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KINH TIỂU BỘ 
Khuddaka Nikaya 
The Short Passages” 


Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt 


GIỚI THIỆU TIỂU BỘ KINH (Khuddaka Nikàya) Gs. Trần Phương Lan 
° TẬP I 


1.1 KINH TIỂU TỤNG (Khuddakapàtha) 
GIỚI THIỆU 
‹ Tam Quy (Saranattaya) 
. Thập Giới (Dasasikkhàpada) 
. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra) 
. Nam Tử Hỏi Đạo (Kumàrapanha) 
. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) 
. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) 
. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta) 
. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta) 
. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta) 
1.2 KINH PHÁP CÚ 
GIỚI THIỆU 
01. Phẩm Song Yếu 
02. Phẩm Không Phóng Dật 
03. Phẩm Tâm 
04. Phẩm Hoa 
05. Phẩm Kẻ Ngu 
06. Phẩm Hiền Trí 
07. Phẩm A-La-Hán 
08. Phẩm Ngàn 
09. Phẩm Ác 
10. Phẩm Hình Phạt 
11. Phẩm Già 
12. Phẩm Tự Ngã 
13. Phẩm Thế Gian 
14. Phẩm Phật Đà 
15. Phẩm An Lạc 
16. Phẩm Hỷ Ái 
17. Phẩm Phẫn Nộ 
18. Phẩm Cấu Uế 
19. Phẩm Pháp Trụ 
20. Phẩm Đạo 
21. Phẩm Tạp Lục 
22. Phẩm Địa Ngục 
23. Phẩm Voi 
24. Phẩm Tham Ái 
25. Phẩm Tỷ Kheo 
26. Phẩm Bà-La-Môn 
1.3 KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Udàna: Cảm Hứng Ngữ) 
GIỚI THIỆU KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Udàna) Hoà Thượng Thích Minh Châu 
CHƯƠNG 1. PHẨM BỒ ĐỀ 
CHƯƠNG 2. PHẨM MUCALINDA 
CHƯƠNG 3. PHẨM NANDA 
CHƯƠNG 4. PHẨM MEGHIYA 
CHƯƠNG 5. PHẨM TRƯỞNG LÃO SONA 
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CHƯƠNG 6. PHẨM GHƯA SANH ĐÃ MÙ 
CHƯƠNG7. PHẨM NGỎ 
CHƯƠNG 8. PHẨM PÀTALIGÀMIYA 
1.4 KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Iivuttaka) 
GIỚI THIỆU TẬP KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Itivuttaka) Tỳ Kheo Thanissaro 
GIỚI THIỆU KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Itivuttaka) Hòa Thượng Thích Minh 
Châu 
CHƯƠNG 1- TẬP MỘT PHÁP 
PHẨM 1 
PHẨM 2 
PHẨM 3 
CHƯƠNG TI - TẬP HAI PHÁP 
PHẨM 1 
PHẨM vã 
CHƯƠNG IH - TẬP BA PHÁP 
PHẨM 1 
PHẨM ĐÀ 
PHẨM 3 
PHẨM 4 
PHẨM 5 
CHƯƠNG IV- TẬP BỐN PHÁP 
PHẨM 1 
1.5 KINH TẬP (Sutta Nipata) 
GIỚI THIỆU KINH TẬP (Sutta Nipata) Hoà Thượng Thích Minh Châu 
CHƯƠNG I PHẨM RẮN (Uragavagga) 
01. Kinh Rắn (Sn 1) 
02. Kinh Dhaniya (Sn 3) 
03. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng (Sn 6) 
04. Kinh Bhàradvàja, Người Cày Ruộng (Sn 12) 
05. Kinh Cunda (Sn 16) 
06. Kinh Bại Vong (Paràbhava) (Sn 18) 
07. Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam) (Sn 21) 
08. Kinh Từ Bi (Metta Sutta) (Sn 25) 
09. Kinh Hemavata (Sn 27) 
10. Kinh Alavaka (Sn 31) 
11. Kinh Thắng Trận (Sn 34) 
12. Kinh Ấn Sĩ (Sn 35) 
CHƯƠNG II TIỂU PHẨM 
01. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) (Sn 39) 
02. Kinh Hôi Thối (Amagandha) (Sn 42) 
03. Kinh Xấu Hổ (Sn 45) 
04. Kinh Điềm Lành Lớn (Kinh Đại Hạnh Phúc - Mahamangala Sutta) (Sn 46) 
05. Kinh Sùciloma (Sn 47) 
06. Kinh Hành Chánh Pháp (Sn 49) 
07. Kinh Pháp Bà-la-môn (Sn 50) 
08. Kinh Chiếc Thuyền (Sn 55) 
09. Kinh Thế Nào Là Giới (Sn 56) 
10. Kinh Đứng Dậy (Sn 57) 
11. Kinh Ràhula (Sn 58) 
12. Kinh Vangìsa (Sn 59) 
13. Kinh Chánh Xuất Gia (Sn 63) 
14. Kinh Dhammika (Sn 66) 
CHƯƠNG TII ĐẠI PHẨM 
01. Kinh Xuất Gia (Sn 72) 
02. Kinh Tinh Cần (Sn 74) 
03. Kinh Khéo Thuyết (Sn 78) 
04. Kinh Sundarika Bhàradvàja (Sn 80) 
05. Kinh Màpha (Sn 86) 
06. Kinh Sabhiya (Sn 91) 


07. Kinh Sela (Sn 102-112) 

08. Kinh Mũi Tên (Sn 112) 

09. Kinh Vàsettha (Sn 115) 

10. Kinh Kokàliya (Sn 123) 

11. Kinh Nàlaka (Sn 131) 

12. Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán (Sn 139) 
CHƯƠNG IV PHẨM TÁM 

01. Kinh về Dục (Sn 151) 

02. Kinh Hang Động Tám Kệ (Sn 151) 

03. Kinh Sân Hận Tám Kệ (Sn 153) 

04. Kinh Thanh Tịnh Tám Kệ (Sn 154) 

05. Kinh Tối Thắng Tám Kệ (Sn 156) 

06. Kinh Già (Sn 158) 

Ø7. Kinh Tissametteyya (Sn 160) 

08. Kinh Pasùra (Sn 161) 

09. Kinh Màgandiya (SN 163) 

10. Kinh Trước Khi Bị Hủy Hoại (Sn 166) 

11. Kinh Tranh Luận (Sn 168) 

12. Những Vấn Đề Nhỏ Bé (Sn 171) 

13. Những Vấn Đề To Lớn (Sn 174) 

14. Kinh Tuvataka (Con Đường Mau Chóng) (Sn 179) 

15. Kinh Chấp Trượng (Sn 182) 
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", Bài Kệ Mở Đầu (sn 190) 

02. Câu Hỏi Của Thanh Niên A-ji-ta (Sn 197) 

03. Các Câu Hỏi Của Thanh Niên Tissametmeyya (Sn 199) 
04. Câu Hỏi Của Thanh Niên Punnaka (Sn 199) 

06. Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka (Sn 204) 

07. Câu Hỏi Của Thanh Niên Upasiva (Sn 205) 

08. Các Câu Hỏi Của Thanh Niên Nanda (Sn 207) 

09. Các Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka (Sn 209) 

10. Câu Hỏi Của Thanh Niên Todeyya (Sn 210) 

11. Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa (Sn 211) 

12. Câu Hỏi Của Thanh Niên Jatukanni (Sn 212) 

13. Câu Hỏi Của Thanh Niên Bhadràvudha (Sn 213) 

14. Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya (Sn 214) 

15. Câu Hỏi Của Thanh Niên Posàla n TnỊ 

16. Câu Hỏi Của Thanh Niên Mogha 6} 
17. Câu Hỏi Của Thanh Niên Pingiya (Sn 217) 
18. Kết Luận 


` TẬP II 


2.1 THIÊN CUNG SỰ 
GIỚI THIỆU THIÊN CUNG SỰ & NGẠ QUỶ SỰ Gs. Trần Phương Lan 
PHẨM I LÂU ĐÀI NỮ GIỚI 
. Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Có Sàng Tọa (Pìtha-Vimàna) 
. Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Hai (Dutiyapìthà-Vimàna) 
. Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Ba (Tatiyapì 
h Chuyện Thứ TỰ - _= Đại vui Tùng Ta Thứ TU 11... na) 


yên Thứ Sáu - Lâu Đài có Chiếc Thuyền (Nàvà-V Vimàna) 
huyện Thứ Bảy - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Hai (Dutiyanàvà Vimàna) 
Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Ba (Tatiyanàvà-Vimàna ) 
. Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Có Ngọn Đèn (Dìpa-Vimàna) 
10. Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Do Cúng Mè (Tiladakkhina-Vimàna) 
11. Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Trinh Phụ (Patibbatà-Vimàna) 


12. Chuyện Thứ Mười Hai - Lâu Đài Trinh Phụ Thứ Hai (Dutiyapatibbatà-Vimàna) 
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2. (30) Chuyện Thứ Hai - 
3. (31) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Có ( 


7. (45) trông Thứ R B M 
8. (46) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Vư 
9. (47) Chuyện THỂ ko v2 _ Ôn: Đài Ho 


3. (53) Chuyện Thứ M Hai - Lâu Đài ( 
Vimàna) 


4. (54) ( Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Người Gúng Cháo (Kakkatakarasadàyaka- 


Vimàna). 


PHẨM VI PÀYAS 
1. (65) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Gia 
2. (66) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài 

3. (67) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài CỦ 

4. (68) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Ngừơi cú 

Vimàna) 


ài hiên Tử Đeo \ j 
9, 03) “ÿ TP! v Thứ Chín - lâu Đài Của s3) Thiên Tử Thứ Hai Đeo Vòng Tai 
(Dutiyakùdalì - Vimàna) 
10. (74) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Của Uttara (Uttara-Vimàna) 
PHẨM VII SUNIKKHITTA ˆ 


b (83) d4 Thứ Chín - Lâu Đài của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai Sáng Chói 
(Mattakundalì-Vimàna 
10. (84) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Của S 
11. (85) yên Thứ Mười Một - Lâu Đài 
2.2 NGẠ QUỶ SỰ : 
PHẨM I PHẨM CON RẮN 
huyện Thí Dụ Phưi 


1 dd don: 


Hồi (Samsàmocaka) 
uttatheramàtu) 


` q7) e2 M2 Matt 
. (18) Chuyện ” 
‹ ni b3 si, 


11. `3) ) Chuyện Ú _Chỉ ( (Sutta) 
12. (24) Chuyện Nữ Quỷ Ở Hakannamunda (Kannamundapetì) 
13. (25) Chuyện Hoàng Hậu Ubbarì (Ubbarì) 

PHẨM III PHẨM TIỂU 


1. (26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhijjamàna) 
2. (27) Chuyện Ngạ Quỷ Núi Sànuvàsin (Sà 


ràsinpeta) 
3. (28) Chuyện Nữ Quỷ Hồ Ràthakàrà (Rathakàràpeti) 
4. (29) Chuyện Rơm Trấu (Bhusa) 
5. (30) Chuyện Chàng Trai (Kumàra) 
6 (31) Chuyện Ngạ Quỷ Serinì (Serinì) 
7. (32) Chuyện Người Săn Nai (Migaludda) 
8. (33) Chuyện Người Săn Nai Thứ Hai (Dutiyaludda) 
9. (34) Chuyện Những Phán Quyết Gian Dối (Kùtavinicchayika) 
10. (35) Chuyện Khinh Khi Xá Lợi (Dhàtuvivanna) 
PHẨM IV PHẨM ĐẠI 
. (36) Chuyện Vua Ambasalkkhara (Ambasakkhara) 
. (37) Chuyện Serìssaka 
. (38) Chuyện Quỷ Thần Nandaka (Nandakapeta) 
. (39) Chuyện Ngạ Quỷ Revatì 
. (40) Chuyện Cây Mía (Ucchu) 
. (41) Chuyện Các Vương Tử (Kumara) 
. (42) Chuyện Vợ Vương Tử (Ràjaputta) 
. (43) Chuyện Những Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka) 
. (44) Chuyện Thứ Hai Về Các Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka) 
10. (45) Chuyện Bầy Ngạ Quỷ (Ganapeta) 
11. (46) Chuyện Ngạ Quỷ Thành Pàtaliputta (Pàtaliputtapeta) 
12. (47) Chuyện Các Trái Xoài (Amba) 
13. (48) Chuyện Trục Xe và Cây Gỗ (Akkharukkha) 
14. (49) Chuyện Thu Góp Tài Sản (Bhogasamharana) 
15. (50) Chuyện Các Nam Tử Của Nhà Triệu Phú (Setthiputta) 
16. (51) Chuyện Sáu Vạn Cái Búa (Satthikùtasahassa) 


° TẬP II 


3.1 TRƯỞNG LÃO TĂNGKỆ _ 
GIỚI THIỆU TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ & TRƯỞNG LÃO NI KỆ 
CHƯƠNG Iï - MỘT KỆ 
PHẨM1I 
01. Subhùti (Thera. 1) 
02. Mahàkotthita (Thera. 1) 
03. Kankha-revata (Thera. 2) 
04. Punna Mamtàniputta (Thera. 2) 
05. Dabba (Thera. 2) 
06. Sìla- Vaniya (Thera. 2) 
07. Bhalliya (Thera. 2) 
08. Vìra (Thera. 2) 
09. Pilinda-Vaccha (Thera. 2) 
10. Punnamàsa (Thera. 3) 


11. Cùlagavaccha (Thera. 3) 
12. Mahàgavaccha (Thera. 3) 
13. Vanvaccha (Thera. 3) 
14. Sìvaka (Thera. 3) (Một Sa-di phục vụ cho Vanavaccha). 
15. Kunda Dhàna (Thera. 3) 
16. Belatthasìsa (Thera. 3) 
17. Dàsaka (Thera. 4) 
18. Singàlar-Pitar (Thera. 5) 
19. Kula (Thera. 4) 
20. Ajita (Thera. 4) 

PHẨM II 
21. Nigrodha (Thera. 4) 
22. Gittaka (Thera. 4) 
23. Gosàla (Thera. 5) 


sakangìya (Thera. 5) 
28. Cuớ Trai của “3Š ao ý lẾ (Thera. 5) 


n Hàrita ". Sử 


ty 


42. Khadira - SƠ 2 nàh niớn 7) 
43. .a rùng 7) 


aka, 'Một 'ỷ-Kheo Trẻ Con (Thera. 6) 


(The ) 
Rkarlharursg ".a (Thera. 10) 


8. Ekudàniya (Thera. 10) 
. Channa (Thera. 10) 
- Punna (Thera. 11) 


71. Vacchapàla (Thera. 11) 
72. Atuma (Thera. 11) 

73. Mànava (Thera. 11) 
74. ` SMẸ THIAm (Thera. v 


79. Rakkh a (Thera. 12) 
80. Ugga (Thera. 12) 


Ì .(Thera. Ế 
85. Sunàga k tàu ¬ 


Điện “&oninh . 16)_ 
a (Thera. 16) 


Ỹ n bì ha (Thera. 16) 
14 tông mutta (Thera. 16) 


webhi. (Thera. 19) 
MH 

. Mahàcunsa (Thera. 20) 
32. Jotidàra (Thera. 20) 


iahàkàla (Thera. shh 
š Can nhpcah Ì 


1! 9, abha hen 25) 
. Kappata - Kura (Thera. 25) 
WV 


. Kumàra-Kassapa (Thera. 26) 
hai ¿ 6) 


186. ¿9 b9 Bctrơnm (Thera. 33) 


: : pa 

kkali De, bàn 
gitasena (Thera. 39) 
: kwk2 31g TƯ lạm) 


21. tra 5+0 (Thera. 
. Sirimanda ĐH 47: 


228. Sarabhanga (hera. 50) 
TH : - PHẨM TÁM KỆ 


ti: „Phi côi KỆ 
.. song mm. . 


ra. 57) 
)-tân-na) (Thera. 58) 


38. Up Co la kWsneaEDx (Thera. 60 ) 
239. Gotama. (Thera. 61) 


CHƯƠNG XI - PHẨM MƯỜI MỘT KỆ 
240. Sankicca (Thera. 62) 
CHƯƠNG XII - PHẨM MƯỜI HAI KỆ 
241. Sìlavat (Thera. 63) 
242. Sunìta (Thera. 63) 
CHƯƠNG XII - PHẨM MƯỜI BA KỆ 
243. Sona-Kolivisa (Thera. 65) 
CHƯƠNG XIV - PHẨM MƯỜI BỐN KỆ 
244. Revata (Thera. 67) 

245. Godatta (Thera. 67) 
CHƯƠNG XV - PHẨM MƯỜI LĂM KỆ 
246. Anna-Kondanna (Thera. 69) 

247. Udày¡n (Thera. 69) 
CHƯƠNG XVI - PHẨM HAI MƯƠI KỆ 
248. Adhimutta (Thera. 71) 
249. Pàràpariya (Thera. 72) 
250. Kelakàni (Thera. 298) 
251. Ratthapàla (Thera. 75) 
252. Màlunkyaputta (Thera. 77). 
253. Sela (Thera. 78) 
254. Bhaddiya kàligodhàyaputta (Thera. 80) 
255. Angulimàlà (Thera. 80) 
256. Anuruddha (Thera. 83) 
257. Pàràpariya (Thera. 84) 
CHƯƠNG XVII - PHẨM BA MƯƠI KỆ 
258. Phussa (Thera. 87) 
259. Sàriputta (Thera. 89) 
260. Ananda (Thera. 91) 
CHƯƠNG XVII - PHẨM BỐN MƯƠI KỆ 
261. Mahà-Kassapa (Thera. 94) 
CHƯƠNG XIX - PHẪM NĂM MƯƠI KỆ 
262. Tàlaputta (Thera. 97) 
CHƯƠNG XX - PHẨM SÁU MƯƠI KỆ 
263. Mahà-Moggallàna (Thera. 104) 
CHƯƠNG XXI - PHẨM BẤY MƯƠI KỆ 
264. Vangìsa ( (Thera. 109) 
3.2 TRƯỞNG LÃO NI KỆ 
PHẨMI- TẬP MỘT KỆ 
01. Bài Kệ Này Do Một Trưởng Lão Ni Không Biết Tên Nói Lên (Therì. 123) 
02. Muttà (Therì. 123) 
03. Punnà (Therì. 123) 
04. Tissà (Therì. 123) 
05. Một Tissà Khác (Therì. 123) 
06. Dhìra (Therì. 124) 
07. Một Dhìra Khác (Therì. 124) 
08. Mittà (Therì. 124) 
09. Bhadhà (Therì. 124) 
10. Upasanà (Therì. 124) 
11. Muttà (Therì. 123) 
12. Dhammadinnà (Therì. 124) 
13. Visàkhà (Therì. 124) 
14. Sumànà (Therì. 124) 
15. Uttarà (Therì. 125) 
16. Sumànà Xuất Gia Khi Tuổi Già (Therì. 125) 
17. Dhammà (Therì. 125) 
18. Sanjhà (Therì. 125) 
PHẨM H- TẬP HAI KỆ 
19. Abhirùpa Nandà (Therì. 125) 
20. Jentì (hay Jentà) (Therì. 125) 


PHẨM V - TẬP TA KỆ 
38.M Tỷ Kheo NỈ ¡ Vô Danh (hen. 180) 


‹ sàn Và. nh (Therì. 134) 
àcàrà (Therì. 134) ' 


67. hinÌ triedi „v4 
68. Càpà (Therì. 151) 


69. Sundàrì (Therì. 153) 
PHẨM XIV - TẬP BA MƯỜI KỆ 

71. Subhà ở ; Rừng Xoài của Jivaka (Therì. 150) 
PHẨM XV - TẬP BỒN MƯỜI KỆ 

72. Isidàsi (Therì. 162) 
PHẨM XVI - ĐẠI PHẨM 

73. Sumedhà(Therì. 167) 


° TẬP IV 4. CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (I) (Jàtaka) 


LỜI GIỚI THIỆU Hòa Thượng Thích Minh Châu 
CHƯƠNG I 
4.01 PHẨM APANNAKA 
01. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền Thân Apannaka) 
02. CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiền Thân Vannupatha) 
03. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền Thân Serivànija) 
04. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền Thân Cullakasetthì) 
05. CHUYỆN ĐẤU GẠO. (Tiền Thân Tandulanàli) 
06. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền Thân Devadhamma) 
07. GHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền Thân Katthahàri) 
08. CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiền Thân Gàmani) 
09. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền Thân Makhàdeva) 
10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền Thân Sukhavihàri) 
4.02 PHẨM GIỚI 
11. CHUYỆN CON NAI ĐIỀM LÀNH (Tiền Thân Lakkhana) 
12. CHUYỆN CON NAI CÂY ĐA (Tiền Thân Nigrodhamiga) 
13. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền Thân Kandina) 
14. CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiền Thân Vàtamiga) 
15. CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền Thân Kharàdiya) 
16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiền Thân Tipallatthamiga) 
17. CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền Thân Màluta) 
18. CHUYỆN ĐỒ ĂN CÚNG NGƯỜI CHẾT (Tiền Thân Matakabhatta) 
19. CHUYỆN LỄ CÚNG DO CÓ LỢI (Tiền Thân Àyàcitabhatta) 
20. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền Thân Nalakapàna) 
4.03 PHẨM KURUNGA 
21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền Thân Kurunga) 
22. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền Thân Kukkura) 
23. CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền Thân Bhojanìya) 
24. CHUYỆN ĐÔI NGỰA NÒI TỐT (Tiền Thân Àjanna) 
35: CHUYỆN BẾN TẮM (Tiền Thân Tittha) 
26. CHUYỆN CON VOI MAHILÀMUKHA (Tiền Thân Mahilàmukha) 
27. CHUYỆN ĐÔI BẠN THÂN THIẾT (Tiền Thân Abhinha) 
28. CHUYỆN CON BÒ ĐẠI HỶ (Tiền Thân Nandivisàla) 
29. CHUYỆN CON BÒ ĐEN (Tiền Thân Kanha) 
30. CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền Thân Munika) 
4.04 PHẨM KULAVAKA 
Ñ1; CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền Thân Kulàvaka) 
32. CHUYỆN MÚA CA (Tiên Thân Nacca) 
33. CHUYỆN SỐNG HÒA HỢP (Tiền Thân Sammodamàna) 
34. CHUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 
35.CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền Thân Vattaka) 
36. CHUYỆN CON CHIM (Tiền Thân Sakuna) 
37. CHUYỆN CON CHIM TRĨ (Tiền Thân Tittira) 
38. CHUYỆN CON CÒ (Tiền Thân Baka) 
39. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ NANDA (Tiền Thân Nanda) 
40. CHUYỆN HỐ THAN LỬA CÂY KEO (Tiền Thân Khadirangara) 
4.05 PHẨM LỢI ÁI 
41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền Thân Losaka) 
42. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU (Tiền Thân Kopata) 


AO (Ti iềi ân "mac 
NG KẺ VÔ TRÍ (Tiền Thân Dummedha) 


A ĐẠI GIỚI ĐỨC (Tiền Thân Mahàsìlavà) 
JANAKA và tu) Euech vn 1 


) 
HUY TRỐNG (Tiền T àda) 
UY ỄN THỔI TÙ VÀ (Tiền Thân Sankhadhama) 


" 


Tưện =; 7... sheb 


74. CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG (Tiền Thân "mm... 
HUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 


~ 


ỜI KHÔ G SỢ HÍ c3. TỶ `.” 


k St Thân N M 
hmen `... 


: N VUA ĐẠI THIỆN NIÊN (Tiền Wahàsudassana) 
9%, HUYỆN BẮT ĐẦU (Tiền Thân Telapatta) 


97. CHUYỆN ĐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền Thân Nàmasiddhi) 

98. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO (Tiền Thân Kùtavànija) 

99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền Thân Parosahassa) 

100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền Thân Asàtarùpa) 
4.11 PHẨM PAROSATA 

101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KỂ NGU (Tiền Thân Parosata) 

102. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền Thân Pannika) 

103. CHUYỆN KỂ THÙ (Tiền Thân Veri) 

104. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA ( Tiền thân Mittavinda) 

105. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền Thân Dubbalakattha) 

106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền Thân Udancani) 

107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ĐÁ (Tiền Thân Sàlittaka) 

108. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền Thân Bàhiya) 

109. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ĐỒ (Tiền Thân Kundakapùva) 

110. CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TẤT CẢ. (Tiền Thân Sabbasabhàraka-Panha) 
4.12 PHẨM HAMSA 

111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền Thân Gadrabha-Panha) 

112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền Thân Amaràdevi-Panha) 

113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 

114. CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA (Tiền Thân Mitacinti) 

115. CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền Thân Anusàsika) 

116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền Thân Dubbaca) 

117. CHUYỆN CHIM ĐA ĐA (Tiền Thân Tittira) 

118. CHUYỆN CHIM CUN CÚT (Tiền Thân Vattaka) 

119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền Thân Akàlaràvi) 

120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền Thân Bandhanamokkha) 


° TẬP V 5. CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (II) (Jàtaka) 


CHƯƠNG I (Một Bài Kệ) 
5.01 PHẨM KUSANÀLI 
121. CHUYỆN THẦN CÂY CỎ KUSA (Tiền Thân Kusanàli) 
122. CHUYỆN KẺ NGU (Tiền Thân Dummedha) 
123. CHUYỆN CÁI CÁN CÀY (Tiền Thân Nangalisa) 
124. CHUYỆN TRÁI XOÀI (Tiền Thân Amba) 
125. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KATÀHAKA (Tiền Thân Katàhaka) 
126. CHUYỆN TƯỚNG CỦA KIẾM (Tiền Thân Asilakkhana) 
127. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KALANDUKA (Tiền Thân Kalanduka) 
128. CHUYỆN CON MÈO (Tiền Thân Bilàra) 
129. CHUYỆN KẺ THỜ LỬA (Tiền Thân Aggika) 
130. CHUYỆN NỮ BÀ-LA-MÔN KOSIYA (Tiền Thân Kosiya) 
5.02 PHẨM ASAMPADÀNA 
131. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền Thân Asampadàna) 
132. CHUYỆN NGŨ DỤC LẠC (Tiền Thân Pancagaru) 
133. CHUYỆN LỬA CHÁY (Tiền Thân Ghatàsana) 
134. CHUYỆN THIỀN QUÁN (Tiền Thân Thànasodhana) 
135. CHUYỆN NGUYỆT QUANG (Tiền Thân Candàbha) 
136. CHUYỆN THIÊN NGA VÀNG (Tiền Thân Suvannahamsa) 
137. CHUYỆN CON MÈO (Tiền Thân Babbu) 
138. CHUYỆN CON CẮC KÈ (Tiền Thân Godha) 
139. CHUYỆN CẢ HAI MẶT THẤT BẠI (Tiền Thân Ubhatobhattha) 
140. CHUYỆN CON QUA (Tiền Thân Kàka). 
5.03 PHẨM KAKANTAKA 
141. CHUYỆN CON TẮC KÈ (Tiền Thân Godha) 
142. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 
143. CHUYỆN CHIẾU SÁNG NHƯ MẶT TRỜI (Tiền Thân Virocana) 
144. CHUYỆN CÁI ĐUÔI BÒ (Tiền Thân Nanguttha) 
145. CHUYỆN CON VẸT RADHA (Tiền Thân Radha) 
146. CHUYỆN CON QUA (Tiền Thân Kaka) 


147. CHUYỆN ÁO VẢI MÀU ĐỎ (Tiền Thân Puppharatta) 
148. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàlà 
149. CHUYỆN CÂY MỘT LÁ (Tiền Thân Ekapanna) 
150. CHUYỆN THANH NIÊN SANJIVA (Tiền Thân Sanjiva) 
CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) 
5.04 PHẨM DALHA 
151. CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA (Tiền Thân Ràjovàda) 
152. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 
3. CHUYỆN CON HEO RÙI iền Thân Sùkara) 
154. CHUYỆN CON RẮN (Tiền Thân Uraga) 
55. CHUYỆN NHẢY MŨI (Tiền Thân Gagga) 
Š HOÀNG TỬ CÓ TÂM THÂU PHỤC (Tiền Thân Alìnacitta) 
k (Tiền Thân Guna) 
158. CHUYỆN CON NGỰA SUHANU (Tiền Thân Suhanu) 
159. CHUYỆN C CON N CÔNG TẠP by ý thu«-lP 


161. Gn/YÊN ẨN ‡ SĨ INDASAMÀNAGOTTA (Tiền Thân Indasamànagotta) 
162. CHUYỆN MỐI THÂN GIAO (Tiền Thân Santhava) 

163. CHUYỆN VUA SUSÌMA ( ền Thân Susìma) 

164. CHUYỆN CHIM DIỀU HẦU (Tiền Thân Gijjha) 

165. CHUYỆN CON CHUỘT RỪNG (Tiền Thân Nakula) 

166. CHUYỆN BÀ- LẠ- MÔN UPASÀLHA (Tiền Thân Upasàlha) 

167. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SAMIDDHI (Tiền Thân Samiddhi) 

168. CHUYỆN CHIM DIỀU HÂU (Tiền Thân Sakunagghi) 

169. CHUYỆN ĐẠO SƯ ARAKA (Tiền Thân Araka) 

HUYỆN Ỳ NHÔNG (Tiền Thân Kakantaka) 


5.06 PHẨM THIỆN PHÁP 
171. CHUYỆN THIỆN PHÁP (Tiền Thân Kalyàna-dhamma) 
172. CHUYỆN NÚI DADDARA (Tiền Thân Daddara) 
173. CHUYỆN CON VƯỢN (Tiền Thân Makkata) 
174. CHUYỆN CON VƯỢN LỪA DỐI ( Tiền thân J nhe tarĐau 
CHUYỆN ĐẢNH LỄ MẶT TRỜI (Tiền Thân Àdicup: 1a 
5. CHUYỆN MỘT NẮM ĐẬU (Tiền Thân Kalàya-n 
7. CHUYỆN CÂY TINDUKA (Tiền Thân Tinduka) 
178. CHUYỆN CON RÙA (Tiền Thân Kacchapa) 
179. ... =7... SATADHAMMA (Tiền Thân Satadhamma) 


181. CHUYỆN HOÀNG TỬ VÔ ĐỊCH (Tiền Thân Asadisa) 
82. CHUYỆN CON VOI THIỆN CHIẾN (Tiền Thân Sangàmàvacara) 
83. CHUYỆN ĐỒ TÀN THỰC (Tiền Thân Vàlodakka) 
184. CHUYỆN NGƯỜI LUYỆN NGỰA GIRIDANTA (Tiền Thân Giridanta) 
185. CHUYỆN TÂM BẤT TỊNH (Tiền Thân Anabhirati) 
186. CHUYỆN VUA MANG SỮA ĐÔNG (Tiền Thân Dadhivàhana) 
187. CHUYỆN BỐN VẺ ĐẸP (Tiền Thân Catumatta) 
188. CHUYỆN SƯ TỬ LAI CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sìhakottuka) 
189. CHUYỆN TẤM DA SƯ TỬ (Tiền Thân Sìhacamma) 
. CHUYỆN GIỮ GIỚI (Tiền Thân Sìlànisamsa) 


HUYỆN TẾ SƯ RUHAKA (Tiền Thân Ruhaka) 
192. CHUYỆN THIÊN NỮ, SIRIKÀLAKANNI (Tiền Thân Sirikàlakanni) 
193. CHUYỆN HOÀNG TỬ LIÊN HOA (Tiền Thân Cullapaduma) 


199, ( GHUYỀN NGƯỜI Giá CHỦ (tiền Thân "..a 


5.09 PHẨM NATAMDAIHA 
201. CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC (Tiền Thân Bandhanàgara) 
2 CHUYỆN TÁNH NGHỊCH NGỢM (Tiền Thân Kelisìla) 
HUYỆN: TẾ TẬP TỪ TÂM d3 e2 Thân `... 


219. “HUYỆN ĐÁNG CHỈ kiên Rèm ch, Thân fïadkiiet: 
224 VÊN kiêu SƯ DHAMMADHA/A (Tiền Thân Dhammadhaja) 


2 | a) 
222 Thun CON và, CÙLLANANDIYA (Tiền Thân Cùllanandiya) 
223. CHUYỆN THỨC ĂN ĐI ĐƯỜNG (Tiền Thân Puta-Bhatta) 
224. CHUYỆN CON CÁ SẤU (Tiền Thân Kumbhila) 
2 CHUYỆN ĐỀ GAO TÍNH KHAM NHÂN (Tiền Thân Khanti-Vannana) 
226. CHUYỆN CON CÚ (Tiền Thân Kosiya) 
227. CHUYỆN CON BỌ ĂN PHÂN (Tiền Thân Gùthapàna) 
N BÀ-LA-MÔN KÀMANÌTA (Tiền Thân Kàmanita) 


. YỆN VỀ ẨN sĩ TS nh IAKHA (riền Thân Ð eo 
236. . CON CÒ (Tiền Thân Bal¿ 

37. CHUYỆN THÀNH SÀKETA (Tỉ 
238. CHUYỆN MỘT CHỮ (Tiền Thân .. 
239. mi BƠN NHÁT XANH Ảnh Thân kmjtsflaiail 


5.13Pl ẨM “hô (Chó Rừng, 

2 HUYỆN VUA CHÓ 
4 HUYỆN CON CHÓ (Tiền xâm PM. HÀ 
243 CHUYỆN NHẠC sĩ bỏ đt vn (Tiền Thân Guttila) 


245. CHUYỆN KINH PHÁP (Tiền Thân Mùlapariyàya) 
246. CHUYỆN LỜI PHỈ BÁNG (Tiền Thân Telovàda) 
247. CHUYỆN HOÀNG TỬ PÀDANJALI (Tiền Thân Pàdanjali) 
248. CHUYỆN THÍ DỤ CÂY KIMSUKA (Tiền Thân Kimsukopama) 
249. CHUYỆN CON KHỈ SÀLAKA (Tiền Thân Sàlaka) 
250. CHUYỆN CON KHỈ (Tiền Thân Kapi) 
CHƯƠNG II 
5.14 PHẨM SANKAPPA. 

251. CHUYỆN DỤC TẦM (Tiền Thân Sankappa) 


hi) 
hân 13.11... 


UYỆN BÀN TA yên ền Thân udupàni) 
UYỆN TIỂU DỤC THAM (Tiền Thân Culla-Palobhana) 


GIỚI THIỆU TIỂU BỘ KINH 
(Khuddaka Nikàya) 
Gs. Trần Phương Lan 


Tiểu Bộ kinh có nhan đề “Tiểu Bộ”, nhưng lại chứa đựng số lượng kinh 
lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung 
Bộ (2 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). Chữ “Tiểu” ở 
đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn 
tả bằng nhiều thể văn khác nhau, tỪ các kinh kệ ngắn gọn do Đức Phật 
thuyết giảng, các tiền thân Đức Phật với hàng ngàn bài kệ do các vị Tỳ kheo 
cẩm tác, tiểu sử các Đức Phật, các vị A-la-hán, sự tích Thiên cung, Ngạ quỷ 
do chư vị kết tập kinh điển biên soạn..., đến các luận thư phân tích giáo lý 
mở đầu cho văn học A Tì Đàm (Abhidhamma) của Luận tạng về sau. Tóm 
lại Tiểu Bộ kinh là một hợp tuyển đa diện gồm 15 tập theo thỨ tự như sau: 


1) Khuddaka Pàtha (Tiểu tụng): gồm 9 kinh và kệ ngắn gọn do Đức Phật 
thuyết về Tam quy, Thập giới, Các điềm lành, Phật bảo, Lòng từ v.v. cho 
các đệ tử mới học đạo. 


2) Dhammapada (Pháp cú): gồm 423 bài kệ do Đức Phật thuyết được sắp 
theo các chủ đề trong 26 phẩm, là tập kinh phổ biến nhất trong các nước 
theo đạo Phật Nam truyền vì tính cách cô đọng phần cốt tủy của giáo lý qua 
các bài kệ ngắn gọn làm nền tảng của nếp sống đạo, từ đó nhiều bộ kinh 
lớn được phát triển về sau. 


3) Udàna (Cảm hứng ngữ, Phật tự thuyết): gồm §0 chuyện gợi niềm cảm 
hứng để Đức Phật phát biểu những vấn đề hoan hỈ có tính cách giáo dục và 
khích lệ hội chúng, được chia làm § phẩm. 


4) Itivuttaka (Phật thuyết như vậy): gồm 112 kinh chia ra 4 chương theo 
lối văn xuôi pha lẫn thơ kệ. Tập này cũng trích dẫn những cảm hứng ngữ 
trang nghiêm của Đức Phật nhưng bắt đầu bằng câu “Đây là điều được 
Đức Thế Tôn thuyết và tôi nghe như vậy”. 


5) Suttanipàta (Kinh tập): gồm 71 kinh trong 5 chương viết theo thể kệ, 
miêu tẳ hoàn cảnh xã hội cổ Ấn Độ và bàn luận những lời dạy đầy tính cách 
triết học và đạo đức của Đức Phật, cùng lý tưởng trong nếp sống thanh tịnh 
của các Tỳ kheo. 


6) Vimanavatthu (Chuyện Thiên cung): sôm 85 chuyện chia ra 7 chương, 
miêu tả mọi cảnh huy hoàng của các lâu đài Thiên giới ở đời sau dành cho 
những người sống theo chánh đạo và làm thiện sự ở đời này. 


7) Petavatthu (Chuyện Ngạ quỷ): gồm 51 chuyện trong 4 chương miêu tả 
cảnh giới khổ đau của các loài quỷ do ác nghiệp của chúng tạo ra ở đời này. 


Cả hai tập chuyện Thiên cung và Ngạ quỷ này nhằm nói lên tương quan 
giữa Nghiệp và Quả, cùng khích lệ sự tu tập của giới tại gia. 


8) Theragàthà (Trưởng lão Tăng kệ): gồm 1,360 bài thơ kệ do 264 vị Tỷ 
kheo cẩm tác từ đời sống tu tập của chư vị. 


9) Therigàthà (Trưởng lão Ni kệ): gồm 524 bài kệ do 73 Tỷ kheo ni cảm 
tác. Cả hai tập thi kệ Theragàthà và Therigàthà được đánh giá là nhỮng tác 
phẩm đẹp nhất trong văn học Ấn Độ vì tính cách mang nặng tình người hòa 
lẫn thiền vị của các đệ tử Phật. Đây là những khúc hoan ca phẩn ánh đời 
sống thanh tịnh của những người tầm cầu giải thoát giác ngộ, chân hạnh 
phúc. 


10) Jàtaka (Bổn sanh hay Chuyện tiền thân Đức Phật): gồm 547 chuyện 
ngắn và dài theo thể văn xuôi xen lẽ thi kệ trong 22 chương, theo thỨ tự các 
bài kệ tăng dần từ chương một với một bài kệ cho đến chương 22, chấm 
dứt với tiền thân Vessantara nổi tiếng qua cả ngàn bài kệ. Các chuyện tiền 
thân có mục đích tạo niềm tin vào đạo pháp trong mọi tầng lớp xã hội từ 
vua chúa, Bà la môn cho đến các giới bình dân cùng khổ. Đối với các học 
giả, các chuyện tiền thân có tầm quan trọng lịch sử vì chúng được xây dựng 
trong khung cảnh Ấn Độ cổ đại. 


11) Nidesa (Nghĩa tích): là một luận thư trình bày sự phân tích bình giải các 
vấn đề giáo lý của tập kinh Sutta Nipata. Sách này gồm hai phần: Đại nghĩa 
tích và Tiểu nghĩa tích. 


12) Patisambhidàmagsa (Vô ngại giải đạo): một luận thư trình bày các 
vấn đề phân tích giáo lý theo hình thức hồi đáp như trong bộ A Tì Đàm. Hai 
tập kinh này được đánh giá là các tác phẩm tiền phong của văn học A Tì 
Đàm và được xem là do Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) thuyết giảng và 
bình luận 32 vấn đề giáo lý trong 3 phẩm. 


13) Apadana (Sự nghiệp anh hùng): kể theo thể thơ kệ cuộc đời Đức Phật 
và các Thánh đệ tử của Ngài. Tập kinh gồm 4 phần: cuộc đời Đức Phật 
Gotama (Thích Ca), 41 vị Độc giác Phật, và 559 vị Tỷ kheo và Tỷ kheo ni đã 
trải qua những cuộc chiến đấu anh hùng cao thượng để đạt cứu cánh giải 
thoát giác ngỘ. 


14) Buddhavamsa (Phật sử): tập kinh theo thể thơ kệ nói về sự tích 24 vị 
cổ Phật từ Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) đến Đức Phật Kassapa (Ca 
Diếp) và phương cách các Đức Phật chuyển Pháp luân. Tất cả đều do Đức 
Phật Gotama kể lại tỪ khi Ngài còn là Bồ tát được Đức Phật Dipankara thọ 
ký cho đến khi Ngài diệt độ trong Niết bàn Vô dư y. 


15) Cariyà Pitaka (Sở hạnh tạng): gồm 35 chuyện tiền thân Đức Phật 
được kể theo lời thỉnh cầu của Tôn giả Sariputta, với mục đích nêu rõ ý chí 


tầm cầu giải thoát với nỗ lực cao độ và sự hy sinh vô thượng mà Bồ tát đã 
thực hiện qua mười công hạnh Ba la mật (viên mãn) của Ngài. 


(Trích Nguyệt San Giác NgỘ, 01-1999) 


TẬPI 
1.1 KINH TIỂU TỤNG 
(Khuddakapàtha) 
GIỚI THIỆU 


Đây là quyền kinh thứ nhất của Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya), có lẽ đã 
được tổng hợp thành một quyển cẩm nang cho các Sa-di và Sa-di-ni. Quyển 
nầy gồm 9 bài kinh, bao gồm các đề tài cơ bằn cho những vì xuất gia bắt 
đầu đời sỐng tu hành tại các tu viện. Tuy nhiên, nhiều đoạn kinh cũng được 
dùng để giới thiệu các căn bẳn Phật Pháp cho các cư sĩ. 


Bài kinh thứ nhất và thứ hai dùng trong các buổi lễ xuất gia của Sa-di và 
Sa-di-ni. Bài kinh thứ ba là các hướng dẫn tiên khởi để quán thân thể, một 
bài tập để vượi thẳng lòng tham dục. Bài kinh thỨ tư giới thiệu các phân 
loại cơ bằn để phân tích, phát triển tuệ tri, bắt đầu là nguyên lý duyên sinh, 
trọng tâm của đạo Phật. 


Bài kinh thứ năm đưa ra một tổng quan về sự tu tập - bắt đầu rừ nhu cầu 
gần gũi các bậc thiện tri thức, và chấm đứt khi đắc Niết-bàn. Bài kinh đề 
cập đến các phước hạnh như là mỘt sự phòng hộ thiện lành, không phải từ 
các nghỉ lễ rửờm rà mà từ các hành động bố thí, giới đức và trí tuệ. Bài 
kinh thỨ sáu khai triển tỪ bài kinh thỨ nhất và thứ năm, đề cập chỉ tiết về 
Tam Bảo Phật-Pháp-Tăng, và đồng thời trình bày cách thức tu thiền để đắc 
quả Dự !ưu, quả đầu tiên đưa đến Niết-bàn. 


Bài kinh thứ bẫy có chủ đề về lòng bố thí quằng đại, công đức rừ sự cúng 
dường chư Tăng được hồi hướng đến các thân nhân đã qua đời. Bài kinh 
thỨ tám giẳng về các hành động từ thiện, bố thí sẽ đưa đến lợi lạc lâu bền, 
tốt hơn là các đầu tư về vật chất. Cuối cùng, bài kinh thứ chín trở về đề tài 
hành thiền, chú trọng đến việc phát triển lòng từ mẫn, thiện ý, yêu thương 
mỌi người, mọi loài. 


Tất cả 9 bài kinh này, trong những ý nghĩa khác nhau, thường được tụng 
đọc và suy niệm trong các cộng đồng Phật giáo Nguyên thủy rừ xưa cho đến 
hiện nay. Hằng ngày, cư sĩ lẫn tu sĩ đều tụng đọc bài kinh đầu tiên về quy y 
Tam Bảo để tự nhắc nhở. Các tu sĩ thường tụng các đoạn kinh trích trong 
các bài kinh thứ năm cho đến thứ chín khi nhận lãnh sự cúng dường của cử 
sĩ, và thường dùng bài kinh thứ năm (Kinh Phước Đức) làm đề tài trong các 
buổi thuyẾt pháp. 


Tóm lại, quyền Tiểu Tụng này được dùng như một quyền kinh dẫn nhập 
hữu ích trong bước đầu của đời sỐng tu sĩ và trong đời sống của mọi Phật 
ft hiện thi. 
Tỳ Kheo Thanissaro 
(Bình Anson Lược Dịch, Tháng 01-2001) 


I. Tam Quy (Saranattaya) 


ĐỆ tử quy y Phật, 
ĐỆ tỬ quy y Pháp, 
ĐỆ tỬ quy y Tăng. 


Lần thứ hai đệ r quy y Phật, 
Lần thỨ hai đệ tỪ quy y Pháp, 
Lần thứ hai đệ ft quy y Tăng. 


Lần thứ ba đệ tử quy y Phật 
Lần thứ ba đệ tử quy y Pháp. 
Lần thứ ba đệ tử quy y Tăng. 


II. Thập Giới (Dasasikkhàpada) 


1. Đệ rtử thực hành giỚi tránh sát sanh. 

2. Đệ tử thực hành giới tránh lấy của không cho. 

3. Đệ rử thực hành giới tránh tà hạnh trong các dục. 

4. Đệ rử thực hành giới tránh nói láo. 

5. Đệ rử :hực hành giới tránh mỌi cơ hội buông lung phóng dật do 
uỐng rượu hoặc các thứ men say. 

6. Đệ tử thực hành giới tránh ăn phi thi. 

7. Đệ tử thực hành giới tránh múa, hái, nhạc, kịch. 

8. Đệ fử thực hành giới tránh cơ hội đeo vòng hoa và trang điểm với 
hương liệu, đầu xoa. 

9. Đệ tử thực hành giới tránh dùng giưỜng cao và rộng. 

10. Đệ rử thực hành giới tránh nhận vàng bạc. 


II. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra) 


Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỦy, thận, 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, 
mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước 
mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu. 


IV. Nam Tử Hỏi Đạo (Kumàrapanha) 


Thế nào là một? - Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. 
Thế nào là hai? - Danh và sắc. 

Thế nào là ba? - Ba loại cảm thọ. 

Thế nào là bốn? - Bốn Thánh đế. 

Thế nào là năm? - Năm thủ uẩn. 

Thế nào là sáu? - Sáu nội xứ. 

Thế nào là bảy? - Bảy giác chi. 

Thế nào là tám? - Thánh đạo tám ngành. 

Thế nào là chín? - Chín nơi cư trú của các loài hữu tình. 

Thế nào là mười? - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la- 
hán. 


V. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, Ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Rồi một Thiên tỬ, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng 
toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ: 


Thiên tử: 


1. Nhiều Thiên fử và người, 
Suy nghĩ đến điềm lành, 
Mong ước và đợi chờ, 

Một nếp sỐng an toàn, 

Xin Ngài hãy nói lên, 

Về điềm lành tỐi thượng. 


(Đức Phật giằng: ) 


2. Không thân cận kŠ ngu, 
Nhưng gần gũi bậc Trí, 
Đẳnh lễ người đáng lễ, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


3. Ở rrú xứ thích hợp, 
Công đức trước đã làm, 
Chân chánh hướng tự tâm, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


4. Học nhiều, nghề nghiệp giỗi, 
Khéo huẫn luyện học tập, 

Nói những lời khéo nói, 

Là điềm lành tỐi thượng. 


5. Hiếu dưỡng mẹ và cha, 
Nuôi nẵng vợ và con. 
Làm nghề không rắc rối, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


6. BỐ thí, hành, đúng pháp, 
Săn sóc các bà con, 

Làm nghiệp không lỗi lầm, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


7. Chấm dứt, từ bỏ ác, 

Chế ngự đam mê rượu, 
Trong Pháp, không phóng dầt, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


8. Kính lễ và hạ mình, 

Biết đủ và biết Ơn, 

Đúng thời, nghe Chánh Pháp, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


9. Nhẫn nhục, lời hòa nhã, 
Yết kiẾn các Sa-môn, 
Đúng thời, đàm luận Pháp, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


10. Khắc khổ và Phạm hạnh, 
Thẫy được lý Thánh để. 
Giác ngộ quã: “Niết Bàn” 
Là điềm lành tỐi thượng. 


11. Khi xúc chạm việc đời 
Tâm không động, không sầu, 
Không uẾ nhiễm, an Ổn, 

Là điềm lành tỐi thượng. 


12. Làm sự việc như vầy, 
Không chỗ nào thất bại, 
Khắp nơi đƯợc an toàn, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


VI. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) 


1. Phàm Ở tại đời này, 

Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, 
Hoặc chính giữa hư không, 
Mong rằng mỌi sanh linh, 
Được đẹp ý vui lòng, 

Vậy, hãy nên cần thận, 
Lắng nghe lỜi dạy này. 


2. Do vậy các sanh linh, 
Tất cả hãy chú tâm, 
Khởi lên lòng từ mẫn, 
Đối với thẫy mọi loài, 
Ban ngày và ban đêm, 
Họ đem vật cúng dường, 
Do vậy không phóng dật, 
Hãy giúp hộ trì họ. 


3. Phàm có tài sẵn gì, 

Đời này hay đời sau, 

Hay Ở tại thiên giới, 

Có châu báu thù thắng, 
Không gì sánh bằng được, 
Với Như Lai Thiện ThỆ, 
Như vậy, nơi Đức Phật, 

Là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


4. Đoạn diỆt và ly tham, 

Bất tử và thù diệu. 

Phật Thích-ca Mâu-ni, 
Chứng Pháp ấy trong thiền, 
Không gì sánh bằng được, 
Với Pháp thù diệu ấy. 

Như vậy, nơi Chánh Pháp, 
Là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


5. Phật, Thế Tôn thù thắng, 
Nói lên lỜi tán thán, 


Pháp thù diệu trong sạch, 
Liên tục không gián đoạn, 
Không gì sánh bằng được, 
Pháp thiền vi diệu ấy. 

Như vậy, nơi Chánh Pháp, 
Là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


6. Tám v] bỐn đôi này, 

Được bậc thiện tán thán. 
Chúng đệ tử Thiện Thệ, 
Xứng đáng được cúng dường. 
Bố thí các v] ấy, 

Được kết quả to lớn. 

Như vậy, nơi tăng chúng, 

Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này, 

Được sống chơn hạnh phúc. 


7. Các vị lòng ít dục, 

Với ý thật kiên trì, 

Khéo liên hệ mật thiẾt, 
Lời dạy Gô-ta-ma! 

HQ đạt được quả vị, 

HQ thể nhập bất rử, 

Họ chứng đắc dễ dàng, 
Hưởng thọ sự tịch tịnh, 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


8. Như cây trụ cột đá, 

Khéo y tựa lòng đất. 

Dầu có gió bỐn phương, 
Cũng không thể dao động. 
Ta nói bậc Chơn nhân, 
GiỐng như thí dụ này, 

VỊ thể nhập với tuệ, 

Thấy được những Thánh để, 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


9. Những v] khéo giải thích, 
Những sự thật Thánh để, 
Những vị khéo thuyết giằng, 
Với trí tuỆ thâm sâu. 

Dầu họ có hết sức, 

Phóng dật không chẾ ngự, 
HQ cũng không đến nỗi, 
Sanh hữu lần thỨ tám, 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


10. VỊ ấy nhờ đầy đủ, 

Với chánh kiến sáng suỐi, 
Do vậy có ba pháp, 

Được hoàn toàn từ bỏ, 
Thân kiến và nghỉ hoặc, 
Giới cẫm thÙ cũng không, 
Đối với bốn đọa xứ, 

Hoàn toàn được giải thoát. 
Vị ấy không thể làm, 

Sáu điều ác căn bằn, 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


11. Dầu vị ẫy có làm, 
Điều gì ác đi nữa, 

Với thân hay với lời, 

Kế cả với tâm ý, 

Vị ấy không có thể, 

Che đậy việc làm ấy, 

Việc ấy được nói rằng, 
Không thể thấy ác đạo. 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


12. Đẹp là những cây rừng, 
Có bông hoa đầu ngỌn, 
Trong tháng hạ nóng bỨc, 
Những ngày hạ đầu tiên, 


Pháp thù thắng thuyết giằng, 
Được ví dụ như vậy. 

Pháp đưa đến Niết Bàn, 
Pháp hạnh phúc tỐi thượng, 
Như vậy, nơi Đức Phật, 

Là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, 

Được sống chơn hạnh phúc. 


13. Cao thượng biẾt cao thượng, 
Cho đem lại cao thượng, 

Bậc Vô thượng thuyết giẳng, 
Pháp cao thượng thù thắng, 
Như vậy nơi Đức Phật, 

Là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, 

Được sống chơn hạnh phúc. 


14. Nghiệp cũ đã đoạn tận, 
Nghiệp mới không tạo nên, 
Với tâm rư từ bỏ, 

Trong sanh hữu fương lai, 
Các hột giỖng đoạn tận, 
Ước muốn không tăng trưởng 
Bậc trí chứng Niết Bàn, 

Ví như ngọn đèn này, 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


15. Phầm Ở tại đời này, 

Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, 
Hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đẳnh lễ Đức Phật, 

Đã như thực đến đây, 
Được loài Trời, loài Người, 
Đẳnh lễ và cúng đường, 
Mong rằng, với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


16. Phàm Ở tại nơi này, 
Có sanh linh fụ hội, 
Hoặc trên cõi đất này, 


Hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đằnh lễ Chánh pháp, 
Đã như thực đến đây, 

Được loài Trời, loài Người; 
Đẳnh lễ và cúng dường, 
Mong rằng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


17. Phàm Ở tại đời này, 

Có sanh linh tụ hội 

Hoặc trên cõi đất này, 
Hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đằnh lễ chúng Tăng, 
Đẳnh lễ và cúng đường, 
Mong rằng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


VII. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta) 


1. Ở bên ngoài bức tường, 
Bọn họ đứng chờ đợi, 
Giao lỘ, ngã ba đường, 
Trở về mái nhà xưa, 

Đợi chỜ bên cạnh cổng. 


2. Nhưng khi tiệc thịnh soạn, 
Được bày biện sẵn sàng, 
Đủ mọi thức uỐng ăn, 
Không một ai nhớ họ. 

Sự kiện này phát sinh 

TỪ nghiệp xưa của họ. 


3. Vậy ai có fừ tâm, 

NhỚ cho các thân nhân, 
Thức uỐng ăn thanh tịnh, 
Tốt đẹp và đúng thỜi. 


4. Món này cho bà con, 
Mong bà con an lạc, 
Đám ngạ quỷ thân bằng, 
Đã tề tựu chỗ đó. 


3. Sẽ mong muốn chúc lành, 
Vì thực phẩm đầy đủ, 
Mong quyến thuộc sỐng lâu, 
Nhờ người, ta hưởng lợi,. 


6. Vì đã kính lễ ta, 

Thí chỦ không thiếu quả 
Tại đó không cẫy cày, 
Cũng không nuôi súc vật. 


7. Cũng không có buôn bán, 
Không trao đổi tiền vàng, 
Các ngạ quŸ hỌ hàng, 

ChỈ sống nhỜ bố thứ. 


8. Như nước đổ xuỐng đồi, 
Chẫy xuỐng tận vực sâu, 
BỐ thí tại chỖ này, 

Cung cấp loài ngạ quỶ. 


9. Như lòng sông tràn đầy, 
Đưa nước đổ xuống biển, 
BỐ thí tại chỖ này, 

Cung cấp loài ngạ quỶ. 


10. Người ấy đã cho ta, 
Đã làm việc vì ta, 

Người ấy là quyến thuộc, 
Người ấy chính thân bằng. 
Hãy bố thí ngạ quỶ, 

Nhớ việc xưa chúng làm. 


11. Không khóc than, sầu muộn, 
Không thương tiễc cách gì, 
Giúp ích loài ngạ quỶ, 

Quyến thuộc làm như vầy, 
Không lợi cho ngạ quỶ. 


12. Nhưng khi vật cúng dường, 
Khéo đặt vào chư Tăng 

Ích lợi chúng lâu dài, 

Bây giờ, về sau nữa. 


13 Chánh pháp được giẳng bày, 
Như vậy cho quyến thuowc, 
Kính trọng biết chỪng nào, 

Đối với người đã khuất, 

Chư Tăng được cúng dường, 
Cũng tăng thêm dõng mãnh, 
Người rích tụ công đức, 

Thật to lớn biết bao. 


VIH. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta) 


1. Một người cất kho báu, 
Ở :ận dưới giếng sâu, 
Nghĩ: “Nếu cần giúp đỠ, 
Nó ích lợi cho ta”. 


2. Nếu bị vua kết án, 
Hoặc trả các nợ nần, 
Hoặc bị cướp giam cầm, 
Và đòi tiền chuỘc mạng, 
Khi mất mùa, tai nạn, 
Với mục đích như vầy, 

Ở trên cõi đời này, 

Sẽ đến giành kho báu. 


3. Dẫu nó không bao giỜ, 
Được cất kỹ như vậy, 

Ở :ận dưới giếng sâu, 
Vẫn không đủ hoàn toàn, 
Giúp ích người mọi lúc. 


4. Kho báu bị dời chỗ, 
Hoặc người quên dấu vết, 
Hoặc rằn thần lẫy ải, 
Hoặc thần linh tẩu tán, 


3. Hoặc đám người thừa kế, 
Kẻ ấy không chấp nhận, 

Di chuyển kho báu ấi, 

Khi kê ấy không thấy. 

Và khi phước đức tận, 

Tất cả đều tiêu tan. 


6. Những khi người nam, nữ, 
Có bố thí, trì giới 

Hoặc thiền định, trí tuỆ, 

Kho báu khéo đ dành. 


7. Trong chùa, tháp, Tăng đoàn, 
Một cá nhân, lũ khách, 

Hoặc người mẹ, người cha, 
Hoặc là người anh nữa. 


8. Kho này khéo để dành, 


Đi theo người, không mất, 
Giữa mọi vật phải rời, 
Người cùng ải với nó. 


9. Không ai khác chia phần, 
Không cướp nào lấy được. 
Vậy những kẻ tinh cần, 
Hãy làm việc phước đức, 
Kho báu ấy theo ngƯỜi, 

Sẽ không bao giỜ mất. 


10. Đây là mỘt kho báu, 

Có thể làm thÖa mãn, 

Mọi ước vọng thiên, nhân, 
Dù hỌQ mong muốn gì, 

Đều đạt được tất cä, 

Nhờ công đức phước nghiỆp. 


11. Về đẹp của màu da, 

Vẻ đẹp của âm thanh, 

Vẻ đẹp của dáng hình, 

Vẻ đẹp của toàn thân, 

Địa v] thật cao sang, 

Cùng với đoàn hầu cận, 

Tất cả đều đạt được, 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


12. Ngôi đế vương mỘit cối, 
Cực lạc Chuyển luân vương, 
Và ngỰ trên Thiên đường, 
Tất cả đều đạt được, 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


13. Vẻ tối thắng của người, 
Mọi hoan lạc cõi trời, 

Hay tịch diệt tỐi thắng, 

Tất cả đều đạt được 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


14. Đạt tối thắng bằng hữu, 
Chuyên tu tập chánh chân, 
Đạt mình trí giải thoát, 

Tất cả đều đạt được. 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


15. Tứ vô ngại giải đạo, 

Tám cấp độ giải thoát, 

Viên mãn trí Thanh văn, 

Cả hai cách giác ngỘ: 

Độc giác, Chánh Đẳng giác, 
Tất cả đều đạt được, 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


1ó. Phước báo thật lớn lao, 
Do công đức thù thằng, 

Vì thế kê tỉnh cần, 

Và những người có trí, 

Đã tạo nộn kho tàng. 

Công đức nhờ phưỚc nghiỆp. 


IX. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta) 


1. VỊ thiện xảo mục đích, 
Cần phải làm nhƯ sau: 
Sau khi hiểu thông suỐi, 
Con đường an tỉnh ấy, 
Có khä năng trực tánh, 
Thật sỰ, khéo chân trực, 
Dễ nói và nhu hòa, 
Không có gì cao mạn. 


2. Sống cầm thấy vừa đủ, 
Nuôi sống thật dễ dàng, 

Ít có sự rộn ràng, 

Sống đạm bạc, giản đị. 
Các căn được tịnh lạc, 
Khôn ngoan và thận trọng, 
Không xông xáo gia đình, 
Không tham ái, tham vọng. 


3. Các hành sở của mình, 
Không nh nhen, vụn vặt, 
Khiến người khác có trí, 

Có thỂ sanh chỈ trích, 

Mong mỌi loài chúng sanh, 
Được an lạc, an Ổn, 

Mong chúng chứng đạt được, 
Hạnh phúc và an lạc. 


4. Mong tất cả những ai, 
Hữu tình có mạng sỐng, 
Kẻ yếu hay kẻ mạnh, 
Không bỖ sót mỘt ai, 

Kể dài hay kê lớn, 

Trung thấp, loài lớn, nhỏ. 


5. Loài được thấy, không thấy, 
Loài sỐng xa, không xa, 

Các loài hiện đang sỐng, 

Các loài sẽ được sanh, 

Mong mỌi loài chúng sanh, 
Sống hạnh phúc an lạc. 


6. Mong rằng không có di, 
Lường gạt, lừa dối ai, 


Không có ai khinh mạn, 
Tại bất cứ chỗ nào, 

Không vì giận hờn nhau,, 
Không vì tưởng chỐng đối. 
Lại có ngƯỜi mong muốn, 
Làm đau khổ cho nhau. 


7. Như tấm lòng người mẹ, 
Đối với con của mình, 

Trọn đời lo che chỞ, 

Con độc nhất mình sanh. 
Cũng vậy, đối rất cả 

Các hữu tình chúng sanh, 
Hãy tu tập tâm ý, 

Không hạn lượng, rộng lớn. 


8. Hãy tu tập rÙ tâm, 

Trong tất cả thế giới, 

Hãy tu tập tâm ý, 

Không hạn lượng, rộng lớn, 
Phía trên và phía dưới, 
Cñng vậy cả bề ngang, 
Không hạn chế, trói buộc, 
Không hận, không thù địch. 


9. Khi đứng hay khi ngồi, 
Khi ngồi hay khi nằm, 
Lâu cho đến khi nào, 

Khi đang còn tÌnh thức, 
Hãy an trú niệm này, 
Nếp sỐng này như vậy. 
Được đời đề cập đến, 
Là nếp sỐng tỐi thượng. 


10. Ai fỪ bỗ tà kiến, 

Giữ giói, đù chánh kiến, 
Nhiếp phục được tham ái, 
Đối với các dục vọng, 
Không còn phải tái sanh, 
Đi đến thai tạng nữa. 
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1.2 KINH PHÁP CÚ 
GIỚI THIỆU 


Kinh Pháp Cú (Dhammapada) là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ 
Kinh (Khuddaka Nikaya) trong Kinh tạng Pali (Suttanta Pitaka). Đây là một 
quyển kinh Phật giáo phổ thông nhất và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng 
trên thế giới. Pháp (Dhamma) có nghĩa là đạo lý, chân lý, lời dạy của Đức 
Phật; Cú (Pada) là lời nói, câu kệ. Ngoài ra, trong ngữ văn Pali, “Pada” còn 
có nghĩa là con đường. Do đó, Dhammapada thường được dịch là Con 
đường Chân lý (Path of Truth), Con đường Phật Pháp (Path of the Buddha”s 
Teaching). 


Dhammapada là tập hợp 423 bài kệ do Đức Phật nói ra trong nhiều dịp khác 
nhau, trong suốt 45 năm hoằng dương Chánh Pháp của Ngài. Các bài kệ nầy 
được sắp xếp trong 26 phẩm, do các vị đại đệ tử thu xếp và tụng đọc trong 
Đại hội Kết tập Kinh điển lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt. Mỗi bài 
kệ chứa đựng một nội dung tu học rất sâu sắc và phong phú, không thể nào 
chỉ đọc một lần mà hiểu hết được. Cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, tra 
cứu các bản chú giải, và suy nghiệm tỪ các tu chứng tự thân thì mới mong 
thông ngộ và thấu đạt ý nghĩa của các lời dạy cao quý đó. Mỗi bài kệ là một 
nguồn cảm hứng cao đẹp, một lối đi mới lạ, một sức mạnh kỳ diệu giúp 
chúng ta có một niềm tin vững chắc hơn trên con đường tu học để tiến đến 
giác ngỘ, giải thoát. (...) 


Bình Anson, 
Tháng 6 - 1996, 
Perth, Western Australia 


I. Phẩm Song Yếu 


1. “Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý fạo; 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo. ” 


2. “Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chỦ, ý rạo, 

Nếu với ý thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc bước theo sau, 

Như bóng, không rời hình. ” 


3. “Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi” 
Ai ôm hiềm hận ấy, 

Hận thù không thỂ nguôi. 


4. “Nó mắằng tôi, đánh tôi, 
Nó thẳng tôi, cướp tôi,” 
Không ôm hiềm hận ấy, 
Hận thù được tự nguôi. 


5. “Với hận diệt hận thù, 
Đời này không có được. 
Không hận diệt hận thù, 
Là định luật ngàn thu. ” 


6. “NgƯỜi khác không hiểu biẾT, 
Chúng ta đây bỊ hại. 

Chỗ ấy, ai biết được 

Tranh luận được lắng êm.” 


7. “Ai sỐng nhìn tịnh tướng, 
không hỘ trì các căn, 

ăn uỐng thiếu tiết đỘ, 

biếng nhác, chẳng tỉnh cần. 
Ma uy hiếp kê ấy, 

như cây yếu trước gió. ” 
8. “Ai sống quán bất tịnh, 
Khéo hộ trì các căn, 


ăn uỐng có tiết đỘ, 

có lòng tin, tỉnh cần, 
Ma không uy hiếp được, 
Như núi đá, trước gió” 


9. “Ai mặc áo cà sa, 

tâm chưa rời uẾ trược, 
không tự chế, không thực, 
không xỨng áo cà sa.” 


10. “Ai rời bỖ uẾ trược, 

giỚi luật khéo nghiêm trì, 
rự chế, sống chơn thực, 

thật xứng áo cà sa.” 


11. “Không chân, tưởng chân thật, 
Chân thật, thấy không chân 

HQ không đạt chân thật 

Do tà tư tà hạnh 


12 “Chân thật, biết chân thật, 
Không chân, biết không chân. 
Chúng đạt được chân thật, 
do chánh tt, chánh hạnh. ” 


13 “NhƯ ngôi nhà vụng lợp, 
Mưa liền xâm nhập vào. 
Cũng vậy tâm không tu, 
Tham dục liền xâm nhập. ” 


14 “NhƯ ngôi nhà khéo lợp, 
Mưa không xâm nhập vào. 
Cũng vậy tâm khéo tu, 

Tham dục không xâm nhập. ” 


15 “Nay sầu, đời sau sầu, 
Kể ác, hai đời sầu; 

Nó sầu, nó Ưu não, 

Thẫy nghiệp uế mình làm. ” 
16 “Nay vui, đời sau vui, 
Làm phước, hai đời vui. 
Người ẫý vui, an vui, 

Thẫy nghiệp tịnh mình làm. ” 


17 “Nay than, đời sau than, 


Kể ác, hai đời than, 
than rằng: “Ta làm ác “ 
ĐQa cõi dữ, than hơn. ” 


18. “Nay sướng, đời sau sướng, 
Làm phước, hai đời sướng. 
Nừng rằng: “Ta làm thiện, 
Sanh cõi lành, sưỚng hơn. ” 


19- “Nếu ngƯỜi nói nhiều kinh, 
Không hành trì, phóng dầt; 
Như kẻ chăn bò người, 

Không phần Sa môn hạnh. ” 


20- “Dầu nói ít kinh điển, 
Nhưng hành pháp, tày pháp, 
TỪ bỖ tham, sân, sỉ, 

Tĩnh giác, tâm giằi thoát, 
Không chấp th] hai đời, 
Dự phần Sa môn hạnh. ” 


II. Phẩm Không Phóng Dật 


21. “Không phóng dật, đường sỐng, 
Phóng dật là đường chế. 

Không phóng dật, không chết, 
Phóng dật như chết rồi. ” 


22. “Biết rõ sai biệt ấy, 
Người frí không phóng dầt, 
Hoan hỆ, không phóng dật, 
An vui hạnh bậc Thánh. ” 


23. “Người hằng tu thiền định, 
Thường kiên trì tỉnh tẫn. 
Bậc trí hưởng Niết Bàn, 
Ách an tịnh vô thượng.” 


24. “Nỗ lực, giữ chánh niệm, 
Tình hạnh, hành thận trọng 
TỰ điều, sỐng theo pháp, 

Ai sống không phóng dậit, 
Tiếng lành ngày tăng trưởng.” 


25. “Nỗ lực, không phóng dật, 
TỰ điều, khéo chẾ ngự. 

Bậc trí xây hòn đảo, 

Nước lụi khó ngập tràn. ” 


26. “HỌ ngu sỉ thiếu trí, 
Chuyên sống đời phóng dật. 
Người trí, không phóng dầi, 
Như giữ tài sẵn quý. ” 


27. “Chớ sỐng đời phóng dật, 
Chớ mê say dục lạc. 

Không phóng dật, thiền định, 
Đạt được an lạc lớn. ” 


28. “Người rrí dẹp phóng dầi, 
Với hạnh không phóng dầt, 
Leo lầu cao trí tuỆ, 

Không sầu, nhìn khổ sầu, 

Bậc trí đứng núi cao, 

Nhìn kề ngu, đất bằng.” 


29. “Tỉnh cần giữa phóng dật, 
TĨnh thức giữa quần mê. 
Người írí như ngựa phi, 

BỖ sau con ngựa hèn. ” 


30. “Đế Thích không phóng dầt, 
Đạt ngôi vị Thiên chỦ. 

Không phóng dầt, được khen; 
Phóng dầt, thường bị trách. ” 


31. “Vui thích không phóng dầt, 
TỶ kheo sợ phóng dậi, 

Bước tới như lửa hừng, 

Thiêu kiết sử lớn nh. ” 


32. “Vui thích không phóng dt, 
TỶ kheo sợ phóng dậi, 

Không thể bị thối đọa, 

Nhất định gần Niết Bàn. ” 


II. Phẩm Tâm 


33. “Tâm hoằng hỐt giao động, 
Khó hộ trì, khó nhiếp, 

Người frí làm tâm thằng, 

Như thợ tên, làm tên. ” 


34. “NhƯ cá quăng trên bỜ, 
Vất ra ngoài thỦy giới; 
Tâm này vũng vẫy mạnh, 
Hãy đoạn thế lực Ma.” 


35. “Khó nằm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng. 
Lành thay, điều phục tâm; 
Tâm điều, an lạc đến. ” 


36. “Tâm khó thấy, tế nh], 
Theo các dục quay cuồng. 
Người frí phòng hỘ tâm, 
Tâm hỘ, an lạc đến. ” 


37. “Chạy xa, sỐng mỘt mình, 
Không thân, ẩn hang sâu 

Ai điều phục được tâm, 
Thoát khi Ma trói buỘc” 


36. “Ai tâm không an trú, 
Không biết chân diệu pháp, 
Tình tín bỊ rúng động, 

Trí tuệ không viên thành. ” 


39. “Tâm không đầy tràn dục, 
Tâm không (hận) công phá, 
Đoạn tuyệt mỌi thiện ác, 

Kẻ tỉnh không sợ hãi, ” 


40. “Biết thân như đồ gỐm, 
Trú tâm nhƯ thành trì, 

Chống ma với gươm trí; 

Giữ chiến thắng không tham” 


4I “Không bao lâu thân này, 
Sẽ nằm dài trên đất, 
B] vất bỏ, vô thức, 


Như khúc cây vô dụng. ” 


42. “Kẻ thù hại kê thù, 
Oan gia hại oan gia, 
Không bằng tâm hướng tà, 
Gây ác cho tự thân. ” 


43. “Điều mẹ cha bà con, 
Không có thỂ làm được 

Tâm hướng chánh làm được 
Làm được tốt đẹp hƠn. ” 


IV. Phẩm Hoa 


44. “Ai chỉnh phục đất này 
Dạ ma, Thiên giới này? 
Ai khéo giằng Pháp cú, 
Như người khéo hái hoa?” 


45. “Hữu học chỉnh phục đất, 
Dạ ma, Thiên giỚi này. 

Hữu học giẳằng Pháp cú, 

Như người khéo hái hoa. ” 


46. “Biết thân như bọt nước, 
NgỘ thân là như huyễn, 

Bề tên hoa của ma, 

Vượt rầm mắt thần chết. ” 


47. “Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say, tham nhiễm, 

B] thần chết mang ải, 

Như lụt trôi làng ngÙỦ. ” 


48.Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say tham nhiễm, 

Các dục chưa thÖa mãn, 
Đã bị chết chinh phục. ” 


49. “Như ong đến với hoa, 
Không hại sắc và hương, 
Che ch hoa, lấy nhụy. 
Bậc Thánh ải vào làng.” 


50. “Không nên nhìn lỗi người, 
Người làm hay không làm. 

Nên nhìn ft chính mình. 

Có làm hay không làm. ” 


51. “Như bông hoa fưŒơi đẹp, 
Có sắc những không hương. 
Cũng vậy, lời khéo nói, 
Không làm, không kết quả. ” 
22. “Như bông hoa fWƠi đẹp, 


Có sắc lại thêm hương; 
Cũng vậy, lời khéo nói, 


Có làm, có kết quả. ” 


53. “Như fừ một đỐng hoa, 
Nhiều tràng hoa được làm. 
Cũng vậy, thân sanh r, 

Phải làm nhiều việc lành. ” 


24. “Hương các loại hoa thởm 
Không ngược bay chiều gió 
Nhưng hương người đức hạnh 
Ngược gió khắp tung bay 

Chỉ có bậc chân nhân 

TỎa khắp mọi phương trời. ” 


55. “Hoa chiên đàn, già la, 
Hoa sen, hoa vũ quý, 

Giữa những hương hoa ấy, 
Giới hương là vô thượng.” 


56. “Ít giá trị hương này, 
Hương già la, chiên đàn; 
Chỉ hương người đức hạnh, 
Tối thượng ta Thiên giới. ” 


57. “Nhưng ai có giới hạnh, 
An trú không phóng dầt, 
Chánh trí, chƠn giải thoát, 
Ác ma không thấy đường.” 


58. “Như giữa đỐng rác nhÓp, 
Quăng bỗ trên đường lớn, 
Chỗ ấy hoa sen nở, 

Thơm sạch, đẹp ý người. ” 


59. “Cũng vậy giữa quần sanh, 
Uế nhiễm, mù, phàm fỤc, 

Đệ tử bậc Chánh Giác, 

Sáng ngời với TuỆ Trí. ” 


V. Phẩm Kẻ Ngu 


60. “Đêm dài cho kẻ thức, 
Đường dài cho kŠ một, 

Luân hồi dài, kể ngu, 

Không biết chơn diệu pháp. ” 


61. “Tìm không được bạn đường, 
Hơn mình hay bằng mình, 

Thà quyết sỐng mỘt mình, 

Không bè bạn kŠ ngu. ” 


62. “Con tôi, tài sẵn tôi, 
NgƯỜi ngu sanh tu não, 
TỰ ía, ta không có, 

Con đâu, tài sẵn đâu. ” 


63. “NgƯỜi ngu nghĩ mình ngu, 
Nhờ vậy thành có trí. 

NsƯờỜi ngu tưởng có trí, 

Thật xứng gỌi chí ngu. ” 


64. “NgƯỜi ngu, dầu trọn đời, 
Thân cần người có trí, 

Không biết được Chánh pháp, 
Như muỗng với vị canh. ” 


65. “Người frí, dầu một khắc, 
Thân cần người có trí, 

Biết ngay chân diệu pháp, 
Như Tưỡi với vị canh. ” 


66. “NgưỜi ngu sỉ thiếu trí, 
TỰ ngã thành kẻ thù. 

Làm các nghiệp không thiện, 
Phải chịu quả đẳng cay.” 


67. “Nghiệp làm không chánh thiện, 
Làm rồi sanh ăn năn, 

Mặt nhuốm lệ, khóc than, 

Lãnh chịu quả đị thục. ” 


68. “Và nghiệp làm chánh thiện, 
Làm rồi không ăn năn, 
Hoan hỒ, ý đẹp lòng, 


Hưởng thọ quả đị thục. ” 


69. “NgƯỜi ngu nghĩ là ngỌI, 
Khi ác chưa chín muỒi; 

Ác nghiệp chín muồi rồi, 
NgƯỜi ngu chịu khổ đau.” 


70. “Tháng tháng với ngỌn c, 
Người ngu có ăn uỐng 

Không bằng phần mƯỜi sáu 
Người hiểu pháp hữu vi. ” 


71. “Nghiệp ác đã được làm, 
Như sữa, không đông ngay, 
Cháy ngầm theo kŠ ngu, 
Như lửa tro che đậy. ” 


72. “Tự nó chịu bất hạnh, 
Khi danh đến kŠ ngu. 

Vận may b tỔn hại, 

Đầu nó b] nát tan. ” 


73. “Ưa danh không tương xỨng, 
Muốn ngồi trước TỶ-kheo, 

Ưa quyền tại tịnh xá, 

Muốn mọi người lễ kính. ” 


74. “Mong cả hai tăng, tục, 
Nghĩ rằng (chính ta làm). 
Trong mọi việc lớn nhỏ, 
Phải theo mệnh lệnh ta “ 
NgƯỜi ngu nghĩ như vậy 
Dục và mạn tăng trưởng. 


75. “Khác thay duyên thế lợi, 
Khác thay đường Niết Bàn. 
TỶ kheo, đệ tử Phật, 

Hãy như vậy thắng tri. 

Chớ ưa thích cung kính, 

Hãy tu hạnh viễn ly. ” 


VI. Phẩm Hiền Trí 


76. “Nếu thấy bậc hiền trí, 
Chỉ lỗi và khiển trách, 
Như chỈ chỗ chôn vàng 
Hãy thân cận người trí! 
Thân cận người như vậy, 
ChỈ tốt hơn, không xấu. ” 


77. “Những người hay khuyên dạy, 
Ngăn người khác làm ác, 

Được người hiền kính yêu, 

BỊ người ác không thích. ” 


78. “ChỚ thân với bạn ác, 
ChỚ thân kŠ tiểu nhân. 

Hãy thân người bạn lành, 
Hãy thân bậc thượng nhân. ” 


79. “Pháp LÀN đem an lạc, 

Với tâm tư thuần tịnh; 
Người frí thường hoan hỆ, 
Với pháp bậc Thánh thuyết. ” 


80. “Người rrị thủy dẫn nước, 
Kể làm tên nắn tên, 

NgƯời thợ mộc uốn gỗ, 

Bậc trí nhiẾp tự thân. ” 


81. “Như đá tằng kiên cỐ, 
Không gió nào giao động, 
Cũng vậy, giữa khen chê, 
Người frí không giao động.” 


82. “Như hồ nước sâu thằm, 
Trong sáng, không khuẫy dục, 
Cñng vậy, nghe chánh pháp, 
Người frí hưởng tịnh lạc. ” 


83. “Người hiền bỏ tất cả, 
Người lành không bàn dục, 


Dầu cảm thọ lạc khổ, 
Bậc trí không vui buồn. ” 


84. “Không vì mình, vì người. 


Không cầu được con cái, 
Không tài sẵn quốc độ, 
Không cầu mình thành rựu, 
Với việc làm phi pháp. 

VỊ ấy thật trì giới, 

Có trí tuỆ, đúng pháp. ” 


85. “Ít người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia 

Còn sỐ người còn lại, 

Xuôi ngược chạy bờ này. ” 


6ó. “Những ai hành trì pháp, 
Theo chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượi ma lực khó thoát. ” 


87.Kẻ trí bỗ pháp đen, 
Tu tập theo pháp trằng. 
BỖ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. ” 


88. “Hãy cầu vui Niết Bàn, 
Bỏ dục, không sở hữu, 

Kẻ trí ự rửa sạch, 

Cấu uế tỪ nội tâm. ” 


89. “Những ai vỚi chánh tâm, 
Khéo tu tập giác chỉ, 

TỪ bỗ mọi ái nhiễm, 

Hoan hỆ không chấp thỦ. 
Không lầu hoặc, sáng chói, 
Sống tịch tịnh Ở đời. ” 


VI. Phẩm A-La-Hán 


90. “Đích đã đến, không sầu, 
Giải thoát ngoài tất cả, 
Đoạn trừ mọi buộc ràng, 

VỊ ấy không nhiỆt não. ” 


9]. “TỰ sách tẫn, chánh niệm, 
Không thích cư xá nào, 

NhƯ ngỖng trời rời ao, 

BỖ sau mọi trú ẩn. ” 


92. “Tài sản không chất chứa, 
Ăn uỐng biết liễu tri, 

TỰ (ại trong hành xứ, 

“Không vô tướng, giải thoát, “ 
Như chim giữa hư không, 
Hướng chúng đi khó tìm. ” 


93. “Ai lậu hoặc đoạn sạch, 
Ăn uÕng không tham đắm, 

TỰ (ại trong hành xứ, 

“Không, vô tướng gii thoát. “ 
Như chim giữa hư không, 

Dấu chân thật khó tìm. “ 


94. “Ai nhiếp phục các căn, 
Như đánh xe điều ngự, 

Mạn trừ, lậu hoặc dứt, 
Người vậy, Chư Thiên mến. ” 


95. “Như đất, không hiềm hận, 
Như cột trụ, kiên trì, 

Như hồ, không bùn nhƠ, 
Không luân hồi, v] ấy. ” 


96. “Người tâm ý an tịnh, 
Lời an, nghiỆp cũng an, 
Chánh trí, chƠn giải thoát, 
Tịnh lạc là vị ấy. ” 


97. “Không tin, hiểu vô vi. 
Người cắt: mọi hệ lụy 

CƠ hội tận, xã ly 

VỊ ấy thật tối thượng. ” 


98. “Làng mạc hay rỪng núi 
Thung lũng hay đồi cao, 

La Hán trú chỗ nào, 

Đất ấy thật khã ái. ” 


99. “Khả ái thay núi rừng, 
Chỗ người phàm không ưa, 
VỊ ly tham ta thích, 

Vì không tìm dục lạc. ” 


VHI. Phẩm Ngàn 


100. “Dầu nói ngàn ngàn lỜi, 
Nhưng không gì lợi ích, 

TỐt hơn mỘt câu nghĩa, 

Nghe xong, được tịnh lạc. ” 


101. “Dầu nói ngàn câu kệ 
Nhưng không gì lợi ích, 
TỐt hƠn nói mỘt câu, 

Nghe xong, được tịnh lạc. ” 


102 “Dầu nói trăm câu kệ 
Nhưng không gì lợi ích, 
TỐt hơn mỘt câu pháp, 
Nghe xong, được tịnh lạc. ” 


103. “Dầu tại bãi chiến trường 
Thắng ngàn ngàn quân địch, 
TỰ thẳng mình tỐt hơn, 

Thật chiến thắng tỐi thượng. ” 


104. “Tự thắng, tỐt đẹp hơn, 
Hơn chiến thắng người khác. 
Người khéo điều phục mình, 

Thường sống tự chế ngự. ” 


105. “Dầu Thiên Thần, Thát Bà, 
Dầu Ma vương, Phạm Thiên 
Không ai chiến thằng nổi, 
Người rự fhắng như vậy. ” 


106. “Tháng tháng bỖ ngàn vàng, 
TẾ tự cả trăm năm, 

Chẳng bằng trong giây lát, 

Cúng dường bậc tự tu. 

Cùng dường vậy rỐt hƠn, 

Hơn trăm năm tẾ tự.” 


107. “Dầu trải mỘt trăm năm, 
Thờ lửa tại rừng sâu, 

Chẳng bằng trong giây lát, 
Cúng dường bậc tự tu. 

Cúng dường vậy tỐt hƠn, 
Hơn trăm năm fẾ tự.” 


108. “SuỐt năm cúng !Ế vật, 
Để cầu phước Ở đời. 
Không bằng một phần tư 
Kính lễ bậc chánh trực. ” 


109. “Thường tôn trọng, kính lễ 
Bậc kỳ lão trưởng thượng, 

Bốn pháp được tăng trưởng: 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. ” 


110.Dầu sống một trăm năm 
Ác giới, không thiền định, 
TỐt hơn sỐng mỘt ngày, 

Trì giỚi, tu thiền định. ” 


111. “Ai sỐng mỘt trăm năm, 
Ác tuệ, không thiền định. 
TỐt hơn sỐng mỘt ngày, 

Có tuệ, t thiền định. ” 


112 “Ai sỐng mỘi trăm năm, 
LƯỜi nhác không tỉnh tấn, 
TỐt hơn sỐng mỘt ngày 
Tỉnh tấn tận sức mình. ” 


113. “Ai sỐng mỘt trăm năm, 
Không thẫy pháp sinh diệt, 
TỐt hơn sỐng mỘt ngày, 
Thẫy được pháp sinh diỆt. ” 


114. “Ai sỐng mỘit trăm năm, 
Không thấy câu bất rử, 

TỐt hơn sỐng mỘt ngày, 
Thấy được câu bất rỪ. ” 


115. “Ai sỐng mỘt trăm năm, 
Không thẫy pháp tỐi thượng, 
TỐt hơn sỐng mỘt ngày, 

Thẫy được pháp tỐi thượng. ” 


IX. Phẩm Ác 


116. “Hãy gấp làm điều lành, 
Ngăn tâm làm điều ác. 

Ai chậm làm việc lành, 

Ý ưa thích việc ác. ” 


117. “Nếu người làm điều ác, 
Chớ tiếp tục làm thêm. 

Chớ ước muốn điều ác, 
Chứa ác, tất chịu khổ. ” 


118. “Nếu người làm điều thiện, 
Nên tiếp tục làm thêm. 

Hãy ước muốn điều thiện, 

Chứa thiện, được an lạc. ” 


119. “Người ác thấy là hiền. 
Khi ác chưa chín muồi, 

Khi ác nghiệp chín muồi, 
Người ác mới thấy ác. ” 


120. “Người hiền thấy là ác, 
Khi thiện chưa chín muỒi. 
Khi thiện được chín muồi, 
Người hiền thấy là thiện. ” 


121. “ChỚ chê khinh điều ác, 
Cho rằng “chưa đến mình “, 
Như nước nhỖ từng giọt, 
Rồi bình cũng đầy tràn. 
Người ngu chứa đầy ác 

Do chất chứa dần dần. ” 


122. “Chớ chê khinh điều thiện 
Cho rằng “Chưa đến mình, “ 
Như nước nhỖ từng giọt, 

Rồi bình cũng đầy tràn. 

Người rrí chứa đầy thiện, 

Do chất chứa dần dần. ” 


123. “Ít bạn đường, nhiều tiền, 
Người buôn tránh đường hiểm. 
Muốn sỐng, tránh thuỐc độc, 
Hãy tránh ác như vậy. ” 


124. “Bàn tay không thương tích, 
Có thể cầm thuốc độc. 

Không thương tích, tránh độc, 
Không làm, không có ác. ” 


125. “Hại người không ác tâm, 
Người thanh tịnh, không uế, 
Tội ác đến kẻ ngu, 

Như ngược gió tung bỤIi. ” 


126. “Một sỐ sinh bào thai, 
Kể ác sinh địa ngục, 
Người thiện lên cõi trỜi, 
Vô lậu chứng Niết Bàn. ” 


127. “Không trên trời, giữa biển, 
Không lánh vào động núi, 

Không chỗ nào trên đời, 

Trốn được quả ác nghiệp. ” 


128. “Không trên trời, giữa biển, 
Không lánh vào động núi, 

Không chỗ nào trên đời, 

Trốn khi tay thần chết. ” 


X. Phẩm Hình Phạt 


129. “Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ rử vong. 

Lấy mình làm ví dụ 

Không giết, không bảo giẾt. ” 


130. “MỌi người sợ hình phạt, 
Mọi người thích sỐng còn; 
Lấy mình làm ví dụ, 

Không giết, không bảo giẾt. ” 


131. “Chúng sanh cầu an lạc, 
Ai dùng trượng hại người, 
ĐỂ tìm lạc cho mình, 

Đời sau không được lạc. ” 


132. “Chúng sanh cầu an lạc, 
Không dùng trượng hại người, 
ĐỂ tìm lạc cho mình, 

Đời sau được hưởng lạc.” 


133. “ChỚ nói lời ác độc, 

Nói ác, b nói lại, 

Khổ thay lời phẫn nỘ, 

Đao trượng phần chạm mình. ” 


134. “Nếu fỰ mình yên lặng, 
Như chiếc chuông b bể. 
Ngươi đã chứng Niết Bàn 
Người không còn phần nỘ. ” 


135. “Với gậy người chăn bò, 
Lùa bò ra bãi cÖ; 

Cũng vậy, già và chẾt, 

Lùa người đến mạng chung. ” 


136. “Người ngu làm điều ác, 
Không ý thức việc làm. 

Do tự nghiệp, người ngu 

BỊ nung nấu, như lửa. ” 


T137. “Dùng trượng phạt không trượng, 
Làm ác người không ác. 
Trong mười loại khổ đau, 


Chịu gấp một loại khổ. ” 


138. “Hoặc khổ thọ khốc liệt, 
Thân thể bị thưƠng vong, 
Hoặc thọ bệnh kịch liỆt, 

Hay loạn ý tán tâm. ” 


139. “Hoặc tai hỌa tỪ vua, 
Hay bỊ vu trọng lỘI; 

Bà con phải ly tán, 

Tài sẵn b] nát tan. ” 


140. “Hoặc phòng Ốc nhà cửa 
BỊ hÖa tai thiêu đỐI. 

Khi thân hoại mạng chung, 

Ác tuỆ sanh địa ngục.” 


141. “Không phải sống lõa thể 
Bên tóc, tro trét mình, 

Tuyệt thực, lăn trên đất, 

Sống nhớp, siêng ngồi xỔm, 
Làm con người được sạch, 
Nếu không trừ nghi hoặc. ” 


142 “Ai sỐng tự trang sức, 
Nhưng an tịnh, nhiếp phục, 
Sống kiên trì, phạm hạnh, 
Không hại mỌi sinh linh, 

Vị ấy là phạm chí, 

Hay sa môn, khất sĩ. ” 


143. “Thật khó tìm Ở đời, 
Người biết thẹn, rự chế, 
Biết tránh né chỈ trích 
Như ngựa hiền tránh roi. ” 


144. “Như ngựa hiền chạm roi, 
Hãy nhiệt tâm, hăng hái, 

VỚi tín, giỚi, tỉnh tấn, 

Thiền định cùng trạch pháp. 
Minh hạnh đủ, chánh niệm, 
Đoạn khổ này vô lượng. ” 


145. “Người trị thùy dẫn nước, 
Kể làm tên nắn tên, 
Người thợ mộc uỐn ván, 


Bậc tự điều, điều thân. ” 


XI. Phẩm Già 


146. “Cười gì, hân hoan gì, 
Khi đời mãi b] thiêu ? 

BỊ tỐi tăm bao trùm, 

Sao không tìm ngọn đèn ?” 


147. “Hãy xem bong bóng đẹp, 
Chỗ chất chứa vết thương, 
Bệnh hoạn nhiều suy tư, 

Thật không gì trường cửu. ” 


148. “Sắc này bị suy già, 

Õ tật bệnh, mỗng manh, 
Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ, 

Chết chấm đứt mạng sỐng. ” 


149. “Như trái bầu mùa thu, 
BỊ vất bỗ quăng đi, 

Nhớm xương trắng bồ câu, 
Thẫy chúng còn vui gì?” 


150. “Thành này làm bằng xưƠng, 
Quét tô bằng th]! máu, 

Ở đây già và chết, 

Mạn, lừa đảo chất chứa. ” 


T51. “Xe vua đẹp cũng già. 
Thân này rồi sẽ già, 

Pháp bậc thiện, không già. 
Như vậy bậc chí thiện 

Nói lên cho bậc thiện. ” 


152. “Người ít nghe kém hỌc, 
Lớn già như trâu dực. 

Thịt nó tuy lớn lên, 

Nhưng tuệ không tăng trưởng. ” 


153. “Lang thang bao kiếp sỐng 
Ta tìm nhưng chẳng gặp, 
Người xây dựng nhà này, 
Khổ thay, phải tái sanh. ” 


154. “Ôi! Người làm nhà kia 
Nay ta đã thấy ngươi! 


Người không làm nhà nữa. 
Đồn tay ngươi bị gẫy, 

Kèo cột ngươi b] tan 

Tâm ta đạt tịch diỆt, 

Tham ái thầy tiêu vong. ” 


155. “Lúc trễ, không phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền. 

Như cò già bên ao, 

Ủzñ, không tôm cá. ” 


156. “Lúc trễ không phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền; 

Như cây cung bị gẫy, 

ThỜ than những ngày qua. ” 


XH 


157. “Nếu biẾt yêu fỰ ngã, 
Phải khéo bào vệ mình, 
Người frí trong ba canh, 
Phải luôn luôn tỉnh thức. ” 


158. “Trước hết tự đặt mình, 
Vào những gì thích đáng. 
Sau mỚi giáo hóa người, 
Người trí khôi bị nhiễm. ” 


T59. “Hấy tỰ làm cho mình, 
Như điều mình dạy người. 
Khéo tự điều, điều người, 
Khó thay, tự điều phục!” 


160. “Tự mình y chÌ mình, 
Nào có y chỈ khác. 

Nhờ khéo điều phục mình, 
Được y chỈ khó được. ” 


16]. “Điều ác tự mình làm, 
TỰ mình sanh, mình tạo. 
Nghiền nát kê "gu SI, 

Như kứn cương, ngọc báu. ” 


. Phẩm Tự Ngã 


162. “Phá giới quá trầm trọng, 


Như dây leo bám cây 
Gieo hại cho tự thân, 
Như kề thù mong ước. ” 


163. “Dễ làm các điều ác, 
D làm tự hại mình. 

Còn việc lành, việc rỐI, 
Thật tỐi thượng khó làm. ” 


164. “KÊ ngu sỉ miỆt thị, 
Giáo pháp bậc La Hán, 

Bậc Thánh, bậc chánh mạng. 
Chính do ác kiến này, 

Như quả loại cây lau 

Mang quả tự hoại diệt. ” 


165. “TỰ mình, làm điều ác, 


TỰ mình làm nhiễm ô, 
TỰ mình không làm ác, 
TỰ mình làm thanh tịnh. 
Tình, không tịnh f mình, 
Không ai thanh tịnh ai!” 


166. “ChỚ theo pháp hạ liỆt. 
Chớ sỐống mặc, buông lung; 

Chớ tin theo tà kiẾn, 

Chớ tăng trưởng tục trần. ” 


XIII. Phẩm Thế Gian 


167. “Dầu lợi người bao nhiêu, 
Chớ quên phần tư lợi, 

Nhờ thắng trí tư lợi. 

Hãy chuyên tâm lỢợi mình. ” 


168. “Nỗ lực, chớ phóng dật! 
Hãy sống theo chánh hạnh; 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Cả đời này, đời sau. ” 


169. “Hãy khéo sỐng chánh hạnh, 
Chớ sỐng theo tà hạnh! 

Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Cả đời này, đời sau. ” 


170. “Hãy nhìn như bọt nước, 
Hãy nhìn như cành huyền! 
Quán nhìn đời như vậy, 

Thần chết không bắt gặp. ” 


171. “Hãy đến nhìn đời này, 
Như xe vua lộng lẫy, 

NgƯỜi ngu mới tham đắm, 
Kẻ trí nào đẫm say.” 


172. “Ai sỐng trước buông lung, 
Sau sống không phóng di, 

Chói sáng rực đời này. 

Như trăng thoát mây che. ” 


T73. “Ai dùng các hạnh lành, 
Làm xóa mỜ nghiỆp ác, 

Chói sáng rực đời này, 

Như trăng thoát mây che. ” 


174. “Đời này thật mù quáng, 
Ít kẻ thẫy rõ ràng. 

Như chim thoát khỏi lưới, 

Nất ít đi thiên giới. ” 

T75. “NhƯ chim thiên nga bay, 
Thần thông liệng giữa trời; 
Chiến thắng ma, ma quân, 


Kẻ trí thoát đời này. ” 


176. “Ai vi phạm mỘt pháp, 
Ai nói lỜi vỌng ngữ, 

Ai bác bỗ đời sau, 

Không ác nào không làm. ” 


177. “Keo kiết không sanh thiên, 
Kẻ ngu ghét bỐ thí, 

Người trí thích bỐ thí, 

Đời sau, được hưởng lạc.” 


178. “Hơn thỐng lãnh cõi đất, 
Hơn được sanh cối trời, 

Hơn chỦ trì vũ trụ, 

Quä Dự Lưu tối thắng. & 


XIV. Phẩm Phật Đà 


179. “VỊ chiến thằng không bại, 
VỊ bước ẩi trên đời, 

Không dẫu tích chiến thắng, 
Phật giới rộng mênh mông, 

Ai dùng chân theo đõi 

Bậc không để dẫu tích?” 


180. “Ai giải tỏa lưới tham, 
Ái phược hết dắt dẫn, 

Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chân theo dõi, 

Bậc không để dẫu tích?” 


181. “NgƯỜi trí chuyên thiền định, 
Thích an tình viễn ly, 

Chư thiên đều ái kính, 

Bậc chánh giác, chánh niệm. ” 


182. “Khó thay, được làm người, 
Khó thay, được sỐng còn, 

Khó thay, nghe diệu pháp, 

Khó thay, Phật ra đời!” 


183. “Không làm mỌi điều ác. 
Thành tựu các hạnh lành, 
1âm ý giữ trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy.” 


184. “Chư Phật thường giằng dạy; 
Nhẫn, khỔ hạnh tối thượng, 

Niết bàn, quả lỗi thượng; 

Xuất gia không phá người; 

Sa môn không hại ngƯỜi. ” 


185. “Không phÌ báng, phá hoại, 
HỘ trì giới căn bẳn, 

Ăn uỐng có tiết độ, 

Sàng tQa chỗ nhàn tình 

Chuyên chú tăng thượng tâm, 
Chính lời chư Phật dạy.” 


186. “Dầu mưa bằng tiền vàng, 
Các dục khó thÖa mãn. 


Dục đẳng nhiều ngỌt ít, 
Biết vậy là bậc trí. ” 


187. “Đệ tử bậc chánh giác, 
Không tìm cầu dục lạc, 

Dầu là dục chư thiên, 

Chỉ ưa thích ái diệt. ” 


188. “Loài người sợ hoằng hốt, 
Tìm nhiều chỗ quy Y, 

Hoặc rừng rậm, núi non, 

Hoặc vườn cây, đền tháp. ” 


189. “Quy y ấy không Ổn, 
Không quy y tỐi thượng. 
Quy y các chỗ ấy, 

Không thoát mỌi khổ đau?” 


190. “Ai quy y Đức Phật, 
Chánh pháp và chƯ tăng, 
Ai dùng chánh tri kiến, 
Thẫy được bốn Thánh để. ” 


191. “Thấy khổ và khổ tập, 
Thấy sự khổ vượi qua, 

Thẫy đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khổ não tận. ” 


192. “Thật quy y an Ổn, 
Thật quy y tỐi thượng, 
Có quy y nhƯ vậy, 

Mới thoát mọi khổ đau. ” 


193. “Khó gặp bậc thánh nhơn, 
Không phải đâu cũng có. 

Chỗ nào bậc trí sanh, 

Gia đình tất an lạc. ” 


194. “Vụi thay, Phật ra đời! 
Vui thay, Pháp được giẳng! 
Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa hỢp tu, vui thay!” 


195. “Cúng dường bậc đáng cúng, 
Chư Phật hoặc đệ rử, 
Các bậc vượi hý luận, 


Đoạn diệt mỌi sầu bi. ” 


196. “Cúng dường bậc như vậy, 
Tịch tịnh, không sợ hãi, 

Các công đức như vậy, 

Không ai đớc lường được. ” 


XV. Phẩm An Lạc 


197. “Vui thay, chúng ta sỐng, 
Không hận, giữa hận thà! 
Giữa những người thà hận, 
Ta sỐng, không hận thù!” 


198. “Vui thay, chúng ta sỐng, 
Không bệnh, giữa Ốm đau! 
Giữa những người bệnh hoạn, 
Ta sỐng, không Ốm đau. ” 


199. “Vui thay, chúng ta sỐng, 
Không rộn giữa rộn ràng; 
Giữa những ngƯỜi rộn ràng, 
Ta sỐng, không rộn ràng. ” 


200. “Vui thay chúng ta sỐng, 
Không gì, gỌi của 1a. 

Ta sẽ hưởng hŸ lạc, 

Như chư thiên Quang Âm.” 


201. “Chiến thắng sinh thù oán, 
Thất bại chịu khổ đau, 

Sống tịch tịnh an lạc. 

BỖ sau mỌi thẳng bại. ” 


202. “Lửa nào sánh lừa tham? 
Ác nào bằng sân hận? 

Khổ nào sánh khổ uẩn, 

Lạc nào bằng tịnh lạc. ” 


203. “Đói ăn, bệnh tỐi thượng, 
Các hành, khổ tối thượng, 
Hiểu như thực là vậy, 

Niết Bàn, lạc tỐi thượng.” 


204 “Không bệnh, lợi tỐi thượng, 
Biết đủ, tiền tỐi thượng, 

Thành tín đỐi với nhau, 

Là bà con tỐi thượng. 

Niết Bàn, lạc tỐi thượng.” 


205. “Đã nếm vị độc cư, 
Được hưởng vị nhàn tịnh, 


Không sợ hài, không ác, 
Nếm được vị pháp hỒ. ” 


206. “Lành thay, thấy thánh nhân, 
SỐng chung thường hưởng lạc. 
Không thẫy những ngƯỜi ngu, 
Thường thường được an lạc. ” 


207. “SỐng chung với người ngu, 
Lâu dài b] lo buồn. 

Khổ thay gần ngƯỜi ngu, 

Như thường sống kẻ thù. 

Vui thay, gần người trí, 

Như chung sỐng bà con. ” 


208. “Bậc hiền sĩ, trí tuỆ 
Bậc nghe nhiều, trì giỚi, 
Bậc tự chế, Thánh nhân; 
Hãy gần gũi, thân cận 

Thiện nhân, trí giã ấy, 

Như trăng theo đường sao. ” 


XVIL Phẩm Hỷ Ái 


209. “Tự chuyên, không đáng chuyên 
Không chuyên, việc đáng chuyên. 

BỖ đích, theo hỶ ái, 

Ganh rỊ bậc fỰ chuyên. ” 


210. “Chớ gần gũi người yêu, 
Trọn đời xa kê ghét. 

Yêu không gặp là khổ, 

Oán phải gặp cũng đau. ” 


211. “Do vậy chỚ yêu ai, 
Ái biệt ly là ác; 

Những ai không yêu ghét, 
Không thể có buộc ràng.” 


212. “Do ái sinh sầu ưu, 
Do ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khÔi tham ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi?” 


213. “Ái luyến sinh sầu tu, 
Ái luyến sinh sỢ hải. 

Ai giằi thoát ái luyến 
Không sầu, đâu sợ hải?” 


214. “HỶ ái sinh sầu ưu, 
HỶ ái sinh sợ hãi. 

Ai giải thoát hŸ ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 


215. “Dục ái sinh sầu ưu, 
Dục ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khỗi dục ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi?” 


216. “Tham ái sinh sầu ưu, 
Tham ái sinh sợ hãi. 

Ai thoát khôi tham ái, 

Không sầu, đâu sợ hãi. ” 

217. “ĐỦ giới đức, chánh kiến; 
Trú pháp, chứng chân lý, 

TỰ làm công việc mình, 


Được quần chúng ái kính. ” 


218. “Ước vọng pháp ly ngôn 
Ý cằm xúc thượng quả 

Tâm thoát ly ác dục, 

Xứng gọi bậc Thượng Lưu.” 


219. “Khách lâu ngày ly hương, 
An toàn fÙ xa về, 

Bà con cùng thân hữu, 

Hân hoan đón chào mừng. ” 


220. “Cñng vậy các phước nghiỆp, 
Đón chào người làm lành, 

Đời này đến đời kia. 

Như thân nhân, đón chào. ” 


XVII. Phẩm Phẫn Nộ 


221. “Bỗ phẫn nỘ, ly mạn, 
VưƯỢi qua mọi kiết sỬ, 
Không chấp trước danh sắc. 
Khổ không theo vô sẵn. ” 


222. “Ai chận được phẫn nỘ, 
Như dừng xe đang lăn, 

Ta gọi người đánh xe, 

Kẻ khác, cầm cương hỜ. ” 


223. “Lấy không giận thẳng giận, 
Lấy thiện thắng không thiện, 

Lấy thí thắng xan tham, 

Lấy chơn thắng hư ngụy.” 


224. “Nói thật, không phẫn nỘ, 
Của íí, thí ngƯỜi xin, 

Nhờ ba việc lành này, 

Người đến gần thiên giới. ” 


225. “Bậc hiền không hại ai, 
Thân thường được chế ngự, 
Đạt được cảnh bất tỬ, 

Đến đây, không ưu sầu. ” 


226. “Những người thường giác tỉnh, 
Ngày đêm siêng tu hỌc, 

Chuyên tâm hướng Niết Bàn, 

Mọi lậu hoặc được riêu. ” 


227. “A-tu-la, nên biẾt, 
Xưa vậy, nay cũng vậy, 
Ngồi im, bị người chê, 
Nói nhiều bị người chê. 
Nói vừa phải, b] chê. 
Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm Ở đời. ” 


228. “Xưa, vị lai, và nay, 
Đâu có sự kiện này, 

Người hoàn toàn bị chê, 
Người rrọn vẹn được khen. ” 


229. “Sáng sáng, thẩm xét kỹ. 
Bậc có trí tán thán. 

Bậc trí không tỳ vết, 

Đầy đủ giới định tuỆ. ” 


230. “Hạnh sáng nhƯ vàng ròng, 
Ai dám chê v] ấy? 

Chư thiên phi khen thưởng, 
Phạm Thiên cũng tán đương. ” 


231. “Giữ thân đừng phẫn nỘ, 
Phòng thân khéo bão vệ, 

TỪ bỖ thân làm ác, 

Với thân làm hạnh lành. ” 


232 “Giữ lời đừng phẫn nỘ, 
Phòng lời, khéo bảo vệ, 

TỪ bỗ lời thô ác, 

Với lời, nói điều lành. ” 


233. “Giữ ý đừng phẫn nỘ, 
Phòng ý, khéo bảo vệ, 

TỪ bÖ ý nghĩ ác, 

VỚi ý, nghĩ hạnh lành. 


234. “Bậc trí bão vệ thân, 
Bảo vệ luôn lỜi nói 

Bảo vệ cả tâm tư, 

Ba nghiệp khéo bảo vỆ. ” 


XVIHIL Phẩm Cấu Uế 


235. “Ngươi nay giỐng lá héo, 
Diêm sứ đang chờ ngươi, 
Neươi đứng trước cỬa chết, 
Đường trường thiếu tư hương. ” 


236. “Hãy tự làm hòn đão, 
Tinh cần gấp, sáng suỐt. 
Trừ cấu uẾ, thanh tịnh, 
Đến Thánh địa chư Thiên. ” 


237. “Đời ngươi nay sắp tàn, 
Tiến gần đến Diêm Vương. 
Giữa đường không nơi nghỉ, 
Đường trường thiếu tư hương. ” 


238. “Hãy tự làm hòn đão, 
Tỉnh cần gẫp sáng suỐ. 
Trừ cấu uẾ, thanh tịnh, 
Chẳng trở lại sanh già. ” 


239. “Bậc trí theo tuần tự. 
Từng sát na trừ dần. 

Như thợ vàng lọc bụi 

Trừ cẫu uẾ nơi mình. ” 


240. “Như sét từ sắt sanh, 
Sắt sanh lại ăn sắt, 

Cũng vậy, quá lợi lưỡng 
Tự nghiệp dẫn cõi ác. ” 


24I. “Không tụng làm nhớp kinh, 
Không đứng dậy, bẩn nhà, 

Biếng nhác làm nhƠ sắc, 

Phóng dật uẾ ngƯỜời canh” 


242. “Tà hạnh nhƠ đàn bà, 
Xan tham nhớp kề thí, 

Ác pháp là vết nhƠ, 

Đời này và đời sau. ” 


243. “Trong hàng cấu uế ấy, 
Vô mình, nhƠ tỐi thượng, 
Đoạn nhƠ ấy, TỶ-kheo, 


Thành bậc không uẾ nhiễm. ” 


244. “Dễ thay, sỐng không hỒ 
Sống lỖ mãng như qua, 

Sống công kích huênh hoang, 
Sống liều lĩnh, nhiễm ô. ” 


245. “Khó thay, sống xấu hổ, 
Thường thường cầu thanh tịnh. 
Sống vô tư, khiêm tỐn, 

Trong sạch và sáng suỐt. ” 


246. “Ai Ở đời sát sinh, 
Nói láo không chân thật, 
Ở đời lấy không cho, 
Qua lại với vợ người. ” 


247. “UỐng rượu men, rượu nấu, 
Người sống đam mê vậy, 

Chính ngay tại đời này, 

TỰ đào bới gốc mình. ” 


248. “Vậy người, hãy nên biẾt, 
Không chế ngự là ác. 

Chớ để tham phi pháp, 

Làm người đau khổ dài. ” 


249. “Do tín tâm, hỆ tâm 
Loài người mới bố thí. 

Ở đây ai bất mãn 

Người khác được ăn uỐng, 
Người ấy ngày hoặc đêm, 
Không đạt được tâm định?” 


250. “Ai cắt được, phá được, 
Tận gốc nhỒ tâm ẫy. 

Người ấy ngày hoặc đêm, 
Đạt được tâm thiền định. ” 


251. “Lửa nào bằng lửa tham! 
Chấp nào bằng sân hận! 

Lưới nào bằng lưới si! 

Sông nào bằng sông ái! “ 


252. “Dễ thay thấy lỗi người, 
Lỗi mình thấy mới khó. 


Lỗi người ta phanh tìm, 
Như sàng trẫu trong gạo, 
Còn lỗi mình, che đậy, 
Như kẻ gian dẫu bài. ” 


253. “Ai thấy lỗi của người, 
Thường sanh lòng chỈ trích, 
Người ấy lậu hoặc tăng, 
Rất xa lậu hoặc diỆt. ” 


254. “Hư không, không dấu chân, 
Ngoài đây, không sa môn, 

Chúng sanh thích hý luận, 

Như Lai, hý luận trừ. ” 


255. “HưƯ không, không dấu chân, 
Ngoài đây, không sa môn. 

Các hành không thường trú, 

Chư Phật không giao động. ” 


XIX. Phẩm Pháp Trụ 


256. “NgưƠi đâu phải pháp trụ, 
XỬ sỰ quá chuyên chế, 

Bậc trí cần phân biệt 

Cả hai chánh và tà!” 


257. “Không chuyên chễ, đúng pháp, 
Công bằng, dắt dẫn người, 

Bậc trí sỐống đúng pháp, 

Thật xỨng danh pháp trụ. ” 


258. “Không phải vì nói nhiều, 
Mới xứng danh bậc trí. 

An Ổn, không oán sợ. 

Thật đáng gọi bậc trí. ” 


259. Không phải vì nói nhiều, 
Mới xứng danh trì pháp, 
Những ai tuy nghe íi, 

Nhưng thân hành đúng pháp, 
Không phóng túng chánh pháp, 
Mới xứng danh trì pháp. ” 


260. Không phải là trưởng lão, 
Dầu cho có bạc đầu. 

NgƯỜi chỈ tuỔi tác cao, 

Được gọi là: “Lão ngu. ” 


261. “Ai chân thật, đúng pháp, 
Không hại, biẾt chế phục, 
Bậc trí không cấu uễ, 

Mới xứng danh Trưởng Lão. ” 


262. “Không phải nói lưu loát, 
Không phải sắc mặt đẹp, 

Thành được người lương thiện, 
Nếu ganh, tham, dỐi trá. ” 


263. “Ai cắt được, phá được 
Tận gốc nhổ tâm ấy 

Người frí ẫy diệt sân, 

Được gọi người hiền thiện. ” 


264. “Đầu trọc, không sa môn 


Nếu phóng túng, nói láo. 
Ai còn đầy dục tham, 
Sao đƯợc gỌi sa môn ?” 


265. “Ai lắng địu hoàn toàn, 
Các điều ác lớn nhỏ, 

Vì lắng địu ác pháp, 

ĐưƯỢc gọi là Sa môn. ” 


266. “ ChỈ khất thực nhỜ người, 
Đâu phải là TỶ-kheo! 

Phải theo pháp toàn diện, 

Khất sĩ không, không đủ.” 


267. “ Ai vƯỢt qua thiện ác, 
Chuyên sống đời Phạm Hạnh, 
Sống thẩm sát Ở đời, 

Mới xứng danh TỶ-kheo. ” 


268. “Im lặng nhưng ngu sĩ, 
Đâu được gọi ẩn sĩ? 

Như người cầm cán cân, 
Bậc trí chọn điều lành. ” 


269. “ TỪ bỗ các ác pháp, 
Mới thật là ẩn sĩ. 

Ai thật hiểu hai đời 

Mới được gọi ẩn sĩ.” 


270. “ Còn sát hại sinh linh, 
Đâu được gọi Hiền thánh. 
Không hại mỌi hữu tình, 
Mới được gọi Hiền Thánh. ” 


271. “Chẳng phải ch giới cấm 
Cũng không phải học nhiều, 
Chẳng phải chứng thiền định, 
SỐng thanh vắng mỘt mình. ” 


272. “Ta hưởng an Ổn lạc, 
Phàm phu chưa hưởng được. 
TỶ kheo, chỚ f tín 

Khi lậu hoặc chưa diệt. ” 


XX. Phẩm Đạo 


273. “Tám chánh, đường thù thắng, 
Bốn cậu, lý thù thằng. 

Ly tham, pháp thù thẳng, 

Giữa các loài hai chân, 

Pháp nhãn, người thù thắng. ” 


274. “Đường này, không đường khác 
Đưa đến kiến thanh tịnh. 

Nếu ngươi theo đường này, 

Ma quân sẽ mê loạn. ” 


275. “Nếu người theo đường này, 
Đau khổ được đoạn tận. 

Ta dạy người con đường. 

Với trí, gai chướng diỆt. ” 


276. “Người hãy nhiỆt tình làm, 
Như Lai ch thuyết dạy. 

Người hành trì thiền định 
Thoát trói buộc Ác ma. ” 


277. “Tất cả hành vô thường “ 
Với Tuệ, quán thấy vậy 

Đau khổ được nhàm chán; 
Chính con đường thanh tịnh. ” 


278. “Tất cả hành khổ đau 
Với Tuệ quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán; 
Chính con đường thanh tịnh. ” 


279. “Tất cả pháp vô ngã, 

Với Tuệ quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán 
Chính con đường thanh tịnh. ” 


280. “Khi cần, không nỗ lực, 
Tuy trẻ mạnh, nhưng lười 
Chí nhu nhược, biẾng nhác. 
Với trí tuệ thụ động, 

Sao tìm được chánh đạo?” 


281. “Lời nói được thận trọng, 


Tâm rƯ khéo hỘ phòng, 

Thân chớ làm điều ác, 

Hãy giữ ba nghiệp tịnh, 
Chứng đạo thánh nhân dạy.” 


282. “Tu thiền, trí huỆ sanh, 
BỖ Thiền, trí huỆ diỆt. 

Biết con đường hai ngã 
Đưa đến hữu, phi hữu, 

Hãy tự mình nỗ lực, 

Khiến trí tuỆ tăng trưởng. ” 


283. “Đốn rừng không đỐn cây 
Từ rừng, sinh sỢ hãi; 

Đốn rừng và ái dục, 

TỶ kheo, hãy tịch tịnh. ” 


284. “Khi nào chưa cắt tiệt, 
Ái dục giữa gái trai, 

Tâm ý vẫn buỘc ràng, 

Như bò con vú mẹ. ” 


285. “Tự cắt giây ái dục, 
Như tay bễ sen thu, 

Hãy tu đạo tịch tịnh, 
Niễt-Bàn, Thiện Thệ dạy. ” 


286. “Mùa mưa ta Ở đây 
Đông, hạ cũng Ở đây, 
NgƯỜi ngu tâm tưởng vậy, 
Không tự giác hiểm nguy. ” 


287. “Người tâm ý đắm say 
Con cái và súc vật, 

TỬ thần bắt người ấy, 

Như lụt trôi làng ngủ. “ 


288. “Một khi tử thần đến, 
Không có con che chỞ, 
Không cha, không bà con, 
Không thân thích che chỞ. ” 


289. “Biết rõ ý nghĩa này, 
Bậc trí lo trì giỚi, 

Mau lẹ làm thanh tịnh, 

Con đường đến Niết-Bàn. ” 


XXI. Phẩm Tạp Lục 


290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 
Thẫy được lạc lớn hơn, 
Bậc trí bÖ lạc nhỏ, 

Thấy được lạc lớn hơn. ” 


291. “Gieo khổ đau cho người, 
Mong cầu lạc cho mình, 

BỊ hận thù buỘc ràng 

Không sao thoát hận thù. ” 


292. “Việc đáng làm, không làm, 
Không đáng làm, lại làm, 
NgƯỜi ngạo mạn, phóng dầi, 
Lậu hoặc ắt tăng trưởng. ” 


293. “Người siêng năng cần mẫn, 
Thường thường quán thân niệm, 
Không làm việc không đáng, 
Gắng làm việc đáng làm, 

Người :ư niệm giác tÌnh, 

Lầu hoặc được riêu rrÙ. ” 


294. “Sau khi giết mẹ cha, 
Giết hại Vua Sát ly, 

Giết vương quốc, quần thần 
Vô ưu, phạm chí sỐng. ” 


295. “Sau khi giết mẹ cha, 
Hai vua Bà-la-môn, 

Giết hồ tướng thứ năm 
Vô ưu, phạm chí sỐng. ” 


296. “Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tÌnh giác 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng Phật Đà thường niệm. ” 


297. “Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tÌnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng Chánh Pháp thường niệm” 


298. “Đệ tử Gotama, 


Luôn luôn tự tÌnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Tưởng Tăng Già thường niệm. ” 


299. “Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tÌnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng sắc thân thường niệm. ” 


300. “Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui niềm bẫt hại.” 


301. “Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui tu thiền quán. ” 


302. “Vui hạnh xuất gia khó, 
Tại gia sinh hoạt khó, 

Sống bạn không đồng, khổ, 
Trôi lăn luân hồi, khổ, 

Vậy chớ sống luân hồi, 

Chớ chạy theo đau khổ. ” 


303. “Tín tâm, sỐng giới hạnh 
Đủ danh xưng tài sẵn, 

Chỗ nào người ấy đến, 

Chỗ ấy được cung kính. ” 


304. “Người lành dầu Ở xa 
Sáng tÖ nhƯ núi tuyẾ, 
Người ác dầu ở gần 

Như tên bắn đêm đen. ” 


305. “Ai ngồi nằm mỘt mình. 
Độc hành không buồn chán, 
Tự điều phục một mình 
Sống thoải mái rừng sâu. ” 


XXH. Phẩm Địa Ngục 


306. “Nói láo đọa địa ngục 
Có làm nói không làm, 

Cả hai chết đồng đằng, 
Làm người, nghiệp hạ liỆt. ” 


307. “Nhiều người khoác cà sa, 
Ác hạnh không nhiếp phục. 
Người ác, do ác hạnh, 

Phải sanh cõi Địa ngục. ” 


308. “TỐt hơn nuỐt hòn sắt 
Cháy đỗ như lửa hừng, 
Hơn ác giỚi, buông lung 
Ăn đồ ăn quốc độ. ” 


309. “BỐn nạn chờ đợi người, 
Phóng dầt theo vợ người; 
Mắc họa, ngủ không yên, 

BỊ chê là thứ ba, 

Đọa địa ngục, thứ bỐn. ” 


310 “Mắc họa, đọa ác thú, 
BỊ hoằng sợ, ít vui. 

QuỐc vương phạt trọng hình. 
Vậy chớ theo vợ người. ” 


311. “NhƯ cỖ sa vụng nắm, 
Tất b] hỌa đỨt tay 

Hạnh Sa môn tà vạy, 

Tất b] đọa địa ngục. ” 


312. “Ốùng phóng đãng buông lung, 
Theo giới cấm ô nhiễm, 

Sống Phạm hạnh đáng nghỉ 

$ao chứng được quả lớn? 


313. “Cần phải làm, nên làm 
Làm cùng tận kh năng 
Xuất gia sỐng phóng đãng, 
ChỈ tăng loạn bụi đời. ” 


314. “Ác hạnh không nên làm, 
Làm xong, chịu khổ lụy, 


Thiện hạnh, ắt nên làm, 
Làm xong, không ăn năn. ” 


315. “Như thành Ở biên thy, 
Trong ngoài đều phòng hộ 
Cñng vậy, phòng hộ mình, 
Sát na chỚớ buông lung. 

Giây phút qua, sầu muỘn. 
Khi rơi vào địa ngục. ” 


316. “Không đáng hổ, lại hổ. 
Việc đáng hổ, lại không. 

Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh ải ác thú. ” 


317. “Không đáng sợ, lại sợ, 
Đáng sợ, lại thấy không, 

Do chấp nhận tà kiến. 
Chúng sanh ải ác thú. ” 


318. “Không lỗi, lại thấy lỗi, 
Có lỗi, lại thấy không, 

Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh ải ác thú. ” 


319. “Có lỗi, biết có lỗi, 
Không lỗi, biết là không, 
Do chấp nhận chánh kiến, 
Chúng sanh ải cõi lành. ” 


XXII 


320. “Ta như voi giữa trận, 
Húng chịu cung tên rƠi, 
Chịu đựng mọi phÏ báng. 
Ác giới rất nhiều người. ” 


321. “Voi luyện, đưa dự hội, 
Ngựa luyện, được vua cưỡi, 
Người luyện, bậc tỐi thượng 
Chịu đựng mọi phÏ báng. ” 


322. “TỐt thay, con la thuần, 
Thuần chùng loài ngựa Sin. 
Đại rượng, voi có ngà. 

Tự điều mới tỐi thượng. ” 


323 “Chẳng phải loài cưỡi ấy, 
Đưa người đến Niết-Bàn, 

ChỈ có người tự điều, 

Đến đích, nhỜ điều phục. ” 


324. “Con voi tên Tài HỘ, 
Phát dục, khó điều phục, 

Trói buộc, không ăn uỐng. 
Voi nhớ đến rừng voi. ” 


325. “Người ưa ngỦ, ăn lớn 
Nằm lăn lóc qua lại, 

Chẳng khác heo no bụng, 
Kể ngu nhập thai mãi. ” 


326. “Trước tâm này buông lung, 
Chạy theo ái, dục, lạc. 

Nay Ta chánh chế ngự, 

Như cầm móc điều voi. ” 


327. “Hãy vui không phóng dt, 
Khéo phòng hỘ tâm ý. 

Kéo mình khôi ác đạo, 

Như voi bỊ sa lầy. ” 


328. “Nếu được bạn hiền trí 
Đáng sỐng chung, hạnh lành, 
Nhiếp phục mọi hiểm nguy 


. Phẩm Voi 


Hoan hỆ sống chánh niệm. ” 


329. “Không gặp bạn hiền trí. 
Đáng sỐng chung, hạnh lành 
Như vua bỏ nước bại, 

Hãy sỐng riêng cô độc, 

Như voi sỐng rừng voi. ” 


330. “Tốt Hơn sỐng một mình, 
Không kết bạn ngƯỜi ngu. 
Độc thân, không ác hạnh 
Sống vô rư vô lự, 

Như voi sỐng rừng voi. ” 


331. “Vui thay, bạn lúc cần! 
Vui thay, sỐng biết đủ, 

Vui thay, chết có đức! 

Vui thay, mỌi khổ đoạn. ” 


332. “Vui thay, hiếu kính mẹ, 
Vui thay, hiếu kính cha, 

Vui thay, kính Sa môn, 

Vui thay, kính Hiền Thánh. ” 


333. “Vui thay, già có giới! 
Vui thay, tín an trú! 

Vui thay, được trí tuỆ, 

Vui thay, ác không làm. ” 


XXIV. Phẩm Tham Ái 


334. “Người sống đời phóng dật, 
Ái tăng như giây leo. 

Nhẫẳy đời này đời khác, 

Như vượn tham quả rừng. ” 


335. “Ai sỐng trong đời này, 
BỊ ái dục buộc ràng 

Sầu khổ sẽ tăng trưởng, 
Như cỗ Bi gặp mưa. ” 


336. “Ai sỐng trong đời này 
Ái dục được hàng phục 
Sầu rơi khỗi người ấy 
Như giọt nước lá sen. ” 


337. “Đây điều lành Ta dạy, 
Các người rụ họp đây. 

Hãy nhồ tận gốc ái 

Như nhồ gốc cỗ Bi. 

Chớ để ma phá hoại, 

Như giòng nước cỗ lau. ” 


338. “Như cây bị chặt đốn, 
Gốc chưa hại vẫn bền 

Ái tùy miên chưa nhổ, 

Khổ này vẫn sanh hoài. ” 


339. “Ba mươi sáu dòng Ái, 
Trôi người đốn khả ái. 

Các tư tưởng tham ái. 
Cuốn trôi người tà kiến. ” 


340. “Dòng ái dục chẵy khắp, 
Như giây leo mọc tràn, 

Thẫy giây leo vừa sanh, 

VỚi tuệ, hãy đoạn gỐc. ” 


341. “Người đời nhớ ái dục, 
Ưa £hích các h lạc. 


Tuy mong cầu an lạc, 
HQ vẫn phải sanh già. ” 


342 “Người bị ái buộc ràng, 


Vàng vẫy và hoằng sỢ, 
Như thỏ bị sa lưới. 
HQ sanh ái trói buộc, 
Chịu khổ đau dài dài. ” 


343. “NgƯỜi bị ái buỘc ràng, 
Vàng vẫy và hoằng sỢ, 

Như thỏ bị sa lưới. 

Do vậy vị TỶ-kheo, 

Mong cầu mình ly tham 

Nên nhiếp phục ái dục. ” 


344. “Lìa rừng lại hướng rỪng 
Thoát rừng chạy theo rừng. 
Nên xem người như vậy, 

Được thoát khôi buộc ràng. 
Lại chạy theo ràng buộc. ” 


345. “Sắt, cây, gai trói buỘc 
Người frí xem chưa bền. 
Tham châu báu, trang sức 
Tham vỌng vợ và cơn. ” 


346. “Người có trí nói rằng: 
“Trói buỘc này thật bền. 

Rì kéo xuỐng, lún xuỐng, 
Nhưng thật sự khó thoát. 
Người frí cắt trừ nó, 

Bỏ dục lạc, không màng. ” 


347. “Người đắm say ái dục 
TỰ lao mình xuỐng dòng 
Như nhện sa lưới dệt. 
Người frí cắt trừ nó, 

BỖ mọi khổ, không màng. ” 


348. “BỖ quá, hiện, vị lai, 
Đến bỜ kia cuỘc đời, 

Ý giải thoát tất cả, 

Chớ vướng lại sanh già. ” 


349. “Người rà ý nhiếp phục, 
Tham sắc bén nhìn tịnh, 
Người ấy ái tăng trưởng, 
Làm giây trói mình chặt. ” 


350. “Ai vui, an tịnh ý, 

Quán bất tịnh, thường niệm, 
Người ấy sẽ diệt ái, 

Cắt đứt Ma trói buộc. ” 


351. “Ai tới đích, không sợ, 
Ly ái, không nhiễm ô 

NhỔ mũi tên sanh tỬ, 

Thân này thân cuỐi cùng. ” 


352. “Ái lìa, không chấp thỦ. 
Cú pháp khéo biện tài 

Thấu suỐt từ vô ngại, 

Hiểu thứ lớp trước sau. 
Thân này thân cuỐi cùng 

VỊ như vậy được gọi, 

Bậc Đại trí, đại nhân. ” 


353. “Ta hàng phục tất cả, 
Ta rõ biết tất cä, 

Không bị nhiễm pháp nào. 
Ta từ bồ tất cả 

Ái diệt, tự giẳi thoát. 

Đã tỰ mình thắng trí, 

Ta gọi ai thầy ta?” 


354. “Pháp thí, thắng mỌi thí! 
Pháp v], thắng mọi vị! 

Pháp h, thắng mỌi hŸ! 

Ái diệt, dứt mọi khổ!” 


355. “Tài sẵn hại ngưỜi ngu. 
Không người tìm bỜ kia 

Kể ngu vì tham giàu, 

Hai mình và hại ngƯỜi. ” 


356. “CỎ làm hại ruộng vườn, 
Tham làm hại người đời. 

Bố thí người ly tham, 

Do vậy được quả lớn. ” 


357. “CỖ làm hại ruộng vườn, 
Sân làm hại người đời. 

Bố thí người ly sân, 

Do vậy được quả lớn. ” 


358. “CỎ làm hại ruộng vườn, 
S¡ làm hại người đời, 

BỐ thí người ly sỉ, 

Do vậy được quả lớn. ” 


359. “CỖ làm hại ruộng vườn, 
Dục làm hại người đời. 

BỐ thí người ly dục, 

Do vậy được quả lớn. ” 


XXV. Phẩm Tỷ Kheo 


360. “Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hỘ tai. 

Lành thay, phòng hỘ mũi, 

Lành thay, phòng hỘ lưỡi. ” 


361. “Lành thay,phòng hỘ thân! 
Lành thay, phòng hỘ lỜi, 

Lành thay, phòng hỘ ý. 

Lành thay, phòng tất cả. 

TỶ kheo phòng tất cä. 

Thoát được mọi khổ đau. ” 


362. “Người chế ngự tay chân, 
Chế ngự lời và đầu, 

Vui thích nội thiền định. 

Độc thán, biết vừa đủ, 

Thật xứng gọi TỶ-kheo. ” 


363. “TỶ kheo chế ngự miệng, 
Vừa lời, không cỐng cao, 

Khi trình bày pháp nghĩa, 

Lời lẽ dịu ngỌt ngào. ” 


364. “Vị TỶ-kheo thích pháp, 
Mến pháp, suy tW Pháp. 

Tâm fƯ niệm chánh Pháp, 
Không rời bỗ chánh Pháp. ” 


365. “Không khinh điều mình được, 
Không ganh người khác được 

TỶ kheo ganh rị người, 

Không sao chứng Thiền Định. ” 


366. “7ỷ kheo dầu được ít, 
Không khinh điều mình được, 
Sống thanh tịnh không nhác, 
Chư thiên khen v] này. ” 


367. “Hoàn toàn, đối danh sắc, 
Không chấp Ta, của Ta. 
Không chấp, không sầu não. 
Thật xứng danh TỶ kheo. ” 


368. “TỶ kheo trú từ bị, 
Tín thành giáo Pháp Phật, 
Chứng cằnh giới tịch tÌnh. 
Các hạnh an tịnh lạc. ” 


369. “TŸkheo, tát thuyền này, 
Thuyền không, nhẹ ẩi mau. 
TrÙ tham, diệt sân hận, 

Tất chứng đạt Niễt- Bàn. ” 


370. “Đoạn năm, từ bỗ năm 
Tụ (ập năm tỐi thượng 

TỶ kheo vượi năm ái 

Xứng danh “Vượt bộc lưu” 


371. iậu kheo, hãy tu thiền, 
ChỚ buông lung phóng dầi, 
Tâm chớ đắm say dục, 
Phóng dật, nuỐt sắt nóng 
BỊ đốt, chớ than khổ!” 


372. “Không trí tuệ, không thiền, 
Không thiền, không trí tuỆ. 
Người có thiền có tuỆ, 

Nhẫt định gần Niết-Bàn. ” 


373. “Bước vào ngôi nhà trỐng, 
TỶ kheo tâm an tịnh, 

Thọ hưởng vui siêu nhân 

Tình quán theo chánh pháp. ” 


374. “NgƯỜi luôn luôn chánh niệm, 
SỰ sanh diệt các uẩn, 

ĐƯỢc hoan hŸ, hân hoan, 

Chỉ bậc bất tử biết. ” 


375. “Đây TỶ kheo có trí, 
Tụ :ập pháp căn bằn 

HỘ căn, biết vừa đủ, 

Giữ gìn căn bằn giỚi, 
Thường gần gũi bạn lành, 
Sống thanh tịnh tỉnh cần. ” 


376. “Giao thiệp khéo thân thiện, 
CỬ chỈ mực đoan trang. 
Do vậy hưởng vui nhiều, 


Sẽ dứt mọi khổ đau. ” 


377. “Như hoa Vassikà, 
Quăng bỖ cánh úa tàn, 
Cũng vậy v] TỶ kheo, 
Hãy giải thoát tham sân. ” 


378. “Thân tịnh, lỜi an tịnh, 
An tịnh, khéo thiền tịnh. 

TỶ kheo bỏ thế vật, 

Xứng danh “bậc tịch tịnh. ” 


379. “TỰ mình chỈ trích mình, 
TỰ mình dò xét mình, 

TỶ kheo fỰ phòng hỘ 

Chánh niệm, trú an lạc. ” 


380. “Tự mình y chÌ mình, 
TỰ mình đi đến mình, 

Vậy hãy tự điều phục, 

Như khách buôn ngựa hiền. ” 


361. “7ỷ kheo nhiều hân hoan, 
Tình tín giáo pháp Phật, 
Chứng cằnh giới tịch tịnh, 
Các hạnh an tịnh lạc. ” 


392. “TỶ kheo tuy tuỔi nhÖ 
Siêng tu giáo pháp Phật, 
Soi sáng thẾ gian này, 

Như trăng thoát khôi mây. ” 


XXVI. Phẩm Bà-La-Môn 


383. “Hỡi này Bà là môn, 
Hãy tỉnh tấn đoạn dòng, 
Từ bỗ các dục lạc, 

Biết được hành đoạn diệt, 
Người là bậc vô vi. ” 


384. “Nhờ thường trú hai pháp 
Đến được bờ bên kia. 
Bà-la-môn có trí, 

Mọi kiết sử đứt sạch. ” 


385. “Không bỜ này, bỜ kia 
Cả hai bỜ không có, 

Lìa khổ, không trói buỘc 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


386. “Tu thiền, trú ly trần 
Phần sự xong, vô lầu, 

Đạt được đích ti thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


387. “Mặt trời sáng ban ngày, 
Mặt trăng sáng ban đêm. 

Khí giới sáng Sát ly, 

Thiền định sáng Phạm chí. 
Còn hào quang Đức Phật, 
Chói sáng cả ngày đêm. ” 


388. “DỨt ác gọi Phạm chí, 
Tình hạnh gỌi Sa môn, 

TỰ mình xuất cẫu uẾ, 

Nên gọi bậc xuất gia. ” 


389. “Chớ có đập Phạm chí! 
Phạm chí chớ đập lại! 

Xấu thay đập Phạm chí 

Đập trả lại xấu hơn!” 


390. “Đối vị Bà-la-môn, 
Đây không lợi ích nhỏ. 
Khi ý không ái luyến, 

Tâm hại được chân đứng, 
ChỈ khi ấy khổ diệt, ” 


39T. “Với người thân miỆng ý, 
Không làm các ác hạnh 

Ba nghiệp được phòng hộ, 

Ta gỌi Bà-la-môn. ” 


392. “TỪ ai, biết chánh pháp 
Bậc Chánh Giác thuyết giẳng, 
Hãy kính lễ v ấy, 

Như phạm chí chờ lửa. ” 


393. “Được gọi Bà-la-môn, 
Không vì đầu bện tóc, 
Không chùng tộc, thọ sanh, 
Ai thật chân, chánh, tịnh, 
Mới gọi Bà-la-môn. ” 


394. “Kể ngu, có ích gì 

Bên tóc với da dê, 

Nội tâm toàn phiền não, 
Ngoài mặt đánh bóng suông. ” 


395. “NgƯỜi mặc áo đỐng rác, 
Gầy ốm, lộ mạch gân, 

Độc thân thiền trong rỪng. 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


396 “Ta không gỌi Phạm Chí, 
Vì chỗ sanh, mẹ sanh. 

Chỉ được gọi tên suông 

Nếu tâm còn phiền não. 
Không phiền não, chấp trước 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


397. “Đoạn hết các kiết sỬ, 
Không còn gì lo sỢ 

Không đắm trước buộc ràng 
Ta gọi Bà-la-môn 


398. “BỖ đai da, bỗ cWƠng 
Bồ dây, đồ sở thuộc, 

BỖ then chối, sáng suỐi, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


399. “Không ác ý, nhẫn chịu, 
PhÌ báng, đánh, phạt hình, 
Lấy nhần làm quân lực, 


Ta gọi Bà-la-môn. ” 


400. “Không hận, hết bồn phận, 
Trì giới, không tham ái, 

Nhiếp phục, thân cuỐi cùng, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


401. “NHƯ nƯỚc trên lá sen, 
Như hội cải đầu kim, 
NgƯỜi không nhiễm ái dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


402. “Ai rỰ trên đời này, 
Giác khổ, diệt trừ khổ, 
BỖ gánh nặng, giải thoái, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


403. “NgƯỜi trí tuỆ sâu xa, 
Khéo biết đạo, phi đạo 
Chứng đạt đích vô thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


404. “Không liên hệ cả hai, 
Xuất gia và thế tục, 

Sống độc thân, í¡ dục, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


405. “BỖ trượng, đối chúng sanh, 
Yếu kém hay kiên cường, 

Không giết, không bảo giết, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


406. “Thân thiện giữa thù địch 
Ôn hòa giữa hung hăng. 

Không nhiễm, giữa nhiễm trước, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


407. “Người bỏ rơi tham sân, 
Không mạn không ganh t1], 
Như hội cải đầu kim, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


408. “Nói lên lời ôn hòa, 
Lợi ích và chân thật, 
Không mất lòng mỘit ai, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


409. “Ở đời, vật dài, ngắn, 
Nhỏ, lớn, đẹp hay xấu 
Phàm không cho không lẫy, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


410. “Người không có hy cầu, 
Đời này và đời sau, 

Không hy cầu, giằi thoái, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


4II. “Người không còn tham ái, 
Có trí, không nghỉ hoặc, 

Thể nhập vào bất tÌ, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


412. “Người sống Ở đời này 
Không nhiễm cả thiện ác, 
Không sầu, sạch không bụi 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


413 “Như trăng, sạch không uẾ 
Sáng trong và tịnh lặng, 

Hữu ái, được đoạn tần, 

Ta gọi Bà là môn. ” 


414. “Vượi đường nguy hiỂm này, 
Nhiếp phục luân hồi, sỉ, 

Đến bờ kia thiền định 

Không dục ái, không nghỉ, 

Không chấp trước, tịch tịnh, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


415. “Ai ở đời, đoạn dục, 
BỖ nhà, sỐng xuất gia, 
Dục hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


416. “Ai ở đời đoạn ái 
BỖ nhà, sỐng xuất gia, 
Ái hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


417. “BỖ trói buộc loài ngƯỜi, 
Vượi trói buỘc cõi trời. 

Giải thoát mỌi buộc ràng, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


416. “Bỗ điều ưa, điều ghét, 
Mái lạnh, diệt sanh y 

Bậc anh hùng chiến thắng, 
Nhiếp phục mọi thế giới, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


419. “Ai hiểu rõ hoàn toàn 
Sanh tÙ các chúng sanh, 
Không nhiễm, khéo vượt qua, 
Sáng suốt chân giác ngỘ, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


420. “Với ai, loài trời, người 
Cùng với Càn thát bà, 

Không biết chỗ thỌ sanh 

Lầu tận bậc La hán. 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


421 “Ai quá, hiện, vì lai 
Không một sỞ hữu gì, 
Không sở hữu không nằm, 
Ta gọi Bà-la-môn. ” 


422. “Bậc trâu chúa, thù thắng 
Bậc anh hùng, đại sĩ, 

Bậc chiến thắng, không nhiễm, 
Bậc tẩy sạch, giác ngỘ, 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


423. “Ai biết được đời trước, 
Thẫy thiên giới, đỌa xứ, 

Đạt được sanh diệt tận 
Thắng trí, tỰ viên thành 

Bậc mâu ni đạo sĩ. 

Viên mãn mỌi thành fỰu 

Ta gọi Bà-la-môn. ” 


-00000- 


1.3 KINH PHẬT TỰ THUYẾT 
: \Udàna: C ảm Hứng Ngữ) F 
GIỚI THIỆU KINH PHẬT TỰ THUYẾT 
(Udàna) 
Hoà Tirượng Thích Minh Châu 


Kinh Udàna, được dịch là Phật tự thuyết kinh, nghĩa là những kinh này Đức 
Phật tự nói, do cẳẩm xúc mạnh đột khởi, không ai thỉnh Phật thuyết. Cũng có 
khi dịch là “Vô vấn tự thuyết”, nghĩa là không có người hỏi Đức Phật tự 
nói. Có khi được dịch là “Những lời cẳm hứng”, nghĩa là lời nói đột khởi, 
do cảm xúc mạnh thúc đẩy, khi Đức Phật tự mình chứng kiến những sự 
việc xảy ra xung quanh. Theo tập Upanishads, chữ Udàna có nghĩa là các hơi 
thở sinh mệnh (pràna, apàna, sumàna, vyàna, udàna), Ở trung tâm cổ họng 
được phát ra. 


Tập này gồm tám chương. Mỗi chương có 10 kinh. Như vậy có tám mươi 
kinh tất cả. Để tiện tìm kiếm, khi viết “1, 2” thời hiểu là chương I, kinh số 
2; khi ghi “IV, 7”, thời hiểu là chương IV kinh 7 v.v... Mỗi kinh gồm hai 
phần, phần đầu văn xuôi, ghi nhận một câu chuyện do Đức Phật chứng kiến 
hay do các Tỷ-kheo kể lại, và phần thứ hai là lời cảm hứng của Đức Phật, 
phần lớn là bằng những bài kệ (gàthà), chỈ có 1, 2 bài kinh Udàna được chép 
bằng văn xuôi. 


Trước hết là một số kinh do liên hệ đến đời sống của Đức Phật, như ba 
kinh đầu, Phẩm Bồ Đề diễn tả Đức Phật khi mới thành đạo, ngồi nhập định 
dưới gốc cây Bồ Đề, suy tưởng đến lý 12 nhân duyên, thuận chiều và 
nghịch chiều rồi nói lên cảm hứng. (xem I. 1, 2, 3). Kinh II, 1 nói đến tích 
Đức Phật ngồi nhập định gặp mưa to gió lớn, có con rắn Mucalinda quấn 
thân mình chung quanh Đức Phật để che chở cho Ngài. Kinh IV, 5 đề cập 
đến tích Đức Phật bị các vị xuất gia, tại gia, vua chúa đến làm phiền nhiễu 
nên Ngài bỏ đi vào núi một mình và sống với một con voi, con voi này cũng 
bị đàn voi quấy rầy nên đến sống một mình với Đức Phật. Sự tích khi Đức 
Phật từ bổ thọ hành và tuyên bố sau ba tháng sẽ nhập Niết bàn được kinh 
VI, 1 diễn tả. Và cũng được diễn tả là bữa cơm cuối cùng do thợ rèn Cunda 
cúng dường Đức Phật. Sau bữa cơm ấy, Đức Phật nhuốm bệnh và không 
bao lâu Đức Phật nhập Niết bàn. Những sự tích trên giúp chúng ta có thêm 
một số tài liệu về lịch sử Đức Phật. 


Song song với các sự tích về đời sống Đức Phật, tập Udàna nói đến khá 
nhiều về các đệ tử của Đức Phật, như Sàriputta, Moggallàna, Kaccàna, 
Subbùti, Mahakassapa, Nanda... Mahakassapa bị bệnh tu định luôn 7 ngày để 
trị bệnh (Kinh IH, 7); Nanda ban đầu mê các tiên nỮ nên tu hành, sau bị các 
đồng Phạm hạnh chỈ trích nên tinh tấn tu hành chứng được quả A-la-hán 
(HI, 2); Sàriputta ngồi nhập định bị quỷ Dạ xoa đánh trên đầu (IV. 4, 7); 500 
TỶ-kheo do Yasoja cầm đầu làm ồn bị Đức Phật đuổi đi, sau tinh tấn tu 


hành, chứng được quả A-la-hán (II, 3). Đức Phật khen tôn giả Lakunlaka 
Bhaddiya trong dung sắc xấu xí nhưng đã chứng quả giải thoát (VI, 5) Tôn 
giả Dabba Mallaputta nhập định hỏa giới tự thiêu trước chúng Tăng, không 
để lại tro tàn gì (VIH, 9, 10). 


Tiếp đến là các đệ tỬ tại gia, như nỮ cư sĩ Visàkhà hai lần đến yết kiến 
Đức Phật, một lần vì có sự việc cần phải giải quyết với Vua Pasenadi (II, 
9), một lần có đứa cháu trai chết nên đến báo cáo Đức Phật (VII, 8). Sự 
tích 500 cung nữ của Vua Udena, trong ấy có Sàmavati bị chết thiêu cũng 
được đề cập. Vua Pasenadi nước Kosala được nói đến nhiều lần và một lần 
vua hỏi Đức Phật có thể biết được các người tu hành có chứng quả hay 
không, thời Đức Phật trả lời với những người như Vua Pasenadi sống trong 
dục lạc, khó lòng biết được quả chứng của các nhà tu hành (VI, 2). 


Bao giờ cũng vậy, giữa Đức Phật và các ngoại đạo cũng có những va chạm, 
những xung khắc, và các tích này được nghe nhận khá nhiều trong tập 
Udàna. Trước hết là sự kiện khi Như Lai chưa xuất hiện thời các ngoại đạo 
được quần chúng cung kính cúng dường, nhưng khi Như Lai xuất hiện, thời 
sự cung kính cúng dường bị chấm dứt (Vi, 9; H, 9). Cũng vì vậy, ngoại đạo 
thù hằn Đức Phật và chúng Tăng, giết kỹ nữ tên Sundarì đem chôn ở 
Jetavana để vu oan cho chúng Tăng (IV, 8). Và dân chúng ở Thùma do ngoại 
đạo xúi dục đổ cỔ và rác xuống giếng để ngăn Đức Phật không được uống 
nước (VII, 9). 


Thường thường Đức Phật dùng một vài hình ảnh châm biếm để nói đến các 
ngoại đạo. Chúng ta nhớ câu chuyện các người mù rờ voi, diễn tả các ngoại 
đạo mỗi người chấp chặt chủ thuyết của mình (VI, 4). Cũng mỉa mai là câu 
chuyện một du sĩ ngoại đạo, tìm đầu cho vợ mình sắp sinh để, vào kho vua 
uống quá nhiều dầu để đem về cho vợ, nhưng vì uống quá nhiều dầu nên bị 
đau đớn, lăn lộn, khốn khổ (II, 6). Ngoài ra nhiều vấn đề xã hội, rất bình 
thường cũng được nói đến. Như Đức Phật thấy đứa con nít hành hạ con 
rắn (II, 3), các dân chúng Vương xá tranh nhau người kỹ nữ (VI, 8), dân 
Sàvatthi quá đắm say về dục (VII, 3, 4) cũng được Đức Phật đề cập và nói 
lên lời cảm hứng. 


Trong 80 kinh của tập Udàna, 80 trường hợp được ghi nhận là Đức Phật 
thốt lên những lời cẳm hứng, sau khi cẳm thấy xúc động trước một số sự 
kiện, và chính những lời cẳm hứng mới thật là quan trọng trong tập Udàna 
này. Vì đây là dịp Đức Phật nói lên quan điểm của mình đối với những sự 
việc đã xảy ra ở xung quanh; và chính những quan điểm ấy đã trở thành 
những giáo lý chính Đức Phật đã giẳng dạy và trình bày. Chúng ta đã tìm 
được những pháp và tùy pháp Đức Phật đã thuyết giẳng ngay qua các lời 
cảm hứng ấy. 


Trước hết là lý 12 nhân duyên hay lý duyên khởi được trình bày ba lần, 


trong ba kinh đầu I. 1, 2, 3, thuận chiều, nghịch chiều, thuận chiều và nghịch 
chiều, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc cho 
đến duyên sanh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. Quá trình sanh tử của con người, 
từ quá khứ đến hiện tại, tỪ hiện tại đến tương lai được khéo cô động trong 
thuyết duyên khởi. Bao giờ cũng vậy, Đức Phật nhắm trong dây chuyền 
sanh tử, hai pháp “dục” và “ái” rất là quan trọng. Và do vậy nhiều lời cẩm 
hứng đề cập đến dục và ái. Trong kinh VỊI, 4, dân chúng Sàvatthi quá đắm 
say về dục nên Đức Phật đã than : 


“BỊ mù bởi các dục, 

Bị lưới dục bao phỦ, 

BỊ ái dục bao trùm, 

Lại còn bỊ trói buỘc, 
Bởi trói buộc phóng dậit, 
Như cá mắc miệng lưới, 
Chúng di đến già chết, 
Như con bê bú sữa, 

Đi đến với mẹ nó. ” 


Với ái, có thân yêu là có đau khổ. Khi Visakhà đến than với Đức Phật có 
đứa cháu trai mới chết, Đức Phật đã nói : “Những ai có 100 quả thân yêu là 
có 100 đau khổ; 90 người thân yêu là 90 người đau khổ... cho đến 1 người 
thân yêu là I1 người đau khổ.” (VI, 8) 


“Sầu than và đau khổ, 

Sai biệt có Ở đời, 

Duyên thân ái chúng có, 
Không thân ái chúng không. 
Do vậy, người an lạc, 
Người không có sầu muỘn 
Là những ai Ở đời, 

Không có người thân ái, 
Do vậy ai tha thiết, 

Được không sầu, không tham, 
Chớ làm thân, làm ái, 

VỚi một ai ở đời”. 


Dục và ái đã có mặt, thời có sanh y, có sự tiếp nối một đời sống, nên có 
sanh y là có đau khổ : 


“Giữa làng, tại núi rừng, 
Cảm :hQ khổ và lạc, 

ChỚớ quy về tự mình, 

Chớ quy về người khác. 
Các xúc được cằm thọ, 


Là do duyên sanh y. 
Với vị không sanh y, 
Do đâu, xúc cầm thọ?!” (H, 4) 


Khi Đức Phật từ bổ thọ hành (VI, 1) Ngài muốn cắt đứt mọi hành động 
sanh hữu : 


“Bậc ẩn sĩ rừ bỏ, 

Các hành động sanh hữu, 
Sanh hữu có cân lượng, 

Sanh hữu không có cân lượng. 
Ưa thích hưỚng nỘi tâm, 

Thật định tÌnh an tịnh, 

Phá đỔ ngã sanh hữu, 

Như cởi thoát áo giáp.” 


Trong những kinh, Đức Phật tán thán các đệ tử tu thiền định vì đó là con 
đường đưa đến giải thoát. Trong kinh HI, 5, Ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền 
định tu thân hành niệm được Đức Phật nói lên cẩm hứng : 


“Thân hành niệm an lập, 
Sáu xúc xứ chẾ ngự, 

TỶ kheo thường thiền định, 
TỰ chứng tri Niết bàn. ” 


Trong kinh III, 4, Ngài Xá Lợi Phật ngồi thiền định, để niệm trước mặt, 
không xa Thế Tôn bao nhiêu và Thế Tôn nói lên lời cảm hứng : 


“Như ngọn núi bằng đá, 
Không động khéo an trú, 
Cũng vậy v] TỶ-kheo, 
Đoạn diệt được ngu sĩ, 
Như ngọn núi bằng đá, 
Không có bỊ giao động. ” 


Ngài Tu Bồ Đề (Sudhùt), tu định không tầm (avitakkam samàdhim) và được 
Thế Tôn tán thán và nói lời cảm hứng : 


“VỚI ai tâm quét sạch, 

Nội tâm khéo cắt đỨI, 

Không còn chút dữ tàn, 

Vượi qua ái nhiễm ấy. 

Đạt được rưởng vô sắc, 

Vượi khôi bốn ách nạn, 

Không ải đến thỌ sanh”. (Kinh VI, 7) 


Nhưng Đức Phật ấy nhận thấy đối với chúng sanh, khó thấy là vô ngã, khó 
thấy là sự thật. Nên Đức Phật thường dạy cho các đệ tử một cái nhìn “vô 
ngã”: 

“Trên dưới, khắp tất cả 

Được giải thoát hoàn toàn, 

Không còn có tìy quán 

“Cái này chính là tôi”. 

Giải thoát vậy vượt giòng, 

Trước chưa rỪng vượi qua, 

Không còn có rơi rỚi. 

Vào sanh tử thọ sanh”. 


Mục đích cuối cùng của sự tu hành là giải thoát Niết bàn và trong tập Udàna 
có nhiều kinh và lời cảm hứng đề cập đến trạng thái Niết bàn, một trạng 
thái khó lấy danh từ để diễn tả. 


Bàhiya Darucìriya tu tập, tưởng mình đã chứng quả A-la-hán nhờ Đức Phật 
dạy cho: 


“Vậy này Bàhiya, ngươi cần phải học tập như sau: “Trong cái thấy sẽ 
chỈ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỈ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, 
sẽ chỈ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỈ là cái thức tri... Như 
vậy, này Bàhiya, nhà ngươi cần phải học tập. Vì rằng, này Bàhiya, như 
với ngươi, trong thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, 
trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỈ là 
cái thức tri. Do vậy, này Bàhiya, ngươi không là chỗ ấy. Vì rằng, này 
Bàhiya ngươi không là chỗ ấy. Do vậy, này Bàhiya, ngươi không là đời 
này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận 
khổ đau” (Kinh I, 10). 


Đoạn sau đây cũng là đoạn diễn tả Niết bàn trong lời cảm hứng bằng văn 
xuôi (VI, I). 


“Này các Tỷ-kheo, có xứ này (Ayatana), tại đấy không có đất, không có 
nước, không có lửa, không có gió; không có hư không vô biên xứ; 
không có thức vô biên xứ; không có vô sở hữu xứ; không có phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, không có đời này; không có đời sau, không có cả hai 
mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố không có 
đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh, không có 
an trú, không có chuyển vận, không có sở duyên. Đây là sự đoạn tận 
khổ đau.” 


Đoạn tiếp cũng diễn tả trạng thái Niết bàn: 


“Này các Tỷ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, 


không hữu vi. Này các Tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, không 
hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thời ở đây không thể trình bày 
sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các Tỷ- 
kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, 
nên có trình bày sự xuất ly khỏi sự sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi”. 
(VII, 3) 


Đây cũng là lời cảm hứng của Phật về trạng thái Niết bàn giải thoát: 


“Cái gì có nương tựa, cái ấy có giao động, cái gì không nương tựa, cái 
ấy không giao động. Không có giao động thời có khinh an. Có khinh an 
thời không có thiên về. Không có thiên về, thời không có đến và đi. 
Không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Không có diệt và sanh, 
thời không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là 
sự đoạn diệt khổ đau”. (VHIL 4) 


Như vậy trong tập Udàna này, ngang qua các câu cảm hứng do Đức Phật 
thuyết lên một số giáo lý căn bản được đề cập một số pháp môn tu hành 
được đề cao và mục đích tối hậu trong sứ mệnh hoằng pháp của Đức Phật 
cũng được diễn tả đến. 

Hòa Thượng Thích Minh Châu 


Thiền Viện Vạn Hạnh 
Sài Gòn, 1982 (PL. 2526) 


CHƯƠNG _ 
PHAM BO ĐE 


(D (Ud 1) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ đề, 
khi mới chứng Chánh Đẳng Giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày 
ngồi trong một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 
bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhứt, khéo thuận chiều tác 
ý lý Duyên khởi: “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái 
kia sanh. Tức là duyên vô minh, có các hành; duyên các hành, có thức; duyên 
thức, có danh sắc; duyên danh sắc, có sáu xứ; duyên sáu xứ, có xúc; duyên 
xúc, có thọ; duyên thọ, có ái; duyên ái, có thủ; duyên thủ, có hữu; duyên 
hữu, có sanh; duyên sanh, có già, chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự tập 
khởi của khổ uẩn này”. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hỨng này: 


1. Thật sỰ, khi các pháp, 
Có mặt, hiện khởi lên, 
Đối vị Bà-la-môn, 

Nhiệt tâm hành thiền định, 
Khi ấy, với vị ấy, 

Các nghi hoặc tiêu tr, 

Vì quẳn tri hoàn toàn, 
Pháp cùng với các nhân. 


1D) (Ud 2) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn ở tại Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ- 
đề, khi mới chứng Chánh Đẳng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong bẩy ngày, 
ngồi trong một thế ngồi kiết-già thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 
bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa, khéo nghịch chiều tác ý 
lý Duyên khởi: “Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái 
này diệt, cái kia diệt. Tức là, do vô minh diệt nên hành diệt; do hành diỆt, 
nên thức diêt; do thức diệt, nên danh sắc diệt; do danh sắc diệt nên sáu xứ 
diệt; do sáu xứ diệt nên xúc diỆt, do xúc diệt nên thọ diệt, do Thọ diệt, nên 
ái diệt; do ái diệt, nên hữu diệt; Do hữu diệt, nên sanh diệt; do sanh diệt, nên 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này”. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này. 


2. Thật sự khi các pháp, 
Có mặt, hiện khởi lên, 

Đối với v] Bà-la-môn, 
Nhiệt tâm, hành thiền định, 
Khi ấy, với vị ấy, 

Các nghi hoặc tiêu tr, 

Vì đã biết hoàn toàn, 

SỰ tiêu diệt các duyên. 


(HD) (Ud 2) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ-đề, 
khi mới chứng Chánh Đẳng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong bẩy ngày, 
ngồi trong một thế ngồi Kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn, 
sau bẩy ngày, ra khỏi định ấy, trong đêm canh cuối cùng, khéo thuận chiều 
và nghịch chiều tác ý lý duyên khởi: “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. 
Do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh có các hành. Duyên các 
hành có thức... Duyên sanh, có già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là tập 
khởi của khổ uẩn này. Do đoạn diệt, ly tham, vô minh không có dư tàn, nên 
các hành diệt. Do các hành diệt, nên thức diệt... Như vậy là đoạn diệt của 
khổ uẩn này”. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cẩm hứng này: 


3. Thật sỰ khi các pháp 
Có mặt, hiện khởi lên, 
Đối với v] Bà-la-môn, 
Nhiệt tâm hành thiền định, 
Quét sạch các ma quân, 

Vị ấy đứng, an trú, 

Như ánh sáng mặt trời, 
Chói sáng khắp hư không. 


(IV) (Ud 3) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn trú ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây bàng 
ajapala, khi mới chứng Chánh Đẳng Giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bẩy 


ngày ngồi trong một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế 
Tôn sau bẩy ngày ấy ra khỏi định. Có một Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Huhunka, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên lời chào hỏi, sau khi nói lỜi 
chào hỏi thân hữu, rồi đứng một bên. Đứng một bên, Bà-la-môn ấy nói với 
Thế Tôn: 


- Tôn giả Gofama, cho đến như thế nào là Bà-la-môn, và những pháp nào tác 
thành Bà-la-môn? 


Thế Tôn sau khi biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng này: 


4. VỊ Bà-la-môn nào, 

Loại trừ các ác pháp, 

Không kiêu, không uễ nhiễm, 
TỰ ngã khéo chế ngự, 

VỆ- đà được thông đạt, 
Phạm hạnh được viên thành, 
Vị Bà-la-môn ấy, 

Có thể nói lên được, 

Lời Phạm ngữ đúng pháp, 
VỊ ấy ở đời này, 

Không hề có mạn tâm 

Bất cứ Ở nơi nào. 


(V) (Uad 3) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwz/hi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà-lâm), khu 
vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputa 
(Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahàmoggallàna (Đại Mục-kiền-liên) Tôn giả 
Mahàkassapa (Đại Ca-diếp), Tôn giả Mahàkaccayàna (Đại Ca-chiên-diên), 
Tôn giả Mahàkotthiia (Đại Câu-thi-la), Tôn giả Mahàkappina (Đại kiẾp-tân- 
na), Tôn giả Ä#ahàcunda (Đại-Thuần-đà), Tôn giả Anuruddha (A-na-luật- 
đà), Tôn giả Revzra (Ly-bà-đà), Tôn giả Devadarra (Đề-bà-đạt-đa), Tôn giả 
Ananda (A-nan) đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy các Tôn giả ấy từ xa đi đến, 
thấy vậy liền nói với các Tỳ-kheo: 


- Này các Tỳ-kheo, các Bà-la-môn này đang đi đến. Này các Tỳ-kheo, các Bà- 
la-môn này đang đi đến. 


Khi được nói vậy, một Tỳ-kheo, thọ sanh là Bà-la-môn, bạch Thế Tôn: 


- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là Bà-la-môn, và có bao nhiêu pháp, 
tác thành Bà-la-môn? 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


5. Sau khi loại ác pháp, 

Ai thường hành chánh niệm, 
Kiết sử đoạn, giác ngỘ, 
Những v] ấy ở đời, 

Thật là Bà-la-môn. 


(VD) (Ud 4) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc lâm, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahakassapa trú Ở hang Pipphali, đang bị bệnh rất 
khổ đau, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Mahàkassapa sau một thời gian, 
thoát khỏi bệnh ấy. Rồi Tôn giả Mahàkassapa thoát khỏi bệnh ấy, suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi vào Vương Xá để khất thực .” Lúc bấy giờ, khoảng 
năm trăm Thiên nhân, đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả M⁄ahàkassapa nhận 
đựoc đồ ăn khất thực. Nhưng Tôn giả Mahàkassapa gạt bỏ năm trăm Thiên 
nhân ấy, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Vương Xá để khất thực, đi 
ngang những con đường những con người nghèo, con đường những người 
ăn xin, con đường những người thợ dỆt. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


6. Ai sống không nhỜ người, 
Không được người biết đến, 
Sống tự mình chế ngự, 

An trú trên lõi cây, 

Các lậu hoặc đã đoạn, 

Sân hận được trừ diệt, 

VỊ ấy được Ta gọi, 

Là vị Bà-la-môn. 


(VID (Ud 4) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Pà/ai tại Ajakalàpaka, chỗ ở của Dạ-xoa 
Ajakalàpa. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong đêm tối đen, và 
trời mưa từng hột xuống. Rồi Dạ-xoa Ajakalàpaka muốn làm cho Thế Tôn 
sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, ba lần 
nói lên gần Thế Tôn tiếng gào thét của mình là Akkulopakkulo: “Này Sa 


môn, có con quỷ cho Ông.” Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ấy nói lên lời cẳẩm hứng này: 


7. Khi nào Bà-la-môn 
Đối với pháp của mình, 
Đã đạt được bờ kia, 

Vị ấy vượi qua được, 
Ác quỷ yêu ma này. 


(VHD (Ud 5) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Sangamaàji đã đi đến Sàvarrhi để yết kiến Thế Tôn. 
Người vợ trước kia của Tôn giả Sangamaàj¡ nghe được tin Tôn giả 
Sangamàji đã đến Sàyafrthi. Nàng liền dắt người con đi đến Jefavana. Lúc 
bấy giờ Tôn giả Sangamàji đang ngồi dưới gốc cây đề nghÏ ban ngày. Rồi 
người vợ trước đây của Tôn giả Sangamàji, đi đến Tông Giả Sangamàiji, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sangamàji: 


- Này Sa môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ! 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sangamàji, giữ im lặng. Lần thỨ hai, người vợ 
trước kia của Tôn giả Sangamàji nói với Tôn giả Sangamàji: 


- Này Sa-môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ! 


Lần thứ hai, Tôn giả Sangamàji giữ im lặng. Lần thứ ba người vợ trước 
kia của Tôn giả Sangamàji nói với Tôn giả Sangamàji: 


- Này Sa-môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ! 


Lần thứ ba, Tôn giả Sangamàji vẫn giữ im lặng. Rồi người vợ trước kia 
của Tôn giả Sangainàj¡ đặt đứa nhỏ trước mặt Tôn giả Sangamàji rồi bỗ đi, 
nói rằng: 


- Này Sa-môn, đây là đứa con trai của Sa-môn. Hãy nuôi dưỡng nó! 


Tôn giả Sangamàji không có ngó đến đứa nhỏ ấy, cũng không nói gì. Rồi 
người vợ trước kia của Tôn giả Sangamàji sau khi đi không xa, ngó lui lại 
thấy Tôn giả Sangamàji không ngó đứa con nhỏ ấy, cũng không nói; thấy 
vậy liền suy nghĩ: “Sa môn này không muốn ngó đến người con.” Nàng liền 
trở lui lại, bồng lấy đứa con rồi ra đi. Thế Tôn với Thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, thấy cử chỉỈ thô bạo như vậy của người vợ trước kia của Tôn giả 
Sangamàii. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên 
lời cảm hứng này: 


8. Không hoan hỷ, nàng đến, 
Không sầu muộn, nàng đi, 
Giải thoát khỏi ái phược, 
Là Sangamàji 

Ta gỌi người như vậy, 

Là vị Bà-la-môn. 


(X) (Ud 6) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Gayà, tại Gayasisa. Lúc bấy giỜ, nhiều kẻ bện tóc, 
trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng tám, trong thời 
tuyết rơi, đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, 
tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng: “Với hành động này, được thanh tịnh.” 


Thế Tôn thấy nhiều kẻ bện tóc ấy, trong những đêm gió lạnh mùa đông, 
giữa những ngày mồng tám, trong thời tuyết rơi, đang lặng xuống và nổi lên 
trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng: 
“Với hành động này, được thanh tịnh.” 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hỨng này: 


9. Thanh tịnh không có nước, 
Ở đây nhiều người tắm, 
Trong ai có chân thật, 

Lại thêm có Chánh pháp, 
Người ấy là Thanh tịnh, 
Người ấy là Phạm chí. 


(X) (Ud 6) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú ở Sàwa/rhi, tại Jefavana, ngôi vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Bàhiya Daruciriya trú Ở Suppàraka, trên bờ 
biển, được cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường và nhận được y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dượt phẩm trị bệnh. Rồi Bàhiya Dàcuciriya khởi lên tư 
tưởng như sau: “Với ai là bậc A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la- 
hán, ta là một trong những vị ấy.” Rồi một Thiên nhân, trước là bà con 
huyết thống với Bàhiya Dàruciriya, vì lòng từ mẫn, vì muốn lợi ích, với tâm 
của mình biết tâm tư của Bàhiya Dàruciriya, đi đến Bàhiya Dàruciriya và 


nói nhƯ sau: 


- Này Bàhiya. Ông không phải là A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la- 
hán. Ông không có đạo lộ ấy, với đạo lộ này Ông có thể trở thành A-la-hán 
hay đang đi trên con đường đưa đến A-la-hán. 


- Nhưng ai là những vị, trong thế giới này, với thế giới chư Thiên là những 
vị A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán? 


- Này Bàhiya, có thành phố tên là Sàvz//h¡ trên những quốc lộ phương Bắc. 
Tại đấy có Thế Tôn hiện đang trú, bậc A-la-hán. Chánh Đẳng Giác. VỊ ấy là 
bậc A-la-hán và thuyết pháp đưa đến quả A-la-hán. 


Rồi Bàhiya Dàruciriya, được Thiên nhân ấy thúc dục, đi ra khổi Sappàraka, 
trong suốt đường trường, chỉ nghỉ một đêm, đi đến chỗ Thế Tôn đang trú Ở 
Sàyairhi, tại ]etavana, trong khu vườn Anèfhapindika. Lúc bẫy giờ nhiều 
TỶ-kheo đang đi kinh hành giữa trời. Bàhiya Dàruciritya đi đến các Tỳ-kheo 
ấy, sau khi đến nói như sau: 


- Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ở đâu? 
Chúng tôi muốn được yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

- Này Bàhiya, Thế Tôn đã đi vào giữa các nhà để khất thực. 

Rồi Bàhiya Dàraciriva mau chóng ra khỗi Jefavana, đi vào Sàvathi, và thấy 
Thế Tôn đang đi khất thực, khả ái, khởi lên tịnh tin, các căn an tịnh, tâm ý 
an tịnh, đạt được an chỈ, chế ngự tối thượng, giống như một con voi được 
điều phục, phòng hộ với các căn an tịnh. Thấy vậy, Bàhiya Dàruciriya liền 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, cúi đầu xuống chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, Thiện Thệ hãy thuyết 
pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bàhiya Dàruciriya: 

- Không phải thời, này Bàhiya, Ta đang khất thực. 

Lần thứ hai Bàhiya Dàruciriya Bạch Thế Tôn: 

- Thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng sống của Thế 
Tôn, hay chướng ngại cho mạng sống của con. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
thuyết pháp cho con. Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có 
thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Màhiya Dàruciriya: 


- Không phải thời, này Bàhiya, Ta đang khất thực. 


Lần thứ ba, Bàhiya Dàruciriya bạch Thế Tôn: 
- Thật khó biết... hạnh phúc lâu dài. 


- Vậy này Bàhiya, Ông cần phải học tập như sau: “Trong cái thấy, sẽ chỉỈ là 
cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỈ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỈ là cái 
thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỈ là các thức tri.” Như vậy, này Bàhiya, 
Ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bà/¿ya, nếu với Ông, trong cái thấy, sẽ 
chỈ là cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỈ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỈ 
là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, sẽ chỉỶ là cái thức tri. Do vậy, này Bàh¿va, 
ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bàhiya, Ông không là đời này, không là 
đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. 


Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, tâm của Bàhiya Dàruciriya 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thế Tôn sau khi 
thuyết cho Bàhiya Dàruciriya lỜi giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Thế Tôn ra 
đi không bao lâu, một con bò con húc chết Bàhiya Dàruciriya. Thế Tôn sau 
khi khất thực ở Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, đi ra khỏi thành với nhiều Tỷ-kheo, thấy Bàhiya Dàruciriya bị chết, thấy 
vậy liền nói với các Tỳ-kheo: 


- Này các Tỳ-kheo, hãy lấy thân xác Bàhiya Dàruciriya, đặt lên trên cái 
chõng, đem đi hỏa thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này các Tỷ-kheo, một vị đồng 
Phạm hạnh với các Thầy đã qua đời! 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, sau khi đặt xác thân của Bàhiya 
Dàruciriya lên trên cái chõng, đem đi hỗa thiêu, xây dựng cái tháp cho v] ấy, 
rồi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, các TỶ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thân xác của Bàhiya Dàruciriya đã được hỗa thiêu, tháp đã 
được xây dựng xong cho vị ấy. Sanh thứ cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là 
gì? 


- Này các TỶ-kheo, Hiền trí là Bàhiya Dàruciriya đã hành trì tùy pháp, đúng 
pháp và không có phiền nhiễu Ta với những tranh luận về pháp. Này các 
TỶ-kheo, Bàhiya Dàruciriya đã nhập Niết Bàn. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


10. Chỗ nào nước và đất, 
Lửa, gió không chấp trước, 
Tại đây sao không chói, 


Mặt trời không chiẾu sáng, 
Tại đây trăng không chiếu, 
Tại đây u ám không, 

Khi ẩn sĩ Phạm chí, 

TỰ mình với trí tuệ, 

Thể nhập vào Chánh pháp, 
Vị ấy được giải thoát 
Khỏi sắc và vô sắc, 

Khỏi an lạc, đau khổ. 


Lời cảm hứng này được Thế Tôn thuyết giẳng và tôi được nghe như vậy. 


„ CHƯƠNG II 
PHAM MUCALINDA 


(D) (Ud 10) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Neranjarà, dưới gỐc cây 
Mucalinda, khi Ngài mới chứng Chánh Đẳng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn, 
trong bảy ngày ngồi một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc 
bấy giờ, một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên và trong bảy ngày, trời mưa 
gió lạnh, bầu trời u ám. Rồi thần rắn Ä⁄ucalinda ra khổi chỗ ở của mình, 
với thân cuốn vòng quanh bảy vòng thân của Thế Tôn, và đứng thẳng, vươn 
cao các mang lớn trên đầu (Thế Tôn) với ý nghĩ: “Mong Thế Tôn khỏi lạnh! 
Mong Thế Tôn khỏi nóng! Mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng, các loài bò sát.” 


Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy. Rồi Mucalinda, vua các loài 
rắn, sau khi biết trời đã sáng tỎ, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình 
khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của mình, hóa hiện thân sắc một 
thanh niên đứng trước mặt Thế Tôn, chắp tay đẳnh lễ Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


1. Viễn ly là an lạc, 

Với người biẾt tri túc, 
Với người có nghe pháp, 
Với người có chánh kiến 
Không sân là an lạc, 
Những ai Ở trên đời, 
Đối hữu tình chúng sanh 
Biết tự chế, ngăn ngỪa. 
Ly tham là an lạc, 

Vượi các dục Ở đời, 

Ai nhiếp phục ngã mạn, 
Đây an lạc tối thượng. 


(mÐ) (Ud 10) 
Như vầy tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàwzthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 


Lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-kheo, sau bữa ăn, đi khất thực trở về, ngồi họp tại 
hội trườong, và câu chuyện này được khởi lên: 


“Này chư Hiền, giữa hai vị vua này, vua Seniya Bimlisàra ở Magdha, và vua 
Pasenadi ở xứ Kosala, ai giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn 
hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cộ lớn hơon, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần 
lực lớn hơn, ai uy lực lớn hơn?.” Rồi câu chuyện này giữa các Tỳ-kheo ấy 
chưa đươïc chấm dứt. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường, sau 
khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các 
Tỳ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, ở đây, nay các Thầy ngồi hội họp với câu chuyện gì? Và 
câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các Thầy? 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, đi khất thực trở về... câu 
chuyện này được khơi lên... ai uy lực lớn hơn “ Câu chuyện này giữỮa chúng 
con, bạch Thế Tôn, chưa được chấm dứt thời Thế Tôn đã đến. 


- Này các TỶ-kheo, thật không thích đáng cho các Thầy, những thiện nam tử 
vì lòng tin xuất gia, tỪ bỒ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện 
như vậy. Này các Tỳ-kheo, khi các Thầy hội họp với nhau, có hai việc cần 
phải làm: Đàm luận về Chánh pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thánh. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


2. Dục lạc gì Ở đời, 
Kế cẳ thiên lạc này, 
Không bằng phần mười sáu, 
Lạc do ái đoạn diỆt. 


(HD) (Ud 11) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/thi tại Jetavana khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ một số đông đứa trể đang hành hạ con rắn với cây gậy, giữa 
Sàyafthi và Jetavana. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào sàvatthi 
để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Sàwaffhi và Jetavana nhiều đứa trẻ đang 
hành hạ con rắn với cây gậy. 


Thế Tôn sau khi hiểu hết ý nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lên lời cảm hứng 
này: 


3. Ai làm hại với trượng, 
Kẻ tìm lạc cho mình, 
Người ấy sau khi chết, 


Không tìm được an lạc. 
Ai không hại với trượng, 
Kẻ tìm lạc cho mình, 
ĐỜi sau tìm được lạc. 


(IV) (Ud 13) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàfhapindika. 
Lúc bấy giờ, Thế Tôn được cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường, tôn 
kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Chúng Tăng cũng được cung kính, tôn trọng, đẳnh lễ cúng dường, 
tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không kham nhẫn 
được việc ấy Thế Tôn và chúng TỷỞ-kheo được kính trọng. Khi nào gặp các 
TỶ-kheo ở làng và ở trong rừng, họ dùng những lời nói không tốt lành, thô 
ác, mắng nhiếc, phỈ báng, công kích não hại các Tỷ-kheo. Rồi một số đông 
Tỷ-kheo, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, các Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng... dược phẩm trị 
bệnh. Chúng Tỷ-kheo cũng được cung kính tôn trọng... dược phẩm trị bệnh 
nhưng các du sĩ ngoại đạo không được tôn kính, tôn trọng... dược phẩm trị 
bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy không kham nhẫn được sự 
việc Thế Tôn và chúng TỶ-kheo được kính trọng... não hại chúng. 


Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lên lời cảm hứng 
này. 


4. Giữa làng, tại núi rừng, 
Cằm thọ khổ và lạc, 

Chớ quy về rự mình, 

Chớ quy về người khác, 
Các xúc được cằm thọ, 

Là do duyên sanh y, 

Với vị không sanh y, 

Do đâu, xúc cằm tfhỌ. 


(V) (Ud 13) 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwathi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ tên là Icchànanga-laka đi đến Sàvaffhi vì mỘt 
vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy, sau khi làm công việc xong Ở 
Sàvatthi, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên: 

- Đã lâu rồi, này Nam cư sĩ, ông tạo nên cơ hội này, tức là đến đây! 

- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con muốn yết kiến Thế Tôn. Nhưng con bị bận 
bịu lợi bởi những công việc phải làm này nên con không thể đi đến yết kiến 
Thế Tôn được. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


5. Ai lão luyện Chánh pháp, 
Được nghe nhiều Chánh pháp, 
Không xem bất cứ gì 
Là an lạc của mình. 
Hãy xem, não hại thay, 
Những ai có sỞ hữu, 
Khiến cho con người này, 
BỊ trói buộc ngƯỜi khác. 
(VD) (Ud 13) 
Như vầy tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn ở Sàyz//hi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, thanh nữ trẻ Bà-la-môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sinh. Vợ 
của du sĩ ấy nói với du sĩ: 
- Này Bà-la-môn, hãy đi và đem dầu về. Tôi cần dùng khi sanh con! 
Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ: 
- Ở đâu, ta có thể đem dầu về cho nàng? 
Lần thỨ hai, nỮ du sĩ nói với du sĩ: 
- Này Bà-la-môn, hãy đi và đem dầu về. Tôi cần dùng khi sanh con! 
Lần thứ hai du sĩ nói với nữ du sĩ: 
- Ở đâu, ta có thể đem dầu về cho nàng? 


Lần thỨ ba, nỮ du sĩ nói với du sĩ: 


- Này Bà-la-môn, hãy đi và đem dầu về. Tôi cần dùng khi sanh con! 


Lúc bấy giờ, tại một kho cỦa vua Pasenadi nước Kosala, một Sa-môn hay 
Bà-la-môn có thể uống bơ hay dầu cho đến thỏa thích, nhưng không được 
mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ: “Tại một kho của vua Pasenadi nước 
Kosala... không được mang đi. Vậy ta hãy đi đến nhà kho của vua Pasnadi 
nƯớc Kosala, uống dầu cho đến thỏa thích, sau khi về đến nhà, mửa dầu ấy 
ra và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con.” Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của 
vua Pasenadi nước Kosala, uống dầu cho đến thỏa thích, sau khi về nhà 
không có thể mửa lên hay mửa xuống; có cẩm thọ khổ đau, nhói đau, đau 
khốc liệt thống khổ, lăn lộn qua lại. 


Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào $Sàwz/h¡ để khất thực. Thế 
Tôn thấy người du sĩ ấy cẳm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ, lăn 
lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên 
lời cảm hứng này: 


6. An lạc thay là người 
Không có gì sở hữu, 
Người chánh tri hiểu biẾt, 
Không có gì sở hữu. 

Hãy xem não hại thay, 
Những ai có sỞ hữu, 
Khiến cho con ngƯỜi này, 
BỊ trói buộc ngƯỜi khác. 


(VHD (Ud 14) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông 
Anàthaphindika. Lúc bấy giỜ, con trai độc nhất của một nam cư sĩ, khả ái, 
đáng yêu bị mệnh chung. Rồi nhiều nam cư sĩ, với áo đẫm ướt, với tóc đẫm 
ướt, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với các cư sĩ ấy đang ngồi một bên. 


- Này các Cư sĩ, sao các Ông, với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, lại đến đây, 
trong lúc quá sớm như vậy? 


Khi được nói vậy, người cư sĩ ấy thưa với Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, người con trai độc nhất của con khả ái, khả ý đã mệnh 
chung. Do vậy chúng con với áo ướt đầm, với tóc ướt đẫm đã đến đây trong 


lúc quá sớm! 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm 


hứng này: 


7. BỊ khả dĩ, dễ thương 
Trói buộc và chỉ phối, 

Rất nhiều chư Thiên chúng, 
Và nhiều hạng con người 
Đau khổ và héo mòn, 

BỊ thần chết nhiếp phục. 
Ngày đêm không phóng dầt, 
TỪ bỏ dung sắc đẹp, 

Vị ấy đào gốc khổ, 

Mồi nh của ác ma, 

Thật khó vượi qua được. 


(VHD (Ud 15) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú Ởở Kundiyàya, trong rừng Kundithàna. Lúc bấy giỜ, 
Šuppavàsà, con gái cỦa vua xứ Koliya có thai đến bẩy năm và nay bị đau để 
đến ngày thứ bảy. Dầu nàng cảm giác những cẳm thọ khổ đau, nhức nhối, 
khốc liệt, thống khổ, nàng vẫn duy trì ba niệm: “Thế Tôn thật là bậc Chánh 
Đẳng Giác, Ngài thuyết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của 
bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì. Chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này. 
Thật sự an lạc là Niết-bàn, tại đây khổ đau này không có mặt.” Rồi 
Šuppavàsà, con vua Koliya gọi ngưồi chồng của mình: 


- Này Phu quân, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến nhân danh tôi, cúi đầu đẳnh 
lễ chân Thế Tôn, hồi thăm có ít bệnh ít não, khinh an khỏe mạnh, lạc trú và 
thưa: “-Bạch Thế Tôn, Swppavàsà con gái vua Koliya cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh ít não, khinh an khỏe mạnh, lạc trú.” Rồi hãy 
nói như sau: “Bạch Thế Tôn, Šuppavàsà, con gái vua Koliya, có thai đến bảy 
năm và nay bị đau để đến ngày thứ bảy. Dầu nàng cảm giác những cẩm 
thọ.... tại đấy khổ đau này không có mặt! “ 


- Thật là tốt lành. 

Koliyaputta đáp lại Šuppavàsà, con gái vua Koliya, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Koliyaputia bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, S„ppavàsà, con vua Koliya, cúi đầu đẳnh lễ chân Thế 
Tôn..... lạc trú.... tại đấy khổ đau này không có mặt. 


- Mong rằng Sppavàsà, con gái vua Koliya được an lạc, không bệnh, sanh 
đứa con không có bệnh hoạn. Với lời nói này của Thế Tôn, Šppavàsà, con 


gái Koliya, được an lạc không bệnh, để đứa con trai không bệnh. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Koliyaputra hoan hỶ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữỮu hướng về Ngài rồi trở về nhà cỦa mình. Koliyaputfa 

thấy Suppavàsà, con gái vua Koliya, được an lạc, không bệnh, sanh đứa con 
trai không bệnh, thấy vậy liền suy nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay, thần lực và đại uy lực của Thế Tôn, khiến cho Suppavàsà con gái 
vua Koliya này, với lời nói của Thế Tôn được an lạc, không bệnh, sanh con 

trai không bệnh!”. Nghĩ vậy, Koliyaputa hoan hỶ, thích thú, tâm sanh hỶ lạc. 
Rồi Suppavàsà, con gái vua Koiiya, bảo người chồng mình: 


- Hãy đi, này Phu quân, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến nhân danh tôi, cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: “ - Bạch Thế Tôn, Šøpavàsè, con vua 
Koliya, cúi đầu đẳnh lễ chân Thế Tôn, có thai đến bẩy năm và nay bị đau để 
đến ngày thú bẩy. Nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không 
bệnh. Nay nàng muốn mời chúng Tỳ-kheo dùng cơm trong bảy ngày. Mong 
Thế Tôn hãy nhận lời thọ bẩy bữa cơm của S%uppavàsà với chúng Tỷ-kheo”. 


- Thật là tốt lành. 


Koliyaputta đáp lại Šuppavàsà, con gái vua Koliya, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Koliyaputia bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Suppavàsà, con gái vua Koliya, cúi đầu đẳnh lễ chân Thế 
Tôn và nói nhƯ sau: Šøpavàsà, có thai đến bẩy năm... đau để đến ngày thứ 
bảy. Nay nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. 
Nay nàng muốn mời chúng Tỳ-kheo... với chúng Tỷ-kheo! 


Lúc bấy giờ một nam cư sĩ khác đã mời chúng Tỷ-kheo với Thế Tôn là vị 
cầm đầu, ngày mai dùng cơm người cư sĩ ấy là người hộ trì cho Tôn giả 
Moggallàna. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Mogallàna: 


- Này Moggallàna, hãy đến người cư sĩ, sau khi đến, nói với người cư sĩ ấy 
như sau: “Này Hiền giả, Suppavàsà con của vua Koliya.. có thai đến bảy 
năm... đến ngày thứ bảy. Nay nàng được an lạc.. Nay nàng muốn mời chúng 
TỶ-kheo... với chúng Tỷ-kheo. Hãy để cho Suppavàsà tổ chức bảy ngày 
cơm trước. Sau sẽ đến lượt người hộ trì cho người”. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn!. 


Tôn giả Mahà Moggallàna vâng đáp Thế Tôn rồi đi đến người cư sĩ ấy, sau 
khi đến nói với người cư sĩ: 


- Này Hiền giả Suppavàsà... Hãy để cho Suppavàsà con của Koliya tổ chức 
bẩy ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên Ông. 


- Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả bảo đẳm cho con ba pháp về tài sẳn, về thọ 
mạng, về lòng tin, hãy để cho S„ppavàsà, con gái của vua Koliya, tổ chức 
trước, rồi sau đến phiên con. 


- Này Hiền giả, về hai pháp ta sẽ bảo đảm cho ông, về tài sản và về thọ 
mạng. Còn về lòng tin, thời ông phải tự bảo đẩm!. 


- Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả bảo đẳm cho con hai pháp, về tài sẳn và về thọ 
mạng, hãy để cho Šuppavàsà, con gái vua Koliya, tổ chức bẩy ngày con 
trước. Rồi sẽ đến phiên con. 

Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna, sau khi thuyết phục được người cư sĩ ấy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ ấy đã được con thuyết phục. Hãy để cho Suppavàsà, 
con gái vua Koliya, tổ chức bảy ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên người cư 
sĩ ấy. 

Rồi Suppavàsà, con gái vua Koliya, trong bẩy ngày mời chúng Tỷ-kheo với 
Thế Tôn là bậc dẫn đầu, tự tay mời và làm cho thỏa mãn với những món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm và khiến cho đứa trẻ đảnh lễ Thế Tôn và 
toàn thể chúng Tỷ-kheo. Rồi Tôn giả Sàripuzta nói với đứa trẻ: 


- Này Con, Con có kham nhẫn được không? Con có nuôi sống được không? 
Con có đau khổ gì không? 


- Thưa Tôn giả, từ đâu con có thể kham nhẫn? Từ đâu con có thể nuôi 
sống? TỪ đâu con không có đau khổ? Con đã sống bảy năm trong các ghè 
đầy máu! 


Rồi Suppavàsà, con gái vua Koliya, nghĩ rằng: “Con ta đang nói chuyện với 
vị tướng quân về Pháp, hoan hỶ, tín thọ, với tâm hỶ lạc.” 


Rồi Thế Tôn nói với Suppavàsà, con gái vua Koliya: 

- Này Suppavàsà. Con có muốn một người con trai khác như vậy không? 

- Bạch Thế Tôn, con muốn có bảy người con trai như vậy! 

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này,ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng này: 


8. Không vui, già dạng núi, 
Không ái, giã dạng ái, 


Khổ đau, giả dạng lạc, 
Nhiếp phục kê phóng dật. 


(X) (Ud 18) 
Như vầy tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn ở Sàyz//h¡, tại Đông Viên, ngôi lầu của mẹ Migàra. 


Mẹ Migàra có công việc liên hệ đến vua Pasenadi nước Kosala và vua 
Pasenadi nước Kosala chưa có quyết định về việc ấy. Rồi Visàkhà, mẹ của 
Migàra, vào buổi sáng sớm đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đẳnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ của Migàra, đang 
ngồi một bên: 


- Này Visàkhà, Bà từ đâu đi đến sớm như vậy? 


- Bạch Thế Tôn con có công việc liên hệ đến vua Pasenadi nước Kosala... 
về việc ấy. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


9. Mọi tùng thuộc là khổ, 
Mọi chủ quyền là lạc, 
Chung dùng làm não hại, 
Trói buỘc khó vƯỢt qua. 


(X) (Ud 18) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú Ở Anupiya tại rừng xoài. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Bhaddiya, con của Kàligodha, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi 
nhà trống, và thường hay nói lên lời cảm hứng: “Ôi, an lạc thay! Ôi, an lạc 
thay! “ Một số đông Tỳ-kheo nghe Tôn giả Bhaddiya, con của Kàligodha đi 
đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, thường nói lên lời 
cảm hứng: “Ôi, an lạc thay! Ôi an lạc thay!.” Nghe vậy, các TỶ-kheo ấy suy 
nghĩ: “Không øì nghi ngờ chư Hiền, Tôn giả Bhaddiya con của Kàlighodha 
sống Phạm hạnh không có hoan hỶ, vì trước khi còn ở gia đình được hưởng 
an lạc nhà vua, vì Tôn giả nhớ đến an lạc ấy, nên khi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây... thường nói lên lời cẩm hứng: “Ôi, an lạc thay! Ôi, an lạc 
thay! “ Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bhaddiya con của Kàligodha khi đi đến rừng... nói 
lên lời cảm hứng: “Ôi, an lạc thay! Ôi, an lạc thay!.”.. không có nghi ngỜ gì 
nữa.. sống Phạm hạnh không có hoan hỶ... “Ôi, an lạc thay! Ôi, an lạc 
thay!.” 


Rồi Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 


- Này Tỳ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta nói với Bhaddiya, con của 
Kàligodha: “Thưa hiền giả, bậc Đạo sư gọi Hiền giả!.” 


- Thưa vâng bạch Thế Tôn. 


VỊ Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Bhaddiya, con của 
Kàligodha: 


- Thưa Hiền giả, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Bhaddiya, con của Kàligodha, vâng đáp TỶ-kheo ấy, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tôn giả Bhaddiya, con của Kàligodha, đang ngồi một bên: 


- Có thật chăng, này Bhaddiya, Thầy đi đến khu rừng.”.. Ôi, an lạc thay! Ôi, 
an lạc thay! “2 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Do thấy mục đích gì đi đến khu rừng.”.. an lạc?.” 


- Bạch Thế Tôn, thuở trước khi còn ở trong gia đình, được hưởng an lạc 
nhà vua, trong nội cung có đặt người khéo bảo vệ, ngoại nội cung có đặt 
người khéo bảo vệ; trong thành nội có đặt người khéo bảo vệ, ngoài thành 
có đặt người khéo bảo vệ. Trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ, 
ngoài nước cũng có đặt người khéo bảo vệ. Bạch Thế Tôn, con được bảo 
vệ phòng giữ như vậy, nhưng con vẫn sống sợ hãi, hồi hộp, run sợ, hoảng 
sợ. Nhưng nay con đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, 
con sống một mình, con sống không sợ hãi, không hồi hộp, không run sợ, 
không hoảng sợ, không rộn ràng, không hốt hoảng, lắng dịu, nhẹ nhàng, tâm 
như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, do thấy mục đích như vậy, nên con khi đi 
đến khu rừng... con nói lên lời cảm hứng.”.. an lạc thay!.” 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm 
hỨng này: 


10. VỚi ai, trong nỘi tâm, 


Không có lòng phần nỘ, 
VƯỢi qua hữu, phi hữu, 

VỊ ấy thoát sợ hãi, 

An lạc, không sầu muộn, 
Chư Thiên không thấy được. 


CHƯƠNG II 
PHAM NANDA 


(DÐ (Ud 21) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú ở Sàwarhi, tại Jefavana trong khu vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, một TỶ-kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết 
già, lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả của nghiệp về trước, nhói 
đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm, tỈnh giác, không có sầu não. 


Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng này: 


1. TỶ-kheo bỗ mọi nghiệp, 
Tầy sạch bụi làm trước, 
An trú, không ngã sỞ, 
Không cần nói với người. 


(TU) (Ud 21) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú Ở Sàyz:hi, tại .Jetavana, khu vườn của ông 
Anàhapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giã Nanda, em của Thế Tôn, con của 
người dì, nói như sau với nhiều Tỷ-kheo: “Này các Hiền giả, tôi sống Phạm 
hạnh không có hoan hŸ, tôi không chịu nổi đời sống Phạm hạnh; sau khi bỏ 
học tập, tôi sẽ hoàn tục!” Một Tỷ-kheo khác đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả WNanda, em của Thế Tôn, con của người dì, nói 
như sau:.”.. Tôi sẽ hoàn tục.” Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 


- Này TỶ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta bảo TỶ-kheo Wanda: “Hiền giả 
Nanda, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả.” 


- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. 


TỶ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Nanda, sau khi đến nói với 
Tôn giả Nanda: 


- Hiền giả Nanda, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả! 


- Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Nanda vâng đáp vị Tỷ-kheo ấy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Nanda đang 
ngồi một bên: 


- Có thật chăng này Nanda, Thầy nói như sau với nhiều TỶỷ-kheo: “Này các 
Hiền giả tôi sống Phạm hạnh không có hoan hỶ... tôi sẽ hoàn tục!”. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Nhưng này, không hoan hỶ cái gì, Thầy sống Phạm hạnh, khiến Thầy 
không chịu nổi sống Phạm hạnh, từ bỏ học tập, Thầy sẽ hoàn tục? 


- Bạch Thế Tôn, khi con từ bổ gia đình, một Thích ca nỮ cô gái đẹp trong 
nước, với tóc chải mới nửa phần, ngó nhìn con và nói: “Quý tử hãy về 
gấp!” Bạch Thế Tôn, vì con không thể quên nàng, nên con sống Phạm hạnh 
không có hoan hŸỶ, con không có thể chịu nổi đời sống Phạm hạnh, sau khi 
từ bỏ học tập, con sẽ hoàn tục”. 


Rồi Thế Tôn cầm tay Tôn giả Nanda như người lực sĩ duỗi bàn tay dang co 
lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra, biến mất Ở Jefavana, và hiện ra tại cõi 
trời Ba mươi ba. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Thiên nữ đi đến để hầu hạ 
Thiên chủ Sakka, và họ được gọi là “có chân như chim bồ câu”. Lúc bấy 
giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Nanda: 


- Này Nanda, Thầy có thấy năm trăm Thiên nữ này, có chân như chim bồ 
câu không? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Này Nanda, Thầy nghĩ thế nào? Ai đẹp đễ hơn, hay ai đáng a nhìn hơn, 
hay ai khả ái hơn, Thích ca nỮ cô gái đẹp trong nước hay năm trăm Thiên 
nỮ có chân như chim bồ câu này?.” 


- Bạch Thế Tôn, ví như một con khỈ cái bị thương, tai mũi bị chặt đứt; cũng 
vậy là Thích ca nữ cô gái đẹp trong nước, nếu đem so sánh với năm trăm 
Thiên nữ có chân như chim bồ câu này, không thể ước lường so sánh, 
không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. Năm trăm Thiên 
nỮ này đẹp hơn, dáng ta nhìn hơn, khả ái hơn. 


- Hãy hoan hỦ, này Wanda! Hãy hoan hỞ, này Nanda! Ta đền cho Thầy năm 
trăm Thiên nữ có chân như chim bồ câu ấy! 


- Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con năm trăm Thiên nữ có chân như 
chim bồ câu, thời bạch Thế Tôn, con sẽ sống hoan hỞ trong đời sống Phạm 
hạnh. 


Rồi Thế Tôn cầm cánh tay của Tôn giả Nanda, như người lực sĩ... đang 
duỗi ra, như vậy biến mất ở chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, hiện ra Ở 
Jefavana. 


Các Tỷ-kheo được nghe: “Tôn giả Nanda, em Thế Tôn, con của bà dì sống 
Phạm hạnh vì mục đích Thiên nỮ. Họ nói Thế Tôn có hứa đền cho năm 
trăm Thiên nỮ với chân như chân chim bồ câu”. Rồi các Tỷ-kheo bạn của 
Tôn giả Nanda, gọi Tôn giả Nanda là người làm thuê, là người buôn bán: 
“Tôn giả Nanda là người làm thuê, Tôn giả Nanda là người buôn bán. Vì 
mục đích Thiên nữ, Tôn giả Nanda sống Phạm hạnh. Thế Tôn có hứa đền 
cho năm trăm Thiên nữ có chân như chim bồ câu!” Rồi Tôn giả Nanda, bị 
bực phiền, tỦi nhục, chán ngấy, bởi bị gọi là người làm thuê, là người buôn 
bán, sống mỘt mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, tự tin, 
không bao lâu, do mục đích mà thiện nam tử chơn chánh xuất gia, tỪ bỏ gia 
đình, sống không gia đình... vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ấy, ngay trong 
hiện tại vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy 
rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở 
lui trạng thái này nữa”. Tôn giả Nanda đã trở thành một vị A-la-hán. 


Rồi một thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng 
toàn vùng Jeavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Wanda con trai của bà dì, do đoạn trừ các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thằng tri chứng ngỘ, chỨng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát. 


Trí khởi lên nơi Thế Tôn: “Wanda, do đoạn trừ các lậu hoặc... vô lậu tâm 
giải thoát”. Rồi Tôn giả Nanda, sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đẳnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên Tôn giả 
Nanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có hứa đền cho con năm trăm Thiên nữ với chân 
như chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa cho Thế Tôn lời hứa đền 
ấy. 


- Này Nanda, với tâm cuả Ta, Ta rõ biết tâm của Thầy: “Do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại... tuệ giải thoát”. Lại nữa một Thiên nhân có 
báo cho Ta tin ấy: “Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nanda... tuệ giải thoát”. Vì rằng, 
này Wanda, tâm của Thầy được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp 
thủ, nên Ta được giải thoát khỏi lời hứa này. 


Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, chính trong lúc ấy, nó lên lời cảm 
hỨng này: 


2. Ai vượt khỏi bùn này, 


Đè bẹp gai của dục, 
Đạt được s¡ đoạn diỆt, 
Vị TỶ-kheo như vậy, 
Không cằm thọ khổ lạc! 


(mm) (Ud 24) 

Như vầy tôi nghe: 

Mộit thời Thế Tôn trú ở Sàya/rhi, tại Jetavana, trong khu vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, khoằng năm trăm Tỷ-kheo do Yasoja dẫn đầu, 
đã đến Sàyz/:h¡i để yết kiến Thế Tôn. Các Tỷ-kheo mới đến ấy, trong khi 
chào thăm các Tỷ-kheo sở tại, sắp đặt sàng tọa, sửa soạn y bát, gây tiếng ồn 
ào to lớn. Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, tiếng ồn ào to lớn này là gì, như các người đánh cá cướp giật 
cá? 

- Bạch Thế Tôn, có năm trăm Tỷ-kheo này, dẫn đầu là Yzsoø/a, đã đến 
Sàya:hi để yết kiến Thế Tôn. Các Tỷ-kheo mới đến ấy... gây nên tiếng ồn 


ào to lớn. 


- Này Ananda, hãy nhân danh Ta nói với các Tỷ-kheo ấy: “Bậc Đạo Sư gọi 
các Tôn giả.” 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi đến nói 
với các TỶ-kheo ấy: 


- Bậc Đạo Sư gọi các Tôn giả! 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các TỶ-kheo ấy 
đang ngồi một bên: 


- Này các TỶ-kheo, tiếng ồn ào to lớn này là gì, như các người đánh cá cướp 
giựt cá? 


Tôn giả Yaso/a bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có năm trăm Tỷ-kheo này đã đến Sàvatthi để yết kiến Thế 
Tôn. Các Tỳ-kheo mới đến này... gây nên tiếng ồn ào to lớn. 


- Này các Tỷ-kheo, hãy đi đi! Ta đuổi các Thầy, các Thầy không xứng đáng 


được sống gần Ta! 
- Thưa vâng! Bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ Thế Tôn, 
thân hữu hướng về Ngài, dọn dẹp, sàng tọa, cầm lấy y bát, đi đến dân chúng 
Vajjì, tiếp tục bộ hành giữa dân chúng V4jjì rồi đi đến con sông Vaggamudà; 
sau khi đến, dựng lên chòi lá trên sông Vaggadà, an cử mùa mưa tại chỗ 
ấy. Rồi Tôn giả Yasoja, sửa soạn an cư bảo các Tỳ-kheo: 


- Thưa các Hiền giả, Thế Tôn đuổi chúng ta, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho 
chúng ta, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với chúng ta. Này chư Hiền, chúng ta 
hãy sống cho thật đúng pháp, chúng ta sống như thế nào để Thế Tôn có thể 
hoan hỷ! 


- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả Yasoja. Rồi các Tỷ-kheo ấy sống viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và trong thời gian an cư, tất cả đều 
giác ngỘ ba minh. 


Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Sàw/:hi cho đến khi vừa ý, liền bộ hành đi đến 
Vesài¡, tiếp tục bộ hành đến Vasài¡. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Đại Lâm, tại 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn với tâm cuả mình tác ý đến tâm các TỶ- 
kheo ở trên bờ sông Vaggưmudà, gọi Tôn giả Ananda: “Như có hào quang, 
này Ananda, là phương này, như có ánh sáng, này Ananda, là phương này. 
Tại phương ấy, các Tỷ-kheo đang sống trên bờ sông Vaguznudà. Thật là 
không nhàm chán cho Ta nếu được đi và tác ý đến phương ấy. Này Ananda, 
hãy gửi một sứ giả đến các Tỷ-kheo ở trên bờ sông Vaggưnudà và nói: 
“Bậc Đạo sư cho gọi các Tôn giả! Bậc Đạo sư muốn gặp các Tôn giả!”. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến một Tỷ-kheo, sau khi đến, nói với 
TỶ-kheo ấy: 


- Hãy đi, này Hiền giả, hãy đi đến các Tỷ-kheo ở trên bờ sông Vaggưmudà; 
sau khi đến, nói với các TỶ-kheo ấy như sau: “Bậc Đạo sư cho gọi các Tôn 
giả!”. 


- Thưa vâng, Hiền giả. 


VỊ Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, như một người lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy vị ấy biến mất ở 
ngôi nhà có nóc nhọn tại Đại Lâm, và hiện ra trước mắt các TỶ- kheo Ở trên 
bờ sông Vaggumudà. Rồi Tỷ-kheo ấy nói với các Tỷ-kheo ở trên bờ sông 


Vaggumudà: 
- Bậc Đạo Sư gọi các Tôn giả! Bậc Đạo sư muốn gặp các Tôn giả. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp vị Tỷ-kheo ấy, sau khi dọn đẹp sàng tọa, cầm y 
bát, ví như một nhà lực sĩ... co lại bàn tay đang duỗi ra, cũng vậy các Tỳ- 
kheo ấy biến mất ở trên bờ sông Vagguưzmudà, và hiện ra ở Đại Lâm, tại nhà 
có nóc nhọn, trước mặt Thế Tôn. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi trong 
thiền định bất động. Các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: “Nay Thế Tôn đang an trú 
trong loại an trú nào?”. Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: “Thế Tôn nay đang an 
trú trong loại an trú bất động”. 


Và tất cả các Tỷ-kheo ấy ngồi xuống trong định bất động. 


Tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn, canh một đã gần qua, từ chỖ ngôi 
đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn, và bạch 
Thế Tôn: 


- Đêm đã gần tàn, canh một đã gần qua. Các Tỷ-kheo mới đến ngồi đã lâu. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón các Tỷ-kheo mới đến. 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, sau 
khi đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y 
vào một bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và Bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn. Canh giữa đã gần qua. Các Tỷ-kheo mới 
đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón các TỶ-kheo mới 
đến. 


Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã 
gần mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt 
hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên, chắp tay hướng về Thế 
Tôn, và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã ló 
dạng, đêm đã có bộ mặt hoan hỞ, các TỶ-kheo mới đến ngồi đã lâu... Thế 
Tôn hãy chào đón các TỶ-kheo mới đến! 

Rồi Thế Tôn xuất khỏi định ấy bảo Tôn giả Ananda: 


- Nếu Thầy có hiểu biết, này Azanda, Thầy sẽ không nói như vậy. Này 
Ananda, Ta và năm trăm Tỷ-kheo này tất cả đang nhập định bất động. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 


cẩm hứng này: 


3. Ai đã thắng gai dục, 
Nẵng, gia hại, trói buộc, 
Vị ấy đứng bất động, 
Như núi vững an trú, 

VỊ TỦ-kheo như vầy, 

Lạc khổ không dao động. 


(IV) (Ud 27) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú ở Sàyairhi, tại Jefavana, ngôi vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ Tôn giả Sàripurta ngồi không xa Thế Tôn bao 
nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thế Tôn thấy Tôn giả 
Sàripuffa ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước 
mặt, rồi sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


4. Như ngọn núi bằng đá, 
Không động, khéo an trú, 
Cñng vậy vị Tỳ-kheo, 
Đoạn diệt được ngu sĩ, 
Như ngọn núi bằng đá, 
Không có bỊ dao động. 


(V) (Ud 27) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú ở Sàwarhi, tại Jefavana, ngôi vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Moggallàna ngồi không xa Thế 
Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, nội tâm khéo an trú thân hành niệm. 
Thế Tôn thấy Tôn giả Maha Moggallàna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi 
kiết-già lưng thẳng nội tâm khéo an trú thân hành niệm. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hỨng này: 


5. Thân hành niệm an lập, 
Sáu xúc xứ chẾ ngự, 
TỶ-kheo thường thiền định, 
TỰ chứng tri Niết Bàn. 


(VD (Ud 28) 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Pilindavaccha, thường hay gọi Tỳ-kheo với danh 
từ bần tiện. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy 
bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Pilindavaccha thường hay gọi các TỶ-kheo với danh từ bần tiện. 
Rồi Thế Tôn bảo một TỶ-kheo: 


- Hãy đi, này Tỷ-kheo, và nhân danh Ta, bảo TỶ-kheo Pilindavaccha: “Này 
Hiền giả, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả! .” 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


TỶ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn đi đến Tôn giả Pilindavaccha, sau khi đến nói 
với Pilindavaccha: 


- Bậc Đạo Sư gọi Hiền giả! 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Pilindavaccha vâng đáp TỶ-kheo ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Pilindavaccha đang ngồi một bên: 

- Có thật chăng, này Vøccha. Thầy thường gọi các Tỷ-kheo với danh từ bần 
tiện? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước của Pi/indavaccha, liền bão 
các Tỷ-kheo: 


- Này, các Tỷ-kheo, chớ có bực phiền với TỶ-kheo Pilindavaccha. Này các 
TỶ-kheo, không phải vì trong lòng có sân hận mà Vøccha thường gọi các 
Tỷ-kheo với danh từ bần tiện. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Vaccha trong năm 
trăm năm nối tiếp nhau đã sanh trong gia đình Bà-la-môn. Danh từ bần tiện 
đã lâu ngay được chứa chấp trong vị ấy. Do vậy, Vøccha thường gọi TỶ- 
kheo với danh từ bần tiện. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời 
cảm hứng này: 


6. Trong ai không man trá, 


Không mạn, tham đoạn tận, 
Không ngã sở, không dục, 
Phần nộ được trù diệt, 

TỰ ngã thành mát lạnh 

VỊ ấy là Phạm chí, 

Là Sa môn TỶ-kheo. 


(VID (Ud 29) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. tại chỖ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahakassapa, trú Ở hang Pipphaii, ngồi một thế 
ngồi kiết-già trong bẩy ngày, sau khi nhập vào một loại thiền định. Rồi Tôn 
giả Mahakassapa, sau bẫy ngày, xuất khổi định ấy, Tôn giả Mahakassapa, 
sau khi xuất khỏi định ấy, suy nghĩ như sau: “Ta hãy đi vào ®àjagaha để 
khất thực!.” Lúc bấy giỜ năm trăm chư Thiên đang cố gắng lo cho Tôn giả 
Mahakassapa được đồ ăn khất thực. Rồi Tôn giả Mahakassapa sau khi 
khước từ năm trăm Thiên nhân ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Ràjagaha đỂ khất thực. 


Lúc bấy giờ, Thiên chủ Sakka muốn cúng dường đồ ăn khất thực cho Tôn 
giả Mahakassapa, hóa thân làm người thợ dệt đang dệt chỈ Su/jà¿a, thiếu nữ 
Asura đang làm cho đầy cái thoi. Rồi Tôn giả Mahakassapa, sau khi đi từng 
nhà khất thực ở Ràjagaha, đi đến trú xứ của Thiên chủ $akka. Thiên chủ 
Sakka thấy Tôn giả Mahakassapa tỪ xa đi đến, sau khi thấy, liền ra khỏi 
nhà, tiếp đón, lấy bát từ nơi tay cầm đem vào nhà, bới cơm từỪ nơi nồi, đựng 
đầy bát và đưa lại cho Tôn giả Mahakassapa. Đồ ăn khất thực ấy gồm có 
nhiều loại canh, nhiều loại món ăn, nhiều loại gia vị, món ăn trộn lẫn với 
nhau. 


Rồi Tôn giả Mahakassapa suy nghĩ: “Ai là chúng sanh này, lại có thần lực 
uy lực như vậy?.” Rồi Tôn giả Mahakassapa suy nghĩ: “Chính là Thiên chủ 
Sakka”, sau khi biết vậy, nói với Thiên chủ Sakka: 


- “Này Kosiya, chính Ông đã làm sự việc này. Chớ làm như vậy nữa!”. 


- Thưa Tôn giả Kassapa, mục đích của chúng tôi là được phước. Điều 
chúng tôi cần làm là được phước. 

Rồi Thiên chủ Sazkkz, sau khi đẳnh lễ Tôn giả Mahakassaspa, thân phía hữu 
hướng về Ngài, bay lên trên hư không, và ở giữa hư không nói lên ba lần 
cảm hứng: “Ôi, bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào Kassapa! Ôi, bố 
thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào Kasapa! .” 


Thế Tôn với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe giỮa hư không Thiên chủ 


Sakka nói lên ba lần lời cẩm hứng: “Ôi, bố thí tối thượng là bố thí khéo an 
trú vào Kassapa! Ôi, bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào Kassapa!. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


7. VỊ TỶ-kheo khẫt thực, 

TỰ sống không nhỜ người, 
Chư Thiên thương vị ấy, 
Thường an tịnh chánh niệm. 


(VHI) (Ud 30) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi 
hội họp tại rạp tròn có cây kareri và câu chuyện sau đây được khởi lên: 
“TỶ-kheo đi khất thực, thưa các Hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc 
khả ái, thỉnh thoảng tai được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoẳng mũi được ngửi 
hương khả ái, thỈnh thoảng lưỡi được nếm khả ái, thỈnh thoảng thân được 
cẩm giác xúc khả ái. 


Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo khất thực được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường, tôn kính khi đi khất thực. Vậy này chư Hiền, chúng ta hãy là 
người đi khất thực, thỉnh thoảng, mắt chúng ta được thấy sắc khả ái, thỉnh 
thoảng tai chúng ta được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi chúng ta được 
ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nếm vị khả ái, thỉnh 
thoảng thân chúng ta được cảm giác xúc khả ái. Chúng ta cũng được cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực”. 


Câu chuyện này giữa các Tỷ-kheo ấy chưa được nói xong, thì Thế Tôn vào 
buổi chiều, từ Thiền định đứng dậy, đi đến rạp tròn có cây kareri, sau khi 
đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, này các Thày ngồi ở đây nói câu chuyện gì? Và câu 
chuyện gì giữa các Thầy chưa được nói xong? 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, 
chúng con ngồi hội họp tại rạp tròn có cây kareri, và câu chuyện sau đây 
được khởi lên giữa chúng con: “Tỷ-kheo đi khất thực, thưa các Hiền giả, 
thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái... chúng ta cũng được cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, khi chúng ta sẽ đi khất thực.” Bạch 
Thế Tôn đây là câu chuyện giữa chúng con chưa được nói xong thì Thế Tôn 
đến. 


- Này các Tỳ-kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các Thầy, là 
những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, khi các Thầy nói lên câu chuyện như vậy. Khi các Thầy ngồi hội họp 
với nhau, này các TỶ-kheo, có hai công việc cần phải làm: Nói pháp hay giữ 
im lặng của bậc Thánh!. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hỨng này: 


8. VỊ TỶ-kheo khất thực, 

TỰ sống không nhỜ người, 
Chư Thiên thương vị ấy, 
Nhưng nếu TỶ-kheo ấy, 

Y rựa vào danh vọng, 

Chư Thiên không có thương. 


(X) (Ud 31) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn ở Sàvafrhi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo... (như kinh trên)... câu chuyện này khởi lên: 
“Này chư Hiền, ai biết nghề gì? Ai học tập nghề gì? Nghề gì là tối thượng? 


& 


Ở đây, một sỐ người nói như sau: “Huấn luyện voi là nghề tối thượng”. 
Một số người nói như sau: “Huấn luyện ngựa là nghề tối thượng”. Một số 
người nói như sau: “Làm xe là nghề tối thượng.” Một số người nói như 
sau: “Nghề bắn cung là nghề tối thượng”. Một số người nói như sau: 
“Nghề đao kiếm là nghề tối thượng”. Một số người nói như sau: “Nghề ấn 
hiệu là nghề tối thượng”. Một số người nói như sau: “Nghề tính toán là 
nghề tối thượng”. Một số người nói như sau: “Nghề ước lượng là nghề tối 
thượng”. Một số người nói như sau: “Nghề viết bài là nghề tối thượng”. 
Một số người nói như sau: “Nghề làm thơ là nghề tối thượng”. Một số 
người nói như sau: “Nghề phỏng đoán các nguyên nhân tự nhiên là nghề tối 
thượng”. Một số người nói như sau: “Nghề điều khiển bộ máy quốc gia là 
nghề tối thượng”. Đây là câu chuyện xảy ra giữa chúng con chưa được nói 
xong. 

Rồi Thế Tôn vào buổi chiều... (Xem IIL,8...) chưa được nói xong... “Ở đây, 
bạch Thế Tôn... khởi lên: “Này hiền giả ai biết nghề gì... nghề điều khiển 
bộ máy quốc gia là nghề tối thượng.” Bạch Thế Tôn đây là câu chuyện xảy 
ra giữa chúng con chưa được nói xong, thì Thế Tôn đã đến”. 


- Này các TỶ-kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các Thầy... khi 


các Thầy ngồi hội họp với nhau, có hai công việc cần phải làm: Nói pháp 
hay giữ im lặng của bậc Thánh. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


9. Ai sống không nghề nghiệp, 
Nhẹ nhàng, muốn lợi ích, 

Các căn được chế ngự, 

Toàn diện được giải thoát, 
Không nhà, không ngã sỞ, 
Không dục, giết ác ma, 

Vị TỶ-kheo như vậy, 

Sống cô độc mỘt mình. 


(X) (Ud 32) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjara, dưới gốc cây Bồ- 
đề, khi mới thành Chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong bẩy ngày ngồi 
một thế ngồi kiết già, hưởng thọ giải thoát lạc. Rồi Thế Tôn, sau bẩy ngày 
ấy, từ định ấy xuất khởi, nhìn đời với Phật nhãn, thấy các chúng sanh bị 
thiêu đốt với nhiều loại thiêu đốt, bị nhiệt não bởi nhiều loại nhiệt não, bởi 
tham, bởi sân, bởi sĩ. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng này: 


10. Đời này bị thiêu đỐI, 
Chi phần bởi cằm xúc, 

TỰ mình nói rõ lên, 

Chứng bệnh của chính mình, 
Bởi vì nó nghĩ đến, 

Do đó bị đổi khác, 

BỊ đổi khác vi hữu, 

BỊ lệ thuỘc vì hữu, 

Đời này hữu chỉ phối, 

Lại hoan hỆ với hữu, 

Khi nào có hoan hỒ, 

Ở dẫy có sợ hãi, 

VỚi ai có sợ hãi, 

Đấy tức là đau khổ, 

Chính do đoạn diệt hữu, 
Phạm hạnh này được sống. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào đã tuyên bố rằng sự giải thoát khỏi hữu 
là do hữu. Ta nói rằng tất cả những vị ấy không giải thoát khỏi hữu. 


Những Sa môn hay những Bà-la-môn nào đã tuyên bố rằng sự xuất ly khỏi 
hữu là do phi hữu, tất cả những vị ấy, Ta tuyên bố rằng chúng không 
nương tựa nơi hữu. 


Do duyên sanh y, khổ này được sanh khởi. Chính do đoạn diệt tất cả sanh y, 
khổ không có hiện hữu. 


1L. Hãy xem đời rộng này, 
BỊ vô mình chỉ phối, 

Các sanh loại được sanh, 
Ưa (hích được sanh khởi, 
Không thoát được sanh hữu. 
VỚi ai đỐt sanh hữu, 

Tất cả mọi thỜi, xứ, 

Tất cả sanh hữu này, 

Vô thường khổ biến hoại, 
Như vậy, thấy như thật, 
Với chơn chánh trí tuỆ, 
Hữu ái được đoạn tận, 
Phi hữu ái hoan hŸ 

Đoạn diệt ái hoàn toàn, 

Ly tham, diệt, hoàn toàn, 
Như vậy là Niết Bàn, 
TỶ-kheo ấy mát lạnh, 
Không chấp thỦ tái sanh, 
Nhiếp phục được ma vương, 
Trận chiến đã chiến thắng, 
Vị TỶ-kheo như vậy, 

VƯỢi qua mỌi sanh hữu. 


_CHƯƠNG IV 
PHAM MEGHIYA 


(D) (Ud 34) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn trú ở Cà¡kà, tại núi Càlikà Lúc bấy giờ Tôn giả Meghiya 
là người thị giả Thế Tôn. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên Tôn giả Ä⁄eghiya bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng /zz⁄u để khất thực. 
- Này Meghiya, hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả ÄM⁄eghiya, vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào làng /anu để 
khất thực. Khất thực ở làng Jzz„ xong, sau buổi ăn, khi khất thực trở về, đi 
đến bờ sông Kiikàkà, sau khi đến, bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikàlà, 
thấy rừng xoài tươi đẹp, khả ái, thấy vậy Tôn giả Meghiya suy nghĩ: “Thật 
tươi đẹp thay, khả ái thay rừng xoài này. RỪng xoài này thật là vừa đủ để 
một thiện nam tửỬ tinh cần, hành trì hạnh tinh cần. Nếu Thế Tôn cho phép ta, 
ta sẽ đến rừng xoài này để tinh cần hành trì”. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào làng Jamứu 
để khất thực. Khất thực ở Jan„ xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, 
con đi đến bờ sông Kửmikàlà, sau khi đến, con bộ hành qua lại trên bờ sông 
Kimikàlà, con thấy rừng xoài tươi đẹp, khả ái, thấy vậy, con suy nghĩ: 
“Thật tươi đẹp thay, khả ái thay là rừng xoài này. Rừng xoài này thật là vừa 
đủ để một thiện nam tử tinh cần, hành trì hạnh tinh cần”. Nếu Thế Tôn cho 
phép con, con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần hành trì. 


Được nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Meghiya: 


- Hãy chờ đợi, này Meghiya. Chúng ta nay chỈ có một mình, chờ cho đến khi 
một Tỳ-kheo khác đến!. 


Lần thứ hai, Tôn giả M⁄eghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, không có gì cần phải làm thêm nữa, 
không có gì cộng thêm vào việc đã làm. Nhưng đối với con, bạch Thế Tôn, 
có việc cần phải làm thêm nữa, có việc cộng thêm vào việc đã làm. Bạch 
Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép con, con sẽ đi đến rừng xoài này để tinh 


cần tu hành. 
Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả Meghiya: 


- Hãy chờ đợi này Meghiya! Chúng ta nay chỈ có một mình, chờ cho đến khi 
một Tỷ-kheo khác đến. 


Lần thưa ba, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì cần phải làm thêm nữa, không 
có gì cộng thêm vào việc đã làm... con sẽ đi đế rừng xoài này để tinh cần tu 
hành. 


- Này Meghiya, khi Thầy nói tinh cần, thời Ta có thể nói gì được! Này 
Meghiya, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời!. 


Rồi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài đi đến rừng xoài ấy, sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài và 
ngồi trú ban ngày dưới một gốc cây. Trong khi Tôn giả Meghiya trú trong 
rừng xoài ấy, phần lớn ba tâm ác, không thiện hiện hành, tức là dục tâm, sân 
tâm, hại tâm. 


Rồi Tôn giả ÄM⁄eghiya suy nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay, thật hi hữu thay! 
Ta vì lòng tin xuất gia, từ bổ gia đình, sống không gia đình, lại bị ba tâm ác, 
không thiện này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm”. Rồi Tôn giả 
Meghiya vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống trong rừng xoài ấy, phần lớn ba 
tầm ác, không thiện hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế 
Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay... hại tầm”. 


- Này Meghiya, khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, năm pháp đưa đến 
sự thuần thục. Thế nào là năm? Ở đây thiện bạn hữu, thiện thân hữu là pháp 
thứ nhất, này Ä⁄eghiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần 
thực. Lại nữa, này Ä⁄eghiya, TỶ-kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế 
ngự của giới bổn Pà/¿nokha, đầy đủ uy nghĩ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đây là pháp 
thứ hai, này Ä#eghiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục, đi đến thuần 
thục. Lại nữa, này Meghiya, phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, 
thích ứng khai mở tâm, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như câu chuyện về ít dục, câu chuyện 
về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về 
tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu 
chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri 


kiến. Những câu chuyện như vậy có thể được không có khó khăn, có thể 
được không có mệt nhọc, có thể được không có phí sức. Đây là giải pháp 
thứ ba, này Meghiya, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần 
thục. Lại nữa, này Ä⁄eghiya, vị Tỷ-kheo sống tinh cần, tinh tấn, để đoạn tận 
các pháp không thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, kiên trì, cương 
quyết, không từ bổ gánh nặng đối với pháp thiện. Đây là pháp thứ tư, này 
Meghiya, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục, đi đến thuần thục. Lại 
nữa, này Meghiya, vị TỶ-kheo có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ, đi đến thẩm sát sanh 
diệt, với Thánh thể nhập đưa đến đoạn tận khổ đau. Đây là pháp thứ năm. 
Này Meghiya, khiến tâm thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Này 
Meghiya, đây là năm pháp khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần 
thục. 


Này Meghiya, với vị TỷỶ-kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng 
hữu, được chờ đợi là vị ấy sẽ giữ giới, sẽ sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn Pàfimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh thấy sợ hãi trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu tập trong các học pháp. Với vị Tỷ-kheo thiện 
thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, sẽ giữ giới, sẽ sống chế ngự... tu 
tập trong các học pháp, được chờ đợi là phàm có những câu chuyện nào 
nghiêm túc, thích Ứng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. Như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về hòa 
hợp, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện 
về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện 
về giải thoát tri kiến; những câu chuyện như vậy có thể có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Với vị TỶ-kheo 
thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị ấy sống 
tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi các 
pháp thiện, kiên trì, cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp 
thiện. Với vị Tỷ-kheo thiện thân bằng hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, 
được chờ đợi là vị Tỷ-kheo sẽ có trí tuệ, đầy đủ trí đi đến thẩm sát sanh 
diệt với thánh thể nhập đưa đến đoạn tận khổ đau. 


Lại nữa, này Meghiya, với vị TỶ-kheo khéo an trú trong năm pháp này, bốn 
pháp cần phải tu tập thêm: Bất tịnh cần phải tu tập để đoạn tận tham; Từ 
cần phải tu tập để đoạn tận sân; Niệm hơi thở vô hơi thở ra cần phải tu tập 
để trừ khử tầm tư; Vô thường tưởng cần phải tu tập để nhổ lên kiêu mạn, 
tôi là. Này Meghiya, với ai có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú. 
Với ai có tưởng vô ngã, vị ấy đạt được sự nhổ lên kiêu mạn: tôi là, Niết- 
bàn ngay trong hiện tại. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


1. Các tầm nhỖ tế nhị, 
Hiện hành ý hoan hỲ, 


Do không biết đến chúng, 
Tâm động chạy nhiều đời, 
Nếu biết chúng tầm tư, 
Nhiệt tâm và chánh niệm, 
Chế ngự được rư tưởng, 
Khi ý không hoan hỒ, 

Bậc Chánh giác bỗ chúng, 
Không còn chút dữ tàn. 


q1) (Ud 37) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn trú Ở Kusinàra, tại Upavatama, trong ngôi rừng Pàla của 
dân chúng Ảa/là. Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, đang sống trong những cốc ở 
trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu, tháo động, kiêu căng, dao động, 
lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giấc, không định tĩnh, 
tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn thấy số đông các TỶỷ-kheo ấy, đang 
sống trong những cốc ở trong rừng, tháo động, kiêu căng, dao động, lắm 
mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỈnh giác, không định tĩnh, tâm 
tán loạn, các căn thả lỏng. 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng này: 


2. Với thân không hỘ trì, 
Với tà kiến chỉ phối, 

B] hôn trầm thỤy miên, 
Nhiếp phục và chế ngự, 
Kẻ ấy bị rơi vào 

Uy lực của Ma vương 
Do vậy hộ trì tâm, 

SỞ hành chánh fW duy, 
Đặt chánh kiến hàng đầu, 
Rõ biết tánh sanh diỆt, 
Nhiếp phục và chế ngự, 
Hôn trầm và thỤy miên 
Vị TỶ-kheo như vậy, 

TỪ bỗ mọi ác thú. 


(HT (Ud 38) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng TỶ- 


kheo. Rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây, sau khi 
đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Hỏi một kể chăn bò đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp 
thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỞ người chăn bò 
đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy, sau khi được Thế Tôn, với 
pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời, ngày mai đến dùng cơm với chúng 
TỶ-kheo”. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi người chăn bò ấy, sau khi biết 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ Thế Tôn, thân bên hữỮu 
hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rồi người chăn bò ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một 
số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi và báo thời giờ cho Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. 


Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến trú xứ của người chăn bò ấy, 
với chúng Tỷ-kheo, sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Người 
chăn bò ấy, tự tay mời, làm cho thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với Đức Phật là vị 
cầm đầu, với cơm sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò, khi Đức Phật đã 
dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liên lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một 
bên, Thế Tôn với pháp thoại, trình bày, khích lê, làm cho phấn chấn, làm cho 
hoan hŸỷ, người chăn bò đang ngồi một bên, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. 
Thế Tôn ra đi không bao lâu, có ngưòi đoạt mạng sống người chăn bò ấy tại 
biên giới của làng. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các TỶ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng Tỷ-kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu đã 
được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc 
và bơ tươi. Người chăn bò ấy, bạch Thế Tôn, đã bị một người đoạt mạng 
sống tại biên giói của làng. 
Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 

3. Nếu có độc ác gì, 

Kể thù hại người thù, 

Tâm định hướng tà vạy, 

Còn làm ác hƠn nữa. 


(VD (Uad 39) 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, tại Veluyana chỖ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Sàripuia và Tôn giả Mahà Moggallàna trú ở động 
chim bồ câu. Lúc bấy giờ Tôn giả Sàripura, trong đêm có sáng trăng, ngồi 
giữa trời với tóc mới được cạo xong, đang nhập định. Có hai Dạ-xoa là bạn 
với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các 
Dạ-xoa ấy thấy Tôn giả Sàripura trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời 
với tóc mới cạo xong. 


Thấy vậy, một Dạ-xoa nói với Dạ-xoa thứ hai: “Này bạn, ta có ý muốn 
đánh trên đầu vị Sa-môn này”. Được nghe nói vậy, vị Dạ-xoa này nói với 
Dạ-xoa ấy: “Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị Sa-môn! Này 
bạn, Sa-môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực “ Lần thứ hai, vị Dạ- 
xoa ấy nói vị Dạ-xoa này: “Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị Sa-môn 
này”. Lần thứ hai, vị Dạ-xoa này nói với vị Dạ-xoa ấy: “Chớ có làm, này 
bạn, không làm gì được với vị Sa-môn!. Này bạn, Sa-môn ấy vĩ đại, có đại 
thần lực, có đại uy lực”. Lần thứ ba, vị Dạ-xoa ấy, nói với vị Dạ-xoa này: 
“Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu của vị Sa-môn này”. Lần thỨ ba, vị 
Dạ-xoa này nói với vị Dạ-xoa ấy: “Chớ có làm này bạn, không làm gì được 
với vị Sa-môn. Này bạn, Sa-môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực”. 


Rồi Dạ-xoa ấy không nghe theo, Dạ-xoa này liền đánh trên đầu Tôn giả 
Sàriputta. VỚi cái đánh này, có thể làm ngã con voi bảy đến tám khuỦu tay 
cao hay làm bề tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy, Dạ-xoa ấy hét lớn: “Tôi bị 
cháy! Tôi bị cháy! “ và rơi vào đại địa ngục. 


Tôn giả Mahà Moggallàna với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy Tôn 
giả Sàripura bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến Tôn giả Sàripura, sau khi 
đến, nói với Tôn giả Sàripufia: 


- Mong rằng Hiền giả có thể kham nhẫn! Mong rằng Hiền giả có thể chịu 
đựng. Mong rằng Hiền giả không có đau đớn! 


- Này Hiền giả Moggallàna, tôi có thể kham nhẫn! Hiền giả Moggallàna, tôi 
có thể chịu đựng! Hiền giả Moggallàna, nhưng đầu tôi có đau. 


- Thật vi diệu thay, Hiền giả Sàripuza!. Hiền giả Sàripuzra thật có thần lực 
lớn, thật có uy lực lớn! Ở đây, thưa Hiền giả Sàriputta, có con Dạ-xoa đánh 
trên đầu Hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy, có thể làm ngã con voi 
bảy đến tám khuŸỦu tay cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn và Tôn giả 
Sàripufta đã nói như sau: “Này Hiền giả Äoggallàna, tôi có thể kham nhẫn! 
Này Hiền giả Moggallàna, tôi có thể chịu đựng! Nhưng tôi có hơi đau đầu!” 
Thật vi diệu thay, Hiền giả Moggailàna! Thật hy hữu thay Hiền giả 
Moggallàna! Có đại thần lực là tôn giả Mahà Moggallàna, có đại uy lực, vì 
rằng Hiền giả có thể thấy được Dạ-xoa, nhưng tôi này không thấy được 
một con quỷ đói. 


Thế Tôn với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy 
giữa hai vị long tượng ấy. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


4. Tâm ai như tằng đá, 
An trú không dao động, 
Không tham vật khả ái, 
Đáng phẩn nộ, không sân, 
Tâm ai tu nhƯ vậy, 

Từ đâu khổ đến được? 


(V) (Ud 41) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vuờn Ghosửa. Lúc bấy giờ Thế 
Tôn sống bị các TỶ-kheo, TỶ-kheo ni, nam cư sĩ, nỮ cư sĩ, các vua, các đại 
thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy rầy, bị quấy rầy nên 
khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: “Nay Ta 
sống bị các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni... quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không 
có thoải mái an ổn. Vậy Ta hãy sống một mình, xa rời đại chúng”. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Kosanbi để khất thực. 
Khất thực Ở Kosambi xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, liền dọn 
dẹp sàng tọa của mình, cầm y bát, không nói cho thị giả biết, không báo cho 
chúng Tỷ-kheo biết, một mình không có người thứ hai ra đi, bộ hành hướng 
đến Pàlileyyaka, tiếp tục bộ hành và đi đến Pàlileyyaka. Tại đây, Thế Tôn 
sống ở Pàlileyyaka, khóm rừng Rakkhuia, dưới gốc cây Sàla Bhadda. 


Rồi một con voi, bị các con voi, các con voi cái, các con voi con, các con voi 
còn bú quấy rầy, ăn cỏ với đầu ngọn bị cắt đứt, ăn các cành cây bị gẫy, 
uống nước bị vẫn đục, khi hụp lặn xong lên khỏi nước nó bị các con voi cái 
cọ xát thân hình, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi con 
voi ấy suy nghĩ: “Ta bị các con voi, các con voi cái... Ta vì bị phiền quấy rầy 
nên khổ, không có thoải mái, an ổn. Vậy Ta hãy sống một mình, xa rời khỏi 
đàn voi”. 


Rồi con voi ấy, rời khỏi đàn voi, đi đến Pàlileyyaka, tại khóm rừng Rakkira, 
Ở gốc cây sàla Bhadda. Tại đấy, con voi ấy tại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ 
ấy nó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình, đem nước uống, đồ ăn để Thế Tôn 
dùng. 


Rồi Thế Tôn trong khi sống độc cư thiền định, tư tưởng như sau được khởi 
lên: '“Ta trước đây bị các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni... quấy rầy không có thoải 


mái an ổn. Nay Ta sống không có bị các Tỷ-kheo... không có bị các ngoại 
đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy rầy, vì không bị quấy rầy, Ta sống an lạc 
thoải mái”. 


Còn con voi ấy cũng khởi lên Suy nghĩ như sau: “Trước đây ta sống bị các 
con voi.. quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Nay ta 
sống không bị các con voi... quầy rầy. Ta ăn cỏ với đầu ngọn không bị cắt 
đứt, ăn các cành cây không bị bẽ gãy, uống nước không bị vẫn đục, khi hụp 
lặn xong lên khổi nước, ta không bị các con voi cái cQ xát thân hình, ta 
không bị quấy rầy nên sống an lạc, thoải mái an ổn”. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết hạnh viễn ly của mình, với tâm của mình biết 
được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


%. Đây là voi vỚi voi, 

VỚi voi có ngà lớn 

Với tâm điều phục tâm, 
Một mình vui thích rừng. 


(VD) (Ud 42) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwathi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Pindolabhàradvàja ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, 
ngồi kiết-già lưng thẳng, sống ở rừng, đi khất thực, mặc y lượm từ đống 
rác, chỉ mang ba y, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa thích hội họp, tinh cần 
tinh tấn, nói hạnh đầu đà, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy Tôn 
giả Pindolabhàradvàja ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng... 
chú tâm vào tăng thượng tâm. 


Rồi Thế Tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hỨng này: 
6. Không mắng, không gia hại, 
Chế ngỰ trong giới bổn, 
Tiết đỘ trong ăn uỐng, 
Nằm ngồi chỉ mỘt mình, 
Chú tâm vào tăng thƯỢng, 
Chính lời chư Phật dạy. 
(VID (Ud 43) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/thi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 


Lúc bấy giờ Tôn giả Sàripura ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, kiết-già 
lưng thẳng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội họp, tinh cần tinh tấn, chú 
tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy Tôn giả Sàripurra ngồi không xa 
bao nhiêu, kiết già lưng thẳng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội họp, 
tinh cần tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng tâm. 


Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lên lời cảm hứng 
này: 


7. Tâm tăng thượng ẩn sĩ, 
Không phóng dầt, tu tập, 

Trên con đường chánh trí, 

VỊ ấy không cầu muộn, 

Luôn luôn được an tịnh, 
Thường nắm giữ chánh niệm. 


(VD (Ud 44) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lể, cúng dường, tôn 
kính nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Chúng Tỷ-kheo cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường tôn kính, cũng nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung 
kính... Cũng không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ngoại đạo ấy, không có thể chịu nổi sự 
cung kính đối với Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo, đi đến nữ du sĩ Sundari, sau 
khi đến, nói với nữ du sĩ Sundari: 


- Này chị, chị có thể làm lợi ích cho các bà con? 


- Thưa các Tôn giả, con có thể làm gì? Việc gì con có thể làm được? Đời 
sống của con là một vật hy sinh cho các bà con. 


- Vậy Chị hãy thường đi đến Jef/avana. 
- Thưa vâng, các Tôn giả. 


Nư du sĩ Sunđari, sau khi vâng đáp các du sĩ ngoại đạo ấy thường xuyên đi 
đến Jetavana. Khi các du sĩ ngoại đạo ấy được biết rằng nữ du sĩ Sưndari 
được nhiều người thấy thường xuyên đi đến /efavana, họ đoạt mạng sống 
của nỮ du sĩ Sundari, tại đấy, chôn nàng vào cái hố trong các mương của 
Jetavana, rồi đi đến Vua Pasenadi nước Kosala, sau khi đến thưa với vua 
Pasenadi nước Kosala: 


- Thưa Đại vương, nữ du sĩ Sundari không được thấy nữa. 
- Nhưng các Người nghĩ ở tại đâu? 

T0) tại Jefavana, thưa Đại vương. 

- Vậy hãy đi tìm Ở Jefavana. 


Các du sĩ ngoại đạo ấy đi tìm ở Jefavana, đào mương tại chỗ đã quăng nàng 
xuống, đặt nàng trên giường, đi vào Sàyz/hi từ đường này đến đường khác, 
tỪ ngã ba đường này đến ngã ba đường khác, họ làm cho dân chúng tức 
giận nói rằng: “Các Ông hãy xem công việc làm của các Thích tử! Vô liêm 
sỈ là các Sa-môn Thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp, nói láo, không 
Phạm hạnh họ tự cho là sống đúng pháp, sống thăng bằng, sống Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, giữ giới, theo biện pháp. Không có Sa-môn hạnh 
trong những vị này. Không có Bà-la-môn hạnh trong những v] này. Từ đâu 
họ có Sa-môn hạnh? Từ đâu họ có Bà-la-môn hạnh? Sa-môn hạnh của họ đã 
đi mất. Sau khi làm xong phận sự của đàn ông, họ đoạt mạng sống của nữ 
nhân này”. 


Lúc bấy giờ, các người Ở Sàyzrhi, khi thấy các Tỷ-kheo, với những lời 
không tốt, ác độc, mắng nhiếc, mạ ly, phỈ báng, bức não nói rằng: “Vô liêm 
sỈ là các Sa-môn Thích tỬ này, theo ác giới, theo ác pháp... họ đoạt mạng 
sống của nữ nhân này”. 


Rồi một số đông TỷỶ-kheo vào buổi sáng đáp y cầm bắt, vào Sàyz/h¡ để khất 
thực, khất thực ở Sàya/hi xong, sau buổi ăn, đi khất thực trở về đi đến Thế 
Tôn, sau khi đi đến, đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi một bên, 
các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Nay các người ở Sàwø:hi khi thấy các Tỷ-kheo... họ đoạt mạng sống của 
nỮ nhân này. 


- Này các TỶ-kheo, tiếng đồn này sẽ không còn tồn tại lâu dài, chỈ có một 
tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. 


Này các Tỷ-kheo, những ai thấy Tỷ-kheo... bức não, các Thầy hãy chỈ trích 
lại với bài kệ này: 


8. Ai nói lỜi không thật, 
Phải đi đến địa ngục, 

Ai có làm lại nói 

Việc ấy tôi không làm, 

Cả hai sau khi chết, 

Sẽ đồng đẳng như nhau. 
Họ là những hạng người, 


Làm các hạnh hạ liệt, 
Trong một đời sỐng khác. 


Rồi các Tỷ-kheo ấy sau khi học thuộc lòng bài kệ này từ nơi Thế Tôn, nếu 
có những người thấy các Tỷ-kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng 
nhiếc, mạ ly, phỈ báng, bức não, các vị liền chỈ trích lại với bài kệ này: “Ai 
nói lời không thật... Trong một đời sống khác “, những người suy nghĩ như 
sau: “Các Thích tử Sa-môn không có phạm tội. Sự việc ấy không phải do họ 
làm. Các Sa-môn Thích tửỬ này đã thề như vậy.” Và lời nói ấy không có lâu 
dài, lời nói ấy chỈ có tồn tại có một tuần, sau một tuần được biến mất. Rồi 
nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một 
bên, ngồi một bên, các TỶ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Bạch 
Thế Tôn, thật là khéo nói, lời này của Thế Tôn: “Này các Tỷ-kheo, tiếng đồ 
này sẽ không tồn tại lâu dài, chỈ có một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến 
mất”. Bạch Thế Tôn, tiếng đồn ấy đã biến mất. 


Rồi Thế Tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng này: 


9. NgƯỜi không biết chế ngự, 
Với lời đâm người khác, 
GiỐng như voi bị đâm, 

Khi tham gia chiến trận. 
Nghe những lời thô ác, 
TỶ-kheo hãy chịu đựng, 

GIỮ gìn không nói lên, 

Tâm không có hiềm hận. 


(X) (Ud 45) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjzgaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Upasena Vanganfapua trong khi độc cư thiền 
định, ý nghĩa như sau được khởi lên: “Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi 
ích thay cho ta, bậc Đạo sư của ta, bậc Thế Tôn của ta là bậc A-la-hán, 
Chánh-Đẳng-Giác. Chúng ta được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, trong Pháp Luật khéo nói. Các vị đồng Phạm hạnh với ta là những 
người có giới, theo thiện pháp. Chúng ta là những người làm đầy đủ trong 
giới luật. Chúng ta có thiền định. Chúng ta có nhất tâm, là bậc A-la-hán, 
đoạn tận các lậu hoặc, chúng ta có đại thần lực, đại uy lực. Hiền thiện là 
mạng sống của ta. Hiền thiện là sự chết của ta.” 


Rồi Thế Tôn với tâm của mình, biết được tâm của Tôn giả Upasena 
Vanganapuffa, ngay trong lúc ấy nói lên lời cẩm hứng: 


10. Ai sỐống không nhiỆt não 
Khi chết không sầu muộn, 
Bậc trí nếu thấy đường 
Giữa sầu, không sầu muộn, 
TỶ-kheo đoạn hữu ái, 

Tâm tư được an tịnh, 

Luân hồi sanh tỪ tận, 

VỊ ấy không tái sanh. 


(X) (Ud 46) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwaffhi, tại Jefavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàripufa ngồi xa Thế Tôn không bao 
nhiêu, ngồi kiết-già, lưng thẳng, quán sát sự an tịnh của mình. Thế Tôn thấy 
Tôn giả Sàriuptra, ngồi xa Thế Tôn không bao nhiêu, ngồi kiết-già, lưng 
thẳng, quán sát sự an tịnh của mình. 


Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng: 


11. TỶ-kheo tâm an tình, 
Chặt đứt dây sanh rử, 
Luân hồi sanh tỪ tận, 
Thoát khôi ma trói buộc. 


: CHƯƠNG V _ 
PHẨM TRƯƠNG LAO SONA 


(Ð (Ud 47) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàyarrhi, tại Veluyana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Mailikà trên 
lầu thượng của hoàng cung, rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng 
hậu Mallikà: 


- Này Mallikà có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của Hoàng 
Hậu? 


- Thưa Đại vương, không có khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. 
Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thân ái với Đại vương hơn là tự ngã của 
Đại vương? 


- Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã cỦa ta. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bê. Ngồi xuống một bên, vua 
Pesenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng của hoàng cung với Hoàng 
Hậu Mai1¡kà và con nói với Hoàng Hậu Mailikà: “Này Mallikà, có ai khác 
thân ái với Hoàng Hậu hơn là tự ngã của Hoàng Hậu?”. 


Khi được nói như vậy, bạch Thế Tôn, Hoàng Hậu Mazilkà trả lời với con: 
“Thưa Đại vương, không có ai khác thân ai với Thiếp hơn là tự ngã của 
Thiếp. Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thân ái với Đại vương hơn là tự 
ngã của Đại vương? “ Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời cho Hoàng 
Hậu ẢMa2!!ikà: Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của 
ta”. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này trong lúc ấy liền nói lên bài kệ này: 


1. Tâm ta đi cùng khắp, 
Tất cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân ai tỰ ngã, 

TỰ ngã đối mỌi người, 
Quá thân ái nhƯ vậy, 

Vậy ai yêu fỰ ngã, 


Chớ hại fự ngã người. 
q1) (Ud 48) 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàyørhi, tại Jefavana, chỗ khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi Tôn giã Ananda, vào buổi chiều, tỪ thiền định đứng 
dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đẳnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi một bên. Ngồi 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hi hữu thay, bạch Thế Tôn. Thọ 
mạng ít thay, bạch Thế Tôn, là mẹ của Thế Tôn! Sau khi sanh Thế Tôn bảy 
ngày, mẹ Thế Tôn mệnh chung, được sanh ở cõi trời Đâu-suất”. 


- Chính là như vậy, này Anandđa! Thọ mạng ít thay là mẹ vị Bồ Tát. Sau khi 

sanh Thế Tôn bẩy ngày, mẹ Thế Tôn mệnh chung, được sanh ở cõi trời Đâu 
suất! Thọ mạng ít thay là các bà mẹ của các Bồ Tát. Sau khi sanh bảy ngày, 

các bà mẹ của Bồ-tát mệnh chung, và được sanh lên cõi trời Đâu suất. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời kệ: 


2. Tất cả hữu tình nào, 

Sẽ có mặt Ở đời, 

Tất cả chúng sẽ đi, 

Sau khi bÖ sắc thân, 

Hiểu tất cả là vậy, 

Bậc thiện sanh nhiỆt tâm, 
Sống đời sống Phạm hạnh. 


(HD) (Ud 49) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bấy giờ, một người bị bệnh hủi tên là Suppabuddha, nghèo đói, ăn xin, 
khốn cùng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn với đại chúng đoanh vây, đang ngồi 
thuyết pháp. Người hủi Suppabuddha thấy tỪ đàng xa đại chúng đang tụ 
hội, thấy vậy liền suy nghĩ: “Không nghi ngờ gì nữa, ở đấy, có thể có chia 
phần cái gì ăn được, loại cứng hay loại mềm. Vậy ta hãy đi đến đại chúng 
ấy, mong rằng ta sẽ được chút gì ăn được, loại cứng hay loại mềm”. Rồi 
người hỦi Suppabuddha đi đến đại chúng Ấy. 


Người hủỦi Suppabuddha thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng đang 
đoanh vây xung quanh, thấy vậy liền suy nghĩ: “Ơ đây không có cái gì ăn 
được, loại cứng hay loại mềm để chia phần. Sa-môn Gø/zzna này đang 


thuyết pháp cho hội chúng. Vậy ta hãy nghe pháp”. Tại đấy, người hủi ngồi 
xuống và nghĩ: “Ta sẽ nghe pháp”. 


Rồi Thế Tôn, với tâm của mình duyên với tâm của toàn thể hội chúng tác ý 
rằng: “Ở đây, ai có thể hiểu được pháp”. Thế Tôn thấy người hủi 
Suppabuddha đang ngồi trong hội chúng, thấy vậy liền suy nghĩ: “Ở đây, 
ngườồi này có thể hiểu pháp”. 


Vì người hủi Suppabuddha, Thế Tôn tuần tự thuyết pháp, tức là thuyết bố 
thí, thuyết về trì giới, thuyết về thiên giới, thuyết về sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt, sự ô nhiễm cuả các dục, sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm 
của người hủi S„»pabuddha đã sẵn sàng, đã nhu thuận không còn chướng 
ngại, được phấn khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã 
chứng ngộ, tức là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 


Cũng như tấm vải thuần bạch, được gội rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm 
màu nhuộm, cũng vậy chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi 
lên trong tâm người hủi Suppabuddha: “Phàm cái gì được khơi lên tất cả 
đều bị đoạn diệt”. Khi ấy người hỦi Suppabuddha thấy pháp, chúng pháp, 
ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được 
tự tín, không y cứ nơi người đối với lời dạy của đức Bổn Sư, từ chỗ ngồi 
đứng dậy đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, người hủi Su»abuddha bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những øì bị 
che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mặt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế 
Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích, Bạch Thế Tôn, con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỳ-kheo, mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Rồi người hỦi Suppabuddha được Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giẳng, 
khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỞ, sau khi hoan hỶ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ Thế Tôn thân bên hữu hướng 
về Ngài rồi ra đi. 


Rồi một con bò húc vào người hủi Suppabuddha và đoạt mạng sống. Rồi 
nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, người hủi tên Su»pabuddha được Thế Tôn với bài pháp 
thoại thuyết giẳng,, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ đã mạng 
chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Tương lai của vị ấy thế nào? 


- Này các TỶ-kheo, Hiền trí là người hủi Suppabuddha, đã thực hành tuỳ 


pháp đúng pháp, không có làm phiền nhiễu Ta với những tranh luận về pháp. 
Người hủỦi Suppabuddha sau khi đoạn tận ba kiết sứ, đã chứng được quả 
Dự lưu, không còn bị thối đọa, chắc chắn đạt được Chánh giác. 


Khi nghe nói vậy một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn do nhân øì, do duyên gì, người hỦi Suppabuddha lại là 
người nghèo đói, là ngƯỜi ăn xin, là người khốn cùng? 


- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, người hủi Suppabuddha là con một nhà triệu 
phú ở Ràjagaha khi đi ngang qua một khu vườn, vị ấy thấy Đức Phật Độc 
giác Tagarasikhi đang đi vào thành khất thực. Thấy vậy, vị ấy suy nghĩ: “Ai 
là người hủi này lại đi dạo chơi “ và vị ấy nhổ nước miếng và xây lưng 
phía trái rồi bỏ đi. Do hành động này của vị ấy được thuần thục, nhiều năm, 
nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, vị ấy bị nấu trong 
địa ngục. Do sự thanh thục thêm nữa của nghiệp ấy, chính tại Rà/agala này, 
vị ấy là một người nghèo đói, là người ăn xin, là người khốn cùng! Nay vị 
ấy do y cứ vào pháp luật được Như Lai thuyết giẳng, vị ấy được lòng tin, 
vị ấy được giới, vị ấy được nghe pháp, vị ấy được từ bỏ, vị ấy được trí 
tuệ, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh thiện thú, thiên giới, đời 
này, được cộng trú với chư Thiên ở cõi Ba mươi ba. Tại đấy, vị ấy chói 
sáng hơn các chư Thiên khác về dung sắc và danh xưng. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


3. Như người có mắt nhìn, 
Cố gắng tránh lồi lõm, 
Cũng vậy kŠ trí tránh, 
Điều ác giữa đời này. 


(IV) (Ud 50) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú ở Sàwarhi, tại Jefavana, ngôi vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bẫy giờ, nhiều thiếu niên giữa Sàyaffhi và Jefavana, 
đang hành hạ các con cá. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào 
Sàya:hi để khất thực. Thế Tôn thấy nhiều thiếu niên giữa Sàyz/rhi và 
Jetavana đang hành hạ các con cá, thấy vậy đi đến các thiếu niên ấy, sau khi 
đến nói với chúng: 


- Này các Thiếu niên, các Em có sợ đau khổ không? Các Em không ưa thích 
khổ phải không?”. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con sợ đau khổ. Chúng con không ưa 


thích khổ. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


4. Nếu con không ứa khổ, 
Dầu bẫt cứ chỗ nào, 

Chớ làm các nghiỆp ác, 
Trước mặt hay sau lửng 
Nếu Con làm, sẽ làm, 
Các nghiệp ác, bất thiện, 
Con không giải thoát khổ, 
Dầu nhẫy vọt và chạy. 


(V) (Ud 51) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwzfrhi, tại Dubbarà, trong lầu mẹ của Migàra. 
Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày trai giới đang ngồi có chúng TỷỞ-kheo đoanh 
vây. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi đêm đã gần mãn, canh một sắp qua, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng dẫn đến Thế 
Tôn, và Bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã sắp qua, chúng TỶ-kheo ngồi 
đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giới bổn Pà/mokkha cho chúng 
TỶ-kheo. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, khi 
đêm đã gần mãn, canh giữa đã sắp qua. Chúng Tỳ-kheo ngồi đã lâu. Bạch 
Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giới bổn Pà/imokkha cho chúng TỶ-kheo. 


Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã 
gần mãn, canh cuối đã sắp qua, rạng đông đã ló dạng đêm đã nở nụ cười, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng dẫn đến rồi 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã sắp qua, rạng đông đã ló 
dạng, đêm đã nở nụ cười, chúng TỶỷ-kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn hãy thuyết giới Pàtimokkha cho chúng TỶ-kheo. 


- Này Ananda, hội chứng không thanh tịnh. Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna 
suy nghĩ: “Vì người nào mà Thế Tôn nói: “Này Ananda, hội chúng này 
không thanh tịnh”?” Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna với tâm của mình tác ý 
đến tâm toàn thể chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Mahà Moggallàna thấy một người 
ác giới, theo ác pháp, không thanh tịnh, sở hành đáng nghi ngờ, hành động 


được che đậy, không phải Sa-môn tự xưng là Sa-môn, không theo Phạm 
hạnh tự xưng là Phạm hạnh, nội tâm hủ hóa, đầy ứ dục vọng, một đống rác 
ô uế đang ngồi giữa chúng Tỷ-kheo, thấy vậy từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến 
người ấy, sau khi đến nói với người ấy: 


- Hiền giả hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy Hiền giả. Hiền giả không được 
cộng trú với chúng Tỷ-kheo. 


Người ấy giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Moggallàna nói với người ấy: 


- Hiền giã hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Hiền giả. Hiền giả không được 
cộng trú với chúng Tỷ-kheo. 


Lần thỨ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Mahà Moggallàna. Lần 
thứ ba, Hiền giả ấy im lặng. Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna nắm tay người 
ấy, dắt tay khỏi ngoài cửa, gài then cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Hiền giả ấy đã bị con đuổi ra rồi. Hội chúng nay thanh tịnh 
Bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy thuyết giẳng giới bổn Pà/mokkha cho chúng 
TỶ-kheo. 


- Thật vi diệu thay, oggallàna! Thật hy hữu thay, Moggallàna! Cho đến 
khi bị cầm tay, người ngu sĩ mới đi ra. 


Rồi Thế Tôn bảo các TỶ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, bắt đầu tỪ nay Ta sẽ không làm posastha nữa, Ta sẽ 
không tụng đọc giới bổn Pà/imokkha nữa. Bắt đầu từ nay, các Thầy hãy 
làm Uposastha, các Thầy hãy tụng đọc giới bổn. Sự kiện không có được. 
Này các Tỷ-kheo, cơ hội không có được là Như Lai có thể làm Uposastha 
với hội chúng không thanh tịnh, có thể đọc giới bổn. Này các Tỷ-kheo, biển 
lớn có tám pháp vi diệu hy hữu này, do thấy chúng như vậy, các A-tu-la 
thích thú biển lớn. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu 
dần, không có thình lình như một vực thẳm. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, biển 
lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có 
thình lình như một vực thẩm. Này các Tỷ-kheo, đây là sự vi diệu, chưa từng 
có thỨ nhất. Do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nỮ, này các Tỷ-kheo, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Này 
các Tỷ-kheo, đây là sự vi diệu chưa tỪng có thứ hai. Do thấy vậy, thấy vậy, 
các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có 
xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng trên bờ hay vất lên đất liền. Vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác 
chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Này các 
TỶ-kheo, đây là vi diệu chưa tỪng có thứ ba. Do thấy vậy, thấy vậy, các A- 
tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, 
sông Yømunà, sông Aciravaii, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển 
liền bỏ tên họ cũ, trở thành biển lớn. Vì rằng phàm có con sông lớn nào, ví 
như sông Hằng, trở thành biển lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu thứ tư.. 
thích thú biển lớn. 


Lại nữa, này các TỶ-kheo phàm có những dòng nước gì ở đời chẩy vào biển 
lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển 
lớn được thấy có giảm tăng. Này các Tỷ-kheo vì rằng, phàm có dòng nước 
gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, 
nhưng không vì vậy mà biển lớn được thấy có giảm tăng. Này các Tỷ-kheo, 
đây là vi diệu chưa từng có thỨ năm.. thích thú biển lớn. 


Lại nữa, này các TỶ-kheo, biển lớn chỈ có một vị là vị mặn. Này các TỶ- 
kheo, đây là vi diệu, chưa từng có thỨ sáu... thích thú biển lớn. 


Lại nữa, này các TỶ-kheo, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, 
ở đấy có những châu báu này như trân châu, ma ni châu, lưu ly, xa-cừ, ngọc 
bích, san-hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, này các TỶ-kheo, biển lớn 
có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những loại châu báu này 
như trân châu, ma-ni châu, Ilưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc 
đỏ, mã não. Này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ bẩy... thích 
thú biển lớn. 


Lại nữa, này các TỶ-kheo, biển lớn là trú xứ các loài sinh vật lớn. Tại đây 
có những sinh vật này như các con /imi, từmingalà, timiramingalà. Những 
loại A-/u-la, các loại Nàgà, các loại Gandhabhà. Trong biển lớn có các loại 
hữu tình dài một trăm do-tuần, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm do- 
tuần. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, biển lớn là trú xứ các sanh vật lớn... Năm 
trăm do tuần, này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu chư tỪng có thứ tám. Do thấy 
vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có tám pháp, vi diệu chưa tỪng có trong Pháp 
và Luật này, do thấy chúng, thấy chúng, các Tỳ-kheo thích thú trong Pháp và 
Luật này. Thế nào là tám? 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, 
tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Cũng vậy này các 


TỶ-kheo, trong Pháp và Luật này, các học pháp và tuần tự, các quả dị thục 
là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí, thình 
lình. Này Paharada, vì rằng trong Pháp và Luật này, các học pháp là tuần tự, 
các quả dị thực là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập 
chánh trí thình lình. Này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ nhứt. 
Do thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn đứng một chỗ không có vượt qua bờ. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi các học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ 
tử, các đệ tử của Ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua. Này 
các TỶ-kheo, vì rằng các học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ 
tử của Ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua. Này các TỶ 
kheo trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ hai. Do 
thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo thích thú, trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác 
chết trong biển lớn, lập tức bị quăng trên bờ hay vất lên đất liền. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, người nào là ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng 
nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn nhưng tự nhận 
là Sa-môn, không sống Phạm hạnh nhưng tự nhận là có Phạm hạnh, nội tâm 
hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất định. Chúng Tăng không sống chung 
với người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra khỏi. Dầu cho người 
ấy có ngồi giữa chúng TỶỷ-kheo tăng, nhưng người ấy sống xa chúng Tăng 
và chúng Tăng sống xa người ấy. Vì rằng này các Tỷ-kheo, người ấy là ác 
giới, theo ác pháp... tánh tình bất định... và chúng Tăng sống xa vị ấy. Này 
các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
ba. Do thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, 
sông Yømunà, sông Aciracaii, sông Sarabhù, sông Mahi, các con sông ấy khi 
chảy đến biển, liền bỏ tên họ trước, trở thành biển lớn. Cũng vậy, này các 
TỶ-kheo, có bốn giai cấp này: Sát-đế-] Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi 
tỪ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong Pháp và Luật được Như 
Lai tuyên bố sau này, chúng tỪ bỏ tên và họ của chúng từ trước, và chúng 
trở thành những Sa môn Thích tử. Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, 
đây là pháp vi diệu chưa tỪng có thứ tư. Do thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo 
thích thú trong Pháp và luật này. 


Vf như, này các TỔ kheo, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào 
biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy 
mà biển lớn có giảm tăng. Cũng vậy này các Tỷ Kheo, nếu có những vị Tỷ 
kheo nhập vào Niết Bàn giới, không có dư y, Niết bàn giới cũng không vì 
vậy được thấy có giảm tăng. Này các Tỳ Kheo, nếu có nhiều vị TỶ kheo 
nhập vào Niết Bàn giới không có dư y, Niết bàn giới cũng không vì vậy, 
được thấy có giảm tăng. Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, đây là vi 


diệu thứ năm. Do thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và luật 
này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn chỈ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, pháp này cũng chỈ có một vị là vị giải thoát. Này các Tỷ-kheo, 
trong Pháp và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có thứ sáu. Do thấy vậy, 
thấy vậy, TỶ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn có nhiều châu báu, ở đấy có những châu 
báu này, như trân châu, ma-ni châu, Iưu-ly, xà-cỪ, ngọc bích, san-hô, bạc, 
vàng, ngọc đỏ, mã-não. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Pháp và Luật này có 
nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những loại châu báu này, như 
Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác 
chi, Thánh đạo tám ngành. Này các Tỷ-kheo, vì rằng Pháp và Luật này có 
nhiều châu báu này như Bốn niệm xứ... Thánh đạo tám ngành. Này các Tỷ- 
kheo, trong Pháp và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy 
vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn là trú xứ các loại sinh vật lớn, tại đấy có 
những sinh vật như các con /imi, fimigalà, timiramingalà, những loại Asurà, 
các loài Nàgà, các loài Gandhabbà. Trong biển lớn có các loài hữu tình dài 
một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm do-tuần. Cũng vậy. này các 
TỶ-kheo, Pháp và Luật này là trú xứ của các loại sinh vật lớn. Ở đấy có 
những sinh vật này. Bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến chứng ngộ Dự lưu 
quả; bậc Nhất lai, bậc đã hướng đến chứng Bất lai quả; bậc A-la-hán, bậc 
đã hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. Này các TỶ-kheo, vì rằng Pháp và 
Luật này là trú xứ của các sinh vật lớn. Ở đấy có những sinh vật này.. quả 
A-la-hán. 


Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa tỪng có 
thứ tám. Do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật 
này. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám pháp vi diệu, chưa tỪng có trong Pháp và Luật 
này, do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong khi ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


5. Che kín, trỜi có mƯa, 
MÙ rộng, trời không mưa, 
Do vậy, hãy mở rộng 

Cái gì bị che kín, 

Như vậy sẽ không mưa. 


(VD (Ud 57) 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàa//hi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàkaccàna trú Ở giữa dân chúng Avzziụ, gần 
Kuraraghara, trên ngọn núi tên Pavatta. Lúc bấy giỜ nam cư sĩ Sona 
Kotikanna là thị giả của Tôn giã Mahàkaccàna. Rồi nam cư sĩ Sona 
Kotikanna trong khi độc cư thiền định, tư tưởng như sau được khởi lên: 
“Như Tôn giả Mahàkaccàna thuyết pháp, thật không dễ dàng cho một 
người sống trong gia đình có thể thực hành một cách viên mãn Phạm hạnh 
thuần tịnh, trắng bạch như vỏ Ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình”. Nam cư sĩ Sona Kotikanna đi 
đến Tôn giả Mahàkaccàna, sau khi đến đẳnh lễ Tôn giả rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Sona Kotikanna thưa Tôn giả 
Mahàakaccàna. 


- Thưa Tôn giả, ở đây trong khi con độc cư thiền tịnh... sống không gia đình. 
Thưa Tôn giả, Tôn giả hãy cho con xuất gia. 


Nghe nói vậy, Tôn giả ÄMahàkaccàna nói với nam cư sĩ Sona Kotikanna: 


- Này Sona, thật khó thay đời sống Phạm hạnh, ăn một bữa ăn, nằm một 
mình cho đến trọn đời. Này Sona, tại đây hãy sống trong gia đình, chú tâm 
vào lời dạy của chư Phật, tạm thời hiện tại sống Phạm hạnh, ăn một ngày 
một bữa, nằm ngủ một mình. Như vậy lòng ham muốn xuất gia cỦa nam cứ 
sĩ Sona Kotikanna được giảm nhẹ bớt. 


Lần thứ hai, trong khi độc cư thiền định... sống không gia đình. Lần thứ hai 
nam cư sĩ Sona Kotikamna đi đến Tôn giã Mahàkaccàna...”... Hãy cho con 
xuất gia”. Lần thứ hai, Tôn giả Mahàkaccàna nói với nam cư sĩ Sona 


Kotipamna: 


- Này Sona, thật khó thay... được giảm nhẹ bớt. Lần thứ ba, nam cư sĩ Sona 
Kotikanna trong khi độc cư thiền định... sống không gia đình. 


Lần thỨ ba, nam cư sĩ Sona Kotikanna đi đến Tôn giả Mahàkaccàna và 
thưa.”.. Hãy cho con xuất gia”. Rồi Tôn giả Mahàkaccàna cho nam cƯ sĩ 
Sona Kotikanna xuất gia. Lúc bẫy giờ, tại Avantisudakhhinàpatha, có ít TỶ- 
kheo. Rồi Tôn giả Mahàkaccàna, sau ba kỳ an cư mùa mưa, một cách khó 
khăn, một cách mệt nhọc tụ tập được một nhóm mười Tỷ-kheo và trao Đại 
giới cho Tôn giả Sona. 


Tôn giả Sona sau khi an cử mùa mưa cô độc thiền tịnh, tư tưởng sau đây 
được khởi lên: “Ta chưa được thấy tận mắt Thế Tôn, tuy rằng ta có nghe 
Thế Tôn là vị như vậy, như vậy. Nếu vị Giáo thọ sư của ta cho phép ta sẽ 
đi đến yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác”. Rồi Tôn giả 


Sona vào buổi chiều từ độc cư thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Mahàkaccàna, sau khi đẳnh lễ Tôn giả Mahàkacàna rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên Tôn giả Sonaz thưa với Tôn giả Mahàkaccàna: 


- Thưa Tôn giả, trong khi con độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được 
khởi lên: “Ta chưa được thấy tận mặt Thế Tôn... Chánh Đẳng Giác”. 


- Lành thay, lành thay Sona! Hãy đi này Sona, để yết kiến Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh-Đẳng-Giác. Này Sona, người sẽ thấy Thế Tôn khả ái, khởi 
dậy lòng tin, các căn an tịnh, tâm ý thanh tịnh, đã đạt được an chỉ chế ngự 
tối thượng, bậc long tượng được điều phục, hộ trì, các căn nhiếp phục. Sau 
khi thấy, hãy nhân danh ta, cúi đầu đẳnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít 
bệnh, ít não nhẹ nhàng, khoể mạnh, an ổn không!. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 


Tôn giả Sona hoan hỷ tín thọ lời dạy của Tôn giả M#ahàkaccàna, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đẳnh lễ Tôn giả Mahàkaccàna, thân bên hữu hướng về Tôn 
giả dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát bộ hành hướng về Tôn giả dọn dẹp sàng 
tọa, cầm y bát bộ hành hướng đến Sàwø#h¡, tiếp tục bộ hành đi đến 
Sàwatthi,Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika, đến chỗ Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Sona bạch Thế Tôn: 


- Bậc giáo thọ sư của con, bạch Thế Tôn, cúi đầu đẳnh lễ, hỏi thăm... có an 
ổn không? 


- Này Tỷ-kheo, Thầy có kham nhẫn được không? Thầy có sống dễ dàng 
không? Đi đường đến đây có mệt mỏi không? Khất thực có mệt mỗi không? 


- Bạch Thế Tôn, con có thể kham nhẫn! Bạch Thế Tôn, con có thể sống dễ 
dàng. Bạch Thế Tôn, con đi đường không có mệt nhọc! Khất thực không có 
mỆt nhọc. 


Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy sửa soạn sàng tọa cho Tỷ-kheo mới đến này. 


Tôn giả Ananda suy nghĩ: “Thế Tôn bảo ta: “Này Ananda, hãy sửa soạn 
sàng tọa cho TỶ-kheo mới đến này”. Như vậy Thế Tôn muốn ở chung một 
chỗ với TỷỞ-kheo ấy. Như vậy Thế Tôn muốn ở chung với Tôn giả Sona 
ấy”. Nên chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy Tôn giả Ananda sửa soạn sàng tọa 
cho Tôn giả Sona. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi ở ngoài trời đã quá khuya, rửa 
chân và đi vào tịnh xá. Tôn giả Sona, sau khi ngồi ngoài trời đã quá khuya, 
rửa chân và đi vào Tịnh xá. Rồi Thế Tôn, khi đêm đã gần sáng, thức dậy, 
Thế Tôn nói với Tôn giả Sona: 


- Hãy nói pháp cho các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn, đọc thuộc lòng mười sáu phần của phẩm 
tám một cách đầy đủ. Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Sona chấm dứt tụng 
đọc của mình, Thế Tôn cám ơn và nói: 


- Lành thay, lành thay Tỷ-kheo! Tỷ-kheo đã khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo 
thọ trì toàn bộ mười sáu phần trong phẩm thứ tám. Người được đầy đủ 
thiện ngôn, minh bạch, phát ngôn rõ ràng, ý nghĩa minh xác. Này Tỷ-kheo, 
Thầy có bao nhiêu tuổi an cử mùa mưa? 


- Bạch Thế Tôn, con có một tuổi an cư mùa mưa. 
- Này Tỷ-kheo, vì sao Thầy lại để chậm như thế? 


- Bạch Thế Tôn, đã lâu con thấy sự nguy hại trong các dục, sự bó buộc của 
đời sống gia đình, nhiều phận sự, nhiều công việc phải làm. 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng: 


6. Thấy nguy hại Ở đời, 

Biết pháp không sanh y, 
Bậc Thánh không ưa ác, 
Bậc tịnh không ưa ác! 


(VID (Ud 58) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kankharevara ngồi không xa Thế Tôn 
bao nhiêu, ngồi kiết-già, lưng thẳng, tự mình quán sát sự thanh tịnh do vượt 
qua được nghi ngờ. Thế Tôn thấy Tôn giả Kankharevara ngồi không xa bao 
nhiêu, ngồi kiết-già, lưng thẳng tự mình quán sát sự thanh tịnh do vượt qua 
được nghỉ ngỜ. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


7. Phàm những nghỉ hoặc gì, 
Đời này hay đời sau, 

TỰ mình chưa cẳm thọ, 

Hay người khác cằm thọ, 


Người hành thiền từ bỏ, 
Hoàn toàn tẫt cả chúng, 
Nhiệt tâm hành Phạm hạnh. 


(VHD (Ud 59) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana chỖ nuôi các con sóc. Lúc 
bấy giờ, Tôn giả Ananda trong ngày trai giới, vào buổi sáng đắp y, cầm y 
bát, vào Ràjagaha để khất thực. Devadara thấy Tôn giả Ananda đi khất 
thực ở Ràjagaha, sau khi thấy, đi đến Tôn giả Ananda và nói với Tôn giả 
Ananda. 


- Bắt đầu từ hôm nay, Hiền giả Ananda, ta sẽ làm lễ trai giới và sẽ tác thành 
các tăng sự, khác với Thế Tôn, khác với chúng TỷỞ-kheo. 


Tôn giả Ananda, sau khi đi khất thực ở Ràjagaha, sau buổi ăn, khi đi khất 
thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Theá Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm bát, vào Ràjøgaha để 
khất thực. Bạch Thế Tôn, Devadarra thấy con đi khất thực ở Ràjagaha, 
thấy vậy liền đi đến con và nói: “Bắt đầu từ hôm nay, Hiền giả Ananda.. 
khác với chúng Tỷ-kheo!”. Hôm nay, bạch Thế Tôn, Devadaria sẽ phá hòa 
hợp Tăng, làm lễ trai giới và hành các tăng sự. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


8. Dễ làm là việc lành, 
Đối với kể làm lành; 
Khó làm là việc ác, 
Đối với kể làm lành; 
DỀ làm là việc ác, 
Đối với kể làm ác, 
Đối với các bậc Thánh. 
(X) (Ud 60) 
Như vầy tôi nghe: 
Mộit thời Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosalz cùng với đại chúng TỶ- 
kheo. Lúc bấy giờ, nhiều thanh niên Bà-la-môn, không xa Thế Tôn bao 


nhiêu, dùng những lời nhiếc mắng vượt đà quá xa. Thế Tôn thấy nhiều 
thanh niên, không xa bao nhiêu, dùng những lời nhiếc mắng, vượt đà quá xa. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


9. LỜi nói của kẻ trí, 

Khi bối rối luỐng cuỐng, 
Rơi vào nhiều đề tài, 
Nhiều lãnh vực sai khác, 
HQ muốn miệng mỞ rộng, 
Cái gì dắt dẫn họ, 

Họ đâu có biẾt rỡ. 


(X) (Ud 61) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Cùlapanthaka ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi 
kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt. Thế Tôn thấy Tôn giả 
Cùlapanthaka ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm 
trước mặt. 


Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng: 


10. VỚi thân, tâm an trú, 
Đứng, ngồi hay nằm xuỐng, 
TỶ-kheo an trú niệm, 

Trước sau được thà thằng, 
Trước sau được thà thằng, 
Vượi tầm mắt ác ma. 


: CHƯƠNG VI N ` 
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(D) (Ud 62) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Vøsài¡ tại Đại Lâm chỗ ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi 
Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm bát, đi vào Vesài¡ để khất thực. Khất 
thực ở Vesàii xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, Thế Tôn gọi Tôn 
giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy cầm tọa cụ, Ta sẽ đi đến điện Càpàia để nghỈ ban ngày. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, cầm tọa cụ và đi sau lưng Thế Tôn. Thế 
Tôn đi đến đền Càpàia, khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli! Khả ái thay Vesàli! Khả ái thay đền 
Udena! Khả ái thay đền Gørzmaka! Khả ái thay đền Saffambaka! Khả ái 
thay đền Bahuputa! Khả ái thay đền Sàrandada! Khả ái thay đền Càpàla! 


Này Ananda, những ai đã tụ tập Bốn như ý túc, làm cho sung mãn, làm 
thành cỖ xe, làm thành căn cứ địa, được an trú, tích lãy, khéo thực hành, nếu 
muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tụ tập Bốn như ý túc, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được an trú, tích lũy, khéo thực hành. Này 
Ananda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần còn lại! 


Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện 
tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp! Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn 
kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người”. Vì tâm Tôn giả bị Ma vương ám ảnh. Lần thứ hai... Lần thứ ba 
Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: “Này Ananda, khả ái thay Vesàli! Khả ái 
thay đền Uđena! Khả ái thay đền Goramaka! Khả ái thay đền Saftambaka! 
Khả ái thay đền Bahypuira! Khả ái thay đền Sàrandada! Khả ái thay đền 
Càpàïa!... “ Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ 
ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, không thỉnh cầu Thế Tôn: 
“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp! Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 


và loài Người!”. Vì tâm Tôn giả bị Ma vương ám ảnh. Rồi Thế Tôn nói với 
Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đi và làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời!. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài rồi ngồi xuống một gốc cây không xa bao 
nhiêu. 


Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến liền 
đứng một bên. Đứng một bên, Ác ma nói với Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đấy là lời Thế Tôn đã 
nói: 


- Này Ác ma, Ta sẽ chưa diệt độ, khi nào những Tỷ-kheo của Ta chưa trở 
thành những đệ tử có tài năng được huấn luyện, đạt được tự tín, an ổn khổi 
các khổ ách, nghe nhiều, trì pháp, thực hành Chánh pháp và tuỳ pháp, sống 
chánh hạnh, sống tùy pháp, sau khi học hỏi giáo lý từ Thầy của mình; khi 
nào họ chưa có thể tuyên bố, diễn giẳng, trình bày, xác định, khai mở, phân 
tích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, họ chưa có thể, sau khi 
chất vấn, khéo hàng phục một cách đúng pháp, chưa có thể thuyết pháp thần 
diệu. 


- Bạch Thế Tôn, nay có những Tỷ-kheo, đệ tử của Thế Tôn có tài năng, 
được huấn luyện, đạt được tự tín, an ổn khỏi các khổ ách, nghe nhiều, trì 
pháp, thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sống chánh hạnh, sống tùy pháp; 
sau khi học hỏi giáo lý từ Thầy cỦa mình, họ tuyên bố diễn giảng trình bày, 
xác định, khai mở, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp. Khi có tà đạo 
khởi lên, sau khi chất vấn, họ khéo hàng phục một cách đúng pháp, thuyết 
pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ; Thiện Thệ hãy 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ Bạch Thế Tôn, đây 
là lời Thế Tôn đã nói. 


- Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo của Ta... Những 
nam cư sĩ của Ta... Những nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tỬ có 
tài năng... chưa có thể thuyết pháp thần diệu. 


- Bạch Thế Tôn, nay có những Tỷ-kheo ni... Những nam cư sĩ... nhỮng nữ 
cư sĩ đệ tử của Thế Tôn có tài năng, được huấn luyện, đạt được tự tín... có 
thể thuyết pháp thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ! Bạch Thế Tôn,nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! Bạch Thế Tôn, 
đây là lời Thế Tôn đã nói. 


- Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào Phạm hạnh Ta giẳng dạy chưa 
được thành tựu, thành đạt, phổ biến, quẳng bá, biến mãn, nghĩa là được 
khéo giảng dạy, cho chư Thiên và loài Người. 


- Bạch Thế Tôn, nay Phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, 
thịnh đạt, phổ biến, quẳng bá, biến mãn, nghĩa được khéo giẳng dạy cho 
loài Người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ; Thiện Thệ hãy diệt độ! 
Bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! Khi được nói vậy, Thế 
Tôn nói với Ác ma: 


- Này Ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng 
bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt đỘ. 


Và tại đền Càpàia, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ thọ hành, không 
duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Khi Thế Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa 
chấn động, ghê rợn, lông tóc dựng ngược, sẫm trời vang dậy. 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cẳẩm 
hứng: 


1. Bậc ẩn sĩ rừ bỏ, 

Các hành động sanh hữu, 
Sanh hữu có cân lượng, 
Sanh hữu khôn cân lượng, 
Ưa thích hướng nỘi tâm, 
Thật định tỉnh an tịnh, 
Phá đỔ ngã sanh hữu, 
Như cởi thoát áo giáp. 


1D) (Ud 64) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Sàyz//h¡, tại Đông Viên, lâu đài mẹ của Migàra. Lúc 
bấy giờ Thế Tôn vào buổi chiều, từ độc cư thiền tịnh đứng dậy và đến ngồi 
tại một ngôi nhà nhỏ phía cửa ngoài. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đẳnh lễ Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ bảy vị bện tóc, bẩy vị Ni-kiền TỬ, 
bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ, với nách đầy lông, với 
móng tay dài, mang các dụng cụ khất sĩ, đã đi ngang qua Thế Tôn không xa 
bao nhiêu. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosaia, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, 
quỳ xuống trên đầu gối tay mặt, chấp tay hướng về bảy vị bên tóc, bẩy vị 
Ni-kiền TỬ, bảy vị lõa thể, bẩy vị mặc một y và bẩy vị du sĩ ấy, nói lên ba 


lần tên của mình: “Thưa chư Tôn giả, con là vua Pasenadi nước Kosala!”. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, khi bảy vị bên tóc, bẩy vị Ni-kiền TỬ, bẩy 
vị Ni-kiền TỬ, bẩy vị lõa thể, bảy vị mặc một y, và bảy vị du sĩ ấy đã đi 
ngang qua không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, đẳnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời 
này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán? 


- Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ trong khi còn sống với gia 
đình, thọ hưởng dục lạc, bị vợ con trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở 
xỨ Kàsi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, thọ hưởng vàng và 
bạc thời Đại vương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc 
đang đi con đường hướng đến A-la-hán quả. Thưa Đại vương, chính phải 
cộng trú mới biết được giới đức của một người và như vậy phải trong một 
thời gian dài không thể ít ngày được, phải có tác ý không phải không có tác 
ý; phải có trí tuệ không phải với ác tuệ. Thưa Đại vương, chính phải có liên 
hệ mới biết được sự thanh liêm của một người, phải trong một thời gian 
dài không thể ít ngày được, phải có tác ý, không phải không có tác ý, phải có 
trí tuệ không phải với ác tuệ. Thưa Đại vương, chính trong thời gian bất 
hạnh biết được sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian dài 
không thể ít ngày được; phải có tác ý, không phải không tác ý; phải có trí 
tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa Đại vương, chính phải đàm luận biết 
được trí tuệ của một người, và như vậy phải trong một thời gian dài không 
thể ít ngày được; phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, 
không phải với ác tuệ. 


- Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn, khi Thế 
Tôn đã khéo nói nhƯ sau: “Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ... 
không phải với ác tuệ”. Bạch Thế Tôn, có những trinh thám này của con 
những người trinh sát sau khi đi trinh sát mặt nước, chúng đến con. Trước 
hết họ báo cáo rồi con mới đúc kết. Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy 
sau khi tẩy sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và xoa dầu, sau khi chải sạch 
râu tóc, mặc áo vải trắng, chúng được hầu hạ săn sóc và cho thọ hưởng năm 
dục công đức. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên bài kệ 
này: 


2. Phải siêng năng cố gắng, 
Tại bất cứ chỗ nào, 

Chớ trở thành là người 
Thuộc vào con người khác, 
Chớ có sống ŸỞ lại, 


Nương rựa vào người khác, 
Chớ sỐng nghề buôn bán, 
Đem pháp để kiếm lỜi. 


(HT (Ud 65) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwafhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi quán sát của pháp bất thiện của mình được trừ 
diệt, và các pháp thiện của mình được tu tập, làm cho tăng trưởng. Rồi Thế 
Tôn sau khi biết các pháp bất thiện của mình đã được trừ diệt và các pháp 
thiện của mình được tu tập, được làm cho sung mãn, ngay trong lúc ấy, nói 
lên lời cảm hứng này: 


3. Trước có nay không có, 
Trước không có nay có, 
Đã không và sẽ không, 

Và nay hiện không có. 


(IV) (Ud 66) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/thi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ một số đông các ngoại đạo sai khác. Các Sa-môn, Bà-la-môn, 
các du sĩ ngoại đạo đều vào Sàwz/h¡ để khất thực. Họ có quan điểm khác 
nhau, có kham nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau, y cỨ nương tựa vào 
quan điểm khác nhau. Một số Sa-môn, Bà-la-môn, luận thuyết như sau: 
“Thế giới là thường còn, chỉỈ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. Một số 
Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: “Thế giới là vô 
thường, chỶ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. Một số Sa-môn, Bà-la-môn 
luận thuyết như sau, quan điểm như sau: “Thế giới là có biên tế, chỈ đây là 
sự thật, ngoài ra là hư vọng”. Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như 
sau, có quan điểm như sau: “Thế giới là vô biên, chỈ đây là sự thật, ngoài ra 
là hư vọng”. Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm 
như sau: “Sanh mạng và thân thể là một, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư 
vọng”. Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: 
“Sanh mạng và thân thể là khác, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. 
Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: “Nhữ 
Lai có tồn tại sau khi chết, chỈ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. Một số 
Bà-la-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: “Như Lai 
không có tồn tại sau khi chết, chỈ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. Một 
số Bà-la-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: “Nhữ 
Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, chỈ đây là sự thật, ngoài ra là 


hư vọng”. Một số Bà-la-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm 
như sau: “Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi: “Như thế này là pháp. 
Như thế này là pháp. Như thế này không phải pháp. Như thế này không 
phải pháp”. 


Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Sàya/h¡, để khất 
thực, Khất thực ở Sàwzhi xong sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, một số đông ngoại đạo sai khác, các Sa-môn, Bà-la- 
môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào Sàya/h¡ để khất thực...”... như thế này 
không phải pháp, như thế này là pháp”. 


- Này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo là nhỮng người mù, không có mắt, 
không biết mục đích, không biết phải mục đích, không biết pháp, không biết 
phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục 
đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh... như thế này là pháp. Này các Tỷ-kheo, thưở xưa tại thành 
S$àyarhi này, có một ông vua. Này các Tỷ-kheo, ông vua ấy bảo một người: 
“Này người kia, phàm có bao nhiêu những người sanh ra đã mù ở Sàyzfhi 
hãy nhóm lại một chỗ tất cả “ - “Thưa vâng, Đại vương”. Này các TỶ-kheo, 
người ấy vâng đáp ông vua ấy, phàm có bao nhiêu những người sanh ra đã 
mù Ở Sàyz/rh¡, người ấy giữ lại tất cả, rồi đi đến ông vua ấy, sau khi đến 
thưa với v] vua: “Thưa Đại vương, phàm có bao nhiêu những người sanh ra 
đã mù ở Sàwz/:h¡ đã được tụ tập lại”. 


- Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những người mù. 


Thưa vâng, Đại vương. Này các TỷỞ-kheo, người ấy vâng đáp ông vua ấy, 
đưa ra mỘt con voi cho những người mù: “Này các người mù, đây là con 
voi”. Với một số người mù, ông ta đưa cái đầu và nói: “Này các người mù, 
đây là con voi”. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lỖ tai con voi và 
nói: “Này các người mù, đây là con voi”. Đối với một số người mù, ông ta 
đưa các ngà con voi và nói: “Này các người mù, đây là con voi”. Đối với 
một số người mù, ông ta đưa cái vòi con voi và nói: “Này các người mù, đây 
là con voi”. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái thân con voi và nói: 
“Này các người mù, đây là con voi”. Đối với một số người mù, ông ta đưa 
cái chân... Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lưng... Đối với một sỐ 
người mù, ông ta đưa cái đuôi... Đối với mỘt số người mù, ông ta đưa cái 
lông đuôi và nói: “Này các người mù, đây là con voi”. Này các TỷỞ-kheo, rồi 
người ấy sau khi đưa con voi cho các người mù, đi đến ông vua ấy, sau khi 
đến tâu với vua: “Thưa Đại vương, con voi đã được các người mù thấy, 


nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là hợp thời! “ Rồi này các 
TỶ-kheo, ông vua đi đến các người mù ấy, sau khi đến nói với họ: “Này các 
người mù, các ông đã thấy con voi chưa? “ - '“Thưa Đại vương, chúng tôi đã 
thấy con voi”. - Này các người mù, hãy nói con voi là như thế nào? “ Này 
các Tỷ-kheo, những ai thấy đầu con voi, họ nói như sau: “Thưa Đại vương, 
con voi là như thế này, như cái ghè! “ Này các TỶ-kheo, những ai được thấy 
cái tai con voi, hỌ nói nhƯ sau: “Thưa Đại vương, con voi là nhữ thế này, 
như cái rổ sàng gạo. “ Này các Tỷ-kheo, những ai được thấy cái ngà con 
voi, hỌ nói nhƯ sau: “Thưa Đại vương, con voi là nhữ thế này, như cái lưỡi 


được thấy cái đuôi, họ nói như sau: “Thưa Đại vương, con voi là như thế 
này, như cái chày”. Những ai được thấy cái nhóm lông đuôi, chúng nói như 
sau: “Thưa Đại vương, con voi là như thế này, như cái chối “ - “Con voi các 
ông nói như vậy không phải là con voi. Con voi không phải như vậy. Con 
voi không phải vậy. Như thế này là con voi”. Cho đến khi họ đánh lộn nhau 
bằng tay. Rồi này các Tỷ-kheo, ông vua ấy hoan hỶ. Cũng vậy, này các TỶ- 
kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt... như vậy là 
pháp. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


4. Có mỘit sỐ Sa-môn, 
Cùng với Bà-la-môn, 

Họ chấp trước, giành giật, 
Trong các luận thuyết này, 
HQ tranh luận tranh chấp, 
HQ nhìn chỈ một phía. 


(V) (Ud 69) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, nhiều ngoại đạo sai khác, các Sa-môn, Bà-la-môn, các di sĩ trú 
Ở Sàvath¡. HỌ có quan điểm khác nhau. Họ có kham nhẫn khác nhau. Họ có 
sở thích khác nhau. Họ y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Một số 
Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm nhƯ sau: “Tự ngã và thế 
giới là thường còn, chỈ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. Một số Sa-môn, 
Bà-la-môn... '““Tự ngã và thế giới là vô thường”... “Tự ngã và thế giới là 
thường còn và vô thường”... “Tự ngã và thế giới là không thường còn và 
không vô thường... “ “TỰ ngã và thế giới do tự mình tạo ra”... “TỰ ngã và 
thế giới do người khác tạo ra”... “TỰ ngã và thế giới do tự mình và người 


khác tạo ra”... “Tự ngã và thế giới do không tự mình tạo ra, không do người 
khác tạo ra, do vô nhân sanh, tự nhiên”... “Lạc khổ, tự ngã và thế giới là 
thường còn”... “Lạc khổ, tự ngã và thế giới là vô thường”... “Lạc khổ, tự 
ngã và thế giới là thường còn và vô thường”... “Lạc khổ, tự ngã và thế giới 
là không thường còn và không vô thường”... Có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có luận thuyết như sau, quan điểm như sau: “Lạc khổ, tự ngã và thế giới là 
không tự mình tạo ra, không người khác tạo ra do vô nhân sanh”. Họ sống 
cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau, bằng binh khí miệng 
lưỡi: “Như thế này là pháp. Như thế này không phải là pháp. Như thế này 
không phải pháp, như thế này là pháp”. 


Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Vương Xá để khất 
thực. Khất thực ở Vương Xá xong, sau buổi ăn, đi khất thực trở về, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, có nhiều ngoại đạo sai khác, các Sa-môn, Bà-la-môn, 
các du sĩ, trú Ở Sàwa/rhi... họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả 
thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi: “Như thế này là pháp. Như thế này 
không phải pháp. Như thế này không phải pháp, như thế này là pháp”. 


- Này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, 
không biết mục đích, không biết không phải mục đích, không biết pháp, 
không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không 
phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh 
tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi: 
“Như thế này là pháp. Như thế này không phải pháp. Như thế này không 
phải pháp. Như thế này là pháp”. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


5$. Có mỘt sỐ Sa-môn, 
Cùng với Bà-la-môn, 

Họ chấp trước giành giật, 
Trong các luận thuyẾt này, 
HQ bị chìm đẫm xuỐng, 
Khi đang còn giữa dòng, 
Họ không đạt đến được, 
Đất cứng trên bờ kia. 


(VD (Ud 70) 


(Giống như kinh VI, 5, tức là kinh trước, với đoạn kết luận khác nhau 
nhƯ sau:) 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


6. Có người Ở đời này, 
Chấp người làm là ta, 

Trói buộc với tư tưởng, 
Người làm là người khác, 
Họ không biết sự này, 

HQ thấy là mũi tên, 

Ai nhìn mĩi tên này, 

Với thận trọng cần thiẾt, 
Người ấy không còn chấp, 
“Người làm chính là ta”, 
Người ấy cũng không chấp, 
“Người làm là người khác”, 
Loài người Ở đời này, 

B] kiêu nạn khiếp phục, 

BỊ cột bởi kiêu mạn, 

BỊ trói bởi kiêu mạn, 

Trong các loài chủ thuyết, 
HQ cạnh tranh, luận tranh, 
HQ không thỂ vượt qua, 
Luân chuyỀn trong sanh rử. 


(VID (Ud 71) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn Giả Subhùri ngồi không xa Thế Tôn bao 
nhiêu, ngồi kiết-già lưng thẳng, nhập định không tầm. Thế Tôn thấy Tôn 
giả Subhùii ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết-già lưng thẳng, nhập định 
không tầm. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nỗi lên 
lời cảm hứng: 


7. VỚi ai, tầm quét sạch, 
Nội tâm khéo cắt đỨI, 
Không còn chút dữ tàn 
Vượi qua ái nhiễm ấy, 
Đạt được rưởng vô sắc, 
Vượi khôi bốn ách nạn, 
Không đi đến thỌ sanh. 


(VHD (Ud 71) 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bấy giờ, ở Vương xá, có hai nhóm say đắm một người kỹ nỮ, tâm 
bị ám ảnh, họ cạnh tranh, đấu tranh nhau. Họ đi đến đánh nhau bằng nắm 
tay, đánh nhau bằng cục đất, đánh nhau bằng gậy gộc, đánh nhau bằng 
kiếm. Họ đi đến chết, đi đến đau khổ gần như chết. Rồi nhiều Tỷ-kheo, vào 
buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Vương Xá để khất thực. Khất thực ở 
Vương Xá xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, các Tỷ-kheo đi đến 
Thế Tôn, sau khi đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các TỶ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở Vương Xá có hai nhóm say đắm một người kỶ nữ... họ 
đi đến chết, đi đến đâu khổ gần như chết. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Š. Phàm cái gì đạt được, 
Cái gì cần phải đạt, 

Cả hai vướng bụi trần, 
Với kẻ bị bệnh hoạn, 

Học tập chưa thuần thục, 
Kẻ tỉnh chuyên học tập, 
Sống giữ gìn giới cấm, 
Tĩnh chuyên chú Phạm hạnh, 
Đây là một cực đoan, 

Đây là mỘt chủ thuyẾt, 
Trong dục không lỗi lầm, 
Là cực đoan thứ hai, 

Cả hai cực đoan này, 

Làm mỘ phần tăng trưởng, 
Chính do các tà kiến, 

Làm tăng trưởng mộ phần. 
Những ai không thắng tri, 
Cả hai cực đoan này, 

Có kẻ bị chìm đắm, 

Có kŠ chạy quá mau, 
Những ai thắng tri chúng, 
Không có suy fƯ vậy, 
Không có f quá mạn, 

HQ không có luân chuyỂn, 
Để được tuyên bố lên. 


(1X) (Ud 72) 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwzffhi, tại Jefavana, khu vườn của ông 
Anàathapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, trong đêm tối 
mù mịt, với những cây đèn dầu đang chói sáng. Lúc bẫy giờ, nhiều loại côn 
trùng có cánh tiếp tục rơi vào trong những đèn dầu ấy và gặp phải tai nạn, 
gặp phải hoại diệt, gặp phải tai nạn hoại diệt. Thế Tôn thấy nhiều loại côn 
trùng có cánh tiếp tục rơi vào... 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời 
cảm hứng: 


9. Họ chạy gấp vượt qua, 
Nhưng bỗ mất lối cây, 

HQ làm cho tăng trưởng, 
Các trói buỘc mới mẻ, 

Như các loại côn trùng, 
Rơi vào trong ánh sáng, 

Có người sống dựa vào 
Điều được thấy được nghe. 


(đ®) (Ud 72) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/rhi, tại Jefavena, khu vườn ông Anàfhapindika. 
Rồi Tôn giả Ananda, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, cho đến khi nào, các Như Lai không hiện hữu ở đời, bậc 
A-la-hán, Chánh-Đẳng-Giác, cho đến khi ấy các du sĩ ngoại đạo được cung 
kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường, được tôn kính, nhận 
được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Nhưng đến khi các Như Lai hiện hữu ở đời, bậc A-la-hán, Chánh-Đẳng- 
Giác, cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo, không được cung kính, không 
được tôn trọng, không được đảnh lễ, không được cúng dường, không nhận 
được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đẳnh lễ, cúng 
dường, tôn trọng, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh; chúng Tỷ-kheo cũng như vậy. 


- Đúng như vậy, này Ananda. Cho đến khi nào, các Như Lai không xuất 
hiện ở đời... dược phẩm trị bệnh. Nhưng đến khi các Như Lai xuất hiện ở 
đời... dược phẩm trị bệnh. Này Azznđa nay Thế Tôn được cung kính... 
chúng TỷỞ-kheo cũng vậy. 


Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, Thế Tôn nói lên lời cảm 
hứng: 


10. Con đôm đỐm chiếu sáng, 
Khi mặt trời chữa mọc, 
Khi mặt trời mọc lên, 

Ánh sáng đôm đỐm diỆt, 
Cñng vậy là ánh sáng, 
Của các nhà ngoại đạo, 
Khi bậc Chánh Đẳng Giác 
Chưa xuất hiện Ở đời, 
Các nhà ưa biện luận. 
Không có được ánh sáng, 
Cñng vậy đệ tử chúng, 
Còn các nhà tà kiến, 

HQ không được giải thoái, 
Khỏi các sự đau khổ. 


CHƯƠNG VII 
PHAM NGO 


(Ð (Ud 74) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/ihi tại Jetavana, khu vườn cuảẳ ông 
Anàthapindika. Lúc bẫy giờ Sàripufa, với pháp thoại gồm nhiều pháp môn 
đang trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ Tôn giả 
Lakumthakabbaddiya. Do Tôn giả Sàriputra, với pháp thoại gồm nhiều pháp 
môn trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ nên tâm của 
Tôn giả Lakunthakabhaddiya được giải thoát các lậu hoặc không có chấp 
thủ. Thế Tôn thấy Tôn giả Lapunthakabbaddiya, do Tôn giả Sàripufta với 
pháp thoại gồm nhiều pháp môn trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ nên tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cẩm hứng này: 


1. Trên dưới khắp tất cả, 
Được giải thoát hoàn toàn, 
Không còn có ty quán 
“Cái này chính là tôi”. 

Giải thoát vậy vượt dòng, 
Trước chưa rỪng vƯỢi qua, 
Không còn có rơi rỚt 

Vào sanh hữu thỌ sanh. 


(TU) (Ud 74) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Sàripurra, với pháp thoại gồm nhiều pháp môn, đang 
thuyết trình, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, Tôn giả 
Bhaddiya người lùn; lại càng nhiệt tình hơn lên khi Tôn giả Sàripufa nghĩ 
rằng: “Tôn giả Bhaddiya người lùn là một vị hữu học”. Thế Tôn thấy Tôn 
giả Sàriputia với pháp thoại gồm nhiều pháp môn, là một vị hữu học. Sau 
khi hiểu biết ý nghĩa này, Thế Tôn ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng 
này: 

2. Cắ: đứt được luân chuyỂn, 


Đạt được sự không dục, 
Hoàn toàn được khô cạn, 


Nước sông không chẫy nữa, 
Cắ: đứt, hữu chuyển đứng, 
Là giải thoát đau khổ. 


(HD) (Ud 75) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Sàyz//hi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, nhiều người ở Sàvz/:hi, phần lớn đắm say quá độ về các dục, 
sống say đắm, tham đắm, tham muốn, tham mê, bị trói buộc, bị mê say trong 
các dục. Rồi một số đông TỶ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào 
Sàva/hi để khất thực. Khất thực ở Sàywz#hi xong, sau buổi ăn, khi đã khất 
thực trở về, họ đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, họ bạch Thế Tôn: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, những người Ở Sàyzứihi,... bị mê say trong các dục. 


Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hỨng này: 


3. Chúng sanh bì tham đắm, 
Trong các loại ái dục, 

Họ không thấy lỗi lầm, 
Trong phiền não kiết sỬ, 
Chắc chắn các chúng sanh, 
Tham đắm trong ái dục, 
Họ không vƯỢt qua được, 
Thác nước rộng và lớn. 


(IV) (Ud 75) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/thi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, nhiều người ở Sàyz/:hi phần lớn đắm say quá độ về các dục 
(như trên HI)... trong các dục. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi 
vào Sàyz:hi để khất thực. Rồi Thế Tôn thấy các người ấy ở Sàwathi... 
trong các dục. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


4. BỊ mù bởi các dục, 
BỊ bao ph bởi lưới, 
BỊ ái dục bao trùm, 


Lại còn bỊ trói buỘc, 
Bởi trói buộc phóng dậit, 
Như cá mắc miệng lưới, 
HQ ải đến già chết, 

Như con bê bú sữa. 


(V) (Ud 76) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàw/hi, tại Jefavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Lakumtakabhaddiya đi theo sau lưng 
nhiều Tỷ-kheo, đi đến Thế Tôn, Thế Tôn thấy Tôn giả Lakumtakabhaddiya 
đi theo sau lưng nhiều Tỷ-kheo, xấu xí, khó nhìn, khòm lưng, phần lớn bị 
các Tỷ-kheo khinh bỉ; thấy vậy, nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, các Thầy có thấy chăng Thầy Tỷ-kheo này từ đàng xa... 
bị các Tỷ-kheo khinh bỶ? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo ấy, này các TỶ-kheo, có đại thần lực, có 
đại uy lực, thiền chứng không dễ gì chứng được, thiền chứng ấy trước đây 
TỶ-kheo ấy không thực hành tốt đẹp. Và vì mục đích gì các thiện nam tử 
chơn chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng 
ngộ chứng đạt và an trú. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cẩm hứng này: 


5. BỘ phận không thuyết thiẾu, 
Có tán trắng che trên, 

ChỈ có một bánh xe, 

Chiếc xe được di chuyển. 

Hãy thấy vị ấy đến, 

Không phiền muộn khó khăn, 
Dòng nước đã cắt đứi, 

VỊ ấy không trói buộc. 


(VD (Ud 77) 

Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàwzthi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Annatakondanna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, 


ngồi kiết già, lưng thẳng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt. Thế Tôn 
thấy Tôn giả Annatakondanna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng 


thẳng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt. 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng này: 


6. Rễ không có bén đất, 
Không lá, đâu dây leo, 

Bặc trí thoát trói buộc, 

Ai xứng đáng được khen, 
Chư Thiên khen người ấy, 
Phạm Thiên cũng ngợi khen. 


(VID (Ud 77) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwathi, tại Jefavana khu vườn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi quán sát sự từ bỏ, đoạn 
diệt các hý luận tưởng. Rồi Thế Tôn sau khi biết sự từ bỏ, đoạn diệt các 
tưởng hý luận của mình, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


7. VỚi ai các hý luận, 
Không còn có an trú, 
Thoát Iy được liên hệ, 
Thoát ly được äo tưởng, 
Chư Thiên và thế giới, 
Không thể nào rõ biẾt, 
SỞ hành v] ẩn sĩ, 

Đã vượi khỗi tham ái. 


(VHD (Ud 77) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàkaccàna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi 
kiết-già, lưng thẳng, với thân hành niệm khéo an trú trước mặt và trong nội 
tâm. Thế Tôn thấy Tôn giả Mahàkaccàna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết 
già, lưng thẳng, với thân hành niệm khéo an trú trước mặt trong nội tâm. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


8. Với ai thường thường niệm, 
Liên tục trú thân hành, 
“Trước không thỂ có được, 


VỚI tôi, nay không có, 
Sẽ không thể có được, 
VỚIi tôi, nay sẽ không ”. 
Tiếp rục trú như vậy, 
Đúng thời vượt dục ái. 
(X) (Ud 78) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Mazi!à cùng với đại chúng 
TỶ-kheo, đi đến làng Bà-la-môn của dân chúng Ä⁄zià tên là Thàna. Các Bà- 
la-môn gia chủ ở Thùna được nghe: “Sa-môn Gø/zza từ dòng họ Thích Ca 
xuất gia, đang bộ hành giữa dân chúng M⁄ai!à cùng với đại chúng Tỷ-kheo, 
nay đã đến Thàna”. Họ đổ đầy miệng giếng với cỏ và trấu với ý nghĩ: 
“Mong rằng các Sa-môn trọc đầu ấy không có nước uống”. 

Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đi đến dưới một gốc cây, sau khi 
đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn 
giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống tỪ nơi giếng này cho Ta. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay các giếng ấy bị các gia chủ Bà-la-môn ở 7hùna lắp 
đầy miệng với cỏ và trấu với ý nghĩ: “Mong rằng các Sa-môn trọc đầu ấy 
không có nước uống”. 

Lần thứ hai, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống tỪ nơi giếng này cho Ta!. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Nay các giếng ấy... không có nước uống. 

Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống tỪ nơi giếng này cho Ta. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy bình bát, đi đến cái giếng ấy. Tại cái 
giếng ấy, khi Tôn giả Ananda đi đến phun ra tất cả cỏ và trấu khỏi miệng 


giếng, và nước trong sáng không cấu uế, trong lặng, tràn đầy miệng, cho 
đến như là tràn ra ngoài. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ: “Thật vi diệu thay!. 


Thật hy hữu thay là đại thần lực, đại uy lực của Như Lai. Cái giếng này khi 
ta đến, phun ra tất cả cỏ và trấu khổi miệng giếng... như là tràn ra ngoài”. 
Rồi Tôn giả Ananda cầm lấy bát nước, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, bạch 
Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay là đại thần lực... như là tràn ra ngoài! 
Bạch Thế Tôn hãy uống nước. Bạch Thiện Thệ, hãy uống nước!. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


9. Cần làm gì với giẾng, 
Khi nước có cùng khắp, 
Chắt đứt ái từ gốc, 
Cần hành tầm cầu gì? 


(đ®) (Ud 79) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Ghosia. Lúc bẫy giờ, vua 
Udena đang ởi ngoài vườn, thì nội cung bị cháy và năm trăm nữ nhân bị 
chết, đứng đầu là Sàmavzii. Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm 
bát đi vào Koszmbi để khất thực. Các Tỷ-kheo ấy khất thực ở Kosambi 
xong, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy 
bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi vua Uđena đi ra ngoài vườn, nội cung bị 
cháy, năm trăm nữ nhân bị chết, đứng đầu là Sờmàyzii. Các nỮ cư sĩ ấy, 
sanh thú họ là gì? Tương lai họ thế nào? 


- Này các TỶ-kheo, có nữ cư sĩ là bậc Dự lưu, có nhất bậc Nhất lai, có bậc 
Bất Lai. Này các Tỷ-kheo, tất cả các nỮ cư sĩ ấy mạng chung không phải 
không có kết quả. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng này: 


10. Đời bị sỉ trói buộc, 
Được thấy bị tái sanh, 

BỊ trói bởi sanh y, 

Kể ngu b] mà vây, 

TỰ /hẫy mình thường còn, 
Nhưng với ai thấy được, 
Sẽ không có vật gì. 


= CHƯƠNG VIHIỊ 
PHAM PATALIGAMIYA 


(D) (Ud 80) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn trú ở Sàyarhi, tại Jefavana ngôi vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên tưởng đến Niết-bàn 
cho các Tỷ-kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Các Tỷ-kheo 
ấy chú tâm, tác ý, dồn tất cả tâm tư lắng nghe pháp. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cẩm hứng: 


- Này các TỶ-kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không 
có lửa, không có gió; không có Hư không vô biên, không có Thức vô biên 
xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ; không 
có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, 
này các TỶ-kheo, Ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, 
không có diệt, không có sanh; không có an trú, không có chuyện vận, không 
có sở duyên, đây là sự đoạn tận khổ đau. 


(T) (Ud 80) 
(Như kinh trên (1), chÌ khác lời cằm hứng) 


1. Khó thấy là vô ngã, 
Không dễ thấy, sự thật, 
Với bậc có hiểu biẾt, 
Khéo xâm nhập được ái, 
Với vị ấy thấy rõ, 

Đâu còn có vật gì. 


(HT) (Ud 80) 
(Như kinh trên, chÌ khác lời cằm hỨng) 


- Này các TỶ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không 
hữu vi, này các Tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, 
không bị làm, không hữu vị, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi 
sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các TỶ-kheo, có cái không sanh, 
không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly 
khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. 


(IV) (Ud §1) 


(Như các kinh trước, chÌ khác lời cằm hứng). 


- Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy 
không dao động. Không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không 
có thiên về. Không có thiên về thì không có đến và đi; không có đến và đi thì 
không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thì không có đời này, không có 
đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn tận khổ đau. 


(V) (Ud 81) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn đang bộ hành đi giữa dân chúng Ä⁄zilà, cùng với đại 
chúng TỷỞ-kheo, và đã đến Pàwà. Rồi Thế Tôn trú ở Pàvà, tại rừng xoài của 
thợ rèn Cunđa. Thợ rèn Cunda được nghe: “Thế Tôn đang bộ hành giữa dân 
chúng M⁄ailà, đã đến Pàyà cùng với đại chúng TỶ-kheo, và trú Ở Pàyà, trong 
rừng xoài của ta”. Thợ rèn Cunđa đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp thoại cho thợ rèn Cunda 
đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Thợ rèn 
Cunda sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng 
cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Thợ rèn Cunđa, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi 
ra đi. 

Thợ rèn Cua, sau khi đêm đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà cỦa mình các 


món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm và nhiều thứ mộc nhĩ và báo tin cho 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. 
Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát, cùng với chúng TỶ-kheo đến nhà 
thợ rèn Cunda, khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế 


Tôn nói với thợ rèn Cunda: 


- Này Cunda, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho Ta. Còn các món ăn 
khác đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, hãy dọn cho chúng TỶ-kheo. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Thợ rèn Cunda vâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn các món mộc nhĩ đã 
soạn sẵn, và dọn cho chúng TỶ-kheo các món ăn khác, loại cứng và loại 


mềm. Rồi Thế Tôn nói với thợ rèn Cunda: 


- Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, hãy đem chôn. Này Cund+z, Ta không 
thấy một ai, ở cõi trời, cõi Người, ở Ma giới, ở Phạm thiên giới, không một 
người nào trong chúng Sa-môn và chúng Bà-la-môn, giữa những Thiên nhân, 
ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Thợ rèn Cunda vâng đáp Thế Tôn, đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại vào 
một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đẳnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế 
Tôn thuyết pháp cho thợ rèn Cunđa đang ngồi xuống một bên, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ rồi từ chỗ đứng dậy và ra đi. 


Sau khi dùng cơm củỦa thợ rèn Cua. Thế Tôn bị nhiễm bịnh nặng, bệnh ly 
huyết, đau đớn gần như đến chết, và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn 
nại chịu đựng cơn bệnh. 


Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. Xin vâng, bạch Thế Tôn, Tôn 
giả Ananda vâng đáp Thế Tôn: 


2. Dùng cơm Cunda xong, 
Như vậy iôi được nghe, 
Bậc trí cằm bệnh nặng, 
Bạo bệnh, gần như chết, 
Khi ăn loại mộc nhĩ 

Đạo Sư bị bệnh nặng, 
Khi bệnh được lắng dịu, 
Thế Tôn nói nhƯ sau: 
“Ta nay sẽ đi đến, 

Đến Kusinàra”. 


Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một góc cây và nói với Tôn giả 
Ananda: 


- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàii. Ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi 
nghỈ, này Ananda. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn và xếp áo Sanghài¡i lại. Thế Tôn ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn, và nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước cho Ta. Này Ananda. Ta nay đang khát và 


muốn uống nước. 
Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn vừa mới có khoẳng năm trăm cỗ xe chạy qua. Do bánh xe 
khấy lên nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, 
sông Kakuithà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong 
sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm mát dịu 
chân tay. 


Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này Ananda, Ta nay đang khát 
và muốn uống nước. 


Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỖ xe chạy qua. Do bánh xe 
khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế 
Tôn, sông Kakutthà không xa Ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mề, trong 
sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm mát dịu 
chân tay. 


Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này Ananda, Ta nay đang khát 
và muốn uống nƯớc. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Con 
sông đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục, khi Tôn giả Ananda đến, 
liền chảy trong trẻo, sáng lặng và không vẩn đục. 


Tôn giả Ananda tự nghĩ: “Thật kỳ diệu thay! Thật hi hữu thay! Thần lực và 
uy lực của Như Lai. Con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn 
đục này, khi ta đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẩn đục”. 
Sau khi dùng bát lấy nước,Ananda đến chỗ Thế Tôn và bạch với Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu! Bạch Thế 
Tôn, con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục này, khi con 
đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẩn đục. Xin thỈnh Thế 
Tôn dùng nước, xin thỉnh Thiện Thệ dùng nước và Thế Tôn uống nước. 


Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến con sông Kakurhà, xuống 
sông tắm và uống nước, rồi lội qua bờ bên kia, đi đến rừng xoài và tại đây, 


nói với Tôn giả Cundaka: 


- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghari làm bốn cho Ta, này Cưndaka, Ta nay 
mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo Sanghaii làm bốn. Rồi Thế 
Tôn nằm xuống phía hông bên mặt như dáng điệu con sư tử, hai chân để 
trên nhau, chánh niệm, tỈnh giác, tác ý đến tưởng ngồi dậy, Tôn giả 
Cundaka ngồi phía trước Thế Tôn. 


3. Đức Phật tự ải đến, 
Con sông Kakufthà, 

Con sông chẳy trong sáng, 
Mái lạnh và thanh tịnh, 

VỊ Đạo Sư mỖi một, 

Đi dần xuỐng mé sông, 
Như Lai đẫng vô thượng 
Nsự fr] Ở trên đời. 

Tắm xong uỐng nưỚc xong, 
LỘI qua bên kia sông, 

Bậc Đạo sư äi trước, 
Giữa Tăng chúng TỶ-kheo, 
Vừa đi vừa diễn giẳng, 
Chánh pháp thật vi diệu, 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 

Tại khu vực rừng xoài, 
Cho gọi vị TỶ-kheo, 

Tên họ Cundaka; 

“Hãy gấp tư áo lại, 

Trải áo cho Ta nằm” 
Nghe dạy, Cundaka, 

Lập tức vâng lời dạy, 

Gấp tư và trải áo, 

Một cách thật mau l, 

Bậc Đạo Sư nằm xuỐng, 
Thân mình thật mỆt mỗi. 
Tại đây Cundaka, 

Ngồi ngay ngắn trước mặt. 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, rất có thể có người làm cho thợ rèn Cunda hối hận: “Này 
Hiền giả Cunda, thật không lợi ích gì cho Ông, thật là tai hại cho Ông, vì 


Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ Ông cúng dường, và nhập diệt”. Này 
Ananda, cần phải làm tiêu tan sự hối hận ấy của thợ rèn Cunđa: “Này Hiền 
giả, thật lợi ích cho bạn, thật là công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng 
bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường, và nhập diệt. Nay Hiền giả Cunda, tôi 
tự thân nghe, tôi tự thân lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn: “Có hai sự cúng 
dường ăn uống đồng một quả báo, đồng một di thục quả, quả báo lớn hơn, 
lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Thế nào là hai? Một là, bữa ăn 
trước khi Như Lai chứng Vô thượng Chánh Đẳng Giác; hai là, bỮa ăn trước 
khi Như Lai diệt độ Niết-bàn giới, không còn di hưởng sanh tử”. Hai bữa ăn 
này đồng một quả báo, đồng một dị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn 
các sự cúng dường ăn uống khác. Nhờ hành động này, Tôn giả Cunda sẽ 
được hưỏng tuổi thọ; nhờ hành động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng 
sắc đẹp; nhờ hành động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng an lạc; nhờ 
hành động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng danh tiếng; nhờ hành động 
này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng cõi Trời; nhờ hành động này, Tôn giả 
Cunda sẽ được hưởng uy quyền”. 


Này Ananda, cần phải làm cho thợ rèn tiêu tan hối hận. 
Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt lời cảm khái như sau: 


4. Công đức người bố thí, 
Luôn luôn được tăng trưởng, 
Trừ được tâm hận thù, 
Không chất chứa chế ngự, 
Kẻ chí thiện từ bỏ, 

Mọi ác hạnh bất thiện, 

Diệt trù tham, sân, sỉ. 

Tâm giằi thoát thanh tịnh. 


(VD (Ud 85) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn đang đi bộ hành giữa dân chúng Magadha cùng với đại 
chúng TỷỞ-kheo, và đã đến làng Ä⁄agadha cùng với đại chúng TỶ-kheo, và đã 
đến làng Pà¡ali. Các nam cư sĩ ở làng Pv/ali được nghe: “Thế Tôn đang đi 
bộ hành giữa dân chúng Magadha với đại chúng Tỷ-kheo, và đã đến làng 
Pàral?”. Rồi các nam cư sĩ Ở làng Pàrai¡ đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ làng 
Pàiali bạch Thế Tôn: 


- Mong Thế Tôn trú ở giẳng đường chúng con. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi các nam cư sĩ ở làng Pà/1¡, sau khi được 


biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Naài rồi đi đến giẳng đường, sau khi đến chúng cho trải 
thẩm toàn bộ giẳng đường, sửa soạn các chỗ ngồi, đặt một ghè nước, cho 
treo đèn dầu, rồi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, các nam cư sĩ ở làng Pàtali, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, giảng đường đã được trải thẳm, các chỗ ngồi đã sửa soạn, 
ghè nước đã đặt xong, đèn dầu đã được treo, Thế Tôn hãy làm những gì 
Thế Tôn nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, cùng với chúng TỶ-kheo, đi đến 
giảng đường, sau khi đến rửa chân, bước vào giảng đường, dựa nơi cây cột 
Ở giữa, ngồi hướng mặt về phía đông. Chúng TỷỶ-kheo, sau khi rửa chân, 
bước vào giảng đường, ngồi xuống dựa vào tường giữa, mặt hướng về 
phía đông có Đức Phật trước mặt. Các nam cư sĩ ở làng Pàtalli, sau khi rửa 
chân, bước vào giẳng đường, dựa vào tường phía đông, mặt hướng về phía 
Tây, và ngồi xuống, với Đức Phật ở trước mặt. 


Rồi Thế Tôn bảo các nam cư sĩ ở làng Pàtali: 


- Này các Gia Chủ, có năm điều nguy hiểm này cho người ác giới, người 
phạm giới. Thế nào là năm? Ở đây, này các Gia chủ, người ác giới, phạm 
giới, do nhân duyên phóng dật, nên hao mất tài sản lớn. Đây là nguy hiểm 
thứ nhất cho người ác giới, người phạm giới. Lại nữa, này các Gia chủ, 
người ác giới, phạm giới, tiếng xấu đồn xa. Đây là nguy hiểm thứ hai cho 
người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này các Gia chủ, người ác 
giới, người phạm giới khi đến hội chúng nào, hoặc là hội chúng Sát-đế-ly, 
hoặc là hội chúng Bà-la-môn, hoặc là hội chúng gia chủ, hoặc là hội chúng 
Sa-môn, vị ấy đến với sự sợ hãi, với sự ngỡ ngàng. Đây là nguy hiểm thứ 
ba cho người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này các Gia chủ, 
người ác giới, phạm giới, khi chết bị si ám. Đây là nguy hiểm thứ tư cho 
người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này các Gia chủ, người ác 
giới, người phạm giới, khi thân hoại mạng chung bị sanh vào ác xứ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Đây là nguy hiểm thứ năm của người ác giới, cỦa người 
phạm giới. Này các Gia chủ, có năm điều nguy hiểm này cho người ác giới, 
cho người phạm giới. 


Này các Gia chủ, có năm điều lợi ích này cho người giữ giới, cho người 
đầy đủ giới. Thế nào là năm? Ở đây, này các Gia chủ người giữ giới, người 
đầy đủ giới, do nhân duyên không phóng dật được tài sẵn lớn. Đây là lợi ích 
thứ nhất cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Lại nữa, này các Gia 
chủ, với người giữ giới, người đầy đủ giới, tiếng tốt lành được đồn xa. 
Đây là lợi ích thứ hai cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Lại nữa, 
này các Gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới khi đi đến hội chúng 
nào, hoặc là Sát-đế-I?oặc là Bà-la-môn, hoặc là gia-chủ, hoặc là Sa-môn, 


người ấy đi đến không có sợ hãi, không có ngỡ ngàng. Đây là lợi ích thứ ba 
cho người giỮ giới cho người có đầy đủ giới. Lại nữa, này các Gia chủ, 
người giữ giới, người đầy đủ giới, khi chết không có si ám. Đây là lợi ích 
thứ tư cho người giỮ giới, cho ngưồi có đầy đủ giới. Lại nữa, này các Gia 
chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới khi thân hoại mạng chung được 
sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Đây là lợi ích thứ năm cho người giữ 
giới, cho người đầy đủ giới. Này các Gia chủ, có năm lợi ích này cho người 
giữ giới, cho ngưồi đầy đủ giới. 


Rồi Thế Tôn, sau khi thuyết giẳng pháp thoại cho đến đêm khuya cho các cư 
sĩ ở làng Pà¡ai¡, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỦ, liền giải tán 
chúng, nói rằng: 


- Đêm đã khuya, này các Gia chủ, hãy làm những øì các vị nghĩ là hợp thời!. 


Rồi các Gia chủ ở làng Pà/zi¡ hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đẳnh lễ Thế Tôn, thân bên hữỮu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rồi Thế Tôn, sau khi các nam cư sĩ ở làng Pà/ali ra đi không bao lâu, đi vào 
căn nhà trống. Lúc bấy giờ, Sunìdha và Vassakàra đại thần ở Magadha đang 
cho xây dựng một thành phố ở Pà/aligàmna để ngăn chận các ngài Va/jì. Lúc 
bấy giờ, rất nhiều chư Thiên có đến con số ngàn, đang trú Ở các trú xứ ở 
làng Pà/aii. Tại chỗ nào các chư Thiên có đại uy lực trú Ở tại chỗ ấy chúng 
làm cho tâm các vua, các đại thần có đại uy lực thiên về, hướng về xây 
dựng các trú xứ. Tại chỗ nào các chư Thiên có uy lực trung bình trú Ở, tại 
chỗ ấy chúng làm cho tâm các vua, các vị đại thần có uy lực trung bình thiên 
về, hướng về xây dựng các trú xứ. Tại chỗ nào các chư Thiên thấp kém trú 
ở, tại chỗ ấy, chúng làm cho tâm các vua, các đại thần có uy lực thấp kém 
thiên về, hướng về xây dựng các trú xứ. 


Thế Tôn với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy hàng ngàn chư Thiên ở 
làng Pàral¡ đang trú Ở các trú xứ ở làng Pàrzi¡. Tại chỗ nào các chư Thiên có 
đại uy lục trú Ở... Họ làm cho tâm các vua, các đại thần uy lực thấp kém 
thiên về, hướng về xây dựng các trú xỨ. 


Rồi Thế Tôn, vào lúc tẳng sáng đêm ấy, thức dậy và bảo Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, ai cho xây dựng thành phố ở làng Pàtali? 


- Bạch Thế Tôn, các đại thần Sunìdha và Vassa-kàra cho xây dựng thành 
phố ở làng Pà/ai¡ để ngăn chận các người V4jjì. 


- Này Ananda, ví như họ làm như vậy sau khi đã hỏi chư Thiên ở cõi trời Ba 
mười ba. Cũng vậy, Sunìdha và Vasakàra đại thần ở Magadha, đang cho 
xây dựng thành phố ở làng Pàtali để ngăn chận các người Vaÿjì. 


Ở đây, này Ananda, với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ta thấy hàng ngàn 
chư Thiên ở làng Pà/z1¡... hướng về xây dựng các trú xứ. Này Ananda, xa 
cho đến thánh xứ, xa cho đến con người buôn bán đây sẽ trở thành một 
thành phố tối thượng, một chỗ mà các kiện hàng được mở ra. Này Ananda, 
ba tai nạn sẽ đến với Pàfaliupufra, nạn lửa, nạn lụt và nạn phản bội. 


Rồi Sunìdha và Vassakàra đại thần ở Magadha đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi đứng một bên. Đứng một bên, các Sunìdha 
và Vassakàra, đại thần xứ Magadha, bạch Thế Tôn: 


- Mong Tôn giả Gotama hôm nay nhận lời mời dùng cơm của chúng con với 
chúng TỷỞ-kheo! 


Thế Tôn im lặng nhận lời.; 


Rồi Sunìdha và Vassakara đại thần Magadha, sau khi biết Thế Tôn đã nhận 
lời, đi đến chỗ của mình, sau khi đến sửa soạn các món ăn thượng vị, loại 
cứng và loại mềm và báo thời giờ cho Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gofzma, nay đã đến thời. Cơm đã sẵn sàng. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến 
trú xứ của Sunìdha và Vassakara, đại thần xứ Magadha, sau khi đến ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Sưnàdha và Vassakara, đại thần xứ 
Magadha tự tay thân mời chúng TỶ-kheo với Đức Phật là vị Thượng thủ và 
làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi 
Sunìdha và Vassakara, đại thần xứ Magadha, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, 
tay đã rời khỏi bát, lấy một ghế ngồi thấp khác. Thế Tôn với những bài kệ 
này, nói lên lỜi tuỳ hỷ công đức với Sunìdha và Vassakara, đại thần xứ 
Magadha: 


5. Tại chỗ nào bậc trí, 

Làm thành chỖ an trú, 

Hãy cúng các món ăn, 

Cho những người giữ giỚi, 
Cho người biết chế ngự, 
Sống đời sống Phạm hạnh, 
Ở dẫy chư Thiên trú, 

Hãy cúng dường chư Thiên 
Được cúng dường, chư Thiên, 
Cúng dường lại v] ấy, 
ĐưƯỢc cung kính, chư Thiên, 
Cung kính lại v] ấy, 

Họ từ mẫn v] ấy 


Như mẹ thương con mình, 
Người được chư Thiên thương, 
Luôn luôn thấy hiền thiện. 


Rồi Thế Tôn sau khi nói lời tuỳ hỷ công đức với những bài kệ này cho 
Sunìdha và Vasakara, đại thần xứ Magadha, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
Lúc bấy giờ Sumìdha và Vassakara, đại thần xứ Magadha đi theo sau lưng 
Thế Tôn và nghĩ rằng: “Hôm nay, Sa-môn Gø/na đi ra cỬa nào, cửa ấy sẽ 
đặt tên là cửa thành Gø/zna. Tại bến nước nào Sa-môn Gø/za sẽ đi qua 
sông Hằng, bến nước ấy sẽ đặt tên là bến nước Gø/zma”. Và cửa nào Thế 
Tôn đã đi ra khổi, các vị ấy đặt tên là cửa thành Goørzma. Và Thế Tôn đi đến 
sông Hằng, nước sông tràn đầy đến bờ, con quạ có thể uống được, một số 
người đi tìm thuyền, một số người đi tìm bè, một số người cột chiếc bè để 
đi qua sông. Rồi như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại bàn 
tay đang duỗi ra, cũng vậy Thế Tôn biến mất từ bờ bên này sông Hằng và 
đứng qua bờ bên kia với chúng Tỷ-kheo. Thế Tôn thấy các người ấy, một 
số người đi m thuyền, một số người đi tìm bè, một số người cột lại chiếc 
bè để qua sông, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, Thế Tôn ngay trong lúc ấy, nói 
lên bài kệ: 

6. Sau khi làm cái cầu, 

Họ vưƯợi qua thác nước, 

Họ vượi qua hồ nước, 

Họ vượi qua đầm lầy, 

Có người cột chiếc bè, 

Bậc trí đã qua sông. 
(VID (Ud 90) 
Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn đang đi giữa đường cùng với Tôn giả 
Nàgasamàla là Sa-môn tuỳ tùng. Tôn giả Nàgasamàla giữa đường thấy một 
con đường rẽ, thấy vậy bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta đi con đường này. 
Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Nàgasamàla: 
- Này Nàgasasmàla, đây là con đường. Chúng ta sẽ đi con đường này. 
Lần thứ ba, Tôn giả Nàgasamàla bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta hãy đi con đường này. 
Lần thứ ba, Thế Tôn nói: 


- Này Nàgasamàla, đây là con đường. Chúng ta đi con đường này. 


Rồi Tôn giả Nàgasamàla đặt xuống đất y và bát của Thế Tôn, bổ đi và nói: 
- Bạch Thế Tôn, đây là y bát của Thế Tôn. 


Rồi Tôn giả Nàgassamàla đi theo con đường ấy, giữa đường bị các tên 
cướp xuất hiện đánh bằng tay hay chân, đập vỡ bình bát và xé rách thượng 
y của Tôn giả. Rồi Tôn giả Nàgasamàla với bình bát bị vỡ, với thương y bị 
xé rách đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Nàgasamàila bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi con đường ấy các tên cướp xuất hiện, đánh 
con bằng tay hay bằng chân, đập vỡ bình bát và xé rách thượng y. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cẩm hứng: 


7. Cùng đi với kể ngu, 

Kẻ trí phi chen vai, 

Khi biết nó là ác, 

Lập tức từ bỗ nó, 

Như con bò bỏ nước, 

ĐƯỢc nuôi ăn với sữa. 
(VHD (Ud 91) 
Như vầy tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàyzrrii, tại Đông Viên, Lộc Mẫu giảng đường. 
Lúc bấy giờ, người cháu trai của Visàkhà mẹ của Migàra khả ái và dễ 
thương bị mệnh chung. Và Visàkhà mẹ của Migàra, với áo đầm ƯỚt, với tóc 
đẫm ướt, thật sáng sớm đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đẳnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ của Migàra, đang ngồi 
một bên: 


- Này Visàkhà, Bà từ đâu đến, với áo ướt đẫm, với tóc đẫm ướt, đi đến đây 
quá sớm như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, đứa cháu khả ái dễ thương của con đã mệnh chung. Cho 
nên con, với áo đầm ướt, với tóc đầm ướt, con đến đây sáng sớm như vậy. 


- Này Visàkhà, Bà có muốn tất cả người ở Sàyarhi là con và là cháu của Bà 
không? 


- Bạch Thế Tôn, con muốn tất cả người ở Sàyøhi là con và cháu cỦa con. 


- Nhưng này Visàkhà, có bao nhiêu người ở Sàyairhi mạng chung hàng 


ngày? 


- Bạch Thế Tôn, có mười người ở Sàyzi:hi mạng chung hàng ngày, chín... 
tám... bẩy.. sáu... năm... bốn... ba.. hai. Bạch Thế Tôn có một người ở 
Sàvatthi mạng chung hàng ngày. Bạch Thế Tôn, Sàwø/:hi không có thoát 
được số người bị chết! 


- Bà nghĩ thế nào, này V¡sàkhà? Như vậy Bà có khi nào được khỏi vải bị 
ướt, hay tóc khổi bị ướt không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! Thật là vừa đủ cho con, bạch Thế Tôn, số 
nhiêu như vậy về con và về cháu! 


- Này Visàkhà, những ai có một trăm người thân yêu, những người ấy có 
trăm sự đau khổ! Những ai có chín mươi người thân yêu, những người ấy 
có chín mươi sự đau khổ! Những ai có tám mươi người thân yêu, những 
người ấy có tám mươi sự đau khổ! Những ai có bẩy mưởi.. có sáu mươi... 
có năm mươi... có bốn mươi... có ba mưƠi.. có hai mươi... có mưƯỜi.. có 
chín... có tám... có bẩy..có sáu.. có năm... có bốn... có ba... có hai... có mỘt 
người thân yêu, những người ấy có một sự đau khổ. Những ai không có 
người thân yêu, những người ấy không có sự đau khổ. Ta nói rằng họ là 
người không có sầu, không có tham đắm, không có ưu não. 


8. Sầu, than và đau khổ, 

Sai biệt có Ở đời, 

Duyên thân ái, chúng có, 

Không thân ái, chúng không, 

Do vậy, người an lạc, 

Người không có sầu muộn, 

Là những ai Ở đời, 

Không có người thân ái, 

Do vậy ai tha thiết, 

Được không sầu, không tham, 

Chớ làm thân làm ái, 

VỚi một ai Ở đời. 
(X) (Ud 92) 
Như vầy tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Rồi Tôn giả Dabha Mallpurta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Dabha 
Mallaputa bạch Thế Tôn: 


- Nay đã đến thời, con nhập Niết Bàn, bạch Thiện Thệ. 


- Này Dabba, Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời!. 


Rồi Tôn giả Dabha Mallapuria từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài, bay lên hư không, ngồi kiết-già giữa hư 
không, nhập định hòa giới, xuất khỏi định và nhập Niết-bàn. Khi Tôn giả 
Dabha Mallapuria bay lên hư không, ngồi kiết-già giữa hư không, nhập 
định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn, thân của Tôn giả được 
cháy sạch, đốt sạch, không còn có than hay có tro có thể thấy được. Ví như 
bơ hay dầu được cháy, được đốt, không còn có than hay có tro có thể thấy 
được. Cũng vậy, khi Tôn giả Dabha Mallaputia bay lên hư không, ngồi kiết 
già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết-bàn, 
thân của Tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không còn có than hay có tro có 
thể thấy được. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


9. Thân bị hoại, tưỞng diệt, 
Mọi thọ được nguội lạnh, 
Các hành được lắng diệu, 
Thức đạt được mục đích. 
(X) (Ud 93) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwa/fhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Tại đây, Thế Tôn gọi các TỶ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn nói nhƯ sau: 

- Này các TỶ-kheo, Dabbha Mallaputta bay lên hư không, ngồi kiết-già giỮa 
hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn... hay có tro 
có thể thấy được. Ví như bơ hay dầu... hay có tro có thể thấy được... không 


còn có tro có thể thấy được. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


10. Như tia lữa cháy sáng, 
Phát từ búa sắt đập, 
Dần dần được nguội lạnh, 


Sanh thú không biết được, 
Cñng vậy là những bậc 
Đã chân chánh giải thoát, 
Đã vượi qua thác nưỚc, 
Trói buộc bởi các dục, 
HỌ đạt được an lạc, 
Không có bị dao động, 
HQ không có sanh thú, 

ĐỂ có thể chỈ bày. 


-00O0o- 


1.4 KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY 
: : : (Iivuttaka) _ : 
GIỚI THIỆU TẬP KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY 


(Hiuttaka) 
Tỳ Kheo Thanissaro 


Tập kinh Phật Thuyết Như Vậy (Iivuttaka), thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khudaka 
Nikaya), là một tập hợp 112 bài kinh ngắn, có tựa đề bắt nguồn từ câu 
“Đức Thế Tôn thuyết giẳng như vầy” (Itivuttam). Tập kinh chia thành bốn 
chương: chương một pháp, chương hai pháp, chương ba pháp, và chương 
bốn pháp. 


Tập kinh nầy do một vị nỮ cư sĩ tên là Khujjuttara kết hợp sau khi thuật lại 
các lời giảng của Đức Phật, cho Hoàng Hậu Samavati và các cung nữ khác 
của Vua Udena, xứ Kosambi. Hoàng Hậu không thể rời hoàng cung để đến 
nơi Phật ngụ nghe Phật thuyết giảng, cho nên Hoàng Hậu sai bà Khujjuttara 
đi nghe thuyết giẳng, ghi nhớ, rồi trở về hoàng cung để thuật lại cho bà và 
500 vị cung phi khác nghe. Bà Khujjuttara có trí nhớ lạ thường và rất thông 
minh, khéo giảng pháp, nên Đức Phật đã từng khen ngợi rằng bà là vị Đệ 
Nhất Thanh Văn trong hàng nữ đệ tử cư sĩ (Tăng Chi Bộ I.14). Bà cũng là 
một vị thầy tài giỏi để hướng dẫn hoàng hậu và các cung phi khác trong 
việc hành trì Chánh Pháp. Khi nội cung bị hỏa hoạn làm thiệt mạng hoàng 
hậu và tất cả các cung phi, Đức Phật cho biết rằng tất cả các vị đó đã đắc 
quả giải thoát, tối thiểu là quả Nhập Lưu (Tu Đà Hoàn) - như đã ghi lại 
trong kinh Phật Tự Thuyết (Ud VII.10). 


Tên gọi “ltivuttaka” cũng được dùng trong bẳng phân loại đầu tiên về 9 thể 
tài kinh điển Phật Giáo (*), một bảng phân loại có mặt trước khi có sự sắp 
đặt Tam Tạng Pali như chúng ta biết hiện nay. Thật khó mà biết chắc chắn 
rằng bản Itivuttaka Pali ngày nay có phải hoàn toàn là bẳn Itivuttaka nêu ra 
trong bảng phân loại đó hay không. Kinh tạng Hán văn có chứa bẳn dịch 
của Itivuttaka, thường cho rằng do ngài Huyền Trang dịch. Bản dịch nầy có 
rất nhiều đoạn giống như bản Itivuttaka Pali. Sự khác biệt chính yếu là bản 
dịch của ngài Huyền Trang không có nhiều bài kinh trong Chương II và 
hoàn toàn không có Chương IV. Có thể là những phần nầy đã được kết tập 
vỀ sau trong tạng Pali, nhưng không được kết tập vào tạng Sanskrit để dịch 
ra Hán văn. Cũng có thể là ngài Huyền Trang không hoàn tất bản dịch vì nó 
được dịch trong những tháng cuối trong đời của ngài. 


Lịch sử nguyên thủy của kinh Phật Thuyết Như Vậy có nhiều vấn đề phức 
tạp vì khởi thỦy, kinh chỉ được truyền khẫu qua nhiều thế kỷ rồi mới được 
viết xuống giấy. Tuy nhiên đây là một trong những bộ kinh trong tạng Pali 
rất được nhiều người quý chuộng vì tập kinh bao gồm các bài giẳng của 
Đức Phật với nhiều đề tài giáo lý căn bản - từ giản dị đến sâu sắc - trong 
một hình thức rõ ràng, ngắn gọn và trực tiếp. 


(*) 9 thể tài: kinh (sutta), Ứng tụng (gaya), kỆ tụng (gatha), như thị ngữ (itivuttaka), bỔn sanh 
(jataka), vì tằng hữu (adbhutahdarma), cằm hứng ngữ (udana), phương quẳng (valpulya), và giải 
thuyết (upadisa). 


Tỳ Kheo Thanissaro 
(Bình Anson Lược Dịch) 


GIỚI THIỆU KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY 
(Iivuttaka) 
Hòa Tirượng Thích Minh Châu 


Tập Itivuttaka - “Kinh thuyết như vậy”, thuộc Bộ Khuddaka Nikàya (Tiểu 
Bộ Kinh) gồm có 112 kinh với các bài kệ, chia thành 4 chương, chương một 
pháp, chương hai pháp, chương ba pháp, chương bốn pháp. Như vậy là một 
sự phân loại các đề tài theo pháp số, như kiểu tập Tăng Chi Bộ Kinh. Sở dĩ 
được gọi là “Itivuttaka: Thuyết như vậy”, là vì phần lớn các kinh này đều 
bắt đầu với câu: “Đây là điều đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la- 
hán nói đến và tôi đã được nghe”, và được kết luận với câu: “Ý nghĩa này 
được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe”. Có một số kinh ở chặng giữa 
không có các câu mở đầu và câu kết như thế này, nhưng đến các kinh cuối 
lại được ghi trở lại. 


Theo truyền thống, như đã được ghi trong tập sớ được xem là của tôn giả 
Dhammapaàla, KhuJjjuttarà mỘt nỮ cư sĩ, thường đi nghe Thế Tôn thuyết 
pháp cho chúng TỷỞ-kheo, nàng ngồi sau lưng một bức màn trở thành một 
bậc đa văn, nghe nhiều, giỏi về chánh pháp và giỏi về trí tuệ. Nàng được 
nội cung của Vua Udena yêu cầu nói lại những điều đã được nghe và sau 
khi nghe, học thuộc lòng những điều đã được nghe. Nàng được Thế Tôn 
khen và gọi là đa văn đệ nhất. Theo truyền thống, chính là tập Itivuttaka này, 
nàng đã được nghe và truyền tụng lại. Tập sớ có ghi rằng chúng TỷỞ-kheo 
cũng học thuộc lòng tập kinh này, và chính tôn giả Ananda đã đọc lại bộ 
kinh này, trong kỳ kiết tập thứ nhất ở Ràjagahà (Vương xá). Các kinh ở 
chương bốn pháp dài hơn và không có kinh Hán tạng tương đương và được 
xem là ghi chép về sau. Một số kinh trong tập này được tìm thấy trong tập 
Tăng Chi Bộ Kinh và Puggala-pannatti. (Theo sự chú giải của bẳn dịch Anh 
văn). 


Về phương diện nội dung tập Itivuttaka không đề cập tới đời sống Đức 
Phật, đời sống các đại đệ tử của Đức Phật như chúng ta được thấy trong 
tập Udàna. Tập này chú trọng nhiều hơn đến phần giáo lý căn bẳn, định 
nghĩa những pháp số, phân loại theo bốn chương một pháp, hai pháp, ba 
pháp, bốn pháp. Nói một cách khác, một số đề tài đã được lựa chọn, định 
nghĩa, giải thích một cách ngắn gọn để các đệ tử có thể tìm hiểu, học thuộc 
lòng và nắm giữ được phần căn bản trong giáo lý của Đức Phật. Như vậy, 
giải thích được truyền thống: xem rằng chính Khujjuttarà, nghe được những 
lời Thế Tôn dạy, nhớ lấy rồi thuyết lại cho các đệ tử khác, nhờ vậy tập nầy 
được lưu truyền. 


Kinh “Phật thuyết như vậy”, xuất xứ từ kinh Tạng Pàii là kinh thuộc kinh 
điển Thượng Tọa Bộ, trung thành gìn giữ lời dạy của Đức Phật. 


Trước hết, kinh này không đề cập đến Abhidhamma (Thắng Pháp, Vi Diệu 


Pháp), không đề cập đến các chuyện tiền thân (Jàtaka) và như vậy kinh này 
không thuộc về văn học Abhidhamma và văn học Jàtaka -- hai văn học này 
chỉ được bắt nguồn, kết thành trong giai đoạn thỨ hai là giai đoạn các học 
phái, từ khoảng 300 năm đến 100 năm trước kỷ nguyên. Kinh này không 
nằm trong giai đoạn phát triển thứ ba là thời hưng khởi của Đại thừa (100 
năm trước kỷ nguyên đến 100 năm sau kỷ nguyên). Như vậy, kinh này nằm 
trong giai đoạn đạo Phật nguyên thủy khoảng 450 năm đến 350 năm trước 
kỷ nguyên khi lời dạy của Đức Phật chưa bị pha trộn, xen lẫn bởi những 
phát triển về sau. Sự kiện này được phần nội dung của kinh này chứng 
minh như chúng ta sẽ rõ sau này, và cũng được xác định theo truyền thống, 
vì kinh này được nữ cư sĩ Khujjuttarà đích thân nghe Đức Phật rồi về thuyết 
giảng lại để được học hỏi ghi nhớ và truyền lại cho đến ngày nay. 


Nói về Đức Phật hiện tại và rộng hơn nữa, nói về Như Lai (Tathagata), 
chúng ta sẽ thấy Đức Phật chưa được thần thánh hóa, chưa dùng thần thông 
để hóa độ chúng sanh. 


Như Lai được diễn tẳ như một bực đã giác ngộ thế giới, “Thế giới tập 
khởi, thế giới đoạn diệt, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt.” 


“Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai Chánh đẳng giác, Như Lai không 
hệ lụy đối với đời. Này các Tỷ-kheo, thế giới tập khởi được Như Lai 
Chánh Đẳng Giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các Tỷ- 
kheo, Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các Tỷ-kheo, con 
đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh đẳng giác; con 
đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai đã tu tập.” 


“Cái gì này các Tỷ-kheo, trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới cùng với quần chúng Sa môn, Bà la môn chư Thiên và loài người 
được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được 
tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai Chánh đẳng giác. Do vậy 
được gọi là Như Lai. Này các Tỷ-kheo, từ đêm Như Lai chỨng ngỘ vô 
thượng Chánh đẳng giác đến đêm Ngài nhập Niết bàn, không có dư y, trong 
thời gian ấy điều gì Ngài nói, tuyên bố nêu rõ lên, tất cả là như vậy, không 
có khác được, do vậy được gọi là Như Lai. 

“Này các TỶ-kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy; vì rằng nói gì 
làm vậy, làm gì nói vậy, nên được gọi Như Lai. 

“Này các TỶ-kheo, trong toàn thể thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, cùng với quần chúng Sa môn, Bà la môn, chư Thiên và loài người, 
Như Lai là bậc chiến thắng, không bị chiến bại, toàn tri, toàn kiến, được tự 
tại, do vậy được gọi là Như Lai (Kinh số 112).” 


Hình ảnh Như Lai là vậy, hình ảnh Thế Tôn không có khác hơn, ở đây Thế 


Tôn tượng trưng cho Pháp và những ai thấy pháp, sống theo Pháp, người ấy 
mới gần Thế Tôn như kinh số 92 nêu rõ: 


“Này các TỶ-kheo, nếu một Tỷ-kheo nắm lấy viền áo Tăng già lê đi theo sau 
lưng Ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với 
lòng sắc xảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh 
giác, không định tỈnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn Ta 
và Ta xa vị ấy. 


“Vì cớ sao? Này các TỶ-kheo, Tỷ-kheo ấy không thấy pháp. Do không thấy 
pháp nên không thấy Ta. Này các Tỷ-kheo, nếu TỷỞ-kheo sống xa đến 100 do 
tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc xảo, 
tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỈnh giác, định 
tỉnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn Ta và Ta gần vị ấy. 


“Vì cớ sao? Này các TỶ-kheo, TỶ-kheo ấy thấy pháp. Do thấy pháp nên thấy 
Ta”. 


Trong kinh số 100, chính Đức Phật tự tả mình nhƯ sau: 


“Này các Tỷ-kheo, Ta là Bà la môn, người được đến yêu cầu (yàcayogo), 
tay luôn luôn thanh tịnh (payatapàni) mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ 
chữa trị (bhisakko) y sĩ giải phẫu (sallakatta). Các ngươi thật là con của Ta 
(arasà) từ miệng sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không 
thừa tự ôi vật.” 


Đức Phật tự xưng là y sĩ chữa trị (bhisakkà), tự xưng là y sĩ giải phẫu 
(sallakatta). Ngài xem các đệ tử như con của Ngài, tỪ miệng sanh, từ pháp 
sanh, là những con cháu thừa tự pháp. Đâu đâu cũng thấy vai trò trọng yếu 
của chánh pháp, vì Đức Phật là tượng trưng cho Pháp, tự miệng mình 
thuyết pháp đỘ chúng sanh. Rõ hơn nữa là xác nhận hai loại thuyết pháp của 
Đức Phật, như kinh 35 đã nêu rõ: 


“Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, cái 
này tiếp nối cái kia. Thế nào là hai? Hãy thấy Ác là ác. Đây là thuyết pháp 
thứ nhất. Sau khi thấy ác là ác, ở đây hãy nhàm chán, hãy từ bỏ, hãy thoát 
ly! Đây là thuyết pháp thứ hai!” 


Đức Phật đã là Đức Phật nguyên thủy, thời mục đích của sự tu hành, sự 
cứu cánh của Phạm hạnh và mục tiêu giải thoát giác ngộ là những mục tiêu 
trung thành với giáo pháp chánh thống nguyên thủy. 


Mục đích của đạo Phật là giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, tức là chấm 
dứt sự đau khổ cho con người. Và đoạn kinh sau này xác chứng rằng sự đau 
khổ có thể được chấm dứt và trạng thái đau khổ được chấm dứt là Niết 
bàn. Dưới đây là định nghĩa của Niết bàn ấy trong kinh số 44: 


“Này các Tỷ-kheo, có hai Niết bàn giới này. Thế nào là hai? Niết bàn giới có 
dư y và Niết bàn giới không dư y. 


“Này các TỶ-kheo, thế nào là Niết bàn giới có dư y? Ở đây, này các TỶ- 
kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích: hữu 
kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tỒn tại. 
Ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã 
không có thương hại nên cẳm giác lạc khổ. Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, sĩ 
diệt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Niết bàn có dư y. 


“Này các Tỷ-kheo, thế nào là Niết bàn không có dư y? Ở đây, này các TỶ- 
kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu 
kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối vị ấy, mọi cảm thọ 
đều không có hoan hỷ ta thích, sẽ được lắng dịu”. 


Một kinh nữa, kinh số 43 xác nhận sự hiện diện của trạng thái giải thoát 
này, ngay trong đời hiện tại, có mặt trên quả đất này: 


“Này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, 
không làm ra. Này các TỷỞ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện 
hữu, không tác thành, không làm ra, thời ở đây không có thể trình bày sự 
xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khổi làm ra. Do vì này các 
TỶ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, 
nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khổi hiện hữu, khỏi tác 
thành, khỏi làm ra”. 


Ở đây, có hai nhận xét quan trọng. Đức Phật khi nhập Niết bàn có dư y ở 
Kusinàra, không phải là mất hẳn, tiêu diệt hoàn toàn, vì như vậy là theo 
thuyết đoạn diệt đạo Phật không chấp nhận. Ở đây, tham sân sỉ không còn, 
lạc thọ khổ thọ không khởi lên, nhưng mọi cẳm thọ đều được lắng dịu, mát 
lạnh, thanh lương. Nhận xét quan trọng thỨ hai là sự đau khổ có thể đoạn 
diệt ngay trong đời sống hiện tại với những vị đã chứng quả A-la-hán. Và 
dầu chưa chứng được quả A-la-hán, nếu hành trì theo lời Phật dạy, thời có 
thể đoạn trừ dần dần các sự khổ đau. 


Vẫn đề quan trọng thứ hai, sau mục đích giải thoát và giác ngộ là những 
pháp môn giúp người tu hành đạt đến mục đích đoạn tận khổ đau. Chúng ta 
sẽ thấy pháp môn tuy nhiều, nhưng không bao giỜ ra ngoài pháp môn Giới- 
Định-Tuệ, pháp môn duy nhất để đưa người hành trì đoạn tận khổ đau. 


“Này các Tỷ-kheo, một TỶ-kheo có giới tốt lành (kalyàmasìlo), có pháp tốt 
lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo. 


“Này các Tỷ-kheo, một TỶ-kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tỐt 


lành được gỌi trong pháp và luật này là vị toàn hảo (kevalì). Này các TỶ- 
kheo, thế nào là giới tốt lành? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo giỮ giới, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập 
trong các học pháp. Như vậy này các TỶ-kheo, là Tỷ-kheo có giới tốt lành. 
Và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống 
chuyên tâm chuyên chú tu tập bẩy pháp giác chi. Như vậy này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo có pháp tốt lành. Và thế nào là tuệ tốt lành? Ở đây này các TỶ- 
kheo, TỶ- -kheo do diệt trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng tri chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Như vậy, này các TỶ-kheo là Tỷ-kheo có tuệ tốt lành. Như vậy, một người 
có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành được gọi trong pháp và luật 
này là vị toàn hảo (kevalì) (Kinh số 97).” 


Cũng theo chiều hướng trên, ba hình ảnh được phát họa diễn tả ba hạng 
người, tùy theo mức độ đối trị được với dục và hữu: 


“Này các Tỷ-kheo, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của dục, những ai bị 
trói buộc bởi trói buộc của hữu, là những bậc đến lại, đi đến lại có mặt ở 
đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, này các Tỷ-kheo, những 
còn bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, những vị ấy là hạng bất lai, không 
trở lui lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, chế 
ngự được sự trói buộc của hữu, những vị ấy là những bậc A-la-hán, đã 
đoạn tận các lậu hoặc (Kinh 97).” 


Tiếp theo là một số phương pháp tu học, một nếp sống đưa đến hai quả 
Chánh trí hay nếu có dư y thời được quả Bất lai, những quả cao nhất trong 
con đường tu hành, nghĩa là đoạn tận được khổ đau. 


“Này các TỶ-kheo, hãy sống ưa muốn ẩn dật, thiền tịnh, thích thú ẩn dật 
thiền tịnh, thành tựu quán tri, hành trì hạnh đi đến các ngôi nhà trống (Kinh 
số 45).” 


“Này các Tỷ-kheo, hãy an trú vào lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, 
cho lỗi cây giải thoát, cho niệm được tăng trưởng... (Kinh số 46).” 


“Này các Tỷ-kheo, TỶ-kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm tỈnh giác, thiền 
tịnh, hoan hỶ, tín thanh và ở đây quán tri đúng thời trong các pháp thiện... 
(Kinh số 47)” 


Những vị thực hành theo pháp môn này thời có hy vọng đoạn trừ được khổ 
đau. 


Đức Phật còn dạy TỷỶ-kheo làm thế nào đã đối trị 3 cẳm thọ -- lạc thọ, khổ 
thọ, bất khổ bất lạc thọ: 


“Này các TỶ-kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ, khổ thọ cần phải 
được xem như là vô thường. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã xem lạc 
thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ 
như là vô thường. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này gọi là bậc Thánh, đã chân 
chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chân chánh thắng tri mạn, 
đã đoạn tận khổ đau.” (Kinh số 53) 


“Này các Tỷ-kheo, cần phải quán sát một cách như thế nào, do quán sát như 
vậy, thức của vị ấy đối với ngoại trần không có tán loạn, không có tẳn 
rộng, tâm không trú trước nội tâm, không chấp thủ không bị khủng bố, sẽ 
không có sự sanh, tập khởi của khổ về sanh già chết trong tương lai (Kinh 
số 94).” 


“Này các Tỷ-kheo, những Sa môn hay Bà la môn nào không như thật quán 
tri đây là khổ tập, không như thật quán tri đây là khổ diệt, không như thật 
quán tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Những Bà là môn ấy, này các 
TỶ-kheo, không được Ta chấp nhận là Sa môn trong các hạng Sa môn hay 
Bà la môn trong các hạng Bà la môn. Với các vị tôn giả ấy ngay trong hiện 
tại cũng không tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục 
đích Sa môn hạnh hay mục đích Bà la môn hạnh. Những Sa môn hay Bà la 
môn nào, này các Tỷ-kheo, như thật quán tri đây là khổ, như thật quán tri 
đây là khổ tập, như thật quán tri đây là khổ diệt, như thật quán tri đây là con 
đường đưa đến khổ diệt, thời, này các Tỷ-kheo, các Sa môn hay Bà la môn 
ấy được Ta chấp nhận là Sa môn trong các hạng Sa môn hay Bà la môn 
trong các hạng Bà la môn và các vị tôn giả ấy, ngay trong hiện tại tự mình 
với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú mục đích Sa môn hạnh hay 
mục đích Bà la môn hạnh (Kinh số 103).” (...) 

Hòa Thượng Thích Minh Châu 


Thiền Viện Vạn Hạnh 
Sài Gòn, 1978 (PL. 2522) 


CHƯƠNG I - TẬP MỘT PHÁP 
PHAMI 


(Ð (Ek L, 1) (I(. 1) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có 
tái sanh. Thế nào là một pháp? Tham, này các Tỷ-kheo, là một pháp, các 
Thầy hãy từ bỏ! Ta bảo đẩm cho các Thầy không có tái sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Với tham bị tham đắm, 
Chúng sanh ải ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí, 
TỪ bỗ tham ái ấy, 

TỪ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(D (Ek L, 2) (It. 1) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đẳm cho các Thầy không có 
tái sanh. Thế nào là một pháp? Sân, này các TỶ-kheo, là một pháp các Thầy 
hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 
Với sân bỊ sân hận, 
Chúng sanh ải ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí 
TỪ bÖ sân hận ẫy, 
TỪ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(HD) (Ek I, 3) (It. 2) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 


được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có 
tái sanh. Thế nào là một pháp? Si, này các Tỷ-kheo, là một pháp các Thầy 
hãy từ bổ. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với sỉ b] sỉ mê 

Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí 
TỪ bỗ s¡ mê ấy, 

TỪ bÖ, không bao giỜ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(IV) (Ek L, 4) (I. 2) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đẩm cho các Thầy không có 
tái sanh. Thế nào là một pháp? Phần nộ, này các Tỷ-kheo, là một pháp các 
Thầy hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với phẩẫn nỘ phẫn uất. 
Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí 
TỪ bỏ phần nỘ ấy, 

TỪ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 


Đây là ý nghĩa đã được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(V) (Ek 1,5) (I. 3) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có 
tái sanh. Thế nào là một pháp? Gièm pha, này các Tỷ kheo, là một pháp các 
Thầy hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


VỚi gièm pha, gièm người, 
Chúng sanh đi ác thú, 

Bậc thiền quán, chánh trí 
TỪ bÖ gièm pha ấy, 

TỪ bÖ, không bao giỜ 

Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(VD (EKI,6) (It.3) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có 
tái sanh. Thế nào là một pháp? Mạn, này các Tỷ kheo, là một pháp các Thầy 
hãy từ bổ. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


VỚi kiêu mạn kiêu căng, 
Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí 
TỪ bÖ kiêu mạn ẫy, 

TỪ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(VI) (Ek I, 7) (It. 3) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tất cả, ở đây tâm không 
ly tham, từ bỏ, không thể diệt được khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng trị, 
liễu tri tất cả, ở đây tâm ly tham, tỪ bỏ, có thể diệt được khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 
Ai hiểu, rõ biết được, 
Tất cả là tất cả, 
Đối với tất cả chỗ, 
Không có sự tham đắm, 


Vị như vậy chắc chắn, 
Liễu tri được tất cả, 
Và có thể vượt qua, 
Tất cả mọi đau khổ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(VHD (Ek IL, 8) (It. 4) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Mạn, ở đây tâm không ly 
tham, không từ bỏ, thời không có thể diệt được khổ đau. Này các Tỷ-kheo, 
ai thắng tri liễu tri Mạn, ở đây tâm ly tham, tỪ bỏ, có thể diệt được khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Người bị mạn chỉ phối, 
Do b] mạn trói buỘc, 

Nên hoan hỆ sanh hữu, 
Do không liễu tri mạn, 
Nên ải đến tái sanh. 
Những ai đoạn diệt mạn, 
Giải thoát, mạn hoại diỆt, 
HQ thắng mạn trói buộc, 
Họ vượi qua nhiếp phục, 
Tất cả mọi đau khổ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
() (k I, 9) (I. 5) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Tham, ở đây tâm không ly 
tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các TỶ-kheo, ai thắng 
tri liễu tri Tham, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Với tham, bị tham đắm, 
Chúng sanh ải ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí 
TỪ bÖ tham ái ấy, 


TỪ bÖ, không bao giỜ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(X) (Ek L. 10) (It. 5) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Sân, ở đây tâm không ly 
tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các TỶ-kheo, ai thắng 
liễu tri Sân, Ở đây, tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Với sân b] sân hận, 
Chúng sanh ẩi ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí 
TỪ bÖ sân hận ẫy, 

TỪ bÖ, không bao giỜ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


PHẨM I 
(XD (EkI, 1) (It. 6) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri Si, ở đây tâm không ly 
tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các TỶ-kheo, ai thắng 
tri liễu tri Si, Ở đây tâm ly tham, tỪ bỏ, có thể diệt được khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


VỚi sỉ, bị sỉ mê, 

Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí 
TỪ bÖ sỉ mê ẫy, 

TỪ bỏ không bao giỒ, 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XI) Ek HI, 2) (It. 7) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Phẩn nộ, ở đây tâm không 
ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai 
thắng tri liễu tri Phần nộ, ở đây tâm ly tham, từ bỏ có thể diệt được khổ 
đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với phần nỘ phần uất, 
Chúng sanh ải ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí, 
TỪ bỏ phẩn nỘ ấy, 

TỪ bÖ, không bao giỜ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(XHD) (Ek HH, 3) (It. 7) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu trí Gièm pha, Ở đây tâm 
không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các TỶ- 
kheo, ai thắng tri liễu tri Gièm pha, Ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt 
được khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


VỚi gièm pha gièm ngƯỜi, 
Chúng sanh ải ác thú, 
Bậc thiền quán, chánh trí 
TỪ bÖ, gièm pha ấy, 

TỪ bÖ, không bao giỜ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XIV) (Ek II, 4) (It. 7) 


Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một triền cái nào khác, do bị bao trùm bởi 
triền cái ấy, chúng sanh trong một thời gian dài, lưu chuyển. Này các TỷỶ- 
kheo, tức là Vô minh triền cái. Này các Tỷ-kheo, bị bao trùm bởi Vô minh 
triền cái, chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài, lưu chuyển. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa naỳ. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Không có mỘt pháp khác, 
Quần sanh bị bao phỦ, 
Ngày đêm chạy lưu chuyển, 
Như bao phỦ bởi sỉ 

Và ai đoạn diỆt sĩ, 

Đâm thùng khối u ám, 

HQ không lửu chuyển nữa, 
Trong hỌ, nhân không còn. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XY) (Ek H, 5) (It. 8) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một kiết sử nào khác, do bị cột bởi kiết sử 
ấy, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển, này các TỶ- 
kheo tức là ái kiết sử. Này các TỷỞ-kheo, bị cột với ái kiết sử, chúng sanh 
trong một thời gian dài, chạy dài lưu chuyển. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Người có ái làm bạn, 

Thời gian dài, lữu chuyỂn, 
Không vượi được lưu chuyển, 
Sanh hữu vậy hay khác. 

Ai biết nguy hiểm này, 

Biết ái tác thành khổ, 

BỖ ái, không chấp trước, 
TỶ-kheo giữ chánh niệm, 

BỖ gia đình xuất gia, 

Sống nếp sỐng như vậy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XYVD (Ek II. 6) (It. 9) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống 
cần cầu vô thượng an ôn khỏi các triền ách, sau khi làm thành nội chi phần, 
Ta không thấy một chi phần nào khác, được nhiều lợi ích như vậy, này các 
TỶ-kheo, tức là Như lý tác ý. Này các TỶ-kheo, vị Tỷ-kheo tác như lý tác ý, 
từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Vị TỶ kheo hữu học, 
Hành như lý tác ý, 

Không một pháp nào khác, 
Nhiều lợi ích như vậy. 

Để đạt cho bằng được, 
Lợi ích thật tỐi thượng. 
Vị TỶ kheo như lý, 

Tĩnh tấn và tỉnh cần, 

Có thể thành đạt được, 
SƯ đoạn diệt khổ đau. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(XVII) (Ek II. 7) (It. 10) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống 
cần cầu vô thượng an ôn khỏi các triền ách, sau khi làm thành ngoại chi 
phần, Ta không thấy một chi phần nào khác, được nhiều lợi ích như vậy, 
này các TỶ-kheo, tức là làm bạn với thiện. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo làm 
bạn với thiện, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


TỶ-kheo làm bạn thiện, 
Tôn kính và kính trỌng, 
Làm theo những lỜi nói, 
Của bạn bè thân hữu, 
TĨnh giẫc và chánh niệm, 
VỊ ấy sẽ ruần rự, 

Đạt được sự hoại diệt, 
Tất cả mọi kiết sỬ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XVHD) (Ek H, 8) (I(. 10) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh 
cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho 
nhiều người, đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. 


Thế nào là một pháp? Phá hòa hợp Tăng. Này các Tỷ-kheo, khi chúng Tăng 
bị phá hoại, thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn 
nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đấy, 
những người không hòa hợp, không đi đến hòa hợp và những người có hòa 
hợp, sự nhất trí đi đến nơi khác. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


BỊ rơi vào đỌa xứ, 

BỊ rơi vào địa ngục, 

Trú đến trọn cả kiếp, 
Người phá hòa hợp Tăng. 
Ưa thích phá hòa hỢp, 


An trú trên phi pháp, 

Rơi rớt, vượt ra khi. 

An Ổn khôi khổ ách; 

Kẻ phá sự hòa hợp, 

Của Tăng chúng hòa hỢp, 
B] nung nấu trọn kiếp, 
Trong cảnh giới địa ngục. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XIX) (Ek HI, 9) (I(. 11) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các TỷỞ-kheo có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại hạnh 
phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại lợi 
ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài 
Người. 


Thế nào là một pháp? Sự hòa hợp chúng Tăng. Này các TỷỞ-kheo, khi chư 
Tăng được hòa hợp, không có những tranh luận với nhau, không có nhỮng 
mắng nhiếc lẫn nhau, không có nhỮng ngăn cách lẫn nhau, không có những 
từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và 
những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Hạnh phúc là chúng Tăng, 
Được sỐng trong hòa hợp, 
Giúp đỡ, ứa hòa hợp, 
Thích hòa hợp, trú pháp 
Không rơi rớt, vượt khỏi, 
An Ổn khôi khổ ách, 

Kẻ tạo được hòa hợp, 
Giữa Tăng chúng TỶ-kheo, 
Trọn kiếp được an vui, 
Trong cảnh giới chư Thiên. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XX) (Œk II, 11) (1t. 12) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Ở đây này các TỶ-kheo, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người ác ý 
như vậy, và nếu trong thời gian này, người này mạng chung, như vậy 
tương xỨng người này bị rơi vào địa ngục. Vì cớ sao? Này các TỷỶ-kheo, vì 
tâm người ấy ác ý. Này các TỶ-kheo, vì nhân tâm ác ý, như vậy ở đây một 
số loài hữỮu tình su khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ác, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Biết được tâm ác ý, 

Của hạng người ở đời, 
Đức Phật giữa TỶ-kheo, 
Đã nói ý nghĩa này. 

Chính trong thỜi gian này, 
Người ấy bị mạng chung, 
Sẽ bỊ sanh địa ngục, 

Vì tâm nó ác độc, 

Tùy theo lấy những gì, 
Tương xỨng bị rơi xuỐng, 
Như vậy được rương xứng, 
Do nhân tâm ác ý, 

Chúng sanh đi ác thú. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


PHẨM II 
(XXD (Ek II, 1) (It. 13) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người thiện 
ý như vậy, và nếu trong thời gian này, người này mạng chung, như vậy 
tương xứng, người này được sanh lên thiên giới. Vì cớ sao? Này các TỶ- 
kheo, vì tâm người ấy thiện ý. Này các Tỷ-kheo, vì nhân tâm thiện ý, như 
vậy ở đây, một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Biết được tâm thiện ý, 

Của hạng người ở đời, 
Đức Phật giữa TỶ-kheo, 
Đã nói ý nghĩa này, 

Chính trong thỜi gian này, 
Người ấy bị mạng chung, 
Người ấy sẽ được sanh, 
Lên thiên giới thiện thú, 

Vì tâm có thiện ý, 

Tuỳ theo lấy những gì, 
Tương xứng được lãnh thọ, 
Như vậy được rương xứng. 
Do nhân tâm thiện ý, 

Chúng sanh đi thiện thú. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXIT) (Ek II, 2) (It. 14) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỷ-kheo, công đức là 
đồng nghĩa với an lạc, cái gì khả lạc, khả hỞ, khả ái, khả ý, tức là công đức. 
Này các Tỷ-kheo, Ta thắng tri thọ hưởng quả dị thục, khả lạc, khả hỷ, khả 
ái, khả ý trong một thời gian dài cỦa các công đức đã làm trong một thời 
gian dài. Sau khi tu tập từ tâm trong bảy năm, Ta đã không trở lui lại đời này 
(rong bảy tăng kiếp vau hoại kiếp. Trong thời kỳ kiếp tăng, Ta là chư Thiên 
Quang Âm; Trong thời kỳ kiếp giảm, Ta sanh trong lâu đài trống không ở 


Phạm Thiên. Tại đấy Ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên bậc chinh phục, 
bậc không bị ai chinh phục, bậc nhìn thấy tất cả, bậc có quyền lực. Này các 
TỶ-kheo, ba mươi sáu lần Ta đã là Thiên chủ Đế Thích. Nhiều trăm lần, Ta 
đã làm vua, vị vua Chuyển Luân, trị vì đúng pháp, bậc Pháp vương, bậc 
chiến thắng bốn phương, bậc đã đạt được sự an ổn trong quốc độ, bậc đầy 
đủ bẩy báu. Còn nói gì khi Ta là vị vua ở địa phương. Này các Tỷ-kheo, Ta 
suy nghĩ như sau: “Quả này là do nghiệp nào Ta đã làm, là quả dị thục của 
nghiệp nào mà nay, Ta được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy?.” 
Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Đây là quả ba nghiệp Ta đã làm, 
là quả dị thục của ba nghiệp, do vậy Ta nay đựơc đại thần lực như vậy, đại 
uy lực như vậy. Tức là bố thí, nhiếp phục, chế ngự.” 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Hãy để cho v ẫy, 

Học tập về công đức, 
Công đức là lạc căn, 
TỐi thượng trong tương lai, 
Hãy tu tập bỐ thí, 

Sống nếp sỐng an tịnh, 
Và tu tập fỪ tâm. 

Sau khi đã tu tập, 

Các pháp này như vậy, 
Tức là cä ba pháp, 
Khiến an lạc sanh khởi, 
Bậc Hiền trí được sanh 
Trong thế giới an lạc, 
Thế giới không sân hận. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXIHD (Ek HH3) (It. 16) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đem 
lại hai lợi ích, an trú ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai. 


Thế nào là một pháp? Không phóng dật trong các thiện pháp. Này các TỶ- 
kheo, đây là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại được 
hai lợi ích, an trú ngay trong hiện tại và lợi ích cho tương lai. 
Thế Tôn đã nói lên lợi ích này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Bậc Hiền trí tán thán, 


Không phóng dầt hành thiện, 
Bậc Hiền không phóng dật, 
Đem lại hai lợi ích, 

Lợi ích ngay đời này, 

Và lợi ích tương lai 

Bậc trí do thắng trí, 

Chứng đắc được lợi ích, 
Nên được gọi bậc trí. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXTIV) (Ek II, 4) (It. 17) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Các xương của một người, này các Tỷ-kheo, chạy dài, lưu chuyển có thể 
lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như núi 
Vepulla này, nếu có người thâu người lượm xương lại, gìn giữ chúng 
không làm chúng hủy hoại. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. 


Chồng chất như xương người, 
Chỉ sỐng có một kiếp, 

Chất đống bằng hòn múi, 

Bậc Đại sĩ nói vậy, 

Đống xương ấy được nói, 
Lớn như Vepulla, 

Phía Bắc núi Linh Thứu, 
Thành núi Magadha, 

Người thẫy bốn sự thật, 

Với chân chánh trí tuỆ 

Khổ và khổ tập khởi 

Sẽ vượi qua đau khổ 

Con đường Thánh tám ngành, 
Dẫn đến khổ tịnh chỉ, 

Người ấy phải luân chuyỂn, 
Tối đa là bẫy lần, 

Là vì đoạn tận khổ, 

Đoạn diệt mọi kiết sỬ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 


(XXYV) (Ek IH, 5) (H. 18) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe. 


Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, Ta nói rằng không có ác nghiệp 
nào vị ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các Tỷ-kheo, tức là rõ 
biết mà nói láo. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Người nào đã nói láo, 
Là vi phạm mỘt pháp, 
Không kể đến đời sau, 
Không ác gì không làm. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXYD) (Ek II, 6) (I. 18) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như Ta đã biết, quả dị thục 
của sự san sẽ bố thí họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí và uế 
nhiễm xan tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối 
cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không 
san sẻ, khi có người nhận cỦa họ. Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu các chúng 
sanh không biết như Ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố thí họ sẽ thọ 
hưởng, không có bố thí, và uế nhiễm xan tham ám ẳnh tâm của họ và an trú. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đấy, điều này được nói đến. 


Nếu các hàng chúng sanh, 
Có thể biết như vậy, 
Như bậc Đại ẩn sĩ, 

Đã nói, tuyên bỐ lên, 
Qua dị thục lớn thay, 
Của san sẽ bố thí! 
Nhiếp phục uẾ xan tham, 
Với tâm thật thanh tịnh 
Đúng thỜi hỌ bố thí, 

Đối với các thánh nhân, 
Tại đây bố thí vậy, 

Có quả thật to lớn 

Cho nhiều các thức ăn, 
Kính lễ người đáng kính, 


Từ đấy xả, rừ bỏ, 

Địa vị làm con người, 
Các người làm bỐ thí 
ĐƯợc ải đến cõi TrỜi, 
HQ ải đến cối trời, 

Tại đấy chúng hoan hỶ, 
Với mọi điều sỞ thích, 
Họ thọ hưởng như ý, 
VỊ không có xan tham, 
Được họ hưởng đầy đủ, 
Quả đị thục của chúng, 
Nhờ san sẽ bố thí. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XXYTII) (Ek II, 7) (I(. 19) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các TỷỞ-kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất 
cả những nghiệp sự ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. 
Chỉ có tỪ tâm giải thoát vượt qua chúng những nghiệp sự ấy, chói sáng, 
bừng sáng và rực sáng. 


Này các Tỷ-kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không 
bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng 
vượt quả ánh sáng của chùm sao chói sáng, bỪng sáng, và rực sáng. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả 
những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ 
có từ tâm giải thoát, vượt qua chúng, chói sáng, bỪng sáng và rực sáng. 


Này các Tỷ-kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu 
trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá 
tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy 
này các TỶỷ-kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những 
nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. ChỈ có từ 
tâm giải thoát, vượt qua chúmg, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. 


Ví như này các Tỷ-kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào tiết mùa thu, khi hư 
không mở rộng không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên trời không, quét 
sạch mọi tỐi tăm trên trời, chói sáng, bỪng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những 
nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. ChỈ có từ 
tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. 


Ví như này các Tỷ-kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng 
và rực sáng. Cũng vậy này các TỶ-kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa 
đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ 
tâm giải thoát. ChỈ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng 
sáng và rỰc sáng. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Ai tu tập fỪ tâm, 

Không phóng dầt chánh niệm, 
Các kiết sử giằm thiểu, 
Nhờ thấy sanh y diệt. 

Nếu tâm không độc ác, 

Đối với một hữu tình, 

Với fỪ tâm như vậy, 

VỊ ấy là bậc Thiện, 

Với tâm rư từ mẫn, 

Đối tất cả hữu tình, 

Bậc Thánh tỰ tác thành, 
Công đức thật vô lượng. 

Ai chiến thắng quả đất, 

Đầy dẫy những hữu tình, 
Bậc vua chúa chơn chánh, 
Như các vị tiên nhân, 

TỔ chức khắp mọi nơi, 

Đủ các loại tế đàn, 

Lễ tế đàn với ngựa, 

LỄ tế đàn với người, 

Quăng cọc, rượu chiến thắng, 
LỄ chốt cửa đẹp lại, 

HỌQ không tác thành được 
Mội phần thứ mười sáu, 
Với người khéo tu tập, 

Tâm ý thật từ mẫn, 

Như ánh sáng mặt trăng, 
Thắng sáng mỌi vì sao, 

Ai không có giết hại, 

Không khiến người giết hại, 
Không có chỉnh phục người, 
Không khiến người chỉnh phục, 
Với tâm rư từ mẫn, 

Đối với mọi chúng sanh, 

VỊ ấy không hận thù, 

Đối với bất cứ ai. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe 


CHƯƠNG II - TẬP HAI PHÁP 
PHAMI 


(XXVHD) (Duk. I, 1) (It. 22) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú đau 
khổ có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, 
chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hộ trì các căn và không tiết độ 
trong ăn uống. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong 
hiện tại an trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiỆt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Mắt, tai, mũi và lưỡi, 
Kế cả thân và ý, 
Những cửa này Ở đây, 
TỶ-kheo không hộ trì, 
Ăn uỐng không tiết đỘ, 
Đau khổ về thân thể, 
Các căn không hỘ trì, 
Đau khổ về tâm tử 

Vị ấy phải thọ lãnh 
Những đau khổ như vậy, 
Thân thỂ bì thiêu đỐI, 
Tâm fƯ b] thiêu đỐI, 
Dầu là đêm hay ngày, 
An trú khổ như vậy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXIX) (Duk. L, 2) (It. 23) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, TỶỷ-kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú an 
lạc, không có hoạn nạn, không có ưu não, không có nhiỆt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, được chờ đợi là thiện thú. Thế nào là hai? Hộ trì các căn 
và tiết độ trong ăn uống. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ hai pháp này, 
ngay trong hiện tại, an trú an lạc, không có hoạn nạn, không có ưu não, 
không có nhiỆt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là thiện 


thú. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Mắt, tai, mũi và lưỡi, 
Kế cả thân và ý, 
Những cửa này Ở đây, 
TỶ-kheo khéo hỘ trì, 
Ăn uỐng có tiết độ, 

Các căn có hỘ trì, 

An lạc về thân thể, 

An lạc về tâm rŒ, 

VỊ ấy được :hQ lãnh 
Những an lạc như vậy. 
Thân không bị thiêu đỐI, 
Tâm không b] thiêu đỐI, 
Dầu là đêm hay ngày, 
An trú lạc như vậy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXX) (Duk. I, 3) (It. 24) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, 
không che chở người sợ hãi, làm điều ác, ngoan cố trong việc làm, làm điều 
không thiện. Người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ: “Ta đã làm điều ác.” Này các 
TỶ-kho, hai pháp này làm cho nung nấu. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Làm xong thân ác hạnh, 
Hay nói các lỜi ác, 

Làm xong ý ác hạnh, 

Hay bất cứ gì khác 

Có liên hệ lỗi lầm. 

Không làm các nghiệp lành, 
Làm các điều bất thiện, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Người có ác trí tuỆ 

BỊ sanh vào địa ngỤc. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 


(XXXD) (Duk. L4) (It. 25) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai pháp không làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở 
người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cỐ trong việc làm, làm điều 
thiện. Người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng: “Ta đã làm điều lành “, 
không bị nung nấu vì nghĩ rằng: “Ta không làm điều ác.” Này các TỶ-kheo, 
hai pháp này không làm cho nung nấu. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


TỪ bỖ thân làm ác, 

Hay nói các lỜi ác, 

TỪ bỖ ý ác hành, 

Hay bất cứ gì khác 

Có liên hệ lỗi lầm. 

Không làm các nghiỆp ác, 
Làm nhiều điều thiện sự, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Người có thiện trí tuỆ, 
Được sanh lên cõi trời. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXXI) (Duk. I,5) (It. 26) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ 
hai pháp này, một người, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Người nào được thành rựu, 
Đầy đủ hai pháp này, 

Đầy đủ với ác giới, 

Và đầy đủ ác kiến, 

Khi thân hoại mạng chung, 
NgƯỜi có ác trí tuỆ, 

Người ấy phải b] sanh, 

Vào cảnh giới địa ngục. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXXIID (Duk. L6) (It. 26) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Đầy đủ hai pháp, này các Tỷ-kheo, một người như vậy tương xứng được 
sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và Kiến hiền thiện. Đầy 
đủ hai pháp này, này các TỶ-kheo, một người như vậy tương xứng được 
sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và Kiến hiền thiện. Đầy 
đủ hai pháp này, này các TỶ-kheo, một người như vậy tương xứng được 
sanh lên thiên giới. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Người nào được thành rựu, 
Đầy đủ hai pháp này, 

Đầy đủ Giới hiền thiện, 
Đầy đủ Kiến hiền thiện 
Khi thân hoại mạng chung, 
Người có chánh trí tuỆ, 
Người ấy sẽ được sanh 
Vào cẳnh giới cõi trời 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXXIV) (Duk. L7) (It. 27) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, TỶ-kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có 
thể chứng được Chánh giác, không có thể chứng được Niết-bàn, không có 
thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các Tỷ-kheo, TỶ- 
kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng 
được Niết-bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Người không có nhiỆt tình, 
Không có biết sợ hãi, 
Biếng nhác, không tỉnh cần, 
Nhiều hôn trầm thỤụy miên, 
Không biết đến xấu hỔ, 
Không có lòng tôn kính, 


Vị TỶ-kheo như vậy, 

Không có thỂ đạt tới, 

Tối thượng Chánh-Đẳng-Giác. 
Ai giữ được chánh niệm, 
Thông mình, tu thiền định, 
Nhiệt tình, biẾt sỢ hãi, 

Và không có phóng dt, 

Sau khi chặt đứt được 

Kiết sỬ sanh và già, 

Ở đây có thể đạt, 

Chánh Đằng Giác vô thượng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XXXYV) (Duk. L8) (I. 28) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống, không vì mục đích lừa dối quần 
chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi 
ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng: “Mong rằng quần chúng 
biết đến ta”. Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống vì mục đích chế ngự 
và vì mục đích đoạn tận. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nghe: 


Với mục đích chế ngự, 
Với mục đích đoạn tận, 
Không kỀ người nói gì, 
Thế Tôn đã thuyết giằng 
Về nếp sống Phạm hạnh, 
Một nếp sống đưa đến 
Thể nhập vào Niết-bàn, 
Đường này là con đường 
Được các bậc Đại nhân, 
Được các Đại ẩn sĩ, 

Noi theo và thực hiện, 

Và những ai dẫn bước, 
Chính trên con đường ấy, 
Như Đức Phật đã dạy, 
Sẽ làm khổ lắng dịu, 

Và thực hành làm đúng, 
Như lời Đạo sƯ dạy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XXXYVD) (Duk. L,9) (It. 26) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống, không vì mục đích lừa dối quần 
chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi 
ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng: “Mong rằng quần chúng 
biết đến ta”. Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống vì mục đích thắng tri, 
vì mục đích liễu tri. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Với mục đích thắng tri, 
Với mục đích liễu tri 
Không kể ngưồi nói gì, 
Thế Tôn đã thuyết giằng 
Về nếp sống Phạm hạnh, 
Một nếp sống đưa dễn, 
Thể nhập vào NiẾt-bàn, 
Đường này là con đường 
Được các bậc Đại nhân, 
Được các Đại ẩn sĩ 

Noi theo và thực hiện, 

Và những ai dẫn bước, 
Chính trên con đường ấy, 
Như Đức Phật đã dạy. 
Sẽ làm khổ lắng dịu, 

Và thực hành làm đúng, 
Như lời Đạo sƯ dạy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XXXYVHI]) (Duk. I,10) (It. 27) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Đầy đủ hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại an trú với 
nhiều lạc hỶ, như lý nỗ Iựcâ để diệt tận các lậu hoặc. Thế nào là hai? Với 
sự hứng khởi đối với những trường hợp đáng phấn khởi, và như lý tinh cần 
đối với phấn khởi. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay 
trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Bậc có trí phấn khởi, 
Trường hợp đáng phấn khởi, 
Vị TỶ-kheo nhiỆt tình, 
Thông mình và cẵn trọng, 
Quán xuyến nhìn sỰ vật, 
Với trí tuệ Bát-nhã, 

Nhiệt tình trú như vậy, 
Sống đời sỐng an tịnh, 
Không bồng bột hăng say, 
Chú lực tâm tịnh chỉ, 

Có thể đạt chứng được, 
Đoạn diệt các khổ đau. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


PHẨM I 
(XXXVIT) (Duk. II, 1) (It. 31) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo. Với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, hai tầm tứ 
được hành trì nhiều đó là an ổn và ẩn dật. Này các Tỷ-kheo, Như Lai ưa 
thích không làm hại, thích thú không làm hại. Với Như Lai ấy, này các TỶ- 
kheo, ưa thích không làm hại này, thích thú không làm hại này, tầm tỨ này 
được hành trì nhiều. “Với cử chỈ uy nghi này Ta không làm hại một ai, dầu 
là loài động vật hay không động vật”. Này các Tỷ-kheo, Như Lai ưa thích 
ẩn dật, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các Tỷ-kheo, ưa thích ẩn dật 
này, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các Tỷ-kheo, ưa thích ẩn dật 
này, thích thú ẩn dật này, tầm tứ này được hành trì nhiều! Phàm có bất thiện 
gì, thì đều được đoạn tận. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy an trú, 
hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này các TỶ- 
kheo, với các Thầy an trú, hân hoan trong không làm hại, thích thú trong 
không làm hại, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. “Với cử chỈ uy nghỉ naỳ, 
chúng ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật”. 
Này các Tỷ-kheo, hãy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật. 
Này các Tỷ-kheo, với các Thầy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong 
ẩn dật, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Còn có gì bất thiện, còn có gì 
chưa đoạn tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu? 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Như Lai, bậc Giác ngỘ, 
Bậc có thể nhẫn nại, 
Những gì mà người khác, 
Không có thể nhẫn nại, 
Hai tầm rỨ, v] ấy 

Hành trì và thực hiện, 
Trước hết được nói đến, 
Là an Ổn tầm tứ, 

Thứ đến là ẩn dật, 

ThứỨ hai được trình bày, 
Phá tan màn hắc ám, 

Đã đến bờ bên kia, 

Bậc Đại sĩ đạt được, 
Quyền lực không lậu hoặc, 
Đạt thân mạng tỐi hậu 
Trong ái diệt, giải thoát. 


Vị ẩn sĩ như vậy, 

Chắc mang thân tỐi hậu, 

Ta nói rằng vì ấy 

TỪ bỗ được kiêu mạn, 
Thoát khôi được già lão, 
Đạt được bờ bên kia. 

Như đứng trên tằng đá, 
Trên đình núi đầu non, 
Đưa mắt nhìn xung quanh, 
Quần chúng dưới chân mình, 
Cñng vậy bậc Thiện tuỆ, 
Leo lên lầu Chánh pháp 
Biến nhãn không sầu muộn, 
Nhìn xuống đám quần sanh, 
Bị ưu rư sầu khổ, 

BỊ sanh già áp bức. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XXXIX) (Duk. H, 2) (It. 33) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh-Đẳng Giác, cái 
này tiếp nối cái kia. Thế nào là hai? “Hãy thấy ác là ác”, đây là thuyết pháp 
thứ nhất. Sau khi thấy ác là ác, ở đây, “Hãy nhàm chán, hãy từ bổ, hãy thoát 
Iy”, đây là thuyết pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, có hai loại thuyết pháp này 
của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, cái này tiếp nối cái kia. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với Như Lai, Phật Đà, 
Từ mẫn mỌi chúng sanh, 
Hãy thấy lời thuyết giẳng, 
Tuần tự pháp theo pháp, 
Hai pháp được trình bày, 
Một là hãy nhìn rõ, 

Pháp ác là pháp ác 

Và chính tại Ở đây, 

TỪ bỏ, không tham đắm. 
TỪ đâ y, không tham đắm, 
Hãy làm cho an tình, 

Mọi khổ đau phiền não. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XL) (Duk. II, 3) (It. 34) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, vô minh đi trước, làm cho đạt được các pháp bất thiện; 
tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các Tỷ-kheo, minh đi trước, 
làm cho đạt được các pháp thiện; tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Phàm có ác thú gì, 

Đời này và đời sau, 

Tất cả do vô mình, 

Làm gốc, làm cội rễ, 

Dục tham được cất chứa, 
Vì rằng kẻ ác dục, 

Không xấu hỔ, không kính, 
Từ đó nó khởi ác, 

Do vậy ải đọa xứ. 

Vậy hãy nên từ bỏ, 

Dục tham và vô mình, 
Muốn minh được sanh khởi, 
TỶ-kheo cần rừ bỏ 

Tất cả mọi ác thú. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLD) (Duk. II, 4) (It. 35) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các TỷỞ-kheo, những chúng sanh nào bị thối đọa khổi Thánh trí tuệ, 
những chúng sanh ấy là khéo thối đọa, ngay trong hiện tại, hỌ an trú trong 
đau khổ, với tàn hại, với ưu não, với nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng 
chung, chờ đợi là ác thú. Này các Tỷ-kheo, những chúng sanh nào không bị 
thối đọa khỏi Thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy không có thối đọa. Ngay 
trong hiện tại, họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có ưu não, 
không có nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Thối đọa khi trí tuệ, 


Hãy nhìn xem, thẾ giới 

Với hàng ngũ chư Thiên, 

An trú trong danh sắc, 

Nghĩ rằng: “Đây sự thật” 
Nhưng thù thắng Ở đời, 

Lại chính là trí tuỆ, 

Chính tuệ dắt dẫn đến 

Thể nhập được Niết-bàn, 

Và chơn chánh quán trì, 

SỰ hoại diệt sanh hữu, 

Chư Thiên và loài Người, 
Hoan hỆ được chiêm ngưỡng, 
Chư Phật Chánh Đằng Giác, 
Những bậc giữ chánh niệm, 
Đầy đủ với trí tuệ, 

Mang thâm này cuỐi cùng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLLIT (Duk. H, 5) (It. 36) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Thế nào là hai? 
Xấu hổ và sợ hãi. Này các Tỷ-kheo, nếu hai pháp này không che chở cho 
đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh 
em của mẹ hay giữa vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của 
những bậc đáng được kính trọng; thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài 
dê cừu, gia cầm, heo, chó và các con chó rừng. Vì rằng, này các TỶ-kheo, có 
hai pháp trắng này che chở cho đời, cho nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, 
chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay vợ của bậc giáo thọ sư, giữa 
những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với những ai không có, 
Xấu hổ và sợ hãi, 

Liên tục và thường xuyên, 
Họ ải xuỐng bào thai, 
Dựa trên gốc tỉnh dịch 
HQ ải đến sanh tỪ, 

Với những ai chánh trí, 
Xấu hổ và sợ hãi, 

Liên tục và thường xuyên, 


Vững trú trên Phạm hạnh, 
Họ được sự an tịnh, 
Tái sanh được diỆt tận. 


ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLIH (Duk. H, 6) (It. 37) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, 
không làm ra. Này các TỷỞ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện 
hữu, không tác thành, không làm ra, thì Ởở đây không thể trình bày được sự 
xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các 
TỶ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, 
nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khổi hiện hữu, khỏi tác 
thành, khỏi làm ra. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Có cái sanh, hiện hữu, 

Cái khởi lên làm ra, 

Hữu vi không thường hằng, 
Tác thành ra già chết, 

Một ổ của bệnh hoạn, 
Mng manh, giòn, dễ vỡ, 
Nhờ đồ ăn nuôi dưỡng, 
Nên mới được hiện hữu, 
Vật ấy thật không đủ 

ĐỂ hoan h ưa thích, 

Thật có cái xuất ly, 

Ra khôi được cái ấy, 

Thật có vượi lý luận, 
Thường hằng, không sanh khởi, 
Không có cái khởi lên, 

Con đường không cấu uế, 
Không đưa đến sầu muộn, 
Đoạn diệt các pháp khổ, 
Sự fịnh chỉ mọi hành, 

An lạc thật tịnh lạc. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(XLIV) (Duk. II, 7) (It. 38) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai Niết-bàn giới này. Thế nào là hai? Niết bàn giới có 
dư y và Niết-bàn giới không có dư y. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Niết-bàn giới có dư y? Ở đây, này các TỶ-kheo, 
TỶ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã 
diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua 
các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý vì rằng tự ngã không có 
thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các 
TỶ-kheo, đây gọi là Niết-bàn có dư y. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Niết-bàn giới không có dư y? Ở đây, này các 
TỶ-kheo, TỶ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, 
hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối vị ấy, mọi cảm 
thọ đều không có hoan hỶỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là Niết-bàn không có dư y. Này các TỶ-kheo có hai Niết-bàn giới này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. 


Hai Niết-bàn giới này, 
Được vị có pháp nhãn, 
Trình bày và thuyết giẳng, 
Không y rfựa như vậy, 
Mội loại Niễt-bàn giới, 
Ở đây, thuỘc hiện tại 
Còn có các đdƯ y, 

Nuôi dưỡng hữu bị diệt. 
Không dư y Niết bàn, 
Lại thuộc về tương lai, 
Với vị đạt giới này, 

MọỌi hữu diệt hoàn toàn. 
Những ai với chánh trí, 
Biết con đường vô vì, 
Tâm tư được giải thoát, 
Nuôi dưỡng hữu b] diệt, 
Những ai chứng đạt được 
Gốc lõi của các pháp, 
Hoan hŸ trong diệt tận, 
Những vị ấy như vậy, 
Đã tỪ bỏ hoàn toàn, 

Tất cả mọi sanh hữu. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLV) (Duk. H, 8) (It 39) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, hãy sống ưa muốn ẩn dật thiền định, thích thú ẩn dật 
thiền định, chuyên chú nội tâm tịnh chỈ, không gián đoạn thiền tịnh, thành 
tựu quán tri, hành trì hạnh đi đến các ngôi nhà trống. Này các Tỷ-kheo sống 
ưa muốn ẩn dật thiền định, thích thú ẩn dật thiền tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỈ, không gián đoạn thiền tịnh, thành tựu quán trí, hành tri hạnh đi 
đến các ngôi nhà trống, thời được chờ đợi là một trong hai quả này: ngay 
trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, được quả Bất Lai. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Những ai tâm an tịnh, 
Thông minh và thận trọng, 
Chánh niệm tu thiền định, 
Quán nhìn pháp chơn chánh, 
Không chờ đợi ham muốn, 
Đối với các loại dục, 

Ưa muốn không phóng di, 
Sống an tịnh có mặt, 

Thấy được sự sợ hãi, 
Trong nếp sỐng phóng dt, 
Họ không b] thối đọa, 

Họ đến gần Niết bàn. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLV]) (Duk. II, 9) (1t. 40). 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, hãy an trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, 
cho lối cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng. Này các Tỷ-kheo, an trú 
cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lối cây giải thoát, cho 
niệm được tăng thượng, thời được chờ đợi là một trong hai quả này: được 
chánh tri ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được Bất-lai. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Bậc hữu học viên mãn, 


Không còn bị thối đọa, 
Đạt tỐi thƯỢng trí tuẹ, 
Thấy sanh được diệt tận. 
Ta nói chắc chắn rằng, 
ẩn sĩ Mâu-ni ấy, 

Mang sắc thân cuỐi cùng. 
Đã từ bỗ kiêu mạn, 

Đã vượi qua bờ kia, 
Thoát khỏi sỰ già yếu. 
Do vậy hãy luôn luôn, 

Vui trong thiền, thiền định, 
Nhiệt tâm và nổ lực, 
Thấy sanh được diệt tận, 
Hỡi này các TỶ-kheo, 
Hãy nhiếp phục ma quân, 
T tập vượt qua được, 
Thoát khôi sỰ già chết. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LVHT) (Duk. H, 10) (It. 41) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, TỶ-kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền 
định, hoan hỞ, tín thành, và ở đây quán tri đúng thời trong các pháp thiện. 
Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo sống cẳnh giác, chánh niệm, tỈnh giác, thiền 
định, hoan hỶ, tín thành, quán tri đúng thời trong các pháp thiện, thời được 
chờ đợi là một trong hai quả này: Được chánh tri ngay trong hiện tại, hay 
nếu có dư y, chứng được Bất lai. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Hði các bậc cẳnh giác, 
Hãy lắng nghe điều này, 
Những ai còn nằm ngủ, 
Hãy thức dậy tỉnh thức, 
Thức tÌnh là tỐt hơn, 
Hơn kề đang nằm ngỦ, 
Đối với người thức tÌnh, 
Không có sỰ sợ hãi, 
Người :hức tÌnh, thức giấc, 
Chánh niệm và tỉnh giẫc, 
Thiền định, tâm hoan hỶ, 


Nhiệt tình đầy tín thành, 

Chơn chánh biết thời giỜ, 
Thắng quán đến Chánh pháp, 
Đạt được sự nhất tâm, 

Quét sạch mỌi tăm IỐI. 

Do vậy hãy tu tập, 

Thức tÌnh và nhiỆt tình, 

VỊ TỦ-kheo thông mình, 

Thận trọng, chỨng cảnh thiền, 
Chặt đứt các kiết sỬ, 

Trói buỘc sanh với già, 

Chính tại Ở đời này, 

Chứng chánh giác Vô thượng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLVIH) (Duk. H, 11) (It. 42) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục nếu họ 
không đoạn tận lỗi lầm của họ. Thế nào là hai? Ai sống phi Phạm hạnh, lại 
tự cho sống Phạm hạnh. Ai đối với người sống Phạm hạnh viên mãn, thanh 
tịnh, lại buộc tội chỈ trích là phi Phạm hạnh không có căn cứ. Này các TỷỶ- 
kheo, hai hạng người này bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục, nếu họ không 
đoạn tận lỗi lầm của họ. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai nói lỜi không chƠn, 
Rơi vào cõi địa ngục, 

Ai sau khi đã làm, 

Lại nói tôi không làm, 
Cả hai sau khi chết, 
Đều đồng đẳng như nhau, 
Họ đều là những người, 
Làm các nghiệp hạ liỆt, 
Thuộc về cảnh đời sau, 
Lại có rất nhiều người, 
Tuy mang áo cà-sa, 

Họ không có chẾ ngự, 
Đối với các pháp ác, 

Do họ làm nghiỆp ác, 
HQ phải sanh địa ngỤc, 


Tốt hơn đối với họ, 

Là nuốt cục sắt tròn 
Cháy đỗ như đống lửa, 
Còn hơn kê ác giới, 
Không biết có chẾ ngự, 
Nếu có ăn dùng gì, 

Các món ăn quốc độ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLIX) (Duk. II, 12) (It. 43) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và loài Người bị xâm chiếm bởi hai tà kiến, 
một số người chấp chặt, một số người đi quá trớn, một số người có mắt 
thấy được. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là một số người chấp chặt? Này các Tỷ-kheo, có 
chư Thiên và loài Người ưa muốn sanh hữu, khi các pháp đoạn diệt sanh 
hữu được giẳng cho họ, tâm họ không có phấn khởi, không có tín thành, 
không có an trú, không có bị lôi cuốn. Như vậy, này các TỶ-kheo, đó là một 
số người chấp chặt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là một số người đi quá trớn? Nhưng có một số 
người lo âu, xấu hổ, nhàm chán với sanh hữu, hoan hỶ, phi sanh hữu. Họ 
nói: “Vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, 
không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là 
chân thật.” Như vậy này các TỶ-kheo, đó là một số người đi qua trớn. 


Và này các Tỳ Kheo, thế nào là một số có mắt được thấy? Ở đây, Tỷ-kheo 
thấy sự sanh hữu là sanh hữu, sau khi thấy sự sanh hữu, vị ấy hướng đến 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Như vậy này các Tỷ-kheo, đó là những 
người có mắt c thấy. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Những ai đã thẫy được 
Sanh hữu là sanh hữu, 
Thẫy được sự vƯỢi qua 
Của sự sanh hữu ấy. 
Những vị ấy giải thoái, 
Đối như thật hiện hữu, 
Vì nhờ đoạn diệt được 
Tham ái đỖi sanh hữu. 


Nếu vì ấy liễu tri, 

Sanh hữu là sanh hữu, 
VỊ ấy ly tham ái 

Đối hữu và phi hữu, 
TỶ-kheo quyết phi hữu, 
Đối với chính sanh hữu, 
Sẽ không còn đi đến 
Sanh đi rồi sanh lại. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


CHƯƠNG III - TẬP BA PHÁP 
PHAMTI 


(L) (Tïk. L, 1) (It. 45) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn 
bản bất thiện; Sân là căn bẳn bất thiện; S¡ là căn bản bất thiện. Này các Tỷ- 
kheo, có ba căn bản bất thiện này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Tham, sân, sỉ làm hại, 
Người có tâm ác độc, 
Họ tự mình hiện hữu, 
Như giả từ lõi, vỏ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LD) (Tik. I, 2) (It. 45) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba giới này. Thế nào là ba? Sắc giới, vô sắc giới, diệt 
giới. Này các Tỷ-kheo, có ba giới này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai liễu tri sắc giới, 

Không an trú vô sắc, 

Những ai được giẳi thoái, 
Đối với đoạn diệt giới, 

Các chúng sanh như vậy, 

Xả ly được thần chết, 

Với thân cằm giác được, 

Hất tỪ, không sanh y, 

Xã ly, từ bỏ hẳn, 

Sanh y đưa đến hữu, 

Sau khi fÿ chứng được, 
Không còn có lậu hoặc, 

Bậc Chánh Đằng Chánh Giác, 
Thuyết pháp con đường chánh, 


Không có gì sầu muộn, 
Trong sạch không cấu uế. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LID (Tïk. L, 3) (It. 46) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất 
khổ bất lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, có ba cẩm thọ này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Định tĩnh và tÌnh giác, 
Chánh niệm đệ tử Phật, 
Quán tri các cằm thỌ, 

Và hiện hữu các thọ. 

Tại đấy, tâm được diệt, 
Con đường đưa đến diệt, 
TỶ-kheo nhờ diệt thỌ, 
Không ham muốn, tịch tịnh. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LH (Tik. L, 4) (It. 47) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất 
khổ bất lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ. 
Khổ thọ cần phải được xem như là mũi tên. Bất khổ bất lạc thọ cần phải 
được xem như là vô thường. Vì rằng này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã xem lạc 
thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ 
như là vô thường, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này gọi là bậc Thánh đã chơn 
chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải toả kiết sử đã chơn chánh thắng tri mạn, 
đã đoạn tận khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 
Ai thấy lạc là khổ, 
Thấy khổ là mũi tên, 
Thấy bất khổ bất lạc 
Thọ ấy là vô thường, 


TỶ-kheo ấy thật sự 

Đã thấy thật chơn chánh, 
Chính tại Ở nơi đây, 

Từ đấy được giải thoát. 
Thành tựu được thẳng trí, 
Bậc ẩn sĩ an tịnh 

Chắc chắn đã vượt qua 
Các ách nạn trói buỘc. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LTV) (Tik. I, 5) (It. 48) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm 
cầu, Phạm hạnh tầm cầu. Này các Tỷ-kheo, có ba tầm cầu này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Định tĩnh và tÌnh giác, 
Chánh niệm đệ tử Phật, 
Quán tri các tầm cầu, 
Và hiện hữu tầm cầu, 

Ở đây, tâm ấy diệt. 

Và con đường đến diỆt. 
TỶ-kheo do diệt tận, 

Các loại tầm cầu ấy, 
Không còn có WỚc muốn 
Được lắng dịu tịch tịnh. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LV) (Tik. L, 6) (It. 48) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm 
cầu, Phạm hạnh tầm cầu. Này các Tỷ-kheo, có ba tầm cầu này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Dục và hữu tầm cầu, 
Cùng Phạm hạnh tầm cầu 


Nếu chấp trước nắm giữ 
Chính đây là sự thật, 
Như vậy là chất chứa, 
ĐủỦ mọi loại kiến xứ, 
Với ai không ham muỐn 
Đối với các loại tham, 
VỊ ấy được giải thoái, 
Nhờ diệt được khả ái, 
Tầm cầu được từ bỏ, 
Kiến xứ được nhổ lên, 
TỶ-kheo do diệt tận 

Các loại tầm cầu ấy, 
Không còn có mong cầu, 
Không còn có nghỉ hoặc. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LV]) (Tik. I, 7) (It. 49) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu. Này các TỷỞ-kheo, có ba lậu hoặc này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Định tĩnh và tÌnh giác 
Chánh niệm đệ tử Phật, 
Quán tri các lậu hoặc, 
Và hiện hữu lậu hoặc, 

Ở đây tâm được diệt, 

Và con đường đến diệt, 
TỶ-kheo đã diệt tận, 

Các loại lậu hoặc ấy, 
Không còn có WỚc muốn, 
Được lắng dịu, tịch tịnh. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LVID (Tik. L8) (It. 49) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba loại lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu 


và vô minh lậu. Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này. Thế Tôn đã nói lên ý 
nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. 


Ai đoạn trừ dục lầu, 

Ly tham thoát vô mình, 
Hữu lậu được đoạn rrÙ, 
Giải thoát khỏi sanh y, 
Mang cái thân cuỐi cùng, 
Dẹp tan cỗ xe ma. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LVIHT) (Tik. L, 9) (It. 50) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba khát ái này. Thế nào là ba? Dục ái, hữu ái, phi hữu 
ái. Này các Tỷ-kheo, có ba khát ái này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. 


Trói buộc bởi ái triền, 

Tâm ưu hữu, phi hữu, 

BỊ ma triền trói buộc, 
Chúng sanh ẫy không được, 
An Ổn khỏi ách nạn. 

Chúng sanh đi luân chuyỂn, 
Đến sanh rồi đến chết. 
Những ai đoạn được ái, 

Ly ái hữu, phi hữu, 

Họ đến bỜ bên kia, 

Trong thế giới hiện tại, 

Họ đã chứng đạt được, 
Các lậu hoặc đoạn tận. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LIX) (Tik. I, 10) (It. 50). 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Thành tựu với ba pháp, này các TỶ-kheo, vị Tỷ-kheo vượt qua được thế lực 
của Ác ma, và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các TỶ- 
kheo, vị Tỷ-kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, 


thành tựu vô học tuệ uẩn. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 
TỶ-kheo vượt qua được thế lực của Ác-ma, và chói sáng như mặt trời. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Giới, định và trí tuỆ, 
VỚi ai khéo tu tập, 

Vị ấy vưỢi qua khôi 
Thế lực của Ác ma, 

Và chói sáng rực sáng,, 
Như mặt trời chói sáng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


PHẨM I 
(LX) (Tik. H, 1) (It. 51) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp 
sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp 
do sự tu tập tác thành. Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Hãy để cho người ấy, 
Học tập làm công đức, 
Hướng dẫn đến tương lai 
Đem lại căn an lạc. 

Hãy tu tập bỐ thí, 

Tập sỞ hành an tình, 

Và tu tập rỪ tâm, 

Tu xong ba pháp ấy, 
Những pháp khởi lạc thọ. 
Bậc Hiền trí được sanh, 
Tại thế giới an lạc, 
Không phiền não hận thù. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXT) (Tik. II, 2) (It. 52) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba con mắt này. Thế nào là ba? Mắt thịt, mắt chư 
Thiên và mắt trí tuệ. Này các Tỷ-kheo có ba loại mắt này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Mắt thịt, mắt chư Thiên, 

Vô thượng mắt trí tuỆ, 

Có ba loại mắt ấy, 

Được bậc Vô thượng nhân, 
Đã tuyên bố trình bày, 
Sanh khởi của mắt thị, 
Con đường mắt chư Thiên, 


Từ đấy, trí khởi lên, 

Tuệ nhãn là tỐi thượng, 
Ai chứng được mắt ấy, 
Giải thoát mỌi đau khổ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXID (Tik. H, 3) (It. 53) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? VỊ tri đương tri căn, tri căn, 
cụ tri căn (căn: “Tôi sẽ biết điều chưa được biết “; căn về sự biết; căn của 
người đã biết). Này các TỶ-kheo, có ba loại căn này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


VỊ hữu học học tập, 

Đi theo con đường thằng, 
Ở trong sự diệt tận, 

Trí thứ nhất khởi lên, 

Từ đó không gián đoạn, 
Tiếp theo là chƠn trí, 
Chính từ chơn trí ấy, 
Đạt được sự giải thoát 
Chắc chắn vị như vậy, 
Là vị có chánh trí, 

Giải thoát ta bẫt động, 
Nhờ diệt hữu kiết sử, 

Vị đầy đủ các căn 

Chắc chắn được an tịnh, 
Và ưa thích con đường, 
Đưa đến sự an tịnh, 
Mang thân thỂ cuỐi cùng, 
Sau khi đánh bại được 
Ác ma vỚi con voi 

Được cối khi lâm trận. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXI) (Tip. H, 4) (It. 53) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba thời gian này. Thế nào là ba? Thời gian quá khứ, 
thời gian tương lại, thời gian hiện taïi. Này các TỶ-kheo, có ba thời gian 
này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Chúng sanh cần tưởng đến 
Những gì được tuyên bố, 
An trú thật vững vàng, 
Trên điều được tuyên bỐ 
Nếu không có liễu tri, 
Điều đáng được tuyên bố, 
HQ ải đến ách nạn, 

Dưới ách của thần chết. 
Nếu đã liễu tri được 
Điều đáng được tuyên bố, 
VỊ ấy không nghĩ đến, 
Điều đã được nói lên, 
Chính nhỜ có tâm ý, 

Giải thoát được cằm giác, 
Về con đường an tịnh 

Vô thượng không gì hƠn. 
Ai thật được đầy đủ, 

Về điều đáng tuyên bố, 
TỰ mình được an tịnh, 

Ưa thích đường an tịnh, 
Sống bình tĩnh tinh tấn. 
An trú trên chánh pháp, 

VỊ ấy vƯỢi :ên gỌi, 

Thành đạt được trí tuệ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXTV) (Tik. H, 5) (It. 54) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba ác hành này. Thế nào là ba? Thân ác hành, ngữ ác 
hành, ý ác hành. Này các Tỷ-kheo, có ba ác hành này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Làm ác hạnh về thân, 
Làm ác hạnh về lời, 


Làm ác hạnh về ý, 

Và bẫt cứ hạnh gì, 

Đều được gỌi hạnh ác, 

Không làm nghiệp lành nào, 
Làm nhiều nghiệp không thiện, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Với trí tuỆ hạ liệt, 

VỊ ấy phải sanh vào 

Trong cảnh giới địa ngục. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXYV) (Tik. H, 6) (It. 55) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba thiện hành này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ 
thiện hành, ý thiện hành. Này các Tỷ-kheo, có ba thiện hành này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Từ bỗ thân làm ác, 

Từ bỗ lời nói ác, 

TỪ bÖ ý nghĩ ác, 

Và bẫt cứ hạnh gì, 

Được gọi là hạnh ác, 
Không làm các điều ác, 
Làm nhiêù những hạnh lành, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Với trí tuệ thù thắng, 

VỊ ấy được sanh lên, 

Trong cảnh giới chư Thiên. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXYT) (Tik. H, 7) (It. 55) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời 
thanh tịnh, ý thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Thân và lỜi thanh tịnh 
Và ý cũng thanh tịnh, 
Không có các lậu hoặc, 
Đầy đủ sự thanh tịnh, 
VỊ như vậy được gọi 
Đã từ bỗ tất cả. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXYVID (Tik. H, 8) (It. 56) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời 
trầm lặng, ý trầm lặng. Này các Tỷ-kheo, có ba trầm lặng này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Thân và lời trầm lặng 
Và ý cũng trầm lặng, 
Không có các lậu hoặc, 
Đầy đủ với trầm lặng 
Của các bậc chân ẩn sĩ, 
Được tên gỌi là v] 

Đã tắm sạch điều ác. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXYV1HT) (Tik. H, 9) (It. 56) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, với ai tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa 
đoạn tận. Này các TỞ-kheo, người ấy được gọi là người bị trói buộc với Ác 
ma, bị bầy lưới của Ác ma bao trùm, bị làm theo ý Ác ma muốn. Này các 
TỶ-kheo, với ai tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các 
Tỷ-kheo, người ấy được gọi là người không trói buộc với Ác ma, được 
thoát khỏi bẫy lưới của Ác ma, không bị làm theo Ác ma muốn. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến 
Với ai đã fừ bỗ 


Tham, sân và vô minh, 
VỊ ấy được gọi là 


Đã tu tập fỰ ngã, 

Đã trở thành Phạm Thiên 
Bậc Như Lai, Phật-đà, 
Bậc đã vượt qua được, 
Hận thù và sợ hãi, 

Bậc đoạn tận tất cä, 
ĐưƯợỢc gQi danh như vậy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXIX) (Tik. H, 10) (It. 57) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Với TỶ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, tham chưa đoạn tận, sân 
chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận; này các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là vị 
chưa vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, 
với cá mập, với các loài La-sát. Này các TỶ-kheo, với Tỷ-kheo hay TỶ-kheo 
ni nào, tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, s¡ đã đoạn tận; này các Tỷ-kheo, 
vị ấy được gọi là: “Đã vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, 
với nước xoáy, với cá mập, với các loài la-sát, đã vượt qua bờ kia, là vị Bà- 
la-môn đã đứng trên đất liền. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với ai đã từ bỗ 

Tham, sanh và vô minh, 
VỊ ấy được gọi là 

Đã vượt qua biển này, 
Với cá mập, Dạ-xoa, 
Với sóng biỂn hãi hùng, 
Rất khó được vượi qua, 
Là vị vượt ác triền, 

Đã từ bỏ thần chết, 
Không còn có sanh y, 
Đã từ bỗ đau khổ, 
Không còn có tái sanh, 
Đã đi đến mục đích, 
Không thể ước lượng được, 
Ta nói rằng vì ấy 

Làm ma vƯƠng sỉ ám. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


PHẨM II 
(LXX) (Tik. II, 1) (It. 58) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Ta đã thấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành 
tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỈ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp 
nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Này các TỷỞ-kheo, sau khi không 
nghe một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác nói lên, Ta nói nên lời nói này: 
“Này các TỶỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành 
tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỈ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp 
nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
phải sanh vào cõi dỮ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Và này các Tỷ-kheo, vì 
rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên Ta tuyên bố rằng: 
“Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, thành tựu thân làm ác, thành 
tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỈ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp 
nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Dẫn ý vào đường tà 

Nói những lỜi tà ngữ, 
Với thân làm nghiỆp tà, 
Người ở đời làm vậy. 

í nghe, ít hỌc hồi, 
Không làm các công đức, 
Ở đây sống trong đời, 
VỚi sanh mạng ít oi, 

Khi thân hoại mạng chung, 
Người ấy với liệt tuệ, 

BỊ sanh vào địa ngỤc. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXT) (Tik, II, 2) (I(. 59) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Ta đã thấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành 
tựu nói lời thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉỈ trích các bậc Thánh, có 


chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân 
hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này 
các Tỷ-kheo, sau khi không nghe một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác nói 
lên, Ta nói lên lời nói này: “Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh 
thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện 
không chỉ trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được 
chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này”. Và này các TỶ-kheo, vì rằng Ta tự mình biết, tự 
mình thấy, tự mình tìm ra, nên Ta tuyên bố rằng: “Này các Tỷ-kheo, Ta đã 
thấy các chúng sanh, thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành 
tựu ý nghĩ thiện, không chỉỈ trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận 
các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ 
sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này”. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Dẫn ý vào đường chánh, 
Nói những lời chánh ngỮ, 
Với thân làm nghiỆp chánh, 
Người ở đời làm vậy. 
Nghe nhiều học hỏi nhiều 
Làm các việc công đức, 

Ở đây sống trong đời, 

VỚi sanh mạng ít oi, 

Khi thân hoại mạng chung, 
Người ấy với rrí tu. 
Người ấy làm như vậy, 
Được sanh lên cõi TrỒi. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXI) (Tik, H1, 3) (It. 60) 


Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi 
các dục, tức là viễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn 
diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi, là sự xuất ly cái 
ấy. Này các Tỷ-kheo, có ba xuất ly giới này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Biết được xuất ly dục, 
Vượi qua được các sắc, 


Tịnh chỈ tất cả hành, 

Luôn luôn cầm nhiỆt tình, 
TỶ-kheo ấy thấy chánh, 
TỪ đấy, chính Ở đây, 

Vị ấy được giải thoát, 
Thắng trí được viên thành, 
Sống nếp sỐng an tịnh 

Vị ấy sống như vậy, 

Thật sự là ẩn sĩ, 

Đã vượi khỗi các ách. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(LXXINT) (Tik. HH, 4) (It. 61) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp; đoạn diệt an 
tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Chúng sanh đi đến sắc, 

Có chúng trú vô sắc, 

Không quán tri đoạn diỆt, 
HQ ải đến tái sanh. 

Những ai liễu tri sắc, 
Không an trú vô sắc, 

Chính trong sự đoạn diỆt, 
Họ đạt được giải thoát, 

Các hạng người như vậy, 
HQ bỗ rơi thần chết. 

Với thân cằm xúc được, 

Hất tŨ không sanh y, 

Sanh y được xả ly, 

Chứng được, không lậu hoặc, 
Vị Chánh đẳng Chánh giác, 
Thuyết giằng về con đường 
Con đường không sầu muộn 
Con đường không cẫu uế. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe: 


(LXXTV) (Tik. IH, 5) (It. 62) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, các ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào 
là ba? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. 


Và này các Tỷ-kheo. Thế nào là ưu sanh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, cha mẹ 
của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, 
không từ bổ sát sanh, không từ bổ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, không từ bổ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu 
nấu, ác giới theo ác pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, tỪ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo pháp 
lành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người con ấy được ưu sanh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào người con trai tùy sanh? Ở đây này các TỶ- 
kheo, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bổ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, tỪ bỏ nói láo, 
từ bổ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Người con 
trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, tỪ bỏ nói láo, từ bỏ đắm 
say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Như vậy này các TỷỞ- 
kheo, là người con tùy sanh. 


Và này các TỶ-kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, này các TỶ- 
kheo, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tỪ 
bổ sát sanh, từ bổ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
láo, từ bổ đắm say rượu men, rượu nấu, giỮ giới, theo các pháp lành. Và 
người con của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, 
không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không tỪ bỏ tà hạnh 
trong các dục, không từ bỒ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu 
nấu, ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người con liệt 
sanh. Này các TỶ-kheo, có ba hạng con trai này có mặt, xuất hiện ở đời. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Bậc Hiền trí Ước muốn, 
Cơn trai Ưu, fy sanh, 
Không ước muốn liệt sanh, 
Một gánh nặng gia đình, 
Đời có những con này, 

Trở thành nam cƯ sĩ, 

Sống đầy đủ tín giới, 

Biết nghe lỜi người khác, 
Xa lìa sự xan tham. 


Những người con như vậy, 
Như trăng thoát đám mây, 
Chói sáng giữa hỘi chúng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXYV) (Tik. HH, 6) (It. 64) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 
ba? Hạng người như hạn hán, hạng người như chỈ mưa trong địa phương 
và hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như hạn hán? Ở đây, này các 
TỶ-kheo, có người không bố thí cho ai cả, không cho đồ ăn, đồ uống, vải, xe 
cộ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sàng tọa, đèn đuốc cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
cho các người ăn xin nghèo khổ khốn cùng. Này các Tỷ-kheo, hạng người 
như vậy như hạn hán không mưa. 


Và này các TỷỶ-kheo, thế nào là hạng người như chỈ mưa trong địa phương? 
Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có người có bố thí cho một số người, nhưng không 
bố thí cho một số người. Dầu số người đó là Sa-môn, Bà-la-môn hay các 
người ăn xin nghèo khổ, khốn cùng, họ không bố thí đồ ăn đồ uống, vải, xe 
cộ, vòng hoa, hương dầu xoa, sàng tọa, đèn đuốc. Này các Tỷ-kheo, hạng 
người như vậy là hạng người như mưa chỈ trong địa phương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả? 
Ở đây, này các TỶ-kheo, có hạng người cho tất cả mọi người, cho đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cỘ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sàng tọa, đèn đuốc, cho 
các người Sa-môn, Bà-la-môn cho các người ăn xin nghèo đói khốn cùng. 
Này các Tỷ-kheo, có ba hạng người này, có mặt, hiện hữu ở đời. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Không cho hạng Sa-môn, 
Không cho Bà-la-môn, 
Không cho kề khỐn cùng, 
Không cho ngƯỜi ăn xin 
Không san sẽ cho người, 
Những đồ thâu hoạch được, 
Như đồ ăn, đồ uỐng, 

Cùng các vật thực khác, 
Hạng ấy thật giỐng như, 
Hạn hán không mưa móc, 


Hạng người ấy được gọi 
Là hạng người hạ liệt. 


Không cho mỘt hạng ngƯỜi, 
Chỉ lựa cho mỘit số, 

Hạng ấy được Hiền trí, 
Gọi là những hạng người 
ChỈ mưa tại địa phương, 
Không mưa tại chỗ khác. 


Hạng người mưa bố thí, 
Cùng khắp tất cả chỗ, 

Có lòng thương từ mẫn, 
Đối với mọi loại hữu tình, 
VỚi tâm thật hoan hỶ, 

Tung vải cho cùng khắp. 
Hãy cho! Hãy cho nữa, 

VỊ ấy luôn nói vậy. 

Như mây giông gầm thét 
Chớp sáng mưa đỗ xuỐng, 
Tràn ngập chỗ đất cao, 
Tràn đầy chỗ đất trũng, 
Chẳy tràn với nước ngập. 
Cũng vậy Ở đời này, 

Có một sỐ hạng người, 
Hạng người giỐng như vậy. 
Thâu hoạch được đúng pháp, 
Tài sẵn do nỗ lực. 

Với đồ ăn đồ uỐng 

VỊ ấy chơn chánh đãi, 
Những chúng sanh khỐn cùng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXY]) (Tïk, IH, 7) (It. 67) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Do hy vọng được ba lạc này, bậc Hiền trí hộ trì giới. Thế nào là ba? “Mong 
rằng lời tán thán sẽ đến với ta”, bậc Hiền trí hộ trì giới. “Mong rằng, tài sản 
sẽ khởi lên cho ta”, bậc Hiền trí hộ trì giới. “Mong rằng khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này” bậc Hiền trí hộ trì 

giới. Này các TỶỷ-kheo, do hy vọng được ba lạc này, bậc Hiền trí hộ trì giới. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. 


Bậc trí hộ trì giỚi, 

Hy vọng được ba lạc, 
Được khen, được tài sẵn, 
Đời sau sỐng hoan hŸ, 
Trong cảnh giới chư Thiên. 
Nếu không làm điều ác, 
Nhưng theo kŠ làm ác, 

Thì bỊ nghi làm ác, 

Và b} tăng tiếng xấu. 
GiỐng nhƯ người làm bạn, 
GiỐng như người làm theo, 
Người này giỐng người ấy 
GiỐng như người cộng trú. 
Người rheo, người được theo, 
Xúc chạm, được xúc chạm, 
Như cây tên nhiễm độc 
Nhiễm bó tên chưa nhiễm, 
Bậc Trí vì sợ nhiễm, 

Nên không bạn kẻ ác. 

VỚi ngọn cỖ kusa, 

Dùng gói đồ cá thúi, 

Kusa hay mùi thuùi, 

Cñng vậy, gần kŠ ngu. 

Còn người dùng ngọn lá, 
Gói hương Ta-ga-ra, 

NgỌn lá bay mùi thởm 
Cñng vậy, gần bậc Trí. 

Do vậy, nhờ nghĩ đến 

Cái giỏ bằng lá ấy, 

Biết được những cái gì 

Sẽ rơi vào fỰ mình, 

Bậc Hiền trí không theo, 
Những hạng người bất thiện, 
Chỉ biết làm bạn thân, 
Những người lành hiền thiện. 
Những kẻ ác, bt thiện, 
Dắt dẫn đến địa ngục, 

Còn những kẻ tỐt lành, 
Đạt đến cằnh thiện thú. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(LXXYVII) (Tik. HH, 8) (It. 69) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, thân này bị hủy hoại, thức bị lụn tàn, tất cả sanh y là vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. 


Biết thân bị huỆ hoại, 
Còn thức b] lụn tàn, 
Thẫy sợ trong sanh y, 
Hiểu được sanh và chết. 
Sau khi chứng đạt được, 
Sự an tịnh tối thượng, 
TỰ ngã được tu tập, 

ChỈ còn đợi thời gian. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXYV1HT) (Tik. HH, 9) (It. 69) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh tùy theo giới, giao thân chung dòng với các 
chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân, chung dòng với các 
chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng thượng giao thân, chung dòng 
với các chúng sanh hướng thượng. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời gian quá khứ, các chúng sanh tùy theo giới đã 
giao thân, chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ đã 
giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh 
hướng thượng đã giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời tương lai, các chúng sanh tùy theo giới, sẽ giao 
thân, sẽ chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ sẽ giao 
thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng 
thượng sẽ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 


Này các Tỷ-kheo, hiện nay cũng vậy, trong thời hiện tại, các chúng sanh tùy 
theo giới, giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng 
hạ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh 
hướng thượng giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Rừng dục được sanh lên, 
Chính do sự cộng trú, 
Rừng dục được chặt đứi, 
Chính nhờ không cộng trú, 
Như leo tấm gỖ nhÖ, 

BỊ chìm dưới sông lớn, 
Cũng vậy, nếu đi đến 

Với kẻ lười, biếng nhác, 
Bậc sống đời tỐt lành, 

Rồi cũng bị chìm luôn. 

Do vậy hãy tránh xa, 

Kẻ lười không tỉnh tấn, 
Hãy chung sỐng cộng trú, 
Với bậc Thánh viễn ly, 

Với những bậc tinh cần 
SỐng trong cành thiền định, 
Với những v] thường xuyên, 
Siêng năng và cần mẫn. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXIX) (Tïk. IH, 10) (It. 71) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này đưa đến tổn giảm cho TỶ-kheo hữu học. 
Thế nào là ba? Ở đây, này các TỶ-kheo, Tỷ-kheo hữu học ưa thích công 
việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc; ưa thích nói chuyện, 
thích thú nói chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện; ta thích nằm ngủ, thích 
thú nằm ngủ, đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này 
đưa đến sự tổn giảm cho Tỷ-kheo hữu học. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giẩm cho Tỷ-kheo hữu 
học. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học không ưa 
thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công 
việc; không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê 
ưa thích nói chuyện; không ưa thích nằm ng, không thích thú nằm ngủ, 
không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này không 
đưa đến tổn giảm cho Tỷ-kheo hữu học. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


TỶ-kheo thích công việc, 
Thích thú trong nói chuyện, 


Và ưa thích nằm ng, 
SỐng dao động trạo cỬ; 
Vị TỶ-kheo như vậy, 
Không thể nào chứng ngộ, 
Chứng Bồ-đề tối thượng, 
Do vậy, đối vị ấy, 

Cần phải ít công việc, 
Phải ít sự nằm ngỦ, 
Không được có tháo động, 
VỊ TỶ-kheo như vậy, 

Mới có thể chứng được, 
Chứng tối thượng Bồ-đề. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


PHẨM IV 
(LXXX) (Tik. IV, 1) (It. 72) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba tầm tư bất thiện này. Thế nào là ba? Tầm tư liên hệ 
đến tự đề cao mình; tầm tư liên hệ đến lợi dưỡng, cung kính, danh vọng; 
tầm tư liên hệ đến lo lắng cho người khác. Này các Tỷ-kheo, có ba tầm tử 
bất thiện này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai có sự liên hệ, 

Tự đề cao chính mình, 
Liên hệ đến lợi dưỡng 
Cung kính và tôn trỌng, 
Ai ưa thích, vui thích, 
Làm thân, làm bạn hữu, 
Những vị ấy đứng xa 
Diệt tận các kiết sỬ. 

Ai fỪ bỖ con cái, 

TỪ bỗ các loài vật, 

TỪ bỏ các lễ cưới 

BỖ cất chứa tài sẵn 
TỶ-kheo ấy có thể, 
Chứng Bồ-đề vô thượng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(LXXXIT) (Tik. IV, 2) (It. 73) 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, bị tâm 
cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dỮ, ác 
thú, đỌọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh bị không cung kính chinh phục, 
tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh khi tâm bị chinh phục, bị xâm 
chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, sau khi không nghe một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác 
nói lên, Ta nói lên lời nói này: “Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, 
bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, khi bị không cung kính chinh 
phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. 


Và này các Tỷ-kheo, vì rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra 
nên Ta tuyên bố rằng: “Này các Tỷ-kheo, ta đã thấy các chúng sanh, khi bị 
cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào cõi dỮ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các TỶ-kheo, Ta đã 
thấy các chúng sanh, khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung 
kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dỮ, ác thú, 
đoạ xứ, địa ngục. Này các TỶỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, khi bị chinh 
phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi 
thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. 


Ai khi được cung kính, 

Khi không được cung kính, 
Trong cả hai trường hợp, 
Tâm định không lay chuyỂn. 
Sống hạnh không phóng dật, 
Tâm thường nhập thiền rư, 
Với tâm tưởng tẾ nhị, 
Chánh quán các sở kiến, 

Ưa thích chấp thỦ diệt, 
Được gọi bậc chân nhân. 


(LXXXTI) (Tik. IV, 3) (It. 75) 


Này các Tỷ-kheo, giữa chư Thiên, có ba tiếng chư Thiên này thỉnh thoảng 
được vang lên, tuỳ thời được khởi lên. Thế nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bậc Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, nghĩ 
đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; trong khi ấy, này các TỶ- 
kheo, tiếng chư Thiên được vang lên: “Vị Thánh đệ tử này nghĩ đến chiến 
đấu với Ác ma”. Này các Tỷ-kheo, đây là tiếng chư Thiên thứ nhất, thỉnh 
thoảng được vang lên giữa chư Thiên, tùy thời được khởi lên. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi nào bậc Thánh đệ tỬ sống chuyên tâm tu tập 


về Bảy Bồ-đề phần; trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, tiếng chư Thiên được 
vang lên: “Vị Thánh đệ tử này chiến đấu với Ác ma”. Này các Tỷ-kheo, đây 
là tiếng chư Thiên thứ hai, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư Thiên, tùy 
thời được khởi lên. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi nào bậc Thánh đệ tỬ, với sự diệt tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong khi ấy, này các TỶ-kheo, tiếng 
chư Thiên vang lên: “Vị Thánh đệ tử này đã chiến thắng trong chiến trận. 
Đứng đầu trong chiến trận, sau khi chiến thắng, vị ấy an trú”. Này các TỷỶ- 
kheo, đây là tiếng chư Thiên thứ ba, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư 
Thiên, tùy thời được khởi lên. 


Này các Tỷ-kheo, giữa chư Thiên có tiếng chư Thiên này, thỈnh thoẳng 
được vang lên, tuỳ thời được khởi lên. 


Thấy đệ tử chánh giác 

Chiến thắng trong chiến trận, 
Chư Thiên cũng đẳnh lễ, 

Bậc vĩ đại như vậy, 

Bậc trí tuệ chín muỒi. 

Chúng tôi đãnh lễ Ngài, 
Người được luyện thuần thục, 
Vì Ngài đã chiến thắng, 

Trận đánh rất khó thắng. 
Ngài đã chiến thắng được 
Quân đội của thần chết, 
Không còn trỞ ngại gì, 

Nhờ giải thoát của Ngài. 
Như vậy các Thiên nhân, 
Đẳnh lễ vị như vậy, 

VỊ đạt được mục đích, 

Chắc chắn các Thiên nhân, 
Đẳnh lễ trong vì ấy, 

Pháp gì giúp thoát được, 
Khỗi thần chết chỉ phỐi. 


(LXXXIII) (Tik. IV, 4) (H. 76) 


Này các Tỷ-kheo, khi nào một Thiên nhân mệnh chung tỪ bỏ thân chư 
Thiên, có năm tướng xuất hiện ra trước: “Các vòng hoa héo úa, áo quần bị 
uế nhiễm, mồ hôi chảy ra từ nách, thân sắc trở thành xấu xí, Thiên nhân 
không hoan hỶ tại chỗ ngồi chư Thiên”. Này các TỶ-kheo, chư Thiên sau khi 
biết Thiên tử này mệnh chung, nói ba lời để cổ vũ: “Từ đây, Hiền giả hãy đi 
đến cõi lành! Sau khi đi đến cõi lành, hãy nhận được những gì khéo nhận 


được. Sau khi nhận được những gì khéo nhận, hãy khéo an trú”. 
Được nghe nói vậy, một TỶ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là đi đến cõi lành của chư Thiên? Bạch 
Thế Tôn, thế nào được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư 
Thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là khéo an trú của chư Thiên? 


- Này các TỶ-kheo, được địa vị làm người được gọi là đi đến cõi lành của 
chư Thiên. Khi được địa vị làm người, được lòng tin trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết giẳng, này các TỶ-kheo, đây được gọi là nhận được những 
gì khéo nhận được của chư Thiên. Khi lòng tin được nhập vào, được an trú 
thành sốc rễ, kiên trì, không bị làm tan nát bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên 
nhân, Ác ma, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời thì được gọi là khéo an trú của 
chư Thiên. 


Khi nào v] Thiên nhân, 
TỪ bỗ thân chư Thiên, 

Vì thỌ mạng đã hết, 

Ba tiếng được thốt lên, 
Dò chư Thiên an Ùi, 

CỔ vũ khiến hoan hỶ. 

TỪ đây, này Hiền giả, 
Hãy ải đến cối lành, 
Cộng trú với loài Người. 
Khi đã được làm người, 
Trong Chánh pháp vi diệu, 
Hãy lẫy được lòng tin, 
Lòng tin ấy vô thượng. 
Hiền giã hãy thâm nhập, 
Vào trong lòng tin ấy, 

An trú thành gỐc rễ, 

Cho đến trQn sanh mạng, 
Không bị làm tan nái, 
Trong điệu pháp khéo giằng. 
TỪ bỏ thân làm ác, 

TỪ bÖ lời nói ác, 

TỪ bÖ ý nghĩ ác, 

Và mọi hành động khác, 
Được xem là thuộc ác. 
Thân làm các hạnh lành, 
Làm nhiều lỜi nói lành, 
Sau khi ý nghĩ lành, 

Vô lượng, không sanh y. 
Rồi làm các công đức 


Cho sanh y đời sau 

Làm xong nhiều công đức 
Với bố thí rộng rãi, 

Rồi an trú người khác, 

BỊ tử vong chỉ phối, 

Trong đời sống Phạm hạnh, 
Trong Chánh pháp vi diệu. 
Với lòng từ mẫn này, 

Chư Thiên khi biết được. 
Một Thiên nhân mệnh chung, 
Liền nói lỜi cỔ vũ. 

Thiên nhân hãy đến đây, 
Hãy đến lại nhiều lần. 


(LXXXTV) (Tik. IV, 5) (It. 78) 


Có ba hạng người này xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho 
nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. Này các TỶ-kheo, đây là hạng người thứ nhất xuất 
hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều 
người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc, cho 
chư Thiên và loài Người. 


Lại nữa này các TỶ-kheo, đệ tử của bậc Đạo Sư ấy, bậc A-la-hán, các lậu 
hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, gánh nặng 
đã đặt xuống, mục đích của mình đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, đã 
giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ hai xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến 
hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đệ tử bậc Đạo Sư ấy là bậc hữu học, đang đi 
trên con đường, vị nghe nhiều, giới cấm được gìn giữ. VỊ ấy cũng thuyết 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các TỶỷ-kheo, đây là hạng người thứ ba 
xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho 
nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư Thiên và loài Người. Này các TỶ-kheo, có ba hạng người xuất 


hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều 
người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư Thiên và loài Người. 


Bậc Đạo Sư Ở đời, 

Đại ẩn sĩ thỨ nhất, 

Tiếp nỐi theo vị ấy 

Là đệ rử Đạo Sư, 

Đã tu tập fỰ ngã, 

Tiếp đến bậc hữu học, 
Đang đi trên con đường, 
Bậc nghe nhiều học nhiều, 
Bậc giới cấm đầy đủ. 


Ba vị tỐi thượng này, 

Giữa chư Thiên, loài Người, 
Bậc tác thành hào quang, 
Bậc tuyên bố Chánh pháp 
MÙ toang cửa bất tỪ, 

Đã giúp đỡ nhiều người. 
Thoát ly khôi ách nạn. 


Những ai tùy bưỚc theo, 

Con đường khéo thuyết giẳng, 
Bởi bậc Vô Thượng Sĩ, 

Bậc cầm đầu lữ hành, 

V] ấy tại đời này, 

Chấm dứt mọi khổ đau, 
Những vị không phóng dậi, 
Trong giáo lý Thiện ThỆ. 


(LXXXYV) (Tik. IV, 6) (It. 80) 


Này các Tỷ-kheo, hãy sống tuỳ quán bất tịnh trên thân, hãy khéo an trú niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, hướng về nội tâm; hãy sống tùy 
quán vô thường trong tất cả các hành. 


Này các Tỷ-kheo, khi sống tùy quán bất tịnh trên thân tham tùy miên đối với 
tịnh giới được đoạn trừ; khi khéo an trú niệm hơi thở vô hơi thở ra, đặt 
niệm trước mặt, hướng về nội tâm, thời các tâm hướng ngoại, dự phần vào 
tổn hại không có; khi sống tùy quán vô thường trong tất cả hành, thời vô 
minh trừ diệt, minh được khởi lên. 


Quán bất tịnh trên thân, 
Niệm thỞ vô thỞ ra, 


Tịnh chỈ tất cả hành, 

Thường nhiệt tâm, chánh kiến, 
Vị TỶ-kheo như vậy, 

Đã thấy rẫt chơn chánh, 

TỪ đấy Ở nơi đây, 

VỊ ấy được giải thoái, 

Thắng trí được thành tựu, 
Lắng dìu thật an tịnh, 

Vị ẩn sĩ như vậy, 

Chắc vượi khỏi ách nạn. 


(LXXXYVŨ) (Tik. IV, 7) (It, 81) 


Với vị Tỷ-kheo hành trì tùy pháp đúng pháp, đây là cách thức đúng đắn để 
giải thoát những chữ: “Thực hành tùy pháp đúng pháp”. Khi vị ấy nói vị ấy 
nói đúng pháp không phải phi pháp; khi vị ấy suy tư, vị ấy suy tư với suy tử 
đúng pháp, không phải suy tư phi pháp. Do từ bỏ hai điều ấy, vị ấy trú xả, 
chánh niệm tỈnh giác. 


Thích pháp, hân hoan pháp, 
Suy fƯ trên Chánh pháp, 
TỶ-kheo tùy niệm pháp, 
Chánh pháp không tổn giằm, 
Khi đi hoặc khi đứng, 

Khi ngồi hoặc khi nằm, 

Nội tâm được chế ngự 

VỊ ấy đạt an tịnh. 


(LXXXYVII) (Tik. IV, 8) (It. 82) 


Này các Tỷ-kheo, có ba tầm bất thiện này, tác thành mù, tác thành không 
mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không 
đưa đến Niết-bàn. Thế nào là ba? 


Này các TỶ-kheo, dục tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành 
không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến Niết- 
bàn. Này các TỶ-kheo, sân tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành 
không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến Niết- 
bàn. Này các TỶ-kheo, hại tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành 
không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến Niết- 
bàn. Này các Tỷ-kheo, có ba tầm bất thiện này, tác thành mù, tác thành 
không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, 
không đưa đến Niết-bàn. 


Này các TỶ-kheo, có ba thiện tầm này, tác thành không mù, tác thành mắt, 


tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự vào phần tổn hại, đưa đến 
Niết-bàn. Thế nào là ba? An ổn tầm, này các Tỷ-kheo, tác thành không mù, 
tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần làm tổn 
hại, đưa đến Niết-bàn. Vô sân tầm, này các TỶ-kheo, tác thành không mù, 
tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn 
hại, đưa đến Niết-bàn. Vô hại tầm, này các TỶ-kheo, tác thành không mù, 
tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn 
hại, đưa đến Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, có ba thiện tầm này, tác thành 
không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự 
phần vào tổn hại, đưa đến Niết-bàn. 


Hãy suy tư, suy tầm, 

Ba tầm thuộc chánh thiện, 
Đối ba fƯ duy ác, 

Hãy từ bỗ, lánh xa. 

VỊ ấy chăc chẾ ngự, 
Hành tướng các fƯ duy, 
Như cơn mưa dẹp sạch, 
Các bụi bậm chất chứa. 
Vị ấy thật chắc chắn 
An tịnh tầm với tâm. 

Ở đây vị ấy đạt, 

Con đường an tịnh đạo. 


(LXXXYVYIID (Tik. IV, 9) (It. 83) 


Này các Tỷ-kheo, có ba nội uế, nội thù này, nội đối thủ, nội sát nhân, nội 
thù địch này. Thế nào là ba? 


Tham, này các Tỷ-kheo, là nội uế, nội thù, nội đối thỦ, nội sát thỦ, nội sát 
nhân, nội thù địch. Sân, này các Tỷ-kheo, là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội 
sát nhân, nội thù địch. Si, này các TỶ-kheo, là nội uế, nội thù, nội đối thủ, 
nội sát nhân, nội thù địch. Này các TỶ-kheo, có ba nội uế, nội thù, nội đối 
thủ, nội sát nhân, nội thù địch này. 


Tham sanh ra bất hạnh, 

Tham làm tâm dao động, 
Tham chính là sợ hãi, 

Sanh ra từ bên trong, 

Loài NgưƯỜi không rõ biẾt 
Loại tham đặc biệt ấy. 
Người tham không biẾt rõ 
Đâu chính là lợi ích, 

Người tham không thấy được 
Đâu chính là Chánh pháp. 


Mù lòa và tỐi tăm, 

Sẽ xuất hiện, có mặt, 

Ở nơi một người nào, 

Có tham cùng chung sỐng. 
Ai đoạn trừ được tham, 
Không tham vật đáng tham, 
Với ai tham đoạn trừ 
Như giỌr nước lá sen. 
Sân sanh ra bất hạnh, 

Sân làm tâm dao động. 
Sân chính là sợ hãi, 

Sanh ra từ bên trong 

Loài NgƯỜi không rõ biẾ, 
Lòng sân đặc biệt ấy. 
Người sân không biết rõ 
Đâu chính là lỢi ích, 
Người sân không thấy được 
Đâu chính là Chánh pháp, 
Mù lòa và tỐi tăm, 

Sẽ xuất hiện, có mặt, 

Ở nơi sân người nào, 

Có sân cùng chung sỐng. 
Ai đoạn irừ được sân, 
Không sân việc đáng sân, 
VỚi ai, sân đoạn tr, 
Như quả cây ta-la 

Được chặt đứt khÔi cành. 
Šỉ sanh ra bẫt hạnh, 

Sỉ làm tâm dao động, 

Sĩ chính là sỢ hãi, 

Sanh ra từ bên trong, 
Loài NgƯỜi không rõ biẾt 
Lòng sỉ đặc biệt ấy 
Người sỉ không rõ biết 
Đâu chính là lỢi ích, 
Người s¡ không thấy được 
Đâu chính là Chánh pháp, 
Mù lòa và tỐi tăm 

Sẽ xuất hiện, có mặt, 

Ở nơi một người nào, 

Có sỉ cùng chung sỐng. 

Ai đoạn trừ được sĩ, 
Không s¡ việc đáng sỉ, 

VỊ ẫy quét sạch được 


Tất cả mọi sỉ ám, 
Như mặt trời mọc lên, 
Quét sạch mỌi tăm IỐI. 


(LXXXIX) (Tik. IV, 10) (It. 85) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, bị chinh phục bởi ba phi diệu pháp, với tâm bị chúng xâm 
chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đây, 
không thể cứu chữa. Thế nào là ba? Bị chinh phục bởi ác dục tâm bị ác dục 
xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đoạ xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp Ở 
đấy, không thể cứu chữa. B] chinh phục bởi ác bằng hữu, với tâm bị ác 
bằng hữu xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú 
cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Dầu cho còn có những thượng pháp 
cần phải làm, do đạt được những chứng đắc đặc biệt, nhưng chỉ có giá trị 
tầm thường, Devadatta đã dừng lại giữa đường. Này các TỶ-kheo, bị chỉnh 
phục bởi ba phi diệu pháp này, với tâm bị chúng xâm chiếm, Devadatta bị 
rơi vào đỌa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Người khởi lên ác dục, 
Không được sanh đời này, 
Hãy biết nhờ điểm này, 
Sanh thú người ác dục. 
Ta được nghe nhƯ sau 
Về Đề-va-đát-ta: 

Được biết là Hiền trí, 
Được nhận có tự ngã, 
Đã đứng, được chói sáng, 
Chói sáng với danh vọng. 
TỰ xem mình bằng Ngài 
Đã chỐng lại NhƯ Lai, 
Do vậy, bị rơi vào, 

Cõi địa ngục A-fỳ, 

Với bốn cửa đóng chặt, 
Đầy đủ những sợ hãi. 
Chắc chắn ai xâm phạm, 
VỊ không có ác tâm, 

VỊ không làm điều ác, 
Phải cằm xúc ác ấy, 

Vì tâm bì uế nhiễm, 
Không có biẾt tôn trọng. 


Ai nghĩ làm ô nhiễm, 

Toàn cả bể đại dương, 
Với các ghè đựng đầy, 
Đầy cả với thuốc độc. 
Không thể ô nhiễm được, 
Vì đại dương quá lớn. 
Cũng vậy đối với Như Lai, 
Ai lấy lời làm hại, 

VỊ đường đi chơn chánh, 
VỊ có tâm an tịnh, 

Lời nói không dùng tỚI, 
Bậc chỨng ngỘ như vậy. 
Bậc trí cần làm bạn 

Với một người như vậy, 
Cần phải gần thân cận, 
Với người được nhƯ vậy, 
TỶ-kheo cùng ẩi theo, 

Mội tuyến đường người ấy, 
VỊ ấy sẽ đạt đến, 

SỰ đoạn diệt khổ đau. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


PHẨM V 
(XC) (Tik. V, 1) (It. 87) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba tín thành tối thượng này. Thế nào là ba? 


Này các TỶ-kheo, so sánh các chúng sanh, không chân, hai chân, bốn chân 
hay nhiều chân, có sắc hay không có sắc, có tưởng, không có tưởng, hay 
không có tưởng không không có tưởng. Như Lai được xem là tối thượng 
đối với chúng, tức là bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Này các Tỷ- 
kheo, những ai có lòng tin thành với Đức Phật, những vị ấy có lòng tín 
thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, quả dị 
thục là quả tối thượng. 


Này các Tỷ-kheo, so sánh các pháp hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là 
tối thượng đối với họ, tức là kiêu mạn bị nhiếp phục, khát ái bị chế ngự, 
chấp nhận được nhổ lên, lưu chuyển bị cắt đứt, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tín thành nơi ly tham, những vị 
ấy có lòng tín thành nơi tối thượng; với những ai có lòng tin nơi tối thượng, 
quả dị thục là quả tối thượng. 


Này các Tỷ-kheo, so sánh Tăng chúng hay hội chúng, Tăng chúng đệ tử của 
Như Lai được xem là tối thượng, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng đệ tử này 
của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tín 
thành nơi Tăng chúng, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với 
những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, này các TỶ-kheo có ba quả dị 
thục là quả tối thượng. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. 


Những ai có lòng tin, 

Lòng tín nơi tỐi thượng, 
Chính là sự rõ biẾ, 

Biết Chánh pháp tỐi thượng. 
Những ai có lòng tin, 

Nơi Đức Phật tỐi thượng, 
Bậc Vô thượng xứng đáng, 
Xứng đáng được cúng dường. 
Những ai có lòng tin, 

Nơi Chánh pháp tỐi thượng, 
Những pháp rời bỗ tham, 


An tịnh, thật tịnh lạc. 

Những ai có lòng tin, 

Nơi Tăng chúng tỐi thượng. 
Những ruộng phước công đức, 
Vô thượng không gì hƠn. 


Những ai đã bố thí, 

Với đối tượng tỐi thượng, 
Công đức được tăng trưởng, 
Tăng trưởng đến tối thượng. 
ThỌ mạng được tỐi thượng, 
Dung sắc cũng tối thượng, 
Danh vọng, tiếng đồn tỐt, 
An lạc và sức mạnh. 

Bậc trí có bỐ thí, 

BỐ thí v] tỐi thượng, 

VỊ định tĩnh, thiền định, 
Trong Chánh pháp ti thượng, 
Chư Thiên hay loài Người, 
Đạt được sự ïối thượng, 

HQ sung sướng hân hoan. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XCT) (Tik. V, 2) (I. 89) 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa này là nghề tận cùng trong các nghề nuôi sỐng, tức 
là đi bát khất thực; Này các Tỷ-kheo, danh tỪ nhiếc mắng ở trong đời là nói 
rằng: “Ông là kể đi bát, với bát cầm tay, ông đi khắp mọi nơi”. Tuy vậy 
chính nghề nuôi sống này được các thiện gia nam tử chấp nhận, những 
người sống vì lý tưởng, vì duyên sống với lý tưởng, không bị thúc đẩy làm 
nghề ấy vì sợ vua, vì sợ ăn trộm, vì mắc nợ, vì sợ hãi, không phải vì mất 
nghề nuôi sống; nhưng vì nghĩ rằng: “Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não, bị khổ tràn đầy, bị khổ chinh phục. Rất có thể, một số 
phương pháp chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này có thể trình bày”. 


Này các Tỷ-kheo, thiện nam tử này xuất gia như vậy, tham ái trong các dục, 
với lòng tham sắc xảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại. Này 
các Tỷ-kheo, như một que lửa lấy từ chỗ thiêu xác, cả hai đầu đều cháy đỏ, 
Ở giữa lại lắm phân, không hoàn thành được mục đích làm que cỦi Ở trong 
làng hay ở trong rừng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người này như ví dụ như 
vậy, dầu cho bỏ tài sẳẩn gia đình nhưng không làm viên mãn mục đích Sa- 
môn hạnh. 


Tài sản Ở gia đình, 
Được đoạn tận từ bỏ, 
Nhưng khó dự phần được, 
Mục ấích Sa-môn hạnh, 
TỰ đưa đến tỔn hại, 

Và đưa đến tán loạn, 
GiỐng que lửa thiêu xác, 
Đi đến chỖ hoại vong. 
TỐt hơn nuỐt hòn sắt, 
Chẳy đỏ, một cục lửa, 
Nếu kẻ hành ác giới, 

Ăn đồ ăn quốc độ, 
Không biết có chẾ ngự. 


(XCI) (TIk. V, 3) (It. 90) 


Này các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo nắm lấy viền áo Tăng-già lê đi theo sau 
lưng Ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với 
lòng sắc xảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh 
giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn Ta 
và Ta xa vị ấy. Vì cớ sao? 


Này các Tỷ-kheo, TỶ-kheo ấy không thấy Pháp. Do không thấy Pháp nên 
không thấy Ta. Này các TỶỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống xa đến một trăm do- 
tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc xảo, 
tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỈnh giác, định tĩnh 
nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn Ta và Ta gần vị ấy. Vì cớ 
sao? Này các TỶ-kheo, Tỷ-kheo ấy thấy Pháp. Do thấy Pháp nên thấy Ta. 


Nếu có thể bưỚc theo, 
Nhưng nhiều dục bực phiền. 
Hãy xem người như vậy, 
Thật là xa, rất xa, 

Xa giữa người ái dục 

Và người không ái dục, 
Xa giữa người lắng địu 
Và người không lắng dịu, 
Xa giữa người tham ái 
Và ngƯỜi đã trù ái. 

Sau khi thắng tri Pháp, 
Bậc Hiền trí biết Pháp, 
Như ao không gió thổi, 
Không dao động, tịnh chỉ. 
Hãy xem người như vậy, 
Thật là gần, rất gần, 


Gần giữa người không ái, 
Và người không có ái, 

Gần giữa người lắng dịu, 
Và người được lắng dịu, 
Gần giữa người không tham, 
Và người rrÙ tham ái. 


(XCHI) (Tỉk. V, 4) (I(. 92) 


Này các TỶ-kheo, có ba loại lửa này. Thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa 
si. Này các Tỷ-kheo, có ba loại lửa này. 


Lửa tham đỐt cháy người, 
Say mê trong các dục, 

Còn lửa sân đốt cháy, 
Những người có sân hận, 
Những người giết, sát hại, 
Các loại có sanh mạng. 

Còn lửa s¡ đốt cháy, 

Những kẻ bị mê muội, 
Những kŠ không tỉnh luyện, 
Trong giáo pháp bậc Thánh, 
Do không được biết rõ 

Các loại lửa như vậy, 

Nên loài Người ưa thích, 
Vui thích với có thân. 

HQ làm cảnh địa ngục, 
Được lớn mạnh tăng trưởng, 
Kế cả giới bàng sanh, 

Chỗ sanh xỨ súc vật, 

Cùng với A-tu-la, 

Với cảnh giới quỶ đói, 

Họ không được thoát khi, 
Trói buộc của Ác ma. 
Nhưng ai ngày và đêm, 

Chú tâm vào, chuyên hỌc, 
Học những lời giằng dạy, 
Bậc Chánh đằng Chánh giác. 
HQ làm cho lằng đu 

Ngọn lửa của lòng tham, 
Luôn luôn ý thức được, 
Tánh bất tịnh sự vật. 

Với lòng thương, từ mẫn, 
Những hạng người tối thượng, 
Làm lắng dịu, chỈ tịnh, 


Nesọn lửa của sân hận. 
Còn ngọn lửa sỉ mê, 

Với trí tuệ dập tắt, 

Trí tueä này đưa đến 

Thể nhập vào chân lý, 
Bậc thận trỌng sáng suỐi, 
Ngày đêm làm lẵng địu 
Các loại lửa như vậy, 
Không có biết mỆt mỗi, 
HQ làm cho lắng dịu, 
Không một chút dư tàn, 
Những bậc Thánh đã thấy, 
Bậc trí tuệ hiểu biẾt, 

Là những bậc Hiền trí, 
Thẫy được nhỜ chánh trí 
Do họ thắng trí được, 

Sự diệt tận của sanh, 
Nên họ không đi đến, 
Sanh đi rồi sanh lại. 


(XCTV) (Tik. V, 5) (It. 93) 


Này các TỷỞ-kheo, TỶ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, như thế 
nào, do quán sát như vậy, thức của vị ấy đối với ngoại trần không có tán 
loạn, không có tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không chấp thủ, 
không bị khủng bố, sẽ không có sự sanh khởi, sự tập khởi của khổ về sanh 
gìa, chết, trong tương lai. 


TỶ-kheo đã đoạn tận, 

Cả bẫy loại trói buộc, 

Đã chấm dứt sợi dây, 
Vòng sanh tỬ luân chuyỂn, 
Đã đoạn tận chặn đứng, 
VỊ ấy không tái sanh. 


(XCV) (Tik. V, 6) (It. 94) 


Này các Tỷ-kheo, có ba sanh khởi của dục. Thế nào là ba? Dục đối với sự 
vật hiện tại, sự thích thú đối với sự vật mình tạo ra, sự chấp nhận sự vật 
do người khác tạo ra. Này các Tỷ-kheo, có ba sanh khởi này củỦa dục. 


Những ai có lòng dục, 
Đối sự vật hiện tại, 
Và các loại chư Thiên, 
Chỉ phỐi các sự vật 


Do người khác tạo ra, 
Chư thiên ưa thích thú, 
Đối sự vật mình tạo, 
Cùng các chúng sanh khác, 
Thọ dụng các loại dục. 
Thái độ người Hiền trí, 
Đối thọ dụng các dục, 
Trong đời này đời khác, 
Từ bỗ rất cả dục, 

Dầu thuộc về chư Thiên 
Và dục thuộc loài Người. 
Những ai được chặt đứt 
Dòng nước khó vƯỢi qua, 
SỰ say đắm sự vật, 

Thân ái và tỐt đẹp, 

HQ làm cho lắng dịu, 
Không có vật dư thừa, 
Họ vượi qua đau khổ, 
Không còn chút dữ tàn, 
Những bậc Thánh đã thấy. 
Bậc trí tuệ hiểu biẾt, 

Là những bậc Hiền trí, 
Thẫy được nhỜ chánh trí. 
Do họ thắng trí được 

Sự diệt tận của sanh, 
Nên họ không đi đến, 
Sanh đi rồi sanh lại. 


(XCVŨ) (Tik. V, 7) (It. 95) 


Này các Tỷ-kheo, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của dục, những ai bị 
trói buộc bởi trói buộc của hữu là những bậc đến lại, đi đến lại có mặt ở 
đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, này các Tỷ-kheo, nhưng 
còn bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, những vị ấy là hạng Bất lai, không 
trở lui lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, chế 
ngự được sự trói buộc của hữu, những vị ấy là bậc A-la-hán, đã đoạn tận 
các lậu hoặc. 


Những ai bị nhiếp phục, 
BỞi trói buỘc của dục, 

BỞi trói buỘc của hữu, 

BỞi trói buộc cẳ hai, 

Chúng sanh ấy đi đến, 

Luân chuyển trong luân hồi, 
HQ ải đến sanh tỪ. 


Những ai đoạn tận dục, 
Nhưng chưa đạt thành được, 
Sự diệt tận lậu hoặc, 

Họ còn b} nhiếp phục, 

BỞi trói buỘc của hữu, 

Họ được gọi Bất lai. 

Những ai chặt đứt được, 
Mọi nghĩ hoặc hoặc phân vân, 
Đoạn tận được kiêu mạn, 
Đoạn tận được tái sanh, 
Chắc chắn trong đời này, 

Họ ải đến bờ kia, 

Vì họ đã đạt tới, 

SỰ đoạn diệt lậu hoặc. 


(XCVTII) (Tik. V,8) (It. 96) 


Này các Tỷ-kheo, một TỶ-kheo, có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt 
lành được gọi trong Pháp và Luật này là vị toàn hảo. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Giới tốt lành? Ở đây này các TỶ-kheo, vị TỶ- 
kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy 
đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và 
học tập trong các học pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị Tỷ-kheo có 
giới tốt lành. 


Và thế nào là có Pháp tốt lành? Ở đây, này các TỶ-kheo, vị Tỷ-kheo sống 
chuyên tâm chuyên chú tu tập Bảy pháp giác chi. Như vậy, này các TỷỞ-kheo, 
là vị có pháp tốt lành. Như vậy là giới tốt lành và pháp tốt lành. 


Và thế nào là Tuệ tốt lành? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị TỶ-kheo do diệt trừ 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là vị Tỷ-kheo có tuệ tốt lành. 


Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành được 
gọi trong Pháp và Luật là vị toàn hảo. 


Ai với thân, với lỜi, 

VỚi ý, không làm ác, 

V] ẫy giới tỐt lành, 
ĐưƯỢc gọi là TỶ-kheo 

Có được lòng xấu hổ, 
Ai, pháp khéo tu tập, 
Những pháp giúp đạt đế, 


Chứng được quä Bồ-đề, 
VỊ ấy pháp tỐt lành, 
Được gọi là TỶ-kheo 
Không có dục trào ra. 

Ai quán tri đau khổ, 

Ở đây, diệt trừ khổ, 

VỊ ấy tuệ tỐt lành, 

Được gọi là TỶ-kheo 
Không có các lậu hoặc, 
Đầy đủ những pháp ấy, 
Thoát khôi sự phiền muộn 
Chặt đứt mỌi nghỉ ngỜ, 
Không luyến ái tham đắm 
Mọi sự vật ở đời, 

Vị ấy được xưng gọi 

VỊ đoạn tận tt cả. 


(XCVIII) (Tik. V, 9) (It. 98) 


Này các Tỷ-kheo, có hai loại bố thí: Bố thí tài vật và bố thí Pháp. Này các 
TỶ-kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí 
Pháp. Này các Tỷ-kheo, có hai sự phân phát này: Phân phát tài vật và phân 
phát Pháp. Đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát này, tức là 
phân phát Pháp. Này các Tỷ-kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật 
và nhiêu ích Pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai 
loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích Pháp. 


Điều được gọi bố thí, 

Thù thắng và vô thượng, 
Và sự phân phát nào, 
Được Thế Tôn tán thán, 
VỚi tâm tư tín thành, 
Trong ruỘng phước tối thượng, 
Bậc trí rõ biẾt vậy, 

Ai lại không cúng dường, 
Ai làm được cả hai, 

Nói lên và lẵng nghe, 

VỚi tâm tư tịnh tín, 

Trong lời dạy Thiện ThỆ, 
Lợi ích ấy của họ, 

Là tối thẳng thanh tịnh, 
Những ai không phóng dầt, 
Trong lời dạy Thiện ThỆ. 


(XCIX) (Tik. V,10) (It. 98) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng: “Một Bà-la-môn có được ba minh, một 
cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy chỉỈ vì người này 
bập bẹ nói lên”. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Ta tuyên bố rằng một Bà-la- 
môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác 
được gọi vậy chỉỈ vì người này bập bẹ nói lên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nhớ đến người đời quá khứ, ví như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
hoại kiếp. Vị ấy nhớ rằng: “Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy 
ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nỌ, ta 
được sanh ra ở đây”. Như vậy, TỶ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là minh thứ nhất, vị ấy 
chứng đạt; vô minh diệt, minh sanh; tỐi tăm diệt, ánh sáng sanh, do vị ấy 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. VỊ ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt, kể cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Các vị chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, về lời, về ý, phÏ báng các bậc Thánh theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến. NhỮng người này sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này làm 
những thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không phÏ báng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy 
với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
VỊ ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kể cao sang, người đẹp đẽ, kể 
thô xấu, người may mắn, kể bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Đây 
là minh thứ hai vị ấy chứng đạt; vô minh diệt, minh sanh; tỐi tăm diệt, ánh 
sáng sanh, do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là minh thỨ ba, vị ấy chứng đạt, vô minh diệt, 
minh sanh; tỐi tăm diệt, ánh sáng sanh, do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. Như vậy, này các TỶ-kheo, Ta tuyên bố rằng một Bà-la-môn 
có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi 


vậy chỉỈ vì người này bập bẹ nói lên. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai biết được đời trước, 
Với Thiên giới đọa xứ, 
Người ấy, Ta tuyên bố, 
Là vị Bà-la-môn, 

ChỚ không phải ai khác, 
ChỈ mở miệng bập bẹ. 
Ai biết được đời trước, 
Thẫy Thiên giới, đọa xứ, 
VỊ ấy đạt sanh diệt, 
Thật là bậc ẩn sĩ, 

Đã thành tựu thẳng trí. 
Ba mình này thành tựu, 
Là Phạm chí ba mình, 
Ta gỌi v] như vậy, 
Chính là bậc Ba mình, 
Chớ không phải ai khác, 
Do nói lời bập bẹ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


CHƯƠNG IV - TẬP BỐN PHÁP 
PHAMI 


(C) (Cat. D) (It. 101) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Ta là Bà-la-môn, người được đến yêu cầu, tay luôn luôn 
thanh tịnh, mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. Các 
Thầy thật là con của Ta từ miệng sanh, từ Pháp sanh, từ Pháp tạo thành, 
thừa tự Pháp, không thừa tự tài vật. 


Này các Tỷ-kheo, có hai loại bố thí. Bố thí tài vật và bố thí Pháp. Này các 
TỶ-kheo, đây là tối thượng trong hai bố thí này, tức là bố thí Pháp. Này các 
TỶ-kheo, có hai loại phân phát này, phân phát tài vật và phân phát Pháp. Này 
các Tỷ-kheo, đây là tối thượng trong hai phân phát này, tức là phân phát 
Pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có hai nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích Pháp. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tối thượng trong hai nhiêu ích này, tức là nhiêu ích 
Pháp. Này các TỶỷ-kheo, có hai loại tế tự này. Tế tự tài vật và tế tự Pháp. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự Pháp. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai tế tự Chánh pháp, 

Tế rự, không xan tham, 
Như Lai có lòng từ, 

Đối tất cả sinh vật, 

Bậc tối thắng như vậy, 
Giữa chư Thiên loài Người, 
Chúng sanh kính đành lễ, 

VỊ đã vượi qua được, 

Vượi qua dòng sanh hữu, 
Đến được bờ bên kia. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 

(CD (Cat. 2) (It. 102) 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Thế 
nào là bốn? Trong các loại y, này các TỶ-kheo, y phấn tảo lượm từ đống rác 


là ít oi, dễ được và không phạm lỗi. Trong các loại, để ăn, này các TỶ-kheo, 
đi khất thực từng miếng là ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các 


sàng tỌa, này các Tỷ-kheo, gốc cây là ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. 
Trong các loại dược phẩm, này các TỶ-kheo, nước tiểu hôi là ít oi, dễ đƯợc, 
không có phạm lỗi. Này các TỷỞ-kheo, có bốn loại ít oi, dễ được, không có 
phạm lỗi nào. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo biết đủ, với các loại ít oi, dễ 
được này, Ta tuyên bố rằng đây là một chi phần Sa-môn hạnh của vị ấy. 


Biết đủ với sự vật, 

Ít oi, dễ tìm được, 

Lại không có phạm lỘI, 
Tâm không bị phiền nhiễu, 
Về vấn đề sàng tọa, 

Y áo và ăn uỐng; 

Tâm không b lo lắng, 

Về phương hướng phải ải, 
Các pháp được tuyên bỐ, 
Thuận lợi Sa-môn hạnh, 
Họ được có đầy đủ, 

Với TỶ-kheo biết đủ, 

Với vị không phóng dật. 


(CID (Cat. 3) (I(. 103) 


Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho 
người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và 
này các Tỷ-kheo, cho người biết gì, cho người thấy gì là sự diệt tận các lậu 
hoặc? 


Này các Tỷ-kheo, cho người biết, cho người thấy rằng: “Đây là Khổ “, là sự 
diệt tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, cho người biết, cho người thấy 
rằng: “Đây là Khổ tập “, là sự diệt tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, cho 
người biết, cho người thấy rằng: “Đàây là khổ diệt “ Là sự diệt tận các lậu 
hoặc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, cho người biết, cho người thấy, “Đây là 
Con đường đưa đến khổ diệt.” là sự diệt tận các lậu hoặc. Như vậy này các 
TỶ Kheo cho người biết cho người thấy là sự diệt tận các lậu hoặc. 


VỊ hữu học học tập, 

Hành trì đường chánh trực, 
Trong diệt tận ác pháp, 

Là trí bậc thỨ nhất, 

Tiếp đến là chánh trí, 
Chánh trí này vô thượng, 
Tiếp theo chánh trí ấy, 
Chính là sự giải thoát, 

Giải thoát trí vô thượng, 
Trong diệt tận, trí khôn, 


Với các loại, kiết sŨ, 
Được đoạn tận Ở đây, 
Không phải kẻ biẾng nhác, 
Kể ngu, không biết gì, 

Có thể chứng ngộ được 
Niễt-bàn vô thượng này, 
Sự giải thoát hoàn toàn, 
Tất cả mọi trói buộc. 


(CHD) (Cat. 4) (It. 104) 


Này các TỷỞ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như thật quán 
tri: “Đây là Khổ”, không như thật quán tri: “Đây là Khổ tập”, không như 
thật quán tri: “Đây là Khổ diệt”, không như thật quán tri: “Đây là Con 
đường đưa đến khổ diệt”. Những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, này các Tỷ-kheo, 
không được Ta chấp nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay là Bà-la- 
môn trong các Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại cũng 
không tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa- 
môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các TỶ-kheo, như thật quán tri: 'Đây 
là Khổ”, như thật quán tri: “Đây là Khổ tập”, như thật quán tri: “Đây là Khổ 
diệt”, như thật quán tri: “Đây là Con đường đưa đến khổ diệt”, thời này các 
TỶ-kheo, các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được Ta chấp nhận là Sa-môn trong 
các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và các vị Tôn 
giả ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 


Những ai không quán tri, 
Khổ và khổ hiện hữu, 

Ở dấy, khổ hoàn toàn, 
Được đoạn tận, không dư, 
Và không biết đường ấy, 
Đưa đến chỈ tịnh khổ, 
Những vị ấy không có 
Tâm và tuỆ giải thoát, 

HQ không thÊ chấm dứt, 
Phải đi đến sanh già. 


Những v] nào quán tri, 
Khổ và khổ tập khởi, 

Ở dấy, khổ hoàn toàn, 
Được đoạn tần, không dư; 
Rõ biết con đường ấy, 
Đưa đến chỉ tịnh khổ, 


Tâm giằi thoát thành tựu, 
Và cả tuệ giẳi thoát, 

HQ có thể chấm dứi, 
Không đi đến sanh già. 


(CTV) (Cat. 5) (It. 106) 


Này các TỷỞ-kheo, những TỷỶ-kheo nào đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, 
đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, những vị giáo giới, những vị 
giảng dạy, những vị tuyên bố, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỶỷ, những bậc xứng đáng thuyết minh diệu pháp, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bố rằng chỉ thấy các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các Tỷ-kheo ấy; này 
các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỈ nghe các vị như vậy là lợi ích nhiều cho 
các Tỷ-kheo ấy; này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉỈ đi đến yết kiến các 
vị như vậy là lợi ích nhiều cho các TỶ-kheo ấy; này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bố rằng chỈ thân cận các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các Tỷ-kheo ấy; 
này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỈ nhớ nghĩ đến các vị như vậy là lợi 
ích nhiều cho các TỶ-kheo ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉỈ tùy 
theo các vị như vậy xuất gia là lợi ích nhiều cho các Tỷ-kheo ấy. Vì cớ sao? 


Này các Tỷ-kheo, khi phục vụ, chia sể, thân cận những TỶ-kheo như vậy, 
thời giới uẩn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, định uẩn chưa 
được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, tuệ uẩn chưa được đầy đủ đi đến 
tu tập đầy đủ, giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ, 
giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ. Này 
các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo như vậy được gọi là những bậc Đạo sư, 
được gọi là những người cầm đầu đoàn lữ hành, được gọi là những vị đã 
tỪ bỏ những nguyên nhân tác hại, được gọi là những vị quét sạch tối tăm, 
được gọi là những v] tác thành minh, được gọi là những v] tác thành quang: 
được gọi là những vị tác thành ánh sáng, được gọi là những vị cầm bó 
đuốc, được gọi là những vị phóng quang, được gọi là những bậc Thánh, 
được gọi là những người có mắt. 


Đây là căn cứ địa 

Những vị phóng hào quang, 
Chính nhỜ hiểu biết vậy, 
Tức là, đỐi tự ngã, 

Những vị có tu tập, 

Là những bậc Hiền Thánh, 
Sống đúng theo Chánh pháp, 
Họ chói sáng diệu pháp, 
HQ nói lên diệu pháp, 

Họ phóng được hào quang 
Là những bậc có trí, 

Tác thành ra ánh sáng, 

Họ là người có mắt, 

HQ từ bỖ nguyên nhân 

Tạo ra điều tác hại, 

Bậc trí với chánh trí, 


Nghe lời dạy v] ấy, 
Do thằng tri sanh diỆt, 
Không đi đến tái sanh. 


(CV) (Cat. 6) (It. 109) 


Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái, Ở đây ái sanh khởi lên cho 
Tỷ-kheo. Thế nào là bốn? Do nhân y áo, này các Tỷ-kheo, ái sanh khởi cho 
TỶ-kheo. Do nhân đồ ăn khất thực, này các TỶ-kheo, ái khởi sanh cho Tỷ- 
kheo. Do nhân sàng tọa, này các Tỷ-kheo, ái khởi sanh cho T7: kheo. Do 
nhân sanh hữu, không sanh hữu, này các TỷỞ-kheo, ái sanh khởi cho Tổ -kheo. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái. Ở đây, ái sanh khởi lên 
cho Tỷ-kheo. 


Người có ái làm bạn, 

BỊ luân hồi dài đôi, 

Nó không vượi luân hồi, 
Đời này qua đời khác. 

Do biết nguy hại vậy, 

Ái tác thành ra khổ, 
Không còn có khát ái, 
Không còn có chấp trước, 
VỊ TỦ-kheo chánh niệm 
Du hành khắp đó đây. 


(CVI) (Cat. 7) (It. 109) 


Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha Ở 
trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm thiên. 
Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở 
trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. 
Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy con cái kính lễ mẹ cha Ở 
trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. 


Phạm thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời 
xưa, này các TỶ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Đáng được cúng dường, 
này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, 
này các TỶ-kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục 
chúng, giới thiệu chúng vào đời. 


Mẹ cha gỌi Phạm thiên, 
Bậc Đạo Sư thời trước, 
Xứng đáng để con cháu, 
Nuôi dưỡng và cúng dường. 
Do vậy, bậc hiền triết, 


Đẳnh lễ và tôn trọng, 
Dâng đồ ăn đồ uỐng, 

Vải mặc và giường nằm, 
Thoa bóp cả thân mình, 
Tắm rửa cả chân tay, 

Với sở hành như vậy, 
Đối với mẹ và cha, 

Đời này người hiền khen, 
Đời sau hưởng Thiên lạc. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(CVII) (Cat. 8) (I(. 111) 


Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ rất có lợi ích cho các Thầy, chính 
họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh cho các 
Thầy. Này các Tỷ-kheo, các Thầy cũng rất có lợi ích cho các người Bà-la- 
môn gia chủ, vì các Thầy thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh này được sống, do tương 
duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ 
đau. 


Có nhà và không nhà, 

Cả hai nương tựa nhau, 
Chứng đạt được diệu pháp, 
Ách an Ổn, vô thượng, 

TỪ các v] có nhà, 

VỊ không nhà nhận được 
Y áo, các vật dụng, 
Giường nằm và chỗ ngồi, 
Nhờ vậy tránh khỏi được, 
Các nguy hiểm nhọc nhẫn. 
Các vị trú gia đình, 

Ước mong mễn gia đình, 
Nương tựa bậc Thiện Thệ, 
Lòng tin bậc ng Cúng, 
Lòng tin Thánh trí tuỆ, 

HQ tu tập thiền định, 

Ở đây, hành trì pháp, 

Con đường đến cõi lành, 
Hân hoan trong thiên giỚi, 
Họ sống được hoan hỒ, 
Như điều hQ mong muốn. 


(CVHI) (Cat. 9) It. 112) 


Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào lừa đảo ngoan cố, lắm mồm, lắm 
miệng, buông thả hỗn hào vô lễ không định tỉnh, này các Tỷ-kheo, các TỷỶ- 
kheo ấy không phải đệ tử của Ta; này các Tỷ-kheo, các TỶ-kheo ấy rơi khởi 
Pháp và Luật này; và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy không đi đến tăng 
trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp và Luật này. Và này các Tỷ-kheo, 
các Tỷ-kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, 
không ngoan cố, khéo định tĩnh; này các TỶ-kheo, các Tỷ-kheo ấy là đệ tử 
của Ta; này các TỶ-kheo, các Tỷ-kheo ấy không rơi khỏi Pháp và Luật này; 
và này các TỶ-kheo, các Tỷ-kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng 
rộng trong Pháp và Luật này. 


Lừa đảo và ngoan cố, 

Lắm mồm và buông thả, 
Hỗn hào không định tĩnh, 
Những hạng người như vậy, 
Không lớn mạnh trong Pháp, 
Được bậc Chánh giác giẳng. 
Không lừa đảo lắm mồm, 
Nghiêm trang và bình tĩnh 
Không ngoan cố, khéo định, 
HQ lớn mạnh trong Pháp, 
Được bậc Chánh giác giẳng. 


(CIX) (Cat. 10) (I(. 113) 


Này các Tỷ-kheo, ví như có người bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp 
đẽ, dễ thương. Có người có mắt, đứng trên bờ thấy người ấy, nói rằng: 
“Này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương 
nhưng ở dưới kia có một cái hồ, đầy sóng và nước xoáy, đầy cá sấu và quỦ 
Dạ-xoa; nếu Ông đến chỗ ấy, Ông sẽ bị chết, hay đau khổ gần như chết. 
Rồi người ấy, sau khi nghe tiếng của người kia, liền với tay và với chân, 
bơi ngược dòng”. 


Này các Tỷ-kheo, Ta ví dụ này là để giải thích ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa là 
như sau: “Dòng sông, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với ái. Sắc khả ái dễ 
thương, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới, này 
các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Sóng, này các TỶ- 
kheo, là đồng nghĩa với phẫn nộ, ưu não. Nước xoáy, này các TỷỞ-kheo, là 
đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu, với quỷ Dạ-xoa, này các TỶ- 
kheo, là đồng nghĩa với đàn bà; ngược dòng, này các TỶ-kheo, là đồng nghĩa 
xuất ly. Tinh tấn với tay với chân là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người 
có mắt đứng trên bờ, này các Tỷ-kheo, là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác”. 


Cùng với sự đau khổ, 

Hãy rtừ bỗ các dục, 

Mong cầu trong tương lai, 
An Ổn khôi khổ ách, 

Chơn chánh hiểu biẾt rõ, 
Tâm khéo được giải thoát, 
Tại đấy, ở tại đấy, 

Cầm xúc được giải thoát, 
Vị ấy đạt hiểu biẾT, 

Phạm hạnh được thành tựu, 
Đến tận cùng thế giới, 
Đến được bờ bên kia. 

VỊ ấy được gọi vậy. 


(CX) (Cat. 11) (It. 115) 


Này các Tỷ-kheo, nếu TỶ-kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay 
hại tầm, nếu TỶ-kheo chấp nhận không có tỪ bỏ, không có tẩy sạch, không 
có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các TỶ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, 
không có sợ hãi, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 


Này các Tỷ-kheo, nếu TỶ-kheo khi đang đứng.... khi đang ngồi... khi đang 
nằm thức khởi lên dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm. Nếu Tỷ-kheo chấp 
nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, 
không hiện hữu, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang nằm thức có sở 
hành như vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên 
tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 


Này các Tỷ-kheo, nếu TỶ-kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay 
hại tầm; nếu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến 
không hiện hữu; thì này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đi có sở hành 
như vậy, vị ấy là có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh cần tinh 
tấn, siêng năng. Này các TỶ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang ngồi. Này các TỷỶ- 
kheo, nếu TỶ-kheo khi đang nằm thức khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại 
tầm, nếu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến 
không hiện hữu... thì này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang nằm thức có 
sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục 
thường hằng tinh cần tinh tấn, siêng năng. 


Khi đến hoặc khi đứng, 
Khi ngồi hay khi nằm, 
Khởi lên ác tâm tư, 
Liên hệ đến gia đình, 
Thực hành theo ác đạo, 


MỜ ám bởi sỉ mê, 

Vị TỶ-kheo như vậy, 

Không chứng Vô thượng giác. 
Ai khi äi, khi đứng, 

Khi ngồi hay khi nằm, 

Tập trung được tâm rƯ, 

Ưa :hích tầm chỈ tịnh, 

Vị TỶ-kheo như vậy, 

Chứng được Vô thượng giác. 


(CX]) (Cat. 12) (S It. 118) 


Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn Pàtimokkha, được 
chế ngự với chế ngự giới bổn Pàtimokkha. Hãy sống đầy đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các 
học pháp. Đã sống đầy đủ giới, này các Tỷ-kheo, đầy đủ giới bổn 
Pàtimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, sống 
đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa? 


Nếu Tỷ-kheo trong khi đi, tham, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên được 
tỪ bỏ, trạo hối được từ bỏ, nghi được đoạn tận, tinh cần tinh tấn, không có 
thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an không 
có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu TỶ-kheo 
trong khi đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có 
sợ hãi liên tục thường hằng tinh tấn, siêng năng. 


Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng... nếu Tỷ-kheo trong khi ngồi... nếu Tỷ-kheo 
trong khi nằm, thức, tham được trừ bỏ, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên 
được từ bỏ, trạo hối được từ bỏ, nghi được đoạn tận, tinh cần tinh tấn, 
không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, thân được khinh 
an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các TỶ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo trong khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi 
là người nhiệt tâm, có sợ hãi, liên tục thường hằng, tinh tấn, siêng năng. 


Đi đứng biết tự chế, 

Ngồi nằm biết tự chế, 
TỶ-kheo biẾt tự chế, 

Khi co tay, duỗi tay. 

Phía trên, ngang, cùng khắp, 
Xa cho đễn cùng lỘI, 

Bất cứ sanh thú nào, 

Ở dại thế giới này, 

Khéo quán sát sanh diỆt, 
Của íẫt cả pháp uẫn, 


Sống như vậy nhiệt tâm, 

Tâm chÌ tịnh, đúng pháp, 

Tâm an tịnh, không động, 
Thường xuyên chuyên học tập, 
Liên tục, thường siêng năng, 
TỶ-kheo được gọi vậy. 


(CXII) (Cat. 13) (It. 121) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã 
được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai Chánh đẳng giác. Như Lai không 
hệ lụy đối với đời. Này các TỷỞ-kheo, thế giới tập khởi được Như Lai 
Chánh đẳng giác; thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các Tỷ- 
kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; thế giới đoạn diệt 
được Như Lai giác ngộ. Này các TỶ-kheo, con đường đưa đến thế giới 
đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; con đường đưa đến thế giới đoạn 
diệt Như Lai đã tu tập. 


Cái gì này các Tỷ-kheo, trong toàn thế giới với Thiên giới, Mạ giới, Phạm 
thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt 
đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng 
giác. Do vậy được gọi là Như Lai. Này các Tỷ-kheo, từ đêm Như Lai 
chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác đến đêm Ngài nhập Niết-bàn không 
có dư y trong thời gian ấy, điều gì Ngài nói, tuyên bố, nêu rõ lên tất cả là 
như vậy, không có khác được. Do vậy Ngài được gọi là Như Lai. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. Vì rằng nói gì làm 
vậy, làm gì nói vậy, nên Ngài được gọi Như Lai. 


Này các Tỷ-kheo, trong toàn thể thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, 
Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự 
tại, do vậy Ngài được gọi là Như Lai. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: 


Thằng tri mỌi thế giới, 
Mọi thế giới nhƯ thật, 

Ly hệ mọi thế giới, 

Không giỐng mọi thế giới. 
Thắng tất cả bậc trí, 

Giải thoát mỌi buộc ràng. 


Cẳm thọ tối thắng tịnh, 
Niễt-bàn, không sợ hãi, 

VỊ này đoạn lầu hoặc, 

Bậc giác ngỘ trí giả, 

Không dao động nhiễu loạn, 
Nghi ngờ được chặt đứi, 

Đạt diệt tận mỌi nghiệp 

Giải thoát diỆt sanh y, 

Là Thế Tôn, là Phật 

Bậc Sư tử vô thượng, 

Trong thế giới thiên giới 
Chuyển bánh xe Phạm luân. 
Như vậy loài Trời, Người, 
Đến quy y Đức Phật, 

Gặp nhau, đảnh lễ Ngài, 

Vĩ đại không sanh hữu, 

Điều phục, bậc TỐi thượng, 
Trong người được điều phục 
An tịnh, bậc ẩn sĩ, 

Những người được an tịnh. 
Giải thoát bậc tỐi thượng, 
Những người được giải thoát 
Vượt qua bậc tỐi thắng, 
Những người được vượi qua. 
Như vậy họ lễ Ngài 

Vĩ đại, không sanh hữu, 
Thiên giới, thẾ giỚi này, 
Không ai được bằng Ngài. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


-00000- 


1.5 KINH TẬP 
: (Sutfa Nipdfa) : 
GIỚI THIỆU KINH TẬP 


(Sutta Nipafa) 
Hoà Tirượng Thích Minh Châu 


Tập Sutta Nipatà là kinh thứỨ 5, trong 15 kinh thuộc BỘ Khuddaka Nipàta tức 
là Tiểu Bộ Kinh. Bộ Tiểu Bộ Kinh gồm có 15 kinh: 


Khuddakapàtha (Tiểu Tụng Kinh), 
Dhammapada (Pháp Cú), 

Udàna (Phật Tự Thuyết Kinh, Cảm Hứng Ngữ), 
Iivuttaka (Như Thị Ngữ Kinh, Phật Thuyết Như Vậy), 
Vimànavatthu (Thiên Cung Sự Kinh), 

Petavatthu (Ngạ Quỷ Sự Kinh), 

Theragàthà (Trưởng Lão Tăng Kệ), 

Therigàthà (Trưởng Lão Ni Kệ), 

Jàtaka (Bổn Sanh), 

Mahàniddesa (Đại Nghĩa Tích), 

Cùlaniddesa (Tiểu Nghĩa Tích), 
Patisambhidàmagøsa (Vô Ngại Giải Đạo), 
Apadàna (Thí Dụ Kinh), 

Buddhavamsa (Phật Sử) và 

Cariyàpitaka (Tiểu Nghĩa Kinh, Sở Hạnh Tạng). 


Theo một phân loại khác, Luật Tạng, Luận Tạng và tất cả kinh chưa được 
sưu tập vào 4 Bộ Nikàyà chính, lập thành Tiểu Bộ Kinh. Các vị thọ trì 
Trường Bộ Kinh không chấp nhận các kinh Khuddakapàtha, Cariyàpitaka và 
Apadàna, và phân loại các kinh khác vào Luận Tạng. Các vị thọ trì Trung BỘ 
Kinh không chấp nhận tập Khuddakapàtha, nhưng chấp nhận các kinh còn 
lại và phân loại chúng vào Kinh tạng. Theo truyền thống Miến Điện, 4 tập 
khác được cộng thêm vào, như Milindapanha, Suttasamgaha, Petakopadesa 
và Nettipakarana. 


Kinh Tập này gồm có 5 Chương: 


Chương I, Phẩm Rắn (Uragavagga) gồm có 12 kinh; 

Chương II, Tiểu Phẩm gồm có 14 kinh. 

Chương III, Đại Phẩm gồm có 12 kinh; 

Chương IV, Phẩm Tám gồm có 16 kinh; và 

Chương V, PhẩmTrên Con Đường Đến Bờ Bên Kia, gồm có 17 kinh 
tat ca. 


Tổng cộng kinh này có 5 Chương và 71 bài kinh. 


Đặc biệt của tập này gồm những kinh có thể được xem là những kinh xưa 
nhất, cổ nhất, nghĩa là gần với thời Đức Phật nhất. Chúng tôi dựa trên một 
số yếu tố để xác nhận tánh chất thật sự nguyên thủy của Bộ Suttànipàta 
này, về cả hai mặt Văn cú và Nội dung. 


Trước hết, Tập Suttanipàta viết bằng một thể văn Pàli xưa nhất và cổ kính 
nhất, so sánh với các thể văn chúng ta thường được gặp trong các Bộ Dìgha 
Nikàya (Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Trung BỘ), Samyutta Nikàya 
(Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Tăng Chi Bộ). Nhiều thể văn gần với 
văn Vedà (Vệ Đà) được tìm thấy rất nhiều trong tập này, nhưng không tìm 
thấy trong các tập khác, như các danh từ và động tỪ sỐ nhiều: si/àse, 
upafthitàse, caramàse. Các hình thức chủ cách số nhiều và sử dụng cách số 
ít của một số danh từ nhƯ: vizicchayà thế cho viuicchayàni, lakkhanà thế 
cho /akkhanàni, manrà thế cho mamiàya. Ngoài ra, chúng ta thường gặp các 
nguyên mẫu Vedà như vippahàtane, sampayàtave, unnametave rất ít khi 
được tìm thấy trong các tập kinh khác. Nhiều khi chúng ta thấy một số danh 
từ đặc biệt như chữ đz/fhu thế cho đisvà, afisìvà thế cho afikkamivà, maga 
thế cho miga, tumo thế cho so v.v... Những danh từ này rất gần với tiếng Vệ 
đà không tìm thấy ở các bộ kinh khác. Như vậy, chứng tỏ Tập Suttanipàta 
được viết trong thời kỳ xưa nhất của ngôn ngữ Đàii, chưa được trau chuốt 
lưu loát, nhiều âm điệu như ngôn ngữ Đàii sau này. Giá trị cổ kính của ngôn 
ngữ Pàli trong tập này đánh giá tánh chất nguyên thỦy của tập Suttanipàta. 


Mộit yếu tố nữa giúp chúng ta biết giá trị cổ kính của tập này là một số kinh 
của tập này được tìm thấy trong các bộ kinh khác, và chứng tỏ các kinh 
khác đã sưu tầm mộỘit số kinh hiện có trong bộ Suttanipàta. Ví dụ kinh Seta 
(Sn. 548-573) được tìm thấy trong Majjhima Nikàya M.I. 146; kinh Vàsettha 
(Sn. 594-656) được tìm thấy cũng trong Majjhima Nikàya M.ii. 196. 


Ngoài ra, tập Suttanipàta có ghi chép lại một vài giai đoạn trong đời sống 
tìm đạo và học đạo của Thái tử, những mẫu chuyện này rất giẩn dị và mộc 
mạc, không có xen lẫn thần thông phù phép với những hình ẳnh thật đơn sơ 
và tươi đẹp. 


Kinh Xuất gia (Sn. 405-424) diễn tả cuộc gặp gỡ giữa Thái tử với Vua 
Bimbisàra, khi Thái tử vừa mới xuất gia. Vua Bimbisàra đứng trên lầu nhìn 
xuống thấy Thái tử đang đi khất thực. 


“Bình Sa Vương thẫy Ngài, 
Đứng trên sân lầu thượng 
Thấy đầy đủ tướng !ỐI, 
Bèn nói lên lỜi này. ” (409) 


Sau khi sai sứ giả đi theo để tìm chỗ Thái tử, Vua Bimbisàra liền đi đến gặp 
Thái tỬ và thưa: 


“Ngài thanh niên tuỔi trễ, 

Ngây thơ, bước vào đời, 

Cao đẹp được viên mãn, 

Thiện sanh giòng Sát Ïy... 

Tài sẵn ta cho ngươi. 

Hãy hưởng và trả lời. ” (420-421) 


Và Thái tử dứt khoát trả lời : 


“Giòng hỌ thuộc mặt trời 

Sanh tộc là Thích Ca, 

TỪ bÖ gia tộc ấy, 

Thưa vua Ta xuất gia. 

Ta không có thiết tha, 

Đối với các loại dục, 

Thấy nguy hiểm trong dục, 

Bỏ chúng, là an ổn; 

Ta sẽ đi, tỉnh tấn, 

Ý Ta được hoan hỶ. ” (423-424) 


Kinh Tinh Tấn tiếp theo nói lên sự cám dỗ của Ác ma. Khi Thái tử ngồi 
dưới cây Bồ đề tu hành, Ác ma đến gần, nói lên giọng từ mẫn : 


“Ngươi ốm, không dung sắc 
Nhà ngươi gần chết rồi, 

Cả ngàn phần, ngươi chết; 

ChỈ một phần còn sỐng. 

Hãy sống, sỐng tỐt hơn, 

Sẽ làm các công đức.” (426-427) 


Thái tử trả lời từ tốn, nhưng không kém phần nghị lực : 


“Bà con ác phóng dầi, 

Ngươi đến đây làm gì? 

Với công đức nhỖ bé, 

Ta đâu có cần đến! 

Đây có tín, tỉnh tẫn, 

Và Ta có trí tuỆ, 

Như vậy Ta tỉnh tấn 

Sao ngươi hồi Ta sỐng. ” (431-432) 


Và Thái tử nói lên quyết tâm chiến đấu của mình : 
“Ôi này Ma Nu Cũ! 


Đây là quân đội ngươi, 
Đây quân đội chiễn trận 


Của giòng họ Kanhà, 

Kẻ nhát, không thắng ngươi 

Ai thắng ngươi được lạc. 

Ta mang cỗ Munja 

Vững thay, đáng đời sỐng 

Thà Ta chết chiến trận 

TỐt hơn sỐng thất bại. ” (439-440) 


Và cuối cùng, Ác ma thất bại trước dũng chí của Thái tử và vừa bỏ đi vừa 
than: 


“Bẫy năm ta bước theo 
Chân theo chân ThẾ Tôn, 
Không tìn được lỗi lầm 
Nói Thế Tôn chánh niệm, 
Như qua bay xung quanh, 
Hòn đá như đỐng mỡ. ” 
“Có thỂ có gì mềm? 

Có thể có gì ngỌQt? 
Không tìm được v] ngỌt 
Qua rtừ đó bay đi! 

Như quạ mổ hòn đá 

Ta bỗ Gotama. ” (446-448) 


Câu chuyện thứ ba nói về ẩn sĩ Asita (A Tư Đà) đoán tướng cho Thái tử. 
Asita thấy Chư thiên vui mừng liền hổi duyên cớ. Chư thiên đáp : 


“Tại xứ Lâm tì ni 

Trong làng các Thích Ca, 

Có sanh vì Bồ tát 

Báu tối thắng, vô tỶ. 

Ngài sanh, đem an lạc 

Hạnh phúc cho loài người, 
Do vậy chúng tôi mừng 

Tâm vô cùng hoan hỒ. 

Ngài, chúng sanh tỐi thượng 
Ngài, loài người tối thắng, 
Bậc Ngưu Vương loài ngƯời 
Thượng ThỦ mỌi sanh loại. 
Ngài sẽ chuyển Pháp luân, 
Trong khu rừng ẩn sĩ, 

Rống tiếng rỐng sư rử, 

Hùng mạnh, nhiếp loài thú. ” (683-684) 


Đạo sư Asita liền vội vàng đi đến Kapilavatthu để được chiêm ngưỡng Thái 


“Sau khi thấy Thái tÙ, 

Chói sáng như lửa ngỌn, 
Thanh tịnh như Sao ngưu 
Vận hành giữa hư không 
Sáng chiếu nhƯ mặt trời 
Giữa trời thu mây tịnh 

Ấn sĩ tâm hoan LAN 

Được hŸ lạc rộng lớn. ” (687) 


Khi thấy Thái tử chói sáng như mặt trời, khi nghĩ đến viễn ẳnh chánh pháp 
được tuyên thuyết, nghĩ đến phận mình già yếu, A Tư Đà đã phát khóc. 


“Khi vị ấy nghĩ đến 

SỐ mệnh của tự mình, 

SỐ mệnh không tỐt đẹp, 

Vị ấy rơi nước mắt”... (691) 


Trước sự lo lắng của các vị Thích Ca, ẩn sĩ A Tư Đà giải tỏa mối lo lắng: 


“Thấy họ Thích lo lắng 

VỊ ẩn sĩ trả lỜi: 

Ta không thấy bất hạnh 
Xảy đến cho Thái tử 

Đối với (Thái tử) ấy, 
Chướng ngại sẽ không có. 
VỊ này không hạ liệt, 

Chớ có lo lẵng gì. 

Thái ft này sẽ chứng 

Tối thượng quä Bồ đề, 

Sẽ chuyển bánh xe Pháp 
Thấy thanh tịnh tối thẳng 
Vì lòng fừ thương xót, 

Vì hạnh phúc nhiều người, 
Và đời sống Phạm hạnh 
Được truyền bá rộng rãi 
ThỌ mạng ta Ở đời 

Còn lại không bao nhiêu 
Đến giữa đời sỐng Ngài, 
Ta sẽ bị mệnh chung. 

1a sẽ không nghe Pháp 
Bậc tỉnh cần vô rŸ 

Do vậy ta sầu não, 

Bất hạnh và khổ đau. ” (692-694) 


Yếu tố thứ tư xác nhận sự cổ kính của Kinh Tập này là một số câu văn, 
một số ví dụ, một số hình ảnh được diễn tả, đã trở thành những câu cách 
ngôn dân gian. 


Biển lớn thì im lặng. Khe nước thời chẩy ồn. Cái gì trống kêu to. Cái gì đầy 
thì yên lặng. Những ví dụ này cho chúng ta thấy những kẻ ít hiểu biết thì 
hay nói nhiều, những kẻ hiểu biết nhiều thời thường im lặng như 2 câu kệ 
sau đây : 


“Hãy học các giòng nước, 
TỪ khe núi vực sâu 

Nước khe núi chây ồn 

Biển lớn đầy im lặng. ” (720) 


“Cái gì trỐng kêu to, 

Cái gì đầy, im lặng, 

Ngu như ghè vơi nước 
Bậc Trí như ao đầy.” (721) 


Với những kể hay nói, họa sẽ tự miệng sanh, như câu kệ khéo diễn tả dưới 
đây: 


“Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miỆng, 
Kể ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đứt lấy mình. ” (657) 


Hình ẳnh sau đây, có về trào phúng, nói đến đàn quạ thấy hòn đá lầm tưởng 
là miếng thịt mỡ, đến mổ để tìm cái gì ngọt, khi mổ xong biết mình lầm liền 
bay đi. Câu kệ châm biếm Ác ma đi theo Đức Phật để tìm cơ hội hại Ngài, 
cuối cùng hại Ngài không được nên bồ đi. 


“Như qua bay xung quanh 
Hồn đá như đỐng mỡ. 
“Có thể có gì mềm?” 
“Có thỂ có gì ngọt?” (447) 


“Không từn được gì ngỌt 
Qua tù đó bay ải 

Như quạ mổ hòn đá 

Ta bỗ Gotama. ” (448) 


Mộit câu kệ nữa nói đến sóng biển không sanh Ở giữa biển đại dương, cho 
chúng ta biết, kể đã giải thoát bao giờ cũng trầm tĩnh yên lặng, như bài kệ 
sau đây: 


“Như chính giữa trung WƠng 
Của biển cả đại dương, 
Sóng biển không có sanh, 
Biển hoàn toàn đứng lặng 
Cũng vậy, vị TỶ-kheo, 

Đứng lặng không giao động 
Không có sự bồng bột 

Náo nức Ở giữa đời. ” (920) 


Đức Phật khuyên các người xuất gia, nên sống riêng một mình tinh tấn tu 
hành, như con tê giác chỈ có một sừng, sống một mình trong rừng. 


“Do thân cần giao thiệp 
Thân ái từ đẫy sanh, 

Tùy thuận theo thân ái, 

Khổ này có thỂ sanh. 

Nhìn thấy những nguy hại, 
Do thân ái sanh khổi, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rïê ngưu một sừng”. (36) 


“NhƯ nai trong núi rừng 
Không gì b] trói buộc, 

Tự ải chỗ nó muỐn 

ĐỂ tìm kiếm thỨc ăn, 

Như các bậc hiền trí 

Thấy tự do giằi thoái, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. ” (37) 


Khi Đức Phật thuyết pháp, giới thiệu đạo mới của Ngài, Ngài phải đương 
đầu với hai hệ thống xã hội rất hùng mạnh đang ngự trị trên xã hội Ấn Độ 
bấy giờ, tức là tổ chức Sa môn và tổ chức Bà la môn. Mỗi hệ thống có một 
số giáo chủ cầm đầu với hội chúng, với chủ thuyết, với phương pháp tu 
hành sai biệt và nhiều khi mâu thuẫn nhau. Đức Phật đã mạnh dạn loại bổ 
những gì Ngài xem là trở ngại cho con người giác ngỘ và giải thoát, và tự 
mình vạch ra một con đường mới mẻ đặc biệt của Ngài. 


Trước hết, Đức Phật không chấp nhận đời sống người tu hành mà còn đoán 
số, đoán mộng, bói toán, ăn các đồ ăn do kệ tụng đem lại : 


“Ta không có thọ dụng 
Đồ ăn từ kệ tụng, 

Hồi này Bà la môn, 

Đây không phải là pháp, 


Của những người có trí. 
Chư Phật đều từ bỏ, 
Ca hát các bài kệ. ” (480) 


“Chớ có dùng bùa chú, 

Anthava Vedà, 

Chớ tổ chức đoán mộng, 

Coi ftỨng và xem sao, 

Mong rằng đệ tử Ta, 

Không đoán tiếng thú kêu 

Không chữa bệnh không sanh, 
Không hành nghề lang băm. ” (927) 


Đức Phật cũng không chấp nhận cầu mong điềm lành. Các chư Thiên hỏi 
Đức Phật làm thế nào được điềm lành (Mangalam), Đức Phật trả lời bằng 
48 hành động tốt, vì chỈ có hành động lành là điềm lành tối thượng, như 
kinh Mangala sutta đã khéo diễn tả : 


“Không thân cận kŠ ngu 

Như gần gũi bậc trí, 

Đẳnh lễ người đáng lễ 

Là điềm lành tỐi thượng. ” (259) 


“Học nhiều nghề nghiệp giỗi, 
Khéo huấn luyện, học tập 

Nói những lời khéo nói. 

Là điềm lành tối thượng. ” (261) 


“Hiếu dưỡng mẹ và cha 

Nuôi dưỡng vợ và con 

Làm nghề không rắc rối, 

Là điềm lành tỐi thượng. ” (262) 


“BỐ thí, hành đúng pháp, 

Săn sóc các bà con, 

Làm nghiệp, không lỗi lầm, 

Là điềm lành tối thượng. ” (263) 


“Chấm dứt, từ bỏ ác, 

Chế ngự đam mê rượu, 

Trong pháp không phóng dt, 

Là điềm lành tối thượng. ” (264) 


“Kính lễ và hạ mình 
Biết đủ và biẾt ơn 
Đúng thời, nghe chánh pháp 


Là điềm lành tỐi thượng. ” (265) 


Như vậy, Đức Phật bác bỏ sự tin tưởng ở điềm lành và khuyến khích làm 
các hạnh lành, vì các hạnh lành là điềm lành tối thượng. 


Thêm một bước nữa, Đức Phật không chấp nhận quan điểm của các Bà la 
môn, tin tưởng ở thuyết thọ sanh tử cho mình là giai cấp đáng tôn trọng 
nhất, chỈ vì sanh ra tỪ miệng Phạm thiên và do vậy các giai cấp Sát đế ly, 
Phệ xá và Thủ đà phải tôn trọng phục vụ giai cấp Bà la môn. Đức Phật 
chống lại quan điểm thọ sanh này và tuyên bố rằng chỈ do hành động mới 
đánh giá giá trị con người, xem con người có đáng tôn trọng hay không. 


“Bần tiện không vì sanh. 
Phạm chí không vì sanh, 
Do hành, thành bần tiện, 
Do hành thành Phạm chí.” (136) 


“Không phải do thỌ sanh (*) 

Được gọi Bà la môn! 

Không phải do thQ sanh, 

Gọi phi Bà la môn 

Chính do sự hành động, 

ĐưƯỢc gọi Bà la môn 

Chính do sự hành động 

Gọi phi Bà la môn. ” (Trung BỘ Kinh) 


(*) thỌ sanh: đề 


Bước thêm một bước nữa, Đức Phật bác bỏ các luận thuyết, các triết lý 
suông, vì chúng không thể đưa con người đến giải thoát, an tịnh. Có đến 63 
luận thuyết thịnh hành trong thời Đức Phật và Đức Phật đều bác bỏ chúng, 
vì chúng chỈ gây thêm tranh luận : 


“Các Sa môn tranh luận, 

Có đến 63 thuyết, 

Các ngôn thuyẾt văn tự 

Y đây, các tưởng khởi. ” (538) 


“Ai thiên trú trong kiến, 
Xem kiến ấy tối thắng 

Ở đời đặt kiến ấy 

Vào địa v] tỐi thượng, 
Người ấy nói tất cả, 

Người khác là hạ liệt, 

Do vậy không vượt khỏi 
Sự franh luận Ở đời. ” (796) 


“Những ai muỐn tranh luận 
Sau khi vào hỘi chúng, 

Chúng công kích lẫn nhau, 
Chúng gỌi nhau là ngu 

Cái làm nó cỐng cao 

Cũng là đất hại nó, 

Tuy vậy nó vẫn nói 

Lời cỐng cao kiêu mạn. ” (830) 


“Không phải từ tri kiến 

TỪ /ruyết thỐng, từ trí 

Không phải tù giới cấm, 

Thanh tịnh được đem đến. ” (839) 


“Ngươi đã có cuồng tín, 
Không đưa đến thanh tịnh 
Vì đã có thiên vị, 

Với tri kiến tác thành. ” (910) 


Sau khi bác bổ mê tín dị đoan, tà kiến, truyền thống, điềm lành, các luận 
thuyết, tế thần, tế lửa, v.v... Đức Phật tự mình xây dựng con đường giải 
thoát, giác ngộ của mình. Và tập Suttanipàta sưu tầm cho chúng ta thấy, 
những bài kệ diễn tả Đức Phật, sai khác với các ngoại đạo sư hiện tại như 
thế nào. 


Trước hết, Ngài là bậc có mắt, cakkhumantu, có pháp nhãn thấy rõ tất cả : 


“Đức Phật thật có mắt 
Đối với tất cả pháp. (161) 


“Bậc có mắt xuẫt hiện 

Đời này và thiên giới 

Quét sạch mỌi u ám, 

Độc cư, chứng an lạc. ” (956) 


“Vị ấy Chánh đẳng giác 

Hồi này Bà la môn, 

Bậc có mắt thấy được 

Trong tất cả các pháp. ” (992) 


Đức Phật là vị có một cái nhìn sáng suốt, một sự hiểu biết thấu triệt, thấy 
đau khổ trong các chủ thuyết, không chấp nhận chủ thuyết nào, tìm đến 
chân lý, Ngài thấy được sự an tịnh nội tâm. 


“Với Ta không có nói! 
Ta nói nhƯ thế này, 


Sau khi quan sát kỸ 

SỰ chấp thỦ trong pháp 

Trong tất cả tri kiẾn. 

Ta không có chấp trước, 

Ta thấy sự cất chứa 

Tịch tịnh trong nỘi tâm. ” (837) 


“Ai đã chặt sanh hữu, 

Không còn gieo giỐng thêm, 
Sanh hữu đã đoạn tận, 

Không còn muỐn thỌ sanh, 
Được gọi là ẩn sĩ 

Một mình ải im lặng, 

Bậc ẩn sĩ đã thấy 

Con đường tịch tịnh ấy. ” (208) 


Nếp sống Đức Phật giới thiệu là một nếp sống của vị ẩn sĩ, Mâu ni, một vị 
đã từ bổ gia đình sống không gia đình, không có trú xỨ nào. 


“Thân mật, sinh sợ hãi, 
Trú xứ sanh bụi bậm 
Không trú xứ, không thân 
Hình ảnh bậc ẩn sĩ.” (207) 


Mộit vị đã nhiếp phục tham ái và ái dục, không để ái dục chi phối. 


“Vị ấy sỐng viễn ly 

Mọi sự việc Ở đời... 

Như hoa sen có gai, 

Sinh ra Ở trong nước, 

Không bị nước và bùn 

Mắc dính và thân ưới, 

Như vậy bậc ẩn sĩ 

Nói an tịnh, không tham, 
Không bị dục và đời, 

Mắc dính và thấm ưới. ” (845) 


Một vị ẩn sĩ không có thiếu thốn, không có tri kiến, không có tà kiến, từ bỏ 
các chủ thuyết và không có tranh luận với ai Ở đời. 

“Chính đối với vị ấy, 

Ngã, phi ngã đều không 

Vị ấy đã tẩy sạch, 

Mọi tà kiến Ở đời. ” (787) 


“Một số người nói rằng 


Đây mới là sỰ thật, 

Chứng nói các người khác, 
Là trống không giả dối. 

Do chấp thủ như vậy, 

Chúng tranh luận đu tranh, 
Vì sao bậc Sa môn. 

Không cùng nói một lời. ” (88) 


“Thường trú xà, chánh niệm, 
Không nghĩ mình bằng người. 
Hơn người thua kém người 

VỊ ấy không bồng bột. ” (855) 


Sống đời sống viễn ly, không tham đắm vật gì, vị ẩn sĩ sống đời sống vô 
hữu, không có “Ta”; không có “của Ta”, thực hành hạnh vô ngã một cách tỐt 
đẹp. 


“VỊ ấy không con cái, 
Thú vật, ruỘng, tài sẵn, 
Không có gì nắm lẫy, 

Là ta, là không ta.” (856) 


“Ai không có vật gì, 

Không có, không sầu muộn, 
Không đi đến các pháp 

Vị ấy gọi an tình. ” (861) 


“Không nghĩ: “đây của tôi” 
Không nghĩ: “đây của người” 
Người không có fỰ ngã 

Không sầu gì không ngã. ” (951) 


Nhờ thực hành vô ngã, vị ẩn sĩ đi đến an tịnh trong nội tâm: 


“Hãy giữ được an tịnh 
Về phía từ nội tâm, 

Đã không có f ngã, 

TỪ đâu có vô ngã!” (919) 


Và đích cuối cùng của con đường tu hành, đối với vị ẩn sĩ là “Niết bàn tịch 
tịnh”. 


“TỪ bỗ lòng tham dục, 

Đây TỶ-kheo có tuỆ, 

Chứng bất tử tịch tịnh, 

Niết bàn giới, thường trú!” (204) 


Một điểm son đáng chú ý là tập này có một số kinh rất được phổ thông, và 
được chư Tăng các nước Nam Tông tụng đọc thường xuyên như kinh 
Ratanasutta (kinh Châu Báu), kinh Mangalasutta (kinh Điềm Lành) và kinh 
Mettasutta (kinh Từ Bi). Ngoài ra có nhiều bài kinh ngắn gọn, ý tỨ hàm xúc, 
tán thán hạnh ẩn sĩ làm nổi bật đặc điểm của kinh này là tán dương ở đời 
sống của vị xuất gia tầm đạo, như kinh Rắn, kinh VỊ ẩn sĩ, kinh Ràhula, 
kinh Dhammika, kinh Nàlaka, kinh Paràbhida, kinh Tuvataka, kinh 
Attadanda, kinh Sàriputta. Những kinh này phần lớn đề cập đến hạnh ẩn sĩ, 
và như vậy làm nổi bật bối cảnh an tịnh tu hành mà Kinh Tập này đề cao 
một cách đặc biỆt. 

Hòa Thượng Thích Minh Châu 


Thiền Viện Vạn Hạnh 
Sài Gòn, 1978 (PL. 2522) 


CHƯƠNG I 
PHAM RAN 
(Dragavagga) 


(D Kinh Rắn (Sn 1) 


1. Ai nhiếp phục phẫn nỘ 
Đang được dấy khởi lên, 
Như dùng chất linh dược, 
Ngăn độc rắn lan rỘng 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

Bờ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bỗ 

Da rắn cũ già xưa. 


2. Ái cắt đứt tham dục, 
Không còn chút dữ tàn, 
Như kẻ hái hoa sen 
Sanh ra fỪ ao hồ. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bỗ 
Da rắn cũ già xưa. 


3. Ai cắt đứt tham ái, 

Không còn chút dữ tàn, 

Làm cho nước cạn khô, 

Dòng nước chẫy nhanh mạnh 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bÖ 

Da rắn cũ già xưa. 


4. Ai phá hoại kiêu mạn 
Không còn chút dữ tàn, 
Như nước mạnh tàn phá 
Cây cÖ lau yếu hèn, 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bÖ 
Da rắn cũ già xưa. 


5. Ai trong các sanh hữu, 
Không tìm thấy lõi cây, 


Như kẻ đi hái hoa, 

Trên cây sung không hoa. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bỗ 
Da rắn cũ già xưa. 


6. VỚi ai trong nỘi tâm, 
Không còn có phẫn hận, 
Đã vƯợi thoát ra khỏi, 
Cả hữu và phi hữu. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bÖ 
Da rắn cũ già xưa. 


7. VỚi ai những tầm tư, 
Được làm cho tan biến 
Nội tâm khéo sửa soạn, 
Không còn chút dữ tàn. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bÖ 
Da rắn cũ già xưa. 


ổ. Ai không đi quá trớn, 
Cũng không quá chậm trễ, 
Đã nhiếp phục toàn diện, 
Hý luận chướng ngại này. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bÖ 

Da rắn cũ già xưa. 


9. Ai không đi quá trớn, 
Cũng không quá chậm trễ, 
Biết rõ được Ở đời, 

Sự này toàn hƯ vọng. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bÖ 

Da rắn cũ già xưa. 


10. Ai không đi quá trớn, 
Cũng không quá chậm tr, 


TỪ bỏ, không có tham, 
SỰ này foàn hƯ vọng. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 
Như loài rắn thoát bỏ 
Da rắn cũ già xưa. 


11. Ai không đi quá trỚn, 
Cũng không quá chậm trễ, 
TỪ bỏ, không tham dục, 
Sự này toàn hƯ vọng. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bÖ 

Da rắn cũ già xưa. 


12. Ai không đi quá trỚn, 
Cũng không quá chậm trễ, 
TỪ bỏ, ly sân hận, 

Sự này toàn hƯ vọng. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bÖ 

Da rắn cũ già xưa. 


13. Ai không đi quá trớn, 
Cũng không quá chậm trễ, 
TỪ bỎ, ly sỉ ám, 

Sự này toàn hƯ vọng. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bỗ 

Da rắn cũ già xưa. 


14. VỚi ai, các ty miên, 
Hoàn toàn không hiện hữu, 
Các nguồn gỐc bất thiện 
Được nhổ lên tr sạch. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bỗ 

Da rắn cũ già xưa. 


15. VỚi ai, không có gì, 
Do phiền não sanh khởi, 


Làm duyên trở lui lại, 
Về lại bờ bên này. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 
Như loài rắn thoát bỗ 
Da rắn cũ già xưa. 


16. Với ai, không có gì, 
Do rừng ái sanh khởi, 
Tạo nhân khiến trói buỘc 
Con ngƯỜi vào tái sanh. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

BỜ này và bỜ kia, 

Như loài rắn thoát bỗ 
Da rắn cũ già xưa. 


17. Ai đoạn năm triền cái, 
Không sầu khổ bực phiền, 
VưƯỢi qua được nghỉ hoặc, 
Thoát mũi tên phiền não. 
TỶ-kheo ấy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài rắn thoát bÖ 

Da rắn cũ già xưa. 


(TU Kinh Dhaniya (Sn 3) 
Dhamiya: 


18. Cơm ta, nấu đã chín, 
Sữa uỐng, ta vắt xong, 
Mục đồng Dhaniya, 

Đã nói lên như vậy. 
Trên bỜ sông Mahi, 

Ta chung sống đồng cư, 
Chòi lá được khéo lợp, 
Lửa đốt được cháy đỏ. 
Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa ải. 


Thế Tôn: 


19. Ta đoạn được phẫn nỘ, 
Tâm hoang vu không còn, 
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy. 

Trên bỜ sông Mahì, 

Ta chỈ sống một đêm, 

Chòi lá được rộng mỞ, 
Lửa đốt được tịch tịnh. 
Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa đi. 


Dhamiya: 


20. Ruồi lần và muỗi mòng, 
Ở đây không tìm thấy, 

Mục đồng Dhaniya, 

Đã nói lên như vậy. 

Trên cánh đồng cỗ mỌc, 
Đàn bò đi ăn c, 

Dầu cơn mưa có đến, 
Chúng có thể chịu đựng. 
Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa ải. 


Thế Tôn: 


21. Các bè đã được cội, 
Khéo tác thành tốt đẹp, 


Bậc Thế Tôn, Chánh Giác 

Đã nói lên như vậy. 

Ai qua được bờ kia, 

Nhiếp phục dòng nước mạnh, 
Lợi ích của chiếc bè, 

Đâu còn thấy cần thiết. 

Nếu là ý người muốn, 

Thần mưa, hãy mưa ải. 


Dhamiya: 


22. Vợ ta khéo nhu thuận, 
Không có tham dục gì, 
Mục đồng Dhaniya 

Đã nói lên như vậy. 

Đã lâu ngày chung sỐng, 
Vừa đẹp ý đẹp lòng, 

Ta không nghe điều gì, 
Thuộc ác hạnh về nàng. 
Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa ải. 


Thế Tôn: 


23. Tâm Ta khéo nhu thuận, 
Được giải thoát, mở rộng, 
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy. 

Lâu ngày tu viên mãn, 
Khéo nhiếp phục chế ngự, 
Trong Ta các pháp ác, 
Không còn được tìm thấy. 
Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa đi. 


Dhamiya: 


24. Với lợi tức thâu hoạch, 
Ta fỰ nuôi sỐng ta, 

Mục đồng Dhaniya 

Đã nói lên như vậy, 

Con fa và cả ta, 

Sống chung không bệnh hoạn, 
Ta không nghe điều gì, 

Thuộc ác hạnh về chúng. 


Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa ải. 


Thế Tôn: 


25. Ta không có làm mướn, 
Cho một ai Ở đời, 

Bậc Thế Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy 

Với điều được chứng đắc, 
Ta du hành thẾ giới, 

Về tiền công cần thiết, 
Không thỂ có nơi Ta. 

Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa ải. 


Dhamiya: 


26. Đây có các bò cái, 

Đây có các bò con, 

Mục đồng Dhaniya 

Đã nói lên như vậy. 

Đây có những bò mẹ, 
Mang thai, nỐi giỐng dòng, 
Đây có những bò đực, 
Những con chúa đầu đàn. 
Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa đi. 


Thế Tôn: 


27. Đây không có bò cái, 
Đây không có bò con, 

Bậc Thế Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy. 

Đây không có bò mẹ, 
Mang thai, nối giỐng dòng, 
Đây không có bò đực, 
Những con chúa đầu đàn. 
Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa ải. 


Dhamiya: 


28. Cây cột được đóng sâu, 
Không còn b} dao động, 


Mục đồng Dhaniya 

Đã nói lên như vậy. 
Các dây bằng cây lau, 
Được bên lại mới chắc, 
Và các con bò con, 
Không thể nào giật đứt. 
Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa ải. 


Thế Tôn: 


29. Giống như con bò đực, 
Giật đứt các trói buộc, 
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên nhƯ vậy. 

Như voi làm bựi đứt 

Các giây leo héo mỤc, 

Ta không còn đi đến, 

Chỗ thai tạng tái sanh. 
Nếu là ý người muốn, 
Thần mưa, hãy mưa đi. 


30. Rồi mưa lớn đổ xuỐng, 
Làm đầy tràn đất trũng, 
Làm tràn ngập đất cao, 
Nghe trời gầm, mưa, thét, 
Mục đồng Dhaniya, 

Nói lên lỜi nhƯ sau: 


Dhamiya: 


31. LỢI thay cho chúng ta, 
Đâu phải là lợi nhỖ, 

Chúng ta được chiêm ngưỡng, 
Bậc Chánh Giác, Thế Tôn. 

Ôi! Kính bậc Pháp nhãn, 

Con xin quy y Ngài, 

Kính bậc Đại ẩn sĩ, 

Hãy là Thầy chúng con. 


32. Vợ con và cä con, 

Là những ngƯưỜi nhu thuận, 
Xin sống đời Phạm hạnh, 
Dưới chân bậc Thiện ThỆ. 
Được đến bờ bên kia, 


Vượi khôi sanh già chết, 
Chúng con sẽ trở thành 
Người đoạn tận đau khổ. 


Màra: 


33. Ai có các con trai, 
Hoan hỆ với con trái, 
Đây là lời Ác ma, 

Đã nói lên như vậy 
Người chỦ các con bò, 
Hoan hỆ với con bò. 
Còn người thì hoan hŸ, 
Đối với sự sanh y, 

Ai không có sanh y, 
không thể có hoan hŸ. 


Thế Tôn: 


34. Ai có các con trai, 

Sầu muộn với con trai, 
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác, 
Đã nói lên như vậy. 
Người chủ các con bò, 
Sầu muộn với con bò; 

Sầu muộn của con ngƯỜi, 
Chính do sỰ sanh y, 

Ai không có sanh y, 

Không thể có sầu muộn. 
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35. Đối với các hữu tình, 
TỪ bỏ gậy và trượng, 
Chớ làm hại mỘt ai 

Trong chúng hữu tình ấy. 
Con trai không Ước muốn, 
Còn nói gì bạn bè, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡ê ngưu mỘi sừng. 


36. Do thân cận giao thiệp, 
Thân ái từ đẫy sanh, 

Tùy thuận theo thân ái, 
Khổ này có thỂ sanh. 

Nhìn thấy những nguy hại, 
Do thân ái sanh khổi, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình, 
Như ¡tê ngưu mỘi sừng. 


37. Do lòng từ thương mễn, 
Đối bạn bè thân hữu, 

Mục đích bị bỗ quên, 

Tâm rư b] buộc ràng, 

Do thấy sợ hãi này, 

Trong giao du mật thiẾt, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡tê ngưu mỘit sừng. 


38. Ai nhớ nghĩ chỜ mong, 
Đối với con và vợ, 

Người ấy bị buộc ràng, 
Như cành tre rậm rạp, 
Còn các ngỌQn †re cao, 
Nào có gì buỘc ràng, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡tê ngưu mỘit sừng. 


39. NhƯ nai trong núi rừng, 
Không gì b] trói buộc, 

Tự ải chỗ nó muỐn 

ĐỂ tìm kiếm thỨc ăn. 

Như các bậc Hiền trí, 

Thấy tự do giằi thoái, 


Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu mỘi sừng. 


40. Giữa bạn bè thân hữu, 
BỊ gọi lên gỌi xuỐng, 

Tại chỗ Ở trú xỨ, 

Hay trên đường bỘ hành. 
Thấy tự do giằi thoái, 
Không có gì tham luyến, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡tê ngưu mỘi sừng. 


4I. GIữ bạn bè thân hữu, 
Ưa thích, vui cười đùa, 
Đối với con, với cháu, 

Ái luyến thật lớn thay, 
Nhàm chán sự hệ lụy, 
Với những người thân ái, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


42. Khắp cả bốn phương trời, 
Không sân hận với ai, 

TỰ mình biết vừa đủ, 

Với vật này vật khác, 

Vững chịu các hiểm nguy, 
Không run sợ dao động, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡tê ngưu mỘi sừng. 


43. Có số ngƯỜi xuất gia, 
Chung sỐng thật khó khăn, 
Cũng như các gia chỦ, 

Ở tại các cửa nhà, 

SỐng vô tư vô lự, 

Giữa con cháu người khác, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡ê ngưu mỘi sừng. 


44. Từ bỏ, để một bên, 
Mọi biểu dương gia đình, 
Như loại cây san hô, 
Tước bỗ mọi lá cây, 

Bậc anh hùng cắt đứt, 
Mọi trói buộc gia đình. 


Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu mỘi sừng. 


45. Nếu tìm được bạn lành, 
Thận trọng và sáng suỐi, 
Bạn đồng hành chung sỐng, 
Bạn thiện trú Hiền trí. 

Cùng nhau đồng nhiếp phục, 
Tất cả mọi hiểm nạn, 

Hãy sống với bạn ấy, 

Hoan hỆ, giữ chánh niệm. 


46. Nếu không được bạn lành, 
Thận trọng và sáng suỐi, 

Bạn đồng hành chung sỐng, 
Bạn thiện trú Hiền trí. 

Hãy như vua từ bỗ, 

Đất nước bị bại vong, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


47. Thật chúng ta tán thán, 
Các bằng hữu chu toàn, 
Bậc hơn ta, bằng ta, 

Nên sống gần thân cận. 
Nếu không gặp bạn này. 
Những bậc không lầm lỗi, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡tê ngưu mỘi sừng. 


48. Thấy đồ trang sức vàng, 
Lấp lánh và sáng chói, 
ĐƯỢc con ngƯỜi thợ vàng, 
Khéo làm, khéo tay làm, 
Hai chúng chạm vào nhau, 
Trên hai tay đeo chúng, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


49. NhƯ vậy nếu ta cùng 
Với một người thứ hai, 
Tranh luận cãi vã nhau, 
Sân hận, gây hẫn nhau, 
Nhìn thẫy trong tương lai, 
SỢ hãi hiểm nguy này, 


Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như tê ngưu mỘi sừng. 


30. Các dục thật mỹ miều, 
Ngọt thơm và đẹp ý, 

Dưới hình sắc, phi sắc, 

Làm mê loạn tâm fƯ, 

Thấy sự nguy hiỂm này, 
Trong các dục trưởng dương, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu mỘi sừng. 


5I. Đây là mỘt mụn nhỌi, 

Và cũng là tai họa, 

Mộit tật bệnh, mũi tên, 

Là sợ hãi cho ta, 

Thấy sự nguy hiểm này, 
Trong các dục trưởng dưỡng, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


52. Lạnh lễo và nóng bỨc, 
Đói bụng và khát nước, 
Gió thi, ánh mặt tri. 
Muỗi lằn và rắn rết. 

Tất cả xúc chạm này, 

Đều chịu đựng vượt qua, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡tê ngưu mỘi sừng. 


53. NhƯ con voi to lớn, 
TỪ bỏ cả bầy đàn, 

Thân thể được sanh ra, 
To lớn t†Ợ hoa sen, 

Tùy theo sự thích thú, 
SỐng tại chỗ rừng múi, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu một sừng. 


34. Ai ưa thích hội chúng, 
SỰ kiện không xẳy ra, 
Người ấy có thể chứng, 
Cầm thọ thỜi giải thoát. 
Cân nhắc lỜi giằng dạy, 
Đấng bà con mặt trời, 


Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡tê ngưu mỘi sừng. 


55. ĐƯợc giải thoát vượt khôi, 
Các tri kiến hý luận, 

Đạt được quyết định tánh, 
Chứng đắc được con đường. 
Nơi ta trí được sanh, 

Không cần nhỜ người khác, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 

Như rê ngưu một sừng. 


56. Không tham, không lừa đảo, 
Không khát dục, gièm pha, 

MỌI sĩ mê ác trược, 

ĐƯỢc gạn sạch quạt sạch. 
Trong tất cả thế giới, 

Không tham ái WỚc vọng, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 

Như rê ngưu một sừng. 


57. Với bạn bè độc ác, 
Hãy từ bỗ lánh xa, 

Bạn không thấy mục đích, 
Quen nếp sỐng quanh co, 
Chớ tự mình thân cận, 
Kê đam mê phóng dậi, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu mỘi sừng. 


58. Bậc nghe nhiều trì pháp, 
Hãy gần gũi người ấy, 

Bạn người tâm rộng lớn, 
Người thông minh biện tài, 
Biết điều không nên làm, 
Nhiếp phục được nghỉ hoặc, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


59. Mọi du hí vui đùa, 

Và dục lạc Ở đời, 

Không điểm trang bày biện, 
Không ước vọng mong cầu, 
TỪ bỏ mọi hào nhoáng, 
Nói lên lỒi chân thật, 


Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu mỘi sừng. 


ó0. Với con và với vợ, 
Với cha và với mẹ, 

Tài sẵn cùng lúa gạo, 
Những trói buộc bà con, 
Hãy từ bỗ buộc ràng, 
Các dục vọng nhƯ vậy, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu mỘi sừng. 


61. Chúng đều là trói buộc, 
Lạc thú thật nhỏ bé, 

VỊ ngỌt thật ít oi, 

Khổ đau lại nhiều hƠn, 
Chúng đều là câu móc, 
Bậc trí biết như vậy, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


62. Hãy chặt đứi, bễ gấy, 
Các kiết sử trói buộc, 
Như các loài thỦy tộc, 
Phá hoại các mạng lưới. 
Như lửa đã cháy xong, 
Không còn trở lui lại, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu mỘi sừng. 


63. Với mắt cúi nhìn xuỐng, 
Chân ãi không lưu luyễn, 
Các căn được hỘ trì, 

Tâm ý khéo chẾ ngự. 
Không đầy ứ, rÏ chảy, 
Không cháy đỗ bừng lên, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡ê ngưu mỘit sừng. 


64. Hãy trút bỗ, để lại, 
Các biểu tượng gia chỦ, 
Như loại cây san hô, 
Loại bỗ các nhành lá. 
Đã đắp áo cà sa, 

Xuất gia bỗ thế tục, 


Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như tê ngưu mỘi sừng. 


65. Không tham đắm các vị, 
Không tác động, không tham, 
Không nhỜ ai nuôi dưỡng, 
ChỈ khất thực từng nhà. 

Đối với mọi gia đình, 

Tâm không bị trói buộc, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


66. TỪ bÖ năm triền cái 
Che đầy trói buộc tâm, 
Đối với mọi kiết sỬ, 

Hãy trù khÙ, dứt sạch, 
Không y cứ nương rựa, 
Chặt đứt ái sân hận, 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


67. Hãy xoay lưng trở lại 
Đối với lạc và khổ, 

Cả đối với hỶ ưu, 

Được cẳm thọ rừ trước, 
Hãy chứng cho được xä, 
An chỈ và thanh tịnh; 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu mỘi sừng. 


68. Tỉnh cần và tỉnh tấn, 
Đạt được lý chân đế, 

Tâm không còn thụ động, 
Không còn có biẾng nhác, 
Kiên trì trong cỗ gắng, 
Dõng lực được sanh khởi, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡tê ngưu mỘit sừng. 


69. Không từ bỗ độc cư, 
Hạnh viễn ly thiền định, 
Thường thường sống hành trì, 
Tùy pháp trong các pháp. 
Chơn chánh nhận thức rõ, 
Nguy hiểm trong sanh hữu, 


Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡tê ngưu mỘi sừng. 


70. Mong cầu đoạn diệt ái, 
Sống hạnh không phóng dật, 
Không đần độn câm ngỌng, 
Nghe nhiều, giữ chánh niệm. 
Các pháp được giác sát, 
Quyết định, chánh tỉnh cần. 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


71. Như sư tử, không động, 
An tịnh giữa các tiếng, 
Như gió không vướng mắc, 
Khi thổi qua màn lưới. 
Như hoa sen không dính, 
Không bị nước thấm ưới, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như rê ngưu một sừng. 


72. Giống như con sư rỬ, 
VỚi quai hà hùng mạnh, 
Bậc chúa của loài thú, 
Sống chỉnh phục chế ngự. 
Hãy sống các trú xỨ, 
Nhàn tình và xa vằng, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡ê ngưu mỘi sừng. 


73. TỪ tâm, sỐng trú xä, 
Bỉ tâm, hạnh giải thoát, 
Sống hành trì thực hiện, 
HỆ tâm, cho đúng thời, 
Không chỐng đối và chậm, 
Với một ai Ở đời. 

Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ïê ngưu một sừng. 


74. Đoạn tận lòng tham ái, 
Sân hận và si mê, 

Chặt đứt và cắt đoạn, 

Các kiết sử lớn nhỖ 
Không có gì sỢ hãi, 

Khi mạng sỐng gần chung, 


Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như :ê ngưu mỘit sừng. 


75. Có những bạn vì lợi, 

Thân cận và chung sỐng, 
Những bạn không mưu lợi, 
Nay khó tìm Ở đời. 

Người sáng suỐt lợi mình, 
Không phải người trong sạch, 
Hãy sỐng riêng mỘt mình 
Như ¡ê ngưu một sỪng. 


(IV) Kinh Bhàrad»àja, Người Cày Ruộng (Sn 12) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, tại núi Dakkhinàgini, 
trong một làng Bà-la-môn tên Ekanàlà. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn 
Kasibhàradvàja có khoẳng năm trăm lưỡi cày sẵn sàng, vì là thời gieo mạ. 
Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến chỗ Bà-la-môn 
Kasibhàradvàja đang làm việc. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Kasibhàradvàja đang 
phân phát đồ ăn. Rồi Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn, sau khi đến, Ngài 
đứng một bên, Bà-la-môn Kasibhàradvàja thấy Thế Tôn đang đứng một bên 
để khất thực, liền nói với Thế Tôn: 


- Này Sa-môn, ta cày và ta g1eo, sau khi cày, sau khi gieo, ta ăn. Và Sa-môn, 
hãy cày và gieo. Sau khi cày và g1eo, hãy ăn! 


- Này Bà-la-môn, Ta cũng cày và cũng gieo. Sau khi cày và sau khi gieo, Ta 


an. 


- Nhưng chúng tôi không thấy cái ách, hay cái cày, hay lưỡi cày, hay gậy 
thúc trâu bò, hay các con bò đực của Tôn giả Gø/ama. Vậy mà Tôn giả 
Gofama nói: “Này Bà-la-môn, Ta có cày và Ta có gieo. Sau khi cày và sau khi 
gleo, Ta ăn.” 


Rồi Bà-la-môn Kasibhàraavàja nói lên với Thế Tôn bài kệ: 
Bhàradvàja: 


76. Người rự nhận Người cày, 
Ta không thấy Người cày, 
Hãy trả lỜi chúng tôi, 

Đã hỗi về Người cày, 

Chúng tôi muÕn rõ biẾt, 
Người cày như thế nào? 


Thế Tôn: 


77. Lòng tin là hỘt giỐng, 
Khổ hạnh là cơn mưa, 
Trí tuệ đỐi với Ta 

Là ách và lưỡi cày, 

Xấu hồ là cán cày, 

Ý là sợi dây buộc, 

Và niệm đỐi với Ta 

Là lưỡi cày, gậy thúc. 


78. VỚi thân khéo phòng hỘ, 
Với lời khéo phòng hỘ, 

VỚi món ăn trong bụng, 
Biết tiết độ, chẾ ngự, 

Ta tác thành chơn thực, 

ĐỂ cắt dọn cỏ rác, 

Sự giải thoát của Ta 

Thật hiền lành nhu thuận. 


79. VỚi tỉnh cần tỉnh tấn, 
Ta gánh chịu trách nhiệm, 
Ta fự mình đem lại 

An Ổn khi khổ ách. 

Như vậy, Ta ải tới, 
Không trở ngại thối lui, 
Chỗ nào Ta đi tới, 

Chỗ ấy không sầu muộn. 


80. Cày bừa là như vậy, 
Được quả là bất rử, 

Sau cày bừa như vậy, 
Mọi khổ được giải thoái. 


Rồi Bà-la-môn Kasibhàradvàja lấy một bát bằng đồng lớn, cho đổ đầy với 
cháo sữa dâng Đức Phật và thưa: 


- Thưa Tôn giả Gø/ama, hãy dùng cháo sữa, Tôn giả là người đi cày! Tôn 
giả Gofama đi cày quả bất tử! 


Thế Tôn: 


81. Ta không hưởng vật dụng, 
Do tụng kỆ đem lại, 

Đây không phải là pháp, 

Của bậc có chánh kiến 

Chư Phật đều bác bỗ, 

Tung hát các bài kỆ, 

Khi pháp có hiện hữu, 

Truyền thỐng là nhƯ vậy. 


82. Hỡi này Bà-la-môn, 
Người cần phải cúng đường, 
Đồ ăn vật uỐng khác, 

Bậc đại sĩ toàn diện, 

Đã đoạn các lậu hoặc, 


Đã lắng dịu dao động, 
Ta chính là thÌa ruỘng, 
Cho những ai cầu phước. 


- Vậy, thưa Tôn giả Gøfama, con sẽ cho ai cháo sữa này? 


- Này Bà-la-môn, Ta không thấy ai ở thế giới, với chư Thiên, chư Ma, chư 
Phạm thiên, hay trên đời này với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư 
Thiên và loài Người, có thể sau khi ăn, tiêu hóa được món cháo sữa này, trừ 
Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Vậy, này Bà-la-môn, Ông hãy đổ cháo sữa 
này trên chỗ không có cỔ xanh, hay nhận chìm trong nước không có sinh 
vạt. 


Rồi Bà-la-môn Kasibhàradvàja đem nhận chìm cháo sỮa ấy vào nước không 
có sinh vật. Cháo sữa ấy khi bị đổ xuống nước, nó sôi lên, sôi lên sùng sục, 
nó phun khói, nó bốc khói lên. Ví như một lưỡi cày, phơi cả ngày dưới ánh 
nắng, được đem quăng xuống nước, lưỡi cày ấy sôi lên sùng sục, nó phun 
khói, nó bốc khói lên. Cũng vậy, cháo sữa ấy, khi bị đổ xuống nước, nó sôi 
lên, sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Rồi Bà-la-môn 
Kasibhàradvàja hoằng hốt, rợn tóc gáy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, cúi 
đầu đẳnh lễ chân Thế Tôn, và bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gø/zma! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 
Gørama! Ví như, thưa Tôn giả Gø/ama, một người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, mở toang ra những øì bị che kín, chỉ đường cho kể đi 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Œø/zma dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Con xin qui y Tôn giả Gø/zma, qui y Pháp, qui y chúng TỶ-kheo. Mong 
rằng con được xuất gia với Tôn giả Gøama, được thọ đại giới. 


Rồi Bà-la-môn Kasibhàradvàja được xuất gia với Sa-môn Gotama, được 
thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Bhàradvàja sống một 
mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu, do vì 
mục đích gì, bậc thiên nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngỘ, 
chứng đạt và an trú cứu cánh Phạm hạnh ấy. Vị ấy thắng tri: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa.” Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán. 


(V) Kinh Cunda (Sn 16) 


83. NgƯỜi /hỢ rèn Cunda, 
Nói lên lỜi nhƯ sau: 

Con hỗi bậc Đại sĩ, 

Bậc trí tuệ rộng lớn, 
Đấng Giác ngỘ, Pháp chỦ, 
Đã đoạn tận khát ái, 

Bậc tối thượng hai chân, 
Bậc đánh xe tối thắng, 

Xin Ngài nói Ở đời, 

Có bao nhiêu Sa-môn ? 


Thế Tôn: 


84. ChÌ có bỐn Sa-môn, 
Không có hạng thỨ năm, 

Thế Tôn đáp Cunda, 

Này Cunda, là vậy. 

Ta tÖ bày cho Ông, 

Được hỗi điều tự thấy, 

Bậc chiến thắng con đường, 
Bậc thuyết giằng con đường, 
Bậc sống trên con đường, 
Kẻ làm ô uẾ đạo. 


Cunda: 


85. NgƯỜi /hỢ rèn Cunda, 
Liền bạch với Thế Tôn: 
Chư Phật nói thẾ nào, 
Bậc chiến thắng con đường, 
Bậc thiền định con đường, 
Sao gọi không ước lường? 
Con hồi xin trả lỜi, 
VỊ sống đúng con đường? 
Xim trình bày cho con, 
Kẻ làm đường ô uếễ. 

Thế Tôn: 
86. Ai vưỢt khỏi nghỉ hoặc, 
VỊ thoát khÔi mũi tên, 
Ưa thích cành NiẾt-bàn, 
Không tham đắm vật gì, 


Bậc lãnh đạo thế giới, 

Chư Thiên và loài Người, 
Chư Phật gọi v] ấy, 

Bậc chiến thằng con đường. 


87. Ai Ở đời biết được, 

Pháp tỐi thượng, tỐi thượng, 
Nói lên và phân tích, 

Pháp Ở đây là vậy. 

VỊ chặt đứt nghỉ hoặc, 

Bậc ẩn sĩ, không dục, 

Bậc TỶ-kheo thứ hai 

ĐƯỢc gỌi thuyẾt con đường. 


88. Ai sỐng trên con đường, 
Con đường pháp khéo giẳng, 
Sống chế ngự chánh niệm, 
Bước đường không lỗi lầm, 
TỶ-kheo thỨ ba này 

ĐưƯỢc gọi sỐng trên đường. 


89. Ai sống ưa che đậy, 
Dưới hình thức giới cấm, 
Xông xáo, nhớp gia đình, 
Bạt mạng và man trá, 
Không chế ngự nhiếp phục, 
Sống lắm mồm lắm miệng. 
Người sở hành như vậy 

Là kŠ ô uẾ đạo. 


90. VỊ cư sĩ thâm hiểu 
Các hạng người như vậy, 
Thánh đệ tử, nghe nhiều, 
Có trí tuệ thông hiểu, 
Sau khi rõ biết chúng, 
Tất cả là như vậy. 

Thẫy vậy, vững lòng tin, 
Không có bỊ sút giằm 
Làm sao lại lẫn lộn, 

Kể ác với người thiện, 
Làm sao xem giỐng nhau, 
Bậc tịnh, kẻ không tịnh. 


(VD Kinh Bại Vong (Paràbhava) (Sn 18) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn trú ở Sàya/ihi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Rồi một Thiên nhơn, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói 
sáng toàn vùng Jefavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đẳnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn với những bài 
kệ: 


Thiên nhân: 


91. Về bại vong con người, 
Con hồi Gotama, 

Con đến hỗi Thế Tôn, 

Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


92. Thật dễ hiểu thành công, 
Thật dễ hiểu bại vong, 

Ưa mến pháp, thành công, 
Thủ ghét pháp bại vong. 


Thiên nhân: 


93. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ nhất về bại vong, 
Thứ hai, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


94. Ai mến kẻ bất thiện, 
Không ái luyến bậc thiện, 
Thích pháp kẻ bất thiện, 
Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


95. NhƯ vậy, chúng con rõ, 
Thứ hai về bại vong, 

ThỨ ba, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


96. Người tánh ưa thích ng, 
Thích hội chúng, thụ động, 
Biếng nhác, thường phẫn nỘ, 
Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


97. NhƯ vậy, chúng con rõ, 
Thứ ba về bại vong. 

Thứ rư, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


98. Ai với mẹ hay cha, 
Già yếu, tuỔi trẻ hết, 
Tuy giàu không giúp đỡ, 
Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


99. NhƯ vậy, chúng con rõ, 
Thứ :ư về bại vong. 

ThỨ năm, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


100. Ai nói dối lường gạt, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Hay các khất sĩ khác, 
Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


101. NhƯ vậy, chúng con rõ, 
Thứ năm về bại vong. 

ThỨ sáu, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


102. Người giàu có tài sẵn, 
Có vàng bạc thực vật, 


Hương v] ngỌt mỘt mình, 
Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


103. NhƯ vậy, chúng con rõ 
Thứ sáu về bại vong. 

ThỨ bẫy, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


104. Người tự hào về sanh, 
Về tài sẵn dòng họ, 

Khinh miệt các bà con, 
Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


105. NhƯ vậy, chúng con rõ, 
ThỨ bẫy về bại vong, 

ThỨ tám, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


106. Người đắm say nữ nhân, 
Đắm say rượu, cỜ bạc, 
Hoang phí mọi lợi đắc, 

Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


107. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ tám về bại vong. 

ThỨ chín, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


108. Không vừa đủ vợ mình, 
Được :hẫy giữa dâm nữ, 
Được thấy với vợ người, 
Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


109. NhƯ vậy, chúng con rõ, 
Thứ chín về bại vong. 

ThỨ mười, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


110. Người tuổi trễ đã qua, 
Cưới cô vợ vú tròn, 

Ghen nàng không ngủ được, 
Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


111. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ mười về bại vong. 
ThỨ mưƯỜi một, xin nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


T12. Đàn bà, hay đàn ông, 
Rượu chè, tiêu hoang phí, 
Được địa vị quyền thế, 
Chính cỬa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


113. Như vậy, chúng con biẾt, 
ThỨ mười mỘt bại vong. 

ThỨ mƯờỜi hai, xin nói, 

Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


114. Tài sẵn ít, ái lỚn, 
Sanh gia đình hoàng tỘc, 
Ở đây muốn trị vì, 
Chính cỬa vào bại vong. 


115. Bại vong này Ở đời, 
Bậc trí khéo quán sát, 
Đầy đủ với chánh kiến, 
Sống hạnh phúc Ở đời. 


(VI) Kinh Kê Bần Tiện (Vasalasufarn) (Sn 21) 
Như vầy tôi nghe: 


Mội thời Thế Tôn trú ở Sàwa/hi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Sàyz/ih¡ để khất thực. 
Lúc bấy giờ, tại trú xứ của Bà-la-môn Aggikabhàradvàja. lửa tế lễ được 
đốt cháy, đồ cúng dường được dâng cao. Rồi Thế Tôn, trong khi thứ lớp 
khất thực ở Sàwz#rhi, đi đến trú xứ của Bà-la-môn Aggibhàradvàja. Bà-la- 
môn Aggibhàradhàja thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy bèn nói với Thế 
Tôn: 


- Ở đây kể trọc đầu, ở đây kể Sa-môn ti tiện, ở đây kẻ bần tiện, hãy đứng 
lại. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn Aggibhàradvàja: 


- Này Bà-la-môn, Người có biết người bần tiện hay những pháp tạo ra kể 
bần tiện không? 


- Này Tôn giả Gorzma, tôi không biết kể bần tiện hay những pháp tạo ra kể 
bần tiện. Lành thay, nếu Tôn giả Gørzma thuyết pháp như thế nào cho tôi, 
để tôi được biết về kẻ bần tiện hay các pháp tạo thành kẻ bần tiện. 


- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, Tôn giả! 
Bà-la-môn Aggibhàraävàja vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói nhƯ sau: 


116. Người phẫn nộ, hiềm hận, 
Ác nhân, gièm pha người, 

Ác tà kiến, man trá, 

Được biết là bần tiện. 


117. Ai Ở đây hại vật, 

Một sanh, hoặc hai sanh, 
Không thương xót hữu tình, 
Được biết là bần tiện. 


T]6. Ai làm hại vây hãm, 
Các làng, các thị trẫn, 
Kể cướp đoạt có tiếng, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


119. Tại làng hay tại rừng, 
Vật sở hữu của người, 
Lấy trộm của không cho, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


120. Ai vay nợ của người, 
BỊ đói liền trỐn tránh, 

Ta đâu mắc nợ ngưƠi, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


121. Ai vì ham vật mỌn, 
Kể đang ấi trên đường, 
Giết hại cướp vật mọn, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


122. Ai vì mình, vì ngƯời, 
Hay vì nhân tài sẵn, 

Làm nhân hỌ nói láo, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


123. Ai được thấy giữa vợ 
Của bà con, bạn thân, 

Ép buộc hay ưng thuận, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


124. Ai với mẹ hay cha, 
Già yếu, tuỔi trẻ qua, 
Tuy giàu không giúp đỡ, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


125. Ai với mẹ hay cha, 
Với anh chị, nhạc mẫu, 
Làm hại, dùng lỜi mắng, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


126. Ai được hỗi mục ấích, 
Lại khuyên lỜi trái đích, 
Khuyên bảo nên che đậy, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


127. Ai làm các nghiỆp ác, 
Muốn không biẾt mình làm, 
Ai làm hạnh che đậy, 
Được biết là kẻ bần tiện. 


128. Ai đến nhà ngƯỜi khác, 


Ăn món ăn ngon lành, 
Lại không đáp lề lại, 
Được biết là bần tiện. 


129. Ai nói dối lường gạt, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Hay các người nghèo khác, 
Được biết là bần tiện. 


130. Dùng lời mắng, không cho, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Khi thời ăn uỐng dễn, 

Được biết là bần tiện. 


131. Ở đời nói không thật, 
BỊ sỉ mê che đầy, 

Tham cầu chút lợi nhỏ, 
Được biết là bần tiện. 


132. Ai đề cao rự ngã, 
Khi miỆt giá trị người, 
Hạ mình với fỰ cao, 

Được biết là bần tiện. 


133. Ai gây hẫn, hà tiện, 
Ác dục và xan tham, 

Xảo quyệt, không tàm quí, 
Được biết là bần tiện. 


134. Ai phÌ báng Đức Phậi, 
Hay đệ tử của Ngài, 

Hàng xuất gia, tại gia, 
Được biết là bần tiện. 


135. Ai không phi La-hán, 
TỰ nhận là La-hán, 

Kẻ trộm Phạm thiên giỚi, 
Chính tỐi hạ bần tiện. 
Những hàng bần tiện này, 
Ta nói rõ cho Ông. 


136. Bần tiện không vì sanh, 
Phạm chí không vì sanh, 

Do hành, thành bần tiện, 
Do hành, thành Phạm chí. 


137. Do đây, nên hiểu biẾt, 
Như Ta trình bày rõ, 
Màtanga được danh, 
Bầu tiện, ăn th]! chó. 


138. Danh tỐi thượng khó đạt, 
Màtanga đạt được, 

Nhiều Sát-ly, Phạm chí, 

Đến hầu hạ v] ấy. 

139. VỊ ấy leo thiên xa, 

Trên đường lớn không bỤI, 
TỪ bỗ mọi đục tham, 

Đạt được Phạm thiên giới, 
Thọ sanh không ngăn chân, 

VỊ ấy sanh Phạm thiên. 


140. Có những Bà-la-môn, 
Sanh gia đình Đạo sƯ, 

Hay sanh những gia đình 
Quyến thuộc với bùa chú, 
Họ vẫn thường được thấy, 
Làm các điều ác nghiỆp, 


141. Hiện tại bị khinh miỆt, 
Đời sau sanh ác thú, 

Thọ sanh không ngăn chân, 
Sanh ác thú đáng khinh. 


142. Bần tiện không vì sanh, 
Phạm chí không vì sanh, 

Do hành thành bần tiện, 

Do hành thành Phạm chí. 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Bhàradvàja bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gø/zma! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 
Gơrama! Thưa Tôn giả Gofama, ví như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, mở toang ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Pháp được Tôn giả Gø/aa dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Con nay qui y Tôn giả Gørama, qui y Pháp và qui y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gøama nhận con làm đệ tỬ cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời qui ngưỡng. 


(VHD) Kinh Từ Bi (Metta Sutta) (Sn 25) 


143. VỊ thiện xảo mục đích, 
Cần phải làm nhƯ sau: 
Sau khi hiểu thông suỐi, 
Con đường an tỉnh ấy, 

Có khẳ năng, trực tánh, 
Thật sỰ, khéo chân rrực, 
DỄ nói và nhu hòa, 

Không có gì cao mạn. 


144. Sống cằm thấy vừa đủ, 
Nuôi sống thật dễ dàng, 

Ít có sự rộn ràng, 

Sống đạm bạc giẳn dị. 

Các căn được tịnh lạc, 
Khôn ngoan và thật trọng, 
Không xông xáo gia đình, 
Không tham ái, tham vọng. 


145. Các sở hành của mình, 
Không nhỗ nhen vụn vặt, 
Khiến người khác có trí, 
Có thể sanh chỈ trích. 
Mong mỌi loài chúng sanh, 
Được an lạc, an Ổn, 

Mong họ chứng đạt được, 
Hạnh phúc và an lạc. 


146. Mong tất cả những ai, 
Hữu tình có mạng sỐng, 
Kẻ yếu hay kẻ mạnh, 
Không bỗ sót mỘIt ai, 

Kể dài hay kê lớn, 

Trung, thấp, loài lớn, nhỏ. 


147. Loài được thẫy, không thấy, 
Loài sống xa, không xa, 

Các loài hiện đang sỐng, 

Các loài sẽ được sanh, 

Mong mỌi loài chúng sanh 

Sống hạnh phúc an lạc. 


148. Mong rằng không có ai, 


Lường gạt lừa dỐi ai, 
Không có ai khinh mạn, 
Tại bất cứ chỗ nào. 

Không vì giận hờn nhau, 
Không vì tưởng chỐng đối. 
Lại có ngƯỜi mong muốn, 
Làm đau khổ cho nhau. 


149. Như tấm lòng người mẹ, 
Đối với con của mình, 

Trọn đời lo che chỞ, 

Con độc nhất mình sanh. 
Cũng vậy, đối rất cả 

Các hữu tình chúng sanh, 
Hãy tu tập tâm ý, 

Không hạn lượng rộng lỚn. 


150. Hãy tu tập rtỪ tâm, 
Trong tất cả thế giỚi, 

Hãy tu tập tâm ý, 

Không hạn lượng rộng lỚn. 
Phía trên và phía dưới, 
Cũng vậy, cả bề ngang, 
Không hạn chế, trói buộc, 
Không hận, không thù địch. 


151. Khi đứng, hay khi đi, 
Khi ngồi, hay khi nằm, 
Lâu cho đến khi nào, 

Khi đang còn tÌnh thức, 
Hãy an trú niệm này, 
Nếp sống này như vậy, 
Được đời đề cập đến, 

Là nếp sỐng tỐi thượng. 


152. Ai từ bỗ tà kiến, 

Giữ giới, đủ chánh kiến, 
Nhiếp phục được tham ái, 
Đối với các dục vọng, 
Không còn phải tái sanh, 
Đi đến thai tạng nữa. 


(X) Kinh Hemavafa (Sn 27) 
Sàtàgïra: 


153. Nay đúng vào ngày rằm, 
Ngày trai giới, bỐ-tát, 

Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Sàtàgrra, 

Đêm đã được an trú, 

Đêm đẹp như cối trời, 

Hãy gặp Gotama, 

Bậc Đạo Sư vô thượng. 


NHemavdafa: 


154. Có phải ý vị ấy, 

Tâm nguyện thật khéo phát? 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Hemavdafa, 

Có phải đối sanh loại, 

Có tâm tư như vậy? 

Có phải các fƯ duy, 

Được khéo léo điều phục 
Đối với các pháp khả ái, 

Và pháp không khả ái? 


Sàtàgïra: 


155. Ý vị ấy là vậy, 

Tâm nguyện thật khéo phái, 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Sàtàgira, 

Đối với mỌi sanh loại, 

Có tâm fữ như vậy, 

Như vậy là tư duy, 

Được khéo léo điều phục. 


NHemavdafa: 


156. Có phải là v] ấy 
Không lẫy vật không cho? 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Hemavdfa, 

Có phải với hữu tình, 

VỊ ấy khéo chẾ ngự? 


Có phải với phóng dật, 
Vị ấy khéo viễn ly? 
Có phải đối thiền định, 
VỊ ấy không từ bỗ? 


Sàtàg†ra: 


157. VỊ ấy không có lấy 
Những vật không được cho, 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Sàtàgrra, 

VỊ ấy với hữu tình, 

Rất khéo léo chẾ ngự, 

VỊ ấy với phóng dật, 

Thật sự sống viễn ly, 

Đức Phật đối thiền định, 
Không từ bỏ, sao lãng. 


NHemavdafa: 


158. Có phải là v] ấy, 
Không nói lỜi nói láo? 

Nói vậy là Dạ-xoa, 

Tên Hemavdafa, 

Có phải là vị ấy 

Đoạn tần các trách nhiệm? 
Có phải là vị ấy 

Không nói lỜi vụ khỐng? 
Có phải là vị ấy 

Không nói lỜi phù phiếm? 


Sàtàgïra: 


159. Và thật sự vị ấy, 
Không nói lỜi nói láo, 
Nói vậy là Dạ-xoa, 

Tên Sàtàgrra, 

Đoạn tận đường ác ngữ, 
Không nói lỒi vụ khỐng, 
VỊ ấy nói những lời 
Sáng suối, có nghĩa lý. 


NHemavdafa: 


160. Có phải đối các dục, 
VỊ ấy không tham ái? 


Đây là lời Dạ-xoa, 

Tên Hemavaf1a, 

Có phải tâm v] ấy 
Không có bỊ dao động? 
Có phải tâm v] ấy 
Vượi khỗi sự sỉ ám? 
Có phải thật v] ấy, 

Có mắt đối các pháp? 


Sàtàgïra: 


161. VỊ ấy không tham ái 
Đối với các dục vọng, 
Đây là lời Dạ-xoa, 

Tên Sàtàgira, 

Tâm không có dao động, 
Vượi khỗi mọi sỉ ám, 
Đức Phật thật có mắt 
Đối với tất cả pháp. 


Hemavdaf1a: 


162. Có phải là vị ấy 
Đầy đủ về các minh? 
Đây là lời Dạ-xoa 

Tên Hemavdfa, 

Có phải là vị ấy 

SỞ hành thật thanh tịnh? 
Có phải là vị ấy 

Các lậu hoặc đoạn tận? 
Có phải là vị ấy 

Không còn có tái sanh 2 


Sàtàgïra: 


163. Sự thật là vị ấy, 
Đầy đủ với các mình, 
Đây là lời Dạ-xoa, 

Tên Sàtàgtra 

SỞ hành thật thanh tịnh, 
Mọi lậu hoặc đoạn tận, 
Thật sự đối v] ấy, 
Không còn có tái sanh. 


NHemavdafa: 


163. (a) Có phải vì ẩn sĩ, 
Với tâm được viên mãn, 
Mọi việc làm v] ấy 

Được làm khéo hoàn mãn, 
Có phải người tán thán, 
Một cách đúng Chánh pháp. 
Vị đầy đủ trí đức, 

Đầy đủ cả hạnh đức. 


Sàtàgïra: 


163. (b) Thật sự v] ẩn sĩ, 
Với tâm được viên mãn, 
Mọi việc làm v] ấy 

Được làm khéo hoàn mãm. 
Thật sự Ông tùy hÌ 

Một cách đúng Chánh pháp, 
Vị đầy đủ trí đức, 

Đầy đủ cả hạnh đức. 


Cả hai: 


164. Thật sự vị ẩn sĩ, 

Với tâm được viên mãn, 
Mọi việc làm v] ấy 

Được làm khéo hoàn mãm. 
Chúng ta hãy yết kiến 

Tôn giả Gotama, 

VỊ đầy đủ trí đức, 

Đầy đủ cả hạnh đức. 


NHemavdafa: 


165. Bắp chân giỐng như nai, 
Thon vững chắc, bền bỉ, 
Giằn đị ít nhu cầu, 

Không tham đắm vật gì. 

Hãy ải đến yết kiến 

ẩn sĩ Gotama, 

VỊ hành trì thiền định, 

Trong rừng núi xa vắng. 


166. Sống cô độc mỘt mình, 
Như sư /Ử, nhƯ voi, 
Ngài không có tham đầm, 


Không cầu mong các dục. 
Chúng ta hãy đi đến, 

Và hỖi thăm v] ấy 

Về con đường giải thoát 
Khỗi cạm bẫy Ác ma. 


Cả hai: 


167. VỊ tuyên bỐ giải thích, 
VỊ đạt đến mỌi pháp, 

Bậc giác ngỘ vượt khỏi 
Hận thù và sợ hãi, 

Chúng ta hãy đến học 
Sa-mmôn Gotama. 


NHemavdafa: 


168. Do pháp nào có mặt, 
Thế giới được sanh khởi, 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Hemavat1a. 

Do pháp nào có mặt, 

Tác thành sự giao hợp? 
Sự chấp thủ Ở đời, 

Là chấp thỦ cái gì? 

Do pháp nào có mặt, 

Thế giới bị tàn hại? 


Thế Tôn: 


169. Do sáu pháp có mặt, 
Thế giới được sanh khởi, 
Này Hemavdf1a, 

Thế Tôn nói như vậy. 

Do sáu pháp có mặt, 

Tác thành sỰ giao hỢp, 
Sự chấp thủ Ở đời, 

Là chấp thÙ sáu pháp, 
Do sáu pháp có mặt, 

Thế giới b] tàn hại. 


NHemavdafa: 
170. Do chấp thỦ cái gì, 


Đây thế giới bị hại? 
Được hỏi, hãy nói lên, 


Về con đường thoát đời. 
Làm thế nào đau khổ, 
Được giải thoát hoàn toàn? 


Thế Tôn: 


171. Đây, năm dục trưởng dưỡng, 
Ý được gọi thứ sáu, 

Bỏ ước muốn Ở đây, 

Như vậy, thoát đau khổ. 


172. Đây, con đường thoát đời. 
Như thật nói Ông rõ, 

Đường này Ta nói Ông, 

Như vậy, thoát đau khổ. 


NHemavdafa: 


173. Đây, ai vượt bộc lửu? 
Đây, ai vượt biển lớn? 
Không chân đứng bám víu, 
Ai không chìm vực sâu ? 


Thế Tôn: 


174. Ai luôn luôn đủ giới, 

Có tuệ, khéo thiền định, 

Tâm hưƯỚng nỘi, chánh niệm, 
Vượi bộc Tưu khó vƯợi. 


175. Ai từ bỗ dục tưởng, 
Vượi khỗi mọi kiết sŨ, 
Ai, hÈ, hữu đoạn tận, 
Không chìm vào vực sâu. 


NHemavdafa: 


176. VỊ trí tuỆ thâm sâu, 
Thấy được đích tẾ nhì, 

VỊ không có sở hữu, 

Không tham đắm dục hữu. 
Hãy yết kiến vị ấy, 

VỊ luôn luôn giải thoát, 
Bậc đại sĩ tiến bước, 

Trên con đường Thiên đạo. 


177. Bậc danh xưng vô thượng, 
Bậc thấy đích tế nhị, 

Bậc ban bỐ trí tuệ, 

Không tham đắm dục tạng. 
Hãy yết kiến vị ấy, 

VỊ Toàn trí, Thiện tuỆ, 

Bậc Đại sĩ tiến bước 

Trên con đường Thánh đạo. 


178. Hôm nay thật chúng con 
Được ihẫy điềm tỐt lành, 
ĐƯợc hào quang chói sáng, 
Của bình minh tỐt lành. 

Vì chúng con được thấy, 

Bậc Chánh Đằng Chánh Giác, 
Bậc đã vượt bộc lưu, 

Bậc đã đoạn lậu hoặc. 


179. Ngàn v] dạ-xoa này, 
Có thần lực danh xưng, 
Tất cä xin đi đến 

Y tựa quy ngưỡng Ngài, 
Ngài là bậc Đạo Sư, 

Vô thượng của chúng con. 


180. Chúng con sẽ bỘ hành 
Làng này qua làng khác, 
Thành này qua thành khác, 
Đẳnh lễ bậc Chánh giác, 
Đẳnh lễ thiện pháp tánh, 
Của Chánh pháp vi diệu. 


(X) Kinh A/araka (Sn 31) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú Ở A/avi, tại trú xứ của Dạ-xoa A/avaka. Rồi Dạ-xoa 
Alavaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: 


- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi ra. 

- Này Sa-môn, hãy đi vào. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi vào. Lần thứ hai, Dạ-xoa A!avaka nói với Thế Tôn: 
- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi ra: 

- Này Sa-môn, hãy đi vào. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi vào. 

Lần thứ ba, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn: 
- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi ra. 

- Này Sa-môn, hãy đi vào. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi vào. 


Lần thứ tư, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn: 


- Này Sa-môn, hãy đi ra. 
- Này Hiền giả, Ta sẽ không đi ra cho Ông. Ông cần gì hãy làm? 


- Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ngài. Nếu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm tâm 
trí Ngài điên loạn, hay ta sẽ bóp nát quả tim của Ngài, hay nắm chân của 
Ngài, ta sẽ quăng qua bỜ sông bên kia sông Hắng. 


- Này Hiền giả, Ta không thấy một ai trong thế giới với chư Thiên, với Ác 
ma và với Phạm thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư Thiên 
và loài Người, lại có thể làm tâm Ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của Ta, 
hay nắm chân quăng Ta qua bên kia bờ sông Hằng. Tuy vậy, này Hiền giả, 
Ông cứ hỏi như ý Ông muốn. 


Rồi Dạ-xoa với bài kệ nói với Thế Tôn: 
Alavaka: 


181. Ở đời, tài sẵn gì, 

Tối thắng cho con người? 
Cái gì khéo thực hành 
Đem lại chơn an lạc. 

Cái gì trong các v], 

Là v] ngỌt tỐi thượng? 
Nếp sống như thế nào, 
Gọi nếp sống tối thắng ? 


Thế Tôn: 


182. Ở đời này, lòng tin, 
Tối thắng cho con người, 
Cái gì khéo thực hành, 

Đem lại chơn an lạc? 
Chánh pháp khéo thực hiện, 
Đem lại chơn an lạc, 

SỰ (thật trong các vị, 

Là v] ngỌt tỐi thượng, 

Nếp sỐng với trí tuỆ, 

Là nếp sống tỐi thắng. 


Alavaka: 


183. Thế nào vượi bộc lửu? 
Thế nào vượt biến lớn? 
Thế nào vƯỢIt qua khổ ? 

Thế nào thật thanh tịnh? 


Thế Tôn: 


184. Với tín, vượt bộc lưu, 
Không phóng dật, vượt biển, 
Tỉnh tẫn, vượi đau khổ, 

Với tuệ, được thanh tịnh. 


Alavaka: 


185. ThẾ nào được trí tuệ? 
Thế nào được tài sẵn? 
Thế nào đạt danh xưng? 
Thế nào cột bạn hữu? 

Đời này qua đỒi sau, 

Thế nào, chết không sầu? 


Thế Tôn: 


186. Tin tưởng bậc La-hán, 
Tin pháp, đạt Niết-bàn, 
Khéo nghe, được trí tuỆ, 
Bậc trí, không phóng dầt. 


187. Làm thích đáng trách nhiệm, 
Phấn đấu được tài sẵn, 

Với sự thật được danh, 

BỐ thí cột bạn bè. 


188. Ai là người gia ch, 
Tin tưởng bỐn pháp này, 
Sự /hật và Chánh pháp, 
Kiên trì và bỐ thí, 

VỊ ấy sau khi chết, 

Nhẫt định không sầu muộn. 


189. Hãy hỖi các vị khác, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Nếu có pháp nào khác 

Ở đời, lại thắng hơn, 

Sự /hật và nhiếp phục, 
Bố thí và kham nhẫn ? 


Alavaka: 


190. Sao nay con rộng hỎi, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 


Nay con được rõ biẾt, 
Hiện, vị lai hạnh phúc. 


T9]. Vì hạnh phúc cho con, 
Mong rằng bậc Giác Ngộ, 
Hãy ải đến an trú, 

Tại xứ Alavi. 

Nay con đã rõ biẾt. 

Chỗ nào thí, quã lớn. 


192. Con sẽ đi bỘ hành, 
Làng này qua làng khác, 
Thành này qua thành khác, 
Đẳnh lễ bậc Giác Ngộ, 
Đẳnh lễ thiện pháp tánh 
Của Chánh pháp vi diệu. 


(XD Kinh Thắng Trận (Sn 34) 


193. Hoặc là đi hay đứng, 
Hoặc là ngồi hay nằm, 
Hoặc co tay, duỗi tay, 
Như vậy, thân dao động. 


194. Ràng buộc với xương gân, 
Trét thoa với da thịt, 

Thân được da che đậy, 

Như thật không thấy rõ. 


195. Trong một bụng chứa đầy, 
Cục gan, và bọng đái, 

Quả tim và buồng phổi, 

Cả thận, và tỳ tạng. 


196. Nước mũi, và nưỚc miỄng, 
MỒồ hôi, và nước mỠ, 

Máu, và nước khớp xương, 
Mật, và bạch huyết cầu. 


197. TỪ chín nguồn nước này, 
Hất tịnh luôn luôn chẩy, 

TỪ mắt, đồ bẩn chảy, 

Từ tai, đồ bẩn chẳy. 


198. Nước mũi từ lỗ mũi, 
TỪ miệng, có khi chảy, 
Chẳy mật, và niêm dịch, 
Từ thân, mồ hôi bẩn. 


199. Trong đầu thật trỐng rỖng, 
Chứa đầy những óc, não. 

BỊ vô mình dắt dẫn, 

Kể ngu nghĩ tịnh sạch. 


200. Khi bị chết nằm xuỐng, 
Phồng lên, và xanh bầm, 
Quăng bỖ trong nghĩa địa, 
Bà con không đoái hoài. 


201. Chó, dã can đến ăn, 
Chó sói, các côn trùng, 
Qua, diều hâu đến ăn, 


Còn có hữu tình khác. 


202. Được nghe lời Phật dạy, 
TỶ-kheo có trí tuỆ, 

VỊ ấy liễu tri thân, 

Thẫy thân đúng như thật. 


203. Đây thế nào, kia vậy, 
Kia thế nào, đây vậy, 
Đối với thân trong ngoài, 
TỪ bÖ mọi lòng dục. 


204. Từ bỗ lòng tham dục, 
Đây TỶ-kheo có tuỆ, 
Chứng bất tử, tịch tịnh, 
Niết-bàn giới thường trú. 


205. Thân này với hai chân, 
Bất tịnh và hôi thúi, 

Đầy xác chết, chẳy nước, 
Lại được giữ, nâng nu. 


206. Với thân thể như vậy, 
Ai lại nghĩ đề cao, 

Hay khinh miệt kề khác, 
Trừ kê không thấy gì. 


(XI) Kinh Ẩn Sĩ (Sn 35) 


207. Thân mật, sanh sợ hãi, 
Trú xứ, sanh bụi bặm, 
Không trú xứ, không thân, 
Hình ảnh bậc ẩn sĩ. 


208. Ai đã chặt sanh hữu, 
Không còn gieo giỐng thêm, 
Sanh hữu đã đoạn tận, 
Không muỐn nó tùy sanh, 
Được gọi là ẩn sĩ, 

Một mình ải im lặng, 

Bậc đại sĩ đã thấy, 

Con đường tịch tịnh ấy. 


209. Sau khi ớc lượng đất, 
Tìm hiểu được hột giỐng, 
Không còn muốn tham ái, 
Được iiẾp tục tùy sanh, 

Vị ấy chân ẩn sĩ, 

Thẫy sanh diệt chẫm dứt, 
Đoạn tận mọi lý luận, 
Không rơi vào tính toán. 


210. Đã rõ mỌi trú xứ, 
Không ham trú xứ nào, 

VỊ ấy chân ẩn sĩ, 

Không tham, không say đắm. 
Không còn phải ra sức, 

Đã đạt bờ bên kia. 


211. Bậc chiến thắng toàn diện, 
Bậc toàn tri, thiện tuỆ, 

Đối với tất cả pháp, 

Không còn bị ô nhiễm. 

Bậc từ bỗ tất cả, 

Ái đoạn diệt, giải thoát. 

Các bậc trí nhận thức, 

VỊ ấy thật ẩn sĩ. 


212. VỊ có trí tuệ lực, 
Giới cấm được đầy đủ, 
Định tĩnh, thích thiền định, 


GŒìn giữ trì chánh niệm, 
Giằi thoát các trói buộc, 
Không hoang vu, lậu tận, 
Các bậc trí nhận thức, 
VỊ ấy thật ẩn sĩ. 


213. BỘ hành, riêng mỘit mình, 
ẩn sĩ, không phóng dt, 
Trước chê bai, tán thán, 
Không có bỊ dao động. 
Như sư rỬ, không sỢ, 

Giữa các tiếng vang động. 
Như gió không vướng lưới, 
Như son không dính nước, 
Bậc lãnh đạo mỌi ngƯời, 
Người không ai lãnh đạo. 
Các bậc trí nhận thức, 

VỊ ấy thật ẩn sĩ. 


214. VỊ nào biết xỬ sự, 
Như cột trụ hồ tắm, 
Khi người khác nói lời, 
Lời khen chê cực đoạn, 
VỊ không có tham ái, 
Với căn khéo định tĩnh, 
Các bậc trí nhận thức, 
Vị ấy thật ẩn sĩ. 


215. Ai thật tự mình đứng 
Thằng như cây thoi đưa, 
Nhàm chán các nghiỆp ác, 
Quán sát chánh, bất chánh, 
Các bậc trí nhận thức, 

Vị ấy thật ẩn sĩ. 


216. Ai biẾt fỰ chẾ ngự, 
Không làm các điều ác, 
Trẻ và hạng trung niên, 
Bậc ẩn sĩ chế ngự, 

VỊ không nên chọc giần, 
Vì không làm ai giần, 
Các bậc trí nhận thức, 
VỊ ấy thật ẩn sĩ. 


217. Ai sống nhỜ người cho, 


Nhận lãnh đồ khất thực, 
Nhận từ trên, rỪ giữa, 
Hay từ chỗ còn lại, 
Không đủ để tán thán, 
Không nói lỜi hạ mình, 
Các bậc trí nhận thức, 
Vị ấy thật ẩn sĩ. 


218. Sống thụ hạnh ẩn sĩ, 
TỪ bỗ sự dâm dục, 

Ai lúc còn tuỔi trễ, 

Không bị trói buộc gì, 

TỪ bỏ mạn, phóng dật, 
Được hoàn toàn giải thoát, 
Các bậc trí nhận thức, 

Vị ấy thật ẩn sĩ. 


219. Rõ biết được thế giới, 
Thấy được lý chân đế, 
Vượi khỗi được bộc lưu, 
Vượi biển lớn như vậy. 

VỊ chặt đút trói buộc, 
Không Ÿ lại, vô lậu. 

Các bậc trí nhận thức, 

Vị ấy thật ẩn sĩ. 


220. Hai nếp sống không giỐng. 
An trú, thật xa nhau, 

Gia chỦ, có vợ con, 

Không ngã sỞ, khéo nhiẾp, 

Gia chủ không chế ngự, 

Ngăn chận hữu tình khác, 

Bậc ẩn sĩ luôn luôn, 

Che chỞ loài hữu tình. 


221. Giỗng như loại chim công, 
Loại chim có cỔ xanh, 

Không bao giỜ sánh bằng 
Chim thiên nga nhanh nhẹn. 
Cñng vậy, người gia chủ, 
Không sánh bằng TỶ-kheo, 

Bậc ẩn sĩ viễn ly, 

Sống thiền định trong rừng 


CHƯƠNG II 
TIỂU PHAM 
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222. Phàm Ở tại đời này, 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, 
Hoặc chính giữa hư không 
Mong rằng mỌi sanh linh, 
Được đẹp ý vui lòng, 

Vậy, hãy nên cần thận, 
Lắng nghe lỜi dạy này. 


223. Do vậy các sanh linh, 
Tất cả hãy chú tâm, 

Khởi lên lòng từ mẫn, 
Đối với mọi loài, người. 
Ban ngày và ban đêm, 

Họ đem vật cúng dường, 
Do vậy không phóng dậi, 
Hãy giúp hộ trì họ. 


224. Phàm có tài sẵn gì, 
Đời này hay đời sau, 

Hay Ở tại thiên giới, 

Có châu báu thù thắng, 
Không gì sánh bằng được, 
Với Như Lai, Thiện ThỆ 
Như vậy, nơi Đức Phật, 

Là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


225. Đoạn diỆt và ly tham, 
Bất tử và thù diệu, 

Phầt Thích Ca Mâu-Ni, 
Chứng pháp ẫy trong thiền. 
Không gì sánh bằng được, 
Với pháp thù diệu ấy. 

Như vậy, nơi Chánh pháp, 
Là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


226. Phật Thế Tôn thù thằng, 
Nói lên lỜi tán thán, 

Pháp thiền định trong sạch, 
Liên tục không gián đoạn, 
Không gì sánh bằng được, 
Pháp thiền vi diệu ấy, 

Như vậy, nơi Chánh pháp, 
Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này, 

Được sống chơn hạnh phúc. 


227. Tám v] bỐn đôi này, 
Được bậc thiện tán thán, 
Chúng đệ tử Thiện Thệ, 
Xứng đáng được cúng dường. 
BỐ thí các v] ấy, 

Được kết quả to lớn. 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 

Là châu báu thù diệu. 

Mong với sự thật này, 

Được sống chơn hạnh phúc. 


228. Các vị lòng ít dục, 
Với ý thật kiên trì, 

Khéo liên hệ mật thiẾt, 
Lời dạy Gotama!. 

HQ đạt được quả vị, 

HQ thể nhập bất tử, 

Họ chứng đắc dễ dàng, 
Hưởng thọ sự tịch tịnh, 
Như vậy, nơi tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


229. Như vậy cột rrụ đá, 
Khéo y tựa lòng đất, 

Dầu có gió bỐn phương, 
Cũng không thỂ dao động, 
Ta nói bậc chơn nhân, 
GiỐng như ví dụ này. 

VỊ thề nhập với tuệ, 

Thấy được những Thánh để, 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 


Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


230. Những v] khéo giải thích, 
Những sự thật Thánh để, 
Những v] khéo thuyết giằng, 
Với trí tuỆ thâm sâu, 

Dầu họ có hết sức, 

Phóng dật không tự chế, 

HQ cũng không đến nỗi, 
Sanh hữu lần thỨ tám. 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


231. VỊ ấy nhờ đầy đủ, 

Với chánh kiến sáng suỐi, 
Do vậy, có ba pháp, 

Được hoàn toàn fừ bỏ. 
Thân kiến và nghỉ hoặc, 
Giới cấm thÙ cũng không; 
Đối với bốn đọa xứ, 

Hoàn toàn được giải thoát; 
Vị ấy không thỂ làm, 

Sáu điều ác căn bằn. 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


232. Dầu vị ấy có làm 
Điều ác gì đi nữa, 

Với thân hay với lời, 

Kế cả với tâm ý, 

Vị ấy không có thể 

Che đậy việc làm ẫy, 

Vị ấy được nói rằng, 
Không thể thấy ác đạo. 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


233. Đẹp là những cây rỪng 


Có bông hoa đầu ngỌn, 
Trong tháng ba nóng b??c, 
Những ngày hạ đầu tiên, 
Pháp thù thắng thuyết giằng, 
Được ví dụ như vậy, 

Pháp đưa đến Niết-bàn, 
Pháp hạnh phúc tỐi thượng. 
Như vậy, nơi Đức Phật, 

Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


234. Cao thượng, biẾt cao thượng, 
Cho, đem lại cao thượng, 

Bậc vô thượng thuyết giẳng, 

Pháp cao thượng thù thắng. 

Như vậy, nơi Đức Phật, 

Là châu báu thù diệu. 

Mong với sự thật này, 

Được sống chơn hạnh phúc. 


235. Nghiệp cũ đã đoạn tận, 
Nghiệp mới không tạo nên, 
Với tâm rư từ bỏ, 

Trong sanh hữu tương lai. 
Các hột giỖng đoạn tận, 
Ước muốn không tăng trưởng, 
Bậc trí chứng Niết-bàn, 

Ví như ngọn đèn này. 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 

Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


236. Phàm Ở tại đời này, 

Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đẳnh lễ Đức Phật, 

Đã như thực đến đây, 
Được loài Trời, loài Người, 
Đẳnh lễ và cúng đường. 
Mong rằng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


237. Phàm Ở tại nơi này, 

Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, 
Hoặc chính giữa hư không. 
Hãy đành lễ Chánh pháp, 
Đã như thực đến đây, 
Được loài Trời, loài Người, 
Đẳnh lễ và cúng đường. 
Mong rằng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


238. Phàm Ở tại nơi này, 

Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, 
Hoặc chính giữa hư không. 
Hãy đằnh lễ chúng Tăng 
Đã như thực đến đây, 
Được loài Trời, loài Người, 
Đẳnh lễ và cúng đường. 
Mong rằng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


(ID Kinh Hôi Thối (Aagandha) (Sn 42) 
Bà-la-môn: 


239. Các bậc Thiện chơn chánh, 
Ăn hạt giỐng cây thuỐc, 

Ăn đậu đũa, đậu rừng, 

Ăn lá, ăn rễ cây, 

Ăn trái các dây leo, 

Nhận được thật đúng pháp. 

VỊ ấy không nói láo, 

Vì các dục thúc đẩy. 


240. Ôi ngài Kassapa, 

Ai ăn các món ăn, 

Do người khác bố thí, 
Khéo làm, khéo chưng dọn, 
Trong sạch và thù thẳng; 
Ăn lúa gạo thƠm ngon. 

Ai ăn uỐng nhƯ vậy 

Là ăn thịt hôi thỐi. 


241. Này bà con Phạm thiên, 
Chính Ngài tuyên bố rằng: 
Ta không ăn đồ thối, 

ĐỂ nuôi sỐng thân Ta. 
Nhưng Ngài ăn món ăn 
Bằng lúa gạo thƠm ngon, 
Ăn thịt các loài chim, 

Nẵẫu ăn thật khéo léo 

Ta hồi Kassapa: 

Ý nghĩa sự kiện này, 

Ngài định nghĩa thế nào, 
Là ăn đồ hôi thỐi? 


Đức Phật Kassapa: 


242. Sát sanh và hành hình, 
Đẳ thương và bắt trói, 
Trộm cắp và nói láo, 

Man trá và lừa đão, 

Giả bộ kẻ học thức, 

Đi lại với vợ người, 

Đây là đồ ăn thối, 


Ăn thịt không phải thối. 


243. Ở đời, các hạng người, 
Không chế ngự lòng dục, 
Đam mê các v] ngon, 

Liên hệ đến bất tịnh, 

Theo chỦ nghĩa hư vô, 

Bất chánh khó hướng dẫn, 
Đây là ăn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối. 


244. Ai thô bạo, dã man, 
Sau lưng nói gièm pha, 
Phần bạn không từ bị, 
Lại cỐng cao ngạo mạn, 
Tánh không có bố thí, 
Không cho ai vật gì, 
Đây là ăn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối, 


245. Phẫn nỘ và kiêu mạn, 
Cứng đầu và chống đối 
Man trá và tật đố, 

Nói vô ích, huênh hoang, 
Kiêu mạn và quá mạn, 
Thân mật với kẻ ác, 

Đây là ăn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối, 


246. Ác giói, nợ không trả, 
Làm người điểm chỈ viên, 
Làm những nghề dỐi trá, 

Ở đây, kê giả vỜ, 

Ở đây người bần tiện, 
Những người làm ác nghiỆp, 
Đây là ăn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối. 


247. Ở đời đối hữu tình, 
Người không biết kiềm chế, 
Lấy cướp sở hữu người, 
Chú tâm làm hại ngƯỜi, 

Ác giới và tàn nhẫn 

Ác ngữ, thiếu lễ độ, 

Đây là ăn đồ thối, 


Ăn thịt không phải thối, 


248. Hạng tham ô, thà nghịch, 
Tìm cách đỂ giết hại, 

Luôn luôn hướng về ác, 

Sau chết sanh tỐi tăm, 

Chúng sanh ấy rơi vào, 

Địa ngục đầu xuỐng trước. 
Đây là ăn đồ thối, 

Ăn thịt không phải thối, 


249. Không phải do cá thịt, 
Cùng các loại nhịn ăn, 
Không phải do lõa thể, 
Đầu trọc và bện tóc, 
Không do tro trét mình, 
Mặc da thú khô cứng, 
Không phải do săn sóc, 
Nuôi dưỡng lửa tế tự, 
Không do nhiều khổ hạnh, 
Để được chứng bất tử, 
Không bùa chú IẾ tự, 

Các tế đàn thỜi tiẾT, 

Làm con người trong sạch, 
Nếu nghỉ hoặc chưa đoạn. 


250. Do sống hộ trì căn, 

Với các căn nhiẾp phục, 
Vững trú trên Chánh pháp, 
Thích chân trực, hiền hòa, 
Vượi khỗi các tham ái, 
Đoạn tận mọi khổ đâu, 

Bậc trí không nhiễm dính, 
Điều được thấy, được nghe. 


251. Nhiều lần, ThẾ Tôn thuyẾt, 
Ý nghĩa lời dạy này, 

Bậc bác học kệ chú, 

Thâm hiểu ý nghĩa ấy. 

Bậc ẩn sĩ nói lên, 

Với những kỆ tuyệt diệu, 

Bậc không ăn đồ thối, 

Độc lập, khó hướng dẫn. 


252. Nghe xong những lỜi dạy, 


Lời Thế Tôn khéo nói, 
Chấm dứt ăn đồ thối, 
Đoạn tận mọi khổ đau, 

Vị ấy đẳnh lễ Phật, 

Với tâm ý nhún nhường, 
Thỉnh cầu được cho pháp, 
Xuất gia tại nơi đây. 


(HD Kinh Xấu Hổ (Sn 45) 


253. Ai mỞ miệng tuyên bố: 
Tôi là bạn củỦa anh, 

SỞ hành vượt xấu hổ, 

Lại khinh chán bạn mình, 
Không chịu khó gẳng làm, 
Công việc có thể làm. 

Cần biết người như vậy, 
Không phải bạn của tôi. 


254. Ai đối với bạn hữu, 
ChỈ làm với lời nói, 

Lời nói đẹp, khả ái, 
Nhưng chỈ lỜi nói suông, 
Bậc trí biết người ấy, 
Người chÌ nói, không làm. 


255. Người luôn luôn chú ý, 
Nghi ngỜÒ sự thiếu sói, 

Tìm kiếm các nhược điểm, 
Người ấy không phải bạn, 
VỚi ai có thỂ nằm, 

Như con nằm trên ngực, 
Người ấy mới thật bạn, 
Không bị ai chia ly. 


256. Ai mong lợi ích quả, 

T tập các sự kiện, 

Đem lại sự hân hoan, 

Tu tập sỰ an lạc, 

Đem lại thưỞng, tán thán, 
Gánh trách nhiệm làm ngƯỜi. 


257. Uống xong v] viễn ly, 
UỐng xong v an tịnh, 
Không sợ hãi, không ác, 
Hưởng v] ngỌt, pháp hỒ. 


(IV) Kinh Điềm Lành Lớn (Kinh Đại Hạnh Phúc - Mahamangala Sutta) 
(Sn 46) 


Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú tại Sàyafrhi, Ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Rồi một Thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng 
toàn vùng Jefavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đẳnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy với bài kệ bạch Thế Tôn: 


Thiên nhân: 


258. Nhiều Thiên nhân và Người, 
Suy nghĩ đến điềm lành, 

Mong ước và đợi chờ, 

Một nếp sỐng an toàn, 

Xin Ngài hãy nói lên 

Về điềm lành tỐi thượng. 


Thế Tôn: 


259. Không thân cận kŠ ngu, 
Nhưng gần gũi bậc trí, 
Đẳnh lễ người đáng lễ 

Là điềm lành tỐi thượng. 


260. Ở trú xứ thích hợp, 
Công đức trước đã làm, 
Chân chánh hướng tụ tâm, 
Là điều lành tỐi thượng. 


261. Học nhiều, nghề nghiệp giỎi, 
Khéo huẫn luyện học tập, 

Nói những lời khéo nói 

Là điềm lành tỐi thượng. 


262. Hiếu dưỡng mẹ và cha, 
Nuôi dưỡng vợ và con, 

Làm nghề không rắc rối 

Là điềm lành tỐi thượng. 


263. Bố thí, hành đúng pháp, 
Săn sóc các bà con, 

Làm nghiệp không lỗi lầm 
Là điềm lành tỐi thượng. 


264. Chấm dứt, từ bỏ ác, 
Chế ngự đam mê rượu, 
Trong pháp, không phóng dật 
Là điềm lành tỐi thượng. 
265. Kính lễ và hạ mình, 

Biết đủ và biết Ơn, 

Đúng thời, nghe Chánh pháp 
Là điềm lành tỐi thượng. 


266. Nhẫn nhục, lời hòa nhã, 
Yết kiến các Sa-môn, 

Đúng thời, đàm luận pháp, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


267. Khắc khổ và Phạm hạnh, 
Thẫy được lý Thánh để, 

Giác ngộ quà Niết bàn 

Là điềm lành tỐi thượng. 


268. Khi xúc chạm việc đời, 
Tâm không động, không sâu, 
Không uế nhiễm, an Ổn 

Là điềm lành tỐi thượng. 


269. Làm sự việc như vậy, 
Không chỗ nào thất bại, 
Khắp nơi được an toàn, 
Là điềm lành tỐi thượng. 


(V) Kinh Sòciløma (Sn 47) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Gayà, Ở Tamkifamanca tại trú xứ của Dạ-xoa 
Sùciloma. Lúc bẫy giờ, Dạ-xoa Khara, Dạ-xoa Sùciloma đi qua Thế Tôn 
không bao xa. Dạ-xoa Khara nói với Dạ-xoa Sàciloma: Đây là Sa-môn. Đây 
không phải là Sa-môn. Đây là Sa-môn hay là Sa-môn giả hiệu. Rồi Dạ-xoa 
Sùciloma đi đến Thế Tôn, sau khi đến cọ xát thân Thế Tôn. Thế Tôn tránh né 
thân của mình, rồi Dạ-xoa Sòciloma nói với Thế Tôn: 


- Có phải Sa-môn sợ ta? 
- Này Hiền giả, Ta không sợ Ông, nhưng xúc phạm với Ông là ác. 


- Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ngài, nếu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm cho 
tâm Ngài điên loạn, hay bóp nát quả tim của Ngài, hay nắm chân của Ngài, 
ta sẽ quăng qua bờ bên kia sông Hằng. 


- Này Hiền giả, Ta không thấy một ai trong thế giới chư Thiên, với chư 
Thiên, Ác ma và Phạm Thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư 
Thiên và loài Người, lại có thể làm cho tâm Ta điên loạn hay bóp nát quả 
tim của Ta, hay nắm chân của Ta, sẽ quăng Ta qua bờ bên kia sông Hằng. 
Tuy vậy, này Hiền giả, Ông cứ hỏi Ta như ý Ông muốn. 


Rồi Dạ-xoa Sàciloma với câu kệ nói với Thế Tôn: 
Sùciloma: 


270. TỪ những nguyên nhân nào, 
Tham và sân khởi lên? 

Không ưa thích, ứa thích, 

Sợ hãi tỪ đâu sanh? 

TỪ đâu được sanh khởi, 

Các suy tầm của ý, 

Như đứa trẻ độc ác, 

Thả cho con quạ bay? 


Thế Tôn: 


271. TỪ những nguyên nhân này, 
Tham, sân được khởi lên, 

Không ưa thích, a thích, 

Sợ hãi từ đây sanh, 

Từ đây được sanh khởi, 


Các suy tầm của ý, 
Như đứa trẻ độc ác, 
Thả cho con quạ bay. 


272. Sự hiện hữu của ngã, 
Chính do thân ái sanh, 
Như các loại cây bàng, 
Do thân cây bàng sanh. 
Sự /riền phược các dục, 
Thật rộng lớn vô cùng, 
Như cây Màlunà, 

TỎa rộng lan khắp rừng. 


273. Hãy nghe! Này Dạ-xoa, 
Những ai được rõ biết 

TỪ đâu, khiến sanh khởi, 

HQ tẫy sạch nhân ấy. 

Họ vượi qua dòng nước, 
Chẳy mạnh khổ vượt này, 
Trước chưa được vƯỢi qua, 
Không còn có tái sanh. 


(VD Kinh Hành Chánh Pháp (Sn 49) 


274. Pháp hạnh và Phạm hạnh, 
Được gọi là tỐi thượng hạnh, 
Nếu là người xuất gia, 

BỖ nhà, sỐng không nhà. 


275. Nếu bằn tánh lắm mồm, 
Ưa làm hại như thú, 

Đời sống ẫy ác độc, 

Làm ngã tăng bụi trần. 


276. TỶ-kheo ưa cãi nhau, 

BỊ vô minh che đậy, 

Không biết pháp luật dạy, 

Pháp do Phật tuyên thuyẾt. 


277. BỊ vô minh lãnh đạo, 
Hai bậc tu tập ngã, 

Không biết đường ô nhiễm, 
Đưa đến cõi địa ngục. 


278. VỊ TỶ-kheo như vậy, 
Rơi vào chỗ đọa xứ, 

Đi đầu thai chỖ này, 

Đến đầu thai chỖỗ khác, 
Đi tỪ tỐi tăm này, 

Đến chỗ tối tăm khác. 

VỊ ấy sau khi chết, 

Rơi vào chỗ khổ đau. 


279. Như hỗ phân đầy tràn, 
Sau nhiều năm chất chứa, 
Cũng vậy, kê uế nhiễm, 
Thật khó lòng gỘt sạch. 


280. Hỡi này các TỶ-kheo, 
Hãy biết người như vậy, 
HỆ Iụy với gia đình, 

Ác dục, ác tư duy, 

Ác uy nghỉ cẴ chỉ, 

Ác sở hãnh, hành xứ. 


281. Tất cả đều đồng tình, 
Tránh xa ngƯòi như vậy, 


Hãy thỔi nó như bụi, 
Hãy quăng nó nhƯ rác. 


282. Hãy đuổi kê nói nhiều, 
Kẻ Sa-môn giả hiệu, 
Sau khi đuỔi ác dục, 
Ác uy nghỉ hành xứ. 


283. Hãy giữ mình trong sạch, 
Chung sỐng kŠ trong sạch, 
Sống thích đáng, chánh niệm, 
Rồi hòa hợp, sáng suỐi, 

Hãy chấm dứt khổ đau. 


(VID Kinh Pháp Bà-la-môn (Sn 50) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwathi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Rồi nhiều Bà-la-môn đại phú Ở Kosala già yếu, cao niên, trưởng lão, đã đến 
tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
các Bà-la-môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gø/ama, hiện nay còn có những Bà-la-môn nào được thấy là 
theo pháp Bà-la-môn của những Bà-la-môn thời xưa? 


- Này các Bà-la-môn, hiện nay không còn thấy các Bà-la-môn theo pháp Bà- 
la-môn của các Bà-la-môn thời xưa? 


- Lành thay, Tôn giả Gofama hãy nói cho pháp Bà-la-môn của các Bà-la-môn 
thời xưa. Nếu Tôn giả Gø/zma không thấy gì phiền phức. 


- Vậy này các Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, Tôn giả. 
Các Bà-la-môn đại phú ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói nhƯ sau: 


284. Các ẩn sĩ thời xưa, 
Chế ngự, sống khắc khổ, 
BỖ năm dục trưởng dưỡng, 
Hành lý tưởng tự ngã. 


265. Phạm chí, không gia súc, 
Không vàng bạc lúa gạo, 
Học hồi là tài sẵn, 

HQ che chỞ hộ trì, 

Kho tàng tỐi thượng ấy. 


286. Đồ ăn được sửa soạn, 
Được đặt tại ngưỡng cỬa, 
Với lòng tin, hQ soạn 

ĐỂ cúng bậc Thánh cầu. 


287. Với vài mặc nhiều màu, 
Với giưỜng nằm trú xỨ, 
Từ quốc độ giàu có, 


HQ đằnh lễ Phạm chí. 


288. Không b] ai xâm phạm 
Là Phạm chí thỜi ẫy, 
Không bỊ ai chiến hại, 

Họ được pháp che chở, 
Không ai ngăn chân hỌ, 
Tại ngưỡng cửa gia đình. 


289. Từ trễ đến bốn tám, 
Các Phạm chí thời xưa, 
Họ sống hành Phạm hạnh, 
Tầm cầu minh và hạnh. 


290. Các vị Bà-la-môn, 

Không đến giai cấp khác, 
Không mua người làm vợ, 
Chung sỐng trong tình thương, 
Họ ải đến với nhau, 

Trong niềm hoan hỷ chung. 


29]. Ngoại trừ thời gian ấy, 
Thời có thỂ thụ thai, 

Là người Bà-la-môn, 
Không đi đến giao cấu. 


292. HỌ tán thán Phạm hạnh, 
Giới, học thức, nhu hòa, 
Khắc khổ và hòa nhã, 

Bất hại và nhẫn nhục. 


293. Vị tối thắng trong hỌ, 
Là Phạm thiên, nổ lực, 

VỊ ấy không giao hỢp, 
Cho đến trong cơn mộng. 


294. Ở đời, bậc có trí, 
Học theo hạnh v] ấy, 
HQ tán thán Phạm hạnh, 
Giới đức và nhẫn nhục. 


295. HQ xin cơm, sàng fQa, 
Vải mặc, bơ và dầu, 

Thâu nhiếp thật đúng pháp, 
HQ ¡Ổ chức tế tự, 

Trong lễ tế rự ấy, 


HQ không giết bò cái. 


296. Như mẹ và như cha, 
Như anh, nhữ bà con, 

Bò là bạn tỐi thượng, 
TỪ chúng, sanh được vị. 


297. Bò cho ăn, cho sỨc, 
Cho dung sắc, cho lạc 
Biết được lợi ích này, 
HQ không giết hại bò. 


298. HQ đoan trang thân lớn, 
Có dung sắc, danh xưng, 
Bắn tánh là nhiệt tình, 

Trong hành thiện dứt ác, 

HQ còn sống Ở đời, 

Dân chúng hưởng an lạc. 


299. Giữa họ có đảo lộn, 
HQ thấy vật nhỗ nhen. 
Thẫy huy hoàng nhà vua, 
Thẫy trang sức phụ nữ. 


300. Các cỖ xe khéo làm, 
Thắng với ngựa thuần thục, 
Trang hoàng với tấm thẫm, 
Nhiều sắc lại nhiều màu. 
Các trú xứ phòng Ốc, 

Khéo chia, khéo ngăn cách. 


301. Đàn bà mập vây quanh, 
Chúng người đẹp hầu hạ, 
Bà-la-môn tham đắm, 

Tài sẵn lớn cỦa người. 


302. Đọc các bài kỆ rụng, 
Họ đến Okkàla, 

Ngài được tài sẵn lớn, 
Ngài được lúa gạo nhiều. 
Hãy thiết lập tế đàn, 

Vì tài sẵn ngài lỚn, 

Hãy thiết lập tế đàn, 

Vì tiền bạc ngài lớn. 


303. Rồi vua, bậc lãnh tụ, 


Vương chỦ các xa bình, 
ĐưƯỢc các Bà-la-môn 

Nhiếp phục và cẫm hóa, 

TỔ chức các tế đàn, 

Về ngựa và về người, 
Quăng con nêm, nước thánh, 
Với các cửa then cài. 

Lễ tế đàn này xong, 

HỌ cho các Phạm chí, 

Rất nhiều loại tài sẵn. 


304. Bò, giường nằm, áo mặc, 
Nữ nhân trang sức đẹp, 

Các cỗ xe khéo làm, 

Thắng với ngựa thuần thục, 
Trang hoàng với tấm thẫm, 
Nhiều sắc lại nhiều màu. 


305. Các trú xứ đẹp đẽ, 
Khéo chia, khéo ngăn cách, 
Đầy các loại lúa gạo, 

HỌ cho các Phạm chí, 

Rất nhiều là tài sẵn. 


306. Ở đây, được tài sẵn, 
Phạm chí thích cẫt chứa, 
Lòng dục chúng thÖa mãn, 
Khát ái càng tăng trưởng, 
Họ lại đọc kỆ rụng, 

Họ đến Okkàka. 


307. Như nước, đất và vàng, 
Tài sẵn và lúa gạo, 

Cñng vậy là các bò, 

Đối với các loài, người. 
Chúng là những vật dụng, 
Cần thiết cho hữu tình. 

Hãy thiết lập tế đàn, 

Vì tài sẵn ngài lỚn, 

Hãy thiết lập tế đàn, 

Vì tiền bạc ngài lớn? 


308. Rồi vua, bậc lãnh tụ, 
Vương chỦ các xa binh, 
ĐưƯỢc các Bà-la-môn, 


Nhiếp phục và cằm hóa, 
TỔ chức các tế đàn, 
Trăm ngàn bò b] giết 


309. Không phải với bàn chân, 
Cũng không phải với sỪng. 
Con bò hại mỘit ai, 

Chúng được khéo nhiếp phục 
NhƯ con đê, con cừu, 

Chúng cho nhiều ghè sữa, 

Tuy vậy, vua ra lệnh, 

Nắm sừng bắt lấy chúng, 

Giết chúng bằng dao gươim. 


310. Rồi chư Thiên, TỔ tiên, 
Đế Thích, A-tu-la, 

Với các hàng Dạ-xoa, 
Đồng thanh cùng la lớn, 
Như vậy là phi pháp, 

Khi gươm giết hại bò. 


311. Trước đã có ba bệnh, 
Dục, ăn không đủ già, 

Do giết hại muôn thú, 
Chúng lên đến chín tám. 


312. Trượng phạt phi pháp này, 
Từ xưa ruyền đến nay, 

Vật vô tội b] giết, 

Còn người lễ tế đàn, 

Thối thất khôi Chánh pháp, 


313. Vậy tùy pháp cỔ này, 
BỊ bậc trí khiển trách, 
Chỗ nào lễ tế đàn, 

Như vậy, được xem thấy, 
Quần chúng liền chÌ trích, 
Các vì lễ tế đàn. 


314. Như vậy, pháp b] hoại, 

Hạng Thù-đà, Phệ-xá, 

BỊ phân ly chia rẽ, 

Các hạng Sát-đế-lợi BỊ chia năm, chẻ bẫy 
Còn vợ khinh rễ chồng. 


315. Các Sát-ly hoàng tỘc, 
Các bà con Phạm thiên, 
Cùng với hạng người khác, 
Được gia tộc che chỞ, 

HQ bỗ quên sanh chủng, 
Họ rơi vào các dục. 


Khi nghe nói vậy, các Bà-la-môn đại phú ấy bạch Thế Tôn; 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Go/zma! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gøama! 
Thưa Tôn giả Gorzma, như người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã 
xuống, trình bày rõ những øì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay 
đem đèn sáng vào trong bóng tối đễ những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. 
Cũng vậy, Pháp được Tôn giả Gorzma với nhiều pháp môn trình bày giải 
thích. Chúng con xin quy y Tôn giả Gøzma quy y Pháp, quy y chúng TỶ- 
kheo. Mong Tôn giả Gø/ama nhận chúng con làm đệ tỬ cư sĩ, tỪ nay cho 
đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


(VHI) Kinh Chiếc Thuyền (Sn 55) 


316. TỪ vị nào mỘt người, 
Rõ biết được Chánh pháp, 
Hãy đằnh lễ v] ấy, 

Như chư Thiên, Inda, 

Vị ấy được đẳnh lễ, 

Tâm rư sanh hoan hŸ, 

Nghe nhiều, học hồi nhiều, 
Thuyết trình chơn diệu pháp. 


317. VỊ sáng suỐt chú tâm, 
Suy f và quán sát 

Thực hành pháp tuỳ pháp, 
Trở thành v] hiểu biẾt, 
Thông minh và thận trọng, 
Không phóng dậit, v] ấy, 
Theo gương v] như vậy. 


318. Ai phục vụ kề ngu, 
Ngu sỉ, tâm bé nhỗ, 

Mục đích chưa đạt được, 
Lại ganh t] tật đỐ, 

Chính Ở đây Chánh pháp, 
Không phát triển tu tập, 
Chưa vượi thoát nghỉ hoặc, 
Người ấy bị rử vong. 


319. Như người nhẫy xuỐng sông, 
Dòng sông nước ngập tràn, 

Nước sông, nhớp đục ngầu, 
Dòng nước chẫy nhanh mạnh 
Người ấy bị lôi cuỐn, 

Theo dòng nƯỚc trôi ải, 

Làm sao nó có thể, 

Giúp người khác vượt dòng. 


320. Cũng vậy, với người nào, 
Pháp không được tu tập, 
Không quán sát ý nghĩa, 

Của những v] nghe nhiều, 

TỰ mình không rõ biẾ, 

Nghỉ hoặc chưa vƯỢt qua, 
Làm sao nó có thể, 


Giúp người khác thiền định. 


321. Như người được leo lên, 
Chiếc thuyền mạnh vững chắc, 
Được rrang bị đầy đủ, 

Mái chèo và tay lái; 

Người như vậy Ở đây, 

Giúp nhiều người ngược dòng, 
Rõ biết những phương tiện, 
Thiện xảo và sáng suỐI. 


322. Như vậy, bậc sáng suỐi, 
Luôn luôn fỰ tu tập, 

Bậc nghe nhiều hiểu nhiều, 
Không còn b} dao động, 

VỊ ấy giúp đỡ được, 

Các người khác tu thiền, 
Làm khởi lên nguyên nhân, 
Tha thiết muỐn nghe pháp. 


323. Do vậy, hãy thân cận, 
Bậc chân nhân hiền sĩ, 
Bậc sáng suỐt, có trí, 

Bậc nghe nhiều học nhiều. 
Sau khi biẾt mục đích, 

Cố gắng khéo hành trì, 

Rõ biết được Chánh pháp, 
VỊ ấy được an lạc. 


(IX) Kinh Thế Nào Là Giới (Sn 56) 


324. Thế nào là giới đức? 
Thế nào là chánh hạnh? 
Cần phải làm tăng trưởng. 
Thân khẩu ý nghiệp nào? 
ĐỂ người chánh nhập cuộc, 
Đạt được đích tối thượng? 


325. Kính lễ bậc trưởng thượng, 
Không ganh t| mỘt ai, 

Cần phải biết thỜi gian, 

Để yết kiến Đạo sư, 

Biết được đúng thời khắc, 
Thuyết giằng bắt đầu giằng, 
Hãy cần thận lắng nghe, 

Lời giảng được khéo nói. 


326. Hãy đi đến đúng thỜi, 
Trước mặt vị Đạo Sư, 

TỪ bỎ tánh cứng đầu, 

Với thái độ khiêm tỐn, 
Hãy nhỚ nghĩ ác niệm, 
Hãy chơn chánh hành trì, 
Mục đích và Chánh pháp, 
Chế ngự và Phạm hạnh 


327. Vui thích trong Chánh Pháp 
Hoan hỆ trong Chánh Pháp, 

An trú trên Chánh pháp, 

Biết phân tích Chánh pháp, 

SỞ hành không làm gì, 

Có lời uế nhiễm pháp, 

Chịu nướng dẫn lãnh đạo, 

LỜi trung thực khéo nói. 


328. Bỏ cười đùa, lắm miệng, 
Khóc than và sân hận, 

Làm những điều man trá, 
Lừa đảo, tham, kiêu mạn, 
Bồng bội và bạo ngôn, 

Cứng rắn và đam mê, 

Sống từ bỗ tất cả, 

Ly say đẫm, kiên trì. 


329. Thức tri được cốt lối, 
Những lời đươc khéo nói, 
ĐưƠc nghe khéo thức tri, 
Cốt lõi của thiền định, 
Với con người hấp tấp, 
Lại phóng dật buông lung, 
Trí tuệ, đều được nghe, 
Không có thỂ tăng trưởng. 


330. An vui thích Chánh pháp, 
Do bậc Thánh tuyên thuyẾT, 
HQ trở thành vô thượng, 

Về lời ý và nghiệp, 

HQ an tịnh nhu hòa, 

An trú trên thiền định, 

Chứng đạt được cốt lõi, 
Pháp được nghe, trí tuỆ. 


(X) Kinh Đứng Dậy (Sn 57) 


331. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, 
Với người mộng ích gì? 

Kẻ bệnh ngủ làm gì? 

Khi mũi tên phiền lụy. 


332. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, 
Hãy kiên trì hỌc tập, 

Đạt cho được an tịnh, 

Đừng để cho thần chết, 

Biết Ông là phóng dật, 

Mê hoặc, chỉnh phục Ông. 


333. Chư Thiên và loài Người, 
Sống y chỈ tầm cầu, 

Hãy vượi ái dục này, 

Chớ để thời khắc qua, 

Khi thời khắc đã qua, 

BỊ sầu khổ địa ngụ. 


334. Phóng dật là bụi nhƠ, 
Bụi do phóng dật khởi, 

Với minh, không phóng dầt, 
TỰ mình rút mũi tên 


(XD) Kinh Raàhua (Sn 58) 
Thế Tôn: 


335. Thường chung sỐng người hiền, 
Thầy có khinh miệt không? 

Người cầm đuốc loài Người, 

Được ihầy tôn trọng không? 


Ràhula: 


336. Thường chung sỐng người hiền, 
Con không có khinh miỆt. 

Người cầm đuốc loài Người, 
Thường được con tôn trọng. 


Thế Tôn: 


337. BỖ năm dục trưởng dưỡng, 
Khả ái và đẹp ý, 

Với lòng tin xuất gia, 

Hãy trở thành con ngƯỜi, 

Làm chấm dứt khổ đau. 


338. Thân cận với bạn lành, 
SỐng trú xứ xa văng, 
Viễn ly không Ồn ào, 
Hãy tiết độ ăn uỐng 


339. Y áo, đồ khẫt thực, 
Vật dụng và sàng tQa, 
Chớ có tham ái chúng, 
ChỚ trở lui đời này. 


330. Chế ngự trong giới bốn, 
Phòng hỘ trong năm căn, 
Hãy tu tập niệm thân, 

Sống với nhiều nhàm chán. 


341. Hãy từ bỖ tịnh tướng, 
HỆ lụy với tham ái, 

Tu tập tâm bất tịnh, 

Nhất tâm, khéo định tính. 


342. Hãy tu tập vô tướng, 


BỖ ẩi, mạn tùy miên, 
Do nhiếp phục kiêu mạn, 
Người sẽ sỐng an tịnh. 


Như vậy, Thế Tôn thường giáo giới Tôn giả Ràhul!a với những bài kệ này. 


(XI) Kinh Vangisa (Sn 59) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn sống ờ Alavi, tại điện Aggàlava. Lúc bẫy giờ, giáo sư thọ 
sư của Tôn giả Vangìsa, tên là Nigrodhakappa tại điện Aggalava, mệnh 
chung không bao lâu. Rồi Tôn giả Vangìsa, trong khi thiền định độc cư, tư 
tưởng sau đây được khởi lên: “Không biết bậc giáo thọ sư của ta có hoàn 
toàn nhập Niết-bàn hay không hoàn toàn nhập Niết-bàn?”. Rồi Tôn giả 
Vangìsa vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Vangìsa bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi Thiền tịnh độc cư, con khởi lên tư tưởng 
như sau: “Không biết bậc giáo thọ sư của con có hoàn toàn nhập Niết Bàn 
hay khônng, hoàn toàn nhập Niết-bàn?” 


Rồi Tôn giả Vangìsa, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chấp 
tay vái chào Thế Tôn và với bài kệ, nói lên với Thế Tôn: 


Vangìsa: 


343. Con hỏi bậc Đạo Sư, 
Bậc trí tuỆ tỐi thượng, 

Ai chặt đứt nghỉ hoặc, 
Ngay trong đời hiện tại? 
Tại Aggàlava, 

TỶ-kheo đã mệnh chung, 
Có danh vọng danh xưng, 
Nhập Niết bàn tịch tịnh. 


344. Nigrodhakappa, 
Chính là tên v] ấy, 

Chính Thế Tôn đặt tên, 
Cho vị Phạm chí ấy, 

Vị ấy đảnh lễ Ngài, 

Sống tầm cầu giải thoát, 
Tĩnh cần và tỉnh tẫn, 

Kiên cỗ thấy Chánh Pháp. 


345. Bạch Thích Ca, chúng con 
ĐỆ tử Nsài, tất cả 

Chúng con đều muỐn biết 

Bậc Pháp nhãn biẾn trí, 

An trú tại chúng con, 


Sẵn sàng để được nghe, 
Ngài Đạo sử chúng con, 
Ngài là bậc Vô thượng. 


346. Hãy đoạn nghỉ chúng con, 
Cho con biết vị ấy, 

Đã được tịch tịnh chưa 

Bậc trí tuệ rộng lớn, 

Hãy nói giữa chúng con, 

Bậc có mặt cùng khắp, 

Như Thiên chủ Đế Thích, 
Lãnh đạo ngàn chư Thiên. 


347. Phàm những cỘt gút gì, 
Ở đây, đường sỉ ám, 

Dự phần với vô trí, 

Trú xứ cho nghỉ hoặc; 

Gặp được đức Như Lai, 

Họ đều không còn nữa. 
Mắt này mắt tối thắng, 
Giữa cặp mắt loài Người. 


3⁄48. Nếu không có người nào, 
Đoạn trừ các phiền não, 

Như gió thỔi tiêu tan 

Các tầng mây dưới thấp, 
Màn đen tức bao trùm, 

Tất cả toàn thế giới, 

Những bậc có hào quang, 
Không có thỂ chói sáng. 


349. Bậc trí là những v] 
Tạo ra những ánh sáng, 
Con xem Ngài như vậy. 

Ôi! Bậc trí sáng suỐi, 
Chúng con đều cùng đến, 
Bậc tu hành thiền quán, 
Giữa hội chúng, chúng con, 
Hãy nói về Kappal 


350. Hãy gấp phát tiếng lên, 
Tiếng âm thanh vi diệu, 
Như con chim thiên nga, 
Giương cổ lên để hói, 

Phát âm từng tiẾng mỘi, 


VỚi giọng khéo ngân nga, 
Tất cả bạn chúng con, 
Trực tâm nghe lời Ngài. 


351. VỊ đoạn tận sanh tử, 
Không còn chút dữ tàn, 

Vị tẩy sạch phiền não, 
Con cầu Ngài thuyết pháp, 
Kẻ phàm phu không thể 
Làm theo điều nó muốn. 
Bậc Như Lai làm được, 
Điều được ước định làm, 


352. Câu trả lời của Ngài 
Thật đầy đủ trọn vẹn, 
Được chơn chánh nắm giữ, 
Bậc chánh trực trí tuỆ. 

Đây chắp tay cuỐi cùng, 
Con khéo vái chào Ngài, 
Chớ làm con sỉ ám, 

Bậc trí tuỆ tỐi cao. 


353. Sau khi đã được biết 
Thánh pháp thượng và hạ, 
Chớ làm con sỉ ám, 

Bậc tỉnh tấn tỐi cao, 

Như vào giữa mùa hè, 
Nóng bức khát khao nước, 
Chúng con ngóng trông lỜi, 
Hãy mua sự hiểu biẾt. 


354. Kappa, sống Phạm hạnh, 
Nếp sống có mục đích, 

Phải chăng sỐng nhƯ vậy 

Là sống không uỐng phí? 

VỊ ấy chứng tịch tịnh, 

Hay còn dư tàn lại, 

Được giải thoát thẾ nào, 

Hãy nói chúng con nghe! 


Thế Tôn: 


355. VỊ ấy trên danh sắc, 
Đã đoạn tận tham ái, 
Thế Tôn Ở nơi đây 


Đã trả lời như vậy, 
Vượi qua được già chết, 
Không còn có dƯ tàn, 
Thế Tôn nói nhƯ vậy, 
Bậc tối thắng thỨ năm. 


Vangìsa: 


356. Nghe vậy, con tịnh tín, 
Với lời nói của Ngài, 

Bậc ẩn sĩ thứ bẫy? 

Và lời hỗi của con. 

Không phải là vô ích! 

Và vị Bà-la-môn 

Không có lừa dối con. 


357. Nói gì thời làm vậy, 
Thật xứng đệ tử Phật, 

Chặt đứt lưới rộng chắc 
Của :hần chết xão quyỆt. 


358. Ôi! Thế Tôn, Kappa 
Thấy căn nguyên chấp thỦ, 
Thật sự đã vượi qua 

Thế lực của Ma vương, 
Thế lực thật khó vƯỢi. 


(XIHU Kinh Chánh Xuất Gia (Sn 63) 
Người hỏi: 


359. Tôi hỏi bậc ẩn sĩ, 
Có trí tuệ rộng lớn, 
Đã vượi qua bờ kia, 
Tịch tịnh, fự an trú. 
Làm sao một TỶ-kheo, 
BỖ nhà, bỏ các dục, 
Lại có thể chơn chánh 
Dụ hành Ở trên đời? 


Thế Tôn: 


360. Ai nhổ lên điềm lành, 
Như vậy, Thế Tôn đáp 
Các sao băng mộng mị, 
Và các tướng lành dữ, 

VỊ ấy đoạn trừ được, 

Các lỗi lầm điềm lành; 
TỶ kheo ấy chơn chánh 
Du hành Ở trên đời. 


361. TỶ-kheo nhiếp phục tham, 
Đối với các dục vọng, 

Tại thiên giới, nhân giới, 

Vượi hữu, chứng tri pháp; 

TỶ kheo ấy chơn chánh 

Du hành Ở trên đời. 


362. TỶ kheo bỗ hai lưỡi, 
BỖ phần nỘ, xan tham, 
Với tùy thuộc chỐng đối, 
Đoạn tận thật hoàn toàn, 
TỶ kheo ấy chơn chánh 
Du hành Ở trên đỒi. 


363. Sau khi đã từ bỏ, 

Cả ái và phi ái, 

Không chấp thù một ai, 
Không y chỈ chỗ nào, 

Giải thoát được hoàn toàn 
Các kiết sử trói buộc, 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 


Du hành Ở trên đời. 


364. Ai không tìm lõi cây, 
Đối với các sanh y, 

Có thể nhiếp phục tham, 
Đối với các chấp thỦ, 

VỊ ấy không y chỉ, 

Không để ai dắt dẫn, 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 
Du hành Ở trên đỒi. 


365. Với lời và với ý, 

Và với cả nghiệp làm, 

Không chỖng đối một ai, 
Chơn chánh biết diệu pháp, 
Thường cố gắng hướng đến, 
Đường Niết bàn tịch tịnh, 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 

Du hành Ở trên đời. 


366. TỶ-kheo không fỰ cao, 
Khi người đằnh lễ mình, 
Dầu có bị nhiếc mắng, 
Không khởi tâm tức tỐi, 
Được đồ ăn của người, 
Không có sự tham đắm, 

TỶ kheo ấy chơn chánh 

Du hành Ở trên đời. 


367. TỶ-kheo sau khi đoạn, 
Tham dục và sanh hỪu, 
TỪ bỏ, không làm hại, 
Không trói buỘc mỘt ai, 

Vị ấy vượi nghỉ hoặc, 

Đã rút ra mũi tên, 

TỶ-kheo ấy chơn chánh 
Du hành Ở trên đỒi. 


368. TỶ-kheo sau khi biẾ, 
Điều thích đáng cho mình, 
Không làm hại mỘt ai, 

Có mặt Ở trên đời, 

Sau khi đã biẾt pháp 

Như thật, như thế nào, 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 


Du hành Ở trên đời. 


369. VỚi ai, các tuỳ miên, 
Không còn có tồn tại, 

Và cội gốc bất thiện, 
Được nhổ lên tận trừ, 
V] ấy không tham dục, 
Không có hy cầu gì. 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 
Du hành Ở trên đời. 


370. Ai đoạn tận lậu hoặc, 
Đoạn trừ cẳ kiêu mạn, 
Mọi con đường tham dục, 
Được chế ngự nhiếp phục, 
Được nhiếp phục tịch tịnh, 
TỰ ngã được an lập, 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 
Du hành Ở trên đỒi. 


371. Có lòng tin, nghe pháp, 
Thẫy được quyết định tánh, 
Bậc hiền không phe phái, 
Giữa rất nhiều phe phái, 
Có thể nhiếp phục được, 
Tham, sân và hận thù, 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 

Du hành Ở trên đỒi. 


372. Thanh tịnh và chiến thắng, 
Kéo lên màn che kín, 

TỰ tại trong các pháp, 

Đến bờ kia, bất động, 

Đoạn diệt các sỞ hành, 

Thiện xão trong chánh trí, 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 

Du hành Ở trên đỒi. 


373. Trong những thời quá khÚ, 
Trong những thời vị lai, 

Vượi qua các chỦ thuyết, 

Trí tuỆ thật thanh tịnh, 

Với tất cả mỌi xứ, 

Được hoàn toàn giải thoát. 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 


Du hành Ở trên đời. 


374. Rõ biết được Pháp cú, 
Chứng :ri được Chánh pháp, 
Thấy được sự mở rộng, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 

Đối tất cả sanh y, 

Được rrừ diệt hoàn toàn, 
TỶ-kheo ấy chơn chánh 

Du hành Ở trên đời. 


Người hỏi: 


375. Bạch Thế Tôn, chắc chắn, 
Thực sự là như vậy, 

TỶ-kheo được chế ngự, 

Đã an trú nhƯ vậy, 

Đã nhiếp phục hoàn toàn, 

Tất cả các kiết sỬ, 

TỶ-kheo ấy chơn chánh 

Du hành Ở trên đỒi. 


(XIV) Kinh Dhamưmika (Sn 66) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú ở Sàyarhi, tại Jetavana, trong khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi nam cư sĩ Dhammika đi đến Thế Tôn với năm trăm nam 
cư sĩ, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, nam cư sĩ Dhamưnika nói lên những bài kệ với Thế Tôn: 


DhammiRa: 


376. Kính thửa ŒGotama, 
Bậc trí tuệ rộng lớn, 
Con xin kính hỗi Ngài, 
Vẫn đề đặc biệt này: 
Với vị đệ rử Ngài, 

Làm thế nào là thiện? 
Nếu là v] xuất gia, 

BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Hay là v] có nhà, 

Sống đời nam cƯ sĩ? 


377. Ngài rõ biết đường ải, 
Cùng mục đích tỐi hậu, 
Của Thế Tôn đời này, 

Và thế giới chư Thiên. 
Không ai so sánh Ngài, 
Bậc thấy nghĩa thù diệu, 
Chính Ngài được tôn xưng, 
Là Đức Phật thù thằng. 


378. Ngài biết tất cả trí, 
Ngài trình bày Chánh pháp, 
Vì lòng thương, rừ mẫn, 
Đối với mọi chúng sanh, 
Ngài mở rộng bức màn, 
Bậc có mắt mỌi nơi 

Không cấu uế, thanh tịnh, 
Ngài chói toàn thế giỚi. 


379. VỊ vua loài Nàgà 

Tên Eràvano, 

Đã đến gần bên Ngài, 

Được nghe: Ngài chiến thắng. 
VỊ ấy tìm đến Ngài, 


ĐỂ nghe lỜi khuyên nh, 
Sau khi nghe, thích thú 
Nói lên lời: Lành thay!. 


360. Vua Vessavana, 
Kuvera đến Nsài, 

Tìm hiểu hồi han Ngài 
Về vấn đề diệu pháp, 
Được hỏi, ôi bậc trí, 
Hãy nói lên cho vua! 
Sau khi nghe, vị ấy, 
Cũng thích thú, Wa thích. 


381. Các bậc ngoại đạo này 
Ưa luận tranh khẩu chiến, 
Các tà mạng ngoại đạo, 
Hay các Ni-kiền TỪ, 

Tất cả không vƯỢi qua, 
HƠn thắng trí của Ngài, 
Như người đang đứng lại, 
Không thằng kẻ đi mau. 


362. Các Bà-la-môn này, 

Ưa luận tranh khẩu chiến, 
Có những bậc Phạm-chí, 
Đã đến tuổi trưởng thượng, 
Tất cả đều trói buộc, 

Bởi rư tưởng của Ngài, 

Kế cả những hạng người, 
Tự phụ nói khoe khoang. 


383. Pháp này là tẾ nhì, 
Đem lại nguồn an lạc, 

Đã được bậc Thế Tôn 

Khéo nói, khéo thuyết giằng, 
Tất cả mọi hạng người, 
Đều thích thú Wa nghe, 
Được hỏi, hãy nói lên, 

Ôi Đức Phật tối thượng. 


384. Các vị TỶ-kheo này, 
Đang ngồi đây tất cả, 
Kể cả nam cư ST, 

Tất cả đều chỜ nghe, 
Hãy để họ nghe pháp, 


Bậc Vô uế Giác ngỘ, 
Như chư Thiên nghe li, 
Vàsava khéo nói! 


Thế Tôn: 


365. TỶ-khco, hãy nghe Ta, 
Ta khiến các Thầy nghe, 
Pháp đoạn trù điều ác, 
Tất cả hãy trọ trì, 

VỚi ai thấy ý nghĩa, 

Nghĩ ngợi có suy fƯ, 

Hãy sỐng theo chánh hạnh, 
Thích hỢp vỚi xuất gia. 


386. TỶ-kheo chỚ ra ngoài, 
Trong thỜi gian phi thỜi, 
Hãy vào làng khất thực, 
Đúng thời, thì hãy đi, 

Ai đi đứng phi thỜi, 

BỊ bẩy sập trói buộc. 

Do vậy các Đức Phật, 
Không có đi phi thỒi. 


387. Các sắc và các tiẾng, 
Các vị, hương và xúc, 
Chính những loại pháp ẫy 
Làm mê hoặc chúng sanh. 
Hãy nhiếp phục, lòng dục, 
Đối với các pháp ấy, 

Hãy vào cho đúng thời, 
ĐỂ dùng buỔi ăn sáng. 


388. TỶ-kheo được đúng thỜi, 
Các đồ ăn khất thực, 

Hãy ải về mỘt mình, 

Ngồi tại chỗ an tình, 

Suy fữ hướng nỘi tâm, 

Ý không chạy ra ngoài, 

Làm cho thoát ra khôi, 

Mọi chấp thỦ tự ngã. 


389. Nếu v] ấy có nói, 
Với một vị đệ rử, 
Hay nói vỚi mỘt v] 


Một TỶ-kheo nào khác, 
Hãy nói cho v] ẫy, 

SỰ thù diệu Chánh pháp, 
Không có nói hai lưỡi, 
Không bài xích mỘt ai, 


390. Nhưng có những hạng người, 
Dùng khẩu chiến bằng lỜi, 

Những hạng người tuệ nhỏ, 
Chúng ta không tán thán, 

Triền phược trói buộc hỌ, 

TỪ chỗ này chỗ kia, 

Ở đây họ dẫn tâm, 

Đưa tâm đi quá xa. 


391. Đồ khất thực, tỉnh xá, 
Cùng sàng tQa trú xỨ, 
Nước để trừ bụi nhớp, 

Y áo Tăng-già-lê, 

Sau khi nghe Chánh pháp, 
Do Thiện Thệ thuyết giẳng, 
Bậc đệ rử thắng tuệ, 

Quán sát, hãy dùng chúng. 


392. Do vậy đồ khất thực, 
Sàng tQa và frú xỨ, 

Nước để trừ bụi nhớp, 

Y áo Tăng-già-lê, 

Đối với những pháp ấy, 
Đừng để cho dính nhiễm. 
TỶ-kheo nhƯ giQt nước, 
Không dính trên lá sen. 


393. Trách nhiệm của gia chỦ, 
Ta cũng nói các Ông, 

Làm theo đúng như vậy, 
Đệ tử là tỐt lành. 

Pháp TỶ-kheo toàn diện, 
Khó thành tựu đầy đủ, 

Vì là người gia chỦ, 

Phải làm nhiều việc đời. 
394. Chớ giết loài hữu tình, 
Chớ bảo người giết hại, 
Hay chấp nhận kê khác, 


Giết hại các người khác, 
Đối với mỌi sanh loại, 
TỪ bÖ các hình phạt, 
Đối với kẻ mạnh bạo, 
Như đối kê run sợ. 


385. Rồi hãy quyết từ bỏ, 
Lấy của không được cho, 
ĐỆ tỬ khéo sáng suỐi, 

Vật gì, vật của ai, 

Chớ khiến người khác lẫy, 
Chớ chấp nhận lẫy trộm. 
Hãy từ bỏ, chấm dứt, 

Mọi của cải không cho. 


396. Hãy từ bỖ, tránh xa 
Đời sống phi Phạm hạnh, 
Như bậc trí tránh né, 

Lửa cháy hỐ than hừng. 
Nếu tự mình bất lực, 

Không thỂ sống Phạm hạnh, 
Thời chớ có xâm phạm 

Vợ của các người khác. 


397. Khi đi đến hội chúng, 
Hay ải đến đoàn chúng, 
Hay mỘt mình mỘt người, 
ChỚ nói lời nói láo, 

Chớ khiến người nói láo, 
Chớ chấp nhận nói láo, 
Tất cả điều không thật, 
Hãy tránh xa từ bỏ. 


398. ChỚớ sỐng theo nếp sỐng, 
Uống rượu và say rượu, 
Với vị là cư sĩ, 

Đã chấp nhận pháp này, 
Chớ khiến nguời uỐng rượù, 
Chớ chấp thuận uỐng rượu 
Sau khi biẾt uỐng rượu, 
Cuối đường là điên cuồng. 
399. ChỈ kễ ngu say rượu, 
Mới làm các điều ác, 

Và khiến các người khác, 


Sống buông lung phóng dầt, 
Hãy từ bỗ, tránh xa 

XứỨ phi công đức này, 
Khiến điên cuỒng sỉ mê, 
Làm kê ngu thÖa thích. 


400. Chớ có giết hữu tình, 
Chớ lẫy của không cho, 
ChỚ nói láo không thật, 
Chớ uỐng rượu say mê, 
TỪ bỗ phi Phạm hạnh, 
Không hành trì dâm dục 
Không có ăn ban đêm, 
Không ăn lúc phi thỜi. 


401. ChỚớ mang các vòng hoa, 
Chớ dùng các nước thơm, 
Hãy nằm trên mặt đất, 

Trên thằm chiếu trải dài, 
Tám hạnh này được gọi 

Là hạnh ngày trai giỚi, 

Do Đức Phật giằng dạy, 

ĐỀ chấm dứt khổ đau. 


402. TỪ nay ngày trai giỚi, 
Chia nửa tháng hai phần, 
Ngày mười bốn, mười lăm, 
Hay ngày tám mỗi tháng, 
VỚi tâm ý hoan hỶ, 

Thực hành thần thông pháp 
Gồm có đủ tám phần, 

Khéo đầy đủ vẹn toàn. 


403. Do vậy, vào buổi sáng, 
Thực hành ngày trai giỚi, 
Bậc có trí sáng suỐi, 

VỚi tâm tư tín thành, 

Với tâm ý tùy hŸ, 

Cúng dường TỶ-kheo Tăng, 
Với món ăn đồ uỐng, 

Hợp với khä năng mình. 

404. Hãy nuôi dưỡng mẹ cha, 


Hợp pháp và đúng pháp, 
Và cũng đúng với pháp, 


Hãy làm nghề buôn bán, 
Người gia chủ như vậy, 
SỞ hành không phóng dậi, 
ĐƯỢc sanh làm Thiên nhân, 
Tên là: “TỰ chói sáng”. 


CHƯƠNG II 
ĐẠI PHẨM 


(D Kinh Xuất Gia (Sn 72) 


Ananda: 


405. Xuất gia, tôi tán thán, 
Như Pháp nhãn xuất gia, 
Sau khi Ngài quán sát, 
Chấp thuận hạnh xuất gia. 


406.Trói buộc, sỐng gia đình, 
TU hội mọi bụi đời, 

Phóng khoáng, đời xuất gia, 
Thẫy vậy nên xuất gia. 


407. Sau khi Ngài xuất gia, 

Thân ác nghiệp Ngài tránh, 
Từ bỗ lời nói ác, 

Mạng sống Ngài thanh tịnh. 


408. Phật đi đến Vương Xá, 
Đến chỗ núi bao vây, 

Tại nước Ma-kiệt-đà, 

Ngài sỐng hạnh khất sĩ, 
Mang theo thật đầy đủ, 

Các tướng tỐt quang mình. 


409. Bình Sa vương thấy Ngài, 
Đứng trên sân lầu thượng, 
Thấy đầy đủ tướng tỐI, 

Bèn nói lên lỜi này: 


410. Các Ông hãy chăm sóc 
Người đẹp, lớn, thanh tình, 
Thành tựu với hạnh đức, 
ChỈ nhìn vừa một tầm. 


411. Mắt nhìn xuỐng, chánh niệm, 
Gia đình không hạ tiện, 

Hãy cho sứ già theo, 

TỶ-kheo sẽ đi đâu? 


412. Được sai, sứ giả ấy 


Đi theo sau lưng Ngài, 
TỶ-kheo sẽ đi đâu? 
Trú xứ sẽ chỗ nào? 


413. Khất thực, từng nhà mỘi, 
Căn hỘ trì chẾ ngỰ, 

Bình bát được mau đầy, 

TĨnh giác và chánh niệm. 


414. Sau khi đi khẫt thực, 
ẫ sĩ ra khôi thành, 

Leo lên Pandava, 

Sẽ /rú xứ tại đấy. 


415. Thấy vị ấy đến chỗ, 
Các sứ giả ngồi chờ, 
Còn một vì đi về, 

KẾ lại chuyện vua hay. 


416. Đại vương, TỶ-kheo ấy, 
Phía đông Pandava, 

Ngồi như cọp, bò chúa, 

Như sư tỬ trong hang. 


417. Nghe sứ giả, đức vua 
Với cỗ xe thù thắng, 

Vội vàng ra khỏi thành, 
Đi đến Pandava. 


4IS. Đi được, vua đi xe, 
Rồi xuỐng xe đi bỘ, 
Đức vua tiến lại gần, 
Và vào chỗ Ngài Ở. 


419. Ngồi xuỐng, vua nói lên 
LỜi hỏi thăm chào đón, 

Lời lẽ chào đón xong, 

Vua nói lên nghĩa này. 


420. Người thanh niên tuỔi trẻ, 
Ngây thơ, bước vào đời, 

Đẹp cao được đầy đủ, 

Thiện sanh dòng Sái-ly. 


421. Trang hoàng binh đỘi ngĩ, 
Trước mắt cả binh đoàn, 


Tài sẵn ta cho Người, 
Hãy hưởng và trả lời 
Về vẫn đề thỌ sanh. 


Thế Tôn: 


422. Trên sườn núi Tuyết sƠn, 
Sống dân tộc đoạn trực, 

Tài sẵn nghì lực đủ, 

Ở xứ Kosala. 


423. Dòng hỌ thuộc mặt trời, 
Sanh tộc là Thích-ca, 

TỪ bỗ gia tộc ấy, 

Thưa vua, Ta xuất gia, 

Ta không có tha thiết, 

Đối với các loại dục. 


424. Thấy nguy hiểm trong dục, 
Bỏ chúng, là an Ổn, 

Ta sẽ đi, tỉnh tấn, 

Ý Ta, được hoan hỶ. 


(I) Kinh Tỉnh Cần (Sn 74) 
Thế Tôn: 


425. Bên sông Ni-liên-thuyền, 
Ta tỉnh cần tỉnh tấn, 

Cố gắng, Ta thiền định, 

Đạt an Ổn khổ ách. 


426. Ác ma đến gần Ta, 
Nói lên lời từ mẫn, 

Ông ốm không dung sắc, 
Ông đã gần chết rồi. 


427. Cả ngàn phần, Ông chết, 
ChỈ một phần còn sỐng, 

Hãy sống, sỐng tỐt hơn, 

Sẽ làm các công đức. 


428. Như Ông sống Phạm hạnh, 
Hãy đốt lửa tế tự, 

Hãy chất chứa công đức, 

Ông tỉnh tấn làm gì? 


429. Khó thay, đường tỉnh tấn, 
Khó làm, khó đạt được. 

Ác ma đứng gần Phật, 

Nói lên những kỆ này. 


430. Thế Tôn đã đáp lại 
LỜi Ác ma nhƯ sau: 

Bà con ác phóng dt, 
Ngươi đến đây làm gì? 


431. Với công đức nhỗ bé, 
Ta đâu có cần đến? 

Với ai cần công đức, 

Ác ma đáng nói chúng. 
432. Đây có tín, tỉnh tấn, 
Và Ta có trí tuỆ, 


Như vậy, Ta tỉnh tấn, 
Sao Ngươi hồi Ta sống? 


433. Gió này làm khô cạn, 


Cho đến các dòng sông, 
Làm sao khô cận máu, 
Khi Ta sỐng tỉnh tẫn? 


4344. Dầu máu có khô cạn, 
Mật, đàm Ta khô cạn, 
Dầu thịt có hủy hoại, 
Tâm Ta càng tịnh tín, 

Ta lại càng vững trú, 
Niệm, tuệ và thiền định. 


435. Do Ta sỐng như vậy, 
Đạt được thọ tối thượng, 
Tâm không cầu các dục, 
Nhìn chúng sanh thanh tịnh. 


436. Dục, đội quân thứ nhất. 
Thứ hai, gỌi bất lạc, 
Thứ ba, đói và khát, 
Thứ rư, gọi tham ái. 


437. Năm, hôn trầm thụy miên, 
Thứ sáu, gỌi sợ hãi, 

ThỨ bẩy, gọi nghỉ ngỜ, 

Tám, dèm pha ngoan cố. 


436. LỢi, danh và cung kính, 
Danh vọng được tà vậy, 

Ai tự đề cao mình, 

Hủy báng các người khác. 


439. Ôi, này Na-mu-cI, 

Đây là quân đội Ngươi, 

Đây quân đội chiến trận, 
Của dòng họ Kanhà, 

Kẻ nhát, không thắng Ngươi, 
Ai thắng NgưƠi, được lạc. 


440. Ta mang cỗ munja, 
Vững thay, đây đời sỐng, 
Thà Ta chết chiến trận, 
Tốt hơn, sỐng thất bại. 


441. BỊ thấy đẫm Ở đây, 
Số Sa-môn, Phạm chí, 
Không biết được con đường, 


Bậc giới đức thường đi. 


442. Thấy khắp quân đội dàn, 
Ác ma trên lưng voi, 

Ta bước vào chiến trận, 
Không để ai chiếm đoạt. 


443. ĐỘI ngũ quân nhà Ngươi, 
Đời này và chư Thiên, 

Không một ai thắng nổi, 

Ta đến Ngươi với tuỆ, 

Như hòn đá dập nát, 

Chiễc bát chưa nung chín. 


444. Nhiếp phục được tâm rữ, 
Khéo an trú chánh niệm, 

Ta sẽ đi bỘ hành, 

Nước này qua nước khác, 

ĐỂ huấn luyện rộng rãi, 

Cho những người đệ rử. 


445. Không phóng dật, tỉnh cần, 
Họ hành lời Ta dạy, 

Dầu Ngươi không muốn vậy, 
HQ vẫn sẽ đi tỚI, 

Chỗ nào họ đi tới, 

Chỗ ấy không sầu muộn. 


Ac-ma: 


446. Bảy năm, ta bước theo, 
Chân theo chân ThẾ Tôn, 
Không tìm được lỗi lầm, 
Nơi Thế Tôn chánh niệm. 


447. NhƯ quạ bay xung quanh, 
Hòn đá như đỐng mỡ, 

Có thể có gì mềm? 

Có thể có gì ngQt? 

446. Không tìm được gì ngỌI, 
Qua từ đó bay ải, 


Như quạ mồ hòn đá, 
Ta bỗ Gotama. 


449. BỊ sầu muộn chỉ phối, 


Cây đàn rơi khỏi nách, 
Kẻ Dạ-xoa ác ý, 
Tại đấy liền biến mất. 


(HD Kinh Khéo Thuyết (Sn 78) 
Như vầy tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàw4/hi, tại Jefavana... Thế Tôn nói như sau: 


- Thành tựu bốn chi phần, này các Tỷ-kheo, lời nói được khéo nói, không 
phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách. Thế nào là 
bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chỉ nói lời khéo nói, không nói lỜi 
vụng nói; chỈ nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp; chỈ nói lời khả ái, 
không nói lời phi khả ái; chỈ nói lời đúng sự thật, không nói lời không đúng 
sự thật. Thành tựu với bốn chi phần này, này các TỷỞ-kheo, lời nói là được 
khéo nói không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở 
trách. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong bậc Đạo Sư lại 
nói thêm nhƯ sau: 


450. Bậc Thiện nhân nói lên, 
LỒi khéo nói tỐi thượng, 
Thứ hai, nói đúng pháp, 
ThỨ ba, nói khä ái 

Không nói phi khả ái, 

Thứ rư, nói chân thật 
Không nói không chân thật. 


Rồi Tôn giả Vangìsa từ chỗ ngồi đứng dậy đắp y vào một bên vai, chắp tay 
hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Ý nghĩ này đến với con, bạch Thiện ThỆ. 
- Hãy nói lên ý kiến ấy, này Vangìsal. 


Rồi Tôn giả Vangìsa, trước mặt Thế Tôn, nói lên lời tán thán với những bài 
kệ thích ứng: 


Vangìsa: 


451. Hãy nói lên lỜi nói, 
Không thiêu đỐt tự ngã, 
Không làm hại người khác, 
LỜi nói ấy khéo nói. 


452. Hãy nói lỜi khả ái, 
Nói lời khiến hoan hỶ, 


Không mang theo ác hại, 
Khiến người khác ưa thích. 


453. Chân thật, lời bất tử, 
Đây thường pháp là vậy, 
HQ nói, bậc Thiện nhân, 
An trú trên chân thật, 
Trên mục ấích, trên pháp. 


454. Lời gì Đức Phật nói, 
An Ổn, đạt Niết-bàn, 
Đoạn tận các khổ đau, 
Đấy lời nói tỐi thượng. 


(IV) Kinh Sundarika Bhàradvàÿ7a (Sn 80) 
Như vầy tôi nghe: 


Mộit thời Thế Tôn trú ở phía dân chúng Kosala, trên bờ sông Sundarikà. Lúc 
bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabhàradvàja đỐt lửa thiêng trên bờ sông 
Sundarikà và đang cỬ hành các tế lễ lửa. Rồi Bà-la-môn 
Sundarikabhàradavàja, sau khi đỐt lửa thiêng, sau khi cỬ hành các lễ tế lửa, 
từ chỗ ngồi đứng dậy và ngó xung quanh bốn phương nghĩ rằng: “Ai có thể 
ăn đồ ăn còn lại của lễ tế tự này?”. 


Rồi Bà-la-môn Sundarikabhàradvàja thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây, 
không bao xa, đầu che trùm lại; thấy vậy, tay trái cầm đồ tế tự còn lại, tay 
mặt cầm cái bình nước, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nghe tiếng chân của Bà- 
la-môn Sundarikabhàradvàja liền mở đầu ra. Bà-la-môn 
Sundarikabhàradvàja nghĩ rằng: “Đầu trọc là vị này. Một kể đầu trọc là vị 
này”, và muốn đi trổ lại. Rồi Bà-la-môn Swndarikabhàradvàja suy nghĩ: “Ở 
đây, cũng có một số Bà-la-môn trọc đầu. Vậy ta hãy đi đến vị này và hỏi về 
thọ sanh”. Rồi Bà-la-môn Sundaikabhàradvàja đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nói với Thế Tôn: 


- Thọ sanh của Tôn giả là thế nào? 
Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Swundarikabhàradvàja những bài kệ: 
Thế Tôn: 


455. Ta không phải Phạm chí, 
Cũng không phải con vua, 
Cũng không phải buôn bán, 
Không phải là ai hết, 

Do liễu tri giai cấp, 

Của các hàng phàm phu, 

Ta kê trí ở đời, 

BỘ hành, không sở hữu. 


456. Mang áo Tăng-già-lê, 
Ta sỐng, không gia đình, 
Với tóc được cạo sạch, 

TỰ ngã được an tịnh, 

Ở đời Ta không nhiễm, 

VỚi các thiếu niên nào, 
Không xứng đáng, Ông hỏi, 
Hỗi Ta về thỌ sanh. 


Bà-la-môn: 


457. Thật sự, thưa Tôn giả, 
Các v] Bà-la-môn 

Thường hỗi Bà-la-môn, 

Có phải người Phạm chí? 


Thế Tôn: 


Nếu Ông nói lên rằng: 
Ông là Bà-la-môn, 

Và nếu Ông hồi Ta 
Không phải Bà-la-môn, 
Vậy Ta sẽ hỏi Ông 

Về Sàviffi này, 

Gồm có mưỜi hai câu, 
Và hai mươi bỐn chữ. 


Bà-la-môn: 


458. Do y fựa vào gì, 
Các ẩn sĩ, loài Người, 
Sát-đế-I Phạm chí, 

Đã tổ chức tế đàn, 

Cho các hàng chư Thiên, 
Rộng rãi trong đời này? 


Thế Tôn: 


VỊ nào đạt cứu cánh, 

V] nào hiểu VỆ-đà, 

Trong lễ tế đàn này, 

Thọ hưởng đồ cúng dường, 
Ta tuyên bỐ, nói rằng 

LỄ ấy được tăng thịnh. 


Bà-la-môn: 


459. Chắc chắn tế đàn ấy, 
Cúng dường được tăng thịnh. 
Vì chúng ta thấy được, 

V] am hiểu Vệ-đà, 

Nếu chúng ta không thấy, 
ĐƯỢc một ngưòi như Ông, 
Một người khác thọ hưởng 
Đồ cúng dường IẾ đàn. 


Thế Tôn: 


460. Vì Ông, này Phạm chứ, 
Đến Ta vì cần thiẾt, 

Với mục đích rõ ràng, 

Vậy nay Ta hồi Ông, 

Ông có thỂ tìm được 

Một bậc trí Ở đây, 

An tịnh, không sân hận, 
Không khổ, không tầm cầu? 


Bà-la-môn: 


461. Tôi vui trong tẾ đàn, 
Tôn già Gotama, 

Tôi tha thiẾt ao Ước, 

Được cúng dường tế đàn, 
Nhưng tôi không được biết, 
Tôn già hãy dạy tôi! 

Hãy nói lên cho tôi, 

Chỗ cúng dường tăng thịnh. 


Thế Tôn: 


Vậy này Bà-la-môn, 

Hãy lẵng tai mà nghe, 

Ta nay sẽ vì Ông, 

Tuyên thuyẾt pháp vi diệu. 


462. Chớ hồi về thỌ sanh, 
Hãy hỗi về hạnh đức, 

Thật vậy, từ củi gỗ, 

Một ngọn lửa được sanh, 

TỪ gia đình thấp kém, 

Bậc ẩn sĩ, có trí, 

Được huấn luyện thuần thục, 
Được xấu hổ chế ngự. 


463. Được chân thật huấn luyện, 
Được nhiếp phục chế ngự, 

Bậc đạt đến hiểu biết, 

Phạm hạnh được viên thành, 
Hãy đúng thỜi cúng dường, 

Đồ cúng dường v] ấy. 

Vậy vị Phạm chí nào 


Muốn nguyện cầu công đức, 
Hãy tỔ chức tế đàn, 
Với cúng dường như vậy. 


464. Những v] nào, bỏ dục, 
Du hành, không gia đình, 
Khéo chế ngự nhiếp phục, 
Như con thoi trực chỉ. 
Đúng thời dối vị ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự, 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy, 

Hãy tỔ chức tế đàn, 

Với cúng dường như vậy. 


465. Những vị đã ly tham, 
Các căn khéo định tĩnh, 
Như trăng được giải thoát, 
Khi nanh vuốt Ràhu, 

Hãy đúng thỜi cúng dường, 
Đồ cúng dường vị ấy, 

Vậy vị Phạm hạnh nào, 
Muốn nguyện cầu công đức, 
Hãy tỔ chức tế đàn, 

Với cúng dường như vậy. 


466. Không tham dính vật gì, 
HỌQ du hành Ở đời, 

Luôn luôn giữ chánh niệm, 
TỪ bÖ ngã sở kiến, 

Hãy đúng thỜi cúng dường, 
Đồ cúng dường vị ẫy. 

Vậy vị Phạm chí nào, 

Muốn cầu nguyện công đức, 
Hãy tỔ chức tế đàn, 

Với cúng dường như vậy. 


467. Ai fừ bỗ các dục, 
TỰ nhiếp phục, du hành. 
Ai biết sự chấm dứt, 
Của sanh và sự chết, 
Tịch tịnh và mát lạnh. 
Mát lạnh như nước hồ. 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


468. Bình đẳng kẻ bình đẳng, 
Xa lánh không bình đằng, 
Như Lai chứng đạt được, 
Trí tuệ không giới hạn, 
Không bị dính, uế nhiễm, 
Đời này hay đời sau. 

Như Lai thật xứng đáng, 

Đồ cúng dường tế tự. 


469. Trong ai không man trá, 
Không sống với kiêu mạn, 
Ai không có tham dục, 
Không của ía, không cầu, 
Phần nộ được đoạn trừ, 

TỰ ngã thật tịch tịnh, 

Vị Bà-la-môn ấy, 

Cấu uễ, sầu muộn đoạn, 
Như Lai thật xứng đáng, 

Đồ cúng dường tế tự. 


470. Ai đoạn diệt hoàn toàn 
Mọi trú xứ của ý, 

Không còn có nắm giữ, 

Sự vật gì ở đời, 

Không còn có chấp thỦ, 
Đời này hay đời sau. 

Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


471. Tâm ai thật định tính, 
Vượi khỏi được bộc lưu, 
Rõ biết được Chánh pháp, 
Với tri kiến tỐi thượng, 
Lầu hoặc được đoạn rrÙ, 
Mang thân này tỐi hậu. 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


472. Với ai, các hữu lậu, 
Và lỜi nói thô ác, 

Được đoạn tận chấm dứt, 
Không còn có tồn tại, 

Vị ấy đạt hiểu biẾT, 

Giải thoát mỌi khía cạnh. 
Như Lai thật xứng đáng, 


Đồ cúng dường tế tự. 


473. Giữa những người nhiễm trước, 
Vị ấy không nhiễm trước, 

Giữa chúng sanh kiêu mạn, 

VỊ ấy không kiêu mạn, 

Liễu tri được đau khổ, 

Kế cả ruộng và đất. 

Như Lai thật xứng đáng, 

Đồ cúng dường tế tự. 


474. Không dựa vào ước vọng, 
Vị ấy thấy viễn ly, 

VƯỢi qua sự hiểu biết, 

Cùng tri kiến người khác, 

Đối với mọi sỞ duyên, 

Vị ấy đều không có, 

Như Lai thật xứng đáng, 

Đồ cúng dường tế tự. 


475. Vị ấy chứng tri được 
Các pháp gần hay xa, 
ĐưƯợc đoạn trừ, chấm dứi, 
Không còn có hiện hữu, 
An tịnh, không chấp thủ, 
Được hoàn toàn giải thoát 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


476. Thấy được sự đoạn tận, 
Sanh diệt các kiết sỬ, 

Trừ được đường tham dục, 
Không còn lại dƯ tàn. 

Thanh tịnh, không lỗi lầm, 
Không cẫu uễ, không nhiễm. 
Như Lai thật xứng đáng, 

Đồ cúng dường tế tự. 


477. Ai không thấy tự ngã, 
Với tự ngã của mình, 
Định tâm và chánh trực, 
Kiên trì không dao động, 
VỊ ấy không có dục, 
Không cứng cỗi, phân vân. 
Như Lai thật xứng đáng, 


Đồ cúng dường tế tự. 


478. VỚi ai không còn nữa, 
Nguyên nhân cỦa sỉ mê, 
Biết rõ và thấy rõ, 

Đối với hết thầy pháp, 

Và mang nặng thân này, 
Thân này thân cuỐi cùng. 
Chứng đạt Chánh Đằng Giác, 
Vô thượng an Ổn xứ, 

Đạt cho đến như vậy, 

Bậc Dạ-xoa thanh tịnh. 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


Bà-la-môn: 


479. Đây đồ con cúng dường, 
Đồ cúng dường chân thật, 
Con đã tìm thấy được, 

Bậc trí đức như vậy, 

Phạm thiên hãy chỨng giám, 
Thế Tôn hãy chấp nhận, 

Thế Tôn hãy thọ hưởng, 

Đồ cúng đường của con. 


Thế Tôn: 


460. Ta không có thọ dụng 
Đồ ăn từ kệ tụng, 

Hồi này Bà-la-môn, 

Đây không phải là pháp, 
Của những người có trí, 
Chư Phật đều từ bỏ, 

Ca hát các bài kỆ, 

Chỗ nào pháp an trú, 

Hồi này Bà-la-môn, 

Đấy chính là truyền thỐng. 


481. Ông cần phải cúng dường, 
Đồ ăn, đồ uỐng khác, 

Bậc Đại sĩ toàn vẹn, 

Đoạn tận các lậu hoặc, 

Đã đoạn tận trao hối, 

Không còn b} dao động, 


Ngài chính là thỪa ruỘng, 
Cho người cầu công đức. 


Bà-la-môn: 


482. ThẾ Tôn, con muốn biẾt, 
Người có tin như con, 

Ai có thể hưởng thọ, 

Đồ cúng dường của con, 
Trong khi lễ rế đàn, 

Con phải tìm đến ai? 

Lời Ngài dạy thế nào, 

Con sẽ đạt cho được. 


Thế Tôn: 


483. VỚi ai, không xông xáo, 
VỚi ai, tâm không động, 
Giải thoát khỏi các dục, 
Với ai bÖ hôn trầm, 


484. Lãnh đạo kẻ biên giới, 
Thiện xảo trong sanh rỬ, 

ầ sĩ đầy đủ tuệ, 

Đã đến lễ tế đàn. 


485. Nhiếp phục kiêu ngạo xong, 
Hãy chắp tay đẳnh lễ, 

Cúng dường đồ ăn uỐng, 

Cúng dường vậy tăng trưởng. 


Bà-la-môn: 


486. Ngài là bậc Giác NgỘ, 
Xứng đáng được cúng dường, 
Ngài là ruộng phước đức, 

Vô thượng, không gì hƠn, 

Vị tiếp nhận cúng dường, 
XỨng đáng toàn thế giới. 

BỐ thí cho Tôn giả, 

Kết quả thật to lớn. 


Rồi Bà-la-môn Sundarikabhàradvàja bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gorzma! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gøama! 
Thưa Tôn giả Goizma, như người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã 


xuống, hay phơi bày ra những øì bị che kín, hay chỉ đường cho kể lạc 
hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mặt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp được Tôn giả Gø/zma dùng nhiều phương tiện 
trình bày giải thích. Con nay quy y Tôn giả Gø/zma, quy y Pháp, quy y chúng 
TỶ-kheo. Hãy cho con được xuất gia với Tôn giả Gøama. Hãy cho con thỌ 
đại giới. 


Và Bà-la-môn $mdarikabhàradvàja... trở thành một vị A-la-hán. 


(V) Kinh Màgha (Sn 86) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha. trên núi Gijjhakàra. Rồi thanh niên Màgha 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên ⁄àgha bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gø/ama, con là người bố thí, là thí chủ, rộng rãi, mong 
muốn được yêu cầu. Con tâm cầu tài sẳn đúng pháp, sau khi tầm cầu tài sản 
đúng pháp, với những tài sẵn thâu hoạch đúng pháp, tạo dựng đúng pháp, 
con cho một người, con cho hai người, con cho ba người, con cho bốn 
người, con cho năm người, con cho sáu người, con cho bẩy người, con cho 
tám người, con cho chín người, con cho mười người, con cho hai mươi 
người, con cho ba mươi người, con cho bốn mươi người, con cho năm 
mưƠi người, con cho một trăm người, con cho nhiều hơn nữa. Thưa Tôn 
giả Gofama, con cho như vậy, con bố thí như vậy, con có được nhiều 
phưóc đức không? 


- Này thanh niên, Con cho như vậy, Con bố thí như vậy Con được nhiều 
phước đức. Này thanh niên, ai là người bố thí, là người thí chủ rộng rãi, 
mong muốn được yêu cầu, ai tầm cầu tài sản đúng pháp sau khi tầm cầu tài 
sản đúng pháp, với những tài sẳn thâu hoạch đúng pháp, tạo dựng đúng 
pháp, người ấy cho một người... cho mỘt trăm người, cho nhiều hơn nữa, 
người ấy được nhiều công đức. 


Rồi thanh niên Màgha nói lên lời Thế Tôn những bài kệ: 
Thanh niên Màgha: 


467. Thanh niên Màgha thưa: 
Tôn già Gotama, 

Con hỗi bậc Hiền hòa, 

Mặc cà sa không nhà, 

Ai a muốn được cầu, 

Là thí chủ, gia chủ 

Mong muốn được phước đức, 
BỐ thí, mong cầu phước. 

Ở đây, thí người khác, 

Đồ ăn và đồ uỐng, 

Tại đâu nên bỐ thí, 

Để đồ cúng được tịnh. 


Thế Tôn: 


488. Thế Tôn bèn trả lời: 

Này thanh niên Màgha, 

Ai a muốn được cầu, 

Là thí chỦ, gia chủ, 

Mong muốn được phước đức, 
BỐ thí, mong cầu phước, 

Ở đây, thí người khác 

Đồ ăn và đồ uỐng, 

Người ấy cần phải thí, 

Người xứng đáng cúng dường. 


Màgha: 


469. Thanh niên Màgha thưa: 
Tôn giả Gotama, 

Ai ưa muốn được cầu, 

Là thí chỦ, gia chủ, 

Mong muốn được phước đức, 
BỐ thí, mong cầu phước, 

Ở đây, thí người khác 

Đồ ăn và đồ uỐng, 

Thế Tôn hãy nói con 

Nên cúng dường cho ai? 


Thế Tôn: 


490. Những ai sỐng Ở đời, 
Thật sự không nhiễm trước, 
Hoàn toàn không sỞ hữu, 
TỰ ngã được nhiếp phục, 
Đúng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


491. Những ai đã chặt đứi, 
Mọi kiết sử trói buộc, 
Nhiếp phục được giẳi thoái, 
Không dao động, mong cầu. 
Đúng thời, đối v] ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


492. Những ai đã gii thoát 


Mọi kiết sử trói buộc, 

Nhiếp phục được giẫi thoái, 
Không khổ, không mong cầu, 
Đúng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


493. VỊ nào đã đoạn tận, 
Tham, sân và cả sỉ, 

Các lậu hoặc đã đoạn, 
Phạm hạnh đã thành tựu, 
Đúng thời, đối vì ấy, 
Hãy cúng đồ tế tự. 

Vị Phạm chỈ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


494. Ai sỐng không man trá, 
Và không có kiêu mạn, 
Những vị sống không tham, 
Không ngã sỞ, không cầu, 
Đúng thời, đối v] ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


495. Những ai đối với ai, 
Không rơi vào hỆ lụy, 
Vượi khỏi được bộc lưu, 
Du hành không ngã sỞ, 
Đúng thời, đối vì ấy, 
Hãy cúng đồ tế tự, 

Vị Phạm chí cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


496. Với ai không tham ái, 
Một vật gì Ở đời, 

Không ái hữu, phi hữu, 
Đời này hay đời sau, 
Đúng thời, đối vì ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


497. Những ai rừ bỗ dục, 


Sống không có gia đình, 
Khéo léo biết chế ngự, 
Như con thoi, chính trực, 
Đúng thời, đối vị ấy. 
Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


498. Những ai, ly tham ái, 
Các căn khéo định tính, 
Như mặt trăng thoát khỏi, 
Nanh vuốt của Ràhu, 
Đúng thời, đối vì ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


499. Những ai được an tịnh, 
Ly tham, ly phần nỘ, 

Sau khi bỖ đời này, 

Không còn có sanh thú, 
Đúng thời, đối vì ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


500. Đoạn sanh tử đã xong, 
Không còn chút dư tàn, 
Nghi ngờ và phân vân, 

Tất cả được nhiếp phục, 
Đúng thời, đối vì ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


501. Những ai sống Ở đời 
TỰ mình làm hòn đảo, 
Không có vật sở hữu, 
Giải thoát được trọn vẹn, 
Đúng thời, đối vì ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự. 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


502. Những ai ngay đời này, 


Như thật rõ biết được, 
Đây đời sỐng cuỐi cùng, 
Không còn có tái sanh, 
Đúng thời, đối vị ấy, 
Hãy cúng đồ tế tự 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


503. Ai đạt tuệ tỐi thượng, 

Ưa thiền, giữ chánh niệm, 
Đạt được sự giác ngỘ, 

Chỗ quy ngưỡng nhiều người. 
Đúng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đồ tế tự, 

VỊ Phạm chỉ cầu phước, 

Hãy bố thí như vậy. 


Màgha: 


504. Thật sự câu con hồi, 
Không trỐng không, vô ích, 
ThẾ Tôn nói cho con, 
Những ai đáng cúng dường. 
Ở đây Ngài đã biẾt, 

Sự /hật như thế nào. 

Như vậy chính là pháp, 
Ngài được biết như vậy. 


505. Rồi thanh niên Màgha, 
Lại thưa thêm nhƯ sau: 

Ai ưa muốn được cầu, 

Là thí chỦ, gia chủ, 

Mong muốn được phước đức, 
BỐ thí, mong cầu phước, 

Ở đây, thí người khác, 

ĐỒ ăn và đồ uỐÕng, 

Thế Tôn hãy nói con, 

Pháp !Ế tự hoàn toàn. 


Thế Tôn: 


506. Thế Tôn nói Màgha, 
Hãy tế đàn, tế tự, 

Phải làm cho trong sạch, 
Hoàn toàn mỌi tâm fƯ, 


Đối người lễ tế đàn, 
Đối tượng là đồ cúng, 
Hãy an trú Ở đây, 

TỪ bỏ sự sân hận. 


507. VỊ ấy đoạn tận tham, 
Nhiếp phục cả sân hận, 

Tu tập tâm tù bị, 

Vô lượng khắp tất cả, 

Với hạnh không phóng dầi, 
Ngày đêm luôn tu tập, 

Cùng khắp mỌi phương hướng, 
Biến mãn vô lượng tâm. 


Màgha: 


508. Ai trong sạch, giải thoái, 
Ai còn bị trói buỘc, 

Ai với fỰ thân mình, 

Đi đến Phạm Thiên giới? 
Vì không biẾt, con hỎi. 

Hãy nói lên, ẩsT, 

Mong Thế Tôn chứng giám, 
Cho con ngày hôm nay, 

Con được thấy Phạm thiên, 
Ngài đi với chúng con, 
Thật sự Ngài ngang bằng, 
Với Phạm thiên không khác, 
Ôi! Bậc chói hào quang, 
Làm thẾ nào được sanh, 
Lên cảnh giới Phạm thiên? 


Thế Tôn: 


509. Thế Tôn đáp Màgha: 

Ai tỔ chức tế đàn, 

Đầy đủ cả ba phần, 

TẾ đàn ấy tăng thịnh, 

Với những người được cúng. 
Xứng đáng được cúng dường. 
TẾ đàn như vậy xong, 

Chơn chánh muốn được cầu, 
Ta nói vị ấy sanh, 

Tại cảnh giới Phạm thiên. 


Khi nói được như vậy, thanh niên Ä⁄àgha bạch Thế Tôn: 
- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gofama!. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gø/za!... TỪ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 


(VD Kinh Sabhiya (Sn 91) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjzgaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bấy giờ, du sĩ Sabhiya, một du sĩ ngoại đạo, được một Thiên nhân 
trước kia là bà con huyết thống, nói lên những câu hỏi sau đây: “Này 
$abhiya, vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, khi được hỏi những câu hỏi này, trả 
lời cho Ông, thời Ông hãy sống Phạm hạnh với người ấy”. 


Rồi du sĩ Sabhiya, sau khi học những câu hỏi ấy từ vị Thiên nhân ấy, phàm 
có những Sa-môn, Bà-la-môn nào có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư đồ 
chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư, được quần chúng ái 
mộ, như Pàrana Kacsapa, Makkhali Gosàla, AJita Kesa Kambali, Pakudha 
Kacàyana, Sanjaya Belatthiputa, Nigantha Nàtaputia, Sabhiya đi đến các v] 
ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các vị ấy, được du sĩ Sabhiya hồi những câu 
hồi ấy, không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẩn nộ, 
sân hận, bất mãn. Họ vặn hỏi trở lại du sĩ Sabhiya. Rồi du sĩ Sabhiya suy 
nghĩ như sau: “Các vị Tôn giả, Sa-môn, Bà-la-môn ấy có hội chúng, có đồ 
chúng, bậc đạo sư, đồ chúng được biết đến, có danh vọng, có ngoại đạo sư, 
được quần chúng ái mộ, như Pùrana Kassapa... Nigantha Nàtaputia. Các v] 
ấy được ta hỏi những câu hỏi không có thể giải đáp. Do không có thể giải 
đáp, họ biểu lộ phẩn nộ, sân hận, bất mãn họ vặn hỏi trở lại ta. Vậy ta haỹ 
trở lui đời sống hạ liệt, thọ hưởng các dục”. Rồi du sĩ Sabhiya suy nghĩ như 
sau: “Có Sa-môn Gørzma này, có hội chúng, có đồ chúng, bậc lãnh đạo hội 
chúng, được biết đến, có danh vọng, sáng lập ra giáo phái, được quần chúng 
ái mỘ, vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gørzma và hỏi những câu hỏi này. Rồi du 
sĩ ngoại đạo Sabhiya suy nghĩ như sau: “Các vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
ấy đã già, đã lớn tuổi, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi quá nửa đời người, 
đã đạt đến mức cuối tuổi thọ, là những bậc trưởng lão, được nhiều người 
biết đến, xuất gia đã lâu ngày, có hội chúng, có đồ chúng, bậc lãnh đạo hội 
chúng, được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái 
mộ, như Pàrana Kassapa... Nigantha Nàtaputra. Các vị ấy được ta hỗi 
những câu hỏi, không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ 
phẩn nộ, sân hận, bất mãn. Và họ vặn hỏi trở lại ta. Không biết Sa-môn 
Gorama có thể trả lời những câu hỏi này của ta. Sa-môn Gø/zzna còn trẻ và 
mới được xuất gia”. Rồi du sĩ ngoại đạo Sabhiya suy nghĩ như sau: “Không 
nên gạt bỏ, không nên khinh thường một Sa-môn vì vị ấy còn trẻ tuổi; nếu 
vị Sa-môn còn trễ, nhưng vị ấy có đại thần, đại uy lực. Vậy ta hãy đi đến 
Sa-môn Gørzma và hồi những câu hỏi này”. 


Rồi du sĩ ngoại đạo Sabhiya bộ hành ra đi đến Rà/agaha, tiếp tục bộ hàn, đi 
đến Vương Xá Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một 


bên. Ngồi xuống một bên du sĩ Sabhiya nói lên với Thế Tôn những bài kệ: 
Sabhiya: 


510. Sabhiya nói rằng: 

Tôi đến, có nghỉ ngỜ, 

Hy vọng có thể hỏi 

Những câu hồi với Ngài. 
Mong Ngài chấm dứt được, 
Những câu hồi cho tôi. 
Những câu được tôi hỏi, 
Hãy thứ lớp giải đáp. 


Thế Tôn: 


311. Thế Tôn đáp du sĩ: 
Ông từ xa đi đến, 

Hy vọng có thể hồi, 
Những câu hồi với Ta, 

Ta sẽ chấm dứt được, 
Những câu hồi cho Ông 
Những câu được Ông hỏi, 
Ta thỨ lớp giải đáp. 


512. Du sĩ Sabhiya, 
Hãy hỗi Ta câu hỎi, 
Tuỳ theo ý Ông muốn, 
Ông hỏi câu hỖi nào, 
Ta sẽ chấm dứt được, 
Câu hồi ấy cho Ông. 


Rồi du sĩ Sabhiya suy nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! 
Ta không bao giờ có được cơ hội, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn khác. Nay 
cơ hội này được Sa-môn Gørama tạo ra cho ta, hân hoan, hoan hỶ, phấn 
chấn, hỷ lạc “ Sabhiya hỏi Thế Tôn câu hỏi: 


Sabhiya: 


513. Sabhiya hồi rằng: 
Tôn già Gotama, 

Do đại được những gì, 
Được gọi là TỶ-kheo? 
Nhờ gì, gỌi nhu hòa? 
Thế nào gọi chế ngự? 
Và phi như thế nào, 
Được gọi bậc Giác ngộ? 


Được con hồi nhƯ vậy, 
Mong Thế Tôn trả lời. 


Thế Tôn: 


514. Thế Tôn bèn đáp lại: 
Hồi này Sabhiya, 

Ai chính với con đường, 
Do tỰ mình tạo ra, 

Đi đến sự tịch mịch, 
VưƯỢi qua các nghỉ hoặc, 
TỪ bỏ, đoạn tận hẳn 

Cả hữu và phi hữu, 
Phạm hạnh đã thành tựu, 
Tái sanh đã đoạn tận, 

VỊ ấy được xỨng danh, 
Gọi là vị TỶ-kheo. 


515. VỊ trú xà, chánh niệm, 
Tại bẫt cứ chỗ nào, 

VỊ không làm hại ai, 

Cùng khắp cả thế giới, 
Vượi bộc Tưu, tịnh ý, 
Không có bị dao động, 

VỊ nào không đột khởi, 

VỊ ẫy gọi nhu hòa. 


516. VỊ nào có các căn, 
Được huấn luyện tu tập, 
Cä nội và cả ngoại, 

Trong tất cả thế giỚi, 

V] nào thông suỐt được 
Đời này và đời sau, 

Đúng thời, nghỉ điều phục, 
VỊ ấy gỌ¡ chế ngự. 


517. Ai phân tích các kiẾp, 
Toàn diện và hoàn toàn, 
Luân chuyển cả hai mặt, 
Chết i và sanh lại, 

Bụ¡ bặm được dứi sạch, 
Không uế nhiễm, thanh tình, 
Đạt được sanh đoạn diỆt, 
VỊ ấy gọi Phậr-đà. 


Rồi du sĩ Sabhiya, hoan hỶ tín thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỞ, hân hoạn, phấn 
khởi, phát sanh hỷ tâm, liền hồi Thế Tôn thêm câu nữa. 


Sabhiya: 


518. Sabhiya hồi rằng: 
Tôn giả Gotama, 

Do đại được những gì, 
Được gọi là Bà-la-môn ? 
Nhờ gì, gỌt Sa-môn? 
Thế nào là tắm sạch? 
Và phải như thế nào? 
Được gọi là voi chúa 2 
Được con hồi như vậy, 
Mong Thế Tôn trả lỜi. 


Thế Tôn: 


319. Thế Tôn liền đáp lại: 
Hồi này Sabhiya, 

Ai loại khÔi ra ngoài, 

Tất cả các ác pháp, 
Không uế, khéo định tĩnh, 
Kiên trì, vững an trú, 
VưƯỢi qua được luân hồi, 
Hoàn toàn vỀ mỌi mặt, 
Không y chỈ vị ấy, 

Được gọi Bà-la-môn. 


520. Được an tịnh, tịch tịnh, 
Đoạn tận cả thiện ác, 
Không cấu uễ, rõ biẾt, 

Đời này và đời sau, 

Chế ngự và nhiếp phục, 

Cả vấn đề sanh tử, 

VỊ đức tánh như vậy, 

ĐưƯỢc gỌi là Sa-môn. 


521. Ai gỘt sạch, tắm sạch 
Tất cả các ác pháp, 

Kể cả trong lẫn ngoài, 

Khắp tất cả thế giới, 

Giữa chư Thiên, loài Người, 
BỊ thời kiếp chỉ phối, 

Không rơi vào thời kiếp, 


Được gọi đã tắm sạch. 


522. Ai không làm điều ác, 
Mọi điều ác ở đời, 

Tất cả các kiết sỬ, 

Không dính mặc, trói buộc, 
Khắp tất cả mọi nơi, 

Không dính, không trói buộc, 
VỊ đức tánh như vậy, 

ĐưƯỢc gọi là voi chúa. 


Rồi du sĩ Sabhiya lại hổi thêm câu nữa: 
Sabhiya: 


523. Sabhiya hồi rằng: 
Tôn già Gotama, 

Thế nào chư Phật gọi 

Vị chiến thắng đất ruỘng, 
Do gì, gọi là thiện ? 

Thế nào gỌi bậc trí, 

Và phải như thế nào 
Được gọi là ẩn sĩ? 
Được con hồi như vậy, 
Mong Thế Tôn trả lỜi. 


Thế Tôn: 


524. Thế Tôn bèn đáp lại: 
Hồi này Sabhiya, 

Ai quán sát nhiếp phục, 
Ruộng đất thật toàn diện 
Chư Thiên và loài Người, 
Là đất ruộng Phạm thiên, 
Giải thoát được trói buộc, 
Cội gốc mọi đất ruỘng, 

VỊ đức tánh như vậy, 
Được gỌi thắng đất ruộng. 


525. Ai quán sát nhiếp phục, 
Kho tàng thật toàn diện, 
Chư Thiên và loài Người, 
Là đất ruộng Phạm thiên, 
Giải thoát được trói buộc, 
Cội gỐc mọi kho tàng, 


VỊ đức tánh như vậy, 
Được gọi v] thiện xảo. 


326. Ai quán sát nhiếp phục, 
Cä hai tâm và ý, 

Cä nội và cả ngoại, 

Về trí tuệ thanh tịnh, 

Nhiếp phục chế ngự được, 
Các pháp đen và trắng, 

VỊ đức tánh như vậy, 

Được gọi bậc Hiền trí, 


527. Sau khi đã biết được, 
Pháp bất thiện, pháp thiện, 
Cả nội và cả ngoại, 

Trong tất cả thế giới, 

Vị ấy được cúng dường, 
Chư Thiên và loài Người, 
Vượi qua lưỚi trói buộc, 
Vị ấy gọi ẩ sĩ. 


Rồi du sĩ Sabhiya... lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa: 
Sabhiya: 


528. Sabhiya hỗi rằng: 
Tôn giả Gotama, 

Do đại được những gì 
Được gọi bậc có trí? 
Nhờ gì, gỌi tùy tri? 

Thế nào xưng tỉnh tấn? 
Thế nào được danh xưng, 
Là vị đã thuần thục? 
Được con hồi như vậy, 
Mong Thế Tôn trả li. 


Thế Tôn: 


529. Thế Tôn liền đáp lại: 
Hồi này Sabhiya, 

Ai quán sát VỆ-đà, 

Hoàn toàn và toàn diện, 
Được Sa-môn, Phạm chí, 
Đạt được rất đầy đủ, 

VỊ ấy gọi ly tham, 


Trong tất cả cầm thọ, 
Do vượi qua VỆ đà, 
Được gọ¡ bậc VỆ-đà? 


330. Do quán sát, quán triỆt, 
Các hý luận, danh sắc, 

Kế cẳ nội và ngoại, 

Về cội gỐc bệnh hoạn, 

VỊ ấy thoát trói buộc, 

Cội gỐc các bệnh hoạn, 

VỊ đức tánh như vậy 

Được gọi v] rõ biẾt 


531. VỊ ở đời rừ bỗ 

Tất cả các pháp ác, 

Với tỉnh tấn vượi qua, 
Mọi khổ đau địa ngục, 
Vị ẫy có tỉnh tấn, 

Có tỉnh cần, siêng năng, 
VỊ đức tánh như vậy, 
ĐƯỢc gỌi vị có trí. 


532. VỚi ai các trói buộc, 
BỊ bựt đứt, huỷ hoại, 
Nguồn gốc các tham ái, 
Vị ấy được giải thoát, 
Khỏi tất cả sốc tham, 

VỊ đức tánh như vậy, 
Được gọi v] thuần thục. 


Rồi du sĩ Sabhiya.. lại hổi Thế Tôn thêm câu hồi nữa: 
Sahiya: 


533. Sabhiya hỗi rằng: 
Tôn già Gotama, 

Do đại được những gì, 
Được gọi vị được nghe? 
Nhờ gì, gọi bậc Thánh? 
SỞ hành như thế nào, 
Như thế nào được tên, 
Là một người du sĩ? 
Được con hồi như vậy, 
Mong Thế Tôn trả li. 


Thế Tôn: 


53⁄4. Thế Tôn bèn đáp lại: 
Hồi này Sabhiya! 

Do ở đời được nghe, 
Thằng tri tất cả pháp, 

Pháp có lỗi, không lỗi, 
Phàm mỌi pháp Ở đời, 

Là vị đã chiến thắng, 

Đoạn nghỉ, được giải thoát, 
Trọn vẹn không dao động, 
ĐƯỢc gQi, v] có nghe. 


535. Sau khi đoạn, chặt đứi, 
Mọi lậu hoặc chấp trước, 
VỊ ấy sau khi biết 

Không đi đến thai tạng, 
Đoạn rrừ và rừ b, 

Ba loại tưởng bùn nhƠ, 
Không đi vào thời kiếp, 
Được gọi là bậc Thánh. 


536. VỊ nào Ở nơi đây, 

Thành tựu các giới hạnh, 
Thiện xảo mọi lãnh vực, 

Rõ biết được Chánh Pháp, 
Cùng khắp cả mọi nơi, 
Không chấp trước, giải thoát, 
Không sân hận một ai, 

Được gọi là có hạnh. 


537. Ai không làm các nghiệp 
Đưa đến quả đau khổ 
Phía trên và phía dưới, 
Bề ngang và chặng giữa, 
SỐng với sự liễu tri, 

TỪ bÖ, không chấp nhận, 
Man trá và kiêu mạn, 
Tham ái và phần nỘ, 
Làm cho đến cùng tận, 
Cả danh và cả sắc, 

VỊ này đã đạt được, 

Tên gọi là du sĩ. 


Rồi du sĩ Sabhiya hoan hỶ tín thọ lời Thế Tôn dạy; hoan hỞ, hân hoan, phấn 


chấn, hỷ duyệt sanh khởi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thương y vào một bên 
vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn, trước mặt Thế Tôn, thốt lên những câu 
kệ thích đáng: 


538. Ôi, bậc tuệ rộng lớn! 
Nhiếp phục sự rụ họp, 

Các Sa-môn tranh luận, 

Có đến sáu (mưƠi) ba thuyẾT, 
Các ngôn thuyẾt văn tỰ, 

Y đây các tưởng khởi, 

Vị ấy vượi qua được, 

Dòng nước mạnh sanh rỪ. 


539. Ngài đi đến tận cùng, 
Đến bờ kia đau khổ, 

Bậc La-han, Chánh Giác, 
Con nghĩ Ngài lậu tận, 
Ngài chói sáng, thông mình. 
Với trí tuệ rộng lớn, 

Ngài đoạn tận đau khổ, 
Đưa con qua bỜ kia. 


340. Ngài thấy, Ngài biẾt rõ 
Những điều con nghỉ ngỜ, 
Ngài giúp con vƯỢIi qua, 
Cơn xin đẳnh lễ Ngài, 

Bậc ẩn sĩ đạt được, 

Con đường thật an tịnh, 

Ôi, bà con mặt trời! 

Không hoang vu, nhu hòa. 


3⁄41. Điều xưa con nghỉ ngỜ, 
Đều được Ngài giẳi đáp, 

Ôi, bậc có Pháp nhân! 

Ngài thật là ẩn sĩ 

Bậc Chánh Đằng, Chánh Giác, 
Ngài không còn triền cái. 


342. Với Ngài, mỌi u não, 
Được phá tan, đoạn diỆt, 
Ngài tịnh tịch, chẾ ngự, 
Tâm kiên trì, thành thỰc. 


343. Ngài là bậc long tượng, 
Trong các hàng long tượng, 


Ngài là đại anh hùng 

Chư Thiên đều hoan hỶ, 
Cả hai Nàrada, 

Và cã Pabbarà, 

Đều hoan hỆ tín thọ, 

LỜI thuyết giằng của Ngài. 


544. Chúng con xin đẳnh lễ, 
Con người thuần thục nhất, 
Chúng con xin đẳnh lễ, 

Con người tỐi thượng nhất, 
Trong cảnh giới Trời, Người, 
Không ai sánh được Ngài, 


545. Ngài chính là Đức Phật, 
Ngài chính là Đạo SƯ, 

Ngài là bậc ẩn sĩ, 

Đã chiến thắng Ác ma, 

Ngài chặt đỨt tuỳ miên, 

Đã vƯỢi qua sanh tỪ, 

Ngài giúp chúng sanh này, 
VƯỢt qua bỀ sanh tỬ. 


546. Ngài vượi khôi sanh y, 
Ngài phá tan lậu hoặc, 

Nsài là bậc sư tử, 

Không chấp thỦ, chấp trước, 
Mọi sợ hãi, hoằng hỐt, 

Ngài đoạn tận, trù diệt. 


547. Như hoa sen Ơi đẹp. 
Nước không thỂ dính vào, 
Cũng vậy cả thiện ác, 

Cä hai không dính Ngài, 

Ôi anh hùng vĩ đại, 

Xin Ngài duỖi chân ra, 
Sabhiya chúng con, 

Đẳnh lễ bậc Đạo SƯ. 


Rồi du sĩ Sabhiya lấy đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 
- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... Con xin quy y Thế Tôn, Pháp và chúng 


TỶ-kheo. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế 
Tôn, mong cho con thọ đại giới. 


- Này Sabhiya, ai trước kia thuộc ngoại đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại 
giới trong Pháp Luật này cần phải sống biệt trú trong bốn tháng. Sau bốn 
tháng, nếu tâm các TỶ-kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thỌ 
đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng ở đây, Ta biết sự sai biệt giỮa các 
chúng sanh. 


- Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoại đạo, nay xin xuất gia, 
xin thọ đại giới trong Pháp Luật này, sống biệt trú bốn tháng. Sau bốn tháng, 
nếu tâm các Tỷ-kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới 
để thành vị Tỷ-kheo, con sẽ sống biệt trú bốn năm. Sau bốn năm, nếu tâm 
con thỏa thuận hãy cho xuất gia, cho con thọ đại giới để trở thành TỶ-kheo. 


Du sĩ Sabhiya được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới... rồi Tôn giả 
Sabhiya trở thành một vị A-la-hán. 


(VI) Kinh Sz/z (Sn 102-112) 


(Xem kinh Se/a, Trung BỘ Kinh, Tập II) 


(VHD Kinh Mũi Tên (Sn 112) 


574. Sinh mạng của loài Người, 
Ở đời không ai biẾt, 

Không tướng, nhiều phiền toái, 
Nhỗ nhoi, liên hệ khổ. 


575. Không có sự gắng nào, 
Khiến sỐng thoát khôi chết, 
Sau khi già là chẾt, 

Pháp hữu tình là vậy. 


576. Như các trái chín muỒi, 
Có sợ bị rơi sớm, 

Cñng vậy, người được sanh, 
Thường có sợ b chết. 


577. Như người thợ làm ghè 
Làm chén bát đất sét, 

Cuối cùng, bể tất cả, 

Mạng sống người là vậy. 


578. Trễ tuỔi và lớn tuỔi, 
Người ngu và kề trí, 

Tất cả đi đến chết, 

Cuối cùng rồi cũng chết. 


579. Những ai chết chỉ phỐi, 
Đi qua đến đời sau, 

Cha không cứu được con, 
Hay bà con cứu nhau. 


580. Hãy xem, các bà con 
Đứng nhìn và than khóc, 
Từng người, đi đến chết, 
Như bò mang ải giết, 


581. Như vậy, thẾ giới này 
BỊ già chết chỉ phối, 

Do vậy, bậc nhiều trí, 

Biết đời, nên không sầu 


582. Ai không biết con đường, 
Đường đến và đường ải, 
Do không thấy hai ngã, 


Than khóc, không lợi ích. 


583. Nếu thật sự than khóc, 
Đem lại lỢi ích gì, 

Kể ngu tự hại mình, 
Người có mắt sẽ làm. 


584. Không với sầu, nước mắt, 
Khiến nội tâm an tịnh, 

Khổ càng tăng trưởng thêm, 
Thân càng b] gia hại. 


585. Ốm yếu, sắc da tái, 
TỰ mình hại chính mình, 
Kẻ chết không được hộ, 
Than khóc thật vô ích. 


586. Chúng sanh không bỗ sầu, 
Càng gặp nhiều đau khổ, 

Càng rên khóc kẻ chết, 

Càng b sau chỉ phỐi. 


587. Hãy xem các người khác 
Đi theo hạnh nghiỆp mình, 
Rơi vào giới thần chết, 

Hữu tình đầy hoằng sợ. 


588. Loài Người còn mong ước, 
Thế này hay thế khác, 

Nhưng sự việc xây ra, 

Hoàn toàn thật sai khác, 

Như vậy tánh không có, 

Xem định tánh của đời. 


589. Nếu loài Người sống được, 
Sống hơn mỘt trăm năm, 

Rồi không có bà con, 

Ở đây, bỗ mạng sỐng. 


590. Do vậy, sau khi nghe 
Bậc La-hán thuyết giẳng, 
Hãy nhiếp phục than van, 
Khi thấy kê bị chết, 

Hãy suy nghĩ nhƯ sau, 

Ta không còn vị ấy. 


591. Như nhà lửa bị cháy, 
Nhờ nước, lửa dập iắt, 
Cũng vậy, bậc Hiền trí, 

Có tuệ trí, thiện xảo, 

mau chóng nhiếp phục sầu, 
Như bông gió thổi bay. 


592. A¡ rỰ tìm hạnh phúc, 
Hãy tỰ mình rút tên, 

MMũi tên là than khóc, 
Tham cầu fư ưu sầu. 


593. Ai đã rút mũi tên, 
Không nương tựa nhờ cậy, 
Tâm vị ẫy đạt được, 

SỰ an lành an tịnh, 

Vượi khỗi mọi ưu sầu, 
Tâm không sầu, tịch tịnh. 


(1X) Kinh Vasefha (5n 115) 


(Kinh này giống với kinh Vàserha, số 98 của Trung Bộ Kinh, Tập II) 


(X) Kinh Kokàliya (Sn 123) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú Ở Sàyz/rhi, tại Jetavana, trong khu vườn của ông 
Anàthapindika. Rồi TỶ-kheo Kokàliya đi đến Thế Tôn sau khi đến đẳnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kokàliya 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sàipua và Moggallàna là ác dục, bị ác dục chinh phục. 


- Này Kokàliya, chớ có vậy! Này Kokàliya, chớ có vậy! Này Kokàliya, tâm 
hãy tinh tấn đối với Sàripufta và Moggallàna. Hiền thiện Sàripurfa và 
Moggallàna. 


Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàliya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối với con, 
Sàripuita và Moggalàna là ác dục, bị ác dục chinh phục. 


- Này Kokàaliya, chớ có vậy! Này Kokàliya, chớ có vậy! Này Kokàliya, tâm 
hãy tinh tấn đối với Sàripufta và Moggallàna. Hiền thiện Sàripurfa và 
Moggallàna 


Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàliya bạch Thế Tôn... Hiền thiện là Sàripuffa và 
Moggallàna... 


Rồi Tỷ-kheo Kokàiiya từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. Tỷ-kheo Kokàliya ra đi không lâu, toàn thân của 
TỶ-kheo Kokàliya nổi lên những mụt to bằng hạt cải; sau khi lớn lên bằng 
hột đậu; chúng lớn lên bằng hột đậu lớn; sau khi lớn bằng hột đậu lớn, 
chúng lớn lên bằng hòn đá; sau khi lớn lên bằng hòn đá, chúng lớn lên bằng 
trái táo; sau khi lớn lên bằng trái táo, chúng lớn lên bằng trái vznaia; sau khi 
lớn lên bằng trái àmala, chúng lớn lên bằng trái vi/va; sau khi lớn lên bằng 
trái viva, chúng lớn lên bằng trái b¡/!¡, chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. 


Rồi TỶ-kheo Kokàliya do bệnh này bị mệnh chung. Bị mệnh chung, TỶ-kheo 
Kokàliya sanh trong địa ngục Sen hồng, với tâm hận thù đỐi với Sàripuia và 
Moggallàna. 


Rồi Phạm thiên Sahampari sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng 
chói sáng toàn vùng Je/avana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
và đứng một bên. Đứng một bên, Phạm thiên Sahampari bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàliya phải sanh vào địa ngục Sen hồng, với 


tâm hận thù đối với Sàripuita và Moggallàna. 


Phạm thiên Sahzzmpari nói như vậy, sau khi nói xong, đẳnh lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ ấy. 


Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, hồi hôm Phạm thiên Sahampaii, khi đêm gần mãn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jefavana đi đến Ta, sau khi đến 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên 
Sahampaii bạch với Ta: “Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàliya đã mệnh chung 
và Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàliya sau khi mệnh chung đã sanh địa ngục 
Sen hồng với tâm hận thù đối với Sàripufia và Moggallàna”. 


Này các Tỷ-kheo, Phạm thiên Sahzpzri nói như vậy. Sau khi nói xong, 
đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, bao nhiêu là tuổi thọ trong địa ngục Sen hồng? 


- Thật dài, này Tỷ-kheo, là tuổi thọ trong địa ngục Sen hồng, không dễ gì 
tính được bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, hay bao 
nhiêu trắm ngàn năm. 


- Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng ví dụ? 
Thế Tôn đáp: 


- Có thể được, này Tỷ-kheo. Này Tỷ-kheo, ví như có hột đậu mè nặng hai 
mươi khàr¡ka, theo đo lường nước Kosaia. Ví dụ sau một trăm năm, một 
người lấy ra một lần một hột mè. Này Tỷ-kheo, còn mau hơn là bao hột mè, 
nặng hai mươi ngàn khàrika ấy, theo đo lường của nước Kosala, đi đến tiêu 
hao, đi đến hao mòn do phương tiện ấy, so sánh với tuổi thọ ở địa ngục 
Abbuda. Này TỶ-kheo hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Abbuda; bằng một tuổi 
thọ ở địa ngục Nirabbuda. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Nirabbuda, bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ababa. Này TỶ-kheo, hai mươi 
tuổi thọ ở địa ngục Ahaha bằng một tuổi thọ ở địa ngục A/z/a. Này TỶ- 
kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục A/z/a bằng một tuổi thọ ở địa ngục 
Kumuda. Này TỶ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Kưzuda bằng một 
tuổi thọ ở địa ngục Sogandhika. Này TỶ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Sogandhika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Uppala (Hoa sen xanh). Này các 
TỶ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Uppala bằng một tuổi thọ ở địa 
ngục Pundarika (Hoa sen). Này TỶ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Pundarika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Pudumà. Này Tỷ Kheo Kokàliya 
sanh tại địa ngục Pudumà với tâm hận thù Sàrippufia và Moggallàna. 


Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc Thiện Thệ lại nói thêm: 


657. Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miỆng, 

Kể ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đứt lấy mình. 


658. Ai khen kẻ đáng chê, 
Ai chê người đáng khen, 
Tự chất chứa bất hạnh, 
Do lỗ miệng của mình, 
Chính do bẫt hạnh ấy, 
Nên không được an lạc. 


659. NhỖ thay bất hạnh này, 
Trong canh bạc ri may, 
Do quăng con xúc xắc, 

Tài sẵn b] hoại vong, 

Lớn hơn bẫt hạnh này, 

TỰ mình gây cho mình, 

Với ngƯỜi có ác ý, 

Đối chư Phật, Thiện Thệ. 


660. Trải thỜi gian trăm ngàn 
Ở Nưrabbuda, 

Ba mưƯƠi sáu và năm 

Ở rại Abbuda, 

Với lời và ác ý, 

Ai phÌ báng bậc Thánh, 
Người ấy sẽ rơi vào 

Các cõi đữ địa ngục. 


661. KŠ nói không chân thật, 
Đi đến cõi địa ngỤc, 

Ai f mình có làm, 

Lại nói: “Tôi không làm”, 
Cả hai sau khi chẾt, 

Đều được xem đồng đẳng, 
Hành động hỌ hạ liệt, 

Đời sau, đồng làm người. 


662. Ai khởi lên ác tâm, 
Đối người không ác ý, 

Đối người sống thanh tịnh, 
Không có gì uế nhiễm, 


Ác ấy trở lui lại, 

Đến với kể ngu ấy, 

Như bụi bặm nhỗ nhiệm 
Quăng ngược chiều gió thi. 


663. Ai hệ lụy đắm trước, 
Các chùng loại tham dục, 
Người ấy với lời nói, 

ChỈ trích các người khác, 
Không lòng tin, xan lẫn, 
Không rộng rãi với người, 
Xan tham và keo kiẾt, 
Quen thói nói xấu ngƯỜi. 


664. Này Ông, miệng ác độc, 
Không chân thật, không thánh, 
Kẻ giết hại sanh linh, 

Kể ác, kề làm ác, 

Người hạ liệt, bất hạnh, 
Thuộc về loại hạ sanh, 

Ở đời, chớ nói nhiều 

Ông là dân địa ngục. 


665. Ông rắc rải bụi trần, 
Khiến mỌi người bất hạnh, 
Ông nói xấu bậc hiền, 

Làm ác điều tỘi ác, 

Sau khi Ông đã làm 

Rất nhiều điều ác hạnh, 
Ông đi đến vực thằm, 
Trong thỜi gian dài dài 


666. Hành động bất cứ ai, 
Không đi đến tiêu diệt, 
Rồi nó cũng đến Ông, 

Bắt gặp được nghiệp chỦ, 
Kể ngu làm điều ác, 

Đời sau thấy mình khổ. 


667. Nóù đi đến tại chỖ 
BỊ đánh bằng roi sắt, 
Tại chỗ có cọc sắt, 

Với cạnh lưỡi bén nhỌn 
Ở đấy nó có được 

Các món ăn thích đáng, 


Giống như những hòn sắt, 
Được nung nấu cháy đỏ, 


668. Tại đấy không ai nói 
LỜi nhẹ nhàng an Ùi, 
Không có ai vỘi vã, 

Đến che chỞ hộ rrì, 

Họ bước vào hầm lửa, 
Đang cháy đỗ hừng hực. 


669. Với lưới, kễ giữ ngục, 
Trùm kín bao phủ họ, 

Tại đấy với gậy sắt, 

Họ hành hạ đánh đập, 

HQ ải qua vực đen, 

Tối tăm không thấy đường, 
Như đi qua đám mù, 

Đang dầy đặc tràn rộng. 


670. Họ đi đến bước vào 
Các chum ghè bằng sát, 
Họ bước vào hầm lửa, 
Đang cháy đỗ hừng hực, 
Tại đấy, họ bị nấu, 

Trong thỜi gian lâu dài, 
HQ nổi lên chìm xuỐng, 
Trong những hầm lửa ấy. 


671. Rồi kẻ làm điều ác, 

BỊ nung nấu tại đấy, 

Giữa đống mÙ và máu, 

Xen kẽ và lẫn lộn, 

Tùy theo phương hướng nào, 
Nó theo chiều hướng nằm, 

Ở dấy, bị rửa nái, 

Khi b] xúc chạm vào. 


672. Trong nước, chỗ trú ẩn 
Của các loài côn trùng, 

Kể làm các điều ác, 

B] nung nẫu tại đấy, 

Cho đến những bờ bến 
Không có cho nó đi, 

Vì chum ghè mỌi phía, 

Đều tròn đầy như nhau. 


673. Trong rừng đầy lá gươm, 
Sắc bén và mũi nhọn, 

HQ äi vào rừng ấy, 

Chân tay bỊ chém đỨt 

SỬ dụng các câu móc, 

Chúng móc lưỡi dài ra 

Rồi những kẻ ngục tối 

Hành hạ đánh giết họ, 


674. HQ đi vào cẳnh giới, 
GỌi Vêtarami, 

Khó vượt qua, tràn đầy, 
Lưỡi dao, búa sắc bén, 
Tại chỗ ấy, kể ngu, 

BỊ rơi, b] rới vào, 

Những kề làm điều ác, 
Sau khi tạo nghiỆp ác. 


675. Tại đấy, các chim thú, 
Ăn thịt kẻ rên la, 

Những bầy, đàn quạ đen, 
Đen thui và lốm đốm, 

Các loài chó, đã can, 

Cùng với các chim kên, 

Các diều hâu, chim quạ, 

Xé xác những kẻ ấy. 


676. Thật rất là đau khổ 
Nếp sống này, tại đấy, 

Nếp sống kẻ làm ác, 

Loài Người thấy được vậy, 
Do vậy, ở đời này, 

Với mạng sỐng còn lại, 

Là người làm công việc, 
Không biếng nhác thụ động. 


677. Những hột mè mang lại, 
Địa ngục Paduma, 

Được kẻ frí đếm kỹ, 

Số đến Nahuta, 

Lên đến số năm !Ÿ, 

TỨc năm ngàn vạn triệu, 
Còn nữa lên đến số, 

Một trăm hai mưƠi ức. 


678. Khổ cho đến như vậy, 
Địa ngục được nói đến, 

Tại đấy cần phải sống, 

Lâu cho đến như vậy. 

Như vậy, giữa những người, 
Trong sạch, thiện tỐt lành, 
Hãy luôn luôn hỘ trì, 

LỜi nói và ý nghĩa. 


(XD Kinh N2faka (Sn 131) 


679. ẩn sĩ Asia, 

Trong lúc giữa ban ngày, 
Thẫy chúng các chư Thiên 
Cối trời Ba mươi ba, 

HQ hoan h vui về, 

VỚi y áo, thanh tịnh, 

HỌ cung kính In-da, 

Các v] ấy cầm áo 

Với nhiệt tình nói lên, 
Những lời khen tán thán. 


680. Thấy chư Thiên hoan hŸ, 
Dõng dạc và phẫn chẫn, 

Với tâm fƯ cung kính, 

Ở đây, vị ấy nói. 


Asia: 


Vì sao chúng chư Thiên 
Lại nhiệt tình hoan hŸ ? 
Họ cầm áo vui múa, 

Là do nhân duyên gì? 


681. Trong thời gian chiến trận, 
VỚi các Asura, 

Dũững sĩ được thẳng trận 
Asura bại trận, 

Thời gian ấy hỌ không, 

Lông tóc dựng ngược dậy, 

HQ thấy gì hy hữu, 

Chư Thiên hoan hŸ vậy. 


682. HQ la lớn ca hát, 

Và hỌ tấu nhạc trời, 

HỌ múa tay, võ tay, 

HQ múa nhây vũ điệu, 
Nay ta hồi các Ông, 

Trú đành núi Meru, 

Các Ngài hãy mau chóng, 
Giải ta điều ta nghĩ. 


Chư Thiên: 


683. Tại xứ Lumbini 

Trong làng các Thích-ca, 
Có sanh vị Bồ Tái, 

Báu tối thắng, vô /Ÿ, 

Ngài sanh, đem an lạc, 
Hạnh phúc cho loài Người, 
Do vậy chúng tôi mừng, 
Tâm vô cùng hoan hŸ. 


684. Ngài, chúng sanh tỐi thượng, 
Ngài loài Người tối thắng, 

Bậc Ngưu vương loài NgƯỜi, 
Thượng thủ mọi sanh loại; 

Ngài sẽ chuyển Pháp luân, 

Trong khu rừng ẩn sĩ, 

Rống tiếng rỐng sư rử, 

Hùng mạnh nhiếp loài thú. 


685. Sau khi nghe lời ấy, 
ẩn sĩ Asia, 

Liền vội vàng bước xuỐng, 
Và đi đến đầu đài, 

Của đức vua Tình Phạn. 
Đến nơi Ngài ngồi xuỐng, 
Nói với các Thích-Ca: 
“Hoàng rử nay ở đâu, 

Ta nay muỐn thẫy Ngài”. 


686. Thấy Thái tử chói sáng 
Rực rỡ như vàng chói 
Trong lò đúc nấu vàng, 
Được :hợ khéo luyện thành, 
Bừng sáng và rực rỡ, 

VỚi dung sắc tuyỆt mỹ, 

HQ Thích trình Thái-tỦ, 
Cho ẩn sĩ Tư-đà. 


687. Sau khi thấy Thái rữ 
Chói sáng như lửa ngỌn, 
Thanh tịnh như sao ngưu 
Vận hành giữa hư không, 
Sáng chiếu nhƯ mặt trời 
Giữa trời thu, mây tịnh, 
ẫ sĩ tâm hân hoan 

Được hỷ lạc rộng lớn. 


688. Chư Thiên cầm ngôi lỌng 
Đưa lên giữa hư không, 

Cây lọng có nhiều cành, 

Có hàng ngàn vòng chuyền. 
HQ quạt với phất trần, 

Có tán vàng, lông thú, 

Nhưng không ai thấy được, 
Kẻ cầm lọng, phất trần. 


689. Bậc ẩn sĩ bện tóc, 
Tên Kà-ha-*xi-ri, 

Thấy Thái tử nằm dài 
Trên tấm chăn màu vàng, 
Như đồng tiền bằng vàng, 
Lại trên đầu Thái tử 

Có lông trắng đưa lên, 
Tâm ẩn sĩ phẫn khởi, 

Đẹp ý, lòng hân hoan 
Đưa tay bồng Thái rử. 


690. Sau khi ẩm bồng lên 
Con trai dòng hỌ Thích, 
Bậc cầu đạo tìm hiểu, 

Vượi khổ, nhỜ tướng, chú, 
Tâm rữ được hoan hŸ, 

Thốt lên lỜi như sau: 

VỊ này bậc Vô thượng, 

“Tối thượng loài hai chân ”. 


691]. Khi v] ấy nghĩ đến, 
Số mệnh của tự mình, 
SỐ mệnh không tỐt đẹp, 
Vị ấy rơi nước mắt, 
Thẫy vậy, các Thích Ca, 
Hỏi ẩn sĩ đang khóc; 
“Có sự gì chướng ngại 
Sẽ xảy cho Thái t?”. 


692. Thấy họ Thích lo lắng, 
VỊ ẩn sĩ trả lỜi: 

“Ta không thấy bất hạnh 
Xảy đến cho Thái tử, 

Đối với Thái tử ấy, 
Chướng ngại sẽ không có, 
VỊ này không hạ liệt, 


Chớ có lo lẵng gì. 


693. Thái rử này sẽ chứng 
Tối thượng quả Bồ đề, 

Sẽ chuyển bánh xe pháp, 
Thấy thanh tịnh tối thẳng, 
Vì lòng tử thương xói, 

Vì hạnh phúc nhiều người, 
Và đời sống Phạm hạnh, 
Được truyền bá rộng rãi. 


694. Thọ mạng ta Ở đời 
Còn lại không bao nhiêu, 
Đến giữa đời sỐng Ngài 
Ta sẽ bị mệnh chung. 

Ta không được nghe pháp, 
Bậc tỉnh cần vô rŸ, 

Do vậy ta sầu não, 

Bất hạnh và khổ đau”. 


695. Sau khi khiến hỌ Thích, 
Sanh hoan hỆ rộng lớn, 

Bậc sống theo Phạm hạnh, 
Bước ra khỗi nội thành. 

VỊ ấy vì lòng fỪ, 

Thương con trai của chị, 
Khích lỆ nó học pháp, 

Bậc tinh cần vô tŸ. 


696. Khi Ông nghe tiếng Phật, 
Từ người khác nói lên, 

Bậc đã đạt Bồ-đề, 

Đã ải con đường pháp, 

Hãy đi đến chỗ ấy, 

Hỏi kỹ về đạo pháp, 

Và sống đời Phạm hạnh, 
Dưới bậc Thế Tôn ấy. 


697. Như vậy, được khuyên bảo, 
BỞi vị nghĩ hạnh phúc, 

Vị thấy Ở rương lai, 

Đường tối thắng thanh tịnh. 

Do vậy Nà-la-ka, 

Với phước đức chất chứa, 

Sống với căn hỘ trì, 


Chờ đợi bậc chiến thắng. 


696. Khi nghe tin Pháp luân, 
Được bậc chiến thắng chuyỂn, 
Đến thấy được hoan hỶ, 

Bậc ẩn sĩ Ngưu vương, 

Hi Mâu nỉ tối thằng, 

Pháp Mâu nỉ tỐi thượng, 

Như A-xi-ta khuyên 

Trong buổi gặp gỡ trước. 


(Kệ mở đầu đã xong) 


699, LỜi A-xi-fa này, 

Con biết là như thật, 

Con hỗi Gotama, 

Đường giải thoát mỌi pháp. 


700. Không nhà, con đi đến 
Tìm hạnh ngưỜi khất sĩ, 
Con hỗi bậc ẩn sĩ 

Hãy nói lên cho con, 

Con đường đạo tỐi thượng, 
Đưa đến đạo Mâu-ni, 


701. Thế Tôn đáp như sau: 
Khó hành, khó thực hiện, 
Là đạo hạnh Mâu mỉ, 

Ta sẽ cho Ông biẾt, 

Hãy đến lắng tai nghe, 

Ta sẽ nói cho Ông, 

Hãy vững trí, an thần, 

Hãy kiên trì bền chí. 


702. Hãy tu hạnh Sa-môn, 
Không để bị dao động, 
Giữa khen chê trong làng, 
Hãy chế ngỰ tâm sân, 
Sống hạnh thật an tịnh, 
Không cỐng cao kiêu mạn. 


703. Tiếng cao thấp phát ra, 
Như ngọn lửa trong vườn, 
Nữ nhân hay cám dỗ, 

Chớ cám dỗ ẩn sĩ. 


704. Hãy từ bỗ dâm dục, 

Xả mọi dục cao thấp. 

Đối hữu tình yếu mạnh, 
Không đối nghịch, tham đắp. 


705. Ta thế nào, hỌ vậy, 
HQ thế nào, Ta vậy, 
Lấy ngã làm ví dụ, 

Chớ giết, chớ bảo giết. 


706. Hãy bỗ dục, bỗ tham, 
Đây phàm phu bì nằm, 

Bậc có mắt hành đạo, 

Vượi địa ngục, loài Người. 


707. Bụng đói, ăn chừng mực, 
Ít dục, không tham lam. 

VỊ ấy không ham dục, 

Không dục, thật tịch tịnh. 


708. Sau khi đi khất thực, 
ẩ sĩ vào rừng sâu, 

Đi đến dưới gốc cây, 
Sửa soạn ngồi an tịnh. 


709. Bậc Hiền trí hành thiền, 
Hoan h trong rừng sâu, 
Hành thiền dưới gốc cây, 
Thỏa mãn sỞ thích mình. 


710. Khi đêm hẾt, sáng đến, 
Cần phải đi đến làng, 

Chớ hân hoan khất thực, 
Đồ mang từ làng ải. 


711. ẩn sĩ không đi gấp, 
Đến làng, giữa gia đình, 
Tìm ăn, cắt nói chuyện, 
Không nói chuyện liên hỆ. 


712. Nếu được, thật là tỐ, 
Không được, cũng là tỐI, 
Nghĩ vậy, cả hai mặt, 

VỊ ấy trở về cây. 


713. Đi với bát cầm tay, 


Không câm, dáng nhƯ câm, 
Chớ khinh, đồ cho ít, 
Không chê người đem cho. 


714. Bậc Sa-môn thuyết giẳng, 
Con đường cao và thấp, 
Nhưng đến bờ bên kia, 

Không có hai con đường, 

Tuy vậy chỚ nghĩ rằng, 
Đường này chỈ là mỘit. 


715. VỚi ai, không có tham, 
TỶ-kheo cắt dòng nước, 
Đoạn tận hành thiện ác, 

VỊ ấy không sầu não. 


716. Thế Tôn lại nói thêm: 
Ta dạy cho các Ông 

Thức tri hạnh ẩn sĩ, 

Hãy tu như lưỡi dao, 

Với lưỡi ấn nóc họng, 
Hãy hạn chế bao tỪ. 


717. Tâm chớ có thụ động, 
Nhưng chỚ nghĩ quá nhiều. 
Không hôi hám, độc lập, 

Sống cứu cánh Phạm hạnh 


718. Hãy tập ngỒi mỘt mình, 
Sống đúng hạnh Sa-môn. 
Sống một mình được gọi 

Là hạnh bậc ẩn sĩ, 

Nếu tự mình tìm được 
Thoải mái trong cô độc. 


719. Hãy chói sáng mười phương, 
Sau khi nghe tiếng nói, 

Của các bậc hiền sĩ, 

Hãy hành thiền, bỖ dục, 

Mong đệ tử của Ta, 

Tăng trưởng tâm và tín. 


720. Hãy học các dòng nước, 
TÙỪ khe núi vực sâu. 
Nước khe núi chẫy ồn, 


Biển lớn động im lặng. 


721. Cái gì trỐng kêu to, 
Cái gì đầy yên lặng, 
Ngu như ghè vơi nước, 
Bậc trí như ao đầy. 


722. Khi Sa-môn nói nhiều, 
Nói liên hệ đến đích, 

TỰ biết nên thuyết pháp, 
TỰ biết nên nói nhiều. 


723. Ai biết, biẾt fự chế, 
Ai biẾt, không nói nhiều, 
Vị ấy là ẩn sĩ, 

Xứng đáng hạnh ẩn sĩ, 
Vị ấy là ẩn sĩ, 

Đạt được hạnh ẩn sĩ. 


(XI) Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán (Sn 139) 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Sàwz/:hi, ở Đông Viên, tại lâu đài mẹ của Migàra. 
Lúc bấy giỜ, trong ngày trai giới Uposatha, vào ngày rằm, trăng tròn, trong 
đêm rằm, Thế Tôn ngồi giữa trời với chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi Thế 
Tôn nhìn xung quanh chúng TỶ-kheo đang yên lặng, nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, phàm có những thiện pháp nào thuộc bậc Thánh có khả 
năng hướng thượng, đưa đến giác ngỘ; này các TỶ-kheo, đối với các thiện 
pháp thuộc bậc Thánh có khẳ năng hướng thượng đưa đến giác ngộ ấy do 
lý do gì các Thầy nghe những pháp ấy? Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thể 
được hồi như vậy, các Thầy có thể trả lời cho những người câu hỏi ấy như 
sau: “Vì muốn có như thật trí đối với hai pháp”. Và nếu các Thầy nói: “Thế 
nào là hai?”. - “Đây là khổ, đây là khổ tập”, đây là tuỳ quán thỨ nhất. “Đây 
là khô diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt”, đây là tùy quán thứ hai. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy do TỶ-kheo chơn chánh tuỳ quán hai pháp, không 
có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau 
đây: Được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả Bất 
hoàn. 


Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói 
thêm: 


724. Ai không tuỆ tri khổ, 
Và hiện hữu của khổ, 

Và chỗ khổ hoàn toàn 
Được đoạn tận không dư, 
VỊ ấy không biết đường, 
Đưa đến khổ an tịnh. 


725. Không có tâm giải thoát, 
Không có tuỆ giải thoát, 

Vị ấy không có thể 

Đoạn tần sanh và già. 


726. Những ai tuệ tri khổ 
Và hiện hữu của khổ 
Và chỗ khổ hoàn toàn 
Được đoạn tận không dư, 
Vị ấy biết con đường, 
Đưa đến khổ an tịnh. 


727. Đầy đủ tâm giằi thoái, 
Với trí tuỆ giải thoát, 
Những vì ấy có thể 

Với trí tuệ giải thoát, 
Đoạn tần sanh và già. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau: “Có thể có 
chân chánh tuỳ quán hai pháp, theo một pháp môn khác không?” Các Thầy 
cần phải trả lời: “Có thể có”. Có thể có như thế nào? “Phàm có khổ gì hiện 
hữu, tất cả đều do duyên sanh y”, đây là tuỳ quán pháp thứỨ nhất. “Do sự 
đoạn diệt, ly tham, các sanh y không có dư tàn, khổ không có hiện hữu”, đây 
là tùy quán thứ hai. 


- Này các TỶ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tuỳ quán hai pháp, không có 
phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: 
Được chánh tri ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả Bất hoàn. 


Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói 
thêm: 


728. Chính do duyên sanh y, 
Các khổ được sanh khởi, 
Tất cả các khổ đau, 

Sai biệt Ở trên đời, 

Ai chính do vô mình 

Tạo lên sự sanh y, 

Kẻ ngu ấy gặp khổ 

Nối tiếp nhau sanh trưởng, 
Do vậy v] hiểu biết, 

Không tạo lên sanh y, 

Tuỳ quán được hiện hữu 
Của sanh và của khổ. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau: “Có thể có 
chân chánh tùy quán hai pháp theo một pháp môn khác không?” Các Thầy 
cần phải trả lời: “Có thể có”. Có thể có như thế nào? “Phàm có khổ gì hiện 
hữu, tất cả đều do duyên vô minh”, đây là tùy quán thứ nhất. “Do đoạn diệt, 
ly tham, vô minh không có dư tàn, khổ không có hiện hữu”, đây là tùy quán 
pháp thứ hai. 

Này các Tỷ-kheo, do TỶ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp, không có phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: Được 
chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả Bất hoàn. 


Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo sư lại nói 


thêm: 


729. Những ai tiẾp rục rơi, 
Dòng luân chuyển sanh tử, 
Đến hữu này hữu khác, 
Sanh thú do vô mình. 


730. Vô mình này, đại sỉ, 
Đưa đến luân chuyển dài, 
Chúng sanh, mình đạt được, 
Không còn phải tái sanh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hồi thêm nữa như sau:... “Phàm có 
khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên các hành”, đây là tuỳ quán pháp thứ 
nhất. “Do đoạn diệt, ly tham, các hành không có dư tàn, khổ không có hiện 
hữu”, đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các TỶỷ-kheo, do TỶ-kheo chơn 
chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo sư lại nói thêm: 


731. Phàm khỔ gì hiện hữu, 
Tất cả duyên các hành, 

Do đoạn diệt các hành, 
Khổ không có hiện hữu. 


732. Do biết nguy hiỂm này, 
Khổ do duyên các hành, 
Tịnh chỈ tất cả hành, 

Do phá hoại các tưỞng, 
Như vậy, khổ được diệt, 
Biết như thực là vậy. 


733. Bậc Hiền trí chánh kiến, 
Hiểu biết, với chánh trí, 
Nhiếp phục Ma kiết sỬ, 
Không đi đến tái sanh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... “Phàm có 
khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức”, đây là tùy quán pháp thứ nhất. 
“Do đoạn diệt, ly tham thức không có dư tàn, khổ không có hiện hữu”, đây 
là tùy quán pháp thứ hai. 


Này các Tỷ-kheo, do TỶ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp, bậc Đạo sư lại 
nói thêm: 


734. Phàm khổ gì hiện hữu, 


Tất cả do duyên thức, 
Với thức được đoạn diệt, 
Khổ không có hiện hữu. 


735. Do biết nguy hiểm hày, 
Khổ do duyên các thức, 
TỶ-kheo tịnh chỈ thức, 
Không dục ái, tịch tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hồi thêm nữa như sau:.... “Phàm có 
khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên xúc”, đây là pháp tùy quán thứ nhất. 
“Do đoạn diệt, ly tham xúc không có dư tàn, khổ không có hiện hữu”, đây là 
tùy quán pháp thứ hai. 


Này các Tỷ-kheo, do TỶ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp. Bậc Đạo Sư 
lại nói thêm: 


736. Những ai, xúc chỉ phối, 
Chạy theo dòng sanh hữu, 
Những người hành tà đạo, 
Xa vời diệt kiết sỪ. 


737. Những ai liễu tri xúc, 
Nhờ trí, thích an tịnh, 

Do hQ thắng tri xúc, 
Không dục ái, tịch tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hồi thêm nữa như sau:... “Phàm có 
khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thọ”, đây là pháp tùy quán thứ nhất. 
“Do đoạn diệt, ly tham thọ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu”, đây là 
tùy quán pháp thứ hai. Này các TỶ-kheo, do TỶ-kheo chơn chánh tùy quán 
hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


738. Với lạc thọ, khổ thọ, 
Hay bất khổ, bất lạc; 
Nội thọ và ngoại thọ, 
Phàm có cằm thọ gì. 


739. Biết được đây là khổ, 
Giả dối bị hủy hoại. 

Thấy các xúc hoại diệt, 
Như vậy, đây ly tham, 
TỶ-kheo diệt các thọ, 
Không dục ái, tịch tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... “Phàm có 
khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên ái”, đây là pháp tùy quán thứ nhất. “Do 
đoạn diệt, ly tham ái, không có dư tàn, khổ không có hiện hữu”, đây là tùy 
quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chán tùy quán hai 
pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


740. Người có ái bạn đường, 
BỊ luân chuyển dài dài, 

Đến hữu này, hữu khác, 

Luân chuyển không đừng nghỉ. 


741. Do biết nguy hiểm nầy, 
Chính ái tác thành khổ, 

Ly ái, không chấp thỦ, 
Chánh niệm, TỶ-kheo hành. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hồi thêm nữa như sau:.... “Phàm có 
khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thủ”, đây là pháp tùy quán thứ nhất. 
“Do đoạn diệt, ly tham thỦ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu”, đây là 
tùy quán pháp thứ hai. Này các TỶ-kheo, do TỶ-kheo chơn chánh tùy quán 
hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


742. Do duyên thÙ, có hữu, 
Do hữu, đi đến khổ, 

TỪ sanh nên có chết, 

Đây hiện hữu của khổ. 


743. Do vậy, bậc Hiền trí, 
Diệt thù, nhỜ chánh trí, 
NhỜ thắng trí sanh diệt, 
Không đi đến tái sanh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... “Phàm có 
khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên khởi xướng”, đây là pháp tùy quán thứ 
nhất. “Do đoạn diệt ly tham khởi xướng không có dư tàn, khổ không có 
hiện hữu”, đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do TỶ-kheo chơn 
chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


744. Phàm khổ gì hiện hữu, 
Tất cả duyên khởi xướng, 


Do đoạn diệt khởi xướng, 
Khổ không có hiện hữu. 


745. Do biết nguy hiỂm này, 
Khổ do duyên khởi xướng, 
TỪ bỗ mọi khởi xướng, 
Không khởi xướng, giải thoát. 


746. Do đoạn tận hữu ái, 
Tâm TỶ-kheo tịch tịnh, 
Vượi khỏi sanh luân chuyển 
V] ấy không tái sanh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hồi thêm nữa như sau:... “Phàm có 
khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức ăn”, đây là pháp tùy quán quán 
thứ nhất. “Do đoạn diệt, ly tham thức ăn không có dư tàn, khổ không có 
hiện hữu”, đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do TỶ-kheo chơn 
chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


747. Phàm khổ gì hiện hữu, 
Tất cả duyên thức ăn, 

Do đoạn diệt thức ăn, 

Khổ không có hiện hữu. 


748. Do biết nguy hiểm này, 
Khổ do duyên thức ăn, 

Liễu tri mỌi thức ăn, 
Không y mỌi thức ăn. 


749. NhỜ chánh trí không bệnh, 
Đoạn diệt các lậu hoặc, 

Thọ dụng các thức ăn, 

Giác sát, trú Chánh pháp, 

VỊ đạt được trí tuệ, 

Không rơi vào ước lượng. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... “Phàm có 
khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên dao động”, đây là pháp tùy quán quán 
thứ nhất. “Do đoạn diệt, ly tham dao động không có dư tàn, khổ không có 
hiện hữu”, đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do TỶ-kheo chơn 
chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


750. Phàm khổ gì hiện hữu, 
Tất cả duyên dao động, 
Do đoạn diệt dao động, 
Khổ không có hiện hữu. 


751. Do biết nguy hiểm này, 
Khổ do duyên dao động, 

Do vậy, bỗ dao động, 

Chận dừng lại các hành, 
Không có gì chưỚng ngại 
Không chấp thÙ, chánh niệm, 
Vị TỶ-kheo bộ hành, 

Khắp tất cả chân trời. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... “Ai có 
nương tựa, thì bị dao động”, đây là pháp tùy quán quán thứ nhất. “Ai không 
có nương tựa, không bị dao động”, đây là pháp tùy quán thứỨ hai. Này các 
TỶ-kheo, do TỶ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


752. Không nương tựa, không động, 
Nương tựa có chấp thỦ, 

Chấp hữu này, hữu khác, 

Không chỉnh phục luân chuyỂn. 


753. Sau khi rõ biết được, 
Nguy hiểm tai hại nầy, 

Trong các sự nương rựa, 

Có sợ hãi lớn lao, 

Không nương tựa y chỉ, 
Không chấp thÙ, chánh niệm, 
Vị TỶ-kheo bộ hành, 

Khắp tất cả chân tri. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau: “Có thể có 
như thế nào?” Này các Tỷ-kheo “Các pháp vô sắc an tịnh hơn các sắc pháp”, 
đây là pháp tùy quán thứ nhất. “Sự đoạn diệt an tinh hơn các pháp vô sắc”, 
đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy 
quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


754. Chúng sanh thuộc sắc giới, 
Chúng sanh trú vô sắc, 
Không tuỆ tri đoạn diỆt, 


Chúng đi đến tái sanh. 


755. Những ai liễu tri sắc, 
Khéo an trú vô sắc, 

Giải thoát trong đoạn diỆt, 
Họ từ bỗ sự chết. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau: “Có thể có 
như thế nào?” Này các Tỷ-kheo, “Cái gì được thế giới với chư Thiên, các 
Ma, các Phạm thiên, được thế giới này với quần chúng Sa-môn và Bà-la- 
môn, với chư Thiên và loài Người suy tưởng: “Đây là sự thật”, cái ấy được 
các vị Thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là: “Cái này là hư vọng”, 
đây là pháp tùy quán thứ nhất. Này các Tỷ-kheo, “Cái gì được thế giới với 
chư Thiên, các Ma, các Phạm thiên, được thế giới này với quần chúng Sa- 
môn và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người suy tưởng: “Đây là hư 
vọng”, cái ấy được các vị Thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là: 
“Cái này là chân thật”, đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do 
TỶ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


756. Hãy xem thế giới nầy, 
Với thế giới chư Thiên, 
Hoan hỆ với phi ngã, 

An trú trên danh sắc, 

Nghĩ rằng danh sắc này 
Là chân thật không ngUy. 


757. Dầu họ nghĩ thế nào, 
Khi danh sắc đổi khác, 
Danh sắc là hỨ vọng, 

Giả dõi sỐng tạm bợ, 


758. Niết-bàn không hƯ ngỤy, 
Bậc Thánh chân thật biẾt, 

HQ thẳng tri chân thật, 
Không ái dục, tịch tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau: “Có thể có 
như thế nào?” Này các Tỷ-kheo, “Cái gì được thế giới với chư Thiên, các 
Ma, các Phạm thiên, được thế giới này với quần chúng Sa-môn và Bà-la- 
môn, với chư Thiên và loài Người suy tưởng: “Đây là an lạc”, cái ấy được 
các vị Thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là: “Cái này là khổ”, đây là 
pháp tùy quán thứ nhất. Này các TỶ-kheo, “Cái gì được thế giới với chư 
Thiên, các Ma, các Phạm thiên, được thế giới này với quần chúng Sa-môn 


và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người suy tưởng: “Đây là khổ”, cái ấy 
được các vị Thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là: “Cái này là lạc”, 
đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy 
quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


759. Sắc, tiếng, hương, v], xúc, 
Tất cả những pháp này, 

Khả lạc, hỷ, khả ý, 

Khi nào chúng hiện hữu. 


760. Thế giới với chư Thiên 
Xem chúng là khả lạc, 

Khi chúng bỊ hoại diỆt, 

Mới thấy chúng là khổ. 


761. Bậc Thánh thấy là lạc, 
Khi có thân đoạn diỆt, 

Đây hoàn toàn trái ngược, 
Điều mỌi giới được thấy. 


762. Điều người khác gọi lạc, 
Bậc Thánh gọi là khổ, 

Điều người khác gọi khổ, 
Bậc Thánh biết là lạc, 

Hãy xem pháp khó bit, 

Kể không thấy mê mỜ. 


763. Kẻ bị che, tỐi tăm, 

Kê không thấy, tỐi mù, 

Bậc thiện, được rộng mở, 
Bậc thấy, được ánh sáng, 
Khẻ ngu dầu có gần, 

Cũng không biẾt con đường, 
Cũng không có thiện xảo, 
Đối Chánh pháp Phật dạy. 


764. B] hữu tham chiến bại, 
BỊ trôi theo dòng hữu, 

Rơi vào Ma chỉ phối, 

Pháp này khó chánh giác. 


765. Ai ngoài các bậc Thánh, 
Xứng đáng đạo chánh giác. 
Do chánh trí đạo ẫy 


Chứng vô lậu Niết-bàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỈ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
Trong khi pháp này được giảng, tâm củỦa hơn sáu mươi Tỷ-kheo giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


CHƯƠNG IV 
PHAM TAM 


(D Kinh về Dục (Sn 151) 


766. Ai ao ước được dục, 
Nếu dục được thành tựu, 
Chắc tâm ý hoan hỶ, 

Được điều con người muốn. 


767. Nếu người có dục ấy, 
ƯỚc muốn được sanh khởi, 
Các dục ấy bị diệt, 

BỊ khổ như tên đâm. 


766. Ai tránh né các đục 
Như chân tránh đầu rắn, 
Chánh niệm vƯỢi thoát được, 
Ái triền này Ở đời. 


769. Người nào tham đắm dục, 
Ruộng đất, vàng, bò, ngựa, 
Người nô †ỳ, phục vụ, 

Nữ nhân và bà con. 


770. Như người không sức lực, 
BỊ các dục chinh phục, 

Tai họa dẫm đạp nó, 

Khổ đau bước theo nó, 

Như nước ùa tràn vào, 

Chiếc thuyền bị vỠ nát. 


771. Do vậy người thường niệm, 
Từ bỗ các loài dục, 

Bỗ dục, vượi bộc lưu, 

Tát thuyền đến bỒ kia. 


(H) Kinh Hang Động Tám Kệ (Sn 151) 


772. Chúng sanh vào trong hang, 
Chấp chặt b] bao trùm, 

Người có thái độ vậy, 

Chìm sâu trong sỉ mê. 

Hạnh viỄn ly với nó, 

Như vậy thật xa vời, 

Các dục Ở trong đời, 

Không dễ gì đoạn tận. 


773. Dục cầu làm nhân duyên, 
BỊ lạc hữu trói buộc, 

HQ rất khó giải thoát, 

Không thể có người khác, 
Đến giải thoát cho mình, 

Họ cầu việc đã qua, 

HQ mong việc chưa lại; 

HQ tham đắm các dục, 
Những dục này hiện tại, 

Và những dục quá khứ. 


774. Ai tham đắm các dục, 
BỊ trí buộc sỉ mê, 

Họ xan tham keo kiẾt. 

An trú trên bẫt chánh, 

Khi rơi vào đau khổ, 

Họ sầu muộn than khóc, 
Ở đây sau khi chết, 
Tương lai sẽ thế nào? 


775. Do vậy Ở tại đây, 

Con người cần học tập, 
Những gì mình biết được, 
Là bất chánh Ở đời. 

Do nhân duyên như vậy, 
Mà sỐng không bẫt chánh, 
Vì rằng bậc Thánh nói: 
Ngắn thay, sanh mạng này. 


776. Ta thấy Ở trên đời, 
Loài Người run, sợ hãi, 

Đi đến khát ái này, 

Trong những loại sanh hữu. 


Phàm những người thấp kém, 
Than van trước miệng chết, 
Chưa viễn ly khát ái, 

Đối với hữu, phi hữu. 


777. Hãy nhìn những người ấy, 
Run sƠ trong fỰ ngã, 

Như cá chỗ ít nước, 

Trong đòng sông khô cạn, 

Thấy được sự kiện này, 

Hãy sống không của 1a, 

Không làm sự việc gì, 

Khiến tham đắm các hữu. 


778. Hãy nhiếp phục Wớc muốn, 
Đối với hai cực đoan, 

Nhờ liễu tri các xúc, 

Không còn có tham đắm, 

Cái gì fỰ ngã trách, 

Cái ấy không có làm, 

Bậc trí không b nhỚp, 

Bởi những gì thấy nghe. 


779. Do liễu tri các tưởng, 
VƯỢI qua khỏi bộc lưu, 
Bậc Mâu-ni không nhiễm, 
Đối với mọi chấp thỦ, 

VỚi mũi tên rút ra, 

SỞ hành không phóng dậi, 
Không cầu mong đời này, 
Không mong ước đời sau. 


(HD Kinh Sân Hận Tám KỆ (Sn 153) 


780. Thật có một sỐ người 
Nói lên với ác ý, 

Và thật cũng có ngƯỜi, 
Nói lên ý chân thật. 

Dầu có lỜi nói gì, 

ẩn sĩ không liên hệ, 

Do vậy bậc Mâu-ni, 
Không chỗ nào hoang vu. 


781. Người ước muốn dắt dẫn, 
Thiên trú điều sỞ thích, 

Làm sao fừ bỗ được, 

Điều tà kiến của mình, 

Khi tự mình tác thành, 

Quan điểm riêng cỦa mình, 
Như điều nọ được biết, 

Hãy để nó nói vậy. 


782. Người không có ai hỗi, 
Lại nói cho người khác, 
Biết đến những giới cấm, 
Của rự cá nhân mình. 

Bậc thiện xảo nói rằng, 
Như vậy không Thánh pháp, 
Nếu ai tỰ nói lên 

Lời tán thán fỰ ngã. 


783. VỊ TỶ-kheo an tình, 
Sống hết sức tịch tịnh, 
Khi tán thán giới đức, 
Không nói “Tôi là vậy”. 
Bậc thiện xão nói rằng 
Như vậy là Thánh pháp 
Với v] ấy đề cao, 

Ở đời, không khởi lên. 


784. Với những ai các pháp, 
Được sửa soạn tác thành, 
Được đặt ra phía trước, 
Không phải không tranh luận, 
Khi đã thấy lợi ích, 

Trên fỰ thân của mình, 


Y dất, duyên dao động, 
Đạt được sự rịch tịnh. 


785. Đối với các thiên kiẾn, 
Không dỄ gì vƯỢt qua, 
Thẩm sát các pháp xong, 
Mới tác thành chấp trước. 
Do vậy là con người, 

Đối với trú xứ ấy, 

Có khi quyết rừ bỗ, 

Có khi chấp nhận Pháp. 


786. VỊ tẩy sạch loại bỏ, 
Không tìn được Ở đời, 
Các kiến được sửa soạn, 
Đối với hữu, phi hữu. 
BỖ man trá, kiêu mạn, 

Vị :ầy sạch loại bỏ, 

VỊ ấy ải với gì, 

Vị ấy không chấp th. 


787. Với ai có chấp thỦ, 
BỊ chỈ trích trong Pháp, 
Với ai không chấp thủ, 
Lấy gì có thể nói? 
Chính đối với v] ấy, 
Ngã, phi ngã đều không, 
Vị ấy đã tẩy sạch, 

Mọi tà kiến Ở đời. 


(IV) Kinh Thanh Tịnh Tám KỆ (Sn 154) 


788. Ta thẫy vì thanh tịnh, 
VỊ tỐi thượng, không bệnh, 
SỰ thanh tịnh con người, 
Với tri kiến, đạt được. 
Nắm giữ quan điểm này. 
Xem đấy là tỐi thượng, 

VỊ này sŠ xem trí, 

Là tùy quán thanh tịnh. 


789. Nếu thanh tịnh con người, 
Do trí kiến đạt được, 

Hay với trí v] ấy, 

TỪ bỏ sự đau khổ 

VỊ ẫy có sanh y, 

Ngoài Thánh đạo được tịnh, 
VỊ ấy nói như vậy, 

Do trì kiến cá nhân. 


790. Bà-la-môn không nói, 
Ngoài Thánh đạo được tịnh, 
Với điều được thẫy nghe, 
Giới đức, được thọ tưởng; 
Với công đức, ác đức, 

Vị ấy không nhiễm trước, 
TỪ bỏ mọi chấp ngã, 
Không làm gì Ở đời. 


701]. TỪ bỖ tri kiến cũ, 

Y chÌ tri kiến mới, 

Đi đến sự tham đắm, 
Không vƯỢi qua ái dục; 
HQ nằm giữ chấp trước, 
Họ từ bỗ xa lánh, 

Như khÌ thả cành này, 
Rồi lại nắm cành khác, 


792. Người tự mình chấp nhận, 
Các chùng loại giới cấm, 

Đi chỗ cao chỗ thấp, 

Sống bị tưởng chỉ phối; 

Người có trí rộng lớn, 

Nhờ trí tuỆ, quán pháp, 


Có trí, không ải đến 
Các pháp cao và thấp. 


793. VỊ ấy đạt thù thắng, 
Trong tất cả các pháp, 
Phàm có điều thấy, nghe, 
Hay cằm thọ, tưởng đến; 
Với vị tri kiến vậy, 

Sống đời sỐng rộng mở, 
Không bị ai Ở đời, 

Có thể chỉ phối được. 


794. Họ không tác thành gì, 
Họ không đề cao gì, 

HỌQ không có nói lên, 

Đây tối thắng thanh tịnh, 
Không dính líu tham đắm, 
Mọi chấp trước triền phưƯợc, 
HỌQ không tạo tham vọng, 
Bất cứ đâu Ở đời. 


795. Với vị Bà-la-môn 

Đã vượi khỗi biên giới, 
Sau khi biẾt và thấy, 
Không có kiến chấp trước. 
Tham ái không chỉ phối, 
Cũng không tham, ly tham, 
Vị ấy ở đời này, 

Không chấp thÌ gì khác. 


(V) Kinh Tối Thắng Tám Kệ (Sn 156) 


796. Ai thiên trú trong kiến, 
Xem kiến ấy tối thắng, 

Ở đời đặt kiến ấy, 

Vào địa v] tỐi thượng. 
Người ấy nói tất cä, 
Người khác là hạ liệt, 

Do vậy không vượt khỏi, 
SỰ franh luận Ở đời. 


797. Khi nó thấy lợi ích, 
Đến với rỰ ngã nó, 

Đối với vật thấy nghe, 
Giới đức hay thỌ tưỞng; 
Vị ấy ở tại đấy, 

Liền chấp trước nằm giữ, 
Nó thấy mọi người khác, 
Là hạ liệt thấp kém. 


798. Người y chỈ kiến ấy, 
Thẫy người khác hạ liệt, 
Bậc thiện nói nhƯ vậy, 
Đấy là sự trói buộc; 

Do vậy đối thấy nghe, 
Thọ, tưởng hay giới cấm, 
Bậc TỶ-kheo không có 

Y chỉ, nương rựa vào. 


799. ChỚ có tác thành ra 

Tri kiến Ở trên đời, 

TỪ Ở nơi chánh trí, 

Hay từ nơi giới đức, 

Không bận tâm so sánh, 

TỰ ngã bằng người khác, 
Không có suy nghĩ đến, 

Đây “liệt “ hay đây “thắng”. 


800. Đoạn tận, từ bỗ ngã, 
Không chấp thỦ sự gì, 
Không tác thành, dựng nên, 
Nương tựa Ở nơi trí, 

Chân thật giữa tranh chấp 
Không theo phe phái nào, 


VỊ ấy không ải theo 
Mội loại tri kiến nào. 


801. Với ai, hay cực đoan, 
Không có hướng nguyện gì, 
Với hữu và phi hữu, 

Hay đời này đời sau, 

V] ấy không an trú, 

Tại mỘit trú xứ nào, 

TỪ bỏ mọi chấp thỦ, 

Đối với tất cả pháp. 


802. Đối vị ấy ở đây, 
Những gì được thẫy nghe, 
Được cằm thọ tưởng đến, 
Chút suy tưởng cũng không; 
Vị Bà-la-môn ấy 

Không chấp thỦ tri kiến, 
Không ai Ở đời này 

Có thể chỉ phối được. 


S03. Họ không tác thành gì, 
Họ không đề cao gì, 

Các pháp không được họ, 
Chấp trước nắm giữ gì 
Không một Phạm chí nào, 
BỊ giới cấm dắt dẫn, 

Đi đến bỜ bên kia, 

VỊ ấy không trở lui. 


(VD Kinh Già (Sn 158) 


804. Sinh mạng này ngắn thay, 
Trong trăm năm, rỒi chết, 
Nếu ai sỐng hƠn nữa, 

Rồi cũng chết vì già. 


805. Loài Người sầu vì ngã, 
Mọi chấp thủ vô thường, 
Trống không là đời này, 
Thẫy vậy sỐng không nhà. 


806. Vì loài Người nghĩ rằng 
Cái này là của tôi, 

Cái ẫy bị sự chết, 

Làm hoại diệt hư tàn. 

Biết vậy, bậc Hiền trí, 

Không gọi, không hướng đến, 
Cái này ngã của ta, 

Cái này là của ta. 


807. Như những gì hiện lên, 
Trong giấc ngũ mộng mÌ, 
Con người khi tỉnh dậy, 
Không còn thấy được gì. 
Cũng vậy Ở đời này, 

Người được ưa, ái luyễn, 
Rồi sẽ chết mất ẩi, 

Không ai còn thấy được. 


808. Các loại hạng người ấy 
Được ihẫy và được nghe, 
Nên hỌ được gỌi tên, 

Tên này hay tên khác. 

Với người đã chết ải, 

Chỉ được gọi tên không, 

Vì chỈ có tên suông, 

Sẽ được còn tồn tại. 


809. Tham đắm cái của ta, 
HQ không có từ bỏ, 

Sầu khổ và than van, 
Cùng xan tham keo kiẾ. 
Do vậy bậc ẩn sĩ, 


Sau khi bỗ chấp thỦ, 
Đã sống một đời sỐng, 
Thấy được sự an Ổn. 


810. Đối với vị TỶ-kheo 
Sống thanh vắng mỘt mình, 
SỐng tu tập tâm ý, 

Hướng đến hạnh viễn ly, 
Nếp sống vậy được nói, 
Hòa hợp với vị ấy, 

Và không nêu f ngã, 
Trong hiện hữu của mình. 


811. VỊ ẩn sĩ không tựa, 
Không y chỈ một ai, 

Không làm thành thương yêu, 
Không tác thành ghét bỗ. 

Do vậy trong sầu than, 

Trong xan tham keo kiẾ, 
Như nước trên lá cây, 

Không dính ƯỚI làm nhƠ. 


812. GiỖng như một giọt nước, 
Không dính ƯỚI hoa sen, 

Như nước trên bông sen, 

Khôn dính ướt làm nhƠ. 

Đối với vật thấy nghe, 

Được cằm thọ tưởng đến, 
Cñng vậy bậc ẩn sĩ 

Không dính ướt tham đắm. 


813. Do vậy bậc tầy sạch, 
Không có suy tư đến, 

Điều được thấy được nghe, 
Được cằm thọ tưởng đến. 
VỊ ấy muốỐn thanh tịnh, 
Không có dựa gì khác, 

Vị ấy không tham đắm, 
Cũng không có ly tham. 


(VI) Kinh Tissametteyya (Sn 160) 


614. Tissa Metteyya, 
Tôn giả nói nhƯ sau: 
Thế Tôn hãy nói lên, 

Sự /ai hại của người, 
Đắm say về dâm dục, 
Sau khi nghe, chúng con 
Sẽ học rập lời Ngài, 
Lời dạy về viễn ly. 


815. Thế Tôn nói nhƯ sau: 
Hi này Metteyya, 

Ai đắm say dâm dục, 
Quên mất lời giằng dạy, 
Rơi vào đường tà vạy, 
Nếp sống ẫy không thánh. 


816. Ai trước sỐng một mình, 
Nay rơi vào dâm dục, 

Như xe bỊ nghiêng ngã, 
Người ấy Ở trong đời, 

Được gọi là phàm phu, 
Được gọi là hạ liệt. 


817. Tiếng tỐt có fừ trước, 
Người ấy bị rốn giằm, 
Thẫy vậy hãy học tập, 

TỪ bỗ sự dâm dục. 


818. Chỉ phối bởi suy tư, 
Trầm ngâm như kê nghèo, 
Nghe tiếng trách người khác, 
Như kẻ bị thất vọng. 


819. BỊ người khác buộc lỘi, 
Nó làm các đao kiếm, 

Trở thành người tham lỚn, 
Chấp thù điều vỌng ngôn. 


820. Được danh là Hiền trí, 
An trú sỐng mỘt mình, 

Nếu rơi vào dâm dục, 

Sầu não nhƯ kŠ ngu. 


821. Thấy nguy hại như vậy, 
Bậc ẩn sĩ trước sau, 

Kiên trì sống cô độc, 

Không thực hành dâm dục. 


822. Hãy học tập viễn ly, 
Đây hạnh thánh tỐi thượng, 
Không nghĩ mình tối thắng, 
Dầu gần được Niếr-bàn. 


823. SỞ hành bậc ẩn sĩ, 

Trỗng không, không mong dục, 
Bậc vượi khỗi bộc lưu, 

Được các người Ở đời, 

BỊ tham dục trói buộc, 

Ganh tỊ và thèm muốn. 


(VHI) Kinh Pasùra (Sn 161) 


824. Ở đây chính thanh tình, 
HQ thuyết giẳng như vậy, 
HQ nói trong pháp khác, 
Không có sự thanh tịnh, 

HỌ nói chỗ y chỉ, 

Ở đây là thanh tịnh, 

HQ rộng rãi an trú, 

Trong sự thật của mình. 


825. Những ai muốn tranh luận, 
Sau khi vào hỘi chúng, 

Họ công kích lẫn nhau, 

HỌ gọi nhau là ngu, 

HQ äi đến người khác, 

Và khởi lên tranh luận, 

Họ muốn được tán thán, 

HQ gọi chúng thiện xảo. 


826. Ham mê thích tranh luận, 
Ở giữa các hội chúng, 

Ước muốn được tán thán, 

Họ sợ hãi thất bại, 

Khi bị đánh thất bại, 

HQ trở thành rùn chí, 

BỊ chê, hQ nổi giận, 

Kẻ tìm lỗi người khác. 


827. Khi các nhà thẩm sát, 
Phê bình các câu hồi, 
Tuyên bỐ cuộc tranh luận, 
Đi đến chỗ thất bại, 

Kẻ nói lời hạ liệt, 

Than khóc và sầu não, 

Họ rên rỉ than van, 

Nó đã đánh bại 1a. 


828. Giữa các vị Sa-môn, 
Các tranh luận khởi lên, 
Trong các tranh luận này, 
Có chiến thằng chiến bại. 
Do thấy rõ nhƯ vậy, 
Không vui thích tranh luận 


Dầu có được tán thán, 
Cũng không lợi ích gì. 


829. Hay trong tranh luận này, 
Nó được lời tán thán, 

Sau khi đã nói lên, 

Chính giữa các hỘi chúng. 

Do vậy nó vui cười, 

Nó tự hào kiêu hãnh, 

Đạt được mục đích ấy, 

Như tâm ý nói lên. 


830. Cái làm nó cỐng cao, 
Cũng là đất hại nó, 

Tuy vậy nó vẫn nói, 

LỒỜi cỐng cao kiêu mạn, 
Khi thấy được như vậy, 
Hãy đừng có tranh luận, 
Bậc thiện xão nói rằng, 
Thanh tịnh không do vậy. 


831. Cũng như bậc anh hùng, 
Nuôi dưỡng đồ ăn vua, 

La hét muốn tìm cầu, 

Một địch thÙ anh hùng, 

Ôi anh hùng hãy tránh, 

Chỗ nào có v] ấy, 

TỪ :rước đã không có, 

Sự đấu tranh như vậy. 


832. Những ai chấp tri kiến, 
Tranh luận về kiến ấy, 
Tuyên bố thuyết giằng rằng: 
ChỈ đây là sự thật, 

Ông hãy nói với họ, 

Ở đây không tranh luận, 
Ông hãy nói thêm rằng 

Ở đây không địch thỦ. 


833. Cuộc chiến đấu đã tàn, 
Những ai sỐng như vậy, 
Không có sự va chạm, 
Giữa kiến này kiến khác, 
Hồi này Pasùra! 

Ông được gì nơi họ, 


Với người không chấp thỦ, 
Một sự gì tối thượng? 


834. Vậy Ông hãy đi đến, 
Suy t ngẫm nghĩ kỹ, 

VỚi tâm ý suy fư, 

Trên những loại tri kiến, 
Hãy hoà đồng chung hỢp, 
Với bậc đã tẩy sạch, 

Ông không có thỂ không 
Cùng vị ấy tiến bước. 


(X) Kinh Màgandiya (SN 163) 
Thế Tôn: 


Š35°. Sau khi thấy khát ái, 
Bất lạc và tham đắm, 
Không thỂ có Wa muÕn, 
Đối với sự dâm dục. 
Sao, với bao đầy tràn, 
Nước tiểu, phân uẾ này, 
Ta không có ƯỚc muốn, 
Với chân động chạm nó. 


Màsandiya: 


836. Nếu Ngài không Wớc muốn: 
Ngọc báu như thế này, 

Nữ nhân được mong cầu, 

Bởi rẫt nhiều đễ vương, 

Hãy nói nhƯ thế nào, 

Là tri kiến của Ngài, 

Giới cấm và sinh mạng, 

Cùng sự hữu phát sanh . 


Thế Tôn: 


837. Thế Tôn liền trả lời, 
Cho Màgandiya, 

Với Ta không có nói, 

Ta nói nhƯ thế này, 

Sau khi quán sát kỹ 

SỰ chấp thỦ trong pháp, 
Trong tất cả tri kiến, 

Ta không có chấp trước, 
Ta thấy sự cất chứa, 
Tịch tịnh trong nỘi tâm . 


Màgandiya: 


S3S. Màgandiya nói: 

Các lý thuyết quyết định, 
Ngài nói vì ẩn sĩ, 

Không nằm giữ thuyết nào. 
Còn về ý nghĩa này, 

Của hai chữ nội tịnh, 


Thế nào là bậc Hiền trí, 
Hiểu biết hai chữ ấy? 


Thế Tôn: 


839. Thế Tôn nói nhƯ sau: 
Này Màgandiya, 

Không phải tù tri kiến, 

TỪ /ruyền thỐng, tÙ trí, 
Không phải tù giới cấm, 
Thanh tịnh được đem đến. 
NgƯỜi ía nói như vậy, 
Nhưng cũng không phải là 
Không kiến, không truyền thỐng, 
Không trí, không giới cẫm, 
TỪ bỏ tất cả chúng, 

Không chấp thỦ sự gì, 

Bậc thiện không y chỉ, 
Không ước muỐn sanh hữu. 


Màgandiya: 


340. Màgandiya nói: 

Nếu không tù tri kiến, 

TỪ /ruyền thỐng, tÙ trí, 
Không phải tù giới cấm, 
Thanh tịnh được đưa đến. 
NgƯỜi ía nói như vậy, 

Cũng không phải không kiến, 
Không truyền thỐng, không trí, 
Không giới luật giới cấm, 
Thanh tịnh được đem đến 
Con nghĩ rằng pháp vậy, 

Là pháp kŠ ngu sỉ, 

Vì rằng thật có người, 

Nhờ kiến đến thanh tịnh. 


Thế Tôn: 


841. Thế Tôn nói nhƯ sau: 
Này Màgandiya, 

Nếu y vẫn tri kiến, 

Ông còn tiếp tục hỏi, 
Chính do những chấp thỦ, 
Đi đến sỰ ngu sỉ, 


TỪ đó, Ông không thấy, 
Một chút gì về tưởng, 
Do vậy, Ông chớ thấy, 
Tất cả là ngu sỉ. 


842. Bằng ta thắng hƠn ta, 
Hay thắp kém hƠn 1a, 

Ai suy nghĩ như vậy, 

Do vậy đấu tranh khởi, 

Ai không b] dao động 

Bởi ba vẫn đề ấy, 

Như vậy, đối v] ấy, 

Không bằng, không thù thắng. 


843. Sao Bà-la-môn ấy 

Lại nói: “Đây sỰ thật “, 

Đây chính là nói láo, 

ĐỂ gây nên tranh luận, 

VỚi ai không hề có, 

Bằng nhau, không bằng nhau. 
Do đâu nó có thể, 

Mắc vào tranh luận được. 


844. Đoạn tận mọi nhà cỬa, 
Sống là kê không nhà, 

ẫ sĩ không thân thiẾt, 

Với một ai Ở làng, 

Trỗng không các dục vọng, 
Không xem trọng sỰ gì, 
Không nói chuyện tranh luận, 
VỚi một ai Ở đời. 


845. Vị ấy sỐng viễn ly, 
Mọi sự việc ở đời, 

Bậc Long tượng không chấp, 
Và không nói đến họ. 
NhƯ hoa sen có gai, 
Sanh ra Ở trong nước, 
Không bị nước và bùn, 
Mắc dính và thấm ƯỚi. 
Như vậy bậc ẩn sĩ, 

Nói an tịnh, không tham, 
Không b] dục và đời, 
Mắc dính và thấm ƯỚI. 


846. Bậc trí, không do kiến, 
Cũng không do thọ tưởng, 
Đi đến sự kiêu mạn, 
Không có tham dự vào, 
Không để cho hành động, 
Cho truyền thống dắt dẫn, 
Không để bị chỉ phối, 
Trong trú xứ của ý. 


847. Người không ưa thích tưởng, 
Không có bỊ trói buộc, 

Vị được tuệ giải thoái, 

Không có sự sỉ mê, 

Và những ai chấp thỦ, 

7ư rưởng và fri kiến, 

Người ấy sống xung đội, 

Với mọi người Ở đời. 


(X) Kinh Trước Khi Bị Hủy Hoại (Sn 166) 
Người hỏi: 


848. NgƯỜi sống đời an tịnh, 
Kiến và giới thế nào? 

Con hỗi Gotama, 

Là bậc người tối thượng. 


Thế Tôn: 


849. Thế Tôn đáp như sau: 
Ly ái trước thân hoại, 
Không y chỈ ban đầu, 
Không y chỈ cuỐi cùng, 
Không kể đến vật giữa, 
Không có ưa thích nào. 


850. Không phẫn nỘ, không sỢ, 
Không khoa đại, không hỐi, 
Nói hòa nhã, không động, 

Bậc ẩn sĩ thận ngôn. 

Không ước vọng rfương lai, 
Không sầu muộn quá khỨ, 
Thấy viễn ly giữa xúc, 

Không để kiến dắt dẫn. 


852. SỐng riêng, không man trá, 
Không thích, không xan tham, 
Không xông xáo nhàm chán, 
Không đi đến hai lưỡi. 


853. Không mê vật khả ái, 
Cũng không có quá mạn, 
Nhu hòa, những Ứng biện, 
Không vọng tín, không tham. 


854. Không tu tập vì lợi, 
Không được lợi, không sân, 
Không bị ái kích thích, 
Không đam mê các v]. 


855. Thường trú xà, chánh niệm, 


Ở đời, không nghĩ mình, 
Bằng hơn hay thua người, 


VỊ ấy, không bồng bội. 


856. Không y chỈ một ai, 
Biết pháp, không y chỉ, 
VỊ ấy không có ái, 

Đối với hữu, phi hữu. 


857. Ta gỌi v] an tịnh, 
Không mong cầu các dục, 
VỊ ấy không triền phƯợc, 
Vượi khỗi các tham trước. 


858. VỊ ấy không con cái, 
Thú vật, ruộng, đất đai, 
Không có gì nắm lẫy, 

Là ta, là không ta. 


859. Phàm phu có buỘc !ỘI, 
Hoặc Sa-môn, Phạm chí, 
V] ấy không quan tâm, 
Trong lỜi nói không động, 


S60. Không tham, không xan lẫn, 
ẫ sĩ không nói cao, 

Không nói bằng, nói thấp, 
Không đi đến thời kiếp, 

Vì vị ấy vượt khỏi, 

Sự chỉ phối thời kiếp. 


S61. Ai không có vật gì, 
Không có, không sầu muộn, 
Không đi đến các pháp, 

VỊ ẫy gỌi an tịnh. 


(XD Kinh Tranh Luận (Sn 168) 
Người hỏi: 


862. Từ đâu được khởi lên, 
Các tranh luận, đẫu tranh, 
Than van và sầu muỘn, 
Cùng với tánh xan tham, 
Mạn và tăng thượng mạn, 
Kể cả với hai lưỡi, 

TỪ đâu chúng sanh nhiều, 
Mong Ngài hãy nói lên. 


Thế Tôn: 


863. TỪ ái sanh khởi nhiều, 
Các tranh luận, đẫu tranh 
Than van và sầu muỘn, 
Cùng với tánh xan tham, 
Mạn và tăng thượng mạn, 
Kể cả với hai lưỡi, 

Các tranh luận, đẫu tranh, 
Đều liên hệ xan tham, 
Những lời nói hai lưỡi, 
Khởi lên tỪ tranh luận. 


Người hỏi: 


864. Do những nhân duyên nào, 
Khả ái sanh Ở đời? 

Hay những tham lam nào, 
Được lưu hành ở đời? 

Ước vọng và thành đạt, 

Là do nhơn duyên nào ? 

Khiến loài Người được sanh, 
Trong thỜi gian tương lai? 


Thế Tôn: 


865. Do ước muốn là nhân, 
Khả ái sanh Ở đời, 

Hay với những tham lam, 
Được lưu hành Ở đời, 

Ước vọng và thành đạt, 

Do ước muốn làm nhân, 


Khiến loài Người được sanh, 
Trong thỜi gian tương lai. 


Người hỏi: 


866. ƯỚớc muốn sanh Ở đời 
Là do nhân duyên nào ? 
Hay cả những quyết định, 
Do nhân nào được sanh? 
Phẫn nộ và vọng ngữ, 
Cùng với cả nghỉ hoặc, 
Hoặc là những pháp nào, 
Được Sa-môn nói đến? 


Thế Tôn: 


867. Khả ý, bẫt khả ý, 
Được gọi vậy Ở đời, 

Do y chỉ nơi chúng, 

Ước muốn được sanh khởi. 
Sau khi thấy trong sắc, 

Cả hữu và phi hữu, 

Chúng sanh mới làm được, 
Những quyết định Ở đời. 


868. Phẫn nỘ và vọng ngữ, 
Cùng với cả nghỉ hoặc, 
Những pháp này lưu hành, 
Khi pháp đôi có mặt, 

Kể nghỉ hãy học tập, 

Trên con đường chánh trí, 
Sau khi biẾt các pháp, 

Do Sa-môn thuyết giẳng. 


Người hỏi: 


869. Khả ý, bẫt khả ý, 

Là do nhân duyên nào, 

Do cái gì không có, 

HQ không có hiện hữu. 

Còn về ý nghĩa này, 

Về phi hữu và hữu, 

Hãy nói cho chúng con, 
Nguyên nhân gì chúng sanh? 


Thế Tôn: 


870. Do nhân duyên cằm xúc, 
Khả ý, bất khả ý, 

Nếu không có cằm xúc, 

HQ cũng không hiện hữu, 

Còn về ý nghĩa này, 

Về phi hữu và hữu, 

Ta nói cho Ông rõ, 

Nguyên nhân này, chúng sanh. 


Người hỏi: 


871. Còn cằm xúc Ở đời, 
Do nhân gì sanh khởi, 
Hay các loại chấp thỦ, 
Do từ đâu sanh nhiều, 
Do cái gì không có, 

Ngã sỞở hữu không có, 
Cái gì không hiện hữu, 
Khiến không có cằm xúc? 


Thế Tôn: 


872. Do duyên danh và sắc, 
Nên có các cằm xúc, 

Do nhân các WỚớc muốn, 
Nên có những chấp thỦ, 
Nếu ước muỐn không có, 
Ngã sỞ hữu cũng không, 
Do sắc không hiện hữu, 
Khiến không có cằm xúc. 


Người hỏi: 


873. SỞ hành như thế nào, 
Sắc pháp không hiện hữu, 
An lạc và khổ đau, 

Thế nào không có mặt, 

Hãy nói lên cho con, 

Không có nhW thế nào, 
Chúng con muỐn được biết, 
Tâm ý con nói vậy. 


Thế Tôn: 


874. Không có tưởng các tưởng, 
Không có tưởng vô tưởng, 


Phi tưởng cũng không có, 
Vô hữu tưởng cũng không. 
Do sở hành nhƯ vậy, 

Sắc pháp không hiện hữu, 
Do nhân duyên các tưởng, 
Hý luận được hình thành . 


Người hỏi: 


Š75. Ngài đã nói chúng con, 
Những điều chúng con hỗi, 
Có điều nữa hỗi Ngài, 
Mong Ngài trả lỜi cho, 

Bậc Hiền trí nói rằng, 

Như thế này tỐi thượng, 
Nghĩa là Ở đời này, 

SỰ thanh tịnh Dạ-xoa 

Hay là chúng muỐn nói, 

Có điều gì khác nữa? 


Thế Tôn: 


87ó. Bậc Hiền trí nói rằng, 
Như thế là tỐi thượng, 
Nghĩa là Ở đời này, 

SỰ thanh tịnh Dạ-xoa, 
Như có người nói rằng, 
Chính là sự hoại diệt, 

Lại một sỐ thiện nhân, 
Nói rằng: “Không dư y”. 


&77. Biết được những pháp ấy, 
Đều nương tựa y chỉ, 

Biết vậy bậc ẩn sĩ, 

Suy fƯ trên y chÏ, 

Biết được, nên giẳi thoát, 
Không đi đến tranh luận, 

Bậc Hiền không tìm đến, 

Cả hữu và phi hữu. 


(XI) Những Vấn Đề Nhỏ Bé (Sn 171) 
Người hỏi: 


878. Mỗi người tự thiên chấp, 
Về tri kiến của mình, 

Do chấp thỦ sai biệt, 

Bậc thiện xào nói lên, 

Ai biết như thẾ này, 

Vị ấy biết được pháp, 

Ai chỈ trích điểm này, 

VỊ ấy không hoàn toàn. 


879. Do chấp thỦ như vậy, 
HQ tranh luận với nhau, 
HQ nói kể khác ngu. 
Không có khéo thiện xão. 
Trong những lời nói này, 
LỜIi nói ai chân thật, 

Hay tất cả v] này, 

Là những bậc khéo nói? 


Thế Tôn: 


880. Nếu không có chấp thuận, 
Pháp của các người khác, 

Nói kê khác là ngu, 

Tuệ như vậy thấp kém. 

Tất cả là ngu sỉ, 

Có tuệ thật thấp kém. 

Tất cả tri kiến này. 

Đầu chÌ là thiên chấp. 


881. Nếu các cuỘc tranh luận, 
Được tri kiến gạn lọc, 

Trí tuệ được thanh tịnh, 
Thiện xảo trí sáng suỐi, 

Họ không có mỘt ai, 

Là trí tuỆ hạ liỆt, 

Và tri kiến của họ, 

ĐƯỢc hoàn toàn viên mãn. 


882. Ta không có nói rằng: 
“Đây chính là sự thật”. 
Các người ngu với nhau, 


Cùng nhau nói như vậy, 
Với tri kiến fỰ mình, 
HQ nói là chân thật, 

Do vậy các người khác, 
Được họ xem là ngu. 


Người hỏi: 


883. Một số người nói rằng: 
“Đây mới là sự thật” 

HQ nói các người khác, 

Là trống không, già dỐi, 

Do chấp thủ như vậy, 

HQ tranh luận đẫu tranh, 

Vì sao bậc Sa-môn, 

Không cùng nói một lời? 


Thế Tôn: 


884. Sự /hật chỈ có mi, 
Không sự thật thứ hai, 
Người hiểu biết tranh luận, 
Với người có hiểu biết, 
Nhưng chân thật họ khen, 
Chỉ sự thật của họ, 

Do vậy bậc Sa-môn, 

Không cùng nói mỘt lỜi. 


Người hỏi: 


S65. Vì sao hỌ nói lên, 
Những chân thật sai khác, 
Vì sao bậc thiện xảo, 

Lại nói lời tranh luận, 
Nếu các sự thật ấy, 

Là nhiều và sai biỆt, 

Hay họ chỈ nhớ đến, 
Những suy luận của họ. 


Thế Tôn: 


856. Thật sự các sự thật, 
Không có nhiều sai biỆt, 
TỪ các luồng fư tưởng, 
Về thường còn Ở đời, 
Do họ suy nghĩ đến, 


7ư rưởng các tri kiến, 
HQ nói có hai pháp, 
SỰ thật và giả dối. 


887. Các pháp được thấy nghe, 
Được giữ giới, thọ tưởng, 

Họ y cứ pháp này, 

HỌ suy tư, nhìn thấy, 

An trú các quyết định, 

Họ chê cười người khác, 

HQ nói các người khác, 

Là ngu sỉ bẫt thiện. 


888. Vì rằng đối người khác, 
Nó xem là ngu sỉ, 

TỰ mình gỌi chính mình, 

Là thiện xão tỐt đẹp, 

Do chính mình khen mình, 

VỊ ấy gọi thiện xảo, 

Khinh thường các người khác, 
Lời người ấy là vậy. 


889. VỊ ấy quá say mê, 
Với tri kiến cỦa mình, 
Nên tr thành kiêu mạn, 
Viên mãn fỰ ý mình, 

TỰ mình với tâm ý, 

Làm lễ quán đằnh mình, 
Do vậy, b] say mê, 
Trong tri kiến của mình. 


890. Nếu người khác nói rằng: 
Nó là hạng hạ liệt. 

Như vậy đối tự mình, 

Kể kia cũng liệt tuỆ, 

Nếu tỰ nó sáng suỐi, 

Bậc Hiền trí hiểu biết, 

Không có ai ngu sỉ, 

Giữa các bậc Sa-môn. 


891. Những ai tuyên bỐ pháp, 
Sai khác với pháp này, 

Đi ngược lại thanh tịnh, 
Không là người hoàn toàn, 
Như vậy các ngoại đạo, 


Tuyên bố thật rộng rãi, 
Do lòng tham trí kiến, 
HỌ quá sức đam mê. 


892. Những ai tuyên bố rằng, 
Chính đây là thanh tịnh, 

HQ nói không thanh tịnh, 
Trong các pháp sai khác. 
Như vậy các ngoại đạo, 

An trú thật rộng rãi, 

Họ kiên trì tuyên bỐ, 

Con đường riêng của mình. 


893. Ai kiên trì tuyên bỐ, 

Con đường riêng của mình, 
Sao Ở đây có thể, 

Nói người khác là ngu? 

Vị ấy rự chê mình, 

Đem lại tiếng liệt tuỆ, 
Người khác nói nói ngu, 
Không được pháp thanh tịnh. 


894. An trú trên quyết định, 
TỰ mình lượng sức người 
VỊ ấy Ở trên đời, 

ChỈ tăng thêm tranh luận, 

Ai fỪ bỏ tất cả, 

MọỌi quyết định, chủ trương, 
Không bị người Ở đời, 

Chê là kề liệt tuỆ.. 


(XI Những Vấn Đề To Lớn (Sn 174) 
Người hỏi: 


895. VỚi những ai thiên v], 
Đối với những tri kiến này, 
Chỉ đây là sự thật, 

HQ cãi cQ tranh luận, 

Tất cả những người ấy, 
Đem lại sự ch trích, 

Hay chính tại Ở đây, 

Họ được lời tán thán ? 


Thế Tôn: 


896. Đây chỈ là nh bé, 
Không đủ đem an tình, 

Ta nói về hai quả 

Của các loại đấu tranh. 
Sau khi thẫy nhƯ vậy, 

Chớ có nên tranh luận, 
Nên thấy rằng an Ổn, 
Không phải đất tranh luận. 


897. Phàm những thế tục này, 
Được sanh giữa phàm phu, 
Bậc trí không dựa vào, 

Tất cả thế tục này, 

Đã không có quan tâm, 

Sao nay tìm quan tâm, 

Sao có thể kham nhẫn, 

Với vật được thấy nghe. 


898. Bậc xem giới tỐi thượng, 
Nói tịnh nhỜ chế ngự, 

Chấp thỦ giới cấm xong, 

HQ an trú như vậy. 

Ở đây họ tu tập, 

Do đây được thanh tịnh, 

HQ chÌ khéo nói năng, 

HQ bị hữu dắt dẫn. 


899. Nếu có ai vi phạm, 
Giới hạnh và giới cấm, 
Người ấy sẽ run sợ, 


Vì sở hành khiếm khuyết. 
Ở đây người ấy than, 

Cố gắng được thanh tịnh, 
Như Tữ hành lạc đoàn, 
Như kẻ bỗ gia đình. 


900. Đối với giới cấm thỦ, 
Sau khi đoạn tt cả, 

Cùng với các sỞ hành, 

Có tỘi,không có tỘi, 

Không còn có cỗ gắng, 
Thanh tịnh, không thanh tịnh, 
Hãy sống hạnh viễn ly, 
Không chấp th an tịnh. 


901. Người y chỈ khổ hạnh, 
Người y chỈ nhàm chán, 
Kẻ dựa vào nghe thấy, 
Hay dựa vào thọ tưởng, 
Họ là hạng nói lớn, 

Tán thán sự thanh tịnh, 
Chưa đoạn được tham ái, 
Đối với hữu, phi hữu. 


902. Với ai có nỖ lực, 
Cầu mong và ham muỐn, 
HQ mới phải run sợ, 

Với những kiến của mình, 
Với những ai Ở đời, 
Không có sanh và chết, 
Do gì, khiến họ sợ, 

HỌ tham vọng cái gì? 


Người hỏi: 


903. Có những người tuyên bỐ, 
Pháp này là tỐi thượng, 
Nhưng người khác lại nói, 
Pháp ấy là hạ liệt. 

Ai nói lỜi chân thật, 

Giữa hai hạng người này, 

Hay tất cả hạng này, 

Đều là hạng khéo nói ? 


904. Với pháp fự của mình, 


Nói pháp này viên mãn 

ChỈ trích pháp người khác, 
Là thấp kém hạ liệt, 

Do chấp thủ như vậy, 

HQ luận tranh đẫu tranh, 
Mọi thế tục fỰ mình, 

HQ nói là chân thật. 


Thế Tôn: 


905. Nếu có b] người khác, 
Khinh rễ là hạ liệt, 

Như vậy giữa các pháp, 
Không gì thù thắng sao? 
Kẻ phàm phu nói rằng 
Pháp người khác hạ liệt, 
Cương quyết tự đề cao, 
Pháp mình không hạ liệt. 


906. Như mỌi người tôn thờ, 
Chánh pháp của tỰ mình, 
GiỐng nhƯ hỌ tán thán, 

Mọi sở hành bằần thân, 

Tất cả những lời nói 

Trở thành lời chân thật, 

Sự fhanh tịnh đối hỌ, 

Tự mỗi người tác thành. 


907. Với người Bà-la-môn, 
Không người khác lãnh đạo, 
Sau khi đã nghiên cỨu, 

Chấp thỦ trong các pháp, 

Do vậy nên vị ấy 

Vượi khỗi các tranh luận, 
Không thấy pháp người khác, 
Có thể thù thắng hơn. 


908. HQ nói: “Tôi thấy, biẾt, 
Cái này là như vậy”. 

Họ ải đến quan điểm, 
Thanh tịnh nhỜ tri kiến, 

VỊ ấy đã thẫy vậy, 

Cần gì kiến người khác, 
VƯỢi qua được quan điểm, 
Thanh tịnh nhỒỜ pháp khác. 


909. Người có mắt thấy được, 
Cả danh và cả sắc, 

Sau khi thấy được họ, 

Sẽ biết họ là vậy, 

Hãy để họ được thấy, 

Các dục nhiều hay ít, 

Bậc thiện xảo không nói, 
Thanh tịnh là nhỜ dục. 


910. NgƯỜi đã gQ¡ cuồng tín, 
Không đưa đến thanh tịnh, 
Vì đã có thiên vị, 

Với trị kiến tác thành, 

Y chỈ nơi cái gì, 

Nơi đấy là tỉnh sạch, 

Người tuyên bỐ thanh tịnh, 
Thấy ở đấy như vậy. 


9]]. Phạm chí không rơi vào, 
Thời gian và ước lượng, 
Không theo các tri kiến, 
Không bà con với trí, 

Biết được các thế rục, 

Do phàm phu chấp thỦ, 

Các người khác học hỏi, 

Vị ấy sống hỶ xã. 


912. Không chấp thủ triền phược, 
ẩn sĩ sống Ở đời, 

Giữa tranh luận khởi lên, 

Không theo phe phái nào, 

Sống an tịnh, hỆ xả, 

Giữa những người không tịnh, 
Các người khác học hỗi, 

VỊ ấy sống không học. 


913. TỪ bỗ lậu hoặc cũ, 
Không tạo lậu hoặc mới, 
Không đi đến Wớc muốn, 
Không cuồng tín chấp thỦ, 
VỊ Hiền trí như vậy, 

Thoát khôi các tà kiẾn, 
Không tham dính Ở đời, 
Không b] ngã chÌ trích. 


914. Không có sự thù hằn 
Đối với tất cả pháp, 

Phàm có thấy nghe gì, 

Cùng với tưởng và fhQ, 

ẩn sĩ không hệ lụy, 

Đã đặt gánh nặng xuỐng 
Không liên hỆ thỜi gian, 
Không chấm dứt, không cầu, 
Thế Tôn nói như vậy . 


(XIV) Kinh Tuvataka (Con Đường Mau Chóng) (Sn 179) 
Người hỏi: 


915. Con hỗi bậc Đại tiên, 
Bậc bà con mặt trời, 

Con đường đến viễn ly, 
Con đường đến an tịnh, 
TỶ-kheo sau khi thấy, 
Làm thẾ nào mát lạnh, 
Không có sự chấp thỦ, 
Một vật gì Ở đời? 


Thế Tôn: 


916. Thế Tôn đáp như sau: 
Hãy chặt đứt hoàn toàn, 

Gốc rễ các hý luận, 

Mọi tư tưởng “tôi là “, 

Tất cả phải chấm dứt, 

Phàm có nỘi ái nào, 

Sau khi nhiếp phục chúng, 
Thường chánh niệm học tập. 


917. Phàm có loại pháp gì, 
Được thắng tri hoàn toàn, 
Hoặc thuộc về nỘi pháp, 
Hay thuộc về ngoại pháp, 
Chớ có làm kiên trì, 

Bất cứ một pháp nào, 
Trạng thái ấy không gỌi, 
Sự mát lạnh của tịnh. 


918. ChỚớ có nghĩ nhƯ sau: 
Cái kia là tỐt hơn, 

Đây là hạ liệt hơn, 

Hay đây là ngang bằng, 
Do phẫi bị xúc chạm, 

Với các sắc sai biỆt, 

Hãy chớ để tự mình, 

An trú trên vọng tưỞng. 


919. Hãy giữ được an tịnh, 
Về phía tự nỘi tâm, 
TỶ-kheo không cầu tìm, 


An tình từ chỗ khác, 

Với người được an tịnh, 
TỪ phía tỰ nỘi tâm, 

Đã không có f ngã, 

TỪ đâu có vô ngã. 


920. Như chính giữa trung WƠng, 
Của biển cả đại dương, 

Sóng biển không có sanh, 

Biển hoàn toàn đứng lặng, 

Cũng vậy, này TỶ-kheo 

Hãy đứng lặng không động, 
Không tạo nên bồng bội, 

Đối sự gì Ở đời . 


Người hỏi: 


921. VỊ có mắt rộng mở 
Đã tuyên bỖ rõ ràng, 

Pháp có thể chế ngự, 

Mọi nguy hiểm khó khăn, 
Bậc Hiền thiện mong Ngài, 
Tuyên bố rõ con đường, 
Hay về biệt giải thoát, 
Hoặc về pháp thiền định? 


Thế Tôn: 


922. Chớ có những con mắt, 
Đầy dẫy những tham đắm! 
Hãy chận đứng lỗ tai, 

Nghe câu chuyện của làng. 
Lại chớ nên đắm say, 

Các mùi vị ngon lành, 

Chớ xem là của †a, 

Mọi sự vật ở đời! 


923. Trong khi được cầm giác, 
Với các loại cằm xúc, 

TỶ-kheo không than van, 

Bất cứ một điều gì. 

VỊ ấy không cầu mong, 

Dầu lại sanh hữu nào, 

Và không có run sỢ, 

Rơi vào các kinh hoàng. 


924. Các đồ ăn thâu được, 
Cùng vơiù các đồ uỐng, 

Các món ăn nhai được, 

Các đồ vải mặc được, 

Chớ có cẫt chứa chúng, 
Những đồ vật nhận được, 
ChỚ có quá lo âu, 

Nếu không thâu được chúng. 


925. Hãy tu tập thiền định 
Chớ làm kê lang thang, 

Chớ ưa thích trạo cỬ, 

Đừng rơi vào phóng dậi, 

Đối với các chỗ ngồi, 

Cùng với các chỗ nằm, 
TỶ-kheo hãy an trú, 

Những chỗ không tiếng động. 


926. NgỦ nghÌ có chừng mực, 
Chớ có ngủ quá nhiều, 

Hãy luôn luôn tỉnh thức, 

Nỗ lực và nhiệt tâm, 

Hãy từ bỗ biếng nhác, 

Man trá, cười, chơi đùa, 

Hãy từ bỗ dâm dục, 

Bỏ ưa thích trang điểm. 


927. Chớ có dùng bùa chú, 
A-thar-va VỆ-đà, 

Chớ tổ chức đoán mộng, 

Coi fiỚng và xem sao, 

Mong rằng đệ t Ta, 

Không đoán tiếng thú kêu, 
Không chữa bệnh không sanh, 
Không hành nghề lang băm. 


928. TỶ-kheo không run sợ, 
Khi bị người chỈ trích, 
Cũng không có cỐng cao, 
Khi được khen tán thán, 
Hãy từ bỗ tham ái, 

Cùng với tánh xan tham, 
Kể luôn cả phẫn nỘ, 

Cùng với nói hai lưỡi. 


929. TỶ-kheo không an trú, 
Trong nghề nghiệp bán buôn, 
Lại không có chỉ trích, 

Bất cứ tại chỗ nào, 

Khi Ở tại thôn làng, 

Không tức giận mỘit ai, 

Chớ có vì lợi dưỡng, 

Nói chuyện với quần chúng. 


930. TỶ-kheo không nên nói, 
Khoa trương quá mức độ, 
Và cũng không nói lỜi 

Có dụng ý lợi dưỡng. 

Chớ có học tập theo, 

Lối sỐ sàng trân tráo, 

Chớ có thỐt ra lời 

Khiêu khích xung đột ai! 


931. ChỚ có bị dắt dẫn, 
Rơi vào lời nói láo, 
Không cố ý làm nên, 
Điều man trá giả dối, 
Chớ có khinh người khác, 
Về vấn đề sinh mạng, 

Về vẫn đề trí tu, 

Và vấn đề giới hạnh. 


932. Sau khi phẫn uất nghe 
Nhiều ngôn từ lời lễ 

Của các v] Sa-môn, 

Hay những kŠ phàm phu, 
Chớ có phẫn Ứng họ, 

Với những lời thô ác, 

Bậc hiền lành an tịnh, 
Không phần pháo một ai. 


933. Sau khi rõ biết được 
Pháp này là như vậy, 
TỶ-kheo hãy học tập, 
Sáng suỐt và chánh niệm, 
Rõ biết sự mát lạnh, 
Được gọi bậc “an tịnh “, 
Chớ có sỐng phóng dật, 
Trong lời dạy Cù-đàm. 


934. Bậc đã được chiến thẳng, 
Không ai chiến thắng nổi 

TỰ mình thấy được pháp, 
Không nghe theo tin đồn, 

Do vậy hãy học tập 

Luôn luôn không phóng dầi, 
Với tâm fƯ cung kính, 

Lời dạy đức Thế Tôn, 

Thế Tôn nói như vậy. 


(XV) Kinh Chấp Trượng (Sn 182) 
Thế Tôn: 


935. Từ người cầm các trượng, 
Sợ hãi được sanh ra, 

Hãy xem các loài ngƯỜi, 

Trong khi đấu tranh nhau, 

Ta sẽ nói sợ hãi, 

Như Ta đã được biết. 


936. Thấy loài, người vùng vẫy, 
Như cá trong nước cạn, 

Thẫy họ chỐng đỐi nhau, 

Ta rơi vào sợ hãi. 


937. Đời toàn không lõi cây, 
Mọi phương đều dao động 
Muốn cho mình ngôi nhà, 
Ta không thấy nhà Ở. 


938. Cuối cùng là xung đội, 
Thấy vậy Ta chán ngắt, 
Đây Ta thẫy mũi tên, 

Khó thấy, gắn vào tim. 


939. Ai bị mũi tên đâm, 

Chạy khắp mỌi phương hướng, 
Ai rút mũi tên ra, 

Không chạy, liền ngồi xuỐng. 


940. Ở đây sự học tập, 

Đã được nói rõ lên, 

Phàm triền phược ở đời, 
Chớ liên hỆ với chúng, 
Đâm thùng dục hoàn toàn, 
Tự học tập Niết-bàn. 


941. Chân thật không xông xáo, 
Không man trá, hai lưỠi, 
Không phẫn nộ, ẩn sĩ, 

VưỢi tham ác, xan tham. 


942. Người nghĩ đến Niết-bàn, 
Bỗ ngủ, nhác, thụy miên, 


Không sống với phóng dậit, 
Không an trú, quá mạn. 


943. Không rơi vào nói láo, 
Không tham ái các sắc, 
Cần liễu tri quá mạn, 
Sống từ bỗ bạo ác. 


944. Không hoan h việc cũ, 
Không nhẫn chịu sự mới, 
Trong tỔn giằm không sầu, 
Không liên hệ tham ái, 


945. Ái, Ta gọi bộc lưu, 
Mong cầu gọi bọt nước, 
SỞ duyên gọi biến kể, 
Bùn dục khó vượi qua. 


946. ẩn sĩ không rỜi chân, 
Phạm chí trú đất liền, 

VỊ rừ bỗ rất cä, 

Thật được gQi an tịnh. 


947. Biết vậy, gỌ¡ ngƯỜi biẾt, 
Biết rồi không y pháp, 

Chơn chánh sỐng Ở đời, 
Không tham ái mỘt ai. 


948. Ai Ở đây vượi dục, 

Ái khó vư gt Ở đời, 

Không sầu, không tham muốn, 
Cắt dòng không trói buộc. 


949. Trước Ông làm khô cạn 
Sau Ông không vật gì, 

Ở giữa không nắm giữ, 

Ông sẽ sỐng an tịnh. 


950. Toàn diện đối danh sắc, 
Không gì nghĩ “của ta” 

Không có gì không sầu, 

Không có già Ở đồi. 

951. Không nghĩ “đây của tôi”, 


Không nghĩ “đây của người”, 
Người không có fỰ ngã, 


Không sầu vì không ngã. 


952. Không tàn bạo, không tham, 
Không dục, thường đồng đẳng, 
Được hỏi Ta nói lên, 

Lợi ích bậc bất động. 


953. Bậc ly dục rõ biết, 
VỊ ấy không sở hành, 
Thoát ly, không tỉnh cần, 
Thấy an Ổn khắp nơi. 


954. Bậc ẩn sĩ, không nói, 
Bằng nhau, thua, hƠn nhau, 
An tịnh, ly xan tham, 
Không nhận, không bác bỗ. 
Thế Tôn giẳng nhƯ vậy. 


(XVD Kinh Sàripu#a (Xá-Lợi-Phất) (Sn 185) 
SàriDUI4: 


955. Trước con chưa từng thấy, 
Chưa ai từng được nghe, 

Tiếng nói thật ngỌt ngào, 

Như tiếng bậc Đạo Sư, 

TỪ cõi Đâu-suẫt đến, 
Xá-lợi-phất nói vậy. 


956. Bậc có mắt xuất hiện, 
Đời này và thiên giới, 
Quét sạch mỌi u ám, 

Độc cư, chứng an lạc. 


957. Bậc Giác ngỘ, độc lập, 
Như thật, không man trá, 
Ngài đến Ở đời này, 

Lãnh đạo các đồ chúng, 

Từ nhiều người trói buộc, 
Con đến với câu hồi. 


958. VỊ TỶ kheo nhàm chán, 
SỐng an tỌa, trỐng không, 
Tại gốc cây, nghĩa địa, 
Hay núi rừng hang sâu. 


959. Tại chỗ cao thấp ấy, 
Có bao nhiêu sỢ hãi, 
Khiến TỶ kheo không run, 
Tại trú xứ vắng lặng? 


960. Bao nguy hiểm Ở đời, 
TỶ Kheo cần chỉnh phục, 
Trong hướng ải bất tử, 
Tại trú xứ xa vắng? 


961]. Ngôn ngữ và hành xứ 
Của v] ấy là gì? 

Có bao nhiêu giới cấm, 

TỶ Kheo cần tỉnh tấn? 


962. Chấp nhận học tập gì, 
VỊ TỶ Kheo nhất tâm, 


Thông mình, giữ chánh niệm, 
Tầy sạch các cấu uế, 

Trên tự ngã của mình, 

Như thợ lọc vàng bạc? 


Thế Tôn: 


963. Này Sàripufa, 

Thế Tôn bèn trả lời: 

Với người biết nhàm chán, 
Có gì là khoan khoái! 

Khi sử dụng sàng tQa, 

Tại chỗ tịnh trỐng không, 
VỚi ai muỐn giác ngỘ, 
Sống đúng với tùy pháp, 
Ta sẽ nói người ấy, 

Như Ta đã quán trí. 


964. VỊ TỶ kheo có trí, 
Chánh niệm sỐng biên địa, 
Không có sợ năm điều, 
Đáng sợ hãi Ở đời. 

Các loại ruồi, mỐi bay 
Cùng các loài bò sát, 

Xúc chạm của loài ngƯỜời, 
Cùng các loại bỐn chân. 


965. VỊ ấy không nên sỢ, 
Tri kiến của ngƯỜi khác, 
Khi đã được thấy biết, 
Nhiều sợ hãi của chúng, 
Bậc tìm đến chí thiện, 
Thấy được các nguy hiểm 
Cần phải lo khắc phục 
Tất cả nguy hiểm khác. 


966. Khi thọ lãnh bệnh hoạn, 
Khi cằm xúc đói khổ, 

Với lạnh và cực nóng, 

Cần phải nhiếp phục chúng, 
BỊ chúng cằm xúc nhiều, 

Kể không bỗ nhà cửa 

Cần tỉnh tấn cần mẫn, 

Lòng hết sức kiên trì. 


967. Chớ ăn trộm, ăn cắp, 
ChỚ nói lời nói láo, 

Hãy cằm xúc từ tâm, 

Đối kẻ yếu, kẻ mạnh, 

Khi rõ biẾt tâm tư, 

Trong tình trạng dao động, 
Hãy gội sạch, tẩy sạch, 
Phần hắc ám đen IỐi. 


968. Chớ để bị chỉ phối, 
BỞI phẫn nỘ, quá mạn, 
Hãy đào chúng tận gốc, 
Và an trú như vậy, 

Đối những gì khä ái, 

Hay đối không khả ái, 

Hãy hoàn toàn nhiếp phục, 
Chớ để bị chỉ phối. 


969. Thiên trọng về trí tuỆ, 
Hoan hỆ trong chí thiện, 
Hãy chận đứng loại bỗ, 
Nguy hiểm ách nạn ãy, 
Hãy khắc phục bất lạc, 
Đối trú xứ vắng lặng, 

Hãy khắc phục bốn pháp, 
Khiến sầu muộn khóc than. 


970. Ta sẽ ăn những gì, 

Và được ăn tại đâu. 

Thật khó khăn ta ngỦ, 

Nay ta ngÙ tại đâu? 

Với những tư tưởng ấy, 
Vị ấy có thể than, 

Bậc hữu học, không nhà, 
Hãy nhiếp phục trừ chúng. 


97]. Với đồ ăn, vải mặc, 
Đúng thời, thâu hoạch được, 
Cần ước lượng vừa đủ, 

Với mục đích thÖa mãn, 

Chế ngự đối với chúng, 
Sống nhiếp phục trong lòng, 
Dầu phẫn uất, không nói, 
Những lời độc thô ác. 


972. Với mắt cúi nhìn xuỐng, 
Chân không đi lang thang, 
Chú tâm vào thiền định, 

Với rất nhiều tÌnh giác, 

CỐ gắng tu tập xả, 

TỰ ngã khéo định tĩnh, 

Hãy cắt đứt trừ khỦ, 

Các nghỉ ngÒ hối tiếc. 


973. BỊ buộc, tội bằng lời, 
Chánh niệm, tâm hoan hÏ, 
Phá hoại sự cứng rắn, 
Giữa các đồng Phạm hạnh, 
Nói lên những lỜi nói, 

Hiền thiện và đúng thỜi, 
Không để tâm suy f, 

Các chỦ thuyết người khác. 


974. Lại nữa, năm loại vua, 
Hiện có Ở trên đời, 

Hãy học nhiếp phục chúng. 
Luôn luôn giữ chánh niệm. 

Đối với sắc và tiếng, 

Đối với v] và hương, 

Cùng đối các cằm xúc, 

Hãy chế ngỰ tham ái. 


975. Hãy chế ngự ước muốn, 
Đối với những pháp ấy, 

Vị TỶ kheo chánh niệm, 

Tâm tư khéo giằi thoái, 

Rồi đúng thời vị ấy, 

Chơn chánh suy f pháp, 

Với chuyên tâm nhất trí, 

Hãy đoạn tận hắc ám. 

Thế Tôn nói nhƯ vậy 
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976. TỪ thành phố đẹp đễ, 
Của các Kô-xa-la, 

Có vị Bà-la-môn, 

Thông đạt các chú thuật, 
Hướng tầm vô sở hữu, 
Hướng phía Nam bƯỚc tỚI. 


977. Trong nước Ất-xa-ka, 
Gần xứ A-la-ka, 

VỊ ấy sỐng trên bờ, 

Sông Gô-đäa-và-rà, 

Nuôi sống bằng trái cây, 
Bằng đồ ăn lượm vặt. 


978. Gần chỗ vị ấy ở, 
Có làng đất rộng rãi, 
Với tài sẵn thâu thập, 
TỔ chức tế đàn lớn. 


979. Đại tế đàn lễ xong, 
VỊ ấy trở về am, 

Trong khi bước vào am, 
Một Phạm-chí khác đến. 


980. Chân sưng húp, run rẫy 
Đầy bùn, đầu lấm bụi, 
Người ấy bước đến gần, 

Và xin năm trăm tiền. 


981. Sau khi thẫy v] ấy, 

Ba-va-ri mỜi ngồi, 

Hỗi thăm, thiện, an lạc 

Rồi nói lỜi nhƯ sau: 
Bàvarim: 

982. Những gì tôi cho được, 

Tôi đã cho tất cả, 

Phạm chí hãy tín tôi, 

Tôi không có năm trăm. 


Phạm-chí: 


983. Nếu điều ta xin Ông, 
Tôn già không đáp ứng, 
Sau bẫy ngày, đầu Ông 
Sẽ bị vỡ, bảy mằnh! 


984. Sau khi làm chú thuật, 
Kể man trá tuyên bỐ, 
Những lời nói đáng sỢ, 
Nghe những lời nói ấy, 
Phạm-chí Ba-va-ri 

Cẳm thấy lòng đau khổ. 


985. Gầy Ốm, không uỐng ăn, 
BỊ tên sầu muộn đâm, 

Với tâm fW như vậy, 

Ý khó vui trong thiền, 


986. Thấy lo sợ buồn khổ, 
Mộit Thiên nhân đi đến, 
Muốn bạn được hạnh phúc, 
Nói với Ba-va-ri. 


Thiên nhân: 


987. Kễ man trá muốn tiền, 

Không rõ biết về đầu, 

Về đầu, đánh bể đầu, 

Trí ấy nó không có . 
Bàvarim: 

988. Này bạn,nếu bạn biẾt, 

Hãy nói câu hồi tôi, 

Về đầu, đánh bể đầu, 

Chúng tôi nghe lỜi người. 
Thiên nhân: 

989. Tôi không biết việc này, 

Trí này, tôi không có, 

Về đầu, đánh bể đầu, 

Bậc chiến thằng thấy được. 


Bàvarim- 


990. Vậy ai có thể biết, 
Trên quả đất tròn này, 
Về đầu, đánh bể đầu, 
Thiên nhân, nói tôi biẾt. 


Thiên nhân: 


991. Từ thành Ka-pi-la, 
Bậc lãnh đạo thế giới, 
Xuất hiện ra Ở đời, 

Là con cháu, hậu duệ, 
Của vua Ok-ka-ka 

Thích tử, chiếu hào quang. 


992. VỊ ấy Chánh Đẳng Giác, 
Hồi này Bà-la-môn, 

Đã äi đến bỜ kia, 

Đối với tất cả pháp, 

Đạt được cả sức mạnh, 
Của rất cả thắng trí, 

Bậc có mặt thấy được 
Trong tất cả các pháp. 
Đạt được sự diệt tận, 
Của tất cả các pháp, 
Được giải thoát, diệt tận, 
Đối với các sanh y. 


993. Bậc Giác ngỘ, Thế Tôn, 
Bậc có mắt thuyẾt pháp, 
Hãy đến hỏi v] ấy, 

Vị ấy sẽ trả lời. 


994. Nghe tiếng Chánh Đằng Giác, 
Ba-va-ri phấn khởi, 

Sầu muộn được giẫm bi, 

Được hoan hỆ rộng lớn. 


995. VỊ Ba-va-ri ấy, 
Hoan LÀN và phẫn khởi, 
Cầm thấy lòng cằm động, 
Hỏi v] thiên nhân ấy. 


Bàvarim-: 


995%b. Ở tại thôn làng nào, 
Ở tại thị trấn nào, 


Ở đại quốc độ nào, 

Lãnh đạo thế giới trú? 

Tại đấy, tôi sẽ đi, 

Đẳnh lễ bậc Giác ngộ, 
Bậc Vô thượng loài Người. 


Thiên nhân: 


996. Ở tại Xa-vat-thi, 
Trong thành Kô-xa-la, 
Bậc chiến thằng an trú, 
Với trí tuệ rộng lớn, 

Với hiểu biết thù thắng, 
Rộng rãi và cùng khắp. 
VỊ ấy là Thích tử, 

Không gánh nặng vô lầu, 
Bậc Ngưu vương loài Người, 
Biết rõ về đỉnh đầu, 

Biết rõ đánh vỡ đầu. 


997. Rồi v] Bà-la-môn, 
Cho gọi các đệ rỬ, 

Là những vị thông đạt, 
Về bùa chú kệ tụng. 


Bàvarim- 


997b. Hãy đến, các thanh niên, 
1a sẽ nói, hãy nghe, 
Những lời ta nói lên. 


998. VỊ ấy rất khó gặp, 

Rất hiếm hiện Ở đời, 

Nay sanh ra Ở đời, 

Được danh bậc Chánh giác, 
Hãy ải gấp Xá-vệ, 

Thấy được bậc Vô thượng. 


Các đệ tỬ: 


999, Kính thưa Bà-la-môn, 
Thế nào chúng con biẾt, 
Sau khi thấy v] ấy, 

Biết v] ấy là Phật, 

Chúng con chưa được biết 
Hãy nói chúng con biết! 


Bàvarim- 


1000. Trong những kệ bùa chú, 
Được truyền lại đến nay, 

Có nói đến tướng !ỐI, 

Của một bậc Đại nhân, 

Có nói ba mưƠi hai, 

Trọn đủ, được liên rục. 


T001. Ai có trên tay chân, 
Đủ tướng đại nhân ấy, 
ChỈ có hai sanh thú, 
Không có cái thứ ba. 


1002. Nếu trú tại gia đình, 
Chinh phục quả đất này, 

Không dùng trượng, dùng kiếm, 
Giáo hóa đúng Chánh pháp. 


1003. Nếu v] ấy xuất gia, 

BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Rộng mỞ màn vô minh, 

VỊ ấy, được trở thành, 

Bậc Chánh đằng Chánh giác, 
Bậc ng cúng, Vô thượng. 


1004. VỚi tâm ý, hãy hỎi, 
Sanh, tánh tướng cỦa ta, 
Kệ chú, đệ tử ta, 

Về đầu, đánh bể đầu. 


1005. Nếu v] ấy là Phật, 
Thẫy rõ, không che kín, 
Với lời, vị ấy đáp, 

Các câu hỗi bởi ý. 


1006. Nghe lời Ba-va-ri, 
Mười sáu người đệ tử, 
Tất cả là Phạm chí, 

Tên là A-Ji-1a, 
Tis-xa-mêt-tê-ya, 
Pun-na-ka, Mết-gu, 
Cùng với Đo-ta-ka, 

Và U-pa-xi-va, 

Nan-da, Hê-ma-ka, 


Tô-đê-ya, Kap-pa, 
Với Ja-tu-kan-ni, 
Là bậc danh Hiền trí. 


1006. Và Bha-drà-vu-đa, 
Cùng với U-da-ya, 
Phạm Chí Po-xà-la, 

Và Mo-gha-rà-}à, 

Là bậc có trí tuỆ, 

Cùng với Pin-gi-ya, 

Là vị đại ẩn sĩ, 

Tất cả những vị ấy. 


1009. Mỗi người có đồ chúng, 
Có danh xưng Ở đời, 

Tu thiền, Œa thiền định, 

Bậc có trí sáng suỐi, 

Mang theo những dấu tích, 
Đời sống trước của mình. 


1010. Đẳnh lễ Ba-va-ri, 
Thân phía hữu hướng Ngài, 
Tất cả đều bện tóc, 

Mặc áo vải da thú, 

Mặt hướng về phía Bắc, 
Tất cả chúng ra ẩi. 


1011. Trước hết, hỌ đi ngang, 
Đến Pa-tfi-thà-na, 

Của xứ A-la-ka, 

Rồi Ma-hi-xa-ti, 

Tiếp đến Uj-jê-ni, 

Và đến Gô-nad-đăng, 

Tiếp đến Vê-đi-xăng, 
Va-na-xa-ha-yăng, 


1012. Đi đến Kô-xăm-bi, 
Đi đến Xa-kê-ta, 

Rồi đến Xa-vat-thi, 

Là thành phố tỐi thượng, 
Kế đến Xê-ta-vyam, 
Ka-pi-la-vat-thu, 

Rồi đến tòa lâu đài, 

Tên Ku-xi-na-ra, 

Rồi ải đến Pa-va, 


Và thành phố Bhô-ga, 
Tiếp đến Vê-xá-ly, 
Thành phố Ma-ga-đa, 
Rồi Pa-xe-na-ka, 
Ngôi điện đẹp, khả ái. 


1014. Như người khát, nước mái, 
Như người buôn, lợi lớn, 

Như nóng bức, bóng mát, 

Họ gấp leo ngỌn múi. 


1015. Thế Tôn, trong lúc ấy, 
Dẫn đầu chúng TỶ-kheo, 
Ngài đang thuyết Chánh pháp, 
Cho các v] TỶ-kheo, 

GiỐng như con sư rử, 

RỐng tiếng rỐng trong rừng. 


1016. A-ja-ta thấy Phật, 
Như mặt trời vàng chói, 
Như mặt trăng ngày rằm, 
Được rròn đầy viên mãn. 


1017. Và thẫy tay chân Ngài, 
Đầy đủ các tướng !ỐI, 

Hoan hỆ đứng một bên, 

Hỗi câu hồi tâm ý. 


Ajnua: 


1018. Hãy nói về thQ sanh, 
Nói dòng họ, các tướng, 
Về tỐi thượng kệ chú, 
Phạm chí đọc bao nhiêu ? 


Thế Tôn: 


1019. Tuổi thỌ trăm hai mưƠi, 
Dòng hỌ Bà-va-ri, 

Trên tay chân, ba tướng, 
Thông đạt ba Vệ-đà. 


1020. Về tướng và truyền thuyết, 
Về rự vựng, lễ nghĩ, 

Tụng đọc được năm trăm, 

Đạt tối thượng diệu pháp. 


Ajna: 


1021. Bậc Vô thượng, đoạn ái, 
Hãy nói lên tường tận 

Các tướng Ba-va-ri, 

ĐỂ chúng con không nghỉ. 


Thế Tôn: 


1022. Lưỡi che kín mặt mày, 
Giữa hàng mỉ, lông trắng, 
Có da bọc âm tàng, 

Hãy biết vậy, thanh niên. 


1023. Không nghe câu hỖi gì, 
Chỉ nghe câu trả lỜi, 

Quần chúng rất ngạc nhiên, 
Chắp tay tự suy nghĩ. 


Dân chúng: 


1024. Thiên, Phạm thiên, ĐẾ thích, 
Hay Xu-Jam-pa-fi 

Ai, với ý hỏi Ngài, 

Xin nói cho được biết? 


Ajna: 


1025. Ba-va-ri tìm hồi, 

Về đầu, đánh bể đầu, 

Thế Tôn hãy trả lời, 

Đoạn nghỉ hoặc chúng con? 
Ôi, thưa bậc Tiên nhâm! 


Thế Tôn: 


1026. Vô minh là đình đầu, 
Hãy hiểu biết như vậy, 
Minh là đánh bề đầu, 

Liên hệ dục tỉnh tẫn, 

Với lòng tin, chánh niệm, 
Liên hệ với thiền định. 


1027. Với cằm thọ lớn mạnh, 
Thanh niên tự chẾ ngự, 
Đắp áo da một bên, 


Với đầu, đẳnh lễ chân. 
Ajna: 


1026. Phạm chí Ba-va-ri, 
Cùng đệ rử, thưa Ngài, 
Tâm phẫn khởi, đẹp ý, 
Lễ chân, bậc có mắt. 


Thế Tôn: 


1029. Phạm chí Ba-va-ri, 
Hãy sống được an lạc, 
Cùng với các đệ rử! 
Mong Ông sỐng an lạc, 
Thọ mạng được lâu dài, 
Hồi này kê thanh niên. 


1030. Ba-va-ri và Ông, 
Có mọi nghỉ ngỜ gì, 
CƠ hội đến, hãy hi, 
Tùy theo ý Ông muốn. 


1031. Được bậc Chánh Đằng Giác, 
Cho cƠ hội tỐt đẹp, 

A-7i-ta liền ngồi, 

Chắp tay hỏi Như Lai, 

Hi câu hỖi thỨ nhất, 

Chính ngay tại chỗ ấy, 

Kệ mở đầu đã xong. 


(I) Câu Hồi Của Thanh Niên A-7¡-/ (Sn 197) 
Ajua: 


1032. Tôn giả A-ji-ta: 
Do gì, đời bỊ che, 

Do gì, không chói sáng, 
Hãy nói lên cái gì, 

Làm uế nhiễm cuộc đời, 
Cái gì sợ hãi lớn? 


Thế Tôn: 


1033. Thế Tôn liền đáp lại: 
Đời bỊ vô mình che, 

Do xan tham, phóng dầt, 
Đời không được chói sáng, 
Ta nói do mong cầu, 

Nên đời bị uế nhiễm, 
Chính là sự đau khổ, 

Nên có sợ hãi lớn. 


Ajua: 


1034. Tôn giả A-ji-ta: 

Mọi nơi dòng nước chảy, 
Cái gì ngăn dòng nước? 
Hãy nói lên cái gì? 

Chế ngự được dòng nước? 
Cái gì đóng dòng nước? 


Thế Tôn: 


1035. Thế Tôn liền đáp lại: 
Hồi này A-ji-ta, 

Các dòng nước Ở đời, 
Chánh niệm ngăn chận lại, 
Chánh niệm được Ta gỌi, 
Chế ngự các dòng nước, 
Và chính do trí tuỆ, 

Đóng lại các dòng nưỚc. 


Ajua: 


1036. Tôn giả A-ji-ta: 


Trí tuệ và chánh niệm, 
Cùng với danh và sắc, 
Kính thưa bậc Tôn giả, 
Hãy nói điều con hỗi, 
TỪ đâu chúng b] diệt? 


Thế Tôn: 


1037. Câu hỏi gì Ông hỏi, 
Hồi này A-ji-1a, 

Ta sẽ đáp cho Ông, 

Chỗ nào danh và sắc, 
Được đoạn diệt hoàn toàn, 
Không còn lại dƯ tàn, 
Chính do đoạn diệt thức, 
Danh sắc được đoạn diệt. 


Ajna: 


1038. Những ai biết tư sát, 
Các pháp thuộc hữu vi, 
Cùng với bậc hữu học, 

Và phàm phu Ở đời, 

Được hỏi, Ngài hãy nói, 
Về nếp sống của hQ? 

Bậc thận trỌng sáng suỐi, 
Hãy nói lên, thưa Ngài! 


Thế Tôn: 


1039. ChỚ tham đắm các dục, 
Giữ tâm rƯ an tịnh, 

Thiện xão trong các pháp, 
TỶ-kheo giữ chánh niệm, 
Sống đời sỐng xuất gia. 


(HD Các Câu Hỏi Của Thanh Niên 7¡ssamefmeyya (Sn 199) 
Yissa: 


1040. Tissa Mef-fey-ya: 
Ai thÖa mãn Ở đời, 

Với ai không dao động, 
Ai thắng tri hai biên, 

Ở giữa, không dính líu, 
Ai Ngài gỌi đại nhân, 
Ở đời, ai vượt khôi, 
Thêu dệt các ái nhiễm? 


Thế Tôn: 


1041. Thế Tôn liền đáp rằng: 
HI này Mei-tê-ya! 

Giữa dục, sống Phạm hạnh, 
Không ái, luôn chánh niệm, 
TỶ-kheo lặng tính toán, 

An tịnh, không dao động. 


1042. Ai thắng trí hai biên, 
Chặng giữa, nhỜ suy rƯ, 
Không dính líu bị nhiễm, 
Ta gỌi là đại nhân, 

Vị ấy, Ở đời này, 

Vượt khỏi sự thêu dệt, 
Các ái nhiễm tham muÕn. 


(IV) Câu Hỏi Của Thanh Niên Punnaka (Sn 199) 
Punnaka: 


1043. Tôn giả Pun-na-ka: 
VỚi ai không dao động, 
Thấy rõ được cội gốc, 
Con đến với câu hỏi, 
Liên hệ đến mục đích, 
Bậc ẩn sĩ, loài Người, 
Sát-đế-ly, Phạm chí, 
Do họ y chỈ gì, 

TẾ đàn cho chư Thiên. 
Đã tổ chức rộng lớn? 
Con hỗi bậc Thế Tôn, 
Hãy trả lời cho con. 


Thế Tôn: 


1044. Thế Tôn bèn đáp rằng: 
Hồi này Pun-na-ka! 
Bậc ẩn sĩ loài Người, 
Sát-đế-ly, Phạm chí, 
Đã tổ chức rộng lớn, 
TẾ đàn cho chư Thiên. 
Khi hQ thành già yếu, 
Họ :!Ô chức tế đàn, 

Vì rằng hỌ hy vọng, 
Được sanh Ở đời này, 
Hồi này Pun-na-ka! 


PunnaRa: 


1045. Tôn giả Pun-na-ka: 
Bậc ẩn sĩ loài Người, 
Sát-đế-ly, Phạm chí, 

Đã tổ chức rộng lớn, 

TẾ đàn cho chư Thiên. 
Thế Tôn nghĩ thế nào, 
Họ không có phóng dầt 
Trên con đường tế đàn, 
Họ vượi qua già chết, 
Được hay không, thưa Ngài, 
Con hỗi đức Thế Tôn, 


Con mong Ngài trả lời? 
Thế Tôn: 


1046. Thế Tôn trả lời rằng: 
Hồi này Pun-na-ka, 

HQ hy vỌng, tán thán, 

Họ cầu nguyện, cúng lễ, 
Họ cầu nguyện các dục, 
Do duyên vì lợi dưỡng, 
Chuyên tâm lo tế đàn, 

Ưa thích, tham sanh hữu, 
Họ không vượi già chết, 

Ta nói lên nhƯ vậy. 


PunnaRa: 


1047. Tôn giả Pun-na-ka: 
Nếu chúng chuyên tẾ đàn, 
Nhưng không thể vượt qua, 
Già chết với tế đàn, 

Thời ai sỐng Ở đời, 

Trong thế giới Nhơn, Thiên, 
Đã vƯợi qua già chết, 

Ai được vậy, thưa Ngài, 
Con hỗi đức Thế Tôn, 

Nsài trả lời cho con? 


Thế Tôn: 


1048. Thế Tôn trả lời rằng: 
Hi này Pun-na-ka, 

Ai tính toán cao thấp, 

Ước lượng vậy ở đời, 

Ai không b] dao động, 

Bất cứ đâu Ở đời, 

An tịnh, không phun khói, 
Không phiền não, không cầu, 
Vị ấy vượi già chết, 

Ta nói lên nhƯ vậy. 


(V) Câu Hỏi Của Thanh Niên Ä⁄eagu (Sn 201) 
Mettagu: 


1049. Tôn giả Mêt-ta-gu: 


Con xin hi ThẾ Tôn, 
Mong Thế Tôn trả lời, 
Vấn đề con đã hỏi, 

Con nghĩ Ngài hiền trí, 
TỰ ngã đã tu tập, 

TỪ đâu, Ở trong đời, 
Đau khổ này khởi lên, 
Với nhiều loại như vậy? 


Thế Tôn: 


1050. Thế Tôn trả lời rằng: 
HI này Mêt-ta-gu, 

Ông hồi ta vấn đề, 

Sanh khởi của khổ đau, 

Ta sẽ nói cho Ông, 

Như Ta đã được biết, 
Chính do duyên sanh y, 

Nên khổ được khởi lên, 
Với nhiều loại như vậy, 
Khác biệt Ở trong đời. 


1051. Những ai vì vô mình, 
Tác thành các sanh y, 

Kẻ ngu tạo đau khổ, 

Tiếp rục được sanh khởi, 
Do vậy kẻ hiểu biết, 
Không nên tạo sanh y, 

Vì thấy sự sanh khởi, 

Của sanh và đau khổ. 


Mettagu: 


1052. Điều chúng con đã hồi, 
Ngài đã đáp chúng rồi, 

Nay xin hồi câu khác, 

Mong Ngài giằi đáp cho, 
Thế nào bậc Hiền trí, 

Vượi khôi dòng nước mạnh, 
Vượi khỗi sanh và già, 

Cùng sầu muộn than khóc, 
Mong rằng bậc ẩn sĩ, 

Hãy khéo trả lỜi con, 

Đúng như Ngài đã biẾt, 
Pháp nhĩ là như vậy? 


Thế Tôn: 


1053. Thế Tôn trả lời rằng: 
Hồi này Mêt-ta-gu, 

Ta sẽ nói cho Ông, 

Pháp thiết thực hiện tại, 
Không do trao truyền lại, 
Sau khi biẾt pháp ấy, 

VỊ ấy sống chánh niệm, 
Vượi tham ái Ở đời. 


Mettagu: 


1054. Thưa bậc Đại ẩ sĩ, 
Con hết sức hoan hỶ, 
Chánh pháp vô thượng ấy, 
Sau khi biết pháp ấy, 
Sống gìn giữ chánh niệm, 
Vượi tham ái ở đời . 


Thế Tôn: 


1055. Thế Tôn đáp lại rằng: 
HI này Mêt-ta-gu, 

Phàm Ông rõ biết gì, 

Trên dưới, ngang Ở giữa, 
Hãy từ bỗ hoan hỆ, 

Hãy từ bỗ trú xứ, 

Chớ để cho ý thức, 

An trú trên sanh hữu. 


1056. An trú vậy, chánh niệm, 
TỶ-kheo không phóng dật, 
Sau khi bÖ sở hành, 

Đưa đến ngã, sở hữu. 

Đối với sanh và già, 

Sầu muộn và than khóc, 

Ở đây, biết được vậy, 

Hãy từ bỗ đau khổ. 


Mettagu: 
1057. Con cằm thấy hoan hỉ, 
LỜi nói bậc Đại sĩ; 
Đoạn tận được sanh y, 
Được Ngài khéo tuyên thuyẾt. 


Chắc chắn đức Thế Tôn, 
Đã đoạn tận đau khổ, 

Vì pháp này được Ngài, 
Rõ biết là như vậy. 


1058. Những vị ấy hãy đoạn, 
Hãy từ bỗ đau khổ, 

Những người ấy được Ngài 
Thường thường dạy, giáo hóa. 
Con xin đẳnh lễ Ngài, 

Hãy đến, bậc Long tượng, 
Mong Thế Tôn thường hằng, 
Giáo hóa dạy dỗ con. 


Thế Tôn: 


1059. VỊ Bà-la-môn nào, 
ĐƯợc thắng fri, CÓ frÍ, 
Không có sở hữu gì, 

Không ái luyễn dục hữu, 
Chắc chắn vị như vậy, 
Vượi qua bộc lưu này, 

Đã đến được bờ kia, 
Không cứng cõi không nghỉ. 


1060. Người ấy sau khi biẾt, 
Thông suốt được Thánh điển, 
Không dính ái triền này, 

Về hữu và phi hữu, 

VỊ ấy ly tham ái, 

Không phiền lụy không cầu, 
Ta nói rằng v ấy, 

Đã vượi khỗi sanh già. 


(VD Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhø/aka (Sn 204) 
Dhotaka: 


1061. Tôn giả Dhô-ta-ka: 
Con xin hỖi Thế Tôn, 
Mong Ngài trả lỜi cho, 
Con chờ đợi lời Ngài, 
Kính thưa bậc Đại sĩ, 
Nghe lời Ngài tuyên bố, 
Chúng con sẽ f mình, 
Học tập giới Niết-bàn. 


Thế Tôn: 


1062. Thế Tôn đáp lại rằng: 
Hi này Dhô-ta-ka, 

Ở đây Ông nhiệt tâm, 

Sáng suỐt và chánh niệm, 
TỪ đây, nghe tuyên bỐ, 

Tự học tập Niếr-bàn . 


Dhotaka: 


1063. Con thấy Ở thế giới, 
Chư Thiên và loài Người, 
SỞ hành của Phạm chí, 
Không một gì sỞ hữu. 
Con đẳnh lễ chính Ngài, 
Bậc có mắt cùng khắp, 
Kính thưa bậc Thích rử, 
Hãy giải thoát cho con, 
Tất cả mọi nghỉ ngỜ. 


Thế Tôn: 


1064. Hỡi này Dhô-ta-ka, 

Ta sẽ không ải đến, 

Giẳằi thoát cho mỘt ai, 

Có nghỉ ngỜ Ở đời, 

Khi pháp được Ông biết, 

Là tối thượng tối thắng, 
Như vậy Ông vượt khỗi, 
Dòng nước chẫy mạnh này. 


Dhotaka: 


1065. Hãy giáo hóa, từ mẫn, 
Ôi bậc đại Phạm thiên, 

ĐỂ con được rõ biẾt, 

Pháp viễn ly vô thượng, 
Như vậy con sẽ sỐng, 

Như rrời không áp bức, 

SỞ hành Ở đời này, 

An tịnh và độc lập . 


Thế Tôn: 


1066. Thế Tôn liền nói rằng: 
Hồi này Dho-ta-ka, 

Ta sẽ giằng cho Ông, 

Pháp tịch tịnh hiện tại; 
Không do xưa truyền lại, 
Sau khi biẾt pháp này, 

Hãy sống, giữa chánh niệm 
Vượi tham ái ở đời . 


Dhotaka: 


1067. Con cằm thấy hoan hŸ, 
Pháp bậc Đại sĩ giằng, 

Pháp tịch tịnh vô thượng; 
Sau khi biẾt pháp này, 

Con sẽ sống chánh niệm, 
Vượi tham ái Ở đồi. 


Thế Tôn: 


1068. Thế Tôn lời đáp lại: 
Hồi này Dho-ta-ka, 

Phàm Ông rõ biẾt #Ù 

Cao, thấp, ngang, chặn giữa, 
Sau khi được rõ biẾ, 

Tham ái này Ở đời, 

Chớ tạo nên khát ái 

Với hữu và phi hữu. 


(VID Câu Hỏi Của Thanh Niên Upasiva (Sn 205) 
Dpasiva: 


1069. Tôn giả U-pa-si-va: 
Kính thưa bậc Thích rử, 
Một mình, không y chỉ, 

Con không thể vượt khỏi, 
Dòng nước lớn mạnh này, 
Kính thưa bậc Biến nhãn, 
Hãy nói cho sở duyên, 

Y ch sở duyên này, 

Có thể vượi qua khỏi, 

Dòng nước chẫy mạnh này. 


Thế Tôn: 


1070. Đây lời dạy Thế Tôn: 
Này U-pa-si-va, 

Biết gìn giữ chánh niệm, 
Không mong đợi vật gì, 
Ông sẽ vượt bộc lưu, 
Nương fựa: “không có gì “, 
Ngày đêm ngươi nhận thấy, 
Đoạn dục, ly nghĩ ngờ, 

Ái diệt là Niết-bàn . 


Dpasiva: 


1071. U-pa-si-va nói: 

Ai là ngƯỜi ly tham, 

Đối với rất cả dục, 

Y chỈ không có gì, 

TỪ bỗ mọi gì khác, 

Được giải thoát hoàn toàn, 
TƯỞng giải thoát tỐi thượng, 
Tại đấy vị ấy trú, 

Không tiếp tục đi tỚi . 


Thế Tôn: 


1072. ThẾ Tôn nói nhƯ sau: 
Này U-pa-si-va, 

Ai hoàn toàn ly tham, 

Đối với tất cả dục, 


Y chỈ không có gì, 

TỪ bỗ mọi gì khác, 

Được giải thoát hoàn toàn, 
Tương giải thoát tỐi thượng, 
Tại đấy, v] ấy trú, 

Không tiếp tục đi tỚi. 


Dpasiva: 


1073. Nếu v] ấy tại đấy, 
An trú không ải tiẾp, 
Trong một sỐ nhiều năm, 
Ôi bậc có biến nhãn! 

Nếu v] ấy tại đấy, 

Được mát lạnh giải thoát, 
Với v] được như vậy, 
Còn có thức hay không? 


Thế Tôn: 


1074. Đây lời Thế Tôn nói: 
Hi U-pa-si-val 

Cũng giỐng như ngọn lửa, 
BỊ sỨc gió mạnh thổi, 

Đi đến chỖ tận cùng, 
Không có thể ước lượng, 
Cũng vậy, vị ẩn sĩ, 

Được giải thoát danh thân, 
Đi đến chỖ tận cùng, 
Không có thể ước lượng. 


Upasiva: 


1075. VỊ đi đến tận cùng, 
Có phải không hiện hữu, 
Hai vị ấy thường hằng, 
Đạt được sự không bệnh, 
Lành thay, bậc ẩn sĩ, 

Hãy trả lỜi cho con, 

Có vậy, con hiểu được, 
Pháp như thật Ngài giằng. 


Thế Tôn: 


1076. ThẾ Tôn nói nhƯ sau: 
Hi U-pa-si-va, 


Người ải đến tận cùng, 
Không thể còn ước lượng, 
Với gì, nói đẾn nó, 

Không còn có cái ấy, 

Khi tất cả các pháp, 

Đã được nhồ hẳn lên, 
Mọi con đường nói phô, 
Được nhổ lên sạch hết. 


(VHI) Các Câu Hỏi Của Thanh Niên Wandđa (Sn 207) 
Nanda: 


1077. Tôn giả Nan-da nói: 
Quần chúng có nói rằng: 
Có ẩn sĩ ở đời, 

Ngài nghĩ nhƯ thẾ nào? 
Chúng gọi là ẩn sĩ 

VỊ có đầy đủ trí? 

Hay vị đầy đủ mạng? 


Thế Tôn: 


1078. Các bậc thiện nói rằng: 
Ở đời này Nan-da, 

Không phải vì tri kiến, 

Vì truyền thỐng, vì trí 

Được gọi là ẩn sĩ, 

Ta chỉ gỌi ẩn sĩ, 

Những ai diệt quân lực, 
Không phiền não, không cầu. 


Nanda: 


1079. Tôn giả Nan-đa thưa: 
Có Sa-môn, Phạm chí, 
Nói rằng sự thanh tịnh 
Là nhỜ thấy, nhỜ nghe; 
Có người lại nói rằng: 
Thanh tịnh do giới cấm; 
Có người lại nói rằng: 
Thanh tịnh do nhiều pháp. 
Bạch Thế Tôn, như vậy, 
Là sở hành của chúng, 
Vậy Ngài nghĩ thế nào, 
Chúng có thể vượt qua, 
Sanh và già thưa Ngài, 
Con kính hỗi Thế Tôn, 
Mong Ngài trả lỜi con. 


Thế Tôn: 


1080. Thế Tôn nói: Nan-äa! 
Sa-môn, Phạm chí này, 


Nói rằng sự thanh tịnh 
Là nhỜ thấy, nhỜ nghe; 
Có người lại nói rằng: 
Thanh tịnh do giới cẫm; 
Có người lại nói rằng: 
Thanh tịnh do nhiều pháp. 
Dầu chúng Ở tại đây, 

Với sở hành như vậy, 

Ta nói chúng không vưỢi, 
Khởi sanh và khởi già. 


Nan-da: 


1081. Tôn giả Nan-đa thưa: 
Sa-môn, Phạm chí này, 

Nói rằng sự thanh tịnh 

Là nhỜ thấy, nhỜ nghe; 

Có người lại nói rằng: 
Thanh tịnh do giới cẫm; 

Có người lại nói rằng: 
Thanh tịnh do nhiều pháp. 
Thưa ẩn sĩ, Ngài nói: 
Chúng không vượt bộc lưu, 
Vậy ai có thể được, 

Giữa thế giới Trời, Người, 
Có thể vƯỢi qua được, 
Sanh và già, thWa Ngài, 
Con xin hỗi Thế Tôn 

Mong Ngài trả lỜi con. 


Thế Tôn: 


1082. Thế Tôn nói: Nan-äa 
Ta không nói tất cả, 
Sa-môn, Bà-la-môn 

BỊ sanh già che lấp. 

Những ai Ở đời này, 

Đoạn tận khắp tất cả, 

Điều được nghe được thấy, 
Được cẩm tưởng, giới cấm, 
Và đoạn nhiều pháp khác, 
Liễu tri ái, vô lậu, 

Ta nói những người ấy, 
Vượi qua được bộc lưu. 


Nanda: 


1083. Con cằm thấy hoan hŸ, 
Lời Đại sĩ Cù-đàm, 

Được Ngài khéo thuyết giẳng, 
Về chấm đút sanh y, 

Những ai Ở đời này, 

Đoạn tận khắp tất cả, 

Điều được nghe, được thấy, 
Được cẩm tưởng, giới cấm, 
Và đoạn nhiều pháp khác, 
Liễu tri ái, vô lậu, 

Ta nói những người ấy, 
VƯỢi qua khỗi bộc lưu. 


(IX) Các Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka (Sn 209) 
Hemaka: 


1084. Tôn giả He-ma-ka: 
Những ai trong thỜi trước, 
Đã trả lời cho con, 

Về lời dạy Cù-đàm, 

Trước đã như thế nào, 
Sau sẽ là nhƯ vậy, 

Tất cả đều truyền thỐng, 
Tất cä tăng suy r. 


1085. Đây, con không hoan hỒ, 
Ngài nói Pháp cho con, 

Ôi mong bậc ẩn sĩ, 

Nói Pháp doạn khát ái, 

Biết xong, sỐng chánh niệm, 
Vượi ái trước Ở đời. 


Thế Tôn: 


1086. He-ma-ka Ở đây, 

Đối các Pháp khả ái, 

Được nghe và được thấy, 
Được cằm tưởng, nhận thức, 
Tẩy sạch ước muốn tham, 

Là Niết-bàn, bất rỪ. 


1087. Biết vậy, giữ chánh niệm, 
Hiện tại, đạt mát lạnh, 

VỊ ấy thường an tịnh, 

Vượi chấp trước Ở đời. 


(X) Câu Hỏi Của Thanh Niên 7odeyya (Sn 210) 
Todeyya: 


1088. Tôn giả Tô-đê-ya: 
Ai sống không dục vọng, 
Ai sống không có ái, 

Ai vượi khỏi nghỉ hoặc, 
Giải thoát của v] ấy, 
Giải thoát như thế nào? 


Thế Tôn: 


1089. Đây lời nói Thế Tôn: 
Hồi nãy Tô-đê-ya, 

Ai sống không dục vọng, 
Ai sống không có ái, 

Ai vượi khỏi nghỉ hoặc 
Giải thoát của v] ấy 
Không có gì là khác . 


Todeyya: 


1090. VỊ sống không ước vọng 
Hay sống có ước vọng, 

VỊ ấy có trí tuệ, 

Hay tác thành trí tuỆ, 

Ôi kính bậc Biến nhãn, 

Hãy trà lỜi con rõ, 

ĐỀ con có thể biết, 

Thế nào là ẩn sĩ, 

Ôi kính bậc Thích tỬ. 


Thế Tôn: 


1091. VỊ sống không ước vQng, 
Không có Ớc vọng nào, 

VỊ ấy có trí tuệ, 

Không tác thành trí tuỆ, 

Như vậy, Tô-đê-ya, 

Hãy biết bậc ẩn sĩ, 

Không có sở hữu gì, 

Không tham dính dục hữu. 


(XD Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa (Sn 211) 
Kappa: 


1092. Tôn giả Káp-pa nói: 
Những ai đứng giữa nước, 
Trong dòng nước mạnh chẳy, 
Giữa sợ hãi lớn lao, 

Thưa Ngài hãy nói lên, 

Hòn đão cho những kẻ, 

BỊ già chết chỉnh phục, 

Ngài nói con hòn đảo, 

ĐỂ không có khổ khác, 
Giống như đau khổ này. 


Thế Tôn: 


1093. Thế Tôn nói Kap-pa, 
Những ai đứng giữa nước, 
Trong dòng nước mạnh chẩy, 
Giữa sợ hãi lớn lao, 

Ta nói Ông hòn đảo, 

Cho những ai đang bỊ, 

Già và chết chỉnh phục. 


1094. Hòn đảo vô song này, 
Không sở hữu, chấp trước, 
Ta nói Ông Niết-bàn, 

Già chết được đoạn diệt, 


1095. Biết vậy, giữ chánh niệm, 
Hiện tại đạt mát lạnh, 

Không rơi vào ma lực, 

Không tùy tùng theo ma. 


(XM) Câu Hỏi Của Thanh Niên Jafukanzi (Sn 212) 
Jatukanni: 


1096. Ja-tu-kan-mi nói: 
Được nghe bậc anh hùng, 
Không tham đắm dục vọng, 
Nên con đã đến đây, 

ĐỂ hỗi bậc vô dục, 

Đã thoát khỗi bộc lưu, 

Bậc sanh với con mắt, 

Hãy nói đường an tịnh, 
Thế Tôn hãy như thật, 

Nói cho con được biết. 


1097. Chinh phục dục vỌng xong, 
Thế Tôn sống Ở đời, 

Như mặt trời chiếu sáng, 

Cõi đất với hào quang, 

Bậc trí tuệ rộng lớn, 

Hãy nói pháp cho con, 

Kệ trí tuệ bé nhỎ, 

Do rõ biết pháp này, 

Ở đây, con đoạn được, 

Kế cả sanh và già. 


Thế Tôn: 


1098. Thế Tôn nói nh sau: 
HI Ja-tu-kan-ni! 

Hãy nhiếp phục lòng tham, 
Đối với các đục vọng; 

Hãy nhìn hạnh xuất ly, 
Đưa đến sự an Ổn; 

Chớ chấp chờ, từ bỏ, 

SỰ vật gì ở đời. 


1099. Những gì có trước Ông, 
Hãy làm nó khô cận, 

Đừng có sự vật gì, 

Ở phía đàng sau Ông, 

Ở giữa, Ông không chấp, 

Ông sẽ sỐng an tịnh. 


1100. Hổỡi này Bà-la-môn! 


Đối với danh và sắc, 

Hoàn toàn không tham đắm, 
Không có các lậu hoặc, 
Chính do lậu hoặc này, 

B] thần chết chỉ phối. 


(XHD) Câu Hỏi Của Thanh Niên Bhadràyudha (Sn 213) 
Bhadràvudha: 


TIOI. Bha-dra-vu-đa nói: 
Con có lỜi yêu cầu, 

Bậc Thiện TuỆ nói lên, 

Bậc bỗ nhà, đoạn ái, 

Bất động, bỏ h ái, 

Giải thoát, vượt bộc lưu, 
Thời gian, không chỉ phỐi, 
Nghe xong, bậc Long tượng, 
Từ đây, hỌ ra ải. 


1102. Quần chúng sai biệt ấy, 
Từ quốc độ tụ hQp, 

Họ ao ước khát vọng, 

Được nghe lời của Ngài, 

Ôi anh hùng chiến thắng, 
Ngài hãy khéo trả li, 

Pháp Ngài dạy thế này, 

Như vậy họ hiểu biẾt. 


Thế Tôn: 


1103. Thế Tôn nói nhƯ sau: 
Này Bha-dra-vu-da! 

Hãy nhiếp phục tất cä, 
MỌi tham ái chấp thỦ, 
Trên, dưới cả bề ngang, 

Và kể luôn chặn giữa, 
Những ai có chấp thỦ, 

SỰ gì Ở trong đời, 

Chính do sự việc ấy, 

Ác ma theo người ấy. 


1104. Do vậy, bậc hiểu biẾt, 
Không có chấp thỦ gì, 
TỶ-kheo giữ chánh niệm, 
Trong tất cả thế giỚi, 

Phàm có sở hữu gì, 

VỊ ấy không mong ước, 
Nhìn xem quần chúng này, 
Là chúng sanh chấp thỦ, 


Trong lãnh vực của Ma, 
BỊ tham dính chấp trước. 


(XIV) Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya (Sn 214) 
Udaya: 


1105. Tôn giả U-da-ya: 
Con đến với câu hồi, 

Về tất cả mọi pháp, 

ĐỂ hỗi bậc tu thiền, 

Bậc an tQa không bỤi; 
Trách nhiệm đã làm xong, 
Bậc không có lậu hoặc, 
Đã đạt bờ bên kia, 

Hãy nói trí giải thoát 

ĐỂ phá hoại vô minh. 


Thế Tôn: 


1106. Đây lời Thế Tôn nói: 
Hồi này U-đa-ya, 

Đoạn ước muốn, dục vọng, 
Và c hai loại u, 

Và trừ bỏ hôn trầm, 

Ngăn chận mỌi hối hận. 


1107. Ta nói trí giải thoát, 
ĐỂ phá hoại vô mình, 
Thanh tịnh nhỜ xã niệm, 
Suy fữ pháp đi trước. 


Udaya: 
1108. Đời cái gì trói buộc, 
Cái gì, đời vận hành? 
Do đoạn được cái gì, 
Được gọi là Niết-bàn? 
Thế Tôn: 


1109. Đời bị hỆ trói buộc, 
Suy tầm là sở hành, 

Do đoạn được khát ái, 
Được gọi là Niết-bàn. 


Udaya: 


1110. Người sở hành chánh niệm, 
Thức được diệt thế nào? 
Con đến hỏi ThẾ Tôn, 
Nghe lời Thế Tôn nói. 
Thế Tôn: 
1II1. Ai không có hoan hỶ, 
Với nỘi và ngoại thọ, 


SỞ hành chánh niệm vậy, 
Thức đạt được hoại diệt. 


(XV) Câu Hỏi Của Thanh Niên Poøsờïa (Sn 215) 
Posàla: 


1112. Tôn giã Po-sa-la: 
V] nói về quá khỨ, 

Bất động nghỉ hoặc đoạn, 
Đã đến bờ bên kia, 

Con đến với câu hồi 

Hỏi về hết thẫy pháp. 


1113. Với ai, sắc tưởng diệt, 
Đoạn tận hết thẫy thân, 
Nhìn thẫy nội và ngoại, 

Thật sự không có gì, 

Con hỗi bậc Thích-ca, 

Thế nào người như vậy, 

Có thể bị dắt dẫn? 


Thế Tôn: 


1114. Thế Tôn bèn đáp rằng: 
Hồi này Pô-sa-la, 

Như Lai được thắng trí, 

Tất cả nhỜ thức trú, 

Rõ biết v] an trú, 

Giải thoát, đạt cứu cánh. 


1115. Biết được sự tác thành, 
Thuộc về vô sở hữu, 

Biết hỆ là kiết sỬ, 

Do thẳng trì như vậy, 

Tại đấy, thấy như vậy, 

Đây là trí như thật, 

Của vị Bà-la-môn, 

Đã thành tựu Phạm hạnh. 


(XVD Câu Hỏi Của Thanh Niên Mogharàÿja (Sn 216) 
Mogharàja: 


TII6. Mo-gha-rà-Ja nói: 

Đã hai lần con hi, 

Bậc có mắt, họ Thích, 

Ngài chưa trả lời con, 
Nhưng con được nghe rằng, 
Cho đến lần thứ ba, 

VỊ Thiên nhân ẩn sĩ, 

Sẽ rả lời cho con. 


1117. Đời này và đời sau, 
Phạm thiên giỚi, thiên giỚi, 
Con không rõ quan điểm, 
Gotama lừng danh. 


1118. VỊ thầy được thù diệu, 
Con đến với câu hỏi, 

Cần nhìn đời thẾ nào, 

Để thần chết không thấy. 


Thế Tôn: 


T119. Này Mô-gha-ra-ja, 
Hãy nhìn đời trỐng không, 
Luôn luôn giữ chánh niệm, 
Nhô lên ngã tùy kiến, 

Như vậy vượi f vong, 

Hãy nhìn đời như vậy, 
Thần chết không thấy được. 


(XVI) Câu Hỏi Của Thanh Niên Pingiya (Sn 217) 
Pimngiua: 


1120. Tôn già Pin-gi-ya: 
Con đã già, yếu đuỐi, 
Không còn có dung sắc, 
Mắt không thấy rõ ràng, 
Tai không nghe thông suỐi, 
ĐỂ con khỏi mệnh chung, 
VỚi tâm tƯ sỉ ám, 

Mong Ngài nói Chánh pháp, 
Nhờ rõ biết pháp ấy, 
Chính tại Ở đời này, 

Con đoạn tận sanh già. 


Thế Tôn: 


1121. Thế Tôn đáp lại rằng: 
Hồi nào Pin-gi-ya, 

Thấy được sự tác hại, 
Trong các loại sắc pháp, 
Chúng sanh sỐng phóng dật, 
BỊ phiền lụy trong sắc, 

Do vậy, Pin-gi-ya, 

Ông chớ có phóng dật, 

Hãy từ bỏ sắc pháp 

Chớ đi đến tái sanh. 


Pingiua: 


1122. Bốn phương chính, bỐn phụ, 
Cộng thêm trên và dưới, 
Như vậy có mười phương, 
Và trong thế giới này, 
Không có sự việc gì, 

Mà Ngài không được thấy, 
Không nghe, không nghĩ đến, 
Và không được thức tri, 
Hãy nói đến Chánh pháp, 
Nhờ rõ biết pháp này, 

Con ngay tại đời này, 

Đoạn tận được sanh già. 


Thế Tôn: 


1123. ThẾ Tôn nói nh sau: 
Hi này Pin-gi-ya! 

Thẫy chúng sanh loài Người, 
Rơi vào trong khát ái, 

BỊ già nua đỐt cháy, 

BỊ già nua chỉnh phục 

Do vậy, Pin-gi-ya, 

Ông chớ có phóng dật 

Hãy từ bỗ khát ái, 

Không còn b] tái sanh. 


(XVHI) Kết Luận 


Thế Tôn nói như vậy. Trong khi Ở tại Magadha, tại điện Phà-xa-na-ka, Thế 
Tôn được mười sáu Bà-la-môn đệ tử của Bàyzzi tìm đến, được hỏi nhiều 
câu hỏi và Ngài đã trả lời. Nêu từng câu hỏi một, sau khi hiểu nghĩa, sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, thì có thể đi đến bờ bên kia của già 
chết. Những pháp này có thể đưa người qua bờ bên kia, cho nên pháp môn 
này cũng được gọi là Pàràyanam: “Con đường đưa đến bờ bên kia”. 


1124. Phạm chí Ajita, 
Tissa-Met-tayya, 
Phạm chí Pun-na-ka, 
Cùng với Met-ta-gù, 
Thanh niên DhotaRa, 
Và Upasiva, 

Nan-da, He-ma-ka, 
Cä hai vị thanh niên. 


1125. To-dey-ya, Kap-pà; 
Và Ja-tu-kha-mi, 

Với Bhad-rà-vu-dha 
Phạm chí U-da-ya 

Phạm chí Po-sà-la, 

Với Mo-gha-rà-Ja 

Là bậc đại Hiền trí, 
Cùng với bậc đại sĩ, 

Tên là Pin-gi-ya. 


1126. Những vị này ãi đến, 
Đức Phật, bậc Tiên nhân, 
Bậc hạnh đức đầy đủ, 
Những v] này đi đến, 

Bậc giác ngỘ tỐi thượng, 
Hỗi câu hồi tẾ nhị. 


1127. Đức Phật đã như thật, 
Trả lời các vì ấy, 

Tùy theo các câu hỗi, 

Và bậc đại ẩn sĩ 

Trả lời những câu hỗi, 
Khiến các Bà-la-môn, 

Được hoan h vui thích. 


1128. Họ được vui, hoan hỒ, 


Nhờ Phật, bậc có mắt, 
Nhờ bà con mặt trời, 

HỌ hành trì Phạm hạnh, 
Dưới chỈ đạo hướng dẫn, 
Bậc trí tuỆ tuyỆt diệu. 


1129. Theo từng câu hỖi mỘIi, 
Tùy Đức Phật thuyết giẳng, 
Ai như vậy hành trì, 

Đi được rừ bờ này, 

Đến được bờ bên kia. 


1130. Đi được rừ bờ này, 
Đến được bờ bên kia, 

Tu tập đạo vô thượng, 
Và chính con đường ấy, 
Đưa đến bờ bên kia, 

Do vậy được tên gỌi, 
Con đường đến bờ kia. 


Rồi Tôn giả Pingiya đi về Godhàvari và nói lại với Bà-la-môn Bàyari những 
điều đã xảy ra. 


Pingua: 


1131. Tôn già Pin-gi-ya: 
Con sẽ đọc tụng lên 

Con đường đến bờ kia, 
Ngài được thấy thế nào, 
Ngài nói lên thế ẫy, 

Bậc vô cấu, quẳng trí, 
Bậc lãnh đạo không dục, 
Bậc Niễt-bàn an tịnh, 
Làm sao do nhân gì, 
Ngài nói điều không thật. 


1132. Bậc đã đoạn trù hết, 
UẾ nhiễm và sỉ mê, 

Bậc đã diệt trừ sạch, 

Kiêu mạn và gièm pha, 
Con sẽ nói tán thán, 

Âm thanh vi diệu ẫy. 


1133. Bậc quét sạch u ám, 
Phật-đà, bậc Biến nhãn, 


Đã đến, tận cùng đời, 
Đã vượt qua sanh hữu, 
Bậc không có lậu hoặc, 
Đoạn tận mọi đau khổ, 
VỊ được gọi sự ihật, 
Hồi vị Bà-la-môn, 

Con được hầu v] ấy. 


1134. NhƯ chữn bỗ rừng hoang, 
Đến Ở rừng nhiều trái, 

Cñng vậy con fừ bỏ, 

Những bậc thấy nhỗ nhen, 

Con đạt đến biển lớn, 

Chẳng khác con thiên nga. 


1135. Những ai trong đời khác, 
Đã nói cho con nghe, 

Lời dạy bậc Cù-đàm 

Như vậy đã xẫy ra, 

Như vậy sẽ xảy đến, 

Tất cả là tin đồn, 

ChỈ làm tăng nghỉ ngỜ. 


1136. ChỈ mỘt v] an trú, 
Quét sạch các hắn ám, 
Sanh trưởng gia đình quý, 
VỊ ấy chiếu hào quang, 
Cù-đàm, bậc quẳng tuệ, 
Cù-đàm, bậc quẳng trí. 


1137. Ai thuyết pháp cho con, 
Pháp thiết thực hiện tại, 
Đến ngay không chờ đợi, 

Ái diệt, vượt đau khổ, 

VỊ ấy không ai sánh. 


Bàvari : 


1138. Hi này Pin-gi-ya, 
Sao Ông lại không thể, 
Sống xa lánh v] ấy, 

ChỈ trong mỘt chốc lát, 
Bậc Cù-đàm quẳng tuỆ, 
Bậc Cù-đàm quẳng trí, 


1139. V] thuyẾt pháp cho người, 
Pháp thiết thực hiện tại, 

Đến ngay không chờ đợi, 

Ái diệt, vượt đau khổ, 

VỊ ấy không ai sánh. 


Pingua: 


1140. Hỡi này Bà-la-môn, 
Con không có thể được, 
Sống xa lánh v] ấy 

ChỈ trong mỘt chốc lát, 
Gotama quẳng tuệ, 
Gotama quẳng trí. 


1141. V] thuyết pháp cho con, 
Pháp thiết thực hiện tại, 
Đến ngay không chờ đợi, 

Ái diệt, vượt đau khổ, 

VỊ ấy không ai sánh. 


1142. Chính con thấy v ấy, 
Với ý, với con mắt, 

Ngày đêm không phóng dầt, 
Kính thưa Bà-la-môn, 

Con trải qua suỐt đêm 
Đẳnh lễ, kính v] ấy, 

Do vậy con nghĩ rằng, 

Con không xa v] ấy. 


1143. Với tín và với hỒ, 

Với ý luôn chánh niệm, 
Không làm con xa rời, 

Lời dạy Gotama! 

Chính tại phữơng hưỚng nào, 
Bậc quẳng tuệ đi đến, 

Chính ở phương hướng ấy, 
Con được dắt dẫn đến. 


1144. Với con tuổi đã già, 
Yếu đuỐi, không sức mạnh, 
Do vậy thân thể này, 
Không đến được chỗ ấy, 
Với tâm tư quyết chí, 

Con thường hằng đi đến. 


Vì rằng thưa Phạm chí, 
Ý con cột v ẫy. 


1145. Nằm dài trong vũng bùn, 
Vàng vẫy, vật qua lại, 

Con đã bơi qua lại, 

Đảo này đến đão khác, 

Con đã thẫy Đức Phật, 

Vượi bộc Iưu, vô lậu. 


Đến đây, khi chúng đang nói, Đức Phật hiện ra và nói: 
Thế Tôn: 


T146. Cũng như Vak-ka-li 
Nhờ tin, được giải thoát, 
Với Bhad-rà-vu-dha, 
A-la-vi, Cù-đàm, 

Cũng vậy, Ông đã được, 
Giải thoát nhỜ lòng tin. 
Hi này Pin-gi-ya, 

Ông sẽ đi đến được, 

Đến được bờ bên kia, 
Của thế giới thần chết. 


Pingua: 


1147. Được nghe lời ẩn sĩ, 
Con tăng trưởng tịnh tín, 
Bậc Chánh đằng Chánh giác, 
Đã vén lên tắm màn, 

Không cứng cõi, biện tài. 


114. Thắng tri các chư Thiên, 
Biết tất cà cao thấp, 

Bậc Đạo Sư chấm đút, 

Tất cả các câu hỗi, 

Với những ai fỰ nhận, 

Còn có chỗ nghỉ ngỜ. 


1149. Không run rầy, dao động, 
Không di có thể sánh, 

Chắc chắn con sẽ đi, 

Tại đây, con không nghĩ, 

Như vậy, thọ trì Ta 

Như tâm ngƯỜi tín giẳi. 


Phẩm “Con đường đi đến bờ bên kia” đã xong. 


-00O0oo- 


TẬP Hị 
2.1 THIÊN CUNG SỰ 


GIỚI THIỆU THIÊN CUNG SỰ & NGẠ QUỶ SỰ 
Gs. Trần Phương Lan 


Thiên cung sự (Vimanavatthu) và Ngạ quỷ sự (Petavatthu) là hai tập 6 và 7 
của Tiểu Bộ kinh (Khuddàka Nikàya). Hai tập kinh này được xếp thành một 
đôi vì cách trình bày hình thức lẫn nội dung đều tương tự. Cả hai tập kinh 
đều đề cập đến sự tương quan giữa nghiệp và quả (Kamma - Vipàka) giữa 
đời này và đời sau. 


Tập Vimanavatthu gồm bảy chương, trong đó có 4 chương miêu tả các lâu 
đài trên Thiên giới dành cho các nữ nhân và 3 chương dành cho nam nhân. 
Tất cả các vị này đều đã sống đời đạo hạnh, hành trì Ngũ giới và Bát quan 
trai giới cùng các việc thiện khác, tùy theo phương tiện khả năng cỦa mình. 


Tất cả các chuyện này đã do Tôn giả Maha Moggallana (Đại Mục-kiền-liên) 
tường trình lên Đức Phật sau khi Tôn giả nhập định và nhờ thần lực đi lên 
cõi Thiên để gặp chư Thiên và hồi chuyện. Về sau Đức Phật dùng các đề tài 
này để thuyết pháp. 


Ở tập kinh này, chúng ta được dịp thưởng thức các vần thi kệ miêu tả đầy 
đủ mọi chỉ tiết về các kỳ quan trên thiên giới mà ta chưa từng gặp trong các 
tập kinh trước đây của 5 bộ Nikàya. Các vần kệ đầy thi vị hòa lẫn đạo vị 
ấy nói lên tính cách phong phú trữ tình của văn học Pàli được chư Tỷ kheo 
sáng tác với mục đích khuyến giáo sự tu tập của giới Phật tử tại gia. 


Chuyện Ngạ quỷ (Petavatthu) là tập kinh song hành với tập chuyện Thiên 
cung, miêu tả cảnh giới đau khổ của những người đã tạo ác nghiệp từ Tăng 
chúng cho đến giới cư sĩ tại gia. Các loài quŸ (Peta) trong các chuyện này 
gồm hai loại: một loại Ngạ quỷ hoàn toàn chịu khổ đau mọi mặt, và một 
loại quỷ thần được hưởng một phần hạnh phúc do một số thiên nghiệp đã 
làm và một phần khổ đau do ác nghiệp đời trước. 


Tuy nhiên một số quỷ này được hưởng phước báo khi may mắn gặp thân 
nhân hay một vị TỶ kheo thương xót nhận làm các thiện sự, bố thí, cúng 
dường v.v... rồi hồi hướng công đức về chúng để mong chúng được thoát 
khổ cảnh. Ở đây ta gặp những vần kệ miêu tả sự tương phẩn giữa hai cảnh 
giới ngạ quỷ và thần tiên của các loài quỷ. 


Qua hai tác phẩm trên, tôi hy vọng chư vị Phật tử và độc giả thưởng thức 
những công trình văn học Pàli đầy tính cách đạo đức khuyến dụ mọi giới 
Phật tử một nếp sống đạo hạnh chân chánh để được hưởng hạnh phúc ở 
đời sau, nếu chưa được giác ngỘ giải thoát hoàn toàn theo lý tưởng Phật 
giáo. 


(Trích Nguyệt San Giác NgỘ, 01-1999) 


„_ PHẨM „ 
LAU ĐÀI NỮƯ GIƠI 


Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác 
1- Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Có Sàng Tọa (Pì/ha- Vimàna) 


Mội thời đức Thế Tôn trú tại Sàwz/thi (Xá-vệ), Ở Jefavana (Kỳ Viên) trong 
tinh xá ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc). Sau khi vua Pasenadđi (Ba-tư-nặc), 
nước Køsaia (Kiều-tát-la), đã cúng dường suốt bẩy ngày lễ vật vô thượng 
lên Tăng chúng với Đức Phật là thượng thủ và nhà đại phú Anàthapindika 
đã cúng dường suốt ba ngày để phù hợp với lễ vật của nhà vua, và đại đệ tử 
nữ cư sĩ Visàkhà (Tỳ-xá-khư) đã cúng dường đại lễ vật như thế, tin đồn về 
sự cúng dường vô thượng được truyền đi khắp cõi Jambudìpa (Diêm-phù- 
đề): Phải chăng bố thí cúng dường chỉ đặc biệt phát sinh kết quả lớn khi đó 
là sự bố thí hào phóng với lễ vật cao sang như vậy, hay đúng hơn, đó là sự 
bố thí cúng dường tùy theo phương tiện của mình?”. 


Khi Tăng chúng nghe lời bình luận này, chư vị trình lên đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn bảo: 


- “Không phải chỈ do hiệu lực của tặng vật mà việc bố thí cúng dường đặc 
biệt phát sinh kết quả lớn, song đúng hơn, do hiệu lực cỦa tín tâm và phước 
điền của những người nhận được vật cúng dường. Vì vậy, dù chỉ nhỏ bằng 
một nắm thóc hay một tấm giẻ, một tọa cụ bằng cỔ lá hay một hạt đậu 
trong nước tiểu hôi thối của trâu bò, được cúng dường với lòng thành cho 
một người xứng đáng nhận lễ vật cũng sẽ có đại kết quả, đại vinh quang và 
thấm nhuần khắp nơi”. 


Thiên chủ Sakkha (Đế Thích) đã nói như vầy: 


“Nếu có tín tâm, thì không một vật cúng dường nào có thể nói là không quan 
trọng. 

Khi nó được dâng lên đức Như Lai, Chánh Đẳng Giác hay vị đệ tử của 
Ngài”. 


Bấy giờ, chuyện này được phổ biến rộng khắp cõi Diêm-phù-đề. 


Quần chúng tùy theo phương tiện của họ bố thí, cúng dường Sa-môn, Bà-la- 
môn, du sĩ lữ hành và hạng người cùng khổ; họ cung cấp nước uống trong 
sân nhà hoặc để ghế ngồi ở cổng ra vào. 


Thời ấy có một Tỷ-kheo đầy đủ hảo tướng oai nghi, đến khất thực đúng 
thời trước một nhà kia. Tại đó, vị thiện gia tín nữ chào đón vị ấy, cung kính 
đảnh lễ và trải một tấm vải vàng được ủi thẳng trên sàng tỌa của bà rồi 


đem lại dâng vị ấy. 


Bà cúng dường món ăn mà bà có thể sắm được và quạt hầu vị ấy. Vốn tâm 
tín thành, bà suy nghĩ: “Nay vừa phát sinh một phước điền vô thượng dành 
cho ta”. 


Khi vị TỶ-kheo đã thọ thực xong, vị ấy thuyết pháp về sự cúng dường sàng 
tọa và thực phẩm v.v... rồi ra đi. Khi bà ấy nghĩ về việc bố thí của bà và bài 
pháp thoại, tâm bà lập tỨc rung động với niềm hoan lạc và bà cúng dường 
vị Tỷ-kheo cả chiếc sàng tọa ấy nữa. 


Ít lâu sau, bà mắc bệnh từ trần và được tái sinh vào cõi trời Ba mươi ba 
trong một Lâu đài bằng vàng dài mười hai do-tuần (dặm). Bà có một đoàn 
tùy tùng hầu cận gồm một ngàn tiên nỮ. Vì trước kia bà cúng dường sàng 
tọa, nên tại đấy xuất hiện cho bà một chiếc sàng tQa bằng vàng dài một do- 
tuần, du hành thật nhanh qua bầu trời, giống như một ngôi nhà có nóc nhọn. 
Vì thế nó được gọi là Lâu đài có sàng tọa. Vì chiếc sàng tọa được cúng 
dường trước kia có phủ tấm vải màu vàng lên, nên Lâu đài này bằng vàng, 
chứng tỔ sự tương tự giữa nghiệp và quả. Vì sàng tọa đã được cúng dường 
với tâm hoan hỷ mãnh liệt, nên Lâu đài di chuyển rất nhanh. Vì lễ vật ấy 
được cúng dường với sự thích thú của người xứng đáng nhận nó, nên Lâu 
đài có thể di chuyển tùy theo sở thích của bà. Vì hiệu quả tín tâm hoan hỷ 
của nữ nhân kia, nên Lâu đài rực rỡ và sáng chói. 


Bấy giờ vào một ngày lễ hội, chư Thiên đều đi được, mỗi vị tùy theo 
phương tiện do uy lực của mình đến HỶ lạc Viên Nandana để vui chơi 
trong ngự uyển, vị Thiên nỮ kia phục sức thiên y và điểm trang thiên bảo, 
khởi hành trong Lâu đài có sàng tọa đầy oai nghi với cả ngàn thị nữ hộ tống. 


Lúc ấy, Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên cõi thiên, vừa đến cảnh giới 
trời Ba mươi ba và xuất hiện gần chỗ Thiên nỮ này. Khi thấy Tôn giả, vị 
Thiên nữ vô cùng hoan hŸ, cung kính bước xuống khỏi sàng tọa tiến đến 
gần vị Trưởng lão, cúi mình đẳnh lễ với năm phần thân thể sát đất, rồi 
đứng lên bày tỎ sự tôn trọng với đôi tay chấp lại, mười đầu ngón sát vào 
nhau. 


Mặc dầu vị Trưởng lão này nhờ thần lực đa diện của trí tuệ, đã tự mình 
thấy rõ như thể ngắm quả Myrobalan trong lòng bàn tay, các thiện nghiệp 
và ác nghiệp do Thiên nữ này cũng như các vị khác đã tạo ra, nhờ khả năng 
tri kiến của Tôn giả về nghiệp quả tương ứng, tuy nhiên, vì ngay khi vừa tái 
sanh cõi trời, các Thiên nữ liền hỏi: - “Tiểu nữ đã từ trần tại đâu và được 
tái sanh vào thế giới này?” - “Tiểu nữ đã làm thiện nghiệp gì để được 
phước phần này?”, và theo lệ thường, chư vị ấy đều đi đến kết luận đúng 
đắn, do đó, vị Trưởng lão muốn làm sáng tỏ nghiệp quả cho thế giới chư 
Thiên, bèn bảo Thiên nỮ này kể lại hạnh nghiệp vị ấy đã làm, rồi ngâm các 


vần kệ sau: 


1. Tọa sàng kim sắc thật huy hoàng, 
Di chuyển nhanh nhƯ ý của nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, 
Sáng như tia chỚp giữa mây ngàn. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


5. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Con mang sàng tQa nhÖ đem dâng, 
Vái chào cung kính khách xa đến, 

Tay chắp, cúng đường theo khä năng. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


2. Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Hai (Dufiyapìthà- 
Vimnàna) 


Phần giải thích và bình luận chuyện này phải được hiểu tương ứng với 
những gì đã nói trong chuyện thứ nhất. Song có điểm dị biệt là: 


Chuyện kể rằng một nữ nhân sống ở Sàvz//h¡ thấy một Tỷ-kheo đến nhà bà 
khất thực; với tâm tín thành, khi muốn cúng dường vị ấy một tọa sàng, bà 
trải một tấm vải xanh trên tọa sàng của bà tặng vị ấy. Vì thế, khi bà tái sanh 
lên thiên giới, tại đó xuất hiện cho bà một sàng tọa làm bằng ngọc bích. Do 
vậy, có các vần kệ: 


1. Tọa sàng ngọc bích thật huy hoàng, 
Di chuyển nhanh nhữ ý của nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, 
Sáng như tia chứp giữa mây ngàn. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


5. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Con mang sàng tQa nhÖ đem dâng, 
Vái chào cung kính khách xa đến, 

Tay chắp, cúng dường theo khä năng. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giã đại oai thần 
Công đức con làm giữa thế nhân, 


Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 
Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


3. Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Ba (Taœfiyapìtha- Vinàna) 


Tại Ràjagaha (Vương Xá) (như chuyện số 1), vị nữ nhân phát nguyện lúc 
dâng cúng sàng tọa của bà: “Ước mong hạnh San này sẽ làm nhân duyên 
cho ta được một sàng tọa bằng vàng trong kiếp sau” 


Do đó, có truyền thuyết như vầy: 


1. Tọa sàng kim sắc thật huy hoàng, 
Di chuyển nhanh nhƯ ý của nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, 
Sáng như tia chỚứp giữa mây ngàn. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quä cho nàng: 

5. Vì một hành vi nhÖ củỦa con, 

Đây là kết quả sắc huy hoàng, 

Ngày xưa khi Ở trong tiền kiếp, 

Con được làm người giữa thế gian. 


6. Con gặp một vô lậu Thánh Tăng, 
An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm, 
Với người, con có lòng thành tín, 
Đem đến tận tay chiễc tQa sàng. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn gi đại oai thần, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 


Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 
Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


4. Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Tư (Cafufthapìtha- 
Vinàna) 


Hoàn cảnh chuyện này cũng ở Ràjagaha. Chuyện phải được hiểu như đã 
được tả ở Lâu đài thứ hai vì nữ nhân tặng sàng tọa sau khi trải tấm vải 
xanh lên đó, nên đời sau một Lâu đài bằng ngọc bích cũng xuất hiện cho bà. 
Phần còn lại cũng giống như chuyện đã được kể về Lâu đài thứ nhất. Do đó 
có truyền thuyết: 


1. Toạ sàng ngọc bích thật huy hoàng, 
Di chuyển nhanh nhƯ ý của nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, 
Sáng như tia chỨứp giữa mây ngàn. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quä cho nàng: 


5. Vì một hành vi nhÖ củỦa con, 

Đây là kết quả sắc huy hoàng, 
Ngày xưa khi Ở trong tiền kiếp, 

Con được làm người giữa thế gian. 


6. Con gặp mỘt vô lậu Thánh Tăng, 
An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm, 
Với người, con có lòng thành tín, 
Đem đến tận tay chiễc tQa tàng. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Là con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


5. Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Con Voi (Kunjara- Vina ana) 


Đức Thế Tôn lúc ấy đang trú tại Ràjagaha ở chỗ nuôi sóc trong Veluvana 
(Trúc Lâm). Bất ngờ một hôm có lễ hội được công bố khắp thành Ràjagaha. 
Mọi người đều phục sức thật đẹp và đi dự lễ hội. 


Bấy giờ Đại vương Bữnbisàra thể theo nguyện vọng của thần dân, ngự ra 
khỏi cung và đi dự lễ quanh kinh thành trong cảnh vô cùng uy nghi rực rỡ. 
Thời ấy một thiện nỮ nhân trú tại Ràjagaha thấy cảnh huy hoàng của nhà 
vua, lòng đầy kinh ngạc thích thú, bèn hổi những người có tiếng thông thái: 


- Nhờ phước nghiệp gì ta tạo được cảnh vinh quang như thiên giới này? 
Họ bảo nàng: 


- Này bạn, một thiện nghiệp cũng như viên ngọc quý làm thỏa nguyện, hay 
cây thần ban điều ước này. 


Khi nghe thế, nàng tự nhủ: “Ta thấy kết quả trên thiên giới còn vĩ đại hơn 
phần thưởng kia (do việc bố thí cúng dường)”. TỪ đấy nàng trở nên nhiệt 
tâm thực hành các công đức thiện nghiệp. 


Bấy giờ, cha mẹ gửi cho nàng một bộ y phục mới, một sàng tọa mới, một 
bó hoa sen, sỮa lạc, mật ong, đường và gạo. Khi thấy các thứ này, nàng tự 
bảo: “Ta muốn bố thí, và bây giờ các lễ vật xứng đáng bố thí cúng dường 
đã có trong tay ta”. Và với lòng hoan hŸ, nàng chuẩn bị lễ vật, nhà cửa và 
bản thân vào ngày hôm sau. 


Thời ấy Tôn giả Sàripuzia đi khất thực trong thành Ràjagaha, vào đường 
phố với oai nghi của một người đang đặt xuống chiếc túi đựng một ngàn 
đồng tiền. 

Người nữ tỳ của nàng thấy vị Trưởng lão liền thưa: 

- Bạch Tôn giả, xin đưa bình bát cho tiện nỮ. 

Và nàng nói thêm: 

- Xin Tôn giả đi lối này để làm đặc ân cho một tín nữ. 

Tôn giả trao nàng chiếc bình bát. Nàng dẫn Tôn giả đến nhà. Lúc ấy nữ 
nhân kia chào đón và phục vụ Tôn giả. Trong lúc nàng thiết đãi ngài, nàng 
phát nguyện: “Do uy lực của phước nghiệp này, ước mong ta sẽ được mọi 


cảnh vinh quang trên thiên giới, đầy đỦ các thiên tượng, trùng các và sàng 
tọa, và Ước mong không lúc nào thiếu hoa sen”. 


Kế đó, khi vị Trưởng lão đã thọ thực xong, nàng rửa bình bát và đổ đầy lạc, 
mật ong, đường, cùng các thứ khác, lại lấy một xấp vải trải lên sàng tọa và 
trao tận tay vị Trưởng lão. 


Sau khi vị Trưởng lão đã giã tỪ, nàng ra lệnh cho hai gia nhân: 


- Hãy đem sàng tọa này và bình bát đến tinh xá, cúng đường Trưởng lão ấy 
rồi trở về. 


Họ tuân lệnh. Về sau, nàng tỪ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba 
trong một Lâu đài bằng vàng cao một trăm do-tuần và có một đoàn tùy tùng 
hộ tống, gồm một ngàn tiên nỮ. 


Do ước nguyện của nàng, một con voi quý cao năm do-tuần xuất hiện cho 
nàng, được quấn quanh mình với các vòng hoa sen và trang điểm cân đai 
toàn vàng. 


Bấy giờ vào một ngày lễ hội, chư Thiên đều đi dự, mỗi vị tùy theo uy lực 
của mình đến Hỷ Lạc Viên Nandana để vui chơi trong ngự uyển. 


(TỪ đây về sau câu chuyện cũng giống như phần sớ giải Lâu đài thứ nhất). 
Như vậy chuyện này phải được hiểu như trong chuyện ấy, song ở đây, Tôn 
giả Moggallàna ngâm các vần kệ sau: 


1. Voi nàng nhƯ ngỌn núi huy hoàng, 
Tô điểm cân đai đủ ngỌc vàng, 

Khả ái, oai hùng, đầy tốc lực, 

Nhẹ nhàng di chuyển giữa không gian. 


2. Đây là một bảo tượng liên hoa, 
Ánh sáng sen xanh, đỗ tỗa ra, 

Chân cẵằng vơi đầy hương phấn phỦ, 
Sen vàng treo lùng lằng trên ngà. 


3. Rải rác hoa sen khắp mặt đường, 
Phẳng lì, tô điểm cánh sen tàn, 

Khiến lòng mê mẫn, đầy êm ái, 

Vương rượng bước ải thật nhịp nhàng. 


4. Trong lúc tượng vương tiến bước lên, 
Chuỗi chuông vàng trồi khúc êm đềm, 
Chung thanh chẳng khác nào âm nhạc 
Năm thỨ đàn td hợp tẫu nên. 


5. An fQa rrên lưng đại tượng vương, 


Xiêm y nàng trắng, khéo trang hoàng, 
Trông nàng thù thắng về dung sắc, 
Vượi hẳn bao tiên nữ cả đoàn. 


6. Kết quả này do việc cúng dường, 
Hay trì giới, hoặc chắp tay nàng? 
Khi nàng được hỗi điều như vậy. 
Hãy nói cho ta biẾt rõ ràng. 


7. Nàng Thiên nữ ấy hỆ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giã hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


8. Thấy một Sa-môn đủ tướng hiền, 
Hân hoan Thiền định, trí an nhiên, 
Con dâng sàng tQa đầy hoa rắc, 
Với mỘt tấm khăn vẫi phÙỦ lên. 


9. Tâm tín thành, fay fự trằi khăn, 
Rải hoa sen nỞ đã gần tàn, 

Cùng chung các cánh hoa sen rụng, 
Khắp chốn bao quanh chiếc tỌa sàng. 


10. Kết quả này do thiện nghiệp duyên, 
Nên con nhận được của chư Thiên 

Ân tình phụng sự và thương mến, 

Con được tôn vinh Ở cối tiên. 


11. Quả thực kŠ nào có tín tâm 

Muốn đem sàng tỌa để cung dâng 
Những người giải thoát, tâm thanh tình, 
Sẽ được như con, hưởng phước ân. 


12. Vậy do ước vọng được an lành, 
Mong quả lớn sau sẽ đạt thành, 
Phải tặng tQa sàng cho những v] 
Mang thân đời cuối chẳng lai sanh. 


6. Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền (Nàyà-Vimàna) 


Trong lúc đức Thế Tôn trú tại Sàyz#zhi (Xá-vệ), mười sáu TỞ-kheo đã an cư 
mùa mưa trong một ngôi làng, khởi hành đến Sàvz//h¡ vào mùa nắng, bảo 
nhau: “Chúng ta sẽ đến yết kiến đức Thế Tôn và nghe Pháp”. 


Trên đường đi, có mỘt sa mạc không có nước, vì chư vị bị sức nóng bức 
bách và không tìm ra nước, chư vị liền đến vùng lân cận một ngôi làng. Tại 
đó, một nỮ nhân cầm bình nước đang đi tới giếng. 


Bấy giờ chư Tăng thấy nàng bèn bảo: 
- Nếu ta đi đến nơi mà nàng đang đi, thì chúng ta có thể xin nước. 


Chư vị đi theo nàng, thấy cái giếng, bèn dừng lại bên nàng. Nàng kéo nước 
tỪ giếng lên và thấy chư vị, nàng tự nhủ: “Những bậc chân chánh này đang 
khát nước”, rồi cung kính mời chư vị uống nước. Chư vị lấy cái lọc nước 
tỪ túi xách ra, lọc nước và uống thật nhiều nước như ý muốn, tẩm mát tay 
chân, nói lời chúc lành với nữ nhân vì đã tặng nước cho chư vị, rồi ra đi. 
Nàng ghi nhớ công đức ấy trong lòng và thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến việc 
ấy. 


Về sau nàng tỪ trần và tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Do uy lực công đức 
của nàng, tại chỗ ấy đã xuất hiện cho nàng một Lâu đài vĩ đại, được làm 
tăng về mỹ lệ bằng một cây thần ban điều ước. Chung quanh cây là một 
dòng suối chẩy với nước trong như khối ngọc và đôi bờ cát trắng trải dài 
lấp lánh như những chuỗi ngọc trai và dẳi bạc. 


Ở hai bên bờ và ngay cổng đi vào lạc viên của Lâu đài là một hồ sen lớn, 
được tô điểm với các chùm sen ngũ sắc và một chiếc thuyền bằng vàng. 


Thiên nữ ấy an trú tại đó, hưởng thiên lạc, vui chơi nhàn nhã trong chiếc 
thuyền kia. Rồi một hôm, Tôn giả Mahà-Moggallàna trong lúc du hành đến 
cõi trời, thấy nàng Thiên nữ đang vui chơi như vậy, bèn hỏi: 


1. Tiên nương đang đứng Ở trong thuyền 
Có mái vàng che phÙ phía trên, 

Nàng bước xuống hồ sen ngắt hái 

Một hoa sen với cánh tay tiên. 

2. Trùng các là nơi nàng trú thân, 

Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, 

Khéo xây ngăn nắp và cân xứng, 

Rực rỠ, sáng ngời khắp bốn phương. 


3. Vì sao nàng được sắc như vầy, 


Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 
Những lạc thú gì nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


4. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


5. Nàng Thiên nữ ấy hŸ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giã hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


6. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Kiếp xưa sinh ở chỐn phàm trần, 

Con thấy chư Tăng đang khát nước, 
Quyết lòng, con kéo nước lên dâng. 


7. Quả thật ai đầy đủ nhiệt tâm, 
Đem dâng nước uỐng đến chư Tăng 
Khát nhiều, mỖi mỆt, ngày sau được 
Suối mát đầy sen nở trằng ngần. 


&. Bên mình nƯỚớc mát với đôi bỜ 
Cát trắng viền luôn chẳy lững lỜ, 
Đầy đủ sà-la, xoài, ngỌc quế, 
Kèn, đào, ti-lak nở muôn hoa. 


9. Phong cảnh càng tăng về mỹ quang, 
Lâu đài rực sáng tuyệt trần gian, 

Đây là kết quả hành vi ấy, 

Ái tạo phước lành hưởng lạc an. 


10. Trùng các là nơi con trú thân, 
Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, 
Khéo xây ngăn nắp và cân xỨng, 

Rực rỠ, sáng ngời khắp bốn phương. 


11. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


12. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy, oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


7. Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Hai (Dufiyanàyà 
Vừnàng) 


Trong lúc đức Thế Tôn trú tại Sàyz/zhi, có một Tỷ-kheo đã đoạn tận lậu 
hoặc, vào đầu mùa mưa, muốn khởi sự an cư trong một làng xóm, nên vị ấy 
khởi hành sau buổi ngọ trai, lên đường đi từ Sàyz/:hi đến làng ấy. 


Khi mệt mỗi vì khát nước và đường xa, vị ấy ghé đến một làng nọ. Thấy 
không nơi nào có bóng cây và nước uống trong vùng lân cận, lại bị cơn mệt 
nhọc trẫn áp, vị ấy đắp thượng y đi vào làng, dừng chân ở cửa nhà thôn 
trưởng. Tại đó, có một nữ nhân thấy vị này bèn hỏi: 


- Tôn giả từ đâu đến? 

Và khi thấy vị ấy mồi mệt, khát nước, bà mời vị ấy vào nhà và ngồi trên 
sàng tọa. Bà lại đưa nước rửa chân, dầu để xoa chân và quạt hầu vị ấy. 

Khi cơn nóng đã dịu, bà dọn nước ngọt, thơm mát mời vị ấy. Vị Trưởng lão 
uống nước xong, cơn khát lắng xuống, vị ấy cám ơn bà và ra đi. Về sau bà 


từ trần, được tái sinh vào cõi trời Ba mươi ba. Mọi việc cần được hiểu như 
ở chuyện Lâu đài trước. Các vần kệ cũng giống như vậy. 


§. Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Ba (Tafiyanàyà- 
Vimàna ) 


Trong lúc đức Thế Tôn du hành quanh thị trấn với hội chúng TỷỞ-kheo đông 

đảo, Ngài đến một ngôi làng Bà-la-môn tên là T»àna ở quốc độ Kosaia. Các 
gia chủ Bà-la-môn ở 7hàna nghe tin: “Người ta nói rằng Sa-môn Gø/zma đã 
đến tại cánh đồng làng ta”. 


Bây giờ các gia chủ Bà-la-môn là ngoại đạo có tà kiến, bản tính keo kiỆt, 
bảo nhau: 


- Nếu Sa-môn Gørzma vào làng này và Ở lại đỘ hai ba ngày, vị ấy sẽ an trú 
tất cả dân làng này vào Giáo pháp của vị ấy. Khi ấy giáo lý Bà-la-môn sẽ 
không có nơi nương tựa. 


Và cố ngăn cản đức Thế Tôn dừng chân tại đấy, họ đưa thuyền bè ra khỏi 
bến đậu và làm cho cầu cống trở thành vô dụng. Họ lấp kín các giếng nước 
trừ một giếng cũ đầy cỔ rác và che giấu các mạch nước, nhà nghỉ và lầu 
trọ. Chuyện được kể trong Kinh Uđàna (Cảm Hứng Ngữ) như vậy ở phẩm 
VI, 9. 


Đức Thế Tôn biết được ác nghiệp của họ và sinh lòng thương xót họ, bèn 
du hành giữa không gian cùng chư Tỷ-kheo vượt qua sông, rỒi tiếp tục đi 
đến làng Bà-la-môn Thùna. Ngài rời đường cái và ngồi xuống một gốc cây. 


Vào lúc ấy, một số nỮ nhân đi ngang và xách nước gần đức Thế Tôn, trong 
lòng đã có sự giao ước: “Nếu Sa-môn Goørzma đến đây, không được ai tiếp 
đón vị ấy, và khi vị ấy đến nhà nào thì không ai được đem thực phẩm cho vị 
ấy hoặc đệ tử của vị ấy cả”. 


Rồi một nữ tỳ của một gia chủ Bà-la-môn đi đến với một ghè nước, thấy 
đức Thế Tôn được một hội chúng Tỷ-kheo vây quanh, nhận ra rằng chư vị 
đều khát nước và mệt mỗi; với lòng đầy tín thành, nàng muốn đem nước 
cúng dường chư vị. Nàng tự nhủ: “Cho dù dân chúng làng này đã quyết định 
không được cho Sa-môn Gø/zzna thứ gì cả, thậm chí cũng không được đảnh 
lễ cung kính, tuy nhiên, nếu khi ta đã tìm ra các phước điền vô thượng, 
xứng đáng được cúng dường này, ta lại không làm nơi nương tựa cho ta 
bằng cách chỉ đem nước cúng dường mà thôi, thì biết bao giỜ ta mới được 
giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ trong đời sau? Ta hãy vui lòng để chủ ta 
và mỌi người trong làng này đập ta, trói ta, ta vẫn quyết cúng dường nước 
cho phước điền như thế”. 


Khi nàng đã quyết tâm như vậy, mặc dù các nữ nhân khác đang xách nước 
cố ngăn cần nàng, nàng vẫn không quan tâm đến tính mạng mình, nhấc ghè 
nước trên đầu xuống, đặt sang một bên, đến gần đức Thế Tôn với lòng đầy 


hân hoan, hạnh phúc, nàng đẳnh lễ với năm phần thân thể sát đất, và dâng 
nước lên Ngài. 


Đức Thế Tôn nhận ra tín tâm của nàng, và để ban đặc ân cho nàng. Ngài rửa 
tay chân và uống nước mát. Nước trong bình không giảm xuống. Cô gái 
thấy vậy càng tăng tín tâm, đem nước đến lần lượt cho mỗi vị TỷỞ-kheo, rồi 
cho tất cả chư vị. Nước cũng vẫn không giẩm bớt. Lòng đầy hân hoan phấn 
khởi, với bình nước vẫn đầy như bao giỜ, nàng trở về nhà. 


Gia chủ Bà-la-môn của nàng nghe tin nàng đem cho nước uống. “Nó đã phá 
luật lệ của làng này và ta sẽ bị chê cười”, ông bảo. Lòng nổi cơn giận bừng 
bừng sôi sục, ông ném nàng xuống đất đấm đá túi bụi. Vì bị trận đòn tàn 
nhẫn ấy, nàng qua đời, được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba và một Lâu 
đài xuất hiện cho nàng như được tả trong chuyện Lâu đài có chiếc thuyền 
thứ nhất. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy đem nước giếng cho Ta. 
VỊ Trưởng lão đáp: 


- Bạch Thế Tôn, giếng ở đây đã bị dân chúng Thàna làm ô nhiễm. Con 
không thể lấy nước được. 


Nhưng đức Thế Tôn ra lệnh cho vị này lần thứ hai, lần thỨ ba, vị Trưởng 
lão cầm bình bát của đức Thế Tôn và đi về phía giếng. Khi vị ấy đến, nước 
giếng đã dâng đầy lên cao, tràn khỏi miệng, và chẩy ra mọi phía. 


Mọi thứ rác rến trồi lên mặt nước và chảy đi sạch. Vì nước dâng lên, các 
mạch nước khác cũng tràn đầy, nên làng này bị nước vây quanh, và vùng 
đất quanh làng bị chìm ngập. Các Bà-la-môn thấy việc hi hữu, lòng đầy kinh 
ngạc lẫn kỳ thú, họ đến xin đức Thế Tôn tha lỗi. Lập tức nước lụt biến mất 
dần. 


Dân chúng liền cung cấp chỗ ở lên đức Thế Tôn và chư Tăng, thỉnh cầu 
chư vị ngày mai và ngày kế tiếp đi đến thọ trai. Sau khi đã chuẩn bị đại lễ 
cúng đường, họ dâng cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mềm lên chư Tăng 
với Đức Phật là vị thượng thủ. 


Khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, và cất tay ra khỏi bình bát, toàn thể dân 
chúng 7hùna đều ngồi đẳnh lễ cung kính quanh Ngài. 


Ngay lúc ấy, Vị Thiên nữ quán sát thành tựu của nàng và nhận ra nguyên 
nhân chính là việc nàng cúng dường nước uống. Lòng đầy hoan hỞ, nàng 
nói: 


- Tốt lắm, nay ta muốn đảnh lễ đức Thế Tôn, ta muốn tuyên bố cho thế giới 
loài Người biết thành quả to lớn của các thiện nghiệp, thậm chí rất nhỏ 
nhặt, được thực hành cho những người theo đúng chánh đạo. 


Với nhiệt tâm tràn trề, cùng đoàn tùy tùng một ngàn tiên nữ hộ tống trong 
lạc viên của nàng có cả tòa Lâu đài kia, nàng xuất hiện với đại oai thần của 
Thiên giới trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng. 


Nàng bước xuống khỏi Lâu đài, đến gần đức Thế Tôn, đẳnh lễ Ngài và 
đứng trong dáng điệu cung kính. Sau đó đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ kết 
quả công đức của nàng cho đám quần chúng trước mặt Ngài, bèn hỏi nàng 
qua các vần kệ: 


1. Tiên nương đang đứng Ở trong thuyền 
Có mái vàng che phÙ phía trên, 

Nàng bước xuống hồ sen ngắt hái 

Một hoa sen với cánh tay tiên. 


2. Trùng các là nơi nàng trú thân, 
Lâu đài có nóc nhỌn nhiều tầng, 
Khéo xây ngăn nắp và cân xỨng, 

Rực rỠ, sáng ngời khắp bốn phương. 


3. Vì sao nàng được sắc như vầy, 
Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 
Những lạc thú gì nàng mẾn chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


4. Hðỡi nàng Thiên nỮ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


5. Nàng Thiên nữ ấy hŸ tâm tràn, 
Được Đức Phật tòan giác hồi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quä cho nàng: 


6. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Kiếp xưa sinh ở chỐn phàm trần, 

Con thấy chư Tăng đang khát nước, 
Quyết lòng, con kéo nước lên dâng. 


7. Quả thật ai đầy đủ nhiệt tâm, 
Đem dâng nước uỐng đến chư Tăng 


Khát nhiều, mỖi mỆt, ngày sau được 
Suối mát đầy sen nở trắng ngần. 


§. Bên mình nƯỚc mát với đôi bỜ 
Cát trắng viền luôn chẳy lững lỜ, 
Đầy đủ sà-la, xoài, ngỌc quế, 
Kèn, đào, tỉ-lak nỞ muôn hoa. 


9. Phong cảnh càng tăng về mỹ quang, 
Lâu đài rực sáng tuyệt trần gian, 

Đây là kết quả hành vi ấy, 

Ái tạo phước lành hưởng lạc an. 


10. Trùng các là nơi con trú thân, 
Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, 
Khéo xây ngắn nắp và cân xứng, 
Rực rỠ, sáng ngời khắp bốn phương. 


12. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


13. NhỜ đấy, nay con có lực thần, 

Dung quang sáng chói khắp mười phương, 
Đây là kết quằ phần công hạnh 

Đem nước dâng Đức Phật cúng dường. 


Sau đó đức Thế Tôn thuyết pháp và giẳng Bốn Thánh Đế. Khi pháp thoại 
chấm dứt, vị Thiên nỮ được an trú vào sơ quả Dự Lưu. 


9, Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Có Ngọn Đèn (Dìpa-Vimàna) 


Trong lúc đức Thế Tôn trú tại Sàyø/hi, vào ngày Bố-tát (trai giới) nhiều 
thiện nam tín nỮ cư sĩ tuân thủ ngày này, thực hành sự bố thí buổi sáng 
trước giờ ngọ, mỗi người tùy theo phương tiện cỦa mình, thọ thực trước 
giờ quy định và y phục chỉỈnh tê với áo khoác ngoài sạch sẽ, cầm vòng hoa, 
hương liệu đi đến tinh xá vào buổi chiều, hầu cận chư TỷỶ-kheo làm phát 
khởi tín tâm và nghe pháp buổi chiều tối. 


Trong lúc chư vị vẫn còn nghe pháp và muốn ở lại qua đêm trong tinh xá, thì 
trời tối dần. Lúc ấy một nữ nhân suy nghĩ: “Mọi người cần có đèn ở đây”, 
và bà đem đèn cùng các vật để thắp đèn từ nhà đến, thắp đèn lên, đặt trước 
pháp tòa và nghe pháp. Hài lòng vì đã cúng dường đèn, bà tràn ngập niềm 
hân hoan, hạnh phúc và ra về sau khi cung kính đẳnh lễ chư Tăng. 


Về sau bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu 
đài bằng ngọc báu rực rỡ. Song vì hào quang của thân thể Thiên nỮ này quá 
vĩ đại, nàng sáng chói hơn các Thiên nữ khác và tỏa ánh sáng khắp mười 
phương. 


Bấy giờ, một hôm Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên Thiên giới (như 
các truyện trước) nhưng Ở đây, Tôn giả đặt câu hỏi bắt đầu bằng ba vần kệ: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều ta sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Vì sao nàng có được hào quang 
Thanh tình, vượt xa hẳn mọi nàng? 

Vì cỚ gì thân nàng rực rỡ, 

Làm cho sáng chói khắp mười phương? 


4. Hðỡi nàng Thiên nỮ đại oai thần, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 


Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


5. Nàng Thiên nữ ấy hŸ tâm tràn, 


Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


6. Thuở được làm người giữa thế nhân, 
Kiếp xưa sinh ở chỐn phàm trần, 

Khi màn đêm tỐi buông dày đặc, 

Con thắp đèn lên để cúng dâng. 


7. Khi trời tỐt m]t mỘt đêm đen, 
Ai thắp đèn cho ta sáng lên, 
Sẽ tái sanh trong lầu bảo ngọc 
Đầy hoa nở rộ cạnh hồ sen. 


đ. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


9. Con là Thiên nữ tỖa hào quang 
Thanh tình, vượt xa hẳn mọi nàng, 

Vì thế toàn thân con rực rỡ, 

Làm cho sáng chói khắp mười phương? 


10. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy, oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


10. Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Do Cúng Mè (Tïladakkhina- Vimàna) 


Bấy giờ đức Thế Tôn đang trú Ở Sàyz#hi, tại Kỳ Viên, trong tỉnh xá ông 
Cấp Cô Độc. Thời ấy tại Ràjagaha có một nữ nhân đang mang thai, rửa 
sạch mè và phơi khô vì bà muốn uống mộit ít dầu mè. 


Thọ mạng của bà sắp chấm dứt, và bà có số phận phải chết ngay hôm ấy 
với các hạnh nghiệp chồng chất đưa đến tái sanh vào địa ngục. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn, trong khi quán sát thế gian vào lúc rạng đông, với 
Thiên nhãn Ngài thấy bà và suy nghĩ: “NỮ nhân này sắp chết hôm nay có thể 
tái sanh vào địa ngục. Vậy bây giờ Ta hãy làm cho bà Ấy tái sanh thiên giới 
bằng cách nhận mè do bà ấy bố thí”. 


Chỉ trong chốc lát, Ngài đi từ Sàvz/rhi đến Ràjagaha, và trong khi Ngài đi 
khất thực ngang qua thành Ràjagaha, Ngài đến cửa nhà bà. Nữ nhân ấy thấy 
đức Thế Tôn, lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc, vội đứng lên chắp hai tay, 
và thấy không có gì khác xứng đáng để cúng dường, bà rửa tay chân và lùa 
mè lại thành một đống, bà bụm cả hai tay lại, bốc đầy mè và đặt nắm mè 
vào bình bát đức Thế Tôn. Do lòng từ mẫn đối với bà, đức Thế Tôn bảo: 
“Mong con được an lạc”, rồi tiếp tục lên đường. 


Đêm ấy, lúc gần rạng đông, bà kia tỪ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba 
mười ba trong một Lâu đài bằng vàng rộng mười hai do-tuần. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna, trong lúc du hành lên cõi trời (như được tả trên 
đây), gặp bà và hỏi: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều ta sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 
Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 
Những lạc thú gì nàng mẾn chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang sáng chói khắp mười phương. 


4. Nàng Thiên nữ ấy hŸ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 


Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


5. Trong đời sống trước giữa phàm trần, 
Con được sinh làm mỘt thế nhân, 

Con gặp Phật¡-đà vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm. 


6. Gặp Phật, con đầy đủ tín thành, 
Cúng dường lễ vật chính tay mình, 
Lòng không tham vọng, đem mè tặng 
Đấng Giác NgỘ là bậc xứng danh. 


7. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn gi đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy, oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


11. Chuyện Thứ Mười MỘt - Lâu Đài Trinh Phụ (Paíibbafà- Vinàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàwø/:hi. Trong thành ấy có một trinh phụ. 
Nàng sống hòa hợp với chồng, nhẫn nại và thông minh. Nàng không la 
mắng ai, dù khi hờn giận, nàng nói năng dịu dàng, chân thật, đầy tín tâm và 
cúng đường bố thí tùy theo phương tiện của nàng. 


Khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 
Phần còn lại cũng giống như chuyện đã được kể: 


1. Thiên nga, sếu, hạc với chim công, 
Cu gáy du dương lượn khắp vòng 
Lầu các, lạc viên, hoa tuyệt sắc, 
Dập dìu bao ngọc nữ tiên đồng. 


2. Thiên nữ đằng kia đại lực hùng, 
Thay hình đổi dạng vỚi thần thông, 
Cùng đoàn tiên nỮ vây quanh ấy 
Múa hát vui chơi thật thÖa lòng. 


3. Đạt thành thiên lực đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hŸ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


5. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Con là trinh phụ chẳng tà dâm, 

Như hiền mẫu ch che con trẻ, 
Không nói lỜi thô lúc hận sân. 


6. Chân thật, đoạn trù các vỌng ngôn, 
Hân hoan bố thí, tính ân cần, 

Với tâm thành tín, con cung kính 

Hào phóng cúng dường thức uỐng ăn. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


12. Chuyện Thứ Mười Hai - Lâu Đài Trinh Phụ Thứ Hai 
(Dutiyapafibbatà- Vùinàng) 


Tại Sàyz/hi, tương truyền có một nữ đệ tử tại gia là một trinh phụ, mộ 
đạo, đầy tín tâm. Bà giữ Ngũ giới, bố thí tùy theo phương tiện và khi từ 
trần, bà được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Phần còn lại như đã được tả 
Ở trên: 


1. Trụ bằng ngọc bích sáng muôn màu, 
Thiên nữ oai nghỉ thượng thúy lâu, 
Nhờ đại thần thông nàng lạc trú, 

Thay hình đổi dạ thỏa mong cầu. 


2. Tiên nữ vây quanh Ở khắp nơi, 

Đàn ca múa hát mãi vui chƠi, 

Thần thông thiên giới nàng thành tựu 
Do tạo đức gì Ở cối người, 

Oai lực củỦa nàng sao rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng mỌi phương trời? 


3. Nàng Thiên nữ ấy hŸ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


4. Khi làm ngƯưỜi giữa cõi nhân gian, 
Là đệ tử Ngài có Nhãn quang, 

Con bỗ sát sanh loài thú vật, 

Và không lẫy của cải tha nhân. 


5. Con chẳng hề ham uỐng rượu nồng, 
Con không nói láo, chỈ yêu chồng, 
Với lòng thành tín, con cung kính 
Dâng cúng đồi dào thức uỐng ăn. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giã đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


13. Chuyện Thứ Mười Ba - Lâu Đài Của Nàng Dâu (Sưnisà-Vimàna) 


Tại Sàyaz/rhi, trong ngôi nhà kia, có một nàng dâu vốn là một thiện gia tín 
nữ, thấy một Trưởng lão Tỷ-kheo đã đoạn tận lậu hoặc đến nhà khất thực, 
lòng nàng tràn ngập hân hoan, hạnh phúc, thầm nghĩ: “Một phước điền vô 
thượng đã xuất hiện cho ta”, nàng bèn cầm phần chiếc bánh nếp mà nàng đã 
nhận cho mình và cung kính cúng dường vị Tỷ-kheo. VỊ ấy nhận bánh, nói 
lời tùy hỷ công đức và tiếp tục đi. 


Về sau, nàng dâu ấy qua đời và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Phần 
còn lại cũng giống như đã được giải thích ở trên. 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phầm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang. 
Nàng đứng, toàn thân đều ta sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


5. Con làm dâu Ở tại nhà chồng, 
Khi được làm người giữa thế nhân, 
Thấy một TỶ-kheo vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm. 


6. Với người, con có tín tâm thành, 
Dâng bánh bằng tay của chính mình, 
Trước đã cúng người phần chiếc bánh, 
Nay con hưởng thú Lạc Viên đình. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hiển Ở nơi đây, 


Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 
Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân. 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


14. Chuyện Thứ Mười Bốn - Lâu Dài Nàng Dâu Thứ Hai (Duiiyasunisà- 
Vimàna) 


Giống chuyện Lâu Đài Nàng Dâu ở trước, chỉ trừ điểm: Ở đây, vật 
cúng dường là phần bánh bột gạo (Kưumưnàsa) 


15. Chuyện Thứ Mười Lăm - Lâu Đài Của U#arà (Ufarà-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Ràjagaha, ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. 
Thời ấy có một người nghèo tên là Punna, sống làm công cho một vị triệu 
phú chủ ngân khố ở Ràjagaha. Vợ y có tên Ứ/arà và con gái cùng tên Uarà 
là hai người duy nhất trong nhà y. 


Ngày kia, tại Ràjagaha có lễ hội suốt bảy ngày. Ông triệu phú nghe tin đó, 
nên khi Punna đến vào sáng sớm, ông bảo: 


- Này chú, tất cả gia nhân ta đều muốn cử hành lễ hội, vậy chú muốn dự lễ 
hay muốn làm việc lấy tiền công? 


Punna đáp: 


- Thưa ông chủ, những việc như lễ hội để dành cho người giàu, chứ nhà 
con không có cả gạo để nấu cháo ngày mai nữa. LỄ hội có nghĩa gì với con 
chứ? Nếu có đôi bò, con sẽ đi cày. 


Ông chủ đáp: 
- Được rồi, thế thì lấy bò ra. 
Punna đem đôi bò lực lưỡng và cây cày tốt về bảo vợ: 


- Nàng ơi, dân chúng trong thành đang làm lễ hội. Còn ta sắp đi làm công vì 
nhà ta nghèo. Nhưng ngay hôm nay, nàng hãy nấu gấp đôi phần ăn dành cho 
ta và đem đến chỗ ta. 


Sau đó y ra đồng. 


Bây giờ, Trưởng lão Sàripura đã nhập Diệt định suốt bảy ngày, vừa xuất 
định, bèn quán sát thế giới và suy nghĩ: “Hôm nay ta sẽ có dịp làm ân cho 
a1?” 


Tôn giả thấy Punna xuất hiện trong phạm vi nhận thức của mình, liền quán 


sát thêm và suy nghĩ: “Nay người này có phải là thiện nam tử chăng? Y có 
thể làm ơn cho ta chăng? 


Khi nhận thấy Punna là một thiện nam tử có khả năng làm ơn phước, và vì 
thế sẽ tạo nên kết quả lớn cho y, Tôn giả cầm y, bát đi ra đồng nơi y làm 
việc cày bừa, rồi đứng đó nhìn vào bụi cây ở cuối bờ ruộng. 


Ngay khi Punna thấy vị Trưởng lão, y ngừng cày, đảnh lễ Tôn giả với năm 
phần thân thể sát đất và tự nhủ: 


- VỊ ấy cần cái tăm xỈa răng. 


Y đưa Tôn giả cái tăm xỈa răng đã làm sẵn sàng để dùng. Sau đó Tôn giả kéo 
bình bát và khăn lọc nước từỪ túi xách ra và đưa cho y. Y tự nhủ: “VỊ ấy cần 
nước uống”. Punna bèn cầm lấy khăn lọc nước uống và trao cho Tôn giả. 


Tôn giả suy nghĩ: “Người này ở tại chính ngôi nhà cuối cùng trong làng. 
Nếu ta đi đến cửa nhà ấy, vợ y sẽ không thấy ta. Vậy, ta sẽ đứng lại ngay 
tại đây cho đến khi vợ y bước ra đường cái với phần ăn của y”. 

Tôn giả đợi đó một lát, và khi biết rằng vợ y đã lên đường, Tôn giả ra đi về 
phía thành phố. Khi người vợ thấy vị Truởng lão trên đường, bà suy nghĩ: 
“ThỈnh thoảng ta có một vật xứng đáng để cúng dường thì ta lại không thấy 
ai xứng đáng để nhận nó. ThỈnh thoảng ta gặp một người xứng đáng, ta lại 
không có gì xứng đáng cúng dường. Song hôm nay ta lại gặp mỘt nguời 
xứng đáng, đồng thời ta lại có vật xứng đáng cúng dường. Chắc chắn ngài 
sẽ làm ơn cho ta”. 


Bà đặt đĩa thức ăn xuống đó, đẳnh lễ vị Trưởng lão với năm phần thân thể 
sát đất rồi thưa: 


- Bạch Tôn giả, xin hãy làm ơn nhận cho tôi tớ của Tôn giả mà không quan 
tâm đến món thực phẩm này ngon hay dở”. 


Lúc ấy vị Trưởng lão đưa bình bát ra, và khi bà cầm đĩa với một tay và trao 
thức ăn cúng dường Tôn giả bằng tay kia, Tôn giả bảo: 


- Thôi đủ rồi. 


Khi vừa đúng nửa dĩa được cúng dường, Tôn giả lẫy tay che bình bát lại. 
Bà đáp: 


- Bạch Tôn giả, một phần ăn không thể chia hai. Nếu Tôn giả không muốn 
làm ơn cho tôi tớ củỦa ngài trong đời này thì xin Tôn giả làm ơn cho đời sau. 
Con muốn cúng dường tất cả, chứ không phải để lại bất cứ vật gì. 

Nói vậy xong, sau khi đặt mọi vật vào bình bát, bà phát nguyện: 

- Ước mong con được dự phần vào Đạo pháp mà Tôn giả đã chứng đắc. 
Tôn giả đáp: 

- Mong được như vậy. 


Tôn giả nói lời tùy hỷ công đức lúc đang đứng, và khi Tôn giả đã ngồi 
xuống một nơi thuận lợi có nuớc chảy, Tôn giả thọ thực. 


Người vợ ấy về nhà, kiếm một ít gạo và nấu cơm nữa. 


Trong lúc Punna đã cày xong nửa thửa ruộng, và không thể nào chịu nổi cơn 
đói, y tháo cái cày ra khổi đôi bò, đi vào bóng cây, ngồi xuống nhìn ra 
đường. 


Bấy giờ vợ y đang đi trên đường, cầm thức ăn và thấy y, bà suy nghĩ: 
“Chàng đang ngồi đó mong chờ ta vì bị cơn đói hành hạ. Giả sử chàng mắng 
chửi, bảo: “Nó đi trễ quá!”, và giả sử chàng lấy gậy đánh ta, thì việc ta làm 
vừa rồi sẽ không có kết quả gì. Vậy ta sẽ nói trước với chàng để ngăn cản 
việc ấy”. 

Với ý tưởng này trong trí, bà bảo: 

- Thưa phu quân, hôm nay, ngay chính ngày duy nhất này, hãy tạo nhiệt tâm, 
tinh tấn, đừng làm cho việc thiếp vừa làm trở thành vô hiệu quả. Trong khi 
thiếp đang đem cơm cho chàng tỪ sáng sớm, thiếp thấy vị Tướng quân 
Chánh pháp đi trên đường. Thiếp cúng dường ngài phần ăn của chàng và 
sau đó về nhà nấu cơm lại và đem đây. Xin phu quân hãy tạo nhiỆt tâm. 

Y đáp: 

- Nàng đang nói gì thế? 

Và khi đã nghe câu chuyện, y đáp: 

- Này nàng, nàng đã làm rất chánh đáng khi đem phần ăn của ta cúng dường 
bậc xứng đáng này. Hôm nay, lúc tẳng sáng, ta cũng cúng dường ngài cái 
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tăm xa răng và nước súc miệng.” 


Và với tâm thành tín, y thỏa mãn với câu chuyện vợ y vừa kể, rồi mệt mỏi 
vì ăn cơm trễ trong ngày, y kê đầu lên lòng vợ và ngủ thiếp đi. 


Bấy giờ, tất cả phần đất được cày từ sáng sớm, gồm cả đất được nghiền 
nát, đều trở thành vàng sáng chói và luôn giữ về rực rỡ, như một đám hoa 
kanikàra màu vàng óng ä. 

Khi Punna thức dậy, y nhìn và bảo vợ: 

- Này nàng, ta thấy hình như cả đám đất được cày đã trở thành vàng. Nàng 
hãy cho ta biết, chẳng phải mắt ta bị lóa vì ta ăn cơm quá trễ lúc xế trưa đấy 
chứ? 

Bà đáp: 


- Thưa phu quân, thiếp cũng thấy đất có về như thế. 


Y đứng lên, đến đó cầm một cục đất đập vào đầu cái cày, thấy nó chính là 
vàng bèn kêu to: 

- Ô kìa, kết quả việc bố thí cúng dường vị Tướng quân Chánh pháp xứng 
đáng ấy đã xuất hiện ngay hôm nay rồi. Song rõ ràng là ta không thể hưởng 
riêng số tài sẳn quá lớn như vậy”. 


Y đổ đầy vàng vào cái đĩa vợ y đem lại và đi đến cung vua, khi được vua 
cho phép, y bước vào đảnh lễ, và vua hỏi: 


- Này nhà ngươi, có việc gì thế? 

Y đáp: 

- Tâu Hoàng Thượng, hôm nay mảnh đất hạ thần đã cày đều biến thành 
vàng khối cả, và vẫn còn nguyên như vậy. Số vàng ấy này cần phải được 
trình lên Hoàng thượng. 

- Nhà ngươi là ai? Nhà vua hỏi. 

- Tiểu thần tên là Punna. 

- Song nhà ngươi đã làm gì hôm nay? 

- Tầng sáng nay, tiểu thần dâng cái tăm xỈa răng và nuớc súc miệng lên vị 
Tướng quân Chánh pháp và vợ tiểu thần dâng ngài thức ăn được đem đến 
cho tiểu thần. 

Khi vua nghe vậy, ngài bảo: 


- Ngay hôm nay, kết quả do bố thí cúng dường đã xuất hiện. Này nhà 
người, ta sẽ làm gì đây? 


- Xin Hoàng thượng phái nhiều ngàn chiếc xe đi chở vàng về dâng Hoàng 
thượng. 


Nhà vua truyền đoàn xe ra đi. 

Khi quân của vua cầm vàng lên và bảo: 

- Vàng này thuộc về Hoàng thượng. 

Mỗi thổi vàng họ cầm đều hóa thành đất. Khi họ về trình vua, ngài hỏi hỌ: 
- Các người nói gì khi cầm vàng? 


Họ đáp: 


- Chúng thần bảo vàng thuộc về Hoàng thượng. 
Nhà vua bảo: 


- Thế thì các ngươi hãy đến lần nữa và bảo trong lúc nhặt vàng: “Vàng này 
thuộc về Punna”. 


Họ tuân lệnh. Mọi thỏi vàng được nhặt lên vẫn giữ nguyên trạng. Họ mang 
vàng về chất thành đống trong sân chầu. Đống vàng cao đến tám mươi cubít 
(khoảng 40 mét) . Nhà vua triệu tập đám thị dân đến hỏi: 

- Người nào trong thành này có nhiều vàng như vậy chăng? 

- Tâu Hoàng Thượng, không. 

- Thế phải tặng cái gì cho người có như vậy? 

- Tâu Hoàng thượng, chiếc lọng của một đại phú chỦ ngân khố (se:hi) 

Nhà vua phán: 

- Hãy cho ngươi ấy làm vị Đại phú gia. 

Rồi ngài trao cho y chiếc lọng Đại phú gia và nhiều vàng bạc. 

Lúc ấy Pumna trình nhà vua: 


- Tâu Hoàng thượng, suốt thời gian qua chúng thần ở đậu nhà người khác. 
Xin Hoàng thượng ban cho chúng thần một nơi để ở. 


Nhà vua bảo: 


- Thế thì hãy xem đây. Chốn này giống như rừng hoang. Hãy dọn dẹp sạch 
sẽ mỌi sự và xây nhà mới. 

Rồi vua chỈ cho y thấy cảnh nhà vị Đại phú gia trước kia. ChỈ trong vài 
ngày, ngài đã truyền xây một nhà mới trên khuôn viên ấy, rồi cử hành lễ tân 
gia và lễ nhận chức vụ cùng một thể. Y lại làm lễ cúng dường Tăng chúng 
với Đức Phật là vị thượng thủ suốt bảy ngày. 


Sau đó, vị Đại phú gia cũ ở Ràjagaha đi hồi con gái của Puna về làm vợ cho 
con trai ông. Y đáp: 


- Tôi không muốn sả con gái tôi. 


VỊ Đại phú gia bảo: 


- Đừng làm như vậy. Ông đã được may mắn ngay thời gian ông đang Ở nhà 
chúng tôi. Nay hãy gả con gái ông cho con trai tôi. 


Punna đáp: 


- Con trai ông không phải là kể mộ đạo. Con gái tôi không thể sống thiếu sự 
nương tựa Tam Bảo. Chỉ vì vậy mà tôi không muốn gả con gái tôi cho cậu 
ấy. 


Sau đó nhiều người có địa vị đến khẩn cầu y: 


- Đừng phá vỡ mối giao hảo của ông với ông này. Xin hãy gả con gái cho 
con ông ấy. 


Y chịu theo lời khẩn cầu của họ và gả con gái đúng vào ngày rằm trăng tròn 
tháng Asà/h¡ (khoảng tháng sáu-bảy). Nàng đi về sống với nhà chồng. 


Từ khi về đó, nàng không được phép đến gần Tỷ-kheo hay TỶ-kheo-ni, 
cũng không được bố thí cúng dường hoặc nghe pháp. Khoảng hai tháng 
rưỡi như vậy trôi qua, nàng hỏi đám nô tỳ hầu cận: 


- Nay mùa mưa còn lại bao lâu nữa? 
- Thưa tiểu thư, còn nửa tháng. 


Nàng nhắn tin với cha: “Tại sao họ lại thả con vào cảnh lao tù như vậy? 
Thà rằng trước kia cha đóng dấu trên người con và cho con làm nô tỳ kể 
khác còn hơn gả con vào trong một gia đình không có lòng tin vào đạo. TỪ 
lúc đến đây, con không được phép làm một thiện sự công đức nào cả, thậm 
chí cũng không được nhìn một Tỷ-kheo”. 


Bấy giờ cha nàng, sau khi bày tổ nỗi buồn phiền, bèn nói: “Than ôi, thật khổ 
thân con ta!”. Rồi truyền đem mười lăm ngàn đồng kahàpana đến giao cho 
nàng và nhắn tin: “Trong kinh thành này có một kỹ nỮ sang trọng tên là 
Sirimà. Mỗi ngày nàng kiếm được một ngàn (kahàpana). Con hãy dùng sỐ 
tiền này nhỜ người đưa nàng đến gặp con, trao nàng cho chồng con, rỒi con 
hãy tự mình thực hành mọi thiện sự như con muốn”. 


Uiiarà làm như vậy. Khi chồng nàng thấy $¡rimà liền hỏi: 

- Chuyện gì đây? 

Nàng đáp: 

- Thưa phu quân, trong nửa tháng này xin hãy để cho cô bạn của thiếp săn 


sóc chàng, còn suốt nửa tháng này thiếp không muốn làm gì ngoài việc cúng 
dường bố thí và nghe pháp. 


Chồng nàng nhìn kiều nữ kia và dục vọng khởi lên, liền đồng ý ngay: 
- Được rồi, tốt lắm. 


Về phần arà, nàng gởi lời cung thỉnh Tăng chúng với Đức Phật là bậc 
thượng thủ: “Bạch Thế Tôn, suốt nửa tháng này xin đừng đi nơi nào khác, 
mà chỈ nhận lễ cúng dường tại đây”. 


Khi nhận được sự đồng ý của bậc Đạo Sư, nàng nói: 


- TỪ nay cho đến Đại lễ Tự Tứ (Mahàpavàranà), ta sẽ có thể hầu cận bậc 
Đạo Sư và nghe pháp. 


Với lòng hân hoan về việc ấy, nàng đi quanh sắp đặt mọi sự cần làm trong 
nhà bếp, bảo: “Hãy nấu cháo cách này, làm bánh cách nọ”. 


Bấy giờ chồng nàng suy nghĩ: “Ngày mai là Đại lễ Tự Tứ, vừa đứng ở cửa 
sổ nhìn ra nhà bếp vừa tự hỏi: “Bây giờ không biết con bé ngốc nghếch này 
đang bận làm gì?” Chàng thấy nàng đang đi quanh, thân ướt đẫm mồ hôi, 
dính đầy tro bụi, lấm lem cả than lẫn bồ hóng do mọi việc chuẩn bị, liền 
nói: 


- Con bé ngốc nghếch này không thụ hưởng xa hoa lạc thú trong một nơi 
như thế này. Nó cứ đi quanh quấn với lòng hân hoan chỈ vì ớc muốn hầu 
hạ đám TỶ-kheo trọc đầu. 


Rồi chàng cười to và bỏ đi. Khi chàng bỏ đi, Srimà đang đứng cạnh chàng 
và tự nhủ: “Nay chàng thấy gì khiến chàng cười to vậy?” Rồi nhìn ra cửa 
sổ ấy, nàng thấy /zarà và suy nghĩ: “Chàng nhìn vợ và cười to, chắc có sự 
mật thiết giữa hai người”. 


Bấy giờ chuyện kể rằng, mặc dù kiều nỮ này đã làm khách mời suốt nửa 
tháng trong nhà này, tuy thế, vì nàng đang hưởng thụ xa hoa lạc thú, nàng 
quên nghĩ đến địa vị khách mời của mình, lại có ý tưởng: “Ta là chủ nhà 
này”. 


Nàng đem lòng căm hận arà và tự nhỦ: “Ta sẽ phá nó”, liền đi xuống từ 
thượng lầu, vào nhà bếp và đến nơi người ta đang làm bánh, lấy cái muỗng 
lớn múc một ít dầu bơ nóng sôi, đi về phía U/arà. 


Uiiarà thấy nàng đi đến, suy nghĩ: “Bạn ta đã làm ơn cho ta. Chu vi quả đất 
này quá hẹp, Phạm Thiên giới quá thấp, song đức độ của bạn ta thật vĩ đại 
vì nhỜ nàng, ta mới có thể cúng dường và nghe pháp. Nếu ta tức giận nàng, 
thì dầu bơ này sẽ làm bỏng ta, nếu không, nó sẽ không làm bỏng ta”. 


Dầu bơ ấy, dù được tưới trên đỉnh đầu nàng, vẫn giống như nước lạnh vì 


toàn thân nàng được thấm nhuần từ tâm. Rồi khi các nô tỳ của /arà thấy 
Širimà tiến đến phía hỌ sau khi đã múc đầy một muỗng bơ khác và suy nghĩ: 
“BƠ này cũng sẽ nguội lạnh sao?”, họ đe dọa nàng: 

- Ơ kìa, ác nữ nhân kia! Sao ngươi dám tưới dầu sôi trên đầu bà chủ ta? 
Rồi tỪ mọi nơi trong nhà bếp, họ xông tới lấy tay chân đấm đá nàng và xô 
xuống đất. Dù Uarà muốn ngăn cản họ, nàng cũng không thể chận họ 
được. 


Sau đó U/arà đứng bên Sirimà, xua các nô tỳ lui ra, và nói với $irinà bằng 
giọng trách móc: 


- Tại sao cô lại làm một viỆc tai hại như vậy? 


Rồi nàng lấy nước ấm tắm cho kiều nỮ và xoa đầu nàng ấy với loại dầu đã 
được lọc kỹ cả trăm lần. 

Ngay lúc ấy, Sirimà nhận ra sự thực nàng chỈ là khách mời, bèn suy nghĩ: 
“Ta đã làm một việc tai hại khi rắc dầu sôi lên đầu nàng. Thậm chí nàng 
cũng không ra lệnh cho đám nô tỳ: “Giữ lấy nó!”, nàng lại còn xua hỌ đi ra 
khi họ đả thương ta và làm cho ta những việc đáng làm. Nếu ta không xin 
nàng thứ lỗi, đầu ta sẽ bị vỡ ra bảy mảnh”. 

Nàng liền quỳ xuống chân U/arà và nói: 

- Xin bà tha thỨ cho tôi. 

Urrarà đáp: 

- Ta là cô con gái còn có cha. Nếu cha ta tha thứ, ta sẽ tha thỨ nàng. 

- Thưa bà, tôi sẽ xin lỗi cả thân phụ bà là Đại phú gia Punna nữa. 

- Thân phụ Pumna là người cha đã sinh ra ta trong vòng luân hồi sinh tử 
(samsàra). Song nếu vị thân phụ đã sinh ra ta trong vòng không luân hồi 
(Nibbànga) tha thỨ nàng thì ta sẽ tha thứ. 

- Thế ai là vị thân phụ sinh ra bà trong vòng không luân hồi? 

- Đức Phật Chánh Đẳng Giác. 

- Tôi không quen biết Ngài. Làm sao bây giờ? 

- Bậc Đạo Sư sẽ đến đây vào ngày mai với Tăng chúng của Ngài. Nàng hãy 


đem bất cứ lễ vật cúng dường nào nàng sắm được và đến đây xin Ngài tha 
thứ. 


- Thưa bà, được lắm. 


Širimà nói xong, đứng dậy về nhà nàng, ra lệnh cho năm trăm nỮ tỳ chuẩn 
bị nhiều loại món ăn cứng và mềm, và ngày hôm sau, nàng đem mọi lễ vật 
thiết đãi ấy đi đến nhà //arà rồi ngồi đợi, chứ không dám đặt thứ gì vào 
bình bát của Tăng chúng với Đức Phật là vị thượng thủ. Chính arà nhận 
lấy mọi lễ vật và sắp đặt mọi việc cả. Còn Sirimà và đoàn tùy tùng của 
nàng đợi khi buổi thọ thực hoàn tất, liền quỳ dưới chân bậc Đạo Sư, lúc ấy 
bậc Đạo Sư hỏi nàng: 


- Cô có lỗi gì? 


- Bạch Thế Tôn, hôm qua con đã làm như vậy như vậy, song bạn con đã 
chận đám nô tỳ ấy đang đả thương con. Thay vào đó nàng đã làm ơn cho 
con. Con nhận thấy đức hạnh của nàng, bèn xin nàng tha lỗi, song nàng bảo 


` 


với con rằng khi nào con được Thế Tôn tha lỗi thì “Ta sẽ tha lỗi”. 
- Có đúng như cô ấy nói không, U#arà? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạn con đã đổ dầu sôi lên đầu con. 

- Thế lúc ấy con nghĩ gì? 


- Con nghĩ: “Chu vi quả đất quá hẹp, Phạm Thiên giới quá thấp, song đức 
hạnh của bạn con thật vĩ đại, bởi vì nhờ nàng giúp đỡ, con mới có thể cúng 
dường lễ vật và nghe pháp. Nếu con tức giận nàng thì đầu ấy cứ làm bỏng 
con; còn nếu không thì nó không làm bổng con. Nghĩ như vậy, con đã làm 
cho nàng được thấm nhuần từ tâm tỏa rộng. 


Bậc Đạo Sư bảo: 
- Lành thay, lành thay. zarà, ta cần phẩi¡ nhiếp phục hận sân như vậy. 


Và để làm sáng tỏ ý nghĩa này: “Ta phải lấy vô sân nhiếp phục người sân 
hận, nhiếp phục người phỈ báng bằng cách không phỈ báng; nhiếp phục 
người mạ lị bằng cách không mạ l]; nhiếp phục người keo kiệt bằng cách 
đem cho tài vật của mình; và nhiếp phục người nói dối bằng lời chân thật”, 
Ngài ngâm vần kệ: 


Ta lẫy vô sân thắng hận sân, 

Lấy hiền lương nhiếp phỤc tà gian, 
Lấy hào phóng thắng người keo kiệt, 
Lấy thật chân thắng kŠ vỌng ngôn. 


Khi Ngài đã ngâm vần kệ xong, Ngài thuyết giảng Tứ Đế, Uarà được an 
trú vào quả Nhất Lai. Còn chồng nàng và cha mẹ chồng nàng đều đắc quả 


Dự Lưu. Về sau, khi Ứ#arà từ trần, nàng tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Khi Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên thiên giới như đã tả ở trên, thấy 
Thiên nữ Uarà, bèn đặt câu hỏi nàng qua vần kệ bắt đầu với: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều ta sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương?” 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng gÌäi đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


5. Tĩnh con không tật đó, ghen hờn, 
Keo kiệt, khi đang sỐng với chồng, 
Tuân phục chồng, không hề giận dỗi, 
GiỮ ngày trai giỚi thật tỉnh cần. 


6. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mồng tám, những ngày có sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan BÕ-tát giới tu thân. 


7. Con hành trì giới Bát quan trai, 
Đức hạnh bằn thân giữ suỐt đời, 
Như vậy trong Lâu đài lạc trú, 
Điều thân tiết đỘ, cúng đường hoài. 


ở. Hại mạng sát sanh, con tránh xa, 
GIỮ mình không dỐi trá sai ngoa, 
Cũng không lấy vật gì phi pháp, 
Tránh rượu nồng say, các dục tà. 


9. Hân hoan giữ Ngũ giới tu hành, 
Thánh Đế con nghiên cứu thật tỉnh, 
Đệ rử đức Cồ-đàm Chánh Giác, 
Nhãn quan thấu suỐt, đại uy danh. 


10. Bẵn thân giữ đạo đức nghiêm trang, 
Đạt được thanh danh thật về vang, 

Nay thọ hưởng công mình đã tạo, 

Con thường hạnh phúc lẫn khang an. 


11. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


12. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


Và bạch Tôn giả, xin hãy làm ơn nhân danh con, cung kính đẳnh lễ chân Thế 
Tôn và nói: “Tín nỮ có tên arà cung kính khấu đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn” được chăng? Thực sự, bạch Tôn giả, nếu đức Thế Tôn có tuyên bố 
cho con đạt được mộit trong các Sa-môn quả, thì điều ấy cũng không lạ gì”. 


Về sau đức Thế Tôn đã tuyên bố quả Bất Lai cho nàng. 


16. Chuyện Thứ Mười Sáu - Lâu Đài Của Sữrimà (Sirinà- Vinàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Ràjzgaha (Vương Xá) ở chỗ nuôi sóc 
trong Trúc Lâm. Thời ấy Sirimà, kỳ nữ sang trọng đã được nói đến trong 
chuyện trước, cũng tỪ giã nghề nghiệp ô uế của nàng, vì nàng đã đắc quả 
Dự Lưu và bắt đầu cúng dường thực phẩm hằng ngày cho tám vị trong 
Tăng chúng được chọn theo phiếu. 


TỪ buổi đầu, tám Tỷ-kheo đã đến nhà nàng hằng ngày. Nàng thường múc 
đầy các bình bát và nói: “Xin hãy dùng một ít bơ, hãy dùng một ít sữa...” 
Phần ăn mỗi người nhận được đủ cho ba bốn người. Mỗi ngày số thực 
phẩm cúng dường có giá trị bằng mười sáu kahàpana (giá hai con bò sữa). 


Một hôm, một TỷỶ-kheo đã thọ hưởng buổi ngọ trai dành cho tám vị xong, 
bèn đi đến một tinh xá cách đó ba do-tuần (khoảng 20 km). 


Bấy giờ, về buổi chiều, trong lúc vị ấy ngồi hầu cận chư Trưởng lão, chư 
vị hồi: 


- Này Hiền hữu, Hiền hữu đã thọ thực tại đâu ngay trước khi đến đây? 
- Tiểu đệ đã dự buổi ngọ trai dành cho tám vị tại nhà cô S¡rimà. 


- Thế cô $rimà đem cúng dường thực phẩm mà cô ấy đã làm cho ngon lành 
chăng? 


- Tiểu đệ không thể nào tả hết buổi ngọ trai kia. Cô ấy cúng dường thực 
phẩm đã chuẩn bị rất thịnh soạn. ChỈ một phần ăn một người nhận được 
cũng đủ cho ba bốn người. Song còn đặc biệt thù thắng hơn cả lễ vật được 
bố thí là dung sắc của cô ấy, vì cô ấy có dung sắc tuyệt mỹ thế này thế 
này...” Rồi vị ấy kể lại mọi vẻ đẹp hấp dẫn của nàng. 


Bấy giờ, một Tỷ-kheo đã nghe lời tường thuật mọi về diễm lệ của nàng, 
mặc dù chưa thấy nàng, chỉ mới nghe kể về nàng, vị ấy đã đâm ra si tình 
nàng và nghĩ thầm: “Ta muốn đi nhìn nàng”. 


VỊ ấy bèn nói về số hạ lạp (mùa an cư đã trải qua) và hổi một Tỷ-kheo về 
vị trí của mình trong Giáo đoàn. Khi nghe vị kia bảo: 


- Này Hiền hữu, ngày mai Hiền hữu sẽ là vị Tỷ-kheo trưởng thượng, Hiền 
hữu sẽ được dự một buổi ngọ trai dành cho tám vị. 


VỊ ấy liền cầm y bát ngay lúc ấy, và khởi hành từ lúc rạng đông, vị ấy vào 
phòng phát phiếu và đã làm vị Tỷ-kheo trưởng thượng, vị ấy đi thọ dụng 
một buổi ngọ trai dành cho tám v]. 


Song ngay đúng lúc vị Tỷ-kheo đã thọ trai ngày hôm trước vừa ra đi, thì một 
căn bệnh phát ra trong thân thể $rimà. Vì thế nàng cởi hết tư trang và đi 
nằm. 


Lúc ấy đám gia nhân của nàng thấy các Tỷ-kheo đã đến để thọ buổi ngọ trai 
dành cho tám vị, liền báo tin cho nàng. Vì không thể chính tay cầm các bình 
bát hoặc mời chư Tăng an tọa, nàng ra lệnh cho các nữỮ tỳ: 


- Này các chị, hãy cầm lấy bình bát, mời chư Trưởng lão an tọa, dâng chư 
vị nước cháo để uống, rồi dọn các thức ăn cứng (bánh trái), và khi đến giỜ 
ngọ trai (buổi cơm chính trước ngọ), hãy múc đầy các bình bát và dâng chư 
VỊ. 


Họ làm theo lệnh ấy, Nàng lại bảo: 


- Hãy quàng tay qua người tôi và đưa tôi vào. Tôi muốn đẳnh lễ chư vị Tôn 
giả. 


Rồi nhờ họ dìu dắt, nàng được đưa vào tiếp kiến các Tỷ-kheo và đảnh lễ 
chư vị với thân hình run rẩy. Khi vị TỶ-kheo (đã si tình nàng) thấy nàng, vị 
ấy suy nghĩ: “Dầu đang bệnh, nữ nhân này vẫn có dung sắc mỹ lỆ sáng 
tươi, vậy thì lúc nàng khỏe mạnh, tô điểm mọi thứ nữ trang, nàng còn đẹp 
đến dường nào?” và các lậu hoặc chất chứa từ vô lượng kiếp nổi dậy tấn 
công vị ấy. VỊ ấy trở nên thẫn thờ, không thể ăn cơm được nữa, bèn cầm 
bát trở về tinh xá, đậy bình bát lại, để sang một bên, và trải một góc chiếc y 
rồi nằm xuống. Sau đó dù một bạn đồng tu đến van nài, vị ấy cũng không 
thể ăn gì được. Vị ấy cứ thế nhịn ăn. 


Ngay tối hôm Ấy, Sirimà từ trần. Nhà vua gửi lời nhắn với bậc Đạo Sư: 
“Bạch Thế Tôn, S¡rimà, em út của y sĩ Jìwaka đã từ trần”. Khi bậc Đạo Sư 
nghe tin ấy, Ngài gửi lời nhắn với nhà vua: “Không nên hỏa thiêu thi hài 
Sirimà. Hãy đưa thi hài ấy xuống đặt ở chỗ các xác chết chưa thiêu và canh 
giữ để các loài diều quạ đừng ăn thịt nó”. 


Nhà vua làm theo như vậy. 
Ba ngày liên tiếp trôi qua, vào ngày thứ tư xác bắt đầu sình lên. Dòi bọ bắt 
đầu bò ra từ chín lỗ. Toàn thân chẳng khác nào một thùng gạo thối. Nhà vua 


truyền lệnh khắp kinh thành: 


- Ngoại trừ trể con phải giữ trong nhà, tất cả mọi người nào không đi viếng 
Širimà đều phải nộp phạt tám kahàpana (giá tiền một con bò sữa). 

Rồi nhà vua gửi lời nhắn với bậc Đạo Sư: “Xin chư Tăng cùng với Đức 
Phật là vị thượng thỦ hãy đến viếng Sirimà ”. 


Bậc Đạo Sư thông báo với các TỶ-kheo: 

- Chúng ta sẽ đi viếng Sirimà. 

VỊ TỶ-kheo trễ đã nằm dài suốt bốn ngày không để ý gì lời ai nói, cũng 
không ăn uống gì. Thậm chí thức ăn trong bình bát đã hôi thối, vị ấy cũng 
không nhấc chân lên. Nay một vị đồng tu đi đến bảo: 


- Này Hiền hữu, bậc Đạo Sư sắp đi viếng Sirmà đấy. 


ChỉỈ mới nghe nhắc đến tên rà, vị Tỷ-kheo trẻ, dù đang đói lả người, 
cũng vùng dậy. VỊ đồng bạn hỏi: 


- Bậc Đạo Sư sắp đi viếng Sirimà, thế Hiền hữu có đi không? 
- Tôi sẽ đi. 


VỊ ấy đáp rồi vừa đổ cơm ra, vị ấy vừa rửa bình bát và cùng đi với Tăng 
chúng. 


Bậc Đạo Sư được chúng Tỷ-kheo vây quanh đứng thành một nhóm. Hội 
chúng Tỷ-kheo-ni, đám triều thần và thiện nam tín nữ đứng riêng thành tỪng 
nhóm. Bậc Đạo Sư hỏi nhà vua: 

- Thưa Đại vương, cô ấy là ai thế? 

- Bạch Thế Tôn, đây là em gái của Jìvaka, tên là Sirimà. 

- Đây là Sirrmmà W? 

- Chính thế, bạch Thế Tôn. 


- Thế thì hãy đánh trống truyền lệnh khắp kinh thành rằng bất kỳ ai muốn 
đều có thể chiếm được %irimà với giá một ngàn kahàpana. 


Nhà vua truyền làm như vậy. 


Chẳng có ai buồn nói “có” hay “không” trước lời đề nghị ấy cả. Nhà vua 
nói với bậc Đạo Sư: 


- Bạch Thế Tôn, không ai nhận lời cả. 
- Thưa Đại vương, thế thì hạ giá xuống. 
Nhà vua lại bảo truyền lệnh bằng trống. 


- Hãy lấy nàng với giá năm trăm kahàpana. 


Khi không thấy ai nhận, nhà vua lại truyền trống lệnh: 
- Hãy lấy Sirimà với giá hai trăm rưỡi! 

- VỚI giá hai trăm. 

- Với giá mỘt trăm. 

- Với giá năm chục. 

- Với giá hai mươi lăm kahàpana. 

- VỚi giá mưỜi kahàpana. 

- Với giá năm kahàpana. 

- Với giá một kahàpana. 

- Với giá một nửa kahàpana. 

- Với giá một phần tư kahàpana. 

- Với giá một màsaka (= 1⁄10 kahàpama). 
- Với giá một kàkanikà (1⁄10 màsaka). 
Và cuối cùng nhà vua truyền trống lệnh: 
- Hãy nhận lấy không tốn tiền! 


Song cũng chẳng có ai nói “có” hay “không” trước lời đề nghị trên cả. Nhà 
Vua nói: 


- Bạch Thế Tôn, không ai muốn nhận nàng dù chẳng tốn tiền. 
Bậc Đạo Sư bảo: 


- Này các TỶ-kheo, hãy xem đây, một nữ nhân được cả thế giới ái mỘ ngay 
trong kinh thành này, ngày trước, họ đưa một ngàn kahàpana để hưởng một 
ngày bên cô ấy, thế mà bây giờ không ai muốn nhận lấy dù chẳng tốn gì cả. 
Đấy sắc thân là như vậy, đầy mầm thối nát hủy hoại, chỉ được tô điểm 
ngọc vàng để làm cho hấp dẫn, thật ra đó là một đống thịt đầy thương tích 
vì có chín lỗ chẩy chất ô uế, được kết hợp lại nhờ ba trăm cái xương, luôn 
luôn đau nhức, đã làm chủ đề cho biết bao tư tưởng vì thế giới ngu sỉ này 
cứ chiêm ngưỡng nó, một tấm thân không chút bền vững. 


Và Ngài ngâm kệ để thuyết giẳng điều này: 


Hãy ngắm hình nhân được vẽ màu, 
Kết thành một đống vết thương đau, 
Chủ đề của biết bao tư tưởng, 

Nhức nhối, không bền vững chút nào. 


Khi kết thúc bài giảng, vị Tỷ-kheo si tình nàng %irzmà đã xã ly mọi nỗi tham 
đắm dục vọng, vị ấy phát triển thiền quán và thành tựu quả A-la-hán. Tám 
mươi bốn ngàn người khác đắc Pháp nhãn. 


Và thời ấy Thiên nữ %¡rimà, sau khi đã chiêm ngưỡng cảnh vinh quang 
thành đạt của nàng, lại chiêm ngưỡng nơi nàng đã giã tỪ và thấy đức Thế 
Tôn được hội chúng Tỷ-kheo vây quanh cùng đám dân chúng đang tu tập 
quanh thi thể nàng. 


Rồi được năm trăm tiên nữ của nàng hộ tống cùng năm trăm cỖ xe, nàng 
xuất hện nguyên hình, bước xuống khổi cỗ xe, đảnh lễ đức Thế Tôn cùng 
với đoàn tùy tùng của nàng rồi nàng đứng yên trong dáng điệu sùng kính. 


Lúc ấy Tôn giả Vangìsa đứng gần đức Thế Tôn, liền thưa với Ngài: 
- Bạch Thế Tôn, con xin phép hỏi một câu. 

- Này Vangìsa, hãy hỏi đi. Đức Thế Tôn đáp. 

Tôn giả Vangìsa liền hồi Thiên nữ Sirimà câu này: 


1. Đàn nsựa thẳng cương khéo điỂm trang, 
Lực thần thằng tiến xuỐng trần gian, 

Năm trăm xa mã theo hầu cận, 

Được đám quần xa giục bước đường. 


2. Đứng trong xa mã đại huy hoàng, 
TÖa sáng, dung quang thật vẹn toàn, 
Rực rỡ nhƯ ngàn sao chiếu rỌi, 

Hỡi nàng Thiên nữ sắc vinh quang, 

Từ loài sanh chúng nào đi đến 

Đẳnh lễ dưới chân Phật Thượng nhân? 


Khi được vị Trưởng lão hỏi vậy, Thiên nữ giải thích về bản thân nàng: 
3. Người bảo, tỐi cao giữa hữu tình 


Là nơi Thiên chúng thích thay hình, 
Từ sanh loại ấy, nàng Thiên nữ 


Biến hóa hình dung thỏa ý mình, 
Con đã đến đây xin đẳnh lễ 
Phật-đà tỐi thượng giữa quần sanh. 


Khi Thiên nữ đã giải thích như vậy về sự tái sanh của nàng giữa chư Thiên 
Hoá Lạc, vị Trưởng lão lại muốn nàng kể về kiếp trước của nàng, công 
đức thiện nghiệp nàng đã tạo và lòng mộ đạo của nàng: 


4. ThuỞ trước nàng theo thiện hạnh nào, 
Vinh quang vô lượng ấy nhờ đâu, 

Phi hành đại lực, đầy an lạc, 

TỎa sáng mười phương sắc nhiệm mầu. 


5$. Thiên chúng vây quanh, đầy mến thương, 
TừỪ đâu tận số, đến Thiên đường, 

Nàng vâng lời dạy người nào đó, 

Có phải môn đồ Phật Thế Tôn? 


Để giải đáp vấn đề được vị Trưởng lão hỏi, Thiên nữ ngâm các vần kệ này. 


6. Ở kinh thành khéo dựng huy hoàng, 
Hầu hạ quân vương thật về vang, 
Con được luyện chuyên về múa hái, 
Si-ri-mà, chúng gỌi tên con. 


7. Giác giẳ tối ca, Phật Thế Tôn 
Dạy con Khổ, Tập, ấy vô thường, 
Niết-bàn, Khổ diệt, là trường cu, 
Đây Đạo thằng ngay, Đạo cát tường. 


8. Khi nghe Bất tỪ, vô duyên sanh, 
Tối thượng Như Lai Đạo pháp lành, 
Con chế ngự cao theo giới luật, 

Trú an trong Phật Pháp quang vinh. 


9. Khi hiểu Niết-bàn chẳng nhiễm ô, 
Như Lai tối thượng thuyết mình cho, 
Chính con đạt định tâm an tịnh, 

Tịnh tín tỐi cao quả thật là. 


10. Khi đắc Pháp kia chẳng diỆt vong, 
Làm con xuất chúng, vững an lòng, 
Nổi danh thiền quán, không nghỉ hoặc, 
Con đã được dân chúng kính nhường, 
Con thọ hưởng bao niềm lạc thú, 


Hân hoan tâm trí thật vô lường. 


11. Thiên nỮ là con thấy Pháp Ngài, 
Môn đồ đức tối thượng Như Lai, 
Vì con thấy Pháp, tâm an trú 

Sơ quäả Dự Lưu, chẳng đQa rồi. 


12. Cung kính Pháp Vương sáng tuyệt trần, 
Đến gần đẳnh lễ đng Siêu nhân, 

Và con đẳnh lễ toàn Tăng chúng 

Thích thú thiện hành, tạo phước ân. 


13. Mừng vui, phấn khởi Ở trong tâm, 
Khi thấy Như Lai, Đại trí nhân, 

Là bậc vinh quang trên thế giới, 

Ngài điều ngự những kề nhu nhuần 
Ngài trừ diệt hết lòng tham ái, 

Thích thú thiện hương, vị trưởng đoàn, 
Con kính lễ chân Ngài tỐi thượng, 

Từ bi, lân mẫn cõi phàm trần”. 


Như vậy Thiên nữ Srimà long trọng tuyên bố niềm tin nàng đã chấp nhận 
và bày tỏ lòng quy ngưỡng Tam Bảo. Nàng đảnh lễ đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng, rồi sau khi nàng trang nghiêm đi vòng quanh chư vị, nàng trở lại thiên 
giới. 


Đức Thế Tôn lẫy việc nàng từ thiên giới xuống trần làm cơ hội thuyết 
giảng pháp thoại. Khi chấm dứt pháp thoại, vị TỶỷ-kheo đã từng mơ tưởng 
Sirimà chứng đắc quả A-la-hán, và pháp thoại cũng rất lợi ích đối với toàn 
thể hội chúng ấy. 


17. Chuyện Thứ Mười Bảy - Lâu Đài Của Kesakàri (Kesakàri- Vimàna) 


Bấy giờ đức Thế Tôn trú tại Ba-la-nại trong vườn Nai ở Trú xứ chư Tiên 
(Isipatàna). Buổi sáng các TỶỷ-kheo đắp y, cầm y bát và đi vào Ba-la-nại. 
Chư vị đến gần cửa nhà một Bà-la-môn. 


Trong nhà ấy, có con gái vị Bà-la-môn, tên Kesakàri đang bắt chấy trên đầu 
mẹ nàng sần cửa, thấy các TỶ-kheo đi ngang qua, bèn hỏi mẹ: 


- Mẹ Ơi, các vị này từ giã đời thế tục hình như còn ở độ tuổi xuân xanh, 
thanh lịch, đẹp trai, dáng ưa nhìn, không gặp tai họa khổ đau nào cả. Thế tại 
sao chư vị xuất gia ở tuổi này? 


Mẹ nàng đáp: 


- Này con, có vị Thích tử xuất gia từ dòng họ Thích-ca đã hiện ra ở đời làm 
bậc Đạo Sư được gọi là Đức Phật. Ngài thuyết pháp, hoàn thiện ở phần 
đầu, phần giữa, và phần cuối cả về ý nghĩa lẫn ngôn từ. Ngài tuyên bố đời 
Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Chư vị này đã xuất gia vì nghe 
pháp ấy. 

Bấy giờ có một cư sĩ tại gia đã đắc Sơ quả và hiểu pháp, nghe được câu 
chuyện khi đi ngang qua đường ấy và đến gần hai mẹ con. Vị nữ nhân Bà- 


la-môn hỏi vị ấy: 


- Này cư sĩ, nhiều thiện nam tử từ bỏ tài sản quý giá và đại gia tộc thân 
quyến để xuất gia trong dòng họ Thích-ca. Vì cớ gì họ xuất gia như vậy? 


VỊ cư sĩ nghe bà nói, liền đáp: 

- Vì thấy sự nguy hiểm trong dục lạc và lợi ích của xuất gia. 

VỊ ấy giải thích đầy đủ chỉ tiết về động lực ấy theo khả năng hiểu biết cao 
nhất của mình, vừa nêu rõ các đức tính của Tam Bảo vừa thuyết giẳng sự 
hữu ích tiện lợi của Ngũ giới liên hệ đến đời nay và đời sau. 

Sau đó, thiếu nữ Bà-la-môn hỏi vị ấy: 


- Thế chúng tôi có thể hưởng phần hữu ích tiện lợi mà Tôn giả vừa nói, qua 
sự quy y Tam Bảo và giữ Ngũ giới chăng? 


VỊ ấy đáp: 


- Tại sao lại không? Những điều được đức Thế Tôn thuyết giảng cần được 
mọi loài hưởng phần đều nhau. 


Rồi vị ấy cho nàng thọ Tam quy và Ngũ giới. Khi nàng đã chấp nhận Tam 
quy và hành trì Ngũ giới, nàng hỏi: 


- Thế còn phải làm gì nữa ngoài việc này? 


Thấy nàng có trí thông tuệ, người ấy nghĩ thầm: “Chắc hẳn nàng là một 
trong số người hội đủ khả năng điều kiện”. Và khi giảng giải bản chất của 
thân thể, vị ấy nói đến đối tượng của thiền quán là ba mươi hai phần của 
thân, vị ấy gợi lên cho nàng sự nhàm chán sắc thân và ngoài ra, sau khi làm 
cho nàng xúc động với một bài pháp thoại liên hệ đến Vô thường, Khổ, Vô 
ngã, vị ấy chỈ con đường đưa đến tuệ quán và tỪ giã nàng. 


Nàng ghi nhớ mọi sự vị ấy nói và với niềm suy tư do nhận thức sự bất tịnh 
của thân, nàng phát triển tuệ quán và chẳng bao lâu chứng đắc Sơ quả Dự 
Lưu vì nàng thành tựu đủ mọi điều kiện. 


Về sau nàng tỪ trần và được tái sanh làm Thiên nữ hầu cận Sakkø Thiên 
chủ. Đoàn tùy tùng cỦa nàng gồm một trăm ngàn tiên nữ. Khi Sakka Thiên 
chủ thấy nàng, ngài kinh ngạc và ái mộ nàng, bèn hỏi các công đức nàng đã 
làm trước kia: 


1. Cung điện này, nƠi ta trú an, 

Trụ bằng ngọc bích, sáng huy hoàng, 
Khéo xây dựng để trường tồn mãi, 
Mọi phía cây vàng tÖa bóng râm, 

Đã được tạo nên do kết quả 

Của công đức thiện nghiệp ta làm. 


2. Ai đã từng sanh trưởng Ở đây, 
Đều là ngỌc nữ cối trời này, 

Một trăm ngàn chẵn đoàn tiên nữ; 
Vì thiện nghiệp nàng đã đến đây, 
Nàng thật vinh quang đầy ánh sáng, 
Đứng kia Thiên nữ về vang thay. 


3. Như vầng trăng, chúa tỂ muôn sao, 
Chiếu sáng hơn tỉnh tú biết bao, 
Cñng vậy, nàng sáng ngời rực rỡ, 
Giữa đoàn tiên nữ đẹp đường nào. 


4. Nàng đã từ đâu xuất hiện đây, 
Hỡi nàng tuyệt sắc đến trời này? 
Ind-ra Thiên chỦ cùng Thiên chúng 
Tam thập tam Thiên giỚi hiện nay 
Ngưỡng mộ Phạm Thiên và bởi thế 


Chẳng ai nhàm chán ngắm nàng vầy. 
Khi được Sakka Thiên chủ hỏi thế, vị Thiên nữ đáp hai vần kệ sau: 


5. Đế Thích ân cần đã hỖi han: 
“Nàng từ đâu đến, chốn từ trần?” 
Xưa kia thành phố Kà-s¡ ấy 

Tên gọi Ba-la-nai lẫy lừng, 

Tại đó, ngay trong thành phố nỌ, 
Ke-sa-kà ấy chính tiền thân. 


6. Con có lòng thành tín Phầt-đà, 
Chuyên tâm quy ngưỡng Pháp, Tăng-gìià, 
Đoạn nghỉ, trọn vẹn con trì giỚi, 

Đạt thành các quả vị vừa qua, 

Giáo pháp vững tin, đường Giác ngỘ, 
Thân thường không tật bệnh chỉ mà. 


Sau đó, Sakka Thiên chỦ hoan hỶ vì thành tựu công đức của nàng và cảnh 
vinh hiển trên thiên giới của nàng, bèn ngâm kệ đáp lại: 


7. Chúng ta hoan hỆ đón mừng nàng, 
Nhờ Giáo pháp, nàng chiếu ánh quang, 
Tình tín, nàng hoàn toàn kính ngưỠng 
Phậtn-đà, Giáo pháp, với chư Tăng, 
Đoạn nghỉ, trỌn vẹn tu trì giỚi, 

Đạt đến các thành quả về vang, 

Giáo pháp vững tin, đường Giác ngỘ, 
Thân thường vô bệnh, được khang an. 


Sau đó Sakka Thiên chủ kể cho Tôn giả Trưởng lão Mahà-Moggallàna về 
sự kiện này, Tôn giả lại trình với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy đề tài ấy 
làm dịp thuyết pháp thoại cho hội chúng. Bài pháp ấy có ích lợi cho thế giới 
bao gồm cả Thiên giới nữa. 

Tổng Kết 


- Năm tọa sàng (bốn tọa sàng và một con voi), ba chiếc thuyền, một ngọn 
đèn, một nằm mè. 


- Hai bà vợ, hai nàng dâu, U/arà, Sirimà Kesakarikà. 
Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 


Lâu Đài Nữ Nhân : Phẩm Thứ Nhất 


PHẨM I - 
CLITTALATA 


1. (18) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra) 


Trong khi đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Sàvatthi đến 
tinh xá về buổi chiều cùng nhiều cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã 
đứng lên, vị ấy đến gần đức Thế Tôn và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, từ nay về sau con xin cúng dường bốn buổi ngọ trai vĩnh 
viên. 
Sau đó, đức Thế Tôn thuyết pháp thoại cho vị ấy được lợi lạc nhân dịp này 


và bảo vị ấy ra về. VỊ ấy trình với Tỷ-kheo phụ trách ngọỌ trai: 


- Bạch Tôn giả, con đã chuẩn bị bốn buổi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường 
Tăng chúng. TỪ ngày mai, xin chư vị Tôn giả đến nhà con. 


Xong vị ấy ra về. VỊ ấy giải thích vấn đề này cho người nữ tỳ và bảo: 
- Trong vấn đề này, nhà ngươi phải luôn luôn tinh cần. 
- Thưa vâng, được lắm. Nàng đáp. 


Bản tính nàng đầy thành tín, mong muốn làm công đức, có thiện hạnh, vì 
thế mỗi ngày nàng dậy rất sớm, chuẩn bị các món ăn thức uống hảo hạng. 


Sau khi quét dọn chỗ ngồi thật sạch sẽ, nàng lau chùi cẩn thận với nước 
hoa, sắp đặt sàng tọa và khi chư Tỷ-kheo đến, nàng mời chư vị ngồi đó, 
cung kính đẳnh lễ, cúng đường chư vị hương liệu, vòng hoa, chiên-đàn, đèn 
và phục vụ chư vị thật trọng thể. 


Bấy giờ, một hôm, khi chư Tỷ-kheo đã thọ thực xong, nàng đến gần đẳnh 
lễ và nói như vầy: 


- Bạch chư Tôn giả, xin chư Tôn giả cho biết, làm thế nào được giải thoát 
hoàn toàn các khổ đau do sanh, lão, bệnh, tử? 


Chư TỶ-kheo ấy bèn cho nàng thọ Tam quy và Ngũ giới, giẳng giải bẳn 
chất của sắc thân, và gợi cho nàng suy nghĩ về lão tử. Sau đó, chư vị thuyết 
giảng cho nàng nghe về tính vô thường. 


Nàng giữ giới suốt mười sáu năm liền, thỈnh thoảng nàng tác ý suy tư thật 
chuyên tâm. Một ngày kia, nàng đã được lợi lạc vì nghe pháp, lại nhờ tri 
kiến của nàng đạt đến thuần thục, nàng phát triển tuệ quán và chứng đắc 


quả Dự Lưu. 


Chẳng bao lâu sau, nàng từ trần và tái sanh làm vị Thiên nữ hầu cận được 
Sakka Thiên chủ sủng ái. Khi nàng thơ thẩn trong các hoa viên đây đó, được 
nghe cả sáu mươi ngàn nhạc khí hòa tấu long trọng cử hành đại hội, nàng 
tận hưởng đại thiên lạc thổa thích với đám tùy tùng hộ tống quanh nàng. 


Tôn giả Mahà-Mogsallàna thấy nàng trong cách được tả trên bèn hồi nàng: 


1. Chẳng khác nào Thiên chủ Sak-ka, 
Ở Lâm Viên lạc thú Cit-ta, 

Nàng đi thơ thần, đoàn tiên nữ 

Hầu cận quanh nàng rộn múa ca, 
Làm tất cả phường trời rực rỡ 

Như vì sao cứu hộ Ta-bà. 


2. Vì đâu nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


5. Khi được làm người giữa chúng sanh, 
Con là tỳ nữ một gia đình, 

Môn đồ của Trí Nhân Viên Giác, 

Đức Phật Cồ-đàm đại hiển vinh. 


6. Thành công nhỜ nỗ lực tỉnh cần, 
Trong Giáo pháp Ngài bất động nhân, 
Mong ước thân này dầu hủy hoại, 
Con không hề giằm sút chuyên tâm. 


7. Con đường Ngũ giới để tu thân 
Thật vững chắc và tạo phước ân, 
Được bậc trí hiền này dạy bảo, 
Không gai, lưới, bẫy, thằng như chân. 


8. Hãy nhìn kết quả của tỉnh cần 
Thành tựu do tỳ nữ tiểu nhân, 

Nay được hầu bên Thiên chỦ ấy, 
Sak-ka với tỐi thượng quyền năng. 


9. Sáu mươi ngàn nhạc cụ đàn fƠ 
Thức tÌnh con từ giấc ngủ mƠ, 
Alamba, Œaggara, Bhìma, 
Sàdhuvàdin và Samsaya. 


10. Pokkhara và Suphassa, 
Vinàmokkhà cùng các nàng kia, 
Nandà cũng nhƯữ Sunandà, 
Sonadinnà và Sucimhità. 


lỊ. Alambusà, Missakesi, 
Cùng nàng tiên ác Pundarikà, 
Eniphassa và Suphassà, 
Subhaddà và Muduvàdini. 


12. Các nàng Thiên nữ diễm kiều này 
Đánh thức thần tiên lúc ng say, 
Buổi sáng các nàng thường đến bảo: 
- Chúng em múa hát giúp vui đây. 


13. Nan-da-na, HỆ lạc Viên này, 

Không phải để dành cho những ai 
Chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, 
Mà dành riêng biệt để cho người 

Đã hoàn thành được nhiều công đức, 
Là Đại Lâm viên của cõi trời 

Tam thập tam thiên đầy lạc thú, 

Không gì phiền não, mãi vui fưƠi. 


14. Chẳng đời này hoặc cõi đời sau, 
Cực lạc dành cho những kề nào 

Không tạo tác nên nhiều phước nghiệp, 
Song đời này lẫn cõi đỜi sau, 

ĐỂ dành cực lạc cho bao kể 

Làm các thiện hành phước nghiỆp cao. 


15. Vậy những ai mong chúng bạn hiền, 
Phải làm thiện nghiệp thật tỉnh chuyên, 


Vì người tạo được nhiều công đức, 
Hưởng lạc thú nhiều Ở cối thiên. 


2. (19) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Của Lakhumà (Lakhumà-Vimàna) 


Bấy giờ đức Thế Tôn đang trú tại Ba-la-nai. Thời ấy có một cổng vào thành 
Ba-la-nại tên là Ngư Phủ Môn. Một ngôi làng được dựng lên gần đó cũng 
được mang tên Ngư Phủ Môn. 


Tại đó có một nữ nhân tên Lakhumà, một người mộ đạo, có lòng tin, đầy 
đủ trí tuệ thông minh, thường đảnh lễ các Tỷ-kheo lúc chư vị đi vào làng 
qua cổng ấy, nàng đưa chư vị đến nhà nàng, lấy thực phẩm cúng dường 
chư vị, và do đó tín tâm nàng tăng trưởng, nàng dựng lên một cái đình để 
thiết đãi chư Tăng, nghe pháp theo hội chúng của chư vị. Rồi sau khi đã 
được an trú vào Tam quy và Ngũ giới, nàng chuyên tâm tinh cần tu tập các 
đề tài thiền quán mà nàng đã học, chẳng bao lâu, nhờ tạo đủ mọi điều kiện 
cần thiết, nàng tự an trú vào quả vị Dự Lưu. 


Về sau nàng tỪ trần và được tái sinh vào một Lâu đài lớn ở cõi trời Ba 
mười ba. Đoàn tùy tùng cỦa nàng gồm một ngàn tiên nỮ. Nàng trú tại đó thọ 
hưởng thiên lạc. 


Trong chuyến du hành lên thiên giới, Tôn giả Mahà-Moggallàna hồi nàng 
như vầy: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phầm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều ta sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quä cho nàng: 


5. Xuất phát fừ làng Ngư Phù Môn, 
Đó là nơi trú ngụ thân con, 


Nơi chư giác giả môn đồ Phật 
Qua lại ngày xưa Ở dọc đường. 


6. ThuỞ ấy con đầy đủ nhiệt tâm 
Đem cơm, bánh, sữa, đỂ cung dâng, 
Đầu, rau xanh mát, tỶƠng chua mặn, 
Làm thực phẩm cho bậc chánh chân. 


7. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mồng tám, những ngày có sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan BÕ-tát giới tu thân. 


8. Con hành trì giới bát quan trai, 
Đức hạnh bằn thân giữ suỐt đời, 
Như vậy trong Lâu đài lạc trú, 
Điều thân tiết đỘ, cúng đường hoài. 


9. Hại mạng, sát sanh, con tránh xa, 
GIỮ mình không dỐi trá sai ngoa, 
Cũng không lấy vật gì phi pháp, 
Tránh rượu nồng say, các dục tà. 


10. Hân hoan giữ Ngũ giới tu hành, 
Thánh đế con nghiên cứu thật tỉnh, 
Đệ rử đức Cồ-đàm Chánh Giác, 

Nhãn quang thẫu suỐt, đại uy danh. 


11. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


12. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


Và bạch Tôn giả, xin hãy làm ơn nhân danh con đẳnh lễ chân Thế Tôn và 
nói: “Tín nữ có tên Lakkhumà in khấu đầu đẳnh lễ chân Thế Tôn”. Thực sự, 
bạch Tôn giả, nếu đức Thế Tôn có tuyên bố cho con đạt được mộit trong các 
Sa-môn quả, thì điều ấy cũng không lạ gì”. 


Về sau, đức Thế Tôn đã tuyên bố quả Nhất Lai cho nàng. 


3. (20) Câu chuyện thứ ba - Lâu Đài Của Người Cho Cơm Cháy 
(Acàmadàyikà-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại thành Ràjagaha (Vương Xá), ở chỗ nuôi sóc 
trong Trúc Lâm. Cũng vào thời ấy, những người trong một gia đình kia tại 
Vương Xá bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà ấy đều chết trừ một nữ 
nhân. Kinh hoàng vì nỗi sợ chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc thóc lúa 
bên trong ấy chạy trốn qua một chỗ nứt của vách tường. 


Vì không ai giúp đỠ, nàng đến nhà một gia đình khác, xin Ở nhờ phía sau. 
Người trong nhà ấy thương hại nàng đem cho nàng cháo gạo, cơm chín và 
cơm cháy cùng các thứ còn sót lại trong nồi niêu. Nhờ lòng rộng lượng của 
họ, nàng có thể sống tại đó. 


Vào thời ấy Tôn giả Mahà-Kassapa (Đại Ca-diếp) đã nhập Diệt Định suốt 
bẩy ngày và đã xuất định, trong lúc Tôn giả suy nghĩ: “Hôm nay ta sẽ làm ơn 
cho ai bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sầu bi cho ai?”, Tôn giả 
thấy nữ nhân kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã 
xuất hiện cho nàng. 

Tôn giả suy nghĩ: “Khi ta đến gần, nữ nhân này sẽ cho ta cơm cháy mà nàng 
nhận được cho phần mình, và do chính hành động ấy nàng sẽ được tái sanh 
vào Hóa Lạc thiên giới. Khi ta đã giải thoát cho nàng khỏi tái sinh vào địa 
ngục như vậy, chắc chắn ta sẽ tạo hạnh phúc thiên giới cho nàng”. 


Sau khi đã đắp y vào buổi sáng sớm, Tôn giả cầm y bát và đi về phía nơi 
nàng cƯ trú. 


Bấy giờ, Sakka Thiên chủ giả dạng cúng dường Tôn giả thực phẩm thiên 
giới đầy đủ mọi hương vị thơm ngon cùng nhiều loại cháo, canh và cà-ri. 
VỊ Trưởng lão nhận ra ngài, bèn chối từ và bảo: 


- Này Kosiya, tại sao ngài đã thành tựu các công đức thiện sự lại làm như 
vậy? Xin đừng làm hồng dịp may của những kẻ bất hạnh khốn khổ”. 


Rồi Tôn giả đi đến đứng trước nữ nhân kia. Nàng ước muốn cúng dường 
Tôn giả một vật gì đó, liền suy nghĩ: “Ở đây không có gì xứng đáng để cúng 
dường vị Trưởng lão đại oai nghi này cả”, và nàng nói: 


- Xin ngài hãy tiến lên một chút nữa. 


VỊ Trưởng lão chỈ bước lùi lại một bước và không nhận thứ gì do các 
người khác cúng dường. Nàng thấy rõ ràngTôn giả muốn giúp nàng, bèn 
cùng dường Tôn giả miếng cơm cháy của mình, Tôn giả vừa ăn ngay tại đó 
vừa bảo: 


- Trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là mẹ cỦa ta. 
Xong Tôn giả ra đi. 


Nàng từ trần ngay đêm ấy và được tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc thiên. 
Sau đó Thiên chủ Sakka biết tin nàng từ trần và không thấy nàng ở trong hội 
chúng cõi trời Ba mươi ba bèn đến gần Tôn giả Mahà-Kassapa vào khoảng 
canh giữa đêm và hồi: 


1. Khất thực, ngài đang tiến bước lên, 
Rồi Ngài yên lặng đứng gần bên 

Một nàng hành khẫt bần cùng nỌ, 
Sống Ở nhà sau của láng giồng. 


2. Nàng ẫy có tâm đạo tín thành, 
Dâng ngài cơm cháy vỚi tay mình, 
Rồi nàng xã báo thân trần tục, 
Nàng đến cằnh nào lúc tái sanh? 


Sau đó vị Trưởng lão nói đến sanh thú kia để đáp lời ngài: 


3. Khất thực, tôi đang tiến bước lên, 
Rồi tôi yên lặng đứng gần bên 

Một nàng hành khẫt bần cùng nQ 
Sống Ở nhà sau của láng giồng. 


4. Nàng ẫy có tâm đạo tín thành, 
Dâng tôi cởm cháy với tay mình, 
Rồi nàng xã báo thân trần tục, 
Giải thoát khổ đau lúc tái sanh. 


5$. Có loài Thiên chúng đại thần thông, 
Thích thú thay hình đổi dạng luôn, 
Nàng Ở cõi trời đầy hạnh phúc, 

Nhờ cho cơm cháy, dạ hân hoan. 


Khi Sakka Thiên chủ nghe kết quả vĩ đại, lợi ích vĩ đại cỦa việc nàng cúng 
dường như vậy, liền nói: 


6. Ô kìa! Tặng vật kŠ ăn mày 

Đem cúng ngài Ca-diếp, hợp thay! 
Thực phẩm được xin từ kê khác 
Đã mang kết quả lớn như vầy! 


7. Nữ hoàng chánh hậu Chuyển luân vương, 


Khả ái toàn thân, đẹp vẹn toàn, 

Yếu điệu dưới mắt nhìn Thánh Chúa, 
Cũng không có giá trị ngang bằng 

Một phần mười sáu nàng hành khẫt 
Đem một miếng cơm cháy cúng dường. 


8. Một trăm con ngựa, trăm cân vàng, 
Xa giá do la kéo, mỘI trăm, 

Kiều nữ trăm ngàn trang điểm ngỌc 
Hoa tải, giá trì cững không bằng 

Một phần mười sáu nàng hành khẫt 
Đem mỘit miếng cơm cháy cúng đường. 


9. Một trăm voi ở Tuyết Cao Sơn, 

Ngà giỐng càng xe, thật tráng cường, 
Vương fượng oai hùng mang áo giáp, 
Cân đai vàng ngọc cũng không bằng 
Một phần mười sáu nàng hành khẫt 
Đem mỘt miếng cơm cháy cúng đường. 


10. Dà người nắm giữ mỌi quyền năng 
Khắp bốn đại châu cũng chẳng bằng 
ChỈ một phần mười sáu lễ vật 

Người đem cơm cháy đến cung dâng. 


Trưởng lão Mahà-Kassapa trình lên đức Thế Tôn tất cả mọi sự do Sakka 
Thiên chủ nói với Tôn giả, đức Thế Tôn lấy đó làm đề tài thuyết pháp. 


4. (21) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Nàng Chiên-Đà-La (CandàÌì- 
Vimàna) 


Trong lúc đức Thế Tôn đang trú ngụ tại Ràjagaha, Ngài nhập định Đại bi 
mà chư Phật thường trú, sau đó xuất định và quán sát thế gian. Ngài thấy 
ngay trong thành phố ấy tại khu vực của dân chúng Candàla (Chiên-đà-la, 
hạng người vô loại khốn cùng không ai tiếp xúc) có một bà lão sắp mạng 
chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho bà. 


Với tâm Đại bi, muốn làm cho bà tạo một nghiệp lành đưa đến cõi trời, 
Ngài suy nghĩ: “Ta sẽ an trú kể ấy vào thiên giới”, Ngài liền cùng đại chúng 
TỶ-kheo vào Ràjagaha khất thực. 


Vào lúc ấy, bà lão Chiên-đà-la chống gậy ra khỏi thành, thấy đức Thế Tôn 
đến gần, và khi bà đối diện Ngài, bà dừng lại. Đức Thế Tôn cũng dừng lại 
và đứng ngay trước mặt bà như thể cẩn bà tiến lên. 


Sau đó, Tôn giả Mahà-Moggallàna, biết tâm bậc Đạo Sư và cũng biết thọ 
mạng bà lão sắp hết, bèn thúc giục bà đẳnh lễ đức Thế Tôn: 


1. LỄ chân Đức Phật Go-ta-ma, 

Vì xót thơng cho sỐ phận bà, 

Giác giằ tỐi cao, danh tiếng rỘng, 
Đứng ngay trước mặt, hỡi Chiên-đà. 


2. Hãy hướng tâm đầy đủ thiện duyên 
Về Ngài La-hán, bậc an nhiên, 

Mau mau đằnh lễ, hai tay chắp, 

Vì mạng sống kia chẳng được bềm! 


Khi bà lắng nghe lời Tôn giả, lòng đầy xúc động, bà phát khởi tâm tín 
hướng về bậc Đạo Sư, liền đảnh lễ Ngài với năm phần thân thể sát đất, và 
do hân hoan trước Đức Phật, bà nhất tâm đứng yên lặng, đầu cúi xuống. 
Đức Thế Tôn bảo: 

- Thế này là đủ để bà ấy lên thiên giới. 


Xong Ngài vào thành với đại chúng Tỷ-kheo. Ngay lập tức sau đó, một con 
bò cái chạy trốn cùng với bê con, lao về phía bà già, lấy cặp sừng húc bà 
chết tại chỗ. 


Để giải thích tất cả sự kiện này, chư vị Trưởng lão kết tập Kinh điển ngâm 
hai vần kệ; 


3. Được lời khuyên của bậc chân nhân 


Là bậc mang thân xác cuỐi cùng, 
Bà lão Chiên-đà liền đẳnh lễ 
Cồ-đàm Giác Giả, đại danh lừng. 


4. Bò cái đá người khốn khổ trên, 

Lúc bà đang đứng chắp tay lên 

Khấu đầu đẳnh lễ ngài Viên Giác, 
Người chiếu hào quang giữa bóng đêm. 


Sau đó, bà được tái sanh giữa cõi trời Ba mươi ba. Bà có một đoàn tùy tùng 
hộ tống gồm cả một trăm ngàn tiên nữ. 


Ngay đúng ngày hôm ấy, bà đã hóa thành một Thiên nỮ trong Lâu đài của 
mình, hiện xuống cõi trần, tiến đến gần Tôn giả Mahà-Moggallàna và cung 
kính đẳnh lễ Tôn giả. 


Để giải thích việc này Thiên nữ nói: 


5. Bạch Tôn giả đại lực anh hùng, 
Con đã đạt thiên giới lực thần, 
Đến đẳnh lễ người vô lậu hoặc, 
An nhiên, thanh tình, Ở trong rừng. 


Bậc Trưởng lão hỏi: 


6. Nàng Thiên nữ có sắc như vàng, 
Danh tiẾng cao vời, tỖa ánh quang, 
Tô điểm ngọc châu, vừa hiện xuỐng 
Từ lâu đài, đành lễ nghiêm trang, 
ĐưƯỢc đoàn tiên nữ theo hầu cận, 
Hãy nói là ai đó hỡi nàng ? 


Được Trưởng lão hỏi, Thiên nữ đáp bốn vần kệ: 


7. Tôn già, con là kễ khỐn cùng, 
ĐƯỢc ngài thúc giục, bậc anh hùng, 
Con liền đành lễ Cồ-đàm Phật, 
Bậc ?ng Cúng, danh vọng lẫy lừng. 


8. Khi con đằnh lễ chân Ngài xong, 
Là kê khỐn cùng, con mạng vong, 
Hiện Ở Lâu đài muôn diễm lỆ, 
Lâm viên HỆ Lạc cối thiên cung. 


9. Trăm ngàn tiên nữ đứng hầu con, 
Xuất chúng, con hơn hẳn cả đoàn, 


VƯỢi trội các nàng về mỹ sắc, 
Vinh quang danh vọng, mạng trường tồn. 


10. Nhiệt tâm, con tÌnh giác tỉnh cần, 
Khi đã làm nhiều thiện sự xong, 
Tôn già, con về đây đẳnh lễ 
Bậc hiền lân mần cõi phàm trần. 
Lần nữa, một vần kệ lại được chư vị kết tập Kinh điển thêm vào: 
11. Khi việc này vừa được nói xong, 
Nàng Chiên-đà ấy dáng tri ân 
Xác minh việc trước, và quỳ lạy 
Bậc ?ng Cúng rồi biến mất luôn. 


Tôn giả Mahà-Mogøgallàna trình lại sự kiện ấy lên đức Thế Tôn. Ngài liền 
lấy đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng được hưởng nhiều lợi lạc. 


5. (22) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Phu Nhân Khả Ái (Bhaddhitthi- 
Vimàna) 


Bấy giờ, Thế Tôn trú tại Sàvatthi ở Kỳ Viên trong tỉnh xá ông Cấp Cô Độc. 
Thời ấy ở thành phố Kimbila có một nam tử của một gia chủ tên Rohaka, là 
người mỘ đạo, có tín tâm, tuân thủ giới luật toàn vẹn. Cũng tại đó, trong 
một gia đình cùng hoàn cảnh tương tự, có một thiếu nữ mộ đạo, tín thành, 
được đặt tên Bhaddà (Cát Tường) vì bản chất tốt đẹp của nàng. 


Bấy giờ cha mẹ Rohaka cầu hôn nàng Bhaddà cho con trai mình. Khi đúng 
ngày lành, họ rước nàng về và cử hành hôn lễ, hai người sống đời hòa 
thuận. Vì có đức hạnh hoàn toàn, người vợ nổi danh là Phu nhân Khả ái. 


Thời ấy, hai vị Đại đệ tỬ cùng đoàn hộ tống năm trăm Tỷ-kheo đang du 
hành trong nước đến thành Kimbila. Rohaka biết tin chư vị đến đó, hân hoan 
đón chư Trưởng lão, cung kính đẳnh lễ chư vị và mời chư vị thọ trai ngày 
hôm sau. 


Vào hôm Ấy, khi đã thiết đãi chư Trưởng lão cùng hội chúng tùy tùng, 
Rohaka cùng vợ và các con nghe pháp, thọ Tam quy và nguyện tuân hành 
Ngũ giới. Còn vợ chàng thực hành các ngày Bát quan trai giới cùng giữ gìn 
giới đức toàn vẹn, nên nàng được chư Thiên thần ái mộ đặc biệt. 


Do chính đặc ân đó, nàng đã vô hiệu hóa một lời vu cáo xảy đến cho nàng và 
danh tiếng về đức hạnh cùng sự đoan chính toàn vẹn của nàng lan truyền 
khắp nơi trên trần thế. 


Nguyên do là trước đó nàng ở nhà một mình tại thành Kimbila trong khi 
chồng nàng đang ở Takkasilà để buôn bán, nhân lúc cao hỨng muốn vui chơi 
vào một dịp lễ hội, nàng được bạn bè khuyến khích, bèn đi gặp chồng nàng 
tại Takkasilà sau khi vị gia thần đã dùng uy lực giữ nàng Ở lại đó. 


Từ lúc gặp gỡ chồng, nàng thọ thai rồi được đưa về thành Kimbila, theo 
thời gian, tình trạng thọ thai của nàng đã rõ ràng, nàng bị mẹ chồng và nhiều 
người khác nghi ngờ nàng ngoại tình. 


Nhưng rồi do uy lực của chính vị thần kia, khi cả thành phố Kimbila có về 
như bị chìm ngập trong đại hồng thủy của sông Hằng, nàng đã làm cho sự ô 
nhục đổ lên đầu nàng phải thối lui nhờ mãnh lực của lời tuyên thệ trang 
nghiêm đi kèm với quyết tâm chứng thực sự trinh tiết của nàng, chẳng khác 
nào cơn đại hồng thủy của sông Hằng cùng các đợt sóng hỗn loạn hạ dần 
xuỐng. 


Khi tái hợp với chồng và đưa ra chiếc nhẫn làm tin cùng các vật kỷ niệm 
chàng đã chân thành tặng nàng, nàng phá tan mối ngờ vực, nên được chồng 


nàng cùng toàn thể bà con thân thuộc và người đời tôn trọng. Do vậy tương 
truyền là danh tiếng về đức hạnh và sự đoan chính toàn vẹn của nàng vang 
dậy đến chân trời góc đất. 


Sau đó, nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Khi đức Thế Tôn 
từ Sàvatthi du hành đến cõi trời ấy và an tọa nên Thạch bàn Pandukambala 
(ngai Hoàng bảo thạch của Sakka) dưới gốc cây San hô (Pàricchattaka), và 
trong khi Thiên chúng đến cung kính đảnh lễ Ngài, Thục NỮ khả ái cũng 
đến ngồi một bên. 


Đức Thế Tôn bèn hỏi nàng về hạnh nghiệp mà nàng đã tạo qua các vần kệ: 


1. Sắc trắng, vàng, xanh, đỏ, tía, đen, 
Được nhiều tƠ mịn phỦ lên trên, 
Muôn màu, muôn về kia tô điểm 

Cây mạn-đà-la Ở cối thiên. 


2. Chuỗi mạn-đà-la có đủ màu 
Mà nàng đang đội Ở trên đầu, 
Hði nàng Thiên nữ đầy thông tuệ, 
Chẳng thấy cây kia Ở cối nào. 


3. Vinh quang Thiên nữ hiện thân đây 
Tam thập tam thiên, cảnh giới này, 
Khi được hồi, cho ta biẾt rõ, 

Nghiệp gì mang đến quä như vầy? 


Khi được hỏi đức Thế Tôn hỏi vậy, nàng Thiên nữ đáp lại các vần kệ sau: 


4. Mọi người đều biết ở Kim-la 
“Khả ái Phu nhân”, kŠ tại gia, 
Đầy đủ tín tâm, trì giới hạnh, 
Hân hoan bố thí, cúng Tăng già. 


5$. Các thứ đèn dầu, thức uỐng ăn, 

TQa sàng, y phục với đồ dùng, 

Con dâng cúng những người chân chánh 
Với mọi niềm thành kính nhiỆt tâm. 


6. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mồng tám, những ngày có sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan BÕ-tát giới tu thân. 


7. Con hành trì giới Bát quan trai, 


Đức hạnh bằn thân giữ suỐt đời, 
Kiêng ký sát sanh loài thú vật, 
Tránh xa dỐi trá, nói hai lỒi. 


8. Đoạn trừ trộm cắp, thói tà dâm, 
Không uỐng thuỐc say hoặc rượu nồng, 
Thích thú con tu hành Ngũ giỚi, 

Chuyên tâm học Thánh ĐẾ tỉnh thông. 


9. Là đệ tử Ngài có Nhãn quang, 
Sinh thỜi con sống thật tỉnh cần, 
NhỜ cơ duyên tỐt xưa con tạo, 
Thiện nghiệp làm xong bỖ cõi trần, 
Con nhẹ bước trong vườn HỶ lạc 
Với ánh hào quang của bằn thân. 


10. Xưa cúng dường bao thỨc uỐng ăn 
Chư Tăng, hai đệ tỦ thần thông, 

Bậc Hiền đại tuệ đầy bi mẫn, 

Nhờ tạo cơ duyên lúc mạng vong, 

Thiện nghiệp hoàn thành, con nhẹ bước 
Trong vườn HỶ lạc với hào quang. 


11. Xưa con trì giới Bát quan trai 
Đem phước lạc nhiều vô lượng thôi, 
Với các nghiệp lành con thực hiện, 
Cùng cơ duyên đã tạo trên đời, 

Nay con nhẹ bước vườn Hoan lạc 
Trong ánh hào quang tÖa sáng ngời. 


6. (23) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Của Sonadinnà (Sonadinnà-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Kỳ Viên tinh xá. Thời ấy ở 
Nalandà có một nữ đệ tử tại gia tên là Sonadinnà, một người mộ đạo, có tín 
tâm, thường xuyên giữ đức hạnh và đoan chính trang nghiêm, ân cần phụng 
sự chư Tỷ-kheo với bốn vật cần dùng, cùng hành trì Bát quan trai giới. 


Nàng được lợi lạc do nghe pháp và tạo đầy đủ điều kiện nhân duyên, tu tập 
Tứ Thánh đế, lấy đó làm đề tài thiền quán của nàng, nên nàng đắc quả vị 
Dự Lưu. Về sau, khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và tái sanh lên cõi trời Ba 
mươi ba. 


Tôn giả Mahà Moggallàna hồi nàng qua các vần kệ sau: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tÖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hŸ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


5. Ngày xưa con Ở Na-lan-đà, 
Tín nữ So-na được gọi là, 

Đầy đủ tín tâm, trì giới hạnh, 
Hân hoan bố thí, cúng Tăng già. 


6. Các thứ đèn dầu, thức uỐng ăn, 

T0a sàng, y phục với đồ dùng, 

Con dâng cúng những người chân chánh 
Cùng với niềm thành kính nhiỆt tâm. 


7. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mồng tám, những ngày có sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan BÕ-tát giới tu thân. 


8. Con hành trì giới Bát quan trai, 
Đức hạnh bằn thân giữ suỐt đời, 
Kiêng ký sát sanh loài thú vật, 
Tránh xa dỐi trá nói hai lỜi. 


9. Đoạn rrừ trộm cắp thói tà dâm, 
Không uỐng thuỐc say hoặc rượu nồng, 
Thích thú con tu hành Ngũ giới, 

Chuyên tâm học Thánh ĐẾ tỉnh thông, 
Con là đệ tử Cồ-đàm Phật, 

Bậc Nhãn quang danh vỌng lẫy lừng. 


10. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


11. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ thế oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


7. (24) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Uposathà (Uposathà-Vimàna) 


Chuyện này cũng tương tự chuyện Lâu đài trước, nhưng có những điểm 
khác biệt là ở đây, Uposathà là một nữ đệ tử tại gia ở Sàketa, và sau khi 
nàng đã giải thích cho Tôn giả Mahà-Mogøsallàna những gì đã xẩy ra trước 
kia mà nay dung sắc của nàng chiếu sáng khắp mười phương, nàng lại nói 
thêm về một lỗi lầm của nàng: 


1. Xưa vẫn thường nghe HỆ Lạc Viên, 
Trong con khởi dục vọng triền miên, 
Tâm con giữ chặt niềm mơ ước 

Nên tái sanh về HỆ Lạc Viên. 


2. Con chẳng hành trì pháp Đạo Sư, 
Ngài là thân tộc của vầng ô, 

Trí con không hướng điều cao thượng, 
Do vậy, ăn năn mãi đến giỜ. 


VỊ Trưởng lão hỏi: 


3. U-po-thà, trú tại Lâu đài 

Trong khoảng bao lâu, hãy đáp lời, 
Khi được hỖi xem nàng có biẾt 
Bao lâu thọ mạng Ở trên trời? 


Thiên nữ đáp: 


4. An trú đây ba mưƠi triệu năm, 
Và thêm vào đó sáu mƯưƠi ngàn, 
Bạch Tôn già, đến khi thân hoại, 
Con sẽ đồng sinh với thế nhân. 


Trưởng lão nói: 


5. Vậy nàng đừng sợ, U-po-thà, 
Nàng đã được ngay Đức Phậtr-đà 
Tuyên bố Dự Lưu là xuất chúng, 
Với nàng, dọa xỨ đã rời xa. 


§, 9. (25, 26) Chuyện Thứ Tám và Chín - Các Lâu Đài Của Niddà Và 
Suniddà (Niddà-Suniddà-Vimàna) 

Chuyện hai Lâu đài thứ tám và thứ chín có nguồn gốc ở Ràjagaha. Các vần 
kệ cũng giống chuyện 23 không có gì khác lạ. 


10. (27) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Của Nữ Thí Chủ (Bhikkhàdàyikà- 
Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Thời ấy tại Uttaramadhurà có một nữ 
nhân thọ mạng đã hết và phải tái sanh vào đọa xứ. 


Vào lúc rạng đông, đức Thế Tôn vừa xuất khỏi định Đại bi, và quán sát thế 
gian, Ngài thấy nữ nhân ấy. 


Muốn an trú kể ấy vào thiện thú, Ngài ra đi một mình xuống Madhurà vào 
vùng ngoại ô của thành phố để khất thực. 


Vừa lúc ấy, bà kia đã chuẩn bị xong thức ăn tại nhà và đặt sang một bên, rồi 
ra đi với chiếc ghè đến chỗ có nước để tắm. Khi trở về nhà với ghè nước 
đầy, bà thấy đức Thế Tôn liền thưa: 


- Có lẽ đức Thế Tôn đã nhận món cúng đường? 
Đức Thế Tôn bảo: 
- Ta sẽ nhận. 


Bà ấy hiểu rằng Ngài chưa nhận món khất thực. Vì thế bà đặt ghè nước 
xuống, đến gần đức Thế Tôn cung kính đẳnh lễ Ngài và thưa: 


- Bạch Thế Tôn con muốn cúng dường, xin Ngài hãy cho phép con. 


Đức Thế Tôn đồng ý bằng cách im lặng. Bà ấy biết rằng Ngài đã nhận lời, 
bèn tiến lên về trước sửa soạn chỗ ngồi ở một nơi đã được rảy nước và 
quét sạch, xong đứng chờ Ngài đến. 


Ngài bước vào ngồi xuống. Bà cúng dường Ngài thức ăn và cũng ngồi 
xuống. Khi thọ thực xong, Ngài rút tay khỏi bình bát và nói lời tùy hỷ công 
đức, rồi tiếp tục lên đường. 


Bà ấy nghe Ngài chúc lành, cảm thấy hân hoan hạnh phúc vô cùng, và vì bà 
không vơi niềm hoan hỷ do Đức Phật mang lại, nên bà vẫn đứng cung kính 
đẳnh lễ cho đến khi Ngài đi khuất dạng. 


Chỉ sau đó vài ngày, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Bấy giờ Tôn giả Mahà-Moggallàna đang du hành giữa Thiên chúng, thấy 
Thiên nữ này có đại thần thông và đại oai lực của chư Thiên hiện đang 
hưởng cảnh vinh quang trên thiên giới, mà ngay cả tri kiến một bậc Giác 
ngộ cũng không thể xác định được hạn lượng của cảnh ấy. 


Tôn giả bèn ngâm các vần kệ hỏi về thiện nghiệp công đức mà nàng đã làm. 
Các vần kệ này cũng giống như trước: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phầm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tÖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mẾn chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


5. 6. Kiếp xưa sinh Ở chốn phàm trần, 
Con được làm người giữa thế nhân, 
Con gặp Phật¡-đà vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm, 

Với Ngài, con có lòng thành tín, 

Dâng cúng tận tay các món ăn. 


7. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong da 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương . 


11. (2§) Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Cuả Nữ Thí Chủ Thứ Hai 
(Dutiyabhikkhàdàyika-Vimàna) 


Chuyện này cũng giống chuyện Lâu đài trước, trừ điểm ở đây đức Thế Tôn 
trú tại Ràjagaha, và nữ nhân cúng dường cho một Tỷ-kheo vô lậu hoặc, an 
nhiên tâm trí, chẳng còn si mê. 


Tổng Kết 


Lâu đài Nữ tỳ và Lakhuma, Người cho cơm cháy, Candàili, Phu nhân Khả ái, 
và Sonadinnà, Uposathà, Niddà, và Suniddà, cùng hai Nữ thí chủ. 


Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 


Lâu Đài Nữ Giới : Phẩm Hai 
Phẩm Đầu để Phúng Tụng 


- PHẨM II 
PARICCHATTAKA 


1. (29) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Huy Hoàng (Ulàra- Vimàna) 


Bấy giờ, bậc Đạo Sư trú tại Rà/agaha, ở Trúc Lâm. Thời ấy ở Ràjagaha 
trong một gia đình thường cúng dường Tôn giả Mahà-Moggallàna có một 
thiếu nữ chuyên tâm bố thí và thích thú bố thí. 


Tại nhà ấy, các loại thực phẩm cứng và mềm đều được làm sẵn sàng trước 
buổi ngọ trai chính thức. Thời ấy, cô gái kia thường đem bố thí nửa phần 
thỨc ăn mà nàng có trong nhà. Nàng không ăn trừ khi đã bố thí xong. 


Ngay cả khi nàng không thấy một vị xứng đáng nhận phần cúng dường, 
nàng cũng để dành một số thực phẩm cho đến khi nàng gặp một vị như thế. 
Nàng cũng bố thí luôn cho đám hành khất nữa. 


Bấy giờ mẹ nàng thường hân hoan hạnh phúc tỰ nhỦ: “Con gái ta chuyên 
tâm bố thí và thích thú bố thí cúng dường”. Rồi bà cho nàng phần ăn gấp 
đôi. Khi một phần ăn mà nàng nhận đã được phân phát, bà mẹ lại cho nàng 
phần thứ hai. Nàng cũng tiếp tục phân phát phần Ấy. 


Cứ vậy với thời gian trôi qua, khi đến tuổi, cha mẹ nàng đem gả nàng cho 
con trai một gia đình khác cũng Ở trong thành phố này. Song gia đình này có 
tà kiến, không mỘ đạo. 

Bấy giờ, Tôn giả Mahà-Moggallàna đang lúc đi khất thực từng nhà, dừng 
lại trước cửa nhà cha chồng của thiếu nữ kia. Khi nàng thấy Tôn giả, lòng 
đầy thành tín, liền thưa: 

- Bạch Tôn giả, xin hãy vào đây. 

Nàng mời Tôn giả vào trong, cung kính đẳnh lễ và cầm lấy chiếc bánh đã 
được bà mẹ chồng để dành. Nhưng không thể tìm ra bà, nàng tự nhủ: “Ta 
sẽ kể với mẹ sau về việc này và làm cho bà hân hoan vì thiện sự của ta”, rồi 


nàng dâng bánh lên Trưởng lão. 


VỊ Trưởng lão nói lên tùy hỞ công đức và tiếp tục lên đường. Còn cô gái 
thưa với mẹ chồng: 


- Con đã cúng dường Tôn giả Mahà-Moggallàna chiếc bánh mà mẹ để dành. 
Khi nghe nàng nói vậy, bà mẹ chồng kêu lên: 


- Con này thật vô phép quá! Mày đã đem cho một Sa-môn đồ vật của ta mà 


thậm chí cũng không xin phép nữa! 


Rồi, bà nói giọng lắp bắp vì bị cơn giận trấn áp và không còn suy nghĩ phải 
trái, liền chụp cái chày gãy nện túi bụi vào vai cô gái. 


Cô gái này thể chất mong manh yếu đuối và thọ mạng sắp chấm dứt, nay bị 
thương tích trầm trọng gây đau đớn khốc liệt, chỈ trong vòng vài ngày nàng 
qua đời và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Mặc dù nàng đã tạo được nhiều nghiệp lành, việc nàng đã đặc biệt cúng 
dường Trưởng lão này vẫn là tối thắng hơn cả. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên cõi trời như được tả ở trên, liền hồi 
nàng: 


1. Đoàn tiên hộ tỐng thật huy hoàng, 
Dung sắc nàng làm sáng thập phương, 
Ngọc nữ múa đàn cùng hát xưỚng, 
Tiên đồng trang điểm biết bao chàng. 


2. Tiên chúng làm nàng hỆ lạc luôn, 
Vây quanh hầu cận thật vinh quang, 
Đây Lâu đài của nàng vàng ánh, 
Thiên nỮ, nàng trông đẹp rỡ ràng. 


3. Nàng là bà chủ đám tiên này, 
Được hưởng tràn trề lạc thú thay, 
Đầy đủ oai thần, dòng quý tộc, 
Hân hoan giữa hội chúng như vầy, 
Hồi nàng Thiên nữ, khi ta hỖi, 
Hãy nói nghiệp gì tạo quả đây. 


Khi được Trưởng lão hỏi như vậy, Thiên nữ đáp: 


4. Khi được sinh ra giữa thế nhân, 
Con là người Ở cõi phàm trần, 

Đã làm dâu củỦa gia đình nỌ 

Yếu kém về đức hạnh bằn thân. 


5. GiỮa người keo kiệt , chẳng tâm thành, 
Con có lòng tin, đức hạnh lành, 

Trong lúc ngài đang äi khất thực, 

Con dâng chiếc bánh tỰ tay mình. 


6. Con đã trình thửa với mẹ chồng, 


“Mới đây vừa đến mỘt Sa-môn, 
Với Ngài, con có lòng thành tín, 
Đem bánh dâng bằng tay của con”. 


7. Bà mẹ chồng liền mắng nhiẾc con: 
“Con dâu thiếu lễ giáo gia môn, 

Mày không muỐn hồi xin ta đấy, 

Khi muốn cho hành khất dọc đường!”. 


8. Rồi mẹ chồng con nổi giận đầy, 
Đánh con túi bỤi với cây chày, 

Trúng vai con đã làm thương tỔn, 

Con chẳng sống thêm được mẫy ngày. 


9. Lúc ấy con thân hoại mạng chung, 
TỰ do, giải thoát cõi trần gian, 

Tái sanh hội chúng trời Đao lỢI, 
Tam thập tam thiên hỆ lạc tràn. 


10. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


11. Xin trình Tôn già đại oan thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


2. (30) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu- Vimàng) 


Bấy giờ, bậc Đạo Sư trú tại Ràjagaha cũng giống như trong chuyện trước. 
Song điểm khác ở đây là: nàng cúng dường khúc mía, và bị đánh bằng cái 
ghế chết ngay lập tức và được tái sanh lên cõi trời Ba mươi ba. 


Ngay đêm Ấy, nàng đến yết kiến bậc Trưởng lão, và giống như mặt trăng, 
mặt trời, nàng làm cho Linh Thứu Sơn rực sáng trong khoảnh khắc ấy. 
Đảnh lễ Tôn giả xong, nàng đỨng sang một bên với dáng điệu cung kính. 
Sau đó Trưởng lão hỏi nàng: 


1. Quả đất cùng chung các v] thần 
ĐưƯỢc làm rạng rỡ thật vinh quang, 
Như vầng nhật nguyỆt, nàng soi sáng 
Với ánh huy hoàng, về mỹ quan, 

Như Phạm Thiên siêu quần bạt chúng 
Giữa Trời Đao lợi với Thiên Hoàng. 


2. HỠi nàng mang các chuỖi thanh liên, 
Cùng chuỗi bão châu Ở trán trên, 

Da tựa vàng ròng, trang điểm đẹp, 
Xiêm y tuyệt mỹ của thần tiên, 

Nàng là ai đó, này Thiên nữ, 

Đẳnh lễ ta rồi đứng một bên? 


3. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đời, 
Kiếp trước sinh ra Ở cối người? 
BỐ thí vẹn toàn hay giữ giới ? 
Nhờ đâu vinh hiển, được lên trời? 
Hồi nàng Thiên nữ, khi ta hỖi, 
Nghiệp quả gì đây, hãy trả lời. 


Khi được Trưởng lão hồi vậy, nàng Thiên nữ giải thích: 


4. Mới đây, Tôn giằ, chính trong làng, 
Khẫt thực, đến nhà của chúng con, 
Con cúng đường ngài cây mía nhỖ 
Với lòng thành tín, nhiỆt tâm tràn. 


5. Sau đó mẹ chồng mắng chỬi con: 
“Mày quăng khúc mía Ở đâu chăng?” 
- Con không quăng cũng không ăn mía, 
Con cúng Sa-môn đạt tịnh an. 


6. “Quyền của ta đây hoặc của mày?” 
Mẹ chồng nói vậy, chi con ngay, 

Bà cầm chiẾc ghẾ quăng con ngã, 
Vong mạng, con thành Thiên nữ đây. 


7. Đó là thiện nghiệp trước con làm, 
Phước quả này con hưởng vẹn toàn, 
Thiên chúng cùng con vui thÖa thích 
Năm nguồn dục lạc tạo hân hoan. 


8. Đó là thiện nghiệp trước con làm, 
Phước quả này con hưởng vẹn toàn, 
Thiên chủ cùng chư Thiên bão hộ, 
Ban cho dục lạc đủ năm nguồn. 


9. Phước quã này không phi nh nhoi, 
Cúng dường mía kết quẳ cao vời, 

Nay con hưởng lạc cùng Thiên chúng, 
Tìm thú vui năm dỤc cõi trỒi. 


10. Phước quả này không phải nhỖ nhen, 
Cúng dường khúc mía với lòng tin 

Tạo thành kết quả đầy vinh hiển, 

Được hộ phò trong HỶ lạc Viên, 

Tam thập tam thiên nhờ Đế Thích, 

NhƯ ngài ngàn mắt trú bình yên. 


11. Tôn già, hiền nhân thưƠng xót con, 
Đến gần, con hồi có khang an, 

Rồi con dâng cúng ngài cây mía 

VỚi tín tâm và hỆ lạc tràn. 


3. (31) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Có Chiếc Trường Kỷ (Pallanka- 
Vimàna) 


Bấy giờ, bậc Đạo Sư trú tại Sàyzrhi, ở Kỳ Viên. Thời ấy tại thành Sàwa/rhi, 
có con gái của một đệ tử tại gia được kết hôn với một nam tử của một gia 
đình khác cùng gia thế và hoàn cảnh tương tự trong thành ấy. 


Nẵng có bản tánh tốt đẹp, giỮ giới hạnh toàn vẹn, tôn trọng chồng, hành trì 
Ngũ giới và đúng các ngày Bố-tát, nàng giữ Bát quan trai giới. Sau đó từ 
trần, nàng tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Tôn giả Trưởng lão Mahà-Moggallàna du hành lên cõi thiên như (đã được 
tả trên) và hỏi nàng: 


1. Trên bão tQa tô điểm ngỌc vàng, 
Trăm hoa rải rắc, đẹp huy hoàng, 
Trú kia, Thiên nữ oai nghỉ quá, 
Biến hóa hình dung với lực thần. 


2. Đàn tiên này hộ tỐng quanh nàng, 

Nhẫy múa hát ca, tạo lạc an, 

Nàng đắc thần thông Thiên chúng ấy, 

Nay là Thiên nữ đại vinh quang, 

Xưa làm người Ở trong trần thế, 

Nàng tạo nên công đức gì chăng? 

Ủy lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


Thiên nữ giải thích cho Tôn giả qua các vần kệ này: 


3. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Con là dâu quý tỘc giàu sang, 

Vâng lời chồng bảo, không hờn giận, 
Và giữ ngày trai giỚi nhiỆt tâm. 


4. Kiếp xưa con đã được làm người, 
Lòng dạ thƠ ngây, thuỞ thiếu thỜi, 
Làm đẹp ý chồng, tâm tín cẩn, 

Ngày đêm phụng sự để vui đời. 


3. Ngày xưa, giữ đạo lý luân thường, 
Không sát sanh, tà dục, ác gian, 
Không uỐng rượu nồng, không nói láo, 
Con hoàn thành giới luật chu toàn. 


6. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Và các ngày mồng tám, sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan BÕ-tát giới tu thân, 

Lòng thành, trì Bát quan trai giỚi 
Theo đúng pháp hành vỚi nhiỆt tâm. 


7. Hành trì Thánh thiện pháp liên quan 
Tám giới trang nghiêm, quả lạc an, 
Tuân phục phu quân, và khả ái, 

Con là đệ tử Phật Cồ-đàm. 


8. Hành thiện pháp xưa Ở giữa đời, 
Dự phần ưu thắng vượt hơn người, 
Đến khi thân hoại, con thành đạt 
Thần lực chư Thiên, đến cõi trời. 


9. Trong Lâu đài lạc thú, vinh quang, 
Được cả quần tiên hộ tỐng luôn, 
Thiên nữ một đoàn đem hŸ lạc 

Cho con trường thQ Ở thiên đường. 


4. (32) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Latà (La/à- Vimàng) 


Bấy giờ, bậc Đạo Sư trú tại Sàwz:hi, ở Kỳ Viên. Thời ấy có một cô gái tên 
Laià, con của một đệ tử cư sĩ sống ở Sàyz/:h¡, một thiếu nữ có học thức, 
nhiều tài năng và thông minh, về nhà chồng. Nàng rất khả ái đối với chồng, 
cha mẹ chồng, nói năng dịu dàng, nhân từ đối với gia nhân, có khả năng 
đảm đương công việc gia đình, tánh tình hiền thiện, thực hành giới hạnh 
hoàn hảo, thích thú bố thí, nàng lại tinh cần giữ Ngũ giới trọn vẹn và tuân 
thủ các ngày Bát quan trai giới. 


Sau một thời gian nàng từ trần, và tái sanh làm con gái của Đại Thiên 
Vương Vessavana (Tỳ-sa-môn). Song nàng vẫn có tên là Laà. Ngoài ra còn 
có bốn chị em khác là Søjjà, Pavarà, Acchimafì và Suià. 


Tất cả năm chị em đều được Szkka Thiên chủ bảo dưỡng và đưa vào vị trí 
thị giả của ngài nhờ khả năng ca múa. Song Latà được sỦng ái nhất vì tài 
đàn hát múa của nàng. Khi nào các nàng hội họp, đều có tranh luận về tài 
năng âm nhạc. Cả năm đều đi đến Đại Thiên vương Vessavana và hồi: 


- Tân phụ vương, ai trong chúng con có tài nhất về đàn hát múa ca? 
Ngài đáp: 


- Này các con, hãy đến chơi nhạc ở hội chúng chư Thiên bên bờ hồ 
Anoffara. Tại đó, tài năng đặc biệt của các con sẽ thể hiện. 


Các nàng làm theo lời ngài. Tại đó các tiên đồng không thể nào tự kiềm chế 
được khi Lz/à nhảy múa. Chư vị cười rộ lên vì tràn ngập kỳ thú, hoan 
nghênh không ngớt và vẫy khăn liên tục, chư vị gây huyên náo đến độ làm 
cho núi Tuyết Sơn như thể đang rung động. 


Nhưng khi các nàng khác nhảy múa thì chư vị ngồi yên lặng như sơn ca 
mùa đông. Như vậy tại đại hội ấy, tài năng đặc biệt của Lz/à đã thể hiện rõ 
ràng. 


Sau đó tư tưởng này khởi lên trong tâm Thiên nữ Suzà: “Vì hạnh nghiệp gì 
nàng /z/è này đã vượt trội chúng ta về vinh quang hiển đạt? Nào, ta muốn 
hồi về hạnh nghiệp Larà đã làm”. Nàng đến hỏi và nàng kia giải thích vấn 
đề cho nàng rõ. 


Đại vương Vessavana bèn trình toàn thể câu chuyện với Tôn giả Mahà- 
Moggallàna nhân dịp Tôn giả du hành lên thiên giới. Khi trình bày vấn đề 
lên đức Thế Tôn từ duyên cớ đầu tiên của câu chuyện, Tôn giả nói về các 
nàng Là, SaJjà, Pavatà, Acchimafì và Sufà nhữ sau: 


1. Năm nàng đây chính các tiên nương, 
Cơn gái T-sa-môn Đại vương, 

Thiên đế huy hoàng, cao cả ẫy, 

Sáng ngời đức tính, tỏa hào quang. 


2. Năm nàng Thiên nữ đến bên dòng, 
PhỦ kín hoa sen, tắm mát XONnGg, 

Khi đã đùa chƠi, cùng múa hát, 
Su-tà lại hồi La-tà rằng: 


3. HỠi nàng mang các chuỖi sen xanh, 
Và chuỗi bào châu Ở trán mình, 

Da tựa vàng ròng, đen nháy mắt, 
Sáng ngời nhƯ thể sắc thiên thanh, 
Cuộc đời nàng lại thêm trường thỌ, 
Vì cỚ sao nàng được nổi danh? 


4. Thiên chủ quý yêu bạn nhất đoàn, 
Hoàn toàn khả ái về dung nhan, 
Bạn tài giỗi múa ca đàn hát, 

Và được quần tiên đến hồi han. 

Sau khi Sutà hồi, Latà liền đáp: 


5. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Em là dâu quý tỘc giàu sang, 

Tuân lời chồng bão, không hờn giận, 
Luôn giữ ngày trai giỚi nhiỆt tâm. 


6. ThuỞ em là mỘt kê phàm nhân, 
Em đã làm vui đẹp ý chồng, 

Cha mẹ, em chồng, người giúp việc, 
Cho nên được tiếng tỐt vang lừng. 


7. Do hoàn thành thiện nghiệp xưa kia, 
Em xuất chúng luôn cả rỨứ bề: 

Thọ mạng, dung quang và hạnh phúc, 
Khang an, hưởng lạc thú tràn trề. 


8. Các nàng nghe chuyện La-tà chăng? 
Nàng giải đáp lỜi ta hỖi thăm: 

Các đức phu quân là thiện thú 

TỐi cao cho cả đám hồng quần. 


9. Tất cả chúng ta trong Pháp chân, 


Hãy chăm lo phục vụ phu quân, 
Nơi đâu những kê là trinh phụ 
Theo Đạo pháp này phải tận tâm 
Thực hiện những điều La-tà nói, 
Chúng ta sẽ hưởng được thiên ân. 


10. Sư tử lang thang khắp núi rừng, 
Trú trong hang đá, chỐn nương thân, 
Giết tan các vật nào hèn yếu, 

Vì nó ăn loài thú bốn chân. 


11. Vậy tín nữ theo các Thánh nhân, 
Lòng thành, nương tựa đức phu quân, 
Với chồng, giỮ trọn niềm trinh tiẾt, 
Tiêu diệt xan tham, thắng hận sân, 
Người ấy thực hành theo Chánh pháp, 
Đời sau thọ hưỞng cảnh thiên đàng. 


5. (33) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Gu#ila (Gutila-Vimàna) 


Trong lúc đức Thế Tôn trú tại Rà/agaha, Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành 
lên thiên giới, như đã kể ở trên, đến cõi trời Ba mươi ba. Ở đó trong ba 
mười sáu Lâu đài liên tiếp, Tôn giả thấy ba mươi sáu Thiên nữ hưởng thọ 
thiên lạc vinh quang với một đoàn tùy tùng gồm cả ngàn tiên nữ, và Tôn giả 
lần lượt hỏi, bắt đầu với vần kệ. “Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm” về 
các thiện nghiệp được các nàng thành tựu. 


Sau khi Tôn giả hỏi, các Thiên nữ đáp lời với các vần kệ, mà vần đầu tiên 
là: 


Con đã dâng y đẹp tuyệt trần... 


Sau đó Tôn giả về nhân thế, trình câu chuyện lên đức Thế Tôn. Khi nghe 
chuyện, đức Thế Tôn nói: 


- Này Moggallàna, không phải các Thiên nữ chỈ được ông hỏi và đáp lời 
như vậy mà thôi, nhưng xưa kia, hội chúng ấy cũng được Ta hỏi và trả lời 
nhƯ vậy. 


Rồi vị Trưởng lão thỉnh cầu, Ngài kể lại cuộc đời Guw/i/a, một chuyện Tiền 
thân của Ngài. (Xem chuyện “Tiền thân Đức Phật”, quyền II số 243, Guttila 
Jàtaka). 


1. Thất huyền cầm ấy thật du dương, 
Ta phải đàn êm ái lạ thường, 

ĐỆ tỪ mời ta ra nhẫy múa, 

Ko-si-ya, hãy giúp ta cùng. 


2. - Ta là nơi chốn bạn nương nhờ, 
Ta vẫn thường tôn trọng giáo sƯ, 
Đệ tử sẽ không sao thắng bạn, 
Giáo sư này sẽ thắng môn đồ. 


Tương truyền rằng ba mươi sáu Thiên nữ ấy đã sinh làm người vào thời 
Đức Phật Kassapa (Ca-diếp cổ Phật trước đức Gø/zna), và đã thực hành 
các công đức thiện sự như vầy; một người dâng y, một người dâng hương, 
một người dâng trái cây tuyệt hảo, một người dâng nước mía, một người in 
dấu năm ngón tay có tẩm hương tại Tháp của đức Thế Tôn, một người 
hành trì ngày trai giới, một người dâng nước lên một Sa-môn lúc ấy đang 
thọ thực vào giờ ngỌ trai, một người vô sân phục vụ cha mẹ chồng cáu 
kỉỈnh, một nữ tỳ tận trung chuyên cần, một người dâng cháo sữa lên một Sa- 
môn đang khất thực, một người dâng mật mía, một người dâng khúc mía, 
một người dâng quả /mbaru, một người dâng dưa hấu, một người dâng 


dưa bở, một người dâng dưa leo, một người dâng hoa phàrusaka, mỘt 
người dâng lò than nhỏ bằng đất (để sưởi), một người dâng bó củ sen, một 
người dâng một nắm lá thuốc, một người dâng tương chua, một người 
dâng bánh mè, một người dâng dây thắt lưng, một người dâng dây treo ở 
vai, một người dâng tấm vải buộc vết thương, một người dâng quạt, một 
người dâng quạt lá kè, một người dâng dụng cụ đuổi ruồi bằng lông chim 
công, một người dâng dù che nắng, một người dâng mứt, một người dâng 
bánh ngỌt. 


Tất cả vị này được tái sanh cùng đoàn tùy tùng gồm cả ngàn tiên nữ để làm 
thị nữ của Sakka Thiên chủ. Khi được Guziila, giáo sư âm nhạc, hồi thăm, 
mỗi vị lần lượt giải thích các thiện nghiệp đã làm, bắt đầu với vần kệ: “Tín 
nữ dâng y đẹp tuyệt trần” v.v.... 


3. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phầm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tÖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


4. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


5. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 
6. Nàng Thiên nữ ấy hŸ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 

Và đây là kết quả cho nàng. 


7. Tín nữ dâng y đẹp tuyệt trần, 

Là người vinh hiển giữa nhân quần, 
Người nào dâng các y nhƯ thế 

Sẽ đạt thiên cung đẹp thÖa lòng. 


8. Hãy ngắm Lâu đài đây của con, 

Là Thiên nỮ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đàn tiên nữ, 
Hãy ngẫm quẳ thành ru phước ân. 


9. Vì thế sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hiển Ở nơi đây, 


Bất kỳ lạc thú nào Wa chuỘng 
Trong dạ, tức thì xuất hiện ngay. 


10. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


Giống như Lâu đài này cỦa người dâng y, bốn Lâu đài kế tiếp cũng được 
triển khai như vậy: Các vần kệ thứ 3 đến thứ 10 được lập lại bốn lần với 
các điểm thay đổi sau: 

1. Tín nữ dâng hoa đẹp tuyệt trần, ... 

2. Tín nữ dâng hương ngát tuyệt trần, ... 

3. Tín nữ cúng dâng quả tuyệt trần, ... 

4. Tín nữ dâng cam lỘ tuyệt trần, ... 

T&. Con đã im hình năm ngón tay, 

Tâm hương lên bão Tháp thỜ Ngài 


Thế Tôn Ca-diếp thời sơ cỔ,.... 


Giống như Lâu đài người in dấu năm ngón tay tẩm hương, bốn Lâu đài kế 
tiếp cũng được triển khai như vậy, và lập lại các vần kệ từ § đến 10, nhưng 
có các biến đổi sau đây thay thế vần kệ 18: 


19. Con thấy Tăng Ni ở dọc đường, 
Khi con nghe pháp của chư Tôn, 
Con tuân thù mỘt ngày trai giới, 


20. Khi đứng trên dòng vỚi tín tâm, 
Con dâng cúng nước mỘt Sa-môn, 


21. Xưa con hầu hạ mẹ cha chồng 
Cáu kÌnh, gắt gay lại cộc cằn, 
Con chẳng hận sân hay oán ghét, 
Giữ gìn giới đức thật chuyên tâm. 


22. Con là người phục dịch tha nhân, 
Nô lệ chuyên cần việc bằn thân, 


Con chẳng hận sân hay ngã mạn, 
Con là người đã được chia phần. 


23. Khi đã hoàn thành sự nghiỆp xong, 
Tái sanh thiện thú, được hân hoan, 


24. Con dâng cháo sỮa mỘt Sa-môn 
Đang bước ải cầu thực giữa đường, 
Hãy ngẫm Lâu đài con được hưởng.... 


Giống như Lâu đài cỦa người cúng cháo sữa, hai mươi lăm Lâu đài khác 
cũng phải được khai triển như vậy: 


25. Con dâng mật míứa.... 

26. Con dâng khúc mía nhỏ... 

27. Con dâng quả timbaru... 

28. Con dâng dưa hấu... 

29. Con dâng dưa bở.... 

30. Con dâng dưa leo.... 

3]. Con dâng hoa phàrusaka.... 

32. Con dâng lò sưởi tay... 

33. Con dâng mỘt nắm rau xanh... 

34. Con dâng một bó hoa nh... 

35. Con dâng một bó cỦ sen... 

3ó. Con dâng một nắm lá thuốc... 

37. Con dâng cháo xoài... 

3&. Con dâng bánh mè... 

39. Con dâng dây thắt lưng.. 

40. Con dâng dây treo Ở vai... 

41. Con dâng tấm vãi buộc vết thương... 
42. Con dâng cây quạt... 

43. Con dâng cây quạt lá kè... 

44. Con dâng dụng cụ đuổi ruồi bằng lông công... 
45. Con dâng cây dù che nẵng... 

46. Con dâng đôi dép... 

47. Con dâng bánh dẻo... 

48. Con dâng mút kẹo... 

49. Con dâng bánh ngỌt lên một Sa-môn đi khẫt thực... 
50. Hãy ngắm Lâu đài đây của con, 

Là Thiên nữ con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đàn tiên nữ, 

Hãy ngắm quằ thành ru phước ân. 


51. Vì thế sắc con đẹp thế này, 


Và con vinh hiển Ở nơi đây, 
Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 
Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


52. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


53. Lành thay ta đã đến hôm nay, 
Hạnh phúc bừỪng lên, rạng rỠ ngày, 
Vì được thấy đàn Thiên nữ ấy 
Thay hình đổi dạng thỏa lòng đây. 


34. Đã nghe thiện pháp các nàng tiên, 
Ta quyết thực hành lắm phước duyên: 
BỐ thí, tỉnh cần, thân chẾ ngự, 

Ta nguyền đến cảnh chẳng u phiền. 


6. (34) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Rực Rỡ (Daddalha-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàyz/h¡ ở Kỳ Viên. Thời ấy trong một làng 
nhỏ của thị trấn Nà!aka có một người khá giả, tình nguyện phụng sự Tôn 
giả Trưởng lão Revza (Ly-bà-la). Người ấy được hai con gái: một nàng tên 
Bhaddà, nàng kia là Subhadadà. 


Bhaddà về nhà chồng, đầy đủ tín tâm và thông tuệ, nhưng nàng lại không 
sinh con. Nàng bèn nói với chồng: 


- Thiếp có mỘt em gái tên Sbhaddà, hãy cưới em gái thiếp. Nếu em thiếp 
sanh con trai, nó cũng là con của thiếp và dòng dõi này không bị tuyệt tỰ. 


Chồng bảo nàng: 

- Được lắm. 

Và chàng làm theo đề nghị của vợ. 

Bấy giờ Bhaddà khuyên nhủ Subhaddà: 


- Này em, hãy thích thú bố thí, và tinh cần sống theo chánh hạnh, như vậy sẽ 
có nhiều lợi lạc cho em trong đời hiện tiền này và đời sau. 


Một hôm, Subhaddà theo lời khuyên của chị và làm theo điều nàng bảo, 
thỉnh cầu Tôn giả Revzrà đến thọ thực cùng bảy vị khác. Chư vị đến nhà 
nàng. Đầy đủ tín tâm, nàng tự tay phục vụ chư vị và thiết đãi Tôn giả 
Revzrà cùng chư Tỷ-kheo các món cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mềm. 
VỊ Trưởng lão nói lời tùy hỷ công đức rồi ra đi. 


Về sau, Subhaddà từ trần và tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc thiên. Còn 
Bhaddà, trước kia chỈ cúng dường cho các cá nhân riêng lễ, nên được tái 
sanh làm thị nữ của Sakka Thiên chỦ. 


Bấy giờ Subhaddà, nhân lúc suy nghĩ lại thành quả của chính mình,tự hỏi: 
“Vì công đức nào mà nay ta đã hóa sinh tại đây?”. Và nhận ra chính nàng đạt 
được cảnh giới này do cúng dường Tăng chúng theo lời khuyên của 
Bhaddà. Rồi trong lúc nàng hỏi: “Thế Bhaddà nay ở đâu?”, nàng thấy chị 
nàng đã tái sanh làm thị nữ của Sakka, và do lòng thương tưởng chị kiếp 
trước, nàng bước vào Lâu đài của chị. Lúc ấy Bhaddà hỗi nàng: 


1. Chói lỌi dung nhan đẹp rỡ ràng, 
Hồi nàng Thiên nỮ đại vinh quang, 
Sáng ngời vượt hẳn bao Thiên nữ 
Tam thập tam thiên giỚi về vang. 


2. Ta chằng nhớ ta đã gặp nàng, 
Đây lần đầu diện kiến dung nhan, 
Từ Thiên chúng cõi nào đi đến, 
Và gỌi tên ta thật rõ ràng ? 

Nàng ngâm hai vần kệ giải thích: 


3. Bhad-dà, em chính Su-bhad-dà, 
Khi Ở cõi người một kiếp xưa, 
Em lẫy chồng chung cùng chị đó, 
Em là tiểu muội chị đây mà. 


4. Đến lúc em thân hoại mạng chung, 
TỰ do giải thoát cõi hồng trần, 

Về sau cộng trú cùng Thiên chúng 
Hóa Lạc thiên vui thú tỘt cùng. 


Bhaddà lại hỗi nàng: 


5. Những người làm thiện nghiệp an lành 
Đi đến cõi trời đỂ tái sanh, 

Em được sanh cùng Thiên chúng ấy, 
Su-bhad-dà phát biểu phân mình. 


6. Nhưng làm sao có pháp môn nào 
Em được người nào dạy Ở đâu, 
BỐ thí cách nào hành thiện sự 
Làm em sáng chói giữa trời cao? 


7. Đã đạt đến danh vọng lẫy lừng, 

Vinh quang xuất chúng, hưỞng thiên ân, 
Khi nàng Thiên nữ nghe lời hỏi, 

Quả ấy nghiệp gì, hãy giải phân. 


Subhaddà đáp: 

8. Cúng dường vừa đúng tám phần ăn, 
Kiếp trước tự tay em hiến dâng, 

Đầy đủ tín tâm đem bố thí 

Chúng Tỳ-kheo xứng đáng chia phần. 


9. Vì thế sắc em đẹp thế này, 

Và em vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


10. Xin trình Thiên nữ đại oai thần 

Công đức em làm giữa thế nhân, 

Vì thế oai nghi em rực rỠ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


Sau đó Bhaddà hồi nàng: 


11. VỚi tự tay mình, đỦ tín tâm 
Chị đem nhiều thực phẩm cung dâng 
Sa-môn, Phạm hạnh, thân điều phục, 
Hơn cẳ em ngày trước đã làm. 


12. Sau khi đã bỐ thí nhiều hƠn, 

Chị đến với Thiên chúng hạ tầng, 
Sao em cúng ít hơn thời ấy, 

Lại được vinh quang thật lẫy lừng? 
Thiên nỮ, khi em vừa được hỏi, 
Nghiệp gì quà ấy, hãy phân trần. 


Subhaddà lại nói: 


13. Xưa em gặp mỘt v] tu hành, 
Là bậc thầy làm khởi tín thành, 
Em thỈnh cầu ngài về thỌ thực, 
Ly-bà-la, với bẫy đồng hành. 


14. Ngài chú tâm làm lợi hữu tình, 
Vì lòng lân mẫn đối quần sanh, 
Dạy em: “BỐ thí lên Tăng chúng”, 
Vì vậy em y giáo phụng hành. 


15. LỄ vật cúng dường lên chúng Tăng 
Trú an trong quà lớn vô ngần, 

Chị đem b thí từng người một 

Chẳng được hưởng nhiều quả phước ân. 


Khi Subhadda đã nói như vậy, Bhaddà chấp nhận ý nghĩa trên và fớc mong 
đời sau sẽ nhiỆt tình noi gương em nàng, bèn ngâm kệ: 


16. Nay biết cúng dường lên chúng Tăng 
Được nhiều phước quả lớn vô ngần, 
Khi nào trở lại làm người nữa, 

Chị sẽ chuyên tâm việc cúng đường 

Lên chúng TỶ-kheo nhiều mãi mãi, 

Lòng đầy hào phóng, chẳng xan tham. 


Rồi Subhaddà trở lại thiên giới của nàng. Sau đó, khi Sakka Thiên chủ thấy 
Thiên nỮ ấy sáng chói nhờ hào quang của sắc thân nàng vượt trội hơn hẳn 
Thiên chúng cõi trời Ba mươi ba, và đã nghe câu chuyện giữa hai nàng, nên 
ngay sau khi Subhaddà biến mất, ngài không biết nàng là ai, bèn hỏi Bhaddà: 


17. Ai là Thiên nữ, hỡi Bhad-dà, 
Trò chuyện cùng nàng thật nết na, 
Nàng ấy vượt lên về mỹ sắc 

Mọi Thiên thần cõi Ba mươi ba? 
Nàng tâu trình Thiên chỦ: 


18. Tâu ngài Thiên chủ, Ở phàm trần, 
Kiếp trước sinh làm mỘt nữ nhân, 
Nàng đã cùng con làm tŸ muỘi, 
Chúng con thỜi ấy lẫy chung chồng, 
Bởi vì nàng cúng dường Tăng chúng, 
Nay sáng ngời lên với phước ân. 


Sau đó Sakka Thiên chủ thuyết pháp, nêu rõ thành quả vĩ đại của lễ vật đáng 
tuyên dương mà nàng đã cúng dường Tăng chúng: 


19. Ngày xưa Thiên nữ ấy em nàng, 
Nhờ thiện pháp, nay chiếu ánh quang, 
Nàng đã cúng dường lên Thánh chúng, 
Trú an trong quä lớn vô lường. 


20. Trước kia trên đình Thứu Linh SƠn, 
Ta hồi Phật-đà, đức Thế Tôn, 

Về sự kết thành do bỐ thí, 

Nơi nào đem quả lớn khôn lường. 


21. Đối với phàm nhân chúng hữu tình 
Cúng dường mong phước đức phần mình, 
Nơi nào bố thí nhiều thành quả 

Mang lại cho người lúc tái sanh? 


22. Phậr-đà trước đã hiểu tỉnh tường 
Nghiệp quà tạo nên bởi cúng dường, 
Bố thí nơi nào đem quä lỚn, 

Nên Ngài giằng giải với ta rằng: 


23. Bốn người đang tiến bước lên đường, 
Và bốn người đắc quả trú an, 

Tăng chúng chánh chân và chú trọng 
Thực hành Giới, Định, Tuệ tỉnh cần. 


24. Đối với phàm nhân, chúng hữu tình 
Cúng dường mong phước đức cho mình, 
Dâng nhiều lễ vật lên Tăng chúng 

Đem quà lớn về lúc tái sanh. 


25. Vì Tăng chúng rỘng lớn mênh mang, 
Sâu thằm không lường giỐng đại dương, 
Đệ tử bậc Anh hùng dưới thế 

Là người tối thắng giữa phầm nhân, 
Nơi nào Tăng chúng đi truyền pháp, 
Chư vị đều mang đến ánh quang. 


26. Những người đem lễ cúng chư Tăng, 
LỄ vật cúng dường thật chánh chân, 

BỐ thí, hiến dâng theo Chánh pháp, 

LỄ kia mang quả lớn vô cùng, 

Cúng dường lễ vật lên Tăng chúng 
Được các Phầt-đà tán thán luôn. 


27. Tích đức này đây chính phước điền, 
Những người kia tiến bước ải lên 
Giữa đời, tâm ngập tràn hoan hỲ, 

Khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn 

Của thói xan tham cho tận gốc, 

Không còn lầm lỗi, sẽ sanh Thiên. 


$akka Thiên chủ kể toàn chuyện này với Tôn giả Mahà-Moggallàna, Tôn 
giả lại trình lên Thế Tôn. Ngài lấy đó làm một dịp thuyết pháp. 


7. (35) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Sesavafi (Sesavafi-Vimàna) 

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Kỳ Viên. Thời ấy trong làng 
Nàlaka nước Ma-kiệt-đà (Magadha) có một nàng dâu trong nhà một gia chủ 
giàu tiền của. 

Chuyện kể rằng nhiều kiếp trước, khi ngôi kim Tháp rộng một do-tuần đang 
được xây để thờ đức Thế Tôn Kzssapa, nàng còn là một thiếu nữ cùng đi 
với mẹ đến khuôn viên của đền thờ này và hỏi mẹ: 

- Mẹ Ơi, các người này đang làm gì thế? 

- Họ đang đúc gạch bằng vàng để xây tháp. 


Khi nghe vậy, cô gái có tín tâm liền bảo mẹ: 


- Mẹ ơi, ở cổ con có món nữ trang nhỏ này bằng vàng. Con muốn đem nó 
tặng vào ngôi bảo Tháp. 


- Thế thì tốt lắm, con hãy đem cúng nó đi. 
Rồi tháo món nữ trang từ cổ con gái ra trao tận tay người thợ vàng, bà bảo: 


- Đây là phần đóng góp của con bé này. Hãy thêm nó vào viên gạch ông đang 
đúc nhé. 


Người thợ vàng làm theo lời ấy. 


Về sau cô gái từ trần và do công đức đặc biệt kia, được tái sanh vào thiên 
giới, rồi lần lượt đi từ thiện thú này đến thiện thú khác; vào thời đức Thế 
Tôn Gørama, nàng tái sanh Ở làng Nàlaka. 


Một hôm nàng được mẹ sai đi làm việc cho bà, nàng đem một ít tiền đến 
một tiệm mua dầu. Trong tiệm này có một gia chủ đang đào đất để lấy một 
số lớn đồng tiền, vàng, ngọc trai, châu báu đủ loại đã được cha chôn giấu 
để dành từ xưa. Người chủ tiệm thấy rằng vì nghiệp quả của mình, chúng 
đã biến thành sỏi đá. Sau đó vị ấy chất thành một đống, cất vào một nơi để 
quan sát chúng vừa tự bảo: “Do năng lực của những người đầy đủ công 
đức, chúng sẽ trở thành vàng bạc, đồng tiền như xưa”. 


Bấy giờ cô gái thấy vậy bèn hỏi: 


- Sao các đồng tiền kahàpana và châu báu được chất đống thế này? Hiển 
nhiên chúng cần phải được cất giữ đúng đắn mới phải. 


Người chủ tiệm nghe vậy tự nghĩ: “Cô gái này có đại phước đức. Nhờ cô 


này tất cả của cải này sẽ biến thành vàng bạc cả, và sẽ có giá trị cho ta. Ta 
sẽ đối xử với cô ấy thật ân cần tử tế”. 

Ông liền đến gặp mẹ nàng và xin cầu hôn nàng: 

- Xin hãy gả con gái bà cho con trai tôi. 


Ông trao tặng nàng một số tài sẵn lớn, tổ chức lễ cưới linh đình và rước cô 
gái về nhà mình. 


Sau đó, nhận thấy rõ đức hạnh của nàng, ông mở kho gia bảo ra và nói: 
- Con thấy cái gì đây? 

Nàng đáp: 

- Con chẳng thấy gì ngoài một đống tiền, vàng, và châu báu. 

Ông lại bảo: 


- Các châu báu này đã biến mất vì kết quả các nghiệp ác của nhà ta, nay nhờ 
các nghiệp ưu thắng của con, chúng đã trở thành bảo vật. Vậy từ nay chỈ 
mình con trong nhà này được cai quản mọi sự. Còn chúng ta sẽ chỈ dùng 
những thứ gì do con định đoạt. 


Từ đó mọi người biết nàng qua danh hiệu %esavzii (Nữ phú gia). 


Vào thời ấy Tôn giả Tướng quân Chánh pháp Sàripura biết các hành nghiệp 
của đời mình đã chấm dứt, bèn suy nghĩ: “Ta sẽ trao bảo vật cho mẹ ta, nữ 
nhân Bà-la-môn Ràpasari, để làm nơi nương tựa cho bà, rồi ta sẽ đắc Niết- 
bàn vô dư y”. 


Tôn giả liền đến gần đức Thế Tôn, thông báo cho Ngài biết Niết-bàn vô dữ 
y của mình sắp đến, và theo lệnh của bậc Đạo Sư, Tôn giả thị hiện một 
phép đại thần thông, rồi nói hàng ngàn lời tán thán đức Thế Tôn và khởi 
hành; mặt vừa hướng thẳng về phía Thế Tôn, vừa lùi dần cho đến khi khuất 
dạng Ngài. 


Khi đã ra đi khuất dạng, Tôn giả còn đẳnh lễ Ngài một lần nữa, rồi được 
chúng TỷỞ-kheo vây quanh, Tôn giả rời tinh xá. Tôn giả đưa huấn thị cho 
Tăng chúng xong, lại an ủi Tôn giả Ananda, và bảo tứ chúng quay về sau 
khi tiễn đưa Tôn giả. Vừa đúng lúc đến làng Nziaka, an trú mẫu thân Tôn 
giả vào quả vị Dự Lưu. vào lúc rạng đông, Tôn giả đắc Niết-bàn vô dư y 
ngay Ở trong căn phòng mà Tôn giả đã được sinh ra. Sau đó cả chư Thiên và 
loài Người cùng làm lễ cung kính cúng dường di hài Tôn giả suốt bảy ngày. 
Họ làm dàn hỏa thiêu cao một trăm c„bi/ (45m) với đủ loại chiên-đàn và 


hương liệu. 


Nàng Sesavzii cũng nghe tin về Niết-bàn vô dư y của Tôn giả. Nàng bảo: 
“Ta sẽ đi đảnh lễ ngài”, và dặn gia nhân đặt hoa bằng vàng đầy hộp và đem 
hương liệu đến, nàng muốn xin phép cha chồng ra đi. 


Ông bảo nàng: 


- Con đang mang thai và ở đó đông nghẹt cả người, vậy con nên ở nhà và 
gửi hương hoa đến thôi. 


Tuy thế, nàng đầy tín tâm, suy nghĩ: “Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng ta 
tại đó, ta cũng muốn đi hành lễ cúng đường”. Rồi không nghe lời khuyên 
của ông, nàng cùng các người hầu cận ra đi, cúng dường hương hoa xong, 
nàng đứng chắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. 


Vào lúc ấy, một con voi đang lên cơn động tình ở trong đoàn tùy tùng của 
hoàng gia đến làm lễ cúng dường Tôn giả Trưởng lão, thình lình chạy vào 
đó, khi mỌi người thấy nói, liền hốt hoảng chạy trốn vì sợ chết, đám đông 
ấy dẫm chết Sesavzri, nàng đã ngã gục trong đám người chen lấn nhau. 


Nàng đã hoàn thành lễ cúng dường và từ trần với niềm tin đối với Tôn giả. 
Tâm đầy thành tín, nàng được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Khi quan sát thành quả của nàng và suy luận ra nguyên nhân, nàng thấy 
chính là do lễ cúng dường Tôn giả Trưởng lão, nên với lòng thành tín 
hướng về Tam Bảo, nàng cùng Lâu đài cỦa nàng du hành đến đẳnh lễ bậc 
Đạo Sư, vừa bước xuống khỏi Lâu đài, nàng đứng chắp tay trước ngực 
trong dáng điệu sùng kính. 


Thời ấy Tôn giả Vangìsa, đang ngồi cạnh đức Thế Tôn nói như vầy: 


- Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thiên nữ kia về công đức phước nghiệp mà 
nàng đã làm. 


Đức Thế Tôn bảo: 
- Này Vangìsa, cứ làm như vậy đi. 
Sau đó Tôn giả Vangìsa ngâm kệ tán thán Lâu đài của nàng trước tiên: 
1. Với ánh sáng ngời của thỦy tỉnh, 
Bạc vàng bao phủ khắp chung quanh, 
Lâu đài diễm lệ đầy màu sắc, 
Ta thấy nơi cư trú hiển vinh, 
Đầy đủ cửa vòng cung chạm trổ, 


Cát vàng rải rắc lối Thiên đình. 


2. NhƯ mặt trời xua bóng tỐi tan, 

Về thụ chiếu sáng khắp mười phương, 
Lâu đài chói lỌi trên thiên đÌnh 

Như cột lửa bỪng ánh dạ quang. 


3. Chẳng khác nào tia chớp sáng lòa, 
Khiến hồn mê mẫn giữa trời xa, 

Vang lừng chñm chỌe, đàn, kèn, trỐng, 
Tráng lệ như thành phố Ind-ra. 


4. Đây đó hoa sen đỏ, trắng, xanh, 
Hoa lài, dâm bụt đỗ đầy cành, 
A-so-ka với Sà-la nỞ, 

Cây đẹp ta hương ngát dịu lành. 


5. Viền quanh thông, mít, Bhu-ja-ka, 
Chằng chịt hoa leo đám cọ đùa, 
Sen, súng đâm chồi như bảo ngỌc, 
Hồ sen tuyỆt mỹ, hÕi tiên nga! 


6. Bất kỳ dưới nước có hoa nào, 
Hoặc Ở đất bằng hoa mỌc sao, 
Dù thuộc thiên thần hay hạ giới, 
Chúng đều mọc Ở tại lầu cao. 


7. Đây là kết quả sự tu hành, 

Điều phục tự thân, được hóa sanh, 
Do nghiệp gì, Lâu đài đạt được? 
Hồi nàng Thiên nữ nói cho mình. 


Sau đó Thiên nữ đáp: 


ở. Cách nào con đạt Lâu đài này 
Có công, hạc, trĩ đến rừng bầy, 
Hồng nga, ngỖng xám, sơn ca hót, 
Vang dội tiếng chữn lành lót thay. 


9. Đầy đủ cây hoa tÖa rộng cành: 
Vô ưu, đào đỗ với kèn xanh, 

Làm sao con đạt Lầu thiên giỚi, 
Tôn giả nghe con sẽ thuyết trình. 


10. Hưng thịnh miền đông Ma-kiệt-đà, 


Có làng tên gỌi Na-la-ka, 
Xưa làm dâu một nhà nơi ấy, 
Dân chúng gỌi con “NỮ phú gia”. 


11. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, 
Rải rắc hoa thởm khắp đại nhân, 
Ngài được trời, người đồng kính mỘ 
Về tài thuyết pháp lẫn hồng ân, 
Phước điền vô thượng là Tôn giả 
Xá-lợi-phẫt vừa xã báo thân. 


12. Sau khi con kính lễ ngài xong, 
Ngài đã về nơi tối thượng tầng, 
Đại giác già mang thân cuối ấy, 
Con từ giã thể xác phàm trần, 

Đi lên Tam thập tam thiên giới, 
Con đến nơi này đỂ trú thân. 


8. (36) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Của Mallikà (Mallikà- Vimàna) 


Sau khi, đã hoàn thành nhiệm vụ của bậc Giác Ngộ, từ thời Chuyển Pháp 
luân cho đến thời giáo hóa du sĩ ngoại đạo Šubhadda, vào lúc rạng đông một 
đêm trăng tròn tháng Visàkha, giữa đôi Sàia song thỌ tại Upavaffana, rỪng 
Sàla của các quốc vương Malla ở Kusinàrà, đức Thế Tôn, nơi nương tựa 
của thế gian đã viên tịch trong Niết-bàn giới vô dư y, và trong lúc kim thân 
của Ngài được chư Thiên và loài Người cúng dường, một tín nữ ở 
Kusinàrà tên Mallikà thuộc dòng họ các quốc vương Mazl!a, vợ của 
Bandhula, một người mộ đạo, đầy tín tâm, lấy nước hương thơm rửa bộ 
nữ trang hình tấm mạng lớn (để phỦ quanh thân), giống như bộ nữ trang 
của đại tín nữ Visàkhà, và lau chùi thật bóng với một miếng vải mịn, rồi 
đem theo nhiều đồ vật khác như hương liệu, vòng hoa v.v.... đến đảnh lễ di 
hài đức Thế Tôn. 


[Đây chỈ là phần sơ lược, còn chuyện Mallikà có đầy đủ chỉ tiết trong bỘ 
Luận Pháp cú (Dh.A.HI I19, Mallikàdevivadhu) ] 


Về sau, Mallikà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Vì nàng 
đã cúng dường lễ vật như vậy, nên nàng được hưởng vô lượng Thiên lạc 
huy hoàng. Xiêm y nữ trang, lâu đài, đều sáng chói với thất bảo, cùng với 
ánh sáng của vàng ròng tuyệt hảo, rực rỡ chiếu khắp mười phương với kim 
sắc như thể rải rắc mọi hướng với những tia vàng tinh chất. 


Bấy giờ Tôn giả Nàrada đang du hành giữa Thiên chúng, trông thấy nàng 
bèn lại gần. Nàng cung kính đẳnh lễ Tôn giả, rồi đứng chắp tay trong dáng 
điệu sùng kính. Tôn giả hỏi nàng: 


1. Thiên nữ khoác y phục ánh vàng, 
Điểm trang đầy ngọc báu kừn hoàn, 
Thượng y vàng chói trông kiều diễm, 
Nàng chiếu sáng dầu chẳng điỂm trang. 


2. Nàng đeo vòng đủ sắc là ai, 

Chiếc mão điểm trang tÖa sáng ngỜi, 
Che ph mạng vàng ròng óng ä, 

Với bao hàng chuỖi ngọc buông lƠi. 


3. Bảo vật hoàng kim kết ngọc hồng, 
NsQc trai và ngọc thạch chen lồng, 
Minh châu mắt báo và hồng ngọc 
Như mắt bồ câu ngỌc sáng trong. 


4. Tiếng chim không tước đáng yêu thay, 


Tiếng của hồng nga chúa Ở đây 
Cùng tiếng sơn ca êm ái quá, 

Dịu dàng nghe chúng hót từng bầy, 
Khác nào âm điệu đàn năm thứ 
Đồng tẫu lên hòa khúc nhạc hay. 


5. Xe của nàng hoàn hão sáng ngỜi, 
Khẳm đầy bảo ngọc thật xinh rươi, 
Thiên xa lộng lẫy và cân xứng, 
Hình dáng hài hòa khắp mọi nơi. 


6. Thân sắc nàng như bức tượng vàng, 
Đứng bên xe ngỌc tÖa hào quang, 

Hồi nàng Thiên nữ, khi ta hỖi, 

Hãy nói nghiệp gì quà ấy mang? 


Và Thiên nữ đáp lời: 


7. Tấm mạng vàng ròng với bảo trân, 
NeQc trai dày đặc phủ kim ngân, 
Lòng thành con cúng Cồ-đàm Phật 
Vô lượng phước điền tịch diệt xong. 


8. Sau khi thiện sự đã hoàn toàn, 
Công đức được chư Phật tán dương, 
Con thọ hưởng Lâu đài hạnh phúc, 
Vô sầu, vô bệnh, mãi an khương. 


9. (37) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Visàlakkhì (Visàlakkhì-Vimàna) 


Sau khi đức Thế Tôn đã viên tịch, khi Đại vương Ajv/asafiu (A-xà-thế) đã 
xây một đại Tháp ở Ràjagaha trên phần xá-lợi mà vua nhận được và cử 
hành lễ hội cúng dường xong, cô con gái một nhà làm vòng hoa tên Sunandà, 
mộit tín nữ, một vị Thánh đệ tử đắc quả Dự Lưu, gửi nhiều tràng hoa thơm 
đến cúng bảo Tháp, và vào các ngày trai giới, chính nàng đi đến đó lễ bái. 


Về sau, lúc từ trần, nàng được tái sanh làm thị nữ của Sakka Thiên chủ và 
một hôm Thiên chỦ đi vào Lâm viên C¡z/z/à, thấy nàng đứng đó mà không 
bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của tất cả các vị Thiên thần chung quanh 
nàng. 


Ngài bèn hồi nàng lý do: 


1. Thiên nữ là ai cặp mắt huyền, 
Trong vườn lạc thú Cit-ta Viên, 

Nàng đang đi dẫn đầu tiên chúng 
Hầu cận quanh nàng Ở cối thiên. 


2. Khi chư Thiên cõi Ba mưƠi ba 
Vào Lạc Viên này đủ mã, xa, 

Tất cả hào quang toàn hội chúng 
Đồng thời được phóng tÖa lan ra. 


3. Song nàng đã đến tận nơi đây, 
Dạo bước Lâm viên lạc thú này, 
Thân thể nàng không ai chiếu sáng, 
Vì sao dung sắc được như vầy, 
Hồi nàng Thiên nữ, khi nghe hỗi, 
Hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? 


Khi được Sakka Thiên chủ hỏi, Thiên nữ Sunandà đáp lời qua các vần kệ 
này: 


4. Thiên chủ, nghiệp xưa tạo quả này, 
Hình dung, sanh thú củỦa con đây, 
Vinh quang, uy lực, tâu Thiên chỦ, 
Xin lắng nghe con sẽ giải bày. 


5. Vương Xá thành đầy lạc thú kia, 
Con là tín nữ Su-nan-đà, 

Tín tâm đầy đủ hành trì giới, 

Bố thí hân hoan rộng rãi mà. 


6. Các thứ đèn dầu, thức uỐng ăn, 

TQa sàng, y phục thứ cần dùng, 

Con dâng cúng những người chơn chánh, 
Cùng với niềm thành tín nhiỆt tâm. 


7. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mồng tám, những ngày có sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan BÕ-tát giỚi tu thân, 

Con hành trì Bát quan trai giới, 

Đức hạnh con luôn sỐng hỘ phòng. 


ở. Hại mạng sát sanh con tránh xa, 
GIỮ mình không dỐi trá sai ngoa, 
Cũng không trộm cắp hay tà dục, 
Thói uỐng rượu say cũng đoạn trÙ. 


9. Hân hoan giữ Ngũ giới tu hành, 
Thành ĐẾ con nghiên cứu thật tỉnh, 
Đệ rử đức Cồ-đàm Giác giả, 

Là người có mắt, đẫng lừng danh. 


10. Thuở trước một nhà quyến thuỘc con 
Đã đưa con đủ loại hoa vòng, 

Con dâng tất cả vòng hoa ấy 

Tại tháp của Ngài, đức Thế Tôn. 


1L. Vào ngày trai giới có trăng rằm, 
Con đến cúng dường với tín tâm, 
Hương liệu, vòng hoa, dầu đủ thứ, 
Tại đền bão Tháp, chính tay dâng. 


12. Vì hạnh nghiệp ngày trước của con, 
Dâng tràng hoa, tấu đức Thiên hoàng, 
Hình dung, cảnh giới này con đạt, 

Vinh hiển cao sang, đủ lực thần. 


13. Vì hạnh nghiệp xưa tạo Ở đời, 
Con thường giữ giới Bát quan trai, 
Kết thành thiện quằ ngày sau đến, 
Thiên chÙ, con mong đạt Bất lai. 


Rồi Sakka Thiên chủ trình vấn đề này với Tôn giả Vangìsa. Tại Hội nghị 


kết tập Kinh điển, Tôn giả thuật chuyện này với chư Trưởng lão thời ấy 
đang biên soạn Giáo pháp và chư vị thêm chuyện này đúng như thật vào 
Kinh tạng. 


10. (38) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Cây San Hô (Paricchatfaka- 
Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn, trú tại Sàyzíhi, trong Kỳ Viên. Một đệ tử tại gia đầy 
tín thành cúng dường thực phẩm lên đức Thế Tôn tại nhà riêng vô cùng 
trọng thể. 


Ngay lúc ấy một nữ nhân lượm củi trong Hắc lâm thấy một cây Vô ưu 
(Asoka) đang nở hoa. Bà đi nhặt các cành hoa đến rải quanh đức Thế Tôn, 
cung kính đảnh lễ Ngài rồi ra về. 


Sau đó bà tỪ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba, hưởng lạc thú tại 
HỶ lạc Viên Nandana, cùng với đoàn tiên nữ ca múa tham dự lễ hội dưới 
cây Thiên hoa San hô. Tôn giả Mahà-Moggallàna cũng thấy nàng và hồi 
nàng như vầy: 


1. Cùng với San hô, các loại hoa, 
Vườn tiên tuyệt mỹ đẹp lòng ta, 

Kết thành từng chuỗi hoa thiên giới, 
Nàng thích thú và cất tiếng ca. 


2. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tử chỉ khắp mỌi phương, 
Âm nhạc thiên đình vang vọng đến 
Bên tai nghe quả thật du dương. 


3. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chỉ khắp mọi phương, 
Nhè nhẹ hương trời lan tÖa rộng, 
Làn hương dịu ngỌt tạo hân hoan. 


4. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, 
Trâm cài tóc bím kết bên mình, 

Âm vang như tiếng t0 hòa tấu 

Năm thỨ đàn huyền diệu hợp thành. 


5. Vòng tai được gió thỔi ngang qua, 
Lay động theo làn gió nhẹ đưa, 

Âm hưng các vòng vàng ngọc ấy 
Khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. 


6. Và hương của các chuỖi phương hoa 
Khả ái trên đầu nhẹ tỖa ra, 
Thoang thoằng bay đi khắp mọi hướng 


GiỐng như cây mạn-thù-sa-ka, 


7. Nàng thỞ làn hương thật ngỌt ngào, 
Nàng nhìn về đẹp cõi trỜi cao, 

Hồi nàng Thiên nữ khi nghe hỎi, 

Hãy nói quà đây của nghiệp nào. 

Sau đó Thiên nữ đáp lỜi: 


8. ThuỞ trước con dâng cúng Phậr-đà 
Những vòng hoa đẹp A-so-ka, 

Đỏ hồng, rực sáng như màu lửa, 

Ngào ngạt hương thơm thoang thoằng đưa. 


9. Khi đã thực hành thiện nghiỆp xong, 
Nghiệp lành được Đức Phật tuyên dương, 
Nay con thọ hưởng nhiều ân phước, 

Vô bệnh, vô sầu, mãi lạc an. 


Tổng Kết 


- Lâu đài Huy Hoàng, Lâu đài người cúng khúc mía, Lâu đài Trường kỷ, Lâu 


đài Lata. 


- Lâu đài Ơufila, Lâu đài Sáng chói, Lâu đài Sesavaii, Lâu đài Maliikà, Lầu 


đài Vìsalakkhi, 


- Lâu đài Cây San hô. 
Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 


Phẩm Ba : Cây San Hô 


PHẨM IV 
ĐO SAM 


1. (39) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Đồ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàyz#hi, trong Kỳ Viên. Lúc Ngài đang 
được cúng dường thực phẩm theo cách được miêu tả trong Lâu đài trước, 
một nữ tỳ của nhà nọ đã lượm hoa tỪ cây Sà/z đang nở rộ trong Hắc Lâm, 
xâu từng chuỗi thành những bó hoa nhỏ, rồi lượm rất nhiều hoa quý, những 
hoa đã rụng, và nàng đi vào thành. 


Nàng thấy đức Thế Tôn đang an tọa trong ngôi đình, và với tín tâm, nàng 
trân trọng cúng dâng các bó hoa ấy đặt chung quanh tọa cụ của Ngài, rải 
thêm các hoa kia, rồi cung kính đẳnh lễ Ngài, đi vòng quanh Ngài ba lần theo 
đúng nghi thỨc và ra đi. 


Về sau nàng từ trần, và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Tại đây, một 
Lâu đài dành cho nàng được làm bằng pha lê đỏ, và trước đó là một rừng 
Sàla hùng vĩ với mặt đất được rải cát vàng. Khi Thiên nữ bước ra khỏi Lâu 
đài và đi vào rừng Sàla, các cây hoa rạp mình xuống và rắc hoa trên thân 
nàng. 


Tôn giả Mahà Moggallàna đến gần nàng như đã tả ở trên, và hỏi nàng: 


1. Đỗ sẫm lầu cao trải cát vàng, 

Kìa nàng Thiên nữ thật vinh quang, 
Nàng đang thưởng thức đàn hòa tẫu, 
Năm thứ âm thanh tuyệt dịu dàng. 


2. Nàng bước xuống lầu lộng lẫy kia 
Làm bằng châu ngỌc trải kim sa, 
Vào rừng song thọ Sà-la ấy, 

Diễm lệ muôn đời nỞ rỘ hoa. 


3. Dưới rừng gốc đại thọ Sà-la, 
Nàng đứng dừng chân, Thiên nữ kia, 
Hùng vĩ cây nghiêng mình cúi rạp 
Trước nàng, rải rắc cả muôn hoa. 


4. Mùi hương của đại thọ Sà-la, 
Lay động theo làn gió nhẹ đưa, 
Chim chóc dập dìu bay mỌi hướng, 
Khác nào cây mạn-thù-sa-ka. 


5. Nàng thở làn hương thanh tịnh thay, 
Nàng nhìn về đẹp quý cao này, 

Hồi nàng Thiên nữ, khi nghe hỗi, 

Hãy nói nghiệp gì tạo quả đây. 


Khi được nghe Trưởng lão hỏi, nàng Thiên nữ ngâm các vần kệ đáp lời: 


6. Thuở được làm người giữa thế nhân, 
Con là nô lệ của nhà chồng, 

Khi nhìn Đức Phật đang an tQa, 

Con rằi Sa-la để cúng dâng. 


7. Thời ấy tâm đầy đủ tín thành, 
Con dâng lên với chính tay mình 
Phật-đà một chiẾc vòng hoa đẹp 
Bằng đám Sà-la kết thật tỉnh. 


8. Khi đã thực hành thiện nghiỆp xong, 
Nghiệp lành Đức Phật tuyên dương, 
Nay con thọ hưởng nhiều ân phước, 
Vô bệnh, sô sầu, mãi lạc an. 


2. (40) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Sáng Chói (Pabhassara- Vinàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Rà/agaha. Thời ấy ở Ràjagaha có một đệ tử 
cư sĩ đầy tín thành đối với Trưởng lão Mahà-Moggallàna. MỘt trong hai cô 
con gái vị này là một tín nữ có lòng thành kính đối với bậc Trưởng lão ấy. 


Một hôm Tôn giả Mahà- Moggallàna đi khất thực trong thành Ràjagaha, đến 
tận nhà ấy. Cô gái thấy Tôn giả, lòng đầy hoan hỞ, bảo sửa soạn chỗ ngồi, 
và khi Tôn giả đã an tọa tại đó, nàng cúng dường một tràng hoa lài và đổ 
đầy mật mía vào bình bát của Trưởng lão. Tôn giả vẫn ngồi yên vì muốn 
nói lời tùy hỷ công đức. Cô gái tổ ý rằng nàng không có thì giờ để nghe Tôn 
giả vì đang bận nhiều công việc nhà, và nói: 


- Con sẽ xin nghe Pháp vào mỘt ngày khác. 


Rồi nàng cung kính đảnh lễ vị Trưởng lão và giã từ, ngay hôm ấy nàng từ 
trần và tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Tôn giả Mahà Moggallàna đến gần 
nàng và hỏi nàng qua các vần kệ này: 


1. Thiên nữ dung nhan đẹp rỡ ràng, 
Xiêm y lấp lánh tỖa hào quang, 

Tứ chỉ bóng loáng chiên-đàn phẩn, 
Vĩ đại thay thần lực của nàng, 

Thiên nữ là ai đầy diễm lệ, 

Thấy ta, nàng đằnh lễ nghiêm trang? 


2. Sàng tỌa cao sang đát bảo châu, 
Sáng ngời nàng ngự Ở trên lầu, 

Hào quang ta chiếu như Thiên chủ 
Trong HỆ lạc Viên chẳng khác đâu. 


3. Ngày trước nàng tu thiện hạnh nào, 
Nghiệp gì, nàng hưởng quả trời cao, 
Hồi nàng Thiên nữ, khi nghe hỗi, 
Hãy nói quà này bởi cỚ sao? 
Được Trưởng lão hỏi như vầy, nàng Thiên nữ giải thích qua các vần kệ: 
4. Tôn giả ải xin vật cúng dường, 
Con dâng mật mía với hoa tràng, 
Đây là kết quả hành vi ấy, 
Con hưởng thọ thiên giới lạc an. 


%. Song con ân hận mãi trong tâm, 
Vì đã trót gây việc lỗi lầm, 


Tôn già, con không nghe Chánh pháp, 
Pháp Vương khéo giằng Ở trên trần. 

6. Vậy con xin chúc: “Phước phần ngài”. 
Lân mẫn phần con, bẫt cứ ai 

Khích lỆ con vào trong đạo lý, 

Pháp Vương khéo gÌằng Ở trên đời. 


7. Bt cứ ai đầy đủ tín tâm, 

Tin vào Đức Phật, Pháp, Tăng đoàn, 
Đều hơn con hẳn về dung sắc, 

ThỌọ mạng, hào quang, danh vỌng vang, 
Thiên chúng này hƠn con các mặt 

Hiển vinh thần lực đại huy hoàng. 


3. (41) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Trên Con Voi (Nàga- Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Ba-la-nai Ở /sipafana (Trú xứ chư Tiên) trong 
Vườn Nai. Thời ấy một đệ tử tại gia, sống ở Ba-la-nai, là kể mộ đạo, đầy 

tín tâm, thực hành giới đức, nhờ người khác dệt một bộ y và giặt thật sạch 
để cúng dường đức Thế Tôn. 


Bà đi đến đặt bộ y dưới chân Ngài và nói như vầy: 


- Bạch Thế Tôn, mong đức Thế Tôn tỪ bi nhận bộ y này để con được hạnh 
phúc an lạc lâu dài. 


Đức Thế Tôn nhận bộ y và nhìn thấy các đức tính đầy đủ của bà, bèn 
thuyết pháp cho bà. Lúc kết thúc, bà đắc quả Dự Lưu, cung kính đảnh lễ 
Thế Tôn, đi quanh Ngài một vòng đúng nghi thức, rồi về nhà. 


Chẳng bao lâu sau, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba, và 
được Sakka Thiên chủ sủng ái, đặt danh hiệu Yasu/arà. 


Do uy lực công đức của Thiên nữ này, một con voi cao quý xuất hiện được 
phủ trong tấm lưới bằng vàng: rồi một chiếc đình bằng bảo ngọc hiện ra 
trên lưng voi, bên trong có bảo tỌa bằng ngọc trang hoàng lộng lẫy. Trong 
đôi ngà voi có hai hồ sen diễm lệ, rực rỡ với hoa sen, hoa súng, đồng thời 
hiện ra. Tại đó, trên các đài sen, các tiên nữ cầm năm loại nhạc cụ đàn ca 
múa hát. 


Đức Thế Tôn, sau khi đã ở tại Ba-la-nại một thời gian như ý, liền khởi hành 
về phía Sàvatthi. Đến đó, Ngài trú trong Kỳ Viên. Bấy giờ Thiên nữ ấy suy 
ngẫm về cảnh cực lạc của nàng và duyên cớ việc kia, liền nhận thấy: “Việc 
này là do nhân duyên cúng dường bậc Đạo Sư”. 


Lòng đầy hoan hỶ, tín thành và cung kính đối với Ngài, nàng phi hành qua 
không gian trên lưng bảo tượng huy hoàng của nàng khi đêm đã về khuya, 
rồi giáng hạ từ lưng voi, đến đảnh lễ đức Thế Tôn, vươn đôi tay ra chắp lại 
và đứng gần đó. 


Tôn giả Vangìsa được sự đồng ý của Thế Tôn, bèn hỏi nàng như vầy: 


1. Ngự trên thiên tượng thật huy hoàng, 
Bao phủ toàn châu báu ngỌc vàng, 

Đại tượng oai hùng kim võng ph, 

Cân đai đẹp lộng lẫy muôn phần, 

Hồi nàng Thiên nữ đầy trân bảo, 

Đã đến đây qua giữa cõi không. 


2. Phía trên của mỗi chiẾc ngà voi 
Xuất hiện hồ sen nở đẹp tươi, 
Trong tựa pha lê, làn nưỚc mái, 
Từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài 
Giữa hồ sen khiến lòng mê mẫn, 
Tiên chúng này đang múa tuyỆt vời. 


3. HỠi nàng Thiên nữ đại huy hoàng, 

Nàng đã đạt bao đại lực thần, 

Công đức gì xưa nàng đã tạo, 

Khi tái sanh làm một thế nhân? 

Vì sao thần lực nàng ngời sáng, 

Dung quang chiếu ta khắp mười phương? 


Được vị Trưởng lão hỏi như vậy, Thiên nữ đáp lại qua các vần kệ này: 


4. Khi đến Ba-la-nai thuở xưa, 
Con dâng Đức Phật bộ cà-sa, 

Bái chân Ngài, kế con ngồi xuỐng, 
Hoan h chấp tay lễ Phật-đà. 


5. Đức Phật màu da sáng fựa vàng, 
Dạy con Khổ, Tập, ấy vô thường, 
Niết-bàn, Khổ điệt là trưỜng cửu, 
Ngài dạy con dần biết đúng Đường. 


6. ĐỜi con ngắn ngủi vội lìa trần, 
TỪ đó mạng chung được hóa thân, 
Ủy danh Ở giữa đoàn Thiên chúng 
Tam thập tam thiên thật lẫy lừng, 
Ái hậu Sak-ka cùng mỹ hiệu 
Ya-sut-ta hiển hách mười phương. 


4. (42) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Alomà (A!omà- Vimàna) 


Trong lúc đức Thế Tôn trú gần Ba-la-nại tại 'sipa/ana (Trú xứ chư Tiên) 
trong Lộc Uyển, Ngài vào thành Ba-la-nại để khất thực. Tại đó một nữ nhân 
nghèo khó tên A/ømà thấy Ngài, với tâm đầy thành tín, nhưng không có gì 
khác để cúng dường, bèn suy nghĩ: “Một vật như thế này được cúng dường 
đức Thế Tôn sẽ có kết quả vĩ đại cho ta”. 


Rồi bà đem dâng Ngài chiếc bánh kưzwnàsa bằng bột gạo khô cứng, không 
có muối và bể vụn. Do việc cúng dường này, tâm bà cảm thấy hoan hỶ. 


Đức Thế Tôn nhận bánh. 


Về sau bà tỪ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Tôn giả Mahà- 
Moggallàna hỗi nàng: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phầm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quä cho nàng: 


Lộ Ô| Ba-la-nại ấy ngày xưa, 

Con có lòng tin tưởng Phật-đà, 
Thân tộc mặt trời đầy ánh sáng, 
Tay con dâng bánh kum-mà-sa. 

6. Hãy nhìn phước báo kum-mà-sq, 


Miếng bánh không nêm muối cứng khô, 
Ai chẳng thực hành nhiều thiện sự, 


Khi nhìn hạnh phúc A-lo-mà 2 


7. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


5. (43) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Người Cúng Cháo Gạo 
(Kanjikadàyika- Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Andhakavinda. Thời ấy một cơn bệnh do trúng 
gió phát sinh trong bụng Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khi ông đi khất thực hãy đem về một ít cháo chua để làm 
thuốc trị bệnh cho Ta. 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ làm như vậy. 


Tôn giả hứa xong, cầm bình bát do Tứ Đại Thiên vương tặng, đến đứng 
trước cửa nhà vị y sĩ cận sự của Tôn giả. 


Bà vợ của y sĩ thấy Tôn giả, liền đẳnh lễ, cầm bình bát và bảo vị Trưởng 
lão: 


- Bạch Tôn giả, Tôn giả cần loại thuốc gì? 


Ta thấy rõ bà ấy là người thông minh nên đã nhận ra: “Trưởng lão này đến 
đây khi cần dược liệu, chứ không phải thực phẩm”. 


Và khi Tôn giả bảo: 
- Xin cho một ít cháo gạo. 
Bà suy nghĩ: “Thuốc này không phải dành cho Sư phụ ta, quả thật chiếc 


bình bát này không phải của ai khác ngoài chiếc bình của đức Thế Tôn. Nào, 
ta hãy tìm cho được loại cháo gạo thích hợp với vị cứu nhân độ thế”. 


Lòng tràn ngập hân hoan cung kính, bà nấu món cháo với nước trái táo, đổ 
đầy bình bát và để dùng chung với món cháo, bà sửa soạn thêm vài thực 
phẩm khác nữa. 


Nhờ dùng món này, bệnh của đức Thế Tôn được thuyên giảm. Về sau, bà 
ấy từ trần, tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba, thọ hưởng đại thiên lạc. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi bà như vầy: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


5. Kiếp xưa con Ở An-dha-ka, 

Con cúng cháo dâng Đức Phật-đà, 
Đấng có hào quang dùng món cháo 
Nẵẫu cùng trái táo với dầu pha. 


6. Trộn chút hồ tiêu, vỚi tỎi fa, 

Cho thêm vào ít nước là-ma, 

Với lòng thành tín con dâng cúng 
Lên đấng chánh nhân, Đức Phật-đà. 


7. Nữ hoàng chánh hậu Chuyển luân vương, 
Khả ái toàn thân đẹp vẹn toàn, 

Yếu điệu dưới mắt nhìn Thánh chúa, 

Cũng không có giá trị ngang bằng 

Một phần mười sáu người thành tín 

Đem món cháo hoa ấy cúng dường. 


8. Một trăm con ngựa, trăm cân vàng, 
Xa giá do la kéo, mỘt trăm, 

Kiều nữ trăm ngàn trang điểm ngỌc, 
Hoa tái, giá trì cũng không bằng 

Một phần mười sáu người thành tín 
Đem món cháo hoa ấy cúng dường. 


9. Một trăm voi ở Tuyết Cao Sơn 
Ngà giỐng càng xe, thật tráng cường, 
Vương fượng oai hùng mang áo giáp, 
Cân đai vàng ngọc cũng không bằng 
Một phần mười sáu người thành tín 


Đem món cháo hoa ấy cúng dường. 


10. Dà người nắm giữ mỌi quyền năng, 
Khắp bốn đại châu cũng chẳng bằng 
ChỈ một phần mười sáu lễ vật 

Người đem món cháo ấy cung dâng. 


6. (44) Câu chuyện thứ sáu - Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra- Vimàng) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàyzzhi, trong Kỳ Viên tinh xá. Thời ấy 
Visàkhà, vị đại đệ tử nữ cư sĩ, đã được các bạn hữu và người hầu cận thúc 
giục đi chơi một vòng trong hoa viên nhân một ngày lễ hội. Được tắm rửa 
và xoa dầu thơm cẩn thận, bà ăn một bữa thịnh soạn xong, tự trang điểm 
với “bộ nữ trang đại quý giá”, rồi được một đám bạn đồng hành năm trăm 
người hầu cận, bà rời nhà ra đi với đoàn người hộ tống linh đình. 


Trong khi tiến về hoa viên, bà suy nghĩ: “Cuộc vui chơi nhàn nhã như thuở 
còn thiếu nữ đối với ta giờ đây có nghĩa gì? Nào, ta hãy đi đến tinh xá, đẳnh 
lễ đức Thế Tôn cùng chư Tôn giả làm phát khởi tín tâm, và ta sẽ nghe 
pháp”. 

Bà liền đi đến tinh xá, dừng lại bên đường cởi bộ trang sức đại quý báu ấy 
ra, trao vào tay một nỮ tỳ, kính lễ đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Bà 
nghe pháp xong, cung kính đẳnh lễ đức Thế Tôn, đi vòng quanh Ngài theo 
đúng nghi thức, và rời tinh xá. Vừa đi một chặng đường ngắn, bà liền bảo 
nỮ tỳ: 


- Nào, ta muốn đeo bộ nữ trang. 


Trước đây cô gái ấy đã buộc nó thành một gói, đặt trong tinh xá, rồi đi 
quanh quẩn một lúc, đến giờ ra về lại quên bằng việc kia. Nàng thú nhận: 


- Con quên mất, chắc nó còn ở đó. Con sẽ đi kiếm về đây. 
Và nàng liền quay lại. Visàkhà lại bảo: 


- Được rồi, nếu nó đã được cất trong tinh xá và quên mất, thì vì lợi ích của 
tinh xá, ta sẽ cúng dường bộ trang sức ấy. 


Rồi bà trở lại tinh xá, đến gần đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ Ngài, trình 
lên Ngài ý định của bà và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, con muốn xây một tinh xá, ước mong đức Thế Tôn từ bi 
cho phép con. 


Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách im lặng. 
Khi Visàkhà đã dâng lễ cúng dường bộ nữ trang đặc biệt ấy trị giá chín trăm 
triệu đồng tiền vàng, Tôn giả Trưởng lão Moggallàna giám sát công trình 


xây cất ấy. 


Ngôi tinh xá được hoàn tất trong vòng chín tháng, dành cho Đức Phật Thế 
Tôn và Tăng chúng một tòa Lâu đài thích hợp để an trú, trang bị đủ một 


ngàn phòng. Năm trăm phòng ở tầng dưới và năm trăm phòng ở tầng trên, 
tương truyền đó là một lâu đài như ở trên Thiên giới, sàn được xây như một 
bức tranh bằng châu báu cẩn hình những vòng hoa được phát họa tuyệt mỹ. 
Những bức tranh trên da thú, trát thạch cao trắng đẹp mắt, những đồ gỗ 
đánh bóng tinh xảo mỹ thuật và các phần nội thất cân xứng hài hòa như 
tường, cột, kèo, đòn tay, tấm trang trí góc tường, trụ cửa lớn, cửa sổ, cầu 
thang v.v... khéo thiết kế khả ái; và các gian nhà phụ, tư thất, mái đình, mái 
hiên, đại loại như thế, đều được dựng lên. 


Khi tinh xá đã xong và bà sắp cử hành lễ cúng đường tặng vật trị giá chín 
trăm triệu đồng tiền vàng, bà nhìn thấy về huy hoàng của Lâu đài trong lúc 
bà bước lên thượng lầu cùng năm trăm bạn đồng hành và hoan hŸ nói với 
họ: 


- Bất cứ công đức gì ta nhận được nhờ xây cất Lâu đài này, xin chư vị đồng 
hưởng, ta xin phân phát đều công đức đến chư vị đã dự phần vào đây”. 


- Quả thật, mong được như vậy, quả thật. 
Chư vị ấy đồng thanh nói với lòng tín thành và tất cả đều hoan hỶ. 


Vào dịp ấy, có một tín nữ dự phần vào việc đồng hưởng công đức này với 
một tâm tư đặc biệt. Chẳng bao lâu sau đó, nàng từ trần và được tái sanh 
vào cõi trời Ba mươi ba. Do uy lực công đức của nàng, một Lâu đài vĩ đại 
xuất hiện cho nàng, có thể du hành qua không gian, tráng lệ với nhiều nhà có 
nóc nhọn, hoa viên, hồ sen v.v... dài mười sáu do-tuần và rộng tám do-tuần, 
tỎa sáng một trăm do-tuần nhờ hào quang của chính nó. Khi Thiên nữ đi 
đâu, nàng cùng đi với Lâu đài ấy và một đoàn hộ tống gồm cả ngàn tiên nữ. 


Về phần Visàkhà, nhờ công đức bố thí hào phóng và tín tâm cao độ, đã được 
tái sanh vào cõi trời Hóa Lạc, đạt đến ngôi vị chánh hậu của Sunimmita 
Thiên chủ. 


Bấy giờ Tôn giả Anuruddha, trong lúc du hành lên thiên giới, thấy bạn của 
Visàkhà đã được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba, bèn hỏi nàng như vầy: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tÖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tử chỉ khắp mỌi phương, 
Âm nhạc thiên đình vang vọng đến 
Bên tai nghe quả thật du dương. 


3. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tỨ chỉ khắp mỌi phương, 
Nhè nhẹ hương trời lan tÖa rộng, 
Làn hương dịu ngỌt tạo hân hoan. 


4. Đang lúc nàng di chuyỀn dáng hình, 
Trâm cài bím tóc kết bên mình, 

Âm vang nhƯ tiếng t0 hòa tấu 

Năm thứ đàn huyền diệu hợp thành. 


5. Vòng tai được gió thỔi ngang qua, 
Lay động theo làn gió nhẹ đưa, 

Âm hưng các vòng vàng ngỌc ấy 
Khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. 


6. Và hương thơm của các tràng hoa 
Khả ái, dịu dàng cứ tÖa ra 

TỪ đỉnh đầu nàng bay mỌi hướng 
GiỐng như cây Mạn-thù-sa-ka. 


7. Nàng thỞ làn hương dịu ngỌt sao, 
Nàng nhìn về đẹp thật thanh cao, 
Hði nàng Thiên nữ khi nghe hỖi, 
Hãy nói quà đây của nghiệp nào. 
Nàng Thiên nỮ đáp lại như vầy: 


8. Tôn giả, Ở thành Xá-vệ xưa, 
Bạn xây tỉnh xá cúng Tăng-gìà, 
VỚi tâm thành tín, con hoan hŸ 
Khi thấy tòa nhà đẹp mắt ta. 


9. Do hoan hỆ tịnh lạc như vầy, 
Con được Lâu đài tuyệt diệu đây, 
Mười sáu do-tuần trong mỌi phía, 
Nhờ thần lực nhẹ lưới trời mây. 


10. Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, 
Cân xứng, được quy hoạch mỌi phần, 
Ánh sáng tÖa tràn lan rực rỡ 

Chung quanh khắp cả trăm do-tuần. 


11. Con có hồ sen Ở chỐn này, 
Cá pu-thu lỘi lượn lờ đây, 
Nước trong lấp lánh đôi bỜ mép 


Viền với cát vàng ánh đẹp thay. 


12. Mặt hồ đầy đủ loại hoa sen, 
Hoa súng trắng ngần mọc phỦ lên, 
Làm đắm say lòng, cƠn gió nhẹ 
Đưa làn hương dịu tòa khắp miền. 


13. Các khu rừng mọc khóm hồng đào, 
Cùng với dừa, cau, mít, cQ dầu, 

Bao loại cây không trồng vẫn mọc 

Ở bên trong của cả lầu cao. 


14. Vang lên bao tiếng nhạc êm đềm, 
Văng vằng tiếng cười nói của tiên, 
Nếu kễ nào mƠ nhìn cảnh ấy, 

Cũng thành ngƯỜời hạnh phúc vô biên! 


15. Lâu đài được tạo dựng như vầy, 
Nhìn ngắm thật là tuyệt diệu thay, 
Chiếu sáng khắp nơi nhỜ thiện nghiỆp, 
Ta cần tạo phước đức đời này. 


Sau đó vị Trưởng lão muốn nàng nói đến nơi tái sanh của Visàkhà, bèn 
ngâm kệ: 


1ó. Rõ ràng nhỜ tịnh lạc hân hoan 
Nàng được Lâu đài tuyỆt mỹ quan, 
Còn nữ nhân kia dâng tặng vật, 
Đâu là sanh thú hóa thân nàng? 


Để giải thích vấn đề được vị trưởng lão hỏi, nàng đáp: 


17. Tôn giằ, nàng kia chính bạn hiền, 
Nàng xây tỉnh xá đại trang nghiêm, 

Cúng dường Tăng chúng, am tường pháp, 
Nên đã tái sanh Hóa Lạc thiên. 


18. Su-nim-ta Chánh hậu là nàng, 
Phước quả nghiệp kia khó nghĩ bàn, 
Tôn già, những điều ngài muỐn hỏi, 
Con đã giải thích thật tỉnh tường. 


19. BỞi vậy, nên khuyên nhÙ thế nhân 
Hân hoan bố thí đến chư Tăng, 
Lằng tai nghe pháp, tâm thành tín, 


Sinh được làm người thật khó khăn. 


20. Ngài, bậc Đạo Sư dạy bước Đường, 
Giọng Ngài nhƯ giọng Phạm Thiên vưƠng, 
Làn da trông giỐng nhƯ vàng ánh, 

Hãy cúng dường hoan hỆ chúng Tăng, 

Thí vật dâng lên đầy tín ngưỡng 

Sẽ đem phước quã lớn vô lường. 


21. Tám người được bậc trí tuyên dương, 
Bốn cặp xứng danh đáng cúng dường 

Là các môn đồ Ngài Thiện Thệ, 

LỄ dâng chư vị quả vô lường. 


22. Bốn v] đi trên Đạo thực hành, 
Bốn người được trú quả an lành, 
Chư Tăng chánh hạnh và chuyên chú 
Giữ giới luật nhằm đạt trí minh. 


23. VỚi mỌi hữu tình, các thế nhân 
Cúng dường mong phước báo cầu ân, 
LỄ dâng hào phóng lên Tăng chúng 
Đem phước tái sanh quà bội phần. 


24. Vì Tăng chúng rỘng lớn mênh mang, 
Vô lượng vô biên fựa đại dương, 

Đệ tử bậc Anh hùng dưới thế, 

Là người tối thắng giữa phầm nhân, 
Nơi nào Tăng chúng đi truyền pháp, 
Chư vị đều mang đến ánh quang. 


25. Những người đem lễ cúng chư Tăng, 
LỄ vật cúng dường thật chánh chân, 

BỐ thí, hiến dâng theo Chánh pháp, 

LỄ kia đem quả lớn vô ngần, 

Cúng dường lễ vật lên Tăng chúng 
Được các Phầt-đà tán thán luôn. 


26. Tích đức này đây chính phước điền, 
Những người kia tiến bước ải lên 
Giữa đời, tâm ngập tràn hoan hỲ, 

Khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn 

Của thói tham xan cho tận gốc, 

Không còn lầm lỗi, sẽ sanh Thiên. 


Và Tôn giả Anurudha tỪ đây trở về nhân giới, trình lên bậc Đạo Sư vấn đề 
này đúng như Tôn giả đã nghe từ vị Thiên nữ kia. Đức Thế Tôn lấy việc 
này làm cơ hội để thuyết pháp. 


Phẩm Thứ Hai Để Phúng Tụng 


7. (45) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Bốn Nữ Nhân (Cøfuritthi-Vimàna) 


Trong lúc đức Thế Tôn trú tại Sàyz#zhi, Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành 
thiên giới như đã kể trên, đến cõi trời Ba mươi ba. Tại đó trong bốn Lâu đài 
liên tiếp, Tôn giả thấy bốn Thiên nữ thọ hưởng thiên lạc, mỗi nàng có một 
đoàn hộ tống cả ngàn tiên nỮ. 


Tôn giả lần lượt hỏi các thiện nghiệp mà thuở trước các nàng đã tạo: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỠ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


Và ngay khi được Tôn giả hỏi, các Thiên nữ lần lượt đáp lời. Vần kệ này 
được ngâm để diễn tả sự kiện trên: 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho nàng. 


Tương truyền rằng vào thời đức Thế Tôn Kassapa, các nữ nhân này được 
tái sanh vào một gia đình lương thiện thành Pannakzía, tại quốc độ có tên 
Esikà. Khi đến tuổi trưởng thành, các nàng về nhà chồng và sống đời hòa 
hợp. 


Một nàng trong đám ấy thấy một TỷỶ-kheo đi khất thực, bèn cúng dường 
một bó hoa súng xanh với tâm thành kính, mỘt nàng cúng một bó hoa sen 
xanh cho một Tỷ-kheo khác, một nàng nữa cúng một bó sen đỏ, và một nàng 
nữỮÊa cúng các nụ hoa lài. 


Sau đó từ trần, các nàng được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Mỗi nàng có 
một đoàn hộ tống gồm cả ngàn tiên nữ. Sau khi thọ hưởng thiên lạc ở đó 
đến tròn thọ mạng, các nàng từ giã cõi ấy và nhờ phước phần còn lại của 


nghiệp quả xưa, đã được tái sanh vào thời Đức Phật Gørama ở cùng cõi trời 
này và được Tôn giả Mahà-Mosggallàna hỏi theo cách đã được mô tả như 
trên. 


Một nàng kể cho Trưởng lão nghe về hạnh nghiệp kiếp xưa nàng đã tạo: 


%. Con đã cúng dường bó súng xanh 
Một Tỳ-kheo khẫt thỰc trong thành, 
E-si-kà quốc, cao hùng vĩ, 

Rực rỡ Pan-na-kat đẹp xinh. 


6. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ 

Mến chuộng, rỨc thì xuất hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


Tôn giả hỏi lại một nàng khác: 


8. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phầm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tÖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


9. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


10. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


11. Nàng Thiên nữ ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


12. Đem bó sen xanh đến cúng dường 
Một Tỳ-kheo khẫt thực trên đường, 


E-si-kà quỐc, cao hùng vĩ, 
Rực rỡ Pan-na-kat về vang. 


13. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ 

Mến chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 

14. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


Tôn giả lại hỏi một nàng khác: 


15. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tÖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


1ó. Vì sao nàng được sắc như vầy, 
Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


17. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


18. Nàng Thiên nữ ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


19. Trằng ngần là củ, cánh sen xanh, 
Mọc nước hồ, con hái mấy cành, 
Dâng cúng TỶ-kheo đi khẫt thực, 
E-si-kà quỐc, Ở kinh thành 

Huy hoàng tên gỌi Pan-na-kat, 

Diễm lệ cao vời vợi nổi danh. 


20. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ 

Mến chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


21. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


Tôn giả lại hỏi một nàng khác nữa: 


22. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tÖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


23. Vì sao nàng được sắc như vầy, 
Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


24. Hði nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


25. Nàng Thiên nữ ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giã hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


Nàng ấy đáp lại: 


26. Con là tín nữ Su-ma-nà, 
Hái nụ lài dâng, sắc trắng ngà 
Đến một người tâm đầy hỶ lạc, 
TỶ-kheo khẫt thực Ở thành xưa, 
E-si-ka quốc, cao hùng vĩ, 
Diễm lỆ huy hoàng Pan-kat-ta. 


27. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ 

Mến chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


28. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 


Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


8. (46) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Vườn Xoài (Amba- Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàyø/:hi. Thời ấy một tín nữ tại đó nghe nói 
về kết quả vĩ đại và lợi ích vĩ đại do cúng đường tỉnh xá, nên lòng đầy nhiệt 
thành, nàng cung kính đẳnh lễ đức Thế Tôn và nói như vầy: 


- Bạch đức Thế Tôn, con muốn nhờ người xây một tinh xá. Con cầu mong 
đức Thế Tôn chỈ cho con một nơi thích hợp. 


Đức Thế Tôn đưa huấn thị đến chư Tăng. Chư vị chỈ cho bà một nơi thích 
hợp. Sau đó bà sai người xây một tinh xá, chung quanh có trồng xoài. Tinh 
xá được những hàng cây xoài bao bọc đầy đủ bóng mát và nước ngọt, đất 
màu trắng rẫi rác cát vàng như những chuỗi ngọc trai, thật hoàn hảo tráng lỆ 
làm say lòng người. 


Tín nữ ấy lại trang hoàng tinh xá với thẳm đủ màu và tràng hoa, hương liệu 
chẳng khác kinh thành thiên giới; bà thắp đèn dầu và phủ lên các cây xoài 
một lớp khăn vải mới, rồi cúng dường tinh xá lên chư Tăng. 


Về sau bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Tại đấy xuất hiện cho Thiên nữ một Lâu đài vĩ đại có vườn xoài bao bọc. 
Nàng được đoàn tiên nỮ vây quanh hộ tống và hưởng thọ thiên lạc. 


Tôn giả Mahà-Mogsgallàna đến gần nàng và hỏi: 


1. Nàng có vườn xoài giỐng cẳnh tiên, 
Mê hồn, cung điện thật trang nghiêm, 
Ngân vang bao tiếng đàn hòa tẫu, 
Tiên chúng reo ca văng vằng lên. 


2. Một cây đèn vĩ đại vàng ròng 
Mãi mãi chiếu lan tÖa ánh hồng, 
Bao bọc chung quanh, cây cỐi mọc 
Với khăn che phÙ trái bên trong. 


3. Vì sao nàng được cẳnh vườn xoài, 
Cung điện uy nghỉ đẹp tuyỆt vỜi, 

Vì cớ nào dung sắc diễm IỆ, 

Tại sao nàng hiển hách trên trời, 
Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ 

Yêu chuộng, liền xuất hiện tức thời? 


4. Hðỡi nàng Thiên nỮ đại oai thần, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 


Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỡ, 
Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


5. Nàng Thiên nữ ấy hŸ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


6. Kiếp trước sinh làm mỘit thế nhân, 
Ở cõi người trong chỐn phàm trần, 
Con xây tỉnh xá, xoài bao bỌc, 

Đem cúng dường lên cả chúng Tăng. 


7. Khi ngôi tỉnh xá ẫy vừa xong, 
Con sẵn sàng làm lễ cúng dâng, 
Bao phủ vườn xoài bằng vẳi mới 
ĐỂ nâng đỡ trái Ö bên trong. 


8. Khi đã thắp cao mỘt ngỌn đèn, 

TỰ tay con thực phẩm đưa lên 

Chư Tăng của Phật-đà vô thượng, 
Thành tín, con dâng cúng Thánh hiền. 


9. Vì thế vườn con đẹp tuyệt vời, 
Lâu đài tráng lệ thật hùng oai, 
Ngân nga bao tiếng đàn hòa tấu, 
Tiên chúng ca vang vọng khắp nơi. 


10. Một cây đèn vĩ đại vàng ròng 
Mãi mãi chiếu lan ta ánh hồng, 
Bao bọc chung quanh, cây cỐi mọc 
Với khăn che phÙ trái bên trong. 


11. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


12. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


9, (47) Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Hoàng Kim (Pì/a- Vimàna) 


Sau khi đức Thế Tôn diệt đỘ, và khi Đại vương A/v/asa#u (A-xà-thế) đã 
dựng đại Tháp ở Ràjagaha để thờ phần xá-lợi của đức Thế Tôn và cử hành 
lễ cúng dường xong, một tín nữ đem bốn đóa hoa leo kosè/akì đến dâng bảo 
Tháp, bất kể các mối hiểm nguy dọc đường. 


Ngay lúc ấy, một con bò cái cùng với một con bê con hung hăng xông tới tấn 
công bà bằng đôi sừng, giết bà tại chỗ. Bà được tái sanh vào cõi trời Ba 
mười ba, xuất hiện ngay khi Szkka Thiên chủ đang ngự trên thiên xa đến du 
ngoạn vườn thiên lạc, ngài bèn ngâm kệ hỏi: 


1. Nàng Thiên nữ sắc phục kim hoàng, 
Trang điểm bao châu báu ngỌc vàng, 
Thoa phẫn chiên-đàn vàng óng ä, 

Hoa sen vàng rực rỡ rừng tràng. 


2. Lâu đài nàng cũng sắc kim hoàng, 
Thực phẩm, kim đôn lẫn tQa sàng, 
Cùng chiễc lọng che vàng óng ánh, 
Quạt, xe, bầy ngựa thầy bằng vàng. 


3. Hạnh nghiỆp gì nàng tạo trước đây, 
ThuỜ nàng sinh Ở cối người vầy? 

Hồi nàng Thiên nữ khi nghe hỎi, 

Hãy nói nghiệp xưa kết quả này. 
Nàng giải thích qua các vần kệ: 


4. Tấu trình Thiên đế, có cây kia, 
VỊ đẳng, tên là Ko-sát-ta, 

Con hái bỐn hoa từ nhánh ấy, 
Đem dâng bão Tháp đức Tôn Sư. 


5. Con đủ tín thành tâm hướng lên 
Đạo Sư bảo tích, Tháp linh thiêng, 
Trí con chuyên chú vào điều ấy, 
Con chẳng quan tâm để ý nhìn. 


6. Vì thế bò kia đã giẾt con, 

Ước mong con chẳng được vuông tròn, 
Nếu con tích đức nhiều nhƯ ý, 

Kết quả ắt là phải lớn hơn. 


7. Như vậy là do nghiệp Ở đời, 


Tấu Mà-gha, chúa tẾ trên trời, 
Khi con bỗ xác thân phàm tục, 
Con được lên đây phụng sỰ ngài. 


8. Nghe vậy Thiên vữửơng Mà-gha-va, 
Ngọc hoàng của cõi Ba mươi ba, 
Muốn làm hoan hỆ toàn thiên giỚi, 
Liền bào Mà-ta-li quẳn xa: 


9. Này xem đây, hỡi Mà-ta-Ïi, 
Kết quà diệu kỳ, vĩ đại kia, 

Dầu vật nhỖ dâng người đức độ, 
Vẫn đem công đức lớn nhiều bề. 


10. Khi thành tâm cúng vật tầm thường 
Lên đức Như Lai, đắng Pháp Vương, 
Bậc Giác NgỘ hay chư đệ tử, 

Vật kia có giá trị khôn hường. 


11. Mà-ta-li, vậy hãy nhanh chân, 
Thiên chúng hãy tôn kính cúng dường, 
Công đức tăng nhiều là phước lạc, 
Như Lai bảo Tháp ấy mang phần. 


12. Dầu Phật ở đời hoặc xã thân, 
Quả đều bình đằng với an tâm, 

Vì do kết quả tâm kiên định, 

Thiện thú dành cho các thiện nhân. 


13. Chính đức Như Lai hiện giữa đời 
Là vì lợi ích của muôn loài, 

Sau khi phục vụ ngƯỜi hành thiện, 
Bố thí đi lên đến cối trỒi. 


Khi đã nói xong lời này, Szkka Thiên chủ liền rời HỶ lạc Viên và đến đảnh 
lễ cúng dường bảo tháp Càlàmani suốt bẩy ngày. Một thời gian sau, khi Tôn 
giả Nàrada du hành lên thiên giới, Thiên chủ ngâm kệ trình bày sự kiện trên 
với Tôn giả. Vị Trưởng lão thuật lại với chư vị kết tập Kinh điển nên chư 
vị này đưa chuyện ấy vào Đại Tạng Kinh. 


10. (48) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu- Vimàna) 


Chuyện này cũng giống như chuyện Lâu đài cỦa người dâng mía trước đây 
(số 30). Nhưng ở đây, bà mẹ chồng dùng hòn đất ném chết con dâu. Vì điểm 
này, hai câu chuyện đã được truyền tụng riêng biệt. 


1. Quả đất cùng chung các v] thần 
ĐƯỢc làm rạng rỡ thật vinh quang, 
Như vầng nhật nguyỆt, nàng soi sáng 
Với ánh huy hoàng, về mỹ quan, 

Như Phạm Thiên siêu quần bạt chúng 
Giữa trời Đao lợi với Thiên hoàng. 


2. HỠi nàng mang các chuỖi thanh liên, 
Cùng chuỗi bão châu Ở trán trên, 

Da tựa vàng ròng, trang điểm đẹp, 
Xiêm y tuyệt mỹ củỦa thần tiên, 

Nàng là ai đó, này Thiên nữ, 

Đẳnh lễ ta rồi đứng một bên? 


3. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đòi, 
Kiếp trước sinh ra Ở cối người? 
BỐ thí vẹn toàn hay giữ giới ? 
Nhờ đâu vinh hiển được lên trời? 
Hồi nàng Thiên nữ, khi ta hỖi, 
Nghiệp quả gì đây, hãy trả lời. 
Sau đó vị Thiên nữ giằi thích: 


Các kệ từ 4-1 1 cũng giống như kệ 4-11 ở chuyện 30, chỈ trừ chữ “chiếc 
ghế” được thay bằng “hòn đất”. 


11. (49) Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Do Sự Đảnh Lễ (Vandana- 
Vừnàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàyzzzh¡. Thời ấy nhiều Tỷ-kheo, sau khi đã an 
cư mùa mưa ở một tinh xá trong làng kia và đã làm lễ. Tự tứ vào lúc bế 
mạc xong, liền du hành qua một làng khác, trên đường đi đến Sàyz:h¡ để 
đảnh lễ đức Thế Tôn. Tại đó một vị nữ nhân đến đẳnh lễ chư Tăng với tâm 
đầy thành tín, kính cẩn và thiện ý. Về sau nàng từ trần được tái sanh vào cõi 
trời Ba mươi ba và Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi nàng: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỖa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào nàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỠ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quã cho nàng: 


5. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Gặp Tỳ-kheo giới hạnh chuyên cần, 
Với tâm thành tín và hoan hŸ 

Con chắp hai tay lễ dưới chân. 


6. Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào lòng đạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giã đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


12. (50) Chuyện Thứ Mười Hai - Lâu Đài Của Rajj/umàià (Rajjumàlà- 
Vimnàna) 


Thời ấy, đức Thế Tôn trú tại Sàwz/hi, trong Kỳ Viên tỉnh xá. Bấy giờ ở một 
ngôi làng nhỏ vùng Gayà có một Bà-la-môn gả con gái cho con trai một Bà- 
la-môn khác. Nàng dâu về nắm quyền hành trong nhà ấy, ngay từ đầu đã 
sinh lòng ác cẳm với con gái của một nữ tỳ, nên thường đánh mắng nhục 
mạ cô bé. 


Khi cô bé lớn dần, nàng dâu lại đối xử tàn tệ hơn nữa (tục truyền rằng vào 
thời Đức Phật Kassapa, hai nàng này đã có mối liên hệ ngược với hiện tại). 


Để đề phòng việc cô chủ kéo tóc mình mỗi khi đánh đập, cô bé nữ tỳ đến 
tiệm cắt tóc nhờ cạo trọc đầu. Sau đó cô chủ đang cơn giận dữ bảo rằng cô 
bé kia chẳng có thể thoát khỏi tay mình bằng cách cạo đầu, liền buộc một 
sợi dây quanh cổ cô bé và kéo cô ngã xuống, rồi lại không chịu để cô bé tháo 
dây ra, tỪ đó cô bé có tên Raj/„màià: Vòng dây đeo cổ. 


Bấy giờ một ngày kia, bậc Đạo Sư vừa xuất định Đại bị, thấy Rajjumàlà có 
đầy đủ khả năng đạt quả Dự Lưu, bèn đến ngồi dưới một gốc cây tỏa hào 
quang rực rỡ. 


Lúc ấy cô bé Rajjumàlà khốn khổ kia chỉ muốn chết, cầm chiếc ghè đi ra 
đường giả vờ lấy nước và tìm một cây để treo cổ. Khi thấy Đức Phật, với 
tâm hướng về Nsài, cô suy nghĩ: “Ví thử đức Thế Tôn thuyết pháp cho 
những người như ta thì sao? Ta có thể được giải thoát khổi cuộc đời khốn 
cùng này”. 

Đức Phật xem xét kỹ, liền gọi cô: 

- Rajjumàlà! 

Cô bé như được tắm nước cam lồ, vội đến gần đảnh lễ Ngài. Ngài dạy cô 
Tứ Đế và cô đắc quả Dự Lưu. Kế đó Ngài đi vào làng và ngồi dưới gốc cây 
khác. 

Bấy giờ cô bé không thể tự hủy hoại mình nữa, bèn suy nghĩ với lòng nhẫn 
nhục, thân thiện và từ ái: '“Thôi cứ để mặc cho bà chủ Bà-la-môn này đánh 
đập, làm tổn thương ta thế nào tùy ý”. Rồi cô trở về lấy nước vào ghè. 
Ông chủ nhà đứng ở cửa bảo: 


- Cô đã đi lấy nước thật lâu và mặt lại rạng rỡ thế kia. Ta thấy cô có vẻ 
hoàn toàn khác hẳn, có việc gì vậy? 


Cô bé kể chuyện cho chủ, ông hài lòng và bước vào bảo cô dâu: 
- Thôi con đừng làm gì Raj/umàià nữa. 


Rồi ông vội vàng đi đến yết kiến bậc Đạo Sư và cung kính mời Ngài thọ 
thực. Sau đó, cả ông cùng dâu con trong nhà đi vào ngồi cạnh bậc Đạo Sư. 
Ngài kể cho họ việc xảy ra kiếp trước giỮa cô dâu và Ra//„màlà, cùng với 
một bài thuyết pháp thích hợp. Sau đó Ngài trở về Sàyz#rhi, còn vị Bà-la- 
môn nhận ajj„màlà làm con nuôi và từ đó nàng dâu ông đối xử với cô rất 
tỐt đẹp. 


Khi nàng từ trần, Raj/„mnàlà được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba và cũng 
được Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang múa theo âm nhạc nhịp nhàng, 
Toàn thỂ tử chỉ nàng uyễn chuyỂn 
Thiên hình vạn trạng giữa không gian. 


2. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tử chỉ khắp mỌi phương, 
Âm nhạc Thiên đình vang vọng đến 
Bên tai nghe quả thật du dương. 


3. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chỉ khắp mọi phương, 
Nhè nhẹ hương trời lan tÖa rộng, 
Làn hương dịu ngỌt tạo hân hoan. 


4. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, 
Trâm cài bím tóc kết bên mình, 

Âm vang như tiếng tơ hòa tấu 

Năm thỨ đàn huyền diệu hợp thành. 


5. Vòng tai được gió thỔi ngang qua, 
Lay động theo làn gió nhẹ đưa, 

Âm hưng các vòng vàng ngỌc ấy 
Khác nào năm tiéng nhạc đồng hòa. 
6. Và hương thơm của các tràng hoa 
Khả ái, địu dàng cứ tÖa ra 

TỪ đỉnh đầu nàng bay mỌi hướng 
GiỐng như cây Mạn-thù-sa-ka. 


7. Nàng thỞ làn hương dịu ngỌt sao, 


Nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao, 
Hồi nàng Thiên nữ khi nghe hỎi, 
Hãy nói quằ đây của nghiệp nào? 


Khi được vị Trưởng lão hỏi như vậy, nàng ngâm các vần kệ giải thích, bắt 
đầu bằng câu chuyện tiền thân của nàng: 


&. Kiếp trước làm nô lệ mỘt nhà 
Bà-la-môn Ở tại Gàya, 

RaJ-Ju-rmmà chính tên con đó, 

Đức mỗng, phận hèn mỌn xẵu xa. 


9. BỊ mắng nhiếc đau khổ ngập tràn, 
Cùng đe dọa, đánh đập hung tàn, 
Con cầm ghè lớn i tìm nước, 

Và định đi luôn để thoát nàn. 


10. Vứt chiếc ghè ra khôi mặt đường, 
Con ấi vào tận chốn rừng hoang, 
Nghĩ rằng đây chính nơi con chết, 

Ích lợi gì đời sỐng của con? 


11. Khi đã làm thòng lỌng vững vàng, 
Buộc dây vào cổ thụ bên đường, 

Con nhìn quanh quần và suy nghĩ: 

Ai đó đang cƯ trú giữa rừng? 


12. Con thấy Phật-đà, bậc trí nhân, 
TỪ bi đối với cõi trần gian, 

Đang ngồi tĩnh tỌa, tâm thiền định, 
Vô úy, Ngài không sợ fứ phương. 


13. Bỗng nhiên con rúng động tâm can, 
Kinh ngạc, lòng con thấy lạ thường, 
Ai Ở trong rừng này đấy nhÌ, 

Thiên thần hay chỈ mỘt người phàm? 


14. Thanh thần, và làm khỎi tín tâm, 
Ngài từ rừng ái đạt ly tham, 

Cằnh con thấy khiến tâm an tình, 

Đây chẳng ai ngoài TỐi Thượng nhân. 


15. Tất cả các căn khéo hỘ phòng, 
Hân hoan thiền định, trí tỉnh thông, 
Ngồi đây ắt hẳn Ngài Viên Giác 


Từ ái hướng tâm đến cõi trần. 


1ó. Như sư rử trú ẩn hang rừng, 
Khơi dậy niềm lo sợ hãi hùng, 

Vô địch, không loài nào đánh phá, 
CƠ may thật hiếm thấy hoa sung. 


17. Với những lời thân ái dịu dàng, 
Đức Như Lai dạy bão cùng con: 
“Raj-ju, hãy đến nƠi an trú 

Ouy ngưỡng Như Lai, đức Thế Tôn”. 


18. Khi được nghe âm điệu của Ngài 
Nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa, êm tai, 
NgỌt ngào, hiền dịu và thân ái 

Xua hết bao sầu não Ở đời. 


19. Như Lai từ mẫn khắp trần gian, 
Biết rõ tâm con đã sẵn sàng, 

Đầy đủ tín thành và sáng suỐt, 
Ngài liền cất tiếng dạy con rằng: 


20. Đây là Khổ Thánh đế, Ngài khuyên, 
Khổ Tập là nguồn gốc khởi lên, 

Khổ Diệt là đây, Tam Thánh đế, 
Đường vào Bất từ, Đạo bình yên. 


21. Cương quyết theo lời khuyến dụ kia 
Của Ngài thuần thiện, đẫng Từ bi, 

Con liền đạt đến tâm an tÌnh, 

Bất từ, Niết-bàn, không thoái suy. 


22. Tâm con kiên định ngập tình thương, 
Tin tưởng vào Tam Bảo vững vàng, 

Bất động trong con niềm chánh kiến, 
Con là đích nữ bậc Y Vương. 


23. Nay con hưởng lạc thú, vui chƠi, 
Hoan hỆ, vô ứu, khắp cối trời, 

Con đội tràng hoa Thiên nữ đẹp, 
Cam lồ con uỐng tạo niềm vui. 


24. Sáu mươi ngàn nhạc cụ đàn fƠ 
Thức tỉnh con tỪ giấc ngủ mƠ: 


Alamba, Œaggara, Bhìma, 
Sàdhuvadin và Samsayd. 


25. Pokkhara và Suphassa, 
Vìnàmokkhà cùng các nàng kia, 
Nandà cũng nhƯữ Sunandà, 
Sonadinà và Sucimhità. 


26. Alambusà, Missakesi, 
Cùng nàng tiên ác Pundarikà, 
Eniphassà, Suphassà, 
Subhaddà và Muduvàdinì. 


27. Các nàng Thiên nữ diễm kiều này 
Đánh thức thần tiên lúc ng say, 
Buổi sáng các nàng thường đến bảo: 
“Chúng em múa hát giúp vui đây”. 


26. Nan-da-na, HỆ lạc Viên này, 

Không phải để dành cho những ai 
Chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, 
Mà dành riêng biệt để cho người 

Đã hoàn thành được nhiều công đức, 
Là Đại Lâm viên của cõi trời 

Tam thập tam thiên đầy lạc thú, 

Không gì phiền não, mãi vui chơi. 


29. Chẳng đời này hoặc Ở đời sau, 

Cựu lạc dành cho những kŠ nào 
Không tạo tác nên nhiều phước nghiỆp, 
Song đời này lẫn cõi đỜi sau 

ĐỂ dành cực lạc cho bảo kẻ 

Làm các thiện hành, phước nghiỆp cao. 


30. Với những ai mong chúng bạn hiền, 
Phải làm thiện nghiệp thật tỉnh chuyên, 
Vì người tạo được nhiều công đức, 
Hưởng lạc thú nhiều Ở cõi thiên. 


31. Như Lai xuất hiện Ở trên đời 

Là chính vì an lạc mỌi loài, 

XứỨng đáng cho người dâng lễ vật, 
Phước điền vô thượng của bao người, 
Sau khi dâng lễ, tâm thành kính, 


Các thí chỦ vui hưởng cối tri. 
Tổng Kết 
Lâu đài đỏ sẩm, Lâu đài sáng chói, Lâu đài trên con voi, Lâu đài Alomà, Lâu 
đài của người cúng cháo gạo, Lâu đài tinh xá, Lâu đài Bốn nữ nhân, Lâu đài 
vườn xoài, Lâu đài hoàng kim, Lâu đài do cúng mía, Lâu đài do sự đảnh lễ, 
Lâu đài Rajjuzmnalà. 
Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 


Phẩm Bốn : Lâu Đài Nữ Nhân 


PHẨM V 
ĐẠI XA 


1. (51) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Tiên Nhái (Mandukadevaputfa- 
Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại Campà (Chiêm-bà) trên bờ ao sen Gzggarà. Từ 
rạng đông, vừa xuất định Đại bi, Ngài quán sát: “Hôm nay về buổi chiều lúc 
Ta thuyết pháp, một con nhái nghe giọng Ta và mẫi mê theo dõi, liền bị một 
kể nào đó sát hại, sẽ phải chết. Nó sẽ được tái sanh lên thiên giới và sẽ trở 
lại trong khi hội chúng đang chăm chú nghe, do vậy sẽ có sự thông hiểu 
Giáo pháp rộng rãi”. 


Khi mọi việc trong ngày xong xuôi, Ngài bắt đầu thuyết giẳng cho tứ chúng 
đệ tử tại bờ ao. Lúc ấy một con nhái suy nghĩ: “Đây được gọi là pháp”, nó 
liền ra khỏi ao và ngồi ở cuối đám thính chúng. 


Một kẻ chăn bò thấy bậc Đạo Sư thuyết giẳng và hội chúng đang yên lặng 
lắng nghe, bèn đứng dựa vào cây gậy cong và đạp nhằm con nhái. Con nhái 
được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài bằng vàng rộng 
mười hai do-tuần và được một đám tiên nỮ hầu cận. 


Khi suy nghĩ lại nghiệp nào đã khiến cho mình được tái sanh ở đó, vị Thiên 
tỬ thấy không có gì ngoài sự chăm chú nghe lời đức Thế Tôn. 


Ngay lập tức chàng cùng Lâu đài ấy giáng trần, bước ra ngoài vừa thấy đức 
Thế Tôn, liền đến yết kiến và cung kính đảnh lễ Ngài. Đức Thế Tôn muốn 
thị hiện oai nghi của Ngài bèn hỏi kệ: 


1. Chàng Thiên tử sắc đẹp siêu phàm, 
Tiên chúng vây quanh đủ lực thần, 

Đang chiếu khắp mười phương sáng chói, 
Là ai, chàng đằnh lễ ta chăng? 


VỊ Thiên tử bèn ngâm kệ giải thích tiền thân của chàng: 


2. Con là mỘt nhái bén ngày xưa, 
Loài vật sinh ra Ở nước hồ, 

Trong lúc con nghe Ngài thuyết pháp, 
Bỗng con chết bởi chú chăn bò. 


3. Ai muốn trong chốc lát tịnh tâm, 
Hãy nhìn uy lực đủ thần thông, 
Oai nghĩ, dung sắc, đoàn hầu cận, 
Và ánh hào quang của chính con. 


4. Những v] chuyên nghe pháp đã lâu, 
Bạch Cồ-đàm Phật, đẫng ly sầu, 
Những người ấy đạt tâm không động, 
Đi đến nơi không có khổ đau . 


Sau đó đức Thế Tôn, nhìn thấy rõ các khả năng mà hội chúng ấy đã đạt 
được, bèn thuyết pháp đầy đủ chi tiết. Vào lúc Ngài kết thúc bài giẳng, 
chàng Thiên tử nhái đã được an trú vào quả Dự Lưu. Sau khi cung kính 
đảnh lễ đức Thế Tôn, chàng trở về cõi trời. 


2. (52) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Của Revatì (Revafì- Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú gần Bàrànasi, (Ba-la-nạl) tại Isipaana (Trú xứ 
chư Tiên), trong Lộc Uyển. Thời ấy có một đệ tử cư sĩ, bố thí rất hào phóng 
và phụng sự Tăng chúng tên Wandiya, Cha mẹ chàng muốn chàng cưới cô 
em họ Rewzfì, những nàng không mỘ đạo, không sẵn lòng bố thí, nên 
Nandiya không thích lấy nàng. Sau đó bà mẹ bảo chàng: 


- Nàng ấy sẽ theo lời khuyên của ta. 
Thế là chàng bằng lòng và họ kết hôn với nhai, sinh được hai con trai. 


Sau đó Nandđiya chuyên tâm bố thí rộng rãi, chàng xây một sảnh đường tại 
tỉnh xá Ở /siparana và dâng lên đức Như Lai cùng rầy nước cúng dường vào 
tay Ngài. Đồng thời, tại cõi trời Ba mươi ba xuất hiện một Lâu đài rộng 
mười hai do-tuần với cả đoàn tiên nữ hầu cận. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên thiên giới, trông thấy Lâu đài bèn hỏi 
đức Thế Tôn Lâu đài ấy được dành cho ai. Đức Thế Tôn ngâm kệ: 


1. Một người lữ khách tha phương 
An toàn lui gót cỐ hương trở về, 
Thân nhân, quyễn thuộc, bạn bè 
Ân cần chào đón tràn trề hân hoan. 


2. Cũng như thiện nghiệp đã làm 

Sẽ luôn chào đón sẵn sàng thiện nhân, 
Một khi từ giã cõi trần, 

Khác gì quyến thuộc đón mừng đời sau. 
(Pháp Cú 219-220) 


Nghe điều này, Nandiya càng hân hoan bố thí và thực hành phước đức. Sau 
đó chàng đi làm công việc xa nhà và dặn ®evzrì tiếp tục thi hành thiện sự 
với lòng tinh cần. Nàng chấp thuận, nhưng trong khi xa nhà, chàng vẫn tiếp 
tục cúng dường Tăng chúng và bố thí cho kể nghèo khổ, thì nàng chỈ vài 
ngày sau đã ngưng bố thí cho kể nghèo khổ, đem cúng dường thực phẩm 
loại xấu lên chư Tăng và rải số cá thịt vụn khắp nơi để chư Tăng bị khiển 
trách. 


Khi Nandiya trở về nghe mọi chuyện, liền giao trả ®evzrì lại cho nhà cha mẹ 
nàng nhưng vẫn cấp dưỡng nàng nhiều hơn. Một thời gian sau chàng từ 
trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong Lâu đài đã được dành 
cho chàng. 


Phần nàng đã ngưng mọi việc bố thí cúng dường và vẫn còn nhục mạ chư 


Tăng: 
- Chính vì họ mà tất cả tài sản và lợi lộc của ta đều giảm sút. 


Lúc ấy Thiên vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) truyền bảo hai quỦ Yakkha 
(Dạ-xoa) đến Bàrànas¡ thông báo rằng Revzíì sẽ bị ném vào địa ngục vào 
ngày thứ bảy kể từ hôm ấy. Dân chúng nghe chuyện này đều kinh hoàng, 
nhưng Revzrì đi lên thượng lầu khóa cửa lại và ngồi xuống. 


Sau một tuần, hai quỷ Yazk&ha thật dễ sợ với bộ râu tóc sáng lòa, răng nhọn 
hoắc và mắt đỏ ngầu như máu bước vào bảo: 


- Này Revarì tính tình độc ác kia hãy dậy đi. 


Chúng chụp cổ nàng lôi kéo khắp phố phường để mọi người trông thấy, rồi 
đưa nàng lên không gian đến cõi trời Ba mươi ba, xong lại dẫn xuống địa 
ngục đầy tội nhân mặc cho nàng than khóc thê thẳm. 


Bọn ngục tốt của thần Yzzmz (Diêm Vương) thả nàng vào địa ngục đầy tội 
nhân ấy. Chuyện được kể như vầy: 


3. Này đứng lên, Re-va-tì ác tánh, 

Cửa đưa vào địa ngục đã mở toang, 

Hỡi nữ nhân đủ các thói xan tham, 

Ta sẽ dẫn ngươi vào miền ác thú, 

Nơi kê đến phải khóc than sầu khổ, 

Kẻ bị giam vào ngục chịu đau buồn. 

Chư vị kết tập Kinh tạng kỂ tiếp chuyện này: 


4. Nói vậy xong hai quỷ dữ mắt hồng, 
Thân đồ sỘ, là Diêm vương sứ giả, 
Re-va-tì, mỖi tay cầm mỘt gã, 

Khởi hành lên hội chúng của chư Thiên. 


Như vậy được hai quỷ Yzkkha đưa lên cõi trời Ba mươi ba, Revzì được 
đặt gần Lâu đài của Nandiya và nhìn thấy ánh sáng của Lâu đài tổa ra như 
mặt trời, nàng hỏi hai quŸ này: 


5. Lâu đài ai tấp nập cả bầy tiên, 

Đang lấp lánh như mặt trời sáng chói, 

Cõi Thiên cung được bao vây bằng lưới 
Dệt vàng đang chiếu tựa ánh chiêu đương. 


6. Đoàn tiên nương tâm đệ nhất chiên-đàn, 
Tô điểm đẹp cho tiên cung mỌi mặt, 
Vẻ tráng lệ, Lâu đài như vầng nhật, 


Ai sanh Thiên, đang hưởng cảnh Lâu đài? 
Bọn chúng bảo nàng: 


7. Xưa Ở thành Ba-la-nại mỘt người 

Có tên gỌi Nan-di-ya cƯ sĩ, 

Không xan tham, chàng cúng dường hậu hÌ, 
Đây Lâu đài chàng,thị nữ cäẵ đoàn, 

Đang sáng bừng nhƯ ánh mặt trời quang. 


8. Đàn tiên nữ tẫm chiên-đàn đẹp nhất, 
Đang làm đẹp cho Lâu đài mỌi mặt, 

Vễ diễm kiều không khác ánh mặt trời, 
Chàng sanh Thiên đang hưởng cảnh Lâu đài. 


Nàng đáp lại: 


9. Ta là vợ Nan-di-ya thuở trước, 

Nữ chủ nhân nắm quyền khắp gia tộc, 

Nay muốn cùng chàng hưởng cằnh Lâu đài, 
Ta chẳng mong nhìn địa ngục trần ai. 


Song bọn chúng bảo: 
- Ngươi có mong muốn hay không thì có liên quan gì đến ta? 
Và chúng ngâm kệ: 


10. Đây địa ngục dành cho ngươi độc đữ 
Trong thế gian nơi loài người cư trú, 
Phước đức không hề được chính ngươi làm, 
Những kẻ nào đầy sân hận xan tham, 

Tính ác độc không thể nào đạt tới 

Cảnh đồng cư với người lên thiên giới. 


Nói vậy xong hai quỷ Yakkha biến mất ngay tại đó. Nhưng khi nhìn thấy hai 
ngục tỐt tương tự sắp kéo nàng và thả vào Phẩn nị địa ngục (địa ngục đầy 


phân dơ) tên là Samsavaka, nàng lại hỏi: 
11. Cái gì đây để lộ đám phân dƠ, 
Cái gì đây mùi xú uẾ bỐc ra, 
Phân gì đó đang bồng bềnh trôi chẳy? 
12. Sam-sa-ka bách trượng sâu là đấy. 
Re-va-tì sẽ cháy mấy ngàn năm. 


Nàng hỏi thêm: 


13. Những ác hành nào về khẩu, ý, thân, 
Khiến ta đến Sam-sa-ka bách trợng? 


Chúng đáp: 


14. Đám lữ hành, Bà-la-môn, Trưởng thượng, 
Ngươi đều đem lời dỐi trá phÌnh lừa, 
Đây chính là ác nghiỆp tạo ngày xưa. 


15. Vậy ngục Sam-sa-ka sâu bách trượng 
Chính là nơi Re-va-tì được hưởng, 

Và b] thiêu đỐt cả mấy ngàn năm. 

Sau đó chúng kể cho nàng nghe các khổ hình: 


1ó. Ngục tỐt đem chặt đứt cả tay chân, 
Chúng cắt cả đôi tai cùng chiếc mũi, 
Và sau đó bầy qua diều ùa tới, 

Xâu xé ngƯỜi đang giãy giụa đằng kia. 


Nàng lại kêu gào van xin chúng đưa nàng trở lại cõi ngƯỜi: 


17. TỐt lành thay nếu ta được đưa về, 

Ta sẽ tạo phước nhiều nhỜ bố thí, 

Sống chế ngự, tự điều thân, hoan hỒ, 
Những người làm như vậy hạnh phúc tràn, 
Và ngày sau không hi hận ăn năn . 


Bọn ngục tốt đáp lời: 


18. Ngày xưa ngươi sống buông lung phóng dật, 
Nên ngày nay phải khổ đau than khóc, 
Phải chịu bao nghiệp quả chính ngưểi làm. 


Và nàng lại nói: 


19. Ai fỪ trên thiên giỚi xuỐng trần gian 
Phải nói vậy cùng ta khi được hồi: 

“Nên cúng dường cho những người giữ giới 
Thức uỐng ăn, y phục với tQa sàng”. 


20. Còn kẻ nào đầy sân hận xan tham, 
Và ác tánh không thỂ nào cộng trú 
Với những người lên cõi trời, thiện thú. 


21. Ví tỪ đây ta trở lại làm người, 

Giữ giới và hào phóng, sỐng trong đời, 
Ta sẽ thực hiện biết bao thiện sự 

Do bố thí, công bằng, tâm chế ngự. 


22. Lòng tín thành, ta sẽ lập vườn hoa, 
Và đắp đường trong khoảng đất hoang sƠ, 
Xây hồ nước, giếng đào cho dân chúng. 


23. Ngày mười bốn, ngày rằm và mồng tám, 
Đặc biệt ngày nửa tháng có liên quan 
Bát quan trai là giới luật tám phần. 


24. Bố-tát giới, ta sẽ luôn phòng hỘ, 

Không phóng dật và giữ gìn đức độ, 
Chuyên cúng dường, việc ta thấy thật lòng. 
Các v] kết tập Kinh điển kể tiếp chuyện này. 


25. Trong khi nàng giấy giụa, hét đau thưƠng, 
Chúng liền thà chân nàng, đầu lộn xuỐng, 
Vào địa ngục kinh hoàng sâu trăm trượng . 


Và nàng ngâm câu kệ cuối cùng: 


26. Ngày xưa ta vốn biến lận, xan tham, 
Phi báng nhiều ẩn sĩ, Bà-la-môn, 

Và lừa phỉnh chồng ta bằng lời dỐi, 
Nay cháy trong ngục kinh hoàng u tỐi . 


Các vị kết tâp Kinh điển kết luận bằng câu này: 
“Bấy giờ không có Thiên nữ nào trong Lâu đài của Revzíì, nhưng vì chuyện 


có liên quan đến việc Nanđiya Thiên tử đạt được Lâu đài, nên nó cũng xếp 
vào phẩm Lâu đài Nam giới”. 


3. (53) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Của Chatta, Nam tử Bà-la-môn 
(Chafftamànava-Vinang) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàyz/h¡ trong Kỳ Viên. Thời ấy có một 
nam tử Bà-la-môn tên Chz//a đã học tập xong dưới sự hướng dẫn của một 
Bà-la-môn ở Se/avyà và đã đi về nhà xin được một ngàn đồng tiền kahàpana 
của cha mẹ để làm học phí, rồi khởi hành trở lại Se/avyà đem trả cho thầy. 
Bọn cướp nghe được tin này bèn lập mưu để giết chàng và cướp của trên 
đường. 


Lúc ấy bậc Đạo Sư vừa xuất định Đại bi liền khởi hành tỪ sáng sớm đến 
ngồi dưới gốc cây trên con đường chàng sắp đi qua. 


Khi chàng trai đi qua, Ngài hỏi thăm công việc của chàng và sau đó hỏi 
chàng đã biết Tam quy y và Ngũ giới chưa. Chàng trả lời chưa, và đức Thế 
Tôn dạy chàng học Tam quy Ngũ giới. 


1. Giữa thế nhân, Ngài biện tài đệ nhất, 
Đức Thế Tôn, đại trí, tộc Thích-ca, 
Phận sự xong, Ngài đã đến bỒ kia, 
Ngài đầy đủ lực hùng và cương nghị. 


2. Hãy đi đến quy y Ngài Thiện Thệ, 
Đạo pháp này ly ái dục, vô phiền, 
Pháp không do tạo tác, thật diệu huyền, 
Thật êm ái, khéo giải bày phân tích. 


3. Đời thường nói: quä đem nhiều lợi ích 
Khi cúng dường lên Tám vì tịnh tâm 
Trong BỐn đôi gồm Giác giả chân nhân, 
Hãy ải đến quy y vào Thánh chúng. 


Trong khi chàng đi đường, ghi nhớ các điều trên vào lòng, bọn cướp tấn 
công và giết chàng, lấy hết tiền bạc. Song chàng được tái sanh vào cõi trời 
Ba mười ba cùng một Lâu đài rộng ba mươi do-tuần và tỏa ánh sáng hai 
mươi do-tuần. 


Dân chúng Ở S%efavyà tìm thấy xác chàng liền báo tin cho cha mẹ chàng, còn 
những người từ Ukkai:ha đến kể chuyện cho vị giáo sư và đám tang được 
cỬ hành. 


Rồi bậc Đạo Sư đi đến, để Chara có cơ hội giáng trần và nói rõ cho nhiều 
người biết những nghiệp chàng đã làm. Chzz cũng nghĩ như vậy nên 
chàng xuất hiện cùng với Lâu đài của chàng. 


Khi quần chúng tự hỏi: “Đây là Thiên thần hay Phạm Thiên?”, bậc Đạo Sư 
liền hỏi kệ để làm sáng tỏ phước nghiệp mà vị Thiên tử này đã tạo: 


4. Mặt trời không sáng bừỪng lên như vậy, 
Sao Phussa, vầng nguyệt cũng không bằng 
Đại hào quang này quả thực vô song, 

Ai là v giáng trần từ thiên giới ? 

5. Ánh hào quang tràn lan khắp một cõi 
Hai chục do-tuần che ánh mặt tri, 

Mỹ cung này thanh tịnh, sáng tuyỆt vời 
Thậm chí khiến màn đêm như ánh nẵng. 


6. VỚi hoa sen đủ màu cùng hoa súng 
Trải khắp nơi tô điểm đẹp vô ngần, 
Bao phủ bằng màn lưới dệt vàng ròng, 
Lâu đài chiếu giữa trời nhƯ vầng nhật. 


7. Khoác xiêm y đỗ hồng hay vàng rực, 
Ngát mùi hương thạch huỆ với chiên-đàn, 
Bầy tiên da láng mưỚi, ánh như vàng, 
Đông đúc tựa ngàn sao trời rực rỡ. 


8. Đây nhiều loại tiên đồng và ngọc nỮ 
Đeo đầy hoa, và các món trang hoàng, 

Theo gió đửa hương phẳng phất nhẹ nhàng, 
Được bao phÙ với kim hoàn thất bào. 


9. Phép tu thân nào đây là phước báo? 
Nhờ nghiệp quả gì chàng hóa sanh đây, 
Làm thế nào chàng đến mỹ lâu này? 

Khi được hỏi, hãy giải bày thỨ rự. 

VỊ Thiên tỪ giải thích qua các vần kệ này: 


10. Khi Đạo Sư đã gặp chàng nam fử 
Bà-la-môn trên đại lỘ vùng này, 

Với từ bi, Ngài giáo giới giằng bày, 

Chat-ta đã được nghe Ngài thuyẾt pháp, 

Đấng Phật Bảo, “Xin phụng hành”, chàng đáp. 


11. Con đến gần người Chiến thằng huy hoàng 
ĐỂ quy y Giáo pháp với Tăng đoàn, 

Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước nhất, 
Sau đó con hành trì theo giới luật. 


12. Không sỐng theo tà hạnh tạo đau thương, 
Vì các trí nhân không thể tán đương 

SỰ buông thả đối với loài sinh vật, 

Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước nhất, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


13. Không lẫy vật gì, sở hữu của ai, 
Không thể nghĩ: của không cho mà lẫy, 
Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước đấy, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


14. Tà hạnh là đi đến vợ của ai, 

Những phụ nữ được người nhà che ch. 
Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước đó, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


15. Đừng nói điều dỐi trá hoặc sai lỜi, 

Vì bậc trí không tán dương dối trá, 

Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước đó, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


16. Chất rượu nồng làm lý trí xa rỒi 

Con người - Vậy hãy tránh luôn tất cä. 
Bạch Thế Tôn, con nói “không” trước đó, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


17. Quả thực con hành Ngũ giới trên đời, 
Đi đúng hướng theo NhƯ Lai Chánh pháp, 
Trên con đường, giữa hai làng, gặp cướp, 
Chúng giết con vì của cải gia tài. 


18. Con thi hành thiện sự đúng mức này, 
Vượi mức ấy không thỂ làm công đức, 
Nhờ thiện hạnh, hóa sanh theo nghiệp lực, 
Lên cõi trời, hưởng lạc thú thÖa lòng. 


19. Hãy nhìn đây do lối sống tương đồng 
Với Chánh pháp, và thực hành giới luật. 
Khi lắm kề ít niềm vui ao WỚc 

Hạnh phúc con đang sáng chói huy hoàng. 


20. Hãy xem nhỜ tiểu pháp ấy gỌn gàng, 
Đến thiện thú, con đạt niềm an lạc; 
Vậy con nghĩ những ai thường nghe Pháp, 


Sẽ đạt thành Bất tỪ, tỐi an bình. 


21. Theo Giáo pháp Như Lai, việc thực hành 
Dù ít, quằ vẫn được nhiều lợi lớn. 

Nhìn Chat-ta nhỒ thiện hành, chiẾu sáng 
Cõi đất này chẳng khác mặt trời kia. 


22. Vậy thiện hành, ta có thỂ làm gì? 
Một số kê vẫn cùng nhau thão luận. 
Nếu ta muốn lại làm người, hãy sỐng, 
Bước trên đời theo giới luật thực hành. 


23. Đạo Sư vì lợi ích, xót quần sanh, 
Sáng sớm gặp ta trong tình cành ấy. 
Ta đến gần Ngài xứng danh nhƯ vậy, 
“Xin từ bị cho học Pháp Thế Tôn”. 


24. Những ai đây dứt luyến ái dục tham, 
Hữu ái tùy miên, sỉ mê tận diỆt, 

Những người nào không nhập thai kế tiếp, 
Sẽ đạt thành tịch tịnh, chứng Niết-bàn”. 


Khi bậc Đạo sư đã thuyết giảng cho hội chúng xong, vị Thiên tử được an 
trú vào quả Dự Lưu, đẳnh lễ đức Thế Tôn và từ biệt song thân, trở về thiên 
giới. 


4. (54) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Người Cúng Cháo 
(Kakkatakarasadàyaka- Vùnàma) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại ®àjagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy một TỶ- 
kheo đang thực hành thiền quán bỗng ngã bệnh vì chứng đau tai rất trầm 
trọng. Thuốc chữa của y sĩ chẳng công hiệu gì. Vị ấy trình với đức Thế 
Tôn, Ngài biết cháo cua là thứ thuốc chữa bệnh ấy, bèn dặn vị Tỷ-kheo đến 
khất thực ở vùng đồng ruộng nước Ma-kiệt-đà. 


VỊ ấy đến đó và đứng khất thực tại cửa lều người giữ ruộng. Người này, 
sau khi nấu món cháo cua làm thức ăn, liền mời vị ấy ngồi và cúng một ít 
cháo. 


Vị TỶ-kheo vừa nếm món cháo thì trở nên khoẻ mạnh như thể được tắm 
với cả trăm gàu nước mát. Tâm trí thanh thẳn nhờ thức ăn thích hợp, vị ấy 
hướng tâm trở về thiền quán và chứng đắc quả A-la-hán ngay cả trước khi 
ăn xong bữa. VỊ ấy bảo người giữ ruộng: 


- Này cư sĩ, nhờ phước quả công đức này, Hiền hữu sẽ không còn bị thân 
bệnh và tâm bệnh nữa. 


Chúc phước xong, vị ấy ra đi. Về sau người giữ ruộng từ trần, được tái 
sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một căn phòng làm bằng ngọc bích, giữa 
một tòa Lâu đài bằng vàng rộng mười hai do-tuần, trụ bằng ngọc được 
trang hoàng uy nghiêm với bẩy trăm sảnh đường có nóc nhọn cao vút. 
Trước cửa lâu đài, một con cua bằng vàng được treo trên một chuỗi ngọc 
trai. Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên thiên giới, thấy cảnh này, liền 
hỏi: 


1. Lầu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm trài rộng chung quanh, 
Bẫy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc, nền vàng thật hiển vinh. 


2. Chàng uỐng ăn, và trú lạc an, 
Khi đàn tiên trồi khúc du dương, 
Đây là thiên lạc đầy năm thứ, 

Tiên nỮ múa, trang điểm ngỌc vàng. 


3. Vì sao chàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì chàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào chàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


4. Hỡi chàng Thiên tử đại oai thần, 

Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thần lực chàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


5. Chàng Thiên ft ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giã hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


6. “Kìa trên ca nỌQ có cua vàng 

Đứng để nhắc con nhỚ rõ ràng 

Những hạnh nghiệp làm trong quá khỨ, 
Cua này sáng chói cả mười càng. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất lỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn gi đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ thế oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


5. (55) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Người Giữ Cửa (Dvàrapàlaka- 
Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Ràjagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một 
đệ tử cư sĩ chuẩn bị bốn buổi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường Tăng chúng. 
Song lo sợ trộm cướp, vị ấy thường khóa cửa nhà vì nhà vị ấy tọa lạc ở 
ranh giới tận cùng của kinh thành. 


Bởi thế chư Tỷ-kheo đến theo lời mời thọ thực đôi khi phải chịu đói trở về. 
VỊ ấy nghe vợ kể lại chuyện này, bèn chỈ định một người giữ cửa đón chư 
TỶ-kheo đến đó và phục vụ chu đáo. 


Khi vị thí chủ từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi Dạ-ma thiên, còn người 
giữ cửa, khi tỪ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu 
đài bằng vàng rộng mười hai do-tuần, giống như trong truyện trước. 


Khi được Tôn giả Mahà-Mogøallàna hỏi như trên, vị ấy đáp lại: 
Các câu kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54. 


6. “Cõi thiên thọ mạng cả ngàn năm, 
Thiện nghiệp con là đã tán xưng, 
Đẳnh lễ thành tâm và bởi vậy, 
Người hành công đức sẽ trường tồn, 
Được cung cấp với nhiều thiên lạc 
Trên cõi trời cao hưởng phước phần. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn gi đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ thế oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương”. 


6. (56) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Do Công Đức Thiện Sự (Karanìya- 
Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàyø/h¿ trong Kỳ Viên. Một đệ tử tại 
gia, sau khi đi tắm về tỪ sông Aciravzi, đến yết kiến và thỉnh cầu đức Thế 
Tôn thọ trai tại nhà mình rồi tiếp đãi Ngài rất long trọng. Phần còn lại cũng 
giống như chuyện trước. 


VỊ Thiên tử đáp lời như sau: 
Các kệ từ I đến 5 giống chuyện 54. 


6. Phước nghiệp phải làm bởi trí nhân, 
Là người có trí tuỆ tỉnh thông, 

Cho nên những vật đem dâng cúng 
Chư Phật chánh chân quả bội phần. 


7. Phật-đà quả thật đã xuất hành 
Vì muốn cho an lạc chúng sanh, 
Ngài đã từ rừng vào xóm ấy, 
Con lên Đao-l0i bởi tâm thành. 


8. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


9. Xin trình Tôn già đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


7. (57) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Thứ Hai Do Công Đúc Thiện Sự 
(Dutiyakaraniya-Vimàna) 


Chuyện này cũng giống chuyện thỨ sáu, trừ điểm ở chuyện trước, thực 
phẩm cúng dường đức Thế Tôn, còn ở đây dâng một Trưởng lão. 


Các kệ từ I đến 5 giống chuyện 54. 


6. Công đức phải làm bởi trí nhân, 

Là người có trí tuỆ tỉnh thông, 

Cho nên những vật đem dâng cúng 
Trưởng lão chánh chân quả bội phần. 


7. Chính Tỳ-kheo nỌQ đã đi ra 
Vì muốn cho con lợi lạc mà, 
Ngài đã vào rừng tỪ xóm ấy, 
Tâm thành, con đạt cõi Băm-ba. 


8. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


9. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


8. (58) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Do Cúng Cây Kim (Sàci- Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Ràj4gaha trong Trúc Lâm. Thời ấy có 
việc may y cho Tôn giả Sàripurra nên cần một cây kim. 


Khi đến khất thực tại nhà một thợ rèn và được hỏi Tôn giả cần thứ gì, Tôn 
giả liền nói về nhu cầu kia. Người thợ rèn có tâm thành tín cúng dường Tôn 
giả hai cây kim và dặn Tôn giả phải nói nếu còn cần thêm nữa. 


Sau khi từ trần, người thợ rèn được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba và Tôn 
giả Mahà-Moggallàna hỏi vị Thiên tỬ: 


(Các kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54) 


6. Những gì ban tặng, vật đem cho, 
Riêng kết quả không giỐng thế kia, 
Những vật gì cần đem cúng cấp, 
Chính riêng điều ấy tỐt hơn xa, 
Một cây kim được con dâng cúng, 
Đối với con, kim lợi lạc to. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn gi đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


9. (59) Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Thứ Hai Do Cúng Cây Kim 
(Dutiyasnci-Vimàng) 


Thời ấy, Đức Thế Tôn đang trú tại Ràjagaha trong Trúc Lâm. Bấy giờ một 
người thợ may nọ thấy một TỶ-kheo vá áo với cây kim được rèn tại Trúc 
Lâm, bèn cúng dường vị ấy vài cây kim của mình cùng chiếc bao. 


Câu hỏi được đặt cho người thợ may sau khi người ấy được tái sinh vào cõi 
trời Ba mươi ba cũng giống chuyện trước. 


(Các kệ từ I đến 5 giống chuyện 54). 


6. Kiếp xưa sinh ở chỐn phàm trần, 
Con được làm người giữa thế nhân, 
Thấy một TỶ-kheo vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm, 

Với Ngài, con có lòng thành kính, 
Bèn lẫy kim, tay fỰ cúng dâng. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương . 


10. (60) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Con Voi (Nàga- Vinàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàyz/h¡ trong Kỳ Viên. Lúc ấy Tôn giả 
Mahà-Moggallàna du hành lên cõi trời Ba mươi ba, thấy một Thiên tử cỡi 
một đại tượng thuần bạch cùng một đoàn tùy tùng đông đảo bay qua không 
gian tiến về phía Tôn giả. 


Vị Thiên tử xuống voi và đảnh lễ, Tôn giả liền hỏi vị ấy về hạnh nghiệp đã 
làm: 


1. Neự rên bạch tượng sáng toàn thân, 
Thuần chùng, phi nhanh, thật tráng hùng. 
Voi báu huy hoàng, khăn phÙ đẹp, 

Chàng đến đây qua giữa cõi không. 


2. Bên trên của mỗi chiếc ngà voi 
Xuất hiện hồ sen nở đẹp tươi, 
Trong tựa pha lê làn nước mái, 
Từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài 
Giữa hoa sen khiến lòng mê mẫn, 
Tiên chúng này đang múa tuyỆt vời. 


3. Hỡi chàng Thiên tử đại huy hoàng, 
Chàng đã đạt bao đại lực thần, 

Công đức gì xưa chàng đã tạo 

Khi tái sinh làm mỘit thẾ nhân, 

Vì sao thần lực chàng ngỜi sáng, 

Dung quang chiếu ta khắp mười phương? 


4. Chàng Thiên từ ấy hỆ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


3. “TỰ /ay con lấy tám hoa tàn, 

Và với thành tâm, đến cúng dường 
Ở dại nơi kia là bảo Tháp 

Phật-đà Ca-diếp đại vinh quang. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thẾ này 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


11. (61) Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Con Voi Thứ Hai 
(Dutiyanàga-Vinàng) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Ràjagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một 
đỆ tỬ tại gia có lòng tin, sống theo giới luật, hành trì ngày Bố-tát giới, cúng 
dường Tăng chúng và đến nghe pháp tại tinh xá cùng đem các tặng phẩm, 
nên khi từ trần được tái sanh lên cõi trời Ba mươi ba. Ở đó, một voi trắng vĩ 
đại phục vụ vị ấy cùng một đoàn hầu cận, vị ấy thường đến du ngoạn trong 
hoa viên. 


Một hôm, lòng nôn nóng muốn bày tỏ niềm tri ân, vị ấy ngồi trên voi lúc 
nửa đêm từ thiên giới xuống Trúc Lâm rồi đứng đó trong dáng điệu sùng 
kính trước đức Thế Tôn. 


Tôn giả Vangìsa đang đứng hầu Thế Tôn và được Thế Tôn cho phép, bèn 
hỏi vị ấy: 


1. Ngự trên bạch tượng đại hùng cường, 
Chàng dạo chơi và được cä đoàn 

Tiên nữ theo hầu quanh thượng uyễn, 
Như sao cứu hỘ sáng mười phương. 


2. Vì sao chàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì chàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào chàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi chàng Thiên tÙ đại oai thần, 

Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Nhờ thế oai nghỉ chàng rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


4. Chàng Thiên từ ấy hỆ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Liền giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


5. Kiếp xưa sinh giữa chỐn phàm nhân, 
Là đệ tử Ngài có Nhãn quang, 

Con bỖ sát sinh loài thú vật, 

Tránh xa thói trộm cắp tà gian. 


6. Con không uỐng rượu, chẳng sai lỜi, 
Tri túc, không ham muỐn vợ người, 


Thành tín, con cung dâng thực phẩm 
Dồi dào mọi thứ chẳng hề vơi. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn gi đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


12. (62) Chuyện Thứ Mười Hai - Lâu Đài Con Voi Thứ Ba (Tañiyanàga- 
Vimnàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại ®àjagaha ở Trúc Lâm. Thời ấy ba vị Trưởng 
lão A-la-hán đến một làng để an cử mùa mưa, sau đó đi vào Ràjagaha đẳnh 
lễ đức Thế Tôn. 


Lúc đi ngang qua đồn điền mía của một Bà-la-môn có tà kiến, chư vị hỏi 
người giữ vườn: 


- Chúng tôi có đến Ràjagaha kịp hôm nay chăng? 


- Thưa Tôn giả, không thể. Còn một chặng đường dài độ nửa do-tuần nữa, 
xin Tôn giả ở lại đây và ngày mai đi tiếp. 


xỮ đây có chỗ nào chúng tôi có thể ở lại chăng? 
- Thưa không, nhưng tôi sẽ nói cho Tôn giả một chỗ. 


Ha nh giữ vườn ấy dựng gấp các lều tranh bằng thân mía, khúc cây 

.. kể ấy cúng dường chư vị món cơm và nước mía. Sau bữa cơm, kẻ ấy 
lại: tiễn đưa mỗi vị với một cây mía, vì cho rằng cái đó lấy từ phần sản 
phẩm của mình, nên ra về trong nỗi hân hoan và đặt hy vọng vào sự an lạc 
của mình mai sau. 


Nhưng chủ nhân khu vườn gặp chúng Tăng, hỏi chư vị làm cách nào lấy 
được mía, và khi nghe xong, liền đùng đùng nổi giận chạy về vườn lấy gậy 
đánh người kia chết ngay với một đòn như trời giáng. 


Nhờ công đức trên, vị ấy được tái sanh vào hội chúng chư Thiên ở Thiện 
pháp đường (Suđdhammà), làm chủ một con voi toàn trắng rất oai hùng. 


Cha mẹ và bà con vị ấy khóc thương khi đến dự đám tang, nhưng vị ấy 
giáng trần giỮa mọi người trong cảnh uy nghi, rồi một người bản chất 
thông minh đến hỏi thăm vị ấy về thiện sự đã làm: 


1. TỪ cung trời ngự xuỐng phàm trần, 
Ai cỡi trên thiên tượng trắng ngần, 
Âm nhạc thiên đình êm dìu trỔi 

Đón chào ngài giữa cõi không gian? 


2. Có phải là Thiên tử, Nhạc thần, 
Sak-ka Thiên chỦ, đại danh lừng, 
Ngày xưa bố thí rất hào phóng, 
Chưa biết ngài, ta muỐn hồi han? 


VỊ ấy giải thích vấn đề: 


3. Chẳng phải là Thiên tử, Nhạc thần, 
Sak-ka Thiên chủ đại danh lừng, 

Ngày xưa bố thí rất hào phóng, 

Ta thuộc chư Thiên Thiện pháp đường. 


Người kia lại hỏi: 


4. Ta hồi ngài, này Thiện pháp thiên, 
Chắp tay, ta đằnh lễ trang nghiêm: 
Việc gì ngài tạo trong nhân giới, 

Nay Thiện pháp đường, đã được lên? 


Vị ấy ngâm kệ đáp lời: 


5. Ai cúng dường lều mía, cỖ khô, 
Hoặc lều bằng áo rách thô sƠ, 

Cúng dường được một trong ba thứ, 
Lên Thiện pháp đường Ở với ta. 


13. (63) Chuyện Thứ Mười Ba - Lâu Đài Có Cỗ Xe Nhỏ (Càlaratha- 
Vừnàng) 


Sau khi đức Thế Tôn diệt độ, xá-lợi của Ngài được chia đều và theo sự lãnh 
đạo của Tôn giả Đại Ca-diếp, chư Tăng được triệu tập để đọc lại Giáo 
pháp. Chư vị đệ tử đến an trú mùa mưa, mỗi vị cùng đi với hội chúng của 
mình, sống ở nhiều nơi khác nhau để quan tâm chăm sóc đám quần chúng 
cần được dẫn dắt vào đạo. 


Bấy giờ Tôn giả Mahà-Kaccàna (Đại Ca-chiên-diên) trú tại một khu rừng ở 
vùng biên địa. Thời ấy vua Assaka đang ngự trị tại thành Pøra của xứ 
Assaka. Vương tỬ Sujà/a, con bà chánh hậu của vua, bị cha đuổi vì nghe 
theo lời nài nỈ của một tiểu thứ phi, nên chàng phải vào rừng Ở. 


Vào thời đức cổ Phật Kassapa, mặc dù chàng đã làm Tỷ-kheo một dạo, về 
sau chàng lại từ trần như một người thế tục, và giỜ đây tái sanh làm vương 
tỬ có tên S„jà/a. Khi mẫu hậu chàng qua đời sớm, bà chánh hậu mới của 
vua cha chàng cũng có một hoàng nam, Nhà vua hài lòng liền ban cho bà mỘt 
điều ước. 


Khi Su/à¡a lên mười sáu tuổi, chánh hậu đòi vua cha ban điều ước kia, bà 
yêu cầu nhà vua phong cho hoàng nam của bà làm người kế vị. Nhà vua từ 
chối, vì Thái tỬ sẽ là người kế vị vua về sau. 


Song bà cứ tiếp tục làm phiền lòng vua để buộc vua phải giữ lời hứa, cho 
đến khi vua cảm thấy phải làm theo ý bà, đành rơi lệ bảo cho %ÿà/az biết sự 
việc. 


Thái tử đau buồn trước nỗi khổ của vua cha, liền xin phép vào rừng ở ẩn. 
Nhà vua đề nghị xây cho chàng một thành phố khác, song chàng không 
thuận, chàng cũng không muốn được gửi sang ở với các vương tử nước 
láng giềng. Nhà vua ôm lẫy con tỪ giã và cho chàng ra đi với lời dặn là 
chàng phải trở về khi vua băng hà để cai trị vương quốc. 


Sống trong rừng với đám sơn nhân, một hôm chàng đi săn nai và đuổi theo 
con nai cho đến khi nó mất dạng gần túp lều lá của Trưởng lão Mahà- 
Kaccàna, Tôn giả bèn ngâm kệ hồi chàng như vầy: 


1. Chàng đứng dựa vào một chiẾc cung 

Làm bằng gỖ tỐt thật oai hùng, 

Chàng là quý tộc, là vương tỪ, 

Hay thợ săn lang bạt giữa rừng? 

Sau đó chàng đáp lại, giải thích thân thế mình: 


2. Con là vương tử As-sa-ka, 


Tôn giằ, con lang bạt thật xa 
Vào chỐn rừng già, xin nói rõ, 
Tên con thường gỌi Su-jà-ta. 


3. Con thường săn bắn các nai rừng, 

Con dẫn sâu vào chỐn đại lâm, 

Song chính nai kia, con chẳng thấy, 

Mà con thấy được đại tôn nhân. 

VỊ Trưởng lão đáp lại với lỜi chào đón ân cần: 


4. Xim đón chào chàng, đại quý nhân, 
Thẫy chàng trong dạ thật vui mừng, 
Này đây nước lạnh xin chàng lấy, 

Vì thế chàng đi ra sạch chân. 


3. Nước uỐng này đây mát biết bao 
Đem từ trong núi đá hang sâu, 

UỐng ngay nước mát, này vương tử, 
Và hãy ngồi trên thằm cô lau. 


Và vương tử đáp lại lời chào đón ân cần của Trưởng lão: 


6. LỜi ngài nghe quả thật êm tai, 
Bậc đại trí nhân, ấy chính ngài, 
Vừa nói những lời hiền dịu quá, 
Thiện tâm nhằm chỦ đích cao vời. 


7. Ngài thích thú sao lại Ở rừng, 

Xin ngài hãy nói, hỡi Ngưu vương, 
Lắng nghe đường lối ngài khuyên bảo, 
Con sẽ hành theo Pháp đúng đường. 


Bấy giờ Trưởng lão nói đến cách thực hành Đạo pháp chánh chân của chính 
mình cũng thích hợp với chàng nữa: 


8. Không sát hại sinh vật mọi loài, 
Tránh xa trộm cắp ấy niềm vui, 
Lòng không tà dục, này vương f, 
Và rượu nồng say, đứt bỗ rồi. 


9. Tránh xa ác pháp, sống công bằng, 
Học tập nhiều và biẾt nhỚ ân, 
Những việc này đây cần tán thán, 

Là điều xỨng đáng giữa phàm trần. 


10. Vương tử, giờ đây hãy biết rằng 
Trong vòng năm tháng sắp qua dần, 
Có cơ chàng gặp Diêm vương diện, 
Vậy hãy lo mau giằi thoát thân. 


Sau đó vương tử hỏi về phương tiện giải thoát mình: 


11. Đến xứ nào nay con phi ẩi, 
Con cần thực hiện việc làm gì, 
Hoặc là tri thức nào cần học 
ĐỂ khỏi thành già chết thế kia? 


Rồi Trưởng lão ngâm kệ thuyết pháp cho chàng: 


12. Chẳng miền nào Ở cõi trần gian 
ĐỂ học gì hay có việc làm, 

Vương tỬ đến kia mong có được 
Con người không lão, ft, suy tàn. 


13. Những người đại phú, lắm kho tàng, 
Hay võ tướng quyền quý, quỐc vương, 
Dầu đủ bạc vàng và thóc lúa, 

Cũng không thoát lão tử thông thường. 


14. Chắc chàng đã biẾt các vữƠng tôn 
Con của An-dha, thật tráng cường, 

Vô địch, song khi đỨt thọ mạng, 

Những người này cũng phải tan xương. 


15. Chẳng ai võ tướng, Bà-la-môn, 

Nô lỆ, dân quê, hạng quét đường, 
Hoặc có người nào nhờ đẳng cẫp, 
Không già, không chết, mãi trường tồn. 


1ó. Những người đọc mật chú thiêng liêng 
TỪ sáu nguồn kinh của Phạm Thiên, 

Dẫu các người này nhờ kiến thức, 

Cũng không thoát lão tử triền miên. 


17. Dù người giác ngỘ, bậc tu nhân 
Đã đạt tịnh tâm, chẾ ngự thân, 
Ngay các bậc hiền nhân khổ hạnh 
Đúng thỜi cũng bÖ xác phàm trần. 


18. Thậm chí A-la-hán trí minh, 


Vô ưu, phần sự đã hoàn thành, 
Đến thời cũng đặt thân này xuỐng 
Vào lúc diệt vong thiện ác hành. 


Bấy giờ nam tử nói đến những việc chính chàng cần phải làm: 


19. Các kệ ngài ngâm thật khéo thay, 
Hiền nhân, mục đích quý cao vầy. 
Nhớ lời vàng ngỌc, con an tịnh, 

Xin hãy cho con nŸƠơng tựa đây. 


Sau đó Trưởng lão ngâm kệ dạy bảo chàng: 


20. Đừng tìm nương tựa Ở nơi ta, 
Hãy hướng đến ngay Đức Phật-đà, 
Là bậc Đại Hùng, Ngài Thích tử, 

Ta từng quy ngưỡng những ngày qua. 


Chàng trai lại hỏi: 


21. Ở xứ nào đâu có Đạo Sư, 
Kính thưa Tôn giả, tự bây giờ, 
Con ải yết kiến Ngài Vô thượng, 
Thắng giả oai hùng củỦa chúng ta. 
Trưởng lão đáp: 


22. Trong quốc độ kia Ở phía Đông, 
Ok-kà-ka tộc, chính con dòng, 

Ngài là tỐi thượng trong thiên hạ, 
Đã dắc vô dư Bát Niết-bàn. 


Khi vương tử đã nghe Trưởng lão thuyết pháp, chàng được an trú vào Tam 
quy và Ngũ giới, vì thế chàng nói: 


23. Giá Đức Phậtr-đà, Đại Đạo Sư, 
Vẫn còn trụ thế đến bây giỜ, 

Hẳn con sẽ nguyện đi ngàn dặm 
Để yết kiến Ngài, thỏa ưỚc mƠ. 


24. Song chính vì nay bậc Đạo Sử 
Đã hoàn toàn tịch diệt vô dư, 

Con xin Tôn giả cho an trú, 

Vào bậc Đại Hùng của chúng ta. 


25. Con đến quy y Phật Thế Tôn, 
Và con quy ngưỡng Pháp vô song, 


Và con quy ngưỡng toàn Tăng chúng 
Của cả trời, người Ở thế gian. 


26. TỪ nay con tránh giết muôn loài, 
Không lấy các tài vật của ai, 

Không uỐng rượu nồng, không nói dỐi, 
Và tri túc vỚi vợ mình thôi. 


Trưởng lão nói như vầy: 


- Bây giờ chàng hãy về với vua cha, đời sống của chàng thật ngắn ngủi, 
chàng sẽ chết trong vòng năm tháng nữa thôi, vậy hãy làm công đức thiện 
SỰ. 


Chàng trai làm theo lời dạy và chỈ sau bốn tháng, chàng từ trần rồi tái sanh 
vào cõi trời Ba mươi ba. Nhờ uy lực công đức của chàng, một cỖ xe được 
trang hoàng bảy báu vật xuất hiện dài bảy do-tuần (dặm). Xe có cả đoàn hộ 
tống hàng ngàn tiên nữ. 


Khi vua cha đã cử hành tang lễ cho con và dâng cúng đại lễ lên chư Tăng 
xong, vua đến cúng dường bảo Tháp trong tinh xá. Vị Trưởng lão cũng đến 
đó. Còn vị Thiên tỬ giáng trần trong cỗ xe thiên giới kia, đẳnh lễ Trưởng 
lão và chào mừng vua cha. 


Trưởng lão ngâm kệ hỏi chàng: 


27. NhƯ vạn hào quang củỦa mặt trời 
Xoay vần chiếu sáng khắp nơi nơi, 
Cỗ xe vĩ đại chàng đang ngự 

Giăng trãi chung quanh bẫy dặm dài. 


28. Bao phỦ bên trên các phiến vàng, 
NeỌc trai, ngọc thạch cần toàn thân, 
Các khung chạm trổ đầy vàng bạc 
NeỌc bích khéo tô điểm tuyệt trần. 


29. Trang trí mặt tiền, ngọc bích xanh, 
Càng xe, hồng ngỌc vẽ nên hình, 

Cân đai bầy ngựa toàn vàng bạc 

Làm đẹp xe lao vút thật nhanh. 


30. Chàng đang đứng giữa chiẾc xe vàng 
Vượi hẳn quần tiên hộ tỐng chàng, 
Trông chàng chẳng khác ngôi Thiên chủ 
Trong chiếc thiên xa, ngựa cả ngàn, 


Thiên tử lừng danh và đại lực, 
Nhờ đâu chàng được cảnh huy hoàng? 


Khi được Trưởng lão hỏi vậy, Thiên tử giải đáp qua các vần kệ: 


31. Tôn giả, con là Thái tử xưa, 
Tên con thường gỌi Su-jà-ta, 
NhỜ ngài bị mẫn cho con được 
An trú vào trong giới tại gia. 


32. Vì biết đời con sắp sửỬa tàn, 
Ngài đem xá-lợi Đạo SƯ ban, 
Bào: “Su-jà hãy nghiêng mình lễ, 
Việc ấy cho con lợi lạc tràn”. 


33. Khi con đã kính lễ nghiêm trang, 
Hương liệu, vòng hoa được cúng dường, 
Con bỗ xác thân phàm tục ấy, 

Và lên vườn HỆ lạc thiên đường. 


34. Trong vườn HỆ Lạc Nan-da-na, 
Nơi lắm bầy chim đến điỂm tô, 

Con được cả đàn tiên hỘ tỐng, 
Hân hoan xem vũ nhạc đồng ca. 


Nói vậy xong, vị Thiên tử đảnh lễ Trưởng lão và giã từ vua cha, rồi lên xe 
trở về thiên giới. Trưởng lão kể lại toàn câu chuyện đã diễn ra giữa đôi bên 
với các Trưởng lão kết tập Kinh điển vào thời kỳ họp Hội đồng của chư vị. 


14. (64) Chuyện Thứ Mười Bốn - Lâu Đài Có Cỗ Xe Lớn (Mahàratha- 
Vinànag) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú Ở Sayàizhi, trong Kỳ Viên. Và Tôn giả Mahà- 
Moggallàna đang du hành cõi trời Ba mươi ba, thấy một Thiên tử tên 
Gopàla vừa rời Lâu đài bước lên cỖ xe uy nghi cỦa chàng để nhàn du trong 
vườn Thiên lạc. Vị Thiên tử thấy Tôn giả, liền xuống xe và đứng trước 
Ngài, chắp tay đẳnh lễ. 


Tôn giả Mahà Moggallàna hỗi chàng: 


1. Trên xe tô điểm biết bao màu, 
Tráng lệ với thiên mã dẫn đầu, 

Đang tiến bước về vườn HỶ lạc, 
Hình chàng chiếu sáng giữa trời cao, 
Giống như thí chủ đầy hào phóng, 
Thiên chủ Va-sa-va thuỞ nào. 


2. Càng xe chàng được đúc bằng vàng, 
Cân đối sườn, vai thật nhịp nhàng, 
Trụ đúc tỉnh vi nhỜ thợ khéo, 

Như trăng rằm chiếu ánh hào quang. 


3. Xe này được phủ lưới bằng vàng, 
Rực rỡ nhiều châu ngọc điỂm trang 
Lấp lánh, tạo âm thanh dịu nhẹ 
Sáng ngời nhỜ lắm quật tay mang. 


4. Trục xe thiết kế thật cầu kỳ, 

Và được trang hoàng giữa bánh xe, 
Các trục được tô trăm nét vẽ, 

Sáng ngời như chớp lóe trăm Ha. 


5. Xe được phủ đầy các loại tranh, 
Khung xe rộng chiếu cả ngàn hình, 
Âm thanh kỳ diệu nghe từ đó 

Chẳng khác đàn năm thỨ hợp thành. 


6. Mặt tiền xe ấy được trang hoàng 
Châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, 
Thanh tịnh hào quang luôn chiẾu sáng, 
Chứa tia vàng óng ánh tràn lan, 

TÖa ra như thể cùng hòa lẫn 

Tĩa ngọc xanh xanh thật dịu dàng. 


7. Cả đàn tuấn mã được trang hoàng 
Châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, 
CỔ ngựa ngẵng cao đầy tốc lực, 
Thân hình cao lớn, thật hùng cường, 
Phi nhanh khi chúng vừa hay biết 

Ý muốn gì trong trí của chàng. 


8. TỨ chỉ đàn ngựa khéo hòa đồng 
Phi vút nhanh khi biết ý chàng, 

Chúng rước chàng đi êm ái quá, 
Ngựa thuần dễ dạy, chẳng hung hăng, 
Chúng hân hoan kéo xe tiên ấy, 

Tối thượng giữa loài ngựa bốn chân. 


9. Chuyển động quay cuồng giữa cõi không, 
Chúnh cùng nhẳy nhót lại khua rân 

Cân đai phát tiếng nghe kỳ diệu, 

Chẳng khác đàn năm thứ họa đồng. 


10. Tiếng xe cùng với tiếng cân đai, 
Tiếng vó câu và ngựa hí dài, 
Âm thanh kỳ diệu nghe fỪ đó 
Như nhạc vườn Thiên lạc tuyỆt vời. 


11. Mắt nhìn e thẹn, dáng linh dương, 
Tiên nỮ trong xe đứng mỘt đàn, 

Đôi mí mắt dày,cƯỜi mằm miệng, 

Làn da láng mưỚi, giQng oanh vàng, 
Khoác xiêm y kết đầy lam ngỌc, 
Được các Nhạc thần kính lễ luôn. 


12. Y phục quần tiên sắc đỏ, vàng, 
Mắt to màu đỗ sẵm, cao sang, 

Hình dung yếu điệu, cƯỜi duyên dáng, 
Tay chắp trên xe hộ tống chàng. 


13. Xiêm y rực rỠ, chuỖi vòng vàng, 
Khả ái toàn thân, ngón búp măng, 
Diễm lỆ dung nhan, tiên chúng ấy 
Trên xe, tay chắp, đứng hầu chàng. 


14. Vài nàng ngọc nữ lại trang hoàng 
Các cuỘc tóc tiên kết gỌn gàng, 


Rực rỡ, sẵn sàng làm đẹp ý, 
Trên xe, tay chắp, đứng hầu chàng. 


15. Xanh, đỏ, đóa sen khéo điểm trang, 
Vòng hoa đầu đội, ngát mùi hương, 
Chiên-đàn đệ nhất thơm ngào ngạt, 
Làm đẹp lòng, tuân lệnh sẵn sàng, 
Đang Ở trên xe, tay chắp lại, 

Cả đàn tiên nữ đứng hầu chàng. 


16. Đóa sen xanh, đỗ khéo trang hoàng, 
Cùng các tràng hoa, hương tÖa lan 

Đệ nhất chiên-đàn thởm sực nức, 

Sẵn sàng tuân lệnh, đẹp lòng chàng, 
Trên xe, đang đứng, hai tay chắp, 

HỘ tống chàng, tiên nữ cả đàn. 


T7. Các món trang hoàng trên cổ vai, 
Tay, chân, đầu tóc lẫn đôi tai, 

Làm mười phương thẫy đều bừng sáng, 
Như nắng mùa thu chiếu rạng ngỜi. 


18. Lay động theo làn gió nhẹ nhàng, 
Vòng hoa tay với các kim hoàn 

Phát ra âm hưởng toàn trong trẻo, 
Thánh thót làm mê mẫn các nàng, 
Đối với mọi người nào hiểu biẾt, 
Tiếng này êm dịu nhất trần gian. 


19. Trong vườn Thiên lạc cả hai bên, 
Xa, tượng, và dàn nhạc trồi lên, 
Khiến chàng hoan h, này tiên chúa, 
Như phiếm đàn tơ với lục huyền. 


20. Trong khi đang trồi các huyền cầm, 
Mỹ lệ, dáng đàn đẹp mắt trông, 

Khơi dậy trong lòng bao hŸ lạc, 

Các tiên nữ khéo luyện tỉnh thông, 
Đứng trên các đóa hoa sen nỞ, 

Lã lướt tự nhiên, múa lượn vòng. 


21. Và khi vũ điệu đã hòa đàn, 
Cùng được diễn bày, ca hát vang 
Đây đó trong xe chàng, hỘi chúng 


Các nàng tiên nữ thật huy hoàng, 
Làm mười phương thẫy đều bừng sáng, 
Cùng múa hai bên thật nhịp nhàng. 


22. Chàng hưởng lạc theo nhạc cä dàn, 
Khác nào Thiên chỦ đại vinh quang 
Tay cầm bão trượng thiên lôi ấy, 

Lòng rộn niềm vui với tiếng đàn. 


23. Thiện nghiệp gì chàng đã thực hành 
Ở trong kiếp trước giữa quần sanh, 
Phải chàng giữ giới hay hoan hŸ 

Sống chánh chân, tu tập pháp lành? 


24. Cảnh này vinh hiển đại oai thần, 
Chàng vượi xa Thiên chúng bội phần, 
Không thỂ phát sinh tỪ việc nhỏ, 
Hoặc do Trai giới giữ tỉnh cần. 


25. Hay quả này do việc cúng đường, 
Hay do giữ giới luật thông thường, 
Hoặc do đẳnh lễ đầy cung kính? 
Được hỏi, xin cho biết hỡi chàng! 


VỊ Thiên tử giải thích vấn đề khi được Đại Trưởng lão hỏi: 


26. Chàng Thiên tử ấy kỶ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giã hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


27. Điều phục các căn, Đức Phật-đà, 
Viên thành trí lực, Kas-sa-pa, 

Là người vô thượng trên nhân giỚi, 
Cửa Bất tử Ngài đã mỞ ra, 

Thiên đẾ tỐi cao trên thượng giới, 
Mang trăm tướng phước đức sâu xa. 


28. Con thấy Ngài, vương tượng đại hùng, 
Như vòng vàng ánh, vượt qua đòng, 

Thấy Ngài, tâm trí con an tịnh, 

Ngài, vị thiện ngôn thật lẫy lừng. 


29. An tịnh, con đi trải tQa sàng 
Đầy hoa được rải rắc trang hoàng, 


Dâng Ngài đủ các thức ăn uỐng, 
Y phục tối u để cúng đường. 


30. Sau khi con đã cúng dường xong 
Ngài, bậc tỐi cao giữa thế nhân, 

Y phục, tọa sàng và thực phẩm, 
Loại mềm, loại cứng đủ cần dùng, 
Con an hưởng tại thành thiên giỚi, 
Giữa các cõi thiên mãi chuyỀn luân. 


31. Khi đã dâng lên lễ cúng Ngài 
Dồi dào phẩm vật cách như vầy, 
Ba lần thanh tịnh, con fừ bỗ 

ThỂ xác phàm trần tại chỗ đây, 
Con hưởng an vui thiên lạc phỐ 
Khác nào Thiên chÙ In-da này. 


32. ThỌ mạng, dung nhan, lạc, tráng cường, 
Kể nào mong muốn IỐi cao sang, 

Hãy đem thực phẩm đầy thanh tịnh 

Dâng cúng lên ngƯỜi trí tịnh an. 


33. Chẳng phải đời này hoặc kiếp sau, 
Có ai bằng Phật hoặc hơn đâu, 

Với người mong quả nhỜ công đức, 
Ngài trở thành hình tượng tỐi cao 
Giữa những bậc hiền nhân xứng đáng 
Với lời nguyện ước đạt mong cầu. 


Trong khi chàng nói như vậy, Trưởng lão biết tâm trí chàng đã sẵn sàng 
không có gì trở ngại, liền thuyết giẳng các Thánh Đế và vào lúc kết thúc, 
Tôn giả an trú chàng vào quả Dự Lưu. 


Sau đó, khi trở về cõi người, Trưởng lão trình đức Thế Tôn câu chuyện 
giữa Tôn giả và Thiên tử kia. Bậc Đạo Sư lấy đề tài ấy làm cơ hội thuyết 
pháp cho hội chúng đang có mặt lúc bấy giỜ. 

Tổng Kết 
Lâu đài Con nhái, Revafì, Con cua, 
Người giữ cửa, Hai Công đức thù thắng, 


Hai cây kim, Ba con voi, và Hai cÔ xe, 


Phẩm Lâu đài Nam giới được biết qua các chuyện này. 


Phẩm Thứ Ba Để Phúng Tụng 


PHẨM VI 
PAYASI 


1. (65) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Gia Chủ (Agàriya- Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Ràjagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy có một gia 
đình giàu sang đạo đức, một nguồn tài lợi dồi dào cho Tăng chúng và Ni 
chúng. Hai vị cha mẹ suốt thời thực hành công đức nhân danh Tam Bảo, lúc 
từ trần được tái sanh lên cõi trời Ba mươi ba. Một lâu đài bằng vàng dài 
mười dặm được dành riêng cho hai v]. 


Tôn giả Mahà Moggallàna hỗi như vầy: 


1. Sáng rực như vườn lạc Cii-ta, 
Khu vườn đệ nhất cõi Băm-ba 
Lâu đài đây của chàng bừng sáng 
Ở giữa không gian thực chói lòa 


2. Đạt thành thần lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


3. Chàng Thiên tử ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


4. Con cùng hiền phụ giữa phàm trần, 
Sống tại gia, làm lợi chúng Tăng, 
Thực phẩm dồi dào đem cống hiến 
Với tâm thành tín tự tay dâng. 


5. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


6.Xin trình Tôn giã đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


2. (66) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Gia Chủ Thứ Hai (Dufiya-Agàriya- 
Vimàna) 


Giống như chuyện trên về mỌi mặt. 


3. (67) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Của Người Cúng Trái Cây (Phaladàya- 
Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Rà/agaha trong Trúc Lâm. Thời ấy vua 
Bimbisàra muốn ăn xoài trái mùa. Dù khó khăn, người làm vườn cũng hứa 
sẽ nÕ lực làm cho cây có trái theo phương pháp cưỡng bách. 


Khi bốn trái xoài đã chín, kể ấy hái đem dâng vua. Nhưng vừa chợt thấy 
Tôn giả Mahà-Moggallàna, y suy nghĩ: “Ta muốn dâng xoài cúng vị Tôn giả 
cao quý này và sẵn sàng để đức vua giết chết hay trừng phạt ta, vì lợi lạc tại 
đời này do phụng sự vua thật không đáng kể, nhưng công đức đời này và 
đời sau do việc cúng dường vị Tôn giả xứng đáng này thật là vô lượng”. 


Vì thế y đem xoài cúng dường Tôn giả và trình việc ấy lên nhà vua. Vua 
truyền đám hầu cận vào phán: 


- Hãy xem kỹ có phải kể ấy đã nói đúng với trẫm chăng. 


VỊ trưởng lão đem xoài dâng đức Thế Tôn, Ngài chia đều cho các Trưởng 
lão Sàripufta, Mahà Moggallàna, và Mahà-Kassapa. Nhà vua nghe vậy rất 
hài lòng vì sự can đảm của người làm vườn, liền ban cho y một ngôi làng, y 
phục, tư trang, và bảo y san sẻ công đức ấy cho vua. Y đáp: 


- Tâu Đại vương, hạ thần xin san sể. Xin Đại vương hãy chọn lợi lạc gì tùy 
ý. 

Khi từ trần, người làm vườn được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong 
một Lâu đài bằng vàng rộng dài mười sáu dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi vị Thiên tỬ: 


1. Lầu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Rộng dài mười sáu dặm chung quanh, 
Bẫy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. 


2. Chàng uỐng ăn cư trú lạc an, 
Khi đàn tiên trồi khúc du đương, 
Sáu tƯ tiên nữ tài sắc đủ, 

Những vị đồng cư trú ngọc đường. 
Ở cối Ba mươi ba rực rỡ, 

Múa ca, hưởng lạc thú khôn lường. 


3. Đạt thành thần lực đại hàng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 


Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 
Dung quang sáng chói khắp mười phương? 


4. Chàng Thiên từ ấy hỆ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quä do chàng: 


5. Cúng dường quã được quả tràn đầy, 
Ai tín tâm dâng các v này 

Đang sỐng cuộc đời đầy chánh hạnh, 
Khi lên Đao-lợi hưng như vầy, 

Được nhiều thành quã công to lớn, 

Vì thế con dâng bỐn quả cây. 


6. Vậy ai tìm hạnh phúc, bình an, 
Trường cửu, nên đem quäẳ cúng đường, 
Dù ước đạt thành Thiên giới lạc, 

Hay là lạc thú cõi nhân gian. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


4. (68) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Ngừơi cúng chỗ cư Trú 
(Dpassayadayaka-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Rà/agaha ở Trúc Lâm. Thời ấy một TỶ- 
kheo, sau mùa mưa, lên đường đến yết kiến Thế Tôn, vào một làng nọ tìm 
chỗ cư trú thích hợp qua đêm. Vị ấy hỏi một cư sĩ tại gia, người này bàn 
chuyện với vợ xong, liền mời vị Tỷ-kheo làm khách trọ, và hôm sau khi 
khách lại khởi hành, chủ nhà đem tặng một cục đường mía. 


Về sau lúc từ trần, vị cư sĩ tái sanh cùng vợ trên cõi trời Ba mươi ba trong 
một lâu đài băng vàng mười hai dặm. 


Tôn giả Mahà Moggallàna hỗi vị ấy: 


1. Như mặt trăng ải giữa đÌnh đầu, 
Khi mây tan biẾn, chiẾu toàn cầu, 
Lâu đài chàng đứng trên thiên giói, 
TÖa ánh sáng ngời đẹp biết bao. 


2. Đạt thành thần lực đại hàng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


3. Chàng Thiên tử ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


4. Con cùng hiền phụ Ở phàm trần 
Thỉnh bậc A-la-hán trú chân, 

Với tấm lòng thành, con cỐng hiến 
Dồi dào thực phẩm tự tay dâng. 


5. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


6. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


5. (69) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Người cúng Chỗ Cư Trú Thứ 
Hai (Dufiya-passayadayaka- Vimàng) 


Chuyện này giống hệt chuyện trước, trừ điểm ở đây có nhiều Tỷ-kheo, và 
Tôn giả Mahà-Moggallàna ví Lâu đài với mặt trời. 


6. (70) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Của Người Cúng Món Khất Thực 
(Bhikkhàdàyaka-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại ®àjagaha. Thời ấy một Tỷ-kheo đang đi trên 
đường cái vào làng nọ khất thực và dừng ở cửa nhà kia. Vị chủ nhà vừa 
rỬa tay chân và ngồi xuống để ăn, liền đổ hết phần cơm mình vào bát vị TỶ- 
kheo; sau khi nói lời tùy hỷ công đức, vị ấy ra đi. Chủ nhà hân hoan suy 
nghĩ: “Ta đã cúng dường một TỶ-kheo đang đói và ta đã nhịn ăn”. Sau đó từ 
trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài bằng 
vàng mười hai dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi v] ấy: 


1. Lầu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm trằi rộng chung quanh, 
Bẫy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. 


2. Đạt thành thần lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


3. Chàng Thiên tử ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng. 


4. Khi làm ngưỜời giữa cõi phàm nhân, 
Thấy một TỶ-kheo mệt đói cởm, 

Con đã cúng đường ngài thực phẩm, 
Món ăn duy nhất đủ toàn phần. 


5. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


6. Xin trình Tôn gi đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

NhỜ thế oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


7 (71) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Người Giữ Lúa Mạch 
(Yavapàlaka- Vinàng) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Rà/agaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy một cậu 
bé nghèo giỮ ruộng lúa mạch đã đem bánh Kưmnàsa để ăn sáng. Khi cậu 
ngồi xuống ăn, một vị Trưởng lão vô lậu bước đến chỗ ấy. Cậu hỏi: 


- Thưa Tôn giả đã thọ thực chưa? 
VỊ Trưởng lão im lặng. Cậu bé hiểu điều này có nghĩa là “chưa” liền nói: 


- Thưa Tôn giả, bây giờ đã quá trễ nên không thể tìm ra món ăn gần giờ ngọ 
trai như vầy. Xin Tôn giả dùng miếng bánh Kưzwnàsa này vì lòng thương 
xót con. 


VỊ Trưởng lão vì tỪ bi đối với cậu đã dùng miếng bánh trong khi cậu đứng 
nhìn, rồi nói lời tùy hỞ và ra đi. Với tâm đầy thành tín, cậu bé nghĩ mình đã 
làm việc tốt khi cúng dường một người như thế. 


Về sau, khi từ trần, cậu được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một 
Lâu đài như đã tả ở trên. Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi cậu: 


1. Lầu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm trài rộng chung quanh, 
Bẫy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. 


2. Đạt thành thần lực đại hùng cưòng, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


3. Chàng Thiên tử ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


4. Khi làm người giữa cõi phàn nhân, 
Giữ lúa mạch trong đám ruộng đồng, 
Con thấy TỶ-kheo vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm. 


5. Với ngài, con có tấm lòng thành, 
Con tự tay dâng bánh củỦa mình, 
Cúng bánh Kuim-mà-sa thuỞ ấy, 


Nay vui vườn HỶ lạc thiên đình. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức ơn làm giữa thế nhân, 

Nhờ thế oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


§. (72) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử ĐÐeo Vòng Tai 
(Kundah- Vinàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàyz/zh¡, ở Kỳ Viên. Thời ấy, hai vị Đại đệ tử 
cùng hội chúng du hành giữa dân chúng Kàs¡ vừa đến một tinh xá kia lúc 
trời tỐI. 


Một đệ tử tại gia liền đến rửa chân chư vị và xoa dầu thơm cho chư vị, rồi 
thỉnh chư vị thọ thực hôm sau. Vị ấy chuẩn bị một buổi cúng dường thịnh 
soạn. Sau khi nói lời tùy hỷ công đức, chư Trưởng lão lại lên đường. Còn 
vị ấy về sau từ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu 
đài bằng vàng dài mười hai dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi vị ấy: 


1. Y phục chỉnh tề, hoa chuỗi mạng, 
Đôi vòng tai rực rỠỡ trang hoàng, 

Tóc râu chải chuỐt, khăn đầu đội, 
Chàng ngự Lâu đài, giỐng mặt trăng. 


2. Khi đàn tiên trỔi khúc du đương, 
Sáu bỐn nàng tài sắc vẹn toàn 
Đồng trú cõi Băm-ba, rực rỠ, 

Múa ca, hưởng lạc thú, khôn lường. 


3. Đại thành Thiên lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


4. Chàng Thiên từ ấy hỆ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


5. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Gặp nhiều ngài đức độ Sa-môn 

Có đầy chánh hạnh và tri kiến, 

Ái diệt, đa văn, tiếng lẫy lừng. 


6. Với các ngài, con có tín tâm, 
Cúng dường thức uống lẫn đồ ăn, 
Với lòng thành tín, con dâng tặng 
Mọi lễ vật phong phú trọn phần. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ thế oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


9. (73) Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Thứ Hai ĐÐeo Vòng 
Tai (Dufiyakndah - Vunàng) 


Chuyện này xảy ra giống như chuyện trên. Các vấn đề cũng giống nhau, từ 
câu kệ 5, thay: Thấy nhiều ngài đức độ Sa-môn, 


bằng: Thấy nhiều ngài hào tướng Sa-môn. 


10. (74) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Của U#ara (Ufara-Vimàna) 


Sau khi đức Thế Tôn diệt độ, và Hội đồng kết tập Kinh điển tiến hành, Tôn 
giả Kummàra-Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đã đến thành phố Seavyà với 
nhiều Tỷ-kheo và trú tại vườn S„sapà. Lúc ấy quốc vương Pàyàs¡ (Tệ 
Túc) nghe tin này, liên viếng thăm và chào mừng Tôn giả. Trong khi bàn 
luận về các quan điểm tà kiến của vua, vị Trưởng lão thuyết giẳng cho vua 
tin có đời sau như được kể trong kinh Pàyàs¡ (Trường Bộ số 23). 


Khi từ giã, vua Pàyàs¡ đem các tặng vật cúng dường. Nhưng vì vua tặng 
thực phẩm kém cỏi và y phục thô sơ không thích hợp, vốn chưa quen việc 
ấy trước kia, sau khi tỪ trần, vua cộng trú với Thiên chúng ở cõi thấp cùng 
Tứ Đại Thiên vương. 


Còn thanh niên Bà-la-môn Uzrza phụ tá vua trong việc cúng dường, lại bố 
thí hào phóng và đầy lòng kính trọng, nên tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba 

trong một Lâu đài mười hai dặm. Để tỏ lòng biết ơn, vị ấy xuất hiện cùng 
Lâu đài trước Trưởng lão Kummàra Kassapa và đẳnh lễ Tôn giả. Trưởng 

lão hỏi vị ấy: 


1. Như điện Thiên vữơdng, Thiện pháp đường, 
Nơi chư Thiên cộng trú bình an, 

Lâu đài này của chàng Thiên tử 

Đứng giữa không gian, sáng rỠ ràng. 


2. Đạt thành thiên lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


3. Chàng Thiên tử ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


4. Khi được làm người giữa thế gian, 
Con là nam fử Bà-la-môn, 

Thời vua TỆ Túc, con phân phát 

Tài sẵn, vì tôn quý chánh nhân. 


5. Với các ngài, con có tín tâm, 
Cúng dường thức uống lẫn đồ ăn, 
Với lòng thành kính, con dâng tặng 
Mọi lễ vật phong phú trọn phần. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ thế oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


Tổng Kết 
Lâu Đài Hai Gia Chủ, Người Cúng Trái Cây, Hai Người Cúng Chỗ Cư Trú, 


Người Giữ Ruộng Lúa Mạch, Hai VỊ Thiên TỬ Đeo Vòng Tai, Vua Pàyàsi 
(Tệ Túc) 


PHẨM VI 
SUNIKKHITTTA 


1. (75) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Cialarà (Cittalatà-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàyz#zhi, trong Kỳ Viên. Thuở ấy có một đệ 

tỬ tại gia nghèo khó sống nhờ làm công cho người khác. VỊ ấy có lòng mỘ 
đạo và phụng dưỡng song thân già yếu của mình, vì vị ấy nghĩ: “Đàn bà ở 
trong nhà thường nắm quyền cai quản. Họ ít khi quý trọng cha mẹ chồng”. 


Như vậy vị ấy tiếp tục giữ giới luật và các ngày trai giới Bố-tát. Sau khi từ 
trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài mười 
hai dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành như đã tả ở trên, hỏi vị ấy: 


1. Sáng rực như vườn lạc Cii-ta, 
Khu vườn đệ nhất cõi Băm-ba, 
Lâu đài đây của chàng bừng sáng 
Ở giữa không gian thực chói lòa. 


2. Đạt thành thần lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


3. Chàng Thiên tử ấy h tâm tràn, 

Đức Muục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


4. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Con là thợ khốn khổ, cùng bần, 

Con thường cấp dưỡng hai thân lão, 
Ngưỡng mỘ người cao quý chánh chân. 


5. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuẫt hiện ngay. 


6. Xin trình Tôn gi đại oai thần 


Công đức con làm giữa thế nhân, 
NhỜ thế oai nghỉ con rực rỡ, 


Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


2. (76) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Nandana (Nandana-Vimàna) 


Cũng giống như chuyện trước, trừ điểm ở đây: NgƯỜi thợ nghèo đã có vợ 
và câu kệ đầu đổi là: Sáng rực như vườn Nan-da-na,... 


3. (77) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Có Trụ Ngọc Bích (Manmithùna- 
Vinànag) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàwø//hi, trong Kỳ Viên. Thời ấy có nhiều 
Trưởng lão sống trong rừng. Để chư vị có thể vào làng khất thực, một đệ 
tỬ tại gia làm cho các đường mòn được bằng phẳng, dọn sạch các bụi cây, 
bắc cầu qua suối, đắp bờ và dẫn nước vào các ao lớn v.v.. cùng bố thí và 
giữ Ngũ giới. Về sau từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba 
trong một Lâu đài bằng vàng mười hai dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi vị ấy như sau: 


1. Lầu các trụ cao bằng ngọc bích 
Mười hai dặm trài rộng chung quanh, 
Bẫy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. 


2. Chàng uỐng ăn, cư trú lạc an, 

Khi đàn tiên trồi khúc du đương, 
Đây là thiên vị, năm thiên lạc, 

Thiên nữ múa, trang điểm ngỌc vàng. 


3. Vì sao chàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì chàng vinh hiển đây, 

Những lực thú nào chàng mến chuộng, 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


4. Chàng Thiên từ ấy hỆ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


5. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Con xây đường nhÖ Ở trong rừng, 

Và trồng cây lớn trong tỉnh xá, 

Kính mến người đức hạnh chánh chân. 


6. Với các ngài, con có tín tâm, 
Cúng dường thức uống lẫn đồ ăn, 
Với lòng thành kính con dâng tặng 
Mọi lễ vật phong phú trọn phần. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hiển Ở nơi đây, 


Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 
Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn già đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

NhỜ thế oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương. 


4. (78) Câu chuyện thứ tư - Lâu Đài Bằng Vàng (Suvanna-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Andhakavinda. Thời ấy một đệ tỬ giàu có và 
mộ đạo xây cúng dường Ngài một “hương thất” trên một đồi trọc, thỉnh 
Ngài đến ở đó và phụng sự Ngài. Sau một thời gian sống chế ngự với giới 
luật thanh tịnh, lúc từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba 
trong một Lâu đài ngọc bích tuyệt đẹp với mái bằng vàng. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi vị ấy: 


1. Ở trên mỘt ngỌn núi vàng ròng, 
Lâu đài rực sáng chiẾu quanh vùng, 
Tấm màn lưới dỆt vàng bao ph, 
Và lưới chuông rung nhẹ thật trong. 


2-3. Trụ tám cạnh tỉnh xào thập phần, 
Xây bằng cẩm thạch cẳ toàn thân, 
Bẫy châu báu tạo thành từng cạnh, 
Vàng, bạc, lưu ly vỚi ngỌc trân, 

Lại dát ngọc mắt mèo mã não, 

NeỌc trai, và ngọc sắc hồng vân. 


4. Nền màu rực rỡ, đẹp mắt sao, 
Không chút bụi lay động dính vào, 
Được các kèo vàng hoàng ngọc cẩn 
Cùng nâng cả mái điện lên cao. 


3-6. Và bốn cầu thang dựng bốn phƯong, 
Các cung ngQc sáng tựa vầng dương, 
Bốn hành lang được xây cân xứng, 
Chiếu khắp bốn phương thật rỡ ràng. 


7. Trong cung này tráng lỆ huy hoàng, 
Chàng chính là Thiên tử đại quang, 

Với sắc siêu phàm, chàng chiếu sáng, 
Trông chàng chẳng khác ánh chiêu dương. 


8. Kết quả này do việc cúng dường, 
Hoặc do giữ giới luật thông thường, 
Hoặc do đẳnh lễ đầy cung kính? 
Được hỗi, xin cho biết hỡi chàng. 


9. Chàng Thiên tử ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỖi han, 


Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quà cho chàng: 


10. Kiếp xưa con ở An-dha-ka, 
Con có lòng tin bậc Đạo Sư, 
Thân tộc mặt trời, là Đức Phật, 
Con xây tỉnh xá Ở đồi xa. 


11. Tại đó, con đầy đủ tín tâm, 
Vòng hoa, hương liệu, thỨ gì cần, 
Dầu thoa các loại và tỉnh xá, 

Con thỉnh Đạo Sư đến cúng dâng. 


12. Vì thế nay con hưởng phước phần: 
Ở vườn H lạc, chỦ Thiên cung; 
Trong vườn HỶ lạc đầy kỳ thú, 

Nơi lắm đàn chim đến trú chân, 

Con được các nàng tiên hỘ tỐng, 

Múa ca, đem lạc thú vô ngần. 


5. (79) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Vườn Xoài (Arnba- Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Rà/agaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy có một 
người nghèo được thuê giữ vườn xoài. Một hôm về mùa nắng sắt, vị ấy 
thấy Tôn giả Sàripuria đến gần, mệt nhoài vì cơn nóng, liền thưa: 


- Bạch Tôn giả, ngài có vềể quá mệt nhọc vì trời nóng. Lành thay, nếu Tôn 
giả có lòng thương xót con, xin hãy bước vào vườn xoài nghỈ ngơi chốc lát. 


Trưởng lão chấp thuận, ngồi xuống gốc cây xoài, người ấy liền đem cúng 
dường Tôn giả nước uống và nước rửa tay chân, sau đó lòng đầy hoan hỶ 
vì công đức đã tạo được. 


Sau khi từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba, và Tôn giả 
Mahà-Moggallàna hỏi vị ấy: 


1. Lầu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm tri rộng chung quanh, 
Bẫy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. 


2. Chàng uỐng ăn, cư trú lạc an, 
Khi đàn tiên trồi khúc du đương, 
Đây là thiện v], năm thiên lạc, 

Tiên nữ múa, trang điểm ngỌc vàng. 


3. Vì đâu chàng được sắc như vầy, 

Vì cỚ gì chàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào chàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


4. Hỡi chàng Thiên tử đại oai thần, 

Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỠ, 

Dung quang tÖa sáng khắp mười phương? 


5. Chàng Thiên f ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây, là kết quã cho chàng: 


6. Vào tháng cuỐi mùa hạ nóng rang, 
Mặt trời thiêu đỐt, nẵng chang chang, 
Con làm thuê mướn cho người khác, 


Tưới nước vườn xoài của chỦ nhân. 


7. Thế rồi lúc ấy vị Hiền Tăng, 
Xá-lgi-phất, danh tiếng lẫy lừng, 
Thể xác của ngài đều mệt mỗi, 
Nhưng không mỗi mệt cái tỉnh thần. 


8. Con đang tưới nưỚc các cây xoài, 
Nhìn thẫy ngài, con vội đến mời: 
“Tôn gi, con dâng ngài nước tắm, 
Lành thay, an lạc sẽ lâu dài!” 


9. Tôn giã vì lòng thương xót ai, 
Đặt bình bát xuỐng tẫm y ngoài, 
Mang y độc nhất, ngài ngỒi xuỐng 
Trong bóng mát ngay dưới gỐc xoài. 


10. Với lòng thành tín bậc cao Tăng 
Con tắm rỬa ngài với nưỚc trong, 
Mang chiếc y vàng, ngài tÌnh tọa 
Dưới bóng gỐc xoài đang trải dăng. 


11. Vườn xoài được rưới nước rươi xanh, 
Tôn giả được con tắm mát lành, 

Công đức này con làm chẳng nhỏ, 

Hân hoan ngài biến mãn thân mình. 


12. Đây là mức độ việc an lành 
Trong kiếp trước con đã thực hành, 
Khi được thoát thân người thế tục, 
Con lên vườn HỶ lạc thiên đình. 


13. Nan-da-na, HỆ lạc Viên này, 
Nơi lắm chim muông đến cả bầy, 
Con được các nàng tiên hỘ tỐng, 
Cùng nhau ca múa thật vui thay. 


6. (80) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Của Người Chăn Bò (Gopàla-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Rà/agaha, trong Trúc Lâm. Lúc ấy một người 
chăn bò đã rời Rà/agaha để đưa bò đi ăn cỏ ngoài đồng và thấy Tôn giả 
Mahà-Moggallàna đang tiến bước. Tôn giả nhận thấy kẻ kia sắp mạng 
chung, liền đi đến gần bên cạnh y. Do dự, y không biết có nên mời Trưởng 
lão món bánh ngọt Kư„zznàsa mà y đã đem theo, hay giữ cho đàn bò khỏi vào 
các vườn đậu. 


Khi đã quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội tốt, dù các chủ vườn có thể làm gì 
đi nữa, y cúng dường phần ăn của mình và Trưởng lão đã chấp nhận vì lòng 
từ mẫn. Sau đó người chăn bò vội vàng đi giữa đàn bò, vô ý đạp giẫm một 
con rắn và bị nó cắn ở chân. 


Lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc khi nhìn thấy Trưởng lão thọ thực, 
người ấy bị nọc rắn xâm nhập quá mạnh và từ trần, được tái sanh vào cõi 
trời Ba mươi ba trong một Lâu đài mười hai dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna thấy chàng, liền hỏi: 


1. TỶ-kheo thấy một v] Thiên nam 
Tô điểm vòng hoa, thật về vang, 
Trong mỘt Lâu đài cao, vĩnh cửu, 
Trông chàng như dáng v] thần trăng, 
Ở rong cung điện trên thiên giới, 
Tôn già bèn lên tiếng hỗi chàng: 


2. Lộng lẫy xiêm y, hoa chuỖi mang, 
Đôi vòng tai rực rỡ trang hoàng, 

Tóc râu chải chuỐt, khăn đầu đội, 
Sáng chói, trong cung tựa Quẳng Hàn. 


3. Khi đàn tiên trỖi khúc du đương, 
Sáu bỐn nàng tài sắc vẹn toàn 
Đồng trú cõi Băm ba, rực rỠ, 
Múa ca, hưởng lạc thú khôn lường. 


4. Đạt thành thiên lực, đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân? 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang sáng chói khắp mười phương? 


5. Chàng Thiên f ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 


Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây, là kết quả cho chàng: 


6. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Con chăn bò kê khác chuyên cần, 

Giữ đàn bò khỗi ăn vườn đậu, 

Thì một Sa-môn bước đến gần. 


7. “Nay hai phận sự phải hoàn thành”, 
Tôn giằ, con suy nghĩ thật nhanh, 

Xem xét kỹ càng và hiểu pháp, 

Con dâng ngài bánh vỚi tay mình. 


8. Con chạy ra vườn đậu lẹ làng, 
Trước khi bò dẫm đất tha nhân, 
Nhưng rồi rắn hổ mang đen lớn 
Cắn phải chân con lúc vỘi vàng. 


9. Tuyệt vỌọng, con đau đớn tận cùng, 
Sa-môn mỞ gói bánh ra ăn, 
Vì lòng bi mẫn cho con đó, 
Con được sanh thiên lúc mạng chung. 


10. Con đã làm nên thiện nghiệp vầy, 
Và đang hưởng phước lạc nhờ đây, 
Chính ngài, Tôn già, đầy bi mẫn, 
Con tạ thâm ân, đãnh lễ ngài. 


11. Trong cõi Thiên, ma, thẾ giỚi này, 
Chẳng ai bi, trí được như vầy, 

Ngài là Tôn giả đầy bi mẫn, 

Con tạ ơn sâu, đằnh lễ ngài. 


12. Trong cõi đời này hoặc kiẾp sau, 
Chẳng ai bị, trí sánh bằng đâu, 
Chính ngài, Tôn giả, đầy bi mẫn, 
Con tạ thâm ân, đến khẩu đầu. 


7. (81) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Kønihaka (Ngựa Kiền-trắc) 
(Kanthaka-Vinàng) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàyz/zh¡ trong Kỳ Viên. Thời ấy khi Tôn giả 
Mahà-Moggallàna du hành lên thiên giới, một vị Thiên tỬ tên Kazøthaka 
bước ra khỏi Lâu đài của chàng, đang lên xe đến vườn Thượng uyển với cả 
đoàn tùy tùng đông đảo trong oai nghi đầy thiên lực. 


Khi thấy Tôn giả, vị Thiên vội xuống xe và đảnh lễ Tôn giả. Vị Trưởng lão 
hỏi chàng: 


T-2. NhƯ trăng rằm, chúa tỂ muôn sao, 
Tỉnh tú vây quanh tựa đứng chầu, 
Mặt nguyệt xoay vần hình thÖ ngỌc, 
Lâu đài Thiên tử sáng dường nào, 
Nguy nga tráng lỆ trên thiên giới, 

Như mặt trời lên giữa cõi cao. 


3-4. NoỌc bích, lưu ly, mã não, vàng, 
Ngọc trai, hồng ngọc, bạc trang hoàng, 
Nền màu rực rỡ đầy kỳ thú, 

Ngọc bích dát trên khắp mặt sàng, 
Trùng các nóc cao vỜi tuyỆt mỹ, 

Cung điện chàng xây dựng về vang. 


5. Chàng có hồỒ sen tạo mỹ quan, 
Cá Pu-thu lỘi nƯỚc tung tăng, 
Nước hồ lấp lánh và trong vắt, 
Bờ được viền quanh với cát vàng. 


6. Mặt hồ bao phÙ các hoa sen, 

Hoa súng lan tràn khắp phía trên 

Làm đắm say lòng, cơn gió thoằng 
Töa làn hương tuyệt diệu quanh miền. 


7-8. Đôi bờ có đủ các cây rừng 
Kết trái đdm hoa thật khéo trồng, 
Khi chàng an tQa như Thiên chỦ, 
Tràng k chân vàng, lót thầm lông. 


9. Tiên nữ hầu chàng khéo điỂm trang, 
Vòng hoa đủ loại, với kừn hoàn, 

Làm chàng thích thú, chàng an hưởng 
Đại lực thần như đắng NgỌc hoàng. 


10. Tù và, kèn, trống với huyền cầm, 
Trống lớn, trong con đánh bập bùng, 
Thiên fử hưởng tràn đầy lạc thú, 
Khi đàn, ca, vũ nhạc vang lừng. 


1L. Này đây thiên sắc với thiên thanh, 
Thiên v], thiên hương đẹp ý mình, 
Thiên xúc mượt mà, êm dịu quá, 
Thật là vạn trạng với thiên hình. 


12. Trong cung này rực rỡ huy hoàng, 
Chàng chính là Thiên tử đại quang, 

Với sắc siêu phàm chàng chiẾu sáng, 
Trông chàng chẳng khác ánh chiêu dương. 


13. Kết quả này do việc cúng dường, 
Hoặc do giữ giới luật thông thường, 
Hoặc do đằnh lễ đầy cung kính? 
Được hỗi, xin cho biết hỡi chàng. 


14. Chàng Thiên tỪ ấy hỆ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quà cho chàng: 


15. Trong chỐn kinh thành tuyệt diệu xưa, 
Ca-fỳ-la-vệ, tộc Thích-ca, 

Con là Kiền-trắc, cùng sinh nhật 

Với Thái tử là Sï-đạt-ta. 


16. Vào nửa đêm, vương rtÙ xuất gia, 
Đi tìm Giác NgỘ, giã từ nhà, 

Với bàn tay địu bao màn lưới, 

Các móng đồng thau chiẾu sáng lòa. 


17. Ngài bão con, vừa vỗ mạn sườn: 
“Hãy mang ta, hỡi bạn thân thương, 
Khi nào giác ngộ đường Vô thượng, 
Ta sẽ giúp người khắp thế gian”. 


18. Khi được nghe lỜi nói của Ngài, 
Lòng con rộn rã vạn niềm vui, 

Với tâm phấn khởi đầy hoan hỶ 
Tuân lệnh trên, con vỘi hý dài. 


19. Khi biết hoàng nam Tịnh Phạn vương, 
Đại danh lừng lẫy, cỡi lửng con, 

Với tâm phấn khởi đầy hoan hỶ 

Con rước người vô thượng chí tôn. 


20. Vượt qua đất nước của người ta, 
Khi mặt trời lên đã quá xa, 

Ngài bước ải, lòng không luyến tiếc, 
BỖ con cùng với chú Chan-na. 


21. Con liếm chân Ngài với lưỡi con, 
Chân Ngài có các móng màu đồng, 
Và con kêu khóc nhìn theo mãi, 

Khi thấy Ngài ải, bậc Đại Hùng. 


22. Vì không còn thẫy bóng huy hoàng 
Của Thái tÈ, con Tịnh Phạn vương, 
Con ngã quy ngay, lâm trọng bệnh, 
Và nhanh chóng giã biệt trần gian. 


23. Chính nhờ Ngài có đại oai thần 
Ở tại thiên cung con trú thân, 
Thành phố chư Thiên này có đủ 
Biết bao niềm lạc thú vô ngần. 


24. Khi nghe Ngài Giác NgỘ viên thành, 
H lạc trong lòng con khởi sanh, 

Do chính căn nguyên thuần thiện ấy 
Mà con sẽ tận diệt vô mình. 


25. Nếu như Tôn giả có ấi ra, 
Và yết kiến Ngài, bậc Đạo Sư, 
Tôn giả nói giùm con kính lễ 
Dưới chân Đức Phật Go-ta-ma. 


26. Con sẽ hầu thăm bậc Đại Hùng, 
Là người không có kề ngang bằng, 
Khó tìm thấy được người che ch 
Như Đức Phật che chỞ cối trần. 


27. Rồi chàng Thiên rỪ, dáng tri ân, 
Biết lợi lạc nên đã đến gần, 
Khi đã nghe lỜi Ngài có Mắt, 


Chàng thanh tịnh Pháp Nhãn ly trần. 


28. Tẩy sạch lòng nghỉ, đạt tín tâm, 
Phát nguyền tu tập vững tỉnh cần, 
Khẫu đầu đẳnh lễ chân sư phụ, 
Chàng biến mất ngay khi cõi trần. 


§. (82) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Có Nhiều Mầu Sắc (Anekavanna- 
Vừnànag) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàyz/zh¡, ở Kỳ Viên. Tôn giả Mahà- 
Moggallàna đang du hành lên cõi trời Ba mươi ba và được một Thiên tử có 
nhiều màu sắc rực rỡ đến gần, đứng lại chắp tay đảnh lễ cung kính. 


Trưởng lão hỏi chàng: 


1. Hiện lên lầu các đẹp muôn màu, 
Xua đuổi bao phiền não, khổ sầu, 
Rực rỡ huy hoàng, đoàn hộ tỐng 
Gồm bao tiên nữ đứng quanh hầu, 
Trông chàng, như một vì Thiên đế, 
Cõi Hóa Lạc thiên, thích thú sao! 


2. Chàng không có kẻ sánh ngang bằng, 
Không kŠ nào hơn danh vọng chàng, 
Hoặc phước đức hay là đại lực, 

Trong trời Đao lợi, mọi Thiên thần 
Thầy đều kính lễ chàng như thể 

Thần cõi người cung kính mặt trăng. 


3. Các nàng tiên nữ Ở hai bên 

Múa hát vui chơi thỏa WỚc nguyền, 
Chàng đã đắc thần thông biến hóa, 
Tràn đầy đại lực của chư Thiên. 


4. Kiếp xưa sinh Ở chốn phàm trần, 

Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì có gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


5. Chàng Thiên t ấy h tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiỆp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


6. Tôn giã, con sinh một kiếp xưa, 
Môn đồ Thắng già Su-me-dha, 

Con còn phàm tục, chưa thành đạo, 
Dù đã bẫy năm sỐng xuất gia. 


7. Khi Thắng giả là bậc Đạo Sư, 


Vượt qua dòng lũ, đắc vô dư, 

Con liền đẳnh lễ bên ngôi Tháp, 
Bảo Tháp được châu ngọc điểm tô, 
Bao phủ lưới vàng ròng rực rỡ, 
Mang nhiều an lạc đến tâm tư. 


8. Con chẳng cúng dâng lễ vật nào, 
Song con khuyến khích các đồng bào: 
“Các người sẽ được lên thiên giỚi, 
Đến bảo Tháp Ngài đẳnh lễ mau, 
Ngài xứng đáng cho ta kính lễ, 
Người xưa vẫn nói vậy từ lâu ”. 


9. Thiện sự này xưa con đã làm, 
Nay con hướng lạc thú thiên đàng, 
Hân hoan hội chúng trời Đao lỢI, 
Vì phước báo chưa đến lúc tàn. 


9. (§3) Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai Sáng 
Chóối (Ma#akundah-Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàyz/zh¡, ở Kỳ Viên. Có một Bà-la-môn sống 
tại đó rất giàu nhưng không có lòng tin vào đạo và không bao giờ bố thí cho 
ai vật gì cả, nên được đặt danh hiệu Người Không bao giờ Bố thí. 


Ông lại thường dạy bảo con trai là Mafakundalin đừng đến gần đức Thế 
Tôn hay các đệ tử của Ngài. Chàng tuân lệnh. Khi chàng lâm bệnh, ông cha 
cũng không cung cấp thuốc thang gì cho đến khi chàng nguy kịch, các thầy 
thuốc được mời đến đều bảo bệnh đã vô phương cứu chữa. 


Bấy giờ bậc Đạo Sư vừa xuất định Đại bi, thấy Ngài có thể cứu độ cả hai 
cha con, bèn đến gần nhà họ và phóng hào quang. Chàng trai rúng động toàn 
thân vì hoan hỷ, đảnh lễ Ngài và nằm xuống. 


Ngay sau khi đức Thế Tôn ra đi, chàng từ trần và được tái sanh vào một Lâu 
đài mười hai dặm trong hội chúng cõi trời Ba mươi ba. Ngày hôm sau tang 
Iễ, ông cha ra nghĩa địa vừa khóc than vừa gọi tên con. 


Chàng Thiên tử thấy ông cha, liền xuất hiện trước mặt ông như chàng 
Mattakundalin đang khóc với hai tay chắp lại vì đau buồn, vừa kêu: “Ôi mặt 
trăng! Ôi mặt trời!”. 


Vị Bà-la-môn liền hỏi: 


1. Mang chuỗi hoa, vòng tai điểm trang, 
Làn da tâm phấn bột chiên-đàn, 

Chàng than khóc với đôi tay chắp, 

Sầu khổ vì sao Ở giữa rừng? 

Chàng Thiên tÙ đáp lại ông: 


2. Bằng vàng đúc, sáng rực huy hoàng, 
Xuất hiện ngày xưa xe của con, 

Đôi bánh xe này con chẳng thấy, 

Do buồn khổ ấy, muốn lìa trần. 

VỊ Bà-la-môn lại nói với chàng: 


3. Đúc bằng hồng ngọc, bạc, hay vàng, 
Hãy nói cho ta biẾt rõ ràng, 

Nam tử Bà-la-môn quý mến, 

Ta đi tùn cặp bánh cho chàng. 


Thanh niên Bà-la-môn ấy muốn hạ lòng tự cao của vị Bà-la-môn đã không 
mua thuốc thang gì cho chàng, liền nói: 


- Hẳn chúng lớn bằng mặt trăng mặt trời kia. 
Và chàng yêu cầu ông nhƯ sau: 


4. Nam tử La-môn nói vỚi ông: 

“Đôi vòng nhật nguyệt vẫn thường trông, 
Xe con vàng đúc thường bỪng sáng 

Với cặp bánh này giữa cõi không!” 


Vị Bà-la-môn bảo: 


5. Chàng La-môn quả thật điên khùng, 
Chàng kiếm thứ đồ chẳng thể mong, 
Ta chắc rồi đây chàng sẽ chết, 

Vì chàng không thể được trời, trăng! 


Thanh niên Bà-la-môn đáp: 


- Thế ai điên khùng hơn ai, người khóc đòi vật có thể thấy được hay người 
khóc đòi vật không thể thấy? 


6. Ta thường thấy lặn, mỌc, trời, trăng, 
Đặc tính, sắc màu lúc chuyỀn luân, 
Song kê mạng chung nào thấy được, 
Giữa ta, ai khóc thật điên khùng ? 


Nghĩ rằng chàng nói có lý, vị Bà-la-môn bảo chàng: 


7. Quả chàng nói đúng, Bà-la-môn, 
Than khóc vầy, ta ngu xuẩẫn hƠn, 
Ta khóc than vì người đã chết, 
Khác nào con trễ khóc đòi trăng? 


Và vị Bà-la-môn không còn buồn khi ngâm vần kệ trên, ông lại ngâm các 
vần kệ tán thán chàng thanh niên Bà-la-môn ấy: 


8. Lòng ta thiêu đỐt nóng bừng, 
Như là sữa lạc đổ trong lửa đào, 
Nay vừa được rưới nước vào, 

Và đang lắng dịu biết bao khổ sầu. 


9. Quả chàng nhỒ mũi tên đau 

Nỗi buồn kia đã cắm sâu vào lòng, 
Xua tan mỌi mỖi thưƠng tâm 

Của người cha đã đau buồn vì con. 


10. Giờ đây mát lạnh, dịu lòng, 

Mũi tên đã nhổ, ta không còn buồn, 
Ta không còn phải khóc than, 

Sau khi nghe nói, hỐi chàng La-môn! 


Sau đó vị Bà-la-môn hỏi chàng: 
- Thế chàng là ai? 
và ngâm kệ tiếp: 


11. Có phải chàng Thiên tử, Nhạc thần, 
Sak-ka Thiên chủ đại danh lừng, 
Thi ân hào phóng, trang nam rỬ, 
Con của ái, ta muỐn biết chàng? 


Chàng liền nói với ông về bẳn thân mình: 


12. Con là nam tÈ của ngài đây, 
Ngài hỖa thiêu con nghĩa địa này, 
Ngài đã khóc than và khỔ não, 

Còn con làm thiện nghiỆp riêng tây, 
Nay lên cộng trú cùng Thiên chúng 
Tam thập tam thiên lạc thú đầy. 


Vị Bà-la-môn hỏi: 


13. Cúng dường lớn nhỖ Ở trong nhà, 
Ta chằng thấy đâu, trước đến giờ, 
Hoặc giữ giới hay ngày BÕ-tát, 

Làm sao con đạt cõi Băm-ba? 


Thanh niên Bà-la-môn đáp: 


14. Xưa con bệnh hoạn Ở trong phòng, 
Đau đớn ngập tràn cả tấm thân, 

Con thấy Phậtn-đà vô lậu hoặc, 

Đoạn nghỉ, Thiện ThỆ, trí viên toàn. 


15. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, 
Đẳnh lễ Như Lai với tín tâm, 

Khi thiện sự con vừa thực hiện, 

Con lên cộng trú chúng Thiên thần. 


Khi chàng đang nói vậy, toàn thân vị Bà-la-môn tràn đầy nhiệt tình và ông 
nói: 


1ó. Thật là hy hữu, diệu kỳ thay, 
Đây kết quằ hành động chắp tay, 
1a cũng hân hoan, tâm tín ngưỡng, 
Quy y Đức Phật tự ngày nay. 


Sau đó vị Thiên tử muốn khuyên ông quy y và nhận Ngũ giới, lại ngâm hai 
vần kệ: 


17. Ngay tự hôm nay vỚi tín tâm 
Ngài quy y Phật, Pháp cùng Tăng, 
Hành trì Ngũ giới, chuyên tu tập, 
Giữ trọn vẹn không có lỗi lầm. 


18. TỪ nay ngài tránh sát muôn loài, 
Không lấy vật chỉ chẳng tặng ngài, 
Không uỐng rượu nồng, không nói dỐi, 
Và tri túc vỚi vợ mình thôi. 


Khi chàng Thiên tử đã khuyên ông nhận Tam quy và Ngũ giới như vậy, vị 
Bà-la-môn đồng ý với lời chàng và bảo: 


19-20. Chàng muốn an lạc, Dạ-xoa, 
Chàng mong hạnh phúc với ta mà, 
Ta tuân lỜi dặn, này Thiên rỦ, 
Chành chính là thầy giáo của ta, 
Ta sẽ quy y vào Phật, Pháp. 

Và quy y hội chúng Tăng-già. 


21. Từ nay ta tránh sát muôn loài, 
Không lấy các tài vật của ai, 

Không uỐng rượu nồng, không nói dỐi, 
Và tri túc vỚới vợ mình thôi. 


10. (§4) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Của Serissaka (Serissaka-Vimàna) 


Sau khi đức Thế Tôn đã viên tịch, Tôn giả Kưmnàra-Kassapa (Cưu-ma-la Ca- 
diếp) cùng với năm trăm TỶ-kheo đến thành Se/zvyà. Tại đó, Tôn giả thuyết 
phục vua Pàyàs¡ (Tệ Túc) từ bỏ các tà kiến, và an trú vua vào chánh kiến. 


Từ đó về sau, nhà vua thích làm công đức, cúng dường các Sa-môn, Bà-la- 
môn, song không được chu đáo, vì trước kia chưa quen việc ấy, nên sau khi 
từ trần, vua được tái sanh vào một Lâu đài ở nơi hoang vắng trong rừng cây 
Š¡irìsa thuộc trú xứ của Tứ Đại Thiên vương. 


Tục truyền rằng ngày xưa một số thương nhân nước Anga-Magadha đi đến 
xỨ Sindhu và Sovìra, thường du hành ban đêm vì sợ cơn nóng ban ngày, nên 
đã đi lạc đường. Trong số ấy có một đệ tử cư sĩ đầy đủ mọi khả năng 
chứng đắc quả A-la-hán, và đã tham gia đoàn IỮ hành để kiếm tiền cấp 
dưỡng cha mẹ. 


Muốn giúp đỡ vị ấy, Thiên tử Serissaka xuất hiện cùng Lâu đài của mình, 
rồi hồi đám thương nhân đã đến vùng sa mạc hoang vu không cây cổ nước 
non này bằng cách nào. Bọn họ trả lời chàng. 


Để giải thích chuyện này, các vị kết tập Kinh điển đưa vào hai vần kệ đầu 
tiên: 


1. Hãy lắng nghe câu chuyện Dạ-xoa 
Và thương nhân gặp gỡ đường xa, 
Chuyện hay khéo kế cho nhau rõ, 
Vậy hãy lắng nghe cả chúng 1a. 


2. Pà-yà-si, chính hiệu nhà vua, 
Bạn của địa thần, danh tiẾng xa, 
Đang hưởng lạc trong Lầu các ấy, 
VỊ Thiên thần hồi đám thưƠng gia: 


3. “Trong rừng hiểm trở vắng phàm nhân, 
Sa mạc khô cằn, chẳng có ăn, 

Thật khó đi vào vùng cát trằng, 

Nhiều người mất trí sỢ nguy nan. 


4. Không có cây hay trái Ở đây, 
Cũng không nhiên liệu, thức ăn này, 
Không gì ngoài bỤi mù và cát, 

Sức nóng đang thiêu đốt đỌa đày. 


5. Hoang mạc cần như ấm sắt nung, 
Không gì lợi lạc ta âm cung, 

Xưa là trang trại bầy ăn cướp, 
Đáng rủa nguyền thay cả mỘt vùng. 


6. Vậy các ngươi do động lực nào, 
CỚ gì ước muốn đến đây sao? 
Các ngươi vội vã cùng nhau đến, 
Vì sợ, tham lam, lạc lỐi vào? 

Các thương nhân liền đáp: 


7. Lữ khách thương nhân Ma-kiỆt-đà, 
An-ga, cùng đến So-vì-ra, 

Đã mang theo thật nhiều hàng hóa, 
Mong muốn giàu sang, kiếm lợi mà. 


8. Không sao chịu được khát ban ngày, 
Cùng xót thương bò ngựa cả bầy, 
Đến bước này đây, đoàn lữ khách 
Gặp ban đêm giữa lúc canh chầy. 


9. Khốn khổ chúng tôi phải lạc đường, 
Rối như mù lạc lỐi rừng hoang, 

Giữa vùng cát khó du hành quá, 

Tâm trí hoang mang chẳng biẾt phương. 


10. Đang lúc này đây được thấy ngài, 
Dạ-xoa thần lạc trú Lâu đài, 

Những điều chưa thấy bao giờ cä, 
Hy vọng khởi lên với chúng tôi, 

Vì chúng tôi vừa nhìn thấy thế, 
Chúng tôi đều hạnh phúc, mừng vui. 


VỊ Thiên tử lại hồi: 


TÌ. Sa mạc hoang vu vượt đại đương, 
Con đường khúc khuỦu phi đi ngang 
Bằng dây rừng kết làm cầu nối, 

Lại có nhiều khe suỐi động hang, 
Thật khó đi vào nhiều th] trẫn, 

Các ngươi lặn lội kiẾm giàu sang. 


12. Khi vào lãnh thỔ các vua kia, 
Nhìn mỌi ngƯưỜi trong xứ khác xa, 
Những việc các ngươi nghe thấy đó, 


Có gì kỳ thú kỂ cho ta. 
Bọn thương nhân nghe vị Thiên tử hỏi, liền đáp: 


13. Việc chúng tôi nghe thấy trước đây 
Không gì kỳ thú sánh nƠi này, 

Siêu phàm, Thiên tử, không hề chán, 
Khi ngắm mỹ quang tuyệt hảo vầy. 


14. Các hỒ sen trải giữa trỜi cao, 
Phong phú hoa đua nở đẹp biết bao, 
Sen trằng cùng cây luôn kết trái, 

TỎa làn hương tuyệt diệu dường nào. 


15. Một trăm trụ ngọc bích cao xanh, 
Các đế san hô kết thỦy tỉnh, 

Mã não mắt mèo, hồng ngọc thắm, 
Trụ toàn ngỌc sáng kết thành hình. 


16. Lâu đài tráng lệ Ở trên đầu, 
Ngàn trụ oai nghỉ tuyỆt mỹ sao, 
Hành lang vàng với tường đầy ngỌc, 
Nền dát vàng xen lẫn bão châu. 


T7. Lâu đài sáng rực tựa vàng ròng 

Ở đại Jam-bon, một lạch sông, 

Sáng loáng cầu thang, sân thượng, bệ, 
Oai hùng, cân xứng, đẹp vô ngần. 


18. Trong điện ngọc đầy thức uỐng ăn, 
Một đàn tiên nữ đứng quây quần, 
Ngân vang kèn trỐng và đàn địch, 

Ngài được cung nghênh với tán xưng. 


19. Ngài được bầy tiên tạo lạc an, 
Thượng lầu kỳ thú của thiên đàng, 
Ngài oai nghỉ hưởng đầy ân phước, 
Lộng lẫy cao sang chẳng nghĩ bàn, 
Như Đại Thiên vương T-xá ngự 
Na-li-nì thượng uyỄn vinh quang. 


20. Ngài là Thiên nữ, Dạ-xoa thần, 
Thiên chù mang hình dáng thế nhân? 
LŨ khách cả đoàn nay kính hỎi, 

Xin ngài cho biẾt rõ danh xưng. 


Hy giỜ v] Thiên tử nói rõ về bẳn thân mình: 


21. Ta là Thiên rữ Se-ris-sq, 

Ta giữ vùng sa mạc thật xa, 
Cai quằn miền này và xứ nỌ, 
Tuân hành thiên lệnh Ves-sa-va. 


Bấy giờ các thương nhân hồi về hạnh nghiệp của chàng: 


22. Ngài hưởng lạc này bởi ngẫu nhiên, 
Hay ngài được tặng bởi chư Thiên? 
Do ngài xây dựng, do thành fWu? 

Lữ khách thương nhân muốn hỖi xem, 
Bằng cách nào đây ngài hưởng được 
Lâu đài lạc thú giữa quần tiên? 


VỊ Thiên tử lại ngâm kệ bác bỏ bốn sự phổng đoán này và nêu rõ đó chính là 
do công đức: 


23. Chẳng phi do ta được ngẫu nhiên, 
Hoặc ta được tặng bởi chư Thiên, 

Do ta xây dựng, do thành tựu, 

Mà chính do công đức tạo nên. 


Các thương nhân liền hồi về bản chất công đức ấy: 


24. “Phạm hạnh nào hay bởi nguyện cầu? 
Quả này do pháp thiện hành sao? 

Thương nhân lữ khách này xin hồi: 

Nsài được Lâu đài bởi tại đâu ?” 


VỊ Thiên tử lại bác bỏ cả bốn điều phống đoán trên, và trình bày công hạnh 
do mình đã tích trữ trước kia: 


25. Pa-ya-sì thuỞ trước là 1a, 

Cai trị thần dân Kiều-tát-la, 

Keo kiệt, xan tham, tin đoạn diỆt, 
Không tin nhân quả, lạc đường tà. 


26. Thế rồi có mỘt v] Sa-môn, 

Cưu-ima Ca-diếp, bậc đa văn, 

Biện tài tuyệt diệu, nhiều phưƠng tiện 
Thuyết pháp, xua tà kiến khÔi tâm. 


27. Khi nghe lời thuyẾt pháp từ ngài, 
Ta nguyện làm cư sĩ suỐt đời: 


Không sát sanh và không trộm cắp, 
Cũng không uỐng rượu, nói sai lỜi, 
Cñững không tà dục và tri túc 

VỚi vợ mình, không muỐn vợ ai. 


28. Đó là lời nguyện sỐng trong lành, 
Kết quả đây là của thiện hành, 
Chính bởi các hành vi phước đức 
Lâu đài này được hưởng phần mình. 


Khi ấy các thương nhân đã thấy vị Thiên tử cùng Lâu đài của chàng, liền 
khởi lòng tin vào nghiệp quả, và ngâm hai vần kệ nêu rõ niềm tin của họ 
vào nghiệp quả: 


29. Quả thật, trí nhân nói thật chân, 
Không hề nói khác, các hiền nhân, 
Nơi nào người thiện làm công đức, 
Nơi ấy người an hưởng thÖa lòng. 


30. Nơi nào có khổ não, kêu thương, 
Chết chóc, nhiều ràng buộc, khổ buồn, 
Nơi ấy, các người làm ác nghiệp 

Khó lòng thoát khôi cảnh thê hương. 


Trong khi họ ngâm kệ, một trái S¡rìrz chín rụng từ cây xuống cổng Lâu đài 
và vị Thiên tử có về buồn. Các thương nhân thấy thế, liền ngâm kệ khác: 


31. Giờ đây Thiên chúng về bồn chồn, 
Lúng túng nhƯ đang dính vũng bùn, 
Thiên fỪ, vì đâu ngài bẫt mãn, 

Vì đâu hội chúng chẳng vui lòng? 


Khi nghe hỏi vị Thiên tử đáp lại: 


32. Bạn này, các khóm Si-rì-sa, 
Thoang thoằng thiên hương lan tỖa ra 
Vào tận Lâu đài, hữơng phẳng phất 
Ngày đêm xua đuổi bóng âm u. 


33. Khóm này, sau mỗỖi mỘt trăm niên, 
Một trái nỠ ra, chín, rụng liền, 

Mộit trăm năm đã qua từ lúc 

Ta hiện lên đây giữa chúng Thiên. 


34. Biết rằng ta sỐng giữa thiên cung 


Ngũ bách niên trường, sẽ mạng chung, 
Khi thọ mạng tàn, công đức tận, 

Cho nên ta hoằng sợ buồn lòng. 

Lúc ấy các thương nhân liền an Ủi chàng: 


35. Thiên tử làm sao phải muộn phiền, 
Khi ngài ngự ngũ bách chu niên 

Lâu đài tuyỆt mỹ vô song địch? 

Chắc chắn những ai phước đức hèn 
ChÏ được sinh vào nơi thấp kém, 

Là người phải chịu khổ triền miên. 


VỊ Thiên tử chấp nhận lời nói của họ, cẳm thấy được an ủi, bèn ngâm kệ: 


36. Những lời khích lệ đẹp lòng sao, 
Bạn nói những lời khen ngợi nhau, 
Song bạn hỡi, giỜ ta bão hộ, 

Cất bước bình an thoä ước ao. 


Các thương nhân muốn bày tỏ lòng biết ơn, lại ngâm kệ: 


37. Khi nào đi đến So-vì-ra, 
Và đến Sin-dhu kiếm lợi to, 
Cùng với biết bao quà tặng quý, 
Chúng tôi dâng lễ Se-ris-sa. 


Nhưng vị Thiên tử từ chối lễ vật hào phóng và muốn khuyên nhủ họ những 
việc cần làm, liền ngâm kệ: 


38. ChỚ nên dâng lễ Se-ris-sa, 

Còn mọi việc kia sẽ xẫy ra, 

Song phải kiên tâm hành Chánh pháp, 
Và cần tránh các nghiỆp gian tà. 


VỊ ấy lại ngâm kệ để nêu gương tốt cho họ theo và tán thán các đức tính 
của người cư sĩ mà vị ấy mong muốn bảo vỆ an toàn: 


39. Có v] tại gia của lữ đoàn, 

Học nhiều, giữ giới nguyện tỉnh cần, 
Cúng dường hào phóng, đầy thân ái, 
Trị túc, khôn ngoan, đúng trí nhân. 


40. Chàng không cỐ ý nói sai lỒi, 
Cũng chẳng chuyên tâm hại đến ai, 
Không thốt lời phân ly, phÌ báng, 
Nói lỜi dịu ngỌt, thật êm tai. 


4I. Biết vâng lỜi, kính trỌng, tu thân, 

Tẩy sạch mình theo giỚi hạnh luôn, 

Người ấy sống đời cao thượng lắm, 
Nương nhờ Chánh pháp, dưỡng song thân. 


42. Ta chắc chàng đi kiếm bạc vàng 
ChỈ vì muỐn phụng dưỡng song thân, 
Chứ không phải chính vì mình vậy, 
Bởi thế khi cha mẹ mãn phần, 

Chàng sẽ hành trì đời Phạm hạnh, 
Hướng về xuất thế, thoát ly trần. 


43. Thằng ngay, không hóc hiểm, mưu mô, 
Thiện sự thành công, chẳng dối lùa, 

Giải quyết việc gì, không kiếm cớ, 

Šao người như vậy phải ứu tử? 


44. Vì lý do này ta hiện thân, 

Hãy quy ngưỡng Pháp, hỡi thương nhân, 
Giá không chàng, bạn thành tro bỤi, 
Hoằng sợ như mù lạc lỐi hoang. 

ChÌ trích chàng là điều thật dễ, 

Phúc thay gặp gỡ bậc hiền lương! 


Đám thương nhân muốn biết rõ chỉ tiết về người đang được nói đến một 


cách tổng quát như vậy, liền hỏi: 


45. Người ấy là ai tự bẫy nay, 

Tên chàng, bỘ tộc, thợ hay thầy? 
Chúng tôi mong muỐn nhìn người ấy 
Ngài đã xót thương xuất hiện đây, 
Quả thật phần chàng nhiều lợi lạc, 
Nhờ ngài mến chuộng đến như vầy. 


Bấy giờ vị Thiên tử nêu tên họ và bộ tộc chàng kia: 


4ó. Người này tên gỌi Sam-ba-va, 
Hới tóc, ngƯỜi tu tập tại gia, 

Kiếm sống bằng dao, bàn chẳi tóc, 
Cả đoàn biết thị giã này mà! 

Vì chàng là mỘt người lương thiện, 
Các bạn đừng nên nhạo báng 1a. 


Sau đó đám thương nhân nhận ra chàng kia, liền nói: 


47. Chúng tôi đều biết rõ người này, 
Nhưng chẳng biết chàng đức hạnh thay, 
Nay chúng tôi cùng xin đẳnh lễ 

Khi nghe ngài nói quý cao vầy. 


Bấy giờ, sau khi mời mọi người bước vào Lâu đài của mình, vị Thiên tử 
ngâm kệ khích lệ họ: 


48. Bất cứ ai trong đám lỮ hành, 

Trung miên, trưởng lão, hoặc xuân xanh, 
Xin mời tất cả lên lầu thượng, 

ĐỂ bọn xan tham ngắm phước lành. 


Trong phần kết thúc, chư vị kết tập Kinh điển ngâm sáu vần kệ: 


49. Mọi người tại đó nói to lên, 
Khi đặt chàng cư sĩ trước tiên: 
“Tôi thứ nhất”, rồi lên điện ngỌc, 
Như cung Đế Thích của chư Thiên. 


50. Cả đoàn lữ khách nói như vầy: 
“Tôi trước tiên”, nhận Ngũ giới này, 
TỪ bỖ sát sanh loài thú vật, 

Cũng không trộm cắp, rượu nồng say, 
Cũng không nói dỐi, và tri túc 

VỚi vợ mình, không muỐn vợ ai. 


51. Cả đoàn lữ khách nói đồng thanh: 
“Tôi trước tiên”, trì giỚi, khỞi hành, 
Hoan hỆ ngập tràn nhỜ đại lực 
Dạ-xoa thần hỗ trợ đồng tình. 


52. Đi vào địa phận So-vì-ra, 

Vì muốn bạc vàng, kiếm lợi to, 
Khi việc làm xong, tròn phận sự, 
Trở về an Ổn phố Pà-ta. 


53. Tất cả bình yên trở lại nhà, 
Trùng phùng thê tỪ cả toàn gia, 
Mừng vui, hạnh phúc, đầy hoan lạc, 
Làm lễ tôn vinh Thiên tử kia, 

LỄ hội tưng bỪng và rộn rã, 

Cùng xây trú xứ Se-ris-sa. 


34. Như vậy là bầu bạn thiện nhân 


Được nhiều lợi lạc lớn vô ngần, 
Kết giao các thiện nhân trong Pháp, 
Nhờ một người, toàn thể hưởng ân. 


11. (§5) Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Của Sunikkhiita (Sunikkhitta- 
Vimàna) 


Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Sàyø:hi, trong Kỳ Viên. Thời ấy như đã nói 
trên, Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành trên thiên giới, đến cõi trời Ba 
mươi ba. 


Một vị Thiên tử đang đứng ở cửa Lâu đài của chàng liền đến gần cung kính 
đảnh lễ Tôn giả. Thuở tiền kiếp, khi ngôi kim Tháp rộng một dặm đã được 

dựng để thờ xá-lợi của Đức Phật Kassapa, bốn hội chúng thường đến cúng 
dường lễ vật. 


Có một cư sĩ, sau khi dâng hoa tại đó, đã chưng bày lại những bông hoa 
được sắp đặt vụng về, rồi làm lễ cúng lần nữa. Vị ấy lấy các hoa kia làm 
đề tài thiền quán và tưởng niệm các đức tính của bậc Đạo Sư, rồi đặt trọn 
công đức này vào lòng. 


Về sau lúc tỪ trần, nhờ uy lực của hạnh nghiệp này, vị ấy được tái sanh vào 
cõi trời Ba mươi ba với một đám tùy tùng đông đảo. Tôn giả Mahà- 
Moggallàna ngâm kệ hỏi vị ấy: 


1. Lầu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm trài rộng chung quanh, 
Bẫy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. 


2. Chàng uỐng ăn, cư trú lạc an, 
Khi đàn tiên trồi khúc du đương, 
Đây là thiên vị, năm thiên lạc, 

Tiên nữ múa, trang điểm ngỌc vàng. 


3. Vì sao chàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì chàng vinh hiển đây, 

Những lạc thú nào chàng mến chuỘng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


4. Hỡi chàng Thiên tử đại oai thần, 

Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
VỊ Thiên tử ngâm kệ nói về hạnh nghiệp đã làm. Các vị kết tập Kinh điển 
giải thích việc này: 


5. Chàng Thiên ft ấy h tâm tràn, 


Được Mục-liên Tôn già hỖi han, 
Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


6. Khi sắp đặt xong một chuỗi hoa 
Mà người đã sắp đặt qua loa, 

Rồi dâng hoa tại ngôi kim Tháp 
Đấng Thiện Thệ là Kas-sa-pa, 
Con đắc đại thần thông, đại lực, 
Hưởng đầy thiên lạc cõi Băm-ba. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển Ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn gi đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thẾ oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 

Tổng Kết 
- Lâu đài Hai Người Nghèo, Hai Tịnh Xá. 
- Một Người làm thuê, Một Kẻ Chăn Bò, Kanhaka. 
- Lâu đài Nhiều Màu Sắc, Mafakundalin, Serissaka, Sunikkhirta. 
Đó là Phẩm thứ Bảy về Lâu đài Nam giới. 
Phẩm Thứ Tư Để Phúng Tụng 
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2.2NGẠ QUỶ SỰ 
„ PHẨM _ 
PHẨM CON RẮN 


1. Chuyện Thí Dụ Phước Điền (Khefftùpamà) 


Đức Thế Tôn kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỖ nuôi sóc Ở Veluyana 
(Trúc Lâm) gần Rà/agaha (Vương Xá). 


Thời ấy, ở Vương Xá có một người chủ ngân khố giàu sang vô cùng và chỈ 
được biết qua danh hiệu Đại phú ông (Mahàdhanasetthi). Ông có mỘt con 
trai độc nhất rất khả ái và xinh đẹp. Khi cậu đến tuổi trưởng thành, cha mẹ 
cậu suy nghĩ như vầy: “Nếu con ta chỉ tiêu một ngàn đồng mỗi ngày, thì dù 
cả trăm năm nữa số lượng tài sẳn này cũng sẽ không hết”. 


Họ chẳng dạy cậu một nghề gì cả, vì suy nghĩ: “Việc học nghề sẽ tốn nhiều 
công sức mệt nhọc, cứ để nó an nhàn thân tâm hưởng thọ giàu sang thỏa 
thích”. 


Thay vì dạy nghề, khi cậu đến tuổi mười sáu, họ cưới cho cậu một cô dâu 
kiều diễm, nhưng hoàn toàn thiếu đạo hạnh. Cùng với cô vợ, cậu đổ hết 
thời giờ vào việc hưởng thụ, thích thú tầm cầu dục lạc. 


Khi cha mẹ mất, cậu phung phí tiền của vào đám vũ nỮ, ca nhân và các đám 
vui chơi khác; sau khi tiêu hết tài sẳn, cậu trở nên nghèo khó, phải cố xoay 
xở để sống bằng cách vay nợ. Nhưng khi cậu không còn có thể vay được 
nữa và bị các chủ nợ thúc bách, cậu đưa hết ruộng vườn, trang trại, nhà cửa 
cùng các gia sản khác rồi trở thành kẻ hành khất, sống trong nhà tế bần của 
thành phố ấy. 


Bấy giờ, một hôm, bọn cướp gặp cậu và bảo: 

- Này chú, xem đây, chú làm sao ra khỏi cuộc sống khốn khổ này, chú còn 
trể và có năng lực. Hãy đi theo bọn ta và sống đầy đủ thoải mái bằng cách 
trộm cắp. Bọn ta sẽ tập luyện cho chú. 

Cậu đồng ý và đi theo chúng. Bọn trộm cướp cho cậu một cây gậy lớn; và 
trong khi chúng đột nhập vào một cái nhà mà bọn chúng đã đục thủng một 
lỗ lớn, chúng đặt cậu Ở chỗ ra vào và nói: 


- Nếu có ai đến, hãy đánh chết nó đi. 


Cậu vốn tâm trí đần độn, không phân biệt bạn thù, liền đứng đó và chỉ chờ 
đợi người khác đi đến. 


Bấy giờ, người trong nhà trở dậy, chạy đi thật nhanh, nhìn đây đó, chợt 
thấy cậu đứng ở lỗ thủng ấy. Họ vừa nói: 


- Chúng đây rồi, quân khốn kiếp, lũ trộm cướp, họ vừa chụp lấy cậu đưa 
đến nhà vua, trình: 


- Tâu Đại vương, tên trộm này bị bắt lúc đang phá nhà. 
Vua ra lệnh cho đám quân giữ thành: 
- Chặt đầu nó đi. 


Bọn này giam cậu vào ngục và đưa đến nơi hành hình, chúng đánh cậu bằng 
roi trong lúc cậu đi theo tiếng trống xử tội. Cùng lúc quần chúng la lớn: 


- Tên cướp phá hoại này đã bị bắt ở thành này. 


Bấy giờ ở trong thành ấy, có nàng hoa khôi tên là Su/zsà đang đứng bên cửa 
sổ. Nàng thấy cậu bị dẫn đi ngang, và vì nàng đã quen biết cậu từ thời trước 
nên nàng có cảm tình với cậu vốn là người từng đạt đại phú quí trong thành 
này, nàng liền cho gửi mứt bánh và nước uống, lại nhờ người nhắn với bọn 
giỮ thành: 


- Cầu mong các tôn ông đợi cho đến lúc người này ăn xong mứt bánh và 
uống nước. 


Cùng lúc ấy trong thành này, Tôn giả Mahà-Moggallàna đang quán sát bằng 
thiên nhãn và thấy tình cảnh nguy khốn của kể này, Tôn giả động lòng bi 
mẫn và suy nghĩ: “Vì kể này chưa hề làm công đức gì, mà chỈ tạo ác nghiệp, 
y sẽ bị tái sanh vào địa ngục. Nay nếu ta đi ra và y cho ta mứt bánh và nước 
uống, y sẽ được tái sanh vào hội chúng các địa thần. Ta phải giúp đỡ kể 
này”. 


Vì vậy Tôn giả liền xuất hiện trước tội nhân ngay khi mứt bánh và nước 
được mang đến. Khi cậu thấy vị Trưởng lão, tâm cậu được an lạc và cậu 
suy nghĩ: “Ta có lợi ích gì nhờ ăn mứt bánh này nếu ta phẩi chết? Giờ đây, 
chúng sẽ làm hành trang cho ta lên đường đi đến thế giới bên kia”. 


Thế là cậu nhờ đưa bánh mứt và nước uống đi cúng vị Trưởng lão. Khi Tôn 
giả Mossallàna thấy nỗi thống khổ của cậu đã trở thành hoan hỷ, Tôn giả 
ngồi xuống và ăn uống xong rồi đứng dậy đi lên đường. 


Còn người ấy bị các đao phủ đưa đến nơi xử tô] và chém đầu. Nhờ hành 
động tín thành đối với Trưởng lão Moggallàna, phước điền vô thượng ở 
đời, kể ấy xỨng đáng được tái sanh vào thiên giới cao cả. Nhưng vì niềm 
luyến ái phát ra đối với Suiasà khi cậu suy nghĩ: “Ta tạo được lễ cúng 


dường này là nhờ nàng”, nên ngay lúc lâm chung, tâm cậu trở thành bất tịnh 
và cậu tái sanh vào cảnh giới thấp hơn, làm vị thần ở trong cây chuối lớn có 
tàn lá rậm rạp trong rừng hoang. 


Bấy giờ tình cờ vị thần thấy $„/asè trong vườn của nàng liền mang nàng 
đến nơi cư trú của vị ấy. Mẹ nàng than khóc, bảo vị ấy sau một tuần phải 
đem nàng trở lại. Bà mẹ kể chuyện cho mọi người nghe, khi họ hỏi bà sự 
việc đã xảy ra, và họ tràn đầy kinh ngạc bảo nhau: 


- Các bậc A-la-hán quả thật là phước điền vô thượng ở đời, ngay một hành 
động tỪ bi nhỏ bé đối với chư vị cũng làm cho con người tái sanh vào cõi 
chư Thiên. 


Chư Tăng thuật chuyện này lên đức Thế Tôn, Ngài bèn ngâm các vần kệ 
này để giải thích sự việc: 


1. Bậc Thánh ví như các ruộng đồng, 
Người cho là chính các nhà nông, 
Hạt gieo là vật đem dâng cúng, 

Kết quả rừ đây được hưởng phần. 


2. Hạt giống đây và đám ruộng đồng 
Dành cho ngạ quỦ lẫn người trồng, 
Nơi nầy ngạ quỦ thường an hưởng, 
Thí chỦ tín thành phước đức tăng. 

3. Vì hành thiện nghiệp Ở trên đời, 
Cúng lễ các ma quỷ đói mồi, 

Sẽ đến cối thiên làm trú xỨ, 


Nhờ người đã tạo nghiỆp an vui. 


Khi pháp thoại chấm dứt, tám vạn bốn ngàn người được đắc Pháp nhãn. 


2. Chuyện Con Lợn Rừng (Sukàra) 


Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluvana 
(Trúc Lâm) gần Rà/agaha (Vương Xá). 


Tương truyền ngày xưa khi đức Thế Tôn Kassapa (Ca-diếp) thuyết Pháp, 
một TỶ-kheo đã điều phục tự thân, nhưng thiếu phòng hộ ngôn ngữ, nên đã 
mạ ly các Tỷ-kheo khác. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh vào địa ngục. Sau khi đã 
bị thiêu đốt tại đó cả một kiếp, vị ấy rời cõi ấy và trong kiếp này tái sanh 
gần thành Rà/agaha, dưới chân núi G¡j/hakba (Linh Thứu), vị ấy luôn bị 
đói khát giày vò. Thân thể vị ấy có màu vàng ròng, nhưng miệng lại giống 
mõm lợn rừng. 


Vào thời ấy, Tôn giả Nàrada đang trú tại núi Linh Thứu. Vừa cầm y bát, vị 
ấy khởi hành tỪ sáng sớm để khất thực. Trong lộ trình đến Rà/agaha, vị ấy 
thấy ngạ quỷ kia trên đường. Khi hỏi về hạnh nghiệp mà ngạ quỷ kia đã 
tạo, vị ấy đã ngâm các vần kệ sau: 


1. Nhà ngươi vàng rực khắp toàn thân, 
Chiếu ánh sáng ra khắp mỌi vùng, 
Song miệng ngươi như mồm lợn đực, 
Nghiệp gì ngươi tạo kiếp xửa chăng? 


Ngạ quỷ đáp lỜi: 


2. Xưa con điều phục khéo về thân, 
Nhưng khẩu con không được hộ phòng, 
Vì thế hình hài con vậy đó, 

Nà-ra-da thẫy rõ con cùng. 


Ngạ quỷ ấy còn nói lời khuyên này với Trưởng lão: 


3. Nà-ra-da, vậy hãy xem đây, 
Con muốn trình Tôn giả việc này: 
Đừng phạm ác tà về khẩu nghiệp, 
E ngài sẽ hóa mõm heo vầy! 


Thế rồi Tôn giả Nàrada, sau khi đã đi khất thực trong thành Vương Xá và 
sau buổi ngỌ trai, trở về trình sự việc này với bậc Đạo Sư, Ngài dùng đó 
làm đề tài thuyết pháp. 


3. Chuyện Ngạ Quỷ Có Mồm Hôi Thối (Pàfimukkha) 


Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluvana 
(Trúc Lâm). 


Ngày xưa vào thời đức Thế Tôn Kassapa (Ca-diếp) có hai thiện gia nam tử 
theo lời giáo huấn của Ngài, đã xuất gia bỏ đời thế tục. Thực hành đầy đủ 
giới luật và sống khổ hạnh khắc nghiệt, hai vị an trú hòa hợp với nhau ở 
một nơi kia trong làng. 


Sau đó một TỷỞ-kheo có ác tính, thích mạ ly, đã đến trú xứ của hai vị. Hai 
Trưởng lão này ân cần nhận vị ấy và qua ngày thứ hai lại cùng vị ấy đi khất 
thực. 


Dân chúng tích cực tuân lời dạy của chư vị và cúng dường chư vị đủ cháo, 
gạo, cơm và nhiều thực phẩm khác. Vị kia suy nghĩ: “Làng này thật là nơi ở 
tốt để khất thực và dân chúng đầy đủ tín tâm cúng dường thực phẩm ngon 
lành. Đây lại có bóng mát và nước. Ta có thể sống sung sướng ở đây nhưng 
chẳng thể được bao lâu hai Tỷ-kheo này cũng trú cùng nơi này. Được rồi, 
vậy thì ta sẽ làm sao cho họ không đến đây ở nữa”. Thế là vị ấy phỈ báng 
người nọ với người kia. Hai vị dần dần sinh ra hoài nghi và suy nghĩ: “Dẫu 
sao cũng có thể như vậy”, và mất lòng tin, chư vị tránh mặt nhau, rồi không 
ai bảo ai, mỗi người ra đi tìm một nơi dễ chịu hơn. 


Dân chúng hỏi vị Tỷ-kheo phỶ báng: 

- Bạch Tôn giả, chư vị Trưởng lão đi đâu rồi? 

VỊ ấy đáp: 

- Suốt đêm hai vị tranh cãi nhau; hai vị ra đi chẳng để ý đến lời ta bảo: “Xin 
đừng tranh cãi, hãy hòa hợp”, và còn nhiều chuyện khác nữa, ta nói thêm: 
“Những người nào có tính như vậy thường thích đánh nhau to”. Sau đó 
quần chúng van nài: 


- Cứ để chư vị Trưởng lão đi, tuy nhiên vì chúng đệ tử, xin Tôn giả ở lại 
đây và đừng hối tiếc gì cả. 


VỊ ấy đồng ý đáp: 
- Được lắm. 
Trong khi ở đó vài ngày, vị ấy suy xét: “Do tham muốn trú xứ, ta đã ly gián 


hai Tỷ-kheo này. Ôi! Ta đã quyết tâm tạo nhiều ác nghiệp”. Bị lòng hối hận 
sâu xa giày vò và ngã bệnh vì tinh thần dao động, chẳng bao lâu vị ấy từ 


trần và tái sanh vào địa ngục Aric¡ (Vô gián hay A-tỳ). 


Về sau v] ấy tái sanh vào kiếp này làm một ngạ quŸ có mồm hôi thối ở 
không xa thành Rà/agaha. Thân thể vị ấy có màu vàng ánh, nhưng sâu bọ lúc 
nhúc bò ra từ mồm vị ấy cấu xé mãi khiến mồm vị ấy bốc mùi hôi thối. 
Thời ấy Tôn giả Nàrada từ đỉnh Linh Thứu đi xuống, thấy ngạ quỷ kia, bèn 
ngâm vần kệ hỏi về hạnh nghiệp của vị ấy: 


T. NecưƠi có màu da sáng đẹp sao, 
Như chư Thiên Ở cối trỜi cao, 
NsưƠi đang lơ lỮng trong không khí, 
Song miệng ngươi hôi thối biết bao, 
Vì đám bọ sâu đang cắn xé, 

Kiếp xưa ngươi tạo ác hành nào? 


Ngạ quỷ đáp: 


2. Là một TỶ-kheo có ác ngôn, 

Dù con giữ khổ hạnh vuông tròn, 
Con không chễ ngự về ngôn ngữ, 
Con được màu da sáng fỰa vàng 
Nhờ khổ hạnh xưa, song miệng thối 
Vì lỜi phÌ báng của mồm con. 


3. Chính Ngài đã thấy việc này rồi 
Ai giới đức và thương xót đời, 

Sẽ bảo: “NgưƠi đừng nên phÌ báng 
Cũng không dỐi trá, nói sai lỜi, 

Về sau hóa Dạ-xoa thần lực, 
Hưởng thọ thú vui như ý ngươi. 


4. Chuyện Hình Nhân Bằng Bột (Pi/hadhìtalika) 


Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sàyz/:hi (Xá-vệ) trong Jefavana 
(Kỳ-viên). 


Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Anàthapindika (Cấp Cô 
Độc) một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi. 


Một hôm cô bé làm rơi hình tượng ấy vỡ tan. Nó kêu lên: “Con gái ta đã 
chết rồi!”, và khóc mãi, đám gia nhân không ai dỗ dành được. 


Bấy giờ bậc Đạo Sư đang ở trong nhà ông Cấp Cô Độc, vị này đang ngồi 
gần Ngài. Bà nhũ mẫu đem cô bé đến bên ông chỦ. Ông hỏi: 


- Tại sao con bé khóc? 

Rồi vừa ôm cháu vào lòng, ông vừa dỗ dành nó và bảo: 

- Ông sẽ cho cháu một đứa con gái khác để làm tặng vật. 
Rồi ông thưa trình bậc Đạo Sư: 


- Bạch Thế Tôn, vì cháu nội của con khóc về chuyện hình tượng bằng bột, 
con Ước mong dâng lễ vật cúng dường. Xin Thế Tôn chấp thuận đến nhà 
con ngày mai cùng với năm trăm Tỷ-kheo. 


Đức Thế Tôn nhận lời. Như vậy đức Thế Tôn đã đến và sau buổi ngọ trai, 
Ngài nói lời tùy hỶỷ công đức và ngâm các vần kệ này: 


1. Với mỌi quan tâm, kŠ có lòng 

Phải dâng lễ cúng các gia tông, 

Các vong linh những người thân thuộc, 
Cùng với chư Thiên lẫn thổ thần. 


2. Trì Quốc, Đa Văn, Quẳng Mục vương, 
Thiên vương Tăng Trưởng giữ trần gian, 
TỨ Thiên vương được người tôn kính, 
Thí chủ không mất quä phước phần. 


3. BỞi vì kêu khóc hoặc sầu bị, 
Thương tiếc than van chẳng ích gì, 


Không lợi gì cho ngƯỜi quá cỐ, 
Khi thân nhân giữ thói lề kia. 


4. Song lễ vậy này được cúng dâng 


Khéo đem an trú ở chư Tăng, 
Quả này hiện tại và sau nữa 
Lợi lạc lâu dài với cổ nhân. 


Đức Thế Tôn đã thuyết pháp như vậy rồi ra đi. Bà vợ và gia quyến vị Đại 
phú ông theo gương vị ấy. Do vậy họ làm lễ đại cúng dường suốt một 
tháng. Rồi vua Pasenađi (Ba-tư-nặc) nghe tin này cũng dâng lễ vật đồi dào 
lên Tăng chúng. Khi dân chúng thấy vậy, họ lần lượt làm theo nhà vua và 
làm lễ đại cúng dường suốt cả tháng, một lễ đại cúng dường có nguồn gốc 
từ hình tượng bằng bột ấy. 


5. Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường (Tirokuddapera) 

Bậc Đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Rà/agaha (Vương Xá). 
Chín mươi hai kiếp về trước, có một kinh thành tên là Kàsipuzi. Vua 
Jayasena ngự trị nơi ấy có chánh hậu là %irimà, vương tử Phussa chứng 
đắc Vô Thường Chánh Đẳng Giác, tức là đức Cổ Phật thứ mười tám sau 
Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng). 

Bấy giờ Đại Vương Jayasena sinh tâm ngã mạn, suy nghĩ: *Vì vương tử 
của ta sinh ra đời làm Đức Phật, đã thành tựu đại sự xuất thế, chỈ riêng ta 
có Phật, chỈ riêng ta có Pháp, chỈ riêng ta có Tăng chúng”. Do đó nhà vua 
luôn luôn hầu cận bên Đức Phật và không dành cơ hội cho kể khác. 

Ba hoàng đệ của đức Thế Tôn ấy do bà mẹ khác sinh ra, bèn suy nghĩ: “Quả 
thật chư Phật ra đời vì lợi ích của quần sinh khắp thế gian này, chứ không 
phải vì riêng một ai. Nay phụ vương ta không dành cơ hội cho người khác. 
Làm thế nào ta có thể phụng sự đức Thế Tôn và Tăng chúng? Nào chúng ta 
hãy thi hành một chiến thuật”. 

Thế là chư vị gây rối tại vùng biên địa. Sau đó khi nhà vua nghe tin về vụ 
rối loạn này, liền phái ba vương tử đi bình định biên thùy. Ba vị tuân lệnh 
và khi trở về, nhà vua hài lòng ban chư vị một điều ước, phán bảo: 

- Hãy chọn thỨ gì các vương nhi muốn. 

Ba vị (âu: 

- Chúng thần nhi ước mong hầu cận đức Thế Tôn. 

Nhà vua từ chối, phán: 

- Hãy chọn thứ khác. 

Ba vị (âu: 

- Chúng thần nhi không màng thứ gì khác cả. 

Nhà vua lại phán: 

- Thôi được, các vương nhi có quyền chọn theo ý muốn. 


Ba vị đến gần đức Thế Tôn và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, chúng đệ tử ước mong phụng sự đức Thế Tôn ba tháng. 
Xin đức Thế Tôn hoan hỞ an cư ba tháng mưa với chúng đệ tỬ. 


Đức Thế Tôn chấp thuận. Ba vị hoàng tử tự thân hành gửi một thông điệp 
đến cho người được chỉ định trông coi tỉnh nọ, bảo: “Trong suốt ba tháng 
này, chúng ta cần phục vụ đức Thế Tôn, bắt đầu bằng cách xây một tinh xá, 
và cung cấp đủ mọi thứ cần thiết”. 


Sau đó chư vị hết lòng cung kính phục vụ đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 
Khi các viên quan cai trị tỉnh này đã cúng dường tinh xá xong, các vị chấp 
hành việc an cử mùa mưa ấy. Một vị thủ kho hàng gia, con trai mỘt gia chủ, 
là người mộ đạo cùng với vợ đã tìm được niềm tin, vị ấy trân trọng cúng 
dường Tăng chúng với Đức Phật làm thượng thủ. Người được chỉỈ định cai 
quản tỉnh này theo gương vị kia cùng với mười một ngàn dân đem các vật 
đến cúng dường với tất cả lòng thành kính. 


Vào dịp ấy, có một số người bất mãn trong lòng, sau khi ngăn cẩn những 
vật đóng góp, chính họ lại ăn các phẩm vật và nổi lửa đốt trai đường. 


Sau khi ba vương tỬ cùng đoàn tùy tùng đã cúng đường đức Thế Tôn và từ 
giã Ngài xong, ba vị đi thẳng đến phụ vương. 


Khi trở về, đức Thế Tôn đắc Niết-bàn vô dư y, ba vương tửỬ và người cai 
quản tỉnh ấy, vị thủ kho báu hoàng gia dần dần theo thời gian đều từ trần và 
cùng với quần chúng Ở đó được tái sanh thiên giới, còn số người bất mãn 
trong tâm bị tái sanh địa ngục. 


Chín mươi hai kiếp trôi qua như vậy, trong lúc hai hạng người trên cứ lần 
lượt tái sanh từ thiên giới này đến thiên giới khác và từ địa ngục này đến 
địa ngục khác. Rồi đến hiền kiếp này, vào thời đức Thế Tôn Kassapa, đám 
người bất mãn trong tâm tái sanh vào loài ngạ quỷ. 


Vào thời ấy, loài người thường cúng dường vì lợi ích của đám quyến thuộc 
quá cố của họ và nêu rõ: “LỄ vật này xin dành cho quyến thuộc của chúng 


tôi”. Do đó, các vong linh được an lạc. Thế rồi, chính các vong linh ấy cũng 
nhận biết điều này, nên sau khi đến gần Đức Phật Kassapa, các vị ấy hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, giờ đây làm thế nào chúng con có thể đạt được an lạc như 
vầy”? 


Đức Thế Tôn đáp: 


- Hiện nay chư vị chưa có thể đạt được an lạc ấy, nhưng thời gian về sau, 
sẽ có một Đức Phật ở thế gian tên gọi là Gø/zna. Vào thời của đức Thế 
Tôn ấy, sẽ có một vị vua tên là Bibisàra, trong chín mươi hai kiếp nữa kể 
từ đây sẽ là quyến thuộc của chư vị. Vua ấy sẽ dâng lễ cúng dường Đức 
Phật và sẽ hồi hướng công đức ấy đến chư vị, sau đó chư vị sẽ được an 
lạc. 


Thời bấy giờ, khi điều này được phát biểu, thì cũng như thể ta nói với các 
vong linh ấy: “Ngày mai chư vị sẽ được an lạc”. 


Về sau, khi thời kỳ có Đức Phật này đã qua, đức Thế Tôn (Gø/ama) giáng 
sanh vào cõi đời, ba vương tỬ cùng với một ngàn người từ thiên giới tái 
sanh vào quốc độ Magadha (Ma-kiệt-đà) trong các gia đình Bà-la-môn. 


Theo thời gian, sau khi tỪ giã đời thế tục, ba vị trở thành các nhà khổ hạnh 
bện tóc, trú tại đỉnh núi Gayà, người trước kia cai quản tỉnh thành ấy trở 
thành vua Bửnbisàra; người thủ khố hoàng gia, con của vị gia chủ, trở thành 
đại phú trưởng nghiệp đoàn có tên Visàkha; vợ vị ấy trở thành con gái của 
một vị đại phú trưởng nghiệp đoàn và được đặt tên Dhawwnadinnà, còn đám 
quần chúng được tái sanh làm các vị cận thần của vua. 


Bấy giờ đức Thế Tôn Gøizma giáng sanh cõi trần, sau bẩy tuần Giác Ngộ, 
Ngài đến Benares (Ba-la-nai) chuyển Pháp luân. Ngài giáo hóa ba vị đạo sĩ 
bệnh tóc, sau khi Ngài đã khởi đầu giáo hóa năm vị khổ hạnh, và thâu nhận 
cả ngàn đệ tử. Sau đó Ngài đi đến Ràjagaha và an trú vua Bửnbisàra vào Sơ 
quả Dự Lưu cùng với hơn một vạn Bà-la-môn và cư sĩ Ổ tại xứ Anga (Ưng- 
già) và Magsadha. 


Tuy nhiên các ngạ quỷ ở quanh cung vua suy nghĩ: “Giờ đây nhà vua sẽ làm 
lễ cúng tế cho chúng ta được hưởng phước”. Trong lúc nhà vua làm tế lễ, 
nhà vua suy nghĩ: “Ta không biết bây giờ đức Thế Tôn đang trú ở đâu?”. Do 
vậy, nhà vua không hồi hướng công đức đến ai cả. Vì các ngạ quỷ không 
nhận được thí vật nào cả, chúng rất thất vọng thốt tiếng kêu thẳm thiết mỗi 
đêm ở hoàng cung. 


Rạng ngày, nhà vua hoảng sợ trình đức Thế Tôn về chuyện đã xảy ra và 
hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, Ngài đã nghe tiếng nào như vậy chưa? Con băn khoăn 
không biết việc gì xây ra với con. 


Đức Thế Tôn đáp: 


- Thưa Đại vương, xin đừng sợ, không có gì bất thường xảy ra với Đại 
vương đâu, mà thịnh vượng sẽ đến với Đại vương thôi. Giờ đây, quả thật 
là quyến thuộc của Đại vương đã tái sanh vào loài ngạ quŸ. Trong suốt một 
kiếp, chúng đã lang thang khắp nơi và chỉ mong ước điều này: “Nhà vua sẽ 
làm lễ cúng dường Đức Phật và hồi hướng công đức ấy cho chúng ta”. 
Hôm qua, khi Đại vương dâng lẽ, Đại vương đã không hồi hướng công 
đức. Do đó, chúng mất hết hy vọng và thốt tiếng kêu la. 


Nhà vua hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, bây giỜ làm sao chúng có thể nhận được thí vật? 
Đức Phật đáp: 

- Thưa Đại vương, quả thật chúng có thể nhận. 

Nhà vua nói: 


- Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn hãy nhận lời thỉnh cầu của con vào ngày mai, 
con sẽ hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng. 


Đức Thế Tôn nhận lời. 


Sau đó, nhà vua ra lệnh chuẩn bị lễ cúng đường hào phóng, và thông báo 
thời giờ lên đức Thế Tôn, Ngài liền đến Hoàng cung. Bầy ngạ quỷ cũng đến 
và suy nghĩ: “Hôm nay chúng ta sẽ hưởng được món gì đó”, rồi đứng bên 
ngoài các bức tường và hàng rào. 


Sau đó đức Thế Tôn làm cho mỗi ngạ quỷ đều hiện hình trước nhà vua. 
Trong khi vua dâng nước rửa, vua hồi hướng công đức ấy cho chúng với 
những lời này: “Mong công đức này dành cho quyến thuộc ta”. Lập tức xuất 
hiện các ao sen đầy sen súng cho bọn ngạ quỷ. Chúng tắm rửa và uống 
nước ở đó, được giảm nhẹ nỗi thống khổ của chúng vì bất hạnh, lao nhọc 
và khát nước, nên da chúng trở nên vàng ánh. 


Nhà vua dâng lễ cúng dường cháo gạo và các thức ăn đủ loại cứng mềm rồi 
hồi hướng công đứng lễ vật ấy cho chúng. Trong chốc lát liền xuất hiện 
cho chúng các thực phẩm khác, thậm chí cả thực phẩm thiên giới, khiến 
chúng hân hoan hưởng thọ. 


Nhà vua lại cúng dường y phục và sàng tọa, tinh xá rồi hồi hướng công đức 
lễ vật ấy. Sau đó liền xuất hiện cho chung các thiên y, thiên cung, sàng tỌa, 
khăn phủ và đồ trang sức. Đức Thế Tôn quyết định làm cho tất cả hạnh 
phúc tuyệt vời này của họ được hiển lộ trước vua; khi nhìn thấy vậy, vua 
vô cùng hoan hỶ. 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi thọ thực xong, và được thỉnh cầu, Ngài kể 
chuyện ngạ quỷ ngoài bức tường thay lời tùy hỷ công đức. 


1. Bọn chúng đứng kia, ngoại bức tường, 
Những nơi trỐng trải, ngã tư đường, 
Chúng đang đứng Ở ngoài song ca, 

Khi đã về nhà tại cỔ hương. 


2. Dù tràn trề ẩm thực liên miên 
Đủ loại cứng mềm được dọn lên, 


Cũng chẳng có ai cần bQn chúng, 
BỞi vì nghiệp chúng đã gây nên. 


3. Những người lân mẫn, lắm tình tương 
Đúng lúc đem cho đám hỌ hàng 

Các thức cao lương, đồ ẩm thực 

Với lời cầu nguyện: “ĐỂ dành phần 

LỄ này cho đám người thân thuộc, 

Mong các họ hàng được phước ân”. 


4. Và các đám này đã đến đây, 

Các vong linh của họ hàng này, 
Thầy đều tụ tập đồng vui hưng 
Các thực phẩm đều phong phú thay. 


5. Chúng cầu: “Trường thỌ các người thân, 
Nhờ các v], ta được hưởng ân, 

Lòng quý trọng ta đà biểu lỘ, 

NgƯờỜi cho chẳng thiếu quã dành phần”. 


6. Chốn kia không có cẫy cày đâu, 
Cũng chẳng hề nuôi súc vật nào, 
Buôn bán như đây đều chẳng có, 
Cũng không đổi vật lẫy vàng trao. 


7. Bên kia thế giới các vong linh 
Nhờ vật cúng dường để dưỡng sinh, 
Như nước đổ từ trên núi xuỐng 
Cúng dường nuôi ngạ quỶ thân tình. 


8. Giống như tất cả các dòng sông 
Chẳy xuống đồ đầy cả đại dương, 
Cũng vậy những gì người bố thí 
TỪ đây nuôi sỐng các vong nhân. 


9. Những thân bằng quyến thuỘc trong nhà 
Trước đã cho tă, giúp đỠ ta; 

Mong mỌi người ban phần ngạ quỶ, 

Nhớ công họ tạo thuở xưa xa. 


10. BỞi vì kêu khóc hoặc sầu bị, 
Thương tiếc, than van chẳng ích gì, 
Không lợi gì cho ngƯỜi quá cỐ, 
Khi thân nhân giữ thói lề kia. 


11. Song lễ vật này được cúng dâng 
Khéo đem an trú ở chư Tăng, 

Quả này hiện tại và sau nữa 

Lợi lạc lâu dài với cổ nhân. 


12. Đây là nghĩa vụ của thân nhân 
Tôn trọng vong linh, đã cúng dâng, 
Tăng chúng được thêm nhiều dõng lực, 
Người làm công đức lớn vô ngần. 


Khi pháp thoại chấm dứt, tám vạn bốn ngàn người đã đắc Pháp nhãn do tri 
kiến sanh khởi từ sự kiện tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Tâm họ đầy xúc 
động vì được tán thán và họ càng nỖ lực tinh cần. Ngày hôm sau đức Thế 
Tôn cũng dạy chư Thiên và loài Người bài kinh “Ngoại Bức Tường” ấy. 
Do vậy suốt bảy ngày đều diễn ra sự đắc Pháp nhãn như trên. 


6. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé (Pàncaputfakhadaka) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sàyzrhi (Xá-vệ). 


Trong làng nọ không xa Sàyz/hi, có một người vợ địa chủ không sinh con. 
Quyến thuộc của ông nói: “Để ta kiếm một cô gái khác cho ông”. Nhưng 
ông không muốn, do lòng yêu thương vợ. Về sau, khi nghe chuyện này, bà 
vợ giục chồng đi cưới vợ khác để khỏi tuyệt dòng giống. 


Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh, lòng đầy ganh ty, đem thức 
ăn uống đãi một vị du sĩ và nhỜ ông ấy thực hiện việc phá thai. Cô vợ kể 
chuyện với mẹ, bà liền triệu tập gia quyến đến bảo người vợ vô sinh: 


- Chị đã làm chết con nó còn ở trong bụng. 
Người ấy đáp: 

- Tôi vô tỘI. 

Họ bảo: 

- Nếu chị vô tội, vậy hãy thề đi. 


Người ấy bèn thề độc, thách thức tai họa xảy đến nếu bà có tội. Không lâu 
sau đó, người ấy từ trần và tái sanh làm một nỮ ngạ quỷ xấu xí ở không xa 
thành phố này. Cùng thời ấy, có tám TỷỞ-kheo đang an cư mùa mưa trong 
tỉnh đi đến Sàyz/:hi để yết kiến bậc Đạo Sư, vừa vào một nơi trong rừng có 
bóng mát và nước chảy không xa làng ấy. Sau đó nữ ngạ quỷ hiện hình 
trước các vị Trưởng lão, một vị trong số ấy liền hỏi: 


1. Trần truồng và xấu xí hình dung, 
NgưƠi thở mùi hôi thỐi nặc nồng, 
Bao phỦ toàn thân đầy bQ nhặng, 
Neưởi là ai đứng Ở đây chăng? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ quỦ nương, 
Thần dân khốn khổ của Diêm vương, 
Vì con đã phạm hành vi ác, 

Con đến cõi ma đói ẩn thân. 


3. Sáng ngày năm đứa bé con sinh, 
Chiều tỐi năm trai lại hiện hình, 
Tất cả, con đều xâu xé hết, 


Nhưng không vừa đủ đỂ nuôi mình. 


4. Lòng con đang nóng cháy nhƯ rang, 
Bốc khói vì cơn đói bạo tàn, 

Con chẳng tìm đâu ra nưỚc uỐng, 
Hãy nhìn tai họa giáng đầu con. 


Khi nghe xong chuyện này, vị Trưởng lão hỏi: 


5. Neày xưa đã phạm ác hành gì 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi, 
Nay phi đền bù vào tội lỗi, 
Người xâu xé thịt lũ hài nhỉ? 


Sau đó nữ ngạ quỷ kể cho vị Trưởng lão về những việc đã làm: 


6. VỢ bé chồng con đang có thai, 
Con mưu việc ác chỐng nàng hoài, 
Chính con vỚi trí tâm điên đảo 

Đã khiến nàng kia sẵy bé trai. 


7. Thai chừng hai tháng máu tuôn tràn, 
Bà mẹ giận đưa các họ hàng, 

Bà ấy bảo con thề độc hại, 

Và con bị phÌ báng muôn vàn. 


8. Chính con đã nhận lẫy lời thề 
Khủng khiếp, tràn đầy già dỐi kia: 
“Nếu việc ấy do tôi fỰ tạo, 

Thì tôi ăn thịt đám hài nhỉ ”. 


9. Do kết quả hành nghiệp của mình 
Cùng lời thề độc ác gian manh, 

Con xấu xé thịt bầy con trẻ, 

Vì quá khỨ, con vấy máu tanh. 


Chư vị Trưởng lão xúc động xót thương nữ ngạ quỷ, bèn đến nhà vị địa 
chủ kia bảo ông hồi hướng đến ngạ quỷ công đức buổi thọ trai mà ông cúng 
dường chư vị. Lập tức nữ ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khốn khổ kia, nhận 
được nhiều ân phước và hiện hình ban đêm cho người chồng thấy. Sau đó 
chư Trưởng lão đến Sàyz/h¡ đúng thời và trình lên đức Thế Tôn vấn đề ấy. 


7. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Bảy Đứa Bé (Safapuftakhadaka) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Sàyz/:hi (Xá-vệ). 


Trong một làng nọ không xa Sàwz/hi, một đỆ tỬ tại gia có hai con trai xinh 
đẹp, đủ tài năng đức độ. Vì thế, mẹ chúng khinh thường chồng bà. Chán 
cảnh bị vợ khinh thường, ông đem về một cô vợ khác còn trễ lại chóng có 
thai. Bà vợ cả sinh lòng ganh ty, thuyết phục một y sĩ bằng cách trả một số 
tiền, để làm cho tình địch phải trụy thai. 


Thời ấy nhiều vị Trưởng lão, đã an cử mùa mưa ở một nơi trong làng, đang 
đi đến Săavarrhi để yết kiến đức Thế Tôn. Nhân dịp này, chư vị ở lại đêm 
gần làng ấy. Sau đó nữ ngạ quỷ này xuất hiện trước chư Trưởng lão. VỊ 
trưởng đoàn hỏi ngạ quỷ qua vần kệ: 


1. Trần truồng và xấu xí hình dung, 
Ngưởi thở mùi hôi thỐi nặc nồng, 
Bao phủ toàn thân đầy bQ nhặng, 
Nguơi là ai đứng Ở đây chăng? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ quỦ nương, 
Thần dân khốn khổ của Diêm vương, 
Vì con đã phạm hành vi ác, 

Con đến cõi ma đói ẩn thân. 


3. Sáng ngày bẫy đứa trễ con sinh, 
Chiều tỐi bẫy trai lại hiện hình, 
Tất cả, con đều xâu xé hết, 

Song không vừa đủ để nuôi mình. 


4. Lòng con đang cháy nóng nhƯ rang, 
Bốc khói, vì cơn đói bạo tàn, 

Con chẳng được tâm hồn lắng dịu, 
Khác nào lửa đỐt, khổ muôn vàn. 


VỊ trưởng đoàn lại hỏi: 
5. Neày xưa đã phạm ác hạnh gì, 
TỪ khẩu, ý, thân đã thực thị, 
Vì phạm lỗi lầm nào quá khứ, 
Mà ngươi ăn thịt đám hài nhỉ? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


6. Ngày xưa con có được hai trai, 
BQn chúng trưởng thành đủ cả hai, 
Khi đã thấy con mình lớn mạnh, 
Con thường khinh bÌ lão chồng tồi. 


7. Sau đó chồng con nổi hận sân, 
Cưới về thêm một ä hồng quần, 
Khi nàng kia đã mang thai nghén, 
Con nẫy sinh tâm ác hại nhân. 


ở. Con có tâm gian xảo, ác tà 
Khiến cho nàng phải bỊ thai sa, 
Máu tuôn khủng khiếp và ghê rợn, 
Việc ấy xẫy vào tháng thứ ba. 


9. Khi ấy mẹ nàng nổi hận sân, 
Liền đưa con đến đám thân nhân, 
Bà truyền con nói lỜi thề độc, 

Và bảo mọi người phÏ báng con. 


10. Chính con đã nhận thấy lời thề, 
Khủng khiếp tràn đầy giả dối kia: 
“Nếu việc ấy do tôi fỰ tạo, 

Thì tôi ăn thịt đám hài nhỉ ”. 


11. Do kết quà hành nghiệp của mình, 
Cùng lời thề độc ác gian manh, 

Con xấu xé thịt bầy con trẻ, 

Vì quá khỨ, con vấy máu tanh. 


8. Chuyện Con Bồ (Gona) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jeavana (Kỳ Viên). 


Thuổở đó ở Sàva/rhi (Xá-vỆ), người cha của một gia chủ nọ qua đời. Người 
con bị nỗi ưu phiền hành hạ và cứ khóc than mãi. Trong khi kể ấy đi lang 
thang như một người điên, ông thường hỏi bất cứ kẻể nào ông gặp: “Thế 
người có thấy cha tôi chăng?” Không ai có thể xua tan nỗi ưu phiền cỦa ông 
ca. 


Nhưng trong lòng ông, như một ngọn đèn Ở trong cái chai, đang bừng lên 
một khả năng đột xuất hướng về Nhập lưu đạo. 


Trong lúc bậc Đạo Sư đang quán sát thế gian vào buổi sáng, Ngài thấy điều 
kiện chắc chắn này và suy nghĩ: “Đưa đến cho người này quả Dự Lưu thật 
là thích hợp sau khi kẻ ấy đã kể lại sự việc quá khứ và dẹp bỏ sầu bï”. 


Vì thế ngày hôm sau, Ngài đi khất thực về, liền cùng một Tỷ-kheo trễ đến 
cửa nhà vị kia. Khi nghe bậc Đạo Sư đã đến, người ấy bước ra đón Ngài. 
Khi bậc Đạo Sư đã an tọa, vị gia chỦ nói: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài biết cha con đã đi về đâu rồi. 

Bậc Đạo Sư hỏi vị ấy: 

- Này cư sĩ, ông hồi về cha ông ở đời này hay đời trước? 

Khi nghe những lời này, nỗi buồn của vị ấy dịu bớt: “Ta có rất nhiều cha 
trong quá khứ” và vị ấy đã lấy lại được đôi chút thanh thắn. Rồi bậc Đạo 
Sư thuyết một bài giẳng ngắn và ra đi về nơi cư trú của Ngài. Sau đó chư 
TỶ-kheo bắt đầu pháp thoại về chuyện này. 

Khi vừa đến nơi, bậc Đạo Sư hỏi: 

- Này chư Tỷ-kheo, chư vị đang bàn luận gì khi ngồi tụ tập ở đây? 

Chư vị kể lại vấn đề. Ngài đáp: 

- Không phải chỉ giờ đây Ta mới xua tan nỗi ưu phiền của người kia, trong 
đời quá khứ nỗi ưu phiền của kể ấy cũng đã được tiêu trừ”. Và theo lời 
thỉnh cầu của chư vị, Ngài kể câu chuyện đã xảy ra thời trước. 

Thuở xưa tại thành Benares (Ba-la-nại), người cha của một gia chủ từ trần. 
BỊ sầu bi trấn áp, vị ấy đập ngực than khóc và cung kính đi quanh dàn hỏa 


thiêu. Con trai vị ấy là Su/à/a, một nam tử thông minh lanh lợi, đầy đủ trí 
tuệ tối thượng, đang suy xét một phương cách xua tan nỗi ưu phiền của 


cha, chợt thấy ngoài kinh thành một con bò chết, chàng liền đặt phía trước 
nó một ít nước và cỏ chàng vừa đem tới nơi. Chàng đưa con bò một nắm 
cỏ, vừa ra lệnh như thể con bò đang sống, vừa đứng cạnh đó, chàng nói: 
“Ăn đi, ăn đi, uống đi, uống đi!”. 


Khi người qua đường thấy chàng, hỌ nói: 
- Này Sujàta, chú có điên không mà đưa cỏ với nước cho con bò chết? 


Nhưng chàng không hề đáp lại lời nào. Vì thế dân chúng tìm đến cha chàng 
và bảo ông: 


- Con trai ông đã nổi điên nên đưa cỏ và nước cho một con bò chết. 


Khi vị gia chủ nghe việc này, nỗi ưu phiền về thân phụ liền mất đi. Lòng lo 
âu, vị ấy vội vàng đến trách cậu con trai: 


- Con chẳng còn là Šw7à/a thông minh, lanh lợi và có trí tuệ nữa ư? Tại sao 
con lại đưa cổ và nước cho một con bò chết? 


VỊ ấy ngâm hai vần kệ về việc này: 


1. Sao con có về giỐng người khùng, 
Con cắt c non, lại nói thầm 

Cùng với bò già vừa mới chết, 

Luôn môm bảo nó: “Hãy ăn, ăn!” 


2. Chẳng phải nhỜ ăn uỐng, dỗ dành 
Mà con bò chết sẽ hồi sinh, 

Con tôi khỜ dại ngây ngô quá 

Quả giỐng người đâu đó, thật tình. 


Šujàía ngầm các vần kệ sau đáp lời: 


3. Bốn chân này với chiếc đầu này, 
Với cái đuôi và thân thể đây, 

Đôi mắt là đây còn đủ cẳ, 

Con bò phải đứng dậy lên ngay! 

4. Song đôi tay với cả đôi chân, 

Thân thể và đầu tóc củỦa ông, 

Nay chúng Ở đâu, nào chẳng thấy, 
Khóc than đỐng đất, phài cha khùng ? 


Người cha đáp: 


5. Lòng ta quả thực nóng bỪng 
Giống như sữa lạc đổ trong lửa đào, 
Nay vừa được rưới nước vào, 

Và làm tiêu tán biết bao khổ sầu. 


6. Quẳ con nhỒ mũi tên đau 

Nỗi sầu kia đã cắm sâu vào lòng, 

Con xua mỌi nỗi đau buồn 

Vì cha thương tiếc phụ thân của mình. 


7. Tâm ta đã được an bình, 

Nỗi buồn dứt bỖ trong mình fỪ nay, 
Ta không khóc nữa giờ đây, 

Sau khi nghe những lỜi này, con thân. 


9. Vậy là các bậc trí nhân, 

Đầy lòng lân mẫn ân cần thiết tha 

Xua tan sầu não cho ta 

Như Su-jà với cha già giờ đây. 
Rồi người cha đi gội đầu, ăn uống và tham gia công việc của mình. Khi từ 
trần, vị ấy tái sanh Thiên giới. 


Như vậy Sujàa đã trở thành vị Bảo hộ thế giới. 


9. Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt (Mahàpesakàra) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Sàwa/fhi (Xá-vệ). 


Lúc ấy chừng mười Tỷ-kheo, sau khi nhận được đề tài thực hành thiền 
quán từ bậc Đạo Sư, đang tìm một nơi cư trú. Vì thời kỳ an cữ mùa mưa 
gần kề, chư vị thấy một chỗ tốt đẹp vừa ý ở trong rừng với bóng mát và 
nước chảy, và chỈ xa làng một khoảng thuận tiện để đi khất thực. Chư vị 
ngủ qua đêm tại đó và hôm sau vào làng khất thực. 


Dân chúng đón mừng chư Tỷ-kheo và cầu xin chư vị vào đây cư trú mùa 
mưa. Sau đó vị trưởng nghiệp đoàn thợ dệt cung kính cúng dường hai TỶ- 
kheo đủ tứ sự cần thiết, trong khi số đoàn viên thợ dệt khác phục vụ từng 
vị Tỷ-kheo. 


Bấy giờ vợ người chủ thợ dệt không mộ đạo, không có lòng tin, theo tà 
kiến và tham lam, không phụng sự Tăng chúng. Sau đó người chủ này cưới 
cô em gái bà và cho làm bà chủ nhà. Nàng có lòng tin và nhiệt thành phục vụ 
chư Tăng. 


Tất cả những thợ dệt này cũng tặng mỗi người một chiếc y cho mỗi TỶ- 
kheo đang thực hành an cư mùa mưa Ở đó. 


Thế rồi, người vợ ích kỷ của chủ nghiệp đoàn thợ dệt,với ác tâm buông lời 
mạ ly chồng: “Mong mọi thức uống ăn mà ông cúng các Tỷ-kheo đệ tử chân 
chánh của Đức Phật sẽ trở thành phân dơ và y phục sẽ thành những tấm sắt 
nóng bồng trong kiếp sau”. 


Khi từ trần, vị chủ nghiệp đoàn thợ dệt tái sanh ở rừng Vinđhya làm mỘt v] 
thần đầy về huy hoàng. Người vợ xan tham ấy tái sanh làm nữ ngạ quỷ ở 
không xa nơi ông ở. Nữ ngạ quỷ trần truồng xấu xí, bị đói khát giày vò,và 
khi đến gần vị địa thần này, nó nói: 


- Thưa phu quân, thiếp trần truồng đi lang thang bị đói khát hành hạ vô cùng 
khổ cực, xin hãy cho thiếp y phục và thức ăn uống. 


VỊ thần liền cho nó một số thực phẩm thần tiên của mình, nhưng khi ngạ 
quỷ vừa cầm lấy, các thứ này lập tức biến thành phân dơ và y phục nó vừa 
mặc vào liền hóa ra tấm sắt nóng cháy. Ngạ quỷ vừa nôn mửa vừa kêu khóc 
và đi lang thang trong nỗi thống khổ cùng cực. 


Vào thời ấy, một TỶ-kheo đang đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, cùng với một 
đoàn IỮ hành đông đảo vào rừng Vizđhya. Sau khi đã du hành ban đêm, đến 
sáng đoàn lỮ hành thấy một nơi đầy bóng mát và nước chảy, họ liền thả 
đàn bò ra và ngừng lại để nghỉ chân. 


Sau đó, vị Tỷ-kheo muốn ở riêng một mình nên đã đi xa một đoạn ngắn, trải 
chiếc y lên thảm cỏ dày dưới gốc cây và nằm xuống. Thân thể mệt nhọc vì 
cuộc hành trình ban đêm, vị ấy liền ngủ thiếp đi. 


Sau khi đoàn lữ hành đã nghỈ ngơi xong, họ lên đường, nhưng vị TỷỞ-kheo 
ấy chưa dậy. Mãi đến chiều tối vị ấy thức giấc và vì mất bạn đồng hành, vị 
ấy theo đường nhỏ đi mãi cuối cùng đến tận nơi cư ngụ của vị thần nói 
trên. 


Khi vị thần thấy vị Tỷ-kheo, liền hóa ra hình người và chào đón vị ấy, đưa 
vị ấy vào lâu đài của mình và sau khi đã cúng dường dầu xoa chân cùng các 
lễ vật khác, vị thần đảnh lễ và ngồi xuống. Vừa lúc ấy nữ ngạ quỷ cũng 
đến và nói: 


- Thưa phu quân, xin hãy cho thiếp thức ăn uống và y phục. 


Vị thần cho nó đủ các thứ này, nhưng ngay lúc nó cầm chúng, thì chúng vẫn 
biến thành phân dơ và tấm sắt nóng cháy như cũ. Khi vị TỶỷ-kheo thấy thế, 
lòng hết sức xúc động và hỏi vị thần qua hai vần kệ: 


1. Phân d0 máu mÙ hiện lên đầy 
Cho nó, vì sao có quả này? 

Hạnh nghiệp gì người này đã tạo 
Mà nay ăn máu mỦ như vầy? 


2. Y phục sáng tươi, trắng, mìn màng 
Mới cho ngạ quŸ, dệt bằng lông, 

Tức thì chúng hóa thành sắt nóng, 
Đã tạo nghiệp gì, ngạ quỦỶ nương? 


Vị thần đáp: 


3. Tôn giã, đây là vợ của con, 
Bà không bỐ thí, tính xan tham, 
Khi con cúng các Sa-môn ấy, 
Bà phÌ báng con với ác ngôn: 


4. “Mong ông ăn uỐng đám phân d0, 
Nước tiểu, máu tanh, mÙ thối tha, 
Đây sỐ phận ông về kiếp khác, 

Áo quần sẽ hóa sắt nung lò”. 

Bởi vì ác nghiệp ngày bà tạo, 

Bà phải ăn phân mãi đến giỜ. 


- Giờ đây có phương tiện øì giải thoát bà khổi cảnh giới ngạ quỷ? 


Tỷ-kheo đáp: 


- Nếu ta dâng cúng Đức Phật và Thánh chúng hay chỉ một TỶ-kheo và hồi 
hướng công đức đến nữ ngạ quỞ, nó sẽ hưởng được phước phần và theo 
cách ấy nó sẽ thoát khỏi khổ đau. 


Khi nghe vậy, vị thần liền cúng vị Tỷ-kheo thực phẩm và hồi hướng công 
đức cúng dường cho nỮ ngạ quỷ. Tức thì nó được đầy đủ, tâm hân hoan 
hưởng thọ các thực phẩm thần tiên. Sau đó vị thần trao tận tay vị Tỷ-kheo 
ấy một đôi thiên y dâng cúng đức Thế Tôn và hồi hướng công đức ấy đến 
nỮ ngạ quỷ. Ngay sau đó, ngạ quỷ được mặc y phục thần tiên, được cung 
cấp đủ mọi thỨ nó ước mong tương tự như một Thiên nỮ cõi trời. 


Ngoài ra, vị Tỷ-kheo, nhờ thần lực của vị thần kia, ngay hôm ấy đã đến 
Sàvafthi. 


10. Chuyện Nữ Nhân Sói Đầu (Khallàfiya) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sàyzrhi (Xá-vỆ). 


Thời xưa tại Benares (Ba-la-nai), có một nữ nhân sống nhờ sắc đẹp của 
mình. Bấy giờ tóc nàng thật dài đen nhánh, mịn màng, mềm mại và óng ẳ, 
cuộn lại rất đẹp. Các bím tóc nàng được kết thành hai nắm tay, mỗi khi 
buông lơi, chúng xuống tận thắt lưng nàng. 


Lúc đó một số nữ nhân ganh ty bàn luận cùng nhau và sau khi mua chuộc nữ 
tỳ của nàng, lại gửi cho cô ä một thứ thuốc sẽ hủy hoại mái tóc nàng. Bấy 
giỜ nỮ tỳ pha thuốc ấy vào bột tắm và đưa cho chủ nhân vào lúc nàng đi 
tắm ở sông Hằng. Nàng dùng thỨ thuốc pha ấy tẩm vào tóc thật kỹ đến tận 
gốc và nhảy vào dòng nước. Ngay khi nàng vừa ngâm mình vào nước, tóc 
nàng liền rụng ra tận gốc, sạch trơn tru và đầu nàng trông giỐng trái mướp 
đắng. 


Sau đó, trông xấu xí như chim bồ câu bị vặt hết lông, nàng hổ thẹn không 
dám vào thành nữa, phải choàng khăn phủ đầu và cư trú ngoại thành. Khi 
nỗi hổ thẹn đã qua đi và đã biết ép hạt mè, nàng sinh sống bằng nghề bán 
dầu và rượu mạnh. 


Một hôm, khi hai ba người đàn ông say rượu đã ngủ mê man, nàng lấy trộm 
tất cả y phục của họ đang treo lủng lẳng. Rồi một ngày nọ, nàng thấy một 
vị Thánh Tăng đi khất thực, sau khi mời vị ấy vào, nàng cúng dường một 
chiếc bánh làm bằng hạt dẻ trộn dầu mè. Vì thương xót nàng, vị ấy nhận 
bánh và ăn. 


Nàng đứng đó với tâm hoan hỞ, che lên trên vị ấy một chiếc lọng. VỊ 
Trưởng lão xúc động, nó lời tùy hỷ công đức và ra đi. 


Bấy giờ nàng phát nguyện: “Ước mong ta sẽ được mái tóc đen mịn màng 
óng ä, mềm mại như tơ cuốn lên thật đẹp”. 


Về sau nàng tỪ trần, và nhờ kết quả thiện nghiệp của nàng, nàng được tái 
sanh giữa đại dương một mình trong một lâu đài bằng vàng, tóc nàng được 
phục hồi như nàng đã ước nguyện, song vì nàng đã lấy trộm y phục của 
đám đàn ông, nay nàng phải bị trần truồng. Nàng cứ tái sanh mãi trong lâu 
đài bằng vàng kia và phải chịu sống trần truồng một kiếp tại đó. 


Rồi về sau, đức Thế Tôn ŒGø/zma giáng thế, và trong lúc Ngài trú tại 
Sàyarhi, mỘt trăm thương nhân có nhà ở đó lên thuyền đến xứ 
Suvannabhùmi (Kim Địa). Thuyền của họ bị bão tố trôi giạt đến bờ kia. Lúc 
ấy nữ quỷ cùng lâu đài hiện ra trước mặt họ. Khi vị trưởng đoàn thương 
nhân thấy nữ quỷ, liền hỏi: 


1. Nàng là ai trú Ở lâu đài, 

Xin hỗi, sao không đến phía ngoài? 
Mau bước ra đây, này nữ chủ, 

Cho ta chiêm ngưỡng lực hùng oai. 


Nữ quỷ đáp: 


2. Ta đây khốn khổ lại trần truỒng, 
Không dám bước ra bởi thẹn thưồng 
Che tấm thân mình bằng mái lóc, 

Vì ta ít tạo nghiệp hiền lương. 


Thương nhân: 


3. 1a sẽ đem y phục tặng nàng, 
Mặc vào che kín, hỡi hồng nhan, 
Bước ra, nữ chỦ, ta mong muỐn 
Nhìn ngắm nàng mang đủ lực thần. 


Nữ quỷ: 


4. Những vật gì chư v] tặng ta 
Cũng không giúp ích được ta mà. 
Song đây có một người đồ đệ 
Đầy đủ lòng tin Đức Phật đà. 


5. Sau khi đem áo tặng người này, 
Hồi hướng cho ta phước đức vầy, 
Ta sẽ được ban nhiều hạnh phúc, 

Mọi nguồn lạc thú sẽ tràn đầy. 


Sau khi nghe nàng nói, các thương nhân tắm rửa và thoa dầu thơm lên 
người đệ tỬ tại gia kia và khoác lên chàng một bộ y phục. 


Chư vị kết tập Kinh điển ngâm ba vần kệ để giải thích việc này: 


6. Khi đã tắm chàng, đám phú thương 
Cho chàng cư sĩ tâm dầu hương, 
Và cho chàng được mang y phục, 
Nữ quỷ hưởng công đức cúng dường. 


7-8. Kết quä này do việc cúng đường: 
Tràn đầy y phục với đồ ăn. 

Xiêm y thanh lịch, nàng trong trằng 
Khoác lụa Ba-la-nại tuyệt trần, 

Vừa mÏÌm miệng cười, nàng mỹ nữ 


Bước ra lầu ấy, lại thưa rằng: 
“Đây là kết quả từ công đức 
LỄ vậy các ngài đã hiến dâng ”. 


Thương nhân: 


9. Lâu đài lắm kiểu cách cao sang 
Khả ái, tươi vui, sáng rỠ ràng, 
Thần nữ nói cho đoàn lữ khách 
Nghiệp gì đây kết quä cho nàng? 


Nữ thần: 


10. Gặp người khất sĩ bước du hành, 
Chân chánh TỶ-kheo, dạ tín thành, 
Ta đến cúng dường người bánh dễ 
Trộn dầu mè với chính tay mình. 


11. Vì thiện nghiệp này ta hưởng đây 
Trong lâu đài đã biẾt bao ngày 

Như là kết quả phần công đức, 

Song chẳng còn lâu Ở chỐn này. 


12. Sau bốn tháng nay sắp đến gần, 
Rồi ta sẽ gặp Dạ-ma thần, 

Xuống miền địa ngục đầy tàn khốc, 
Ta sẽ đọa kinh khỦng tỘt cùng. 


13. Ngục bỐn góc và bỐn cỬa vào, 
Được chia phần nhÖ thật cân sao, 
Chung quanh tường sắt đều bao bọc, 
Và sắt che trên đỉnh mái cao. 


14. Nền bằng sắt rực lửa bừng bừng, 
Nóng bồng, chói lòa khắp mọi phương, 
Địa ngục muôn đời còn đứng mãi, 
Trải dài luôn cả trăm do-tuần. 


15. Nơi kia ta chịu khổ lâu dài 

Thọ quả do tà nghiệp chín muồi, 

Vì thế ta thường than khóc mãi, 
Chuyện này quả thật chẳng hề nguôi. 


Tâm vị đệ tử tại gia đầy xúc động thương cảm, chàng nói: 


- Này nữ thần, do năng lực của lễ vật nàng cúng dường ta, nàng đã thành 
tựu mọi ước nguyện mỘt cách sung mãn. Nhưng giờ đây, do cúng dường 
các đỆ tỬ tại gia này và ghi nhớ mọi đức hạnh của bậc Đạo Sư, nàng sẽ 
thoát khổi tái sanh vào địa ngục. 


Nữ thần vô cùng hạnh phúc, thiết đãi chư vị đầy đủ các loại ẩm thực, y 
phục, châu báu thần tiên và đưa tận tay chư vị một bộ y dâng đức Thế Tôn. 
Nàng cung kính đẳnh lễ và nói: 


- Xin hãy đến Sàwz/rhi và đẳnh lễ đức Thế Tôn cùng các lời này của ta nhắn 
gởi: “Bạch đức Thế Tôn, có một nữ quỷ kia khấu đầu đảnh lễ chân đức 
Thế Tôn”. 


Sau đó nhờ thần lực của mình, nàng đưa chiếc thuyền đến cảng cùng ngày 
hôm đó. Các thương nhân ấy đúng thời đến dâng lễ vật lên đức Thế Tôn và 
kể lại toàn thể câu chuyện trên. 


11. Chuyện Con Voi (Nàga) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Je/avana (Kỳ Viên). 


Tôn giả Samkicca vào lúc bẩy tuổi đã đắc quả A-la-hán ngay tại phòng cạo 
tóc, và khi còn làm Sa-di, trú trong rừng với ba mươi Tỷ-kheo, vị ấy đã cứu 
chư vị thoát chết bởi tay cỦa năm trăm tên cướp. Sau khi đã giáo hóa cả bọn 
đạo tặc kia và khuyến dụ chúng vào đời tu hành xuất gia, vị ấy cùng Tăng 
chúng này đến yết kiến bậc Đạo Sư ở 8enares (Ba-la-nại) và trú tại 
Isipatana (Trú xứ của Chư Tiên). 


Thời ấy tại Benares, một Bà-la-môn theo tà đạo có hai trai một gái. Ba 
người con này gia nhập đoàn cư sĩ tại gia đẳnh lễ cúng dường các Sa-môn, 
Bà-la-môn, mặc dù cha mẹ họ không có lòng tôn kính Ấy. 


Bấy giờ do một cơn bão, cả năm người ấy bị đè bẹp và chết vì ngôi nhà cũ 
kỹ ọp ẹp của họ sụp đổ. Sau đó vị Bà-la-môn và vợ tái sanh làm ngạ quỷ, 
còn hai trai và cô gái được làm các địa thần. 


Lúc ấy một cháu trai của Bà-la-môn kia là đệ tử của Tôn giả Szmkicca, đến 
tham kiến theo lời thầy và trong lúc vị ấy đứng đó, nhờ thần lực của thầy 
mình, vị ấy thấy hai địa thần cùng cô em cỡi xe đến tham dự lễ hội các thần 
Dạ-xoa và cũng thấy luôn cả hai ngạ quỷ theo sau họ, bèn bảo các ngạ quỦ 
này: 


1. Một thần cÕỡi bạch tượng đưa đường, 
Ở giữa, xe la kéo một chàng, 

Phía cuỖi, mỘt nàng ngồi chiẾc cáng 
Chiếu đầy ánh sáng khắp mười phương. 


2. Song hai ngươi nắm búa trong tay, 
Tan nát toàn thân lẫn mặt mày, 

Ác nghiệp nào xưa ngươi đã tạo, 
Sao ngươi uỐng máu của nhau vầy? 


Hai ngạ quỦ: 


3. Thần ngồi phía trước dẫn đưa đường 
Trên bạch tượng kia, vật bốn chân, 

Đó chính là con ta, trưởng rỬ, 

Cúng dường, nay được hưởng hồng ân. 


4. Còn thần ngồi giữa Ở trên xe 
Có bốn con la kéo bỐn bề, 
Xe chạy thật nhanh, là quý tỪ, 


Thanh cao thí chẲ, sáng ngời kia. 


5$. Cô gái ngồi sau chiẾc cáng dài, 

Nữ thần thông tuệ cặp mắt nai 

Dịu hiền, cô út nhà ta đó, 

Nàng hưởng nửa phần hạnh phúc thôi. 


6. Những thần này với trí khinh an, 
Kiếp trước đã dâng lễ cúng dường 
Lên các Bà-la-môn, ẩn sĩ, 

Còn ta keo kiỆt lại xan tham 

Đã từng phÌ báng nhiều tu sĩ. 

Vì chúng ngày xưa đã phát ban, 

Nay chúng thong dong đi khắp chốn, 
Ta khô như sậy b] cửa ngang. 


Khi đã nêu ra ác nghiệp, chúng còn giải thích như vầy: 
- Chúng ta là anh và chị dâu của mẹ ngươi. 
Nghe vậy người cháu đau lòng hỏi: 


7. Hai vị thường ăn thực phẩm nào? 
Loại giường cỦa các v] ra sao? 
Cách nào nuôi sỐng, ngƯỜi sai phạm 
Trọng tội, khi đầy đủ biết bao 

Thực phẩm đồi dào, nhưng bất hạnh 
Và nay đang chịu quã thương đau? 


Hai ngạ quỦ: 


Š. Ta đánh nhau và uỐng máu nhau, 
Dù uống đã nhiều, vẫn khát khao, 
Chẳng được thức gì ăn để sỐng, 
Chúng ta không thÖa mãn đâu nào. 


9. NhƯ những người không biết cúng dường 
Mang chung, vào cõi Dạ-ma-vưƠng, 

Sau khi nhận thẫy phần ăn uỐng, 

Chẳng hưởng được gì lợi lạc thân. 


10. Chịu đói khát nhiều Ở cõi âm, 
Lâu dài ngạ quŸ phải than thân, 
Bởi vì chúng b] luôn hành hạ 

Do chúng tạo bao nghiỆp ác gian, 


Chúng thường nhận lãnh nhiều đau khổ 
Như là quả báo đẳng cay tràn. 


11. Tài sằn giàu sang chẳng vững vàng, 
Đời người trên thẾ giới vô thường, 

TỪ vô thường biết vô thường ấy, 
Người trí ải tìm chỐn trú an. 


12. Những người biết Đạo pháp bình yên, 
Nếu có trí vầy chớ lãng quên 

Dâng lễ cúng dường khi đã học 

LỜi chư La-hán, chúng Tăng hiền. 


12. Chuyện Con Rắn (Uraga) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Je/avana (Kỳ Viên). 


Thu ấy tại Sàyz#rhi (Xá-vệ) tương truyền con trai một vị đệ tử tại gia từ 
trần. Người cha đắm mình vào nỗi sầu khổ khóc than, không bước ra ngoài; 
vị ấy không thể làm gì được nên chỈ ở trong nhà. 


Lúc ấy, Bậc Đạo Sư vừa xuất định Đại bi tỪ sáng sớm đang quán sát cõi 
trần với Phật nhãn, sau khi thấy người đệ tử tại gia kia, Ngài cầm y bát và 
đến đứng ngay tại cửa nhà vị ấy. 


VỊ đệ tử ấy vội vã đi ra tiếp đón Ngài, đỡ lấy bình bát và mời Ngài vào 
trong. Đức Thế Tôn nói với vị ấy: 


- Này cư sĩ, sao ông có về mang nặng sầu tư? 
VỊ ấy đáp: 


- Bạch Thế Tôn, quả thật con trai yêu quý của con vừa qua đời, nên con 
mang nặng sầu tư. 


Sau đó, đức Thế Tôn, bậc ly sầu, kể cho vị ấy nghe chuyện Tiền Thân Con 
Rắn (Kinh Bổn Sanh số 354). 


Thuở xưa trong quốc độ Kàs¡, ở Ba-la-nại có một gia đình Bà-la-môn được 
mệnh danh Dhamnapala (HỘ pháp). Trong nhà này, vị Bà-la-môn, bà vợ, 
con trai, con gái, con dâu, nỮ tỳ, tất cả mọi người đều hân hoan thích thú 
hướng tâm niệm về cái chết. Bất cứ ai rời khỏi nhà đều nói cho những 
người khác biết và ra đi không hề bị ai để ý gì cả. 


Rồi một hôm, vị Bà-la-môn cùng con trai ra đồng và cày ruỘng, trong khi 
cậu trai nhóm lửa để sấy khô cây cỏ. Tức thì một con rắn hổ mun sợ hãi bò 
ra khối lỗ cây và cắn cậu trai vị Bà-la-môn. Cậu từ trần và hóa sanh làm 
Sakka Thiên chủ. 


Còn vị Bà-la-môn, sau khi tắm rửa thật sạch sẽ và xoa dầu thơm cho mình 
xong, được đám người hộ tống vây quanh, vị ấy đặt thi thể con lên dàn hỏa 
và châm lửa giống như thể vị ấy đang đốt một đống củi vậy. Vị ấy cứ 
đứng đó, không sầu não cũng chẳng tự hành hạ mình, sau khi đã chú tâm 
vào niệm vô thường. 


Bấy giờ con trai vị Bà-la-môn đã hóa sanh làm Søkka Thiên ch chính là Bồ- 
tát. Sau khi suy xét thiện nghiệp đã làm ở kiếp trước và đầy lòng thương xót 
cha Ngài cùng quyến thuộc, Ngài liền đến chỗ ấy, giả dạng một Bà-la-môn. 


Khi Ngài thấy mọi người không than khóc, liền bảo: 

- Này, chư vị đang nướng thịt súc vật à, cho ta một ít; ta đang đói đây. 

- Này Bà-la-môn, không phải là con vật đâu, con người đấy. 

Bồ-tát hỏi: 

- Thế đó là kể thù của chư vị chăng? 

Người cha đáp: 

- Chẳng phải kể thù đâu, mà là đứa con được bảo dưỡng trong lòng chúng 
tôi đấy, chính đứa con trai yêu quý đầy đủ các đức tính ưu tú của chúng tôi 
đấy. 

Bồ-tát lại hồi: 

- Thế tại sao ông không khóc con? 

VỊ Bà-la-môn đáp: 


1. Như con rắn trút bỏ da tàn, 

Đạt đến trưởng thành chính bằn thân, 
Cũng vậy, khi thân không hưởng lạc, 
Đúng thời, người chết phải từ trần. 

2. Kễ bị thiêu không hiểu biết rằng 
HỌ hàng quyến thuỘc vẫn đau thưƠng, 
Cho nên tôi chẳng hề than khóc, 

Nó đã ải theo đúng bước đường. 


Sau đó Sakka Thiên chủ hỏi bà mẹ: 
- Bà ơi, người chết ấy là gì của bà? 
Bà đáp: 


- Thưa Ngài, tôi đã cưu mang nó mười tháng trong bụng, tôi cho nó bú 
mớm, tôi dẫn dắt tay chân nó, nó là con trai tôi đã khôn lớn rồi. 


Thiên chủ hỏi: 


- Cho dù cha là đàn ông thường không khóc chứ lòng mẹ chắc chắn là mềm 
yếu. Tại sao bà không khóc? 


Nghe vậy, bà đáp: 


3. Không gQ¡, fỪ đâu nó đến đây, 
Chẳng ai cho phép, nó đi ngay, 
Nó ải, nó đến đều như vậy, 

Sao phi khóc than nó chỐn này? 


4. Kễ bị thiêu không hiểu biết rằng 
HQ hàng quyến thuộc vẫn đau thưƠng, 
Cho nên tôi chẳng hề than khóc, 
Nó đã ải theo đúng bước đường. 

Sau đó, Ngài hồi người chị: 

- Này cô, người ấy là gì của cô? 

- Thưa Ngài, đó là anh trai của con. 


- Này cô, chị em gái thường rất yêu mến anh em trai. Tại sao cô không 
khóc? 


Cô chị giải thích: 


5. Nếu con khóc, sẽ phải gầy mòn, 
Bù đắp, có gì trã lại con? 

Còn phát sinh ra nhiều bẫt lợi 

Cho bà con, quyến thuộc, thân bằng. 


6. KŠ bì thiêu không hiểu biết rằng 
HQ hàng quyến thuộc vẫn đau thưƠng, 


Cho nên con chẳng hề than khóc, 
Kể đã äãi theo đúng bước đường. 


Sau đó, Ngài lại hỏi người quả phụ: 
- Người đó là gì đối với chị? 
- Thưa Ngài, đó là chồng của con. 


- Này ch], các người vợ thường rất yêu thương chồng mình. Tại sao chị 
không khóc? 


Nàng liền giải thích: 


7. Giống như đứa trẻ nỌ kêu than 
Khi mặt trăng kia cứ lặn dần, 

Làm chính việc này đâu có khác 
Người nào thương khóc kẻ từ trần. 


8. Kể bị thiêu không hiểu biết rằng 
HQ hàng quyến thuỘc vẫn đau thhưƠng, 
Cho nên con chẳng hề than khóc, 

Kể đã äãi theo đúng bước đường. 


Sau đó Ngài hỏi cô nữ tỳ: 
- Này cô, người ấy là gì của cô? 
- Thưa Ngài, đó là cậu chủ con. 
- Nếu vậy, chắc có lẽ cậu ấy đã đánh đập cô, và cô sắp làm quản gia rồi, 
bởi thế cô không than khóc, vì suy nghĩ: “Ta rất sung sướng được thoát khỏi 
người đã chết này”. 
Nữ tỳ đáp: 
- Thưa Ngài, xin đừng nói như vậy với con. Điều ấy không đúng. Cậu chủ 
nhà đối với con đầy kiên nhẫn, thân ái, ân cần, cư xử đúng mực chân chánh 
như một thanh niên trưởng thành được nuôi dạy chu đáo. 
- Thế tại sao cô không khóc? 
Nàng đáp: 

9. Giống như trường hợp Bà-la-môn 

Có một chiếc bình đã vỠ toang 

Không thỂ phục hồi, và cũng vậy, 

Hoài công thương khóc kẻ từ trần. 

10. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng 

HQ hàng quyến thuộc vẫn đau thưƠng, 


Cho nên con chẳng hề than khóc, 
Kể đã ãi theo đúng bước đường. 


Khi Sakka Thiên chủ đã nghe pháp thoại của cả nhà ấy xong, Ngài hân hoan 
nói: 


- Chư vị đã chân chánh tu tập niệm chết. Từ nay về sau chư vị không cần 
cày bừa lao động gì nữa cả. 


Ngài liền hóa hiện ra bảy thứ báu vật tràn đầy nhà họ và khuyên nhủ với họ 
với những lời này: 


- Hãy chuyên tâm bố thí, hành trì Ngũ giới và giỮ ngày Trai giới (Bố-tát). 


Sau đó Ngài xuất lộ nguyên hình trước mặt họ và trở về cõi của Ngài. Còn 
vị Bà-la-môn và gia đình luôn bố thí, thực hành mọi thiện sự khác và sau khi 
sống đời trường thọ, liền được tái sanh lên thiên giới. 


„PHẨM Hs. 
PHAM UBBARI 


1. (13) Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi (Samsàmocaka) 


Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) 


Thu ấy, trong làng /0hakàvari Ở nước Magadha và làng Dìgharàj¡ có nhiều 
người mang nặng tà kiến, muốn tìm giải thoát vòng luân hồi sanh tử. Trước 
đó có một nữ nhân được tái sanh và một gia đình như vậy. Vì giết hại nhiều 
gián, dế và châu chấu, khi từ trần, bà tái sanh làm ngạ quỷ, chịu mọi nỗi 
khổ đói khát giày vò suỐt năm trăm năm. 


Thời đức Thế Tôn Gørzma đang Ở tại Ràjagaha, nữ nhân ấy một lần nữa tái 
sanh vào cùng gia đình như trước kia tại 1hakàvari. Một hôm, khi nàng 
đang chơi đùa cùng các cô gái khác trên đường cái gần cổng làng, thì Tôn 
giả Sàripura cùng mười hai TỶ-kheo khác đi ngang qua và các cô gái kia vội 
vàng đảnh lễ. Nhưng cô này vẫn đứng yên tại chỗ một cách vô lễ. Sau đó vị 
Trưởng lão suy xét quá khứ và tương lai của cô, động lòng thương xót, phê 
bình thái độ của cô với các cô kia. Họ liền nắm tay cô và kéo cô đến đảnh lễ 
chư vỊ. 


Về sau, cô gái tỪ trần lúc sanh con và lại tái sanh giữa loài ngạ quỷ. Ban 
đêm, nữ ngạ quỷ ấy xuất hiện trước Tôn giả Sàripurra, vị ấy thấy nó liền 
hỏi: 


1.Trần truồng và xẫu xí hình dung, 
Gầy guộc và thân thỂ nổi gân, 
Ngươi yếu Ới, xương sườn lộ rõ, 
Người là ai, hiện đến đây chăng? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ quỦ nương, 
Thần dân khốn khổ của Diêm Vương, 
Vì con đã phạm hành vì ác, 

Con đến cối ma đói ẩn thân. 


Tôn giả Sàriputa: 


3. Ngày xưa ngươi phạm ác gì 

Do thân, khẩu, ý thân đã thực thi, 
Vì hạnh nghiệp nào, ngươi đã đọa 
TỪ đây đến cằnh giới âm ty? 


Nữ ngạ quŸỶ: 


4. Tôn già, con không có hỌ hàng, 
Mẹ cha, quyến thuộc để khuyên lơn: 
“Này con, hãy có tâm thành kính 
Với các Sa-môn, hãy cúng dường”. 


5. Ngũ bách niên từ đó đến đây, 
Con lang thang với tấm thân này, 
Trần truồng, đói khát luôn hành hạ, 
Đây quả do nhiều ác nghiỆp gây. 


6. Kính bái hiền nhân vỚi tín tâm 
Bạch ngài đại lực, xót thương con, 
Cúng dường lấy đức cho con hưởng, 
Giải thoát con từ cảnh khổ thân . 


Chư vị kết tập Kinh điển kể tiếp chuyện này: 


7. Chấp thuận với lời: “Được lắm thay!” 
Vì lòng bi mẫn cõi đời này, 

Cúng dường Tăng chúng phần cdm nhỏ, 
Một mảnh y cùng chén nước đầy, 
Xá-lợi-phất Tôn nhân phát nguyện 

Dành cho ngạ quỦ phước phần này. 


8. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, 
Phước phần hồi hướng đến vong nhân, 
Đây là kết quả từ công đức: 

Thức uỐng, thức ăn, lẫn áo quần. 


9. Sáng ngời, y phục thật thanh tân, 
TƠ lụa Ba-la-nại tuyệt trần, 

Mang đủ nữ trang và kiểu áo, 

Đến gần Xá-lợi-phẫt Tôn nhân. 


Tôn giả Sàriputra hồi: 


10. Hỡi nàng Thiên nỮ, dáng siêu phầm 
Đang chiếu mười phương sáng rỠ ràng, 
Thiên nữ, sắc nàng trông chói lỌi, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


11. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phần nàng hưởng bởi vì sao, 


Bất kỳ lạc thú nào yêu chuỘng 
Trong dạ, nàng đều thỏa ước ao? 


12. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghi rực rỡ, 

Về huy hoàng chiếu khắp mười phương? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


13. Trước con hình vóc chÌ trở xương, 
Gầy guộc, đói cơm, lại Ở truồng, 

Da dễ nhăn nheo, nhỜ Giác giã 

TỪ bi nhìn cảnh ngỘ đau thương. 


14. Khi ngài ban tặng chùng hiền Tăng 
Một mằnh y vàng, mỘt miẾng ăn, 

Và chén nước kia, ngài đã chuyỀn 
Phước phần công đức đến cho con. 


15. Hãy nhìn kết quã của phần ăn: 
Lạc thú mà con vẫn ưỚc mong, 
Con được cả ngàn năm thQ hưng 
Thức ăn đầy đủ các mùi hương. 


16. Hãy nhìn kết quà phát sinh ra 
TỪ một mằnh trong chiếc áo kia: 
Y phục giờ đây đầy đủ loại 
Khác nào quốc độ chúa Nan-da. 


17. Tôn gi, nay con có biết bao 
Áo quần, mền đắp thật đồi dào, 
Bằng tơ lụa với lông loài vật, 
Đủ loại vải dày mỗng đẹp sao. 


18. Sung mãn và cao quý tuyỆt vời, 
Chúng treo lƠ lửng Ở trên trời, 
Con mang tùy ý, thưa Tôn giả, 
Bất cứ loại nào thích thú thôi. 


19. Hãy nhìn kết quã tạo nên phần 
Từ chén nước trong đã cúng dâng: 
Có bốn hồ sen sâu thằm thằm 
Được xây dựng khéo léo vô ngần. 


20. Bến bờ xinh đẹp, nưỚc trong xanh, 
Nhè nhẹ hương thơm, dịu mát lành, 
Bao phủ toàn sen xanh, đỏ thắm, 

Tràn đầy ngó súng mỌc chung quanh. 


21. Phần con an hưởng thú vui chƠi, 
Chẳng sợ gì đâu bỐn góc trời, 

Tôn giằ, nay con về cối đất 

ĐỀ con đằnh lễ đấng thương đời . 


2. (14) Chuyện Mẹ Của Trưởng Lão Sàripuffa (Sàriputtatheramàfu) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veizvana (Trúc Lâm). 


Một hôm, các Tôn giả Sàripura (Xá-lợi-phất), Mahà-Moggallàna (Đại 
Mục-kiền-liên), Anurudha (A-na-luật-đà) và Kapppina (KiẾp-tân-na) đang 
trú tại một nơi trong khu rừng không xa thành ®à/agaha (Vương Xâ). 


Bấy giờ ở Benares (Ba-la-nai) có một Bà-la-môn đại phú gia, vốn là một 
giếng nước đầy đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, đám dân nghèo, du sĩ, lữ 
khách, hành khất; vị ấy cúng dường bố thí thực phẩm, y phục, sàng tQa và 
nhiều vật dụng khác. 


VỊ ấy điều hành sinh hoạt của mình và bố thí tùy theo cơ hội phù hợp với 
các khách vãng lai, đủ mọi vật cần thiết cho tuyến đường trường. V] ấy 
thường dặn bà vợ: 


- Này bà, đừng quên việc bố thí này, bà phải chuyên tâm chăm lo bố thí như 
đã được định đoạt. 


Bà vợ đồng ý, nhưng khi ông ra đi, bà liền cắt giảm tục lệ cúng dường chữ 
Tăng. Hơn nữa, đối với đám IỮ khách đến xin cư trú, bà chỈ vào túp lều xiêu 
vẹo bị bỏ phế đằng sau nhà và bảo họ: 


- Hãy ở lại đó. 


Khi đám du sĩ đến xin thực phẩm nước uống và các thức khác, bà thường 
buông lời nguyền rủa, kể ra cho từng người bất cứ vật gì ô uế đáng ghê 
tởm và bảo: 

- Hãy ăn phân đi! Hãy uống nước tiểu đi! Hãy uống máu đi! Hãy ăn óc mẹ 
ngươi đi! 


Do nghiệp lực trói buộc, lúc từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ chịu nỗi 
khốn cùng phù hợp với ác hạnh của bà. Khi nhớ lại đám quyến thuộc trong 
tiền kiếp, bà fớc mong đến gần Tôn giả Sàripuira, và bà liền đến nơi ngài 
cƯ trú. 


Các vị thổ thần trong nhà ngài không chấp nhận cho nữ quỷ vào. Do đó nữ 
quỷ nói nhƯ sau: 


- Trong kiếp thứ năm kể về trước, ta là mẹ của Tôn giả Trưởng lão 
Sàripuita, hãy cho phép ta vào cửa để thăm ngài. 


Vừa nghe vậy, chư thần liền cho phép nữ quỷ. 


Khi nữ quỷ vào trong, nữ quỷ đứng cuối am thất và thấy ngài. Chợt trông 
thấy nữ quỷ, ngài động lòng tỪ bi liên hổi nữ quỷ: 


1. Trần truồng và xấu xí hình dung, 
Gầy guộc và thân thỂ nổi gân, 
Ngươi yếu Ới, xương sườn lỘ rõ, 
Người là ai, hiện đến đây chăng? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giã, xưa ta mẹ của ngài, 
Trong nhiều kiếp trước Ở trên đời, 
Tái sanh cảnh giỚi loài ma quỶ, 
Đái khát giày vò mãi chẳng thôi. 


3. Những thỨ gì nôn tháo, bQt mồm, 
NƯỚc mũi tuôn ra, nước đãi đờm, 
Chất mỡ rÌ ra từ xác chết 

BỊ thiêu, máu sẵn phụ lâm bồn. 


4. Máu chẫy ra từ các vết thương, 
Hoặc từ đầu, mũi b] cửa ngang, 
Những gì cẫu uẾ trong nam nỮ, 
Đối lã, ta đều phải lấy ăn. 

5. Máu mÙ ta ăn của các loài, 

Và luôn máu mÙ củỦa con người, 
Không nơi cư trú, không nhà ca, 
Nằm chiếc giường đen nghĩa địa hoài. 
6. Tôn giằ, xin Tôn giả cúng đường, 
Vì ta, ngài bỐ thí ban ân, 

ĐỂ cho ta hưởng phần công đức, 
Giải thoát ta ftÌ máu, mÙỦ, phân. 


Ngày hôm sau, Tôn giả Sàripuzra cùng ba vị TỶ-kheo kia khất thực trong 
thành Vương Xá, đến tận cung Đại vương Binbisàra (Tần-bà-sa). 


Nhà vua hỏi: 
- Chư Tôn giả, tại sao chư vị đến đây? 
Tôn giả Mahà-Moggallàna trình vua những việc đã xảy ra. Nhà vua phán: 


- Chư Tôn giả, trẫm chấp thuận việc ấy. 


Nhà vua bảo chư vị ra đi, triệu vị cận thần vào và truyền lệnh: 


- Hãy xây trong khu rừng của thành này bốn am thất được cung cấp đủ 
bóng mát và nước chảy. 


Khi các am thất đã được hoàn tất, nhà vua đem chúng cùng các vật dụng 
cần thiết trong cuộc sống cúng đường Trưởng lão Sàripua. Sau đó vị ấy 
dâng tặng lễ vật này lên Tăng chúng khắp thế gian do Đức Phật làm thượng 
thủ và hồi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ kia. 


Nữ ngạ quỷ hưởng các lợi lạc này liền được tái sanh lên thiên giới. Bấy giờ 
đầy đủ mọi thứ cần dùng, một hôm Thiên nữ đến gần Tôn giả Mahà- 
Moggallàna và kể cho vị ấy nghe tất cả mọi chỉ tiết trong hai kiếp tái sinh 
làm ngạ quỷ và Thiên nỮ. 


Do đó, chuyện kể rằng: 


7. Khi nghe mẹ đã nói gần xa, 
Thương xót, ngài U-pa-fis-sq, 
Triệu tập Mục-kiền-liên đại lực, 
Cùng A-na-luật, Kiếp-tân-na. 


&. Khi đã làm xong bỐn cái am, 
Ngài dâng lễ cúng tử phương Tăng, 
Am tranh, thực phẩm và hồi hướng 
Công đức về cho mẹ hưởng phần. 


9. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, 
Phước phần hồi hướng đến vong nhân, 
Đây là kết quả từ công đức: 

Thức uỐng, thức ăn, lẫn áo quần. 


10. Xiêm y thanh lịch hiện dần ra, 

Đệ nhất Ba-la-nại lụa là, 

Tô điểm ngọc vàng, nhiều kiểu áo, 

Đến gần Tôn già Ko-li-ta. 

Tôn giả Mahà-Moggallàna hỗi: 

11. Hði nàng Thiên nỮ, dáng siêu phầm 
Đang chiếu mười phương sáng rỠ ràng, 
Thiên nữ, sắc nàng trông chói lỌi, 


Như vì sao cứu hộ trần gian. 


12. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 


Phước phần nàng hưởng bởi vì sao, 
Bất kỳ lạc thú nào yêu chuỘng 
Trong dạ, nàng đều thỏa ước ao? 


13. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Về huy hoàng chiếu khắp mười phương? 


Thiên nữ đáp: 


14. Xá-lợi-phẫt Tôn giả cúng dường, 
Nhờ đây, con hạnh phúc hân hoan, 
Bốn phương con chẳng hề kinh hãi, 
Tôn già chính là bậc xót thương 
Khắp cõi trần gian, thưa Giác giả, 
Con về đây kính lễ tôn nhan. 


3. (15) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Martà (Matà) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jeavana (Kỳ Viên). 


Thuổ ấy tại Sàyzirhi (Xá-vệ) có một vị địa chủ đầy tín tâm và đạo hạnh. 
Tuy thế, bà vợ Maz/zà lại không có lòng tin, không mỘộ đạo, bản tính hay 
nóng giận và không có con. 


Sau đó, ông sợ dòng họ bị tuyệt tự, đã cưới một phụ nữ khác tên là 7¡ssà. 
Nàng có lòng tin, mộ đạo và làm đẹp lòng chồng, nàng sinh mỘt con trai 
được đặt tên là 8a. Là bà chủ nhà, nàng kính cẩn phục vụ bốn TỶ-kheo 
thọ trai. 


Không thể chịu đựng mãi tình địch, khi đã quét nhà xong, Ma/à đổ rác lên 
đầu 7¡ssà. Về sau Ä⁄z#rà từ trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, phải chịu nỗi 
khốn khổ năm phần vì nghiệp lực của mình. 


Nỗi thống khổ của bà được thấy rõ trong bài kinh này. Rồi một hôm, nữ 
ngạ quỷ nhớ lại quá khứ, liền hiện hình trước 7ïssè lúc ấy đang tắm rửa 
sau nhà. Khi thấy ngạ quỷ, 7issà hỏi: 


1. Trần truồng và xấu xí hình dung, 
Gầy guộc và thân thỂ nổi gân, 
Ngươi yếu Ới, xương sườn lỘ rõ, 
Ngươi là ai hiện đến đây chăng? 


Maità: 


2. Mar-tà là chị, hÕi Tis-sà, 

Chị lấy chồng chung mỘt kiếp xưa, 
Do chị đã gây nên ác nghiỆp, 

Từ đây đọa đến cõi yêu ma. 


Tissà: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì 
Do khẩu, ý, thân ch] thực thị, 

Vì hạnh nghiệp nào nên đã dọa 
TỪ đây đến cằnh giới âm ty? 


Martà: 
4. Xưa chị ác tâm, lắm hận sân, 


Xan tham, dỐi trá, lại ghen hỒn, 
Vì dùng ác ngữ làm thương tổn, 


Chị đoạ từ đây đến cõi âm. 
Tissà: 


%. Em còn nhỚớ mỌi chuyện ngày xưa, 
Chị thật hung hăng thuỞ bấy giỜ, 
Song có việc này em muỐn hồi: 

Tại sao mình chị phủ đồ dơ? 


Matià : 


6. Một buổi em vừa tắm gỘi xong, 
Áo quần sạch sẽ mới vừa mang, 
Chị đây, quả thật, còn hơn thế, 
Chị điểm tô nhiều món nữ trang. 


7. Khi điểm trang vầy, ch] ngó qua 
Em đang nói chuyện với chồng ta, 
Chính vì việc ấy, niềm ganh rÿ, 
Cuồng nỘ trong lòng bột phát ra. 


&. Rồi ch] cầm đồ rác bụi lên, 
Đúng là chị đã ri đầu em, 

Vì do kết quả hành vi ấy, 

Chị phải giờ đây chịu lấm lem. 


Tissà- 


9. Thật em biẾt mỌi chuyện ngày xưa, 
Chị rẫy lên em lắm bụi dơ, 

Nhưng có việc này em muỐn hi: 

Tại sao ch] ngứa ngáy giày vò? 


Maità: 


10. Tìm dược thảo, xưa hai chúng ta 
Cùng ải vào tận chỐn rừng già, 

Em tìm các cỖ cây làm thuốc, 

Chị hái quả cây Ka-pi-ka. 


11. Lúc ấy em không biết chút nào, 
Giường em, chị rằi chúng nhiều sao, 
Vì do kết quả hành vi ấy, 

Chị b} giày vò, ngứa biết bao! 


Tissà- 


12. Thật ra, em biẾt rõ hoàn toàn 
Chị rải trái kia khắp cả giường, 
Song có việc này em muỐn hồi: 
Tại sao chị phải chịu trần truỒng? 


Mattà : 


13. Ngày kia có cuộc họp thân bằng, 
TU iập hỌ hàng lại thật đông, 

Em đã được mời ấi dự lễ 

Cùng chồng ta đó, chị thì không. 


14. Thế rồi em chẳng biẾt hoàn toàn, 
Chị lấy cất đi mỌi áo quần, 

Do chính việc này sinh kết quả, 

Giờ đây chị phải chịu trần truỒng . 


Tissà: 


15. Thật ra em biết chuyện kia mà, 
Chị lẫy áo quần em quẳng xa, 
Song có việc này em muỐn hồi: 
Sao mùi xú uẾ ch] xông ra? 


Maità: 


16. Vòng hoa, hương liệu, với trầm hương 
Chị lấy của em vứt hỐ phân, 

Do quả chị làm ra ác nghiỆp, 

Chị xông mùi xú uẾ vô cùng. 


T¡issà- 


17. Đúng là em biết rõ điều này, 
Ác nghiệp kia do chị đã gây, 
Song có việc này em muỐn hồi: 
Tại sao chị khốn khổ như vầy? 


Mattà : 


18. Tài sẵn trong nhà của chúng ta 
Thuộc về c chị lẫn em mà, 

Cúng dường bố thí là công đức, 
Song chị không hề tự tạo ra 

Một chỗ trú an, nay khốn khổ, 

Là do kết quả lỗi lầm xưa. 


19. Em thường bảo chị chính lỜi này: 
Chị cả đang hành ác nghiệp đây, 
Song nếu không làm điều tốn đức, 

Về sau sẽ hưởng phước tràn đầy”. 


T¡issà- 


20. Thái độ hận sân, chị} đến gần 
Bên em, ch] tật đỗ ghen hờn, 
Hãy nhìn quy luật điều chân lý: 
Kết quả hành vi ác đã làm. 


21. Chị lắm gia nhân Ở tại nhà, 

Nữ trang đầy đủ thật xa hoa, 

Ngày nay chúng được người ngoài hưởng, 
Lạc thú Ở đời chỈ thoằng qua. 


22. Giờ đây, cha của bé Bhù-ta 
TỪ chợ sắp quay trở lại nhà, 
Ông sẽ tặng quà cho chị đó, 
Đừng äi, hãy đợi lát giây mà. 


Mattà: 


23. Trần truồng, dị tướng, quá hao gầy, 
Mình mẫy đường gân nổi rõ đầy, 

Đây chiếc khố che phần hạ thể, 

Đừng cho bố trẻ thấy ta vầy. 


T¡ssà : 


24. Này, chị muỐn em tặng thỨ nào, 
Làm gì giúp đỡ chị hay sao, 

ĐỂ cho chị được nhiều an lạc, 
Hạnh phúc mọi điều thỏa ước ao? 


Maità: 


25. Đây bốn TỶ-kheo của chúng Tăng, 
Và thêm vào đó bỐn Sa-môn, 

Cúng dường tám v] và hồi hướng 
Công đức cho ta được hưởng phần, 
Sau đó, ta tràn đầy hạnh phúc, 

Thỏa lòng ao ước được hồng ân. 


Chuyện kể tiếp: 


26. “Được lắm!”, nàng vừa nói vậy xong, 
Liền đem dâng cúng tám Sa-môn 

Phạn trai, cùng với nhiều y phục, 

Hồi hướng phước phần đến cổ nhân. 


27. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, 
Phước phần hồi hướng đến vong nhân, 
Đây là kết quả từ công đức: 

Thức uỐng, thức ăn, lẫn áo quần. 


28. Sáng ngời, y phục thật thanh tân, 
TƠ lụa Ba-la-nại tuyệt trần, 

Mang đủ nữ trang và kiểu áo, 

Đến gần vợ kế của phu nhân. 


T¡ssà : 


29. Hði nàng Thiên nữ, dáng siêu phàm 
Đang chiếu mười phương sáng rỠ ràng, 
Thiên nữ, sắc nàng trông chói lỌi, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


30. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phần nàng hưởng bởi vì sao, 
Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuỘng, nàng đều thỏa ớc ao? 


31. Hði nàng Thiên nữ đại oai thần, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Về huy hoàng chiếu khắp mười phương? 


Mattà: 


32. Mar-tà là chị, hỠi Tis-sà, 

Chị lấy chung chồng một kiếp qua, 
Do chị đã gây nên ác nghiỆp, 

TỪ đây đQa tỚi cối yêu ma, 

NHỜ em dâng lễ, nay an hưởng. 
Chị chẳng sỢ gì mỌi hướng xa. 


33. Mong em trường thỌ với thân nhân! 
Em hỡi, mong em hưởng phước ân 


Đạt cảnh ly sầu bi, dục vọng, 
Cõi trời của Hóa Lạc Thiên thần. 


34. Em sỐng đời sùng đạo, cúng đường, 
Tại đây bố thí, hỡi hồng nhan, 

Đoạn trừ gốc rễ xan tham ấy, 

Em đến cõi thiên, phước nghiỆp tràn. 


4. (16) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Nandà (Nandàpeti) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Je/avana (Kỳ Viên). 


Ở một làng nọ không xa Sàwz:hi (Xá-vệ) có một đệ tử tại gia đầy lòng tin 
và mỘ đạo. Tuy thế, vợ vị ấy tên là Nandà lại không có lòng tin, không mỘ 
đạo, xan tham, dễ nóng giận, ác ngữ, thường tỏ ra bất kính và bất tuân lời 
chồng. Bà thường la mắng ồn ào như trống nổi và say mê phỈ báng mạ ly. 


Khi từ trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, bà cư trú gần làng ấy. Rồi một hôm, 
bà xuất hiện trước mặt cư sĩ Nandasena đang đi trên đường. Khi thấy nữ 
ngạ quỷ, chàng ngâm kệ hỏi: 


1. Đen đủi và hình tướng đữ dẫn, 
Thân mình xương xẩu thật kinh hoàng, 
Nhà ngươi mắt đỏ, răng vành chạch, 
Ta chắc ngươi không phải thế nhân. 


Nữ ngạ quŸỶ: 


2. Nan-dà là thiếp, hỡi Nan-da, 
Thiếp chính vợ chàng một kiếp xưa, 
Vì đã dùng ngôn từ phÌ báng, 

TỪ đây đọa đến cảnh yêu ma. 


Nandasena: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi, 

Vì hạnh nghiệp nào nên đã dọa 
TỪ đây đến cằnh giới âm ty? 


Nữ ngạ quŸỶ: 


4. Xưa thiếp ác ngôn, lắm hận sân, 
Thiếp thường không kính trọng phu quân, 
Vì dùng lời lễ gây thương tổn, 
Thiếp đọa từ đây tới cõi âm. 
Nandasena: 
5. Ta tặng nàng đây chiếc áo choàng, 
Áo này nàng hãy lấy mà mang, 


Sau khi nàng đã choàng xong áo, 
Ta sẽ dần nàng đến cố hương. 


6. Nàng sẽ được ta tặng áo quần, 
Về nhà đủ thức uống, đồ ăn, 

Rồi nàng sẽ ngắm đôi nam rỬ, 
Dâu của nàng là mỘt ác nhân. 


Nữ ngạ quŸỶ: 


7. Những gì chàng tặng, dẫu trao tay, 
Cũng chẳng giúp cho thiếp thật hay, 
Song với TỶ-kheo đầy giới đức, 

Đa văn, ly dục ở đời này, 


8. Cúng dường chư vị đủ cao lương, 
Hồi hướng về cho thiếp phước ân, 
Thiếp sẽ được ban nhiều hạnh phúc, 
Đạt thành mỌi nguyện ước toàn phần. 


Ba vần kệ tiếp theo được chư vị kết tập Kinh điển ngâm: 


9. “Được lắm!”, chàng vừa hứa hẹn xong, 
Cúng dường hào phóng lễ chàng dâng 
Dồi dào thực phẩm mềm và cứng, 

Y phục, dù, hương liệu, tQa sàng, 

ĐỦ loại dép giày, hoa kết chuỗi, 

Sau khi dâng cúng các hiền Tăng 

Ly tham, đạo hạnh, äa văn đủ, 

Chàng chuyển phước phần đến cổ nhân. 


10. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, 
Phước phần hồi hướng đến vong nhân, 
Đây là kết quả phần công đức, 

Thức uõng, thức ăn lẫn áo quần. 


11. Sáng ngời, y phục thật thanh tân, 
TƠ lụa Ba-la-nại tuyệt trần, 

Mang đủ nữ trang và kiểu áo, 

Nàng liền tiến đến v] phu quân. 


Nandasena: 


12. Hði nàng Thiên nữ dáng siêu phầm 
Đang chiếu mười phương sáng rỠ ràng, 
Thiên nữ, sắc nàng trông chói lỌi 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


13. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phần nàng hưởng bởi vì sao? 
Bất kỳ lực thú nào trong đạ 

Yêu chuỘng, nàng đều thỏa ớc ao? 


14. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cỚ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Về huy hoàng chiếu khắp mười phương? 


Thiên nữ: 


15. Nan-dà là thiếp, hỡi Nan-da, 
Thiếp chính vợ chàng một kiếp qua, 
Do đã phạm vào bất thiện nghiệp, 
TỪ đây đỌQa tỚi cối yêu ma, 

NhỜ chàng dâng lễ, nay an hưởng, 
Thiếp chẳng sợ gì mỌi hưƯỚng xa. 


16. Mong chàng trường thỌ với thân nhân, 
Gia chủ, mong chàng hưởng phước ân, 
Đạt cảnh ly sầu bi, đục vọng, 

Cõi trời của Hóa Lạc Thiên thần. 


17. Chàng sỐng đời sùng đạo, cúng dâng, 
Tại đây, bỐ thí, hỠi phu quân, 

Đoạn trừ gốc rễ xan tham ấy, 

Chàng đến cõi thiên chẳng lỗi lầm . 


5. (17) Chuyện Maffakundah (Matftakundalì) 


Chuyện này đã được kể ở Tập “Chuyện Thiên Cung”, Phẩm II, số 9: Thiên 
tử Đeo Vòng Tai. 


6. (18) Chuyện Đại Vương Kanha (Kanha) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jefavana. 


Ở thành Sàya#hi, con trai của một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đau 
buồn không thể tắm rửa ăn uống hay quan tâm đến công việc của mình, mà 
cũng không đi phụng sự Đức Phật. Vị ấy thường nói lẫm nhảm: 


- Con yêu quý của ta đã bổ đi đâu rồi! Tại sao nó ra đi trước ta? 


Trong lúc bậc Đạo Sư đang quán sát thế gian vào lúc rạng đông. Ngài thấy 
người kia có đủ cơ duyên đắc đạo quả. Ngày hôm sau, được chúng Tỷ-kheo 
vây quanh, Ngài đi vào Sàwa/h¡ để khất thực. Sau khi thọ trai, Ngài cùng thị 
giả Ananda đến cửa nhà người ấy. Lập tức các gia nhân báo cho vị đệ tử 
cư sĩ kia và đưa vị ấy đến tiếp kiến bậc Đạo Sư. 


Khi Ngài thấy vị ấy ngồi một bên, Ngài bảo: 
- Này cư sĩ, ông đang phiền muộn điều øì chăng? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Này cư sĩ, các bậc trí nhân ngày xưa không còn than khóc đứa con yêu từ 
trần sau khi đã nghe chuyện của các bậc Hiền trí. 


Rồi theo lời thỉnh cầu của người gia chủ, Ngài kể chuyện cổ tích này. 


Thời xưa trong thành Dvàravaii, có mười huynh đệ hoàng gia: Vàsudeva, 
Baladeva, Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, Varunadeva, Ajjuna, Pajjuna, 
Ghatapandita và Ankura. Trong sỐ này, có con trai của Đại Vương 
Vàsudeva từ trần. 


Vị vua ấy tràn ngập nỗi sầu bi, xao lãng mọi phận sự quân vương, cứ nằm 
dài trên giường, chắp tay lên đầu và nói lắm nhẳm. Lúc ấy Ghafapandita 
(Trí giả Gha/a) suy nghĩ: “Không ai ngoài ta có thể xua tan nỗi ưu phiền của 
Hoàng huynh. Ta sẽ dùng mưu kế đẹp bỏ nỗi sầu của Hoàng huynh”. 


Vì thế vị ấy làm ra về điên khùng vừa nhìn lên trời, vừa lang thang khắp 
kinh thành, bảo: 
- Cho ta con thổ! Cho ta con thỏ! 


Lúc ấy dân chúng toàn thành suy nghĩ: “Ghafapandira đã phát điên rồi!”. 


Lúc ấy vị quốc sư tên là Rohineyya đi đến Đại vương Vàsuđeva và mở đầu 
câu chuyện với vần kệ này: 


1. Đứng lên! Tâu Đại đến Kan-ha, 
Sao Đại đế nằm mãi thế kia? 

Ích lợi gì khi ngài ngủ thiếp? 
Chàng là bào đệ của ngài mà, 

Là tim, mắt phải ngài yêu qUý, 
Gió cuỐn Gha-ta hóa dại khờ! 


Bậc Đạo Sư tiếp tục câu chuyện với vần kệ này: 


2. Khi nghe lời của Ro-hi-ya, 
Đại đế Ke-sa, dáng xót xa, 
Nặng trĩu sầu tư, liền đứng dậy 
Chỉ vì bào đệ của nhà vua. 


Sau đó nhà vua từ lầu thượng bước xuống và đi đến gặp Ghzfapandira. Nhà 
vua ôm chặt bào đỆ với đôi tay và nói chuyện với chàng: 


3. Sao dáng điên rồ, đệ thần thơ 
Khắp kinh thành đất nước Dvà-ra, 
Thì thầm: “ThÖ! ThÖ!” luôn mồm ấy, 
Loại thÖ gì kia đệ WỚc mƠ? 


4. Thỗ dầu bằng ngọc hoặc vàng ròng, 
Hoặc bạc hay là loại thỏ đồng, 

Bảo ngọc, san hô, loài đá quý, 

Ta làm cho đệ thÖa cầu mong. 


5. Còn có nhiều loài thÖ biẾt bao 

Vẫn thường chạy nhẫy chỐn rừng sâu, 
Loại này ta cũng mang cho đệ, 

Loại thÖ nào đâu đệ ưỚc ao? 


Ghatapandita đáp: 


6. Những loại thÖ này đệ chẳng ham, 
Những loài cư trú khắp trần gian, 
Ke-sa-va, hãy mau đem xuỐng 

Cho đệ thỗ kia chốn Quẳng Hàn! 


Khi nghe chàng nói, nhà vua đau buồn suy nghĩ: “Chắc chắn em ta đã hóa 
điên rồi”, và bảo: 


7. Bào đệ, chắc em sẽ bỏ đời, 

Vì em mơ ước chuyện xa vời, 
Chuyện mà không có ai mƠ ƯỚc: 
Con thÖ cung trăng Ở cối trời! 


Khi đã nghe những lời của nhà vua xong, Ghzfapandia đứng yên và đáp: 


- Này Hoàng huynh, Hoàng huynh cũng đã hủy hoại cuộc đời của mình 
nhưng không đạt được con thỏ trên cung trăng mà Hoàng huynh mơ ước. 


Rồi vị ấy ngâm vần kệ này: 


8. Nếu Kan-ha quả thật trí cao 
Dạy cho người khác khỗi ưu sầu, 
GiỜ đây sao vẫn còn than khóc 
Nam tử từ trần đã bấy lâu? 


Trong khi đang đứng giữa đường cái, vị ấy nói như sau: 


- Quả thật đệ ớc mơ một điều rõ ràng, có thể hiểu được, nhưng Hoàng 
huynh lại than khóc về một điều không thể hiểu được như thế kia. 


Rồi vị ấy ngâm kệ thuyết pháp với nhà vua: 


9. Mong con ta sống chẳng từ trần! 
Không một người hay một v] thần 
Có thể đạt điều không thể đạt, 

Sao điều không thỂ lại cầu mong? 


10. Không có bùa thiêng hoặc thuỐc thang, 
Chẳng loài dược thão hoặc tiền vàng 

ĐỦ công năng để làm hồi phục 

Người chết Hoàng huynh vẫn khóc than. 


1L. Chính đám phú gia lắm bạc vàng, 
Quốc vương, quý tỘc có giang san, 
Những người phong phú bao tiền của 
Cũng chẳng thoát tay lão tử thần. 


12. Sát-ly, Sa-môn với Thù-đà, 
Puk-ku-sa, VỆ-xá, Chiên-đà, 

Những người này vỚi toàn gia tỘc 
Cũng chẳng thoát tay lão-ftử ma. 

13. Những kê chuyên trì tụng chú thần 
Sáu phần sáng tạo bởi La-môn, 


Bọn này, bọn khác dùng tà thuật 
Cũng chẳng thoát tay lão-tỬ vong. 


14. Ngay các trí nhân thật chánh chân, 


Các nhà khổ hạnh đã điều thân, 
Sa-môn, ẩn sĩ, dù tu luyện, 
Đến đúng thỜi cƠ cũng mạng vong. 


15. Những bậc suỐt đời tu tập tâm, 
Những người phần sự đã làm xong, 
Những người giải thoát, ly tham dục, 
Đoạn thiện ác hành, cũng bỖ thân. 


Như vậy Ghzrapandita thuyết pháp với nhà vua. Khi nhà vua đã nghe xong, 
nỗi đau buồn liền tan biến và tâm trí trở nên thanh thản. Nhà vua ngâm kệ 
để tán thán Ghafapandita: 


16. Lòng ta quà thực nóng bùng, 
Khác nào sữa lạc đổ trong lửa đào, 
Em vừa rưới nước lạnh vào, 

GiỜ đây ta dứt hết bao khổ sầu. 


17. Quä em nhổ mũi tên đau 

Nỗi ưu phiền đã cắm sâu vào lòng, 
Xua tan mỌi nỖi thương tâm, 

Sầu tư nặng trĩu, khóc thầm vì con. 


18. GiỜ đây trút bỗ đau buồn, 

Lòng ta lằng đậu, trí thường khinh an, 
Ta không còn phải khóc than, 

TỪ khi nghe những lời vàng của em. 


19. Vậy là những bậc trí hiền, 

Đầy lòng bi mẫn, ưu phiền xóa ngay, 
Như Gha-ta tiểu đệ này 

Đã làm huynh trưởng từ rày an tâm. 


20. Kẻ nào bầu bạn hiền nhân 

Vẫn thường hầu cận thiết thân bên mình, 
Với lỜi khuyên nhÙ chí tình 

Như Gha-ta với trưởng huynh của chàng. 


Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này và bảo: 


- Như vậy, này cư sĩ, những người trí tuệ ngày xưa dứt bỏ ưu phiền vì con 
sau khi đã nghe chuyện của các bậc hiền nhân. 


Sau đó vừa thuyết giẳng các Thánh đế, Ngài vừa đưa chuyện Tiền thân này 
vào cơ hội trên. Khi pháp thoại chấm dứt, vị cư sĩ ấy đã được an trú vào 


quả vị Dự Lưu. 


7. (19) Chuyện Ngạ Quỷ Dhanapàla (Dhanapàlapeta) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jefavana. 


Trước khi Đức Phật đẳn sinh, trong quốc độ Dasamna, tại kinh thành 
Erakaccha, có một vị chủ ngân khố tên là Dhanapàla (Tài Hộ), là một 
người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt và đầy tà kiến. Những 
công việc của vị này có thể hiểu được qua Kinh điển Pài¡. Lúc từ trần, vị 
ấy tái sanh làm ngạ quŸỶ trong một vùng sa mạc hoang vắng. Ngạ quỷ đi 
lang thang khắp nơi, bị đói khát giày vò hành hạ. 


Thời ấy, một số thương nhân sống Ở Sàwzihi chất đầy hàng hóa lên năm 
trăm cÔ xe và khi đã đến Uaraparha, họ bán các hàng ấy. Sau đó, họ lại 
chất đầy hàng hóa lên xe để trở về. 


Họ khởi hành lên đường về nhà lúc chiếu tối họ đến tại một gốc cây. Ở đấy 
họ tháo cương bỏ bầy bò ra và tạm trú qua đêm. Thế rồi ngạ quỷ kia bị cơn 
khát nước giày vò liền đến nơi ấy kiếm thứ gì để uống, nhưng không được 
giọt nào, nó liền thốt tiếng kêu. Khi thấy nó, các thương nhân hỏi: 


1. Trần truồng và xấu xí hình dung, 
Gầy guộc và thân thỂ nổi gân, 
Ngươi yếu Ới, xương sườn lộ rõ, 
Người là ai đấy, hỡi vong nhân? 


Ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, ta là ngạ quŸ nhân, 
Thần dân xấu số của Diêm vương, 
Vì ta đã phạm hành vì ác, 

Ta đến nơi ma đói ẩn thân. 


Đám thương nhân: 


3. Ngày xưa ngươi phạm ác hành gì, 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi, 

Vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa 
TỪ đây đến cằnh giới âm ty? 


Ngạ quŸ: 


4. Kinh thành bộ tộc Da-san-na, 
Danh vọng lẫy lừng E-ra-ka, 
ThuỞ trước ta là nhà triệu phú, 
Với tên Tài HỘ tặng cho ta. 


5. Tám mươi ngàn chẵn cỗ xe lừa 
Chất chứa vàng ròng sở hữu ta, 
ThuỞ đó ta nhiều vàng bạc lắm, 
Ngọc trai, ngọc mắt báo đầy nhà. 


6. Như vậy ta là đại phú ông, 

Nhưng ta lại chẳng muốn cho không, 
Khi ta ăn uỐng, ta cài cửa 

ĐỂ bọn ăn mày chẳng ngóng trông. 


7. Xưa ta không mỘ đạo, xan tham, 
Keo kiệt, dùng lời nói hại nhân, 

Ta cần nhiều người chuyên bỐ thí, 
Những người làm phận sự chuyên cần. 


8. Ta nói: “Không sao có phước phần 
Dành cho việc bỐ đức thi ân, 

Tu thân đâu có đem thành quả?” 

Ta phá bao nguồn nước vệ đường, 
Ao giếng, hồ sen, vườn cảnh đẹp, 

Lối đi hiểm trở khó băng ngang. 


9. Như vậy ta không tạo phước ân, 
Làm người gây ác nghiệp tù trần, 
Tái sanh vào xỨ loài ma quŸ, 

Đói khát luôn hành hạ khổ thân, 
Từ đấy đến nay ta tạ thế 

Tính ra vừa đủ năm lăm năm. 


10. Ấm thực ta không được hưởng phần, 
Do không có bố đức thi ân, 

Thì điều tai hại là như vậy, 

Vì ngạ quỶ luôn hiểu biết rằng: 

“Nếu chẳng muÕn thi ân bố đức, 

Thì điều tai hại cũng ngang bằng ”. 


11. ThuỞ trước ta không muỐn phát ban, 
Ta không bố thí các kho tàng, 

Mặc dù bố thí là công đức, 

Ta chằng tạo nên chÕn trú an. 


12. Ngày nay ta hối hận ăn năn, 
Năng trĩu trong lòng bởi phi mang 


Hậu quả việc làm bao ác nghiệp, 
Và sau bốn tháng sẽ từ trần. 


13. Đọa miền địa ngục hãi hùng sao, 
Có bốn góc và bỐn cửa vào, 

Ngsục được chia phần theo kích thước, 
Xung quanh bao bọc với fưỜng rào 
Làm bằng sắt nóng và trên mái 

Cũng có sắt che tận đỉnh cao. 


14. Nền bằng sắt rực lửa bừng bừng, 
Nóng bồng, chói lòa khắp mọi phương, 
Địa ngục muôn đời còn đứng mãi, 
Trải dài luôn cả trăm do-tuần. 


15. Nơi kia ta chịu khổ lâu dài, 
Thọ quả do tà nghiệp chín muồi, 
Vì thế ta thường ân hận mãi, 
Khóc than thực tẾ chẳng hề nguôi. 


16. BỞi vậy ta đem chuyện thật hay 
Nói cùng chư vị họp nơi đây, 
Đừng bao giờ phạm hành vi ác, 
Dù giấu kín hay được tỗ bày. 


17. Nếu ngươi đang phạm việc sai lầm, 
Hoặc sắp phạm, thì nỗi khỔ tâm 

Sẽ chẳng rời ngươi, dù trỐn tránh, 

Bay lên trời đến giữa hƯ không. 


T8. Hãy luôn tôn kính mẹ cùng cha, 
Quý trọng bậc niên trưởng tại nhà, 
Quy ngưỡng Bà-la-môn, đạo sĩ, 
Do vầy, thiên giới sẽ chỜ ta. 


19. Không giữa trời hay giữa biển thanh 
Dẫu đi vào kŠ núi non xanh, 

Cũng không tùn được trong trần thế 
Nơi chốn thoát thân khôi ác hành. 


Các thương nhân thương xót ngạ quỷ liền rầy nước vào mồm nó. Nhưng vì 
ác nghiệp của ngạ quỷ kia, nó không thể nuốt được. Họ hỏi nó: 


- Thế giờ đây ngươi không thể nào dịu bớt đôi chút khổ đau? 


Ngạ quỷ đáp: 


- Có thể được khi ác nghiệp này đã được tiêu trừ. Nếu giờ đây có lễ vật 
cúng dường đức Như Lai hoặc chư đệ tử của Ngài và công đức lễ cúng 
dường ấy được hồi hướng đến ta, thì ta sẽ được giải thoát ra khổi kiếp 
sống ngạ quỷ này. 


Khi các thương nhân đã nghe chuyện ngạ quŸỶ xong, họ trở về Sàwa/rhi, trình 
lên đức Thế Tôn, rồi suốt bảy ngày làm đại lễ cúng dường Tăng chúng có 
Đức Phật làm thượng thủ và hồi hướng công đức ấy đến ngạ quỞ. 


§. (20) Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố (Cùiaseffhi) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veizvana (Trúc Lâm). 


Ở Benares (Ba-la-nại) có gia chủ Càlasetthi (Tiểu chủ ngân khố) là người 
không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt, không bố thí và khinh thường 
các thiện sự công đức. Lúc từ trần vị ấy tái sanh giữa loài ngạ quỷ. 


Bấy giờ con gái vị ấy là Aià đang sống tại nhà chồng Ở Andhakavinda. 
Nàng mong muốn cúng dường các Bà-la-môn để lấy phước đức cho cha nên 
đã chuẩn bị cơm và các thực phẩm khác làm lễ vật. 


Khi ngạ quỷ biết tin này, lòng đầy hy vọng liền bay qua không gian hướng 
về nơi kia và đến Rà/agaha (Vương Xá). 


Thời ấy vua A/a/asafu (A-xà-thế) theo sự xúi giục của Devadara (Đề-bà- 
đạt-đa) đã giết hại phụ vương. Vì lòng hối hận giày vò và gặp cơn ác 
mộng, nhà vua không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo quanh quẩn trên 
thượng lầu, nhà vua thấy ngạ quỷ kia đang bay qua không gian, liền hỏi: 


1. Ngươi là vì khổ hạnh trần truồng, 
Gầy guộc, ban đêm vượi dặm đường. 
Vì lý do gì, cho trẫm biẾI, 

Trẫm ban ngươi mỌi vật giàu sang. 


Ngạ quỷ đáp: 


2. Thành Ba-la-nại tiếng vang lừng, 
Nơi ấy ta là mỘt phú ông 

Không bố thí và ham hưởng lạc, 

Vì làm ác, đọa cảnh Diêm công. 


3. Đói khổ làm ta kiệt quệ dần, 

Ta đau như thỂ bị kừn châm, 

Vì gây ác nghiệp, cho nên phải 

Đi đễn bà con để kiếm ăn, 

Song những kề nào tâm biển lận 

Vẫn không tin tưởng chuyện cho rằng 
Thi ân bố đức đem thành quả 

Xuất hiện đời sau giữa thẾ nhân. 


4. Con gái ta thường nói vỚi ta: 
“Con mong dâng cúng các ông cha”. 
Bà-la-môn muỐn cho người khác 

Đi dự tiệc bằng cách nói ra: 


“Ta sắp được mời ăn thịnh soạn 
Tại nơi kia ở An-dha-ka”. 


Chuyện kể tiếp: 


5%. Vua truyền: “Khi đã nhận xong phần, 
Nsưởi rrở lại đây vội bước chân, 

Trẫm muỐn ban ngươi nhiều phước lộc, 
Nếu nhà ngươi có mỘt nguyên nhân, 
Trình cho trẫm biết ngay duyên cỚ, 
Trẫm sẽ nghe điêù xứng tín tâm. 


6. “Mong vậy!”, quỶ vừa mỚi nói ra, 
Liền bay đi đến phố An-dha. 

Nơi kia chúng hưởng đồ dâng cúng, 
Song hội chúng không xỨng đáng mà, 
Sau đó về thành Vương Xá ấy, 

Một lần nữa yết kiến nhà vua. 


7. Khi vua nhìn ngạ quỦ quay về, 

Liền bào: “Nay ta phải cúng gì? 

Hãy nói thẾ nào là cách thức 

Khiến ngươi hưởng lạc thú tràn trề?” 


Ngạ quỷ đáp: 


8. Phục vụ 7T-kheo với Phật-đà, 
Thức ăn, đồ uỐng, áo cà-sa, 

Cúng dường lấy phước cho ta hưởng, 
Ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà. 


9. Tức thì vua bước xuỐng hoàng cung, 
Dâng lễ tự tay đến chúng Tăng, 

Trình đức Như Lai về việc ấy, 

Rồi đem công đức tặng vong nhân. 


10. Chói lòa ánh sáng, được tôn vinh, 
Trước mặt quân vương, quŸỶ hiện hình: 
“Ta đã trở thành thần đại lực, 

Không người nào sánh kịp uy danh. 


11. Hãy nhìn ta hưỞng đại vinh quanh 
Do Đại vương vừa mới phát ban, 

Khi đã cúng Tăng-già đại lễ, 

TỪ đây ta được mãi hân hoan, 


Vì có biết bao nhiêu phước lộc, 
Ta đầy h lạc, hỡi quân vương”. 


9, (21) Chuyện Ankura (Ankura) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sàyzrhi (Xá-vệ). 


Trong trường hợp này, Akura không phải là ngạ quỷ, nhưng vì có liên hệ 
với ngạ quỷ, nên chuyện được gọi là chuyện ngạ quỦ Ankura. 


Trong thị trấn Asianjana, Ở vùng Kamsabhoga. tỉnh Uttaràpatha, có v] 
vương tử cỦa vua Mahàsàgara, chúa tể xứ Utaramadhura, tên là 
Upasàgara cùng vương phi Devagabbhà, công chúa của vua Mahà-kamsaka, 
sinh được bầy con này: An/anadevì, Vàsudeva, Baladeva, Candadeva, 
Suriyadeva, Aggideva, Varunadeva, Ajjuna, Pajjuna, Ghatfapandita và 
Ankura. 


Vasudeva và các huynh đệ khởi binh tỪ kinh thành Asianjana và theo thời 
gian tận diệt tất cả mọi vua chúa trong sáu mươi ba ngàn kinh thành thuộc 
toàn quốc Hồng Đào (Ấn Độ), rồi dừng chân ở thành 2vàravzfì và định cư 
tại đó. 


Về sau họ chia vương quốc ra làm mười phần, nhưng họ lại quên phần chị 
là công chúa An/anadevì. Khi họ nhớ đến bà, một vương tỬ đưa ý kiến: 


- Chúng ta hãy chia làm mười một phần. 
Lập tức tiểu vương tử Ankura nói: 


- Hãy đưa phần tiểu đệ cho vương tỷ; tiểu đệ sẽ sống bằng nghề thương 
mãi, chư vương huynh gửi tiền thuế của tiểu đệ đến vương tỷ, mỗi người 
từ quốc độ của mình. 


Họ chấp thuận và sau khi đã gửi phần trợ cấp của người em cho chị, chín 
vua kia đều sống tại Dvàravdiì. 


Tuy thế, Ankuza lại theo nghề thương mãi và thường xuyên bố thí rộng rãi. 
Bấy giờ vị ấy có một người nô lệ làm thủ kho vốn rất quan tâm đến phúc 
lợi của chủ. 


Ankura cưới cho người này một thiếu nữ có gia thế đàng hoàng về làm vợ. 
Vì người nô lệ chết sớm, Ankura cho con trai người này hưởng tiền lương 
đã được trả cho cha nó lúc trước. 


Khi đứa bé này đến tuổi khôn lớn, trong triều vua có lời bàn xì xào rằng kể 
nô lệ ấy không phải là một nô lệ. 


Khi công chúa An7anadevì nghe chuyện này, bà dùng ví dụ con bò sữa và 
giải phóng cậu trai ra khỏi tình trạng nô lệ, rồi nói: 


- Một bà mẹ được tự do không có gì thua kém một đứa con trai được tự do. 


Song nỗi hổ thẹn khiến cậu con trai bổ ra đi đến kinh thành Bheruva, tại đó 
cậu cưới con gái cỦa một người thợ may và sinh sống bằng nghề thợ may. 


Thời ấy trong thành Bheruva có một vị chủ nghiệp đoàn đại phú tên là 
Asayha vẫn cúng đường bố thí hào phóng cho các Sa-môn, Bà-la-môn, du 
đẳng, IỮ hành, cùng đám ăn mày, khất sĩ. Người thợ may hân hoan thích thú 
về việc này, thường chỈ cho những người không biết chỗ ấy, đến tận dinh 
cơ của gia tộc Asayha với lời dặn: 


- Hãy đi đến đó và nhận được nhiều tặng vật xứng đáng. 


Hành động của vị này được đề cập trong Kinh tạng Pài¡. Khi từ trần, vị ấy 
tái sanh làm một địa thần trong vùng sa mạc, ở một cây đa kia, tại đó tay 
phải vị thần thường ban phát các đồ vật đem lại lạc thú. 


Bấy giờ cũng trong thành Bheruva ấy có một người tham dự vào việc bố thí 
hào phóng của Asayha, nhưng vì kể ấy không có lòng tin, không mỘ đạo, 
đầy tà kiến và tỏ ra bất kính đối với các thiện sự công đức, nên khi từ trần, 
kể ấy tái sanh làm ngạ quỷ ở gần nơi cư trú của vị thần kia. Hạnh nghiệp 
của vị ấy cũng được tìm thấy trong Kinh tạng Đàii. 


Lúc ấy Asayha đã từ trần và cộng trú với Sakka Thiên chủ ở cõi trời Ba 
mươi ba. Một thời gian sau đó, Ankura chất đầy hàng hóa lên năm trăm cỗ 
xe, trong khi một Bà-la-môn khác cũng làm như vậy. Hai người này cùng cả 
ngàn cỖ xe đi vào một sa mạc hiểm trở và lạc đường. 


Trong khi họ lang thang quanh quấn nơi ấy, thì cổ, nước và thực phẩm cạn 
dần. Ankura phái đám hầu cận đi tìm nước. Lúc ấy thần Dạ-xoa kia đang 
ban phát các đồ vật đem lại lạc thú, chợt thấy tình cảnh nguy khốn của họ, 
và nhớ đến công ơn mà Ankura đã làm cho mình đời trước, liền chỈ cho vị 
này cây đa mà thần đang cư trú, và suy nghĩ: “Bây giờ đây ta phải giúp đỡ 
ngưƯỜi này”. 


Thời ấy, cây đa này đầy cành lá rậm ráp, rủ bóng che dày đặc và có hàng 
ngàn chồi non. Cây trải dài, cao và rộng cả một do-tuần. Khi thấy cây đa, 
Ankura rất hân hoan thích thú bảo cắm lều ngay tại đó. Thần Dạ-xoa đưa 
tay phải ra và lập tức cung cấp nước uống. 


Sau khi đám người này được cung cấp đỦ mọi nhu cầu theo nguyện vọng, 
và đã nghỈ ngơi sau cuộc hành trình, vị Bà-la-môn thương nhân nảy lên ý 
tưởng ngu sỉ này: “Sau khi đã đi từ đây đến Kzmbøja để kiếm tài sẵn, thì 
chúng ta sẽ làm được việc gì? Chi bằng ta hãy tìm cách bắt lấy thần Dạ-xoa 
đưa lên xe. Rồi sau đó cùng thần ấy đi thẳng về kinh thành của ta”. 


Với ý tưởng này trong trí, vị Bà-la-môn nói kế hoạch của mình cùng 
Ankura: 


1. Đích ta tìm ở Kam-bo-ja 
Thành tu khi ta gặp Dạ-xoa, 
Thần ẫy cho ta bao WỚc muốn, 
Bắt thần cùng Ở với đoàn ta. 


2. Hãy bắt lẫy ngay Đại lực thần, 
Cho dù cưỡng bách hoặc bằng lòng, 
Hãy đưa thần ấy lên xe gấp, 

Trở lại Dvà-ra vội bước chân. 


Khi vị Bà-la-môn đã nói vậy xong, Ankuza liền đề cập pháp thực hành của 
các thiện nhân, vừa phản đối vị kia: 


3. VỚi cây rủ bóng, ngẫu nhiên ngỒi, 
Nằm nghỉ, ta không bê nhánh chơi, 
Vì kể nào hay làm phẫn bạn, 

Là người gây ác nghiỆp trên đời. 


VỊ Bà-la-môn đáp lời, theo quan niệm khôn ngoan thông thường chủ trương 
rằng căn bản của sự thành công là loại bỏ đạo đức giả: 


4. Với cây cao bóng mát tình cỜ 
Ta đến nằm, ngồi thật rự do, 
Có thể đỐn cây ngay tận gốc, 
Nếu điều này có lợi cho 1a. 


Ankura: 

5. Với cây rủ bóng ngẫu nhiên ngỒi, 

Nằm nghÌ, ta không hái lá chơi, 

Vì kể nào hay làm phần bạn, 

Là người gây ác nghiỆp trên đời. 
Bà-la-môn: 

6. VỚi cây cao bóng mát tình cỜ 

Ta đến nằm ngồi thật tự do, 

Có thể nhỔ cây luôn cả rễ, 

Nếu điều này có lợi cho 1a. 


Ankura: 


7. Tình cỜ ta Ở lại nhà ai, 


Dù chÌ một đêm đến sáng mai, 

Ta được người kia mời ẩm thực, 
Ta không nghĩ kế hại cho người, 
Tri ân là một điều cần thiết 

Được các thiện nhân tán thán hoài. 


8. Tình cỜ ta trú ngụ nhà ai, 

Cho dẫu một đêm, ch một thôi, 

Và được người kia mời ẩm thực, 
Không nên nghĩ việc ác cho người, 
Kẻ nào tay chẳng gây tai hại 

Cũng chấm dứt mưu phần bạn đời. 


9. Ngày trước nếu ai có thiện hành, 
Về sau phạm lỘi ác vào mình, 

Bàn tay trong sạch người kia thiếu, 
Sẽ chẳng gặp đâu phận tốt lành. 


Lúc ấy vị Bà-la-môn trở nên yên lặng. Tuy nhiên thần Dạ-xoa đã nghe cả 
hai người nói chuyện, liền nổi giận với vị Bà-la-môn và nói: 


- Hãy cho gã Bà-la-môn độc ác này lãnh phần xứng đáng với gã. 
Rồi để chứng tổ rằng thần không dễ bị bất cứ ai khuất phục, thần bảo: 


10. Ta đâu dễ bị một Thiên thần 
Khuất phục, hay vua chúa, thẾ nhân, 
Ta chính Dạ-xoa, thần đại lực, 

Phi nhanh như chớp giữa hư không, 
Và ta thọ hưởng hình dung đẹp, 
Phúc phận cho ta đủ lực hùng. 


Ankura: 


TĨ. Bàn tay ngài chói sáng vàng ròng, 
Có mật rÌ và các suỐi trong 

Đầy tặng vật tuôn từ mỌi ngón, 
Nước cây trái ngọt nhỖ thành dòng, 
Nên ta tin chắc ngài oai lực 

Là chính Pu-rin-da hiện thân. 


Thần Dạ-xoa: 
12. Ta chẳng là tiên, chẳng Thát-bà, 


Chẳng Sak-ka hiệu Pu-rin-da, 
An-ku-ra hỡi, ta là quỦ 


Đã đến đây từ Bhe-ru-na. 
Ankura: 


T3. Xưa ngài có tính cách ra sao, 
Đời trước ngài theo nếp sỐng nào, 
Vì Thánh hạnh gì, tay ấy vẫn 
Hoàn thành thiện sự biết là bao? 


Thần Dạ-xoa: 


14. Kiếp trước ta là mỘt thợ may, 
Suốt đời cùng khổ sỐng qua ngày, 
Ở Bhe-ru phố, ta không có 
Phương tiện gì ban phát tự tay. 


15. ThuỞ ấy, tiệm ta Ở cạnh nhà 
Của người mộ đạo A-say-ha, 
Chuyên gia bỐ thí đầy hào phóng, 
Khiêm tỐn làm bao thiện sự mà. 


16. Các đám ăn mày đến chỗ kia, 
Cùng đỉnh thập loại hồi thăm ta: 
“Chúc ông may mắm! Xin cho biết 
Đi đến nơi đâu được phát quà?” 


17. Khi các tiện dân đến hồi ta, 

Ta cho biết chỗ A-say-ha, 

Vừa đưa tay phải ra, vừa bão: 
“Chúc bạn gặp may, đến chỐn kia, 
Nhà của A-say-ha Ở đó 

Tặng vật đồi dào được phát ra”. 


18. Do vậy tay ta nay phát phân 
Những gì chư v] đến cầu mong, 
NhỜ nguyên nhân ấy, tay ta đó 
Đang nhỏ mật ngon ngỌt cả dòng, 
Vì Thánh hạnh xưa, ta tiẾp tục 
Hoàn thành thiện sự với tay không. 


Ankura: 
19. Như thế xưa ngài chẳng tặng ai 


Vật gì đâu với chính tay ngài, 
Nhưng vì thích thú nhìn người khác 


BỐ thí, nên tay phải trải dài. 


20. Do vậy tay ngài nay biếu không 
Những gì cần thiết với tha nhân, 
Nhờ nguyên nhân ấy, tay ngài đó 
Đang nhỏ mật ngon ngỌt cả dòng, 
Vì Thánh hạnh xưa, ngài tiẾp rục 
Hoàn thành thiện sự với tay thần. 


21. Ngài hỡi, người kia có tín tâm 
Dùng đôi tay lấy của cho không, 
Sau khi đã bỖ thân phàm fục, 
Người ấy ấi đâu, hãy nói cùng. 


Thần Dạ-xoa: 


22. Ta chẳng biết gì thuỞ đã qua, 
Chuyện sanh fử của An-gi-ra, 
Người thành tựu việc không hề có, 
Song đã nghe từ Ves-sa-va, 

Người ấy sanh Thiên và cộng trú 
Cùng chư Thiên hội chúng Sak-ka. 


Ankura: 


23. BỐ thí, làm lành đúng khä năng 
Quả nhiên đầy đủ lợi vô ngần, 

Khi nhìn kễ khác ban ân phước, 

Ai chẳng muốn làm thiện sự chăng? 


24. TỪ đây đến xứ Dva-ra-ka 
Quả thật khi về đất nước xưa, 
Ta sẽ phân chia nhiều tặng vật, 
Việc này đem hạnh phúc cho ta. 


25. Ta sẽ tặng nhiều thức uỐng ăn, 
Áo quần, sàng !Qa, chỗ nương thân, 
Lối đi qua các nơi nguy hiểm, 

Đào giếng, và ao nước vệ đường. 


Vừa lúc ấy, một ngạ quỷ xuất hiện, Ankura liền hỏi: 
26. Sao fay ngƯƠi các ngón cong queo, 


Và miệng của ngươi lệch một chiều, 
Đôi mắt ngưƠi tuôn trào nước mãi, 


Nhà ngươi đã tạo ác hành nào? 


Ngạ quỷ: 


27. Với người mỘ đạo An-gi-ra, 
Gia chủ làm công đức tại nhà, 
Tôi đã liên quan về thiện sỰ, 
Xưa tôi giám sát việc chia quà. 


28. Nơi kia, khi thấy bỌn xin ăn, 
Những kê thèm cdm nước phát phân, 
Đã đến, tôi liền qua phía khác, 

Và tôi làm bỘ mặt mày nhăn. 


29. Nên tay tôi các ngón cong queo, 
Và miệng của tôi lệch một chiều, 
Đôi mắt tôi tuôn trào nưỚc mãi, 
Ngày xưa tôi tạo ác hành nhiều. 


Ankura: 


30. Kẻ khốn khổ kia, thật đúng là 
Miệng ngươi méo lệch bởi ngày xưa 
Ngươi nhăn mày mặt khi nhìn thấy 
Người khác phân chia các món quà. 


31. Vì sao ta có thể phát phân 

Y phục, tQa sàng, thức uỐng ăn, 
Mà lại mong nhỜ tay kê khác 
Giúp ta phục vụ các tha nhân? 


32. TỪ đây đến xứ Dvà-ra-ka, 

Quả thật khi về đất nước xưa, 

Ta sẽ phân chia nhiều tặng vật, 
Việc này đem lại hạnh phúc cho ta. 


33. Ta sẽ tặng nhiều thức uỐng ăn, 
Áo quần, sàng !Qa, chỗ nương thân, 
Lối đi qua các nơi nguy hiểm, 

Đào giếng, và ao nước vệ đường. 


Chư vị kết tập Kinh điển tiếp tục câu chuyện qua các vần kệ: 


34. Sau khi trở về Dvà-ra-ka, 
Vị ấy vừa quay bước đến nhà, 


Liền thiết lập công trình bỐ thí, 
Việc này đem hạnh phúc chan hòa. 


35. VỚi tâm thanh thẳn, vì này ban 
Y phục, thức ăn uỐng, tQa sàng, 
Nơi chốn cho bao người tạm trú, 
Đào ao và giếng nước bên đàng. 


36. Ai muỐn áo choàng, thức uỐng ăn? 
Nsựa bò ai mỖi mệt hay chăng? 

Từ nơi đây họ đem dây buộc 

Bò ngựa vào xe để chở hàng, 

Ai muốn nước hoa, dù đỡ nắng, 

Ai cần giày dép hoặc hoa tràng? 


37. Như vầy bọn chúng cứ kêu la, 
Bọn hớt tóc và bán nước hoa, 
Đầu bếp, không ngừng tÙ sáng tối 
Ở ngôi nhà của An-ku-ra. 


Tiếp theo đó là câu chuyện giữa Ankura và Sindhaka, một chàng trai được 
chỈ định trông coi việc bố thí của vị ấy. 


Ankura: 


38. Các bọn người kia vẫn nghĩ rằng: 
“An-ku-ra ngÙ thật bình an”, 
Sin-dha-ka hỡi, ta trằn trọc, 

Vì chẳng thấy đâu bQn cái bang. 


39. Chắc các người kia nghĩ đến mình: 
“An-ku-ra ngÙ thật ngon lành ”. 
Sin-dha-ka hỡi, ta trằn trọc 

Vì chẳng thấy đâu đám lữ hành. 


Sindhaka: 
40. Nếu Sak-ka, chúa cõi Băm-ba, 
Ban tặng cho ngài mỘt ước mƠ, 
Ngài sẽ chọn gì trong thế giỚi, 
Mong ngài bày tÖ, An-ku-ra? 


Ankura: 


41. Nếu Sak-ka, chúa cõi Băm-ba, 


Đem một điều mong ƯỚc tặng 1a, 
Ta sẽ cầu xin từ buỔi sáng 

Khi vừa thức giấc sớm tỉnh mƠ, 
Món ăn thiên giới luôn đầy đủ, 
Hành khất tín thành cũng hiện ra. 


42. Mong ước khi ta đang phát ban, 
Công năng bố thí chẳng tiêu tan, 
Sau khi bỐ thí, không ân hận, 

Ta ước tâm ta được lạc an, 

Trong lúc ta thi ấn bố đức, 

Ấy điều ta ước tự Thiên Hoàng. 


Như vậy, Ankuza đã tuyên bố nguyện vọng của mình. Lúc ấy tại nơi kia, 
một người đang ngồi mang tên Sonaka, có phẩm hạnh tốt. Người ấy muốn 
khuyên can vị này đừng bố trí quá nhiều, liền bảo: 


43. ChỚ nên cho tẫt cả gia tài, 

Ngài phải hộ phòng sẵn nghiệp thôi, 
Vì thẾ, bạc vàng là chắc chắn 

Có giá trị hơn bố thí hoài, 

BỐ thí quá nhiều sinh kết quả 

Gia đình không thể sỐng lâu dài. 


44. Bậc hiền không chấp nhận xan tham, 
Cũng chẳng tán đồng quá phát ban, 

Vì thế, ngài nhìn xem của cải 

TỐt hơn là bố thí tràn lan; 

Người nào có quyết tâm chân chánh, 

Sẽ chọn đường trung đạo lạc an. 


Ankura: 


45. Ông nói điều này quả thật hay, 
Phần ta muỐn bỐ thí từ đây, 

Và cầu mong những người lương thiện, 
Mộ đạo mau chân đến chỐn này; 

Như đám mây tràn đầy vực thầm, 

Ta mong bồi dưỡng hạng ăn mày. 


46. Nếu ta tâm trí được bình an, 
Khi thấy bọn hành khẫt hỗi han 
Hoan h vì thi ân bố đức, 

Đấy là hạnh phúc giữa nhân gian. 


47. Nếu trí tâm ta được lặng yên, 
Khi nhìn hành khất đến cầu xi, 
Hân hoan vì việc ban ân huỆ, 
Như vậy là thành tựu phước điền. 


48. Trước khi bố thí, phi hân hoan, 
Tâm trí hân hoan lúc phát ban, 
Hoan hỆ sau khi ta bỐ thí, 

Thế là thành đạt phước nhân gian. 


Chư vị kết tập Kinh tạng Pài¡ tiếp tục kể chuyện này: 


49. Sáu mươi ngàn chẵn chuyến xe bò 
Thực phẩm hằng ngày được phát cho 
Các đám người trong nhà thí chủ 
Nguyện làm thiện sự An-ku-ra. 


50. Đầu bếp ba ngàn sỐng tại gia 
Của người :hí chủ An-ku-ra, 
Điểm trang vàng ngọc, hoa tai đỦ, 
Tận tụy nhiệt tâm phát tặng quà. 


51. Thanh niên trai tráng sáu mVWƠi ngàn 
Đeo đủ hoa tại với ngỌc vàng, 
Đang bổ cỦi trong nhà thí chủ 
CỬ hành đại bỐ thí nhân gian. 


52. Nữ nhỉ mỘt vạn sáu như hoa 

Tô điểm đồ trang sức ngỌc ngà, 
Nhào bột thành bao hình bánh ngỌI, 
CỬ hành đại bỐ thí toàn gia. 


53. Mười sáu ngàn kìa đám nữ nhân 
Xiêm y đủ mọi về thanh tân, 

Tay cầm muỖng tại nhà gia chủ 
Phục vụ đại công đức phát phân. 


34. Phát ban nhiều tới biẾt bao người, 
Người quý cao thay cỐng hiễn hoài, 
BỐ thí ân cần, tay chỉ bảo, 

Quan tâm chăm sóc mãi không thôi. 


55%. Nhiều tuần trăng, tháng tháng trôi qua, 
Chẳng biẾt bao năm với bỐn mùa, 
Suốt một thời gian dài đẳng đằng, 


Không ngừng bỐ thí, An-ku-ra. 


56. An-ku-ra bỐ thí lâu đài, 
CỐng hiến phát ban suỐt cả đời, 
Đến lúc từ trần, lìa bỖ xác, 

Đi lên thiên giới, cối Ba mưƠi. 


Khi vị ấy đã được tái sanh ở đó và đang hưởng thiên lạc, thì vào thời đức 
Thế Tôn Goørzza, một thanh niên có tên Indaka đầy nhiệt tâm cúng dường 
một phần thực phẩm lên Tôn giả Trưởng lão Anuruddha (A-na-luật-đà) 
trong lúc vị này đang đi khất thực. 


Khi ndaka từ trần, và nhờ năng lực công đức đã trở thành phước điền, vị 
ấy tái sanh lên cối Ba mươi ba. Vì thế chưyện kể tiếp: 


57. Lấy cơm đầy muỗỖng, In-da-ka 
Dâng Trưởng lão A-na-luật-đà, 
Khi xã báo thân phàm tục ấy, 
Chàng lên cộng trú cõi Băm-ba. 


58-59. Trong mười phương diện, In-da-ka 
Vượi trội An-ku-ra thật xa: 

Khả ái sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

Trường tồn thQ mạng, đẹp màu da, 
Phước phần, danh vọng và quyền lực, 
Chàng đều vượt hẳn An-ku-ra. 


60. Ở trong thiên giới, cõi Băm-ba, 
Bậc Tối thượng nhân, Đức Phật-đà, 
Đang ngự trên ngai Hoàng bảo thạch, 
Dưới chân của đại thọ San-hô. 


61. Khi chư Thiên rụ tập mười phương, 
Đẳnh lễ đấng Toàn Giác Thế Tôn 

Vừa đến cõi thiên, đang trú ngụ 

Ở rên thượng đỉnh của Cao Sơn. 


62. Không một thần tiên Ở cõi trời 
Sánh bằng Đức Phật vẻ hùng oai, 
Vượi lên rất cả chư Thiên ấy, 

Duy nhất Thế Tôn chiẾu rạng ngỒi. 


63. Đồng thời có mặt An-ku-ra 
Cách đó mười hai dặm phía xa, 
Nhưng Ở không xa Đức Phật mấy, 


r-da-ka vƯỢợi An-ku-ra. 


64. Khi Đức Phật vừa chợi ngó qua 
An-ku-ra với In-da-ka, 

Muốn làm hai v] tăng công đức, 
Đức Phật bèn cất tiẾng nói ra: 


65. “Lâu dài bỐ thí, An-ku-ra, 
Xưa phát phân nhiều để lợi tha, 
Nay vẫn đang ngồi xa cách quá, 
Đến nơi này Ở phía gần ta”. 


66. Được đãng Toàn tri kiến bão ban, 
An-ku-ra vội nói lên rằng: 

“Lợi gì bố thí thỒi xưa ấy, 

Vì thiếu người tương xứng cúng dường? 


67. In-da-ka hiện Ở nơi đây, 

Dù đã cúng dường ít Ôi thay, 
Chàng vẫn sáng ngỜi hơn tất cä, 
Như răng vượt các đám sao dày”. 


Đức Phật liền dạy bảo: 


68. Ví như trong đám ruỘng khô cần 
Hạt giống dù vô số được trồng, 
Chúng vẫn không đem nhiều kết quả, 
Và không làm đẹp ý nhà nông. 


69. Cñững vậy đem nhiều của phát ban 
Cho người độc ác hoặc tà gian, 

Sẽ không tạo quả lành phong phú, 

Và chẳng làm vui kê cúng dường. 


70. Nhưng khi ít hạt được gieo trồng 
Trong chỗ đất tươi tỐt ruộng đồng, 
Lại có nhiều mưa hòa gió thuận, 
Được mùa làm đẹp ý nhà nông. 


71. Cũng vậy, khi tôn kính chánh nhân, 
Những người đạo hạnh giữa nhân quần, 
Thiện hành dù chỈ là nho nh, 

Cũng tạo công năng đại phước phần. 

Chư vị kết tập Kinh điển tiếp tục kể chuyện: 


72. Vậy phải biết phân biệt cúng dường 
Đem về phước báo lớn vô lường, 

Cúng dường có chú tâm suy xét, 

Thí chỦ lên thiên giới trú an. 


73. Ta phi cúng dâng lễ tín thành 
Lên người xứng đáng giữa quần sanh, 
LỄ dâng như vậy đem thành quä 
Phong phú như gieo hạt đất lành. 


10. (22) Chuyện Mẹ Của U/ara (Ufaramàtu) 


Sau khi bậc Đạo Sư diệt độ, vào thời Đại hội kết tập Kinh điển đầu tiên 
đang diễn tiến, Tôn giả Mahà-Kaccayàna (Đại Ca-chiên-diên) cùng mười 
hai Tỷ-kheo đang cư trú trong ngôi rừng nọ gần Kosznbi (Kiều-thưởng-di). 


Thời ấy Uứara, vị nam tử thừa kế của vị quốc sư triều vua Uđena, đang 
cùng đám thợ mộc đi tìm gỗ để sửa nhà, và được Trưởng lão này thuyết 
pháp. 


Về sau Ứ/ara thường cúng dường vị ấy thực phẩm và xây tặng vị ấy một 
thảo am. 


Song bà mẹ của ara căm hận những việc cúng dường ấy. Bà bảo: 


- Ta mong bất cứ thức ăn uống nào con cúng các Sa-môn mà ta không đồng 
ý đều trở thành máu cho con uống Ở đời sau. 


Tuy thế, vào ngày cúng dường am thất, bà cho phép tặng một bó lông đuôi 
công. Khi từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ và do đã cúng dường một bó 
lông đuôi công ấy, nữ ngạ quỷ có mái tóc đen thật dài, uốn lượn óng ả rất 
đẹp và dài tha thƯớt. 


Bất cứ khi nào nữ ngạ quỷ bước xuống tự nhủ: “Ta sẽ uống nước sông 
Hằng” thì dòng sông trở thành máu đỎ. Sau khi đã đi lang thang suỐt năm 
mười năm bị đói khát giày vò, ngày kia nỮ ngạ quỷ chợt thấy Trưởng lão 
Kankhàrevata (Kankhà Ly-bà-la) ngồi nghÌ trưa bên bờ sông Hằng: 


Cuộc đối thoại này tiếp theo sau hai vần kệ đầu của chư vị kết tập Kinh 
điển: 


1. Khi một TỶ-kheo đến nghÌ trưa 
Và ngồi trên bến nước Hằng hà, 
Gần người, nữ quỦ hình ghê rợn, 
Dáng điệu rụt rè, tiến bước ra. 


2. Mái tóc quỷ nương ấy thật dài 
Thả ra chấm đất, được buông lƠi, 
Che thân bằng các chàm tóc ấy, 

Nữ quŸ thưa Tôn giả chuyện đời: 


Nữ ngạ quŸỶ: 


3. Năm mưƠi năm đã giã từ trần, 
Con chẳng biết gì thức uỐng ăn. 


Tôn giả, cho con xin chút nước, 
Hiện con đang khát nước muôn phần. 


TỶ-kheo: 


4. Đây dòng nước mát của sông Hằng 
Chẳy xuỐng từ miền núi Tuyết SƠn, 
Hãy lẫy nước kia và uỐng gấp, 

Šao ngươi xin nước Ở trên dòng? 


Nữ ngạ quỶ: 


5. Tôn giả, xin thưa, nếu chính con 
TỰ fay lấy nước Ở dòng sông, 
Nước liền thành máu, và vì thẾ 

Con khẩn cầu ngài chút nước trong. 


TỶ-kheo: 


6. Ngày xưa đã phạm ác hành nào 
Do khẩu, ý, thân đã phạm vào, 
TỪ nghiệp quả gì tay ấy chạm 
Nước sông Hằng hóa máu, vì sao? 


Nữ ngạ quŸỶ: 


7. Nam fử cỦa con, Ur-ta-ra, 

Xưa vốn là cư sĩ tại gia 

Đem cúng các Sa-môn thực phẩm, 
TỌa sàng, dược liệu, áo cà-sa. 


8. Lòng con sôi động bởi xan tham 
Thúc giục, nên con phỉ báng chàng: 
“Bất cứ vật gì ta chẳng muỐn 
Ngươi đem dâng cúng các Sa-môn, 


9. “U†-ta-ra, thỨ ấy, ta cầu 

Thành máu cho ngươi Ở kiếp sau”. 
Do nghiệp quả này, tay chạm phải 
Nước sông Hằng hóa máu từ lâu”. 


Khi ấy Tôn giả Revaa cúng dường nước lên Tăng chúng và hồi hướng 
công đức cho nữ ngạ quỷ. Sau đó Tôn giả đi khất thực và khi đã nhận được 
thức ăn Tôn giả cúng dường chư Tăng. Rồi Tôn giả lấy một ít giể rách từ 
đống rác, rửa sạch, phơi khô xong, Tôn giả may thành y và cúng dường 
Tăng chúng. 


Nhờ vậy nữ ngạ quỷ thọ hưởng thiên lạc, liền trình với vị Trưởng lão sự 
việc cùng bày tỏ niềm hạnh phúc thần tiên mà nó đã đạt được. 


11. (23) Chuyện Cuộn Chỉ (Sưứ/a) 


Trong một làng kia gần Sàyz/zhi, bẩy trăm năm trước khi bậc Đạo Sư xuất 
hiện, có một nam tử phục vụ một vị Độc Giác Phật. Chàng trai ấy bị rắn 
cắn, từ trần vào ngày cưới vợ. Trong khi phục vụ, chàng đã tạo nhiều 
phước nghiệp nhưng vì chàng luyến ái vị tân nương, nên chàng tái sanh làm 
một quỷ thần trong lâu đài có đầy đỦ quyền lực và vinh quang. 


Do ước muốn đưa tân nương về lâu đài của mình, khi thấy một vị Độc Giác 
Phật đang may áo, vị thần hiện hình người lại gần Độc Giác Phật và hỏi: 

- Thưa Tôn giả, Ngài có cần chỈ không? 

VỊ ấy đáp: 

- Này cư sĩ, ta đang bận may áo. 

VỊ thần chỈ tay về phía nhà cô dâu vừa góa bụa ấy và bảo: 

- Tôn giả có thể xin chỈ ở nhà kia. 

VỊ ấy làm như vậy và được cô gái tặng một cuộn chỉỈ. 

Còn vị thần vẫn mang hình người đến xin phép bà mẹ cô gái cho vị ấy ở lại 


vài ngày, rồi đổ đầy tiền vào các nồi niêu trong nhà ấy. Sau đó vị ấy ra đi 
cùng cô gái về lâu đài của mình 


Bà mẹ đem nhiều tiền cho họ hàng và đám lữ hành nghèo khổ. Khi từ trần, 
bà dặn: 


- Nếu con gái ta trở về, hãy chỈ cho nó số tiền này. 


Bảy trăm năm sau, bậc Đạo Sư giáng sinh ở đời và đến Sàyz:h¡. Thời ấy, 
nữ nhân kia vẫn còn sống với vị quỷ thần và xin vị ấy đưa nàng về nhà cũ, 
nàng bảo: 


1. Thiếp đem dâng cúng thuở xưa xa 

Lên một TỶ-kheo đã xuất gia 

Vừa bước đến gần, xin ít chỉ. 

Việc xưa đem kết quà nay là 

Phước phần thiếp hưởng luôn phong phú, 
Vô sỐ thiên y cứ hiện ra. 


2. Muôn hoa bao phủ cả lâu đài, 
Gia bộc, nô tỳ đù gái trai, 
Tô điểm lâu đài trăm về đẹp; 


Thiếp nay tận hưởng thú vui chơi 
Và mang đủ loại thiên y báu, 
Tài sẵn đồi dào chẳng thỂ vơi. 


3. Phước báo này do mỘt nghiệp xưa, 
Hân hoan, hạnh phúc hưởng bây giờ; 
Khi nào thiếp trở về nhân thế, 

Thiếp sẽ thực hành việc lợi tha. 
Chàng hãy đưa đường xưa lối cũ, 
Phu quân hỡi, thiếp muỐn về nhà. 


Khi nghe nàng nói, vị thần không muốn đi, vì lòng thương xót người vợ yêu 
quý, vị ấy bảo: 


4. Đã bẫy trăm năm nàng đến đây, 
Về kia già yếu khổ thân ngay. 
Nay ta nói thật cho nàng biẾt: 

Tất cả họ hàng đã bỗ thây. 

Nàng sẽ làm gì nơi chỐn ấy 

Khi nàng đã giã biỆt nơi này? 
Nàng ấy không tin, lại nói nữa: 


5. ChỈ cách bẫy năm thiếp đến đây, 
Hưởng bao thiên lạc bấy lâu nay, 
Khi nào thiếp trở về nhân thế, 
Thiếp sẽ thực hành thiện sự ngay. 
Chàng hãy đưa đường xưa lối cũ, 
Phu quân hỡi, thiếp muỐn chia tay. 


6. Thế rồi lập rức nằm tay chàng, 

Thần dẫn nàng về chốn cố hương, 

Nay hóa bà già đi khập khênh, 

Bảo bà: “Dặn với các thân nhân 

Đến nơi kia: Hãy làm điều thiện, 

Hạnh phúc đời sau được hưởng phần”. 


Khi bà già ấy đến nơi cư trú của đám họ hàng, bà tự xưng danh cho họ biết. 
Rồi bà đem số tiền họ trả lại bà đi cúng dường phẩm vật lên các Sa-môn, 
Bà-la-môn và khuyên bảo đám người thường lui tới với bà: 


7. Chính mắt ta trông thẫy rõ ràng 
Các loài ngạ quỶ gặp đau buồn 
Bởi vì không biết làm điều thiện, 
Cũng vậy loài ngƯỜi giữa thẾ gian. 
Hành thiện tạo nên nhiều phúc lạc, 


Thiên thần, nhân loại mãi hân hoan 


12. (24) Chuyện Nữ Quỷ Ở Hakannamunda (Kannarmundapef\) 

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Sàyzhi. 

Tương truyền rằng thuở xưa vào thời Đức Phật Kassapa, ở xứ Kimbilà có 
một đệ tử tại gia đã thọ Tam quy, cùng chung niềm tín ngưỡng với năm 
trăm cư sĩ khác chuyên tâm thực hành các thiện sự như trồng hoa viên, xây 
cầu cống, làm đường sá, và các việc công ích khác. 

VỊ ấy đã xây một tinh xá cúng đường giáo hội TỶ-kheo và thỈnh thoảng 
cùng đến nơi ấy với các cư sĩ kia. Các bà vợ của hội chúng này cũng rất hòa 
hợp với nhau, thường cùng đi đến tinh xá cúng dường vòng hoa, hương 
liệu, dầu xoa và trên đường đi vẫn nghỈ ngơi tại các hoa viên và nhà trọ. 
Rồi một ngày kia, một số kể bất lương đang tụ tập với nhau trong nhà trỌ 
của một bà chủ kia, trông thấy nhan sắc diễm lệ của các nữ nhân khi họ 
đến nghỈ ngơi tại đó, liền đem lòng say mê. 

Biết đám nữ nhân này lương thiện, chúng bắt đầu bàn tán với nhau: 


- Ai có khả năng thực hiện việc phá giới hạnh với một nữ nhân trong đám 
này? 


Lập tức một gã đáp: 

- Tôi đây. 

Bọn chúng liền bảo: 

- Chúng ta hãy đánh cuộc với hắn một ngàn đồng tiền. 
Chúng đánh cuộc như thế và thêm: 


- Nếu bạn thành công, chúng tôi sẽ đưa cho bạn một ngàn đồng: nếu không 
thì bạn phải đưa số ấy cho bọn ta. 


Vì ước mong thắng cuộc và sợ mất tiền, gã bày đủ mưu kế trong lúc đám 
nữ nhân nghỉ chân tại đó. Vừa chơi đàn thất huyền cầm du dương vừa hát 
tình ca êm ái, gã dụ dỗ được một nàng trong đám ấy phá giới hạnh, khiến 
bọn bất lương kia phải mất một ngàn đồng tiền. 


BỊ gã này đánh bại, bọn chúng bèn đem chuyện ấy kể cho chồng nàng nghe. 
VỊ này không tin, nhưng cũng hỏi nàng: 


- Nàng có phải là hạng người như các kể kia vừa nói chăng? 


Nàng phủ nhận ngay: 
- Thiếp không biết những chuyện như vậy. 


Vì chàng không tin nàng, nàng liền chỈ con chó đang đứng gần đó và thề 
độc; 


- Nếu thiếp làm ác hạnh như vậy thì mong con chó đen tai cụt này xé xác 
thiếp ra khi thiếp tái sanh kiếp sau. 


Ngoài ra, khi đám nữ nhân biết rõ nàng đã phá giới hạnh, được chất vấn: 
- Nữ nhân này đã phạm tà hạnh kia hay là không phạm? 
Họ cũng thề dối trá: 


- Nếu chúng tôi biết thì mong chúng tôi trở thành nô tỳ của bà ấy ở kiếp tái 
sanh. 


Về sau người gian phụ kia bị hối hận vì tội lỗi cũ giày vò, nên héo mòn dần 
và qua đời. Nàng được tái sanh làm một nữ quỷ trong một lâu đài bên bờ hồ 
Kannamunda (Tai cụ là một trong bảy hồ lớn ở vùng Hữmnalaya (Tuyết 
Sơn), chúa tể của núi đồi. 


Hơn nữa, chung quanh mọi phía của lâu đài xuất hiện một hồ sen để vui 
chơi thỏa thích. Khi đám nữ nhân kia tỪ trần, do hậu quả lời thề dối trá mà 
họ đã nói ra, họ liền trở thành bầy nô tỳ của nàng. 


Trong lâu đài ấy, nhờ các thiện nghiệp nàng đã thực hiện trong kiếp trước, 
nàng hưởng thọ lạc thú thần tiên suốt ngày, nhưng đến nửa đêm, do động 
lực của ác hạnh xưa thúc giục, nàng thức dậy từ tọa sàng và đi đến hồ sen, 
rồi bị một con chó ngao cắn xé tan thân tại chỖ. 


Ngay sau đó nàng lập tức biến hình trở lại với dung sắc kiều diễm như cũ 
và bước lên lâu đài của nàng, nằm xuống tỌa sàng. 


Tuy nhiên, đám nô tỳ kia lại phải chịu vất vả nhọc nhẳn hầu hạ nàng liên 
tục ngày đêm. Cứ thế năm trăm năm trôi qua, và bởi vì bọn nữ quỷ nhân 
hưởng lạc thú thần tiên mà thiếu vắng các đức lang quân, nên chúng bắt 
đầu mong nhớ họ. 


Bấy giờ tại nơi ấy có một con sông phát xuất từ hồ Kannamunda và do một 
kẽ nứt trong núi, đã chẩy xuống tận sông Hằng. Gần con sông ấy có một 
vƯờn xoài sanh trái tiên, cùng với các loại cây mít và nhiều cây khác. Do 
vậy bọn chúng suy nghĩ: “Bây giờ đây, chúng ta sẽ ném các trái xoài này vào 
dòng sông; như thế khi đã thấy các trái cây trôi bồng bềnh xuống dưới 


nước, một số nam nhân có thể đến đây để tìm xoài. Sau đó chúng ta sẽ 
hưởng lạc thú với họ”. 


Bọn chúng đều làm như vậy. Bấy giờ khi các trái xoài bị thả trôi giạt, đám 
đạo sĩ khổ hạnh lượm được một ít, các sơn nhân tiều phu tìm được số khác, 
còn một số nữa tấp vào bờ. Tuy thế, có một quả xoài trôi vào dòng sông 
Hằng và theo thời gian đến tận Ba-la-nai. 

Thuở ấy, vua Ba-la-nạai đang tắm trên sông Hằng và được một tấm lưới 
đồng bao bọc. Thế rồi trái xoài kia đã được dòng nước cuốn đi theo hướng 
ấy và mắc vào lưới đồng. 

Khi các cận vệ của vua nhìn thấy trái xoài tiên to lớn tuyệt hảo về màu sắc 
lẫn hương vị, họ liền đem dâng vua. Để thử xoài, nhà vua cắt một lát và 
đưa cho một tên cướp khét tiếng đã bị giam vào ngục. Khi ăn xong, tên 
cướp trình: 


- Tâu Đại vương, tiểu tử chưa bao giờ ăn được thứ xoài như vậy. Có lẽ đây 
là xoài tiên. 

Nhà vua cho gã mỘt lát nữa. Sau khi ăn xong, làn da nhăn nheo và râu tóc hoa 
râm của gã biến mất; gã trở thành một chàng trai tuấn tú và có thể nói gã đã 
hồi xuân. 


Khi thấy vậy, nhà vua tràn đầy kinh ngạc, ăn ngay trái xoài và cũng nhận 
được sự kỳ diệu hy hữu trong cơ thể. Nhà vua liền hỏi: 


- Các trái xoài này kiếm được ở đâu? 
Đám cận thần đáp: 


- Tâu Hoàng thượng, chúng thần nghe nói ở vùng Tuyết Sơn, chúa tể của 
núi đồi. 


- Vậy có thể tìm ra chúng chăng? 
- Tâu Hoàng thượng, đám thợ rừng có thể biết việc ấy. 


Nhà vua truyền đưa đám thợ rừng vào, ban một ngàn đồng tiền cho một 
người thợ nghèo và bảo gã ra đi: 


- Này, hãy đi mang xoài tiên về cho trẫm ngay. 
Kẻ ấy đi lên thượng lưu sông Hằng đến tận hồ Kamnamunda. Khi gã đã đi 


quá xa con đường của mọi người, gã gặp liên tiếp ba vị ẩn sĩ khổ hạnh chỉ 
đường, vị thứ ba khuyên gã: 


- Hãy rời bổ sông Hằng lớn này, đi theo dòng sông nhỏ kia và cứ lên mãi 
cho đến khi chú thấy một kẽ nứt trong núi đá. Rồi chú phải vào sâu trong đó 
ban đêm với ngọn đèn. Vì con sông này không chảy ban đêm, nên chú có thể 
du hành cách Ấy. 


Gã làm theo lời dặn, và vào lúc rạng đông, gã đến một vùng có chính vườn 
xoài tuyệt diệu ấy. Khu rừng vang dội tiếng hót du dương của nhiều đàn 
chim đủ loại và được tô điểm thêm vẻ đẹp bằng những khóm cây xanh sum 
suê vươn những cành lá trĩu xuống dưới sức nặng cỦa các chùm trái. Cả 
vùng rực rỡ trong làn ánh sáng tỎa ra từ vô số châu ngọc. (Hai câu này được 
bổ sung từ tập Sớ giải của Dhamưnapala). 


Thế rồi, khi các nữ nhân vắng chồng đã lâu, nay thấy gã đi đến từ xa, vội 
chạy tới bảo nhau: 


- Người này thuộc về ta! Người này thuộc về ta! 


ThuỞ ấy, gã chưa tỪng làm các thiện nghiệp xứng đáng hưởng thọ lạc thú 
thần tiên với hội chúng này trong tiên cảnh. Vì thế chỈ thoạt trông thấy 
chúng, gã đã kinh hoàng vừa chạy vừa thét lớn. Khi về tới Ba-la-nại, gã 
trình nhà vua mọi sự đã xảy ra. 


Khi nghe việc này, trong tâm nhà vua khởi lên một ước muốn gặp các nữ 
quỷ thần kia và hưởng thú ăn xoài tiên. Vì thế nhà vua liền giao quốc độ cho 
các vị cận thần, và lấy cớ đi săn, nhà vua đem cung tên và kiếm cùng vài thị 
vệ khởi hành về vùng ấy như lời người thợ rừng dặn. 


Sau khi đi được vài do-tuần, nhà vua giã tỪ đám cận vệ và tiếp tục đi với 
người thợ rừng. Sau một khoảng đường nữa, nhà vua lại bảo gã trở về. 
Vào lúc rạng đông, nhà vua đã đến vườn xoài trong tiên cảnh. 


Thuở ấy, khi các nữ quỷ thần thấy nhà vua hồi xuân như một tiên đồng 
giáng thế, liền ra nghênh tiếp và khi biết ngài là một quân vương, chúng liền 
đưa vào lâu đài, dâng các thứ tiên thực và phục vụ ngài như ý. 


Thế rồi sau một trăm năm mươi năm trôi qua, một hôm nhà vua thức dậy 
nửa đêm và thấy nữ quỷ đã phạm giới kia đi ra phía bờ hồ sen. Động lòng 
hiếu kỳ, ngài đi theo nữ quỷ. Sau đó ngài thấy nữ quỷ bị một con chó lớn vồ 
xé xác ngay khi vừa mới tới nơi. Suốt ba ngày liền ngài suy xét, không làm 
sao có thể hiểu được ý nghĩa việc này. Hôm sau này cầm mũi tên nhọn bắn 
con chó kia bỏ mạng và vừa khi nỮ quỷ đã nhảy vào hồ sen, lập tức ngài 
thấy nàng xuất hiện với dung sắc phục hồi như trước. 


Ngài liền ngâm kệ hỏi nàng những sự việc đã xảy ra: 


1. Đây vàng ròng đúc các cầu thang 


Nằm dựa lên trên dẫi cát vàng, 
Diễm lỆ, ngát hương hoa súng trằng, 
Gây niềm lạc thú tận tâm can. 


2. Bao cây làm thằm phỦ trên hồ, 
Theo gió đủ mùi hương thoằng đưa, 
Hồ mọc tràn đầy sen đỗ thắm 

Điểm tô sen trắng nỗn cành rƠ. 


3. Lay động theo làn gió nhẹ nhàng 
Mặt hồ kỳ thú tỏa hương lan, 

Âm vang với tiẾng thiên nga, hạc, 
Văng vằng hồng nga hót gọi đàn. 


4. Đây các bầy chim đủ mọi loài, 
Ngân nga bao tiếng hót êm tai, 

Cây trồng sanh quả tiên phong phú, 
Rừng mọc kỳ hoa Ở khắp nơi. 


3-6. Thành phố như đây thật tuyệt vời 
Khó tìm thấy Ở cõi người đời. 

Nàng nhiều cung điện bằng vàng bạc, 
Lấp lánh bốn phương chiếu sáng ngời. 
Lại có năm trăm tỳ nữ ấy 

Sẵn sàng phục vụ lệnh nàng thôi. 


7. BỌn chúng mang vòng Ốc, vỗ trai, 
Điểm trang y phục dệt vàng rươi, 
Nàng nhiều sàng tọa bằng vàng bạc 
ĐưQc rrải da dê quý phía ngoài. 


8. Tất cả đều chu đáo sẵn sàng, 

Bên trong được phỦ với chăn màn 
Dệt bằng lông thú, khi nằm xuỐng, 
Nàng thọ hưởng bao nỗi lạc hoan. 


9. Tuy nhiên, khi đến nữa đêm khuya, 
Nàng thức dậy và cất bước ra 

Đi tới hoa viên đầy lạc thú 

Bao quanh hồ nước phÙ liên hoa. 
10. Bên bờ nàng đứng lại soi mình, 


Tiên nữ Ở trên thằm cỖ xanh, 
Bồng mỘt chó ngao tai cẫt cỤt 


Vồ nàng xé xác đến tan tành. 


11. Khi nàng đã b nát toàn thân, 
Và đã biến thành một bộ xương, 
Nàng vội nhẫy vào hồ nước biếc, 
Hình hài trở lại đẹp muôn phần. 


12. Thân thỂ nàng nay đã vẹn toàn, 
Cực kỳ diễm lệ, đóa hồng nhan, 
Điểm trang đủ thỨ thiên y đẹp, 
Nàng đến cho ta diện kiẾn nàng. 


T3. Ngày xưa nàng phạm ác hành nào 
Do khẩu, ý, thân đã phạm vào, 

Con chó cỤf tai nay xé xác 

Bởi vì quã báo tỘi gì sao? 


Khi được nhà vua hỏi như vậy, nữ quỷ liền kể chuyện đời này: 


14. Ngày xưa Ở xứ Kim-bi-la, 
Có mỘt nam cƯ sĩ tại gia, 

ĐỆ tử với tâm thành mộ đạo, 
Thiếp là ác phụ nghiỆp gian tà. 


15. Bởi vì thiếp phạm tội dâm loàn, 
Chồng của thiếp lên tiếng hồi han: 
“Nàng đã tạo ra điều bất xứng 

Là không tiết hạnh với chồng nàng”. 


16. Thế rồi thiếp phải nói lời thề 

Giả dối tràn đầy khùng khiếp kia: 
“Thiếp chẳng dám lừa chàng việc ấy, 
Dù thân hay ý cũng chưa hề. 


17. Song nếu thiẾp vi phạm việc này 
Dù thân hay ý bấy lâu rày, 

Thì mong con chó ngao tai cỤf 

Căn xé thiếp tan nát cả thây”. 


18. Thiếp từng chịu đựng bẫy trăm năm 
Quả báo do tà hạnh, dỐi gian, 

TỪ ấy, chó ngao tai cắt cụt 

Xé thân từng mằnh thật kinh hoàng. 


Nàng nói như vậy xong rồi lại ngâm hai vần kệ ca ngợi đặc ân mà nhà vua 


đã ban cho nàng: 


19. Quân vương thần lực thật cao cường, 
Ngài đã đến đây cứu quŸ nương, 

Được thoát chó ngao tai cụt ấy, 

Thiếp không còn sỢ hãi, đau buồn. 


20. Quân vương, thiếp kính cần tôn sùng 
Đẳnh lễ cầu xin đấng chúa công 

Hãy thọ hưởng thần tiên lạc thú, 

Quân vương và thiếp hãy vui chung. 


Ngay lúc ấy bỗng nhiên nhà vua cảm thấy chán sống ở cảnh tiên kia, liền 
nói ý định giã từ cho nàng biết và ngâm vần kệ cuối cùng: 


21. Ta đã hưởng bao thú cõi tiên, 
Cùng nàng hoan lạc thật vô biên, 
GiỜ đây, tiên nỮ, ta mong ước, 
Mau hãy đem ta trở lại liền. 


Khi đã nghe lời của nhà vua, nữ quỷ thần ở lâu đài ấy không chịu nổi sự 
biệt ly. Lòng nàng rối bời vì đau khổ ưu phiền và toàn thân nàng run lên xúc 
động. Song dù nàng đã dùng đủ cách khẩn cầu nhà vua, nàng cũng không thể 
thuyết phục ngài ở lại được nữa. 


Nàng đành đưa ngài về kinh đô cùng nhiều châu báu và rước ngài vào cung 
điện. Sau đó nàng than khóc bi thẳm và trở về trú xứ của nàng ngay. Khi nhà 
vua thấy vậy, lòng ngài xúc động vô cùng. TỪ đó về sau ngài thực hành 
nhiêu thiện sự như bố thí cùng các phương tiện khác và được sanh lên cõi 
thiên. 


Thế rồi khi đức Thế Tôn Gø/zma giáng sanh Ở cõi đời, và theo thỜi gian đã 
đến cư trú tại thành Sàwz/:h, một hôm Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành 
vào vùng núi này trông thấy nữ thần cùng đoàn tùy tùng của nàng, bèn hỏi 
về hạnh nghiệp mà nàng đã tạo trước kia. Nàng kể với Tôn giả mọi sự và 
Tôn giả trình bày câu chuyện ấy lên đức Thế Tôn. 


13. (25) Chuyện Hoàng Hậu Uðbarì (Ubbarì) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jefavana. 


Ở Sàyarrhi, người chồng của một nữ đệ tử tại gia vừa từ trần. Nàng ưu 
phiền đi đến nghĩa địa khóc than. Khi đức Thế Tôn nhận thấy nàng đã đạt 
thành các đức tính đưa đến quả Dự Lưu, ngài động lòng bi mẫn, đi đến nhà 
nàng và hỏi tại sao nàng khóc. Nàng đáp: 


- Bạch đức Thế Tôn, quả con đang đau buồn vì xa cách một người thân của 
con. 


Sau đó đức Thế Tôn kể một chuyện quá khứ. 


Thuở xưa trong quốc độ Pancala ở thành Kapila có một vị vua mệnh danh 
Cùlani Brahmadaria chuyên tâm làm phước nghiệp sự lợi ích cho thần dân 
và không hề phạm Thập Vương pháp. 


Một hôm mong muốn nghe thần dân bàn tán việc gì trong xứ sở của mình, 
ngài bèn cải trang làm một thợ may và rời kinh thành mà không có ai hầu 
cận. 

Trong lúc ngài du hành từ làng này sang làng khác, quận này sang quận khác, 
ngài nhận thấy toàn quốc không có trộm cướp và bất công đàn áp, dân 
chúng sống thân thiện với nhau và có thể là an trú trong mọi nhà cửa mở 


toang. 


Lòng vui mừng hớn hở, ngài khởi hành quay về kinh và đi đến một thị trấn 
nọ, ngài vào nhà một góa phụ nghèo khó. Khi thấy ngài, bà ấy hỏi: 


- Này Tôn ông là ai? Tôn ông từ đâu đến đây? 

Ngài đáp: 

- Này hiền phụ, ta là một thợ may; ta đang đi quanh quẩn may thuê vá mướn 
để kiếm tiền. Nếu bà có vật gì cần may, bà hãy đưa cho ta, cả quần áo lẫn 
khăn đội đầu, ta sẽ may cho bà. 

Bà liền nói: 

- Chúng tôi không có việc gì cần làm về quần áo hoặc khăn đội đầu cả. Ông 
đi làm cho các người khác nhé. 


Trong khi ngài ở vùng đó vài ngày, ngài thấy con gái bà có đủ tướng mạo 
tốt lành của phúc phận và đức hạnh, ngày sau ngài liền bảo bà mẹ: 


- Nếu con gái bà chưa gả cho ai, thì xin bà hãy gả cho tôi. Tôi có đủ khả 
năng tìm kế sinh nhai để mẹ con bà no ấm. 


Bà ấy gả con gái cho ngài. Sau khi đã Ở lại với nàng vài ngày, ngài đưa cho 
nàng một ngàn đồng tiền vàng Kahàpana và nói: 


- Ta sẽ trở lại trong vòng vài ngày thôi. Hiền thê chớ lo buồn gì cả. 


Ngay sau đó ngài trở về kinh thành. Khi đã truyền lệnh đắp đường thật bằng 
phẳng giữa kinh đô và làng ấy cùng trang hoàng mọi sự xong xuôi, ngài đi 
đến nơi kia trong cảnh huy hoàng rực rỡ. Sau khi đã chất một đống tiền 
vàng lớn trên thân cô thiếu nữ và truyền đem nàng đi tắm rửa trong các chậu 
bằng vàng bạc, ngài đặt tên nàng là /bbarì và phong nàng ngôi hoàng hậu. 


Ngài ban cho quyến thuộc nàng ngôi làng ấy và sau đó đưa nàng về kinh 
trong cảnh oai nghi lộng lẫy. Ngài sống đời hạnh phúc với nàng, trị nước 
phồn vinh và sau đó băng hà. 


Nỗi ưu phiền của Ubbarì được các vị kết tập Kinh điển kể lại như vầy: 


1. Brah-ma-dat, đại đễ ngày xưa, 
Chúa tế của dòng Pan-ca-la, 

Sau khoảng ngày đêm cai trị nước, 
Mạng chung, đại đế đã băng hà. 


2. Hoàng Hậu Ub-ba-rì khóc hoài, 
Lên đàn tế lễ hỖa thiêu ngài, 

Dù không còn thấy hình tiên để, 
Bà vẫn gào: “Brah-ma-dat ôi! 


3. Đến nơi kia một v] hiền nhân, 

Bậc Thánh đầy đức hạnh chánh chân, 
Vào dịp lễ tang, ngài muốn hỗi 
Những người đang tụ tập quây quần: 


4. “Dàn ha táng ai chết thế này? 

Các vòng hoa tÖa ngát hương bay, 

VỢ ai ãang khóc chồng nàng vậy? 
Người ấy là ai quá vãng đây? 

Dù chẳng thấy đâu người đã khuất, 
Nàng gào: “Brah-ma-dat thương thay!” 


5. Những người đang Ở đó thưa liền: 
“Hoàng Hậu là đây, chính vợ hiền; 
Cầu phúc phần ngài, thửa Thánh giả, 


Cầu vua Brah-ma-dat thăng Thiên ”. 


6. Đây là dàn hỖÖa táng thi hài 

TỎa ngát hương bay khắp mọỌi nơi. 
Hoàng Hậu là đây đang khóc lóc 
Tiên vương vừa khuất bóng trên đời, 
Dù không còn thấy ngài đâu nữa, 

Bà khóc: “Brah-ma-dat hỡi ôi!” 


VỊ khổ hạnh liền bảo hoàng hậu Ubbarì: 


7. “Tám vạn sáu ngàn ngƯưỜi bẫy lâu 
Tên Brah-ma-dat cũng nh nhau, 
ĐƯỢc thiêu trong nghĩa trang này vậy; 
Vì kể nào nàng phải khổ đau?” 


Ubbari: 


8. Tôn giã, con thương tiếc chúa công 
Cù-la-ni đẾ, chính con dòng, 

Làm vua bộ tộc Pan-ca ấy, 

Người đã ban con mỌi WỚc mong. 


Vị khổ hạnh: 


9. Tất cả những ai được gọi là 
Brah-ma-dat cũng đã làm vua, 
Đều là con của Cù-la đế, 
Chúa tế của dòng Pan-ca-la. 


10. Sanh tử dòng kia cứ chuyển vần, 
Nàng làm hoàng hậu đã bao lần, 
Sao nàng quên lãng bao chồng cũ, 
Và chỈ tiếc thương v] cuỐi cùng? 


Ubbarìi: 


11. Chính vì con có phận hồng nhan, 
Tôn giả, rừ xưa, vậy phải chăng 
Mọi việc theo dòng đời tiếp diễn, 
Mà ngài cất tiếng để khuyên răn? 


Vị khổ hạnh: 


12. Nàng đã tỪng làm một nữ nhân, 
Nam nhỉ, thú vật, biết bao lần, 


Điều này chẳng thấy đâu biên giới 
VỚi việc tái sanh Ở cõi trần. 


Dbbari: 


13. Lòng con quả thật nóng bỪng 
Như là sữa lạc đổ trong lửa đào, 
Ngài vừa tưới nước lạnh vào 
Giờ đây con đứt biết bao khổ sầu. 


14. Chính ngài nhỒ mũi tên đau 

Nỗi ưu phiền đã cắm sâu vào lòng. 

Xua tan mỌi nỗi thương tâm 

Sầu tư nặng trĩu, khóc thầm quân vương. 


15. Giờ đây trút bÖ đau buồn, 
Lòng con lắng dịu, trí thường bình an, 
Con không còn phải khóc than 
Sau khi nghe những lỜi vàng ngài răn. 


Để phát họa sự chứng đắc của Ubbarì, bậc Đạo Sư ngâm bốn vần kệ: 


16. Khi nàng nghe được các lời ca 
Đáng cằm phục từ bậc xuất gia, 
Nàng đắp chiếc y, cầm lấy bát, 

Ra đi theo cuỘc sỐng không nhà. 


17. Khi giã tỪ nhà, cất bước lên 
Đi vào cuộc sỐng giữa thiên nhiên, 
Nàng liền tu tập tâm tÙ ái, 

ĐỂ được tái sanh cõi Phạm thiên. 


18. Nàng đã viễn du mỌi xóm làng, 
Kinh thành, thị trấn, các hoàng cung, 
Ưu-lâu-tần ẫy là tên gọi 

Thôn xóm nàng thân hoại mạng chung. 


19. Khi nàng đã phát triển từ tâm 
ĐỂ được tái sanh Ở Phạm cung, 
Nàng đã đoạn trừ tâm nữ giới, 
Trở thành một vị Phạm thiên thần. 


PHẨM HT. 
PHAM TIEU 


1. (26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhjÿjamàng) 


Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm) 


Về phía Tây Benares (Ba-la-nai) bên kia sông Hằng, khi ta đi qua thị trấn 
Vàsabha, trong thôn làng tên gỌi Cundafhilà có mỘt người thợ săn. 


Y giết hươu nai trong rừng, nấu loại thịt ngon nhất trên than hồng và khi ăn 
xong, y buộc những thứ còn lại trong cái thúng bằng lá, mang trên đòn gánh 
đi vào làng. 


Khi đám trễ con thấy y ở cổng thị trấn, chúng chìa tay ra, chạy tới xin: 
- Cho tôi miếng thịt! Cho tôi miếng thịt! 


Vì thế y cho mỗi đứa trể một miếng thịt nhỏ. Một hôm y chỈ mang hoa và 
cho mỗi đứa một chùm. Khi từ trần, y tái sanh làm ngạ quỷ. Vừa đói vừa 
khát, y bước đi trên sông Hằng mà không bị chìm, mong tìm về quê làng 
cùng bà con thân thuộc. 


VỊ đại thần của vua Bữnbisàra (Tần-bà-sa) sau khi đi dẹp quân phiến loạn 
xong, trở về bằng thuyền xuống dòng sông, trông thấy ngạ quỷ kia đang đi 
xuôi dòng, bèn hồi: 


1. Ngươi chẳng bị chìm xuỐng nước sông, 
Người đi trên mặt nước sông Hằng, 

Thân mình trần trụi, và tuy thế, 

Người đội vòng hoa khéo điểm trang, 
Như thể thoát ly thân phận quỶ, 

Neưởi đi đâu đó, Ở đâu chăng? 


Bấy giờ những chuyện do ngạ quỷ và đại thần Ki1ya nói được các vị kết 
tập Kinh điển kể lại qua các vần kệ sau: 


2. Ngạ quỷ đáp lời: “Tôi sẽ đi 
Về thôn làng cũ Cun-dat-thi, 
Giữa nơi đây với Và-sa phố, 
Kế cận Ba-la-nai sá gì! 


3. Khi ấy, đại thần nổi tiếng kia, 
Người mang danh hiệu Ko-li-ya, 
Đem cho ngạ quỷ phần cơm chín, 


Một bộ áo và bánh mạch nha. 


4. NgỪng chiếc thuyền kia, v] đại thần 
Bảo tìm người hớt tóc cúng dâng, 

Khi người hớt tóc dùng đồ cúng, 

Ngạ quỷ hưởng ngay quả phước ân. 


5. Tức thì quỦ phục sỨc cao sang 
Mang đủ vòng hoa khéo điểm trang, 
Ngạ quỷ đứng nơi kia hưởng thọ 
LỄ dâng cúng tạo phước ân tràn, 

Vì duyên cỚ ẫy ta nên cúng 

Cho ngạ quỷ vì biẾt xót thưƠng. 


Như vậy vị đại thần Koiiya cảm thấy xót thương ngạ quỷ ấy và làm lễ bố 
thí cho nó theo cách được nói trên. VỊ ấy tiếp tục xuôi dòng và đến Ba-la- 
nại lúc rạng đông. 


Đức Thế Tôn du hành qua không gian để đón mừng hội chúng và đứng trên 
bờ. 


Đại thần Koliya vô cùng hoan hỶ, thỉnh cầu đức Thế Tôn thọ trai tại nhà vị 
ấy. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 


Với tâm thanh thắn, đại thần Koiiya cúng dường thực phẩm lên Đức Phật 
và chúng Tăng. Sau đó, khi một đám đông dân chúng tụ họp lại, đức Thế 
Tôn vì lòng lân mẫn chúng sanh đã làm phép mầu khiến cho một số ngạ quŸ 
xuất hiện trước quần chúng và kể chuyện chúng đã đọa lạc như vậy bằng 
cách nào. 


Chư vị kết tập Kinh điển diễn tả như sau: 


6. Một bọn mang đầy giŠ rách bung, 
BQn kia lấy tóc để che thân, 

Cả bầy ngạ quỶỦ tìm lương thực, 
Lang bạt ấi quanh quẫn khắp vùng. 


7. Ra ải tìm kiếm xỨ xa xôi, 

Song chẳng nhận đâu được miếng mồi, 
Đói khát trở về nằm bất tÌnh, 

Ngã nhào xuỐng đất trốn đi thôi. 


8. Một bọn ngã nằm xuỐng đất dƠ, 
Chúng không làm thiện nghiỆp ngày xưa, 
Chúng trông như thể đang thiêu đỐt 


Vì lửa hạ và cất tiếng thưa: 


9-10. “Xưa là ác phụ mẫu trong nhà, 
Chẳng tạo nơi an trú chúng ta 

Qua các việc thi ân bỐ đức, 

Dù nhiều thực phẩm được quăng xa, 
Chúng ta đã chẳng đem phân phát 
Cho những đoàn du sĩ xuất gia. 


11. Trong lúc muỐn làm việc ác gian, 
Biếng lười, bướng bÌnh, lại tham ăn, 
Chúng ta cho chút phần thừa thải 

Và phÌ báng người được phát ban. 


12. Nô tỳ và sẵn nghiệp toàn gia, 
Ngay cả đồ trang sức ngỌc ngà, 
Giờ đây phục vụ bao người khác, 
Đau buồn giành lại sỐ phần ta. 


13. Những ngƯỜi đan giỖ đáng chê bai, 
Những kẻ đóng xe b] đọa đày, 

Những bỌn tắm thuê cho kề khác, 
Chiên-đà hạ đằng, đám ăn mày. 


14-15. Trong nhà hạ liệt, bọn cùng định 
Như vậy, bọn này được tái sanh, 

Ấy phận dành cho người biền lận; 

Còn người xưa tạo nghiệp an lành, 

Là người bố thí, tay hào phóng, 

Chiếu sáng vườn Thiên lạc hiỂn vinh. 


16. Hưởng thọ bao hoan lạc cối trời, 
Họ làm chúa tỂ các lâu đài, 

TỪ đây họQ tái sanh cao quý, 

Giữa các phú gia Ở cối người. 


17. Trong nhà nóc nhỌn có nhiều tầng, 
Ngay cäẳ hoàng cung, với fQa sàng 

Bao phủ chăn màn lông thú quý, 
Những người đã nhiếp phục điều thân, 
Tái sanh vào các nhà lương thiện, 

Đầy đủ tiện nghỉ giữa thế nhân, 

Tay của mỗi người cầm chiẾc quạt 
Được làm bằng các sợi lông công. 


18. Bẫt cứ nơi nào họ bước ra, 
HQ đều điểm ngọc với cài hoa; 
Gia nhân hộ tỐng ngay bên cạnh, 
Tìm đủ thú vui sáng tỐi mà. 


19. Nan-da-ra, HỆ lạc Viên này 

Không phải để dành cho những ai 
Chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, 
Mà dành riêng biệt đỂ cho người 

Đã hoàn thành được nhiều công đức, 
Là Đại Lâm Viên củỦa cối trời 

Tam thập tam thiên đầy lạc thú, 

Không vì phiền não, mãi vui tươi. 


20. Chẳng đời này hoặc cối đời sau 
Hạnh phúc dành cho những kŠ nào 
Không tạo tác nên nhiều phước nghiỆp, 
Song đời này lẫn cõi đỜi sau 

ĐỂ dành hạnh phúc cho bao kẻ 

Làm các thiện hành phước nghiỆp cao. 


21. Vậy những ai mong chúng bạn hiền, 
Phi hoàn thành thiện nghiệp tỉnh chuyên, 
Bởi vì người tạo nhiều công đức 

Hưởng lạc thú nhiều Ở cõi thiên. 


2. (27) Chuyện Ngạ Quỷ Núi Sànuyàsin (Sànuvàsinpefa) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veizvana (Trúc Lâm). 


Ngày xưa ở thành Ba-la-nại, vương tử của vua Kữava, trong lúc dạo chơi 
từ vườn ngự uyển về, thấy một vị Độc Giác Phật tên là Szer/a đang đi 
khất thực, bèn buông lời thô lỗ phỉ báng Ngài. Ngay khi vương tử tiến bước 
lên thì cảm thấy cơ thể nóng bỪng như thiêu đốt trong lửa địa ngục. 


Vì bệnh này vị ấy từ trần và tái sanh vào địa ngục Avìci (A-tỳ hay Vô gián). 
Sau đó vị ấy mạng chung và tái sanh làm ngạ quỷ và kế tiếp trong thời kỳ có 
đức Thế Tôn ŒGø/zma xuất hiện, vị ấy tái sanh vào một làng chài lưới gần 
thị trấn Kưndi. 


Vì nhớ lại các kiếp trước, vị ấy không đi đánh cá cùng các người khác và 
thường quăng cá trở ra biển khi họ mang về. Quyến thuộc trong gia đình 
đuổi vị ấy ra khỏi nhà, nhưng một người em trai vẫn thương mến vị ấy. 


Rồi Trưởng lão Ananda khuyến giáo vị ấy xuất gia làm Tỷ-kheo; về sau 
đắc quả A-la-hán, vị ấy cư trú cùng nhóm mười hai Tỷ-kheo trên núi 
Sànuvàsim. 


Còn quyến thuộc vị ấy tái sanh làm ngạ quỷ. Bấy giờ cha mẹ vị ấy hổ thẹn 
vì suy nghĩ: “Kiếp trước ta đã đuổi con ra khỏi nhà”, nên không đến gần vị 
ấy, nhưng bảo người em trai xưa kia thương yêu vị ấy ra đi. 


Khi quỷ nhân này đã vào làng của vị Trưởng lão đang đi khất thực, nó quỳ 
xuống đất với đầu gối bên phải, xuất hiện nguyên hình với dáng điệu đảnh 
lễ tôn kính và ngâm vần kệ: 


- Kính thưa Tôn giả, mẹ và cha.... 


Song năm vần kệ đầu do chư vị kết tập Kinh điển đưa vào đây để làm sáng 
tỏ vấn đề này: 


1. Có vì Trưởng lão ở Kun-di, 

Trú tại núi Sà-nu-Và-Si, 

Điều phục các căn, người khổ hạnh, 
Pot-tha-pà ẫy chính danh kia. 


2. Em trai, cùng với mẹ và cha, 
Khốn khổ thần dân cõi Dạ-ma, 
Vì tạo ác hành trong kiếp trước, 
Từ đời này đã hóa ra ma. 


3. Ở nơi đọa xứ, Ốm irở xương 
Như chiếc kim, lao nhọc, Ở truồng, 
Hốc hác, lo âu, đầy sợ hãi, 

Chúng không còn có về hung tàn. 


4. Có chú em kia vội bước chân, 

Cô thân trên nễo vắng, mình trần, 
Quỳ tay chân xuỐng như thùng nước 
Trước Trưởng lão này, quỦ hiện thân. 


5. Bấy giờ Trưởng lão chẳng quan tâm, 
Lặng lẽ người ải, cẫt bước chân, 

Song ngạ quŸỦ liền cho Trưởng lão 
Biết ngay sự việc, vội thưa rằng: 

“Tôi là em của ngài tiền kiếp, 

Đã đọa vào loài quỷ đói ăn. 


6. Kính thưa Tôn giả, mẹ cùng cha 
Khốn khổ, thần dân cõi Dạ-ma. 

Vì tạo ác hành trong kiếp trước, 
TỪ đời này đã hóa ra ma. 


7. Ở nơi đọa xỨ Ốm trở xương 
Như chiếc kim, lao nhọc, Ở truồng, 
Hốc hác, lo âu, đầy sợ hãi, 

Chúng không còn có về hung tàn. 


8. Xin hãy từ bị, hãy xót thương, 

Cúng dường hồi hướng đến vong nhân. 
Phước phần nhờ lễ ngài dâng cúng 
Những kŠ hung tàn được miẾng ăn”. 


9. Khi Trưởng lão này với chúng Tăng 
Mười hai v] khất thực quanh vùng, 
Thế rồi rụ tập cùng nơi chốn, 

Mục đích là chiêu đãi bữa ăn. 


10. TỶ-kheo bèn nói với chư Tăng: 
“Xin hãy cho tôi tất cà phần 

Đã nhận, để tôi dâng Giáo hội, 

Vì thương xót quyến thuỘc thân nhân ”. 


11. Chúng Tăng giao thực phẩm cho người, 
Trưởng lão dâng trai phạn thỈnh mời, 


Trong lúc cúng dường phần thực phẩm, 
Người đem công đức hướng về nơi 

Song thân, tiểu đệ và cầu nguyện: 

“Mong quyến thuỘc nay hưởng phước trời”. 


12. Lập tức sau khi chuyển phước phần, 
Cao lương liền xuất hiện dần dần 
Ngon lành, thịnh soạn, đầy hương vị, 
Sau đó chú em của Thánh Tăng 

Đã trở thành chàng trai tuẫn tú, 

Tráng cường, hạnh phúc, lại thưa rằng: 


13. “Tôn giả, xin thưa, các thức ăn 
Giờ đây phong phú, hãy nhìn trông, 
Chúng tôi trần trụi, xin cầu nguyện 
Mong ước sao cho đủ áo quần”. 


14. Khi giễ rách người đã lửợm xong 
TỪ trong đỐng rác ở bên đường, 
Người may gi rách thành y phục 
Dâng cúng TỶ-kheo khắp bốn phương. 


15. Trong lúc người làm lễ cúng dâng, 
TỶ-kheo hồi hướng đến thân nhân 
Phước phần lễ vật này mang đến 

Cha mẹ, chú em, WỚc nguyện rằng: 
“Mong lễ vật này cho quyến thuộc 
HQ hàng được hưởng trọn hồng ân”. 


16. Lập tức sau khi chuyển phước phần, 
Xiêm y liền xuất hiện dần dần; 

Thế rồi phục sức xiêm y đẹp, 

Chàng hiện nguyên hình trước Thánh Tăng: 


17. “Xin thưa, Ở quốc độ Nan-da, 
Các thứ mền chăn quả thực là 
Phong phú, song còn hơn thẾ nữa, 
Áo quần, màn phủ Ở quanh ta. 


18. Chúng làm bằng lụa hoặc bằng lông, 
Bằng vải dày hay các sợi bông, 

Chúng thật đồi dào và quý báu, 

Đang treo lơ lỮng giữa hư không. 


19. Y phục chúng tôi nay cứ mang 
ThỨ gì yêu quý tận tâm can, 

Kính thưa Tôn giä, xin cầu nguyện 
Cho chúng tôi nhà để trú an”. 


20. Trưởng lão liền xây một thảo am 
Cúng dường lên cả tử phương Tăng, 
Ngay khi dâng lễ, người cầu nguyện 
Công đức chuyển cho cá hQ hàng. 


21. Lập tức sau khi chuyển phước phần, 
Cửa nhà liền xuất hiện dần dần, 

Có nhiều tòa lớn xây lầu các, 

Thiết kế đầy cân xứng mọi tầng. 


Ngạ quỷ thưa: 


22. “Nhân giới không sao có loại nhà 
Cao sang tỐt đẹp giỐng nhƯ ta, 
Những lâu đài thấy trên thiên giới 
Cũng giỐng nhà ta có đấy mà! 


23. Rực rỡ huy hoàng khắp mỌi nơi 
Lâu đài chiếu sáng bỐn phương trời; 
Giờ đây, Tôn giả, xin cầu nguyện 
Cho chúng tôi đầy nước uỐng thôi”. 


24. Trí giả đồ đầy thùng nước trong, 
Rồi đem dâng cúng tứ phương Tăng, 
Ngay khi làm lễ, người cầu nguyện 
Công đức chuyển cho các hỌ hàng. 


25. Lập tức sau khi chuyển phước phần, 
Nước rrong liền xuất hiện dần dần, 

Có bốn hồ sen sâu thăm thằm 

Xây dựng đầy cân xứng tuyệt trần. 

26. Nước hồ trong vắt đến bên bỜ 

Mát lạnh mùi hương nhẹ thoằng đưa, 
Bao phủ toàn sen xanh, đỏ thắm, 

Tràn đầy hoa súng với cành r0. 


27. Sau khi tắm rửa, uỐng vỪa xong, 
Chúng lại hiện lên trước Thánh Tăng: 
“Tôn giả, chúng tôi nhiều nước lắm, 
Song chân cằng lại bị đau rần. 


28. Trong lúc quẫn quanh Ở mọi nơi, 
Ngã nhào trên sÖi đá, cây gai, 

Kính thưa Tôn giä, xin cầu nguyện 
Cho được chiếc xe chỞ chúng tôi ”. 


29. Trưởng lão cầm lên một chiếc hài 
Cúng dâng Giáo hội bỐn phương trời, 
Trong khi làm lễ người cầu nguyện 
“Mong quyến thuộc nay được thẳnh thơi ”. 


30. Lập tức sau khi chuyển phước lành, 
Cả bầy ngạ quỦ hiện nguyên hình 

Trên xe tiễn đến đồng thanh nói: 

“Tôn giả từ bi với chúng sanh. 


31. Nhận được xiêm y thực phẩm rồi 
Ngôi nhà, nước uỐng, chiếc xe ngồi, 
Tôn giẳ, chúng tôi xin kính lễ 

Bậc Thánh tÙ bi giữa cõi đời”. 


VỊ Trưởng lão kể sự kiện trên với đức Thế Tôn, Ngài lấy chuyện làm đề tài 
thuyết pháp. 


3. (28) Chuyện Nữ Quỷ Hồ Rà/hakàrà (Rathakàràpeti) 


Trong lúc đang trú tại Sàwz:hi (Xá-vệ), bậc Đạo Sư kể chuyện này liên hệ 
đến một nữ quỷ thần. 


Thuở xưa vào thời đức Thế Tôn Kassapa, có một nữ nhân kia thực hành 
nhiều công đức thiện sự và cúng dường Tăng chúng một tinh xá tốt đẹp, rồi 
tỪ trần, và do một ác nghiệp khác, nàng tái sanh làm nỮ quỷ thần trong một 
lâu đài ở vùng Tuyết Sơn, chúa tể của núi non, gần hồ Rafhakàra. 


Nhờ các công đức thiện sự, nơi đó hiện ra cho nàng một lâu đài tuyệt mỹ 
làm toàn bằng ngọc báu, khắp nơi đều đầy lạc thú hấp dẫn, lại có một hồ 
sen, giống như vườn thiên giới Nandana (Hoan lạc Viên). 


Toàn thân nàng có màu vàng ròng, yêu kiều diễm lệ, được khéo điểm trang 
rất khả ái. Nàng cư trú tại lâu đài ấy không có nam nhân nào cả. Tuy thế, 
trong lòng nàng lại khởi lên ước vọng bầu bạn với nam nhân. 


Thế rồi nàng thả vài quả xoài xuống dòng sông, suy nghĩ: “Đây là một mưu 
kế”. Tất cả đều được hiểu như trong chuyện Hồ Kzmamunda (Chuyện 12, 
phẩm II). 


Trong trường hợp này, có mỘt thanh niên sống. ở Ba-la-nai thấy trên sông 
Hằng một quả xoài và muốn biết nguồn gốc của nó. Vì vậy, đi theo dòng 
chàng tìm kiếm được đối tượng của mình ở tận nơi cư trú của nàng. 


Nàng hân hoan đón tiếp chàng vào nhà nàng và khi chàng đã nhìn thấy mọi 
về nguy nga lộng lẫy của nó, chàng ngâm kệ hỏi nàng: 


1. Nàng đi lên đến một lâu đài 

Có cột trụ xanh biếc sáng ngời 

Kiểu cách muôn màu, phong phú quá, 

Ở đây tiên nữ thật hùng oai, 

Trông nàng chẳng khác vầng trăng sáng 
Vằng vặc tròn quay Ở giữa trời. 


2. Da nàng quả thật giỐng vàng ròng, 
Hình dáng huy hoàng đẹp mắt trông, 
An tQa trên ngai cao tỘt đình, 

Cô đơn vì thiếu bóng lang quân. 


3. Chung quanh nàng có đủ hồ sen, 
Nhiều loại hoa sen trắng mỌc chen, 
Cát phủ đáy hồ, quanh bến nước 
Bằng vàng, chẳng thấy lấm bùn đen. 


4. Thiên nga xinh đẹp thÖa lòng mƠ, 
Bơi lỘi chung quanh mặt nước hồ; 
Khi tụ họp, kêu ầm ỷ quá, 

Vui tai nhƯ tiẾng trỐng rung 1o. 


5%. Huy hoàng rực rỡ bóng thuyền quyên, 
Nàng dựa mình trên mỘt chiếc thuyền, 
Mí mắt vòng cung đang tỎa sáng, 

Giọng cười, tiếng nói thật êm đềm, 

Tứ chỉ nàng thập phần thanh lịch, 
Nàng rạng ngỜi trong về diệu huyền. 


6. Lầu các nàng không chút bụi trần, 
Có vườn riên lạc thú vô ngần, 

Hiện thân hạnh phúc gia tăng mãi, 
Đang đứng Ở trên khoảng đất bằng, 
Tiên nữ có dung nhan tối thằng, 

Ta mong hưởng lạc thú cùng nàng. 


Nàng ngâm kệ đáp lời: 


7. Làm nghiệp nào mang quả đến đây, 
Trí chàng hãy hướng đến nơi này, 
Hoàn thành những nghiệp nào sanh quả 
Có thể nhận ra Ở chỐn này. 

NhỜ cách ấy, sau chàng sẽ được 

Thiếp là tiên nỮ thích vui vầy. 


Khi chàng trai nghe xong lời của nàng quỷ thần, chàng trở về cõi người. Tại 
đó chàng quyết tâm quán tưởng đến nơi kia và do kết quả ấy, chàng thực 
hành nhiều thiện nghiệp. Chẳng bao lâu chàng từ trần và tái sanh tại nơi ấy 
gần bên nàng. 


Các vị kết tập Kinh điển ghi vần kệ cuối cùng kể lại chuyện chàng cộng trú 
cùng nàng: 


8. “Mong vậy!” Chàng trai vội đáp lời, 
Rồi chàng tạo các nghiệp trên đời 
Phát sinh kết quả về nơi nỌ, 

Khi đã làm xong phước nghiệp rồi, 
Chàng được tái sanh vào chốn ấy 
Cùng nàng bầu bạn cảnh bồng lai. 


4. (29) Chuyện Rơm Trấẫu (Bhusa) 


Trong lúc đang trú tại Sàwz:hi (Xá-vệ), bậc Đạo Sư kể chuyện này liên hệ 
đến bốn ngạ quỶ. 


Trong một ngôi làng nọ không xa Sàyø/hï, một gian thương kiếm kế sinh 
nhai bằng cách đong lường dối trá và các phương pháp bất lương khác như 
pha trộn tạp chất vào lúa gạo. Vợ, con trai, con dâu kể ấy cũng gian ác như 
các vần kệ kể lại. 


Khi tái sanh làm ngạ quỷ ở rừng Vi»đhya, nỗi thống khổ của chúng đều 
được nói ra đây. 


Bấy giờ Tôn giả Mahà-Moggallàna đang đi du hành qua vùng núi đồi, một 
hôm đến tận nơi ấy, thấy chúng, liền hỏi chúng đã tạo các ác nghiệp nào: 


1. Tên này ăn trẫu, nỌ ăn rƠm, 

Trong lúc ngươi ăn phần đáng nhồm, 
Còn nữ quŸ này ăn th]! nó, 

Quả gì nghiệp ấy thật kinh hồn? 


Để đáp lời Trưởng lão, vợ kẻ gian thương giải thích các hạnh nghiệp do 
chúng đã tạo nên: 


2. Tên này đánh mẹ thuỞ xưa xa, 
Tên nQ bán buôn chẳng thật thà, 
Còn nữ quŸ này ăn th]! nó, 
Đánh lừa với vọng ngữ gian tà. 


3. Khi được làm người giữa chúng sanh, 
Tôi là người vợ, chủ gia đình, 

Đem tài sẵn giẫu người chân chánh, 
Cũng chẳng hề cho chút để dành. 

Tôi đã giẫu che bao của cải, 

Còn buông lời dỐi trá gian manh: 

“Nếu tôi cất giẫu gì trong đó, 

Thì phẫn là lương thực của mình”. 


4. Do kết quã từ việc trước đây, 
Cùng lời dỐi trá của tôi vầy, 
Bữa cơm tôi có mùi ngon ngỌt 
Đã hóa thành phân thối thế này. 


5. Hành nghiệp nào đều có quả mang, 
Vì hành nghiệp chẳng tự tiêu tan, 


Nên tôi ăn uỐng phân dơ bẩn 
Giòi bQỌ hôi tanh thật đáng nhàm. 


Khi đã nghe xong lời của nữ ngạ quỷ, Trưởng lão liền kể lại chuyện lên 
đức Thế Tôn, Ngài lấy đó làm đề tài thuyết pháp. 


5. (30) Chuyện Chàng Trai (Kuzmàra) 

Tại Sàyz/hi (Xá-vệ), nhiều đệ tử tại gia trở thành hội chúng nghe pháp, xây 
dựng trong thành phố này một ngôi đình lớn rồi cúng dường thực phẩm lên 
bậc Đạo Sư và Tăng chúng. 

Một người phẳn đối những gì đem dâng cúng các “Sa-môn trọc đầu”. Mẹ y 
xin sám hối với đức Thế Tôn và cúng dường cháo gạo suốt một tuần. Con 
trai bà từ trần chẳng bao lâu sau đó và tái sanh làm con một kỹ nữ sang 
trọng. 

Khi nàng biết đó là một nam nhi, nàng cho người đem nó quăng ra nghĩa địa. 
Tại đó hài nhi được công năng thiện nghiệp của chính nó bảo vệ nên không 
bị ai phá hại, cứ nằm ngủ ngon lành như trong lòng mẹ. 

Chuyện kể rằng chư thần linh đã chăm sóc nó. Thế rồi khi đức Thế Tôn với 
lòng đại bi, thức dậy tỪ sáng sớm, dùng Phật nhãn quán sát thế gian, Ngài 
thấy bé trai này và đi đến nghĩa địa. 

Nhiều người tụ tập lại, bảo nhau: 

- Bậc Đạo Sư đã đến đây chắc phải vì một duyên cớ nào đó ở chốn này. 
Rồi họ thưa Ngài: 

- Bạch Thế Tôn, đứa bé này đã làm nghiệp gì trong đời trước? 

Đức Phật liền kể chuyện cho họ nghe. 

Sau đó một đại phú gia nhận nuôi đứa bé và nói: 


- Trước sự hiện diện của chính đức Thế Tôn, con xin nhận đứa trẻ này làm 
con. 


Đức Thế Tôn trở về tinh xá với lỜi sau: 
- Đứa bé này đã được phú gia kia bảo hộ và sẽ làm lợi ích cho nhiều người. 


Sau khi người ấy từ trần, chàng trai thừa hưởng gia tài và thích thú các việc 
bố thí cùng nhiều thiện sự khác. 


Chư vị kết tập Kinh điển nên vấn đề này qua sáu vần kệ sau: 
1. Kỳ diệu thay tri kiến Phậr-đà, 


Cách Ngài tiên đoán nghiỆp ngƯỜi ta, 
Bao người đã tạo nên công lớn, 


Lắm kẻ ít gây thiện nghiệp mà. 


2. Cậu bé bị quăng bỗ nghĩa trang, 
Bú tay, sỐống sót cả đêm trường, 
Không thần hay rắn làm thương tổn, 
Vì phước nghiệp từ kiếp trước mang. 
Bầy chó liếm đôi chân cậu bé, 

Qua diều, sơn cầu chỈ đi ngang. 


3. Đàn chữm đã tẩy sạch đồ đơ, 

Bầy qua lau đôi mắt trễ thƠ, 

Chẳng có người chăm lo bão hộ, 

Cũng không hương cẳi, thuỐc đem cho. 


4. Chúng chẳng biết đâu đến mặt trăng 
Kết giao với nguyệt điện, cung Hằng, 
Cũng không rải hạt cầu may mắn 

Cho trễ đỌa trong cẳảnh khỐn cùng, 

Đã bị mang ải đêm tỐi nỌ, 

Quăng vào nghĩa địa Ở trong rừng. 


5. Hài nhi ấy được cả chư thần 
Đẳnh lễ, cùng bên các thế nhân 
Thấy trễ cựa mình nhƯữ một đỐng 
Sanh tô, trong cằnh ngỘ nguy nan, 
ChỈ còn sức sống thêm đôi chút 
Khi Đại Trí Nhân thấy, bào rằng: 
“ Đứa trễ này nhờ tài sẵn lớn 

Sẽ hành đại phú hỘ trong vùng”. 


Các đệ tử tại gia hồi: 


6. Hạnh nguyện nào đây của trễ thƠ? 
Tu hành gì cuộc sỐng bây giờ? 

Vì sao thiện nghiệp này sanh quả, 
Khi họa như vầy đã xẵy ra 

Cho trễ, rồi ngày sau hưởng thọ 

Ủy quyền đầy phú quý vinh hoa? 


Bấy giờ cách đức Thế Tôn tuyên thuyết khi nghe các đệ tỬ tại gia hổi, được 
các vị kết tập Kinh điển trình bày nhƯ sau: 


7. Những người kia đã cúng Tăng-gìià, 
Với thượng thù là Đức Phật-đà, 
Dịp ấy, trễ không đồng ý kiến 


Buông lời thô lỗ, chẳng ôn hòa. 


ở. TỪ khi xua đuỔi ý như trên, 
HỆ lạc về sau, trí thần nhiên, 
Dâng cúng suỐt tuần phần cháo gạo 
Đức Như Lai trú tại Kỳ Viên. 


9, Ấy nguyện đời xưa của trẻ thơ, 
Còn đời tu tập chính bây giờ, 
Thiện hành kia đã mang thành quả, 
Khi họa như vầy đã xẵy ra 

Cho trẻ, rồi về sau hưởng thỌ 

Ủy quyền đầy phú quý vinh hoa. 


10. Chàng sỐng đời trường thQ bách niên, 
Hưởng bao niềm lạc thú vô biên, 
Đến khi hủy hoại thân phàm tỤc, 
Đư%Qc (ái sanh đồng trú cõi thiên. 


6 (31) Chuyện Ngạ Quỷ Serinì (Serimì) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jeavana (Kỳ Viên). 


Tương truyền ở quốc độ Kuru (Câu-lâu) tại thành phố Hz#ihinipura có mỘt 
gái giang hồ tên là Serimì. Khi dân trong thành chào đón chư Tăng đến thuyết 
pháp, họ thúc giục nàng: 


- Nàng hãy đến cúng dường chư Tăng để tạ ân. 
Nàng từ chối đáp: 


- Sao tôi lại phải cúng dường lễ vật cho các Sa-môn trọc đầu này chứ? Sao 
tôi lại phải từ bỏ một thứ gì đó vì con người vô dụng ấy? 


Khi từ trần, nàng tái sanh làm mỘt nỮ ngạ quỷ Ở sau hào lũy của một tường 
thành nơi biên địa. Thế rồi một cư sĩ tại gia từ thành #z/hinipura đến vùng 
thành lũy này để buôn bán, vào lúc rạng đông đi ngang hào lũy để điều hành 
công việc, trông thấy nữ ngạ quỷ liền hỏi, qua vần kệ: 


1. Trần truồng và xấu xí hình dung, 
Hốc hác, và thân thỂ nổi gân 
Người ốm yếu, xương sườn lộ rõ, 
Ngươi là ai hiện đến đây chăng? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ quỦ nương, 
Thần dân khốn khổ của Diêm Vương, 
Vì con đã phạm hành vi ác, 

Con đến cõi ma đói ẩn thân. 


VỊ cư sĩ ngâm kệ hỏi: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hành gì 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi? 
Vì hạnh nghiệp nào ngươi đã tạo 
TỪ đây tới cành giới âm ty? 

Nữ ngạ quỷ đáp lại vần kệ: 
4. Con đã đi quanh bến tắm công, 
Lang thang suốt cả nửa tuần trăng. 
Mặc dù bố thí là công đức, 
Con chẳng cho mình chỖ trú thân. 


3. Khi con khát nước, đến dòng sông, 
Sông nước trở thành bãi trỐng không; 
Những lúc nẵng, con ngồi bóng mát, 
Tàng cây lại hóa nóng bỪng bừng. 


6. Cơn gió như thiêu đối, lửa hồng, 
Thổi ào lên khắp cả thân con, 
Nhưng con xứng đáng nhiều đau khỔ 
Hơn thế này, Tôn giả đoái thương. 


7. Xin Tôn già đến Hat-pu-ra, 
Và kỂ chuyện ngay với mẹ già: 
“Ta đã thấy con bà thuỞ trước, 
Thần dân khốn khổ cõi Diêm-la. 
Vì nàng đã phạm hành vi ác, 

Từ cõi đời đi đến cối ma”. 


8. GIỜ đây con có món fƯ trang 
ĐỂ dành lên đến bỐn trăm ngàn, 
Con không hề nói cho ai biẾ, 
Con đã giẫu ngay dưới tQa sàng. 


9. Xin mẹ con dâng lễ cúng dường, 
Phước phần hồi hướng đến tên con, 
Chúc bà được sống đời trường thỌ; 
Khi mẹ con dâng lễ cúng dường, 

Hồi hướng về con phần phước đức, 
ThÖa nguyền, con hạnh phúc hân hoan”. 


Trong lúc nữ ngạ quỷ kể chuyện này, vị ấy chú ý lắng nghe lời nói, và về 
sau, khi đã làm xong công việc, vị ấy đến kể chuyện kia cho bà mẹ nó. 


Các vị kết tập Kinh điển ghi lại các vần kệ sau: 


10. Người ấy thuận lòng, vỘi nói ra: 
“Được rồi!” và đến Hat-pu-ra, 
Nói: “Ta đã thấy con bà đó, 

Khốn khổ, thần dân cõi Dạ-ma. 

Vì đã tạo nên điều ác nghiệp 

Từ đời này đến cõi tà ma”. 


11. Dịp kia, nàng đã bảo cùng ta: 
“Xin kể chuyện ngay với mẹ già: 
Ta đã thấy con bà thuỞ trước 
Thần dân khốn khổ cõi Diêm-la. 


Vì nàng đã phạm hành vì ác, 
Từ cối đời đi đến cõi ma”. 


12. Giờ đây nàng có món fƯ trang 
ĐỂ dành lên đến bốn trăm ngàn, 
Nàng không hề nói cho ai biết 
Nàng đã giẫu ngay dưới tQa sàng. 


13. Xin mẹ nàng dâng lễ cúng đường, 
Phước phần hồi hướng đến cho nàng, 
Chúc bà được sống đời trường thỌ; 

Khi mẹ nàng dâng lễ cúng đường, 

Hồi hướng về nàng phần phước đức, 
ThÖa nguyền, nàng hạnh phúc hân hoan”. 


14. Do vậy, bà dâng lễ cúng dường 
Phước phần hồi hướng đến tên nàng, 
TỨc thì nữ quỷ liền an lạc, 

Hạnh phúc, dung nhan đẹp lạ thường! 


Khi mẹ nàng nghe chuyện này, bà liên cúng dường Tăng chúng như nàng 
ước nguyện và hồi hướng công đức về nàng. 


7. (32) Chuyện Người Săn Nai (Migaludda) 
Đức Thế Tôn kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm. 


Ở thành Ràjagaha (Vương Xá) có người thợ săn kia sống bằng cách săn bắn 
và giết hưƠu nai suốt ngày đêm. Tuy nhiên, y lại có một bạn thân là cư sĩ tại 
gia thường khuyên răn y, nhưng y chỈ nghe theo một phần. Do đó, y tái sanh 

làm quỷ thần ở trong lâu đài. 


Tôn giả Trưởng lão Warada thấy quỷ và ngâm kệ hỏi: 


1. Chàng nay là một đẫng nam nhỉ, 
Hầu cận đủ nô bộc, nữ tỳ, 

Đêm tỐi, sáng ngời bao dục lạc, 

Ban ngày phải chịu lắm sầu bị, 

Như vầy do Ở trong tiền kiếp 

Chàng đã tạo nên các nghiỆp gì? 

QuŸỞ này giải thích các nghiệp đã làm: 


2. Trong thành Vương Xá, nước non xinh, 
Xưa tại Đa Sơn, cẳnh hữu tình, 

Tôi kŠ săn nai, lòng độc ác 

Với bàn tay vấy máu vì mình. 


3. Giữa loài vô hại Ở trong rừng 
Tôi quẫn quanh với trí bạo hung, 
Luôn thẫy lạc hoan khi giết hại 
Những con vật ấy, thật buông lung. 


4. Mặc dù tôi bằn tính như vầy, 
Tôi có bạn thân thiết lắm thay, 
Cư sĩ tại gia lòng mỘ đạo 

Tín thành, lân mẫn với tôi đây, 
Cần ngăn tôi, đã nhiều lần nói: 
“Đừng tạo hành vi ác thẾ này”. 


5. “Bạn hỡi, đừng nên tạo ác hành, 
Sợ rằng sẽ gặp cảnh không lành, 
Nếu mong hạnh phúc khi thân hoại, 
Đừng thích thú vì việc sát sanh”. 


6. Mặc dù nghe lý lẽ khuyên can 
Của chính người đây, mỘt bạn vàng 
Thương xót, mong tôi nhiều hạnh phúc, 


Tôi không tuân Giáo pháp hoàn toàn, 
Vì rừ lâu đã tìm vui thú 
Việc ác, nên không có trí quang. 


7. Lần nữa, chính là bậc trí nhân 
Xót thương, dạy bảo phải điều thân: 
“Ban ngày nếu sát sanh”, chàng dặn, 
Đêm tối, phi điều phục phát tâm!”. 


8. Vì vậy ban ngày tôi sát sanh, 

Về đêm, tôi chẾ ngự thân mình, 
GiỜ đây, dạo bước trong đêm IỐI, 
Nhưng sáng ngày tôi chịu khổ hình. 


9. Nhờ thiện hành, tôi hưởng một đêm 
Với bao lạc thú của thần tiên; 
Ban ngày bầy chó ngao ùa tỚi, 
Nhảy vọt khắp nơi xé xác liềm! 


10. Những người nào nhất mực tỉnh cần, 
Lời Thiện ThỆ tuân thù quyẾt tâm, 

Sẽ đạ vẹn toàn Bất tử giới, 

Niết-bàn, là trạng thái siêu nhân. 


8. (33) Chuyện Người Săn Nai Thứ Hai (Dufiyaludda) 


Đức Thế Tôn kể thêm chuyện này nữa trong lúc đang trú tại Veluyana (Trúc 
Lâm). 


Tương truyền tại Ràjagaha một người thợ săn trẻ tuổi kia, mặc dù giàu có, 
vẫn rời bỏ mọi lạc thú giàu sang và đi săn hươu nai suốt ngày đêm. Kể ấy 
cũng theo lời khuyên của một vị Trưởng lão khi có người bạn cư sĩ khẩn 
cầu, và từ bỏ việc đi săn ban đêm, nên nhận quả báo ở đời sau giống như 
chuyện trên. 


Trưởng lão Nàrada hỏi quỷ ấy qua các vần kệ sau: 


1. Trong tòa cao Ốc, mỘt lâu đài, 
Trên tQa sàng, lông thú phÙ ngoài, 
Năm thứ đàn td đang nhẹ trổi, 
Lòng chàng thích thú nhạc êm tai. 


2-3. Ban ngày vào lúc mới hừng đông, 
Chàng bị đuỔi ra tận nghĩa trang, 

Và phải chịu bao điều thống khổ, 
Nghiệp nào đã tạo ác về thân, 

Về lời, hay ý trong tiền kiếp, 

Nay chịu khổ này có phải chăng? 

Sau đó quỷ liền kể chuyện sau: 


4. Trong thành Vương Xá thật xinh tươi, 
CỔ lñy Đa Sơn cẳnh tuyỆt vời, 

Tôi chính thợ săn trong kiếp trước, 
Buông lung, tôi thích thú vui chƠi. 


5. Mặc dù tôi bằn tính hung tàn, 

Tôi có bạn thân, cận sự nam, 

Mộ đạo, tín thành, thường đón tiếp 
TỶ-kheo, đệ rử đức Cồ-đàm, 

Viễng thăm gia quyến; chàng thương xót 
Ngăn cần tôi, và vần bảo ban: 


6-10. (Giống các vần kệ 5-10 ở chuyện trước). 


9. (34) Chuyện Những Phán Quyết Gian Dối (Kùfavinicchayika) 


Trong lúc bậc Đạo Sư đang trú tại Velu»ana (Trúc Lâm), ngài kể chuyện 
này liên quan đến những phán quyết gian dỐi. 

Thời ấy, vua Bimbisàra (Tần-bà-sa) hành trì Trai giới (Bồ-tát giới) sáu ngày 
mỗi tháng. Nhiều người theo gương vua giữ giới. Nhà vua thường hồi 
những người thỉnh thoảng vào triều kiến: 

- Này, khanh có hành trì ngày trai giới hay không hành trì? 


Thế rồi có một người kia đã được bổ nhiệm làm phán quan, một kẻ lừa dối, 
bất lương, thường nhận hối lộ và hung bạo nhưng lại sợ nói ra: “Tôi không 
phải là người giữ giới”. Vì vậy, y nói: 


- Tâu Đại vương, hạ thần có giỮ giới. 

Khi đã ra về sau buổi triều kiến vua, một người bạn hỏi y: 
- Này hiền hữu, hiền hữu có giữ giới gì hôm nay chăng? 
Y đáp: 


- Này hiền hữu, vì sợ hãi nên tôi đã nói thế lúc yết kiến đức vua, chứ tôi 
không giữ giới. 


Sau đó người bạn bảo y: 


- Nếu chỈ còn nửa ngày trai giới thì hôm nay bạn hãy giữ như vậy. Hãy phát 
nguyện giữ giới đi. 


Y đồng ý, trở về nhà, rửa mặt và chuyên tâm giữ giới. Đêm ấy y vừa về 
đến nhà thì mạng sống bị gián đoạn vì một cây cột đổ xuống từ ngôi nhà Ọp 
ẹp cỦa y trong một cơn gió mạnh. 


Ngay sau khi chết, y tái sanh làm một quỷ thần trong lâu đài ở vực sâu dưới 
núi. Dù y chỈ giữ nửa ngày trai giới trong một đêm thôi, y vẫn được phước 
báo với một đoàn tùy tùng gồm mười ngàn tiên nữ hộ tống và hưởng lạc 
thú thần tiên, nhưng do quả báo tỪ các phán quyết gian dối và nói láo kia, y 
tự lấy tay móc thịt trên lưng mình và xé ra ăn. 


Khi Tôn giả Nàrada từ đỉnh núi Linh Thứu đi xuống, thấy y, liền hỏi qua 
bốn vần kệ: 


1. NgưƠi đội tràng hoa, miện, vòng vàng, 
TỨ chỉ ngươi tâm ướt chiên-đàn, 


Trông ngươi có dáng đầy thanh thần, 
Ngươi giỐng mặt trời rực ánh quang. 


2-3. Đoàn thị nữ này hộ tỐng người, 
Mười ngàn tiên nỮ rất xinh tươi 

Đeo vòng vỎ Ốc và trang điểm 

Tấm lưới vàng kia lấp lánh hoài, 
Hình dáng ngươi gây niềm cằm phục, 
Ngươi đầy quyền lực thật hùng oai. 


4. Tay ngươi móc thịt Ở lưng ăn, 

Ác nghiệp nào do khẩu, ý, thân 

Đã tạo? Giờ đây ngươi cẫu xé 

Thị: lửng mình bởi nghiệp nào chăng? 
QuỶỷ này kỂ chuyện mình qua bốn vần kệ: 


5. Tôi hành động giữa cõi phàm trần 
Đem tổn hại cho chính bằn thân 
Bằng cách vu oan và vỌng ngữ, 

Dối lừa và phÌ báng tha nhân. 


6. Tại đó, xưa tôi họp việc chung 
Đến khi tôi phi nói chân ngôn, 
Thì tôi bài bác điều công chánh, 
Và lại quay về việc dối gian. 


7. Vậy người nào phÌ báng tha nhân 
Sẽ phải tự mình xé nát thân, 

Như chính hôm nay tôi phi chịu 
TỰ mình lẫy thịt Ở lưng ăn. 


8. Nà-ra-da đã thấy điều này: 

Bi mẫn là người nói thằng ngay. 
Đứng phÌ báng, buông lời dỐi trá, 
E ngài sẽ xẻ thịt lưng vầy! 


10. (35) Chuyện Khinh Khi Xá Lợi (Dhàfuwivanna) 


Khi đức Thế Tôn diệt đỘ tại Kusinara (Câu-thi-na), ở Lâm Viên Upavattana 
trong rừng Sởiøz song thọ, và sau khi việc phân chia xá lợi đã hoàn thành, vua 
Ajàfasatru (A-xà-thế) nhận phần của mình xong, liền làm lễ cúng dường 
suốt bảy năm bảy tháng bảy ngày. 


Nhưng có tám vạn sáu ngàn người, vì không có lòng tin và đầy tà kiến từ 
lâu, đã mê lầm và có nhiều vọng tưởng điên đảo, cho nên dù đã sống trong 
một hoàn cảnh an lành, cũng tái sanh vào loài ngạ quỷ. 


Chính trong thành Vương Xá này, có bà vợ, con gái, con dâu của một phú 
gia kia với tâm thành tín đem hương liệu, vòng hoa và nhiều lễ vật khác 
khởi hành đi đến bảo Tháp xá-lợi, bảo nhau: 


- Chúng ta muốn đi cúng dường xá-lỢi. 
Người gia chủ phỈ báng việc cúng dường này với những lời mạ ly: 
- Cúng dường đống xương thì có ý nghĩa gì chứ? 


Song họ không quan tâm đến lời nói của kể ấy và ra đi. Khi từ trần họ tái 
sanh lên thiên giới, còn kể ấy tái sanh làm ngạ quỞ. 


Thế rồi một hôm, Tôn giả Mahà-Kassapa vì lòng bi mẫn đứng tại khuôn 
viên bảo Tháp, ngâm ba vần kệ hỏi ngạ quỷ đã khinh thường xá-lỢi: 


1. Ngươi đang lơ lững giữa hư không, 
NsưGi thở mùi hôi thỐi nặc nồng, 

Sâu bQ đang đua nhau cẫu xé 

Mặt người rách nát thỐi vô cùng. 


2. Ngày xưa ngươi phạm ác hành nào, 
Nay chúng cầm gươm mãi chém vào, 
Chúng rằy cường toan khắp cả mặt, 
Thân ngươi, rồi cắt mãi, vì sao? 
3. Ngươi đã làm nên ác nghiỆp gì 
Do từ thân, khẩu, ý tử duy? 
Hành vi nào kiếp xưa gây tạo, 
Nay phải chịu đau khổ cực kỳ? 

Ngạ quỷ đáp lại như sau: 


4. Trong thành Vương Xá thật xinh tươi, 


CỔ lñy Đa Sơn, cẳnh tuyỆt vời, 
Tôn giả, tôi là người đại phú 
Bạc vàng thóc lúa khầp nơi nơi. 


5. VỢ ?ôi, con gái, vỢ con frai 

Đem đủ sen xanh, các đóa lài, 
Cùng với dầu thơm dâng bảo Tháp, 
Tôi ngăn cần hỌ mãi không thôi. 
Đó là ác nghiệp ngày xưa ấy 

Đã được tạo ra bởi chính tôi. 


6. Tám vạn sáu ngàn bỌn chúng tôi 
Chịu bao đau khổ chẳng riêng ai, 
Vì tôi khinh việc người dâng cúng 
Bảo Tháp, nay tôi chịu khổ hoài. 


7. Vậy người nào lỘ về hung tàn, 

Khi Thánh lễ đang được cúng dường 
Lên bảo Tháp tôn vinh xá-lợi, 

Xin Tôn giả cất tiếng khuyên can. 


8. Tôn giả nhìn kìa đám mỹ nương 
Đeo vòng hoa đẹp khéo trang hoàng, 
Hưởng nhiều phước báo vì dâng lễ, 
Phú quý vinh hoa thật rỡ ràng. 


9. Khi các trí nhân thấy việc này 
Gây niềm cằm xúc, diệu kỳ thay, 
HQ liền sùng bái và tôn kính 

Bậc đại hiền nhân ấy chính ngài. 


10. Khi tôi rỒi cảnh ngỘ thương đau, 
Và được làm người Ở kiếp sau, 

Tôi sẽ tỉnh cần dâng lễ bái 

Cúng dường Tháp xá-lợi dài lâu. 


PHẨM IV 
PHẨM ĐẠI 


1. (36) Chuyện Vua Armbasakkhara (Ambasakkhara) 


Trong lúc đức Thế Tôn đang trú tại Je/avana (Kỳ Viên) một vị vua dòng họ 
Licchavi mệnh danh Arnbasakkhara, là mỘt người không mộ đạo, có tà kiến, 
đang trị vì ở Vesàl (Tỳ-xá-ly). 


Tại đó lại có một thương nhân chánh trực đã bắc cầu bằng những thanh gỗ 
chiên-đàn qua một đầm lầy. Trái lại, cháu trai vị ấy đã lấy trộm hàng hóa 
đem đến tiệm của chú, nên bị xử hình phạt đóng thân vào cọc. Người chú bị 
chặt đầu và hóa thành một địa thần cỡi ngựa thuần bạch, vào nửa đêm lại 
đến thăm cháu đang bị đóng cọc và bảo: “Hãy cố sống thì hơn”. 


Bấy giờ vua Ambasakkhara muốn chiếm vợ của một thần dân, liền sai 
người ấy đi lấy đất đỏ và hoa súng đỏ ở một hồ sen cách xa kinh thành ba 
do-tuần, và buộc y phải trở về trước khi trời tối nếu không sẽ bị giết. Đồng 
thời vua ra lệnh đóng cổng thành trước khi trời tối. Nhờ chư thần giúp đỠ, 
người kia đem đất đỏ và hoa súng đỒ về kịp trước khi trời tối, nhưng gọi 
cổng thành không được, y phải nhờ sự làm chứng của vị quỷ thần ấy. Sau 
đó vua đích thân đi gặp vị quỷ thần để tìm hiểu sự việc. (Bổ sung Tập Sớ). 


Các vần kệ này kể lại chuyện trên. Vần kệ đầu do các vị kết tập Kinh điển 
đưa vào: 


1. Kinh thành dân chúng xứ Vaj-ji, 
Tên gọi là thành Tỳ-xá-Ïy, 

Tại đó có vì vua ngỰ trị, 
Am-ba-sa, tỘc Lic-cha-vi, 

Khi nhìn thấy quỦ ngoài thành ấy, 
Vua muốn biẾt, nên hỖi tức thì: 


2. “Kể này không có chỗ nằm ngồi, 
Cùng chẳng hề đi tới, bước lui, 
Không thức uỐng ăn, quần áo mặc, 
Cũng không tỳ nỮ, mỘt mình thôi. 


3. Quyến thuộc thân bằng thuỞ đã qua 
Có lòng thương xót nó bây giờ, 

Song không có khä năng nhìn nó, 

HQ đã bỏ rơi nó thật mà. 


4. Kề nào sa sút chẳng thân bằng, 

Bạn bỗ rơi khi thấy khỐn cùng, 

Hễ thấy phồn vinh, vây lấy bạn, 

Người đang hưng thịnh, lắm thân nhân. 


5. Khi hưởng thụ xong hết bạc vàng, 
Gia tài chắc đã phẩi tan hoang, 
Thân hình vẫy máu đang rời rã 

Như hạt sương treo, đến sỐ tàn. 


6. VỚi người đang chịu cảnh đau thương, 
KhỦng khiẾp trên cây cỌc gỖ mu, 

Vua hỒi: “QuỷỞ kia, sao lại nói: 

Nsưởi cần phải sống, sống thì hơn?” 


Quỷ thần: 


7. NgưỜi này trên cọc chính thân nhân, 
Tôi nhớ kiếp xưa Ở cối trần, 

Nên đã xót thương khi thấy nó 

Phải vào địa ngục bởi tà tâm. 


8. Lic-cha-vi chúa thượng, từ đây 
Kể đã tạo ra ác nghiệp này 

Vào ngục tái sanh đầy khủng khiếp, 
Nóng bừng, gay gắt, hãi kinh thay. 


9. Ngay cái cọc kia đủ mọi phần, 
Tốt hơn địa ngục biết bao lần, 
Ước mong nó chẳng sa vào ngục 
Gay gắt, kinh hoàng, thật khổ thân. 


10. Nếu kê ấy nghe tôi nói vầy, 
Nó đầy sầu khổ, tắt hơi ngay, 
Cho nên trước nó tôi không nói, 
E chỈ vì tôi nó bỖ thây. 


Quân vương: 


11. VỤ án người này ta biẾt qua, 
Song ta muỐn hỖi chuyện thêm mà; 
Nếu ngươi cho phép, ta xin hỒi, 
Song chớ giần hờn với chúng ta. 


Quỷ thần: 


12. Việc ấy tôi xin hứa thật lời, 
Chuyện này không kỂ với người đời 
Không có tín tâm vào Đạo pháp, 

Dù tôi không muốn, hãy tin tôi; 

Hỏi ngay những việc gì ngài muỐn, 
Tôi sẽ đáp tùy sức đó thôi. 


Quân vương: 


13. Những gì ta thấy tận mắt ta, 
Ước mong ta đỦ tín tâm mà, 
Nếu không tin dẫu khi ta thấy, 
Ấy việc riêng ta, hỡi Dạ-xoa! 


Quỷ thần: 


14. Tôi đã được ngài hứa thủy chung, 
Khi ngài nghe pháp hãy thành tâm, 

Đi tìm trì kiến cao hƠơn nữa, 

Với trí chẳng ô nhiễm, sáng trong. 
Những pháp ngài chưa nghe hoặc đã, 
Tôi đều muỐn nói hễt cho thông. 


Quân vương: 


15. Trên ngựa trang hoàng, ngươi đến đây 
Tìm người bị đóng cọc phanh thây, 

Đây là phong cách ngươi ải lại, 

Kỳ diệu và cao quý hiển bày. 

Do bởi nghiệp nào xưa đã tạo 

Mà nay được phước báo như vầy? 


Quỷ thần: 


1ó. Chính giữa kinh thành Tỳ-xá-Ìy, 
Xuyên qua đầm Ở khoảng đường ải, 
Có nơi nỌ cực kỳ nguy hiểm, 

Với dạ tín thành, một bữa kia, 

Tôi lấy gỖ chiên-đàn trắng bạch 
Bắc qua chỗ ấy có nề chỉ. 


17. Sau đó chúng tôi đặt bước chân, 
Chúng tôi và những kể qua đường, 

Đây là phương tiện rất kỳ diệu, 

XứỨng đáng được chiêm ngưỡng giữa trần, 
Do chính nghiệp ngày xưa đã tạo, 

Giờ đây đem phước báo cho thân. 


Quân vương: 


T8. Hình dáng ngưƠi soi sáng mỌi phương, 
Khắp nơi đều phẳng phất mùi nương. 

Nhà ngươi có cả thần thông lực 

Của một Dạ-xoa lực đị thường. 

Nhưng việc gì xưa đem kết quả 

Nhà người nay phải chịu trần truỒng? 


Quỷ thần: 


19. Luôn giữ tín tâm thoát hận sân, 
Nói lời từ tỐn với tha nhân 

Việc xưa kia đã đem thành quả 
Hình dáng thần tiên mãi sáng bừng. 


20. Khi tôi lưu ý đến thanh danh 
Của những người an trú Pháp hành, 
Tôi trình trọng trình bày việc ấy, 
Việc xưa đem kết quả cho mình: 
Mùi nương tiên giỚi trên thân thể 
Liên tục thoảng đưa thật dịu lành. 


21. Khi các bạn tôi tắm bến sông, 
Tôi đem quần áo giẫu quanh vùng, 
Tôi không ác ý, thích đùa giỡn, 

Nay chịu trần truồng thật khổ thân. 


Quân vương: 


22. Nếu ai làm ác để đùa nhau, 
Người bảo đây là quằ kiếp sau; 
Song nếu ai làm không bỡn cỢt, 
Thì người bảo kết quã nào đâu? 


Quỷ thần: 


23. Bất cứ ai làm ác cỗ tâm 

Ngôn từ, hành động quá buông lung, 
Phải vào địa ngục sâu tăm tỐi, 

Chắc chắn khi thân hoại mạng chung. 


24. Kễ nào mong thế giới quang vỉnh, 
Tìm thích thú trong các thiện hành, 
BỐ thí, bằn thân luôn chế ngự, 

Mạng chung vào thế giới thanh mình. 


Khi quỷ thần đã phân tích sơ lược các nghiệp quả, nhà vua không tin, bèn 
ngâm kệ: 


25. Tại sao ta phải tin điều này 

Là quả thiện hành, ác nghiệp đây? 
Việc đã thấy ta cần tín ngưỡng? 
Người nào thuyết phục được ra vầy? 


Quỷ thần: 


26. Khi ngài đã mắt thấy tai nghe, 
Ngài hãy tin vào nghiệp quả kia, 
Nếu thiện ác đều không hiện hữu, 
Šao người hạnh phúc, kể ê chề ? 


27. Nếu chúng sanh không tạo thiện hành, 
Và gây ác nghiệp giữa nhân sanh, 

Thì nhân quần, dẫu cao hay thấp, 

Chẳng có tai WƠng, hoặc phước lành. 


28. Nhưng bởi chúng sanh tạo thiện hành, 
Và gây ác nghiệp giữa nhân sanh, 

Nên nhân quần, dẫu cao hay thấp, 

Đều gặp tai WƠng hoặc phước lành. 


29. Có hai loại nghiệp báo trên đời, 
Ta phải hiểu ngay: Một hạng người 
Được hạnh phúc, và người chịu khổ. 
Chư Thiên hưởng lạc thú trên trời, 
Song người ngu b] nhiều hành hạ 
Khi thấy quã hai mặt chín muồi. 


Khi được nhà vua hỏi: 


- Như vầy ngươi đã tin vào nghiệp quả, tại sao ngươi lại phải chịu cảnh 
khốn khổ này? 


Quỷ thần đáp: 


30. Không ai làm việc thiện vì tôi, 
Hồi hướng về tôi, chẳng có người, 
Dâng cúng áo, giường, đồ ẩm thực, 
Nên tôi trần trụi, khổ trên đời! 


Khi nghe quỷ thần ớc muốn nhận đủ áo quần và nhiều vật dụng khác, nhà 
vua bão: 


31. Quả thật giờ đây có cách nào 
Nhà ngươi được áo mặc hay sao? 
Nói cho ta biết về nguồn gốc, 

Ta sẽ nghe lỜi tín nhiệm mau. 


Quỷ thần đáp: 


32. Có vị TỶ-kheo Ở tại đây 
Kap-pi-ta ấy chính danh này, 

Ngài chuyên Thiền định, và cao đạo, 
Giải thoát, điều thân, Ứng cúng thay. 
SỐng chế ngự mình bằng giới luật, 
An nhiên, đạt trí tỐi cao vầy. 


33. Ngài vỐn nói năng thật dịu hiền, 
Ôn tồn, nhỖ nhẹ, giọng êm đềm, 
Đón chào niềm nở đầy chân thật, 
An tịnh trú trong giới luật nghiêm, 
XứỨng đáng cúng dường nhiều lễ vật 
TỪ loài người đến cả chư Thiên. 


34. Thanh thần đoạn trù lưới ác tâm, 
Chánh chân, vô ngã, lại ly tham, 

Ngài không có WỚc mong gì nữa, 
Chẳng có sanh y Ở thế gian, 

Nên ngài giải thoát, tâm an tình, 

Tam mình chứng đắc thật vinh quang. 


35. Mặc dù quần chúng thấy hình ngài, 
Ngài chẳng tiếng tăm, quen biẾt ai; 
Dân chúng Bạt-kỳ thường vẫn gọi 
Ngài là bậc trí tuỆ cao vờỜi. 

Thiên thần biết rõ ngài ly dục, 

NgƯời có tín tâm sống Ở đời. 


36. Nếu chúa thượng dâng lễ cúng ngài 
Và đem công đức hướng về ôi, 

Mội, hai bộ áo do ngài nhận 

Cũng đủ cho tôi có mặc rồi. 


Quân vương: 


37. Bậc ẩn sĩ kia đang Ở đâu? 
Chúng ta yết kiến Ở phương nào? 
Hôm nay ngài đánh tan nghỉ hoặc, 
Tà kiến giăng đầy rự bấy lâu. 


Quỷ thần: 


38. Ở Kap-pi-na, ngài tQa thiền, 
Được bao quanh bởi các thần tiên, 
Ngài đang thuyết pháp, ly sân hận, 
Chân chánh nhƯ danh tiếng đã truyền. 


Quân vương: 
39. Ta đi làm việc ấy giờ đây, 
Ta sẽ dâng y ẩn sĩ này 
Khi bộ y kia ngài đã nhận, 
Thì ngươi sẽ có áo quần ngay. 
Rồi cả hai cùng đi đến chỗ ấy và quỷ thần nói: 
40. Với người xuất thế, bằn thân tôi 
Không yết kiến khi chằng đúng thời. 
Chúa thượng, giờ đây không thích hỢp. 
Đúng thời, hãy viếng chỗ ngài ngồi. 


Các vần kệ sau do chư vị kết tập Kinh điển ghi: 


41. Khi quŸ thần vừa nói vậy xong, 


Nhà vua được cả đám tùy tùng 
Đưa về lại chốn kinh thành ấy, 
Tư /hẫt của vua Ở hậu cung. 


42. Từ đó, thực hành giỚi tại gia, 
Nhà vua tắm gội, chọn từ nhà 
Xiêm y tám bỘ và đi cúng, 

Được đám tùy tùng hỘ tỐng ra. 


43. Khi nhà vua đến tận nơi này, 
Thấy ẩn sĩ tâm thanh tình đầy 
Đã trở về sau thời khẫt thực, 
An nhiên, fĩnh tQa dưới gốc cây. 


44. Đúng lúc vua đi yết kiến ngài, 
Vấn an sức khoŠ, sỐng an vui; 
“Lic-cha-vi ấy là thân tộc, 

Tỳ-xá-ly thành, đẫt nước tôi, 

Tôi chính Am-ba-sa, tỘc trưỞng, 
Mong ngài hoan hŸ, kính thăm ngài. 


45. Tôn gi, xin ngài hãy nhận ngay 
Tám y tỐt đẹp cúng dâng này, 

ĐỂ tôi có thể đầy an lạc, 

Vì mục đích này tôi đến đây. 


an SI: 


46. Sa-môn ẩn sĩ, dẫu fỪ xa, 

Đầu phải tránh cung điện củỦa vua, 
Nơi đó, bao nhiêu bình bát vỡ, 
Thầy tu bị xé áo cà-sa! 


47. Nhiều người khác đẫm đá kinh sao, 
Như búa, TỶ-kheo phải ngã nhào, 

ẩn sĩ xuất gia mang tỔn hại, 

Chính tay ngài đã biết là bao! 


48-49. Dầu mè, đệm cỖ chẳng hề ban, 
Chẳng chỈ dàm ai lạc bước đàng, 

TỪ một người mù, ngài lẫy gậy 

Ngài vừa phóng dit, lại xan tham; 
Bây giờ vì lý do nào vậy, 

Bằng cách nào ngài muốn phát ban? 


Quân vương: 


50. Tôn gi, tôi công nhận thật ngôn, 
Tôi làm thương tỔn các Sa-môn, 

Tôi mong đùa giỡn, không tà ý, 

Việc phạm lỗi xưa thật bạo tàn. 


51. Kẻ kia làm ác đỂ bông lƠn, 
Hạnh phúc nó không được vẹn toàn, 
Nó nhận khổ đau, dầu trẻ tuỔi, 

SỐ phần nó phải chịu trần truỒng, 
Còn gì khốn đỐn hƠn cho nó 

Chính việc này đây có phi không? 


52. Tôi thấy nó mang nặng lỗi lầm, 
Nên tôi dâng lễ vật, Tôn nhân, 

Xin ngài nhận tám y tôi cúng 

Hồi hướng về cho v] quỷ thần. 


an SI: 


53. BỐ thí, dĩ nhiên được nhận mà, 
Ước công vô lượng với nhà vua, 
Nay tôi nhận tám y ngài tặng, 
Mong lễ vật hồi hướng Dạ-xoa. 


54. Rồi vua nhấp nước tự bàn tay 
Để tẩy trần và dâng cúng ngay 
Tám bộ y lên ngài Trưởng lão: 
“Ước mong y được nhận như vầy! 
Và hãy nhìn xem thần đại lực 

Mặc nhiều quần áo thÖa lòng thay! 


55. Tức thì vua thẫy chính thần nhân 
Tầm ướt dầu tinh chất gỖ trầm, 
Hình dáng cao sang, dòng quý tộc, 
Cỡi trên lưng tuẫn mã oai hùng, 
Điểm trang y phục huy hoàng quá, 
Được hộ tống và đạt lực thần. 


56. VỚi niềm vui sướng, dạ hân hoan, 
Khuôn mặt vui tWơi, hạnh phúc tràn, 
Vì thấy nghiệp mình đem quả lớn, 
Vua vỪa nhìn tận mắt hoàn toàn. 


57. Vua bước lên và nói với thần: 
“Từ nay ta cúng các Sa-môn, 

Ta không có vật gì không cúng, 
Đại quỦ, ngài là bậc cứu nhân”. 


Quỷ thần: 


58. Chúa thượng cho tôi hữởng phước ân 
Cúng dường đâu có phải hoài công, 

Phần tôi sẽ tạo tình bằng hữu 

Giữa một phi nhân với thẾ nhân. 


Quân vương: 


59. Ngài là quyến thuộc lẫn thân bằng, 
Chánh đạo, nơi nương tựa, hộ thần! 
Ta khẩn cầu ngài và đành lễ, 

Ta mong được tái ngỘ thần nhân. 


Quỷ thần: 


60. Ví thỪ ngài làm mất tín tâm, 
Thích nhiều tà kiến, hóa xan tham, 
Và trong trạng thái tà tâm ấy 

Ngài được gặp tôi để vấn an, 

Tôi sẽ chẳng cùng ngài nói chuyện, 
Dẫu tôi thấy mặt, hỠi quân vữƠng! 


61. Còn nếu ngài tôn trọng Pháp chân, 
Hân hoan bỐ thí, tự điều thân, 

Là nguồn cung cấp cho tu sĩ, 

Nếu có duyên may gặp quỦ nhân, 

Và nếu tôi đây nhìn thấy mặt, 

Thì tôi sẽ đáp lễ ân cần. 


62. Mau thä người ra khi cọc này, 
Vì ta thân thiết chính nhỜ đây, 

Tôi đang nghĩ đến người đau khổ, 
Nay đã kết giao tại chỐn này. 


63. Và nếu người này được thoát thân, 
Sẽ làm thiện nghiệp rất tỉnh cần, 


Ngày sau thoát ngục sâu tăm tỐi, 
Thiện nghiệp đều mang lại phước phần. 


64. Chúa công tham kiến Kap-pi-1a, 
Đúng lúc cúng dường bậc xuất gia, 
Đến trước mặt ngài, ngồi thÌnh ý, 
Và ngài sẽ nói vẫn đề ra. 


65. Gặp TỶ-kheo kia, thÌnh ý ngài, 
Tạo nhiều công đức, trí cao vời, 

Tùy theo tri kiến, ngài phân giải 

Các pháp chưa nghe giữa mỌi người, 
Ngài sẽ thuyết về tất cả pháp 

Đưa đường đến cẳnh giới vui tươi. 


66. Khi vua đã nói chuyện fƯ riêng 
Cùng v] phi nhân, kết bạn hiền, 
Vua đến Lic-cha-vi bỘ tộc, 

Nói cùng đại hội họp theo phiên: 


67. “Các người xin hãy lắng nghe lời, 
Ta sẽ tìm đường lỐi tỐt thôi. 

Kể ác b] treo vào cọc ấy 

BỊ trừng phạt nặng, khổ tơi bời. 


68. Hai mươi đêm ấy khoằng thỜi gian 
Nó đã bỊ ràng buộc tấm thân, 

Nó chẳng biết đâu là sỐng chết, 

Ta xin đại hội thả tù nhân! ”. 


Đại hội: 


69. “Mau thã luôn hai kê ấy ngay, 
Nào ai từ chối việc như vầy? 

Xin làm những việc ngài thông hiểu, 
Đại hội tuân theo ý chỈ này”. 


70. Nơi kia, vua vỘi vã ra đi, 
Phóng thích người trên cọc fỨc thì, 
Rồi bão: “Bạn này, đừng sợ hãi”, 
Và giao cho các vị lương y. 


71. Rồi vua yết kiến Kap-pi-ta, 
Đúng lúc cúng dường bậc xuất gia, 


Đến trước mặt ngài, ngồi thỈnh ý 
Và tìm các lý lễ nêu ra. 


Quân vương: 


72. Kê ác b treo Ở cọc kia 

Chịu nhiều trừng phạt, khổ ê chề, 
Hai mươi đêm tẫm thân ràng buộc, 
Nó chẳng sống còn hoặc chết đi. 


73. Bây giỜ tôi đã đến buông tha 
Cứu nó theo lỜi quŸỷ Dạ-xoa, 

Xin hồi, phải chăng còn có cách, 
Làm cho nó thoát ngục Diêm-la? 


74. Tôn già, bào tôi biết cách gì, 
Chúng tôi tin tưởng lắng tai nghe, 
Phi chăng không thỂ tiêu trừ nghiỆp, 
Cho dẫu ta không hiểu chuyện kia? 


ấn sĩ: 


75. NẾu ngày đêm nỖ lực tỉnh cần 

Nó thực hiện nhiều thiện nghiệp nhân, 
Nó sẽ thoát ra fỪ ngục !Ối, 

Thiện nghiệp phải đem lại phước phần. 


Quân vương: 


76. Nay tôi hiểu rõ chuyện này rồi, 
Tôn giả, giờ đây thương xót tôi, 
Bậc trí dạy cho tôi Giáo pháp 

Để tôi khỏi đọa ngục Diêm đài. 


+ 


an SI: 


77. Ngay fỰ hôm nay với tín tâm 
Ngài qui y Phật, Pháp, Tăng nhân; 
Đồng thời, thân thực hành năm giới 
Trọn vẹn và không có lỗi lầm. 


78-79. TỪ nay ngài bỖ giết muôn loài, 
Không lấy vật chỉ chăng tặng ngài, 


Không uỐng rượu nồng, không nói dỐi, 
Hãy bằng lòng vỚi vợ ngài thôi. 

Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng 
Đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. 


80. Với tâm thanh thần, hãy đem dâng 
Các bậc chánh chân những vật cần, 
Y phục, đồ ăn bình khất thực, 

Nơi an trú với chỗ ngồi nằm, 

Thức ăn đủ loại mềm và cứng, 

Thức uỐng và nơi chốn nghÌ chân. 


81. Thiết đãi TỶ-kheo thức uỐng ăn, 
Những người có giới hạnh siêu quần, 
Đa văn và thoát ly tham dục, 

Công đức vẫn luôn phát triển dần. 


82. Thực hành Chánh pháp thật tỉnh chuyên 
Với nhiệt tình luôn ngày lẫn đêm, 

Ngài fỰ cứu mình rừ địa ngục, 

Thiện hành mang phước báo nhân thiên. 


Quân vương: 


83. Ngay tự hôm nay với tín tâm 

Tôi quy y Phật, Pháp, Tăng nhân; 
Đồng thời, thân thực hành năm giới 
Trọn vẹn và không có lỗi lầm. 


84-85. TỪ nay tôi bÖ giết muôn loài, 
Không lẫy vật gì chẳng tặng tôi, 
Không uỐng rượu nồng, không nói dỐi, 
Biết bằng lòng với vợ mình thôi. 

Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng 
Đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. 


S6. Với các v] cao đạo, Thánh Tăng, 
Thoát ly tham dục, lại äa văn, 

Dâng y, thực phẩm trong bình bái, 
Sàng tọa và nơi chỐn nghÌ chân, 

Đủ loại thức ăn mềm hoặc cứng, 
Cùng nhiều thức uống, chỗ ngồi nằm. 
Tìm trong Phật pháp niềm an lạc, 

Tôi quyết không dao động bẳn thân. 


87. Am-ba-sa, v] Líc-cha-vi, 

Kẻ tại gia thành T-xá-y, 

Đã trở nên người như vậy đó, 

Đầy tâm thành tín, tính nhu mì, 

Nhiệt tình thực hiện nhiều công hạnh, 
Với chúng TỶ-kheo, quyết hỘ trì. 


88. Khi người trên cọc đã bình an, 
TỰ nguyện, người từ giã thế gian, 
Đến với Kap-pi-ta ẩn sĩ, 

Rồi hai người đắc quằ Sa-môn. 


89. Đây chính cách hầu cận Thánh Tăng, 
Quả nhiều cho các thiện hiền nhân, 
Người frên cọc đạt phần ưu thằng, 
Trong lúc Am-ba quả nhỗ hơn. 


Sau đó Tôn giả Mahàkappitaka đi đến Sàvarthi đảnh lễ bậc Đạo Sư và trình 
lên Ngài vấn đề đã được vị quỷ thần kể cho nhà vua nghe. Bậc Đạo Sư lấy 
đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng đang hiện diện. 


2. (37) Chuyện Serìssaka 


(Chuyện này giống như Chuyện 10, Phẩm VII ở tập Chuyện Thiên Cung). 


3. (38) Chuyện Quỷ Thần Nandaka (Nandakapeta) 


Khoảng hai trăm năm sau khi bậc Đạo Sư diệt đỘ, có vua Pingala ngự trị 
Surariha (Vương quốc an lạc). VỊ tướng cầm đầu quân đội nhà vua là 
Nandaka đầy tà kiến. 


Chư vị kết tập Kinh điển kể lại chuyện những người này: 


1. Tương truyền lãnh chúa Pin-ga-la 
Ngự rrị thần dân Su-rat-tha, 

Khi đã đi chầu triều Khổng tước, 
Trên đường vua trở lại quê nhà. 


2. Trong cơn nóng bức giữa ban ngày, 
Vua đến một nơi có vũng lầy, 

Nhìn thấy một con đường khả ái, 

Là nơi trú ngụ quỷ ma đầy. 


3. Vua ấy bão ngay v quẳn xa: 
“Con đường này khả ái cho ta, 
An toàn, yên tĩnh, đầy may mắn, 
Theo lỖi này đi, hỞi quẫn xa”. 


4. Vua xứ Su-ra fỰ chỐn đây 

Tiến lên cùng với đội quân ngài, 
Bốn đoàn hộ tống đều đi trước, 
Hướng dẫn thần dân xỨ sở này. 


5. VỚI dáng lo âu, mỘt lão gia 
Nói như vầy với chúa Su-ra: 
“Chúng ta đi lạc đường rồi đó, 
Thật đáng hãi kinh, rợn tóc da. 


6. Mặt tiền ta thấy một con đường, 

Song phía sau không thấy hướng phương, 
Tất cả chúng ta đang lạc bước 

Đến gần quân của Diệm-ma vương. 


7. Có một mùi ma quŸ bốc ra, 

Tiếng ồn khùng khiếp được nghe qua”. 
Su-ra lãnh chúa liền kinh hoằng 

Vội nói như vầy với quẳn xa: 


8. “Nay chúng ta đang lạc bước đường, 
Thật là lạnh gáy, đáng kinh hoàng, 

Mặt tiền thấy một con đường nỌ, 

Song phía sau không thấy có hướng phương. 


9. Nay chúng ta đang lạc bước đường 
Đến gần quân của Diệm-ma vưƠng, 
Một mùi ma quỶ đang xông khắp, 
Khủng khiếp tại nghe mỘt tiếng ồn!” 


10. Nhà vua đang ngự Ở lưng voi 
NgƠơ ngác nhìn quanh bốn hưỚng trời, 
Chợi thấy một cây đa rợp bóng, 

Sum suê cành lá thật xanh fƯƠi. 


Tï. Cây có màu xanh xám ta mây, 
Đỉnh cây có sắc của sương dày, 
Nhà vua hi vị quan điều ngỰ: 
“Ta thẫy vật chỉ lớn thẾ này, 

Như đám mây xanh màu xám ngắt, 
Đỉnh cây có sắc tựa sương bay?”. 


Quan điều ngự: 


12. Chúa công, đó chính một cây đa, 
Cành lá sum suê tỖa bóng ra, 

Cây có màu mây xanh xám ngắt, 
ĐÌnh cây có sắc tựa sương sa. 


13. Su-ra chúa tẾ lại lên đường, 
Về hướng cây cao lớn dị thường, 
Sắc tựa đám mây xanh xám ngắt, 
ĐÌnh cây lại có mỘt màu sương. 


14. Nhà vua bước xuỐng fự lưng voi, 
Đi đến gần cây nQ một hồi, 

Cùng với quần thần và cận vệ, 

Ở ngay gốc rễ, chúa công ngồi. 


15. Vua thấy bánh và hÙ nước trong, 
Một ngươi có dáng điệu Thiên thần, 
Điểm tô đủ loại đồ trang sức, 
Đi đến ngỖ lời với chúa công: 


16. “Chúa công! Hân hạnh được chào mừng, 
Chư vị đến đây thế cũng gần, 

Chúa thượng, xin mỜi ngài uỐng nước 

Và dùng bánh, hỡi vị anh hùng!” 


17-18. Nhà vua cùng với đám quần thần, 
Cận vệ bên mình uỐng nước trong, 

Ăn bánh rồi vua cất tiếng hồi: 

“Xin cho biẾt, có phải Thiên nhân, 
Thác-bà, hạy chính là Thiên chủ 
Pu-rín-dà-da ấy phải chăng? 

Không biẾt ngài nên ta muỐn hỏi, 

Làm sao ta biết được tôn ông? 


Quỷ thần: 


19. Tôi đây không phi mỘt Thiên nhân, 
Chẳng phải Sak-ka, chẳng Nhạc thần, 
Tôi chính quỦ nhân, tâu chúa thượng, 
TỪ Su-ra đến Ở ma cung. 


Quân vương: 


20. Ngày trước ngài công đức thế nào, 
Ở Su-ra xỬ thế ra sao, 

Ngài theo Phạm hạnh nào fỪ trước, 
Nay hưởng cằnh vinh hiển biết bao? 


Quỷ thần: 


21. Xin hãy lắng nghe, hỡi chúa công, 
Là người khai quốc, v] anh hùng, 
Quốc sư tế lễ nghe tôi nói, 

Cùng các quân nhân, các đại thần. 


22. Chúa công, tôi đến tự Su-ra, 
ThuỞ trước tính tình thật xấu xa, 
Tà kiến mang đầy cùng ác ý, 
Xan tham, hay mạ ly ngƯỜi ta. 


23. Tôi ngăn lắm kŠ thật nhân từ 
Hành thiện sự nhiều để lợi tha, 


Tôi cẳn bước chân bao kẻ khác 
Sẵn lòng lẫy của cải đem cho. 


24. Bảo: “Bố thí không tạo phước phần 
Đâu là kết quã tự điều thân? 

Không hề có đạo sư nào cä, 

Ai sẽ phạt người không hiến dâng? 


25. Giữa các hữu tình đồng đẳng nhau, 
Tại sao kính trọng vì niên cao, 

Có đâu nỖ lực và tỉnh tấn, 

Nói đến tỉnh cần bởi cớ sao? 


26. BỐ thí không mang quä phước phần, 
Cũng không trừ diệt mỘt cừu nhân; 
Mỗi người được những gì cần có, 

Và nhận những gì phi đến thân. 


27. Chẳng có mẹ cha, huynh đệ đâu, 
Không đời này cũng chẳng đời sau, 
Cũng không bỐ thí, không dâng cúng, 
Không có gì bền vững được lâu. 


28. Hễ ai đánh đập một người nào, 
Hoặc có đem người khác chặt đầu, 
Cũng chẳng làm gì gây tỐn hại 

Giữa muôn loài vật sỐng bên nhau. 


29. Mỗi mạng sống đều bất khả phân, 
Dầu hình bát giác hoặc cầu lăn, 

Nó cao đến cả năm trăm dặm, 

Ai có thỂ tiêu diệt nó chăng? 


30. Cũng giỖng cuộn dây được ném ra 
TỪ người thả nó, chạy lăn xa, 

Như vầy là mạng người đang sỐng 
Thoát được những ai th nó mà. 


31. NhƯ người rtỪ giã một ngôi làng 
Vào một làng kia, phải thấy đường, 
Cũng vậy, mỘt con người tận sỐ 

Bước vào thân xác mới tha phương. 


32. NhƯ người rỪ giã một ngôi nhà, 


Và bước vào nơi trú ngụ kia, 
Cũng vậy, là con người tận sỐ 
Đi vào mỘt cảnh giới phưƠng xa. 


33. Sau khi qua hết nễo luân hồi 

Tám triệu bỐn trăm ngàn kiẾp trôi, 
Tất cả kẻ ngu cùng bậc trí 

Thảy đều chấm dứt khổ đau rồi. 

Lạc, ưu đo được bằng thùng, giỖ 
Người chiến thắng thông hiểu sự đời, 
Kẻ khác đều là phường xuẩn ngốc”, 
Tôi mang tà kiến cả đời tôi. 


34. Xưa kia tôi lầm lạc, lắm mê sỉ, 
Tà kiến, tôi không đạo hạnh gì, 
Tôi lại xan tham, hay ph báng, 
Không đầy sáu tháng, sẽ ra đi. 


35-36. Đọa vào ngục hãi kinh sao, 

Có bốn góc, và bỐn cỬa vào, 

Ngsục được chia phần theo kích thước, 
Xung quanh bao bọc với tường rào, 
Làm bằng sắt nóng và trên mái 

Cũng có sắt che tận đỉnh cao. 


37. Nền sắt ánh lên lửa nóng bừng, 
Sáng ngời mỌi phía trăm do-tuần, 
Trăm ngàn năm đã trôi qua mất, 
Lập rức một âm thanh chuyỀn rung. 
Những kẻ tà tâm và ác tính 

Đã từng phÌ báng các chân nhân 
B] hành địa ngục vô lượng kiếp, 
Chốn ấy sẽ đau khổ chẳng ngừng. 


38. Cho nên tôi thỐng thiẾt than van 
Kết quà ác hành kia phi mang, 

Xin lắng nghe tôi, tâu chúa thượng, 

Anh hùng khai quỐc, chúc an khang! 
Nguyên tôi có mỘt cô con gái, 

Tên gỌi Ui-ta-ra thật ngoan. 


39. Nàng hành thiện sự thẫy an vui 
Giữ Bát quan trai giới đúng thỜi, 
Nàng sống điều thân, ham bỐ thí, 


Nhân tỪ, khôn khéo lúc trao lỜi. 


40. Nhất mực tuân theo giáo pháp nhà, 
Nàng làm dâu quý tỘc danh gia, 

Nàng là đệ tử Ngài Viên Giác, 

Bậc trí vinh quang, tộc Thích-ca. 


41. Một TỶ-kheo cao đạo khác thường, 
Ra ải khất thực, bước vào làng, 

Mắt người cúi xuỐng, thân điều phục, 
Chánh niệm và phòng hỘ các căn 
Trong lúc đi từng nhà khất thực, 

Dần dần người đến tận nhà nàng. 


42. Ui-ta-ra lúc ấy nhìn người, 

Chúc chúa công luôn hưởng phước trời! 
Nàng đã dâng người bình nước uỐng 
Cùng nhiều bánh bội, lại thưa lời: 


43. “Tôn gi, cha con đã mất rồi, 
Mong sao lễ mọn giúp cho người”. 
Không lâu sự việc nàng vừa thấy, 
Kết quả tức thì đến với tôi. 


44. Tôi hưởng thức ăn, lạc thú tràn, 
Khác nào Thiên đế T-sa-môn, 

Hồi anh hùng mỜ mang bỒ cối, 

Xin lắng nghe đây, tấu chúa công. 


45. Phật-đà được gọi đẫng siêu nhân 
Giữa các Thiên, nhân Ở cối trần, 
Hãy đến quy y vào Đức Phậi, 

Cùng đàn thê tỪ, hỡi anh hùng. 


46. Nhiều ngƯỜời đạt bất tỪ, vô sanh, 
Do chính Đạo kia có tám ngành, 
Cùng vợ con đi tìm Giáo pháp 

ĐỂ quy y, hỡi bậc hùng anh! 


47. Cùng bước đi trên bốn Đạo này, 
Trú trong bốn Quả quý cao thay, 
Chư Tăng trực hạnh và tu luyện 
Giới đức trang nghiêm, trí tuệ đầy. 


48. Hỡi bậc anh hùng, xin hãy đi 

Cùng đàn thê f thQ Tam quy, 

Mau mau bỖ giết loài sanh vật, 

Không lấy trộm cho dẫu vật gì, 

Không uỐng rượu nồng, không nói dỐi, 
Hãy bằng lòng với vị vương phi. 


Quân vương: 


49. Ngài muốn ta an lạc, Dạ-xoa, 
Ngài mong lợi ích với hoàng gia, 
Phần ta thực hiện lỜi ngài dạy, 
Ngài chính là sư phụ của ta. 


50-51. Ta đến quy y đẫng Phật-đà, 

Tối cao Giáo pháp, với Tăng-già, 

Ta mau bỖ hết điều sanh sát, 

Không lẫy vật gì chẳng tặng ta, 

Không uỐng rượu nồng, không nói dỐi, 
Biết bằng lòng với vợ trong nhà. 


52. Ta bỗ khoe khoang với xảo ngôn, 
Nhanh như thể đồ xuỐng dòng sông, 
Ta nôn ra hết bao tà kiẾn, 

Thích thú tuân lỜi dạy Thế Tôn. 


53. Nói vầy xong, chúa tẾ Su-ra 
TỪ bỗ ngay quan điểm ác tà, 

Đẳnh lễ Thế Tôn, rồi chúa thượng 
Hướng về đông ngự giá vương xa. 


Nhờ thần lực của vị quỷ nhân, nhà vua về kinh thành kịp ngày hôm ấy. Về 
sau, đúng thời, vua tường thuật chuyện ấy với chư TỶ-kheo và chư vị này 
lại trình vấn đề với chư Trưởng lão biên soạn Giáo pháp để đưa câu chuyện 
vào Hội đồng kết tập Kinh tạng thứ ba. (Bổ sung từ Tập Sớ). 


4. (39) Chuyện Ngạ QuỞ Reyafì 


(Chuyện này giống chuyện số 2 Phẩm V của Chuyện Thiên Cung). 


5. (40) Chuyện Cây Mía (Ucchu) 


Trong khi đức Thế Tôn đang trú tại Veluyana (Trúc Lâm), một người đang 
chở mía, cầm một khúc mía, vừa đi vừa ăn. Các vần kệ này kể lại câu 
chuyện trên. 


Một hôm, Tôn giả Mahà-Moggallàna (Đại Mục-kiền-liên) đang đi khất thực 
vào Vương Xá, gặp một ngạ quỷ thưa trình như sau: 


1. Một rừng mía lớn hiện bên mình, 
Bát ngát, mùa phong phú tỐt lành, 
Song nó không cho tôi chút ít, 

Kính thưa Tôn giả đại uy danh, 
Nghiệp gì gây quả này như vậy, 
Tôn giả cho tôi biẾt sự tình? 


2. Tôi đang thống khổ, b hành thân, 
Tôi cố gắng tìm chút để ăn, 

Tôi phấn đấu hoài bên khóm mía, 
Sắp tàn hơi thở, chết kề gần, 

Tôi than khóc tấm thân đày đọa, 

Do nghiệp gì đem quả ấy chăng? 


3. Thất bại, tôi nhào xuỐng đất ngay, 
Lăn tròn trong lửa đỐt thiêu này 
Như con cá nỌ, tôi than khóc, 

Nước mắt nhỗ ra cả mặt mày, 

Tôn giằ, xin ngài cho biẾt rõ, 
Nghiệp gì đem kết quả như vầy? 


4. Tôi đói khát và kiệt sức tàn, 

Kinh hoàng, tôi chẳng biết bì hoan, 
Chúc ngài hưởng phước, tôi xin hỒi, 
Làm thẾ nào tôi được mía ăn? 


Tôn giả Moggallàna: 


5. Khi làm người Ở một thời xưa, 
Người đã tạo nên mỘt nghiỆp tà, 

Ta nói cho ngươi nghe việc ấy, 

Khi nghe, ngươi biết chuyện vừa qua. 


6. Ngươi bước trên đường, lấy mía ăn, 
Một Tỳ-kheo đến tự sau lưng, 


Bảo ngươi rằng muốn xin đôi chút, 
Ngươi chẳng đáp lời, chẳng hé răng. 


7. Cho dẫu ngươi không muỐn nói năng, 
NgƯỜi kia vẫn nói, giỌng xin van: 

“Cho tôi khúc mía, thửa ông chủ”, 

Sau đó ngươi cho một ít phần 

TỪ phía sau lưng và kết quã 

Nghiệp kia ngươi đã lãnh vào thân. 


8. Nhìn đây! Cầm mía Ở sau mình, 
Hãy lẫy mía ăn thật thỎa tình, 

Do chính việc này, ngươi sẽ được 
Hân hoan, thích thú, hưởng ân lành! 


9. Nó ãi cầm mía fỰ sau mình, 

Khi đã cầm, ăn thật thÖa tình, 

Do chính cách này, nên nó được 
Hân hoan, thích thú, hưởng ân lành. 


Ngạ quỷ ấy bèn cầm một bó mía cúng dường vị Trưởng lão và vị này đem 
dâng Đức Phật ở Trúc Lâm. Đức Thế Tôn cùng hội chúng TỷỞ-kheo dùng 
mía ấy rồi nói lời tùy hỷ công đức. 

TỪ đó về sau ngạ quỷ ấy có thể ăn mía thỏa thích. 


Theo thời gian, ngạ quỷ được tái sanh giữa hội chúng cõi trời Ba mươi ba. 


6. (41) Chuyện Các Vương Tử (Kưưmara) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jeva/ana (Kỳ Viên) 


Tương truyền Đại Vương nước Kosaia (Kiều-tát-la) trị vì tại Sàyafhi (Xá- 
vệ) có hai vương tử khả ái đang độ hoa niên. Trong nỗi đam mê dục vọng 
của tuổi trẻ không được kềm chế, hai vị đã phạm tội tà dâm nên sau khi từ 
trần hai vị tái sanh làm ngạ quỷ bị đè bẹp trong một ống cống. 


Suốt đêm, ngạ quỷ thường than khóc với những tiếng kêu la khủng khiếp. 
Dân chúng nghe vậy rất kinh hãi. 


Do sự việc này, dân chúng cúng dường đại lễ lên Giáo hội do Đức Phật 
cầm đầu và bảo nhau: 


- Điềm xấu này phải chấm dứt. 

Sau đó họ trình lên đức Thế Tôn những việc đang xảy ra. Ngài bảo: 

- Này chư đệ tử, chư vị không thể chấm dứt tiếng kêu la này được đâu. 
Rồi Ngài nói rõ nguyên nhân sự việc này cho hội chúng qua các vần kỆ sau: 


1. Có một kinh thành tên Xá-vỆ, 
Ở trên sườn núi Tuyết, cao sƠn, 
Tôi nghe vầy: Có đôi vương tử 
Là các con trai bậc đễ vương. 


2. Phóng dật buông lung các dục tham, 
Tìm nguồn lạc thú Ở trần gian, 

Chúng không suy xét tYẲƠng lai chúng, 
Tận hưởng thú vui hiện tại tràn. 


3. Khi chúng bỖ thân xác thẾ nhân 
Đi sang thế giới khác người trần, 
Dù không ai thẫy, thường kêu khóc 
Về ác nghiệp xưa chúng đã làm 


4. “Quả thật nhiều người đáng cúng dàng 
Với nhiều lễ vật”, chúng than van, 

“Xưa fa chẳng tạo nên công đức 

Đem đến cho mình chỖ trú an”. 


5. “Ác nghiệp nào đời trước tạo ra, 
Do vầy từ giã chỐn hoàng gia, 


Tái sanh vào cối loài ma đói, 
Chịu đói khát giày xéo chúng ta? 


6. Những kŠ làm vua cõi thế nhân 
Sẽ không làm chúa tẾ âm cung, 
Sang, hèn, hai loại đều quanh quần 
B] đói khát hành hạ khổ thân. 


7. Biết rằng đau khổ có nguồn căn 
Vua chúa buông lung phóng dật tâm, 
Nam tử bỗ vương quyền ngã mạ, 
Do vầy, thành một v Thiên nhân, 
Sau khi xã báo thân phầm tục, 

Bậc trí tái sanh cõi sáng bừng”. 


Như vậy, bậc Đạo Sư kể lại số phận của các ngạ quŸ xong, liền hồi hướng 
về chúng công đức do đám người này cúng dường lễ vật và thuyết pháp 
theo ý Ngài. 


7. (42) Chuyện Vợ Vương TỬ (Ràjapufta) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Jevz/ana (Kỳ Viên). 


Thuở xưa có một nam tử của vua mệnh danh là Ki/zva làm tổn thương một 
vị Độc Giác Phật. Chàng phải đọa vào địa ngục nhiều ngàn năm, và chính vì 
lỗi lầm kia, chàng bị tái sanh vào loài ngạ quỷ. Chuyện của chàng đã được 
kể đầy đủ chỉ tiết trong sự tích các ngạ quỷ Ở Sànuyàs¡ (Số 27, phẩm III) 


Bấy giờ trong khi kể cho một vị Trưởng lão nghe số phận đám quyến thuộc 
quá vãng của ngạ quỷ kia, bậc Đạo Sư bảo: 


- Quả thật không phải chỉ quyến thuộc của ông, mà cả ông nữa, lúc trở 
thành ngạ quŸ trong đời trước, sau khi từ giã thế giới này, cũng đã chịu nỗi 
thống khổ khốc liệt. 


Rồi do lời thỉnh cầu của vị Trưởng lão, Ngài kể chuyện này: 


1. Quả do các nghiỆp tạo ngày xưa 
Có thể làm dao động trí ta 

Liên hệ sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Những gì đem lạc thú say sưa. 


2. Ông hoàng đã hưởng thú ca xang, 
Đàn địch, ái ân thật ngập tràn, 

Sau lúc nhàn du quanh thượng uyỄn, 
Chàng đi vào cổ lũy Đa Sơn. 


3. ChỐn kia chàng thấy Su-net-ta, 
Thanh tịnh, điều thân, một Phật gia, 
Thiếu dục, khiêm cung và biết đủ 
Với bình khất thực kiếm từng nhà. 


4. Hoàng nam bƯỚc xuỐng tự lưng voi, 
Và đến Hiền nhân ấy, thốt li: 

“Tôn giả, xin chào!” rồi lập rức 
Chàng cầm bình bát ném lên trời. 

5. Ném vỡ chiếc bình xuỐng đất kia, 
Vừa cười vừa nói lúc đi xa: 

“Ta là vWƠng f Ki-ta chúa, 


Đạo sĩ có làm ích lợi ta?” 


6. Quả báo cho hành động bất nhân 


Thật là khắc nghiệt, khổ muôn phần, 
Tương truyền vương tử về sau đó 
Phải đọa vào trong ngục tỐi tăm. 


7. Hơn năm mưƠi vạn năm đày thân 
Trong ngục tối đau khổ tận cùng 

Vì tội lỗi mà chàng đã tạo, 

Bị nhiều hình phạt đến xoay vần. 


8. Chàng cứ nằm, đưa mặt xuỐng sàn 
Xoay quanh phải, trái, biẾt bao lần, 
Đôi chân chỗng ngược lên cao mãi; 
Rồi đứng thằng, người ngỐc khổ thân. 


9-10. Qua mẫy ngàn năm, mấy vận năm, 
BỊ hành địa ngục khổ vô ngần, 

Chính vì tội lỖi chàng gây tạo, 

Quả khắc nghiệt kia phải lãnh phần 
Bởi những người đưa tay phá hại 

Bậc Hiến trí giải thoát mê lầm. 


11. Sau khi đã trải biết bao năm 
Trong ngục khổ đau thật hãi hùng, 
Chàng phải mạng chung vì đói khát, 
Trở thành mỘt ngạ quỶ mình trần. 


12. Như vầy, khi thấy cành đau thương 
Do v] vua buông thả kỸ cương, 

Ta chẳng làm vua buông thả nữa, 

Mà nên hướng đến tính khiêm nhường. 


13. Ngay cả trong đời sỐng hiện thời, 
Người tôn trọng Phật đáng khen hoài, 
Có đầy trí tuệ, khi thân hoại, 

ĐƯỢc fái sanh vào cõi sáng fưƠi. 


8. (43) Chuyện Những Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gà/hakhàdaka) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Je/avana (Kỳ Viên). 


Tương truyền trong một thị trấn nọ không xa Sàyz#/hi, có mỘt gia chỦ ra 
lệnh xây một tinh xá cúng dường vị TỷỶ-kheo vốn là bạn thân của mình. Về 
sau nhiều Tỷ-kheo từ khắp nơi đến cư trú tại đó. 


Khi thấy chư Tăng, dân chúng liền cung cấp đủ mọi thứ cần dùng. Bấy giờ 
vị Tỷ-kheo thân tín của chủ nhà không chịu được cảnh này và lòng đầy 
ganh ty (như các vần kệ kể lại). 


Về sau Tôn giả Mahà-Moggallàna thấy vị ấy và hỗi: 


1. NgưƠi chính là ai, khốn khổ thân, 
Đứng kia, vừa đến tự hầm phân, 
Nói cho ta biết hành vi ác 

Người đã làm trong quá khỨ chăng? 


Ngạ quŸ: 


2. Tôn giả, tôi là ngạ quỦ nhân, 
Thần dân khốn khổ Dạ-ma quân, 
Vì tôi đã phạm hành vì ác, 

TỪ cõi đời, tôi đến cõi âm. 


Trưởng lão: 


3. Thời xưa đã phạm ác hành gì 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi? 

Vì nghiệp quả nào ngưểi đã tạo 
Giờ ngươi phải chịu cảnh sầu bi? 


Ngạ quŸ: 


4. Nhà tôi thường trú mỘt Tỳ-kheo, 
Tật đố và ganh ry đủ điều, 

Ở đại nhà tôi, ham dục lạc, 

VỊ này phÌ báng, xan tham nhiều. 


5. Tôi đã nghe lời của ác nhân, 
Và tôi khiển trách các Sa-môn; 
Bởi vì tôi phạm hành vi ấy, 
TỪ cõi đời, tôi đến cõi âm. 


Trưởng lão: 


6. Bạn thiết của ngươi chính kê thù 
Giả danh bạn đấy, hỡi ngƯỜời ngu, 
Đến khi thân hoại, đi nơi khác, 

SỐ phận nào cho kể giả tu? 


Ngạ quỷ: 


7. Nay tôi đang đứng Ở trên đầu 
Của phạm nhân này tự bẫy lâu, 
Nó đã đọa vào miền ngạ quỶ, 
ChỈ mình tôi, nó phải theo hầu 


8. Vậi nào người khác trút cho vƠi 
Liền trở thành đồ ăn cỦa tôi, 

Và nó, đến phiên mình, kiếm sỐng 
Những gì tôi tỐng khỨ ra ngoài! 


Tôn giả Mahà-Moggallàna tường thuật sự việc này lên đức Thế Tôn, Ngài 
liền giải thích ý nghĩa của nó và nêu rõ mối nguy hiểm của sự chỉỈ trích 
người khác. 


9. (44) Chuyện Thứ Hai Về Các Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gù/hakhàdaka) 


Trong lúc đang trú tại /efavana, bậc Đạo Sư kể chuyện này giống như 
chuyện trên. Ở đây, một nữ cư sĩ xây tinh xá và bị tái sanh làm nữ ngạ quỷ. 


Các vần kệ đều giống nhau. 


10. (45) Chuyện Bầy Ngạ Quỷ (Ganapefa) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jefavana. 


Tương truyền tại Sàya/hi, có một đám người không mộ đạo, không có lòng 
tin và có tật xan tham, keo kiệt. Họ thường thờ ơ đối với những ý tưởng họ 
đã chấp nhận cùng nhiều vẫn đề khác trong cuộc đời. 


Sau khi đã sống một thời gian dài, họ từ trần và tái sanh làm ngạ quỷ gần 
kinh thành. Rồi một hôm, Tôn giả Mahà-Moggallàna đi đến Sàvatihi để khất 
thực, Tôn giả thấy bầy ngạ quỷ trên đường, bèn hỏi chúng: 


1. Trần truồng và xấu xí hình dung, 
Hốc hác, khắp thân thỂ nổi gân, 
Gầy guộc, các xương sườn lỘ rõ, 
Vậy là ai đó, các tôn ông? 


Bầy ngạ quỷ: 


2. Tôn giả, chúng con chính quŸ nhân, 
Thần dân khốn khổ Dạ-ma quân, 
Chúng con đã phạm hành vì ác, 

TỪ cõi đời, đi đến cõi âm. 


Trưởng lão: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hành gì 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi? 

Vì nghiệp quả nào nên đã đọa 
TỪ đây tới cằnh giới âm ty? 


Bầy ngạ quỷ: 


4. Cả bọn đi quanh bến tắm công, 
Lang thang suốt cả nỬa tuần trăng; 
Chúng con chẳng tạo nơi an trú 
Bằng cách đem tài vật cúng dâng. 


5. Chúng con kinh hãi đến dòng sông, 
Sông nước trở thành bãi trỐng không; 
Ngày nẵng chúng con vào bóng mái, 
Tàn cây lại hóa nóng bừng bừng. 


6. Cơn gió như thiêu đỐit, lửa hồng 
Thổi ào lên khắp cả toàn thân, 


Chúng con xứng đáng nhiều đau khỔổ 
Hơn thế này, Tôn giả biết chăng? 


7. Đói khát mong cầu thức uỐng ăn, 
Chúng con ấi cả mấy do-tuần, 

Trở về không được gì đâu cä, 

CƠ khổ! Chúng con ít phước phần. 


8. Đói lã và bất tỈnh ngã lăn 

Chúng con gục xuÕng đất khô cằn, 
Tấm thân sóng sưỢt nằm co quắp, 
Đầu ngã lộn nhào xuỐng dưới chân. 


9. Do vậy chúng con phải ngã liền 
Xuống nền đất lạnh khổ triền miên; 
Chúng con đấm ngực và đầu tóc, 
CƠ khổ! Chúng con ít phước duyên. 


10. Tôn giả, chúng con xứng lãnh phần 
Khổ đau này nữa thật nhiều lần. 
Chúng con chẳng tạo nơi an trú 

Cho chính mình bằng cách cúng dâng. 


11. Quả thật, khi từ biệt cõi này, 

Tái sanh nhân thế kiếp sau đây, 

Chúng con nguyện hết lòng hào phóng, 
Tu tập giới, hành thiện sỰ ngay. 


Vị Trưởng lão trình đức Thế Tôn toàn thể sự việc này. 


11. (46) Chuyện Ngạ Quỷ Thành Pà/alipufta (Pàtahiputtapeta) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jefavana. 


Tương truyền một số đông thương nhân tỪ Sàyzíhi và Pàfalipufta đi thuyền 
đến Suyannabhumì (XỨ vàng). Ở đó có một người trong bọn họ là một đệ 
tỬ tại gia luyến ái một nữ nhân, mắc bệnh và từ trần. 


Mặc dù vị ấy đã làm nhiều thiện sự, vị ấy vẫn không được sanh lên thiên 
giới; nhưng vì luyến ái người yêu, vị ấy tái sanh làm một quỷ thần trong lâu 
đài giữa đại dương. Ở đấy quỷ thần vẫn giỮ tình yêu đối với nỮ nhân kia. 


Riêng phần nàng đã lên thuyền du hành đến Xứ vàng ấy. Bấy giờ vị quỷ 
thần muốn chiếm nàng, liền chận đường đi của chiếc thuyền. Lúc ấy các 
thương nhân suy nghĩ trong trí: “Này, thế nào đây? Thuyền không đi được 
nữa!”. 


Vì thế họ rút thăm để quyết định số phận mỗi người. Do thần lực, chiếc 
thăm rớt xuống ba lần trên không ai khác hơn nữ nhân mà quỷ thần đang 
mong ƯỚc. 


Chẳng bao lâu sau khi nàng bị thả xuống biển thì chiếc thuyền nhanh chóng 
tiến lên về hướng Xứ vàng kia. Thế rồi vị phi nhân đem nàng vào lâu đài 
của mình và hưởng hạnh phúc bên nàng. 


Một năm sau, nàng sinh ra bất mãn và cầu xin vị quỷ thần: 


- Bao lâu em còn sống Ở đây, em sẽ không thể tìm được các cảnh giới khác. 
Xin tôn ông đưa em về thành Pà/alipufia. 


Đáp lời khẩn cầu này, quỷ thần bảo: 


1. Nàng đã thấy bao địa ngục rồi, 
Các miền súc vật, quỶ và người, 
A-tu-la với Thiên thần nỮa, 

Nàng đã nhận ra nghiệp chín muồi, 
Ta sẽ đưa nàng về phÕ cũ 

Bình an, hành thiện sỰ trên đời . 


Nàng hoan hỷ đáp lại: 


2. Chàng muỐn em an lạc, Dạ-xoa, 
Chàng mong em lỢi ích sâu xa, 

Em xin thực hiện lời chàng dạy, 
Chàng dối với em chính đạo sƯ, 


Em đã thẫy bao miền địa ngục, 
Các miền súc vật, quỷ, ngƯỜi ta, 
A-tu-la với Thiên thần nỮa, 

Em đã nhìn xem nghiệp báo mà. 
Em nguyện thi hành nhiều thiện sự 
Ngay khi vừa đến chỐn quê nhà. 


Sau đó vị quỷ thần đem nàng ấy cùng du hành qua không gian; rồi đặt nàng 
xuống ngay giữa thành Pà/aiipurra, và đi về đường cũ. Lập tức thân bằng 
quyến thuộc của nàng cùng nhiều người khác trông thấy nàng, họ vô cùng 
hân hoan và nhận xét: 


- Chúng ta nghe trước kia nàng đã bị thả xuống biển cả và chết rồi. Thật 
phước đức quá! Không ngờ nàng được trở về bình an! 


Vì thế họ hỏi nàng về mọi chuyện phiêu lưu mạo hiểm kia. Nàng liền kể 
cho họ nghe tất cả. 


Khi trổ về, các thương nhân ấy đến Sàwz/h¡ trình sự việc lên bậc Đạo Sư. 


12. (47) Chuyện Các Trái Xoài (Amba) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Sàyaứhi. 


Ở Sàyzrthi có một gia chủ đã khánh kiệt tài sản. Khi vợ từ trần, vị ấy để 
con gái duy nhất lại cho một người bạn, rồi vay một số tiền, mua hàng hóa 
lên đến một trăm đồng Kahàpana và đi buôn bán theo một đoàn lỮ hành. 


Chẳng bao lâu vị ấy trở lại kinh thành và kiếm thêm năm trăm đồng nữa. 
Sau đó vị ấy đi về nhà nhưng liền bị bọn cướp tấn công. Các thương nhân 
chạy trốn đây đó, còn gia chủ này ném các đồng tiền vào bụi cây rồi ẩn 
mình. 


Tuy nhiên bọn đạo tặc kia tìm ra vị ấy và giết đi. Do lòng tham luyến của 
cải, vị ấy tái sanh làm một ngạ quỷ ngay tại chỗ kia. 


Cô con gái nhớ đến người cha quá cố liền cúng cháo gạo trong một cái bình 
bằng đồng và một số trái xoài dâng đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài nhận lễ 
vật như thể do cha nàng cúng vậy. Từ đó ngạ quỷ kia hưởng thọ một lâu 
đài mỹ lệ. 


Về sau, đám thương nhân ấy lại du hành và dừng chân ban đêm ngay đúng 
chỗ kia, trông thấy vị quỷ thần liền hỏi: 


1. Hồ sen ngài có diệu kỳ thay, 
Bến nước làm ta phải đắm say 
BỜ thật phẳng lì, nhiều nước mái, 
Trang hoàng hoa đủ loại như vầy, 
Một bầy ong điểm tô đây đó, 

Sao ngài được cảnh mỹ hồ này? 


2. Đây ngài lại có mỘt vườn xoài 
Tuyệt mỹ và sinh quả mọi thời, 
Vườn được trang hoàng hoa nở rỘ, 
Bầy ong điểm xuyết khắp nơi nơi, 
Làm sao ngài được lâu đài ấy 
Xin nói cho ta biết hÕi ngài ? 

Quỷ thần: 
3. Con gái ta làm lễ cúng dâng 
Cháo hoa, xoài chín, nWỚc trong ngần, 


Chính vì việc ấy nên ta được 
Hưởng bóng cây êm mát tuyỆt trần. 


Sau đó vị quỷ thần đưa cho họ năm trăm đồng tiền Kahàpana ấy và bảo: 


- Hãy lấy một nửa số tiền đây và sau khi giải thích phần tiền kiếm được này 
của tôi, hãy giao nó cho con gái tôi rồi dặn: “Hãy sống cho đầy đủ sung 
sướng”. 


Đúng thời, đám thương nhân trở lại Sàwa/:hi, kể chuyện này với cô gái ấy, 
rồi đặt vào tay nàng đầy đủ số tiền mà cha nàng đã cho nàng. Nàng bèn đưa 
số tiền ấy giao cha nuôi. Nhưng ông trả lại hết cho nàng và bảo: 


- Số tiền này không thuộc về ai cả trừ con. 


Rồi ông cưới nàng về làm vợ người con trai tưởng của ông. Theo thời 
gian, nàng sinh được một trai và nàng thường hát ru con với bài ca này: 


4. Nhìn phước báo ngay Ở cõi trần 
Do dâng lễ vật, tự điều thân. 

Xưa fa tỳ nữ nhà danh giá, 

Nay được làm dâu, nữ chủ nhân . 


Rồi một hôm, bậc Đạo Sư nhận xét nàng đã thuần thục trong tri thức, liền 
phóng một hình ảnh đầy đủ hào quang ngay trước mặt nàng và xuất hiện 
toàn thân. 


Vào dịp này, Ngài ngâm vần kệ: 


5. Các bậc chánh chân thường nhiếp phục 
Những điều bất lạc bằng hân hoan, 
Những điều thù oán bằng từ ái, 

Nhiếp phục khổ đau với lạc an . 


13. (48) Chuyện Trục Xe và Cây Gỗ (Akkharukkha) 


Trong khi bậc Đạo Sư đang trú tại Sàyz/h¡, một đệ tử tại gia chất đầy hàng 
hóa lên xe và đi Viđeha (Vi-đề-ha) để buôn bán. 


Khi đã đặt hàng xuống đó, vị ấy chất đầy đoàn xe số hàng hóa mới đem về 
và lên đường trở lại Sàwarhi. 


Trong khi đang đi giữa rừng, cái trục của một chiếc xe bị gãy. Bấy giờ có 
một người đang muốn tìm cây gỗ, liền đem rìu lớn. rìu nhÖ đi ra khỏi làng. 
Khi đang đi quanh trong rừng, kể ấy đến nơi kia và thấy vị đệ tỬ tại gia 
đang buồn khổ vì trục xe bị gãy. Y thấy thương xót người này, liền đi đẫn 
cây xuống, và sau khi làm xong một trục xe vững chắc, y ráp cái trục vào xe 
ấy mà không lấy từ kẻ kia tiền phí tổn gì cả. 


Nhưng về sau, y từ trần và tái sanh ngay chỗ này trong khi rừng làm một địa 
thần. 


Khi suy xét hạnh nghiệp của mình, vị địa thần đến nhà người đỆ tỬ tại gia 
ấy vào ban đêm, đứng ngay cửa lớn và ngâm kệ này: 


Vật gì mà kê ấy đem cho, 

Không chỈ trở thành như vật xưa, 
Vậy hãy cứ phân chia tặng vật, 
Nhờ đem cho, kê ấy đi qua 

Cả hai thế giới, và do đó 

Kẻ ấy äi lên. Hãy tiến tu! 


Khi trở lại Sàya/rhi,vị thương nhân trình chuyện này lên bậc Đạo Sư. 


14. (49) Chuyện Thu Góp Tài Sẳn (Bhogasamharana) 


Trong lúc đức Thế Tôn đang trú tại Trúc Lâm, bốn nữ nhân tại Vương Xá 
dùng nhiều phương tiện gian dối buôn bán sữa lạc, mật ong, dầu mè, ngũ 
cốc và nhiều thực phẩm khác. 


Suốt đời họ chỈ lo thu góp của cải một cách ngu si, và vì vậy sau khi chết, 
họ tái sanh làm bầy nữ ngạ quỷ trong ống cống ngoại thành. 


Ban đêm bầy ngạ quỷ chịu mọi thống khổ ngập tràn, thường đi quanh quấn 
vừa thét lên những tiếng khủng khiếp vang dậy, vừa than khóc: 


1. Ta đã góp thu lắm bạc vàng 

Công bằng cùng với chẳng công bằng 
Khi người khác hưởng bao tài vật, 
Phần chúng ta nay thật thầm thương . 


Khi dân chúng nghe chuyện này, họ vô cùng kinh hoảng và sáng hôm sau 
liền đem nhiều lễ vật cúng dường đến hầu cận đức Thế Tôn rồi trình lên 
Ngài những tiếng hét kia. Ngài lại ngâm vần kệ của bầy ngạ quỷ và kể 
chuyện chúng đã sống đời trước ra sao. 


15. (50) Chuyện Các Nam Tử Của Nhà Triệu Phú (Seffhipuffa) 
Bấy giờ đức Thế Tôn đang trú tại Jefavana (Kỳ Viên) ở Sàyaíthi (Xá-vệ). 


Thời ấy, một hôm Đại vương Pasenadi (Ba-tữ-nặc) của nước Kosala 
(Kiều-tát-la) phục sức lộng lẫy ngự trên mình voi với về oai nghi đầy 
quyền lực. Nhà vua thấy trên thượng lầu của một nhà kia có một nữ nhân 
đang nhìn xuống, trông diễm lệ như một Thiên nữ. 


Lòng nhà vua đâm ra mê mẩn vì trí nhà vua vốn buông lung khó kiềm chế 
được. Vì thế nhà vua ra hiệu cho một người ngồi kế sau mình. Và mọi việc 
được thực hiện giống như trong Chuyện Ngạ QuỦ Armbasakkhara, nhưng 
có điểm khác biệt này. 


Ở đây, người đàn ông ấy thực ra đã đến nơi trước khi hoàng hôn, nhưng 
cổng thành đã đóng. Vì thế, y buộc vào cột trụ của cổng thành gói đất đỏ và 
bó sen xanh mà y đã mang về và đi vào Kỳ Viên. 


Bấy giờ trong lúc đang an giấc, giữa canh khuya, nhà vua nghe bốn vần này: 
“Sa, na, du và so” được thét vang một cách đau đớn. 


Tương truyền đây là bốn vần đầu của bốn câu kệ do bốn con trai một vị 
triệu phú thành Xá-vệ thốt ra. Vào thời hoa niên họ đã tham đắm dục lạc và 
đi với vợ nhiều người khác, tạo nên điều thất đức. Khi từ trần, họ tái sanh 
vào Địa ngục Chảo sắt gần kinh thành ấy. 


Nhà vua vô cùng kinh hãi, và rạng ngày hôm sau liền kể cho vị tế sư nghe 
sự việc đã xảy ra. VỊ ấy đang mong kiếm một số lợi nhuận, bèn thưa: 


- Tâu Đại vương, than ôi, một đại họa xảy ra. Xin Đại vương cử hành tế lễ 
đầy đủ bốn phần. 

Nhà vua truyền lệnh thi hành việc này. 

Khi hoàng hậu Ä⁄zi1kà (Mạt-lợi) nghe chuyện, liền thưa với nhà vua: 

- Tâu Đại vương, tại sao vì nghe lời của một Bà-la-môn, Đại vương lại 
muốn làm một việc gây tổn thương và sát hại nhiều sanh vật như vậy? Nay 
Đại vương nên tham kiến đức Thế Tôn là bậc Minh Hạnh vô song và khi 
Ngài giải thích ra sao thì Đại vương phải làm theo như vậy. 


Sau đó vị Đại vương đến tham kiến bậc Đạo Sư và trình Ngài sự việc trên. 
Đức Thế Tôn bảo: 


- Thưa Đại vương, Đại vương sẽ không gặp nguy hiểm nào vì việc ấy cả. 


Rồi Ngài kể chuyện ngay từ đầu về tiếng thét của những người tái sanh vào 
địa ngục Lohakumbhi (Chão sắt). Sau đó Ngài đọc cho nhà vua nghe đầy đủ 
các vần kệ mà chúng đã bắt đầu thốt ra: 


1-2. Với người trong ngục b] hành thân 
Suốt cả thi gian sáu vận năm, 

Việc ấy khi nào thì chấm đứt? 

- Sẽ không chấm dứt. Chẳng sau cùng. 
Bao giờ chấm dứt? - Không nhìn thẫy, 
Quả bạn và ta phạm lỗi lầm. 


3. Chúng ta đang phải sỐng đau thương 
Vì chúng ta không biết cúng dường 
Những vật cần cho khi có sẵn, 

Ta không tạo chỗ trú an toàn. 


4. Quả thật khi từ biệt chỐn đây 
Được làm người Ở cối đời này, 

Ta nguyền hào phóng, chuyên trì giỚi, 
Ta quyết làm nhiều thiện sự ngay. 


Khi bậc Đạo Sư ngâm các vần kệ xong, Ngài thuyết pháp đầy đủ chi tiết. 
Lúc kết thúc bài giảng, người đàn ông đã đi tìm đất đồ và hoa sen ấy được 
an trú vào Sơ quả Dự Lưu. Còn nhà vua, lòng đầy xúc động, liền bỏ tham 
đắm vợ người khác và hài lòng với vợ của mình. 


16. (51) Chuyện Sáu Vạn Cái Búa (Saffhikùtasahassa) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm. 


Ngày xưa trong thành Ba-la-nạai, có một người què giỏi nghề ném đá. 
Chuyện này là Chuyện Tiền Thân Sà///aka số 107, phần chính được kể qua 
các vần kệ. 


Thế rồi một hôm Tôn giả Mahà-Moggallàna đang đi xuống từ núi Linh 
Thứu, Tôn giả nhìn thấy ngạ quỶ này và hỏi: 


1. Tại sao ngươi cứ chạy xoay vần 
Như chú nai đi lạc phát cuỒng, 

Chắc chắn ngày xưa gây ác nghiệp 
Ngươi nghĩ thế nào việc ấy chăng? 


Ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ quỦ nhân, 
Thần dân khốn khổ Dạ-ma quân, 
Vì con đã phạm hành vì ác, 

Con đến cõi ma đói ẩn thân. 


3. Sáu mươi ngàn chiếc búa va tròn 
BỒ xuống đầu con, chễ sQ con. 


Trưởng lão hỏi tiếp: 


4. Ngày xưa đã phạm ác hành gì 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi, 

Vì nghiệp quả nào ngưồi đã tạo, 
Từ đời này đến cõi âm ty? 


3. Sáu mưƠi ngàn chiếc búa liên hồi 
BỒ xuống đầu ngươi, chẻ sQ ngươi! 


Ngạ quŸ: 


6. Ngày xưa con thấy Su-net-ta, 
Hoàn thiện các căn, mỘt Phật gia, 
Vừa đến gỐc cây ngồi tĩnh tọa, 
An nhiên thiền định, chẳng âu lo. 


7. Con ném ngài bằng cục đá vôi 
Làm tan vỡ cả chiếc đầu ngài, 


Vì hành vi ẫy ngày xưa phạm, 
Con phải chịu đau khỔ thật dài. 


8. Sáu mươi ngàn chiếc búa vỪa tròn 
BỒ xuống đầu con, chễ sQ con. 


Khi nghe vầy, vị Trưởng lão giải thích: 
9. Vì Chánh pháp, này hỡi ác nhân, 
Sáu mưƠi ngàn chiếc búa xoay vần 
Giờ đây đánh xuống đầu ngưƠi mãi, 
Chẻ nát đầu ngươi sáu vạn lần. 
-[Hết Tập II, Tiểu Bộ Kinh]- 
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: TẬP „H. - 
- 3.1 TRƯỜNG LÃO TĂNG KỆ - - 
GIỚI THIỆU TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ & TRƯỞNG LÃO NI KỆ 


Trưởng Lão Tăng Kệ là quyển thứ tám của Tiểu Bộ Kinh, một tập hợp 264 
tích truyện trong dạng các câu kệ do các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật 
thuật lại về cuộc đời, công phu tu tập và tinh tấn hành trì của quý Ngài trên 
đường đưa đến đạo quả A-la-hán. Trong khi đó, Trưởng Lão Ni Kệ là 
quyển thứ chín, gồm 73 tích truyện về cuộc đời các vị tỳ kheo ni đệ tử A-la- 
hán của Đức Phật. 


Qua hai quyển kinh nầy, chúng ta biết được các nỗ lực tu tập, đấu tranh nội 
tâm, thanh lọc tâm ý để đưa đến giác ngỘ giải thoát. Cuộc đời tu hành của 
quý vị Tăng Ni như đã ghi lại trong hai quyển kinh là những tấm gương 
sáng ngời để chúng ta cùng suy gẫm và noi theo trên con đường hành đạo 
của mỗi người con Phật chúng ta. 


Ngoài ra, các câu chuyện và vần kệ trong quyển Trưởng Lão Ni Kệ cũng là 
một chứng minh hùng hồn, cho thấy con đường của chư Phật mở rộng cho 
mỌi người, không phân biệt nam hay nữ. Tấm gương dũng cẩm quyết tâm 
tu tập để đắc đạo quả cao thượng của các vị tỳ kheo ni tiền phong trong Ni 
Đoàn của Đức Phật là một nguồn cẳm hứng cho tất cả mọi người con Phật 
trong hơn hai ngàn năm trăm năm qua - nam cũng như nữ, già lẫn trẻ, người 
tại gia cũng như xuất gia. Đạo quả A-la-hán, đạo quả giác ngộ toàn bích, 
mở rộng cho tất cả những ai tận lực tu học, giữ gìn giới hạnh, thanh lọc 
tâm ý, khai phát tuệ minh, như các vị đại đệ tỬ tỳ kheo và tỳ kheo ni đó. 


Tỳ kheo Ariyastlo 
(Bình Anson lược dịch, tháng 01-2001) 


CHƯƠNG I - MỘT KỆ 
PHAMI 


Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác 
(D Subhùứi (Thera. 1) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Sàywø#hï, trong gia đình vị Cố vấn 
Sumana, em trai Ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc), được đặt tên là Subhùii. 
Trong ngày ông Cấp Cô Độc dâng cúng vườn Kỳ Viên cho Đức Phật, ngài 
có chứng kiến. Sau khi nghe pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Thọ Đại 
giới xong, ngài thâm hiểu hai loại giới luật. Được Thế Tôn cho một đề tài 
để thiền quán, ngài đi vào rừng để hành thiền. Sau khi triển khai thiền quán, 
ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài bắt đầu thuyết pháp, không phân biệt 
giới hạn, được trở thành vị Tỷ-kheo đệ nhất về hạnh Từ vô lượng. Khi 
Ngài đi khất thực, ngài vẫn hành thiền, và khi xuất thiền, ngài mới nhận đồ 
ăn, và như vậy đem lại công đức lớn cho thí chủ và ngài trở thành vị xứng 
đáng được bố thí đệ nhất. Do vậy, Thế Tôn có nói: “Này các Tỷ-kheo, 
Šubhù¡i được xem là vị Tỷ-kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng, xứng đáng 
được cúng dường”. 


Bậc Đại đệ tử này, trong khi đi khất thực đi đến Vương Xá, vua Bimbisàra 
(Bình-sa) nghe ngài đến, liến đến kính chào và xin dựng một chỗ Ở cho ngài, 
nhưng rồi vua quên, ngài không nhận được chỗ ở, nên hành thiền ngoài trời. 
Vì thái độ nghiêm túc của ngài, trời không mưa và do vậy nạn hạn hán đe 
dọa dân chúng, quần chúng tụ họp than phiền ồn ào trước hoàng cung. Vua 
tìm hiểu nguyên nhân vì sao trời không mưa và nghĩ rằng có lễ vì ngài 
Šubhùii hành thiền ngoài trời. Vua cho làm các am thất bằng lá cho ngài, và 
khi ngài vào ngồi thiền trong am thất ấy, trời bắt đầu mưa từng hột một chớ 
không mưa ào ào. Ngài muốn quần chúng khỏi sợ hạn hán, tuyên bố rằng, 
không có sự sợ hãi gì đe dọa ngài, từ phía ngoài hay tỪ phía trong, với 
những bài kệ như sau: 


1. Am thất ta khéo lợp, 
An lạc, ngăn chận gió, 
Thần mưa, hãy mưa ải, 
Mưa như ý Ngươi muốn! 
Tâm ta khéo định fĩnh, 
Giải thoát, sống tỉnh cần, 
Thần mưa, hãy mưa đi! 
Thần mưa, hãy mưa đi! 


(ID Mahàkoffha (Thera. 1) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sàyz/h¡, trong một gia đình 
Bà-la-môn rất giàu có và được đặt tên là Kø#hiía (Câu-hy-la). Khi đến tuổi 
trưởng thành, ngài học ba tập Veđa và thành tựu các đức tánh của vị Bà-la- 
môn, ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Thực 
hiện thiền quán từ khi mới xuất gia, ngài chứng quả A-la-hán, với hiểu biết 
về nghĩa và về pháp, ngài thường hỏi bậc Đạo Sư và các vị Đại Trưởng lão 
về hai vấn đề ấy và trở thành rất lão luyện thuần thục. Rồi bậc Đạo Sư, sau 
khi xác nhận các quả chứng ngài đã được trong kinh Veđalla, xác nhận ngài 
là bậc thiền quán đệ nhất. 


Sau một thời gian, ý thức được sự an lạc giải thoát, ngài nói lên bài kệ này: 


2. Tịch tịnh và chỈ tức, 
Tung đọc lời trí tuỆ, 
Tâm rƯ không tháo động, 
Ác pháp được vứt bỏ, 
GiỐng nhƯ những lá cây, 
BỊ gió thỔi phiêu bạt. 


(HH Kankha-revafa (Thera. 2) 


Trong thời Đức Phật hiện tại ngài sanh vào trong một gia đình giàu có ở 
Sàyarrhi. Khi ngài đứng vào vòng ngoài của những người đứng nghe bậc 
Đạo Sư thuyết pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Ngài chứng quả A-la- 
hán nhờ hành thiền, ngài trở thành lão luyện trong thiền định và bậc Đạo Sư 
tuyên bố ngài là hành thiền đệ nhất. 


Sự nghiệp đã thành tựu, ngài nghĩ đến sự nghi ngờ lẫn chiếm tâm tư, và nay 
nghi ngờ đã được đoạn tận, ngài tán thán sức mạnh và trí tuệ của bậc Đạo 
Sư, nhờ vậy nay tâm tư ngài được định tĩnh và kiên trì. Ngài nói: 


3. Hãy thấy trí tuỆ này 
Của những bậc Như Lai, 
Như lửa cháy nữa đêm, 
Cho ánh sáng, cho mắt, 
Họ nhiếp phục nghỉ ngờ 
Cho những ai ải đến. 


(IV) Punna Mamiàmiputffa (Thera. 2) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh vào một gia tộc Bà-la-môn, trong 
làng Bà-la-môn Donavøaihu, không xa Kapilavarrhi (Ca-tỳ-la-vỆ). Ngài là con 
trai của người chị của Trưởng lão Kondamna và được đặt tên là Punna. Sau 
khi làm tròn bổn phận của một người Sa-di, ngài tỉnh tấn nỗ lực cho đến 
khi chứng được quả cao nhất. Rồi ngài đi với người cậu ngài đến sống gần 
bậc Đạo Sư, từ bổ miền phụ cận Kapilavaihu, chuyên tâm tu hành, không 
bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. 


Ngài Punna có đến năm trăm đồ chúng cùng Ở trong gia tộc ngài, và tất cả 
đều xuất gia. Vì ngài giỏi về mười căn bản của thuyết giẳng, ngài dạy cho 
các đệ tử của ngài lão luyện về mười căn bản này cho đến khi các vị này 
chứng quả A-la-hán. Các đệ tỬ ngài yêu cầu ngài đưa họ đến yết kiến bậc 
Đạo Sư, nhưng ngài nghĩ không nên đi với số đồ chúng như vậy, liền bảo 
họ đi trước còn ngài đi sau. Các vị ấy là đồng hương với Đức Phật, đã đi bộ 
sáu mươi do tuần đến Vương Xá, đến tại ngôi tịnh xá Trúc Lâm và đẳnh lễ 
bậc Đạo Sư. Đức Phật hỏi ai đồng hương với Ngài có thể giảng được về 
đời sống giản d], và các vị này giới thiệu ngài Puuna. Khi bậc Đạo Sư đi từ 
Vương Xá đến Sàyz#rhi, ngài Punna cũng đi đến Sàyøhi, tại đây ngài được 
dạy về Chánh pháp. Rồi ngài đi vào rừng Aøđha để suy tư về Chánh pháp. 
Tôn giả Saripurra cũng đi theo vào rừng và đàm đạo Chánh pháp với Punna. 
Bậc Đạo Sư tuyên bố Pưzna là bậc thuyết pháp đệ nhất. 


Một hôm, suy tư trên sự giải thoát chứng đạt, ngài suy tư như sau: “Đối với 
ta và nhiều vị khác đã thoát khỏi đau khổ, thật là giúp đỡ lớn nếu thân cận 
với bạn lành”. Với sự hoan hỷ phấn khởi, ngài nói lên bài kệ này: 


4. Hãy thân cận người hiền, 
Bậc hiền minh thấy nghĩa, 
Nghĩa lớn và thâm sâu, 

Khó thấy, tế, tế nhì, 

Bậc trí chứng đạt được, 
Không phóng dật, chủ tâm. 


(V) Dabba (Thera. 2) 


Ngài sanh ra trong gia đình của dân tộc Ä⁄ailà ở Anupiyà. Khi mới bảy tuổi, 
ngài được thấy bậc Đạo Sư khi Thế Tôn viếng thăm xứ sở và nhà của ngài. 


Ngài bị ảnh hưởng đến nỗi ngài xin phép bà nội cho được xuất gia với bậc 
Đạo Sư, mẹ ngài đã mất khi sanh ngài. Bà nội ngài đưa ngài đến yết kiến 
Đức Phật và Đức Phật giao cho một Tỷ-kheo làm lễ xuất gia cho ngài. Ngài 
với nghiệp nhân quá khứ với ước vọng tương lai đang chín muồi, nên 
chứng được bốn quả liên tiếp chính trong khi ngài được cạo tóc. 


Khi bậc Đạo Sư từ giã xứ Ä⁄a/là để đi về Vương Xá, Dabba thiền quán một 
mình, và muốn dùng thân để phục vụ giáo hội và nhận công việc phân phối 
chỗ ngủ, tổ chức các buổi ăn. Bậc Đạo Sư chấp nhận công việc làm này, 
xác nhận sự thành công của ngài, khảẳ năng thần thông cỦa ngài, với ngón 
tay chói sáng của mình soi sáng cho các đồng Phạm hạnh về chỗ ngủ. Các 
sự việc này được nói đến trong Luật tạng. 


Khi bị các Tỷ-kheo theo phe với Merfiya và Bhummnajika vu khỐng, làm hại 
và ngài được giáo hội che chở và biện minh, Tôn giả Dabba ý thức được 
lòng từ của mình đối với các vị khác, liền nói lên bài kệ như sau: 


5. Ai thật khó nhiếp phục, 
Nay đã được nhiếp phục, 
Dabba tự biết đủ, 

Nghi ngờ được vƯỢợi qua, 
Thắng trận, không sợ hãi, 
Dabba trú tịch tịnh. 


(VD Sla- Vamiya (Thera. 2) 


Đây là bài kệ của Trưởng lão Sambhờïa, ngài được sanh Ở Ràjagaha 
(Vương Xá), con trai một Bà-la-môn có danh tiếng, tên là Sazmbhàra. Với ba 
người bạn Bhùmija, Jeyyasena và Abhiràdana. Ngài nghe Thế Tôn thuyết 
pháp và ngài xuất gia. Khi đang tu tập thiền quán thân bất tịnh, ngài ở luôn 
luôn tại Siavana (rừng mát) và được gọi là S/avaniya (vị ở rừng mát). 


Khi thấy các Tỷ-kheo đang đi đến yết kiến đức Phât, ngài nói: '“Thưa các 
Hiền giả, các Hiền giả hãy đẳnh lễ bậc Đạo Sư thay mặt tôi và thưa với 
bậc Đạo Sư như sau: 


6. Có TỶ-kheo đi đến 

Rừng Sitavana, 

Sống một mình, độc cư, 

Biết đủ, tâm nhập định, 
Thắng trận, không kinh hoàng, 
Kiên trì hộ thân niệm ”. 


(VH”H) Bhalliya (Thera. 2) 


Với người anh là 7apussa, trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành 
Pokkharavøfì, con mỘt người đánh xe cho đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành đi 
ngang một khu rừng có bóng mát một đoạn đường bùn lầy ngăn đoàn lữ 
hành lại. Một vị thần cây, là người bà con hiện ra và nói: “Thế Tôn vừa mới 
thành đạo và đang ngồi thiền bảy ngày dưới gốc cây. Hãy cúng dường đồ 
ăn. Như vậy, các người được hạnh phúc và lợi ích”. Cả Iữ đoàn hoan hỶ, 
không chờ nấu cơm, đem bánh gạo và mật đến cúng dường Thế Tôn. 


Khi Thế Tôn chuyển pháp luân ở Benares, Thế Tôn đi đến Vương Xá. Ở 
đây, Tapussa và Bhalliya hầu hạ Ngài và nghe pháp, 7apussa trở thành một 
cư sĩ, còn Bhailiya thời xuất gia và thành tựu được sáu thắng trí. 


Một ngày kia, Ác ma hiện ra dưới hình thức cực kỳ kinh hoàng, nhưng 
Bhalliya đã vượt qua mọi sợ hãi, nên nói lên bài kệ như sau, khiến Ác ma 
phải thất vọng: 


7. Ai đuổi đi thần chết, 

Với đạo binh của nó, 

Những dòng nước lớn mạnh, 
Trói cây lau yẾu Ới, 

Thắng trận, không sợ hãi, 
Nhiếp phục, trú tịch tịnh. 


(VHI Wira (Thera. 2) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh Ở Sàyz/:h¡ (Xá-vệ) trong gia 
đình vị bộ trưởng vua Pasenadi (Ba-tư-nặc), và được gọi là Vìra. Ngài rất 
giỏi về thể thao và võ nghệ, và trở thành một chiến sĩ. Sau khi lập gia đình 
với sự bằng lòng của mẹ cha, ngài có một đứa con trai. Thấy sự khổ lụy, 
tiếp tỤc tái sanh, ngài xuất gia và nhiệt tâm tinh cần, ngài chứng được sáu 
thắng trí. Khi đã thành vị A-la-hán và sống thọ hưởng an lạc giải thoát, vợ 
của ngài muốn cám dỗ ngài trở về với gia đình bằng nhiều hình thức. 
Nhưng Tôn giả nói rằng: “Người đàn bà này muốn cám dỖ ta, không khác gì 
người muốn xô ngã núi Sineru với cánh một con ruồi”. Và ngài thuyết lên 
bài kệ này để nói rằng sự cám dỗ của vợ cũ của ngài thật là vô ích: 


8. Ai thật khó nhiếp phục 

Nay đã được nhiếp phục, 

Vìra tự thÖa mãn, 

Nghi ngờ được vƯỢợi qua, 
Thắng trận, không kinh hoàng, 
Vìra trú tịch tịnh. 


Người đàn bà nghe ngài nói rất lấy làm xúc động và nghĩ rằng: “Chồng ta đã 
thành đạt thù thắng như vậy. Vậy đời sống gia đình có gì là tốt đẹp cho ta”. 
Rồi đi đến tịnh xá các Tỷ-kheo-ni xin được xuất gia và chứng được ba 
minh. 


(IX). Pilinda-Vaccha (Thera. 2) 


Ngài sanh ở Sàyz#h¡, là con một Bà-la-môn, trước khi Thế Tôn thành đạo và 
được đặt tên là Pilinda. Vaccha là tên của dòng họ. Ngài trở thành một ẩn sĩ 
và được một bùa phép tên là Tiểu Gandhàra (có thể đi trên hư không và tha 
tâm thông) và nhờ vậy được nổi danh. Khi Đức Phật thành đạo, bùa phép 
này không còn hiệu lực. Khi ngài nghe được bùa phép Đại Gandhàra làm 
bùa phép tiểu Gandhàra mất hiệu lực, ngài kết luận Sa-môn Gørzma biết 
được bùa phép Đại Gandhàra và ngài đến hầu hạ Đức Phật để học cho 
được bùa phép ấy, Đức Phật dạy: “Phải xuất gia”, ngài tưởng rằng xuất gia 
là điều kiện để chứng được bùa phép nên vâng lời theo. Đức Phật dạy ngài 
Chánh pháp và phương pháp thiền quán, chẳng bao lâu ngài chứng quả A-la- 
hán. Nhờ sự hướng dẫn của Piiinda trong một đời trước, được sanh làm 
chư Thiên, vị này hầu hạ ngài sớm chiều để tỏ lòng biết ơn. Do vậy, ngài 
được xem là vị Tỷ-kheo được chư Thiên ái kính, và được Đức Phật xác 
nhận cho địa vị ấy. 


Một hôm, Tôn giả Pilinda ngồi giữa hội chúng TỞ-kheo, suy tư đến sự 
thành tựu của mình, tuyên bố cho chúng biết bùa phép ấy đã đưa ngài đến 
gặp Thế Tôn và nói lên bài kệ này: 


9. LỜi khuyên đến, tỐt lành! 
LỜi không tỐit, không đến! 
LỒỜi khuyên đến với ta, 
Không thuộc về tà ác! 
Giữa các pháp phân biỆt, 
Ta đến pháp tỐi thượng. 


(X) Punnamàsa (Thera. 3) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh làm con của Szmiddhi, một 
Bà-la-môn ở Sàyz//hi, ngài xuất gia được khi sanh được đứa con trai, thọ 
giới dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, và lấy bốn sự thật làm đề tài để 
thiền quán và ngài chứng được quả A-la-hán. Vợ cũ của ngài tìm cách cám 
dỖ ngài, trang điểm rất đẹp mắt đến thăm ngài, và đem theo đứa con trai. 
Nhưng ngài hoàn toàn giải thoát, không còn vướng bận gì và nói lên bài kệ 
này: 


10. Ta sỐng không mong chỜ, 
Đời này hay đời sau, 

VỊ đã đạt trí tuệ, 

An tịnh, fỰ chẾ ngự, 

Không dính nhiễm các pháp, 
Biết sanh diệt của đời. 


Vợ của ngài nghĩ rằng: “Vị Trưởng lão này không để ý gì đến ta và con ta 
nữa, ta không thể cám dỗ ngài” nên nàng bỏ đi. 


PHẨM II 
(XD Cnlagavaccha (Thera. 3) 


Ngài sanh là vị Bà-la-môn ở Koszmbi, nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài 
xuất gia. Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo Ở Kosambi tranh cãi nhau, Cùlagavachha 
không theo phe phái nào, trung thành với lời dạy của bậc Đạo Sư, phát triển 
trí tuệ và chứng quả A-la-hán. Thấy sự tranh cãi các TỶ-kheo là nguyên 
nhân của sự thối thất, ngài hoan hỷ với thái độ không phe phái của mình và 
nói lên bài kệ: 


11. TỶ-kheo nhiều hân hoan, 
Trong pháp Phật tuyên bố, 
Đạt được đạo tịch tịnh, 
Hành dùng lại an lạc. 


(XI) Mfahàgavaccha (Thera. 3) 


Ngài sinh ra trong thời Đức Phật tại thế, làm con của Samzniddhi, một Bà-la- 
môn Ở làng Nàlaka, Magadha. Ngài xuất gia vì Sàripuffa đã xuất gia, và ngài 
biết Sàripurra rất sáng suốt. Sau khi chứng quả A-la-hán, và thọ hưởng lạc 
giải thoát, ngài nói lên bài kệ để khích lệ các đồng Phạm hạnh tinh cần tu 
tập: 


12. Trí tuỆ lực, giới hạnh, 
Định, thiền lạc, chánh niệm, 
ChÏỈ ăn những món ăn 

Đem lại quả tỐt đẹp, 

Ở đây, tham viễn ly, 

Chờ đợi giờ mạng chung. 


(XHI) Vanvaccha (Thera. 3) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kapilavathu. Ngài sanh ra trong 
rừng, khi mẹ ngài đi vào rỪng viếng cảnh, và sanh tại đấy. Ngài trở thành 
một trong những đứa trễ chơi cát với Đức Phật trong tương lai. Vì ngài 
thích rừng núi, ngài được biết với tên là Vanavaccha. Về sau, khi ngài xuất 
gia, ngài sống trong rừng tinh tấn tu hành và chứng quả A-la-hán. Để tán 
thán hạnh ở rừng, ngài nói lên bài kệ này, đáp lời vị đồng Phạm hạnh đã hỏi 
ngài: “Ngài thích thú gì ở rừng núi?” Ngài đáp: “Thích thú thay, các ngôi 
rừng các ngọn núi! 


3. Đẹp sắc, mây xanh biếc, 
Nước mát lạnh, chẳy trong, 
Kẻ chăn bò Inda, 

Che kín cả ngôi rừng, 
Những ngôi núi đá ấy, 

Làm hân hoan tâm ta”. 


(XIV) Sìyaka (Thera. 3) (Một Sa-di phục vụ cho Vanavaccha). 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con người chị của Vanavaccha. 
Khi mẹ ngài được tin Vanavaccha xuất gia, thọ Đại giới, đã sỐng trong 
rừng. Mẹ ngài nói với ngài: “Này %ìuaka, con hãy xuất gia dưới sự chỉ dẫn 
của Vanavaccha và phục vụ cho ngài, vì nay ngài đã già!”. Ngài nghe theo 
lời mẹ xuất gia sống ở trong rừng phục vụ săn sóc Vanavaccha. Một hôm, 
khi đi đến gần làng, ngài bị đau nặng; khi thuốc không chữa được, ngài 
không về và Trưởng lão Vanavaccha đi tìm và thấy ngài bị đau. Sau khi cho 
ngài uống thuốc và săn sóc ngài, khi bình minh mới bắt đầu, vị Trưởng lão 
nói với ngài: “Này S%ìvaka, từ khi ta xuất gia, ta không sống ở trong làng. 
Vậy chúng ta hãy đi vào rừng”. Sìvaka trả lời: “Dầu thân con ở trong làng, 
nhưng tâm con bao giờ cũng hướng về rừng núi. Vậy nay con tuy nằm ở 
đây, con sẵn sàng đi vào rừng”. Vị Trưởng lão cầm tay ngài, dắt ngài đi vào 
rừng, khích lệ ngài. Ngài nhờ sự khích lệ này, tự mình sách tấn và chứng 
quả A-la-hán. 


Rồi ngài nói lên bài kệ của mình hợp chung lời vị Trưởng lão và lời mình, 
nói lên sự ưa thích sống viễn ly và quả chứng của mình, sự vâng lời thầy 
của mình và chứng đắc chánh trí: 


14. Thầy ta nói với ta, 

“Hãy di, Sìvaka!” 

Thân ta sỐng Ở làng, 

Nhưng tâm hướng về rừng, 
Dầu còn nằm ta đi, 

Người biết, không trói buộc. 


(XV) Kunda Dhàna (Thera. 3) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàwzrhi, con một Bà-la-môn và 
được gọi là Dhàna. Thuộc lòng ba tập Vệ-đà, sau khi đã lớn tuổi, ngài nghe 
Đức Phật thuyết pháp và xuất gia. Khi vua Pasenadi nước Kosala để ý đến 
ngài, cúng dường ngài các đồ dùng cần thiết nên ngài khỏi phải đi khất 
thực. Khi nàng Subhaddà mời bậc Đạo Sư và chúng TỶ-kheo dùng cơm, lúc 
ấy Kunda Dhàna mới chứng tổ quả chứng và sức mạnh của mình như đã 
được ghi chép trong tập sớ Anguifara Nikàya. Ngài nói lên các bài kỆ này 
cho các vị TỶ-kheo: 


15. Năm pháp Thầy cắt đứi, 
Năm pháp Thầy từ bỏ, 

Và năm pháp thượng nhân, 
Thầy cố gắng tu tập, 

T-kheo vượt năm ái, 

Được gọi là “vượi bộc Iưu”. 


(XVI) Belaffhasìsa (Thera. 3) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvzrhi trong một gia đình Bà-la- 
môn. Trước khi Đức Phật thành đạo, ngài đã xuất gia theo giáo đoàn của 
Kassapa Ở Uruvelà và thờ lửa. Khi Kassapa được Đức Phật giáo hóa, ngài 
là một trong ngàn người đệ tử của Kassapa chứng được quả A-la-hán, khi 
nghe Đức Phật giảng kinh Ađifápariyàyàsutta (Kinh Lửa Cháy). 


Sau ngài trở thành vị giáo thọ của Tôn giả Ananda. Một hôm, nghĩ đến sự 
an lạc thuần tịnh của quả chứng, và sự tu hành ban sơ cỦa mình, ngài nói 
lên bài kệ diễn tả sự hân hoan của ngài: 


16. Như vật hiền giỐng tỐt 
Với sỪng, kéo cái cày, 

Đi đứng không mỆt nhỌc, 
Cũng vậy, ta ngày đêm, 

Đi đứng không mỆt nhỌc, 
Được lạc không thế vật. 


(XVII) Dàsaka (Thera. 4) 


Do nghiệp của mình, ngài sanh vào thời dức Phật hiện tại, con của một 
người nô lệ của Anàthapindika, và được giao việc gác cửa vào tịnh xá 
Jetavana. Được nghe đức tánh và nguyện vọng của ngài, ông Anàthapindika 
giải thoát cho ngài khỏi vòng nô lỆ và ngài nói ngài sẽ sung sướng nếu được 
xuất gia. Do vậy, ngài được xuất gia ngay. Nhưng khi được xuất gia, ngài 
trở thành biếng nhác, thụ động, tiêu cực, không chịu cố gắng để thoát khỏi 
sanh tử, và ngủ quá nhiều sau các bữa ăn. Khi đến thời thuyết pháp, ngài 
lựa một chỗ ngoài vòng Tăng chúng, tìm một góc và ngồi ngáy. Thế Tôn 
nghĩ đến việc làm trước của ngài, nên nói lên bài kệ này để khích lệ ngài: 


17. Ai hôn trầm, ăn nhiều, 
Nằm ngủ, lăn qua lại, 
Như heo lỚn, ăn no, 

K ngu tiếp thai sanh. 


Khi nghe vậy, Dasaka trở thành dao động hốt hoảng và phát triển thiền quán 
và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài suy nghĩ: “Bài kệ của Thế Tôn đã khích lệ 
ta nhiều” và ngài nói lại bài kệ này. Như vậy, dầu cho bài kệ chống đối ăn 
nhiều, bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của ngài. 


(XVHD Singàlar-Piar (Thera. 5) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình giàu có Ở Sàyafhi, 
lập gia đình và đặt tên con là S/zgvlaka và tự mình được gọi là Singàla-pitar 
(cha của Singàla). Về sau ngài từ bỏ gia đình và xuất gia. Thế Tôn biết 
được căn cơ xu hướng cỦa ngài, dạy ngài đề tài thiền quán là bộ xương 
người. Dùng đề tài này để thiền quán, ngài sống giữa các dòng họ Thích-ca 
Ở Sưnsumàragira, tại khu rừng Bhesaskalà. Trong rừng ấy, một thần rừng 
biết được ngài sẽ chứng được Thánh quả nên nói lên bài kệ này: 


18. Hãy nhìn trong khu rừng, 
Rừng Bhesakalal 

Một TỶ-kheo đang sỐng, 
Thừa tự lời Phật dạy, 
Ngang thân địa đại này, 

TỎa khắp tưởng bộ xương. 
Ta nghĩ TỶ-kheo ấy, 

Mau đoạn tận dục tham. 


Nghe bài kệ này, vị Trưởng lão nghĩ rằng: “Vị thần rừng này muốn ta cố 
gắng tu tập”, nên ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Về sau, 
ngài nhớ lại bài kệ của thần rừng này và nói lên lại bài kệ ấy như là lời 
tuyên bố về chánh trí của ngài. 


(XIX) Kia (Thera. 4) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, xuất 
gia và vì tâm tư chưa được thăng bằng, ngài không chú tâm được trên một 
đề tài nhất định. Một ngày kia đi khất thực, ngài thấy người dẫn nước bằng 
cách đào cách kinh dẫn nước. Trong thành phố, ngài thấy người làm cung 
tên uốn nắn cung tên bằng nheo một con mắt như thế nào, và khi trở về với 
bình bát đầy đồ ăn, ngài thấy những người làm xe sửa soạn trục xe, bánh xe 
và vành xe như thế nào. Bước vào tịnh xá, dùng cơm xong, khi đang nghỈ 
trưa, ngài nghĩ đến ba phương pháp nhiếp phục này, và lấy chúng làm khích 
lệ và dùng chúng để tự mình tu tập, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. 
Liên hệ những bài học này với sự tu tập tâm của mình, ngài nói lên lời 
chánh trí với bài kệ như sau: 


19. Người trị thùy dẫn nước, 
Kể làm nên nắn tên, 

Người thợ mộc uỐn gỗ, 

Bậc tự điều, điều thân. 


(XX) Aja (Thera. 4) 


Khi bậc Đạo Sư còn sống, ngài được sanh ở Sàywih¡ con của một Bà-la- 
môn làm nghề đánh giá hàng hóa cho vua Kosala. Ngài trở thành một ẩn sĩ tu 
theo Bàyari, một vị Bà-la-môn có học thức ở vườn Kapitha trên bỜ sông 
Godhàvarì. Bàyarì bão ngài cùng với Tissa và Metteya đi đến bậc Đạo Sư. 
Ajiia được Đức Phật cẳm hóa, và xuất gia. Lựa một đề tài để thiền quán, 
ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên sự thắng trận 
của ngài với bài kệ này: 


20. Ta không có sỢ chết, 
Không ưa thích sanh mạng, 
Ta sẽ bỗ thân này, 

TĨnh giác và chánh niệm. 


PHẨM II 
(XXD) Niprodha (Thera. 4) 


Trong lời Đức Phật tại thế, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn có danh 
tiếng ở Sàyzrhi. Khi tỉnh xá Jefavana được dâng cúng Đức Phật, trông thấy 
tướng tốt uy nghiêm của Đức Phật, ngài được cảm hóa và xuất gia. Khi 
phát triển thiền quán, ngài có thể đạt được sáu thắng trí, suy tư đến sự an 
lạc quả chứng, sự lợi ích của giáo pháp giúp thoát khổi tái sanh, ngài nói lên 
bài kệ này để tuyên bố chánh trí của ngài: 


21. Đối với ta, sợ hãi 
Không làm ta sợ hãi, 

Thâm hiểu đạo bất rử, 

Bậc Đạo Sư chúng ta 
Không tìn được chân đứng, 
Ở đâu, sự sợ hãi, 

Chỗ ấy vị TỶ-kheo 

Dẫn bước trên đường ấy. 


(XXII) C/aka (Thera. 4) 


Ngài sanh ở Ràjagaha, con một gia đình Bà-la-môn giàu có. Khi bậc Đạo Sử 
ở vườn Trúc Lâm, Ciaka đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin và 
xuất gia. Lựa giới luật làm đề tài tu tập, ngài vào một khu rừng và tu tập 
thiền định, với thiền quan khai triển, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài đi 
đến đẳnh lễ Đức Phật, được các vị đồng Phạm hạnh hỏi ngài có tinh tấn tu 
hành khi ở trong rừng không, ngài trả lời có và với bài kệ này, ngài nói lên 
chánh trí của ngài. 


22. Chim công, màu xanh biẾc, 
CỔ đẹp, có màu rưƠi, 

Đang gỌQi nhau trong rừng, 
Rừng Kà-ram-vi-yà, 

VỚi gió mát tiẾng trong, 
Chúng gọi và thức dầy, 

VỊ hành thiền đang ngủ. 


(XXHT) Gosaïa (Thera. 5) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong mỘt gia đình Magadha giàu 
có, ngài có quen với Sonakutikanna. Khi được biết Sonakutikanna xuất gia, 
ngài bị dao động và suy nghĩ: “VỊ ấy có tài sản lớn mà còn xuất gia, sao ta 
lại không làm theo?”. Rồi ngài xuất gia, dùng giới luật làm đề tài thiền quán 
và tìm một chỗ thích hợp, ngài lựa một cao nguyên không xa làng sanh quán. 
Mẹ ngài ngày nào cũng bố thí cúng dường. Một hôm cúng cho ngài cháo, 
cơm nấu với mật và đường, ngài nhận đồ cúng dường, ngồi ăn dưới bóng 
một ngọn đồi có tre mọc dày. Với tay và bát rửa sạch, được ăn một bữa ăn 
thích hợp, ngài phát tâm thiền quán và chú tâm vào vấn đề sanh diệt các 
pháp, đạt được thiền định cao nhất, chứng quả A-la-hán, với hiểu biết về 
nghĩa, về pháp. Ngài muốn đi lên ngọn đồi để hưởng an lạc thiền vị, ngài 
nói lên kinh nghiệm của ngài với bài kệ: 


23. Ta ăn tại khóm trúc, 
Với cháo cởm và mật, 

Ta chấp nhận toàn diện, 
Lời dạy bậc đáng kính, 
Tánh sanh diệt các uẩn, 
1a sẽ lên ngọn múi, 

Tăng trưởng hạnh viễn ly. 


(XXIV) Sugandha (Thera. 5) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở 
Sàyarh¡. Vì lời phát nguyện trong quá khứ, khi ngài sanh ra, hương thơm 
tỏa khắp nhà, do vậy được đặt tên là Sgandha (hương thơm). Khi đến tuổi 
trưởng thành, ngài được khuyến khích xuất gia, khi nghe Trưởng lão Mahà 
$ela thuyết pháp; sau bẩy ngày, ngài chứng quả A-la-hán. Nói lên chánh trí 
của mình, ngài thuyết bài kệ này: 


24. Xuất gia, mùa mưa qua, 
Thẫy pháp tánh các pháp, 
Ba mình chứng đạt được, 
Làm xong lời Phật dạy. 


(XXY) Nandiya (Thera. 5) 


Ngài được sanh ở Kapilavarfhu, trong nhà một vương tộc Thích-ca, và cha 
mẹ ngài nói: “Con ta sanh đem lại hoan hỶ trong nhà” và đặt tên ngài là 
Nandiya. Lớn lên, ngài xuất gia, khi Anuruddha và các bạn đều xuất gia. 
Nhờ chú tâm học tập và lời phát nguyện quá khứ, ngài chứng quả A-la-hán. 
Rồi ngài sống với Trưởng lão Anuruddha và các bạn tại rừng Trúc phía 
Đông. Tại đấy, Ác-ma muốn làm ngài sợ hãi, hiện ra trong hình thù rất dễ 
sợ, nhưng ngài đuổi Ác--ma đi với những lời như sau: “Này Ác-ma, Ngươi 
làm gì với những người đã vượt qua cảnh giới của ngươi. Do vậy, Ngươi 
chỈ gặp thất bại và bất hạnh”. 


25. Với ai, tâm thường hằng, 
Hướng mạnh về Chánh pháp, 
Pháp phát sanh hào quang, 
Pháp đạt đến Thánh quả, 

VỊ TỶ-kheo như vậy, 

Nếu Nhà ngươi muốn chỐng, 
Hỡi này kề QuỶ đem! 

Ngươi đi đến đau khổ. 


(XXYVŨD Abhaya (Thera. 5) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh là con vua Bữmbisàra (Bình-sa). 
Giáo chủ Nà/apuzra dạy ngài một mưu chước để đánh bại Sa-môn Œø/zzma 
trong cuộc tranh luận, nhưng trong câu trả lời của Sa-môn Gø/za, ngài 
thấy sự thất bại của giáo chủ phái Ni-kiền TỬ và sự sáng suốt của Sa-môn 
Gotama. Do vậy, sau khi vua từ trần, Abhaya xuất gia. Nhờ giẳng kinh Ví 
dụ cái lỗ trong cây gỏ, ngài chứng quả Dự lưu. Rồi với sự cố gắng tinh 
cần, ngài chứng quả A-la-hán. Do vậy, phấn khởi trước thành quả đạt 
được, ngài nói lên chánh trí của ngài: 


26. Nghe được lời khéo giẳng, 
Bậc bà con mặt trời, 

Ta đâm thÙng tỉnh vi, 

Như tên chễ ngQn tóc. 


(XXYVHH) Lomasakangiya (Thera. 5) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kapilavaffhu, trong một gia đình 
họ Thích-ca. Ngài rất yếu đuối và thân ngài có lông mịn nên được gọi là 
Lomasakangiya. 


Khi Anuruddha và một số hoàng tỬ trẻ Sakya xuất gia, ngài không theo. Rồi 
Candana, một người bạn cũ thời trước, hỏi về “Nhứt dạ hiền giả - 
Bhaddekaratta”, ngài trả lời không được và đến hỏi Đức Phật. Đức Phật 
khuyên ngài xuất gia và về xin phép cha mẹ. Khi mẹ ngài sợ ngài yếu đuối, 
ngài trả lời với bài kệ như sau: 


27. Cô dabba, kusa, 
Các loài cỗ đâm ngực, 
Loài cỖ tên munja, 

CỔ tên pabbdaja. 

TỪ nơi ngực cỦa f4, 
Ta sẽ đẩy chúng lui, 
Ta sẽ làm tăng trưởng, 
Hạnh cô độc viễn ly. 


Nghe xong, mẹ ngài bằng lòng để ngài xuất gia, và được phép bậc Đạo Sư 
cho xuất gia. Sau thời gian học tập, ngài muốn đi vào rừng để thiền quán. 
Các Tỷ-kheo ngăn lại, nói ngài yếu đuối làm sao sống trong rừng núi được. 
Ngài lập lại bài kệ này và đi vào rừng tu thiền, chứng sáu thắng trí. Khi ngài 
chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bố chánh trí của ngài với bài kệ nói trên. 


(XXVHDI) Con Trai Của Jambugàmika (Thera. 5) 


Ngài sanh Ởở Czmpà, con một cư sĩ tên Jambugàmika, và được gọi với tên 
cha. Khi học tập hạnh Sa-di, ngài Ở Sàkera, tại rừng Arjana, cha ngài sợ 
ngài không bền chí xuất gia, nên gửi ngài bài kệ để tìm hiểu ngài: 


28. Con có được thÖa mãn, 
Với y phục mang mặc? 
Con có được hoan hŸ, 

Với trang sức điểm tô? 

Và mùi hương thƠm này, 
Do giới con tÖa ra, 

Chớ không do người khác 
Tạo mùi thởm như vậy! 


Khi ngài đọc bài kệ này, ngài nghĩ rằng phụ thân ngài nghi ngờ ngài còn 
đang bị thế tục chi phối, và ngài cũng chưa thoát khỏi địa vị phàm phu. Do 
vậy, ngài cẩm thấy xúc động, liền phát tâm tinh tấn tu hành và không bao 
lâu chứng được sáu thắng trí. Với bài kệ của người cha làm đề tài thiền 
quán, cuối cùng ngài chứng quả A-la-hán. Và vừa để nói lên chánh trí, vừa 
tán thán người cha, ngài nói lên bài kỆ. 


(XXIX) Hara (Thera. 5) 


Sanh ra trong thời Đức Phật hiện tại ở Sàyz/:hi, con một Bà-la-môn giàu có. 
Cha mẹ cưới cho ngài một người vợ trẻ đẹp hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, và 
ngài sống sung sướng bên người vợ của ngài. Một hôm, ngài đang ngắm 
nhìn sắc đẹp của vợ mình, do nghiệp nhân đời trước, ngài được nhắc lại là 
sắc đẹp ấy cũng vô thường. Vài ngày sau, vợ ngài bị con rắn đen cắn và bị 
chết. BỊ đau khổ bởi cái chết này, ngài đi yết kiến Đức Phật, được nghe 
pháp và xuất gia. Nhưng khi ngài tu về giới, ngài không giữ được tâm cho 
chánh trực. Khi đi khất thực, ngài thấy một người làm tên, dùng dụng cụ 
làm cho cây tên được ngay thẳng, ngài suy nghĩ: “Những người này còn làm 
cho một cây tên ngay thẳng”. Ngài quay về, ngồi nghỉ trưa, phát triển thiền 
quán. Và ngài thấy Đức Phật hiện ra trước mặt ngài, ngồi trên hư không, và 
dạy ngài với bài kỆ này: 


29. Thầy hay làm tự ngã, 

Được thẫm nhuần hướng thượng, 
Như ngƯỜi thợ cung tên 

Làm cây tên ngay thằng, 

Hãy làm tâm ngay thằng, 

Hi này Ha-ri-ta! 

Hãy chặt đứt vô mình. 


Nghe Thế Tôn dạy, ngài phát triển thiền quán, và không bao lâu trở thành vị 
A-la-hán. Ngài liền nói lên bài kệ này như lời tuyên bố chánh trí cỦa ngài. 


(XXX) lúa (Thera. 5) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàywzthi con trai một Bà-la-môn, 
và xuất gia để tìm đời sống bất tử, trở thành một du sĩ ngoại đạo. Một ngày 
kia, trong khi bộ hành ngài gặp Thế Tôn đang thuyết pháp và ngài xin xuất 
gia. Vì giới hạnh ngài không thanh tịnh, nên ngài không đạt được Thánh 
quả. Thấy các Tỷ-kheo khác nói lên chánh trí cỦa mình, ngài xin Thế Tôn 
một bài học tóm tắt. Đức Phật trả lời ngài phải làm cho thanh tịnh nếp sống 
căn bản và Đức Phật dạy ngài về nếp sống căn bẳn một cách tóm tắt, 7fiya 
học tập bài học này, phát triển thiền quán, nhưng rồi bị bệnh. Trong sự cố 
gắng tối hậu, ngài chứng được quả A-la-hán. Vì ngài chứng được Thánh 
quả trước những trở ngại lớn như vậy, ngài nói lên chánh trí của ngài liên 
hệ đến cơn bệnh của ngài: 


30. Trong khi ta lâm bệnh, 
Niệm khởi lên nơi ta, 
Trong khi ta lâm bệnh, 
Không phải thỜi phóng dậit. 


PHẨM IV 
(XXXD) Gahvarafirya (Thera. 6) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàyahi trong một gia đình Bà-la- 
môn và được gọi là Aggidaa. Khi lớn lên ngài thấy Đức Phật hiện hóa 
thần thông song hành, khởi lòng tin và xuất gia. Lấy một đề tài để hành trì, 
ngài đi vào rừng Rzìra và được biết với tên là Gahvaraìriya, phát triển 
thiền quán, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài đi đến đảnh lễ 
Đức Phật ở Sàvaihi, các bà con ngài nghe tin ngài đến, liền cúng dường 
ngài rất nhiều. Khi ngài muốn trở lui lại khu rừng, các bà con ngăn lại, nói 
rằng núi nhiều muỗi và ruồi lằng rất khó sống. Ngài trả lời đời sống rừng 
núi thích hợp với ngài và ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ: 


31. Trong núi rừng rỘng lỚn, 
BỊ muỗi lằng đốt cắn, 

Như voi đầu chiến trận, 

Tại đẫy sống chánh niệm. 


(XXXII) Suppiya (Thera. 6) 


Trong thời Đức Phật tại thế, do nghiệp quá khứ, ngài được sanh trong gia 
đình người giữ nghĩa địa ở Sàyz#hi. Được bạn Sopàka thuyết pháp cảm 
hóa, ngài xuất gia và chứng được quả vị cao nhất, và trong bài kệ, ngài nói 
lên chánh trí của ngài khi đang phấn đấu để chứng quả A-la-hán. 


32. BỊ già, được không già, 
B] nung nấu, được tịnh, 
Mong rằng ta sẽ được 
Tịch tịnh thật tỐi thượng, 
An Ổn thật vô thượng, 
Thoát khỏi các khổ ách. 


(XXXHI) Søopaka, Một TỷỞ-Kheo Trẻ Con (Thera. 6) 


Ngài sanh trong thời Đức Phật hiện tại ở Sàyz/h¡, từ một người đàn bà rất 
nghèo khổ. Khi bà mẹ đau đẻ, bà bất tỉnh và người ta tưởng bà đã chết nên 
đem thân bà đi thiêu. Một phi nhân không cho lửa đốt cháy, làm mưa làm gió 
và những người thiêu thân bỏ đi. Đứa con trễ được sanh mạnh khỏe, còn 
người mẹ bị chết. Vị phi nhân hóa làm người, bế đứa con và bỏ trong nhà 
người giữ nghĩa địa, nuôi đứa con trong một thời gian với đồ ăn thích hợp. 
Sau đó, người giữ nghĩa địa nhận làm con nuôi, và Sopàkø lớn lên với 
Šuppiya, con trai nhỏ của người giữ cửa. Vì ngài sanh Ở nghĩa địa, nên đặt 
tên là Sopàka. Khi ngài bảy tuổi, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, vào 
buổi sáng, nhìn xem những ai có thiện căn tốt lành, thấy Sopàka và đi đến 
nghĩa địa. Sopàka được nghiệp duyên đời trước, đi đến Thế Tôn với tâm tư 
hoan hỷ và đảnh lễ Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp và Sopàka xin xuất gia. 
Sau khi được phép người cha nuôi, Sopàka xuất gia và được dạy tình 
thương huynh đệ làm đề tài tu hành. Sopàka lấy đề tài này và sống ở nghĩa 
địa và chứng được cảnh giới thiền tương đương. Lấy cẳnh giới thiền làm 
đề tài căn bản, ngài triển khai thiền quán và chứng được quả A-la-hán. Sau 
khi chứng quả, ngài làm bài kệ, trong ấy ngài nêu cho các Tỷ-kheo rõ đề tài 
tình thương anh em, không có phân biệt người thân kẻ sơ. Với tất cả, tình 
thương phải là một, bao trùm mọi cảnh giới, mọi chúng sanh mọi thời gian: 


33. NhƯ người mẹ rỐt lành 
Thương người con độc nhất, 
Cũng vậy đỐi chúng sanh, 
Đủ mọi loài, mọi chỗ, 

Hãy có lòng tỐt đẹp, 

Thương mến và từ ái. 


(XXXIV) Posiya (Thera. 6) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một triệu phú ở Sàwzihi, là 
em trai của Trưởng lão Sangvmaÿi. Khi lớn lên, ngài lập gia đình. Khi sanh 
được đứa con trai, do nghiệp duyên đời trước, ngài cảm thấy lo lắng trước 
vấn đề sống chết, nên ngài xuất gia, sống mỘt mình trong rừng và tu tập đề 
tài bốn sự thật. Sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài đi đến Sàyz:h¡ để đảnh lễ Thế Tôn và về thăm lại nhà cũ, người 
vợ cũ cúng dường ngài và muốn cám dỗ ngài sống lại đời sống cũ, ngài biết 
được dụng ý của vợ ngài nên cáo lui và về lại trong rừng, các bạn đồng tu 
hỏi vì sao ngài về sớm như vậy, ngài kể lại câu chuyện đã xảy ra và nói lên 
bài kệ: 


34. Không gần là tỐt đẹp, 
Kẻ trí thường biết vậy, 
Từ làng đi đến rừng, 

TỪ rừng, fa vào nhà, 

Từ dấy, đứng dậy ải, 
Không đoái hoài Bô-syà. 


(XXXYV) Sàmannakànỉ (Thera. 6) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một du sĩ và xuất gia theo 
Đức Phật. Khi thấy Đức Phật hóa hiện thần thông song hành; và nhờ thiền, 
ngài chứng quả A-la-hán. 


Lúc bấy giờ, một du sĩ tên Kàïiyàna, ngài quen khi còn là cư sĩ, du sĩ này 
mất hết sự ủng hộ của giới cư sĩ từ khi Đức Phật được mọi người qui 
ngưỡng, và trở thành khốn cùng. Kv/iyàna đến ngài và yêu cầu ngài ủng hộ 
để được hạnh phúc đời này đời sau, ngài đáp: “Hạnh phúc không liên hệ 
đến đời và chỉ những người hiểu biết quá trình tu chứng mới hưởng sự an 
lạc thuần nhất này”. Và ngài nói lên bài kệ để chứng minh sự thành đạt của 
ngài: 


35. Kẻ rìm lạc, được lạc, 

Nếu sỞ hành đúng đắn, 

Lại thêm được kính trọng, 
Danh vọng được tăng trưởng. 
Ai tu tẬp chánh trực, 

Con đường Thánh tám ngành, 
Đây là đường lỘ trình, 

Đạt đến cằnh bất rỪ. 


(XXXYVD Con Của Kurmnà (Thera. 6) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh Ởở xứ Aøwvazri thành 
Velukanda, và được đặt tên là Nanda. Nhưng vì mẹ tên Kuznà nên ngài được 
gọi là con của Ku„mà. Khi nghe Tôn giả Sàrip„zta thuyết pháp, ngài xuất gia 
và tu tập trên sườn đồi. Nhưng chỈ sau khi nghe ' Đức Phật thuyết pháp và 
sửa lại phương pháp tu tập, ngài mới chứng quả A-la-hán. Khi đã trở thành 
A-la-hán, ngài thấy các Tỷ-kheo khác quá lo cho thân thể, nên ngài dùng bài 
kệ để hướng dẫn họ theo Chánh pháp: 


36. Lành thay, điều được nghe! 
Lành thay, hạnh phúc sống! 
Lành thay, thường an trú! 

Đời sống kẻ không nhà. 

Tìm hỏi nghĩa Chánh pháp, 
Làm các hạnh cung kính, 

Đấy là hạnh Sa-môn, 

Của bậc Vô sở hữu. 


(XXXYVI) Bạn Của Con Kưznà (Thera. 6) 


Ngài được sanh trong thời Đức Phật hiện tại, tại thành Velukanda, trong 
một gia đình giàu có tên Suđana. Có người nói ngài tên là Vasulokì. Ngài trở 
thành bạn thân với con của Kưzmà. Khi con của Kumà xuất gia, ngài nghĩ 
đạo của con Kzmà không thể là đạo tầm thường nên đến nghe bậc Đạo Sử 
thuyết pháp. Nghe xong, ngài cảm thấy nhiều xúc động và xuất gia. Ngài 
cùng an trú với con của Kzznà trên sườn đồi để tu hành. 


Trong lúc ấy, nhiều Tỷ-kheo bộ hành nhiều địa phương, đều an trú tại chỗ 
hai vị này và tạo nên cảnh ồn ào. $uđaza, tâm thiền định bị chi phối, lấy sự 
kiện này làm đề tài để tinh tấn tu hành và nói lên bài kệ này: 


37. BỘ hành nhiều xỨ sỞ, 

Với hạnh không suy tưỞng, 
Thiêu đỐt phần thiền định, 

Đi khắp xứ làm gì? 

Do vậy, ngăn vọng động, 
Không vọng hướng, hãy thiền. 


(XXXYH Gavarnpafi (Thera. 6) 


Ngài được sanh trong thời Đức Phật hiện tại, ngài là một trong bốn người 
bạn của Yasa (Da-xá). Khi họ nghe Yasa xuất gia, tất cả đều xuất gia và 
chứng quả A-la-hán. Rồi ngài sống ở rừng Arjana tại Sàkela, và hưởng lạc 
giải thoát. Khi bấy giờ, Thế Tôn đến với một số đông Tỷ-kheo tại Anjana. 
Chỗ ngủ không đầy đủ và một số Tỷ-kheo ngủ xung quanh tinh xá, trên bãi 
cát sông Sarabhà. NỬa đêm, nước sông dâng lên và các TỶ-kheo trẻ la lớn. 
Thế Tôn nghe vậy, bảo Gayzmpari can thiệp, ngăn sông không cho dâng cao, 
khiến các Tỷ-kheo yên tâm. Vị Trưởng lão với thần túc thông cỦa mình, làm 
theo lời Phật dạy, dừng dòng sông lại tỪ xa, khiến dòng sông dựng đứng lại 
như ngọn núi, do vậy ngài được mọi người biết là có thần thông. Một ngày 
kia, Thế Tôn đang thuyết pháp giữa một số đông người, thấy Œavzmp«ứi vì 
lòng từ bi nghĩ đến đời, Đức Phật tán thán các hạnh của Gavampari với bài 
kệ: 


38. Ai vỚi thần túc thông, 
Dựng đứng Sarabhu, 
Chính Gavampdti, 

Không Ÿ lại, không động, 
VƯỢi qua mỌi trói buộc, 
Chư Thiên đều đảnh lễ, 
Bậc Đại sĩ Mâu-ni 

Đã vượi qua sanh hữu. 


(XXXIX) T¡ssứ (Thera. 6) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh Ở Kapilavafihu, con người dì 
của Đức Phật và được đặt tên là 7¡ssz. Ngài xuất gia theo Đức Phật, sống 
tại một lâm trại và tự phụ với địa vị của mình, tánh hay nóng nảy bất 
thường, vì vậy ngài không làm bổn phận của mình được hăng hái. 


Rồi bậc Đạo Sư, với thiên nhãn thấy ngài đang ngủ há miệng liền hiện đến 
trước ngài, thức ngài dậy với bài kệ: 


39. Như bị kiếm chém xuỐÕng, 
Như bị lửa cháy đầu, 

VỊ TỦ-kheo xuất gia, 

Chánh niệm, đoạn tham dục. 


(XL) Vaddharmàna (Thera. 7) 


Ngài sanh ở Vøsài, trong gia đình một vị vua /cchavì, ngài trở thành một 
thiếu niên có tín tâm và phục vụ Tăng chúng. Về sau, khi đã xuất gia, ngài 
trở thành biếng nhác và được Như Lai khích lệ với bài kệ: 


40. NhƯ bị kiếm chém xuỐng, 
Như bị lửa cháy đầu, 

VỊ TỶ-kheo xuất gia, 

Chánh niệm, đoạn tham hữu. 


PHẨM V 
(XLD Sirixaddka (Thera. 7) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), trong nhà 
một Bà-la-môn giàu có. Khi vua Bữmbisàra gặp bậc Đạo Sư, do nghiệp 
duyên đời trước, ngài xuất gia, đi đến một ngọn núi gần Vebhàra và 
Pandava, và trú tại chỗ ấy, chuyên hành tu tập. 


Một hôm, một cơn giông tố lớn nổi lên và sét đánh vào hang, nhưng nhờ gió 
lớn của các đám mây, làm nhẹ bớt sức nóng đang đè nặng trên ngài, nhờ 
vậy với một nhiệt độ thích hợp, ngài có thể thiền định, thiền quán và cuối 
cùng chứng quả A-la-hán. Với bài kệ nói lên chánh trí của mình, ngài thốt 
lên những lời như sau: 


41. Giữa đồi Vebhara, 
Giữa đồi Pandava, 

Sét đánh vào cửa hang, 
Đứa con bậc Vô rŸ, 
Như vậy, vẫn ngồi thiền. 


(XLID Khadira - Vaniya (Thera. 7) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt-đà) tại 
làng Nàiaka, con của nữ Bà-la-môn R®àpasàrì. Khi ngài lớn lên, mẹ ngài 
muốn ngài lập gia đình, nhưng khi nghe Sàzip„ia xuất gia, ngài bắt chước 
Sàripufia, đến các TỶ-kheo xin được thọ giới, tự xưng là em trai của 
Sàripuria. Khi ngài chứng quả A-la-hán tại rừng cây xương rồng, ngài đi 
đến Sàyzrhi (Xá-vệ) để đẳnh lễ Thế Tôn, và ở lại một vài ngày tại tịnh xá 
Jefavana (Kỳ Viên). 


Rồi Thế Tôn, ngồi giữa đại chúng TỶ-kheo, xác nhận ngài là Tỷ-kheo ở 
rừng đệ nhất. 


Một thời khác, ngài đi đến làng sanh quán, đem ba người cháu trai là con trai 
của ba người chị Càlà, Upacàlà, Sisùpacàlà, cũng tên là Càlà, Upacàlà và 
Šisùpacàlà cho chúng xuất gia. Một hôm ngài bị ốm và Sàriputa đi đến 
thăm, Reva/a muốn dạy cho ba người cháu chớ có phóng dật, nên khi thấy 
Sàripuria tỪ xa đến, bèn nói lên bài kệ: 


42. Hði này cháu Càlà, 
Này Upacàlà, 

Sisùpacàlà, 

Hãy sống, trú chánh niệm, 
VỊ đang đến các con, 

Như vị bằn chễ tóc. 


(XLIHH) Sưưnuangala (Thera. 7) 


Ngài sanh ở tại một làng nhỏ, gần Sàwzihi, trong một gia đình nghèo khó. 
Lớn lên, ngài tự nuôi sống giữa đồng ruộng, với cái liềm, cái cuỐc và cái 
cày. Một hôm vua Pasenzdi cúng dường Đức Phật với chư Tăng và ngài đi 
đến. đem theo sữa và bơ cùng với các người làm công khác. Khi thấy các 
Tăng, Ni được cung kính cúng dường, ngài nghĩ các Tăng, Ni này sống trong 
các nhà cửa được che kín và mặc các y phục tốt đẹp và ngài xin xuất gia để 
hưởng những tiện nghi này. Một Trưởng lão Tăng vì lòng từ chấp nhận 
ngài được xuất gia, cho ngài một đề tài tu hành và bảo ngài đi vào rừng để 
tu tập. Nhưng trong hạnh độc cư, ngài cẳm thấy buồn bã chán nẵn và đi về 
lại làng của mình. Khi về, ngài thấy các dân quê cày bừa với áo quần nhớp 
nhúa, đầy bụi bặm và bị nóng bức. Thấy vậy, ngài trở lại tu tập, đi đến 
dưới gốc cây, tu tập thiền định, sống cô độc, phát triển thiền quán. Cuối 
cùng, ngài chứng được quả A-la-hán. Để nói lên sự giải thoát khỏi nỗi khổ 
cuộc đời, ngài thốt lên bài kệ này: 


43. Khéo thoát! Ôi khéo thoát! 
Thật sỰ ta khéo thoái, 
Thoát ba sự cong queo, 

Ta thoát cong với liềm, 

Ta thoát cỘt với cày, 

Ta thoát cực với cuỐc, 
Nếu có đây, có đây, 

Thật đủ chán, đủ chán, 
Hồi Sumangala! 

Hồi Sumangala! 

Hãy thiền, hãy thiền định! 
Hồi Sumangala! 

Hãy sống không phóng dật. 


(XLIYV) Sànu (Thera. 7) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàyz#h¡ (Xá-vỆ) trong gia đình một 
cư sĩ, sau khi người cha đã từ bỏ gia đình. Bà mẹ, đặt tên ngài là Sàzwu, khi 
ngài lên bảy tuổi, được đưa đến ở với các Tỷ-kheo, nghĩ rằng như vậy con 
mình được sống hạnh phúc. Rồi Sàzøw trở thành một vị học hành giỏi, một 
vị pháp sư, thiền sư với lòng từ bi, được chư Thiên và loài Người ái kính. 
Trong đời trước, mẹ ngài là một nữ Dạ-xoa. Sau một thời gian, ngài mất sự 
sáng suốt, sống sầu khổ và muốn đi lang thang đây đó. Bà mẹ Dạ-xoa của 
ngài thấy vậy liền báo động với bà mẹ hiện tại và bảo bà khích lệ con bà 
phải tinh tấn, và đọc lại lời nói của các Yakkhà (Dạ-xoa): 


Chớ có làm điều ác, 

Công khai hay bí mật, 

Nếu người làm điều ác, 

Sẽ làm hay đang làm, 
Người không thoát khổ đau, 
Dầu có đứng lên chạy. 


Nói như vậy xong, người mẹ Dạ-xoa biến mất, nhưng người mẹ hiện tại, 

nghe vậy rất lấy làm sầu khổ. Rồi Sa-di Sàz cầm y và bát đến thăm bà mẹ 
rất sớm. Thấy mẹ sầu muộn, ngài hổi và được bà mẹ trả lời lý do, ngài nói 
bài kệ: 


44. Thưa mẹ, người ta khóc, 
Khóc vì người đã chết, 

Hay có khóc người sỐng, 
Khi sỐng, không được thấy, 
Thưa mẹ, con đang sỐng, 
Và mẹ đang thẫy con, 

Vậy vì sao, thửa mẹ, 

Mẹ lại khóc cho con? 


Bà mẹ trả lời, từ những lời trong kinh: “Đây là sự chết, này các Tỷ-kheo 
trong giới luật của bậc Thánh, tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tục”, và nói 
bài kệ như sau: 


Người ra khóc cho con, 

Là khóc cho con chết, 

Hay khóc cho con sỐng, 
Nhưng không được thấy mặt. 
Ai đã bỗ dục vọng, 

Lại trở lui đời này, 

Này con, ngƯỜi ta khóc, 


Là khóc cho người ấy, 

Vì người ấy được xem, 
Còn sỐng cũng như chết, 
Này con, được kéo ra, 
Khỏi than hầm lửa rực, 
Con còn muốn rơi vào, 
Đống than hồng ấy chăng? 


Khi ngài nghe vậy, Sa-di Sànu lấy làm xấu hổ sầu muộn, và tinh tấn phát 
triển thiền quán, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ rằng ngài 
chiến thắng là nhờ những bài kệ này, nên lấy những bài kệ ấy thành những 
bài kệ của ngài. 


(XLV) Rammìyavihàrin (Thera. 7) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), con một 
công dân có tên tuổi và sống đời sống tuổi trẻ trác táng. Một hôm, ngài thấy 
các quân lính nhà vua bắt một người thông dâm, ngài sanh tâm dao động, 
nghe lời Phật dạy và xuất gia. Là Tỷ-kheo, ngài vẫn còn những ái dục về 
thân, ngài sắp đặt phòng ngài thật đầy đủ bàn ghế, đầy đủ đồ ăn, đồ uống, 
đồ nằm và sống như vậy. Do vậy, ngài được tên là Ramanìyavihìrim (người 
sống trong lạc dục). Nhưng đời sống cũ của ngài làm ngài khó sống đời 
sống Tỷ-kheo, ngài cảm thấy không xứng đáng để nhận đồ cúng dường, 
ngài bỏ đi, bộ hành lang đó đây. Trên đường đi, khi ngồi nghỈ dưới gốc cây, 
ngài thấy các xe bò đi ngang qua, một con bò vì mệt mỏi nên vấp ngã, người 
đánh xe cởi dây cho con bò, cho nó rơm và nước, và làm cho nó đỡ mệt, 
xong lại cột con bò vào xe và bắt nó kéo xe đi. Ngài suy nghĩ: “Con bò này 
đã vấp ngã nhưng đã đứng dậy và kéo đi gánh nặng của mình. Vậy ta phải 
tinh tấn, sau khi rơi vào rừng nhục dục, cần phải đứng dậy và làm tròn bổn 
phận của người tu hành”. Rồi ngài trở về, kể lại câu chuyện cho Trưởng 
lão Upàli và được Upàli chấp nhận cho sám hối các lỗi lầm, và giúp ngài trở 
lại nếp sống chơn chánh. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán. Về sau, 
hưởng thọ an lạc giải thoát, ngài nói lên sai lầm cỦa ngài, và sự trở lui lại 
nếp sống chơn chánh trong bài kệ này: 


45. Như con thú hiền thiện, 
GiỐng tỐt, huấn luyện khéo, 
Sau khi đã vấp ngã, 

Lại đứng lên, an trú, 

Ta đầy đủ chánh kiến, 

Đệ tử bậc Chánh giác. 


(XLVD Sarmddhỉ (Thera. 7) 


Ngài sanh ra trong đời Đức Phật hiện tại, ở Rajagaha (Vương Xá) con một 
gia đình quí tộc. TỪ khi sanh ngài, tài sẳn của gia đình được tăng trưởng, 
ngài lại đẹp trai, có giới hạnh và được đặt tên là Søzmdd4h¡ (thịnh vượng), 
ngài chứng kiến sức mạnh của bậc Đạo Sư khi gặp vua Bình Sa 
(Bimbisàra), khởi lên lòng tin, xuất gia, tính tấn tu thiền. Khi Đức Phật sống 
ở vườn Tapoda, Samiddhi đang cằm thấy an lạc được sống hạnh Tỷ-kheo, 
thời Ác-ma hiện ra quấy phá, phát ra tiếng động như quả đất nổ tung. Ngài 
thưa với Đức Phật và Đức Phật khuyên nên bình tĩnh, vẫn kiên trì tu tập và 
đừng nghĩ đến vẫn đề ấy nữa. Ngài vâng theo và không bao lâu ngài chứng 
quả A-la-hán. Ác-ma không biết sự kiện ấy, Ác-ma lại tạo nên một tiếng 
động kinh khủng, nhưng ngài không có sợ hãi, ngài nói lên chánh trí của 
ngài với bài kệ như sau: 


46. Ta với lòng tín ngưỡng, 
Bỗ gia đình, xuất Ø4, 
Niềm tuỆ ta tăng trưởng, 
Tâm tư ta thiền định, 

Dầu ngươi tạo sắc gì, 
Không làm ta sợ hãi. 


(XLVHH) U7/iaya (Thera. 8) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ra/agaha (Vương Xá), con mỘt 
Bà-la-môn theo truyền thống. Lớn lên và giỏi về ba tập Vệ-đà, ngài thấy 
không có cốt tủy, với nghiệp lành chín muồi, ngài đi đến rừng Trúc nghe 
Thế Tôn giẳng và xuất gia, thiền tư về giới hạnh trong rừng, không bao lâu 
ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài đi đến Thế Tôn đảnh lễ ngài, ngồi xuống 
một bên, tán thán Thế Tôn, ngài nói lên bài kệ đề cập đến chánh trí của ngài: 


47. Đẳnh lễ Phật, anh hùng, 
Ngài giải thoát mỌi chỗ, 
Trong nếp sống của ngài, 
Gồm cả phần giáo điển, 
Con sống không lậu hoặc, 
Không còn bị trói buộc. 


(XLVHD Sanjaya (Thera. 8) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), con một 
Bà-la-môn giàu có. Khi lớn lên, ngài theo gương Brahmàya, Pokkhanrasàti 
và các vị Bà-la-môn danh tiếng khác, các vị này khởi lòng tin bậc Đạo Sư và 
chứng được Sơ quả. Về sau, ngài xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Nói 
lên chánh trí, ngài dùng bài kỆ này: 


48. TỪ khi ta xuất gia, 

BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Ta không có fƯ duy, 

Những tư tưởng phàm phu, 
Những rư niệm phi thành, 
Liên hệ đến sân hận. 


(XLIX) Ramaneyyaka (Thera. 8) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàywz/:h¡ (Xá-vệ) con một gia đình 
giàu có. Tâm ngài rất xúc động khi Jefavana (Kỳ Viên) được dâng cúng ĐỨc 
Phật và ngài xuất gia. Sống trong rừng, ngài thiền quán về giới hạnh, vì quả 
chứng và hạnh dễ thương của ngài, ngài được gọi là Ràmaneyyaka (hạnh 
khả ái, dễ thương). 


Một hôm, Ác-ma muốn phá hoại ngài, đã phát ra một tiếng động rất lớn, 
ngài dùng bài kệ nói lên sự không xúc động của mình. 

49. Dầu tiếng người hò hét, 

Tiếng náo động chim muông, 


Tâm ta không dao động, 
Ta ưa thích độc cư. 


Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 


(L) Viữmala (Thera. 8) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), từ một 
gia đình giàu có. Do hạnh nguyện đời trước, ngài có một thân thể thật trong 
sạch như giọt sương trên lá sen, bởi vậy, được tên là Vimala. Khi lớn lên 
ngài khởi tín tâm khi gặp được dức Phật ở Ràjagaha, rồi ngài xuất gia, tìm 
một đề tài học tập, đến ở trong một hang núi ở Kosala. 


Một hôm trời chuyển giông, mưa rơi xuống, làm nhẹ bớt sức nóng, ngài có 
thể định tâm, chứng được quả A-la-hán. Sung sướng với quả chứng của 
mình, ngài thốt lên bài kệ này: 


50. Đất, nước mưa ƯỚới thấm, 

Gió thỔi mát không gian, 

Trên trời, chớp vạch đường, 

Tư tưởng fa lắng dịu, 

Tâm ta thật định tỉnh. 

Bài kệ này trở thành lỜi tuyên bỐ chánh trí của 


PHẨM VI 
(LI-LIV) Ghodhika, Subàhu, Valliya, Ufiya (Thera. 8 ) 


Trong thời Đức Phật tại thế, bốn vị này sanh Ở Pava, con của bốn vua 
Malla, và giữa bốn người này, có một tình bạn chân thành. Bốn vị này có 
một sứ mệnh, cùng đi đến vua xứ Kapilavarthu. Lúc bấy giờ, Thế Tôn cũng 
đến đó và sống tại vườn cây bàng, tại đấy, Thế Tôn đã cảm hóa bốn vị này 
với thần thông song hành. Các vị này xuất gia và không bao lâu chứng quả 
A-la-hán, với sự hiểu biết về nghĩa và về pháp. Sau khi được vua chúa kính 
trọng cúng dường, bốn vị này sống ở trong rừng. Khi bốn vị này đến 
Vương Xá, vua Bừnbisàra (Bình Sa), mời bốn vị an cử mùa mưa và bảo làm 
mỗi người một cái nhà, nhưng vô ý lại không lợp mái. Các vị này sống 
trong nhà ấy, nhưng không có chỗ che mưa, và dầu là mùa mưa, trời lại 
không mưa. Vua Bửnbisàra nhận thấy hiện tượng này, nhớ lại sỰ sai trái sơ 
hở của mình, liền cho lợp mái lại tổ chức một ngày khánh thành, cúng 
dường cho Tăng chúng. Các vị Trưởng lão nhận lời, đi vào ngôi nhà và triển 
khai lòng từ. TỪ phía Bắc và phía Đông một cơn giông tố nổi lên, và các vị 
Trưởng lão xuất định, mưa to bắt đầu rơi xuống. Rồi Godhika do mưa to 
gió lớn, nói lên bài kệ: 


5I. Trời mưa, như hát hay, 
Ta Ở trong am thất, 

Được che kín khỗi gió, 

Ta sỐng thật an lạc, 

Tâm ta khéo định tĩnh. 

Hãy mưa, nếu trời muốn. 


Subàhu nói lên bài kỆ: 


52. Trời mưa, như hát hay, 
Ta Ở trong am thất, 

Được che kín, khôi gió, 

Ta sỐng thật an lạc, 

Tâm khéo định trên thân, 
Hãy mưa, nếu trời muốn. 


Vàiliya nói lên bài kệ: 


53. Trời mưa, như hát hay, 
Ta Ở trong am thất, 

Được che kín, khôi gió, 

Ta sỐng thật an lạc. 
Không phóng dật, ta sỐng, 


Hãy mưa, nếu trời muốn. 
Uiriya nói lên bài kệ: 


34. Trời mưa, như hát hay, 
Ta Ở trong am thất 

Được che kín, khôi gió, 

Ta sỐng thật an lạc, 

Trong ấy, sống mỘt mình, 
Hãy mưa, nếu trời muốn. 


(LV) AnJana - Vamiya (Thera. 9) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Vesàl¡, trong gia đình một vị vua 
trị vì nước V4//a. Khi ngài lớn lên, ba tai họa lớn đe dọa dân chúng V474: 
nạn hạn hán, nạn bệnh tật, và nạn phi nhân. Sự kiện này được ghi chép 
trong tập sớ kinh Rzfanasuria. Khi Thế Tôn làm cho dân chúng Vesaij bớt sợ 
hãi, một số đông đến nghe ngài giảng. Con của vua cũng được nghe, khởi 
tín tâm và xuất gia. 


Khi làm xong các học tập sơ khởi, ngài sống trong rừng Anjana, Ở Sakefa. 
Khi trời mưa sắp đến, ngài tìm được một giường nằm người ta quăng bỏ, 
đặt nó trên bốn tẳng đá, phía trên và phía chung quanh lợp cỏ. Ngài làm một 
cái cửa và như vậy làm được một chỗ ở cho mùa mưa. Sau một tháng tu 
tập, ngài chứng quả A-la-hán. Sung sướng với niềm giải thoát của mình, 
ngài phẫn khởi nói lên bài kệ: 


55. Làm am thất giường nằm, 
Sâu trong rỪng An-ja, 

Ba mình được chứng đạt, 
Làm xong lời Phật dạy. 


(LVI) Kufiyihàrim (Thera. 9) 


Đời sống của ngài giống như đời sống của Tôn giả Anjana Vaniya, với sự 
sai khác như sau: Trong khi phát triển thiền quán, ngài đang đi qua cánh 
đồng và trú mưa trong một chòi nhỏ không người, của người giữ đồng 
ruộng. Tại đấy, ngài chứng quả A-la-hán. Người giữ đồng ruộng đến và 
hồi: “Ai ở trong chòi lá này?” Ngài trả lời: “Một Tỷ-kheo ở trong chòi lá” và 
nói lên bài kệ: 


56. Ai Ở trong chòi lá? 
Một TỶ-kheo ly tham, 
Tâm được khéo định tĩnh, 
Đang Ở trong chòi lá, 
Hiền giả, hãy biết vậy! 
Không phải là vô ích, 
Chòi lá ông dựng lên. 


Rồi người giữ ruộng nói: “Thật may mắn cho tôi. Thật khéo may mắn cho 
tôi. Tôn giả đã đến chòi lá của tôi và ngồi tại đấy”. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh nghe câu chuyện biết được tâm hoan hỶ 
của người giỮ ruộng, ngài nói lên bài kệ với người giữ ruộng: 


Chính ở trong chòi lá, 
Một TỶ-kheo ly tham, 
Tâm được khéo định tĩnh, 
Đang Ở trong chòi lá, 
Việc làm này hưởng quả, 
Ông sẽ thành thiên chỦ, 
Sáu lần đến bảy lần, 

Ông ngự trị thiên giới, 
Rồi mọi ái nhiếp phục, 
Ông sẽ thành Độc giác. 


Bắt đầu từ đấy, vị Tỷ-kheo được gọi là Kufiwihàrim. 


(LVII Kufivyihàrin (Thera. 9 ) 


Câu chuyện về ngài giống như câu chuyện vị Trưởng lão ở rừng Anjana với 
sỰ sai khác này. Khi ngài xuất gia với trường hợp tương tự, ngài học Chánh 
pháp trong một ngôi chòi nhỏ, ngài nghĩ: “Chòi cũ này cũng đã bị hư hại, ta 
phải làm một chòi khác”. Rồi ngài hướng tâm ngài về hành động mới. Một 
thiên nhân tâm cầu giải thoát, muốn làm ngài dao động, nói lên bài kệ này, 
với lời lẽ giản dị, nhưng ý nghĩa sâu rộng: 


%7. Đây ngôi chòi cũ kỹ, 
Ngài muốn ngôi chòi mỚi, 
Hãy bỗ muỐn ngôi chòi, 
Chòi mới đem khổ mới, 
Này TỶ-kheo nên biết! 


Khi nghe vậy, vị Trưởng lão cẩm thấy lo lắng, và với sự cố gắng phát triển 
thiền quán, ngài chứng được quả A-la-hán. Rồi ngài nói lại bài kệ, nhờ bài 
kệ này ngài đã được chứng quả, và ngài dùng bài kệ nói lên chánh trí của 
mình. Vì ngài chứng quả khi ở trong chòi lá, ngài được gọi là Kuivihàrim 
(vị ở chòi lá). 


(LVHT) Rarmaniyakufika (Thera. 9 ) 


Câu chuyện của ngài giống như câu chuyện của Trưởng lão ở trong rừng 
Anjana với sự sai khác này: Ngài ở trong một chòi lá, gần một ngôi làng 
nhÖ, trong xứ Va7¡. Thật sự là một am thất nhỏ, xinh đẹp với sàn nhà và 
vách tường khéo làm xung quanh có vườn, ao hồ và có rải cát đẹp, mịn. Với 
giới hạnh của vị trưởng lão làm tăng thêm sự hấp dẫn của ngôi nhà. 


Ngài chứng quả A-la-hán và tiếp tục sống tại đấy. Khi nào có người đến 
viếng tinh xá, họ có thấy ngôi chòi xinh xắn. Một ngày kia, một vài người 
đàn bà béo mập đi ngang qua, thấy ngôi chòi xinh đẹp, liền nghĩ người ở 
chòi lá này có thể là một thanh niên mà họ có thể cám dỗ. Họ đến gần ngài 
và nói: “Cái chòi của ngài thật là xinh đẹp, chúng tôi cũng thật xinh đẹp 
trong tuổi trễ của chúng tôi”. Và họ bắt đầu khoe khoang áo xiêm đẹp của 
mình. Nhưng vị Trưởng lão nói lên bài kệ, diễn tẳ tâm trạng thoát tục của 
ngài: 


Sổ. Ngôi chòi ta xinh đẹp, 
Do đần tín cúng dường, 
Với tâm ý hoan hỶ, 

Với lòng tin dâng cúng. 
Ta không cần thiếu nữ, 
Này các nữ nhân kia, 
Hãy đi đến những ai, 

Có cần đến các cô. 


Với chữ: “Không cần”, ngài tuyên bố chánh trí của ngài, khi chứng quả A- 
la-hán. 


(LIX) Kosalayrhàariưn (Thera. 9) 


Câu chuyện của ngài giống như chuyện của Trưởng lão ở trong rừng 
Anjana với sự sai khác này: Sau khi làm Sa-di, ngài Ở trong một ngôi rừng, 
gần một làng trong nước Kosaia, gần chỗ ở của một cư sĩ. Người này, thấy 
ngài ở dưới một gốc cây nên làm một cái chòi và cúng dường cho ngài. Ở 
đây vị Trưởng lão chứng quả A-la-hán. Với tâm tư hoan hỶ sung sướng 
được giải thoát, ngài nói lên bài kệ này: 


59. Do lòng tín, xuất Øịa, 
Ta sỐng không gia đình, 
Trong rỪng, mỘt chòi lá, 
Được dựng lên cho ta, 

Ta sỐng không phóng dt, 
Nhiệt tâm, niệm tÌnh giác. 


Đây là lời tuyên bố chánh trí cỦa ngài và vì ngài ở lâu ngày Ở Kosala, ngài 
được biết với tên là Kosalavihàrim (vị ở Kosala). 


(LX) Sirài; (Thera. 9) 


Ngài sanh ra là con của Šwppavàsà, công chúa con vua, trong thời Đức Phật 
hiện tại. Khi mẹ ngài không sinh đẻ được và nằm chịu đau khổ trong bảy 
ngày, bà nói với người chồng: “Trước khi tôi chết tôi sẽ bố thí”, và nàng 
bảo chồng đi mời Thế Tôn đến, nói đến hiện trạng của nàng và dặn chồng 
ghi nhớ những lời Thế Tôn nói. Người chồng làm theo lời vợ dặn và bậc 
Đạo Sư nói: “Mong rằng ŠSuppayàsa, con của dòng họ Koliya được hạnh 
phúc! Mong nàng được hạnh phúc, sức khỏe và sanh được đứa con trai 
khỏe mạnh”. Trước khi người chồng về, Sppavàsa đã sanh được đứa con 
trai và khi nghe chồng kể lại câu chuyện, nàng dặn chồng cúng dường Đức 
Phật và chúng Tăng trong bẩy ngày. Vì người con được sanh, đem lại hoan 
hỶ cho tất cả mọi người, nên được đặt tên là $ìvali. 


Sau khi sanh bảy ngày, ngài có thể làm được bất cứ việc gì. Tôn giả 
Sàripuita đến và khuyên ngài xuất gia, lấy đề tài sự đau khổ khi được sanh 
làm đề tài tu hành. Khi nắm tóc thứ nhất được cắt đứt, ngài chứng Sơ quả. 
Khi nắm tóc thứ hai được cắt đứt, ngài chứng Nhị quả. Như vậy cho đến 
nắm tóc thứ tư và ngài chứng quả A-la-hán. Có chỗ nói cùng ngày ngài đi 
đến ở một chòi lá, và suy tư đến sự đau khổ phải nhẫn chịu khi thọ sanh. 
Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi sung sướng được 
giải thoát, ngài nói lên bài kệ: 


60. Nay những mục đích ấy, 
Với ta, đã thành rựu, 

Vì những mục đích ấy, 

Ta bƯỚc vào ngôi chòi, 
Minh, giải thoát, ta đạt. 
Mạn tùy miên từ bỗ 


PHẨM VII 
(LXD Vappa (Thera. 9) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kapilavàthu, con Bà-la-môn 
Vàsetha. Khi nghe Tu sĩ Asìz đoán tướng Thái tỬ S¡đdharra sẽ thành đạo, 
Vappa cùng bốn người con Bà-la-môn với Kondamnà (Kiều Trần Như) là 
người dẫn đầu, trở thành những người Tu sĩ. Khi Thái tử tu khổ hạnh trong 
sáu năm, Vappa với bốn người bạn cùng đồng tu khổ hạn. Về sau khi Thái 
tử thôi tu khổ hạnh, năm vị này chán nản đi về 7si›zana. Sau khi Đức Phật 
thành đạo và Chuyển pháp luân Ở /sapaana, Vappa với bốn người bạn 
được cẩm hóa và đến ngày thứ năm cả năm vị đều chứng quả A-la-hán. Suy 
tư trên sự hùng lực của bậc Đạo Sư, sự mù quáng của thế giới, và như thế 
nào thánh quả đem lại chánh trí, ngài nói lên bài kệ: 


61. Vị đã thẫy, thấy được, 
Người hy, người không thấy, 
V] không thấy, không thấy, 
Người không thấy, người thấy. 


(LXIT) VaJr-Pufa (Thera. 10) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình vị ngh] sĩ và 
được gọi là con của V4//¡. Ngài thấy uy nghi đức độ của bậc Đạo Sư khi 
bậc Đạo Sư đến Vøsài. Ngài khởi lòng tin và xuất gia sau thời kỳ làm Sa-di, 
ngài Ở trong một ngôi rừng gần Vesài¡. Một ngày lễ được tổ chức ở Vøsàii 
có hát, có nhạc, có múa và mọi người hoan hỷ tham gia ngày lễ, tiếng ồn 
làm vị Tỷ-kheo dao động. Ngài bỏ chỗ tịnh cư của ngài, dừng nghỉỈ tu tập 
thiền quán và nêu rõ sự yểm ly của mình trong câu kệ: 


Một mình chúng tôi sỐng, 
Trong rỪng núi hoang vu, 
Như khúc gỗ bị quăng, 
BỖ rơi trong rỪng núi, 
Như vậy ngày tháng qua, 
Ngày này tiếp ngày khác, 
Còn có ai bất hạnh, 

Hơn bất hạnh chúng tôi. 


Một Thiên nhân trong rừng nghe vậy, thương xót vị TỶ-kheo, nên đến trách 
vị TỶ-kheo: “Này Tỷ- -kheo, dầu Ông có khinh thường đời sống trong rừng 
núi, nhưng nhữỮng vị sáng suốt muốn sống thanh tịnh đều nói nhiều đến núi 
rừng”. 


Thiên nhân ấy nói lên bài kệ tán thán đời sống ở rừng núi: 


62. Một mình chúng tôi sỐng, 
Trong rỪng múi hoang vu, 

Như khúc gỖ b] quăng, 

BỖ rơi trong rừng núi, 

Nhưng nhiều người thương mến, 
Đời sống ấy của ta, 

Như kẻ đọa địa ngục, 

Ưa đón cảnh thiên giới. 


Rồi vị Tỷ-kheo, như con ngựa hay được thúc đẩy, ngài triển khai thiền quán 


và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nghĩ: “Bài kệ của Thiên nhân đã thúc đẩy 
ta”. Và ngài đọc lại bài kệ ấy. 


(LXIHI) Pakkha (Thera. 10) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh thuộc dòng họ Thích-ca, 
thành Devadahi, trong gia đình vua chúa Thích-ca và được gọi là thanh niên 
Sangmoda. Nhưng khi còn nhỏ, ngài bị bệnh tê thấp, có khi bước đi như 
người bị què, vì vậy được tên là Pakkha (vị què quặt) và giữ lại tên ấy. Sau 
khi ngài lành bệnh, ngài có mặt khi Đức Phật về thăm gia đình, ngài khởi 
lòng tin, xuất gia và sống ở trong rừng. Một hôm vào làng khất thực, ngài 
ngồi dưới một gốc cây, một con diều hâu ngoạm được miếng thịt, bay bổng 
trên trỜi cao, các con diều hâu khác bay theo dành cướp lấy miếng thịt, thấy 
vậy, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: “Các dục ở đời cũng vậy, đầy những đau khổ”. 
Ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán, ngài nói lên bài kệ tuyên 
bố chánh trí của ngài: 


63. Chúng rơi theo, sà xuỐng, 
Cái đang b] rơi xuỐng, 

Với lòng tham thúc đẩy, 
Chúng lại đến, đến nữa. 

Bồn phận ta làm xong, 

Ta vui thích sung sướng, 

Với an lạc, đón mừng, 

Ta đón mừng an lạc. 


(LXIV) Vimala- Kondanna (Thera. 10) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh là con của Aznbapàili và thân 
phụ ngài là vua Bữưnbisàra. Ambapàiï đặt tên con là Vimala và sau ngài được 
biết với tên là Vinala-Kondamna. Ngài chịu ẳnh hưởng bởi uy nghi đức độ 
của bậc Đạo Sư, xuất gia và chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bố chánh trí 
của ngài trong bài kệ này: 


64. Dưới cỜ trằng ta sanh, 
TỪ nàng tên mỘt cây, 

Với cờ đánh đỔ cỜ, 

Lá cỜ lớn hỦy diệt. 


(LXYV) Ukkhepakàfa vaccha (Thera. 10) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàyz#h¡ (Xá-vệ) con một Bà-la- 
môn thuộc dòng họ Vøaccha. Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp phát tâm xuất 
gia, sống tại một làng Kosz/a. Nhờ các TỶ-kheo đến thăm, ngài thâm hiểu 
Chánh pháp, nhưng ngài không phân biệt được Kinh tạng, Luật tạng và 
Luận tạng. Tuy vậy ngài học hỏi được từ tôn giả Sàripuzia, nên có các v] 
TỶ-kheo giỏi về Luật tạng hay một bộ phận của ba Tạng, ngài học thuộc 
lòng cả ba Tạng, trước khi ba Tạng được kiết tập. Sau khi thuộc lòng cả ba 
Tạng, ngài chứng quả A-la-hán, trở thành vị giẳng dạy giáo lý. Một hôm, 
ngài nói với chính mình như với một người khác trong bài kệ sau đây: 


65. Tài sằn được chất chứa, 
Trải nhiều tháng nhiều năm, 
Do Vaccha tác thành, 

Nay Vaccha quăng bỗ, 

Ngài thuyết giằng như vậy, 
Cho các hàng cư sĩ, 

Khéo ngồi chỗ trịnh trọng, 
Tâm hân hoan rộng lớn. 


(LXYVT) Meghiya (Thera. 10) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kapilavaffhu, trong gia đình một 
hoàng tộc Thích-ca, được đặt tên là 1eøghiya (như mây). Lớn lên, ngài xuất 
gia hầu hạ Thế Tôn, khi Thế Tôn ở Cài¡kà, trên bờ sông Kửữmikàlà. Khi thấy 
một rừng xoài xinh đẹp, ngài muốn sống tại đấy, nhưng hai lần Thế Tôn 
không chấp nhận, cuối cùng trước lời yêu cầu khẩn khoản, Thế Tôn cho 
phép. Nhưng ở đấy vì tâm tư bất thiện không chế ngự được, vì bị ruồi 
muỗi cắn, nên tâm ngài không được định tĩnh và ngài lại về hầu hạ Thế 
Tôn. 


Thế Tôn dạy: 


Này Meghiya, khi tâm chưa chín muồi để giải thoát, năm pháp đưa đến tâm 
trạng ấy và bậc Đạo Sư giáo giới cho ngài. Nhờ đấy Meghiya chứng quả A- 
la-hán và nói lên chánh trí cỦa mình trong bài kệ này: 


66. Bậc Đại hùng giẳằng dạy, 
Vượi qua tất cả pháp, 

Ta nghe pháp Ngài dạy, 
Sống hoan hŸ cạnh Ngài, 

Ba minh đã chứng đạt, 

Lời Phật dạy làm xong. 


(LXYVI1Ù Ekadhamưna Savanmìya (Thera. 10) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở S/zvyà, trong gia đình một vị nghị 
sĩ. Khi Thế Tôn đến thăm Savyà, và Ở tại rỪng Singsapa, ngài đến nghe 
Thế Tôn giảng, đẳnh lễ ngồi xuống một bên, Thế Tôn hiểu được tâm tư 
ngài, dạy pháp cho ngài với câu kệ: 


“Các hành là vô thường”. 


Và ngài nhờ ảnh hưởng đời trước, thấy sự thật rõ ràng hơn, xuất gia tìm 
học nghĩa chữ đau khổ, nghĩa chữ vô ngã, triển khai thiền quán và chứng 
quả A-la-hán. Vì ngài chỈỉ nghe một pháp và chỈ nghe một mình mà chứng 
được thánh quả, nên ngài được tên Ekadhamna Savanìya (vị được nghe 
một pháp), ngài tuyên bố chánh trí trong bài kệ như sau: 


67. Phiền não ta đốt cháy, 
Mọi hữu được nhổ lên, 
Đường luân hồi đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 


(LXYVHHD Ekudàniya (Thera. 10) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một v] nghị] sĩ giàu có. Khi 
lớn lên, ngài thấy được uy đức của Đức Phật khi được dâng cúng rừng Jefa 
(Kỳ Viên), ngài xuất gia từ bỏ gia đình, làm bổn phận người Sa-di, sống 
trong rừng, ngài đến Đức Phật để học hỏi. Khi ấy Thế Tôn thấy Sàriputa 
đang ngồi thiền định gần ngài nên nói lên câu kệ này: 


“Tâm tăng thượng ẩn sĩ”. 


Ngài nghe câu kệ này, nên về rừng sâu chỉ lập đi lập lại câu kệ này, đến nỗi 
người ta đặt tên ngài là Ekuảdàmiyo (v] thuộc một câu kỆ). 


Một ngày kia, tâm tư ngài được định tĩnh với thiền quán triển khai, ngài 
chứng quả A-la-hán sống trong an lạc giải thoát, ngài được Tôn giả 
Sàripuia mời đến để trình bày sự thành đạt của mình, ngài nói lên bài kệ 
này: 


68. Tâm tăng thượng ẩn sĩ, 
Không phóng dầt, tu tập, 

Trên con đường chánh trí, 

VỊ ấy không sầu muộn, 

Luôn luôn được an tịnh, 
Thường nắm giữ chánh niệm. 


Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 


(LXIX) Channa (Thera. 10) 


Khi Thế Tôn còn sống trong gia đình vua Suđdhodana (Tịnh Phạn), ngài 
xuất thân tỪ con một người nô lệ và được đặt tên là Channa. Sống đồng 
thời với Đức Phật, ngài khởi lòng tin đức Thế Tôn, khi bậc Đạo Sư về thăm 
lại gia đình, rồi ngài xuất gia. Vì lòng thương mến Thế Tôn, vì tự phụ tự 
đắc đối với “Đức Phật của chúng ta, giáo pháp của chúng ta” ngài không thể 
chinh phục khuyết điểm này và không làm tròn bổn phận của một người Sa- 
di, khi Thế Tôn mệnh chung, theo lời dặn của Thế Tôn cần phải phạt nặng 
Channa, ngài xấu hổ, chế ngự được khuyết điểm này, không bao lâu chứng 
quả A-la-hán. Sung sướng với quả chứng của mình, ngài nói lên sự sung 
sướng của mình trong bài kệ như sau: 


69. Sau khi nghe Chánh pháp, 
VỊ ngọt lớn pháp lớn, 

Do nhất thiết thắng trí, 
Thuyết giẳng và trình bày, 

Ta dẫn thân trên đường, 
Đường đưa đến bất tử, 

Ngài thật bậc thiện xảo, 

Con đường diệt khổ ách. 


(LXX) Punna (Thera. 11) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Sunàparama, tại hải cẳng 
SŠuppàraka, trong nhà một thị dân tên P„ønaz (Phú-lâu-na). Đến tuổi trưởng 
thành, ngài đi với một đoàn thương gia đến Sàyzhi, khi bậc Đạo Sư cũng ở 
đấy. Ngài đi nghe Thế Tôn thuyết pháp tại ngôi tinh xá cùng với các cư sĩ 
địa phương, ngài khởi lòng tin rồi xuất gia. Và trong một thời gian, ngài rất 
được quý mến giữa các vị giáo thỌ sư, bởi ngài tài giỏi về biện luận. Một 
ngày kia, ngài đến bậc Đạo Sư, nhờ bậc Đạo Sư giẳng dạy để có thể đi 
Šunàparama giẳng dạy và an trú tại đấy. Đức Phật rống tiếng rống con sư 
tử bảo ngài: “Này Puzna, có những pháp do con mắt nhận thức....” Rồi 
Punna ra đi, tu tập thiền định trí tuệ, chứng được Ba minh. Khi ngài chỨng 
quả A-la-hán, ngài giáo hóa được nhiều người theo đạo, hơn năm trăm nam 
cư sĩ và nữ cư sĩ. 


Khi ngài sắp mệnh chung. Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như 
Sau: 


70. Ở đây chỉ có giới, 

Là pháp thật tỐi thượng, 
Nhưng v] nào có tuỆ, 

VỊ ấy là vô thượng, 

VỊ đủ giới và tuệ, 

Chiến thắng giới Nhân, Thiên. 


PHẨM VII 
(LXXD Vacchapadla (Thera. 11) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Ràjagaha, con một gia đình Bà- 
la-môn giàu có và được đặt tên và Vøcchapàla, ngài chứng kiến cuộc gặp 

gỡ giữa vua Bừmbisàra với Đức Phật. Sự hàng phục của Uruvela Kassapa 
trước Thế Tôn, ngài khởi lòng tin và xin xuất gia, chỈ trong một tuần, ngài 
triển khai thiền quán và chứng sáu thắng trí. 


Chứng quả A-la-hán, ngài vui về tán thán quả chứng này và quả chứng 
Niết-bàn trong bài kệ như sau: 


7I. Nếu thấy được sự thật, 
Thật vi diệu, vi IẾ, 

Với trí tuỆ thiện xão, 

Với tâm tư khiêm tỐn, 

Sống rập theo giới luật, 

Do chính Đức Phật dạy, 

Với người ấy Niễr-bàn, 
Chứng được không khó khăn. 


Bài kệ này là lời tuyên bố chánh trí của ngài. 


(LXXIH) Afznma (Thera. 11) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàywz/h¡, con một vị nghị sĩ, được 
đặt tên là A/zmna. Khi ngài lớn lên, mẹ ngài tìm cho ngài mỘt người vỢ và 
hỏi ý kiến bà con, nhưng ngài không chịu vì chán ngấy nếp sống gia đình. 
Mặc dầu ngài xuất gia và sống với các 1 -kheo, mẹ ngài vẫn tìm cách cám 
dỗ ngài hoàn tục. Ngài nói lên chí nguyện với bài kệ như sau: 


72. Như cây măng lớn mạnh, 
Khó vượi khôi cây cành, 
Cũng vậy, đến với ta, 

Vẫn đề đem vợ về, 

Hãy vui lòng chấp thuận, 
Nay ta đã xuất gia. 


Khi ngài đang đứng nói chuyện với mẹ ngài, ngài triển khai thiền quán, từ 
bỏ các cấu uế, trở thành vị A-la-hán. 


(LXXHI Mànava (Thera. 11) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàwzứhi, trong nhà một Bà-la-môn 
có danh tiếng. Trong bảy năm, ngài được nuôi dưỡng trong nhà, không ra 
ngoài đường; khi được ra ngoài đường, ngài thấy mỘt người già, một 
người bệnh, một người chết. Được nghe thấy những sự kiện này, ngài phát 
lòng sợ hãi, đi đến tinh xá, nghe thuyết pháp, được cha mẹ cho phép, ngài 
được xuất gia. Rồi ngài phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. 


Khi ngài đến ngôi tinh xá, các TỶ-kheo hỏi vì sao ngài xin xuất gia sớm và 
trẻ như vậy, ngài tuyên bố chánh trí của ngài và nói lên bài kệ này: 


73. Ta thấy mỘt người già, 
Một người khổ bệnh hoạn, 
Ta thấy mỘt người chết, 
Với tuỔi thQ kiệt quệ, 

Do vậy ta thoát ra, 

Sống đời sống xuất gia, 
TỪ bỗ mọi dục vọng, 

Hấp dẫn và thích ý. 


(LXXTIV) Suyàman (Thera. 11) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sà/¡, con của một Bà-la-môn. 
Ngài lớn lên, thiện xảo ba tập Vệ-đà, không ưa thích đời sống gia đình, vui 
thích thiền định. Ngài gặp Thế Tôn ở Sài, khởi lòng tin xuất gia, chứng quả 
A-la-hán, khi đầu được cạo tóc. 


Rồi ngài nói lên sự từ bỏ các triền cái và chánh trí của mình, với bài kệ như 
sau: 


74. Với dục tham, sân hận, 
Với thỤụy miên hôn trầm, 
Với trạo hỐi, nghỉ ngỜ, 

Vị TỶ-kheo hoàn toàn, 
Không còn năm triền cái, 
Năm triền cái đoạn tận. 


(LXXY) Susàrada (Thera. 11) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại sanh quán của Tôn giả Sàripua 
và được gọi là Ssàrađa (vì ngài lớn lên chậm chạp). Ngài được Tôn giả 
Sàriputfa giáo hóa và không bao lâu, trong địa vị Tỷ-kheo, ngài chứng quả 
A-la-hán và nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


75. Lành thay là tri kiến, 
Của bậc có luyện tập, 

Nghi hoặc được cắt đứi, 
Trí giác được tăng trưởng. 
Cho đến kŠ ngu sỉ, 

Được đổi thành người trí, 
Do vậy thật tốt đẹp, 

SỐng giao thiệp người lành. 


(LXXYVD Piyanjaha (Thera. 11) 


Ngài được sanh ở Vasài¡ trong thời Đức Phật hiện tại, trong một gia đình 
quý phái 1Lcchavì. Khi lớn lên, ngài rất thích thú chiến tranh và trở thành 
một chiến sĩ không ai thắng nổi, sẵn sàng hy sinh những gì thân nhất của 
mình, đến nỗi ngài được đặt tên là Piyanjaha (vị từ bổ những gì thân ái). 
Nhưng khi Đức Phật đến Vøsàii, ngài khởi lòng tin, xuất gia sống Ở trong 
rừng, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la- 
hán, ngài nghĩ thật là khác biệt giữa thành công ở đời và thành công bậc 
Thánh. Với thiền quán ấy, ngài nói lên chánh trí, và tuyên bố bài kệ này: 


76. Khi loài Người kiêu hãnh, 
Hãy hạ thấp ông xuỐng, 

Khi loài Người hạ thấp, 

Hãy nâng cao tâm ông, 

Hãy sống tại những chỗ, 

Loài NgƯỜi không muÕn sỐng, 
Tại chỗ ngồi ưa thích, 

Chớ có nên thích thú. 


(LXXVII) Hatthàroha- Puffa (Thera. 12) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàya:hi, trong một gia đình 
người nài voi, và lớn lên ngài giỏi trong nghề điều khiển voi. Một ngày kia, 
khi đang huấn luyện con voi, vì điều kiện chín muồi, ngài suy nghĩ: “Chế 
ngự voi để làm gì cho ta. Tốt hơn là chế ngự ta”. Rồi ngài đi đến Thế Tôn 
nghe pháp khởi lòng tin, xuất gia, và triển khai thiền quán trên căn bản thiền 
tư về giới luật. Như một người nài chế ngự thú tánh con voi bằng cái móc, 
ngài thiền định không cho tư tưởng chạy loạn khỏi đề tài thiền quán, ngài 
nói lên bài kệ: 


77. Trước tâm này lang thang, 
Chạy chỗ này chỗ khác, 

Chạy chỗ nó ưa thích, 

Chạy chỗ nó vui sướng, 

Nay ta chế ngự tâm, 

Với như lý rữ duy, 

Như câu móc chẾ ngự, 

Nhiếp phục con voi rừng. 


Nhờ làm vậy, thiền quán được triển khai, ngài chứng quả A-la-hán. 


(LXXYVIH) Mendasira (Thera. 12) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàkera, trong một gia đình một thị 
dân. Vì ngài giống con dê, ngài được tên là Mendasìra (đầu dê). Khi Thế 
Tôn ở Sàkera, tại rừng Anjana, Mendasìra khởi lên lòng tin, xuất gia tu chỈ 
và quán, chứng được sáu thắng trí, ngài có thể nhớ đến các kiếp trước: 


78. Ta luân hồi nhiều đời, 

Chạy đài từn không được, 

Với ta trong khổ sanh, 

Khổ uẫn hay biến dạng. 

Và bài kệ này nói lên chánh trí cỦa ngài. 


(LXXIX) Rakkhia (Thera. 12) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Devadaha, trong gia đình 
một quý phái Thích-ca, tên là Rakkhira, ngài là mỘt trong năm trăm các hoàng 
tử dòng họ Thích-ca được xuất gia để làm hộ chúng cho Thế Tôn, theo 
quyết định các vua chúa Thích-ca và Koliya. Đức Phật đã cảm hóa các hoàng 
tử tuổi trể này với câu chuyện tiền thân Kunàia, một bài học về sự nguy 
hiểm của dục vọng. Liên hệ bài học này với đề tài thiền quán, ngài triển 
khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó suy nghĩ đến sự xuất ly của 
mình khổi các phiền não, ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ nhƯ sau: 


79. Mọi tham ta đã đoạn, 
Mọi sân được nhổ lên, 
Mọi s¡ được rừ bỏ, 

Ta mát lạnh tịch tịnh. 


(LXXX) Ugga (Thera. 12) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kosala, tại thành phố Ugga, con 
một gia đình nghị sĩ, được đặt tên là Ugøa. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài 
đến nghe đức Thế Tôn thuyết pháp, khi đức Thế Tôn đến thành này, khởi 
lòng tin xuất gia, cuối cùng chứng quả A-la-hán. Rồi ngài tuyên bố chặt đứt 
sợi dây chuyền tái sanh và nói lên chánh trí của ngài với bài kệ nhƯ sau: 


80. Mọi nghiệp ta đã làm, 
Dầu ít hay là nhiều, 

Tất cả được đoạn trừ, 
Nay không còn tái sanh. 


PHẨM IX 
(LXXXD Szmifigufa (Thera. 12) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Sàyaz/rhi, tên là Saznifigutía (hộ trì 
nhờ hòa khí). Nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài xuất gia và chứng được 
giới thanh tịnh. Do kết quả nghiệp đời trước, ngài bị bệnh hủi, tay chân của 
ngài rơi xuống từng phần một, ngài sống trong một nhà bệnh. 


Một hôm, Tôn giả Sàripuzra đi thăm các người bệnh và hỏi thăm các bệnh 
nhân, thấy Szzmitigurra, Tôn giả cho một đề tài để thiền quán, nói rằng: “Này 
Hiền giả, nếu nói về vấn đề năm thủ uẩn, thời toàn bộ khổ uẩn là một vấn 
đề cảm thọ. Và khi không có năm uẩn, thời không có đau khổ”. Nói xong, 
Tôn giả Sàripurra tiếp tục đi. Nhưng bệnh nhân Szmiguia được phấn khởi 
với bài dạy ấy, triển khai thiền quán và chứng được sáu thắng trí. Nhờ đó, 
ngài nhớ đến các hành ngài làm đời trước, khiến nay ngài phải mắc bệnh 
hủi. Và tán thán sự kiện này mọi việc đã được chấm dứt, ngài nói lên bài 
kệ: 


81. Việc ác ta đã làm, 
Trong các đời sỐng trước, 
Ở đây chỈ cằm thọ, 

ThỌ lãnh rỪ nghiệp ấy, 
Căn bằn các nghiệp khác, 
Thật sự không còn nữa. 


(LXXXID Kassapa (Thera. 12) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàywz:hi, con một Bà-la-môn 
thuộc Tây Bắc (Udicca-hahmanacsa) và được đặt tên là Kassapa. Cha ngài 
mất khi ngài còn nhỏ, mẹ ngài nuôi ngài lớn lên. Một ngày kia, ngài nghe 
Đức Phật giảng Ở Jefavana, ngay lúc ấy nhờ nghiệp duyên thuần thục, ngài 
chứng được Sơ quả. Ngài đi đến gặp mẹ và xin xuất gia. 


Khi Đức Phật an cư, làm lễ tự tứ xong, bắt đầu bộ hành, Kzssapa muốn 
được đi theo Thế Tôn. Trước hết ngài đến xin phép bà mẹ và được mẹ cho 
phép đi với lời khuyên dạy như sau: 


82. Hãy đi tại chỗỖ nào, 
Khất thực nhận dễ dàng, 
Những chỗ được an toàn, 
Những chỗ không sợ hãi, 
Tại những chỗ như vậy, 
Này con, con hấy đi, 

Chớ khiến cho đời con, 
Sầu muộn b] va chạm. 


Ngài suy nghĩ “Mẹ ta muốn ta đến đến chỗ ta giải thoát khỏi phiền não, như 
vậy đây là dịp cho ta đạt được giải thoát hoàn toàn, không có sầu não buồn 
phiền”. 

Rồi ngài cố gắng triển khai thiền quán, chứng quả A-la-hán. Vì rằng lời 
khuyên của mẹ giúp ngài tinh tấn hành trì chứng quả, nên ngài nói lại bài kệ 
ấy. 


(LXXXIH) S?haø (Thera. 12) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xỨ Maiia, trong gia đình hoàng 
tộc và được đặt tên là S?a. Khi thấy Đức Phật, ngài bị cảm hóa, đẳnh lễ và 
ngồi xuống một bên, bậc Đạo Sư biết được tâm tư của ngài, thuyết pháp 
cho ngài, ngài khởi lòng tin, xuất gia và lấy một đề tài vào trong rừng để 
thiền quán. Tâm tư của ngài bị nhiều đối tượng ám ảnh, ngài không thể 
thiền định, bậc Đạo Sư thấy vậy, liền nói lên với ngài bài kệ như sau: 


83. Hỡði Sìha, hãy sỐng, 
Không buông lung, phóng dt, 
Ngày đêm không biẾng nhác, 
Kiên trì trong tu tập, 

Hãy thực hành thiện pháp, 
Gấp bỏ thân tích tụ. 


Nhờ vậy ngài có thể triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Lúc nói 
lên chánh trí của mình, ngài đọc lại bài kệ trên. 


(LXXXIV) Ni/a (Thera. 13) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sàyz//h¡, con một Bà-la- 
môn và được đặt tên là Na. Khi lớn lên, ngài nghĩ: “Các tu sĩ Thích-ca thật 
may mắn, được cúng dường đầy đủ các vật cần dùng. Thật là một đời sống 
thoải mái, đời sống của một Tu sĩ”. Rồi ngài xin xuất gia để được sống 
thoải mái, không chú ý đến tu tập, ăn no, nói chuyện nhẳm nhí, và ban đêm 
ngủ dài. Bậc Đạo Sư thấy được thiện duyên của ngài đời trước, nên nói lên 
bài kệ này để giáo giới ngài. 


84. Trọn đêm Thầy nằm ngủ, 
Ban ngày thích fụ hỘi, 

Kể ngu sống như vậy, 

Sẽ đoạn khổ được sao? 


Bị dao động bởi lời dạy của bậc Đạo Sư, ngài triển khai thiền quán, không 
bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nói lên chánh trí của ngài, bằng cách 
lập lại bài kệ trên. 


(LXXXYV) Sunaàga (Thera. 13) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở làng Nà/aka, con một Bà-la-môn 
và bạn của Sàripuia trước khi Sàripufra xuất gia. Nghe Tôn giả Sàripuffa 
thuyết pháp, ngài xuất gia, an trú trên thiền quán và không bao lâu chứng 
quả A-la-hán. Do vậy, khi ngài dạy cho các Tỷ-kheo, ngài nói lên chánh trí 
của ngài với bài kệ: 


85. Thiện xảo tướng của tâm, 
Biết vị ngọt viễn ly, 

Hành thiền, niệm, thận trọng, 
Chứng lạc không thế tục. 


(LXXXYVŨ) Nàgứa (Thera. 13) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ổ Kapilavafthu, trong gia đình hoàng 
tộc Thích-ca, tên là Nàgia. Khi bậc Đạo Sư đến tại chỗ của ngài, Thế Tôn 
thuyết kinh Mật Hoàn, ngài khởi lòng tin, xuất gia không bao lâu chứng quả 
A-la-hán. Rồi hân hoan với sự thật trong lời dạy của Đức Phật, và sự chỈ 
đạo có hiệu quả của Chánh pháp, ngài nói lên bài kệ này: 


Gó. Ngoài đây có ngoại đạo, 
Họ dạy những con đường, 
Không như con đường này, 
Đưa đến quả Niết-bàn, 
Thật khác, đức Thế Tôn, 
Giáo giới hàng Tăng chúng, 
Đạo Sư chỈ Niết-bàn, 

Như thẫy trên bàn tay. 


(LXXXVII) Payi(ha (Thera. 13) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sống ở quốc đỘ Magadha, trong một gia 
đình Bà-la-môn, tánh thiên về đời sống ẩn sĩ, ngài trở thành một du sĩ. Sau 
khi học tập, ngài đi chỗ này chỗ khác, nghe Upafissa và Kolira (Sàriputfa và 
Moggallàna) xuất gia theo Đức Phật, nghĩ rằng giáo hội này phải tốt đẹp 
mới có những vị như vậy chấp nhận. Ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp, 
khởi lòng tin, xuất gia không bao lâu chứng quả A-la-hán, ngài nói lên chánh 
trí của ngài với bài kệ này: 


87. Thấy như thật các uẩn, 
Mọi sanh hữu phá hỦy, 
Đoạn sanh tÙ luân hồi, 
Nay không còn tái sanh. 


(LXXXYHD Ajjuna (Thera. 13) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàva:hi, trong gia đình một nghị 
sĩ, được đặt tên là Ajj„na. Khi lớn lên, ngài liên hệ với phái Ni-kiền-tử, xuất 
gia trong tôn phái này khi còn trẻ, nghĩ rằng sẽ tìm được đạo giải thoát. 
Nhưng ngài không tìm được gì trong giáo hội ấy, ngài gặp bậc Đạo Sư, 
khởi lòng tin, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Hân hoan trong 
quả chứng của mình, ngài nói lên bài kệ này: 


88. Ta có thể tự mình, 
Kéo nước từ đất liền, 
Như nước lớn cuốn trôi, 
Ta thể nhập sự thật. 


(LXXXIX) Devasabha (Thera. 13) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài là con của một hoàng tộc, lên ngôi vua 

khi còn trể. Nhưng khi tỉnh ngộ, ngài đi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, từ 

bổ ngôi vua, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài hân hoan 
khi nghĩ đến những uế nhiễm ngài đã tỪ bỏ, và nói lên bài kệ này: 


89. Vượi khỏi các bùn nhƠ, 
TỪ vực thằm trở về, 

Thoát bọc lưu trói buộc, 
Mọi kiêu mạn tiêu tr. 


(XC) Sàmidafa (Thera. 13) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), con một 
Bà-la-môn, được đặt tên là Svmda:a. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài nghe 
uy lực của Đức Phật, và đi đến tinh xá với những cư sĩ để nghe bậc Thế 
Tôn thuyết pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm 
trong một thời gian, ngài không có nhiỆt tâm tu tập, cuối cùng, lại được 
nghe Đức Phật thuyết pháp, ngài trở nên phấn khởi, nhiệt tâm và chứng 
thực quả A-la-hán. 


Về sau, các Tỷ-kheo hồi ngài: “Làm sao Hiền giả chứng được pháp Thượng 
nhân?” Và ngài nói lên hiệu năng của giáo pháp, sự tu chứng pháp và tùy 
pháp. Ngài tuyên bố chánh trí của ngài trong bài kệ như sau: 


90. Năm uẩn được rõ biẾt, 
Tồn tại sẽ cắt đứi, 

Vòng sanh tử đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 


PHẨM X 
(XCD Paripunnaka (Thera. 13) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kapilavaffhu trong gia đình dòng 
họ Thích-ca. Vì khả năng và tài sẳn của ngài được viên mãn. Ngài được 
biết với tên là Paripumaka (viên mãn), ngài có đủ điều kiện để luôn luôn 
thưởng thức các vị ăn ngon. Nhưng khi ngài được nghe bậc Đạo Sư dùng 
các đồ ăn khất thực, ngài nghĩ: “Thế Tôn được nuôi dưỡng rất được nuông 
chiều, nhưng nay Ngài lại dùng các đồ ăn như vậy để hưởng Niết-bàn an 
lạc. Vậy sao ta lại ham muốn đồ ăn ngon?”. Bị dao động, ngài tỪ bỏ gia 
đình, xuất gia, lấy đề tài tu tập về thân từ nơi bậc Đạo Sư, cuối cùng ngài 
chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nói lên bài kệ này: 


9]. Dầu có hưởng món ăn, 
Như cam lồ trăm vị, 

Nhưng không thỂ sánh bằng, 
Món ta ăn hôm nay; 

Đây là Pháp vi diệu, 

Được Phật Go-ta-ma, 

Bậc tri kiến vô lượng, 

Đã thuyết giằng cho ta. 


(XCID Vữaya (Thera. 13) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàya:hi, trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Vị/zya. Khi được học giáo lý Bà-la-môn, ngài xuất 
gia, đời sống một vị ẩn sĩ, sống trong rừng, thực hành thiền định, ngài nghe 
đến sứ mệnh của Đức Phật, hoan hỷ đến kính chào Thế Tôn và nghe pháp. 
Rồi ngài xuất gia trong giới luật của Đức Phật, không bao lâu chứng quả A- 
la-hán. Ngài nói lên chánh trí cỦa ngài trong bài kệ sau đây: 


92. Với ai, lậu hoặc đoạn, 
Không y tựa đồ ăn, 

Hành xứ, không, vô tướng, 
Giải thoát cũng như vậy, 
Như chim trên hƯ không, 
Dấu chân thật khó tìm. 


(XCHI) Eraka (Thera. 14) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàyzihi, con của một người có 
địa vị, được đặt tên là Eraka. Ngài khôi ngô, tuấn tú, làm mọi công việc đều 
thông suốt thành tựu. 


Cha mẹ cưới cho ngài một người vợ trẻ đẹp có giới hạnh. Nhưng vì là đời 
sống cuối cùng nên ngài sanh dao động và tìm kiếm đến gặp bậc Đạo Sư. 
Khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài xuất gia, bậc Đạo Sư cho ngài đề 
tài để tu hành, nhưng trong một thời gian ngài bị các suy tư bất thiện ám 
ảnh, đức Thế Tôn biết được tâm tư của ngài nên nói lên bài kệ dạy ngài, 
ngài rất hối hận sở hành của mình khi nghe lời Phật dạy, ngài trở nên tinh 
tấn, phát triển thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán, Ngài nói lên 
chánh trí của ngài với bài kệ sau đây: 


93. Hỡi này Ê-ra-ka, 
Khổ thay là các dục! 
Hỡi này Ê-ra-ka, 
Không lạc tà các dục! 
Ai tham dục các dục, 
Là tham dục đau khổ, 
Ai không tham các dục, 
Là không tham dục khổ. 
Hỡi này Ê-ra-ka! 

Hãy biết là như vậy. 


(XCTV) Mefa/ì (Thera. 14) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt- 
đà), con một vị Bà-la-môn và được đặt tên là Ä⁄e/ajì. Lớn lên, ngài thấy sự 
đau khổ của dục và sống Ở trong rừng làm một vị ẩn sĩ. Khi nghe sứ mệnh 
Đức Phật và do thiện duyên thúc đẩy, ngài đến gặp Đức Phật và hỏi về sự 
tu hành tán thối của Ngài, câu trả lời của Đức Phật khiến ngài phát khởi 
lòng tin xuất gia, và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Với bài kệ này, ngài 
tán thán bậc Đạo Sư: 


94. Đẳnh lễ đức Thế Tôn, 
Thích từ bậc điềm lành, 

Quả chứng này đạt được, 

Là quả vị thượng thỦ, 

Pháp Ngài khéo thuyết giằng, 
Là Chánh pháp tỐi thượng. 


(XCYV) Cakkupàla (Thera. 14) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàya:hi, con của người điền chủ 
tên Mahàsuvanna, được đặt tên là Pàla, ngài cũng được gọi là Pàiø anh, vì 
em ngài được gọi là Pà!a em, cả hai anh em được cha mẹ giao phó cho 
những công việc Ở gia đình. Khi bậc Đạo Sư đến tỉnh xá Kỳ Viên, Pàla anh 
giao gia sẵn cho người em và xuất gia. Sau sáu năm làm Sa-di, ngài đi với 
sáu mươi TỶ-kheo để học hỏi Chánh pháp. Các vị này lựa một ngôi rừng 
gần một ngôi làng biên địa, tại chỗ ấy, dân làng là các Phật tỬ cư sĩ, và ngài 
sống trong một chòi lá, sống hạnh viễn ly cỦa một vị tu hành. 


Ngài bị đau mắt và một vị thầy thuốc cho thuốc chữa, ngài không chịu nghe 
theo lời thầy thuốc, bệnh nặng thêm. Ngài nghĩ: “Thà làm cho chấm dứt các 
kiết sử của ta, còn tốt hơn là chấm dứt bệnh đau mắt”. Như vậy, ngài bỏ 
qua bệnh đau mắt, chỈ lo phát triển thiền quán, cho đến khi ngài chứng quả 
A-la-hán thời cũng mù mắt luôn. Ngài được gọi là vị A-la-hán khô. 


Các cư sĩ hỏi các Tỷ-kheo về ngài và nghe nói ngài mù nên các cư sĩ hết 
lòng săn sóc cho ngài. Rồi các TỶ-kheo khác cũng chứng quả A-la-hán và đề 
nghị đến Sàwzíh¡ (Xá-vệ) để yết kiến bậc Đạo Sư. Nhưng ngài nói: “Tôi 
yếu và mù, con đường đi không phải là không nguy hiểm. Tôi sẽ làm trở 
ngại cho các vị, các vị hãy đi trước, thay mặt tôi đẳnh lễ bậc Đạo Sư và các 
đại đệ tử khác, hãy nói với Pàla em tôi về tình trạng của tôi, và gửi cho tôi 
một người giúp đỡ”. Cuối cùng, các Tỷ-kheo nhận lời đi, sau khi từ biệt các 
vị hộ chủ và sắp đặt cho ngài một chỗ ở. Các Tỷ-kheo làm theo lời dặn của 
ngài và Pàia em bảo người cháu tên là Pài/ka đi đến giúp đỠ ngài. Các Tỷ- 
kheo làm lễ xuất gia cho Pà/¡ka, vì con đường đi không có an toàn cho mỘt 
người cư sĩ. Pàl¿ka đi đến ngài và cả hai người đều lên đường đi đến 
Sàyairhi. GIỮa đường, Pàl¡ika nghe một phụ nữ hát và đến tình tự với người 
ấy. Ngài biết được nên đuổi Pài¡ka đi, một mình đi đến Sàyz/h¡. Hạnh đức 
của ngài làm cho chỗ ngồi của Szkka (Đế Thích) nóng và Sak&ka hiện hóa 
một người dẫn đường cho ngài đi đến tinh xá Kỳ Viên, ngay vào buổi chiều 
ấy. Trong khi ngài ở Kỳ Viên, Pàia em lo phụng dưỡng ngài, ngài nói lên 
bài kệ như sau, khi ngài đuổi Pài¡ka đi. 


95. Dầu ta có b] mù, 
Dầu mắt ta hư hoại, 
Dầu con đường ta đi, 
Dầu gai góc khó khăn, 
Ta sẽ fỰ mình đi, 

Dấn thân trên đường ấy, 
Nhưng ta không cùng đi, 
Kẻ ác hạnh như vậy. 


(XCVDŨ Khandasurmnana (Thera. 14) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, tái sanh trong một gia đình của vua Màila, 
ngài được đặt tên là Khandasumana (Bông lài), vì khi ngài sanh, bông lài nở 
hoa, ngài nghe Đức Phật thuyết pháp khi Đức Phật trú ở tại rừng xoài của 
Cunda ở Ràvà, xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Rồi ngài nhớ đến đời 
sống quá khỨ khi ngài cúng một nhánh bông lài tại tháp của Đức Phật 
Kassapa, trong khi tất cả bông hái được đều thuộc về của vua. Nhận thấy 
cử chỉỈ của ngài giúp ngài chứng được quả Niết-bàn, ngài nói lên bài kệ như 
sau: 


96. Do một bông từ bỗ, 
Được hưởng tám ức năm, 
SỐng trong cẳnh cối trời, 
Còn sỐ năm còn lại, 

Ta được sỐng tịch tịnh. 


(XCVII) 7¡ssơ (Thera. 14) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại thành phố ®oguya trong một gia 
đình vua chúa. Khi phụ vương mất, ngài tiếp nối sự nghiệp của vua cha. 
Như một đồng minh với vua Bửnbisàra, ngài gỬi vua các tặng vật châu báu, 
ngọc và y áo. Vua gửi ngài đời sống của Đức Phật vẽ trên tấm tranh và lý 
duyên khởi được khắc trên một đĩa bằng vàng. Khi ngài thấy vật này, vì lời 
phát nguyện trước các Đức Phật quá khứ, vì nhân duyên đời sống cuối 
cùng, ngài suy tư định lý ấy, quán sát qua lại nhiều lần, học thuộc lòng 
nhiều lần, cho đến khi ngài cẩm thấy dao động và đi đến kết luận: “Nay ta 
đã được thấy hình dung của Thế Tôn cùng với quá trình giáo lý của Ngài. 
Các dục đầy những đau khổ, vậy ta sống đời sống gia đình làm gì?” Rồi 
ngài thoái vị, xuất gia, cầm bát bằng đất và với một số quần chúng đi theo 
và khóc than, như Hoàng tử P„kkusờïi, ngài từ bỏ hoàng cung, đi đến 
Rajagaha (Vương Xá). Tại đấy, ngài ở tại hang Sabhasondika và yết kiến 
Thế Tôn. Nhờ Thế Tôn thuyết pháp, ngài chứng quả A-la-hán. Nói đến kinh 
nghiệm bản thân, ngài nói lên bài kệ: 


97, TỪ bỗ trăm bình bát, 
Bằng đồng, vàng quý giá, 
Ta cầm lẫy bình bái, 

Làm bằng đất sét thường, 
Đây là lần thứ hai, 

Ta làm lễ quán đằnh. 


(XCVHI) Abhaya (2) (Thera. 14) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàya:hi, trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Abhaya. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, ngài 
xuất gia. Một hôm, ngài đi khất thực ở trong làng, thấy một nỮ nhân ăn mặc 
rất đẹp đễ, tâm tư ngài bị dao động, khi trở về tịnh xá, ngài suy nghĩ: “Thấy 
một sắc pháp, tâm ta sanh cấu uế, ta đã phạm lỗi lầm”. Từ bỏ tâm tư ấy, 
ngài phát triển thiền quán và chứng A-la-hán. Rồi ngài nói lên sự sai lầm và 
sự thức tỉnh của ngài ngang qua bài kệ: 


98. Thấy sắc, mất chánh niệm, 
Tác ý tưởng luyến ái, 

Tâm cằm thỌ say mê, 

Đắm trước tưởng an trú, 

Các lậu hoặc tăng trưởng, 
Đưa đến gỐc sanh hữu. 


(XCIX) U/ñiya (Thera. 14) 


Ngài tái sanh Ở Kapilavatfhu, trong thời Đức Phật hiện tại, trong một gia 
đình vương tộc Thích-ca, được đặt tên là iya. Khi đến tuổi trưởng thành, 
ngài chứng kiến sức mạnh của Đức Phật, khi ngài đến thăm các gia đình bà 
con của ngài, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Trong thời kỳ tu học, ngài đi 
vào làng khất thực, nghe một nỮ nhân ca hát, thiền định của ngài bị thối thất 
và lòng dục khởi lên. Chế ngự với sức mạnh suy tư, ngài bước vào tịnh xá 
rất dao động, ngài ngồi thiền định vào buổi trưa, phát triển thiền quán, 
chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài nói lên sự giải thoát của ngài khỏi đau khổ sanh tử, nhờ nhàm chán 
các dục trong bài kệ sau đây: 


99. Nghe tiếng, mẫt chánh niệm, 
Tác ý tưởng luyến ái, 

Tâm cằm thQ say mê, 

Đắm trước tưởng an trú, 

Các lậu hoặc tăng trưởng, 

Đưa đến nhiễm luân hồi. 


(C) Devasabha (TÙ (Thera. 14) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài tái sanh trong một gia đình hoàng tỘc 
Thích-ca, và được đặt tên là 2eyasabha. Khi lớn lên ngài khởi lòng tin khi 
Thế Tôn giải quyết sự tranh chấp giữa dòng họ Thích-ca và dòng họ Koliya, 
ngài xin quy y ba ngôi báu. Khi Đức Phật ở vườn cây bàng, ngài đi đến gặp 
Thế Tôn, lần này ngài xuất gia, ngài chứng quả A-la-hán , trú trên an lạc 
giải thoát, ngài nói lên sự phấn khởi của ngài với bài kệ như sau: 


100. Thành tựu chánh tính tấn, 
SỞ hành trên niệm xứ, 

Tràn đầy hoa giải thoát, 

Sẽ nhập diệt, vô lậu. 


PHẨM XI 


(CD Belafhakàn: (Thera. 15) 


Tái sanh trong thời Đức Phật hiện tại ở Sàyz//hi trong một gia đình Bà-la- 
môn, ngài được đặt tên là Belarhakàni. Sau khi nghe Đức Phật thuyết 
giảng, ngài xuất gia, tu tập chỈ quán trong một khu rừng ở Kosala. Nhưng 
ngài rất biếng nhác và hay nói lời thô ngữ, do vậy tâm tư ngài không chơn 
chánh để tu tập, Thế Tôn biết được thiền quán chín muồi của ngài, khích lệ 
ngài với bài kệ như sau: 


101. Từ bỏ đời cư sĩ, 

Trách nhiệm chưa làm xong, 
Dùng miệng như cái cày, 
Bụng ăn no, biếng nhác, 
NhƯ con heo to lỚn, 

Đồ ăn thật đầy đủ, 

Kễ nhác lại liên rục, 

Đi đến chỗỖ thai tạng. 


Như thấy đức Bổn Sư trước mặt, ngài cảm thấy xúc động mãnh liệt khi 
nghe bài kệ này và triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán, 
ngài dùng bài kệ này nói lên chánh trí của ngài. 


(CII) Se£ccha (Thera. 15) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị Của địa phương. 
Không thể giữ nước nhà độc lập, ngài bị mất ngôi vua. Lang thang trong 
nước với tâm tư sầu khổ, ngài thấy và nghe Thế Tôn thuyết pháp, xuất gia, 
chứng quả A-la-hán. Cân nhắc trong bài kệ, chống đối đời thế tục, ngài nói 
lên chánh trí cỦa ngài: 


102. BỊ kiêu mạn lừa đảo, 
Tâm uế nhiễm trong hành, 
Lợi bất lợi, dao động, 

HọQ không chứng thiền định. 


(CHI) Bandhura (Thera. 15) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành S//2wzrì, con của mỘột người 
nghị sĩ được đặt tên là Bandhara. Một hôm, đi đến Sàywz/hu có công việc, 
ngài đi với một số cư sĩ đến ngôi tinh xá, nghe Thế Tôn thuyết giẳng, khởi 
lòng tin, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Để đền ơn vị vua của mình, đã 
giúp đỡ cho ngài thành công, ngài đi đến S/avz?ì để thuyết pháp, giẳng cho 
vị vua về Bốn sự thật. VỊ vua trở thành một Phật tử, xây dựng một ngôi 
tỉnh xá lớn đặt tên là Sđassana, cúng dường cho ngài. Ngài cúng dường tất 
cả cho giáo hội, đi khất thực như lúc trước và ngài muốn đi đến Sàyzihi. 
Các Tỷ-kheo nói với ngài: “Hãy ở lại đây với chúng tôi, nếu Hiền giả thiếu 
thốn điều øì, chúng tôi sẽ tìm kiếm cho Hiền giả!”. Ngài trả lời: “Tôi không 
có cần điều gì khác, tôi sống với những gì tôi có được. Tôi tự bằng lòng với 
vị của Chánh pháp”. Và ngài nói lên bài kệ: 


103. Ta không có cần thiẾt, 
Việc này hay vật này, 

Ta sỐng trong hạnh phúc, 
Thọ hưởng được pháp vị. 
Sau khi uỐng v] ngỌI, 

Tối thượng và đệ nhất, 

Ta sẽ không thân thiẾt, 
Với thuốc độc nọc độc. 


(CIV) Khữaka (Thera. 15) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàwz:h¡ (Xá-vỆ), trong gia đình 
Bà-la-môn. Khi lớn lên, nghe danh tiếng của ngài Ä⁄ahà Moggallàna (Đại 
Mục-kiền-liên) về thần thông lực, ngài nghĩ: “Ta rồi cũng sẽ như vậy”. 
Thúc đẩy bởi thiện duyên đời trước, ngài xuất gia tinh tấn tu tập chỈ và 
quán, không bao lâu chứng được sáu thắng trí. Rồi dùng sáu thắng trí ấy, 
ngài bắt đầu thi ơn cho chúng sanh với thần túc thông và tha tâm thông. Khi 
các Tỷ-kheo hỏi ngài: “Hiền giả K”iraka, có phải Hiền giả dùng thần 
thông?”, ngài trả lời với bài kệ: 


104. Thân ta thật nhẹ nhàng, 
Cẩm xúc hŸ lạc lớn, 

Như bông thổi trước gió, 
Thân ta nhẹ trôi bay. 


(CV) Malytavambha (Thera. 15) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, ở 
thành phố Kurukaccha. Ngài được Trưởng lão Bacchabhu cảm hóa và xuất 
gia, tu tập thiền quán, ngài trú tại chỗ đồ ăn khất thực khó kiếm, chỗ nào ba 
đồ vật dụng cần thiết khó kiếm, còn đồ ăn khất thực dễ kiếm thời ngài bỏ 
đi. Tiếp tục như vậy, và nhờ thiện duyên đời trước, ngài trở thành bậc Đại 
nhân, phát triển thiền quán và chứng được quả A-la-hán. Suy nghĩ trên quả 
chứng của mình, ngài nói lên bài kệ: 


105. Ta không muốn an trú, 
Khi ta không vừa ý, 

Chỗ nào có lạc thú, 

Ta liền rời bỗ di, 

Tại chỗ nào mục đích, 
Không phải không liên hệ, 
Chỗ ấy, người có mắt, 

Có thỂ an trú được. 


(CV]I) Suhemanfa (Thera. 15) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở nơi biên địa, con một Bà-la-môn 
giàu có, ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp, tại vườn Lộc Uyển ở thành 
phố Sankassa, Ngài xuất gia và trở thành người tụng đọc ba Tạng, cuối 
cùng chứng được sáu thắng trí. Ngài suy nghĩ: “Ta đã được những gì một 
người đệ tử có thể chứng. Vậy ta hãy phục vụ cho giáo hội”. Rồi ngài 
thuyết giẳng cho các TỶ-kheo và giải quyết các vấn đề khó khăn của các vị 
ấy. Một hôm, ngài nói với đại chúng và các người có trí như sau: 


106. Tại chỗ nào mục đích, 
Trăm tánh, tướng ẩn chứa, 
Kể ngu thấy một phần, 
Kẻ trí thấy trăm phần. 


Như vậy, vị Trưởng lão nói lên trước các Tỷ-kheo về trí tuệ, phân tích biệt 
tài của ngài. 


(CVID) Dhamưmnasava (Thera. 15) 


Sanh tại xứ Mfagadha (Ma-kiỆt-đà), trong một gia đình Bà-la-môn, bị thúc 
đẩy bởi điều kiện chín muồi, ngài chọn đời sống xuất gia, bỏ đời sống thế 
tục. Tìm gặp bậc Đạo Sư ở núi Nam Sơn, ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết 
pháp, xin xuất gia, sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Hoan hỷ với quả 
chứng của mình, ngài nói lên bài kệ: 


107. Cân nhắc, suy fW xong, 
Ta xuất gia, không nhà, 

Ba mỉnh ta đạt được, 

Lời Phật dạy, làm xong. 


(CVHI) Phụ Thân Của Dharzưnasava (Thera. 15) 


Ngài theo gương người con, nói rằng: “Con ta từ bỏ đời sống thế tục khi 
còn trề như vậy, sao ta không noi theo gương?” Rồi ngài tìm gặp Thế Tôn 
xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán và nói lên bài kệ: 


108. VỚi tuổi trăm hai mươi, 
Ta xuất gia không nhà, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phật dạy, làm xong. 


(CHX) Langha Rakkhia (Thera. 16) 


Trong thời Đức Phật tại thế , sanh trong một gia đình giàu có Ở Sàya/rhi. 
Ngài tìm được lòng tin, xuất gia, lấy một đề tài để thiền quán, và cùng với 
một TỶ-kheo sống trong rừng. Không xa chỗ ngài Ở, có con nai mẹ nuôi con 
nai con trong một đám cây rậm rạp, vì thương con, con nai mẹ không đi xa 
được, nên phải đói khát, không đủ cỏ, nước gần đó. Thấy vậy, ngài nói: 
“Thật vậy, thế giới này bị ái triền trói buộc, sống trong đau khổ, không thể 
chặt đứt được!”. Với cảm thọ ấy để khích lệ, ngài phát triển thiền quán, 
chứng quả A-la-hán. Thấy bạn mình nuôi dưỡng nhiều tư tưởng sai lầm, 
ngài giáo giới bạn mình với bài kỆ như sau: 


109. Dầu có sống cô độc, 
Với lòng thương từ mẫn, 
Của bậc đã lo nghĩ, 

Đến hạnh phúc tỐi thượng, 
Vị này vẫn không nghĩ, 
Đến lời dạy Bổn Sư. 

Như vậy vị ấy sống, 

Với căn còn mỘc mạc, 
Chẳng khác con nai cái, 
Non yếu trong khu rỪng. 


Khi nghe những lời này, vị Tỷ-kheo kia bị dao động mạnh, phát triển thiền 
quán và chứng quả A-la-hán. 


(CX) Usabha (Thera. 16) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala, 
ngài khởi lên lòng tin khi bậc Đạo Sư nhận lãnh tinh xá Je/avana (Kỳ Viên). 
Sau khi hành trì hạnh Sa-di, ngài sống trong rừng dưới chân núi. Vào mùa 
mưa, các mây xả mưa xuống cây cỔ trong rừng, các bụi cây nhóm cây đều 
đầy những hoa lá. Rồi ngài tỪ hang đi ra, thấy cây cỐi xanh tươi đẹp nên 
nghĩ rằng: “Các cây và các cây lau này không có ý thức, tuy vậy với mùa 
mưa tiếp sức, chúng được lớn mạnh. Sao ta lại không làm lớn mạnh các 
đức tánh tốt đẹp khi ta đã đạt thời tiết thuận tiện?” Rồi ngài nói lên bài kệ, 
tuyên bố chánh trí của ngài, và với tinh tấn nghị lực, ngài chứng quả A-la- 
hán. 


110. Những cây được vươn cao, 
Nhờ mây cao tưới mái, 

Với mưa mới thấm nhuần, 
Được xanh rươi lớn mạnh, 

Đối với U-xa-bha, 

Ưa thích sỐng viễn ly, 

Ý thức được rừng múi, 

VỊ ấy khiến sanh khởi, 

Rất nhiều điều tỐt đẹp. 


PHẨM XI 
(CXD) Jemía (Thera. 16) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước Magadha (Ma-kiệt-đà), 
tại làng Jeza, con một vua địa phương. Khi đang còn trẻ, vì nghiệp duyên 
thúc đẩy, ngài muốn xuất gia, suy tư đến đời sống thoát tục. Ngài nghe bậc 
Đạo Sư thuyết pháp, rồi xuất gia. Tinh cần tu tập, hân hoan trong thiền 
quán, ngài chứng quả A-la-hán. Suy tư đến quả chứng của mình, nhớ đến 
những phân vân phải gặp lúc trước, ngài phấn khởi nói lên bài kệ: 


111. Khó thay, đỜi xuất gia, 
Khó thay, đời cư sĩ, 

Sâu kín thay, Chánh pháp, 
Khó kiếm thay, tài sẵn, 
Lựa chọn thật khó khăn, 
Nếp sống này, sỐống khác, 
Khi tâm trí, luôn luôn, 
Nghĩ đến lễ vô thường. 


(CXIT) Vacchagoffa (Thera. 16) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), con một 
Bà-la-môn giàu có. Vì có đến bốn vị Trưởng lão tên Vøccha, ngài được gọi 
là Vacchagota. Khi đến tuổi trưởng thành, giỏi về Bà-la-môn giáo điển, 
ngài cảm thấy không thỏa mãn, vì không tìm thấy lõi cây trong sự học hỏi 
ấy, sau ngài trở thành một du sĩ. Nhờ vậy, ngài gặp bậc Đạo Sĩ, bằng lòng 
với những câu trả lời, ngài xuất gia, và sau một thời gian, chứng được sáu 
thắng trí, hân hoan với quả chứng và nếp sống của mình, ngài nói lên bài 
kệ: 


112. Ta chứng được Ba mình, 
Đạt được đại thiền định, 
Tâm chỉ được thiện xảo, 

Ta đạt được mục đích, 

Lời Phật dạy làm xong. 


(CXIH) Vanavaccha (Thera. 16) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn giàu có Ở 
Ràjagaha (Vuơng Xá), được đặt tên là Vanavaccha. Ngài khởi lòng tin khi 
bậc Đạo Sư hội kiến với vua Bữmbisàra (Bình-sa). Sau ngài xuất gia, chứng 
quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, ngài sỐng trong rừng, thiên tu 
hạnh viễn ly, do vậy được gọi là Vanavaccha. Một hôm, ngài muốn giúp ích 
cho bà con đi đến Ràjagaha, sống trong một chỗ ở nhỏ, và nói với họ nếp 
sống của mình. Các bà con yêu cầu ngài dùng bài kệ này nói lên ngài ưa 
thích sống Ở rừng núi và hành trì hạnh viễn ly: 


113. Dưới tằng đá, băng đá 
Có nưỚc suối, trong chẳy, 
Có khÌ và có nai, 

Lai vãng sống gần bên, 

CỎ cây bao trầm nước, 

Núi rừng ấy, ta ưa. 


Bài kệ này trở thành lời nói chánh trí của ngài. 


(CIV) Adhimufra (Thera. 16) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn giàu 
có Ở Sàva#rhi, tên là Adhimurra. Ngài cảm thấy bất mãn khi thấy giáo lý Bà- 
la-môn không có gì căn bẩn. Chứng kiến uy nghi đức độ của Đức Phật khi 
tỉnh xá Kỳ Viên được dâng cúng, ngài xuất gia và không bao lâu chứng quả 
A-la-hán, ngài giáo giới các TỶ-kheo sống với ngài, các vị này rất là lực 
lưỡng, với bài kỆ sau đây: 


114. Trong nếp sỐng tâm 1, 
Hướng về hạnh từ bỏ, 

Với thân thể thô lỗ, 

Nặng nề như thế này, 

Nếu ham muÕn thân thể, 
Được /họ hưởng các lạc, 
TỪ đâu thành tựu được, 
Hạnh của bậc Sa-môn? 


(CXYV) Mahandvma (Thera. 16) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàywzhi trong gia đình một Bà-la- 
môn, được đặt tên là Mahànàma, ngài được nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi 
lòng tin và xuất gia. Lấy một đề tài làm thiền quán, ngài sống trên một ngọn 
đồi tên là Wesàdka. Không thể chận đứng được các dục tưởng khởi lên, 
ngài tuyên bố: “Đời này của ta có ý nghĩa gì, với tâm tư uế nhiễm như vậy”. 
Tự nhàm chán với chính mình, ngài leo lên một đỉnh núi, và như muốn lao 
mình xuống, ngài nói với chính mình như nói với một người khác: “Ta sẽ 
giết nó!” với bài kệ nhƯ sau: 


115. Hãy xem, sao đời nay, 
Lại chấm đứt Ở đây, 

Với hòn núi nhiều ngỌn, 
Và nhiều cây cỐi này? 

Núi Nesàdaka, 

Một ngọn núi có danh, 
Rập rạp với cỖ cây, 

Che kín trùm tẫt cả. 


Tự mình trách móc như vậy, vị Trưởng lão phát triển thiền quán và chứng 
quả A-la-hán. Bài kệ trên trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 


(CXYVD Parapariya (Thera. 17) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Ràjagaha (Vương Xá) và trở thành rất giỏi trong ba tập Vệ-đà. Vì ngài 
thuộc dòng họ Pàràpara, ngài được gọi là Pàràpariya và dạy các bùa chú. 
Ngài thấy oai nghi đức độ của đức Bổn Sư ở Pàràjagaha, xin xuất gia và 
chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến đời sống hành đạo của mình, 
ngài nói lên sự phấn khởi hân hoan của ngài, ngang qua bài kệ: 


116. TỪ bỗ sáu xúc xỨ, 
Căn môn khéo chế ngự, 
Gốc tà ác, nhỔ sạch, 
Ta đạt lậu hoặc tận. 


Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 


(CXYVII) Yazsa (Thera. 17) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình nhân sĩ rất giàu 
có Ởở Benare (Ba-la-nạai). Ngài được nuôi dưỡng rất tinh tế, và có ba lâu đài 
hợp với ba mùa. Một đêm, do nhân duyên quá khứ thúc đẩy ngài thấy cảnh 
bất tịnh của những người hầu cận ngài. Quá xúc động trước cảnh tượng 
ấy, ngài đi đôi dép vàng, từ bổ thành, nhà và được chư Thiên mở cửa thành 
cho. Ngài đi đến /sipzrana (Chư Thiên đọa xỨ), vừa đi vừa than “Ôi sầu 
khổ thay! Ôi nguy hiểm thay!”. Lúc ấy, Thế Tôn đang đi ngoài trời Ở 
Isipatana, thấy Yasa như vậy liền gọi: “Hãy đến đây, này Yasa! Ở đây, 
không có sâu khổ, không có nguy hiểm!”. Nghe vậy, ngài rất hoan hỶ, cởi 
dép để một bên, ngồi xuống bên cạnh Thế Tôn. Bậc Đạo Sư thứ lớp thuyết 
giảng cho Yasz về Bốn sự thật, khi giảng xong. Ngài trở thành một Phật tử. 
Và khi Đức Phật thuyết giẳng cho phụ thân Yasz đến kiếm ngài, ngài chứng 
quả A-la-hán. 


Rồi Đức Phật đưa bàn tay mặt ra đón Yasø và nói: “Hãy đến, này Tỷ-kheo”, 
khi nói vậy, tóc của Yasz được cắt ngắn lại bằng hai ngón. tay và có được 
đầy đủ tám vật cần dùng. Suy tư đến quả chứng và nếp sống của mình, 
ngài cảm thấy hân hoan khi nghe hai chữ: “Hãy đến đây, Tỷ-kheo” và nói 
lên bài kệ: 


117. Khéo thoa xức, khéo mặc, 
Dùng mỌi loại thời trang, 

Ta chứng được Ba minh 

Lời Phật dạy làm xong. 


(CXVHD Kimliba (Thera. 17) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kapilavafthu (Ca-tỳ-la-vỆ), trong 
một gia đình một vị vua dòng họ Thích-ca, tên là Kửnbila, ngài hưởng được 
tài sản rất nhiều. Bậc Đạo Sư thấy được thiền quán của ngài chín muồi khi 
ngài Ở Anupiya, để khích lệ ngài, Thế Tôn cho hiện lên một nỮ nhân rất đẹp 
trong tuổi trễ và làm cho ngài thấy nữ nhân ấy từ tuổi trẻ bước qua tuổi già. 
Kimbila thấy vậy rất xúc động và nói lên bài kệ: 


118. Như bị lời trà yếm, 
Tuổi già đến áp đảo, 

Dung sắc bị đổi khác, 
Nhưng cũng dung sắc trước; 
Vị ấy như thế nào, 

Không có gì thay đổi, 

Nhưng ta chỚ fỰ ngã, 

Có gì đã đổi khác. 


Nghĩ đến lẽ vô thường, ngài cẳm thấy dao động mạnh, và đi đến bậc Đạo 
Sư, nghe pháp, xuất gia và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. Ngài 
nhấn mạnh cái nhìn thường hằng trước của ngài đối với sự vật, và nói lại 
bài kệ, này như nói lên chánh trí của ngài. 


(CXIX) Vay¡-Puứfa (Thera. 17) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua I/cchaivì Ở 
Vesàli, và được gọi là con của V4z7/¡, vì phụ thân thuộc về dòng họ này. Khi 
còn trẻ, thiên về huấn luyện voi, thúc đẩy bởi nhân duyên chín muồi để giải 
thoát, ngài đi đến tinh xá đúng lúc bậc Đạo Sư thuyết giẳng, sau khi nghe, 
ngài xuất gia, sau một thời gian chứng sáu thắng trí. 


Sau một thời gian, sau khi bậc Đạo Sư vừa nhập Niết-bàn, ngài cùng với 
các bậc Trưởng lão thỏa thuận cố gắng duy trì Chánh pháp không có suy 
suyển, và cùng với các vị Trưởng lão đi từ chỗ này đến chỗ kia. Một hôm 
ngài thấy Tôn giả Aøanda đang thuyết pháp cho một số đông người, để 
khích lệ Tôn giả Ananda chứng quả cao hơn, ngài nói lên bài kệ này: 


119. Hãy ải đến khu rừng, 
Rậm rạp những rễ cây, 
Hãy để cho Niết-bàn, 
Chìm sâu vào tâm người, 
Hồi này Go-ta-mal 

Hãy tu tập thiền định, 
Việc làm lăng xăng này, 
Có nghĩa gì cho ông. 


(CXX) Isidafa (Thera. 17) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh trong xứ Avzzri, tại vườn Velugàma, 
làm con một người lữ hành trưởng, ngài trở thành bạn cỦa Ca, mỘt gia 
chủ ở Macchikasanda, bằng cách giao thiệp thư từ đầu cho hai người chưa 
gặp nhau. C#z viết cho ngài về sự tuyệt diệu của Đức Phật, gửi cho ngài 
tư liệu về tổ chức giáo hội, ngài cảm thấy xúc động mạnh và xin xuất gia, 
với sự chỈ đạo của Mahà Kaccàna (Đại Ca-chiên-diên). Cuối cùng ngài 
chứng được sáu thắng trí, ngài quyết định đi đến yết kiến Đức Phật, từ biệt 
Trưởng lão, và đi đến xứ Trung biên (thung lũng sông Hằng) yết kiến đức 
Bổn sư. Bậc Đạo Sư hỏi ngài về sự tiến bộ trên đường tu hành, ngài trả 
lời: “TỪ khi con tu tập trong Pháp và Luật của Ngài, mọi sầu khổ đều chấm 
dứt, và con sống không có sợ hãi”. Rồi ngài nói lên chánh trí của mình với 
bài kệ như sau: 


120. Năm uẫn được rõ bit, 
Đứng với rễ chặt đứt, 

Khổ diệt đã đạt được, 

Lầu hoặc diỆt, ta chứng. 


CHƯƠNG II - HAI KỆ 
PHAM 


(CXXD) U/ara (Thera. 18) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), con một 
Bà-la-môn có danh tiếng, được đặt tên là /:ara. Ngài thông suốt giáo điển 
Vệ-đà, và có danh tiếng về gia tộc, về dung sắc, về thông minh, về đức 
hạnh. Vassakàra, một vị bộ trưởng có danh Ở ÄM⁄agadha (Ma-kiệt-đà), thấy 
những thành tích của ngài, muốn gả con gái cho ngài, nhưng ngài đã thiên 
về hạnh giải thoát nên đã từ chối và ngài đến nghe ngài Sàripuzta (Xá-lợi- 
phất) thuyết giảng. Với lòng tin, ngài xuất gia, làm tròn bổn phận của người 
Sa-di, hầu hạ Tôn giả Sàripuia. 


Một hôm, Tôn giả Sàripurra bị bệnh, /fara đi tìm một y sĩ chữa bệnh, ngài 
đặt bình bát ngài trên bờ hồ để xuống hồ nước súc miệng. Một người ăn 
trộm, bị lính đuổi, chạy ra khỏi cửa thành, khi chạy ngang liền quăng bỏ các 
châu báu đánh cắp vào trong bình bát của người Sa-di và bỏ chạy. Khi các 
người lính đến, thấy đồ châu báu trong bình bát của ngài liền bắt ngài đưa 
đến Bà-la-môn Vassakàra để trừng phạt ngài. 


Đức Phật nhận thấy thiền quán của ngài đã chín muồi, nên đi đến ngài, đặt 
nhẹ tay trên đầu ngài và nói: “Đây là kết quả nghiệp trước của Thầy, Thầy 
cần phải chấp nhận nhờ sức mạnh suy tư”. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho 
ngài, ara vì nhờ Đức Phật đặt nhẹ tay trên đầu, tâm tư được phấn khởi, 
nhờ thiền quán chín muồi, nhờ uy nghi đức độ của bậc Đạo Sư, ngài cảm 
thọ hỷ lạc, đoạn tận các uế nhiễm, chứng sáu thắng trí. Vươn mình lên khỏi 
cột trụ, ngài đứng trên hư không, hiển hiện thần thông vì lòng từ mẫn đối 
với kẻ khác. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, các vết thương 
của ngài được lành hẳn khi được các Tỷ-kheo khác hỏi: “Thưa Hiền giả, 
làm sao khi Hiền giả đau khổ như vậy, Hiền giả có thể phát triển thiền 
quán?”. Ngài trả lời “Khi tôi thấy rõ được sự đau khổ của mình tái sanh, và 
tánh nhân duyên sanh của sự vật, thời sự nguy hiểm của sự đau khổ ít hơn, 
hiện tại không ngăn tôi phát triển thiền quán và chứng được kết quả. 


121. Không có gì có mặt, 

Lại thường còn mãi mãi, 
Không có các hành gì, 

Lại thường hằng thường trú. 
Các uẩn được khởi lên, 

Đến đời khác diệt vong. 


122. Biết được nguy hiểm này, 
Ta không muỐn sanh hữu, 


Từ bỗ rất cả dục, 
Ta chứng lậu hoặc tận. 


(CXXH) Pindola-Bhàradvaja (Thera. 18) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con của vị giáo sĩ của vua 
Udena xứ Kosambi, được đặt tên là Bhàradvàja. Sau khi học tập ba tập VỆ- 
đà, dạy các bài chú, bài tụng rất thành công cho các thanh niên Bà-la-môn, 
ngài chán ngấy với công việc đang làm. Từ giã họ, ngài đi đến Ràjagaha 
(Vương Xá), thấy chúng Tỷ-kheo được trọng vọng cúng dường, ngài xuất 
gia. Với phương pháp Phật dạy, ngài tiết đỘ trong ăn uống và chứng được 
sáu thắng trí. 


Ngài tuyên bố trước mặt đức Bổn Sư rằng ngài sẵn sàng trả lời tất cả 
những câu hỏi của Tỷ-kheo nào nghi ngờ đến con đường và kết quả, như 
vậy, ngài rống tiếng rống con sư tử, Đức Phật nói về ngài nhƯ sau: “Trong 
các đệ tử của Ta rống tiếng rống con sư tử, Pindola Bhàradvàja là đệ nhất”. 


Rồi một người bạn cũ đến thăm ngài, một Bà-la-môn có tánh keo kiết. VỊ 
Trưởng lão khuyên bạn nên cúng dường chúng Tăng. Vì bạn ngài tin rằng 
ngài cũng ích kỷ và nghĩ đến tư lợi, nên ngài dùng bài kệ để giáo giới bạn 
ngài: 


123. Nói về đời sỐng này, 
Không phải không có luật, 
Nhưng các món đồ ăn, 
Không có gì gần tâm 

Do có các món ăn, 

Thân thể được rồn tại, 
Thẫy vậy, ta bỘ hành, 

Tìm kiếm các món ăn. 


124. Bậc trí kinh nghiệm rằng: 
Thật sự là đám bùn, 

Đẳnh lễ và cúng đường, 

Xuất phát tự gia đình, 

Như mũi tên tẾ nhị, 

Rất khó nhổ được ra, 

Cũng vậy với kể ngu, 

Cung kính khó từ bỏ. 


(CXXHI) Valiya (Thera. 18) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàywz:h¡ (Xá-vệ), con một Bà-la- 
môn tên tuổi, được đặt tên là Va/ya. Khi đến tuổi trưởng thành, làm chủ 
được các căn, ngài làm bạn với người có giới đức. Rồi ngài đi đến Thế 
Tôn, khởi lòng tin, xuất gia, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Nghĩ 
đến quá khứ với các sự vật thế tục, ham muốn, và như thế nào nhờ Thánh 
đạo, ngài thoát ly các chi phối ấy, ngài nói lên chánh trí của ngài: 


T25. Trong chòi nh, năm cửa, 
Có con khÌ đi vào, 

Loanh quanh từng cỬa mội, 
Nó va chạm từng giây! 


126. Này khÏ, hãy dừng lại! 
Chớ có chạy như vậy, 
Ngươi không còn như trước, 
Trí tuệ cầm giữ ngươi, 
Ngươi đâu còn có thể, 

Đi xa như trước được. 


(CXXIV) Gangàfiriya (Thera. 18) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàywzrh¡ làm con một thị dân, được 
đặt tên là 2ara. Trong đời sống thế tục, vì ngu sỉ ngài phạm lỗi lầm, biết 
được lỗi lầm của mình, ngài sanh sầu khổ và xuất gia. Hối hận vì hành vi 
của mình, ngài chọn đời sống khổ hạnh, ở trên bờ sông Hằng, làm một chòi 
lá để ở; do vậy, ngài được gọi là Gangàiiriya (người ở trên bờ sông Hằng). 
Ngài nguyện không nói với một ai, như vậy cả năm, ngài không thốt ra một 
lời nào. Trong năm thứ hai, mỘt nữ nhân trong làng thường cúng dường 
ngài, muốn biết ngài có câm hay không khi dâng sữa cúng dường, làm đổ 
sữa ra ngoài. Ngài mới nói: “Thôi vừa rồi, bà chị”. Nhưng đến năm thứ ba, 
ngài chứng quả A-la-hán, ngài nói lên chánh trí của ngài ngang qua lời bài 
kệ, tán thán hạnh cũ của ngài: 


127. Trên bỜ sông Hằng Hà, 
Dùng ba lá thỐt nỐi, 

Ta dựng lên cho ta 

Một chòi lá nho nh, 

Bát ta là cái ghè, 

Dùng cúng sữa người chết, 
Còn y áo của fa 

Lượm chắp từ đống rác. 


128. SuỐt hai năm sỐng vậy. 
Ta chÌ nói mỘt chữ, 

Trong khoảng năm thứ ba, 
Khối sỉ ám tan tành. 


(CXXYV) Aj7ina (Thera. 18) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàva:hi, trong gia đình một Bà- 
la-môn nghèo, và khi sanh ngài được đặt trong một tấm da dê rừng, do vậy 
được đặt tên là A/ia. SỐng trong sự bần cùng, ngài chứng kiến uy nghi đức 
độ của Đức Phật khi tinh xá Kỳ Viên được dâng cúng. Khởi lòng tin, ngài 
xuất gia và không bao lâu, chứng được pháp Thượng nhân, khi chứng được 
quả A-la-hán, vì nghiệp duyên quá khỨ, ngài không được cung kính và biết 
đến. Một số Sa-di không biết khinh thường ngài, ngài làm họ dao động với 
bài kệ: 


129. Nếu chứng được Ba mình, 
Đoạn tử, không lậu hoặc, 

Vị ấy vẫn có thể, 

Không được người biết đến, 
Và kŠ ngu không biẾ, 

Có thể sanh khinh thường. 


130. Khi người ấy nhận được 
Đồ ăn uống cúng dường, 
Dẫu cho có ác pháp, 

Vẫn được họ kính trọng. 


(CXXYVD Melsjina (Thera. 19) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Benarees (Ba-la-nại), trong gia 
đình một hoàng tộc, tên là Mela/ina, học giỏi và hạnh đức có tiếng khắp 
trong nước. Khi Thế Tôn ở Ba-la-nai, tại /sipaana (chư Tiên đọa xứ), 
Melajina đến nghe Ngài thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia và chứng quả 
A-la-hán. Khi các Tỷ-kheo hỏi làm sao ngài chứng được pháp Thượng nhân, 
ngài rống lên tiếng rống con sư tử: 


T131. Khi ta nghe Chánh pháp, 
Bậc Đạo Sư thuyết giẳng, 

Ta thắng trí nghỉ hoặc, 

Bậc toàn trí, toàn thằng. 


132. Đối vị trưởng lữ đoàn, 
Với vị đại anh hùng, 

Trong các bậc đánh xe 

Bậc tối thắng vô thượng, 
Đối con đường, lỘ trình 

1a không có nghỉ hoặc. 


(CXXYVII Ràdha (Thera. 19) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Rà/agaha (Vuơng Xá), là người 
Bà-la-môn. Trong khi ngài lớn tuổi, ngài không làm được bổn phận của 
ngài. Không được chấp nhận, ngài đi đến Thế Tôn, nói lên những ước 
muốn của ngài. Bậc Đạo Sư thấy được những điều kiện căn bản được đầy 
đủ, nên bảo Sàripuza chấp nhận ngài xuất gia. Không bao lâu, ngài chứng 
quả A-la-hán. Sau đó, ngài sống gần bên bậc Đạo Sư, trở thành một vị 
thuyết giẳng đột xuất nhờ những lời thuyết giẳng của bậc Đạo Sư. Một 
hôm, thấy rõ vì sao không khéo tự huấn luyện chế ngự khiến các dục vọng 
có thể sanh khởi, ngài nói lên bài kệ để khích lệ giáo giới: 


133. Như mái nhà vụng lợp, 
Mưa dễ thấm ưỚt vào, 
Cñững vậy, tâm vụng tu 
Tham ái được xâm nhập. 


134. NhƯ mái nhà khéo lợp 
Mưa không thể thấm vào, 
Cñng vậy, tâm khéo tu 
Tham ái không xâm nhập. 


(CXXYVHI) Suraàdha (Thera. 19) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm em trai của vị Ràdha, vâng theo 
gương của người anh, ngài xuất gia và chứng quả A-la-hán. Để nêu rõ sự 
hướng dẫn các giới luật, ngài nói lên chánh trí của mình như sau: 


135. Sanh của ta đã tận, 
Chiến thắng dạy, làm xong, 
Lưới danh được đoạn diỆt, 
Gốc sanh hữu nhổ lên. 


136. Mục đích hạnh xuất gia, 
BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Đích ấy đã đạt được, 

Mọi kiết sỬ, diệt xong. 


(CXXIX) Gøífama (Thera. 19) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), trong một 
gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là Gørzma. Khi còn trẻ, ngài giao du với 
kể không tốt, bao nhiêu tài sẳn ngài cho một kỹ nữ. Hối hận nếp sống bất 
chính của mình, ngài mơ thấy hình ẳnh bậc Đạo Sư đang ngồi, với tâm tư 
hiểu biết tâm trạng của ngài. Bậc Đạo Sư biết được tiến bộ của ngài, sự 
thành tựu các nhân duyên thiết yếu, nên thuyết pháp cho ngài. Ngài khởi 
lòng tin, xuất gia, chứng quả A-la-hán, khi con dao đụng đến tóc ngài, khi 
ngài đang thọ hưởng lạc thiền định và quả giải thoát. Một cư sĩ hỏi ngài về 
tài sản của ngài, ngài thú nhận ngài sống không được nghiêm túc, sống phi 
Phạm hạnh, và với sự trong sạch hiện tại không có dục vọng, ngài nói lên 
chánh trí của ngài: 


137. Bậc ẩn sĩ nằm ngỦ, 
Sống an lạc hạnh phúc, 
HQ không b] nữ nhân, 
Trói buộc và chỉ phối. 

Nữ nhân, phải luôn luôn 
Phòng hộ và chẾ ngự. 

Sự /hật về nữ nhân, 

Thật khó được chấp nhận. 


138. Hỡi này các dục vọng, 
Ta quyết giết các ngưƠi, 
Nay chúng ta đối ngươi, 
Không còn gì nỢ nần, 
Chúng ta nay đi đến 

Cẵnh giới gọi Niết bàn, 

Đi đến tại chỗ ấy 

Không còn có sầu muộn. 


(CXXX) Vasabha (Thera. 19) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Vesàl¡, con vị vua địa phương 
Licchavì. Được cảm hóa bởi uy nghi đức độ của Đức Phật khi Ngài đến 
thăm Vøsài¡, ngài xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Biết ơn 
những ai Ủng hộ ngài, ngài không có từ chối những vật dụng được cúng 
dường và hưởng thọ các vật cúng dường ấy. Người thường dâng cho ngài 
thích thọ hưởng, nhưng ngài không để ý những lời phê bình ấy. 


Gần ngài có một vị Tỷ-kheo giả dối, lừa gạt quần chúng bằng cách giả dối 
sống thiểu dục tri túc, do vậy được quần chúng tôn trọng. Rồi thiên chủ 
$akka (Đế thích) thấy được sự giả dối này, đi đến Trưởng lão Vasabha hỏi: 
“Thưa Tôn giả, kể giả dối kia sao lại làm vậy?”. Ngài trả lời với bài kệ, chỈ 
trích kể ác bất thiện kia: 


139. Trước nó giết fỰ ngã, 
Sau nó giết ngƯỜi khác, 
Họ khéo giết tự ngã, 

Như chim mồi, mồi chim. 


140. Không phải Bà-la-môn, 
Với dung sắc bên ngoài, 
Bà-la-môn chính thỐng, 
Phải dung sắc bên trong, 
Với ai, làm ác nghiỆp, 
Người ấy là hắc nhân, 

Là chồng của Sujà 


PHẨM I 
(CXXXD) Mahàcunsa (Thera. 20) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt-đà), làng 
Nàlaka, con của nữ Bà-la-môn Ràpusàri và em trai của Sàripufra. Ngài theo 
gương anh, xuất gia, và sau một thời gian tinh cần tu hành, chứng đuợc quả 
A-la-hán. Phấn khởi với quả chứng của mình và đời sống viễn ly, ngài nói 
lên bài kệ: 


141. Khéo nghe, nghe tăng trưởng, 
Nghe tăng trưỜng, phát tuỆ, 

Nhờ tuệ biết ý nghĩa, 

Nghĩa được biết, lạc đến. 


142. Hãy trú chỗỖ xa vằng, 
Hãy sống, thoát kiết sỬ, 
Tại đấy, LÀN chưa đạt, 

Hãy sống giữa chúng Tăng, 
TỰ ngã được chế ngự, 

An trú trong chánh niệm. 


(CXXXII) Jofidàra (Thera. 20) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh làm con một Bà-la-môn giàu có, ở xứ 
Pàdiyartha, được đặt tên là Jofidàsa. Khi đến tuổi trưởng thành, một hôm, 
ngài thấy Tôn giả Đại Ca-diếp (Mahà Kassapa) đi khất thực, ngài đón Tôn 
giả tại nhà và nghe Tôn giả thuyết pháp. Trên một ngọn đồi gần làng, ngài 
dựng lên một tinh xá lớn cho Tôn giả, cúng dường Tôn giả bốn vật dụng 
cần thiết. BỊ xúc động với lời dạy của Tôn giả, ngài xuất gia và không bao 
lâu chứng được sáu thắng trí. Sau mười năm, ngài học ba Tạng, đặc biệt là 
Luật tạng, hầu hạ Tăng chúng và đi Sàyz/hi cùng với một số đông Tỷ-kheo 
để yết kiến Đức Phật. Trên đường đi, ngài đi đến vườn của một ẩn sĩ, thấy 
một Bà-la-môn hành trì khổ hạnh năm pháp ngài hỏi: “Này Bà-la-môn, sao 
Ông không đốt với một thứ lửa khác?”. Vị Bà-la-môn tức giận trả lời: “Này 
kể trọc đầu kia, ngọn lửa khác là gì?”. Trưởng lão trả lời: 


Sân, tật đỐ, ác hạnh 

Mạn, kiêu và tranh chấp, 
Tham ái và vô mình, 

Lòng ứa muốn tái sanh, 
Những pháp này đỐt cháy, 
Thiêu đốt cả thân ông. 


Rồi ngài thuyết pháp cho người ấy, và tất cả những người tin vào Phạm 
thiên xin ngài được xuất gia. Khi từ giã Sàvz/rhi, ngài đến thăm gia đình cũ 
của ngài và giáo giới các bà con như sau: 


143. Những ai dùng dây thừng, 
Hành cướp giật nhiều cách, 
Những dân hỌ hung bạo, 

Làm não hại người khác, 

Như vậy, họ gieo hại, 

Vì nghiệp không tiêu mất. 


144. NgƯỜời nào làm nghiỆp gì, 
Nghiệp thiện hay nghiỆp ác, 
Họ thừa tự nghiệp ấy, 

Loại nghiệp họ đang làm. 


(CXXXHI) Herannakàn: (Thera. 20) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một tay sai của vua Kosala 
và cầm đầu bọn cướp. Khi phụ thân ngài mất, ngài thừa tự chức vụ ấy. 
Được cẩm hóa khi chứng kiến lễ Đức Phật tiếp nhận /e/avana (Kỳ Viên), 
ngài cho người em trai thế chức vụ. Ngài xuất gia, không bao lâu chứng quả 
A-la-hán. Rồi ngài tìm cách khuyên em ngài từ bổ nghề cũ, và thấy em ngài 
thích thú nghề của mình, ngài khích lệ em với bài kệ như sau: 


145. Đêm ngày chạy, trôi qua, 
Mạng sống bị tỔn giằm 

Tuổi thọ người hủy diệt, 
Như nước dòng suối con. 


146. Kễ ngu làm ác hạnh, 
Không hiểu việc mình làm, 
Về sau bị khổ đau, 

Khi ác nghiệp chín muồi. 


Nghe lời khuyên của ngài, người em xin phép vua nghỈ việc, xuất gia và 
không bao lâu được giải thoát. 


(CXXXTV) Somammia (Thera. 20) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Benares trong một gia đình Bà-la- 
môn, được đặt tên là Sornamiia. Ngài trở thành một vị thông hiểu ba tập 
Vệ-đà, và được Trưởng lão Vimala cẳm hóa, ngài xuất gia, ngài sống gần 
gần vị Trưởng lão, làm trọn bổn phận của mình. Nhưng vị Trưởng lão trở 
thành biếng nhác và ham ngủ, Sømzmiia suy nghĩ: “Ai có thể có giới đức, 
sống gần một người biếng nhác?”. Rồi ngài đi đến Tôn giả Mahà Kassapa 
(Đại Ca-diếp) nghe thuyết giảng, phát triển thiền quán, không bao lâu chứng 
quả A-la-hán. Rồi ngài chỈ trích Vinala với những câu kệ như sau: 


147. NhƯ leo trên ván nhỏ, 
Giữa biển lớn bị chìm, 
Cñng vậy đến kẻ khác, 
Người hạnh tỐt cũng chìm. 
Do vậy hãy bỗ nó, 

Kẻ làm biếng làm nhác. 


148. Hãy sống gần bậc Thánh, 
Bậc viễn ly, tỉnh cần, 

Thiền định, thường tỉnh tấn, 
Bậc Hiền trí sáng suỐi. 


Nghe vậy, Trưởng lão Vimaia rất xúc động, phát triển thiền quán, tự minh 
tỉnh tấn để được giải thoát, không bao lâu chứng đạt được mục đích. 


(CXXXY) Sabbamifía (Thera. 260) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Sàyarrhi, được đặt tên là Sabbamirta. Chứng kiến lễ dâng cúng tỉnh xá Kỳ 
Viên, ngài thấy được uy nghi đức độ của Đức Phật, xuất gia, lựa chọn một 
đề tài để thiền quán, ngài sống tại một khu rừng. Sau mùa mưa, ngài đi đến 
Sàvarrhi để đảnh lễ Đức Phật, trên đường đi, ngài thấy một con nai con bị 
sa vào bẫy người thợ săn, con nai mẹ tuy không bị lưới chụp nhưng vì 
thương con nai con nên không đi xa cũng không dám đến gần cái bẫy, con 
nai con lăn lộn qua lại, kêu lên những tiếng thẳm thiết. Vị Trưởng lão suy 
nghĩ: “Ôi, tình thương đã đem lại sự đau khổ cho các loài hữu tình!”. Đi xa 
hơn nữa, ngài thấy nhiều tên cướp đang lấy rơm cỘt vào mỘt người chúng 
bắt được để đem thiêu sống. Người ấy la lên và vị Trưởng lão cảm thấy sầu 
khổ đối với hai sự việc ấy, liền nói lên bài kệ để cho các tên cướp nghe. 


149. Người trói buỘc vào ngƯỜi, 
Người bám víu vào người, 
Người DỊ người làm hại, 

Và người làm hại người. 


150. Lợi ích gì người ấy? 
Hay con cháu người sanh? 
Hãy bỗ người ấy ải, 
Người làm hại nhiều người. 
Nói vậy, ngài đạt đến thiền quán, chứng quả A-la-hán. Còn các tên cướp, 


nghe lời giáo giới của ngài, cẩm thấy xúc động, từ bỏ thế tục, và thực hành 
Chánh pháp. 


(CXXXYVŨ) Mahakàla (Thera. 21) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Se/zvyà, trong gia đình một 
người lái buôn, được đặt tên là Mahàkàla. Khi đến tuổi trưởng thành và 
sống Ở nhà, ngài đem theo năm trăm xe hàng hóa để buôn bán ở Sàyz/hi. Khi 
đang nghỈ vào buổi chiều, ngài thấy các cư sĩ đem hương hoa đi đến tinh xá 
Jetavana (Kỳ Viên) và ngài đi theo. Tại đấy ngài nghe Đức Phật thuyết 
pháp, khởi lòng tin xuất gia, quyết định lựa chọn nghĩa địa làm đề tài thiền 
quán, ngài sống ở trong nghĩa địa. Một hôm, một người đàn bà làm nghề 
thiêu đốt thân thể, để cho vị Trưởng lão một đề tài thiền quán, nên chặt tay 
và chân của một thân mới thiêu, lấy sọ đầu làm bình bát đựng sữa, sắp. đặt 
tay chân đặt chúng gần bậc Trưởng lão để ngài có thể thiền quán và ngồi 
xuống một bên. Vị Trưởng lão thấy vậy liền tự sách tấn mình với những 
bài kệ như sau: 


151. Nữ Kàh, đẫy đà, 
Dung sắc như qua đen, 
Bẻ gẫy một bắp vế, 

Lại bẻ bắp vế nữa, 

Bẻ gẫy một cánh tay, 
Lại bễ cánh tay nữa, 
Lại bê gẫy cái đầu, 
Như bát đựng sữa đông. 
Này Kàh ngồi xuỐng, 
Với lòng tin sẵn sàng. 


152. Ai không rõ biết vậy, 
Lại tác thành sanh y, 

Kẻ ngu bước đi đến, 
Chịu khỔổ đau liên tục, 
Do vậy ai hiểu biẾt, 
Không tạo nên sanh y, 

Ta sẽ không nằm xuỐng, 
Với đầu bị bễ nát. 


(CXXXYVII) T¡ssa (Thera. 21) 


Trong Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), trong một gia 
đình Bà-la-môn, tên là 7¡ssø và trở thành một chuyên viên về ba tập Vệ-đà. 
Giảng bùa chú cho hơn năm trăm Bà-la-môn trẻ, và danh tiếng đồn vang. 
Khi Thế Tôn đến Rà/agaha (Vương Xá), T¡ssa thấy uy nghi đức độ của 
Đức Phật, khởi lòng tin, xuất gia, về sau chứng quả A-la-hán,do phát triển 
thiền quán. Nhờ vậy, ngài trở thành có danh tiếng nữa. 


Có một số Tỷ-kheo thiên về thế lợi, thấy ngài có được trọng vọng, nên 
không thể chịu nổi. Ngài biết như vậy, nói lên sự nguy hiểm của danh vọng 
và sự thoát ly của ngài đối với danh vọng, ngang qua những bài kệ này: 


153. VỊ trọc đầu, đắp y, 
Được nhiều kể thù oán 
Khi nhận đồ ăn uỐng, 
Vải mặc và chỗ nằm. 


154. Biết nguy hiểm như vậy, 
Biết có sợ hãi lớn, 

Trong cung kính cúng dường; 
VỊ TỦ-kheo xuất gia, 

Nhận ít, không tham đắm, 
Luôn luôn giữ chánh niệm. 


(CXXXYVHH) Kưnbila (Thera. 21) 


Ngài gặp Đức Phật, xúc động, xuất gia đã được nói trong chương một, với 
câu kệ : “Như bị cẩm hóa bởi sức mạnh”. Ở đây, vị Trưởng lão sống thân 
thiết với các bạn, các Tôn giả Anuruddha, Bhaddiya. 


155. Trong vườn trúc phía Đông, 
Các Thích tử thân hữu, 

TỪ bỗ những tài sẵn, 

Không phải là ít oi, 

Vui thích với những gì, 

Nhận được rừ bình bái. 


156. Siêng, tỉnh cần, tỉnh tẫn, 
Thường kiên trì hăng hái, 
Ưa thích lạc pháp v], 

TỪ bÖ lạc thẾ gian. 


(CXXXIX) Nanda (Thera. 21) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavaffhu, con vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) và bà Mahàpajàpari, vì đem lại hoan hỷ cho bà con 
nên được gọi là Wanda. Khi đến tuổi trưởng thành, bậc Đạo Sư chuyển 
bánh xe pháp đi đến Kapilavafthu, với lòng từ mẫn độ chúng sanh. Nhân có 
dịp trời mưa, Thế Tôn kể chuyện tiền thân Vessazara. Trong ngày thỨ hai, 
với câu kệ: “Hãy đứng dậy!”. Thế Tôn giúp cho phụ thân chứng quả Dự 
lưu. Với câu kệ: “Hãy sống theo Phạm hạnh”. Thế Tôn giúp bà 
Mahàpdajàpari cũng chứng quả Dự lưu, rồi Thế Tôn giúp phụ thân chứng 
thêm quả Nhất lai. Ngày thứ ba khi đi khất thực tại phòng đăng quang, lúc 
mọi người đang chúc mừng hoàng tử Wanda trong ngày lễ đám cưới, bậc 
Đạo Sư đưa bình bát, đi theo bậc Đạo Sư đến tinh xá và Đức Phật độ cho 
Nanda xuất gia, dầu ngài không bằng lòng. 


Từ lúc ấy, biết được Nanda không ưa thích đời sống xuất gia, bậc Đạo Sư 
tiếp tục giáo hóa cho đến khi Nøzđa, nhờ thiền định, phát triển thiền quán và 
đạt được quả A-la-hán. Về sau, hưởng thọ lạc giải thoát, ngài nói: “Ôi tuyệt 
diệu thay pháp môn Phật dạy. Nhờ vậy ta thoát khỏi sa lầy vào đầm tái 
sanh, đứng được trên bãi cát Niết-bàn”. Phấn khởi với suy nghĩ này, ngài 
nói lên những bài kệ: 


T57. Không nhƯ lý tác ý, 
Ta chuyên trang sỨc ngoài, 
Ta thô tháo dao động, 

Say đẫm trong tham dục. 


158. Với phương tiện thiện xảo, 
Ta, bà con mặt trời, 

Được hướng về chánh lý, 

Làm ta thoát sanh hữu. 


Thế Tôn, biết được quả chứng tự tu, tự luyện của ngài, tuyên bố ngài là 
bậc tự chế ngự đệ nhất trong các đệ tử của Thế Tôn. 


(CXL) Sirinat (Thera. 21) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàywz:h¡ (Xá-vệ), trong nhà một 
thị dân, được đặt tên là S/rm«a, vì gia đình ngài được luôn luôn may mắn, 
và thành công. Em trai cỦa ngài, tăng trưởng tài sản được đặt tên là 
Sirivaddha (tăng trưởng sự may mắn). Cả hai thấy được uy nghi đức độ 
của Đức Phật khi Kỳ Viên được dâng cúng Đức Phật, khởi lòng tin xuất 
gia, Sirivaddha dầu chưa chứng được pháp thượng nhân, nhưng được hàng 
cư sĩ, hàng xuất gia tôn kính hoan nghênh. Nhưng %irimai, vì nghiệp không 
được tốt đẹp nên ít được cung kính, tuy vậy, luôn luôn tu tập về chỈ và 
quán, ngài chứng được sáu thắng trí. 


Các Tỷ-kheo tầm thường và các Sa-di không biết ngài chứng được Thánh 
quả, tiếp tục khinh thường ngài và cung kính em của ngài. Rồi ngài đọc lên 
bài kệ, nói lên sự sai lầm của họ: 


159. NgƯỜi khác tán thán nó, 
Kẻ tự ngã chưa định, 

Người khác khen sai lầm, 
Kẻ tự ngã chưa định. 


160. Người khác chÌ trích nó, 
Kẻ tự ngã đã định, 
Người khác chê sai lầm, 
Kẻ tự ngã khéo định. 
Rồi Sirivaddha nghe bài kệ, tâm sanh dao động, phát triển thiền quán, không 


bao lâu đạt được chơn giải thoát; và những ai chỈ trích bậc Trưởng lão, 
chúng tôi xin lỖi ngài. 


PHẨM II 
(CXLI) U/ara (Thera. 22) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàkera, trong một gia đình Bà-la- 
môn, được đặt tên là Ứ/ara. BỊ cẳm hóa bởi thần thông song hành tại cây 
Gandamba Ở Sàvafthi, ngài được khích lệ xuất gia, khi bậc Đạo Sư ở Sàkefa 
thuyết pháp tại vườn Kàiaka. Đi với bậc Đạo Sư đến Rà/agaha (Vương 
Xá), ngài phát triển thiền quán, chứng được sáu thắng trí. Trở về Sàvarhi 
để hầu hạ Đức Phật, các TỶ-kheo hỏi ngài: “Thưa Hiền giả, Hiền giả đã 
thành tựu những gì trong sự nghiệp giải thoát?” Ngài nói lên chánh trí của 
ngài với bài kệ như sau: 


161. Ta liễu tri các uẩn, 
Ta khéo nhỒ tham ái, 
Ta tụ tập giác chỉ, 

Ta đạt lậu hoặc diỆt. 


162. Do liễu tri các uẩn, 
Thoát ly kŠ gài lưới, 

Tu tập giác chỉ xong, 

Ta sẽ nhập Niếi-bàn, 
Các lậu hoặc tận diỆt. 


(CXLIH) Bhaddaÿ¡ (Thera. 22) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Bhaddiya (tại Avan?ì phía Đông 
Magadha), con một nghị sĩ giàu có đến tám trăm triệu, ngài được đặt tên là 
Bhàddiya và được nuôi lớn trong sự nuông chiều sang trọng, giống nhƯ v] 
Bố-tát trong đời sống cuối cùng của ngài. Tập sớ kể câu chuyện của ngài 
chứng quả A-la-hán khi nghe Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, chính Đức 
Phật đích thân đến tìm ngài. Ngài đi theo bậc Đạo Sư với hàng tùy tùng, sau 
một tuần đến tại Kø/igàma, và đi lánh đến bờ sông Hằng, ngài nhập thiền 
định. Ngài chỈ xuất định, khi Đức Phật đến gần và không vâng lời các vị 
Trưởng lão đi trước. Để xác minh quả chứng vô thượng của ngài, Đức 
Phật mời ngài lên chiếc phà của Ngài và yêu cầu ngài hiện thần thông. 
Bhaddiya làm nổi lên cung điện bị chìm, khi ngài trú tại đấy, trong thời ngài 
là vua Panàda. Câu chuyện này được kể trong chuyện Jà/aka Mahàpanàda. 
Ngài diễn tả lâu đài bằng vàng, trong ấy ngài đã sống trong một thời gian. 
Rồi ngài nói về ngài khi tự ngã được đoạn diệt, như là thuộc một người 
khác: 


163. Pa-nà-đa là tên, 
Của vị hoàng đế ấy, 
Với trụ lễ bằng vàng, 
Ngang có mưƯỜi sáu nhà, 
Tính về lượng bề cao, 
Cao hơn một ngàn lần. 


164. Có đến ngàn tam cấp, 
VỚi trăm nóc hình tròn, 
Trang hoàng với cỜ xí, 

Với ngọc báu chói sáng, 

Ở ấy, Càn-thái-bà, 

Các tiên nữ hát múa, 

Con sỐ lên sáu ngàn, 

Với tổng số bẫy đoàn. 


(CXLHID Sobhifa (Thera. 22) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàya:hi, trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Sobhi/a. Sau khi được nghe bậc Đạo Sư thuyết 
pháp, ngài xuất gia, chứng được sáu thắng trí, ngài thực hành nhớ đến các 
đời sống quá khứ, thành tựu túc mạng thông, được Đức Phật xác nhận là vị 
nhớ đến đời sống quá khứ đệ nhất. Cảm thấy phấn khởi trong quả chứng 
của mình, ngài nói lên những bài kệ: 


165. TỶ-kheo giữ chánh niệm, 
VỚi trí tuỆ tỉnh cần, 

Một đêm, ta nhớ đến, 

Có đến năm trăm kiẾp. 


166. Ta ta BỐn niệm xứ, 

Bấy giác chỉ, Tám thánh (đạo), 
Một đêm, ta nhớ đến, 

Có đến năm trăm kiếp. 


(CXLIV) Valliya (Thera. 22) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vøsàii, trong một gia đình Bà-la- 
môn, được đặt tên là Kanhamirta. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thấy uy 
nghi đức độ của Đức Phật khi Đức Phật đến Vesà¡. Khởi lòng tin, ngài 
xuất gia với sự hướng dẫn của Tôn giả Mahà Kassapa (Đại Ca-diếp). Với 
trí tuệ chậm chạp và mới bắt đầu tinh tấn, ngài phải dựa vào trí tuệ của các 
đồng Phạm hạnh đến nỗi ngài được gỌi là Vailiya (loài cây leo), vì loài cây 
này không thể tự lớn được, nếu không dựa vào một vật gì. Một hôm, ngài đi 
nghe Trưởng lão Venudaia giẳng, ngài trở thành sáng suốt, trí tuệ chín 
muồi, ngài hỏi vị Thầy của ngài với những bài kệ: 


167. Những bồn phận cần làm, 
Với tỉnh cần tỉnh tẫn, 

Những bốn phận cần làm 

Với người muốn giác nạỘ. 
Con sẽ làm tất cả, 

Con không có thối thất, 

Hãy xem sự tỉnh tẫn, 

Sự nỗ lực của con. 


166. Ngài hãy nói cho con, 
Con đường nhập bất rử, 
Với yên lặng thiền rư, 
Con đạt Thánh yên lặng, 
Như dòng sông Hằng Hà, 
Nhập sâu vào biển cả. 


(CXLV) Vifàsoka (Thera. 22) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, vào năm thứ 218, là em trai vua Dhømmàsoka 
(A-dục), được đặt tên là Vivsoka. Đến tuổi trưởng thành, ngài thành tựu 
những đức tánh thích hợp với tuổi trẻ hoàng tộc. Rồi ngài trở thành đệ tử 
của Trưởng lão Giridara và thông hiểu về Kinh tạng và Luận tạng A-tỳ- 
đàm. 


Một hôm, khi ngài đang cắt tóc, ngài lấy gương soi, thấy một vài sợi tóc 
bạc. Bị dao động mạnh, ngài phát triển thiền quán, với sự nỗ lực cố gắng 
thiền định, khi ngài đang ngồi, ngài chứng quả Dự lưu, ngài xuất gia dưới 
sự hướng dẫn của Giridaría, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Ngài 
tuyên bố chánh trí của ngài với bài kệ: 


169. Hãy cạo tóc cho ta 
Người cạo tóc đã đến, 
Ta cầm lẫy cái gương, 
Quan sát thân thỂ ta. 


170. Thân được thấy trỐng rỗng, 
Chìm tỐi trong đêm đen, 
Mọi vải quấn chặt đứt, 
Nay không còn tái sanh. 


(CXL.V]) Punnamàsa (Thera. 23) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Sàwz/ihi, trong một gia đình vị 
điền chủ. Khi sanh đứa con đầu tiên, ngài xuất gia, sống gần một làng, ngài 
tinh tấn tu hành cho đến khi ngài chứng được sáu thắng trí. Ngài đi đến 
Sàyarrhi đẳnh lễ bậc Đạo Sư và ở tại một nghĩa địa. Rồi đứa con ngài chết 
và vợ ngài không muốn tài sẳn bị vua tịch thu, vì không có thừa tự nên đi 
đến ngài với một số đông tùy tùng và yêu cầu ngài từ bỏ đời sống xuất gia. 
Muốn nói lên sự giải thoát thế tục và quả chứng của ngài, ngài đứng trên 
hư không, nói lên những bài kệ: 


171. TỪ bỗ năm triền cái, 
Đạt an Ổn khỏi ách, 

Nắm giữ gương Chánh pháp, 
Biết và thấy rỰ ngã. 


T72. Ta quán sát thân này, 
TỪ /rong cho đến ngoài, 
Thân được thấy trỐống không, 
Trong thân cả ngoài thân. 


(CXL.VII) Nandaka (Thera. 23) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Czmpàè trong một gia đình thị dân, 
được đặt tên là Nandaka. Ngài là em trai của Bharara (sẽ được nói đến sau). 
Cả hai được nghe Sona Kolivisa thuyết pháp, liền xuất gia, nghĩ rằng: “Sona 
được nuôi dưỡng tế nhị còn xuất gia được, huống nữa chúng ta?” Bharata 
chứng ngay sáu thắng trí, còn Nøđaka, vì còn nhiều tử tưởng không trong 
sạch, không thể điều khiển được thiền quán, chỈ có thể thực hành. Rồi 
Bharara muốn giúp đỡ ngài, khiến ngài làm thị giả và cả hai người ra đi. 
Ngồi bên vệ đường, Bharara thuyết pháp cho ngài về thiền quán. 


Có một đoàn lữ hành đi ngang qua, một con bò đực kéo xe qua đám bùn 
không nổi nên ngã quy xuống. Ngài dạy cởi con bò khỏi chiếc xe, cho nó ăn 
cỏ, uống nước. Con bò khỏi sự mệt nhọc lại được cột vào xe, với sức 
mạnh, được bồi dưỡng, con bò kéo xe qua được đám bùn, Bharaia nói: 


- Này em NWandaka, em có thấy hiện tượng ấy không?”. 
- Thưa anh, em có thấy. 


- Vậy hãy tìm hiểu ý nghĩa! Và Nandaka nói: “Như con bò được bồi dưỡng, 
lấy lại sức mạnh, ta cần phải tự lực lôi mình ra khỏi đám bùn lầy của tái 
sanh!” Dùng sự kiện này là một đề tài thiền quán, ngài đã chứng được quả 
A-la-hán. Rồi ngài tuyên bố chánh trí cỦa ngài cho người anh nghe với 
những bài kệ: 


173. Như con vật hiền thiện, 
Thuộc giỐng tỐt, khéo luyện, 
Sau khi ngã quÿ xuỐng, 

Lại gượng lên đứng dậy, 
Lấy được thêm sức mạnh, 
Không bỗ kéo gánh nặng. 


174. Cũng vậy, hãy nhận con, 
Đệ tử bậc Chánh giác, 

Con đầy đủ chánh kiến, 
Khéo tu luyện thuần thục, 
Con thật con chánh thỐng. 
Của Đức Phật Chánh giác. 


(CXLVIH) Bharafa (Thera. 23) 


Khi em trai Nandaka nói lên chánh trí của mình, Bharzra khởi lên ý kiến hai 
anh em cùng đi đến yết kiến Đức Phật, trình lên Đức Phật biết quá trình đời 
sống Phạm hạnh của mình. 


Rồi ngài nói với Nandaka những bài kệ như sau: 


175. Hãy đến Nandaka, 
Chúng ta hãy cùng ải, 

Đi đến bậc Giáo thọ, 

Chúng ta hãy rỐng lên, 
Tiếng rỐng con sư tử, 
Trước mặt Phật tỐi thượng. 


176. ẩn sĩ thương chúng ta, 
Khích lệ ta xuất gia, 

Mục đích chúng ta đạt, 
Mọi kiết sử đoạn tận. 


(CXLIX) Bhàradvàja (Thera. 23) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá). Trong 
một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên theo dòng họ là Bhàradvàja. Lập gia 
đình, ngài có một người con trai tên là Kanhadinna. Đến tuổi đi học, ngài 
gửi người con đi 7akkasìla, giữa đường người con làm quen với một vị 
Trưởng lão, đệ tử bậc Đạo Sư, nghe vị ấy thuyết pháp, xuất gia và sau một 
thời gian, chứng quả A-la-hán. 


Bhàradvàja, được nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp ở tịnh xá Trúc Lâm, xuất 
gia và cũng chứng quả A-la-hán, Kanhadinna đến yết kiến bậc Đạo Sư ở 

Ràjagaha (Vương Xá), và sung sướng thấy phụ thân mình ngồi cạnh đức 

Bổn Sư. Được biết phụ thân đã chứng quả A-la-hán, muốn phụ thân rống 
tiếng rống con sư tử, nên hỏi đã chứng được mục đích Phạm hạnh chưa, 

ngài trả lời với những câu kệ như sau: 


Rống tiếng rống: 


177. NhƯ những con sư rử 
Trong hang động núi non, 
Rống tiếng rỐng sư rử, 
Cũng vậy với rrí tuỆ, 

Bậc anh hùng thắng trận, 
Thắng ma và ma quân. 


178. Ta hầu bậc Đạo Sư 
Đẳnh lễ Pháp và Tăng, 
Ta hân hoan vui vẻ, 
Thẫy con chứng vô lậu. 


(CL) Kanhadinna (Thera. 23) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vương Xá, trong gia đình một 
Bà-la-môn, được đặt tên là Kanhadinna. Khi đến tuổi trưởng thành, với 
thiện duyên thuần thục, ngài đến Tôn giả Sàripuzra, nghe pháp, khởi lòng tin 
rồi xuất gia. Sau khi phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán, ngài 
tuyên bố chánh trí của ngài. 


179. Hầu hạ bậc chân nhân, 
Luôn luôn nghe Chánh pháp, 
Nghe xong, ta sẽ bước, 
Trên con đường bất tỪ. 


180. Trong ta, tham hẳữữu đoạn, 
Tham hữu không có mặt, 

Quá khứ, và vị lai, 

Không có ở trong ta, 

Hiện tại cũng không có, 

Tồn tại Ở trong ta 


PHẨM IV 
(CLI) Migasira (Thera. 24) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Kosala, được đặt tên là Migasìra, theo ngôi sao ngày sinh. Học theo văn hóa 
Bà-la-môn, ngài thực hành bùa chú sọ người, khi ngài đọc lên bùa chú và lẫy 
móng tay gõ trên sQ người, ngài tuyên bố: “Người này sẽ được tái sanh 
trong giới này...”, cho đến với những người đã chết được ba năm. Không 
thích thú đời sống thế tục, ngài trở thành người du sĩ, với hạnh sọ người 
của ngài, ngài được cung kính cúng dướng. Đi đến Sàyahi, đỨng trước 
mặt bậc Đạo Sư, ngài tuyên bố sức mạnh của ngài: “Thưa Tôn giả Gotama, 
ta có thể nói chỗ tái sanh của những người đã chết”. 


Đức Phật hỏi: “Ông làm như thế nào?” 


Ngài cho đem lại một sọ người, đọc lên bùa chú, với móng tay gõ trên sỌ 
người, ngài tuyên bố đọa xứ v.v... là chỖ tái sanh! 


Đức Phật cho đem lại sọ người của một Tỷ-kheo, đã chứng Niết-bàn và 
nói: “Hãy nói chỗ tái sanh của người này”. Mfigasìra đọc bùa chú, lấy móng 
tay gõ trên sỌ người, nhưng không thấy đầu đuôi như thế nào. 

Rồi Thế Tôn hồi: 

- Này du sĩ, có phải ông làm không được? 

Ngài trả lời: - Tôi cần phải xác chứng cho chắc chắn! Nhưng dù cho ngài 
xoay xở như thế nào, làm sao ngài biết được sanh thú của vị A-la-hán; ngài 
xấu hổ, toát mồ hôi, im lặng. 

- Này du sĩ, có phải ông mệt mỗi? 

- Vâng, tôi mệt mỗi, tôi không biết sanh tử của vị này, Ngài có biết chăng? 
- Ta biết được và Ta biết nhiều hơn thế nữa! Vị này đã nhập Niết-bàn! 

VỊ du sĩ nói: 

- Vậy nói lên cho con, bí quyết ấy? 

- Vậy ông phải xuất gia! Rồi Migasìra xuất gia và được dạy cho đề tài tu 


định. An trú vững vàng trên thiền và thắng trí, ngài thực hành thiền quán, 
không bao lâu, chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài nói lên chánh trí cỦa ngài như sau: 


181. TỪ khi ta xuất gia, 
Trong pháp bậc Chánh giác, 
Giải thoát, ta tiến lên, 

Ta vƯỢi qua dục giới. 


182. Nhờ Phạm-chí quán sát, 
Tâm ta được giải thoát, 

Ta giằi thoát bẫt động, 

Mọi kiết sử đoạn diệt. 


(CLID Szvàka (Thera. 24) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Ràjagaha (Vương Xá), được đặt tên S/»àka. Khi đã nhận được mỘit sự giáo 
dục toàn diện, ngài theo xu hướng sở thích của mình, từ bỏ thế tục làm 
người du sĩ. Đến nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài khởi lòng tin xuất gia, 
và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của mình: 


183. Vô thường, những ngôi nhà, 
Đây đó lại dựng lên, 

Tìm kiếm người làm nhà, 

Tái sanh là đau khổ. 


184. Hỡi kê làm nhà kia! 
Ngươi đã bị thẫy rồi, 

TỪ nay, ngươi không thể, 
Lại dựng nhà lên nữa, 
Mọi tường vách đổ vỡ, 
Nóc nhà bỊ tan hoang, 
Tâm bị đẩy khỏi dòng, 

Ở đây, bị thổi nái. 


(CLHD) Upavàna (Thera. 24) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Sàyaïrhi, được đặt tên là Upavàna. Thấy được uy nghi Đức Phật khi Kỳ 
Viên được dâng cúng. Ngài xuất gia, phát triển thiền quán, chứng được sáu 
thắng trí. 


Rồi Upavàna trở thành vị thị giả Đức Phật. Bấy giờ, Thế Tôn bị đau nhức 
mỗi, một đệ tỬ cư sĩ của ngài tên là Devahia sống Ở Sàyzfhi cúng dường 
bốn vật dụng cần thiết cho ngài. Khi Upavàna đến với y và bát, Devahifa 
biết ngài cần dùng một vật đặc biệt nên hỏi. Ngài trả lời với bài kệ như sau: 


185. Bậc ứng Cúng, Thiện ThỆ, 
ẩn sĩ bị phong thấp, 

Nếu ông có nước nóng, 

Hãy cúng dường ẩn sĩ. 


186. Cúng dường ngƯỜi đáng cúng, 
Cung kính người đáng kính, 

Tôn trọng ngƯỜi đáng trọng, 

Ta mong muốn vị ấy, 

Đư%c vật cúng mang đến. 


Rồi vị Bà-la-môn dâng cúng nước nóng và thuốc trị bệnh. Nhờ vậy, bệnh 
của Thế Tôn thuyên giảm và Thế Tôn tỏ lời cảm ơn. 


(CLIYV) Isidimna (Thera. 24) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở xứ Sunàparama, trong gia đình 
một vị chức sắc, được đặt tên là 7siđin„na. Khi lớn lên, ngài chứng kiến Thế 
Tôn hiện thần thông song hành khi ngôi nhà bằng trầm hương được dâng 
cúng, với tấm hân hoan đối với bậc Đạo Sư, ngài nghe pháp, trở thành bậc 
Dự lưu. Dầu còn sống đời sống thế gian, một Thiên nhân khích lệ ngài như 
SaU: 


187. Ta thấy người cƯ sĩ, 
Trì pháp với lời nói, 

Các dục là vô thường, 
Họ ưa thích ái luyẾn, 
Châu báu và vòng nhẫn, 
HQ đón chỜ vợ con. 


188. Thật sự họ không biẾt, 
Pháp như thật là gì? 

Dầu họ có tuyên bỗ: 

“Các dục là vô thường!” 
Họ không có sức mạnh, 

ĐỀ cắt đứt tham ái, 

Do vậy, họ luyễn tiếc, 

VỢ cơn và tài sẵn. 


Khi người cư sĩ nghe vậy, ngài cẩm thấy xúc động, xuất gia, không bao lâu 
chứng quả A-la-hán. Nói lên chánh trí của ngài, ngài lập lại những bài kệ 
trên. 


(CLV) Sambula - Kaccàna (Thera. 24) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước Magadha (Ma-kiệt-đà), 
con một thị dân thuộc dòng họ Kaccàng, tên là Sambula, ngài được biết với 
tên Sambula-Kaccàna. Sau khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài xuất gia 
rồi đi đến miền phụ cận núi Hy-mã-lạp-sơn, tu học thiền quán trong một cái 
hang tên là Bheravàyanà (đường đi dễ sợ). 


Một hôm, một cơn giông tố trái mùa nổi lên, mây ùn ùn nổi lên trên hư 
không, sấm sét vang động, chớp sáng chói lòa, trời bắt đầu mưa đổ ào ào 
xuống. Các loài vật như gấu, dã can, trâu, voi đều la hét run sợ. Nhưng vị 
Trưởng lão phát triển thiền quán, không kể gì đến mạng sống của mình, 
không để ý đến tiếng động vang, nhưng cơn động làm cho dịu khí trời, tâm 
ngài được tịnh chỈ, ngài triển khai thiền quán, chứng được quả A-la-hán với 
sáu thắng trí. Nghĩ đến thành quả đạt được, ngài cẩm thấy phấn khởi, ngài 
nói lên chánh trí cỦa ngài, với những bài kệ: 


189. Mưa ào ào đổ xuỐng, 
Mưa ầm ầm vang động, 

Ta sống chỈ mỘt mình, 

Trong hang động kinh hoàng, 
Dầu ta sỐng mỘt mình, 
Trong hang động kinh hoàng, 
Ta không hoằng, sợ hãi, 
Không lông tóc đựng ngược 


190. Pháp nhĩ ta là vậy, 

Nên dầu sỐng mỘt mình, 
Trong hang động kinh hoàng, 
Ta không hoằng, sợ hãi, 
Không lông tóc đựng ngược. 


(CLVD) Khữaka (Thera. 25) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước Kosafa, con một vị Bà- 
la-môn, được đặt tên là Khiaka. Ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, xuất 
gia, sống trong rừng, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Hưởng được lạc 
giải thoát Niết-bàn, cảm thấy phấn khởi tinh cần, ngài đi đến các TỶ-kheo 
sống trong rừng để khích lệ, làm các vị ấy phấn khởi. Ngài nói những bài 
kệ này, trước hết vì hạnh phúc cho các vị ấy, sau nói lên chánh trí cỦa ngài: 


191. Tâm ái như tằng đá 
Đứng vững, không dao động, 
Hồi những vật khả ái, 

Tâm không có tham ái, 

Đối vật làm dao động, 

Tâm không có dao động, 

Tâm ai tu tập vậy, 

TỪ đâu, khổ sẽ đến. 


192. Tâm ta như tằng đá 
Đứng vững, không dao động, 
Đối những vật khả ái, 

Tâm không có tham ái, 

Đối vật làm dao động, 

Tâm không có dao động, 

Tâm ta tu tập vậy, 

TỪ đâu, khổ đến ra. 


(CLVIT) Sona - Potiriyapuffa (Thera. 25) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kapilavafthu (Ca-tỳ-la-vỆ), con 
của điền chủ Pøiriya, được đặt tên là Sona. Khi đến tuổi trưởng thành, 
ngài trở thành tướng chỉỈ huy quân lực của Bhaddiya, một vị vua Sakka. Nay 
Bhaddiya đã xuất gia, và ngài theo gương Bhaddiya cũng xuất gia, những 
ngài biếng nhác, không có tu thiền định. Thế Tôn ở tại vườn xoài Azpiya, 
chiếu hào quang đến ngài, khích lệ ngài tu tập chánh niệm, với những bài kệ 
nhƯ sau: 


193. Thầy chớ có ngủ nữa, 
Với đêm, sao vòng hoa, 
Đêm này, người có trí, 
Thức dậy, không có ngủ. 


Nghe lời này, ngài cảm thấy dao động mạnh, thấy rõ những khuyết điểm 
của ngài, ngài ngồi thiền ngoài trời, tu tập thiền quán, ngài nói lên bài kệ: 


194. Khi con voi tẫn công, 
Rơi rỪ lưng voi xuỐng, 
Trên chiến trường ta chết, 
Tốt hơn sỐng bại trận. 


Nói vậy, ngài triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi 
ngài lập lại bài kệ của bậc Đạo Sư, và với bài kệ của ngài, ngài nói lên 
chánh trí của mình. 


(CLVHI) Nisabha (Thera. 25) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong xứ các dân tộc Koiiya, trong 
một gia đình dân tộc, được đặt tên là N¡sabha. Khi đến tuổi trưởng thành, 
ngài chứng kiến sức mạnh uy nghi đức độ của Đức Phật trong trận chiến 
giữa dân tộc Sakka và dân tộc Koliya, khởi lòng tin, ngài xuất gia, chứng 
quả A-la-hán. 


Thấy một Tỷ-kheo đồng Phạm hạnh dùng thời gian của mình rất là uổng 
phí, nên ngài dùng những bài kệ này để khuyên răn vị ấy, và nói lên ngài 
thực hành những điều ngài nói: 


195. Sau khi đã từ bỗ 

Năm loại đục trưởng dưỡng, 
Những vật thật khả ái, 

Khiến tâm ý thích thú, 

Với lòng tin, xuất gia, 

Chấm dứt sự khổ đau. 


196. Ta không hoan LÀN chết, 
Ta không hoan hỆ sỐng, 

Ta chỜ đợi thời đến, 

Tỉnh giác và chánh niệm. 


(CLIX) Usabha (Thera. 25) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kapilavafthu (Ca-tỳ-la-vỆ), trong 
gia đình một vị vua Sakka, được đặt tên là Usabha. Khi Đức Phật về thăm 
bà con, ngài thấy sức mạnh và sự sáng suốt của Đức Phật, khởi lòng tin và 
xuất gia, nhưng ngài không làm các bổn phận của người tu hành, cả ngày 
giao du nhiều người, ban đêm thời lo ngỦ. 


Một hôm, với tâm tư hôn trầm phóng dật, ngài nằm ngủ, ngài mộng thấy 
ngài cạo đầu, đắp áo cà-sa, ngồi trên lưng voi đi vào thành để khất thực; tại 
đấy, thấy quần chúng tụ tập đông đảo, ngài cảm thấy xấu hổ và xuống voi 
không ngồi nữa. Ngài thức dậy, Suy nghĩ: “Vì sao, đây là cơn mộng hôn 
trầm và phóng dật, ta thấy ta nằm ngủ với tâm u não”, ngài an trú thiền 
quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Như vậy lấy cơn mộng làm đề tài 
khích lệ, ngài dùng những bài kệ để nói lên chánh trí của ngài: 


197. Vai đắp phủ tẫm y, 
GiỐng như màu bông xoài, 
Ngồi trên lưng con voi, 

Ta vào làng khất thực. 


198. Từ lưng voi leo xuỐng, 
Ta cằm nhận xúc động, 
Trước ra rẫt ngạo mạn, 
Nay ta thật lắng dịu, 

Ta đã chứng đạt được, 

Các lậu hoặc đoạn diỆt. 


(CLX) Kappafa - Kura (Thera. 25) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Sàyz/:i, trong tình cảnh nghèo 
nàn, ngài chỈ biết tự nuôi sống, bằng cách mặc đồ rách rưới, bát ăn xin cầm 
tay, đi xin gạo cơm. Vì vậy ngài được tên là Kappafakura (rách và gạo). Khi 
lớn lên, ngài nuôi sống bằng cách bán cỏ. Một hôm, đang cắt cÖ trong rừng, 
ngài gặp một v] Trưởng lão, ngài đảnh lễ, ngồi xuống nghe pháp. Ngài khởi 
lòng tin, từ bỏ nếp sống cũ, xuất gia, cất đồ rách rưới vào một chỗ. Khi ngài 
cẩm thấy nhàm chán với đời sống mới, ngài đi đến nhìn đồ rách rưới ấy, 
tâm ngài trở thành bất an. Làm như vậy, bảy lần ngài rời khỏi chúng Tăng. 
Các Tỷ-kheo báo cáo lên sự việc này. Một hôm, khi ngài là một Tỷ-kheo 
đang ngồi giữa chúng Tăng tại giảng đường, bậc Đạo Sư giáo giới ngài với 
những bài kệ như sau: 


199. Đây là đồ rách rưới, 
Của Kappata-kura, 

Y áo đang phủ đắp, 

Thật là quá nặng nề, 

Trong bình bát bất tỪ, 

Được đựng đầy Chánh pháp, 
Nhưng nó không thực hành, 
Con đường hành thiền định. 


200. Hỡi này Kappdaia, 
Chớ lắc qua lắc lại, 

Chớ khiến ta phi đánh, 
Các tiếng vào tai ông, 

Hồi này Kappata, 

Chớ làm kẻ s¡ mê, 

Ngồi lắc qua lắc lại, 
Giữa Tăng chúng hội hỌp. 


Bị Đức Phật quở trách mạnh mẽ, ngài dao động mạnh, phát triển thiền quá, 
không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài lập lại các bài kệ đã khích lệ 
ngài tu hành và những bài kệ này trở thành những lời tuyên bố chánh trí của 
ngài 


PHẨM V 
(CLXD) Kumàra-Kassapa (Thera. 26) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), mẹ ngài 
là con một vị chức sắc, mẹ ngài không được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia 
khi còn là thiếu nỮ, lập gia đình, được chồng bằng lòng cho xuất gia, nhưng 
bà không biết là đang có thai. Khi các Tỷ-kheo-ni thấy hiện trạng này, liền 
đến hỏi ý kiến Devadara (Đề-bà-đạt-đa), vị này cho mẹ ngài là TỶ-kheo-ni 
bất chánh. Các Tỷ-kheo-ni tới hỏi ý kiến bậc Đạo Sư, bậc Đạo Sư giao 
việc này cho Tôn giả Upàii giải quyết. Upàli cho mời một số vị cư sĩ ở 
Sàvarthi, gồm có nữ cư sĩ Visàkhà, và giữa hội nghị, có sự có mặt của vua, 
Tôn giả Upài¡ tuyên bố vị Tỷ-kheo-ni đã có thai trước khi xuất gia, và bậc 
Đạo Sư đã chấp nhận sự kiện này. Mẹ ngài nuôi dưỡng đứa con tại ngôi 
tịnh xá, đứa con như bức tượng bằng vàng, và vua nuôi dưỡng đứa trẻ và 
ngài được đưa đến cho bậc Đạo Sư xuất gia. Vì ngài xuất gia khi còn thiếu 
niên, ngài được gọi là Kumàra-kassapa, dầu cho khi ngài đã lớn. 


Trong khi ngài tu tập thiền quán, học lời Phật dạy, ngài ở tại rừng Andha. 
Rồi một Thiên nhân, đã chứng quả Bất lai, đã được làm Đại Phạm Thiên ở 
Tịnh Cư Thiên, muốn chỈ cho Kumàra-kassapa phương pháp chứng được 
đạo quả. Vị Thiên nhân đến tại rừng Andha và hỏi ngài mười lăm câu hỏi 
mà chỈ có bậc Đạo Sư mới có thể trả lời. Ngài hỏi Đức Phật các câu hỏi ấy 
và học thuộc lòng các câu Đức Phật trả lời, phát triển quán, chứng quả A- 
la-hán. 


Được bậc Đạo Sư ấn chứng cho là vị thuyết pháp lanh lợi đệ nhất, ngài 
nhớ lại quá trình tu hành của mình và dưới hình thức tán thán Ba ngôi báu, 
ngài nói lên chánh trí cỦa mình: 


201. Ôi Phật đà, ôi Pháp! 
Ôi Đạo Sư thành tựu! 

Ở đây, vị đệ tử, 

Chứng đạt Chánh pháp này. 


202. Trải qua vô lượng kiếp, 
Ta tác thành có thân, 

Thân này thân cuỐi cùng, 
Thân này hành trì xong, 

Trên con đường sỐng chết, 
Nay không còn tái sanh. 


(CLXID Dhamưmnapàla (Thera. 26) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, khi bậc Đạo Sư qua đời, ngài sanh Ở Avazi 
con một Bà-la-môn, được đặt tên là Dhamưnapàla. Khi ngài đi từ Takkasilà 
về, học hành đã xong, ngài thấy một vị Trưởng lão ngồi một mình trong 
thảo am, được vị ấy thuyết pháp, ngài khởi lòng tin, xuất gia và chứng 
được sáu thắng trí. 


Trong khi ngài suy tư hoan hỶ trong vị ngọt giải thoát, hai Sa-di leo cây hái 
trái, bị cây gẫy ngã xuống. Thấy vậy ngài lấy tay ôm đỡ hai người Sa-di, 
với thần thông đặt hai vị ấy xuống đất, không có bị thương. Và ngài dạy hai 
vị ấy với những bài kệ: 


203. Ai TỶ-kheo trẻ tuổi 
Chú tâm hành lời Phật, 
TĨnh thức giữa người ngủ, 
Vị ấy, đời không uỐng. 


204. Do vậy, bậc Hiền trí, 
Nhớ đến lời Phật dạy, 
Chuyên tu tín và giỚi, 
Hoan hỆ thấy Chánh pháp. 


(CLXHD Brahmàh (Thera. 26) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Kosala, con một Bà-la-môn, 
được đặt tên là Brazmàiì. Khi đến tuổi trưởng thành, thúc đẩy bởi những 
điều kiện chín muồi, do giao hảo với bạn lành, ngài xuất gia, tu tập thiền 
định trong một ngôi rừng, nhờ trí tuệ chín muồi, ngài phát triển thiền quán, 
chứng được sáu thắng trí. 


Sống trong vị an lạc giải thoát, vị Trưởng lão rất thuần thục pháp tinh tấn, 
một hôm sống Ở trong rừng ngài nói lên những bài kệ này, thay mặt cho các 
TỶ-kheo ở trong rừng, những bài kệ tán thán hạnh tỉnh tấn: 


205. Với những ai, các căn, 
Đã đi đến tịnh chỉ, 

Như được khéo điều phục, 
Bởi đánh xe điều ngự, 
Kiêu mạn được đoạn tận, 
Không còn có lậu hoặc, 
Chư Thiên rất ái mỘ 
Những v] có hạnh ấy. 


206. Với chính ta, các căn, 
Đã đi đến tịnh chỉ, 

Như được khéo điều phục, 
BỞi đánh xe điều ngự, 
Kiêu mạn được đoạn tận, 
Không còn có lậu hoặc, 
Chư Thiên ái mỘ ra, 

Ta thành tựu hạnh ấy. 


(CLXIV) Mogharajam (Thera. 27) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong mỘt gia đình Bà-la-môn, tên là 
Mogharàjam. V] ẫy tu học dưới sự lãnh đạo của Bà-la-môn Bàyariya. Cẳằm 
thấy lo âu sợ hãi, ngài trở thành một vị tu khổ hạnh. Ngài là một trong mười 
sáu vị, trong ấy có Aji4 và những vị khác, đã được Bàvariya dưa đến yết 
kiến bậc Đạo SƯ. Sau khi Mogharàjam hỗi và được trả lời, ngài chứng quả 
A-la-hán. 


Sau đó, ngài được biết đến vì ngài mặc áo thô sơ do các nhà lữ hành, các 
thợ may, các thợ nhuộm quăng bỏ hai bên đường. Do vậy, bậc Đạo Sư ấn 
chứng cho ngài là người đệ tử đệ nhất mặc áo thô sơ. Như vậy ngài thực 
hiện chí nguyện tỪ trước của ngài. 


Một thời khác, do thiếu sự săn săn chu đáo và do nghiệp đời trước, các mụt 
ghế lở xuất hiện và sanh ra nhiều trên thân của ngài, nghĩ rằng chỗ trú ẩn 
của ngài đã bị ô nhiễm, ngài trải chỗ nằm của ngài trên một thửa ruộng ở 
Magadha, và dầu lúc ấy thuộc mùa đông, ngài vẫn ở tại đấy. Một hôm, hầu 
hạ bậc Đạo Sư và đẳnh lễ ngài, bậc Đạo Sư hỏi ngài với những bài kệ như 
sau: 


207. Hỡi Mogharàja! 
Sống với da thô độc, 

Sống với tâm hiền thiện, 
Luôn luôn hành thiền định, 
Trong những đêm đông giá 
Thầy là một TỶ-kheo, 

Vậy Thầy sống thế nào 
Thầy sẽ làm những gì? 


Được hỏi vậy, ngài trả lời và giải thích cho bậc Đạo Sư: 


208. Con có được nghe rằng: 
Ở nước Magadha, 

Đất nước giàu thịnh vượng, 
Toàn dân sống đầy đủ, 
Những am lợp bằng rơm, 
Còn tỐt đẹp hơn nhiều, 

Hơn đời sống an lạc, 

Của mọi người dân khác. 


(CLXYV) Visàkha, Con Của Pancàl (Thera. 27) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ởở xứ ÄMagadha (Ma-kiệt-đà), con 
một vị vua địa phương, được đặt tên là V¡sàkha. Vì ngài là con trai một 
công chúa con vua, về sau ngài được biết là con trai của Pancàl). 


Sau khi phụ vương mất, ngài nối ngôi vua, nhưng khi bậc Đạo Sư đến gần 
chỗ ngài ở, ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin rồi xuất gia. 
Theo bậc Đạo Sư đến Sàwz//hi (Xá-vệ), ngài phát triển thiền quán, chứng 
được sáu thắng trí. 


Với lòng từ mẫn nghĩ đến bà con, ngài viếng thăm quê hương cũ, dân chúng 
đến nghe ngài thuyết giảng rất đông. Một hôm có người hỏi: “Có bao nhiêu 
đức tánh cần thiết để một người trở thành nhà thuyết pháp?”. Ngài trả lời 
đại cương những đức tánh trong những bài kệ sau đây: 


209. Chớ có tự kiêu mạn, 

Chớ có khinh khi người, 
Không khinh, không hại ngƯỜi, 
Đã đến bờ bên kia, 

Và chớ có khen mình, 

Trước mặt các hội chúng, 
Không dao động, khiêm tỐn, 
Khéo nói, khéo chẾ ngự. 


210. Với người, thấy ý nghĩa, 
TẾ nh] và kín đáo, 

Thiện xão về trí tuỆ 

Nếp sống khéo hỘ trì, 

Thực hiện giới chư Phật, 
Niết-bàn đối vị ấy, 

Không gì khó chứng đạt. 


(CLXYVD Cnlaka (Thera. 27) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha, con một vị Bà-la-môn, 
được đặt tên là Culàka. Khi ngài thấy bậc Đạo Sư nhiếp phục con voi 
Dhanapàla, ngài phát khởi lòng tin xuất gia. Trong khi tu tập, ngài trú ở hang 
cây Indra-sàla. Một hôm ngồi trước cửa hang, nhìn xuống các thửa ruộng ở 
Magadha (Ma-kiệt-đà), một cơn giông tố khởi lên với những lớp mây trùng 
điệp ùn ùn khởi lên, sấm sét vang dậy, trời mưa ào ào đổ xuống, các đàn 
chim công nghe tiếng sấm sét, sung sướng kêu lên tiếng kê-la của chúng, và 
múa hát chung quanh. Lần gió giông tố đem lại cho ngài cẩm giác dễ chịu và 
thỏa thích khi ngài đang ngồi trong hang, với nhiệt độ vừa phải, tâm ngài 
được thiền định. Ngài bước vào con đường hành trì, và nhận thức được 
thời gian thích hợp đã đến, ngài nói lên lời tán thán, sự tu hành cỦa ngài với 
những bài kỆ sau: 


211. Những chữn công kêu hói, 
Mào đẹp, lông đuôi xinh, 

Với cổ, màu xanh tươi, 

MỖỗ đẹp, tiếng hót hay, 

Đất này, khéo lát cỎ, 

Nước mắt khéo thấm nhuần, 
Với khoảng trời khéo che, 
Mây mưa khéo bao phủ. 


212. Thân người khéo khÖe mạnh, 
Tâm ý tỐIt, thiền tu, 

Lành thay, khéo khởi tâm, 

Trong lỜi khéo Phật dạy. 

Hãy cằm xúc con đường 

Đưa đến cõi bất tỪ, 

Đường ấy đường vô thượng, 
Đường trong trắng lành mạnh, 
Đường tế nh] nhỏ nhiệm, 

Con đường thật khéo thẫy. 


Ngài tự giáo giới lấy mình, chứng được thiền định, và phát triển thiền quán, 
chứng quả A-la-hán. Ôn lại những việc đã làm, với tâm hoan hỶ, ngài nói 
lên những bài kệ này như là lời tuyên bố chánh kiến của ngài. 


(CLXYVITD Anuparna (Thera. 27) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala, 
vì ngài đẹp trai nên được đặt tên là Anàpama (không thể so sánh được). Khi 
đến tuổi trưởng thành, ngài cảm thấy sức mạnh của các nguyên nhân, xuất 
gia và sống trong một ngôi rừng để tu tập thiền quán, nhưng tâm ngài chạy 
theo ngoại cảnh, xoay quanh những vấn đề đối tượng thiền định, ngài tự 
trách mình nhƯ sau: 


213. Tâm đi đến hŸ mạn 
Như bị đâm giáo nhọn, 

Nếu người sỐng tâm ấy, 
Như sống với giáo, gậy. 


214. Này tâm, fa gọi ngươi, 
Kẻ bễ gấy hạnh phúc, 

Này tâm, fa gỌi ngưƠi, 

Kẻ phá hoại đời ta! 

Bậc Đạo Sư của ngươi, 
Khó được nay đã được, 
Chớ có dắt dẫn ta, 

Đến chỗ có hại 1a! 


Như vậy ngài giáo giới tâm ngài, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. 


(CLXVIH) Va//a (Thera. 27) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Kosafa giàu có, 
sau khi từ Phạm Thiên giới hạ sanh, ngài luôn luôn khóc trong bàn tay bà 
mẹ, vì ngài không chịu nổi xúc chạm của nữ nhân, ngài được gỌi là Vajj:a 
(vị từ bỏ). Đến tuổi trưởng thành, ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần thông 
song hành, khởi lòng tin, xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Nhớ đến đời 
sống quá khứ, ngài cảm thấy xúc động nói: 

215. Trong thời luân hồi dài, 

Ta trôi lăn nhiều cối, 

Ta không thấyThánh đế, 

Ta phàm phu mù lòa. 

216. Với hạnh không phóng dật, 

Ta phá vỡ luân hồi, 

Mọi sanh thú chặt đỨI, 

Nay không còn tái sanh. 


Và bài kệ trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 


(CLXIX) Sandhia (Thera. 28) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong mỘt gia đình giàu có Ởở 
Kosala, tên là Sandhira. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài nghe bài giảng về 
vô thường, hoảng hốt lo sợ, và xin xuất gia với trí tuệ chín muồi, ngài an trú 
thiền quán và chứng đạt sáu thắng trí. Nhớ đến đời sống trước của mình, 
sau khi Đức Phật $¡khì (Thi-khí) mệnh chung. Ngài đảnh lễ tại cây Bồ-đề và 
nhận thức được ý nghĩa vô thường, ngài tuyên bố ngài thành đạt ý tưởng, 
nhờ nguyên nhân ấy với những bài kệ như sau: 


217. Dưới gốc cây Bồ-đề, 
VỚi ánh sáng lá xanh, 

Khi cây đang vươn lên, 
Trong sức sỐng lớn mạnh, 
Một tưởng về Phật hành, 
Chánh niệm ta đạt được. 


218. Đã qua ba mốt kiếp, 
Tưởng ấy ta không chứng, 
Nay chính nhờ tưởng ấy, 
Ta đạt lậu hoặc diỆt. 


CHƯƠNG III - PHẨM BA KỆ 
(CLXX) Anganika Bhàrad»àÿ7a (Thera. 29) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh gần núi Hy-mã-lạp-sơn, trong thành 
phố Ukkarrha, trong gia đình một Bà-la-môn phú cường và được đặt tên là 
Anganika Bhàradvàja. Khi ngài được học xong giáo điển và nghệ thuật Vệ- 
đà, ngài hướng về giải thoát. Trong khi bộ hành chỗ này chỗ khác, ngài gặp 
bậc Đạo Sư khi bậc Đạo Sư đang du hành Ở vùng quê, và với tâm tự tín 
thành, ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết giảng. TỪ bỏ tà khổ hạnh, ngài xuất 
gia, tu tập thiền quán, và sau một thời gian chứng được sáu thắng trí. 


Sau khi sống tận hưởng vị ngọt giải thoát, ngài với lòng thương đối với bà 
con, đến thăm và dạy họ về quy y và giới luật. Rồi từ giã các bà con, ngài 
sống trong một ngôi rừng gần làng Kunđiya của dân tộc Kuru. Khi có việc 
đi đến Uggàyàman, một số Bà-la-môn quen biết đến hỏi: “Thưa Tôn giả 
Bhàradvàja, do ngài thấy gì mà ngài tỪ bỏ giáo hội Bà-la-môn, và chấp nhận 
giáo hội này?” Ngài nêu rõ, ngoài giáo hội Đức Phật, không có giới thanh 
tịnh, ngài nói: 


219. Trong rừng ta thỜ lửa, 
Truyền thỐng không chơn chánh, 
Không biết đường thanh tịnh, 
Theo khổ hạnh bất tử. 


220. Với lạc, ta được lạc, 
Hãy xem pháp, tùy pháp, 
Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy, làm xong. 


221. Trước bà con Phạm chí, 
Nay ta chính Phạm chí, 

Ba mình, ta quán đẳnh, 

An Ổn ta đạt được, 

Thông hiểu đúng Chánh pháp, 
Thuần thục lời Phật dạy. 


Khi các Bà-la-môn ấy nghe ngài nói, các vị ấy chấp nhận và từ bỏ rất là 
phấn khởi. 


(CLXXD) Paccaya (Thera. 29) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Roji trong một gia đình 
hoàng tộc, và được đặt tên là Pzccaya. Thọ hưởng gia tài khi phụ thân 
mệnh chung, ngài tuyên bố tổ chức một đàn bố thí rất lớn và một số đông 
người tụ họp. Trong cuộc tụ họp này, bậc Đạo Sư ngồi trên mỘt ngai vàng 
trong một ngôi nhà trang hoàng châu báu. Đức Phật thuyết pháp, trong khi 
mọi người ngắm, chiêm ngưỡng ngài. Phần lớn dân chúng hiểu lời đức 
Bổn Sư dạy, nhưng ngài Paccaya đi xa hơn. Thúc đẩy bởi nghiệp duyên đời 
trước, ngài từ bỏ tài sản và xuất gia như trước kia ngài đã phát nguyện 
dưới thời Đức Phật Kassapa, nay ngài đã phát nguyện, khi đã vào am tranh 
tu hành, nếu chưa giải thoát thời không ra khỏi am này và cuối cùng thiền 
quán được phát triển, trí tuệ được thuần thục, ngài chứng quả A-la-hán. Để 
kỷ niệm thành quả này, ngài nói lên quả chứng của ngài, ngang qua những 
bài kệ như sau: 


222. Năm ngày ta xuất gia, 
Hữu học, ý chưa đạt, 

Ta trú hạnh viễn ly, 

Tâm phát nguyện nhƯ sau: 


223. Ta sẽ không ăn uỐng, 
Không ra ngoài tỉnh xá, 
Ta sẽ không nằm xuỐng, 
Không nằm một bên hông, 
Nếu mũi tên tham ái, 
Chưa rút nhỒ lên được. 


224. Hạnh ta sỐng nhƯ vậy, 
Hãy nhìn ta tỉnh cần, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


(CLXXII) Bàkufa (Thera. 29) 


Ngài sanh Ở Kosambi, trong một gia đình có chức vụ, trước khi bậc Đạo Sư 
sanh ra, và ngài được đem đi tắm Ở sông Yznunà để được sức khỏe, và một 
con cá nuỐt ngài trong tay người vú. Con cá bị người câu cá bắt được và 
đem bán cho vợ một vị chức sắc khác ở Ba-la-nại. Khi con cá bị mổ ra, đứa 
con nít nhờ phước nghiệp đời trước, nên còn sống không bị thương tích. Vợ 
vị chức sắc thương ngài như con đẻ, và khi bà nghe được câu chuyện của 
ngài, và hỏi về cha mẹ. Vua trong nước quyết định cho ngài thuộc quyền sở 
hữUu của hai gia đình, và do vậy ngài được tên là Bàkula (hai gia đình). 


Sau một đời sống giàu sang, ngài nghe đức Bổn Sư thuyết pháp, xuất gia khi 
tám mươi tuổi. Trong bảy ngày, ngài chưa được giác ngộ, nhưng ngày thứ 
tám, ngài chứng được quả A-la-hán, thông hiểu nghĩa, thông hiểu pháp. 


Một hôm, khi ấn chứng vị trí tu hành cho các vị đệ tử, bậc Đạo Sư ấn 
chứng cho ngài là vị đệ tử có sức khỏe đệ nhất. Về sau, khi sắp sửa mệnh 
chung ngài nói lên chánh trí cỦa ngài giữa hội chúng TỷỞ-kheo nhƯ sau: 


225. Với ai những công việc 
Cần phải làm rừ trước, 

Về sau, vị ấy mới 

Có ý định muốn làm. 

Vị ẫy rự phá hoại 

Căn cứ địa an lạc, 

Về sau, chịu khổ đau 

Trong nung nẫu hỗi tiếc. 


226. Hãy nói điều có làm, 
Không nói điều không làm, 
Bậc Hiền trí rõ biẾt, 
Người chỈ nói, không làm. 


227. Niễt-bàn nhiệm màu lạc, 
Bậc Chánh Giác thuyết giẳng, 
Không sầu muộn là tham, 
Thật sự là an Ổn, 

Tại đấy, sự đau khổ, 

Được đoạn diệt hoàn toàn. 


(CLXXIHH) Dhaniya (Thera. 29) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá) trong một 
gia đình thợ làm đồ gốm, được đặt tên là 2hzniya, và tiếp tục làm nghề của 
ông cha. Chính trong nhà của ngài, bậc Đạo Sư giảng cho Pakkusaii kinh 
Dhàtuvibhangasuita. Dhaniya nghe tin Pukkasari (đã thành bậc A-la-hán) 
mệnh chung đêm Ấy. Ngài nghĩ: “Lời Phật dạy thật là sức mạnh lãnh đạo, 
chỉ có một đêm đã đủ giải thoát một người khỏi sự đau khổ tái sanh”. Rồi 
ngài xuất gia. Tuy vậy ngài vẫn tiếp tục nghề làm ngói lợp nhà. BỊ Đức 
Phật quở vì đã là am tranh bằng gạch, ngài quyết định sống giữa các TỷỶ- 


kheo, và tại đấy chứng quả A-la-hán. 


Về sau, nhân dịp giáo giới các TỶỷ-kheo tu tập khổ hạnh và xem hạnh mình 
cao hơn các người khác, ngài tuyên bố chánh trí ngài nhƯ sau: 


228. Nếu muỐn mong đợi lạc 
Trong đời sỐng Sa-môn, 

ChỚ khinh y chúng Tăng, 
Chớ khinh Tăng ẩm thực. 
Nếu muỐn mong đợi lạc 
Trong đời sỐng Sa-môn, 

Hãy sử dụng trú xứ, 

Như rắn và như chuỘt. 


229. Nếu muỐn mong đợi lạc 
Trong đời sỐng Sa-môn, 

Hãy biết tự bằng lòng 

Với bất cứ việc gì, 

Và hãy cưƠng quyết tu, 

Tu tập hạnh nhất pháp. 


(CLXXTIV) Con Của Mờianga (Thera. 30) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kosazla, con một điền chủ tên 
Màtanga, và được gọi là con của Màianga. Ngài lớn lên trong biếng nhác, 
và khi ngài bị quần chúng la rầy, ngài làm quen với các Tỷ-kheo, nhận thấy 
các Tỷ-kheo sống thật hạnh phúc. Nhưng khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, 
ngài khởi lòng tin và xin xuất gia. Thấy các Tỷ-kheo sử dụng thần thông, 
ngài muốn chứng đạt thần thông. Và thực hành các thiền quán, ngài chứng 
được sáu thắng trí. 


Từ đấy, ngài chỉ trích biếng nhác, tán thành sự tinh cần của ngài với những 
bài kệ như sau: 


230. Ôi quá lạnh, quá nóng! 
Ôi, đã quá trễ rồi! 

Đây là lời kêu than, 

Như vậy bỏ việc làm, 

Thời sát-na quý báu 

Lặng lễ vượt trôi qua. 


231. Ai nghĩ đến lạnh nóng, 
Không hơn loài cỖ rác, 
Làm bồn phận con người, 
Không hại đến an lạc. 


232. CÔ dabba, ku-sa, 
Loại cỖ gai đâm ngực, 
Ta dùng ngực đẩy chúng, 
SỐng tăng trưởng viễn ly. 


(CLXXYV) Khujja Sobhifa (Thera. 30) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Pà/alijp„fa trong một gia đình Bà- 
la-môn và được gọi là Sobhira. Vì ngài hơi còm, ngài được gọi là Khujja 
Sobhita (còm lưng). Khi đến tuổi trưởng thành, đức Bổn Sư vừa diệt độ, 
ngài được Tôn giả Ananda độ cho xuất gia và chứng được sáu thắng trí. 


Trong kỳ kiết tập thứ nhất, ngài được bảo mời Tôn giả Ananda đến dự đại 
hội. Lúc ấy, các thiên nhân cử một thiên nhân đứng ở cửa hang để chận 
đứng các hành vi thù nghịch của Ác ma, và khuyên Sobirz tuyên bố sự có 
mặt của mình cho thiên nhân ấy, với những bài kệ nhƯ sau: 


233. Giữa các vị Sa-môn, 
Sống Pàtaliputa, 

Những vị luận thuyết giỎi, 
Những vị có nghe nhiều, 
Có một v] tuổi lớn 

Đứng Ở tại cửa vào, 

Tên là Sobhira, 

Có tật, bỊ còm lưng . 


Rồi vị thiên nhân tuyên bố cho chúng TỶ-kheo biết sự có mặt của Khujja 
Sobhia: 


234. Giữa các vị Sa-môn, 
Sống Pataliputa, 

Những vị luận thuyết giỎi, 
Những vị có nghe nhiều, 
Có một vì tuổi lớn, 

Đứng Ở tại cỬa vào, 

Vị ấy đã đến đây, 

Theo ngọn gió đưa đến. 


Rồi chúng Tăng cho phép, vị Trưởng lão đến trước chúng Tăng và nói lên 
chánh trí của mình. 


235. VỊ ấy khéo chiến đấu, 

VỊ ấy khéo !Ế tự, 

Trên chiến trường chiến đấu, 
Vị ấy đã chiến thắng, 

Với Phạm hạnh tích lũy, 

VỊ ấy đạt an lạc. 


(CLXXYVD) Vaàrana (Thera. 30) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kosaia, trong gia đình Bà-la-môn, 
được đặt tên là Vàrana. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy nghe một vị 
Trưởng lão thuyết pháp trong một ngôi rừng, và với lòng tin, xuất gia. Một 
ngày kia đi đến hầu hạ Đức Phật, ngài chứng kiến một cuộc ấu đả trong gia 
đình và có nhiều người bị giết. Hốt hoẳng, bị dao động, ngài đi gấp đến Thế 
Tôn và tường thuật sự việc. Thế Tôn thấy sự tiến bộ trong tâm tư của ngài, 
nên nói lên bài kệ khích lỆ ngài: 


236. Ai Ở đời, giữa người, 
Làm hại chúng sanh khác, 
VỊ ấy rự hại mình 

Đời này và đời sau. 


237. Ai với tâm tỪ bi, 
Thương tưởng mọi hữu tình, 
Một người làm như vậy, 
Gặt phước đức thật nhiều. 


238. Hãy học tập khéo nói, 
Hãy hầu hạ Sa-môn, 

Sống một mình kín đáo, 
Với tâm tư tịnh chỉ. 


(CLXXYVII) Passsika (Thera. 30) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Kosala, thấy Thế Tôn thực hiện thần thông song hành, khởi lòng tin, xuất 
gia. Ngài bị bệnh trong khi học tập đời sống một ẩn sĩ, bà con săn sóc cho 
ngài và chữa ngài lành bệnh, khi được lành bệnh, ngài phấn khởi nên tu học 
siêng năng hơn và chứng được sáu thắng trí. Ngài bay trên hư không, đến 
thăm bà con và quy y, thọ giới cho họ. Một số bà con nhờ ngài quy y và thọ 
giới, khi mạng chung và được sanh lên các cõi trời. Khi Passika hầu hạ bậc 
Đạo Sư, bậc Đạo Sư hỏi về sức khỏe bà con của ngài, Passika trả lời như 
sau: 


239. Đầu chỈ mỘt mình ta, 

Có lòng tin, sáng suỐi, 

Giữa các bà con ïa, 

Những người không lòng tin, 
Thông hiểu được Chánh pháp, 
Đầy đủ những giới đức, 

Vì lợi ích hạnh phúc, 

Cho các bà con 1a. 


240. Những bà con b] ta, 
Vì thương hỌ trách móc, 
Do bà con ái mỘ, 

Làm tỐt đối TỶ-kheo. 


241. Khi hQ b} mệnh chung, 
Họ được lạc chư Thiên, 
Các anh và mẹ ta, 

Hoan hỆ điều hQ muốn. 


(CLXXYVHT) Yzso7a (Thera. 30) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại cửa thành Ở Sàya//hi, trong một 
làng người đánh cá, con vị chủ hộ năm trăm gia đình đánh cá và được gọi là 
Yasoja. Đến tuổi trưởng thành, một hôm ngài đánh cá với những người con 
các người đánh cá trên sông Aciravzri, quăng lưới, ngài bắt được con cá lớn 
có màu sắc vàng. Họ dâng con cá lên vua Pasenadi và vua nói chỈ có Đức 
Phật mới biết nguyên nhân, màu sắc của con cá. Đức Phật dạy, tiền thân 
con cá là một ác Tỷ-kheo trong thời Đức Phật Ca-diếp, nay vẫn đang sống 
trong cõi địa ngục. Các chị của nó vẫn sống trong địa ngục, ChỉỈ có anh nó là 
vị Trưởng lão, sống đời sống tốt đẹp, và Thế Tôn thuyết pháp về kinh 
Kapila. Nghe xong, Yasoja cằm thấy xúc động và xin xuất gia, và các bạn 
cũng xin xuất gia theo; họ đi đến tỉnh xá Jefavana (Kỳ Viên) để yết kiến 
Đức Phật, nhưng khi đến họ làm quá ồn ào nên bị Thế Tôn đuổi đi. Bị đuổi, 
và sống trên sông Vaggưmudà, Yasoja như con người thuần thục, quyết tâm 
quyết chí tu trì, không bao lâu chứng được sáu thắng trí. Rồi Thế Tôn cho 
gỌi Yasoja, và ngài vì tu khổ hạnh đặc biệt, nên ốm yếu, xấu xí. Thế Tôn tán 
thán hạnh tu khắc khổ của ngài với những bài kệ như sau: 


242. Một người đen, gầy mòn, 
Yếu ốm đầy đường gân, 

Tiết đỘ trong ăn uỐng, 

Tâm tfƯ không ưu não . 


Yasoja được tán thán như vậy, đề cao hạnh cô độc và dạy như sau: 


243. Trong rừng núi rộng lớn, 
BỊ muỗi ruồi đốt cắn, 

Như con voi lâm trận, 

Ta chánh niệm chịu đựng. 


244. Sống một, như Phạm thiên, 
Sống hai, như chư Thiên, 

SỐng ba, như làng mạc, 

Nhiều hơn, như ở chợ. 


(CLXXIX) Sưfữmaffya (Thera. 31) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt-đà) làm 
con một Bà-la-môn, ngài hội đủ những điều kiện nhân duyên, xuất gia, sống 
với các TỶ-kheo ở rừng, và trải qua học hỏi tu hành, chứng được sáu thắng 
trí. Rồi ngài giẳng dạy các Tỷ-kheo, thuyết pháp cho nhiều tín đồ về quy y 
và các giới điều. Có một gia đình, đặc biệt ngài giáo hóa và nuôi dưỡng lòng 
tin. Trong gia đình này, ngài đặc biệt được chào đón, người con gái nhà này 
đẹp, và thường cung kính cúng dường ngài ăn uống. 


Một hôm, Màra muốn phá ngài và làm ngài mất uy tín, giả dạng ngài và đi 
đến nắm tay cô con gái, nhưng cô con gái biết là không phải nắm tay của 
loài Người, liền bổ tay ra. Nhưng người nhà thấy được và không còn tin 
tưởng ở ngài. Ngài không biết gì, cảm thấy có sự đổi khác trong thái độ của 
gia đình ấy. Biết rằng Màra đã ám hại, ngài nguyện sẽ làm tỏ rõ sự tình, 
người gia chủ nghe ngài giải thích liền xin lỗi ngài và tự mình xin phục vụ 
cho ngài. Ngài nói lên sự viỆc, trong những bài kỆ sau đây: 


245. Lòng tin trước ông có, 
Nay không còn nƠi ông, 
Của ông vẫn của ông, 

Ta không có ác hạnh. 


246. Vô thường và dao động, 
Là lòng tin của ông, 

Sự (hãy là như vậy, 

Là sự thấy của ta, 

Có khi ông thương mễn, 

Rồi ông lại không ưa, 

Vì sao bậc ẩn sĩ, 

Chịu héo mòn Ở đây? 


247. Cơm nẫu cho ẩn sĩ, 
Ít ít từng gia đình, 

Ta sẽ đi khẫt thực, 

Ống chân ta còn mạnh. 


(CLXXX) Upàli (Thera. 31) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong gia đình mỘt người cạo 
tóc tên là Upài¡. Khi đến tuổi trưởng thàh, ngài xuất gia, theo gương của 
Anuruddha và năm vị con cháu hoàng tộc, khi Đức Phật ở tại rừng Arpiyà. 
Khi ngài nhận một đề tài để thiền quán, ngài yêu cầu Đức Phật đừng đưa 
ngài đi sỐng ra ngoài khu rừng. Đức Phật dạy: “ Nếu Thầy sống trong rừng, 
Thầy chỈ phát triển được một vấn đề, nhưng nếu Thầy sống với Ta, Thầy 
sẽ trở thành thuần thục cả về kinh học và thiền quán”. Ngài vâng theo lời 
bậc Đạo Sư khuyên tu thiền quán và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. 


Tuy vậy, bậc Đạo Sư dạy cho ngài cả Luật tạng. Về sau, khi Upà!¡ được 
Thế Tôn khen vì Upàl¡ đã phán quyết trong ba trường hợp về A/j/„ka, về TỷỶ- 
kheo Kurukacchaka và Kumàra-Kacapa, ngài được xem là vị hiểu biết Luật 
tạng. 


Trong một ngày trai giới, khi ngài đang đọc giới bổn Pà/imokkha, ngài giáo 
giới các Tỷ-kheo như sau: 


248. Vì lòng tin ra đi, 

Mới xuất gia, tân học, 

Hãy sống với bạn lành, 
Mạng thanh tịnh, không nhác. 


249. Vì lòng tin, ra đi, 
Mới xuất gia, tân học, 
TỶ-kheo trú giữa chúng, 
Sáng suốt, học Luật tạng. 


250. Vì lòng tin, ra đi, 
Mới xuất gia, tân học, 
Khéo biết việc nên làm, 
Và việc không nên làm, 
Hãy để vị ấy sỐng, 
Không để cao tôn xưng. 


(CLXXXD Uf#arapàla (Thera. 31) 


Sanh trong thời Đức Phật hiện tại, Ở Sàwz/rhi, trong một gia đình Bà-la-môn, 
ngài được đặt tên là U/arapàla. Ngài thấy Thế Tôn thực hiện thần thông 
song hành, khởi lòng tin, xuất gia và chăm lo tu học. Một hôm, do nhớ nghĩ 
chuyện này chuyện khác, dục vọng tấn công ngài, và sau một thời chiến đấu 
tư tưởng mãnh liệt, ngài chận đứng các phiền não, và triển khai thiền quán, 
ngài chứng được quả A-la-hán. 


Suy tư đến chiến thắng, ngài rống lên tiếng rống con sư tỬ: 


251. Ta thật là hiền thiện, 
Ñuy tử mục đích tỐt, 

BỖ năm dục trưởng dưỡng, 
Là thế giới sỉ mê. 


252. Sanh trong giới vỨc ma, 
BỊ tên mạnh xung kích, 
Nhưng ta giải thoát được, 
Cạm bẫy của Ma vương. 


253. Mọi dục, ta đoạn tận, 
Mọi sanh hữu, hỦy hoại, 
Đường sanh tử chấm dứi, 
Nay không còn tái sanh. 


(CLXXXII) Abhibhofa (Thera. 31) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Vetthapura, đặt tên là Abhibhùra, và khi phụ thân mất, ngài thừa hưởng tài 
sản đất đai. Khi Đức Phật đến tại thành phố, trong dịp Thế Tôn du hành, 
Abhibhnta đến nghe Thế Tôn thuyết pháp, và mai sáng mời Thế Tôn đến 
nhà. Thế Tôn cảm ơn và dạy cho ngài Chánh pháp với nhiều chi tiết. Ngài 
khởi lòng tin, từ bỏ gia sẳn, xuất gia và chứng quả A-la-hán. 


Trong khi thọ hưởng vị ngọt giải thoát, các bà con, thân tín, quen biết đến 
than van với ngài và ngài đã tỪ bỏ họ, không để lại một vị lãnh đạo. Và ngài 
thuyết pháp cho họ nói lên lý do xuất gia của ngài: 


254. Hãy nghe mỌi bà con, 
Những ai đã đến đây, 

Ta thuyết pháp cho ông, 
Tái sanh là đau khổ. 


255. Hãy tỉnh cần, ra đi, 
Chú tâm lời Phật dạy, 
Đánh bại quân lực ma, 
Như voi, nhà cỖ lau. 


256. Ai trong Pháp Luật này, 
Sẽ sống không phóng dật, 
TỪ bÖ dòng tái sanh, 

Sẽ chấm dứt khổ đau. 


(CLXXXID Goøfarna (Thera. 32) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong dòng họ Thích-ca và chỉ được 
biết tên là Gorzzma, ngài khởi lòng tin khi Đức Phật thăm viếng bà con, xuất 
gia, tu học thiền quán và chứng được sáu thắng trí. Khi ngài đang hưởng lạc 
giải thoát, bà con ngài hồi ngài vì sao lại từ bỏ bà con đi xuất gia, ngài liền 
giải thích những khổ đau, ngài gặp khi phải sanh tử liên tục và hạnh phúc 
Niết-bàn ngài đã chứng được . Ngài nói: 


257. Ta tái sanh địa ngỤc, 
Liên tục dến ngạ quỶ, 

Ta sống trải nhiều ngày, 
Trong đau khổ bàng sanh. 


258. Và sống vui làm NgƯỜi, 
ThỈnh thoằng sanh cõi TrỒi, 
Trú Giới sắc, Vô sắc, 

Phi tưởng, Phi phi tưỞng. 


259. Ta khéo biết sanh hữu, 
Không cốt ty, duyên thành, 
Dao động thường biến chuyỂn, 
Tác thành fỰ ngã ta, 

Ta đạt được tịnh tịch, 

Chánh niệm tâm an trú. 


(CLXXXIV) Haria (Thera. 32) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàya:hi, trong một gia đình Bà- 
la-môn. Vì tự kiêu sanh trong giai cấp cao, ngài quen gỌI các người khác là 
hạ sanh. Khi khởi lòng tin xuất gia, vì thói quen, ngài vẫn giữ tật xấu ấy. 
Nhưng một ngày kia, sau khi nghe bậc Đạo Sư thuyết giảng, ngài ôn lại tâm 
tư của mình và ngài thấy lo ngại vì lòng tự kiêu của mình. Đoạn tận kiêu 
mạn ấy, ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó sống 
trong an lạc giải thoát, ngài chứng minh chánh trí của mình trong những bài 
kệ giảng dạy các TỷỶ-kheo: 


260. Với ai, những công việc, 
Cần phải làm rừ trước, 

Về sau, vị ấy mới 

Có ý định muốn làm. 

Vị ấy, tự phá hoại, 

Căn cứ địa an lạc, 

Về sau chịu khổ đau 

Trong nung nẫu hỗi tiếc . 


261. Hãy nói điều có làm, 
Không nói điều không làm, 
Bậc Hiền trí rõ biẾt, 
Người chỈ nói, không làm. 


262. Niễt-bàn khéo an lạc, 
Bậc Chánh giác thuyết giẳng, 
Không sầu muộn, ly tham, 
Thật sự, là an Ổn, 

Tại đấy, nỗi đau khổ, 

Được đoạn diệt hoàn toàn . 


(CLXXXY) Vimala (Thera. 32) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Ba-la-nại trong một gia 
đình Bà-la-môn. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Armirfa, 
và nhỜ sự hướng dẫn này, ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la- 
hán. Rồi ngài giảng dạy cho một Tỷ-kheo là bạn của ngài như sau: 


263. Hãy tránh xa bạn ác, 
Giao thiệp bậc thượng nhân, 
Vâng theo lỜi khuyẾn giáo, 
Hướng đến lạc bẫt động. 


264. Như leo trên ván nhỎ, 
Giữa biến lớn bị chìm, 
(Xem kệ 147 - 148) 


265. Cũng vậy đến kẻ nhác, 
Người hạnh tỐt cũng chìm, 
Do vậy, hãy bỗ nó, 

Kẻ làm biếng, làm nhác. 


266. Hãy sống gần bậc Thánh, 
Bậc viễn ly tỉnh cần, 

Thiền định, thường tỉnh tấn, 
Bậc Hiền trí sáng suỐt. 


CHƯƠNG IV - PHẨM BỐN KỆ 
(CLXXXYVD Nàgasarmaila (Thera. 33) 


Sanh trong thời Đức Phật hiện tại, trong gia đình hoàng tộc Thích-ca, ngài 
quán sát tánh vô thường của sự vật và triển khai thiền quán, ngài chứng quả 
A-la-hán. Ngài chứng minh chánh trí cỦa ngài dựa trên kinh nghiệm riêng 
của ngài trong những bài kệ này: 


267. Trang điểm, mặc áo đẹp, 
Đeo vòng hoa, thơm nức, 
Mùi thơm gỖ chiên đàn, 

Giữa đám đông, đường lớn, 
Một vũ nữ đang múa, 

Múa lượn theo nhạc khí. 


268. Ta vào thành, khất thực, 
Đi ngang, ta thấy nàng 
Trang điểm, mặc áo đẹp, 
Gieo bẫy mồi thần chết. 


269. Rồi ta tự tác ý, 
Như lý khởi tư duy, 
Các hiểm nguy hiển lỘ, 
Nhàm chán, ta an trú. 


270. Và tâm ta giằi thoái, 
Thẫy pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


(CLXXXXVID Bhagu (Thera. 33) 


Sanh trong thời Đức Phật hiện tại, trong một gia đình dòng họ Szkyaz (Thích 
Ca), ngài xuất gia với Anuruddha và Kimbila, và sống gần làng Bàlakalona. 
Một ngày kia, khi ngài tỪ tinh xá ra ngoài để đối trị bịnh buồn ngủ, ngài té 
khi ngài bước lên đường kinh hành. Xem đấy để tự khích lệ, ngài tự chế 
ngự và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Từ đấy, sống thọ 
hưởng an lạc giải thoát Niết-bàn. Thế Tôn đến, tán thán cô độc của ngài và 
hỏi: “Này Tỷ-kheo, sao cho đến nay, Thầy vẫn còn tinh tấn?”. Ngài trả lời, 
với những bài kỆ như sau: 


271. BỊ buồn ngÙ chỉ phối, 
Ta ra khôi tỉnh xá, 

Lại lên đường kinh hành, 
Tại đấy té xuỐng đất. 


272. Xoa bóp cả chân tay, 
Lại lên đường kinh hành, 
Qua lại đường kinh hành, 
Nội tâm ta định tỉnh. 

Rồi ta tự tác ý, 

Như lý khởi tư duy, 

Các hiểm nguy hiển lỘ, 
Nhàm chán ta an trú. 


273. Và tâm ta giằi thoát 
Thẫy pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


(CLXXXYVHH) Sabhiya (Thera. 33) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình con gái mỘt hoàng 
tỘc, người con gái này được cha mẹ giao cho một vị du sĩ hướng dẫn để 
nàng có thể học giáo lý và nếp sống tu hành. Szbhiya khi lớn lên cũng trở 
thành một du sĩ, học hỏi nhiều kinh kệ tụng, trở thành một nhà lý luận sắc 
bén, không ai sánh nổi. Dựng am bên cửa thành, ngài dạy học cho con cháu 
các hoàng tộc, ngài nghĩ ra hai mươi câu hồi để ngài hỏi các vị tu sĩ và Bà- 
la-môn. Trong khi Sabhiyasuira, có ghi là một Bà-la-môn, từ cõi Tịnh cử 
thiên, đã nghĩ ra các câu hồi ấy. Thế Tôn khi đi đến Vương Xá, tinh xá Trúc 
Lâm, đã trả lời các câu hỏi và $abhiya khởi lòng tin, xuất gia và chứng quả 
A-la-hán. 


Khi ngài khuyên dạy các Tỷ-kheo đã theo phe 2evađara, ngài nói lên những 
bài kệ như sau: 


274. NgƯỜi khác không rõ biẾt, 
Ta Ở đây một thời, 

Tại đây, bậc có trí, 

Biết vậy sỐng tịnh chỉ. 


275. Khi hỌ không rõ biẾt, 
HQ làm như bất rử; 

Khi họ rõ biẾt pháp, 

Giữa bệnh, họ không bệnh. 


276. Ai sỞ hành phóng đãng, 
Cấm giới bị uế nhiễm, 
Phạm hạnh đáng nghi ngỒ, 
VỊ ấy chứng quả lớn, 


277. Sống giữa đồng Phạm hạnh, 
Không được trọng, tôn kính, 

VỊ ấy xa Diệu pháp, 

Như trời xa đất liền. 


(CLXXXIX) Nandaka (Thera. 33) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ởở Sàya:hi, trong một gia đình có gia 
tộc, và được gọi là Nandaka. Ngài xuất gia, sau khi nghe Thế Tôn thuyết 
pháp, và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó khi đang 
sống trong an lạc giải thoát, ngài được bậc Đạo Sư dạy thuyết pháp cho các 
TỶ-kheo-ni và khiến cho năm trăm vị chứng quả A-la-hán. Đức Phật ấn 
chứng cho ngài là vị khuyến giáo Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni đệ nhất. 


Rồi một ngày kia, khi đi khất thực ở Sàyz/zh¡, một nữ nhân trước kia lập gia 
đình với ngài, thấy ngài và cười lớn tiếng với một tâm bất chánh. Vị 
Trưởng lão thấy hành động của nàng liền dạy cho nàng về thân thể bất tịnh, 
với những bài kỆ sau: 


278. Gớm thay, vật hôi thỐi! 
Đầy sắc mài hôi tanh, 

Vật sở hữu của ma, 

? chây nhiều dòng nước, 
Thân này có chín dòng, 
Luôn luôn được tuôn chây. 


279. Chớ khinh miệt cổ nhâm! 
Chớ xúc phạm Như Lai, 

HQ không tham thiên giới, 
Còn nói gì cõi ngƯỜi. 


280. KŠ ngu, thiẾu trí tuỆ, 
Tà ý, sỉ bao phủ, 

Kẻ ấy đầy tham đắm, 

BỊ ma quăng dây trói. 


281. Những ai đã thoát ly, 
Tham, sân và vô minh, 
Đây họ không tham đắm, 
Dây cắt, không trói buộc. 


(CXC) Jambuka (Thera. 34) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình rất nghèo. Như 
trong đời trước, ngài dùng phân làm đồ ăn, và rời bỏ gia đình, làm vị tu khổ 
hạnh. Thực hành nhiều khổ hạnh, ăn từng hạt đậu một, được chấm trên 
đầu ngọn rơm. Ngài đã năm lăm tuổi khi Đức Phật thấy ngài căn cơ thuần 
thục, như ngọn đèn đặt trong cài ghè, đi đến ngài, thuyết pháp và hóa độ cho 
ngài. Rồi Thế Tôn gọi: “Hãy đến, này TỷỞ-kheo” và cho ngài xuất gia. Rồi 
Jambuka phát triển thiền quán và Thế Tôn ấn chứng ngài chứng quả A-la- 
hán. Đây chỉỈ là sơ lược, trong đoạn sớ giải các câu kệ của Dhammapàda, 
câu chuyện được giải thích rộng rãi từ nơi câu; “Ăn từng hạt đậu một, với 
ngọn rơm chấm đậu. Khi đến giờ mệnh chung, ngài nói lên rằng: dầu một 
lần sống theo tà hạnh, nhưng nếu dựa vào Đức Phật tối thượng, ngài cũng 
có thể chứng quả như các đệ tử khác. Ngài nói lên những bài kệ: 


282. Trải năm mươi lăm năm, 
Thân đầy những bụi bặm, 

Ăn cơm tháng một lần, 

Tóc râu ta nhỒ sạch. 


283. Ta đứng chỈ một chân, 
Ta không dùng giường nằm, 
Ta ăn phân phơi khô, 

Ta không nhận lỜi mời. 


284. SỞ hành ta nhiều vậy, 
Dẫn ta đến ác thú, 

BỊ nước lớn cuốn trôi, 
Cho đến khi quy Phật. 


285. Hãy nhìn Phật ta quy 
Hãy nhìn Pháp, pháp nhĩ 
Ba mình fa đạt được 

Lời Phật dạy làm xong 


(CXCT) Senaka (Thera. 34) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong mỘt gia đình, con trai người 
chị của Trưởng lão Kassapa ở Uruvela, và được đặt tên là Senaka. Khi học 
về văn hóa Vệ-đà Bà-la-môn, ngài ở với gia đình. Trong thời ấy dân chúng 
tổ chức hàng năm vào tháng 7haggumà (tháng ba) một lễ quán đảnh một 
bến nước, lễ ấy được gọi là Gayà rmelà (hay ngày trai giới Gayà). 


Thế Tôn vì lòng thương tưởng đến những người có thể giáo hóa, ở lại gần 
bờ sông. Và khi quần chúng tụ họp lại, Senaka cũng đến, nghe bậc Đạo Sư 
thuyết giẳng được cảm hóa xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. 
Sau đó, suy tuởng đến sự thắng trận của mình, ngài cẩm thấy hân hoan, và 
Ứng khẩu nói lên những bài kệ này 


286. Thật tỐt lành cho ta, 

Khi Ở thành Gayà, 

Trong tháng lễ mùa xuân, 
Tháng tên Phagguna, 

Ta thấy bậc Chánh Giác, 
Thuyết Chánh pháp tỐi thượng. 


287. Bậc có hào quang lớn, 
Là Đạo Sư hội chúng, 

Đạt được vị tối thắng, 

Bậc lãnh đạo nhiếp chúng, 
Chiến thắng giới Trời, Người, 
Bậc thấy khó cân lường. 


286. Đại long rượng, đại hùng, 
Đại quang mình, vô lậu, 

Mọi lậu hoặc đoạn tận, 

Đạo Sư, không sợ hãi. 


289. Lâu nay ta uế nhiễm, 
BỊ tà kiến trói buộc, 

Nay chính Thế Tôn ấy, 
Giải thoát Senaka, 

Thoát khôi mỌi buộc ràng, 
Được tự tại, giải thoát. 


(CXCTH) Sưmbhờía (Thera. 34) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình có giai cấp, và 
sau khi bậc Đạo Sư tịch diệt, ngài được Ananda giáo hóa, xuất gia và chứng 
quả A-la-hán. Ngài sống trong an lạc giải thoát, cho đến khi một trăm năm 
sau khi Đức Phật nhập diệt, các Tỷ-kheo Vz//ì đề xướng mười tà pháp bị 
Trưởng lão Niyasa và các Tỷ-kheo Kàlanndaka chống lại và một kỳ kiết tập 
được tổ chức với bảy trăm vị A-la-hán. Ngài Sørnbhàra, bị xúc động bởi 
hành động xuyên tạc Pháp và Luật, nói lên những bài kệ này và tuyên bố 
chánh trí của ngài: 


290. Ai khi phải rừ rừ 
Lại lội qua gấp gấp, 
Ai khi phải lội gấp, 
Lại rừ rừ lội qua, 

Kể ngu thiếu chánh lý, 
Đi đến cảnh khổ đau. 


291. Lợi ích bị tổn giằm, 
Như trăng vào thời đen, 
Gặp phải sự ô nhục, 
Chống đối các bạn bè. 


292. Ai khi phải rừ rừ, 
Lội qua rất từ từ, 

Ai khi phải lội gấp, 
Lội qua thật gấp sáp, 
Kẻ trí có chánh lý, 

Đi đến cành an lạc. 


293. Lợi ích được viên mãn, 
Như trăng vào thời sáng, 
ĐƯỢc danh tiếng vinh dự, 
Không chỐng đối bạn bè. 


(CXCHD) Rahula (Thera. 35) 


Ngài là con của Đức Phật và công chúa Yasodhàra, và được nuôi dưỡng với 
các hoàng tử khác. Trường hợp ngài xuất gia đã được ghi trong tập 
Khandhaka. NhỜ những lời dạy trong nhiều bài kinh, trí tuệ ngài thuần thục 
và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Suy tư đến sự thắng trận 
của mình, ngài nói lên chánh trí: 


294. Nhờ ra được đầy đủ, 
Hai đức tánh tốt đẹp, 
Được bạn có trí gọi, 
“Ra-hu-la may mắn” 

Ta là con Đức Phật, 

Ta lại được Pháp nhãn. 


295. Các lậu hoặc ta đoạn, 
Không còn có tái sanh, 

Ta là bậc La-hán, 

Đáng được sự cúng dường. 
Ba mỉnh ta đạt được, 

Thấy được giới bất tử. 


296. BỊ dục làm mù quáng, 
BỊ Iưới tà bao trùm, 

Khát ái làm màn che, 

Bao trùm che phÙ kín. 

Do phóng dầt trói buộc, 
Như cá mắc mắt lưới. 


297. Ta vượi qua dục ấy, 
Cắt đứt ma trói buỘc, 
Nhổ lên gốc khát ái, 

Ta mát lạnh tịch tịnh. 


(CXCTV) Candana (Thera. 35) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài tái sanh trong một gia đình giàu có và đặt 
tên là Candana, ngài sống một đời sống gia đình cho đến khi ngài được nghe 
bậc Đạo Sư thuyết pháp. Và chứng quả Dự Lưu. Khi ngài sanh được một 
người con, ngài xuất gia, chọn lựa một đề tài thiền quán và sống Ở trong 
rừng. Đi đến Sàwa/:h¡ để yết kiến bậc Đạo Sư, ngài ở trong một bãi tha ma, 
vợ ngài nghe tin ngài đến, liền trang điểm, đem con theo, nghĩ rằng: “Với 
nhan sắc nàng có thể khiến ngài từ bỏ xuất gia”. Ngài thấy nàng tỪ xa đi 
đến nghĩ cách để thoát khỏi bị nàng cám dỗ, phát triển thiền quán và chứng 
được sáu thắng trí. Ngài thuyết giảng cho nàng, khiến nàng qui y và thỌ các 
giới. Rồi ngài trở lui ở chỗ cũ của ngài. Khi các TỶ-kheo bạn hỏi ngài: “Các 
căn của bạn chói sáng, bạn đã chứng sự thực gì?”. Ngài nói lên quả chứng 
của mình, và với những bài kệ này, chứng minh chánh trí của mình. 


298. Với vàng che ph kín, 
Chúng nữ tỳ vây quanh, 
Mang theo đứa con thơ, 
Người vợ đến với ta. 


299. Thấy mẹ của con ta, 
TỪ xa đang đi đến, 

Khéo trang điểm đẹp đề, 
Như ma gieo bẫy mồi. 


300. Rồi ta tự tác ý, 
Như lý khởi tư duy, 
Các hiểm nguy hiển lỘ, 
Nhàm chán, ta an trú. 


301. Và tâm ta giằi thoái, 
Thẫy pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


(CXCYV) Dhamumika (Thera. 35) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Kosala, tên là Dhammika. Khi Jefavana (Kỳ Viên) được dâng cúng, ngài 
khởi lòng tin, và xuất gia. Sống tại một tinh xá ở làng, ngài cẳm thấy bất 
mãn và khó chịu đối với các công việc các TỶ-kheo đến tinh xá. Do vậy các 
TỶ-kheo đều bỏ đi và ngài làm chủ một mình một ngôi tinh xá. Một cư sĩ 
báo cáo sự việc lên bậc Đạo Su, bậc Đạo Sư cho gọi ngài lên để giải thích. 
Theo lời các TỶ-kheo yêu cầu, ngài nói lên những bài kệ nhƯ sau: 


302. Pháp che chỞ hộ trì, 
Người hành trì Chánh pháp, 
Pháp đem lại an lạc, 

Cho người khéo hành pháp, 
Đây là những lợi ích, 

Khi pháp khéo hành trì, 
Người hành trì Chánh pháp, 
Không đi xuỐng ác thú. 


303. Cả hai pháp, phi pháp, 
Kết quà không giỖng nhau; 
Phi pháp, dẫn địa ngục, 
Pháp đưa đến cõi lành. 


304. Do vậy, đối Chánh pháp, 
Khởi ý muỐn hành trì, 

Tâm tư sanh hoan hŸ, 

Khéo thiện lai như vậy. 
Vững trú trên Chánh pháp, 
Đệ tử bậc Thiện Thệ, 

Sáng suốt tiến bước lên, 

Ouy y bậc tỐi thượng. 


305. Phá vỠ cỘi ung nhỌt, 
Nhổ lên lưới ái triền, 

Luân hồi được đoạn tận, 
Không còn có sanh y, 

Như trăng vào ngày rằm, 
Trong đêm thanh trong sáng. 


Khi Thế Tôn dạy ba bài kệ trên, Dñzmmika trên chỗ ngồi phát triển thiền 
quán và chứng quả A-la-hán. Để nói lên quả chứng của mình cho bậc Đạo 
Sư rõ, ngài nói lên bài kệ cuối cùng để nói lên chánh trí của ngài. 


(CXCVD) Sabbaka (Thera. 35) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvzrhi trong một gia đình Bà-la- 
môn, ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lựa chọn 
một đề tài để thiền quán, ngài đi đến tinh xá Lonagiri, trên bờ sông 
Ajakaranì và tại đấy, sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Đi đến Sàyzhi 
để yết kiến bậc Đạo Sư, ngài ở lại một thời gian và được bà con đón tiếp. 
Sau khi khuyên các bà con quy y và giữ giới, ngài muốn trở về chỗ cũ. Các 
bà con yêu cầu ngài ở lại để được bà con cúng dường, nhưng ngài nói cho 
họ rõ vì sao ngài đến đây, và sự ưa thích đời sống độc cư. Ngài nói lên bài 
kệ tán thán trú xứ của ngài: 


306. Khi ta thẫy con cò, 
Trương đôi cánh trắng tỉnh, 
SỢ hãi đám mây đen, 

Tìm chỗ kín ẩn nẵp; 

Khi ấy chính con sông, 
Ajakaranì, 

Đem hoan hỆ cho ta. 


307. Khi ta thẫy con cò, 
Trương đôi cánh trắng sạch, 
SỢ hãi đám mây đen, 

Tìm hang để ẩn nấp, 

Nhưng tìm không có thấy. 
Khi ấy chính con sông, 
Ajakaranì, 

Đem hoan hỆ cho ta. 


306. Ai lại không thích thú, 
Khi thấy Ở tại đây, 

Trên cả hai dãy bỒ, 

Có hàng cây Jambu, 

Làm chói sáng bỜ sông, 
Sau lưng cái hang lỚn. 


309. Hãy nghe những con nhái, 
Khéo thoát những đàn rắn, 
Kêu lên niềm hoan hỒ, 

Với tiếng kêu nhẹ nhàng: 

Nay không phải là thời, 

Buông thà với suỐi rừng, 

Thật an Ổn con sông 
Ajakarani, 


Thoải mái và yên lành, 
Thật an vui thích thú ! 


Rồi các bà con thuận để ngài đi. Vì ngài thích sống nhàn tịnh, đây trở thành 
lời tuyên bố chánh trí của ngài. 


(CXCVII) Mudira (Thera 36) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân và 
được đặt tên là M⁄uđi:a. Khi ngài đến tuổi trưởng thành , dòng họ ngài vì 
một vài nguyên nhân, bị vua chống đối \⁄uđ¡i:a, quá sợ vua nên bỏ chạy, đi 
vào rừng và sống gần trú xứ của một Trưởng lão đã chứng quả A-la-hán. 
VỊ này thấy ngài quá sợ hãi, bảo ngài chớ có sợ. Ngài hồi cần phải bao 
nhiêu thời gian mới khỏi tai nạn, vị A-la-hán nói cần phải bẩy hay tám 
tháng, ngài nói ngài không thể đợi lâu như thế nên xin xuất gia. Vị Trưởng 
lão cho phép ngài được xuất gia. Ngài xuất gia, học đạo, khởi lòng tin, 
không còn sợ hãi nữa, và tu tập thiền quán. Chưa chứng được quả A-la-hán, 
ngài nguyện không rời khỏi tinh xá cho đến khi chứng quả và cuối cùng ngài 
đã thành công. Sau đó, ngài sỐng trong an lạc giải thoát, các Tỷ-kheo đồng 
Phạm hạnh hỏi ngài làm sao ngài thành đạt được chí nguyện, ngài nói lên 
kinh nghiệm của ngài trong những bài kệ như sau: 


310. ĐỀ cứu mạng sỐng fa, 
Ta xuất gia tu hành, 

Ta được thọ đại giới, 

Nhờ vậy được lòng tin, 

Ta kiên trì tỉnh tấn, 

Hăng hái ta tiễn bước. 


311. Dầu thân này hỦy hoại, 
Từng miếng thịt tiêu mòn, 
Đầu khớp xương hai gỐi, 
Ống chân làm ta ngã. 


312. Ta sẽ không ăn uỐng, 
Không ra ngoài tỉnh xá, 
Ta sẽ không nằm xuỐng, 
Không nằm một bên hông, 
Nếu mũi tên tham ái, 
Chưa được rút nhổ lên. 


313. Hạnh ta sỐng nhƯ vậy,; 
Hãy nhìn ta tỉnh cần, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


CHƯƠNG V - PHẨM NĂM KỆ 
(CXCVHI) Ra/adaf/a (Thera. 37) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình của những 
người lữ hành, cha mẹ gọi ngài là Rà/zđaia (Vua ban cho), vì rằng sinh 
được ngài là nhờ cha mẹ cầu nguyện Vesayana, một vị thiên thần hư không. 
Khi đến tuổi trưởng thành, ngài một lần dẫn năm trăm cỗ xe hàng hóa đến 
Ràjagaha (Vương Xá); tại đấy ngài tiêu tất cả tiền, tiêu một ngàn đồng cho 
một kỹ nữ đẹp, đến nỗi ngài hết cả tiền, không có đủ ăn, phải đi lang thang 
trong đói khổ. Rồi ngài đến tinh xá Trúc Lâm (Veluvana) với các cư sĩ khác, 
tại đấy bậc Đạo Sư đang thuyết pháp với một thính chúng rất lớn. Rồi 
Rajadara, ngồi Ở phía ngoài thính chúng nghe, khởi lòng tin và xuất gia. 
Thực hành hạnh đầu đà, ngài sống trong một nghĩa địa. 


Rồi một nhà lữ hành khác cũng tiêu hết một ngàn đồng cho người kỳ nữ, 
nhưng trên tay người này có một chiếc nhẫn rất có giá trị và người kỹ nữ 
thèm muốn lấy chiếc nhẫn. Nàng cho người đánh cắp. Nhưng người hầu hạ 
của người lIỮ hành tin cho cảnh sát biết, đến lục soát nhà nàng giết nàng và 
quăng thân nàng trong nghĩa địa. 


Trưởng lão Rajadatia, đang đi tìm một đối tượng để quán tưởng, thấy được 
thi hài của người kỹ nữ. Ngài tập trung tư tưởng, nhưng các phần thi hài 
nàng chưa bị chó hay chó rừng ăn, làm ngài dao động và chi phối ngài. Ngài 
lấy làm ảo não buồn phiền, lánh xa đi một lúc rồi lại bắt đầu tự mình khích 
lệ, tu thiền, phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 


Rồi suy tư trên thành công của mình, cẩm thấy hoan hỞ phấn khởi, ngài nói: 


314. Một TỶ-kheo đi đến 
Tại một bãi tha ma, 
Thẫy thân một đàn bà, 
BỊ quăng tại chỖ ấy, 

Vất bỏ trong nghĩa địa, 
Làm mồi cho sâu ăn. 


315. Có kê sinh nhàm chán, 
Thấy thân chết khỐn nạn, 
Trong ta, dục tham hiện, 
Như mà, ta bỊ trói. 


316. Mau hƠn cơm sôi trào, 
Chỗ ấy, ta ải thoát, 
Chánh niệm, ta tÌnh giác, 


Ta đến, ngồi một bên. 


317. Rồi ta tự ý tác, 
Như lý khởi tư duy, 
Các hiểm nguy hiển lỘ, 
Nhàm chán ta an trú. 


318. Và tâm ta giằi thoái, 
Thẫy Pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


(CXCIX) Subhoía (Thera. 37) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân ở 
Magadha, tên là Subhùa, ngài không thể sống trong gia đình, nên bỏ nhà làm 
người du sĩ. Không thấy trong bộ phái của mình cái gì là chân lý và thấy 
Upatissa, Kolita, Sela sống hạnh phúc hoan hỶ sau khi tu hành, ngài khởi 
lòng tin giáo lý Đức Phật và xin xuất gia. Sau khi lấy được cẩm tình các vị 
giáo thọ sư và truyền pháp sự, ngài vào nhập thất với một đề tài thiền quán. 
Nhờ phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài tuyên bố chánh trí của ngài bằng cách ôn lại sự đau khổ khi tu hành 
và sự hoan hỷ khi ngài được tu thiền, ngài nói lên bài kệ: 


319. Đặt mình vào tại chỗ, 
Không được cho thích đáng, 
Một người muốn làm việc, 
Nhưng không được thành fu 
Như vậy công việc ấy, 

Được xem bị thất bại. 


320. Nếu rừ bỗ phần thẳng, 
Gốc khổ được rát lên, 

Nó giỐng kê đánh bạc, 

Vận rủi quăng con bài, 

Nếu nó quăng tất cả, 

Nó chằng khác người mù, 
Không nhìn thấy con đường, 
Bằng phẳng, không bằng phẳng. 


321. Hãy nói điều có làm, 
Không nói điều không làm, 
Bậc Hiền trí rõ biẾt, 
Người chỈ nói không làm. 


322. Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc nhưng không hương, 
Cũng vậy lời khéo nói, 

Có làm, có kết quả. 


323. Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc lại không hương, 
Cũng vậy lời khéo nói 
Không làm không kết quả. 


(CC) Girinànanda (Thera. 38) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Rà/agaha (Vương Xá) con 
trai của vị cố vấn nghỉ lễ cho vua Bửmbisàra (Tần-bà-sa-la). Ngài thấy uy 
lực và uy nghi của Đức Phật khi Đức Phật dự hội ở Ràj/agaha, và xin xuất 
gia. Trong thời kỳ học tập, ngài sỐng trong một thời gian tại một ngôi làng 
rồi trở lui lại thành phố để đẳnh lễ Đức Phật. Vua Bimbisàra nghe tin ngài 
tới, đến yết kiến ngài và nói ngài hãy ở lại đây, vua xin lo liệu tất cả. Vì vua 
nhiều việc nên quên đi lời hứa, và ngài phải sống giữa trời. Và thần mưa 
không mưa sợ làm ngài ướt. Rồi vua Bimbisàra, thấy trời hạn hán nên xây 
dựng một am thất cho ngài. Và ngài sống trong am thất ấy cố gắng tu hành 
tinh tấn, quyết tâm nỗ lực, tu tập thiền định, thiền quán, chứng được quả 
A-la-hán. Rồi hoan hỶ với sự kiện này, ngài nói lên lời chánh trí của ngài 
trong khi trời bắt đầu đổ mưa. 


324. Trời mưa nhƯ bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thất, 

An lạc, được che ch, 

Tại đấy ta an frú, 

Thoäi mái và an tịnh, 

Thần mưa, nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


325. Trời mưa như bài ca 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thất, 

An lạc, được che ch. 

Tại đấy ta an trú, 

Tâm tư thật tịnh chỉ, 

Thần mưa, nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


326. Trời mưa nhƯ bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thất, 

An lạc, được che chỞ. 

Tại đẫy ta an trú, 

Tâm tƯ, ly tham ái, 

Thần mưa nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


327. Trời mưa nhƯ bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 


Ta ngồi trong am thất, 

An lạc được che chỞ. 

Tại đẫy ta an trú, 

Tâm rƯ ly sân hận, 

Thần mưa nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


328. Trời mưa nhƯ bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thất, 

An lạc, được che chở. 

Tại đấy ta an trú, 

Tâm tƯ ly sỉ mê, 

Thần mưa nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


(CC Sưrmmana (Thera. 38) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân, ở 
Kosala, tên là Sumnana, ngài lớn lên trong hoàn cảnh may mắn. Anh mẹ ngài 
trở thành vị A-la-hán, sống Ở trong rừng, và khi S„nana đến tuổi trưởng 
thành, cậu ngài cho ngài xuất gia và trao cho ngài đề tài để thiền quán về 
phía giới hạnh. Cuối cùng, khi Bốn thiền và Năm thắng trí đã chứng được, 
vị Trưởng lão chỈ cho ngài phương pháp thiền quán, và nhờ vậy ngài chứng 
quả A-la-hán. Khi đi đến người cậu của ngài, ngài được hỏi về sự thành 
công và ngài nói lên chánh trí cỦa ngài nhƯ sau: 


329. Điều giáo thQ sư muốn, 
Tôi biết trong chánh pháp, 
Với tôi mong bất tử, 

Điều phải làm, làm xong. 


330. Pháp tôi đạt, tự chứng, 
Không phải chỈ nghe suông, 
Trí tôi được thanh tịnh, 
Không còn có nghỉ ngỜ, 
Mong tôi đứng gần ngài, 
Nói lên điều xác chứng. 


331. Tôi biẾt các đời trước, 
Thiên nhãn tôi thanh tịnh, 
Mục áích tôi đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


332. Học tập, không phóng dầit, 
Khéo nghe lỜi ngài dạy, 
Mọi lậu hoặc, tôi đoạn, 
Nay không còn tái sanh. 


333. Ngài giằng tôi thánh giỚi, 
Từ mẫn ngài hỘ trì. 

Ngài dạy, không vô ích, 

Tôi đệ tử học ngài. 


(CCH) Vaddha (Thera. 38) 


Sanh trong đời Đức Phật hiện tại, tại thành 2øznmkaccha trong mỘt dòng họ 
thường dân, ngài được đặt tên là Vađdha. Khi lớn lên, mẹ ngài cẩm thấy âu 
lo vì vẫn đề tái sanh và chết, giao con lại cho bà con, rồi bà xuất gia giữa 
các Tỷ-kheo-ni. Sau bà trở thành một vị A-ha-hán. Con bà, cũng xuất gia 
dưới sự hướng dẫn của Veludama, học lời dạy Đức Phật, trở thành một 
pháp sư giỏi có tiếng. Một hôm, suy nghĩ đến trách nhiệm cỦa mình, ngài 
nghĩ: “Nay ta sẽ đến thăm mẹ ta một mình và không đắp y ngoài”. Rồi ngài 
đi đến trú xứ các Tỷ-kheo-ni. Mẹ ngài thấy ngài vậy, chỈ trích ngài sao đi 
đến trú xứ Tỷ-kheo-ni một mình và không đắp y ngoài. Ngài nhận thấy 
mình có lỗi, trở về tinh xá, ngồi trong phòng thiền định và chứng quả A-la- 
hán. Ngài nói lên chánh trí của ngài, nhờ lời chỈ trích của mẹ ngài: 


334. Lành thay, bà mẹ ta, 
Kích thích, khích lỆ ta, 
Nghe lời dạy của bà, 
Được đạy bởi bà mẹ, 

Ta tỉnh cần, tỉnh tẫn, 
Chứng Bồ-đề vô thượng. 


335. Ta xứng được cúng dường, 
Ba mình, thấy bất rẰ. 

Ta chứng quả La-hán, 

Xứng đáng được cúng dường, 
Ba minh đã chứng đạt, 

Thấy được quả bất tử, 

Chiến thắng quân Ma vương, 
Ta sỐng, không lậu hoặc. 


336. Các lậu hoặc, nỘi, ngoại, 
Trước đã có trong ta, 

Tất cả bị nhỒ sạch, 

Không còn khi tên nữa. 


337. Bà chị tâm nhu thuần, 
Nói lên ý nghĩa này, 

Trong con và trong 1a, 

CỔ rừng không còn nữa. 


338. Khổ đã được chấm dứt, 
Thân này thân cuỐi cùng, 
Đường sanh tử đứt đoạn, 
Nay không còn tái sanh. 


(CCHID) Nadikassapa (Thera. 39) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Magadha (Ma-kiệt-đà), là anh của Kassapa. Ngài thiên hẳn đời sống xuất 
gia, không ưa thích đời sống gia đình, và ngài trở thành một ẩn sĩ. Với ba 
trăm đồ chúng, ngài sống một đời sống ẩn sĩ trên bờ sông Neranjarà (Ni- 
liên-thiền), và do vậy ngài được biết và được gọi là Kassapa ở bên sông 
(Nadi-Kassapa). Ngài được Thế Tôn giáo hóa cùng với hai anh em, như đã 
được ghi trong Luật tạng. Sau khi Thế Tôn thuyết kinh Lửa Bốc Cháy, ngài 
chứng quả A-la-hán. Sau đó, suy tư trên thiền chứng, ngài nói lên chánh trí 
của mình, bằng cách nhổ lên các sai lầm: 


339. Thật lợi ích cho ta 
Đức Phật đến tại đây, 
Đến con sông tên gỌi 
Sông Nê-răn-ja-ra, 

Ta nghe pháp ngài giẳng 
Đoạn tận các tà kiến 


340. Ta hành lễ tế tự, 
Đọc cao lời tế lễ, 

Ta đốt lên lửa thiêng, 
Đổ cúng dường vào lửa, 
Nghĩ rằng ta thanh tịnh, 
Ta thật mù, phàm phu. 


3⁄41. Lang thang rừng tà kiến, 
BỊ giới cấm, mỜ mắt, 

Không tịnh, nghĩ thanh tịnh, 
Mù lòa, ta không thấy 


342. Ta đoạn tận tà kiến, 

Mọi sanh hữu phá tan, 

Ta đốt lên ngọn lửa, 

Xứng đáng được cúng dường, 
Ta cúi mình đằnh lễ, 

Bậc Như Lai Điều Ngự. 


343. MỌI sỉ mê, ta đoạn, 
Hữu ái được phá hủy, 
Đường sanh tử đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 


(CCTV) Gayà-Kassapa (Thera. 39) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, câu 

chuyện ngài giống như câu chuyện của Nađì-Kassapa, chỈ khác ngài chỈ có 
hai trăm đệ tỬ và sống ở Gayà, ngài nói lên chánh trí bằng cách tán thán tẩy 
sạch các điều ác nhƯ sau: 


344. Buổi sáng, írưa, buổi chiều, 
Ba lần trong mỘt ngày, 

Ta xuỐng dòng Gà-yà, 

Sông Ga-ya-phay-gu. 


345. Các điều ác, ta làm 
Trong các đời sỐng trước, 
Nay đây ta rửa sạch, 

Xưa ía tin là vậy. 


346. Nghe lỜi nói khéo giẳng, 
Con đường đủ pháp nghĩa, 
Với ý nghĩa chân thật, 

Ta nhƯ lý quán sát. 


347. Ta tắm sạch mọi ác, 
Ta không uẾ, trong sạch. 
Ta trong sạch thuần tịnh, 
Thừa tự bậc trong sạch, 
Ta chính là con trai, 

Con chính tông Đức Phật. 


346. Lặn vào dòng Tám chánh, 
Ta gỘt sạch mỌi ác, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


(CCV) Vakkali (Thera. 39) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ởở Sàywzứhi, trong một dòng họ Bà- 
la-môn và được gọi tên Vakkaii. Khi đến tuổi trưởng thành, và học xong ba 
tập Vệ-đà, trở thành thuần thục trong những thành tích Bà-la-môn, ngài thấy 
bậc Đạo Sư, ngài nhìn không chán thân hình tuyệt vời của Đức Phật, và 
ngài đi theo bậc Đạo Sư. Khi ngài trở về nhà, ngài nghĩ nếu ở lại nhà, ngài 
sẽ không có dịp luôn luôn thấy được Đức Phật. Do vậy, ngài xuất gia, và từ 
khi ăn uống và tắm rửa, ngài để toàn thì giờ để chiêm ngưỡng Đức Phật. 
Bậc Đạo Sư, chờ đợi thiền quán của ngài được chín muồi, nên trong một 
thời gian dài, Đức Phật không nói gì. Một hôm Đức Phật hồi: “Này Vakkali, 
thân bất tịnh này mà Thầy thấy, đối với Thầy như thế nào? Ai thấy Pháp 
người ấy tức thấy Ta. Vì rằng thấy Pháp tức là thấy Ta, và thấy ta tức là 
thấy Pháp”. Nghe lời nói Đức Phật, ngài không chiêm ngưỡng thân Đức 
Phật nữa, nhưng ngài chưa bỏ đi xa được. Bậc Đạo Sư nghĩ rằng: “TỶ- 
kheo này, nếu không được xúc động mạnh, sẽ không thức tỉnh”, nên vào 
cuối ngày an cư mùa mưa, Đức Phật nói: “Này Vakkaii, hãy đi đi”. Nghe 
bậc Đạo Sư nói vậy, ngài tự nghĩ ngài phải đi, nhưng nghĩ rằng đời ngài có 
ý nghĩa gì, nếu không được gặp bậc Đạo Sư, nên ngài có ý định leo lên núi 
Linh Thứu để gieo mình xuống vực núi tự tử. Đức Phật biết được Vakkai¡ 
có ý định như vậy, nên sợ ngài phá hoại những điều kiện chứng được thánh 
quả, nên hiện ra trước mặt ngài và đọc lên bài kệ: 


TỶ-kheo nhiều hân hoan, 
Tình tín giáo pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tình, 
Các hạnh an tịnh lạc . 


Đức Phật đưa tay và nói: “Hãy đến, này Tỷ-kheo!” Vakkaii rất lấy làm sung 
sướng được nghe lời Phật dạy, thấy được điều gì mình đang làm, đứng trên 
hư không suy tư đến lời Phật dạy, chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về 
nghĩa và về pháp. (Đây là những tài liệu được tập sớ của bộ Angufara 
Nikàya và tập sớ của Dhammnapaca ghi chép lại). 


Theo những tài liệu khác, Vakka! chưa chứng quả A-la-hán, sau khi nghe 
lời dạy của bậc Đạo Sư, ngài ở trên núi Linh Thứu, phát triển thiền quán. 
Thế Tôn cho ngài một đề tài tu tập, nhưng vì quá đói và bị tê liệt nên ngài 
không chứng quả được. Biết vậy, Thế Tôn nói với ngài nhƯ sau: 


349. BỊ bệnh gió chỉ phỐi, 
Thầy sỐng trong rừng sâu, 
Chỗ khất thực hạn chế, 
Thân gầy mòn Ốm yếu, 
TỶ-kheo sẽ làm gì? 


Với thân thể như vậy? 


VỊ Trưởng lão nói lên sự hân hoan thường xuyên của mình, nhờ được sự an 
lạc siêu nhân: 


350. Thân con được tràn ngập, 
Với hỷ lạc ta rộng, 

Dầu có bị gầy Ốm, 

Con sẽ sỐng trong rừng. 


351. Tu tập BỐn niệm xứ, 
Năm căn và Năm lực, 

Tu tập các Giác chỉ, 

Con sẽ sỐng trong rừng. 


352. Con thấy bạn đồng tu, 
Sống hòa hiệp, dõng mãnh, 
Luôn kiên trì tỉnh tấn, 

Con sẽ sống trong rỪng. 


353. Ty niệm Phật thiền định, 
Bậc Tối thượng Điều Ngự, 
Ngày đêm không biẾng nhác, 
Con sẽ sỐng trong rừng . 


Khi nói vậy, ngài phát triển thiền quán và ngay khi ấy chứng quả A-la-hán. 


(CCVD Vigifasena (Thera. 39) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ra trong một gia đình huấn luyện 
voi Ở nước Kosala, và được đặt tên là Vigiasena. Những người cậu bên 
ngoại, Sena và Upasena cả hai đã xuất gia và chứng quả A-la-hán. 
Vigitasena sau khi đã thuần thục nghề của mình, thấy thần thông song hành 
của bậc Đạo Sư khởi lòng tin, và theo bản năng tự nhiên, xin xuất gia dưới 
sự hướng dẫn của các người cậu. Nhờ các người cậu giẳng dạy, ngài đạt 
đến thiền quán, nhưng tâm trí ngài thiên về lý luận chạy theo những vật bên 
ngoài, nên ngài giẳng dạy cho tâm trí ngài nhƯ sau: 


35⁄4. Ta sẽ chế ngự người, 
Như cửa khóa ngăn voi, 
1a sẽ không thúc ngươi, 
Này tâm trong điều ác, 
Người chính là lưới dục, 
Ngươi do thân sanh ra. 


355. Chế ngự ngươi không đi, 
Như voi, không cửa mở, 

Này tâm, kể phù thỦy, 

Dầu ngươi cố gắng mãi, 
NeưƠi không còn lang thang, 
Ưa thích làm điều ác. 


356. NhƯ người cầm câu móc, 
Ngăn mãi voi chưa thuần, 
Như người dùng sức mạnh, 
Cải hóa kê không muốn, 

Cũng vậy đối với ngươi, 

Ta sẽ cải hóa ngươi. 


357. Như bánh xe tuyệt hảo, 
Khéo huấn luyện ngựa hay, 
Cũng vậy ta điều ngươi, 
Dựa lên trên Năm lực. 


358. Ta sẽ cội chặt ngươi, 
Với chánh niệm vững chắc, 
TỰ mình đã chẾ ngự, 

Ta sẽ chế ngự ngươi, 

Nhờ sức nặng tỉnh tấn, 
NeưƠï được fa áp lực, 

Do vậy, hỡi này tâm, 


Ngươi sẽ không xa ta. 


(CCVTII) Yasadaffa (Thera. 40) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong dòng hỌ vua Ä⁄zi/a, được đặt 
tên là Yasadarfa, ngài được học ở 7akkasilà. Sau khi đi du hành vói du sĩ 
Sabhiya, cả hai đến Sàyarrhi, tại đây hồi Thế Tôn một số câu hỏi. Yasadarra 
ngồi nghe những câu trả lời, ý muốn ưa chỉ trích: “Ta sẽ nêu lên những 
khuyết điểm trong những câu trả lời của Sa-môn Gø/zna”. Thế Tôn hiểu 
tâm tư của Yasadara, nên sau khi nói kinh Sabhiya, Thế Tôn giáo huấn 
Yasadarfa nhƯ sau: 


359. Với tâm, muỐn chÌ trích, 
Kể ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã thẳng trận, 
Người ấy, thái độ vậy, 

Rất xa vời Chánh pháp, 

Như đất xa bầu trời. 


360. Với tâm muốỐn chỈ trích, 
Kể ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã chiến thắng, 
Người ấy thái độ vậy, 

TỔn giằm xa Chánh pháp, 
Như trăng nửa tháng đen. 


361. Với tâm muỐn chỈ trích, 
Kể ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã chiến thắng, 
Người ấy thái độ vậy, 

Khô cạn trong diệu pháp, 
Như cá mắc nước cạn. 


362. Với tâm muốỐn chỈ trích, 
Kể ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã chiến thắng, 
Người ấy thái độ vậy, 
Không lỚn trong diệu pháp, 
Như giỐng thối trong ruỘng. 


363. Ai tâm fW thỏa mãn, 
Nghe bậc Thánh giằng dạy, 
TỪ bỗ mọi lậu hoặc, 

Chứng ngỘ không dao động, 
Đạt tịch tịnh tỐi thượng, 
Chứng Niết-bàn vô lậu . 


(CCVIH) Sonakufikanna (Thera. 40) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở xỨ Avarri, trong một gia đình rất 
giàu có, và được đặt tên là Sona. Vì đeo một bông tai đắt giá, ngài cũng 
được gọi là Kori hay Kưfikanna (người có lỗ tai đắt giá). Lớn lên, ngài trở 
thành một điền chủ, và khi Trưởng lão Mahà Kaccàna Ở gần bên nhà, ngài 
cung cấp các vật dụng nhu yếu, nghe Chánh pháp, cuối cùng cẳm thấy dao 
động, xin xuất gia với Trưởng lão Kaccàna. RỦ thêm mười người một cách 
khó khăn, ngài xin phép vị Trưởng lão đi đến Sàwz/:h¡ để yết kiến Thế Tôn. 
Được phép ngủ đêm trong chái phòng Đức Phật, và buổi sáng được mời 
tụng đọc, ngài được khen khi đọc mười sáu A/haka. Khi đọc đến câu: 
“Thấy sự nguy hiểm của một đời thế tục”, ngài phát triển thiền quán và 
chứng quả A-la-hán. 


Khi ngài được đức Bổn Sư bằng lòng về ba vấn đề mà vị Trưởng lão M⁄ahà 
Kaccàna giao cho ngài hồi, ngài trở về chỗ cũ và thưa lại với bậc giáo thọ 
sư của mình (Sự kiện này được ghi chép đầy đủ trong tập Udàna và tập sớ 
Anguiiara, nhưng Ở đây lại nói ngài chứng quả A-la-hán khi còn học tập với 
vị giáo thọ sư của mình). 


Rồi, trong khi sống, thọ hưởng an lạc giải thoát, ngài ôn lại sự thanh đạt 
của mình, và với tâm hoan hŸ, ngài nói lên những bài kệ như sau: 


364. Ta thọ được đại giỚi, 
Ta giải thoát vô lậu, 

Thế Tôn, ta được thấy, 

Ta sỐng chung tỉnh xá. 


365. Thế Tôn, trải nhiều ngày 
SỐng ngay Ở ngoài trời, 

Đạo Sư khéo an trú, 

Rồi mới vào tịnh xá. 


366. Trải y Tăng-già-lê 
Gotama nằm xuỐng, 
Như sư ử hang đá, 
Đoạn tận mọi sợ hãi. 


367. Khéo lựa lời tỐt lành, 
Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Trước Đức Phật tuyệt hảo, 
Sona thuyết diệu pháp. 


368. Liễu Tri Năm thủ uẩn, 
Tu tập con đường Thánh 


Đạt an tịnh tỐi thượng, 
Chứng Niết-bàn vô lậu. 


(CCHX) Kosiya (Thera. 41) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Magadha và được đặt tên là Sona. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài hay đến 
nghe Trưởng lão Sàripuia thuyết pháp, tin tưởng Ở nơi giáo lý, xuất gia và 
không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ôn lại quá trình giải thoát của mình, 
ngài tán thán đức hạnh và sức mạnh quyết định hành thiện của các bậc 
Thánh với những bài kỆ sau đây: 


369. Ai hiểu những lời dạy 
Của các bậc Đạo Sư, 

Bậc trí sỐng an trú, 

Phát sanh lòng ái niệm, 
Bậc trí có lòng tin, 

Biết thù thắng trong Pháp. 


370. VỊ khi nạn lớn khởi, 
Suy fƯ không tê liỆt, 

Bậc trí có kiên trì, 

Biết thù thắng trong Pháp. 


371. Ai vững trú như biển, 
Không dục, trí tuỆ sâu, 
Thẫy rõ chân nghĩa lý, 

TẾ nhị và vi diệu, 

Bậc trí trú bẫt động, 

Biết thù thắng trong Pháp. 


372. Bậc nghe nhiều, trì Pháp, 
Hành pháp và Tùy pháp, 

Bậc trí gọi như thị, 

Biết thù thắng trong Pháp. 


373. Ai hiểu nghĩa lỜi nói, 
Biết nghĩa, hành như thật, 
Bậc trí gỌi nỘi nghĩa, 

Biết thù thắng trong Pháp. 


CHƯƠNG VI - PHẨM SÁU KỆ 
(CCX) Druvelà Kassapa (Thera. 42) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm anh cả trong ba anh em một gia 
đình Bà-la-môn tên Kassapa, và cả ba đều học thông ba tập Vệ-đà. Ba anh 
em có đến năm trăm, ba trăm và hai trăm thanh niên đệ tử vì không tìm được 
chân lý trong kinh điển của họ, chỈ tìm thấy những vấn đề thế tục, nên họ 
từ bỏ gia đình và trở thành những ẩn sĩ. Cả ba được đặt tên tùy theo chỗ ở 
của mỗi vị, và ngài được gọi là Uruvelà Kassapa vì ngài ở Uruvelà. Một sỐ 
sự kiện đã xảy ra, vị Bồ-tát xuất gia, chuyển Pháp luân, năm vị Trưởng lão 
chứng quả A-la-hán, năm mươi bạn đứng đầu là Yzsa được hóa đỘ, sự xuất 
phát của vị A-la-hán để thuyết pháp độ sanh, sự hóa độ ba mươi người bạn 
giàu có, bậc Đạo sư đi đến Ur„velà. Khi Thế Tôn hiện ra nhiều thần thông 
bắt đầu với sự nhiếp phục con rắn, Kassapa khởi lòng tin và xuất gia, hai 
người em cũng bắt chước người anh cả. Thế Tôn giảng kinh 
AAditiapariyàya cho ba anh em Kassapa với một ngàn đệ tử và khiến mọi 
người chứng quả A-la-hán. 


Uruvelà Kassapa ôn lại sự thành quả của mình, nói lên chánh trí với những 
bài kệ như sau: 


375. Thấy được các thần thông 
Gotama danh tiếng, 

Nhưng ta chưa thần phục, 

BỊ ganh, mạn lừa dỐi. 


376. Bậc Điều Ngự loài Người, 
Biết được tâm tƯ ta, 

Chất vẫn ta hỐt hoằng, 

Kỳ diệu lông dựng ngược. 


377. Xưa ta thuộc bên tóc, 
Thần thông ta nhỖ mỌn, 
Ta xem chúng vô dụng, 

Ta xuất gia đầu Phật, 


378. Xưa bằng lòng tế rự, 
Xem dục giới hàng đầu, 
Sau ta nhÖ tận sạch 

Cả tham, sân và sỉ. 


379. Ta biết các đời truóc, 
Thiên nhãn †a trong sạch, 


Thần thông biẾt tâm "guòi, 
Thiên nhĩ, ta dạt được. 


380. Do đích gì xuất gia, 
BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Đích ấy ta đạt được, 
Mọi kiết sử tận diệt. 


(CCXD) 7Tekicchakàr: (Thera. 42) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn tên 
Subuddha. Ngài được các nhà giải phẫu cứu sống khi ngài mới sanh, vì vậy 
ngài được đặt tên là 7ekicchakàrì (người được các bác sĩ cứu sống). Ngài 
lớn lên học các nghệ thuật và học thuật của giai cấp mình. Phụ thân ngài vì 
trí tuệ và chánh sách của mình, nên bị vua Candagorra, vua Bà-la-nại ganh 
ghét và bỏ tù. 7ekicchakàrì nghe vậy, sợ hãi bỏ trốn, lánh mình tại tính xá 
của một vị Trưởng lão, và tường thuật cho vị ấy biết nỗi khó khăn của 
mình. Vị Trưởng lão cho ngài xuất gia, chọn cho ngài mỘt đề tài tu tập và 
ngài trở thành một TỶ-kheo sống ngoài trời không kể gì lạnh nóng, hoàn 
toàn chú tâm vào tu tập cho được thành quả. Ác ma sợ ngài thoát khỏi sự chi 
phối của mình nên muốn phá rối vị Trưởng lão, đến gần dưới hình thức 
một người mục đồng, khi gặt hái đã xong, muốn cám dỗ ngài nên nói như 
sau: 


391. Lúa đã gặt thâu xong 
Gạo đã được đập, giã, 
Nhưng một miếng, không có, 
Ta sẽ làm gì đây? 


VỊ Trưởng lão nghĩ rằng: “Người này nói đến tình cảnh của nó. Nhưng ta 
cần phải giáo huấn ta! Không phải phần việc để ta thuyết giẳng”. Như vậy, 
vị Trưởng lão khuyên mình nên thiền quán trên ba quy y: 


382. Hãy niệm Phật vô lượng! 
Tâm hân hoan thoài mái, 

Thân thấm nhuần h thọ, 
Luôn luôn cầm phẫn chẫn. 


383. Hãy niệm Pháp vô lượng! 
Tâm hân hoan thoải mái, 

Thân thấm nhuần h thọ, 

Luôn luôn cằm phẫn chẫn. 


384. Hãy niệm Tăng vô lượng! 
Tâm hân hoan thoài mái, 

Thân thắm nhuần h thọ, 

Luôn luôn cẩm phẫn chẫn . 


Rồi Ác ma, muốn ngài không sống hạnh viễn ly, làm như muốn lo cho ngài 
được hạnh phúc, nói rằng: 

385. Ngài sỐng giữa ngoài trời, 

Những đêm này giá lạnh 


Chớ để lạnh hại ngài! 
Hãy vào trong tịnh xá, 
Có cửa đóng then gài . 


VỊ Trưởng lão, nêu rõ Ở trong nhà là một trói buộc và ở ngoài trời là giải 
thoát, nên trả lỜi: 


Ta sẽ cằm thọ được, 
Với bốn tâm vô lượng, 
Ta sẽ sỐng an lạc 

Với những tâm tư ấy, 
Giá lạnh không hại ta, 
Ta sỐống không dao động. 


Nói vậy, vị Trưởng lão phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 


Vì rằng vị Trưởng lão sống trong thời vua Bindusàra, các bài kệ này cần 
được hiểu là được tụng đọc vào kỳ kiết tập thứ ba như là thuộc Kinh tạng. 


(CCXII) Mahà-Nàga (Thera. 43) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh tại Sàkera, con trai một Bà-la- 
môn tên Madhu Vàsertha và được đặt tên là Mahà-Nàga. Ngài thấy thần 
thông do Trưởng lão Gavampzii thực hiện trong khi Thế Tôn sống trong 
rừng Anjana, và khởi lòng tin, ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của vị 
Trưởng lão, và chứng quả A-la-hán nhờ vị này giáo huấn. 


Ngay khi ngài an trú trong an lạc giải thoát, Trưởng lão Mahà-Nàga thấy sáu 
TỶ-kheo thường hay không cung kính các vị đồng Phạm hạnh, và ngài giáo 
huấn họ với những bài kệ như sau, những bài kệ này trở thành lời tuyên bố 
chánh trí của ngài: 


3&7. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Không có sự cung kính, 
Chúng thỐi giằm diệu pháp 
Như cá mắc nước cạn. 


388. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Không có sự cung kính, 
Không lớn trong diệu pháp, 
Như giỐng thối trong ruỘng. 


389. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Không có sự cung kính, 
Chúng xa rời Niết-bàn, 
Trong lời dạy Pháp vương. 


390. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Thật có sự cung kính, 

Không thối giằm diệu pháp, 
Như cá được nước nhiều. 


391. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Thật có sự cung kính, 

Lớn mạnh trong diệu pháp, 
Như giỐng fỐt trong ruỘng. 


392. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Thật có sự cung kính, 

Họ đến gần Niễr-bàn, 

Trong lời dạy Pháp vương. 


(CCXIHI) Ku!z (Thera. 43) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàywz/:h¡ (Xá-vỆ) trong gia đình 
một điền chủ tên là Ku//a, ngài được cảm hóa với lòng tin và được bậc Đạo 
Sư độ cho xuất gia. Nhưng ngài thường bị tham dục chi phối. Bậc Đạo Sư 
biết yếu điểm này của ngài, cho ngài một đề tài bất tịnh và khuyên ngài 
thiền quán trong một nghĩa địa. Khi tu tập này chưa được kết quả bậc Đạo 
Sư đi với ngài và yêu cầu ngài theo dõi tiến trình thối nát và tiêu diệt của 
vật bất tịnh. Khi Ku/!a đã được tự tại thoát ly, Thế Tôn phóng hào quang, 
khiến ngài nhớ lại bài học, chứng Sơ thiền và tỪ đấy phát triển thiền quán, 
chứng được quả A-la-hán. 


Ôn lại kinh nghiệm, ngài thốt ra những câu kệ sau đây, trước nói về ngài, 
rồi nhắc lại lời dạy của bậc Đạo Sư, cuối cùng lại nói về ngài: 


393. Kulla đến nghĩa địa, 
Thấy bỗ một đàn bà, 
Vất ném trong nghĩa địa, 
Làm mồi cho sâu ăn. 


394. Kulla, hãy nhìn thân, 
Bệnh hoạn nhớp hôi thỐi, 
Nước ứ chảy, rỈ chảy, 
Được kễ ngu thích thú. 


395. Sau khi nắm gương pháp, 
Đạt được chánh tri kiến, 

Ta quán sát thân này, 

Trống rỖng cả trong ngoài. 


396. Đây thế nào, kia vậy, 
Kia thế nào, đây vậy, 
Dưới thế nào, trên vậy, 
Trên thế nào, dưới vậy. 


397. Ngày thế nào, đêm vậy, 
Đêm thế nào, ngày vậy, 
Trước thế nào, sau vậy, 
Sau thẾ nào, trước vậy. 


398. Người vậy không ưa thích, 
Cả năm loại nhạc khí, 

Khi đã được nhất tâm, 

Chơn chánh thiền quán pháp. 


Những kệ này là lời tuyên bố chánh trí cỦa ngài. 


(CCXTIV) Malunkyapuffa (Thera. 43) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàywz/hi, con một vị chuyên môn 
đánh giá cho vua Kosafa, và mẹ là Màlunkyya, nên ngài được gọi là 
Màlunkyaputfa (con bà Màilunkyà). Khi đến tuổi trưởng thành, tánh ưa thích 
đời sống xuất gia, ngài trở thành một du sĩ ngoại đạo. Khi nghe Thế Tôn 
thuyết pháp, ngài xin xuất gia trong Pháp và Luật của Thế Tôn, và sau một 
thời gian, ngài chứng được sáu thắng trí. Khi ngài về thăm nhà vì lòng từ 
mẫn đối với bà con, các bà con chào đón ngài rất niềm nở và muốn kéo ngài 
trở về với đời sống gia đình thế tục, nói rằng với tài sản của ngài, ngài có 
thể lập gia đình và làm các thiện sự. Nhưng ngài nói lên chí nguyện cuả ngài 
nhƯ sau: 


399. Có người sống phóng dật, 
Ái lớn như cây leo, 

Sống trôi nỔi luân chuyển, 
Đời này qua đời khác, 

Như con khÌ trong rừng, 

Thèm muốn các trái cây. 


400. Khát ái khỐn nạn này 
Thấm độc cả thế giới, 

Khi đã chính phỤc ai, 

Khiến sầu muỘn tăng trưởng, 
Chẳng khác giỐng cỗ rừng, 
Lan tràn và lớn mạnh. 


401. Ai nhiếp phục được ái, 
Khốn nạn, khó chỉnh phục, 
Sầu rơi khôi vị ấy, 

Như giQr nước trên sen. 


402. Các ông đã đến đây, 
Ta thuyết điều lành ấy, 
Hãy đào rễ khát ái, 

NhƯ tìm rỄ ngon ngỌt, 
Loại cÖ u-sì-ra, 

Chớ để Ma, dòng nước, 
Tàn phá ông cây lau. 
Liên tục vậy mãi mãi. 


403. Hãy hành lời Phật dạy, 
Chớ để Sát-na qua, 
Sát-na qua, sầu khổ, 


Thọ quả trong địa ngục, 


404. Phóng dật như bụi bặm, 
Bụi nhƠ, do phóng dầt, 
Không phóng dầt, minh trí, 
NhỔ mũi tên khỗi ta. 


(CCXYV) Sappadàsa (Thera. 44) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Kapilavafthu (Ca-tỳ-la-vỆ), con 
của vị cố vấn tế lễ của vua Suddhodhana, và được đặt tên là Sappadàsa. 
Khi Đức Phật viếng thăm bà con, ngài khởi lòng tin và xuất gia. BỊ chi phối 
bởi những tập tục xấu, những tánh tình tâm lý không tốt đẹp, ngài không 
sao được thiền định và nhất tâm. Sự kiện này khiến ngài quá sầu não đến 
nỗi ngài gần tự tử, nhưng bỗng ánh sáng nội tâm chói sáng lan rỘng thình 
lình, ngài chứng quả A-la-hán, nói lên chánh trí của mình, ngài nói: 


405. Đã được hăm lăm năm, 
TỪ khi ta xuất gia, 

Nhưng đến một búng tay, 
Ta không đạt tâm tịnh. 


406. Nhứti tâm không đạt được, 
BỊ dục tham chỉ phối, 

Khoa tay, ta than khóc, 

BỖ tình xá, ta i. 


407. Ta sẽ đem dao lại, 
Sự sống ía, nghĩa gì? 
Học :ập bị tước bỏ, 
Như ta, chết tỐt hơn. 


408. Rồi ta cầm con dao 
Ta vào chỗ giường nằm, 
Con dao đƯỢợc rút ra, 
ĐỀ cắt cổ của ta. 


409. Rồi ta tự tác ý, 
Như lý, khởi tư duy, 
Các hiểm nguy hiển lỘ 
Nhàm chán, ta an trú 


410. Và tâm ta giằi thoái, 
Thẫy Pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


(CCXYVD) Kàñyàna (Thera. 45) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sàyz/h¡, con của một Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Køsiya, nhưng được gọi là Kà/iyàna, theo gia đình 
của bà mẹ. Thấy bạn của mình là Sàmannakàni trở thành một Trưởng lão, 
ngài cũng xuất gia. Khi ngài học tập, ngài cương quyết đối trị nằm ngủ ban 
đêm. Trong khi đi qua lại trên con đường kinh hành, ngài quá buồn ngủ nên 
té xuống. Bậc Đạo Sư thấy vậy, đi đến đứng trước ngài và gọi: “Này 
Kàtiyàna!”. Ngài liền đứng dậy, đẳnh lễ, và đứng một bên, bị dao động 
mạnh, rồi Thế Tôn thuyết pháp cho ngài như sau: 


4II. Này Ka-tiya-na, 

Hãy thức dậy, ngồi lên, 

ChỚ có ngủ quá nhiều, 

Hãy tự mình thức tỉnh, 

Này bà con phóng dầi, 

Kẻ thụ động biếng nhác 
Chớ đỂ cho thần chết, 
Lường gạt, chiến thắng ông. 


412. Như sóng tràn biển lớn, 
Cñng vậy sanh và già, 

Tràn ngập chôn lấp Ống, 
Hãy tự làm cho ông, 

Một hòn đảo an toàn, 

Vì rằng không ai khác, 

Phục vụ giúp đỡ ông, 

Như là chỗ nương tựa. 


413. Đạo Sư lập con đường, 
Đường vƯỢi qua trói buỘc, 
VƯỢI qua sự sợ hãi, 

Của sanh và của già, 

Trước đêm và sau đêm, 

Hãy sống không phóng dật, 
Chú tâm cỐ kiên trì, 

Trong nỖ lực chuyên tâm. 


414. Từ bỏ triền phược trước, 
Mặc áo Tăng-già-lê, 

Đầu cạo trọc trơn láng, 

Ăn đồ ăn khất thực, 

Chớ có ưa chơi giỠn, 

Chớ đam mê ngù nghỉ, 


Hãy nỗ lực thiền định, 
Hồi Ka-ti-ya-na! 


415. Hãy thiền tu, chiến thắng, 
Hồi Ka-ti-ya-na! 

Hãy thiện xảo con đường, 

An Ổn các khổ ách; 

Hãy đạt cho kỳ được, 

SỰ /hanh tịnh tỐi thượng. 

Ông sẽ chứng Niết-bàn, 

Như nước làm tắt lửa. 


416. Ánh sáng được tạo ra, 
Hào quang còn yếu Ới, 
Chẳng khác như cây lau, 
Gió thỔi nằm rạp xuỐng, 
Hồi bà con Tu-äa, 

Như vậy, chớ chấp thủ, 
Hãy tân xuất Ác-ma, 

Ly tham mỌi cằm thọ, 

Chờ đợi thời của ông! 

Tại đây ông mát lạnh. 


(CCXYVH) Miga/àla (Thera. 45) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con của nỮ cư sĩ nổi 
tiếng Visàkhà, và hay đi đến tinh xá để nghe pháp. Cuối cùng, ngài xuất gia, 
và sau một thời gian chứng quả A-la-hán, khi nói lên chánh trí của mình, 
ngài nói: 


417. Khéo giằng bậc có mắt, 
Hào quang còn yếu Ới, 

Mọi kiết sử vượt qua, 

Mọi luân chuyển hoạt diỆt. 


418. Pháp hướng dẫn, hướng thượng, 
Làm khô héo ác căn, 

Chặt đứt gốc nọc độc, 

Diệt ác, đạt tịch tịnh. 


419. Phá vỡ gỐc vô trí, 
Chẫm dứt nghiệp sanh hữu, 
Trí kun cang đánh nát, 
Mọi chấp trì của thức. 


420. Cảm thọ được phơi bày, 
Chấp thủ được giải thoái, 
Hữu như hỐ than hừng, 
ĐƯỢc tùy quán bởi trí. 


421. VỊ lớn, khéo thâm sâu, 
Chận đứng già và chết, 

Con đường Thánh tám ngành, 
Tịnh chÌ khổ, vận tỐt. 


422. Biết được nghiệp là nghiệp, 
Biết nghiệp quả là quả, 

Như thực soi, quán chiếu, 

Các pháp do duyên sanh, 

Đưa đến đại an Ổn, 

Tịch tịnh, cứu cánh thiện. 


(CCXYVH) /ena (Thera. 45) 


Trong thời Đức Phật hiện tại , ngài sanh ra làm con của vị cố vấn tế tự cho 
vua Kosala và được đặt tên là Jenza. Khi lớn lên, ngài trở thành kiêu mạn 
với những quyền lợi về sanh, tài sản, địa vị, khinh bỈ những gì đáng phải 
kính trọng và cứng cồi trong kiêu hãnh. Một hôm, ngài đến gần bậc Đạo Sư 
đang thuyết pháp cho một số đông, nghĩ rằng: “Nếu Sa-môn Gø/ma nói với 
ta trước, ta sẽ nói, ta không tự ý nói với Sa-môn Goørzma!”. Thế Tôn không 
nói vỚi Jena, và Jenra vì lòng kiêu mạn cũng không nói. Sau cùng ngài nêu 
rõ lý do vì sao ngài đến và Thế Tôn nói với ngài như sau: 


An trú triền kiêu mạn, 
Thật sự là không tỐt, 
Hồi này Bà-la-môn, 
Nên an trú lỢi ích. 

Điều thiện ông tầm cầu, 
Khi ông đến tại đây, 
ChỈ trên đấy mà thôi, 
Ông hãy nên an trú. 


Jenia nghĩ rằng: “Thế Tôn đã biết tư tưởng của ta, cảm thấy xúc động 
mạnh và đẳnh lễ chân Thế Tôn”. Rồi ngài thưa với bậc Đạo Sư: 


Với ai, không nên kiêu ? 
Với ai, cần cung kính? 
Với ai, phẫi tôn trọng? 
Cung kính ai là thiện ? 
Thế Tôn trả lời: 

Với cha và với mẹ, 

Với anh cả, với thầy, 
Với các Bà-la-môn, 

Với Sa-môn áo vàng, 
Với những v] như vậy, 
Nên cung kính tôn trỌng, 
Cung kính các vì ấy, 

Là việc làm tỐt lành. 
Với các bậc La-hán, 
Tịch tịnh và hữu học, 
An tịnh, không cẫu uế, 
Mọi kiêu mạn chẫm dứt, 
Khi đạt đến mục tiêu, 
Hãy tôn trọng vị ấy. 


Với lời dạy này, Jenza chứng được quả Dự Lưu, xuất gia và sau một thời 


gian, chứng quả A-la-hán. Nói lên sự thành công, ngài tuyên bố chánh trí 
của ngài: 


423. Ta say đắm tự kiêu, 
VỚi sanh chủng, tài sẵn, 
Kể cả với quyền lực, 
Địa vị và dung sắc, 

Ta sỐng kiêu mạn vậy. 
Tham dẫm và mê say. 


424. Ta quá sức kiêu hãnh. 
Xem không di bằng ta, 

Sỉ mê, quá f hào, 

Kiêu căng và cỐng cao. 


425. Mẹ cha và người khác, 
ĐƯỢc cung kính tôn trỌng, 
Ta không lễ mỘt ai, 

Kiêu hãnh, không lễ phép. 


426. Thấy lãnh đạo đệ nhất, 
Tối ưu Điều Ngự Sư, 

Như mặt trời sáng chói, 
Cầm đầu chúng TỶ-kheo. 


427. Gạt bỖ mạn, kiêu hãnh, 
Với tâm thật an lành, 

Với đầu ta đẳnh lễ, 

Bậc tỐi thượng chúng sanh. 


428. Quá mạn, ty liỆt mạn, 
TỪ bỏ, nhổ tận gốc, 

Ngã mạn được chặt đứi, 
Mọi loại mạn tận diỆt. 


(CCXIX) Sưmnana (Thera. 46) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình một cư sĩ, làm vị hộ 
trì cho Tôn giả Anuruddha. TỪ trước, con cháu của người cư sĩ này chết 
trẻ. Khi sắp để đứa con, người cha nghĩ nếu là con trai thời sẽ cho xuất gia 
với vị Trưởng lão. Sau mười tháng, để được đứa con trai, vị cư sĩ này cho 
xuất gia khi đứa trẻ lên bảy tuổi. Do căn tánh thuần phục, không bao lâu 
ngài chứng được sáu thắng trí trong khi đang hầu hạ bậc Truởng lão. Cầm 
được cái bình để xách nước, Swmana với thần thông, đi đến hồ Ano/afa, 
một con xà vương ác độc, phồng mang ngưỡng đầu lên không cho ngài lấy 
nước. Rồi Swmnana hóa thành con chim Œaruda (Kim xí điểu) nhiếp phục 
con rắn và mang nước bay về vị Trưởng lão. Rồi bậc Đạo Sư, ngồi tại 
vườn /efavana, thấy ngài bay về, liền gọi Sàripurfa cùng xem, và tán thán 
ngài với bốn câu kệ. Sznana để nêu lên chánh trí của mình cộng thêm 
những bài kệ của mình như sau: 


429. Khi người mới xuất gia, 
TỪ sanh, mới bằy tuổi, 

Với thần thông ta điều, 

Con xà vương thần lực. 


430. TỪ hồ nước ro lớn, 
Tên A-no-taft-ta 

Ta đem nước hồ về, 
Cho bậc giáo thọ sư, 
Thấy vậy bậc Đạo Sư, 
Nói về ta nhƯ sau: 


431. Này Sà-ri-put-tal 
Xem đứa trẻ này đến, 
Tự bưng cầm ghè nước, 
Nội tâm khéo định tÌnh. 
Với nhiệm vụ khả ái, 
Cử chÌ rất thuần thiện. 


432. Người đệ tử Sa-di, 
Của Anuruddha, 

Có thần thông uy lực, 
Thuần thục và điêu luyện. 


433. Thuần lương nhờ giáo dục, 
Do vị đại thuần lương, 

Thiện hạnh nhỜ giáo dục, 

Bởi bậc khéo thiện hạnh. 


NhỜ Anuruddha, 

Khéo huấn luyện điều phục, 
Được học tập giẳng dạy, 
Làm xong việc phải làm. 


434. Đạt được tịnh tối thắng, 
Chứng đắc, không dao động, 
Sa-di Sumana, 

Muốn: “Không ai biẾt ta. 


(CCXX) Nhàilaka - Murni (Thera. 46) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), trong gia 
tộc Bà-la-môn, được giáo dục trong văn chương Vệ-đà, ngài được biết là vị 
đã đậu cấp bực N”hàlaka (cấp bực tắm rửa). Trở thành một ẩn sĩ, ngài sống 
trong một khu rừng cách xa Vương Xá khoảng ba do-tuần, sống với lúa 
hoang và thờ lửa. 


Đức Thế Tôn, thấy được điều kiện trở thành một vị A-la-hán chói sáng 
trong tâm ngài, như ánh sáng trong một cái ghè. Thế Tôn đến tại am thất của 
ngài, ngài vui về đón tiếp Đức Phật, thỉnh Đức Phật dùng cơm ngài nấu và 
như vậy ba ngày trôi qua. Ngày thứ tư, Thế Tôn nói: “Ông hết sức yếu ớt, 
làm sao ông sống với đồ ăn như thế này?”. Rồi Đức Phật giẳng về hạnh 
biết đủ và thuyết pháp cho ngài. Và từ quả Dự Lưu ngài chứng quả A-la- 
hán. Thế Tôn xác chứng quả vị cuả ngài và ra đi, ngài vẫn ở tại chỗ cũ, 
nhưng rồi bị đau vì tê liệt. Bậc Đạo Sư lại đến thăm và hỏi ngài về sức 
khỏe: 


435. BỊ bịnh gió chỉ phỐi, 
Ông sỐng trong rừng sâu, 
Chỗ khẫt thực hạn chế, 
Thân gầy mòn Ốm yếu. 
TÖ-kheo sẽ làm gì, 

Với thân thể như vậy. 


436. Thân con được tràn ngập, 
Với hỷ lạc ta rộng, 

Dầu có bị gầy Ốm, 

Con sẽ sỐng trong rừng. 


437. Tu tập By giác chỉ, 
Năm căn và Năm lực, 

Đầy đủ thiền tế nhị, 

Con sống, không lậu hoặc. 


438. Thoát khỏi các kết sÙ, 
Tâm tình, không uế nhiễm, 
Thường hằng, khéo quán sát, 
Con sống không lậu hoặc. 


439. Mọi lậu hoặc nỘi ngoại, 
TrƯỚc có mặt trong con, 

Tất cả b] chặt đứi, 

Thông dư, không khởi nữa. 


440. Năm uẫn được liễu trí, 
Chúng đứng, rễ chặt đứi, 
Khổ diệt đã đạt được, 

Nay không còn tái sanh. 


(CCXXD) Brahunadatfa (Thera. 46) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con vua nước Kosala, 
tên là Brahưnadaria, ngài chứng kiến uy nghi của Đức Phật nhân ngày lễ 
dâng cúng Jefavana, khởi lòng tin, xuất gia và sau một thời gian chứng sáu 
thắng trí với lòng tin và hiểu biết về nghĩa, bởi lòng tin và hiểu biết về Pháp. 


Một hôm ngài đi khất thực, một Bà-la-môn nhiếc mắng ngài, ngài im lặng 
nghe và tìếp tục đi, Bà-la-môn ấy lại chửi mắng ngài, và dân chúng phê bình 
sự im lặng của ngài; ngài giảng dạy cho dân chúng nhƯ sau: 


441. TỪ đâu phẫn nỘ khởi, 
Với người không phẫn nỘ, 
Với người được nhiếp phục, 
Sống nếp sống thăng bằng. 
Với vị trí giằi thoát, 

Phật an tịnh như vậy. 


442. Với ai bị chửi mắng, 
Lên tiếng chửi mắng lại, 
Người ấy tệ ác hơn, 

Người đã chửi mắng trước. 
Với ai bị chửi mắng, 

Nhưng không chửi mắng lại, 
Người ấy được chiến thằng, 
Trên cả hai mặt trận. 


443. SỞ hành của người ấy, 
Vừa lợi mình lợi ngƯỜi, 
Biết người khác phẫn nỘ, 
Chánh niệm, tự lắng dịu. 


444. Lời thầy thuỐc cả hai, 
Cho mình và cho người, 

Quần chúng nghĩ là ngu, 
Không khéo hiểu Chánh Pháp. 


Rồi Bà-la-môn chửi mắng ấy nghe những lời này, cảm thấy ưu não và hoan 
hỶ rồi xin lỗi ngài. Được xuất gia với sự hướng dẫn của ngài, được dạy đề 
tài quán từ bi, như vậy ngài dạy cho phương pháp để đối trị phẫn nỘ: 


445. Nếu phẫn nỘ nổi lên, 
Hãy nghĩ dụ cái cưa, 
Nếu tham v] khởi lên, 
Hãy nghĩ dụ thịt con. 


446. Nếu tâm ngưƠơi chạy theo, 
Theo dục, theo sanh hữu, 

Hãy gấp nằm vỚi niệm, 

Như nắm con vật ác, 

Đi vào trong ruộng lúa. 


(CCXXIU Sirữmmanda (Thera. 47) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Sunsumàragira trong một gia đình 
Bà-la-môn. Khi được nghe Thế Tôn thuyết pháp ở rừng Bhesakalà, ngài 
khởi lòng tin và xuất gia. Một hôm, nhân ngày lễ trai giới, trong khi giới bổn 
Pàtimokkhà đang được đọc, đến phần cuối phần giới thiệu nói về một lỗi bị 
phạm được nhẹ đi nếu phát lộ sám hối, ngài nghĩ đến lợi ích phát lộ sám hối 
các lỗi đã được giấu đi, và do vậy ngài phấn khởi hoan hỶ nói lớn tiếng: 
“Ôi, thật là hoàn toàn trong sạch, giới luật của bậc Đạo Sư!”. Rồi phát triển 
thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Ôn lại con đường đã trải qua, với tâm 
phấn khởi, ngài dạy các vị đồng Phạm hạnh: 


447. Mưa rất là nặng hạt, 
Trên tội được che giấu. 
Mưa không có nặng nề, 
Trên tội được phát lỘ, 

Đâu có phát lỘ lỘI, 

Như vậy, mưa không nặng. 


446. Đời bị chết áp đảo, 
BỊ giải tÖa, bao vây, 

BỊ mũi tên ái đâm, 
Thường bị dục huân tập. 


449. Đời bị chết ấp đảo, 
Và bị già bao vây, 
Thường bị hại, không yên, 
Như cướp với gậy dao. 


450. Chúng đến như đỐng lửa, 
Cả ba, chết bệnh già, 

Không sức nào địch nổi, 
Không nhanh nào chạy thoát. 


451. Chớ để ngày trỐng rỖng, 
Hãy làm ít hoặc nhiều, 

Đêm càng b] bỖ phí, 

Mạng sống càng rút ngắn. 


452. Vậy hoặc đi hay đứng, 
Hoặc ngồi hay nằm xuỐng, 
Đêm cuối đi đến gần, 

Người không thỜi phóng dầt. 


(CCXXHI) Sabbhakàma (Thera. 47) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài sanh ở 
Vesài¡, thuộc gia đình quý tộc và được đặt tên là Sabbhakàma. Khi đến tuổi 
trưởng thành, thuận theo chí hướng xuất ly, ngài xuất gia dưới sự hướng 
dẫn của Tôn giả Sàripuzia (Xá-lợi-phất). Trong khi đi học tập, ngài trở về 
Vesàli với bậc y chỈ sư của mình và về thăm gia đình. Vợ ngài lúc trước, 
buồn khổ, gầy mòn, áo xiêm không săn sóc, nước mắt chạy quanh, chào 
ngài và đứng một bên. Thấy vợ cứ như vậy, lòng thương hại khởi lên, và 
quên mất chí hướng xuất trần, ngài để cho dục vọng nổi lên. Như con ngựa 
khéo luyện tập bị roi đánh, u não khởi lên và ngài đi đến nghĩa địa để quán 
bất tịnh. Thiền định được chứng đạt, thiền quán được triển khai, ngài 
chứng quả A-la-hán. Rồi nhạc phụ của ngài dắt vợ cũ của ngài đến, trang 
điểm thật đẹp mắt, và với một số tùy tùng đông đảo, đi đến tinh xá để gặp 
ngài và kéo ngài trở lui với đời sống gia đình; nhưng ngài tuyên bố với mọi 
người là ngài đã tỪ bỏ các dục vọng như vậy, với những bài kệ như sau: 


453. Con vật hai chân này, 
Bất tịnh và hôi thỐi, 

Đầy các loại tử thi, 

Từ ấy, nước rỈ chảy. 


454. Nai trốn, dùng bẫy sập, 
Với cá dùng câu móc, 

Với khÏ, dùng hầm hố, 
Phàm phu bị bắt vậy. 


455. Sắc, tiếng, v], hương, xúc, 
Khả ái và thích ý, 

Năm dục trưởng dưỡng này, 
ĐƯỢc tiếng trong nữ sắc. 


456. Phàm phu tâm say đắm, 
Chạy theo hưởng nữ sắc, 
Tăng nghĩa địa hãi hùng, 
Chất chứa sự tái sanh. 


457. Ai tránh né nữ sắc, 
Như chân tránh đầu rắn, 
Chánh niệm, vượi qua được, 
Kẻ đầu độc thế giới. 


458. Thấy nguy hiểm trong dục, 
An Ổn trong viễn ly, 
Thoát khỗi tất cả dục, 


Ta đạt lậu hoặc tận. 


CHƯƠNG VII - PHẨM BẢY KỆ 
(CCXXTV) Sundara-Sarmudda (Thera. 49) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một người trong hội đồng 
thành phố giàu có, ở Rà/agaha (Vương Xá) và được đặt tên là Samudda. Vì 
ngài rất đẹp trai nên được gọi là Sundara-Samudda, khi ngài còn trễ, ngài 
thấy được uy nghi Đức Phật, khi có cuộc lễ đón rước Đức Phật đến 
Ràjagaha, với lòng tin và với thiên tánh tự nhiên, ngài xuất gia. Được giao 
cho một đề tài thiền quán, ngài đi từ Ràjagaha đến Sàvaffhi, ở với một 
người bạn và tu tập thiền quán. Mẹ ngài ở Vương Xá, thấy các người con 
của các đại biểu hội đồng thành phố khác với những người vợ trang sức 
thật lộng lẫy vui chơi trong những ngày lễ, bà mẹ buồn, nhớ con và khóc; 
một kỹ nữ thấy vậy liền dỗ bà và tự nguyện đi đến Sàyz/rhi để đem con bà 
về. Bà mẹ hứa rằng, nếu con bà chịu cưới nàng, bà sẽ cho nàng làm chủ gia 
đình và tặng nhiều tặng phẩm. Với một số tùy tùng, nàng đi đến Sàyz/:hi và 
dừng lại ngôi nhà ngài thường hay đến hằng ngày để khất thực; nàng hết 
sức săn sóc cho ngài. Nàng ăn mặc lộng lẫy và mang dép vàng; một hôm 
nàng để đôi dép nàng tại ngưỡng cửa, đẳnh lễ ngài với hai tay chấp lại, khi 
ngài đi qua với cử chỉ muốn cám dỗ ngài. Và ngài một tư tưởng thế tục 
thoáng qua, ngài cương quyết nỗ lực cuối cùng đứng tại đấy thiền định, 
thiền quán và chứng được sáu thắng trí. Ngài diễn đạt quả chứng của ngài 
nhƯ sau: 


459. Trang sức mặc áo đẹp, 
Đeo vòng hoa trang điểm, 
Chân bôi sơn màu đỎ, 

Một kỹ nữ äi dép. 


460. Chân rút ra khỎi dép, 
Chấp tay, hướng phía trước, 
Nàng với giỌng nhẹ dịu, 

MÙ đầu nói với 1a; 


461]. Chàng trễ tuỔi xuất Ø4, 
Hãy dừng, lãnh vỰc em, 

Thọ hưởng năm dục vọng, 
Em cho chàng phương tiện, 
Em hứa chàng sự thật, 

Em đem chàng lửa thề. 


462. Khi chàng em đều già, 
Cả hai đều chỐng gậy, 
Cả hai cùng xuất gia, 


Hai phần được vận may. 


463. Thấy người kỹ nữ ấy, 
Chấp tay lỜi van xin, 
Trang sức, mặc áo đẹp, 
Như thần chết gieo mồi. 


464. Rồi ta tự tác ý, 
Như lý khởi tư duy, 
Các hiểm nguy hiển lỘ, 
Nhàm chán ta an trú. 


465. Và tâm ta giằi thoái, 
Thẫy Pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


(CCXXYV) Lakuntaka-Bhaddiya (Thera. 49) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàya:hi, trong một gia đình giàu 
có, được đặt tên là Bhaddiya, nhưng vì ngài rất thấp, nên được biết với tên 
là Lakuntaka Bhaddhiya (Bhaddiya người lùn). Nghe bậc Đạo Sư giảng, 
ngài xuất gia, trở thành một nhà học giả và biện tài, ngài dạy cho các người 
khác với một giọng nói rất dịu ngọt. Một hôm, nhân ngài đang lễ, một phụ 
nữ đi xe với một Bà-la-môn, thấy ngài và cười lên, để lộ hàm răng của 
nàng. Vị Trưởng lão, lấy hàm răng ấy như một đề tài để thiền quán, khởi 
lên thiền định và trên căn cứ ấy, phát triển thiền quán và trở thành một vị 
Bất Lai. Về sau nhờ Tôn giả Sàripuza dạy tu thân hành niệm, ngài chứng 
quả A-la-hán, ngài nói lên chánh trí của ngài: 


466. Ra ngoài các khu vườn, 
Tên Ambàtaka, 

Trong rỪng với làm cây, 

Ái, ái căn từ bỏ, 

Bhaddiya ngồi thiền, 

Bậc may mắn hạnh phúc. 


467. Một số người ưa thích, 
TrỐng, sáo và trỐng nhỏ, 
Còn ta, dưới gỐc cây, 

Ta thích lời Phật dạy. 


468. Nếu Phật ban ân huệ, 
Ta được ân huệ ấy, 

Ta trì thân hành niệm, 
Thường hằng Ở mọi giỚi. 


469. Cười chê, ta vì thân, 
Ai theo ta vì tiếng, 

Chúng không biết được ta, 
Vì dục tham chỉ phối. 


470. Không biết được phần trong, 
Không thẫy được phía ngoài, 
Chận bốn phía, người ngu, 

BỊ tiếng nói lôi cuỐn. 


471. Không biết được phần trong, 
Quán thấy được phía ngoài, 

ChỈ thấy quả phía ngoài, 

Cũng bị tiếng lôi cuỐn. 


472. Quán trí được phần trong, 
Quán thấy được phía ngoài, 
Thẫy không bị chướng ngại, 
Không bị tiếng lôi cuỐn. 


(CCXXYVI) Bhadda (Thera. 50) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàywzứrhi, trong gia đình một vị lớn 
trong hội đồng thành phố, làm con một gia đình cha mẹ trước đây không có 
con, dầu đã có cầu khẩn thần linh nhiều lần vẫn chưa có con. Họ đi đến bậc 
Đạo Sư và nói: “Nếu chúng con có được đứa con, chúng con sẽ dâng lên 
cho ngài để làm thị giả!”. Khi được sinh 8hađda, chúng mặc áo đẹp nhất 
cho ngài, đưa ngài đến bậc Đạo Sư và nói: “Bạch Thế Tôn, đây là đứa con 
chúng con sanh ra, sau khi yết kiến Thế Tôn, chúng con xin dâng hiến cho 
Thế Tôn”. Thế Tôn bảo Ananda cho Bhadda xuất gia và đi vào hương 
phòng. Ananda giảng dạy cho ngài và căn cơ ngài quá thuần thục đến nỗi 
trong khi đang học, vừa lúc mặt trời mọc, ngài phát triển thiền quán và 
chứng được sáu thắng trí. 


Thế Tôn biết được những øì xảy ra và gọi: “Hãy đến này Bhadda!” Ngài 
đến, chấp tay đảnh lễ bậc Đạo Sư. Đó là lễ xuất gia của ngài, đó là lễ xuất 
gia do Đức Phật chủ trì. Và bậc Trưởng lão nói lên chánh trí của ngài: 


473. Ta là con độc nhất 
Được cha thWƠng mẹ thương, 
Do nhiều hạnh giới cấm, 

Van vái mới được 1a. 


474. Vì lòng thương xót ta, 
Muốn ta được hạnh phúc, 
Cả cha và mẹ 1a, 

Dẫn ta đến Đức Phật 


475. Được đứa con trai này, 
Thật trài nhiều khó khăn, 
Nuôi dưỡng rất tẾ nhị, 
ĐƯỢC nuông chiều săn sóc, 
Chúng con kính dâng Ngài, 
Kính thưa bậc cứu độ, 

ĐỂ làm người thì giả, 

Hầu hạ bậc chiến thắng. 


476. Bậc Đạo Sư nhận ta, 
Nói A-nan nhƯ sau: 

Hãy cho nó xuất gia, 

Nó sẽ thành thuần lương. 


477. Sau khi bậc Đạo Sư, 
Bào xuất gia cho fa, 
Xong rồi bậc chiến thắng, 


BưƯỚc vào trong tỉnh xá, 
Khi mặt trời chưa mỌc, 
Tâm ta được giải thoát. 


478. Rồi bậc Đạo Sư 1a, 
ĐỂ chấm dứt công việc, 
Từ yên lặng thiền tịnh, 
Ngài đứng dậy gỌi ta: 
Này Bhadda hãy đến, 

Ta thọ Đại giới vậy. 


479. TỪ sanh, đến bẫy năm, 
Ta được thọ Đại giới, 

Ba mình ta đạt được, 

Ôi pháp, thiện pháp tánh! 


(CCXXYVIH) Sopàka (Thera. 50) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh từ vợ mỘt người cùng đinh, và do 
thọ sanh, ngài được gọi là Sopàka (người cùng đinh). Có người nói ngài là 
con một thương gia. Sự kiện này không được tập Apadàna chấp nhận: 


Khi ta chứng được, 
Tái sanh cuỗi cùng, 
Ta vào bào thai, 
Của Sopàka. 


Bốn tháng sau khi sanh, cha ngài mệnh chung, và được người cậu nuôi 
dưỡng. Người cậu, do người con hay nóng giận của mình xúi giục, muốn 
giết ngài. Nó đem ngài đến bãi tha ma, trói hai tay ngài cột vào cổ một thây 
ma, nghĩ rằng các con chó rừng sẽ ăn thịt ngài. Nó không thể giết ngài vì 
ngài tái sanh lần cuối cùng. Ban đêm các con chó rùng và các con thú khác 
đến, và đứa con nít kêu khóc: 


Thế nào là định mệnh, 
Được để dành cho ta. 

Ai là người bà con, 

Của đứa trễ mồ côi! 

Giữa nghĩa địa kinh hoàng, 
Ta bị cỘt, trói chặt! 

Ta sẽ tìm được ai, 

Là người bạn của ta! 


Bậc Đạo Sư trong lúc ấy đang nhìn xem ai là người đáng cứu đỘ, thấy trong 
đứa trẻ, những nhân duyên chứng quả A-la-hán được chói sáng trong tâm 
của đứa trẻ, liền chiếu sáng hào quang và nói: 


Hãy đến, Sopaka, 

Người đừng có sợ hãi, 
Hãy nhìn đến Như Lai, 
Chính Ta sẽ cứu con! 
Như mặt trăng thoát khỏi, 
Hàm răng của Ràhu. 


Với sức mạnh của Đức Phật, đứa trẻ bứt đứt dây trói, và cuối bài kệ đứng 
dậy, trở thành một bậc Dự lưu và đứng trước hương phòng của Đức Phật! 
Mẹ ngài tìm ngài hỏi người cậu, nhưng người cậu im lặng không nói gì. 
Mẹ ngài đi đến Đức Phật, nghĩ rằng Đức Phật biết tất cả, quá khứ, hiện tại, 
vị lai. Bậc Đạo Sư, dùng thần thông giẫu đứa con. Bà thưa với Thế Tôn: 
“Bạch Thế Tôn, con không thể tìm thấy đứa con. Nhưng Thế Tôn biết được 
con tôi đang làm øì?”. Thế Tôn trả lời: 


Các người con không phải, 
Là chỗ y, nương tựa, 

Cả cha cũng là vậy, 

Kể cả các bà con. 

Với kê bị mệnh chung, 

Dầu bà con huyết thỐng, 
Cũng không thể nương tựa! 


Và như vậy, Thế Tôn thuyết pháp cho bà, bà nghe xong chứng quả Dự lưu, 
nhưng đứa trễ chứng quả A-la-hán. Rồi Thế Tôn rút lại thần thông và bà 
mẹ sung sướng thấy được người con. Được biết con mình đã chứng quả A- 
la-hán, bà bằng lòng để con xuất gia và bà ra về. 


Rồi ngài đến đẳnh lễ bậc Đạo Sư, khi bậc Đạo Sư đang đi dưới bóng mát 
của hương phòng và đi theo Thế Tôn. Thế Tôn muốn thế độ cho ngài liền 
hỏi ngài mười câu hỏi, bắt đầu bằng câu: “Thế nào là một pháp?”. Ngài 
hiểu được ý Thế Tôn liền trả lời: “Các chúng sanh được nuôi dưỡng bằng 
thức ăn...”, với trí sáng suốt của mình. Bậc Đạo Sư thỏa mãn với những câu 
trả lời của đứa trẻ, thọ giới cho ngài. Do vậy ngài có được tên là: “Đặt trễ 
với những câu hỏi”. Ngài nói lên chánh trí của mình, thuật lại những sự 
việc đã xảy ra, với bài kệ như sau: 


480. Thấy bậc TỐi thượng nhân, 
Kinh hành dưới bóng lầu, 

Tại đấy, ta ải tới, 

Đẳnh lễ bậc Tối thượng. 


481. Đắp y một bên vai, 
Chấp hai tay đưa lên, 

Đi theo bậc Vô cấu, 

Tối thượng trên mỌi loài. 


482. Ngài hỖi ta câu hồi, 
Khéo biết đặt câu hỎi, 
Ta trả lời Đạo Sư, 
Không run, không sỢ hãi. 


483. Đức NhƯ Lai tùy h, 
Câu trả lỜi câu hi, 

Nhìn chúng TỶ-kheo Tăng, 
Ngài nói ý nghĩa này: 


464. LỢi ích thay, dân chúng, 
Ăng-ga, Magadha, 
Cúng dường cho vị ấy, 


Y dược thuốc sàng tọa, 
Biết cung kính thích nghĩ, 
Thật lợi ích cho chúng, 
Bậc Đạo Sư nói vậy, 


485. Bắt đầu rỪ hôm nay, 
Hồi này Sopaka, 

Hãy đến yết kiến Ta, 
Như vậy, Sopaka, 

Ông thành tựu Đại giới, 
Được an lành tỐt đẹp. 


486. Bầy năm từ khi sanh, 
Ta được thọ Đại giới, 

Ta mang thân cuỖi cùng! 
Ôi pháp, thiện pháp tánh . 


(CCXXYVHH) Sarabhanga (Thera. 50) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Rà/zgaha (Vương Xá), con của 
một Bà-la-môn, ngài có thể được đặt tên, độc lập hay không độc lập với 
truyền thống gia đình, ngài không có đặc điểm gì để đặt tên. Khi đến tuổi 
trưởng thành, ngài trở thành một ẩn sĩ, tự dựng một thảo am, làm bằng 
cọng cây lau mà tỰ ngài bể gãy, và từ đấy ngài được biết với tên là Sara- 
Bhanga, (người bề gãy cọng cây lau). Thế Tôn với Phật nhãn nhìn quanh 
thế giới, thấy được nơi ngài những điều kiện để thành vị A-la-hán. Thế Tôn 
đi đến thuyết pháp cho ngài. Và ngài khởi lòng tin, trở thành một vị xuất gia, 
sau một thời gian trở thành vị A-la-hán, ngài vẫn tiếp tục ở thảo am. Thảo 
am dần dần hư nát và sụp đổ xuống, dân chúng hỏi ngài sao không dựng 
thảo am lại, ngài trả lời, khi thảo am được dựng lên, ngài còn ẩn sĩ. Nhưng 
nay ngài không thể làm được như vậy nữa. Rồi ngài nói lên toàn bộ vấn đề 
nhƯ sau: 


487. Tay bễ những cây lau, 
Ta làm am ta Ở, 

Do vậy, được rên tục: 
“Người bễ gấy cây lau”. 


468. Nay không còn thích hỢp, 
TỰ fay bễ cây lau, 

Theo học giới giằng dạy, 
Gotama danh xưng. 


489. Chính Sara-bhanga, 
Từ /rước chưa từng thấy, 
Thẫy chứng bệnh toàn diện, 
Một cách thật đầy đủ. 

Bệnh ấy nay được thấy, 

Do lời bậc siêu thiên. 


490. Chính đường ấy đã đi, 
Vibassì, Sikhi, 

Kể cả Vessabhu, 

VỚi Kakusandha, 
Konàgamana. 

Chính với con đường ấy, 
Gotama đã đến. 


491]. Ly ái, không chấp thỦ, 
Bảy Phật chứng Niết-bàn, 
Pháp này được thuyết giẳng, 


BỞi các v] chứng Pháp. 


492. Vì từ mẫn chúng sanh, 
Bốn sự thật được giẳng, 
Khổ, khổ tập, con đường, 
Diệt, chấm đứt khổ đau. 


493. Trong đời sỐng liên tục, 
Khổ luân chuyển không dứt, 
Khi thân này bỊ hoại, 

Khi mạng sỐng cáo chung, 
Tái sanh khác không còn,; 

Ta thật, khéo giằi thoát, 

Giải thoát mỌi sanh y. 


CHƯƠNG VII - PHẨM TÁM KỆ 
(CCXXIX) Mfahà-Kaccàyana (Thera. 52) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại /ienì trong gia đình của vị cố 
vấn nghỉ lễ cho vua Candapajjofa. Ngài học ba tập Vệ-đà, khi ngài lớn và 
khi phụ thân mất ngài kế tiếp chức vụ của cha. Ngài được biết với tên là 
Kaccàna theo dòng họ. Nhà vua được nghe tin Đức Phật xuất hiện, ngài đi 
mời Đức Phật, ngài đi với bẩy người, được bậc Đạo Sư thuyết pháp, sau 
buổi thuyết giẳng, cả ngài với bảy người đều chứng quả A-la-hán, với hiểu 
biết về nghĩa và về pháp. Rồi Thế Tôn đưa tay nói: “Hãy đến các Tỷ-kheo!”, 
cả tám vị được cắt tóc, đầy đủ với bát và y. 


Khi ngài đã được giải thoát, ngài mời Đức Phật đến U//enì để thuyết pháp 
cho vua. Đức Phật nói Kaccàna tự mình đi về, thực hiện sứ mệnh ấy. 
Kaccàna theo lời khuyên, đi với cả bảy vị, thuyết pháp cho vua, khiến vua 
khởi lòng tin rồi trở lại với bậc Đạo Sư. 


Một hôm, nhiều Tỷ-kheo sau khi bổ một bên các bổn phận của mình, tìm 
thú vui trong các vui thế tục và xã hội, đang sống một đời sống phóng dật. 
VỊ Trưởng lão trong hai câu kệ, khuyên răn các vị ấy, và với sáu bài kệ tiếp, 
giảng dạy cho vua: 


494. Chớ làm quá nhiều việc, 
Tránh quần chúng đua tranh, 
Người siêng tham đắm vì, 
BỖ đích đem an lạc. 


495. Ta cẫm là “đỐng bùn”, 
Cung kính các gia đình, 

Là mũi tên nhỖ nhiệm, 

Thật khó được rút ra, 

Tôn trọng khó từ bỏ, 

Đối với kề không !ỐI. 


LỜI cho vua: 


496. Hành động củỦa con người, 
Không phải là độc ác, 

Tùy thuộc vào người khác, 
Người khác nói hay làm, 

TỰ mình chớ có làm, 

Vì người, bà con nghiỆp. 


497. Không vì người khác nói, 
Con người thành ăn trộm, 
Không vì người khác nói, 

Con người thành bậc Thánh. 
Như mình tự biết mình, 

Chư Thiên biết mình vậy. 


498. NgƯỜi khác không biết được, 
Đây ta sỐng một thời, 

Những ai biết được vậy, 

Bậc trí sống lắng dịu. 


499. ChỈ bậc trí sống mạnh, 
Dầu tài sẵn đoạn tận, 

Nếu không được trí tuỆ, 

Có tiền như không sỐng, 


Với vua hỗi về cơn mộng: 
500. Với tai nghe tất cä, 

Với mắt thấy tất cẳ, 

Kế trí bỗ tất cả, 

Như không thẫy không nghe, 


501. Có mắt, như kẻ mù, 
Có tai như kẻ điếc, 

Có trí, như kê ngu, 

Có sức, như kẻ yếu, 

Để việc lành khởi lên, 
Nằm như kê chết nằm. 


(CCXXX) Sirữmifa (Thera. 52) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), con của 
một điền chủ giàu có, được đặt tên là S¡riira; mẹ ngài là chị của Siriguia. 
Nay Sirimitia, cháu của Sirigufa tìm được lòng tin đối với bậc Đạo Sư 
nhiếp phục con voi Dhanapàla. Rồi ngài xuất gia và sau một thời gian 
chứng quả A-la-hán. 


Một hôm, từ chỗ ngồi đứng dậy để tụng học giới bổn Pàrimokkha, ngài 
cầm một cái quạt có sơn màu, rồi ngồi xuống, ngài thuyết pháp cho các TỞ- 
kheo, và làm như vậy, ngài làm nổi bật những đức tánh khác như sau: 


502. Không phẫn nỘ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 

Vị TỶ-kheo như vậy, 

Đời sau, không Ưu sầu. 


503. Không phẫn nỘ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
TỶ-kheo thường hộ căn, 

Đời sau không ưu sầu. 


504. Không phẫn nỘ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
TỶ-kheo giữ thiện giỚi, 

Đời sau, không ưu sầu. 


505. Không phẫn nỘ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
TỶ-kheo thiện bằng hữu, 

Đời sau không ưu sầu 


506. Không phẫn nỘ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
TỶ-kheo thiện trí tuỆ, 

Đời sau, không ưu sầu. 


Sau khi thuyết giẳng về phẫn nộ, hận... ngài nói đến con đường siêu thoát, 
diễn tả thái độ chơn chánh của từng cá nhân, như vậy chứng nhận chánh trí 
của mình: 


507. Với ai tin Như Lai, 
Không dao động, thiện trú, 
Với ai, nếp giới hạnh, 
Được thiện nhân tán thán, 


Được bậc Thánh tùy hŸ. 


508. Với ai, có tín thành, 
Đối với chúng Tăng già, 

Có tri kiến chánh trực, 

Họ nói về người ấy: 

VỊ ấy không nghèo đói, 

Đời sống không trống rỖng. 


509. Vậy nên bậc Hiền trí, 
Hãy chú tâm tín, giới, 
Tịnh, tín, thấy đúng pháp; 
Vào cốt tũy lời Phật. 


(CCXXXI) Maha-Panthaka (Thera. 53) 


Khi bậc Đạo Sư đi đến Rà/agaha, chuyển bánh xe pháp, Parhaka, con đầu 
lòng cỦa con gái một nhân viên giàu có trong Ủy ban thành phố, và một trong 
những người nô tỳ của phụ thân của người con gái, cả hai thường đi đến 
ông ngoại để nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin với thiền quán. 
Sau khi xuất gia, ngài trở thành thiện xảo trong lời dạy của bậc Đạo Sư và 
trong bốn thiền, và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. An trú trong an 
lạc thiền quán và quả chứng, ngài hồi tưởng lại sự thành công của mình, và 
sung sướng rống tiếng rống con sư tỬ nhƯ sau: 


510. Khi đầu tiên ta thấy, 

Bậc Đạo Sư vô úy, 

Xúc động khởi nơi ta, 

Thẫy được người Tối thượng. 


SI1. Ai cả tay cả chân, 
Cầu khẩn thần may đến, 
Với cử chỉ như vậy, 
Khiến Đạo SƯ hoan hŸ, 
Vị ấy không thể đạt, 

Như sỞ nguyện của mình. 


512. Còn ta đã từ bỗ, 
VỢ con, tiền, lúa, gạo, 
Sau khi cạo râu tóc, 
Ta xuất gia không nhà. 


513. Học, sinh hoạt đầy đủ, 
Các căn khéo chế ngự, 
Đẳnh lễ bậc Chánh giác, 
Ta trú, không khuất phục. 


514. Rồi ta khởi WỚc nguyện, 
Tâm an trú tha thiẾt, 

Ta quyết không ngồi nữa, 
Dầu chỈ là mỘt phút, 

Cho đến khi rút được, 

Rút mũi tên tham ác. 


515. Ta an trú nhƯ vậy, 
Hãy xem nhờ nỖ lực, 
Ba mỉnh ta đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


516. Ta biết được đời trước, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Ta xứng được cúng dường, 
Giải thoát khỏi sanh y. 


517. Như đêm tr thành sáng, 
Khi mặt tri mới mọc, 

Mọi khát ái khô kiỆt, 

Ta vào, ngồi kiẾt-già . 


CHƯƠNG IX - PHẨM CHÍN KỆ 
(CCXXXID Bhờia (Thera. 54) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại ngoại thành Sàkera, con một hội 
viên giàu có trong Hội đồng thành phố, ngài là con út và người con độc nhất 
được sống sót, các người con khác bị một con Dạ-xoa thù nghịch ăn thịt. 
Ngài được canh gác cẩn mật, và con Dạ-xoa bận lên hầu Vesszvana nên 
không về nữa. Khi đến tuổi đặt tên, ngài được đặt tên là 8h/a, vì do 
nguyện cầu được sanh ngài: “Mong rằng các hàng phi nhân có lòng từ hộ trì 
cho đứa trể”. Nhờ công đức của mình, ngài lớn lên không bị tai nạn gì, 
được nuôi dưỡng trong ba lâu đài như Y4sa. Khi bậc Đạo Sư đến Sàkera, 
ngài cùng với các cư sĩ khác đến tịnh xá nghe thuyết pháp. Sau khi xuất gia, 
ngài sống trong một hang động, trên bờ sông Aj/akaramì. Tại đấy, ngài chỨng 
quả A-la-hán. Sau đó ngài về thăm các bà con vì lòng từ mẫn và Ở trong 
rừng Anjana. Khi các bà con yêu cầu ngài ở lại, vì lợi ích chung cho các bà 
con và cho ngài, ngài nói ngài ưa thích đời sống xuất gia và nói lên những 
bài kệ như sau, trước khi từỪ biệt các bà con: 


518. Khi bậc trí thấy được, 
Già chết là đau khổ, 

Tại đấy, kễ phàm phu, 
Không thấy, chấp thủ khổ. 
Sau khi liễu tri khổ, 

Chánh niệm, tu thiền định, 
Không tìm thấy lạc nào, 
Ưu việt hơn lạc này. 


519. Khi đoạn tận được ái, 
Ái đem khổ, độc hại, 

Tạo hý luận trói buộc, 
Đẩy mạnh đến đau khổ, 
Sau khi đoạn tận ái, 

Chánh niệm, tu thiền định, 
Không tìm thấy lạc nào, 
Ưu việt hơn lạc này. 


520. Khi với tuệ, thấy được, 
Con đường lành vô thượng, 
Gồm hai lần bỐn phần, 
Tịnh trừ mọi phiền não, 
Sau khi thấy với tuỆ; 

Chánh niệm tu thiền định, 
Không tìm thấy lạc nào, 


Ưu việt hơn lạc này. 


521. Khi tu tập con đường, 
Không sầu, không cẫu uế, 
Vô vi, an tịnh đạo, 

Tịnh trừ mỌi phiền não, 
Chặt trói buộc kiết sỬ, 
Chánh niệm, tu thiền định, 
Không tìm thấy lạc nào, 
Ưu việt hơn lạc này. 


522. Khi trên trỒi vang rồn, 
Tiếng trỐng mây giông !Ố, 
Khắp con đường chim bay, 
Dòng mưa dày đặc đổ, 
TỶ-kheo đi đến hang, 

Tu tập, ngồi thiền định, 
Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 


523. Khi trên những bỜ sông, 
Những vòng hoa rỪng núi, 
NỞ lên và chói sáng, 

Với nhiều màu nhiều sắc, 
Với tâm tư thoải mái, 

Ngồi thiền trên bỜ sông, 
Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 


524. Khi nửa đêm, rừng vằng, 
Trời đồ trận mưa rào, 

Loài có ngà có nanh, 

Đang sỐng đang gầm thét, 
TỶ-kheo đến triền núi, 

Ngồi yên lặng tQa thiền, 
Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 


525. Khi tầm tứ chế ngự 
Giữa núi, trong hang động 
Thoải mái tự ngồi thiền, 
Không sợ không chướng ngại 
Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 


326. Khi ngồi được hỆ lạc, 
Không uẾ chướng, không sầu, 
Không tù túng, thoát ái, 
Không b] mũi tên đâm, 

Mọi lậu hoặc chẫm đút, 

VỊ ấy ngồi tỌa thiền, 

Không tìm thấy lạc nào, 

Ưu việt hơn lạc này. 


CHƯƠNG X - PHẨM MƯỜI KỆ 
(CCXXXII) Kàiuđày¡n (Thera. 56) 


Ngài sanh cùng ngày với Đức Phật trong gia đình con vị Bộ trưởng của vua 
Ở Kapilavarihu. Bảy vị cùng sanh một lần trong ngày, VỊ Bồ-tát, cây Bồ-đề, 
mẹ của Ràhula và bốn vật báu: roi báu, con ngựa Kanihaka, Channa và 
Kàludày¡n. Khi đến ngày đặt tên, ngài được gọi là Udày¡n, và vì ngài da đen 
nên được gọi là Kàiuđày¡n. Ngài lớn lên làm bạn trễ đồng chơi với vị Bồ- 
tát. Rồi Thế Tôn xuất gia, giác ngỘ, và ở tại Trúc Lâm (Veiuyana), chuyển 
bánh xe Chánh pháp, vua Suddhodana nghe vậy, cử một vị Bộ Trưởng với 
một ngàn người tùy tùng, bảo đem con của vua về. Vị Bộ trưởng cùng cả 
ngàn tùy tùng, nghe Đức Phật giẳng và chứng quả A-la-hán. Đức Phật đưa 
tay nói: “Hãy đến, này các Tỷ-kheo”... và tất cả sống giữa các vị Hiền 
Thánh, không chuyển thông điệp của vua. Các vị sứ giả khác cũng lâm vào 
cảnh tương tự. Cuối cùng vua sai Kàiuđày¡n với một ngàn người tùy tùng 
và Kàludày¡n hứa thế nào cũng đưa vị Bồ-tát về dầu có xuất gia. Ngài đi 
đến nghe pháp, trở thành vị A-la-hán, nhớ đến sứ mạng của mình, chờ cho 
mùa mưa xong, khi trên con đường về, hoa đã trổ bông, ngài mới nói lên 
những bài kệ mời bậc Đạo Sư về và tán thán vẻ đẹp cuộc hành trình: 


527. Thế Tôn, nay là thỜi, 
Các cây nÖ hoa đỏ, 

TỪ bỏ chòm lá cũ, 

Tìm đến thời sai quả. 
Chúng như ngọn lửa hừng, 
Chói sáng và rực sáng, 
Bạch đẫng Đại anh hùng, 
Nay là thời hưởng vị. 


528. Những cây nở hoa đẹp, 
Khắp phương ta hương thơm, 
BỖ lá, vỌng sanh quả, 

Nay là thời lên đường, 

TỪ bỏ địa phương này, 

Kính thưa bậc Anh hùng. 


529. Không quá lạnh, quá nóng, 
Thế Tôn thời tiết đẹp, 

Hãy để hai dân tộc, 

Thích-Ca, Ko-li-ya, 

Nhìn Ngài mặt hướng Tây, 
Vượt sông Ro-hi-ni. 


530. Trong hy vỌng, ruỘng cày, 
Trong hy vọng, giỐng gieo, 
Trong hy vỌng, thƯƠng gia, 
Vượi biển đem tiền về. 

Hy vỌng con kiên trì, 

Mong con, hy vỌng thành. 


531. NgƯỜi riẾp tục gieo giỐng, 
Trời lại tiếp rục mưa, 

Người nông tiếp tục cày, 

Thóc gạo tiếp tục đến, 

Đến nhiều cho quốc gia. 


532. Ăn xin tiếp fỤc xin, 
Thí chỦ tiếp tục cho, 
Thí chỦ tiếp tục cho 
Tiếp rục lên Thiên giỚi. 


533. Bậc anh hùng tiẾp rục, 
Cho đến bằy thế hệ 

Gia đình ấy được sanh, 
Bậc trí tuệ rộng lớn, 

Con nghĩ Ngài có thể, 

Là Thiên chủ chư Thiên, 
Trong Ngài đã được sanh, 
Bậc ẩn sĩ chân danh. 


534. Phụ vương đại ẩn sĩ, 
Tên gọi Tình Phạn vương, 
Còn mẹ bậc Chánh giác, 
Danh xưng là Ma-da, 

Bà mang thai Bồ-tát, 

Thân hoại, hưng thiên giỚi. 


5339. Gô-fa-mi, mạng chung, 
Từ đấy, sau khi chết, 

Được hưởng thọ đầy đủ, 
Các dục lạc cối trời, 

Vui hưởng năm món dục, 
Được Thiên nữ đoanh vây. 


Rồi Thế Tôn được thỉnh mời, thấy rằng mình đi sẽ cứu độ cho nhiều 
người, nên đã ra đi với hai mươi ngàn vị A-la-hán, mỗi ngày đi bộ một do- 
tuần. Còn vị Trưởng lão, dùng thần thông đi đến Kapilavathu trước mặt 
ông vua. Vua không biết ngài là ai, nên ngài mới xưng ngài là con vị BỘ 


Trưởng, được vua sai đi đến Thế Tôn và nói lên bài kệ: 


536. Ta là con Đức Phậi, 
Ngài thắng bậc bất thắng, 
Bậc An-gi-ra-sa, 

Bậc không ai sánh được, 
Vua dòng hỌ Thích-ca, 
Phụ thân của cha tôi, 

Vua dòng Œo-fa-ma 

Là bậc TỔ phụ tôi, 

Đúng pháp là như vậy. 


(CCXXXTIV) Ekavihàriya (Tissa Kumara) (Thera. 57) 


Ngài sanh ra, sau khi Đức Phật đã nhập Niết-bàn là con trai nhỏ nhất của 
vua Dhammàsoka. Vua Asoka, đến năm thứ 218 sau khi Đức Phật nhập 
Niết-bàn, đã thống nhất toàn thể Ấn Độ trong một đế quốc. Vua phong em 
trai thứ ngài là 77ssa làm Phó vương, và vận động em ngài Ủng hộ cho Giáo 
hội. 


Còn ngài trong khi đi săn thấy Trưởng lão Mahà Dhamnarakkhira ngồi dưới 
gốc cây, cảm xúc rất mạnh, tự mình muốn sống trong rừng. Khi ngài chứng 
kiến Trưởng lão hiện thần thông, ngài trở về lâu đài, và nói với vua Asoka 
ngài muốn từ bỏ cuộc đời thế tục. Vua Asokz không thể làm ngài thay đổi 
sự quyết định của mình. Tha thiết sống đời sống một ẩn sĩ, ngài nói lên 
những bài kệ như sau: 


537. Khi trước mặt sau lưng, 
Không có mỘt người nào, 
Như vậy an lạc lớn, 

SỐng một mình trong rùng. 


538. Ta sẽ đi mỘt mình, 
Đến ngôi rừng Phật khen, 
Hưởng an lạc đã được, 
VỊ TỦ-kheo thọ hưởng, 
Nhờ sống đời tỉnh tẫn, 
SỐng riêng chỈ mỘt mình. 


539. Ta sẽ gấp vào rừng, 
Một mình, sỐng lý tưởng, 
Ngôi rừng được loài voi, 
Cuồng loạn sỐng tỰ do, 
Trú xứ đem hoan hŸ, 

Cho ẩn sĩ thiền định. 


340. Trong ngôi rừng Sì-ta, 
VỚi núi hang nước mái, 
Sau khi rửa tay chân, 

1a kinh hành mỘt mình. 


341. SỐng mội, không sỐng hai, 
Trong rừng lớn đẹp đẽ, 

Ta sẽ sỐng tại đấy, 

Việc xong, không lậu hoặc. 


542. Như vậy, ta muỐn làm, 


Mong ước nguyện thành tựu, 
Ta sẽ có lòng tin, 
Không ai làm ai được. 


543. Ta cỘt áo giáp lại, 
Sẽ vào trong rừng sâu, 
Ta không ra khôi rừng, 
Nếu chưa đạt lậu tận. 


544. Trong khi gió nhẹ thối, 
Mát lạnh, thơm mùi hương, 
Ta ngồi trên chÖm múi, 

1a sẽ phá vô mình. 


545. Trên tấm thằm hang động, 
Trải đầy những hoa rừng, 

Ta hưởng lạc giằi thoái, 

Tại vòng đai núi rừng. 


546. Chí nguyện ta viên mãn, 
Giống như mặt trăng rằm. 
Mọi lậu hoặc tận rrừ, 

Nay không còn tái sanh. 


(CCXXXYV) Mahà Kappina (Ma-ha Kiếp-tân-na) (Thera. 58) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở biên địa, tại thành phố tên 
Kukkuia, trong gia đình mỘt vị vua và được đặt tên là Kappina. Khi phụ 
vương mất, ngài thỪa tự ngôi vua với tên là Mahà-Kappina. ĐỂ tăng trưởng 
sự hiểu biết, ngài sai sứ giả mỗi buổi sáng đi ra khỏi bốn cửa thành, giữ lại 
các vị học giả và tin cho ngài biết. Thời ấy bậc Đạo Sư đã ra đời và đang ở 
Sàyarrhi. Các thương gia của thành phố Sàyz#ihi đem đồ đến Kukkura bán, 
đem quà dâng vua. Vua hỏi tình hình ở Sàwz#hi và dân chúng theo tôn giáo 
nào. Các thương gia thưa không trả lời cho vua được, vì chưa được súc 
miệng. Sau khi vua bảo đem nước súc miệng xong, các thương gia chấp tay 
và thưa: “Ở đất nước chúng tôi, Phật báu đã ra đời”. Khi nghe nói đến chữ 
Phật, vua cảm thấy hân hoan thoải mái, bảo thương gia nói lại ba lần, và 
thưởng chúng một trăm ngàn đồng tiền vàng. Các thương gia cũng nói đến 
Pháp báu và Tăng báu, và vua tặng thưởng gấp ba lần. Rồi vua từ bỏ thế tục 
và xuất gia. Các vị Bộ trưởng cũng theo gương vua. Rồi tất cả cùng đi tìm 
đức Bổn Sư và đi đến sông Hằng. Rồi họ tuyên bố, nếu có bậc Đạo Sư, có 
Đức Phật tối thượng thời móng chân các con ngựa không bị thấm ướt! Rồi 
họ đi ngang qua con sông ấy và qua một con sông khác nữa, sông 
Candabhàgà. 


Hôm Ấy, bậc Đạo Sư dậy sớm khi rạng đông, với lòng từ bi, dùng Phật 
nhãn xem xung quanh thế giới và thấy Mahà Kappina đã từ bỏ vương quốc 
và đi đến với một số tùy tùng lớn để xuất gia. Bậc Đạo Sư trước hết đi vào 
Sàyairhi khất thực với một số Tỷ-kheo, rồi Ngài bay đến bờ sông 
Candabhàgà, và ngồi xuống kiết-già, đối diện với bến nước và phóng hào 
quang. Mahà Kappina và các tùy tùng thấy được các hào quang liền đến 
đảnh lễ Đức Phật. Thế Tôn thuyết pháp cho họ và tất cả đều chứng quả A- 
la-hán. Và xin trở thành Sa-môn. Đức Phật nói: “Hãy đến, các Tỷ-kheo”, và 
như vậy là lễ thọ giới của họ. Rồi Thế Tôn đem toàn thể về Jefavana ngang 
qua hư không. 


Một hôm Thế Tôn hỏi Mahà Kappina có thuyết pháp cho đại chúng không, 
và khi được trả lời không. Thế Tôn cho gọi Mahà Kappina và khuyên ÄMahà 
Kappina thuyết pháp cho đại chúng. Mahà Kappina vâng lời dạy của Thế 
Tôn và trong buổi thuyết pháp đầu tiên độ cho hơn ngàn Sa-môn chứng quả 
A-la-hán. Rồi Đức Phật xác nhận Mahà Kappina là vị thuyết pháp đệ nhất 
cho chúng Tăng. 


Một hôm, ngài giẳng cho các Tỷ-kheo-ni nhƯ sau: 
347. Ai thấy sớm sự việc, 


Trước khi sự việc đến, 
Và biết được cả hai, 


Có lợi hay có hại, 

Thù hay bạn người ấy, 
Không thấy được sơ hở, 
Dầu quan sát kỹ càng. 


548. Với ai khéo tu tập, 
Niệm thỞ vào thỞ ra, 

Tiếp tục hành viên mãn, 
Như lời Phật thuyết giẳng, 
Sẽ chói sáng đời này, 

Như trăng thoát vùng mây. 


549. Tâm ta thật trắng bạch, 
Vô lượng, khéo tu tập, 

Thấu triỆt, chẾ ngự vững, 
Chói sáng khắp mọi phương. 


550. Bậc có tuệ vẫn sỐng, 
Dầu tài sẵn kiệt tận, 
Không có được trí tuỆ, 
Có tiền, nhữ không sỐng. 


551. Tuệ phê phán điều nghe, 
Tuệ tăng trưỞng danh xưng, 
Ở đời người có tuệ, 

Được vui trong đau khổ. 


552. Pháp này thuộc hiện tại, 
Không vi diệu hy hữu, 
Đâu có sanh, thì chết, 
Đây không gì hy hữu. 


553. Sanh đã không gián đoạn, 
Sống có chết thường hằng, 
Sanh sanh, chết tại đấy, 

Pháp hữu tình là vậy. 


554. Điều lợi cho kể sống, 
Không lợi cho kẻ chết, 

Than khóc cho kê chết, 

Không danh, không thanh tịnh, 
Không được hàng Sa-môn, 
Bà-la-môn tán thán. 


555. Than khóc hại thân, mắt, 
Dung sắc, lực và trí, 


Nếu tâm fƯ, hoan hỒ, 

Các phương cũng hân hoan, 
Dầu hạnh phúc đi tìm, 
Không có gì an lạc. 


556. Do vậy các cư sĩ, 

Muốn nhận trong gia đình, 
ChỈ những ngƯưỜi có trí, 

Và những người nghe nhiều, 
Với sức mạnh trí tuỆ, 

Họ làm tròn nhiệm vụ, 

Như chiễc thuyền vƯỢt qua, 
Con sông nước tràn đầy. 


(CCXXXYVI) Cnla-Panthaka (Thera. 59) 


Câu chuyện của ngài đã được kể trong chương VIII. Phần còn lại được kể 
trong tập sớ Cnlaseffhi-Jàtaka. Trong mỘt trường hợp khác ngài nói lên 
những bài kệ như sau: 


557. Ta chậm chạp, tiễn chậm, 
Trước ta bị khinh miỆt, 

Anh ta đuổi ta đi: 

Nay, người hãy về nhà. 


558. Ta bị đuỔi như vậy, 
Tại cửa chính Tăng xá, 
Sầu khổ, đứng tại đấy, 
VỌng luyến lời Phật dạy. 


559. Tại đấy, Thế Tôn đến, 
Ngài rỜ trên đầu ta, 

VỚi cánh tay, nắm ta, 

Dắt ta vào Tăng xá. 


560. Đạo SƯ hương xót ta, 
Cho ta khăn lau chân; 

Hãy an trú tâm tư, 

Vào vật thanh tịnh này. 

Và ngồi xuỐng một bên, 
Tâm tư khéo an trú. 


561. Ta nghe lời Ngài dạy, 
Sống hân hoan Chánh pháp, 
Ta thực hành thiền định, 
ĐỂ đạt đích tối thượng. 


562. Ta biết được đời trước, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 

Ba mình đã đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


563. Pan-tha-ka hóa hiện, 
Dưới hàng ngàn hình thức, 
Ngồi vườn xoài xinh đẹp, 
Chờ đợi thời phát hiện. 


564. Rồi Đạo Sư giữ 1a, 
Một sứ giã báo thời, 


Đúng thời được báo hiệu, 
Ta đến, ngang hư không. 


565. Đằẳnh lễ chân Đạo Sư, 
Một bên ta ngồi xuỐng. 
Biết ta đã ngồi xuÕng, 

Bậc Đạo Sư chấp nhận. 


566. Bậc nhận đồ tế vật, 

Cả toàn thể thế giới, 

Là phước điền loài Người, 
Ngài chấp nhận cúng đường. 


(CCXXXYVIID Kappa (Thera. 59) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong vương quốc Magadha, làm 
con một vua bản xứ, kế vị ngôi vua, nhưng rơi vào hưởng thụ các dục 
vọng. Khi bậc Đạo Sư với lòng từ bi, nhìn thế giới để xem ai xỨng đáng 
được cứu độ. Bậc Đạo Sư thấy ngài, nghĩ rằng Kappa có thể tu tập quán 
bất tịnh, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Thế Tôn đi trên hư không đến 
Kappa, và nói với ngài với những câu kệ như sau: 


567. Đầy nhiều loại uẾ vật, 
Chỗ chưa còn phần uẾ, 
Như vũng nước đọng lâu, 
Ung nhọt vết thương lỚn. 


563. Đầy những máu và mÙ, 
Chìm đắm, trong hỖ phân, 
Thân ứ nước rÌ chảy, 

Luôn chẫy nước bất tịnh. 


569. Trói bởi sáu mươi gân, 
Trét dùng thịt làm hỒ, 

Mặc áo giáp bằng da, 

Thân hôi thúi vô dụng. 


370. Nối thành dây xúc xương, 
Cột lại với dây gân, 

Do chúng nhiều hợp sức, 

Tác thành những uy nghỉ. 


571. Thường tiến đến sự chết, 
Đến gần cành tử thần, 

Ở đấy, bị quăng bỏ, 

Con người ải theo dục. 


572. Thân bị vô mình che, 
Trói bởi bỐn trói buỘc, 
Thân chìm trong bộc lưu, 
Mắc vào lưới tùy miên, 
573. Hệ lụy năm triền cái, 
Ám ảnh bởi tâm tư, 

Đi theo sốc khát ái, 


Che trùm bởi màn sỉ. 


574. Thân này luân chuyỀn vậy, 


Dẫn äi bởi xe nghiệp, 
Khi thành công, khi bại, 
Chịu đựng nhiều ái sanh. 


575. Ai nghĩ “thân của tôi”, 
Là phàm phu ngu muỘi, 
Tăng mỘ phần đáng sợ, 
Chấp chặt sỰ tái sanh. 


526. Ai tránh né thân này, 
Như tránh rắn dính phân, 
HQ bỗ gốc sanh hữu, 
Chứng Niết-bàn, vô lậu. 


Kappa nghe lời dạy bậc Đạo Sư, về thân phận các thân dưới nhiều hình 
ảnh, sợ hãi và nhàm chán thân mình, hốt hoẳng xin xuất gia. Bậc Đạo Sư 
giao cho một Tỷ-kheo làm lễ xuất gia. Kzppa nhận mười đề tài tu tập và 
chứng quả A-la-hán. Ngài đi đến bậc Đạo Sư, đẳnh lễ, ngồi xuống một bên 
và nói lên chánh trí của mình với những bài kệ trên. Do vậy các bài kệ này 
trở thành bài kệ của ngài. 


(CCXXXYVII) Upasena, Con Của Vangarmfa (Thera. 60) ) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở làng Nà!aka, làm con của nữ Bà- 
la-môn Ràpasàrì và đặt tên là Upasena (anh của Sàripurra). Khi đến tuổi 
trưởng thành và học ba tập Vệ-đà. Ngài xuất gia sau khi nghe Đức Phật 
thuyết pháp. Sau một năm thọ giới, ngài nghĩ làm tăng trưởng hột giống 
Thánh chủng, độ cho một TỶỞ-kheo và với TỶ-kheo này, ngài đi đến bậc Đạo 
Sư, bậc Đạo Sư nghe được việc này, chỈ trích cử chỈ hấp tấp của ngài. Rồi 
Upasena suy nghĩ: “Nếu nay, vì có một đệ tử, ta bị bậc Đạo Sư quở trách. 
Nay cũng nhân lý do này, ta sẽ được Đạo Sư tán thán”. Rồi tu tập thiền 
quán. Ngài chứng được quả A-la-hán. Ngài chấp nhận lối sống hạnh đầu đà 
và khuyên các vị khác thực hành theo, và lời khuyên của ngài rất có kết quả 
khiến cho Thế Tôn chấp nhận ngài là đệ tử rất được nhiều người biết đến. 


Một TỶ-kheo hỏi ngài cần phải làm gì khác khi các TỷỞ-kheo Ở Kosambi 
tranh cãi nhau và có nạn phá hòa hợp Tăng. pasena dạy TỶ-kheo ấy như 
Sau: 


577. Xứ viễn ly, không Ồn, 
Chỗ thứ rừng thường trú, 
TỶ-kheo dọn sàng tQa, 

Tu học hạnh rịnh cư. 


578. TỪ những đỐng rác rưới, 
Từ một phần, xa lỘ, 

Làm Y Tăng-già-lê, 

Mang áo cũ sỜn mòn. 


579. Với tâm tư hạ mình, 
Tiếp tục đi rừng nhà, 
TỶ-kheo sỐng khất thực, 
Căn hộ, khéo chẾ ngự. 


580. Bằng lòng món ăn thô, 
Không tìm nhiều v] khác; 
Nếu tham đắm các vì], 

Ý không vui tu thiền. 


581. Ít dục và biết đủ, 
Ấn sĩ sống viễn ly, 
Không thân cận cả hai, 
Tại gia và xuất gia. 


582. Như kể ngu, người câm, 
Hãy tÖ mình nhƯ vậy, 


Bậc trí giữa chúng Tăng, 
Chớ có giẳng quá dài. 


383. ChỚ có chÌ trích ai, 
Hãy tránh làm hại ai, 
Chế ngỰ trong giới bổn, 
Tiết đỘ trong ăn uỐng. 


584. Khéo nằm giữ các tướng, 
Thiện xão tâm diễn khởi, 

Chú tâm vào tịnh chỉ, 

Đúng thời tu thiền quán. 


585. ĐỦ tỉnh tấn nhẫn nại, 
Luôn chuyên chú bổn phận, 
Chưa đạt được khổ diệt, 
Kẻ trí tin tưởng tiến. 


386. TỶ-kheo muỐn thanh tịnh, 
Sống nếp sỐng như vậy, 

Mọi lậu hoặc đoạn tận, 
Chứng được 'ối tịch tịnh. 


Như vậy vị Trưởng lão, trong khi giẳng dạy vị TỶ-kheo, nêu rõ quả chứng 
của mình và nói lên chánh trí. 


(CCXXXIX) Gofama (Thera. 61) 


Sanh ở Sàyzrhi trước khi Đức Phật ra đời, trong một gia đình Bà-la-môn từ 
Udicca. Ngài lớn lên, rất giỏi các tập Vệ đà và là một vị hùng biện vô địch. 


Rồi Thế Tôn ra đời, chuyển bánh xe pháp sau khi hóa độ Yasa với các người 
bạn, đã đi đến Sàwz/rhi theo lời mời khẩn thiết của Anàthapindika (Cấp-cô- 
độc) Bà-la-môn Gørzma thấy Thế Tôn, nghe pháp và xin xuất gia. Theo chỶ 
giáo của bậc Đạo Sư, ngài được một Tỷ-kheo độ cho xuất gia, và được 
chứng quả A-la-hán trong khi đang cạo tóc. Sau khi sống một thời gian dài ở 
nƯỚc Kosala, ngài trở về Sàyz/h¡. Nhiều bà con của ngài, một số Bà-la-môn 
nổi tiếng đến viếng ngài và hỏi ngài những giáo lý chỈ đạo nào là phổ thông 
mà ngài nghĩ là cần phải thực hành. Ngài nói với họ nhƯ sau: 


387. Hãy biết hạnh phúc mình, 
Quan sát lỜi nghe giẳng, 

Đây cái gì thích hỢp, 

Sa-môn hạnh mình theo. 


588. Bạn kẻ thiện trong đạo, 
Hành học pháp rộng lớn, 
Khéo nghe bậc Đạo Sư, 
Đây hợp Sa-môn hạnh. 


589. VỚi tâm kính chư Phật, 
Trọng Chánh pháp như thật, 
Và mễn quý chư Tăng, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 


590. Giữ uy nghĩ, đi lại, 
Mạng sỐng tịnh, không chê, 
Tư tưởng khéo Ổn định, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 


59]. Điều làm hay không làm, 
Ủy nghỉ được ái kính, 

An trú tăng thượng tâm, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 

592. Sàng fQa tại rừng múi, 
Xa vằng ít ồn ào, 

Thân cận bậc Mâu-ni, 

Đây hợp Sa-môn đạo 


593. Giới hạnh và học nhiều, 


Như thật nghiên cứu pháp, 
Thiền quán những sự thật, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 


394. Tu quán trên vô thường, 
TƯỞng vô ngã, bất tịnh, 
Không ưa thích tục sự, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 


595. Tụ tập các Giác chỉ, 
Thần túc, căn là lực, 

Thụ Chánh đạo Tám ngành, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 


596. Mâu-ni bỗ khát ái, 
Đập tan gốc lậu hoặc, 
Hãy an trú giằi thoái, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 
Như vậy, ngài tán thán các hạnh thích hợp với đời sống một ẩn sĩ, đề cao 


khả năng của Tăng chúng, và chỈ rõ sự bất lực của một ẩn sĩ không theo 
Chánh pháp. 


Rồi các Bà-la-môn ấy hoàn toàn chấp nhận giới luật, được an trú trong 
Chánh pháp. 


CHƯƠNG XI - PHẨM MƯỜI MỘT KỆ 
(CCXL) Sankicca (Thera. 62) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn nổi 
tiếng. Mẹ ngài chết khi sanh ngài, và ngài được cứu sống, chưa bị đốt cháy 
trên giàn hỏa. Vì rằng sự sống của một hữu tình trong đời sống cuối cùng 
không thể chết được, trước khi chứng quả A-la-hán, dầu cho có rơi tỪ núi 
Šineru (Tu-di). Khi lên bảy tuổi, được nghe mẹ ngài chết khi sanh ngài; ngài 
cẩm thấy xúc động và phát nguyện xuất gia. Ngài được đưa tới gặp Tôn giả 
Sàripurra, và ngài chứng được quả A-la-hán, khi tóc ngài đang bị cạo. Ngài 
dâng đời sống ngài cho các tên cướp như thế nào để ba ngàn Tỷ-kheo được 
nói đến trong tập sớ Dhamnapàla. 


Rồi một cư sĩ muốn hầu hạ ngài, yêu cầu ngài sống gần chỗ vị ấy đang Ở, 
nói nhƯ sau: 


597. LỢi ích ngài là gì, 
Ở rừng sâu, mùa mưa, 
Như U-ju-hà-na, 

Hði này ngài thân mến! 
Hang gió đẹp cho ngài, 
Sống một mình, tu thiền. 


Rồi vị Trưởng lão, để nêu rõ vẻ đẹp của núi rừng và sự thật khác, trả lời 
như sau: 


598. Như gió mùa thỔi mây, 
Trong thời tiẾt mùa mưa, 
Tưởng fa bay tràn khắp, 
Tưởng dung hòa viễn ly. 


599. Qua đen, fỪ trứng sinh, 
Lấy nghĩa địa làm nhà, 
Khiến ta khởi lên niệm, 
Viễn ly đỐi với thân. 


600. Người kễ khác không hộ, 
Người không hộ kê khác, 
TỶ-kheo, sỐng an lạc, 

Không kỳ vọng các dục. 


601. Tẳng đá có nước trong, 
Chỗ hội hỌp quy tụ, 


Các loài vượn mặt đen, 
Các loài nai nhút nhát, 
Dưới màn hoa nước chẫy, 
Tằng đá ấy ta thích. 


602. Ta sỐng trong rừng múi, 
Trong hang động khe đá, 
Tại trú xứ xa vắng, 

Chỗ thú rừng qua lại. 


603. Hãy hại chúng, giết chúng!. 
Hãy làm khổ hữu tình, 

Ta không biết niệm ấy, 

Phi Thánh liên hỆ sân, 

Đạo Sư, ra hầu hạ, 

Lời Phật dạy làm xong, 

Gánh nặng đặt xuỐng thẫp, 

Gốc sanh hữu, nhỒ sạch. 


604. Vì đích gì, xuất gia, 
Bỗ nhà sống không nhà, 
Mục đích ấy, ta đạt, 
Mọi kiết sử tận diệt. 


605. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sỐng, 

Ta chờ thỜi gian đến, 

Như rhợ làm việc xong. 


606. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sỐng, 

Ta chờ thỜi gian đến, 

TĨnh giác, giữa chánh niệm. 


CHƯƠNG XII - PHẨM MƯỜI HAI KỆ 
(CCXLD ®/ava (Thera. 63) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), con của 
vua Bữmbisàra (Tần-bà-ta-la), và được đặt tên là S/zwz. Khi đến tuổi 
trưởng thành, anh ngài là Ajà/asafu làm vua, muốn giết ngài, nhưng không 
giết được, vì ngài sống đời sống cuối cùng và chưa chứng quả A-la-hán. 
Rồi Thế Tôn, biết sự việc đã xảy ra bảo Mahà Maggallàna đi mời ngài đến. 
Hoàng tỬ %/avaí xuống voi, thích nghỉ giáo lý với tâm tánh của ngài, ngài 
khởi lòng tin, xuất gia, và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. Rồi ngài ở 
Kosala, và khi Ajàfasaffu sai những người đến giết ngài, ngài dạy cho 
những người ấy, hóa độ và những người ấy xuất gia học đạo. Và ngài 
giảng cho họ nhƯ sau: 


608. Ở đây hãy học giới, 
Khéo học tập Ở đời, 

Giới thành đạt toàn diện, 
Đưa đến mọi thành công. 


609. Bậc trí hãy hỘ giới, 
Nếu kỳ vọng ba lạc, 
Được danh xưng tài sẵn, 
Sau chết, hưởng thiên lạc. 


610. Người trì giới, tự chế, 
Được nhiều người bạn !ỐI, 
Kẻ ác giới, hành ác, 
Mất mát các bạn bè. 


611. Người ác giới chỈ được, 
Ác danh, không tài sẵn, 

Bậc trì giới luôn được 

Khen danh xưng, tán thán. 


612. Khởi đầu, an trú giới, 
Giới là mẹ thiện pháp, 

Giới đứng đầu mỌi pháp, 

Vậy hãy trong sạch giới. 

613. Giới hạn chễ, phòng ngỰ, 
Làm sáng chói tâm fƯ, 

Là đầu bến chư Phật, 

Vậy hãy trong sạch giới 


614. Giới sức mạnh vô song, 
Giới, binh khí tỐi thượng, 
Giới, trang sức đệ nhất, 
Giới áo giáp hy hữu. 


615. Giới, đầu cầu cường đại, 
Giới, hương thởm vô thượng, 
Giới, hương thoa đệ nhất, 
Nhờ giới, bay bốn phương. 


616. Giới, ft lương cao nhất, 
Giới, hành trang tỐi thượng, 
Giới vận tải, đệ nhất, 

Nhờ giới, đi bốn phương. 


617. Đây, kê xấu b] trách, 
Sau chết sanh đỌa xứ, 

Kể ngu không định giỚi, 
Ưu rư khắp các chỗ. 


618. Đây bậc tốt được khen, 
Sau chết sanh thoát giải, 

Kẻ trí khéo định giỗi, 

Hân hoan, khắp các chỗ. 


619. Ở đây, giới tỐi cao, 
Nhưng trí tuỆ, tỐi thượng, 
Giữa loài Người, loài Trời, 
Bậc giới tuệ thắng lỢi. 


(CCXLTT) Sưun?ía (Thera. 63) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình đổ rác, và sống 
với nghề đi quét đường, không đủ tiền để sống khỏi đói. Trong canh một 
Thế Tôn khởi lòng từ mẫn nhìn khắp thế giới và thấy trong tâm của $wnìfa, 
có đủ điều kiện để chứng quả A-la-hán, chói sáng như ngọn đèn trong cái 
ghè. Khi trời đã mới sáng, Thế Tôn dậy, đắp y cầm y bát, với một số TỶ- 
kheo tùy tùng, đi đến Vương Xá để khất thực và tìm đến con đường $%nì/a 
đang quét dọn. Sa đang quét các đống rác gom lại từng đống, đổ vào 
thúng rồi gánh mang đi. Khi ngài thấy bậc Đạo Sư đi đến với đoàn tùy tùng, 
ngài cẳm thấy hoan hỷ xúc động không tìm được chỗ để ẩn núp, ngài đứng 
sát như mắc dính vào vách tường và chấp tay vái chào. Khi đức Bổn Sư đến 
gần, Đức Phật với lời rất dịu ngọt hỏi ngài sao cam phận sống đời sống 
khổ sở như vậy, và có thể xuất gia được không? Ngài hoan hỷ chấp nhận 
và được Đức Phật độ cho xuất gia với câu: “Hãy đến này các Tỷ-kheo!”. 
Bậc Đạo Sư đưa ngài về tịnh xá, dạy cho ngài một phương pháp thiền 
quán. Ngài chứng được tám thiền chứng và năm thắng trí. Phát triển thiền 
quán, ngài chứng được thắng trí thứ sáu. Rồi Søkka và các Phạm thiên đến 
đảnh lễ ngài đã được ghi như sau: 


Rồi bẫy trăm chư Thiên, 
Huy hoàng đi đến gần, 

Tùy tùng đấng Phạm Thiên, 
Và Thiên chủ Đế Thích, 
HQ sung sướng đẳnh lễ, 
Trưởng lão Sunì1a, 

Bậc chiến thẳng cao sang, 
VƯỢi qua già và chết! 


Thế Tôn thấy ngài được chư Thiên đoanh vây, Thế Tôn mỉm cười và khen 
ngài, thuyết giảng cho ngài với câu kệ: “Với giới sống Phạm hạnh” (kệ số 
631). Rồi nhiều Tỷ-kheo, muốn rống tiếng con sư tỬ hỏi ngài sanh ra tỪ gia 
đình nào, vì sao lại xuất gia, làm thế nào để chứng quả, ngài trả lời cho họ 
với những bài kệ như sau: 


620. Ta sanh nhà hạ tiện, 
Nghèo khổ không đủ ăn, 
Nghề ta rất hèn hạ, 

Ta kê quét hoa rơi. 


621. Ta b] người nhàm chán, 
Miệt thì và khinh bÌ, 

Hạ mình xuỐng thật thấp, 

Ta kính lễ quần chúng. 


622. Rồi ra thấy Đức Phật, 
Thượng thỦ chúng TỶ-kheo, 
Bậc Đại Hùng vào thành, 
Magadha tối thượng. 


623. Ta quăng bỗ đòn gánh, 
Đến gần để đảnh lễ, 

Với lòng thƯƠng xót ta, 
Bậc Thượng nhân đứng lại. 


624. LỄ chân Đạo Sư xong, 
Ta đứng liền một bên, 

Ta xin được xuất gia, 

Bậc tối thượng mọi loài. 
Bậc Đạo Sư rừ bị, 

Từ mẫn khắp thế giới, 

Nói: “Hãy đến TỶ-kheo”, 
Đại giới, ta thỌ vậy. 

Rồi ta sỐng trong rừng, 
Một mình không biếng nhác, 
Ta theo lời Đạo Sư, 

Như bậc chiến thắng dạy. 
Trong đêm canh thứ nhất, 
Ta nhỚ các đời trước, 
Trong đếm canh chặn giữa, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Trong đếm canh cuỖi cùng, 
Ta phá khối si ám. 

Khi đêm vừa mỞ rộng, 
Rạng đông, trời ló rạng, 
Đế Thích, Phạm Thiên đến, 
Chấp tay đẳnh lễ ta, 

Đẳnh lễ bậc Thượng sanh! 
Đẳnh lễ bậc Thượng nhân! 
Ngài đoạn tần lậu hoặc, 
Ngài xỨng đáng cúng dường. 
Bậc Đạo Sư thấy ta, 

Đứng đầu chúng chư Thiên, 
NỞ ra một nụ cười, 

Nói với ta nghĩa này. 

Nhờ khổ hạnh, Phạm hạnh, 
Nhờ tự chế, điều phục, 
Nhờ vậy, là Phạm chí, 

Đây, Phạm chí tỐi thượng. 


CHƯƠNG XII - PHẨM MƯỜI BA KỆ 
(CCXLINH) Sona-Kolirisa (Thera. 65) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Czznpà, trong gia đình một hội 
viên của Hội đồng thành phố nổi tiếng. TỪ khi ngài sắp được sanh, tài sản 
lớn của phụ thân được tăng trưởng, và khi ngài được sanh, cả thành phố tổ 
chức hội lễ lớn. Vì ngài bố thí cúng đường cho một vị Độc giác Phật trong 
đời trước, nên đời này ngài có một thân hình như bằng vàng mịn và đặc biệt 
mềm mại, và ngài được gọi là Sona (vàng). Dưới chân và trên bàn tay của 
ngài có lông mịn màu vàng mọc lên, và ngài được nuôi dưỡng trong giàu 
sang xa hoa, có đến ba tòa lâu đài thích hợp cho từng mùa. 


Khi bậc Đạo Sư giác ngộ và chuyển bánh xe Pháp ở Rà/agaha (Vương Xá). 
Vua Bimbisàra cho mời Sona đến, ngài đến với một số đông tùy tùng, nghe 
bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin và được phép cha mẹ cho xuất gia. 
Ngài nhận từ bậc Đạo Sư một đề tài tu tập, nhưng không thể định tâm vì có 
liên lạc với đông người khi sống ở trong rừng. Ngài nghĩ rằng thân ngài quá 
được cung dưỡng để đạt được hạnh phúc, và đời sống ẩn sĩ làm thân mệt 
mỗi, ngài vượt lên trên những đau đớn vì chân ngài bị sưng khi ngài tập đi 
kinh hành, nhưng dầu ngài hết sức tinh tấn, ngài chưa thành đạt được quả 
chứng. Ngài nghĩ: “Ta không thể thành đạt con đường và quả vị thì sống 
xuất gia để làm gì? Tốt hơn ta hoàn tục và làm các công đức!”. Thế Tôn biết 
được tâm tư ngài, dạy cho ngài bài học của cây đàn, phải làm lắng dịu nhiệt 
lực với tu tập tịnh chỈỉ. Được chỉỈ dạy, ngài đi đến núi Linh Thứu và sau một 
thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ trên thành tựu của mình, ngài 
tuyên bố chánh trí ngài nhƯ sau: 


632. Người xưa, cao trong nước, 
Phục vụ vua Ăng-ga, 

Nay lại cao trong pháp, 

So-na vượt đau khổ. 


633. Năm được cắt, năm bỏ, 
Năm thượng pháp tu tập, 
TỦ-kheo vượi năm gúi, 
Được gỌQ¡ vượi bộc lưu. 


634. TỶ-kheo tánh kiêu ngoa, 
Phóng dầt, ưa v] ngoài, 
Giới, thiền định, trí tuỆ, 
Không đi đến viên mãn. 


635. Việc phải làm, quăng bỏ, 


Không phải việc, lại làm, 
Kể kiêu ngoa phóng dật, 
Lậu hoặc được tăng trưởng. 


636. Những ai khéo tỉnh cần, 
Thường ru tập niệm thân, 
Không phải việc, không làm, 
Kiên trì việc nên làm. 

Bậc chánh niệm tÌnh giác, 
Lậu hoặc đi đến diỆt. 


637. Trên đường thằng được thuyết, 
Hãy bước, chỚ quanh co, 

Hãy tỰ mình trách mình, 

Hãy đem Niễt-bàn lại, 


638. Khi tinh cần nỗ lực, 
Căng thằng, vượt mức độ, 
Thế gian, Vô Thượng SƯ, 
Dùng ví dụ chiếc đàn, 
Bậc pháp nhãn, có mắt, 
Ngài thuyết pháp cho ta. 


639. Ta nghe lời Ngài giẳng, 
Lạc trú lời giảng dạy, 

Bình tĩnh, ta thực hành, 

ĐỂ đạt ấích tỐi thượng, 

Ba mỉnh ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


640. Ai chuyên nhất xuất ly, 
Tâm tư hướng viễn ly, 
Ai chuyên nhất vô sân, 
Diệt trừ các chấp th. 


641. Ai chuyên nhất ái diỆt, 
Tâm tƯ không sỉ mê, 

Thấy sanh khởi các xứ, 
Tâm được khéo giải thoái. 


642. VỊ TỶ-kheo tâm tịnh, 
Được giải thoát chơn chánh, 
Không chất chứa việc làm, 
Điều phải làm không có. 


643. Như một hòn đá tẳng, 


Không bị gió lay động, 
Cñng vậy toàn bỘ phần, 
Sắc, vị, thanh, hương, xúc. 


644. Pháp ái bất khả ái, 
Không động, người như vậy, 
Tâm trú, không hệ lụy, 

Tùy quán, sỰ hoại diệt 


CHƯƠNG XIV - PHẨM MƯỜI BỐN KỆ 
(CCXLIV) Revzra (Thera. 67) 


Các bài kệ của vị Trưởng lão này đã được đề cập trong phẩm một các bài 
kệ trước (XLII). Khi đến già, một hôm ngài đi đến yết kiến Đức Phật và trú 
Ở Sàyarhi, trong một ngôi rừng. Cảnh sát đến, đuổi bắt kẻ trộm, kể trộm 
quăng đồ ăn trộm gần ngài rồi bổ chạy, các cảnh sát chạy đến, thấy đồ ăn 
trộm, liền bắt ngài dẫn đến vua Pasenadi. Vua truyền thả ngài và hỏi có 
phải ngài đã lấy trộm đồ? Ngài thuyết pháp nói lên sự kiện ngài không có 
thể làm một sự việc như vậy và nói những bài kệ nhƯ sau: 


645. TỪ khi xa xuất gia, 
BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Ta không biết ft duy, 
Phi thánh, liên hỆ sân. 


646. Hay làm hại, sát hại, 
Hay làm khổ hữu tình, 

Ta không biết ft duy, 
Trong thỜi gian dài này. 


647. Và ta biết lòng r, 
Vô lượng khéo tu tập, 
Ta thỨ lớp tích lñy, 
Như lời Đức Phật dạy. 


648. Là bạn thân tất cả, 
TỪ mẫn mọi hữu tình, 
Ta tu tập tâm TỪ, 

Luôn vui, không sân hần. 


649. Ta thích thú vỚi tâm, 
Không động, không dao động, 
Ta t tập Phạm trú, 

Được bậc thiện hành trì. 


650. Ta đạt được vô tầm, 
Đệ tử bậc Chánh giác, 
Với im lặng bậc Thánh, 
Ta trực diện đạt được. 


651. Như núi đá không động, 
Đứng vững khéo an trú, 


Cũng vậy là TỦ-kheo, 
Đạt được s¡ mê diệt, 

Vị ấy như ngỌn núi, 
Không gì làm dao động. 


652. Con người không uế nhiễm, 
Luôn tìm sự trong sạch, 

Tội nhẹ như đầu tóc, 

Xem nặng như mây khói. 


653. Như thành trì biên địa, 
Phòng hộ cả trong ngoài, 
Hãy phòng hỘ tự ngã, 
Sát-na không bỗ qua. 


654. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sỐng, 

Ta chờ thỜi gian đến, 

Như thợ làm việc xong. 


655%. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sỐng, 

Ta chờ thỜi gian đến, 

TĨnh giác, giữ chánh niệm. 


656. Đạo Sư, :a hầu hạ, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng, đặt xuỐng thấp, 
Gốc sanh hữu, nhỒ sạch. 


657. Vì đích gì xuất gia, 
BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Mục đích ấy, ta đạt, 
Mọi kiết sử diệt tận. 


658. Nỗ lực, chớ phóng dật, 
Đấy lời ta giáo giỚi, 

Ta sẽ nhập Niễt-bàn, 

Ta thoát mỌi sanh y. 


(CCXLV) Godaffa (Thera. 67) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàya:hi, trong một gia đình lữ 
hành và đặt tên là Goda/za. Sau khi cha chết, ngài sắp đặt nhà cửa, đem theo 
năm trăm cỖ xe hàng hóa, đi chỗ này chỗ khác, sống bằng nghề buôn bán. 
Một hôm, một con bò ngã qụy xuống đường, trong khi kéo xe, và các người 
làm công của ngài không thể đỡ con bò đứng dậy được, ngài tự đi đến đánh 
con bò rất nặng. Con bò tức giận vì sự tàn bạo của ngài nói lên giọng 
người: “Này Godaria, đã lâu ta đem tất cả sức lực ta kéo gánh nặng cho 
ông, nhưng nay ta không đủ sức kéo nên phải ngã quy xuống, ông đánh đập 
ta tàn nhẫn. Vậy chỗ nào ông tái sanh, ta cũng sẽ sanh làm kẻ thù của ông để 
làm hại ông!”. Ngài nghe vậy rất lấy làm xúc động, tự nghĩ: “Sao lại sống 
làm hại các loài hữu tình như vậy?” Rồi ngài từ bỏ tất cả tài sẳn, xin xuất 
gia với một vị Trưởng lão, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. 


Một hôm, khi ngài đang hưởng thọ sự an lạc giải thoát, ngài thuyết pháp 
cho chúng xuất gia và tại gia về các pháp thế gian: 


659. NhƯ con bò giỐng ïỐI, 
Được huấn luyện tỐt đẹp, 
BỊ cột vào gánh nặng, 
Mang gánh nặng kéo đi, 
BỊ áp đè quá nặng, 

Không lật đồ gánh nặng. 


660. Cững vậy, ai nhiều tuỆ, 
Như nước Ở trong biển, 
Không khinh miỆt người khác, 
Thánh pháp là như vậy, 

Đối với các hữu tình. 


661. SỐng trong vòng thời gian, 
BỊ thời gian hàng phục, 

Hữu, phi hữu chỉ phối, 

Loài Người chịu đau khổ, 

Con cháu hỌ sầu ưu, 

Chính ngay trong đời này. 


662. Hân hoan, khi được lạc, 
Gặp khổ lại chán chường, 
Kể ngu b não hại, 

Chỉ phối cả hai đường, 
Không thẫy được như thật. 


663. Những ai giữa khổ lạc, 


Người dệt không chỉ phối, 
Đứng vững như cột của, 
Không hân hoan chán chường 


664. Đối với được hay mất, 
Với danh với không danh, 
Đối với chê hay khen, 

Với khổ hay với lạc. 


665. Chúng tôi dính chỗ nào, 
Như giQr nước trên sen, 
Bậc anh hùng mọỌi chỗ, 
Được lạc, không bị bại. 


666. Người đúng pháp không được, 
Người được, không đúng pháp, 
Đúng pháp nhưng không được, 
Hơn được không đúng pháp. 


667. Người có danh, ít trí 
Người có trí, không danh, 
Không danh những có trí, 
HƠh ít trí, có danh. 


668. Được khen bởi kŠ ngu, 
BỊ chê bởi kŠ trí, 

Được kŠ trí chê bai, 

Hơn được người ngu khen. 


669. Lạc do dục đem lại, 
Khổ do viễn ly sanh, 
Khổ do viễn ly sanh 
Hơn lạc do dục sanh. 


670. Làm phi pháp để sỐng, 
Làm đúng pháp, có chết, 
Làm đúng pháp, có chết, 
Hơn sống, làm phi pháp. 


671. Ai đoạn dục phẫn nỘ, 
Tâm tịnh hữu, phi hữu 
Sống Ở đời, không ái, 
Không thương yêu ghét bỗ. 


672. Sau khi tu Giác chỉ, 
Các căn và các lực, 


Đạt tịch tình tỐi thắng, 
Chứng Niết-bàn vô lậu. 


CHƯƠNG XV - PHẨM MƯỜI LĂM KỆ 
(CCXLVI) Anna-Kondanna (Thera. 69) 


Sanh trước Thế Tôn tại làng Donavarfhu, không xa Kapilavaffhu bao nhiêu, 
trong một gia đình Bà-la-môn rất giàu có, ngài được gọi với tên gia tộc là 
Kondamna. Lớn lên, ngài biết ba tập Vệ-đà và giỏi về đoán tướng. Khi bậc 
Bồ-tát mới sanh, ngài là một trong tám vị Bà-la-môn được mời đến đoán 
tướng. Dầu ngài mới học nghề, ngài thấy các tướng của bậc Đại nhân trên 
đứa bé và nói, vị này sau sẽ thành Phật. Rồi ngài sống, chờ đợi vị Bồ-tát 
xuất gia. Khi vị Bồ-tát xuất gia, lúc hai mươi chín tuổi, Kondanna được 
nghe tin, liền xuất gia với bốn vị Bà-la-môn đoán tướng khác, như Vappa 
v.v... và trong sáu năm sống ở Uruyelà, gần vị Bồ-tát, khi vị Bồ-tát đang tu 
khổ hạnh. Lúc vị Bồ-tát không tu khổ hạnh nữa, các vị này chán chường bỏ 
đi đến Ƒsipafana (chư Tiên đọa xứ). Rồi Đức Phật đến /siparana, thuyết 
kinh Chuyển Pháp Luân cho họ, và Køndanna cùng hàng vạn Phạm Thiên 
chúng chứng được Sơ quả. Đến ngày thứ năm, nhờ bài kinh “Vô Ngã 
Tướng”, Kondanna chứng quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư trong buổi họp Tăng 
chúng Ở tinh xá Kỳ Viên, đã xác chứng ngài là bậc Đệ nhất trong các hàng 
Tăng chúng TỶ-kheo (Xem. Ang. ¡. 26). Và trong một trường hợp khi 
Kondanna giảng về Bốn sự thật, đề cập đến ba tướng: Vô thường, Khổ, Vô 
ngã, với những phương pháp sai biệt, dựa trên Niết-bàn và giẳng với sự lưu 
loát của Đức Phật. Bài giảng ảnh hưởng mạnh mẽ đến Sakka (Đế Thích) 
khiến vị này thốt lên những bài kệ: 


673. Ta bội phần hân hoan, 
ĐƯỢc nghe pháp v lớn, 
Pháp được giẳng ly tham, 
Hoàn toàn không chấp th. 


Trong một trường hợp khác, thấy tâm tư của một số người còn bị chi phối 
nặng nề bởi tà kiến, nên ngài nói lên bài kệ như sau: 


674. Trên thế giới đất tròn, 
Nhiều màu sắc hình tướng, 
Làm say đẫm tâm fư, 

Ta nghĩ là như vậy, 

Tướng tịnh rẫt hấp dẫn, 
Liên hệ đến tham dục. 


675. Như gió thỔi tung bi, 
Được mây trẫn áp xuỐng, 
Các tư duy lẵng dịu, 

Khi thấy, với trí tuỆ. 


676. Mọi hành là vô thường 
Khi thẫy với trí tuệ, 

Vị ấy nhàm chán khổ, 

Đây con đường đến tịnh. 


677. Mọi hành là đau khổ, 
Khi thẫy với trí tuệ, 

VỊ ấy nhàm chán khổ, 
Đây con đường đến tịnh. 


678. MọỌi pháp là vô ngã, 
Khi thẫy với trí tuệ, 

VỊ ấy nhàm chán khổ, 
Đây con đường đến tịnh . 


Rồi ngài nêu rõ, ngài đã chứng được thiền quán ấy, và nói lên chánh trí, ngài 
nói răng: 


679. Trưởng lão Kondanna, 
Giác ngỘ bởi giác ngỘ, 

Đã sắc bền thoát ly, 

Đoạn tận sanh và chết, 

Và đời sống Phạm hạnh, 
Được hoàn toàn viên mãn. 


680. Hoặc bộc lưu, bẫy mồi, 
Hoặc cột trụ vững chắc, 
Ngọn núi khó phá hoại, 

Sau khi chặt phá xong, 

Cột :rụ và bẫy mồi, 

Chặt tằng đá khó phá, 

Hành thiền, vượt bờ kia, 
Thoát khi Ma trói buộc. 


681. TỶ-kheo hoằng hốt động, 
Đi đến các bạn ác, 

Chìm trong bộc lưu lớn, 

BỊ sóng lớn ngập tràn. 


682. Bậc trí không hoằng hối, 
Không dao động, thận trọng, 
Các căn khéo chẾ ngự, 

Làm bạn với kê thiện, 

Bậc trí tuệ như vậy, 

Có thể đoạn đau khổ. 


683. Một người đen, gầy mòn, 
Yếu Ốm, đầy đường gân, 

Tiết đỘ trong ăn uỐng, 

Tâm tư không ưa não. 


683. Trong rừng núi rộng lớn, 
BỊ muỗi ruồi đốt cắn, 

Như con voi lâm trận, 

Ta chánh niệm, chịu đựng. 


684. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sỐng, 

Ta chờ thỜi gian đến, 

Như rhợ làm việc xong. 


685. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sỐng, 

Ta chờ thỜi gian đến, 

TĨnh giác, giữ chánh niệm. 


686. Đạo Sư, ra hầu hạ, 
Lời Phật dạy, làm xong, 
Gánh nặng, đặt xuỐng thấp, 
Gốc sanh hữu, nhỒ sạch. 


6&7. Vì mục đích xuất gia, 
BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Mục đích ấy, ta đạt, 

Ta cần gì Ở rừng. 


(CCXLVII Udàym (Thera. 69) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Kapilavaffhu, trong một gia đình 
Bà-la-môn. Ngài thấy được uy lực của Đức Phật khi Đức Phật thăm gia 
đình ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia và sau một thời gian, ngài thành bậc 
A-la-hán. Nay có đến ba vị Trưởng lão Udày¡n: con một Bộ trưởng, tên là 
Kàludày¡n (xem CCXXXTII), vị Bà-la-môn này và Đại Udày¡n. Khi kinh Ví 
dụ con voi được thuyết giảng, trong kinh này, con voi $el cỦa vua 
Pasenadi được tán thán, ngài Udày¿n này cảm thấy phấn khởi khi nghĩ đến 
Đức Phật, nghĩ rằng các người này chỈ tán thán một con vật, còn ta sẽ tán 
thán các đức tánh tốt đẹp của một con voi tuyệt diệu, tức là Đức Phật. Rồi 
Ngài nói lên những bài kệ như sau: 


689. Đức Phật, sanh làm người, 
Tự điều phục thiền định, 

Ủy nghỉ Phạm thiên đạo, 

Hoan hỆ trong tâm tình. 


690. Loài người đẳnh lễ Ngài, 
Bậc đạt được bờ kia, 

Đối với hết thẫy pháp, 

Chư Thiên đẳnh lễ Ngài, 

Như vậy ra được nghe, 

Ta là A-la-hán. 


691. VƯỢi qua mọi kiết sỬ, 
Từ rừng đến Niết-bàn, 

Vui thoát ly các dục, 

Như vàng thoát khoáng sẵn. 


692. VỊ ấy thật như voi, 
Tuyệt luân đẹp rực rỡ 
Đứng trên đÌnh núi cao 
Dấy trường sơn Hi-mã, 
Trong mỌi danh Nàga, 
Ngài chân danh Vô thượng. 


693. Rồi ta sẽ tán thán, 
Nàga này cho người, 
Nàga không làm ác, 
Nên được gọi Nàga, 
Từ tốn, không làm hại, 
Là hai chân Nàga. 


694. Chánh niệm và tÌnh giác, 


Hai chân khác Nàga, 
Voi Nàga là tín, 
Ngà màu trằng là xã 


695. Chánh niệm là cổ họng, 
Trí tuệ chỈ cho đầu, 

Suy tầm với cái vòi, 

ChỈ cho tư duy pháp. 

Hòa trú là bụng pháp, 

Viễn ly ví đuôi voi. 


696. Tụ thiền, thở vô lạc, 
Nội tâm, khéo định tÌnh, 
Nàga äi, định tÌnh, 

Nàga đứng, định tÌnh. 


697. Nàga nằm, định tÌnh, 
Nàga ngồi, định tỉnh, 
Trong tất cả tình huỐng, 
Nàga sống chế ngự 

Đây thành tích Nàga. 


698. Ăn đồ ăn không tỘI, 
Đồ có tội không ăn; 
Được đồ ăn, y phục, 
TỪ bÖ, không tích trữ. 


699. Kiết sử tế hay thô, 

Chặt đứt mọi trói buộc, 
Chỗ nào vì ấy đi, 

BưỚc ải, không kỳ vọng. 


700. Như sen sanh trong nước, 
Lớn lên được tăng trưởng, 
Không có dính nước ưới, 
Thơm ngái, rất khả ái. 


701. Cũng vậy bậc Chánh Giác, 
Sanh và trú Ở đời, 

Không có dính sự đời, 

Như sen không dính nước. 


702. Như đống lửa cháy đỏ, 
Không củi tự tắt dần, 

Trong than tro lắng dịu, 
Được gọi lửa diệt tận. 


703. Ví dụ, bậc trí thuyẾ, 
ĐỂ nêu rõ ý nghĩa, 
Đại Nàga sẽ hiểu, 
Những gì về Nàga, 
Do Nàga ấy giẳng. 


704. Vô tham và vô sân, 
Vô sĩ, không lậu hoặc, 
Nàga tỪ bỗ thân, 

Sẽ diệt độ Niễt-bàn, 
Không còn có lậu hoặc. 


CHƯƠNG XVI - PHẨM HAI MƯƠI KỆ 
(CCXLVIT) Adhimufa (Thera. 71) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh là con người chị của Trưởng lão 
Sankicca. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của cậu ngài, và khi còn là Sa- 
di, đã chứng quả A-la-hán. Sống hưởng an lạc giải thoát, ngài muốn thọ 
Đại giới và đi về nhà để xin phép bà mẹ. Khi ngài đi, ngài bị các kể cướp 
bắt ngài và muốn dâng ngài để tế thần. Các tên cướp tấn công ngài nhưng 
ngài đứng, không khuất phục. Tên tướng cướp lấy làm ngạc nhiên, tán thán 
ngài và nói: 


705. Vì mục đích tế đàn, 
Hoặc vì đích tài sẵn, 

Những người chúng tôi giết, 
Từ rước cho đến nay, 
Không ai không sợ hãi, 

HỌ run sợ, rên xiẾt. 


706. Nhưng ngài không khiếp sợ, 
Dung sắc càng hòa duyệt, 

Vì sao ngài không than, 

Trong đại nạn như vậy. 


Adhimutra tr lỜI: 


707. Chủ cướp! Tâm không khổ, 
Với người không kỳ vọng, 

Mọi sợ hãi vƯỢt qua, 

Với người kiết sử đoạn. 


708. Nhờ đoạn nhân sanh hữu, 
Pháp được thấy như thật, 

Đối chết, không sợ hãi, 

Nhờ gánh nặng đặt xuỐng. 


709. Phạm hạnh ta khéo hành, 
Con đường khéo tu tập, 

Ta không có sợ chết, 

Khi bệnh hoạn được diệt. 


710. Phạm hạnh ta khéo hành, 
Con đường khéo tu tập, 
Hữu được thấy không ngỌI, 


Như bỗ độc dược uỐng. 


711. BỜ kia đến, không thỦ, 
Việc làm xong, vô lậu, 
Bằng lòng, thQ mạng diệt, 
Như thoát lò sát sinh. 


712. Pháp tánh đạt, tỐi thượng, 
Ở đời, tuyệt sở hữu. 

Như thoát ngôi nhà cháy, 
Trong chết không sầu muộn. 


713. Phàm có vật fụ hỌp, 
Được sanh hữu chỗ nào, 
Tuyệt đường mỌi xuất ly, 
Đại ẩn sĩ nói vậy. 


714. Ai hiểu rõ như vậy, 
Như Đức Phật đã thuyết, 
Không còn nẫm sanh hữu, 
Như hòn sắt cháy đỏ. 


715. Quá khỨ ta không có, 
Tương lai, hiện tại không, 
Các hành không thực hữu, 
Ở đây, than khóc gì? 


716. Thanh tình pháp sanh khởi, 
Thanh tịnh hành tiếp tục, 
Bậc thấy được như thật, 
Không sợ hãi, thưa ngài. 


717. Với tuệ, thấy thế giới, 
GiỐng nhƯ cỎ, thân cây, 
Không có tánh ngã SỞ, 
Không sầu muộn, không ngã. 


718. Ta nhàm chán thân sắc, 
Không ham có sanh hữu, 
Khi thân này hoại diỆt, 

Sẽ không có thân khác. 


719. Với thân ta, ngươi làm, 
Hãy làm nhƯ ý muốn, 

Ta không vì duyên ấy, 

Sẽ khởi lên sân, ái. 


720. Kẻ ấy nghe nói vậy, 
Hy hữu, lông dựng ngược, 
Quăng bỏ cả đao kiếm, 
Thanh niên nói vỚi 1a. 


72]. Tôn giả hành hạnh gì, 
Ai Đạo Sư Tôn giả, 

Ngài theo lời ai dạy, 

ĐưQc tánh không sầu não? 


Adhimuita: 


722. Bậc toàn trí, toàn kiến, 
Thắng giả, giáo sư ta, 

Đại rỪ bị Đạo SƯ, 

Y vương toàn thế giới. 


723. Pháp này vì ấy giẳng, 
Đưa đến đạt vô thượng, 
Theo lỜi dạy v] ấy, 

ĐưƯỢc tánh không sầu não. 


724. Kẻ cướp nghe đại sĩ, 
Khéo thuyết giằng nhƯ vậy, 
Chúng liền quăng vất bỏ, 
Đao gươm và vũ khí, 

Một số bỗ nghề chúng, 
Mội sỐ xin xuất gia. 


725. Sau khi chúng xuất gia, 
Trong giáo pháp Thiện ThỆ, 
HQ tu tập Giác Chỉ, 

Năm lực, thành bậc trí. 
Tâm hân hoan, ý mãn, 

Các căn cảm xúc được, 
Niết-bàn đạo, vô vi. 


(CCXLIX) Pàràpariya (Thera. 72) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàywz#hi, làm một con Bà-la-môn 
nổi tiếng, và khi lớn lên ngài được gọi theo tên gia tộc Pàrapara là 
Pàràpariya. Được khéo giáo dục về văn hệ Bà-la-môn, một hôm ngài đi đến 
tịnh xá Jefavana trong khi Thế Tôn đang thuyết pháp, và đến ngồi nghe, gần 
phía bên ngoài hội chúng. Bậc Đạo Sư, nhận xét tâm tánh ngài, dạy kinh 
“Căn tu tập Indriyabhàvanà”, nghe xong, ngài khởi lòng tin, xin xuất gia. 
Sau khi học kinh này thuộc lòng, ngài suy tử trên ý nghĩa, nghĩ rằng: “Trong 
những bài kệ, ý nghĩa được xuất hiện như thế này, thế này”. Sau khi suy tư 
về vấn đề các căn cẩm thọ, ngài phát triển thiền quán và sau một thời gian, 
ngài chứng quả A-la-hán. Về sau, ngài nói lên thiền định của ngài với 
những bài kệ như sau: 


726. Khi TỶ-kheo tên là, 
Pàràpariya, 

Ngồi độc cư một mình, 
Viễn ly, tu thiền định, 
Những tâm f nhƯ sau, 
Được khởi lên nơi ngài: 


727. Có gì là thứ lớp, 

Là giới cấm, động tác? 
Con người làm phận mình, 
Không làm hại một ai? 


728. Các căn của loài Người, 
Làm lợi ích, làm hại, 

Không hỘ trì, làm hại, 

Có hộ trì, làm lỢi. 


729. Người chế ngự các căn, 
Người phòng hỘ các căn, 
Người làm bồn phận mình, 
Không làm hại mỘt ai. 


730. Con mắt đi đến sắc, 
Không chế ngự ngăn chận, 
Không thấy các nguy hiểm, 
VỊ ấy không thoát khổ. 


731. Lỗ tai đi đến tiẾng, 
Không chế ngự ngăn chặn, 
Không thấy sỰ nguy hiểm, 
VỊ ấy không thoát khổ. 


732. Không thấy sự xuất ly, 
Thọ hưởng các mùi hương, 
Vị ấy không thoát khổ, 

Vì tham đắm các hương. 


733. Nhớ chua ngỌt tỐi thượng, 
Nhớ vị đẳng tối thượng, 

BỊ ái vị nô lỆ, 

Tâm không th giác tÌnh. 


734. Tưởng nhớ các cẳm xúc, 
Đẹp đễ và khoái cằm, 

Đam mê, duyên tham ái, 

Gặp nhiều loại đau khổ. 


735. Ý đối các pháp này 
Tất cả là năm pháp, 
Không có thỂ phòng hộ, 
Khổ ải theo v] ẫy. 


736. Phần lớn các thân xác, 
Đầy tràn mÙ và máu, 

Do người thù thẳng làm, 
Thành hộp đẹp tô màu. 


737. Cay đẳng như v] ngỌt, 
Khổ do khả ái buộc, 

Như dao bén dính mật, 

Kẻ tham đâu có biẾt. 


738. Ai tham đắm nữ sắc, 
Nữ vị, nữ xúc chạm, 

Ai mê say nữ hương, 
Gặp nhiều loại đau khổ. 


739. Mọi dòng fỪ nữ nhân, 
Năm loại tràn năm xứ, 
Người có tỉnh tấn lực, 

Có thể ngăn chận chúng. 


740. Người có đích, trú pháp, 
Người thiện xão, sáng suỐi, 
Hoan LÀN làm nghĩa vụ, 

Liên hệ đến pháp, nghĩa. 


741. Chìm trong việc lợi tạm, 


Hãy bỗ việc không lợi, 
Nếu nó nghĩ việc ấy, 
Không phải việc nên làm, 
VỊ ấy không phóng di, 
Sáng suốt thấy rõ vậy. 


742. Nếu là việc làm !ỐI, 
Hân hoan hành đúng pháp, 
Hãy nắm việc làm ngay, 
Đấy thật lạc tỐi thượng. 


743. Với phương tiện cao thấp, 
Lừa dối các người khác, 

Đánh giẾt, làm sầu khổ, 

Hung bạo, áp đão người. 


743. Như người mạnh đẽo gÕ, 
Dùng nêm đánh bật nêm, 

Cñng vậy là kẻ thiện, 

Dùng căn đánh bật căn. 


745. Tu tập tín, tấn, định, 
Huấn luyện niệm, trí tuỆ, 
Dùng năm đánh đổ năm, 
Không tỳ vết bước tới. 


746. Là vị Bà-la-môn, 
Người có đích, trú pháp, 
Làm theo giáo huấn Phật, 
Làm toàn diện, toàn lực, 
Người ấy hưởng an lạc. 


(CCL,) Kelakàn: (Thera. 298) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trước Đức Phật ở Sàwrhi trong 
một gia đình Bà-la-môn và đặt tên là Kelakàni. Quá kinh nghiệm về những 
vấn đề quá khứ, ngài chán nản dục vọng và xuất gia làm người du sĩ ngoại 
đạo.Tìm sự giải thoát tinh thần, ngài giao du nhiều chỗ, nghĩ rằng ai ở đời 
này đã đến được bờ bên kia. Ngài hỏi rất nhiều Sa-môn và Bà-la-môn 
nhưng không được trả lời thỏa đáng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đã ra đời, đang 
chuyển Pháp Luân, đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Một hôm, Kelakàni 
nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, được xuất gia và không bao lâu 
chứng quả A-la-hán. Một hôm, ngồi với các Tỷ-kheo, nhớ đến sự khó nhọc 
tìm đạo và chứng đạo của mình, ngài tuyên bố với chúng Tỷ-kheo nhƯ sau: 


747. Lâu ngày, đầy nhiệt tình, 
Ta suy t Chánh pháp, 

Hồi Sa-môn, Phạm chí, 
Nhưng tâm không an tịnh. 


748. Ở đời, ai đã đến, 
Đến được bờ bên kia, 

Ai đã chứng đạt được, 
Lặn sâu vào bất tử, 

Pháp ai ta chấp nhận, 
Pháp thông đệ nhất nghĩa. 


749. Mắc lưỡi câu bên trong, 
Như cá ăn mồi tục, 

Ta bì bắt, bỊ trói, 

Chẳng khác A-tu-la, 

Tên Vê-pa-xi-Ïi, 

Bị lưới Đế Thích trói. 


750. Ta kéo lê xiềng xích, 
Không sao thoát sầu bị, 

Ai cởi trói cho ta, 

Giúp ta chứng Chánh giác. 


751. Sa-môn, Phạm chí nào, 
Nói cách hÙy hoại chúng, 
Pháp ai ta chấp nhận, 

Giúp từ bỗ già chết, 


752. BỊ nghi hoặc trói buộc, 
BỊ hăng say chỉ phối, 
Khiến tánh tình phần nỘ, 


Khiến tâm tư cứng rắn, 
BỊ xâu xé cẫt đỨI, 
Bởi lòng tham mạnh mẽ. 


753. BỊ cung ái bẳn trúng, 
Ba mưởi kiến trói buỘc, 
Xem sức mạnh ngực 1a, 
BỊ áp đè, vẫn vững, 


754. Các tùy kiến không đoạn, 
Các tư niệm dao động, 

BỊ chúng đâm, ta run, 

Như lá bị gió thối, 


755. Khởi lên tỪ nỘi tâm, 
Đốt cháy nhanh ngã sỞ, 
Thân với sáu xúc xỨ, 
Ngã hữu từ đấy sanh. 


756. Ta không thẫy lương y, 
Nút mũi tên cho ta, 

Dùng cách khác đò tìm, 
Không dùng dao thăm đò. 


757. Có v] lương y nào, 
Không dao, không vết thương, 
Không hại đến tay chân, 

Nút mũi tên cho ta, 

MMũi tên đã đâm vào, 

Trong nỘi tâm của ta, 


578. Bậc Pháp chỦ tỐi tôn, 
Loại trừ thuỐc độc hại, 
Khi ta rƠơi vực sâu, 

Đưa fay giúp đỡ ta, 

Tới đất liền an toàn. 


759. Ta lặn sâu trong hồ, 
Đầy bụi bùn không thoái, 
Đầy man trá, tật đố, 
Căng thằng và hôn ám. 


760. Sấm trạo cỬ nổ vang, 
Mây kiết sử bao ph, 
Thác nước tà tfƯ duy, 

Liên hệ đến tham dục, 


Chúng lôi cuỐn trôi ta, 
Vào đại dương tà kiến. 


761. Khắp nơi, dòng suối chẳy, 
Cây leo đứng, đâm chồi, 

Ai chận đứng dòng ấy? 

Ai chặt đứt cây leo? 


762. Tôn giả hãy làm đê, 
Ngăn chận những dòng suối, 
Chớ có để dòng nước, 

Do ý sanh cuỐn ngài, 

Như dòng nước cuốn gấp, 
Trôi cây chây theo dòng. 


763. Cũng vậy ta sợ hãi, 
BỜ này tìm bỜ kia, 

Khi ấy bậc Đạo Sư, 

Có Thánh chúng hầu hạ, 
VỚi binh khí trí tuỆ, 
Chờ y chỈ cho người. 


764. Đưa ta, đang chìm đắm, 
Chiếc cầu thang, khéo làm, 
Phật thanh tịnh, vững chắc, 
Làm bằng lõi Chánh pháp, 
Rồi ngài nói với ta, 

Chớ có sợ hãi gì!. 


765. Leo lên lầu niệm xỨ, 
TỪ đấy ta quán sát, 

Loài Người ưa thân kiến, 
Trước đây, ta fỰ hào. 


766. Khi ta thấy con đường, 
Con thuyền cần leo lên, 

Ta không trú f ngã, 

Vì thấy bễn tỐi thượng. 


767. Mũi tên khởi tự ngã, 
Sanh do nhân sanh hữu 
Ngài dạy đường tỐi thượng, 
Chẫm dứt các pháp ấy. 


768. CỘt gút đã lâu ngày, 
ẩn nằm, trú trong da, 


Đức Phật cỜi, quăng ải, 
Loại bỗ mọi độc hại. 


(CCLD Raffhapàla (Thera. 75) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ra Ở nước Kưu, trong thành phố 
Thullakotthita, con của một hội viên hội đồng thành phố tên Raífhapàla và 
được gọi theo tên gia tộc, ngài được sống trong nhung lụa, lớn lên được gả 
vợ và sống như một thiên thần. Khi Đức Phật đến thuyết pháp ở 
Thullakotthila, Ratthapàla đến nghe giẳng, khởi lòng tin, xin cha mẹ được 
xuất gia rất khó khăn. Đi đến bậc Đạo Sư, ngài được thọ giới với một TỷỶ- 
kheo theo lời giới thiệu của Đức Phật, tu học rất tinh tấn, phát triển thiền 
quán và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài được phép về thăm cha mẹ, đi đến 
Thullakorthita và đi khẫt thực từng nhà. Đến nhà cha mẹ, ngài nhận được 
cơm chua đã lâu ngày nhưng ngài vẫn ăn như là đồ ăn bất tử. Ngày sau, theo 
lời mời của người cha, ngài đến thăm nhà và các người vợ trước của ngài, 
ăn mặc rất đẹp đẽ, hỏi ngài, vì những thiên nữ nào, ngài đã xuất gia. Ngài 
thuyết pháp cho họ về vô thường v.v... từ khước những hành vi cám dỗ của 
họ: 


769. Hãy xem bóng trang sỨc, 
Nhóm vết thương tích tỤ, 
Bệnh hoạn, nhiều tham tưởng, 
Nhưng không gì trường cửu. 


770. Hãy nhìn sắc trang sức, 
Với châu báu, vòng tai, 

Bộ xương, da bảo phỦ, 
Sáng chói nhỜ y phỤc. 


771. Chân sơn với son, sáp, 
Mặt thoa với phẫn bội, 

ChỈ mê hoặc kŠ ngu, 
Không mẹ bậc cầu giác. 


772. Tóc được uỐn tám vòng, 
Mắt xoa với thuỐc son, 

ChỈ mê hoặc kŠ ngu, 

Không mê bậc cầu giác. 


773. Như hộp thuỐc mới sơn, 
UẾ thân được trang điểm, 
ChỈ mê hoặc kŠ ngu, 

Không mẹ bậc cầu giác. 


774. Thợ săn bày lưới sập, 
Nai khôn không chạm lưới, 
Ăn mồi xong, fa ẩi, 


Mặc kẻ bắt nai khóc. 


775. Bẫy thợ săn bị cắt, 
Nai khôn không chạm lưới, 
Ăn mồi xong, fq đi, 

Mặc kẻ săn nai sầu . 


Rồi Rarfhapàla đi ngang qua hư không đến vườn nai của vua Koravya và 
ngồi trên một phiến đá. Người cha của ngài cho đóng chốt then cài cả bẩy 
cái cửa, và cắt người giữ ngài không cho đi, lại lấy chiếc y vàng của ngài 
và choàng vào ngài y trắng của người cư sĩ. Do vậy ngài phải đi ngang qua 
hư không. Rồi vua Koravya, nghe ngài đã đến vườn nai, liền chào ngài và 
hỏi: “Thưa Tôn giả, ở đời người ta xuất gia vì một vài tai họa, như bệnh 
hoạn, như tai họa từ nhà vua, về tài sẵn, về gia đình. Ngài không có một tai 
họa gì, sao ngài lại xuất gia?”. VỊ trưởng lão trả lời: “Thế giới là vô 
thường, không có gì trường cửu. Thế giới không có nơi nương tựa, thiếu 
thốn, không có thỏa mãn, làm nô lệ cho khát ái”. Rồi ngài nói lên những bài 
kệ nhƯ sau: 


776. Ta thẫy người đời giàu, 
Được tiền, sỉ không cho, 

Vì tham, cất chứa tiền, 
Chạy theo dục càng nhiều. 


777. Vua dùng lực chiếm đất, 
Chiếm ở đến bỜ biên, 

Biên bên này chưa thỏa, 

Còn muốn biên bỜ kia. 


778. Vua và rất nhiều người, 
Ai chưa chết, đã chết, 

Tái sanh, bị thiếu thỐn, 
Chúng tỪ bỖ thân này, 
Nhưng Ở đời lòng dục, 
Không bao giờ thÖa mãn. 


779. Bà con than khóc nó, 
Tóc xỎa, rỖi tfƠ vò, 

Chúng nói: Ôi chúng ta, 
Không có được bất tử, 

Thân trùm vải, chúng mang, 
Dựng giàn hỖa, chúng thiêu. 


780. BỊ cây đâm, cây thọc, 
Nó bị thiêu bỊ cháy, 


ChỈ với một tấm vải, 

TỪ bỗ mọi tài sẵn, 

Kẻ chết không nương tựa, 
Bà con, bạn láng giềng. 


781. KŠ thừỪa tỰ mang đi, 
Tài sẵn gia nghiỆp nó. 
Riêng con người phải ấi, 
Theo chỗ, nghiỆp nó tạo, 
Tài sẵn không có đi, 

Đi theo người đã chết, 
Không con trai, không vợ, 
Không tài sẵn, quốc độ. 


782. Tài sản không làm sao, 
Mua được tuổi trường thọ; 
Phú quý nào có thể, 

Tránh khỏi được già suy. 
Bậc có trí nói rằng: 

Mạng sỐng này ít Ôi, 

Thật sự là vô thường, 

Luôn luôn b} biẾn hoại. 


783. Giàu, nghèo đều cằm xúc, 
Ngu, trí đồng cằm thọ, 

Kể ngu b] ngu đánh, 

Ngã quy, nằm dài xuỐng. 

Còn bậc trí không sợ, 

Đối với mọi cằm xúc. 


784. Do vậy tuệ thằng tài, 
Nhờ tuỆ đạt viên mãn, 
Chưa đạt được cứu cánh, 
Đối với hữu, phi hữu, 

Kể ngu làm các nghiệp, 
Ác độc và bất thiện. 


785. Nhập thai, sanh đời khác, 
Luân hồi, tiếp tục sanh, 

Kể ít trí, tin tưỞng, 

Nhập thai, sanh đời khác. 


786. Như kẻ trộm bì bắt, 
Quả tang, khi ăn trộm, 
Do nghiệp tự chính nó, 


BỊ hại theo ác lỘi, 

Cũng vậy sau khi chết, 
Quần chúng trong đời sau, 
Do nghiệp tự chính nó, 

BỊ hại theo ác lỘi. 


787. Các dục thật đẹp đễ, 
VỊ ngọt và khả ái, 

Chúng làm tâm đắm say, 
Với sắc và phi sắc, 

Do thấy sự nguy hiểm, 
Trong các dục công đức, 
Do vậy tôi xuất gia, 

Như vậy thưa Đại vương, 


788. Như trái cây rụng xuỐng, 
Cũng vậy tuỔi thanh niên, 

Lớn lên và già yếu, 

Rồi thân hoại mạng chung, 
Thẫy vậy tôi xuất gia, 

Như vậy thưa Đại vương, 
Đời sống Sa-môn hạnh, 

Chơn thật, tỐt đẹp hƠn. 


780. Tín tâm tôi xuất gia, 
Vào giáo hỘi bậc thánh, 
Tôi xuất gia không lội, 
Không nỢ, tôi thQ thực. 


790. Thấy dục như lửa hừng, 
Thẫy vàng như dao đâm, 
Xem nhập thai là khổ, 

Họa lớn trong địa ngục. 


791. Thấy nguy hiểm nhƯ vậy, 
Ta cằm thấy hoằng sợ, 

Khi b] đâm, b] thương, 

Ta đạt được tịch tịnh, 

Và ra tận diệt được, 

Cả ba loại lậu hoặc. 


792. Đạo Sư, ta hầu hạ, 
Lời Phật dạy, làm xong, 
Gánh nặng, đặt xuỐng thấp, 
Gốc sanh hữu, nhỒ sạch. 


793. Vì đích gì xuất gia, 
BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Mục đích ấy ta đạt, 

Mọi kiết sử tận diệt. 


(CCLID Màlunkyaputía (Thera. 77). 


Đời sống của ngài được ghi trong chương VI (CCXIV) khi bậc Trưởng lão 
đã chứng quả A-la-hán, nói lên bài kệ để dạy cho các bà con về con đường. 
Nhưng trong những bài kệ này, bậc Trưởng lão chưa chứng quả A-la-hán, 
hỏi Thế Tôn về giáo lý vắn tắt, và được Thế Tôn trả lời: 


- Này Màlunkyaputfa, Ông nghĩ thế nào? Những pháp mà Ông chưa bao giờ 
thấy nghe, ngửi, nếm, cẩm xúc, và nhận thức, hiện tại Ông không có lãnh 
thọ và đối với chúng, Ông cũng không muốn có cảm thọ và suy tưởng, vậy 
Ông có ước muốn, tha thiết được chúng hay không?”. 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-Ở đây, này Màlunkyapura, khi Ông không có cảm thọ, cẩm tưởng 

chúng Ông chỉ có thọ và tưởng thuần túy. Nếu là như vậy, thời Ông không 
có tham, sân, si. Do vậy, ở đây hay tại chỗ nào, hay đời sau chính như vậy, 
như vậy là sự chấm dứt đau khổ. Rồi Màiunkyapuia, nêu rõ ngài đã thâu 
nhận giáo lý được giẳng dạy này, ngài nói lên trong những bài kệ như sau: 


794. Thấy sắc, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 

Tâm tham đắm cằm thọ, 
Tâm nhập và an trú. 


795. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại, do sắc sanh, 

Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khổ chất chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 


796. Nghe tiếng, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 

Tâm tham đắm cằm thọ, 

Xâm nhập và an trú. 


797. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại, do tiếng sanh, 
Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khổ chất chứa như vậy, 

Nất xa vời NiẾt-bàn. 


798. Ngửi hương, niệm say mê, 


Nếu tác ý ái tưởng, 
Tâm tham đắm cằm thọ, 
Xâm nhập và an trú. 


799. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại do hương sanh, 
Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó. 

Khổ chất chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 


800. Nếm vị, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 

Tâm tham đắm cằm thọ, 
Xâm nhập và an trú. 


801. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại do v] sanh, 

Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khổ chất chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 


802. Cằm xúc, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 

Tâm tham đắm cằm thọ, 
Xâm nhập và an trú. 


803. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại, do xúc sanh, 

Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khổ chất chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 


804. Biết pháp, niệm say mê, 
Nếu tác ý ái tưởng, 

Tâm tham đắm cằm thọ, 
Xâm nhập và an trú. 


805. ThQ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại do ý sanh, 

Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khổ chất chứa như vậy, 


Rất xa vời Niết-bàn. 


806. Không tham nhiễm các sắc, 
Thấy sắc, giữ chánh niệm, 

Tâm không tham cằm thỌ, 
Không xâm nhập, an trú. 


807. Thấy sắc như thế nào, 
Như vậy có cằm thọ, 

TỪ bÖ không tích lñy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 


808. Như vậy, không chứa khổ, 
Được gọi gần Niếr-bàn, 
Không tham nhiễm các tiẾng, 
Nghe tiếng, giữ chánh niệm, 
Tâm không tham cằm thọ, 
Không xâm nhập an trú. 


809. Nghe tiếng như thế nào, 
Như vậy có cằm thọ, 

TỪ bÖ không tích lñy, 

Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy không chứa khổ, 
Được gọi gần Niết-bàn. 


810. Không tham nhiễm các hương, 
NgửỬi hương, giữ chánh niệm, 

Tâm không tham cằm thỌ, 

Không xâm nhập an trú. 


811. Ngửi hương như thế nào, 
Như vậy, có cằm thỌ, 

TỪ bỏ, không tích lũy, 

Chánh niệm, hành trì vậy, 
Như vậy, không chứa khổ, 
Được gọi, gần Niết-bàn. 


812. Không tham nhiễm các vị, 
Nếm vị, giữ chánh niệm, 

Tâm không tham cằm thọ, 
Không xâm nhập, an trú. 


813. NẾm vị như thế nào, 
Như vậy, có cằm thọ, 
TỪ bÖ, không tích lñy, 


Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy không chứa khổ, 
Được gọi, gần Niết-bàn. 


814. Không tham nhiễm các xúc, 
Cẳm xúc giữ chánh niệm, 

Tâm không tham cằm thỌ, 
Không xâm nhập, an trú. 


815. Cảm xúc như thế nào, 
Như vậy, có cằm thỌ, 

TỪ bỏ, không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy không chứa khổ, 
Được gọi, gần Niết-bàn. 


S16. Không tham nhiễm các pháp, 
Biết pháp, giữ chánh niệm, 

Tâm không tham cằm thỌ, 

Không xâm nhập, an trú. 


817. Cằm xúc như thế nào, 
Như vậy, có cằm thỌ, 

TỪ bỏ, không tích ly, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy, không chứa khổ, 
Được gọi, gần Niết-bàn . 


Rồi vị Trưởng lão đứng dậy, đẳnh lễ bậc Đạo Sư, rồi ra đi không bao lâu 
sau đó, phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. 


(CCLHI) Sefa (Thera. 78) 


Được sanh trong thời Đức Phật hiện tại ở Anguraràpa, trong một gia đình 
Bà-la-môn, tại một làng Bà-la-môn Ở Apana, ngài được đặt tên là Sela. Khi 
đến tuổi trưởng thành, ngài sống ở đấy, rất giỏi về ba tập Vệ-đà và về nghệ 
thuật Bà-la-môn, dạy các Ä⁄anrà (thần chú) cho ba trăm thanh niên Bà-la- 
môn. Trong khi ấy Thế Tôn rời bổ Sàywzthi, đang du hành Ở Anguriaràpa với 
một ngàn hai trăm năm mươi vị TỶ-kheo. Biết được tám tánh thuần thục 
của Sela và các đệ tử của ngài, Đức Phật dừng lại tại một khu rừng. Rồi ẩn 
sĩ Keniya, sau khi mời bậc Đạo Sư với chúng Tỷ-kheo dùng cơm vào ngày 
sau, đang sửa soạn rất nhiều món đồ ăn. Rồi Sela với ba trăm đệ tử đến 
thăm am thất và hồi có phải Keniya đang sửa soạn để đón mừng vị Đại thần 
của vua. Khi Kenmiya trả lời là sửa soạn thức ăn để mời Đức Phật, Seiz cảm 
thấy hết sức xúc cảm với chữ Đức Phật, đi đến gặp ngay Đức Phật với các 
thanh niên đệ tỬ của mình. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, 
ngài chiêm ngưỡng các tướng tốt Đức Phật và nghĩ rằng: “Một vị có những 
tướng tốt như vậy, một là sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương, hai là sẽ 
thành Phật”. Một vị Phật khi nghe tán thán về mình sẽ lộ rõ chân tướng 
Phật của mình. Còn nếu chưa thành Phật, khi nghe tán thán về Đức Phật sẽ 
cẩm thấy khó chịu và bất mãn. Ngài quyết định nói lên lời tán thán Đức 
Phật như sau: 


818. Thân trọn đủ, chói sáng, 
Khéo sanh và đẹp đễ, 

Thế Tôn sắc vàng chói, 

Răng trơn láng, tỉnh cần. 


819. Đối với người khéo sanh, 
Những tướng ïỐt trang trọng, 
Đều có trên thân Ngài, 

Tất cả Đại nhân tướng. 


820. Mắt sáng, mặt tràn đầy, 
Cân đối, thằng, hoàn mỹ, 
Giữa chúng Sa-môn Tăng, 
Ngài chói như mặt trời. 


821. VỊ TỶ-kheo đẹp mắt, 
Da sáng nhƯ vàng chói, 
Với hạnh Sa-môn Ngài, 
Cần gì sắc tối thượng. 


822. Ngài xứng bậc Đại vương, 
Chuyển luân, xa luân chỦ, 


Chiến thắng khắp bốn phương, 
Bậc chúa tẾ Diêm phù. 


823. Vương :ộc, hào phú vương, 
Là chư hầu của Ngài, 

Là vua giữa các vua, 

Là giáo chủ loài Người, 

Hãy trị vì quỐc độ, 

Tôn giả Gotama! 


Thế Tôn vâng theo ý muốn của Sela, trả lời: 


924. Sela, Ta là vua! 

Bậc Pháp vương, Vô thượng, 
Ta chuyển bánh xe pháp, 
Bánh xe chưa từng chuyển. 


Phạm chí Sefa nói: 


825. Ngài fỰ nhận giác ngỘ. 
Bậc Pháp vương, Vô thượng, 
Ta chuyển bánh xe pháp, 
Goftama nói vậy. 


826. Ai sẽ là tướng quân? 
Là đệ tử Tôn giả? 

Ai theo giữ truyền thỐng, 
Xứng đáng bậc Đạo Sư? 
Sau Ngài ai sẽ chuyển, 
Pháp luân Ngài đã chuyển? 


Tôn giả Sàripurra đang ngồi bên phải Thế Tôn, đầu chói sáng đẹp đễ như 
một đống vàng. Thế Tôn chỈ Sàripufra và nói: 


827. Thế Tôn: Này Sela, 

Ta chuyển bánh xe pháp, 
Bánh xe pháp vô thượng, 
Chính Sàripufia, 

Chuyển bánh xe Chánh pháp, 
Thừa rự Như Lai v]. 


828. Cần biết, Ta đã biết, 
Cần tu, Ta đã tu, 

Cần đoạn, Ta đã đoạn, 
Do vậy, Ta là Phật, 

Hồi này Bà-la-môn. 


829. Còn gì nghỉ Ở Ta, 
Hãy gác bỗ một bên, 

Hãy giải thoát khôi chúng., 
Hồi này Bà-la-môn. 


830. Thấy được bậc Chánh Giác, 
Thật thiên nan vận nan, 

Bậc Chánh Giác ra đời, 

Thật thiên nan vận nan, 

Ta là bậc Chánh Giác, 

Bậc Y vương Vô thượng, 

Hồi này Bà-la-môn. 


S31. Là Phạm thiên khó sánh, 
Nhiếp phục các Ma quân, 
Hàng phục mọi đối nghịch, 
Ta hân hoan không sợ. 


Bà-la-môn $eiz hoàn toàn tin tưởng vào Thế Tôn, muốn xuất gia và thưa 
rằng: 


832. Chư Tôn giả hãy nghe! 
Như bậc có mắt giẳng, 

Bậc Y vương Đại hùng, 

SƯ rỬ rỐng trong rừng! 


833. Thấy Phạm thiên vô fŸ, 
Nhiếp phục các Ma quân, 
Ai lại không tín thành, 

Cho đến kŠ hạ tiện. 


834. Ai muốn, hãy theo ta, 
Không muốn hãy ải ra, 

Ở đây ta xuất gia, 

Với bậc Tuệ tỐi thượng . 


Các thanh niên Bà-la-môn, vì đã đạt được những điều kiện cần thiết, trả lời: 


835. Nếu Tôn giã tín thành, 
Giáo pháp bậc Chánh Giác, 
Chúng con cũng xuất gia, 
Với bậc Tuệ tối thắng! 


$ela hoan hỶ thấy các thanh niên Bà-la-môn san sẻ chí nguyện của mình, 
đưa chúng đến trước mặt Thế Tôn và xin được xuất gia: 


836. Ba trăm Phạm chí ẫy, 
Chấp tay xin được phép, 
Chúng con sống Phạm hạnh, 
Do Thế Tôn lãnh đạo . 


Rồi Thế Tôn, thấy được $elz trong các đời quá khứ, Selz cũng đã dạy cho 
ba trăm đệ tử này trông các giống phước và nay trong đời cuối cùng, đã tạo 
được tuệ quán cho mình và cho các đệ tử, thấy rằng chúng đã thuần thục để 
xuất gia: 


837. Thế Tôn đáp: Sela, 
Phạm hạnh được khéo giẳng, 
Thiết thực ngay hiện tại, 
Vượi khôi thỜi gian tính, 

Ở đây sự xuất gia, 

Không uỐng công, hoang phí, 
VỚi ai không phóng dật, 

Tỉnh tẫn chuyên tu học . 


Thế Tôn nói: “Hãy đến, Tỷ-kheo!” Rồi với thần lực của Bổn sư, tất cả đều 
có y và bình bát, đẳnh lễ Đức Phật, bắt đầu học thiền quán và chứng quả A- 
la-hán vào ngày thứ bẩy. 


Rồi các vị ấy đến Đức Phật, nói lên trí giác của mình, và $elz thưa: 


838. Kính bạch bậc Pháp nhãn, 
Cách đây trước tám ngày, 
Chúng con đã đến Ngài, 

Xin phát nguyện quy y, 

Thế Tôn trong bẫy đêm, 

Đã nhiếp phục chúng con, 

Đã chế ngự chúng con, 

Trong giáo lý của Ngài. 


839. Ngài là bậc Giác giả, 
Ngài là bậc Đạo Sư, 

Ngài là bậc Mâu-ni, 

Đã chiến thắng quân ma, 
Sau khi đã đoạn trù, 
Vượt qua biển sanh rử, 
Ngài giúp quần sanh này, 
Cùng vượt qua bể khổ. 


840 Sanh y Ngài vƯỢt qua, 
Lậu hoặc Ngài nghiền nái, 


Nsài là sư tử chúa, 
Không chấp, không sợ hãi. 


841. Ba trăm TỶ-kheo này, 
Đồng chấp tay đứng thằng, 
Ôi anh hùng chiến thắng, 
Hãy duỗi chân bước tới, 
Hãy để các đại nhân, 

Đẳnh lễ bậc Đạo Sư. 


(CCLIV) Bhaddiya kàlgodhàyaputfa (Thera. 80) 


Sanh trong thời Đức Phật hiện tại, Ở Kapilavarthu, trong một dòng họ 
Sàkya, ngài được đặt tên là Bhaddiya. Khi đã trưởng thành, ngài từ bổ gia 
đình, cùng với Anuruddha và bốn vị hoàng tộc khác, khi bậc Đạo Sư đang ở 
trong vườn xoài, tại Azupiy. Khi xuất gia, ngài chứng được quả A-la-hán. 
Ngài được Đức Phật xác chứng là đệ nhất trong những Tỷ-kheo thuộc về 
hoàng tộc. Mỗi khi ngài hưởng lạc giải thoát, lạc Niết-bàn trong lúc ở trong 
rừng, dưới một gốc cây, trong cảnh rừng tịch tịnh, ngài thường thốt ra lỜi: 
“Ôi hạnh phúc làm sao! Ôi, hạnh phúc làm sao! Được Đức Phật hỏi vì sao 
ngài thốt ra lời ấy, ngài trả lời khi ngài trị vì quốc độ của ngài, dầu ngài 
được bảo vệ chặt chẽ, ngài vẫn cảm thấy sợ hãi, hoẳng hốt. Nhưng nay 
ngài đã từ bỏ tất cả, ngài không còn trong trạng thái sợ hãi nữa. Rồi trước 
mặt Thế Tôn, ngài rống lên tiếng rống con sư tỬ: 


842. Khi ta ngồi cỔ voi, 
Mang đồ mặc tế nhị, 
Ăn gạo thật ngon thơm, 
Với món thịt khéo nấu. 


843. Nay hiền thiện, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


844. Áo lượm rác, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


845. Thường khất thực, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền rư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 


846. Mặc ba y, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền rư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


847. Đi từng nhà, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


948. Ăn một bữa kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền rư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


849. Ăn trong bát, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền rư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


S50. Không ăn thêm, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


851. SỐng trong rừng, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


852. Ngồi gỐc cây, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền rư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


853. SỐng ngoài trời, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


854. Trú nghĩa địa, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền rư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


855. Tùy xỨ trú, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 

856. SỐng thường ngồi, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 

Là con của Gô-dha. 


857. Ham muốn ít, kiên trì, 


Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


858. SỐng biết đủ, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền rư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


S59. Hạnh viễn ly, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


Só0. Không giao du, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


SóT. SỐng tỉnh cần, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 

Thiền rư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


862. TỪ bỗ bát quý giá, 
Bằng vàng, bằng nhựa quý, 
Ta lấy bát bằng đất, 

Đây quán đẳnh thỨ hai. 


863. Vòng thành cao bäo vệ, 
Vọng lâu, cửa kiên cố, 

Với lính tay cầm gưƠm, 

Ta đã sỐng sợ hãi. 


864. Nay hiền thiện, không sợ, 
BỖ run sợ kinh hãi, 

Thiền tư, vào rừng sâu, 

Là con của Gô-dha. 


865. An trú trên giới uẩn, 
Chánh niệm, tu tuỆ quán, 
Thứ lớp ta đạt được, 
Mọi kiết sử đoạn diệt. 


(CCLV) Angukimala (Thera. 80) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn tên 
Bhaggava, giữ chức cỐ vấn tôn giáo cho vua nước Kosala. Trong đêm ngài 
sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp cỦa vua cũng rực 
sáng, thành thử khi vua nằm trên giường thấy như vậy nên không thể ngủ 
được, thao thức và sợ hãi. Vị cố vấn nghi lễ tìm hiểu các vì sao và kết luận 
con mình đã sanh trúng đám sao ăn trộm. Sáng sớm, ông đến chầu vua và hồi 
vua ngủ có an giấc không? Vua trả lời vua ngủ không an giấc được, vì cả 
đêm thấy áo giáp chói sáng và hỏi điềm ấy là điềm gì? VỊ cố vấn trả lời là 
do mình sanh đứa con, áo giáp cả thành phố đều chói sáng, và khi được biết 
đứa con sau này có thể trở thành tên tướng cướp độc thân có thể chế ngự 
được, nên vua tha cho khỏi bị giết. 


Vì ngài sanh, làm tâm vua phiền muộn nên được gọi là Hữmsaka, và sau 
không thấy ngài làm hại ai nên được gọi là Ahimasaka. Do nghiệp đời 
trước, ngài có sức mạnh của bảy con voi. Khi ngài học với vị giáo sư đầu 
tiên Ở 7akhasilà, ngài hầu hạ rất thành kính vị giáo sư và bà vợ, nên thường 
được thấy ngài bên cạnh vị giáo sư và bà vợ trong những bữa ăn, vì vậy 
khiến các thanh niên Bà-la-môn khác ganh ghét, và xúi vị giáo sư chống lại 
Ahimsaka. Vì học trò mình có sức mạnh phi thường, vị giáo sự tìm một kế 
để ám hại học trò mình bằng cách bảo Ahimsaka trả tiền học phí cho mình 
bằng một ngàn ngón tay phải, nghĩ rằng nếu Asaka đem lại một ngón tay 
thời cũng đủ làm hại đệ tử mình rồi. Lòng hung ác đè nén của Ahimsaka 
được nổi dậy, ngài mặc áo giáp, đi vào rừng Jàlinì ở Kosalu núp trên mỘt 
đồi núi, theo dõi người đi đường, và khi nào thấy người đi qua, liền chạy 
xuống, chặt ngón tay hỌ, treo trên mỘt cây cho đến khi các loài diều hâu rứt 
ăn hết thịt. Rồi dùng các ngón tay làm một vòng hoa, ngài đeo nơi cổ và từ 
đó được gọi là Anguiimàlà (kể đeo vòng hoa bằng ngón tay). Khi vì hành 
động ấy, đường sá trở thành vắng người, ngài đi vào trong làng và làng trở 
thành trống không. Vua bèn sai một lực lượng quân đội đi bắt Angulimalà. 
Mẹ của Angulimàlà khuyên chồng nên đi để bảo Angulimàlà hãy chấm dứt 
hành động như vậy, nhưng người chồng từ chối, không muốn liên hệ với 
một người con như vậy nên để mặc nhà vua làm. Bà mẹ vì thương con, khi 
thấy chồng từ chối liền soạn đồ lương thực và đi tìm Angulimàlà để ngăn 
chận không cho làm điều ác. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ rằng, nếu Angulimàlà gặp mẹ, sẽ giết mẹ cho đủ một 
ngàn ngón tay; nay là đời sống cuối cùng của Angulimàià, nếu Đức Phật 
không can thiệp thời sẽ có thiệt hại lớn. Sau bữa ăn Đức Phật đi trên con 
đường dẫn đến rừng J/à/inì đầu có nhiều người ngăn cẩn. Khi Angulimàilà 
thấy mẹ, ngài tính lấy ngón tay của mẹ cho đỦ số một ngàn ngón tay, thỜi 
Đức Phật đến và đi giữa Angulimàlà và người mẹ, Angulimàià liền bỗ ý 
định giết mẹ và quyết định giết vị Sa-môn cho đủ túc số. Angulimàlà liền 


rút gươm đuổi theo Đức Phật, nhưng dầu ngài cố gắng thế nào cũng không 
làm sao đuổi kịp, dầu Đức Phật vẫn đi khoan thai nhẹ nhàng. Angulimàlà 
yêu cầu Đức Phật đứng lại, Đức Phật trả lời Đức Phật đã đứng rồi, chính 
Angulimàlà cần phải đứng lại. Câu trả lời làm Anguiimàlà khó hiểu, tin rằng 
các Sa-môn bao giỜ cũng nói thật nên ngài hổi Đức Phật: 


S66. Này Sa-môn, Ngài đi, 

Lại nói: “Ta đứng rồi”. 

Ta đứng, Ngài lại nói: 

“Sao nhà ngươi chưa đứng?” 
Sa-môn, ta hỗi Ngài, 

Về ý nghĩa việc này, 

Sao Ngài đã đứng lại, 

Còn ta lại còn ẩi. 


Thế Tôn trả lời: 


S67. Angulimàlà, 

Ta luôn luôn đã đứng, 

Với tất cả chúng sanh, 

Ta rừ bỏ gậy trượng, 

Còn ông dối hữu tình, 
Chưa có rfự chế ngự, 

Do vậy Ta đã đứng, 

Còn Ông thời chưa đứng . 


Trong khi Đức Phật đứng như vậy, chói sáng đức hạnh của mình, 
Angulimàlà nhớ lại những gì mình được nghe về Đức Phật, tuệ quán đạt 
đến mức thuần thục, hoan hŸ thấm nhuần toàn thân, như một làn nước 
dâng trào toàn thế giới. Tự nói với mình: “Thật lớn thay, tiếng rống sư tử 
này. Chắc đây là Sa-môn Œørza đã đến đây để cứu độ ta”. Ngài nói: 


S66. Đã lâu con tôn kính, 
Bậc vĩ đại Tiên nhân, 
Nay bậc Sa-môn này, 

Đã bước vào Đại lâm, 
Con nay sẽ sẵn sàng, 

TỪ bÖ ngàn điều ác, 

Sau khi nghe kệ Ngài, 
Liên hệ đến Chánh pháp. 


869. Nói xong, tên tướng cướp, 
Liền quăng bỗ cây kiếm, 
Quăng bỗ cả khí giới, 

XuỐng vực núi thâm sâu. 


Tên tướng cướp đẳnh lễ, 
Dưới chân bậc Thiện ThỆ, 
Chính ngay tại chỗ ấy, 
Xin Đức Phật xuất gia. 


870. Đức Phật đại rỪ bi, 
Là bậc đại Tiên nhân, 
Đạo Sư cả nhân giỚi, 
Cùng với cẳ thiên giới, 
Nói lên những lời này: 
Hãy đến, thiện TỶ-kheo, 
Như vậy, đối v] ấy, 
Thành tựu TỶ-kheo tánh . 


Angulimàlà sau khi xuất gia tu hành, chứng quả rồi nói lên quả chứng của 
mình: 


871. Ai trước sỐng phóng dit, 
Sau sống không phóng di, 
Chói sáng thẾ giới này, 

Như trăng thoát mây che. 


872. Ai trước làm nghiỆp ác, 
Nay lẫy thiện chận lại, 

Chói sáng thẾ giới này, 

Như trăng thoát mây che. 


873. Ai TỶ-kheo còn trễ, 
Chuyên tâm hành Phật dạy, 
Chói sáng thẾ giới này, 
Như trăng thoát mây che. 


Như vậy, sống trong hạnh phúc giải thoát, ngài đi vào thành khất thực. Có 
người ném đá vào ngài, có người lấy gậy đánh vào đầu ngài, và ngài về tịnh 
xá với bình bát bị bể. Đức Phật khuyên ngài nên nhẫn nại chịu khổ, vì 
nghiệp quả của ngài đáng phải thiêu sống ở địa ngục, nay chỈ chịu khổ như 
vậy thôi. Rồi ngài phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. 


874. Mong rằng kẻ thù ta 
Được nghe lời Chánh pháp, 
Mong rằng kẻ thà ta 
Chuyên tâm lời Phật dạy, 
Mong rằng kẻ thù ta 

Thân cận với những người 
Đã đạt được an tịnh, 


Sống thọ trì Chánh pháp. 


875. Mong rằng kẻ thù ta, 
Thời thời được nghe pháp, 
Thuyết giằng về nhẫn nhục, 
Tán thán về nhu hòa, 

Và sở hành của hỌ, 

Phù hợp với Chánh pháp. 


876. VỊ chúng sanh như vậy, 
Không có ám hại ta, 

Hay cũng không ám hại, 
Một người khác nào hết. 
Người ấy sẽ đại được, 

SỰ an tịnh tối thượng, 

Sẽ bảo vệ hộ trì, 

Người mạnh và kê yếu. 


877. Người rrị thủy dẫn nước, 
Kể làm tên nắn tên, 

Người thợ mộc uốn gỗ, 

Bậc trí nhiẾp tự thân. 


878. Có kẻ được điều phục, 
BỞi gậy, móc và roi, 

VỊ ấy điều phục ta, 

Không dùng gậy, dùng kiếm. 


79. Ta được tên Vô Hại, 
Trước có tên Làm Hại, 
Nay ta tên Chân Thật, 

Ta không hại mỘt ai. 


880. Trước ra là tên cướp, 
Lừng danh “vòng ngón tay”, 
Chìm đắm dòng nước lớn, 
Cho đến khi quy Phật. 


8&1. Trước tay ta lắm máu, 
Lừng danh, “vòng ngón tay”, 
Hãy xem, †a quy ÿ, 

NhỔ lên gốc tái sanh. 


882. Làm xong nhiều nghiệp vậy, 
Dẫn đến sanh ác thú, 
Cẳm thọ nghiệp đ] thục, 


Thoát nỢ, ta thỌ thực. 


883. Những kŠ ngu vô trí 
Đưm mê sỐng phóng dật, 
Kẻ trí không phóng dậi, 
Như bảo vệ vật báu. 


884. Chớ đam mê phóng dậi, 
Chớ say đắm dục lạc, 
Không phóng dật, thiền tư, 
Đạt được lạc tỐi thượng. 


885. Đến ta điều tỐt đẹp, 
Không tỐt đẹp, không đến, 
LỜi khuyên bão cho ta, 
Không có gì không IỐI, 
Trong các pháp phân biỆt, 
Có mặt Ở trên đời, 

Pháp gì tỐi thượng nhất, 
Ta chọn, ta chứng đạt. 


8&6. Đến ta, điều tỐt đẹp, 
Không tỐt đẹp, không đến, 
LỜIi khuyên bão cho 1a, 
Không có gì không IỐI, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phật dạy, làm xong. 


887.Trong rừng, dưới gốc cây, 
Hay trên núi trong hang, 

Tại chỗ ấy, fqa trú, 

Tâm tư thật hứng khởi. 


888. Thật an lạc, ta nằm, 
Thật an lạc, ta dậy, 

Tâm tư thuần an lạc, 

Là nếp sống của ta, 
Thoát khôi cạm bẫy Ma, 
Ôi, Đạo Sư rừ mẫn! 


889. Trước ta sanh Phạm chí, 
Hai hệ, dòng hỌ cao, 

Nay ta con Thiện ThỆ, 

Đạo Sư, bậc Pháp vương. 


890. Ái ly, không chấp thỦ, 


Căn hỘ trì, chẾ ngự, 
Đoạn bỖ gốc tà ác, 
Ta đạt lậu hoặc diỆt. 


89]. Ta hầu hạ Đạo Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuỐng, 
Gốc sanh hữu nhỔ sạch . 


(CCL VD) Anuruddha (Thera. 83) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh Ở Kapilavafrhu, trong nhà 
dòng họ Sakya Amitodana và được đặt tên là Anuruddha.Anh của ngài là 
Thích-ca Mahànàma, con người cậu của Đức Phật. Ngài được nuôi dưỡng 
rất tế nhị, mỗi mùa ở mỗi nhà khác nhau, có các vũ nữ vũ sư đoanh vây, thọ 
hưởng sự giàu sang thần tiên. Khi được gọi làm người bảo vệ cho bậc Đạo 
Sư, ngài đi đến Đức Phật, trong rừng xoài Ở Amupiyà, thỌ giới xuất gia, và 
trong mùa an cư mùa mưa, ngài chứng Thiên nhãn. Nhận được đề tài thiền 
quán tỪ ngài Xá-lợi-phất. Ngài đi đến rừng trúc ở phương Đông, hành thiền 
quán, và chứng được bảy tư duy của một vị Đại nhân, nhưng chưa chứng 
được tư duy thứ tám. Bậc Đạo Sư nhận thấy vậy liền dạy cho ngài quá 
trình tu chứng của bậc Thánh. Nhớ lại lời dạy này, Anuruddha phát triển 
thiền quán và chứng quả A-la-hán cùng với thắng trí và vô ngại giải thù 
thắng. Ngài được Thế Tôn xác nhận là bậc Thiên nhãn đệ nhất. Và ngài 
sống trong an lạc giải thoát. Một hôm ôn lại quá trình tu chứng của mình, 
ngài hoan hỶ phấn khởi, và nói lên bài kệ sau đây: 


892. Bỗ cha mẹ, bà con, 

BỖ anh em, ch em, 

Bồ năm dục trưởng dưỡng, 
A-na-luật tu thiền. 


893. Sống hệ lụy múa, ca, 
Dạy với tiếng xập xÖa, 
Sống vậy không đạt được, 
Cảnh giới đạo thanh tịnh, 
Vì rằng ta ta thích, 

Trong giới vực của Ma. 


894. Và ra vượt rất cä, 
Vui thích lời Phật dạy, 
Vượi mọi loại bộc Tưu, 
A-na-luật tu thiền. 


895. Sắc, thanh, vị, hương, xúc, 
Hấp dẫn, rất thích ý, 

Vượi qua tất cả chúng, 
A-na-luật tu thiền. 


896. Đi khất thực trở về, 
Đơn độc, v] ẩn sĩ, 

Tìm vải từ đỐng rác, 
A-na-luật đạt được, 


Không còn các lậu hoặc. 


897. ẩn sĩ thâu, Iượm lấy, 
Giặt, nhuộm, và đắp mặc, 
Các vải từ đỐng rác, 
Sáng suỐt, A-na-luật, 
Không còn các lậu hoặc. 


898. Nhiều dục, không biết đủ, 
Ưa giao du, tháo động, 

Những pháp này có mặt, 
ThuỘc tà ác, uế nhiễm, 


899. Chánh niệm và í† dục, 
Biết đủ, không não loạn, 
Thích viễn ly, hân hoan, 
Thường tỉnh cần tỉnh tấn. 


900. Những pháp này có mặt, 
Thuần thiện Bồ đề phần, 

VỊ ấy không lậu hoặc, 

Bậc Đại tiên nói vậy. 


901. Biết tâm tư ta vậy, 
Thế gian Vô Thượng SƯ, 
Với thân do ý tạo, 

Thần thông đến với ta. 


902. Tùy theo ta nghĩ gì, 
Ngài thuyết rõ tất cả, 
Phật không ưa hý luận, 
Ngài thuyết không hý luận. 


903. NgỘ pháp ta hoan hỒ, 
Trú trong giáo pháp Ngài, 
Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


904. SuỐt năm mươi lăm năm, 
Ta không bao giỜ nằm, 

Trong hai mưƠi lăm năm, 
Đoạn dứt được ngủ nghỉ. 


905. Không thổ vô th ra, 
Bậc như vậy trú tâm, 
Không tham dục, tịch tịnh, 


Bậc có mắt Niết-bàn. 


906. Với tâm không dao động, 
Sống cằm thQ cuỐi cùng, 
Như ngọn lửa diệt tắt, 

Tâm Ngài được giải thoái. 


907. Nay chính những pháp này, 
Là những pháp cuỐi cùng, 
Những cằm xúc thứ năm, 

Của bậc Đại Mâu-ni, 

Sẽ không còn pháp khác, 

Bậc Chánh giác Niết-bàn. 


Rồi một Thiên nhân, trước kia là người hầu cận ngài, thấy ngài già và ốm, 
vì lòng thương ngài, yêu cầu ngài tái sanh ở chư Thiên. Ngài trả lời như 
Sau: 


906. Nay không còn tái sanh 
Trong thế giới chư Thiên, 
Này kể gieo cạm bẫy. 

Dòng sanh tử, đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh . 


Rồi vị Tỷ-kheo khác, không thấy vị Thiên nhân, không hiểu bậc Trưởng lão 
nói với ai. Để nói lên thần thông của mình, ngài nói câu kệ: 


909. Ai trong thỜi gian ngắn 
Biết thế giỚi ngàn cối, 

VỊ ẫy thật xứng đáng, 

Được sống giới Phạm thiên, 
Nhưng nay TỶ-kheo ấy, 

Đầy đủ thần thông lực, 
Thẫy được thời gian nào, 
Chư Thiên chết và sanh. 


Rồi ngài nói lên nghiệp trước của ngài: 


910. Đời trước ta đã sỐng, 
Tên Annabhara, 

Bần cùng, phải làm lụng, 
Lo nuôi sỐng tự thân, 

Rồi ta đến cúng dường, 
Bậc Sa-môn danh tiếng, 
Sa-môn với xưng danh, 
Ngài Uparittha. 


911. Rồi ra được sanh trưởng, 
Trong dòng hỌ Thích-ca, 

Ta được biết với tên, 

Là Anuruddha, 

Sống hệ lụy múa ca, 

Dạy với tiếng xập xÖa. 


912. Ta thấy bậc Chánh giác, 
Bậc Đạo Sư vô úy, 

Tín tâm khởi nơi Ngài, 

Ta xuất gia không nhà. 


913. Ta biết các đời trước, 
Trước ta sỐng chỗ nào, 
Giữa cõi Ba mươi ba, 

Ta sanh làm ĐẾ Thích. 


914. Bây lần làm Nhân ch, 
Ta trị vì quốc độ, 

Ta chinh phục bỐn phương, 
Làm chúa châu Diêm phù, 
Không dùng gậy dùng gươm, 
Trị vì với Chánh pháp. 


915. TỪ đây bẫy bẫy lần, 
Mười bốn lần luân hồi, 
Ta biết được đời sỐng, 
Khi ta trú thiên giới. 


916. Trong thiền định năm chỉ, 
Tâm an tịnh nhất tâm, 

Tâm ta được khinh an, 

Thiên nhãn ta thanh tịnh. 


9]7. Ta biẾt sanh và chết, 
Chỗ đến đi hữu tình, 
Đời này và đời khác, 
Ta trú thiền năm chỉ. 


918. Ta hầu hạ Đạo Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuỐng, 
Gốc sanh hữu nhỒ sạch. 


919. Tại làng Vê-lu-va, 
Giữa dân tộc Vajji, 


Ta đi đến đoạn diỆt, 
Chấm dứt dòng sanh tỪ, 
Dưới bóng của khóm trúc, 
Ta sẽ nhập Niễt-bàn, 
Không còn có lậu hoặc. 


(CCLVID Pàràpariya (Thera. 84) 


Đời sống của ngài đã được nói đến phẩm CCXLIX. Các kệ trước được nói 
lên khi đức Bổn Sư còn sống. Khi ngài chưa chứng quả A-la-hán, về vấn đề 
sáu lực (năm căn và ý). Những bài kệ sau đây được nói lên khi đức Bổn Sư 
đã viên tịch và khi ngài sắp sửa mệnh chung. Trong những bài kệ này, ngài 
nói lên tương lai của các Tỷ-kheo khi họ theo tà pháp. 


Câu kệ đầu do các vị chép sớ đặt vào: 


920. Đây là những rư tưởng 
Của một v] Sa-môn, 

Tại rừng gọi Đại lâm, 

Khi rừng đang trổ hoa, 
Ngài ngồi chỈ mộỘt mình, 
Viễn ly, tâm thiền định. 


921. Khác thay, những uy nghỉ, 
Của những v] TỶ-kheo, 

Khi bậc Tối thượng nhân, 

Bậc Thế Tôn còn sỐng, 

Còn nay điều được thấy, 

Thật sai khác đi nhiều. 


922. Y để ngăn gió lạnh, 
ĐỀ che điều xấu hổ, 
Họ :họ dụng tiết độ. 
Biết đủ, rừ đâu đến. 


923. VỊ ngon hay vị dỗ 
Được ít hay được nhiều, 
HỌ thọ dụng món ăn, 
ChỈ cần nuôi mạng sỐng, 
Tâm không có tham lam, 
Cũng không có say đắm. 


924. Các đồ vật để sống, 
Hay các loại được phẩm, 
HQ không quá tha thiết 
Như đối lậu hoặc diệt. 


925. Dưới gốc ây trong rỪng, 
Hay trong hang trong động, 
Chuyên tâm tu viễn ly, 

Sống lẫy vậy cứu cánh. 


926. Sống khiêm tỐn giẳn di, 
Nhu hòa, ý kham nhậm, 

Với cử chÌ tao nhã, 

Không nói năng quàng xiên, 
Tâm rư hướng lợi ích 

Cho mình và cho người. 


927. Do vậy sở hành họ, 
Thật dễ thương tốt lành, 
Khi hỌ ải, hỌ ăn, 

Khi họ thọ dụng gì, 

CỬ chỈ uy nghỉ họ, 

Như dòng dầu trơn mưới. 


928. Mọi lậu hoặc đoạn tận, 
Đại thiền, đại thiện lợi, 
Nay những Trưởng lão ấy, 
Đã hoàn toàn Niết-bàn, 
Ngày nay thật ít vị, 

GiỐng như các vị ấy, 


929. Do thiện pháp, trí tuỆ, 
BỊ hao mòn tiêu diỆt, 

Lời dạy bậc chiến thắng, 
Tổng hợp mọi tối thượng, 
Về dự án hình thức, 

BỊ sụp đổ hao mòn. 


930. Các pháp thuộc tà ác, 
Thời đại bị uế nhiễm, 

Đối với họ những vị, 

An trú trong viễn ly, 

Hy vọng được chứng ngộ. 
Các diệu pháp còn lại. 


931. Uế nhiễm hQ tăng trưởng, 
ảnh hưởng xấu nhiều người, 
Họ hình như chơi giỡn, 

Với những kŠ ngu sỉ, 

Như bọn quỦ La-sát, 

Đùa giỡn với kê điên. 


932. BỊ uế nhiễm chỉnh phục, 
Chạy theo nhiễm này nỌ, 
Đối với vật uẾ nhiễm, 


Họ như người la to, 
Những đồ vật lấy được. 


933. TỪ bỗ chân diệu pháp, 
Họ cãi lộn với nhau, 

Họ chạy theo tà kiến, 

HQ nghĩ: “Đây tỐt hơn”. 


934. TỪ bỗ, xoay lưng lại, 
Tài sẵn, con và vợ, 

Do nhân muống đồ xin, 
Họ làm việc không xứng. 


935. Họ ăn đến đầy bụng, 
HQ nằm phơi ra ngỦ, 

Sau khi thức, hỌ nói, 
Điều bậc Đạo Sư trách. 


936. MỌi mỹ nghệ thù công, 
HQ tôn trọng học tập, 

Nội tâm không an tịnh, 

BỖ mặc hạnh Sa-môn. 


937. Đất, dầu, các loại bội, 
Nước, chỗ ngồi, cơm ăn, 
HQ tặng cho cƯ sĩ, 

Hy vọng được nhiều hƠn. 


938. Cây tăm để xÌa răng, 
Loại trái Ka-pi-tha 

Lá hoa để nhai ăn, 

Đồ khẫt thực đầy đủ, 
Cùng các loại trái xoài, 
Và trái A-ma-lặc. 


939. Với các loại được phẩm, 
Họ giống như thầy thuốc, 

Họ làm các công việc, 

Chẳng khác người thế rục, 

HQ trang sức y phục, 

Giống như các kỹ nữ. 

Họ tự tỗ quyền uy, 

Chẳng khác người hoàng tộc. 


940. Giả dõi và lừa đảo, 
Ngụy chứng và man trá, 


Với rất nhiều thù đoạn, 
ĐỂ thọ hưởng tài vật. 


941. SỬ dụng cách lường gạt, 
Chạy theo những mưu chưỚc, 
Dùng phương tiện sinh sỐng, 
Kéo về nhiều tài sẵn. 


942. HỌ quy tụ hội chúng, 
Vì nghề, không vì pháp, 

HQ thuyết pháp quần chúng, 
Vì lợi, không vì nghĩa. 


943. Những người ngoài Tăng đoàn, 
Lại tranh luận cãi nhau, 

Về quyền lợi Tăng đoàn, 

Không tàm quý liêm sỈ, 

Họ tự mình nuôi sỐng, 

Với quyền lợi kẻ khác. 


944. Một số thiếu tín thành, 
Dầu đầu trọc đắp y, 

Mong muốn được kính trọng, 
Ham quyền lợi danh vọng. 


945. Như vậy, như hiện nay, 
Nhiều việc đã đọa lạc, 

Thật không còn dễ dàng, 
Như thời lúc trước nữa, 
Hoặc cằm xúc chứng đắc, 
Điều chưa được xúc chứng, 
Hoặc gìn giữ duy trì, 

Điều đã được xúc chứng. 


946. Như người không mang giày, 
Đi trên chỗ có gái, 

Luôn luôn giữ chánh niệm, 

Cñng vậy vì ẩn sĩ, 

Khi ấi vào trong làng, 

Cần gìn giữ chánh niệm. 


947. Nhớ v] tu đời trước, 
Nhớ nếp sỐng của họ, 
Dầu nay thời hậu lai, 
Vẫn có thể xúc chứng, 


Con đường đạo bất tử. 


948. Như vậy vị Sa-môn, 
Trong rừng cây Sàla, 
Các căn có tu tập, 

Nói lên lỜi như vậy, 
Phạm chí nhập Niết-bàn, 
ẩn sĩ đoạn tái sanh . 


CHƯƠNG XVI - PHẨM BA MƯƠI KỆ 


(CCLVIH) Phưussa (Thera. 87) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua trị vì một tỉnh, 
được đặt tên là Ph„ssa, và được giáo dục trong mọi tài năng của thanh niên 
hoàng tộc. Nhưng ngài có tâm hướng khác thường, không thiên về thế tục, 
nên khi nghe một vị Trưởng lão thuyết pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. 
Tu tập thiền định, ngài phát triển thiền quán và sau một thời gian, chứng 
được sáu thắng trí. 


Một hôm, một ẩn sĩ tên Pandara-gorta nghe ngài thuyết pháp, thấy xung 
quanh có một số Tỷ-kheo giới đức nghiêm minh, tu tập, chế ngự thân và 
tâm, vị ẩn sĩ suy nghĩ: “Hệ thống này thật đáng tin tưởng, mong rằng hệ 
thống này được tồn tại!”. Rồi vị ấy hỏi ngài về tương lai sự tiến bộ các Tỷ- 
kheo như thế nào? Ngài trả lời với những bài kệ như sau, riêng bài kệ 949 
do các nhà kiết tập đặt thêm vào: 


949. ẩn sĩ Pan-äa-ra, 
Thẫy nhiều v] thành tín, 
TỰ ngã có tu tập, 

Khéo hộ trì chẾ ngự 
Ngài mới đặt câu hồi, 
Với vị tên Phussa. 


950. Trong thời gian tương lai, 
Sẽ có ước muốn gì? 

Sẽ có chí nguyện gì? 

Sẽ có cử chỈ gì? 

Mong ngài hãy trả lời, 

Câu hỏi của chúng tôi. 


95]. ẩn sĩ Pan-äa-ra, 
Hãy nghe lỜi ta nói, 
Hãy thọ trì cần thận, 
1a sẽ nói ftơng lai. 


952. Phẫn nỘ và hiềm hận, 
Che đậy và cứng đầu, 
Nhiều lừa đảo ganh t], 
Tương lai nhiều loại vậy, 


953. Họ tự cho có trí, 


Pháp sâu, chỉ đến bờ, 
Họ khinh nhờn Chánh pháp, 
HỌQ không kính trọng nhau. 


954. Nhiều nguy hiểm Ở đời, 
Sẽ xẩy ra tương lai, 

Pháp được khéo giẳng này, 
K ngu làm uế nhiễm. 


955. Trong Tăng chúng, những vì, 
Có đức hạnh hạ liệt, 

Họ thường hay tuyên bỐ, 

Có tự tín, không sợ, 

Kẻ không học, lắm lời, 

Sẽ đứng vào thế mạnh. 


956. Trong Tăng chúng, những vì, 
Có giới hạnh tỐt đẹp, 

Khi hỌ có tuyên bỐ, 

Tuyên bố đúng sỰ thật, 

HQ thường Ở thể yếu, 

HỒ thẹn thiếu nhiỆt thành. 


957. Bạc, vàng và đồng ruỘng,, 
Đất đai, dê và cừu, 

Nô tỳ nỮ và trai, 

Kể ngu sỉ vô trí, 

Sẽ thâu nhận tất cả, 

Trong tương lai là vậy. 


958. Kê ngu dễ nóng giận, 
Không định tĩnh trong giới, 
Kiêu ngạo, đi đó đây, 

Như thú a đánh nhau. 


959. HQ trở thành tháo động, 
Thường đắp y màu xanh, 
Lừa đảo và ngoan cố, 

Lắm mồm, ăn nói giả, 

Họ bắt chước giả bộ, 

Như bậc Thánh thời xưa. 


960. Với tóc bôi dầu láng, 
Dao động, mặt về xanh, 
Đắp y màu trằng ngà, 


HQ qua lại trên đường. 


961. Y vàng được khéo nhuộm, 
Lá cờ bậc La-hán, 

Được các bậc giải thoát, 

Đắp mang không nhàm chán, 
Còn hỌ chán y vàng, 

Ái luyến đắp màu trắng. 


962. Họ trở thành tham lợi, 
Biếng nhác, ít tỉnh cần, 
Khó sỐng rừng hoang vu, 
Thích sỐng gần xóm làng. 


963. Những ai sợ được lợi, 
Luôn luôn Wa tà mạng, 

Họ học đòi người ấy, 

Thân cận, không tự chế. 


964. Những ai không được lợi, 
HỌQ không trọng không kính, 
Bậc khả kính, Hiền trí, 

HQ không có thân cận. 


965. Khinh cỜ hiệu của mình, 
Ư“a thích màu ngoại sắc, 

Có kề mang y trằng, 

Lá cờ hiệu ngoại đạo. 


966. Không kính y màu vàng, 
Thời ấy họ là vậy, 

Chờ đợi màu y vàng, 

Không phải của TỶ-kheo. 


967. BỊ đau khổ chỉnh phục, 
BỊ quặn đau tên đâm, 

Chờ đợi đại khủng bố. 

Voi ta không nghĩ nghì. 


968. Khi bậc sáu ngà thấy, 
CỜ La-hán khéo nhuỘm, 
Voi nói lên những kỆ, 

Liên hệ đến mục đích. 


969. Ai sẽ mặc cà-sa, 
Tâm chưa rời uẾ trược, 


Không tự chế, không thực, 
Không xứng áo cà-sa. 


970. Ai rời bÖ uế trược, 
Khéo định trong giới luật, 
TỰ nhiếp phục chơn thực, 
Thật xỨng áo cà-sa. 


97]. Phá giới, trí hạ liỆt, 
Không tự chế, tham dục, 
Tâm loạn, thiếu phẫn chẫn, 
Không xứng áo cà-sa. 


972. Ai đầy đủ giới hạnh, 
Ly tham, có định tĩnh, 
Tâm tư thật trinh bạch, 
VỊ ấy xứng áo cà-sa. 


973. Ai kiêu ngạo phóng đẳng, 
Ngu sỉ, không giới hạnh, 
Xứng đáng mặc áo trằng, 
Làm gì có cà-sa. 


974. TỶ-kheo, TỶ-kheo nỉ, 
Tâm uẾ, không tin kính, 
Tương lai sẽ ức hiếp, 
Đối v] có tâm r. 


975. KỀ ngu mang y áo, 
Dầu được Trưởng lão dạy, 
Liệt trí sẽ không nghe, 
Không tự chế, tham dục. 


976. Kẻ ngu dầu dạy vậy, 
Không có kính trọng nhau, 
Sẽ không có vâng lời, 

Lời dạy giáo thỌ sư, 
Giống nhƯ ngựa bất kham, 
Đối với người đánh xe. 


977. Như vậy, thời tương lai, 
Hành tung sẽ là vậy. 
TỶ-kheo, TỶ-kheo nỉ, 

Khí thời tỐi hậu đến, 

Hãy ôn hòa thân ái, 

Hãy cung kính lẫn nhau. 


978. Đại nạn ấy chưa đến, 
Trước khi đại nạn đến, 
Hãy ôn hòa thân ái, 

Hãy cung kính lẫn nhau. 


979. Hãy có tâm tỪ bi, 
Khéo chế ngự trong giới, 
Chuyên tỉnh tấn nỖ lực, 
Thường kiên trì phấn chẫn. 


980. Thấy nguy hiểm phóng dật, 
Không phóng dật an Ổn, 
Hãy tu Tám Thánh đạo, 
Giác chứng đạo bất tỪ. 


Như vậy vị Trưởng lão nói với Tăng chúng của mình. Các bài kệ này là lời 
nói chánh trí của ngài. 


(CCLIX) Sàripuffa (Thera. 89) 


Đời của ngài và đời của Moggallàna gắn liền với nhau. Trong thời Đức 
Phật tại thế, Sàripuz/a sanh tại thành Upazissa, không xa Vương Xá 
(Ràjagaha) bao nhiêu, mẹ là Ràpasàri; còn Moggallàna sanh Ở thành Kolira, 
không xa thành Vương Xá (Ràjagaha) bao nhiêu, mẹ là Moggali. Vì cả hai là 
con của vị gia trưởng nên được đặt tên là Upaiissa và Koliia. Cả hai đứa trễ 
được nuôi dưỡng trong giàu sang và thiện xảo mọi khả năng.Trong một hội 
chợ lớn ở Vương Xá (Ràjagaha) vì tâm tư thuần thục, cả hai đều thấy tất 
cả quần chúng hội một trăm năm sau, sẽ bị thần chết mang đi, nên cả hai lo 
âu đi tìm con đường giải thoát. Cả hai xuất gia dưới sự chỉ đạo của 
$anjaya, hẹn nhau ai chứng quả bất tỬ trước, sẽ nói cho người kia biết. 


Dưới sự chỈ đạo của Sanjaya, cả hai không tìm được đạo giải thoát, và sau 
khi tìm hồi các Sa-môn, Bà-la-môn gặp được Assajì và nhờ Ass4jì, gặp 
được Thế Tôn, cả hai đều xin xuất gia và được Đức Phật độ cho làm TỶỞ- 
kheo với câu: “Thiện lai TỶ-kheo”. 


Chứng được quả Dự lưu nhờ Asszÿì tóm tắt câu kệ, Moggallàna, bẫy ngày 
sau khi xuất gia, tại làng Kallavàla ở Magadha, sau khi nhiếp phục được 
hôn trầm thụy miên, nhờ lời Thế Tôn khích lệ, sau khi nghe lời dạy về tu 
các giới, chứng được quả A-la-hán. Còn Sàripura, nửa tháng sau khi xuất 
gia khi ở cùng đức Bổn Sư tại hang Sukarakhaa ở Vương Xá (Ràjagaha) 
cũng được chứng quả A-la-hán. Về sau, tại J//avana Thế Tôn xác chứng 
Sàripurra là đệ tử đệ nhất về trí tuệ và thiền quán, và Sàripurfa sau khi được 
tôn làm nguyên soái Chánh pháp, một hôm nói lên chánh trí của mình, trước 
các đệ tỬ: 


98]. Ai tùy theo năng lực, 
Có giới, tịnh, chánh niệm 
Không phóng dầt hành trì, 
SỞ hành đúng tư duy, 

Thích hướng nỘi, khéo định, 
Đơn độc, biẾt tri túc, 

Với sở hành nhƯ vậy, 

Vị ấy gọi TỶ-kheo. 


982. Ăn đồ ướt hay khô, 
Không ăn quá thÖa mãn, 
Bụng trỐng, ăn tiết độ, 

TỶ-kheo trú chánh niệm. 


983. Ăn bốn, năm miẾng xong, 
Rồi hãy uỐng nước uỐng, 


Thật đủ trú thoải mái, 
Với TỶ-kheo tỉnh cần. 


984. Nhận lấy đồ hợp pháp, 
Y áo đáp nhu cầu, 

Thật đủ trú thoải mái, 

Với TỶ-kheo tỉnh cần. 


9§S. Khi ngồi thế kiẾt-già, 
Đầu gối phải mưa ưới, 
Thật đủ trú thoải mái, 
Với TỶ-kheo tỉnh cần. 


986. Ai xem lạc là khổ, 
Ai xem khổ như tên, 
Đứng chặn giữa cả hai, 
Do đâu, đời nắm được? 


9&7. Không cho ta ác dục, 
Biếng nhác tỉnh cần kém, 
Ít nghe, không tín kính, 
Do đâu, đời nắm được? 


988. Nghe nhiều, có hiền trí, 
Khéo định tĩnh trong giới, 
Chuyên chú an chỈ tâm, 

Hãy đứng lên trên đầu. 


989. Ai chuyên tâm hý luận, 
Như thú a hý luận, 

Rơi khỏi, trật NiẾt-bàn, 

Vô thượng, thoát khổ ách. 


990. Ai từ bỗ hý luận, 
Thích đạo phi hý luận, 

Đi đến được Niễr-bàn, 

Vô thượng, thoát khổ ách . 


Rồi vị Trưởng lão, một hôm thấy được chỗ ở của người em Revza (XLI, 
CCXLIV) đang ở, một khu rừng không nước đầy gai góc, ngài tán thán 
người em và nói: 


99]. Tại làng hay trong rỪng, 
Thung lũng hay đồi cao, 

Chỗ nào La-hán trú, 

Đất ấy thật khả ái. 


992. Khã ái thay núi rừng, 
Chỗ người phàm không ưa, 
VỊ ly tham sẽ thích, 

Vì không tìm dục lạc. 


Rồi vị Trưởng lão,với lòng từ mẫn đối với Ràđha một Bà-la-môn bất hạnh, 
giúp Ràdha xuất gia tu hành. Về sau, khi đang du hành, ngài khích lệ Ràdha, 
bằng lòng với cử chỈ khiêm tốn của Ràđha: 


993. Như người chÌ của chôn, 
Cñững vậy, người thấy lỗi, 

Nói điều ngƯỜi trí trách, 

Hãy gần người trí vậy. 

Thân cận người như vậy, 

Chỉ tỐt hơn, không xấu. 


Một hôm, bậc Đạo Sư không đi đến để giải tán nhóm Tăng chúng của 
Assaji-Runabbasu được tổ chức ở đồi Kià, Sàripura được cỬ đi cùng với 
Moggallàna và các đệ tử của mình. Khi lời khuyên của Sàripuza không 
được nghe theo, ngài nói nhƯ sau: 


994. Cần phải khuyên, phải dạy, 
Phải ngăn chặn bất thiện, 

Làm vậy, người thiện thương, 
Người bất thiện không ưa. 


Khi các TỷỶ-kheo nói rằng chính du sĩ Dìghanakha, được Thế Tôn giảng dạy, 
được sửa soạn bởi hành động quá khứ, có thể làm nhiệm vụ ấy, Sàripufia 
can thiệp, nói rằng không phải: 


995. Thế Tôn, bậc có mắt, 
Thuyết pháp cho người khác, 
Khi pháp được thuyết giẳng, 
Ta lắng tai nhiệt tình. 


996. Ta nghe, không uỐng phí, 
Giải thoát không lậu hoặc, 
Không cần biết đời trước, 
Không cần được thiên nhãn. 


997. Ta không có phát nguyện, 
Chứng được tha tâm thông, 
Biết chúng sanh sỐng chết, 
Hay nhĩ giỚi thanh tịnh. 


Ba câu kệ tiếp được nói lên về ngài, khi Sàripuzia trú Ở tỉnh xá hang bồ câu, 
không có bị thương khi bị quỷ Dạ-xoa đánh: 


998. Ngồi dưới một gốc cây, 
Đầu trọc, đắp đại y, 
Trưởng lão tuệ đệ nhất, 
U-pa-tis tu thiền. 


999. Đầy đủ thiền vô tầm 
Đệ tử bậc Chánh giác, 
Với im lặng bậc Thánh, 
Ngay lúc ấy, đạt được 


1000. GiỐng như ngọn núi đá, 
Không động, khéo vững trú, 
Cũng vậy, vị TỶ-kheo, 

Đã đoạn diệt sỉ ám, 

VỊ ấy như ngỌn núi, 

Không có b] dao động. 


Một hôm, bậc Trưởng lão không chú tâm, để tấm y rơi xuống. Một Sa-di 
nói: “Thưa Tôn giả y cần phải đắp xung quanh thân mình”. Tôn giả tán thán 
lời nói của người Sa-di và đắp lại tấm y trên thân. Và nói lên điều lỗi của 
mình, ngài nói bài kệ: 


1001. Người không có uế nhiễm, 
Luôn tầm cầu thanh tịnh, 

Ác nhẹ như đầu lông, 

Xem nặng như mây trời. 


Rồi ngài nêu rõ sự xả ly của ngài đối với vấn đề sống chết. 


1002. Ta không hoan h chết, 
Ta không hoan hỆ sỐng, 

Ta sẽ bỗ thân này, 

TĨnh giác và chánh niệm. 


1003. Ta không hoan h chết, 
Ta không hoan hỆ sỐng, 

Ta sẽ bỗ thân này, 

Như rhợ làm việc xong. 


Rồi khi thuyết pháp, ngài nói lên những bài kệ: 


1004. Cả hai chết, không chết, 
Sau đời hay trước đời, 

Hãy dẫn thân tiến bước, 

Chớ để hư, uống phí, 

Dầu một khắc, sát-na, 

Chớ để uống phí qua. 


1005. NhƯ ngôi thành biên địa, 
Được bảo vệ trong ngoài, 
Như vậy, hộ rự ngã, 

Chớ để phí sát-na, 

Sát-na qua, sầu muỘn, 

Chịu khổ trong địa ngục. 


Rồi một hôm, thấy Tôn giả MahaKotrhiia, ngài nói lên ba câu kệ, tán thán 
khả năng tốt đẹp của MahàKotthiia. 


1006. Đạt tịch tịnh, chỉ tức, 
Đọc chú, không cỐng cao, 
Quét sạch các ác pháp, 
Như gió quét lá cây. 


1007. Đạt tịch tịnh, chỉ tức, 
Đọc chú, không cỐng cao, 
Gạt ngoài các ác pháp, 
Như gió quét lá cây. 


1008. Đạt tịch tịnh an lặng, 
Ý trong sáng không nhiễm, 
Bậc trì giới trọn lành, 

Có thể dứt đau khổ. 


Câu kệ tiếp nói về các Tỷ-kheo xứ Vajj tin tưởng ở Devadarfa và chấp 
nhận giáo lý của Devadaa: 


1009. Có người không ai tin, 
Tại gia hay xuất gia, 

Những ai trước là tỐi, 

Về sau trở thành xẫu, 

Hoặc trước là người xấu. 
Sau trở thành ngƯỜi 1ỐI. 


1010. Hạng TỶ-kheo tham dục, 


Sống hôn trầm thỤy miên, 

Trạo cỬ và nghỉ ngỜ, 

Tâm đủ năm phiền não. 
1011.Với ai, đối cả hai, 

ĐưƯỢc frọng, không được trọng, 
Thiền định, không dao động, 
An trú không phóng dầt. 


1012. Thiền tư luôn kiên trì, 
Tuệ quán, kiến tế nhì, 

Ưa thích chấp thỦ diệt, 

VỊ ấy gọi chân nhân . 


Để phân biệt sự sai khác, lấy Bổn Sư và mình làm thí dụ, ngài nói lên 
những bài kệ như sau: 


1013. Biển lớn và đất lớn, 
Núi và các phương trời, 
Không ví dụ sánh được, 
Phật, giải thoát thù thắng. 


1014. Trưởng lão chuyển pháp luân, 
Bậc đại trí, thiền định, 

Như đất, nước và lửa, 

Không tham không ghét bỗ. 


1015. Đạt được tuệ tối thắng, 
Đại giác, đại Mâu-ni, 

Không chậm, tÖ chậm chạp 
Thường sống thật thanh lương. 


Để nêu rõ bổn phận của ngài đã làm xong, ngài nói: 


1016. Ta hầu hạ Bổn Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 

Gánh nặng đã đặt xuỐng, 
Gốc sanh hữu nhỔ sạch . 


Và khi ngài sắp nhận Niết-bàn, ngài giảng dạy các Tỷ-kheo đang họp xung 
quanh ngài nhƯ sau: 


1017. Tỉnh cần, chớ phóng dầt, 
Đây lời giáo huấn ta! 
Ta sẽ nhập Niễt-bàn, 


Ta thoát mỌi sanh y. 


(CCLX) Ananda (Thera. 91) 


Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh trong gia đình Thích-ca Azmitedana. 
Vì các bà con nói ngài sanh đem hoan hỶ cho gia đình, nên được đặt tên là 
Ananda (Khánh HỶ). Khi lớn lên, các sự kiện xuất gia, giác ngộ, chuyển 
Pháp luân được diễn ra, và sau khi Thế Tôn viếng thăm Kapilavathu, ngài 
xuất gia với Bhaddiya và các người khác và được Thế Tôn thế đỘ cho. Sau 
khi nghe bài thuyết pháp của Punna Mamiàni, ngài chứng được Sơ quả. 


Trong hai mươi năm đầu, Thế Tôn không có thị giả riêng, khi thì 
Nàgasamàia, khi thì Nàg?a, khi thì Upavàna, Sunakkhatta, Sa-dI Cunda, 
Sàgafa, Meghiya. Thế Tôn không có lựa chọn ai làm thị giả đặc biệt. Sau 
Thế Tôn khi đã năm mươi sáu tuổi, gợi ý muốn có một thị giả thường trực, 
có Tỷ-kheo đề nghị Ananda và Ananda chỈ nhận lời nếu Thế Tôn chịu từ 
chối bốn việc và chấp nhận bốn việc. Từ chối không cho Ananda, y, đồ ăn, 
một phòng riêng và mời ăn, vì nếu không từ chối thời Anaznda bị hiểu lầm là 
hầu hạ Thế Tôn để được y, đồ ăn khất thực, phòng xá và mời ăn. Chấp 
nhận cho Aranda bốn việc là nếu Azanda được mời ăn, Thế Tôn bằng lòng 
đi dự; Thế Tôn bằng lòng gặp những người tỪ xa đi đến và do Ananda giới 
thiệu; Thế Tôn chấp nhận cho Anznda yết kiến nếu Ananda gặp phân vân 
khó xử; Thế Tôn sẽ giẳng lại những giáo lý ngài dạy khi Ananda vắng mặt. 
Nếu Thế Tôn không chấp nhận bốn điều này, thời sự hầu hạ của Ananda 
không đem lại thiện quả gì. Thế Tôn chấp nhận điều Ananda yêu cầu. 


Từ hôm ấy, Ananda hầu hạ Thế Tôn, đem nước, đem tăm xỈa răng, rửa 
chân, đi theo Thế Tôn, quét phòng cho Thế Tôn. Ban ngày, Azanda ở một 
bên Đức Phật, nhắc nhở những điều cần làm; ban đêm cầm đèn và gậy. 
Ananda đi xung quanh phòng Đức Phật sẵn sàng đáp Ứng nếu Thế Tôn có 
gọi. Thế Tôn tại Jefavana, xác chứng Ananda là vị Tỷ-kheo đệ nhất về năm 
phương diện: Đa văn, tâm tự cảnh giác, sức mạnh đi bộ, lòng kiên trì và sự 
hầu hạ chu đáo. Như vậy, Ananda sau khi Thế Tôn nhập diệt vẫn chưa 
chứng quả A-la-hán, và đêm trước khi kỳ kiết tập thứ nhất được tổ chức, 
ngài phát tâm tinh cần tinh tấn, thiền quán suốt đêm, trong mái hiên nhưng 
chưa có hiệu quả. Rồi ngài vào phòng ngồi trên giường, muốn nằm xuống 
và khi đầu chưa đụng chiếc gối, chân chưa rời khỏi đất, trong khoảng thời 
gian ấy, ngài chứng được quả A-la-hán. Rồi ngài bước vào phòng kiết tập. 


Các câu kệ của ngài được góp thâu lại và để vào trong tập Trưởng lão Tăng 
Kệ, khi Khuddaka Nikàya (Tiểu bộ kinh) được tụng đọc. 


Những bài kệ đầu được nói lên, khi ngài khuyên các TỷỞ-kheo thường thân 
cận với kể theo Devadafa: 


1018. Hai lưỡi và phẫn nỘ, 


Xan tham, thích phá hoại, 
Bậc trí không giao du, 
Kẻ ác bạn kẻ xấu. 


1019. Với bậc tin, dễ thương, 
Vói bậc trí, nghe nhiều, 

Bậc Hiền trí, giao du, 

Kẻ thiện bạn chân nhân . 


Các bài kệ sau được nói lên khi nỮ cư sĩ Uarà, vì nàng đẹp nên thiên về 
dục vọng và được nói lên để nàng thấy sự mỏng manh của thân nàng. Có 
người nói các bài kệ này nói lên cho những ai đắm say Aznbapàii: 


1020. Hãy xem bóng trang sức, 
Nhóm vết thương tích rỤ, 
Bệnh hoạn nhiều tham tưởng, 
Nhưng không gì trường cửu. 


1021. Hãy nhìn sắc trang sức, 
Với châu báu vòng tai, 
Bộ xương, da bao phủ 
Sáng chói nhỜ y phục . 


Hai câu kệ tiếp được vị Trưởng lão nói lên khi chứng quả A-la-hán, đêm ấy 
trên giường cỦa mình: 


1022. Nghe nhiều, diễn thuyết giỖi, 
Thị giả bậc Giác giả, 

Gánh nặng đã đặt xuỐng, 

Ràng buộc được thoát ly, 

Bậc họ Gotama, 

Đặt lưng nằm xuống nghỉ. 


1023. Các lậu hoặc đoạn tận, 
Ràng buộc được thoát ly, 
Mọi chấp trước vượi qua, 
Khéo đạt được thanh lương, 
Gánh vác thân cuỐi cùng, 
Đến bỜ kia sanh r. 


1024. Pháp an trú trong ấy, 
Phật bà con mặt trời, 

Trên đường đến Niế¡-bàn 
Gotama an trú . 


Một hôm Moggallàna người chăn bò, hỏi ngài lời dạy của Đức Phật là gì, 
có bao nhiêu giáo lý tất cả. Vị Trưởng lão trả lời: 


1025. Ta nhận từ Đức Phật, 
Tám mưƠi hai ngàn pháp, 
Còn nhận từ TỶ-kheo, 

Thêm hai ngàn pháp nữa, 
TỔng cộng tám tƯ ngàn, 

Là pháp ta chuyỀn vận . 


Một hôm, vị Trưởng lão nói cho một người sống bê tha phóng đãng sự nguy 
hiểm của mộit đời sống không giáo dục văn hóa: 


1026. Người ít nghe ít hỌc, 
Lớn già như con bò, 
Những thịt nó lớn lên, 

Trí tuỆ nó không lớn. 


Những bài kệ tiếp nói cho vị Tỷ-kheo khinh khi những người ít học thua 
mình: 


1027. Người học nhiều khinh miỆt, 
Kẻ học ít về học, 

Như người mù mang đèn, 

Ta có ý là vậy. 


1028. Hãy kính người nghe nhiều, 
Chớ hại điều sở học, 

Đấy cội gốc Phạm hạnh, 

Do vậy, hãy trì pháp. 


1029. BiẾt câu trước câu sau, 
Biết nghĩa, giỏi từ cú, 

Nắm giữ điều khéo nằm, 

Suy tìm trên nghĩa lý. 


1030. Chính nhờ đức kham nhẫn, 
SỞ nguyện được tác thành, 

Sau khi đã tỉnh tấn, 

Vị ấy lại cân nhắc, 

Đúng thi, ra nỗ lực, 

Nội tâm khéo định tĩnh. 


1031. Nghe nhiều, thỌ trì pháp 


Có tuệ, đệ tử Phật, 
Chờ đợi thức tri pháp, 
Nên thân cận v] ấy. 


1032. Nghe nhiều thỌ trì pháp, 
Hộ tạng Đại ẩn sĩ, 

Cặp mắt, toàn thế giới, 

Hãy lễ vị nghe nhiều. 


1033. Ưa pháp, vui thích pháp, 
Luôn suy tW Chánh pháp, 
TỶ-kheo nhớ niệm pháp, 

Diệu pháp không tỔn giằm. 


Một hôm, ngài đốc thúc vị Tỷ-kheo dao động, biếng nhác như sau: 


1034. Thân ích kỸ nặng chăng, 
Không có ưa hoạt động, 

ThỜi gian mòn mỖi qua, 
Không thể đứng dậy sao? 
Tham đắm theo thân lạc, 

TỪ đâu, Sa-môn lạc ? 


Những câu kệ sau, Trưởng lão Ananda đọc lên khi nghe tin Sàripua mệnh 
chung: 


1035. Mọi phương đều mỜ mịt, 
Pháp không khi nơi ta, 

Người bạn tốt đã ải, 

Tối tăm lan tràn khắp. 


1036. Người bạn đã ải qua, 
Đạo Sư đã ải qua, 

Bạn như vậy không còn, 
Như quán thân hành niệm. 


1037. Các vị xưa đã qua, 
VỊ mới ta không hạp, 
Nay một mình ta thiền, 
Như chỉm, khi mưa đến . 


Câu kệ tiếp là của bậc Đạo Sư. Câu tiếp là của Ananda, hoan hŸ làm theo 
lời vị Đạo Sư: 


1038. TỪ các địa phương khác, 
Nhiều người yết kiến Ta, 

ChỚ ngăn hỌQ nghe pháp, 

Nay thời họ gặp Ta. 


1039. Từ các địa phương khác, 
Quần chúng đến yết kiến, 

Bồn Sư cho họ dịp, 

ĐỂ được yết kiến Ngài; 

Bậc có mắt không có, 

Từ chối ngăn chận ai. 


Năm câu kệ tiếp nêu rõ ngài là bậc thị giả đệ nhất: 


1040. Trải hai mưƠi lăm năm 
Ta ch là hữu học, 

Dục rưởng không khởi lên, 
Hãy xem pháp, pháp tánh. 


1041. Tri hai mưƠi lăm năm, 
Ta ch là hữu học, 

Sân tưởng không khởi lên, 
Hãy xem pháp, pháp tánh. 


1042. Trải hai mươi lăm năm, 
Ta hầu hạ Thế Tôn, 

Với thân nghiệp từ hòa, 

Như bóng không rỒi hình. 


1043. Trãi hai mươi lăm năm 
Ta hầu hạ Thế Tôn, 

Với khẩu nghiệp từ hòa, 
Như bóng không rỒi hình. 


1044. Trải hai mươi lăm năm, 
Ta hầu hạ Thế Tôn, 

Với ý nghiệp tỪ hòa, 

Như bóng không rỒi hình. 
1045. Khi Đức Phật kinh hành, 
Ta ải theo sau Tưng, 


Khi pháp được thuyết giẳng, 
Trí khởi lên nơi ta. 


1046. Ta vẫn còn là người, 


Có việc cần phải làm, 
Ta chÏ là hữu học, 

Tâm ý chưa chứng đạt, 
Đạo Sư nhập Niết-bàn, 
Ai sẽ từ mẫn ta. 


1047. Như vậy thật khủng khiếp 
Như vậy thật kinh hoàng, 

Khi bậc toàn tuyệt hảo, 

Bậc Giác ngộ Niết-bàn . 


Ba câu kệ tiếp, do các vị dự kỳ kiết tập thêm vào để tán thán Trưởng lão 
Ananda: 


1048. Nghe nhiều, thỌ trì pháp, 
Hộ tạng Đại ẩn sĩ, 

Cặp mắt toàn thế giỚi, 

Anan nhập Niết-bàn. 


1049. Nghe nhiều, thỌ trì pháp, 
Hộ tạng Đại ẩn sĩ, 

Cặp mắt toàn thế giới 

Đoạn ám chỗ tối tăm. 


1050. Ngài là bậc ẩn sĩ, 
Với hành v] tuyệt hảo, 
Với chánh niệm tuyệt hảo, 
Với kiên trì tuyệt hảo, 
Thọ trì chân diệu pháp, 
Là Trưởng lão A-nan, 

Là kho tàng sỐng động, 
Đầy châu báu ngỌc ngà. 


Câu kệ này được Ananda nói lên khi nằm trên giường, trong giờ phút cuối 
cùng: 


1051. Ta hầu hạ Bổn Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuỐng, 
Gốc sanh hữu nhỔ sạch. 


CHƯƠNG XVII - PHẨM BỐN MƯƠI KỆ 


(CCLXD) Maha-Kassapa (Thera. 94) 


Bậc Đạo Sư đã ra đời, đang chuyển pháp luân và Ở tại Rà/agaha (Vương 
Xá), khi ấy tại làng Bà-la-môn Mahàfittha ở Ràjagaha, ngài ra đời tên 
Pippali-mànava, con bà vợ chính của Bà-la-môn Kapila. Pippali-mànava, 
không chịu lập gia đình, xin ở nhà để hầu hạ cha mẹ, sau khi cha mẹ chết, 
sẽ xuất gia. Để làm cho bà mẹ bằng lòng, ngài cho làm tượng một thiếu nữ 
trẻ đẹp, mặc áo đỏ và đeo đồng trang sức, và nói với bà mẹ rằng nếu bà tìm 
cho được một thiếu nữ như vậy, ngài sẽ chịu lập gia đình. Bà mẹ sai các 
người Bà-la-môn đem theo tượng ấy và tìm cho được mội thiếu nỮ giống 
như vậy. Họ đến Sàgz/a, đặt tượng trên bờ sông và ngồi xuống xa bức 
tượng. Người vú của 8haddà, sau khi tắm cho Bhaddà lại xuống sông tắm 
cho mình, thấy bức tượng, tưởng là Bhaddà và nói Bhaddà sao lại thiếu 
giáo dục như vậy, đánh nàng nơi má và biết được đó không phải là Bhaddà 
mà chỈ là một bức tượng bằng vàng. Các Bà-la-môn được đưa về nhà, được 
thấy Bhaddà, nhận Bhaddà giống như bức tượng và đưa tin về Kapila. 
Nhưng cả hai Pippali-mànava và Bhaddà đều không muốn lập gia đình, nên 
cả hai viết thư cho nhau nói rõ quyết định của mình. Hai người đưa thư gặp 
nhau giữa đường, đưa thư cho nhau coi, đánh tráo hai bức thư khác, và do 
vậy đám cưới được cử hành. Nhưng đêm tân hôn, hai người nằm cách nhau 
với một giấy hoa. Khi cha mẹ mệnh chung, cả hai quyết định cùng nhau 
xuất gia. 


Hai người cùng mặc áo vàng, cắt tóc, mang bình bát, trước cùng đi với 
nhau, sau thấy bất tiện nên từ giã nhau, Pippali-mànava đi phía mặt, Bhaddà 
đi phía đường bên phía trái. Trước giới đức như vậy, quả đất rung động, và 
Thế Tôn biết được nguyên nhân nên ra ngồi giữa đường từ Nzlandà đến 
Ràjagaha. Gặp Thế Tôn Mahà Kassapa đẳnh lễ Thế Tôn, tôn Thế Tôn là 
bậc Thầy, tự nhận mình làm đệ tử. Cả hai về lại Magadha và Mahà 
Kassapa tu tập mười ba hạnh đầu đà. Đến ngày thứ tám, ngài chứng quả A- 
la-hán. Bậc Đạo Sư tuyên dương ngài là đầu đà thứ nhất. Và ngài nói lên 
kinh nghiệm của mình để giáo huấn các vị Tỷ-kheo. 


Thấy các Tỷ-kheo ưa sống với quần chúng, và hay đến các nhà cư sĩ, ngài 
nói: 


1052. Chớ du hành đi đầu, 
Do quần chúng tôn xưng, 
Tâm ý b] loạn động 

Thiền định khó tu chứng, 


Quần chúng tụ là khổ, 
Thẫy vậy, tránh quần chúng. 


1053. Bậc ẩn sĩ không đi, 
Đi đến các gia đình, 
Tâm ý bị loạn động, 
Thiền định khó tu chứng, 
Ai hăng say tham vỊ, 
BỖ đích đem an lạc. 


1054. Đảnh lễ cúng dường này, 
Xuất phát từ gia đình 

Nên biết hỌ thực sự, 

Là đám bùn sa lầy. 

Như mũi tên tẾ nh] 

Rất khó rút ra khôi, 

Kẻ xấu rất khó lòng. 

TỪ bÖ sỰ cung kính. 


H 


Mội lời khuyên các Tỷ-kheo hãy biết đủ với bốn vật dụng cần thiết: 


1055. Từ trú xử bước xuỐng, 
Ta vào thành khất thực, 

Ta cần thận đến gần, 

Một người cùi đang ăn. 


1056. Với bàn tay l loét, 
Nó bỖ vào mỘt muỖÕng, 
Khi bỗ vào muỖng ấy, 
Ngón tay rời rơi vào. 


1057. Dựa vào một chân tường, 
Ta ăn miễng ăn ấy, 

Đang ăn và ăn xong, 

Ta không cầm ghê tỞm. 


1058. Miếng ăn đứng nhận được 
Xem như thuốc tiêu hôi, 

Chỗ nằm dưới gốc cây, 

Và y từ đỐng rác, 

Ai thọ dụng chúng được, 

ĐưƯỢc gQ¡ người bốn phương . 


IH 


Về sau, khi được hỏi, sao ngài già như vậy, lại có thể hằng ngày leo lên đồi 
núi, ngài trả lời: 


1059. Khi hỌ leo múi đá, 
Mội sỐ b] mạng chung, 
Thừa tự bậc Giác ngỘ 
TĨnh giác và chánh niệm, 
Dựa trên sức thần lực 
Kassapa leo múi. 


1060. Đi khất thực trở về 
Ca-diếp leo tằng đá, 

Ngồi thiền, không chấp thỦ, 
Đoạn sợ hãi kinh hoàng. 


1061. Đi khất thực trở về, 
Ca-diếp leo tằng đá, 

Ngồi thiền, không chấp thỦ, 
Đã đốt cháy, thanh lương. 


1062. Đi khất thực trở về 
Ca-diếp leo tằng đá 

Ngồi thiền, không chấp thỦ, 
Xong việc, không lậu hoặc. 


IV 


Sau khi được hồi thêm, vì sao khi lớn tuổi ngài vẫn ở trên núi rừng? Trúc 
Lâm hay các tịnh xá không làm cho ngài thích ý chăng? Ngài trả lời: 


1063. Khu đất thật khả ái, 
Với những vòng tràng hoa, 
Hoa tên Ka-rê-ri, 

Trải rộng ra cùng khắp, 
Với voi rú khả ý, 

Đồi múi ấy ta thích 


1064. Những hồ nước trong mái, 
Tuyệt đẹp, màu mây xanh, 

Che kín bởi loài bỌ, 

Tên “kŠ chăn In-đa” 

Những ngọn núi đá ấy, 


Làm tâm ta thích thú. 


1065. Giống đồi mây xanh biếc, 
Ví tháp đẹp lâu đài, 
Với vượn hú khả ý, 
Đồi múi ấy, ta thích. 


1066. Đất bằng thật khả ái, 
Được mưa ƯỚt thẫm nhuần, 
Đồi núi được ẩn sĩ, 

Làm thành nơi trú xỨ. 

Vang lên tiếng chỉm công, 
Đồi múi ấy ta thích. 


1067. Vừa đủ ta chánh niệm, 
Hăng hái muốn tu thiền, 
Vừa đủ ra TỶ-kheo 

Hăng hái muốn phước lợi. 


1068. Vừa đủ ta TỶ-kheo, 
Hãng hái muốn an lạc, 
Vừa đủ ra TỶ-kheo, 
Hăng hái tu Du-già. 


1069. Tràn đầy hoa cây gái, 
Như trời phÙỦ làn mây, 

Đầy mọi loài chim chóc, 
Đồi múi ấy ta thích. 


1070. Không đông chúng gia chủ 
Chỗ trú xứ đoàn thú, 

Đầy mọi loài chim chóc, 

Đồi múi ấy ta thích. 


1071. Dưới tằng đá, băng đá, 
Có nước suối trong chây, 

Có khÌ và có nai, 

Lai vãng sỐng gần bên, 

CỔ cây bao trầm nước, 

Đồi múi ấy ta thích. 


1072. Người vậy không ưa thích, 
Cä năm loại nhạc khí, 

Khi đã được nhất tâm, 

Chơn chán thiền quán pháp . 


V 


Khi khuyên bảo các TỶ-kheo thích thú các tục sự, và tham các vật cúng 
dường cần thiết cho sự sống, ngài nói: 


1073. Chớ làm quá nhiều viỆc, 
Tránh quần chúng đua tranh, 
Người siêng tham đắm vì, 

BỖ đích đem an lạc. 


1074. Chớ làm nhiều công việc, 
Tránh việc không lợi này, 

Thân cực nhọc mỆt mỗi, 
Người khổ không an chỉ. 


VỊ 


Các câu kệ sau được nói lên để khuyên bảo trong một vài trường hợp: 


1075. Chỉ lắp bắp cái môi, 
Không thấy được tự ngã, 
CỔ cứng đờ nó đi, 

Nó nghĩ: ta tỐt hơn. 


1076. Không hơn nghĩ tỐt hơn, 
Kể ngu nghĩ tự ngã, 

Bậc trí không tán thán, 

Người có irí cứng đờ. 


1077. Ta tỐt hơn, hay là 
Ta không được tỐt hơn, 
Hay ta là d hơn, 

Ta cũng tỐt như vậy, 

Ai không có dao động 
Trong các loại mạn này. 


1078. Có tuỆ, nói như thật, 
Khéo định tĩnh trong giới, 
Đạt được tâm an chỉ, 
Người ấy kẻ trí khen. 


1079. Ai giữa đồng Phạm hạnh 
Không được có kính trỌng, 
VỊ ấy xa diệu pháp, 


Như đất xa bầu trời. 


1080. Những ai có tàm quý, 
Thường chơn chánh an trú, 
Phạm hạnh được tăng trưởng, 
HỌ đoạn được tái sanh. 


1081. TỶ-kheo cỐng cao động 
Dầu đắp y đống rác, 

Như con khÌ đội lỐt, 

Với da con sử tỬ, 

Người vậy không có thể, 
Chói sáng nhỜ y ấy. 


1082. Không cỐng cao, không động, 
Thận trỌng, căn chẾ ngự, 

Chói sáng với tấm y 

Được lượm từ đỐng rác, 

Chẳng khác con sư fỬ, 

Trong hang động núi rừng. 


VI 


Khi thấy chư Phạm thiên đảnh lễ ngài Sàriputta, và thấy Trưởng lão 
Kappina mỉm cười, ngài nói: 


1083. Rất nhiều chư Thiên này 
Có thần thông, lừng danh, 
Cả mười ngàn chư Thiên, 
Tất cả Phạm hạnh chúng thiên. 


1084. Đứng đẳnh lễ, chấp tay 
Đối ngài Xá-lgi-phẫt, 

VỊ tướng quân Chánh pháp 
Sáng suốt, đại thiền định. 
Đẳnh lễ bậc Thượng sanh, 
Đẳnh lễ bậc Tối thượng. 


1085. Dựa vào gì, thiền tu, 
Chúng tôi không thằng trí. 


1086. Kỳ diệu thay chư Phật, 
Hành xỨ ngài thâm sâu, 
Chúng con không nghĩ được 
Dầu chúng con hội đủ 


Tài nghệ người bắn cung, 
Có thể chễ sợi tóc. 


1087. Khi thấy Xá-lợi-phẫt 
XứỨng đáng được đẳnh lễ, 
Được Phạm thiên chúng ấy, 
Đẳnh lễ, kính như vậy, 

Tôn già Kappina, 

Liền mÌm cưỜi vui về . 


VIH 


Trưởng lão Kassapa rống lên tiếng rống sư tử của mình: 


1088. Trong đám ruộng đệ rử 
Những vị theo Đức Phật, 
Ngoại trừ bậc TỐi tôn, 

Đại ẩn sĩ Mâu-ni, 

Ta ưu việt Đầu đà. 

Không ai bằng ta được. 


1089. Ta hầu hạ Bổn Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuỐng, 
Gốc sanh hữu nhỒ sạch. 


1090. Không nhiễm dính y phục 
Chỗ nằm và đồ ăn, 

Không thể trắc lường được 

Là con bậc Gotama! 

Như hoa sen trong sạch, 

Không thể dính nước vào, 

Ý thiên về xuất ly, 

Thoát ly cả ba giới. 


1091. Với bậc Đại ẩn sĩ, 
CỔ dựng trên niệm xứ, 
Tay dựa trên đức tin, 

Với đầu là Trí tuệ 

Bậc Đại trí luôn luôn, 
Hành trì thật thanh lương . 


CHƯƠNG XIX - PHẨM NĂM MƯƠI KỆ 
(CCLXI) Tàlapufa (Thera. 97) 


Trong thời gian Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình kịch sĩ, trở 
thành thiện xảo trong nghề diễn kịch thích hợp với người trong gia tỘc và 
trở thành lừng danh khắp Ấn Độ, như nhà lãnh đạo một ban hát với năm 
trăm nữ nhân, với sự huy hoàng của nghề kịch, ngài dự các lễ ở làng, ở thị 
trấn, ở cung điện vua, và rất được sủng ái và danh tiếng. Khi ngài trình diễn 
ở Ràjagaha với nhiều thành công, ngài đến yết kiến Đức Phật và hỏi có 
phải một kịch sĩ khi trên sâu khấu giả danh sự thật, làm cho khán giả ưa 
thích, vui cƯỜi, người ấy sau khi chêt được sanh vào chư Thiên hay cười. 
Đức Phật ban đầu không trả lời. Đến khi hồi lần thứ tư, Đức Phật trả lời 
những ai khiến cho con người thiên về tình dục, tiêu cực tâm tư hoang 
mang khiến người ta mất nhiệt tình, người như vậy sau khi chết sẽ sinh vào 
địa ngục. Nhưng nếu có tà kiến thời bị sanh vào địa ngục và súc sanh. 
Tàlaputta khóc không phải vì Đức Phật nói chỗ tái sanh, chỉỈ vì bị các kịch sĩ 
xưa lừa dối nói rằng kịch sĩ sẽ được sanh trong một đời sống hạnh phúc. 


Rồi Tàlapuzra nghe lời Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia và sau 
mộit thời tu tập, chứng quả A-la-hán. Rồi nêu rõ với nhiều chi tiết, như thế 
nào ngài chế ngự và làm cho trong sạch tâm tư, đi đến chỗ giác ngộ thâm 
sâu, ngài nói lên những câu kệ như sau: 


I 


1092. Khi nào ta sẽ đến, 
Một mình, không có hai, 

Ở rong những hang động, 
Của các loại núi rừng, 

1a quán mỌi sanh hữu, 
Tất cả là vô thường, 

Nay ta là như vậy, 

Khi nào ta sẽ vậy? 


1093. Khi nào ta sẽ là, 
ẩn sĩ mang y vá, 

Mang y vài màu vàng, 
Không của ta, không ái, 
Đoạn trù, diệt tham tâm, 
Đoạn luôn cả sân, sỉ, 

Ta đi đến khu rừng, 

Sẽ frú trong an lạc. 


1094. Khi nào ta thấy được 
Thận này là vô thường, 

BỊ chết già áp bức, 

Õ giết chóc, bệnh tật 

Ta sẽ trú trong rỪng, 

Một mình, quán vô túy 

Khi nào sẽ là vậy? 


1095. Khi nào ta sẽ lẫy 
Gươm sắc bén trí tuỆ, 
Chặt dây leo khát ái, 

Với nhiều dây chằng chị, 
Sanh khởi lên Sợ hãi, 
Mang đến sự khổ đau. 
Khi nào sẽ là vậy? 


1096. Khi nào ta sẽ là, 
Có sức mạnh rút gươm, 
Gươm do tuỆ tạo thành, 
Là lửa sáng ẩn sĩ; 

Với sức mạnh đập tan 
Ác ma với Ma quân 
Trên chỖ ngồi sư tử, 
Khi nào sẽ là vậy? 


1097. Khi nào ta sẽ được 
Hội tụ với bậc thiện, 
Được ihẫy giữa các vị, 
Đẳm nhận các trọng pháp, 
Tỉnh cần với các v], 

Thấy sự vật như thật, 
Chiến thắng được các căn 
Khi nào sẽ là vậy? 


1096. Khi nào nhác đói khát 
Gió, nóng, trùng bò sát, 

Sẽ không não hại ta, 

Ở Gi-ri-bhaJe, 

Đang lo đến tự ngã, 

Khi nào sẽ là vậy? 


1099. Khi nào ta có thỂ 
Chánh niệm, gã định tÌnh 
Hiểu được với trí tuỆ, 
Bốn sự thật khéo giẳng, 


Bởi bậc Đại ẩn sĩ, 
Khi nào sẽ là vậy? 


1100. Khi nào ta sẽ chuyên 
Chú tâm vào an chỉ, 

Thấy được với trí tuỆ, 
Sắc, thanh, hương, v], xúc, 
Các pháp vô thường này, 
Như lửa cháy hừng đỏ, 
Khi nào ta sẽ vậy? 


1101. Khi nào ta b] nói, 
Với lỜi nói thô ác, 
Không vì lý do ấy, 

Tâm trí b] thất vọng. 
Khi được lời tán thán, 
Không vì lý do ấy, 

Tâm tư được thÖa mãn. 
Khi nào ta sẽ vậy? 


1102. Khi nào nhiều như ci, 
Cỏ, cây leo, thân cây, 

Ta cân nhắc bình đẳng, 
Những pháp vô lượng này, 
Nội pháp và ngoại pháp, 

Khi nào ta sẽ vậy? 


T103. Khi nào mây đem mưa, 
Với nước mới trong rỪng, 
Làm ƯỚI y áo 1a, 

Ta đi trên đường ƯỚI, 

Con đường ẩn sĩ đi. 

Khi nào sẽ là vậy? 


1104. Khi nào nghe trong rừng, 
Tiếng kêu của loài chim, 

Chim công, có mào đầu. 

Trong hang động núi rừng, 

Ta an trú suy fƯ, 

ĐỂ đạt quả bất rử, 

Khi nào ta sẽ vậy? 


1105. Khi nào với thần thông, 
Ta có thỂ vƯỢi qua, 
Không chìm, không sợ hãi, 


Sông Hằng, Yamunà, 
Sông Sarasvafi, 

Với cửa sông hãi hùng, 
Với nước ào vực sâu, 
Khi nào sẽ là vậy? 


T106. Khi nào, nhƯ con voi, 
Trên chiến trường tấn công, 
Ta sẽ phá tan tành, 

Lòng dục đối dục cẳnh, 
Chuyên chú trong thiền định, 
TỪ bỗ mỌi tịnh tướng, 

Khi nào sẽ là vậy? 


1107. Khi nào như người nghèo 
Mắc nợ chưa rã được, 

BỊ kê giàu thúc bách, 

Tìm ra được của chôn, 

Ta sẽ được thoải mái, 

Họ được lời giẳng dạy, 

Của vị Đại ẩn sĩ, 

Khi nào sẽ được vậy? 


1108. Nhiều năm ta được ngươi, 
Yêu cầu làm như sau: 

Như vậy là vừa rồi, 

Ngươi sống đời gia đình, 

Nay ta đã xuất gia, 

Do vậy, hỡi này tâm, 

Do vì lý do gì, 

NeưƠi không có chuyên tâm ? 


1109. Này tâm, phi chăng ngươi, 
Yêu cầu ta nhƯ sau: 

Tại Giribbaje 

Loài chữn có lông sáng, 

Đón chào với tiếng kêu, 

Sấm của Đại In-da. 

Hãy làm v] ấy vui, 

Đang tu thiền trong rỪng. 


TII0. Trong gia đình, bạn bè, 
Người yêu và bà con, 


Các du hí ở đời, 

Các đối tượng của dục, 
Tất cả đều rừ bỏ, 

Ta chấp nhận thế này. 
Hồi này tâm, ngươi không 
Bằng lòng với ta chăng? 


1111. Việc này chỈ vì ta, 
Đây không vì người khác, 
Khi đến thời vũ trang, 
Sao lại còn than khóc ? 
Thế giới này toàn động, 
Chờ đợi là như vậy. 

Nên ta đã ra đi, 

Tìm cầu đạo bất tử. 


1112. VỊ nói điều khó nói, 
Tối thượng loài hai chân, 
Bậc Y vương vĩ đại, 

Đánh xe điều ngự người, 
Với tâm không tham dục, 
Ngài khéo chế ngự được, 
Người khó lòng chẾ ngự, 
Chế ngự được tâm người, 
Vọng động nhƯ con vƯỢợn. 


1113. Các dục có nhiều vẻ. 
Dịu ngọt, rất khả ý, 

Ở đây, hàng phàm phu, 

Vô trí, bỊ trói buộc. 

HQ muốn chịu đau khổ, 
Khi hỌ tìm tái sanh, 

Dắt dẫn bởi tâm họ, 

Họ chết trong địa ngục. 


1114. Trong khu rừng vang lên, 
Tiếng chim công, chữm cò, 

Chỗ trú xứ tu tiên, 

Của loài beo, loài cỌp, 

Người sống tại chỖ ấy, 

Chớ chờ đợi về thân, 

Chớ có quá đam mê, 

Này tâm, hãy khích IỆ, 

Hãy khuyên ta như trước, 


1115. Hãy tu thiền, căn, lực 
Hãy tu định giác chỉ, 

Hãy giác chứng ba minh, 
Trong lời dạy Đức Phật, 
Này tâm, hãy khích lỆ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


1116. Hãy tu tập con đường 
ĐỂ đạt được bất tử, 
Đường đưa đến thể nhập, 
Chỗ đoạn diệt mọi khổ. 
Con đường có tám ngành, 
Rửa sạch mọi uẾ nhiễm. 
Này tâm, hãy khích lỆ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


TII7. Hãy nhƯ lý quán sát, 
Các uẫn là đau khổ, 

Hãy từ bỗ xa người, 

Những nguyên nhân đau khổ. 
Ngay trong thời hiện tại, 
Hãy chấm dứt đau khổ, 

Này tâm, hãy khích lỆ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


1118. Hãy như lý tuỆ quán, 
Là vô thường, là khổ, 

Là không, là vô ngã, 

Là tà ác, sát hại, 

Hãy chế ngỰ tâm người, 
Chớ để nó chạy loạn. 

Này tâm, hãy khích lỆ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


1119. Trọc đầu và xấu sắc, 
Đi đến bị nguyền rủa, 

Khi khất thực gia đình, 
Tay cầm hình đầu lâu, 

Nay người có chú tâm, 
Vào lời dạy Bồn Sư, 

Vào lời Đại ẩn sĩ, 

Này tâm, hãy khích lệ 

Hãy khuyên ta như trước. 


1120. Hãy äi trên con đường, 


TỰ ngã khéo chế ngự, 
Giữa các nhà, tâm ý 
Không ái luyến các dục, 
Như trăng vào tháng tròn, 
Không có bợn mây mù. 
Này tâm, hãy khích lỆ, 
Hãy khuyên ta như trước. 


1121. Hãy sỐng trong rừng múi, 
Ăn đồ ăn khất thực, 

Sống tại chỗ nghĩa địa, 

Mặc y lượm đỐng rác. 

ChỈ có ngồi không nằm 

Luôn vui hạnh Đầu-đà, 

Này tâm, hãy khích lỆ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


1122. Như người đã trồng cây, 
Liền tìm cho được trái, 

Nay ngươi ước muốn trái, 

Há chặt rễ cây sao? 

Này tâm, thật giỐng như, 

Ví dụ ngươi đã làm, 

Khi ngươi khích lỆ ta, 

Trong vô thường dao động. 


1123. Ngươi, vô sắc, cô độc, 
Kẻ lữ hành từ xa, 

Nay ta sẽ không làm, 

Theo lỜi nói của ngươi. 

Các dục là khổ đau, 

Cay đẳng, sợ hãi lớn, 

Tâm hướng vọng Niết-bàn, 
Ta sẽ bước, đi tới. 


1124. Ta đi tỚi xuất gia, 
Không phải vì bất hạnh, 
Không đùa vô liêm sỉ 
Không vì duyên tâm hứng, 
Không bị đày ải xa, 

Không vì nhân mạng sỐng, 
Khi ta đã bằng lòng, 

Này tâm, đối với ngươi. 


1125. Ít dục được tán dương, 


Bởi những bậc chân nhân, 
Kế cả đoạn giả dối, 

Và an tịnh đau khổ. 

Như vậy, hỡi này tâm, 

Khi ngươi khích lỆ ta, 

Còn nay ngươi đi ngược, 
Điều ngươi trước quen làm. 


T]26. Khát ái và vô mình, 
Đáng thương và đáng ghét, 
Sắc đẹp và lạc thọ, 

Dục trưởng dưỡng hấp dẫn, 
Tất cả đã quăng bỗ, 

Ta không có cố gắng, 

Đi đến một lần nữa, 

Những đồ đã quăng bỏ. 


1127. Này tâm, khắp mọi nơi, 
Ta làm theo lời ngưƠi, 

Trải qua nhiều đời sỐng, 
Người không tức giận ta, 

Và thân nỘi sanh này, 

Là lòng ngươi biết ơn! 

Trên đường luân hồi dài, 
Khổ do chính ngưểi tạo. 


1128. Này tâm, chính ngươi làm 
Tác thành con ngƯỜi ía, 

Chính ngươi làm, tfa thành, 
Thành một Bà-la-môn, 

Thành vua chúa hoàng tỘc, 

Một ngày là người buôn, 

Ngày kia thành nô tỳ, 

Hoặc thành loại chư Thiên. 

Tất cả đều do ngươi, 

Chính do ngưƠi tác thành. 


T129. Chính do nhân nhà ngươi, 
Chúng ta thành Tu-1a, 

Chính do ngươi tác thành, 

Ta rơi đáy địa ngỤc; 

Một thời thành súc sanh, 

Một thời thành ngạ quỶ, 

Tất cả đều do người, 

Chính do ngươi tác thành. 


1130. Ngươi sẽ không lùa ta, 
Nhiều lần, nhiều thỜi nỮa, 
Như những người phù thỦy, 
Bày các trò äo thuật, 

NeưƠi chơi lừa phnh ta, 
Như chơi với người điên, 
Này tâm, hãy nói ta, 

Chỗ nào ta lỗi lầm. 


1131. Trước tâm này lang thang, 
Chạy chỗ này chỗ khác, 

Chạy chỗ nó ưa thích, 

Chạy chỗ nó vui sướng, 

Nay ta chẾ ngỰ tâm, 

Với như lý tử duy, 

Như câu móc chẾ ngự, 

Nhiếp phục con voi rừng. 


1132. Với ta, bậc Đạo Sư, 
Xác định đời vô thường, 
Đời không có trường cửu, 
Đời không có kiên thực. 
Này tâm, hãy đầy ta, 
Nhẫy vào lời Phật dạy, 
Khiến ta vượi bộc lưu, 
Rất khó được vượi qua. 


T133. Ta nay đã xuất gia, 
Trong pháp Đại ẩn sĩ 
Những người giỐng như ra, 
Không chấp nhận tỔn thất. 


1134. Rừng, biển, sông, đất liền, 
Bốn phương, phụ trên dưới, 
Tất cä là vô thường, 

Ba hữu là hoạn nạn, 

Này tâm, hãy đi đâu ? 

Nsươi sẽ hưởng an lạc. 


1135. Kìa, kìa, hồi này tâm, 
Đích ta thật vững chắc, 
Người sẽ làm được gì, 
Khiến ta phi quay lại, 
Này tâm, ta đâu còn, 

Tùy thuộc thế lực ngươi, 


Không ai chịu xúc chạm, 
Cái bị có hai miệng, 

Gớm ghiếc thay cái vật, 
Đầy chín dòng chẳy nước. 


1136. Ôi, ngươi sẽ ưa sống, 
Trên đẳnh sườn múi cao, 
Chỗ Ở đàn heo nai, 

Hay cằnh đẹp thiên nhiên, 
Hay trong núi rừng sâu, 
Thẫm mát mưa nước mới, 
Tại đẫy ngươi sẽ thích, 
Ngươi lấy hang làm nhà. 


1137. Loài chìm lông cỔ đẹp, 
Với mào đẹp, cánh đẹp, 

Với lông nhiều màu sắc, 
Đón chào tiếng sẫm vang, 
VỚi tiếng kêu dịu ngỌI, 
Chúng sẽ làm ngươi thích, 
Ngươi u tập thiền định, 
Trong núi rừng thâm sâu. 


113. Khi trời đổ mưa xuỐng, 
Trên đám cỖ bón phân, 

Và trong rừng nỞ hoa. 

Với đầu hoa nhƯ mây, 

Giữa rừng, ta sẽ nằm, 

Chẳng khác gì khúc cây, 

Đối ra, rất mềm dịu, 

Thật giỖng như giường bông. 


1139. Như vậy, ta sẽ làm, 
Giống như người chủ nhà, 
Những gì ta nhận được, 

Ta xem là vừa đủ, 

Như thợ da không nhác, 
Khéo làm cho nhuần nhuyễn, 
Cái bị bằng da mèo. 


1140. Như vậy ra sẽ làm, 
Giống như người chủ nhà, 
Những gì ta nhận được, 
Ta xem là vừa đủ, 

Tình tẫn ta dẫn ngươi, 


Rơi vào thế lực ta. 
Như voi say b] nài, 
Khéo dùng móc chẾ ngự. 


1141. Với ngươi khéo nhiếp phục, 
Khéo an trú vỮng vàng, 

Như người huấn luyện ngựa, 

Với con ngựa thuần thục, 

Ta có thể dấn bước 

Trên con đường an lành, 

Con đường được những v] 

HỘ trì tâm thường dùng. 


1142. Ta sẽ trói chặt ngươi, 
Vào đối tượng cần thiết, 
Như cơn voi b] dây 

Trói chặt vào cây cỘt. 

Ta khéo hỘ trì ngươi, 

Khéo luyện với chánh niệm. 
Nhờ vậy, ngươi sẽ thành, 
Không dựa mọi sanh hữu. 


1143. VỚi tuỆ, chặt tà đạo, 
Với lực, chận, hướng chánh 
Thấy tập khởi, diệt sanh, 
Ngươi sẽ là thừa rự 

Bậc phát ngôn tỐi thượng. 


1144. Này tâm, ngươi dẫn ta, 
Đến ngôi làng thô lỗ, 

Khiến trú vào thẾ lực 

Của bốn tưởng điên đảo, 
Hãy đến, theo v ấy 

VỊ chặt đứt kiết sỬ, 

Bậc có tâm đại bị, 

Bậc Mâu-ni vĩ đại. 


T145. NhƯ loài thú fự do, 
Trong ngôi rừng đẹp đề. 
Ngươi vào núi xinh đẹp 

Có mây làm vòng hoa, 

Tại đấy, không có người, 
Trong rỪng ngươi sẽ thích, 
Nay tâm, chắc chắn vậy 
Ngươi sẽ đến bờ kia. 


1146. Những ai còn rơi vào, 
Thế lực ý muỐn ngươi, 
Nam nhân và nỮ nhân, 
Hưởng an lạc ngươi cho 
Không trí, bỊ rơi vào 

Trong thế lực Ác-ma, 

A¡ ưa thích sanh hữu, 

Sẽ là thuộc hạ ngươi, 

Hồi này tâm của ta. 


CHƯƠNG XX - PHẨM SÁU MƯƠI KỆ 
(CCLXIH) Mahà-Moggallàna (Thera. 104) 


Đời ngài được kể với đời ngài Sàripu#ra (CCLIX). Sau khi xuất gia một 
tuần, ở gần làng Kallavàla tại Magadha, trong khi du hành ngài bị hôn trầm 
thụy miên và được Thế Tôn dạy: “Này Moggallàna, biếng nhác không 
giống với im lặng của bậc Thánh”. Ngài liền tinh tấn chế ngự sự yếu đuối 
của mình. Khi chỈ nghe đề tài về các giới do Đức Phật giảng dạy, ngài 
chứng được quả A-la-hán. Một thời, Thế Tôn ở tại Je/avana, xác chứng 
ngài là bậc thần thông đệ nhất. Các bài kệ của ngài được kiết tập thứ nhất. 


| 
Khích lệ các Tỷ-kheo: 


1147. Chúng ta người Ở rừng, 
Sống đồ ăn khất thực, 

Bằng lòng với miếng ăn 
Được bỗ rơi trong bái, 

Phá nát ma, ma quân, 

Nếu nỘi tâm khéo định. 


1148. Chúng ta người Ở rừng, 
Sống đồ ăn khất thực, 

Bằng lòng với miếng ăn, 
Được bỗ rơi trong bái, 

Dẹp sạch ma, ma quân, 

Như voi, nhà bằng lau. 


1149. Chúng ta Ở gốc cây, 
Nhẫn nại, tâm kiên trì, 
Bằng lòng với miếng ăn, 
Được bỗ rơi trong bái, 
Phá nát ma, ma quân, 
Nếu nội tâm khéo định 


1150. Chúng ta Ở gốc cây, 
Nhẫn nại, tâm kiên trì, 
Bằng lòng với miếng ăn, 
Được bỗ rơi trong bái, 
Dẹp sạch ma, ma quân, 
Như voi, nhà bằng lau. 


H 
Với một kỹ nữ muốn cám dỗ ngài: 


1151. Với am, sườn bằng xương, 
May dính với gân thịt, 

Gớm thay, đầy hơi thối! 

Mang tay chân người khác, 

Làm thân thể của mình! 


1152. Cái bị đựng đầy phân, 
ĐƯỢc da bao bọc lại, 

Ôi con QuỶ cái kia! 

VỚi vú b] ung nhỌi, 

Thân Người, chín dòng nước 
Luôn luôn được tuôn chây. 


1153. Thân Ngươi chín dòng nước 
Hội thối, tạo trói buộc, 

TỶ-kheo tránh thân ấy, 

Như kŠ sạch tránh phân. 


1154. Nếu người khác biết Ngươi 
Như ta biết được Ngươi, 

Người ấy tránh xa Ngươi, 

Như khi mưa tránh phân. 


Người đàn bà ấy cảm thấy hổ thẹn, đẳnh lễ vị Truởng lão rồi thưa: 


1155. Thật là vậy, Đại hùng, 
Như Sa-môn, ngài nói: 

Ở đây, có kẻ đắm, 

Như bò già trong bùn. 


Bậc Trưởng lão: 


1156. Ai nghĩ có thể nhuộm, 
Bầu trời với màu nghệ, 
Hoặc với màu sắc khác 

Kẻ ấy chỈ thất bại. 


1157. Tâm ta giỐỖng trời ấy, 
Nội tâm khéo định tĩnh, 
Chớ đem ác tâm đến 

Như chim rơi đống lửa. 


1158. Hãy xem bóng trang sức 
Nhóm vết thương tích rỤ, 
Bệnh hoạn nhiều tham tưởng 
Nhưng không gì trường cửu . 


IH 
Khi được tin Trưởng lão Sàripufia viên tịch: 


1159. Ôi, thật hãi hùng thay! 
Ôi! Lông tóc đựng ngược, 
Bậc đủ nhiều đức tánh, 
Xá-lợi-phất nhập diỆt. 


1160. Các hành là vô thường 
Có sanh phải có diệt, 

Sau khi sanh, chúng diỆt, 
Nhiếp chúng là an lạc . 


IV 
Nói về Trưởng lão 7issa: 


1161. Những ai thấy năm uẫn, 
Là khác, không phải ngã, 
Quán thấu vật tẾ nhị, 

Như têm đâm mi tóc. 


1162. Những ai thấy các hành, 
Là khác, không phải ngã, 
Chúng thấu triệt tẾ nh], 

Như têm đâm mĩ tóc. 


Nói về Trưởng lão Vaddhamàna 
1163. Như bị kiếm chém xuỐng, 
Như bị lửa cháy đầu, 

VỊ TỶ-kheo xuất gia, 

Chánh niệm, đoạn tham dục. 


1164. Như bị kiếm chém xuỐng, 
Như bị lửa cháy đầu, 

Vị TỶ-kheo xuất gia, 

Chánh niệm, đoạn tham hữu. 


VỊ 
Tuyên bố liên hệ đến kinh Pàsàdakamma: 


1165. Được khuyên bảo bởi vị, 
Đã tu tập fỰ ngã, 

Mang thân này tối hậu, 

Với ngón chân ta làm, 

Rung chuyển cả lâu đài, 
Migàramàtu. 


VH 
Nói liên hệ với một Tỷ-kheo: 


1166. Không với nhu nhược này, 
Không với ít lực này 

Có thể chứng Niết-bàn, 

Giải thoát mỌi buộc ràng. 


1167. VỊ TỶ-kheo trễ này, 
Con người tỐi thượng này, 
Chiến thắng ma, ma quân, 
Mang thân này tỐi hậu. 


VIH 
Về đời sống viễn ly cỦa mình: 


1168. Giữa đồi Vebhàra, 
Giữa đồi Pandava, 

Sét đánh vào hang động, 
Con bậc Vô rŸ ấy, 

Đã ải vào hang núi, 

Đang ngồi nhập thiền định. 


1X 


Đi vào Rà/agaha (Vương Xá) để khất thực, ngài khuyến giáo người cháu 
của Sàripuira, một Bà-la-môn có tà kiến, người này thấy ngài Đại-ca-diếp, 
cẩm thấy ghê tổm, như thấy được một nữ thần bất hạnh. 


An tịnh và thoải mái, 

Ấn sĩ trú vùng xa, 

Thừa rự Phật tối thắng, 
Được Phạm thiên tán thán . 


1169. Hỡi này Bà-la-môn, 
Hãy đằnh lễ Ca-diẾp, 
Ngài là con thừa rự, 

Bậc Giác NgỘ lối thắng, 
Ấn sĩ trú vùng xa 

An tịnh và thoải mái. 


1170. VỊ trải trăm đời sỐng, 
Đều thuộc dòng Phạm chí, 
Học giä, giỏi VỆệ-đà, 

Sanh tiếp tục làm người. 


1171. Dầu là bậc giáo sư, 
Thấu triệt ba Vệ-đà, 
Đẳnh lễ vị như vậy, 

ChỈ giá mỘt mưỜi sáu. 


1172. VỊ ấy trước bữa ăn, 

Thấy được tám giải thoát. 
Thuận hướng và nghịch hướng. 
Rồi mới đi khất thực. 


1173. Chớ có đến tấn công 
Một TỶ-kheo như vậy, 
Hồi này Bà-la-môn, 
Chớ có đào tự ngã, 
Hãy khởi ý tín nhiệm 
VỊ La hán như vậy, 
Chấp tay đẳnh lễ gấp, 
Chớ để đầu ông hồng. 
X 
Khi khuyến giáo một TỷỞ-kheo tên Poø/hila: 
1174. Người không thấy diệu pháp, 
Dẫn đầu về luân hồi, 
Chạy theo hướng tà đạo, 
Đường cong không nên ải. 


T175. NhƯ con sâu đính phân, 
Say mê theo các hành, 

Đắm sâu vào lợi danh, 

Trống rÕỖng, hỡi Pôt-thi. 


XI 


Tán thán Tôn giả Sàripufta: 


1176. Hãy xem Tôn giả này 
Xá-lgi-phẫt đẹp sắc, 

Giải thoát cả hai phần, 
Nội tâm khéo định tĩnh. 


1177. Không b] tên khát ái, 

Các kiết sử đoạn tận, 

Ba mình đã đạt được, 

Sát hại xong thần chết, 

Đáng được người cúng dường, 
Là ruộng phước vô thượng. 


xI 
Do ngài Sàripufra nói lời tán thán Moggallàna: 


1178. Có nhiều chư Thiên này, 
Có thần lực danh xưng, 

Đến mười ngàn chư Thiên 
Tất cả Phạm phụ Thiên. 

Họ đứng chấp hai tay 

Đẳnh lễ Mục-kiền-liên. 


1179. Đằẳnh lễ thượng sanh nhân! 
Đẳnh lễ vô thượng nhân! 

Lầu hoặc ngài đã đoạn, 

Ngài xứng được cúng dường. 


1180. Được trời người đẳnh lễ, 
Đã sanh, bậc thắng chết, 

Như sen không dính nước, 

Ngài không dính các hành. 


1181. VỊ trong mỘt sát-na, 
Biết đời, dưới ngàn cách, 
Chẳng khác Đại Phạm Thiên, 
TỶ-kheo ấy Thiên tử 

Đầy đủ thần thông lực, 

Thẫy được những thời cơ 
Chết sống của mọi loài . 


XII 


Mahà-Moggàllàna nói lên, xác nhận khả năng của mình: 


1182. Xá-lợi-phẫt với tuệ, 
Giới hạnh, an tịnh tâm, 
TỶ-kheo đến bỜ kia, 

VỊ ấy thật tối thượng. 


1183. NhƯng ta ngay giây phút 
Đến trăm ngàn triệu lần, 

Biến hóa tự thân được, 

Ta thiện xão biến hóa, 

Thuần thục với thần thông. 


T]I84. Dòng họ Môg-gal-1a, 
Sống thiền định trí tuỆ 

Đi đến bỜ bên kia, 

Không ái giáo pháp đạt. 
Hiền trí, các căn tịnh, 
Chặt đứt các trói buộc, 
Như voi bự: đứt ngang, 
Dây leo đã mục nát. 


1185. Ta hầu hạ Bổn Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuỐng, 
Gốc sanh hữu nhỔ sạch. 


1186. Sanh của ta đã tận, 
Chiến thắng dạy làm xong, 
Lưới danh được đoạn diỆt, 
Gốc sanh hữu nhỒ lên, 
Mục đích hạnh xuất gia, 
BỖ nhà, sống không nhà, 
Đích ẫy đã đạt được, 

Mọi kiết sử diệt xong. 


La mắng Màzra đã vào và ra khỏi bụng ngài: 


1187. Địa ngục ẫy thế nào, 
Dà sỉ bỊ nấu sôi, 

Vì đánh Vidhura, 

Đệ tử Kà-kùsandha. 


1188. Có trăm loại cọc sắt, 
TỰ cẳm thọ riêng biỆt, 
Địa ngục là như vậy, 

Dù sỉ b] nấu sôi, 


Vì đánh Vidhura, 
Đệ tử Kakusandha. 


1189. TŸ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ nhƯ vậy, 

Vì người đánh TỶ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


1190. Dựng lên giữa biến cä, 
Cung điện trải nhiều kiếp, 
Bằng ngọc chói lưu ly, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu, 
Tiên nữ múa tại đây, 

Trang sức màu dị biỆt. 


1191. TỶ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh TỶ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


1192. Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Chúng TỶ-kheo chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyỀn 
Lầu mẹ Migàra. 


1193. TŸ-kheo đệ rữ Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh TỶ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


1194. Với ngón chân rung chuyỂn, 
Lầu Vi-ja-yan-ta, 

Đầy đủ thần thông lực, 

Chư Thiên cũng hoằng sợ. 


1195. TỶ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh TỶ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


1196. Ai hỏi v Sakka, 
Tại lầu Vijayan, 

Hiền giả, ngươi có biẾt, 
Ái tận được giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hồi. 


1197. TỶ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh TỶ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


1198. Ai từng hỏi Phạm thiên 
Tại hội chúng Thiện Pháp: 
Hiền già nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng 
Phạm thiên cành thiên giỚi. 


1199. Brahmà đã chân thành, 
Tiếp tục đáp câu hồi: 

Tôn già tôi không chấp 

Các tà kiến thuở xưa. 


1200. Tôi thấy sự huy hoàng 
Phạm thiên cành thiên giới, 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 


1201. TŸ-kheo đệ rữ Phật, 
Hiểu biết rõ nhƯ vậy, 

Vì ngươi đánh TỶ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


1202. Ai với sự giải thoát, 
Cằm xúc Cao Sơn đẳnh, 
Rừng đông Videha 

Và người nằm trên đất, 


1203. TŸ-kheo đệ rữ Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì ngươi đánh TỶ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


1204. Thật sự lửa không nghĩ: 
“Ta đỐit cháy kŠ ngu”, 

Kể ngu đột kích lửa, 

TỰ mình b] thiêu cháy. 


1205. Cũng vậy này Ác-ma, 
Ngươi đột kích Như Lai, 
TỰ đốt mình cháy mình, 
Như kŠ ngu chạm lửa. 


1206. Ác ma tạo ác nghiệp, 
Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng Ác-ma, 
Ác quằ không đến ta. 


1201. Điều ác Ác ma làm, 
Chất chứa đã lâu rồi, 
Ác-ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng TỶ-kheo. 


1206. TỶ-kheo chỐng Ác ma, 
Tại rừng Bhe-kalà, 

VỊ Dạ-xoa thất vọng, 

Biến mất tại chỗ ấy . 


Như vậy, Tôn giả Mahà-Moggallàna nói lên những bài kệ. 


CHƯƠNG XXI - PHẨM BẤY MƯƠI KỆ 
(CCLXTV) Vangìisa (Thera. 109) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Ở Sàwz#hï, trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Vangìsư và được dạy ba tập Vệ-đà. Ngài được 
trọng vọng cúng dường, nhỜ gõ trên sọ người và biết được kiếp trước của 
người ấy. Các Bà-la-môn thấy Vangìsa là một nguồn lợi dưỡng nên đem 
ngài đi chỗ này chỗ khác. Trong ba năm, Vzngìsa đoán kiẾp trước trên các 
sỌ người được mang đến, và lấy tiền khoảng một trăm, một ngàn, 
Kahapana (đồng tiền vàng) mỗi đầu người. Ngài nghe danh tiếng của Thế 
Tôn, muốn đến yết kiến Thế Tôn, nhưng các Bà-la-môn ngăn lại. 


Vangìsa không nghe đi yết kiến Đức Phật. Khi Đức Phật hồi Vangìsa biết 
được nghề sì, ngài trả lời có thể đoán được sọ người, bằng cách lấy móng 
tay gõ trên sỌ người và đoán được số mệnh người ấy trong ba năm. Thế 
Tôn bảo Vangìsa đoán sQ người sanh vào địa ngục, vào loài Người, hàng 
chư Thiên và một vị giải thoát. Vangìsa có thể đoán số mạng ba hạng người 
kia nhưng đối với vị đã giải thoát thời không thể nói được gì. Cuối cùng, 
ngài yêu cầu Thế Tôn và được trả lời nhƯ sau: 


Ai biết thật hoàn toàn, 

Sự sanh diệt chúng sanh, 
Không tham trước, Thiện Thệ, 
Giác ngỘ đạt Chánh giác, 

VỊ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn, 

Thiên, Nhân, Càn-thát-bà, 
Không biết chỗ sỞ thú, 

Lầu hoặc được đoạn rrÙ, 

Bậc ?ng Cúng, La-hán, 

VỊ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

(Kinh Tập, kệ 643-644 - Trung BỘ kinh II, 196M) 


Sau khi nghe xong, Vøzngìsa yêu cầu Đức Phật dạy cho con đường đạt đến 
đích ấy, xin xuất gia và Đức Phật bảo Trưởng lão Nigrodhakappa độ cho 
xuất gia rồi dạy cho quán ba mươi hai bộ phận của thân và tuệ quán. Cuối 
cùng ngài chứng quả A-la-hán, từ bổ các Bà-la-môn cũ, dùng nhiều câu tán 
thán Thế Tôn (9S, 785) và Đức Phật xác chứng ngài là vị Tỷ-kheo đệ nhất 
về thuyết pháp. Những điều ngài nói lên trước và sau khi chứng quả A-la- 
hán được kiết tập bởi ngài Ananda và các vị khác trong kỳ kiết tập thứ nhất 
nhƯ sau: 


I 


Khi còn là Sa-di, sau khi bị ảnh hưởng vì thấy nhiều thiếu nữ mặc áo đẹp, 
ngài nói lên những cảm thọ được nhiếp phục của ngài: 


1209. Với ta đã xuất gia, 
BỖ nhà, sỐng không nhà, 
TƯ rfưởng này chạy loạn, 
Khởi lên rừ hắc ám. 


1210. Nhà bẵn cung thiện xảo, 
Thượng sanh giỗi cung pháp, 
Ngàn người bắn khắp phía, 
Không nao núng chút nào. 


1211. Nếu phụ nữ có đến, 
Dầu nhiều hay đông hƠn, 
Sẽ không dao động ta, 

Vì ta trú Chánh pháp. 


1212. Chính ta từng được nghe, 
Phật dòng họ Mặt Trời, 

Giẳng đạo hướng Niết-bàn, 

Ở đây ý ta thích. 


1213. Như vậy ta an trú, 

Ác ma, nñngƯƠI có đến, 

Ta sẽ làm như vậy, 

Người không thấy đường ta. 


H 
Được nói khi nhiếp phục các cảm thọ của mình như sân hận v.v... 


1214. Ta bỗ lạc bất lạc, 
MỌI tâm fƯ gia sự, 
Không tạo một chỗ nào, 
Thành cƠ sở tham dục, 
Ai thoát rừng, ly tham, 
Mới ứng danh TỶ-kheo. 


1215. Phàm địa giới, không giới, 
Cả sắc giới trong đời, 

Đều biến hoại vô thường, 

Hiểu vậy, sỐng liễu tri. 


1216. Chúng sanh thường chấp trước, 
Đối với các sanh y, 

Đối vật họ thấy nghe, 

HỌ xúc chạm suy fƯ, 

Ở đây ai đoạn dục, 

Tâm tư không nhiễm ô. 

Không mắc dính chỗ này, 

VỊ ấy danh Mâu-ni. 


1217. Đối sáu mưƠơi tám kiến, 
Thuộc phàm phu phi pháp, 
Không học phái tà chấp, 

VỊ ấy chân TỶ-kheo. 


1219. Vẹn toàn, tâm thường định, 
Không dối trá thận trọng, 

Ly ái, vị Mâu-ni, 

Chứng đạt đường an tịnh, 

Tùy duyên nhập Niết Bàn, 

VỊ ấy chờ thời đến. 


IH 


Nói đến khi ngài nhiếp phục cỬ chỉ của ngài về khả năng nói dễ dàng của 
mình: 


1219. Đệ tử Gotama, 

Hãy từ bỗ kiêu mạn, 

Trên con đường kiêu mạn, 
Hãy tránh né hoàn toàn, 
Ham mê đường kiêu mạn, 
Sẽ hối trách dài dài. 


1220. B] lừa bởi lừa dối, 
BỊ hại bởi kiêu mạn, 
Loài Người rơi địa ngục, 
Chúng sầu khổ lâu dài, 
BỊ hại về kiêu mạn, 

HQ phải sanh địa ngỤc. 


1221. Không bao giỜ sầu muộn, 
TỶ-kheo chiến thắng đạo, 

Chơn chánh dẫn thân bước, 
Hưởng danh dự an lạc, 

Như rhật được tên gỌi, 


Là bậc đã thẫy pháp. 


1222. Do vậy Ở đời này, 
Không thô lậu, không kiêu, 
Đoạn triền cái, thanh tịnh, 
Đoạn kiêu mạn, không dư, 
VỚi mình, tâm an tịnh, 
Bậc đoạn tận khổ đau . 


IV 


Khi còn là Sa-di, ngài hầu Tôn giả Ananda, khi Tôn giả được một vị đại 
thần của vua mời đến thăm Tôn giả và ngài được vây quanh với những nữ 
nhân trang sức đẹp đẽ, những người này kính lễ Tôn giả, hổi thăm và nghe 
Tôn giả thuyết pháp. Nhưng Vazngìsz lại bị kích thích và tham dục khởi lên. 
Ngài nghĩ như vậy là không tốt cho hiện tại và tương lai của ngài. Ngài nói 
lên tâm trạng của mình cho Tôn giả Ananda: 


1223. Dục ái đỐt cháy tôi! 
Tâm tôi b} thiêu cháy, 
Lành thay Gotama, 

Vì lòng từ nói lên, 

Pháp tiêu diệt lửa hừng. 


Và Tôn giả Ananda trã lời: 


1224. Chính vì điên đảo tướng, 
Tâm ông bị thiêu đỐI, 

Hãy từ bỗ tịnh tướng, 

Hệ lụy đến tham dục. 


1225. Nhìn các hành vô thường, 
Khổ đau, không phải ngã, 

Dập tắt đại tham dục, 

Chớ để bị cháy dài, 

Hãy tu tâm bất tịnh, 

Nhứt tâm, khéo định tÌnh, 

Tu tập thân hành niệm, 

Hành hạnh nhiều yếm ly. 


1226. Hãy tập hạnh vô tướng, 
Đoạn diỆt mạn tùy miên, 

NhỜ quán sân kiêu mạn, 
Hạnh ông sẽ an tịnh. 


Được nói lên sau khi Thế Tôn dạy kinh về “Sự vật được khéo nói”, tán thán 
Thế Tôn: 


1227. Ai nói lên lỜi gì, 
LỜi ấy không khổ mình, 
Lời không làm hại người, 
Lời ẫy là thiện thuyẾ:. 


1228. Ai nói lỜi ái ngữ, 
Lời nói khiến hoan hŸ, 
Lời nói không ác độc, 
Lời nói là ái ngữ. 


1229. Lời chân, lời bất rử, 
Thường pháp xưa là vậy, 
Thiện nhân trú trên chân, 
Trên nghĩa và trên pháp. 


1230. Lời Đức Phật nói lên, 
Đạt an Ổn Niết-bàn, 

Chấm dứt mọi khổ đau, 
Thật nói lỜi tỐi thượng. 


VI 
Nói lên để tán thán Tôn giả Sàripua: 


1231. Trí tuỆ thâm, trí giä, 
Thiện xão đạo, phi đạo, 
Xá-lgi-phất đại trí, 

Thuyết pháp chúng TỶ-kheo. 


1232. Ngài giằng cách tóm tắt, 
Ngài cũng thuyết rộng rãi, 
Như tiếng chim Sà-li, 

Tiếng ngài được nói lên. 


1233. LỜIi ngài giằng tuôn trào, 
Tiếng ngài nghe ngỌt lịm, 

Với giỌng điệu ái luyẾn, 

Êm tai và mỹ diệu, 

HQ lắng tai nghe pháp, 

Tâm phẫn khởi hoan hỒ. 


VH 


Nói lên sau khi Thế Tôn thuyết trong kinh Pavàranà (Tự Tứ): 


1234. Nay ngày rằm thanh tịnh, 
Năm trăm TỶ-kheo họp, 

Bậc Thánh đoạn kiẾt phược, 
Vô phiền, đỨt tái sanh. 


1235. Như vua chuyển luân vưƠng 
Đại thần hầu xung quanh, 

Du hành khắp bốn phương, 

Đất này đến hải biên. 


1236. Như vậy các đệ rử, 

Đã chứng được Ba mình, 

Sát hại được tử thần, 

Những vị này hầu hạ, 

Bậc thắng trận chiến trường, 
Vô thượng lữ hành ch. 


1237. Tất cả con Thế Tôn, 
Không ai là vô dụng, 

Xin chí thành đẳnh lễ, 
Bậc nhỒ tên khát ái, 

Xin tâm thành cung kính 
Bậc dòng hQ Mặt Trời. 


VII 


Nói lên tán thán Thế Tôn khi Thế Tôn đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo về 
vấn đề Niết-bàn: 


1238. Hơn một ngàn TỶ-kheo 
Hầu hạ bậc Thiện Thệ, 

Ngài thuyết vô cấu pháp 
Niết-bàn vô bỐ úy. 


1239. Họ nghe pháp rộng lớn 
Bậc Chánh giác thuyết giằng; 
Bậc Chánh giác chói sáng, 
Chúng TỶ-kheo vây quanh. 


1240. Bạch Thế Tôn, Thiện Thệ, 
Ngài thật bậc Long tượng 

Bậc ẩn sĩ thứ bẳy, 

Trong các v] ẩn sĩ, 

Ngài trở thành mây lớn, 


Mưa móc ban đệ tỪ. 


1241. Con tỪ nghÌ trưa đến, 
Muốn yết kiến Đạo Sư, 

Ôi bậc Đại anh hùng, 

Con là đệ tử Ngài, 

Con tên Vangìsa, 

Đẳnh lễ dưới chân Ngài. 


Rồi Thế Tôn hỏi: 


- Này Vangìsa, những bài kệ này của Ông, có phải Ông suy nghĩ từ trước 
hay được khởi lên tại chỗ? 


- Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con, không phải suy nghĩ từ trước 
chính được khởi lên tại chỗ. 


- Vậy này Vangìsa, hãy cho nhiều bài kệ nữa, không suy nghĩ từ trước, 
được khởi lên tại chỗ. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, Tôn giả Vangìsa vâng đáp Thế Tôn, nói lên 
những bài kệ tán thán Thế Tôn, những bài kệ không suy nghĩ tỪ trước: 


1242. Thắng Ác ma tà đạo, 
Ngài sống chướng ngại đoạn, 
Hãy thấy bậc gii thoát, 
Thoát ly mỌi hỆ phược, 
Không y trước phân tích, 
Thành từng phần rõ ràng. 


1243. Ngài nói lên con đường, 
Nhiều pháp môn khác biỆt, 
Giúp mỌi người vƯỢi qua, 
Dòng bộc lưu nguy hiểm, 
Chính trên pháp bất rỪ, 

ĐƯỢc ngài thường tuyên thuyết 
Chúng con bậc pháp kiến, 
Vững trú, không thối chuyển. 


1244. Bậc tạo dựng quanh mình, 
Ngài thâm nhập các pháp, 

Thấy được chỗ vƯỢi qua, 

Tất cả mọi kiến xứ, 

Sau khi biẾt và chứng, 

Ngài thuyết tỐi thượng xứ. 


1245. Pháp như vậy khéo giằng 
Ai có thể phóng dật, 

Khi được biết pháp ấy, 

Pháp khéo giẳng nhƯ vậy, 

Do vậy trong giáo pháp, 

Đức Thế Tôn, Thiện Thệ, 

Luôn luôn không phóng dầi, 
Hãy đằnh lễ, tu học. 


IX 
Nói lên để tán thán Tôn giả Annà Kondannà (An-nhã Kiều-trần-như): 


1246. Sau Đức Phật hiện tại, 
Trưởng lão được Chánh giác, 
Chính là Kondannà, 

Nhiệt tâm và tỉnh cần, 

Chứng được an lạc trú, 

Sống viễn ly liên tục. 


1247. Thực hành lời sư dạy, 
ĐỆ rử chứng được gì, 

Tất cả ngài chứng được, 
NhỜ tu hỌc tỉnh tấn. 


1246. Đại uy lực ba mình, 
Thiện xảo tâm fư người, 
Phật tử Kondannà 

Đẳnh lễ chân Đạo Sư. 


X 


Nói lên để tán thán Tôn giả Moggallàna, trước mặt Thế Tôn, khi Tôn giả 
Moggallàna nhận thấy tâm của năm trăm vị La-hán, hội họp tại Hắc Sơn, 
trên sườn núi 7s¡gili, tại Rajagaha đều giải thoát khỏi tái sanh: 


1249. Cao trên sườn đồi núi 
Những vị chứng Ba mình, 
Những vị đoạn tử thần, 

Các đệ tử hầu hạ, 

Bậc Thánh già Mâu-ni, 

Đã vượi qua đau khổ. 


1250. Đại thần lực Mục-liên, 
Quán tâm các v] ấy 
Biết họ được giải thoát 


Không còn có sanh y. 


1251. Như vậy họ hầu hạ, 
Gotama Mâu-ni 

Ngài vượt qua đau khổ, 
Mọi sở hành đầy đủ, 

Mọi đức tánh vẹn toàn. 


XI 


Nói lên để tán thán Thế Tôn, chói sáng với dung sắc và huy hoàng của mình, 
khi Thế Tôn được chúng Tăng và cư sĩ bao vây xung quanh tại hồ sen 
Gaggara Ở Campà: 


1252. Như mặt trăng giữa trời 
Mây mù được quét sạch, 

Chói sáng như mặt trời, 

Thanh tịnh không cẫu uế, 
Cñng vậy Ngài thật là, 

Đại Mâu-ni Hiền thánh, 

Danh xưng ngài sáng chói, 
VƯỢi qua mỌi thế giới. 


XI 


Nói lên khi ngài mới chứng quả A-la-hán, suy tư trên kinh nghiệm cỦa mình 
và về Bổn sư: 


1253. ThuỞ trước ta mê thƠ, 
BỘ hành khắp mọi nơi, 

TỪ làng này thành này, 

Qua làng khác thành khác, 
Ta thấy bậc Chánh giác 
Đạt bờ kia mỌi pháp. 


1254. Nghe pháp ta tín thành 
Tín khởi lên nơi ta. 


1255. Ta nghe lời Ngài dạy, 
Về uẫn, xỨ và giới, 

Sau khi biẾt, xuất gia, 

BỖ nhà, sỐng không nhà. 


1256. Vì hạnh phúc sỐ đông, 
Như Lai sanh Ở đời, 
Ngài tạo ra giải pháp, 


Cho nữ nhân, nam nhân. 


1257. Vì hạnh phúc của họ, 
Mâu-ni chứng Bồ-đề, 

Ngài thấy luật chỉ phối 
TỶ-kheo, TỶ-kheo-ni. 


T258. Vì lòng thương chúng sanh, 
Bốn sự thật khéo thuyết, 

Bởi v] có con mắt 

Phật, bà con Mặt Trời. 


1259. Ngài thuyết Khổ, Khổ tập 
SỰ vƯỢt qua đau khổ, 

Con đường đạo Tám ngành, 
Đưa đến khổ an chỉ. 


1260. Như vậy là những điều 
Được nói lên như thật, 

Và ta được thấy họ 

Đúng như thật là vậy, 

Ta đạt được mục ấích, 

Lời Phật dạy làm xong. 


1261. Thật tỐt thay cho ta! 
Được sống gần Đức Phậi, 
Trong các pháp phân tích, 
Pháp tỐi thượng, ta đến. 


1262. Đại thằng trí tuyỆt đích, 
Thế giới được thanh tịnh, 
Đạt Ba mình, thần lực, 

Thiện xão biết tâm người . 


XxII 


Hỏi giáo thọ sư của mình là Nigrodha Kappa có nhập Niết-bàn khi mệnh 
chung: 


1263. Con hỗi bậc Đạo Sư, 
Bậc trí tuệ tỐi thắng 

Tại Aggàlava 

TỶ-kheo đã mệnh chung, 
Có danh vọng danh xưng 
Nhập Niết-bàn tịch tịnh. 


1264. Nigrodha Kappa 
Chính là tên v] ấy, 

Chính Thế Tôn đặt tên, 
Cho vị Phạm-chí ấy! 

Vị ấy đẳnh lễ cầu Ngài, 
Sống tầm cầu giải thoát, 
Tĩnh cần và tỉnh tẫn, 
Kiên cỗ thấy Chánh pháp. 


1265. Bạch Thích-ca, chúng con 
Đệ tử Ngài tất cả, 

Chúng con đều muỐn biẾt, 
Thưa bậc Nhãn biến tri! 

An trú tai chúng con, 

Sẵn sàng để được nghe, 

Ngài Đạo SƯ chúng con 

Ngài là bậc Vô thượng. 


1266. Hãy đoạn nghỉ chúng con, 
Hãy nói con v] ấy, 

Đã được tịch tịnh chưa? 

Bậc trí tuệ rộng lớn! 

Hãy nói giữa chúng con, 

Bậc có mắt cùng khắp, 

Như Thiên chủ Đế Thích, 

Lãnh đạo ngàn chư Thiên. 


1267. Phàm những cỘt gút gì, 
Ở đây, đường sỉ ám, 

Dự phần với vô trí 

Trú xứ cho nghi hoặc, 

Gặp được đức Như Lai, 

Họ đều không còn nữa, 

Mắt này mắt tối thắng, 

Giữa cặp mắt loài người. 


1268. Nếu không có người nào, 
Đoạn trừ các phiền não, 

Như gió thổi tiêu tan, 

Các tầng mây dưới thấp, 

Màn đêm tức bao trùm, 

Tất cả toàn thế giới, 

Những bậc có hào quang, 
Không có thỂ chói sáng. 


1269. Bậc trí là những vỊ, 
Tạo ra những ánh sáng, 
Con xem ngài như vậy 

Ôi bậc trí sáng suỐI. 
Chúng con đều cùng đến, 
Bậc tu hành thiền quán, 
Giữa hội chúng chúng con, 
Hãy nói về Kappa! 


1270. Hãy gấp, phát tiếng lên, 
Tiếng âm thanh vi diệu, 

Như con chỉm thiên nga, 
Giương cổ lên để hái, 

Phát âm từng tiẾng mộỘi, 

VỚi giọng khéo ngân nga, 

Tất cả bọn chúng con, 

Trực tâm nghe lỜi ngài. 


1271. VỊ đoạn tận sanh rử, 
Không còn chút dữ tàn, 

Vị tẩy sạch phiền não, 
Con cầu ngài thuyẾt pháp, 
Kẻ phàm phu không thể, 
Làm theo điều nó muốn, 
Bậc Như Lai làm được 
Điều được ước định làm. 


1272. Câu trả lỜi của ngài, 
Thật đầy đủ trọn vẹn, 
Được chơn chánh nắm giữ, 
Bậc chánh trực trí tuệ, 

Hãy chấp tay cuỖi cùng, 
Con khéo vái chào ngài, 
Chớ làm con sỉ ám, 

Bậc trí tuỆ tỐi cao!. 


1273. Sau khi đã được biết, 
Thánh pháp thượng và hạ, 
Chớ làm con sỉ ám, 

Bậc tỉnh tấn tỐi cao, 

Như vào giữa mùa hè, 
Nóng bức khát khao nước 
Chúng con ngóng trông lỜi, 
Hãy mưu sự hiểu biết!. 


1274. Kappa sống Phạm hạnh, 
Nếp sống có mục đích, 

Phải chăng sỐng nhƯ vậy, 

Là sống không uỐng phí! 

VỊ ấy chứng tịch tịnh, 

Hay còn dư tàn lại, 

Được giải thoát thế nào, 

Hãy nói chúng con nghe. 


Thế Tôn: 


1275. VỊ ấy trên danh sắc 
Đã đoạn tận tham ái, 

Thế Tôn Ở nơi đây, 

Đã trả lời như vậy, 

Vượi qua được già chết, 
Không còn có dƯ tàn, 
Thế Tôn nói như vậy, 
Bậc tối thẳng thỨ năm . 


Vangìsa : 


1276. Nghe vậy, con tịnh tín, 
Với lời nói của ngài, 

Bậc ẩn sĩ thứ bẫy! 

Và lỜi hồi củỦa con, 

Không phải là vô ích! 

Và vị Bà-la-môn, 

Không có lừa dối con. 


1273. Nói gì thời làm vậy, 
Thật xứng đệ tử Phật, 

Chặt đứt lưới rộng chắc, 
Của :hần chết xão quyỆt. 


1278. Ôi Thế Tôn, Kappa, 
Thấy căn nguyên chấp thỦ, 
Thật sự đã vượi qua, 

Thế lực của Ma vương, 
Thế lực thật khó vƯỢi. 


1279. Ngài lớn hơn chư Thiên, 
Con đẳnh lễ kính Ngài! 

Con đẳnh lễ con Ngài! 

Bậc tối thượng hai chân 


Bậc Hậu huệ, Đại hùng! 
Bậc Long tượng ấích tôn. 


Như vậy, Tôn giả Vangìsa nói lên những câu kệ của mình. 
-[Hết, Trưởng Lão Tăng Kệ[- 


-00000- 


3.2 TRƯỞNG LÃO NI KỆ 
PHẨM - TẬP MỘT KỆ 


(D Bài Kệ Này Do Một Trưởng Lão Ni Không Biết Tên Nói Lên (Therì. 
123) 


1. Hãy ngỦ trong an lạc 
HỡỠi nàng thân đẫy đà, 
Đắp phủ trong tấm y, 
Chính mình tự làm lấy, 
Lòng tham, nàng lẵng dịu, 
Như ghè khô trong lò! 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình Ở Vesàili 
(Tỳ-xá-ly). Vì thân hình đẫy đà, nàng được gọi là nàng đẫy đà. Nàng trở 
thành người vợ trung thành của một người quý tộc. Khi bậc Đạo Sư đến 
Vesàli, nàng tin tưởng giáo pháp của Đức Phật và trổ thành một nữ cư sĩ. 
Khi nàng nghe Trưởng lão Ni Mahàpajàpai thuyết pháp, nàng muốn xuất 
gia và thưa với chồng ý nguyện của nàng. Người chồng không cho, nên 
nàng tiếp tục làm tròn bổn phận của nàng, suy tư đến những lời dạy dịu 
dàng của giáo pháp và chú tâm đến thiền quán. Rồi một ngày kia, trong khi 
đang Ở trong bếp và nấu món ăn, một ngọn lửa mạnh bừng cháy và thiêu tất 
cả món ăn với những tiếng cháy xèo xèo, nàng lấy đó làm đề tài để thiền 
quán về tánh vô thường cỦa sự vật, và chứng được quả Bất Lai. Rồi nàng 
không đeo các đồ trang sức nữa. Người chồng hỏi duyên cớ, nàng trả lời 
nàng không thể sống trong gia đình được nữa. Người chồng đưa nàng đến 
Trưởng lão Ni Mahàpajàpàti Gotami, và bằng lòng để nàng xuất gia. 
Mahàpajàpàii làm lễ xuất gia cho nàng và đưa nàng đến yết kiến Đức Phật. 
Bậc Đạo Sư giải thích về đề tài thiền quán của nàng và nói lên bài kệ này. 


Khi nàng chứng quả A-la-hán, nàng lập lại bài kệ này và bài kệ trở thành bài 
kệ của nàng. 


(II) Mu¿zià (Therì. 123) 


(Bài kệ này Thế Tôn thường nói lên để khích lệ M⁄„z:à khi nàng còn đang 
học tập). 


2. Hỡi này, giải thoát Ni 
Hãy giải thoát các ách, 
Như mặt trăng thoát khỏi, 
Miệng hàm của Ràhu, 
Với tâm tư giằi thoái, 
Khỗi nợ nần trói buộc, 
Hãy thọ hưởng món ăn, 
Do khẫt thực đem lại . 


Đây là bài kệ của giới học nữ Muzià. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng 
được sanh làm con gái của một Bà-la-môn, có danh vọng Ö Sàwz/ihi. Đến 
năm hai mươi tuổi, các điều kiện chín muồi, nàng xuất gia dưới sự hướng 
dẫn của Mahàpdjàpafi Gotami, và học tập thiền quán. Một hôm, sau khi 
khất thực, sau khi làm các phận sự đối với các Trưởng lão Ni xong, nàng 
tìm một chỗ thanh vắng để ngồi thiền, tập trung tư tưởng vào nội tâm. Rồi 
bậc Đạo Sư, ngồi trong hương phòng Ở tinh xá phóng ra hào quang, xuất 
hiện trước mặt nàng và nói lên bài kệ trên. Còn nàng, vững tin với lời giáo 
giới ấy, không bao lâu chứng được quả A-la-hán và khi chứng quả nói lên 
lại bài kệ này. Sau khi tu hành thành đạt, được đề nghị lên những hàng giáo 
phẩm, nàng vẫn đọc bài kệ này, khi sắp sửa mệnh chung. 


(HD Punnaà (Therì. 123) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con một gia đình trưởng 
giả ở Sàya#rhi và tên là Pumnà. Khi nàng đến hai mươi tuổi và nghiệp duyên 
thành thục, nàng nghe Mahàpajàpai thuyết pháp và xuất gia. Khi trở thành 
một giới học nữ, nàng bắt đầu thiền quán, và bậc Đạo Sư từ nơi hương 
phòng của Ngài phóng hào quang và nói lên bài kệ này: 


3. Hỡi này, thành Mãn ni, 
Hãy tràn đầy Chánh pháp, 
Như mặt trăng tròn đầy, 
Trong ngày rằm trăng tròn, 
Hãy tràn đầy trí tuệ, 

Phá tan khối sỉ ám . 


Sau khi nghe bài kệ này, thiền quán được tăng trưởng và nàng chứng quả A- 
la-hán. Bài kệ này nói lên lòng phấn khởi và xác chứng chánh trí của nàng. 


(IV) Tïssà (Therì. 123) 


Bài kệ sau này là của 7ïssà, một giới học nỮ trải qua nhiều Đức Phật, nàng 
tích lũy các công đức, và trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được tái sanh ở 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vỆ) trong gia đình quý tộc Thích-ca, được tuyển vào 
nội cung của vị Bồ-tát. Nàng cùng với Mahàpajàpari xuất gia và tu tập thiền 
quán. Bậc Đạo Sư hiện ra trước nàng và nói lên bài kệ: 


4. Tissà hãy học tập, 

Học trong những học pháp, 
Chớ để cho các ách, 

VƯỢi khỗi chỉ phối nàng. 
Hãy sống không liên hệ, 
MọỌi ách không trói buộc, 
Sống giữa thế giới này, 
Không có các lậu hoặc. 


Và nàng nghe bài kệ này, được tăng trưởng thiền quán và chứng quả A-la- 
hán. Sau đó nàng thường đọc lên bài kệ này. 


(V) Một T¡ssà Khác (Therì. 123) 


%. Tissà, hãy cỘt tâm 

Tập trung trên các pháp, 
Chớ để từng sát-na 

UỐng phí vượt khỏi nàng! 
Những sát-na đã qua 

HQ sầu muộn, đau khổ, 
Khi hỌ b]} rơi vào 

Trong cảnh giới địa ngục. 


(VD Di?ra (Therì. 124) 


6. Dhìra, hãy cằm xúc, 
Những cằm chứng đoạn diệt, 
Tịnh chÌ các vọng tưởng, 

Là chân chánh an lạc, 

Hãy thuận hướng Niễt-bàn, 
Ách an Ổn, vô thường. 


(VID Một Dhra Khác (Therì. 124) 


7. Dhìra, hãy kiên trì, 
Nắm giữ các thiện pháp, 
Hi này TỶ-kheo-ni, 
Các căn được tu tập, 
Hãy mang cái thân này, 
Là cái thân cuỐi cùng, 
Sau khi đã chiến thắng, 
Ác ma nữ quân lực, 

Sau khi đã chiến thằng, 
Ác ma với quân lực. 


(VHD Mià (Therì. 124) 


8. HỠi này Miità bạn! 

Với lòng tin xuất gia, 

Hãy tu tập rèn luyện, 

Hân hoan trong bạn lành, 
Hãy tu tập rèn luyện, 
Trong các pháp hiễu thiện, 
Cố gắng đạt cho được, 
An Ổn khỏi ách nạn. 


(qX) Bhadhà (Therì. 124) 


9. Hỡi Bhàdha hiền thiện, 
Với lòng tin xuất gia, 

Hãy sống vui hoan hỒ, 
Trong các pháp hiền thiện, 
Hãy tu tập rèn luyện, 
Trong các pháp chí thiện, 
Cố gắng đạt cho được, 
An Ổn khỏi ách nạn. 


(X) Dpasanà (Therì. 124) 


10. Hỡi Upasanà 

Hãy vượt dòng nước mạnh, 
Dòng nước khó vƯỢt qua, 
BỊ thần chết chỉ phỐi, 

Hãy mang cái thân này, 

Là cái thân cuỐi cùng, 

Sau khi đã chiến thắng, 

Ác ma với quân lực. 


Sáu Tỷ-kheo-ni này, câu chuyện giống như 7ïssà (VI) trừ Dhirà, được gọi 
là một Djhirà khác. Nàng không được bài kỆ nào đọc cho nàng, nhưng nàng 
cẩm thấy dao động khi được nghe lời Phật dạy. Dựa trên những lời này 
nàng tinh tấn thiền nhất quán, và khi nàng chứng được quả A-la-hán, nàng 
nói lên sự sung sướng cỦa nàng. Các Tỷ-kheo-ni khác cũng có thái độ tương 
tự. 


(XD Mfuứà (Therì. 123) 


Nhờ tích lũy các thiện nghiệp dưới thời các Đức Phật khác, Ä⁄„izà được 
sinh ở Kosaià, con gái của một Bà-la-môn nghèo tên là Oghà/aka. Khi đến 
tuổi trưởng thành, nàng phải làm vợ một người Bà-la-môn còm, nhưng nàng 
thưa với chồng rằng nàng không thể sống trong gia đình và được chồng 
bằng lòng cho nàng xuất gia. Trong khi thiền quán, tâm tư vẫn chạy theo các 
đối tượng ở ngoài. Do vậy, nàng kiên trì tự chế ngự và đọc lên bài kệ của 
nàng. Nàng tinh tấn thiền quán cho đến khi nàng chứng được quả A-la-hán. 
Rồi hân hoan nàng lập lại bài kệ: 


11. Lành thay giẳi thoát Ni, 
Ta thật khéo giải thoát, 
Giải thoát ra khỏi được, 
Ba vật còm và cong, 

Thoát cỐi xay, cái chày, 
Thoát ông chồng lưng còm, 
Hồi này giải thoát Nữ! 

Ta thoát được sống chết, 
Những gì dẫn tái sanh, 
Được nhổ lên tận gốc. 


(XI) Dhamưnadinnà (Therì. 124) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình ở 
Ràjagaha (Vương Xá) và trở thành vợ của Visàkha, một người có địa vị 
trong xã hội. Một ngày kia, chồng nàng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, 
chứng được quả Bất lai. Khi Visàkha về, Dhammadinnà đưa tay ra đỡ 
chồng lên gác, nhưng người chồng không nắm tay và không nói với nàng 
trong bữa ăn chiều. Nàng hỏi chồng duyên cớ, người chồng nói không phải 
vì lỗi gì của nàng, nhưng nay vì đã hiểu được Chánh pháp nên không còn 
những cử chỉ như trước nữa. Người chồng trả quyền tự do cho nàng, một 
là Ở lại gia đình người chồng, hai là lấy tiền bạc rồi về lại gia đình cha mẹ, 
nhưng nàng không chịu, và xin được xuất gia.Visàkha đưa nàng đến các TỶ- 
kheo-ni trong một chiếc kiệu vàng. Được cho phép xuất gia, nàng xin sống 
nhập thất, không muốn sống chung đụng ồn ào và đi đến một tinh xá ở làng. 
Tại đấy, nhờ những thiện nghiệp quá khứ, nàng chế ngự thân, miệng, ý, 
chứng được quả A-la-hán, với TứỨ vô ngại giải: Nghĩa vô ngại giải, pháp vô 
ngại giải, từ vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. Rồi nàng đi về Ràjagaha 
(Vương Xá), với các Tỷ-kheo-ni. Visàkha chồng cũ của nàng đến hỏi pháp, 
nàng như đã được diễn tả trong kinh Tiểu Vedziia (Mi. 299), nàng trả lời 
rất rõ ràng đúng đắn các câu hồi của Visàkha và được Đức Phật tán thán. 
Nàng trở thành thuyết pháp đệ nhất trong hàng các TỷỞ-kheo-ni. Chính trong 
khi nàng ở lại một tinh xá ở làng và nàng nói lên bài kệ này: 


12. Trong ai, lòng ƯỚớc muốn, 
Đạt được quả vô sanh, 
Được sanh khởi tÖa rộng, 
Đầy tràn cẳ tâm ý, 

Tâm không bị trói buỘc, 
Trong các dục chỉ phối, 

VỊ ấy được rên gọi 

Là bậc vào dòng trên. 


(XHI) Visàkhà (Therì. 124) 


Câu chuyện của V¡sàkhà cũng giống như câu chuyện của Dhìra. Sau khi 
chứng quả A-la-hán, nàng suy tư trên lạc giải thoát và nói lên chánh trí nàng 
đã chứng được, để khuyến khích đồng bạn tu hành. 


T3. Hãy làm, hãy thực hành 
Đúng theo lời Phật dạy. 

Và sau khi làm xong, 
Không có lòng ăn năn, 

Hãy gấp rửa chân sạch, 

Và ngồi xuỐng một bên . 


(XIV) Sumànà (Therì. 124) 


Câu chuyện của nàng giống như chuyện của 7ïissà phóng hào quang, Đức 
Phật hiện ra ngồi trước mặt nàng và nói lên bài kệ này: 


14. Sau khi thấy các giới, 
Với cái nhìn đau khổ, 
ChớỚ có đi trở lại, 

Vào con đường tái sanh, 
Hãy từ bỏ, xã ly 

Lòng dục trong sanh hữu, 
Sống đời sống hành trì, 
Ta mát lạnh tịch tịnh. 


(XV) U/arà (Therì. 125) 


Câu chuyện của arà cũng giống như câu chuyện của 7ïssà (IV). Và khi 
nàng chứng quả A-la-hán, nàng nói lên bài kệ này: 


15. Ta đã chế ngự được, 
Thân miệng và tâm rƯ, 
Ta chỉnh phục khát ái, 
Cho đến tận gốc rễ, 

Ta sống được mát lạnh, 
Trong tịch tịnh, an lặng. 


(XVD Sưmànà Xuất Gia Khi Tuổi Già (Therì. 125) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh Ở Sàyz/rh¡ làm chị của vua Kosala. 
Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, bắt đầu với bốn chữ: “Có bốn loại tứ 
không nên khinh thường...” (Sazmyurrai, 68-70), nàng khởi lên lòng tin, thỌ 
tam quy và ngũ giới.Vì mắc hầu hạ bà ngoại, nàng không xuất gia được. 
Sau khi bà ngoại mất, nàng cùng đi với vua tới tịnh xá, đem theo nhiều màn, 
nhiều vải cúng dường giáo hội. Nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, nàng chứng 
được quả Bất hoàn và xin được xuất gia và Thế Tôn thấy được sự trưởng 
thành trong trí tuệ của nàng nên nói lên bài kệ này: 


16. Hði này, lão Ni kia, 
Hãy an lạc nằm nghỉ, 
Đắp phủ trong tấm y, 
Chính tự mình làm lấy, 
Lòng tham người an tịnh, 
Người mát lạnh tịch tịnh. 


Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng được quả A-la-hán, với thấu triệt pháp, 
thấu triệt nghĩa. Trong sự sung sướng nội tâm, nàng lập lại những câu kệ 
này và chúng trở thành lời tuyên bố chánh trí của nàng. Rồi nàng được xuất 
gla ngay. 


(XVIHI) Dhammà (Therì. 125) 


Sau khi chất chứa công đức trong nhiều đời, nàng được sanh trong mỘt gia 
đình quyền quý dưới thời Đức Phật hiện tại. Sau khi lấy chồng, nàng được 
cảm hóa theo đạo Phật, xin xuất gia nhưng người chồng không bằng lòng. 
Nàng chờ cho khi chồng mất, mới xuất gia. Một hôm, sau khi khất thực, 
trên con đường về tinh xá, nàng mất thăng bằng bị ngã. Dùng sự kiện ấy để 
thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. 
Trong sự vui sướng, nàng nói lên bài kệ: 


17. Sau khi khất thực xong, 
Yếu sức, chỐng trên gậy, 
Với chân tay run rẫy, 

Ta ngã trên mặt đất, 

Thấy nguy hiểm của thân, 
Tâm ta được giải thoái. 


(XVHID San/hà (Therì. 125) 


Đời nàng giống như đời của Tỷ-kheo-ni Dhìra, nhưng bài kệ của nàng như 
sau: 


18. BỖ gia đình, xuất gia, 
Ta từ bỖ con cái, 

TỪ bÖ gia súc quý, 

TỪ bỏ tham và sân, 

Còn đối với vô mình, 

Ta sống hạnh viễn ly, 
Sau khi chỉnh phục được, 
Tận gốc cả tham ái, 

Ta được sống mát lạnh, 
Tịch tịnh và an lặng. 


PHẨM II - TẬP HAI KỆ 
(XIX) Abhirùpa Nandà (Therì. 125) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh Ở Kapilavafthu, con gái vợ 
chính của vua Khemaka, dòng họ Thích-ca (Sakya), tên là Wandà. Vì nàng rất 
đẹp nên được tên là Abhirùpa Nandà (Nandaà đẹp). Ngày nàng lựa 
Carabhùia làm chồng, thời Carabhùia mệnh chung và cha mẹ cưỡng bức 
nàng xuất gia. Sau khi đã xuất gia, nàng vẫn tự kiêu với sắc đẹp của nàng, 
và sợ bậc Đạo Sư quở trách, nàng lẫn tránh Ngài. Thế Tôn biết được hạnh 
nàng đã thuần thục nên bảo Mahàpa/àpaïi quy tụ mọi Tỷ-kheo-ni lại để 
Ngài dạy bảo, nàng nhờ người khác đi thế. Đức Phật không chấp nhận nên 
nàng phải đến dự. Đức Phật hóa sanh một nữ nhân rất đẹp, nhưng dần dần 
bị già nua, yếu hèn và nàng bị xúc động mạnh. Rồi Đức Phật nói với nàng 
những bài kệ như sau: 


19. Này Nandà, hãy nhìn, 
Tấm thân chỗ quy tụ, 
Nhiều bệnh hoạn, bất tịnh, 
Đầy hôi hám thỐi nát, 

Tâm nàng hãy tu tập, 
Quán tri tánh bất tịnh, 
Đạt cho được nhất tâm, 
Tâm tư khéo thiền định . 


20. Hãy tu tập vô tướng, 
Hãy bỖ mạn tùy miên, 
Do thắng trí được mạn, 
Nàng sẽ sỐng an tịnh . 


Khi Thế Tôn nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Nói lại cho nàng những 
bài kệ này, nàng xem các bài kệ là lời tuyên bố chánh trí của nàng. 


(XX) Jenfi (hay Jemià) (Therì. 125) 


Câu chuyện về đời sống quá khứ, về hiện tại cỦa nàng giống như câu 
chuyện của Wzndà đẹp. Nhưng nàng sanh ở Vøsàii, tại một gia đình hoàng 
tộc Lcchavi. Nàng chứng quả A-la-hán khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. 
Và khi suy nghĩ đến sự biến đổi, trên tự thân, nàng sung sướng nói lên bài 
kỆ này: 


21. Chính By giác chỉ này 
Là đường đạt Niết-bàn, 
Tất cä, ta tu tập, 

Như lời Đức Phật dạy. 


22. Ta thấy được Thế Tôn, 
Đây thân tụ cuỖi cùng 
Vòng sanh tử đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 


(XXD Mẹ Của Sưmangala (Therì. 126) 


Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình nghèo và 
được gả lấy một người đan mây làm chồng. Nàng sanh được một người 
con trai tên Swnangala, sau trở thành bậc Trưởng lão và chứng quả A-la- 
hán. Nàng không được biết tên và được gọi là một Trưởng lão Ni không có 
tên hay mẹ của Snangala. Nàng trở thành một Tỷ-kheo-ni và một hôm nghĩ 
đến sự đau khổ khi còn là cư sĩ, nàng cảm thấy xúc động và với thiền quán 
phát triển, nàng chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, nàng nói 
lên bài kệ như sau: 


23. Hỡi thiện giải thoát Ni, 
Lành thay khéo giằi thoái, 
Ta được khéo giải thoát, 
Khỗi cái chày giã gạo, 

Ta không còn xấu hổ, 

Với ông chồng đan dù, 

Với soong chảo nấu ăn, 
Với nghèo đói tồi tàn. 


24. Chặt đứt được tham sân, 
Ta sỐng không tham sân, 

Ta đi đến gỐc cây, 

Ôi, an lạc ta thiền. 


(XXII) Adđjhakasi (Therì. 126) 


Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh Ở xứ Kàs¡ con của một công 
dân giàu có và có danh tiếng. Nhưng vì ảnh hưởng của khẩu nghiệp của đời 
trước nàng trở thành một kỹ nữ. Về sau nàng xuất gia và được làm lễ xuất 
gia với một vị đại diện đặc biệt được ghi trong tập Ca vaggsa (Tiểu phẩm) 


Nàng muốn đi đến Sàvz/h¡ để được xuất gia nhưng bị dân làng ăn chơi Ởở 
Benerees chận đường không cho nàng đi. Nàng cho người đến hỏi ý kiến 
Thế Tôn và Thế Tôn cho phép nàng được xuất gia với một vị đại diện đặc 
biệt. Rồi nàng nhứt tâm quán tưởng và không bao lâu chứng quả A-la-hán 
với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Rồi nàng nói lên bài kệ nhƯ sau: 


25. Tiền lạc thí của fa, 
Không thua thuế Kàsi, 
Sau khi so sánh giá, 

Thôn trưởng định giá vậy. 


26. Nay ta lại nhàm chán, 
Chính sắc đẹp của ta, 

Ta chán ngấy sắc ấy, 

Ta không còn luyến tiếc. 
Ta chỚ có liên fỤc, 

Chạy theo vòng luân hồi, 
Ba minh ta chứng được, 
Thành tựu lời Phật dạy. 


(XXIHI) Œ7⁄à (Therì. 126) 


Nàng được sanh vào một gia đình ưu tú ở ®à/agaha (Vương Xá), khi đến 
tuổi trưởng thành, nàng nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp ở cửa thành 
Ràjagaha, trở thành mỘt tín nữ và được Mahàpajàpaii cho xuất gia. Sau khi 
nàng về già, trong khi leo núi Linh Thứu, với thiền quán được phát triển, 
nàng chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ đến kết quả này, nàng nói lên bài kệ: 


27. Dầu ta có mỖi một, 
Bệnh hoạn quá yếu đuỐi, 
Dựa trên gậy ta đi, 

Ta leo lên đÌnh núi. 


28. Với đại y vắt ngang, 
Với bình bát lộn ngược, 
Ta dựa mình tằng đá, 
Phá tan khỐi sỉ ám. 


(XXIV) Mefiikà (Therì. 126) 


Nàng được sanh làm con một gia đình quyền quý Bà-la-môn ở Ràjagaha. 
Đời nàng cũng giống như đời của C¿è chỈ khác là nàng leo một ngọn núi 
khác, đối diện với núi Linh Thứu. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói 
lên bài kệ: 


29. Dầu ta có đau đớn, 
Sức yếu, tuỔi trễ qua, 
Dựa trên gậy, ta ải, 
Ta leo lên đình múi. 


30. Với đại y vắt ngang, 
Với bình bát lộn ngược, 
Ta ngồi trên tằng đá, 
Tâm ta được giải thoát. 
Ba mình chứng đạt được, 
Thành tựu lời Phật dạy. 


(XXYV) Mià (Therì. 127) 


Nàng được sinh ra trong gia đình công chúa Sakya (Thích-ca) Ở 
Kapilavatthu, từ bỗ gia đình xuất gia cùng với Mahàpajàpari, rồi sau những 
năm tháng tu hành cần mẫn, nàng chứng được quả A-la-hán nghĩ đến thành 
quả của mình, nàng vui về nói lên những bài kệ này: 


31. Ngày mười bốn, ngày rằm, 
Ngày mồng tám giữa tháng, 
Ngày thần túc nguyệt phần, 

Ta thỌ trì tám giới. 


32. Ta gìn giữ trai giỚi, 
Khiến chư Thiên hoan hỲ, 
Mỗi ngày ăn một bữa, 
Cạo đầu đắp đại y, 

Ta đâu muốn thiên giới, 
Ta nhiếp phục tâm khổ. 


(XXYVD Mẹ Của Abhayà (Therì. 127) 


Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh là một hoa khôi ở Uj/jenmì, tên 
là Badumavari. Vua Bimbisàra Ở Magadha nghe tiếng và muốn gặp nàng. 
Với sự giúp đỡ của vị giáo sĩ của vua, vua được gặp nàng và nàng có thai 
với vua. Vua bảo khi nào nó lớn thì đưa vào cung. Nàng sinh được một đứa 
con trai, đặt tên là Abhaya (Vô Úy). Khi được bẩy tuổi, nàng gửi con trai 
đến vua Bửmbisàra và vua thương yêu nó và nuôi dưỡng nó với các người 
con khác của vua. Sau này đứa trễ lớn lên tin theo đạo Phật, xuất gia, như 
đã được tường trình trong Trưởng lão Tăng Kệ. Về sau, mẹ của Abhaya 
nghe Abhaya thuyết pháp, cũng xin xuất gia và sau một thời gian tu hành, 
chứng được quả A-la-hán, với pháp tín thọ, với nghĩa tín thọ. Nàng nhớ lại 
những câu kệ do con nàng giảng cho nàng và thêm vào những bài kệ của 
chính nàng: 


33. Hỡi thân mẫu thân yêu! 
TỪ bàn chân trở lên, 

TỪ đầu tóc trở xuỐng, 

Hãy quán sát thân này, 
Thân này thật bất tịnh, 
Thật hôi hám thi tha. 


34. Ta an trú như vậy, 
Mọi tham dục nhỒ sạch, 
Nhiệt não được đoạn rrừ, 
Ta mát lạnh, tịch tịnh. 


(XXVII) Abhaya (Therì. 127) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh Ở Ujenzi, tại một gia đình 
quyền quý và trở thành bạn thân với mẹ của Abhaya. Khi nghe mẹ của 
Abhaya xuất gia, Abhaya vì thương mẹ của nàng nên cùng xuất gia theo. 
Cùng ở tại Rà/agaha (Vương Xá), một hôm nàng đi đến một khu vườn để 
quán bất tịnh. Bậc Đạo Sư tại hương phòng, Ngài hiện cho nàng thấy đối 
tượng nàng muốn thiền quán. Thấy hình ảnh ấy, nàng hốt hoảng. Bậc Đạo 
Sư phóng hào quang hiện ra như ngồi trước mặt nàng và nói lên bài kệ: 


3ó. Hỡi này vô úy Ni! 

Thân này thật mỗng manh, 
Chính Ở đây phàm phu, 

Ưa thích, thường tham đắm. 
Ta sẽ bỗ thân này, 

TĨnh giác và chánh niệm 
Chú tâm không phóng dầt, 
Ta gắng thoát pháp khổ, 

Ái diệt, ta chứng đạt, 

Thành tựu lời Phật dạy. 


Khi bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng quả A-la-hán, hoan hỶ, nàng hướng 
các bài kệ về nội tâm như là những bài kệ nói lên cho mình. 


(XXVHT) Sờmà (Therì. 127) 


Do làm các thiện sự trong các đời trước, trong đời Đức Phật hiện tại, nàng 
được sanh Ở Kosambi, trong một gia đình có danh vọng. Khi Sznàvzii, bạn 
thân của nàng chết, vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Nhưng vì không nhiếp 
phục được đau khổ đối với bạn của nàng, nàng không nắm được con 
đường Thánh đạo. Một thời, khi ngồi nghe Tôn giả Ananda thuyết pháp, 
nàng chứng được Pháp nhãn và bẩy ngày sau nàng chứng quả A-la-hán, với 
pháp tín thọ, với nghĩa tín thọ. 


Suy tư đến quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ này: 


37. Bốn lần và năm lần, 

Ta ra khỏi tỉnh xá, 

Nhưng tâm không an tịnh, 
Không nhiếp phục được tâm. 


38. Nhưng đến đêm mồng tám, 
Ái được ta nhỒ sạch 

Chú tâm không phóng dầt, 

Ta gắng thoát pháp khổ, 

Ái diệt, ta chứng đạt, 

Thành tựu lời Phật dạy. 


PHẨM III - TẬP BA KỆ 
(XXIX) Một Sàmà Khác (Therì. 127) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc ở 
Kosambi, nàng cũng trở thành người bạn của Sàmàvzii, khi Sàmàvzïi chết 
đi, vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Trong hai mươi lăm năm nàng không 
nhiếp phục được tâm nàng, cho đến khi trở về già, nàng nghe được một bài 
thuyết pháp, tu tập thiền quán, chứng quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp 
tín thọ. Suy tư đến quả chứng này, nàng nói lên bài kệ: 


39. Đã được hăm lăm năm, 
TỪ khi ta xuất gia. 


40. Ta không thằng tri tâm, 
Không được tâm thăng bằng, 
Tâm không được an tịnh, 
Không nhiếp phục được tâm 
Do vậy ta dao động, 

Nhớ đến lời Phật dạy. 


4I. Chú tâm không phóng dật 
Ta gắng thoát pháp khổ, 

Ái diệt, ta chứng đạt, 

Thành tựu lời Phật dạy 

Hôm nay đêm mồng bầy, 
Khái ái được khô cạn. 


(XXX) U/ama (Therì. 128) 


Sau nhiều đời làm việc lành, nàng được sanh trong nhà một triệu phú ở 
Sàyarthi, trong thời Đức Phật hiện tại. Khi nàng lớn tuổi, nàng nghe 
Paiàcàrà thuyết pháp và xin xuất gia. Nhưng nàng chưa chứng được quả vị 
thiền quán. Pz/àcàrà biết được tâm trạng của nàng, nên thuyết giẳng cho 
nàng và nhờ vậy nàng chứng quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. 
Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên sự sung sướng của nàng. 


42. Bốn lần và năm lần, 

Ta ra khôi tỉnh xá. 

Nhưng tâm không an tịnh, 
Không nhiếp phục được tâm. 


43. Ta đến TỶ-kheo -ni, 
Với ta đồng tín nữ, 
Nàng thuyết pháp cho ta, 
Với uẫn, xứ và giới. 


44. Nghe xong pháp nàng thuyết, 
Như nàng đã dạy ta, 

Bẫy ngày ngồi kiẾt-già, 

Ta thọ hưởng LÀN lạc, 

Mồng tám ta duỗi chân, 

Phá tan khối sỉ ám . 


Bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của nàng. 


(XXXD Một U/#arà Khác 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào gia đình Bà-la-môn có 
danh tiếng ở Kosaia. Đến tuổi trưởng thành khi đang đi ở làng quê, nàng 
nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, nàng xuất gia, chứng được quả A-la-hán với 
pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên bài kệ: 


45. Bầy pháp giác chỉ này, 
Con đường đạt Niết-bàn, 
Tất cả ta tu tập, 

Như lời Đức Phật dạy. 


46. Do quán không vô ftỨng 
Ta đạt quà mong muốn, 

Ta thành con gái Phật, 

Sanh ra từ miệng Ngài, 
Luôn luôn ta hoan hŸ. 


47. Trong an lạc Niết-bàn, 
Mọi dục được đoạn diệt, 
Dục rrời và dục người, 
Vòng sanh hữu đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 


(XXXII) Daniikà 


Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh Ở Sàyz/:hi trong gia đình vị] 
giáo sĩ nhà vua. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành tín nữ Ở Jeavana 
(Kỳ Viên) và về sau xuất gia, dưới sự chỈ đạo của ÄMahàpajàpari. Một thời 
khi đang ở Rà/agaha (Vương Xá), nàng leo lên núi Linh ThứỨu; và sau buổi 
ăn, khi đang còn ngồi nghỈ, nàng thấy một người nài điều khiển một con 
voi; và nhờ vậy nàng chứng quả A-la-hán; với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. 
Về sau, vô cùng hân hoan với quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ như 
sau: 


48. Ra khôi ngôi tỉnh xá, 
ĐỂ nghÌ trưa ban ngày, 
Trên đình núi Linh Thứu, 
Ta thẫy mỘt con voi, 
Dầm nước xong ải lên, 
Trên bỜ mỘt con sông. 


49. Một người cầm cái móc, 
Yêu cầu đưa chân lên, 

Con voi duỗi chân ra, 

Và người leo lên voi. 


50. Thấy kể chưa nhiếp phục, 
Đi đến được nhiếp phục, 

Ta thấy nó vâng chịu, 

Theo quyền lực của người. 
Như vậy, ra định tâm, 

Đi vào trong rừng ẫy. 


(XXXHD) Ubhữ 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh Ở Sàyz/hi, trong một gia đình 
khá giả quyền quí. Nàng rất đẹp và sanh được người con gái rất đẹp, đặt 
tên là Ji». Vua thấy đứa con gái rất lấy làm hài lòng và đưa nàng lên làm 
hoàng hậu. Nhưng rồi đứa con gái J/và bị chết, và bà mẹ ngày nào cũng đi 
đến nghĩa địa để than khóc. Một hôm nàng đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, 
nhưng rồi nàng đi ra bên sông Aciravàii và đứng than khóc. Bậc Đạo Sử 
thấy vậy liền đến với nàng và hỏi: 


- Tại sao nàng khóc? 

Nàng đáp: 

- Bạch Thế Tôn, con khóc đứa con gái cỦa con. 
Thế Tôn nói: 


- Tại nghĩa địa này có đến tám vạn bốn ngàn con gái của nàng bị thiêu. Vậy 
nàng khóc than cho aI!. 


Rồi chỈ cho nàng thấy chỗ đất các người bị chết, Thế Tôn nói lên bài kệ: 


51. Hðỡi nàng Ubirì, 

Nàng khóc trong rừng sâu, 
Khóc than ôi Jivà, 

Con gái thân của tôi, 

Hãy tự mình hồi tỉnh, 

Hồi này DUbirì! 

Trong bãi đỐt thân này 
Tất cả tám vạn tư, 

Người đồng tên Jivà 
Nàng khóc Jivà nào? 


Nàng suy tư với trí tuệ, trên pháp bậc Đạo Sư dạy. Nhờ thiền quán tác 
động, nhưng lời dạy tốt đẹp của bậc Đạo Sư, và với tự mình đạt được 
những điều kiện cần thiết nàng chứng được quả cao nhất, cho đến quả A- 
la-hán, và trình bày quả vị tối thượng nàng đạt được, nàng nói lên nửa bài 
kỆ sau: 


32. Mũi tên khó nhìn thấy, 
Đâm dính nƠi tâm ta, 
Chắc chắn đã được Ngài, 
Nhỗ lên khôi tâm ta, 

Sầu muộn vì con gái, 


Đã được chẫm dứt hẳn. 


53. Nay mũi tên được nhổ, 
Mọi ham muốn lắng dịu, 
Ta đi đến quy y 

Bậc Mâu-ni ẩn sĩ, 

Quy y Ba ngôi báu 

Phật, Pháp và chúng Tăng. 


(XXXTV) Sukkà (Therì. 129) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình quyền quí ở 
Ràjagaha (Vương Xá) và được đặt tên là Sukkà (Sáng Suốt). Khi đến tuổi 
trưởng thành, nàng phát tâm tin Phật ở trong gia đình của nàng và trở thành 
một tín nữ. Về sau nàng được nghe Dhaznadinnà thuyết pháp và quá cảm 
xúc bởi bài thuyết pháp, nàng xuất gia với Dhammadimnà. Sau khi tu thiền 
quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. 


Được năm trăm Tỷ-kheo-ni đoanh vây, nàng trở thành một vị thuyết pháp 
giỏi. Một ngày kia, sau khi đi vào Vương Xá khất thực, ăn xong, toàn thể Ni 
chúng trở về tinh xá của Tỷ-kheo-ni. Tại đấy Su&kà thuyết pháp cho toàn thể 
Ni chúng, thuyết hay cho đến nỗi các Tỷ-kheo-ni như cảm thấy được nhận 
tỪ nàng, những đường mật ngọt ngào, thấm nhuần với nước bất tử. Tất cả 
đều ngồi nghe, hoàn toàn im lặng nhiỆt tâm tín thành. Rồi một vị thần cây, 
đứng ở cuối sân nghe pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giẳng, nên đi ra 
khỏi Vương Xá, vừa đi vừa tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu cỦa nàng 
và nói nhƯ sau: 


34. Hỡi này người Vương Xá, 
Các người đã làm gì? 

Giống như người nằm mê, 

BỊ say vì uỐng mật! 

Các người không hầu hạ, 
Sukkà thuyết lời Phật. 


55. Chúng tôi nghĩ bậc trí, 
Uống được nước cam lồ, 
Dòng nước thật thuần tỉnh, 
Không gì chướng ngại nổi 
Chẳng khác kẻ đi đường, 
Đón nhận nước trời mưa. 


Khi nghe thần cây nói vậy, dân chúng rất lấy làm phấn khởi và đi đến chăm 
chú nghe nàng thuyết pháp. Sau một thời gian, vào cuối cuộc đời khi nàng 
đang sửa soạn để từ giã cuộc đời. Nàng muốn nói lên pháp môn nàng dạy 
đưa đến giải thoát như thế nào, nàng tuyên bố như sau về chánh trí của 
nàng. 


56. Hỡi này nàng Sukkà! 
Người con của ánh sáng! 
Được ly tham định tĩnh, 
NhỜ ánh sáng Chánh pháp, 
Hãy mang thân cuỐi cùng, 


Sau khi thẫy ma quân. 


(XXXY) Sielà 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm công chúa con vua nước 
Alavì, tên là Sielà. Nàng cũng được biết với tên là A/awika (người nước 
Alavì). Khi đến tuổi trưởng thành, bậc Đạo Sư cảm hóa được vua cha, làm 
lễ xuất gia cho vua và cùng đi đến A/avì. Sielà chưa lập gia đình, cùng đi với 
phụ vương nghe thuyết pháp và trở thành một tín nữ. Về sau nàng xuất gia, 
chuyên tu thiền quán và cuối cùng nhờ thiện duyên tốt đẹp, nhờ trí tuệ được 
triển khai, nàng nhiếp phục được thân hành, khẩu hành, ý hành và chứng 
được quả A-la-hán. 


Về sau trở thành một Trưởng lão Ni, nàng ở Sàyz/hi. Một hôm, nàng đi ra 
khỏi Sàyzrrhi để nghỈ ban ngày tại Andhavana và ngồi dưới một gốc cây. Ác 
ma muốn phá sự an tịnh độc cư của nàng, dưới hình thức là một người lạ 
mặt, đến với nàng và nói nhƯ sau: 


57. Nàng sẽ không thoát khỏi, 

Thoát ly khôi đời này, 

Như vậy hạnh viễn ly, 

Nàng dùng để làm gì? 

Hãy thọ hưởng dục lạc, 

Chớ bứi rứt về sau . 
Rồi nàng suy nghĩ: “Đây là Ác ma muốn ngăn chận ta không được hưởng 
Niết-bàn. Nó không biết ta đã chứng quả A-la-hán. Vậy nay ta hãy làm cho 
nó mở mắt và nàng nói lên bài kệ”: 


56. Các đục giỐng øưƠm giáo, 
Chém nát các uẩn ta, 

Những dục mà ngƯƠơi gọi, 

Là lạc thú cuỘc đời. 


59. Ngày nay dục lạc ấy, 
Với ta không hấp dẫn, 

Ở rất cả mọi nơi, 

Hỷ lạc được đoạn tận, 
Khối tỐi tăm mù ám, 

Đã bị làm tan nát, 

Hỡi này kŠ Ác ma, 
Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chính là Ác ma 
Ngươi đã bị bại trận. 


(XXXYVŨỤ) Somà (Therì. 129) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sinh ra là con gái vị giáo sĩ cỦa vua 
Bimbisàra. (Bình Sa Vương) và được đặt tên là Sømà. Khi đến tuổi trưởng 
thành, nàng trở thành một tín nỮ, và về sau nàng xuất gia và nhờ triển khai 
thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. 


Ở tại Sàyarrhi, một ngày kia nàng đi vào rừng Andhavana để nghỈ ban ngày 
và ngồi dưới một gốc cây. Ác ma đến và muốn phá sự an tịnh cô độc của 
nàng tàng hình không cho nàng thấy và nói lên như sau: 


ó0. Địa v] khó chứng đạt, 
ChỈ thánh nhân chỨng đạt, 
Trí nữ nhân hai ngón, 

Sao hy vỌng chứng đạt. 


Rồi nàng cự lại Ác ma: 


61-62. Nữ tánh chưỚng ngại gì, 
Khi tâm khéo thiền định, 
Khi trí tuệ triển khai, 
Chánh quán pháp vi diệu, 
Ở rất cả mỌI nƠi, 

Hỷ lạc được đoạn tận, 
Khối tỐi tăm mù mm, 

Đã bị làm tan nát. 

Hỡi này kê Ác ma, 
Nsưi hãy biết như vậy, 
Ngươi chính là Ác ma, 
Ngươi đã bị bại trận. 


PHẨM IV - TẬP BỐN KỆ 
(XXXVI Bhađđà Thuộc Dòng Họ Kapiià. (Therì. 130) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình Bà-la-môn 
dòng họ Køsiya ở Sàgala. Được sống trong giàu sang, nàng được gả làm vợ 
một nhà quý tộc tên là Pippali ở làng Mahàtittha. Khi người chồng xuất gia, 
nàng giao lại tài sẳn cho các người bà con để nàng được xuất gia. Nàng 
sống năm năm tại 7ihiyàràma, sau đó nàng được Mahàpajàpari cho thọ đại 
giới, nhờ triển khai thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán. Sau nàng 
trở thành một vị có biệt tài về các đời quá khứ nhờ hạnh nguyện trong đời 
quá khứ. Nàng được Đức Phật xem là người biệt tài đệ nhất về đời sống 
quá khứ, khi bậc Đạo Sư ở /efavana (Kỳ Viên) ngồi phân loại các TỶ-kheo- 
ni. Một ngày kia nàng nói lên những bài kệ, nói đến những kinh nghiệm quá 
khỨ và tán thán hạnh của Trưởng lão Kassapa: 


63. Con được thừa tự Phật, 
Ca-diếp khéo thiền định. 
Biết được đời quá khứ, 
Thấy cõi trời đọa xứ. 


64. ẩn sĩ đoạt diệt sanh, 
Thẳng trí được thành tựu 
Cùng với Ba mình này, 
Là Phạm chí Ba mình. 


65. Cũng vậy nàng Bhaddà 
Người xứ Kaplla, 

Nàng là bậc Ba minh, 

Đã đoạn được sự chết, 
Mang thân này cuỐi cùng, 
Sau khi thẳng ma quân. 


66. Thấy nguy hại Ở đời, 
Hai chúng tôi xuất gia. 
Chúng tôi được chế ngự, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 
Cẳm xúc thành mát lạnh, 
ĐưQc tịch tịnh giải thoát. 


PHẨM V - TẬP NĂM KỆ 
(XXXVID Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Therì. 130) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Devadaha và trở thành người nữ 
điều dưỡng cho Mahàpajàpaii. Nàng tên là Vàddhes¡i nhưng tên gia tộc nàng 
không được biết đến khi chủ nàng xuất gia, nàng cũng xin xuất gia theo. 
Nhưng trong hai mươi lăm năm nàng bị các dục chi phối ám ảnh, không 
được thiền định dầu cho đến một sát-na. Nàng than van tình trạng của nàng 
cho đến khi nàng được nghe Dhaznadinnà thưyết pháp. Rồi tâm nàng xa 
lánh các dục, nàng tu tập thiền định và cuối cùng nàng chứng được sáu 
thắng trí. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ: 


67. Đã được hai lăm năm, 
TỪ khi ta xuất gia, 

Cho đến búng ngón tay, 
Tâm ta không lắng dịu. 


68. Tâm không được an tịnh, 
Vì đầy ứ dục tham, 

Ta giƠ tay khóc than, 

Ta đi vào tỉnh xá. 


69. Ta đến vị Ni ấy, 
Đồng tín nữ với ta, 
Nàng thuyết pháp cho ta, 
Về uẩn, xứ và giới. 


70. Nghe pháp nàng giẳng dạy, 
Ta ngồi vào mỘt bên, 

Ta hết đời quá khứ, 

Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Với trí biết tâm người, 

Lỗ tai được thanh tịnh. 


71. Ta chứng thần túc thông, 
Ta đạt được lậu tận, 

Sáu thắng trí ta chứng, 

Lời Phật dạy đã làm. 


(XXXIX) Vữmnala, Xưa Làm Một Kỹ Nữ (Therì. 131) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Vøsài¡ làm con gái một 
người bán sắc đẹp sinh sống. Nàng được đặt tên là Vimazilà. Khi nàng lớn 
lên, và suy tư với những tư tưởng ức nhiễm, nàng thấy Tôn giả Mahà 
Moggallàna đang đi khất thực ở Vesàli, nàng cảm thấy thương yêu Tôn giả 
và đi theo về tinh xá để cám dỗ. Có người nói nàng được các ngoại đạo xúi 
dục nên làm như vậy. Tôn giả chỈ trích hành động không tốt đẹp của nàng 
và thuyết pháp cho nàng, như đã được ghi trong Trưởng lão Tăng Kệ. 
(Therà. 1150-57), nàng cảm thấy xấu hổ và trở thành một tín nữ. Về sau 
cùng nàng xuất gia, tinh tấn tu tập, và không bao lâu chứng quả A-la-hán, 
nghĩ đến quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ: 


72. Say mê vỚi giai cấp, 
Với dung sắc tuỔi xuân, 
Với danh xưng, danh vọng, 
Ta Ÿ lại tuỔi trẻ, 

Đối với những người khác, 
Ta khinh bÌ khinh thường. 


73. Thân này ta trang điểm, 
Ta khêu gợi kễ ngu, 

Ta đứng trong khung ca, 
Tại cửa hàng buôn sắc, 
Như thợ săn, ác độc, 

Đang gieo đặt bẫy mồi. 


74. Ta khoa trương trang sức, 
Phô bày nhiều chỗ kín, 

ĐỂ châm biếm nhiều người, 
Ta làm nhiều ào thuật, 

Hôm nay ta khất thực, 

Đầu trọc, đắc đại y, 

Ta ngồi dưới gốc cây, 

Ta chứng định không tầm. 


75. Mọi khổ ách đoạn tận, 
Cả cõi trời, cối người, 
Quăng bỗ mọi lậu hoặc, 
Ta mát lạnh tịch tịnh. 


(XL) Sìha (Therì. 131) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Vasài¡, con gái của một 
người chị võ tướng %ìha. Do vậy, nàng được đặt tên là Sa, như tên của 
người cậu của nàng. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe bậc Đạo Sư 
thuyết pháp cho người cậu, $ì»z trở thành một tín nữ và được phép cha mẹ 
cho xuất gia. Khi nàng tu tập thiền quán, nàng không thể chận đứng tâm tư 
nàng chạy theo những ngoại vật khả ý. Bẩy năm bị dày vò, nàng kết luận: 
“Làm sao ta thoát khỏi nếp sống uế nhiễm này. Ta hãy chết, tốt hơn”. Rồi 
nàng cột sợi dây trên cây, đút cổ vào thòng lọng để thắt cổ chết. Trong giây 
phút cuối cùng với sự cố gắng tinh thần chất chứa từ trước cho đến nay, 
nàng cố gắng triển khai thiền quán. Đối với nàng đời sống hiện tại thật sự 
là đời sống cuối cùng, trong giỜ phút cuỐi cùng, trí tuệ nàng được viên mãn, 
và với nội tâm thiền quán nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thỌ, 
nghĩa tín thọ. Mở thòng lọng ra nàng trở về lại tinh xá. Được thành một vị 
A-la-hán, nàng sung sướng phấn khởi nói lên bài kệ; 


77. Không nhƯ lý tác ý, 

BỊ dục tham ám ẳnh, 

Ta trước bị dao động 
Không chế ngự được tâm. 


78. BỊ phiền não chỉ phối, 
Lạc tưởng ngự tr] ta 
Tâm ta không thăng bằng, 
BỊ tham tâm chỉ phối. 


79. Bẫy năm sống Ốm yếu, 
Vàng da, dung sắc xấu 
Đêm ngày không an lạc 
Ta sống chịu khổ đau. 


80. Do vậy ta lấy dây, 
Đi vào giữa khu rừng, 
TỐt hƠn ta treo cổ, 

Còn hơn sỐng hạ liỆt. 


81. Làm chắc dây thòng lọng, 
Ta cột Ở cành cây, 

Quàng thòng lỌng quanh cổ, 
Tâm ta liền giải thoát. 


(XLD) Sundarì Nandà (Therì. 132) 


Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc 
thuộc dòng họ Thích-ca. Được tên là Wandà. Nàng có danh là Wandà hoa 
khôi. Khi bậc Thế Tôn giác ngộ, đi đến Kapilavarthu và độ cho Nandà và 
Rahula xuất gia. Khi vua Suddhodana (Tỉnh Phạn) mệnh chung và bà 
Mahàpajàpari xuất gia, nàng Nandà tự nghĩ: “Anh trưởng của ta đã chối từ 
không thừa tự quốc độ, xuất gia và trở thành đấng Thế Tôn, một bậc siêu 
nhân. Con của Ngài là Rahuia cũng xuất gia, anh của ta vua Nandà cũng 
xuất gia. Mẹ của ta Mahàpajàpaii, chị của ta, mẹ Rahula cũng xuất gia. Vậy 
ta ở nhà làm gì? Ta hãy xuất gia”. Như vậy nàng xuất gia không phải vì lòng 
tin, mà chính vì lòng thương yêu bà con trong gia đình. Nàng xuất gia như 
vậy sau khi tỪ bỏ gia đình, nàng vẫn tự kiêu với sắc đẹp của mình và không 
chịu đến yết kiến Đức Phật, sợ Đức Phật quở trách nàng. Nhưng trường 
hợp của nàng cũng giống như trường hợp với Tỷ-kheo-ni Abhirùpa Nandà 
(xem kệ XIX) với sự sai khác nhau: khi nàng thấy hóa thân của một nỮ nhân 
do Đức Phật hiện ra, nữ nhân ấy dần dần trở thành già xấu, tâm của nàng 
dựa trên tánh vô thường và đau khổ, hướng đến thiền định. 


Rồi Đức Phật thuyết pháp cho nàng như sau: 


82. Nandà, hãy nhìn thân, 
Bệnh bất tịnh, hôi thúi, 
Hãy tu tâm bất tịnh, 
Nhút tâm khéo định tÌnh. 


83. NhƯ thân này thân ấy, 
Như thân ấy thân này, 
Hôi thối và rữa nát, 

ChỈ kễ ngu thích thú. 


84. NhƯ vậy quán thân này, 
Nsày đêm không mỆt mỖi, 
VỚi trí tuệ của con, 

Do vậy hãy thoát ly, 

VỚi trí tuệ của con, 

Thoát khỏi kiêu sắc đẹp, 
Và người sỉ nhìn thấy, 

Với cái nhìn như thật . 


Rồi nàng nghe theo lời dạy, với trí tuệ an trú vững chắc trên quả thứ nhất. 
Muốn giúp nàng đạt được những quả vị cao hơn, Thế Tôn dạy thêm cho 
nàng: Này Wamdà, trong cái thân này không có một chút øì là tinh túy, chỈ là 
một đống xương và thịt bị già, chết chi phối. Như đã được nói trong tập 


Pháp cú: 


85. Thành này làm bằng xương, 
Quét tô bằng máu thìt, 

Ở đây già và chết, 

Mạn, lừa đảo chất chứa. 

(Pháp Cú. 150) 


Khi Đức Phật nói xong, nàng liền chứng quả A-la-hán. Và nghĩ đến sự 
chiến thắng của mình, nàng sung sướng với lời dạy của đức Bổn Sư và nói 
thêm: 


86. Với tâm không phóng dầt, 
Như lý, quán thân ấy, 

Tánh như thật thân này, 
ĐưƯỢc thẫy trong và ngoài. 
Ta nhàm chán thân thể, 

Nội tâm được ly tham, 
Không phóng dầt ly hệ, 

Ta an bình tịch tịnh. 


(XLIID) Manduffara (Therì. 132) 


Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng sanh trong một gia đình Bà-la-môn, nước 
Kưru thành Kammàsadamna. Sau khi học hỗi ngoại đạo, nàng xuất gia theo 
phái Ni-kiền-tửỬ và vì nàng thuyết pháp giỏi, nàng cầm cành cây diêm phù và 
đi khắp xứ Ấn Độ như nàng B8hz¿dà (XLVI). Nàng gặp Tôn giả Mahà- 
Moggallàna và bị ngài chiến thắng trong cuộc tranh luận. Nàng nghe theo lời 
dạy của Tôn giả Mogsgallàna, xuất gia trong giáo pháp đức Bổn Sư và 
không bao lâu chứng quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. Suy tư 
trên chiến thắng của mình, nàng sung sướng nói lên bài kệ: 


87. Trước ta đảnh lễ lửa, 
Trăng, mặt trời chƯ thiên 
Ta đi đến bến sông, 

Ta xuỐng nước, lê tắm. 


88. Chấp nhận nhiều giới cẫm 
Ta chỉ cạo nửa đầu 

Ta nằm ngủ dưới đất, 

Cơm tỐi ta không ăn. 


89. Thích trang điểm trang sức, 
Ưa tắm rửa, xoa bóp, 

Thân này ta cung dưỡng, 

ThÖa mãn các dục tham, 


90. TỪ khi được lòng tin 
Không nhà ta xuất gia, 
Ta thấy thân như Phật, 
Nhờ sạch các dục tham. 


9]. Mọi sanh hữu chặt đứi, 
Cả ham muốn hy cầu, 

Mọi ách nạn giải tỖa, 

Ta đạt tâm an tịnh. 


(XLHD Miakali (Therì. 132) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình Bà-la- 
môn, ở xứ dân chúng Kuzu, tại thành Kamnàsadamma. Khi đến tuổi trưởng 
thành, nàng được nghe giẳng về Bốn niệm xứ và xuất gia làm Tỷ-kheo-ni. 
Trong bảy năm nàng ưa thích được cúng dường, được trọng vọng và 
thường hay gây lộn cãi vã về sau nàng biết như lý tác ý, triển khai thiền 
quán và chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Nghĩ đến 
sự chiến thắng của mình, nàng nói lên sự phấn khởi của nàng. 


92. Vì lòng tin, xuất gia, 
BỖ nhà, sỐng không nhà, 
Ta sỐng tâm hướng mạnh, 
Theo lợi dưỡng cung kính. 


93. TỪ bỗ đích tỐi thượng, 
Phục vụ đích hạ liệt, 

B] phiền não ngự trị, 

BỖ đích Sa-môn hạnh. 


94. Ngồi trong phòng tỉnh xá, 
Ta cằm bị dao động 

Ta đi vào tà đạo, 

Khát ái ngự trị ta. 


95. Ngắn ngỦi sinh mạng ta, 
Già, bệnh đang đè nặng, 
Trước khi thân hÙy diệt, 
Giờ phóng dật không còn. 


96. Như thật ta quán sát, 
Sinh diệt của các uẩn, 
Tâm giằi thoát, ta chứng, 
Lời Phật dạy làm xong . 


(XLIV) Sakulà (Therì. 133) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm Bà-la-môn, ở Sàyzíhi, 
tên là Sak„!à. Khi Đức Phật nhận tinh xá Jefavana, nàng trở thành người tín 
nỮ, và về sau được nghe một vị A-la-hán thuyết pháp, nàng phát nguyện 
xuất gia, tỉnh cần triển khai thiền quán và cuối cùng chứng quả A-la-hán. 
Về sau tùy theo lời phát nguyện, nàng được Thế Tôn tán thán là Thiên nhãn 
đệ nhất. Sau khi suy tư đến kết quả chứng của mình, nàng phấn khởi hoan 
hỶ và nói lên bài kệ: 


97. Khi sỐng Ở gia đình, 
Nghe TỶ kheo thuyết pháp, 
Ta thấy pháp vô uế, 

Đạo Niếr-bàn bất rẰ. 


98. TỪ bỗ con trai, gái, 
Cả tài sẵn lúa so, 

Cạo tóc ta xuất gia 

Sống đời sống không nhà. 


99. Ta làm người học nữ, 
Tu tập con đường chánh, 
Đoạn tần tham và sân, 

Đoạn từng lậu hoặc mỘi. 


100. Thọ giới TỶ-kheo-ni, 
Ta nhỚ đời quá khứ, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Không uẾ, khéo tu tập. 


101. Thấy các hàng ngoại diện, 
Do nhân sanh biến hoại, 

Ta đoạn mọi lậu hoặc, 

Mát lạnh ta tịch tịnh. 


(XLV) Sonà (Therì. 133) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc ở 
Sàyaírh¡. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được mười người con trai, con gái 
và được biệt danh là “người nhiều con”. Khi người chồng xuất gia nàng 
giao lại cho các con trai, con gái cai quản gia đình và giao cả gia sẳn cho các 
con trai, không giữ gì cho thân mình. Các con trai và con dâu nuôi dưỡng 
nàng, không bao lâu trở mặt khinh rể nàng. Nàng buồn cho thái đỘ các dâu 
con, xuất gia trở thành Tỷ-kheo-ni. Nàng suy nghĩ, nàng đã lớn tuổi mới 
xuất gia, nên hết sức tinh cần,tinh tấn. Trong khi hầu hạ các Trưởng lão Nị, 
nàng thức đêm tu học, nàng kiên trì học tập, không biếng nhác, không xao 
nhãng, như người chụp nắm các cỘt trong mái hiên, hay chụp nắm cành cây 
trong đêm tối để tránh đầu khỏi va chạm. Hạnh tinh tấn của nàng được mọi 
người biết, và bậc Đạo Sư biết được trí tuệ của nàng đã chín muồi, nên 
phóng hào quang, hóa hiện trước mặt nàng và nói lên bài kệ: 


Ai sống một trăm năm, 
Không thấy câu bất rử, 
TỐt hơn sỐng mỘt ngày, 
Thấy được câu bất rỪ. 
(Pháp củ. 114) 


Khi Đức Phật nói câu này xong, nàng chứng được quả A-la-hán. Thế Tôn 
tán thán là “TỶỷ-kheo-ni tinh tấn đệ nhất”. Một hôm, suy tư đến quả chứng 
của mình, nàng phấn khởi nói lên những bài kệ: 


102. Ta sanh được mười con, 
Trong thân chất chứa này, 
Do vậy ta già yếu, 

Ta đến TỶ-kheo-ni. 


103. Nàng thuyết pháp cho ta, 
Về uẩn xứ và giới, 
Nghe pháp nàng thuyết giằng. 
Cắt tóc ta xuất gia. 


104. Ta học lời nàng dạy, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Ta biết các đời trước, 
Chỗ ta sỐng đời trước. 


105. Ta tu pháp vô tưỚng, 
Nhất tâm khéo thiền tịnh, 
TỨc thời ta giằi thoái, 

Không chấp thỦ tịch tịnh. 


106. Năm uẩn được liễu trị, 
Đứng lại, gốc bị cắt, 

Tham dục, ta không có, 

Căn cứ địa kiên trì? 

TỪ nay ta không còn 

Vấn đề phải tái sanh. 


(XLVI) Bhadda Kundalakess (Thenì. 134) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ra Ở Rajagaha (Vương Xá), trong 
gia đình vị thủ khố của nhà vua, và được tên là 8haddà. Lớn lên và luôn 
luôn có người hầu hạ, nàng thấy ngang qua khe cửa, Sa/huka, con vị giáo sĩ 
của vua, một kể cướp bị dẫn đi hành hình, theo lệnh của vua. Nàng bỗng 
yêu Šz/h„ka và nằm trên giường nàng nói: “Nếu ta không được chàng, ta sẽ 
chết”. Người cha vì thương nàng, nên hối lộ cho những người lính và đưa 
Satthuka đến gặp nàng. Safthuka khởi lòng tham đồ trang sức cỦa nàng nên 
nói với nàng là khi bị dẫn đến “hòn núi của kẻ trộm”, chàng có phát nguyện: 
Nếu chàng được tha, chàng sẽ làm lễ cúng tạ ơn và nhờ nàng sửa soạn lễ 
tạ. Muốn được chàng bằng lòng, nàng vâng theo ý muốn của Sz//huka, tự 
trang điểm với các đồ trang sức, lên xe đi với chàng và cùng đi đến “hòn núi 
của kể trộm” Sa//huka không cho người hầu hạ đi theo, lấy đồ trang sức 
cúng dường, và leo lên núi một mình với nàng, nhưng không nói lời thân ái 
với nàng. Do thái độ của chàng, nàng tìm ra được mưu kế của chàng. Rồi 
Satthuka bão nàng cỞi áo ngoài ra, dùng áo gói đồ trang sức nàng đang mang 
theo, Nàng hỏi chàng nàng có làm điều øì sái quấy chăng, và chàng trả lời: 
“Nàng thật ngu sỉ ta đến đây có phải để làm lễ cúng dường đâu! Ta chỉ đến 
đây để lấy đồ trang sức của nàng”. Nàng nói: “Này chàng thân yêu, các đồ 
trang sức này cỦa ai, và đồ trang sức nào thuộc của em”. Chàng nói: “Ta 
không biết gì về sự phân chia này”. Nàng nói: “Thôi được, chàng thân yêu, 
nhưng chàng cho em một sở nguyện, cho em mang đồ trang sức và được 
hôn chàng! %z/:h„ka bằng lòng và nàng ôm hôn chàng đàng trước, rồi ôm 
chàng hôn đàng sau, và trong khi ấy xô chàng ngã xuống vực núi. Một Thiên 
nhân Ở trên núi, thấy nàng làm vậy liền khen rằng: 


Không phải là lúc nào, 
Đàn ông cũng khôn hơn! 
Nữ nhân khi lanh lẹ, 

Cũng tÖ khôn ngoan hơn, 
Không phải là lúc nào, 
Đàn ông cũng khôn hơn! 
Nữ nhân cũng khôn ngoan, 
ChỈ nghĩ mỘt phút giây! 


Rồi Bhaddà suy nghĩ: “Nay ta không thể về nhà được khi sự việc đã xảy ra 
như vậy. Vậy từ đây ta sẽ xuất gia”. Rồi nàng xuất gia theo phái Ni-kiền 
TỬ. Họ hỏi nàng: “Nàng ưng xuất gia đến mức độ nào?” Nàng trả lời: “Tôi 
muốn xuất gia vào hạng tối thượng!” Rồi họ nhổ tóc của nàng và khi tóc 
nàng dài và quăn lại, nàng được gọi là 8haddà tóc quăn. Nhưng trong khi 
nàng tập sự học hỏi giáo lý của phái Ni-kiền TỬ, nàng biết rằng giáo lý ấy 
không có gì đặc biệt. Nàng từ giã chúng Ni-kiền TỬ, tìm học những bậc 
minh sử có danh tiếng và cuối cùng không ai có thể tranh luận với nàng. 


Nàng vun lên một đống cát gần cửa đi vào làng, trồng lên một nhánh cây 
diêm phù, bảo mấy đứa con nít xem ai nhổ lên nhánh cây ấy. Sau một tuần 
không có ai nhổ lên cành cây, nàng liền đem cành cây ấy đi một nơi khác. 


Thế Tôn trong khi đi thuyết giảng, đến tinh xá Jefavana gần Sàvarrhi, đúng 
lúc Bhaddà tóc quăn trồng nhánh cây ấy tại cửa thành Sàywzhi. Tôn giả 
Sàripura vào thành, thấy cành cây ấy, muốn nhiếp phục nàng, bảo các đứa 
con nít dẫm lên cành cây ấy, để mở đầu cuộc tranh luận, nàng nghĩ rằng 
cuộc tranh luận sẽ không có kết quả nếu không có quần chúng đỡ đầu. Vì 
vậy nàng quy tụ một số đông quần chúng đến chứng kiến cuộc tranh luận 
giữa nàng và Tôn giả Sàripuza. Trước hết Tôn giả Sàripura để cho nàng 
hỏi và Tôn giả trả lời, cho đến khi nàng không còn gì để hỏi nữa và ngồi im 
lặng. 


Rồi Tôn giả hồi nàng: “Thế nào gọi là một?” Nàng Bhadđà tóc quăn thú 
nhận không thể trả lời được. Tôn giả nói, một chút như vậy mà nàng không 
trả lời được, thì nàng có thể biết thêm được gì? Rồi Tôn giả giáo giới cho 
nàng và nàng xin quy y Tôn giả.Tôn giả Sàripu:a khuyên nên quy y Thế 
Tôn, bậc Đạo Sư loài Người và Trời. Nàng vâng lời, chiều lại đi đến yết 
kiến Thế Tôn khi ngài đang thuyết pháp. Sau khi đẳnh lễ nàng đứng một 
bên, Thế Tôn thấy căn cơ nàng đã thuần thục liền nói: 


Dầu nói ngàn câu kệ, 
Nhưng không chút lợi ích, 
TỐt hƠn nói mỘt câu, 
Nghe xong được tịnh lạc. 
(Pháp cú 101) 


Khi Đức Phật nói xong bài kệ này, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp 
tín thọ, nghĩa tín thọ. 


Nàng xuất gia, thọ giới với quả A-la-hán và chính Đức Phật trao đại giới 
cho nàng. Rồi nàng đi đến tinh xá Tỷ-kheo-ni, sống an lạc hạnh phúc. Nàng 
sung sướng phấn khởi nói lên những bài kệ: 


107. Trước ta sỐng một y, 
Tóc cạo, thân mang bùn, 
Không lỖi xem có lỗi, 

Có lỗi xem là không. 


108. Ban ngày ri tỉnh xá, 
Trên ngọn núi Linh ThỨu, 
Ta thấy Phật vô uế, 

Dẫn đầu chúng TỶ-kheo. 


109. Quỳ gối ta đẳnh lễ, 


Đối diện ta chắp tay, 
Hãy đến này Bhaddà, 
Ta được thọ đại giới. 


110. Ta đi khắp Angà, 
Mogadhà, Vaj)ì, 

Quốc độ Kosala, 

Mười lăm năm không nỢ, 
Ăn đồ ăn quốc độ. 


111. Làm được nhiều công đức, 
Tín nam này có tuỆ, 

Cho Bhaddà chiếc y, 

Thoát khỏi mỌi triền phược. 


(XLVII) Paràcàrà (Therì. 134) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh trong gia đình vị thủ ngân khố nhà 
vua Ở Sàyzrhi. Khi đến tuổi trưởng thành nàng giao du với một người đầy 
tỚ trong nhà. Khi cha mẹ nàng định ngày gả nàng cho một chàng trai xứng 
đôi, nàng trốn đi với người tình nhân và sống tại một ngôi làng nhÖ. Khi 
nàng sắp sanh, nàng bảo chồng đưa nàng về nhà cha mẹ, vì ở đây không có 
ai săn sóc nàng, nhưng chồng nàng cứ hẹn lần hẹn hồi cho đến khi nàng biết 
chồng nàng không muốn đi về. Nàng liền chờ chồng đi vắng, sắp đặt công 
việc, tin cho người láng giềng biết rồi nàng bỏ về nhà cha mẹ. Khi người 
chồng về, người chồng liền đuổi theo, sợ nàng không có người săn sóc. 
Chồng nàng bắt gặp nàng và giỮa đường nàng sinh được người con, rồi hai 
vợ chồng lại đi trở về làng. Đến kỳ sinh nở thứ hai, sự việc xảy ra như lần 
trước, nhưng có điểm khác biệt như sau: giữa đường mưa to gió lớn nổi 
lên, người chồng tìm lá và cây làm cái chòi cho nàng tránh mưa, nhưng bị 
con rắn từ gò mối bò ra cắn chồng nàng chết tại chỗ. Trong cơn đau khổ 
chờ đợi chồng nàng, nàng bồng đứa con trên ngực và giỮa mưa to gió lớn 
nàng nằm phục xuống đất để che chở cho hai đứa con trải qua một đêm như 
vậy cho đến sáng. Đến sáng, nàng đi tìm chồng và thấy chồng bị rắn cắn 
chết rồi. Nàng khóc than suốt đêm. Vì mưa to, nước sông dâng lên đến đầu 
gối, nàng lại quá yếu nên không thể bồng hai đứa con lội qua sông. Nàng để 
đứa lớn ở bờ bên này và bồng đứa nhỏ lội qua sông. Rồi nàng đặt đứa nhỏ 
nằm trên khăn trùm đầu, dùng cành cây che lại để nó trên bờ, còn nàng lội 
qua sông lại để đem đứa lớn qua. Nhưng đến giữa dòng, quay mình trở lại 
thời thấy một con diều hâu, tưởng đứa con nít là một miếng thịt, nên bay 
xuống tha đứa nhỏ đi. Dầu cho người mẹ có xua đuổi và la lên nhưng vì quá 
xa nên không làm gì được. Còn đứa lớn bên bờ bên này, nghe tiếng mẹ la 
tưởng là mẹ kêu liền lội xuống nước đi qua và bị nước cuốn trôi. Thế là hai 
đứa con và cả người chồng bị chết. Nàng vừa khóc vừa đi về thành 
Sàya#rhi, lại được tin hồi hôm mưa to gió lớn làm sụp đổ căn nhà của cha 
mẹ nàng, giết chết cả cha mẹ và em nàng vừa làm lễ hỏa táng xong. Trong 
cơn đau khổ khủng khiếp chồng chất, nàng hóa điên dại, ăn mặc hở hang, 
nàng vừa khóc vừa than: 


Hai con ta đã chết, 
Chồng ta cũng chết luôn, 
Rồi trên giàn hỖa táng, 
Cha fa và mẹ 1a, 

Cùng đứa em trai ta, 
Vừa làm lễ thiêu đốt . 


Rồi nàng đi lang thang đây đó, khóc than nỗi đau khổ của nàng, và vì nàng 
mang xiêm áo tả tơi, nàng được gọi là Pa/acàra (kể mang xiêm áo). Người 
đi đường thấy nàng gọi nàng là người điên, có kể ném đá, có người thì 


quăng đồ nhớp bụi bặm trên nàng. Bậc Đạo Sư ở 7efavana đang thuyết 
pháp, thấy nàng đi lang thang như vậy và biết căn cơ trí tuệ của nàng đã 
chín muồi, ngăn cẳn không cho người ta xua đuổi nàng và cho phép lại gần, 
khiến nàng hồi tỉnh lại, và cẳm thấy xấu hổ với cách ăn mặc của mình, 
nàng nằm phục xuống đất. Một người quăng cho nàng một tấm y, nàng 
quấn y vào mình và thỉnh Phật cứu độ cho nàng và nàng kể lại thân phận 
của nàng: “Thế Tôn hãy cứu độ cho con. Một đứa con bị chim diều hâu 
mang đi; một đứa con bị nước cuốn trôi; còn chồng con bị rắn cắn chết; cha 
mẹ và em con bị căn nhà sụp đổ giết chết và bị hỏa táng. Đức Phật nói: 
“Này Pz/acàra, đừng nghĩ rằng nàng đến với một người có thể cứu độ cho 
nàng. Như nay nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết. Cũng 
vậy, nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng vì rằng con, chồng và cha mẹ 
bị chết của nàng còn nhiều hơn nước sông bốn biển”. 


Nước bốn biển ít hơn, 
Nước mắt của loài Người, 
Khóc than vì đau khổ, 

Vậy sao nàng hỦy hoại, 
Sanh mạng của chính mình, 
Trong khóc than sầu khổ! 


Nghe Thế Tôn dạy về con đường không thể diệt khổ, nỗi đau khổ cỦa nàng 
được nhẹ dần. Rồi Đức Phật khuyên thêm: “Ôi Pz/àcàrà, một người mệnh 
chung, thì con cháu, bà con không có thể làm chỗ nương tựa. Cho đến hiện 
tại, họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời sống giới 
đức thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niết-bàn. Rồi Đức Phật 
dạy: 


Các con, cha, bà con, 

Không phải chỗ nương tựa, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Bà con huyết thỐng nàng, 
Không thể che ch nàng! 
Thấy được sự thật này. 

Kẻ trí sỐng giới đức, 

Và mau chóng thành fựu, 
Con đường hướng Niết-bàn . 


Khi bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng được quả Dự Lưu và xin được xuất 
gia. Đức Phật đưa nàng đến chúng TỶ-kheo-ni và cho phép nàng được xuất 
gia. 

Rồi nàng tinh tấn tu hành, cố gắng thành đạt những quả vị cao hơn. Một 


hôm lấy nước trong bát rửa chân, khi nàng đổ nước, thời nước chảy đến 
một khoảng đường ngắn rồi biến mất. Nàng đổ thêm nước, và con đường 


nước chảy dài hơn, và lần thứ ba, nàng lại đổ nuớc và con đường nước 
chẩy còn dài hơn trước khi biến mất. Dựa trên sự kiện này làm nền tẳng 
suy tư, nàng nghĩ: “Cũng vậy là loài Người, chết trẻ, chết nửa chừng và 
chết già”. Và Đức Phật ở tại hương phòng của Ngài phóng hào quang, hiện 
lên trước mặt nàng và dạy rằng: “Hỡi nàng Pz/àcàrà, như vậy là cuộc sống 
của loài Người, cuối cùng cũng phải mạng chung. Vậy tốt hơn là sống như 
thế nào để thấy sự sanh diệt của năm uẩn, dầu cho chỉ thấy được một ngày, 
hay chỈ một sát-na, còn hơn sống một trăm năm mà không thấy được sự thật 
ấy: 


Người sống một trăm năm, 
Không thẫy pháp sanh diỆt, 
TỐt hơn sỐng mỘt ngày, 
Thẫy được pháp sanh diệt. 
(Pháp cú. II3) 


Khi Thế Tôn nói xong, Pzzàcàrà chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, 
nghĩa tín thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, khi còn là một học nỮ, nàng 
tán thán sự kiện đã giúp nàng chứng được quả vị cao hơn, và nàng nói lên 
bài kệ: 


112. VỚi cây, cày ruộng đất, 
Gieo hột giỐng trên đất, 
Loài Người được tài sẵn, 
Nuôi dưỡng vợ và con. 


113. Sao ta, giới đầy đủ 

Làm theo Đạo SƯ dạy, 

Lại không chứng Niết-bàn, 
Không nhác, không dao động. 


114. Khi ta đang rửa chân, 
Làm cho dòng nước chảy, 
Thấy được nước rửa chân 
TỪ cao chẫy xuỐng thấp, 
Nhờ vậy, tâm được định, 
Như ngựa hiền khéo luyện. 


115. Rồi ta cầm cây đèn, 
BưƯỚc vào ngôi tỉnh xá, 

Nằm trên chiếc giường nhỏ, 
Ta nhìn quán ngỌn đèn. 


116. Rồi lẫy cây kim nh, 
Dìm tìm đèn xuỐng dần, 


Thấy cây đèn Niết-bàn, 
Tâm ta được giải thoái. 


(XLVII) 30 Tỷ Kheo Ni Tuyên Bố Về Chánh Trí Dưới Sự Lãnh Đạo 
Của Pz/àcàrà (Therì. 135) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, chúng sanh trong nhiều gia đình sai khác, 
được nghe Pz/àcàrà thuyết pháp, trở thành tín nỮ và cuối cùng xuất gia. 
Trong khi họ làm trọn những phận sự của mình, và sống đầy đủ giới hạnh, 
nàng thuyết cho họ lời giáo huấn nhưƯ sau: 


117. Loài Người trong tuổi trẻ, 
Cầm chày giã lúa gạo, 

Loài Người được tài sẵn, 
Nuôi dưỡng vợ và con. 


118. Hãy hành lời Phật dạy, 
Không làm gì nhiỆt não, 
Rửa chân thật mau Ì@, 

Hãy ngồi xuỐng một bên, 
Chú tâm tu tâm chỉ, 

Làm theo lời Phật dạy. 


Rồi các Tỷ-kheo-ni ấy, nghe theo lời dạy của Pø/àcàrà, an trú trên thiền 
quán, tu tập trí tuệ cho đến khi căn cơ thuần thục, chứng được quả A-la- 
hán, với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Rồi suy nghĩ trên quả chứng, họ phấn 
khởi sung sướng và họ thêm vào các bài kệ của Pz/àcàrà với những bài kệ 
của mình: 


119. Sau khi nghe lời dạy, 
Lời Patàcàrà, 

Sau khi rửa chân xong, 
Họ vào ngồi một bên, 
Chú tâm tu tâm chỉ, 

Làm theo lời Phật dạy. 


120. Trong đêm canh thứ nhất, 
Họ nhớ đời quá khứ 

Trong đêm canh chặng giữa, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Trong đêm canh cuỖi cùng, 
Khối sỉ ám phá tan. 


121. Đứng dậy họ lễ chân, 
VỊ giáo giới cho hỌ, 

Như Chư Thiên ba mươi 
Đẳnh lễ v] Sakka, 

VỊ không bị đánh bại, 


Ở lại chỗ chiến trường, 
Đặt Patàcàrà, 

Vào hàng bậc lãnh đạo, 
Chúng tôi sẽ được sỐng, 
Ba mình, không lậu hoặc. 


(XLIX) Candà (Therì. 135) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng làm con một vị Bà-la-môn, ít được 
người biết đến, tại một làng Bà-la-môn. TỪ lúc nhỏ, gia đình bị mất hết tài 
sản, và nàng lớn lên trong điều kiện rất thiếu thốn. 


Trong gia đình, một bệnh thời khí phát ra giết hại cả nhà, và nàng phải đi 
xin nhà này qua nhà khác với một cái bát vỡ. Một ngày kia, nàng đến chỗ 
TỶ-kheo-ni Pa/àcàrà khi vị này vừa ăn xong. Các Tỷ-kheo-ni thấy nàng 
trong tình cảnh đáng thương hại, tiếp nàng với lòng từ mẫn và cho nàng ăn. 
Sung sướng được thấy hạnh phúc tốt đẹp của các Tỷ-kheo-ni, nàng đến gần 
Paràcàrà, đẳnh lễ, nàng ngồi xuống một bên để nghe pháp. Nàng nghe với 
tâm hồn phấn khởi, và lo lắng vì kiếp sống luân hồi, nàng xuất gia. Nàng 
theo lời giáo giới của vị Tỷ-kheo-ni, nàng an trú thiền quán, nhiệt tâm tinh 
cần. Rồi với nghị lực và lời phát nguyện và sự chín muồi của trí tuệ, không 
bao lâu nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy 
tư đến quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ: 


122. Trước ta sống bất hạnh, 
Không chồng và không con, 
Không bè bạn, bà con, 
Không có cơm, có áo. 


123. Ta cầm gậy bình bát 
Đi ăn xin fỪng nhà, 

BỊ lạnh nóng đày đọa, 
Bẫy năm ta sỐng vậy. 


124. Thấy được TỶ-kheo-ni, 
Ta nhận đồ ăn uỐng, 

Sau khi đẾn, ta xin, 

ĐưỢc xuất gia không nhà. 


125. Nàng Patàcàarà, 
Thương ta, cho xuất gia, 
Rồi giằng dạy cho ta, 
Hướng dẫn đến chân đế. 


126. Nghe xong lỜi nàng giẳng. 
Ta làm theo lời dạy, 

LỜi giằng bậc tôn Ni, 

Không phải lời trỐng không, 
Ta chứng được Ba minh, 

Ta không còn lậu hoặc. 


PHẨM VI - TẬP SÁU KỆ 
(L) Năm Trăm Pøz/àcàrà (Therì. 136) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, chúng sanh trong những gia đình khá giả, tại 
nhiều chỗ khác nhau, lấy chồng, có con, sống lo việc bếp nước trong gia 
đình. Họ đều chịu sự đau khổ khi con của họ bị chết. Rồi họ đi tìm đến 
Paràcàrà, đẳnh lễ nàng, ngồi xuống một bên nàng và nói cho nàng biết nỗi 
đau khổ của họ. Pzàcàrà, làm cho họ vơi bớt sự đau khổ, nói lên những bài 
kệ nhƯ sau: 


137. Ông không biết con đường 
Nó đến hay nó ải, 

TỪ đâu con trai đến, 

Ông lại khóc: “Con tôi”. 


138. Ông đâu biết con đường, 
Nó đến hay nó đi, 

Ông khóc nó làm gì? 

Pháp hữu tình là vậy. 


129. Không có ai yêu cầu, 
TỪ chỗ kia, nó đến, 

Không có ai cho phép, 

TỪ chỗ này, nó đi, 

TỪ đâu, nó đến đây! 

Được sống bấy nhiêu ngày. 


130. TỪ chỗ này nó đến, 

Từ chỗ kia, nó đi, 

Nó đến một con đường! 

Nó ải một con đường, 

Mệnh chung, hình sắc người, 
Luân hồi, nó sẽ đi! 

Đến vậy, đi như kia, 

Ở đây, khóc than gì? 


Sau khi nghe nàng giẳng, họ đều cảm thấy dao động và xin xuất gia, dưới 
sự hướng dẫn của Pz/àcàrà. Sau khi tỉnh cần triển khai thiền quán, chứng 
đạt được quả A-la-hán, với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả 
chứng của mình, các vị ấy lập lại bài kệ giáo hóa của Pa/àcàrà và cộng 
thêm những bài kệ của chính mình như sau: 


131. Cây tên, khó thấy được, 


TỪ từm ta, nhỒ lên: 
Nàng diệt sầu vì con, 
Sầu ấy ám ẳnh ta. 


132. Nay cây tên được nhổ 
Không dục cầu, tịch tịnh 
Ta quy y ẩn sĩ, 

Phật, Pháp và chúng Tăng . 


Về sau Tỷ-kheo-ni này rất giỏi về lời dạy của Pa/àcàrà, nên chúng được 
gọi là: tùy thuộc của Pz/àcàrà. 


(LĐ Vàszhỉ (Therì. 136) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con một nhà quyền quý ở 
Vesàli. Khi nàng lớn, nàng được gả cho một người chồng tương xứng và 
nàng sống vui về với người chồng. Khi có được đứa con, mới tập chạy, nó 
chết đi và nàng quá đau khổ vì đứa con chết. Khi các người bà con chữa 
bệnh cho chồng, nàng bỏ trốn và lang thang khắp đó đây cho đến khi nàng 
đến Mi:hìlà. Tại đây, nàng thấy Đức Phật đang đi trên đường, tự tại, tự 
chế, làm chủ các căn. Khi thấy bậc Đạo Sư và nhờ Phật lực nàng lấy lại 
được sự bình tĩnh. Rồi bậc Đạo Sư thuyết pháp vắn tắt cho nàng, và nàng 
xin được xuất gia và bậc Đạo Sư chấp nhận. Làm tất cả các bổn phận của 
mình, nàng an trú vào thiền quán, và với sự cố gắng vượt bực, với trí tuệ 
chín muồi, nàng chứng quả A-la-hán, vói pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư 
trên quả chứng của mình, nàng sung sướng nói lên niềm hân hoan cỦa mình: 


133. Ta sầu muỘn vì con 
Khổ, tâm cuồng tưởng loạn, 
Lõa thỂ, tóc rối ren, 

Đời sống vậy, ta sỐng. 


134. Lang thang đường, đỐng rác, 
Nghĩa địa, đường xe đi, 

Ba năm ta đã sỐng, 

Kham khổ, chìu đói khái. 


135. Rồi ta thẫy Thiện ThỆ, 
Đến thành Mi-thi-la, 

Điều ngự kê chưa điều, 
Bậc Giác Ngộ, vô úy. 


136. Lẫy lui tâm bình tĩnh, 
Ta đằnh lễ đến gần. 
Thương ta, Gotama, 

Ngài thuyết pháp cho ta. 


137. Nghe Ngài thuyẾt pháp xong, 
Ta xuất gia, không nhà, 

Tùy hành lời Đạo Sư, 

Ta chứng đạo an Ổn. 


138. Mọi sầu muộn chặt đứt, 
Đoạn tận, được chấm dứi, 
Ta liễu trì nền gỐc, 

Từ đấy sầu muộn sanh. 


(LID Khemà (Therì. 137) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh nước Magadha (Ma-kiỆt-đà) 
Ở Sàgala, thuộc gia đình hoàng tộc, tên là Khemà. Nhan sắc đẹp đẽ, với da 
như vàng, nàng trở thành hoàng hậu Vua Bửnbisàra. Khi Thế Tôn ở tại 
Veluvana (Trúc Lâm), nàng không đi đến yết kiến Đức Phật vì sợ Thế Tôn 
chỉ trích lỗi của mình. Vua muốn nàng đi thăm Trúc Lâm, nên nhờ người tán 
thán ngôi vườn này, và cuối cùng nàng bằng lòng cùng vua đi đến tỉnh xá, 
không thấy Thế Tôn, nhưng muốn nàng thấy cho được Thế Tôn, dầu phải 
bắt nàng ở lại. Khi nàng sắp sửa từỪ giã tinh xá nhưng không gặp được Thế 
Tôn, các người hầu cận giữ nàng ở lại và đưa nàng đến gặp đức Thế Tôn 
một cách miễn cưỡng. Đức Thế Tôn dùng thần lực hóa hiện một tiên nữ rất 
đẹp đang đứng quạt cho Ngài, sắc đẹp thắng xa sắc đẹp của nàng rất nhiều. 
Rồi trước mắt nàng, như nhân được hóa hiện ấy lớn lên trở thành già yếu 
răng rụng, tóc bạc, da nhăn và ngồi ngã xuống đất với chiếc quạt. Khemà 
thấy vậy, tự hỏi không biết thân mình có chịu hoàn cảnh tương tự hay 
không. Thế Tôn biết được tâm trạng của nàng bèn nói lên bài kệ: 


Người đắm say các dục, 
TỰ lao mình xuỐng dòng, 
Như nhện sa lưới dệt, 
Người frí cắt trừ nó, 

BỖ mọi kệ không màng. 
(Pháp cú, 347) 


Tập Sớ ghi chép, khi bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng quả A-la-hán với 
pháp tín thọ. Nhưng theo tập Apadàna, nàng chỈ mới chứng quả, Dự lưu và 
sau khi được phép vua cho xuất gia, nàng xuất gia và trở thành A-la-hán. 


Sau đó, nàng tu tập thiền quán, có danh tiếng về môn tu này, và Đức Phật 
khi ở Jefavana (Kỳ Viên) đã đặt nàng vào hạng thiền quán đệ nhất. 


Một ngày kia, nàng ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, Ác ma hiện lên, dưới 
hình thức một thanh niên và cám dỖ nàng với lòng dục như sau: 


139. Nàng vừa trễ vừa đẹp, 
Ta vừa trẻ vừa xuân, 

Với cung đàn năm điệu, 
Hãy vui hưởng, Khemà. 


Nàng trả lời: 
140. Với thân hôi thỐi này, 


Bệnh hoạn và mong manh, 
Ta nhàm chán ghét b, 


Dục ái đã nhỒ lên. 


14ïI. Dục ví như gươm giáo, 
Các uẫn đoạn đầu đài, 

Điều người nói dục lạc, 
Nay ta đã xa la. 


142. Mọi nơi, hŸ duyệt đoạn, 
Khối sỉ ám tan tành, 

Hãy biết vậy, Ác ma! 

Ngươi bỊ hại, Ma vương. 


143. Ngươi đánh lễ vầng sao! 
Neưởi thờ lửa rừng sâu, 
Nsưởi không biết như thật, 
Kẻ ngu nghĩ rằng tình. 


144. Còn ta, ta đảnh lễ, 

Bậc Giác ngỘ, Thượng nhân, 
Giải thoát mỌi khổ đau, 
Hành lời Đạo Sư dạy. 


(LHH) Su/àïà (Therì. 137) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở $àkerz trong gia đình thủ khố nhà 
vua. Được gả chồng với con vị thủ khố tương xứng với gia đình, nàng sống 
hạnh phúc với chồng. Một hôm, trong khi đi dự lễ các Sao (Nakkharakìlam), 
nàng đi về với những người hầu hạ, và nàng thấy bậc Đạo Sư ở vườn 
Anjana. Nàng cằm thấy bị hấp dẫn, đến gần đảnh lễ ngài và nghe ngài 
thuyết pháp. Bậc Đạo Sư biết căn cơ nàng đã chín muồi, nên đặc biệt thuyết 
pháp cho nàng, và thuyết pháp xong, nàng chứng được quả A-la-hán với 
pháp tín thọ, với nghĩa tín thọ. Đảnh lễ bậc Đạo Sư, về nhà được chồng và 
cha mẹ chấp thuận và với sự đồng ý của bậc Đạo Sư, nàng được xuất gia 
làm TỶỷ-kheo-ni. Suy tư đến quả chứng của mình, nàng sung sướng nói lên 
nhƯ sau: 


145. Trang sức, mặc áo đẹp 
Vòng hoa, xức chiên đàn, 
Đeo mỌi loại nỮ trang 

Cầm đầu chúng nữ tỳ. 


146. Mang theo đồ ăn uỐng, 
Nhiều món ăn cứng mềm, 
TỪ nhà ta ẩi ra, 

Đi đến vườn thưởng ngoạn. 


147. Tại đây ta vui chƠi, 
Rồi ta đi về nhà, 

Ta thấy ngôi tỉnh xá, 
Khi ta bước vào rừng, 
Rừng tên Anjanà, 

Tại xứ Sàkeia. 


148. Thấy hào quang thế giới, 
Đẳnh lễ, ta tới gần, 

Thương ta, bậc Pháp nhãn, 
Ngài thuyết pháp cho ta. 


149. Nghe xong bậc Đại tiên, 
Ta thể nhập chân lý, 

Tại đấy ta chứng pháp, 

Ly trần tạo bất rử. 


150. Do liễu tri diệu pháp, 
Ta xuất gia, không nhà, 

Ba mình ta đạt được, 
Không trống rỖng lời Phật. 


(LIV) Anopanà (Thenì. 138) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở $àkea, trong gia đình vị thủ kho 
Majjha. Vì nàng rất đẹp, nàng được tên là Anopanà (không ai sánh nổi). Khi 
nàng đến tuổi trưởng thành, nhiều con nhà giàu, các quan chức nhà vua, các 
hoàng tỬ, cử các sứ giả đến xin cưới nàng. Nghe tin vậy, nàng có tâm 
nguyện khác, nàng muốn sống đời sống không có gì hết. Nên nàng tìm đến 
bậc Đạo Sư nghe ngài thuyết pháp, nhờ trí tuệ chín muồi, nhờ nhớ đến lời 
dạy, nhờ nhiệt tâm thiền quán, nàng chứng được quả thứ ba, quả Bất lai. 
Xin phép bậc Đạo Sư cho xuất gia, nàng được nhận làm Tỷ-kheo-ni. Và 
đến ngày thứỨ bảy, nàng chứng được quả A-la-hán. Suy tư trên quả chứng, 
nàng sung sướng nói lên sự phấn khởi của mình: 


151. Sanh gia đình cao quý, 
Nhiều châu báu, tài sẵn, 
Đầy đủ dung sắc đẹp, 

Con gái cưng Majjha. 


152. Được con vua cầu hôn, 
Con phú gia xin cưới, 

Sứ giả đến cha ta, 

Cho tôi Anopham. 


153. Công chúa con gái ngài, 
Cân nặng nhƯ thế nào 

Tôi sẽ tặng tám lần 

Bằng vàng ròng châu báu. 


154. Ta thấy đẫng Giác ngỘ, 
Bậc Thế Tôn vô thượng, 

Ta đằnh lễ chân Ngài, 

Đến gần, ngồi một bên. 


155. Thương ta, Gofama, 
Ngài thuyết pháp cho ta. 
Ngay tại chỗ ngồi ấy, 

Ta chứng quả thỨ ba. 


156. Rồi ta cạo bỖ tóc, 
Xuất gia, sỐng không nhà, 
Hôm nay, đêm thứ bảy, 
Khát ái được gỘit sạch. 


(LV) Mahàpajàpaf Gotfamì (Therì. 138) 


Trước khi bậc Đạo Sư ra đời, nàng được sanh Ở Devadaha, trong gia đình 
Mahà-Suppabuddha. Tên gia đình củỦa nàng là Gofama, và nàng là em gái 
của Mahàmàyà. Các thầy đoán tướng tiên đoán rằng các người con của hai 
chị em sẽ là vị chuyển luân vương. Vua $uddhodana, khi đến tuổi trưởng 
thành, cưới cả hai chị em. Sau đó, bậc Đạo Sư đẳn sanh, và trong khi 
chuyển pháp luân, ngài đi đến Vesài¡, và phụ vương được quả A-la-hán 
mệnh chung. 


Rồi Mahàpajàpafi muốn xuất gia, xin phép bậc Đạo Sư nhưng không được 
chấp nhận. Rồi nàng cắt tóc, đắp y, và sau thời gÏẳng kinh về tinh cần nỗ 
lực, nàng ra đi với năm trăm Thích-ca nữ mà các người chồng đã xuất gia, 
đi đến Vesàii, và xin bậc Đạo Sư cho xuất gia, với sự can thiệp của Tôn giả 
Ananda. Bậc Đạo Sư chấp nhận và dạy Tám kỈnh pháp cho các Tỷ-kheo-ni. 


Sau khi xuất gia, Mahàpajàpari đến yết kiến Đức Phật và đứng một bên 
Ngài thuyết pháp cho nàng, và nàng tinh cần tinh tấn chứng được quả A-la- 
hán với trí tuỆ trực giác và phân tích năm trăm Tỷ-kheo-ni, sau khi nghe 
Nandaka giáo giới, chứng được sáu thắng trí. 


Một ngày kia, khi bậc Đạo Sư ngồi giữa thánh chúng tại tinh xá Jefavana 
(Kỳ Viên), Ngài xác nhận Mahàpajàpzri là vị có kinh nghiệm đệ nhất, sống 
hưởng thọ hạnh phúc giải thoát, Niết-bàn. Để nói lên lòng biết ơn của mình, 
Mahàpajàpaii tuyên bố chánh trí của mình trước mặt Thế Tôn, tán thán 
hạnh đức của Ngài đã giúp đỡ hộ trì cho nàng mà trước đây nàng không 
được gặp: 


157. Bậc Giác ngỘ anh hùng! 
Con xin đẳnh lễ Ngài, 

Ngài là bậc TỐi thượng, 
Giữa mỌi loài chúng sanh, 
Ngài giải khổ cho con, 

Cùng rất nhiều người khác. 


158. Liễu tri mọi đau khổ, 
Gột sạch nhân khát ái, 

Con đường Thánh tám ngành, 
Đoạn diỆt, ta chứng ngỘ. 


159. Trước ta sỐng là mẹ, 
Là con, là cha, anh, 

Là ông nỘi, ông ngoại, 
Đời sống trước là vậy, 
Không rõ biết như thật, 


Luân hồi, tìm không gặp. 


160. Nay ta thấy Thế Tôn, 
Thân này thân tỐi hậu, 
Sanh tử được đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 
Siêng, tỉnh cần nỖ lực, 
Thường, kiên trì tỉnh tấn, 
Hãy thắng đệ tử Phật, 
Hòa hợp, đẳnh lễ Ngài. 
Vì hạnh phúc nhiều người, 
Ma-yà sanh Cù-đàm, 

Giải ta nhóm khổ đau 
Cho người bị bệnh chết? 


(LVD Guứíà (Therì. 139) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàyzí:hi trong một gia đình 
Bà-la-môn và tên là Gu/zà. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nhàm chán đời 
sống gia đình và được phép gia đình cho xuất gia, dưới sự lãnh đạo của 
Mahàpajàpari. Sau đó dầu nàng hành trì với tín tâm, nhưng tâm cỦa nàng cứ 
chạy theo ngoại cảnh và do vậy nàng không thiền định được. Rồi bậc Đạo 
Sư muốn khích lệ nàng, phóng hào quang và hiện ra trước mặt nàng và nói 
lên bài kệ nhƯ sau: 


163. Vì mục đích tỐi thượng, 
Guità, ngƯỜi xuất gia, 

TỪ bỗ cả cơn cái, 

Cho đến bẳn thân mình, 

Hãy nhiỆt tâm hành trì, 

Chớ để tâm chỉ phối. 


164. Tâm lừa đão chúng sanh, 
Ưàa ác ma lãnh vực, 

Luân hồi nhiều đời sỐng, 
Chúng dong ruỔi, sỉ mê. 


165. Dục vọng và sân hận, 
Kể cả với thân kiến, 

Cộng thêm giới cấm thù 
Với nghi hoặc thỨ năm. 


166. Hỡi này, TỶ-kheo-ni, 
TỪ bỎ kiết sử này, 
Là hạ phần kiết sỬ, 


Nsưi hết lại đời này. 


167. Hãy tránh xa tham mạn, 
Vô mình và trạo cỬ, 

Chặt đứt kiến sử xong, 
Ngươi sẽ đứt đau khổ. 


168. Quẳng bỖ vòng sanh tỪ, 
Liễu tri sự (ái sanh, 

Hiện tại không ước vọng, 
Ngươi sẽ sỐng an tịnh. 


(LVII Vj/ayà (Therì. 139) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Rà/agaha (Vương Xá) trong một 
gia đình thường dân, khi lớn lên nàng trở thành bạn của Khemà, đưa nàng 
trở thành Trưởng lão Ni, khi ấy còn là nữ cư sĩ. Khi nghe Khemà xuất gia, 
nàng nói: “Khemà là hoàng hậu còn xuất gia được, huống nữa là ta”. Nàng 
đi đến Khemà, và Khemà biết tâm nguyện căn cơ của nàng nên thuyết pháp, 
khiến nàng suy tư đến sanh lão bệnh tử và tìm được an Ổn trong đạo pháp. 
Rồi Knemà cho nàng xuất gia, nàng hầu hạ, học hỏi làm tròn bổn phận của 
mình, tu tập thiền quán và khi trí tuệ thuần, nàng chứng được quả A-la-hán 
với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Rồi suy tư trên quả chứng của mình nàng nói 
lên sự sung sướng phấn khởi của nàng: 


169. Bốn lần và năm lần 
Ta ra khỏi tỉnh xá, 

Tâm không được an tịnh, 
Không chế ngự được tâm. 


170. Ta đến TỶ-kheo-ni, 
Ta hồi, đàm luận pháp, 
Nàng thuyết pháp cho ta, 
Về giới và về xứ. 


171. BỐn sự thật bậc Thánh 
Về các căn, các lực, 

Giác chỉ, tám đường chánh, 
Đạt đạo tối thượng nghĩa. 


172. Nghe lời vị ấy dạy, 
Ta làm theo giáo huẫn, 
Trong đêm canh thứ nhất, 
Ta nhớ đến đời trước. 


173. Trong đêm canh chặng giữa 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Trong đêm canh cuỖi cùng, 

Khối sỉ ám tan tành. 


174. Từ đấy ta được sỐng, 
Biến mãn thân h lạc, 
Đêm thứ bẫy, duỗi chân, 
Khối sỉ ám tan tành. 


PHẨM VII - TẬP BẤY KỆ 
(LVHD U#arà (Therì. 140) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sàywzứhï, trong một gia đình 
thường dân, tên là arà. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe Pa/ècàrà 
thuyết pháp, trở thành một tín nỮ, xuất gia và trở thành vị A-la-hán. Rồi suy 
tư trên quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ: 


175. Loài Người trong tuổi trẻ, 
Cầm chày giã lúa gạo, 
Tuổi trẻ được tài sẵn, 
Nuôi dưỡng vợ và con. 


176. Hãy hành lời Phật dạy, 
Không làm gì nhiỆt não, 
Rửa chân thật mau lẹ, 

Hãy ngồi xuỐng một bên. 


T77. Sau khi an trú tâm, 

Nhứt tâm, khéo định tĩnh, 

Hãy quán sát các hành, 

ThuỘc ngoại, không thuỘc ngã. 


178. Ta nghe lỜi giáo huẫn, 
Lời Patàcàrà; 

Sau khi ta rửa chân, 

Bước vào, ngồi một bên. 


179. Trong đêm canh thỨ nhất, 
Ta nhỚ đời quá khứ, 

Trong đêm canh chặng giữa 
Thiên nhãn được thanh tịnh. 


180. Trong đêm canh cuối cùng, 
Khi sỉ ám tan tành, 

TỪ ba minh, đứng dậy 

Giáo huấn Ngài, làm xong. 


181. NhƯ Thiên chủ Sakka, 
Ở cối trời Ba mươi, 
Không bao giờ bại trận, 

Ở tại các chiến trường, 

Ta sỐng, tôn xưng Ngài, 


Là bậc Thầy lãnh đạo, 
Ta chứng được ba minh, 
Ta không còn lậu hoặc. 


Một hôm nàng tu tập thiền quán dưới sự hướng dẫn của Pzrècàrà, ngồi 
trong phòng cỦa nàng, nàng suy nghĩ: “Ta sẽ không ngồi dậy nếu tâm ta 
không giải thoát khỏi các lậu hoặc”. Quyết định như vậy, nàng triển khai trí 
tuệ, thiền quán, chứng được quả A-la-hán, với sức mạnh trực giác và triỆt 
quán Chánh pháp. Sau khi tiếp tục quán mười chín đề tài với ý thức “không 
biết ta có làm đủ những điều cần phải làm chăng”, nàng nói lên sự sung 
sướng của nàng với những bài kệ ghi ở trên và nàng duỗi chân ra. Khi trời 
rạng đông và đêm đã sáng, nàng tìm gặp vị Tỷ-kheo-ni và lập lại những bài 
kệ của nàng. 


(LIX) Calà (Therì. 141) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh Ở \agadha, tại làng Nàilaka, con 
của một nữ Bà-la-môn tên là Surùpasàrì. Khi đến tuổi đặt tên, nàng được 
gọi là Càià. Em gái nàng tên là Upacàlà và em nhỏ nhất tên là Sìsùpacàlà và 
cả ba là em của Tôn giả Sàripuzta. Khi ba đứa em nghe người anh xuất gia 
trở thành vị Tỷ-kheo chúng suy nghĩ: “Đây không phải là một giáo pháp 
thường tình, một sự xuất gia thường tình, vì một người anh như người anh 
chúng ta đã quyết tâm tu hành theo; ba nàng cũng xuất gia, dầu gia đình than 
khóc. Với sự tinh tấn, tinh cần, cả ba tu hành, chứng quả A-la-hán và sống 
an lạc giải thoát. 


Rồi Tỷ-kheo-ni Càià, sau khi đi khất thực, đi vào rừng Anđho để nghỉ trưa 
và tại đấy Ác ma hiện ra để cám dỗ nàng. Trong kinh, có đề cập đến vấn đề 
này. 


TỶ-kheo-ni Càià, sau khi đi khất thực ở Sàvz//hi, đi vào trong rừng an lạc để 
nghỈ trưa. Đi vào rừng Azdho, nàng ngồi xuống một gốc cây, Ác ma đến để 
lung lạc nàng và hỏi nàng những câu trong các bài kệ cỦa nàng. Sau khi nàng 
nói lên những đức hạnh của vị Đạo Sư, và sức mạnh của Chánh pháp, nàng 
làm cho Ác ma thấy rõ sự vô ích của mình muốn cám dỗ nàng và Ác ma thất 
vọng biến mất. Rồi nàng nói lên sự sung sướng phấn khởi cỦa nàng và câu 
chuyện với Ác ma như sau: 


182. Sau khi an trú niệm, 
TỶ-kheo-ni luyện căn, 
Thể nhập đạo an tịnh, 
An lạc tịnh các hành . 


Ác ma: 


183. Vì ai, ngươi đầu trọc, 
Hiện tướng, Sa-môn ni? 
Không theo hỆ phái nào, 
Sao sống sỉ mê vậy? 


Càià : 


184. Các hệ phái ngoại đạo 
Nương tựa trên tà kiến, 

HQ không hiểu Chánh pháp 
Họ không thuần thục pháp. 


185. Sanh gia tộc Thích-ca, 
Đức Phật, bậc vô fŸ 


Ngài thuyết pháp cho ta, 
VƯỢi qua các tà kiến. 


186. Ngài thuyết Tám thánh đạo, 
Về khổ, nguyên nhân khổ, 

Về vượt qua đau khổ 

Và con đường khổ diệt. 


187. Ta nghe lời Phật dạy, 
Sống vui thích giáo pháp, 
Ba minh đã đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


188. Mọi nơi, hŸ duyệt đoạn, 
Khi sỉ ám tan tành! 

Hãy biết vậy, Ác ma! 

Người DỊ hại, Ma vương. 


(LX) Dpacàlà (Therì. 141) 


Câu chuyện giống như TỷỶ- -kheo-ni Cà/à. Như Càià, nàng chứng quả A-la- 
hán, và bị Ác ma cám dỗ nhưng Ác ma đã thất bại: 


189. Trú niệm có pháp nhãn 
TỶ-kheo-ni luyện căn, 

Thể nhập đạo an tịnh, 

Bậc thượng nhân hành trì. 


Ác ma: 


190. Sao ngươi không thích sanh, 
Có sanh mới hưởng dục, 

Hãy hưởng thọ dục lạc, 

Chớ hối tiếc về sau. 


Upacàià : 


19]. Đã sanh, thời b] chết, 
Tay chân bị đứt đoạn, 

BỊ giết, trói, phiền não. 
Sau đưa đến khổ đau. 


192. Sanh gia bậc Thích-ca 
Đức Phật không chiến bại. 
Ngài thuyết pháp cho ta, 
Vượt qua khỗi sự sanh. 


193. Ngài thuyết Tám thánh đạo, 
Về khổ, nguyên nhân khổ, 

VỀ vượi qua đau khổ, 

Và con đường khổ diệt. 


194. Ta nghe lời Ngài dạy, 
Sống vui thích giáo pháp, 
Ba mình đã đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


195. Mọi nơi, hŸ duyệt đoạn, 
Khi sỉ ám tan tành, 

Hãy biết vậy, Ác ma! 

Người bị hại, Ma vương . 


PHẨM VII - TẬP TÁM KỆ 
(LXD) S?supacàlà (Thenì. 142) 


Câu chuyện giống như hai câu chuyện trước. Nàng theo gương người anh, 
xuất gia và chứng quả A-la-hán. Hưởng thọ sự an lạc, nàng suy tư đến quả 
chứng, đã làm những điều cần làm và nói lên sự sung sướng cỦa nàng: 


196. TỶ-kheo-ni giữ giới, 
Khéo hộ trì các căn, 

Đạt được đạo an tịnh, 
Nước cam lồ thuần tịnh. 


Ác ma: 


197. ChƯ Thiên cõi Ba mưƠi, 
Dạ-ma và Đâu-suất, 

Chư Thiên trời Hóa Lạc, 
Chư Thiên cối TỰ Tại. 

Hãy hướng tâm chỗ ấy, 

Chỗ xưa kia nàng sỐng . 


Khi Trưởng lão ni nghe vậy, liền nói: “Hãy dừng lại, Ác ma! Dục giới mà 
ngươi nói đến, cho đến cả thế giới vũ trụ đều bị lửa tham, lửa sân, lửa sĩ 

đốt cháy. Tại chỗ ấy, người có trí không ưa thích”. Nêu rõ cho Ác ma thấy 
tâm của mình đã xa lìa Ma giới, nàng trách mắng Ác ma nhƯ sau: 


195. ChƯ Thiên cõi Ba mưƠi, 
Dạ-ma và Đâu-suất, 

Chư Thiên trời Hóa Lạc, 
Chư Tiên cối TỰ Tại. 


199. Thời này đến thời khác, 
Hữu này đến hữu khác, 
Chúng đều b] thân kiến, 
Lãnh đạo và chỉ phối, 

Chúng không vượt thân kiến, 
Luân chuyỀn vòng sanh tử, 


200. Toàn thế giới bỐc cháy 
Toàn thế giới đồng cháy, 
Toàn thế giới bỪng cháy, 
Toàn thế giới rung động. 


201. Phật thuyết pháp cho ta, 
Pháp bất động vô rŸ, 

Được bậc không phàm phu, 
Phục vụ và nhiệt hành, 

Chỗ ấy, tâm ý ta, 

Hân hoan và ta thích. 


202. Ta nghe lời v] ấy, 
SỐng vui trong giáo pháp, 
Ba minh đã đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


203. Mọi chỗ, hỷ diệt đoạn, 
Khi sỉ ám tan tành, 

Hãy biết vậy, Ác ma! 
Người DỊ bại, Ma Vương . 


PHẨM IX - TẬP CHÍN KỆ 
(LXI) Mẹ Của Vaddha 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở thành phố Bhàrukaccha, 
trong mỘt gia đình thường dân. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được một 
người con, đặt tên là Vađđha và nàng được biết là mẹ Vadđha. Nghe một 
TỶ-kheo thuyết pháp, nàng trở thành một tín nữ, và giao lại con cho bà con. 
Nàng đi đến các Tỷ-kheo-ni và xuất gia. Vaddha đi thăm mẹ, đi một mình 
vào tinh xá TỶ-kheo-ni và bị mẹ khiển trách nhƯ sau: 


204. Vaddha, chớ bao giỜ, 
Rơi vào cõi tham dục, 
Này con, chỚ chia phần, 
Trong đau khổ liên tục. 


205. Hạnh phúc là ẩn sĩ, 
Không tham, nghỉ đoạn tận, 
Sống mát lạnh, chẾ ngự, 
Không còn các lậu hoặc. 


206. ẩn sĩ ấy hành trì, 

Con đường đạt chánh kiến, 
Chấm dứt sự khổ đau, 
Vaddha! Hãy tiễn tu . 


Rồi Vaddha suy nghĩ: “Mẹ ta chắc đã chứng quả A-la-hán”, nên nói nhữ 
Sau: 


207. Với rỰ tín mẹ nói, 
Mục đích này cho con, 
Mẹ thân! Con nghĩ rằng, 
Mẹ không còn tham dục . 


Rồi vị Trưởng lão Ni trả lời, nêu rõ trách nhiệm của mình đã làm xong: 


2068. Vaddha! Phàm hành gì, 
Thấp, cao hay bậc trung, 
Một tí nhÖ tham dục, 
Không có Ở nơi ta. 


209. Ta đoạn mọi lậu hoặc, 
Không phóng dật, thiền tu, 
Ba mình đã đạt được, 


Làm xong lời dạy . 


Người con dùng lời khuyên của mẹ để tự sách tấn đi vào tinh xá, ngồi trên 
chỗ mình thường ngồi, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Suy tử 
trên hạnh phúc về quả chứng của mình, Vaddha đi đến mẹ và nói lên chánh 
trí của mình: 


210. Vi diệu thay, mẹ 1a, 
Khích lệ, thúc đẩy ta, 
Những kệ thuộc chân để, 
Với lòng rừ thương tưởng. 


211. Ta nghe lời mẹ dạy, 
LỜi giáo giới mẹ hiền, 
Ta hành pháp cằm kích, 
Đạt an Ổn khổ ách. 


212. Ta tỉnh tấn tỉnh cần, 
Ngày đêm không biếng nhác, 
Được mẹ khéo khích lỆ, 

Ta chứng tịnh tỐi tượng. 


PHẨM X - TẬP MƯỜI KỆ 
(LXHD Kisà Gotamì (Therì. 143) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh Ở Sàvz/hi, trong mỘt gia 
đình nghèo khổ, tên là Gota mì, vì nàng yếu đuối nên được gọi là Kisà 
Gorzmì (Gotamì ốm yếu). Khi lập gia đình, nàng bị khinh thường và được 
gọi là con gái một người không có gì. Nhưng khi nàng có con, nàng được 
kính trọng. Khi người con lớn lên và có thể chạy được, nó chết, và nàng 
cảm thấy đau khổ, và nhớ đến sự đối xử với mình được thay đổi khi để 
đứa con, nàng nghĩ: “Chúng sẽ giữ lấy con ta và đem bỏ vào nghĩa địa”. 
Nàng ôm đứa con chết vào lòng và đi vào từng nhà xin: “Hãy cho con tôi 
thuốc”. Và được trả lời: “Nay thuốc còn gì dùng nữa”. Nhưng nàng không 
hiểu. Có người thương xót khuyên nàng đến Đức Phật để xin thuốc, Nàng 
đi đến tinh xá và xin Đức Phật: “Hãy cho con tôi thuốc”. Bậc Đạo Sư thấy 
được hy vọng tu chứng nơi nàng bèn nói: “Hãy đi đến nhà nào không có 
người chết, và đem lại một hột cải!” Nàng vâng lời, đi vào nhà đầu tiên và 
yêu cầu như vậy, nhưng bị từ chối, vì trong nhà có người chết. Nàng đi vào 
nhiều nhà khác, được trả lời như vậy và nàng nghĩ: “Đây có thể là bậc Đạo 
Sư dạy khéo cho ta”, nên nàng đem dặt con nàng Ở nghĩa địa và nói: 


Pháp này không riêng làng, 
Không riêng thành, gia tỘc, 
Không riêng cho mỘt ai, 
Cho đến toàn thế giới, 

Kể cả các chư Thiên, 

Ở đại mọi từng trời, 

Pháp nhĩ là như vậy. 

Tất cả là vô thường . 


Rồi nàng đi đến bậc Đạo Sư, và khi ngài hỏi có tìm được hột cải không, 
nàng trả lời: “Việc làm đã làm xong về hột cải. Hãy xác nhận cho con”. 


Thế Tôn nói: 


Tâm còn bị đắm say, 
Con cái và súc vật, 

TỬ thần bắt người ấy, 
Như lụt trôi làng ngủ 
(Pháp cú, 287) 


Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng được Sơ quả (quả Dự Iưu) và xin 
được xuất gia. Đức Phật chấp nhận và nàng được các Tỷ-kheo-ni cho thọ 
giới. Sau đó, không bao lâu nàng nghiên cứu về nguyên nhân của sự vật và 


khiến thiền quán tăng trưởng. Rồi bậc Đạo Sư nói lên bài kệ: 


Người sống một trăm năm, 
Không thẫy pháp sanh diỆt, 
TỐt hơn sỐng mỘt ngày, 
Thẫy được pháp sanh diệt. 
(Pháp Cú 113) 


Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Vì nàng đặc biệt tu hạnh 
khắc khổ nên nàng mặc thô y, và Đức Phật ngồi tại tỉnh xá Kỳ Viên đặt 
nàng vào hạnh mặc thô y đệ nhứt. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng 
nói lên những bài kệ này trước mặt Thế Tôn, những bài kệ tán thán sự thân 
cận với các bậc Hiền Thánh: 


213. Bạn lành được ẩn sĩ, 
Khắp thế giới, ngợi khen, 
Thân cận với bạn lành, 
Kể ngu thành người trí. 


214. Hãy thân bậc chân nhân, 
Thân vậy, trí tăng trưởng, 
Thân cận bậc chân nhân, 
Mọi khổ đau được thoát. 


215. Hãy biết, BỐn thánh đế, 
Khổ và khổ tập khởi, 

Biết về đau khỔ diệt, 

Và đoạn Thánh tám ngành. 


216. Khổ thay phận nữ nhân, 
Chính Ngài đã nói lên, 

Bậc đánh xe điều ngự, 
Những ai đáng điều ngỰ, 
Khổ thay phận chồng chung, 
Nhiều người một lần sanh. 


217. Trong đau khổ đâm họng, 
Mẹ yếu uỐng thuỐc độc, 
Trường hợp gặp bào thai, 

BỊ chết khi đang sanh, 

Cả hai mẹ và con, 

Đều cùng gặp tai nạn. 


218. Khi mang thai ấi về, 
Ta thấy chồng chết đường, 
Và khi ta sanh đẻ, 


Ta không về đến nhà. 


219. Hai con đều b] chết, 
Chồng nữ nhân khốn khổ, 
Lại bị chết giữa đường; 
Mẹ, cha và cả anh, 

Đều cùng bị thiêu đối, 
Dồn chung trên đỐng lửa. 


220. Ôi, nữ nhân khốn khổ, 
Sanh gia cảnh khỐn cùng, 
Người phải chịu khổ đau, 
Vô lượng, không kỂ xiẾt. 
Nước mắt người đã khóc, 
Trải nhiều ngàn lần sanh. 


221. Ta thấy giữa nghĩa trang, 
Thịt con ta b] ăn, 

Gia đình bỊ tàn hại, 

BỊ mỌi người khinh bỉ, 

Tuy vậy, người chết chồng. 
Đạt được sự bất rử. 


222. Ta tu tập Thánh đạo, 
Đường tám ngành, bất tử, 
Ta chứng được Niết-bàn, 
Thẫy được gương Chánh pháp. 


223. Trên ta, mũi tên đâm, 
Đã được rút ra khôi, 
Gánh nặng đã đặt xuỐng, 
Việc nên làm đã làm, 

Ta là Trưởng lão Ni, 
Kisà-Gotamiì, 

Với tâm khéo giải thoát, 
Ta nói lên đời này . 


PHẨM XI - TẬP MƯỜI HAI KỆ 
(LXIV) Uppalavanna 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh Ở Sàya//hi, con gái củỦa v] 
trưởng kho bạc. Vì da nàng màu tim của sen xanh, nàng được gọi là 
Uppalavamnà. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, vua và thường dân dành nhau 
đến cưới nàng. Vị trưởng kho bạc, không thể làm cho mọi người bằng 
lòng, nghĩ đến một kế để giải quyết. Ông cho gọi Uppalavamnà và yêu cầu 
nàng xuất gia. Và vì căn cơ đã thuần thục, nàng nhận lời ngay, và được đưa 
đến tinh xá Tỷ-kheo-ni để xuất gia. 


Sau một thời gian, khi nàng phụ trách công việc dọn dẹp phòng làm lễ Bố- 
tát, nàng thắp ngọn đèn quét phòng. Rồi lấy ngọn đèn làm tướng để thiền 
quán, không bao lâu nàng chứng được quả A-la-hán. Nàng trở thành vị thần 
thông đệ nhất. 


Và bậc Đạo Sư, ngồi giữa đại chúng ở Jefavana ấn chứng cho nàng là thần 
thông đệ nhất. Nàng suy tư trên quả an lạc của thiền và thánh quả, nói lên 
một số bài kệ. Đây là những lời thốt ra tà miệng một bà mẹ trở thành tình 
địch với con gái của mình, đối với một người mà sau này trở thành vị Tỷ- 
kheo tên là TỶ-kheo ở trên bờ sông Hằng. Những bài kệ này nói lên sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt và sự uế nhiễm của các dục: 


I 


224. Hai, mẹ và con gái, 
Chúng tôi sỐng mỘt chồng, 
Lời nàng đã nói lên 

Làm ta xúc động mạnh, 
Cảnh ngỘ thật hy hữu, 
Làm tóc lông đựng ngược. 


225. Đáng ngán thay các dục, 
Hất tịnh, hôi, nhiều gai, 

Ở đây, mẹ, con gái, 

Chúng tôi lấy một chồng. 


226. Thấy nguy hiểm trong dục, 
Viễn ly an Ổn vững 

Nàng xuất gia Vương Xá, 

BỖ nhà, sỐng không nhà. 


H 


Sung sướng nàng nói lên quả chứng của mình. 


227. Ta biết các đời trước, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Trí biết được tâm người, 
Nhĩ giới được trong sạch. 


228. Ta chứng được thần thông, 
Lầu tận ra đạt được, 

Ta chỨng sáu thắng trí, 

Lời Phật dạy, làm xong . 


IH 


Nàng hiện lên một thần thông với sự chấp thuận của bậc Đạo Sư và ghi 
như sau: 


229. Do hiện hóa thần thông, 
Ta đến xe bỗn ngựa, 

Ta đằnh lễ chân Phật, 

Thế giới chỦ, quang vinh . 


IV 
Nàng bị Ác ma đến quấy phá, tại rừng cây Sà/z và trách móc Ác ma. 
Ác ma: 


230. Nàng đi đến gỐc cây, 
Đang nỞ hoa tuyệt đẹp, 
Nàng đến, đứng một mình, 
Dưới gốc cây có hoa! 
Nàng đến chỈ mỘt mình; 
Này kẻ dại khờ kia, 

Sao nàng lại không sỢ, 

Có kê cám dỗ nàng! 


Nàng: 


231. Trăm ngàn người cám dỗ, 
Có đến đây như ngươi, 

Mẫy lông ta không động, 

Ta không gì hoằng hối, 

Ác ma, làm Øì fq, 

Khi ngươi đến một mình. 


232. Ta có thể biến mất, 
Hay vào bụng nhà ngươi, 
Ta đứng giữa hàng mỉ, 
Người không thấy ta đứng. 


233. VỚi tâm khéo nhiẾp phục, 
Thần túc khéo tu trì, 

Sáu thằng trí, ta chứng, 

Lời Phật dạy, làm xong. 


2344. Các dục giỐng gưƠm giáo, 
Chém nát các uẩn ta, 

Những dục mà ngƯƠơi gọi, 

Là lạc thú cuỘc đời. 

Ngày nay, dục lạc ấy. 

Với ta, không hấp dẫn. 


235. Ở rất cả mi nơi, 
Hỷ lạc được đoạn tận, 
Khối tỐi tăm mù ám, 

Đã bị làm tan nát, 

Hði này kê Ác ma, 
Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chính là Ác ma, 
Ngươi đã bị bại trận . 


PHẨM XI - TẬP MƯỜI SÁU KỆ 
(LXYV) Punnà hay Punrnikà (Thenì. 146) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàwz#hi, trong gia đình ông 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc) con gái của một người nô lệ. Nàng chứng 
được quả Dự Iưu khi nghe kinh Sư tử hống (Trung Bộ Kinh, kinh số 11 hay 
12). Về sau, sau khi nàng hóa độ được một Bà-la-môn tin tưởng nhờ nước 
làm cho thanh tịnh và được cảm tình của ông chủ, nàng được thoát ly khỏi 
giới nô lệ, và với sự bằng lòng của ông chủ, nàng được xuất gia. Và nhờ 
triển khai thiền quán, nàng chứng quả A-la-hán với hiểu pháp và hiểu nghĩa. 
Suy tư trên quả chứng cỦa mình, nàng nói lên những bài kệ như sau: 


236. Mùa đông ta mang nước, 
Luôn luôn xuỐng dòng nước, 
Ta sợ các hình phạt, 

Lời trách móc các bà. 


237. Hỡi này Bà-la-môn, 
Ngươi sợ hãi vì ai? 

Luôn luôn xuỐng dòng nước, 
Tay chân run cầm cập. 
Ngươi phải chịu cẳm thọ, 
Rét lạnh quá đỘ vậy? 


238. Và nàng có biẾt chăng 
Hi này Punnikà ? 

Sao nàng lại đến hồi 

VỊ làm các nghiỆp lành, 

VỊ đã chần đứng lại, 

Các nghiệp ác bất thiện. 


239. VỊ ấy già hay trẻ, 
Làm các nghiệp ác độc, 
Người ấy nhờ rẫy nước, 
Được giải thoát ác nghiệp. 


240. Ai nói với ngươi vậy, 
Kể ngu với kŠ ngu, 

Người tin nhỜ rằy nước, 
Được giải thoát ác nghiệp. 


241. Tất cả những Ếch, rùa, 
Sẽ được lên cõi trời, 


Cùng các rắn cá sẵu, 
Và các thỦy vậy khác. 


242. Kê giết bò giết heo, 
Kẻ đánh cá sanh thú, 
Các kễ cướp giết người, 
Các người làm ác khác, 
Họ nhờ có rẫy nước, 

Có thể thoát ác nghiệp. 


243. Nếu những con sông này, 
Có thể làm trôi mất, 

Ác nghiệp xưa ngươi làm, 
Chúng cũng làm trôi luôn, 

Các thiện nghiệp ngươi làm, 
Khiến ngươi thành rỖng không. 


244. Phạm chí vì cái gì, 
Nsưởi sợ phải xuỐng nước, 
Cái ấy chớ có làm, 

Chớ để lạnh hại da. 


245. Ta đi theo tà đạo, 
Nàng hướng ta Thánh đạo, 
Thưa nàng ta cho nàng, 
Cái áo thắm nước này. 


246. Ngươi giữ cái áo lại, 
Ta không muỐn cái áo! 

Nếu ngươi sợ đau khổ, 
Nếu người không thích khổ. 


247. Chớ làm các điều ác, 
Công khai hay kín đáo, 
Nếu ngươi làm sẽ làm, 
Làm các điều ác nghiỆp. 


248. Ngươi không thoát đau khổ, 
Dầu thấy đến, ngươi chạy, 

Nếu ngươi sợ đau khổ, 

Không ưa thích đau khổ. 


249. Hãy đến quy y Phật, 
Quy y Pháp và Tăng, 

Hãy chấp nhận Giới luật, 
Ngươi sẽ được lợi ích. 


250. Ta đến quy y Phật, 
Quy y Pháp và Tăng, 

Ta chấp nhận Giới luật, 
Ta sẽ được lợi ích, 


251. Trước ta là bà con, 
Với tộc họ Phạm thiên, 
Nay ta là Phạm chí, 
Chân thật là như vậy, 
Ta chứng ngỘ Ba mình, 
Đầy đủ trí Vệ- đà, 

An Ổn đến với ta, 

Tâm tư được gột sạch. 


VỊ Bà-la-môn quy y và thọ năm giới. Về sau được nghe bậc Đạo Sư thuyết 
pháp trở thành một thiện nam và xuất gia. Nhờ tinh cần tu tập không bao lâu 
chứng được Ba minh, và nghĩ đến quả chứng của mình, nói lên bài kệ này. 
Và vị TỶ-kheo-ni, lập lại bài kệ ấy trở thành bài kệ của mình. 


PHẨM XII - TẬP HAI MƯỜI KỆ 
(LXVD Ambapàiì (Therì. 147) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh dưới một gốc cây xoài trong 
vườn vua Vasàli và được gọi là Ambapàli. Nàng rẫt đẹp nên đến khi lớn lên 
nhiều vương tôn công tỬ cạnh tranh để chiếm đoạt nàng. VỀ sau để tránh 
những cạnh tranh ấy và cũng do nghiệp lực của nàng, nàng trở thành một kỹ 
nữ. Vì lòng tin đối với bậc Bổn Sư, nàng xây dựng một tinh xá trong ngôi 
vườn của nàng và cúng cho Đức Phật và chúng Tăng. Khi nàng nghe con 
nàng, tức là Trưởng lão Vimalakondanna thuyết pháp, nàng triển khai thiền 
quán về lý vô thường, như thân nàng, chứng Tam minh và nàng nói lên 
những bài kệ sau đây: 


252. Đen như sắc con ong, 
Tóc dài ta khéo uỐn, 

Nay biến đổi vì già, 

Như vải gai, vỗ cây, 

Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


253. Thơm như hộp ớp hương, 
Đầu ta đầy những hoa, 

Nay biến đổi vì già, 

Hồi nhƯ lông con thỏ, 

Đúng như lời giằng dạy, 

Của bậc nói sự thật. 


254. Như rừng khéo vun trồng, 
Lược kim tu chói sáng, 

Nay biến đổi vì già, 

Tóc lƠ thơ rơi rụng, 

Đúng như lời giằng dạy, 

Của bậc nói sự thật 


255. Trang điểm với bện tóc, 
Sáng chói nỮ trang vàng, 
Tóc mềm mại êm dịu, 

Thơm ngát với mùi hương, 
Nay biến đổi vì già, 

Rơi rụng đầu sói trọc, 

Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


256. Trước lông mày của ta, 
Chói sáng khéo tô vẽ, 

Nay biến đổi vì già, 

Nhăn nheo, rƠi suy sỤD, 
Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


257. Mắt ta xanh và dài, 
Sáng đẹp nhƯ châu báu, 
Nay biến đổi vì già, 

HƯ hại không chói sáng, 
Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


258. Lỗ mũi mềm và thon, 
Sáng chói và trễ măng, 
Nay biến đổi vì già, 

Héo khô và tàn ft, 

Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


259. Trước tai ta sáng chói, 
Như vàng vòng khéo làm, 
Nay biến đổi vì già, 

Nhăn nhiu chẳy xệ xuỐng, 
Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


260. Trước răng ta sáng chói, 
Như búp nụ chuối hoa, 

Nay biến đổi vì già, 

BỀ gãy vàng như lúa, 

Đúng như lời giằng dạy, 

Của bậc nói sự thật. 


261. NgỌt là giỌng nói fa, 
Như chim cu hót rừng, 
Nay biến đổi vì già, 
Tiếng bể bị đứt đoạn, 
Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


262. Trước cổ ta chói sáng, 
Mềm đầy đặn nhu nhuyễn, 
Nay biến đổi vì già, 


Nhiều ngẫn và khô cằn, 
Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


263. Trước cánh tay của ta, 
Sáng nhƯ hai cỘt tròn, 

Nay biến đổi vì già, 

Như hoa kèn yết Ới, 

Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


264. Trước bàn tay của ta, 
Mềm mại như cành hoa, 
Sáng nhƯ nữ trang vàng, 
Nay biến đổi vì già, 

Như rễ cây khô cần, 

Nhăn nhĩu và thô nhám, 
Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


265. Trước vú ta sáng chói, 
Căng thằng và tròn đầy, 

Nay biến đổi vì già, 

Trống rỖng treo lằng lằng, 
Như da không có nước, 

Trống không, không căng tròn, 
Đúng như lời giằng dạy, 

Của bậc nói sự thật. 


266. Trước thân ta chói sáng, 
Như giáp vàng đánh bóng, 
Nay biến đổi vì già, 

Đầy vết nhăn nhỖ xíu, 

Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


267. Trước bắp vế của ra, 
Sáng chói nhƯ vòi voi, 
Nay biến đổi vì già, 

GiỐng như những Ống tre, 
Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


268. Trước Ống chân cỦa ta, 
Mềm mại nhƯ vòng vàng, 


Nay biến đổi vì già, 
Chẳng khác gậy cây mè, 
Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


269. Trước chân ta chói sáng, 
Với lông mềm như bông, 

Nay biến đổi vì già, 

Nứt nẻ đầy đường nhăn, 
Đúng như lời giằng dạy, 

Của bậc nói sự thật. 


270. Thân này là như vậy, 
Nay già chứa nhiều khổ, 
Ngôi nhà đã cũ kỹ, 

Vôi trét tưỜng rơi xuỐng, 
Đúng như lời giằng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


Và vị trưởng lão Ni, thấy được những hình tướng vô thường trên thân của 
mình, nhận thức được tánh vô thường của ba giới: Dục giới, Sắc giới và 
Vô sắc giới, tâm tư quán triệt tánh Vô thường, Khổ, Vô ngã, và phát triển 
tuệ quán trên con đường tu tập chứng được quả A-la-hán. 


(LXVIID Rohim) (Therì. 150) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Vesai¡ trong nhà một phú gia Bà- 
la-môn và được đặt tên là ®ohimì (con bò đỏ, nâu). Đến tuổi trưởng thành, 
khi Đức Phật còn ở Vesai¡, nàng đến nghe pháp, chứng được quả Dự Iưu. 
Rồi nàng giẳng pháp cho cha mẹ, cha mẹ chấp nhận pháp và cho phép nàng 
xuất gia. Nàng khai triển thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán 
với hiểu biết về nghĩa và về pháp. 


Suy tư đến một cuộc đàm thoại về pháp với phụ thân, khi nàng mới chỨng 
quả Dự lưu, nàng nói lên sự phấn khởi của nàng với những bài kệ sau đây 
về nội dung cuộc đàm thoại: 


271. Nàng chỈ cho ta thấy, 
Đây là một Sa-môn, 

Nàng thức ta tỉnh dậy, 
Đây là một Sa-môn, 

Nàng khen tặng Sa-môn, 
Muốn thành nữ Sa-môn. 


272. Nàng tìm cho Sa-môn 
Rất nhiều đồ ăn uỐng, 
Này hỡi, Rô-hi-ni, 

Sao nàng quý Sa-môn ? 


273. Họ nhác không thích làm, 
Sống với đồ người cho, 

HQ ham lợi thích ngỌt, 

Sao nàng quý Sa-môn ? 


274. Cha thân đã lâu rỒi, 
Cha hỗi về Sa-môn, 

Con sẽ tán thán hỌ 

Tuệ giới hạnh tỉnh cần. 


275. Họ thích làm không nhác, 
HQ làm việc tỐi thắng, 

Họ trù bỖ tham sân, 

Vì vậy con quý hỌ. 


276. Ba cội gốc điều ác, 
HQ quét sạch thanh tịnh, 
Mọi điều ác đoạn tận, 
Vì vậy con quý họ. 


277. Thân nghiỆp hỌ trong sạch, 
Khẩu nghiệp hỌ cũng vậy, 

Ý nghiệp hQ trong sạch, 

Do vậy con quý họ. 


278. Không cấu uế giải thoái, 
Như vỏ Ốc trong sạch, 

Trong sạch cả bên trong, 
Trong sạch cả bên ngoài, 
Công đức họ trắng tỉnh, 

Do vậy con quý họ. 


279. Nghe nhiều thỌ trì pháp, 

Mạng sống đúng Chánh pháp, 
HQ thuyết nghĩa thuyẾt pháp, 

Do vậy con quý họ. 


280-281. Nghe nhiều thỌ trì pháp, 
Mạng sống đúng Chánh pháp, 
Nhứt tâm giữ chánh niệm, 

LỒi sáng suỐt khiêm nhưỜng 

Họ chấm dứt đau khổ, 

Do vậy con quý họ. 


282. TỪ làng hQ ra đi, 
Không nhìn ngó vật gì, 
HQ ải không mong chỜ, 
Do vậy con quý họ. 


283. Không tìm cầu kho tàng, 
Không kho chứa, kho cất, 
Họ tầm cầu cứu cánh, 

Do vậy con quý họ. 


284. Họ không nắm giữ tiền, 
Không nằm vàng, nắm bạc, 
Họ sống với hiện tại, 

Do vậy con quý họ. 


285. TỪ gia đình quốc độ, 
HQ xuất gia khác nhau, 
Nhưng họ thương kính nhau, 
Do vậy con quý họ. 


286. Hỡi này Rô-hi-ni, 
Nàng sanh trong gia đình, 


Nàng đem lại hạnh phúc, 
Cho gia đình chúng tôi, 
Nàng tin Phật, Pháp, Tăng, 
Lòng tín kính sắc bén. 


287. Nàng biết rõ cái này, 
Là ruộng phước vô thượng, 
Chúng tôi cùng tín kính, 
Các v] Sa-môn này, 

TẾ đàn thiết lập đây, 

Đối với tôi rất lỚn. 


288. Nếu cha sợ đau khổ, 
Nếu cha không thích khổ, 
Hãy quy y Phậtr-đà, 

Quy y Pháp và Tăng, 
Hãy chấp nhận giới đức, 
Cha sẽ được hạnh phúc. 


289. Tôi quy y Phậtr-đà, 
Quy y Pháp và Tăng, 
Tôi chấp nhận giới luật, 
Tôi sẽ được hạnh phúc. 


290. Lúc trước ta chỈ là, 
Bà con của Phạm thiên, 
Nay ta thật chính là, 
Một vị Bà-la-môn, 

Ta chứng đạt Ba minh, 
Được an toàn yên Ổn, 
Ba VỆ-đà chứng ngỘ, 
Ta tắm rửa thật sạch . 


Và vị Bà-la-môn sau khi thọ quy y và các giới, xin xuất gia và chứng quả A- 
la-hán. Nghĩ đến sự chứng quả của mình, vị này nói lên những câu kệ cuối 
cùng để tỏ lộ sung sướng của mình. 


(LXVHHT) Càpà (Therì. 151) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh Ở xứ Vankahàra, trong làng 
những người thợ săn đặt bẫy mồi, con người chủ thợ săn và được đặt tên 
là Càpà. Trong lúc ấy, Upaka một ẩn sĩ khổ hạnh, gặp đức Bổn Sư khi Ngài 
đi từ Bồ đề đạo tràng đến Ba-la-nai để chuyển pháp luân và hỏi ngài: “Này 
Ngài, hình như Ngài được dồi dào sức khỏe. Da của Ngài thật trong sáng. 
Này Ngài, Ngài tỪ ai xuất gia? VỊ Đạo Sư của Ngài là ai? Hay ngài tin 
tưởng giáo lý gì?” Và bậc Đạo Sư trả lời như sau: 


Ta chỉnh phục tất cä, 

Mọi sự việc, Ta biẾt, 

Sống giữa vật không nhiễm, 
Ta từ bỗ tất cä, 

Mệnh chung, ác đoạn tận 
Kiến thâm sâu, Ta chứng, 
Ta chÌ ai cho ông, 

Ta không có BỒn Sư, 

Trên đời đứng mỘt mình, 
Không ai sánh bằng Ta. 
Nay Ta đang đi đến, 

Thành phố Ba-la-nại, 

Để vận chuyển Pháp luân, 
Quay bánh xe Chánh pháp 
Thức tÌnh và hướng dẫn, 
Quần chúng đang mê muội, 
Đánh tiếng trỐng bất tử, 
Rưới cam lồ giải thoát . 


VỊ ẩn sĩ, biết được sự giác ngộ và sứ mệnh của Ngài nên nói: “Này Ngài, 
mong rằng sự việc sẽ như Ngài nói, Ngài xứng đáng là bậc chiến thắng bất 
diệt”. Rồi Upaka đi con đường tắt đến Vankahara, và sống gần chỗ các 
người thợ săn. Người chủ thợ săn lo cung phụng cho Ứpaka. Một hôm, 
người chủ đoàn thợ săn đi bắn xa với các con trai và anh em, bảo Càpà lo 
cúng dường cho Upaka. Nhưng Cànà rất đẹp và khi Upaka đến tại nhà để 
khất thực, Upaka mê say sắc đẹp của nàng, đến nỗi ăn không được, phải 
đem thức ăn về nhà và nguyện thà chịu chết nếu không lấy được Càpà. Sau 
bảy ngày, người chủ thợ săn trở về hỏi vị A-la-hán của mình ở đâu, và 
được biết Upaka chỈ đến nhà mình một lần đầu rồi thôi không đến nữa. 
Người thợ săn tìm kiếm đến Upaka và Upaka than khóc thú nhận sự đắm 
say của mình. Người thợ săn hồi Upaka có biết nghề gì không, Upaka trả 
lời là không và chịu đi lượm các loài chim thú bị bắt được và đem bán. 
Người thợ săn bằng lòng cho Upaka một cái áo khoác ngoài đưa về nhà và 
gả Càpà cho. Sau một thời gian Càpà sanh được một người con trai và đặt 


tên là Swbhadda. Khi đứa con khóc, Càpà liền hát lên như sau để chế nhạo 
chồng mình; “Con của Ứpaka! Con của vị ẩn sĩ! Con kể bán đồ săn! Chớ 
khóc, chớ khóc này con”. Cuối cùng paka tức quá trả lời: “Này Càpà, 
đừng nghĩ rằng không có ai che chở cho ta! Ta có một người bạn, một vị 
chiến thắng bất diệt, ta sẽ đến với người bạn ấy”. Càpà biết chồng mình 
tức giận, nhưng vẫn trêu chọc chồng mình, cho đến một hôm Upaka cương 
quyết ra đi. Nàng cố cẳn ngăn nhưng không được và cuối cùng Ứpaka ra đi 
để gặp Thế Tôn ở Sàyz/:hi. Thế Tôn dặn các Tỷ-kheo khi nào có ai đến hỏi: 
“VỊ chiến thắng bất diệt ở đâu?” thời đưa người ấy vào gặp Đức Phật. Khi 
Upaka đến tịnh xá và hỏi: “V] chiến thắng bất diệt ấy ở đâu?” Các Tỷ-kheo 
đưa Upaka đến gặp Đức Phật. Đức Phật cho paka xuất gia và cuối cùng 
Upaka chứng được quả Bất lai. Sau khi mạng chung Upaka được sanh lên 
cõi Trời Awiha, và khi tái sanh, Upaka chứng được quả A-la-hán. 


Còn Càpà, đau buồn vì chồng bỏ đi, giao con lại cho ông ngoại đi theo 
Upaka, xin được xuất gia và chứng được quả A-la-hán và lấy bài kệ của 
Upaka, hợp chung với bài kệ của mình, nàng nói lên sự phấn khởi của 
mình: 


Upaka nói: 


291. Ta trước tay cầm gậy, 
Nay ta thành thợ săn, 

Sa lầy đầm khỐn cùng, 

Ta không đến bỒ kia. 


292. Càpà chọc đứa con, 
Ma mai ta say đắm, 
Chặt trói buộc Càpà, 

Ta nay đã xuất gia. 


Càpà nói: 


293. Chớ có tức giận em, 
Hồi bậc đại chiến thắng, 
Chớ có tức giần em, 

Hỡi bậc đại ẩn sĩ, 

Kẻ bị giận chỉ phối, 

Khổ hạnh khó thanh tịnh. 


294. Ta sẽ rời Nàià! 

Ai Ở lại Nàià, 

Khi nếp sống đúng pháp, 
Tại đấy v] Sa-môn, 

BỊ sắc đẹp nữ nhân, 


Trói buỘc vào quyến rũ. 


295. Hãy trở lui thưa chàng, 
Chàng mắt đen của thiếp, 
Hãy hưởng thọ dục lạc, 
Như trước chàng đã hưởng, 
Thiếp xin phục tùng chàng, 
Lại còn bà con thiẾp. 


296. Này Càpà phần rư, 
Điều nàng đã nói lên, 
Đôi kễ say mê nàng, 

Có thể thành lớn mạnh. 


297. Chàng mắt đen của thiếp, 
Thiếp chẳng đẹp hay sao, 
Như cây lựu nẩy mầm, 

NỠ hoa trên đầu núi, 

Như giây leo giăng hoa, 

Hay như bông thổi kèn, 

Trong nội địa hoang đảo, 

Hãy nhìn sắc đẹp thiếp. 


298. Ướp thơm với mài hương, 
Hương chiên đàn đỗ thắm, 
Thiếp mang lụa Kàsi, 

Lụa Kàsi tối thượng, 

Thiếp đẹp nhƯ thế này, 

Sao chàng bỗ rơi thiếp. 


299. Như thợ săn bắt chim, 
Muốn dùng mồi bắt chim, 
Dầu bủa giăng sắc đẹp, 
Nàng không trí ta được! 


300. Còn quả con trai này, 
Do chàng sanh ra thiếp, 
Chàng mắt đen của thiếp, 
Sao chàng lại từ bỏ, 

Đứa con trai của thiếp, 
Đứa con trai của chàng. 


301. Bậc trí bÖ con trai, 
BỖ bà con, tài sẵn, 
Bậc đại hùng xuất gia, 


Như voi biết trói buỘc. 


302. Con trai này của chàng, 
Nay thiếp dùng gậy dao, 
Đánh ngã nó trên đất, 

Hãy tự cứu cho chàng, 

Vì sầu muộn đứa con, 
Chàng không thỂ bỏ ải. 


303. NẾu nàng quăng con trai 
Cho chó sói, loài chó, 

KỆ sanh con trai ta, 

Không động lòng trắc ẩn, 
Nàng sẽ không làm được, 
Khiến ta trở lui lại. 


304. Nay mong chàng IỐt lành, 
Chàng mắt đen của thiếp! 
Chàng sẽ đi đến đâu ? 

Làng nào, thị trẫn nào, 

Chàng đi thành phỐố nào? 
Chàng ải kinh đô nào? 


305. Xưa đời sỐng chúng tôi, 
TỔ chức thành đồ chúng! 
Không phải là Sa-môn, 
Chúng tôi tưởng Sa-môn! 
Chúng tôi sỐng bỘ hành, 
Làng này qua làng khác, 
Sống trong những thành phố, 
Cũng như tại thủ đô. 


306. Nay thật Thế Tôn này, 
Dọc bờ sông Ni-liên, 

Ngài thuyết giằng Chánh pháp, 
Cho các loài hữu tình, 

Đoạn tận mọi khổ đau, 

Ta nay đi đến Ngài, 

Ngài sẽ là Đạo Sư, 

Đạo Sư của chúng ta. 


307. Nay chàng đi đẳnh lễ, 
Bậc Thế Tôn vô thượng! 

Đi hữu nhiễu quanh Ngài! 
Dâng Ngài lòng cung kính. 


306. Càpà, như nàng nói! 
Lợi ích c hai ta! 

Nay ta thay mặt nàng, 

Lễ Thế Tôn vô thượng, 
Đi hữu nhiễu quanh Ngài, 
Ta dâng lòng cung kính. 


309. Rời Kàla ra ải, 

Dọc sông Ni-liên-thiền, 
Thấy bậc Chánh Đẳng giác, 
Thuyết pháp đạo bất rử. 


310. Thuyết khổ, khổ tập khởi! 
Vượt qua sự dau khổ, 

Thuyết đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khổ tịnh chỉ. 


311. Đẳnh lễ chân Ngài xong, 
Hữu nhiễu quanh Ngài xong, 
Trình lên lời WỚc nguyện, 
Của Càpà vợ chàng! 

Rồi chàng xin xuất gia, 

Sống đời không gia đình, 
Chứng đạt được Ba mình, 
Làm xong lời Phật dạy. 


(LXIX) Sưndàr: (Therì. 153) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh Ở Benares (Ba-la-nại), con cái của 
Sujaía, một Bà-la-môn. Vì thân nàng đẹp đế, nàng được gọi là Sundarì, khi 
nàng lớn, em trai nàng chết. Cha nàng quá đau khổ đi lang thang và gặp 
Trưởng lão Ni Vasihi. Khi Trưởng lão Ni hồi cha nàng bị đau khổ gì, cha 
nàng trả lời bằng hai câu kệ đầu. Để làm nhẹ bớt đau khổ, Trưởng lão Ni 
nói hai câu kệ tiếp, và nói lên tâm trạng giải thoát khỏi đau khổ của nàng. VỊ 
Bà-la-môn hỏi làm sao Trưởng lão Ni lại được giải thoát khỏi đau khổ như 
vậy. VỊ Trưởng lão Ni trả lời về Ba ngôi báu và quy y. Khi được biết bậc 
Đạo Sư nay ở M⁄ihilà, vị Bà-la-môn đánh xe đến Mi:hilà, yết kiến Đức 
Phật. Đức Phật thuyết pháp, vị Bà-la-môn khởi lòng tin, xin xuất gia, vào 
ngày thỨ ba chứng quả A-la-hán, sau khi tinh tấn, tinh cần phát triển thiền 
quán. 


Người đánh xe, đánh xe về nhà Bà-la-môn và nói cho nữ Bà-la-môn sự việc 
đã xây ra. Sundarì nghe vậy, nàng xin mẹ xuất gia. Bà mẹ nói nay toàn thể 
tài sản đều thuộc của nàng, hãy thọ hưởng tài sẵn ấy. Sundarì nói tài sẵn 
không có nghĩa gì đối với nàng, nàng chỉ muốn xuất gia. Sau khi được bà 
mẹ bằng lòng, nàng bỏ cả tài sẩn như những vật vô giá trị. Nhờ tinh cần 
tinh tấn, nhờ chủng tử tốt lành, nhờ trí tuệ chín muồi, không bao lâu nàng 
chứng quả A-la-hán, với hiểu biết về nghĩa và về pháp. 


Sống trong sự an lạc giải thoát, nàng nghĩ: “Ta sẽ rống lên tiếng rống con 
sư tử trước mặt bậc Đạo Sư!”. Sau khi xin phép bậc thầy cỦa mình nàng 
rời khổi Benares, với một số đông Tỷ-kheo-ni, và cuối cùng đến Sàyzifhi, 
yết kiến Đức Phật, đẳnh lễ Ngài rồi đứng một bên. Nàng nói lên chánh trí 
của nàng, xem nàng như là con gái sanh ra từ miệng đức Bổn Sư. Và tất cả 
bà con nàng, bắt đầu từ mẹ nàng và các người hầu cận đều xuất gia. Suy 
nghĩ đến quả chứng của mình và dùng lời tuyên bố của người cha, nàng nói 
lên sự phấn khởi của nàng nhƯ sau: 


Sujàta: 


312. Hỡi nữ Bà-la-môn, 
Những con nàng đã chết, 
Trong thỜi gian quá khỨ, 
Thần chết ăn nghiẾn chúng, 
Cả ngày và cả đêm 

Khổ đau nung nu nàng. 
313. Nay có đến bẫy con 

BỊ thần chết vồ lấy, 

Nhưng này Vàsitthi 


Chính vì lý do gì? 
Nàng không bị đau khổ, 
Não hại và nung nấu? 


Vàstthi : 


314. Nhiều trăm con trai ta 
Hàng trăm chúng bà con, 
Đã bị thần chết ăn, 

Của ía và của ngươi! 


315. Ta biết đường giải thoát, 
Khi sanh và khỏi chết, 

Ta không sầu, không khóc, 

Ta không b} nung nẫu . 


Sujàfa : 


316. Hỡi nàng Vàsitthi 
Vi diệu thay, lời người! 
Nàng biết pháp của ai, 
Nàng nói được như vậy? 


Vàsithi: 


317. Hỡi này, Bà-la-môn, 
Bậc Chánh Đẳng Giác này, 
Ở thành Mithìla, 

Ngài thuyết cho hữu tình, 
Chánh pháp thật vi diệu, 
Đoạn tận mọi khổ đau! 


318. Hỡi này Bà-la-môn, 
Ta nghe La-hán ấy, 
Thuyết pháp không sanh y, 
Ở đây nhờ hiểu rõ 

Ta biết pháp vi diệu 

Sầu vì con quét sạch. 


SujJàta: 


319. Con sẽ đi ngay đến 
Thành phố Mithìla! 
Mong bậc Thế Tôn ấy, 
Giúp con thoát mỌi khổ, 
Bà-la-môn thấy Phật, 


Bậc giải thoát mọi khổ. 


320. Bà-la-môn thẫy Phật, 
Bậc giải thoát vô sanh 
Bậc Mâu-ni, vượt khổ 
Thuyết pháp cho v] ấy. 


321. Thuyết khổ, khổ tập khởi, 
Vượi qua sự đau khổ, 

Thuyết Thánh đạo tám ngành, 
Con đường lắng dịu khổ. 


322. Ở đây, hiểu Diệu pháp, 
Hoan h chọn xuất gia, 
SuJàta ba đêm, 

Chứng đạt được Ba mình. 


323. Hãy äi, người đánh xe, 
Đánh xe này về nhà, 

Chức nữ Bà-la-môn, 

Được sức khỏe, không bệnh, 
Và nói vị Phạm chí 

Nay đã xuất gia rồi, 

SuJàta ba đêm, 

Chứng đạt được Ba mình. 


324. NgƯỜi đánh xe lấy xe, 
Cùng với ngàn đồng tiền, 
Chức nữ Bà-la-môn, 

Được sức khỏe, không bệnh 
Và nói vị Phạm chí, 

Nay đã xuất gia rồi, 

SuJàta ba đêm 

Chứng đạt được Ba mình. 


Mẹ của Sưndarì: 


325. HỠi này người đánh xe, 
Xe ngựa, ngàn tiền này, 

Khi nghe vị Phạm chí 

Đã đạt được Ba mình, 

Ta cho người đầy bát 

Cả xe và ngàn tiền. 


326. Hỡi nữ Bà-la-môn! 
Hãy giữ lại cho người, 


Xe ngựa và ngàn tiền, 
Tôi sẽ đi xuất gia, 
Sống thân cận gần gũi 
Bậc trí tuệ tỐi thẳng. 


327. Voi, trâu bò và ngựa, 
Châu báu và vòng vàng, 
Những gì làm gia tài, 

TrỞ nên giàu có này, 

Cha con đã xuất gia, 

Đã bỗ lại tất cä.... 

Này con Sundarì, 

Con thừa tự gia đình, 
Hãy thọ hưởng tài sẵn, 
Của đại gia đình này, 


326. Voi, trâu bò và ngựa, 
Châu báu và vòng vàng, 
Những gì làm gia tài, 

Trở nên cám dỗ nàng; 
Sầu khổ vì đứa con, 

Cha con đã xuất gia, 

Đã từ bồ tất cả 

Gia sẵn sự nghiệp này, 
Con nay sẽ xuất gia, 

Sầu khổ vì anh con 


329. Hỡi này Sundarì 
Nếu đấy ước nguyện con, 
Mong rằng tâm tư ẫy, 
Được ?hành tựu viên mãn; 
Nuôi sống bằng đồ ăn, 
Tích lñy nhỒ khất thực, 

Y áo được tác thành, 

Với miếng vải hượm lặt, 
Những nếp sỐng như vậy, 
Được (hành tựu viên mãn, 
Khiến lậu hoặc đoạn tận, 
Trong thế giới đời sau . 


Sundari: 


330. Kính thưa Trưởng lão Ni, 
Con đã học, tu tập, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 


Con biết các đời trước, 
Tại chỗ con được sống, 
Trước kia nhƯ thẾ nào. 


331. Nhờ N¡ sư, con được 
Ôi, bạn lành của con! 

Bậc sáng chói tỐt đẹp, 
Trong chúng Trưởng lão Ni! 
Ba minh đã chứng đạt, 

Lời Phật dạy, làm xong. 


332. Ni sư hãy cho phép 
Con đi đến Xá VỆ! 

Con sẽ rống vang lên, 
Tiếng rỐng con sư rử! 
Trước mặt bậc Giác ngỘ, 
Phật-đà, bậc tỐi thượng. 


333. Hỡi này Sundarì, 

Nàng thẫy bậc Đạo Sư, 

Màu da, sắc màu vàng, 

NhƯ vàng ròng sáng chói! 
Bậc Chánh Đằng, Chánh giác, 
Không điều gì sợ hãi, 

Bậc đã điều phục được, 

Kẻ chưa được điều phục. 


334. Đang đi đến trước Ngài, 
Ngài thấy Sundarì! 

Ly tham không hỆ lụy, 

Giải thoát, không sanh y, 

Đã làm việc phải làm, 

Không còn các lậu hoặc. 


335.TỪ thành Ba-la-nai! 
Con đã bƯỚc ra đi! 

Con đến bậc Đại hùng. 
Con là Sundarì, 

Con chính đệ tử Ngài! 
Con đẳnh lễ chân Ngài. 


336. Ngài là bậc Giác ngỘ! 
Ngài là bậc Đạo Sư! 

Cơn là con gái Ngài 

Ôi bậc Bà-la-môm! 


Con sanh fỪ miệng Ngài! 
Đã làm việc phải làm, 
Không còn có lậu hoặc, 
Con là Sundarì 


337. Hiền nỮ, Ta mừng con 
Đường còn lại, không xa! 
Như vậy, bậc Tự điều, 
Đẳnh lễ chân Đạo Sư! 

Bậc ly tham, ly hỆ, 

Không hệ lụy trói buộc, 

Đã làm việc phải làm, 
Không còn các lậu hoặc . 


(LXX) Subhà, Con Người Thợ Vàng (Thernì. 156) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Rà/agaha (Vương Xá), con gái 
một người thợ vàng. Vì nàng rất đẹp, nên được gọi là S„bhà. Khi nàng đến 
tuổi trưởng thành, khi Đức Phật còn ở tại Ràjasaha, nàng đến yết kiến 
Ngài, khởi lòng tin tưởng, đẳnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Bậc Đạo 
Sư biết được căn cơ tâm tư thuần thục của nàng, tùy theo ý nguyện của 
nàng, Ngài thuyết pháp cho nàng về ly Bốn sự thật và nàng chứng được quả 
Dự lưu. Về sau, nàng nhận thấy sự khó khăn sống trong gia đình, xin xuất 
gia dưới sự hướng dẫn của bà Mahàpajàpari Gotamì, hướng tâm đến con 
đường siêu thoát. ThỈỉnh thoảng, các bà con của nàng mời nàng trở lại với 
đời, nói lên sự hấp dẫn của đời. Một hôm nàng thuyết pháp cho bà con của 
nàng, nói lên những nguy hiểm của đời sống cư sĩ, và ở đời thuyết pháp cho 
họ với hai mươi bốn bài kệ như sau và chữa cho họ thoát khỏi bệnh tham 
vọng. Rồi nàng phát triển thiền quán, gột sạch các căn cuối cùng nàng 
chứng được quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, nàng nói như sau: 


338. Ta trước mặc áo trằng, 
Được nghe giằng Chánh pháp, 
Do ta không phóng dit, 

Chứng tri được chân lý. 


339. NhỜ vậy đối mỌ¡ dục, 
Không còn tham muỐn lớn, 
Thẫy sợ hãi thân kiến, 
Ta mong muốn viễn ly. 


340. Ta bỏ chúng bà con, 

BỖ lao công, nô tỳ, 

Làng ruộng đất phì nhiêu, 
Khiến người thích hân hoan, 


TỪ bÖ, 0a xuất gia, 
Gia sẵn đâu có ít. 


3⁄41. NhỜ diệu pháp khéo thuyết, 
Ra ải, với lòng tin, 

Ta không thể hy cầu 

Vật gì thuận gia sẵn 

Vàng bạc ta đã bỏ, 

Sao lại đi đến chúng? 


342. Vàng bạc không giác ngỘ, 
Không làm người an tịnh, 
Không hợp hạnh Sa-môn, 
Không phải tài sẵn thánh. 


343. Chính vàng hay bạc này 
Làm tham ái, đắm Say, 

Làm con ngƯỜi ngu sỉ, 

Làm tăng trưởng bụi trần, 
Nguy hiểm nhiều Wu não, 
Đây, không gì trường cu. 


344. Đây, loài Người tham đắm, 
Phóng dật, tâm uế nhiễm, 
Chống đối thù địch nhau 

Rộng đường đấu tranh nhau. 


345. Giết hại, trói, tra tẫn, 
Hao tài sầu, u f 
Những ai chìm trong dục, 
Gặp phải nhiều tai họa. 


346. Vì sao bà con fa 
Giống như kẻ thù 1a, 
Lại trói buỘc ta vào, 
Trong vòng các dục lạc, 
Hãy biết ta xuất gia, 
Vì thấy dục đáng sợ. 


347. Bạc, vàng không có thể 
Đoạn được các lậu hoặc, 
Các dục là thù địch, 

Sát nhân, chuyên giết hại, 
Chúng là kể oán thù, 

Là mũi tên, dây trói. 


346. Vì sao bà con ta 
GiỐng như kẻ thù ta, 
Lại trói buỘc ta vào 
Trong vòng các dục lạc, 
Hãy biẾt ta xuất ga, 
Cạo tóc đắp đại y. 


349. Nuôi sống bằng đồ ăn, 
Tích lñy nhỜ khất thực, 

Y áo được tác thành 

VỚi miếng vải hượm lặt 
Sống vậy, thích hỢp 1a, 

CƠ bẳn, sỐng không nhà. 


350. Dục đại sĩ rừ bỗ 
Dục loài Trời, loài NgƯời, 
Trú an Ổn, giẳi thoát 
Không dao động an lạc. 


351. Chớ để ta đến dục, 
Trong dục, không an toàn, 
Dục, thù địch sát nhân 
Gây khổ, dụ đống lửa. 


352. Đường hiểm, đầy sợ hãi, 
Đầy khổ hoạn, gai góc, 

Tham ái đường gập ghềnh, 
Hoang sỉ mê rỘng lỚn. 


353. Tai họa đầy hãi hùng, 
Các dục dụ đầu rắn, 
Kẻ ngu thích thú dỤc, 
Kẻ mù lòa phàm phu. 


354. Chúng sanh chìm bùn đục, 
Những kŠ không thấy đời, 

HQ không có rõ biẾ, 

Sự chấm đứt sanh rỪ. 


355. Loài Người vì nhân dục, 
Con đường đến ác thú, 

Phần nhiều đi đường ấy, 
Khiến tự ngã bệnh hoạn. 


356. Như vậy dục sanh thù, 
Nung nẫu, làm uẾ nhiễm, 


Dục thuộc về thể vật, 
Trói người vào fỦ vong. 


357. Dục làm cho diên cuồng, 
Loạn ngôn tâm thác loạn, 
Làm uế nhiễm chúng sanh, 
Sắp rơi bẫy Ác ma. 


358. Dục nguy hiểm không cùng, 
Nhiều khổ, thuốc độc lớn, 

NgQf ít, tạo đấu tranh, 

Héo tàn ngày fưƠI sáng. 


359. Ta quyết định nhƯ vậy, 
Không trở lui dục nhân, 
Tác thành điều bất hạnh, 
Luôn vui hưởng Niết-bàn. 


360. Quyết đấu tranh với dục, 
Chờ đợi, mái, lắng dịu, 

Sẽ sống không phóng dật, 
Đoạn diệt kiết sử dục. 


361. Ta đi theo đường ấy 
Đường đại sĩ đi qua, 

Không sầu, không cẫu uế, 
An Ổn, thằng, Tám ngành. 


362. Hãy xem Subhà này, 
An trú trên Chánh pháp, 
Con gái mỘt thợ vàng, 

Đạt được không tham dục, 
Ngồi hành trì thiền định, 
Ở dưới một sốc cây. 


363. Hôm nay, ngày mồng tám 
TỪ khi nàng xuất gia, 

Với lòng đầy tin tưởng, 

Sáng chói chân Diệu pháp, 
Up-pa-la-van-na, 

Huấn luyện giằng dạy nàng, 
Nàng chứng được Ba mình, 
VưỢi qua được thần chết. 


364. Nàng tự mình giải thoát, 
Không còn có nợ nần. 


Là vị TỶ-kheo-ni, 

Các căn được tu tập, 

Ly hệ mỌi khổ ách, 

Việc cần làm làm xong, 
Đối với các lậu hoặc, 
Nàng đoạn diệt hoàn toàn. 


365. Sakka đến với nàng, 
Cùng với chúng chư Thiên, 
Với thần thông diệu dụng, 
Chúng đẳnh lễ Subhà, 
Nàng chÌ là con gái, 

Con mỘt người thợ vàng, 
Nhưng nay là hội ch, 
Của mọi loài chúng sanh . 


Vào ngày thứ tám, khi nàng đã thọ giới, nàng chứng quả A-la-hán. Thế Tôn 
ngồi dưới một cành cây, nói lên bài kệ (362-364) để tán dương nàng và chỈ 
nàng cho các Tỷ-kheo biết. Câu kệ cuối cùng do các TỶ-kheo thêm vào để 
tán dương Szkka đã đến đẳnh lễ nàng. 


PHẨM XIV - TẬP BA MƯỜI KỆ 
(LXXD Subhà ở Rừng Xoài của Jivaka (Therì. 150) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), trong gia 
đình một Bà-la-môn nổi tiếng. Nàng được đặt tên là Swbhà và thân nàng rất 
tuyệt đẹp, nhất là về tay chân. Do vậy nàng được gọi là Subhà (người đẹp). 
Khi bậc Đạo Sư ở Rà/agaha (Vương Xá), nàng khởi được lòng tin và trở 
thành một nữ cư sĩ. Về sau, nàng lo nghĩ đến kiếp người, thấy SỰ nguy 
hiểm các dục lạc, và thấy được sự an tịnh trong nếp sống viễn ly. Nàng 
xuất gia với sự hướng dẫn của bà ÄMahàpajàpaii, và phát triển thiền quán, 
nàng chứng được quả Bất lai. 


Một hôm, một thanh niên ăn chơi ở Ràjagaha, trong khi còn trể tuổi, đứng ở 
nơi vườn xoài ở /ivaka và thấy nàng đi vào rừng để nghỉ trưa. Nó chận 
đường nàng lại và xin thỏa mãn dục lạc. Nàng dạy cho nó biết, với nhiều 
bài kỆ, sự nguy hiểm của dục lạc và sự lựa chọn của nàng về đời sống viễn 
ly, thuyết pháp cho chàng thanh niên ấy. Nhưng chàng thanh niên không có 
nghe nàng và vẫn đòi thỏa mãn các dục lạc. VỊ Trưởng lão ÑI, không có 
dùng những lời khuyên nhủ của mình, thấy chàng ấy mê say con mắt của 
nàng, liền móc một con mắt của nàng và đưa con mắt ấy cho chàng và nói: 
“Đây là con mắt có tội của nàng”. Chàng thanh niên hoảng sợ, khủng khiếp 
và xin lỗi nàng. Nàng đi đến trước mặt vị Đạo Sư, và khi thấy Ngài, con 
mắt của nàng được chữa lành như cũ. Do vậy, trước mặt Thế Tôn, nàng 
cẩm xúc rung động, hoan hŸ sung sướng. Bậc Đạo Sư biết được tâm trạng 
của nàng, dạy nàng và giúp nàng đạt được quả vị cao nhất. Dẳn lòng sự vui 
sướng của nàng, nàng phát triển thiền quán, chứng được quả A-la-hán, với 
hiểu biết ý nghĩa và hiểu về pháp. Sau đó, an trú trong an lạc Niết bàn, nàng 
nghĩ đến những gì nàng chứng được và nói lên câu chuyện của nàng với 
chàng thanh niên ăn chơi bằng những câu kệ nhƯ sau: 


366. Trong rừng xoài fươi đẹp, 
Của ông Jivaka, 

TỶ-kheo-ni Subhà, 

Đang bỘ hành ải tỚI, 

Có chàng trẻ ăn chơi 

Ngăn chặn Subhà lại 

Nàng nói lên người ấy 

Những lỜi nói nhƯ sau. 


367. Ta đã xúc phạm gì, 
ĐỂ chàng đứng chận tôi? 
Thật là không xứng đáng 
ĐỂ một người đàn ông 


Xúc phạm nữ xuất gia, 
Hỡi Hiền giả, hiểu cho. 


368. Bậc Tôn sƯ ta dạy, 
Chính học pháp như vậy, 
Được bậc Thiện Thệ thuyết, 
Là con đường thanh tịnh, 
Không có cẫu uẾ nào. 

Sao chàng đứng chân ta. 


369. Tâm ta thật thanh tịnh, 
Tâm người không thanh tịnh, 
Tâm người đầy tham ái, 

Ta không tham, không uế, 
Mọi nơi, ý giải thoát 

Sao chàng đứng chân ta? 


370. Nàng trễ, không ác pháp, 
Nàng xuất gia làm gì? 

Hãy bỗ áo Cà sa! 

Đến, lạc hưởng rừng hoa. 


371. Toàn hoa tÖa hưƠng ngật, 
Cây rưới bụi muôn hoa, 

Xem tuỔi xuân tuỔi trẻ, 

Là thỜi tiết hạnh phúc, 

Hãy đến thọ hưởng lạc 

Trong rỪng nỞ trăm hoa. 


372. Con đường dưới vòm hoa, 
Xào xạc gió lay động, 

Nàng được lạc thú gì, 

Khi một mình vào rỪng. 


373. Trú xứ chúng thú dữ, 
Vang tiếng voi rỐng dục, 
Rừng lớn trỐng không người, 
Nhiều hiện tượng hãi hùng, 
Nàng lại muốn äi vào, 

Không một ai bạn đường? 


374. Như búp bê vàng chói, 
GiỐng tiên nữ vườn trời, 
Nàng đắp vải Kàsi, 

Đẹp mịn, sáng chói nàng. 


375. Ta sống nô lệ nàng, 
Nếu nàng sống Ở rừng, 
Không mỘit sanh loại nào, 
Mà ta yêu hƠn nàng, 

Hỡi nàng mắt dịu hiền, 
Như mắt Kin-na-rì. 


376. Nếu nàng theo lỜi ta, 
Nàng sẽ được hạnh phúc, 
Hạnh phúc sỐng gia đình, 
Sống lâu đài che gió, 
Sống có các nữ nhân, 
Hầu hạ phục vụ nàng. 


377. Mang lụa mịn Kàsi, 
Dùng vòng hoa, sáp đỏ, 
Ta làm nhiều trang sức, 
Vàng châu báu ngỌc ngà. 


378. Nàng leo lên giường quý, 
Gỗ chiên đàn, lỗi thơm, 
Che màn đẹp tỉnh sạch, 
Trãi nệm mới lông dài. 


379. NhƯ sen vươn fừ nước, 
Phục vụ cho phi nhân, 

Như vậy nàng Phạm hạnh, 
SỐng toàn hào đến già. 


380. Ở đây là cái gì, 
Chàng xem là tuyệt diệu, 
Trong nghĩa địa ứ đầy, 
Tràn đầy những thân xác, 
Chàng được thấy cái gì, 
Trong thân xác hủy hoại, 
Khi chàng thốt ra lỜi, 

S¡ mê, vô ý thức ? 


381. Chính mắt như sơn đương, 
Như Kinri giữa rừng, 

Ta thấy con mắt nàng, 

Dục lạc liền tăng trưởng. 


382. Trong gương mặt không uế, 
Sáng chói nhƯ vàng ròng, 


Chẳng khác gì hoa sen, 
Đặt chính giữa đài sen, 
Thấy con mắt của nàng, 
Lòng dục liền tăng trưởng. 


383. Tuy xa ta vẫn nhỚ, 
Lông mi dài tuyỆt đẹp, 
Không gì ta yêu hƠn, 
Mắt Kinri của nàng. 


384. Chàng muỐn dùng phi đạo, 
Tìm mặt trăng mà chơi, 

Muốn nhẫy qua Mê-ru, 

Muốn tìm đến con Phật. 


385. Trên đời này, cõi trỒi, 
Ta nay không tham ái. 

Ta không biết người ấy, 
Người ấy như thế nào, 
Đường đạo đã giết sạch, 
Giết hại tận gốc rễ. 


386. Quăng đi như hố than, 
Than hừng đang cháy đỗ, 
Đánh giá như thuốc độc, 
Đang xâm nhập đến thân, 
Ta không biết người ẫy, 
Người ấy như thế nào, 
Đường đạo đã giết sạch, 
Giết hại đến gốc rễ. 

387. Hãy cám dỗ nữ nhân, 
Không có biẾt quán sát, 
Hay Đạo Sư người ấy, 
Đang còn phi học tập, 
Chàng mê hoặc người ấy, 
Làm hại được người ấy. 


388. Còn ta đã chánh niệm, 
Đối khen chê lạc khổ, 

Biết hữu vi bất tịnh, 

Bám chặt tư tưởng ẫy. 


389. Ta là đệ tử Ni, 
Của bậc đại Thiện Thệ, 
Ta đã dẫn thân bước 


Trên đường đạo tám ngành, 
Mũi tên đã nhỒ lên 

Không còn các lậu hoặc, 

Ta đi đến nhà trỐng, 

Tâm tƯ ta hoan hŸ. 


390. Ta đã được thấy nó, 
Một búp bê khéo vẽ, 

Với trục quay gỖ mới, 
Khéo cột với dây que, 

Búp bê ấy nhẫy múa, 
Nhiều điệu múa khác nhau. 


391. Dây que ẫy được rúi, 

M lòng rời phân tán, 

Thành trỐng không, miẾng nhỎ, 
Chỗ nào ý say đắm. 


392. Thân ta ví dụ vậy, 
Không bộ phận không động. 
Không bỘ phần, không động. 
Chỗ này ý say đắm. 


393. NhƯ thấy một bức vẽ, 
Tô màu đỗ trên tưỜng, 

Cái thấy chàng đảo lộn, 

Vì trí người thiếu sói. 


394. äo thuật xem tỐi thượng, 
Như cây vàng trong mộng, 
Mù lòa ngươi chạy theo, 

Cái trống không, không thực, 
Như cái trò múa rối, 

Được xem giữa quần chúng. 


395. Mắt nàng như hòn bị, 
Đặt lỗ trống của cây, 

Như những bong bóng nước, 
Đầy dẫy những nước mát, 
Những con người đa dạng, 
Sanh ra những mÙ ghèn. 


396. Thiếu nữ đẹp tuyệt ấy, 
Với tâm không chấp trước, 
Bóc mỘt con mắt nàng. 


Trao liền cho người ấy, 
Và nói hãy cầm lẫy, 
Con mắt này của người. 


397. Khi ấy tham liền diệt, 
Chàng khẩn cầu xin lỗi, 
Mong rằng Phạm hạnh nỉ, 
Được an Ổn trở lại, 

Tôi sẽ không còn dám, 
Xâm phạm thế này nữa. 


398. Hai hạng người thế này, 
Chẳng khác ôm lửa hừng, 
Tôi như nắm rắn độc, 

Mong an Ổn tha thứ. 


399. Thoát khỏi bị xúc phạm, 
VỊ TỦ-kheo-ni ấy, 

Từ đấy đi đến gần 

Bậc Giác ngỘ thù thắng, 
Thẫy được tướng công đức, 
Tốt đẹp và thù thắng, 

Mắt của nàng hồi phục, 
Được rrở lại như xưa. 


PHẨM XV - TẬP BỔN MƯỜI KỆ 
(LXXIU 1siđàs¡ (Therì. 162) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh Ở U/j/eni, con gái một thương 
gia có giới đức, được kính trọng, và giàu có và đặt tên là 7s¿42s¡. Khi nàng 
đến tuổi trưởng thành, cha nàng gả nàng cho con trai một người thương gia, 
xứng đôi vừa lứa. Trong một tháng, nàng sống với chồng như một người 
vợ trung thành. Nhưng vì nghiệp đời trước của nàng, chồng nàng trở thành 
lạnh nhạt đối với nàng và đuổi nàng ra khỏi nhà. Mọi sự việc này được ghi 
rõ trong nguyên bản Pàii. Vì nàng tự tổ không xứng đáng đối với người 
chồng này và chồng khác, nàng trở thành dao động, và được cha cho phép, 
nàng xuất gia với sự hướng dẫn của Trưởng lão Ni Jinzdarà. Sau khi tu 
học thiền quán, không bao lâu nàng chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về 
pháp và về nghĩa. 


Sống trong sự an lạc Niết-bàn, một hôm sau khi đi khất thực và ăn xong, 
trong thành Pz/a, nàng ngồi bên bờ cát sông Hằng và đáp lời hổi của 
Trưởng lão Ni Bodhi, nàng nói lên kinh nghiệm tu tập của nàng ngang qua 
những bài kệ này. Và để cho có sự liên hệ giỮa các câu trả lời trước và sau 
có bài kệ được các nhà kiết tập về sau thêm vào: 


400. Trong thành được đặt tên, 
Tên chỈ một đóa hoa, 
“Pàtaliputta `, 

“Con của đóa bông kèn”, 
Sống hai TỶ-kheo-ni, 

Có giới hạnh tỐt đẹp, 

Thuộc gia đình Thích-ca, 

Gia đình cao quyền quý. 


401. Một I-xi-ãa-xi, 

Thứ hai tên Bô-dhi, 

Cả hai có giới hạnh, 

Ưa thích tu thiền định, 
Được nghe kinh điển nhiều, 
Kiết sử được trù bỏ. 


402. Họ ải khất thực xong, 
Ăn xong, bát rửa sạch, 
Ngồi hưởng lạc viễn ly, 
Nói lên những lời này. 


403. Hi ]T-xi-äa-xi, 


Căn nàng thật thoải mái, 
Tuổi thọ chưa tỔn giằm; 
Nàng thấy khuyết điểm gì, 
Khiến tâm chú trọng nhiều, 
Đến hạnh nguyện xuất ly. 


404. Như vậy sống viễn ly, 
Thiện xão về thuyết pháp, 
I-xi-da-xi thuyẾt, 

LỜi nói như thẾ này, 

Hãy nghe, này Bô-ãi, 

Ta xuất gia thế nào. 


405. Tại thành phố thù thắng 
Đặt tên U)J-jê-ni, 

Cha ta là triệu phú 

Có đức độ giới hạnh, 

Ta là con gái mỘi, 

Được cha thưƠng, yêu quý. 


406. Từ thành Xê-kê-ta, 
Một người dạm hỗi đến, 
Một gia đình quyền quý, 
Hồi ta cho con trai 
Triệu phú bèn gả ta, 
Làm dâu người giàu ấy. 


407. Sáng và chiều, ta đến 
Đẳnh lễ cha, mẹ chồng, 
Cái đầu đành lễ chân, 
Như ta được dạy bảo. 


408. Với chị, với em anh, 
Với bà con chỒng 1a, 

Thẫy một người bước vào, 
Ta e sỢ mỜi ngỒi. 


409. Về đồ ăn, uỐng, nhai, 
Được cất giữ có chỗ, 

Ta thiết đãi cho ăn, 

Thích hợp từng ngưỜi mỘi. 


410. Ta thức dậy đúng thời, 
Đi vòng quanh khắp nhà, 
Rồi chà rửa chân tay, 


Ta đến lễ chồng ta. 


4II. Cầm theo lược trang liệu 
ThuỐc xoa mắt gương nhỏ, 

Ta trang điểm chồng ta, 

Như thị tỳ hầu hạ. 


412. Ta tự nấu dọn cơm, 
Ta tự rửa chén bát, 

Như mẹ đối với con, 

Ta hầu chồng như vậy. 


413. Như vậy phục vụ chồng, 
Với phục vụ rỐi thượng 

Dậy sớm không biếng nhác, 
Với tâm tư khiêm tỐn, 

Với giới hạnh tỐt đẹp, 
Nhưng chồng ác cm ta. 


414. Chồng ta nói mẹ cha, 
Xin phép con sẽ đi, 

VỚi I-xi-äa-xi, 

Con không thỂ sỐng chung, 
Cùng dưới một mái nhà, 
Con không thỂ cùng Ở. 


415. ChỚ nói vậy, này con! 
VỢ con người có trí, 
Thông mình, biết dậy sớm, 
Sao con không hoan hỶ. 


416. Nàng không hại gì con, 
Nhưng con không bao giỜ 
Có thể sỐng chung được 
VỚi I-xi-äa-xi 

Con ghét cay chán ngẫy 
Xin phép, con sŠ ẩi. 


417. Được nghe lỜi chồng nói, 
Cha mẹ chồng hỗi con. 

Làm gì xúc phạm chồng? 

Hãy thằng thắn nói thật. 


4I§. Con không xúc phạm gì! 
Không hại, không mưu tính. 
Với lỜi nói khó chịu, 


Có thể làm gì được? 
Tuy vậy chồng của con, 
Lợi ác cằm chỐng con. 


419. Họ đưa ta về nhà, 
Nhà thân phụ cỦư ía, 

Với tâm fW khổ não, 
Sửng sốt và bối rối 
Không muốn mất con trai, 
HQ muốn bảo vệ nó. 

Ôi, chúng ta bại trận, 

Bởi nữ thần may rỒi. 


420. Cha ta lại gã ta, 
Cho gia đình thứ hai, 
Một gia đình giàu có, 
Bằng lòng nửa số tiền 
Là tiền gà bán ta. 


421. Ta chỈ sống một tháng, 
Trong gia đình vị ấy, 

VỊ ấy trả lui ta, 

Dầu ra tận tụy làm, 

Chẳng khác người nô lệ, 
Không lỗi lầm có đức. 


422. Cha ta nói khất sĩ, 
Sống điều phục chế ngự, 
Ngươi hãy làm rỂ ta, 

BỖ áo rách ghè bình. 


423. VỊ ấy sống nữa tháng, 
Rồi nói với cha ta, 

Hãy trả lui áo rách, 

Ghè bình và bình bái, 

Con nay muỐn sỐng lại, 
Nghề khất sĩ của con. 


424. Cha, mẹ, toàn bà con, 
Liền nói với v] ấy: 

Ở đây có cái gì, 

Làm con không bằng lòng? 
Hãy nói gấp cái gì, 

Làm con không vừa ý. 


425. Được nói vậy, vị ấy, 
Liền trả lỜi như sau: 

Nếu đối với rỰ ngã, 

Con có thể bằng lòng, 

Nhưng con không chung sỐng, 
VỚi I-xi-äa-xi! 


426. Từ giã v] ấy ải, 
Một mình, ta suy nghĩ: 
Ta đến để xin phép, 
Hoặc chết hay xuất gia. 


427. Rồi Ji-na-ãat-ta. 

VỊ ni sư ấy đến, 

Trong khi ải khẫt thực, 
Đến gia đình cha ta, 

VỊ thỌ trì giới luật, 

Nghe nhiều, có giỚi hạnh. 


428. Thấy Ni sư, chúng tôi, 
Đều đứng lên kính cẩn, 

Và ta liền sửa soạn, 

Chỗ ngồi cho Ni sư, 

Ngồi xuỐng, ta đẳnh lễ, 
Dưới chân bậc Ni sƯ, 

LỄ xong, ta cúng dường, 
Các đồ ăn đồ uỐng. 


429. Các món ăn, uỐng, nhai, 
Tại đấy, được dự trữ, 

Làm Ni sư thÖa mãn, 

Ta thưa với Ni sư, 

Nay ta muốn xuất gia, 

Sống đời không gia đình, 
Cha ta nói vỚi 1a: 

“Này con hãy Ở đây”. 


430. Hành trì đúng Chánh pháp, 
Với đồ ăn đồ uỐng, 

Hãy làm cho thÖa mãn, 

Sa-môn, hai lần sanh. 


431. Vừa nói, ta khóc lóc, 
Chấp tay vái cha ta; 
Với điều ác con làm, 


Con sẽ tiêu nghiệp ấy. 


432. Cha ta nói với ta: 

Hãy chứng ngộ Bồ-đề. 

Và Chánh pháp tỐi thượng! 
Hãy chứng đắc Niết-bàn, 
Đã được Lưỡng Túc Tôn, 
Thành tựu và chứng đạt. 


433. Ta đành lễ mẹ cha, 
Cùng tất cả bà con, 

Sau bẫy ngày xuất gia, 

Ta chứng được Ba minh. 
434. Ta biết bẫy đời trước, 
Quả gì nay thành thục, 

Ta sẽ nói cho bạn, 

Hãy nhất trí lắng nghe. 


435. Tại thành phố đặt tên, 
Ê-ra-ka-kac-chê, 

Ta sống là thợ vàng, 

Tài sẵn thật phong phú. 


436. Say đẫm với tuổi trễ, 
Ta xâm phạm vợ người, 
Do vậy, sau khi chết, 
Trong cảnh giới địa ngục, 
Ta bị đốt, nung nẫu 
Trong mỘit thời gian dài, 
Thoát khÔi sỰ nung đốt 
Ta sanh trong bụng khi. 


437. Bầy ngày từ khi sanh, 
Ta bị khÌ chúa thiến, 

Đây là quã của nghiệp, 
Do ẩi đến vợ người. 


438. TỪ đây ta chết đi, 
Mệnh chung rừng Xin-äa, 
Sanh trong bụng con đê, 
Một mắt và què quặt. 


439. Mười hai năm b] thiẾn, 
Mang nặng những đứa con, 
Sán trùng ăn vô dụng, 


Do ải đến vỢ người. 


440. Từ đấy ta chết di, 
Sanh làm con bò cái, 

Của một lái buôn bò, 

Con nghé màu đỗ sẵm, 
Khi được mười hai tháng. 
Lại b] người ta thiẾn. 


44I. Rồi ta lại kéo cày, 
Kéo xe cho chúng nó, 
Mà, lo lắng, vô dụng, 
Do ải lại vợ người. 


442. Từ đấy chết được sanh, 
Nhà nữ tỳ gần đường, 
Không là nữ không nam, 

Do ải lại vợ người. 


443. Đến tuổi ba mươi năm, 
BỊ chết, ta được sanh 

Sanh làm người con gái, 
Gia đình ngƯỜi đánh xe, 
Nghèo khổ ít tài sẵn, 

MRơi vào tay vay lãi, 

Do tiền nỢ tăng trưởng, 
Chủ lữ đoàn bắt ta. 


444. Kéo ta, dầu ta khóc, 
Lôi ta ra khỗi nhà. 


445. Khi ta mƯỜi sáu tuỔi, 
Lớn lên thành thiếu nỮ, 
Con trai thưƠng gia ấy, 
Bắt ta lẫy làmvg. 


446. Nhưng nó có vợ khác, 
Có giới đức danh xưng, 

Lại biết thương mến chồng, 
Chính ta tạo thù hần. 


447. Do quã của nghiệp này, 
HQ khinh ghét chỐng ta, 
Dầu ta nhƯ nô tỳ, 

Hầu hạ phục vụ họ, 

Nhưng nay ta chẫm dứi, 


Mọi sự việc như trên . 


PHẨM XVI - ĐẠI PHẨM 
(LXXII) Sumedhà(Therì. 167) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở thành Ä⁄anràyzïì con gái vua 
Konca và được đặt tên là Sumedhà. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha mẹ 
nàng bằng lòng để Azikarafra, vua Vàranavari xem mắt nàng. Nhưng tỪ lúc 
nhỏ, nàng quen cùng đi với các công chúa lứa tuổi nàng, và những người 
hầu hạ tại tinh xá Tỷ-kheo-ni để nghe các vị này thuyết pháp, và trong một 
thời gian dài, vì chí nguyện lúc còn nhỎ, nên nàng sợ hãi sự sanh tử luân hồi, 
tâm tư thiên về đời sống xuất gia, không ưa thích các dục lạc. 


Khi nghe quyết định của cha mẹ và bà con, nàng nói: “Bổn phận của tôi 
không phải trong đời sống gia đình, tôi sẽ xin xuất gia”, cha mẹ và các bà 
con không thể khuyên nàng tỪ bỏ quyết định của nàng. Nàng suy nghĩ: 
“Như vậy, ta sẽ được phép xuất gia”, và cương quyết theo chí nguyện của 
mình nàng cắt tóc, và dùng tóc ấy, theo phương pháp cắc Tỷ-kheo-ni 
thường dùng, nàng chú tâm vào tánh bất tịnh của sắc đẹp thân xác và chứng 
được Sơ thiền, Khi nàng ở trong định Sơ thiền cha mẹ và bà con nàng đến 
phòng nàng để nói chuyện gả chồng cho nàng. Nhưng nàng khiến mọi 
người kể cả người hầu cận của vua đến để rước nàng về, cũng tin vào đạo 
pháp rồi nàng từ bỏ gia đình, đi đến tịnh xá Tỷ-kheo-ni để xuất gia. 


Sau khi tu tập thiền quán, và giải thoát được chín muồi, nàng chứng quả A- 
la-hán với hiểu biết về nghĩa và về pháp. Rồi nghĩ đến sự thắng trận của 
nàng, nàng nói lên sự phấn khởi, sung sướng của nàng: 


446. Con gái vua Konca, 
Với hoàng hậu chánh ngôi, 
Tại Matavafi, 

ĐƯỢc sanh Sumedha, 

Hân hoan gắng thực hành, 
Lời dạy bậc Đạo Sư. 


449. Giới hạnh thuyết giằng khéo, 
Nghe nhiều khéo huấn luyện, 
Theo lời Đức Phật dạy, 

Nàng đến cha mẹ nàng, 

Nói rằng: “Thưa mẹ cha, 

Cả hai, hãy nghe con!”. 


450. Con hân hoan NiẾt-bàn, 
Dầu sanh hữu Chư Thiên, 
Sanh hữu ấy vô thường, 


Giá trị gì các dục, 
TrÕng không, v ngỌt ít, 
Còn tàn hại thỜi nhiều. 


451. Các dục thật cay đẳng, 
Ví như nọc rắn độc, 

Kẻ ngu mới tham đắm, 
Trong các loại dục ấy. 
Những ai thọ hưởng dục, 
Trong mỘit thời gian dài, 

BỊ khổ đau địa ngục, 

Hành hạ và tàn hại. 


452. Những kẻ làm nghiỆp ác, 
Những kŠ tâm trí ác, 

BỊ đau đớn sầu khổ, 

Trong cảnh giới đọa xứ. 

Kể ngu thường không nhiẾp, 
Chế ngự thân, khẩu, ý. 


453. K ngu có liỆt tuỆ, 
Không tư duy quyết định, 
Không ngăn chặn khổ tập, 
Khi có thời thuyẾt pháp, 
Không biết lo học hỏi, 
Không giác tri Thánh để. 


454. Những sự thật, thưa mẹ, 
Phật thù thắng thuyết giằng, 
Phần lớn chúng quần sanh, 
Không hiểu sự thật ấy; 

HQ hoan hŸ tái sanh, 

Ước muốn sanh thiên giới. 


455. Sanh thiên không thường trú, 
Sanh hữu là vô thường, 

Kể ngu không sợ hãi, 

Luôn luôn phải tái sanh. 


456. BỊ sanh bốn đỌa xứ, 
Được sanh Thiên, Nhân giới 
Được chúng khó khăn thay, 
Những ai rơi đọa xỨ, 

Trong cảnh giới địa ngục, 
Không có sự xuất gia. 


457. Mong cả hai cha mẹ, 
Cho con được xuất gia, 

Trong giáo pháp thuyết giằng, 
Của bậc chứng Mười lực, 
SỐng thong dong nhàn hạ, 

Nỗ lực đoạn sanh tử. 


456. Sao con ứa tái sanh, 
Với thân tội lỗi này, 

Thân trỐng rỖng, không lõi, 
Vì mục đích đoạn diỆt, 
Tham ái được tái sanh, 

Xin cho con xuất gia. 


459. Nay thời, Phật ra đời, 
Phi thời đã rừ bỏ, 

Thời cơ nay đã đến, 

Cho đến trọn đời con, 

Con không làm tỔn thương, 
Giới luật và Phạm hạnh. 


460. Sumedha nói vậy, 
Nàng lại thưa mẹ cha. 

Con nguyện không ăn uỐng, 
Khi còn là cV sĩ, 

Ở đây con sẵn sàng, 

Chờ chết đến với con. 


461. Mẹ sầu khổ, khóc than! 
Cha hoàn toàn sỪng sỐi, 

HQ gắng thuyết phỤc ta, 
Nằm dưới đất lâu dài. 


462. Này con hãy đứng dậy! 
Có gì là sầu khổ, 

Khi con được cả nước, 
Varanavdf, 

Anikardfa, 

Đẹp trai, xứng đôi con. 


463. Con sẽ là hoàng hậu, 
VỢ chính Anika! 

Này con, thật khó thay! 
Đời sống v] xuất gia, 

Giữ gìn các giới luật, 


Sống đời sống Phạm hạnh. 


464. Uy lực của v] vua, 
Tiền của và quyền thế, 
Sẵn nghiệp và hạnh phúc, 
Với tuỔi trẻ thanh xuân! 
Hãy thọ hưởng dục lạc, 
Hãy nhận lời lấy chồng. 


465. Sumedha thưa rằng: 
Thôi đừng, sự việc ấy, 

HQ äi đến tái sanh, 

HQ trống không, không lõi, 
Hoặc xuất gia, hoặc chết, 
Con chỉ cưới như vậy. 


466. Sá gì thân hôi nhỚp, 
Phát mùi, gây sợ hãi, 
Bao da đựng xác chết, 
RỈ chẫy đồ bất tịnh. 


467. Sá gì thân ta biẾt, 
Ghê tởm, lắm máu thi, 
Chỗ chứa đựng loài sâu, 
Mồi ăn cho chỉm chóc, 
Thân xác này là vậy, 
Nay đem đến cho ai? 


468. Thân thể bỗ nghĩa địa, 
Không lâu, mất thức tri, 
Như khúc gÕ quăng bỗ, 

Bà con đều ghê tỞm. 


469. Thân ấy quăng nghĩa địa, 
Làm mồi ăn kŠ khác, 

Trước chúng tắm rửa sạch, 
Nay chúng sinh ghê tỞm, 

Cha mẹ còn nhƯ vậy, 

Nói gì chung quần chúng. 


470. HỌ mê thân không lõi, 
Ràng buộc bởi gân xương, 
Đầy nước miếng, nước mắt, 
Đầy phân tiểu hôi hám. 


471. Nếu thân được mổ xẻ, 


Lội nội phần ra ngoài, 
Chính mẹ phải ghê tỜm, 
Không chịu nổi mài hôi. 


472. Chính do uẩn, xứ, giới, 
Tác thành các thân này, 
Gốc tái sanh, đau khổ; 

HỌQ nhƯ lý nói lên, 

Hoàn toàn không vui thích. 
Vậy ai, tôi muỐn cưới? 


473. Từng ngày trăm ngỌn giáo, 
Luôn luôn mỚi đâm thân, 

Dầu bỊ hại trăm năm, 

Như vậy còn tỐt hơn, 

Vì khổ ấy cuỐi cùng, 

Rồi cũng được tiêu diỆt. 


474. Kê trí quyết bằng lòng 
SỰ giết hại nhƯ trên, 

Bậc Đạo Sư dạy rằng: 

Họ luân hồi dài đà, 

Với tâm tư giết hại, 

Liên tục nối tiếp nhau. 


475. Trong cảnh giới Trời, Người, 
Bàng sanh, a-fu-la, 

Ngạ quỷ và Địa ngỤc, 

Chịu giết hại vô lượng. 


476. Trong địa ngục, rất nhiều, 
Kể tâm uẽ, đọa lạc, 

Chỗ trú ẩn Thiên giới, 

Không có lạc Niễt-bàn. 


477. Những ai đạt Niết-bàn, 
HQ liên hệ mật thiẾt, 

Với những lời thuyẾt dạy, 
Của bậc đủ Mười lực, 
Thong dong không rộn ràng, 
Nỗ lực đoạn sanh tử. 


476. Thưa cha ngày hôm nay 
Con quyết tâm ra đi, 
Những tài sản rỖng không, 


Không có giá tr] gì, 

Con ghê tởm các dục, 
Con chán ngấy các dục, 
Họ đã được tách thành, 
Như thân cây Ta-1a. 


479. Nàng trả lời phụ thân, 
Với lời nói như vậy. 
Anikaraftta 

Được hứa gả công chúa, 
Đi đến gần xin cưới, 

Theo như giờ hẹn định. 


480. Mái tóc đen, dày mịn, 
Với gươm, nàng cắt ngang, 
Cửa lầu được đóng lại, 
Nàng chứng được Sơ thiền. 


481. Nàng sỐng trong cảnh thiền, 
A-ni-ka đến thành, 

Sumedha trong cung, 

Tu tập tưởng vô thường. 


462. Trong khi nàng tác ý, 
Vua bước lên tam cấp, 
Trang sức vàng châu báu, 
Chấp tay cầu xin nàng. 


483. Hãy trị vì quỐc độ, 
Với tiền của uy quyền, 
Với tài sẵn, hạnh phúc, 
VỚi tuổi trẻ thanh xuân, 
Hãy thọ hưởng các dục, 
Thật khó kiếm Ở đời. 


484. Ta giao nàng vƯƠng quốc, 
Hưởng tài sẵn, bỐ thí, 

Nàng chớ có buồn nằn, 

Khiến mẹ cha khổ đau. 
Sumedha trả lời, 

Với vua, từng vẫn đề; 

Đối với nàng, các dục, 

Không cầu không sỉ mê, 

Chớ hoan hŸ các dục, 

Hãy thấy dục nguy hiểm. 


465. Mandhatà là vua, 
Chúa bỐn châu hưởng dục, 
Dục lạc ấy tỐi thượng, 
Tưy vậy khi vua chết, 

Cñng chưa được thÖa mãn, 
Ước vọng chưa đầy đủ. 


486. Dầu có mười bẫy báu, 
Khắp mười phương đầy tràn, 
Không có dục thÖa mãn, 
Người chết, chưa thÖa mãn. 


457. Các đục ví gươm giáo, 
Các dục ví đầu rắn, 

Ví như bó đuỐc cháy 

GiỐng xương gậm trơn tru. 


488. Các dục không thường còn, 
Cũng không có thường hằng, 
Khổ nhiều, thuốc độc lớn, 

Như hòn đạn cháy đỗ, 

Nguồn gốc của bất hạnh, 

Kết quà là đau khổ. 


489. Dục như trái của cây, 
Như miếng thịt, khổ lụy, 
GiỐng như mộng như huyễn, 
Dục như của vay mƯỢ:. 


490. Dục nhữ gươm, nhƯ cỌc, 
Bệnh tật và cục bướu, 

Bất hạnh và dao động, 

Ví nhƯ hỗ than hừng, 

Nguồn gốc của bất hạnh, 

Sợ hãi và tàn sát. 


491. Như vậy, dục nhiều khổ, 
ĐƯỢc gọi chứng ngại pháp, 
Hãy ải, từ bỏ tôi, 

Khi tôi còn tái sanh, 

Thời đối với tự ngã, 

Tôi không có lòng tin. 


492. Ai giúp gì tôi được, 
Khi đầu tôi đang cháy, 


Khi già chết bám sát, 
Tôi cần phải nỗ lực, 
Đối với tàn hại ấy! 


493. Không đi đến gần cửa, 
Nàng thấy mẹ và cha, 

Và vua Anika, 

Ngồi dưới đất khóc than, 
Thấy vậy nàng tỖ lời, 

Thưa mỌi ngƯỜi nhƯ sau: 


494. Kê ngu, đã lâu rồi, 
Khóc luân hồi nói tiẾp, 
TỪ vô thÌ đến nay, 

Khóc phải bị mệnh chung, 
Khóc anh em b] giẾt, 
Khóc tự mình b] giẾt. 


495. Hãy nhớ từ vô thÌ, 
Nước mắt, sữa và máu, 
Tuôn chảy theo luân hồi, 
Không bao giờ dừng nghỉ, 
Hãy nhỚ các chúng sanh, 
Luân hồi xương chất đỐng. 


496. Hãy nhớ tràn bốn biỂn, 
Đầy nước mắt, sữa, máu, 
Hãy nhớ xương một kiếp, 
Cao bằng Vi-pu-la. 


497. Hãy nhớ từ vô thÌ, 
Không đủ để làm thành, 
Cả đất nước Diêm Phù, 
Những nẫm mồ hội táo, 
Của mẹ cha luân hồi. 


498. Hãy nhớ từ vô thÌ, 
Những cô cây cành lá, 
Không đủ để chứa đựng, 
Những ghè bỐn ngón tay, 
Chứa người cha, luân hồi. 


499. Hãy nhớ tới hình ẳnh, 
Con rùa mù biển đông, 
Cho đầu nó lỌt vào, 


Lỗ hồng khúc cây trôi, 
ĐỂ nói lên ví dỤ, 
Được làm người khó vậy. 


500. Hãy nhớ thân sắc người, 
Được ví bong bóng nước, 
Đầy cả những bất hạnh, 
Trống không không có lõi, 
Hãy thấy uẫn vô thường! 
Nhớ địa ngục nhiều họa. 


501. Hãy nhớ nghĩa địa lớn, 
NhỜ tái sanh tiếp rục, 

Nhờ sợ hãi thuồng luồng, 
Hãy nhớ BÕn sự thật. 


502. Nước bất tử có đây, 
Sao người uống trăm đẳng, 
Tất cả các dục lạc, 

Thật trăm cay ngàn đẳng. 


503. Nước bất rử có đây! 
Sao người ưa dục não! 
Mọi dục lạc đốt cháy 

Sôi sùng sục nung nấu. 


504. Đây không có kê thù! 
Sao thích dục thù địch? 
Vua lửa, trộm, nước, oán, 
Thù chung thật là nhiều. 


505. Ở đây có giải thoái! 
Sao để dục giết trói, 
Trong dục có giết trói! 
Mê dục nhiều khổ đau. 


506. ĐuỐc cỗ đang cháy rực, 
Nắm, không thả, bị đối, 

Dục ví như bó đuốc, 

Đốt cháy ai không thoát. 


507. Chớ nhận dục lạc nhỏ, 
BỖ lạc lớn rộng rãi, 

ChỚ như cá nuỐt câu, 

Sau phải chịu hoạn nạn. 


508. Hãy nhiếp dục trong dục, 
Như chó bị dây cỘit, 

Chớ để dục ăn ngươi, 

Như dân đói ăn chó. 


509. Khổ thật là vô lượng, 
Khiến tâm nhiều ưu fƯ, 
Ngươi hệ lụy với dục, 
Hãy bỗ dục vô thường. 


510. Ở đây, không có già! 
Sao theo dục b] già? 

Mọi sanh Ở khắp nơi, 

B] bệnh chết chỉ phối, 


311. Đây không già, không chết. 
Đây con đường không già, 
Không chết, không sầu não, 
Không thù địch trói buộc, 
Không vấp ngã sợ hãi, 

Không nung nẫu đọa đầy. 


512. Đích này, nhiều người đạt, 
Đích này là bất rử, 

Nay cần phải chứng được, 

Ai như lý chú tâm, 

Nếu không có nỖ lực, 

Không sao chứng đạt được. 
Sumedhà nói vậy, 

Không thích đi đến hành 

Nàng thuyết phục được vua, 
Với tóc quăng trên đất. 


513. ĐỨng dậy A-ni-ka 
Chắp tay xin cha nàng, 
Hãy cho Su-me-dha, 
ĐƯỢc xuất gia tu học, 
ĐỂ nàng thấy cho được, 
Giải thoát và chân lý. 
514. Mẹ cha cho xuất gia, 
Thoát sầu, sợ, khiếp đẫm, 
Sáu thẳng trí chứng đạt. 


515. Chứng luôn quả tỐi thượng. 


Dầu còn là học nữ. 


516. Thật vi diệu hy hữu! 
Một công chúa con vua, 
Lại đạt được Niết-bàn! 
Nàng nói lên nhƯ sau, 
Thời trước đời cuỐi cùng. 


317. Trong thời đức Thế Tôn, 
Konàgamana! 

Trong trú xứ mới làm, 

Tại cảnh Tăng già lam, 

Với bạn là ba người, 

Chúng tôi cúng tịnh xá. 


518. Mười lần, một trăm lần, 
Mười trăm, trăm trăm lần, 
Chúng tôi sanh chư Thiên, 
Còn nói gì, làm ngƯỜi. 


519. Giữa chư Thiên chúng tôi, 
Có được thân lực lớn, 

Còn nói gì chúng tôi, 

Khi được làm thân người, 

Ta hoàng hậu, bẫy báu! 

Ta chính là nữ báu. 


320. Đây là nhân, là nguồn 
Đây chính là căn gốc, 
Kham nhẫn lời Đạo Sư! 
Đây dây chuyền thỨ nhất 
Đấy chính là Niết-bàn, 
Nếu chúng ta mến pháp. 


521. Như vậy với lòng tin, 
HQ thuyết rõ nên lời 

Lời nói đầy trí tuệ, 

Thù thắng và tỐi thượng 
HQ chán ghét tái sanh, 

Do chán ghét, tham diỆt. 


-[Hết Tập II, Tiểu Bộ]- 
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: _ TẬPIV „ - 
4. CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (D 
R (Jàtaka) h 
LƠI GIƠI THIẾU 
Hòa Tirượng Thích Minh Châu 


Chúng tôi bắt đầu dịch tập Jàtaka (Bổn Sanh hay chuyện Tiền Thân) này, 
theo cách phân loại, đây là tập thứ 10 trong bộ Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ 
Kinh). Những Kinh đã được dịch là: Khuddakapàta (Tiểu Tụng, số 1); 
Dhammapada (Pháp Cú, số 2,); Udàna (Phật Tự Thuyết Kinh, số 3); 
Iivuttaka (Phật Thuyết Như Vậy, số 4); Suttanipàta (Kinh Tập, số 5); 
Theragàthà (Trưởng Lão Tăng Kệ, số 8); Therìgàthà (Trưởng Lão Ni kệ, số 
9). Nay dịch tập Jàtaka (Bổn Sanh, số 10). 


Vì lần này, chúng tôi chỉ mới dịch 120 mẫu chuyện cho Tập I, nên con sỐ 
chính xác có bao nhiêu mẫu chuyện trong toàn tập Jàtaka chưa được xác 
định. Theo tập Jàtaka bằng chữ Pàii, thời con số cuối cùng là 547 mẫu 
chuyện (Jàtaka I, trang 596). Nhưng, ở bản dịch tiếng Anh ghi là 550 
chuyện, chia thành _22 chương (Nipàta). Phân loại này phần I lớn dựa trên số 
kệ ` (gàthà) trong mỗi chuyện. Ví nh chương mỘt có 150 mẫu chuyện, mỗi 
mẫu chuyện có một bài kệ. Chương hai gồm 100 mẫu chuyện, mỗi mẫu 
chuyện có hai bài kệ. Chương ba, chương bốn, mỗi chương gồm 50 
chuyện, mỗi chuyện có ba và bốn bài kệ. Cho đến chương hai mươi mốt có 
5 câu chuyện, mỗi chuyện có 80 bài kệ. Chương hai mươi hai có 10 câu 
chuyện, với một số kệ nhiều hơn. Mỗi Jàtaka (Bổn Sanh) gồm có bốn phần: 


1) PACCUPPANNA-VATTHU: Câu chuyện hiện tại, mỘt câu chuyện 
được xem là xảy ra trong thời Đức Phật tại thế, nên gọi là câu chuyện hiện 
tại, và vì câu chuyện này, Đức Phật kể ra một câu chuyện quá khứ. 


2) ATITAVATTHU: Câu chuyện quá khứ, có liên hệ đến những nhân vật 
trong câu chuyện hiện tại. Trong câu chuyện quá khỨ, luôn luôn có sự hiện 
diện của Bồ Tát (là Tiền thân của Đức Phật) trong một vai trò nào đó. Có 
một hay nhiều bài kệ, khi thì do Bồ Tát nói, khi thì do Đức Phật nói, phần 
lớn dưới hình thức một bài dạy đạo đức. 


3) VEYYÀKARANÀ: Giải thích bài kệ hay một vài danh tỪ trong câu 
chuyện quá khứ. 


4) SAMODHÀNA: Phần kết hợp, Đức Phật kết hợp hai mẫu chuyện hiện 
tại và quá khứ, có khi thêm một bài thuyết pháp, kết quả của bài ấy và cuối 
cùng là phần nhận diện Bổn Sanh, chỉỈ rõ sự liên hệ giữa những nhân vật 
chính trong hai câu chuyện quá khứ và hiện tại. 


Theo truyền thống Tích Lan, câu chuyện hiện tại, câu chuyện quá khứ, lời 


giải thích và phần kết hợp gồm thành tập Jàtaka atthakathà (Bổn Sanh sớ 
giải). Tập này được dịch sang tiếng Singala (Tích Lan), trừ các bài kệ vẫn 
giữ tiếng Pàli. Tập Jàtaka Atthakathà bằng tiếng Singala (Tích Lan) lại 
được dịch qua tiếng Pàli với danh từ là Jàtakassa Atthavannanà, mà nay 
chúng tôi đang dịch ra tiếng Việt Nam. Truyền thống xem rằng chính 
Buddhaghosa đã dịch từ tiếng Singala ra tiếng Pàli, nhưng truyền thống này 
chưa được các học giả đồng ý. 


Chúng tôi không dịch Phần 3, Veyyàkaranà, vì phần này có tánh cách sớ 
giải. 


Vì chỉ mới dịch có 120 mẫu chuyện thành Tập I này, nên chúng tôi chỈ có 
thể dựa vào số 120 mẫu chuyện, này để phân tích và đưa đến một vài kết 
luận hay nhận xét cho riêng 120 mầu chuyện mà thôi. ChỈ khi nào dịch xong 
toàn bộ, sẽ có những kết luận chung cho cả tập Jàtaka. 


Trước hết là nhận xét về trú xứ của câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá 
khứ: 


Dựa theo những công trình của các vị học giả đã nghiên cứu trước, chúng 
nhận thấy các câu chuyện quá khứ được xảy ra phần lớn về phương Bắc và 
phương Tây nước Ấn Độ. Còn các câu chuyện hiện tại được xảy ra phần 
lớn về phương Đông Ấn ĐỘ. Ví dụ, trong các câu chuyện quá khứ, Ba-La- 
Nại được đề cập đến 428 lần, Gadhàra 25 lần, còn trong câu chuyện hiện 
tại, Kosala được đề cập 428 lần và Magadha 58 lần (xem Jàtaka tập VII, 
trang VI). Riêng trong 120 mẫu chuyện hiện được phiên dịch, trong các câu 
chuyện hiện tại, Kỳ Viên được nói đến 83 lần, Trúc Lâm 10 lần, Xá Vệ 6 
lần, v.v... 


Jàtaka hay Bổn Sanh là những mẫu chuyện diễn tả các đời sống trước (tiền 
thân) của Đức Phật và danh tỪ dùng trong các câu chuyện quá khứ là Bồ 
Tát. Chúng ta phải xác nhận ở nơi đây, danh từ Bồ Tát trong các chuyện 
Bổn Sanh chỉ cho tiền nhân của Đức Phật trong những đời sỐng quá khứ, 
khi làm chư thiên, khi làm thú vật, khi làm vua, khi làm hoàng tỬ v.v... Trong 
các câu chuyện quá khứ, nhân vật nổi bật nhất luôn luôn là Bồ Tát, thường 
đóng vai trò linh động nhất hay quan trọng nhất 


Phân tích 120 câu chuyện quá khứ 


được dịch trong tập I này, chúng tôi xin ghi nhận nơi đây những vai 
trò Bồ Tát đã đóng như sau: 


* 26 lần Bồ Tát làm chim làm thú: 1 lần làm chó, 2 lần làm ngựa, 4 lần làm 
bò đực, 1 lần làm voi, 2 lần làm cá, 5 lần làm nai, 3 lần làm khỉ và § lần làm 
chim. Về các loài chim: ngỗng trời 1 lần, chim cút 3 lần, chim trĩ I lần, chim 


chúa 2 lần, chim bồ câu 1 lần. 


* Bồ Tát làm vua 6 lần, làm con vua 6 lần, làm đại thần 7 lần, làm triệu phú 
10 lần, làm địa chủ 1 lần, làm Bà-La-Môn 4 lần, làm hiền trí 11 lần, làm Sư 
Trưởng 8 lần, làm ẩn sĩ 6 lần. 


* Bồ Tát hành nghề cũng rất rộng rãi và đa dạng: làm trưởng đoàn lữ hành 3 
lần, làm nghề đi buôn 2 lần, làm người cày ruộng 1 lần, làm người đánh 
trống 1 lần, làm người thổi tù-và 1 Iần, làm thầy thuốc 1 lần, làm thợ hớt 
tóc 1 lần, học nghề đoán sao, nghề nhào lộn 2 lần, làm co trai một gia đình 2 
lần. Ngoài ra, chúng ta còn ghi nhận thêm: Bồ Tát làm chư thiên 5 lần, làm 
thần cây 8 lần. 


Đây chỉỈ nói đến 120 chuyện trong tập này thôi, chưa đề cập đến các mẫu 
chuyện còn lại. Nhìn chung, chúng ta cũng thấy vai trò của vị Bồ Tát thật là 
đa dạng, thật là phong phú, và vì đóng vai trò tiền thân Đức Phật, phong 
cách đạo đức của Bồ Tát thật hoàn toàn tuyệt diệu từ lời nói, tỪ suy tư cho 
đến việc làm. 


Mỗi chuyện tiền thân có một bài kệ, phần lớn do Bồ Tát nói, có khi Đức 
Phật nói. Những bài kệ này, có thể là một lời phê bình khi nhận xét những 
sự việc đã xảy ra, có khi là một lời cảnh cáo những nhân vật trọng yếu, sai 
trái, có khi là một lời khuyên giáo đạo đức, dựa trên câu chuyện đã xảy ra. 
Nghiên cứu các bài kệ này cũng là một nguồn cảm hứng đặc biệt, và các bài 
kệ được xem là phần cổ kính nhất của tập Bổn Sanh này. 


Phân tích 120 câu chuyện hiện tại 


trong Bổn Sanh này, chúng ta nhận thấy những đề tài được đề cập 
liên hệ trực tiếp với Đức Phật, với các vị trưởng lão kế cận Đức Phật, 
với các vị Tỳ-kheo, và một số cư sĩ liên hệ nhiều với đạo Phật. Ngoài 
ra, có đề cập những đề tài thông thường như đồ ăn cho người chết, 
lễ cúng dường khi cầu nguyện, các chòi lá bị cháy v.v... Đề tài sau 
này chiếm tỷ lệ rất thấp. 


Những đề tài liên hệ trực tiếp đến Đức Phật như thần thông song hàn (số 
29), Devadatta luôn luôn tìm cách hại Phật (số 11, 21, 26, 57, 58, 72, 113), 
nữ Bà-la-môn Cinca vu oan Đức Phật số (120), Đức Phật nhập Niết Bàn (số 
95). Tiếp đến là một số Trưởng Lão thân cận với Đức Phật như Ànanda (số 
92, 95), Ràhula (số 167), Sàriputta (số 37, 69), Cullapanthaka (4), Laludàya 
(5) v.v... 


Tiếp đến nữa là đề cập đến một số Tỳ-kheo có các hạnh không được tốt 
đẹp và cần Đức Phật giáo giới, đề tài này có thể nói là chiếm đa số. Như 
Tỳ-kheo thối thất tinh tấn (số 2, 3, 23, 24, 51, 52, 55), Tỳ-kheo có nhiều đồ 


vật (6, 32) Tỳ-kheo khó nói (15, 43, 48, 59, 60, 82, 104, 116), Tỳ-kheo bị ái 
luyến (30, 61, 63, 66, 85, 106), Tỳ-kheo nói khoác (80), Tỳ-kheo ném con 
ngỗng trời (107), Tỳ-kheo làm ồn phi thời (119), Tỳ-kheo uống nước không 
có lọc (31). 


Tiếp theo là các đề tài liên hệ đến các đệ tử cư sĩ, hoặc của Đức Phật hay 
của các vị Trưởng lão. Cấp-Cô-Độc được nói đến khá nhiều (số 1, 40, 45, 
83, 90, 103), đệ tử của Sàriputta (25, 39). 


Lại có một số đề tài có thể xem là không liên hệ đến đạo Phật, như đồ ăn 
cho người chết (số 18), lễ cúng dường khi cầu nguyện (19), làm lợi ích cho 
bà con (12), các chòi lá bị cháy (36), các cơn mộng (77) và đề tài liên hệ đến 
nữ nhân (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67). 


Dựa trên các đề tài được đề cập trong các câu chuyện hiện tại, chúng ta có 
thể nói, những đề tài phần lớn đề cập đến Giáo hội Phật giáo trong thời 
Đức Phật còn tại thế và khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 
nhất là một số tệ trạng các Tỳ-kheo gặp phải, sau khi đạo Phật được truyền 
bá khắp xứ Ấn ĐỘ và khi bậc Đạo Sư không còn nữa. Các đề tài và các mẫu 
chuyện cũng giúp chúng ta hiểu được một số nét về tình trạng xã hội đương 
thời. 


Chúng tôi phải gác một bên, không cho đăng một số mẫu chuyện về nữ 
nhân, có tánh cách châm biếm thái quán, và câu chuyện 16 giấc mộng, có 
tánh cách sấm ký, sợ bị hiểu lầm. 


Ở đây, một vấn đề phải được đặt ra là “A¡ là rác giả các tập Jàtaka này?”. 
Tuy Bộ này được phân loại vào Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ Kinh), tức là 
một trong năm tập Nikàya, Kinh Tạng, và mỗi câu chuyện đều được diễn tả 
như là Đức Phật đã kể lại, chúng ta có những lý do xác đáng để khẳng định 
tác giả các tập này phải là các vị Tỳ-kheo, hoặc sống trong thời Đức Phật, 
hoặc sau đó khoảng vài chục năm: vì chỈ có những vị này mới thông hiểu 
được tổ chức của Giáo hội và hiểu được những mẫu chuyện dân gian của 
Ấn Độ; vì chỉ những người am hiểu dân tình, đồng quê xứ sở Ấn ĐỘ mới có 
thể ghi nhận và trình bày được. Bài giới thiệu không cho phép chúng tôi đi 
sâu vào vấn đề tác giả của các mẫu chuyện Bổn Sanh này. Nhưng căn cứ 
trên ngôn ngữ học, trên cách hành văn, trên các danh từ được dùng trong các 
câu chuyện, các giáo lý được đề cập, Đức Phật được diễn tả, pháp môn 
được tu tập v.v..., chúng ta có những lý do để khẳng định tập Jàkata này mở 
một kỶ nguyên mới trong văn học Phật giáo và trong cung cách truyền bá 
đạo Phật, được xảy ra sau khi Phật nhập Niết Bàn. 


Tuy vậy, chúng ta phải xác nhận rằng nền văn học Phật giáo làtaka này đã 
tác dụng rất lớn, ảnh hưởng đến sự truyền bá đạo Phật, trong quá khỨ cũng 
như trong hiện tại, Ở Ấn Độ cũng nhƯ ngoài Ấn Độ, không những trong lãnh 


vực văn học mà còn lan đến lãnh vực nghệ thuật, kiến trúc, đời sống xã hội 
nhân dân, v.v... 


Trước hết, một số mẫu chuyện Jàtaka được khắc trên những tác phẩm điêu 
khắc tại các chùa, các tháp như Ở Sanchi, ở Amaravati, đặc biệt Bharhut, Ấn 
Độ. Tại đấy, tên các Jàtaka được khắc rõ ràng. Ngày nay, mỘt sỐ công trình 
điêu khắc ấy vẫn còn được giữ khá nguyên vẹn tại các di tích Phật giáo Ấn 
Độ. Những công trình điêu khắc ấy chứng tỏ các câu chuyện tiền thân đã 
được biết đến rất nhiều vào thế kỷ thứ ba trước kỷ nguyên. Pháp Hiển, nhà 
chiêm bài Trung Quốc, khi đến thăm Tích Lan vào thế kỶ thứ tư sau kỶ 
nguyên, đã chứng kiến tại ngôi chùa Abhayagiri, sự trình diễn năm trăm 
chuyện tiền thân của Đức Phật, khi Ngài còn là Bồ Tát, dưới hình thức con 
voi, con nai, v.v... Chúng tôi khi còn ở Tích Lan, nhân ngày Phật Đẳn có 
chứng kiến các tấm Pandal rất lớn, về các mẫu chuyện Jàtaka để dân chúng 
đến xem và chiêm ngưỡng. Và tại các Pandal ấy, có diễn xuất các vở kịch 
mẫu chuyện làtaka nữa. Vì vậy, ngày lễ Phật Đản ở Tích Lan là ngày mà 
rất đông dân chúng đi từ Pandal này qua Pandal khác, vừa dự lễ, vừa xem 
diễn các vở kịch về Jàtaka; dân chúng vui chơi một đêm trong ngày hội lớn. 
Các mẫu chuyện này cũng được dùng làm đề tài thuyết pháp trong các dịp 
lễ, dân chúng đến nghe suốt đêm, nghe các vị sư Tích Lan kể chuyện tiền 
thân Jàtaka mà không biết mỆt. 


Một ảnh hưởng nữa mà các câu chuyện này đem lại, nhất là các mẫu 
chuyện về súc vật, nhiều khi vượt qua biên giới tôn giáo Ấn Độ và trở thành 
những chuyện cổ tích dân gian, nửa thần thoại, nửa thực tế, không lệ thuộc 
tôn giáo này hay xỨ sở nào. Chúng tôi tin rằng có một số chuyện cổ tích 
Việt Nam được bắt nguồn từ những chuyện Jàtaka này như chuyện Tấm 
Cám chẳng hạn. Những mẫu chuyện cổ tích này đã trở thành gia tài chung 
của nền văn hóa dân gian, phản ảnh được những tính chất bình thường của 
dân chúng, dưới mọi chân trời, trong đời sống hằng ngày của dân chúng, khi 
phải tiếp xúc với những gì hay, hoặc xấu của cuộc đời. Chính vì vậy mà các 
tập Jàtaka này rất được phổ biến, không những trong giới Phật tử mà còn 
lan tràn khắp mọi địa phương, mọi dân tộc. 


Tập làtaka có khoảng năm trăm năm mươi mẫu chuyện. Nay mới dịch xong 
tập I với một trăm hai mươi mẫu chuyện. Như vậy còn lại khoảng bốn trăm 
ba mươi chuyện, sẽ được tiếp tục dịch và dự tính mất hai năm mới xong. 
Qua việc dịch tập lJàtaka, chúng tôi gặp phải một thể văn hoàn toàn sai khác 
với các bản Nikàya, danh từ khác lạ, rất phong phú, rất nhiều chữ mới. Đó 
là thể văn kể chuyện, trực tiếp ghi chép các cuộc đối thoại, nên vừa dài vừa 
linh động, dịch cho gọn và cho sát với nguyên bản thật là cả một vấn đề. 


Chúng tôi muốn nói thêm về mục đích phiên dịch kinh Tạng Đàii ra tiếng 
Việt. Từ Ấn Độ về nước vào năm 1964, chúng tôi bắt tay phiên dịch ngay 
hai bộ Màjjhima Nikàya (Trung BỘ Kinh) và Dìgha Nikàya (Trường Bộ 


Kinh) cho đến năm 1975 mới dịch xong. TỪ năm 1975 đến 1978, chúng tôi 
dịch xong hai bộ Samgutta Nikàya (Tương Ưng BỘ Kinh) và Anguttara 
Nikàya (Tăng Chi Bộ kinh). TỪ năm 1978, chúng tôi bắt đầu dịch bộ 
Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ Kinh) và cho đến nay, đã dịch được sáu tập 
trong mười lăm tập, đang dịch tập Jàtaka thứ bẩy. Dịch xong làtaka, chúng 
tôi tự xem là dịch xong Kinh Tạng Đài, số tập còn lại trong Tiểu Bộ Kinh 
xin nhường lại cho các vị khác. Còn chúng tôi dự định duyệt lại các bộ 
Nikàya đã phiên dịch, thống nhất lại các danh từ chuyên môn, thống nhất lại 
các đoạn văn tương đương, hiệu đính lại các đoạn văn, các danh từ sai lầm, 
cố gắng hoàn thành cho được tốt đẹp những công trình phiên dịch của 
chúng tôi. 


Chúng tôi phiên dịch Kinh Tạng Pàli hướng về hai mục đích rõ tỆt: 


1) Mục đích thứ nhất là giới thiệu Kinh Tạng Pàli cho Phật tử và cho nhân 
dân Việt Nam, những nguyên bản kinh điển được xem là cổ xưa nhất và 
chứa đựng những giáo lý trung thành nhất của Đức Phật. Đức Phật dạy các 
Phật tử hãy học giáo của Ngài trong ngôn ngữ của mình. Phật tử Việt Nam, 
tất nhiên phải học giáo lý của Ngài ngang qua tiếng Việt, và nhờ vậy Phật 
tử Việt Nam vượt qua được những trở ngại ngôn ngữ và tự mở rộng cửa 
chánh pháp và cho mình và cho mỌi người. 


Chúng tôi phiên dịch Kinh Tạng vì chúng tôi xem Kinh Tạng gìn giữ được 
những lời dạy trung thành nhất của Đức Phật chưa bị ảnh hưởng bởi 
những chia rễ hệ phái và tông phái (Nam tông, Bắc tông). 


2) Mục đích thứ hai của chúng tôi trong nhiệm vụ phiên dịch này là xây 
dựng cho được một Đại Tạng Việt Nam. Ngày nay, chúng ta đã được độc 
lập thống nhất, chúng ta phải có Đại Tạng Việt Nam cho Phật tử Việt Nam. 
Ngôn ngữ Việt Nam đủ phong phú, đỦ trong và sức mạnh đóng vai trò 
chuyển ngữ. Ngày nào, chúng ta còn lệ thuộc vào Pàli Tạng hay Hán Tạng 
v.v... ngày ấy, chúng ta vẫn còn lệ thuộc những văn tự ấy. Độc lập ngôn 
ngữ cũng có nghĩa là độc lập dân tộc. Xưa kia, ông cha ta đề cao tiếng Nôm 
là cũng vì vậy, vì chỈ có độc lập ngôn ngữ mới khỏi bị đồng hóa bởi văn hóa 
ngoại bang. 

Chúng ta đang cần nghiên cứu Pàli Tạng và Hán Tạng nhưng nghiên cứu 
không có nghĩa là cam tâm lệ thuộc và văn tự Pàli hay văn tự Hán Tạng. 
Điều cốt yếu là thấy rõ điều ấy, và thấy rõ điều ấy cũng tức là thấy được 
sự cần thiết phải xây dựng cho được một Đại Tạng Việt Nam. 


Viết tại Viện Phật Học Vạn Hạnh trong mùa An CƯ năm 1980, 
để kỷ niệm Lễ Vu Lan năm Canh Thân. 


TỶ Kheo Thích Minh Châu 


Viện Trưởng Viện Phật Học Vạn Hạnh. 


CHƯƠNG I 
4.01 PHẨM APANNAKA 


1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền Thân Apannaka) 


Có những người nói lên... 


Đức Thế Tôn, khi Ở Tỉnh xá Kỳ Viên, gần Xá-vệ, đã thuyết pháp thoại này. 
Vì ai, pháp thoại này được đề cập? Vì năm trăm người bạn của vị triệu phú 
Cấp Cô Độc (Anàthapindika) đều là đệ tử ngoại đạo. 


Một ngày kia, vị triệu phú Cấp Cô Độc đem năm trăm người bạn của mình 
đều là đệ tử ngoại đạo, cho mang theo nhiều vòng hoa, hương thơm, dầu 
hương cùng dầu thắp, mật ong, mật mía, vải và áo choàng, đi đến Kỳ Viên 
đành lễ Thế Tôn, cúng đường Ngài các vật liệu như vòng hoa v.v... và phân 
phát cho chư Tăng dược phẩm trị bịnh và vài mặc. Làm xong việc ấy, ông 
ngoài xuỐng một bên và tránh sáu tật xấu trong lúc ngồi. 


Cũng vậy, các đệ tử ngoại đạo đằnh lễ Thế Tôn, và ngồi xuỐng một bên gần 
ông Cấp Cô Độc, nhìn lên sương mặt đức Bồn Sư chói sáng như trăng rằm, 
vẹn toàn các tướng tỐt chính và phụ, nhìn lên Phạm thân tÖa ánh sáng rỘng 
một tầm và nhìn lên hào quang rực rỡ của Đức Phật, những hào quang 
phóng ra như thể từng đôi vòng, từng cặp mỘi. 


Rồi giỐng con sư tử trễ rỐống như sấm động Ở thung lãng ĐỖ, như mây bão 
tỐ trong mùa mưa, như sông Hằng thiên giới (di Thiên Hà) ào ào đổ 
xuỐng, và như đan dệt một chuỖi châu báu, tuy vậy, với một Phạm âm đầy 
đủ tám phần tuyệt hào, kì diệu làm tai thích thú, Ngài thuyẾt pháp cho hỌ, 
một pháp thoại địu ngỌt và chói sáng với nhiều về đẹp khác nhau. 


Họ nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, tâm được tịnh tín, liền đứng dậy đẳnh lễ 
bậc Đạo Sư, phá vỡ pháp quy y ngoại đạo, rồi quy y Phật. Từ đấy, hỌ luôn 
luôn đi đến tỉnh xá với ông Cấp Cô Độc, tay cầm hương thơm, vòng hoa 
v.y... nghe pháp, bỐ thí, trì giới và thọ Bát quan trai giỚi. 


Rồi Thế Tôn từ Xá-vệ lại đi đến Vương Xá. Trong thời gian Như Lai đi 
vắng, hỌ phá vỡ pháp quy y Phật. Rồi họ lại quy y ngoại đạo, trở lui nguyên 
trạng của họ. 


Sau bẫy tám tháng, Thế Tôn về lại Kỳ Viên. Ông Cấp Cô Độc đem năm trăm 
người bạn đồng tu đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, cúng dường Ngài với 
hương thơm v.v... đẳnh lễ rồi ngồi xuỐng một bên. Ông Cấp Cô Độc báo 
cáo cho Thế Tôn biết sau khi Ngài ra đi, hQ phá vỡ pháp quy y đã thọ, chấp 


nhận lại quy y pháp ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của họ. 


MỞ miệng hoa sen của Ngài, như mỞ hộp châu báu, đầy những hương thơm 
sai biệt, thởm với hương thơm chư Thiên, do uy lực nói lời chơn thực, trải 
vô lượng ức kiếp không gián đoạn, Thế Tôn phát ra âm thanh dịu ngỌt và 
hồi: 


- Này các nam cư sĩ, có thật chăng các ông đã phá vỡ Tam quy y, và đi theo 
quy y ngoại đạo? 


Và khi không thỂ che giấu, hQ thú nhận: 
- Thật vậy, bạch Thế Tôn. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các cư sĩ, không có một chỗ nào dưới rừ đáy địa ngưïc, trên cho đến 
chư Thiên, không có một chỖ nào trong các thế giới vô lượng trải rộng bề 
ngang, không có ai bằng, chớ đừng nói cao hơn Đức Phật về những công 
đức như giữ giới v.v... 


Rồi Ngài trình bày cho hQ những công đức của Ba ngôi báu, như đã được 
nói đến trong kinh điển: 


- Này các Tỳ-kheo, giữa các chúng sanh không chân, hai chân, hay bỐn chân, 
Như Lai được gọi là tối thượng. Nếu có những tài sẵn nào Ở đời này hay 
đời sau... Và thật vậy, ti thượng giữa những tín đồ... 


Rồi Ngài nói tiếp: 


- Không có mỘt cư sĩ nào, nam hay nữ đã quy y Ba ngôi báu, những ngôi báu 
đầy đủ công đức tối thượng như vậy, phẫi tái sanh trong các địa ngỤc v.v... 

nhưng họ được thoát khôi sanh vào đọa xứ, họ được sanh vào thế giới chư 
Thiên và đắc Thiền chứng lớn. Do đó, khi các ông phá vỡ quy y như vậy, và 

đi đến quy y ngoại đạo, các ông đã làm một việc sai lạc. 


Và Ở đây, để nêu rõ rằng không có ai đã quy y Ba ngôi báu vỚi sự giải thoát 
tối thượng, lại phải sanh vào đQa xứ, những đoạn kinh này phải được nói 
lên: 


Những ai quy y Phật 
Sẽ không đi đọa xứ, 
TỪ bÖ thân làm người 
Sẽ tràn đầy thiên giỚi. 


Những ai quy y Pháp 


Sẽ không đi đọa xứ, 
TỪ bÖ thân làm người 
Sẽ tràn đầy thiên giỚi. 


Những ai quy y Tăng 
Sẽ không đi đọa xứ, 
TỪ bỗ thân làm người 
Sẽ tràn đầy thiên giỚi. 


Loài Người sợ hoằng hỐi, 
Tìm nhiều choã quy y, 
Hoặc rừng rậm, núi non, 
Hoặc vườn cây, đền tháp, 
Quy y ấy không Ổn, 
Không quy y tỐi thượng, 
Quy y các chỗ ấy 

Không thoát mọi khổ đau. 


Ai quy y Đức Phật, 
Chánh Pháp và chư Tăng, 
Ai dùng chánh tri kiến 
Thấy được Bốn sự thật, 
Thấy Khổ và Khổ tập, 
Thấy sự khổ vượi qua, 
Thẫy đường Thánh tám ngành 
Đưa đến khổ não tận. 
Thật quy y an Ổn, 

Thật quy y tỐi thượng, 

Có quy y như vậy 

Mới thoát mọi khổ đau. 


Bậc Đạo Sư không chỈ thuyẾt pháp cho họ như vậy, Ngài còn nói tiẾp: 

- Này các nam cƯ sĩ, pháp hành niệm Phật, pháp hành niệm Pháp, pháp 
hành niệm Tăng đem lại Dự lưu đạo, Dự Iưu quả, Nhất lai đạo, Nhất lai 
quả, Bất lai đạo, Bất lai quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả. 

Và sau khi Ngài thuyết pháp cho hỌ với nhiều phương thức, Ngài nói: 


- Với sự phá vỡ quy y như vậy, các ông đã làm mỘt việc sai lạc. 


Và Ở đây, sự đem lại các Dự lưu đạo, Dự lưu quả v.v... cho những ai hành 
trì niệm Phật v.v... cần phải được nêu rõ với những đoạn kinh nhƯ sau: 


- Này các TỶ-kheo, có mỘt pháp, nếu được tu tập, và được làm cho viên 
mãn, đưa đến hoàn toàn yếm ly, ly tham, đoạn diỆt, an tịnh, thằng trí, Giác 


ngộ, Niết-bàn. Thế nào là một Pháp? Chính là niệm Phật v.v... Như vậy, 
Thế Tôn với các phương tiện khác nhau, thuyết giằng cho các nam cƯ sĩ: 


- Này các nam cƯ sĩ, cũng vậy, trong thỜi quá khỨ, những ai chấp chặt tà 
luận, chấp chặt điên đảo luận, nghĩ rằng cái gì không phải là chỖỗ quy y, lại 
xem là chỗ quy y chân thật, những người ấy sẽ bị quỷ Dạ-xoa ăn thẬt trong 
cảnh sa mạc, chỗ trú của phi nhân, và b] lâm vào đại nạn. Còn những ai 
chấp chặt sự thật vô hý luận, chấp chặt pháp tỐi thượng, chấp chặt pháp 
không điên đảo, thì trong cảnh sa mạc ấy, họ đạt được yên Ổn, an toàn. 


Khi nói đến đây, Ngài im lặng. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đẳnh lễ Thế Tôn, tán thán Ngài với hai tay đặt trên đầu và thửa nhữ 
sau: 


- Bạch Thế Tôn, nay thật rõ ràng cho chúng con thấy trong thời hiện tại, 
những người nam cƯ sĩ ấy, sau khi phá vỠ pháp quy y tỐi thượng, đã rơi 
vào rừng rậm tà luận. NhƯng trong quá khỨ, đại nạn của những ai chấp 
chặt tà luận tại sa mạc, chỗ trú của phi nhân, và sự yên Ổn an toàn của 
những người chấp chặt pháp vô hý luận, đối với chúng con đang bị che lấp, 
chỈ rõ ràng đối với Ngài. Lành thay, nếu Thế Tôn, như thỂ khiến mặt trăng 
tròn mỌc lên, làm sáng tÖ sự kiện này cho chúng con. 


Rồi Thế Tôn nói: 


- Này gia chủ, chính vì mục đích loại bÖ các nghỉ nan Ở đời, nhỜ sự thực 
hành trọn vẹn mưỜi hành Ba-la-mật trải vô lượng kiếp mà Ta chứng đắc 
Nhất thiết trí. Hãy cẫn thận lẵng tai nghe, như thỂ các ông đang đổ tủy của 
sư f£Ử vào một cái Ống bằng vàng! 


Sau khi khích lệ sự chú ý của người trieäu phú, Ngài nói lên câu chuyện đã 
bỊ tái sanh che lấp, như mặt trăng tròn được giải tÖa, sau khi phá tan đám 
mây tuyết. 


-00000- 


ThuỞở xưa, trong nước Kàsi, tại thành Ba-la-nại, có vị vua tên là 
Brahmadatta. Khi ấy, Bồ-tát được sanh trong gia đình thương gia làm chủ 
đoàn lữ hành, và tiếp tục lớn lên, đi chỗ này chỗ kia buôn bán với năm trăm 
cỗ xe, khi thì đi từ đông qua tây, khi thì đi từ tây qua đông. Tại thành Ba-la- 
nại, có một người chủ đoàn lữ hành khác còn trễ và ngu si, không giỏi tùy 
cơ ứng biến. 


Lúc bấy giờ, sau khi chất đầy năm trăm cỖ xe với hàng hóa có giá trị lớn, 
Bồ-tát sẵn sàng lên đường. Người chủ đoàn lữ hành trễ và ngu kia cũng 
chất đầy hàng hóa tương tự trên năm trăm cỖ xe khác, sẵn sàng lên đường. 
Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu người chủ đoàn lữ hành ngu sĩ và trể này đi với Ta, 


với một ngàn cỖ xe, cùng đi một lần trên con đường, thì con đường sẽ 
không thể chịu nổi; thật sẽ khó tìm được củi, nước cho đoàn người, và cỏ 
cho các con bò. Hoặc là nó, hoặc là ta phải đi trước”. 


Ngài nhắn tin mời người ấy đến, trình bày sự việc và nói: 


- Hai chúng ta không thể đi cùng một lần được. Vậy bạn sẽ đi trước hay đi 
sau? 


Kể ấy suy nghĩ: “Nếu ta đi trước, sẽ có nhiều lợi ích. Ta sẽ đi con đường 
chưa bị hư phá, các con bò sẽ ăn cỏ chưa bị động chạm; còn các người nhà 
ta sẽ hái được các ngọn lá nấu cà-ri chưa bị động chạm, nước được trong 
lặng; và sau cùng định giá bán theo sở thích, ta sẽ bán các hàng hóa”. 


Nghĩ vậy, kể ấy nói: 
- Này bạn, tôi sẽ đi trước. 


Còn Bồ-tát thấy đi sau có nhiều lợi ích vì ngài lý luận như vầy: “Những 
người đi trước sẽ san bằng con đường chưa được san bằng. Ta sẽ đi con 
đường đã được họ đi qua. Các con bò của ta sẽ ăn cỏ mới mọc và ngỌt; 
người của ta sẽ tìm được các lá ngọt nấu cà-ri mới mọc tại chỗ các lá đã 
đươïc hái đi. Tại chỗ không có nước, họ phải đào để lấy nước, chúng ta sẽ 
uống nƯỚc trong các giếng được người khác đào lên. Việc định giá giống 
như sát hại mạng sống con người, ta đi sau sẽ bán hàng hóa theo giá thông 
thường đã quy định”. Khi thấy những lợi ích như vậy, Bồ-tát nói: 


- Này bạn, bạn hãy đi trước. 
- Lành thay, này bạn. 


Người chủ đoàn lỮ hành trẻ và ngu sĩ nói vậy rồi cho thắng các cỗ xe, ra đi, 
thứ lớp vượt qua các thôn xoùm, và bắt đầu đến biên giới sa mạc. Thuở bấy 
giỜ, các sa mạc có năm loại: sa mạc trộm cướp, sa mạc thú dỮ, sa mạc 
không có nước, sa mạc phi nhân và sa mạc không có đồ ăn. 


Trước tiên, con đường nào có trộm cướp truù ẩn, chỗ ấy được gọi là sa 
mạc trộm cướp; thứ hai, con đường nào có sư tỬ v.v... trú ẩn, được gọi là 
sa mạc thú dữ; thứ ba, chỗ nào không có nước để tắm hay uống, được gọi 
là sa mạc không có nước; thứ tư, con đường nào có các loài phi nhân (quỷ 
thần) trú ẩn, được gọi là sa mạc phi nhân; thứ năm, con đường nào không 
tìm thấy các loài rễ có thể ăn được v.v... được gọi là sa mạc không có đồ ăn. 


Trong năm loại sa mạc này, có hai loaïi sa mạc nguy hiểm là sa mạc không 
có nước và sa mạc phi nhân. Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sĩ 
ấy cho đặt lên xe những ghè rất lớn, đổ đầy nước, và bắt đầu di chuyển vào 


bãi sa mạc dài sáu mươi dặm này. 


Khi họ đã đi được nửa đường, con quỷ Dạ-xoa trú Ở sa mạc nghĩ: “Ta sẽ 
làm cho những người này quăng nước cất giữ, làm cho họ yếu sức, rồi ta sẽ 
ăn thịt tất cả bọn họ”. Rồi nó hóa hiện một cỖ xe đẹp đẽ với những con bò 
mộng trắng trẻo. Được hộ vệ với mười mười hai phi nhân, tay cầm cung, 
tên, khiêng và binh khí, nó trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng 
trắng trên đầu, với tóc ướt và áo ướt, ngồi trên cỗ xe ấy như một vị chúa tỂ, 
nó dẫn bước trên đường với các bánh xe dính bùn. Còn đoàn tùy tùng đi 
trước và đi sau, với tóc ướt, áo ướt, trang sỨc với vòng hoa sen xanh và hoa 
súng, với những bó sen trắng, sen đỒ cầm tay, nhai những cọng sen, cỦ sen, 
nhÖ giọt nước và bùn. 


Bấy giờ, khi gió thổi trước mặt, những người chủ đoàn lữ hành, theo lệ 
thường ngồi trong cỖ xe đi trước với những người hầu hạ bao vây để tránh 
bụi. Khi gió thổi đàng sau, họ đi xe phía sau. Nay gió thổi phía trước, do 
vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ đi xe ở phía trước. Con quỷ Dạ-xoa thấy 
người ấy đến gần, liền cho đậu xe ở một bên đường, chào đón một cách 
thân tình và hỏi đi đâu. Người chủ đoàn IỮ hành cũng cho đậu xe cỦa mình 
một bên đường và nói với quỷ Dạ-xoa: 

- Thưa ông bạn, chúng tôi đi từ Ba-na-lại tới. Các ông trang sức với hoa sen 
xanh và hoa súng, tay cầm hoa sen trắng và đỏ, đang nhai những cọng sen và 
củ sen, lấm bùn vừa đi vừa chảy những giọt nước. Vậy phải trên đường 
các ông đi có mưa, có những hồ ao phủ đầy với hoa sen xanh chăng? v.v.. 
Quỷ Dạ-xoa, nghe hỏi, liền nói lớn: 

- Này bạn, bạn nói gì vậy? Đàng kia đã hiện rõ đường lằn sẩm của rừng 
xanh. TỪ đó trở đi, toàn là rừng không có gì ngoài nước. Luôn luôn trời 
mưa, ở đó các hồ đều ngập; khắp nơi đều có những ao nước đầy hoa sen. 
Sau khi nói như vậy và đoàn xe đã đi ngang qua, nó hỏi: 

- Những cỗ xe này đi đâu vậy? 

Và họ trả lời: 

- Đi tới chỗ này, chỗ kia. 

- Trong mỗi cỗ xe này, có hàng hóa gì vậy? 


- Nhiều loại hàng hóa. 


Rồi khi cỖ xe cuối cùng đi qua, chở rất nặng nề, nó hỏi: 


- Trong cỗ xe này chơô gì vậy? 
- Chở nước trong ấy. 


- Từ chỗ khởi hành cho đến chỗ này, bạn đã mang nước là tốt. Nhưng từ 
chỗ này trở đi, không cần phải mang nước nữa. Từ phía trước mặt có nhiều 
nước. Hãy đập vỡ các ghè nước, để đi cho thoải mái. 


Và nó nói thêm: 
- Các ông hãy đi. Chúng tôi lên đường kẻo chậm trễ rồi! 


Rồi nó đi một lát, đến chỗ khuất dạng, liền trở về thành Dạ-xoa. Người chủ 
lỮ hành ngu sĩ ấy, do sự ngu sĩ của mình, nghe theo lời quỷ Dạ-xoa, cho đập 
vỡ các ghè, không để dành lại dù chỉ một bụm nước, cứ đổ tất cả và ra lệnh 
các xe đi. Càng đi về phía trước, một giọt nước cũng không có. Bọn họ 
không được nước uống trở thành mệt mỗi. Họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi 
mặt trời lặn. 


Khi ấy, họ tháo dây buộc xe ra, xếp thành một vòng tròn, và buộc các con bò 
vào bánh xe. Nhưng chúng cũng không có nước uống. Còn bọn họ không có 
cháo, không có cơm, nên yếu sức, nằm xuống khắp nơi rồi ngủ. Khi đêm 
vừa xuống, quỷ Dạ-xoa tỪ thành Dạ-xoa đi đến, diệt tất cả mạng sống bò 
và người, ăn thịt chúng, chỈ để lại xương rồi bỏ đi. Như vậy, chỈ vì một 
người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si, tất cả đã mắc vào đại nạn, xương cốt 
của người và vật rải khắp nơi, chỈ năm trăm cỗ xe còn đứng yên với đầy đủ 
hàng hóa. 


Phần Bồ-tát, đợi từ ngày người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sĩ ra đi, độ một 
thánh rưỡi trôi qua, với năm trăm cỗ xe tỪ thành phố ra đi, dần dần đi đến 
biên giới sa mạc. Vị ấy cho đỗ đầy nước vào các ghè nước, cho lấy thêm 
nhiêu nước dự trữ rồi đánh trống hội họp đoàn người lại và nói như sau: 


- Nếu không hỏi ta, thì một bụm nước cũng không được dùng. Có nhiếu cây 
độc trong bãi sa mạc, không một ai trong các chú được ăn lá, hoa, hay quả 
chưa ăn từ trước, mà không hỏi ta. 


Sau khi chỈ dạy cho họ như vậy, Bồ-tát mới bắt đầu đi vào bãi sa mạc với 
năm trăm cỗ xe. Khi đi đến giữa sa mạc, quỷ Dạ-xoa ấy hiện hình ra trên 
con đường cửa Bồ-tát, như cách thức trước. Bồ-tát thấy nó liền nhận ra 
ngày và suy nghĩ: “Nơi này không có nước và được gọi là sa mạc không có 
nước. Người này có con mắt đỏ, bộ dạng không sợ hãi, lại không có bóng 
chiếu. Không nghi ngờ gì nữa, người chủ đoàn lữ hành ngu sĩ và trẻ tuổi đi 
trước bị nó xúi giục, đã đỗ tất cả nước, nên kiệt sức, và bị nó ăn thịt cùng 
cả đoàn tùy tùng. Nhưng nó không biết ta có tài trí và khéo dùng phương 
tiện”. 


Vì vậy, Bồ-tát nói to với con quŸ: 
- Ông hãy đi đi, chúng tôi là người lái buôn. Chưa thấy được nước khác, 
chúng toâi không đổ nước đã được dự trữ. Chỗ nào thấy nước, chúng tôi 


mới yên lòng đỖ nước đi, làm cho nhẹ các cỖ xe. 


Quỷ Dạ-xoa đi một lát, đuến chỗ khuất dạng, liền về thành Dạ-xoa. Khi 
Dạ-xoa đã đi, đoàn người hỏi Bồ-tát: 

- Thưa ông chủ, những người này chỉỈ cho thấy đẳng kia là dãy rừng xanh. 
Phía ngoài xa khu rừng ấy, trời luôn luôn mưa. Họ đội trên đầu những vòng 
hoa sen xanh và hoa súng; họ cầm những bó hoa sen đỏ và trắng: hỌ hái các 
cỦ sen và cọng sen; áo bị ướt, đầu bị ướt; họ đi với những giọt nước rơi 
chảy. Vậy chúng ta hãy đỗ nước đi, khiến cho các cỖ xe được nhẹ, chúng ta 
đi mau hơn. 


Bồ-tát nghe họ nói như vậy, liền cho dừng các cỗ xe, họp tất cả bọn người 
lại và hỏi: 


- Trong các chú, có ai trước đây nghe nói rằng bãi sa mạc này có ao hay hồ 
không? 


- Thưa ông chủ, không có ai nghe cả. Vì thế nơi này được gọi là bãi sa mạc 
không có nước. 


- Nay có một số người nói rằng xa hơn dãy rừng xanh đàng kia, trỜi có 
mưa. Gió mưa có thể thổi xa được bao nhiêu? 


- Thưa ông chủ, khoảng độ một dặm (do-tuần). 

- Gió mưa có thể thổi đến chạm thân của một ai trong các chú không? 
- Thưa ông chủ, không. 

- Cách xa bao nhiêu, đầu mây có thể thấy được? 

- Khoảng độ một dặm, thưa ông chủ. 

- Có ai trong các chú được thấy một đầu mây không? 

- Thưa ông chủ, không có ai. 

- Xa bao nhiêu, ánh sáng chớp có thể thaáy được? 

- Thưa ông chủ, khoảng bốn năm dặm. 


- Có ai trong các chú thấy được ánh sáng chớp? 


- Thưa ông chủ, không có ai! 

- Tiếng sấm xa bao nhiêu có thể nghe được? 
- Thưa ông chủ, khoảng hai ba dặm. 

- Có ai trong các chú nghe được tiếng sấm? 
- Thưa ông chủ, không có ai. 


- Chúng không phải là người. Chúng là quỷ Dạ-xoa. Dạ-xoa đến và nghĩ: 
“Chúng ta xúi đoàn người đỗ nước, và khi đàon người yếu sức, chúng ta sẽ 
ăn thịt họ! Vì người chủ đoàn lữ hành ngu sỉ và trẻ tuổi đi trước không có 
thiện xảo phương tiện, chắc chắn bị chúng xui đổ nước đ và khi mệt nhọc, 
họ đã bị quỷ Dạ-xoa ăn. Còn năm trăm cỗ xe được để lại đựng đầy hàng 
hóa như trước. Hôm nay, chúng ta sẽ thấy chúng nó. Đừng đổ đi, ngay cả 
một bụm nước cũng phải gìn giỮ. Hãy đi tới, càng mau càng tỐT. 


Đốc thúc đoàn người của mình đi tới, Bồ-tát tiếp tục đi cho đến khi thấy 
được năm trăm cỗ xe đầy hành hóa, xương cốt cỦa các con bò và đoàn 
người bất hạnh trước rải rác khắp mọi nơi. Ngài cho tháo dây buộc các xe, 
đặt các xe thành vòng tròn, họp lại thành trại, cho đoàn người và bò ăn chiều 
sớm, rồi sắp các con bò nằm nghỉ giữa bọn họ. 


Rồi ngài tuyển một số người lãnh đạo mạnh mẽ, tự mình đứng canh gác 
với gươm cầm tay, suốt ba canh ban đêm cho đến khi rạng đông. Sáng sớm 
ngày kế tiếp, ngài cho làm xong các công việc cần thiết, cho các con bò ăn, 
quăng bỏ các cÕ xe yếu ớt, lấy các cỖ xe vỮng mạnh, quăng bổ loại hàng 
hóa ít có giá trị, chất lên hàng hóa có giá trị, đi đến chỗ đã định trước, và bàn 
các hàng hóa với giá tiền bằng hai ba giá vốn. Sau đó, ngài cùng với đoàn 
tùy tùng trở về thành phố cỦa mình. 
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Câu chuyện chấm dứt, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này cư sĩ, như vậy trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận, phải 
gặp đại nạn. Còn những ai chấp nhận sự thật vô lý luận đã thoát khỗi tay 
các phi nhân, và đến chỗ mình muỐn mỘt cách an toàn. 


Và sau khi kết hợp hai câu chuyện với nhau, vì mục đích giới thiệu lỜi dạy 
về sự rhật vô hý luận này, bậc Chánh Giác bài kỆ: 


Có những người nói lên 
SỰ (hật vô hý luận, 
Nhưng các hạng người khác 


Tuyên bố về tà luận. 
Kể trí biết điều này, 
GiỮ chặt pháp tỐi thượng. 


Như vậy Thế Tôn dạy về pháp chân thật vô hý luận này, rồi Ngài nói thêm: 


- Con đường chân chánh này không những đem lại ba thiện sự thành rựu, 
sáu cõi Trời Ở dục giới, sự thành tựu Phạm Thiên giỚi, mà cuỐi cùng đem 
quả A-la-hán. Còn con đường gọi là tà luận đem đến tái sanh trong bốn đỌa 
xỨ và frong năm gia đình thấp kém. 


Tiếp đó Ngài giẳng thêm về BỐn Sự thật với mưỜi sáu hành tướng. Cuối bài 
giằng ấy, tất cả năm trăm nam cư sĩ chứng quả Dự lưu. 


Sau khi thuyết pháp, bậc Đạo Sư nêu rõ những bài học và kỂ hai câu chuyện 
rồi kết hợp chúng với nhau, Ngài nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Trong thời ấy, người chủ đoàn lữ hành trễ và ngu sỉ là Đề-bà-đạt-đa 
(Devadatia), ty tùng của kẻ ấy là tùy tàng của Đề-bà-đạt-äa, tùy tùng của 
người chủ đoàn lữ hành hiền trí là tùy tùng của Đức Phật, còn người chủ 
đoàn lữ hành Hiền trí là Ta vậy. 
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Si CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiền Thân Vannupatha) 
Không quần mệt, họ đào..., 


Pháp thoại này được Thế Tôn nói lên khi Ngài Ở Xá-vệ. Vì ai mà Ngài nói? 
Vì một Tỳ-kheo đã từ bỏ tinh tấn. Khi Thế Tôn Ở tại Xá-vỆ, có một thiện gia 
nam tỪ trú ở Xá-vệ đi đến Kỳ Viên, nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, tâm sanh 
tịnh tín, thấy nguy hiểm trong các dục, nên xin xuất gia. SỐng năm năm chờ 
thọ Cụ túc giới, người ấy học thuộc lòng hai bài tóm tắt, tu tập pháp môn 
Thiền quán, nhận lấy từ bậc Đạo Sư một đề tài Thiền quán mà mình ưa 
thích, rồi đi vào mỘt ngôi rừng. 


Trải qua một kỳ an cử mùa mưa, sau ba tháng, vì ấy không thỂ khởi lên mỘt 
tia sáng hay mỘt quán tưởng gì. Rồi v] ấy suy nghĩ: “Bậc Đạo Sư đạ col 
bốn hạng người. Trong họ, ta có phải là hạnh thấp kém nhất không? Ta nghĩ 
rằng không thỂ có Đạo và Quả cho tự thân ta, vậy ta sỐng trong rừng làm 
gì? Hãy đi về bậc Đạo Sư, sống để chiêm ngưỡng thân Phật với dung sắc 
tối thượng, để nghe thuyết pháp đậu ngỌt còn hƠn. 


Nghĩ vậy, vị ấy trở về Kỳ Viên. Các bạn thân tín nói với v] ấy: 


- Này Hiền giả, bạn đã nhận được rừ bậc Đạo Sư một đề tài Thiền quán, đã 
đi với quyẾt tâm thực hiện pháp Sa-môn. Nay bạn lại tr về, sỐng vui thích 
với hội chúng. Hay là bạn đã đạt được mục đích tối thượng của bổn phận 
người xuất gia, và đã chấm dứt tái sanh? 


- Này các Hiền giả, tôi không chứng được cả Đạo lẫn Quả, rự nghĩ mình là 
người không có kh năng, nên tôi fỪ bỗ tỉnh tấn và về đây. 


- Này Hiền giằ, bạn đã làm một việc không phi, khi đã xuất gia trong Giáo 
pháp của bậc Đạo Sư kiên trì tinh tấn, bạn lại từ bỗ tinh tấn. Hãy ải đến yết 
kiến Như Lai. Chúng ta sẽ trình bày để Ngài rõ chuyện này. 


Họ đưa vị này đến gần bậc Đạo Sư. Khi Ngài thấy vị ấy, liền nói: 


- Này các TỶ-kheo, các ông đem TỶ-kheo này đến đây ngoài ý muỐn cỦa v] 
ấy. NgƯỜi này đã làm gì? 


- Bạch Thế Tôn, TỶ-kheo này, sau khi xuất gia trong Giáo pháp chân chánh 
giằi thoát như vậy, sau khi thực hành Sa-môn pháp, lại từ bỗ tỉnh tẫn và trở 
về đây. 


Thế Tôn nói với TỶ-kheo ấy: 


- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông đã từ bỗ tỉnh tấn? 
- Thưa thật vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này TỶ-kheo, vì sao sau khi xuất gia trong Giáo pháp như vậy, ông lại 
không biết sỐng ít dục, tri túc, viễn ly hay tỉnh tấn, nhưng lại là người rừ bỏ 
tỉnh tấn? Do sự tỉnh tấn của một mình ông, mà trong bãi sa mạc toàn cát, 
đoàn người và đàn bò của năm trăm cỗ xe đã được nước uống, đã sỐng an 
lạc. Nay vì sao ông lại từ bỗ tỉnh tấn? 


Với những lời nhƯ vậy, vị TỶ-kheo ấy cảm thấy được khích lệ sách tấn. 
Nghe nói nhƯ vậy, các TỶ-kheo yêu cầu ThẾ Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con đã rõ sự từ bỏ tỉnh tấn hiện này của vị TỶ-kheo 
này. Nhưng thuỞ trước, do sự tỉnh tấn của một mình người này, trong bãi 
sa mạc toàn cát, các đàn bò và đoàn người đã uỐng nước và sỐng an lạc. 
Câu chuyện ấy đang còn b] che đậy đối với chúng con, chỈ được rõ ràng với 
Thế Tôn là bậc Nhất thiết trí. Hãy nói cho chúng con câu chuyện này. 


- Vậy này các TỶ-kheo, hãy lắng nghe. 


Sau khi gợi sự chú ý của các TỶ-kheo, Thế Tôn nêu lên rõ ràng sự việc đã 
xây ra trong quá khứ. 


Thu trước, trong khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai nước Kàsi, Bồ-tát 
sanh ra trong gia đình chủ đoàn IỮ hành thương gia, lớn lên và thường đi 
buôn bán với năm trăm cỗ xe. Một thời Bồ-tát đi vào bãi sa mạc toàn cát, dài 
sáu mươi dặm, với năm trăm cỗ xe. Trong sa mạc ấy, cát rất mịn, khi được 
vốc trong nắm tay, thì nó sẽ chảy xuống hết. Khi mặt trời mọc lên, cát trở 
thành nóng như đóng than hừng, không thể nào đi lên trên được. Do vậy, 
những ai đi qua bãi sa mạc ấy, đem theo củi, nước, dầu, gạo... trên các cỖ 
xe, chỈ đi ban đêm; khi mặt trời mọc, họ xếp các cỗ xe thành hình vòng tròn, 
làm mộit cái tàn che trên đầu, sau khi ăn xong thật sớm, họ thường ngồi 
trong bóng mát trọn ngày. 


Khi mặt trời lặn, họ ăn chiều sớm, cát đã nguội, họ cho thắng các cỖ xe lại 
và ra đi. Đi qua bãi sa mạc này giống như đi biển vậy. Người hướng dẫn, 
được gọi là “địa lý trưởng” hướng dẫn đoàn lữ hành đi qua nhờ sự hiểu 
biết các ngôi sao. Người chủ đoàn IỮ hành này thời bấy giờ đi qua bãi sa 
mạc với phương tiện như vậy. 

Sau khi đi hết năm mươi dặm, vị ấy nghĩ: “Hôm nay, còn mỘt đêm nữa, ta 


sẽ ra khỏi sa mạc này”. Sau khi ăn chiều, vị ấy ra lệnh vứt bỏ củi và nước, 
thắng các xe và ra đi. Người lữ hành trưởng cho trải tấm vải trong cỖ xe đi 


đầu để ngồi nhìn các ngôi sao và từ đó nói lên con đường sẽ đi, rồi nằm 
xuống. VỊ ấy đã có một thời gian dài không ngủ, nên mệt mỏi, ngủ say, 
không biết rằng các con bò đã đi vòng quanh và trở lại con đường cũ. Các 
con bò suốt đeâm đi như vậy. 


Khi trời rạng đông, vị lãnh đạo thức dậy, nhìn các ngôi sao và bảo: 
- Hãy cho quay các cỖ xe trở lại gấp! 


Nhưng khi các cỖ xe đã quay trở lại, và xếp thành hàng thì trời đã sáng. Các 
người trong đoàn nói: 


- Hôm qua, chúng ta đã cho các cỖ xe cắm trại ở đây. Củi và nước chúng ta 
đã vứt bỏ hết. Nay chúng ta bị nguy khốn rồi. 


Họ tháo dây buộc các xe, xếp thành vòng tròn, dăng một màn che trên đầu, 
mỗi người nằm xuống dươùi cỗ xe của mình, sầu muộn tuyệt vọng. Bồ-tát 
suy nghĩ: “Nếu ta từ bỏ tinh tấn, tất cả sẽ bị nguy hại”. Vào buổi sáng, khời 
trời đang mát, vị ấy đi qua đi lại, thấy một đám cỏ dabbha, tự nghĩ: “Dưới 
đám cỏ này, chắc thế nào cũng có nước mạch, cỏ mới mọc được”, bèn cho 
lấy cuốc và đào chỗ ấy. Họ đào đến sáu mươi khuỦu tay; đến đây, cuỐc 
chạm vào hòn đá ở dưới. Khi ấy, tất cả đều thất vọng, không cố gắng nữa. 
Bồ-tát nghĩ rằng thế nào cũng có nước dưới hòn đá. Ngài đi xuống. đứng 
trên hòn đá. Cúi xuống, Ngài lắng tai nghe. Nghe được tiếng nước chẩy 
dưới hòn đá, ngài leo lên lại, nói với người thị giả hầu cận: 


- Này bạn thân, nếu bạn từ bồ tinh tấn, thì tát cả chúng ta sẽ bị nguy hại. 
Bạn chớ từ bỏ tinh tấn. Hãy cầm cái búa lớn, đi xuống và đập trên hòn đá 
ấy! 


Vâng theo lời chủ, trong khi tất cả mọi người đều đứng chán nắn, người 
này không từ bỏ tinh tấn, leo xuống và đập hòn đá. Hòn đá bị vỡ ở giữa, rơi 
xuống và dòng nước phun đứng lên, cao ngang thân cây thốt nốt. Tất cả mọi 
người đều uống nước và tắm, rồi chặt phát các bánh xe, trục xe dư thừa, 
nấu cháo và cơm. Khi ăn xong, họ cho bò ăn. 


Đến khi trời lặn, họ buộc một cây cờ cắm gần dòng nước, rồi đi đến chỗ đã 
định. Tại đấy, họ bán hành hóa lấy được tiền lòi gấp hai, gấp bốn lần tiền 
vốn, rồi trở về nhà. Họ sống hết tuổi thọ, và khi mệnh chung đi theo nghiệp 
của mình. Còn Bồ-tát, trọn đời bố thí và làm các công đức, cũng đi theo 
nghiệp của mình. 
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Khi nói xong pháp thoại này, bậc Chánh Đằng Giác đọc bài kệ: 


Không mệt mỗi, họ đào, 
Họ đào con đường cát 
Đến khi có dòng nước 
Tại đấy, họ được nước! 
Cũng vậy, bậc ẩn sĩ 

Với sức mạnh tỉnh tẫn, 
Không thối chí mỆt mỗi, 
Tìm được tâm an tịnh. 


Rồi Ngài giằng về Bốn Sự thật. Cuối bài giằng, vị TỶ-kheo đã từ bỗ tỉnh tẫn 
ấy chứng quả tỐi cao, quả A-la-hán. 


Sau khi bậc Đạo Sư kỂ xong hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, 
Ngài kết luận bằng sự nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, người thị giã không từ bỏ tinh tẫn, đập vỡ hòn đá và đem lại 
nước cho đoàn người rtức là vị TỶ-kheo đã từ bỗ tỉnh tấn này. Tùy tùng của 
vị chủ đoàn lữ hành là tùy tàng của Đức Phật, còn vị chủ đoàn lữ hành là 
Ta vậy. 
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3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền Thân Serivànija) 
Nếu đây ông thối thất... 


Thế Tôn thuyết pháp thoại này khi ở Xá-vệ, cũng liên hệ đến một TỶ-kheo 
fỪ bỎ tỉnh tấn. Khi vị ấy được các TỶ-kheo đưa đến bậc Đạo Sư, trong 
trường hợp giỐng như câu chuyện trươàc, bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, ông xuất gia trong Giáo pháp đem lại Đạo và Quả như vậy, 
lại rtỪ bỖ tỉnh tấn, ông sẽ sầu muộn lâu dài, nhữ người lái buôn Seriva đã 
mất một cái bát bằng vàng tr giá trăm ngàn đồng tiền vàng. 


Các TỶ-kheo yêu cầu Thế Tôn phân tích sự việc này. Thế Tôn làm sáng tÖ ý 
nghĩa qua câu chuyện quá khỨ sau đây: 
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Thuở xưa năm kiếp về trước, Bồ-tát ở trong nước Seri, làm nghề đi buôn 
ghè bát và được gọi là Serivan. Serivan cùng với một người lái buôn bán ghè 
bát tham lam khác, vượt qua con sông Talavaha đi vào thành Andhapura, 
phân chia những con đường trong thành, bán hàng hóa cỦa mình tại con 
đường đã được phân chia. Còn người kia nhận con đường phần mình. 
Trong thành ấy, có một gia đình triệu phú bị sa sút. Tất cả con trai, anh, em 
và tài sản đều bị mất sạch. Những người sống sót là một người con gái và 
một bà nội, cả hai bà cháu sống bằng nghề làm thuê cho các người khác. 
Nhưng trong nhà có một cái bát bằng vàng, xưa kia người đại triệu phú 
dùng để ăn cơm. Bát ấy lâu ngày bị quăng vào giỮa các chén bát khác không 
được dùng đến và bụi nhớp dính đầy. Họ không biết cái bát ấy bằng vàng. 
Lúc bấy giờ, người lái buôn tham lam kia, đang vừa đi vừa rao: 


- Hãy lấy ghè nước, hãy lấy ghè nước. 

Và đến cửa ngôi nhà. Người con gái thấy kẻ ấy liền nói với bà nội: 
- Thưa bà, hãy lấy cho con một đồ trang sức. 

- Này con thân, chúng ta rất nghèo, đem đổi cái gì để lấy ghè nước? 


- Có một cái bát không giúp ích gì cho chúng ta. Hãy đem cái này đổi lấy 
ghè. 


Bà cho gọi người lái buôn, lấy ghế mời ngồi, đưa cái bát cho kể ấy và nói: 


- Này ông, hãy lấy vật này và đổi cho chị một chút gì. 


Người lái buôn cầm bát suy nghĩ: “Bát này có thể bằng vàng”, xoay bát trên 
tay, cạo một đường với một cây kim sau lưng bát, biết được bát bằng vàng, 
kể ấy nghĩ: “Không cần cho những người này một cái gì cả, ta sẽ lấy cái 
bát”, bèn nói: 

- Vật này mà giá bao nhiêu? Giá cỦa nó không đáng nửa đồng xu. 

Kể ấy quăng bát xuống đất, từ chỗ ngồi đứng dậu rồi bỏ đi. Bấy giờ, giữa 
hai người lái buôn có sự thỏa thuận rằng khi một người đã vào con đường 
rồi bỏ đi, người kia có thể vào con đuòng ấy được. Vì thế Bồ-tát đi vào con 
đường ấy, rao hàng: 

- Ai lấy ghè nước không? 


Và đi đến cửa ngôi nhà ấy. Cô con gái nói với bà nội như trước. Bà nội nói 
với cô: 

- Này con thân, người lái buôn đến trước đã quăng bát xuống đất và bỏ đi, 
nay chúng ta có thể cho cái gì để lấy được? 

- Thưa bà, người lái buôn kia ăn nói thô ác. Còn người này có dáng mặt dễ 
thương, ăn nói dịu dàng. Rất có thể người này nhận lấy. 


- Vậy hãy gọi họ lại. 
Cô gái gọi người này lại. 


Khi vị này vào nhà và ngồi, họ đưa cái bát cho xem. VÌ] này biết cái bát là 
bằng vàng liền nói: 


- Thưa mẹ, cái bát này đáng giá trăm ngàn đồng tiền vàng. Tôi không có 
trong tay tôi hàng hóa giá trị bắng cái bát này. 


- Này ông, người lái buôn đi đến trước nói rằng cái này không đáng giá nửa 
đồng xu, đã quăng bát xuống đất bổ đi. Nay bát này nhờ công đức cỦa ông, 
trở thành bằng vàng. Vậy chúng tôi cho ông cái bát này. Hãy cho chúng tôi 
một chút ít thứ gì, lấy caùi bát và ra đi. 


Lúc đó Bồ-tát có trong tay tám trăm đồng tiền vàng và hàng háo trị giá năm 
trăm đồng tiền vàng, liền đem cho tất cả và nói: 
- Hãy cho tôi giữ lại cái cân, cái giỏ và tám đồng tiền vàng. 


Sau khi xin như vậy rồi, ngài cầm lẫy cái bát và ra đi. Ngài đi mau đến bờ 
sông, cho người chủ thuyền tám đồng tiền và leo lên thuyền. Khi ấy, người 
lái buôn tham lam trở lại và nói: 


- Hãy đem cái bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ gì. 
Nhưng bà già mắng lại kẻ ấy: 


- Chú cho rằng cái bát bằng vàng của chúng ta trị giá mỘt trăm ngàn đồng lại 
không đáng giá nửa đồng xu! Nhưng một người lái buôn chân chánh, giống 
như thầy của chú, đã cho chúng ta một ngàn đồng vàng, lấy cái bát và ra đi 
TỒI. 


Nghe nói như vậy, kể ấy than: 


- Ta đã mất đi cái bát bằng vàng trị giá mỘt trăm ngàn đồng tiền vàng rồi. 
Nó thật là tên ăn cướp đã hại ta. 


Người lái buôn tham lam ấy sanh khởi ưu tư sầu muộn, không thể tập trung 
tâm trí, trở thành điên loạn, tự tay vung vãi đồngtiền vàng và hàng hóa trước 
cửa nhà ấy, quăng bỏ áo mặc, áo choàng, và tay cầm cán cân như cái gậy đi 
theo con đường của Bồ-tát, đến bờ sông. Thấy Bồ-tát đã đi qua sông, kể ấy 
liều kêu: 

- Hỡi bạn lái đò, hãy quay lại. 

Nhưng Bồ-tát ngăn chận và nói: 

- Đừng quay lại. 

Thấy Bồ-tát dần dần đi xa, sầu muộn ưu tư của kẻ ấy khởi lên, quả tim 
nóng ran, máu nóng trào ra miệng và quả tim ấy bị nứt ra như bùn dưới đáy 
của một bể nước. Do hận tâm chống Bồ-tát, kể ấy mệnh chung ngay tại 
chỗ. Đây là lần đầu tiên Đề-bà-đạt-đa có hận tâm chống Bồ-tát. Còn Bồ-tát, 
trọn đời làm các công đức như bố thí... rồi đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi thuyẾt pháp thoại này xong, bậc Chánh Giác đọc bài kệ: 


Nếu đây ông thối thẫt 

Không hướng đích diệu pháp, 

Ông sẽ khổ lâu dài 

Như người buôn Se-ri. 

Như vậy, sau khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này đưa đến tột đỉnh A-la- 
hán, Ngài giằng Bốn Sự thật. Cuối bài giằng ấy, vị TỶ-kheo tỪ bỗ tỉnh tấn 
chứng quả tỐi cao A-la-hán. 


Sau khi kỂ hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo Sư nhận 


diện Tiền thân: 


- Thời ấy, người lái buôn ngu sỉ là Đề-bà-đạt-đa, còn người lái buôn hiền 
trí là Ta vậy. 
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4. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền Thân Cullakasetthì) 
Bậc trí với ít vốn... 


Pháp thoại này được Thế Tôn thuyết khi Ngài ở Rừng xoài Jivaka, gần 
Vương Xá (Rajasaha), về Trưởng lão Cullapamthaka. Ở đây, cuộc đời của 
Cullapanthaka cần được nói đến. Ở Rajagaha, con gái của mỘt triệu phú 
giàu có thoâng gian với người nô lệ của mình. Sợ việc àm này b] người 
khác biẾt, cô gái nói với người nô lệ: 


- Chúng ta không thề sống ở chỗ này. NẾu cha mẹ ta biết được tội lỗi này, 
sẽ xé xác chúng ta. Chúng ta nên đi sỐng mỘt chỗ khác. 


Với đồ đạc tư trang cầm tay, cà hai cùng trỐn ra khôi cỬa ít khi được mở, 
thÖa thuận với nhau tìm chỖ nào không ai biết đến họ và sẽ sỐng tại đấy. 
Sau mỘt thời gian sỐng với nhau, cô gái thụ thai. Đến khi sinh nỞ, người vợ 
nói với chồỒng: 


- Nay em đã gần tới kỳ sinh nở, Ở chỗ này lại không có bà con. Đến khi em 
sinh nỞ, hai chúng ta sẽ gặp khổ sở. Vậy chúng ta hãy đi về nhà. 


Người chồng cứ hẹn lần hết ngày này qua ngày khác, và để ngày tháng trôi 
qua. Người vợ suy nghĩ: “Người ngu này, ý thức tội lỗi quá lớn của mình, 
nên không dám i. Cha mẹ là bạn tỐt nhất của mình. Chồng ta đi hay Ở lại, 
ta cũng phải đi”. 


Đợi người chồng đi ra khỏi nhà, người vợ sắp đồ đạc trong nhà, và tin cho 
những người sống kế cận biết là nàng trở về nhà cha mẹ,, rồi nàng lên 
đường. 

Khi người chồng về, không thấy nàng, hỏi người láng giồng, biẾt nàng đã 
trở về gia đình, liền vội vã đi theo và bắt gặp nàng giữa đường. Tại đấy, 
nàng sinh con. Người chồng hồi: 

- Này em thân, việc gì vậy? 

- Này chàng, em đã sinh đứa con trai. 

- Vậy chúng ta sẽ làm gì? 

Cả hai đồng ý rằng mục đích đi về nhà là đỂ sinh đề, nhưng giữa đường 


việc ấy đã giải quyết xong nay còn ẩi về làm gì nữa. Họ liền trở về chỗ trọ 
cũ. 


Vì đứa con sinh ra giữa đường, nên được đặt tên là Panthaka (LŨ khách). 
Không bao lâu, người vợ lại có thai. Tất cả sự việc như lần trước đã diễn 
tiến lại. Vì đứa con thỨ hai này cũng được sinh giữa đường, họ đặt tên đứa 
đầu là Mahàpanthaka (Đại Lữ Khách) và đứa sau là Cullapanthaka (Tiểu 
Lữ Khách). Rồi họ đem cả hai đứa con trở về nhà của họ. Trong khi hỌ 
sống tại chỖ ấy, đứa trễ Panthaka nghe các đứa trễ khác gỌi các cậu, các 
ông nội, bà nỘi, nó về hỗi mẹ: 


- Thưa mẹ, các đứa trẻ khác gọi các cậu, các ông nội, bà nội. Vậy chúng ta 
không có bà con sao ? 


- Chúng ta cũng có. Bà mẹ đáp. Nhưng bà con của con không Ở đây. Ông 
của con là một triệu phú Ở Vương Xá. Tại đấy, con có rẫt nhiều bà con. 


- Thưa mẹ, vì sao chúng ta không đi đến đấy? 


Nàng nói cho con biết lý do vì sao không đi về nhà của mình, và khi các con 
hỗi nữa, nàng nói với chồng: 


- Những đứa trễ con này làm cho em rất mệt. Không lễ cha mẹ thấy chúng 
ta, lại ăn thịt chúng ta? Hãy đi về để cho mấy đứa trẻ biết nhà ông chúng 
nó. 


- Ta không thể đứng giáp mặt với cha mẹ em được, nhưng ta sẽ đưa chúng 
đến đấy. 


Nàng nói: 


- Như vậy cũng được, làm cách nào cho mẫy đứa trễ thấy nhà ông của 
chúng là được. 


Hai vợ chồng đem hai đứa trẻ về đến Vương Xá, tạm trú tại mỘt quán trQ 
gần cửa thành Vương Xá. Rồi người vợ đem hai con nhỜ người đưa tin cho 
cha mẹ nàng biết là hỌ đã đến. Khi nghe được tin này, cha mẹ nàng nói: 


- Sống Ở đời mà không có con trai, con gái là mỘt việc không thể có được. 
Nhưng cúng đã có tội quá lớn đối với chúng ta. Chúng ta không thỂ giáp mặt 
được. Đây là số tiền cho chúng. Chúng hãy lẫy số tiền ấy mà sỐng thoải mái 
tại một chỗ nào đó. Nhưng phải giao hai đứa trễ Ở lại đây. 


Người con gái v] triệu phú lẫy sỐ tiền cha mẹ cho, và giao hai đứa trễ tận 
tay người đưa tin. Hai đứa trễ lớn lên trong gia đình ông ngoại chúng. 
Cullapanthaka còn nhỗ, nên Mahàpanthaka thường ải với ông ngoại đến 
nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. Thường nghe thuyết pháp, và thấy bậc Đạo 
Sư, âm của Mahàpanthaka thiên về xuất gia. Nó nói với ông ngoại nó: 


- Nếu ông chấp thuận, cháu sẽ xuất gia. 


-Này cháu thân, cháu nói gì vậy? Ôi ! Ta sẽ vô cùng vui sướng được thấy 
cháu xuất gia, còn hơn là thấy toàn thế giới xuất gia! Này cháu thân, nẾu có 
thể được, hãy xuất gia. 


Ông ngoại chấp nhận và đưa cháu đi gặp bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư hỏi: 
- Này triệu phú, ông mang theo đứa trễ nào vậy? 


- Bạch Thế Tôn! Đứa trễ này là cháu của con, nó muỐn xuất gia với Thề 
Tôn. 


Bậc Đạo Sư bảo một vị Khất sĩ cho đứa trẻ xuất gia. VỊ Trưởng lão, đọc đề 
tài Thiền quán gồm năm phần, từ da tr đi... và làm phép xuất gia cho đứa 
trẻ. Đứa trễ học nhiều lời dạy của Đức Phật, và khi cậu đến tuỔi, cậu 
được thọ Đại giới. NhỜ chuyên tâm tỉnh cần, làm đủ các bỔn phận tu tập, 
Mahapanthaka chứng quả A-la-hán. Trong khi thọ hưởng an lạc Thiền định 
và an lạc Thánh đạo, người anh nghĩ nên cho em là Culla-panthaka cũng 
hưởng được an lạc ấy. Rồi người anh đi đến gỌi ông ngoại triệu phú và 
nói: 


- NẾu ông ngoại chấp thuận, con sẽ làm lễ xuất gia cho Culipanthaka. 
- Thưa Tôn gi, hãy làm lễ xuất gia cho nó. 


Vị Trưởng lão làm lễ xuất gia cho Cullapanthaka và cho thọ MƯỜi giới. 
Nhưng Sa-di Cullapanthaka, sau khi xuất gia, tÖ ra rất ám độn. Người em 
trong bốn tháng không thể học thuộc lòng bài kệ này: 


Như bông sen thởm dịu, 
Vào rạng đông buổi sáng, 
Hoa đƯợc nỞ toàn diện 
Với mùi hương bát ngát. 
Nhìn Đức Phật chói sáng 
Với hào quang chiếu diện, 
Như mặt trời rực sáng 
Trên bầu trời quang đãng. 


Chúng ta được kể rằng, trong thời Đức Phật Kassapa, Cullapanthaka xuất 
gia, có trí tuệ, đã cười khinh bÌ một TỶ-kheo ám độn đang học thuộc lòng 
một đoạn kinh. TỶ-kheo ấy hổ thẹn vì bì khinh bÌ đến nổi không thỂ nhỚ và 
đọc lên đoạn kinh ấy. Do kết quả nghiệp ấy, Cullapanthaka trở thành ám 
độn, những câu v] ấy mới học làm v ấy quên đi những câu đã học trước; và 
bốn tháng đã trôi qua, trong khi v] ấy đang cố gắng học một câu kệ, 
Mahàpanthaka nói vỚi em: 


- Này Panthaka, em không có khŠ năng trong Giáo pháp này. BỐn tháng trôi 
qua, em không thể học thuộc lòng một câu kệ, làm sao em có thể đạt được 
sự nghiệp tối thượng của ngƯỜi xuất gia? Hãy đi ra khi tỉnh xá. 


Như vậy người anh đuổi người em. Nhưng Cullapanthaka đã gắn bó đặc 
biệt với giáo pháp của Đức Phật, nên không muỐn tr thành mỘt ngƯỜi tại 
øia. 


Trong thời ấy, Mahapanthaka đang làm người phân phối bữa ăn. MỘt hôm 
Jivaka Komàrabhacca đem theo nhiều hương thơm và vòng hoa, đến vườn 
xoài của mình, để cúng dường Thế Tôn. Sau khi nghe pháp, Jivaha từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ bậc Mười Lực (Dasabala), rồi đi đến gần 
Mahapanthaka và hồi: 


- Thưa Tôn giã, có bao nhiêu TỶ-kheo ở gần bậc Đạo Sư? 
- Khoằng năm trăm. 


- Vậy ngày mai, xin Tôn gi hãy mời năm trăm TỶ-kheo, với Đức Phật là 
người dần đầu, dùng bữa ăn tại nhà tôi. 


- Này cư sĩ, Cullapanthaka là kề ám độn, không thỂ lớn mạnh trong Giáo 
pháp. Tôi chấp nhận lời mời tất cẳ, tr nó ra. 


Nghe vậy, Cullapanthaka suy nghĩ: “VỊ Trưởng lão nhận lời mời tất cả TỶ- 
kheo và loại ta ra ngoài. Không nghỉ ngỜ gì nữa, tình cầm của anh ta đối 
với ta đã bị đỗ vỡ. Nay ta còn Ở trong Giáo pháp này làm gì nữa? Vậy ta sẽ 
làm người cư sĩ, sỐng làm các công đức như bố thí, ... 

Rạng ngày hôm sua Cullapanthaka ra đi vỚi ý nghĩ: “Ta tr lại đời sỐng gia 
chủ”. Bậc Đạo Sư, vào sáng sớm, khi nhìn khắp thế giới, thấy sự kiện này, 
nên ra ấi sớm hơn Cullapanthaka. Ngài đi qua đi lại trước cỬa ngõ, trên con 


đường của Cullapanthaka và đứng lại. Cullapanthaka, từ nhà đi ra, thất 
bậc Đạo Sư, đến gần Ngài và đẳnh lề. Thấy Cullapanthaka, Thế Tôn hỗi: 


- Này Cullapanthaka, con đi đâu vào giờ này? 
- Bạch Thế Tôn, anh con đuổi con, cho nên con đi lang thang. 


- Này Cullapanthaka, con xuất gia với Ta. Khi anh con đuổi, sao con không 
đến gặp Ta? Con sống tại gia để làm gì? Hãy đến sống gần Ta. 


Rồi Thế Tôn đem Cullapanthaka đi, bảo ngồi trước Hương phòng. Ngài đữa 
Cullpanthaka mỘt miếng vải sạch mà Ngài đã tạo bằng thần thông, rồi nói: 


- Này Cullapanthaka, hãy hướng mặt về phía đông, dùng miếng vải này lau 


qua lau lại và nói: Đồ vật lau bụi, đồ vật lau bụi. 


Đúng giờ đã định, đức Thế Tôn nói với các TỶ-kheo vây quanh, đi đến nhà 
Javaka và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Cullapanthaka, với mặt hướng 
phía mặt trời, ngồi cầm miếng vải lau qua lau lại và nói: Đồ vật lau bụi, đồ 
vật lau bụi, cho đến khi miếng vải trở thành dơ bần. Roài Cullapanthaka suy 
nghĩ: “Vừa rồi, tấm vải này rất là sạch sẽ. Nhưng này vì bằn thân ta, nó đã 
bỖ nguyên trạng của nó, và trở thành dơ bẩn. Thật sự các hành là vô 
thường”. Ngay khi Cullapanthaka thông hiểu tính đoạn diệt, Thiền quán 
được tăng trưởng. Bậc Đạo Sư biết tâm thiền quán của Cullapanthaka đã 
đạt viên mãn, bèn nói với Cullapanthaka: 


- Chớ để ý đến miếng vải này đã bị bụi làm bẩn. Nhưng trong con có bụi 
tham... hãy tẩy trừ chúng. 


Rồi Thế Tôn phóng hào quang, hóa hiện mỘt danh sắc do trí tuỆ tạo thành, 
ngồi trước mặt v] ấy, và đọc các bài kệ này: 


Tham mới gọi là bỤi, 

Chớ không phải bụi này; 
Tham mới thật đồng nghĩa 
Với chữ bụi thường dùng; 
Hi này các TỶ-kheo, 

Hãy từ bỗ bụi này, 

Hãy sống trong Giáo pháp 
Của vị không bụi bẩn. 


Sân mới gọi là bỤi, 

Chớ không phải bụi này, 
Sân mới thật đồng nghĩa 
Với chữ bụi thường dùng. 
Hỡi này các TỶ-kheo, 

Hãy từ bỗ bụi này, 

Hãy sỐng trong Giáo pháp 
Của vị không bụi bẩn. 


Sỉ mới gọi là bỤi, 

Chớ không phải bụi này; 
Sỉ mới thật đồng nghĩa 
Với chữ bụi thường dùng. 
Hỡi này các TỶ-kheo, 

Hãy từ bỗ bụi này, 

Hãy sống trong Giáo Pháp 
Của vị không bụi bẩn. 


Cuối câu kệ, Cullapanthaka chứng quằ A-la-hán với BỐn Vô ngại giải, vị ấy 
thấu hiểu tất cả Tạng kinh điển. Tương truyền rằng, trong thỜi quá khứ, v] 
ấy làm vua, và khi đang ẩi bộ xung quanh thành phÕ, mồ hôi chẳy từ trán, v] 
ấy lấy một miếng vải sạch lau trán. Miếng vải trở thành bẩn. VỊ ấy suy 
nghĩ: “Do thân này của ta, miếng vải đã bỖ nguyên trạng trong trằng và trở 
thành dơ bần. Thật sự các hành là vô thường”. VỊ ấy nắm được tướng vô 
thường. Như vậy chính nhỜ sự đoạn trừ bụi bẩn này tạo thành nhân duyên 
giằi thoát cho vị ấy. Trong khi ấy, Jivaka Komàrabhacca dâng nước bố thí 
lên đấng Đại Giác. Bậc Đạo Sư lẫy tay che bình bát và nói: 


- Này Jivaka, trong tỉnh xá còn có TỶ-kheo nào hay không? 

Mahapanthaka thưa: 

- Bạch Thế Tôn, trong tỉnh xá không còn TỶ-kheo nào. 

Nhưng bậc Đạo Sư nói: 

- Này Javaka, còn có TỶ-kheo. 

Javaka liền sai mỘt người đi xem thỪ trong tỉnh xá có TỶ-kheo hay không. 
Trong lúc ấy, Cullapathaka biết người anh của mình nói không có TỶ-kheo 
Ở trong tỉnh xá và muốn tÖ cho người anh thấy rằng còn có nhiều TỶ-kheo ở 
trong tỉnh xá, liền làm cho toàn rừng xoài đầy những TỶ-kheo. Một số TỶ- 
kheo đang làm y, mỘt số đang nhuỘm, một số đang học kinh điển. 
Cullapanthaka tạo ra mỘt ngàn TỶ-kheo, không ai giỐng ai. Người kia thấy 


rất nhiều TỶ-kheo Ở trong tỉnh xá, trở về báo cho Javaka biết: 


- Thưa ông chủ, toàn rừng xoài đầy những TỶ-kheo! Có bậc trưởng lão Ở 
tại đẫy!. 


Trưởng lão Pan-tha-ca 

Hóa mình thành ngàn lần, 

Ngồi rừng xoài xinh đẹp, 

Chờ thời được gọi đến. 

Bậc Đạo Sư nói với người ấy: 

- Hãy ải đến tỉnh xá, nói Thế Tôn cho gọi Cullapanthaka. 
Người ấy ải và khi nói như vậy, thì ngàn miệng nói lên: 
- Tôi là Cullapanthaka! Tôi là Cullapanthaka! 

Người ấy về ihưa: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả đều nói: “Tôi là Cullapanthaka”. 


- Vậy ông hãy đi đến và nếu ai nói đầu tiên: Tôi là Pathaka, hãy nằm tay 
người ấy, rất cả người còn lại sẽ biến mất. 


Người ấy làm đúng như vậy. Ngay lúc ấy, cà ngàn TỶ-kheo đều biến mất. VỊ 
trưởng lão đi với người ấy đến bậc Đạo Sư. Sau khi dùng bữa ăn xong, bậc 
Đạo Sư nói với Jivaka: 


- Này Javaka, hãy lấy cái bát của Cullapanthaka. V] này sẽ nói lỜi cám Ơn 
ông. 


Jivaka làm như lời bậc Đạo Sư đã nói. VỊ trưởng lão rỐng tiếng rỐng của 
sư /Ử, làm cho sống động tất cả các Tạnh Kinh điỂn trong lỜi nói cám Ơn 
của mình. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, với chúng TỶ-kheo vây quanh, đi trở về 
tỉnh xá. Sau khi các TỶ-kheo phân boá công việc xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đứng trước Hương phòng, thuyết lỜi khuyến cáo của bậc Thiên 
ThỆ cho chúng TỶ-kheo, cho họ đề tài Thiền quán, giằi tán chúng TỶ-kheo, 
rồi đi vào Hương phòng sực nức mùi thơm và nằm xuỐng phía hông bên 
mặt như dáng nằm con sư rử. 


Vào buổi chiều, các TỶ-kheo đắp y vàng tỪ nhiều nơi quy tụ lại trong Pháp 
đường, ngồi xuỐng như thể trải mỘt tấm màn vàng rực chung quanh bậc 
Đạo Sư, và bắt đầu tán thán công đức của Ngài: 


- Này các Hiền già, Mahapanthaka không biết khã năng của Cullapanthaka, 
đã đuổi Cullapanthaka ra khỏi tỉnh xá, cho là ngu sỉ ám độn, trong bỐn tháng 
học không thuộc mỘt câu kệ. Nhưng bậc Chánh Đằng Giác, với đức tánh vô 
thượng Pháp Vương, chỈ trong mỘt bữa ăn, đã đem lại cho Cullapanthaka 
quả A-la-hán với các Vô ngại giải. Với các Vô ngại giải ấy, Cullapanthaka 
nằm được toàn bộ các Tạng kinh điển. Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay! 


Thế Tôn biết được diễn tiến câu chuyện trong Pháp đường, nghĩ rằng nay 
cần phải đi đến chỗ ấy, liền đứng dậy từ chỗ nằm của Đức Phật, mặc hai 
tấm áo màu đỏ chói, thắt cái nt thân như chớp nhoáng, và đắp lại y. Bậc 
Thiện Thệ như tấm mền đỗ thắm, từ Hương phòng đi ra, đi đến Pháp 
đường với uy nghỉ vô tận của một Đức Phật, di động với dàng điệu oai 
hùng đẹp đề củỦa con voi, con sƯ f trong thời sung sức. Bước lên Phật tọa 
được trình bày lộng lẫy ở giữa Pháp đường trang nghiêm. Ngài ngồi trên 
Phật tọa phóng ra những hào quang. Phật có sáu màu như mặt trời mới 
mỌc tÙ trên đÌnh núi Yugandahara, ngài chói sáng đến tận đáy biỂn. 


Ngay khi bậc Chánh Giác đến, chúng TỶ-kheo chấm đứt câu chuyện và giữ 
im lặng. Bậc Đạo Sư, với tâm tư bi hòa nhã, nhìn hỘi chúng và suy nghĩ: 
“HỘI chúng này thật rực sáng, không có mỘt động tay, một động chân, 
không một tiếng đằng hẳng, không một tiếng ho. Tất cẳ vì tôn kính Ta, nếu 


Ta ngồi không nói cho đến suốt đời, đại chúng đều không dám nói trước khi 
Ta nói. Ta biết Ta cần phải nói trước. Ta sẽ nói trước”. Với Phạm âm ngỌt 
dịu, Thế Tôn nói với các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, các ông nay ngồi Ở đây nói đề tài gì và câu chuyện gì 
chưa được nói xong? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con ngồi đây không nó chuyện nhằm. Chúng con ngỒi 
tán thán công đức của Ngài như sau: Này các Hiền Già, Mahapanthaka 
không biết khä năng của Cullapanthaka, đã đuổi Cullapanthaka ra khỏi tỉnh 
xá... Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay! 


Thế Tôn, nghe các TỶ-kheo nói vậy, bèn nói: 


- Này các TỶ-kheo, Cullapanthaka nay do nhờ Ta, đã đạt được sự vĩ đại 
trong Chánh Pháp. Còn thỜi quá khứ cũng do nhỜ Ta, v] ấy đã đạt được tài 
sẵn vĩ đại trong các tài sẵn. 


Các TỶ-kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích ý nghĩa này và Thế Tôn liền trình 
bày rõ sự việc tái sanh che lấp qua câu chuyện sau đây. 
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Thuở xưa, tại nước Kàsi, trong thành Ba-la-nạai, khi vua Brahamadatta đang 
trị vì, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình triệu phú và được gọi là Tiểu Triệu 
phú. Ngài có trí thông minh, biết tất cả loại tướng. Một hôm, trong khi đi 
đến hầu vua, giữa đường thấy một con chuột chết, ngay lúc ấy ngài tính 
toán các vì sao và nói: 


- Một thiện nam tử nào có mắt, chỈ cần lượm con chuột này lên có thể xÂy 
dựng cơ nghiệp và nuôi một người vợ. 


Bấy giờ có một thiện nam tỬ đang bị túng thiếu, nghe triệu phú nói vậy, suy 
nghĩ: “Người này biết cái gì mới nói”, bèn lượm con chuột lên, bán được 
một xu ở một tiệm hàng mua cho mèo ăn. Với đồng xu ấy, chàng mua 
đường mật và lấy nước uống với một cái bình. Gặp những người làm vòng 
hoa từ rừng về, chàng cho mỗi người một ít đường, mật và nước uống với 
một ít cái gáo. Mỗi người làm vòng hoa, cho chàng một nắm hoa. 


Ngày mai, với số tiền bán hoa ấy, chàng lấy đường, mật, một ghè nước rồi 
đi đến vườn hoa. Ngày ấy, các người làm vòng hoa cho chàng những cành 
hoa đã hái còn sót lại rồi bổ đi. Không bao lâu với phương tiện này, chàng 
có được tám đồng tiền vàng. 


Rồi vào một ngày mưa gió, trong vườn của vua có rất nhiều cành cây khô 
và lá bị gió làm rụng xuống, người giữ vườn không biết cách nào để quét 


chúng cho sạch. Chàng đi đến, nói với người giữ vườn: 
- Tôi sẽ quét sạch với điều kiện là củi và lá này thuộc về của tôi. 


Người giữ vườn chấp thuận. Người đệ tử này của vị Tiểu triệu phú đi đến 
sân chơi của bọn trễ, cho chúng đường mật, và nhờ chúng dọn sạch củi, lá 
chất thành một đống trước vườn hoa trong một thời gian ngắn. Khi ấy, 
người làm đồ gốm cho vua đang đi tìm củi để đốt nung các chén bát cho nhà 
vua, thấy đống củi ấy tại cửa vườn hoa, ông ta mua ngay và tự tay mang nó 
đi. 


Ngày ấy, đệ tử vị Tiểu triệu phú bán củi có được mười sáu đồng tiền, ghè 
bình và năm cái bát. Sau khi có được hai mươi bốn đồng tiền, chàng nghĩ 
đến một kế hoạch, đặt một ghè nước không xa cửa thành và đem nước cho 
năm trăm người cắt cỏ uống. HỌ nói: 


- Bạn giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Bạn muốn chúng tôi làm gì cho bạn? 
Chàng trả lời: 
- Khi nào tôi có việc, tôi sẽ nói cho các anh biết. 


Trong khi đi qua lại, chàng làm thân với một người buôn bán trên bỘ và một 
người buôn bán trên biển. Người buôn bán trên bộ báo tin cho chàng biết 
ngày mai sẽ có người buôn ngựa đến tại thành này với năm trăm con ngựa. 
Nghe vậy, chàng nói với những người cắt cỏ: 


- Hôm nay, mỗi người hãy cho tôi một bó cỏ, và không bán cỏ của các anh 
cho đến khi tôi bán xong cỏ của tôi. 


Họ bằng lòng và đem đến nhà chàng năm trăm bó cỏ. Người lái buôn ngựa 
không tìm được cỏ trong toàn thành phố, liền cho chàng một ngàn đồng tiền 
và lấy cỏ của chàng. Sau một vài ngày, người buôn bán trên biển báo tin cho 
chàng biết sẽ có một chiếc tàu lớn cập bến. Chàng nghĩ đến một kế hoạch 
khác. Với tám đồng tiền chàng thuê một cỗ xe trang bị đầy đủ, được thuê 
theo giờ, và đi đến bến cẳng với về rất uy nghi bệ vệ. 


Sau khi đưa chiếc nhẫn làm bảo chứng cho chiếc tàu, chàng bảo dựng một 
cái lêu không xa bao nhiêu, ngồi ở trong lều và dặn chúng người làm công 
nhƯ sau: 

- Khi có các người lái buôn tỪ ngoài đến, hãy báo cho ta biết qua ba người 
giới thiệu. 


Khi nghe tin có tàu đến, khoảng một trăm người lái buôn từ Ba-la-nại đến 
để mua hàng. Họ được cho biết là hàng không thể lấy được vì phải để dành 


cho người lái buôn ở tại chỗ ấy đã có bảo chứng. Họ nghe vậy liền đi đến 
gặp chàng. Những người hầu, như đã được dặn trước, báo tin họ đến qua 
ba người giới thiệu. 


Một trăm người lái buôn ấy, mỗi người cho chàng một ngàn đồng để làm 
người hùn vốn trên tàu và cho một ngàn đồng nữa để trả tiền lấy hàng hóa 
phần của mình. Như vậy người đệ tử vị Tiểu triệu phú lấy được hai trăm 
ngàn đồng tiền và đi về Ba-la-nại. 


Để bày tỏ sự biết ơn đối với vị Tiểu triệu phú, chàng đem theo một trăm 
ngàn đồng tiền và đi đến thăm vị Tiểu triệu phú. Vị Tiểu triệu phú hỏi chàng 
đã làm gì để được số tiền này, chàng tường thuật tất cả câu chuyện, tỪ khi 
theo lời vị Tiểu triệu phú trải qua bốn tháng bắt đầu với việc chàng lượm 
con chuột chết. Vị Tiểu triệu phú nghe chàng nói như vậy, nghĩ rằng không 
thể để một chàng trai trẻ như vậy rơi vào tay người khác, liền gả con gái 
mới lớn lên của mình cho chàng, và cho chàng làm chủ toàn bộ gia sản. Khi 
người triệu phú qua đời, chàng đã trở thành vị triệu phú cuũa thành ấy. Và 
khi mệnh chung, Bồ-tát đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Chánh Giác đọc bài kệ: 


Bậc trí với ít vỐn, 

Bậc có mắt, ít hàng, 

TỰ xây dựng cho mình 

Tài sẵn lớn như vậy, 

Như dùng hơi thở mình 

Thối lớn đám lửa nhỏ. 

Thế Tôn nói: 

- Này các TỶ-kheo, chính dựa vào Ta, Cullapanthaka ngày nay đạt được 
pháp tỐi thượng trong các pháp, cũng nhƯ ngày xưa đã đạt được tài sẵn tối 


thượng trong các tài sẵn. 


Sau khi nói xong Pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện với 
nhau, và kết luận bằng sự nhận điện Tiền thân nhƯ sau: 


- Trong thời ấy, đệ tử của Tiểu Triệu phú là Cullapanthaka, còn 
Cullakasetthi, Tiểu triệu phú, là Ta vậy. 
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5. CHUYỆN ĐẤU GẠO. (Tiền Thân Tandulanàli) 
Giá đấu gạo bao nhiêu ?... 


Câu chuyện này được Thế Tôn, khi Ở tại Kỳ Viên, đã kể về Trưởng lão 
Laludayi. Trong thời ấy, Tôn già Dabba, con bộ tộc Malla, làm người phân 
phối cơm ăn cho chúng Tăng. ThỜi ấy, vào buổi sáng, trong khi phân phối 
thê cơm, Trưởng lão Udàyi khi thì được gạo tỐI, khi thì được gạo xấu. Vào 
ngày được gạo xẫu Udàyi thường làm rộn lên trong phòng phát thể và nói: 


- Sao chỈ có Dabba biết phát thê, chớ chúng tôi không biết hay sao? 


Một hôm, khi Udayi làm rộn lên trong phòng phát thể, người ta đưa sổ phát 
thê cho Udayi và nói: 


- Hôm nay, Hiền già hãy phát thẻ. 


Bắt đầu rừ hôm ấy, Udàyi phát thẻ cho chúng Tăng. Nhưng trong khi phát 
thê, Udàyi không biết gạo nào là gạo tỐt, gạo nào là gạo xấu, Udàyi cũng 
không biết sỐ hạ lạp nhƯ thế nào được phát gạo tỐt, sỐố hạ lạp nhƯ thế nào 
được phát gạo xẫu. Khi làm sỐ thứ tự để chia phần, Udàyi không nghĩ đến 
thứ tự hạ lạp. Do vậy, khi các Tôn già đứng vào v] trí của mình, Udàyi ghỉ 
một cái dẫu trên sàn hoặc trên tường để chỈ rõ hàng này đứng chỗ này, 
hàng kia đứng chỗ kia. 


Đến ngày sau, trong phòng phân phối thẻ có ít TỶ-kheo hƠn trong hàng này, 
và có nhiều TỶ-kheo hơn trong hàng kia. Hàng nào ít tŸ-kheo hơn, thì các 
dấu ghi quá thấp, hàng nào nhiều TỶ-kheo hơn, thì các dẫu ghỉ quá cao. 
Nhưng Udàyi không biết gì về hàng sắp, đã phân phối các thẻ theo những 
dấu của mình. Do vậy, các TỶ-kheo nói với Udàyi: 


- Các dấu hoặc là quá thấp, hoặc là quá cao. Gạo tỐt dành cho những vị có 
hàng lạp như thế kia còn gaïo xấu lại dành cho những v] có hàng lạp nhữ 
thế này. 


Nhưng Udàyi gạt họ ra một bên và nói: 


- Nếu dấu này là như vậy, sao các Hiền giả không đứng như vậy? Sao tôi 
lại tin các Hiền giã? Tôi tin các dấu của tôi hƠn. 


Caùc v] trẻ tuổi và các Sa-di kéo Udàyi ra khỏi phòng phân phối và nói: 


- Này Hiền giả Udàyi ám độn, khi Hiền giã phân phối thể, các TỶ-kheo nhận 
thiếu phần họ được nhận. Hiền già không xứng đáng để phân phối. Hãy đi 


ra di. 


Trong khi ấy, tại phòng phân phối thê, có tiếng ồn ào lớn. Nghe vậy, bậc 
Đạo sư gọi hỗi trưởng lão Ànanda: 


- Này Ànanda, không phải hiện nay, Udàyi với sỰ ngu sỉ của mình, mới làm 
cho ngƯỜi khác bị thiệt hại khi nhận phần của họ. ThuỞ trước, Udày¡ cũng 
đã làm như vậy. 


Trưởng lão Ànanda yêu cầu Thế Tôn làm sáng tÖ vẫn đề này. Thế Tôn trình 
bày rõ sự việc b] tái sanh che lấp qua câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, ở nước Kàsi, tại thành Ba-la-nại, vua Brahmadatta đang trị vì. 
Lúc ấy, Bồ-tát của chúng ta làm người đánh giá cho vua. Ngài đánh giá voi 
ngựa v.v... đánh giá châu báu, vàng v.v... và ngài thường trả cho những 
người chủ các hàng hóa đúng giaù tiền như ngài đã quy định. Nhưng vua là 
người tham lam và bản tánh tham cỦa vua khiến vua suy nghĩ: “NÑgười đánh 
giá này với cách đánh giá như vậy, không bao lâu sẽ làm cho tài sản trong 
nhà của ta khánh kiệt. Ta phải tìm một người đánh giá khác.” Mở cửa sổ, 
nhìn xuống sân, vua thấy một người quê mùa tham và ngu đang đi qua sân, 
nghĩ rằng kể ấy có thể làm người đánh giá cho mình, bèn cho gọi kẻ ấy lên, 
và hỏi anh ta có thể làm người đánh giá cho vua được không. Kẻ ấy trả lời: 


- Thưa Đại Vương, tôi có thể làm được. 


Vua liền đặt người ngu ấy vào chức vụ người đánh giá, với mục đích bảo 
vệ tài sản của mình. Từ khi ấy trở đi, người ngu ấy đánh giá voi, ngựa v.v... 
Không đếm xa gì đến giá trị, nói giá tùy theo sở thích. Và vì giữ chức vụ 
ấy, kể ấy nói gì, thì giá tiền là phải như vậy, không thể khác. 


Lúc bấy giờ, từ nước phương Bắc, một người buôn ngựa đi đến với năm 
trăm con ngựa. Vua cho gọi kể ấy lên và bảo anh ta đánh giá ngựa. Kẻ ấy 
đánh giá năm trăm con ngựa bằng giá đấu gạo, bảo trả cho người buôn 
ngựa giá tiền một đầu gạo, và bảo dắt ngựa vào chuồng. Người buôn ngựa 
đi đến gặp người đánh giá cũ, thuật lại sự việc này và hỏi phải làm thế nào. 
Bồ tát nói: 


- Hãy cho người ấy mộit số tiền hối lộ và hồi nó: Biết rằng giá tiền các con 
ngựa chúng tôi đáng giá một đấu gạo, thì ông có thể cho chúng tôi biết, theo 
ông ta tiền một đấu gạo là bao nhiêu, ông có thể tuyên bố giá ấy trước mặt 
vua được không? Nếu nó trả lời có thể được, thì đưa nó đến ngay trước 
mặt vua và tôi cũng sẽ có mặt ở đấy. 


Người lái buôn nghe theo lời Bồ-tát, cho người đánh giá một số tiền hối lộ, 


và đặt vấn đề với kẻ ấy. Khi kẻ ấy nhận hối lộ và nói có thể đánh giá đấu 
gạo được, người buôn ngựa đưa ngay anh ta đến trước mặt vua. Bồ-tát 
cùng nhiều đại thần khác cũng đi đến. Người buôn ngựa, sau khi đẳnh lễ 
vua, liền thƯa: 


- Thưa Đại Vương, con đã biết giá tiền năm trăm con ngựa bằng giá tiền 
một đấu gạo. 


- Nhưng giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? 
- Đaïi Vương hãy hỏi người đánh giá này. 
Không biết sự việc đã xảy ra, vua nói: 


- Này người đánh giá, khanh nói cho chúng ta biết giá tiền năm trăm con 
ngựa. 


- Thưa Đại Vương, là giá tiền một đấu gạo. 


- Hãy là vậy, này khanh. Năm trăm con ngựa này trị giá một đấu gạo. Vậy 
giá trị một đấu gạo là bao nhiêu? 


Người ngu sĩ ấy trả lời: 
- Một đấu gạo trị giá bằng tất cả thành Ba-la-nại với nhiều ngoại ô! 


Như vậy, chúng ta được biết rằng, để làm vui lòng ông vua, kể ấy trị giá 
các con ngựa bằng một đấu gạo; nhưng sau khi lấy tiền hối lộ từ tay người 
lái buôn, anh ta đánh giá một đấu gạo bằng toàn bộ nội ngoại thành Ba-la- 
nại. Lúc bấy giờ, toàn thành bao bọc Ba-la-nại dài đến mười hai dặm, còn 
nội thành và ngoại thành Ba-la-nại rộng lớn ba trăm dặm! Tuy vậy, kể ngu 
ấy trị giá nội thành và ngoại thành Ba-la-nại rộng lớn này chỈ bằng một đấu 
gạo! Nghe kể ấy nói vậy, các đại thần vỗ tay cười và nói: 


- Trước kia chúng ta thường nghĩ rằng quả đất và quốc độ là vô giá. Nhưng 
nay chúng ta được biết rằng thành phố lớn Ba-la-nại này cùng với vị vua trị 
giá chỈ có một đấu gạo mà thôi. Ôi, keô đánh giá thật đầy đủ trí tuệ! Sao nó 
có thể giữ địa vị của nó lâu như vậy! Nhưng thật sự kẻ đánh giá này phù 
hợp với vua chúng ta mỘt cách tuyệt diệu! 


Các đại nhân vỗ tay, cười đùa và mỉa mai như vậy. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 
Giá đẫu gạo bao nhiêu? 


- Bằng cẳ nỘi ngoại thành, 
Thành phố Ba-la-nại 


Cả năm trăm con ngựa 
Cũng chỈ bằng giá tiền 
Một đấu gạo mà thôi. 


Lúc bấy giờ, vua xấu hổ đuổi kể ngu ấy đi và đặt Bồ-tát vào chức vụ đánh 
giá như cũ. Rồi đến khi mệnh chung, Bồ-tát đi theo nghiệp cỦa mình. 


-0o0Ooo- 
Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện với 
nhau, và kết luận bằng sự nhận diện Tiền thân như sau: 


- Thời ấy, kê đánh giá quê mùa ngu sỉ là Udàyi, còn vị đánh giá có trí là Ta 
vậy 
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6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền Thân Devadhamma) 
Đầy đủ tàm và quý... 


Khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một TỶ-kheo có nhiều đồ vật. 
Ở Xá-vệ, có một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết, mới xuất gia. Trước 
khi xuất gia, vì ấy có làm một phòng để Ở, một phòng để lửa, và một kho 
chứa đồ, cho chất đầy kho chứa đồ với bơ sữa, gạo v.v... rồi mới xuất gia. 
Sau khi xuất gia, v] ấy cho gỌi những người đầy tớ của mình, bão nẫu các 
đồ ăn theo sỞ thích và thọ dụng các món ăn ấy. VỊ ấy có rất nhiều vật dụng, 
ban đêm có bộ đồ lót, có áo choàng riêng; ban ngày có bộ đồ lót, có áo 
choàng riêng, và sỐống cách biệt sau biên địa ngôi tỉnh xá. 

Một hôm, trong khi vì ấy lấy các y và đồ tắm, tri chúng trong phòng để 
phơi cho khô, mỘt sỐ đông TỶ-kheo Ở các tÌnh, đi từ trú xứ này đến trú xử 
khác, đến phòng kia, thấy các y áo v.v... liền hỗi chúng thuộc về ai. VỊ ấy trả 
lời: 

- Của tôi, thưa các Hiền giả. 


- Thưa Hiền giằ, y này, áo lót này, đồ nệm này, tất cả của Hiền giả phải 
không? 


- Vâng, của (ôi. 

HQ nói: 

- Này Hiền già, Thế Tôn chỈ cho phép ba y. Hiền già xuất gia trong Giáo 
pháp Đức Phật ít dục như vậy, lại chất đầy cả kho vật dụng như vậy. 
Chúng tôi sẽ đưa Hiền giả đến bậc Đạo Sư. 


Rồi các TỶ-kheo này đem vì ấy đi đến bậc Đạo Sư. Thấy vậy, bậc Đạo Sư 
HóI: 


- Này các TỶ-kheo, phải chăng các ông đem đến đây một TỶ-kheo ngoài ý 
muốn của vị ấy? 


- Bạch Thế Tôn, TỶ-kheo này có nhiều đồ vật, và có cả kho vật dụng. 
- Này TỶ-kheo, có phải ông có nhiều vật dụng? 
- Thật vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này TỶ-kheo, sao ông lại có nhiều vật dụng như vậy? Có phải ta nói lỜi 


tán thán hạnh ít dục, biết đủ... viện ly, tỉnh tấn không? 

Nghe bậc Đạo Sử nói vậy, v] ấy sanh phẫn nỘ và nói: 

- Nay tôi sẽ cởi đồ và đi như thế này. 

VỊ ấy quăng y choàng ngoài, chỈ mặc mỘt y trong và đứng giữa hội chúng. 
Bậc Đạo Sư muốn khích lệ, liền nói: 


- Này TỶ-kheo, thuỞ trước, ông là con quỶ nước Daï-xoa đi tìm tàm quý, 
sống trong mười hai năm ẩi tìm tàm quỳ. Sao này ông đã xuất gia trong Giáo 
pháp Phật được tôn kính này, lại quăng y choàng ngoài giữa bốn chúng, fừ 
bỖ tàm quý và đứng như vậy? 


Khi nghe lời bậc Đạo Sử, tàm quý khởi lên, vị ấy đắp y, đảnh lễ bậc Đạo 
SƯ, rồi ngồi xuỐng một bên. Các TỶ-kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích rõ 
ràng ý nghĩa này. Thế Tôn trình bày ý nghĩa sự việc b] tái sanh che lấp qua 
câu chuyện sau đây: 
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Vào thời, vua Brahmadatta đang trị vì Ở nước Kàsi tại Ba-la-nại, Bồ-tát tái 
sanh làm con bà hoàng hậu của vua, và trong ngày đặt tên, được đặt tên là 
hoàng tử Mahimsàsa (Ngưu Vương). Khi Bồ-tát bắt đầu đi được, chạy 
được, một con trai thứ hai ra đời và được đặt tên là Candakumara (Mặt 
Trăng). Khi đứa trẻ này bắt đầu đi được, chạy được, mẹ Bồ-tát mệnh 
chung. Vua đặt một người khác lên làm hoàng hậu rất được vua sủng ái. Bà 
hoàng hậu này, trong tình thương yêu ấy, sanh được một con trai đặt tên là 
hoàng tỬ Suriya (Mặt trời). Vua cha thấy con, tâm tư hết sức hoan hỶỷ, hứa 
cho bà hoàng hậu một lời yêu cầu nhân danh con bà. Bà hoàng hậu giữ lời 
hứa lại, mong được thực hiện ý muốn mai sau. Khi con bà lớn lên, bà tâu 
với vua: 


- Khi sanh con của thiếp, Đại Vương có hứa cho một điều yêu cầu. Vậy hãy 
cho con thiếp làm vua. 


Vua từ chối, và nói: 


- Ta có hai con trai, sáng chói như đám lửa. Ta không thể giao vương quốc 
cho con hoàng hậu được. 


Nhưng sau, thấy hoàng hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi, vua ngại bà có âm mưu 
ác hại các con của mình, nên cho gọi họ lại và bảo: 


- Này các con thân, khi sinh hoàng tỬ Suriya, ta có cho một điều yêu cầu. 
Nay mẹ có yêu cầu vương quốc, ta không muốn cho nó. Nhưng đàn bà hay 


có tánh ác, có thể âm mưu ác hại các con. Vậy hai con hãy đi vào rừng, và 
khi nào ta mệnh chung hãy trở về trị vì thành này là gia sẵn của nhà. 


Nói vậy, với nước mắt và lời than, vua hôn hai con trên đầu và đưa họ ra đi. 
Sau khi đẳnh lễ vua cha, hai hoàng tử tỪ giã lâu đài ra đi. Hoàng tử Suriya 
đang chơi trong sân, thấy vậy, biết được sự việc, liền quyết định cùng ra đi 
với hai anh, và ra đi với họ. 


Họ đi vào núi Tuyết. Bồ-tát bước xuống đường, ngồi trên một gốc cây và 
bảo hoàng tử Suriya: 


- Này Suriya thân, hãy đi đến hồ nước này. Sau khi tắm và uống, hãy đem 
cho chúng ta nước uống trong các lá sen. 


Cái hồ ấy do Thiên Vương Tỳ-sa-môn (Vessavana) cho một con quỷ nước 
Dạ-xoa với lời dặn: Trừ những người biết được thiên pháp, còn tất cả 
những ai xuống hồ nước này, ngươi có quyền bắt ăn thịt. Những ai không 
xuống nước, thì người không có quyền. 


Từ đó về sau, quỷ Dạ-xoa hỏi thiên pháp những ai xuống hồ nước ấy, ai 
không biết thì nó ăn thịt. Hoàng tử Suriya đi đến hồ nước ấy, không quan sát 
sì, cứ bước xuống hồ. Quỷ Dạ-xoa bắt được và hỏi: 


- Ngươi có biết thiên pháp không? 

Hoàng tử đáp: 

- Ta biết. Đó là mặt trời, mặt trăng. 

Quỷ Dạ-xoa nói: 

- Ngươi không biết thiên pháp. 

Rồi bắt chàng xuống nước, và giam chàng tại thỦy cung của mình. Bồ-tát 
thấy em mình đi quá lâu, liền sai hoàng tử Canda đi. Quỷ Dạ-xoa cũng bắt 
chàng, hỏi về thiên pháp là bốn phương. Quỷ Dạ-xoa nói chàng không biết 
thiên pháp, bắt chàng và cũng giam tại chỗ ấy. 

Bồ-tát thấy Canda đi quá lâu, nghĩ rằng chắc có trở ngại gì xảy ra cho mỗi 
người, liền tự mình đi đến chỗ ấy. Thấy được dấu chân của hai người đi 
xuống, nghĩ rằng hồ ấy có thể là chỗ trú ẩn của quỷ Dạ-xoa, Bồ-tát liền rút 


kiếm ra, cầm cung và đứng sẵn sàng. Con quỷ nước Dạ-xoa biết Bồ-tát 
không chịu xuống nước, hóa hiện một người đi làm rừng, nói với Bồ-tát: 


- Này bạn, bạn đi đường mệt, sao bạn không xuống hồ này tắm, uống nước, 
ăn cỦ sen, trang điểm với hoa sen, rồi đi chỗ nào bạn ưa thích. 


Bồ-tát thấy vậy, biết nó là quỷ Dạ-xoa, liền hồi nó: 

- Có phải ngươi bắt các người em của ta? 

- Phải, ta bắt. 

- Vì sao? 

- Vì ai xuống hồ này đều thuộc về ta. 

- Có phải tất cả đều thuộc về người? 

- Trừ những ai biết được thiên pháp, còn lại đều thuộc về ta. 

- Ngươi có muốn biết thiên pháp không? 

- Có, ta muốn biết. 

- Nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi về thiên pháp. 

- Vậy bạn hãy nói đi, ta sẽ nghe thiên pháp. 

Bồ-tát nói: 

- Ta có thể nó thiên pháp, nhưng tay chân đều lấm bụi. 

Quỷ Dạ-xoa tắm cho Bồ-tát, cho ngài ăn, cho uống nước, cho trang sức với 
bông hoa, cho thoa với hương thơm và trải mỘt tọa sàng giữa một cái rạp 
được trang hoàng lộng lẫy. Bồ-tát ngồi trên tọa sàng, bắt quỷ Dạ-xoa ngồi 
dưới chân, và nói: 

- Hãy lắng tai, cẩn thận nghe thiên pháp. 

Ngài nói lên bài kệ này: 

Đầy đủ tàm và quý, 

Chuyên tâm về bạch pháp, 

An tịnh bậc chân nhân, 

Ở đời gỌi thiên pháp. 

Dạ-xoa nghe pháp thoại này, tâm sanh tịnh tín, thưa với Bồ-tát: 


- Thưa bậc Hiền trí, tôi cảm thấy tịnh tín đối với ngài và muốn cho ngài một 
người em. Vậy tôi đem đến người nào? 


- Hãy đem đến đứa trẻ nhất. 


- Thưa bậc Hiền trí, dầu ngài biết hoàn toàn thiên pháp, ngài lại không xử 


SỰ theo thiên pháp. 
- Sao vậy? 


- Sao ngài lại chọn người em, bổ người anh? Ngài không kính trọng tuổi lớn 
hơn của nó. 


- Này Dạ-xoa, ta không những biết thiên pháp, mà còn xử sự đúng thiên 
pháp. Chính vì đứa em ấy mà chúng ta đi vào rừng này. Chính vì hạnh phúc 
cho đứa em ấy mà meï nó xin vua cha quốc độ. Và phụ vương chúng ta tỪ 
chối, không chấp nhận lời yêu cầu, bằng lòng cho chúng ta sống Ở trong 
rừng với mục đích bảo vệ chúng ta. Đứa trẻ ấy không nghĩ đến trở về, đã đi 
theo chúng ta. Nếu như ai nghe được rằng trong rừng, một Dạ-xoa đã ăn nó 
rồi thì không ai có thể tin được. Chính vì sợ bị quở trách mà ta bảo ngươi 
đem nó cho ta. 


- Lành thay, lành thay, bậc Hiền trí. Ngài không những biết thiên pháp, mà 
ngài còn thực hành thiên pháp. 


Quỷ Dạ-xoa nói lên sự đồng tình của mình, và đem trả cả hai người em. 
Rồi Bồ-tát nói với nó: 


- Này bạn, do kết quả việc ác ngươi làm từ trước, nên nay ngươi sanh làm 
Dạ-xoa, ăn thịt và máu của những người khác. Nay người lại làm điều ác 
nữa. Việc ác này không thể làm ngươi thoát khỏi địa ngục v.v... Do vậy, từ 
nay trở đi, hãy bỏ việc ác, làm việc lành... 


Và Bồ-tát nhiếp phục quỷ Dạ-xoa. 


Khi nhiếp phục quỷ Daï-xoa, Bồ-tát sống ở đấy với sự bảo vệ của quỷ Dạ- 
xoa. Một ngày kia, nhìn lên các vì sao, biết được phụ vương đã mệnh 
chung, Bồ-tát đem theo quỷ Dạ-xoa về Ba-la-nại, lấy lại vương quốc, 
phong hoàng tử Canda làm phó vương, đặt hoàng tử Suriya làm tổng tử 
lệnh quân đội. Còn đối với quỷ Dạ-xoa, Bồ-tát cho làm trú xứ tại một địa 
điểm tốt đẹp, cho nó nhận được vòng hoa tốt nhất, các hoa tốt nhất, các đồ 
ăn tốt nhất. Riêng Bồ-tát trị vì theo Chánh Pháp và khi mệnh chung, đi theo 
nghiệp của mình. 
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Sau khi kể pháp thoại, bậc Đạo Sư liền thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài 
giảng, TỶ-kheo ấy chứng quằ Dự lưu. Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác kể 
xong hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau, và kết luận với sự nhận diện 
Tiền thân như sau: 


Thời ấy, Quỷ Dạ-xoa là TỶ-kheo có nhiều đồ vật, hoàng tử Suriya là 
Ànanda, hoàng tử Canda là Sàriputta (Xá-lợi-phẫt), và hoàng tử Mahimsàsa 
là Ta vậy. 
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V CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền Thân Katthahàri) 
Kính thưa bậc Đại Vương... 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kể khi ở Kỳ Viên về nàng 
Vàsabhakhattiyà. Câu chuyện sẽ được tìm thấy trong Chương mười hai, 
Tiền thân Bhaddasala (số 465). Truyền thuyết kể rằng nàng là con gái của 
vị Thích-ca tên Mahànàma với mỘt nữ tỳ lên là Nàgamundà, và về sau tr 
thành hoàng hậu vua nước Kosala. Nàng sanh một con trai cho vua. VỀ sau 
vua biết được dòng hQ nữ tỳ của nàng, liền truất phế địa vị của nàng, và 
truẫt phế luôn người con trai là Vidudabha. Cả hai chỈ sỐng Ở trong nỘi 
cung. Thế Tôn biết được sự việc này, vào buổi sáng, với năm trăm TỶ-kheo 
vây quanh, đi đến sự trú xứ của vua, ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, và nói: 


- Thưa Đại Vương, Vàsabhakhattiyà Ở đâu? 

Vua kỂ lại câu chuyện ấy. 

- Thưa Đại Vương, Vàsabhakhatriyà là con gái của ai? 
- Bạch Thế Tôn, của Mahànàma. 

- Khi nàng đến, nàng là vợ của ai? 

- Bạch Thế Tôn, của tôi. 


- Thưa Đại Vương, nàng là con gái của vua. Nàng đến làm vợ vua. Nàng 
sanh đứa con trai cho vua. Đứa con trai ấy, do lý do gì lại không làm chủ 
vương quốc thuộc sở hữu của người cha? ThuỞ xưa, mỘt v] vua có đữa con 
trai fỪ mỘt người con gái đi lf@m cỦi, và mỘt cuỘc gặp gỡ tình cỜ đã cho 
người con trai ấy vương quốc. 


Vua yêu cầu Thế Tôn làm sáng tÖ ý nghĩa câu chuyện. Thế Tôn liền kỂ câu 
chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, ở Ba-la-nai, vua Brahmadatta đi vào ngự uyển với uy nghi lớn 
của nhà vua. Đang đi qua lại để tìm trái cây và bông hoa, vua gặp một thiếu 
phụ đang lượm củi, vừa lượm vừa hát. Vua đắm say nàng và ăn Ở với nàng. 
Bồ-tát được thụ thai trong bụng nàng. Nàng cẳm thấy bụng nàng nặng nề 
như mang lưỡi tầm sét (lưỡi búa) của Đế Thích. Biết rằng mình đã có thai, 
nàng tâu nhà vua việc ấy. Vua đưa cho nàng một chiếc nhẫn và nói: 


- Nếu sanh con gái, hãy giữ chiếc nhẫn này để lấy tiền nuôi dưỡng nó. Nếu 
sanh con trai, hãy đem nó đến ta với chiếc nhẫn này. 


Nói xong vua ra đi. Khi bào thai đúng thời, nàng sanh Bồ-tát. Đến tuổi Bồ-tát 
đi được, chạy được, trong khi chơi Ở sân chơi, có tiếng la: 


- Ta bị đứa không có cha đánh. 

Nghe vậy, Bồ-tát đi đến mẹ và hỏi: 

- AI là cha con? 

- Này con thân, con là con vua Ba-la-nạ1. 

- Thưa mẹ, có cái gì làm chứng? 

- Này con thân, vua có cho chiếc nhẫn này và nói: “Nếu sanh con gái, thì giữ 
chiếc nhẫn này để nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó đến cho ta 
với chiếc nhân này.” Nói xong, nhà vua ra đi. 

- Thưa mẹ, sự tình là như vậy, sao mẹ không đưa con đến gặp cha? 


Nàng biết ý định của con, nên đem con đến cửa cung điện và xin ý kiến vua. 
Khi được gọi vào, nàng đẳnh lệ vua và tâu: 


- Thưa Đại Vương, đây là con của Đại Vương. 
Vua biết vậy, nhưng cảm thấy xấu hổ trước đoâng đảo quần chúng nên nói: 
- Nó không phải con của ta. 


- Tâu Đại Vương, đây là chiếc nhẫn của ngài. Chắc ngài nhận ra được 
chiếc nhân này? 


- Đây không phải là chiếc nhẫn của ta! 


- Tâu Đại Vương, tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho sự thật. Nếu 
đứa trẻ này là con ngài, nó sẽ đứng trên hư không. Nếu không phải, nó sẽ 
rơi xuống đất và chết! 


Rồi nàng cầm chân Bồ-tát quăng lên hư không. Bồ-tát ngồi kiết-già trên hư 
không và với âm thanh dịu ngọt, tuyên bố pháp cho phụ vương, đọc bài kệ 
này: 

Kính thưa bậc Đại Vương. 

Tôi là con trai ngài, 

Kính thưa bậc nhân chỦ, 


Hãy nuôi dưỡng con lớn! 
Vua nuôi dưỡng người khác, 
Không nuôi con mình sao ? 


Nghe Bồ-tát ngồi trên hư không thuyết pháp như vậy, vua bèn nói: 
- Hãy đến, này con thân, ta sẽ nuôi con! Ta sẽ nuôi con! 


Và vua đưa hai tay lên. Một ngàn bàn tay đưa lên để đón Bồ tát, nhưng Bồ- 
tát không xuống bàn tay nào khác, chỈ xuống vào bàn tay nhà vua, và ngồi 
trên bắp vế vua. Vua phong cho con làm phó vương, phong cho mẹ làm 
hoàng hậu. Sau khi vua mệnh chung, Bồ-tát lên làm vua có tên là 
Katthavàhanaraja (vua của người lượm củi), trị vì quốc với Chánh pháp, và 
khi mệnh chung ngài đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kể pháp thoại này cho vua nước Kosala, trình bày hai câu chuyện và 
kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo Sư kết luận với sự nhận diện Tiền thân 
nhƯ sau: 


- Thời ấy, người mẹ là Mahàmaya, người cha là Tỉnh Phạn vương, và vua 
Katthavàhana là Ta vậy. 
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8. CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiền Thân Gàmani) 
Không vội vã vƯỢi qua..., 


Câu chuyện được bậc Đạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về một TỶ-kheo từ bỗ tỉnh 
tấn. Trong Tiền thân này, câu chuyện về hiện tại và quá khứ sẽ được trình 
bày Ở Chương mười mộit, liên hệ đến Tiền thân Samvara. Câu chuyện ấy và 
câu chuyện này giống nhau, nhưng các bài kệ khác nhau. 
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Hoàng tỬ Gàmani an trú trong lời dạy của Bồ-tát, là em út của một trăm anh 
em, được vây quanh với một trăm anh em, ngồi dưới lọng trắng, trên chỗ 
ngồi huy hoàng rực rỡ, nhìn sự quang vinh của mình, và nghĩ: “Tất cả sự 
quang vinh này ta có được là do vị Đạo Sư của chúng ta”, rồi cảm thấy 
bằng lòng thoải mái, nói lên lời cảm hứng này: 


Không vội vã vƯỢi qua, 
Thành tựu quä mong đợi, 
Gà-ma-ni hãy biẾt 

Phạm hạnh ta thành phỤc. 


Bảy hay tám ngày sau khi vị ấy lên ngôi vua, tất cả những người anh đều đi 
về trú xứ của mình. Vua Gàmani vì theo Chánh Pháp, và khi mệnh chung, đi 
theo nghiệp cỦa mình. Bồ-tát làm các công đức, và khi mệnh chung cũng đi 
theo nghiệp cỦa mình. 
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Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng về các Sự thật. 
Cuối bài giằng ấy, vị TỶ-kheo từ bỗ tỉnh tấn chứng A-la-hán. Bậc Đạo Sư, 
kể hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, rồi kết luận với sự nhận diện 
Tiền thân. 
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9, CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền Thân Makhàdeva) 
Những tóc bạc đầu ta..., 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về sự kiện xuất gia lớn 
đã được kể trong tập Nidana-kahthà. Khi ấy, các TỶ-kheo đang ngồi tán 
thán sự ra ấi của đấng Đại Giác, thì Thế Tôn đi đến Pháp đường, ngồi trên 
Phật tọa, hỏi các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, các ông nay ngồi nói chuyện gì? 


- Bạch Thế Tôn, không có chuyện gì khác. Chúng con ngồi tán thán hạnh ra 
đi của Thế Tôn! 


- Này các TỶ-kheo, không phi nay NhƯ Lai mới ra đi, trước đây, Ta cũng ra 
đi rỒi. 


Các TỶ-kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích câu chuyện ấy. Thế Tôn trình bày 
câu chuyện quá khỨ sau đây. 
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Thuở ấy, tại nước Vidaha, có vị vua tên là Makha-deva ở Mithilà, hành trì 
đúng pháp của một vị Pháp Vương. Trải qua tám mươi bốn ngàn năm, ngài 
đã vui chơi trong địa vị Đại Vương. Sau một thời gian dài, vua sống như 
vậy. Một hôm, ngài gọi người cắt tóc và nói: 


- Này khanh, khi nào khanh thấy tóc bạc trên đầu ta, hãy báo cho ta biết. 


Người cắt tóc, sau một thời gian dài, thấy giữa đám tóc đen nhánh của vua, 
có một sợi tóc bạc, liền báo cho vua biết. Vua bảo: 


- Hãy nhổ sợi tóc bạc ấy và đặt nó trên tay ta. 


Nghe nói vậy, người cắt tóc lấy cái nhíp bằng vàng nhổ sợi tóc bạc và đặt 
lên bàn tay vua. Lúc ấy, nhà vua đang có tám mươi bốn ngàn năm còn lại để 
sống. Tuy vậy, thấy sợi tóc bạc, ngài cẩm thấy xúc động mạnh, như thần 
chết đã đến đứng gần đó, như bị nhốt vào trong ngôi nhà lá đang bốc cháy. 
Nhà vua suy nghĩ: “Này Makhàdeva ngu sĩ Ơi, tóc bạc đã mọc lên, những 
ngươi chưa có thể loại trừ những phiền não này”. 


Và khi nghĩ đến xuất hiện của sợi tóc bạc, nhà vua cảm thấy bị nung đốt 
nội tâm, từ thân mồ hôi toát ra, áo quần như đè nén nhà vua và trở thành 
không thể chịu nổi. Nhà vua nghỉ: “Hôm nay, ta phải ra đi xuất gia”. 


Sau khi cho người cắt tóc hưởng lợi tức một làng trị giá mỘt trăm ngàn 
đồng, vua cho gỌi người con đầu và nói: 


-Này con thân, trên đầu ta, tóc bạc đã hiện ra. Ta nay đã già rồi. Các dục 
vọng liên hệ đến con người, ta đã hưởng thụ đầy đủ. Nay ta muốn tìm cầu 
các dục lạc ở thiên giới. Nay là thời ta phải ra đi. Con hãy trị vì vương quốc 
này. Sau khi xuất gia, ta sẽ Ở trong Rừng xoài của Makhàdeva và sống theo 
pháp Sa-môn. 


Các đại thần nghe tin vua muốn xuất gia, liền đến hỏi vua vì sao lại muốn 
xuất gia, vua cầm sợi tóc bạc trong tay và nói bài kệ với cái đại thần: 


Những tóc bạc đầu ta, 
Xuất hiện, cưỚp tuỔi xanh, 
Các Thiên sứ đã đến, 

Là thỜi ta xuất gia. 


Sau khi nói vậy, ngay trong ngày ấy, nhà vua tỪ bỏ vương quốc, xuất gia 
làm ẩn sĩ trong Rừng xoài Makhàdeva. Trải qua tám mươi bốn ngàn năm tu 
tập bốn Phạm trú, an trú thiền không có gián đoạn, ngài mệnh chung, và 
sanh lên Phạm thiên giới; từ đấy lại sanh ở Mithilà và làm vua tên Nimi. Sau 
khi quy tỤ gia đình ly tán, ngài xuất gia tại RỪng Xoài ấy, tu tập Bốn Phạm 
trú, và tái sanh Phạm Thiên giới. 
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Bậc Đạo Sư nói rằng NhƯ Lai không phải chÌ nay mới ra đi vỚi sự xuất gia 
ấy, mà thuở trước cũng đã ra đi như vậy rồi. Trình bày pháp thoại này xong, 
Ngài thuyết về BỐn Sự thật. Một số chứng được quả Dự lưu. Một sỐ chứng 
được quà Nhất Lai. Một số chứng được quả Bất lai. 


Sau khi kỂ xong hai câu chuyện này và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo Sự 
nhận diện Tiền thân như sau: 


- Thời ấy, người cắt tóc là Ànanda, người con trai là La-hầu-la (Ràhula), và 
vua Makhàdeva là Ta vậy. 
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10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền Thân Sukhavihàri) 
Người không được bảo vệ..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại rừng xoài Anupiya, bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng 
lão Bhaddiya Sukhavihàri. Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri đã xuất gia 
cùng vỚi sáu v] trong hoàng tộc, cùng Upali là người thứ bẫy. Trưởng lão 
Bhaddiya, trưởng lão Kimbila, TrưỞng lão Bhagu và Trưởng lão Upàii 
chứng quả A-la-hán, Trưởng lão Ànanda chứng quả Dự Lưu, Trưởng lão 
Anuruddha chứng được thiên nhãn, Trưởng lão Đề-bà-đạt-đãa chứng được 
thiền định. Câu chuyện của sáu v] trong hoàng tộc này dẫn đến sự kiện Ở 
Anupiya, sẽ được trình bày trong Tiền thân Khandahàla (số 534). 


Trong thời kỳ làm vua, Tôn già Bhaddiya tự bảo vệ mình như một v] Thiên 
sắp đặt sự bảo vệ, nay nghĩ đến tâm trạng sợ hãi mà vì ấy đã sống, dầu 
được bảo vệ với nhiều sự bảo vệ, vẫn nằm lăn qua trở lại trên đại sàng tỌa 
đặt trên lầu cao. VỊ ấy so sánh sự sợ hãi ấy với trạng thái không sợ hãi, vì 
nay vị ấy đã chứng quà A-la-hán, khi vị ấy đi lang thang đây đó trong các 
khu rừng v.v... Khi nghĩ vậy, vị ấy nói lên lời cằm hứng: 


- Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay! 


Các TỶ-kheo nghĩ rằng Tôn giả Bhaddiya nói lên chánh trí của mình, nên 
trình lên Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các TỶ-kheo, Bhaddiya không phải chỈ nay mỚi sỐng hạnh phúc, mà 
thuở trước vị ấy cũng là sỐng hạnh phúc! 


Các TỶ-kheo thỈnh thoằng cầu Thế Tôn trình bày rõ ý nghĩa này. Thế Tôn 
làm sáng tÖ ý nghĩa qua câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, ở Ba-la-nại, trong khi vua Brahmadatta đang trị vì vương quốc, 

Bồ-tát sinh làm một vị Bà-la-môn giàu có ở phương Bắc. Thấy nguy hiểm 

trong các dục, lợi ích trong xuất ly, ngài từ bổ các dục, vào núi Tuyết xuất 
gia làm ẩn sĩ, đạt được làm tám Thiền chứng. Số tùy tùng của ngài lên đến 
năm trăm vị khổ hạnh. 


Khi mùa mưa đến, ngài rời núi Tuyết với chúng khổ hạnh vây quanh đi bộ 
qua làng, qua thị trấn, đến Ba-la-nại, ngài trú ở ngôi vườn củỦa vua, nương 
tựa nhà vua. Tại đấy, sau khi sống bốn tháng trong mùa mưa, ngài đến từ 
biệt nhà vua. Nhà vua nói: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả đã lớn tuổi, Tôn giả sống ở núi Tuyết làm gì? Hãy 
để các đệ tử đến núi Tuyết, còn Tôn giả ở lại đây. 


Bồ-tát giao năm trăm người khổ hạnh cho đệ tử trưởng và nói: 
- Con hãy đi, sống ở núi Tuyết với những người này. Còn ta sẽ sống ở đây. 


VỊ đệ tử trưởng ấy, trước kia làm vua, sau tử bỏ vương quốc lớn, xuất gia, 
lấy đề tài làm Thiền quán, chứng được tám Thiền chứng. VỊ ấy sống ở núi 
Tuyết với các vị khổ hạnh. 


Một hôm, muốn yết kiến bổn sư, vị ấy gọi các vị khổ hạnh kia và bảo: 
- Hãy sống thoải mái ở đây, ta đi đẳnh lễ bổn sư rồi lại về. 


Vị ấy đi đến bổn sư, đẳnh lễ ngài, chào mừng ngài rất chân tình, rồi trải 
tấm thảm, nằm xuống bên cạnh bổn sư. Lúc bấy giờ, nhà vua đi đến ngôi 
vườn để yết kiến vị khổ hạnh, đẳnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Vị đệ 
tử khổ hạnh thấy vua đến, nhưng không đứng dậy, vẫn nằm dài và nói lời 
cảm hứng: 


- Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay! 


Nhà vua không hoan hỷ với vị khổ hạnh thấy vua mà không đứng dậy, nên 
nói với Bồ-tát. 


- Thưa Tôn giả, người khổ hạnh này có lẽ đã ăn quá đầy đủ nên nằm sung 
sướng, nói lên lời cảm hứng. 


- Thưa Đại Vương, người khổ hạnh này trước cũng làm vua như ngài. VỊ 
ấy suy nghĩ: “Trước kia còn là cư sĩ, đầy đủ uy quyền nhà vua, được bảo 
vệ bởi nhiều người có binh khí cầm tay, nhưng không được hạnh phúc như 
thế này. Nay do tự mình được hạnh phúc xuất gia, được hạnh phúc thiền 
định, nên nói lên lời cẳẩm hứng như vậy”. 


Để giẳng pháp thoại cho nhà vua, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Người không được bảo vệ, 
Không bảo vệ người khác, 
Thưa Đại Vương, người ấy. 
Thật sự được an lạc. 

Vì không chờ đợi gì, 

Đối với các dục vọng. 


Nhà vua nghe pháp thoại xong, cẳm thấy thoải mái, đẳnh lễ, roài đi về cung. 
VỊ đệ tử đảnh lễ bổn sự, rồi đi về núi Tuyết. Bồ-tát tiếp tục sống tại đấy, 


thiền định không gián đoạn và khi mạng chung, sanh lên Phạm thiên giới. 
-00Õ00- 

Bậc Đạo sư, kể lại hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau rồi nhận diện 

Tiền thân: 

- Lúc ấy, vị đệ rử là Tôn giả Bhaddiya, còn vị bổn sư chính là Ta đây. 
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4.02 PHẨM GIỚI 
11. CHUYỆN CON NAI ĐIỀM LÀNH (Tiền Thân Lakkhana) 


Con người có giới hạnh..., 


Câu chuyện này, khi Ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, Đức Phật kể về Đề- 
bà-đạt-đa. Câu chuyện về Đề-bà-đạt-đa sẽ được kể cho đến khi làm fỶỚng 
cướp frong Tiền thân Khandahala (số 533), cho đến khi b đuỔi đi khỗi chức 
vụ người giỮ kho bạc trong Tiền thân Cullapanthaka (sỐ 533), cho đến khi 
bị quả đất nuỐt sống trong Chương thứ mười sáu ở Tiền thân Samud- 
davanija (sỐ 466). 


Một thời, Đề-bà-đạt-đa yêu cầu năm điều kiện, nhưng không được, bèn phá 
hòa hợp Tăng, đem theo năm traêm TỶ-kheo đến Ở tại Gayàsisa. Rồi khi trí 
của những TỶ-kheo ấy được thuần thục, biết vậy, bậc Đạo Sư bão hai đệ 
tử đầu tay: 


- Này Xá-lgi-phất, năm trăm TỶ-kheo đệ tử của ông, thích thú sở đắc của 
Đề-bà-đạr-äa, đã đi với kê ấy. Nay trí của họ đã được thuần phục. Ông hãy 
đi đến đấy với nhiều TỶ-kheo, thuyết pháp cho hỌ làm hỌ giác ngộ về Đạo 
và Quả, và đưa họ về. 


- Theo lời Thế Tôn, Tôn giả Xá-lgi-phất đi đến đó, thuyẾt pháp cho họ làm 
họ giác ngộ về Đạo và Quả; đến ngày hôm sau, khi tri mới rạng đông, Tôn 
giả đem các TỶ-kheo ấy về Trúc Lâm. Sau khi về, Trưởng lão Xá-lợi-phất 
đẳnh lễ Thế Tôn. Khi đang đứng tại đây, các TỶ-kheo tán thán vị Trưởng 
lão với Thế Tôn như sau: 


- Bạch Thế Tôn, sáng chói huy hoàng là Pháp huynh niên trưởng của chúng 
con, bậc Tướng quân Chánh pháp, với năm trăm TỶ-kheo vây quanh đã đi 
trở về. Còn Đề-bà-đạt-đa mất hết những người theo kẻ lấy. 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Xá-lgi-phất mới sáng chói huy hoàng 
khi về với bà con hội chúng vây quanh, nhưng trong thời quá khỨ, cũng sáng 
chói huy hoàng như vậy! 


Các TỶ-kheo yêu cầu Thế Tôn làm sáng tÒ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ 
ràng câu chuyện quá khỨ sau đây. 
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ThuỞ sau, tại nước Ma-kiệt-đà, trong thành Vương Xá, một vị vua Ma-kiỆt- 
đà đang trị vì. Lúc ấy, Bồ-tát ra đời làm con nai, lớn lên và ở trong rừng với 


đàn nai một ngàn con. Bồ-tát sanh được hai con nai, tên là Lakkhana (Điềm 
lành) và Kala (Đen). Khi đã già, Bồ-tát nói với hai con: 


- Này con thân, ta nay đã già, các con hãy coi sóc đàn nai. 


Rồi Bồ-tát giao năm trăm nai cho mỗi con. Từ đấy về sau, hai con nai ấy 
chăm sóc đàn nai. 


Trong nước Ma-kiệt-đà, vào mùa lúa chín, khi lúa trổ đầy, có nhiều nguy 
hiểm cho đàn nai. Với mục đích giết hại những con thú ăn lúa, dân làng đào 
hầm hố, cắm chông, bày bẫy đá, đặt bẫy sộp và các loại cạm bẫy khác. 
Nhiều con nai bị nạn phải chết. 


Bồ-tát biết là thời lúa chín trổ đầy, cho gọi hai con lại và nói: 


- Này con thân, nay là thời lúa chín trổ đầy, nhiều con nai đã gặn nạn. Ta 
nay đã già sẽ dùng bất cứ phương tiện nào để ở lại một chỗ. Còn các con 
hãy đem đàn nai của các con, ẩn vào những con đường núi đá trong rừng, 
đợi khi lúa gặt hái xong, sẽ trở về lại! 


Chúng vâng theo lời dạy của cha, ra đi với đàn nai tùy tùng. Dân làng biết 
được con đường cỦa chúng đi. Trong thời này, các con nai leo núi; trong 
thời này, chúng xuống núi nên họ ẩn núp tại các chỗ kín, đây đó dọc đường, 
để bắn và giết chúng vô số. 


Con nai Kala, với sự ngu sỉ của mình, không biết thời nào nên đi, thời nào 
không nên đi, cứ đem đàn nai đi sáng, chiều, khi chạng vạng, khi rạng đông, 
ngang qua cửa làng. Và các nông dân hoặc lộ liễu hoa&c ẩn núp chỗ này chỗ 
kia giết chúng, khiến nhiều con nai gặp nạn. Như vậy, với sự ngu sỉ của 
mình, nai Kala làm cho nhiều con nai gặp nạn, số còn lại đi vào rừng với nó 
rãt ít. 


Còn nai Lakkhana nhờ có trí, thông minh, thiện xảo, biết thời nào nên đi, 
thời nào không nên đi, nó không đi ngang qua cửa làng, không đi ban ngày, 
không đi lúc hoàng hôn, khi rạng đông, mà chỈ đem đàn nai đi vào lúc nửa 
đêm. Do vậy, không một nai nào gặp nạn, và chuùng cùng nó đi vào rừng. 
Chúng sống bốn tháng tại đây khi lúa đã được gặt hái, mới xuống núi. 


Kala, trên đường về, lặp lại hành động ngu sĩ trước, khiến những con nai 
còn lại gặp nạn, một lần nữa, chỈ có một mình nó trở về. Con nai Lakkhana 
không làm một nai nào bị nạn, cùng với năm trăm nai vây quanh, đi về với 
cha mẹ. Khi Bồ-tát thấy hai con đi về, nghĩ về đàn nai, liền nói lên bài kệ 
này: 


Con người có giới hạnh 
Được phần thưởng đón mừng, 


Xem Lak-kha-na về, 

Cầm đầu chúng bà con, 

Hãy xem Ca-la này 

Với bà con hỦy diệt. 

Như vậy, Bồ-tát đón mừng nai con, sống tại đấy cho hết tuổi thọ rồi đi theo 
nghiệp của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Xá-lợi-phẫt không phải chỉ hôm nay mới được chói sáng với bà con vây 
quanh, mà trước kia cũng đã chói sáng như vậy. Còn Đề-bà-đạt-đa không 
phải chÌ hôm nay mới làm cho quyến thuộc bị hÙy diệt, mà trước kia cũng 
nhƯ vậy. 


Sau khi thuyẾt pháp thoại này xong, so sánh hai câu chuyện, và kết hợp 
chúng với nhau, Ngài kết luận với sự nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, con nai Kala là Đề-bà-đạt-ấa, đoàn tùy tùng của nó là đàn tùy 
tùng của Đề-bà-đạt-đa; con nai Lakkhana là Xá-lgi-phẫt; nai mẹ là mẹ của 
Ràhula (La-hầu-la) và nai cha là Ta vậy. 
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12. CHUYỆN CON NAI CÂY ĐA (Tiền Thân Nigrodhamiga) 
Sống với Nigrodha..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về mẹ của Trưởng lão 
Cumarakassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp). Tục truyền rằng thuỞ còn là con gái 
một triệu phú giàu có Ở thành Vương Xá, nàng đầy thiện căn để chấm dứt 
các hành, sống đời cuối cùng như cây đèn trong ghè, nỘi tâm nàng sáng chói 
niềm hy vọng chứng quä A-la-hán. TỪ khi hiểu biết về mình, nàng không vui 
trong đời sỐng gia đình, và muỐn xuất gia. Nàng thưa với cha mẹ: 


- Thưa cha mẹ thân, tâm con không vui với đời sỐng gia đình, con muỐn xuất 
gia trong Giáo pháp giằi thoát của Đức Phật. Hãy cho phép con xuất gia. 


- Này con, con nói gì vậy? Gia đình này rất giàu có. Con là con gái độc nhất 
của chúng ta. Con không được xuất gia! 


Nàng tiếp tục xin, không được cha mẹ cho xuất gia, nàng nghĩ: “Thôi, hãy 
chấp nhận là vậy. Khi nào về nhà chồng, được chồng bằng lòng, ta sẽ xuất 
gia!” 


Nàng lớn lên, đi về nhà chồng, trở thành ngƯỜi vợ trung thành, sỐng trong 
gia đình có giới hạnh và theo thiện pháp. Khi nàng sỐng trong gia đình, nàng 
thụ thai, những không biết mình đã thụ thai. 


Một ngày hội lớn được tuyên bố trong thành ấy và mỌi ngƯỜi trong thành 
phố vui chơi hội lớn. Thành phỐ được trang hoàng như thành phố Chư 
Thiên. Nhưng trong khi lễ hội lớn đạt đến cao độ, nàng vẫn không thoa 
phẫn son, không đeo đồ trang sức, ăn mặc nhƯ ngày thường. Chồng nàng 
nói vỚi nàng: 


- Này hiền thê, toàn thành phố vui chơi hội lớn. Còn em thì không săn sóc gì 
cho thân mình. 


- Thưa hiền phu, thân này của em đầy ba mưƠi hai bộ phận của thân xác, 
trang điểm thân này làm gì? Thân này không do chư Thiên hóa sanh, không 
do Phạm thiên hóa sanh, không làm bằng vàng, không làm bằng châu báu, 
không làm bằng gỖ chiên-đàn vàng, không sanh từ đài sen trằng, sen hồng 
hay sen xanh, không đựng đầy thuốc trường sanh. Thân này uế nhiễm do 
cha mẹ sanh, bị vô thường hÙy diệt, băng hoại tan nát, làm nghĩa trang tăng 
trưởng, bị ai chấp thÙ, là nhân của sầu ưu, là căn cứ của than khóc, là kho 
tàng của mọi bệnh tật, là chỗ dung nạp của nghiệp lực, nội bộ ô uẾ, ngoại 
bộ thường bài tiết. Thật vậy, như toàn thế giỚi có thể thấy cứu cánh củỦa nó 


là chết, đi đến nghĩa địa, là chỗ tự hội các côn trùng. Và nàng nói lên lời 
cắm thán: 


Ràng buộc bởi gân xương, 
Dĩnh lại với da thị, 

Thân b} da bao trùm, 
Không thẫy được như thật. 


- Kính thưa hiền phu, em trang điểm thân này làm gì? Có phi chăng trang 
điểm thân này chẳng khác gì trang điểm bề ngoài một cái bình đựng đầy 
phân? 

Người triệu phú nghe nàng nói như vậy bèn hồi: 

- Nếu hiền thê thấy thân này tội lỗi như vậy, sao hiền thê không xuất gia? 

- Thưa hiền phu, nếu em được phép xuất gia, em sẽ xuất gia ngay hôm nay! 
Nói xong, sau khi tỔ chức bố thí lớn và tÖ lòng hết sức kính trọng Giáo hội, 
người triệu phú cùng với mỘt sỐ tùy tùng lớn đưa nàng xuất gia, và nàng 
được xuất gia với chúng TỶ-kheo-ni thuộc phái Đề-bà-đạt-đa. Sau khi xuất 


gia, nàng sống hoan LÀN với tâm tư viên mãn. 


Khi cái thai của nàng đã thuần thục, các TỶ-kheo-ni nhận thấy các căn của 
nàng đổi khác, tay chân và lưng lớn lên, màn da bụng to lên, hỖi nàng: 


- Này hiền muội, hình nhƯ hiền muội có thai. Sự việc này thẾ nào? 

- Thưa các hiền tŸ, tôi không biết sự việc này. Giới hạnh tôi đầy đủ! 

Rồi các TỶ-kheo-ni đưa nàng đến Đề-bà-đạt-đa và hỗi Đề-bà-đạt-đa: 

- Thưa Tôn giả, thiện nữ nhân này, với sự chấp nhận khó khăn của người 
chồng, đã được xuất gia. Nay nàng có thai, chúng tôi không biẾt nàng thỌ 
thai nhỉ khi còn là cử sĩ, hay khi đã xuất gia. Nay chúng tôi phải làm gì? 
Đề-bà-đạr-đa tự mình chưa phải là bậc Giác ngỘ, nên không có lòng kham 
nhẫn, từ bi, từ mận và suy nghĩ: “Một TỶ-kheo-ni thuộc phái Đề-bà-đạt-đa 
nay đã có thai, và Đề-bà-đạt-đa lại hỆ xã. Ta sẽ bị chỈ trích như vậy. Ta 
phải đuổi người này.” Rồi không điều tra, như xô đẩy một tằng đá, Đề-bà- 
đạt-đa lập tức khẳng định và nói: 


- Hãy ấi ngay và tẫn xuất người này! 


Chúng TỶ-kheo-ni ấy nghe nói vậy, đứng dậy đẳnh lễ rồi đi về trú xử. Nàng 
thiếu phụ thưa với các TỶ-kheo-ni ấy: 


- Thưa các Nữ Tôn già, Trưởng lão Đề-bà-đạt-ãa không phải Đức Phật! 
Con xuất gia không phải với Đề-bà-đạt-đa, những con xuất gia với bậc 
Chánh Đằng Giác, bậc tối thượng Ở đời. Chớ làm mất nơi con điều con đã 
được một cách khó khăn! Hãy đưa con đi đến Kỳ Viên, gặp bậc Đạo Sư! 


Chúng TỶ-kheo-ni ấy đưa nàng ải, vừa qua con đường dài bốn mưƠi lăm 
dặm, từ Vương Xá dần dần đến Kỳ Viên, đẳnh lễ bậc Đạo Sư và tường 
trình sự việc. Bậc Đạo Sư suy nghĩ: “Dầu thai của nàng ấy được tượng 
hình khi còn là gia chỦ, đây cũng là một địp để ngoại đạo nói rằng Sa-môn 
Gotama đã nhận lấy một TỶ-kheo-ni bị Đề-bà-đạt-đa loại bỗ. Để chấm đứi 
câu chuyện, vấn đề này còn được giải quyết trước mặt vua và tùy tùng của 


„” 


VWa.. 


Ngày hôm sau, ThẾ Tôn cho mời vua Pasenadi, (Ba-td-nặc) nước Kosala, 
ông Cấp Cô Độc lớn, Cấp Cô độc nhỏ, nữ cư sĩ Visàkhà, và các nhân vật có 
tiếng khác. Rồi vào buổi chiều, giữa bốn chúng đã đều tụ họp, Thế Tôn bảo 
trưởng lão Upàii. 


- Hãy đi làm cho sáng tÖ sự việc của TỶ-kheo-ni trễ này giữa bốn chúng! 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Vị trưởng lão đi đến giữa hội chúng, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cho mình, 
cho gỌi nỮ cư sĩ Visàkhà trước mặt nhà vua, và giao việc điều tra này: 


- Hãy đi, này Visàkhà, trước hết, hãy xác định ngày xuất gia, tháng xuất gia 
của người thiếu phụ này. Sau khi biẾt rõ rồi, hãy tìm hiểu nàng thụ thai 
trước đây hay sau thỜi gian ấy. 


Nữ cư sĩ chấp nhận lỜi dạy, cho treo mỘt cái màn. Sau cái màn ấy, nỮ cư sĩ 
quan sát tay, chân, lỗ rún, bụng, các phần thân khác của TỶ-kheo-ni trễ. Sau 
khi tính ngày tháng, biết được nàng thụ thai trong thời kỳ còn là gia chủ, nữ 
cư sĩ đi đến vị Trưởng lão và báo cáo kết quả. 


Vị trưởng lão, giữa bốn chúng, tuyên bố TỶ-kheo-ni ấy là thanh tịnh. Bẫy 
giờ nàng được xác nhận là thanh tịnh, liền đến đằnh lễ chúng TỶ-kheo và 
bậc Đạo Sư, rồi đi về trú xứ với các TỶ-kheo-ni. Khi bào thai đã thuần 
phục, nàng sanh được một bé trai có uy lực lớn, do nàng cầu nguyện dưới 
chân Đức Phật Padumuttara cách đây nhiều kiếp. 


Nhà vua, mỘt hôm đi đến gần trú xứ của TỶ-kheo-ni, nghe tiếng của đứa 
trẻ, và hỗi các đình thần. Các đình thần biết câu chuyện, thưa lại với vua: 


- Tâu Đại Vương, vị TỶ-kheo-ni trễ ấy sanh được một đứa con trai. Đây là 
tiếng khóc của đứa trễ. 


- Này các khanh, nuôi con là mỘt chướng ngại cho các TỶ-kheo-ni. Chúng ta 
sẽ nuôi dưỡng nó. 


Vua giao đứa trễ cho các thiếu phụ bà con và bão nuôi đưỡng nó lớn như 
một hoàng tử. Đến ngày đặt tên, nó được tên là Kassapa, nhưng được biệt 
danh là hoàng tử Kassapa, vì được nuôi dưỡng như một hoàng tỪ. Khi lên 
bẫy tuổi, Kassapa xuất gia với bậc Đạo Sư, và khi đầy đủ tuổi, được thọ 
Đại Giới. Thời gian đi qua, vị ấy trở thành mỘt nhà thuyẾt pháp tài giỖi 
giữa các nhà thuyết pháp. Rồi bậc Đạo Sư ấn chứng cho v] ấy: 


- Này các TỶ-kheo, v] này là đệ nhất trong các đệ tử thuyết pháp của Ta, tức 
là Hoàng tử Kassapa. Hoàng t Kassapa, nhỜ kinh Vammika (Kinh Trung 
Bộ, số 23) chứng quả A-la-hán. TỶ-kheo-ni, mẹ vị ấy, nhỜ phát triển Thiền 
quaùn, chỨng quả cao nhất. Trưởng lão Cumarakassapa, giữa giáo pháp 
Đức Phật, sáng chói như mặt trăng rằm giữa hư không. 


Một hôm, sau buỔi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đức Như Lai 
khuyến giáo các TỶ-kheo xong, đi vào Hương Phòng. Sau khi được lời 
khuyến giáo, Tăng chúng sinh hoạt trong các gian phòng ban ngày, hay gian 
phòng ban đêm của họ. Vào buổi chiều, họ hội họp tại Pháp đường, và tán 
thán đức hạnh của Đức Phật: 


- Này các Hiền già, Đề-bà-đạt-đa tự mình không phi là Phật, lại không có 
kham nhẫn, lòng t bi, lòng từ mẫn, đã khiến cho Trưởng lão 
Cumarakassapa và Trưởng lão nỉ gần bị hại. Nhưng bậc Chánh Đẳng giác 
tự mình là bậc Pháp Vương, lại thành tựu kham nhẫn, lòng từ bi, lòng từ 
mẫn, đã trở thành chỗ nương tựa cho hai v] ấy. 


Bậc Đạo sư, với uy nghỉ của Đức Phật, ấi vào Pháp đường, ngồi xuỐng 
trên chỗ đã soạn sẵn, và hỒi: 


- Này các TỶ-kheo, các ông đang ngồi luận bàn chuyện gì? 
Các TỶ-kheo thưa: 
- Bạch Thế Tôn, chúng con bàn đến công đức của Thế Tôn. 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay NhƯ Lai mỚi trở thành chỗ nương 
fựa cho hai người ấy, nhưng trong quá khỨ cũng vậy. 


Các TỶ-kheo yêu cầu Thế Tôn làm sáng tÖ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ 
câu chuyện quá khỨ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm một con 


nai. Khi từ bụng mẹ sanh ra, con nai có màu sắc vàng, mắt của nó giống 
như hòn châu báu, sừng màu trắng bạc, miệng đỏ như tấm màn nhung, 
móng chân láng trơn như màu sơn mài, đuôi giống như đuôi con trâu rỪng 
(Yak), thân to lớn bằng con nghé. Nó sống trong rừng, được vây quanh với 
năm trăm con nai và được gỌi là nai chúa Nigrodla (Cây Đa). Không xa bao 
nhiêu, có một con nai khác, với năm trăm con nai tùy tùng và được gọi là nai 
Sakha (Nhành), nai này cũng màu sắc vàng. 


Lúc bấy giờ vua Ba-la-nai thường hay săn bắn nai, không có thịt nai thì 
không ăn cơm. Hằng ngày vua triệu tập dân thành dân tỉnh lại, đình chỈ công 
việc của mọi người và vua thích đi săn bắn. Mọi người suy nghĩ: “Vua này 
đình chỈ công việc của chúng ta; chúng ta hãy gieo bẫy mồi và đặt nước 
uống cho các con nai trong vườn, đuổi nhiều nai vào trong ấy, đóng cửa lại 
và bắt dẫn chúng đến vua”. 


Như vậy, họ gieo cổ làm bẫy mồi, đặt nước uống khắp vườn, cho sắp đặt 
cửa, đem theo những người trong thành, tay cầm côn, gậy và các loại binh 
khí khác đi vào rừng tìm nai, họ bao một vòng vây khoảng độ một dặm để 
bắt đàn nai bị vây Ở giữa, và như vậy họ vây quanh chỗ ở của đàn nai 
Nigrodha và đàn nai Sakha. 


Khi thấy đàn nai, họ bắt đầu lấy gậy đập cây, đập bụi, đập đất, đuổi đàn 
nai ra khỏi chỗ ở của chúng, khua động các loại vũ khí như gươm, giáo, 
cung, la hét và đuổi đàn nai vào rừng. Rồi họ đóng cửa lại, đi đến gặp vua 
và thưa: 


- Thưa Đại Vương, vì luôn luôn đi săn nai, Đại Vương phá hoại công việc 
của chúng con. Nay chúng con đã dẫn đàn nai rừng vào đầy cả vườn của 
Đại Vương. Từ nay trở đi, Đại Vương có thể ăn thịt chúng. 


Sau khi thưa như vậy, dân chúng bỏ đi. Nhà vua nghe họ nói, đi đến khu 
vườn, nhìn các con nai, thấy hai con nai vàng, liền tha chết cho chúng. Từ 
đấy về sau, có khi nhà vua tự đi bắn một con nai rồi đem về. Có khi người 
đầu bếp đi đến, bắn nai rồi đem về. Các con nai, thấy cây cung, liền run rẩy 
vì sợ chết nên bỏ chạy. Nhưng khi bị hai hay ba vết thương, chúng mệt 
mỗi, bị bệnh, và bị giết. Đàn nai báo cáo sự việc như vậy lên Bồ-tát. Bồ-tát 
cho gọi Sakha và nói: 


- Này bạn, nhiều con nai bị hại, dầu thế nào chúng cũng phải chết. Nhưng 
bắt đầu từ nay trở đi, chớ để các con nai bị tên bắn một cách vô ích. Hãy để 
các con nai thay phiên nhau đi đến chỗ phải chết. Một ngày là phiên đàn nai 
của tôi, một ngày là phiên nai của bạn. Con nai nào đến phiên của mình cứ 
đi đến, nằm xuống đặt đầu vào chỗ phải chết. Làm vậy, các con nai khác 
khỏi bị thương. 


Con nai Sakha chấp thuận. TỪ đấy trở đi, theo phiên mình, một con nai đi 
đến, nằm xuống, đặt cổ vào chỗ bị giết. Người đầu bếp đến, bắt con nai 
nằm đấy rồi đem đi. 


Một hôm đến phiên một con nai cái có mang Ở trong đàn nai Sakha. Con nai 
cái đến gặt Sakha và thưa: 


- Thưa chúa tể, tôi có thai, sắp sanh con, như vậy đàn có hai mạng sống đến 
phiên. Hãy cho qua phiên cỦa tôi. 


Nai Sakha nói: 


- Không thể bảo những con nai khác thế phiên cho ngươi được. Ngươi hãy 
chịu những gì sẽ đến với ngươi, hãy đi đi. 


Con nai cái ấy không được nai Sakha chấp thuận, liền đi đến Bồ-tát và trình 
bày sự việc. Bồ-tát nghe xong liền nói: 


- Được, hãy đi đi! Ta sẽ bổ qua phiên của người! 


Rồi nai chúa tự mình đi đến, đặt đầu vào chỗ chết nằm chờ. Người đầu bếp 
thấy vậy liền nói: 


- Con nai chúa đã được tha khổi chết, nay lại nằm ở chỗ chết này. Sự việc 
này là cớ sao? 


Rồi kể ấy đi báo cáo cho vua hay. Nhà vua lập tức ngự lên xe, đi đến với 
đoàn tùy tùng đông đảo, thấy Bồ-tát, liền nói: 


- Này bạn nai chúa, ta đã tha khỏi chết cho người. Sao nay ngươi nằm ở 
đây? 


- Thưa Đại Vương, một con nai cái đến gặp tôi, yêu cầu một con khác thay 
phiên cho nó. Tôi không có thể bắt một con nào khác chịu đau đớn vì bị chết 
được. Tôi quyết định cho con nai cái ấy mạng sống của tôi, nhận lấy cái 
chết thay cho con nai cái, nên nằm ở đây, Đại Vương chớ có nghi ngờ gì 
khác! 


Vua nói: 


- Hỡi nai chúa sắc vàng, từ trước, ta chưa bao giờ thấy giữa loài người, có 
ai đầy đủ khẳảm nhẫn, hòa ái, từ bi như ngươi. Do vậy, ta thật bằng lòng 
với ngươi. Hãy đứng dậy, ta sẽ cho ngươi và con nai cái ấy thoát khổi sợ 
hãi! 


- Thưa bậc nhân chủ, có hai con nai được thoát khỏi sợ hãi, đàn nai còn lại 
thì thế nào? 


- Này nai chúa, ta sẽ cho đàn nai còn lại thoát khổi sợ hãi. 


- Thưa Đại vương, các con nai được thoát khổi sự sợ hãi, nhưng các con 
sinh vật bốn chân khác thì sao? 


- Này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi! 


- Thưa Đại Vương, các loài bốn chân được thoát khỏi sợ hãi, nhưng các đàn 
chim thì thế nào? 


- Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi! 


- Thưa Đại Vương, các loại chim như vậy được thoát khổi sợ hãi, nhưng 
còn đàn cá sống ở trong nước thì thế nào? 


- Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi! 


Như vậy con nai chúa đã xin vua được thoát khỏi sợ hãi cho tất cả chúng 
sanh, đứng dậy, khuyên nhà vua thọ năm giới, và nói: 


- Thưa Đại Vương, hãy sống theo Chánh pháp! Hãy xử sự đúng Chánh pháp 
đối với cha mẹ, đối với con trai, con gái, đối với Bà-la-môn, gia chủ, đối với 
dân ở thành phố, dân ở các tỉnh. Hãy tự mình sống đúng Chánh pháp, khi 
nhân loại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này! 


Sau khi thuyết pháp cho vua với uy lực kỳ diệu của Đức Phật, Bồ-tát sống 
tại khu vườn trong một vài ngày để khuyến giáo vua, rồi cùng với đàn nai 
vây quanh, lên núi đi theo chúng vào rừng. Con nai cái để ra một con nai đực 
đẹp như một nụ hoa. Nai con này đi chơi với đàn nai Sakha. Thấy nai mình 
đi chơi với đàn nai Sakha, nai mẹ khuyên con mình, bắt đầu từ nay chớ đi 
tới Sakha, nên đi tới Nigrodha và nói lên bài kệ: 


Sống với Ni-gro-dha, 
Chớ sống với Sa-kha! 
Chết với Ni-gro-dha, 
Hơn sống với Sa-kha. 


Từ đấy trở đi, các con nai thoát khỏi sợ hãi khi ăn lúa của dân chúng. Và dân 
chúng nhớ rằng các con nai được thoát khỏi sợ hãi, nên không dám đánh đập 
hay đuổi chúng đi. Họ tụ họp tại sân vua và báo cáo lên vua biết. Vua nói: 


- Do ta bằng lòng, ta đã cho nai Nigrodha một đặc ân. Ta thà mất nước chớ 
không bỏ lời đã hứa. Hãy đi đi, trong quốc độ của ta, không con nai nào bị 
đánh cả! 


Nai Nigrodha, nghe tin này, liền hợp đàn nai lại và bảo: 


- Bắt đầu từ nay, chớ ăn lúa của người khác! 
Sau khi bảo chúng hứa như vậy, nai Nigrodha báo tin cho dân chúng biết: 


- Bắt đầu tỪ nay, những người trồng lúa chớ rào ruộng lại để bảo vệ lúa, 
chỈ làm dấu bằng cách cột lá lúa lại. 


Bắt đầu từ đấy, theo tin đồn, khởi lên tục lệ cột lá lúa lại giữa các đồng 
ruộng. Bắt đầu từ đấy, các con nai không vượt qua đồng ruộng có lá lúa cột 
lại. Đây là nhờ Bồ-tát khuyến giáo chúng như vậy. Sau khi khuyến giáo đàn 
nai, Bồ-tát sống ở đấy cho hết tuổi thọ, rồi cùng với đàn nai đi theo nghiệp 
của mình. Còn nhà vua nghe lời khuyến giáo của Bồ-tát, suốt đời làm các 
công đức rồi sau đó đi theo nghiệp của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói sau khi kỂ pháp thoại: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Ta mới bảo vệ Trưởng lão nỉ và 
Kumarkassapa, mà thuỞ trước Ta cũng bão vệ như vậy. 


Rồi Ngài thuyết giảng BỐn Sự thật, nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện, kết 
hợp chúng với nhau, và kết luận bằng cách nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, con nai Sakha là Đề-bà-đạt-đa, đàn nai là tầy tùng của Đề-bà- 
đạt-ãa, nai cái là Trưởng lão nỉ, nai con là Kumarakassapa, vua là Ànanda, 
con nai chúa Nigrodha là Ta vậy. 


-00000- 


13. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền Thân Kandina) 
Đáng nguyền rỦa mũi tên..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể lại sự cám dỗ của những 
người vợ :rước đối với các TỶ-kheo. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền 
thân Indriya số 248, Chương tám. Thế Tôn nói với TỶ-kheo 


- Này TỶ-kheo, do người đàn bà này, trước kia mạng ông bị hoại diệt và b] 
thiêu sỐng trong lửa hừng. 


Các TỶ-kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích rõ câu chuyện ấy, và Thế Tôn trình 
bày rõ câu chuyện bị tái sanh che lấp. 


[Bắt đầu từ nay, chúng tôi sẽ không nói đến lời yêu cầu giải thích của các 
TỶ-kheo, sự trình bày rõ câu chuyện bị tái sanh che lấp, mà chúng tôi chÏ 
nói: KẾ câu chuyện quá khỨ. Tất cả các phần còn lại đều được hiểu như ở 
các chuyện trước. ] 
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Thuở xưa, tại nước Ma-kiệt-đà, vua nước ấy đang trị vì ở thành Vương Xá. 
Đến mùa lúa, các con nai trú ở Ma-kiệt-đà gặp nguy hiểm, vì vậy chúng đi 
vào con đường núi trong rừng. Tại đấy, một con nai rừng lại luyến ái một 
con nai cái sống ở một làng biên địa. Khi các con nai từ đường núi về trong 
thời đi xuống biên địa của làng, vì tâm luyến ái con nai cái ấy, con nai núi đi 
theo nó. Con nai cái nói: 


- Chàng là một con nai núi ngu sỉ. Tại biên địa của làng, có nguy hiểm và có 
chuyện đáng sợ hãi. Chớ đi xuống với chúng tôi. 


Vì con nai núi có tâm luyến ái, không chịu trở lui, vẫn đi với con nai cái. 
Người dân ở Ma-kiệt-đà biết thời kỳ các con nai từ đường núi đi xuống, và 
ẩn núp tại chỗ kín bên đường. 


Trên đường hai con nai ấy trở về, một người thợ săn ẩn núp tại moät chỗ 
kín. Con nai cái đánh được hơi người, biết có người thợ săn ẩn núp, nên 
bảo con nai ngu sỉ đi trước, còn mình đi sau. Người thợ săn chỈ với một phát 
tên, bắn ngã con nai tại chỗ. 


Con nai cái biết con nai rừng bị bắn trúng, liền nhảy lên, chạy như gió. 
Người thợ săn ra khỏi chỗ ẩn núp, lột da con nai núi, nhen lửa, và nướng 
thịt nai ngon ngọt trên đống than cháy không ngọn. Sau khi ăn thịt, uống 
nƯỚớc xong, với đòn gánh anh ta mang về phần thịt dữ thừa còn máu nhỏ 


giọt để làm vui lòng mấy đứa trẻ, và đi về nhà. 


Lúc ấy, Bồ-tát được sanh làm một vị thần ở khu rừng ấy. Thấy sự việc đã 
xảy ra, ngài suy nghĩ nhƯ sau: “Con nai ngu dại này chết không phải do meï, 
không phải do cha, chỈ do lòng dục. Chúng sanh hưởng lạc thú khi dục mới 
tượng hình, nhưng rồi sẽ gặp nạn khổ đau, bị chặt tay, bị năm loại khổ đau, 
bị trói, bị đánh. Làm cho những người khác khổ và chết là điều đáng bị chỉ 
trích ở trong đời này! Quốc độ nào có nữ nhân hoành thành, ra mệnh lệnh, 
quốc độ ấy bị nữ nhân lãnh đạo là điều đáng chỈ trích! Những chúng sanh 
nào chịu để cho nữ nhân chi phối thật đáng bị chỉ trích”. 


Trong khi các vị thần khác nói lời tán thán và cúng dường hương, hoa v.v... 
Bồ-tát tóm thâu ba lời chỶ trích trong một bài kệ, khiến toàn khu rừng ấy 
vang lên âm thanh dịu ngọt. Ngài thuyết pháp với bài kệ này: 


Đáng nguyền rủa mũi tên 
Bắn ngƯỜi gây thống khổ, 
Đáng nguyền rủa quốc độ 
Do nữ thần lãnh đạo! 

Đáng nguyền rủa chúng sanh 
Chịu thần phục đàn bà! 


Như vậy, với một câu kệ, cả ba lời chỈ trích được Bồ-tát tóm thâu, và toàn 
khu rừng vang dậy lời thuyết pháp khi Bồ-tát thuyết giảng uy lực của Đức 
Phật. 


-00000o- 


Bậc Đạo Sư, thuyết pháp thoại này xong, liền giẳằng về Bốn Sự thật. Cuối 
bài thuyết giằng, vị TỶ-kheo ái luyến chứng quả Dự Lưu. Bậc Đạo sư kể 
hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau, và kết luận với sự nhận diện Tiền 
thân: 


- Thời ấy, con nai rừng là vị TỶ-kheo luyến ái, con nai cái là vợ trước của 
TỶ-kheo, còn vì thần thuyết pháp nêu rõ tội lỗi dục tham là Ta vậy. 


-00O0o- 


14. CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiền Thân Vàtamiga) 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng Lão 
Cullapindapatika Tissa. Theo truyền thỐng, khi bậc Đạo Sư Ở tại Trúc Lâm, 
gần Vương Xá, con trai của mỘt gia đình triệu phú giàu có, tên là 
Tissakumara, một hôm đi đến Trúc Lâm, nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Tissa 
về nhà, xin phép xuất gia, nhưng cha mẹ không bằng lòng. Tissakumara bèn 
nhịn đói trong bẫy ngày như Ratthapàla (Kinh Trung BỘ số 83) và được cha 
mẹ chấp thuận xuất gia với bậc Đạo SƯ. 


ĐỘ nửa tháng, sau khi truyền giới xuất gia cho Tissakumara, bậc Đạo SƯ, 
từ Trúc Lâm đi đến Kỳ Viên. Tại đấy, v] thiện nam này theo người ba hạnh 
đầu đà, dùng thỜi gian khất thực từng nhà ở Xá-vệ. Với danh xưng Trưởng 
lão Cullapindapatika, vị ấy trở thành sáng chói trong Giáo pháp bậc Đạo sự 
như mặt trăng giữa bầu trời. 


Trong khi ấy, tại VữƠng Xá, nhân một ngày hội lớn được tổ chức, cha mẹ 
của Trưởng lão lấy đồ trang sức, mà con thường dùng trong khi còn Ở nhà, 
bỖ vào trong một cái hộp bạc đặt lên trên ngực, vừa khóc vừa nói nhƯ sau: 


- Trong các ngày hội vui khác, con chúng ta thường mang những đồ trang 
sức này. Sa-môn Cồ-đàm đem đứa con một của chúng ta đi đến thành Xá- 
vệ. Nay con chúng ta ngồi Ở đâu? đứng Ở đâu? 


Một kỹ nữ có nhan sắc đi đến gia đình ấy, thấy vợ nhà triệu phú khóc, liền 
hỗi vì sao bà khóc. Bà kể lại câu chuyện. Người Kỹ nữ thưa: 


- Thưa bà, cơn trai bà a thích gì? 
- Nó ưa thích thỨ này, thỨ này! 


- Nếu bà cho con chỦ quyền hoàn toàn trong gia đình này, con sẽ đem con 
trai bà về. 


Bà vợ triệu phú chấp thuận lời đề nghị, cho tiền phí tỔn, tiễn kỹ nỮ đi với 
tùy tùng đông đão: 


- Hãy đi và dùng sức mạnh của mình đem con ta về. 


Người kỹ nữ ấy ngồi trong xe có màn che đi đến Xá-vỆ, tạm trú tại con 
đường Trưởng Lão thường đi khất thực. Nàng được vây quanh với đoàn tùy 
tùng của mình, và không cho Trưởng lão thấy những ngƯỜi tùy tùng cùng 
đến từ gia đình triệu phú. Khi Trưởng lão bắt đầu đi vào đường này khất 
thực, nàng dùng thìa, dùng bát cúng đường đồ ăn, trói buộc Trưởng lão với 


lòng tham vị, lần Iượi mời Trưởng lão vào ngồi trong nhà và cúng đường 
đồ ăn. 


Khi biết Trưởng lão đã bị mình chỉnh phục, nàng già đau, nằm Ở phòng 
trong. Trưởng lão, trong khi ải khẫt thực từng nhà , đến tại cửa nhà nàng. 
Người hầu cầm lấy bình bát của vì ấy và mời vào ngồi trong nhà. Sau khi 
ngồi, Trưởng lão hồi: 


- Nữ cư sĩ Ở đâu? 
- Thưa Tôn giả, nữ cư sĩ bị đau, và mong muốn được thấy Tôn giả. 


BỊ trói buộc bỞi lòng tham vì ngon, phá hoại giỚi cấm mình đã chấp nhận, 
Trưởng lão ấi vào phòng ngủ của nàng. Sau đó nàng kẾ lại nguyên do nàng 
đến đây cám dỗ v] ấy, trói buộc vị ấy với lòng tham vị, khiến vị ấy từ bỗ sự 
xuaát gia, đặt vị ấy vào trong thế lực củỦa mình, và đưa vị ấy ngồi trong xe 
với đoàn tùy tùng đông đảo, đi về Vương Xá. Sự việc này được lan truyền 
rộng rãi. Các TỶ-kheo ngồi trong Pháp đường nói chuyện này: 


- Này chư Hiền giả, một Kỹ nữ có nhan sắc đã trói buộc Trưởng lão 
Cullapindaptika Tissa với lòng tham v] ngon và đã đem Trưởng lão äi! 


Bậc Đạo Sư đi đến Pháp đường ngồi xuỐng trên bão tọa được soạn sẵn, và 
hỗi chuyện gì đang được các Tyñ-kheo bàn. Các TỶ-kheo ấy thuật lại 
chuyện ấy. Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ bây giờ TỶ-kheo này b trói buộc bởi lòng 
tham v], đã rơi vào thế lực của nàng, mà thuở trước kê ấy cũng đã rơi vào 
thế lực của nàng. 
Rồi Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. 

-00Ô00- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadattha trị vì ở Ba-la-nai, cón một người giữ vườn 
tên là Sanjaya. Một con nai gió đi đến khu vườn ấy, thấy Sanjaya liền bổ 
chạy. Sanjaya không làm cho nó sợ hãi, cho nó thoát đi. Con nai ấy tiếp tục 


đến và thường đi qua lại trong khu vườn. Người giữ vườn thường hái các 
loại hoa quả trong vườn, và hàng ngày dâng vua. Một ngày kia, vua hỏi: 


- Này khanh, khanh có thấy sưiï việc gì lạ ở trong khu vườn không? 


- Tâu Đại Vương, con không thấy gì khác, con chỉ thấy một con nai gió đi 
đến, đi qua đi lại trong khu vườn. 


- Khanh có bắt nó được không? 


- Nếu được một chút mật ong, con có thể dẫn nó đến ngay trong nội cung. 
Vua bảo cho kể ấy mật ong. 


Người giữ vườn lấy mật, đi đến khu vườn tại chỗ con nai gió thường đi, 
kể ấy bôi cỏ với mật và ẩn núp. Con nai đi đến ăn cỏ có dính mật, bị trói 
buộc bởi lòng tham vị, không đi chỗ khác, chỉ đến khu vườn. Người giữ 
vườn biết được con nai đã tham đắm cỏ dính mật, liền dần dần xuất đầu lộ 
diện. Những ngày đấu thấy người giữ vườn, con nai ấy liền bỏ chạy, 
nhưng rồi thấy luôn, nói khởi loøng tin, dần dần đến ăn cỔ đặt trong tay 
người giữ vườn. 


Người giữ vườn biết đã lấy được lòng tin của con thú ấy, bèn rải đến 
đường những cành lá non dày như tấm thẳm cho đến nội cung, quàng bên 
nách một hũ đựng mật, giắt một nắm cỏ và thắt lưng, rải cổ có dính mật 
trước mặt con nai, và đưa nó đến tận nội cung. 


Khi con nai đã vào tận nội cung, họ đóng cửa lại. Con nai thấy người, 
hoảng hốt, sợ phải chết, cứ chạy qua chạy lại trong nội cung. Nhà vua từ 
lâu đài đi xuống, thấy con nai hoảng sợ, liền nói: 


- Con nai gió này, cả một tuần không đi đến chỗ nó thấy người, trọn đời 
không đi đến chỗ nó sợ hãi, con vật sống nơi rừng rậm ấy bị trói buộc bởi 
lòng tham vị, nay đã đi đến cảnh ngộ như thế này! Thật vậy, không có gì ác 
độc hơn là lòng tham vị Ở đời. 

Rồi với bài kệ, vua thuyết pháp: 

Không gì ác hại hơn 

Truyền thuyết nói là vậy, 

Ơ nhà hay với bạn, 

San-gia-da với v] 


Chinh phục con nai gió 
ChỈ nương rựa núi rừng. 


Sau khi nói vậy, vua liền thả con nai ấy về rừng. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư nói: 

- Này các TỶ-kheo, người kỹ nữ có nhan sắc ấy không phi chỈ nay mới trói 
buộc v] ấy với lòng tham vị, và chỉnh phục v] ấy, nhưng trong thời quá khứ 
cũng đã làm như vậy. 


Sau khi thuyẾt pháp thoại này, Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau, rồi 


kết luận với sự nhận diện Tiền thân như sau: 


- Thời ấy, Sanjaya là người kỹ nữ có nhan sắc, con nai gió là 
Cullapindapatika, còn vua Ba-la-nai là Ta vậy. 


-00O0oo- 


15. CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền Thân Kharàdiya) 
Khi con nai có tắm móng... 


Câu chuyện này, Khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo khó bảo. 
Theo truyền thuyết, vị TỶ-kheo khó bão không chấp nhận lời khuyến giáo. Vì 
thế, bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông khó bão, không chấp nhận lời khuyến 
giáo? 


- Thưa thật vậy, Bạch Thế Tôn! 
Thế Tôn nói: 


- ThuỞ xưa, vì khó bão ông không chấp nhận lời khuyến giáo của bậc Hiền 
trí nên bị bắt trong bẫy sập, và mạng sống bị diệt vong! 


Nói vậy xong, Thế Tôn kỂ câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahamadattta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con nai, 
với đàn nai vây quanh sống Ở trong rừng. Một con nai chị đưa đến mỘt nai 
con và nói: 


- Này em, đây là cháu của em. Hãy dạy nó học những sự khôn ngoan của 
loài nai. 


Bồ-tát nói với con nai cháu: 

- Vào giỜ ấy, hãy đến học. 

Nhưng con nai cháu không đến vào giờ hẹn. Một ngày như vậy, bẩy ngày 
cũng như vậy, bỏ qua bảy lời khuyến giáo, nó không đến học sự khôn 
ngoan cỦa loài nai, và cuối cùng, khi đi lang thang đây đó, nó bị bắt trong 
một cái bây. 

Mẹ nó đến hỏi Bồ-tát: 

- Này em, em có dạy cho cháu những khôn ngoan của loài nai không? 
Bồ-tát nói: 


- Đừng nghĩ đến con nai không chấp nhận khuyến giáo ấy nữa. Con của chị 


không học những sự khôn ngoan cỦa loài nai. Nay em không còn muốn 
khuyến giáo nó nữa. 

Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Khi nai có tắm móng 

Với sừng chĩa nhiều nhánh, 

Lại có bẫy mưu chước 

ĐỂ tự cứu lẫy mình, 

1a không dạy nó nữa, 

Hồi Kha-ra-di-ya. 

Rồi người thợ săn giết con nai bị bắt trong bẫy ấy, và mang thịt về. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, không phi chỈ nay ông mới khó bảo, thuỞ trước ông cũng 
khó bão như vậy. 


Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và kết luận 
với sự hiện diện Tiền thân: 


- Thời ấy, con nai cháu là TỶ-kheo khó bão, con nai chị là Uppalavannà 
(Liên Hoa Sắc), còn con nai khuyến giáo là Ta vậy 


-00000- 


16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiền Thân Tipallatthamiga) 
Nai với ba cỬ chỉ..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại tỉnh xá Badarika ở Kosambi, bậc Đạo Sư đã kể về 
Trưởng lão Ràhula (La-hầu-la) ham học các học giới. Một thời, bậc Đạo 
Sư /rú Ở điện Aggàlava, gần thành Àlavi, nhiều nữ cư sĩ và TỶ-kheo-ni 
thường đến tỉnh xá để nghe pháp. Thuyết pháp được tổ chức ban ngày. 
Nhưng sau một thời gian, các cư sĩ và các TỶ-kheo-ni không đi nữa, chỈ có 
TỶ-kheo và nam cư sĩ. TỪ đấy, thuyết pháp được tổ chức ban đêm. 


Sau buổi thuyết pháp, các TỶ-kheo trưởng lão ấi về chỗ ở của mình, còn các 
tu sĩ trễ nằm tại phòng giằng với các nam giới. Khi hQ ngÙ, mỘt số nằm 
ngáy khò khò và nghiẾn răng. MỘt số chỉ nằm một lát rồi dậy, nhìn thấy sự 
kiện không thích đáng ẫy, và báo cáo lên Thế Tôn. Thế Tôn chế ra học giới 
nhƯ sau: 


- TỶ-kheo nào nằm ngủ với người chưa thọ Đại giới là phạm tội Pàcittiya 
(Ba-dật-đề: tội phải thú nhận trước Tăng chúng) 


Rồi Ngài đi đến Kosambi. Lúc bấy giỜ, các TỶ-kheo nói với Tôn giả La-hầu- 
la: 


- Hiền già La-hầu-la, Thế Tôn đã đặt ra học giới. Hiền giằ nay hãy tìm chỖ 
Ở của mình 


Lúc trước, vì kính trọng Thế Tôn, vì Tôn giả tha thiết học hỗi các học giới, 
các TỶ-kheo ấy đã tiếp đón La-hầu-la nh vào nhà của mình, đã soạn mỘt 
chiếc giường nhÖ và cho Tôn già một cái y lam gối. Nhưng hôm ấy, các TỶ- 
kheo vì sợ vi phạm học giới, nên không cho La-hầu-la chỗ Ở. 


Hiền giã La-hầu-la không đi đến Thế Tôn là phụ thân củỦa mình, cũng không 
đi đến Xá-lợi-phất là vị Tướng quân Chánh pháp và là giáo thọ sư của 
mình, cũng không đi đến Đại-mục-kiền-liên là bậc sư trưởng của mình, lại 
đi vào phòng vệ sinh của Thế Tôn, như thỂ đi vào cung điện Phạm thiên và 
trú Ö đẫy. 


Trong phòng vệ sinh của Đức Phật, cửa luôn luôn khéo đóng, nền làm bằng 
dẫt thơm. Hoa và vòng hoa kết thành vòng dọc theo những bức tường. SuỐt 
đêm có cây đèn thắp sáng. Hiền già La-hầu-la không vì cằnh sang trọng này 
mà trú Ở đấy, ch vì các TỶ-kheo bảo tìm lấy chỗ Ở, chỈ vì tôn trọng lỜi 
khuyên bão, vì muỐn học tập nên trú chỗ ấy. 


ThÌnh thoằng, các TỶ-kheo thấy Tôn giã từ xa đi đến, vì mục đích thỪ thách, 
thường quăng bên ngoài cái cán chỔi hay một ít rác, chờ khi La-hầu-la ấi 
đến, liền hồi: 

- Hiền giả, ai quăng đồ rác này? 

Khi được nghe: Chính La-hầu-la đi qua đường này, La-hầu-la không nói: - 
Thưa Tôn giả, tôi không biẾt việc này 


Trái lại, La-hầu-la thường dọn rác ấy đi, khiêm tốn xin lỖi, và sau khi được 
tha lỖi mới đi. Vì mong muỐn học tập như vậy, nên La-hầu-la mỚi trú tại 
chỗ ấy. 


Rồi trước khi rạng đông, bậc Đạo Sư đứng trước cửa phòng vỆ sinh và 
đẳng hẳng. Tôn già đằng hằng lại. 


- Ai đó? 

- Con là La-hầu-la. 

Rồi Tôn giả đi ra đẳnh lễ. 

- Này La-hầu-la, sao con nằm Ở đây? 


- Vì không có chỗ ở, bạch Thế Tôn, trước đây các TỦ-kheo cho con Ở chung, 
nay vì sợ phạm tội, không cho con chỗ Ở. Nghĩ rằng, đây là một chỖ không 
va chạm một ai, nên con nằm Ở đây! 


Thế Tôn xúc động mạnh vì Chánh pháp, suy nghĩ: “Với La-hầu-la, các TỶ- 
kheo còn vẫt bỗ như vậy, thì đối với các lớp chúng trễ mỚi xuất gia, có gì hQ 
không làm được ”. 


Buổi sáng sớm, Thế Tôn cho họp các TỶ-kheo và hỏi Tướng quân Chánh 
pháp: 

- Này Xá-lgi-phẫt, ông có biết nay La-hầu-la trú tại chỖ nào không? 

- Bạch Thế Tôn, con không biẾt. 


- Này Xá-lợi-phất, La-hầu-la đang Ở trong nhà vệ sinh! Này Xá-lgi-phất, 
nếu các ông vứt bỗ La-hầu-la như vậy, thì đối với các lớp trễ mới xuất gia, 
có gì các ông không làm được? Nếu sự việc là vậy, những ai xuất gia trong 
Giáo pháp này sẽ không Ở lại. Bắt đầu từ hôm nay, các ông được phép cho 
người chưa thọ Đại giới Ở chung một hay hai ngày. Đến ngày thứ ba, cho 
họ Ở ngoài, sau khi biết chỗ ở của họ 


Sau khi thêm điều khoản phụ này, Thế Tôn chế định học giới. Lúc bẫy giỜ, 


các TỶ-kheo ngồi trong pháp đường tán thán đức hạnh của La-hầu-la: 

- Thưa các Hiền giằ, hãy xem La-hầu-la tha thiết học tập như thế nào. Khi 
được hỏi chỗ Ở của mình, La-hầu-la không nói: Ta là con đức Thế Tôn. La- 
hầu-la không chống đói một TỶ-kheo nào, những đã đến Ở phòng vỆ sinh! 


Khi các TỶ-kheo đang nói như vậy, bậc Đạo Sư đến tại pháp đường, ngồi 
xuỐng bảo toạ có trang hoàng và hồi: 


- Này các TỶ-kheo, các ông nay ngồi Ở đây đang nói chuyện gì? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con nói đến lòng tha thiết học tập của La-hầu-la, 
không nói chuyện gì khác. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Không phi chỈ nay La-hầu-la mới tha thiết học tập, mà trước kia khi làm 
bàng sanh, cũng đã tha thiết học tập rồi. 


Và Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. 

-0o0Ooo- 
Thuở xưa, một vị vua Ma-kiệt-đà đang trị vì tại Vương Xá. Lúc ấy Bồ Tát 
sanh làm mỘt con nai, với đàn nai vây quanh sống Ở trong rừng. Con nai chị 
đem con mình đến và nói: 
- Này em, hãy dạy cho cháu em sự khôn ngoan của loài nai. 
- Tốt lắm. 
Bồ-tát đáp lại và nói: 
- Này cháu thân, hãy đi, và vào giờ ấy, hãy đến học. 
Con nai cháu không quên giỜ cậu nói, đúng giờ nó đến và học sự khôn 
ngoan của loài nai. Một ngày kia, khi đi qua lại trong rừng, nó bị mắc vào 
bẫy sập và thốt tiếng kêu của con thú bị bắt. Đàn nai bỏ chạy, về báo cho 
nai mẹ biết con bị mắc bẫy. Nó đi đến nai em và hỏi: 
- Này em, cháu đã học sự khôn ngoan của loài nai chưa? 
Bồ-tát nói: 


- Đừng sợ những điềm dữ đến với cháu. Nó đã khéo học được sự khôn 
ngoan của loài nai. Nay sẽ đến lượt chị cười rồi đó! 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Nai với ba cỬ chỉ, 

Với nhiều sự khôn ngoan, 
Biết dùng chân tám móng, 
Biết nữa đêm uỐng nước; 
ChÌ với một lỗ tai, 

ThỞ theo nhịp độ đất; 
VỚi sáu sự khôn ngoan, 
Cháu tôi thẳng người thù. 


Như vậy, Bồ-tát nêu rõ cháu mình đã học tốt đẹp sự khôn ngoan của loài 
nai, và an Ủi nai chị. Còn nai con bị bắt trong bẫy sập, không vùng vẫy, nằm 
duỗi châ hết sức thoải mái theo một bên hông, móng chân cào đất tại chỗ 
gần chân, hất lên bụi và cỏ, đi tiểu và đại tiện, đầu gục xuống, le lưỡi, làm 
thân đẫm ướt mồ hôi, rồi nó nín thở khiến bụng trướng lên, trợn mắt, chỉ 
thuở với một lỗ mũi ở dưới, nín thổ vói lỗ mũi ở trên, khiến toàn thân cứng 
đờ như con vật đã chết. Vì thế cho nên các loài ruồi xanh đến bu quanh nó. 
Chỗ này, chỗ kia, các con quạ đã đậc xuống. Người thợ săn đi đến, lấy tay 
vỗ bụng nó, suy nghĩ: “Con này bị bắt hồi sáng, nay đaõ bắt đầu thối rồi”, 
kể ấy cởi dây trói cho nai, và nói: 

- Nay ta làm thịt nó ở đây và sẽ mang thịt về. 

Không ngờ vực gì cả, người thợ săn bắt đầu lượm cành cây và lá. Con nai 
con liềm trỗi dậy, đứng lên bốn chân, vùng vẫy cái thân, vươn cổ, và như 
đám mây bị gió lớn tan, nó chạy rất nhanh về với mẹ nó. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- La-hầu-la không phi nay mới ham học, thuỞ trước cũng đã ham học nhữ 
vậy. 


Thuyết pháp thoại này xong, sau khi kết hợp hai câu chuyện, Ngài kết luận 
với sự nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Khi ẫy, con nai cháu là La-hầu-la, con nai mẹ là Upplavannà và con nai 
cậu là Ta vậy. 
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17. CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền Thân Màluta) 
Nếu là tỖi hay sáng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về hai TỶ-kheo xuất gia đã 
lớn tuổi. Truyền thuyết kể rằng, tại quốc độ Kosala, hQ sỐng tại mỘt khu 
rừng, mỘt trưởng lão tên TỐi, và mỘt trưởng lão tên là Sáng. MỘIt hôm, TỐi 
hỗi Sáng: 

- Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh? 

Sáng nói: 

- Trong thỜi tỐi trăng. 

Một hôm, Sáng hỗi TỐi: 

- Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh? 

TỐi nói: 

- Trong thỜi sáng trăng. 

Cả hai không thỂ tự giaôi quyết sự phân vân, bèn đi đến bậc Đạo Sư, đằnh 
lễ Ngài rồi hồi: 

- Bạch Thế Tôn, thời nào gọi là lạnh? 


Bậc Đạo Sư, lắng nghe câu chuyện của hQ xong, liền nói: 


- Này các TỶ-kheo, thuở xưa, Ta đã trả lời câu hỏi này cho các ông. Do 
nhiều đời sỐng chất chứa, nên các ông nhận định không rõ ràng nữa. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 
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Một thời dưới chân núi, một con sư tử và một con hổ làm bạn với nhau, 
cùng Ở trong một cái hang. Lúc bấy giờ, Bồ-tát xuất gia làm một ẩn sĩ, cũng 
ở dưới chân núi ấy. Một hôm, một cuộc tranh cãi khởi lên giữa hai con vật 
ấy về vấn đề lạnh. Con cọp nói trời lạnh trong thời mặt trăng tối. Con suu 
tử lại nói trời lạnh trong thời mặt trăng sáng. Chúng không thể tự giải quyết 
sự phân vân, bèn đến hỏi Bồ-tát. Ngài nói lên bài kệ: 


Nếu là tỐi hay sáng 


Khi nào có gió thỔi, 

Có gió thối, trời lạnh 

Cả hai, không ai thua. 

Như vậy, Bồ-tát giải hòa đôi bạn. 
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Bậc Đạo Sư nói: 

- Này các TỶ-kheo, thuở trước, Ta đã trả lời cho các ông câu hồi này 
Thuyết pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng Bốn Sự thật. Cuối bài giằng 
ấy, hai vị Trưởng lão chỨứng quả Dự lưu. Sau khi kết hợp hai chuyện, bậc 


Đạo Sư kết luận với sự nhận diện Tiền thân: 


- Lúc ấy, con cọp là Sáng, con sư tỬ là Tối, còn Ta là người khổ hạnh đã trả 
lỜi câu hỎi. 
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18. CHUYỆN ĐỒ ĂN CÚNG NGƯỜI CHẾT (Tiền Thân Matakabhatta) 
Nếu chúng sanh biết được..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về đồ ăn cúng người 

chết. Trong thỜi ấy, nhiều người giết hại nhiều dê cừu... để cúng đồ ăn cho 
người thân đã mệnh chung. Các TỶ-kheo thấy hỌQ làm như vậy, hỗi bậc Đạo 
Sư: 


- Bạch Thế Tôn, nay nhiều người giết hại sinh mạng nhiều loài hữu tình để 
cúng đồ ăn cho người chết, Bạch Thế Tôn, Ở đây có hạnh phúc, lợi ích nào 
không? 


Thế Tôn nói: 


- Cúng đồ ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, 
làm sao có lợi ích được? Thuở xưa, các bậc Hiền trí ngồi giữa hư không 
thuyết pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này, khiến toàn thể dân chúng Ở cõi 
Diêm-phù-đề bỗ hành động ấy. Nhưng nay, b] sanh hữu tích lãy, nên hành 
động ấy lại khởi lên. 


Nói vậy xong, Thế Tôn kỂ câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba-la-nai, một Bà-la-môn 
thông hiểu ba tập Vệ-đà, một danh sư nổi tiếng bốn phương, muốn cúng 
dường đồ ăn cho người chết, cho bắt một con dê và bảo các đệ tử. 


- Này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông, tắm cho nó, đeo vòng hoa 
ở cổ nó, cho nó ăn lúa độ nửa đấu, chải chuốt cho nó rồi đem nó lại đây. 


Các đệ tử vâng lời, dắt dê đến sông, tắm cho nó, chải chuốt cho nó, rồi để 
nó đứng trên bờ sông. Con đê ấy thấy được việc của mình đã làm từ đời 
trước, suy nghĩ: “Hôm nay, ta sẽ được thoát đau khổ”, vì vậy nó cảm thấy 
sung sướng, cười lớn tiếng như đập bể cái ghè, lại nghĩ: “Bà-la-môn này, 
khi giết ta, sẽ chịu nỗi đau khổ của ta thuở trước”, nó khởi lòng thương hại 
người Ba-la-môn và khóc lớn tiếng. Các thanh niên ấy hỏi nó: 


- Này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng. Vì nhân gì bạn cười, vì 
nhân øì bạn khóc? 


- Hãy hỏi câu hồi này trước mặt thầy các ông! 


Họ đem con đê ấy đi, và báo cáo cho thầy biết. Vị thầy nghe câu chuyện, hỏi 
con đê: 


- Này đê, sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc? 


Con đê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đã làm của mình, và nói 
với Bà-la-môn: 


- Này Bà-la-môn, thuở trước, giống như ông, ta là một Bà-la-môn học giỏi 
các chú thuật, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, đã giết mỘt con dê 
để cúng dường. Vì giết chỉ một con dê, ta bị chém đầu trong bốn trăm chín 
mười chín lần sống chết. Nay là lần thứ năm trăm sống chết cuối cùng của 
ta. Hôm nay, ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy, ta cảm thấy sung 
sướng, do nhân duyên này ta cười. Còn ta khóc, vì ta nghĩ rằng chỈ vì giết 
moät con dê, ta phải chịu khổ hình chặt đầu đến năm trăm lần. Hôm nay ta 
sẽ thoát cái khổ ấy. Nhưng Bà-la-môn này, vì giết ta, sẽ như ta chịu khổ 
hình chặt đầu trải năm trăm đời sống. Vì thương xót ông, nên ta khóc. 


- Này dê, chớ sợ, ta sẽ không giết ngươi! 


- Này Bà-la-môn, ông nói gì thế? Dầu ông có giết ta hay không, hôm nay ta 
cũng không thể thoát chết! 


- Này đê, chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi! 


- Này Bà-la-môn, nhÖ nhoi thay là sự bảo vệ của ông và mạnh bạo thay là 
nghiỆp ác ta làm! 


Vị Bà-la-môn thả con dê ra, nói với các đệ tử: 


Và cùng với các đệ tử, vị Bà-la-môn đi theo con vật. Con dê vừa được thả, 
vươn cổ lên, đến bụi cổ mọc sau lưng tẳng đá ấy, và bắt đầu ăn lá cỏ. Liền 
khi ấy, sét đánh trên lưng tẳng đá ấy, một mảng đá bị đánh vỡ, rơi trên cổ 
con dê đang vươn ra và chặt đứt đầu. Nhiều người qui tụ lại xem. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ấy. Với uy lực của vị thần, 
Bồ-tát ngồi kiết-già trên hư không, trên đại chúng đang đứng nhìn, và suy 
nghĩ: “Những chúng sanh này, nếu biết được kết quả của việc ác như vậy, 
sẽ không làm ác nữa!” Rồi với âm thanh dịu ngọt, Ngài thuyết pháp qua bài 
kệ: 


Nếu chúng sanh biết được 
Sự này sanh đau khổ, 
Hữu tình sẽ không còn 
Giết hại hữu tình nữa, 

Vì ai giết hữu tình, 


Sẽ phải sầu, phải khổ. 


Như vậy, bậc Đại Sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi địa ngục. Và 
nhiều người nghe bài thuyết pháp ấy, biết sợ hãi điạ ngục, nên từ bổ sát 
sanh. Bồ-tát thuyết pháp xong, an trú quần chúng vào Ngũ giới, rồi về sau đi 
theo nghiệp cỦa mình. Còn quần chúng, an trú trong lời khuyên của Bồ-tát, 
sau khi làm các phước đức như bố thí v.v... được sanh lên thiên giới, làm 
tràn đầy thành phố chư Thiên. 
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Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện với nhau, 
và nhận diện Tiền thân như sau: 
- Thời ấy, Ta là v] thần cây. 
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19. CHUYỆN LỄ CÚNG DO CÓ LỢI (Tiền Thân Àyàcitabhatta) 
Nếu muỐn thoát hiện tại..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về lễ cúng dường do cầu 
nguyện các thần linh. Lúc bấy giỜ, theo truyền thuyết, quần chúng trong khi 
đi buôn, thường hay giết các loài hữu tình, để làm lễ cúng dường cho các 
thần với lời cầu nguyện: “Nếu chúng tôi về được an toàn, có được tiền lời, 
chúng tôi dễ làm lễ cúng dường cho các ngài!”. Cầu nguyện như vậy rồi họ 
ra đi. Khi trở về được an toàn, có được tiền lời, họ nghĩ được vậy là nhỜ uy 
lực các vị thần, nên giết hại nhiều loài hữu tình, làm lễ cúng đường để giải 
toả lời cầu nguyện của mình. 


Thấy vậy, các TỶ-kheo hỏi Thế Tôn việc này có lợi ích gì không, Thế Tôn kể 
câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, tại nước Kàsi, một vị gia chủ tại một ngôi làng nhỏ có hứa làm 
đồ ăn cúng dường cho thần cây bàng mọc gần cổng làng. Khi đi về được an 
toàn, vị ấy giết nhiều loài hữu tình, và đến gốc cây để xin giải toả lời hứa. 
Nhưng vị thần cây đứng giữa hai cành cây nói lên bài kệ này: 

Nếu muỐn thoát hiện tại, 

Hãy nghĩ thoát đời sau, 

Thoát hiện tại như vậy, 

Là trói buỘc thật chặt, 

Bậc trí không thoát vậy, 

Thoát vậy, buộc kŠ ngu. 


Từ đấy về sau, dân chúng từ bỏ sát sinh, sống theo chánh pháp, sau khi 
mạng chung được sanh lên Thiên giới làm tràn đầy thành phố chư Thiên. 


-0oOoo- 
Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện, và nhận 
diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, Ta là vị Thần cây. 


-00O0o- 


20. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền Thân Nalakapàna) 
Thẫy dẫu chân đi xuỐng..., 


Trong khi du hành Ở Kosala, đi đến làng Nalakàpàna, sỐng Ở rừng Ketaka, 
gần hồ Nalakapàna, bậc Đạo Sư kể câu chuyện này về cọng lau. Lúc bấy 
giỜ các TỶ-kheo, sau khi tắm tại hồ Nalakapàna, bảo các Sa-di đi lấy những 
cọng lau để làm Ống kim, hỌ thấy các cọng lau đều trống rỖng hoàn toàn, 
liền đến hồi Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con cho lấy các cọng lau để làm Ống kim. Nhưng từ 
sốc cho đến ngọn, các cỌng lau ấy đều trỐng rỖng hoàn toàn. Vì sao lại như 
vậy? 


Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các TỶ-kheo, đây là do đại nguyện xưa của Ta vậy. 
Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 

-00Ö00- 
Thuở xưa, theo truyền thuyết, tại đây có cái hồ trong khu rừng rậm. Trong 
hồ ấy, có một con quỦ La-sát ăn thịt những ai xuống nước. Lúc bấy giờ, 
Bồ-tát sanh làm khÏ chúa, to lớn như một con nai màu đỏ, được vây quanh 
với đỘ tám mươi ngàn con khỉ, Bồ-tát che chở đàn khÏ sống ở trong rừng. 
Bồ-tát thường khuyên đàn khỉ: 
- Này các con thân, trong rừng này có những cây độc và có những hồ chết, 
tại đấy các loài phi nhân đang sống. Khi các con ăn những trái cây trước kia 
chưa ăn và uống nước trước kia chưa uống, hãy hỏi ta đã. 
Đàn khỉ vâng lời. Một hôm, đi đến một chỗ trước kia chưa từng đến, sau 
nhiều ngày, chúng tìm nước uống, và thấy một cái hồ. Nhưng chúng không 
uống nước, cứ ngồi chờ Bồ-tát. Ngài đến và nói: 
- Các con thân, sao các con không uống nước? 
- Chúng con chờ ngài đến. 


- Tốt lắm, các con thân! 


Bồ-tát đi vòng hồ thấy có dấu chân đi xuống, không có đi lên, và suy nghĩ:” 
Không gì nghi ngờ nữa, hồ này có phi nhân ẩn trú”. Bồ-tát nói với đàn khỉ: 


- Này các con thân, việc các con làm tốt lắm, vì đã không uống nước. Hồ 
này có phi nhân ẩn trú. 


Con quỷ La-sát dưới nước biết được chúng không uống nước, liền hiện ra 
hình thù ghê rợn với bụng xanh, mặt trắng vàng, tay chân màu đỏ, rễ nước 
đi lên và nói: 

- Sao lại ngồi đây, hãy xuống uống nước! 

Bồ-tát hỏi: 

- Có phải ngươi là La-sát sanh ra Ởở trong nước không? 

- Phải. 

- Có phải ngươi bắt những ai xuống uống nước ở đây? 


- Phải. Ta bắt từ con chim nhỏ xuống nước trở lên, Ở tại đây, ta không tha 
một ai! Ta sẽ ăn tất cả các ngươi. 


- Chúng ta sẽ không để ngươi ăn chúng ta. 
- Nhưng hãy uống nước đi. 


- Được, chúng ta sẽ uống nước. Nhưng chúng ta sẽ không rơi vào quyền 
lực của ngươi. 


- Làm sao các ngươi uống nước được? 


- Sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xuống, rồi uống nước à? Không đi 
xuống nước, tám mươi ngàn chúng ta mỗi ngày lấy một cành lau, như uống 
nƯỚớc ngang qua một cành sen xanh, chúng ta sẽ uống nước hồ của ngươi. 
Như vậy, ngươi sẽ không thể ăn thịt chúng ta được! 


Biết được ý nghĩa này, bậc Đạo Sư đọc câu kệ: 


Thẫy dẫu chân đi xuỐng, 
Không thấy dẫu chân lên, 
Uống nước với cọng lau, 
Người không giết ta được! 


Nói vậy xong, Bồ-tát cho đem lại một cọng lau, hồi tưởng lại những hạnh 
Ba-la-mật, phát lời chân ngôn, lấy miệng thổi cọng lau. Cọng lau trở thành 
trống rÕng hoàn toàn, không một khúc mắt nào còn lại ở trong. Với cách 
thức này, Bồ-tát cho đem lại ống lau khác, rồi Ống lau khác và thổi. Nhưng 
nếu làm vậy, Bồ-tát không thể thoải hết được. Do đó, Bồ-tát không làm như 
vậy nữa. Rồi Bồ-tát đi vòng quanh hồ và ra lệnh: 


- Tất cả cọng lau đều trống rỗng hết! 


Do lợi hành rộng lớn của các vị Bồ-tát, mệnh lệnh ấy được thành tựu. Từ 
đấy trở đi, tất cả cọng lau ở xung quanh hồ trở thành trống rỗng. 


Trong kiếp này, có bốn thần thông tồn tại suốt kiếp. Thế nào là bốn? 


1. Tướng con thổ trong mặt trăng, sẽ tồn tại trong suốt kiếp này (Tiền Thân 
số 316). 


2. Điạ đểm mà lửa được dập tắt, như đã được kể ở Tiền thân Vattaka (số 
35), địa điểm ấy sẽ không bị lửa chạm đến trong suốt kiếp này. 


3. Tại chỗ có ngôi nhà của người làm đồ gốm Ghatikara không bao giờ mưa 
rơi xuống trong suốt kiếp này (Kinh Trung Bộ số 81). 


4. Các cây lau mọc xung quanh hồ này sẽ hoàn toàn trống rỖng trong suốt 
kiếp này. 
Đây là bốn thần thông sẽ tồn tại trong suốt kiếp này. 


Bồ-tát ra lệnh như vậy, và lấy một cọng lau rồi ngoài xuống. Tám vạn con 
khỉ ấy, mỗi con cầm lấy một cọng lau, đều ngồi xuống vòng quanh hồ. và 
trong khi Bồ-tát hút nước vào qua ống lau, tất cả chúng đều ngồi trên bờ 
uống nước. Chúng uống nước như vậy, và con quỷ La-sát dưới nước 
không bắt được một ai nên không hoan hỞ, bỏ đi về trú xứ của nó. Còn Bồ- 
tát với tuỳ tùng vây quanh, trở về sống ở trong rừng. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, những cây lau này hoàn toàn trỐng rÕng chính do lời 
phát nguyện xưa của ta. 


Sau khi thuyẾt pháp thoại này xong, Ngài kết hợp hai câu chuyện, và kết 
luận với sự nhận diện tiền thân: 


- Thời ấy con quŠỦ La-sát nước là Đề-bà-đạt-äa, tám vạn con khÌ là hội 
chúng của Đức Phật, còn khÌ chúa khéo dùng phương tiện là Ta vậy. 


-0000o- 


4.03 PHẨM KURUNGA 


21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền Thân Kurunga) 


Con nai biết rõ được..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Trúc Lâm, được bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. 
Một thời, tại Pháp đường, các TỶ-kheo ngồi tụ họp, nói lỜi chỈ trích Đề-bà- 
đạtr-äa: 


- Thưa các Hiền giả, với mục đích sát hại Như Lai, Đề-bà-đạt-đa đã mướn 
những người bắn cung, xô tằng đá xuỐng, thằ rông con voi Danapalaka (Tài 
Hộ) dùng mọi cách thức để giết hại Thế Tôn. 


Rồi bậc Đạo Sư đến, ngồi xuỐng trên chỗ đã soạn sẵn và hi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông hãy ngồi đây nói câu chuyện gì? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con ngồi Ở đây nói chuyện về những điều thất đức 
mà Đề-bà-đạt-da đã làm đỂ sát hại Thế Tôn! 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Đề-bà-đạt-đa mới tìm cách sát hại 
Ta. Xưa kia, Đề-bà cũng đã làm như vậy, những không thỂ sát hại Ta được. 


Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00Ó00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm 
con nai sơn dương, ăn trái cây, và sống trong rừng. Một thời, Bồ-tát ăn các 
trái Sepanni từ những cây Sepanni sai quả. Có người thợ săn ở làng, một 
hôm tìm thấy những dấu chân nai dưới gốc cây sai quả ấy, liền dựng một 
cái dàn trên cây, ngồi ở đấy, phóng cây giáo xuống các con nai đi đến ăn trái 
cây. Kể ấy sống với nghề săn và bán thít nai như vậy. 


Một hôm, thấy dấu chân Bồ-tát dưới một gốc cây, kẻ ấy ăn thật sớm, cầm 
cây giáo, vào khu rừng, leo lên cây và ngồi trên dàn. Bồ-tát, vào buổi sáng, 
từ chỗ ẩn nấp trong rừng đi ra, với ý định ăn trái cây Sepanni. Bồ-tát không 
vội đến gốc cây, mà đi vòng quanh đứng vòng ngoài suy nghĩ: “Có khi 
những thợ săn đặt dàn, dựng dàn trên cây. Có thể có nguy hiểm như vậy ở 
đây”. 


Người thợ săn biết Bồ-tát không đi đến, vẫn ngồi trên dàn quăng những trái 
sepanni xuống, rơi trước mặt Bồ-tát. Ngài suy nghĩ: “Những trái cây này rơi 


trước mặt ta, có thể có người thợ săn ở trên”. Bồ-tát quan sát chung quanh, 
thấy người thợ săn, làm về như không thấy, nói to: 


- Này bạn cây quý hoá ơi, trước kia, bạn làm những trái cây rơi thẳng 
xuống, như dây leo lòng thòng xuống, nhưng nay bạn từ bổ đặc tánh cây. Vì 
bạn tỪ bỏ đặc tánh cây, ta sẽ đi đến gốc cây khác để tìm đồ ăn cho ta vậy. 
Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 


Con nai biẾt rõ được 

Trái cây ngươi làm rơi, 

Ta đi đến cây khác, 

Ta không thích trái ngưƠi. 

Người thợ săn ngồi trên dàn, quăng cây giáo xuống và nói: 

- Hãy đi đi! Nay ta đã bắt hụt ngươi rồi! 

Bồ-tát nhẳy vòng tròn, đứng lại và nói: 

- Này người kia, chú tuy giết hụt ta, nhưng chú không bắt hụt kết quả hành 
động chú làm, tức là tám địa ngục lớn, mười sáu địa ngục phụ và năm hình 


thức trói buộc và hành tỘi... 


Nói vậy xong, Bồ-tát liền chạy xa để tìm đồ ăn. Còn người thợ săn leo 
xuống, đi đến chỗ kể ấy muốn. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Đề-bà-đạt-đa mới tìm cách sát hại ta. 
Xưa kia, Đề-bà cũng làm như vậy, nhưng không có thể làm được. 


Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận 
diện tiền thân. 


- Lúc bẫy giờ, người thợ săn dựng cái dàn là Đề-bà-đạt-đa, còn con nai sơn 
dương là Ta vậy. 


-00000o- 


22. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền Thân Kukkura) 
Những con chó lớn lên..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về việc làm lợi ích cho bà 
con. Câu chuyện sẽ được trình bày trong Chương mười hai, Tiền thân 
Bhaddasàla (số 465). Để xác chứng lời dạy này, bậc Đạo Sư kể chuyện quá 
khử. 
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Thuở xưa, khi vua Brahamadatta đang trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát do duyên 
hành động lợi ích cho bà con như vậy, được sanh làm con chó đầu đàn rất 
thông minh, sống trong một nghĩa địa lớn với đàn chó hàng trăm con vây 
quanh. 


Một hôm, vua ngự lên xe được trang hoàng đẹp đễ, được kéo bởi những 
con ngựa Sindh giống quý, đi đến khu vườn, trọn ngày vui chơi tại đấy, và 
khi mặt trời lặn, vua mới trở về thành. Yên cương của xe vẫn mắc vào xe, 
và quân hầu để xe trong sân hoàng cung trọn đêm. Ban đêm, trời mưa, yên 
cương bị ướt. Các con chó nhà vua thuộc nòi giống tốt, tỪ trên lầu đi 
xuống, nhai ăn da và dây cương chiếc xe ấy. Hôm sau, họ báo cáo với vua: 


- Thưa Thiên tử, từ những miệng cống chui vào, các con chó đã nhai ăn da 
và dây cương chiếc xe. 


Vua nổi giận, ra lệnh giết tất cả chó mà họ thấy được. Từ đấy trở đi, khởi 
lên tai nạn lớn cho loài chó. Chúng chạy trốn vào nghĩa địa và đến bên cạnh 
Bồ-tát. Bồ-tát hỏi: 


- Các con tụ họp đông ở đây vì duyên cớ gì? 
Chúng đáp: 


- Trong nội thành, da và dây cương của chiếc xe vua bị chó nhai ăn. Vua tỨc 
giận ra lệnh tàn sát chúng con. Nhiều anh em con bị giết hại. Cuộc khủng bố 
lớn đã khởi lên. 


Bồ-tát suy nghĩ: “Tại một chỗ được bảo vệ như vậy, các con chó ở ngoài 
không có cơ hội để vào. Đây là việc làm của đàn chó giống tỐt trong nội 
cung. Nay những con có tội không gặp viỆc gì, còn những con vô tội lại bị 
giết. Ta hãy cho vua thấy những con chó có tội kia và cứu mạng sống cho bà 
con vô tỘi cỦa ta. 


Bồ-tát an Ủi: 
- Các con chớ sợ, Ta sẽ làm cho các con hết sợ hãi. Hãy chờ ở đây cho đến 


khi Ta yết kiến nhà vua. 


Rồi ngài hướng tâm đến các Ba-la-mật, đặt hạnh từ bi lên hàng đầu, ngài 
nguyện: “Không một ai dám quăng đá hay gậy để hại ta”. Rồi Bồ-tát một 
mình đi vào thành. 


Sau khi ra lệnh sát hại các con chó, vua ngồi một mình trong pháp đình. Bồ- 
tát đi đến đây, nhảy thẳng đến dưới chỗ ngồi của vua. Các người hầu cận 
của vua cố gắng hết sức đuổi ra, nhưng vua ngăn lại. Bồ-tát nghỉ một lát, từ 
dưới ghế đi ra, đẳnh lễ vua rồi hi: 

- Có phải Đại vương sai giết hại các loài chó? 

- Phải, chính ta 

- Lỗi của chúng là gì, thưa bậc nhơn chủ? 

- Chúng nhai ăn đồ da phụ tùng và dây cương Ở xe của ta! 

- Ngài có biết những con nào đã ăn đồ da không? 

- Ta không biết. 


- Không biết những con chó nào đã ăn đồ da, lại ra lệnh giết, như vậy 
khoâng phải lẽ, thưa Đại Vương. 


- Vì các con chó đã ăn đồ da Ở xe ta, nên ta ra lệnh tàn sát tất cả con chó thấy 
được. 


- Các người của ngài giết tất cả chó hay có tha chết một số chó? 
- Những con chó nòi giống tỐt trong cung của ta được khỏi chết! 


- Tâu Đại vương, vừa rồi ngài nói ra lệnh giết tất cả con chó mà họ thấy 
được vì chúng đã ăn đồ da Ở xe của ngài. Nhưng nay ngài lại nói những con 
chó giống tỐt trong cung của ngài được khỏi chết! Sự việc là vậy, ngài đã 
thực hành theo bốn sở hành vô lý: thiên vị, ghét bỏ, ngu sỉ và sợ hãi. Hành 
động vô lý như vậy là không chính đáng, không phải là phép vua. Vì vua, 
trong khi xử kiện, cần phải giống như cán cân. Nay các con chó nòi giống 
tốt được khỏi chết, còn các con chó yếu đuối lại bị giết. Sự việc như vậy, 
thì đây không phải sự giết hại không thiên vị tất cả loài chó mà chỉ là sự 
giết hại các loài chó yếu đuối thôi! 


Nói xong, bậc Đại Sĩ, với âm thanh dịu ngọt bảo vua: 


- Tân Đại vương, sở hành của ngài không phải là công lý. 
Rồi thuyết pháp cho vua, Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Những con chó lớn lên 

Trong cung diện nhà vua, 

Thuộc loài nòi giỐỖng IỐI, 

Có dung sắc, sức mạnh, 

Chúng khôi bị giết hại. 

ChỈ chúng tôi bỊ giẾt. 

Đây không giết tất cả; 

ChỈ giết kể yếu hèn. 

Nghe Bồ-tát nói, vua bèn hỏi: 

- Này chó hiền trí, ngươi có biết ai đã ăn da Ở xe ta không? 
- Vâng, tôi có biết 

- AI đã ăn? 

- Chính những con chó nồi giống tốt trong cung của ngài! 
- Làm thế nào biết được chúng đã ăn? 

- Tôi sẽ nêu rõ chính chúng đã ăn. 

- Này chó hiền trí, hãy nói rõ đi. 


- Hãy cho gọi các con chó nòi giỐng tỐt trong cung của ngài, cho đem mộit ít 
nước sữa và cỏ dabba đến đây. 


Vua làm theo lời yêu cầu. Rồi bậc Đại Sĩ nói: 
- Hãy cho nghiền nát cỏ này trong nước sữa và cho những con chó ấy uống. 


Vua làm theo như vậy. Khi đang uống, các con chó liền nôn ra những miếng 
da. 


- Ôi! Thật giống như Đức Phật toàn tri xử kiện! 
Vua reo mừng, liền tổ lòng tôn kính Bồ-tát bằng cách dâng cúng cái lọng 
trắng. Nhưng Bồ-tát thuyết pháp cho vua với mười câu kệ về pháp hành 


trong Tiền thân Tesakuna (số 521), mở đầu với câu: 


- Hãy hành Chánh pháp! Thưa bậc Đại vương thuộc dòng Sát-đế-ly, tỪ nay 
trở đi, Đại vương chớ phóng dật! 


Sau khi khuyên nhà vua giữ Năm giới, Bồ-tát trả lại vua cái lọng trắng. 


Nghe lời bậc Đại Sĩ thuyết pháp, vua tha chết cho mỌi loài chúng sanh, rồi 
ra lệnh cung cấp cho tất cả loài chó, bắt đầu từ Bồ-tát, cơm ăn thường 
xuyên giống như thức ăn của vua. Tuân theo lời Bồ-tát khuyến giáo cho đến 
trọn đời, vua làm các phước đức như bố thí v.v..., vì vậy sau khi mạng 
chung, vua sanh lên cõi trời. Lời “Khuyến giáo cỦa con Chó” tồn tại đến 
mười ngàn năm. Còn Bồ-tát sống đến hết thọ mạng, rồi đi theo nghiệp của 
mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải ch nay Như Lai mới hành động lợi ích cho 
bà con, trong quá khỨ cũng đã làm như vậy. 


Thuyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai mẫu chuyện với nhau, bậc Đạo 
Sư kết luận với sự nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, nhà vua là Ànanda, hội chúng của Đức Phật là bầy chó hiền lành, 
còn con chó hiền trí là Ta vậy. 
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23. CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền Thân Bhojanìya) 
Nay tuy nằm mỘt bên... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo rừ bỗ 


tỉnh tấn. Thời ấy, bậc Đạo Sư gọi TỶ-kheo ấy và nói: 


- Này các TỶ-kheo, thuở trước các bậc Hiền trí, trong những hoàn toàn 
cảnh khó khăn vẫn kiên trì tỉnh tấn, dầu có b thương vần không thối thất. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ: 
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Thuở xưa, khi vua Brahamadatta đang trị vì Ở thành Bà-la-nại, Bồ-tát được 
sanh làm con ngựa Sindh nòi giỐng tốt, con ngựa báu của vua, được trang 
sức lộng lẫy. Nó ăn cơm nấu với gạo cũ ba năm, đầy đủ hương vị đặc biệt, 
đựng trong một cái dĩa bằng vàng, trị giá mỘt trăm ngàn đồng tiền vàng. 
Chuồng ngựa được dựng trên đất ướp thơm với bốn loại hương. Xung 
quanh chuồng có treo những màn đỒ, trên trần treo cái tán bằng vải, được 
trang hoàng với các vì sao bằng vàng. Trên tường thả xuống những chuỗi 
hoa thơm, vòng hoa và một ngọn đèn dầu thơm luôn luôn cháy đỏ. Không có 
vị vua nào không thèm muốn vương quốc Ba-la-nai. 


Một thời, bảy vị vua bao vây thành Ba-la-nại, gửi tối hậu thư cho vua Ba-la- 
nạ1, nói: 


- Hãy trao vương quốc cho chúng ta, hãy là giao chiến. 
Vua mời các đại thần họp, báo tin ấy và hỏi: 
- Này các khanh, nay phải làm gì? 


- Tâu Thiên tử, ngài không nên tự mình giao chiến trước. Hãy sai một vị 
cưỡi ngựa, đi giao chiến trước. Nếu vị ấy thất bại, chúng ta sẽ tính sau. 


Rồi vua cho mời vị ấy đến và hỏi: 
- Khanh có thể giao chiến với bảy vị vua không? 


- Thưa Thiên tử, nếu thần được con ngựa Sindh nòi giống tốt, kể gì bảy vị 
vua, thần có thể giao chiến với các vua Ở toàn cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ). 


- Này khanh, con ngựa Sindh giống tốt, hay con nào khác, tùy ý khanh muốn, 
hãy lấy con ngựa ấy và đi giao chiến. 


- Lành thay, thưa Thiên tử! 


Vị ấy đẳnh lễ vua, từ trên lầu bước xuống, cho đem lại con ngựa Sindh tốt 
giống, khéo mặc áo giáp cho nó, tự mình vũ trang toàn diện, đeo gươm, rồi 
leo lên lưng ngựa Sindh, đi ra khỏi thành và nhanh như chớp, đánh tan đội 
quân thứ nhất, bắt sống một vua, cho dẫn vua aáy về giam ở đội quân trong 
thành. Rồi vị ấy đi nữa, đánh tan đội quân thứ hai, cũng vậy, đội quân thứ 
ba, thứ tư, thỨ năm và bắt sống được năm ông vua. 


Nhưng khi vị ấy đánh tan đội quân thỨ sáu, và bắt vua thỨ sáu, thì con ngựa 
Sindh giống tốt bị thương, chẳy máu và cảm thấy đau đớn rất nhiều. Biết 
con ngựa đã bị thương, người ky mã cho nó nằm xuống trước cửa cung 
vua, cởi áo giáp cho nó, và sai lính nai nịt một con ngựa khác. 


Bồ-tát nằm một bên hông rất thoải mái, mở mắt thấy người ky mã, tự nghĩ: 
“Người kỹ mã đang nai nịt một con ngựa khác, sẽ không thể nào đánh tan 
đội quân thứ bảy, không thể nào bắt được ông vua thứ bảy. Như vậy nó 
làm tiêu tan công lao ta đã làm, còn người ky mã không ai sánh kịp này sẽ bị 
giết, và nhà vua sẽ rơi vào tay quân thù! Ngoài ta ra, không mỘt con ngựa 
nào khác đánh tan được đội quân thứ bẩy, và có thể bắt được vị vua thứ 
bẩy!” 


Đang nằm như vậy, Bồ-tát gọi người kỹ mã và nói: 


- Này bạn, ngoài tôi ra, không có con ngựa nào khác có thể đánh tan đội quân 
thứ bảy, bắt được ông vua thứ bảy. Tôi sẽ không để ai hủy hoại thành quả 
tôi đã làm. Hãy đỡ tôi dậy và nai nịỊt cho tôi! 


Sau khi nói vậy, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Nay tuy nằm mỘt bên, 

BỊ bắn bởi mũi tên, 

Con ngựa nòi giỐng IỐI, 

Thắng hơn con ngựa khác 

Hõi này người kỹ mã 

Hãy nai nịt cho tôi 

Người ky mã đỡ con ngựa dậy, băng bó vết thương, khéo nai nịt áo giáp 
cho nó, rồi nhảy lên lưng ngựa ra trận đánh tan đội quân thứ bẩy, bắt sống 
ông vua thứ bảy và dẫn vị ấy về đội quân của vua mình. Người ky mã dắt 
Bồ-tát đến cửa thành và vua đi ra để xem Bồ-tát. Bậc Đại Sĩ nói với vua: 


- Tâu Đại Vương, chớ giết bẩy ông vua ấy. Hãy bắt họ thề sẽ trung thành 


với ngài rồi thả họ ra. Hãy cho người kỹ mã thọ hưởng danh vọng xứng 
đáng với công lao. Thật không phải đạo nếu để một chiến sĩ đã bắt được 
bảy vị phải chịu thiệt thòi! Đại vương hãy bố thí, hãy giữ giới, hãy trị vì 
quốc độ với Chánh pháp công bằng. 


Khi Bồ-tát khuyến giáo vua như vậy xong, người ta cởi áo giáp cho Bồ-tát. 
Nhưng khi được cởi tung mảnh giáp, Bồ-tát mệnh chung. Vua lo việc hoä 
táng con ngựa rất trọng thể, cho người ky mã hưởng danh vọng lớn, và đòi 
bảy ông vua kia phải tự mình thề không còn phản bội gây chiến nữa, rồi 
đưa họ về nhà của họ. Vua trị vì quốc độ với chánh pháp và công lý, sau khi 
mạng chung, đi theo nghiệp của mình. 
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Bậc đạo sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, như vậy thuở trước, các bậc Hiền trí trong những hoàn 
cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất. 

Còn ông được sống trong giáo pháp giải thoát như vậy, vì sao lại thối thất 

tinh tấn? 


Sau khi nói xong, Thế Tôn thuyết giảng Bốn Sự thật. Cuối bài giẳng ấy, vị 
TỶ-kheo thối thất tinh tấn chứng quả A-la-hán. Sau khi kể pháp thoại này, 
bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau, và kết luận với sự nhận diện 
Tiền Thân: 


- Thời ấy, vua là Ànanda, người cưỡi ngựa là Xá-lợi-phất, và con ngựa 
Sindh nòi giống tốt là Ta vậy. 
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24. CHUYỆN ĐÔI NGỰA NÒI TỐT (Tiền Thân Àjanna) 
Dẫu thời nào, chỗ nào... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một TỶ-kheo thối thất 
tinh tấn. Bậc Đạo Sư gọi TỶ-kheo ấy và nói: 


- Này TỶ-kheo, thuở trước các bậc Hiền trí trong những hoàn cảnh khó 
khăn, vần kiên trì tỉnh tẫn, dầu có b thương, vẫn không thối thẫt 


Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì thành Ba-la-nại, có bảy vị vua bao vây 
thành. Một chiến sĩ cưỡi xe, thắng hai con ngựa Sindh anh em vào xe, đi ra 
khỏi thành, đánh tan sáu đội quân và bắt sống sáu ông vua. Trong giờ phút 
ấy, con ngựa anh bị thương. Người cưỡi xe, đánh xe đến cửa thành của vua 
mình, mở con ngựa anh ra khỏi xe, cởi áo giáp của nó, đặt con ngựa nằm 
một bên hông, và bắt đầu cho nai nịt một con ngựa khác. Bồ-tát thấy vậy, 
suy nghĩ như đã suy nghĩ trong câu chuyện trước, rồi cho gọi người cưỡi 
xe, vừa nằm vừa nói lên bài kệ này: 


Dẫu thời nào, chỗ nào, 
Dẫu khi nào Ở đâu, 

Con ngựa nòi giỐng tỐt 
Vẫn hăng hái chiến đấu 
Còn con ngựa yếu hèn 
Tại đấy, chịu đầu hàng. 


Người đánh xe đỡ Bồ-tát dậy, thắng ngựa vào xe, đánh tan đội quân thứ 
bảy, bắt sống ông vua thứ bẩy, rồi đánh xe đến cửa nhà vua, và mở con 
ngựa ra khỏi xe. Bồ-tát nằm thoải mái một bên hông, nói lời khuyến giáo 
vua như trong câu chuyện trước, rồi mạng chung. Vua làm lễ hoả táng con 
ngựa rã trọng thể, ban thưởng nhiều danh vọng cho người đánh xe và sau 
khi trị vì nước đúng theo Chánh pháp, vua đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kỂ câu chuyện, bậc Đạo Sư trình bày bốn Sự thật. Cuối bài giằng 


ấy, v] rŸ-kheo thối thất tỉnh tấn chứng được quả A-la-hán. Bậc Đạo Sự 
nhận diện Tiền thân như sau: 


- Thời ấy, vua là trưởng lão Ànanda, con ngựa anh là bậc Chánh Đằng 
Giác. 
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Ta CHUYỆN BẾN TẮM (Tiền Thân Tittha) 
Hãy thay bến nước khác..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo, đệ rử 
của bậc tướng quân Chánh pháp, trước kia làm thợ vàng. ChỈ các Đức Phật 
mới có trí biết được tâm hướng của chúng sanh, chớ không ai khác. Do vậy, 
bậc Tướng quân Chánh pháp tự mình không biết tâm hướng của người đệ 
tử, đã cho một đề tài thiền quán về bất tịnh. Đề tài ấy không thích hợp với 
người đệ rÙ. Vì sao? 


Theo truyền thuyết, người đệ tử ấy trằi năm trăm năm liên tục sanh ra trong 
gia đình thợ vàng, tích lũy lâu ngày chỈ thấy vàng thanh tịnh. Trải qua bỐn 
tháng, người đệ rử không thỂ làm khởi lên một tử tưởng nào của Thiền 
quán. Bậc Tướng quân chánh pháp không thể đem lại quả A-la-hán cho đệ 
fử của mình, tỰ nghĩ: “Người này chỈ có Đức Phật mới nhiẾp phục được, 
ta sẽ đưa v] ấy đến gặp Như Lai”. 


Vào buổi sáng sớm, bậc Tướng quân chánh pháp đem người đệ tử đi đến 
gặp bậc Đạo Sư. Ngài hồi: 


- Này Xá-lợi-phất, vì sao ông đến đây lại đem theo một TỶ-kheo? 


- Bạch Thế Tôn, con cho đệ tử con một đề tài Thiền quán, nhưng sau bỐn 
tháng, vì ấy không phát khởi lên mỘt chút tử tưởng nào của Thiền quán. 
Nghĩ rằng người này chỉ có Đức Phật mới giáo hoá được, nên con đưa đến 
gặp Thế Tôn. 


- Này Xá-lợi-phất, ông dạy đề tài Thiền quán nào cho đệ tử? 
- Bạch Thế Tôn, con dạy đề tài Thiền quán về bất tịnh. 


- Này Xá-lgi-phất, ông không hiểu biết tâm hướng của đệ tử. Hãy về đi, và 
để đệ tử ở lại đây, chiều trở lại và đem đệ tử của ông về. 


Sau khi bảo Trưởng lão đi về, bậc Đạo Sư cho TỶ-kheo ấy mặc hạ y và 
thượng y tỐt đẹp, đem TỶ-kheo ấy đi theo ngài vào làng khất thực, khiến TỶ- 
kheo ấy nhận được đồ ăn tuyệt hảo, đủ loại cứng và loại mềm. Đi về tỉnh 
xá một lần nữa với các TỶ-kheo vây quanh, ban ngày bậc Đạo Sư vào nghÌ 
trong Hương phòng, và buổi chiều đem TỶ-kheo ấy đi theo. Ngài đi dạo 
trong tỉnh xá, hoá hiện một hồ nước trong vườn xoài, có nhiều hoa sen và 
một hoa sen lớn hiện ra. Thế Tôn bào TỶ-kheo ấy ngồi nhìn hoa sen, rồi 
Ngài đi vào Hương phòng. 


TỶ-kheo ấy liên tục nhìn hoa sen. Thế Tôn khiến cho bông hoa ẫy héo tàn. 
Trong khi TỶ-kheo ấy đang nhìn, hoa sen ấy tàn dần, héo dần và mất màu 
sắc. Bắt đầu rỪ vòng ngoài cùng, các cánh hoa rơi xuỐng, và trong một thời 
gian ngắn, tất cả cánh hoa đều rơi hết. Rồi đến các nhụy hoa rơi, rơi dần, 
chỈ còn lại gương sen. TỶ-kheo ấy thấy vậy, liền suy nghĩ: “Hoa sen này 
xinh đẹp như vậy, nhưng chẳng mấy chốc màu sắc hoa tàn phai, các cánh 
hoa, nhụy hoa rụng xuỐng, chỈ còn lại gương sen. Hoa sen như vậy đã đi 
đến héo tàn. Thân ta rồi cũng đi đến cảnh như vậy. Các hành là vô 
thường!” 


Với tư rưởng ấy, TỶ-kheo đạt được Thiền quán. Bậc Đạo Sư biết tâm TỶ- 
kheo ấy đã đạt Thiền quán, vần ngồi trong Hương phòng, phóng hào quang 
từ kim thân và nói lên bài kỆ này: 


TỰ cắt đây ái dục, 

Như tay bễ sen thu, 

Hãy tu đạo tịch tịnh, 
Niết bàn, Thiện ThỆ dạy 


Cuối bài kệ này, TỶ-kheo ấy chứng quả A-la-hán. VỚi ý nghĩ: “Ta đã thoát 
mỌi sanh hữu”, vị ấy nói lên lời cằm hỨng với mấy bài kệ: 


Ai đã sỐng cuộc đời, 

Tâm tư được viên mãn, 
Các lậu hoặc đã đoạn, 
Mang nhục thân cuỐi cùng; 
Giới hạnh thật thanh tịnh, 
Các căn khéo định tĩnh, 
Như mặt trăng được thoát 
Khỗi miệng thần Rà-hu. 
Neẹu sỉ hắc ám lỚn 

Bao phủ trùm khắp ta, 

Ta gỘi sạch, rrù sạch, 

Mọi cẫu uẾ không còn. 

Ta rực sáng, chói sáng, 
Sáng chói ánh quang mình, 
Như mặt trời trên không 
Chiếu ngàn tỉa ánh sáng. 


Sau khi nói lỜi cảm hứng, TỶ-kheo ấy đi đến đành lễ Thế Tôn. Vị trưởng lão 
cũng đến đẳnh lễ bậc Đạo Sư, và đem đệ tử của mình về. Khi tin fức này 
lan truyền giữa các TỶ-kheo, các TỶ-kheo ngồi họp tại Pháp đường, tán 
thán những đức tính của bậc Pháp vương: 


- Này các Hiền giả, Trưởng lão Xá-lợi-phẫt vì không hiểu biẾt tâm hướng 


của chúng sanh nên không hiểu biết tâm hướng đệ tử mình. Còn bậc Đạo 
Sư biết được, nên chỈ trong một ngày, đã đem lại quä A-la-hán với những 
vô ngại biện tài. Ôi, lớn lao thay uy đức của Đức Phật! 


Rồi bậc Đạo Sư đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỗi: 
- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi Ở đây bàn chuyện gì? 


- Không có gì khác, bạch Thế Tôn, ngoài câu chuyện chÌ Thế Tôn mới có trí 
hiểu biết tâm hướng đệ tử của bậc Tướng quân Chánh pháp. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, đây không phải là kỳ diệu gì. Không phải nay Ta là Phật 
mới biết tâm hướng của TỶ-kheo ấy. ThuỞ trước, Ta cũng đã biẾt tâm 
hướng của vị ấy rồi. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai. Bồ-tát làm người chỈ đạo 
cho vua về thế sự và thánh sự. Lúc bấy giờ, tại bến nước, chỗ tắm thường 
ngày của con ngựa báu, người ta đang tắm một con ngựa tầm thường yếu 
hèn. Khi người giữ dẫn con ngựa báu đến bến tắm, nó ghê tởm con ngựa 
tầm thường, nên không chịu đi xuống. Người giữ ngựa trình lên vua: 


- Tâu Thiên TỬ, con ngựa báu không chịu xuống bến nước. 
Vua cho gọi Bồ-tát: 


- Này bậc Hiền trí, hãy đi ra tìm hiểu lý do gì khi con ngựa đi đến bến nước 
lại không chịu xuống. 


Vâng lệnh Thiên tử, Bồ-tát đi đến bờ sông, nhìn con ngựa, biết con ngựa 
không bị bệnh, ngài cố gắng tìm hiểu lý do gì con ngựa này không đi xuống 
bến nước. Bồ-tát suy nghĩ: “có lẽ một con ngựa khác được tắm trước ở 
đây, vì ghê tổm con ngựa ấy, nên nó không đi xuống bến nước”. Nghĩ vậy, 
Bồ-tát liền hỏi người giữ ngựa: 

- Có con ngựa nào khác được tắm trước ở bến nước này không? 

- Thưa ngài, có mỘt con ngựa tầm thường khác. Bồ-tát nghĩ: “Con ngựa này 
vì lòng tự ái thương tổn, không muốn tắm tại đây. Vậy đem nó đến tắm tại 
một bến nước khác”. Biết tâm hướng của nó, Bồ-tát nói: 


- Này bạn giỮ ngựa, một người ăn đi ăn lại các món ngon như cơm, sữa, 


bơ, mật, đường v.v... lâu ngày rồi cũng phát ngán! Con ngựa này đã tắm 
nhiều lần tại bến nước ở đây. Hãy đưa nó xuống một bến nước khác, cho 
nó tắm và uống nước. 

Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Hãy thay bến nước khác, 

Hõi này người đánh xe, 

Hãy cho ngựa uỐng nước 

Khi bến này, bến khác. 

Người quá gần cơm sữa, 


Cũng chán món ăn ấy! 


Sau khi nghe lời Bồ-tát, họ dắt ngựa xuống một bến nước khác, cho nó 
uống nước và tắm. Trong khi ấy Bồ-tát liền đi đến yết kiến vua. Vua hỏi: 


- Này khanh, con ngựa được tắm và được uống nước rồi phải không? 
- Thưa rồi, tâu Thiên tử. 

- Vì lý do gì, trước nó không muốn làm như vậy? 

- Do lý do này... 

Bồ-tát báo cáo sự việc lên vua, và vua nói: 

- Ôi, thật là sáng suốt, vị ấy biết được tâm hướng của cả con vật này. 


Vua thưởng cho Bồ-tát danh vọng lớn. Và khi mạng chung, Bồ-tát và vua đi 
theo nghiệp của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Ta mới biết tâm hướng của vị ấy, 
quá khứỨ ta cũng biẾt rồi. 


Sau khi thuyẾt pháp thoại này xong, và kết hợp hai câu chuyện vỚi nhau, bậc 
Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, con ngựa báu là vị TỶ-kheo này, vua là Ànanda, và vị đại thần 
hiền trí chính là Ta vậy. 
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26. CHUYỆN CON VOI MAHILÀMUKHA (Tiền Thân Mahilàmukha) 
Trước nghe lời ăn trộm..., 


Câu chuyện này khi Ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về Đề-bà-đạr-đa. Đề- 
bà-đạt-äa chiếm được lòng tin của hoàng tỪ AjàtasatIu (A-xà-thẾ) nên đã 
được lợi dưỡng và danh vọng. Hoàng ft A-xà-thế xây dựng mội tỉnh xá Ở 
Gayàsisa cho Đề-bà-đạt và mỖi ngày đem đến cho v] ấy năm trăm cdm nấu 
bằng gạo thơm ba năm với hương vị hào hạng. Dựa trên lợi dưỡng và danh 
vọng, hội chúng của Đề-bà-đạt-đa trở thành đông đúc. Đề-bà-đạt-đa chỉ 
sống Ở tỉnh xá với hội chúng, không hề ra khỏi tỉnh xá. 


Lúc bẫy giờ, có hai người bạn trú ở Vương xá. Một người xuất gia với bậc 
Đạo Sư, một người xuất gia với Đề-bà-đạt-đa. HỌ đeán thăm nhau, tại chỖ 
này chỗ kia, hay tại tỉnh xá. Một hôm, người bạn y chỈ với Đề-bà-đạt-đa nói 
với người kia: 


- Này Hiền giằ, sao hàng ngày bạn phải ải khất thực, với mồ hôi tuôn chẳy 
mệt nhọc như vậy? Còn Đề-bà-đạt-đa chỈ ngồi Ở tỉnh xá tại Gayàsisa, được 
ăn món ngon với hương vì đặc biệt. Không có phương tiện nào khác sao? 
Sao bạn lại chịu khổ? Sao vào buổi sáng, bạn lại không đến tại Gayàsisa, 
uỐng cháo với hương vị, rồi ăn mưỜi tám món đặc, và các món mm tuyỆt 
hão với những hương vị đặc biệt? 


Người kia nghe nói ấi nói lại mãi nên muỐn đi và bắt đầu từ đấy, thường 
đến Gayàsisa, ăn và uỐng rồi trở về Trúc Lâm đúng giờ giấc. 

Tuy thế, không phải lúc nào v] ấy cũng giẫu giếm được. Không bao lâu, 
người ra biết người ấy đi đến Gayàsisa ăn các món do Đề-bà-đạt-đa sắp 
đặt cho. Các người bạn hỏi v] ấy: 


- Này Hiền giả, có đúng sự thật chăng. Hiền giả ăn các món do Đề-bà-đạt- 
đa sắp đặt cho? 


- Ai nói vậy? 
- NgƯời này, người này! 


- Này Hiền giả, đúng sự thật là tôi có đi Gayàsisa để ăn. Nhưng không phải 
Đề-bà-đạt-đa cho tôi ăn. Chính những người khác cho tôi ăn. 


- Này Hiền già, Đề-bà-đạr-đa là kẻ thà của các Đức Phật. Đề-bà-đạt-äa 
theo ác giới, lấy được lòng tin của A-xà-thế, thâu hoạch cho mình lợi 
dưỡng và danh vọng một cách phi pháp. Hiền giả xuất gia trong Giáo pháp 


giải thoát như vậy, lại ăn các món do Đề-bà-đạt-äa nhận được một cách phi 
pháp. Hãy đi, chúng tôi sẽ đưa Hiền giả đến gặp bậc Đạo Sư. 


Rồi họ đưa TỶ-kheo ấy đến Pháp đường. Bậc Đạo Sư thấy vậy, hỗi: 


- Này các TỶ-kheo, sao các ông đem lại đây một TỶ-kheo ngoài ý muỐn của 
vị ấy? 


- Bạch Thế Tôn, TỶ-kheo này đã xuất gia với Thế Tôn, lại ăn các món do 
Đề-bà-đạt-đa nhận được một cách phi pháp! 


- Này TỶ-kheo, có thật chăng, ông đã ăn các món do Đề-bà-đạt-äa nhận 
được một cách phi pháp? 


- Bạch Thế Tôn, không phải Đề-bà-đạt-đa cho con. Chính những người khác 
cho con ăn món ăn ấy! 


- Này TỶ-kheo, chớ dối quanh Ở đây! Đề-bà-đạt-đa không có chánh hạnh, 
theo ác giới. Sao ông xuất gia Ở đây, tuân theo lời dạy của ta, lại ăn các món 
của Đề-bà-đạr-ấa. Ông thường hay bị lôi kéo, hễ gặp ai thì đi theo người 
ấy! 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm đại thần cho 
vua ấy. Lúc ấy, vua có một con voi báu tên là Mahilamukha (Mỹ nhân diện), 
có giới đức chánh hạnh, không làm hại một ai. Một hôm, bọn ăn trộm, giữa 
đêm, đi đến gần chuồng voi, ngồi không xa con voi bao nhiêu, và bàn tính 
như sau: 


- Đây là con đường hầm phải đào. Đây là lỗ tường cần phải đục. Đường 
hầm và lỗ tường cần phải đục thông và mở rộng như con đường hay như 
bến nước, rồi mới mang đồ đạc đi. Hãy giết người để mang đồ đi, nếu cần. 
Như vậy, không ai có thể chống lại. 


Bọn ăm trộm không có giới đức chánh hạnh, rất tàn nhẫn, độc ác, bạo hành. 
Sau khi bàn luận, dạy bảo lẫn nhau như vậy, bọn chúng bỏ đi. Với phương 
tiện như vậy, ngày hôm sau và nhiều ngày nữa, chúng cũng đến tại chỗ ấy 
và cũng bàn luận với nhau. Con voi nghe lời của chúng, tưởng chúng dạy 
cho mình cần phải trở thành tàn nhẫn, độc ác, bạo hành. Rồi con voi thực 
hành như vậy. 


Vào buổi sáng, khi người nài đến, nó dùng vòi bắt lấy, quật xuống đất và 
giết chết người nài. Cũng vậy, nó giết một người nữa, rồi một người nữa. 


Con voi giết những ai đi đến gần nó. Người ta trình lên vua: 

- Con voi Mahilamukha đã trổ thành điên. Nó giết những ai mà nó thấy! 

Vua cho gọi Bồ-tát và nói: 

- Hãy đi, bậc Hiền trí, và tìm hiểu vì lý do gì nó trở thành độc ác. 

Bồ-tát đi đến, biết con voi khỏe mạnh, rồi tìm hiểu lý do khiến con voi trở 
thành độc ác, và kết luận: Chắc hẳn con voi nghe những người nói chuyện 
gần nó, tưởng họ dạy nó học nên trở thành độc ác. Bồ-tát hổ người giỮ voi: 
- Ban đêm, có ai đến gần chuồng voi để nói chuyện không? 

- Thưa Ngài có! Những người ăn trộm đến và nói chuyện. 

Bồ-tát đi đến vua và báo cáo: 


- Thưa Thiên tử, thân con voi không có gì biến đổi khác. Vì nghe các người 
ăn trộm nói chuyện, nó trơô thành độc ác. 


- Vậy nay cần phải làm øì? 


- Hãy cho những sa-môn, Bà-la-môn có giới hạnh đến ngồi gần chuồng voi, 
và chỈ cần nói những chuyện giới đức chánh hạnh. 


Này khanh thân, hãy làm như vậy. 
Bồ-tát đưa những Sa-môn, Bà-la-môn có giới hạnh ngồi gần chuồng voi và 
nói những câu chuyện giới hạnh. Họ ngồi không xa con voi và nói những 


câu chuyện tốt lành: 


- Chớ hành hạ một ai! Chớ giết hại một ai! Hãy trở thành người có giới 
hạnh, nhân nhục, thân ái và từ mần! 


Con voi nghe vậy, tự nghĩ: “Những người này muốn dạy bảo ta. Bắt đầu từ 
nay, ta cần phải có giới hạnh!”. Và con voi trở thành hiền từ 


Vua hỏi Bồ-tát: 

- Này khanh, sao con vật đã trở thành tốt chưa? 
Bồ-tát trả lời: 

- Này khanh, sao con vật đã trở thành tốt chưa? 


- Thưa Thiên tử, nó đã trở thành tốt rồi! Con voi độc ác như vậy, nhờ các 


bậc hiền trí, đã an trú trên Chánh pháp như xưa. 
Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Trước nghe lời ăn trộm, 

Voi báu này giết hại, 

Sau nghe lời bậc trí, 


An trú trên thiện tánh, 
Làm công đức tỐt đẹp. 


Vua nói: 
- Vị này biết tâm hướng của loài thú vật. 


Vua liền ban cho Bồ-tát danh vọng lớn. Sau khi sống tròn thọ mang, vua 
cùng với Bồ-tát đi theo nghiệp của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 

- Này TỶ-kheo, trong quá khứ, hễ ông gặp ai thì theo người ấy. Nghe lời các 
người ăn trộm, ông đi theo những người ăn trộm. Nghe lời những người tu 
hành Chánh pháp, ông hành đúng Chánh pháp. 


Sau khi kỂ lại pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện với nhau, bậc đạo 
Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- ThuỞ ấy, Mahilàmukha là vị TỶ-kheo phần bội, vua là Ànanda, còn vị đại 
thần là Ta vậy. 
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27. CHUYỆN ĐÔI BẠN THÂN THIẾT (Tiền Thân Abhinha) 
Một miếng, nó không ăn..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một nam cử sĩ và mỘt 
trưởng lão lớn tuỔi. Theo truyền thuyết, Ở xá-vệ có hai người bạn. Một 
người xuất gia, hằng ngày đi đến nhà người kia. Người kia bố thí món ăn, 
fỰ mình cũng ăn, sau đó theo người bạn ải về tỉnh xá, và đến khi mặt trời 
lặn, hQ ngồi nói chuyện với nhau rỐi mới đi vào thành. VỊ TỶ-kheo thường 
đi tiễn bạn tận cửa thành rồi trở về. sự thân thiết giữa hai người ấy được 
các fŸ-kheo biết rõ. MỘt hôm, các fŸ-kheo đang ngồi trong pháp đường, nói 
về sự (hân thiết giữa hai người ấy. Bậc Đạo Sư đi đến và hồi: 


- Này các TỶ-kheo, các ông đang bàn luận chuyện gì? 
Các TỶ-kheo nói: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con nói chuyện này. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với 
nhau. Trong quá khứ, họ đã thân thiết với nhau rỒi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm vị đại thần. 
Lúc ấy, một con chó đi đến chuồng con voi báu và ăn những vắt cơm rơi tại 
chỗ con voi báu ăn. Con chó đi đến vì miếng ăn, đã trở thành thân thiết với 
con voi báu, và ăn gần con voi. Cả hai không có nhau không thể sống được. 
Con chó thường nắm lẫy vòi con voi, và chơi đùa bằng cách đưa qua đưa 
lạt. 


Một hôm, một người ở làng cho tiền người nài, và đem con chó ấy về làng 
của mình. Từ đó về sau, không thấy con chó, con voi bỏ ăn, bỏ tắm. Người 
nài báo việc ấy lên vua rõ. Vua cho gọi Bồ-tát đến: 


- Này bậc Hiền trí, hãy đi tìm hiểu lý do gì con voi làm như vậy. 
Bồ-tát đi đến chuồng voi, biết được con voi rất buồn nắn, tự nghĩ: “Thân 


thể con vật này không tỏ lộ bệnh gì. Có thể nó có tình bạn thân thiết với ai 
đó, và vì không thấy bạn, nó trở nên sầu muộn. 


Bồ-tát hổi người nài: 

- Con voi này có thân thiết với ai không? 

- Thưa ngài, có. Nó có tình bạn thân thiết với con chó. 

- Con chó ấy nay đâu rồi? 

- Có một người dắt nó đi rồi. 

- Chú có biết chỗ ở của người ấy không? 

- Thưa Ngài, tôi không biết 

Bồ-tát đi tâu với vua? 

- Thưa Thiên tử, con voi không có bệnh gì. Nhưng nó có tình bạn thân thiết 
sâu đậm với con chó. Nay không thấy bạn, nên nó không ăn. Tôi nghĩ là như 
vậy. 

Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 

Một miếng, nó không ăn, 

Không nuỐt cơm và c, 

Tôi nghĩ vì con voi 

Thường thấy bạn, con chó, 

Cho nên nó luyến ái 

Con chó ấy, bạn mình. 

Vua nghe lời Bồ-tát nói liến hồi: 

- Thưa bậc Hiền trí, nay phải làm gì? 


- Thưa Thiên tử, hãy cho người đánh trống và tuyên bố như sau: Con chó, 
bạn con voi báu của nhà vua, bị người bắt lấy đem đi. Nhà nào có con chó 
ấy, nhà đó sẽ bị trừng phạt! 


Vua làm theo lời khuyên này. Nghe được tin, người ấy liền thả con chó ra. 
Con chó lập tức chạy thật mau đến gần con voi. Con voi vừa lấy vòi đặt 
con chó lên trên đầu trán mình vừa mừng rỡ khóc lớn và đặt nó từ đầu trán 
xuống, để con chó ăn trước, rồi mình ăn sau. 

- Ngay cả tâm hướng của loài vật, vị ấy cũng biết! 

Vua nói vậy và tặng cho Bồ-tát danh vọng lớn. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải những người này ray mới thân thiết với 
nhau. Trong quá khứ, họ đã thân thiết với nhau rỒi. 


Sau khi kỂ lại pháp thoại này, và thuyết giảng Bốn Sự thật, bậc Đạo Sư kết 
hợp hai câu chuyện với nhau rồi nhận diện Tiền thân: 


- Lúc ấy, con chó là người cư sĩ, con vơi là vị Trưởng lão lớn tuỔi, còn v] 
đại thần Hiền trí là Ta vậy. 
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28. CHUYỆN CON BÒ ĐẠI HỶ (Tiền Thân Nandivisàla) 
ChÏ nói lời từ hoà..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về những lỜi nhiếc mắng 
của nhóm Sáu TỶ-kheo. Lúc bẫy giờ, nhóm TỶ-kheo, khi cãi nhau vỚi các 
hiền thiện TỶ-kheo, thường khiêu khích, mắng nhiẾc, châm biếm và nhục mạ 
họ. Các TỶ-kheo báo lên Thế Tôn. Ngài cho gọi nhóm Saú TỦ-kheo, hồi có 
phải thật như vậy không, và khi được trả lời là thật vậy, Ngài chê trách hỌ: 


- Này các TỶ-kheo, lời nói ác độc làm cho ngay cả loài thú vật cũng hiềm 
hận. ThuỞ trước, một thú vật đã làm cho mỘt người nói lời ác phải mẫt mỘt 
ngàn đồng tiền vàng. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00000- 


Trong thời quá khứ, tại nước Gandhara, có vị vua trị vì ở Takkasila, và Bồ- 
tát sanh ra làm con bò được đặt tên là Nandivisàla (Đại HỶ). Một Bà-la-môn 
đi đến những người thường hau cúng dường bò, xin được con Nandivisala 
khi còn là con nghé. Người Bà-la-môn đối xử với nó như con ruột, thương 
mến cho nó aên ròng cơm cháo và nuôi dưỡng nó rất chu đáo. Khi lớn lên, 
Bồ-tát suy nghĩ: “Ta được người Bà-la-môn này nuôi dưỡng một cách khó 
nhọc. Trong toàn cõi Diêm-phủ-đề (Ấn Độ), không có một con bò nào khác 
có thể mang nặng như ta. Vậy ta hãy biểu lộ sức mạnh của ta và cho người 
Bà-la-môn tiền nuôi dưỡng”. 


Một hôm, Bồ-tát nói với vị Bà-la-môn: 


: Này Bà-la-môn, hãy đi đến một triệu phú giàu về đàn bò và nói: Con bò 
của tôi, nếu được cột chặt vào một trăm cỗ xe, cũng có thể kéo đi! Và đánh 
cá với người ấy một ngàn đồng tiền vàng. 


Vị Bà-la-môn đi đến một triệu phú và gợi chuyện: 

- Trong thành này, con bò cỦa ai có được sức mạnh? 
Người triệu phú trả lời: 

- Chính nhà này, nhà của ta! 


Và ông còn nói tiếp: 


- Trong toàn thành này, không một ai có con bò giống như con bò của chúng 
tôi. 


Người Bà-la-môn nói: 

- Một con bò của tôi có thể kéo được một trăm cỗ xe cột chắt lại! 

Người gia triệu phú hỏi: 

- Con bò như vậy ở đâu? 

VỊ Bà-la-môn nói: 

- Ở nhà tôi. 

- Vậy chúng ta hãy đánh cá đi. 

- Tốt lắm, tôi bằng lòng. 

Và vị Bà-la-môn đánh cá một ngàn đồng tiền vàng. Rồi vị Bà-la-môn chất 
đầy một trăm cỖ xe với cát, sạn và đá, đặt chúng nối tiếp nhau, cột tất cả 
làm một, cáng xe với trục xe, cho tắm Nandivisala, cho nó ăn một đấu gạo 
thơm, trang sức vòng hoa vào cô xe đầu. Người Bà-la-môn, tự mình ngồi 
trên cán xe, đưa cao gậy thúc bò và nói: 

- Hi, hi, hi đi, đồ ranh con! Hãy kéo, đồ ranh con! 


Bồ-tát nghĩ: “Ta không phải ranh con, nhưng người này gọi ta với danh từ 
ranh con”! và Bồ-tát đứng thẳng chân như những cột trụ, không hề di động. 


Ngay lúc ấy, người triệu phú bắt người Bà-la-môn đem lại một ngàn đồng. 
VỊ Bà-la-môn thua một ngàn đồng, mở con bò ra, rồi về nhà nằm dài, với 
tâm tư sầu muộn. 

Nandivisala vào nhà, thấy vị Bà-la-môn sầu muộn, liền hỏi: 

- Này Bà-la-môn, có phải ông nằm ngủ? 

- Lầm sao ta có thể ngủ được khi ta thua mất một ngàn đồng! 


- Này Bà-la-môn, trong suốt thời gian ta sống ở nhà ông, có bao giỜ ta làm 
bể chén bát gì, hay chà đạp một ai, hay đi đại tiểu tiện không phải chỗ? 


- Này con thân, không bao giỜ có. 


Vậy sao ông gọi ta là đồ ranh con? Đây là lỗi của ông, không phải lỗi của ta. 
Hãy đi và cá với người kia hai ngàn đồng tiền vàng. Nhưng ta không phải 


ranh con, không được gọi là đồ ranh con! 


VỊ Bà-la-môn nghe Bồ-tát nói, liền đi đến nhà triệu phú và cá hai ngàn đồng. 
VỊ ấy buộc một trăm cỗ xe như cách trước làm, cho Nandivisala trang điểm, 
và buộc nó vào cái cáng øÕ xe thứ nhất. Ông buộc như thế nào? Buộc chặt 
cái ách vào cáng xe, rồi thắng con bò Nandivisala vào một phía ách, và buộc 
chặt phía bên kia bằng một miếng gỗ trơn từ ách vào trục xe, như vậy, ách 
được cứng thẳng, không nghiêng một bên. Như vậy, chỈỉ một con bò có thể 
kéo một cỗ xe được làm cho cả hai con kéo. Rồi người Bà-la-môn ngồi trên 
cáng xe, vừa xoa lưng Nandivisal vừa nói: 


- Hi, hi, chú bạn hiền thiện! Hãy kéo, chú bạn hiền thiện! 


Bồ-tát được buộc chặt vào một trăm cỖ xe, với một cái kéo mạnh cả một 
trăm cỗ xe, khiến cỗ xe cuối đứng vào chỗ mà cỗ xe đầu đã di động. Người 
triệu phú giàu đàn bò thua cuộc, phải trả hai ngàn đồng. Những người khác 
cũng cho Bồ-tát nhiều tiền. Tất cả đều thuộc về vị Bà-la-môn. Như vậy, 
nhờ Bồ-tát, người Bà-la-môn được nhiều tiền của. 


Bậc đạo sư nói, sau khi khiển trách Sáu TỶ-kheo ấy. 

- Này các TỶ-Kheo, lời nói độc ác không làm ai vừa ý. 

Và ngài chế thành học pháp. Rồi bậc Chánh Đẳng Giác liền nói kệ: 
ChỈ nói lời fỪ hòa, 

Không tù hòa, không nói. 

Ai nói lỜi fừ hòa, 

Kéo ải được gánh nặng, 

Khiến nó được tài sẵn. 

Do vậy, nó ưa thích 
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Sau khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 
- Lúc ấy Bà-la-môn là Ànanda, còn Nandivisala là Ta vậy! 
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29. CHUYỆN CON BÒ ĐEN (Tiền Thân Kanha) 
Với gánh nặng phải mang ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kể về thần thông song 
hành. Câu chuyện này và câu chuyên từ thiên giới xuỐng sẽ được trình bày 
trong Chương mười ba, Tiền thân Sarabhamiga (sỐ 483). 


Sau khi thị hiện thần thông song hành, tù thiện giới, bậc Chánh Đằng Giác 
đi xuỐng thành Sankassa. Trong ngày đại lễ Tự tứ, với một đoàn tùy tùng 
đông đảo, Ngài đi vào Kỳ viên. Các TỶ-kheo đang ngồi họp ở Pháp đường, 
tán thán đức hạnh bậc Đạo SƯ, nói: 


- Này các Hiền giả, Như Lai không có ai sánh bằng. Không một ai khác có 
thể mang được gánh nặng như đức Như Lai. Sáu ngoại đạo sư nói: Chúng 
ta sẽ thị hiện thần thông, chúng ta sẽ thi thỔ thần thông! Tuy nói vậy, hỌ 
không thị hiện được thần thông nào. Ôi, bậc Đạo Sử thật không ai sánh 
bằng! 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi họp Ở đây bàn chuyện gì? 

- Bạch Thế Tôn, không có gì khác ngoài chuyện tán thán đức hạnh Thế Tôn. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, nay ai sẽ mang gánh nặng do Ta mang? Trong thỜi quá 
khứ, khi Ta sanh làm thú vật, cũng không mỘt ai so sánh với ta được. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Bà-la-nại, Bồ-tát sanh làm một con 
bò. Khi bò còn là nghé, những người chủ sống trong nhà một bà già, đem 
Bồ-tát cho bà để giải quyết tiền ở trọ. Bà nuôi dưỡng Bồ-tát như con ruột, 
cho Bồ-tát ăn cháo và cơm. Bồ-tát được gọi là Con bò đen của bà già. Lớn 
lên, Bồ-tát có sắc lông đen láng, thường đi với các con bò hiền thiện trong 
làng. Trể con ở làng thường nắm sừng, nắm tai, đeo cổ, nắm đuôi bò chơi 
đùa và ngồi trên lưng bò. 

Một hôm, Bồ-tát nghĩ: “Mẹ ta sống khổ cực, xem ta như con đẻ, nuôi 
dưỡng ta rất khó khăn. Vậy ta hãy làm ra tiền để giải thoát bà cụ khỏi đời 


khổ cực này”. 


Từ đó trở đi, Bồ-tát cố gắng tìm cho ra tiền. Một hôm người chủ trẻ của 
một đoàn lữ hành với năm trăm cỗ xe đi đến một khúc sông cạn rất gồỒ ghề. 
CÁCc con bò của người ấy không thể kéo các cỗ xe qua được. Những con bò 
của năm trăm cỖ xe được cột vào cáng xe liên tục với nhau cũng không thể 
kéo mỘt cỗ xe qua được. 


Lúc ấy Bồ-tát đang đi với các con bò làng, đến gần khúc sông cạn. Người 
chủ trễ của đoàn lữ hành biết đáng giá loài bò, đang tìm trong những con bò 
này xem con nào giống tốt có thể kéo những cỗ xe cỦa mình qua được. 
Thấy Bồ-tát, biết con bò giống tỐt này sẽ có thể kéo được những cỗ xe, 
người ấy liền hỏi những người chăn bò: 


- Này bạn, ai à chủ con bò này? Nếu tôi cột nó vào những cỖ xe và nó kéo 
qua được, tôi sẽ trả tiền thuê! 


Các người chăn bò ấy nói: 
- Hãy bắt và cột nó vào! Tại chỗ này, không có ai là chủ con vật! 


Người chủ trẻ cột dây vào mũi bò kéo đi, nhưng con bò không di động. 
Theo truyền thuyết, Bồ-tát không đi khi chưa được trả giá. Người chủ trẻ 
của đoàn lữ hành, biết được ý định của con bò và nói: 


- Này chủ đàn, ta sẽ trả cho ông một ngàn đồng, tiền thuê kéo năm trăm cỗ 
xe, mỗi cÕ xe kéo qua được trả hai đồng! 


Lúc ấy, Bồ-tát mới chịu đi. Người ta cột bò vào những cỗ xe. Với một cái 
kéo mạnh, bò đã kéo bổng chiếc xe đầu tiên và đặt lên bờ kia. với phương 
cách như vậy, bò kéo tất cả cỗ xe qua. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành chỉ 
trả một đồng cho mỗi chiếc xe, và cột một gói năm trăm đồng treo ở cổ Bồ- 
tát. Bồ-tát suy nghĩ: “Người này không trả cho ta tiền thuê như đã quyeát 
định. Nay ta không cho nó đi!”. Rồi Bồ-tát đứng chặn đường trước cỗ xe, 
và dầu đoàn lữ hành cố gắng dắt xe đi, cũng không thể dắt được. Người 
chủ trễ của đoàn lữ hành suy nghĩ: “Hình như nó biết ta trả thiếu tiền 
thuê!”. Bèn gói một ngàn đồng trong bọc, cột ở cổ Bồ-tát và nói: 


- Đây là tiền thuê của người đã kéo qua. 


Bồ-tát mang gói tiền liền đi đến bà mẹ. Trẻ con trong làng thấy một vật gì 
đeo ở cổ bò đem của bà cụ, bèn chạy đến gần Bồ-tát. Nhưng Bồ-tát đuổi 
chúng chạy xa, rồi đến gần bà mẹ. Vì đã kéo qua năm trăm cỗ xe, Bồ-tát hết 
sức mệt mỏi với đôi mắt đồ kè. Bà cụ thấy gói một ngàn đồng ở cổ Bồ-tát, 
liền kêu lớn: 


- Này con thân, tiền này con lấy được ở đâu? 
Rồi hỏi những đứa trẻ chăn bò, và biết được câu chuyện, bà nói to: 


- Này con thân, ta đâu có muốn sống nhờ tiền công con làm được. Sao con 
lại chịu khổ nhọc như vậy? 


Nói xong, bà lấy nước nóng tắm cho con vật, thoa dầu toàn thân, cho uống 
nước và cho bò ăn đủ loại đồ ăn thích hợp. Bà sống với Bồ-tát cho đến khi 
mạng chung rồi đi theo nghiệp của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai không có ai sánh bằng. 
Trong thỜi quá khỨ, cũng không có ai sánh băng. 


Sau khi thuyẾt pháp thoại này xong, bậc Chánh Đằng Giác đọc bài kệ: 
Với gánh nặng phải mang, 

Với khúc sông phải qua, 

Chúng cỘt con bò đen, 

Bò äi kéo gánh nặng! 

Như vậy, Ngài nêu rõ: 

- Này các TỶ-kheo, khi ấy, chỈ có con bò đen kéo được gánh nặng. 


Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện Tiền thân như sau: 


- Lúc ấy, bà cụ là Uppalavamnà (Liên Hoa Sắc), còn con bò đen của bà là Ta 
vậy. 
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30. CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền Thân Munika) 
ChỚớ ham Munika ..., 


Câu chuyện này, khi trú Ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về sự cám dỗ của một 
phụ nữ béo phệ. Câu chuyện này sẽ được trình bày Ở Chương mười ba, 
trong Tiền thân Cullanarada-Kassapa (số 477). Bậc Đạo Sư hồi TỶ-kheo ấy. 


- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông đang bị tham dục chỉ phối? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Vì nhân duyên gì? 
- Bạch Thế Tôn, vì sự cám dỗ của một phụ nữ béo phỆ! 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Này TỶ-kheo, thiếu nữ này tạo bất hạnh cho ông. THỜi quá khỨ, trong ngày 
đám cưới của nàng, ông đã b] mạng chung và trở thành món ăn ngon cho sỐ 
đông người! 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bà-la-môn, tại một làng nọ, Bồ-tát 
sanh làm con bò tên Mahàlohita (Đỏ lớn) trong nhà một người có gia sẵn. 
Bồ-tát có một em trai tên là Cullalohita (Đỏ nhỏ). Trong gia đình, hai con bò 
này làm tất cả công việc chuyên chỞ. 
Gia đình đó có một cô con gái. Cô ta đã đính hôn với người con trai cùng 
làng. Với mục đích dọn món ngon đãi khách đến dự đám cưới của con gái 
mình, cha mẹ cô gái nuôi một con heo tên là Munika, và cho nó ăn toàn cháo 


cơm. Thấy vậy, Lohita em nói với con bò anh: 


- Trong gia đình này, đồ nặng do hai anh em mình chở hết, nhưng họ chỉỈ cho 
chúng ta ăn cỎ, lá v.v... còn hỌ nuôi con heo với cháo và cơm. Vì lý do gì nó 
lại được như vậy? 

Bồ-tát nói: 


- Này Lohita em thân, chớ có ham đồ ăn ấy! Con heo này ăn đồ ăn ngon để 
chờ chết. Với mục đích dọn món ngon đãi khách đến dự ngày đám cưới của 


cô gái, nên họ mới nuôi con heo này. Vài ngày nữa, những người ấy, sẽ đến, 
họ cột chân con heo, kéo nó ra khổi chuồng, chấm dứt mạng sống của nó và 
sẽ làm thành món ăn cà-ri đãi khách! 


Nói xong, Bồ-tát đọc kệ này: 
Chớ ham Mu-ni-ka, 

Nó ăn để chờ chết, 

í dục, hãy ăn rơm, 

Do vậy thọ mạng dài. 


Rồi không bao lâu, những người ấy đến. Họ giết Munika và nấu nó thành 
nhiều món ăn. Bồ-tát nói với em Lohita em: 


- Này em thân, hãy xem Munikal 


- Thưa anh, em đã thấy kết quả món ăn của Munika. Trăm lần ngàn lần tốt 
hơn món rơm cỦa chúng ta, món ăn tối thượng, không có tai hại, là tướng 
của mạng sống lâu dài. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, như vậy, trong thỜi quá khỨ, vì thiếu nỮ này, ông đã mạng 
chung và làm thành món ăn cho nhiều người! 


Sau khi nói lên pháp thQai này, bậc Đạo Sư giằng các Sự thật. Cuối bài 
giẳng ấy, vị TỶ-kheo bị tham dục chỉ phối chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo Sử 
kết hợp hai câu chuyện với nhau, và nhận diện Tiền thân: 


- Khi ấy, con heo Munika là TỶ-kheo b] tham dục chỉ phối, người thiếu nữ 
trong hai mẫu chuyện là một. Lohita em là Ànanda, Lohita anh là Ta vậy. 
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4.04 PHẨM KULAVAKA 


31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền Thân Kulàvaka) 
Hãy để tổ chỉm con ..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo uỐng 
nước không lọc. Theo truyền thuyết, hai bạn trễ TỶ-kheo fỪ Xá-vệ đi về 
tỉnh, trú tại một địa điểm thoằi mái cho đến thỎa thích, rồi từ đó ra ải, 
hướng về Kỳ Viên để yết kiến bậc Chánh Đẳng Giác. 

Một TỶ-kheo có trong tay một lọc nước và người kia không có. Hai người 
thường lọc nước chưng để uỐng. Một hôm, họ cãi lỘn nhau. Người chỦ cái 
lọc nước không cho người kia dùng lọc nước, fỰ mình lọc riêng rồi uỐng 
nước. Người kia không có đồ lọc nước, và không thể nhịn khát, nên uỐng 
nước không lọc. Hai người ấy tuần tự đi đến Kỳ Viên, đẳnh lễ bậc Đạo Sư, 
và ngồi xuỐng. 

Sau khi chào đón thân tình, bậc Đạo Sư liền hồi: 

- Các ông ft đâu đến? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con Ở quốc độ Kossala, sỐng trong mỘt làng, từ đấy 
ra đi để yết kiến Ngài. 


- Nhưng các ông đi đường có hoà thuận không? 
Người không có lọc nước nói: 


- Bạch Thế Tôn, người này giữa đường cãi lộn với con, không cho con lỌc 
nƯỚc. 


NgƯỜi kia nói: 


- Bạch Thế Tôn, người này không lọc nước, tuy biết, vẫn uỐng nước có loài 
hữu tình. 


- Này TỶ-kheo có thật chăng, ông tuy biết, vẫn uỐng nước loài hữu tình? 
- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn, con uỐng nước không lọc. 
Bậc Đạo Sư: 


- Này TỶ-kheo, trong thỜi quá khứ, các bậc Hiền trí trị vì thành phố chư 


Thiên, trong khi thua trận, chạy trỐn trên mặt biỂn, quyết không vì vương 
quyền giết hại các hữu tình, nên đã từ bỗ danh vọng lớn để cứu mạng sống 
cho các loài chim con loài Kim-sí-điỂu, và hỌ đã cho xe quay lui. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, trong nước Ma-kiệt-đà, tại thành Vương Xá, có một vị vua Ma- 
kiệt-đà trị vì. Cũng như nay, Đế Thích (Thiên chủ Sakka) trong một đời 
sống trước đã sanh ra trong làng macala ở nước Ma-kiệt-đà. Thời đó, Bồ-tát 
được sanh làm con trai một đại gia đình quý tộc cùng Ở trong làng Macala 
ấy. Vào ngày đặt tên, Bồ-tát được đặt tên là hoàng tử Magha; khi lớn lên có 
tên là Maghamanava (thanh niên Magha). 


Cha mẹ, cưới cho Bồ-tát một người vợ từ một gia đình có môn đăng hộ đối. 
Bồ-tát cùng với con trai, con gái lớn lên, thường hay bố thí, và giữ gìn Năm 
giới, trong làng ấy có ba mươi gia đình. Và những người trong ba mươi gia 
đình ấy, một hôm, đứng Ở giữa làng bạn bạc giải quyết những vấn đề ở 
trong làng. 


Bồ-tát, tại chỗ mình đứng, dùng chân quét sạch bụi làm chỗ ấy trở thành tốt 
đẹp và đứng đó. Rồi một người khác đến, đứng thế chỗ ấy. Bồ-tát lại làm 
một chỗ khác, một chỗ khác, cho đến khi chỗ đứng cho tất cả mọi người 
trở thành tốt đẹp. 


Trong một thời khác, Bồ-tát dựng một cái lều, sau đó dẹp lều, rồi dựng một 
phòng lớn, trong ấy có đặt ghế giường và ghè nước. 


Trong một thời khác, ba mươi người ấy do Bồ-tát hướng dẫn trở thành dân 
tốt như mình. Bồ-tát thường cùng đi với họ làm các công đức nhƯ: sáng 
sớm thức dậy, với rìu nhỏ, búa, chùy cầm tay, đến ngã tư đường, họ đập 
với cái chùy, làm bật lên những hòn đá, đẩy đá qua một bên, dọn dẹp những 
cây va chạm vào trục xe, san bằng con đường gồ ghề, xây cầu, đào ao hồ, 
dựng phòng Ốc, bố thí và giữ giới. Như vậy, phần lớn toàn dân trú trong 
làng vâng theo lời khuyên dạy của Bồ-tát, giỮ gìn các giới. 


Người thôn trưởng suy nghĩ về họ: “Trước đây, khi những người này uống 
rƯỢu, saùt sanh v.v..., ta lấy được nhiều tiền, nào tiền rượu, tiền phạt, tiền 
cúng. Nay thanh niên Magha khiến họ giữ giới, nên họ không còn sát sanh 
nữa, v.v... Nay ta sẽ làm cho họ từ bỏ Năm giới”. 


Kẻ ấy phẫn nộ đi đến hầu vua và thưa: 


- Tâu Thiên tử, có một đoàn ăn cướp, đang phá xóm làng và làm nhiều tội 
ác! 


Vua nghe kề ấy nói như vậy, liền bảo: 

- Hãy đi và dẫn chúng đến! 

Người thôn trưởng bắt họ trói lại, dẫn họ đến và báo với vua: 

- Thưa Thiên tử, những người ăn cướp đã được dẫn đến. 

Không điều tra việc làm của họ, vua nói: 

- Hãy đem chúng cho voi chà! 

Vua bắt tất cả những người ấy nằm xuống trên sân vua và đem voi lại. 
Bồ-tát khuyên bảo họ: 


- Các bạn hãy hành trì giới. Hãy khởi lòng từ đối với kể vu cáo, đối với vua, 
đối với con voi, đối với tự thân đều giống nhau. 

Họ làm như lời khuyên ấy. 

Các người của vua đem voi đến để chà họ chết. Con voi được dắt đến 
nhưng không lại gần, chỈ rống to rồi bỏ chạy. Họ lại đem con voi khác nữa. 
Tất cả đều bỏ chạy như vậy. Vua nghĩ: “Chắc trong tay họ có thuốc trường 
sanh!” và vua ra lệnh soát. Sau khi soát không thấy gì, họ thưa lên với vua: 

- Vậy chắc họ có đọc bùa chú. 

- Hãy hỗi họ. 

Những người của vua hỏi, Bồ-tát trả lời: 

- Có. 

Họ thưa lại với vua.. Vua cho gọi tất cả bọn họ đến và bảo: 

- Hãy đọc bài chú của các người. 

Bồ-tát trả lời: 

- Thưa Thiên tử, chúng tôi không biết bùa chú gì khác. Nhưng ba mươi 
người chúng tôi không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh, 
không nói láo, không uống rượu. Chúng tôi khởi lòng từ, chúng tôi bố thí, 
chuùng tôi san bằng đường sá, chúng tôi đào ao hồ, chúng tôi xây phòng Ốc. 


Đấy là bùa chú của chúng tôi, là sức mạnh của chúng tôi. 


Vua rất bằng lòng với họ, liền cho họ tất cả gia sản của người vu cáo, bắt 


người vu cáo làm nô lệ cho họ, rồi cho họ cả đàn voi và ngôi làng. Từ đấy 
trở đi, họ làm các công đức theo sở thích của họ, họ gọi thợ mộc để xây 
dựng một phòng họp lớn tại ngã tư đường. Vì không còn ham muốn đối với 
nữ nhẦn, họ không cho nữ nhân tham gia vào công đức làm phòng họp ấy. 
Lúc bấy giờ, tại nhà Bồ-tát có bốn nữ nhân tên là Thiện Pháp, Tư duy, Hoan 
hỶỷ, Thiện sanh. Một trong bốn nỮ nhân là Thiện pháp tự mình đi tìm người 
thợ mộc, hối lộ cho người ấy và nói: 

- Này anh, hãy cho tôi đóng góp phần chính trong việc làm phòng họp này. 
Người thợ mộc chấp nhận lời yêu cầu, trước tiên cho phơi khô gỗ làm tháp 
nhọn, chặt đẽo, đục lỗ, làm xong cái tháp nhọn, rồi lấy vải cuốn lại và cất 
đi. Khi người thợ mộc làm xong phòng họp, đến thời đặt tháp nhọn, anh ta 
lại kêu than: 

- Ôi, thưa các Tôn giả, có một vật chúng ta chưa làm. 

- Cái gì vậy? 

- Cần phải có một cái tháp nhọn. 

- Được, chúng tôi sẽ đem đến. 

- Nay không thể làm với cây mới chặt được. Chúng ta cần phẩi có một cái 
tháp nhọn với cây đã chặt trước phơi khô một thời gian, rồi cắt đẽo, và đục 
lỗ để dành. 

- Vậy nay phải làm gì? 


- Hãy tìm xem trong nhà cỦa ai có cất một cái tháp nhọn đã làm xong và để 
bán. 


Họ tìm kiếm, và thấy trong nhà của Thiện pháp có cái tháp ấy, nhưng không 
mua đƯợc. 


- Nếu các ông cho tôi dự phần công đức làm phòng họp, thì tôi sẽ biếu cái 
tháp nhọn. 


- Không được, chúng tôi không cho nữ nhân dự phần công đức. 
Người thợ mộc nói với họ: 
- Sao các Tôn giả lại nói vậy? Chỉ trừ Phạm thiên giới, không một chỗ nào 


khác loại trừ nữ nhân! Hãy lấy tháp nhọn. Có như vậy công việc của chúng 
ta mới hoàn thành. 


Họ bằng lòng lấy tháp nhọn, và làm xong phòng họp. Sau đó, họ cho sắp 
những ghế dài bằng gỗ, đặt những ghè đựng nước, cung cấp cháo và cơm. 
Họ xây một bức tường xung quanh phòng họp, gắn cửa ra vào, rải cát giữa 
những bức thành và ngoài bức thành trồng một dãy cây cọ dừa. 


Còn nàng Tư duy xây dựng một công viên tại chỗ ấy. Tại đó, không có một 
cây hoa nào, cây trái nào mà không có tên nàng. Nàng Hoan hỞ đào một hồ 
nước đẹp đế, tràn đầy hoa sen năm sắc. Còn nàng Thiện sanh không làm gì 
cả. 


Bồ-tát làm đầy đủ bẩy điều thệ nguyện: Hầu mẹ, hầu hạ cha, kính trọng 
anh cả, nói lời chân thật, không noí lời ác, không nói lời vu váo, nhiếp phục 
xan tham và tóm tắt trong bài kệ: 


NgƯời nuôi dưỡng mẹ cha, 
Kính bậc trưởng gia đình, 
Nói t hòa, ái ngữ, 

TỪ bỗ lời vu cáo, 

Nhiếp xan tham nói thật, 
Phẫn nộ được chế ngự, 
Chư Thiên Ba mươi ba 
Gọi là bậc Chân nhân. 


Bồ-tát đạt trạng thái đáng được tán thán nhu vậy, và khi mạng chung, được 
sanh làm Đế Thích Thiên Chủ ở cõi Trời ba mươi ba. Những người bạn 
của bồ tát cũng sanh lên đó. Trong thời ấy, tại cõi trở Ba mươi ba, các Thần 
Asura (A-tu-la) cũng sống chung. Thiên Chủ Đế Thích nói: 


- Tốt gì cho chúng ta khi một vương quốc phải ở chung với kể khác? 


Rồi ngài cho các A-tu-la uống nước chư Thiên, khi chúng say, Thiên Chủ 
Đế Thích cầm chân chúng ném xuống vực núi Sineru (Tu-di). Chúng rơi vào 
lâu đài ở cảnh giới A-tu-la. Lâu đài của A-tu-la nằm ở tầng thấp nhất của 
núi Tu-di, rộng bằng cõi Trời ba mươi ba. 


Tại đấy có mọc một cây giống như cây San hô cũa chư Thiên sống suốt một 
kiếp và được gọi là Cây bông kèn. CÂy bông kèn nở hoa, cho chúng biết đây 
không phải là cõi trời của chúng vì cõi trời có nở hoa San hô. Chúng nói: 


- Ông già Đế thích cho chúng ta uống say, rồi quăng chúng ta trên mặt biển 
lớn và chiếm thành chư Thiên của chúng ta. Chúng ta hãy tiến đánh lão ấy 
và lấy lại thành chư Thiên của chúng ta! 


Rồi chúng leo lên sườn núi Tu-di như những con kiến leo lên cột. Đế Thích 
nghe các Thần A-tu-la đã leo lên, liền xông ra mặt biển giao tranh, bị chúng 
đánh bại, liền chạy trốn trên chiếc xe Vejeyanta dài một trăm năm mươi 


dặm, chạy trên những đầu ngọn sóng biển phía nam. Chiếc xe của Đế Thích 
chạy lướt trên mặt biển, đi đến ngôi rừng cây bông lụa. Trên đường đi của 
chiếc xe, rừng cây bông lụa bị chặt đức như những cây cọ dừa và rơi trên 
maẽt biển. Các con chim Kim-sí-điểu (Garula, thim thần cánh vàng) bay 
quanh rên mặt biển, kêu gào lớn tiếng. Đế Thích hỏi thần lái xe Màtali: 


- Này bạn Màiali, tiếng kêu gì vậy? Nó kêu thật bi thương? 


- Thưa Thiên đế, vì rừng cây bông lụa rơi xuống, do tốc độ cỖ xe ngài 
nghiền nát, các con chim Kim-sí-điểu sợ chết đồng thanh kêu gào như vậy. 


Bậc Đạo Sĩ nói: 


- Này bạn Màtali, chớ làm chúng mệt mỗi, vì chúng ta. Chúng ta không vì 
chủ quyền thiên giới mà sát sanh. Vì lợi ích của chúng ta sẽ từ bỏ mạng 
sống và nộp mình cho loài A-tu-la! Hãy quay xe lại đi! 


Nói vậy xong, Đế Thích đọc bài kệ: 


Hãy để tổ chửm con, 
Hồi này Mà-ta-li! 

Trong rừng sim-ba-li 
Tránh miệng aùc chủ tể, 
Ta sẵn sàng nỘp mạng 
Cho các A-t-la, 

Chớ để các chim này 

BỊ xé nát khỏi tổ. 


Thần đánh xe Màtali nghe lời Đế Thích, quay xe lại, đi về hướng thiên giới 
bằng con đường khác. Các thần A-tu-la thấy Đế Thích quay xe lại, tỰ nghĩ: 
“Chắc chắn các Đế Thích từ những thế giới khác đến, được sức mạnh tiếp 
viện, nên mới quay xe lại”. Bị dao động vì sợ chết, chúng liền chạy trốn vào 
lâu đài A-tu-la. 


Còn Đế Thích đi vào thành chư Thiên, đứng ở giữa thành, với Thiên chúng 
của hai thiên giới vây quanh. Trong thời khắc ấy, đất nứt ra, và lâu đài 
Vejayanta (Tối thắng) trồi lên cao một ngàn dặm. Vì nó trồi lên khi thắng 
trận, nên được gọi là lâu đài Vejayanta. Để ngăn chận các A-tu-la trở lại, Đế 
Thích ra lệnh cho bảo vệ năm chỗ, liên hệ vấn đề này, Đế Thích nói lên bài 
kệ: 


Giữa hai thành bẫt thắng, 
Đặt năm chỗ bảo vệ, 

Bảo vệ bởi Rắn thần, 

Bởi chim Kim-sí-điểu, 
Kum-bhan-da, Dạ-xoa, 


Và bởi bỐn thiên vương. 


Được năm chỗ bảo vệ này, Thiên chủ Đế Thích thọ hưởng những vinh 
quang thiên giới. Nàng Thiện pháp, sau khi mạng chung, được sanh làm 
vương hậu một lần nữa. Do kết quả cúng dường cái tháp nhọn, đã khởi lên 
cho nàng một lâu đài tên là Thiện pháp đình với thiên báu, cao đến năm trăm 
dăm. Tại đấy, dưới một chiếc lọng trắng của chư Thiên, Thiên chủ Đế 
Thích ngồi trên một tấm nệm bằng vàng rộng moät dặm và làm những công 
việc cần phải làm cho chư Thiên và loài người. còn Tư duy, sau khi mạng 
chung, cũng sanh làm vương hậu của Đế Thích; do kết quả xây dựng một 
công viên, đã khởi lên cho nàng một công viên tên là Cittalatavana (Tư Duy 
Viên). Hoan hŸ, khi mạng chung, cũng sanh làm vương hậu của Đế Thích, 
do kết quả cúng dường cái hồ, đã khởi lên cho nàng một cái hồ tên là Nanda 
(Hoan hỶỷ). Còn Thiện sanh, do không làm thiện nghiệp gì, đươïc sanh làm 
con chim hạc ở một hang động trong rừng. 


Không thấy bóng dáng Thiện sanh ở đâu, muốn biết nàng tái sanh chỖ nào, 
Đế Thích hướng tâm xem xét và thấy nàng, liền đi đến chỗ ấy thăm nàng rồi 
đưa nàng lên thiên giới, chỈ cho thấy thành phố chư Thiên đẹp đế, lâu đài 
chư Thiên của Thiện pháp, rừng cây leo của Tư duy, cái hồ của Hoan hỶ, 
Đế Thích nói: 


- Những nàng này, vì có làm việc thiện nên được sanh làm vương hậu của 
ta. Còn nàng, không làm việc lành, phải sanh làm chim hạc. BÁt đầu tỪ nay, 
hãy giữ giới! 

Sau khi khuyến giáo nàng và trao cho nàng Năm giới, Đế Thích đưa nàng về 
lại chỗ cũ và thả nàng ra. TỪ đấy trở đi, nàng giữ giới. Sau một thời gian, 
muốn tìm hiểu nàng có giữ giới nữa không, Đế Thích đi đến hiện hình làm 
con cá nằm trước mặt nàng. Nghĩ rằng cá đã chết, hạc ngậm lấy đầu cá. Cá 
vây đuôi, hạc liền thả cá ra, và nói: 

- Ôi nó còn sống! 

Đế Thích nói: 

- Lành thay, nàng có thể giữ giới được! 

Rồi ngài ra đi. Con hạc, sau khi mạng chung, được sanh vào một gia đình 
làm đồ gốm ở Ba-la-nai. Đế Thích không biết nàng tái sanh ở đâu. Khi biết 
chỗ tái sanh của nàng, Đế Thích liền chở đầy một xe dưa chuột bằng vàng, 
giả dạng một ông già, ngồi giữa làng và la lớn: 

- HÃy đến lấy dưa chuột! Hãy đến lấy dưa chuột! 


Nhiều người tự lại nói: 


- Này ông bạn thân, hãy cho chúng tôi! 

- Ta chỈ cho những người nào giữ giới! Các chú có giữ giới không? 

- Chúng tôi không biết giới. Chúng tôi sẽ trả tiền. 

- Ta không cần tiền! Ta sẽ cho những ai giỮ giới! 

Các người ấy nói: 

- CỤ già này thật lẩn thần. 

Rồi họ bổ đi. 

Thiện sanh nghe thấy, nghĩ rằng những trái dưa chuột này được mang đến 
cho nàng, liền đi đến và nói: 

- Này ông bạn thân, hãy cho tôi! 

- Nàng có giữ giới không? 

- Thưa, tôi có giữ giới! 

- Những trái dưa chuột này chính ta mang đến cho nàng! 

Rồi Đế Thích để xe dưa chuột trước của nhà nàng và ra đi. Còn nàng giữ 


giới cho đến trọn đời. Từ đấy mạng chung, nàng sanh làm con gái của chúa 
thần A-tu-la là Vepacittiva, nhờ giỮ giới nên nàng rất đẹp. 


Đến tuổi trưởng thành, cha nàng cho họp các thần A-tu-la lại để cô con gái 
tự do chọn lựa chồng theo sở thích của nàng. 


Lúc ấy, Đế Thích đang tìm xem Thiện sanh ở đâu, và biết được chỗ nàng tái 
sanh, tự nghĩ: “Nàng đang tìm chồng theo sở thích, chắc chắn nàng sẽ lấy 
ta!”. Đế Thích liền hóa hiện ra một thần A-tu-la, và đi đến chỗ ấy. Nàng 
được trang sức và được đưa đến chỗ tụ họp để lựa chọn chồng theo ý 
muốn. Nàng nhìn Đế Thích, với tình yêu thưở trước, liền chọn ngay Đế 
Thích: 


- Đây là chồng của tôi! 
Đế Thích đưa nàng về thành chư Thiên, đặt nàng lên địa vị nữ vương cầm 


đầu hai mươi triệu vũ nữ. Nàng sống như vậy cho đến mạng chung rồi đi 
theo nghiệp mình. 
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Sau khi kẾỂ câu chuuyện, bậc Đạo Sư đã khiển trách vị TỶ-kheo ấy và nói: 


- Như vậy, này các TỶ-kheo, thuỞ trước trong khi các bậc Hiền trí trị vì 
thiên quỐc, dầu từ bỗ thân mạng củỦa mình, cũng không sát sanh. Còn ông 
xuất gia trong Giáo pháp giằi thoát như vậy, lại uống nước không lọc, có 
các loại hữu tình. 


Sau khi khiển trách TỶ-kheo ấy và kết hợp hai câu chuyện, bậc Đạo Sư nhận 
diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, thần đánh xe Matali là Ànanda, còn ĐẾ Thích là Ta vậy. 
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32. CHUYỆN MÚA CA (Tiền Thân Nacca) 
Âm thanh ngươi êm du... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo có nhiều 
đồ vật. GiỐng nhƯ câu chuyện đã được nói đến trong Tiền thân 
Devadhammna (sỐ 6), bậc Đạo Sư hồi: 

- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông có nhiều đồ vật? 

- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao ông có nhiều đồ vật? 


Nghe đến đây, TỶ-kheo ấy phẫn nỘ,quăng bỖ y trong, y choàng, đứng trần 
truồng trước mặt bậc Đạo Sư và nói: 


- Nay tôi sẽ thoát y như thế này! 

Mọi người đều nói: 

- Ôi, xấu hỒ thay! 

TỶ-kheo ấy bỗ chạy rồi hoàn tục. Các TỶ-kheo ngồi tại Pháp đường, nói về 
thái độ bất nhã của TỶ-kheo ấy đã làm trước mặt bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sự 
đến và hỖi: 

- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói về thái độ bất nhã của TỶ-kheo ấy, 
trước mặt Thế Tôn và giữa bỐn chúng, từ bỗ tàm quý đã đứng trần truỒng 
như một đứa trễ Ở làng, bị quần chúng ghét bỗ, v] ấy đã hoàn tục, từ bỗ 
Giáo pháp! 

Bậc Đại Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải nay TỶ-kheo ấy mới không có tàm quý, fừ bỗ 
Pháp bảo. Trong đời quá khỨ, kẻ ấy đã từ bỗ vợ báu của mình. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện sau đây. 
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Thuở xưa, trong kiếp thứ nhất, các loài thú bốn chân tôn Sư Tử làm vua, 
các loài cá tôn cá thần Ànanda, và các loài chim tôn ngỒng trời Suvanna 


(Kim nga). Con gái vua ngỗng trời Suvanna, một ngỖng trời con rất đẹp, 
được vua ban cho một ước nguyện. Nàng ước nguyện được một tấm chồng 
theo sở thích của mình. Vua ngỖng trời làm theo ước nguyện của con, cho 
tập hợp tất cả loài chim tại núi Tuyết. Từng đàn chim đủ loại như ngỗng 
trời, chim công, v.v... lũ lượt bay tới tấp, tập hợp trên một cao nguyên bằng 
đá lớn. Vua ngỗng trời cho gọi con gái đến và nói: 


- Con hãy lựa chọn chim chồng mà theo con thích ý! 


Nàng nhìn đàn chim, thấy con chim công có cổ đẹp với màu sắc châu báu, có 
lông đuôi nhiều màu, liền chọn con chim ấy và nói: 


- Con chim này sẽ là chồng con! 
Đàn chim vậy quanh chim công nói: 


- Này bạn chim công, công chúa này, giữa những đàn chim, đã chọn bạn làm 
chồng. Hãy vui sướng lên bạn! 


Con chim công quá sung sướng nói lớn: 
- Cho đến hôm nay, các ngươi chưa thấy sức mạnh của ta! 


Rồi giữa các đàn chim, bỏ mất tàm quý, chim công xòe cánh ra. bắt đầu múa 
và khi múa nó không che thân. Vua ngỗng trời Suvanna xấu hổ nói: 


- Con chim này không có tàm khởi lên từ nội tâm, không có lòng quý khởi 
lên từ bên ngoài, ta sẽ không gả con gái ta cho kể đã phá hoại tàm quý! 


Rồi vua ngỗng trời nói lên bài kệ giữa đàn chim: 


Âm thanh ngươi êm đậu, 
Lưng người thật đẹp đẽ, 
CỔ ngươi về màu sắc 
Chẳng khác ngọc lưu ly, 
Lông đuôi ngƯỜi xòe rộng, 
Dài rộng đến một tầm, 
Nhưng vì ngươi nhẫy múa, 
Ta không cho con gái. 


Trước mặt đàn chim ấy, vua ngỗng trởi gả công chúa cho ngỖng trời con. 
Còn con chim công mất công chúa ngỗng trời, xấu hổ, bay cao, và trốn mất. 
Vua ngỗng trời cũng đi về chỗ ở của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo không phải nay TỶ-kheo ấy mới bỗ mất tàm quý, từ bỗ 
Pháp bảo. Trong thời quá khứ, kẻ ấy đã làm mất vợ báu của mình. 


Khi Ngài kỂ xong pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện, và nhân diện 
Tiền thân như sau: 


- Lúc ấy con chim công là người có nhiều đồ vật. Còn vua ngỖng trời là Ta 
vậy. 
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33. CHUYỆN SỐNG HÒA HỢP (Tiền Thân Sammodamàna) 
Khi chung sỐng hòa hỢp..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Vườn Cây bàng gần Ca-tỳ-la-vệ, bậc Đạo Sư đã 
kể về việc tranh cãi nhau vì cái gối. Câu chuyện sẽ được trình bày trong 
Tiền thân kunala (số 536). 


Lúc bẫy giờ, bậc Đạo Sư bảo các bà con: 


- Này các Đại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thỜi quá 
khứ, các loài thú khi sống hòa hợp. đã chiến thắng được kẻ thù; còn khi 
sống bất hòa, đã bị nạn diệt vong lớn. 


Theo yêu cầu của các hoàng tộc, bà con, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá 
khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ tát sanh làm con chim 
cun cút đầu đàn, được vây quanh với hàng ngàn con chim cun cút, sống Ở 
trong rừng. Lúc bấy giờ, một thợ săn chim đi đến vùng cun cút, nhờ bắt 
chước tiếng kêu của loài cun cút, kể ấy biết được chỗ tụ họp của đàn chim. 
Người thợ săn liền quăng lưới lên trên đàn chim, chận lại các đường viền, 
tóm tắt cả đàn chim cút thành một mối, bỏ vào giỏ đi về nhà, đem bán và 
nuôi sống với số tiền ấy. 


Một hôm, Bồ-tát nói với các con chim cun cút: 


- Người thợ săn chim này giết hại nhiều bà con chúng ta; nay ta có mỘt 
phương kế khiến kẻ ấy không thể bắt chúng ta được. TỪ nay trở đi, khi kể 
ấy vừa quăng lưới trên đầu các ngươi, mỗi một chim cút chui đầu vào một 
lỗ của lưới, nhấc bổng lưới lên đến chỗ các ngươi muốm, và hạ xuống trên 
một bụi gai. Làm như vậy, chúng ta sẽ trốn thoát khổi nhiều mẻ lưới! 


Tất cả chúng đều vâng theo. Vào ngày hôm sau, khi lưới được quăng trên 
đàn chim, chúng liền nhấc bổng lưới lên như lời Bồ-tát dặn và thả xuống 
trên một bụi gai, rồi trốn thoát theo ngã dưới. Người thợ săn chim đang còn 
gỡ lưới khỏi bụi gai, thì trời đã xế chiều, nên đi về với tay không. 


Nhiều ngày kế tiếp, các con chim cun cút đều làm như vậy. Người thợ 
sănchim cứ loay hoay cho đến khi mặt trời lặn, chỈ lo gỡ lưới, không bắt 
được gì và đi về nhà tay không. 


Người vợ tức giận nói: 
- Ngày lại ngày, ông về hai tay không. Tôi nghĩ rằng có lễ ông có một chỗ 
nuôi dưỡng khác! 


Thợ săn chim nói: 


- Này bà, ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác. Nhưng các con chim cun cút 
sống hòa hợp với nhau. Chúng mang đi lưới ta quăng, và thả xuống một bụi 
gai rồi bỏ đi. Nhưng chúng sẽ luôn luôn không sống hòa thuận được. Bà 
chớ lo. Khi chúng tranh cãi nhau, lúc ấy, ta sẽ bắt gọn tất cả chúng, nụ cười 
sẽ trở lại trên môi bà! 

Rồi kẻ ấy nói lên bài kệ với người vợ: 

Khi chung sỐng hòa hỢp, 

Các chim mang lưới ải, 

Khi chúng tranh cãi nhau, 


Chúng rơi vào tay ta. 


Vài ngày trôi qua, khi một con chm cun cút đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước 
trên đầu mỘt con chim khác. Chim ấy tức giận nói: 


- Ai bước trên đầu ta? 

- Chính tôi vô ý bước. Đừng giận tôi! 

Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói: 

- Ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi nhấc bổng lưới lên chăng? 

Khi chúng tranh cãi nhau, Bồ-tát suy nghĩ: “Khi tranh cãi nhau thì không có 
an toàn. Nay bọn chim sẽ không nhấc bổng lưới lên nữa. Do vậy, bọn cun 
cút sẽ gặp nạn, người thợ săn sẽ nắm được cơ hội. Ta sẽ không sống ở chỗ 
này nữa!”. Rồi Bồ-tát đem đàn chim của mình đi đến một chỗ khác. Người 
thợ săn chim lại đến, sau một vài ngày, bắt chước giọng chim cun cút, và 


quăng lưới lên chỗ chúng đang tụ họp. Một con chim cun cút nói: 


- Nghe nói, khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống. Vậy nay 
hãy nhấc bổng lên! 


Một con chim khác nói: 


- Nghe nói, khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông hai cánh của ngươi rơi 
xuống. vậy nay hãy nhấc bổng lên! 


Như vậy, khi đàn chim cun cút đang tranh cãi nhau, người thợ săn chim 


nhấc bổng lưới lên, bắt tất cả đàn chim nhét đầy vào một cái giỏ, đem về 
nhà và hy vọng đẹm lại thật nhiều nụ cười cho bà vợ. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Như vậy, :hưa Đại vương,các bà con không nên tranh cãi nhau. Tranh cãi 
là nguồn gốc diỆt vong. 


Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận 
diện Tiền thân nhƯ sau: 


- ThỜi ấy, con chữm cun cút vô trí là Đề-bà-đạt-đa, còn con chữm cun cút có 
trí là Ta vậy. 
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34. CHUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 

Ta không vì nóng lạnh ..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo sỉ mê bà 
vợ rước thời xuất gia. Lúc bấy giờ, Bậc Đạo Sư hỗi TỶ-kheo ấy: 

- Có thật chăng, này TỶ-kheo, ông bị ái nhiễm ? 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn! 

- BỊ ái nhiễm bởi ai? 


- Bạch Thế Tôn, vợ trước của con rất êm dịu khi xúc phạm. Con không thể 
bỗ nàng được! 


Bậc Đạo Sư nói với vị TỶ-kheo ấy: 


- Này TỶ-kheo, chính nữ nhân ấy đã tạo nên bẫt hạnh cho ông. Trong thỜi 
trước, ông gần chết vì nữ nhân ấy. NhỜ có Ta ải đến, ông được thoát chết. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát làm vị 
phụ trách về nghi lễ tôn giáo của vua. 


Lúc bấy giờ, các ngươi đánh cá quăng lưới trên sông. Một con cá lớn đi theo 
chơi với con cá mái, vợ của nó một cách rất luyến ái. Con cá mái ấy đi 
trước, ngửi mùi hương của lưới, bơi quanh lưới rồi bỏ đi. Con cá trống bị 
mù quáng bởi lòng tham luyến, đi thẳng vào trong mắt lưới. Những người 
đánh cá biết được cá đã mắc vào lưới bèn kéo lên, bắt con cá nhưng chưa 
giết nó, lại quăng nó trên bãi cát. HỌ nói: 

- Chuùng ta sẽ nướng con cá này trên than hừng để ăn. 

Rồi họ chất một đống than và chuốt nhọn cây gậy. Con cá suy nghĩ: “Ta 
không than khóc vì bị nướng tren than hồng, hay bị đâm xuyên bởi gậy 
nhọn, hay sự đau khổ nào khác. Nhưng chỈ vì con cá mái, vợ ta sẽ buồn rầu, 


nghĩ rằng ta đã ra đi với con cá mái khác. Đó là điều làm ta đau đớn!”. 


Vừa than khóc cá nói lên bài kệ: 


Ta không vì nóng lạnh, 
Không vì bị mắc lưới, 
ChỈ sỢ vợ 1a nghĩ, 

Ta say mê nàng khác! 


Lúc bấy giờ, vị phụ trách nghi lễ tôn giáo, cùng với đám nô tỳ vây quanh, đi 
đế bờ sông để tắm. Vị ấy biết tiếng mọi loài. Nghe con cá than, vị ấy suy 
nghĩ “Con cá này đang khóc tiếng khóc than ai oán. Bị chết trong trạng thái 
tâm bệnh như vậy, nó sẽ sanh xuống địa ngục. Ta sẽ là người giúp đỡ nó!”. 
VỊ ấy đi đến gần những người đánh cá và nói: 


- Này các bạn, các bạn không bán cho chúng ta một con cá mỗi ngày để làm 
món cà ri đó sao? 


Những người đánh cá nói: 

- Thưa ngài, sao ngài nói vậy? Ngài có thể lấy đi mọi thứ cá ngài thích! 
- Chúng tôi không cần con cá nào khác, trừ con cá này. 

- Thưa ngài, ngài hãy lấy nó đi. 

Bồ-tát, với hai tay bắt lấy con cá, ngồi trên bờ sông và khuyên: 


- Này bạn cá, nếu hôm nay ta không thấy ngươi, thì ngươi đã chết. Nhưng 
tỪ nay trở đi, ngươi chớ nên đế ái tình chi phối! 


Khuyên răn xong, Bồ-tát thả con cá xuống nước và trở về thành phố. 
-0oOoo- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết các Sự thật. Cuối bài giằng, 


vị TỶ-kheo bị ái nhiễm chứng quã Dư lưu. Bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu 
chuyện, và nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, con cá mái là người vợ thời trước, con cá trống là TỶ- kheo bị ái 
nhiềm, còn vị phụ trách lề nghỉ tôn giáo là Ta vậy. 
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35.CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền Thân Vattaka) 
Có cánh không bay được... 


Câu chuyện này, khi đang du hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Đạo Sư đã kể về 
lửa rừng bị dập tắt.. Một thỜi Thế Tôn đang du hành trong xứ Ma-kiệt-đà. 
Khi đang đi khất thực trong một làng nhỗ Ở Ma-kiệt-đà, sau bữa ăn, trên 
đường trở về với chúng TỶ-kheo, Thế Tôn thấy một đám lửa lớn bùng lên. 
Phía trước và phía sau ngài có nhiều TỶ-kheo. NgỌn lửa tràn đến, lan rộng, 
tạo thành một màn khói và mỘt màn lửa. Một số TỶ-kheo còn là phầm phu, 
vì sỢ chết, liền nói: 


- Chúng ta hãy tạo nên một đám lửa đối nghịch tại chỗ ngọn lửa đang cháy, 
ngọn lửa kia sẽ không cháy lan rộng. 


Rồi với ý định này, hQ lấy que làm lửa và đốm lửa được nhen lên. MỘt sỐ 
TỶ-kheo khác nói: 


- Này Hiền hÏ, làm gì vậy? Caùc Hiền giả như những người không thấy mặt 
trăng đứng giữa hư không, hay vòng tròn mặt trỜi vỚi ngàn tia sáng mọc lên 
fỪ thế giới phương Đông, hoặc đại dương mà chúng ta đang đứng trên bỜ. 
hoặc các Hiền già không thấy núi Tu-di khi các Hiền Giả cùng đi với bậc 
Thượng nhân Ở đời này và trên thiên giới. Các Hiền già không nhìn đến bậc 
Chánh Đằng Giác mà chỈ la: Chúng ta hãy tạo nên mỘt ngọn lửa đối 
nghịch! Các Hiền giã không biết Phaät lực. Chúng ta hãy đi lại gần bậc 
Đạo Sư. 


Tất cả TỶ-kheo tỪ phía trước phía sau đều đi đến gần bậc Đạo Sư. đứng 
thành một nhóm. Bậc Đạo Sư cùng với chúng TỶ-kheo đứng trên mỘt 
khoằng đất. Các ngọn lửa rừng ầm ầm lan đến như muốn muỐt sỐng tất cả, 
nhưng khi lan đến chỗ Như Lai đứng, chúng lan xung quanh, không đến gần 
hơn mười sáu tầm. Nó không có sức mạnh lan rộng một vùng rộng ba mưƠi 
hai tầm (I tầm = 1,8 m). 


Các TỶ-kheo nói lên lời tán thán đức hạnh bậc Đạo Sư: 

- Ôi đức hạnh của chư Phật! Ngọn lửa vô trì này không có thể cháy lan đến 
chỗ chư Phật đứng, mà bị dập tắt như bó đuỐc cỖ trong nước. Ôi, uy lực 
của chư Phật thật là kỳ diệu! 


Bậc Đạo Sư, nghe câu chuyện của họ, liền nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Ta có sức mạnh khiến ngọn lửa tắt 


đi, khi cháy đến chỗ đất này. Đây chính là sức mạnh của hạnh chân thật 
xưa kia Ta đã làm. Chính tại chỖ này, hoàn toàn trong suỐt một kiếp, lửa sẽ 
không đốt cháy. Thần thông này tồn tại suỐt một kiếp. 


Rồi Tôn giã Ànanda xếp chiếc áo Tăng-già-lê làm bỐn thành tấm nệm cho 
bậc Đạo Sư ngồi. Bậc Đạo Sư ngồi kiết già. Chúng TỶ-kheo đẳnh lễ Như 
Lai, bao vây xung quanh Ngài và ngồi xuỐng. Các TỶ-kheo yêu cầu: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con chỈ biết hiện tại, còn quá khứ bị che kín. Mong 
Thế Tôn làm sáng tÖ vấn đề cho chúng con. 


Theo lỜi yêu cầu của họ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-0oOoo- 


Thuở xưa, ở nước Ma-kiệt-đà, tại chỗ này, Bồ-tát được tái sanh làm con 
chim cun cút. TỪ cái trứng, con chim con tự mình mổ vỏ và thoát ra, thân 
hình to bằng trái banh. Cha mẹ đặt nó nằm trong tổ chim, chim mẹ tah đồ ăn 
về nuôi nó. Tự nó không có sức mạnh để xòe cánh bay giữa hư không, cũng 
không có sức mạnh giơ chân lên để đi trên đất liền. 


Tại chỗ ấy, năm này qua năm khác, lửa rừng thường phát cháy. Trong thời 
gian này, lửa rừng đang đốt cháy với tiếng gầm thét to lớn. Các đàn chim từ 
trong tổ nay ra, sợ chết, kêu la, và bay trốn. Cha mẹ Bồ-tát sợ chết, bay trốn 
bỏ lại Bồ-tát. Bồ-tát nằm trong tổ, ngóc cổ vươn ra, thấy lửa đang cháy lan 
tới, liền suy nghĩ: “Nếu ta có sức mạnh xòe cánh bay lên hư không,và ta có 
thể đi đến một chỗ khác; hay nếu ta có sức mạnh giơ chân lên, ta có thể đi 
bằng chân đến một chỖ khác. Cha mẹ ta, vì sơï chết, đã bỏ ta một mình, đã 
bỏ chạy để cứu mình. Nay ta không có chỗ nương tựa nào khác. Tự mình 
không nơi nương tựa, ta phải làm gì đây!”. 


Ngài lại suy nghĩ: “Trong thế giới này, có công đức, thật sự có công đức. Có 
những vị trong quá khứ viên mãn thành tựu các hạnh Ba-la-mật, ngồi dưới 
gốc Bồ-đề, chứng Chánh Đẳng Giác, đầy đủ giới định tuệ, giải thoát, giải 
thóat tri kiến, thành tựu chân lý, lân mẫn từ bi, nhẫn nhục tụ tập lòng thân 
ái, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, những vị Phật Nhất thiết trí. Có 
những công đức Pháp mà các vị ấy đã chứng đắc. Và ta có được một sự 
thật: Một tự tánh pháp hiện hữu. Do vậy, ta cần phải niệm các công đức đã 
được các Đức Phật quá khứ chứng đắc, nắm giữ tự tánh pháp về sự thật 
hiện có nơi ta, làm một hạnh chân đẩy lui ngọn lửa, đem lại an toàn cho ta 
và cho các con chim còn lại”. Do vậy, bài kệ này được nói lên: 


Ở đời có giới đức, 
Chân thật, tịnh, f bị, 
Chính với chân thật ấy 
Ta sẽ làm mỘt hạnh, 


Hạnh chân thật vô thượng. 
Hạy hướng niệm Pháp lực, 
Niệm chư Phật quá khứ, 
Dựa sức mạnh chân thật, 
Ta làm hạnh chân thật. 


Rồi Bồ-tát niệm công đức chư Phật đã nhập Niết-bàn trong quá khứ, nhân 
danh tánh chân thật hiện có trên tự thân, làm một hạnh chân thật, và đọc bài 
kệ: 


Có cánh không bay được, 
Có chân không thể ải, 
Cha mẹ đã bỖ ta, 

Hồi lửa, hãy ải lui! 


Khi Bồ-tát nói sự thật ấy, ngọn lửa đi trở lui khoảng mười sáu tầm (1 tầm 
= 1,8 m). Khi trở lui như vậy, lỬa không đất cháy khu rừng nó đi ngang qua 
và được dập tắt tại chỗ ấy, như bó đuốc nhúng vào nước. Do vậy, bài kệ 
được nói như sau: 


Ta làm hạnh chân thật, 

Màn lửa lớn lửa nạgQn. 

Đi lui mười sáu tầm 

Như ngọn đuỐc gặp nước. 

Trong suốt kiếp này, chỗ ấy không bị lửa đốt chạy, được gọi là thần thông 


tại trong một kiếp. Như vậy, Bồ-tát đã làm hạnh chân thật, và khi mạng 
chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Ta có sức mạnh không cho ngọn lửa 
cháy đến khu rừng này, mà thời xưa, khi làm chim cun cút con, Ta đã có sức 
mạnh của một hạnh chân thật. 


-00Ô00- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài 
giằng, mỘt sỐ người chứng quả Dự lư, một số người chứng quả Bất Lai, 


một sỐ người chứng quã A-la-hán. BẬc Đạo Sư, kết hợp hai mẩu chuyện, 
và nhận diện Tiền thân như sau: 


- Thời ấy, cha mẹ của ta hiện tại là cha mẹ ta trong quá khỨ, còn vua loài 
cun cút là Ta vậy. 


-0000o- 


36. CHUYỆN CON CHIM (Tiền Thân Sakuna) 
Các chừn sỐng Ở đời... , 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về cái chòi lá b] cháy. 
Truyền thuyết nói một TỶ-kheo lấy đề tài Thiền quán bậc Đạo Sư. Từ Kỳ 
Viên đi đến Kosala, vì ấy sỐng tại moäi trú xử trong khu rừng, gần một làng 
Ở biên địa. Trong tháng đầu, chòi lá v] ấy bị cháy. V] ấy báo cho mỌi người 
biết: 


- Chòi lá tôi bị cháy. Tôi sỐống khó khăn. 
Và các người được báo nói: 
- Nay ruộng chúng tôi bỊ haïn, tát nước cho ruỘng song, chúng tôi sẽ làm. 


Khi tát nước xong, hỌ gieo giỐng, gieo giỐng xong hỌ làm hàng rào; làm 
hàng rào xong, hQ nhổ cỏ, họ gặt, họ đập lúa. Như vậy, họ đề cập việc này 
sang việc khác, cho đến lúc ba tháng đã trôi qua. TỶ-kheo ấy trong ba tháng 
phải sống khổ sở ngoài trời, đã tăng trưởng đề tài Thiền quán, nhưng 
không đạt được như ý. Vì thế, lễ Tự tứ xong, TỶ-kheo ấy đi đến bậc Đạo 
Sư, đảnh lễ và ngồi xuỐng moät bên. Sau khi chào đón thân tình, bậc Đạo 
Sư hỗi: 


- Này TỶ-kheo, ông an cử mùa mưa có thoải mái không, đề tài Thiền quán 
của ông có đạt kết quã không? 


TỶ-kheo ấy báo cáo sự việc lên, và nói: 


- Vì con không được một trú xỨ thích hợp, nên đề tài Thiền quán không có 
kết quả. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Trong thời trước này TỶ-kheo, ngay các loài thú cũng biết trú xỨ thích hợp 
với mình, làm sao ông không biẾt? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Ba-la-nai, BồỒ-tát sanh làm con chim, 
với đàm chim vây quanh sống dựa trên một cây lớn, đầy đủ cành cây trong 
một khu rừng. Một ngày kia, khi các cành cây cỌ xát nhau, bụi cây rơi 


xuống, khói khởi lên. Thấy vậy, Bồ-tát suy nghĩ: “Hai nhánh cây này cọ xát 
như vậy sẽ sanh lửa. Lửa rơi xuống sẽ đốt các lá cũ. TỪ đấy, cây này sẽ bị 
cháy. Chúng ta không thể ở đây được. Ta phải bỏ đi đến một chỗ khác”. 


Rồi Bồ-tát nói bài kệ này với đàn chim 


Các chim sỐng trên đời, 
Dựa vào trú xứ nào, 
Chỗ ấy sanh ra lửa, 

Hồi loài chừn tránh xa, 
Hãy đi các phương khác, 
Nếu y tựa chỗ ấy, 

Sợ hãi sẽ sanh ra. 


Các con chim có trí nghe theo lời Bồ-tát, lập tỨc cùng với Bồ-tát bay lên hư 
không, đi tới chÕỖ khác. Các chim không có trí nói: 

- VỊ ấy như Ếch ngồi đáy giếng. 

Nên chúng không nghe theo lời Bồ-tát, vẫn sống ngay tại chỗ ấy. 

Từ đấy không bao lâu, như Bồ-tát đã nghĩ trước, lỬa sanh ra và đỐt cháy cây 
ấy. Trong khi khói và lửa bốc lên, các con chim bị khói làm mù mắt không 
thể đi chỗ khác, đã rơi vào biển lửa, hết con này đến con khác và bị tiêu 
diệt. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, trong thời trước; các con vật sống trên cây cao cũng biết 
được chỗ thích hợp cho mình, sao ông lại không biết? 


-0oOoo- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng các SỰ thật. Cuối bài 


giẳng, vị TỶ-kheo ấy chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo Sử kết hợp hai câu 
chuyện, và nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, các con chim làm theo lời Bồ-tát là hội chúng Đức Phật, và con 
chim có trí là Ta vậy. 


-0000o- 


37. CHUYỆN CON CHIM TRĨ (Tiền Thân Tit(ira) 
Ai kính bậc lớn tuỔi ... 


Câu chuyện này, khi đi đến Xá-vệ, bậc Đạo Sư kể về trưởng lão Xá-li- 
phẫt đã bị tước đoạt trú xứ như thế nào. Khi ông Cấp-cô-độc đã làm xong 
ngôi tỉnh xá và gửi sứ giả báo tin, bậc Đạo Sư rừ Vương Xá ra ải, đến Tỳ- 
xá-ly sống tại đấy cho thỏa thích rồi lên đường ải Xá-vệ. Lúc bẫy giỜ,các đệ 
tử của nhóm Sáu TỶ-kheo đi phía trước; khi các trú xứ chữa được các 
Trưởng lão Ở, họ giành lấy: 


- Trứ xứ này danh cho giáo thQ sư chúng tôi, trú xử này dành cho sử trưởng 
chúng tôi, trú xứ này dành cho chúng tôi. 

Các trưởng lão đến sau không được các trú xứ. Các đệ tử của Trưởng lão 
Xá-lợi-phất tìm trú xứ cho Trưởng lão, nhưng không được. Trưởng lão 
không được trú xứ, đã ngồi hay kinh hành dưới một gốc cây không xa tí xứ 
bậc Đạo Sư bao nhiêu. 


Sáng sớm, bậc Đạo Sư ải ra, đằng hẳng thành tiếng. Trưởng lão đằng hắng 
lại. Thế Tôn hỗi: 


- Ai đó? 

- Bạch Thế Tôn, con là Xá-lgi-phẫt. 

- Này Xá-lợi-phất, vào giờ này, ông làm gì Ở đây? 

Trưởng lão kể lại sự việc ấy. Bậc Đạo Sư nghe câu chuyện, suy nghĩ: “Nay 
Ta còn sỐng,các TỶ-kheo còn thiếu tôn trỌng, kính nỀ lẫn nhau. Khi Ta diệt 

độ rồi, họ sẽ làm như thế nào rữa?”. Nghĩ vậy, bậc Đạo Sư khởi lên sự lo 

âu vì Chánh pháp. 

Khi trời vừa sáng, Ngài bão tập hợp Đại chúng, và hỏi các TỶ-kheo: 


- Có thật chăng, này các TỶ-kheo, các đệ tử nhóm Sáu TỶ-kheo đi trước 
giành hết trú xứ của các TỶ-kheo Trưởng lão? 


- Thưa thật vậy, bạch Thế Tôn. 


Thế Tôn liền chỈ trích nhóm Sáu TỶ-kheo. Ngài thuyết pháp, bảo các TỶ- 
kheo: 


- Này các TỶ-kheo, ai xứng đáng được chỗ ngồi tốt nhất, được nước uống 


tỐt nhất, được đồ ăn khất thực tỐt nhẫt? 

Có người nói: 

- VỊ xuất gia từ gia đình Sát-đễ-ly. 

Có người nói: 

- VỊ xuất gia tỪ gia đình Bà-la-môn, tửø gia đình gia ch. 
Những người khác nói: 


- Những vị trì luật, những v] thuyết pháp, những vị đã chứng Thiền thứ 
nhất, Thiền thứ hai, Thiền thỨ ba, Thiền thứ rư. 


Những người khác nữa nói: 


- Những vị Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, A-la-hán, những vị chứng Ba Minh, 
sáu Thắng trí. 


Khi các TỶ-kheo đã nói ý nghĩ cỦa mình, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, trong Giáo pháp Ta, xứng đáng được chỗ ngồi tốt nhất, 
không phải vì xuất gia tỪ gia đình Sát-đễ-ly, không phải v] xuất gia fỪ gia 
đình Bà-la-môn, tỪ gia đình gia chỦ, không phải vị trì luật, không phải v] trì 
kinh, không phải vị trì luận, không phi những v] đã chứng sơ Thiền v.v... 
không phải những vị Dự lưu v.v... Nhưng này các TỶ-kheo, trong Giáo pháp 
này, tùy theo tuổi lớn mà quyết định về sự đằnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, 
phục vụ, mà nhận được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khẫt thực 
tốt nhất. Chính Ở đây, tuổi lớn là mức đo lường. Do vậy, TỶ-kheo tuổi lớn 
xứng đáng được những sự ấy. Nhưng nay, này các TỶ-kheo, Xá-lợi-phẫt đệ 
tử cao nhẫt của Ta, vị chuyển Bánh xe Tùy pháp, xứng đáng được trú xứ 
tiếp theo trú xử của Ta, vị ấy lại không được trú xứ, đã trãi qua đêm nay 
sống dưới gốc cây. Nếu nay các ông không tôn trọng, không kính nề lẫn 
nhau, thì vỚi thỜi gian trôi qua, các ông sẽ xử sự nhƯ thế nào? 


Với mục đích khuyến giáo các TỶ-kheo, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các TỶ-kheo, trong thỜi quá khỨ, các loài thú cũng nghĩ: “Thật không 
thích đáng cho chúng tôi, nếu chúng tôi sỐng không tôn trọng, kính nề lần 


nhau, sống không tùy thuận nhau. Sau khi biết ai lớn tuỔi nhất trong chúng 
tôi, chúng tôi sẽ đằnh lễ v] ấy ”. 


Sau khi khéo tìm hiểu, biết được vì cao niên nhất, chúng đẳnh lễ vị ấy, vì 
vậy khi mạng chung, chúng được sanh tràn đầy thiên giỚi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-0000o- 


Thuở xưa, trên sườn Hy-mã-lạp-sơn có ba con vật sống gần một cây bàng 
lớn: con chim trĩ, con khỶ và con voi. Chúng sống không tôn trọng, không 
kính nể, không tùy thuận lẫn nhau. Rồi chúng suy nghĩ: “Thật không xứng 
đáng cho chúng ta sống như thế này. Ai cao niên nhất giữa chúng ta , chúng 
ta sẽ đảnh lễ vị ấy!”. Trong khi chúng tìm hiểu vị cao niên nhất giữa chúng, 
thì một hôm, giữa chúng, khởi lên phương tiện này khi cả ba con ngồi dưới 
sốc cây bàng, chim trĩ và khi hồi con voi: 


- Này bạn voi, bạn có biết, khi bạn thấy cây bàng này lần đầu tiên, cây ấy to 
như thế nào? 


Con voOI nói: 


- Này các bạn, khi tôi còn bé nhỏ, cây bàng chỈ là một bụi cây, tôi đi ngang 
qua nó đụng bắp vế tôi. Khi tôi đứng ngang cây ấy,cành cây cao nhất chỉ 
chạm đến lỗ rốn. Như vậy tôi biết cây này từ khi còn là một bụi cây. 


Rồi hai con vật ấy lại hỏi con khỈ như rên. Con khỈ nói: 


- Này các bạn, khi tôi còn là khỈ con, tôi ngồi trên đất, chỉ vươn cổ ra, có thể 
ăn được chồi cao nhất của cây bàng non này. Như vậy tôi biết cây này từ 
khi còn nhỏ. 


Hai con vật kia lại hỏi con chim trĩ như trên. Con chim trĩ nói: 


- Này các bạn, thuở trước, tại một chỗ nọ, có một cây bàng lớn. Tôi ăn trái 
cây, đi đại tiện ở chỗ này, từ đấy, cây này mọc lên. Như vậy, tôi biết cây 
này tỪ khi cây ấy chưa mọc. Do vậy, tôi cao niên hơn các bạn. 


Được nghe nói như vậy, con khÏ và con voi nói với chim trĩ có trí: 


- Này bạn, bạn cao niên hơn chúng tôi. TỪ nay trở đi, chúng tôi sẽ cung 
kính, tôn trọng, đẳnh lễ, cúng dường bạn. Chúng tôi sẽ đảnh lễ, nghênh 
tiếp, chắp tay, phuïc vụ nạn. Chúng tôi sẽ vâng theo lời khuyến giáo của 
bạn. Bắt đầu từ nay, bạn sẽ chỈ dạy khuyên bảo chúng tôi. 


Từ hôm ấy trở đi, con chim trĩ khuyên bảo chúng, an trú chúng trong giới 
luật, và tự mình thọ trì giới luật. Cả ba con vật kính trọng, kính nể lẫn nhau, 
tùy thuận nhau, sống như vậy cho đến mạng chung, rồi đi lên thiên giới. 


Bậc Đạo Sư nói: 
- Mục đích của ba con vật này là sống Phạm hạnh nhờ con chim trĩ. Này các 


Tỷ-kheo, nếu những thú vật ấy sống tôn trọng, kính nể lẫn nhau, thì vì 
sao,các ông đã xuất gia trong Pháp Luật khéo giảng này, lại không thể sống 


tôn trọng, kính nể lẫn nhau? Này các TỶ-kheo, Ta khuyến cáo các ông, bắt 
đầu từ nay trơô đi, tùy theo tuổi lớn, các ông hãy đẳnh lễ, nghênh tiếp, chắp 
tay, phục vụ; tùy theo tuổi lớn, hãy dành chỗ ngồi tốt nhất, đồ ăn khất thực 
tốt nhất; bắt đầu từỪ nay trở đi, không bao giờ một vị lớn tuổi lại bị một vị 
trẻ tuổi tranh giành trú xỨ. Ai tranh giành sẽ phạm tỘI. 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ: 
Ai kính bậc lớn tuổi, 
Là thiện xảo trong Pháp, 


Đời này được tán thán, 
ĐỜI sau, sanh cõi lành. 


-00000- 
Như vậy, bậc Đạo Sư nói lên lời tán thán hạnh kính lễ bậc lớn tuỔi và kết 
hợp hai câu chuyện với nhau, rỒi nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, con voi là Mục-kiền-liên, con kh là Xá-lợi-phất và con chỉm trĩ là 
Ta vậy. 


-00000o- 


38. CHUYỆN CON CÒ (Tiền Thân Baka) 
Kể có trí lIưỜng gạt... , 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶỷ- kheo làm thợ 
may y. Theo truyền thuyẾt, có mỘt Tỷ- -kheo trú Ở Kỳ Viên, rất thiện xảo về 
công việc may y, như cắt, ráp, sắp xẾp, và Imay lại v.v... Do thiện xảo này, v] 
ấy thường làm y và có tên là Thợ may y. V] ấy làm gì? Từ những mằnh vải 
cũ mòn, vỚi bàn tay khéo léo, vì ấy làm thành y mềm dịu vỪa ý. Sau khi may 
xong, vị aáy nhuộm với nước bội, Ủi bằng vỗ Ốc, làm cho trơn y láng đẹp 
đẽ. Những TỶ-kheo không biết làm y, đem vải mới đến TỶ-kheo ấy và nói: 


- Này Hiền giả, chúng tôi không biết làm y, hãy may giúp cho chúng tôi. 
TỶ-kheo ấy nói: 


- Này Hiền giằ, làm xong một y cần nhiều thời gian, những nay có mỘi y tôi 
mới làm xong. Hãy để vải này lại, lấy y ấy mà dùng. 


VỊ ấy đem y ra cho hQ xem. Những TỶ-kheo ấy chỈ thấy màu sắc y fơi đẹp 
mà không biết bề trong của y, tưởng rằng y ấy chắc chăn nên đưa cho TỶ- 
kheo Thợ may xấp vải mới, đổi lấy y và ra đi. Khi y ấy hơi bị nhớp và được 
giặt trong nước nóng, thực chất của y hiện rõ. Đây đó, những chỗ cũ mòn 
được phơi bày. Hoï hối tic việc trao đổi trước. Như vậy vị ấy lường gạt 
những ai đem vài đến may, và khắp mọi nơi đều biết chuyện ấy. 


Giống như vị TỶ-kheo lừa gạt Ở Kỳ Viên, tại mỘt làng nhỖ nỌ, có mỘt TỶ- 
kheo khác may y cũng lừa dối thiên hạ. Những TỶ-kheo bạn của v] ấy báo 
cho biẾt: 


- Này Tôn già, Ở Kỳ Viên có mỘt thợ may y lừa dối thiên hạ như Tôn giả 
vậy. 


VỊ ấy tự bảo: “Ta sẽ lường gạt thợ may Ở thành thị này”. VỊ ấy làm một cái 
y với nhiều tấm vẳi cũ rất đẹp, nhuộm với màu vàng đậm và đắp y ấy đi đến 
Kỳ Viên. Thợ may kia thẫy y ấy, khởi lòng tham và hỒi: 

- Thưa Tôn giả, y này có phải Tôn già đã may không? 

- Này Hiền giả, phải, tôi đã làm. 

- Này Tôn già, hãy nhường cho tôi y này, Tôn giả sẽ lấy y khác. 


- Này Hiền giả, chúng tôi là người Ở làng, rất khó được các vật dụng. Nếu 


tôi cho Hiền giả y này, tôi sẽ đắp cái gì? 


- Thưa Tôn giả, tôi có vãi mới chưa may. Tôn giả đã nói như vậy, thì tôi từ 
chối gì được ? Thôi, Hiền già hãy lẫy đi. 


Sau khi đưa cái y gồm nhiều tấm vãi cũ, v] ấy lấy vải mới, lừa dối TỶ-kheo 
ấy, rồi ra đi. VỊ TỶ-kheo ở Kỳ Viên, sau vài ngày đắp y ấy, giaẽt y ấy với 
nước nóng, thấy những miếng vải cũ mòn, và bị chê cười xấu hổ. Toàn thể 
chúng Tăng được biết rõ là người thợ may Ở Kỳ Viên đã bị người thợ may Ở 
làng nh lường gạt. 


Một hôm, tại Pháp đường,các TỶ-kheo đang ngồi nói về câu chuyện ấy. Bậc 
Đạo Sư đến và hồi các TỶ-kheo đang ngồi bàn chuyện gì. Các TỶ-kheo đang 
ngồi bàn chuyện gì. Các TỶ-kheo trình bày câu chuyện, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay người thợ may Ở Kỳ Viên mới lường 
gạt những người khác. Trong thỜi quá khứ, v] ấy cũng đã lường gạt rồi. Và 
người thợ may Ở ngôi làng nhỏ, không phải chÌ nay mới lường gạt người 
thợ may Ở Kỳ Viên. Trong thỜi quá khứ, vị ấy cũng đã lường gạt rồi 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00Ooo- 
Thuở xưa, tại một ngôi rừng, Bồ-tát sanh làm thần cây. Cây ấy mọc gần 
một hồ sen. Lúc bấy giỜ, trong một hồ khác không lớn lắm, vào mùa hạn 
hán, nước thấp, nhưng tại đấy có cá rất nhiều. Một con cò thấy đàn cá, suy 
nghĩ cách lường gạt và ăn chúng. Cò đi đến hồ, ngồi bên bờ nước suy tƯ. 
Đàn cá thấy vậy liền hỏi cò: 
- Ngài ngồi suy nghĩ gì vậy? 
- Tôi ngoài suy nghĩ đến các bạn! 


- Ngài suy nghĩ gì đến chúng tôi? 


- Trong hồ này, nước cạn, đồ ăn ít, hạn hán lại lớn. Nay các bạn sẽ làm gì? 
Chính ta ngồi đây suy nghĩ như vầy. 


- Vậy thưa ngài, chúng tôi sẽ phải làm gì? 


- Này, nếu các bạn làm theo lời ta, ta sẽ ngậm từng bạn trong mỏ ta, đưa các 
bạn đến một hồ lớn tràn đầy hoa sen năm sắc, và thả các bạn ở đấy. 


- Thưa ngài, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, không bao giờ loài cò lại 
nghĩ đến loài cá. Ngài chỉ muốn ăn chúng tôi tỪng con một thôi. 


- Ta sẽ không ăn các bạn khi các bạn có lòng tin ở ta. Nếu các bạn không tin 
lời ta là đằng kia có một cái hồ, hãy cử một con cá đi với ta để chính nó 
thấy cái hồ ấy. 


Đàn cá tin con cò ấy, liền cử một con cá lớn, mù một mắt, nghĩ rằng nó có 
khả năng đối nghịch với cò dưới nước và trên cạn, và bảo con cò mang đi. 
Cò ngậm lấy cá ấy, mang đi, thả trong hồ, chỈ cho thấm toàn bộ cái hồ, rồi 
đưa nó về, thả nó lại với đàn cá trong hồ cũ. Cá này về tán thán sự quyến rũ 
của hồ mới cho chúng bạn nghe. Nghe nó taùn thán, đàn cá đều muốn đi và 
nói VỚI CÒ: 

- Lành thay, ngài hãy mang chúng tôi đi. 

Con cò trước hết mang con cá lớn một mắt ấy, đưa nó đến bờ hồ, chỈ cho 
nó thấy cái hồ, rồi đậu xuống cây Vanara mọc bên bờ hồ. Cò neùm con cá 
vào giữa hai cành cây, lấy mổ mổ con cá, giết chết nó và ăn thịt, thả xương 
xuống sốc cây, rồi trổ về nói: 

- Con cá ấy đã được ta thả rồi. Con khác hãy đi. 

Với phương cách ấy, cò mang đi tỪng con cá một, ăn hết cả đàn cá, và cuối 
cùng, không tìm thấy con cá nào nữa. Tại đấy chỈ có con cua còn ở lại. Con 
cò muốn ăn nó nên nói: 


- Này bạn cua, tất cả đàn cá ấy đã được ta mang đi, thả xuống hồ lớn đầy 
những bông sen, hãy đến đấy, ta sẽ mang bạn đi! 


- Làm thế nào ngài mang tôi đi? 
- Ngậm lấy bạn, ta sẽ mang đi. 


- Ngậm tôi mang đi như vậy, ngài sẽ làm rơi tôi xuống. Tôi sẽ không đi với 
ngài đâu. 

- Chớ sợ, ta sẽ ngậm bạn thật chặt và mang đi. 

Con cua suy nghĩ: “Nó mang những con cá mà không thả cá vào trong hồ. 
Nếu nó thả ta vào trong hồ thì tốt. Nếu nó không thả, ta sẽ cắt đứt cổ của nó 
và giết nó”. 

Rồi cua nói với cò: 

- Này bạn cò, bạn không thể ngậm tôi chắc chắn được. Chúng tôi loài cua 
đã kẹp thì kẹp chặt. Nếu tôi lấy cái càng kẹp cổ bạn, tôi sẽ kẹp chặt cổ bạn 
và sẽ đi với bạn. 


Con cò không biết con cua muốn lường gạt mình bèn bằng lòng. Như với 


cái kêm của người thợ rèn, con cua với những cái càng của mình, kẹp rất 
chặt cổ cò và nói: 


- Nào, chúng ta hãy đi! 


Cò đưa cua đi, trước hết chỈ cho nó thấy cái hồ, rồi đi về phía cây Vanara. 
Cua nói: 


- Này bạn, cái hồ ở phía này, sao bạn lại đưa tôi đi phía khác? 


- Ừ, ta là bạn thân của người, và ngươi là bạn thân của ta. Ngươi tưởng ta 
là nô lệ của ngươi, nhấc bổng và đưa ngươi đi không sao? Hãy nhìn đống 
xương này dưới gốc cây Vanara! Và ta đã ăn tất cả con cá ấy, cũng vậy, nay 
ta sẽ ăn ngươi! 


- Những con cá ấy vì ngu si nên bị ngươi ăn. Nhưng ta sẽ không để ngươi 
ăn ta đâu. Cua nói. Ta sẽ giết ngươi! Ngươi thật là ngu ngốc! Ngươi bị ta 
lừa mà không biết. Nếu chết, cả hai cùng chết! ta sẽ cắt đứt đầu ngươi 
trước khi ta rơi xuống đất! 


Nói xong, cua kẹp chặt cổ cò lại như gọng kềm. Với miệng há to, nước mắt 
tỪ từ chảy, quá kinh hãi vì sợ chết, cò nói: 


- Thưa ngài, tôi sẽ không ăn ngài. Hãy cho tôi sống! 
- Nếu ngươi hạ xuống và thả ta trong hồ. 


Cò bay trở lui, hạ xuống hồ, thả cua trên mặt bùn bên bờ hồ. nhưng con cua, 
trước khi đi xuống nước, cắt đứt cổ cò như con dao cắt mỘt cọng sen. 


VỊ thần sống Ở trên cây thấy sự lạ lùng này, đã làm cho toàn khu rừng vang 
dậy lời tán thán khi nói lên bài kệ này với âm thanh dịu ngỌt: 


Kể có trí lường gạt 
Không may bị kể gạt, 
Con cò có trí gạt 

Đã bị cua gạt lại. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay người thợ may Ở Kỳ Viên mới b] 
người thợ may Ở làng lường gạt. Trong thỜi quá khứ, vị ấy cũng bị lường 
gạt rồi. 


Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận 
diện Tiền thân: 


- Lúc ấy, người thợ may Ở Kỳ Viên là con cò, người thợ may Ở làng là con 
cua, còn Ta là thần cây. 
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39. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ NANDA (Tiền Thân Nanda) 
Nghĩ rằng là chỗ chôn... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một đệ tử của Trưởng 
lão Xá-lợi-phất. Tương truyền TỶ-kheo ấy là người dễ bảo, kham nhẫn, 
thường nỖ lực hầu hạ Trưởng lão. Một thời, sau khi xin pháp bậc Đạo Sư, 
Trưởng lão đã ra ải, bộ hành đến xứ Dakkhinagiri Ở miền Nam Magadha 
(Ma-kiệt-đà), TỶ kheo ấy, đến xứ nầy, trở thành kiêu ngạo, cứng đầu, không 
vâng lời Trưởng lão. Khi Trưởng lão bảo: 


- Này Hiền giằ, hãy làm điều này. 
VỊ ấy liền gây sự chỐng lại Trưởng lão. 


Trưởng lão không biết tâm tánh vì ấy vì sao thay đổi như vậy. Sau khi bộ 
hành tại đấy, Trưởng lão lại ấi về Kỳ Viên. TỪ khi theo Trưởng lão về đến 
Kỳ Viên, tánh tình TỶ-kheo ấy trở lại như cũ. Trưởng lão thưa với đức Nhữ 
Lai: 


- Bạch Thế Tôn, con có một đệ tỪ, tại một chỗ, xử sự như một nô lệ được 
mua với giá một trăm đồng tiền, nhưng tại mộỘt nơi khác, lại trở thành kiêu 
mạn, cứng đầu, bão làm gì cuõng gây sự chống đối. 


Bậc Đạo sư nói: 


- Này Xá-lợi-phất, TỶ-kheo này không phi nay mỚi có tánh tình nhƯ vậy. 
Trước kia, khi đến chỖỗ nầy, kể ấy xử sự như một nô lệ được mua với giá 
một trăm đồng tiền, nhưng khi đi chỖ khác, thì gây sự, đỐi nghịch. 


Nói vậy xong, theo lời Trưởng lão yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá 


khửÙ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong 
gia đình một địa chủ. Bạn của Bồ-tát cũng là một điạ chủ lớn tuổi hơn Bồ- 
tát, nhưng có một người vợ trẻ sanh được một con trai. Người địa chủ lớn 
tuổi suy nghĩ: “Vợ ta còn trẻ, khi ta chết đi, không biết sẽ lấy ai và tiêu phí 
tài sẵn này, thay vì giao cho con trai của ta? Vậy tốt hơn ta hãy chôn tài sẳn 
dưới đất”. 


Nghĩ vậy, người địa chủ đem theo một người nô lệ trong nhà tên Nanda, đi 
vào rừng, chôn tài sản ấy vào một chỗ và bảo: 


- Này Nanda thân, sau khi ta chết, hãy báo cho con ta biết tài sản này. Chớ 
quên khu rừng. 


Sau khi khuyên như vậy, người địa chủ già ấy mạng chung. Đứa con trai 
dần dần lớn lên, đến tuổi thành niên, mẹ nó nói: 


- Này con thân, cha con đem theo nô lệ Nanda, đã chôn giấu tài sản. Hãy bảo 
nó mang về mà cai quản gia sản thừa tự. 


Một hôm, người thanh niên nói với Nanda: 

- Này cậu, có phải cha ta đã chôn tài sản? 

- Thưa ông chủ, có! 

- Chôn tài sản tại đâu? 

- Thưa ông chủ, trong rừng. 

- Vậy chúng ta hãy đi lấy. 

Sau khi đem cuốc và thúng, đi đến chỗ chôn giấu, người thanh niên hỏi: 
- Này cậu, tài sẵn ở đâu? 


Nanda leo lên, đứng trên chỗ đã chôn tài sẳn, do vì tài sẳn ấy, nó khởi lòng 
kiêu mạn và mắng nhiếc chàng thanh niên chủ nó: 


- Đi đi! Đứa con hư, đứa con nô lệ. Từ đâu ngươi có được tài sản này? 
Nghe ác ngữ của nó, chàng thanh niên làm như không nghe gì, chỈ nói: 

- Thôi chúng ta đi về. 

Rồi hai người cùng về. Sau hai ba ngày, cả hai lại đi, nhưng Nanda lại 
mắng chửi như cũ. Chàng thanh niên không nói ác ngỮ với nó, và suy đi 
nghĩ lại như sau: “Người nô lệ này, khi đi có ý định báo cho ta biết tài sẵn. 
Nhưng đến đó, lại mắng nhiếc ta, chẳng biết vì lý do gì? À, cha ta có người 
bạn địa chủ, hãy đến hỏi vị ấy”. 

Thanh niên ấy đi đến gặp Bồ-tát trình bày tất cả sự việc và hỏi: 


- Thưa ngài, vì lý do gì mà tại chỗ Nanda đứng mắng nhiếc con là chỗ cha 
con chôn tài sản thỪa tự? 


- Này con, Khi Nanda mắng chửi con, con chỈ nên nói: Này người nô lệ, 
người mắng chửi ai vậy? Rồi kéo nó ra, lấy cuốc đào chỗ ấy, lấy tài sản 


thừa tự của gia đình, bảo người nô lệ nhấc lên và mang về nhà. 
Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Nghĩ rằng là chỗ chôn 
Đống vàng và nỮ trang, 
Chỗ nô tỳ hạ sanh 

Tên là Nan-da-ka 

Đang đứng và la to 
Những lời lễ thô bạo. 


Chàng thanh niên liền đảnh lễ Bồ-tát, về nhà, và đưa Nanda đi đến chỗ chôn 
giấu tài sẳn. Làm đúng theo lời khuyên bảo, Chàng thanh niên cũng vâng 
theo lời Bồ-tát khuyên, làm các công đức như bố thí...đến khi mạng chung 
đi theo nghiệp của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: - Trong thời quá khứ, tánh tình của kể ấy cũng như vậy. 
-00Ooo- 

Sau khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện và 

nhận diện Tiền thân. 


- Lúc bấy giờ, Nanda là đệ tử của Xá-lợi-phất, và người địa chỦ có trí là Ta 
vậy. 
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40. CHUYỆN HỐ THAN LỬA CÂY KEO (Tiền Thân Khadirangara) 
Ta thà rơi địa ngỤc..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Độc. 
Ông Cấp Cô Độc đã tiêu hết cho Giáo pháp Đức Phật một số tiền là năm 
trăm bốn mưểi triệu đồng để xây dựng tỉnh xá, và ông không nghĩ đến châu 
báu nào khác ngoài ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Trong khi bậc Đạo Sư 
còn Ở Kỳ Viên, mỗi ngày v] triệu phú đi đến tỉnh xaù ba lần để cúng dường: 
một vào buỔi sáng, mỘt vào buỔi trưa, một vào buổi chiều. Ngoài ra, còn 
nhiều sự giúp đỡ khác. 


Ông Cấp Cô Độc không bao giỜ đi tay không, ngại các Sa-di hay TỶ-kheo 
trẻ xem mình có đem gì trong tay không. BuỔi sáng ông đem theo cháo, sau 
buổi ăn sáng đem theo bƠ chín, bơ rươi, mật ong, đường mật. Buổi chiều 
ông đem theo hương liệu, vòng hoa, vải may y. Ngày này qua ngày khác, v] 
ấy tiêu dùng như vậy, không hạn chế. 


Ngoài ra, nhiều người sống bằng nghề buôn bán tự tay trao phiếu nỢ, 
mượn ông tài sẵn ước lượng một trăm triệu đồng và v] Đại triệu phú không 
đòi họ trả. Còn những tài sẵn khác tr giá mỘt trăm tám mưƠi triệu đồng 
được chôn cất trên bỜ sông. Khi b] gió bão, nước phá vỡ bờ sông, gia sẵn 
ấy đã trôi ra biển lớn. Chùm xuỐng lòng biỂn là các ghè chậu bằng đồng còn 
khoá chặt và đóng dẫu nguyên xi. 


Trong nhà v] triệu phú luôn luôn có phần cơm cho năm trăm TỶ-kheo, nhà v] 
đại triệu phú giỐng như cái giẾng trong xanh Ở ngã tư đường cho chúng TỶ- 
kheo, nhƯ ngôi nhà cha mẹ đối với tất cà đại chúng. Vì vậy, bậc Chánh 
Đẳng Giác thường đi đến nhà v] triệu phú. Tám mươi đại Trưởng lão cũng 
đi đến. Các TỶ-kheo khác cũng đến và đi không thể kể xiết. Nhà vì đại triệu 
phú có đến bảy tầng lầu, được trang hoàng với bẫy cỬa gác. Tại cửa gác 
thứ tư của ngôi nhà ấy, một thần nữ có tà kiến thường trú. Khi bậc Chánh 
Đẳng Giác vào nhà, thần nữ ấy không ở được trong lầu của mình, đã đem 
theo mẫy đứa con nhÖ xuỐng Ở tại tầng cuối cùng. Khi tám mưƠi đại 
Trưởng lão và các Trưởng lão khác đến và đi, thaàn nữ ấy cũng phải làm 
nhƯ vậy. Nàng suy nghĩ: “Khi Sa-môn Gotama và các đệ tử vào nhà này, ta 
không được an lạc; ta không thỂ luôn luôn xuỐng tầng trệt được. Ta phải 
làm thế nào để những người ấy không đến nhà này nữa”. 


Một hôm, khi người tổng quằn đã về phòng an nghỉ, thần nữ ấy đi đến, chói 
sáng hào quang và đứng lại. Được hỏi: 


- Ai đó? 


Nàng trả lời: 
- Ta là thần nữ thường trú Ở cửa gác thứ tư. 
- Vì sao nàng đến đây? 


- Ông không thấy việc phải làm cỦa v] triệu phú, không nghĩ đến đời sau cho 
mình, tiêu phí tài sẵn, làm giàu cho Sa-môn Œotama, không lo buôn bán, 
không lo làm việc. Ông hãy khuyên vì triệu phú làm việc của mình, đừng để 
Sa-môn Gotama và các đệ ft vào nhà này nữa. 


Người tổng quần ấy nói với thần nữ: 


- Này thần nữ ngu sỉ, nếu v] triệu phú dùng tài sẵn, vị ấy chÌ dùng cho Giáo 
pháp chư Phật đưa đến giải thoát. Dù vì triệu phú nắm búi tóc ta và bán ta 
làm nô lỆ, ta vần sẽ không nói gì. Nàng hãy ải đi. 


Hôm khác, thần nữ ấy đi đến người comn trai cả củỦa vị triệu phú và khuyên 
giáo tương tự. Người con trai cả cũng mắng nàng như trước. Nhưng nàng 
không dám nói việc này với vị triệu phú. 


Do bố thí không ngừng nghÌ, do không kinh doanh, tiền thâu vào ít dần, tài 
sẵn v] ấy đi đến khánh tận. Dần dần triệu phú rơi vào cảnh nghèo thiẾu, gia 
sẵn, áo quần, sàng tQa, thực phẩm không còn được như xưa. Dầu Ở trong 
tình trạng như vậy, ông Cấp Cô Độc vẫn cúng dường chúng Tăng, tuy rằng 
không thể cúng dường các món tỐt đẹp. 


Một hôm, sau khi ông Cấp Cô Độc đẳnh lễ và ngồi xuỐng, Thế Tôn hỗi: 
- Này Gia Chủ, tại nhà ông còn có vật bỐ thí không? 


- Bạch Thế Tôn, thưa có vật bố thí. Đó là cháo tấm với bột chua để lại từ 
hôm qua. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, tâm đừng buồn phiền khi bố thí đồ vật thô xấu, khi tâm tỐt 
đẹp thì đồ vật cúng dường chư Phật, Độc Giác Phật, đệ tử chư Phật cũng 
không trở thành thô xẫu. Vì sao? Vì quả đị thục to lớn. Ai có thỂ làm tâm tỐt 
đẹp, thì vật bố thí không thể thô xấu được. Như vậy ông cần phải hiểu biết. 


Và đức Thế Tôn đọc bài kệ: 


Khi tâm được tịnh tín, 
BỐ thí không gỌi nhỏ, 
Cho Như Lai, chữ Phật, 
Hay cho đệ tử Ngài, 


Không có cúng dường nào 
Được xem là bé nhỏ. 


Thế Tôn lại nói thêm: 


- Này Gia chủ, ông cuùng dường món ăn thô xấu, nhưng cúng dường tám 
bậc Thánh nhân. Trong thời Velàma, Ta làm náo động cả Diêm-phù-đề với 
việc bố thí bẫy thỨ báu; trong khi đại bố thí, Ta làm chúng tuôn chẫy nhữ 
làm năm con sông trở thành mỘt dòng thác. Nhưng Ta không tìn được ai thỌ 
Ba quy y hay giữ Năm giới. Những người xứng đáng được cúng dường nhữ 
vậy fhật khó kiếm được. Do vậy, khi bố thí cho ta đồ ăn thô xẫu, tâm ông 
chớ buồn phiền. 

Sau đó, bậc Đạo Sư nói Kinh Velàmaka. 

Bấy giờ thần nữ ấy không dám nói với người triệu phú khi vị ấy đang có uy 
quyền, lại suy nghĩ: “Nay v] triệu phú này gặp tình cảnh khó khăn, có thể 


nghe theo lời ta”. Nghĩ vậy, nửa đêm, thần nữ vào phòng vì ấy chiếu sáng 
hào quang, đứng giữa hư không. VỊ triệu phú thấy nàng, liền hồi: 


- NeưƠi là ai? 

- Này đại triệu phú, ta là thần nữ ở cỬa gác thứ rư. 

- Ngươi đến có việc gì? 

- Ta muỐn nói lỜi khuyên ông. 

- Vậy hãy nói đi! 

- Này đại triệu phú, ông không nghĩ đến thời sau, không nhìn đến con trai, 
cơn gái. Ông đã tiêu phí tài sẵn cho Giáo pháp của Sa-môn Gotama. Do ông 
đã phung phí tài sẵn lâu ngày, do không làm công việc mới, vì Sa-môn 
Gotama, ông trở thành nghèo thiếu. Sự việc đã như vậy, ông vần không từ 
bỗ Sa-môn Gotama. Hôm nay, các Sa-môn ấy vần đi vào nhà ông nhƯ trước. 
Những gì họ đã lấy đi từ ông, không thỂ đem về nhà được. Hãy tin chắn là 
như vậy. Nhưng bắt đâu tỪ nay tr đi, ông chớ tự mình đi đền Sa-môn 
Gotama. ChỚ cho phép những đệ tử của Sa-môn vào nhà này nữa. Hãy xoay 
lưng, không nhìn Sa-môn Gotama nữa. Hãy tự mình kinh doanh buôn bán và 
xây dựng laïi sẵn nghiệp. 

VỊ triệu phú nói với thần nỮ: 

- Có phải đấy là lời khuyến giáo ngươi cần nói với ta? 


- Đúng như vậy. 


VỊ triệu phú nói: 


- Bậc Đạo Sư đã làm cho ta không bị dao động bởi trăm, bởi ngàn, bởi trăm 
ngàn thần nữ như ngươi. Lòng tin củỦa ta như núi Tu-di không dao động, 
được khéo an trú. Tài sản được ta tiêu dùng cho Pháp bào đưa đến giải 
thoát. Lời ngươi nói không thích đáng, là mỘt đòn do ngươi đánh vào Giáo 
pháp Đức Phật, con quŸ đen thiếu lễ độ, theo ác giới, không có vấn đề 
người sống chung trong nhà của ta. Hãy ra khôi nhà ta mau, đi ở chỗ khác. 


Thần nữ nghe lời nói của vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, không thể 
Ở lại được, bèn về chỗ Ở của mình, tay bồng con ra ải, vỚi ý nghĩa: “NẾu ta 
không tìn được chỗ khác, ta sẽ xin lỗi vì triệu phú và sễ trú tại đấy”. Nghĩ 
vậy, nàng đi đến v] Thiên tử hộ trì thành phố, đẳnh lễ vì ấy rồi đứng dậy. 
Khi được hoi: 


- Nàng đến có chuyện gì? 

Nàng trả lời: 

- Thưa Thiên TỪ, tôi vô ý nói chuyện với ông Cấp Cô Độc, nên vì triệu phú 
giận tôi, đuỔi tôi ra khỏi nhà Ở. Hãy đưa tôi đến v] triệu phú xin lỗi và xin 
cho tôi được trú tại nhà nhƯ cũ. 

- Nhưng nàng đã nói vỚi v] triệu phú những gì? 


- Bắt đầu từ nay, chỚ hộ trì Phật, chớ hộ trì chúng Tăng, chớ để Sa-môn 
Gotama vào nhà. Thưa Thiên tỪ, tôi đã nói như vậy! 


- LỜi nàng nói không chính đáng, là mỘt đòn đánh vào Giáo pháp. Ta không 
thể đưa nàng đến gặp v] triệu phú được. 

Không nhận được sự Ủng hộ rừ v] này, thần nữ đi đến bốn Đại thiên 
vương, cũng b} bỐn v] ấy bác bỏ. Thần nữ đi đến Thiên chủ Đế Thích thuật 
câu chuyện ấy và yêu cầu giúp đỡ khẩn thiết hơn: 


- Thưa Thiên chủ, con không được chỗ Ở, phải bồng con trên tay, con lang 
thang không nơi trú ẩn. Với uy lực của ngài, hãy cho con một chỗ ở! 


Thiên chủ trả lời: 

- Neươi làm điều không thích đáng, đã đánh mỘt đòn vào Giáo pháp của bậc 
Chiến Thắng. Ta không thỂ nói với v] triệu phú dùm cho ngươi. Nhưng ta sẽ 
nói với ngươi mỘt phương pháp làm v] triệu phú tha thỨ ngươi. 

- Thưa Thiên chỦ, lành thay, xin nói lên. 


- Có nhiều người đã mượn của vị đại triệu phú mỘt sỐ tài sẵn trị giá mỘt 


trăm tám mươi triệu đồng... Ngư hãy giả dạng người đại diện cho v] 
triệu phú mà không cho ai biết, cầm giấy mắc nợ ấy, với một số Dạ-xoa trễ 
vây quanh, một tay cầm giẫy nỢ, một tay cầm biên lai, đi đến nhà hQ, đứng 
Ở giữa nhà, dọa nạt họ với uy lực Dạ-xoa của mình, và nói: “Đây là giấy 
nợ của các ngươi. Khi bậc triệu phú của chúng ta có uy lực, đã không đò 
hỗi gì các ngưểi. Nay ngài gặp cơn nghèo túng, hãy trả lại tiền các ngươi 
đã mượn `. 


Với uy lực Dạ-xoa của ngưƠi, ngươi sẽ lấy lại được tất cả một trăm tám 
mươi triệu đồng vàng ấy, đồ đầy kho bạc trống không của v] triệu phú. VỊ 
triệu phú còn có tài sằn khác chôn giẫu Ở bỜ sông Aciravati, khi bỜ sông bỊ 
lỞ, tài sản ấy bị trôi vào biển. Với uy lực của ngươi, hãy đem sỐ tài sẵn ấy 
về, để đầy kho bạc. Lại còn có một tài sằn khác nữa, tr giá mỘt trăm tám 
mươi triệu đồng nằm chôn không chỦ tại một chỖ nào đó, hãy lấy đem về 
đồ đầy kho bạc trống. Với năm trăm bốn mưƠi triệu đồng ấy, ngươi đổ đầy 
các kho bạc trống không, laáy đó để đền tội, rồi đến xin vị đại triệu phú tha 
lỘi cho. 


Thần nữ đáp: 
- TỐIt lành thay, thưa thiên ch. 
Thần nữ chấp nhận lời Thiên chỦ, mang lại tất cả tài sẵn như đã được nói. 


Nửa đêm, thần nữ đi vào phòng rực rỡ của v] triệu phú, chiếu sáng hào 
quang, đứng giữa hư không. Được hỏi là ai, nàng đáp: 


- Thưa bậc đại triệu phú, tôi là thần nữ mù quáng ngu sỉ Ở tại cửa gác thứ 
fƯ. Do tôi quá ngu sỉ, không biết công đức Đức Phật, đã nói với ngài những 
lời lỗi lầm trong những ngày trước. Hãy tha thứ lỗi ấy của tôi! Theo lời 
Thiên chủ Đế Thích, tôi đã đòi lại sỐ tiền nợ mỘt trăm tám mươi triệu đồng 
cho ngài, đã đem lại số tiền mộỘt trăm tám mưểi triệu đồng bì trôi ra biỂn, 
và chôn giấu vô chỦ tại một chỗ nọ. Như vậy tôi đã mang lại trăm năm bỐn 
mươi triệu đồng đồ đầy các kho bạc trống rỗng của ngài để chuộc lại tội 
lỗi. Số tiền ngài đã tiêu dùng cho tỉnh xá Kỳ Viên, tất cả nay đã được thâu 
lại. Tôi vì không có trú xứ nên rất khổ sở. Chớ nghĩ đến những gì tôi đã làm 
do sự vô trí của tô. Hãy tha thỨ cho tôi, thưa bậc đại triệu phú. 


Ông Cấp Cô Độc nghe vậy, tự nghĩ: “Thần nỮ này đang nói đã lập công 
chuộc tội và đã nhận tội của mình. Bậc Đạo Sư sẽ suy xét việc này, và sẽ 
cho nó biết những công đức của mình. ta sẽ đem thần nữ đến gặp bậc 
Chánh Đằng Giác”. VỊ triệu phú nói: 


- Này thần nữ, nếu người muốn xin lỗi ta, hãy xin lỗi ta trước mặt bậc Đạo 
Sư. 


- Lành thay, tôi sẽ làm như vậy. Hãy đưa tôi đến bậc Đạo SƯ. 


Vị triệu phú bằng lòng. Khi đêm đã tàn, vào buỔi sáng, vì triệu phú đem thần 
nữ đến bậc Đạo Sư và báo cáo với đức Như Lai tất cả việc làm của thần 
nữ. Bậc Đạo Sư nghe xong liền nói: 


-Ở đây, này Gia chủ, kê làm ác, khi điều ác chưa chín muồi, kê ấy thấy là 
thiện. Khi điều ác của kŠ ấy chín muồi, chỈ khi ấy kê ấy mới thấy là ác. Kễ 
làm thiện, khi điều thiện chưa chín muồi, kê ấy thấy là ác, khi điều thiện 
của kẻ ấy chín muồi, chÌ khi ấy kŠ ấy thấy là thiện. 


Sau đó, bậc Đạo Sư nói lên hai bài kệ này trong Pháp cú sỐ 119 và 120 


Người ác thấy là thiện 
Khi ác chưa chín muồi, 
Khi ác nghiệp chín muồi, 
Người ác mới thấy ác. 


Người hiền thấy là ác, 

Khi thiện chưa chín muỒi, 
Khi thiện được chín muỒồi, 
Người hiền thấy là thiện ”. 


Cuối bài kệ này, thần nữ chứng quäã Dự lưu. Nàng đành lễ chân có tô điểm 
bánh xe của bậc Đạo Sư và nói: 


- Bạch Thế Tôn, vì bị nhiễm tham ái, bị sân kích động, b sỉ mỜ ám, b vô 
mình bao phÙ, con không biết những công đức của Thế Tôn, đã nói những 
lỜi ác, xin tha thỨ cho con. 


Rồi nàng được bậc Đạo Sư tha thứ, và được v] đại triệu phú tha thỨ. 


Lúc bấy giờ ông Cấp Cô Độc ở trước mặt bậc Đạo Sư, nói lên công đức 
của mình: 


- Bạch Thế Tôn, thần nữ này đã cố ngăn chận con: Chớ cúng dường Đức 
Phật v.v...! Những không có thỂ ngăn chận con được. Nàng đã cố ngăn chận 
con: Chớ bố thí! Nhưng con vần bố thí. Bạch Thế Tôn, đấy là công đức của 
COH. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, ông là Thánh đệ tử đã chứng quà Dự lưu, có lòng tin bất 
động, có tri kiến thanh tÌnh. 


Thật không có gì kỳ diệu là ông đã không bị ngăn chận bởi thần nữ bất lực 


này. Nhưng có điều thật sự kỳ diệu là người Hiền trí thuỞ quá khứ, khi Đức 
Phật chưa xuất hiện, khi trí tuệ chưa chín muồi, dầu ác ma, chủ cối dục 
giới, đứng giữa hư không nói lớn: Nếu ngươi bố thí, ngươi sẽ b] thiêu sỐng 
trong địa ngục này, và chỈ rõ một hố đầy than hỪng sâu đến tám mưƠi 
khuŸu tay, dầu bị ngăn: Chớ bố thí, người Hiền trí vẫn đứng giữa đoá sen 
bố thí như thường. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của ông Cấp Cô Độc, bậc Đạo Sư kể câu 
chuyện quá khứ. 


-00000- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một vị triệu phú ở Ba-la-nại, được nuôi dưỡng trong sự xa hoa như 
một hoàng tỬ. Khi đến tuổi trưởng thành, vừa mới mười sáu tuổi, Bồ-tát đã 
đạt đến điêu luyện trong tất cả kỹ thuật. Sau khi cha chết, được đặt lên địa 
vị triệu phú, Bồ-tát cho xây dựng sáu trường bố thí, bốn nhà tại cửa bốn 
thành, một nhà tại trung tâm thành, một nhà trước cửa trú xứ của mình, và 
tổ chức bố thí lớn, giỮ giới, tuân giữ những ngày Bố-tát. 


Một hôm, trong giờ điểm tâm, khi các món ăn hảo hạng được mang vào cho 
Bồ-tát, một vị Độc Giác Phật, sau bảy ngày thiền, vừa xuất định và nhận 
xét: “Đã đến giờ đi khuất thực, nay ta phải đến nhà của vị triệu phú Ba-la- 
nại”. Sau khi chùi răng với que đánh răng bằng cọng trầu leo, rửa mặt tại hồ 
Anotatta, rồi đỨng trên cao nguyên Manosila, vị Độc Giác Phật mang y 
dưới, cột dây lưng, đắp y ngoài lấy bình bát bằng đất do thần thông hóa 
hiện, đi ngang qua hư không và đứng trước cửa nhà, trong khi bữa điểm 
tâm được mang vào cho Bồ-tát. Bồ-tát thấy vị Độc Giác Phật, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, nhìn người đứng hầu, chỈ rõ cần dâng cúng món ăn. Người 
hầu nói: 


- Thưa ông chủ, con phải làm gì? 

Bồ-tát nói: 

- Hãy đem bình bát vị ấy lại đây. 

Ngay trong thời khắc ấy, Ác ma lồng lộn hiện lên, tự nghĩ: “Vị Độc Giác 


Phật này chỉ được đồ ăn từ bảy ngày trước, nếu hôm nay không được ăn, vị 
ấy sẽ chết. Ta sẽ làm vị ấy chết và làm vị triệu phú chấm dứt việc bố thí”. 


Ngay lúc ấy, Ác ma đi đến, hóa hiện ở trong nhà một hố than lừng sâu tám 
mươi khuỦu tay (một khuỶu tay = 45 cm). Hồ ấy đầy những than rừng bằng 
cây keo cháy rực, cháy đỒ có ngọn, hiện ra như địa ngục. Sau khi tạo ra hố 
than hừng ấy, Ác ma tự mình đứng giữa hư không. Người hầu đi đến, định 
mang bình bát lại, thấy vậy, hoẳng sợ quay lui. Bồ-tát hồi: 


- Này con thân, sao con trở lui? 

Người ấy nói: 

- Thưa ông chủ, trong nhà có một hố than hừng, cháy đỏ rực, cháy có ngọn. 
Những người khác đi đến cũng hoẳng sợ chạy trốn hết. 

Bồ-tát suy nghĩ: “Hôm nay, Ác ma có uy lực, đang nỗ lực ngăn chận ta bố 
thí. Ta cần phải cho nó biết dù trăm Ma, ngàn Ma, trăm ngàn Ma cũng không 
làm cho ta dao động. Hôm nay chúng ta sẽ làm cho chúng thấy ai mạnh hơn 


a1, ai có uy lực hơn ai”. 


Bồ-tát tự mình cầm lấy bát cơm đã sẵn sàng, đi ra khỏi nhà, đứng ngay trên 
bờ hồ than hừng, nhìn lên trời, thấy Ác ma, liền hỏi: 


- Ngươi là ai? 
- Ta là Ác ma. 

- Có phải ngươi hóa hiện hố than hừng này? 
- Phải, chính ta hóa hiện. 

- Vì mục đích gì? 


- Vì mục đích ngăn chận ngươi bố thí, vì mục đích giết mạng sống của vị 
Độc Giác Phật. 


Bồ-tát nói: 


- Ta sẽ không cho ngươi ngăn chận ta bố thí. Ta cũng không cho ngươi giết 
mạng sống của vị Độc Giác Phật. Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi biết giữa 
ta và ngươi, ai có sức mạnh lớn hơn. 


Vẫn đứng trên bờ hố than hừng, Bồ-tát nói: 


- Bạch Thế Tôn, Độc Giác Phật, dầu con có rơi đầu lộn ngược vào hố than 
hừng này, con vẫn không trở lui. Mong Thế Tôn chấp nhận món ăn do con 
cúng dường. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Ta thà rơi địa ngục, 

Chân trên, đầu phía dưới, 
Ta sẽ làm việc Thánh, 
Hãy nhận lẫy món ăn. 


Rồi với quyết tâm vững chắc, Bồ-tát cầm bát cơm bước lên mặt hố than 
hừng! Khi Bồ-tát làm như vậy, từ mặt hố than hừng sâu đến tám mươi 
khuỦu tay, mọc lên một hoa sen tuyệt đẹp đỡ lấy chân Bồ-tát. Từ hoa sen 
ấy, nhụy sen khoảng chừng một đấu lớn phun lên, rơi trên đầu bậc Đại Sĩ, 
phủ khắp toàn thân như rắc hột vàng. Bồ-tát đứng trên đóa hoa sen, đặt vào 
trong bát vị Độc Giác Phật những món ăn thượng v] khác nhau. VỊ Độc 
Giác Phật nhận đồ ăn, nói lên lời tùy hỞ, rồi quăng bình bát lên trên hư 
không, và ngay trước mắt của đại chúng, tự mình bay lên hư không về phía 
Hy-mã-lạp Sơn, để lại một đường mây gồm nhiều hình thù kỳ diệu đặc 
biệt. Còn Ác ma bị thất bại và sầu muộn đi về trú xứ của mình. Bồ-tát vẫn 
đứng trên tòa sen, thuyết pháp cho đại chúng, tán thán bố thí, giới đức, và 
cùng với đại chúng vây quanh, bước vào trú xứ của mình. Bồ-tát trọn đời 
làm công đức, rồi khi mạng chung đi theo nghiệp cỦa mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này gia chỦ, việc này không có gì kỳ diệu khi một người đầy đủ tri kiến 
nhƯ ông không để cho thần nữ làm dao động. Thật sự kỳ diệu là những gì 
bậc Hiền trí đã làm trong thỜi quá khứ. 


Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận 
diện Tiền thân: 

- Thời ấy, vị Độc Giác Phật tại chỗ ấy nhập Niết-bàn, còn Ta chính là 
người triệu phú Ba-la-nại, sau khi đánh bại Ác-ma, đứng trên đóa sen, cúng 
dường thức ăn khất thực vào bát của vị Độc Giác Phật. 
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4.05 PHẨM LỢI ÁI 


41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền Thân Losaka) 


Với người muốn mình lợi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão Losaka. Ai 
là Trưởng lão Losaka? Một người Ở xứ Kosala, con của người đánh cá, 
một tai WƠng cho gia đình. Khi làm TỶ-kheo, vị ấy không bao giờ nhận được 
gì cả. 


Từ chỗ được sanh ở đời trước và khi mạng chung, vì ấy đã đầu thai vào 
bụng vợ một người đánh cá, trong một làng đánh cá gồm mỘt ngàn gia đình 
Ở Kosala. Trong ngày v] ấy đầu thai, ngàn gia đình ấy, với lưới cầm tay, đi 
đánh cá trên sông, trên hồ không bắt được một con cá nhỏ nào. TỪ ngày đó 
trở đi, những người đánh cá gặp những điều tỐn hại. Khi v ấy còn Ở trong 
thai, làng của họ bị lừa đốt cháy bẫy lần và bị vua xử phạt bẫy lần. Như 
vậy, dần dần họ rơi vào túng thiếu. HỌ suy nghĩ: “Trước kia, chúng ta 
không như vậy. Nay chúng ta gặp nhiều tỔn hại. Giữa chúng ta phải có mỘt 
người có số đen. Chúng ta hãy chia thành hai nhóm mỖi nhóm năm trăm gia 
đình. Và nhóm nào có người có số đen, nhóm ấy bì tổn hai, nhóm kia được 
tăng thịnh. 


Và cứ thế họ chia nhóm ấy làm hai, chia làm hai, chia làm hai nữa. Như 
vậy, họ chia cho đến khi chỈ còn lại một gia đình ấy, và khi tìm được kê sỐ 
đen Ở trong gia đình ãy, họ liền đánh đuổi đi. Người mẹ phải tìm sống mỘt 
cách khó nhọc, với bụng mang thai; khi thai đến kỳ, bà sanh được đứa con 
trai. Đứa bé ấy được sanh trong đời sỐng cuối cùng, do đó không thể bị giết 
hại. NhƯ ngọn đèn trong chieác ghè, điều kiện để thành A-la-hán cháy đỏ 
trong tìm của nó. 


Người mẹ nuôi dưỡng nó, tập nó chạy tới, chạy vòng, và khi nó đã đi được, 
bà đặt trong tay nó một bát đi xin, bão nó đi vào một nhà kia, rồi bà bỖ trốn. 
Từ đó, đứa bé sỐng một mình, tìn đồ ăn tại chỗ này, nằm ngỦ tại chỖ khác, 
không tắm, không săn sóc thân mình, tìm sỐng một cách cực khổ chẳng khác 
con quŸ ăn bùn. Nó dần dần lớn lên được bẳy tuổi, lợm từng miếng cdm 
mỘt mà ăn như con quạ, tại một cửa nhà nQ có đồ ăn còn lại fỪ các nỒi cƠm 
đưọc rửa. 


Một hôm, Tướng quân Chánh pháp Xá-lgi-phẫt đang đi khẫt thực ở Xá-vệ, 
thấy đứa bé, suy nghĩ không biết đứa bé đáng thương này Ở làng nào, khởi 
lòng từ bi đối với nó và gỌi: 


- Hãy đến đây! 
Đứa bé đến đành lễ Trưởng lão và đứng lại. Trưởng lão hồi: 
- Con sống Ở làng nào? Cha mẹ Ở đâu? 


- Thưa Tôn giả, con sỐng không nơi nương tựa. Cha mẹ vì con, sỐng quá 
mệt mỖi nên bỖ rơi con mà trốn đi! 


- Con có muÕn xuất gia không? 


- Thưa Tôn giã, con muỐn xuất gia. Nhưng ai sẽ truyền giới xuất gia cho kể 
khỐn nạn nhƯ con? 


- Ta sẽ truyền giới xuất gia cho con. 
- Lành thay, Tôn già hãy truyền giỚi xuất gia cho con. 


Trưởng lão cho nó ăn các món ăn loại cứng và loại mềm, dắt nó đến tỉnh 
xá, tỰ tay tắm ra nó, truyền giới xuất gia cho nó làm Sa-di, và khi tuổi đầy 
đủ, liền trao Đại giới cho nó. Khi nó trưởng thành, nó được gọi là Trưng 
lão Losakafissa. 


Trưởng lão Losakatissa ít được phước đức, nên ít nhận được đồ cúng 
dường. Truyền thuyết nói, dầu có lễ bỐ thí to lớn không gì sánh được, bụng 
Trưởng lão cũng không no, mà chỉ được ăn vừa đủ để nuôi mạng sỐng. Một 
muỖng cháo đồ vào bát của Trưởng lão hình như làm tràn đầy nên đem 
cháo cho người sau. Khi cháo được đổ vào bình bát Trưởng lão, người ta 
nói cháo trong đĩa của người cúng như biến mất. Các đồ ăn cứng khác cũng 
như vậy. 


Trưởng lão sau mỘt thỜi gian, thiền quán được tăng trưởng, chứng quả A- 
la-hán tỐi thượng, nhưng vẫn được đồ cúng dường ít oi. Thọ hành trưởng 
lão dần dần giằm thiểu, và ngày nhập Niết-bàn đã đến. Tướng quân Chánh 
pháp hướng tâm đến, biết ngày trưởng lão đắc Niết-bàn vô dư y, rỰ nghĩ: 
“Trưởng lão Losakatissa hôm nay sẽ nhập Niết-bàn. Ta sẽ khuyên ngƯỜi ta 
cúng dường Trưởng laõo đồ ăn như ý muốn”. Tôn giả Xá-lợi-phất đưa 
Trưởng lão vào thành Xá-vệ khẫt thực. Tôn già Xá-lgi-phẫt và Losakatissa, 
dầu đưa tay cho nhiều người Ở Xá-vệ, cũng không nhận được ngay cẳ mỘt 
tô cháo, Tôn già Xá-lợi-phất bão Losakatissa về trước, ngồi tại phòng hQp, 
rồi giữ đồ ăn nhận được đem về cho Losakatissa. Những ai được Xá-lợi- 
phất giao đồ ăn đem về, đều quên trao cho Losakatissa và tự mình ăn đồ ăn 
ấy. 


Khi Trưởng lão Xá-lgi-phất đứng dậy và đi về tỉnh xá, Losakatissa đi đến 
đằẳnh lễ, Trưởng lão đừng bước, quay lại hồi: 


- Này Hiền giả, Hiền giả có được đồ ăn không? 
- Thưa Tôn giã, chúng con dễ nhận được đúng thỜi. 


Trưởng lão xá-lgi-phất hoằng hỐt nhìn giỜ. Thời giờ đã quá rồi. Trưởng 
lão nói: 

- Này Hiền giằ, hãy ngồi Ở đây. 

Trưởng lão bào Losakatissa ngồi xuỐng trong phòng hQp, rồi đi đến trú xứ 
Kosala. Nhà vua cho người lấy bát Trưởng lão, bỗ đầy bát với bốn loại 
bánh ngỌt và nói: 

- Đây là đồ ăn phi thỜi. 

Trưởng lão cầm bái, đi về và nói: 

- Này Hiền giã Tissa, hãy ăn bốn loại bánh ngỌt này. 

Nói xong, Tôn giả cầm bát và đứng chờ. Nhưng Losakatissa hồ thẹn vì lòng 
kính trọng đối với Tôn già Xá-lợi-phẫt nên không dám ăn. Trưởng lão Xá- 


lợi-phất nói với Losakafissa: 


- Này Hiền giằ, hãy đến. Ta đứng cầm bình bát này, còn Hiền giả ngồi và 
ăn. Nếu tay ta rỜi bình bát này, thì không còn vật gì nữa. 

Rồi trong khi bậc TỐi thượng Tướng quân Chánh pháp đứng cầm bái, Tôn 
giã Losakatissa ăn bỐn loại bánh ngỌt. Do thần thông lực thuộc bậc Thánh 
của Tôn giả Xá-lgi-phẫt, bánh ấy không biến mất. Khi ấy, Trưởng lão 
Losakatissa được ăn như ý muốn, đầy đủ, no bụng. Ngày hôm ấy, Trưởng 
lão Losakatissa đắc NiẾt-bàn không có dư y. Bậc Chánh Đằng Giác đứng 
một bên và chứng kiến thân v] ấy được hoä táng. Các Xá-lợi được thâu 
thập và điện tháp được dựng lên trên. 


Lúc bấy giỜ, các TỶ-kheo đang ngồi họp tại Pháp đường nói: 


- Này các Hiền giằ, Losakatissa ít phước đức, ít nhận đồ cúng dường. Do ít 
phước đức, ít được cúng dường như vậy, làm sao lại được Thánh pháp? 


Bậc Đạo Sư đến pháp đường hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông này ngồi họp tại đây, đang bàn câu chuyện gì? 
Chúng TỶ-kheo báo cáo câu chuyện ấy lên Thế Tôn. Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, TỶ-kheo ấy do nghiệp mình làm, nêm không được cúng 
dường và đồng thời chứng được Thánh pháp. VỊ ấy thuở trước do làm 


chướng ngại người khác cúng dường nên ít được cúng dường; nhưng do 
chú tâm thiền quán vô thường, voâ ngã nên được Thánh quả, chứng được 
các thắng pháp. 


Nói vậy xong bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thu ấy, trong thời bậc Chánh Đẳng Giác Ca-diếp, có một Tỷ-kheo sống ở 
một ngôi làng nhỏ, được một vị điền chủ hộ trì. TỶ-kheo ấy tính tình bộc 
trực, hồn nhiên, giữ giới, chuyên tu tập thiền quán. Lại cũng có một trưởng 
lão A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, sống bình đẳng với các bậc đồng 
Phạm hạnh. Vị này trước kia chưa bao giờ đeán ngôi làng có người điền 
chủ đã ủng hộ TỶ-kheo ấy, nay mới đến lần đầu. Người điền chủ hoan hỶ 
với cử chỈ của Trưởng lão, cầm lấy bình bát, mời vào nhà, cung kính mời 
ăn. Rồi vị ấy nghe thuyết bài pháp ngắn, đảnh lễ Trưởng lão và thưa: 


- Thưa Tôn giả, hãy đi đến ngôi tỉnh xá gần đây của chúng tôi. Chúng tôi 
vào buổi chiều sẽ đến yết kiến ngài. 


Trưởng lão đi đến ngôi tinh xá, đẳnh lễ Trưởng lão trụ trì và sau khi xin 
phép, ngồi xuống một bên. Vị trụ trì thân mật hồi thăm Trưởng lão: 


- Thưa Hiền giả, Hiền giả được đồ ăn chưa? 

- Thưa đƯợc rồi. 

- Được tại đâu? 

- Tại nhà điền chủ trong làng của Tôn giả gần đây. 

Sau khi nói vậy, trưởng lão hỏi chỗ sàng tọa của mình, sửa soạn cất đặt y 
bát, rồi ngồi xuống thọ hưởng lạc về thiên, lạc về quả. Vào buổi chiều, 
người điền chủ ấy đem theo hương, vòng hoa, đèn và dầu đi đến tinh xá, 
đảnh lễ vị trụ trì và hỏi: 

- Thưa Tôn giả, vị trưởng lão khách đã đến chưa? 

Sau khi được biết vị ấy đã đến rồi, người điền chủ đi đến vị trưởng lão 
khách, đẳnh lễ, ngồi xuống một bên, và nghe thuyết pháp. Vào buổi chiều 
mát, người điền chủ đẳnh lễ điện Phật, cây Bồ-đề, thắp đèn, mời hai vị đến 
nhà rỒi ra đi. 


Trưởng lão trụ trì suy nghĩ: “Điền chủ này đã bị phân tâm. Nếu Tỷ-kheo này 
trú ở đây, điền chủ ấy không còn đếm xỉa đến ta một chút nào nữa”. 


Trưởng lão trụ trì, với tâm tư không được vui, suy nghĩ: “Ta phải làm thế 


nào để vị ấy không ở được trong tỉnh xá này”. Đến giờ hầu thăm, khi 
Trưởng lão khách đến, Trưởng lão trụ trì không nói gì. VỊ Trưởng lão khách 
đoạn tận các lậu hoặc, biết được ý định của trưởng lão trụ trì, tự nghĩ: 
“Trưởng lão này không biết ta không bao giờ gây trở ngại cho gia đình, cúng 
dường vị ấy hay đồ chúng vị ấy”, liền đi về trú xứ của mình, hưởng thọ lạc 
về Thiền và lạc về quả. 


Trưởng lão trụ trì, ngày hôm sau, đánh nhẹ cái chuông phòng vị khách trọ, 
rồi lấy móng tay gõ nhẹ vào cửa và đi đến nhà người điền chủ. Người điền 
chủ cầm lấy bát vị ấy, mời ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: 


- Trưởng lão khách ở đâu? 


- Tôi không biết tin tức của bạn ngài. Tôi đã đánh chuông gõ cửa, nhưng 
không thể đánh thức vị ấy dậy. Tôi chắc là bữa qua, sau khi ăn thượng vị ở 
nhà của ngài, vị ấy có thể tiêu hoá được, do vậy, nay đang còn ngủ. Rất có 
thể, ngài hoan hỷ với những sự kiện như vậy. 


Trong khi ấy, vị Trưởng lão đã đoạn tận các lậu hoặc nghĩ rằng thời gian đi 
khất thực của mình đã đến, liền sửa soạn thân mình tử tế, cầm y bát, bay 
lên hư không và đi đến một chỗ khác. 


Còn người điền chỦ ấy cúng dường vị Trưởng lão trụ trì cơm và sữa với 
bơ tươi, mật ong và đường. Rồi ông bảo chùi bát với bột thơm, đổ thức ăn 
đầy bát lần nữa và thưa: 


- Thưa Tôn giả, trưởng lão ấy đi đường mệt, hãy đem đồ ăn này về cho vị 
ấy. 


Rồi đưa bát cho Trưởng lão trụ trì. Vị này không thể từ chối, cầm bát đi và 
suy nghĩ: “Nếu Tỷ-kheo ấy uống cơm sữa này, có ai nắm cổ đuổi đi, vị ấy 
cũng không đi. Nhưng nếu ta cho người khác cơm sữa này, việc ta làm sẽ bị 
bại lộ. Nếu ta đổ xuống nước, bơ tươi sẽ nổi lên trên mặt nước và bị lỘ. 
Nếu ta quăng trên đất, loài qụa sẽ tụ họp lại và sẽ bị thấy. Nay ta quăng 
món ăn này ở đâu?” 


Đang phân vân suy tính như vậy, vị ấy thấy một đám ruộng vừa bị đốt. Tỷ- 
kheo ấy bới các than đỏ lên, quăng đồ ăn tại đấy, lấy than đỏ che đậy lên 
trên, rồi đi về tinh xá. Không thấy Tỷ-kheo khách ở đâu, Tỷ-kheo trụ trì suy 
nghĩ: “Chắc Tỷ-kheo ấy đã đoạn tận các lậu hoặc, biết được ý định của ta, 
và đã đi chỗ khác. Ôi, ta vì nhân duyên cái bụng, đã làm một việc không 
thích đáng”. Do vậy, sầu ưu khơi lên, và từ đấy, vị Tỷ-kheo trụ trì như 
một con ma trên đất, không bao lâu mệnh chung, tái sinh vào địa ngục. 


Trong hàng trăm ngàn năm, nó bị nấu ở địa ngục. Do ác nghiệp chín muồi, 
nó bị sanh năm trăm năm liên tục làm quỷ Dạ-xoa, không được ăn đầy 


bụng, dầu chỈ một ngày. ChỉỈ trừ một ngày, nó được ăn no bụng với đồ uế 
nhiễm của bào thai. Rồi trong năm trăm đời, nó sanh làm cho. Khi ấy, chỈ có 
một ngày nó được ăn no bụng với cơm được nôn ra. Trong thời gian còn 
lại, nó không bao giờ được đồ ăn đầy bụng. 


Từ thai tạng chó mạng chung, nó sanh trong mỘt gia đình nghèo đói, trong 
một làng ở Kàsi. Từ khi nó sanh ra, gia đình trở thành nghèo đói cùng cực. 
Nó không bao giờ được một nửa tô nước cháo chua vào bụng. Nó được đặt 
tên là Mittavindaka. Cha mẹ nó không thể chịu khổ vì đói, đánh đuổi nó đi. 


- Hãy đi, con số đen bất hạnh kia. 
Không nơi nương tựa, nó đi lang thang và đến tại Ba-la-nại. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát được sanh làm vị giáo sư có tiếng khắp bốn phương và 
đang dạy nghề cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Lúc ấy, dân ở ba-la-nại 
thường cho tiền những người nghèo đói và cho họ học nghề. Mittavindaka 
học nghề không tiền với Bồ-tát. Nhưng tánh nó độc ác khó dạy, hay đánh 
lộn và hay đi lang thang. Được Bồ-tát khuyên dạy, nó vẫn không nghe theo. 
Vì có nó, tiền dạy của Bồ-tát trở thành ít ổi. Nó gây lộn với thanh niên khác, 
không nghe lời khuyên, cuối cùng trốn đi lang thang đây đó, đến một làng 
biên địa và làm thuê sinh sống. 


Tại đấy, nó lấy một người đàn bà nghèo khổ và sinh được hai đứa con. 
Người trong làng thuê nó dạy cho họ biết thế nào là thiện, thế nào là ác, và 
cho nó một cái chòi để sống tại cửa làng. Do Mittavindaka đến đây sống, 
dân chúng ở làng biên địa ấy bị vua xử phạt bảy lần, nhà của họ bị cháy 
bảy lần, và hồ chưùa nước bị cạn bảy lần. Họ suy nghĩ: “Trước khi 
Mittavindaka đến đây, chúng ta không có như vậy. Từ khi nó đến, chúng ta 
bị tổn hại”. Vì thế họ đánh đuổi nó đi. 


Nó đem vợ con ra đi, đến một chỗ khác, vào một khu rừng do phi nhân ngự 
trị. Tại đấy, các phi nhân giết ăn thịt vợ con nó. Nó chạy trốn khỏi chỗ ấy, 
đi lang thang chỗ này chỗ kia, đến một bến tàu tên là Gambhira, đúng vào 
ngày một chiếc tàu mới được hạ thỦy, nó trở thành người làm thuê trên tàu. 


Khi chiếc tàu đi trên mặt biển được bảy ngày, đến ngày thứ bẩy, tàu đứng 
lại như bị mắc cạn. Họ rút thăm ai là con số đn bất hạnh. Bảy lần thẻ rơi 
vào Mittavindaka. Họ cho nó một cái bè tre, bắt tay nó quăng xuống biển, rồi 
tàu lại ra đi. Mittavindaka leo lên bè tre, và trôi trên mặt biển. 


Do quả nó đã giữ giới trong thời Đức Phật Ca-diếp Chánh Đẳng Giác, trên 
mặt biển, nó gặp bốn tiên nữ trong một lâu đài bằng pha lê. Với chúng, nó 
sống trong bảy ngày hưởng hạnh phúc. Bấy giờ, các loài quỷ ở lâu đài ấy 
hưởng hạnh phúc trong bẩy ngày. Sau bảy ngày, chúng phải ra đi để chịu 
đau khổ. Lúc ra đi, chúng bảo nó đợi ở đây cho đến khi chúng trở về. 


Chúng đi rồi, Mittavindaka lại leo lên bè tre, đi chỗ khác, và gặp được tám 
tiên nữ ở trong lâu đài bằng ngọc. Từ đấy, nó đi nữa, và gặp được ba mươi 
hai tiên nữ ở trong mười sáu lâu đài bằng vàng. Không nói gì với chúng, nó 
lại bỏ đi,và thấy một thành Dạ-xoa ở giữa hòn đảo. 

Tại đấy, có một nữ Dạ-xoa sống dưới hình dạng con dê. Mittavindaka 
không biết nó là nữ Dạ-xoa, nắm lấy chân con dê để ăn thịt. Con Dạ-xoa nữ 
aáy, với uy lực của mình, nhấc bổng nó lên và quăng nó ra xa. Nó bị quăng 
ngang qua biển, rơi xuống một bụi gai, tại một cái hào khô nước, lăn tròn 
rồi đứng dậy. 

Lúc bấy giờ, tại cái hào ấy, bọn trộm thường đến giết dê của vua. Các 
người chăn dê đứng núp rình bắt ăn trộm. Mittavindaka, sau khi lăn tròn, 
đứng dậy trên đất, thấy các con dê liền nghĩ: “Ta đã bắt chân con dê trên 
hòn đảo ở biển, và bị nó quăng rơi tại đây. Nếu nay ta lại bắt tay chân một 
con đê, thì nó sẽ quăng ta đến chỗ các tiên nữ ở trong lâu đài trên mặt biển, 
tại bờ bên kia.” Khi tác ý bất chánh như vậy, nó liền nắm chân một con dê. 
lập tức con dê bị nắm kêu lên. Các người chaên dê từ nhiều chỗ núp chạy 
đến, bắt nó và nói: 

- Đây là đứa ăn trộm đã bắt các con dê của nhà vua tỪ trước đến nay. 
Chúng đánh nó, trói nó và dẫn nó đến trước mặt vua. Lúc bấy giờ, Bồ-tát 
với năm trăm thanh niên Bà-la-môn vây quanh, ra khỏi thành để đi tắm. 
Thấy Mittavindaka, nhận được nó, Bồ-tát nói với các người ấy: 

- Này các bạn thân, đây là đệ tử của tôi. Sao lại bắt nó? 

Các người ấy nói: 


- Thưa Tôn giả, đây là đứa ăn trộm dê, nó bắt chân một con dê, nên chúng 
tôi bắt nó. 


- Hãy giao nó cho chúng tôi để làm nô lệ. Nó sẽ dựa vào chúng tôi để sống. 
- Thưa vâng, Tôn giả. 

Rồi họ thả nó và ra đi. Bồ-tát hỏi nó: 

- Này Mittavindaka, từ trước cho đến nay ngươi sống ở đâu? 

Nó kể lại tất cả công việc nó làm. Bồ-tát nói: 


- Vì không nghe lời những người muốn nó hạnh phúc, nên nó phải chịu mọi 
sự bất hạnh như vậy. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Với người muốn mình tỐi, 

Với người thương tưởng mình, 
Cứng đầu không theo lỜi, 

Sẽ gặp điều sầu muộn. 

Chẳng khác Mitaka 

Nắm chặt chân con đê. 


Lúc bấy giờ, khi cả vị giáo sư và Mittavindaka mạng chung, hỌ đi theo 
nghiệp của mình. 


-0000o- 


Bậc Đạo sư nói: 


- Này các TỶ-kheo chính Losaka này đã tự làm cho mình được ít đồ cúng 
dường và đồng thời được Thánh Pháp. 


Sau khi nói pháp thoại này xong, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và 
nhận diện Tiền thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, Mittavindaka và Trưởng lão Losakatissa, vị giáo sử được 
danh bốn phương là Ta vậy. 


-00O0oo- 


42. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU (Tiền Thân Kopata) 
Với người muốn mình lỢi..., 


Câu chuyện này khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kể về một TỶ-kheo có lòng 
tham. lòng tham của vị này sẽ được kể trong chương sáu, Tiền thân Kaka 
(số 395). Lúc bấy giờ, các TỶ-kheo báo cho bậc Đạo Sư biết: 


- Bạch Thế Tôn, TỶ-kheo này có lòng tham. 
Bậc Đạo Sư hỗi: 

- Này TỶ-kheo, có thật như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, có thật. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Thuở trước, này TỶ-kheo, ông cũng có lòng tham. Vì lòng tham, ông đã mất 
mạng, và các v] Hiền trí cũng vì ông đã mất trú xứ của họ. 


Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta (Phạm Thọ) trị vì ở Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh 
làm con chim bồ câu. Lúc bấy giờ, dân chúng ở Ba-la-nại ưa thích làm công 
đức, thường treo những ổ rơm chỗ này chỗ kia để các chú chim có nơi ẩn 
náu thuận tiện an ổn. Người đầu bếp của vị triệu phú Ba-la-nại cũng treo 
một ổ rơm tại nhà bếp. Bồ-tát sống tại đấy, buổi sáng bay đi tìm mồi ăn và 
chiều lại về. 


Một hôm, một con quạ bay ngang qua mái nhà bếp, ngửi mùi thơm của cá 
muối, cá tươi, thịt chua, thịt tươi, tại chỗ ấy, nó khởi lòng tham, tự nghĩ: 
“Ta phải tìm cách ăn cho được cá thịt này”. Nghĩ vậy nó đậu cách đó không 
xa, dò xét xung quanh, nó thấy buổi chiều Bồ-tát bay về và đi vào bếp, nghĩ 
rằng nhờ con chim bồ câu này nó sẽ được ăn cá và thịt. 


Ngày hôm sau, vào buổi sáng, nó bay lên. Khi Bồ-tát bay ra đi kiếm đồ ăn, 
nó bay sát theo sau khắp nơi như cái bóng. Bồ-tát nói với nó: 


- Này bạn, vì sao bạn đi theo tôi? 


- Thưa ngài, cử chỈ của ngài khiến tôi ưa thích. Bắt đầu từ nay, tôi xin hầu 


hạ ngài. 

- Này bạn, món ăn của bạn khác, món ăn của tôi khác. Bạn hầu hạ tôi cũng 
gặp khó khăn. 

- Thưa ngài, khi ngài tìm đỒ ăn, tôi cũng ầm đồ ăn và tôi sẽ theo ngài. 

- Thôi được, nhưng bạn phải hết sức siêng năng. 

Như vậy, Bồ-tát khuyên con quạ đi tìm đồ ăn, các loại hột cỏ, hột giống. 


Trong khi Boà-tát đi tìm đồ ăn, con quạ cũng đi, lật lên các miếng phấn, ăn 
các loại trùng, nhét cho đầy bụng, rồi đi đến Bồ-tát và nói: 


- Thưa ngài, ngài dùng quá nhiều thì giờ cho việc tìm đồ ăn thật không tốt. 


Khi Bồ-tát tìm đồ ăn xong, buổi chiều bay về, con quạ cũng bay theo vào 
nhà bếp. Người nấu bếp nói: 


- Con bồ câu của chúng ta có đem một con chim khác về. 


Anh ta liền treo mộ tổ rơm nữa cho con quạ. TỪ đấy hai con chim câu và 
quạ sống với nhau. Một hôm, người ta đem đến nhiều cá và thịt cho người 
triệu phú. Người đầu bếp lấy cá và thịt ấy đem treo chỗ này chỖ kia trong 
bếp. Con quạ thấy vậy, lòng tham khởi lên: “Ta sẽ không đi tìm đồ ăn ngày 
mai; ta phải aên món này! đêm đến, nó nằm ngủ, vừa ngủ, vừa rên. Ngày 
hôm sau, Bồ-tát đi tìm môi nói: 

- Hãy đi, này bạn quạ! 

- Thưa ngài, ngài hãy đi một mình. Tôi bị đau bụng! 

- Này bạn, từ trước đến nay, chưa bao giỜ loài quạ đau bụng. Ban đêm, 
trong ba canh, bốn canh, cứ mỗi canh loài quạ có bất tỉnh, nhưng khi chúng 
nuốt tim đèn, chúng được thỏa mãn ngay lúc ấy. Có thể bạn muốn ăn thịt và 
cá. Hãy đi nào, món ăn của người không thích hợp với các bạn đâu. Chớ làm 
như vậy, hãy đi kiếm ăn với ta. 

- Thưa ngài, tôi không thể đi. 

- Hành động của bạn sẽ lộ rõ, chớ để lòng tham chi phối, chớ phóng dật. 
Khuyên nó xong, Bồ-tát đi kiếm ăn. Người đầu bếp cố gắng làm nhiều món 
thịt cá khác nhau. Lúc giở các nắp chảo để hơi nóng thoát ra, người đầu bếp 
đặt trên mặt chẳo một cái rá lọc rồi đi ra ngoài, đứng lau mồ hôi. 


Trong khi ấy, con quạ từ ổ rơm ló đầu ra, nhìn nhà bếp, biết người đầu bếp 
đã ra đi, tự nghĩ: “Nay ta sẽ được thỏa mãn tham vọng, sẽ được ăn thịt. 


Nhưng ta nên ăn miếng thịt lớn hay miếng thịt nhỏ? Với miếng thịt nhỏ, khó 
có thể đầy bụng mau được. Vậy ta hãy mau chóng mang miếng thịt lớn, bỏ 
vào Ổổ rơm rồi nằm ăn!. 


Quạ bay ra khỏi ổ, đậu trên cái rá lọc. Rá lọc ấy phát ra tiếng động “kil li”. 
Người đầu bếp nghe tiếng động, không biết cái gì, đi vào, thấy con quạ, liền 
nói: 


- Đây là con quạ ranh con! Mày muốn ăn thịt nấu cho vị triệu phú của ta. Ta 
sống làm việc gì người chủ triệu phú, chớ không vì đồ ngu như mày. Đồ 
như mày có gì liên hệ với ta? 


Kẻ ấy đóng cửa, bắt con quạ, nhổ sạch lông, đem cỦ gừng giã nhỏ với 
muoái và cây thì là trộn với nước sữa chua, thoa lên toàn thân con quạ, rồi 
ném con quạ vào ổ rơm. con quạ chịu đau khổ nằm rên. Bồ-tát, buổi chiều 
về, thấy quạ gặp nạn như vậy liền nói: 


- Ôi con quạ tham lam, vì không làm theo lời ta, vì lòng tham của ngươi, 
người bị đau đớn lớn. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Với người muốn mình lợi, 

Với người thương tưởng mình 

Có những lời khuyên bảo, 

Nhưng không làm theo lỜi, 

NhƯ con qua tham lam 

Không làm theo lỜi khuyên 

Của con chim bồ câu, 

Nó b] ngã rơi vào 

Như rơi vào tay địch. 

BỒ-tát nói xong, tự nghĩ: “Nay ta không thể nơi này nữa”, bèn đi một chỗ 
khác. Còn con quạ mạng chung ngay lúc ấy. Người đầu bếp nhặt nó từ ổ 


rơm và quăng nó vào đồng rác. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo không phải nay ông mới tham, trước kia ông cũng đã tham, do 
lòng tham của ông, các bậc Hiền trí đã mất trú xứ của họ. 


Sau khi thuyết pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giằng các sự thật. Cuối bài 
giẳng, TỶ-kheo ấy chứng được quả Nhất lai. Bậc Đạo sư kết hợp hai câu 


chuyện với nhau, và nhận diện Tiền thân như sau: 


- Lúc ẫy, con quạ là TỶ-kheo tham lam, còn con bồ câu là Ta vậy 
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43. CHUYỆN CON RẮN TRE (Tiền Thân Veluka) 
Với người muốn mình lỢi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo khó bảo. 
Thế Tôn hỗi: 


- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông là người khó bảo. 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này TỶ-kheo, không phi chỈ nay ông mới khó bảo. ThuỞ trước, ông cũng 


đã khó bảo rồi. Vì tánh ông khó bào, không nghe lời các bậc Hiền trí, ông 
mạng chung vì miệng con rắn. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình giàu có ở nước Kàsi. Khi lớn lên, thấy nguy hiểm của dục vọng, 
thấy lợi ích khi xa lìa nó, Bồ-tát từ bỏ các dục, đi vào Tuyết Sơn, xuất gia 
làm vị ẩn sĩ, chuẩn bị tốt đẹp đề tài thiền quán, đạt được năm Thắng trí, và 
tám Thiền chứng, sống hưởng thọ thiền lạc. Sau một thời gian, Bồ-tát có 
một hội chúng lớn, với năm trăm ẩn sĩ khổ hạnh vây quanh. Ngài sống làm 
bậc Đạo sư của hội chúng. 


Bấy giờ một con rắn độc con, theo bản tánh cỦa mình, đi đến am thất của 
mộit vị tu khổ hạnh. Vị tư khổ hạnh khởi lòng thương con rắn như con 
mình, cho nó nằm trong một Ống tre, và nuôi dưỡng nó. Vì nằm Ở trong Ống 
tre, nên nó được gọi là Veluka (Rắn tre). Vì vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con 
rắn với tình thương như con mình, nên vị ấy được gọi là “Cha của Veluka”. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát nghe có vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn độc, bèn 
cho gọi vị ấy lên và hỏi: 


- Có thật chăng ông đã nuôi dưỡng con rắn độc? 
Khi được biết là có thật, Bồ-tát nói: 


- Chớ tin con rắn độc. Chớ nuôi dưỡng nó như vậy. 


Vị tu khổ hạnh nói: 


- Con rắn ấy đối với tôi như đệ tử đối với thầy. Không có nó, tôi không thể 
sống được. 


- Vậy ông sẽ bị mệnh chung vì sống gần con rắn độc này. 


VỊ tu khổ hạnh không nghe lời Bồ-tát, không chịu từ bỏ con rắn độc. Nhiều 
ngày sau, tất cả vị tu khổ hạnh đi hái quả, đến một chỗ được nhiều trái cây 
và Ở tại đấy hai ba ngày. Trước đó, Cha của rắn tre cũng đi với họ, đã đặt 
con rắn độc nằm trong ống tre, đóng cửa lại rồi ra đi. Sau hai ba ngày, vị ấy 
cùng về với các vị tu khổ hạnh, định đến cho Veluka ăn, vị ấy mở Ống tre, 
vừa đưa tay vừa nói: 


- Này con, hãy đến đây. Chắc con đói lắm. 


Con rắn độc nổi giận vì hai ba ngày không có đồ ăn, liền mổ vào tay vị tu 
khổ hạnh, khiến vị này chết ngay tại chỗ, rồi rắn bổ vào rừng. Các vị tu khổ 
hạnh thấy vậy thưa với Bồ-tát. Ngài bảo hỏa táng người chết. Rồi ngồi 
giữa chúng ẩn sĩ, ngài nói lên bài kệ này: 

Với người muốn mình lợi, 

Với người thương tưởng mình, 

Nếu cứng đầu không nghe 

Không theo lời khuyên dạy, 

Sẽ bị hại đến chết, 

Như Cha Ve-lu-ka. 


Như vậy, Bồ-tát khuyến cáo chúng ẩn sĩ. Rồi ngài tu tập từ, bi, hỷ, xả, và 
khi mạng chung, ngài sanh lên cõi trời Phạm thiên. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, không phi chỈ nay ông mới khó bảo. Trước kia do khó bảo, 
ông đi đến hoại diệt vì miệng con rằn độc. 


Sau khi thuyết pháp thoại, bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện, và nhận 
diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Khi ấy, Cha của Veluka là TỶ-kheo khó bão, hội chúng còn lại là hội chúng 
Đức Phật, và bậc Đạo Sư có hội chúng là Ta vậy. 
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44. CHUYỆN CON MUỖI (Tiền Thân Makasa) 
Tốt hơn là kẻ thù..., 


Câu chuyện này, khi bộ hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Đạo Sư đã kể về những 
người ngu sỉ trong mỘt ngôi làng. Theo truyền thuyết, một thời đức Như Lai 
từ Xá-vệ đi đến xứ Ma-kiệt-đà. Tại đấy, Ngài äi bộ đến mỘt ngôi làng. 
Người rong làng ấy phần lớn là những người ngu. MỘt hôm, các người 
ngu hội họp lại và nói: 


- Này các bạn, khi chúng ta vào rừng làm viỆc, các con muỖi cắn chúng ta, 
do duyên cỚ ấy, việc làm của chúng ta b] tr ngại. Tất cả chúng ta hãy đi, 
cầm theo cung và các vũ khí, gây chiẾn với các con muỗi, bắn giết tất cả 
chúng nó. 


Nghĩ vậy, họ đi vào rừng với ý định bắn các con muỗi, nhưng họ bắn lẫn 
nhau, đánh lẫn nhau, làm đau khổ lẫn nhau, rỒi đi về, nằm xuỐng ở cổng 
làng, giữa làng và cuối làng. 


Bậc Đạo Sư, được chúng TỶ-kheo vây quanh, đi vào làng ấy khất thực. Các 
bậc Hiền trí trong làng thấy Thế Tôn, liền dựng một cái rạp tại cổng làng, 
tổ chức cúng dường trai phạn cho chúng TỶ-kheo, đứng đầu là Đức Phật. 
HQ đẳnh lễ bậc Đạo Sử rồi ngồi xuống. Bậc Đạo Sư thấy chỗ này chỗ kia 
có những người bị thương, liền hỗi các nam cư sĩ: 


- §ao có nhiều người bị bệnh thế? Họ đã làm gì vậy? 


- Bạch Thế Tôn, những người này đi đánh các con muỗi, nhưng lại bắn lẫn 
nhau, nên bị bệnh tình như vậy. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Không phải ch nay các người ngu sỉ i đánh các con muỗi, rồi trở lại 
đánh mình. Trước kia, cũng có những người đi đánh các con muỗi, rồi trở 
lại đánh những người khác. 


Sau đó, theo lỜi yêu cầu của những nam cư sĩ ấy, bậc Đạo Sư kể câu 
chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sống làm nghề đi 
buôn. Lúc bấy giờ, trong một làng biên địa ở nước Kàsi, nhiều người thợ 
mộc sống tại đây. Có một thợ mộc đầu sói đang đểo một thân cây. Một con 


muỗi đậu trên đầu của kể ấy, cái đầu sáng chói như một cái bát đồng. Với 
cái miệng như mũi tên, muỗi đốt vào đầu như kiếm đâm. Kẻ ấy gọi đứa con 
đang ngồi gần và nói: 

- Này con thân, con muỗi đốt vào đầu ta như bị kiếm đâm. Hãy đuổi nó đi. 


- Thưa cha thân, hãy ngồi im. Với một cái đánh, con sẽ giết nó. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát đi tìm hàng hoá cho mình, đến tại làng ấy, đang ngồi tại 
cửa quán người thợ mộc. Người thợ mộc ấy nói với đứa con: 


- Này con, hãy đuổi con muỗi này. 

Đứa con nói: 

- Này cha thân, con sẽ đuổi. 

Nó giơ cao một cái búa lớn sắc bén, đứng một bên lưng người cha nói: 

- Con sẽ đánh muỗi! 

Nó lại chém vỡ đôi đầu người cha. Người thợ mộc chết ngay tại chỗ. Bồ- 
tát thấy sự việc đã xảy ra cho người thợ mộc, suy nghĩ: “Một kể tù có trí 
con tốt hơn, vì nó sợ hình phạt, sẽ không giết người”. 

Rồi ngài nói lên bài kệ này: 

Tốt hơn là kẻ thù, 

Nhưng có trí sáng suỐt, 

Còn hơn là người bạn 

Thiếu trí tuỆ thông mình. 

Đứa con ngu và điếc, 

Định giết chẾt con muỖi, 

Lại chém đầu người cha 

Vỡ ra thành hai mằnh. 

Nói vậy xong, Bồ-tát đứng dậy ra đi, rồi về sau mạng chung theo nghiệp 
của mình. Còn bà con của người thợ mộc lo việc thiêu xác của người thợ 
mộc. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các nam cƯ sĩ, trong thỜi quá khứ, cũng có những người muốn đánh 
con muỗi lại đánh ngã các người khác. 


Sau khi kỂ pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Lúc ấy, người ải buôn hiền trí nói xong bài kệ rồi đi chính là Ta vậy. 
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45. CHUYỆN NỮ TỲ ROHINI (Tiền Thân Rohini) 
TỐt hơn là kẻ thù..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về người nữ tỳ của v] 
triệu phú Cấp Cô Độc. Theo truyền thuyết, ông Cấp Cô Độc có một người 
nữ tỳ tên là Rohinì. Người mẹ già của nó đi đến nhà giã gạo và nằm xuỐng. 
Những con ruồi bu quanh cắn bà như đâm với mũi kừn. Bà kêu đứa con gái: 
- Này con thân, các con ruồi cắn ta. Hãy đuổi chúng đi. 

Đứa con gái nói: 

- Thưa mẹ, con sẽ đuỔi. 

Nó giƠ cái chày lên, với ý định giẾt các con ruồi trên thân bà mẹ, nó nói: 

- Con sẽ giết chúng. 

Rồi nó lẫy cái chày đập vào bà mẹ khiến bà chết tại chỗ. 

Thẫy vậy, nó khóc: 

- Mẹ ôi! 

Người fa báo cho v] triệu phú biết tin ấy. Sau khi bào hoä táng bà mẹ, v] 
trieäu phú đi đến tỉnh xá, báo cho bậc Đạo Sử biết toàn thể câu chuyện. Bậc 
Đạo Sư nói: 

- Này Gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định giẾt các con ruồi trên 
thân bà mẹ mà nó đập với cái chày và giết bà mẹ. ThuỞ trước, nó cũng đã 


làm như vậy. 


Sau khi nói như vậy, bậc Đạo sư theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Độc, kể 
câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sinh ra trong gia 
đình người triệu phuù, sau khi cha mất, lên thay địa vị của cha. VỊ triệu phú 
có người nữ tỳ tên là Rohinì. Nữ tỳ ấy đi đến chỗ giã gạo, nghe người mẹ 
đang nằm bảo: 


- Hãy đuỗi những con ruồi trên thân ta, này con thân. 


Nó lấy cái chày đánh con ruồi và giết luôn bà mẹ rồi khóc. Bồ-tát nghe kể 
chuyện ấy, tự nghĩ: “Trên đời này, một kẻ thù có trí còn tốt hơn”. 


Rồi để tán thán người có trí, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Tốt hơn là kŠ thù 

Có trí tuỆ thông mình, 
Hơn kŠ thương hại mình, 
Nhưng ngu sỉ vô trí, 

Hãy xem Rô-hi-mi, 

Giết bà me khỐn khổ, 
Rồi than khóc hoài công. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định sẽ giẾt các con ruồi 
mà nó giết bà mẹ. Lúc trước, nó cũng đã làm nhƯ vậy. 


Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp lại hai câu chuyện và 
nhận diện Tiền thân như sau: 


- Lúc bẫy giỜ, bà mẹ và người con gái là bà mẹ và con gái ngày nay, con v] 
đại triệu phú là Ta vậy. 
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46. CHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN (Tiền Thân Àràmadùsaka) 
Bậc thiện không làm hại..., 


Câu chuyện này, tại mỘt làng nhỗ Ở Kosala, bậc Đạo Sư đã kể về người 
làm hại vườn. Theo truyền thuyết, bậc Đạo Sư đang bộ hành giữ dân chúng 
nước Kosala, đến mỘit ngôi làng nhỎ. Tại đây, một người điền chỦ thỉnh 
đức Như Lai, vào ngồi trong vườn của mình, cúng dường chúng Tăng với 
Đức Phật là vị dẫn đầu, và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, chư vị có thể đi kinh hành Ở trong vườn này tùy theo sỞ 
thích. 


Các TỶ-kheo đứng dậy, cùng với người giữ vườn đi dạo trong vườn, thấy 
một khoằng đất trỐng, liền hỗi người giữ vườn: 


- Này nam cƯ sĩ, trong vườn này, các chỗ khác có cây cối rậm rạp, nhƯng 
tại chỗ này không có cây, cũng không có bụi cây. Vì lý do gì vậy? 


- Thưa các Tôn giả, khi vườn này được trồng cây, một đứa trễ Ở làng rưới 
cây tại chỗ này, nhỒ rễ các cây non lên, rồi tùy theo lượng rễ cây mà tưới 
nước nhiều hay ít. Các cây non ấy bị héo và chết. Vì lý do ấy, chỖỗ này thành 
trống không. 


Các TỶ-kheo đi đến bậc Đạo Sư, báo cáo câu chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, đưùa trễ Ở làng không phi chỈ nay mới là kể làm hư 
VƯờn. ThuỞ trước, nó cũng là kŠ làm hư vườn. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, một ngày hội lễ được 
tổ chức ở Ba-la-nạai. Bắt đầu tỪ khi nghe tiếng trống lễ hội, toàn thể dân 
chúng trong thành ào ra tham dự. Lúc bấy giờ, trong vườn nhà vua có nuôi 
rất nhiều khỉ. Người giữ vườn suy nghĩ: “Thành phố vui chơi lễ hội, ta sẽ 
bảo những con kh này tưới nước, còn ta sẽ đi chơi lễ hội”. Anh ta đến con 
kh đầu đàn và hỏi: 


- Này bạn khỶ chúa, vườn này đã giúp đỡ các bạn nhiều. Các bạn ở đây ăn 
hoa, trái và đọt non. Thành phố hôm nay đang vui chơi lễ hội. Ta sẽ đi dự 
hội. Cho đến khi ta về các bạn có thể tưới nước giúp các cây non trong 
vườn này không? 


- Lành thay, chúng tôi sẽ tưới. 
- Vậy các bạn hãy cẩn thận. 


Để chúng có thể tưới nước, người giữ vườn đưa cho chúng những bao da 
chứa nước và các thùng øÕ, rồi ra đi. 


Các con khỉ cầm bao da chứa nước và các thùng gỗ, bắt đầu tưới nước cho 
các cây non. Con khỶ chúa nói với chúng: 

- Này các bạn khỈ, hãy gìn giữ nước. Khi các bạn tưới nước trên các cây 
non, trước hết hãy kéo những cây ấy lên, xem rễ của chúng như thế nào. 
Những rễ nào đâm sâu thì tưới nhiều nước vào rễ. Rễ nào không đâm sâu, 
hãy tưới ít nước. Nếu tưới nhiều nước, chúng ta thật khó tìm thêm nước. 


Chúng vâng theo và làm đúng như vậy. Lúc bấy giờ, một người hiền trí 
thấy các con khỈ ấy làm như vậy trong vườn của vua, liền hỏi: 


- Này các bạn khỈ, sao các bạn lại kéo các cây non lên và tươùi nước tùy 
theo lượng của rễ? 


Chúng trả lời: 
- Chúa khỶ đầu đàn của chúng tôi khuyên như vậy! 


Nghe chúng nói, người hiền trí ấy suy nghĩ: “Ôi! Những kể ngu sĩ vô trí, 
dầu muốn làm điều tốt, lại làm điều có hại!” 


Rồi vị ấy đọc bài kệ này: 
Bậc thiện không làm hại, 
Làm lành đem đến lạc; 
Người ngu hại điều lành, 
Như khi giết hại trong vườn. 


Người hiền trí ấy chỈ trích con khỈ đầu đàn như vậy rồi đem đoàn tùy tùng 
của mình ra đi. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, đứa trễ Ở làng không phải chỈ nay mới là kŠ làm hại 
vườn. ThuỞ trước nó cũng đã là kŠ làm hại vườn. 


Sau khi bậc Đạo Sư kể pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận 


diện Tiền thân: 


- Khi ấy, con khÏ đầu đàn là đứa trễ Ở làng làm hại vườn. Con người hiền 
trí là Ta vậy! 


47. CHUYỆN RƯỢU MẠNH (Tiền Thân Vàruni) 
Bậc thiện không làm hại..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một người phá hư 
rượu. Tương rruyền bạn của ông Cấp Cô Độc là một người bán rượu. Kẻ 
ấy dự trữ một số rượu cay mạnh để bán cho quần chúng và họ trả bằng 
vàng và bạc. Quần chúng tụ họp đông đảo trong quán rượu. Kê ấy bảo 
người đệ rử học việc: 


- Này con thân, hãy lấy tiền trước khi giao rưỢu. 


Sau khi ra lệnh như vậy, kẻ ấy đi tắm. Người đệ tử bán rượu cho quần 
chúng. Khách uỐng bảo nó đem cho hỌ muối và đường cục để vừa ăn vừa 
uống rượu. Thấy vậy, nó liền nghĩ: “Rượu chắc thiếu muối. Ta sẽ bỗ muối 
vào rượu ”. 


Nó liền bỗ độ một cân muối vào hủ rượu rồi rót rượu cho họ. Khi họ vừa 
uống một ngụm đầy miệng, hQ liền nhổ ra và hồi: 


- Anh đã làm gì vậy? 

- Các anh uỐng rượu đòi tôi đem muối lại. Thấy vậy, tôi bỖ thêm muối vào. 
- Này kŠ ngu kia, chú mày đã làm hử rượu ngon nhƯ vậy rồi. 

Khách hàng chỈ trích người ấy, rồi lần lượt đứng dậy và bỗ đi. Người buôn 
rượu đi về, không thấy một người khách nào, liền hỗi những người uỐng 


rượu đã đi đâu rồi. Nó tường thuật lại sự việc. Người thầy của nó mắng 
nó: 


- Này kề ngu kia, mày đã phá hư rượu rồi! 
Và ông đi báo cáo với ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc nghĩ: “Đây là mỘt 
câu chuyện hay nên nói”, liền đi đến Kỳ Viên đằnh lề bậc Đạo Sư, và thưa 


lại câu chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, không phải nay kẻ học việc ấy mới là người phá hư rượu. 
ThuỞ trước, nó cũng là người phá hư rượu rồi. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của ông Cấp Cô Độc, bậc Đạo Sư kể chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm người 
triệu phú ở Ba-la-nai. Nương tựa vào Bồ-tát là một người sống với nghề 
buôn rượu. Sau khi tích trữ một số rượu mạnh, kể ấy bảo người đệ tử tên 
là Kondanna bán rượu rồi đi tắm. Trong khi người buôn rượu đi khổi, 
người đệ tử đổ muối vào rượu, và vì vậy, liền đã phá hư rượu. Thầy của 
nó về, biết được nguyên nhân, liền báo cho người triệu phú rõ. Người triệu 
phú nói: 


- Người thiện không làm hại, còn người ngu, dầu muốn làm điều tốt, lại 
làm điều có hại. 

Và đọc thêm bài kệ này: 

Bậc thiên không làm hại, 

Làm lành đem đến lạc, 

Người ngu hại điều lành 

Thật giống Kon-dan-na 

ĐỒ muối vào bình rượu. 

Bồ-tát thuyết pháp với bài kệ này. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chỦ, không phi nay nó mới là người phá rượu. ThuỞ trước, nó 
cũng là người phá hư rượu. 


Sau khi nói xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tiền 
thân nhƯ sau: 


- ThuỞ ấy, kê làm hư rượu là kŠ làm hư rượu bây giỜ còn v] triệu phú Ba- 
la-nại là Ta vậy 
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48. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN VEDABBHA (Tiền Thân Vedabbha) 
Dùng phương tiện không IỐI..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo khó bảo. 
Bậc Đạo Sư nói với TỶ-kheo ấy: 


- Này TỶ-kheo, không phi chỈ nay ông mới khó bảo. Thu trước ông cũng 
đã khó bào! Do lời nói của ông, do không làm theo lời các bậc hiền trí, ông 
bỊ qươm chém đứt đôi và b} quăng trên đường. Chính do nhân duyên độc 
nhất ấy, khiến mỘt ngàn ngưỜi mạng chung. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, trong một ngôi làng nhỏ, có 
một Ba-la-môn biết được bùa chú tên là Vedabbha. Bấy giờ người ta nói, 
bùa chú ấy có giá trị rất lớn. Khi có sự giao hội các hành tinh, nếu ai đọc 
chú ấy và nhìn lên trời, thì từ trời mưa xuống bảy vật báu (vàng, bạc, san 
hô, hổ phách, ngọc đỏ và kim cương). 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát đi học nghề với Bà-la-môn ấy. Một hôm, vị Bà-la-môn 
đem Bồ-tát đi theo, vì một vài công việc đi ra khỏi làng của mình và đến 
nước Ceti. Giữa đường, tại một khu rừng, có năm trăm kẻ cướp, được gọi 
là kể cướp Sứ giả, chúng làm cho con đường không thể đi được, chúng bắt 
Bồ-tát và Bà-la-môn Vedabbha. 


Vì sao chúng được gọi là những kể cướp sứ giả? Người ta nói, khi chúng 
bắt được hai người, chúng cử một người đi lấy tiền chuộc, do vậy, chúng 
được gọi là những kẻ cướp sứ giả. Nếu chúng bắt đượy hai cha con, chúng 
cử người cha đi, đem tiền chuộc cho chúng để dắt người con về. 


Với phương tiện này, nếu chúng bắt được mẹ và con gái, chúng cử người 
mẹ đi, chúng bắt được hai anh em cả và út, chúng cử người anh cả đi; nếu 
chúng bắt được thầy và trò, chúng cử người học trò đi. Lúc ấy, chúng giữ 
lại Bà-la-môn Vedabbha và cử Bồ-tát đi. Bồ-tát đảnh lễ thầy và nói: 


- Con sẽ về trong một hai ngày. Thầy chớ sợ hãi. Nhưng thầy hãy làm theo 
lời con. Hôm nay sẽ có giao hội các hành tinh để mưa châu báu xuống, chớ 
vì chịu khổ cực không nổi mà đọc thần chú và làm mưa châu báu xuống. 

Nêu mưa xuống, thầy sẽ bị diệt vong, cả năm trăm tên cướp này cũng vậy. 


Sau khi khuyên thầy như vậy, Bồ-tát đi lấy tiền chuộc. Khi mặt trời lặn, các 


tên cướp trói vị Bà-là-môn lại bắt nằm xuống. Đúng thời khắc ấy, mặt trăng 
tròn ngày rắm từ chân trời phương đông mọc lên. VỊ Bà-la-môn nhìn các vì 
sao, biết sự giao hội các hành tinh để mưa châu báu đã thành hình. Vị ấy tự 
nghĩ: “Sao ta lại chịu khổ như thế này, ta hãy đọc thần chú, làm mưa châu 
báu xuống, cho các tên cướp tài sẳn và sẽ sung sướng ra đi”. Vì vậy vị Bà- 
la-môn nói với các tên cƯỚp: 

- Này các bạn, vì mục đích gì các bạn bắt tôi? 

- Vì mục đích tài sản. 

- Nếu các bạn muốn có tài sẵn, lập tức hãy cởi trói cho tôi, rửa đầu cho tôi 
mang áo mới thoa hương thơm và trang điểm bông hoa. Rồi để tôi ở một 
mình. 

Các tên cướp nghe nói, liền làm theo như vậy. Vị Bà-la-môn biết được sự 
giao hội các hành tinh, đọc thần chú và mắt nhìn lên trời. Từ trên trời, các 
châu báu rơi xuống. Các tên cướp thâu lượm tài sẵn ấy, gói lại thành từng 
bọc với áo khoác ngoài, rồi ra đi cả đoàn. Vị Bà-la-môn theo chúng đi sau 
cùng. Các tên cướp ấy bị năm trăm tên cướp khác bắt. Chúng hỏi bọn kia: 

- Các anh bắt chúng tôi vì mục đích gì? 


- Vì mục đích tài sẳn. 


- Nếu các anh muốn tài sản, hãy bắt Bà-la-môn này. Nó nhìn lên trời, làm 
mưa tài sản rơi xuống. Chính nó cho chúng tôi tài sẳn này. 


Các tên cướp sau thả các tên cướp trước, rồi bắt vị Bà-la-môn và nói: 

- Hãy cho chúng tôi tài sản như vậy. 

Bà-la-môn nói: 

- Tôi không thể cho các anh tài sản. TỪ nay cho đến mỘt năm, sự giao hội 
các hành tinh để mưa tài sản mới thành hình. Nếu các anh muốn có tài sẳn, 
hãy chờ đợi. Khi ấy, tôi sẽ làm mưa tài sản xuống. 

Các tên cướp tức giận nói: 


- Đồ xảo quyệt Bà-la-môn, ngươi làm mưa tài sẳn ngay cho bọn kia, lại bắt 
chúng ta đợi một năm nữa. 


Chúng nó lấy gươm sắc bén chém vị Bà-la-môn làm hai, vất bỏ trên đường. 
Rồi chúng đuổi theo gấp, giao chiến với bọn cướp kia, giết chết bọn chúng, 
và lấy tài sản. Rồi chúng chia thành hai nhóm, giao chiến lẫn nhau cho đến 

khi giết hai trăm năm mươi tên. Với cách thức ấy, chúng chém giết lẫn nhau 


cho đến khi chỈ còn lại hai tên. Như vậy cả ngàn người ấy đi đến diệt vong. 


Hai tên còn lại mang tài sản ấy chôn giấu tại một khu rừng gần làng, một 
tên cầm gươm ngồi giỮ, một tên lấy gạo đi vào làng để nấu cơm. Tên ngồi 
gần tài sẵn suy nghĩ: “lòng tham là cội gốc của diệt vong. Nếu tên kia về, tài 
sản sẽ phải chia làm hai. Khi tên kia vừa về, ta sẽ lấy gươm chém giết nó.” 
Nghĩ vậy, nó rút gươm ra, ngồi chờ tên kia về. Tên kia cũng suy nghĩ: “Tài 
sản kia phải được chia làm hai. Ta hãy bỏ thuốc độc vào cơm cho tên kia ăn, 
khiến nó mạng chung, như vậy, chỈ một mình ta được tài sản”. 


Khi cơm nấu chín, nó ăn phần của nó, rồi bổ thuốc độc phần còn lại, đem 
theo đi đến chỗ ấy. Khi nó đặt cơm ấy xuống, vừa đứng dậy, tên kia lấy 
kiếm chém nó đứt đôi, ném xác nó vào chỗ kín. Rồi nó ăn phần cơm ấy và 
chết ngay tại chỗ. Như vậy, vì tài sản toàn thể bị diệt vong. 


Sau hai ba ngày, Bồ-tát mang tiền chuộc đi đến chỗ ấy, không thấy thầy 
mình, thấy tài sản rơi vãi, tự nghĩ: '““Thầy ta không làm theo lời ta, làm mưa 
tài sản xuống, khiến tất cả phải chịu nạn diệt vong”. 


Rồi Bồ-tát theo con đường lớn đi tới. Trong khi đang đi, thấy thầy mình bị 
chặt đứt làm hai ở trên đường lơùn, lại nghĩ: “Vì không theo lời ta, nên thầy 
đã bị giết”. Bồ-tát chất củi, làm một giàn thiêu đốt xác thầy, và cúng đường 
với hoa trong rừng. Đi nữa, Bồ-tát gặp năm trăm người mạng chung, tiếp 
tục đi tới nữa, thấy hai trăm năm mươi người, tiếp tục đến chỗ các người 
mạng chung, chỈ thiếu có hai. Thấy vậy, Bồ-tát suy nghĩ: “Một ngàn người, 
trừ hai người, đi đến diệt vong. Thế nào cũng còn lại hai tên cướp nữa. 
Chúng không thể không đánh nhau, không biết chúng đã đi đâu?” 


Tiếp tục đi nữa, Bồ-tát thấy con đường mà hai người mang tài sẵn đi vào 
trong khu rừng; đi nữa, Bồ-tát thấy đống tài sẳn được gói thành từng bọc và 
một tên cướp nằm chết với bát cơm bị rơi vãi. Đây là việc làm của chúng! 
Bồ-tát biết tất cả, tự hồi: “Người kia ở đâu?” Tìm thấy nó bị quăng xác tại 
chỗ đầu kia, Bồ-tát suy nghĩ: “Thầy chúng ta không làm theo lời ta, do tánh 
khó bảo của thầy, tự mình đaõ bị diệt vong, còn làm cho một ngàn người 
khác cũng vì mình bị diệt vong. Ai dùng phương tiện không chánh đáng, vì 
lý do sai lạc, đem lại sự giàu sang cho chính mình rồi cũng bị diệt vong như 
thầy chúng ta vậy”. 


Suy nghĩ vậy, Boà-tát đọc bài kỆ này: 
Dùng phương tiện không rỐI, 

Mong lợi sẽ bị hại, 

Cướp giết Ve-dab-bha, 

Tất cả b] diệt vong. 


Rồi Bồ-tát nói thêm: 


- Như thầy ta, do ý nghĩ không tốt đẹp, do cố gắng sai chỗ, làm mưa tài sản 
xuống, tự mình bị mạng chung, còn làm cho những người khác cũng bị diệt 
vong. Cũng vậy, với ai ý nghĩ không chánh đáng, nỗ lực cố gắng muốn lợi 
cho mình, tự mình diệt vong hoàn toàn, lại còn làm cho những người khác 
cũng bị diệt vong nữa. 

Bồ-tát làm vang động cả khu rừng vì tiếng nói của mình khiến chư Thần 
cây đáp Ứng tán đồng. Với bài kệ này, Bồ-tát thuyết pháp. Sau đó ngài dùng 
phương tiện đem tài sẳn ấy về nhà, làm các công đức như bố thí và nhiều 
thiện sự khác v.v... rồi sống cho đến hềt tuổi thọ. Khi mạng chung, Bồ-tát đi 
lên con đường thiên giới. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, không phi chỈ nay ông là người khó bảo. ThuỞ trước ông 
cũng đã là ngưƠøi khó bào. Vì khó bảo, ông đi đến diệt vong hoàn toàn. 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện 
Tiền thân nhƯ sau: 


- Lúc bẫy giờ, Bà-la-môn Vedabbha là TỶ-kheo khó bảo, còn người đệ tử là 
Ta vậy. 
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49. CHUYỆN CÁC VÌ SAO (Tiền Thân Nakkhatta) 
Chờ đợi các vì sao..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc đạo Sư đã kể về mỘt tà mạng ngoại 
đạo. Theo truyền thuyẾt, mỘt thiện nam nữ Ở thôn quê hỗi cưới cho con trai 
mình cô con gái mỘt gia đình Ở Xá vệ, và hẹn ngày cưới. Khi đến ngày ẫy, 
ông hỖi một kŠ tà mạng ngoại đạo thân tín với gia đình: 


- Thưa Tôn giã, hôm nay chúng tôi sẽ làm một lễ phù hợp ngày lành, vậy các 
vì sao có tỐt không? 


Vị này tức giận suy nghĩ: “Người này không hỗi ta trước, đã quyết định 
ngày, nay mỚi hỗi ta. Ta hãy cho nó mỘt bài học”. VỊ ấy nói: 


- Hôm nay, các vì sao không tỐt. Chớ nên làm lễ hôm nay. Nếu làm lễ, sẽ có 
nạn diệt vong lớn. 


Các người trong gia đình Ở thôn quê tin vì ấy, và không đi rước dâu trong 
ngày ấy. Trong khi ấy, những người thuộc gia đình nhà gái Ở thành thị đã 
sửa soạn tất cả để làm lễ cưới. Thấy các người kia không đến, hỌ nói: 


- Chính hQ quyết định ngày hôm nay, và họ không đến, chúng ta đã phí tốn 
rất nhiều. HQ là hạng người gì? Chúng ta sẽ gã con gái chúng ta cho mỘt 
người khác. 


Rồi họ gã con gái cho một người khác và làm lễ cưới như đã sửa sQan. Vào 
ngày sau, đám người thôn quê đi đến và xin rước dâu. Những người Ở 
thành Xá vỆ nói: 


- Các ông gia chỦ sỐng Ở thôn quê là những người độc ác. Chính các ông đã 
quyết định ngày, lại khinh thường chúng tôi không đến. Các ông hãy về lại 
theo con đường các ông đã đến. Chúng tôi đã gẳ con gái cho người khác 

rồi. 


HQ mắng những người kia như vậy. Những người kia cũng mắng lại, rồi 
cuỐi cùng đi về theo con đường hỌ đã đến. 


Hy giờ, các Tỳ-kheo biết được toàn bỘ câu chuyện ấy và thầm trách kŠ tà 
mạng ngoại đạo ấy đã làm trở ngại lễ ngày lành của những người kia. Các 
TỶ-kheo ngồi hội họp trong Pháp đường nói: 


- Này các hiền giã, kê tà mạng ngoại đạo kia đã làm trỞ ngại ngày lành của 
gia đình ấy. 


Bậc Đạo Sư äi đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo hôm nay, Ở đây các ông ngồi hội họp bàn chuyện gì? 
Khi được biết câu chuyện ấy, baäc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay kể tà mạng ngoại đạo ấy mới làm trở 
ngại ngày lành của gia đình kia. ThuỞ trước, kê ấy rức giận họ và cũng làm 
trở ngại ngày lành. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, những người dân ở 
thành phố xin cưới cô con gái ở thôn quê, đã định ngày cưới và hỏi một kẻ 
tà mạng ngoại đạo, bạn của gia đình: 


- Thưa Tôn giả, hôm nay chúng tôi định làm lễ ngày lành. Vậy các vì sao có 
tốt đẹp không? 


Người tà mạng ngoại đạo tỨc giận suy nghĩ: “NhỮng người này đã quyết 
định ngày theo sở thích của mình, nay mới hỏi ta. Vậy ta sẽ làm trở ngại 
ngày lành của họ”. Kẻ ấy nói: 


- Hôm nay các vì sao không tốt. Nếu các ông làm lễ, các ông sẽ gặp nạn diệt 
vong lớn. 

Họ tin kể ấy, nên không đi đến. Những người ở thôn quê biết được họ 
không đến liền nói với nhau: 

- Nay họ đã định ngày, nhưng lại không đến. Họ là hạng người gì đối với 


chúng ta? 


Và họ gả con gái cho người khác. Những người ở thành phố đến vào ngày 
sau và xin đón con dâu. Những người ở thôn quê nói: 


- Các ông, những người ở thành phố, là những gia chủ không có liêm sỈ. 
Chính các ông đã định ngày, nhưng không đón con dâu. Vì các ông không 
đến, chúng tôi đem gả con cho người khác rồi. 


- Chúng tôi hồi nột vị đạo sĩ, biết được các vì sao không tốt, nên chúng tôi 
không đến. Hãy cho chúng tôi rước dâu. 


- Vì các ông không đến, chúng tôi đã gả nó cho người khác rồi! Nay làm sao 
lại có thể dắt nó về được? 


Trong khi họ đang cãi nhau như vậy, một người hiền trí ở thành phố đi đến 
thôn quê vì mỘt công việc gì đó, nghe kể lại câu chuyện ấy, liền nói: 


- Có nghĩa lý gì là các vì sao? Được người con gái đâu có phẩi nhờ các vì 
sao? 


Rồi người hiền trí đọc bài kệ này: 

Chờ đợi các vì sao 

Kể ngu hồng điều lành, 

Điều lành chiếu điều lành, 

Sao trời làm được gì? 

Các người ở thành phố cãi lộn xong, không rước dâu được, đành ra về. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay kể tà mạng ngoại đạo này mới làm 
trở ngại ngày lành của gia đình ấy, thuỞ trước cũng đã làm rỒi. 


Sau khi kỂ pháp thoại, bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện 
Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, kŠ tà mạng ngoại đạo là kê tà mạng ngoại đạo hôm nay, các gia 
đình ấy là một. Người hiền trí nói kệ là Ta vậy. 
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50. CHUYỆN NHỮNG KỂ VÔ TRÍ (Tiền Thân Dummedha) 
Với ngàn kŠ vô trí... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về các hành vì đem lại lợi 
ích cho đời. Câu chuyện này được kể ở Chương mười hai, Tiền thân 
Mahakanha số 469. 
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Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai. Bồ-tát nhập thai vị 
hoàng hậu của vua ấy. Từ bào thai sanh ra, trong ngày đặt tên, Bồ-tát được 
gọi là hoàng tử Brahmadatta (Phạm thọ). Khi đến mười sáu tuổi, ngài được 
khéo giáo dục ở Takkasila, đã học thành thục ba tập Vệ đà, và đã hiểu biết 
thông suốt mười tám ngành học thuật. Vua cha phong cho hoàng tử chức 
Phó Vương. 


Lúc bấy giỜ, các người dân ở Ba-la-nai thường hành lễ ngày lành cúng chư 
thần, họ đảnh lễ chư thần. Họ giết hại nhiều dê, cừu, gà... và không chỈ làm 
lễ vật cúng dường với nhiều loại hương hoa, mà cả với thịt tươi đầy máu 
nữa. Bồ-tát suy nghĩ: “Nay quần chúng thường hành lễ ngày lành cúng chư 
thần và giết hại nhiều sinh vật. Phần lớn quần chúng theo phi pháp. Sau khi 
cha mất, ta sẽ được cả quốc độ, ta sẽ tìm một phương tiện không làm phiền 
não một ai, và chấm dứt sự giết hại các sinh vật”. 


Một hôm, Bồ-tát lên xe, từ thành đi ra, thấy một số quần chúng lớn tụ họp 
tại một cây thần lớn, cầu xin vị thần cây ban cho con trai, con gái, danh 
vọng, tài sản... muốn øgì thì phát nguyện như vậy. Bồ-tát xuống xe, đi đến 
cây ấy, cúng dường với hương hoa, rưới cây với nước, đi quanh cây ấy về 
hướng phải, thành kính lễ bái thần cây. Sau đó Bồ-tát leo lên xe, rồi đi vào 
thành. 


Từ đấy trở đi, với phương tiện này, Bồ-tát thỉnh thoảng đi đến cây ấy, đẳnh 
lễ như người tôn thờ thần cây. Sau một thời gian phụ vương qua đời, Bồ- 
tát được đặt lên ngôi vua. Ngài từ bỏ Bốn con đường ác, thực hành Mười 
đức tính cỦa một vị vua, và trị vì quốc độ đúng pháp. Ngài suy nghĩ: “Nay ý 
ta đã đạt được ý định cao tột, và được đặt lên ngôi vua. Trước kia, sở 
nguyện của ta như thến nào, nay ta phải thực hành cho kỳ được”. 


Bồ-tát hội họp các đại thần, các Bà-la-môn, qúy tộc, gia chủ và nói: 


- Các khanh có biết ý muốn cỦa ta trước khi ta đạt được vương vị chăng? 


- Thưa thiên tử, chúng thần không biết. 


- Các khanh có thaáy trước đây ta đẳnh lễ thần cây ấy với hương hoa và 
chấp ta cúi lạy cây ấy hay không? 


- Thưa thiên tử, có. 


- Lúc ấy,ta phát nguyện: “Nếu ta được làm vua, ta sẽ hiến vật cúng cho thần 
cây ấy. Ta nhờ uy lực thần cây ấy, nên đã được quốc độ. Nay ta sẽ hiến 
cúng cho thần cây, các khanh chớ làm trở ngại. Hãy mau sửa soạn hiến vật 
cúng thần. 


- Chúng thần lấy gì cúng dường thần cây? 


- Này các khanh, ta có nguyện với thần ấy như sau: Tất cả những ai trong 
quốc độ của tôi chấp nhận và thực hành năm ác giới nhƯ sát sanh... và 
mười hạnh bất thiện, tôi sẽ giết những người ấy, và với nội tạng, thịt và 
máu của chúng, tôi sẽ hiến vật cùng thần! Lời nguyeän của ta là vậy. Các 
khanh hãy đánh trống bá cáo như sau: Đại vương của chúng ta, khi còn làm 
phó vương, có phát nguyện: “Nếu ta đạt được quốc độ, những ai là kể theo 
ác giới trong nƯỚc ta, ta sẽ giết tất cả chúng làm vaät hiến cúng thần! Vậy 
nay ta sẵn sàng bảo giết một ngàn người nào chấp nhận và thực hành năm 
ác giới và mười ác hạnh, cho lầy tim và thịt của chúng để làm vật hiến cúng 
thần. Như vậy, nay ta tuyên bố cho các thị dân được biết.” 


Vua lại tuyên bố như sau: 


- ChỈ những ai, bắt đầu từ hôm nay, còn phạm các giới ác hạnh, một ngàn 
người như vậy sẽ bị giết để làm lễ tế đàn và ta sẽ giải tỏa hạnh nguyện của 
ta. 


Để ý nghĩa này được rõ ràng, Bồ-tát đọc bài kệ: 


Với ngàn kŠ vô trí, 

Ta nguyện giết rế Iễ, 
Nay ta sẽ làm lễ, 

Giết những kŠ phi pháp. 


Các bậc đại thần vâng theo lời Bồ-tát, cho đánh trống bá cáo trong thành Ba- 
la-nai, khắp cả mười hai dặm. Khi nghe lời bá cáo, không có đến một 
người dám đứng lên làm ác giới ác hạnh. 


Suốt thời gian Bồ-tát trị vì quốc độ như vậy, không một ai phạm pháp. Bồ 
tát không làm phiền não một ai, khiến toàn thể nhân dân trong nước gìn giữ 
giới luật, tự mình làm các công đức như bố thí... cho đến khi mạng chung, 
ngài mang theo hội chúng của mình đi đến và tràn ngập cả thành phố chư 


Thiên. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Như Lai sống đem lại lợi ích cho đời, 
thuở trước Như Lai cũng đã làm như vậy. 


Sau khi thuyẾt pháp thoại này xong, và kết hợp hai câu chuyện, bậc Đạo Sư 
nhận diện Tiền thân như sau: 


- Thời ấy, quần thần là hội chứng Đức Phật và vua Ba-la-nại là Ta vậy. 
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4.06 PHẨM ÀSIMSA 


51. CHUYỆN VUA ĐẠI GIỚI ĐỨC (Tiền Thân Mahàsìlavà) 


Người luôn luôn hy vỌng..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo thối 
thất tinh tấn. Bậc Đạo Sư hỏi TỶ-kheo ấy: 


- Có thật chăng, này TỶ-kheo ông thối thất tỉnh tấn? 
- Bạch Thế Tôn, thật vậy. 


- Này TỶ-kheo, vì sao Ở trong Giáo pháp đưa đến giải thoát như vậy, ông lại 
thối thất tỉnh tấn? Thuở trước, các bậc hiền trí sau khi mất quốc độ, vẫn 
kiên trì tỉnh tẫn, cuỐi cùng lẫy lại danh tiếng đã mất. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì quốc độ ở xứ Ba-la-nai, Bồ-tát đầu 
thai làm con bà hoàng hậu. Trong ngày đặt tên, ngài được gọi là hoàng tử 
Silava (Giới Đức). Khi đến mười sáu tuổi, ngài thành thục trong tất cả các 
tài nghệ. Sau một thời gian, khi vua cha mệnh chung, ngài được đặt lên 
vương vị với danh hiệu vua Đại giới hạnh. 


VỊ vua đúng pháp trị vì theo pháp. Tại bốn cửa thành, vua xây dựng bốn 
trường bố thí, lại xây dựng thêm giữa thành phố một cái, tại cỬa cung điện 
ngài một cái. Sáu trường bố thí được xây dựng bố thí cho những kể nghèo 
khổ lữ hành. Vua trì giới, gìn giữ ngày trai giới (Bồ-tát), đầy đủ lòng nhẫn 
nại, nhân ái và từ mẫn. Vị ấy trị vì quốc độ đúng pháp và muốn tất cả 
chúng sanh được hạnh phúc như muốn đứa con yêu quý ngồi trên bắp vế 
mình được hạnh phúc. 


Một đại thần của vua làm tà hạnh trong nội cung, và sau một thời gian bị 
phát lỘ, các đại thần tâu với vua. Vua điều tra, tự mình rõ biết sự việc, cho 
gọi đại thần ấy đến, tẩn xuất kẻ ấy ra khỏi nước và nói: 


- Này kể ngu sỉ kia, việc người làm không thích đáng, ngươi không xứng 
đáng sống trong quốc độ của ta. Hãy đem tài sẵn, vợ con và đi chỗ khác! 
Kể ấy đi khỏi nước Kàsi, đến làm việc với vua Kosala, dần dần trở thành 
người cố vấn tín cẩn thân cận của vua. Một hôm, kẻ ấy tâu với vua Kosala: 


- Thưa Thiên tử, nước Kàsi như bánh mật ong không có ruồi bu. Vua rất 
nhu nhược, chỈ với một ít đội quân là có thể chiếm lấy thành Kàsi. 


Nghe kể ấy nói vậy, vua liền suy nghĩ: “Nước Ba-la-nại to lớn. Nó lại nói 
với một ít đội quân là có thể chiếm lấy thành ấy. Rất có thể nó là tên cướp 
được thuê mướn”. Vua nói: 


- Ta nghĩ khanh là tên cướp được thuê mướn. 


Thưa Thiên tử, hạ thần không phải là tên cướp được thuê mướn! Thần chỉ 
nói sự thật. Nếu bệ hạ không tin thần, hãy cỬ người đến tàn phá một làng 
biên địa, rồi bệ hạ sẽ thấy, khi những người đi tàn phá bị bắt, và được dẫn 
đến trước vua nước Kàs¡, vua ấy sẽ cho tài sản và thả họ về. 


Vua Kosala nghĩ: “Người này thật rất bạo dạn, khi đã nói như vậy, ta sẽ 
điều tra xem sao”. Rồi vua cử một số người của vua, đi tàn hại một làng ở 
biên địa Ba-la-nai. Họ bị bắt và dẫn đến trước mặt vua Kàsi. Vua hỏi: 


- Này các bạn thân, sao lại tàn hại dân làng ta? 
- Thưa Thiên tử, vì chúng tôi không thể kiếm sống được. 
- Vậy sao các người không đến ta? TỪ nay trở đi, chớ làm như vậy nữa. 


Vua cho họ tiền của và thả họ về. Họ báo cáo lại sự tình lên vua Kosala. 
Với kinh nghiệm này, vua chưa dám cử quân đi, bèn sai người tới tàn hại 
miền giữa quốc độ. Những kẻ trộm ấy được vua Kàsi cho tiền của như 
trước rồi thả về. Vua Kosala với kinh nghiệm này nữa, cũng chưa dám cử 
quân đi, lại sai người tới cướp phá ngay trong đường phố. Vua Kàsi cho các 
tên cướp ấy tiến của rồi cũng thả chúng về. Lúc bấy giờ, vua Kosala mới 
biết vua Kàsi là vị vua trị vì hết sức nhân từ, liền quyết định cử đội quân đi 
chiếm lấy nước Ba-la-nại. 


Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nại có một ngàn đại chiến sĩ, những bậc anh hùng 

sieâu việt, vô úy, những vị này có thể đối mặt không thối chạy bởi sự tấn 

công của một con voi điên loạn, không sợ hãi khi bị sét đánh trên đầu, một 
đội quân vô địch có thể chiếm toàn cõi Diêm-phù-đề theo ý muốn của đại 

vương Silava. Họ nghe tin vua Kosala đến liền đến báo cáo vua Kàsi: 


- Thưa Thiên tử, vua Kosala đến với ý định chiếm lấy nước Ba-la-nại. 
Chúng tôi sẽ đi đánh và bắt vua ấy, không cho vua ấy bước qua biên giới. 


- Này các khanh, chớ vì ta mà làm các người khác phiền não. nHững ai 
muốn quốc độ, hãy để họ lấy quốc độ ta. Các khanh chớ đi! 


Vua ngăn chận các chiến sĩ ấy chống trả quân xâm lược. Sau đó vua Kosala 


vượt qua biên giới và xâm nhập miền giữa quốc độ. Các đại thần đến báo 
cáo với vua như lần trước. Vua lại ngăn chận như lần trước. Bẫy giờ vua 
Kosala đến, đứng ngoài thành và đưa tin cho đại vương Silava giao quốc độ 
hay giao chiến. Vua Kàsi đưa tin traô lời là vua không giao chiến. 


- Hãy tới mà lấy quốc độ. 
Lần thứ bảy, các đại thần lại đến tâu vua: 


- Thưa Thiên tỬ, chúng thần không để cho vua Kosala vào thành. Chúng 
thần sẽ đánh vua ấy ở ngoài thành và bắt vua ấy. 


Nhưng vua Kàsi vẫn ngăn chận như lần trước, cho mở các cửa thành, rồi 
ngồi trên vương tọa lộng lẫy với một ngàn đại thần vây quanh. Vua Kosala 
cùng với đội quân lớn vào thành Ba-la-nai. Không thấy một ai chống cự, 
vua đi đến cung điện của vua kàsi, với các cửa mở toang. Vua Kosala liền ra 
lệnh bắt vua Mahasilava đang ngồi im lặng trên ngai vàng cùng với ngàn đại 
thần vây quanh. 


- Hãy trói vua này với các đại thần, trói thật chặt cánh tay chúng ra sau lưng, 
dắt chúng đến bãi tha ma, đào những hố sâu đến cổ, khiến mọi người không 
thể giơ tay, rồi đổ đất xuống đất và chôn sống chúng. Ban đêm, các con chó 
rừng sẽ đến và sẽ làm những gì cần phải làm đối với chúng! 


Các người tùy tùng theo lệnh vua cướp nước, trói vua Kàsi với các đại thần, 
trói thật chặt cánh tay ra sau lưng, rồi dắt họ đi. Lúc bấy giờ, đại vương 
Silava không có tư tưởng sân hận gì với vua cướp nước. Trong khi các đại 
thần ấy bị trói như vậy và dắt đi, không một ai có thể trái lời vua kàsi, hội 
chúng vua Kàsi được khéo huấn luyện về kỷ luật như vậy. 


Rồi những người lính của vua cướp nước dắt vua Silava và các đại thần đi 
đến bãi tha ma, đào những hố sâu ngang cổ, chôn tất cả xuống cái hố, đại 
vương Silava bị chôn ở giữa, hai bên chôn các đại thần, rải đất lên, lấy chày 
nện xuống rồi bỏ đi. Vua Silava không phẫn nộ đối với vua cướp nươùc và 
khuyên các đại thần: 


- Này các khanh, hãy tụ tập hạnh từ bi! 


Nửa đêm, các con chó rừng đến, định ăn thịt người. Thấy chúng, vua và các 
đại thần đồng thanh la to lên, các con chó rừng sợ hãi chạy trốn. Khi chúng 
quay trở lại nhìn, biết không có ai đuổi theo, chúng liền trở lui. Các người 
ấy lại la lớn hơn trước. Như vậy, chúng chạy trốn đến lần thứ ba, rồi lại 
nhìn lui, biết không có ai đuổi theo, chúng nghĩ: “Các người này rồi cũng 
chết”, nên mạnh dạn trở lui, và khi nghe la lớn, chúng không chạy trốn nữa. 
Con chó rừng đầu đàn đến gần vua Silava, các con còn lại đến gần những 
người kia. Vốn thiện xảo về phương tiện, biết được con vật đến gần mình, 


vua Kàsi liền vươn cổ lên như để cho con vật cắn, rồi với xương hàm kéo 
giật cổ con chó rừng, vua cắn thật chặt như kẹp với gọng kềm. Con chó 
rừng bị cắn chặt cổ, bị kẹp bởi xương hàm của vị vua có sức mạnh như 
voi, không thể nào tự mình thoát được, và kinh hãi vì sợ chết, nó bèn hú lên 
lớn tiếng. 


Nghe tiếng kêu cầu cứu, nghĩ rằng con chó rừng chúa ấy đã bị một người 
bắt, các con kia không đi đến gần các đại thần, và kinh hãi vì sợ chết, tất cả 
đều bỏ chạy. Bị cắn chặt bởi xương hàm của vua Kàsi, con chó rừng bị bắt 
hốt hoảng chạy qua chạy lại, làm cho đất mềm rơi ra và vì sợ chết, với cả 
bốn chân nó cào đất trên chỗ vua kàsi. Vua biết được đất đã mềm rơi ra, 
liền thả con chó rừng. Với sức mạnh như voi, vua di chuyển qua lại, giơ lên 
được hai tay, rồi vịn lên bờ thành miệng hố, vua thoát khỏi miệng hố như 
mây bị xé tan trước gió, và đứng dậy. Rồi an Ủi, động viên các đại thần, vua 
bới đất lên, kéo tất cả mọi người ra khổi hố. Với các đại thần vây quanh, 
vua đứng trong bãi tha ma. 


Lúc bấy giờ, người ta quăng một xác chết trong bãi tha ma, đúng Ở biên giới 
địa phận của hai con Dạ-xoa. Hai con Dạ-xoa không thể chia phần người 
chết ấy, chúng nói: 


- Chúng ta không thể chia phần xác chết này. Vua Silava là vị sống đúng 
pháp. vị ấy sẽ chia phần cho chúng ta. Chúng ta hãy đi đến vị ấy. 


Chúng cầm chân xác chết, kéo đi đến vua và thưa: 
- Thưa Thiên tử, hãy chia người này cho chúng tôi. 


- Này các vị Dạ-xoa, ta sẽ chia phần xác chết này cho các vị. Nhưng vì 
chúng tôi không sạch, hãy tăm cho chúng tôi đã. 


Các Dạ-xoa, với uy lực của mình, đem lại nước thơm dành cho vua cướp 
nước để vua Kàsi tắm; sau khi tắm xong, chúng tâu lại áo của vua Kàd¡, 
đem áo dành cho vua cướp nước đến mặc áo cho vua, rồi chúng đem cho 
vua một hộp đựng bốn loại nước hoa. Khi vua đã xức nước hoa, chúng lại 
cho vua những bông hoa đủ loại đính trên quạt bằng ngọc trong một hộp 
bằng vàng, và trang sức cho vua. 


Rồi khi vua đang đứng, chúng hỏi vua có cần gì chúng nữa không. Vua ra 
dấu cho chúng hiểu là vua đói. Các Dạ-xoa liền đi lấy cho vua các món ăn 
thượng vị đã sửa soạn sẵn cho vua cướp nước. Và sau khi tắm và xức 
nước hoa, mặc áo và trang điểm, vua Kàsi ăn các món ăn thượng vị. Các 
Dạ-xoa đem lại nước thơm dành cho vua cướp nước, với bình bát bằng 
vàng và chén vàng để vua uống nước, súc miệng. Và trong khi vua rửa tay, 
các Dạ-xoa đem đến trầu gia vị với năm loại hương, được têm sẵn cho vua 
ăn cướp dùng. Ăn trầu xong, khi vua đang đứng, các Dạ-xoa hỏi vua có cần 


chúng làm việc gì khác nữa. Vua bảo: 
- Đem các gươm báu đặt trên gối vua cướp nước về cho ta. 


Và chúng đi lấy đem về. Rồi vua cầm gươm, đưa thẳng trên xác chết, chặt 
xuống giữa đỉnh đầu, chia thành hai phần bằng nhau cho hai con Dạ-xoa. 
Sau khi chia xong, vua rửa gươm, đeo vào và đứng thẳng. Các Dạ-xoa ăn 
uống no nê, tâm tư thổa mãn, hỏi vua có sai bảo chúng làm việc gì nữa 
không. Vua bảo các Dạ-xoa ấy, dùng uy lực của mình đưa vua vào vương 
phòng của vua cướp nước và đưa các đại thần về nhà. Chúng chấp thuận, 
làm theo lời vua. 


Lúc bẫy giờ, vua cướp nước đang nằm ngủ trên long sàng trong vương 
phòng được trang hoàng. Vua Kàsi dùng mặt bằng cây gươm đánh trên 
bụng vua cướp nước đang ngủ say. Vua ấy hoảng hốt thức dậy, với ánh 
sáng ngọn đèn, nhận biết là đại vương Silava, liền từ trên giường đứng 
dậy, lấy hết can đẩm, nói với vua Kàsi: 


- Thưa Đại vương, đêm tối như vầy, có phòng hộ canh gác, các cửa đều 
đóng, trong cung điện không chỖ nào là không có người canh gác, làm thế 
nào làm ngài lại đến được bên giường này, đeo gươm, trang sức, mặc 
hoàng bào sẵn sàng? 


Vua Kàsi kể tất cả câu chuyện với các chỉ tiết về các sự kiện đưa vua đến 
đây. Nghe xong, vua cướp nước xúc động mạnh, và thưa: 


- Thưa Đại vương, tôi tuy là con người mà không biết công đức của ngài. 
Nhưng các công đưùc của ngài lại được các Dạ-xoa hung bạo, độc ác, uống 
máu, ăn thịt người kia biết rõ ràng. Ôi bậc nhân chỦ, nay tôi sẽ không còn 
bày mưu phẳn bội một bậc giới đức như ngài nữa! 


Rồi vua Kosala cầm gươm thề nguyền thân hữu, xin lỗi vua Kàsi, và để vua 
Kàsi nằm ngủ trên long sàng, còn mình nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. 


Khi đêm tàn, mặt trời đã mọc, vua truyền đành trống mời tất cả quân lính, 
đại thần, Bà-la-môn, gia chủ hội họp lại. Đứng trước mặt quần thần như 
đưa mặt trăng rằm lên trên trời cao, vua Kosala tán thán công đức của vua 
Silava giữa cả hội chúng, xin lỗi vua Silava, lần nữa trả lại quốc độ cho vua 
ấy, và thưa: 


- TỪ nay trở đi, nếu có naïn trộm cướp khởi lên cho ngài, tôi xin chịu trách 
nhiệm. Ngài hãy trị vì quốc đỘ, còn tôi canh gác hộ trì. 


Nói xong, vua Kosala trị tội kể đã vu cáo, và mang quân đội đi về nước của 
mình. Còn vua Mahàsilava trang sức, mặc aùo uy nghi, dưới cái lọng trăng, 
ngồi trên long sàng bằng vàng có chân như con nai, nhìn ngắm thành quả 


của mình và suy nghĩ: '“Thành quả này và sự cứu sống sinh mạng của một 
ngàn đại thần, nếu ta không tinh tấn, thì không có được chút gì. Chính do 
sức mạnh tinh tấn, ta không bị hoại diệt, và phục hồi được danh tiếng đã 
mất. Ta đã cứu sinh mạng của một ngàn đại thần. Thật sự để chí hướng 
không bị hủy hoại, cần phải hết sức tinh tấn. Với người luôn luôn tinh tấn, 
quả vị sẽ được thành tựu viên mãn. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, vua kàsi đọc bài kệ này như lời cẩm hứng: 
Người luôn luôn hy vỌng, 

Bậc trí không chán nần, 

Ta thấy khổ vượt qua, 

Ta muốn gì được vậy! 

Bồ-tát nói: 

- Ôi, với những ai đầy đủ giới đức, quả tinh tấn sẽ được thành tựu. 


Với bài kệ này, Bồ-tát nói lên lời cảm hứng, trọn đời làm các công đức rồi 
đi theo nghiệp của mình. 


-00Ô00- 
Sau khi kế pháp thoại này bậc Đạo sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài 
giằng ấy, vị Tỳ-kheo thối thất tỉnh tấn chứng quà A-la-hán. Sau khi kết hợp 


câu chuyện, bậc Đạo sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, vị đại thần phần bội là Đề-bà-đạt-đa, một ngàn đại thần là hội 
chứng Đức Phật và Đại vương Silava là Ta vậy. 


-0000o- 


52.CHUYỆN TIỂU JANAKA (Tiền Thân Cùla Janaka) 
Hãy tỉnh tấn, này ngưƠơi!... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kể về một Tỳ-kheo thối thất 
tỉnh tấn. Ở đây, tất cả các sự việc xẵy ra, sẽ được nói đến trong Tiền thân 
Mahàjanaka (số 539) 


Vua ngồi dưới chiếc lỌng trắng, nói lên bài kệ này: 


Hãy tỉnh tấn, này ngươi! 
Hiền trí không nhàm chán. 
Ta thấy khổ vượt qua, 

Từ nước đạt đất liền. 


Ở đây, v] TỶ-kheo thối thất tinh tấn đạt được quä A-la-hán, và vua Janaka 
là bậc Chánh Đẳng Giác. 
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53. CHUYỆN BÌNH RƯỢU ĐẦY (Tiền Thân Punnapàti) 
Bình rượu đầy như vậy..., 


Câu chuyện này khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về rượu thuốc độc. Một 
thời Ở Xá-vệ, một sỐ người nghiện rượu họp nhau lại và bàn với nhau. 


- Tiền mua rượu của chúng ta đã khô cạn, vậy làm sao bây giờ? 
Một tay bợm rượu nói: 

- ChỚ lo. Đã có cách. 

- Cách gì vậy? 


- Cấp Cô Độc thường đeo nhẫn, mặc áo đẹp đi chầu vua. Chúng ta đồ thuỐc 
mê vào trong bình rượu, dựng một quán rượu, ngồi tại đấy. Khi Cấp Cô 
Độc đi về, hãy mời v] đại triệu phú vào và cho uỐng rượu ấy. Khi lão già ấy 
bị mê say, chúng ta lấy nhẫn, lấy áo và chúng ta sẽ có tiền mua rượu. 


Chúng chấp thuận đề nghị ấy, làm theo như vậy, và khi v triệu phú đi về, 
chúng đến gặp và nói: 


- Thưa ngài đại triệu phú, chúng tôi có rượu rất ngon. hãy uỐng một chút 
rồi đi. 


Cấp Cô Độc nghĩ: “Thánh đệ từ đã chứng quả Dự lưu làm sao uỐng rượu 
được. Dấu không muỐn uỐng, ta cũng sẽ phát hiện âm mưu của bọn nghiện 
rượu này”. Nghĩ vậy, Cấp Cô Độc đi vào quán rượu, nhìn chúng làm, biẾt 
rằng rượu ấy đã bị chúng pha thuỐc mê vào, Ông quyết định sẽ làm cho 
chúng bắt đầu từ nay phải trốn biệt. Ông nói: 


- Này bọn nghiện rượu ác ý kia, các ngươi để thuỐc mê vào trong bình 
rượu, khiến những người qua lại uỐng, làm cho họ say mê rồi cướp của. 
Các người dựng lên mỘt quán bán rượu, ngồi tại đấy, chỈ tán thán rượu 
này. Nhưng không một người nào trong bọn ngƯỜi dám uỐng. Nếu rượu 
này không có pha thuỐc mê, thì các ngươi hãy uỐng trước đi. 


Cấp Cô Độc làm cho bọn nghiện rượu hoằng sợ, khiến chúng chạy trỐn rồi 
đi về nhà. Nghĩ rằng việc làm của những tên nghiện rượu cần phải trình lên 
đức Như Lai, Cấp Cô Độc đi đến, và thưa rõ sự việc. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này gia chủ, lần này, các người nghiện rượu lừa dối gia chỦ. Trong quá 
khứ, chúng cũng đã lừa dối các bậc hiền trí. 


Nói vậy xong, với lỜi yêu cầu của vị gia chủ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nại Bồ-tát sanh làm người 
triệu phú ở Ba-la-nai. Lúc bấy giờ, những người nghiện rượu này, sau khi 
bàn bạc với nhau, đã pha rượu với thuốc mê, chờ người triệu phú Ba-la-nại 
đi đến, chúng đón ông và nói những lời tương tự. Người triệu phú, dầu 
không muốn uống, cũng muốn phát giác chúng, nên đi vào, nhìn chúng làm, 
biết chúng có mưu mô gì, quyết định làm cho chúng phải trốn chạy, nên nói: 


- Này các bạn uống rượu, nếu uống rượu xong rồi mà đi đến cung vua, thật 
không thích đáng. Đến chầu vua xong, khi trở về, tôi sẽ tính việc này. Các 
ngươi hãy ngồi tại đây. 

Người triệu phú đi vào chầu vua rồi trở về. Các người nghiện rượu mời 
ông vào. VỊ triệu phú đi vào, nhìn những bình rượu bị pha thuốc mê, liền nói 
nhƯ sau: 


- Này các bạn uống rượu, việc các bạn làm ta không ưa thích. Các bình 
rượu của các bạn vẫn còn đầy tràn. Các bạn chỈ có tán thán rượu, nhưng 
không uống một giọt. Nếu như rượu này ngon thiệt, thì các bạn đã uống rồi. 
Rươð5u này đã được các bạn pha thuốc mê vào. 


Và để đánh tan ý định của chúng, Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Bình rượu đầy như vậy, 

Rượu đâu có đổi khác, 

Vì lý do ta biẾt, 

Rượu này không phải II. 

Bồ-tát trọn đời làm các ông đức như bố thí..., rồi đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy những người nghiện rượu kia là những người nghiện rượi ngày 
nay, và vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 
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54. CHUYỆN TRÁI CÂY (Tiền Thân Phala) 
Cây này không khó leo..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một nam cƯ sĩ giỏi 
về trái cây. Truyền thuyết nói rằng, một điền chỦ trú Ở xá-vệ mỜi chúng 
Tăng với Đức Phật là vị dẫn đầu ngồi trong ngôi vườn cỦa mình, cúng 
dươøng cháo và bánh xong, điền chủ bảo ngưồi giữ vườn: 


- Hãy đưa các TỶ-kheo đi bộ trong vườn và cúng dường các loại trái như 
Xoài... 


Người làm vưởn vâng theo lời dặn, đưa chúng TỶ-kheo đi bỘ trong khu 
vườn, nhìn lên cây, vaø biẾt trái này còn sỐng, trái này hơi chín, trái này 
thiệt chín. Điều gì kề ấy nói đều đúng như vậy. Các TỶ-kheo thưa với đức 
Như Lai: 


- Bạch Thế Tôn, người giữ vườn này thật giỏi về các loại trái cây. ĐỨng 
dưới đất nhìn lên cây, kê ấy biết trái này còn sỐng, trái này hơi chín, trái 
này thiỆt chín. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ có người giữ vườn này giỗi trái cây. 
Trong quá khỨ, cũng có những bậc hiền trí giỖi về trái cây. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh vào gia đình 
một triệu phú, khi lớn lên, làm nghề đi buôn với năm trăm cỗ xe. Một thời, 
Bồ-tát đi đến một ngôi rừng rất lớn, đứng ở đầu rừng, họp đoàn người lại 
Và nÓI: 


- Trong rừng này có những cây độc. Phàm gặp những lá gì, bông gì, trái gì 
mà trước kia các ngươi chưa tỪng ăn, chớ ăn trước khi hỏi ta. 


Bọn họ vâng theo lời dặn và đi vào rừng. Đầu rừng có một cửa làng, tại 
đấy có một cây gọi là cây Kimphala. Thân cây, cành cây, lá cây và trái của 
cây màu giống như cây xoài. Không những chỈ về màu sắc, hình daùng, mà 
cả về mùi thơm và vị ngọt, các trái sống và trái chín đều giống như trái xoài. 
Nhưng nếu ai ăn chúng, thì giống như thuốc độc, lập tức bị chết ngay. 


Một số người tham ăn đi trước,tưởng đó là cây xoài, bèn ăn trái. Một sỐ 
khác quyết định hỏi người trưởng đoàn lữ hành rồi mới ăn, họ cầm trái cây 
trong tay và đứng chờ. Khi vị trưởng đoàn lỮ hành đến, họ hỏi có thể ăn 
những trái cây ấy không. Bồ-tát biết rằng cây ấy không phaôi cây xoài, nên 
nói: 

- Cây hình dáng giống cây xoài này là cây độc, chớ ăn! 


Sau khi ngăn chận họ, Bồ-tát làm cho những người đã ăn phải nôn ra, và 
cho họ uống bốn loại mật để chữa họ lành bệnh. 


Lúc trước, dưới gốc cây này, đã có những đoàn lữ hành đến tạm trú, ăn 
những trái cây độc mà họ tưởng lầm trái xoài và mạng chung. Ngày sau đó, 
dân làng đi ra, thấy những người chết, liên cầm chân họ, quăng vào một chỗ 
kín, lấy tất cả sở hữu của họ với các cỗ xe rồi đem đi. 

Ngay vào ngày đoàn lữ hành này mới đến, dân làng nghe tin có người trúng 
độc. Lúc trời mới rạng đông, họ vội vàng đi đến gốc cây ấy, và nói với 
nhau: 

- Các con bò sẽ là của ta, cỗ xe sẽ là của ta, hàng hoá sẽ là của ta! 

Khi thấy cả đoàn người ấy còn lành mạnh, họ liền hỏi: 

- Làm sao các ông biết cây này không phải cây xoài? 

Họ trả lời: 

- Chúng tôi không biết. Nhưng trưởng đoàn lữ hành của chúng tôi biết. 
Dân làng đến hỏi Bồ-tát: 

- Thưa bậc hiền trí, làm thế nào ngài biết được? 

- Có hai điều báo cho ta biết, Bồ-tát đáp. 

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 

Cây này không khó leo, 

Không xa làng bao nhiêu, 

Do vậy nên ta biẾt: 

Cây này quả không tốt! 

Sau khi thuyết pháp cho đại chúng, Bồ-tát đi đến chỗ an toàn. 
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Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các TỶ-kheo, như vậy thuở xưa các bậc hiền trí cũng giỗi về trái cây. 


Sau khi thuyết pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện, bậc Đạo sư nhận 
diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, đoàn lữ hành là hội chúng Đức Phật, còn người trưởng đoàn lữ 
hành là Ta vậy. 
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55. CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ (Tiền Thân Pãncàyudha) 
Người với tâm ly tham..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kể về một TỶ-kheo thối 
thất tinh tấn. Thế Tôn cho gọi TỶ-kheo ấy và hồi: 


- Có thật chăng, này TỶ-kheo, ông thối thất tỉnh tẫn? 
- Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 


- ThƯở xưa, trong những trường hợp cần phải tinh tấn, bậc hiền trí đã tỉnh 
tấn, do vậy, đã đạt được vương v]. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahamdatta trị vì nước Ba-la-nại. Bồ-tát nhập thai vào 
làm con hoàng hậu. Đến ngày đặt tên, sau khi mời tám trăm vị Bà-la-môn và 
cúng dường những vị này mọi dục lạc, vua và hoàng hậu hỏi họ về các 
tướng. Các Bà-la-môn thiện xảo về tướng, thấy được sự thành tựu các 
tướng của hoàng tỬ, đã trả lời: 


- Thưa Đại vương, hoàng tử đầy đủ các công đức, sau khi ngài qua đời, sẽ 
lên ngôi vua, được danh vọng lẫy lừng với tài sử dụng năm loại vũ khí, sẽ 
trở thành con ngưởi tối thượng ở toàn cõi Diêm-phù-đề. 


Nghe lời nói của các Bà-la-môn, vua và hoàng hậu đặt tên cho hoàng tử là 
Pãncayudhakumara (hoàng tỬ có năm vũ khí). Đến lúc trưởng thành, vừa 
mười sáu tuổi, vua cho gọi hoàng tử và bảo: 


- Này con thân, con hãy đi học nghề! 
- Thưa Thiên tử, con học với ai? 


- Hãy đi, con thân, con sẽ học với bậc thầy có danh tiếng mọi phương tại 
thành Takkasilà, trong nước Gandhàra. Và đây là tiền con sẽ trả cho thầy. 


Nói xong, vua giao cho một ngàn đồng tiền vàng vừa đưa hoàng tỬ ra đi. 
Hoàng tử đến đấy, học nghề xong, được thầy cho năm loại vũ khí. Sau đó 
đảnh lễ thầy, hoàng tử ra khỏi thành Takkasilà, đeo theo năm loại vũ khí và 
lên đường trở về Ba-la-nai. Giữa đường, hoàng tử vừa đến một khu rừng, 
tại đấy có một Dạ-xoa tên là Silesaloma (Lông dính) đang ngự trị. TỪ đầu 


rừng, người đi đường thấy hoàng tử liền ngăn chận chàng lại, bảo rằng 
trong rừng có Dạ-xoa tên là Silesaloma ngự trị sẽ giết hại mọi người khi nó 
thấy họ. Hoàng tỬ tự tin mình, không chút sợ hãi như con sư tử lông bờm, 
vẫn đi vào ngôi rừng. 


Gặp nhau Ở giữa khu rừng ấy, con Dạ-xoa hiện ra trước hoàng tử với thân 
cao như cây Ta-la (cọ dừa), với đầu lớn như ngôi nhà có nóc nhọn, với cặp 
mắt to như hai cái bát,với hai nanh như hai búp cây củ cải, với mỏ như diều 
hâu,với bụng có nhiều đốm đỏ tía, với bàn tay bàn chân xanh lè, Dạ-xoa nói: 


- Ngươi đi đâu đấy? Hãy đứng lại. Ngươi là món ăn của ta! 
Hoàng tử nói: 


- Này Dạ-xoa ta tin Ở ta nên vào đây, ngươi thật là liều mạng. Nếu người 
đến gần ta, ta sẽ bắn ngươi với mũi tên có tẩm thuốc độc và hạ ngươi tại 
chỗ. 


Sau khi dọa nạt, hoàng tử lắp tên có tầm thuốc độc và bắn, bắn liên tục cho 
đến năm mươi mũi tên. Tất cả đều dính vào lông Dạ-xoa, nó gạt năm mươi 
mũi tên rơi xuống chân nó, xong liền xông tới hoàng tử. Hoàng tử lại dọa 
rút ươm chém. Cây gươm dài ba mươi hai đốt cũng dính vào lông Dạ-xoa. 
Rồi hoàng tử đâm ngọn giáo vào nó. Ngọn giáo cũng dính chặt vào đó. 


Biết khả năng bắt dính của Dạ-xoa, hoàng tử lấy quả chùy đập nó. Quả 
chùy cũng dính vào lông. Hoàng tỬ nói: 


- Này Dạ-xoa, người chưa nghe ta là hoàng tỬ có năm loại vũ khí. Khi ta 
mạo hiểm đi vào khu rừng này do người ngự trị, ta đặt lòng tin không phải 
Ở cung tên ... mà hoàn toàn đặt lòng tin vào ta. Nay ta sẽ đánh ngươi, chỈ 
một cú đánh, khiến ngươi trở thành cát bụi! 


Sau khi hét lên, hoàng tử dùng bàn tay phải đánh Dạ-xoa, bàn tay dính vào 
lông, hoàng tỬ đánh với bàn tay trái. tay trái cũng dính. Hoàng tử đá với chân 
phải, chân phải cũng dính, chân trái cũng dính. Hoàng tử lại la to: 


- Ta sẽ đập ngươi tan như cát bụi. 


Và chàng lấy đầu đánh nó; đầu cũng dính vào lông. Bấy giờ hoàng tử bị 
mắc dính năm phần vào năm chỗ. Tuy vậy, hoàng tử vẫn không kinh hãi, 
không chút run sợ, Dạ-xoa suy nghĩ: “Đây không phải là một người bình 
thường, mà là người phi thường, một con sư tử giữa loài người. Dầu bị 
một Dạ-xoa như ta bắt, nó vẫn không run sợ. Trước đây, từ khi ta bắt đầu 
giết người đi trên đường này, chua bao giờ ta thấy một người như vậy! Sao 
nó không sợ hãi?” Nghĩ vậy, Dạ-xoa không dám ăn thịt hoàng tử và hỏi: 


- Này thanh niên Bà-la-môn, vì sao chàng không sợ hãi? 


- Này Dạ-xoa, ta tin Ở ta nên ta không sợ hãi. Ta biết mỗi cá thể thế nào 
cũng đi đến cái chết. Nhưng trong bụng ta, ta có vũ khí kim cang. Nếu 
ngươi ăn ta, ngươi không thể tiêu hóa vũ khí ấy. Vũ khí ấy sẽ cắt nội tạng 
ngươi thành tỪng miếng nhỏ, và chấm dứt mạng sống của ngươi. Như vậy, 
cả hai sẽ bị tiêu diệt. Vì lý do này, ta không sợ hãi! 


Theo truyền thuyết, ở đây hoàng tử muốn ám chỈ vũ khí trí tuệ trong nội 
tạng. Nghe hoàng tử nói vậy, Dọa-xoa suy nghĩ: “Thanh niên Bà-la-môn này 
chỈ nói sự thật. ChỈ một miếng thịt nhổ bằng hạt đậu từ thân thể của con sử 
tỬ giữa loài người này, bụng ta cũng không thê tiêu hóa được. Ta hãy thả nó 
ra”. Vì sợ chết, nó thả hoàng tỬ ra và nói: 


- Này thanh niên Bà-la-môn, chàng là con sư tỬ giữa loài người. Ta sẽ 
không ăn thịt chàng đâu. Nay chàng được giải thoát khỏi tay ta như mặt 
trăng thoát khỏi miệng Ràhu (vua thần A-tu-la). Hãy ra đi và hãy mang lại 
hoan hŸ tốt lành cho bà con, bè bạn và đất nước. 


Bồ-tát nói: 


- Này Dạ-xoa ta sẽ đi. Nhưng trước đây, do làm nhiều điều bất thiện, ngươi 
sanh làm Dạ-xoa độc aùc, tay vẫy máu, ăn thịt, uống máu người. Nếu nay, 
trong thời hiện tại, ngươi vẫn làm điều bất thiện nữa, thì ngươi sẽ đi từ 
cảnh tối tăm này đến cảnh tối tăm khác. Nay ngươi đã gặp ta, ngươi không 
thể làm điều bất thiện nữa. hãy biết rằng ai sát sanh sẽ bị đọa vào cõi địa 
ngục, ngạ quỶ, súc sanh, A-tu-la. Nếu được sanh làm người thì tội ác ấy sẽ 
đưa đến yểu mạng. 


Với cách này và nhiều cách khác, Bồ-tát thuyết về sự nguy hiểm của năm ác 
giới và lợi ích của năm thiện giới, làm cho Dạ-xoa sợ hãi bằng nhiều hình 
thức như thuyết pháp, nhiếp phục... khiến Dạ-xoa trở thành nhu thuận, an 
trú trong Năm giới. Rồi biến Dạ-xoa thành vị thần ở khu rừng, với quyền 
được thâu thuế (được cúng tế), Bồ-tát khuyên nó không được phóng dật. 
Sau đó, Bồ-tát đi ra khổi khu rừng, báo tin cho những người ở tại đầu rừng 
tỔ tường sự việc, rồi nai nịt với năm laọ¡ vũ khí, ngài đi đến Ba-la-naïi, gặp 
lại mẹ cha. 


Sau một thời gian lên ngôi vua, trị vì quốc độ đúng pháp, ngài làm các công 
đức như bố thí... rồi đi theo nghiệp cỦa mình. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này xong, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ: 


Người với tâm ly tham, 
VỚi ý cũng ly tham, 
Tu tập theo thiện pháp, 
Đạt an Ổn khỔ ách, 
Và tiếp tục chứng đạt, 
Đoạn diệt mọi kiết sỬ. 


Như vậy, sau khi bậc Đạo Sư thuyết pháp đưa đẳnh cao nhất là quà A-la- 
hán, Ngài giằng Bốn Sự thật. Cuối bài giảng, TỶ-kheo ấy chứng quả A-la- 
hán. Bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, Dạ-xoa là tướng cướp đeo vòng ngón tay Angulimàla, và hoàng 
t với năm vũ khí là Ta vậy. 
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56. CHUYỆN KHỐI VÀNG (Tiền Thân Kancanakkhandha) 
Người với tâm hoan hỶ... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Xá-vệ, bậc Đạo sư kể về một TỦ-kheo. Theo 
truyền thuyết, mỘit thiện nam tử Ở Xá-vệ, sau khi nghe theo bậc Đạo Sử 
thuyết pháp, gởi cả tâm tư vào Ba ngôi báu, và xuất gia. Hai v] sự trưởng và 
giáo thọ sư dạy về Giới: 


- Này Hiền giằ, đây là giới, một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, 
sáu loại...nhiều loại. Đây là tiểu giới, đây là trung giới, đây là Đại giới. Đây 
là giới hộ trì giới bỔn, đây là giới hỘ trì các căn, đây là giới thanh tình 
mạng, đâ là Giới sử dụng các đồ vật. 


TỶ-kheo trễ ấy suy nghĩ: “Giới này thật quá nhiều. Với chỪng ấy giới được 
chấp thuận, ta không thỂ nào giữ trọn. Không thể giữ trọn đủ giới, thì xuất 
gia có lợi ích gì? Ta hãy trở lại làm gia chỦ, làm các công đức như bỐ 
thí... và nuôi đửỠng vợ con!” Nghĩ vậy, TỶ-kheo thưa: 

- Thưa các Tôn giằ, con không có thể giữ Giới. Không thỂ giữ Giới, thì xuất 
gia có lợi ích gì? Con sẽ hoàn tục. Xin các Tôn giả hãy lẫy lại y bát. 


SƯ frưởng nói: 
- Nếu sự việc là như vậy, thì Hiền già hãy đến đẳnh lễ bậc Đạo sư. 


Các vị ấy đưa TỶ-kheo đến Pháp đường, gặp bậc Đạo Sư. Thấy vậy, Ngài 
nói: 
- Này các TỶ-kheo, sao các ông đem một TỶ-kheo đến đây mà v] ấy không 


muốn? 


- Bạch Thế Tôn, TỶ-kheo này nói không thể giữ Giới, trả lại y bát, nên 
chúng con dần vị ấy đến đây. 


- Này các TỶ-kheo, sao ông lại nói quá nhiều Giới cho TỶ-kheo này? Bao 
nhiêu giới v] ấy có thể giữ được, v] ấy giữ từng ấy giới. Bắt đầu rừ nay, 
các ông chớ nói nữa. Ở đây, ta sẽ biết những gì nên nói. 

Rồi bậc Đạo Sư nói với TỶ-kheo ấy: 


- Hãy đến, này TỶ-kheo! Lo gì đến nhiều giới vậy? Ông có giữ được ba giới 
không? 


- Con có thể giữ được bạch Thế Tôn. 


- Vậy bắt đầu từ nay, ông hãy giữ ba cửa, cửa về thân, cửa về lời, cửa về ý. 
ChỚ làm điều ác về thân, về lời, về ý. Hãy tỉnh tấn lên, chớ hoàn tục! ChỈ 
giữ ba giới này thôi. 


Cho đến như vậy, TỶ-kheo ấy hết sức hoan hỶ và nói: 


Sau khi đành lễ bậc Đạo sư, TỶ-kheo ấy đi về với vị sự trưởng và Giáo thọ 
sƯ của mình, giữ gìn đầy đủ ba giới ấy. TỶ-kheo ấy suy nghĩ: “Giới được v] 
sư frưởng và Giáo thQ sư nói với ta. Vì tự mình không phải là Phật, các v] 
ấy không thể làm cho ta hieâu được từng ấy giới. Bậc Chánh Đằng Giác, vì 
f mình khéo giác ngộ Chánh Giác, là vị Pháp vương vô thượng. Ngài tóm 
thâu bao nhiêu giới trong ba cửa và bảo ta gìn giữ chúng. Bậc Đạo Sư thật 
sự là một hỗ trợ cho ta vậy”. 


TỶ-kheo ấy phát triển Thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. 
Biết được tin này, các TỶ-kheo họp tại pháp đường, ngồi nói về công đức 
của bậc Đạo Sư: 


- Này các Hiền giả TỶ-kheo này không thỂ giữ Giới, muốn hoàn tục. Bậc 
Đạo Sử tóm thâu tất cả Giới vào ba phần, bão TỶ-kheo ấy giữ chúng, và 
giúp v] ấy đạt được quä A-la-hán. 


Bậc Đạo sư đến và hỏi các TỶ-kheo đang ngồi nói chuyện gì. Được họ cho 
biết về đề tài câu chuyeän, Ngài nói: 


- Này các TỶ-kheo, một vật hết sức nặng, nếu được chia thành từng phần, 
cũng trở thành nhẹ. ThuỞ xưa, các bậc hiền trí được một khối vàng lớn, 
không thể nhấc lên nổi, đã chia thành từng phần, rồi nhẫc lên nổi và đem 
vàng i. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra lầm 
người cày ruộng tại một ngôi làng. Ngày kia, Bồ-tát đang cày trên một thửa 
ruộng. thửa ruộng nầy trước đây là một ngôi làng bị bổ hoang, vì trong làng 
có một vị triệu phú đã chết và chôn tại đó một đống vàng, lớn bằng bắp vế 
người và cao đến bốn khuŸỦu tay. lưỡi cày của Bồ-tát mắc phải đống vaøng 
ấy nên đứng khựng lại. Nghĩ rằng đó là rễ tỏa rộng của cây, Bồ-tát đào đất 
lên, nhưng lại thấy được khối vàng. Bồ-tát chùi đất thật sạch và cày tiếp 
cho xong ngày ấy. 


Khi mặt trời lặn, để ách và cày một bên, Bồ-tát nghĩ đến phương cách đem 


khối vàng đi. Nhưng Bồ-tát không nhấc nó lên được. Bồ-tát ngồi và nghĩ: 
“Để phần như vậy, ta sẽ nuôi sống bản thân của ta. để phần như vậy, ta sẽ 
chôn giấu. Để phần như vậy, ta sẽ làm các công việc. Để phần như vậy, ta 
sẽ làm các công đức như bố thí...” 


Rồi Bồ-tát chia thành bốn phần. Khi được Bồ-tát chia như vậy, khối vàng 
ấy trở thành nhẹ. Bồ-tát nhấc vàng lên được, đem về nhà, chia thành bốn 
phần. Bồ-tát trọn đời làm các công đức như bố thí cùng nhiều thiện sự khác 
và đi theo nghiệp của mình. 
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Khi kể câu chuyện này xong, bậc Chánh Đằng Giác đọc bài kệ: 


Người với tâm hoan hỒ, 
VỚi ý cũng hoan hỶ, 

Tu tập theo thiện pháp, 
Đạt an Ổn khổ ách, 

Và tiếp tục chứng đạt 
Đoạn diệt mọi kiết sỬ. 


Rồi sau khi hướng lỜi thuyết pháp lên đỉnh cao là quà A-la-hán, bậc Đạo sự 
kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, người được khối vàng là Ta vậy. 
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51. CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiền Thân Vànarinda) 
Ai đủ bốn pháp này..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về âm mưu của Đề- 
bà-đạt-đa muỐn ám hại Ngài. Lúc bây giỜ, khi nghe Đề-bà-đạt-đa âm mưu 
ám hại, bậc Đạo Sư liền nói với các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-äa mới âm mưu ám hại 
Ta. ThuỞ trước, kề ấy cũng đã âm mưu, nhưng không thể làm được. 


Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
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ThuỞở trước, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con 
khÏ. Nó to lớn như một con ngựa con, có sức mạnh và sống một mình bên 
bờ sông. Giữa con sông ấy, có một hòn đảo, trên hòn đảo có nhiều loại cây 
ăn trái như xoài, mít... Con khỈ mạnh như voi, đầy đủ sức lực. 


Mỗi sáng, nó nhảy từ bờ sông bên này đến một hòn đảo ở giữa sông, rồi từ 
hòn đảo ấy, nó lại nhảy đến hòn đảo. Tại đấy, nó ăn các loại trái, và đến 
chiều, với phương tiện cũ, nó trổ về, chỗ ở của mình. Ngày qua ngày, con 
khỈ sống nếp sống như vậy. 


Lúc bấy giờ, có hai vợ chồng con cá sấu sống trong sông ấy. Thấy con khỶ 
đi qua đi lại, vợ con cá sấu đang có thai khởi lên lòng tham muốn ăn thịt quả 
tim con khỈ, bèn nói với chồng: 


- Này chàng, em thèm ăn thịt quả tim con khỈ chúa này quá. 

Sấu đực nói: 

- Thật lành thay, em sẽ được như ý. 

Sấu đực suy nghĩ: “Chiều nay, khi con khỶ từ hòn đảo về, ta sẽ bắt nó!”. 


Sấu đực đến nằm chờ trên hòn đá. Con khỈ cả ngày lang thang trên đảo, vào 
buổi chiều, nó đứng trên hòn đảo, nhìn hòn đá và nghĩ: “Hòn đá hôm nay có 
về cao hơn, vì lý do gì?”. Bồ-tát luôn luôn khéo đo lường. Nhìn tầm cao của 
hòn đá và tầm cao của nước, Bồ-tát suy nghĩ: “Hôm nay, nước con sông này 
không giảm cũng không tăng. Nhưng hòn đá này lại có về to hơn. Rất có 
thể, con cá sấu đang nằm với mục đích bắt ta tại chỗ ấy”. Để tìm sự việc 
này, con khỉ vẫn đứng tại chỗ ấy, làm bộ như nói với hòn đá, gọi lớn: 


- Này bạn hòn đá! 

Và khỈ không được trả lời. KhỈ gọi đến ba lần: 

- Này bạn hòn đá! 

Hòn đaù vẫn không trả lời. Con kh nói: 

- Này bạn hòn đá, sao hôm nay bạn không trả lời ta? 


Con cá sấu suy nghĩ: “Như vậy, trong những ngày trước, hòn đá này đã trả 
lời con khỈ chúa. Vậy nay ta sẽ trả lời nó”. Con sấu nói: 


- Này bạn khÏ chúa, cái gì vậy? 

- Người là a1? 

- Ta là cá sấu. 

- Ngươi nằm đó vì mục đích gì? 

- Để bắt ngươi và ăn quả tim của ngươi. 


Con khỈ suy nghĩ: “Ta không có đường đi nào khác. Nay ta phải lừa dối con 
cá sấu này”. Vì thế khỈ nói: 


- Này bạn cá sấu, ta sẽ chịu đầu hàng bạn thôi. Bạn hãy há miệng ra, và khi 
ta nhảy đến gần, bạn sẽ bắt ta. 


Khi con cá sấu há miệng, thì tự nhiên mắt nó nhắm lại. Cá sấu không nghĩ 
đến mưu kế này, liền há miệng ra, và mắt nó nhắm lại, từ từ nằm xuống. 
Con khỉ đã biết tình hình như vậy, từ nơi hòn đảo nhảy qua, đạp trên đầu 
con cá sấu, rồi tỪ đấu con cá sấu lại nhanh như chớp nhảy qua đứng ở bờ 
bên kia. Con cá sấu thaáy sự kỳ diệu này, nghĩ rằng con khỈ chúa này đã làm 
một việc hết sức phi thường, nó nói: 


- Này, ngài khỈ chúa, ai đầy đủ bốn pháp ở trong đời, sẽ nhiếp phục được 
kẻ thù. Ta nghĩ rằng ngài có đủ tất cả trong nội tâm. 


Nói vậy xong, cá sấu đọc bài kệ này: 


Ai đủ bốn pháp này, 

Này khÌ chúa, nhƯ ngài: 
Chân thật và nghĩ xa, 
Cương nghị và vô úy, 
Ngài có bốn pháp này, 
Đánh bại được quân thù! 


Như vậy, con cá sấu tán thán khỈ chúa rồi đi về trú xứ của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-đa mới âm mưu ám hại 
Ta, trong quá khứ, kê ấy cũng đã làm như vậy. 


Sau khi thuyết pháp thoại này, và kết hợp hai mẫu chuyện, bậc Đạo Sư nhận 
diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, cá sấu là Đề bà-đạt-đa, vợ cá sấu là Cincamanavika, còn khỉ 
chúa là Ta vậy. 
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58. CHUYỆN BA PHÁP (Tiền Thân 'Tayodhammà) 
Ai đầy đủ ba pháp..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về âm mưu ám hại. 
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Thuở xưa, khi vua Brahnadatta trị vì ở Ba-la-nai, Đề-bà-đạt-đa sanh ra làm 
con khỈ, ở gần dãy Hy-mã-lạp Sơn, lãnh đạo một đoàn khỈ toàn do nó sanh 
ra. Vì sợ chúng lớn kên sẽ tranh giàng quyền lãnh đạo đàn kh này, con khỈ 
đầu đàn liền dùng răng cắn và thiến chúng, khiến hột giống bị hoại diệt. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát cũng do duyên con khỶ ấy, nhập thai vào bụng một con 
khỈ cái. Con khỈ cái biết thai đã thành, muốn bảo vệ thai của mình, bèn đến 
một ngôi rừng dưới chân núi. Khi thai đến đúng ngày, nó sinh ra Bồ-tát. Bồ- 
tát lớn lên, đến tuổi trưởng thành, đầy đủ sức mạnh phi thường. Một hôm, 
Bồ-tát hổi mẹ: 


- Thưa mẹ, cha con đâu? 
- Này con thân, cha con đang sống lãnh đạo đàn khỈ dưới chân núi. 
- Thưa mẹ, hãy đưa con đến gần cha con. 


- Này con thân, mẹ không thể đưa con đến gần cha con được. Cha con, vì sợ 
các khỶ con sẽ tranh giành lãnh đạo đàn khỉ, nên dùng răng cắn và thiến 
chúng, khiến hột giống hoại dit. 


- Thưa mẹ, hãy đưa con lại đấy. Con sẽ có cách! 


Khi mẹ liến đem khỉ con đến gần kh cha. Vừa thấy con trai mình, con khỶ 
cha nghĩ rằng rồi đây con mình sẽ không cho mình lãnh đạo đàn khỈ, nay 
mình cần phải giết con bằng cách giả ôm hôn, rồi siết con thật chặt cho đến 
chết. Nghĩ vậy, nó nói: 


- Hãy đến, này con thân, lâu nay con ở đâu? 


Nói vậy, nó ôm hôn và siết khỈ con thật chặt. Nhưng Bồ-tát, với sức mạnh 
như voi đã siết chặt trở lại, khiến các xương khỈ cha như gãy nát. KhỈ cha 
suy nghĩ: “Con này, khi lớn lên sẽ giết ta. Với phương tiện nào, ta hãy giết 
nó trước đã! À, cách đây không xa, một hồ nước có quỷ là La-sát Ở. Tại 
đấy, ta sẽ cho quỷ La-sát ăn nó!”. Nghĩ vậy, khỈ cha nói: 


- Này con thân, ta nay đã già. Ta sẽ giao cho con lãnh đạo đàn khỈ này. Hôm 
nay, ta sẽ phong vương cho con. Tại chỗ nọ, có một hồ nước, trong hồ có 
hai loài hoa súng, ba lỌai hoa sen xanh, năm loại hoa sen trắng. Hãy đi hái và 
đem các hoa ấy về. 


Bồ-tát nói: 
- Lành thay, cha thân. Con sẽ mang hoa lại. 


Nói xong, Bồ-tát ra đi, nhưng không xuống hồ gấp. Xung quanh hồ, Bồ-tát 
quan sát có dấu chân, chỈ có dấu chân xuống, không có dấu chân lên, Bồ-tát 
suy nghĩ: “Cái hồ này phải có quỷ La-sát trú ẩn! Cha ta không thể tự mình 
giết ta, muốn quỷ La-sát ăn thịt ta. Ta sẽ không đi xuống hồ này, vẫn lấy 
được hoa như thường”. 


Bồ-tát đi đến một chỗ không có nước, lấy đà, nhảy từ bờ bên này, hái hai 
cái hoa mọc cao trên mặt nước, mà không dính nước, rồi hạ xuống bờ bên 
kia. Rối từ bờ bên kia, Bồ-tát nhảy đến bờ bên này, theo phương thức 
trước, bể hai cái hoa. Cứ như thế, từ cả hai bên bờ, Bồ-tát hái được nhiều 
hoa, chất thành hai đống, nhưng vẫn không xuống chỗ trú xứ của quỹ La- 
sát. 


Đến khi không thể nhảy qua hồ nưóc hai hoa được nữa, Bồ-tát gom lấy các 
hoa ấy, chất thành đống, để tại một chỗ. Con quỹ La-sát kinh ngạc suy nghĩ: 
“Lâu nay, chưa bao giờ ta thấy một người nào sáng suỐt, kỳ diệu như vậy. 
Các hoa sen được con khỉ này hái như ý muốn, mà nó vẫn không xuống trú 
xứ của ta”. Rồi quỷ La-sát rẽ nước đi lên, đến bên Bồ-tát và nói: 


- Này khỈ chúa, trong hồ này, ai có được ba pháp, vị ấy sẽ chiến thắng kẻ 
thù. Ta nghĩ rằng tất cả pháp ấy ngài đếu có đủ. 


Quỷ La-sát đọc bài kệ: 

Ai đầy đủ ba pháp, 

Này kh chúa nhƯ ngài, 

Thiện xảo và anh hùng, 

Đầy đủ cả trí tuệ, 

Ngài đủ ba pháp ấy, 

Đánh bại được kễ thù. 

Như vậy, quỷ La-sát trong hồ ấy đã tán thán Bồ-tát với bài kệ này và hỏi: 
- Ngài lấy các hoa này làm gì? 


- Cha ta muốn phong vương cho ta, do lý do này, ta lấy hoa. 


- Một bậc sáng suốt như ngài không nên hái hoa và mang hoa, tôi sẽ hái và 
mang cho ngài. 


Rồi nó nhổ hoa lên và mang hoa đi theo sau lưng Bồ-tát. Con khỈ cha ở đẳng 
xa thấy Bồ-tát, liền nghĩ: “Ta giục nó đi để quỷ La-sát ăn thịt nó. Nay nó lại 
an toàn trở về với quỷ La-sát mang hoa cho nó! Ta bị nguy hại rồi”. 


Nghĩ đến đó, quả tim nó vỡ thành bẩy mảnh và nó mạng chung tại chỗ. Đàn 
khỉ còn lại hội họp và tôn Bồ-tát lên làm vua. 


-0oOoo- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận 
diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, chúa của đàn khÌ là Đề-bà-đạt-đa, còn con trai của chúa đàn 
khÌ là Ta vậy. 


-00000- 


59. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG (Tiền Thân Bherivàda) 
Đánh, đánh, chớ đánh quái!... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tỳ-kheo khó 
bảo. Bậc Đạo Sư hồi TỶ-kheo ấy: 


- Có thật chăng, ông là người khó bảo? 
- Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Này TỶ-kheo, không phi chỈ nay ông mới khó bảo. Trong thỜi quá khứ, 
ông cũng đã khó bảo rồi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta vì ở Ba-la-nai, BồỒ-tát sanh ra làm người 
đánh trống, và sống ở làng. Khi nghe có lễ tế các vì sao ở Ba-la-nai, người 
đánh trống suy nghĩ: “Ta sẽ đánh trống cho quần chúng tụ hội và sẽ được 
tiền”. Nghĩ vậy, người ấy đem con đi theo, đến Ba-la-nại. Tại chỗ ấy, hai 
cha con đánh trống và được nhiều tiền. Mang theo tiền, trên đường về làng 
của mình, phải ngang qua một khu rừng có ăn cướp, người cha ngăn chận 
con trai đang miên man đánh trống liên hồi: 


- Này con thân, chớ có đánh trống như vậy. ChỈ đánh từng hồi một thôi, như 
trống cỦa một chủ tướng vậy mà. 


Dầu bị cha ngăn, đứa con vẫn nói: 
- Với tiếng trống, ta sẽ đuổi bọn cướp chạy. 
Nên nó vẫn đánh trống liên hồi. 


Bọn cướp ban đầu nghe tiếng trống, nghĩ là tiếng trống của vị chủ tướng, 
nên chạy trốn. Nhưng khi nghe tiếng trống một mặt cứ liên hồi, biết không 
phải là tiếng trống của một chủ tướng, chúng liền trở lại tìm hiểu. Thấy chỉ 
có hai người, bọn chúng liền xông ra đánh cướp hết cả. Người cha than: 


- Vì con đánh trống liên hồi, nên con làm mất tất cả tiền thâu được một cách 
khó khăn. 


Nói xong, người cha đọc bài kệ: 


Đánh, đánh, chớ đánh quá! 
Đánh quá thành không !ỐI, 
Do đánh, được của tiền, 
Do đánh, tiền mất hết. 


-0oOoo- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận 
diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, đứa con trai là TỶ-kheo khó bảo này, còn người cha là Ta 
vậy. 


-00000o- 


60. CHUYỆN THỔI TÙ VÀ (Tiền Thân Sankhadhama) 
Thổi, thỔi, chớ thỔi quái... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo khó 
bão (như trước). 


-0000o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một người thổi tù và, cùng cha đi đến chỗ tế lễ các vì sao ở Ba-la-nại. 
Do thổi tù và, hai cha con được nhiều tiền. Khi về đến một khu rừng có ăn 
cướp, người con ngăn cha chớ có thổi tù và liên hồi. Người cha nói: 


- Với tiếng tù và, ta sẽ đuổi bọn cướp chạy. 


Nên ông cứ thổi liên hồi. Bọn ăn cướp trốn ở đó trước, xông ra cướp của. 
Người con nói lên bài kệ: 
Thi, thỔi, chỚ thổi quá! 
Thổi quá thành không !ỐI. 
Do thối, được tài sẵn, 
Do thối, bay hết tiền. 
-00Ö00- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện 
Tiền thân: 
- Lúc bẫy giờ, người cha là TỶ-kheo khó bão này, còn người con là Ta vậy. 


-0000o- 


4.07 PHẨM NỮ NHÂN 


61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ĐAU (Tiền Thân Asàtamanta) 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sử kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một TỶ-kheo 
bị tham dục chỉ phối. Câu chuyện sẽ được trình bày Ở Tiền thân Ummadamii 
số 527. 


-00000- 


62. CHUYỆN CÔ GÁI TRÊN LẦU BẢY TẦNG. (Tiền Thân Andabhuta) 
Trò chơi sáo, giả mà... 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một TỶ-kheo 
bị ái dục chỉ phối tâm trí. Bậc Đạo Sư hồi: 


- Tăng chúng bào rằng ông bị ái dục chỉ phối, có phi vậy chăng? 
- Thưa vâng, quả đúng nhƯ vậy. 


- Này TỶ-kheo, không ai canh giữ đàn bà được cả. Ngày xưa, có kê đầy mưu 
trí canh giữ một nữ nhân từ khi nó mỚi lỌt lòng mà cũng không thỂ nào giữ 
nó được. 


Nói vậy xong, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Một thuở nọ vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát sinh làm vương tử 
của bà Chánh hậu. Khi ngài lớn lên, ngài tinh thông mọi môn học thuật, và 
khi vua cha băng hà, ngài lên ngôi làm một vị anh quân, trị dân đúng pháp. 
Thời ấym ngài thường chơi súc sắc với vị Tế sư của triều đình, và khi ném 
con bài súc sắc bằng vàng trên mặt chiếc bàn bằng bạc, ngài thường ca khúc 
hát cầu may này: 


Muôn vật lễ thường tình, 
Sông ngòi uỐn lượn quanh, 
Còn các loài thão mộc 

Là cây cối mọc thành, 

HỄ gặp thời cơ tới, 

Nữ nhân phạm ác hành. 


Vì khúc hát này làm cho vua thắng cuộc mãi, nên theo đúng luật chơi bài, vị 
tế sư mất đến cả đồng xu dính túi. Và muốn khỏi sạt nghiệp, vị ấy quyết 
định tìm cho ra một cô gái chưa hề thấy người đàn ông nào, đem về nhà 
khóa cửa nhốt trong phòng. Vị ấy nghĩ thầm: “Ta không thể nuôi một cô gái 
đã từng thấy đàn ông. Vậy ta phải tìm một đứa trễ sơ sinh, giữ kỹ nó lúc 
lớn lên, canh chừng nó thật cẩn mật để không ai có thể đến gần nó và nó sẽ 
trung thành với người đàn ông duy nhất thôi. Lúc ấy ta sẽ thắng vua và trở 
nên giàu có”. 


Bấy giờ vị này rất giỏi khoa tướng số, nên vừa thấy một người đàn bà 
nghèo sắp sinh con, và đứa trẻ sẽ là con gái, vị ấy bèn thuê tiền để đem bà ta 


về ở trong nhà mình, giỮ thật kỹ đến ngày sinh đứa con xong, bà ta phải đi 
ngay với một số tiền. Còn hài nhi kia được toàn phụ nữ nuôi nấng, không 
một nam nhân nào được nhìn thấy nó, trừ vị Tế sư. Khi nó lớn lên, nó thuộc 
về quyền sở hữu của vị Tế sư, chủ nhân của nó. 


Suốt thời gian cô bé lớn dần, vị Tế sư tránh việc chơi bài với vua, nhưng 
khi nó đã trưởng thành dưới quyền kiểm soát của chính mình, thì vị Tế sư 
lại thách thức vua chơi bài. Ngài chấp thuận và bắt đầu cuộc chơi. Trong 
khi vỪa ném con súc sắc, ngài vừa hát khúc ca cầu may ấy, thì vị Tế sư nói 
thêm: 


- Nhưng bao giờ cô bé của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy! 
Rồi vận may cũng đổi chiều, chính vị Tế sư thắng cuộc và nhà vua thua bài. 


Khi xét kỹ vấn đề trên, Bồ-tát nghi ngờ vị Tế sư có giấu kính một cô gái 
đức hạnh trong nhà, nên ngài cho người dò tìm và quả đúng như vậy. Thế là 
để làm cho cô bé kia phẩi¡ sa ngã và phạm lỗi, ngài truyền đưa tới một gã 
điếm đàng giảo quyệt, và hỏi gã có cách quyến rũ cô gái chăng. 


- Tâu Đại vương, chắc chắn là được. Gã kia đáp. 


Nghe vậy, nhà vua cho gã tiền và bảo gã thi hành lệnh ngài ngay, chớ để 
mất thì giờ lâu. 


Với số tiền vua ban, gã mua đủ loại nước hoa, hương liệu và mở cửa tiệm 
bán nước hoa gần nhà vị Tế sư. Bấy giờ nhà Tế sư cao bảy tầng, có bẩy 
cổng, mỗi cổng đều có người ngồi canh, toàn phụ nữ canh cổng, không đàn 
ông nào được phép vào nhà trừ vị Bà-la-môn. Ngay cả những thúng đựng 
rác cũng được khám xét thật kỹ trước khi đem vào nhà. 


Chỉ riêng vị Tế sư ấy được quyền nhìn thấy cô gái, và cô bé cũng chỈ có 
một nữ tỷ hầu hạ. Nữ tỳ này được giao tiền đi mua hoa tươi và nước hoa 
và tặng cô chủ; trên đường đi, bà ta thường bước ngang qua cửa tiệm mà gã 
điếm đàng kia mới mở. Và gã ấy biết rõ bà ta chính là người hầu của cô gái 
kia, bèn đợi một ngày nọ bà ta đến gần, gã vội vã chạy bổ ra ngoài cửa hiệu, 
quỳ xuống chân bà, hai tay ôm chặt đầu gối bà, miệng lắp bắp: 


- Ôi mẹ ôi! Mẹ đi đầu lâu nay thế hở mẹ? 
Và đồng bọn của gã đứng canh đó đều kêu lên: 
- Ö giống như tạc! Tay chân, mặt mũi, cả cách ăn mặc nữa, đều y hệt nhau! 


Trong khi mỌi người cứ xem xét trầm trồ không ngớt về sự giống nhau kỳ 
diệu kia, người đàn bà ấy đâm ra hoát hoẳng trong thật thẳm hại. Bà ta òa ra 


khóc lớn rằng đây hẳn là con trai bà! Rồi vừa khóc lóc vừa kể lể, cả hai 
người cứ ôm lấy nhau mà ngã lăn ra. Sau đó gã hỏi: 


- Nay mẹ đang ở đâu vậy mẹ? 


- Mẹ đang ở nhà vị Tế sư đấy con ạ. Ngài có môt cô tiểu thiếp đẹp vô song, 
quả là tiên trên trời mới đẹp như thế và mẹ là người hầu của nàng ấy. 


- Thế mẹ đang đi đâu đấy? 
- Mẹ đi mua hoa tươi và nước hoa cho nàng ấy. 


- Sao mẹ còn đi đâu mà mua các thứ ấy nữa? Lần sau mẹ cứ đến đây, gã kia 
bảo. 


Và gã tặng bà già trầu cau cùng đủ thứ hoa mà không lấy tiền. Cô gái ngạc 
nhiên thấy số hoa tươi và nước hoa bà ta đem về quá nhiều, bèn hỏi tại sao 
vị Tế sư Bà-la-môn lại hậu hỈ với nàng thế. Bà già đáp: 

- Sao con lại nói thế hở con? 


- Vì số hương hoa bà đem về nhà đấy mà. 


-Ö không, chẳng phải ngà Bà-la-môn cho tiền hào phóng đâu, bà già bảo, 
mà chính vì già này lấy các thứ kia ở tiệm của con trai già đấy. 

Và tỪ đó, bà già giữ riêng số tiền vị Bà-la-môn đưa, rồi đi đến lấy hoa tươi 
cùng đủ thứ khác tại tiệm gã kia khỏi mất tiền. 

Vài ngày sau, gã giả vờ đau ốm, lên giường nằm. Khi bà già ấy đến cửa 
tiệm hỏi con trai bà đâu thì được biết gã đang bị bệnh. Bà vội bước vào tận 


nơi, âu yếm vuốt ve đôi vai gã và hỏi nguyên nhân cơn bệnh. Nhưng gã 
không đáp. 


- Tạo sao con không nói cho mẹ biết hẳ con? 

- Dù con có chết đi cũng không dám nói với mẹ đâu. 

- Nhưng nếu con không nói với mẹ thì còn nói với ai được nữa? 

- Thế thì mẹ ôi, bệnh của con phát ra chỈ vì nghe mẹ cứ khen cô tiểu chủ 
của mẹ đẹp tuyệt trần neân con đâm ra si tình pháp Ốm tương tư đó thôi! 
Nếu con chiếm được nàng, con mới sống nổi, còn không thì con đành nằm ở 


đây chờ chết. 


- Con ơi, con cứ để việc này cho mẹ lo liệu. Bà già nói một cách vui vẻ - 
Con đừng lo lắng gì về chuyện đó. 


Thế rồi mang một thúng chất đầy hoa tươi cùng nước hoa, mụ đem về nhà, 
nói với nàng tiểu thiếp của vị Bà-la-môn: 


- Chao ôi! Con trai già đang ốm tương tư vì nàng, chỶ vì già bảo cho nó biết 
nàng đẹp tuyệt vời! Bây giờ biết làm sao đây? 


Cô gái đáp: 
- Nếu bà tìm cách lén đem được cậy ấy vào đây, thì ta cho phép bà đấy. 


Ngay sau đó mụ già liền bắt tay quét dọn tất cả đồ đạc hư cũ, rác rưởi trong 
nhà thâu góp cả bảy tầng lầu từ rầm thượng cho đến nhà bếp, bỏ vào một 
thúng đựng hoa to tướng rồi tìm cách đưa ra ngoài. Khi người ta lục soát 
như thường lệ thì mụ già đổ cả thúng rác lên đầu người đàn bà giữ cổng, 
khiến người đó bổ chạy ngay trước cách đối xử quá thô bạo như thế! Mụ 
già cũng làm cách ấy với các người giữ cổng kia, khiến cho họ ngột thở vì 
đống rác rưởi trút lên đầu và mọi người la lối mụ đủ điều. 

Thế là từ đó về sau, mụ già có đưa vào đưa ra bất cứ vật gì, cũng không ai 
có gan lục soát mụ nữa! Thời cơ đã đến tay! Mụ lến đưa gã điếm đàng giẫu 
trong thúng hoa vào gặp cô tiểu chủ. Gã làm hư hỏng đức hạnh của cô gái 
ngay và còn cả gan ở laïi một hai ngày trong những căn gác nhỏ trên lầu. Gã 
lánh mặt khi vị Tế sư đến nhà, và bầu bạn với cô gái khi vị ấy đi khỏi. Sau 
một hai ngày, cô gái bảo tình nhân: 

- Này lang quân yêu quý, chàng phải ra đi rồi đấy. 

- Đúng rồi, nhưng ta muốn đánh lão Bà-la-môn ấy một cái đã. 


- Được lắm chứ. 


Cô gái đáp và đem giấu gã một nơi. Sau đó vị Bà-la-môn đến, cô nàng kêu 
lên: 


- Này phu quân yêu dấu, tiện thiếp ưa thích ca múa biết bao, ước gì phu 
quân vui lòng thổi sáo cho thiếp. 


- Vậy ái nương hãy múa đi nào. 

VỊ Bà-la-môn lập tức thổi sáo lên. 

- Nhưng nếu phu quân nhìn thiếp thì thiếp xấu hổ thẹn thùng quá không sao 
dám múa đâu, để tiện thiếp lấy cái khăn che kín khuôn mặt khôi ngô khả ái 
của phu quân trước đã, rồi tiện thiếp mới dám múa. 


- Thôi được rồi, nếu ái nương quá khiêm nhượng mà không dám múa thì cứ 
làm thế đi. 


Vậy là cô nàng lấy một tấm vải thật dày buộc chặt lên mặt lão Bà-la-môn 
để che mắt lão. Và cứ giả mù như thế, lão bắt đầu thổi sáo. Nhẳy múa 
được một lát, cô nàng lại kêu lên: 


- Chàng yêu quý ôi, thiếp lại còn thích đánh chàng mỘit cái trên đầu nữa cơ! 
- Vậy thì nàng cứ đánh đi nào! 


Lão già ngốc nghếch đáp mà không chút nghi ngờ gì cả. Thế là cô ả liền ra 
hiệu cho gã tình nhân, hắn nhẹ nhàng lền ra sau lưng lão Bà-la-môn đánh 
cho lão một đấm trên đầu nên thân! Cái đấm mới đích đáng làm sao, khiến 
hai mắt lão như muốn lòi ra khỏi mặt, trên đầu lão u lên một cục lớn! Lão 
thấy đau điếng người, liền gọi cô ẳ kia đến gấp, đưa tay cho lão xem, và cô 
ẳ bèn đặt tay mình vào tay lão: 


- Ö bàn tay nàng mềm mại quá, sao nó lại đánh đau thế này? 


Bấy giờ, khi gã đếu cáng kia đánh lão Bà-la-môn xong, gã lại đi ẩn mình 
như cũ. Lúc ấy cô gái mở khăn ra khỏi mặt lão, xoa dầu lên chỗ đầu bị u. 
Một lát sau lão ra về, gã kia lại được mụ già giấu vào giỏ hoa đưa ra khỏi 
nhà. Lập tức gã đến yết kiến đức vua và tâu trình toàn thể cuộc phiêu lưu 
của gã cho ngài hay. 


Bởi thế, khi vị Bà-la-môn vào chầu, vua liền đề nghị chơi bài súc sắc, vị ấy 
đồng ý và chiếc bàn chơi bài được đem ra. Khi vua ném con bài, ngài cũng 
ca khúc hát ấy và vị Bà-la-môn, vì không hay biết gì về sự hư hồng của cô 
tiểu thiếp, nên vẫn nói thêm: 


- Bao giờ cô gái của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy. 
Nhưng lần này lão thua cuộc! 
Còn vua đã biết rõ mọi việc xảy ra, liền bảo Tế sư: 


- Sao lại trừ nàng ấy ra? Nàng ấy đã hư thân mất nết rồi. Ồ khanh cứ tưởng 
là đem về nuôi một con bé tỪ khi lọt lòng mẹ và nhốt nó trong bẩy vòng 
canh giữ là khanh có thể vững lòng tin vào nó ư? Này, khanh không thể tin 
vào một nữ nhân nào cả, dù cho khanh có ôm nó trong lòng, quanh quẩn suốt 
ngày bên nó không rời một khaéc! Chẳng hề có một người đàn bà nào giữ 
dạ chung thủy với một người đàn ông duy nhất trên đời. Còn về ả tiểu thiếp 
của khanh, ả bảo khanh rằng ả muốn nhẳy múa, rồi khi đã bịt mắt khanh 
xong xuôi, khanh thổi sáo cho ả, thì ả lại đã gã tình nhân đánh lên đầu khanh 
đấy, sau đó lén đưa gã ra khỏi nhà. Thế thì ngoại lệ của khanh ở đâu chứ? 


Khi nói vậy xong, nhà vua liền ngâm kệ: 


Trò chơi sáo giả mù, 

Vì vợ bé phÌnh phỜ, 
Bà-la-môn ngồi đó, 

CỐ gìn giữ gái !Ơ, 

Tạo nên người đức hạnh, 
Trong trắng, chẳng bùn nhƠ! 
Học ngay từ việc ấy, 

Mà sợ dám liễu bồ! 


Bằng cách ấy, Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn. Vị ấy về nhà hạch hỏi 
cô gái về tội hư thân mất nết mà cô ả đã bị tố cáo trên. 


- Này phu quân yêu quý, ai có thể nói như vậy về tiện thiếp đấy? Cô gái 
phân trần: Tiện thiếp vô tội thật mà, chính bàn tay thiếp đánh chành thật mà, 
chứ còn ai vào đây nữa? Nếu phu quân không tin lời thiếp thì thiếp xin 
nguyền đem thân này ra thử lửa để chứng tỏ không hề có bàn tay nam nhân 
nào từng đụng vào người thiếp cả, nhờ vận mong chàng tin tưởng thiếp. 


- Muốn thế thì được ngay. 


VỊ Bà-la-môn liền bảo đem một đống củi vào và châm lửa lên. Sau đó cô gái 
được gọi đến: 


- Này, vị Bà-la-môn nói, nếu nàng tin tưởng lời mình thật thì hãy thử lửa đi. 
Trước đó, cô gái đã dặn dò mụ già nọ nhƯ sau: 


- Này mẹ ôi, mẹ hãy gọi con trai mẹ đến sẵn đây để nắm lấy tay con đúng 
lúc con sắp bước vào lửa nhé! 


Và mụ già làm đúng như lời cô ả dặn, bảo gã kia đứng chen vào đám đông 
đang vây quanh. Sau đó để đánh lừa vị Bà-la-môn, cô gái đứng trước mặt 
mỌi người, hăng hái thề thốt: 

- Thưa phu quân, không hề có tay ai trừ tay chàng đụng vào người thiếp cả, 


với lời thề chân thật này, thiếp cầu mong ngọn lửa đừng làm hại thân thiếp. 


Nói vậy xong, cô ä tiến đến đống lửa vừa đúng lúc gã tình nhân nhảy lên 
chụp lấy tay ẳ, hét to rằng vị Bà-la-môn thật đáng xấu hổ vì đã bắt buộc 
một thiếu nữ diễm lệ thế kia phải nhảy vào lửa đỏ! Cô gái giật mạnh tay ra 
khỏi tay gã, và kêu ca rằng lời xác nhận trước đây của ả đã bị làm hỏng mất 
rồi, nên bây giờ ẳ không thể thử lửa được nữa! Vị Bà-la-môn hỏi: 


- Tại sao lại không được? 


Cô à đáp: 


-Bởi vì trước kia thiếp xác nhận không hề có bàn tay nam nhân nào đụng 
vào người thiếp trừ tay chàng ra, nhưng bây giờ lại có một người đàn ông 
vừa chụp lấy tay thiếp! 


Nghe vậy, vị Bà-la-môn biết rằng mình đã bị lừa, liền tống cổ cô ả ra khỏi 
nhà bằng những cái đấm thẳng tay! 


Xem đấy, chúng ta biết rõ sự hư thân mất nết của đàn bà ra sao rồi. Không 
có tội lỗi nào mà chúng không phạm đến cả, rồi sau đó muốn đánh lừa các 
ông choàng, thì có lời thề thốt nào chúng không nói bừa cho xong đã chứ! 
Ngay giữa ban ngày ban mặt thế mà dám cho rằng chẳn hề phạm tội gì cả 
đấy! Lòng dạ chúng thật giả dối điêu ngoa làm sao! Do đó tỪ xưa đã có tục 
ngữ như vầy: 


Một giỐng toàn lừa phÌnh, dối gian, 
Làm sao hiểu nỔi, cỨ tung tăng 
Như đàn cá lỘi theo dòng nước, 
Lộng giả thành chân, thói các nàng! 
Tựa giỐng bò tham đồng cô mới, 
Má đào mơ ước đổi tình lang 

Khác nào cát luùn, không hề thỏa, 
Độc đữ như loài rắn hỗ mang! 

Bọn nữ nhỉ thường rành mỌi sỰ, 
Còn ghi giẫu được đám hồng nhan? 
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Quả thật không làm sao giữ nổi đàn bà, bậc Đạo Sư nói. 

Khi pháp thoại chấm dứt, Ngài tuyên thuyết các Sư thật và cuỐi bài giằng 
ấy, vị TỶ-kheo bì tham ái chỉ phối kia đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư cũng 
nêu mỐi liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện Tiền thân: 

- Vào thời ấy Ta là vua Ba-la-nại kia vậy. 
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63. CHUYỆN HIỀN SĨ CHÀ LÀ (Tiền Thân Takka) 
Bọn nữ nhân đầy rẫy hận sân...., 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về một TỶ-kheo 
bị tham dục chỉ phối. Khi được hỏi, vì TỶ-kheo thú nhận rằng mình bị tham 
dục chỉ phối, bậc Đạo Sư hỗi: 


- Đàn bà thật vong ân bội nghĩa, tại sao ông lại để dục tham chỉ phối vì họ? 
Và Ngài kỂ câu chuyện quá khứ. 
-00000- 


Mộit thuở nọ vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát đã chọn đời ẩn sĩ, xây 
dựng cho mình moät am thất bên bờ sông Hằng, tại đó ngài đã đạt các 
Thắng trí cùng các Thiền chứng, và an trú trong Thiền lạc. Thời ấy vị quan 
giữ công khố ở thành Ba-la-nại có một cô con gái rất hung dữ, độc ác được 
mệnh danh là Ác Tiểu thư, thường hay mắng chửi đánh đập gia nhân, nô tỳ 
của mình. 


Một ngày kia, bọn gia nhân đưa cô tiểu chủ đến vui chơi giải trì trên sông 
Hằng; cả đám đang đùa giỠn tung tăng trên mặt nước thì mặt trời lặn dần 
và một cơn bão lớn bỗng nổi lên. Vì thế, mọi người vội vã chạy trốn, còn 
lại bọn nữ tỳ của nàng kêu to: “Đây chính là thời cơ tống khứ kể ác độc này 
đi!”. Rồi chúng ném thẳng cô gái xuống nước và vội vã bỏ về. Mưa trút 
xuống như thác, mặt trời dần khuất và màn đêm xuống rất nhanh. 


Khi bọn nô tỳ về nhà mà không có cô tiểu chủ, liền bị tra hỏi tiểu thư đâu, 
họ đều thưa rằng tiểu thư đã bước lên khỏi bờ sông, nhưng họ không biết 
nàng đã đi đâu cả. Gia đình này đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy 
tung tích cô gái đi lạc. 


Trong lúc ấy, nàng kêu gào thất thanh vì bị nước lũ cuốn theo, đến nửa đêm 
thì trôi dạt vào gần am thất của Bồ-tát. Nghe tiếng cầu cứu, ngài tự nhủ: 
“Đây là tiếng đàn bà kêu cứu. Ta phải cứu người ấy khỏi nước cuốn mới 
được”. Thế là ngài cầm ngọn đuốc cỏ soi sáng để tìm thấy nàng giữa dòng 
nƯỚc. 


- Đừng sợ! Đừng sợ! 
Ngài vui mừng kêu lên và lội xuống, rồi nhờ sức lực cường tráng như voi 


ca ngài, ngài đưa cô gái vào bờ an toàn. Sau đó, ngài nhóm lửa trong am 
thất để sưởi ấm nàng và mang trái cây ngon ngọt đủ loại cho nàng dùng. 


Khi nàng vừa ăn, ngài hỏi: 

- Nhà cô nương Ở đâu, cớ sao lại rơi xuống sông? 

Cô gái kể hết mọi việc đã xảy ra cho mình. Ngài bảo: 
- Cô nương cứ tạm thời ở lại đây. 


Ngài để cô gái Ở trong am thất, còn phần ngài ra Ở ngoài trời khoảng hai, ba 
ngày. Sau đó, ngài bảo cô gái ra đi, song cô ả cứ nấn ná ở lại cho đến khi 
quyến rũ được vị ẩn sĩ này say mê mình mà cô vẫn không chịu đi đâu cả. 
Thời gian qua cô gái dùng mọi về yêu kiều của mỹ nhân kế khiến ngài mất 
hết thiền lực trí tuệ. Ngài vẫn cùng nàng ấy sống trong rừng. 


Nhưng nàng lại không thích ở ơn hiu quạnh mãi, nên đòi ngài đem về nơi có 
dân cư. Thế là chìu theo lời năn nỈ Ỉ ôi kia, ngài đành đem nàng ấy ra đi đến 
một làng ở biên địa, nuối sống nàng bằng cách bán quả chà là, nên được gọi 
tên là “Hiền sĩ Chà Là”. Dân làng nhờ ngài dạy cho cách biết trước lúc được 
mùa hoặc mất mùa, rồi trả tiền cho ngài và biếu ngài một túp lều để sống ở 
cổng làng. 


Bấy giờ vùng biến địa hay bị bọn cướp tỪ núi xuống tàn hại phá phách. 
Ngày kia bọn chúng tấn công vò làng ngài đang ở và cướp của cải. Chúng 
bắt dân làng khốn khổ kia thu góp hết tài sản cho chúng rồi cao chạy xa bay, 
mang theo cô tiểu thư con quan thủ khố cùng với nhiều người khác về sào 
huyệt của chúng. Đến nơi, chúng thả mọi người kia ra, song giữ lại cô gái 
có nhan sắc ấy để làm áp trại phu nhân của viên tướng cướp thủ lãnh. 


Khi Bồ-tát biết việc này, ngài suy nghĩ: “Chắc nàng sẽ không chịu Ở xa ta 
đâu. Nàng sẽ trống về đây với ta”. Thế rồi ngài vã ở đó chờ đợi nàng trở về. 
Trong lúc ấy nàng thấy rất hạnh phúc và được phỶ nguyền với bọn cướp 
kia, nên cứ nơm nớp lo sợ có ngày vị Hiền sĩ bán chà là đến bắt nàng đi về 
lần nữa. Nàng nghĩ thầm: “Ta sẽ được an lạc hơn nếu vị ấy chết đi. Vậy ta 
phải nhắn tin cho vị ấy giả vờ làm vẻ thương yêu để dụ vị ấy đến đây mà 
chịu chết cho xong”. Sau đó nàng tìm cách đưa tin cho ngài biết là nàng đang 
khổ sở lắm, và nàng mong ước ngài đến cứu đi về. 


Ngài tin lời nàng, vội lên đường đến cổng làng của bọn cướp, nhắn tin cho 
nàng. Nàng bảo: 


- Bây giờ ta trốn đi chắc phải rơi vào tay tên thủ lãnh và hắn giết ta thôi. 
Vậy ta hãy đợi đến nửa đêm rồi đào tẩu. 


Thế là nàng đem giấu ngài trong phòng, vào nửa đêm tên cướp trở về nực 
nồng hơi rượu, nàng hỏi hắn: 


- Này lang quân, chàng sẽ làm gì nếu tình địch Ở trong tay chàng? 
Hắn bảo sẽ làm thế này thế nọ đối với tình địch. Nàng bảo: 


- Có lẽ gã kia cũng không ở đâu xa xôi như chàng tưởng đâu. Hiện nó đang 
ở trong phòng kế bên ấy. 


Cầm vội ngọn đuốc, tên cướp chạy vào chụp lấy Bồ-tát đánh đấm khắp 
mình mẩy cho hả giận. Cam lòng chịu đựng những cái đánh đấm kia, Bồ-tát 
không hề kêu than gì, mà chỈ thì thầm: 


- Ôi phường vong ân bội nghĩa, thật là gian ác. Bọn lừa đảo điêu ngoa xảo 
trá thế là cùng. Ngài chỈ nói chứng ấy thôi. 


Sau khi đã đánh đập và trói chân Bồ-tát lại, tên cướp ăn uống xong liền nằm 
lăn ra ngủ. Sáng dậy, sau giấc ngủ tiêu tan hết cơn say sưa hồi hôm, tên 
cướp lại đánh đập Bồ-tát lần nữa, ngài cũng không kêu than gì, mà chỉỈ lặp 
lại mấy lời trên. Tên cướp ngạc nhiên trước chuyện này và hồi lý do tại sao 
khi bị đánh đập, ngài cứ nói mãi như thế. 


Hiền sĩ Chà Là đáp: 


- Này nghe đây, rồi người sẽ hiểu rõ. Trước kia ta là ẩn sĩ độc cư trong 
rừng hoang, đã chứng đắc Thiền định Thắng trí. Sau đó, ta cứu người đàn 
bà này ra khỏi sông Hằng và giúp đỡ nó đủ mọi nhu cầu, song đã bị nó 
quyến rũ nên mất hết Thắng trí. Rồi ta từ bỏ rừng sâu, đem nó về làng sinh 
sống, tỪ đó nó bị cướp mang đi. Nó lại nhắn tin cho ta là nó đang chịu khổ 
sở và xin ta đến giải cứu nó. Nay nó đưa ta vào tay ngươi, vì vậy ta cứ kêu 
lên như thế đó. 


Nghe vậy, tên cướp bắt đầu suy nghĩ lại, hắn thầm nhủ: “Nếu cô ả chẳng 
chút thương tiếc một người tốt đã từng làm ơn cô ả nhiều như vậy, thì ä sẽ 
không làm hại ta sao được? Á phải chết!”. 


Thế là sau khi an ủi Bồ-tát xong, hắn đánh thức cô ẳ dậy, vừa cầm kiếm 
trong tay, hắn vừa bảo rằng hắn sắp giết Bồ-tát ngoài cổng làng. Rồi bảo ả 
giữ chặt Hiền sĩ Chà Là, hắn tuốt kiếm ra, làm vẻ sắp giết ngài, nhưng lại 
chặt làm đôi cô ả đàn bà kia. Xong xuôi hắn tắm gội cho Bồ-tát sạch sẽ từ 
đầu đến chân và tiếp đãi ngài đủ món cao lương mỹ vị suốt mấy ngày liền 
cho thỏa thích. 


- Thế bây giờ ngài định đi đâu? Cuối cùng tướng cướp hỏi: 


- Trần thế chẳng có gì vui thú đối với ta cả, bậc hiền sĩ nói. Ta sẽ sống đời 
ẩn sĩ như xưa kia tại am thất cũ trong rừng. 


- Thế thì kể hèn này cũng muốn làm ẩn sĩ. 


Như vậy cả hai đều trở thành ẩn sĩ sống tại am thất trong rừng kia, cùng 
đắc các Thắng trí và các Thiền chứng, cho đến khi mạng chung thì thọ sanh 
lên Phạm thiên giới. 
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KẾ câu chuyện ấy xong, bậc Đạo Sư nêu lên sự liên hệ giữa hai câu chuyện 
qua các vần kỆ sau: 


Bọn nữ nhân đầy rẫy hận sân, 

Nói mồm hai lưỡi, bỌn vong ân, 

Kể gieo chia rễ, rồi gây chiến, 

Vậy hỡi TỶ-kheo, hãy bước chân 
Thằng tiến đường thanh cao chắn hẳn 
Rồi ngươi thấy Cực-lạc siêu trần. 


Khi pháp thoại chấm đứt, bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự thật, và lúc kết 
thúc bài giằng, vị TỶ-kheo bị tham dục chỉ phối đắc quä DỰ lưu. Và bậc 
Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 

- Vào thời ấy, Ànanda là tướng cướp và Ta chính là Hiền sĩ Chà Là kia vậy. 
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64. CHUYỆN NGƯỜI VỢ KHÓ HIỂU (Tiền Thân Duràjàna) 
Chàng tưởng má hồng yêu mến chăng ?... 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về mỘt nam cữ 
sĩ. Chuyện kể rằng thời ấy tại Xá-vệ có mỘt nam cư sĩ thọ Tam quy và Ngũ 
giới, là mỘt đệ tử thuần thành của Phật, Pháp, Tăng. Nhưng vợ người này 
là một nữ nhân độc ác, nham hiểm. Vào những ngày người vợ ấy phạm lỗi 
lầm, nàng nhu mì nhẫn nhục như một nữ tỳ được mua về với giá một trăm 
đồng tiền, còn những ngày nàng không phạm lội gì, thì nàng lên mặt bà chủ 
nhà hay giận đữ và khắc nghiệt. Người chồng không sao hiểu nỔi nàng. 
Nàng cứ làm khổ người chồng đến độ chàng không đến yết kiến Đức Phật 
được. 


Một ngày kia, chàng mang hương hoa đến, sau khÏ đành lễ kính cần xong, 
chàng ngồi xuỐng thì bậc Đạo Sư bảo: 


- Này nam cư sĩ, làm sao đã bẫy tám ngày qua ông không đến hội kiến Như 
Lai? 


- Bạch Thế Tôn, vợ con có ngày thì dễ bảo như một tỳ nữ mua về với giá 
một trăm đồng tiền, vào ngày khác thì hay giận dữ khắt khe như một bà ch. 
Con không làm sao hiểu vợ con được. Chính vì vợ con làm phiền lòng con 
đến độ con không đến hầu đức Thế Tôn lâu nay. 


Khi nghe người ấy nói vậy, bậc Đạo Sư bảo: 


- Này cư sĩ, ông đã được các bậc hiền trí từ xưa nói cho biết rằng thật khó 
hiểu được bằn tính nữ nhân. 


Và Ngài nói thêm: 
- Nhưng vì các tiền kiếp đã tr nên lẫn lỘn trong trí ông nên ông không nhỚ 
nổi. 
Nói vậy xong Ngài kế một câu chuyện quá khỨ. 
-00Ooo- 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạai, Bồ-tát làm một vị giáo 
sư danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, với năm trăm thanh niên Bà-la-môn thọ 
giáo với ngài. Trong số đó có một thanh niên từ phương xa đến, chàng đã 
yêu một thiếu nữ và cưới người đó làm vợ. 


Dù chàng đang sống tại Ba-la-nai, chàng vẫn không thể nào đến hầu sư phụ 
trong hai ba lần liền, vì vợ chàng là người đàn bà độc ác, hễ ngày nào phạm 
lỗi lầm thì nàng ra về nhu mì như một tỳ nữ, còn ngày nào không làm gì sai 
trái thì nàng lên mặt một bà chủ hay nóng giận, khắc nghiệt. Chồng nàng 
không thể nào hiểu nổi tính nàng ra sao cả, và chán quá, bực mình, khổ sở vì 
nàng đến độ chàng không đến hầu hạ sư phụ. Bấy giờ, bảy tám ngày Sau, 
chàng lại đến hội kiến ngài, và được Bồ-tát hỏi tại sao lâu nay vắng mặt. 


Cháng đáp: 
- Bạch sư phụ, nguyên nhân là tại vợ con. 


Rồi chàng kể cho Bồ-tát nghe, nàng đã nhu mì ra sao trong lúc làm về như 
một tỳ nỮ, líuc khác lại khắt khe chuyên quyền khiến nàng không sao hiểu 
nàng được. Và chàng quá phiền muộn khổ sở vì tánh tình thất thường của 
nàng nên đã vắng mặt như thế. 


- Này cậu trai Bà-la-môn, rõ ràng như vậy, vào ngày lầm lỗi, đàm bà tỔ ra 
khúm núm trước mặt chồng mình và nhẫn nhục như bọn tỳ nỮ; còn ngày 
nào không lầm lỗi, họ tỏ ra cứng đầu bướng bỉnh với cả phu quân. Đàn bà 
độc ác nham hiểm như thế đấy, khó mà biết được bụng dạ họ ra sao. Vậy 
cậu không nên quan tâm đến những sở trường sở đoẳn của họ làm gì. 


Nói vậy xong, Bồ-tát ngâm kệ này để khích lệ đệ tử ngài: 


Chàng tưởng má hồng yêu mến chăng? 
Này chàng trai hi, chỚ vui mừng! 
Tưởng là nàng chẳng yêu chàng nữa? 
Nhẫn nại mà thôi, chớ oán hỜn. 

Lòng dạ đàn bà ai hiểu được. 

Như bầy cá lội nước tung tăng! 


Đó là lời khuyến cáo của Bồ-tát đối với đệ tử ngài, nên từ đó chàng chẳng 
còn quan tâm đến tính thất thường của nàng nữa. Còn nàng, khi nghe nói nết 
hạnh kém cỏi của mình đã đến tai Bồ-tát, thì này bổ ngay thói hư tật xấu 
kia, không còn tái phạm. 


Phần người vợ của nam cư sĩ này tự nhủ: “Người ta bảo là Đức Phật đã 
hiểu roõ thói hư tật xấu của mình rồi!”. Từ đó nàng không còn sai phạm lỗi 
lầm như trước kia. 
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Khi chấm dứt pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật, vào đoạn 
kết thúc bài giằng, vị nam cư sĩ đắc quả Dự lưu. Sau đó bậc Đạo SƯ nêu 


liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện Tiền thân: 


- Vào thời ấy hai vợ chồng kia là hai vợ chồng ngày nay, và Ta chính là v] 
giáo sư ấy. 
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65. CHUYỆN NỖI BẤT MÃN. (Tiền Thân Anabhirati) 
Khác gì xa lỘ, các dòng sông... 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, cũng về một 
nam cư sĩ nhữ chuyện trước. Người này, trong lúc tìm hiểu, đã biết chắc 
chắn về sự hư hỗng của vợ mình, liền cãi vã với nàng, kết quả là người ấy 
bực bội đến độ bẫy tám ngày liền không đến yết kiến bậc Đạo Sư. 


Một ngày kia, chàng đến tỉnh xá, đành lễ đức Thế Tôn và ngồi xuỐng. Khi 
được hỗi tại sao chàng vắng mặt bẫy tám ngày qua, chàng đáp: 


- Bạch Đưàc Thế Tôn, vợ con hW hỖng khiến con quá phiền lòng về việc ấy 
đến độ không đến đây được. 


Bậc Đạo Sư bảo: 


- Này cư sĩ, ngày xưa người hiền thiện đã khuyên ông đừng buồn giận vì 
thói hư tật xấu của đàn bà mà phải giữ lòng bình thần; tuy vậy, ông đã quên 
chuyện này vì vòng luân hồi sinh tử đã che mắt ông. 


Nói vậy xong, theo lời thỈnh cầu của v] cư sĩ, Ngài kỂ một câu chuyện quá 


khửÙ. 
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Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Boà-tát là một vị giáo sư 
tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, như trong chuyện trước. Một đệ tử của ngài 
biết được vợ mình hư hỏng, lấy làm phiền muộn về điều khám phá trên, 
đến độ lánh mặt đi vài ngày, nhưng một ngày kia được vị giáo sư hỏi thăm 
lý do vắng mặt của chàng, chàng liền thổ lộ tâm sự của mình. Sau đó vị 
giáo sư bảo: 


- Này con, chẳng có gì riêng tư trong bọn đàn bà cả. Họ là cỦa chung cho 
mọi người đấy. Vì vậy khi người trí biết được nhược điểm của họ, các vị 
ấy không tức giận vì họ nữa. 


Nói vậy xong, ngài ngâm kệ này để khích lệ tinh thần đệ tử: 


Khác gì xa lỘ, các dòng sông, 

Nhà trọ, sân vườn, các quán ăn, 
TỬu điếm mỞ ra mời tất cả. 

Thaäp phương lữ khách, thói ân cần 
Thường tình nhỉ nỮ là như thế, 


Người trí không hề tÖ hận sân 
Hạ cố bận lòng vì nhược điểm 
Của loài liều yếu, bọn hồng quần. 


Đó là lời khuyến cáo của Bồ-tát đối với đệ tử ngài, tưø đó về sau vị này giữ 
bình thắn trước mọi việc làm của nữ giới. Còn người vợ kia cũng được 
cẩm hóa ngay khi nghe vị giáo sư đã biết rõ bản chất mình, nên nàng tỪ bỏ 
thói hư tật xấu cũ. Và vợ của người cư sĩ cũng vậy, khi nghe rằng bậc Đạo 
Sư đã hiểu rõ bản chất của mình, liền từ bỏ thói hư tật xấu cũ. 
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Khi pháp thoại chấm đứt, bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự thật, và vào đoạn 


kết thúc bài giẳng, vị cư sĩ đắc quả Dư Iưu. Bậc Đạo Sư cũng nêu sự liên 
hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện Tiền thân: 


- Hai vợ chồng này ngày nay cũng là hai vợ chồng ngày xưa, và ta chính là 
vị giáo sư Bà-la-môn ấy. 
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66. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM (Tiền Thân Mudulakkhana) 
Trước thời ta được Từ tâm... 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về tính tham 
đắm ái dục. Chuyện kể rằng một thiện gia nam ft Ở Xá-vỆ, sau khi nghe 
Đức Phật thuyết pháp, liền thành tâm hướng veá Tam Bảo. VỊ ấy xuất gia 
sống đời Phạm hạnh, theo đúng Chánh đạo, thực hành Thiền định và không 
bao giỜ xao lãng trầm tư đối với đề tài Thiền quán mà v] ấy đã chỌn. 

Một ngày kia, trong lúc đang khất thực tại thành Xá-vệ, vị ấy chợt gặp một 
nữ nhân có nhan sắc quyết rũ, khiến v] ấy ham thích nên đã vi phạm giới 
luật tu hành là đưa mắt ngắm nàng! Dục tham bỗng khởi lên trong tâm v] 
ấy, khiến chẳng khác gì cây sung bị búa rìu đẫn ngã xuỐng đất. 

Từ ngày ấy, do dục tham chỉ phối, thâm tâm vị ấy đều mất hết sinh thú trong 
đời sỐng tu hành, cũng chẳng tìm được Pháp lạc, vị ấy chẳng khác gì mỘt 
con thú hoàng trong rừng, cứ để râu tóc, móng tay chân mọc dài ra dần và y 


phục bần thÌu hôi hám. 


Khi các vì đồng Phạm hạnh biết được tâm trạng khổ đau của vị y, liền 
bão: 


- Này Hiền giả, tại sao tâm trí Hiền giả chẳng được như trước? 
VỊ ấy đáp: 
- Niềm an lạc của ta đã mất roài. 


Tăng chúng liền dẫn vì ấy đến yết kiến bạc Đạo Sử, ngài hi tại sao chúng 
Tăng dẫn v] TỶ-kheo ấy đến dù vị ấy không muốn. 


- Bạch Thế Tôn, vì niềm an lạc của v] ấy đã mất rồi. 

- Này TỶ-kheo, có đúng vậy chăng? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Vậy ai đã khiến ông phi phiền não ? 

- Bạch Thế Tôn, trên đường đi khất thực, con đã vỉ phạm giới luật của bậc 


Thánh khi nhìn ngẫm một nữ nhân, và tham dục khởi lên trong tâm con, vì 
thế co sinh ra phiền não. 


Bậc Đạo Sư liền bảo: 


- Này TỦ-kheo, chẳng có gì lạ khi ông vỉ phạm giới luật vì ham dục lạc, ông 
đã nhìn ngắm một đối tượng trái với giới luật và bì tham dục chỉ phối. 


ThuỞ xưa, ngay cả những bậc đã đắc năm Thắng trí và tám Thiền chứng, 
những bậc đã dập tắt dục tham nhờ uy lực của Thiền quán, tâm đã được 
thanh tình và đôi chân đã có thể rảo bước giữa không gian, ngay cẳ các v] 
Bồ-tát, mà chỈ vì vi phạm giới luật khi nhìn ngắm một đối tượng ngoài thông 
lệ, nên phải để mất hết Thiền lực, tâm bị tham dục khuấy động và phải chịu 
đại phiền não. Thế thì trận cuồng phong đủ năng lực xô ngã núi Tu-Di có sá 
gì mà quan tâm đến một ngọn đoài trọc không lớn hƠn con voi; cƠn gió thổi 
mạnh làm bật gỐc cây hồng đào vĩ đại có màng gì bụi cỏ bên vách đá; hay 
cơn gió càn quét khô cạn cả đại dương có kẻ gì đến cái ao bé tí kia chứ? 
Nếu tham dục có uy lực làm cuồng sỉ tâm trí của các vị Bồ-tát đã giác ngỘ 
và thanh tịnh, thì làm sao tham dục lại phải nao núng trước ông kia chứ? 
Này, ngay cả những người đã thanh tịnh cũng b] tham đục làm lạc hướng 
và người đã đạt đến vinh quang tột đÌnh cũng phải chịu khổ nhỤc suy tàn. 


Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. 
-0oOoo- 


Một thuở nọ khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạai, Bồ-tát thọ sanh vào một 
gia đình Bà-la-môn giàu có tại quốc độ Kàsi. Khi ngài trưởng thành và việc 
học vấn đã hoàn mãn, ngài từ bỏ dục tham, xuất gia sống đời ẩn sĩ, đi vào 
chốn độc cư ở núi Tuyết Sơn. Tại đó, nhờ thành tựu các pháp môn đưa đến 
Thiền định, ngài đã đạt các Thắng trí và các Thiền chứng, và sống an vui 
như vậy trong Thiền lạc vi diệu. 


Vì thiếu muối và giấm, một ngày kia ngài vào Ba-la-nại, tại đó ngài đến cư 
trú trong ngự viên của nhà vua. Ngày kế tiếp, sau khi đã tắm rửa xong thân 
mình, ngài xếp chiếc y bằng vỏ cây vẫn thường đắp, khoác lên vai tấm da 
linh dương màu đen, buộc các cuộn tóc rối thành một búi trên đỉnh đầu và 
mang đòn gánh với hai thúng trên lưng, ngài bắt đầu du hành để khất thực. 


Trên đường đi đến cổng hoàng cung, oai nghi của ngài khiến nhà vua thán 
phục và truyền mời ngài vào. Thế là vị ẩn sĩ được đặt lên một bảo tọa cực 
kỳ huy hoàng lộng lẫy và thết đãi mọi thứ cao lương mỹ vị. Khi ngài nói lời 
tùy hỷ công đức, ngài lại được mời đến cư ngụ Ở hoa viên. Vị ẩn sĩ nhận 
lời mời và trong mười sáu năm liền sống ở hoa viên, thường thuyết giáo cho 
cả hoàng gia và thọ hưởng ngự thiện do vua cúng dường. 


Bấy giờ, một ngày kia vua phải ra chốn biên địa để dẹp loạn. Song trước 
khi khởi hành, vua ủy thác cho Hoàng Hậu được mệnh danh là Từ Tâm, 
phải cung cấp các vật dụng cần thiết cho vị ẩn sĩ thanh tịnh kia. Vì vậy, sau 


khi vua ra đi, Bồ-tát vẫn thường đi đến cung điện khi ngài muốn. 


Một ngày kia hoàng hậu Từ Tâm đã chuẩn bị một bữa cơm dâng cúng Bồ- 
tát, nhưng vì ngài đến muộn nên hoàng hậu vô phòng. tắm rửa. Sau khi tắm 
nước hoa xong, bà vận xiêm y hết sức lộng lẫy, và nằm xuống đợi ngài đến 
trên một bảo tọa nhỏ trong một khách sảnh rộng lớn. 


Khi vừa xuất khỏi Thiền định, thấy đã trễ giờ, Bồ-tát liền phi hành qua 
không gian để đến cung điện. Chợt nghe tiếng sột soạt của chiếc y bằng vỏ 
cây, hoàng hậu vội vã đứng dậy để đón tiếp ngài. Trong lúc vội vàng, chiếc 
y của hoàng hậu tuột xuống, để lộ mọi về kiều diễm của bà trước mặt vị 
ẩn sĩ khi ngài vừa đến cửa. Thấy vậy, ngài bỗng ham thích chiêm ngưỡng 
sắc đẹp nữ nhân kỳ diện kia nên đã phạm Giới đức: Lửa dục nhen nhúm 
trong tâm ngài, khiến ngài giống như thân cây to bị chiếc rìu đốn ngã. 


Lập tức ngài đánh mất Thiền lực, ngài chẳng khác gì con quạ bị cắc cụt đôi 
cánh. Ngài vẫn đứng yên tay nắm chặt thức ăn, nhưng ngài không ăn được 
mà bước ra đi, toàn thân rung động vì dục vọng, ngài trở về am thất trong 
vườn hoa, nằm xuống trên sàng tọa bằng gÕ, và suốt bảy ngày liền chịu đói 
khát, toàn thân bị siết chặt trong vòng vây của sắc đẹp yêu kiều kia, nội tâm 
ngài như bị lửa dục thiêu đốt bừng bừng. 


Vào ngày thứ bảy, nhà vua trở về sau khi đã bình định biên thùy. Vừa ngự 
vương xa giữa đám rước linh đình quanh hoàng thành xong, vua đi vào 
cung. Rồi vua muốn thăm vị ẩn sĩ kia ngay, bèn đi đên hoa viên. Tại am thất, 
vua thấy Bồ-tát đang nằm trên sàng tọa. Tưởng vị ẩn sĩ bị bệnh, vua ra lệnh 
quét dọn sạch sẽ am thất và vừa vỗ vào chân ẩn sĩ ấy vừa hỏi ngài bị bệnh 
gì. 


- Tâu Đại vương, tâm ta đang bị dục tham trói buộc: đó là căn bệnh duy 
nhất của ta. 


- Ngài có tham dục đối với ai? 
- Tâu Đại vương, với hàng hậu Từ Tâm đấy. 


- Vậy thì từ nay Hoàng Hậu thuộc về ngài, trẫm ban nàng cho ngài đấy. Nhà 
vua bảo. 


Sau đó, nhà vua cùng vị ẩn sĩ đến cung điện ra lệnh cho hoàng hậu phục sức 
cực kỳ lộng lẫy rồi trao bà cho Bồ-tát. Nhưng trong lúc ban tặng hoàng hậu, 
nhà vua bí mật ủy thác bà phải đem hết sức mình cứu nạn cho vị ẩn sĩ thanh 
tịnh ấy. Hoàng Hậu bảo: 


- Xin Thánh thượng đừng lo ngại, thần thiếp sẽ đi cứu ngài. 


Thế là cùng với hoàng hậu, vị tu khổ hạnh ra khỏi cung điện. Sau khi đã 
vượt qua Đại hoàng môn, hoàng hậu kêu lên rằng hai người phải có một 
ngôi nhà để ở, thế là ngài phải trở lại để xin vua một cái nhà. Và vua ban 
cho hai vị một túp lều đổ nát mà khách qua đường dùng làm nhà tắm. Vị ẩn 
sĩ đưa hoàng hậu đến đó nhưng bà không chịu bước vào trong vì nó dơ bẩn 
quá. 


Ngài kêu lên: 

- Vậy ta còn phải làm gì nữa? 

Bà đáp: 

- Này, chàng hãy dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. 

Bà lại bảo ngài trở về cung vua xin một cái cuỐc và một cái thúng, rồi bảo 
ngài khuân hết mọi rác rưởi dơ bẩn đi. Xong lại bảo đi tìm phân bò về trét 
lên các bức tường. Hết việc ấy, bà bảo ngài đi đóng cái giường, cái ghế, 
trải một tấm nệm, lấy một bình nước, một cái chén, cứ mỗi lúc lại bảo đi 
tìm một món. Kế đó bà lại bảo ngài đi gánh nước về và thêm cả ngàn việc 
khác nữa. Thế là ngài ra đi tìm nước đổ đầy bình, xong lấy nước về tắm 
rửa và dọn giươøng. Vừa khi ngài ngồi trên giường cùng bà, bà liền nắm 
râu ngài kéo ngài xuống đối mặt mình và bảo: 

- Thế ngài đã quên rằng ngài là một Bà-la-môn thanh thịnh rồi sao? 

Nghe thế, ngài liền tỉnh ngộ sau một thời gian cuồng tâm loạn trí. (Nhân đây 
cũng nên nhắc lại bài thuyết giảng bắt đầu bằng: Như vậy Dục tham Triền 
cái được gọi là Ác dục vì chúng phát khởi từ Vô minh, này các Tỷ-kheo, 
những øì phát khởi từ Vô minh đều tạo nên khối S¡ ám dày đặc). 


Thế là sau khi hồi tỈnh, ngài suy nghĩ thấy rõ bằng cách nào, khát ái này trở 
nên mãnh liệt dần dần sẽ đưa ngài đến bốn đọa xứ. Ngài kêu lên: 


- Nội ngày hôm nay ta quyết đưa nỮ nhân này trả lại cho nhà vua và bay 
thẳng lên núi! 


Ngài liền cùng hoàng hậu đền yết kiến vua và nói: 


- Tâu Đại vương, ta không còn ham muốn hoàng hậu nữa, chính vì hoàng 
hậu mà trước đây khát ái đã bừng dậy trong lòng ta. 


Nói vậy xong, ngài ngâm kệ: 


Trước thời ta được Từ Tâm, 
Lòng ta chỈ một ước mong: chiếm nàng. 


Đến khi nhan sắc nữ hoàng 

Ngự frong tâm trí, ta càng đắm mê, 
Dục tham dồn dập tứ bề, 

Đại vương, ta quyết bay về núi xưa. 


Lập tức Thiền lực trước kia đã mất nay trở lại với ngài. Nhảy vụt lên từ 
mặt đất và trụ giữa hư không, ngài thuyết pháp cho vua và phi hành qua 
không gian đến dãy Tuyết Sơn. Ngài không bao giờ trở lại đường thế tục 
nữa, mà tu tập phát khởi Từ Bi tâm cùng với Thiền quán không gián đoạn, 
cho đến khi ngài mệnh chung và tái sanh vào Phạm thiên giới. 


-0o0Ooo- 
Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư thuyết giằng BỐn Sự thật. Vào lúc kết 
thúc bài giằng, vị TỶ-kheo đaéc quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư cũng nêu lên mỐi 
liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện Tiền thân: 


- Vào thời ấy Ànanda là nhà vua, Uppalavamnà (Liên Hoa Sắc) là TỪ Tâm và 
Ta là ẩn sĩ ấy. 


-0000o- 


67. CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ THÔN QUÊ (Tiền Thân Ucchanga) 
Tìm kiếm chồng con thật dễ dàng..., 


Câu chuyện này do Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người 
đàn bà Ở thôn quê. 


Một thuở nỌ, trong quốc lộ Kosala, có ba người đang cày ruỘng Ở ven rừng, 
cùng lúc, một bọn cướp phá hại dân chúng trong rỪng xong và đang đào 
tấu. Các nạn nhân chạy vào rừng tìm kiếm bọn vô lại nhưng hoài công, khi 
đến tận nơi ba ngƯỜi cày ruộng, hỌ la lên: 


- Đây là bọn sơn tặc giã dạng nông phu! 


Thế là họ kéo cả ba tội nhân đến trình vua Kosala. Lúc bẫy giỜ có mỘt 
người đàn bà đến cung vua khóc than kể lễ thẳm thiết xin có được cái gì đó 
để che thân. Nghe tiếng kêu than, nhà vua ra lệnh ban cho người đàn bà ấy 
một tấm áo, nhưng nàng từ chối bảo rằng đấy không phải là thứ nàng muốn 
xin. Vì vậy thị nữ của vua trở lại trình rằng người đàn bà ấy không cần áo 
quần mà cần một tấm chồng! Sau đó vua truyền đưa người đàn bà vào chầu 
và hỗi có phi nàng muỐn kiếm chồng thật chăng. 


- Tâu Đại vương, đúng thế, người đàn bà đáp. Vì người chồng mới thực sự 
là vật che thân cho đàn bà, còn người đàn bà nào không có chồng thì dù cho 
nàng ấy mặc áo quần đáng giá cả ngàn đồng tiền, cũng chẳng khác gì mình 
trần thân trụi! 


Và để làm cho lý lễ này thêm vững mạnh, nàng lại ngâm câu tục ngữ này: 


Khác nào đất nước vì vua, 

Chẳng khác dòng sông suỐi cạn khô, 
Cũng vậy mình trần thân lại trụi 

Vì không tùng trúc cạnh đào t0! 
Nhìn xem quả thật nàng trƠ trọi 

Dà co mười anh ruột một nhà! 


Vua hài lòng với lỜi giải đáp của người đàn bà, nên vua hỗi mỐi liên hệ 
giữa nàng với ba tỘi nhân kia ra sao. Nàng đáp rằng, một người là chồng 


nàng, mỘt người là con trai nàng. 


- Này, hãy nhận lấy một đặc ân của trầm, vua bảo, trầm sẽ ban cho nàng 
một trong ba người ấy, nàng chọn người nào? 


- Tâu Đại vương, nàng đáp, nếu tiện thiếp còn sỐng, tiện thiếp có thể lấy 
chồng khác sinh con khác; song nay cha mẹ thiếp đã mất rồi, chẳng bao giờ 
thiếp có anh em nào khác nữa. Vậy tâu Đại vương, thiẾp xin chọn ngƯỜi 
anh. 


Nhà vua đẹp ý với nàng, bèn thả cả ba người, vậy chính người đàn bà này 
là phương tiện cứu nguy cho ba người đàn ông. 

Khi Tăng chúng biết được chuyện này, liền khen ngợi người đàn bà kia 
trong Chánh pháp đường thì bậc Đạo Sư bước vào. Ngài hỗi Tăng chúng 
đang bàn luận vẫn đề gì và được kể như trên; Ngài bảo: 


- Đây không phải là lần đầu tiên, này các TỶ-kheo, người đàn bà này cứu 
nguy cho ba mạng sỐng ấy, mà ngày xưa cũng vậy. 


Nói xong, Ngài kỂ một câu chuyện quá khứ. 
-00Õ00- 


Một thuở nọ khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nại, ba người đàn ông cày 
ruộng Ở ven rừng và mọi chuyện xảy ra như chuyện trên. 


Khi được vua hồi muốn chọn người nào trong ba người, nàng đáp: 


- Tâu Đại vương, Đại vương có thể gia ân ban cho tiện thiếp cả ba người 
chăng? 


Vua đáp: 
- Không, trẫm không thể. 


- Vậy tâu Đại vương, nếu tiện thiếp không thể xin tha cả ba, thì mong Đại 
vương ban cho thiếp ngƯỜi anh trai. 


Vua đáp: 


- Hãy nhận lấy người chồng hay con trai cỦa nàng đi, chỨ anh trai thì có 
quan hệ øì? 


Người đàn bà đáp: 
- Hai người kia có thể thay thế được, chứ anh trai thì không bao giỜ có nữa. 
Nói vậy xong, nàng lại ngâm khúc hát: 


Tìm kiếm chồng con thật dễ dàng, 
Tha hồ chọn chúng, đứng đầy đường, 


Song tìm đâu được ngƯỜi anh nữa, 
Dù khổ đau cho đến đoạn trường? 


Vua đẹp ý, phán: 
- Nàng ấy nói chí lý! 


Vua bèn ra lệnh đưa ba người đàn ông kia từ ngục thất đến giao cho người 
đàn bà, nàng liền đưa cả ba người ra về. 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư bảo, chính người đàn bà này thuở 
xưa kia đã có lần cứu mạng cho cả ba người đàn ông. 


-00O00- 
Khi pháp thoại chấm đứt, Ngài nêu sự liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện 
Tiền thân: 


- Người đàn bà và ba người đàn ông ngày nay cũng là người đàn bà và ba 
người đàn ông ngày trước và Ta chính là vua ấy. 
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68. CHUYỆN THÀNH SAKETA (Tiền Thân Saketa) 
Ý an trú vào qi..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại rừng Anjana, gần Saketa, bậc Đạo Sư đã kể về 
một Bà-la-môn. Truyền thuyết nói rằng, trong khi Thế Tôn với chúng TỶ- 
kheo vây quanh đang đi vào Saketa, một Bà-la-môn lớn tuỔi Ở tại Saketa, từ 
thành đi ra ngoài, thấy bậc Đạo Sư tại ngưỡng cỦa, cúi mình xuỐng chân 
Ngài, ôm chặt mắt cá và nói 1o: 


- Này con thân, phải chăng cha mẹ khi già yếu phải được các con nuôi 
dưỡng? Sao mãi cho đến nay, con không để chúng ta thấy mặt con? Nay ta 
thấy con rồi. Hãy để cha mẹ thấy mặt con. 


Nói vậy xong, người Bà-la-môn già dắt bậc Đạo Sư vào nhà của mình. Bậc 
Đạo Sư vào nhà, ngồi xuỐng trên ghế đã soạn sẵn cùng với chúng TỶ-kheo. 
VỊ nữ Bà-la-môn ải đến, cúi mình xuỐng chân bậc Đạo Sư, khóc và nói: 


- Này con thân, từ trước đến nay con đã ấi đâu? Phi chăng cha mẹ khi già 
cả phải được các con hầu hạ? 


Rồi bà gọi các con trai, con gái lại, bão đằnh lễ anh cầ. Hai v] hoan hŸ cúng 
dường bố thí lớn. Sau khi dùng cơm, bậc Đạo Sư đọc cho hai v] Bà-la-môn 
bài kinh nói về Tuổi già (Kinh Tập, Chương 4). Sau bài kinh ấy, cả hai đều 
chứng quä Nhất lai. Rồi bậc Đạo Sư từ chỗ ngồi đứng dậy, đi về rừng 
Anjana. Các TỶ-kheo ngồi họp tại Pháp đường bắt đầu câu chuyện như 
sSaH: 


- Này các Hiền gi, vị Bà-la-môn đã biết vua Tình Phạn là phụ thân của 
đức Như Lai, mẹ Ngài là Mahàmayà. Tuy vậy, ông cùng với nữ Bà-la-môn, 
cả hai gọi đức Như Lai là con của họ và bậc Đạo Sư lại chấp nhận, việc 
này có lý do gì? 


Bậc Đạo Sư nghe câu chuyện của hQ bèn nói: 
- Này các TỶ-kheo, cả hai v] ấy gọi Ta là con của họ như vậy là đúng. 
Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00000- 
- Này các TỶ-kheo, thuở xưa, vị Bà-la-môn này là cha của Ta, tiếp tục như 


vậy không gián đoạn cho đến năm trăm đời, là cậu củỦa Ta trong năm trăm 
đời, là ông của Ta trong năm trăm đời. Còn vị nữ Bà-la-môn này là mẹ của 


Ta, tiếp tục như vậy trong năm trăm đời, là bà của Ta trong năm trăm đời. 
Ta được lớn lên trong tay người Bà-la-môn trong mỘt ngàn năm trăm đời, và 
trong tay vị nữ Bà-la-môn trong một ngàn năm trăm đời. 


Sau khi kể về ba ngàn đời sống, bậc Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác đọc 
lên câu kệ này: 

Ý an trú vào di, 

Tâm rư được hoan hŸ 

Khi mới thấy lần đầu, 

Hãy tin tưởng người ấy. 


-0oOoo- 
Như vậy, sau khi kỂ xong pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu 
chuyện, và nhận diện Tiền thân: 


- VỊ Bà-la-môn và nữ Bà-la-môn này là hai vợ chồng trong các đời trước, 
còn ngƯỜi con trai là Ta vậy. 
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69. CHUYỆN CON RẮN PHUN NỌC ĐỘC (Tiền Thân Visavanta) 
Đáng rủa thay nọc độc..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về v] tướng quân Chánh 
pháp. Theo truyền thuyẾt, trong mỘt thỜi gian Trưởng lão ấy thường ăn các 
món làm bằng bột do các thiện nam tín nữ đem đến tỉnh xá cúng dường. Khi 
chúng TỶ-kheo đã ăn đầy đÙủ, số bánh còn lại rất nhiều. Các vì thiện tín 
thưa: 


- Thưa các Tôn gi, hãy lấy phần cho những v] đi vắng. 

Trong lúc ấy, đệ t cộng trú với Trưởng lão đã đi vào trong làng. Sau khi 
lấy phần cho người ấy, người ấy vẫn chua về và thỜi gian đã quá trễ, 
người ta cúng đường phần ấy cho Trưởng lão. Khi Trưởng lão đang ăn thì 
vị TỦ-kheo trễ trở về. Trưởng lão nói với TỶ-kheo trễ ấy: 

- Này Hiền già, chúng tôi đã ăn phần của Hiền giả. 

V] ẫy nói: 

- Thưa Tôn giả, chúng ta đều thích đồ ngọt cẳ. 


Bậc Đại Trưởng lão cằm thấy xúc động, phiền lòng và quyết định từ lúc ấy 
trở đi không ăn bánh làm bằng bột nữa. Bắt đầu từ đấy, người ta đồn 
Trưởng lão Xá-lợi-phất không ăn bánh làm bằng bột như trước nữa. Sự 
không ăn bánh ấy của Trưởng lão được chúng TỶ-kheo biết rõ. Các TỶ- 
kheo nói về vấn đề này trong khi ngồi họp ở Pháp đường. Rồi bậc Đạo Sư 
hồi: 


- Này các TỶ-kheo, các ông đang ngồi bàn tán về vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, khi Xá-lợi-phất đã rừ bỗ vật gì, thì dù mất thân mạng, 
cũng không chấp nhận lại vật ấy. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong 
gia đình thầy thuốc chữa nọc đoäc rắn, và làm nghề thầy thuốc ấy để sinh 
sống. Bấy giờ, một con rắn cắn một người dân quê. Bà con kẻ ấy lập tức 


đưa kẻ đến thầy thuốc. Thầy thuốc hỏi: 


- Bà con muốn chữa trị với dược liệu và rút nọc độc ra, hay là bắt con rắn 
đã cắn và bảo nó hút nọc độc ra? 


Theo yêu cầu, thầy thuốc cho bắt con rắn, và khi hỏi có phải nó cắn người 
ấy không, con rắn xác nhận chính nó cắn, thầy thuốc bảo: 


- Ngươi hãy lấy miệng hút nọc độc của ngươi ra tại chỗ bị cắn. 
Con rắn kêu: 


- TỪ trước tới nay, chưa có một lần nào ta lại hút nọc độc mà ta đã phun ra. 
Ta không hút nọc độc ấy đâu. 


Thầy thuốc bảo đem lại củi, nhen lửa lên và nói: 
- Nếu ngươi không hút nọc độc ra, ngươi phải bò vào lửa này. 
Con rắn nói: 


- Tha ta bò vào lửa chịu chết, nhưng ta sẽ không hút nọc độc mà ta đã một 
lần phun ra. 


Rồi nó đọc bài kệ này: 


Đáng rủa thay nọc độc, 
Một lần đã phun ra, 
Nay lại vì mạng sỐng, 
Ta phải hút trở vào. 
Thà ta chết tỐt hơn, 

Là sống phải làm vậy. 


Nói vậy xong, con rắn bò vào lửa. Thầy thuốc ngăn chận nó lại, rút nọc độc 
cho người bị nạn bằng thuốc và bùa chú, trao Giới cho con rắn, rồi thả rắn 
ra Và nói: 

- Bắt đầu từ nay, chớ làm hại một ai! 


-00O0oo- 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Xá-lợi-phất mới rừ bỏ vật gì một lần 
rồi, dầu phải mất thân mạng, cũng không chấp nhận lại vật aáy. 


Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp các câu chuyện và nhận diện 
Tiền thân: 


- ThuỞ y, con rắn là Xá-lợi-phất, còn thầy thuỐc là Ta vậy. 
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70. CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền Thân Kuddàla) 
Chiến thắng ấy không !ỐI...., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão tên là 
Cittahattha Sariputta. Trưởng lão ấy, theo truyền thuyết, là mỘt thanh niên 
thuộc một gia đình tỐt Ở Xá-vệ. Một hôm, trên con đường về nhà, sau khi 
cày xong, thanh niên ấy đi vào tỉnh xá, nhận được các món ăn thượng vị béo 
và ngọt fỪ bát của một Trưởng lão. KŠ ấy suy nghĩ: “Chúng ta ngày đêm tự 
tay làm nhiều công việc, những không được các món ăn ngQt như thế này. 
Vậy ta hãy trở thành một Sa-môn!”. Kê ấy xuất gia, sau mỘt tháng rưỡi tỉnh 
cần, nhưng bị phiền não chỉnh phục, kê ấy hoàn tục. Rồi vì kiếm ăn mệt 
nhọc, kẻ ấy trở lại xuất gia, học Thắng Pháp. 


Với phương diện này, sáu lần kể ấy hoàn tục, sáu lần xuất gia, nhưng đến 
lần thỨ bảy trở lại thành TỶ-kheo. VỊ TỶ-kheo này thông suốt bẫy bộ A-tỳ- 
đàm (Thằng pháp), và do đọc lớn tiếng nhiều lần Giáo pháp của TỶ-kheo, 
nhỜ triển khai Thiền quán, vì ấy chứng quã A-la-hán. Các thân hữu TỶ-kheo 
cƯỜi nhạo, nói: 


- Này, Hiền giả, trước kia tâm Hiền giả là như vậy, này làm sao các phiền 
não không tăng trưởng được? 


- Thưa các Hiền giả, từ hôm nay trở đi, tôi không có thỂ trở lui đỜi sỐng gia 
đình được. 


Vấn đề vị này chứng quä A-la-hán như vậy được nói lên tại Pháp đường: 

- Thưa các Hiền giả, dầu được căn duyên trở thành một v] A-la-hán như 
vậy, Tôn giả Citahattha Sariphutta đã sáu lần từ bỗ đời xuất gia. Ôi thật sự 
là sai lầm cho tánh phàm phu của vị ấy! 

Bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi họp bàn vẫn đề gì? 

Khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các TỶ-kheo, tâ của hạng phàm phu là nhẹ dạ, khó điều phục, b các 
đối tượng chỉ phối, hay dính chặt. Một khi đã dính chặt, thì không thể thoát 
ly mau lẹ. Tâm fW như vậy được nhiếp phục thật là tỐt lành. MỘt khi tâm 


được nhiếp nhục, thì nó đem lại an lạc. 


Khó nắm giữ, khinh động, 


Theo các dục quay cuồng. 
Lành thay, điều phục tâm, 
Tâm điều, an lạc đến. (Pháp Cú, 35) 


Do tánh khó nhiếp phục này, thuở xưa các bậc hiền trí, chỈ vì mỘt cái cuoác 
mà hỌQ không thể bỗ được, vì lòng tham, sáu lần từ bỏ đời xuất gia. ChỈ lần 
xuất gia thứ bẫy, Thiền định khởi lên, hQ mới nhiếp phục được lòng tham 
ấy! 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một người làm vườn. Lớn lên Bồ-tát được gọi là bậc Hiền trí cái cuốc. 
Với cái cuốc, Bồ-tát dọn sạch khoảng đất, tự mình gieo trồng các loại như 
rau, bí, bầu, dưa leo và các thứ rau khác để bán và sinh sống một cách khó 
khăn. Ngoại trừ cái cuốc này ra, Bồ-tát không có một tài sẵn gì khác. 


Một hôm, Bồ-tát suy nghĩ: “Ta sống trong gia đình làm gì? Hãy xin đi xuất 
gia”. Bồ-tát cất cái cuốc ấy vào một chỗ kín, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. 
Lại nhớ đến cái cuốc ấy, không thể chặt đứt lòng tham vì cái cuỐc sứt mẻ, 
Bồ-tát từ bỏ đời xuất gia. Như vậy lần thứ hai, lần thứ ba; cho đến lần thứ 
sáu, Bồ-tát chôn cái cuỐc vào một chỗ kín, xuất gia rồi lại bổ xuất gia. Đến 
lần thứ bảy, Bồ-tát suy nghĩ: “ChỈ vì cái cuỐốc sứt mẻ này, ta tiếp tục tỪ bỏ 
xuất gia, nay ta sẽ quăng nó vò con sông lớn rồi sẽ xuất gia!”. 


Bồ-tát đi đến bờ sông, lại nghĩ: “Nếu thấy được nơi cái cuốc bị rơi, thì ta có 
thể đi đến đó và vớt nó lên được”. Nghĩ vậy, với sức mạnh kiên trì như voi, 
Bồ-tát cầm cán cuốc quay tròn trên đầu ba lần, nhắm mắt lại, quăng cái 
cuốc vào giữa dòng sông, và rống lên tiếng rống con sư tử ba lần: 


- Ta đã chiến thắng! Ta đã chiến thắng! 

Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nại, vừa dẹp xong loạn ở biên giới trở về, tắm trong 
con sông ấy. Sau khi trang điểm đủ mọi châu báu, vua ngồi trên lưng voi, 
đang đi, nghe tiếng Bồ-tát la lớn liền nghĩ: “Người này nói ta đã chiến 
thắng. Nó đã chiến thắn ai vậy? Ta hãy gọi nó”. Khi Bồ-tát đến, vua hỏi: 


- Này bạn, ta vừa thắng trận ở chiến trường trở về. Còn bạn chiến thắng ai 
vậy? 


Bồ-tát thưa: 


- Thưa Đại vương, một ngàn hay một trăm ngàn chiến trận được Đại 
vương chiến thắng đều vô ích, nếu Đại vương không tự mình chiến thắng 


các phiền não. Chính do chiến thắng tham dục trong nội tâm, ta đã chiến 
thắng các phiền não. 


Trong khi nói vậy, Bồ-tát nhìn con sông lớn, khởi lên Thiền quán với đối 
tượng về nước, đắc Thiền chứng, ngồi trên hư không thuyết pháp cho vua, 
và đọc bài kỆ này: 


Chiến thắng ấy không !ỐI, 
Nếu chiến thắng rồi bại. 
Chiến thắng thật tỐt lành 
Là chiến thắng nỘi tâm 


Nhà vua nghe thuyết pháp, với sự đoạn trừ vọng kiến, các phiền não được 
đoạn tận, tâm tư hướng về xuất gia. Ngay lúc ấy, tham dục đối với vương 
vị cũng tiêu diệt. Vua hỏi Bồ-tát: 


- Nay Bồ-tát sẽ đi đâu? 


Bồ-tát trả lời sẽ đi vào Hy-mã-lạp Sơn, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Vua 
nói lê ý muốn xuất gia của mình và cùng đi với Bồ-tát. Toàn bộ số người, 
các Bà-la-môn gia chỦ, toàn thể quần chúng hội họp tại chỗ ấy, tất cả đều 
cùng đi với vua. Dân chúng ở Ba-la-nai được nghe vua Ba-la-nại của họ 
hướng về xuất gia sau khi nghe bậc Hiền trí thuyết pháp, nghĩ rằng họ ở lại 
đấy làm gì, cũng xin đi xuất gia. TỪ nội thành dài mười hai dặm, tất cả dân 
chúng trong thành đều ra đi. Hội chúng dài đến mười hai dặm cùng với Bồ- 
tát đi vào Hy-mã-lạp Sơn. 


Bấy giờ, chiếc ngai của Thiên chủ Đế Thích trở thành nóng. Tìm hiểu lý do, 
Đế Thích thấy bậc Hiền trí đang tiến hành một đại sự xuất gia. Ước lượng 
số đại chúng và số trú xứ cần cho họ ở, Đế Thích truyền gọi Vissakamma, 
Thần xây dựng của chư Thiên, và nói: 


- Này, khanh thân, bậc Hiền trí đang tiến hảnh một đại sự xuất gia, cần phải 
có trú xứ cho họ ở. Hãy đi đến Hy-mã-lạp Sơn, trên một chỗ bằng phẳng, 
khanh hãy cho xây dựng một khu ẩn cư dài ba mươi dặm, rộng mười lăm 
dặm. 


Vissakamma vâng lời và cho làm đúng như đã nói. (Đây chỉ là tóm tắt. Các 
chi tiết đầy đủ sẽ được nói trong Tiền thân Hattipàla số 509). 


Vissakamma hóa hiện ra mỘt khu chòi lá tại các vùng ẩn cư, đuổi xa các loài 
thú Ồn ào, các loài chim, các loài phi nhân và lập một con đường theo mỗi 
phương hướng chính, con đường rộng vừa một người đi. Rồi Vissakamma 
đi về trú xứ của mình. 


Còn bậc Hiền trí đem theo hội chúng ấy đi vào dãy Hy-mã-lạp Sơn, đến chỗ 


ẩn cư đã được Đế Thích cho, đem theo các vật dụng xuất gia do 
Vissakamma tạo ra, tự mình xuất gia trước, rồi sau truyền giới xuất gia cho 
hội chúng, phân phối chỗ ẩn cư rồi gia cho họ. Tất cả đều từ bỏ vương vị 
ngang bằng vương vị của Đế Thích. Hội chúng tràn đầy chỗ ẩn cư dài đến 
ba mươi dặm. Sau khi chuẩn bị các đối tượng đề tài Thiền quán, và tu tập 
tâm TỪ, Bi, Hỷ, Xã, Bồ-tát dạy đề tài Thiền quán cho hội chúng. Tất cả đều 
đạt Thiền chứng, và được sanh lên cõi Phạm thiên. Còn tất cả những ai hộ 
trì hội chúng, đều được sanh lên cảnh giới chư Thiên. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, như vậy, khi tâm b] các phiền não chỉ phối, thật khó rừ 
bỏ. Các đối tượng tham ái khởi lên rất khó từ bÖ, khiến cho các bậc hiền trí 
cũng trở thành vô trí. 


Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối 
bài giằng ấy, một sỐ người chứng quả Dự lưu, một sỐ người chứng quả 
Nhất lai, một số chứng quà Bất lai, mỘt số đạt quã A-la-hán. Bậc Đạo Sư 
kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, vua là Ànanda, hội chúng ẫy là hội chúng Đức Phật, còn bậc hiền 
trí là Ta vậy. 
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Các chuyện từ số 62 đến số 67 do cư sĩ Trần Phương Lan dịch. 
Ghi chú: 
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4.08 PHẨM VARANA 


71. CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền Thân Vanara) 


Ai có việc làm trước... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão tên là 
Kutumbikaputtatissa (Tissa, con vị điền chủ). Theo truyền thuyẾt, mỘt hôm, 
ba mưƠi thiện nam tÙ thân hữu với nhau Ở Xá-vỆ, đem theo hương hoa, vải, 
áo, với đại chúng vây quanh, đi đến Kỳ Viên để nghe bậc Đạo Sư thuyết 
pháp. Khi đến, hQ ngồi mỘt lát trong những làm cây Sàla có tàm lá phÙ xung 
quanh. 


Cho đến chiều, khi bậc Đạo Sư từ Hương phòng thơm ngát đến Pháp 
đường, ngồi trên Phật tQa trang nghiêm, hQ cùng với tày tùng đi đến cúng 
dường hương hoa lên bậc Đạo Sư, đành lễ dưới chân Ngài, đôi bàn chân 
tốt đẹp như hoa sen nở rộ, dưới bàn chân có dấu bánh xe, và hQ ngồi xuỐng 
một bên nghe pháp. HỌ suy nghĩ nhƯ sau: “Tùy theo sự hiểu biết của chúng 
ta đỐi với pháp được Thế Tôn thuyết giằng, chúng ta sẽ xuất gia”. 


Khi Như Lai từ Pháp đường đi ra, họ đến đẳnh lễ Ngài rồi xin xuất gia. 
Bậc Đạo Sư cho hQ xuất gia. Được sự chấp nhận của bậc Sư trưởng và 
Giáo thọ sư, họ được thọ đại giới. Trong năm năm, sỐng gần bậc Sự 
trưởng và Giáo thọ sư, họ học thuộc lòng hai bằn tóm tắt, biết được những 
điều gì nên làm, những điều gì không nên làm, học thuộc lòng ba cách thức 
nói lên lỜi tùy hŸ, biẾt may và nhuoäm các y. Muốn thực hành Sa-môn pháp, 
họ xin phép vị Sử trưởng và Giáo thọ sư, đi đến bậc Đạo Sư đẳnh lễ, ngồi 
xuỐng một bên và thỈnh cầu: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con u não đỐi với sanh hữu, lo âu về sanh, già, 
bệnh, chết; vì mục đích thoát khỏi luân hồi, xin Thế Tôn cho chúng con đề 
tài Thiền quán. 


Bậc Đạo Sư lựa chọn một đề tài thích hợp trong ba mưƠi tám đề tài Thiền 
quán, và đã nói cho hỌ đề tài ấy. Sau khi được nghe đề tài Thiền quán fừ 
bậc Đạo Sư, họ đẳnh lễ Ngài, thân hướng vế phía hữu, đi về am thất. Rồi 
nhìn vị Sư trưởng và Giáo thọ sư, lẫy y bát, với ý định sẽ hành trì Sa-môn 
pháp, hỌ ra đi. 


Trong hội chúng, có một Trưởng lão TỶ-kheo tên là Kutunbika-puttafissa 
biếng nhác, yếu kém, thiếu tỉnh tấn, tham ăn v] ngon. VỊ ẫy suy nghĩ: “Ta 
không thỂ sỐng Ở trong rừng, ta không thỂ nỔ lực tỉnh tấn, ta không thể 


sống theo hạnh khất thực. Vậy ta đi theo hQ nào có ích lợi gì? Ta sẽ trở lui”. 
VỊ ấy thối thất tỉnh tẫn, đi theo các TỶ-kheo một đoạn rồi trở lui. Các TỶ- 
kheo đi bộ trong xử Kosala, đến mỘt làng Ở biên địa, an cử mùa mưa tại 
một khu rừng gần làng ấy. Sau ba tháng khổ luyện tỉnh cần, nhận được hột 
giống Thiền quán khiến cho quả đất reo mừng, các TỶ-kheo ấy chứng quả 
A-la-hán, làm lễ tự rứ, xuất an cư, với ý định: Chúng ta sẽ báo tin công đức 
đạt được lên bậc Đạo Sư”. 


Từ chỗ ấy họ dần dần đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt y bái, gặp vị Sư 
trưởng và Giáo thọ sư, các TỶ-kheo ấy đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, đẳnh lễ 
rồi ngồi xuỐng. Bậc Đạo Sư nói lên những lỜi thăm hỏi dịu ngỌt. Sau đó, hỌ 
báo cáo lên bậc Đạo Sư những công đức tự mình chứng đắc. Bậc Đạo Sử 
tán thán các TỶ-kheo ấy. 


Riêng Trưởng lão Kutumbikaputtatissa nghe bậc Đạo Sư tán thán những 
công đức của họ, liền khởi ý muỐn f mình hành trÌ Sa-môn pháp. Còn các 
TỶ-kheo kia xin phép bậc Đạo Sư được trở về sống tại khu rừng trước của 
họ và được bậc Đạo Sư chấp thuận. Họ đằnh lễ Ngài và ấi về am thất. 


Rồi Trưởng lão Kutuưnbikaputtatissa, giữa đêm, quá hăng hái tỉnh tấn, quá 
hấp tấp hành trì Sa-môn pháp, trong canh giữa, ngù đứng, dựa vào giường 
gỗ, trở mình và ngã xuỐng, làm gãy xương bắp vế, đau đớn vô cùng. Các 
TỶ-kheo phi chăm sác cho Trưởng lão Tissa nên không đi được. Vào giờ 
họ đến yết kiến bậc Đạo Sư, Ngài hi: 


- Này các TỶ-kheo, phải chăng hôm nay các ông sẽ lên đường. Hôm qua các 
ông đã xin phép rồi mà? 


- Thưa phải, bạch Thế Tôn. Nhưng bạn của chúng con là Trưởng lạo Tissa, 
vì tỉnh tấn phi thỜi, quá hấp tấp hành trì Sa-môn pháp, b] giấc ngủ chỉ phối, 
xoay mình và ngã xuỐng, làm bắp vế gãy. Vì Trưởng lão ấy, chúng con chưa 
đi được, Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay, do thiếu sỰ tỉnh tẫn của mình, Tissa 
đã tỉnh tấn phi thỜi và quá hấp tấp, tạo chướng ngại việc các ông ra ải. 
ThuỞ trước, Tissa cũng đã tạo chướng ngại cho sự ra ấi của các ông rồi. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của các vị TỶ-kheo, bậc Đạo Sư kể câu 
chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, tại nước Gandhara, ở Takkasila, Bồ-tát sanh ra làm vị giáo sư có 
danh tiếng khắp nơi, dạy nghề cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Các 
thanh niên ấy, một hôm, đi vào rừng để lượm củi đem về. Trong bọ họ có 
một thanh niên biếng nhác, thấy một cây Varana lớn, tưởng cây ấy đã khô, 


nên nghĩ: “Ta sẽ nằm ngủ một lát, sau sẽ leo lên cây, bể củi xuống, nhặt lấy 
rồi mang về”. Nghĩ vậy, anh ta trải áo ngoài, nằm xuống, rơi vào giấc ngủ 
và ngáy lớn. Các thanh niên khác bó lại từng bó củi, mang đi, đến chỗ ấy, 
lấy chân đá vào lưng cho đến khi anh ta thức dậy rồi bổ đi. 


Thanh niên biếng nhác thức dậy, chùi mắt chùi mấy lần vẫn còn ngái ngủ. 
Anh ta leo lên cây, nắm một cành, kéo đến sát mặt mình và bẻ gãi cành ấy. 
Khi bể gãy, phần bị gãy của cành cây quật lại đập vào mắt anh ta. Với một 
tay, anh ta bịt mắt, và với một tay anh ta bể gãy cành tươi. Rồi anh ta leo 
xuống, bó lại thành bó củi, mang lên vai, đi mau về nhà, quăng bó củi của 
mình trên các bó củi của những người khác. 


Hôm ấy, một gia đình ở làng quê mời vị giáo sử ngày mai đến nhà họ làm lễ 
cúng dường. VỊ giáo sư nói với các thanh niên: 


- Này các con thân, ngày mai các con phải đến một làng. Các con không thể 
đi mà không ăn. Vậy sáng sớm, hãy cho nấu cháo và ăn cháo trước khi đi 
đến đấy. Rồi các con sẽ lấy phần của ta, và lấy tất cả phần các con mang 
về. 


Sáng sớm hôm sau, các thanh niên đánh thức một tỳ nữ dậy, bảo nó nấu 
cháo gấp cho họ. Nữ tỳ ấy đi lấy củi, lấy những bó củi xanh chồng trên cao 
nhất, liên tiếp dùng miệng thổi, nhưng không làm cho lửa cháy được, cho 
đến khi mặt trời mọc. Các thanh niên thấy trời đã quá sáng, không thể đi 
được nữa, bèn đi đến gặp giáo sư. Giáo sư hồi sao các thanh niên chưa đi. 
Họ nói lý do: 


- Có một thanh niên biếng nhác đi cùng với chúng con hái củi, nằm ngủ 
dưới gốc cây Vanara, sau khi leo lên cây hấp tấp, bị cành cây đánh vào mắt, 
đã đem về các củi xanh của cây Vanara, quăng lên trên các bó củi của chúng 
con đem về. Vì vậy, người tỳ nữ định nấu cháo, lấy các củi ấy tưởng là 
khô, cho đến khi mặt trời mọc vẫn không thể nhen lửa. Đó là lý do làm 
chướng ngại việc chúng con đi. 


VỊ giáo sư nghe việc làm của thanh niên ấy, liền nói: 

- Chính việc làm của kẻ ngu si đã đem đến sự tổn hại như vậy. 
Rồi vị giáo sư đọc bài kệ này: 

Ai có việc làm trước, 

Về sau mới chịu làm 

Như bễ Va-ra-na, 


Về sau nó chịu khổ. 


Như vậy, Bồ-tát nói rõ lý do này cho các đệ tử, rồi trọn đời làm các công 


đức như bố thí.... Và khi mạng chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải ngày nay kê ấy mới làm chướng ngại cho các 
ông. ThuỞ trước, kŠ ấy cũng đã làm vậy rồi. 


Sau khi bậc Đạo Sư kể pháp thoại này, Ngài kết hợp hai mẫu chuyện, và 
nhận diện Tiền thân như sau: 


- Thời ấy, thanh niên bị cành cây đánh vào mắt là TỶ-kheo b gấy xương bắp 
vế. Các thanh niên khác là hội chúng của Đức Phật, còn giáo sư Bà-la-môn 
là Ta vậy. 
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72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ĐỨC HẠNH (Tiền Thân Sìlavanàga) 
Con người không biết Ơn..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về Đề-bà-đạt-đa. 
Các TỶ-kheo, ngồi tại Pháp đường, và nói chuyện: 


- Thưa các Hiền già, Đề-bà-đạt-đa vô ơn, không biết những công hạnh của 
đức Như Lai. 


Bậc Đạo Sư đến, hỗi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi ở đây đang nói chuyện gì? 
Sau khi được biẾt câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-đa mới vô ơn. Trước kia, 
kê ấy cũng đã vô ơn rồi. Kê ấy không bao giỜ biết công đức gì của Ta. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của họ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát nhập thai trong 
bụng một con voi ở dãy Hy-mã-lạp Sơn. Khi sanh ra, Bồ-tát toàn trắng như 
một khối bạc; đôi mắt Bồ-tát giống như những hòn châu báu, chói sáng như 
năm loại ánh sáng; miệng giống như tấm vải đỏ; vòi giống như sợi dây bạc 
điểm thêm những chấm vàng đỏ. Bốn chân như mài láng như sơn mài. Như 
vậy, thân hình Bồ-tát có sắc đẹp tối thượng, được trang điểm với mười 
hạnh Ba-la-mật tuyệt hảo. 


Khi Bồ-tát lớn lên, tất cả con voi Hy-mã-lạp Sơn tụ họp lại để hầu hạ Bồ- 
tát. Khi sống ở Hy-mã-lạp Sơn được vây quanh với tám vạn con voi, Bồ-tát 
thấy tội lỗi của đàn voi trong tương lai, nên tách rời khỏi đàn, sống một 
mình trong rừng, và với đức hạnh của mình, được gọi là Tượng vương có 
đức hạnh. 


Một người sống ở Ba-la-nai, chưa quen sống ở rừng, đi vào dãy Hy-mã-lạp 
Sơn, tìm những vật liệu cho nghề nghiệp nuôi sống của mình. Do không 
nhận định được phương hướng, lạc đường kể ấy hoảng hốt vì sợ bị chết, 
vừa đi vừa dang tay ra than khóc. Bồ-tát nghe kể ấy than khóc quá độ, động 
lòng thương, muốn cứu kẻ ấy thoát khoả, liền đi đến gần. Kẻ ấy thấy Bồ- 
tát liền hoảng sợ chạy trốn. Bồ-tát thấy kể ấy chạy, liền đứng lại ngay tại 
chỗ. Người ấy thấy Bồ-tát đứng, cũng đứng lại. Bồ-tát đi đến, người ấy lại 


bỏ chạy. Khi thấy Bồ-tát đưùng, kể ấy cũng đứng lại và suy nghĩ: “Con voi 
này, khi ta chạy thì đứng lại, khi ta đứng thì đi đến gần, ta thoát khỏi khổ 
này”. Nghĩ vậy, trở thành mạnh dạn, kẻ ấy đứng lại. Bồ-tát đi đến gần và 
nói: 


- Này bạn, sao bạn lại đi lang thang ở đây, và khóc than như vậy? 


- Thưa chúa voi, không nhận định được phương hướng, lạc đường, nên tôi 
sợ chết! 


Rồi Bồ-tát đưa người ấy về trú xứ của mình, trong một vài ngày, thết đãi 
kể ấy với trái cây và những vật thực khác, và nói: 

- Này bạn, chớ sợ hãi. Ta sẽ đưa bạn đến con đường của loài ngƯỜi đi. 
Bồ-tát để kẻ ấy ngồi trên lưng ngựa, đưa đến con đường có loàn người đi. 
Người ấy là một người phản bạn, nghĩ rằng nếu có ai hỏi, sẽ nói lên những 
gì cần phải nói. Tuy ngồi trên lưng Bồ-tát, nhưng người ấy vừa đi vừa 
nhận diện tướng cây, tướng núi. Bồ-tát đi ra khỏi rừng, đứng trên con 
đường lớn đưa đến Ba-la-nại, tiễn người ấy đi và nói: 


- Này bạn, hãy đi theo con đường này. Dù có ai hồi hay không hỏi chỗ của 
ta, cũng đừng nói cho ai biết. 


Nói xong, để người ấy ra đi, rồi Bồ-tát trở lại trú xứ của mình. 


Người ấy đến Ba-la-nại, trong khi đang đi đến con đường của người thợ 
ngà voi, thấy nhiều đồ vật khác nhau được làm ra từ ngà voi, bèn hồi: 


- Các bạn, nếu được ngà một con voi đang sống, bạn có lấy không? 


- Bạn nói øì vậy? Ngà con voi đang sống có giá trị nhiều hơn ngà con voi 
chết rồi. 


- Ta sẽ đem về cho bạn ngà một con voi đang sống. 


Sau khi chuẩn bị lương thực, đem theo một cái cưa sắc bén, kẻ ấy đi đến 
trú xứ của Bồ-tát. Chúa voi thấy kể ấy liền hỏi: 


- Ngươi đến đây vì mục đích gì? 


- Thưa chúa voi, tôi nghèo khổ, đời sống quá khổ cực. Nếu bạn cho tôi đôi 
ngà của bạn, tôi sẽ bán chúng lấy tiền để nuôi sống. 


- Vậy này bạn, ta cho bạn ngà của ta, bạn có cái cưa để cưa cặp ngà không? 


- Thưa chúa voi, tôi đến đây có đem theo cái cưa. 


- Vậy hãy cưa ngà rồi đem về. 


Rồi Bồ-tát co hai chân lại, ngồi xuống như con bò ngồi. Người ấy cưa hai 
ngà tối thượng của chúa voi. Bồ-tát lấy cái vì giao hai cái ngà cho kể ấy và 
nói: 


- Này bạn, không phải vì không thích ý, vì không ưa cặp ngà này mà ta cho 
bạn. Nhưng ngàn lần, trăm ngàn lần thân yêu hơn đối với ta là cặp ng giải 
thoát giác ngỘ, ngà này có thề giúp ta hiểu tất c các pháp. Do vậy, mong 
rằng sự bốt thí đôi ngà này của ta sẽ đem lại cho ta Nhứt thiết trí! 


Với lời nói ấy, Bồ-tát đưa hai cái ngà cho người ấy như là cái giá của Nhứt 
thiết trí. Kể ấy lây ngà xong, đem bán đi. Khi tiền tieâu hết rồi, kể ấy lại đi 
đến Bồ-tát và nói: 


- Thưa chúa voi, sau khi bán hai cái ngà của bạn, với tiền lấy được, tôi chỈ 
trả hết nợ cũ. Vậy hãy cho tôi các ngà còn lại. 


Bồ-tát chấp thuận, bảo cưa các ngà còn lại như trước. Người ấy đem bán 
chúng, rồi lại đi đến và nói: 


- Tôi không thể sống được, hạy cho tôi chân gốc của các ngà. 
- Được lắm! 


Con voi nói và ngồi xuống như lần trước. Con người độc ác ấy đạp lên trên 
cái vòi giống như sợi dây bạc của bậc Đại Sĩ, leo lên trên đầu voi như đỉnh 
núi Kelasa đánh vào gốc chân của hai cái ngà, cho đến khi móc thịt ra. Rồi 
kể ấy dùng cưa sắc bén cưa cái góc chân ngà, và lấy đem đi. Khi người ác 
độc ấy vừa ra hỏi tầm mắt của Bồ-tát, thì quả đất cứng dày đặc, dài hơn 
hai trăm ngàn dặm, có thể chở nổi sức nặng kinh khủng của núi Tu-di, với 
các triền núi bao vây, với tất cả phân tiểu ghê tổm hôi thối; nhưng quả đất 
không thể chịu nổi sự độc ác kia, nên đã nứt ra tạo thành một vực thẳm. 
Các ngọn lửa từ đáy đại A-tỳ địa ngục phun lên, bao phủ con người phẩn 
bạn với một cái man tử vong, cuốn lấy kẻ ấy đem đi. Như vậy, khi con 
người độc ác ấy bị nuốt vào lòng đất, vị thần trú ở khóm rừng làm vang dậy 
khắp cả khu rừng với lời nói: 


- Người bạn vô ơn phẳn bội, dầu được cho quốc độ của vua Chuyển luân, 
cũng không cảm thấy thỏa mãn. 


Và để thuyết pháp, vị thần ấy đọc bài kệ này: 


Con người không biết ơn 
Luôn luôn thấy kŠ hỠ, 
Dầu được cho quả đất, 


Không bao giờ thÖa mãn. 


Như vậy, vị thầy cây thuyết pháp, làm vang động cả khu rừng ấy, Còn Bồ- 
tát sống cho đến mạng chung, rồi đi theo nghiệp của mình. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-đa mới vô Ơn. Trong quá 
khứ, kẻ ấy cũng đã vô Ơn rồi. 


Sau khi kể pháp thoại ấy, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Lúc bấy giờ, người bạn phần bội là Đề-bà-đạt-đa, v] thần cây là Xá-lợi- 
phất, còn Tượng vương có đức hạnh là Ta vậy. 


-00000- 


73.CHUYỆN ĐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiền Thân Saccankira) 
Như vậy, hỌ nói thật... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về âm mưu sát hại. Khi 
ấy, chúng TỶ-kheo đang ngôi trong Pháp đường nói về sự độc ác của Đề- 
bà-đạr-äa: 


- Này các Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa không biết công đức của bậc Đạo Sư, nên 
đã âm mưu sát hại Ngài. 


Bậc Đạo Sư äi đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp, và đang bàn câu chuyện gì? 
Khi được biết câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phi nay Đề-bà-đạt-ãa mới âm mưu saùt hại Ta, 
trong thỜi quá khỨ, kẻ ấy cũng đã làm như vậy. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 

-00Ö00- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ở Ba-la-nại, vua có một con trai tên là 
hoàng tử Ác Độc. Hoàng tử bạo ngược giống như con rắn độc bị thương, 
không nói với ai mà không mắng nhiếc, đánh đập. Đối với dân trong nội 
cung và ngoại cung, hoàng tử như bụi trong mắt, như con quỷ đến ăn thịt, ai 
cũng ghét bổ và sợ hãi. 
Một hôm, muốn chơi trò dưới nước, cung với một đám tùy tùng đông đảo, 
hoàng tử đi đên bờ sông. Trong lúc ấy, dông tố nổi lên. Các phương trời trở 
thành tối tăm mù mịt. Hoàng tử bảo các người hầu hạ: 
- Này các ngươi, hãy đưa ta ra giữa sông, tắm cho ta và đưa ta về. 
Họ đưa hoàng tỬ ra giữa sông bàn với nhau: 
- Vua sẽ làm øì chúng ta? Chúng ta hãy giết đứa ác nhân này ngay Ở nơi đây! 
Họ thả hoàng tử xuống nước và nói: 


- Đồ con quỷ đen, hãy đi vào đấy. 


Rồi họ leo lên, đứng trên bờ. Khi được hỏi hoàng tử ở đâu, họ trả lời: 


- Chúng tôi không thấy hoàng tử. Thấy dông tố khởi lên, hoàng tử ra khỏi 
nƯỚc và đi trước rồi. 


Các đại thần đi đến hầu vua, và vua hỏi hoàng tưô đâu, họ trả lời: 


- Thưa Thiên tử, chúng tôi không được biết. Khi dông tố khởi lên, chúng tôi 
nghĩ rằng hoàng tỬ đã đi trước rồi, nên chúng tôi mới đi về. 


Vua sai mở rộng cửa, đi xuống sông, sai đi tìm chỗ này, chỗ khác, nhưng 
không một ai thấy hoàng tử. 


Trong cơn đông, trời tối mù, đang mưa, hoàng tử trôi theo dòng nước cuốn, 
bỗng thấy một khúc cây, liền ngồi trên ấy, vừa sợ chết vừa khóc than. Lúc 
bấy giờ, một triệu phú ở Ba-la-nại đã chết có chôn trên bờ sông số tài sản trị 
giá bốn trăm triệu. Vì tham luyến tài sản, nên vị ấy sanh làm con rắn tại chỗ 
chôn tài sản. Một người khác, cũng tại chỗ ấy, đã chôm ba trăm triệu, và vì 
tham lam tài saôn nên tái sanh làm con chuột tại chỗ ấy. Nước vào ngập chỗ 
chúng ở. Chúng thoát ra từ con đường nước vào, cắt ngang dòng bơi đi, đến 
được khúc cây trên ấy hoàng tử đang ngồi, một con leo lên đầu này, một 
con leo lên đaàu kia và nằm trên khúc cây ấy. 


Trên bờ sông, có một cây bông gòn, tại đó có một con vẹt trẻ đang Ở. Cây 
bông gòn bị nước làm bật gốc rễ, rơi xuống dòng sông. Con vẹt trễ gặp 
mưa xối xả, không thể bay lên được, liền ẩn núp vào một bên khúc cây ấy. 
Như vậy có bốn sinh vật cùng trôi theo dòng nước với nhau. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn phía tây bắc, lớn 
lên xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ tại một khúc quanh của sông. Bồ-tát dụng 
lên một chòi lá để ở. Nửa đêm, đang đi kinh thành, Bồ-tát nghe tiếng khóc 
than thẳm thiết của hoàng tử, tự nghĩ: “Trước mắt một người tu khổ hạnh 
có lòng tỪ bi như ta, thật không thích đáng để người nà chết. Ta hãy vớt nó 
ra khỏi nước, và cứu mạng nó”. Rồi Bồ-tát an ủi hoàng tỬ: 


- Chớ sợ hại. 


Và Bồ-tát lội cắt ngang dòng nước, đến cầm lấy một đầu của khúc cây ấy, 
với sức mạnh kiên trì như con voi, Bồ-tát kéo nhanh khúc gỖ vào bờ, bồng 
hoàng tử lên, đặt trên bờ. Thấy các con vật kia, Bồ-tát đỡ chúng lên và đưa 
đến am thất, rồi nhen lửa. Những con yếu nhất, được Bồ-tát hơ cho ấm, 
trước là con rắn, con chuột, con vẹt... rồi sau mới hơ ấm thân hoàng tử, 
khiến cho chúng được bình phục, rồi cho chúng đồ ăn; trước hết cho các 
con vật ăn, rồi sau mới bày biện các thứ trái và các thức ăn khác cho hoàng 
tử. Hoàng tửỬ suy nghĩ: “Kể khổ hạnh khốn nạn này không kể ta là hoàng tử, 
lại tỔ sự cung kính đối với loài thú vật”. Rồi hoàng tử nuôi dưỡng hận thù 
đối với Bồ-tát. 


Sau một vài ngày, khi tất cả đã lấy lại sức khỏe, và nước sông đã rút xuống, 
con raén đẳnh lễ vị khổ hạnh và nói: 

- Thưa Tôn giả, Tôn giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không phải nghèo khổ. 
Tại một chỖ ấy, tôi có chôn vàng đáng giá bốn trăm triệu. Khi nào Tôn giả 
cần tiền, tôi có thể cho Tôn giả số tiền ấy. Tôn giả chỉ cần đến chỗ ấy và 
gọi: Rắn Ơi. 


Nói xong, con rắn bỏ đi. Rồi con chuột, cũng như vậy, đến chào vị tu khổ 
hạnh, và nói: Hãy đến tại chỗ ấy và gọi: Chuột Ơi. 


Nói xong, con chuột bổ đi. Con vẹt đẳnh lễ vị tu khổ hạnh và nói: 

- Thưa Tôn giả, tôi không có tài sản. Nhưng nếu Tôn giả cần gạo đỏ, hãy 
đến trú xứ của tôi và gọi: Vẹt ơi. Tôi sẽ gọi bà con của tôi, chúng tôi sẽ đem 
gạo đỏ đến, chở đầy nhiều xe và tôi sẽ biếu Tôn giả. 

Nói xong, con vẹt bay đi. Rồi đến hoàng tử, không nói gì để cẳm ơn, vớ tâm 
tánh phản bội bạn bè, hoàng tỬ suy nghĩ: “Nếu nó đến gần ta, ta sẽ giết nó”. 
Tuy vậy, cố giấu ý định, hoàng tỬ nói: 


- Thưa Tôn giả, khi tôi lên ngôi vua, tôi sẽ cúng dường Tôn giả bốn vật 
dụng cần thiết. 


Rồi ra đi và không bao lâu, hoàng tử được đặt lên vương vị. 


Bồ-tát muốn thử thách chúng, trước hết đi đến con rắn đứng, không xa chỗ 
nó Ở và gỌi: 


- Rắn ơi! 
Khi nghe tiếng gọi, con rắn bò ra, đẳnh lễ Bồ-tát và nói: 


- Thưa Tôn giả, tại chỗ này có bốn trăm triệu tiền vàng. Hãy đào chúng lên 
và lấy tất cả! 


Bồ-tát nói: 

- Như vậy là tốt. Khi nào cần đến chúng, tôi sẽ cho biết. 
Từ giã con rắn, Bồ-tát đi đến chỗ con chuột ở và lên tiếng: 
- Chuột ơi! 


Con chuột làm y như con rắn đã làm. Bồ-tát từ biệt con chuột, đi đến con 
VỆt, Và gỌI: 


- Vẹt ơi! 
Con vẹt nghe tiếng, từ trên ngọn cây bay xuống, đẳnh lễ Bồ-tát và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả có cần tôi nói những bà con đem gạo mọc hoang từ 
dãy Hy-mã-lạp Sơn về cho Tôn giả không? 


Bồ-tát trả lời khi nào cần ngài sẽ cho biết, và tỪ biệt con vẹt. Rồi để thử 
thách hoàng tử, Bồ-tát đi đến trú ở công viên của vua. Vào ngày hôm sau, 
ngài chuẩn bị y phục đàng hoàng, bộ hành khất thực, và đi vào thành. Trong 
lúc ấy, ông vua phản bội bạn bè ngồi với tất cả nghi vệ trang nghiêm trên 
lứng con voi được trang sức, đang đi vòng quanh thành với một đám tùy 
tùng lớn. Vua thấy Bồ-tát từ đàng xa, suy nghĩ như sau: “Tên khổ hạnh 
khốn nạn này nay đã đến để xin ăn và sống nhờ ta. Ta phải bảo chém đầu nó 
trước khi nó tuyên bố giữa đại chúng công đức mà nó đã làm cho ta”. 


Vua ra hiệu các người tùy tùng, và họ hỏi vua bảo họ làm gì. Vua bảo: 


- Ta nghĩ rằng tên khổ hạnh khốn nạn này muốn đến xin ta một việc gì đó. 
Đừng cho ta thấy tên quỷ đen tu khổ hạnh ấy. Hãy bắt nó trói chặt tay ra 
đàng sau, đánh nó tại những ngã tư đường, đưa nó ra khỏi thành, chặt đầu 
tại pháp trường, và bêu đầu trên cây nhọn. 


Họ vâng lời đi đến, trói bậc Đại Sĩ vô tội, đánh ngài tại ngã tư đường, rồi 
dẫn ngài đến pháp trường. Bồ-tát, trong khi bị đánh, không than khóc, không 
kêu mẹ, kêu cha, không bị dao động, chỈ nói lên bài kệ này: 


Như vậy, hỌ nói thật, 

Những người hiểu đời này: 

Cứu với khúc gỒ trôi 

TỐt hơn một sỐ người. 

Như vậy, tại những chỗ bị đánh, Bồ-tát nói lên bài kệ này. Nghe vậy, 
những người có trí ở đấy bèn nói: 

- Này vị xuất gia, đối với vua của chúng ta, Hiền giả đã làm công đức gì? 
Bồ-tát kể lại câu chuyện ấy và nói: 

- Như vậy, vì cứu vớt người này ra khổi dòng nước lớn, tôi đã làm khổ tôi 
thôi! Nhớ lại vì tôi không nghe lời các bậc hiền trí thời xưa, tôi mới nói như 
các ông vừa nghe. 


Khi họ nghe xong, các vị Sát-đế-ly, Bà-la-môn v.v.... trú ở thành đều phẫn 
nỘ nói: 


- Nhà vua phẳn bạn này đối với vị đầy công đức như vậy, lại không biết 
đến ơn của người đaõ cho mình mạng sống. Làm sao chúng ta có được lợi 
ích gì từ vua ấy? Hãy bắt lấy nó! 

Trong cơn phẫn nộ, họ xông tới vua từ nhiều ngã, với cung, kiếm, đá, gậy... 
họ giết vua đang cưỡi trên lưng voi, nắm lấy chân vua kéo đi và quăng xác 
xuống hố. Rồi họ làm lễ quán đẳnh Bồ-tát, và đặt Bồ-tát lên vương vị. Bồ- 
tát trị nước rất đúng pháp. 


Rồi một hôm, muốn thử thách con rắn, Bồ-tát cùng với đám tùy tùng lớn đi 
đến chỗ ở của rắn và keâu: 


- Rắn Ơi. 
Con rắn bò tới, đẳnh lễ vua và thưa: 
- Thưa ngài, đây là tài sản của ngài... Hãy lấy nó đi. 


Vua bảo các đại thần cất số tiền vàng bốn trăm triệu, rồi đi đến chỗ ở của 
con chuột và gỌi: 


- Chuột Ơi. 

Noù bò ra, đẳnh lễ vua rồi đưa tài sản ba trăm triệu. Vua bảo các đại thần 
cất giữ số vàng, rồi đi đến chỗ ở của con vẹt và gỌi: 

- Vẹt ơi. 

Con vẹt đến, đảnh lễ chân vua, và thưa: 

- Thưa ngài, tôi có phẩi đem gạo đến không? 

Vua nói: 

- Khi nào cần lúa gạo, ngươi hãy mang đến. Nay chúng ta hãy đi. 

Đem theo ba sinh vật với bẩy trăm triệu tiền vàng, vua đi vào thành, ngự lên 
trên lầu cao trong cung điện sang trọng, cho cất giữ và phòng hộ tài sản. Rồi 


ngài truyền làm một ống bằng vàng để con rắn ở, một hang bằng pha lê cho 
con chuột, và một lồng bằng vàng cho con vẹt. 


Hằng ngày, theo lệnh của vua, đồ ăn được dọn cho ba con vật trong bát đĩa 
bằng vàng, bắp rang ngọt cho con vẹt và con rắn, còn gạo thơm cho con 
chuột. Vua thường làm các công đức như bố thí và nhiều thiện sự khác. 
Như vậy, vua và các con vật này sống hòa hợp hoan hỞ với nhau cho đến 
trọn đời rồi chúng đi theo nghiệp của chúng. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Đề-bà-đạt-đa mới âm mưu sát hại 
Ta. ThuỞ trước, kê ấy cũng đã làm như vậy rồi. 


Sau khi kỂ câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện Tiền thân: 

- Thời ấy, nhà vua ác độc là Đề-bà-đạr-đa, con rắn là Xá-lgi-phất, con 
chuột là Mục-kiền-liên, con vẹt là Ànanda, còn vị vua được vương quỐc và 
trị vì đúng pháp là Ta vậy. 
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74. CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG (Tiền Thân Rukkadhamma) 
Lành thay, nhiều bà con..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một cuộc tranh 
chấp nước. Do cuộc tranh chấp này, bà con của Ngài gặp nạn diỆt vong. 
Biết việc này, bậc Đạo Sư đi ngang qua hư không, ngồi kiết già trên sông 
Rohini, chiếu sáng hào quang xanh, làm các bà con Ngài hoằng sợ. Rồi rừ 
hư không bước xuống, bậc Đạo Sư ngồi trên bỜ sông kể câu chuyỆn tranh 
chấp này. (Đây chÌ là tóm taét. Phần chỉ tiết được nói đến trong Tiền thân 
Kunala số 536). Lúc bẫy giờ, bậc Đạo Sư gọi các bà con lại nói và với vua: 


- Thưa Đại vương, các bà con cần phải đối xử với nhau hòa hợp và hoan 
hỒ. Khi các bà con hòa hợp đoàn kết, kề thù không tìm được cơ hội để phá 
hoại. Không phải chỈ riêng loài người mới cần phi đoàn kết mà các loài 
vật vô tri cũng cần phải hòa hợp đoàn kết. ThuỞ trước, trong dãy Hy-mã-lạp 
SƠn, một ngọn gió thổi qua rừng cây Sà-la, tuy thế vì các cây, lầm cây, bụi 
cây, dây leo v.v... của khu rừng ấy cột chặt với nhau, nên cơn gió không thể 
làm ngã một cây nào, chỈ thổi lưới qua trên đầu cây thôi. Nhưng trong sân 
có một cây Sà-la rất lớn đứng một mình, đầy đủ cành cây, thân cây, nhưng 
không cột chặt với các cây khác, nên gió thổi bật gỐc ngã xuỐng đất. Vì lý 
do này, các vị cần phải sỐng hòa hợp, hoan hŸ với nhau. 


Nói vậy xong, theo lỜi các TỶ-kheo yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá 
khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Đại vương Vessavana 
(Tỳ-sa-môn) thứ nhất mệnh chung. Đế Thích đặt một vị vua khác thay thế. 
Trong sự thay đổi này, vau Vessavana mới kế vị gửi thông điệp đến các 
thần cây, lùm cây, bụi cây, cây leo... 


- Các ngươi hãy tự lựa chọn trú xứ mình ưa thích. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh làm thần cây trong một rừng cây Sàla. Bồ-tát nói 
với các bà con: 


- Khi các ngươi lựa chọn trú xứ, chớ lựa chọn các cây mọc một mình ở 
khoảng trống. Hãy lựa chọn trú xứ chung quanh chỗ mà ta đã lựa chọn trong 
rừng Sàla này. 


Các thần cây hiền trí làm theo lời Bồ-tát, lựa chọn trú xứ của họ quanh trú 


xứ của Bồ-tát. Những thần cây không có trí nói: 
- Sao chúng ta lại lựa chọn trú xứ ở trong rừng? 


Chúng ta hãy lựa chọn trú xứ tại chỗ có người, ngoài cửa các làng, thị trấn, 
kinh đô, vì các thần cây sống gần làng nhận được lễ vật cúng dường tối 
thượng và danh vọng tối thượng. 


Vì thế những thần cây ấy lựa chọn trú xỨ tại con đường có người, những 
chỗ có cây lớn, tại các khoảng trống. Một hôm, mưa to gió lớn nổi lên, 
những cây xưa nhất ở trong rừng có rễ ăn sâu chắc chắn đã kiên trì đứng 
riêng biỆt trong quá khỨ, cũng đều bị gãy cành và thân, bị bật gốc rễ và ngã 
xuống. 


Trái lại, khi dông tố thổi qua rừng, các cây Sàla đứng thành nhòm cột chặt 
vào nhau, tuy dông tố có đánh mạnh chỗ này chỗ kia, nhưng không thể làm 
ngã một cây nào. Các thần cây có trú xứ bị phá vỡ, không còn chỗ nương 
tựa, tay bồng các con nhỏ đi đến dãy Hy-mã-lạp Sơn và kể lại nỗi đau khổ 
của mình cho chư thần trong rừng Sàla. Những vị này báo cáo cho Bồ-tát 
biết sự việc này. Bồ-tát nói: 


- Chính vì chúng không vâng theo lời các bậc hiền trí, đi đến trú xứ không 
đủ nhân duyên, nên gặp phải sự tình như vậy. 


Rồi Bồ-tát thuyết pháp qua bài kệ này: 


Lành thay, nhiều bà con, 
Như cây sanh từ rừng, 
Gió thỔi ngã những cây 
Đứng một mình riêng lễ. 


Bồ-tát thuyết pháp như vậy và sống cho đến khi mạng chung, Bồ-tát đi theo 
nghiêp của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Như vậy, thưa Đại vương, các bà con cần sỐng với nhau trong hòa hỢp, 
hòa thuận, hoan hỒ, ái kính nhau. 


Sau khi thuyẾt pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân như sau: 


- Lúc bẫy giỜ, chư thần là hội chúng của Đức Phật, còn v] thần hiền trí là 
Ta vậy. 
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VÔ CHUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 
Nổi sẫm, Paj-ju-na..., 


Câu chuyện này khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về cơn mưa do chính 
Ngài làm. Một thời, theo truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, 
mùa màng khô héo, chỖ này chỗ kia, ao hồ, bể nước đều khô cạn. Ngay cả 
hồ Kỳ Viên cũng khô cạn nước. Các loài cá, rùa đi vào đám bùn, nằm mắc 
cạn. Rồi quạ, diều hâu... đến, với mỖ như lưỡi giáo, mổ chúng, kéo chúng 
ra và ăn chúng đang còn vùng vẫy. Bậc Đạo Sư thấy cá rùa mặc nạn ấy, với 
fỪ tâm, ngài xúc động suy nghĩ: 


- Hôm nay, ta phi làm mưa. 


Khi đêm đã qua, tắm rửa thân thỂ xong, xét đã đến giờ khất thực, với đại 
chúng TỶ-kheo vây quanh, với uy nghỉ của một Đức Phật, Ngài ấi vào thành 
Xá-vệ để khất thực. Sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực từ Xá-vệ trở 
về, Ngài đi đến tỉnh xá đứng trên tầng cấp của hồ Kỳ Viên, bão Trưởng lão 
Ananda: 


- Này Ànanda, hãy đem áo tắm đến đây. Ta sẽ tắm trong hồ Kỳ Viêm! 
- Nhưng bạch Thế Tôn, hồ Kỳ Viên đã cạn nước. ChỈ có bùn còn lại. 
- Này Ànanda, Phật lực rất lớn. Hãy đem áo tắm lại. 


Trưởng lão đem áo tắm và đưa cho bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư, với một đầu 
áo quẫn quanh thân dưới và một đầu áo che thân trên, đứng trên tầng cấp 
và nói: 


- Ta sẽ tắm Ở hồ Kỳ Viên. 


Trong thời khắc ấy, chiếc ngai bằng tằng đá vàng của Thiên chủ Đế Thích 
trở thành nóng. Đế Thích tìùn hiểu nguyên nhân, biết được lý do, liền cho 
gọi thần mưa thần mây và nói: 


- Này các thần, bậc Đạo Sư đưùng trên tầng cấp chính, muốn tắm Ở hồ Kỳ 
Viên, hãy cho mưa đồ xuỐng gấp thành một dòng, khắp tất cả nước Kosala. 


Vâng theo lời Đế Thích, thần mây và thần mưa lấy một đám mây mặc vào 
như mặc đồ lót, lấy một đám mây khác che thân, và hát lên bài ca dông !Ố, v] 
ấy vụr ra đi, mặt hướng về phương đông. Ở phương đông, khởi lên một 
đám mây lớn bằng sân đập lúa. Đám mây ấy lớn dần lên cho đến bằng một 
trăm, mỘt ngàn sân đập lúa, và nó làm sấm, làm chớp đồ nước xuỐng xứ 


Kosala nhƯ mỘt dòng nước lớn. 


Cơn mưa không gián đoạn, và trong giây lát nước ngập đầy hồ Kỳ Viên. Khi 
chạm đến tầng cấp cao nhất, thì nước đứng lại. Bậc Đạo Sư tắm trong hồ 
xong, mặc đôi y màu đỗ, buộc cái nịt thân, đắp đại y Thiện ThỆ vào một bên 
vai. VỚi chung TỶ-kheo vây quanh, ngài đi đến Hương phòng, ngồi trên Phật 
tỌQa được trang hoàng đẹp đề, và khi chúng TỶ-kheo làm xong phận sự, bậc 
Đạo Sư đứng dậy, từ trên tần cấp châu báu của bảo tQa, Ngài khuyên giáo 
chúng TỶ-kheo và cho hỌ giải tán. Rồi ngài vào Hương phòng, nằm phía 
hông bên phải nhữ dáng nằm con sư r. 


Vào buổi chiều, khi chúng TỶ-kheo tụ hội tại Pháp đường, hQ nói đến sự 
thành tựu đức nhần nhục, từ bi, lân mần của bậc Đạo Sư: 


- Khi mùa màng bị khô héo, khi các hồ đều ráo cạn, khi các loài cá, loài rùa 
gặp đau khổ lớn, vì lòng fhWƠng xót muốn cứu chúng thoát khổ, Ngài mặc 
áo tắm, đỨng trên tầng cấp cao nhất của hồ Kỳ Viên, và chỈ trong thời gian 
ngắn, làm mưa xuỐng khiến toàn xứ Kosala tràn ngập dòng nước lớn, giải 
thoát đại chúng khỏi đau khổ về thân, về tâm rồi trở về tỉnh xá. 


Khi câu chuyện nói đến đó, bậc Đạo Sư rtừ Hương phòng đi ra, đến Pháp 
đường và hồi: 


- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp lại Ở đây, và đang bàn vấn đề gì? 
Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay NhƯ Lai mới làm mưửa cho đại chúng 
khỏi mệt mỗi. ThuỞ xưa, khi sanh làm thú vật, khi làm vua loài cá, Như Lai 
cũng đã làm trời mưa rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thu trước, trong nước Kosala, ở Xá-vệ này, tại chỗ hồ Kỳ Viên, có một 
hồ chằng chịt những cây leo. Bồ-tát sanh ra làm con cá, với đàn cá vây 
quanh sống tại đấy. Giống như nay vậy, trong xứ ấy trời không mưa, mùa 
màng của dân chúng bị khô héo: các ao hồ cạn nước, các con cá, con rùa bị 
mắc cạn. Trong hồ này, các con cá mắc cạn trong bùn, ẩn núp tại những chỗ 
ấy. Các con quạ đến nơi, mổ chúng với cái mỏ đem chúng lên và ăn chúng. 


Bồ-tát thấy bà con mình gặp tai nạn ấy, tự nghĩ: “Ngoài ta ra, không mỘt ai 
khác có thể cứu chúng thoát khỏi cảnh khổ này. Ta hãy làm một hạnh nói 
lên. Sự thật, khiến trời mưa, và giải thoát bà con ta khỏi cảnh khổ phải chết 
này”. 


Rẽ bùn đen ra làm hai, Bồ-tát đi lên, đó là một con các lớn, đen đủi với bùn, 
như một cái hộp làm bằng lõi cây mun. Bồ-tát mở mắt như hòn ngọc được 
rửa sạch, nhìn lên trời, và nói vớ Pajjuna, vua chư Thiên: 


- Này bạn Pajjuna, ta đau khổ vì bà con ta. Khi ta, một bậc giữ giới bị đau 
buồn, làm sao bạn lại không làm trời mưa? Vì ta, dầu sanh ra trong loài phải 
ăn thịt bà con, từ thuở ban đầu là con cá nhÖ, ta cũng không bao giờ ăn một 
con các chỈ bằng hột gạo, cũng không bao giỜ đoạt mạng sống của một sanh 
vật khác. Với sự thật này, hãy làm cho trời mưa và giải thoát bà con ta thoát 
khỏi đau khổ! 


Sau khi nói vậy, như ra lệnh cho nô tỳ hầu hạ, Bồ-tát noùi với Pajjuna, vua 
chư Thiên, bài kỆ này: 

Nổi sấm, Pàj-ju-na, 

Chận qua gây tai hại! 

Hãy làm quạ sầu muộn, 

Giúp ta khỏi sầu bị! 

Như vậy Bồ-tát bảo Pajjuna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala và giải 
thoát đại chúng khỏi đau khổ vì phải chết. Và khi mạng chung, Bồ-tát đi 
theo nghiệp của mình. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ có này Như Lai mới làm trời mưứa. ThuỞ 
trước, khi sanh làm con cá, Ta cũng đã làm trời mưa rồi. 


Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, đàn cá là hội chúng Đức Phật, vua chư Thiên Pajjuna là Ànanda, 
và vua loài cá là Ta vậy. 
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76. CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HÃI (Tiền Thân Asankiya) 
Trong làng, ta không sợ..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một nam cƯ sĩ 
sống Ở tại Xá-vệ. Theo truyền thuyết, vị này, một bậc Dự lưu, Thánh đệ r, 
vì mỘt công việc phải làm, cùng đi đường với một người cầm đầu đoàn xe 
lữ hành. Trong một khu rừng, các cỗ xe được mở ra, đặt thành một doanh 
trại, và vị ấy đi kinh hành không xa người cầm đầu bao nhiêu. 


Có năm trăm tên cướp, sau khi xem giờ đã định, tay cầm cung, gậy và các 
binh khí khác với mục đích đánh cướp trại, bao vây chỗ ấy. Vị nam cư sĩ 
vẫn đi kinh hành. Các tên cướp thấy vị ấy tưởng đó là người canh gác 
doanh trại, quyết định chờ đợi vị ấy ngủ mới đánh cướp. Vì không thể đột 
kích, nên chúng đứng yên tại nhiều chỗ. Nam cư sĩ ấy vẫn đi kinh hành trong 
canh thỨ nhất, trong canh thứ hai, và trong canh cuỐi. 


Đến rạng đông, các tên cướp không tìm được cơ hội, liền quăng bỗ đá và 
côn chúng đem theo, rồi bÖ chạy. V] nam cư sĩ, làm xong công việc của 
mình, đi đến Xá-vệ đến yết kiến bậc Đạo Sư và hỗi: 


- Bạch Thế Tôn, có phải khi nào bão vệ mình cũng là bảo vệ người khác 
không? 


- Này nam cư sĩ, đúng vậy. trong khi bão vệ mình, con ngưỜi cũng bảo vệ 
người khác. Trong khi bào vệ người khác, con người cũng bảo vệ mình. 

- Ôi, khéo nói thay là lời của Thế Tôn! Khi con cùng đi đường với người 
cầm đâu đoàn lữ hành, con đi kinh hành dưới một gốc cây để bảo vỆ con, và 
do đó, con đã bảo vệ cả đoàn lữ hành. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này nam cư sĩ, thuỞở trước, các bậc hiền trí, trong khi tự bão vệ mình, đã 
bảo vệ người khác. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00Ö00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, thấy được sự nguy hiểm 
trong các dục, Bồ-tát xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, sống ở dãy Hy-mã-lạp 
Sơn. 


Vì cần đi lấy muối và giấm, Bồ-tát đi về vùng quê, Bồ-tát đi cùng đường 
với vị cầm đầu đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành dừng lại tại một khu rừng, 
Bồ-tát quyết định đi kinh hành dưới một gốc cây, thọ hưởng thiền lạc, 
không xa đoàn IỮ hành bao nhiêu. Rồi có năm trăm tên cướp, sau buổi ăn 
chiều, bao vây doanh trại để đánh cướp đoàn IỮ hành ấy; thấy vị tu khổ 
hạnh, bọn chúng dưøng lại và nói: 


- Nếu nó thấy chúng ta, nó sẽ báo động. Hãy chờ, cho nó ngỦ, rồi chúng ta 
sẽ đánh cƯỚp trại. 


Nghĩ vậy, bọn chúng chờ tại chỗ ấy. Vị tu khổ hạnh suốt đêm vẫn đi kinh 
hành. Các tên cướp không có được cơ hội, quăng bỏ các côn gậy, đá chúng 
đã mang theo và la lên cho những người trong đoàn lữ hành nghe: 


- Này các bạn lữ hành, nếu hôm nay không có vị tu khổ hạnh đi kinh hành, 
thì tất cả các bạn đã bị cướp phá lớn rồi. Ngày mai, hãy tôn trọng vị tu khổ 
hạnh ấy. 


Nói xong, bọn cướp bỏ đi. Khi đêm đã sáng, đoàn lữ hành thấy các côn, gậy, 
các hòn đá mà bọn cướp bỏ lại, họ rất sợ hãi, đi đến Bồ-tát, đẳnh lễ và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả có thấy bọn cướp không? 
- Này các Hiền giả, tôi có thấy. 


- Thưa Tôn giả, thấy chừng ấy bọn cướp, Tôn giả không sợ hãi, không e 
ngại sao? 


Bồ-tát nói: 


- Này các Hiền giả, thấy bọn cướp, kể có tài sẳn mới sợ hại. Ta không có 
tài sẳn, sao ta lại sợ hãi? Khi sống ở làng hay ở rừng, ta không sợ hãi, không 
e ngại vì ta không có gì để mất. 


Sau khi thuyết pháp cho họ, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Trong làng, ta không sợ, 

Trong rừng, ta không sỢ, 

Bước lên đường giải thoát 

Với lòng rỪ, lòng bi. 

Như vậy, Bồ-tát thuyết pháp với bài kệ này, làm các người ấy được hoan 
hỞ, và họ cung kính đẳnh lễ Bồ-tát. Bồ-tát sống cho đến khi mạng chung, tu 


tập Bốn Vô lượng tâm (tỪ, bi, hỷ, xã) và được sanh lên cảnh giới Phạm 
thiên. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận 
diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, các người trong đoàn lữ hành là hội chuùng Đức Phật, và v] tu 
khổ hạnh là Ta vậy. 


-0000o- 


77. CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Tiền Thân Mahàsupina) 
Trước bò đực cây con... 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, về mưỜi sáu 
giấc mộng kỳ bí. Tương truyền vào khoằng canh năm, đêm gần mãn, vua 
Pasenadi (Ba-td-nặc) nước Kosala đang ngỦ say suỐt đêm lại mƠ mưỜi sáu 
giấc mộng lạ lùng khiến vua kinh hãi tÌnh dậy và lo ngại về những điểm xấu 
có thể xẵy đến cho mình. Vua sợ chết đến nỗi không cử động được, mà cứ 
nằm trùm chăm trên long sàng. Bẫy giỜ, khi trời gần sáng, các v Bà-la-môn 
tế sư đến yết kiến vua và cung kính đành lễ, vấn an Hoàng thượng có được 
ngon giấc chăng. 


- Này các Quốc sư, làm sao trẫm ngỦ ngon giấc được vì đúng lúc tằng sáng, 
trầm mƠ thấy mười sáu giấc mƠ thậy kỳ bí, và trầm kinh hoàng từ đó! Này 
các quốc sư, th nói cho trầm biết ỳ nghĩa giấc mƠ này. 


- Tâu Hoàng thượng, chúng thần sẽ phán đoán khi nghe chuyện. 


Thế rồi vua kể cho nghe các giấc mƠ và hồi những cảnh kia báo trước tai 
họa gì cho mình chăng. 


Các vị Bà-la-môn đều nắm chặt bày tay lại. Nhà vua hỒi: 
- Này các quốc sư, sao nằm tay lại thế ? 

- Tâu Đại vương, vì chính toàn ác mộng cä. 

- Vậy chuyện gì sẽ xẵy ra? Vua hỗi. 


- Tâu Đại vương, một trong ba đại nạn sẽ xây ra làm hại vương quyền, tính 
mạng cùng tài sẵn của Đại vương. 


- Vậy có cách gì cứu chữa được chăng? 

- Hiển nhiên những giắc mộng này báo trước những điểm hiểm nguy khó 
mà cứu vấn được; tuy thế, chúng thần quyẾt tìm phương cách đối trị chúng. 
Nếu không thì việc học hành thông thái uyên bác của chúng thần để làm gì 
chứ? 

- Vậy chư v] Hiền khanh định làm gì để tránh tai họa đó? 


- Tâu Đại vương, Ở bất kỳ ngã tư đường nào, chúng thần cũng xin lập tẾ 
đàn cúng bái cẳ. 


Nhà vua trong lúc lo sợ, vội kêu lên: 


- Này các Hiền khanh, tính mạng trẫm trong tay chư vị, xin hãy mau mau 
hành sự cho trầm được bình an. 


Các Bà-la-môn như mở cỜ trong bụng, nghĩ thầm: “Thế là những số tiền 
kết sù, thực phẩm ê hề đủ loại sắp về tay ta rồi!”. 


Và họ trấn an vua, rồi cùng lui về. Ngoài kinh thành, họ đào hố tế lễ và thu 
góp cả đàn súc vật bốn chân, lựa giỐng toàn hảo, không tỳ vết bệnh tật và 
vô sỐ chữn muông. Song hỌ vẫn thấy còn thiếu nhiều thứ quá, nên cứ lui tỚi 
cung điện đòi thỨc nQ thức kia mãi. Thời bấy giờ, nhưng việc làm không 
thoát khỏi tầm mắt của Hoàng Hậu Mallikà, bà bèn đến yết kiến vua và hồi 
việc gì khiến các Bà-la-môn cứ đến gặp vua mãi vậy. 


Vua phán bảo: 


- Trẫm thèm được như ái khanh, thật con rắn đã chui vào tai, mà ái khanh 
chẳng biết gì cả. 


Tâu Hoàng thượng, ngài phán bảo điều gì đấy? 
- Ôi, trẫm đã mƠ thấy những giấc mộng thật xui xẻo! Các vị Bà-la-môn kia 
bảo rằng chúng báo trước moäi trong ba đại họa, nên các v ấy nôn nóng 


dâng lễ tế đàn để tránh tai WƠng đó, vì thế chư v] đến đây hoài. 


- Song Hoàng thượng đã thÌnh ý vị Bà-la-môn tỐi thượng của loài người và 
cử Thiên ch? 


- Này ái khanh, hãy cho trầm biết vị đó là ai vậy? QuỐc vương hỗi. 

- Thế Hoàng thượng không biết vị Đạo Sư Bà-la-môn tỐi thượng của thế 
gian, bậc Toàn tri, thanh tịnh, vô cấu ấy chăng? Dĩ nhiên Ngài là đức Thế 
Tôn sẽ hiểu rõ các giấc mộng của Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy 
đến yết kiến Ngài và hi cho rõ. 

Nhà vua đáp: 

- Này ái hậu, vậy thì trẫm sễ đi ngay. 


Thế là vua liền ngự đến tỉnh xá, đẳnh lễ bậc Đạo SƯ và ngỒi xuỐng. 


- Có việc gì khiến Đại vương đến đây từ sánh tỉnh mƠ thế này? Bậc Đạo Sư 
hồi bằng giỌng êm dịu. 


- Bạch Thế Tôn, nhà vua đáp. Lúc gần tầng sáng, trẫm đã mƠ mưỜi sáu giắc 
mộng kỳ bí khiến trẫm kinh hoàng và kể lại cho các vì Bà-la-môn nghe. Các 


vị ấy bảo giấc mộng kia báo trước điềm dữ, vậy để tránh tai hỌa xẵy ra, 
chư vị ấy phi dâng lễ tế đàn Ở bất kỳ ngã tử đường nào. Và chư vị ấy bận 
rộn chuẩn bị tế lễ, trong khi nhiều sinh vật lo sợ cái chết đang kề trươùc 
mắt. Song bạch Thế Tôn, xin hãy cho biết những gì sẽ xây ra từ những giấc 
mộng kia, Thế Tôn là bậc tỐi thượng của chư Thiên và loài người, bậc toàn 
trí về mỌi việc hiện tại, quá khứ và vị lai. 


- Thật vậy, này Đại dương, không có ai ngoài Ta có thỂ nói đúng ý nghĩa các 
giấc mộng của Đại vương và những gì sẽ xẵy ra sau đó. Ta sẽ nói. Vậy 
trước tiên ngài hãy kể cho Ta nghe những giấc mộng xuất hiện ra sao. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Vua đáp và lập tức đưa ra bẳn liệt kê này, theo thứ tự các giấc mộng xuất 
hiện: 


Trước bò đực, cây con, 
Sau bò cái, bê non, 

Ngựa, bát vàng, sơn cẩu, 
Bình nước, hồ sen trong, 
Cơm sỐng, chiên-đàn quí, 
Bầu bí lặn xuỐng dòng. 
Đá to thì trôi nổi, 

Nhái bén, ễnh WƠng cùng 
Xé tan bầy rắn hổ, 

Qua lại có fìy tùng 
Chính bầy hoàng nga đẹp, 
Chó sói sợ dê rừng! 


Như vậy, bạch Thế Tôn, trẫm đã mƠ thấy những giấc mƠ này nghĩa là thế 
nào? 


1. - Hình như có bốn con bò đực, sắc đen tuyền từ bốn hướng chạy vào sân 
chầu với về muốn đánh nhau, dân chúng đồ xô đến xem đấu bò, họp thành 
một đám đông, nhưng bầy bò chỈ giương oai múa võ, gầm thét ầm ï rồi cuối 
cuøng bỗ đi chứ không đánh nhau. Đó là giấc mơ đầu của trẫm. Nó báo 
trước điều gì sẽ xây ra chăng? 


- Này Đại vương, giấc mơ ấy không có hậu quã gì ngay trong thời Đại 
vương hay trong thỜi của Ta đâu. Má sau này, vào thời kỳ vua chúa xan 
tham, bất công, khi dân chúng không theo Chánh pháp, thế giới đão điên, 
việc thiện suy giầm, và điều ác đồng thời tăng trưởng. Trong những ngày 
thế giới điêu tàn ấy, sẽ không có mưa tÙ trời rơi xuỐng, gió không thỔi, mùa 
màng cây cỖ khô héo, nạn đói nổi lên trên địa cầu. Rồi mây sẽ kéo đến từ 
góc trời như thể sắp mưa, khiến dân chúng vội vã, trước tiên là mang vào 


nhà mỌi thỨ thóc lúa, hoa màu mà phụ nữ đã đem phơi nắng, v] sợ ướt hết. 
Sau đó đám đàn ông đem xêng, thúng... đi đắp đê. Bầu trời như thể có dẫu 
hiệu mưa tới, sấm nổ ầm ầm, chớp lóe sáng lòa xé mây, nhưng rồi cũng 
như bầy bò trong giấc mƠ nỌ không đánh nhau thì mây kia cũng sẽ tan 
nhanh và mưa chẳng đến. Những việc nọ mà các Bà-la-môn bảo ngài làm 
chỉ cốt để sinh lợi cho hỌ thôi. 


Khi bậc Đạo Sư đã nói xong giấc mộng này, Ngài bảo: 
- Đại vương hãy kỂ cho ta nghe giấc mộng thỨ hai. 


2. - Bạch Thế Tôn, vua đáp, giấc mộng thứ hai của trẫm như vầy: Hình nhữ 
có những bụi cây con từ dưới đất trồi lên, khi chúng chÌ mới cao chỪng vài 
tấc thì chúng đã đơm hoa kết trái. Đó là giấc mƠ thứ hai, và chuyện gì sẽ 
xây ra từ đây chăng? 


- Này Đại vương, giấc mộng này sẽ thành hiện thực vào thi thẾ giới này 
suy đồi và con người yếu mệnh. Trong thỜi v lai, dục vọng sẽ rất mãnh liệt, 
có những bọn con gái rất non trẻ đi đến sỐng chung với bọn đàn ông và rồi 
cũng theo lề lối đàn bà, chúng sẽ thụ thai và sinh con cái. Hoa quả kia 
tượng trưng cho con cái của chúng. Nhưng Đại vương chẳng có gì phẩi lo 
sợ cả. Đại vương hãy nói cho Ta nghe giấc mƠ thỨ ba ải. 


3. - Bạch Thế Tôn, hình như trẫm mƠ thấy bầy bò cái bú sữa con mà chúng 
vừa sinh ra trong một ngày thôi. Đó là giấc mơ thứ ba. Vậy điều gì sẽ xẵy 
ra chăng? 


- Giấc mƠ này, thưa Đại vương, chÌ thành hiện thực trong thời vị lai, khi 
các ngƯời già không còn được kính trọng nữa. Trong thời ấy, con người 
đời không tÖ lòng kính trQng cha mẹ mình hay nhạc phụ nhạc mẫu. Chính 
con cháu sẽ cai quần tài sẵn gia đình, và nếu hQ muỐn, hỌ sẽ cho cha mẹ 
thỨc ăn, áo mặc, còn nếu không thích thì hQ sẽ cất hết các quà biếu ấy lại. 
Lúc ấy đám người già sống thiếu thỐn và lệ thuộc vào bỌn con cháu, tùy 
theo ân huệ ban bố của con cháu mình, giống như bò cái bú sữa bò con vừa 
mới sinh mỘt ngày! Nhưng Đại vương chẳng cần phải lo sợ gì cẳ. Hãy kể 
cho Ta nghe giấc mƠ thứ :ư ải. 


4. - Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta mở dây buộc đàn bò lực 
lưỡng mạnh bạo ra, rồi đem đàn bò con bắt kéo xe, và chúng không đủ sức 
mang gánh nặng đặt lên đầu chúng, nên không chịu đi, chÌ đứng yên, khiến 
xe cộ không chạy được trên đường sá. Đó là giấc mộng thứ rư của trẫm, và 
việc gì sẽ xẫy ra chăng? 


- Giấc mộng này, thưa Đại vương, cũng chẳng thành hiện thực mãi cho đến 
ngày v] lai, thỜi có các vua chúa bất mình. Trong thỜi v] lai ấy, các vua chúa 
xan tham bẫt chánh không có lòng tôn kính các bậc trưởng thượng thông 


thái, am hiểu luật phaùp cổ kừm, đa mưu túc kế, thành thạo việc đời, nên vua 
không bổ nhiệm vào pháp đình những v] phán quan thông mình uyên bác về 
luật vua phép nước. Chẳng những thế, bọn vua chúa ấy quý trọng những 
người quá non trễ ngu sỉ và chỈ định chúng vào những chức chỦ tQa tòa án. 
Đám người này vừa ngu dốt việc triều chính, vừa kém cỖi không thỂ vận 
dụng kiến thức và thực hành, nên không đủ sức mang nổi trách nhiệm cao 
cả của chúng hoặc trị dân trị nước, mà sẽ làm nghiên ngã giềng mối quỐc 
sỰ vì thiếu năng lực tài ba. Do đó những bậc cao niên trưởng /IrữỢng thông 
thái kia, dù đầy đủ tài năng đương dầu với mọi trở lực gian lao, vẫn nhỚ rõ 
là họ đã bị bỗ rơi như thế nào rồi, nên sẽ từ chỐi giúp sức và bảo: “Đây 
không phải là việc của chúng ta, chúng ta là người ngoài cuỘc, cứ để cho 
bọn trễ nội bộ lo liệu”. TỪ đó, các v] ấy đứng tác rời ra, và cảnh suy tàn sẽ 
vây hãm đám vua chúa kia fừ mọi phía. Chuyện ấy cũng giỐng như dây 
thắng đem buộc vào bầy bò con chưa đủ sức kéo xe nặng nề, chứ không 
phải buộc vào đàn bò kéo xe lực lượng rừ xưa, chính bọn chúng đã thừa 
khä năng đầm đang việc ấy. Tuy vậy, Đại vương chẳng có gì phải sợ hãi cả. 
Hãy kể tiếp giấc mƠ thỨ năm ấi. 


5. - Bạch Thế Tôn, hình nhữ trầm mƠ thấy một co ngựa có cái mồm cả hai 
bên, thức ăn được bỏ vào cẳ hai bên, nên nó ăn luôn cả hai mồm cùng mỘt 
lúc, đó là giấc mƠ thứ năm. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mƠ này cũng chỈ thành hiện thực trong tương lai, thời kỳ các vua 
chúa ngu sỉ bất chánh bổ nhiệm bọn người tham lam bất chánh làm phán 
quan. Bọn người hèn hạ này là mỘt bọn ngu sỉ, khinh chê điều thiện, sẽ 
nhận tiền của hối lộ từ cả hai bên trong lúc chúng ngồi ghế xét xử, chúng 
sẽ nhét đầy túi tham với cách những lạm cả hai phía này, chẳng khác nào 
con ngựa ăn cỖ cả hai mồm cùng một lúc. Tuy thế, Đại vữƠng chẳng có gì 
phải lo sợ chuyện đó cẳ. Hãy kể tiếp giấc mộng thỨ sáu. 


6. - Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta cầm một cái bát vàng sáng 
loáng đánh giá trăm ngàn đồng tiền, lại đưa ra mỜi mỘt con chó rừng già 
nua tiểu tiện vào đấy. Và trẫm thấy con vật kia đã làm như vậy. Đó là giấc 
mộng thứ sáu. Việc gì sẽ xẫẵy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng chỈ thành hiện thực trong tương lai, khi các vua chúa, 
dù xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc, lại không tin dùng các vưƠng tôn công 
tỬ quí phái từ xưa, mà đem ban chức tước cho bọn hạ đẳng, khiếm đám quí 
tộc phải sa sút nghèo hèn và đám cùng đinh lên ngôi cao troïng. Sau đó 
những danh gia vọng tộc bị quần bách bần cùng phải cỐ tìm kế mưu sinh 
bằng cách nương tựa vào đám người trưởng giả mới lên, và đem con gái 
mình gã cho chúng. Như vậy mối nhân duyên kết hợp bầy tiểu thư đài các 
với đám tục fỬ hạ lưu có khác gì việc con chó rừng giả tiểu tiện vào cái bát 
vàng kia! Tuy thế Đại vương chẳng có gì phải lo ngại cả. Hãy kể tiếp giấc 
mộng thứ bẫy đi. 


7. - Bạch Thế Tôn, có một kẻ đan sợi dây thỪng, trong khi vừa đan, nó lại 
vừa /hä dây này xuỐng chân, dưới ghế ngồi khi ấy có mỘt con chó cái rừng 
đói mồi, nên cứ ăn mãi sợi dây thừng kia mà người ấy chẳng hề biết. Đó là 
giấc mơ thứ bẫy mà trẫm đã thẫy. Việc gì sẽ xẵy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho tỚi thời vị lai, khi ấy đám 
nữ nhân đầy tham dục chạy theo bọn đàn ông và rượu nồng, ngQc ngà, 
trang sức vàng bạc, lê bước khắp nẻo đường thọ hưởng mơïi lạc thú trần 
gian. Trong lỐi sỐng phóng đãng hoang phí kia, chúng cũng say sửa bên men 
rượu nồng cùng bỌn tình nhân, chúng cứ phô trương đủ thứ vòng hoa, sáp 
thơm thật bóng lộn, chẳng còn quan tâm đến việc tề gia nỘi trợ dù cấp bách 
đến đâu đi nữa, chúng chỈ suỐt ngày chờ đợi bỌn tình nhân, cứ nhìn qua khe 
hỞ cao tít Ở ngoài vách tường quanh nhà; chúng lại đem hết thóc giống để 
dành gieo hạt ngày sau ra giã làm bột, cốt để ăn chơi thỏa thích. Bằng mỌi 
cách trên, chúng lấy hết kho thóc lúa do công lao của chồng chúng làm ra 
trên đồng ruộng, chúng xâu xé tài sản của bọn đàn ông khốn khổ kia, có 
khác gì con chó rừng đói mồi dưới chân ghế cứ gặm hết đoạn dây thỪng 
trong lúc người ấy đang kết dây lại. Tuy vậy, Đại vương chẳng có gì phải 
sợ hãi cả. Hãy kể giấc mộng thứ tám của Đại vương đi. 


8. - Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy tại hoàng môn có một bình lớn đầy 
nước tận miệng, Ở giữa một sỐ bình trống không. Rồi từ bỐn phương có 
bốn dòng người gồm cä bốn giai cấp (Sát-đễ-ly, Bà-la-môn, VỆ-xá, Thủ-đà), 
liên tục mang nước trong các bình đất đến đổ vào chiếc bình lớn kia, làm 
nước tràn chẵy hết ra ngoài. Tuy vậy, họ vẫn cứ đổ mãi nước vào bình đã 
tràn ấy, mà chẳng có người nào thèm liếc mắt tới những bình trống trơn cä. 
Đó là giấc mƠ thứ tám của trẫm. Xin cho biết có viỆc gì xẵy ra chăng? 


- Giấc mƠ này cụng chẳng thành hiện thực cho tới thời v] lai. Khi ấy thế 
giới sẽ suy tàn, vương quốc trở thành kiệt quỆ, vua chúa sẽ nghè khó và sinh 
thói xan tham, ngưỜi giàu nhất trong đám vua chúa cũng không thỂ có nhiều 
hƠn một trăm ngàn đồng tiền trong kho. Trong lúc túng quẩn, bọn vua chúa 
này bắt toàn dân ra sức làm việc cho hỌ; vì thế, để phụng sự vua, dân chúng 
bỖ hết công việc riêng của mình, đi gieo hạt lúa, đậu, trông coi gặt hái, đập 
giã và cất vào công khố; để phụng sự vua, dân chúng phải trồng mía làm 
đường, nấu mật; để phụng sự vua, dân chúng phải trồng vườn hoa vườn 
trái, và thu hoạch hoa màu. Khi thu hoạch đủ loại sẵn phẩm, chúng đem 
chứa đầy vào các kho tích trữ của vua chúa đến tràn lan, mà chẳng khác gì 
đỔ tràn các bình đã đầy và chẳng quan tâm những bình trỐng rỖng. Tuy 
nhiên, Đại vWƠng chẳng có gì phải lo sợ vì việc ấy cả. Hãy kể cho Ta nghe 
giẫc mộng thứ chín. 


9.- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy một hồ sâu có bỜ cao bao quanh mọc 
đầy năm loại hoa sen. TỪ bỐn phía hồ các loài vật hai chân, bỐn chân kéo 
đến từng đàn để uống nước. Chính giữa hồ thì nước sâu lại đục ngầu như 


quấy bùn, những nước lại trong trêo lấp lánh Ở các bỜ hổ, nơi đủ loại súc 
vật bước xuỐng uống ăn. Đó là giấc mộng thứ chín của trầm. Chuyện gì sẽ 
xẵy ra rừ điềm ấy chăng? 


- Giấc mƠ này cũng chÌ thành hiện thực Ở thời tương lai. Thời ấy vua chúa 
trở thành bất công, cai trì theo ý muỐn và sỞ thích riêng của mình, nên 
không xÙ án theo công lý. BỌn vua chúa này thèm khát vàng bạc và gia tăng 
việc nhận hối lỘ, họ không tÖ loøng thương xót yêu mến dân chúng mình, 
mà lại tàn ác vơ vét của cải bằng cách chà đạp bỌn bỀ tôi nhƯ ép mía và 
đánh thuế dân đến độ đồng xu chẳng còn dính túi. Vì không thỂ nào trả nổi 
sưu ?huẾế đè nặng trên lưng, dân chúng khắp thị thành làng mạc sẽ bỏ trốn, 
tìm nơi trú ẩn Ở các vùng biên địa cỦa xứ sỞ nên trung tâm của tổ quốc trở 
thành chỐn hoang vu, trong khi vùng biên địa lại đông đúc dân chúng. 
Chuyện ấy cũng giống như nước giữ hồ vẫn đục, còn Ở bờ hồ lại trong 
trêo. Tuy vậy, Đại vương chẳng có gì phải lo sợ gì việc ấy cả, hãy kể cho Ta 
nghe giấc mộng thứ mười. 


10. - Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy cơm sôi trong nồi mà không được 
trộn cho đều. Vì không được khuấy đều, nên nồi gạo giỐng như được chia 
ra ba phần rõ rệt theo ba giai đoạn nẫu cơm: phần thì nhão nhẹt, phần thì 
sống sượng, phần thì vừa chín thật ngon lành! Đó là giẫc mộng thỨứ mười 
của rrẫm. Viêc gì sẽ xẫy ra từ điềm ấy chăng? 


- Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thật cho đến thời vị lai. ThỜi ấy vua 
chúa bất công, dân chúng dưới quyền cũng trở thành bất chánh, các Bà-la- 
môn, giả chỦ, thị dân, nông dân cũng thế; đúng vậy, dân chúng đều thành ra 
bất chánh cả, ngay cả những Bà-la-môn thông thái. Kế đó là các thần linh 
hộ trì chúng, những thần linh mà chúng thường dân tế lễ, như thần cây cỐi, 
thần giữa không gian, cũng trÖ thành bất chánh luôn, ngay cả gió thổi qua 
quốc độ của các hôn quân này cũng trở thành cuồng phong hỗn loạn, làm 
rung chuyển các đền đài trên Thiên giới, khiến chư thần trên đó phẫn nỘ, 
không cho mưa rơi xuỐng; hoặc là nếu có mưa đi nữa cũng chẳng rơi đều 
khắp quốc độ cùng một lúc, cũng chẳng có những cơn mưa dông lớn tỐt 
lành tưới đều trên các vùng đất cày cẫy gieo hạt để giúp dân chúng đang 
cơn túng quần. Vì thế, trong một quỐc gia rộng lớn, trong mỗi thôn làng, hồ, 
ao, mmửa không rơi xuỐng cùng mỘt lúc trong cùng mỘt phạm vi; nếu mưa Ở 
phần trên, thì không mưa Ở phần dưới, nơi này mùa màng bị hƯ hại nặng vì 
úng thỦy, nơi kia lại khô cần vì hạn hán, nơi khác nữa lại thịnh vượng nhỜ 
những cơn mưa thuận gió hòa đều đặn. Thế là mùa màng trong cùng mỘt 
quốc độ - nhƯ cơm trong một nồi - sẽ không giỐng nhau. Tuy thế, Đại 
vương không có gì phải lo sợ vì chuyện đó cả. Hãy kể cho Ta nghe giấc 
mộng thứ mười mỘit ải. 


11. - Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy bơ tươi được đem đi đổi lấy gỖ 
chiên- đàn (trầm hương) quý trị giá cả một trăm ngàn đồng tiền. Đó là giấc 


mƠ thứ mười một. Có điều gì xẫy ra từ đó chăng? 


- Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai, ngày mà 
Giáo pháp của Ta suy tàn. Vào thỜi đó, nhiều TỶ-kheo tham lam vô tầm vô 
quý sẽ xuất hiện, chỈ vì miếng cdm manh áo mà chúng thuyết giằng chính 
Giáo pháp Ta đã truyền bá cốt để tận diệt dục tham! Do chúng tử bỗ Giáo 
hội chỈ vì lợi dưỡng tấm thân và đứng vào hàng ngũ củỦa bQn tà giáo, nên 
chúng không thể giằng Chánh pháp đưa đến Niết-bàn. Không, chúng chỈ suy 
nghĩ, trong lúc giằng pháp, làm sao dùng đủ lời lễ hoa mỹ và giỌng nói ngỌt 
ngào để dụ dỗ quần chúng đem cho chúng thực phẩm, y phục đắt tiền cùng 
các thứ đại loại như thế và chÌ chuyên tâm đến lợi dưỡng cúng dường. Có 
những kẻ ngồi Ở đại lộ, góc đường, hoàng môn... cúi mình xuỐng giẳng 
pháp vì tiền, vì các đồng tiền lớn nhỏ. Và trong khi chúng đem bán rễ Giáo 
pháp đưa đến Niết-bàn vô giá để đổi lấy thực phẩm, y phục, vàng bạc thì 
chúng có khác gì kê đem đồi gỗ chiên-đàn đáng giá trăm ngàn đồng để lấy 
thứ bơ tươi kia? Tuy thế, Đại vương chẳng có gì phải lo sợ chuyện ấy cả, 
hãy kể giấc mộng thỨ mười hai cho Ta nghe. 


12. - Bạch Thế Tôn, trẫm thấy dây bí bầu rỖng ruột lại chừm xuỐng nước. 
Vậy có điều gì sẽ xẵy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai có vua chúa 
bất công, thế giới điên đão. Thời ấy vua chúa không quý trọng những người 
dòng dõi quý tộc mà chỈ u đãi bọn hạ đằng, nên bỌn này sẽ thành ra những 
chúa tẾ quyền cao chức trọng trong khi đám quý tộc phải bị dìm xuỐng cảnh 
nghèo khổ. Cũng vậy ở chốn triều đình, Ở cung môn, tại saânh đường hay 
tòa án chỈ có lỜi nói của bọn hạ đẳng - mà xác lập vững vàng, như thỂ chìm 
tận đáy nước. Ngay trong fứ sự cúng đường: thực phẩm y phục, sàng tQa, 
dược liệu... cũng vậy, chỈ ý kiến của kẻ ác đục, suy đồi được xem là có 
quyền định đoạt chứ không phải ý kiến của các TỶ-kheo biết thiểu dục trí 
túc. Chuyện như thế khắp nơi chẳng khác gì cảnh dây bầu bí rỖng ruột lại 
chìm. Tuy vậy, Đại vương không có gì phải lo sợ chuyện đó cầ. Hãy kể giấc 
mộng thỨ mưỜi ba cho Ta nghe. 


13. - Khi ấy nhà vua nói: 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy những tằng đá lớn bằng ngôi nhà, lại 
nổi bồng bềnh như thuyền bè trên nước. Vậy việc gì sẽ xẵy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng không thành sự thật cho tới thời vị lai như Ta đã nói 
trên. ThỜi ấy, vua chúa bẫt công, tận dụng đám người hạ đẳng, chúng sẽ 
trở thành các chúa tÊ đầy quyền lực trong lúc đám ngưƯỜi quý tỘc sa sút 
nghèo khổ. Người ta không còn tôn sùng quý tộc, mà chỈ tôn sùng bọn mới 
giàu sang thôi. Lúc vua lâm triều, trong phòng họp cơ mật, hay Ở chỐn pháp 
đình, lỜi nói của các v] quý tỘc tỉnh thông luật pháp - chính các tành đá lớn 


tượng trưng cho hạng người này - lại trôi giạt bồng bềnh, chứ không lẵng 
sâu vào tâm fW mỌi người. Khi các v] này cất tiếng thì bọn trưởng giả mới 
nổi sẽ cười nhạo khinh bÌ, bảo nhau: “Các tên kia đang nói gì thế?”. Cũng 
vậy, frong các hội chúng TỶ-kheo, giỐng như đã nói trên đây, người ta 
không biết kính trọng những bậc tối thằng giữa hàng Sa-môn, nên lỜi nói 
của các v] này không lắng đọng lại, mà chỉ trôi dật dỒ đi mất, chẳng khác 
nào các tằng đá nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tuy nhiên, Đại vương không 
có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Hãy kể tiếp cho ta nghe giấc mộng thứ 
mười bốn cho ta nghe. 


14. - Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy những con nhái bén chẳng lớn hơn 
những cánh hoa bé tí teo, lại nhanh nhẹn săn bắt những con rắn không lồ, 
căn xé chúng ra từng khúc như các ngó sen và nhai ngẫu nghiẾn chúng trong 
chốc lát là xong. Việc gì sẽ xẫy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thực cho tới thời v] lai, những việc 
trước Ta đã nói, thỜi thế giới suy tàn. Lúc ấy tham ái của bọn nam nhân nổi 
lên quá mãnh liệt, dục vọng quá nồng nàn đến độ chúng trở thành lũ nô lỆ 
cho bọn hầu thiếp còn trễ con, trong nhà, từ những kẻ tôi tỚ, làm công, trâu 
bò, heo gà, vàng bạc, cho đến mọi vật khác đều tùy thuộc đám thê thiếp định 
đoạt. Giả sử người chồng khốn khổ kia hồi xem tiền bạc, áo quần để Ở dâu, 
liền được đáp rằng nó Ở đâu kệ nó, chàng ta phải lo chuyện mình đi, đừng 
hỗi han gì lôi thôi về việc gì trong nhà “vợ chành ta” cả! Rồi sau đó bằng 
mQi cách, bỌn thê thiếp kia dùng lời người chồng như bầy nô lỆ, tôi tớ, như 
vậy chẳng khác gì lũ nhái bén, chẳng lớn hơn cái hoa tí xíu, lại nuỐt chửng 
rắn hỖ mang! Tuy nhiên ngài chẳng có gì phải lo lắng về việc đó cả. Hãy nói 
cho Ta nghe giấc mộng thỨ mười lăm. 


15. - Bạch Thế Tôn, hình như trầm thấy một con quạ đồng quê, đầy đủ 
mười ác hạnh, lại được một đoàn tùy tùng gồm toàn chim quý hỘ tỐng, 
những con chim này màu lông vàng ánh, thường được đặt tên là Kim nga 
vương giả. Việc gì sẽ xẫy ra chăng? 


- Giấc mƠ này, thưa Đại vương, cũng không thành tựu cho đến thời vị lai, 
thỜi đại các quỐc vương suy thoái. Đó là thỜi xuất hiện những vị vua chẳng 
hiểu biết gì về võ thuật, voi, ngựa, và lại hèn nhát khi ra trận, vì sỢ b] truẫt 
phế hay tỐng xuất ra khỏi vững quốc, nên chúng đưa những bọn cận vệ, 
hầu tắm, hới tóc, đại loại như thế len nằm quyền thay vì đửa nhòm người 
quý tộc lên. Như vậy, đám người này không được hưởng ơn vua lộc nước, 
nên không đủ sức cấp dưỡng cho mình, đành phi cam chịu hạ mình chầu 
hầu bọn trưởng giả mới, giỐng nhƯ chim quạ được đám Kim nga vữƠng 
giả theo hầu. Tuy thế, Đại vương không có gì phải lo sợ về điều ấy cả. Hãy 
kỂ giấc mƠ thứ mười sáu cho Ta. 


1ó. - Xưa nay, chính loài hồ báo săn bắt sơn dương, nhưng hình như trẫm 


mƠ thấy sơn dương săn bắt hồ báo và xé xác ăn rau ráu. Trong lúc vừa thấy 
bóng bầy dê từ đàn xa bầy chó sói hoằng hỐt chạy trốn và lập tức giấu mình 
vào bụi rậm. Đó là giấc mở của trầm. Việc gì sẽ xẫy ra chăng? 


- Giấc mƠ này, thưa Đại vương, cũng không thành hiện thực cho đến thời v] 
lai, thỜi vua chúa bẫt mình cai trị. ThỜi ấy, bọn hạ đẳng được nắm quyền 
cao chức trọng và được nhiều ân sùng của vua chúa, trong lúc đám quý tỘc 
sa vào cảnh bần cùng tỐi tăm. Vì có được nhiều thế lực trong tòa án do ân 
sủng của vua ban, bỌn mới giàu sang này đòi tước đoạt quyền tư hữu đất 
đai, y phục, và mỌi tài sẵn do tỔ tiên để lại của đám quý tộc xưa. Khi đám 
người này cỐ bênh vực cho quyền lợi của họ trước tòa án, liền bị đá hầu 
cận thân tín của vua lấy gậy gộc đánh đập, nắm cổ quằẳng ra ngoài với lỜi 
thô bÌ, đại khái là: “Liều thần hồn đấy, bỌn ngu sỉ kia! Sao? Các ngươi 
muốn tranh giành với chúng ta W? Đứa vua sẽ biết được sự hỗn láo của các 
ngưểi, rồi chúng ta sẽ sai chặt tay chân của các ngưƠi ra và trừng phát 
thích đáng cả lũ!”. Sau đó đám người quý tộc kinh hoằng nhận ra rằng tài 
sẵn của họ nay đã trở thành tài sằn của đám người thống trị mới quá khắc 
nghiệt kia, nên phải yêu cầu bọn mới được ân sùng này nhận lẫy tài sẵn 
của họ. Rồi họ vội vã về nhà trốn tránh trong nỗi lo âu sợ hãi. Cũng vậy, 
các ác TỶ-kheo tha hồ khỦng bỐ, tiêu diệt các TỶ-kheo hiền thiện, xứng 
đáng, cho đến khi các người này không thấy còn ai bào veä mình nữa, đành 
phải trốn vào rừng sâu. Như vậy sự đàn áp hội chúng quý tộc và thiện TỶ- 
kheo cũng giỐng như bầy chó sói bị bầy dê hăm dQa. 


Tuy nhiên, ngài không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Vì giấc mỘng này 
cũng chÌ liên hệ đến thời tương lai mà thôi. NhƯ vậy, không phải vì chân lý 
hay lòng yêu mến Đại vương khiến cho các Bà-la-môn tiên đoán như cách 
họ đã nói với Đại vương đâu. Đó chỈ là lòng tham muốn lợi dưỡng, cái tri 
thức được nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho hỌ thỐt ra những lời nói đem 
mối lợi phần mình mà thôi. 

Như vậy bậc Đạo Sư đã thuyết giằng ý nghĩa của mưỜi sáu giấc mộng lớn 


trên xong, và Ngài nói thêm: 


- Này Đại vương, ngài không phải là người đầu tiê¡n nằm mộng như thế; 
mà ngày xưa, các vua chúa cũng từng mƠ thấy những giẫc mộng này, và 
cũng như giờ đây, các Bà-la-môn tìm thấy những cớ đó để dâng lễ tế đàn; vì 
việc này, theo lời thỉnh cầu của người hiền thiện và có trí, Bồ-rát đã được 
tham vẫn, và các giấc mộng đã được các bậc hiền trí ngày xưa giẳi thích 
giỐng hệt như cách chúng được giải thích giờ đây. 


Nói vậy xong, theo lời thỈnh cầu của vua, Ngài kể mỘt câu chuyện quá khứ. 
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Một thuở nọ khi vua Ba-la-nại, Bồ-tát thọ sanh làm một Bà-la-môn Ởở một 


quốc độ phương Bắc. Khi ngài đến tuổi trưởng thành, ngài từ giả thế tục, 
sống đời ẩn sĩ. Ngài đạt được các Thắng trí và các Thiền chứng, an trú tại 
vùng Tuyết Sơn với thiền lạc thanh tịnh. 


Ngày ấy, cũng như trên, vua Brahmadatta mơ những giấc mơ này tại thành 
Ba-la-nai, và tham vẫn ý kiến các Bà-la-môn liên hệ vấn đề và các Bà-la- 
môn cuõng như hiện nay, khởi sự việc tế đàn. Trong đám ấy một thanh niên 
Bà-la-môn có trí, thông thái, là đệ tử của vị Tế sư của hoàng tộc, thưa với 
thầy mình: 


- Bạch sư phụ, sư phụ đã dạy con ba tập Thánh điển Vệ-đà. Vậy không có 
kinh nào bảo rằng việc giết một sinh vật không đem lại đời sống cho một 
sinh vật khác sao? 


- Này đồ đệ, việc này sẽ đem lại nhiều tiền cho chúng ta, vô số tiền đấy. 
Hình như con chỈỉ mong đừng hao tốn công khố của đức vua thôi ư? 


- Bạch sư phụ, vậy xin sư phụ cứ làm theo ý mình. Thanh niên Bà-la-môn 
nói. Còn phần con, con còn ở lại đây với sư phụ để làm gì kia chứ? 


Nói vậy xong thầy từ giã thầy mình và đi đến ngự viên của Hoàng gia. 


Cùng ngày đó, Bồ-tát biết hết việc này, ngài nghĩ thầm: “Giả sử hôm nay ta 
viếng cõi trần, ta sẽ giải thoát cho nhiều sinh vật khỏi cảnh giam cầm ấy 
ngay”. Thế rồi ngài du hành qua không gian, giáng hạ tại ngự viên kia, ngài 
an tQa và chiếu sáng như một bức tượng bằng vàng trên thạch bàn dành cho 
đại lễ. Thanh niên Bà-la-môn đến gần, đẳnh lễ ngài và ngồi xuống một bên 
với vẻ thân hữu. Cuộc đàm đạo êm thấm diễn ra, và Bồ-tát hỏi thanh niên 
Bà-la-môn có nghĩ là vua này cai trị đúng pháp chăng. 


Thanh niên đáp: 


- Thưa Tôn giả, đức vua vốn là người chân chính, song các Bà-la-môn đã 
làm cho ngài thiên về ác hạnh. Khi được vua hỏi ý kiến về mười sáu giấc 
mộng lớn mà ngài vừa thấy, các Bà-la-môn liền chụp ngay cơ hội đó để đòi 
tế đàn và bảo hành động tức thì. Vậy thưa Tôn giả, nếu Tôn giã vui lòng 
đến giải thích cho vua hiểu rõ ý nghĩa thật sự của các giấc moäng ấy và thế 
là giải cứu được vô số sinh linh khỏi nỗi kinh hoàng vì chết chóc, chẳng 
phải là một việc thiện lành đó chăng? 


- Nhưng này nam tử, ta không biết vua, mà vua cũng chẳng biết ta. Tuy vậy, 
nếu vua muốn đến đây hỏi ta, ta sẽ nói cho vua nghe. 


Thanh niên Bà-la-môn đáp: 


- Thưa Tôn giả, con sẽ đi rước đức vua đến đây. ChỉỈ xin Tôn giả vui lòng 


ngồi đợi đây một lát cho đến khi con trở lại. 
Sau khi được Bồ-tát nhận lời, chàng đến beä kiến vua và (âu: 


- Trong ngự viên vừa có một ẩn sĩ phi hành qua không gian và giáng hạ, vị 
này bảo có thể giải thích các giấc mộng của Đại vương, kính mong Đại 
vương kể lại các giấc mộng này cho vị ẩn sĩ ấy được chăng? 


Khi vua nghe việc này, liền lập tức cùng đoàn tùy tùng đến ngự viên. Vừa 
đảnh lễ vị ẩn sĩ, vua ngồi xuống bên ngài và hỏi có thật là ngài hiểu rõ việc 
gì sẽ xây ra từ những giấc mộng ấy chăng. Bồ-tát đáp: 


- Dĩ nhiên là đúng vậy. Nhưng trước hết hãy kể cho ta nghe những giấc 
mộng của Đại vương. 


- Bạch tôn giả, trẫm xin sẵn sàng, vua đáp và bắt đầu kể như sau: 


Trước bò đực, cây con, 
Sau bò cái, bê con, 

Ngựa, bát vàng, sơn cầu, 
Bình nước, hồ sen trong, 
Cơm sỐng, chiên đàn quý, 
Bầu bí lặn xuỐng dòng, 
Đá to thì trôi nổi, 

Nhái bén, Šnh WƠng cùng 
Xé ta bầy rắn hổ, 

Qua có đám tùy tùng 

Là bầy hoàng nga đẹp; 
Chó sói sợ dê rừng! 


Và kế đó vua kể các giấc mộng giống như vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) đã kể 
trên. 


Bậc Đại Sĩ bảo: 

- Thôi đủ rồi, Đại vương không có gì phải sợ hãi về việc này cả. 

Sau khi trấn an nhà vua xong và giải thoát cho đám sinh vật kia khỏi bị giam 
giữ, Bồ-tát liền trụ trên không, khuyến giáo vua, và an trú vua vào Ngũ giới 
rồi kết luận với những lời này: 


- Thưa Đại vương, tỪ nay về sau Đại vương đừng cộng tác với các Bà-la- 
môn trong việc giết súc vật để tế đàn. 


Sau khi thuyết giẳng xong, Bồ-tát du hành qua không gian để trở lại nơi trú 
ngụ của ngài. Còn nhà vua, chấp trì lời dạy đã được nghe, chuyên sống đời 


bố thí, cùng làm nhiều thiện sự công đức khác và khi mạng chung đi theo 
nghiệp của mình. 


-0000o- 


Khi chấm dứt Pháp thoại này, bậc Đạo Sư bảo: 


- Đại vương không có gì phải sợ các giấc mộng ấy cả. Vậy hãy hỦy bỗ việc 
tẾ đàn đi. 


Sau khi bào vua hỦy bỗ việc tế đàn và giải cứu vô sỐ sinh linh, Ngài kết hợp 
hai câu chuyện và nhận diện Tiền thân: 


- Vào thời ấy Ànanda là vua, Xá-lợi-phất là thanh niên Bà-la-môn và Ta là v] 
ẩn sĩ ấy. 
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78. CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLÌSA (Tiền Thân Ihsa). 
Cả hai què Và CÒM.... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một v triệu phú 
keo kiệt. Không xa Vương Xá bao nhiêu, có mỘt th] trẫn tên là Sakkhara. Tại 
đó, mỘt v] triệu phú có tài sẵn đến tám trăm triệu đồng tiền, tên là 
Maccharikosiyo. Ông hà tiện đến nỗi một giọt dầu lấy từ ngọn cỗ kusa cũng 
không cho ai, và cũng không tự mình dùng. Như vậy, tài sẵn của ông không 
đem lại lợi ích nào cho vỢ con, cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn.... Gia sẵn ấy 
nằm yên như vậy, không ai thọ hưởng, như hồ nước có quỦ La-sát chiếm 
cứ. 


Một hôm thức dậy vào sáng sớm, bậc Đạo Sư khởi lòng đại bị, nhìn toàn thể 
thế giỚi, xem ai có khã năng giác ngỘ. Ngài thấy sỐng cách xa Ngài khoảng 
bốn trăm dặm, có hai vợ chồng ấy đủ khả năng chứng quả Dự lưu. Đó là 
hai vợ chồng nhà triệu phú keo kiỆt nói trên. 


Ngày hôm trước, đi đến hoàng cung để chầu vua, sau khi trở về, người triệu 
phú thấy một người nông dân đói bụng, đang ăn mỘit loại bánh chiên nhồi 
với bột chua. Ngay lúc ấy, người triệu phú khởi lên thèm khát, vừa đi về nhà 
vừa nghĩ: “Nếu ta nói ta muỐn ăn bánh chiên nhồi bột chua thì sẽ có nhiều 
người muốn ăn với ta. Như vậy sẽ tốn cho ta nhiều gạo, bơ chín, đường.... 
Vì vậy, ta sẽ không nói với ai gì hết”. Về nhà ông đi qua đi lại, dần ép thèm 
muốn, đến nỗi sắc da trở thành vàng, mạch máu nổi lên trên thân. CuỐi 
cùng, không dằn cùp được thèm muỐn, ông đi vào phòng, nằm co ro trên 
giường. 


Như vậy, vì sợ hao hụt tài sẵn, ông không nói với ai cả. VỢ ông đến, xoa 
lưng ông và hồi: 


- Này ông, cái gì làm ông không được thoải mái như vậy? 
- Ta không có việc gì cä. 

- Hay nhà vua nổi giận với ông? 

- Vua không ni giận với ta. 


- Hay con trai, con gái, hoặc người nô tỳ làm công có gì khiến ông phẫt ý 
chăng? 


- Không có gì như vậy cä. 


- Hay ông có thèm khát vật gì? 

Nghe nói vậy, sợ hao hụt tài sẵn, ông nằm im lặng. NgưỜi vợ nói: 

- Này ông, hãy nói đi! Ông thèm khát vật gì? 

Ông nuỐt nước miếng trả lời. 

- Ta có mỘt thèm muốn. 

- Thưa ông, ông thèm muỐn gì? 

- Ta muốn ăn bánh chiên trong chảo. 

- Ý muốn ấy có gì đâu mà ông không nói! Ông đâu có nghèo? Nay tôi sẽ làm 
bánh ngọt chiên trong chảo đủ dọn cho toàn thỂ dân chúng Ở thị trấn 
Sakkhara. 

- $ao lại cho chúng? Chúng cần phải làm để có ăn. 

- Vậy tôi sẽ làm đủ dọn cho những người Ở cùng một đường. 

- Đâu có được. 


- Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ dọn cho tất cả những người Ở trong nhà 
này. 


- Sao bà lại hoang phí như vậy? 

- Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ để dọn cho con trai, con gái cỦa ông ăn. 

- Sao lại đề cập đến chúng làm gì? 

- Vậy tôi làm bánh ngọt đủ để dọn cho ông và tôi ăn. 

- Sao bà lại có Ở trong đó? 

- Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ cho một mình ông ăn. 

- Nói khẽ chứ, tại chỗ này, có nhiều người chờ đợ bà nẫu ăn. Hãy để dành 
các hỌt gạo nguyên, chỈ lấy gạo tấm, cái lò và cái chảo, với một ít sữa, bd 
chín, mật, đường cục, đem lên sàn nhà lớn tầng lầu thứ bẫy và chiên Ở đấy. 
Tại đấy, ta sẽ ngồi ăn mỘt mình không bị ai quấy rầy. 

- Được lắm! 


Người vợ vâng lời, đem theo những đồ cần dùng, leo lên trên lầu, bảo cc nô 
tỳ đi chỗ khác, cho mời vị triệu phú lên. Người triệu phú, fừ dưới leo lên, 


gài chốt tất cả các cửa, sau cùng đến sàn lớn lầu thỨ bảy. Tại đấy, ông 
đóng cỬa lại và ngồi xuỐng. Người vợ đốt lửa nhen lò, đặt chảo lên và bắt 
đầu chiên bánh. 


Lúc ấy, bậc Đạo Sư, vào buổi sáng, bào Trưởng lão Đại Mục-kiền-liên: 


Này Mục-kiền-liên, có người triệu phú hà tiện Ở tại thì trấn Sakkara, không 
xa Vương Xá bao nhiêu, ông ta muỐn ăn bánh chiên trong chảo, những sợ 
các người khác thấy, nên cho làm bánh trên tầng lầu bẫy. Ông hãy đến đó, 
nhiếp phục triệu phú ấy, khiến ông ta tỪ bỗ tất cả, rồi dùng thần lực của 
ông đem cả hai vợ chồng và tất cả bánh, sữa, bơ chín, mật, và đường cục 
về Kỳ Viên. Hôm nay, Ta cùng năm trăm TỶ-kheo sẽ ngồi tại Kỳ Viên, và Ta 
làm cho Tăng chúng sẽ dùng bữa với bánh ấy. 


Trưởng lão vâng theo lời bậc Đạo Sư, lập rức với thần thông lực đi đến th] 
trấn ấy. Trưởng lão đứng giữa hư không, trước cửa sồ căn lầu triệu phú, 
khéo vận y trong và đắp y ngoài sáng rực như một bức tượng bằng châu 
báu. Vừa chợt thẫy vị Trưởng lão, tim v] đại triệu phú xúc động mạnh vì sợ 
hãi. Ông suy nghĩ: “Ta đã sợ như vậy nên đến chỗ này, thẾ mà v] này cũng 
đến đứng trước cửa sổ”. 


Không thể hiểu được những gì ông cần phải hiểu, ông tức giận nói lắp bắp 
những lời nhưữ muối và đường bỗ vào trong lửa: 

- Này Sa-môn, đứng giữa hư không như vậy, ông đâu có được gì? Dầu ông 
kinh hành cho đến khi vạch được một con đường giữa hư không, ông cũng 

không được gì. 

Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không. VỊ triệu phú nói: 


- Đi kinh hành nhƯ vậy, ông đâu có được gì? Dầu ngồi kiẾt-già giữa hữ 
không, ông cũng sẽ không được gì. 


Trưởng lão liền ngồi kiẾt-già giữa hư không. Triệu phú nói: 


- Ngồi vậy, ông đâu có được gì? Dầu ông có thể đến đứng Ở bậc cửa, ông 
cũng không được gì. 


Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa. VỊ triệu phú nói: 
- Dầu ông phun khói, ông cũng sẽ không được gì. 
Trưởng lão phun ra cho đến khi cả lâu đài tràn đầy khói. Mắt v triệu phú 


bắt đầu cay, đau như bị kim châm. Vì sợ nhà có thỂ bị cháy, ông không dám 
HỒI: 


- Dầu có đốt lửa, ông cũng sẽ không được gì. 


Ông suy nghĩ: “Sa-môn này thật là gan lì. Không được gì cũng không đi. Ta 
phải bảo cho nó một cái bánh mà thôi ”. 


Vì thế ông liền nói với vợ: 
- Này bà, hãy chiên mỘit cái bánh nhỖ xíu cho Sa-môn ấy, rồi tỐng nó đi. 


Người vợ lẫy một ít bột, bÖ vào miệng chảo. Bột ấy phồng to lên trở thành 
cái bánh thật lớn, đầy cả miệng chảo. VỊ triệu phú thấy vậy, nghĩ rằng vì vợ 
mình lấy nhiều bột nên nó thành như vậy. Ông tự mình lấy một ít bỘt trên 
đầu cái muỖÕng và quăng vào trong chảo. Miệng bột nhỏ trở thành cái bánh 
to lớn hơn bánh trước. Như vậy ông càng chiên bột bao nhiêu, bánh tr 
thành to bấy nhiêu. VỊ triệu phú nần chí nói với vợ: 


- Này bà, hãy cho người này mỘt cái bánh. 


Khi bà lẫy một cái bánh từ giỏ, tất cả bánh đều dính chùm với nhau. Người 
vỢ nói với chồng: 


- Này ông, tất cả bánh dính liền với nhau, và tôi không thỂ tách rời chúng ra 
được. 


- ĐỂ tôi tách rỒi bánh cho. 


Nhưng vị triệu phú cũng không tách rời bánh được! Cả hai người cầm cả 
đống bánh, kéo bánh ra, nhưng không thỂ tách rời bánh được. Trong khi cỐ 
gắng kéo bánh, mồ hôi từ thân đổ ra và lòng thèm khát của ông chắm di. 
Ông liền nói với vợ: 


- Này bà, tay nay không còn cần bánh nữa! Hãy cho TỶ-kheo này tất cả bánh 
trong giỖ! 


Người vợ lấy cái giỖ đi đến Trưởng lão. Rồi vị ấy thuyết pháp cho cẳ hai 
người, và nói lên công đức tối cao của Ba ngôi báu. Rồi dạy rằng bố thí sẽ 
có kết quả, vì ấy nêu rõ kết quà của bố thí và các thiện sự khác sáng ngời 
nhƯ mặt trăng treân bầu trời. Nghe Trưởng lão, v] triệu phú khỞi tâm tịnh 
tín, và nói: 


- Thưa Tôn giả, hãy đến đây. Hãy ngồi trên giường này và ăn bánh. 
Trưởng lão nói: 
- Này Đại triệu phú, bậc Chánh Đằng Giác muốn ăn bánh, Ngài đang ngồi 


tại tỉnh xá với năm trăm TỶ-kheo. Nếu hai vị hoan hỷ, ông bà hãy đem bánh, 
sữỮa.... và chúng ta cùng đi đến cúng dường bậc Đạo Sư. 


- Thưa Tôn giả, bậc Đạo Sư nay Ở tại đâu? 
- Này Đại Triệu phú, từ đây đến tỉnh xaù Kỳ Viên khoằng bỐng trăm dặm. 
- Làm sao chúng ta đi hết khoằng đường ấy mà không mất nhiều thì giỜ? 


- Này Đại triệu phú, nếu ông hoan hŸ, ta sẽ đửa ông bà đến đó với thần 
thông lực của ta! Đầu thang lâu đài của ông sẽ Ở tại chỖ này, còn chân 
thang lầu sẽ đến tại cửa tỉnh xá Kỳ Viên. Với cách này, ta sẽ đửa ông bà 
đến tỉnh xá Kỳ Viên bằng thời gian ấi từ đầu thang xuỐng chân thang cầu. 


Vị triệu phú bằng lòng chấp thuận. VỊ trươâng lão giữa đầu thang lầu Ở tại 
chỗ đó và bảo: 


- Chân thang lầu hãy đến tại cổng chính Kỳ Viên. 


Sự kiện xẵy ra đúng như vậy! Rồi trưởng lão đưa v] triệu phú và bà vợ 
bước rừ đầu thang lầu đến chân thang lầu rất nhanh vào Kỳ Viên. 


Cả hai vợ chồng đi đến yết kiến bậc Đạo Sư và báo giờ cúng dường. Bậc 
Đạo Sư đi vào phòng ăn, ngồi trên Phật tọa đã soạn sẵn cùng với chúng TỶ- 
kheo. Đại triệu phú đồ nước cúng dường trên tay Đức Phật và Tăng chúng, 
trong khi bà vợ đặt bánh trong bình bát của Như Lai. Bậc Đạo Sư lẫy bánh 
vừa đủ ăn, và năm trăm TỶ-kheo cũng lấy tương tợ như vậy. 


Rồi v] triệu phú đi quanh cúng dường sữa, bƠ chín, mật, đường cục. Bậc 
Đạo Sư cùng với năm trăm TỶ-kheo dùng xong, cuỐi cùng đại triệu phú cùng 
với vợ ăn cho đến thÖa thích, tuy vậy, bánh cũng không hết. Cho đến khi tất 
cả TỶ-kheo và các người ăn mót đồ thừa khắp Kỳ Viên đã có đủ phần của 
mình, bánh cũng không thẫy hết. HQ báo lên Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, bánh vẫn không hết. 
- Vậy hãy quăng bÖ bánh tại một bên cổng lớn của Kỳ Viên. 


HQ đem quăng bánh xuỐng một cái hang không xa cổng lớn. Nay, choã ấy 
được biết với tên là “Hang chứa Bánh chiên trong chảo”. 


VỊ đại triệu phú và vợ ải đến Thế Tôn rồi đứng một bên. Ngài nói lên lỜi tầy 
hŸ; cuối lỜi ty hỶ, cả hai vợ chồng đều chứng được quã Dự Iưu. Rồi họ 
đằnh lễ bậc Đạo Sư, leo lên thang lầu Ở cổng lớn, và đi về lâu đài của 
mình. TỪ đấy về sau, v đại triệu phú cúng dường cho Giáo pháp Đức Phật 
đến tám trăm triệu đồng tiền. 


Ngày sau, bậc Chánh Đằng Giác đi khẫt thực ở Xá-vệ, đi đến Kỳ Viên, nói 
lời khuyến giáo của bậc Thiện Thệ cho các TỶ-kheo xong, Ngài đi vào 


Hương phòng tĩnh tọa. Vào buổi chiều, các TỶ-kheo tụ họp tại Pháp đường, 
rồi nói lên lỜi tán thán công đức của Trưởng lão đại Mục-kiền-liên: 


- Này các Hiền giằ, hãy xem uy lực của Trưởng lão Đại Mục-kiền-liên! 

Trưởng lão nhiếp phục vị triệu phú hà tiện trong giây lát, khiến ông ta từ 
bỏ tất cả, đem theo các thứ bánh, đưa ông bà đến Kỳ Viên, trước mặt bậc 
Đạo Sư và an trú, hỌ vào quả Dự lưu. Ôi, Trưởng lão thật có đại uy lực! 


Bậc Đạo Sư đến Pháp đường và hỗi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông đang ngồi bàn vẫn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, một TỶ-kheo muỐn nhiếp phục một gia đình, không nên 
làm hại và áp bức gia đình ấy. GiỐng như co nong, chỈ đến lấy nhụy hoa, 
không làm hại hoa. Cũng vậy, vị TỶ-kheo đi đến gia đình ấy để nói lên các 
công đức tối thắng của Đức Phậi. 


Rồi bậc Đạo Sư tán thán Trưởng lão: 


Như ong đến với hoa, 

Không hại sắc và hương, 

Che chở hoa, lấy nhỤy, 

Cũng vậy, vị Sa-môn, 

Bậc chánh ải vào làng 

Không được áp bức ai. (Pháp cú 49) 


Sau khi nói lên câu kệ trong kinh Pháp cú, bậc Đạo Sư nêu công đức v] 
Trưởng lão: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay v] triệu phú hà tiện được Mục-kiền- 
liên nhiếp phục. Thuở trước, Trưởng lão đã nhiếp phục v] triệu phú và dạy 
ông ta biết sự liên hệ giữa hành động và kết quả. 


Nói xong, bậc Đạo sư kỂ câu chuyện quá khứ. 
-0oOoo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, tại thành này, người triệu 
phú tên là Illisa, giàu có đến tám trăm triệu đồng tiền, vá có đủ mọi tật xấu 
của con người. Ông què, còm lưng và lé mắt. Ông là người không có lòng 
tin, hà tiện không bao giờ cho ai, không tự mình hưởng thọ; nhà ông giống 
như cái hồ bị quỷ La-sát chiếm cứ. Tuy vậy, trải qua bảy đời trước, các tổ 
tiên của ông là những người bố thí, những thí chủ rất hào phóng. Khi được 
địa vị triệu phú, ông phá hoại truyền thống của gia đình, đốt cháy nhà bố thí, 


đánh đuổi các kẻ aên xin, và tích lũy tài sẳn. 


Một hôm đi chầu vua. khi trở về nhà mình, vị triệu phú thấy một người 
nông dân đi đường mệt mỏi, cầm một bình rượu, ngồi trên ghế, rót đầy cốc 
rượu chua, nhắm rượu với một miếng cá khô hôi thối. Thấy vậy, ông khở 
lên lòng ham muốn uống rượu nhưng lại nghĩ: “Nếu ta uống rượu, nhiều 
người sẽ muốn uống với ta. Như vậy, tài sẵn ta sẽ hao mòn”. Vì thế ông 
chế ngự cơn thèm khát, đi qua đi lại; nhưng trong khi đi, không thể trấn áp 
thèm khát, ông trở thành vàng da như bông lúa và các mạch máu nổi lên trên 
tấm thân ốm yếu của ông. Cuối cùng, ông vào phòng, nằm co ro trên 
giường. Vợ ông đến, xoa lưng ông và hỏi: 


- Này ông, cái gì làm ông không được thoải mái vậy? (Chi tiết đều giống 
như chuyện đã nói ở trên). 


- Vậy tôi nấu rượu vừa đủ cho một mình ông uống. 
Khi nghe nói vậy, người triệu phú nói: 


- Tại nhà này, nhiều người đang chờ đợi nấu rượu. Còn đem rượu tỪ quán 
về và ngồi uống tại đây thì không thể được. 


Người triệu phú cho một đồng, bảo một người nô lệ đem một ghè rượu từ 
quá về và bảo anh ta mang ghè rượu ấy đi theo ra khỏi thành phố, đến bờ 
sông, đi vào một lùm cây gần con đường lớn, cho đặt ghè rượu xuống, rồi 
bảo người nô lệ đi ra ngồi ở đàng xa. Ông rót rượu ra chén rồi bắt đầu 
uỐng. 


Người cha đời trước của ông do làm các công đức như bố thí... đã được 
sanh làm Thiên chủ Đế Thích. Ngay trong lúc ấy, ông cha muốn biết sự bố 
thí của mình có được tiếp tục hay không, và được biết, đứa con trai không 
tiếp tục sự nghiệp của mình đã chấm dứt truyền thống gia đình, đã đốt 
trường bố thí, đánh đuổi các người ăn xin, tánh tình hà tiện, nay sợ phải có 
người khác uống rượu đã lén đi vào lùm cây để uống một mình. Thấy vậy, 
Đế Thích quyết định: ““Ta sẽ làm cho nó xúc động, ta sẽ giáo hóa nó, giúp nó 
biết sự liên hệ giữa hành động và kết quả, làm cho nó biết bố thí, khiến nó 
trở thành nhân từ xứng đáng được sanh ở cõi đời”. 


Thế rồi Thiên chủ xuống cõi nhân thế, hóa hiện thành triệu phú IIlisa, cũng 
què chân, cũng còm lưng, cũng lé mắt không khác gì Ilisa. Với hình thù như 
vậy, vị ấy đi vào thành Vương Xá, đứng trước cửa hoàng cung, tự tin báo 
cho vua biết mình tới. Khi được mời vào, vị ấy vào đảnh lễ vua và đứng 
hầu bên cạnh. Vua hỏi: 


- Việc gì đưa Đại triệu phú lại đây quá sớm như vậy? 


- Thưa Thiên tử, tôi đến đây để thưa rằng trong nhà tôi có tài sản đến tám 
trăm triệu đồng tiền. Xin Thiên tử hãy truyền mang về đổ đầy ngân khố của 
mình. 

- Thôi vừa rồi, đại triệu phú! Trong cung của ta có nhiều tài sẳn hơn tài sẳn 
của ông! 


- Thưa Thiên tử, nếu ngài không làm, tôi sẽ lấy tài sản ấy bố thí theo sở 
thích của tôi. 

- Hãy bố thí, này Triệu phú. 

- Thưa vâng, Thiên tử. 

Sau khi đảnh lễ vua, đi ra, Đế Thích (tức ông cha) hóa dạng đi về nhà triệu 
phú IIlisa. Tất cả người hầu cận tùy tùng đến vây quanh. Không một ai có 
thể biết được đây không phải là IIlisa. Đế Thích vào nhà đứng ở ngưỡng 


cửa, cho gọi ngƯỜi gác cửa và nói: 


- Nếu có một ai giống như ta đến đây tự xưng là chủ nhà này, hãy lấy gậy 
đuổi nó đi. 


Nói xong, Đế Thích bước lên lầu, ngồi trên bảo tọa hết sức lộng lẫy, và cho 
gọi vợ triệu phú vào. Với mỘt nụ cười, ông nói: 


- Này bà, chúng ta sẽ bố thí. 

Nghe nói như vậy, vợ triệu phú, con trai, con gái, các người nô tỳ làm công 
đều suy nghĩ: “Đã lâu lắm rồi, tâm chủ ta không nghĩ đến bố thí. Nay chắc 
là sau khí uống rượu, choáng váng say ông mới sanh ra ý muốn bố thí”. 

Vì vậy bà vợ triệu phú nói: 

- Thưa ông, hãy bố thí theo sở thích. 

- Vậy hãy cho gọi người đánh trống đến, bảo noù đi đánh trống khắp cả 
thành phố và rao lên: Những ai cần vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà v.v... hãy 
đi đến nhà triệu phú Illisa. 

Bà vợ làm theo như lời dặn. Một đám đông người đem theo giỏ và bao... tụ 
tập tại cửa nhà triệu phú. Đế Thích cho mở toang các phòng đựng châu báu 
Và nói: 

- Ta sẽ cho các ngươi. Hãy đến đây lấy như ý các ngươi muốn rồi ra đi. 


Quần chúng đem tài sản ra, chất thành đống giữa sàn nhà, đựng đầy các giỏ 
các chậu mà họ mang đến và đem chúng đi. Một người nông dân khác cột 


những con bò của IIlisa vào cổ xe của vị triệu phú, chất đầy xe với bảy món 
báu, ra khổi thành. Trong khi đi trên con đường lớn, anh ta đánh xe đến gần 
lùm cây, và tán thán triệu phú IIlisa như sau: 


- Mong rằng chủ của tôi, triệu phú IIlisa sống đến một trăm tuổi! Nhờ IIlisa 
nay ta không cần làm việc, có thể sống cho đến trọn đời! Xe này của IIlisa, 
con bò này của Hlisa! Bảy moùn báu không phải mẹ ta cho. Chính do Illisa, 
chủ của ta cho! 


Anh ta vừa đi vừa tán thán công đức của vị triệu phú. Người triệu phú 
(thật) nghe vậy hoảng hốt, sợ hãi, nghĩ: “Sao người này nói đi nói lại tên ta 
trong lời nói của nó? Hay vua đã đem tài sẳn của ta cho quần chúng rồi?”. 


Ông liền nhảy ra khỏi lùm cây, nhận ra chiếc xe và con bò của mình, bèn 
nằm dây mũi con bò, dắt đi và nói: 


- Ôi kể nô lệ kia, đây là con bò của ta, đây là cỗ xe của ta. Người nông dân 
xuỐng xe nói: 


- Ôi! đồ khốn nạn ác độc, triệu phú IIlisa bố thí cho toàn thành phố. Ngươi 
là ai vậy? 


Người nông dân xông tới đánh IIlisa ngã như chớp nhoáng, rồi lẫy xe đi. 
Người triệu phú đứng dậy, tức giận run lên, phủi bụi, chạy theo thật mau, 
nắm lấy chiếc xe. Người nông dân lại xuống xe, nắm lấy tóc, bể quặp ông 
ta xuống, lấy cùi chỏ đánh ông, nắm cổ quăng ông về hướng con đường ông 
đã đi tới, rồi bỏ đi. Khi tỉnh rượu vì trận đòn thô bạo ấy, vị triệu phú run lên 
vì tỨc giận, đi mau về tới cửa nhà, thấy người ta hì hục mang tài sản đi, ông 
nói: 


- Ôi! sao lạ vậy! Phải chăng vua cho người ăn cướp tài sẳn của ta? 


Ông đi đến nắm lấy người này, người kia, và những ai bị ông nắm liền 
đánh ông ngã gục dưới chân. Bị đau đớn ê chề, ông đi vào nhà ẩn tránh. 
Người gác cửa thấy ông, liền kêu: 


- Ôi, đồ gia chủ giả, mi đi vào đâu đó? 


Trươùc hết, người ấy lấy gậy tre đán ông, rồi nắm cổ lôi ông ra ngoài cửa. 
Người triệu phú nghĩ: “Nay, ngoài vua ra, không có mỘt ai làm chỗ nương 
tựa cho ta được”. Ông đi đến cung vua và thưa: 


- Thưa Thiên tử, có phải ngài chiếm đoạt nhà cỦa tôi chăng? Này Triệu phú, 
ta không chiếm đoạt! Có phải ô ông đã đến đây và nói: nếu ngài không lấy, thì 
tôi sẽ đem bố thí tài sản của tôi? Có phải ông đã cho đánh trống khắp cả 
thành, rao rằng ông seõ bố thí? 


- Thưa Thiên tử, không phải tôi đến đây gặp ngài vì việc ấy. Ngài không 
biết tính hà tiện cỦa tôi sao? Tôi không cho ai cả, dù chỈỉ một giọt dầu lấy từ 
đầu ngọn cổ! Ai đã bố thí tài sản tôi, xin hãy cho gọi nó đến và xét hỏi nó, 
thưa Thiên tử. 


Vua cho gọi Đế Thích đến, sự sai biệt giữa hai người này, cả vua và các đại 
thần đều không thể biết. Vị triệu phú hà tiện nói: 


- Thưa Thiên tử, người này đâu phải triệu phú. Tôi mới là triệu phú. 


- Chúng tôi không biết được ai là triệu phú thật! Ai có thể biết được họ 
chăng? 


- Thưa Thiên tỬ, vợ tôi. 

Vua cho gọi bà vợ đến và hỏi: 

- Người nào là chồng bà? 

Bà vợ nói: 

- Người này, và bà đưùng lại gần Đế Thích. 

Vua cho gỌi các người con trai, con gái, các nô tỳ, các người làm cong và 
hồi. Tất cả đều đứng gần Đế Thích. Rồi vị triệu phú suy nghĩ: “Trên đầu ta 
có một nốt ruồi được tóc che kín, chỈ có người thợ hớt tóc mới biết. Ta sẽ 
cho gọi nó đến”. 

Ông nói: 

- Thưa Thiên tử, người thợ hớt tóc nhận biết tôi. Hãy cho gọi nó đến. 


Thời ấy, Bồ-tát là người thợ hớt tóc của ông. Vua cho gọi Bồ-tát đến và 
hỏi: 


- Ngươi có biết triệu phú IIlisa không? 

Thưa Thiên tử. nhìn vào đầu tôi sẽ nhận ra! 

- Vậy hãy nhìn lên hai cái đầu. 

Trong giờ phút ấy, Đế Thích làm cho một nốt ruồi nổi lên trên đầu mình. 
Bồ-tát nhìn lên hai cái đầu, thấy hai cái nốt ruồi, liền thưa: 

- Tâu Đại Vương, cả hai cái đầu đều có nốt ruồi. Tôi không thể nhận biết 
giữa hai người này ai thật sự là Iisa. 


Sau đó, Bồ-tát đọc bài kệ: 


Cả hai què và còm, 

Cả hai đều lé mắt, 

Cả hai có noát ruồi, 

Ta không biết hai ngƯỜi, 
Ai là H-li-sa 


Nghe Bồ-tát nói như vậy, vị triệu phú run lập cập, và vì ưu sầu mất tài sản, 
ông không thể chịu đựng được liền ngã xuống bất tỉnh. Lúc bấy giờ, Đế 
Thích mới nói: 


- Thưa Đại Vương, ta không phải là IIisa, ta là Đế Thích. 


Rồi ngài bay lên, đứng trên hư không, với tất cả uy lực siêu phàm. Người ta 
lau mặt cho Illisa và rưới nước lên người ông. Ilisa hồi tỉnh đứng dậy, 
đảẳnh lễ Thiên chủ và đứng một bên. Đế Thích nói: 


- Này IIlisa, tài sẳn này là của ta, không phải của ngươi. Ta là cha ngươi. 
Ngươi là con ta. Trọn đời ta nhờ làm các công đức như bố thí.v.v... nên 
được sanh là Đế Thích. Ngươi đã cắt đứt truyền thống cỦa ta, không bố thí, 
không giữ giới, an trú trên xan tham, đốt cháy trường bố thí, đánh đuổi 
những người ăn xin, lo tích lũy tài sản. Ngươi không hưởng thọ tài sẳn ấy. 
Người khác cũng không được hưởng. Tài sẵn ngươi đứng như cái hồ bị 
quỷ La-sát chiếm cứ ở đó, không ai có thể uống cho đã khát. Ngươi nên 
làmlại trường bố thí của ta như cỦ, bố thí như vậy là tốt! Nếu ngươi không 
làm vậy, ta sẽ làm biến mất tất cả tài sản của ngươi, đập nát đầu ngươi với 
chùy kim cương của Inda và chấm dứt mang sống của ngươi. 


Triệu phú IIlisa hoảng hốt vì sợ bị chết, liền xin hứa: 
- Bắt đầu từ nay con sẽ bố thí. 
Đế Thích nhận lời hứa, ngồi trên hư không thuyết pháp, an trú ông trong 


giới hạnh và đi về xứ của mình. Còn Illisa sau đó chuyên tâm làm các công 
đức như bố thí.v.v... và được sanh lên thiên giới. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Mục-kiền-liên mới nhiếp phục v] 
triệu phú hà tiện, mà thuỞ trước cũng đã nhiếp phục kề ấy rồi. 


Sau khi bậc Đạo Sư kể pháp thoại, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện Tiền thân: 


- Thời ấy, IIlisa là triệu phú hà tiện, Thiên chù Đế Thích là Mục-kiền-liên, 
vua là Ananda và người hớt tóc là Ta vậy. 
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79. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO (Tiền Thân Kharasara) 
Ăn cướp giết bò xong..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một v] đại thần. Nghe 
noài, một đại thần của vua Kosala được vua tin dùng, sau khi thâu thuẾ cho 
vua Ở một làng biên địa, đã đồng lõa với các tên cướp: 


- Ta sẽ đưa các người làng vào rừng. Sau khi đánh cướp làng, các ngươi 
hãy chia cho ta mỘt na. 


Nói vậy xong, vào tần sáng, v] ấy rụ họp các người làng ấy lại, dẫn họ i 
vào rừng. Rồi các tên cướp đến ngôi làng không được bảo vệ ấy, giết trâu 
bò ăn thịt, cướp bóc làng và bỗ đi. Đến ciều vị ấy về làng với đám tùy tùng. 
Không bao lâu, việc làm của vị ấy bị bại lộ và được trình báo với vua. Vua 
cho gọi vị ấy đến, xác nhận tội của vị ấy, xử phạt vị ấy đúng theo luật 
nước, và sau đó cử một người khác lên thay. Rồi vua đi đến Kỳ Viên báo 
cáo với Thế Tôn sự việc ấy. Thế Tôn nói: 


- Thưa Đại vương, không phải chỈ nay đạo đức vị ấy mới vậy. Trước kia v] 
ấy đã như vậy rồi. 


Nói vậy xong, Thế Tôn kỂ câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì Ba-la-nai, vua cử một ông quan làm 
trưởng một làng ở biên địa. (Sự việc xảy ra như câu chuyện trước). Khi ấy, 
Bồ-tát là một thương nhân đang đi qua lại tại vùng biên địa, và sỐng trong 
ngôi làng ấy. Khi người thôn trưởng ấy trở về với một số tùy tùng đông 
đảo, vừa đi về vừa đánh trống. Bồ-tát nói: 

- Người thôn trưởng ác độc này đã đồng lõa với bọn cướp để cướp làng; và 
đợi đến khi bọn cướp đã chạy trốn trong rừng, nó lại trở về làng, vừa đi 
vừa đánh trống. 

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 


Ăn cướp giết bò xong, 
Nhà đốt, người bị bắt, 
Nó về với tiếng trỐng, 
Tiếng trỐng vang khó chịu. 


Như vậy, Bồ-tát đọc bài kệ này chỈ trích người thôn trưởng. Không bao lâu, 


việc làm của kể ấy bị bại lộ. Và nhà vua phạt kể ấy theo luật nước. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Thưa Đại Vương, không phải chỈ nay đạo đức của kê ấy như vậy. Thu 
:rước, đạo đức của kẻ ấy cũng như vậy rồi. 


Sau khi bậc Đạo Sư kể pháp loại này, Ngài kết hợp các câu chuyện và nhận 
diện Tiền thân nhƯ sau: 


- ThỜi ấy, v] đại thần là vì đại thần hiện nay, và người hiền trí đọc bài kệ là 
Ta vậy. 
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80. CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆT BHIMASENA (Tiền Thân Bhimasena) 
Trước ngươi nói khoác lác..., 


Câu chuyện này khi Ở tại Kỳ viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo nói 
khoác lác. Tương truyền có TỶ-kheo thường tụ họp một số TỶ-kheo lại và 
nói nhƯ sau: 


- Này các Hiền già, không có một thiện sanh nào bằng thiện sanh chúng tôi. 
Không có một dòng hQ nào bằng dòng họ chúng tôi. Tôi được sanh trong đại 
gia đình vương tộc như vậy. Không có ai sánh bằng chúng tôi theo dòng hỌ 
toả tiên. Không làm sao kỀ cho cùng tận vàng, bạc v.v... của chúng tôi. Các 
nô tỳ và người làm công của chúng tôi chỈ ăn cdm gạo thơm và thịt. Chúng 
mặc áo bằng vải Kàsi. Chúng bôi son phẫn Kàsi. Riêng tôi, vì là người xuất 
gia, nên phải ăn những món ăn hèn mạt nhƯ vậy, phải mặc những thứ vải 
thô xấu như vậy. 


Kể ấy thường đại ngôn như vậy, giữa các TỶ-kheo trưởng lão, trung niên, 
tân học, khoác lác lừa dối mọi người về thỌ sanh v.v... Những một TỶ-kheo 
khác, sau khi điều tra gia cảnh của TỶ-kheo ấy, nói cho các TỶ-kheo về sự 
đại ngôn của kê ấy. Các TỶ-kheo hội họp trong Chánh pháp đường, nói về 
việc đại ngôn của TỶ-kheo ấy nhƯ sau: 


- Thưa các Hiền giả, TỶ-kheo này, sau khi xuất gia trong Giáo pháp đưa đến 
giẳi thoát, đã nói lỜi khoác lát và lừa dối. Bậc Đạo Sư đến và hồi: 


- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp Ở đây bàn về vẫn đề gì? Khi nghe vẫn 
đề nêu trên, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay TỶ-kheo ấy nói lời khoác lác, mà thuỞ 
trước cũng đã nói lỜi khoác lác và lừa dối rồi. Nói xong bậc Đạo Sư kể lại 
câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn phương Bắc, tại một làng của thị trấn. Khi đến tuổi 
trưởng thành, Bồ-tát học ba tập Vệ-đà và mười tám nghề với một giáo sư 
trứ danh ở Takkasilà. Sau khi đạt được sự thuần thục trong tất cả học 
thuật, Bồ-tát được gọi là nhà Hiền trí Tiểu xạ thủ (Culla-Dhanuggaha- 
Pandita). 


Rời bỏ Takkasilà, Bồ-tát đi đến nước Andhra để tìm knh nghiệm hành nghề 


trong tất cả mọi thời. Trong Tiền thân này, Bồ-tát là một người lùn, nhỏ bé 
và hơi còm. Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu ta đi đến một nhà vua nào, vua ấy sẽ nói: 
Với một thân hình lùn như ngươi, chúng ta sẽ làm gì? Vậy ta hãy tìm một 
người đàn ông đẹp trai, cao và to lớn, làm cái gỐc, núp sau lưng của nó, để 
nuôi sống ta”. Nghĩ rồi, Bồ-tát đi tìm một người như vậy. Đi đến khu thợ 
dệt, thấy một người thợ dệt to lớn tên là Bhimasen (Lãnh tụ đạo quân 
khủng khiếp). Sau khi thân mật chào đón, Bồ-tát hổi kẻ ấy: 


- Này bạn, bạn tên gì? 

- Tôi tên là Bhimasena 

- Sau anh đẹp trai, đầy đỦ sanh y, lại làm nghề hèn hạ này? 
- Vì không có nghề nào khác có thể kiếm sống. 


- Này bạn, chớ làm nghề này nữa, không có người nào bắn cung giỏi nhƯ ta 
trong khắp xứ Diêm-phù-đề. Nếu bạn cùng ta đi đến nhà vua nào, khi vua ấy 
lắc đầu nói với ta: Một người lùn như vậy, chúng tôi sẽ làm gì được), thì 
bạn hãy nói: Tôi biết bắn cung! Nhà vua sẽ trả tiền lương cho bạn và luôn 
luôn dùng bạn trong nghề của bạn. Ta sẽ làm việc thế chổ bạn và ta sẽ sống 
núp bóng sau lưng của bạn. 


Người thợ dệt chấp thuận. Rồi Bồ-tát đưa kẻ ấy đi Ba-la-nại, tự mình xử 
sưï như người nhỏ bé hầu cung, đặt kể ấy đi trước, và khi đến cửa hoàng 
cung, họ báo tin cho vua biết. Khi được mời đi yết kiến vua, cả hai đều vào, 
đảnh lể vua và đứng thẳng. Vua hỏi: 

- Lý do gì các ngươi đến đây? 


Bhimasena trả lời: 


- Tôi là người bắn cung tài giỏi. Toàn cõi Diêm-phù-đề, không có người nào 
bắn cung như tôi. 


- Để làm việc cho ta, ngươi lấy bao nhiêu? 

- Thưa Thiên tử, nửa tháng tôi sẽ lấy một ngàn. 
- Còn người này đi với ngươi là ai vậy? 

- Thưa Thiên tử, đó là đứa bé hầu cung. 

- Tốt lắm, hãy bắt đầu phục vụ ta. 


Từ đó trở đi, Bhimasena và Bồ-tát phục vụ nhà vua, nhưng bao giờ mọi 
công việc khởi lên đều do Bồ-tát làm cả. Lúc bấy giờ, trong nước Kàsi, tại 


một khu rừng, có một con cọp chận đường nhiều người qua lại và bắt họ 
ăn thịt. Dân chúng báo cho vua biết tin ấy. Vua cho gọi Bhimasena và nói: 


- Này khanh, khanh có thể bắt cọp được không? 


- Thưa Thiên tử, tôi được gọi là người bắn cung, sao tôi không thể bắt cọp 
được? 


Vua trả tiền công cho kể ấy và tiễn kẻ ấy đi. Anh ta về nhà nói cho Bồ-tát 
biết. Bồ-tát nói: 


- Tốt lắm, bạn hãy đi. 

- Nhưng bạn không đi sao? 

- Phải, tôi sẽ không đi. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn một phương kế. 
- Hãy nói lên bạn. 


- Một mình bạn, bạn chớ đi gấp đến chỗ ở của cọp. Hãy tụ họp các thôn 
dân lại, đem theo mỘt ngàn hay hai ngàn cây cung, và đi đến ấy. Khi biết con 
cọp đã dậy, bạn liền đi trốn, chui vào một lùm cây, nằm sát xuống. Các thôn 
dân sẽ bắn con cọp cho đến chết. Khi con cọp đã chết, bạn sẽ lấy răng cắn 
đứt một dây leo, nắm lấy đầu dây leo ấy, bạn đi đến gần con cọp chết, và 
nói: - Này các ngươi, ai đã giết con cọp này! Ta định cỘt con cọp này với 
dây leo như một con bò và dắt nó về nhà vua. Vì cần có dây leo, ta đã đi vào 
lùm cây. Trước khi ta đem được dây leo về, ai đaõ giết con cọp ? Hãy nói 
lên. Các thôn dân sẽ hoẳng hốt, run sợ, và hối lộ bạn nhiều tiền để yêu cầu 
bạn đừng báo cho vua biết. Người ta sẽ tưởng con cọp do bạn giết được và 
bạn sẽ được nhà vua cho nhiều tiền. 


Kẻ ấy chấp thuận, ra đi sắp đặt việc giết con cọp đúng theo phương thức 
Bồ-tát dặn, làm cho khu rừng được yên Ổn, rồi trở về Ba-la-nại với đại 
chúng vây quanh, đi đến gặp vua và thưa: 


- Thưa Thiên tử, tôi đã giết được con cọp, đã làm cho khu rừng được yên 
ổn. 


Nhà vua rất bằng lòng, cho kể ấy rất nhiều tiền. 


Lại một hôm, người ta báo cho vua biết có một con trâu chặn đường phá 
hại. Ngay tức khắc, vua cho gọi Bhimasena. Làm theo cách thức của Bồ-tát, 
kể ấy giết được con trâu như đã giết con cọp và đi trở về. Vua lại cho kể ấy 
nhiều tiền. Anh ta trở thành có quyền hành lớn. Say mê quyền thế, anh ta 
khinh thường Bồ-tát, không chấp thuận ý kiến của Bồ-tát nưõa. Anh ta nói: 


- Ta sống đâu có cần ngươi? Ngươi tưởng ngươi là kể nào vậy? 
Anh ta nói nhiều lời ác độc thô lỗ như vậy. 


Sau một vài ngày, một vị vua thù địch đi đến, bao vây Ba-la-nại và đưa tối 
hậu thư cho vua: Hoặc là giao thành, hoặc là đánh. Vua sai Bhimasena ra 
giao chiến. 


Kẻ ấy mặc đồ lính trận, mang áo giáp đầy mình, ngồi trên lưng con voi cũng 
khéo mang áo giáp. Bồ-tát sợ Bhimasena bị giết, cũng nai nịt áo giáp đầy đủ 
ngồi nép mình sau lưng Bhimasena. Con voi với đại chúng vây quanh, đi ra 
khỏi cửa thành, đến đầu bãi chiến trường. Bhimasena nghe tiếng trống trận, 
bắt đầu run sợ. Bồ-tát nói: 


- Nay nếu bạn rơi tỪ trên lưng con voi xuống, bạn sẽ chết. Bồ-tát lấy một 
sợi dây cột Bhimasena lại cho khỏi rơi từ lưng voi và nắm chặt lấy dây. 
Nhưng khi thấy bãi chiến trường, Bhimasena quá run rẩy, sợ chết, đã đi đại 
tiện trên lưng voi. Bồ-tát nói: 


- Bhimasena trước kia không phù hợp với Bhimasena hiện tại. Trước ngươi 
tự cho là chiến sĩ đánh trận. Nay ngươi chỈ có tài đại tiện trên lưng voi. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Trước ngươi nói khoác lác, 

Nay ngươi chẫy nước hôi, 

Hai Bhi-ma-se-na 

Đâu có phù hợp nhau 

Đây là lời quyết chiến 

Và đây ngươi thẳm bại. 

Như vậy, Bồ-tát chỈ trích kể ấy và nói: 

- Này bạn, chớ sợ hãi! Ta đứng đây sao lại để bạn thẳm bại? 

Bồ-tát đỡ Bhimasena xuống lưng voi, bảo nó rửa ráy rồi về nhà. Bồ-tát nói: 
- Hôm nay, ta sẽ giành được danh xưng! 

Bồ-tát xông vào chiến trận, hét lớn tiếng, đánh tan đội quân, tóm cổ ông vua 
thù địch và giải về cho vua Ba-la-nại. Vua rất bằng lòng, thưởng cho Bồ-tát 
danh vọng lớn. Từ đấy về sau, bậc hiền triết Culladhanugsaha được biết 
tiếng khắp nước Diêm-phù-đề. Vua cho Bhimasena tiền công, và đưa kể ấy 
về trú xỨ cũ. Còn vua trọn đời làm các công đức như bố thí v.v... và đi theo 
nghiệp của mình khi mệnh chung. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay TỶ-kheo này mới nói khoác lác, mà 
xưa kia, cũng đã như vậy rồi ! 


Bậc Đạo Sư nói pháp thoại xong, kết hợp các câu chuyện và nhận diện toàn 
thân: 


- Lúc ấy Bhimasena là TỶ-kheo nói khoác, còn vị Hiền trí tiểu xạ thủ Culla- 
Dhanugsaha-Pandita là Ta vậy. 
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4.09 PHẨM APAYIMHA 


81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền Thân Suràpàna) 
Chúng con đã uỐng rưỢu..., 


Câu chuyện này, khi bậc Đạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về 
Trưởng lão Sàgafa. 


Sau khi an cử mùa mưa Ở Xá-vệ, đức Thế Tôn đi bộ đến một thị trấn tên là 
Bhaddavatikà. Tại đây, các người chăn bò, chăn dê, làm ruỘng, ngƯỜi ải 
đường thấy bậc Đạo Sư liền đằnh lễ Ngài và ngăn chận Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, chớ đi đến bến nước Amba (Cây xoài). Tại bến nước cây 
xoài, trong am thất của những ngoại đạo bện tóc, có con rắn thần (Nàga) 
nguy hiểm tên Ambatitthaka (rắn thần Ở bến cây xoài). Nó có thể làm hại 
Thế Tôn. 


Thế Tôn làm như không nghe lời nói của hQ, dù hỌ nói lời can ngăn lần thứ 
ba, vẫn cứ đi tới. Trong khi Thế Tôn trú trong mỘt khu rừng không xa 
Bhaddavarikà, thì Trưởng lão Sàgara, một thị giả của Đức Phật, đầy đủ 
thần thông của hạng phàm phu, đi đến am thất ấy, tại trú xứ của xà vương 
ấy, trải niệm cỖ và ngồi kiẾt-già. 


Không thể giấẫu nổi ác tánh, con rắn thần phun khói. Trưởng lão cũng phun 
khói. Con rằn thần phun lửa. TrưỞng lão cũng phun lửa. La con rắn thần 
không làm hại Trưởng lão nhưng lửa của Trưởng lão lại làm hại con rắn 
thần. Như vậy, trong giây lát, Trưởng lão nhiếp phục con rắn thần khiến nó 
thọ Tam quy và Ngũ giới, rồi đi đến bậc Đạo Sư. Sau đó bậc Đạo Sư Ở tại 
Bhaddavatikà cho đến khi thÖa thích rồi đi đến Kosambi. 


Tin Trưởng lão Sàgafa nhiếp phục con rắn thần lan khắp vùng ãy. Các thị 
dân Ở Kosambi đến nghênh đón bậc Đạo Sư, đẳnh lễ ngài, sau đó họ đi đến 
gần Trưởng lão Sàgata, đành lề Trưởng lão, đứng một bên và nói nh sau: 


- Thưa Tôn giả, hãy nói lên những vật gì Tôn giã cần, chúng con sẽ lo liệu 
đủ. 


Trưởng lão giữ im lặng. Nhưng nhóm Sáu TỶ-kheo nói: 


- Này chư Hiền, đối với các người xuất gia, rượu trắng khó tìm và rất thích 
ý. Các ông xem có thỂ tìn được rượu trắng trong cho Trưởng lão không? 


Các v] thị dân bằng lòng, mời bậc Đạo Sư ngày mai thỌ trai. Rồi hỌ đi vào 
thành, sắp đặt mọi người, mỗi nhà phải có rượu trắng trong để cúng dường 
Trưởng lão. 

Hôm sau, hQ mời Trưởng lão vào cúng đường rượu trắng. Trong mỗi nhà, 
Trưởng lão đều uỐng rượu và bỊ say. Khi đi ra khÔi thành, Trưởng lão ngã 
xuống tại cửa thành, vừa nằm vừa nói mê sằng. Bậc Đạo Sư dùng cơm 
xong, đi ra khôi thành, thấy Trưởng lão nằm trong hoàn cảnh như vậy, liền 
bảo các TỶ-kheo mang Sàgafa về tịnh xá. Các TỶ-kheo đặt Trưởng lão nằm, 
đầu Trưởng lão dưới chân đức Như Lai, những Trưởng lão xoay trở lại 
nằm đặt chân trước mặt đức Như Lai. Bậc Đạo Sư hỗi các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, nay Sàgata có tÖ sỰ kính trọng đỐi với Ta như trước kia 
đã làm không ? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn 

- Này các TỶ-kheo, ai đã nhiếp phục con xaaà vương Ambatitthakà? 

- Sàgata, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng nay Sàgata có thể nhiếp phục được một con rắn nước không? 
- Thưa không được, bạch Thế Tôn. 


- Này các TỶ-kheo, có thích hợp chăng khi uỐng một loại gì khiến con người 
mất lý trí? 


- Thưa không thích hợp, bạch Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn chỈ trích Trưởng lão và bão các TỶ-kheo: 


- Ai uỐng rượu men rượu nấu, người ấy phạm tội cần phải thú nhận và xin 
sám hi. 


Sau khi thiết lập học giới, Thế Tôn từ chổ ngồi đứng dậy và đi vào Hương 
phòng. Các TỶ kheo, hội họp tại Chánh pháp đường, nói lỜi chỈ trích uỐng 
rượu: 


- Thật là một tội lỗi lớn nếu uỐng rượu, vì uỐng rượu làm cho mỘt người 
có trí tuệ và thần thông như Sàgata mù quáng không thấy công đức của Đức 
Phật. 

Bậc Đạo Sư đến Pháp đường và hỗi: 


- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi tại đây đang bàn vấn đề gì? 


Sau khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay các vị xuất gia này mới uỐng rượu và 
mắt lý trí, mà trước kia hỌ cũng đã làm vậy rồi. Nói xong, bậc Đạo Sư kể 
câu chuyện quá khỨ. 
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Ngày xưa, khi vua Bramadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia 
đình phương bắc ở nước Kàsi. Khi đến tuổi trưởng thành, người xuất gia 
làm tiên nhân du sĩ, đạt được các Thắng trí và Thiền chứng, vui hưởng 
thiền lạc, trú ở dãy Hy-mã-lạp Sơn, được vây quanh giữa năm trăm môn 
sinh. Khi mùa mưa đến, các môn sinh thưa với Bồ-tát: 


- Thưa Sư trưởng, chúng con sẽ đi đến chổ có người ở để xin muối và 
giấm. 


- Các Hiền giả, ta sẽ ở lại đây. Các con hãy đi, hãy bảo trọng lấy thân, và 
sống qua mùa mưa rồi trở về. 


- Thưa Sư trưởng, vâng. 


Họ đảnh lễ Sư trưởng, đi đến Ba-la-nại, và sỐng trong công viên của vua. 
Ngày kế tiếp, họ đi khất thực ngoài cửa làng, nhận đồ cúng dường đầy đủ, 
ngày kế tiếp nữa, họ trở về thành. Mọi người thương mến cúng dường đồ 
ăn và sau vài ngày họ báo cho vua biết: 


- Thưa Thiên tỬ, có năm trăm ẩn sĩ từ Hy-mã-lạp Sơn đến trú ở công viên, 
tu hạnh khắc khổ, nhiếp phục các căn, và giữ giới. 


Vua nghe công đức của các vị ấy, liền đi đến công viên, đẳnh lễ, tiếp đón 
họ niềm nở, và mời họ ở lại đó trong bốn tháng mùa mưa. Từ đấy trở đi, họ 
ăn trong cung điện nhà vua và ở tại công viên. Một hôm có một ngày hội lớn 
uống rượu trong thành. Nhà vua nghĩ rằng, các vị xuất gia khó có được 
rượu, nên cúng dường họ nhiều rượu thượng hạng. Các nhà khổ hạnh uống 
rượu, đi vô công viên, bị rượu làm cho say, một số người đứng dậy múa, 
một số người hát, một số sau khi múa và hát, vứt lung tung những thúng 
đựng gạo v.v... rồi nằm xuống ngủ. Khi hết say rượu, họ tỉnh dậy, nghe và 
thấy những hành dộng bất chánh của mình, họ khóc than: 


- Chúng ta đã làm những hành động không xứỨng đáng với người xuất gia. 
Chúng ta sở dĩ làm điều ác như vậy vì chúng ta sống không có bậc sự 
trưởng của chúng ta. 


Ngay lúc ấy, họ từ bỏ công viên, đi về Hy-mã-lạp Sơn. Sau khi dọn dẹp các 
vật cần dùng, họ đẳnh lễ Sư trưởng và ngồi xuống, Sư trưởng hỏi: 


- Này các con thân, các con có được an lạc không? Khi đi khất thực có mệt 
nhọc không? Các con có sống hòa hợp với nhau không? 


- Thưa Sư trưởng, chúng con đã sống được an lạc. Nhưng chúng con đã 
uống rượu, lẽ ra, không được uống; rượu làm cho mất lý trí, không giữ 
được chánh niệm nên chúng con đã hát và đã múa. Họ báo rõ mọi sự việc 
rồi đọc bài kệ này: 

Chúng con đã uỐng rượu, 

Đã hát, múa và khóc, 

Uống rượu mất lý trí, 

Đâu được hóa thành vượn ? 

Bồ-tát nói: 

- Do vì không ở với vị Sư trưởng nên sự việc như vậy đã xảy ra. 

Sau khi quở trách các vị tu khổ hạnh ấy, Bồ-tát khuyến giáo họ: 

- Từ nay chớ làm như vậy nữa. 


Rồi trọn đời tu tập Thiền định không gián đoạn, Bồ-tát được sanh lên cõi 
Phạm Thiên. 


-00O00- 
Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân (Bắt đầu rừ 
đây, sẽ không nói đến “Sau khi kết hợp”) như sau: 


- Lúc bấy giỜ, hội chúng của vị ẩn sĩ là hội chúng Đức Phật, vị Sư trưởng 
hội chúng là Ta vậy. 
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82. CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA (Tiền Thân Mittavinda) 
Thế là vượt qua rồi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo khó bảo. 
Câu chuyện của Tiền thân này xẫy ra trong thời kỳ đức Phaät Ca-diếp sẽ 
được nói đến trong Chương mười, Tiền thân Mahà-MiHavindaka, số 439. 


-00Õ00- 
Rồi Bồ-tát nói lên bài kệ này: 
Thế là vượt qua rồi 
Lâu đài bằng thỦy tỉnh 
Bằng bạc, bằng châu báu, 
Khi ngươi đã đội vào 
Chiếc mũ bằng đá cứng 
Trọn đời ngươi không thoát. 
Sau khi đọc bài kệ này, Bồ-tát đi lên trú xứ thiên giới của mình. Còn 
Mittavindaka, khi đã đội chiếc mũ ấy, phải chịu đựng đau khổ lớn, và khi 


các ác hành đã đoạn tận, nó mạng chung và đi theo nghiệp của mình. 


-0000o- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giờ, Mitavindaka là TỶ-kheo khó bão, và vua chư Thiên là Ta vậy. 
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83. CHUYỆN ĐIỀM XUI XẺO (Tiền Thân Kàlakanni) 
Bạn quen chính là ngƯỜi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một người bạn của 
ông Cấp Cô Độc. Tương truyền người bạn ấy đã cùng ông Cấp Cô Độc 
chơi thân với nhau, đã đi học nghề cùng một thầy, người baïn ấy tên là 
Kàlakamni (Điềm xui xŠo). Thời gian qua, kŠ ấy trở thành nghèo đói, không 
thể sống được nên đã đi đến v] triệu phú. VỊ Triệu phú khích lệ kẻ ấy, trả 
lương, giao kề ấy quần lý gia sẵn của mình. KŠ ấy trở thành người làm 
công cho v] triệu phú và làm tất cä công việc. Trong thời gian đi đến với v] 
triệu phú, kẻ ấy thường nghe những câu: 


- Hãy đứng lại, này Kàlakanni! (Đồ xui xẻo!); hãy ngồi xuỐng, này 
Kàlakanmi tHấy ăn đi, này Kàlakanni! 


Một hôm, các bạn thân của vị triệu phú đi đến thăm nhà v] ấy và nói nhữ 
sau: 


- Này vị Đại triệu phú, chớ để người này sống gần ông. Nghe những lỜi xui 
xẻo như: Hãy đứng lại này Kàlakanni; hãy ngồi xuỐng Kàlakanni; Hãy ăn, 
này Kàlakanmi, thì quỦ Dạ-xoa cũng chạy trốn. Nó đâu có đượng ngang 
bằng với ông. Nó ngheo đói, một kẻ bần cùng. Sao ông có liên hệ với nó? 


Ông Cấp Cô Độc nói: 


- Không phải vậy! Cái tên chỈ đỂ gọi một người. Bậc Hiền trí không đánh 
giá người bằng cái tên. ChỚ nên xem là điềm lành, điềm xẫu khi nghe tiẾng 
gọi. Tôi không thể từ bỗ một người bạn đã cùng chơi thân với nhau chỈ vì 
mỘt cái tên. 


Vị triệu phú không chấp nhận lời khuyên của hQ. Một hôm, vĩ triệu phú đi 
đến làng mà vì ấy làm thôn trưởng và để người bạn ấy giữ nhà. Bọn cướp 
biết v] triệu phú đã đi về làng, dự định đến cướp phá nhà triệu phú. Với 
nhiều loại vũ khí cầm tay, ban đêm, chúng vây quanh nhà. 


Nhưng Kàlakanni đã nghỉ thế nào bọn cwớp cũng đến, nên không ngÙ, ngồi 
chờ chúng. Khi biết bọn cướp đã đến, kê ấy đánh thỨc mọi người dậy, bảo 
mọi người thổi tù và, người kia đánh trống, khiến cho toàn gian nhà đầy cä 
tiếng động như là một hội chợ lớn. Những tên cướp nói: 


- Chúng ta nghe lầm là nhà không có ngƯỜi, sao vì Đại triệu phú có mặt Ở 
đây? 


Chúng bỗ chạy và quăng tại chổ các hoøn đá, và vô số dụng cụ khác. Ngày 
hôm sau, ngƯỜi trong nhà thấy những cục đá quăng bỗ chỔ này chổ kia, hỌ 
hoằng hốt lo sợ và táan thán người bạn ấy: 


- Nếu hôm nay, không có một người tuần phòng ngôi nhà sáng suỐt như vậy, 
thì bọn cướp đã bước vào nà tùy theo sỞ thích và đã ăn cướp lấy cả nhà rồi. 
Nhờ người bạn kiên trì này, v] triệu phú được lợi ích và hạnh phúc. 


Khi người triệu phú trở về, hQ báo cáo tất cẳ tin này cho ông biẾt, ông nói: 


- Các chú muốn ta tần xuất một người bạn đã giữ nhà cửa của ta như vậy 
đó. Nếu ta nghe theo lỜi các chú tấn xuất người này thì nay gia sẵn của ta 
không còn gì nữa. Chính cái tên không có giá trị gì. Chính cái tâm tỐt mới có 
giá trị. 


Nói vậy xong, người triệu phú tăng lương cho người bạn. Nghĩ rằng đây là 
một câu chuyện đáng kể, ông đi đến bậc Đạo Sư và tường thuật đầy đủ rừ 
đầu câu chuyện ấy. Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này gia chỦ, không phải chỈ nay, Kàlakanmi mới bào vệ gia sẵn của bạn 
mình, lúc trước kê ấy cũng làm nhƯ vậy. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của v] triệu phú, bậc Đạo Sư kể câu chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một vị triệu phú 
có danh tiếng lớn. Bạn của Bồ-tát là Kàlakanni (Điềm xui xẻo). Tất cả đều 
giống như câu chuyện hiện tại. Khi từ làng mình làm thôn trưởng trở về, 
Bồ-tát nghe câu chuyện ấy liền nói: 


- Nếu ta nghe lời nói các chú, tẩn xuất người bạn như vậy, thì nay ta không 
còn gia sản gì hết. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 


Bạn quen chính là người 
Đi bẫy bước giúp đỡ 

Bạn thân mới là người 

Đi đến mười hai bươùc 
Thời gian tháng, nửa tháng, 
Mới thật là bà con 

Thời gian có dài hơn, 

Mới thật là bằng ta 

Sao ta lại có thể 


Vì an lạc của ta, 
Đuổi Kà-la-kan-ni, 
Người ía biết đã lâu? 


-0000o- 


Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhaän diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giỜ, Kàlakanni là Ànanda và vì triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 
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84. CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC (Tiền Thân Atthassadvàra) 
Hãy tìm cầu không bệnh..., 


Câu chuyện này khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một ngƯỜi con trai 
tài giỏi vấn đề hạnh phúc tỉnh thần. Tại Xá-vỆ mỘt triệu phú giàu có, sanh 
một người con trai. Khi lên bẫy tuỔi, cậu con trai có trí tuỆ và chăm lo hạnh 
phúc tỉnh thần. 


Một hôm, cậu con trai đế hỏi cha về cữa ngỏ đưa đến hạnh phúc tỉnh thần. 
NgƯờỜi cha không biết, nhưng vẫn suy nghĩ: “Đây là một câu hi rất tẾ nhị. 
Ngoài Đức Phật toàn tri, không một ai trên trời dưới đất có thể trả lỜi câu 
hồi này”. Rồi người cha dắt con trai, mang theo nhiều vòng hoa, hñưƠng 
liệu, dầu thơm đi đến Kỳ Viên. Ông cúng dường bậc Đạo Sư, đằnh lễ Ngài, 
rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này có trí tuệ, thiện xào về hạnh phúc tỉnh thần, 
hỗi con một câu hỗi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tỉnh thần. Con không 
trả lời được câu hỗi ấy, nên con đã đến yết kiến Ngài. Lành thay nếu Thế 
Tôn trả lỜi câu hỗi ấy. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, thuở trước ta đã được đứa trễ này hỖi câu ấy, và Ta đã trả lời 
cho nó. Lúc bấy giờ, nó đã biết câu trả lời. Nhưng nay, nó không có nhỚ 
được, vì đã đi qua nhiều đời kiếp. 


Nói vậy xong, theo yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00Ooo- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một tiệu phú có 
rất nhiều tiền của. Con của Bồ-tát mới có bảy tuổi đã có trí tuệ và thiện xảo 
và hạnh phúc tinh thần. Một hôm, nó đi đến hỏi cha nó về cửa ngõ đưa đến 
hạnh phúc tinh thần: 
- Thưa cha thân, thế nào là cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần? 
Người cha trả lời nó với bài kệ này: 
Hãy tìm cầu không bệnh, 
Là lợi đắc tối thượng. 


Giữ giới, kính trưởng thượng, 
Biết nghe học kinh điển. 


Hãy tùy thuận Chánh pháp, 

Thoát ly các chấp thủ, 

Chính sáu cỬa ngõ này 

Đưa đến chân hạnh phúc. 

Như vậy, Bồ-tát trả lời câu hồi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. 
Từ đấy trở đi, đứa trẻ sống đúng theo sáu pháp ấy. Còn Bồ-tát trọc đời làm 
các công đức như bố thí... và đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. 
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Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Đứa cơn trai thời ấy là đứa con trai hiện tại và v] đại triệu phú là Ta vậy. 
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85. CHUYỆN CÂY CÓ TRÁI LẠ (Tiền Thân Kimpakka) 
Không biết hại tương lai..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo có tâm 
luyến ái. Tương truyền có mỘt thiện nam tỪ đặt lòng tin vào Giáo pháp Phật 
và xuất gia. MỘt hôm, trong khi đi khất thực Ở Xá-vệ, thấy một thiếu nữ 
trang sức đẹp đề, TỶ-kheo ấy khởi tâm luyến ái. VỊ Sự trưởng và Giáo thỌ 
sư đưa TŸ-kheo ấy đến gặp Thế Tôn. Bậc Đạo Sư hỗi: 


- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông b] luyến ái? 
Khi được đáp có thật vậy, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này TỶ-kheo, năm đục này khi được thọ dụng, thật là khä ái, những thỌ 
dụng nhiều tạo thành nghiệp và sẽ sanh vào địa ngục v.v... Cũng nhƯ ăn trái 
cây Kimpakka. Trái cây Kimpakka có sắc, có hương, có vị nhưng khi được 
ăn, nó phá vỡ nội tạng đưa đến chung. ThuỞ trước, nhiều người không thấy 
sự /aùc hại của nó, đã tham đắm sắc, hương, vị, đã ăn trái ấy, và đi đến 
mạng chung. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là người lãnh đạo 
một đoàn lỮ hành, đang đi với năm trăm cÔ xe từ đông sang tây. Bồ-tát đến 
đầu của khu rừng, họp các người tùy tùng lại và khuyên nhƯ sau: 


- Tại ngôi rừng này, có những cây độc, các bạn chớ ăn trái cây trước đây 
chưa từng ăn mà không hi ta. 


Khi họ đã vượt qua khu rừng, đến biên địa của rừng bên kia, họ thấy một 
cây Kimpakka (Cây có trái lạ), với cành cây cong xuống vì mang nặng trái. 
Về hình dáng, màu saắc, vị và hương, thân cây, cành cây, lá và trái cây ấy 
giống như cây xoài. Một số người lầm về màu sắc, hương vị của những 
trái cây ấy, tưởng chúng là những trái xoài, nên đã ăn những trái ấy. Một số 
người đứng lại, hái và đứng chờ, quyết định chỈ ăn sau khi hỏi vị lãnh đạo 
đoàn lữ hành. 


Bồ-tát đến chỗ ấy, bảo quăng các trái cây đã hái. Những ai đã ăn, Bồ-tát làm 
cho họ nôn ra và cho uống thuốc. Một số người trong họ khỏi bệnh, nhưng 
những ai đã ăn trước tiên đều mệnh chung. 


Sau đó Bồ-tát đã đi đến chổ mình muốn, thâu hoạch lợi tức, rồi đi về trú xứ 
của mình. Trọn đời Bồ-tát làm các công đức như bố thí rồi đi theo nghiệp 
của mình khi mệnh chung. 
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KẾ xong câu chuyên, bậc Đạo Sư nói lên bài kệ này: 


Không biết hại tương lai, 
Ai thọ dụng các dục, 
Quả chứ, chúng khổ não, 
Như ăn Lim-pak-ka. 


San khi nêu rõ ràng các dục, khi thọ dụng, đem lại thích thú, và khi chín mùi 
đem lại khổ não, bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài giằng, v] 
TỶ-kheo có tâm luyến ái chứng được quả DỰ lưu, một sỐ chứng quả Nhất 
lai, mỘt số chứng quả Bất lai, mỘt sỐ chứng quả A-la-hán. 


Pháp thoại kết thúc, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thÂn: 


- Hội chúng thời ấy là hội chúng Đức Phật, và v] lãnh đạo đoàn lữ hành là 
Ta vậy. 
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86. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ĐỨC (Tiền Thân Sìlavìmamsana) 
Giới được xem chí thiện... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Bà-la-môn thử 
thách giới đức. VỊ này sỐng dựa vào vua Kosala, thọ Ba quy y, giữ Năm giới 
không sai phạm và thông suốt ba tập VỆ-đà. Vua ngh rằng đây là mỘt người 
có giới đức và đối xÙ rất kính trọng. V] Bà-la-môn ấy suy nghĩ: “Vua kính 
trọng ta hơn các vị Bà-la-môn khác, và đạt ta vào địa v] đạo sư tối thượng. 
Nhưng vua kính trọng ta là do thiện sanh, dòng hỌ, gia đình, quỐc độ, nghề 
nghiệp thành đạt của ta, hay là do giới đức của ta? Ta hãy đem ra thử 
thách”. 

Một hôm, sau khi đi hầu vua, v] ấy trở về nhà, và không hỖi ai, đã lẫy mỘt 
đồng tiền vàng tại quầy của người giữ tiền. Người giữ tiền, vì kính trọng v] 
Bà-la-môn, ngồi yên không nói gì. Ngày kế tiếp, người ấy lấy hai đồng tiền 


vàng. Người giữ tiền vẫn chịu đựng như trước. Ngày thứ ba, người ấy lấy 
một nắm đồng tiền vàng. Người giữ tiền nói: 


- Hôm nay là ngày thứ ba, ông đánh cắp tài sẵằn của vua. 
Rồi anh ta la lên ba lần: 

- Ta đã bắt được tên ăn trộm tài sằn của vua! 

Người ía chạy từ nhiều phía đến và nói: 

- TỪ rước cho đến nay, ông giả bộ có đức hạnh ! 


HQ đánh người ấy hai ba đấm, trói lai và dắt đến trước vua. Lòng đầy buồn 
phiền, vua nói: 


- Này Bà-la-môn, sao ông lại làm ác giới, ác hạnh như vậy? Hãy đem nó ải 
và xỬ tội theo lệnh ta. 


VỊ Bà-la-môn nói: 

- Thưa Đại vương, tôi không phải là người ăn trộm. 

- Vậy sao ông lấy đồng tiền vàng Ở quầy của người giữ gia sẵn của ta? 

- Vì ngài đối xÙ với tôi rất mực cung kính, nên tôi làm như vậy để thử xem 


ngài hết sức kính trọng tôi vì thiện sanh... củỦa tôi hay là vì giới đức. Nay tôi 
được biết mỘt cách chắc chắn rằng, vì giới đức mà ngài đối xÙ với tôi rất 


kính trọng, chớ không phải do the‡n sanh... Do đó tôi kết luận: Trong đời 
này, giới là tối thượng, giới là đệ nhất. Tôi cũng biết rằng tôi không thỂ nào 
thành tựu giới này một cách tỐt đẹp, khi tôi còn sỐng trong nhà, thọ hưỡng 
các dục lạc uế nhiễm. Hôm nay, tôi sẽ đi đến Kỳ Viên và sẽ xin xuất gia với 
bậc Đạo Sư. Xin Đại Vương cho phép tôi xuất gia. 


Sau khi được vua chấp thuận, vị ấy đi đến Kỳ Viên. Các bạn bè thân quyến 
hội họp lại, không thể ngăn chặn lại v ấy được, nên đi trở về. VỊ ấy đi đến 
bậc Đạo Sư, xin phép xuất gia. Sau khi được xuất gia và thỌ đại giới, với sự 
tụ hành không ngừng nghÌ, tăng trưởng Thiền quán, vị ấy chứng quả A-la- 
hán, rồi đi đến bậc Đạo Sư và nói lên chánh trí cỦa mình: 


- Bạch Thế Tôn, con xuất gia đã được quả tỐi thượng này. 


LỜi tuyên bỐ về chánh trí của vị ấy được chúng TỶ-kheo biết đến. Một hôm, 
tại Chánh pháp đường, các TỶ-kheo ngồi hỌp, tán thán công đức của vị ấy 
nhƯ sau: 


- Thưa các Hiền giã, vị này Bà-la-môn hầu cận của vua, muỐn thử thách 
giới đức của mình, rồi từ giã nhà vua rồi xuất gia, cuỐi cùng chứng quả A- 
la-hán. 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, nay các ông đang ngồi bàn luận câu chuyện gì? 
Khi được nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay người Bà-la-môn này, sau khi thử 
thách giới đức của mình, đã xuất gia và đã đạt được những giẳi thoát cho 
mình. ThuỞ xưa các bậc Hiền trí, sau khi thách thức giới đức của mình, 
cũng đã xuất gia và đạt được giải thoát cho mình. 


Nói xong bậc Đạo Sư nói câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm một 
người Bà-la-môn chuyên lo tế tự, thiên về bố thí, hướng đến giới đức, giữ 
năm giới rất tinh tấn. Vua đối xử với Bà-la-môn ấy rất đặc biệt, kình trọng 
hơn các Bà-la-môn khác. Tất cả giống như câu chuyện trước. Sau khi bị trói 
và dắt đến nhà vua, giữa đường Bồ-tát gặp một sỐ người dụ rắn đang trình 
diễn các trò chơi rắn. Họ nắm rắn ở đuôi, ở cổ và cuốn rắn quanh cổ họng. 
Thấy vậy, Bồ-tát nói: 


- Này các bạn thân, con rắn hổ giữ giới, theo chánh hạnh, không có ác giới 


như ông. Vì ác giới và không chánh hạnh, ông thành kể trộm cướp, phá gia 
sản nhà vua, nay đã bị bắt và bị dẫn đi. 

Bồ-tát suy nghĩ: “Ngay các con rắn, khi chúng không cắn, không làm hại 
cũng được gọi là có giới đức. Còn nói gì là loài người nữa? Giới trong đời 
này là tối thượng, không có gì cao hơn giới nữa”. Rồi họ dắt Bồ-tát đến 
trước mặt nhà vua. Vua hỏi: 


- Người này là ai vậy? 

- Đây là kể ăn trộm đã cướp phá gia sẳn của vua 

- Vậy hãy xử tội nó theo lệnh của nhà vua. 

Bồ-tát thưa: 

- Thưa Đại Vương, tôi không phải là người ăn trộm. 


- Vậy sao ngươi lại lấy những đồng tiền vàng? Tất cả được báo cáo giống 
cách thức ở trên. Bồ-tát nói: 


- Do lý do này, tôi đi đến kết luận rằng: Trong đời này, giới là tối thượng, 
giới là đệ nhất. Con rắn hổ do không cắn, không làm hại, cũng được gọi là 
có giới đức. Giới là tối thượng, giới là tuyệt diệu. Tán thán giới như vậy, 
Bồ-tát nói lên bài kệ: 

Giới được xem chí thiện 

Giơùi vô thượng Ở đời 

Hãy xem con rằn độc 


Có giới không làm hại. 


Như vậy Bồ-tát với bài kệ này, thuyết pháp cho vua rồi đoạn trừ các dục, 
xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, đi vào Hy-mã-lạp Sơn, chứng được năm 
Thắng trí và tám Thiền chứng, về sau được sanh lên cõi Phạm Thiên. 
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Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, hội chúng của Vua là hội chúng Đức Phật và vị Bà-la-môn tế fự 
là Ta vậy. 
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87. CHUYỆN ĐIỀM LÀNH DỮ (Tiền Thân Mangala) 
Ai thoát điềm lành đữ..., 


Câu chuyện này khi Ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về một vị Bà-la-môn 
giỏi đoán tướng các loại vải. Truyền thuyết nói rằng, Ở Vương Xá, một v] 
Bà-la-môn hết sức mê tín, không tin Ba ngôi báu, theo ta kiến nhưng rất giàu 
có tài sẵn lỚn. 


Một hôm, sau khi tắm xong, người Bà-la-môn báo đem cặp áo lại và được 
báo cho biết là áo b con chuột cái cắn. Người ấy suy nghĩ: “Nếu cặp áo b] 
chuột cần, trong nhà này sẽ có đại nạn xảy ra. Đấy là một điềm xấu, giống 
như một lời nguyền rủa. Khi áo bị chuột căn thì không thỂ cho con trai, con 
gái, nô fỳ hay các ngƯỜi làm công...được. Ai lấy cặp áo này, đại nạn sẽ đến 
với tất cả những người xung quanh. Ta hãy giăng nó vào nghĩa địa, chổ 
quăng xác chết (không thiêu, không chôn). Nhưng ta không thỂ giao cho 
những ngưới nô tỳ làm việc này được. Chúng có thỂ khởi lòng tham, laáy 
cặp áo và gặp nạn. Vậy ta hãy trao tận tay cho con trai ta đi vỨt áo”. 


Người Bà-la-môn gọi con trai và nói rõ sự việc ấy: 


- Này con thân, chỚ lấy tay xúc phạm cặp áo này. Hãy lẫy gậy mang cặp áo 
này, quăng nó vào nghĩa địa, rồi tắm cả đầu cho thật sạch và trở về. 


Sáng sớm ngày hôm ấy, bậc Đạo Sư nhìn xem ai có thể được Ngài hóa độ, 
thấy cha con ẫy có căn duyên quả Dự lưu. Như người thợ săn thú, Ngài đi 
theo con đường thú đi và ngồi trước cửa nghĩa địa ấy, phóng ra hòa quang 
sáu sắc của Đức Phật. Thanh niên Bà-la-môn vâng theo lỜi cha, mang cặp 
áo ấy trên đầu mỘt cây gậy, như mang con rằn nhà và đi đến cỬa nghĩa địa. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này thanh niên Bà-la-môn làm gì vậy? 

- Thưa Tôn giả Gotama, cặp áo này bị con chuột cái cắn, được xem như là 
lỜời nguyền rủa, được ví như nọc độc con rắn. Cha tôi sợ rằng nếu giao 
người khác quăng cặp áo ấy, lòng tham có thể khởi leân và lấy cặp áo, nên 
mỚi sai tôi làm việc này. Tôi cầm lấy cặp áo, hứa rằng tôi sẽ quăng và sẽ 
tắm cả đầu. Tôi đến đây vì việc ấy, thưa Tôn giả Gotama. 

- VẬy ngươi hãy quăng ẩi. 


Thanh niên Bà-la-môn liền quăng cặp áo ấy. Bậc Đạo SƯ nói: 


- Cặp áo này thích hợp với chúng ta. 


Rồi Bậc Đạo Sư đến lượm áo ngay trước mặt chàng thanh nên. Những 
chàng thanh niên ngăn chận bậc Đạo Sư: 


- Tôn giả Gotama chớ lấy, chớ lấy cặp áo giỐng như lời nguyền rủa này. 
Bậc Đạo Sư vẫn cứ lấy cặp áo có điềm xấu ấy và đi về hướng Trúc Lâm. 
Chàng thanh niên ấy vỘi vàng đi thật mau về nhà thưa với cha: 


- Thưa cha thân, cặp áo con quăng Ở nghĩa địa, những Sa-môn Gotama, dầu 
con đã ngăn cần, vẫn cứ lẫy cặp áo vì cho là chúng thích hợp với Ngài và đã 
đi đến Trúc Lâm. 


Vị Bà-la-môn suy nghĩ: “Cặp áo ấy là điềm xấu, giỐng như lời nguyền rủa. 
Nếu dùng nó, Sa-môn Gotama sẽ bị tai hại. Do vaäy, chúng ta sẽ bị chỈ trích. 
Ta sẽ đem cho Sa-môn Gotarma nhiều áo khác và bào Ngài quăng cặp áo ấy 
đi”. 


VỊ Ba-la-môn cho đem theo nhiều áo, cùng với con trai đi đến Trúc Lâm. 
Thấy bậc Đạo Sư, vị ấy đến đứng một bên và thưa: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có thật chăng Tôn giả đã lấy một cặp áo đã b vứt 
Ở nghĩa địa? 


- Thật vậy, này Bà-la-môn? 


- Thưa Tôn giả Gotama, cặp áo ấy sẽ đem lại điềm xấu. Nếu Tôn giã sử 
dụng nó, Ngài sẽ bị tai hại và cả tỉnh xá cũng bị tai hại. Nếu Tôn giả không 
có áo mặc hay áo đắp, hãy lẫy những áo này và vứt cặp áo kia đi. 


Bậc Đạo Sư nói với người Bà-la-môn: 


- Này Bà-la-môn, chúng tôi là người xuất gia. ĐỐI với chúng tôi, các mằnh 
vẫi¡ bị vứt tại các chỗ như nghĩa địa, giữa đường, trong đỐng rác, chỗ tắm 
rửa, vẫn còn có thể dùng được. Nhưng ông đã mê tín điềm lành, đữ ngày 
nay cũng nhƯ thuở trước. 


Và theo lỜi yêu cầu của v] ấy, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa tại nước Ma-kiệt-đà, ở thành Vương Xá, có vua Ma-kiệt-đà trị 
nước đúng pháp. Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn 
phương bắc. Đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, 
chứng được các Thắng trí và Thiền chứng, rồi đến sống ở Hy-mã-lạp Sơn. 


Mội thời, Bồ-tát rời khổi Hy-mã-lạp Sơn, đi đến công viên của vua Vương 


Xá, trú tại đấy, đến ngày hôm sau Ngài đi vào thành đeä khất thực. Nhà vua 
thấy Bồ-tát, bảo gọi vào, mời ngồi trong cung điện, cúng dường đồ ăn và 
mời Ở lại tại công viên. Bồ-tát ăn tại cung điện nhà vua và Ở tại công viên. 


Lúc bấy giờ, trong thành Vương Xá có người Bà-la-môn làm nghề đoán 
tướng vải mặc. Thấy cặp áo để trong rương bị chuột cắn, ông ta sợ điềm 
chẳng lành sẽ xảy ra nên sai con trai liền đem vứt vào nghĩa địa, Bồ-tát đã đi 
đến trước, ngồi tại cửa nghĩa địa, nhặt lấy cặp áo, và đi về công viên. 
Chàng thanh niên về báo tin cho người cha biết. Người cha suy nghĩ: “V] tu 
khổ hạnh thân cận với vua sẽ bị tai nạn”, ông liền đi đến gặp Bồ-tát và 
thưa: 


- Thưa vị khổ hạnh, hãy quăng cặp áo mà ngài đã lượm được, nếu không 
ngài sẽ gặp tai nạn. 


Bồ-tát nói: 


- Đối với chúng tôi, các tấm vải quăng ở nghĩa địa vẫn còn dùng được. 
Chúng tôi không mê tín về điềm lành dữ. Mê tín điềm lành dữ này không 
được các Đức Phật, Độc Giác Phật và Bồ-tát tán thán. Do vậy, bậc hiền trí 
không mê tín điềm lành dữ. 


Khi Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn như vậy, vị ấy từ bổ quan niệm sai 
lầm của mình và quy y với Bồ-tát. Còn Bồ-tát giỮ thiền quán không gián 
đoạn, về sau được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. 
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Sau khi kỂ câu chuyện quá khỨ cho vì Bà-la-môn, bậc Đạo Sử nói lên bài kệ 
này: 


Ai thoát điềm lành đữ, 

Thoát mộng và các tướng, 

Vị ấy vượi qua được 

Lỗi lầm do mê tín, 

Hai ách được nhiếp phục, 

Không còn phải tái sanh. 

Như vậy, bậc Đạo Sư thuyết pháp cho vị Bà-la-môn với bài kệ này, rồi 
giằng về các Sự thật. Cuối bài thuyết giằng, vị Bà-la-môn cùng với người 
con trai chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


Người cha và con trai hiện nay là cha và con trai trong thỜi quá khỨ, còn v] 
tu khổ hạnh chính là Ta vậy. 
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88. CHUYỆN CON BÒ SÀRAMBHA (Tiền Thân Sàrambha) 
Hãy nói lỜi tỐt lành ..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Xá-vệ, bậc Đạo Sư đã kể về học giới liên hệ đến 
lỜi mắng chi. Hai câu chuyện hiện tại và quá khỨ giỐng như câu chuyện 
trong Tiền thân nandivisala (số 28) đã nói Ở trên. Nhưng trong Tiền thân 
này, Bồ-tát là mỘt con bò đực, tên là Sàbrambha, của một bà-la-môn trú Ở 
Takkasilà, trong nước Gandhara. 


-00O00- 
Nói câu chuyện quá khỨ xong, bậc Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác, đọc 
bài kệ này: 
Hãy nói lỜi tỐt lành, 
Chớ nói lời độc ác, 
Lành thay, lỜi tỐt lành! 
LỜI ác sanh Ưu não. 


Như vậy, sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, vì Bà-la-môn là Ànanda, nữ Bà-la-môn là Uppalavamà, còn 
Sàrambha là Ta vậy. 


-00O0o- 


89. CHUYỆN KẺ LỪA ĐẢO (Tiền Thân Kuhaka) 
Nghe lời của người nói..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một kẻ lừa đảo. 
Các chỉ tiết của câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Uddala (số 487). 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Bà-la-môn, gần một ngôi làng nhỏ, 
có một người tu khổ hạnh lừa đảo, thuộc ngoại đạo bện tóc. Một người 
điền chủ làm cho người ấy một cái chòi lá trong rừng để ở và nuôi sống kẻ 
ấy trong chòi với đồ ăn ngon lành. Người điền chủ tin người ngoại đạo bện 
tóc lừa đảo ấy là người có giới đức. Vì sợ ăn trộm, một hôm, người điền 
chủ đem đến chòi lá của người ngoại đạo ấy năm trăm đồng tiền vàng, chôn 
dưới đất và yêu cầu người ấy coi ngó dùm. Vị tu khổ hạnh nói: 


- Thưa Hiền giả, đối với những người xuất gia, không nên nói lời như vậy. 
chúng tôi không có lòng tham với gia sản cỦa người khác. 
- Lành thay, Tôn giả. 


Người điền chủ, tin lời của kẻ ấy và ra đi. Kể ác khổ hạnh suy nghĩ: 
“Chừng ấy tiền đủ sống trọn đời người”. Sau một vài ngày, kể ấy lấy số 
tiền, chôn tại một chỗ bên vệ đường, rồi trở về sống tại chòi lá. Ngày kế 
tiếp, kể ấy đi đến nhà người điền chỦ sau khi ăn cơm và nói: 

- Thưa Hiền giả, nhờ ngài, tôi đã sống đây một thời gian dài. Sống tại một 
chỗ quá lâu cũng như người sống chung đụng với loài người. Sống chung 
đụng là một cấu uế đối với những người xuất gia. Do vậy tôi sẽ ra đi. 


Nói vậy xong, dầu được yêu cầu nhiều lần, kể ấy cũng không muốn trở lại. 
Người điền chủ nói: 

- Sự việc là như vậy, thưa Tôn giả, Tôn giả hãy đi. 

Người điền chủ tiễn kể ấy ra tận cửa làng rồi mới trở về. Người tu khổ 
hạnh, đi một lát, rồi suy nghĩ: “Ta nên lừa dối người điền chủ này”. Nghĩ 
vậy, kể ấy cầm một ngọn cỏ giữa búi tóc và đi trở về. Người điền chủ hỏi: 
- Sao Tôn giả trở về? 


- Thưa Hiền giả, một ngọn cÖ từ mái nhà của Hiền giả đã mắc vào bện tóc 
của tôi. Người xuất gia không được lấy sự vật không cho. Vậy tôi trở về 


đem trả ngọn cỏ ấy. 

Người điền chủ nói: 

- Tôn giả hãy vứt ngọn cỎ rồi đi. 

Và nghĩ: “Vị này không lấy gia sẩn của người khác dù chỉ một ngọn cỔ. Ôi, 
Tôn giả này thật tế nhị đối với ta”. Người chủ điền sanh tịnh tín, đẳnh lễ kẻ 
ấy, rồi tỪ biệt. 

Lúc bấy giờ, vì mục đích buôn bán, Bồ-tát đi đến biên địa, và Ở tại trú xứ 
ấy. Nghe lời người tu khổ hạnh nói. Bồ-tát suy nghĩ: “Chắc hẳn kẻ ác khổ 
hạnh này có lấy tiền bạc gì của người điền chủ này”. Bồ-tát hỏi người điền 
chủ: 

- Này bạn, bạn có giao cái gì cho người tu khổ hạnh này giữ không? 

- Thưa bạn, tôi có giao cho vị ấy giữ năm trăm đồng tiền vàng. 

- Vậy hãy tìm kiếm số tiền ấy. 


Người điền chủ đi đến chòi lá, tìm khoâng thấy số tiền, liền trở về hết sức 
nhanh báo cho Bồ-tát là tiền không còn nữa. 


Bồ tát nói: 


- Không có ai khác lấy tiền vàng của bạn ngoài tên khổ hạnh bện tóc lừa 
đảo. Chúng ta hãy đuổi theo bắt lấy nó. 


Họ chạy đuổi theo, bắt được tên tu khổ hạnh lừa đảo, đánh nó và bảo nó 
đem trả tiền vàng. Thấy số tiền vàng đã được trả lại, Bồ-tát khinh bỶ nói với 
tên tu khổ hạnh: 


- Ngươi thật không dính một ngọn cỏ, mà lại dính đến năm trăm đồng tiền 
vàng! 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Nghe lời của ngươi nói, 
Lời nhẹ nhàng êm dịu, 
Không dính đến ngQn c, 
Mà dính năm trăm vàng. 
Rồi Bồ-tát nói thêm: 


- Này kể bện tóc gian đối kia, chớ làm như vậy nữa. 


Khuyên giáo, và khiển trách kể ấy xong, Bồ-tát sống làm các công đức đến 
lúc mạng chung, Bồ-tát đi theo nghiệp của mình. 


-0000o- 


Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay TỶ-kheo này mới lừa đảo mà trong 
quá khứ cũng đã lừa đão rồi. 


Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc ấy, người tu khổ hạnh lừa đão là TỶ-kheo lừa đảo này, còn người 
hiền trí là Ta vậy. 


-0000o- 


90. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền Thân Akatannu) 
Ai trước được làm lành..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Độc. 
TƯƠng truyền, mỘt người triệu phú sỐng tại biên địa là một người bạn của 
ông Cấp Cô Độc, nhưng hai người chưa từng gặp nhau. MỘt hôm người 
bạn này chất đầy năm trăm cỖ xe với hàng hóa biên địa và bào những người 
làm công: 


- Các bạn hãy đi. Đem hàng hóa này đến Xá-VỆ, bán trước mặt ông Cấp Cô 
Độc là người bạn của chúng tôi và đem về hàng hóa nhận được do đổi 
hàng. 


HQ vâng lời dặn của v] triệu phú ấy đi đến Xá-VỆ gặp v] đại triệu phú, trao 
tặng phẩm và trình bày sự việc. Vị đại triệu phú tiếp đón hQ niềm nỞ, cho 
họ chỗ Ở và tiền tiêu, hỖi thăm người bạn có được an lạc không, rồi bán 
các hàng hóa, và giao cho hQ hàng hóa trao đổi. Rồi họ đi về biên địa, báo 
cáo sự việc lên vị triệu phú. 


Một thời gian khác ông Cấp Cô Độc, như lần trước cho đánh năm trăm cỖ 
xe đến biên địa. Những người của ông Cấp Cô Độc đến biên địa, đem theo 
tặng phẩm, đi đến gặp vị triệu phú sỐng Ở biên địa. Ông này nói: 


- Các người rừ đâu đến? 


- Chúng tôi từ Xá-VỆ đến, là những người hầu cận của ông Cấp Cô Độc, 
người bạn của ông. 


- Cấp Cô Độc, người nào cũng có tên như vậy! 

Rồi ông cười mÌa mai họ, nhận lẫy quà tặng, và bão hQ đi mà không cho hỌ 
chÕ Ở và tiền tiêu. Vì vậy hQ tự bán các hàng hóa, mang các hàng hóa trao 
đổi, rồi đi về Xá-VỆ và báo cáo sự việc cho vì triệu phú. 

Rồi người triệu phú Ở biên địa, một lần nữa, như lần trước, cho đánh năm 
trăm cÔ xe đến Xá-VỆ. Các người thuộc hạ mang quà tặng đến gặp v] đại 
triệu phú. Thấy họ, người nhà ông Cấp Cô Độc liền thưa: 


- Thưa ông chỦ, chúng tôi sẽ lo cho họ chỗ Ở, cơm ăn và tiền tiêu. 


Nói xong, họ đưa các cỗ xe của những người ấy ra khôi thành, bào hỌQ tháo 
xe tại mỘt chỗ đã lựa chọn và nói: 


- Các bạn hãy Ở đây. TỪ nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn 
cháo, cơm và tiền tiêu. 


Nói xong hỌ ải, họp các người làm công lại, lúc nữa đêm vào canh giữa, hỌ 
đến cướp năm trăm cỖ xe, cướp sạch áo mặc, áo đắp, đánh đổi các con bò, 
tháo bánh xe ra khôi các cỖ xe, đặt các cÕ xe xuÕng đất, lấy các bánh xe, rồi 
bỗ đi. Những người trú Ở biên địa chỈ còn làm chÙ một cái áo mặc, khoâng 
còn gì cả, sợ hãi chạy mau ấi trỐn và trở về biên địa. 


Những người nhà triệu phú báo cáo sự việc ấy lên v] triệu phú Cấp Cô 
Độc. Đại triệu phú nghĩ: “Đây là mỘt câu chuyện quan trọng có thỂ trình 
bậc Đạo Sư”. 


Ông Cấp Cô Độc đi đến bậc Đạo Sư, tường thuật tÌ mÌ đầu đuôi câu 
chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này gia chỦ, không phải chỈ nay, kê Ở biên địa ấy có hạnh như vậy. Trong 
quá khứ kề ấy cũng đã có hạnh như vậy rồi. 


Nói xong, theo lỜi yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-0oOoo- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một người triệu 
phú có tài sản lớn ở Ba-la-nai. Một người triệu phú ở biên địa là một người 
bạn chưa bao giờ thấy mặt của Bồ-tát. (tất cả đều giống như câu chuyện 
hiện tại trên). Được những người của mình báo cáo: 
- Đây là việc chúng tôi làm hôm nay. 
Bồ-tát nói: 
- Do không biết báo đáp một công việc đã làm trước cho mình, nên về sau 
họ phải gặp sự việc như vậy. 
Nói vậy xong, trước hội chúng tụ họp, Bồ-tát thuyết pháp với bài kệ này: 


Ai trước được làm Ơn, 
Không biết đáp ứng lại, 

Về sau, việc xây đến, 

Không tìm được người giúp. 


Như vậy với bài kệ này, Bồ-tát thuyết pháp, và trọn đời làm các công đức 
như bố thí v.v... rồi đi theo nghiệp của mình. 


-00000o- 


Sau khi kỂ lại pháp thoại, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Người Ở biên địa thời ấy là người Ở biên địa hiện nay, còn v] triệu phú 
Ba-la-nại là Ta vậy. 


-0000o- 


4.10 PHẨM LITTA 


91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ĐỘC (Tiền Thân Litta) 


Thuốc độc được xoa bôi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể lại về cách thọ dụng sự 
vật không suy nghĩ. Nghe nói, lúc bấy giỜ, phần lớn các TỶ-kheo nhận được 
y v.v... có thói quen sử dụng chúng không suy nghĩ. Do sử dụng bốn vật 
dụng không suy nghĩ, họ không thoát khỏi đọa xứ địa ngục, súc sanh. Bậc 
Đưaïo Sư biết được việc này, liền dùng nhiều phương tiện thuyẾt pháp cho 
các TỶ-kheo, nói lên sự nguy hiểm lúc sử dụng bốn đồ vật mà không suy 
nghĩ: 


- Này các TỶ-kheo, một TỶ-kheo không được sử dụng bốn đồ vật cần thiết 
mà không suy nghĩ. Do vậy, từ nay trở ấi, hãy suy nghĩ xong rồi mỚi thọ 
dụng chúng. 


Cách thức suy nghĩ này được nêu rõ: 
xÙ đây, các TỶ-kheo có suy t, khi sử dụng y, cốt để ngăn ngÙa lạnh. 


Sau khi đặt ra các điều lệ nương tỰ cho các vật dụng khác, bậc Đạo Sư kết 
luận: 


- Này các TỶ-kheo, cần suy nghĩ nhƯ vậy, mới nhận bỐn vật dụng. Không 
suy nghĩ lúc nhận các vật dụng cũng giỐống như thọ dụng nọc độc con rắn. 
Các người xưa vì không suy nghĩ, không biết sự nguy hiểm, đã thọ đụng 
thuốc độc, khi quá chín muồi phải chịu thống khổ. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình có gia sẳn lớn, khi đến tuổi trưởng thành, trở thành một người chơi 
con súc sắc. Một người chơi con súc sắc khác có tánh lỪa đảo, chơi với Bồ- 
tát; khi nó hơn, nó tiếp tục chơi, không xóa bỏ bàn chơi. Nhưng khi người 
khác hơn, nó liền đưa con súc sắc vào miệng, xem như là mất, rồi xóa bàn 
chơi và bỏ đi. Biết được việc làm của nó, Bồ-tát nói: 


- Thôi được, ta có cách. 


Bồ-tát đem những con súc sắc về nhà, xoa thuốc độc, phơi khô, đi đến gần 


nó và rủ nó chơi. Kẻ kia bằng lòng, và sửa soạn bàn chơi. Khi đang chơi với 
Bồ-tát, thấy mình bị thua, nó liền bổ một con súc sắc vào trong miệng. Bồ- 
tát thấy nó làm như vậy, liền nói: 

- Hãy nuốt đi. Sau ngươi sẽ biết cái này là gì! 

Rồi Bồ-tát đọc câu kệ này để trách móc nó: 

Thuốc độc được xoa bôi, 

Đốt cháy thật mãnh liệt, 

Ngươi nuỐt con súc sắc, 

Nào đâu có biẾt vậy, 

Nuối, hãy nuỐt nữa đi, 

Kẻ chơi ác độc kia, 

Cuối cùng, ngươi sẽ b], 

Đau đớn cực thống khổ. 


Khi Bồ-tát đang nói vậy, thuốc độc bắt đầu thấm vào kẻ chơi súc sắc lừa 
đảo, mắt nó xoay tròn, thân cúi quặp và té xuống đất. Bồ-tát nói: 


- Thôi ta sẽ cứu ngươi sống lại! 
Bồ-tát cho nó uống loại thuốc trộn lẫn với các thứ thuốc khác, làm cho nó 
nôn ra, rồi cho nó ăn bơ chín, mật, đường v.v... Khi nó bình phục, Bồ-tát 


khuyên nó lần sau chớ làm như vậy nữa. Bồ-tát tiếp tục trọn đời làm công 
đức bố thí v.v... và theo nghiệp của mình. 


-0000o- 


Sau khi kỂ pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỳ-kheo thọ dụng các đồ vật không suy nghĩ cũng như thọ dụng 
thuốc độc không suy nghĩ. 


Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giỜ, người hiền trí chơi súc sắc là Ta vậy. 


-00000o- 


92. CHUYỆN ĐẠI BẢO VẬT (Tiền Thân Mahàsàra) 
Chiến trận cần anh hùng... , 


Câu chuyện này khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tôn già Ànanda. Một 
thời, những nữ nhân Ở cung vua Kosala suy nghĩ như sau: “Đức Phật ra 
đời thật khó. Cũng vậy, được làm người với các căn đầy đủ thật khó. Dầu 
chị em ta có thân người này trong một thời có Đức Phật, chị em ta vẫn 
không được ải đến tỉnh xá nhƯ ý muốn, không được nghe pháp, cúng dường 
hay b thí. Chúng ta sỐng như b] quăng trong một cái hộp. Ch] em ta hãy 
yêu cầu nhà vua cử cho một TỶ-kheo xứng đáng thuyết pháp cho ch] em ta: 
Khi nghe pháp, chị em ta có thể học làm các công đức như bố thí v.v... Như 
vậy, với thỜi gian ngắn ngỦi này, chị em ta sẽ có kết quả lới ích”. Tất cả 
bọn cùng đi đến đức vua và nói lên sự suy tử của mình. Nhà vua chấp 
thuần. 


Một hôm, vua muỐn đi dạo chơi Ở mỘt công viên, và báo người giữ vườn 
dọn đẹp sạch sẽ. Trong khi dọn dẹp sạch sẽ công viên, người giữ vườn thẫy 
bậc Đạo Sư ngồi dưới một gốc cây, liền đi đến hầu vua và thưa: 


- Thưa thiên rỮ, công viên đã được dọn đẹp saïch sẽ. Nhưng tại đấy, dưới 
một gốc cây, đức Thế Tôn đang ngồi. 


Vua nói: 
- Tốt lắm, chúng ta sẽ nghe pháp từ bậc Đạo Sư. 


Rồi vua ngự lên cỗ xe có trang hoàng đẹp đẽ, đi đến công viên và yết kiến 
bậc Đạo Sư. Lúc bẫy giờ, Chattapani, mỘt nam cư sĩ đã chứng quà Bất lai, 
đang ngồi nghe pháp từ bậc Đại Sư. Khi thấy nam cư sĩ ấy, vua ngần ngại, 
đứng một lát, suy nghĩ: “Nếu là người độc ác, người này đã không ngồi 
nghe pháp từ bậc Đạo Sư. Vì không phải là người độc ác, nên nó mới làm 
như vậy”. 


Nghĩ xong, nhà vua đi đến gần bậc Đạo Sử, đẳnh lễ rồi ngồi xuỐng một bên. 
Nam cư sĩ, vì sự kính trọng đối với Đức Phật, không đứng dậy hay đẳnh lễ 
vua. Vua không hoan hÌ với vị ấy. Biết được nhà vua không hoan hÌ đối với 
nam cƯ sĩ ấy, bậc Đạo Sư nói lên công đức của v] ấy: 


- Thưa Đại Vương, nam cư sĩ này nghe nhiều kinh tạng đã được trao truyền 
và đã xa lìa các dục. 


Vua nghĩ: “Chắc chẳn người này không thể là người tầm thường, vì bậc 


Đạo Sư tán thán công đức”. Vua hồi: 

- Này nam cư sĩ, nếu có cần gì hãy nói cho ta biẾt. 
Nam cƯ sĩ nói: 

- Tốt lành thay! 


Vua nghe Pháp từ bậc Đạo Sư xong, thân phía hữu hướng về phía Ngài rồi 
ra ẩi. 


Một hôm, sau khi ăn sáng, cầm dù đi đến Kỳ Viên, vua gặp nam cư sĩ ấy liền 
gỌi đến và nói: 


- Này nam cư sĩ, nghe nói ông là người nghe nhiều. Các nữ nhân củỦa Ta 
muốn nghe và học Chánh pháp. Lành thay, nếu ông nói pháp cho họ. 


- Thưa thiên tỪ, thật không thích hợp để những ngƯờỜi tại gia nói cho nỘi 
cung của vua. Việc ấy chỈ thích hợp với các Tôn già xuất gia. 


Vua nói: 
- NgƯỜi này nói sự thật. 
Vua liền bảo người ấy ra ải, rồi cho gỌi các nữ nhân, và nói: 


- Này các hiền nữ, ta sẽ đi đến bậc Đạo Sư và xin cử một TỶ-kheo thuyết 
pháp cho các hiền nỮ. Trong tám mươi đại đệ tử, ta sẽ xin ai? 


Tất cả nữ nhân họp bàn và đồng ý lựa chọn Trưởng lão Ànanda, vị Chưởng 
khố Chánh pháp. Vua đi đến gặp bậc Đạo Sư, đẳnh lễ, ngồi xuỐng mỘt bên 
và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, các nữ nhân trong cung của trầm muỐn nghe pháp và học 
pháp từ Trưởng lão Ànanda. Lành thay, nếu Trưởng lão ấy có thỂ thuyẾt 
pháp cho những người trong cung của trẫm. 


Bậc Đạo Sư bằng lòng chấp nhận cho Trưởng lão Ànanda. TỪ đấy về sau, 
các nữ nhân của vua nghe pháp và học pháp từ Trưởng lão Ànanda. 


Một hôm, một viên ngỌc trên khăn vua bị mất. Vua biết được viên ngọc b] 
mất, cho gọi các đại thần và ra lệnh bắt tất cả mỌi người trong nội cung để 
tìm cho ra viên ngọc trên khăn. Các đại thần bắt đầu từ các nữ nhân, tra hỏi 
viên ngọc trên khăn, họ làm phiền nhiễu rất nhiều người nhưng không tìm 
ra. Hôm ấy, Trưởng lão Ànanda vào cung điện vua. Trước kia, khi các nữ 
nhân thấy Trưởng lão họ đều hoan hÌ nghe pháp, học pháp. Lần này hỌ 
không được như vậy, tất cả đều sầu ưu. Khi Trưởng lão hỏi vì sao hôm nay 


họ lại như vậy, họ trả lời: 

- Thưa Tôn giã, đức vua đã mất viên ngọc trên khăn. Và đức vua ra lệnh các 
đại thần bắt đầu tra hồi từ các nữ nhân để từn ngọc, làm phiền nhiễu mỌi 
người Ở trong cung. Chúng tôi không biết những gì sẽ xẵy ra cho ai. Do vậy, 
chúng tôi u phiền. 

Trưởng lão nói an Ủi hỌQ: 

- ChỚ lo nghĩ việc ấy nữa. 

Rồi Trưởng lão đi đến gặp nhà vua, ngồi trên ghẾ đã soạn sẵn, và hồi: 

- Thưa Đại Vương, tôi nghe nói Đại Vương mất viên ngọc phải không? 


- Thưa Tôn giả sau khi bắt tất cả mọi người Ở trong cung, và làm phiền 
nhiễu chúng, tôi vẫn chưa có thỂ tìn được. 


- Thưa Đại Vương, không cần phiền nhiều đông người, vẫn có phương 
cách tìm ra viên ngỌc. 


- Cách thức nào vậy, thưa Tôn giả? 
- Thưa Đại vương, bằng cách cho mỘt nằm rdm. 
- Cho nắm rơn để làm gì vậy, thưa Tôn giả? 


- Thưa Đại Vương, với những ai bị ngài nghỉ ngờ, hãy họp họ lại, cho mỗi 
người một nắm rơm hay cục đất sét và nói: “Ngày mai, vào sáng sớm, hãy 
đem cái này và đặt tại chỗ ấy. Người nào lẫy viên ngọc sẽ đặt nó trong nắm 
rơm hay cục đất sét mang lại. Nếu ngày đầu hQ mang lại thì rất tỐt. NẾu 
không, ngày thứ hai, ngày thỨ ba, hỌ cũng phi mang lại. Như vậy, đại 
chúng không bị phiền nhiễu, và ngài có thể lấy lại được viên ngỌc”. 


Nói vậy xong, Trưởng lão ra về. Vua làm theo lỜi dặn, nhưng ba ngày qua, 
không ai đem lại viên ngọc. Trưởng lão đến vào ngày thứ ba và hồi: 


- Thưa Đại Vương, viên ngọc đã được đem lại chữa? 

- Thưa Tôn giả, chưa. 

- Vậy Đại Vương, trong sân lớn, tại moät chỗ kín hãy cho đặt một cái ghè 
nước lớn, đồ đầy nước, treo xung quanh một cái màn. Rồi ra lệnh cho mỌi 
người lui tỚi trong nỘi cung, đàn ông và cả đàn bà, phi cởi áo ngoài, lần 
Iượi ải vào trong màn mỘt mình, rỮa tay rồi ẩi ra. 


Trưởng lão nói phương tiện này xong rồi ra đi. Nhà vua làm như lời dặn. 


Kẻ ăn cắp hòn ngọc suy nghĩ: “Vị Chưởng khố Chánh pháp đã nắm lấy vẫn 
đề này, nếu không tìm ra được viên ngọc sẽ không bỗ cuộc. Nay đã đến lúc 
cần phải đem trả lại viên ngọc”. Nghĩ vậy, nó giẫu viên ngỌc trong ngƯỜi, 
đi vào trong tấm màn, bỖ rơi ngọc vào ghè nước rồi ấi ra. Khi tất cả mọi 
người đã đi xong, người ta đỗ nước và tìm được viên ngọc. Vua nói: 


- Nhờ Trưởng lão, không phiền nhiễu đại chúng, ta đã tìm được viên ngọc. 
Vua rất bằng lòng. Những người lui tới trong cung cũng bằng lòng và nói: 
- Nhờ Trưởng lão, chúng tôi thoát khôi đau khổ lớn. 


Câu chuyện nhỜ uy lực của Ànanda họ đã tìm ra viên ngọc trên khăn vua 
được foàn kinh thành và chúng TỶ-kheo biết. Các TỶ-kheo ngồi họp tại 
Chánh pháp đường tán thán công đức của Trưởng lão: 


- Thưa các Hiền giã, nhỜ nghe nhiều, nhờ bác học, nhỜ thiện xảo phương 
tiện của Trưởng lão Ànanda, đại chúng không bị phiền nhiễu, với phương 
tiện, viên ngọc được tìm lại. 


Bậc Đạo Sư ải đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi ở đây luận bàn vẫn đề gì? 

Khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỳ-kheo, không phải nay đồ vật gì đã vào tay người khác, lại tìm 


được là nhỜ Ànanda. ThuỞ trước, các bậc hiền trí không làm phiền nhiễu 
đại chúng, chỈ với phương tiện, tìm được đồ vật đã ấi vào tay của loài vật. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00000- 


Thuở xưa, khi vua Brahmandatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát đạt sự thuần 
thục trong tất cả các nghề, và trở thành vị đại thần của vua ấy. Một hôm, 
nhà vua cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo, đi đến công viên, sau khi dạo 
chơi giữa rừng xong, lại muốn đi chơi trong nƯớc. 


Vua đi xuống một hồ nước dành cho vua, và gỌi các cung nỮ cởi caùc vàng 
ngọc, trang sức trên đầu, trên cổ, bỏ chúng trên cái áo ngoài, đặt chúng vào 
trong hộp và giao các nữ tỳ trông coi rồi đi xuống hồ. 


Khi ấy, có một con khÏ cái ở công viên, ngồi giữa các cành cây, thấy bà 
hoàng hậu cởi các đồ trang sức, bỏ trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong 
hộp. Con khỶ cái muốn đeo dây chuyền bằng ngọc của hoàng hậu, ngồi nhìn, 
chờ xem khi nào người nữ tỳ lơ đểnh là nó đánh cắp. 


Người nữ tỳ canh gác, thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại rồi lại bắt đầu ngủ 
gật. Con khỉ cái biết người nữ tỳ đã lơ đểnh, liền leo xuống mau nhƯ gió, 
lấy sợi dây chuyền lớn đeo cổ, lêo lên xuống mau như gió, ngồi núp giữa 
các cành cây. Rồi sợ các con khỶ cái khác thấy, nó giấu sợi dây chuyền vào 
một cái lỗ cây và ngồi canh gác với dáng điệu bình tĩnh. 


Người nữ tỳ tỉnh dậy, không thấy sợi dây chuyền, quá run sợ, không thấy 
có cách gì khác liền la to: 


- Có người đàn ông lấy cắp sợi dây chuyền của hoàng hậu rồi chạy trốn. 


Những người canh gác từ nhiều phía tụ họp lại, nghe người nữ tỳ la, liền 
báo cho vua biết. Vua ra lệnh bắt tên ăn trộm. Họ chạy ra khỏi công viên, đi 
tìm tên ăn trộm khắp nơi. Một kẻ dân quê đang lễ bái, nghe tiếng la, liền 
hoảng sợ bỏ chạy. Thấy vậy, các người ấy nghĩ nó là thằng ăn trộm bèn 
đuổi theo, bắt nó, đánh nó, và nói mỶa mai: 


- Đồ ăn trộm ác độc kia, ngươi lấy cắp đồ trang sức đắt tiền như vậy để 
làm gì? 


Người dân quê suy nghĩ: “Nếu ta nói không lẫy, mạng sống ta hôm nay 
không còn nữa. Chúng sẽ đánh và giết ta. Vậy ta hãy nhận là có lấy”. Nó 
nhận có lấy, liền bị trói và dẫn đến vua. Vua hỏi nó: 

- Có phải ngươi lấy đồ trang sức đắt tiền? 

- Thưa thiên tửỬ, tôi có lấy. 

- Nay vật ấy ở đâu rồi? 

- Thưa thiên tử, vậy quý giá đối với tôi, tôi lấy để làm gì? Tôi là người từ 
trước không bao giờ có được cái giường chiếc ghế. Nhưng người triệu phú 


bảo tôi lấy đồ trang sức đắt tiến ấy. Tôi lấy và giao cho ông ta rồi. Ông ta 
biết đồ trang sức ấy. 


Vua truyền gọi người triệu phú và hỏi ông có lấy đồ trang sức quý giá từ 
tay người dân quê ấy không. 


- Thưa thiên tử, có. 

- Đồ ấy ở đâu rồi? 

- Tôi đã đưa cho người cố vấn tế tự của ngài. 

Người cố vấn tế tự được gọi và được hồi như trước. Ông thú nhận có lấy 


và đưa cho người nhạc trưởng. Người nhạc trưởng bị gọi và hỏi, liền khai 
đã đưa cho một người kỹ nữ như là một món quà tặng. Người kỹ nữ bị 


hỏi, trả lời cô không lấy. Trong khi hỏi chưa xong thì mặt trời lặn, Vua nói: 
- Nay hết giỜ rồi, ngày mai tiếp tục việc này. 
Vua giao năm người ấy cho các vị đại thần và đi vào thành. 


Lúc ấy Bồ-tát suy nghĩ: “Đồ trang sức này bị mất ở trong công viên. Kể dân 
quê này Ở ngoài công viên và cửa có lính gác thì không thể vào trong công 
viên cũng không thể lấy và chạy trốn ra ngoài được. Người nghèo khổ này 
nói: Tôi đã đưa cho người triệu phú, có lẽ vì để tự giải thoát cho mình thôi. 
Con người triệu phú nói: Tôi đã đưa cho người cố vấn tế tự, có lẽ vì muốn 
làm cho kẻ ấy thành đồng lõa để cùng được thoát ra. Còn người cố vấn tế 
tự nói: Tôi đã đưa cho người nhạc trưởng, có lẽ vì nghĩ rằng nhờ người 
nhạc trưởng, sẽ sống vui trong nhà tuø. Người nhạc trưởng nói: Tôi đã cho 
người kỹ nữ, với hy vọng mình sẽ được hưởng lạc thú với người kỹ nữ ở 
trong tù. Cả năm người này không thể là người ăn trộm. Trong công viên có 
nhiều loài khỈ. Vật trang sức có leõ đã rơi vào tay một con khỉ cái!” 


Nghĩ vậy, Bồ-tát đi đến yết kiến vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, hãy giao những người ăn trộm cho chúng tôi. Chúng tôi 
sẽ tìm kiếm ai đã làm việc này. 

Vua chấp thuận, giao những người ăn trộm cho Bồ-tát. Bồ-tát cho gọi 
những người làm công và bảo: 


- Hãy cho năm người này ở trong một chỗ, canh gác xung quanh, lóng tai 
nghe họ nói những gì và báo cho ta biết. 


Nói xong, Bồ-tát ra đi, và các người ấy làm theo lời dặn. Trong khi cả năm 
người đang ngồi tù, người triệu phú nói với người dân quê. 

- Này đồ dân quê ác độc kia, ta với ngươi trước đây không có gặp nhau. 
Vậy sao ngươi nói ngươi đưa cho ta đồ trang sức ấy? 

- Thưa ông đại triệu phú, tôi không bao giờ biết đến cái giường, cái ghế đẩu 
với chân bằng lõi cây được gọi là quí giá. Tôi nghĩ tôi nương nhờ vào ông 
mới được giải thoát, nên tôi nói vậy. Mong ông chủ chớ giận tôi. 

Người cố vẫn tế tự hỏi người triệu phú: 

- Thưa ông đại triệu phú, làm sao ông lại đưa cho tôi một vật mà người này 
không hề đưa cho ông? 


- Vì tôi nghĩ rằng hai chúng ta là những người có quyền thế. Nếu chúng ta 
cùng đứng với nhau, thời sự việc sẽ được giải quyết mau chóng! Do nghĩ 


vậy nên tôi đã khai như vậy. 

VỊ nhạc trưởng nói với người cố vấn tế tự: 

- Này Bà-la-môn, ông đưa cho tôi đồ trang sức lúc nào? 

- Tôi nghĩ rằng nhờ ông, tôi seõ sống an lạc tại chỗ cư trú, nghĩ vậy nên tôi 
nói vậy. 

Người kỹ nữ nói với người nhạc trưởng: 

- Này người nhạc trưởng độc ác kia, trước đây tôi chưa bao giờ đến với 


ông, trước đây ông cũng chưa bao giờ đến với tôi. Vậy ông đưa tôi vật trang 
sức khi nào? 


- Này chị, chị phẩn nộ làm gì? Năm chúng ta cùng chung sống với nhau 
trong một nhà. Hãy hoan hỈ sống cho được thoải mái! Do nghĩ vậy nên tôi 
khai cho chị. 


Bồ-tát nghe câu chuyện ấy từ những người được giao việc, biết rằng năm 
người ấy không phải ăn trộm; chắc con khỉ cái đã lấy đồ trang sức, và tìm 
một phương tiện để làm cho nó bỏ rơi đồ trang sức ấy. Bồ-tát sai làm nhiều 
đồ trang sức bằng chuỗi haït, cho bắt một số khỈ cái trong vườn, cho chúng 
đeo các đồ trang sức bằng chuỗi hạt trên tay, trên chân, trên cổ rồi thả chúng 
ra. Trong khi ấy con khỉ cái ăn trộm kia vẫn ngồi ở công viên canh gác bảo 
vật của nó. Bồ-tát ra lệnh cho họ: 


- Các người hãy đi, và dò xét rình xem tất cả bầy khÏ cái. Khi nào thấy dồ 
trang sức ở con khỉ cái nào, hãy dọa nó và lấy lại đồ trang sức. 


Những con khỉ cái ấy được cho các đồ trang sức, tỰ mãn, tỰ hào, đi qua đi 
lại trong công viên, đi đến con kh cái ăn trộm kia và nói: 


- Này, xem đồ trang sức của chúng ta! 

Con kh cái kia, không dẫn nổi lòng ganh ty, liền nói: 

- Quý gì đồ trang sức bằng hạt ấy! 

Rồi nó lấy dây chuyền ngọc mang vào. Các người đứng rình thấy vậy liền 
tìm cách làm cho nó cởi bỏ đồ trang sức ra, rồi mang về cho Bồ-tát. Cầm 
lấy đồ trang sức ấy, Bồ-tát đem dâng vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, năm người ấy không phải là ăn trộm. Chính con khÏ cái 
trong vườn đã lấy đồ trang sức này. 


Vua nói: 


- Thưa bậc Hiền trí, làm sao bậc Hiền trí biết được là chính con khỈ cái ấy 
tỰ tay lấy chuỗi ngọc? Làm sao bậc Hiền trí lấy chuỗi ngọc lại được? 


Bồ-tát kể lại toàn bộ câu chuyện, nhà vua rất bằng lòng và nói: 
- Cầm đầu các chiến trường, cần phải có những anh hùng. 
Vua thưởng cho Bồ-tát rất nhiều vàng ngọc và nói lên bài kệ: 
Chiến trận, cần anh hùng, 
Khuyên bảo, cần bình tĩnh, 
Án uống, cần bạn thân, 
Gặp việc, cần hiền trí. 
Như vậy, nhà vua tán thán Bồ-tát, đề cao Bồ-tát, và cúng dường Bồ-tát bẩy 
món báu. Vâng theo lời khuyến giáo của Bồ-tát, vua sống trọn đời làm các 
công đức, rời đi theo nghiệp của mình. 
-00Ô00- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sử nói lên công đức của Trưởng lão, và 
nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, vua là Ànanda, còn đại thần hiền trí là Ta vậy. 


-0000o- 


93. CHUYỆN NGỘ ĐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiền Thân Vissàsabhojana) 
ChỚ tin ngƯỜi thân tín..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể sự thọ dụng dựa vào 
người thân. Nghe nói, trong thời ấy, các TỶ-kheo phần lớn tự bằng lòng với 
bốn vaät dụng do các bà con cúng đường, và thọ dụng các vật ấy mà không 
suy fư, viện lễ rằng khi còn là cư sĩ, họ đã nhận đồ vật từ mẹ hay rừ cha rừ 
anh em hay fỪ chị em, fỪ mẹ nh hay tỪ cha nhỏ, tỪ chú cậu hay tù đì cô. 


Bậc Đạo Sư nghe việc này, nghĩ rằng cần phải cho các Tỳ-kheo một bài 
thuyết pháp. Vì thế Ngài họp các TỶ-kheo lại và nói: 


- Này các TỶ-kheo, dầu người cho là những người bà con hay những người 
khác, TỶ-kheo cần phải suy tư khi thọ dụng bốn đồ vật. Thọ dụng không suy 
tư, khi đúng thời, TỶ-kheo không thỂ thoát khôi tái sanh làm Dạ-xoa hay ngạ 
quŠ. Thọ dụng các đồ vật không suy fử cũng giỐng như thọ dụng thuốc độc. 
Và thuốc độc, dẫu từ người cho là người thân tín, vẫn giết chết được. ThuỞ 
xưa, có chúng sanh thọ dụng thuốc độc do bạn thân tín cho, và đã đi đến 
mạng chung. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 

-0o0Ooo- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-lai-nại, Bồ-tát là một vị triệu phú 
giàu có. Bồ-tát có một người chăn bò, khi đến mùa lúa chín, kẻ ấy liền bắt 
các con bò lại, dắt chúng vào rừng làm một cái chuồng bò và sống tại đấy 
để chăn giữ chúng. ThỈnh thoaông, kể ấy mang sữa về cho vị triệu phú. 
Không xa chuồng bò bao nhiêu, có con sư tỬ trú tại đấy. Các con bò cái, vì 
sợ hãi sư tử, nên sữa khô cạn, không có nhiều. Một hôm, khi người chăn bò 
đem bơ chín cho vị triệu phú, vị ấy hỏi: 
- Này bạn chăn bò, sao bơ chín ít vậy? 
Người chăn bò nói rõ lý do. 
- Này bạn, con sư tử ấy có ái mộ ai không? 
- Thưa ông chủ, nó thân ái với con nai cái. 
- Vậy bạn có thể bắt được con nai cái không? 


- Thưa ông chủ, được. 


- Bạn hãy bắt con nai cái, rồi với thuốc độc, bạn xoa đi xoa lại, bắt đầu từ 
trán đến hết cả lông trên thân nai, để cho khô, sau hai ba ngày hãy thả con 
nai cái ra. Con sư tử vì luyến ái con nai cái, sẽ liếm thân nó và sẽ đi đến 
mạng chung. Hãy lấy da, móng răng và mỡ con sư tử rồi đem lại đây. 

Nói xong, Bồ-tát đưa thuốc độc và bảo kể ấy đi. Người chăn bò đặt lưới, 
bắt được con nai cái và làm như đã được dặn. Con sư tử thấy con nai cái, 
với lòng luyến ái mạnh, liếm thân con nai cái, và mạng chung. Người chăn 
bò lấy da sư tử v.v... và đi đến Bồ-tát. Ngài biết sự việc xảy ra, liền nói: 


- Không nên luyến ái người khác. Con sư tỬ, vua các loài thú, có sức mạnh 
như vậy, nhưng do ái nhiễm nên quá thân mật, liếm thân con nai cái, ăn phải 
thuốc độc và mạng chung. 


Nói vậy xong, ngài thuyết pháp cho hội chúng đang tập hợp, và đọc bài kệ 
này: 

ChỚ tin ngƯỜi thân tín, 

ChỚ tin người không thân, 

Do tin, sợ hãi đến, 

Như sư fỬ, nai cái 


Như vậy Bồ-tát thuyết pháp cho hội chúng và trọn đời làm các công đức bố 
thí v.v... rồi đi theo nghiệp cỦa mình. 


-00O0o- 


Sau khi kỂ câu chuyện quá khỨ, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, người triệu phú là Ta vậy. 


-0000o- 


94. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiền Thân Lomahamsa) 
Nay nóng ran lạnh buối..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Pàtikàràma gần Tỳ-xá-ly, bậc Đạo Sư, đem theo y 
bát, thích thú đi theo giáo pháp của Sát-đẾ-ly Kora, Sunakkatta trở thành 
một gia chỦ, trong khi Kora bì tái sanh làm thần A-tu-la Kalakanjaka 
thường bỘ hành trong ba vòng tường của Tỳ-xá-ly, chỈ trích bậc Đạo Sư và 
nói: 


- $a-môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có trì kiến thà thằng 
xứng đáng với bậc thánh. Sa-môn ấy thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, 
do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyẾt pháp cho mỘt mục 
tiêu đặc biệt, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khỔ đau. 


Rồi trong khi Tôn giả xá-lgi-phẫt đi khẫt thực, nghe lời chÏ trích của kể ấy 
nhƯ vậy, và khi trở về, Tôn giã báo cáo sự việc ấy lên Thế Tôn. Ngài nói: 


- Sunakkhatta phẫn nỘ và ngu sỉ. Do phẫn nỘ, nó không biết khi nói rằng: 
Pháp ấy không có thể dẫn người thực hành đến tận diệt khổ đau, như vậy 
tức là tán thán công đức của Ta. Này Xá-lgi-phẫt, Ta có được Sáu Thaéng 
Trí, đấy là pháp thượng nhân của Ta. Ta có Mười Lực, có Bốn Vô sỞ úy, có 
trí biết bốn sanh hữu, và có trí biết năm sanh thú. Đẫy là pháp thượng nhân 
của Ta. Ta có pháp thượng nhân như vậy. Ai nói rằng: Sa-môn Gotama 
không có pháp thượng nhân, người ấy, nếu không chẫm dứt lời nói ấy, nếu 
không chấm đứt tâm ấy, nếu không từ bỏ tà kiến ấy, sẽ bị rơi vào địa ngục. 


Sau khi nói công đức các pháp thượng nhân tự có, bậc Đạo SƯ nói thêm: 


- Này Xá-lgi-phất, nghe nói Sunakkhatta tu thích tà khổ hạnh khó hành trì 
của Sár-đễ-ly Kora, do ưu thích tà khổ hạnh nên nó không thỂ tình tín đối 
với Ta. Cách đây chín mươi mốt kiếp, Ta sống đời Phạm hạnh gồm có bỐn 
phần, để suy tư tìm hiểu tà khổ hạnh ngoại đạo thật sự có căn bằn chân lý 
hay không. Là ngưỜi tu khổ hạnh, Ta tu khổ hạnh đệ nhất. Là người hạnh 
trì thô thực, Ta tu hạnh thô thực đệ nhất. Là người hành trì yếm ly, Ta tu 
hạnh yếm ly đệ nhất. Là người hành trì hạnh viễn ly, Ta tu hạnh viễn ly đệ 
nhất. 


Sau khi nói như vậy, theo lỜi yêu cầu, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, chín mươi mốt kiếp về trước, để suy xét tìm hiểu về khổ hạnh 


ngoại đạo, Bồ-tát đã xuất gia làm vị tà mạng ngoại đạo, sống lõa thể, thân 
lấm đầy bụi, sống viện ly cô độc, thấy người liền chạy trốn như con nai, ăn 
các thứ đại bất tịnh như cá thúi, phân bò v.v... Để giữ mình không phóng 
dật, Bồ-tát sống trong một lùm cây đáng sợ hãi trong rừng. Sống tại đấy, 
vào mùa đông có tuyết, trong những đêm giữa các ngày mùng tán (ngaỳ thứ 
tám, trước và sau rằm), Bồ-tát đi ra khổi lùm cây, sống ngoài trời, khi mặt 
trời mọc, Bồ-tát vô lùm trở lại. Ban đêm, Bồ-tát bị ướt vì ngài ở ngoài trời 
tuyết. Ban ngày, Bồ-tát cũng bị ướt bởi những giọt nước rơi tỪ lùm cây. 
Như vậy, ngày đêm, Bồ-tát cảm thọ khổ đau vì lạnh. Trong cuối tháng mùa 
hạ, ban ngày, Bồ-tát bị đốt cháy bời ánh nắng mặt trời; cũng vậy, ban đêm, 
Bồ-tát bị nóng nực ở trong lùm cây không có gió, vì thế mồ hôi thoát chẩy 
tỪ thân ngài. Câu kệ này từ trước chưa từng được nghe, khởi lên trong trí 
ngài: 


Nay nóng ran, lạnh buỐ, 

Cô độc, trong rừng hiếm, 

Ngồi trần trường, không lửa, 

Ấn sĩ tìm chân lý. 

Như vậy Bồ-tát suốt đời sống khổ hạnh khắc nghiệt với đầy đủ bốn phần 
(thời học tập, thời gia chủ, thời tôn giáo, thời Sa-môn), khi lâm chung, ngài 
thấy tướng địa ngục khởi lên, biết được khổ hạnh này không có kết quả. 
Ngay lúc ấy, ngài phá vỡ tà kiến của mình, nắm giữ chánh tri kiến, và tái 
sanh lên thiên giới. 


-0o0Ooo- 
Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, Ta là v] tà mạng ngoại đạo. 


-00000- 


95. CHUYỆN VUA ĐẠI THIỆN KIẾN (Tiền Thân Mahàsudassana) 
Các hành là vô thường... 


Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niếr-bàn vô dư y, bậc Đạo Sư đã 
kể về lời nói của Trưởng lão Ànanda: - Thế Tôn chớ nhập Niết-bàn tại 
thành phỐ nhỏ tồi tàn này. 


Khi Như Lai trú Kỳ Viên, Ngài suy nghĩ: “Trưởng lão Xá-lgi-phất sanh Ở 
làng Nàlaka, đắc Niết-bàn vô dư y ở Varaka, vào đêm rằm Kattika. Còn đại 
Mục-kiền-liên mệnh chung cũng vào tháng Katika, trong phần trăng IỐI. 
Như vậy, hai đệ tử đầu tay đã đắc Niếr-bàn vô dư y. Ta sẽ đắc Niết-bàn vô 
dư y Ở Kusinàra”. 


Rồi bậc Đạo Sư riếp tục bộ hành, đi đến đấy và nằm không dậy nữa trên 
chiếc giường, đầu hướng về phía bắc, giữa hai cây Sàla. Rồi Trưởng lão 
Ànanda yêu cầu Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chỚ diệt đỘ tại thành phỐ nhỖ tồi tàn này, tại 
thành phố nhỖ hoang vu này, tại thành phố nh ngoại ô này. Thế Tôn hãy 
diệt độ tại mỘt trong những thành phố lớn như Vương Xá v.v... 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Anànda, chớ nói đây là mỘt thành phố nhỖ tồi tàn, thành phỐ nhÖ 
hoang vu, thành phố nhỎ ngoại ô. ThuỞ xưa, trong thỜi vua Chuyển luân 
Thiện kiến, Ta đã sỐng trong thành phố này. Lúc ấy, thành phố này là mỘt 
đô thị vĩ đại, đươïc bao bọc với những bức tranh bằng châu báu, dài đến 
mười hai dặm. 
Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của Trưởng lão, bậc Đạo Sư kể câu chuyện 
quá khứ. 

-0o0Ooo- 


Lúc ấy, hoàng hậu Subhaddà (Thiện tường) thấy vua Đại thiện kiến từ lâu 
đài Chánh pháp (Dhamma) đi xuống không xa bao nhiêu, rồi nằm về phía 
hông bên phải, trên long sàng được sửa soạn cho ngài, tại rừng Sàla làm 
bằng bảy báu tỪ đó ngài không dậy nữa. Thấy vậy, bà nói: 


- Thưa Thiên tử, tám mươi bốn ngàn thành phố, đứng đầu là kinh đô 
Kusàvatì thuộc quyền của Đại vương, hãy hướng ý muốn về chúng. 


Nghe vậy, vua Đại thiện kiến nói với hoàng hậu: 


- Hoàng Hậu chớ nói vậy! Hoàng Hậu nên khuyến khích ta: Hãy hướng tâm 
đến chỗ này, chớ mong chờ các chỗ khác. 


Hoàng Hậu hỏi: 

- Vì sao? 

Vua đáp: 

- Hôm nay ta sẽ băng hà. 

Hoàng Hậu khóc. Sau khi lau nước mắt, bà nói lên một cách khó khăn mệt 
nhọc như lời vua khuyên bảo, rồi bà khóc lóc than. Tám mươi bốn ngàn nữ 
nhân còn lại cũng đều than khóc theo bà. Các đại thần cũng không thể chịu 
đựng nổi. Tất cả đều khóc ròng. Vua nói: 

- Chớ làm ồn. 

Sau khi ngăn chận mọi người, ngài nói với hoàng hậu: 


- Hoàng Hậu chớ khóc, chớ than! Vì nhỏ cho đến hột mè, không có hành nào 
là thường còn. Tất cả là vô thường, chịu sự biến hoại. 


Nói vậy xong, để khuyến giáo hoàng hậu, ngài đọc bài kệ này: 


Các hành là vô thường, 
Bắn tánh chúng sanh diệt, 
Chúng sanh, rồi chúng diỆt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


Như vậy, vua Đại thiện kiến lấy đại Niết-bàn bất tử là đỉnh thuyết pháp cao 
nhất, rồi khuyến giáo đại chúng còn lại: 


- Hãy bố thí, trì giới và hành trì trai giới. 
Khuyến cáo xong, cuối cùng, ngài tái sanh ở thiên giới. 


-0000o- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, hoàng hậu Subhaddà là mẹ La-hầu-la, hoàng tử là La-hầu- 
la,hội chúng còn lại là hội chúng Đức Phật, và vua Đại thiện kiến là Ta vậy. 


-00000- 


96. CHUYỆN BẮT ĐẦU (Tiền Thân Telapatta) 
Như người mang bát dầu..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại một rừng cây gần thị trấn Desaka nước Sưmedha, 
bậc Đạo Sư đã kể về Kinh Janapada-Kalyani. Tại đaáy, Thế Tôn nói: 


- Này các TỶ-kheo, ví nhƯ một đại chúng fụ họp lại và la to: Hoan hô cô gái 
đẹp địa phương múa và hát tuyệt diệu! Khi ấy, một người đàn ông đến, 
muốn sống không muốn chết, muốn an lạc không muốn khổ. HỌ nói với 
người ấy: “Này gã kia, chú hãy mang bát dầu đầy vun này đi giữa đám đông 
và cô gái đẹp địa phương. Một người đàn ông với cây kiếm giƠ cao đi sau 
lưng chú. Chỗ nào chú làm đỔ một ít dầu ra, ngay chỗ ấy, nó sẽ chém đầu 
chú”. Này các TỶ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể không tác ý 
đến bát dầu ấy, mang đi với tâm phóng dật hướng ngoại không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các TỶ-kheo, đây là ví dụ ta dùng để làm ý nghĩa được rõ ràng. Và ý 
nghĩa này Ở đây là như sau: Bát dầu đầy vun, này các TỶ-kheo, là đồng 
nghĩa với thân hành niệm. Do vậy, này các TỶ-kheo, hãy học tập nhƯ sau: 
Thân hành niệm cần phải được chúng tôi tu tập và khéo hành trì. Như vậy, 
này các TỶ-kheo, các ông cần phải học tập! 


Rồi bậc Đạo Sư nói lên Kinh Janapadakalyani này. 

Sau khi nói kinh này, Thế Tôn lại nói thêm: 

- VỊ TỶ-kheo muÕn tu tập thân hành niệm, cũng giỐng nhƯ người đàn ông ấy 
với bàn tay bưng bát dầu. Phi nắm giữ niệm, không phóng dật. Tu tập thân 
hành niệm cần phải như vậy. 

Các TỶ-kheo, nghe kinh này xong, và hiểu ý nghĩa kinh bèn nói nh sau: 


- Bạch Thế Tôn, thật khó làm đối với người ấy không nhìn cô gái đẹp địa 
phương, vừa bưng bát dầu vừa ải. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, làm như người đàn ông ấy không khó lắm, mà hình là dễ 
làm. Vì sao? Vì kể ấy được một người đi theo dọa nạt với cây gươm giữ 
cao. Nhưng thật rất khó cho những bậc hiền trí thuở xưa, không phóng dậit, 
không bỗ niệm, chế ngự các căn, không nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của Thiên nữ 
được hóa sanh, vẫn đi và đạt được quốc độ. 


Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00Õ00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm người 
con trai trẻ nhất trong một trăm người con của vua, dần dần đến tuổi 
trưởng thành. Thời ấy, các vị Phật Độc Giác thường đến dùng cơm trong 
cung điện của vua và Bồ-tát phục vụ các vị ấy. Một hôm Bồ-tát suy nghĩ: 
“Ta có rất nhiều anh, không biết ta có được vương quốc thuộc gia sẵn trong 
thành này hay không? Nếu hỏi các vị Phật Độc Giác, ta sẽ biết”. 


Vào ngày kế tiếp, khi các vị Phật Độc Giác đến, Bồ-tát đem lại bình thủy, 
lọc nước rửa chân cho các vị ấy và lau khô. Ăn xong, khi các vị ấy đang 
ngồi, Bồ-tát đẳnh lễ, ngồi xuống một bên và hồi vấn đề ấy. Các Phật Độc 
Giác trả lỜi: 


- Này hoàng tỬ, ngài sẽ không được vương quốc trong thành phố này. TỪ 
đây các xa khoảng hai ngàn dặm, tại nước Gandhara, có một thành phố tên 
là Takkasilà. Nếu hoàng tử có thể đến đó trong vòng bầy ngày, ngài sẽ được 
vương quốc. Nhưng có sự nguy hiểm trên con đường đi đến đó, nếu như đi 
thẳng con đường dài năm mươi dặm, ngài phải ngang qua khu rừng lớn. 
Bằng cách đi vòng khu rừng ấy, thì con đường dài đến một trăm dặm. Đó là 
khu rừng hoang vu có phi nhân ở. Giữa quãng đường rừng, các nữ Dạ-xoa 
dựng lên những căn nhà. Dưới cái tàn có trang hoàng bằng những ngôi sao 
vàng lấp lánh, chúng bày một cái giường lớn, quí giá, xung quanh có màn 
treo đẹp đẻ, với nhiều màu sắc tuyệt diệu. Chúng tô điểm với đồ trang sức 
chư Thiên và ngồi trong các căn nhà ấy. Khi có những người đàn ông đi 
đến, chúng cám dỖ, kêu gọi với những lời dịu ngọt. Các người có về mệt 
mỗi, hãy đến đây, ngồi xuống uống nước rồi đi! Với những ai đến đó, các 
nữ Dạ xoa đều mời ngồi, làm họ khởi dậy lòng tham dục với sắc đẹp mỹ 
miều của chúng, khiến họ bị ái dục chi phối. Khi họ hành lạc với chúng, 
ngay khi ấy, các nữ Dạ-xoa ăn thịt họ với máu còn nhỏ giọt, chấm dứt 
mạng sống của họ. Những ai đam mê tiếng, chúng lấy lời ca điệu nhạc dịu 
ngọt cám dỗ. Những ai đam mê hương,chúng lấy thiên hương cám dỗ. 
Những ai đam mê vị, chúng lấy các món ăn chư Thiên hảo hạng cám dỗ. 
Những ai đam mê xúc, chúng lấy giường chư Thiên với nệm đỏ hai đầu 
cám dỗ. Nhưng nếu hoàng tử nhiếp phục được các căn, cương quyết không 
nhìn chúng, an trú chánh niệm mà đi, đến ngày thứ bảy, ngài sẽ nhận được 
vương quốc tại đây. 


Bồ-tát thưa: 


- Thưa các Tôn giả, mong sự việc là như vậy. Sau khi nhận lãnh lời khuyến 
giáo của các Tôn giả, làm sao chúng tôi lại nhìn các nữ Dạ-xoa ấy? 


Sau khi nhờ các vị Phật Độc Giác chú nguyện, mang theo cát làm bùa, sợ 


dây làm bùa, Bồ-tát đảnh lễ các vị Phật Độc Giác và mẹ cha, rồi đi về nhà 
nói với những người hầu hạ của mình: 

- Ta đi Takkasilà để lấy vương quốc, các bạn hãy ở lại đây. 

Năm người xin được cùng đi với Bồ-tát, ngài nói: 

- Các bạn không thể đi được, nghe nói giữa đường các nữ Dạ-xoa thấy 
những người tham sắc v.v... chúng sẽ dùng sắc v.v... khiến họ sanh lòng ái 
dục, rồi bắt lấy những người ấy. Sự nguy hiểm thật lớn, nhưng ta tự tin 


vào ta và ta sẽ đi. 

- Thưa hoàng tỬ, làm sao đi với ngài, chúng tôi lại nhìn sắc đẹp khả ái ấy? 
Chúng tôi sẽ đi đến đấy. 

Bồ-tát nói: 

- Vậy các bạn chớ phóng dật, phải quyết tâm. 


Bồ-tát đem theo năm người ấy và lên đường. Các nữ Dạ-xoa tạo nên các 
làng v.v... và ngồi chỜ. 


Một người tham sắc trong bọn họ nhìn các nữ dạ-xoa ấy, bị trói buộc bởi 
sắc đẹp của chúng, nên đi chậm lại sau Bồ-tát nói: 


- Sao bạn đi chậm ra sau? 


- Thưa Hoàng tử, chân của tôi đau. Sau khi ngồi nghĩ ở căn nhà kia một lát, 
tôi sẽ đi. 


- Này bạn, chúng là nữ dạ-xoa, chớ có tham đắm chúng. 
- Dầu sự việc là vậy, thưa Hoàng tỬ, tôi cũng không thể đi nữa. 
- Nếu vậy, bạn sẽ thấy sự việc sẽ xảy ra như thế nào! 


Nói xong, Bồ-tát đêm bốn người kia đi. Người tham đắm sắc đi đến gần các 
nữ Dạ-xoa. Khi người ấy bắt đầu hành lạc với chúng, chúng liền giết chết 
để ăn thịt. Rồi chúng đi về phía trước, tạo lên một căn nhà khác, đem theo 
nhiêu loại nhạc khí ngồi hát. 


Ở đấy, người tham đắm tiếng đi chậm lại sau. Các nữ Dạ-xoa ăn thịt kể ấy, 
rồi đi tới trước, mở một quán hàng,bày đầy các hộp hương thơm và ngồi 
đợi. Ở đấy, người ham mê hương đi chậm lại. CÁc nũ Dạ-xoa ăn thịt kể 
ấy, rồi đi về phía trước, mở một quán bán đồ ăn, đaày những chén bát mâm 
dỉa đựng nhiều món ăn hảo hạng của chư Thiên và chúng ngồi đợi tại đấy. 
Người tham đắm các vị, khi đi đến đấy, bèn đi chậm lại, rồi cũng bị ăn thịt. 


Khi chỈ còn một mình Bồ-tát, một nữ Dạ-xoa nói: 

- Người này dầu có kiên trì mấy đi nữa, ta cũng sẽ ăn thịt nó và đi trở về. 
Rồi nữ Dạ-xoa đi sau lưng Bồ-tát. Các người thợ làm rừng ở các khu vực 
khác trong rừng thấy nữ Dạ-xoa, liền hồi: 

- Người đàn ông đi trước nàng là ai vậy? 

- Thưa các ông, đấy là người chồng trễ thanh lịch của tôi. 

- Này bạn, khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, đẹp như bó hoa, tế nhị như 


vòng hoa, đã bồ gia đình riêng theo bạn và đặt lòng tin vào bạn, sao bạn 
không đi cùng với nàng cho nàng khỏi mệt nhọc? 


- Này các ông, nó không phải vợ tôi. Nó là nữ Dạ-xoa đã ăn thịt năm người 
bạn của tôi. 


- Ôi, thưa các ông, khi người đàn ông đã phẫn nỘ thì chính vợ của mình 
cũng cho là nữ Dạ-xoa, là ngạ quỷ! 


Nữ Dạ-xoa ấy nói vậy và đi theo Bồ-tát, khi thì hiện hình có mang, khi thì 
hiện dáng dấp của một người đàn bà đã sanh con, khi thì bồng con bên nách. 
Nhiều người thấy vậy, cũng hỏi như các thức trước. Bồ-tát trả lời như 
trước và đi đến Takkasilà. Nữ Dạ-xoa làm đứa con biến mất, và một mình 
đi theo Bồ-tát. Còn Bồ-tát đi đến cửa thành và vào ngồi trong ăn nhà dành 
cho người chiêm bái. Vì uy lực của Bồ-tát, nưõ Dạ-xoa không thể vào 
được, liền hóa hiện ra một Thiên nữ đứng trước nhà chiêm bái. 


Lúc bấy giờ, vua Takkasilà đang đi đến công viên. Thấy nàng, tâm vua bị 
cám dỖ, vua sai một người đến hỏi nàng có chồng hay chưa. Người ấy đến 
hỏi và nàng trả lỜi: 


- Tôi đã có chồng. Chồng tôi đang ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm 
bái. 


Bồ-tát nói: 


- Nó không phải vợ tôi! Nó là con nữ Dạ-xoa đã ăn thịt năm người bạn 
đồng hành của tôi. 


Nữ Dạ-xoa nói: 


- Ôi thưa ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ thì họ nói đủ chuyện mà họ 
nghĩ ra. 


Người ấy báo cáo lại cho vua lời nói của hai người. Vua nói cái gì không có 


chủ đều thuộc quyền của vua. Vua truyền gọi nữ Dạ-xoa lại, cho nó ngồi 
trên lửng một con voi, đi vòng xung quanh thành rồi trở về cung điện và cho 
nó ở một nội cung của hoàng hậu. Sau khi vua tắm rửa, vào buổi chiều ăn 
xong rồi lên long sàng. Nữ Dạ-xoa ấy tự ăn đồ ăn thích hợp cho mình, sửa 
soạn trang điểm, và nằm với vua trên long sàng. Đêm đã qua, sau khi vua 
hưởng lạc, đang nằm ngủ, nữ dạ-xoa xoay mình qua một bên hông rồi khóc. 
Vua hỏi vì sao nàng khóc. Nữ Dạ-xoa trả lời 


- Thưa Đại Vương, thiếp được Đại Vương gặp ở giữa đường và đem về 
cung, nhưng cung của Đại vương có nhiều tỳ thiếp. Sống ở đây, giữa thù 
địch, thiếp cảm thấy như bị nắm đầu dìm xuống, bị choáng váng khi hỌ hỏi: 
Cha mẹ nàng là ai? Dòng họ hay thọ sanh nàng là gì? Nàng chỈ là người 
được nmhặt về giữa đường! Nếu Đại vương cho thiếp quyền uy và thế lực 
trên cả vương quốc thì không ai có thể làm thiếp tỨc giận với câu nói như 
vậy nữa! 


- Này hiền thê, ta không có quyền đối với những ai Ở trong vương quốc này. 
Ta không phải là chúa tể hay chủ nhân của họ. Những ai làm vua tức giận 
hay làm điều øì sai quấy, khi ấy ta mới là chủ của họ. Vì lý do này, ta không 
thể cho hiền thê quyền uy và thế lực trên cả vương quốc. 


- Vậy thưa Đại vương, nếu Đại vương không thể cho thiếp thế lực trên cả 
nước hay trên toàn thành, ít nhất hãy cho thiếp thế lực trên những người ở 
trong nội cung, để thiếp có thể ngự trị những ai sống trong hoàng cung. 


Vua quá đắm say bởi thiên xúc nên không thể từ chối lời nói của nữ Dạ- 
xoa, bèn chấp thuận. 


- Lành thay, này hiền thê, ta sẽ cho hiền thê thế lực đối với những ai sống 
trong noäi cung, như vậy, hiền thê có thể đặt họ dưới quyền lực của mình. 


Nữ Dạ-xoa ưng thuận, chờ cho vua ngủ, liền đi về thành Dạ-xoa đem theo 
cả đoàn nữ Dạ-xoa vào cung. Rồi nó tự tay đoạt sinh mạng của vua và ăn 
tất cả gân, da, thịt, máu, chỈ để lại xương. Các nữ Dạ-xoa còn lại từ cửa 
lớn đi vào, bắt ăn tỪ các con gà, con chó trọng nội cung, chúng ăn tất cả, chỈ 
để xương còn lại. Ngày hôm sau, thâý cửa còn đóng, người ta đến đập cửa 
rầm rầm, và tìm cách đi vào trong, chỉ thấy xương rải rác khắp nội cung. 
Thấy vậy, họ nói: 


- Người đàn ông ấy đã đúng khi nói rằng nàng ấy không phải là vợ mình, 
chính là nữ Dạ-xoa! Còn nhà vua, không biết chút gì, lấy nó làm vợ. Nữ Dạ- 
xoa ấy chắc đã gọi các con Dạ-xoa đến, ăn thịt tất cả rồi bỏ đi. 


Còn Bồ-tát, ngày ấy, ở tại nhà dành cho các người chiêm bái, sau khi đặt 
bùa cát trên đầu, và cột bùa chỈ quanh trán, liền cầm gươm đứng dậy, chờ 
tỜi sáng. Các người khác dọn sạch toàn bộ nội cung, lát đất với cỏ xanh, 


thoa hương, rắc hoa, treo tỪ mái nhà thòng xuống những bó hoa, xông 
hương thơm, cột những vòng hoa. Rồi họ tụ họp lại bàn tính với nhau: 


- Thưa các bạn, người ấy chế ngự được các căn, không nhìn nữ Dạ-xoa 
hiện hóa thiên sắc đi theo sau. Người thật là bậc đại nhân kiên trì, thông 
minh và đầy đủ trí tuệ! Được người như vậy trị vì vương quốc, tất cả quốc 
độ sẽ được hạnh phúc. Hãy tôn vị ấy lên làm vua. 


Tất cả các vị đại thần và thị dân, đều đồng một ý muốn, liền đi đến Bồ-tát 
và thưa: 


- Thưa Hoàng tỬ, hãy trị vì vương quốc này. 


Họ mời Bồ-tát vào thành, đặt Bồ-tát trên đống châu báu, làm lễ quán đẳnh 
và tôn Bồ-tát lên làm vua ở thành Takkasilà. Từ bổ con đường đưa đến bốn 
ác thú, không vi phạm mười vương pháp, Bồ-tát trị vì quốc độ đúng pháp, 
trọn đời làm các công đức như bố thí v.v.. rồi đi theo nghiệp của mình khi 
mệnh chung. 
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Bậc đạo Sư kể câu chuyện quá khứ xong liền đọc bài kệ này: 


Như người mang bát dầu 
Đầy vun không cho đổ, 
Cñng vậy, bảo vệ tâm, 
Như đi phương hướng lạ! 


Như vậy, bậc Đạo Sư hướng đến điểm cao nhất của thuyết pháp là Niết- 
bàn và nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, chúng tùy tùng của vua là hội chúng Đức Phật, còn Hoàng tử 
quốc vương là Ta vậy. 
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97. CHUYỆN ĐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền Thân Nàmasiddhi) 
Thẫy J¡i-va-ka-chết..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo tin 
vào sự rác thành của cái tên gọi. Tương truyền, mỘt thiện nam trẻ tên là 
Papaka (Người ác), có tâm tín thành vào Giáp pháp, và xuất gia. Khi các TỶ- 
kheo gỌi: 


- Hãy đến, Hiền già Papaka! Hãy đứng lại, Hiền già Papaka. 


TỶ-kheo ấy nghĩ: “Ở đời, tên Papaka có nghĩa là ác độc, là lời nguyền rủa. 
ta cần phải đặt mỘit tên khác có liên hệ đến điều lành”. 
TỶ-kheo ấy đến v] sư trưởng và giáo thọ sư và thưa: 


- Thưa các Tôn giả, tên của con chỉ điềm xấu. Hãy đặt cho con mỘt cái tên 
khác. 

Hai vị ấy nói với TỶ-kheo: 

- Này Hiền giả, cái tên chỈ để gQi thôi, không có nghĩa thành tựu mục đích. 


Hãy tự bằng lòng vỚi cái tên mình. 


TỶ-kheo ẫy lại yêu cầu nhiều lần. Chúng tăng biết được TỶ-kheo ấy tin 
tưởng vào điềm lành của tên. Một hôm, các TỶ-kheo ngồi họp Ở Chánh 
pháp đường, và bắt đầu câu chuyện nhƯ sau: 


- Thưa các Hiền giả, TỶ-kheo ấy tin tưởng vào điềm lành cỦa tên, yêu cầu 
đặt một tên liên hệ đến điềm lành. 


Bậc Đạo Sư đi đến Chánh pháp đường hỗi: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay mới như vậy. Xưa kia, TỶ-kheo ấy 
cũng tin tưởng điềm lành của tên. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, tại Takkasilà, Bồ-tát là một vị Sư trưởng có danh tiếng ở nhiều 
phương, và năm trăm thanh niên Bà-la-môn đến học Vệ đà, học thuộc lòng. 
Một thanh niên trong bọn có tên Pàpaka (Kẻ độc ác). Được nghe gọi: Hãy 


đến Pàpaka, hãy đi Pàpaka. Anh ta suy nghĩ: “Tên của ta là một điềm xấu, ta 


hãy xin đổi một tên khác”. 
Thanh niên đi đến gặp sư trưởng và thưa: 


- Thưa sư trưởng, tên của con là một điềm xấu. Hãy đặt cho con mỘt cái tên 
khác có tính cách tốt đẹp. 


Sư trưởng nói: 


- Hãy ra đi, này con thân. Hãy đi trong cả nước tìm được một tên có điềm 
lành mà con thích, rồi trở về đây, ta sẽ đổi tên cho con. 


Chàng thanh niên vâng lời, đem theo lương thực lên đường, đi từ làng này 
sang làng khác và đến một thành phố. Tại đấy, có một người đã chết tên là 
Jìvaka (người sống). Anh ta thấy người chết được những bà con đưa đến 

nghĩa địa bèn hỏi: 

- Người ấy tên chi. 

- Tên là Jìvaka. 


- Jìvaka mà cũng chết ư? 


- Jìvaka cũng chết. Ajivaka (Không sống) cũng chết. Cái tên chỈ dùng để gọi 
thôi. Hình như ông là người khùng thì phẩi. 


Nghe nói vậy, chàng thanh niên cảm thấy hơi yên tâm với cái tên của mình 
và đi vào trong thành. Bấy giờ một tỳ nỮ, vì không đem tiền công về, bị 
những người chủ bắt ra ngồi ngoài đường, đánh nó với dây roi. Tên của 
người nữ tỳ ấy là Dhanapàli (Người giàu có). Đang đi giữa đường thấy nữ 
tỳ bị đánh, anh ta hỏi: 

- Vì sao đánh người này? 

- Vì nó không đem tiền công về. 

- Tên cô ta là gì? 

- Tên nó là Dhanapàli (Người giàu) 

- Với tên Dhanapàli, cô ta lại không thể cho tiền công sao? 


- Dhanapàli hay Adhanapàli (Không giàu), chúng đều nghèo khổ. Cái tên chỉ 
dùng để gọi thôi. Ông hình như khùng thì phải. 


Anh ta càng thấy yên tâm hơn nữa với cái tên của mình. 


Đi ra khỏi thành, giữa đường anh ta gặp một người đi lạc. Thấy và biết 
người ấy lạc đường, chàng thanh niên hỏi tên người ấy: 


- Nhưng ông tên à gì? 
- Tên tôi là Panthaka (Người chỉ đường) 
- Tên là Panthaka mà lại lạc đường sao? 


- Panthaka hay Apanthaka (Lạc đường) đều có thể lạc đường. cái tên chỉ để 
gọi thôi. Hình như ông khùng thì phải! 


Khi ấy, chàng thanh niên BÀ-la-môn hoàn toàn yên tâm với cái tên cỦa mình. 
Anh ta đi về, gặp Bồ-tát và được Bồ-tát hỏi đã tự bằng lòng với cái tên gì 
chưa mà trở về, anh ta trả lỜi: 


- Thưa Sư trưởng, ]ìvaka hay Ajìvaka đều chết. Dhanapali ha Adhanapali 
đều nghèo. Panthaka hay Apanthaka đều lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. 
Cái tên không tác thành công việc. Cái tên không làm nên công việc. Vì thế 
con bằng lòng với tên mình và không muốn đổi tên khác nữa. 

Bồ-tát kết hợp điều người thanh niên Bà-la-môn ấy đã thấy và điều người 
ấy đã làm, rồi nói lên bài kệ này: 


Thẫy J¡i-va-ka chết, 
Dha-na-pa-li nghèo, 
Và thấy Pan-tha-ka 
Đi lạc Ở trong rừng, 
Pa-pa-ka bằng lòng 
Trở về với tên mình. 
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Sau khi kể chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nói thêm: 


- Này các TỶ-kheo, nay cũng như trong quá khứ, TỶ-kheo ấy tin Ở nơi sự tác 
thành của tên. 


Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 

- Lúc bấy giỜ, kể tin sự tác thành của tên cũng là TỶ-kheo hiện nay tin sự 
tác thành của tên. Hội chúng của sư trưởng là hội chúng của Đức Phật, 
còn sư trưởng là Ta vậy. 
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98. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO (Tiền Thân Kùtavànija) 
Lành thay, v] hiền trí..., 


Câu chuyện này khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một người đi buôn 
lừa đảo. Tại Xá-vệ có hai người cùng chung nhau làm nghề đi buôn, chỞ 
hàng hóa bằng xe, đi khắp toàn quốc, được tiền lời rồi ấi về. Người đi buôn 
lừa đảo suy nghĩ: 


“NgƯờỜi đi buôn này tri qua nhiều ngày ăn uỐng, ngủ nghÌ cực khổ, nên 
mệt mỗi. Nay về nhà, được ăn uỐng thÖa thích với các món ngon, nhiều thứ 
đặc biệt, nó có thỂ chết vì bội thực. Ta sẽ chia hàng hóa này thành ba phần, 
một phần cho con cháu nó, hai phần thuộc về ta”. Nghĩ vậy, kễ ấy hẹn chia 
phần ngày này qua ngày khác, nhưng thực sự không muốn chia. Người đi 
buôn hiền trí không muốn bức bách kẻ ấy phi chia nên đi đến tỉnh xá đằẳnh 
lễ bậc Đạo Sử và được tiếp đón thân tình. Bậc Đạo Sư hồi: 


- Có gì trở ngại lớn chăng? Sao nay ông mới đến đây, đã lâu rỒi sao ông 
không đến hầu thăm Đức Phật? 


Ông đem tất cả câu chuyện thuật lại với Thế Tôn, bậc Đạo Sư nói: 


- Này gia chỦ, không phải chỈ nay nó mới là người đi buôn lừa đảo. ThuỞ 
xưa, nó cũng là người đi buôn lừa đảo rồi. Nay nó đang muốn lường gạt 
ông. như trước kia nó đã lường gạt các bậc hiền trí. 


Theo lời yêu cầu của người đi buôn hiền trí, bậc Đạo Sư kể chuyện quá 


khửÙ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ tát sanh ra trong một 
gia đình thương gia, đến ngày đặt tên, được đặt tên là Pandita (bậc hiền trí). 
Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ tát cùng chung vốn với một người đi buôn 
khác. Người ấy tên là Đại hiền trí. Họ chở hàng hóa trên năm trăm cỗ xe, đi 
khắp quốc độ, buôn bán hàng hóa, lấy được tiền lời rồi đi về Ba-la-nại. Đến 
thời chia hàng hóa, Đại hiền trí nói: 


- Tôi phải lấy hai phần. 
- Vì sao vậy? 


- Bạn là Hiền trí, tôi là đại hiền trí, Hiền trí xứng đáng được một phần, Đại 
hiền trí xứng đáng được hai phần. 


- Hai chúng ta bỏ chung về tiền vốn, về bò xe... đều bằng nhau. Sao bạn lại 
được hai phần? 


- Vì ta là Đại hiền trí. 


Như vậy, lời qua tiếng lại tăng thêm đi đến cãi lộn nhau. Đại hiền trí nghĩa 
ra một kế, bảo cha mình trốn vào trong một bọng cây và nói: 


- Khi nào hai chúng tôi đến, cha hãy nói: Đại hiền trí xứng đáng được hai 
phần. 


Rồi Đại hiền trí đi đến Bồ tát và nói: 


- Này bạn, tôi có xứng đáng được hai phần hay không, vị thần của cây này 
biết, chúng ta đến hỏi thần ấy. 


Nó liền yêu cầu thần cây: 

- Thưa vị thần cây, chúng tôi có sự tranh chấp, xin ngài giải quyết cho. 
Người cha giả thần đổi giọng nói: 

- Vậy hãy nói lên. 


- Thưa ngài, người này là Hiền trí, tôi là Đại hiền trí, chúng tôi cùng nhau 
buôn bàn. Ở đây cần phân chia lợi tức như thế nào? 


- Hiền trí nên được một phần, còn Đại hiền trí nên được hai phần. 


Bồ tát nghe lời phán quyết tranh chấp như vậy, quyết tìm xem đó có phải 
thần cây hay không, bèn đem rơm đến, bỏ đầy vào lỗ cây, rồi đốt lửa. Cha 
của Đại hiềntrí, thân bị đốt bởi ngọn lửa đang cháy, liền leo lên, vịn vào 
cành cây. 


Vừa rơi xuống đất, ông vừa nói lên bài kệ: 


Lành thay, vị Hiền trí! 
Tên Đại hiền không lành, 
Vì con Đại hiền trí, 

Ta gần bị chết thiêu! 


Sau đó cả hai chia đồng đều, lấy nửa phần bằng nhau... rồi về sau, khi mệnh 
chung, họ đi theo nghiệp cỦa mình. 
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Sau khi kỂ câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư kết luận với câu: 
- ThuỞ trước, nó là người ải buôn lừa đảo cũng như bây giỜ. 
Và ngài nhận diện Tiền thân: 


- Kề đi buôn lừa đão lúc ấy là kŠ đi buôn lừa đão hôm nay, còn người ải 
buôn hiền trí là Ta vậy. 
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99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền Thân Parosahassa) 
Ngàn kŠ ngu tụ hỘIi..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một câu hỏi của 
người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân 
Sarabhanga. (số 522). 


Một thời, Các TỶ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường, ngồi tán thán công 
đức của vị Tướng quân Chánh pháp như sau: 


- Tướng quân Chánh pháp xá-lợi-phẫt đã giải thích mỘt cách rỘng rãi mỘt 
câu trả lỜi vẫn tắt của bậc Đạo Sư. 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông nay ngồi đang bàn luận vấn đề gì? 
Khi được trả lời về vấn đề đang bàn đến, bậc Đạo SƯ nói: 
- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Xá-lgi-phất mới giải thích mỘt cách 
rộng rãi mỘt câu nói vẫn tắt của Ta. Trong thỜi quá khỨ, Xá-lgi-phẫt cũng 
trả lỜi như vậy. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ tát sanh ra trong gia đình 
một Bà-la-môn phương tây bắc, học tất cả tài nghệ ở Takkasila. Rồi ngài từ 
bỏ dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được năm Thắng trí và tám 
Thiền chứng, và trú tại Tuyết Sơn. Bồ tát có năm trăm vị tu khổ hạnh vây 
quanh. Vị đệ tử đầu tay của ngài, trong mùa mưa, đem theo một nử hội 
chúng tu sĩ, đi đến chỗ ở của quần chúng để xin muối và giẫm. Đây là thời 
Boà tát phải đi đến mạng chung. Các đệ tử muốn biết sự chứng đắc của 
ngài, liền hồi: 
- Ngài đặt được quả vị gì? 
Bồ tát trả lời: 
- Không có gì. 


Nói vậy xong, ngài tỪ trần và sanh lên cõi Phạm thiên quang âm (các Bồ tát 


có thể được Thiền chứng Sắc giới, nhưng không thể vượt qua Sắc giới để 
sanh vào Vô sắc giới). Các đệ tỬ không hiểu ý nghĩa lời nói ấy liền nói: 


- Thầy chúng ta đã không chứng được gì. 

Vì vậy họ không có tổ chức lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Người 
đệ tử đầu tay trở về và hỏi: 

- Sư trưởng ở đâu? 

- Sư trưởng đã tịch rồi. 

- Các bạn có hỏi Sư trưởng chứng đắc gì không? 

- Vâng, chúng tôi có hỏi. 

- Sư trưởng trả lời như thế nào? 


- Sư trưởng trả lời: Không có gì! Nghe nói vậy, chúng tôi không làm lễ thiêu 
Ở nghĩa địa một cách cung kính. 


VỊ đệ tử đầu tay nói: 


- Các bạn không hiểu ý nghĩa của lời Sư trưởng nói. Sư trưởng đã đạt 
được thiền chúng Vô sở hữu xứ. 


Chúng đệ tử nghe vị ấy nói vậy nhiều lần, nhưng không tin. Bồ tát biết 
được sự việc, suy nghĩ: “Các ngươi ấy thật là mù và ngu. Chúng không tin 
đệ tử đầu tay của ta! Ta sẽ làm cho sự việc này trở thành rõ ràng trước đại 
chúng”. 


Rồi Bồ tát từ Phạm thiên giới đi xuống, với thần lực lớn, đứng giữa hư 
không, trên tu viện của mình, tán thán trí tuệ của đệ tử trưởng và nói lên bài 
kỆ này: 


Ngàn kŠ ngu tụ hội 

Khóc than mỘit trăn năm, 
Không bằng mỘt người trí 
Hiểu nghĩa lời được nói. 


Như vậy, bậc Đại Sĩ đứng giữa hư không, thuyết pháp, làm cho hội chúng 
các tu khổ hạnh tỈnh ngộ rồi đi về Phạm thiên giới. Các tu khổ hạnh ấy trở 
thành có trí và sau khi mệnh chung cũng đều được tái sanh về cõi Phạm 
thiên. 


-00000o- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, vị đệ tử đầu tay là Xá-lgi-phất, còn Đại Phạm thiên là Ta 
vậy. 


-00O0o- 


100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền Thân Asàtarùpa) 
Chính đắng, không phải ngỌt..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại rừng Kundadhàno gần thành Kundiya, bậc Đạo 
Sư đã kể về nữ cư sĩ Suppavàsà, con gái vua Koliya. Lúc bấy giỜ, nữ cƯ sĩ 
ấy mang thai đã bẫy năm chịu đau đớn khi sanh đến bẫy ngày, cằm thọ rất 
khốc liệt. Dầu bị khổ đau khốc liệt, nàng vẫn chịu đựng với ba tư niệm này: 
“Chánh Đằng Giác là bậc Thế Tôn, Ngài thuyết pháp để đoạn trừ đau khổ 
như vậy. Tăng chúng, đệ từ của Thế Tôn, khéo hành trì để đoạn trừ đau khổ 
như vậy. Đại an lạc là Niết bàn, tại đấy, đau khổ không có mặt”. 


Ngài cho gọi chồng lại, bảo chồng đến yết kiến bậc Đạo Sư, trình Ngài biẾt 
tình trạng của nàng và những lời đẳnh lễ của nàng. 


Sau khi nghe những lời đành lễ, bậc Đạo Sư liền chú nguyện: “Mong rằng 
Suppavàsà, con gái vua Koliya được an lạc, được khÖe mạnh và nàng sẽ 
sanh ra đứa con trai khÖe mạnh”. Nhờ lời nói ấy của Thế Tôn, Suppavàsà, 
con gái vua Koliya, an lạc khÖe mạnh, sanh ra được một đứa con trai khỏe 
mạnh! Chồng nàng đi về nhà, thấy nàng đã sanh được con trai nói: 


- Ôi thật vi diệu thay! 


Và tâm tử ông hết sức khâm phục đại thần lực vi diệu của Như Lai. Sau khi 
sanh con, Suppavàsa muỐn cúng đường trong bẫy ngày cho chúng Tăng với 
Đức Phật là vị cầm đầu, liền bảo chồng đi mỜi. 


Lúc bấy giờ, Đức Phật và Tăng chúng đã được một tín chủ của Đại Mục- 
kiền-liên mỜi cúng dường trong bằy ngày. Bậc Đạo Sư muốn tạo cơ hội cho 
Šuppavàsà cúng dường, liền cử người đến bậc Trưởng lão, tin cho TrưỞng 
lão biết là Ngài đã nhận sự cúng đường của Suppavàsà trong bẫy ngày với 
chúng TỶ-kheo. 


Đến ngày thứ bẫy, Suppavàsà mặc aó đẹp cho đứa con tên là Sivali, bão con 
đẳnh lề bậc Đạo Sư và chúng TỶ-kheo tăng. Tuần tự thứ lớp, đức con được 
đưa đến Trưởng lão Xá-lợi-phẫt lão thân mật đón tiếp đứa trễ và hồi: 

- Này Sivali, mỌi việc đều tỐt đẹp với con chăng? 

Đứa trễ liền nói với lão trưởng: 


- Thưa Tôn giả, sao con có thể an lạc được? Trong bẫy năm, con đã sỐng 
trong bình máu. 


Šuppavàsà nghe vậy, hết sức hoan h nói: 

- Con tôi mới có bẫy ngày, đã thảo luận với bậc Tướng quân Chánh pháp về 
vấn đề giác ngỘ. 

Bậc Đạo Sử hồi: 

- Này Supavàsà, con có muỐn các con trai khác như vậy không? 

- Bạch Thế Tôn, nếu có được bẫy đứa con trai nhƯ vậy, con cũng muốn. 


Sau khi nói lời cằm hứng, bậc Đạo Sư hoan hỷ khích lệ và đi về. Thiếu niên 
Sivali, vào năm thỨ bằy, hiến tâm mình cho đạo, và xuất gia. Khi tuổi được 
đầy đủ, v] ấy thọ đại giới, làm các công đức, đạt được lợi đắc cao nhất trên 
cối đất, tức là quà A-La-hán, và khiến quả đất vang lên tiếng động hoan 
nghênh. 


Một hôm, các TỦ-kheo hội họp Chánh pháp đường, nói nhƯ sau: 


- Hiền giả Sivali được đại phước như vậy là do cầu nguyện, cuỐi cùng mới 
được sanh, bẫy năm Ở trong bình máu, bằy ngày chịu trận đau đề. Ôi hai mẹ 
con chịu đựng đau khổ lớn. Cả hai đã tạo nghiệp gì sanh quá vậy? 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông nay ngồi Ở đây bàn luận vấn đề gì? 
Sau khi nghe vẫn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, Sivali là người đại phước, bẫy năm Ở trong bình máu, 
bẫy ngày chịu trận đau vì sanh đẻ, căn bằn là do nghiệp f mình tạo ra. Còn 
Supavàsà chịu đau khổ mang thai trong bụng bẫy năm, chịu khổ đau vì sanh 
để bẫy ngày, căn bằn cũng do nghiệp mình tạo ra. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Õ00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ tát đầu thai làm con bà 
hoàng hậu của vua, đến tuổi trưởng thành ngài học tất cả tài nghệ. Sau khi 
phụ vương mất, ngài trị vì vương quốc đúng pháp. Lúc bấy giờ, vua Kosala 
đi đến với moät đạo quân lớn, chiếm lấy Ba-la-nai, giết vua Ba-la-nại, lấy 
hoàng hậu của vua làm hoàng hậu của mình. 


Khi cha bị giết, hoàng tử con vua Ba-la-nại chạy trốn ngang qua các Ống 
cống, tập hợp lực lượng, đi đến Ba-la-nại, cắm trại không xa, gửi tin nói: 


- Hãy giao thành hay giao chiến. 


Vua gửi tin trả lời sẵn sàng đánh. Mẹ hoàng tử nghe sự việc như vậy, nhắn 
tin con: 


- Chớ đánh. Hãy cắt đứt giao thông từ mọi phía, bao vây thành Ba-la-nại, 
chờ cho đến khi nào củi, nước, gạo khánh kiệt, mọi người mệt mỏi, không 
cần đánh con cũng sẽ lấy được thành. 


Hoàng tử nghe lời khuyên của mẹ, trong bảy ngày cắt đứt đường giao 
thông, và vây chặt thành phố. Dân thành phố không nhận được tiếp viện đến 
bảy ngày. Ngày thứ bảy họ lấy đầu vua và đem nạp cho hoàng tử. Hoàng tử 
đi vào thành, lấy lại vương quốc, và khi mạng chung đi theo nghiệp của 
mình. 


Hoàng tử đã cắt đứt đường giao thông, vây hãm thành bảy ngày, do kết quả 
hành động ấy, phải sống bẩy năm trong bình máu và bảy ngày chịu cơn đau 
đề. Nhưng vì hoàng tử cúi đầu đảnh lễ chân Đức Phật Padumattara, cầu 
nguyện với bố thí lớn để chứng được quả vị toái thượng, lại nữa, trong 
thời Đức Phật Vipassi (Tỳ-bà-thi), hoàng tử cùng với thị dân bố thí đường, 
sữa đông.v.v...tr] giá ngàn đồng vàng, và cũng nói lên lời cầu nguyện ấy, do 
vậy, với uy lực của mình, hoàng tử chứng được quả tối thượng. Vì 
Suppavàsà gửi tin báo con vây và chiếm thành, nên nàng phải mang thai bảy 
năm và chịu cơn đau sanh để bẩy ngày. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ này: 

Chính đắng, không phải ngỌt, 

Chính hận, không phải ái, 

Chính khổ, không phải lạc. 

Nhiếp phục kŠ phóng dậit. 

Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, hoàng tử vây hãm thành, và lấy được vương quốc là Sivali, 
người mẹ là Suppavàsà, và người cha, vua Ba-la-nai là Ta vậy. 


-00000o- 


4.11 PHẨM PAROSATA 


101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền Thân Parosata) 
Trăm kŠ ngu tụ hội... 


Trăm kẻ ngu fụ hội. 

Thiền tự mỘt trăm năm, 

Không bằng mỘt người trí 

Hiểu nghĩa lời Phật dạy. 

Tiền thân này, về câu chuyện, về giải thích và nhận diện Tiền thân đều 
giỐng như Tiền thân Parasahassa (sỐ 99), chỈ riêng ở đây đề cập đến 
Thapeyya (Thiền rữ). 


-00000- 


102. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền Thân Pannika) 
Người đáng che chỞ ta..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một cư sĩ bán rau 
trái. Nghe nói, có mỘt cư sĩ trú ở Xá-vệ, buôn các loại cú và lá, các loại bí, 
bầu v.v...đỂ nuôi sỐng; cư sĩ ấy có một người con gái xinh đẹp, tín thành, 
đầy đủ chánh hạnh giới đức, biết tàm, biẾt quý, nhưng luôn luôn có nụ cười 
trên mặt. 


Khi các gia đình môn đăng hộ đối đến xin hỗi cưới nàng, người cƯ sĩ suy 
nghĩ: “Con gái của ta cần phải gả chồng. Nhưng nó có tật hay cười. Khi 
một đứa con gái đứng đắn đưa đến một gia đình khác có tật hay cười là 
một cái nhục cho bố mẹ. Ta phải tìm hiểu nó có phải là người con gái tỐt 
nết hay không. ” 


Một hôm, cư sĩ báo người con gái đem giỖ theo, đi vào rừng để hái lá trong 
rừng. Rồi để thử nàng, cư sĩ cầm tay nàng, nói những lời kín đáo tỎ tình 
như muốn phạm lỗi, nàng liền bật khóc và than: 


- Thưa cha thân, làm vậy không tỐt, giỐng như lửa hiện ra từ nước. Chớ 
làm vậy. 


- Này con thân, chỈ vì cha muỐn thỪ con, nên cha mới cầm tay con. Con hãy 
nói lên. Nay con vần là đứa con gái có đức hạnh. 


- Từ rước đến nay con chưa nhìn người đàn ông nào với lòng tham ái! 


Người cha an Ủi con gái, dắt về nhà, tổ chức tiệc cưới và đưa con gái về 
nhà chồng. Rồi người cư sĩ ấy quyết định đi đảnh lễ bậc Đạo Sư, đem theo 
hương, vòng hoa v.v..., Ông đến Kỳ Viên, đành lễ bậc Đạo Sư, cúng đường 
rồi ngồi xuỐng một bên. Khi được hỏi vì sao lâu nay không thấy đến, người 
cƯ sĩ ấy thuật câu chuyện cho Thế Tôn rõ. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, thiếu nữ này từ lâu đã sỐng có chánh hạnh, có giới đức. Không 
phải chỈ nay, ông mới thử nó. Chính trong quá khỨ, ông cũng đã thử rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm một thần 
cây Ở trong rừng. Một người cư sĩ bán rau trái ở Ba-la-nại (câu chuyện 
giống như câu chuyện hiện tại), khi người cư sĩ cầm tay con gái để thử 


lòng, cô con gái bật khóc và nói lên bài kệ này: 


Người đáng che chỞ ta 
Trong khi ta đau khổ, 
Người ấy là cha ta, 

Lại làm quẫy với ta. 
Chính tại giữa ngôi rừng, 
Ta khóc việc làm ấy. 
Người đáng che chỞ 1a, 
Lại là kê thù ta. 


Khi ấy người cha an Ủi con gái, hỏi nàng có biết giữ gìn bẳn thân không, 
người con gái trả lời nàng biết giữ gìn bẳn thân mình. Người cha đem nàng 
về nhà, tổ chức tiệc đám cưới và đưa về nhà chồng. 

-0oOoo- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư giẳng về các Sự thật, và cuối bài 


giẳng ấy, người bán rau được an trú vào quả Dư lựu. Rồi bậc Đạo Sự 
nhận diện Tiền thân: 


- NgƯỜi cha và con gái lúc bấy giỜ là ngưỜi cha và con gái hiện tại, thần 
cây chứng kiến sự việc ấy là Ta vậy. 


-0000o- 


103. CHUYỆN KẺ THÙ (Tiền Thân Veri) 
Tại chỗ kễ thù Ở..., 


Câu chuyện này khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Độc. 
Nghe nói Cấp Cô Độc, khi đến làng mà ông đang làm thôn trưởng, để giải 
quyết xong việc, trên đường trở về, ông thấy bọn ăn trộm, liền nghĩ: “Thật 
không nên chậm trễ giữa đường. Ta phẩi đi gấp về Xá-vỆệ”. Ông thúc bò đi 
thật mau, đến được Xá-vỆ trong ngày hôm sau, đi đến Kỳ-Viên, ông kể lại 
sỰ việc cho bậc Đạo Sư rõ. Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này gia chỦ, thuỜ trước các vị hiền trí giữa đường thấy bọn ăn trộm, đã 
vội đi ngay về nhà không chậm trễ. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 

-00Ooo- 
Thuở xưa, khi vua Brahamadtta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là vị triệu phú có tài 
sản lớn. Bồ-tát là vị triệu phú có tài sẵn lớn. Bồ- tát được một dân làng mời 
đi ăn. Ăn xong, trên đường trở về, Bồ-tát thấy những tên ăn trộm, Bồ-tát 
không ở lại giữa đường, thúc bò đi gấp về đến nhà của mình. Sau khi ăn 
nhiều món ngon lành khác nhau, ngồi trên giường lớn, Bố-tát nói: 
- Ta thoát khỏi tay bọn ăn trộm, nay được về nhà của mình không có sợ hãi. 
Rồi Bồ-tát cảm hứng đọc bài kệ này: 
Tại chỗ kê thù Ở, 
Người trí không Ở đâyý. 
Một đêm hay hai đêm, 
Gặp khổ giữa kê thù. 


Như vậy, Bồ-tát thốt lên lời cảm hứng, và trọn đời làm các công đức bố thí 
v.v... rỒi lúc mạng chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 


-00O0o- 


Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Thời ấy, Ta là người triệu phú ở Ba-la-nại. 


-00O0oo- 


194. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA ( Tiền thân Mittavinda) 
TỪ bốn đi đến tám... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo khó 
bào. Câu chuyện đã được nói đến vỚi các chỉ tiẾt trong Tiền thân Mittavinda 
(số 41). Chuyện Tiền thân này xẫẵy ra trong thời Đức Phật Ca-diếp. 


-00O0oo- 


Lúc bấy giờ, một người trong địa ngục bị quăng bánh xe trên ngực, đang bị 
đốt, nấu trong địa ngục, hỏi Bồ-tát: 


- Thưa Tôn giả, tôi đã làm điều ác gì? 
Bồ-tát nói: 

- Ngươi đã làm tội này, tội này! 

Rồi Bố-tát đọc bài kệ: 

TỪ bốn đi đến tám, 

TỪ tám đi mƯỜi sáu, 

Mười sáu đến băm hai, 

Kẻ tham đến bánh xe, 

Bánh xe lăn trên đầu, 


Đến khi dục đoạn tận. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đi về thế giới chư Thiên của mình. Còn chúng sanh 
trong địa ngục, sau khi ác hạnh đoạn tận, đi theo nghiệp của mình. 


-00O0oo- 


Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 
- Thời ấy, Mittavindaka là TỶ-kheo khó bảo, còn Bồ-tát là Ta vậy. 


-0000o- 


105. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền Thân Dubbalakattha) 
Rừng này có nhiều cành..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo sống 
trong tình trạng hoằng sợ. Tương truyền, mỘt thiện nam tỪ Ở Xá-vệ, sau khi 
nghe pháp, xuất gia, nhưng lại luôn luôn sợ chết; ban đêm cũng nhƯ ban 
ngày. Bất cứ chỗ nào, nghe tiếng gió thỔi, cành cây khô rơi, chỉm kêu hay 
tiếng vật bỐn chân, vì ấy liền la hét bỗ chạy. VỊ ấy không biết có hình tức có 
loại; nếu vị ấy biết: Các hành là vô thường, ta sẽ chết, thì vị ẫy sẽ không sợ 
chết. 


Vì không tu tập niệm chết, nên mới sợ chết. Tánh sợ chết của v] ấy được 
chúng TỶ-kheo biết đến. Một hôm các TỶ-kheo Ở tại Chánh pháp đường 
khởi lên câu chuyện: 


- Này chư Hiền, TỶ-kheo tên này, b} sự chết làm hoẳng hỐt nên sợ chết. Vậy 
mỗi TỶ-kheo cần phải tu tập pháp môn niệm chết rằng: Ta thế nào cũng 
phải chết. 


Bậc Đạo Sử đi đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp tại đây đang bàn luận vẫn đề gì? 


Khi được nghe vẫn đề trên, bậc Đạo Sư cho gọi TỶ-kheo ấy đến, hỗi có thật 
vị ấy sợ chết chăng, khi được TỶ-kheo ấy trã lời có thật, bậc Đạo Sư nói 
vỚi các TỶ-kheo. 


- Này các TỶ-kheo, chớ có ft tưởng không hoan hỆ đối với TỶ-kheo này. 
Không phải chỈ nay, vị ấy mƠ]i sợ chết. Trong quá khứ, vị ấy cũng đã sợ 
chết rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể chuyện quá khỨ. 
-00Õ00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba-la-naïi, Bồ tát sanh làm 
thần cây ở Tuyết Sơn. Lúc bấy giờ, vua BA-la-nại đem con voi báu củaq 
mình giao cho các người nài voi để huấn luyện nó đừng dao động. Họ cột 
chặt con voi bất động vào bắt đầu huấn luyện voi tập tánh baát động.Khi 
Con voi, bị bắt tập như vậy, không thể chịu nổi đau khổ, liền bể gãy cây 
cột, đuổi các người tập và đi vào Tuyết Sơn. Người ta không thể bắt nó 
được, bèn đi trở về. 


Tại đấy, con voi bắt đầu sợ chết, nghe tiếng gió động, nó hoẳng hốt sợ 
chết, đập vòi qua lại và chạy thật nhanh, như khi nó bị cột vào cây cột tập 
đừng dao động. Không hưởng được thân thoải mái hay tâm thoải mái, nó đi 
lang thang trong nỗi dao động. Thần cây thấy nó, đứng trên chỗ nhánh chĩa 
hai của thân cây, nói lên bài kệ này: 


Rừng này có nhiều cành, 
Gió bễ gấy cành mục, 
Này voi, nếu ngươi sợ, 
Ngươi sẽ Ốm yếu thôi. 


Như vậy, thần cây khuyên dạy con voi ấy. TỪ đó trở đi, con voi không sợ 
hãi nữa. 


-0oOoo- 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết về các Sự thật. Cuối bài 
giẳng, TỶ-kheo ấy chứng quả Dự !ưu. Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân 
nhƯ sau: 
- Lúc bẫy giờ, con voi là TỶ-kheo ấy, còn thần cây là Ta vậy. 


-00000- 


106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền Thân Udancani) 
Hạnh phúc, đời sỐng tôi..., 


Câu chuyện này, khi trú Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sử đã kể về sự cám dỗ của một 
thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Culla- 
Nàrada-Kassapa, trong Chương thỨ mười ba (số 477). bậc Đạo Sư nói với 
TỶ-kheo ấy: 


- Có thật chăng, này TỶ-kheo, ông b] luyến ái? 
Khi được trả lời là thật có như vậy, bậc Đạo Sư hỗi: 
- Ông luyến ái ai? 
TÖ-kheo ấy trả lời: 
- Tôi luyến ái mỘt thiếu nữ béo mập. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Này TỶ-kheo, người thiếu nữ này đã làm chuyện không tỐt lành cho ông. 
ThuỞ xưa, cũng vì thiếu nữ này,ông đã gặp nạn, đi lang thang dao động, 
may nhỜ có bậc hiền trí, ông mới lẫy lại an lạc. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00Ooo- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, chuyện này đã xảy ra (câu 
chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Culla-Nàrada-Kassapa).Lúc bấy giỜ, 
Bồ-tát vào buổi chiều, mang trái cây đi đến am thất bằng lá, mở cửa và nói 
với con trai là Cullatàpasa (vị Tiểu khổ hạnh): 
- Này con thân, trong những ngày trước, con đã đem củi, nước uống, thức 
ăn, và đốt lửa. Nhưng hôm nay,con không làm một việc gì cả, mà nằm với 


về mặt buồn bã bơ phờ như vậy? 


- Thưa cha thân, khi cha đi hái các loại trái v.v...một nữ nhân đến cám dỗ 
con, và muốn đem con đi. Nhưng con không đi vì chưa được phép cha. Con 
bảo nàng ngồi tại chỗ ấy chờ đợi con đến. Nay thưa cha thân, con muốn ra 
đi. 


Bồ-tát biết rằng con mình quá say mê luyến ái không thể từ bổ nữ nhân ấy, 


nên nói: 


- Này con thân, con cứ đi đi! Nhưng, khi nào cô ấy muốn ăn cá thịt v.v... và 
cần dùng các món bơ chín, muối, gạo v.v...và sai con đi tìm để mang về cái 
này cái khác, làm con mệt mỗi, hãy nhớ am thất của cha và chạy trốn về 
đây! 


Rồi Bồ-tát cho đứa con đi. Đưùa con ấy cùng với nữ nhân đi về chỗ ở của 
dân chúng. NỮ nhân ấy về nhà mình, khi cần dùng vật gì liền sai người tình 
đi lẫy: 


- Hãy mang thịt về, hãy mang cá về. 


Khi ấy, đứa con trai suy nghĩ: “Nữ nhân này hành hạ ta, chẳng khác đầy tớ 
hay người nô lệ của mình”. 


Hạnh phúc, đời sỐng tôi 

B] nữ tặc cướp mất, 

Nhân danh là vợ tôi, 

Tôi phải nấu phi nướng, 
Phải múc nước, gánh nước, 
Phải xin muối, xin dầu! 


Rồi Bồ-tát an Ủi con trai, dạy cậu tu tập lòng từ, lòng bi, hạnh hỷ và hạnh 
xả, và trình bày đối tượng thiền quán.Người con trai ấy không bao lâu đắc 
các Thắng trí và Thiền chứng, cùng với người cha được sanh lên Phạm 
thiên giới. 


-00Ô00- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng về các Sự thật. Cuối 


bài giàng, TỶ-kheo ấy chứng được Dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền 
thân nhƯ sau: 


- Người thiếu nữ béo mập thời ấy là người thiếu nữ béo mập hiện nay, 
Cullatàpasa là TỶ-kheo bị luyến ái, còn người cha là Ta vậy. 


-00000- 


107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ĐÁ (Tiền Thân Sàlittaka) 
Lành thay, mỘt nghề tỉnh..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về TỶ-kheo đã ném trúng 
con ngỖng trời. Nghe nói, có mỘt thiện nam tứ Ở Xá-vệ đạt được thù thắng 
trong đức hạnh. Một hôm, vị ấy đưa một TỶ-kheo trễ đi đến sông Aciravafi 
tắm, còn vị ấy đứng trên bờ. Lúc ấy hai con ngÕng trời trắng bay ngang qua 
hƯ không. VỊ ấy nói với TỶ-kheo trễ: 


- VỚi hòn đá, ta sẽ ném trúng mắt con ngÕng trời bay sau, làm cho ngÕng rơi 
xuỐng dưới chân ta. 


NgƯời kia nói: 
- Bằng cách nào làm rơi được? Thầy không thể quăng trúng đâu. 


- Hãy chờ một lát! Ta sẽ quăng trúng con mắt bên phía này xuyên qua con 
mặt bên phía kia. 


- Chuyện thầy nói không thỂ xẵy ra. 
- Vậy ông hãy đợi xem. 


Vị ấy cầm một hòn đá có ba cạnh, dùng ngón tay liệng hòn đá về phía sau 
lưng con ngÕng trời ấy. Con ngÕng trời nghe tiếng đá bay, nghĩ rằng có 
nguy hiểm, quay đầu lại đề nghe. Trong giây phút ấy, v] ấy lấy một hòn đá 
tròn, khi con ngỒng trời đang quay đầu lại, liền quăng hòn đá trúng con mắt 
ở phía bên kia của ngỖng trời. Hòn đá đi xuyên qua con mắt bên này. Con 
ngỖng trời kêu lên mỘt tiếng lớn rồi rơi xuỐng dưới chân hai vị. 


Vị TỶ-kheo kia thẫy vậy, trách TỶ-kheo ấy đã làm một việc hoàn toàn không 
thích đáng, rồi dần v] ấy đến gặp bậc Đạo Sư và báo cáo việc làm không tỐt 
đẹp kia. Bậc Đạo Sư quỞ trách TỶ-kheo ấy và nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay TỦ-kheo ấy mới thiện xão trong nghề 
của mình. ThuỞ xưa, v] ấy mới thiện xão trong nghề của mình. ThuỞ xưa, v] 
ấy cũng đã thiện xão rồi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một đại thần 


của vua. Lúc bấy giờ, vị cố vấn tế tự của vua nói nhiều, lắm mồm lắm 
miệng. Khi ông ta bắt đầu nói, người khác không có cơ hội để nói. Nhà vua 
suy nghĩ: “Ta phải tìm cho được người có thể cắt đứt lời nói của nó”. Từ 
đó, vua đi tìm mỘt người như vậy. 


Lúc bấy giờ, ở Ba-la-nạai có một người què, thuần thục trong nghề ném đá. 
Các đứa trẻ trong làng đặt nó trên chiếc xe nhỏ, kèo ra cửa thành Ba-la-nại. 
Tại đó, có một cây bàng lớn có nhiều cành lá rậm rạp. Các đứa trẻ đưa nó ra 
tại đấy, vây quanh và cho nó một số tiền nhỏ v.v... bảo làm hình con voi, 
con ngựa. Nó ném đá và tạo thành hình các con vật trên các ngọn lá của cây 
bàng. Tất cả là đều bị cắt qua cắt lại như vậy. 


Rồi nhà vua, trong khi đi dạo công viên, đến tại chỗ ấy. Các đứa trẻ sợ nghi 
vệ của vua nên bỏ chạy, chỈ còn lại người què nằm đó. Vua đi đến gỐc cây 
bàng, ngồi trên xe thấy, từng đám là cây loang lổ, ngó lên, thấy tất cả lá bị 
cắt đứt, liền hỏi ai đã làm như vậy. Khi được nói chính là người què đã làm 
như vậy, nhà vua suy nghĩ: “A! Nhờ người này, nay đã có cách có thể cắt 
lời nói của vị Ba-la-môn ấy được!”. 


Vua bèn hỏi người què ở đâu. Chúng đi tìm, thấy nó nằm dưới gốc cây, liền 
báo cho vua biết. Vua kêu nó lại, bảo các tuỳ tùng tránh xa, và hồi: 


- Chúng ta có một vị ấy Bà-la-môn lắm mồm lắm miệng, người có thể làm 
cho nó ngưng nói được không? 


- Thưa Đại Vương, có thể được, nếu tôi có hột phân dê khô đầy một ống 
thổi. 


Vua đem người què về cung, bảo nó ngồi sau lưng một cái màn có một lỗ 
hở, đặt ghế ngồi của vị Bà-la-môn hướng về lỗ hở ấy và cho đặt gần người 
què một ống thổi đầy phân dê khô. Vị Bà-la-môn đi đến hầu vua, ngồi trên 
cái ghế riêng của ông ta và bắt đầu câu chuyện. Cũng như bao lần trước, 
ông ta không cho ai khác có cơ hội để nói. 


Bấy giờ, người què, ngang qua lỗ hở của màn, bắn phân con dê từng viên 
một, vào đúng cổ họng của vị Ba-la-môn như những con ruồi tuần tự đi 
vào. VỊ Bà-la-môn nuốt các viên phân ấy mỗi khi chúng bay đến. Khi tất cả 
viên phân dê từ ống htổi đã đi vào bụng vị Bà-la-môn, chúng nở to lên bằng 
nửa alhaka (một đơn vị đo lường khoảng hơn bốn lít rưỡi). Khi vua biết 
được các viên phân dê không còn nữa, mới nói: 

- Này sư trưởng, ông nói nhiều quá, nên đã nuốt các viên phân dê đầy caôñ 
một ống mà không hay biết gì! Ông không thể nào tiêu hoá nhiều hơn thế ữa 
hôm nay. Hãy về uống nước cây tắc, để nôn ra và được khỏi bệnh. 


Từ đó về sau, người cố vẫn tế tự ngồi với miệng ngậm câm, không nói gì 


trong khi bàn luận. Vua nói: 
- Lỗ tai của ta được an lạc nhờ người què này! 


Vua cho nó bốn làng trong bốn phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, có huê 
lợi một trăm ngàn đồng. 


Sau đó Bồ tát đi dến hầu vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, nghề này, các bậc hiền trí ở đời cần phẩi học. ChỈ nghề 
ném đá đã đem lại cho người què kết quả vinh hiển như vậy. 


Nói xong, Bố-tát đọc bài kệ: 
Lành thay, mỘt nghề tỉnh, 
Dầu đó là nghề gì, 

Xem kŠ què ném đá, 


Được làng cả bốn phương. 


-00O0o- 


Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, người què là vị TỶ-kheo này, vua là Ànanda, còn vị đại thần hiền 
trí là Ta vậy. 


-00O0o- 


108. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền Thân Bàhiya) 
Hãy học điều cần học..., 


Câu chuyện này, khi trú Ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Đại Lâm, gần Tỳ- 
xá-ly, bậc Đạo Sư đã kể về một người Licchavi. Nghe nói, v] vua Licchavi 
này có lòng tin, hoan hŸ mời chúng TỶ-kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, và 
tổ chức một lễ cúng dường lớn tại trú xử của mình. Bà vợ củỦa vua, tay 
chân béo mập, nhƯ có tướng phát phì ra và ăn mặc lôi thôi. Bậc Đạo Sư 
dùng cơm xong, nói lỜi tìy hý, rồi đi về tỉnh xá. Sau khi giáo giới các TỶ- 
kheo ngài vào Hương phòng. Các TỶ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường 
bắt đầu câu chuyện. 


- Này các Hiền giả, vua Licchavi ấy đẹp trai như vậy, lại có bà vợ tay chân 
béo mập, ăn mặc lôi thôi. Sao vua có thỂ thương mỘt người như vậy? 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Nay các TỶ-kheo nay các ông ngồi tại đây đang bàn luận về vấn đề gì? 
Sau khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay mà thôi, thuỞ xưa, v] ấy cũng đã 
thương mến nỮ nhân thân thể béo mập rồi! 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00000- 


ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ tát là vị đại thần của 
vua. Có một nữ nhân thôn quê thân thể béo mập, ăn mặc lôi thôi, làm công 
ăn lương, đang đi ngang qua gần sân chầu của nhà vua, cẩm thấy thân bị 
bức bách bèn ngồi xuống lấy áo che thân, giải tỏa sự bức bách của thân và 
nhanh nhẹn, đứng dậy. 


Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nại tình cỜ đang nhìn xuống ngang qua cửa sổ, thấy 
nữ nhân ấy liền suy nghĩ: “Người này trong khi giải tổa sự bức bách của 
thân tại sân vua như vậy, vẫn không từ bỏ tàm quỳ, dùng áo che đậy, giải 
tỏa bức bách xong, liền đứng dậy một cách nhanh nhẹn. NỮ nhân này chắc 
chắn khỏe mạnh, nhà cửa nữ nhân này chắc chắn sạch sẽ, nếu nàng có một 
đứa con, đứa con ấy chắc chắn sẽ được sạch sẽ và soáng có giới đức. Ta 
phải đặt người này lên làm hoàng hậu”. 


Sau khi biết được nữ nhân này chưa thuộc sở hữu cỦa ai, vua bèn cho gọi 


nỮ nhân ấy đến và đặt nàng vào địa vị hoàng hậu. Nàng trở thành người 
được vua yêu thương và thân thiết. Không bao lâu, nàng sanh được con trai. 
nhà vua đặt con trai nàng lên làm Chuyển luân vương. Bồ tát nghe câu 
chuyện về sự may mắn của nàng, liền dùng cơ hội này thưa với vua: 


- Thưa đại vương, phàm việc gì cần phẩi¡ làm cho được tốt đẹp, sao lại 
không học tập? Sự việc này, do nữ nhân có đức hạnh lớn, khi giải tỏa sự 
bức bách của thân, vẫn không từ bỏ tâm qúy, biết đùng phương tiện che 
đậy, khiến Đại vương đẹp lòng và ban cho nàng phước lớn như vậy. 


Rồi để tán thán mọi việc cần phải làm cho được tốt đẹp, Bồ tát đọc bài kệ 
này: 

Hãy đọc điều cần học, 

Dầu có kề cứng đầu. 

Gái quê khéo tiểu tiện, 

Làm đẹp lòng đức vua. 

Như vậy, Bồ tát nói lời tán thán những ai đã làm tốt đẹp những điều cần 
phải học. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo SỬ nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Hai vợ chồng thời ấy là vợ chồng hiện tại, còn v] đại thần hiền trí là Ta 
vậy. 
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109. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ĐỎ (Tiền Thân Kundakapùva) 
Người ra ăn thỨ gì... 


Câu chuyện này, khi trú ở Xá vệ, bậc Đạo sư đã kể về một người rất nghèo 
khổ. Ở Xá vệ, khi thì chỈ một gia đình cùng dường chúng Tăng với Đức Phật 
là vị cầm đầu, khi thì ba bỐn gia đình họp lại, khi thì cả thành chung đóng 
góp cúng dường. Nhưng nay là cả con đường chung sức lại cúng dường 
các thức ăn với cháo và bánh. 


Lúc bấy giỜ, có mỘt người rất nghèo khổ, làm thuê cho các người khác, 
cũng Ở trong con đường ấy, tự nghĩ: “Ta không thể cúng dường cháo. Ta 
cúng đường bánh vậy!” Anh ta cạo lẫy bột đó của vỗ trấu mềm, nhào với 
nước, gói bánh ấy trong ngọn lá bạch vi roài nữỚng bánh trong than đỎ, vỚi 
ý định đem cúng dường Đức Phật. Khi mới nghe nói: hãy đem bánh đến 
cúng đường, anh ta liền đến trước tất cả mọi người, và bỗ các bánh trong 
bát bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư không nhận lấy bánh của những người khác, 
chỈ ăn các bánh của anh ta. Khi ấy, toàn thành đều đồn vang: 


- Bậc Chánh Đằng Giác không khinh chê bánh làm bằng bột trấu đỏ của 
người nghèo khổ và đã ăn bánh ẫy. 


Khi ấy, tỪ vua, đại thần... cho đến các người gác của, tất cả đều hội họp 
lại, đành lễ bậc Đạo sư, rồi đi đến người nghèo khổ ấy và nói: 


- hãy lấy đồ ăn, hãy lẫy hai trăm, hãy lấy năm trăm đồng tiền, nhưng cho 
chúng tôi công đức cúng dường bánh ấy. 


Người nghèo khổ nghĩ: “Phải hỗi bậc Đạo sư rồi ta mới quyết định ”. 
Anh ta đi đến bậc Đạo sư và thưa lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư nói: 


- Hãy lẫy toàn bộ tài sẵn họ cho, nhưng hồi hướng công đức ấy về cho tất 
cả chúng sanh. 


Anh ta bắt đầu nhận tiền. Một số người ấy cho gấp hai, gấp bốn, gấp tám 
kẻ khác... NhƯ vậy, cho đến khi anh ta nhận được chín trăm ngàn tiền vàng. 
Bậc Đạo Sư nói lời tùy hŸ, rồi đi về tỉnh xá. Sau khi nói lên những công việc 
phải làm và khuyến giáo lời tỐt lành cho các TỶ-kheo, bậc Đạo Sư đi vào 
Hương phòng. 


Vào buổi chiều, vua cho gọi người nghèo khổ ấy đến và mời anh ta làm 
quan giữ kho bạc cho vua. Các TỶ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bắt 


đầu câu chuyện nhƯ sau: 


- Này các Hiền giả, bậc Đạo sư đã ăn bánh bằng bột trấu đỗ của người 
nghèo khổ như ăn món bất tử. NhỜ vậy, nguời nghèo khổ được nhiều tiền 
và được địa v] làm quan giữ kho bạc, được nhiều phước lộc lớn lao. 


Bậc Đạo sư đến hỗi các TỶ-kheo đang ngồi bàn luận vẫn đề gì. Được biết 
vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Ta mỚi không khinh chê và ăn bánh 
làm bằng bột trấu đỏ của người ấy. ThuỞ trước, khi làm thần cây, ta cũng 
đã ăn như vậy rồi. Và cũng nhỜ Ta mà kê ấy được chức vụ làm quan giữ 

kho bạc. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở trước, vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ tát sanh làm vị thần cây 
trên cây dầu đu đủ. Lúc bấy giờ, những người trong ngôi làng ấy tin tưởng 
sức mạnh thiêng liêng của các vị thần. Trong một lễ hội, người ta làm 
nhiều lễ vật để cúng các thần cây. Có một người nghèo khổ thấy các người 
ấy sửa soạn cúng dường các thần cây, cũng sắp đặt cúng dường thần cây 
dầu đu đủ 


Các người ấy đi đến, mang theo vòng hoa, hương, hương liệu, các món 
bánh... Còn anh ta chỉ đem theo bánh làm bằng bột trấu đỏ, và nước đựng 
trong cái gáo dừa. Anh ta đi đến, đứng xa cây dầu đu đủ và nghĩ: “Các vị 
thần ăn bánh chư Thiên. Thần của ta sẽ không ăn bánh làm bằng bột trấu đỏ 
này. Sao ta làm phí mất các bánh này? Ta hãy ăn nó đi!”. Nghĩ vậy, anh ta 
quay trở về. Bồ tát đứng trên nhánh chĩa ba cỦa cây, nói lớn: 


- Này ông bạn tốt ơi! nếu bạn là người có quyền thế, bạn sẽ cúng dường ta 
bánh ngon bán hngọt. Nhưng bạn nghèo khổ, nếu ta khôngăn bánh làm bằng 
bột trấu đỏ, thì ta sẽ ăn cái gì khác được? Chớ làm mất phần cỦa ta. 


Nói vậy xong, Bồ tát đọc bài kệ: 
Người cúng ăn thứỨ gì, 

Thần cũng ăn thứ ấy, 

Đem lại bánh bột trấu, 

Chớ làm mất phần ta! 


Anh ta quay trở lại, nhìn thấy Bồ tát rồi dâng vật cúng Bồ tát, ăn chất dinh 
dưỡng tỪ bánh ấy, rồi nói với anh ta. 


- Này bạn, vì mục gì bạn cùng dường ta? 


- Thưa ngài, tôi là người nghèo khổ. Tôi cúng dường với mục đích nhờ ngài 
giúp tôi thoát cảnh nghèo khổ này. 


- Này bạn, chớ có lo nghĩ việc ấy nữa. Bạn đã cúng dường cho một vị thần 
biết ơn nghĩa, và nhớ đến các việc làm tốt. Nhiều ghè chứa châu báu được 
chôn xung quanh cây dầu đu đủ này. Chúng được xếp hàng, cổ ghè này 
chạm cổ ghè khác. hãy báo cho vua biết, dùng cỖ xe chở tài sản, chất đống 
tại sân chầu vua. Vua sẽ bằng lòng bạn và cho bạn chức quan giữ kho bạc. 


Sau khi nói xong, Bồ tát biến mất. Anh ta làm như Bồ tát dặn và được vua 
ban cho chức quan giỮ kho bạc. Như vậy, nhờ Bồ tát, anh ta đạt được 
nhiều phúc lợi lớn và khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. 
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Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiền thân như sau: 


- Kễ nghèo khổ thời ấy là kẻ nghèo khổ hiện tại, và thần cây dầu đu đủ là 
Ta vậy. 
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110. CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TẤT CẢ. (Tiền Thân 
Sabbasabhàraka-Panha) 


Không bao gồm tất cầ..., 
Chuyện câu hồi bao quát tất cả này sẽ được kể trong Tiền thân Umưnagga 


(số 546 áp cuối tập Jàtaka VI). 
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4.12 PHẨM HAMSA 
111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền Thân Gadrabha-Panha) 
Ngươi nghĩ mình là ngỖng..., 
Chuyện câu hỗi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Umimagsa sỐ 


546 
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112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền Thân 
Amaràdevi-Panha) 


Các thứ bánh và cháo..., 


Chuyện câu hồi của hoàng hậu Bất tử cũng sẽ được kể số 546 (như trên) 
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113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 
Ngưởi tin chó rừng say..., 


Câu chuyện này,khi Ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã kể về Đề-bà đạt đa. Lúc 
bấy giỜ, các TỶ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bàn đeán những việc 
làm tốn đức của Đề-bà-đạt-đa. 


- Thưa các Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa đem theo năm trăm TỶ-kheo, đi đến 
Gayãsĩsa và nói: Sa-môn Gotama làm không đúng pháp, điều ta làm mới 
đúng pháp. Các TỶ-kheo ấy bị đưa vào đường sai lạc bởi những lời nói dối 
như vậy, kể ấy đã phl hòa hợp Tăng và tổ chức hai lễ BồỒ-tát trong một 
tuần. 


Bậc Đạo sư đến, hỗi vẫn đề gì đang được bàn luận, và khi được biết vẫn 
đề ấy, Ngài nói: 


- Này các TỶ-kheo không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-đa mới nói láo, lúc trước, 
kŠ ấy cũng đã nói láo rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm mộtt hần 
cây ở moät khu rừng có nghĩa địa. Lúc bấy giờ, ở Ba-la-nại có hội lễ cúng 
sao. Các người tổ chức cúng lễ các quỷ Dạ-xoa. Họ rải khắp các công viên, 
các ngã tử đường...nhiều cá thịt và sắp đặt nhiều bát rượu. 


Lúc ấy, có con chó rừng, vào nửa đêm, chiu từ lỗ cống đi vào thành, ăn cá 
thịt, uống rượu, rồi chui vào trong một bụi cây nằm ngủ đến sáng. Kho nó 
thức dậy, thấy ánh sáng, biết rằng nay không thể trở ra được. Nó đi đến gần 
đường, naèm xuống một chỗ mà người ta không thấy nó được, nhưng nó 
thấy người ta và nằm im không nói gì. 

Rồi một Bà-la-môn đang đi đến rửa mặt; thấy người ấy, con chó rừng suy 
nghĩ: “Các Bà-la-môn hay tham tiền, ta phải đánh trúng vào tánh tham lam 
ấy để họ dấu ta giữa nách, che ta với áo ngoài và đưa ta ra ngoài thành”. 
Với giọng người, nó nói: 

- Này Bà-la-môn! 


VỊ Bà-la-môn quay lại hỏi: 


- AI kêu ta đó? 

- Chính là tôi Bà-la-môn. 

- Có chuyện øì vậy? 

- Này Bà-la-môn, tôi có hai trăm đồng tiền vàng. Nếu bạn dầu tôi giữa nách, 
che tôi với áo ngoài, không cho một ai thấy và có thể đưa tôi ra ngoài thành, 


tôi sẽ cho bạn hai trăm đồng tiền vàng ấy. 


Bà-la-môn vì tham tiền nên nhận lời, làm đúng như lời dặn, đưa con chó 
rừng ra ngoài thành. Đi được một lát, con chó rừng hỏi: 


- Này Bà-la-môn, đây là chỗ nào? 
- Chỗ ấy, chỗ ấy. 
- Hãy đi thêm một lát nữa. 


Như vậy, nó thúc đẩy vị Bà-la-môn nhiều lần, cho đến khi ra nghĩa địa lớn. 
Khi ấy, con chó rừng nói: 


- Hãy tha tôi xuống đây. 

VỊ Bà-la-môn thả nó xuống, chó rừng nói: 

- Này Bà-la-môn, hãy trải cái áo ngoài ra. 

Vì lòng tham, kể ấy trải áo ngoài ra. Chó rừng lại nói: 

- Này Bà-la-môn, hãy đào gốc cây này. 

Và khi Bà-la-môn đang đào đất, con chó rừng leo lên cái áo ngoài, đi đại tiện 
trên năm chÕ, bốn góc và chính giữa, bôi phân cho nhớp, rồi đái cho ơùt và 
bổ đi vào rừng. 

Bồ-tát đứng trên chỗ chĩa ba của cây, đọc bài kệ này: 

Ông tin chó rừng say, 

Hồi Bà-la-môn Ơi! 

Trăm tiền Ốc chả có, 

Đâu có hai trắm vàng? 

Sau đó, Bồ-tát nói với vị Bà-la-môn: 


- Này Bà-la-môn hãy đi tắm và giặt áo ngoài của ông. 


Nói xong, Bồ-tát biến mất. VỊ Bà-la-môn nghe vậy, biết mình đã bị lừa, và 
sầu muộn bỏ đi! 


-0o0Ooo- 
Sau khi kỂ pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- ThỜi ấy, con chó rừng là Đề-bà-đạt-ãa, còn v] thần cây là Ta vậy. 
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114. CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA (Tiền Thân Mitacinti) 
Nghĩ nhiều và nghĩ ít... 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về hai Trưởng lão lớn 
tuổi. Nghe nói, hai Trưởng lão ấy, sau khi an cử mùa mưa tại một làng thôn 
quê, đã quyết định đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, và chuẩn bị lương thực để 
lên đường. Nhưng hỌ hoãn ngày này qua ngày khác, cho đến một tháng trôi 
qua. Rồi họ chuẩn bị lương thực mới, cũng như lần trước, và trì hoãn 
tháng này tháng khác. Như vậy, vì sự biếng nhác, trìu mẾn trú xử của họ, ba 
tháng trôi qua, hQ mới lên đường đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt y bát tại 
phòng chung, họ đeán yết kiến bậc Đạo Sư. Khi các TỶ-kheo hỗi vì sao lâu 
ngày họ không đến hầu Đức Phật và nguyên nhân củỦa sự chậm trễ, họ báo 
cáo về sự biếng nhác của mình. 


Tại Chánh pháp đường, câu chuyện về sự biếng nhác của các TỶ-Kheo ấy 
được Tăng chúng đề cập. Bậc Đạo Sư đến, hỗi về vẫn đề đang được bàn 
luận, và khi được báo cáo vấn đề ấy, bậc Đạo Sư cho gọi hai TỶ-Kheo ấy 
và hỗi có đúng như vậy không. Khi được họ xác nhận sự thật là vậy, bậc 
Đạo SƯ nói: 


- Nay các TỶ-Kheo, không phải ch nay hỌ mới biẾng nhác, thuỞ trước, hỌ 
cũng đã biếng nhác và trìu mễn trú xỨ như vậy rồi: 


Sau khi nói xong, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nại, có ba con cá sống Ở sông 
Ba-la-nai, một con tên Nghĩ nhiều, một con tên Nghĩ ít, một con tên Nghĩ 
vừa. Chúng từ rừng đi đến cảnh giới loài người. Tại đấy, Nghĩ vừa nói với 
hai con kia: 


- Cảnh giới loài người này thật nguy hiểm và dễ sợ. Các người đánh cá 
quăng lưới, và bắt cá. Chúng ta hãy đi về nguồn lại. 


Hai con cá vì biếng nhác, vì tham mồi, trì hoãn lên đường, cho đến ba tháng 
trôi qua. Rồi những người đánh cá quăng lưới xuống sông. Nghĩ nhiều và 
Nghĩ ít tìm mồi đi trước, vì mù quáng ngu si, chúng không đề phòng lưới 
dăng nên đi vào trong mạng lưới. Nghĩ vừa đi sau cẩn trọng đề phòng. Biết 
được hai con kia đã sa vào mạng lưới, nó suy nghĩ: “Ta sẽ cứu sống những 
con cá biếng nhạc, mù quáng, ngu sĩ này”. 


Nó bơi vào phía ngoài lưới đăng, làm vùng vẫy mắt lưới như đã được thoát, 
ra và làm tung toé nước như đã lặn về phía trưóc lưới. Rồi nó đi vào mạng 
lưới. Các người đánh cá nghĩ rằng các con cá đã vùng vẫy ra khỏi lưới và 
đã trốn đi rồi, nên nắm một góc lưới và kéo lên. Hai con cá ấy thoát khỏi 
lưới và lặn xuống nước. Như vậy, nhờ Nghĩ vừa, mạng sống của chúng đã 
được cứu thoát. 
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Sau khi kẾ câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác, đọc 
bài kỆ này: 


“Nghĩ nhiều” và “Nghĩ ít” 
Cả hai đều mắc lưới, 

ChỈ có “Nghĩ đúng mức” 
Giải thoát cho bỌn chúng, 
Cả ba đã gặp nhau, 

Chính tại con sông này, 


Như vậy, sau khi kể pháp thoại này xong, Bậc Đạo Sư thuyết giẳng các Sự 


thật. Cuối bằi giằng ấy, hai TỶ-Kheo Trưởng lão chúng được quá Dự lưu. 
Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, “Nghĩ nhiều” và “Nghĩ ít” là hai TỶ-Kheo Trưởng lão này, còn 
Nghĩ vừa là Ta vậy. 
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115. CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền Thân Anusàsika) 
Ai khuyên răn kẻ khác,... 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo-ni 
giáo giới người khác. Nghe nói, Ở tại Xá vệ có mỘt thiện nữ nhân xuất gia, 
nhưng tỪ khi thọ đại giới, TỶ-kheo-ni ấy không chú tâm vào Sa-môn pháp, 
chỈ tham luyễn tài vật. Tại chỗ nào các TỶ-kheo-ni khác không đi thi tại chỗ 
ấy, nàng đi khẫt thực một mình. Và người ta cúng dường cho nàng những 
món thượng vì. BỊ trói buộc bởi lòng tham vì, nàng suy nghĩ: “Nếu tại chỖ 
này, các TỶ-kheo khác đi đến khẫt thực, đồ lợi dưỡng của ta bị tốn giằm. 
Ta phải làm thế nào để các TỶ-kheo-ni khác không đi đến địa phương ấy”. 
nàng đi đến trú xứ các TỶ-kheo-ni và nói: 


- Này các Hiền tŸ, tại chỗ ấy có voi đữ, có ngựa đữ, có chó dữ, đó là mỘt 
nguy hiểm. ChỚ nên đi khất thực tại đấy. 


Nàng khuyên răn các TỶ-kheo-ni như vậy. Nghe nàng nói, không mỘt TỶ- 
kheo-ni nào dám quay đầu ngó về địa phương ấy. 


Một hôm, trên đường khất thực tại đấy, khi đi vỘi vào một ngôi nhà, nàng b] 
một con cừu hung đữ húc, làm nàng gãy +ƯƠïg. Người ía chạy đến, cột hai 
khúc xương gấy làm một, đặt TỶ-kheo-ni ấy nằm trên chiẾc cáng, khiêng 
nàng đến trú xứ của TỶ-kheo-ni. Các TỶ-kheo-ni nhạo cười nàng và nói: 


- TỶ-kheo-ni này khuyên các Tỳ-kheo-ni khác đừng đi, nhưng tự mình ải đến 
địa phương ấy, do vậy b] gấy xương. 


Việc làm của TỶ-kheo-ni này không bao lâu được chúng TỶ-kheo biết. Một 
hôm, tại Chánh pháp đường, các TỶ-kheo nói về hạnh phi công đức của TỶ- 
kheo-ni ấy: 


- Này các Hiền già, TỶ-kheo-ni ấy khuyên răn các người khác, còn f mình 
đi đến tại chỖ ấy, nên bị con cừu hung đữ húc cho đến gấy xương. 


Bậc Đạo Sư đến, hỗi các TỶ-kheo đang thảo luận vấn đề gì, khi biết vấn đề 
ấy, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay, mà xưa kia, nàng cũng đã lên tiẾng 
khuyên răn, nhưng tỰ mình lại không làm theo lỜi răn, cho nên nàng thQ khổ 


lâu dài. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-0000o- 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì tại Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con 
chim, lớn lên, trở thành con chim chúa, có hàng trăm con chim vây quanh, và 
trú ở Tuyết Sơn. Khi Bồ-tát sống taïi đấy, có một con chim cái hung dữ đi 
theo một con đường lớn để tìm đồ ăn. COn chim cái này lấy được lúa, đậu, 
hột giống v.v... từ các cỗ xe rơi xuống. Nó suy nghĩ: “Nay ta phẩi¡ làm thế 
nào để các con chim khác đừng đến chỗ này”. Nghĩ vậy, nó khuyên răn đàn 
chim như sau: 


- Con đường lớn đầy nguy hiểm, có voi, có ngựa, có cỗ xe do các con bò 
hung dữ kéo và các vật nguy hiểm khác qua lại. Không thể nào cất cánh bay 
lên mau được. Chớ nên đi trên đường ấy. 


Vì lời khuyên ấy, đàn chim gọi nó là “Con chim cái khuyên răn”. Một hôm, 
đang tìm mồi trên con đường lớn, nghe tiếng cỗ xe chạy mau, con chim cáu 
ấy quay cỔ lại nhìn, nghĩ rằng xe còn xa, nên vẫn đi. Nhưng cỡ xe ấy đến 
gần nó mau như gió. Trong khi nó không thể bay lên được, bánh xe cán phải 
nó, và xe vẫn chạy vùn vụt. 


Khi họp đàn chim, chim chúa không thấy nó, bèn hồi: 
- Con chim cái khuyên răn sao không có mặt? Hãy đi tìm nó. 


Các con chim đi tìm, thấy nó bị cán đứt đôi, và về báo tin cho chim chúa 
biết, chim chúa nói: 


- Chim cái ấy ngăn chặn các con chim khác, còn tự mình lại đi tại đấy nên bị 
các đứt đôi. 

Rồi chim chúa đọc bài kệ: 

Ai khuyên răn kẻ khác, 

TỰ mình chạy theo tham, 

BỊ gãy cánh nằm xuỐng, 

Bánh xe giết đời chỉm. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, con chỉm cái khuyên răn là TỶ-kheo-ni khuyên răn, còn chùn chúa 
là Ta vậy. 


-0000o- 


116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền Thân Dubbaca) 
Thưa sư trưởng, vì thầy..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo khó 
bào. Câu chuyện này sẽ được nói đến trong Tiền thân GiJjha (số 427), 
chương chín. Bậc Đạo Sư gọi TỶ-kheo ấy: 


- Này TỶ-kheo, không phi chỈ nay ông mới khó bảo, mà thuỞ trước ông 
cũng đã khó bảo rồi. Do khó bảo, không làm theo lời khuyên của bậc hiền 
trí, nên ông b] cây giáo đâm phải, và mạng chung. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình diễn trò nhào lộn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát có trí tuệ, thiện 


xảo trong phương tiện. Với một nhà diễn trò nhào lộn, Bồ-tát học nghề múa 
với ngọn giáo, và cùng với thầy, đi khắp đó đây để biểu diễn. 

VỊ sư trưởng chỉỈ biết nghề múa với bốn ngọn giáo, chớ không biết múa với 
năm ngọn giáo. Một hôm, trong khi biểu diễn tại một ngôi làng, vị sử 
trưởng ngà ngà say, đặt mỗi dãy năm ngọn giáo và nói: 

- Ta sẽ biểu diễn điệu múa với năm ngọn giáo. 

Bồ-tát liền nói với vị ấy: 

- Thưa sư trưởng, sư trưởng không biết nghề múa với năm ngọn giáo. Hãy 
cất đi một ngọn. Nếu sư trưởng biểu diễn, sư trưởng sẽ bị ngọn giáo thứ 
na§m đâm phải và mạng chung. 

Sư trưởng khá say nói: 

- Con không biết được khả năng cỦa ta. 

Sư trưởng không nghe lời của Bồ-tát, múa qua được bốn ngọn giáo, nhưng 
đến ngọn giáo thứ năm bị giáo đâm thủng, như hoa Madhuka trên cành. Sư 
trưởng nằm oẳn oại rên la, Bồ-tát nói: 


- Do không nghe lời bậc hiền trí, nên thầy phải gặp nạn này: 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 


Thưa sư trưởng, vì thầy 

Làm quá sức của thầy, 

Thầy không ưa, không thích 

Lời khuyên này cỦa tôi 

Bốn giáo, thầy múa qua, 

NgỌn thứ năm đâm chết. 

Nói vậy xong, Bồ-tát đỡ thầy ra khỏi ngọn giáo và làm những gì cần phải 
làm sau cùng cho xác thân thầy. 
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Sau khi kỂ câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân như sau: 


- Lúc bẫy giờ, vị sư trưởng là TỶ-kheo khó bão này, còn người đệ tỪ là Ta 
vậy. 
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117. CHUYỆN CHIM ĐA ĐA (Tiền Thân Tittira) 
LỜI quá thỜi cao mạnh..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về Kokalika. Câu chuyện 
sẽ được kể rõ ràng trong Tiền thân Takkaritya (số 481), Chương mười ba. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải nay, mà cả thời xửa nữa, Kokalika đã b} nạn 
diệt vong rỒi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình ở phía tây bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát học tất cả các 
nghề ở Takkasila, rồi từ bổ các dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng 
được năm Thắng trí và tám Thiền chứng. Tất cả hội chúng ẩn sĩ ở Tuyết 
Sơn họp lại, tôn Bồ-tát lên làm sư trưởng khuyên giáo và đi theo thầy. Bồ- 
tát lãnh đạo năm trăm ẩn sĩ, hưởng thọ thiên lạc, sống ở Tuyết Sơn. 


Lúc ấy một vị tu khổ hạnh bị bệnh váng da đang dùng búa chặt củi. Một vị 
tu khổ hạnh nói nhiều đến ngồi gần vị này và nói: 

- Hãy chặt chỗ này, hãy chặt chỗ này. 

Vị tu khổ hạnh kia mất kiên nhẫn, phẫn nỘ và nói: 

- Ngươi đâu phải là thầy dạy ta bửa củi? 

Kẻ ấy giơ cây búa sắc bén, và với một nhát búa, giết ngay mạng sống cỦa vị 
tu khổ hạnh nói nhiều. Bồ-tát lo liệu các việc phải làm đối với thân thể nạn 
nhân. 

Lúc bấy giờ, không xa am thất bảo, có một con chim đa đa sống dưới chân 
một gò mối. Vào buổi chiều, nó thường ha đứng trên gò mối ấy và hót lớn 
tiếng. Nghe tiếng nó, một thợ săn độc ác nhận được là tiếng con đa đa, liền 


giết nó và mang xác đi. 


Bồ-tát không nghe tiếng con chim Ấy, liền hỏi các người tu khổ hạnh tại gò 
mối: 


- Tại sao ta không nghe tiếng nó nữa? 


Các vị tu khổ hạnh báo cáo sự việc cho Bồ-tát rõ. Bồ-tát kết hợp hai sự kiện 
với nhau và nói lên bài kệ này giữa hội chúng ẩn sĩ: 

LỜI quá thỜi cao mạnh 

Đưa chết cho người nói, 


Chim ấa đa mẫt mạng, 
Vì ngu, hót quá lỜi. 


Như vậy, Bồ-tát tu tập Bốn Vô lượng tâm, và được sanh lên cõi trời Phạm 
thiên. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Kokalika vì lỒi nói của mình b] nạn 
diệt vong, mà thuỞ trước kẻ ấy cũng đã bị diệt vong rồi. 


Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Lúc bấy giỜ, v] tu khổ hạnh nói nhiều là Kokalika; chúng ẩn sĩ là hỘi chúng 
Đức Phật; còn Đạo Sư hội chúng là Ta vậy. 
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118. CHUYỆN CHIM CUN CÚT (Tiền Thân Vattaka) 
Không suy nghĩ, người này..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về con trai của triệu 
phú Uttara. Nghe nói, Ở Xá-vệ có vì triệu phú Uttara rất giàu, vợ triệu phú 
sanh được một con trai có đức hạnh, từ Phạm thiên giỚi xuỐng; khi đến 
tuổi trưởng thành, cậu rất đẹp trai, giỗng như Phạm thiên. 


Một hôm, khi ngày hỘi cúng sao Kattika được tỔ chức ở Xá-vệ, mọi người 
vui chơi hội lớn. Nhưng người bạn, con trai các triệu phú khác đều có vợ. 
Riêng con triệu phú Uttara, vì sống lâu Ở Phạm thiên giới, nên tâm không 
hướng đến luyến ái. Các bạn của cậu muốn đem cho cậu một nữ nhân để 
vui chơi hội sao, liền bàn với nhau, đến gặp cậu và nói: 


- Này bạn, trong thành phố này, hội lớn cúng sao Kattika được tổ chức một 
đêm. Chúng tôi sẽ tìm cho bạn một nữ nhân để cùng nhau vui chơi hội lớn. 


Dầu cậu nói không cần nữ nhân, các bạn vẫn nài ép, bắt cậu nhận. HỌ 
trang điểm một nữ tỳ xinh đẹp, dắt đến nhà cậu, báo nữ nhân y đi đến nhà 
con trai triệu phú, dẫn nàng đến phòng cậu rồi bỖ đi. Khi cô gái ấy vào 
phòng ngỦ, con người triệu phú không ngó nàng và không nói năng gì. Cô 
gái suy nghĩ: “Ta tuyệt sắc, duyên dáng, mỹ lệ như thế này. Người này 
không ngó, cũng không nói với ta. Nay ta dùng sưï cám dỗ và về duyên dáng 
nữ nhân của ta làm người này phải nhìn đến ta”. 


Nghĩ vậy, cô gái trình diễn mỌi sự cám dỗ của nữ nhân. ĐỀ làm đẹp lòng 
cậu, nàng để lộ hàm răng tuyện đẹp củỦa nàng và mÌn cười. Chàng trai triệu 
phú nhìn nàng, nắm lấy hình tướng bộ xương răng. Tư tưởng về bộ xương 
khởi lên trong tâm chàng cho đến khi toàn thân nàng hiệu ra như một chuỖi 
xương. Chàng trai cho tiền người con gái rồi bào nàng đi. 


Khi nàng ra khôi nhà, mỘt ngƯỜi quý phái thấy nàng Ở giữa đường, liền cho 
tiền và dẫn nàng về nhà. Bẫy ngày qua, lễ hội sao chấm dứt. Mẹ người nữ 
tỳ đẹp không thấy con gái của mình trở về, đến nhà các ngƯỜi con trai triệu 
phú, hỗi con gái Ở đâu. HQ đi đến nhà con trai triệu phú Uttara để hỗi và 
được trả lời: 


- Cô gái có đến mỘit lát, tôi đã cho tiền và báo đi về. 


Nhưng mẹ cô gái không thấy con mình, bắt buộc hQ phải trá nàng lại, và 
đem con trai triệu phú Uttara đến xin vua phân xÙ. Vua hỗi: 


- Những ngƯỜi con trai các vị triệu phú có đem người nữ tỳ xinh đẹp giao 
cho ngươi không? 


- Thưa Đại vương, có. 

- Nay có đâu rồi? 

- Tôi không được biết. Nó chỈ Ở lại một lát và tôi đã bào nó ẩi về rồi. 
- Vậy nay ngươi có thể đem nó lại không? 

- Thưa Đại vương, không được. 

Vua nói: 

- Nếu ngươi đem lại không được, hãy áp dụng hình phạt của ta. 


HQ trói tay cậu ra phía sau, dắt cậu đi áp dụng hình phạt của vua. Cả thành 
vang dậy lời bàn tán: 


- Nghe nói, con trai ngƯỜi triệu phú vì không trá lại đứa nữ tỳ xinh đẹp, nên 
bị đưa đi áp dụng hình phạt của vua. 


Một đám quần chúng đỂ tay trên ngực, vừa đi theo sau, vỪa than: 


- Việc này là thế nào, thưa ông chủ? Sao ông chỦ lại gặp một việc bất công 
như thế này? 


NgƯờỜi con trai triệu phú suy nghĩ: “Sự đau khổ này xẳy ra vì ta sỐng trong 
gia đình. Nếu ta thoát luy được gia đình, ta sẽ xuất gia với bậc Đại Gotama, 
Chánh Đằng giác. ” 


Hy giờ cô nữ tỳ xinh đẹp nghe tiếng đồn vang, liền hồi dò sự việc. Khi 
được nghe câu chuyện ấy, nàng chạy ra thật mau và la to: 


- Các ông hãy dẹp qua một bên, dẹp qua mỘt bên! Cho tôi gặp các người 
lính của vua. 


Và nàng tự trình diện. Quân hầu của vua thấy nàng, liền giao nàng lại cho 
bà mẹ, thẳ con trai ngƯỜi triệu phú và bỖ đi. NgưỜi con trai triệu phú cùng 
với bạn bè vây quanh, đi đến sông, gội đầu thật sạch. Rồi cậu về nhà, ăn 
sáng xong, liền xin phép cha mẹ được xuất gia. VỊ ấy mang theo các y, cùng 
với một sỐ tùy tùng đông đảo, đi đến bậc Đạo Sư, đẳnh lễ Ngài, và xin xuất 
gia. Được xuất gia và được thọ đại giới, vị ấy phát triển thiền quán không 
gián đoạn, không bao lâu chứng quà A-la-hán. 


Một hôm, các TỶ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường nói lỜi tán thán con 


trai triệu phú ấy: 


- Thưa các Hiền giả, con trai v] triệu phú này, trong giỜ phút nguy hiểm cho 
mình, đã biết được công đức của Giáo pháp, nghĩ đến xuất gia đỂ thoát 
khi đau khổ ấy. NhỜ khéo suy fử nhƯ vậy, nên vì ấy được thoát nạn, được 
xuất gia, và chứng quä A-la-hán tỐi thượng. 


Bậc Đạo Sư đến và hỗi đề tài được bàn luận, sau khi biẾt câu chuyện, bậc 
Đạo SƯ nói: 


- Này các Tỳ-kheo, con trai triệu phú Uttara, trong giỜ phút nguy hiểm xẵy 
ra cho mình, đã nghĩ đến phương tiện ấy để thoát khôi sự đau khổ kia, và 
được thoát chết. 


ThuỞ trước, các nhà hiền trí, khi nguy hiểm xẵy ra cho mình, cũng đã nghĩ 
đến phương tiện ấy để giải thoát sự đau khổ kia. NHỜ suy nghĩ như vậy, họ 
được thoát khỏi đau khổ do nạn chết đem lại. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát tái sanh nhiều lần, 
rối sanh ra làm con chim cun cút. Lúc bấy giờ, có một người thợ săn chim 
cun cút, thường bắt nhiếu cun cút trong rừng, đem về nhà, nuôi dưỡng 
chúng cho mập. Sau khi lấy tiền, anh ta bán chúng cho những người đi đến, 
và nuôi sống với nghề như vậy. 


Một hôm anh ta bắt được Bồ-tát với nhiều con chim cun cút khác và đem về 
nhà. Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu ta ăn đồ ăn và uống nước của người này,nó sẽ 
bắt ta và đưa cho những người đến xem. Nếu ta không ăn, ta sẽ trở thành 
ốm yếu, và thấy ta ốm yếu, các người ấy sẽ không bắt ta làm gì. Như vậy ta 
được an toàn. Ta hãy làm theo phương tiện này”. Bồ-tát làm theo như vậy, 
cho đến khi chỈ còn da và xương. Người ấy thấy chim quá ôm nên không 
bắt. 


Sau khi bán hết các con chim khác trừ Bồ-tát, anh ta đêm Bồ-tát ra khỏi 
lồng, đặt lồng ở nơi cửa, đê Bồ-tát trên lòng bàn tay và nhìn xem con cun cút 
này có đau bệnh gì. Biết được người thợ săn không chú ý, Bố tát xòe cánh 
lên và bay vụt về rừng. các con chim cun cút khác thấy Bồ-tát liền hỏi: 

- Sao không thấy mặt bạn, bạn đi đâu vậy? 


- Ta bị người thợ săn bắt. 


- Làm sao bạn lại thoát được? 


- Vì ta không ăn đồ ăn nó cho, không uống nước của nó, nhờ nghĩ đến 
phương tiện này, ta được thoát. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 

Không suy nghĩ, người này, 

Không được lợi đặc biỆt, 

Hãy xem quá suy fW! 

Ta thoát trói,thoát chết. 

Như vậy, Bồ-tát kể lại sự việc mình đã làm. 


-0000o- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy, con chim cun cút thoát chết là Ta vậy. 


-00000- 


119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền Thân Akàlaràyi) 
Không cha mẹ nuôi dưỡng..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc Đạo Sư đã kể về một TỶ-kheo làm 
ồn phi thời, TỶ-kheo ấy là một thiện nam tử Ở Xá vệ, xuất gia trong giáo 
pháp, nhưng không làm các phận sự của mình hay học pháp. V] ấy không 
biết: ThỜi này, ta phải làm việc này; thỜi này, ta phải hầu hạ; thỜi này, ta 
phải học hành. Trong mỘt canh, canh giữa và canh cuỐi và tronh những giỜ 
thức giấc, vị ấy làm ồn, khiến cá TỶ-kheo không thể ngủ được. 


Tại Chánh pháp đường, các TỶ-kheo nói đến hạnh không tỐt của v] ấy: 


- Thưa các Hiền già, TỶ-kheo tên ấy, xuất gia trong pháp bảo nhƯ vậy, 
nhưng không biết phận sự hay học pháp đúng thỜi hay phi thỒi. 


Bậc Đạo Sư đến, hỗi các câu chuyện đang bàn luận, sau khi được biết vấn 
đề, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay v] ấy mới làm Ồn phi thỜi như vậy, 
mà thuỞ trước, vị ấy cũng đã làm ồn phi thời.Do không biết thời và phi thỜi, 
vị ấy đã bị vặn cổ chết. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ô00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở phương tây bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài vượt 
qua biên giới, học tất cả tài nghệ, trở thành vị sư trưởng có tiếng khắp 
nhiều phương, và dạy nghề cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Các người 
thanh niên ấy có một con gà trống gáy đúng giỜ giấc. Khi nghe tiếng gà gáy, 
họ thức dạy học bài. Khi con gà ấy chết đi, họ đi tìm một con gà khác. 


Moät thanh niên đi nhặt củi trong khu rừng có nghĩa địa, thấy một con gà 
trống, liền bắt nó về, nhốt trong chuồng và nuôi nó. Vì quen sống Ở nghĩa 
địa, nó không biết giờ nào cần phải gáy, có khi nó gáy lúc nửa đêm, có khi 
nó gáy lúc rạng đông. Khi các thanh niên ấy nghe nó gáy lúc nửa đêm, họ 
thức dậy học bài, cho đến rạng đông họ quá mệt không học được nửa. Vì 
buồn ngủ, họ không thấy được vấn đề cần phải thấy. Và khi quá sáng, con 
gà ấy gáy ồn ào họ không có cơ hội yên tĩnh để học ôn bài. Các thanh niên 
Bà-la-môn suy nghĩ: “Con gà này gáy vào nửa đêm, hoặc ban đêm, hoặc ban 
ngày. Do đó,chúng ta học không có kết quả”. Vì vậy, họ bắt con gà ấy va&n 


cổ cho chết đi, và báo cáo lên sư trưởng biết: 

- Vì con gà gáy phi thời, chúng tôi đã giết nó rồi. 
VỊ sư trưởng lấy đó làm bài học và nói: 

- Do nó không được dạy dỗ tốt, nên nó phải chết. 
Rồi sư trưởng đọc bài kệ. 

Không mẹ cha nuôi dưỡng, 

Không thầy, dạy dỗ nó, 

Con gà này không biẾt 

Đúng thời hay phi thỜi. 


Sau khi nêu rõ lời dạy về sự việc này, Bồ-tát sống hết thọ mạng rồi đi theo 
nghiệp của mình. 


-0000o- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau. 


- Thời ấy, con gà gáy phi thời là vị TỶ-kheo này, các đệ tử là hội chúng Đức 
Phật, còn sư trưởng là Ta vậy. 


-00000- 


120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền Thân 
Bandhanamokkha) 


Chỗ này kể ngu nói..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về thiếu nữ Bà-la- 
môn Cinca. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Mahàpadưma, 
Chương mười hai (số 472). Lúc bấy giờ, bậc Đạo sư nói: 


- Này cá TỶ-kheo, không phải chỈ nay thiếu nữ Bà-la-môn này vu cáo Ta 
điều không có thật. ThuỞ trứƠc, nó cũng đã vu cáo rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00000- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát lớn lên trong gia đình 
một người cố vấn tế tự, và sau khi cha mất, Bồ-tát kế nghiệp chức vụ ấy. 
Lúc ấy hoàng hậu được vua cho một ước nguyện. 


- Này Hoàng Hậu, nàng muốn gì, hãy nói lên. 
Hoàng Hậu nói như sau. 


- Lơøi ước nguyện của thiếp không khó thực hiện. TỪ nay trở đi Đại 
vương không được nhìn một nỮ nhân khác với con mắt luyến ái. 


Ban đầu, vua tỪ chối, nhưng sau, bị nàng bức bách nhiều lần, không thể bỏ 
qua lời của hoàng hậu, vua phải chấp nhận, và từ đấy trở đi, vua không bao 
giờ nhìn một nữ nhân nào trong số mười sáu ngàn vũ nữ. 

Rồi một cuộc nổi loạn khởi lên ở biên điạ. Quân lính ở biên địa, sau hai ba 
lần giao chiến với các tên cướp, đưa tin về cho vua là họ không thể dẹp 


loạn được. Vua muốn đi đến đấy, liền tập họp một đội binh lớn, cho gọi 
hoàng hậu đến và nói. 


- Này hiền thê, ta ra biên địa, tại đấy chiến trận đủ loại xảy ra,sẽ đưa đến 
chiến thắng hay chiến bại. Những chỗ ấy không thích hợp với nữ nhân. 
Hoàng Hậu hãy ở lại đây. 


Hoàng Hậu nói. 


- Thưa Đại vương, thiếp không thể ở lại đây. 


Khi bị vua từ chối nhiều lần, hoàng hậu nói. 

- Vậy sau khi đi được mỗi dặm,Đại vương hãy gửi một người về để hồi 
thăm sức khoẻ của thiếp. 

Nhà vua chấp nhận. Bồ-tát ở lại trong thành, còn vua ra đi với một đội quân 
lớn, cứ đi mỗi dặm, lại gửi một người về với trách nhiệm tin cho biết sức 
khoẻ của nhà vua và hồi thăm hoàng hậu có được an lạc không. Khi có một 
người đàn ông đi về, nàng hỏi: 

- Vua sai ngươi về có mục đích gì? 


- Để hỏi hoàng hậu có được an lạc không. 


Hoàng Hậu bảo người ấy đến và sống phi pháp với nó. Vua đi đường được 
ba mươi hai dặm, gửi về ba mươi hai người, và hoàng hậu sống phi pháp 
với tất cả bọn họ. 


Sau khi dẹp loạn xong, bình định được quốc độ, trên đường về, vua cũng 
gửi về ba mươi hai sứ giả. Hoàng Hậu cũng sống phi pháp với họ. Cho 
quân thắng trận dừng chân gần thành, vua gửi tin nhắn Bồ-tát sửa soạn 
thành phố để đón tiếp ngài. 

Bồ-tát cho sửa soạn thành phố xong, mới sửa soạn cung điện để đón vua và 
đi đến cung thất của hoàng hậu. Hoàng Hậu thấy thân thể của Bồ-tát tuyệt 
đẹp, không thể dẫn lòng nổi, liền nói: 

- Này Bà-la-môn, hãy đáp lại tình yêu của ta. 

Bồ-tát nói: 


- Chớ nói vậy! Hãy kính trọng vua. Tôi sợ điều bất thiên. Tôi không thể làm 
như vậy được. 


- Sáu mươi bốn tên sứ giả đã không kính trọng vua, đã không sợ điều bất 
thiện, vậy ngươi lại kính trọng vua và sợ điều bất thiện sao? 


- Thưa vâng, nếu họ suy nghĩ, họ đã không làm như vậy, nhưng vì tôi có 
biết điều phải, tôi sẽ không làm việc ác này. 


- Đừng nói bậy nhiều như vậy! Nếu ngươi không làm theo lời ta, ta sẽ bảo 
chặt đầu ngươi. 


- Thôi được, dầu cắt đầu tôi trong một đời này hay trong trăm ngàn đời, tôi 
cũng không thể làm như vậy. 


- Hãy để đấy, rồi sẽ biẾt tay ta. 


Hoàng Hậu đe dọa Bồ-tát, rồi đi vào trong phòng của mình, lấy móng tay 
cào trên thân, lấy dầu thoa tay chân, mặc áo dơ bẩn vào, giả bệnh và cho gọi 
các nỮ tỳ: 


- Nếu vua có hỏi hoàng hậu ở đâu, thì trả lời hoàng hậu bị bệnh. 


Trong lúc ấy Bồ-tát đi đón vua. Sau khi đi vòng quanh thành phố, vua ngự 
lên cung điện, không thấy hoàng hậu, liền hồi hoàng hậu ở đâu. Khi được 
trả lời hoàng hậu bị bệnh, vua đi vào phòng hoàng hậu, xoa lưng hoàng hậu 
và hỒi: 


- Hoàng Hậu đau bệnh gì? 
Hoàng Hậu im lặng. Khi vua hỏi lần thứ ba, hoàng hậu nhìn vua và nói: 


- Thưa Đại Vương, nay Đại vương còn sống, nhưng nỮ nhân như thiếp cần 
phải có một người chồng. 


- Ái khanh nói gì lạ vậy? 


- Đại vương đặt địa vị cố vấn tế tự ở lại giữ thành, nó lấy cớ là sửa sang 
nỘi cung, đến đây, và vì thiếp không làm theo lời nó, nó đánh đập thiếp cho 
thoả mãn ý của nó rồi bổ đi. 


Vua đùng đùng nổi giận, như muối và đường bỏ vào lửa, vụt đi ra khỏi 
cung phòng. Vua cho gọi các người gác cửa, các lính bộ binh đến, bảo họ 
bắt Bồ-tát ngay, trói cánh tay ra sau lửng như người bị xử án chém, rồi dẫn 
ra khỏi thành, đến pháp trường xử trẩm. Họ đi thật mau, trói cánh tay vị cố 
vẫn tế tự ra sau lưng và cho đánh trống báo tin có hành quyết. Bồ-tát suy 
nghĩ: “Như vậy nhà vua đã bị hoàng hậu độc ác đầu độc trước rồi. Hôm 
nay, ta phải cứu ta khổi tay ương này với sức của mình”. Vì thế, Bồ-tát nói 
với những người lính: 


- Trước khi các người giết ta, hãy đưa ta yết kiến vua. 

- Để làm gì? 

- Vì ta là người phục vụ vua, đã làm được nhiều công việc. Ta biết tài sản 
chôn dấu rất nhiều. Chính ta quản lý đất ruộng nhà vua. Nếu ta không gặp 
vua, thì nhiều tải sản sẽ bị tiêu diệt. Sau khi ta nói cho vua biết gia sản của 
vua, các ngươi hãy làm bổn phận của mình. 


Họ đưa vị cố vấn tế tự đến gặp vua. Vua thấy vị ấy liền nói: 


- Này Bà-la-môn, ngươi không xấu hổ đối với ta sao? Sao ngươi lại làn ác 
hạnh như vậy? 


- Thưa đại vương, tôi sinh ra trong gia đình Bà-la-môn thượng lưu. Từ 
trước đến nay, tôi không sát sanh ngay cả một con kiến. Từ trước đến nay, 
tôi không lấy của không cho, ngay cả một cọng cỔ. từ trước đến nay, tôi 
không nhìn đến một nỮ nhân của người khác với con mắt luyến ái, dù chỉ 
một cái liếc mắt đưa tình. Từ trước đến nay, tôi không nói một lời nói dối, 
dầu chỉ để đùa vui. Tôi không có uống rượu, dù chỈ một giọt bằng ngọn cỏ 
Kusa. Tôi hoàn toàn vô tội đối với đại vương. Nhưng hoàng hậu độc ác kia 
đã cầm tay tôi với tâm tư đầy dục vọng, nói toạc cho tôi biết ác hạnh bí mật 
của mình trước khi đi vào cung phòng. Trước tôi đã có sáu mươi bốn người 
sứ giả đến đÂy, đem theo thông điệp của đại vương gửi hoàng hậu, những 
người ấy đều có tội. Hãy gọi họ đến đây và hỏi tỪng người trong bọn họ có 
làm như hoàng hậu đã bảo hay không. 


Vua cho gọi sáu mươi bốn người kia và hoàng hậu đến và hỏi họ có làm 
như hoàng hậu đã bảo hay không. Họ thú nhận có làm. Nhà vua sai trói họ 
lại và ra lệnh chặt đầu cả sáu mươi bốn người ấy. Đến đây, Bồ-tát thưa: 


- Thưa đại vương, những người này không có tội! Chuùng chỈ làm theo sở 
thích của hoàng hậu. Chúng vô tội, vậy hãy tha cho chúng! Còn hoàng hậu 
cũng không có tội. Tánh dâm dục của hoàng hậu không bao giờ thoả mãn, 
sanh ra đã như vậy rồi! Hoàng Hậu chỈ làm thuận theo bản tánh của mình 
thôi! Do vậy, hãy tha thứ cho hoàng hậu. 


Như vậy, bằng nhiều cách, Bồ-tát làm cho vua hiểu rõ sự việc, cứu mạng 
sống sáu mươi bốn người ấy và bà hoàng hậu ngu si, và xin vua ban cho họ 
những trú xứ để ở. Sau khi tất cả mọi người được giải thoát và được cho 
chỗ ở, Bồ-tát đến vua và thưa: 


- Thưa Đại vương, lời nói buộc tôi không căn cứ của kể ngu sỉ và đui mù 
làm cho các bậc hiền trí bị trói vào chỗ không xứng đáng, bị trói quặp cánh 
tay sau lưng; còn lời nói của bậc hiền trí là nguyên nhân khiến kể ngu sỉ 
thoát khỏi bị trói tay sau lưng. Như vậy, lời kể ngu trói buộc một cách 
không thích đáng, còn lời nói bậc hiền trí thời giải thoát các trói buộc. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Chỗ nào kŠ ngu nói, 
Chúng trói kŠ vô tỘi, 
Chỗ nào bậc trí nói, 
Cứu thoát kŠ bị trói. 


Như vậy, bậc Đại Sĩ với bài kệ này, thuyết pháp cho vua và nói: 


- Tôi gặp sự đau khổ này là vì còn sống đời gia đình. Nay tôi không có công 
việc øì trong gia đình nữa. Hãy cho phép tôi được xuất gia. 


Sau khi được phép xuất gia, từ bỏ bà con thân thuộc, từ bổ tài sẳn lớn, Bồ- 
tát làm bậc tiên nhân du sĩ, sống ở Tuyết Sơn, đạt được các thắng trí và 
Thiền chứng và tái sanh lên cõi Phạm Thiên. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 


- Thời ấy bà hoàng hậu độc ác là thiếu nữ Bà-la-môn Cinca, vua là Ànanda, 
còn v] cố vẫn tế tự là Ta vậy. 
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TẬP V 
5. CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (I) 
(Jàtaka) 
CHƯƠNG I(Một Bài Kệ) 
5.01 PHẨM KUSANÀLI 


121. CHUYỆN THẦN CÂY CỎ KUSA (Tiền Thân Kusanàli) 
Hãy để cho mọi người ...., 


Câu chuyện này khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người bạn chân thật 
của ông Cấp Cô Độc. Các thân hữu, bạn bè quen biẾt, các thân tỘc cỦa ông 
Cấp Cô Độc ngăn chận ông: 


- Thưa Đại trưởng giả, người này không ngang bằng, không hơn Trưởng 
giả về thọ sanh, dòng hỌ, tài sản, ngũ cốc. Trưởng già chớ chơi thân với 
người ấy. 


Cấp Cô Độc trả lời: 


- Tình bạn thân chớ nên dựa vào sỰ so sánh thấp hơn, bằng nhau hay cao 
hƠih. 


Trưởng giả không nghe lỜi can ngăn, và đi về làng mà Trưởng giả làm thôn 
trưởng, mời người ấy làm quần lý gia sẵn củỦa mình. Mọi việc xẵy ra như 
trong chuyện Tiền thân Kàlakanni (sỐ 83). Nhưng trong trường hợp này, khi 
Trưởng giả tường thuật sự việc xẫy đến cho nhà mình lên bậc Đạo Sư, 
Ngài nói: 


- Này gia chủ, một người bạn chân thật không bao giờ nhỗ hơn. Ở đây, sự 
ẩo lường tình bạn nằm Ở khä năng bảo vỆ tình bạn. Một người bạn chân 
thật bằng mình hay kém hơn mình phải được xem là cao hơn. Tất cả người 
bạn ấy sẽ giải quyết gánh nặng, sự khó khăn đã dành cho mình. Nay chính 
nhờ người bạn chân thật của mình mà gia chủ đã cứu được tài sẵn của 
mình. ThuỞ trước, bạn bè chân thật đã cứu được cung điện của một thần 
cây. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của vị ấy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá 


khữ 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm vị thần 


một khóm cÖ lau kusa trong công viên của vua. Trong công viên ấy gần nơi 
tấm đá vua thường ngồi, có một cây mơ ước, thân cây cao thẳng, cành lá 
sum suê, rất được vua ưa thích. Tại đấy sanh ra một thần cây, trước kia là 
một ông vua có uy quyền lớn. Bồ-tát là bạn thân với thần cây ấy.. 


Lúc bẫy giờ, vua sống trong lâu đài được một cột trụ chống đỡ, nhưng cây 
cột ấy bị lung lay. Tình trạng ấy được báo lên vua. Vua cho gọi thợ mộc và 
bảo: 


- Cột trụ độc nhất chống đỠ lâu đài của trẫm bị lún, hãy lấy một cây cột 
khác, có lõi cỨng rắn thay vào. 


Tốp thợ mộc vâng theo lỜi vua, đi tìm một cây thích hợp, nhưng chưa tìm 
được. Họ đi vào công viên, thấy cây ước mơ liền đến yết kiến vua. Khi vua 
hỏi có tìm được cây nào thích hợp không, họ thưa: 


- Tâu Đại vương, chúng tôi đã thấy, nhưng không dám đốn cây ấy. 
Được vua hỏi vì sao, họ thưa: 


- Chúng tôi không tìm thấy một cây nào khác nên đã đi vào công viên. Tại 
đấy trừ cây điềm lành của vua, chúng tôi không tìm thấy cây nào khác. 
Nhưng chúng tôi không dám đốn cây điềm lành ấy. 


- Hãy đốn cây ấy và làm trụ cột cho lâu đài của trẫm. Trẫm sẽ trồng một 
cây điềm lành khác. 


Các người ấy vâng lời, đem theo đồ cúng thần, đi đến công viên, dâng lễ vật 
cúng cho cây, trình thần cây biết ngày mai sẽ đốn cây, rồi đi về. Nữ thần cây 
biết được sự việc này suy nghĩ: “Ngày mai, nhà ở của ta bị hủy hoại, rồi ôm 
các con, ta sẽ đi đâu bây giờ? 


Nữ thần cây không tìm thấy chỗ cần đi, phẩi cõng con trên lưng rồi khóc. 
Các thần rừng, bạn bè thân thích của nữ thần cây ấy, tới hổi nguyên do. Sau 
khi nghe sự việc, thấy mình không có phương tiện gì để chận tay các người 
thợ mộc lại, liền ôm nữ thần cây ấy và bắt đầu khóc. Lúc bấy giờ Bồ-tát đi 
đến thăm nữ thần cây, biết được sự việc liền nói: 


- Chớ lo nghĩ, ta sẽ không để cho chặt cây. Ngày mai, khi thợ mộc đến, ta sẽ 
có cách đối phó. 


Ngày hôm sau khi tốp thợ mộc đến, Bồ-tát hóa làm con cắc kè đến trước 
thợ mộc, chưi vào giữa rễ của cây điềm lành, làm cho cây ấy như trống 
rỖng, các kè leo lên chính giữa cây, chui ra khỏi đầu thân cây rồi nằm 
xuống, lắc đầu qua lại. Người tổ trưởng thợ mộc thấy vậy, lấy tay đập vào 
thân cây và nói: 


- Cây này trống rỗng, không có lõi. Bữa qua, không nhìn kỹ, chúng ta đã làm 
lễ cúng dâng. 


Rồi anh ta bỏ đi, đầy khinh bÏ đối với cây to lớn mà không chắc ấy. Như 
vậy, nữ thần cây nhờ Bồ-tát, vẫn làm chủ chỗ ở của mình. Và nhiều thần 
cây thân hữu quen biết tụ họp để chúc mừng nàng. Nữ thần cây hài lòng với 
vị thần đã cho nàng trú xứ, giữa các vị thần ấy, nàng tán thán công đức của 
Bô-tát: 


- Thưa chư thần, chúng ta có phước đức, có quyền lực lớn, nhưng với trí 
tuệ chậm chạp, không biết phương tiện này. Còn vị thần khiêm tốn cỦa cây 
cỏ lau, với trí thông minh của mình, đã cho chúng ta làm chủ ngôi nhà của 
chúng ta. Thật vậy, chúng ta cần phải làm bạn với các vị bằng ta, hơn ta, và 
thua ta. Tất cả các vị, tùy theo sức mạnh của mình, có thể các bạn thoát 
khỏi đau khổ, và an trú trong hạnh phúc. 


Sau khi tán thán tình bạn, nữ thần cây nói bài kệ này: 


Hãy để cho tt cả 

Bằng, hơn hay thua ta, 
Làm hết sức cỦa mình, 
Trong thời hoạn nạn đến 
Như ra được giúp đỡ 
Nhờ thần cây cô lau! 


Do vậy, những ai muốn giải thoát khỏi đau khổ, chớ phân biệt bạn bằng ta 
hay hơn ta, hãy làm bạn với những bậc có trí dù địa v] ra sao. 

Như vậy, nữ thần cây thuyết pháp cho chư thần với bài kệ này. Nàng sống 
cho đến trọn đời, và sau cùng với vị thần của cây cỎ lau, mạng chung rồi đi 


theo nghiệp của mình. 
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Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân nhƯ sau: 
- ThỜi ấy, nữ thần cây là Ànanda, còn thần cây cỖ lau là Ta vậy. 


-00000- 


j P227 CHUYỆN KẺNGU (Tiền Thân Dummedha) 
Kể ngu được danh xưng ..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Trong 
Chánh pháp đường, các TỶ-kheo nói về ác đức của Đề-bà-đạt-đa: 


- Này các Hiền giả, khi Đề-bà-đạt-đa nhìn lên tỰ thân chói sáng tỐi thượng 
của Như Lai với gương mặt sáng như trăng rằm, thân vẹn toàn ba mưƠi hai 
tướng fỐt và tám mưƠi về đẹp của bậc Đại nhân sáng tÖa rộng một tầm, 

với hào quang chói sáng của Đức Phật, phóng ra chiếu tỪng đôi vòng, từng 
cặp một. Đề-bà-đạt-đa không hoan hỆ và khởi lòng ganh ghét. Đề-bà-đạt-đa 
không chịu nổi những lỜi tán thán Đức Phật đầy đủ Giới, Định, Tuệ, Giải 
thoát, Giải thoát tri kiến và càng ganh ghét hƠn. 


Bậc Đại Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi họp Ở đây và nói lên vấn đề gì? 
Khi dược biết vẫn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay khi nghe lỜi tán thán về ta, Đề-bà- 
đạt-đa mới sanh lòng ganh ghét. Lúc trước, Đề-bà-đạt-đa cũng đã như vậy 
rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Ma-kiệt-đà trị vì ở thành Vương Xá, Bồ-tát sanh ra làm 
con voi trắng, đầy đủ dung sắc tuyệt hảo. Vì đầy đủ các tướng như vậy, 
nhà vua phong nó lên địa vị vương tượng. Trong một ngày lễ, thành phố 
được trang hoàng toàn bộ như thành phố chư Thiên, vua ngự lên vương 
tượng được trang điểm đẹp đế, đi diễn hành khắp thành phố với uy lực của 
bậc Đại vương. Quần chúng, đứng chỗ này chỗ kia, thấy thân hình dung sắc 
tuyệt đẹp của vương tượng, liền tán thán: 


- Ôi dung sắc! Ôi cử chỈ! Ôi đáng đi uyển chuyển làm sao! Ôi các tướng 
được thành tựu, một con voi toàn trắng như vậy xứng đáng thuộc về vua 
Chuyển luân. 


Nhà vua nghe lời tán thán vương tượng, không thể chịu đựng nổi, khởi tâm 


ganh ghét và suy nghĩ: “Hôm nay ta sẽ quăng nó xuống vực thẳm của núi và 
chấm dứt mạng sống của nó”. Nghĩ vậy, vua cho gọi người nài đến và hỏi: 


- Con voi này được người huấn luyện như thế nào? 

- Thưa Đại vương, nó được khéo huấn luyện! 

- Nó không được khéo huấn luyện, nó được huấn luyện dở. 
- Thưa Đại vương, nó được khéo huấn luyện! 


- Nếu nó được khéo huấn luyện, ngươi có thể cho nó leo lên đỉnh núi 
'Vepulle không? 


- Thưa được, tâu Đại vương. 

- Vậy hãy đi lên. 

Sau khi tự mình xuống voi, vua bảo người nài ngồi trên lưng voi leo lên 
đỉnh núi Vepulla. Rồi vua được các đại thần vây quanh cùng trèo lên đỉnh 


núi, bảo con voi đứng bên bờ vực thẳm và nói: 


- Ngươi nói con voi này được ngươi khéo huấn luyện, vậy hãy bảo nó đứng 
ba chân. Người nài ngồi trên lưng voi và nói: 


- Này bạn, hãy đứng lên ba chân. 

Và với cái gậy thúc, người ấy làm dấu cho con voi. Rồi vua nói: 

- Hãy làm cho nó đứng với hai chân trước. 

Bậc Đại Sĩ giơ hai chân sau lên, và đứng hai chân trước. Vua truyền: 

- Hãy đứng với bàn chân sau. 

Con voi giơ hai chân trước lên và đứng với hai chân sau. Vua truyền: 

- Hãy đứng với một chân. 

Con voi giơ cả ba chân lên và đứng một chân! 

Biết rằng con voi không thể ngã xuống, vua nói: 

- Nếu được, hãy bảo nó đứng giữa hư không. 

Người nài voi suy nghĩ: “Khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) không có con voi 
nào được huấn luyện khéo như con voi này, không nghi ngờ gì nữa, ông vua 
muốn làm con voi rơi xuống vực thẳm và giết nó”. 


Vì vậy người nài nói thầm vào tai con voi: 


- Này bạn thân, vua muốn bạn rơi xuống vực thẳm và giết bạn. Nó không 
xứng đáng với bạn. Nếu bạn có sức mạnh bay lên hư không và cho tôi ngồi 
trên lưng, hãy bay trên hư không về Ba-la-nại. 


Bậc Đại sĩ đầy đủ thần lực vô úy, ngay lúc ấy, đứng trên hư không. Người 
nài thưa: 


- Thưa Đại vương, con voi này đầy đủ thần lực vô úy, không tương xỨng 
với mỘt người ngu sỉ yếu kém như Đại vương. Con voi chỉ xứng đáng với 
một vị vua đầy đủ công đức và hiền trí. Nếu những người có công đức yếu 
kém như Đại vương làm chủ con voi như thế này, họ sẽ không biết được 
đức tánh của nó. Vì vậy họ sẽ mất con voi ấy và hủy diệt mọi danh vọng 
còn lại. 

Nói như vậy xong, ngồi trên lưng voi, người nài đọc bài kệ: 

Kể ngu được danh xưng, 

TỰ mình gây nguy hiểm, 

Đem hại đến cho mình, 

Đem hại cho ngưƠơì khác. 

Sau khi thuyết pháp khiển trách vua, người nài nói: 

- Nay Đại vương hãy đứng ở đây, xin tỪ biỆt. 

Người nài và voi cùng bay lên hư không về Ba-la-nại, và đứng trên hư 
không giữa sân chầu của cung vua. Toàn thành náo động cả lên, mọi người 


đều la to: 


- Con voi quý đã đến với vua chúng ta ngang qua hư không và đang đứng 
trên sân chầu vua. 


Họ mau chóng trình lên vua hay. Vua liền đi khổi cung điện và nói: 
- Nếu các quý vị đến vì lợi ích cho chúng tôi, thì hãy hạ xuống đất. 


Con voi liền đứng xuống đất. Người nài leo xuống, đẳnh lễ vua và khi được 
hỏi từ đâu đến, ông ta trả lời: 


- Từ Vương Xá đến. 
Và ông ta tường thuật tất cả sự việc. Vua nói: 
- Các bạn thân, các bạn đến đây thật là một việc đẹp ý vừa lòng. 


Nhà vua hân hoan, truyền lệnh trang hoàng thành phố, đặt con voi vào địa vị 
vương tượng, chia toàn quốc thành ba phần. Một phần cho con voi, một 


phần cho người nài, và một phần vua giữ lại cho mình. TỪ đó, toàn cõi 
Diêm-phù-đề đều nằm vào trong tay vua. Vua trở thàng đại đế nước Diêm- 
phù-đề, chuyên tâm làm các công đức như bố thí v.v... rồi đi theo nghiệp 
của mình. 
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Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đại Sư nhận diện Tiền thân: 


- ThỜi ấy vua nước Ma-kiệt-đà là Đề-bà-đạt-đa, vua Ba-la-nai là Xá-lợi- 
phất, người nài voi là Ànanda, và con vơi là Ta vậy. 
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123. CHUYỆN CÁI CÁN CÀY (Tiền Thân Nangalisa) 
Kể ngu nói hạn chế ..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Trưởng lão Làludàyi 
(Udàyi khờ khạo). Theo truyền thuyết, khi nói, Trưởng lão ấy không biết cái 
gì thích Ứng, cái gì không thích Ứng: Trong trường hợp này, nên nói cái này, 
trong trường hợp này, không nên nói cái này. Nếu chúc lễ hội điềm lành, 
Trưởng lão nói lên điềm gở. Ngang qua các đường ải, tại các ngã đường 
dân chúng đứng, nếu là lễ tang, Trưởng lão nói lỜi tùy hỷ điềm vui. MỘt 
hôm, tại Chánh pháp đường, các TỶ-kheo khởi lên câu chuyện: 


- Này các Hiền già, Làludàyi không biết cái gì thích Ứng, cái gì không thích 
ứng. 
Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi tụ họp đang bàn luận vấn đề gì? 
Khi biết đề tài câu chuyện, bậc Đạo SƯ nói: 
- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Làludàyi nói lời đần độn, không biết 
cái gì nên nói, cái gì không nên nói. ThuỞ trước, vị ấy cũng như vậy rồi. VỊ 
ấy luôn luôn ngu đần. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn giàu có. Đến tuổi trưởng thành Bồ-tát đi học ở 
Takkasilà, trở thành một vị Sư trưởng có danh tiếng nhiều phương ở Ba-la- 
nại và Bồ-tát dạy nghề cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. 


Lúc bấy giờ, trong các thanh niên Bà-la-môn ấy, có một thanh niên đần độn 
hay nói lời ngớ ngẩn, vì bản tánh đần độn nên không học nghề được. Thanh 
niên ấy hầu hạ Bồ-tát, làm mọi công việc như người nô lệ. Một hôm, vào 
buổi chiều, sau khi ăn xong, Bồ-tát đang nằm nghỉ trên giường, thanh niên 
ấy đến xoa bóp tay chân và lưng ngài. Khi anh ta làm xong định đi, thì Bồ-tát 
nói: 


- Này con thân, chêm cao chân cái giường lên. 


Thanh niên ấy chêm được một chân giường lên cao, còn chân kia không tìm 


được đồ chêm giường, anh ta dùng bắp vế của mình làm đồ chêm giường 
và trải qua một đêm như vậy. Vào buổi sáng thức dậy, Bồ-tát thấy vậy liền 
hỏi: 


- Này con thân, con ngồi làm gì đây? 


- Thưa Sư trưởng, con không tìm thấy đồ chêm giường nên dùng bắp vế 
thay vào và ngồi ở đây. 


Bồ-tát cảm thấy xúc động, suy nghĩ: “Nó là người thị giả rất chí thành của 
ta, nhưng so với các thanh niên Bà-la-môn, nó là đứa đần độn, không thể 
học được nghề, vậy ta hãy giúp cho nó trở thành người có trí”. Rồi Bồ-tát 
suy nghĩ: “Nay có phương tiện này, ta sẽ đưa thanh niên Bà-la-môn này đi 
nhặt củi và lá. Khi nó về, ta sẽ hổi: Hôm nay con đã thấy gì làm gì? Chắc nó 
sẽ trả lời: Hôm nay con thấy cái này, làm cái này; rồi ta sẽ hỏi: Điều con 
thấy, con làm, giống cái gì? Nó sẽ dùng ví dụ, tìm lý do để nói: Con thấy 
như thế này ... Điều ấy khiến nó nói ví dụ và lý do mới hoài. Với phương 
tiện này ta có thể làm cho nó trở thành người có trí”. Nghĩ vậy, Bồ-tát kêu 
anh ta lại và nói: 


- Này con thân, bắt đầu từ hôm nay, con hãy đi lượm củi và lá, và tại chỗ 
con đi, con thấy cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, nhai cái gì, lúc về con hãy báo 
cáo cho ta biết. 

Anh ta vâng theo lời dạy. Một hôm anh ta đi vào rừng để lượm củi và lá 
cùng với các thanh niên Bà-la-môn khác, anh ta thấy một con rắn. Khi về 
anh ta báo cáo lại: 

- Thưa Sư trưởng, con có thấy con rắn. 

- Này con thân, con rắn giống cái gì? 

- Nó giống cán cày. 

Bồ-tát nói: 


- Tốt lắm, này con thân, các ví dụ con trình bày rất hợp lý, con rắn thật 
giống như cái cán cày. 


Rồi Bồ-tát suy nghĩ: “Các ví dụ do thanh niên này trình bày rất hợp ý. Ta có 
thể làm cho người này thành người có tr”. 


Lại một ngày khác, thanh niên Bà-la-môn này thấy con voi trong rừng, và đi 
về thưa: 


- Thưa Sư trưởng, con có thấy con voi. 


- Này con thân, con voi giỐng cái gì? 

- Nó giống như cái cán cày. 

Bồ-tát suy nghĩ: “Cái vòi voi giống như cán cày. Cái ngà voi cũng vậy. 
Người này phân tích một cách ngu si, không thể nói như vậy”. Nghĩ vậy 
Bồ-tát giữ im lặng. 

Rồi một hôm được mời đi ăn mía, anh ta về thưa: 

- Thưa Sư trưởng, hôm nay con được ăn mía. 

- Cây mía giỐng cái gì? 

- Thưa, giống cái cán cày. Anh ta nói. 

VỊ Sư trưởng suy nghĩ “Nó nói cũng có một phần đúng”, nên giữ im lặng. 
Lại nữa, một hôm được mời cùng một số thanh niên ăn đường cục với sữa 
đông và uống sữa, khi về anh ta thưa: 

- Thưa Sư trưởng, hôm nay chúng con được ăn sữa đông và uống sữa. 

Khi được hỏi về sữa đông và sữa giống cái gì, anh ta trả lỜi: 

- Thưa, giỐng cái cán cày. 

Vị Sư trưởng suy nghĩ: “Thanh niên Bà-la-môn này khi nói: con rắn giống 
cái cán cày, vậy là khéo. Khi nó nói: con voi giống như cái cán cày, vì liên 
hệ đến cái vòi, là nói một cách gượng ép. Khi nó nói cây mía giống như cái 
cán cày, vậy cũng là nói hơi gượng ép. Còn sữa đông và sữa luôn luôn màu 
trắng, lấy theo hình dáng đồ vật chúng được đặt vào, vậy cái ví dụ nó nói 


hoàn toàn không thể chấp nhận. Ta không thể dạy cho kẻ ngớ ngẩn này học 
được. 


Nghĩ xong, Bồ-tát nói lên bài kệ: 


Kẻ ngu nói hạn chế, 

Tại chỗ không hạn chế, 
Nó không biết sữa đông, 
Cũng không biết cán cày, 
Nó nghĩ là sữa đông, 
GiỐng như cái cán cày. 
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Sau khi nghe pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Tiền thân như sau: 


- ThỜi ấy, thanh niên ngớ ngần là Làludàyi, và Sư trưởng có danh nhiều 
phương là Ta vậy. 


ooOoo 


124. CHUYỆN TRÁI XOÀI (Tiền Thân Amba) 
Này người hãy tỉnh tấn... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một Bà-la-môn làm 
đầy đủ các nhiệm vụ. Theo truyền thuyết, con trai mỘt thương gia Ở Xá VỆ 
hiến dâng tâm trí cho Chánh pháp và xuất gia làm đầy đủ các nhiệm vụ. VỊ 
ấy làm tốt các bổn phận đối với Sư trưởng, đối vối Giáo thỌ, các nhiệm vụ 
về đồ ăn uỐng, nhà họp BỐ-tát, nhà tắm v.v... hoàn toàn đầy đủ trong mười 
bốn nhiệm vỤ quan trọng và tám mưƠơi nhiệm vụ nhỖ. VỊ ấy thường hay 
quét tỉnh xá, quét phòng riêng, hành lang, con đường đưa đến tỉnh xá, đem 
nƯỚc cho những người khát. Dân chúng hoan hŸ vì sỰ vẹn toàn nhiệm vụ 
của vị này nên đã cúng đường năm trăm phần ăn hàng ngày cho chúng Tăng 
và đem lại lợi dưỡng danh vọng lớn cho tỉnh xá. NhỜ vị này, nhiều người 
được thoải mái lạc trú trong tỉnh xá. 


Rồi một hôm, các TỶ-kheo họp ở Chánh pháp đường, bắt đầu câu chuyện: 


- Thưa các Hiền giả, TỶ-kheo tên ấy, thành tựu các nhiệm vụ của mình, đã 
tạo nên lợi dưỡng danh vọng lớn. ChỈ nhỜ mỘt mình người ấy, nhiều người 
đã đạt được lạc trú. 


Thế Tôn đến và hồi các TỶ-kheo đang ngồi nói vấn đề gì, và khi được biết 
vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay TỶ-kheo này làm đầy đủ nhiệm vụ. 
ThuỞở xưa, chỈ nhỜ mộỘt mình người ấy, năm trăm ẩn sĩ đi hái trái cây đã 
được cung cấp các trái cây do người ấy đem lại. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở phương bắc, và khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất 
gia làm vị ẩn sĩ được vây quanh với năm trăm ẩn sĩ sống dưới chân núi. 


Thời ấy, ở núi Hy-mã (Tuyết Sơn), một nạn hạn hán khắc nghiệt đã xảy ra, 
chỗ này chỗ kia nước uống bị thiếu hụt, các loài thú không có nước uống 
cảm thấy khổ cực. Một vị trong số những người tu khổ hạnh ấy, thấy các 
loài thú đau khổ vì khát nước, đã đốn một cây làm thành cái máng, chắt chiu 
tất cả nước uống đựng đầy cái máng và cho chúng uống nước. 


Các loài thú tập hợp rất nhiều, và trong khi cho chúng uống nước, người tu 
khổ hạnh không có thì giờ để đi hái trái. Dầu không có thức ăn, vị ấy vần 
cho chúng uống nước. Đàn thú suy nghĩ: “V] này vì cho chúng ta uống nước, 
không có thì giờ để hái quả. Vì không có thức ăn, vị ấy trở thành mỏi mệt. 
Vậy chúng ta hãy giao ước với nhau như sau: Bắt đầu từ hôm nay, những ai 
đến uống nước, hãy tùy theo sức mình, hái các loại trái cây và đem lại cúng 
dường vị tu khổ hạnh”. 


Từ đó về sau, mỗi con mỗi thứ, hái các loại trái ngọt như xoài, đào, mít 
v.v... đem đến cho vị tu khổ hạnh đựng đầy hai trăm năm mươi cỗ xe. Như 
vậy, năm trăm vị khổ hạnh ăn uống đầy đủ, và có đồ dư để dành nữa. Thấy 
vậy, Bồ-tát nói: 


- Như vậy chỈ nhờ một người làm đầy đủ nhiệm vụ nên được cung cấp trái 
cây v.v... đủ số lượng cho các vị tu khổ hạnh khác. Thật vậy, chúng ta cần 
phải luôn tinh tấn làm thiện sự. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 
Này, người hãy tỉnh tấn, 
Bậc hiền trí không nẵn, 


Xem quả của tỉnh tấn, 
Xoài được ăn thÖa thích. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, v] tu khổ hạnh làm đầy đủ nhiệm vụ là TỶ-kheo, và bậc Đạo 
Sư hội chúng là Ta vậy. 
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125. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KATÀHAKA (Tiền Thân Katàhaka) 
Nó nói nhiều, đại ngôn ..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo nói khoác 
lác. (Chuyện này giỐng như chuyện đã kể trước). 
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ThuỞở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một nhà triệu 
phú giàu có và bà vợ triệu phú sanh một con trai. Cũng trong ngày ấy, một 
người nữ tỳ sanh một con trai. Hai trẻ ấy lớn lên cùng tuổi với nhau. Khi 
con trai vị triệu phú học viết, con trai người nô tỳ mang tấm gỗ cũng xin học 
viết luôn với cậu chủ. Rồi nó học hai hay ba công nghệ, lớn lên nó trở thành 
một thanh niên ăn nói giỏi, đẹp trai và được đặt tên là Katàhaka. 


Khi làm quần lý cho các kho trong nhà triệu phú, anh ta suy nghĩ: “Những 
người này sẽ không bắt ta làm quản lý các kho suốt đời được. Nếu thấy ta 
có lỗi gì, họ sẽ đánh ta, trói ta, đóng dấu vào ta, cho ta đồ ăn của bọn nô IỆ. 
Tại biên địa, có người triệu phú là bạn của triệu phú này, ta sẽ viết thư, 
nhân danh người triệu phú cầm đi đến đấy, và nói: Ta là con của triệu phú, 
lừa dối vị triệu phú biên địa để lấy con gái của ông ta, hưởng hạnh phúc và 
sống an lạc suốt đời”. 


Nghĩ vậy, anh ta lấy giấy và viết thư như sau: “Tôi gửi người con trai của 
tôi tên là Katàhaka đến với bạn. Thật là xứng đáng nếu hai gia đình chúng ta 
kết làm sui gia với nhau: Con của tôi lấy con của bạn. Do vậy, hãy gả con 
gái của bạn cho con trai của chúng tôi, cho nó sống tại đấy, và khi nào có cơ 
hội tôi sẽ đến”. Viết xong, anh ta đóng triện của người triệu phú, đem theo 
nhiều tiền bạc, áo quần, hương thơm v.v.... đưa đến biên địa, đảnh lễ vị 
triệu phú và đứng chờ. Người triệu phú hỏi: 

- Này con thân, con từ đâu lại? 

Anh ta đáp: 

- Từ Ba-la-nại. 

- Con là ai? 


- Là con vị triệu phú Ba-la-nai. 


- Vì mục đích gì, con đến đây? 


Lúc bấy giờ Katàhaka đưa bức thư và nói: 
- Ông xem bức thư này rồi sẽ rõ. 

Người triệu phú đọc thư xong rồi nói: 

- Nay mới thật là ta sống cuộc đời mới. 


Ông hoan hỶ gả con gái và xây dựng cho anh ta. Được tôn quí như vậy, 
Katàhaka trở thành kiêu ngạo. Đối với các món ăn như cháo, đồ ăn cứng ... 
và các loại vải hương được đem lại, anh ta chỈ trích như sau: 


- Chúng nấu cháo như thế này, nấu đồ ăn cứng như thế này. Ôi! Thật là 
những người ở biên địa. 


Anh ta chỈ trích những người thợ dệt vải, và những người thợ khác: 


- Với bản chất của người sống ở biên địa, những người này không biết dệt 
y. Chúng không biết chọn hương, không biết bó hoa. 


Khi thấy vắng người nô lệ, Bồ-tát hỏi: 
- Ta không thấy mặt Katàhaka, nó đi đâu? Hãy cho đi tìm nó khắp nơi. 


Một trong những người đi tìm kiếm đến tại chỗ ấy, thấy Katàhaka, nhận 
diện được anh ta, nhưng không để lộ tông tích của mình, và đi về trình với 
Bồ-tát. Bồ-tát nghe tin như vậy, liền nói: 


- Nó làm một việc không phải, ta sẽ đi đem nó trở về. 


Sau khi xin phép vua, ngài ra đi với một số tùy tùng lớn. Khắp nơi, mọi 
người đều biết vị triệu phú đi ra biên địa. Katàhaka nghe tin Bồ-tát đến liền 
suy nghĩ: “Không có lý do gì khác để vị triệu phú đến. Chính vì ta. Nếu ta 
chạy trốn, thì sau không thể trở về được”. Anh ta nghĩ ra phương kế. “Ta 
hãy đi đón ông chủ, làm bổn phận một người nô lệ, và làm vui lòng ông chủ 
của ta”. Bắt đầu từ đấy, giữa hội chúng, anh ta nói như sau: 


- Những kẻ ngu khác, vì ngu si, không biết các công đức của cha mẹ, khi 
cha mẹ ăn, họ không hầu hạ, lại ngồi ăn với cha mẹ. Còn chúng tôi, khi cha 
mẹ ăn, chúng tôi đem lại bát, ống nhổ, chén đĩa, quạt và nước uống. Như 
vậy, chúng tôi hết lòng hầu hạ cha mẹ. Cho đến khi cha mẹ đi đại tiểu tiện, 
chúng tôi cũng đem lại bình nước. 


Tất cả mọi bổn phận phải làm của người nô lệ đối với chủ, Katàhaka đều 
trình bày rõ. Sau khi đã dạy cho đám tùy tùng như vậy, Katàhaka thưa với 
ông cha vợ: 


- Thưa cha thân: con nghe tin cha của con sắp đến thăm cha. Cha hãy sửa 
soạn các món ăn loại cứng và loại mềm. Còn con đem theo quà tặng, con sẽ 
đi đón cha con. 


Nhạc phụ chấp thuận: 

- Tốt lắm, này con. 

Katàhaka đem theo nhiều quà tặng đi với một số gia nhân, đẳnh lễ Bồ-tát, và 
dâng quà tặng. Bồ-tát nhận quà tặng, đối xử với anh ta rất thân tình. Khi 
đến giỜ ăn sáng, ngài cho dựng trại, đi vào chÕ kín để giải quyết mọi bức 
bách của thân. Katàhaka ngăn ngừa tùy tùng của mình, lại tự cầm bình 
nước, đi đến gần Bồ-tát, và sau khi lo hầu hạ xong, anh ta quỳ xuống chân 
Bồ-tát và thưa: 


- Thưa ông chủ, ông chủ cần tài sẵẳn bao nhiêu con xin dâng đủ, xin chớ làm 
cho danh giá con mất đi. 


Bồ-tát bằng lòng với bổn phận đầy đủ của nó và nói: 

- Chớ sợ hãi, không có gì nguy hiểm đến với ngươi từ lời nói của ta cả. 
Bồ-tát an Ủi anh ta, rồi đi vào thành phố biên địa và được tiếp đón long 
trọng. Còn Katàhaka luôn luôn làm bổn phận của người nô lệ. Một thời, khi 
Bồ-tát ngồi thoải mái, người triệu phú biên địa thưa với ngài: 


- Thưa đại triệu phú, khi nhận được thư của ngài, tôi đã gả con gái của tôi 
cho con traI ngài. 


Bồ-tát dùng lời thân ái thích hợp nói về Katàhaka, khiến cho người triệu phú 
hết sức hân hoan. Nhưng từ đấy trở đi, Bồ-tát không thể ngó vào mặt của 
Katàhakal 

Một hôm, Bồ-tát cho gọi cô con gái của vị triệu phú và nói: 

- Này con thân, hãy tìm và bắt giúp chấy trên đầu ta. 


Cô con gái đến bắt giúp. Bồ-tát nói lời thân ái với người con gái đang đứng 
và hỎi: 


- Con ta đối với con, khi vui khi buồn, xử sự có tốt đẹp chăng? Hai con sống 
có hoan hỷ, hòa hợp với nhau không? 


- Thưa cha thân, anh con không có lỗi gì khác. ChỈ có tật hay chê bai đồ ăn 
thôi. 


- Này con thân, nó luôn luôn có tánh xấu ấy. Nhưng cha sẽ chỈ cho con một 


cách để làm cho chồng con câm miệng. Con hãy học thuộc cách ta chỉ để 
trong giỜ ăn, khi nào con ta mở miệng chê bai, con hãy đứng trước mặt 
chồng con và nói lên cách ta đã chỈ. 


Nói vậy xong, Bồ-tát dạy cho cô học thuộc lòng bài kệ và ở lại đó vài ngày, 
rồi đi trở về Ba-la-nại. Katàhaka mang theo nhiều đồ ăn loại cứng và mềm, 
đi tiễn đưa ông chủ một chặng đường, cúng dường nhiều tài sản, đẳnh lễ 
rồi trở về. 


Từ khi Bồ-tát đi về, Katàhaka lại càng sanh lòng kiêu mạn. Một hôm, khi 
con gái vị triệu phú đem lại một món ăn rất ngon, mang muỗng đến và mời 
chồng ăn, Katàhaka bắt đầu chỉ trích món ăn. Cô liền đọc lên bài kệ mà Bồ- 
tát đã dạy: 


Nó nói nhiều, đại ngôn, 
Khi đến xứ sỞ lạ, 

VỊ ấy sẽ trở lui, 

Và phá hoại tất cä, 
Vậy Ka-tà-ha-ka, 

Hãy ăn món này gấp! 


Katàhaka suy nghĩ: “Ôi thôi! Chắc vị triệu phú đã nói cho nàng biết tên ta và 
kể lại toàn bộ câu chuyện rồi!” 


Từ đó trở đi, anh ta không dám chê bai món ăn, cũng không dám kiêu mạn và 
với ý hạ mình, anh ta ăn các món được đem đến. Rồi về sau, khi từ trần, anh 
ta đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, Katàhaka là TỶ-kheo nói đại ngôn, còn v triệu phú Ba-la-nại là 
Ta vậy. 
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126. CHUYỆN TƯỚNG CỦA KIẾM (Tiền Thân Asilakkhana) 
Cùng đồng mỘt sự việc ..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Bà-la-môn giỗi 
đoán tướng của kiếm tại cung vua Kosala. Nghe nói vì này khi được người 
thợ của vua đem kiếm lại, chỈ ngỬi cây kiếm cũng có thÊ nói lên tướng của 
cây kiếm. Khi được lợi dưỡng rừ tay của người nào, v] này nói cây kiếm 
của họ có tướng tỐt, điềm lành. Khi không được lợi dưỡng từ tay của 
người khác, v] này chê trách cây kiếm của họ có tướng xấu. 


Thế rồi có mỘt người thợ làm cây kiếm xong, bỗ nó vào trong bao với bột 
tiêu mịn rồi đem cây kiếm dâng vua. Vua cho gọi người Bà-la-môn và bão 
thỪ cây kiếm. Khi vì Bà-la-môn rút cây kiếm ra và ngÌi, bột tiêu vào lỗ mũi 
khiến v này muỐn hắt hơi. Khi v] ấy hắt hơi, lỗ mũi va chạm vào lưỡi kiếm 
và bị cắt đứt làm hai. Câu chuyện lỖ mũi của vị ấy bị đứt được chúng TỶ- 
kheo biết đến. Một hôm, các TỶ-kheo ta] Chánh pháp đường bắt đầu câu 
chuyỆn: 


- Này các Hiền giả, người giỗi đoán tưỨng kiếm cỦa vua, trong khi đoán 
tướng cây kiếm, đã bị chặt đứt lỗ mũi. 

Bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, các ông đang ngồi họp và bàn vẫn đề gì? 

Khi được nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Bà-la-môn ấy ngi cây kiếm và b] 
chặt đứt mũi. ThuỞ xưa, vị ấy cũng đã bị như vậy rồi. 


Nói xong bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, có người Bà-la-môn giỏi 
đoán tướng của kiếm. (Tất cả giống như câu chuyện hiện tại). Vua truyền 
gọi nhỮng người giải phẫu, bảo họ gắn một cái mũi giả vào mũi vị ấy và 
cho vị ấy làm việc lại. Vua Ba-la-nại không có con trai, chỈ có con gái và 
một người cháu trai, vì thế vua nuôi dưỡng cả hai bên cạnh vua cho đến 
lớn. Vì họ lớn lên gần nhau, họ sanh tâm luyến ái nhau. Vua cho gọi các vị 
đại thần và nói: 


- Cháu trai của ta sẽ làm vua đất nước này. Sau khi gả con gái, ta làm lễ 


quán đảnh cho nó. 


Sau khi nói vậy, vua lại suy nghĩ: “Cháu ta là con cháu ta rồi. Hãy cưới cho 
nó một công chúa của vị vua khác, rồi làm lễ quán đẳnh. Ta sẽ gả con gái ta 
cho một vị vua khác. Như vậy con cháu cỦa ta sẽ đông hơn và chúng ta sẽ 
làm chủ cả hai vương quốc”. Sau khi bàn bạc với các vị đại thần, vua nghĩ 
cần phải phân ly hai người ấy, nên đã cho cháu trai sống một nơi, và cho 
con gái sống một chỗ khác. Bấy giờ cả hai được mười sáu tuổi, và hết sức 
luyến ái nhau. Hoàng tửỬ suy nghĩ: “Dùng phương tiện gì ta có thể bắt cóc 
con gái của cậu ta khỏi cung vua?”. Rồi chàng nghĩ ra một phương kế, bảo 
mời một bà thầy bói, và cho bà một gói một ngàn đồng tiền vàng. Baø hỏi: 


- Tôi phải làm gì? 


- Bà làm cách nào cho tôi được nàng. Bà hãy bày cho một mưu kế, nhờ vậy 
tôi đem được công chúa ra khỏi nhà. 


- Thưa, ngài được. Tôi sẽ đi đến hầu đức vua và nói như sau: - Thưa Đại 
vương, công chúa bị ma quỷ ám ảnh, đợi khi nào ma quỷ bồ đi không để ý, 
vào ngày ấy, tôi sẽ chở công chúa lên xe, đem theo nhiều người tay cầm vũ 
khí, với một số tùy tùng đông đúc đưa đến nghĩa địa, tại đây, trong một 
vòng tròn có bùa phép, sau khi đặt một người chết nằm trên giường phía 
dưới, tôi sẽ đặt công chúa nằm phía trên ấy, và với một trăm lẻ tám bình 
nước thơm, tôi sẽ làm cho ma quỷ rời công chúa”. Nói vậy xong, tôi sẽ đưa 
công chúa đến nghĩa địa. Trong ngày chúng tôi đi đến, xin ngài đi đến sớm 
một chút, cầm theo một ít bột tiêu với một số tùy tùng của ngài mang vũ khí 
cầm tay vây quanh leo lên xe. Khi đến nghĩa địa, ngài hãy cho đậu xe vào 
một phía cổng, rồi đưa những người có vũ khí vào trong rừng nghĩa địa. 
Còn ngài tự mình đi đến chỗ có vòng tròn bùa phép và nằm trên ấy, che phủ 
lại như người chết. Rồi tôi đến chỗ ấy, trải một chỗ nằm nhỗ trên ngài, và 
bảo công chúa nằm lên. Khi ấy, ngài sẽ bổ hột tiêu vào lỗ mũi hắt hơi ba 
lần. Khi ngài hắt hơi, chúng tôi sẽ bỏ công chúa lại và chạy trốn. Khi ấy 
ngài đến, hãy an Ủi công chúa rồi đem công chúa về nhà. 

Hoàng tử chấp thuận, cho đó là một mưu chước tuyệt điệu. 

Baø thầy bói đi đến trình vua vấn đề ấy và vua chấp thuận. Rồi bà nói 
chuyện riêng với công chúa và nàng cũng chấp nhận. Ngày ra đi, bà tin cho 


hoàng tử biết, và đi đến nghĩa địa cùng với một đoàn tùy tùng đông đúc. Với 
mục đích làm cho họ sợ hãi, bà bảo các người bảo vệ: 

- Khi ta đặt công chúa lên giường, người chết ở giường dưới hắt hơi và từ 

chiếc giường dưới đi ra, nó thấy ai trước sẽ bắt người ấy. Hãy hết sức coi 

chừng. 


Hoàng tử đã đến trước, và nằm trên chỗ đã dặn. Bà thầy bói đỡ công chúa 


đi đến chỗ vòng tròn có bùa phép, dặn công chúa chớ sợ hãi, và đặt nàng 
trên øiường. Trong lúc ấy, hoàng tỬ bỏ bột tiêu vào lỗ mũi và hắt hơi. Khi 
hoàng tử vừa mới hắt hơi, bà thầy bói bỏ công chúa lại, hét một tiếng rất 
lớn rồi chạy trước hơn ai hết. Khi bà ta chạy, không một người nào dám 
đứng lại, tất cả đều quăng bỏ vũ khí mang theo và chạy thoát thân. 


Hoàng tử làm tất cả mọi việc như đã bàn tỪ trước và đem công chúa đi về 
trú xứ của mình, còn bà già đi về trình vua mọi việc đã xảy ra. Nhà vua suy 
nghĩ: “TỪ trước, ta đã có dụng ý dành công chúa cho nó rồi. Chúng như bơ 
chín bỏ trong cháo sữa”. 


Sau một thời gian, vua cho cháu trai trị vì vương quốc và đặt công chúa lên 
làm hoàng hậu. Người cháu vua, sống hòa hợp với công chúa và trị nước 
đúng pháp. Người đại thần giỏi đoán tướng kiếm vẫn hầu cận vua mới. 
Một hôm, vị đại thần này hầu vua đứng giữa trời nắng, keo dán mũi giả của 
vị ấy chảy ra và cái mũi giả rơi xuống đất. Vị đại thần xấu hổ đứng dậy cúi 
mặt xuống. Vua cƯỜi và nói: 

- Này Sư trưởng, chớ để ý. Nhẳy mũi là tốt đối với người này, là xấu đối 
với người kia. Khanh vì nhẫy mũi nên bị đứt mũi. Còn ta nhờ nhẳy mũi đã 
được vợ và được cả vương quốc. 

Nói xong vua đọc bài kỆ này: 

Cũng đồng mỘt sự việc, 

Với người này là tỐI, 

Với người kia là xẫu, 

Không tốt cho tất cä, 

Cũng không xấu tất cä. 


Như vậy với bài kệ này, vua kể sự việc cũ, và trọn đời làm công đức như 
bố thí v.v... rồi đi theo nghiệp cỦa mình. 
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Với bài thuyết pháp này, bậc Đại Sư nêu rõ không có vấn đề hoàn toàn thiện 
hay hoàn toàn ác như thế gian nghĩ. Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, vị đại thần giỗi đóan tướng kiếm là v giÖi đoán tướng kiếm 
ngày nay, còn Ta là người cháu vua được vương vị. 
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127. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KALANDUKA (Tiền Thân Kalanduka) 
Dòng họ, trú xứ anh ..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo nói 
khoác. Ở đây, cả hai chuyện (hiện tại và quá khứ đều giống chuyện Tiền 
thân Katàhaka số 125). 
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Ở đây, người nô lệ của triệu phú Ba-la-nai tên là Kalanduka. Sau khi chạy 
trốn và lấy con gái người triệu phú biên địa, anh ta sống tại đấy với một 
đoàn tùy tùng đông đảo. Vị triệu phú Ba-la-nại thấy vắng anh ta không biết 
anh ta đi đâu, bèn sai con vẹt quí của mình đi tìm Kalanduka. Con vẹt bay 
chỗ này, chỗ kia và đến tận thị trấn ấy. 


Lúc bấy giờ, Kalanduka muốn đi chơi dưới nước, đã đem theo nhiều vòng 
hoa, hương thơm, thuốc xoa, cùng nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đến 
con sông, leo lên thuyền với con gái người triệu phú và chơi giỡn trong 
nước. Tại địa phương ấy, khi đang chơi trên sông, các gia chủ thường uống 
sữa trộn với một loại thuốc cay, để khi ngâm mình trong một thời gian khỏi 
bị cảm lạnh. Nhưng khi Kalanduka này uống một ngụm sữa, lại súc miệng 
và nhổ sữa ra. Khi nhổ sữa ra anh ta không nhổ trong nước, lại nhổ trên đầu 
người con gái vị triệu phú. Con vẹt đi đến bờ sông, đậu trên cành cây sung, 
nhìn xuống và nhận diện được Kalanduka, thấy anh ta nhổ trên đầu con gái 
triệu phú liền nói: 


- Này nô lệ Kalanduka, hãy nhớ thọ sanh và vị trí của anh. Chớ ngậm bụm 
sữa, súc miệng rồi nhổ trên đầu con gái nhà triệu phú có tín ngưỡng, có đức 
hạnh và đầy đủ thọ sanh. Hãy biết lượng khả năng của mình. 


Nói xong con chim vẹt đọc bài kệ: 


Dòng họ, trú xứ anh, 
Tuy là chủn Ở rừng, 

Ta hiểu được sự thật, 
Sẽ khiến người bắt anh, 
Hi Ka-lan-du-ka, 

Hãy uỐng sữa đi thôi! 


Kalanduka nhận ra con vẹt, sợ nó sẽ tố cáo mình liền nói: 


- Này ông chủ, hãy đến đây, ông chủ đến hồi nào? 


Con vẹt nghĩ: “Đây không phải vì lợi ích cho ta. Nó nói vậy nhưng trong tâm 
nó chỉ muốn vặn cổ giết ta thôi”. Biết vậy, vẹt nói: 


- Ta không cần gì anh. 


Nó liền bay lên, đến Ba-la-nại, kể lại cho vị triệu phú sự việc như đã nhìn 
thấy. VỊ triệu phú nói: 


- Đồ lừa đảo đã làm một việc không phải. 


Và ông cho người đem anh ta về Ba-la-nại, bắt anh ta sống làm người nô lệ 
như cũ. 
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Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, Kalanduka là TỶ-kheo này, còn v] triệu phú Ba-la-nại là Ta 
vậy. 
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128. CHUYỆN CON MÈO (Tiền Thân Bilàra) 
Ai yêu cỜ Chánh pháp ..., 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo lừa đảo. 


Khi tánh lừa đảo của TỶ-kheo này được trình lên bậc Đạo Sư, Ngài nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay nó là như vậy. Xưa kia nó cũng lừa 
đão như vậy rồi. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kể lại câu chuyện quá khỨ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con 
chuột, thông minh sáng suốt, với thân hình to lớn, giống như heo con, được 
vây quanh với vài trăm con chuột, sống Ở trong rừng. Có con chó rừng lang 
thang chỗ này chỗ kia, thấy đàn chuột liền suy nghĩ: “Ta hãy lừa dối đàn 
chuột này và ăn thịt chúng”. Nghĩ vậy, nó liền đến không xa hang các con 
chuột ấy, đứng lên một chân, mặt hướng về mặt trời và hứng gió, ngửi gió, 
hít gió vào. 

Bồ-tát đi tìm đồ ăn thấy con chó rừng, suy nghĩ: “Đây là một sinh vật có 
giới hạnh”, bèn đi đến gần nó và hỏi: 

- Thưa Tôn giả, Tôn giả tên gì? 

- Ta tên là Dhammika (Chánh pháp). 

- Sao Tôn giả không đứng lên bốn chân, mà chỈ đứng một chân thôi? 


- Nếu tôi đứng bốn chân, thì trái đất không thể chở nổi. Do vậy tôi chỉ đứng 
một chân. 


- Vì sao Tôn giả đứng, lại há miệng? 

- Tôi không ăn gì khác, tôi chỈ ăn gió mà thôi. 

- Tại sao Tôn giả đứng và hướng mặt phía mặt trời? 
- Tôi đẳnh lễ mặt trời. 


Bồ-tát nghe nó nói như vậy, suy nghĩ: “Đây là một sinh vật có giới hạnh”. 
Từ đó về sau, buổi sáng và buổi chiều, Bồ-tát cùng với đàn chuột, đi tới hầu 


con chó rừng. Khi đàn chuột hầu xong, trên đường đi về, con chó rừng bắt 
con chuỘt sau cùng ăn thịt, nuốt nó xong, chùi miệng rồi đứng như cũ. 


Dần dần, đàn chuột ít đi. Các con chuột khác suy nghĩ: “Lúc trước, cái hang 
này không thể chứa chúng ta. Chúng ta đứng không có kẽ hở, nay lỏng lẻo. 
Như vậy, cái hang chứa không đầy. Vì sao lại như thế này?” Chúng trình sự 
việc lên Bồ-tát biết. Bồ-tát suy nghĩ: “Do lý do gì các con chuột dần dần ít 
đi?”. Nghi ngờ con chó rừng, Bồ-tát lại nghĩ “Ta sẽ thử nó xem”. Khi đến 
hầu con chó rừng. Bồ-tát để đàn chuột đi trước, còn mình đi sau cùng. Con 
chó rừng nhảy lên chúa chuột. Bồ-tát thấy nó nhẩy đến vồ mình, liền quay 
thân mình và nói: 


- Tôn giả chó rừng, như vậy là sở hành giới cấm của ngươi không đúng 
Chánh pháp. Với mục đích làm hại những kể khác, nhà ngươi hành trì phi 
pháp bêu xấu ngọn cờ Chánh pháp”. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 


Ai yêu cờ Chánh pháp, 
Bí mật làm điều ác, 
Dụng ý để lường gạt 
Các loài sinh vật khác, 
Giới cấm kẻ như vậy 
ĐưƯỢc gọi hạnh con mèo. 


Chúa đàn chuột nói như vậy xong nhảy vào cắn cổ họng dưới hàm con chó 
rừng làm đứt cuống họng, và chấm dứt đời sống của nó. Cả đàn chuột trở 
lui, ăn thịt con chó rừng với tiếng kêu mum mum rồi bỏ đi. Nghe nói, những 
con đến trước có được thịt ăn, những con đến sau không có được gì. Từ 
đấy về sau đàn chuột sống an ổn không sợ hãi. 
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Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Thời ấy con chó rừng là TỶ-kheo lừa đảo, còn chuột chúa là Ta vậy 
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129. CHUYỆN KẺ THỜ LỬA (Tiền Thân Aggika) 
Cáo chỗm trên đầu này..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người lừa đảo. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm chúa đàn 
chuột, sống Ở trong rừng. Bấy giờ lửa bùng lên, có con chó rừng không thể 
chạy trốn được, đứng gục đầu vào một thân cây, để cho lửa cháy lông toàn 
thân của nó. Trên đỉnh đầu, tại chỗ gục vào cây, một nắm tóc còn lại, giống 
như cái chỏm. 


Một hôm nó đang uống nước tại một vũng nước trên tảng đá, nó nhìn bóng 
mình thấy cái chồm và nghĩ: “Nay ta có tiền để mua đồ rồi”. Nó đi lang 
thang trong rừng, thấy cái hang có đàn chuột và nghĩ: “Ta sẽ lừa dối, và ăn 
những con chuột này”. Như trước đã nói, nó đứng không xa cái hang chuỘt 
bao nhiêu. Vua loài chuột, trong khi đi tìm đồ ăn, thấy con chó rừng, tưởng 
rằng nó có giới hạnh liền đi đến gần và hỏi: 

- Ngài tên gì? 

-Ta tên là Bhàradvàja, kể thờ lửa. 

- Sao ngài đến đây? 

- Vì muốn bảo vệ các bạn. 

- Làm thế nào ngài bảo vệ chúng tôi? 

- Tôi biết đếm với ngón tay. Buổi sáng, khi các bạn đi ra để tìm đồ ăn, tôi sẽ 
đếm bao nhiêu con. Khi các bạn về, tôi sẽ đếm bao nhiêu con về. Như vậy, 
nhờ đếm buổi sáng và buổi chiều tôi sẽ bảo vệ các bạn. 

- Này cậu thân, vậy hãy bảo vệ chúng tôi. 

Con chó rừng chấp nhận. Khi đến giỜ ra đi, con chó rừng đếm một hai ba, 
khi đến giờ về con chó rừng cũng đếm như vậy. Nó bắt con đi sau cùng và 
ăn thịt. Mọi chuyện xảy ra như câu chuyện trước. Ở đây, con chuột chúa 


quay trở lui, đứng lại và nói: 


- Này Tôn giả thờ lửa Bhàradvàja, đây không phải là cái chồm trên đầu do 
thiện pháp của ông tạo nên mà chính do nhân duyên cái bụng (tham ăn) ông 


tạo nên. 
Rồi chuột chúa đọc bài kệ này: 
Cái chÖm trên đầu này 
Không do công đức tạo, 
Cái chÖm trên đầu này 
Do duyên cái bụng tạo, 
Đếm ngón tay làm gì? 
Vừa rồi, kẻ thỜ lửa! 
-0o0Ooo- 
Khi bậc Đạo Sư nói pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ con chó rừng là TỶ-kheo này, còn chúa đàn chuột là Ta vậy. 
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130. CHUYỆN NỮ BÀ-LA-MÔN KOSIYA (Tiền Thân Kosiya) 


Hãy ăn như đã nói.... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người đàn bà Ở Xá- 
VỆ. Nghe nói, nàng là vợ một Bà-la-môn cư sĩ có lòng tin. Nhưng nàng hành 
ác giới, theo ác pháp, ban đêm hành tà hạnh, còn ban ngày không làm công 
việc gì, cứ giả bộ đau ốm nằm rên. Người Bà-la-môn hỖi nàng: 


- Hiền thê đau làm sao? 
Nàng trả lời: 

- Tôi b] gió hành. 

- Hiền thê muốn gì? 


- Muốn ăn đồ béo, bánh ngQt,các món ăn đặc biệt như cháo, món ăn có dầu 
V.V... 


Nàng muốn gì người Bà-la-môn đều đem lại cho nàng, và ông ta làm tất cả 
mọi công việc nhƯ một người nô lệ. Khi v] Bà-la-môn có mặt Ở nhà, thì 
nàng nằm nghÌ. Khi vị Bà-la-môn đi ra ngoài, nàng sỐng vỚi các tình nhân. 


Vị Bà-la-môn suy nghĩ: “Gió hành hạ thân vợ ta không có triệu chứng chấm 
dứt”. Nghĩ vậy, vị Bà-la-môn đem hương, vòng hoa đi đến Kỳ Viên, đẳnh lễ 
bậc Đạo Sư rồi ngồi xuỐng một bên. Bậc Đạo Sư hồi: 


- Này Bà-la-môn, sao mấy lúc này không thấy mặt ông? 
VỊ Bà-la-môn thưa: 


- Bạch Thế Tôn, nữ Bà-la-môn vợ con bị gió hành hạ. Con phải tìm bƠ chín, 
dầu v.v... và các món ăn đặc biệt cho vỢ con. Nay thân nàng béo tỐIt, và màu 
da nàng sáng tươi. Nhưng bệnh vì gió không có triệu chứng chấm dứt. Vì 
con săn sóc vỢ con nên không có cƠ hội đến đây. 


Bậc Đạo Sư biết được ác hạnh của nữ Bà-la-môn, liền hỗi: 

- Này Bà-la-môn, do tỰ ngã chất chứa nhiều đời, ông không nhớ lời của các 
bậc hiền trí đã nói với ông thời xưa. Cần phải làm những thuỐc này, thuỐc 
này đối với chứng bệnh của người đàn bà nằm như vậy. 


Nói vậy xong, theo yêu cầu của v] Bà-la-môn, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nạai, Bồ-tát là một vị Bà-la- 
môn sanh ra trong một gia đình rất cao quý, đi học tất cả tài nghệ ở 
Takkasilà và trở thành một bậc Sư trưởng có danh tiếng nhiều phương. Các 
thanh niên hoàng tộc và các thanh niên Bà-la-môn Ở tại kinh đô phần lớn đến 
học nghề từ Bồ-tát. 


Một Bà-la-môn ở tỉnh thành học ba tập Vệ-đà và mười tám học minh với 
Bồ-tát; vị ấy được đặt vào chức vụ địa chủ ở Ba-la-nại, hằng ngày hai lần 
đi đến Bồ-tát. Vợ vị ấy là nữ Bà-la-môn có ác giới, theo ác hạnh. (Tất cả 
câu chuyện giống như câu chuyện hiện tại). Khi Bồ-tát hỏi và được nghe: 
“Do nhân duyên này ... con không có cơ hội nghe thuyết giẳng”, Bồ-tát biết 
nỮ gia chủ này lừa đảo vị Bà-la-môn, bèn nghĩ: '“Ta sẽ nói một phương 
thuốc thích hợp với chứng bệnh của nữ Bà-la-môn”. Vì vậy, Bồ-tát nói với 
vị Bà-la-môn ấy: 

- Này cư sĩ thân, bắt đầu từ hôm nay, chớ cho nữ Bà-la-môn bơ chín, sữa, 
các vị ngọt v.v... Hãy lấy năm loại trái cây và phân bò, bổ chúng vào trong 
một cái nồi bằng đồng mới, khiến chúng thấm nhiễm mùi của đồng, rồi 
cầm sợi dây thừng hay cây roi mây và nói: “Đây là món thích hợp với bệnh 
của bà, hãy uỐng thuốc này hoặc đứng dậy làm các công việc cho xỨng với 
các món bà ăn”. Sau đó, hãy đọc lên bài kệ này. Nếu vợ ông không chịu ăn 
uống, hãy lấy dây thừng hay cây roi mây đánh bà ta vài cái, hoặc nắm tóc 
kéo đi, hoặc lấy cùi chỗ đánh nhẹ, thế nào bà ta cũng dậy và làm công việc. 


Người Bà-la-môn nói: 

- Lành thay! 

Và như đã được nghe nói, khi về nhà, vị ấy làm món thuốc và nói với bà vợ: 
- Này hiền thê, hãy uống thuốc này! 

- Ai nói làm thuốc này? 

- Bậc Sư trưởng, hiền thê ạ. 

- Hãy đem đi, tôi không uống đâu. 

Thanh niên Bà-la-môn nói: 

- Ngươi không thích uống sao? 

Vị ấy cầm sợi dây và nói: 


- Hoặc là uống thuốc này thích hợp với bệnh của ngươi, hoặc là làm công 


việc cho xứng đáng với món ăn được cung cấp. 

Rồi vị ấy đọc bài kệ: 

Hãy ăn nhƯ đã nói, 

hãy nói như đã ăn, 

Ngươi không làm cẳ hai, 

Cả nói và cä ăn, 

Hồi này Ko-si-ya. 

Nghe vậy, nữ Bà-la-môn Ksiya sợ hãi, vì biết có sự can thiệp của vị Sư 
trưởng. “Ta không thể lừa đảo được nữa”. Sau đó, nàng liền ngồi dậy làm 
các công việc. Vì lòng kính trọng bậc Đạo Sư, nàng tỪ bỏ ác hạnh và trở 
thành có giới đức. 


-00O00- 
Khi nghe chuyện xong, nữ Bà-la-môn nhận thấy Đức Phật đã hiểu ác hạnh 
của mình, bèn sợ hãi và không dám phạm tội nữa. 
Sau khi kỂ câu chuyện này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Người chồng và người vợ thời ấy là người chồng và người vợ hiện tại, 
còn vị Sư trưởng là Ta vậy. 


-0000o- 


5.02 PHẨM ASAMPADÀNA 


131. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền Thân Asampadàna) 


Nếu người này người kia... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Lúc 
bẫy giỜ, các Tỳ kheo tại Chánh pháp đường, khởi lên câu chuyện : 


- Thứa các Hiền giã, Đề-bà-đạt-äa không biết ơn, không biết công đức của 
Như Lai. 


Bậc Đạo Sư ải đến và hỗi : 
- Này các TỶ kheo, nay các ông ngồi họp Ở đây bàn vấn đề gì ? 
Khi được nghe vấn đề ấy, bấc Đạo Sư nói : 
- Này các TỶ kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-đa mới vô ơn. Trong qúa 
khứ, kê ấy cũng đã vô ơn như vậy rồi. 
Nói xong bậc Đạo Sư kể câu chuyện qúa khứ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, trong nước Ma-kiệt-đà ở Vương Xá, khi một vị vua Ma-kiệt-đà 
đang trị vì, Bồ-tát là một vị triệu phú có gia sẵn trị giá tám trăm triệu, tên là 
Sankha. Tại Ba-la-nại, một triệu phú tên là Piliya cũng có gia sản trị giá tám 
trăm triệu. Hai vị ấy là bạn thân với nhau. Trong thời ấy, vì một lý do nào 
đó, triệu phú Piliya gặp đại nạn và tất cả gia sản đều bị mất sạch. Trở thành 
nghèo túng, không nơi nương tựa, Piliya đoán biết triệu phú Sankha là chỗ 
có thể nhờ cậy được liền đem vợ ra khỏi Ba-la-nại, đi bộ đến Vương Xá 
tận trú xứ của triệu phú Sankha. Khi triệu phú Sankha thấy Piliya, liền ra 
đón và nói: 


- OÀ bạn thân của tôi đã đến. 


- Và ông đối xử với bạn rất kính trọng. Sau khi để cho bạn Ở vài ngày, một 
hôm ông hỏi: 


- Này bạn, bạn đến có mục đích øì? 


- Này bạn, đại nạn đã xảy đến cho tôi. Tất cả tài sản đều mất sạch. Hãy 
giúp đỡ tôi! 


- Lành thay này bạn, chớ sợ hãi. 


Sankha mở kho bạc, cho bạn bốn trăm triệu đồng tiền vàng, rồi chia tất cả 
gia sẳn còn lại của mình, kể cả vật nổi, vật chìm, động sản, bất động sản, 
thành hai phần và cho bạn một nửa. Piliya đem tài sẳn ấy đi về Ba-la-nại và 
sống tại đấy. 


Sau một thời gian, một tai nạn tương tự đến với triệu phú Sankha. Ông tìm 
chỗ để nương tựa và suy nghĩ: “Ta đã giúp đỡ rất nhiều cho bạn ta. Ta cho 
bạn nửa gia sản. Thấy ta, bạn sẽ không từ chối. Ta hãy đi đến bạn của ta”. 
Nghĩ vậy, hai vợ chồng ông đi đến Ba-la-nại, rồi Sankha nói với vợ: 

- Này hiền thê, thật không thích hợp nếu bà đi bộ với tôi giữa đường xa thế 
này. Bà hãy đi đến sau. Tối nay tôi sẽ cho xe đến với một người tùy tùng để 
đưa bà vào thành cho đúng phép, hãy chờ tại đây. 


Sau đó, Sankha để người vợ ở trong một nhà trọ, tự mình đi vào thành, đến 
nhà triệu phú và báo tin cho biết: 


- Bạn của ngài tên là triệu phú Sankha đã từ Vương Xá đến. 


Khi thấy Sankha, Piliya từ ghế đứng dậy, không đón mừng thân mật, chỉ 
hỏi: 


- Bạn đến đây có mục đích gì? 

- Tôi đến để thăm bạn. 

- Hiện nay bạn ở đâu? 

- Cho đến nay, tôi chưa có chỗ ở. Tôi để vợ tôi tại nhà trọ và đến đây. 


- Ở đây, không có chỗ ở cho bạn. Hãy lấy một ít gạo, nấu tại một chỗ nào 
đó, ăn xong rồi đi. ĐỪng để tôi thấy mặt bạn nữa. 


Rồi ông sai một người nô lệ: 
- Hãy cho bạn ta một lon gạo có nhiều trấu và gói vào một góc vải. 


Người ta nghe rằng ngày trước đó nó đã có được gạo đỏ tốt chở đầy một 
ngàn cỖ xe và sau khi cho sàng gạo, đã chất đầy kho. Tên Piliya ngày trước 
đã được bạn cho bốn trăm triệu đồng tài sản và đi về không biết ơn, nay tên 
đại cướp chỈ cho bạn ân nhân một lon gạo nhiều trấu! Theo lệnh chủ, 
người nô lệ đong một lon gạo trấu trong một cái giỏ rồi đi đến Bồ-tát. Bồ- 
tát suy nghĩ: “Con người phi nhân nghĩa này, được ta cho bốn trăm triệu 
đồng, nay chỈ cho ta một lon gạo trấu, không biết ta có nên nhận hay 
không?”. Rồi Bồ-tát suy nghĩ: “Người bạn ác vô ơn này đã phá vỡ tình bạn 


với ta, khi ta gặp nạn. Nếu ta không nhận lon gạo trấu quá ít, ta sẽ phá vỡ 
tình bạn. Kể mù loà ngu si không nhận vật cho ít ỏi, sẽ phá hoại tình bạn. 
Nhưng ta, nhờ chế ngự được cơn giận vì lon gạo trấu do nó cho, sẽ duy trì 
được tình bạn”. 


Do vậy Sankha cột vào vạt áo lon gạo được cho và từỪ lâu đài bước xuống đi 
đến nhà trọ. Vợ Sankha hỏi: 


- Này ông, ông nhận được gì? 


- Này hiền thê, triệu phú Piliya, bạn của chúng ta, đã cho một lon gạo trấu 
và đuổi chúng ta đi. 


Bà vợ nói: 


- Vì sao ông lại nhận ? Và nào có xứng đáng gì với bốn trăm triệu đồng tài 
sản? 


Rồi bà vợ khóc, Bồ-tát nói: 


- Này hiền thê, chớ khóc. Vì sợ phá vỡ tình bạn nên ta nhận để duy trì tình 
bạn. Sao bà lại sầu muộn? 


Nói xong Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Nếu người này người kia 
Không có cho chút gì. 

Với kể ngu sỉ, tình bạn 

Đi đến chỗỖ tối đen 

Do vậy ta vẫn nhận 

Lượng được nửa phần trẫu. 
Ta không để tình bạn 

Vì ta bị hy diệt, 

Ta muÕn tình bạn này 

Mãi mãi được trường cửu. 


Tuy nghe nói vậy, bà vợ triệu phú vẫn khóc. Trong lúc ấy, một người nô lỆ 
do triệu phú Sankha đã cho triệu phú Piliya, đi ngang qua cửa trọ, nghe tiếng 
khóc của bà triệu phú, liền đi vào nhà trọ. Thấy ông bà chủ của mình, anh ta 
đảnh lễ dưới chân họ, khóc than và hỏi: 

- Thưa ông bà chủ, ông chủ đến đây có việc gì? 

Triệu phú kể lại tất cả sự việc. Người nô lệ nói: 


- Thưa ông bà chủ, hãy để sự việc như vậy. Chớ lo nghĩ. 


Sau khi an ủi cả hai người, anh ta đưa họ về nhà mình dùng nước thơm để 
hai người tắm rửa, mời họ ăn cơm và tin cho các người nô lệ khác biết: 


- Ông chủ bà chủ cũ của các bạn đã đến. 

Và anh ta bảo họ đến thăm. Mộit vài ngày sau, anh ta họp toàn thể nô lệ cùng 
đi đến sân chầu vua, tạo ra tiếng vang lớn. Vua cho gọi họ vào và hồi có 
việc gì. Họ trình lên vua hết tất cả sự việc. Vua nghe lời của họ xong, liền 
cho mời hai vợ chồng triệu phú đến và hỏi triệu phú Sankha: 


- Có đúng sự thật chăng, này đại triệu phú, khanh đã cho triệu phú Piliya bốn 
trăm triệu đồng tiền vàng? 


- Thưa Đại vương, khi bạn tôi đi đến Vương Xá, và đặt lòng tin vào tôi, tôi 
không cho toàn thể tài sản của tôi, nhưng tôi chia tất cả động sản và bất 
động sản của tôi thành hai phần đồng đều và cho bạn tôi một nửa. 

Vua hỏi triệu phú Piliya: 

- Có đúng sự thật chăng? 

Piliya trả lời: 

- Thưa Đại vương, đúng sự thật. 


- Còn khi bạn của ngươi đến đặt lòng tin vào ngươi, ngươi có lòng cung 
kính tôn trọng bạn ngươi không? 


Piliya im lặng. 


- Có phải ngươi bảo đổ một lon gạo trấu vào một góc áo và cho bạn của 
ngươi chăng? 


Nghe nói vậy Piliya vẫn giỮ im lặng. Sau đó, nhà vua hỏi ý kiến các đình 
thần nên xử trí thế nào. Cuối cùng, khi quyết định xong, vua ra lệnh: 


- Hãy đi lấy tất cả tài sẳn trong nhà của triệu phú Piliya giao cho triệu phú 
Sankha. 


Bồ-tát thưa: 


- Tâu Đại vương, tôi không muốn gia sản của người khác, tôi chỈ xin nhận 
tài sản trước đây tôi đã cho. 


Nhà vua giao gia sẳn theo yêu cầu của Bồ-tát. Sau khi nhận lại gia sẳn mình 
đã cho, Bồ-tát cùng với đoàn nô lệ vây quanh đi về Vương Xá, gầy dựng cơ 
nghiệp, và trọn đời làm các công đức như bố thí v.v..., rồi đi theo nghiệp 


của mình. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, triệu phú Piliya là Đề-bà-đạt-đa, còn triệu phú Sankha là Ta 
vậy. 
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132. CHUYỆN NGŨ DỤC LẠC (Tiền Thân Pancagaru) 
Nghe theo lời khuyên tỐt...., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự cám dỗ của các cô 
gái của Ma vương (Màra) tại cây bàng Ajapàla của Người chăn dê. 


Bậc Đạo Sư đọc bài kinh bắt đầu với những lỜi này: 


Rực rỡ sáng, chúng đến, 
Ái, bất lạc và tham, 

Ngay tại đấy, Đạo Sự 
Thi chúng bay tán loạn, 
Chẳng khác bay tán loạn, 
Chẳng khác gì bông rơi, 
Tan tác trước gió thổi! 


Sau khi Thế Tôn đọc xong bài kinh, các TỶ-kheo họp tại Chánh pháp đường, 
bắt đầu câu chuyện: 


- Thưa các Hiền gi, trong khi các con gái của Màra tự tạo ra hàng trăm 
thiên sắc đi đến với mục đích, cám dỗ, bậc Chánh đằng giác vần không thèm 
mỞ mắt đỂ nhìn. Ôi, Phật lực thật là vi diệu! 


Bậc Đạo Sư ải đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp Ở đây và bàn vẫn đề gì? 
Khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, thật không có gì vỉ diệu nếu Ta không nhìn các con gái 
của Màra, khi Ta đã chứng được Toàn Giác và đoạn tận tất cả các lậu 
hoặc. Trong thời quá khứ, khi Ta đang tìn đạo Bồ-đề, khi đang còn các kiẾt 
sử, Ta đã cương quyết không nhìn các thiên sắc hóa hiện đến như vậy và do 
sự chế ngự ấy, Ta đã đạt được đại vương quốc. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là em trai út của 
một gia đình có một trăm anh em. Tất cả câu chuyện mạo hiểm của ngài 
cần được diễn tả đầy đủ ở đây cũng như ở Tiền thân Telapatta (số 96). Lúc 
bấy giờ dân chúng trú ở thành Takkasilà dâng vương quốc cho Bồ-tát đang 


ở nhà trọ ngoài thành. và sau khi ngài được làm lễ quán đẳnh phong vương, 
dân chúng trang hoàng thành phố như thành phố chư Thiên và trang hoàng 
cung điện của vua như cung điện của Thiên chủ Indra (tức là Sakka hay Đế 
Thích). 


Khi ấy Bồ-tát vào thành, đi ngang qua hành lang lớn trong cung vua, ngự lên 
vương tọa làm bằng châu báu vi diệu, dưới một lọng trắng được giương 
cao, và ngồi xuống với vẻ đẹp siêu phàm của vị Thiên chủ. 


Các đại thần, Bà-la-môn, gia chủ v.v... các hoàng tỬ trong vương tộc, tất cả 
đều trang sức lộng lẫy, đứng bao vây xung quanh. Trong khi ấy mười sáu 
ngàn vũ nỮ, đẹp như các Thiên nữ, rất giỏi về đàn múa, hát, đầy đủ sắc đẹp 
tuyệt trần, biễu diễn các điệu múa, các bài hát và các loại đàn, cho đến khi 
toàn cung điện vang dội tiếng hát, tiếng đàn, giống như lòng đại dương 
vang dội tiếng sấm sét. Bồ-tát ngồi nhìn cẳnh huy hoàng lộng lẫy của mình, 
và suy nghĩ: “Nếu ta nhìn thiên sắc huyễn hóa của các nữ Dạ-xoa ấy, thì ta 
đã mệnh chung rồi. Nhờ ta không nhìn chúng, nên mới có cảnh huy hoàng 
lộng lẫy này. Nhờ nghe theo lời khuyên của các vị Độc Giác Phật, nên ta 
mới đạt được kết quả này”. Sau khi suy nghĩ như vậy, ngài nói lên lời cảm 
hứỨng với bài kệ: 


Nghe theo lỜi khuyên tỐt, 
Kiên trì, không lay động, 
Tiếp rục con đường, 
Không có gì sỢ hãi. 

Ta không muỐn đi vào 
Chỗ cám dỗ Dạ-xoa, 
Nôn ta được an toàn, 
Khỗi sự sợ hãi lớn. 


Như vậy, bậc Đại Sĩ thuyết pháp với bài kệ này, rồi ngài trị vì quốc độ đúng 
pháp, và trọn đời làm các công đức như bố thí v.v... cho đến khi mạng 
chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giờ, Ta là hoàng tử đi đến Takkasilà và đạt được vương quốc. 
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133. CHUYỆN LỬA CHÁY (Tiền Thân Ghatàsana) 
Tại chỗ được an Ổn..., 


Câu chuyện này, khi tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một vị TỶ-kheo. TỶ-kheo 
này lấy một đề tài thiền quán từ bậc Đạo Sư, đi đến biên địa an cW mùa 
mưa tại mỘt trú xứ trong rừng gần một ngôi làng nhÖ. Trong tháng đầu, khi 
đi vào làng khất thực, cái chòi lá bì cháy, bị mệt mỗi vì không có chỗ trú ẩn, 
TỶ-kheo nói cho các vì hỘ trì biết, hỌ đáp: 


- Thưa Tôn giả, hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ làm chòi lá lại cho Tôn giả. 


Ban đầu họ đến nói vậy, nhưng ba tháng đã trôi qua, hỌ vẫn chưa làm. Vì 
không có trú xỨ thích hỢp, TỶ-kheo ấy không đạt được kết quả đề tài thiền 
quán. Ngay cà mỘit tia ánh sáng cũng không khởi lên cho v] ấy. 


Khi an cử mùa mưa xong, v] ấy đi đến Kỳ Viên đành lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Bậc Đạo Sư tiếp đón TỶ-kheo ấy thân mật và hỗi: 


- Này TỶ-kheo, đề tài thiền quán của ông có thích hợp không? 
TỶ-kheo ấy trình lên Thế Tôn biết về trú xứ của mình. Bậc Đạo Sư nói: 


- Thuở xưa, này các TỶ-kheo, ngay các loài bàng sanh cũng đã biết được trú 
xỨ của mình, khi thích hợp thì chúng sỐng, khi không thích hợp thì chúng từ 
bỗ trú xứ ấy đi đến chỗ khác trước khi trú xứ an lạc của chúng trở thành 
nguy hiểm. Và nếu loại bàng sanh cũng đã biết như vậy, vì sao ông lại 
không biết trú xứ thích hợp hay không thích hợp cho mình? 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sinh làm con chim. 
Khi đến tuổi trưởng thành, đạt được dung sắc tối thượng, làm vua các loài 
chim, Ở lại trong rừng, sống với đàn chim tùy tùng, nương tựa một cây lớn. 
Cây ấy có nhiều lá sum suê, với các cành lá vươn ra trên một hồ nước, và 
nhiều con chim sống trên các cành cây làm cho phân rơi trong nước. 


Bấy giờ có con rắn chúa tên Canada sống trong hồ nước ấy. Nó suy nghĩ: 
“Những con chim này làm rơi phân trong hồ nước của ta. Vậy ta hãy làm 
cho lửa từ trong nước cháy lên thiêu rụi cây và đuổi chúng đi”. Trong cơn 
nóng giận, con rắn chúa đợi ban đêm trong khi tất cả đàn chim đang nằm 
ngủ. đầu tiên nó làm cho nước hồ sôi; kế đó làm cho khói bốc lên và phun 


cao hơn cây thốt nốt. Bồ-tát thấy lửa từ nước phun lên, liền gọi bầy chim: 


- Này các bạn chim, nước thường hay dập tắt lửa. Nay chính nước đốt 
cháy. Chúng ta không thể ở đây được. Chúng ta sẽ đi tìm chỗ khác. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 


Nơi chốn được an Ổn, 
Tại đấy, rằn nổi lên, 
Chính Ở giữa lòng nước, 
Lửa từ đấy cháy lên, 
Nay không nên trú Ở 

Tại cây mọc trên đất, 
Hãy bay tằn các phương, 
Hồ này rất đáng sợ. 


Sau đó, Bồ-tát đem các con chim nghe theo mình bay đi tìm chỗ khác. Còn 
những con chim không nghe lời Bồ-tát vẫn ở lại, đều bị thiêu cháy. 


-00O00- 
Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư giằng Bốn sự thật. Cuối bài giằng 
ấy, vị TỶ-kheo chứng đắc quà A-la-hán và Ngài nhận diện tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ mẫy con chim nghe theo lời Bồ-tát là hội chúng của Đức Phật, 
còn vua loài chim là Ta vậy. 
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134. CHUYỆN THIỀN QUÁN (Tiền Thân Thànasodhana) 
Những ai còn có tưỞng..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về lời giải thích rộng rãi 
của vị Tướng quân Chánh pháp Xá-lgi-phất (Sariputta), tại cửa thành 
Sankassa liên hệ đến một vấn đề do bậc Đại Sư thuyết giằng vẫn tắt. Câu 
chuyện quá khử được kể nhƯ sau: 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát mệnh chung ở 
trong rừng đã nói: 


- Phi tưởng phi phi tưởng. 


Các vị tu khổ hạnh không tin lời giải thích của vị đệ tử đầu tay về lời dạy 
của vị Đạo Sư. Vì vậy Bồ-tát từ cõi trời Quang âm trở về, và đứng trên hư 
không đọc lên bài kệ này: 


Những ai còn có tưỞng, 
Chúng cũng đi ác thú; 
Những ai không có tưởng, 
Chúng cũng đi ác thú, 

Hãy từ bỗ cả hai, 

Đạt được lạc thiền chứng, 
Không còn các uế nhiễm. 


Như vậy Bồ-tát thuyết pháp, tán thán vị đệ tử của ngài và đi lên cõi Phạm 
Thiên. Khi ấy, các vị tu hành khổ hạnh còn lại đã tin vị đệ tử đầu tay. 
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Sau khi kể pháp thoại, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ vị đệ tử đầu tiên là Xá-lgi-phất, còn vị đại Phạm Thiên là Ta 
vậy. 
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135. CHUYỆN NGUYỆT QUANG (Tiền Thân Candàbha) 

NguyỆt quang và nhật quang ..., 

Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về lời giải thích một vẫn đề 
của trưởng lão Xá-lgi-phất tại cửa thành Sankassa. 
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Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát vào lúc mệnh 
chung Ở trong rừng, đã trả lời các câu hồi của các đệ tử với các chữ: “ánh 
sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời”, nói xong, ngài sanh lên Quang 
âm thiên. 


Bấy giờ vị đệ tử đầu tay giải thích lời của bậc Đạo Sư, các vị khổ hạnh 
không tin tưởng vị ấy. Cho nên sau đó, Bồ-tát từ Quang âm thiên xuất hiện 
xuống, đứng trên hư không và đọc lên bài kệ: 

NguyỆt quang và nhật quang, 

Ai tu vỚi trí tuỆ 

Với thiền không tầm này, 

ĐưƯỢc sanh Quang âm thiên. 


Như vậy, Bồ-tát dạy cho các vị tu khổ hạnh hiểu và tán thán đức hạnh của 
vị đệ tử đầu tay, rồi trở lại cõi Phạm Thiên. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, vị đệ tử đầu tay là Xá-lgi-phất, còn đại Phạm Thiên là Ta 
vậy. 
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136. CHUYỆN THIÊN NGA VÀNG (Tiền Thân Suvannahamsa) 
Được gì, hãy biết là đủ...., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về TỶ-kheo-ni 
Thhullanandà (Nandà Mập). Một nam cư sĩ Ở Xá Vệ muốn cúng dường tỗi 
cho chúng TỶ-kheo-ni bảo người giữ ruỘng: 


- Khi nào các TỶ-kheo-ni đến, hãy cho mỗi TỶ-kheo-ni hai hay ba nhánh tồi. 


TỪ khi ấy tr i, các TỶ-kheo-ni thường đi đến nhà người ấy, hay ra đồng 
ruộng để lẫy tôi, Một hôm, vào một ngày lễ, trong nhà người ấy tôi không 
còn nữa. TỶ-kheo-ni Thullanandà đến nhà người ấy với một sỐ tùy tùng và 
hồi: 


- Thưa ông có tỗi không ? 


- Thưa nỉ sử, tôi không có. TỎi đem về đủ dùng hết rồi. Ni sư hãy đi ra 
ngoài đồng. 


Nghe nói vậy, Thullanandà đi ra ngoài đồng, không chẾ ngự được lòng 
tham, đã mang tỖi về quá nhiều. Người giữ ruộng tức giận: 


- Vì sao các TỶ-kheo-ni không biết vừa đủ, đem tỎi đi quá nhiều vậy? 


Nghe nói vậy, các TỶ-kheo-ni thiểu đục cũng bực bội phiền muộn; và các 
TỶ-kheo ở nhà nghe các TỶ-kheo-ni ấy nói cũng bực bội và phiền muỘn 
không kém. Sự phiền muộn của chư Ni được các TỶ-kheo trình lên Thế Tôn 
rõ. Thế Tôn phê bình TỶ-kheo-ni Thullanandà và nói: 


- Này các TỶ-kheo, một người có lòng dục lớn xÙ sự không thân ái, không 
làm vừa ý ngay cả mẹ sanh ra mình, không gây được lòng tin đỐi với những 
người chưa tin, không thỂ làm tăng trưởng lòng tin của những người đã có 
lòng tin; không tạo nên các lợi dưỡng chưa được tạo nên. Và đối với lợi 
dưỡng đã có rồi, cũng không thỂ duy trì được. Còn người ít dục có thỂ làm 
khởi lên lòng tin ở người chưa có lòng tin, có thỂ làm tăng trưởng lòng tin 
với những người đã có lòng tin, tạo nên các lợi dưỡng chưa được tạo nên, 
và đối với lợi dưỡng đã có rồi vẫn có thể duy trì được. 


Với phương pháp ấy, bậc Đạo Sư thuyết giáo thích hợp cho các TỶ-kheo ấy 
và nói: 


- Này các TỶ-kheo không phải chỈ nay Thullanada mới có tham dục lớn, 
trong quá khỨứ Thullanandà cũng đã có lòng dục lớn như vậy rồi. 


Nói vây xong, bậc Đạo Sư kể chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, họ cưới cho Bồ-tát một 
người vợ tỪ một gia đình ngang hàng. Với người vợ ấy, Bồ-tát có được ba 
con gái đều tên là Nandà. Khi Bồ-tát mệnh chung, vợ và các con gái phải đi 
đến ở với các gia đình khác. 


Bồ-tát tái sanh làm con ngỗng trời vàng có trí nhớ được các đời trước. Khi 
con ngÕng trời vàng đến tuổi trưởng thành, thấy thân thể to lớn của mình, 
với lông vàng che thân, với sắc đẹp tuyệt trần, nó hướng tâm tìm hiểu: “Ta 
tỪ đâu mạng chung mà đến đây?” 


Biết được mình từ loài người đến, Bồ-tát hiểu: “Nay nữ Bà-la-môn và các 
con gái ta ở đâu?”. Được biết họ đang làm thuê cho người khác và sống một 
cách khó khăn, Bồ-tát suy nghĩ: “Trong các lông bằng vàng trên thân ta hiện 
nay, nếu ta cho họ một cái lông bằng vàng của ta, thì với lông vàng ấy, vợ 
và các con gái ta sẽ sống hạnh phúc”. Vì vậy, Bồ-tát đi đến chỗ họ ở và đậu 
trên cây xà ngang chính. Nữ Bà-la-môn và các con gái thấy Bồ-tát, liền hỏi: 


- Thưa ngài, ngài từ đâu đến? 
Bồ-tát trả lời: 


- Ta là cha các con. Ta mệnh chung được sanh làm con ngỖng trời vàng. Ta 
đến để thăm các con. Bắt đầu từ nay các con không còn phải làm thuê cho 
người khác và sống một cách khổ sở như vậy nữa. Ta sẽ cho các con mỗi 
lần môt cái lông vàng của ta. Các con bán lông ấy và sống hạnh phúc. 


Nói xong, Bồ-tát cho họ một cái lông vàng và bay đi. TỪ đó với cách thức 
này, Bồ-tát tiếp tục đi đến và mỗi lần cho họ một cái lông vàng. Và các nữ 
Bà-la-môn được sống sung túc và hạnh phúc. Một hôm, nữ Bà-la-môn nói 
với các con gái: 

- Này các con, tâm của loài súc sanh khó mà tin được. Một ngày nào đó, cha 
các con có thể không đến đây, vậy khi nào cha các con đến, chúng ta hãy nhổ 
tất cả lông vàng và lấy các lông ấy để dành. 

Các cô gái không chịu, liền nói: 

- Làm như vậy cha chúng con sẽ đau đớn. 


Tuy vậy nữ Bà-la-môn, vì lòng ham muốn quá lớn, một hôm, thấy con 
ngỗng trời vàng đến, bà kêu con ngỗng đến gần bà, với hai tay bắt giữ 


ngỖng và nhổ tất cả lông. Nhưng các lông của Bồ-tát có đặc điểm là nếu bị 
nhổ lên bằng sức mạnh ngoài ý muốn của mình, thì chúng trở thành như 
lông con cò thường. Bấy giờ Bồ-tát xòe hai cánh ra, nhưng không có thể bay 
được. Nữ Bà-la-môn quăng Bồ-tát vào một cái thùng lớn và cho Bồ-tát ăn ở 
đấy. Theo thời gian, các lông của Bồ-tát được mọc lên, nhưng chúng toàn 
màu trắng. Với cánh được mọc lại, Bồ-tát về chỗ ở của mình, và không bao 
giờ trở lại nữa. 
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Sau khi kể câu chuyện quá khỨ này, bậc Đạo Sư lại nói: 


- Này các TỶ-kheo, Thullanandà không phải nay mới có ham muỐn lớn. ThuỞ 
trước nàng cũng có ham muốn lớn rồi. Lòng ham muỐn lớn của nàng lúc ấy 
làm cho nàng mất vàng, cũng nhƯ lòng ham muỐn lớn của nàng hôm nay 
làm cho nàng mất tỗi. Cũng như Thullanandà, chính vì nàng, chúng TỶ-kheo 
còn lại không được tỏi. Do vậy, nếu được nhiều, phải biết lượng vừa đủ; 
nếu được ít, phải bằng lòng với đồ nhận được. Chớ mong mỗi nhiều hƠn. 


Rồi bậc Đạo Sư đọc bài kệ: 


Được gì, hãy biết đủ, 
Quá tham là ác pháp, 
Do bắt chúa ngÕng trời, 
Bao nhiêu vàng tiêu hẾt. 


Nói xong, bậc Đạo Sư dùng nhiều phương tiện ch trích rồi đặt ra học giỚi: 
“TŠ-kheo-ni nào ăn tỖi, phải bỊ tội đỌa địa ngục”. 


Nói xong pháp thoại, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giờ, nữ Bà-la-môn là Thullanandà, ba người con gái ấy là ba ch] 
em của nàng, và con ngÕng trời vàng là Ta vậy. (Câu chuyện này được nói 


đến trong Luật tạng, tập 1V). 
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137. CHUYỆN CON MÈO (Tiền Thân Babbu) 
Tại chỗ, cho một mèo..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một học giới liên hệ 
đến mẹ của Kànà. Ở Xá-vệ có một nỮ cư sĩ, được biết qua ngƯỜi con gái, 
tên là Kànàmata (mẹ của Kànà). Nữ cư sĩ này đã chứng quả Dự lưu, một 
Thánh đệ tử. Bà gä con gái cho mỘt người đàn ông đồng giai cấp thQ sanh 
tại một ngôi làng khác. Vì mỘt vài công việc, Kànà đi đến nhà mẹ. Chồng 
của Kànà, sau mỘt vài ngày, sai mỘt người đưa tin rằng chàng muốn Kànà 
hãy về. Kànà nghe lời đưa tin, hỗi mẹ: 


- Thưa mẹ, con có nên đi về ngay không? 
Bà mẹ nói: 
- Con Ở đây lâu như vậy, sao con có thỂ về tay không? 


Rồi bà mẹ bắt đầu làm bánh. Lúc bấy giờ, một TỶ-kheo khất thực đi đến nhà 
nữ cư sĩ ấy. Bà mời v] ấy ngồi, và cúng dường bánh đầy bát. V] ấy ra ải, lại 
nói với một người khác đến khẫt thực, và bà mẹ cũng cúng dường người ẫy 
như vậy. VỊ ấy ra đi lại nói với mỘt người khác nữa, và bà mẹ cúng dường, 
cho đến bỐn người cùng được cúng dường như vậy. Vì vậy, bánh được làm 
ra đều hết sạch. Và Kànà gửi người đưa tin thứ hai, rồi thứ ba. Đến lần 
gửi người đưa fin thứ ba, người chồng nhắn: Nếu nàng không về, ta sẽ lấy 
vỢ khác. 


Lần thỨ ba cũng vì lý do ấy, Kànà không đi về được. Chồng Kànà lấy một 
người vợ khác. Kànà nghe tin ẫy liền đứng khóc. 


Bậc Đạo Sư biết được nguyên do, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến 
nhà mẹ của Kànà, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỗi mẹ của Kànà: 


- Vì sao, Kànà này lại khóc? 


Khi được nghe nói lý do, bậc Đạo Sư an Ủi mẹ của Kànà, thuyết pháp thoại 
xong, từ chỗ đứng dậy và đi về tỉnh xá. Câu chuyện bốn TỶ-kheo, ba lần 
nhận lẫy bánh Ở nhà mẹ Kànà vô tình ngăn chân việc Kànà đi về, được 
chúng TỶ-kheo biết đến. Một hôm, các TỶ-kheo, họp tại Chánh pháp đường, 
bắt đầu nói chuyện: 


- Này các Hiền già, bốn TỶ-kheo trong ba lần ăn bánh do mẹ của Kànà nẫu 
đã làm trở ngại việc Kànà ấi về, do nguyên nhân ấy, người con gái bị chồng 


ruồng bỗ, khiến cho đại nữ cư sĩ sầu muộn. 

Bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi họp tại đây đang bàn vấn đề gì? 
Khi được nghe vấn đề trên, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay bốn TỶ-kheo mới ăn tài vật cỦa mẹ 
Kànà, khiến bà ấy sinh sầu muộn. ThuỞ trước, hQ cũng đã làm như vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một người thợ đễo đá và khi đến tuổi trưởng thành, trở thành tinh xảo 
trong nghề. Trong nước Kàsi, tại một thị trấn, có một nhà triệu phú rất giàu. 
Số tiền cất giữ lên đến bốn trăm triệu đồng tiên vàng. Vợ vị triệu phú mệnh 
chung, và vì quá luyến ái tài sẳn nên tái sanh làm con chuột sống trên đống 
tài sản. Như vậy, dần dần tất cả gia đình đi đến hủy diệt. Người chồng 
cũng chết. Ngôi làng trở thành hoang phế và vắng người. 

Lúc ấy Bồ-tát đang đào và đểo dá tại ngôi làng cũ. Rồi con chuột ấy đi tìm 
đồ ăn, thấy Bồ-tát nhiều lần, khởi lên tâm luyến ái, nghĩ như sau: “Tài sẳn 
lớn của ta vô cớ bị hủy diệt. Ta sẽ ăn tiêu tài sẳn cùng chung với người 
nầy!”. Nghĩ vậy, một hôm nó ngậm trong miệng một đồng tiền vàng và đi 
đến Bồ-tát, Bồ-tát thấy nó, liền nói lên lời thân ái: 

- Này bạn, có gì khiến bạn đến đây với đồng tiền vàng? 

- Này ông chủ, tiền này để ông chủ tiêu dùng cho mình và đem thịt cho ta. 
Bồ-tát chấp nhận nói: 

- Tốt lắm! 

Rối lấy đồng tiền vàng đi về nhà, dùng một nửa mua thịt và đem đến cho 
con chuột. Con chuột lấy thịt đem về hang của mình và ăn thật thỏa thích. 
Từ đấy trở đi, với cách thức này, hằng ngày nó đem đến cho Bồ-tát một 
đồng tiền vàng, và Bồ-tát lại cung cấp thịt cho nó. Một hôm con chuột bị 
một con mèo bắt được. Nó nói: 


- Này bạn, chớ giết ta. 


- Vì sao? Ta nay đang đói muốn ăn thịt. Ta không thể không giết mầy được. 


- Trước hết hãy nói cho ta biết ngày nào bạn cũng đói hay chỈ đói hôm nay 
thôi. 

SỞ ngày nào ta cũng đói cả. 

- Vậy nếu bạn muốn ăn thịt hằng ngày, xin hãy thả ta ra. 

Con mèo nói: 

- Mầy nhớ đấy. 

Và nó thả con chuột ra. Từ đấy trở đi, con chuột chia thành hai phần thịt, 
một phần cho nó, một phần cho con mèo. Một ngày kia, nó bị một con mèo 
khác bắt, nó cũng hứa tương tự và được thả ra. Từ đấy trở đi chúng chia 
thịt thành bốn phần, và chúng ăn. Rồi một con mèo khác bắt nó, nó cũng hứa 
tương tự và được thả ra. Giữ lời hứa, chúng chia thịt thành năm phần và ăn. 
Con chuột, vì ăn ít, bị mệt mỏi và trở thành ốm yếu, gầy còm. Bồ-tát thấy 
con chuột như vậy, bèn hỏi: - Này bạn, sao bạn ốm yếu thế? 

Khi được biết lý do, Bồ-tát nói: 

- Lâu nay sao bạn không nói với tôi? Ở đây, tôi sẽ biết việc gì nên làm. 


Bồ-tát an Ủi con chuột, rồi làm một cái hang bằng đá pha lê trong suốt, đem 
đến và nói với con chuỘt: 


_ Này bạn, hãy vào trong hang này mà nằm. Với những ai đến đấy, hãy dọa 
nạt chúng với những lời thật là ác độc. 

Con chuột vào trong hang nằm. Rồi một con mèo đến và nói: 

- Hãy đem thịt cho ta. 

Con chuột nói với nó: 

- Ôi con mèo độc ác kia, sao ta lại đem thịt cho mầy? Hãy về ăn thịt các con 
mèo con của mầy đi! 


Con mèo không biết con chuột nằm trong hang bằng pha lê, quá tức giận, 
liền dùng sức mạnh nhảy đến để bắt con chuột, quả tim nó đập mạnh vào 
cái hang bằng pha lê, bị vỡ khiến hai con mắt lồi ra. Như vậy, con mèo chết 
và rơi xuống tại một chỗ kín. Cũng với cách thức ấy, bốn con mèo đều chết. 


Từ đấy trở đi, con chuột không còn sợ hãi nữa và hằng ngày đem cho Bồ-tát 
hai ba đồng tiền vàng. Như vậy dần dần nó cho Bồ-tát tất cả tài sản. Cả hai 
sống với nhau cho đến trọn đời với tình thân ái không chia rẽ, rồi khi mạng 
chung đi theo nghiệp cỦa mình. 


Khi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ này xong, với danh nghĩa bậc 
Chánh Đẳng Giác, Ngài nói lên bài kệ: 


Tại chỖ cho mỘt mèo, 
Mèo thứ hai hiện ra, 

Rồi mèo thứ ba, bỐn, 

Tất cả con mèo chết, 

Vì chạm hang gương này. 
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Sau khi bậc Đạo Sư kể pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, bốn con mèo là bốn TỶ-kheo ấy, con chuột là mẹ của Kànà, 
và ngƯời thợ đễo đá là Ta vậy. 
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138. CHUYỆN CON CẮC KÈ (Tiền Thân Godha) 
Kể ngu có ích gì..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ viên, bậc Đạo Sư kể về một người lừa đảo. 
Các chỉ tiết câu chuyện cũng giỐng như Tiền thân Bilàra số 128. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con cắc 
kè. Lúc bấy giờ một vị tu khổ hạnh chứng được năm Thắng trí, sỐng trong 
một chòi lá tại một khu rừng, gần một ngôi làng ở biên địa. Những người 
làng hầu hạ vị tu khổ hạnh rất kính trọng vị ấy. Bồ-tát sống trong một gò 
mối tại cuối con đường đi kinh hành cỦa vị tu hành. Sống tại đây, Bồ-tát 
hằng ngày hai ba lần đi đến vị tu khổ hạnh, nghe những lời liên hệ đến 
pháp. liên hệ đến nghĩa, và đẳnh lễ vị tu khổ hạnh rồi đi về trú xứ của mình. 


Sau một thời gian, vị tu khổ hạnh ấy báo tin cho những người trong làng 
biết mình sẽ ra đi. Khi vị tu khổ hạnh có giới đức này ra đi, một vị tu khổ 
hạnh giả dối đến ở tại am thất ấy. Bồ-tát suy nghĩ: “Đây là vị có giới hạnh” 
và cũng đi đến vị ấy với cách thức như trước. Một hôm, trong mùa nắng 
hạn, một cơn dông trái mùa khởi lên, những con kiến mối từ những gò mối 
bò ra; và các con cắc kè cũng bò ra để ăn chúng. Những người trong làng đi 
ra bắt nhiều con cắc kè, nấu chúng, xào trộn chua ngọt rồi cúng đường cho 
vị tu khổ hạnh. Vị tu khổ hạnh ăn thịt cắc kè, tham đắm vị ngon, liền hỏi: 


- Món thịt thật là ngon ngọt, đó là thịt gì vậy? 

Khi được trả lời là thịt cắc kè, vị ấy suy nghĩ: “Có con cắc kè lớn thường 
đến với ta. Ta sẽ giết nó để ăn thịt”. Nghĩ vậy vị ấy đem lại son chảo để 
nấu, bơ chín, muối... các món gia vị, để chúng một bên, cầm một cái vỒ lấy 
áo che lại, rồi ngồi tại cửa chòi lá để chờ Bồ-tát đến với một dáng điệu hết 
sỨc an tịnh. 


Bồ-tát đi ra, suy nghĩ: “Vào buổi chiều, ta sẽ đi đến vị tu khổ hạnh”. Khi 
đang đi đến, Bồ-tát thấy sắc diện của người tu khổ hạnh này đổi khác, liền 
suy nghĩ: “N gười tu khổ hạnh này ngồi với dáng điệu khác với ngày trước. 
Hôm nay, vị ấy đang nhìn ta với cặp mắt như muốn nuốt sống ta và suy 


nghĩ: ta sẽ bắt nó”. 


Con cắc kè là hiện thân của Bồ-tát, vì đứng trong gió dưới vị tu khổ hạnh, 
ngửi được mùi thịt cắc kè, suy nghĩ: “Người tu khổ hạnh dối trá này hôm 
qua đã được ăn thịt cắc kè, bị trói buộc bởi lòng tham vị, hôm nay nó chờ ta 


đến gần để lấy vồ đánh ta, nấu và ăn ta”. Nghĩ vậy, Bồ-tát không đi đến gần 
nó nữa, và trở lui chỗ khác. 


Người tu khổ hạnh biết rằng Bồ-tát không tới nữa, liền nghĩ: “Chắc con 
cắc kè này biết ta muốn giết nó nên nó không đến, nhưng dầu nó không đến, 
làm sao nó thoát được?”. Nghĩ vậy, vị ấy rút vỒ và ném vào con cắc kè 
nhưng chỈ trúng cái chóp đuôi của con cắc kè, Bồ-tát chạy mau vào gò mối, 
thò đầu ra từ một lỗ khác, và nói: 

- Này kể bện tóc giả dối kia, ta đi đến gần ngươi vì ta nghĩ ngươi là kể có 
giới hạnh. Nay ta đã biết ngươi là kể giả dối. Một kẻ đại ăn cướp như 
ngươi thì xuất gia để làm gì? 


Sau khi chỈ trích người tu khổ hạnh ấy, Bồ-tát đọc bài kệ trong Pháp cú 
(394): 

Kể ngu có ích gì, 

Bện tóc với da dê, 

Nội tâm đầy phiền não, 

Ngoài mặt đánh bóng suông? 


Như vậy, sau khi lên án kẻ tu khổ hạnh giả dối, Bồ-tát liền đi vào gò mối. 
Còn người tu khổ hạnh ác độc bỏ đi chỗ khác. 


-00O0oo- 


Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, người tu khổ hạnh giả dối là kẻ lừa đảo này, người tu khổ 
hạnh có giới đức trước là Xá-lợi-phất và con cắc kè là Ta vậy. 
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139. CHUYỆN CẢ HAI MẶT THẤT BẠI (Tiền Thân Ubhatobhattha) 
Mắt hư, áo bị mất... 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Lúc bấy 
giỜ, người ta nghe nói các TỶ-kheo tại Chánh Pháp đường bắt đầu nói 
chuyỆn: 


- Thưa các Hiền giã, như một que cỦi từ nghĩa địa, bị cháy hai đầu, Ở giữa 
bị dính phân, không thể dùng làm cỦi rừng, cũng không thể dùng làm cỦi 
làng, cũng vậy, Đề-bà-đạt-đa được xuất gia trong Giáo pháp dẫn đến giải 
thoát nhưng cả hai mặt đều thất bại, cả hai mặt bị vứt bỏ, đó là tài sẵn tại 
gia bị đoạn tận, và Sa-môn hạnh không viên mãn. 


Trong lúc ấy bậc Đạo Sư đi đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông nay đang ngồi họp và thảo luận vẫn đề gì? 
Khi được nghe vẫn đề trên, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, Đề-bà-đạt-đa không phi chỈ nay mới gặp thất bại cả hai 
mặt, thuỞ xưa, cũng đã thất bại như vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm mỘt 
thần cây. Lúc bấy giờ, tại một ngôi làng những người câu cá đang sống, có 
một người câu cá mang theo lưỡi câu, cùng với đứa con trai đến một đầm 
nước mà các người chài lưới thường bắt cá. Anh ta đi chỗ này chỗ kia 
quăng lưỡi câu. Lưỡi câu mắc vào một khúc cây đang ẩn kín trong nước. 
Người đánh cá không thể kéo lưỡi câu lên. Anh ta suy nghĩ: “Lưỡi câu này 
chắc mắc vào con cá lớn. Ta hãy bảo đứa con trai đi về nhà, báo cho mẹ nó 
biết”. Nghĩ vậy anh ta nói với đứa con: 


- Con thân, hãy đi tin cho mẹ biết chúng ta câu được con cá lớn, và nói với 
mẹ hãy tìm cách gây sự với hàng xóm để giữ họ ở nhà, vì thế sẽ không ai 
đến đòi chia phần cá của ta cả. 


Đứa con ra đi, còn anh ta Ở lại, kéo lưỡi câu nhưng vì sợ đứt dây, bèn để áo 
ngoài trên bỜ, đi xuống nước. Vì say mê tìm bắt con cá nên anh ta va chạm 
vào khúc cây, bị hư hai con mắt. Một tên ăn trộm lấy cắp cái áo anh ta để 
trên bờ. Trong cơn đau đớn, anh ta lấy tay bịt hai con mắt mù từ nước đi 


lên, run rầy đi tìm cái áo. 


Trong lúc ấy, vợ anh ta huênh hoang với ý định: '“Ta sẽ làm cho không một 
ai đến đòi chia phần”. Nghĩ vậy, chị đeo một lá thốt nốt trên một tai, lấy lọ 
nồi bôi một con mắt, ôm trong nách một con chó, và đi đến gọi người hàng 
xòm. Một người bạn nói với chị: 


- Chao ôi! Đeo lá thốt nốt vào tai của bạn, bôi một con mắt, ôm một con chó 
như đứa con thân yêu, bạn đi từ nhà mình đến nhà người ta, bạn điên rồi 
sao? 


- Ta không điên. Ngươi không có lý do gì lại mắng ta, nhiếc ta? Nay hãy đi 
đến thôn trưởng, ta sẽ làm cho ngươi bị phạt tám đồng tiền vì tội mắng 
nhiếc ta. 


Sau khi cãi vã như vậy, cả hai cùng đi đến gặp người thôn trưởng. Nhưng 
sau khi cuỘc cãi vã được giải quyết thì chính vợ người đánh cá bị phạt. 
Người ta trói và đánh chị để đòi chị trả tiền phạt. Khi vị thần cây thấy sự 
việc xảy ra cho vợ người đánh cá ở làng, và sự bất hạnh xảy ra cho người 
đánh cá Ở trong rừng, vừa đứng ở trên nhánh chĩa ba của thân cây, vị thần 
cây vừa nói: 


- Này bạn câu cá ơi, việc ác bạn làm dưới nước và trên cạn, cả hai đều thất 
bại. 


Nói vậy xong, vị thần đọc bài kệ: 
Mắt mù, áo bị mất, 

Cãi vã, vỢ bị đánh, 

Hai việc đều hư hỗng, 

Dưới nước và trên cạn. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- ThuỞ ấy, người câu cá là Đề-bà-đạt-ấa, còn vì thần là Ta vậy. 
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140. CHUYỆN CON QUA (Tiền Thân Kàka). 
Tâm thường bị chẫn động..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một vị Sự Trưởng có 
danh. Các chỉ tiết của chuyện sẽ được kể trong Chương mười một, Ở Tiền 
thân Bhaddasàla (số 465). 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con quạ. 
Một hôm, vị cố vấn tế tự của vua đi tắm trong một con sông Ở ngoại thành, 
sau đó thoa nước thơm, đeo vòng hoa, mặc áo đẹp rồi đi vào thành. Có hai 
con quạ đang đậu trên lầu cạnh cửa thành, một con nói với con kia: 


- Này bạn, tôi sẽ đi đại tiện trên đầu người Bà-la-môn này. 
Con kia can: 


- Chớ làm như vậy, vị Bà-la-môn này có quyền thế, chúng ta không nên gây 
hận thù với người có quyền thế. Người này phẫn nỘ có thể sát hại tất cả 
loài qua. 


Nhưng nó cương quyết: 
- Tôi không thể không làm được. 
- Nếu không nghe tôi, rồi bạn sẽ được nếm mùi. 


Nói vậy xong con quạ kia bay đi. Khi người Bà-la-môn đi đến dưới lầu 
canh, con quạ làm rơi phân trên đầu ông như làm rơi một tràng hoa. VỊ Bà- 
la-môn phẫn nỘ và nuôi lòng hận thù với loài quạ. 


Lúc bấy giờ, một nữ tỳ được thuê để đập và phơi lúa giữa nắng. Tại cửa 
này nó ngồi để giữ lúa rồi ngủ gật. Biết nó không để ý, một con dê lông dài 
đi đến ăn lúa. Người nữ tỳ thức dậy, thấy con dê bèn đuổi đi. Lần thứ hai, 
lần thỨ ba, khi người nữ tỳ đang ngủ như vậy, con dê lại đến ăn lúa. Người 
nữ tỳ, sau ba lần đuổi con dê, suy nghĩ: “Con vật này tiếp tục ăn, ăn hết nửa 
phần lúa, sẽ thiệt hại nhiều cho ta, nay ta sẽ chận con dê đến ăn lúa”. Nó 
đứng dậy lấy que lửa đánh con dê. Lông con dê bắt lửa. Con vật với thân bị 
cháy, chạy thật mau đến một kho chứa cỏ gần một chuồng voi để dập tắt 
lửa, và chà thân vào kho chứa cỏ làm cho kho cỎ cháy lên, và từ đó, bắt cháy 
qua chuồng voi. Khi chuồng voi bị cháy, lưng voi bị cháy, và nhiều con voi 
bị vết thương ở thân. Các thầy thuốc voi không thể nào chữa các con voi 


lành bệnh, báo cho vua biết. Vua hỏi vị cố vấn tế tự: 


- Này Sư trưởng, các thầy thuốc không thể chữa trị các con voi lành bệnh. 
Khanh có biết thứ thuốc nào không? 


- Thưa Đại Vương, thần biết. 

- Cần lấy thuốc gì? 

- Thưa Đại Vương, cần lấy mỡ quạ. 
Vua nói: 

- Vậy hãy giết quạ và đem mỡ quạ lại. 


Từ đấy trở đi họ giết các con quạ nhưng không tìm được mỡ. Tại chỗ này 
chỗ khác, họ chất thây quạ thành đống. Một nỗi sợ hãi lớn khởi lên trong 
loài quạ. Lúc bấy giờ Bồ-tát sống với tám mươi ngàn con quạ vây quanh tại 
một khu rừng lớn dùng làm bãi tha ma. Một con quạ đến, báo cho Bồ-tát 
biết về sự sợ hãi khởi lên cho loài quạ. Bồ-tát suy nghĩ: “Ngoài ta ra, không 
có một ai có thể giải tỒa sự sợ hãi khởi lên cho bà con ta. Ta sẽ giải tỏa sự 
sợ hãi khủng khiếp ấy”. Rồi Bồ-tát hướng niệm mười Ba-la-mật, đề cao 
lòng từ Bà-la-mật, bay một mạch đến cung vua, vào cửa sổ mở lớn, và đến 
núp dưới chiếc ngai của vua. Lúc bấy giờ một người muốn bắt con quạ, 
nhưng vua vừa đi vào cung ngăn anh ta lại. Bậc Đại Sĩ nghỈ mệt một lát, rồi 
niệm lòng từ Ba-la-mật, và từ dưới chiếc ngai đi ra, thưa với vua: 


- Tâu Đại Vương, một vị vua trị vì quốc độ không nên đi theo các dỤc v.v... 
Khi cần làm việc gì, phải quan sát, và rõ biết toàn bộ vấn đề, rồi mới làm. 
Nếu vị vua làm một việc không có kết quả thì không nên làm, vì công việc 
ấy đưa đến sợ hãi hoặc chết chóc cho mọi loài. Vị cố vấn tế tự bị hận thù 
xúi giục đã nói láo: Vì các con quạ không có mỡ. 


Khi nghe nói vậy, vua rất bằng lòng với Bồ-tát, cho Bồ-tát ngồi trên ghế 
bằng vàng, tại đấy Bồ-tát được xoa đôi cánh với những loại dầu được nấu 
trăm lần ngàn lần, rồi cho Bồ-tát ăn các món thịt ngon dành cho vua, được 
đựng trong các bát đĩa bằng vàng. Sau khi cho Bồ-tát uống nước để được an 
lạc, vua nói với bậc Đại Sĩ: 


- Thưa bậc Hiền trí, ngài nói các loài quạ không có mỡ? Vì lý do gì chúng 
không có mỡ? 


Bồ-tát nói: 


- Vì lý do sau đây: 


Với tiếng nói lớn vang dậy cả cung điện, Bồ-tát thuyết pháp qua bài kệ này: 
Tâm thường bị chẫn động, 

BỊ thế giới làm hại, 

Do vậy không có mỡ, 

Bà con qua chúng tôi. 


Như vậy, sau khi nói lên lý do này, bậc Đại Sĩ dạy vua như sau: 


- Thưa Đại Vương, các vị vua chớ làm những việc gì mà không quan sát, 
không biết rõ toàn bộ vấn đề. 


Nhà vua với tâm tư thỏa mãn, cúng dường Bồ-tát cả vương quốc. Nhưng 
Bồ-tát không nhận vương quốc của vua, dạy vua giữ Năm giới, và xin vua 
chớ làm cho mọi loài chúng sanh sợ hãi. 

Vua xúc động trước những lời này nên ban lệnh tha chết cho mọi loài, và 
đặc biệt vua thường xuyên bố thí cho các loài quạ. Mỗi ngày vua bảo nấu 
sáu đấu gạo rồi nêm gia vị thơm ngon và bố thí cho bầy quạ. Riêng bậc Đại 
Sĩ được ban các thứ đồ ăn chỈ mình vua dùng. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này xong bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giỜ, vua Ba-la-nai là Ànandà, và vua loài quạ là Ta vậy. 
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5.03 PHẨM KAKANTAKA 


141. CHUYỆN CON TẮC KÈ (Tiền Thân Godha) 
Giao du với kẻ ác... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về TỶ-kheo phần bội. 
Chuyện này giỐng như chuyện trong Tiền thân Mahihàimmukha (sỐ 26). 
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Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con cắc 
kè. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát sống trong một cái hang lớn trên bờ 
sông, với vài trăm con tắc kè khác vây quanh. Bồ-tát có một con. Con tắc kè 
đực này làm bạn với một con kỳ nhông, sống thân mật với nó, và thường đi 
đến ôm quấn lấy nó. Sự thân mật ấy được báo lên cho cắc kè cha biết. Cắc 
kè chúa cho gọi con mình lên và nói: 


- Này con thân, con thân tình với chỗ không đáng thân tình. Con kỳ nhông 
thuộc gia đình hạ tiện, không nên làm thân với chúng. Nếu con làm thân với 
con kỳ nhông ấy, toàn bộ gia đình cắc kè sẽ lâm nạn. Bắt đầu từ nay con 
chớ thân mật với nó. 


Tuy vậy, cắc kè con vẫn thân với bạn như trước. Bồ-tát nói đi nói lại nhiều 
lần nhưng không thể ngăn cẳn sự thân mật của con mình với con kỳ nhông. 
Bồ-tát suy nghĩ: “Rất có thể, vì con kỳ nhông này, sự sợ hãi sẽ khởi lên cho 
chúng ta. Khi sự sợ hãi ấy khởi lên, ta phải tìm con đường chạy trốn”. Rồi 

Bồ-tát bảo đào một lỗ thông gió phía bên cạnh hang để có lối thoát khi cần. 


Con cắc kè đực dần dần lớn với thân hình to lớn. Còn con kỳ nhông vẫn có 
thân thể nhỏ như xưa. Khi con cắc kè ôm chặt con kỳ nhông để hôn nó, con 
kỳ nhông có cảm giác như bị hòn núi đè nặng. Con kỳ nhông bị mệt mỏi, 
suy nghĩ: “Nếu con cắc kè ôm hôn ta như vầy vài ngày nữa, thì ta chết mất. 
Vậy ta hãy âm mưu với một người thợ săn để sát hại gia đình cắc kè này”. 


Một hôm, nhân có cơn dông nổi lên giữa mùa hè, nhiều con kiến mối bay ra, 
và các con cắc kè từ chỗ này chỗ kia bò ra để ăn mồi. Một người thợ săn 
cắc kè, cầm cuốc để đào hang cắc kè, đi vào rừng với những con chó. Con 
kỳ nhông thấy người, liền nghĩ: “Hôm nay, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của 
mình”. Nó liền bò đến, nằm không xa và hỏi: 


- Thưa ông, ông vào rừng để làm gì? 


Người thợ săn ấy nói: 

- Để bắt các con cắc kè. 

- Tôi biết một cái hang có hàng trăm con cắc kè, hãy đem lửa và rơm đến. 
Rồi nó dẫn người thợ săn đến đấy và nói: 


¬ - Hãy bổ rơm vào chỗ này, đốt lửa xông khói, đặt các con chó ở xung quanh. 
Ông hãy cầm một cái vồ lớn, đập các con cắc kè chạy ra, giết chúng và vun 
thành đống. 


Nói vậy xong, nó nghĩ: “Hôm nay, ta sẽ thấy kẻ thù đại bại bổ chạy”, nghĩ 
vậy xong, nó đến nằm một chỗ và ngóc đầu lên. Người thợ săn xông khói 
rơm và khói bay vào trong hang. Các con cắc kè bị khói làm mù mắt, hoảng 
SỢ, bò ra với ý định chạy trốn. Người thợ săn đập các con chạy ra và giết 
hết. NhỮng con nào chạy thoát tay anh ta, thì các con chó chận bắt. Đại nạn 
khởi lên cho các con cắc kè. Bồ-tát biết rằng do con kỳ nhông, nên sợ hãi đã 
khởi lên, Bồ-tát than: 


- Thật không nên giao du vời loài ác độc. Do loài ác độc nên an lạc không 
có. Chính do một con kỳ nhông độc ác, các con cắc kè này bị hủy diệt. 


Trong khi chạy trốn thông qua lỗ khói, Bồ-tát nói lên bài kệ: 
Giao du với kễ ác 

Không đưa đến an lạc, 

Do một con kỳ nhông, 


Toàn gia đình cắc kè 
Đã rơi vào đại nạn. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, con kỳ nhông là Đề-bà-đạt-äa, cắc kè con của Bồ-tát không 
nghe lỜi giáo huấn là TỶ-kheo phần bội, còn chúa loài cắc kè là Ta vậy. 
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142. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 
Như vậy khó biết ngươi..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Trúc lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa âm 
mưu sát hại Phật. Khi nghe câu chuyện các TỶ-kheo họp Ở Chánh pháp 
đường bàn luận, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-äa mới âm mưu sát hại 
Ta. Trong quá khứ kẻ ấy cũng đã âm mưu như vậy rồi. Nhưng nó không thể 
giết Ta được, nó chỈ tự làm cực nhọc mình thôi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nại, Bồ-tát sinh 
ra làm con chó rừng rồi trở thành chó rừng chúa, với đàn chó rừng vây 
quanh, sống tại một ngôi rừng dùng làm bãi tha ma. Lúc bấy giờ, ở Vương 
Xá có ngày hội lớn. Phần đông người ta đều uống rượu. Tại đây, một số 
người ăn chơi, cho đem nhiều rượu và thịt, mặc áo quần đẹp, uống rượu ăn 
thịt. Vào canh một, họ ăn hết thịt và còn lại nhiều rượu. Một người trong 
đám ấy nói: 


- Hãy cho tôi thịt. 

Khi nghe nói là thịt hết rồi, anh ta nói: 

- Khi ta còn đứng ở đây thì thịt không thể hết được. Ta sẽ giết các con chó 
rừng đến ăn xác chết trong nghĩa địa này và đem thịt về. 

Nói vậy, anh ta lấy một cái vồ, theo con đường ống cống, đi ra khổi thành, 


đến bãi tha ma, cầm cái vồ và nằm xuống giả bộ chết. Lúc bấy giờ Bồ-tát 
với các con chó rừng đến vây quanh người ấy. Thấy người ấy, Bồ-tát nói: 


- Người này không chết. Ta sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn. 


Bồ-tát đi đến phía dưới gió, ngửi mùi thân thể, biết đúng sự thật là người 
ấy chưa chết, liền suy nghĩ: “Ta sẽ làm cho nó xấu hổ”, liền đi đến, cắn đầu 
cái vỒ và kéo. Kẻ ăn chơi ấy không thấy Bồ-tát đến, cứ nắm chặt cái vồ lại! 
Bồ-tát liền đến gần anh ta và nói: 


- Hỡi ông kia, nếu ông đã chết thì khi ta kéo cái vồ, ông sẽ không nắm chặt 
lấy. Chính vì vậy, ta biết ông chưa chết. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 

Như vậy, khó biết ngươi, 

Khi ngươi nằm giả chết, 

Khi ta kéo gậy ngưƠi, 

Ngươi không thằ chiếc gậy, 

Do vậy ra biết được, 

Nhà ngươi chưa thật chết! 

Nghe nói vậy, kể ăn chơi ấy đứng dậy, lấy gậy ném Bồ-tát và nói: 
- Con vật này biết ta chưa chết. 

Cáy gậy ném không trúng. Người ăn chơi ấy nói: 
- Hãy đi đi, lần này ngươi thoát khỏi tay ta. 
Bồ-tát quay lại và nói: 


- Này con người kia, phải, ta thoát tay ngươi. Nhưng ngươi không thể thoát 
được mười sáu địa ngục nhÖ trong đại địa ngục. 

Nói vậy xong, Bồ-tát bỏ đi. Kể ăn chơi ấy không được một chút gì, đi ra 
khỏi bãi tha ma. Sau khi tắm trong một vũng nước, anh ta đi vào thành theo 
con đường đã đi tới trước. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giờ, kể ăn chơi là Đề-bà-đạt-äa, còn con chó rừng chúa là Ta vậy. 
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143. CHUYỆN CHIẾU SÁNG NHƯ MẶT TRỜI (Tiền Thân Virocana) 
Với óc não nát bấy..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Trúc Lâm, Bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa đóng 
vai trò bậc Thiện Thệ ở Gayàsìsa. 


Khi thiền chứng biến mất, lợi dưỡng và danh vọng b] tiêu tan, Đề-bà-đạt-ãa 
đã nghĩ đến mỘt phương tiện xin bậc Đạo Sư chấp nhận cho năm pháp. Khi 
bị rừ chối, vị ấy liền phá hòa hợp Tăng, bỗ đi đến Gayàsisa với năm trăm đỆ 
tử của hai bậc Thánh đệ tử của Đức Phật. Những đệ tử này mới xuất gia 
không bao lâu nên không thiện xào trong Pháp và Luật. VỊ ấy làm các Tăng 
sự riêng biỆt với hỘi chúng này, trong mỘt giới xứỨ riêng. 


Bậc Đạo Sư biết được trí của những người này đã đến thời thuần thục liền 
gửi hai đệ tử đầu tay đến đó. Khi thấy hai vị này, Đề-bà-đạt-đa rất hoan hŸ, 
thuyết phát suỐt đêm, và suy nghĩ: “Ta sẽ làm theo uy nghỉ đức độ của Phật, 
bắt chước bậc Thiện Thệ nói với hai vì đệ tử đầu tay: 


- Thưa Hiền giã Xá-lợi-phất, chúng TỶ-kheo không hôn trầm, thụy miên, hãy 
thuyết pháp cho chúng TỶ-kheo. Lưng ta đị đau mỗi, ta sẽ nằm nghÌ chốc 
lát. 


Nói vậy xong, Đề-bà-đạt-đa đi nằm nghỉ. Hai đệ tử đầu tay thuyết pháp cho 
các TỶ-kheo, làm họ giác ngỘ về đạo, về quả, và đem tất cả đi về Trúc Lâm. 


Kokàlika thấy tỉnh xá trỐng không, liền đi đến gặp Đề-bà-đạt-đa, và nói: 

- Này Hiền già Đề-bà-đạt-đa, hội chúng của Hiền già đã b] phá vỡ, hai v] 
đại đệ từ của Thế Tôn đã làm cho tỉnh xá trỐng không và đã đi rồi. Còn 
Hiền giả thì vẫn nằm nghỉ. 

Nói vậy xong, Kokàlika lột thượng y của Đề-bà-đạt-äa, đá vào ngực Đề-bà- 
đạt-ãa với gót chân, giỐng như đóng một cái nêm vào bức tường, khiến cho 
máu trào ra từ miệng v] ấy. TỪ đó trở đi, Đề-bà-đạt-ấa bị đau luôn. Bậc 
Đạo Sư hỗi vị Trưởng lão: 

- Này Xá-lợi-phất, khi ông đến, Đề-bà-đạt-đa đã làm gì? 


- Bạch Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đa thấy chúng con, liền nói: Ta sẽ làm theo uy 
nghỉ đức độ của Phật, rồi bắt chước bậc Thiện Thệ và lâm vào nạn lớn. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Xá-lgi-phất, không phải chÌ nay Đề-bà-đạt-đa mới bắt chước Ta và 
gặp nạn. ThuỞ xưa, kề ấy cũng gặp nạn như vậy rồi. 


Rồi theo lời Trưởng lão yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con sử 
tỬ có lông dài và trú ở hang Kancana (Vàng) trong núi Hy-mã. Một hôm, sử 
tử hang Vàng đi ra, duỗi thân nhìn bốn phương, rống tiếng rống của loài sư 
tỬ xong, liền nhẩy đi tìm mồi. Sư tử giết một con trâu lớn, ăn phần thịt tốt 
nhất, đi xuống một cái hồ uống đầy bụng nước trong như pha lê, rồi đi về 
hang. 


Một hôm một con chó rừng hấp tấp đi tìm mồi, thấy sư tử, không thể chạy 
trốn được, rơi xuống chân trước mặt sư tử và nằm xuống. Sư tử hỏi: 


- Này chó rừng, ngươi muốn gì? 

Con chó rừng nói: 

- Thưa ngài, con muốn hầu hạ dưới chân ngài. 

Sư tỬ nói: 

- Tốt lắm, hãy đến hầu ta. Ta sẽ cho ăn phần thịt ngon. 

Nói xong sư tử đem con chó rừng về hang Vàng. Từ đấy trở đi, con chó 


rừng ăn phần thịt còn lại của các con thú do sư tử giết. Sau một thời gian, 
chó rừng trở thành to lớn. Một hôm, đang nằm trong hang, sư tỬ nói: 


- Này chó rừng, hãy đứng trên chóp núi nhìn, khi thấy các con voi, ngựa, 
trâu đang đi dưới chân núi, hỄ con nào ngươi muốn ăn thịt, hãy đến nói: Con 
muốn ăn thịt con này. 


Chó rừng đảnh lễ và leo lên chóp núi, nhìn các con thú, hễ thấy con nào nó 
muốn ăn thịt, nó liền đi vào hang Vàng và báo cho sư tử biết: 


- Thưa ngài, có mồi rồi. 


Sư tử lập tức nhảy đi, và dầu đó là con voi đang trong thời kỳ phát dục, sử 
tỬ cũng lập tỨc giết nó, tự mình ăn phần thịt ngon và cho chó rừng phần 
còn lại. Chó rừng ăn thịt đầy bụng, rồi đi vô hang nằm ngủ. Sau nhiều ngày 
đã qua, chó rừng trở thành kiêu mạn. Nó suy nghĩ: “Ta cũng là con thú có 
bốn chân. Vì sao, ngày lại ngày, ta sống nhờ loài khác nuôi dưỡng? Bắt đầu 
tỪ nay, ta sẽ giết các con voi v.v... và ăn thịt. Ta sẽ bảo sư tửỬ nói với ta: 
Thưa ngài chó rừng, đã có mồi. Ta sẽ giết con voi tốt và ăn thịt”. Nghĩ vậy, 


nó đi đến bên sư tỬ và nói: 


- Thưa ngài, đã lâu ngày, tôi ăn thịt các con voi tốt do ngài giết. Nay tôi 
muốn ăn thịt voi do tôi giết. Tôi sẽ nằm trong hang Vàng tại chỗ ngài nằm. 
Còn ngài xem có con voi nào đi dưới chân núi, thì ngài đến tôi và nói: Thưa 
ngài chó rừng, hãy bắt mồi. 


Nó yêu cầu con sư tử chớ miễn cưỡng khi cho phép nó làm viỆc này. 
Sư tỬ nói: 


- Này chó rừng, khả năng giết các con voi thuộc gia đình sư tử. Ở đời chó 
rừng không có khả năng giết voi. Chớ ưa thích làm như vậy. Hãy sống và 
ăn thịt các con voi do ta giẾt. 


Tuy sư tỬ nói như vậy, chó rừng không muốn từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục 
yêu cầu. Su tử không thể ngăn chận, cuối cùng chấp thuận và nói: 


- Vậy hãy vào chỗ của ta và nằm tại đấy. 


Sau khi bảo chó rừng nằm trong hang Vàng, sử tử nhìn thấy con voi phát 
dục dưới chân núi, liền đến cửa hang và nói: 


- Thưa ngài chó rừng, hãy bắt mồi. 


Con chó rừng đi ra khổi hang, duỗi thân, nhìn bốn hướng, hú lên ba lần, 
nhảy lên và nghĩ: “Ta sẽ cắn trên đầu con voi đang phát dục”, nhưng nó lại 
rơi xuống chân voi. Con voi giơ chân phải lên, đạp trên đầu con chó rừng, 
nghiền nát xương đầu thành bột. Rồi với cái chân, con voi đạp nát thân chó 
rừng làm thành một đống, đi đại tiện trên ấy, và rống lên rồi đi vào rừng. 
Bồ-tát thấy sự việc như vậy liền nói lên bài kệ: 

Với óc não nát bấy, 

Với đầu b] vỡ tan, 

Với xương sườn gấy nát, 

Nay ngươi đã mất đầu. 
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Sau khi nói bài kệ này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, con chó rừng là Đề-bà-đạt-ấa, còn con sư tỦ là Ta vậy. 
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144. CHUYỆN CÁI ĐUÔI BÒ (Tiền Thân Nanguttha) 


Ôi thần lửa sinh nhật.... 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về tà khổ hạnh của các 
tụ sĩ tà mạng Àjivaka. Lúc bấy giỜ, các du sĩ tà mạng đang sống hành tà khổ 
hạnh khác nhau sau lưng Kỳ viên. Một số lớn TỶ-kheo thấy hỌQ hành trì các 
tà khổ hạnh phúc khác nhau như tỉnh tấn ngồi chồm hồm, lắc qua lắc lại 
như dơi, nằm dựa trên gai, nướng thân với năm đống lửa, liền hỗi Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do tà khổ hạnh này, có gì tỐt chăng? 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, do tà khổ hạnh này, không có gì tốt cả. Các bậc Hiền trí 
thuở xưa, đã nghĩ rằng do khổ hạnh này sẽ có gì tỐt hơn lên. Vì vậy, họ đem 
lửa sinh nhật vào rừng, nhưng hỌ không thấy có gì lợi lạc từ những pháp 
thỜ lửa v.v... hQ bèn dùng nước dập tắt lửa ấy. NhỜ lẫy một đề tài thiền 
quán để tu tập và đắc các Thằng trí và các Thiền chứng, hQ đạt cứu cánh 
Phạm thiên giỚi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra 
trong một gia đình Bà-la-môn phương bắc. Ngày Bồ-tát sanh, cha mẹ đốt lên 
ngọn lửa sanh nhật và nuôi dưỡng lửa ấy. Khi Bồ-tát được mười sáu tuổi, 
cha mẹ ngài nói với con: 


- Này con, chúng ta đã gìn giỮ ngọn lửa sanh nhật của con. Nếu con muốn 
sống trong gia đình, hãy học ba tập Vệ-đà, nếu con muốn lên Phạm thiên 
giới, hãy lấy ngọn lửa, để được đại Phạm thiên ân sủng và đạt được cứu 
cánh Phạm thiên giới. 


Bồ-tát nói: 

- Con không thích đời sống gia đình. 

Ngài cầm lấy lửa, đi vào rừng xây dựng một chòi am và sống trong rừng 
thờ lửa. Một hôm, Bồ-tát được cúng một con bò tại một làng biên địa, bèn 
dắt con bò ấy đến chòi am với ý định: “Ta sẽ cúng dường vị thần lửa ăn thịt 
con bò”. Rồi Bồ-tát suy nghĩ: “Ở đây không có muối. Thần lửa không thể ăn 
thịt mà không có muối. Ta sẽ đem muối ở làng về và cúng dường thần lửa 


đồ ăn có muối”. 


Bồ-tát cột con bò tại đấy và đi đến làng để tìm muối. Trong khi Bồ-tát đi, 
nhiều người thợ săn đi đến tại chỗ ấy, thấy con bò, giết nó, nấu thịt ăn, và 
vứt lại đuôi, Ống chân và da rồi mang theo thịt còn lại và ra đi. Vị Bà-la-môn 
trở về, chỉ thấy đuôi v.v... suy nghĩ: “Thần lửa này không thể hộ trì gia sẳn 
của chính mình, chắc không thể hộ trì ta được. Phải săn sóc ngọn lửa vô ích 
này, tỪ đây không tăng trưởng một điều tốt gì cho ta”. 


Vì vậy, Bồ-tát mất hết mọi ý nguyện săn sóc ngọn lửa. Bồ-tát nói: 


- Thưa thần lửa, nếu ngài không có thể hộ trì gia sản của ngài, làm sao ngài 
hộ trì tôi được? Thịt không còn, ngài phải tự bằng lòng với những vật này 
vậy. 


Bồ-tát quăng đuôi vào lỬa v.v... và đọc bài kệ này: 


Ôi thần lửa sanh nhật, 

Thần lửa không giá trị, 

Ta chỉ cúng cái đuôi, 

Hãy xem là nhiều vậy, 

Các loại thịt xững đáng 

Hiện nay không có nữa, 

Ngài hãy vui chấp nhận 

Chỉ bộ phận cái đuôi! 

Nói vậy xong, bậc Đại Sỹ lấy nước dập tắt lửa, rồi xuất gia làm ẩn sĩ, 
chứng được các Thắng trí và các Thiền chứng, và đạt cứu cánh ở cõi Phạm 
Thiên. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, VỊ khổ hạnh dập tắt ngọn lửa là Ta vậy. 
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145. CHUYỆN CON VẸT RADHA (Tiền Thân Radha) 
Radha, em không bit... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự ái luyến ngƯỜi vợ cũ. 
Câu chuyện hiện tại sẽ được kể trong Tiền thân Indriya (số 423). Bậc Đạo 
SƯ gọi TỦ-kheo ấy vào nói: 


- Không thể canh giữ nữ nhân. Dầu có sắp đặt sự canh giữ, cũng không thể 
canh giữ được nữ nhân. Thuở xưa, ông có sắp đặt sự canh giữ đối với nữ 
nhân ấy nhưng không thể được; thì nay làm sao ông canh giữ nàng? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm một 
con vẹt. Một Bà-la-môn ở Kàsi, nhận Bồ-tát và em của Bồ-tát như con trong 
nhà và nuôi dưỡng cả hai. Bồ-tát được đặt tên là Potthada và vẹt em tên là 
Ràdha. Vợ của vị Bà-la-môn ấy hành tà hạnh và ác giới. 


Một hôm vị Bà-la-môn ấy ra đi vì một vài công việc, ông nói với anh em con 
vẹt: 


- Này hai con thân, nếu nữ Bà-la-môn, mẹ của hai con, hành ác hạnh, hãy 
ngăn chận lại. 

Bồ-tát nói: 

- Thưa vâng, này cha thân. Nhưng nếu không ngăn được mẹ, con sẽ im 


lặng. 


Như vậy, sau khi giao nữ Bà-la-môn cho các con vẹt trông coi, vị Bà-la-môn 
liền đi ra. TỪ ngày người chồng ra đi, vị Bà-la-môn bắt đầu hành tà hạnh, và 
người đi vào, người đi ra không dứt. Thấy hành động của nữ Bà-la-môn 
như vậy, Radha nói với Bồ-tát: 


- Thưa anh, cha chúng ta có nói: Nếu mẹ chúng con hành ác hạnh, hãy ngăn 
chận lại. Nói vậy xong, cha chúng ta ra đi. Nay mẹ chúng ta hành ác hạnh, 
chúng ta hãy ngăn chận. 

Bồ-tát nói: 


- Này em thân, em nói toàn những lời ngu si. Dầu có bồng nữ nhân mà đi, 


cũng không thể an toàn được, vậy chớ làm. 
Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 


Radha, em không biết 
Nửa đêm mẫy người đến? 
Em nói không suy nghĩ. 
Nữ Bà-la-môn ấy 

ChỈ thiếu tình người vợ 
Đối với chồng của mình. 


Sau khi trình bày như vậy, Bồ-tát không cho Radha nói với nữ Bà-la-môn. 
Đến nửa đêm, nữ Bà-la-môn hành tà hạnh thỏa thích. Khi Bà-la-môn về, ông 
hồi Potthapada: 

- Này con thân, mẹ con như thế nào? 

Bồ-tát thành thật kể cho vị Bà-la-môn rõ tất cả mọi việc và nói: 

- Thưa cha thân, sao cha còn liên hệ với người ác giới như vậy? 

Rồi Bồ-tát thưa thêm: 


- Thưa cha thân, nay con đã nói lỗi lầm của mẹ chúng con rồi, chúng con 
không còn có thể ở đây nữa. 

Nói vậy xong, Bồ-tát đẳnh lễ chân vị Bà-la-môn, và cùng với Radha bay vào 
rỪng. 
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Sau khi kể pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giằng Bốn Sự thật, và cuối bài 
thuyết giằng, vị TỶ-kheo luyến ái người vợ cñ được an trú vào quả Dự lưu. 
Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- VỊ Bà-la-môn và nữ Bà-la-môn thời ấy là hai người hiện tại, Radha là 
Ànanda và Potthapada là Ta vậy. 
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146. CHUYỆN CON QUA (Tiền Thân Kaka) 
CỔ chúng ta mỆt mỗi..., 


Câu chuyện này, khi tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về nhiều TỶ-kheo lỚn tuỔi. 
Nghe nói khi các TỶ-kheo ấy còn là cư sĩ, hQ là những người điền chỦ giàu 
có, tài sản lớn, là bạn thân với nhau, một dạ một lòng với nhau làm các công 
đức. Sau khi nghe Bậc Đạo Sư thuyết pháp, hỌ nói: 


- Chúng ta đã lớn tuỔi, đời sống gia đình có ý nghĩa gì đối với chúng ta? 
Chúng ta hãy xuất gia trong Giáo pháp hoàn thiện của Đức Phật để chấm 
dứt đau khổ. 


Rồi hQ cho các con trai và con gái tất cả gia sẵn của hQ và xin xuất gia. Khi 
bậc Đạo Sư cho xuất gia, hQ không làm đúng Sa-môn pháp như bậc xuất 
gia. HỌ không thông hiểu Chánh pháp vì đã lớn tuổi. GiỐng như khi còn làm 
cư sĩ, họ làm một xóm nhà lá bên cạnh ngôi tỉnh xá, và cùng nhau Ở đây. Khi 
hỌ ải khất thực, họ không đi đến chỗ nào khác hơn nhà những người con, 
người vợ của mình và ăn uỐng tại đây. 


Người vợ cñ của một trong những v] này là người chủ hộ trì tất cả các v] 
Trưởng lão lớn tuổi. Do vậy những người còn lại đem theo đồ ăn mà mình 
đã khất thực được, ngồi tại nhà chỦ hộ cùng ăn uỐng, vỚi các món cà-ri, 
canh, do người chủ hộ cúng đường. Một hôm sau khi người vợ cũ ấy 
nhuốm bệnh và chết, các Trưởng lão lớn tuỔi đi về tỉnh xá, ôm cổ nhau đi 
qua đi lại bên tỉnh xá và khóc: 


- Ôi, người nữ cư sĩ tự tay cho ta các vị ngon ngỌt đã mệnh chung. 

Nghe tiếng hỌ khóc, các TỶ-kheo đến hội họp lại chỗ ấy và hồi: 

- Thưa các Hiền giằ, vì sao các Hiền giã khóc ? 

HQ nói: 

- VỢ của người bạn chúng tôi tự tay cho các vị ngỌt đã mệnh chung. Bà ấy 
là người chỦ hộ lớn của chúng tôi. TỪ đây chúng tôi không được gặp bà ấy 
nữa. Vì lý do ấy, chúng tôi khóc. 

Thấy họ có tâm trạng bất xứng như vậy, các TỶ-kheo tại Chánh pháp đường 
bắt đầu nói chuyện như sau: - Thưa các Hiền giả, do lý do này, các Trưởng 


lão TỶ-kheo lớn tuổi ôm cổ nhau đi qua đi lại mà khóc. 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 


- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi họp Ở đây, đang bàn câu chuyện gì? 
Khi được nghe câu chuyện trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay các người ấy đi qua đi lại khóc nữ 
nhân ấy chết; trong quá khỨ, khi nữ nhân ấy sanh làm con quạ và chẾt trong 
biển, họ cũng hăng hái tát cạn biển để cứu nó. Rồi họ được thần biển cứu 
tánh mạng. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm vị 
thần biển. Có một con quạ cùng vợ đi tìm mồi trên bờ biển. Lúc bấy giờ sau 
khi làm lễ cúng đường thần rắn với sữa, cơm, cá, thịt, rượu v.v... ngƯỜi ta 
đã bỏ đi. Cả hai đều say rượu. Chúng ngồi trên ven biển nô đùa và chúng 
bắt đầu tắm. Khi một ngọn sóng ào đến cuốn con quạ mái và nhận chìm nó 
xuống biển, thì một con cá đớp con quạ mái và ăn thịt. Con quạ trống khóc 
than và nói: 


- Vợ tôi đã chết rồi. 

Nhiều con quạ khác nghe tiếng khóc than của nó đều bu lại hỏi: 

- Sao bạn than khóc vậy? 

Con quạ trống nói: 

- Bạn gái tôi đang tắm trên ven biển, thì bị sóng cuốn đi rồi. 

Tất cả con quạ khác đều kêu to và khóc ròng. Rồi chúng suy nghĩ: “Nước 
biển này và chúng ta ai có khả năng hơn? Chúng ta hãy tát nước làm cho 
biển khô cạn và cứu bạn gái chúng ta”. Nghĩ vậy, chúng hút nước đầy 
miệng rồi nhổ ra ngoài. Khi cổ họng bị đắng chát vì nước biển, chúng bay 
lên trên đất liền để nghỉ. Hàm của chúng mệt mỏi, miệng khô cứng, mắt đỏ 
ngầu, mệt và buồn ngủ, chúng gọi lẫn nhau: 

- Này các bạn, chúng ta lấy nước biển đem nhổ ra ngoài. Nhưng chỗ nước 
chúng ta lấy ra lại đầy nước lại ngay, chúng ta không có thể làm cho biển 
khô cạn được. 

Nói vậy xong, chúng đọc bài kệ: 

CỔ chúng ta mỆt mi, 


Miệng chúng ta khô cứng, 
Cố tát cạn nước biỂn, 


Biển lớn lại đầy tràn. 
Nói như vậy xong, tất cả con quạ ấy bắt đầu tán thán con quạ mái: 


- Ôi! Hình dáng đẹp như thế, tiếng dịu ngọt như thế, nên biển đã cướp mất 
nàng! 


Khi chúng đang nói nhẳm nhí như vậy, thần biển hiện lên với hình dáng 
khủng khiếp khiến chúng bỏ chạy. Nhờ vậy, chúng được an toàn. 
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Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 

- Lúc bấy giờ con quạ mái là người vợ cũ này, con quạ trỐng là Trưởng lão 
TỶ-kheo lớn tuổi, các con quạ là các Trưởng lão TỶ-kheo lớn tuổi bạn của 
vị ấy, và thần biển là Ta vậy. 
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147. CHUYỆN ÁO VẢI MÀU ĐỎ (Tiền Thân Puppharatta) 
Khổ này không phải khổ.... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỦ-kheo luyến ái. 
Khi được Thế Tôn hồi: 


- Này TỶ-kheo có thật chăng, ông có luyến ái? 
TỶ-kheo ấy trả lời có thật. Bậc Đạo Sư hỗi: 

- Luyến ái ai? 

TỶ-kheo trả li: 


- Bạch Thế Tôn, ái luyến ngƯỜi vợ cũ. NỮ nhân ấy, bạch là Thế Tôn, là 
người đã tự tay cho con các vị ngỌt. Con không có thỂ sỐng mà không có 
nàng. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, nữ nhân ấy không làm lợi cho ông. ThuỞ trước, vì nàng, ông 
đã bị đâm và phơi thây trên cọc nhọn. Chính vì ông khóc nàng khi ông chết, 
nên ông đã tái sanh vào địa ngục. Vậy nay sao ông lại luyến ái nàng? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm vị thần 
tiên trên hư không. Thời ấy, tại Ba-la-nai có ngày lễ hội đêm rằm tháng 
Kattika (tháng mười). Thành phố được trang hoàng như thành phố chư 
Thiên. Tất cả dân chúng đều vui chơi hội lớn. Có một người nghèo khổ chỉ 
có một cặp áo vải thô, đã được giặt và ủi đến độ trở thành trăm thành ngàn 
đường lằn. Vợ anh ta nói với anh ta: 


- Thưa chàng, em muốn có áo màu đỏ cây Kasumbha, và đắp áo ấy, ôm cổ 
chàng đi chơi lễ hội đêm Kattika. 


- Này hiền thê, chúng ta nghèo, sao có được vải màu đồ Kasumbha? Hãy 
đắp vải sạch này và đi chơi. 


- Không có được vải Kasumbha thì chúng ta không đi chơi đâu cả. Chàng 
hãy lấy một nỮ nhân khác mà đi chơi hội. 


- Này hiền thê, sao làm khổ ta vậy, làm sao chúng ta có được vải 
Kasumbha? 


- Này chàng, khi người ta muốn, sao lại không có được? Chẳng phải trong 
nhà kho của vua có rất nhiều vải Kasumbha đó sao? 


- Này hiền thê, chỗ ấy chẳng khác gì một hồ nước do Dạ-xoa canh giỮ, có 
quân lính canh giữ, không thể đi đến được. Chớ ham thích như vậy. Hãy tự 
bằng lòng với những gì nàng có được. 


- Chàng ôi, ban đêm tối trời thì có ai ngăn chận được người muốn đến nơi 
mình thích? 


Như vậy do người vợ nói đi nói lại mãi, và chịu ảnh hưởng lời nài nỈ của 
nàng, người chồng an Ủi vợ: 


- Thôi được, hiền thê chớ nghĩ ngợi gì nữa. 


Vào ban đêm, không kể đến mạng sống, người chồng đi khỏi thành, đến kho 
của vua, phá hàng rào và vào trong kho. Những người canh gác nghe tiếng 
hàng rào bị phá, liền bao vây kể trộm, bắt được anh ta, mắng chửi, đập 
đánh, và trói anh ta. Khi trời vừa sáng, họ bắt dẫn anh ta đến trước nhà vua. 
Vua bảo: 


- Hãy đem đâm nó vào cọc nhỌn. 


Họ trói cánh tay anh ta ra đằng sau, dắt anh ta đi ra khỏi thành với tiếng 
trống hành quyết, và đâm anh ta vào cọc nhọn. Anh ta cảm thấy rất đau đớn. 
Các con quạ đậu trên đầu mổ con mắt anh ta với mỏ sắc bén như kiếm. 
Nhưng anh ta không nghĩ gì đến sự đau đớn như vậy, mà chỈ nghĩ đến nữ 
nhân ấy: “Ta mất đi chơi hội Kattika ban đêm với nàng mặc áo màu hoa đỏ 
và với cánh tay của nàng ôm ở cổ ta “, vì vậy, anh ta đọc bài kệ: 


Khổ này không phải khổ, 
Vì cọc nhọn đâm ta, 

Vì ta bị qua mổ! 

Chính điều này mới khổ: 
Vì vỢ ta không thể 

Vui chơi ngày hỘi lớn 
Với áo màu hồng đÖ! 


Như vậy, anh ta nói lời lẫm nhảm về vợ mình, rồi chết và tái sanh vào địa 
ngục. 
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Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Hai vợ chồng thời ấy là hai vợ chồng ngày nay, và vị thần tiên đứng trên 
hư không chứng kiến câu chuyện này chính là Ta vậy. 
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148. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàlà) 
1a không còn làm nữa... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự nhiếp phục phiền 
não. 


Nghe nói ở Xá-vệ có khoảng năm trăm người triệu phú giàu có thân thiết 
với nhau, sau khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, liền hiến dâng tâm lên Giáo 
pháp, xuất gia, sỐng Ở Kỳ Viên, trong ngôi tỉnh xá được ông Cấp Cô Độc 
trải vàng giá bạc triệu. Một hôm vào khoằng nữa đêm, tâm tư liên hệ đến 
phiền não dục vọng khởi lên trong nhóm người ấy, họ khởi tâm tham luyến 
những phiền não dục vọng mà họ đã từ bỗ. 


Cñng vào giỜ ấy, bậc Đạo Sư, khơi dậy ngọn đuỐc nhất thiết trí, suy nghĩ 
xem các TỶ-kheo Ở Kỳ Viên đêm nay sỐng như thế nào. Ngài biết được các 
rư rưởng tham dục nổi lên trong các TỶ-kheo ấy. Như người mẹ đối với 
đứa con duy nhất của mình, nhữ người một mắt đỐi với con mắt còn lại, 
bậc Đạo Sư bảo vệ các đệ tử của mình vào những buổi sáng hay bất cứ lúc 
nào, khi các phiền não khởi lên trong các đệ tử, với mục đích không để cho 
chúng lớn lên. Chính trong thỜi gian ấy, bậc Đạo Sư chặn đứng chúng lại. 
Do vậy, bậc Đạo Sư suy nghĩ: “Đây cũng giống nhƯ thời các tên trộm nổi 
lên trong nội thành cỦa vua ChuyỂn luân; nay Ta hãy thuyết pháp cho hỌ, 
chặn đứng các phiền não lại và khiến họ chứng quả A-la-hán ”! 


Rồi bậc Đạo Sư rừ Hương phòng bưỚc ra, với âm thanh đu ngỌt gQi 
Trưởng lão Ànanda, vị Thù kho Chánh Pháp: 


- Này Ànanda! 
- Bạch Thế Tôn dạy bảo việc gì? 
Trưởng lão đi đến đằnh lễ và đứng một bên. 

- Này Ànanda, hãy tập họp tại Hương phòng tất cả các TỶ-kheo trú Ở chỗ 
được trải vàng giá bạc triệu. Theo truyền thuyết bậc Đạo Sư suy nghĩ nhữ 
au: “Nếu Ta chỈ cho gQi năm trăm TỶ-kheo ấy mà thôi, hỌ sẽ nghĩ: “Bậc 
Đạo Sư đã biết các phiền não khởi lên trong nỘi tâm chúng ta”. Tâm fW hỌ 
sẽ bị dao động và sẽ không có thể chấp nhận pháp thoại”. Do vậy bậc Đạo 

SƯ nói: 


- Hãy mời tất cả. 


Trưởng lão đáp: 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Vị ấy cầm lấy chìa khóa đi từ phòng này đến phòng khác, mời tất cả chúng 
TỶ-kheo họp tại Hương phòng rồi sửa soạn Phật tQa. Bậc Đạo SƯ ngồi trên 
Phật tọa đã được sỬa soạn, lưng thẳng nhƯ núi Tu-di, an trú trên đất bằng 
đá tằng, chói tòa hào quang Phật sáu sắc từng đôi vòng, đôi vòng mỘI. 
Những hào quang ấy được chia cắt thành những khối lớn bằng cái đĩa, lớn 
bằng cái lọng, lớn bằng thân của ngọn tháp, chói ta như chớp sáng trên 
bầu trời, chẳng khác gì khi mặt trời mới mọc khua động đáy biỂn sâu. 


Chúng TỶ-kheo đẳnh lễ bậc Đạo Sư, an trú tâm cung kính, ngồi xuỐng vây 
quanh Ngài như tấm màn màu đỖ giăng bùa. Bậc Đạo Sư với Phạm âm bảo 
các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, chớ trầm tư ba tầm bất thiện này: đó là dục tầm, sân 
tầm, hại tầm. Chớ nghĩ rằng phiền não khởi lên trong nỘi tâm là nhÖ mỌn. 
Phiền não giỐng như kẻ thù và kê thà không bao giỜ nhỖ bé, nếu có được 
cơ hội, kẻ thù sẽ gây nên tác hại. Cũng như phiền não dù nhỗ bé đã khởi 
lên, và lớn mạnh thì sẽ gây tác hại. Phiền não ví như thuốc độc làm chết 
ngƯỜi, như mụ ngứa mọc trên da, nhƯ con rắn lục, như lửa sét đánh, chớ 
nằm giữ lấy, nên sợ hãi chúng. Khi nào phiền não khởi lên thì với sức mạnh 
của giác sát, với sức mạnh của tu tập, chớ để nó Ở trong tâm dù chỈ một 
khoằnh khắc, như vậy, phải loại trừ nó như giọt nước rơi khỏi lá sen. Các 
bậc hiền trí thuở xửa ghét bỗ phiền não, dầu nó hết sức nhÖ mỌn, cũng 
không cho nó khởi lên trong nội tâm và lập tức chế ngự phiền não ấy. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể lại câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, BồỒ-tát sanh ra làm con chó 
rừng, sống trong rừng trên một bờ sông. Thời ấy một con voi già chết trên 
bờ sông Hằng, khi con chó rừng đi tìm mồi, nó thấy xác chết ấy và nghĩ: 
“Nay ta được cả kho đồ ăn”. 


Nó đi đến, cắn cái vòi, giống như cắn cái cày. Nó nghĩ: “Đấy không phải là 
đồ ăn được.” Nó cắn cái ngà giống như cắn cái xương. Nó cắn cái tai giống 
như cắn cái vành thúng sàng lúa. Nó cắn cái bụng giống như cái thúng đựng 
hạt. Nó cắn cái chân giống như cắn cái cối. Nó cắn cái đuôi giống như cắn 
cái chày. Nó nghĩ: “Đây không phải là món ăn được”. 


Sau khi không tìm được chỗ nào khác có thể ăn, nó cắn nhằm chỗ đại tiện 
thì giống như cắn cái bánh mềm. Nó nghĩ: “Cuối cùng ta mới tìm được chỗ 
mềm trên cái thân này”. Nó ăn từ chỗ ấy trở đi vào trong bụng rồi ăn quả 


thận, quả tim v.v...; khi nó khát, nó uống máu. Nó nằm dài trong bỤng voi để 
ngủ. Rồi nó suy nghĩ: “Thân con voi này giống như cái nhà khiến ta sống 
thoải mái. Khi ta muốn ăn thì thịt rất đầy đủ. Vậy sao ta lại phải làm chỗ ở 
khác?”. Nghĩ vậy, con chó rừng không đi đến chỗ khác, cứ ăn thịt trong 
bụng con voi, và sống Ở đấy. 


Thời gian trôi qua, với sự xúc chạm gió mùa hạ và sức nóng tia sáng mặt 
trời, thân xác ấy bị khô và nhăn nhúm lại. Cửa vào của chó rừng bị đóng 
kín. Bụng con voi không có ánh sáng. Con chó rừng như vậy sống cách biệt 
với thế giới bên ngoài. Khi thân xác con voi khô héo, thịt bị khô héo, máu bị 
khô cạn, không tìm được lối thoát ra, nó hoảng sợ, chạy qua chạy lại đập 
chỗ này chỗ kia, cố tìm cửa để thoát ra. Như vậy nó trồi lên sụp xuống 
trong bụng con voi như một cục bột trong cái nồi đang sôi. 


Sau một vài ngày một cơn mưa lớn đổ xuống, làm mềm thân xác ấy, làm nó 
phồng lên và trở lại hình thái cũ. Con đường đại tiện con voi được mở ra và 
hiện rõ như sao chói sáng. Con chó rừng thấy lỗ mở ấy liền nói: 


- Nay ta được cứu sống rồi. 


Từ đầu con voi nó nhảy tới, chạy mau vụt ra, đầu đập vào con đường đại 
tiện ấy và thoát ra ngoài. Nhưng tất cả lông trên thân bị bầm dập đều dính 
vào con đường đại tiện ấy. Với tâm tư dao động, với cái thân trụi lông như 
thân cây thốt nốt, nó chạy một lát và ngồi xuỐng, quay lại nhìn cái thân mình 
suy nghĩ: “Khổ này do ta tạo, không do ai khác, chỈ vì tham, vì y cứ vào tham 
nên ta làm như thế ấy. Từ nay trở đi, ta sẽ không để cho tham chi phối nữa, 
và ta cũng sẽ không đi vào xác con voi nào nỮa”. 


Với tâm tư xúc động kinh hoàng, nó nói lên bài kệ: 
1a sẽ không làm nữa, 
Ta không làm, làm nữa, 


Ta thấy xác con voi, 
Như vậy ta hoằng sợ. 


Nói xong, con chó rừng chạy xa xác con voi và nếu có thấy xác một con voi 


khác, nó cũng không quay nhìn lại. TỪ đấy về sau, nó không còn bị lòng 
tham chinh phục nữa. 
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Sau khi kỂ pháp thoại, Bậc Đạo Sư nói với các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, chớ để cho phiền não nội tâm tăng trưởng. Ngay tại chỗ, 
hãy nhiếp phục chúng. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư trình bày BỐn sự thật, và cuỐi bài giằng ấy, năm 
trăm TỶ-kheo ấy chứng được quả A-la-hán. Trong số TỶ-kheo còn lại, mỘt 

số chứng quả Dự lưu, một số chứng quã Nhất Lai, mỘt số chứng quả Bất 

Lai. 

Và bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân: 

- Con chó rừng thời ẫy là Ta vậy. 
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149. CHUYỆN CÂY MỘT LÁ (Tiền Thân Ekapanna) 
Cây này chÌ một lá..., 


Câu chuyện này, khi trú tại ngôi nhà có nóc nhọn Ở Đại Lâm, gần Tỳ-xá-ly 
(Vesàli), bậc Đạo Sư đã kể về một hoàng tử Licchavi độc ác Ở Tỳ-xá-hy. 


Lúc ấy, thành Tỳ-xá-ly được ba bức thành vây quanh, cách nhau khoằng mỘt 
phần tư dặm, có ba cỬa với các tháp canh, được phồn thịnh phi thường. Tại 
đấy, luôn luôn có bẫy ngàn bẫy trăm lễ bẫy v] vua cai trị các vững quốc, 
với số phó vƯƠng rướng quân, chủ ngân hàng cũng TƯƠng đương như vậy. 
Trong các hoàng tử cỦa các vua ấy, có mỘt hoàng tử được mệnh danh là 
Hoàng TỪ Độc ác Licchavi hay phẫn nộ, hung bạo, độc ác, luôn luôn nổi 
trận lôi đình dùng hình phạt, như một con rắn độc điên cuồng. Trước mặt 
hoàng tử khi phẫn nộ, không ai có thỂ nói hai ba lỜi. Ngay cả cha mẹ, bà 
con và bạn bè thân hữu, không ai có thỂ dạy chàng được. Rồi cha mẹ chàng 
suy nghĩ: “Đứa trễ này quá độc ác hung hãn. Ngoài bậc Chánh Đẳng Giác, 
không một ai có thỂ nhiếp phục nó”. Rồi cha mẹ dẫn thái từ đến bậc Đạo 
Sư đẳnh lễ và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, đứa trễ này hung bạo ác độc, hay nổi cơn phẫn nỘ, xin Đạo 
Sư hãy khuyên dạy nó. 


Bậc Đạo Sư dạy bảo thái rử ấy nhƯ sau: 


- Này thái tỪ, làm người chớ nên hung hãn, độc ác, thô bạo, giận đữ. Người 
lời ác ngữ là xử sự không thân ái, không đẹp ý đối với cha mẹ, đỐi với con 
cái, đỐi với anh chị em, ngay cả vợ chồng, bạn bè hay bà con cũng vậy. Kê 
hung đữ như con rắn vươn lên để cắn, như kẻ cướp rình rập trong rừng, 
như con Dạ-xoa nhẳy lên để vồ mồi. Những ai hung hãn, độc ác... tâm sẽ b] 
dao động, hoằng hối, nên lúc chết, sẽ tái sanh vào địa ngục, ác thú v.v... 
Người phẫn nộ ngay trong hiện tại, đầu được tô điểm trang sức, vẫn xấu 
xa. Mặt nó dầu có đẹp như vầng trăng tròn cũng tr thành xẫu xí như hoa 
sen bị cháy sém, cũng như gương tròn bằng vàng bị nhơ bẩn. Do phẫn nỘ 
làm cho hung dữ, chúng sanh cầm kiếm tỰ chém mình, uỐng thuỐc độc, treo 
cổ, nhẫy xuỐng vực sâu. Như vậy, do phẫn nỘ chỉ phối, khi mệnh chung, 
chúng sanh đọa vào địa ngục v.v... Do làm cho người khác tn thưƠng, ngay 
trong hiện tại chúng bị ghét bÖ, và sau khi chết chúng đọa vào địa ngục 
v.v... Nếu được tái sanh làm người, ngay lúc chúng ra đời, chúng bị nhiều 
đau bệnh. Với các chứng bệnh như bệnh đau mắt, bệnh đau tai v.v... bắt 
đầu với một bệnh, chúng rơi vào mỘt bệnh khác, không bao giỒ thoát khi 
bệnh. Chúng bì đau khổ thường xuyên. Do vậy, mọi chúng sanh cần phải tu 
tập tâm tù bi, tâm lợi ích. Tu tập như vậy, họ sẽ được giải thoát khôi sự sợ 


hãi về địa ngục. 


Thái tử được giáo giới như vậy; chỈ một lần giáo giỚi này, kiêu mạn được 
loại trừ, thái tử được nhiếp phục; chàng trở thành nhu mì, có tâm từ bi, nhu 
thuận, không còn mằng chi đánh đập ai, như rắn có nanh bị nhỔ ra, nhữ 
con cua b} gãy càng, nhƯ con bò đực b] gãy sừng. 


Khi được tin về tính tình thái tử thay đổi như vậy, các TỶ-kheo bắt đầu nói 
chuyện tại Chánh pháp đường: 


- Thưa các Hiền giằ, cha mẹ và các bà con thường xuyên dạy bảo thái rử 
Licchavi Độc ác từ lâu, nhưng không nhiếp phục được thái tử. Nhưng bậc 
Chánh Đằng Giác chỈ với một lần giáo giới đã nhiếp phục khiến chàng trở 
thành nhu mì, chẳng khác gì tạo sáu nhân duyên hàng phục các con voi điên 
loạn ngay lập tức. LỜi khéo nói nhƯ con voi được nhiếp phục, được chế 
ngự bởi người huấn luyện voi, bào nó chạy phương nào thì nó chạy 
phương ấy, như con ngựa được nhiếp phục... nhữ con bò được nhiếp phục, 
được chế ngự bởi người huấn luyện bò, bão nó chạy phương nào thì nó 
chạy phương ấy. Cũng vậy này các Hiền giả, con người được nhiếp phục, 
được chế ngự bởi đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đằng Giác, khiẾn con 
người chạy theo tám phương, khiến con người có sắc thấy các sắc Ở ngoài 
tự thân. Như vậy là Đức Phật và chỉ Đức Phật mới được gọi là bậc vô 
thượng trong các Đạo Sư huẫn luyện, bậc đánh xe điều ngự những ai đáng 
được điều ngự. Này các Hiền giằ, không có một bậc đánh xe điều ngự 
những ai đáng được điều ngự giống bậc Chánh Đằng Giác. 


Trong khi hội chúng đang tán thán công đức của Như Lai trong Pháp đường 
thì bậc Đạo Sư đến và hỗi: 


- Này các TỶ-kheo, này các ông ngồi họp Ở đây đang bàn vấn đề gì? 
Và khi nghe vẫn đề trên, bậc Đạo SƯ nói: 
- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay ta mới nhiếp phục hoàng tử chÌ với 
một lần giáo giới, mà thuỞ xưa cũng vậy. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn phương bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài đi học tại 
Takkasilà được dạy ba tập Vệ-đà và tất cả các tài nghệ, rồi làm gia chủ 
trong một thời gian. Sau khi cha mẹ mệnh chung, Bồ-tát xuất gia làm vị ẩn 
sĩ, đạt được các Thắng trí và Thiền chứng và sống ở Tuyết Sơn. Tại đấy, 
Bồ-tát sống lâu ngày, rồi vì cần dùng muối, giẫm, Bồ-tát đi xuỐng con 


đường của dân chúng, đến Ba-la-nại và Ởở công viên của vua. 

Ngày hôm sau, khéo vấn, khéo đắp chiếc áo vỏ cây tốt nhất, đầy đủ dáng 
điệu của người khổ hạnh, Bồ-tát đi vào thành để khất thực, và đến cửa 
cung vua. Vua nhìn qua cửa sổ thấy Bồ-tát, hoan hỷ với uy nghi cử chỉ của 
vị ẩn sĩ: “VỊ tu khổ hạnh này, với căn thanh tịnh, với ý thanh tịnh, chỈ nhìn 
trong khoảng một tầm, bước từng bước một như đang đặt xuống mội túi 
đựng một ngàn đồng vàng, đi đến với dáng điệu uy nghiêm cỦa con sư tử. 
Nếu tịnh pháp có mặt ở một nơi nào, tịnh pháp phải có mặt ở trong người 
này”. Sau khi suy nghĩ như vậy, vua nhìn một vị đại thần. VỊ ấy hỏi: 

- Thưa Thiên tử, thần cần làm gì? 

- Hãy mời vị khổ hạnh này đến. 

- Thưa vâng, Thiên tử. 


Vị đại thần ấy đi đến gặp Bồ-tát, đẳnh lễ, cầm lấy bát khất thực. Bồ-tát 
hồi: 


- Thưa bậc đại phước, có việc øì? 

- Thưa Tôn giả, đức vua cho mời ngài. 

Bồ-tát nói: 

- Chúng tôi không đi đến cung vua, trú xứ của chúng tôi ở tại Tuyết Sơn. 
Người đại thần đi về và tâu lại vua rõ. Vua nói: 

- Nay chúng ta không có người cố vẫn trong cung vua. Hãy mời vị ấy đến. 
VỊ đại thần đi đến, đảnh lễ Bồ-tát, và yêu cầu ngài vào cung điện của vua. 
Vua đảnh lễ Bồ-tát, mời Bồ-tát ngồi trên ngai vàng, dưới một lọng trắng uy 
nghiêm, đãi Bồ-tát dùng các món ăn đặc biệt dành riêng cho mình, rồi hồi: 
- Thưa Tôn giả, Tôn giả ở đâu? 

- Thưa Đại vương, chúng tôi ở Tuyết Sơn. 

- Nay Tôn giả đi đâu? 

- Thưa Đại vương, chúng tôi đang tìm mỘt trú xứ thích hợp cho mùa mưa. 
- Thưa Tôn giả, hãy ở lại công viên của chúng tôi. 


Sau khi được Bồ-tát chấp nhận, vua ăn xong rồi đưa Bồ-tát đi đến công 


viên, cho dựng một thảo am, làm phòng ở ban đêm, phòng Ở ban ngày, cung 
cấp tám dụng cụ cho người xuất gia. Sau khi giao trách nhiệm cho người 
giỮ công viên, vua đi vào thành. Từ đấy trở đi, Bồ-tát sống ở công viên, mỗi 
ngày vua đi đến hầu thăm hai ba lần. 


Vua có một thái tử độc ác, hung bạo, mà vua cũng như các người bà con, 
các vị đại thần khác không thể nhiếp phục. Tất cả đại thần, Bà-la-môn, dân 
chúng đều đã nêu rõ những lỗi lầm của tánh tình thái tử nhưng vô hiệu. 
Chàng không lưu ý đến lời khuyên can của ai. Rồi vua suy nghĩ: “Ngoài vị 
tu khổ hạnh đáng kính, có giới đức của ta, không một người nào khác có thể 
nhiếp phục được hoàng tử này. Vị tu khổ hạnh ấy sẽ nhiếp phục hoàng tử”. 
Nghĩ vậy, vua đưa thái tử đến gần Bồ-tát và thưa: 


- Thưa Tôn giả, thái tử này hung bạo, độc ác. Chúng tôi không có thể nhiếp 
phục nó. Mong ngài tìm một phương tiện dạy bảo nó. 


Vua giao thái tử cho Bồ-tát rồi ra đi. Bồ-tát đưa hoàng tỬ cùng đi chơi trong 
công viên và đến một mầm cây Nimba (loại cây có lá rất đắng) mới mọc lên 
từ hột giống, chỈ có hai lá, một lá phía bên này, một lá phía bên kia. Thấy 
cây ấy, Bồ-tát nói với thái tỬ: 


- Này thái tử, hãy ăn lá của cây con này và xem vị của nó thế nào? 

Thái tử lấy một lá của cây ấy, nhưng vừa đặt vào miệng và biết được vị, 
liền nhổ nó ra dưới đất với nước miếng kèm theo lời nguyền rủa. Bồ-tát 
hỏi: 

- Này thái tử, lá ấy thế nào? 

Thái tử đáp: 


- Thưa Tôn giả, cây ấy như thuốc độc giết người, nếu lớn lên, nó sẽ làm 
chết nhiều người. 


Rồi thái tử nhổ cây con ấy lên, với hai tay chà nát nó và nói lên bài kệ: 


Cây này chỈ một lá, 
Cách đất bốn đốt tay, 
Lá nó giỐng thuốc độc, 
Lớn lên sẽ làm gì? 


Sau đó Bồ-tát nói với thái tỬ: 
- Này thái tử, đối với cây nimba bé nhÖ này, thái tử nghĩ rằng: nay cây đắng 


như vậy, khi nó lớn lên, thì cũng chẳng dùng được việc gì phải không? Vì 
vậy nên chính thái tử đã nhổ cây ấy lên, và chà nát. Cũng như thái tử đã xử 


sự đối với cây này, những người ở trong nước sẽ nghĩ về thái tử: Rằng khi 
còn trẻ đã hung bạo, độc ác như vậy, thì khi lớn lên, được làm vua, thái tử 
sẽ như thế nào nữa? Chúng ta dựa vào thái tử ấy, thì sự trưởng thành cỦa ta 
sẽ đi đến đâu? Họ sẽ không cho thái tử trị vì quốc độ thuộc sở hữu gia đình, 
sẽ nhổ bứng thái tử lên như cây nimba con, và đuổi thái tỬ ra khỏi nước. Do 
vậy, hãy tỪ bỏ tánh xấu giống như cây nimba. Bắt đầu từ nay, hãy đầy đủ 
lòng kiên nhẫn, từ bi, hòa ái. 

Thái tử từ đấy trở đi bỏ kiêu mạn, trở nên hiền lành, đầy đủ lòng kham 
nhẫn, từ bi, hòa ái, an trú vững chắc trên lời khuyên răn của Bồ-tát. Sau khi 
phụ vương mệnh chung, chàng hưởng quốc độ, trọn đời làm các công đức, 
rồi đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kỂ pháp thoại, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Ta mới nhiếp phục vị thái tử Licchavi 
ác độc, trong thỜi quá khỨ, Ta cũng đã làm như vậy. 


Rồi bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, thái tử Ác độc ấy là thái tử Licchavi này, vua là Ànanda, còn 
vị u khổ hạnh đã giáo giới thái tử chính là Ta vậy. 
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150. CHUYỆN THANH NIÊN SAN/JIVA (Tiền Thân Sanjiva) 
Ai theo kẻ bất thiện... 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về vua A-xà-thế 
(Ajàtasattu) theo phe kê bất thiện. Vua đã tin tưởng Đề-bà-đạt-ấa, kề theo 
ác giới, kê phẫn lại các Đức Phật và vì theo phe kê bất thiện, phi chân nhân 
ấy, vua đã tôn trọng v] ấy, tiêu phí nhiều tài sàn để xây dựng một tỉnh xá Ở 
Gayàsisa. Theo lỜi khuyên ác của Đề-bà-đạt-đa, vua đã giết phụ thân là mộỘt 
vị vua theo Chánh pháp, một Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, do đó đã 
tự mình cắt đứt cận duyên chứng quä Dự lưu, và sẽ gặp tai hỌa lỚn. 


Khi nghe Đề-bà-đạt-đa đã bị đất nuỐt sỐng, vua suy nghĩ: “Ta cũng có thể 
bị đất nuốt”, liền hoằng hốt lo sợ, không vui trong vương vị, ngủ không yên 
giấc, đi lang thang, hoằng hốt run rấy như con voi con bị những hình phạt 
sắc bén. Trong tưởng tượng, vua thấy như đất nứt nŠ ra, như lửa địa ngục 
A-f (Avìci) phưn lên, nhữ mình bị đất nuỐt xuỐng, như mình bị bắt nằm 
ngửa trên tấm đồng nung đỏ, như bị các cây gậy sắt đâm xuyên vào thân. 
Như một con gà trỐng b] thương tích, không giây phút nào vua không run 
sợ. 


Vua muốn đến yết kiến bậc Chánh Đằng Giác, muốn cầu hòa với Ngài và 
xin Ngài hướng dẫn, những không thể đi đến gần Ngài vì tội lỗi quá lỚn. 


Nhân ngày lễ hội Kattika đêm rằm tháng mười, thành Vương Xá được thắp 
đèn và trang hoàng nhƯ thành phố chư Thiên, khi vua ngự trên ngai vàng 
với quần thần vây quanh trong cung điện lớn, và thấy Jìvaka ngồi không xa 
bao nhiêu, vua suy nghĩ: “Ta sẽ đem Jìvaka đi theo yết kiến bậc Chánh Đằng 
Giác. Nhưng ta không có thỂ nói thằng: Này bạn Jìvaka, ta không muốn đi 
một mình. Hãy đưa ta đến bậc Đạo Sư. Ta hãy dùng phương tiện tán thán 
đêm đẹp trời và sẽ nói: Hôm nay, chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có thỂ làm tâm chúng ta được an lạc? Nghe ta nói, các đại 
thần sẽ tán thán bậc Đạo Sư của mình. Và Jìvaka sẽ tán thán bậc Chánh 
Đẳng Giác, và ta sẽ đem Jìvaka theo và sẽ đi đến bậc Đạo Sử”. 


Vì vậy, vua tán thán đêm ấy với năm câu kệ: 


Thật là điềm lành thay, 
Đêm rằm sáng trăng này! 
Thật là diễm lệ thay, 
Đêm rằm sáng trăng này! 
Thật là quyẾn rũ thay, 
Đêm rằm sáng trăng này! 


Thật là thích thú thay, 
Đêm rằm sáng trăng này! 
Thật là khẳ ái thay, 

Đêm rằm sáng trăng này! 


Hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào để v] ấy 
làm tâm chúng ta được an lạc? 


Mộit đại thần tán thán Puràna Kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp), một đại thần 
tán thán Makkhali Gosala (Mạc-già-lê Cù-xá-lợi), một đại thần tán thán 
Ajita Kesakambala (A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la), một đại thần tán thán 
Kakudha Kaccàyana (Bà-phu-đà Ca-chiên-diên), mỘt đại thần tán thán 
Sanjaya Belatthiputta (Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phẫt), một đại thần tán thán 
Nigamtha Nataputta (Ni-kiền-đà Nhã-đề-tÙ). 


Vua nghe các đại thần ấy nhưng vẫn im lặng. Vua chờ đợi đại thần Jìvaka 
nói. Nhưng Jìvaka ngồi không xa, suy nghĩ: Không biết vua có chỜ đợi mình 
nói hay không, nên Jìvaka vần ngồi im lặng. Cuối cùng vua nói với đại thần 
Jìvaka: 


- Này Hiền khanh Jìvaka, sao khanh không nói gì? 


Khi ấy Jìvaka từ chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay vái về hướng Thế Tôn và 
thưa: 


- Thưa Thiên tử, bậc A-la-hán, Chánh Đằng Giác, nay đang trú Ở rừng xoài 
của chúng thần với một ngàn ba trăm năm mưởơi TỶ-kheo. Tiếng đồn tỐt đẹp 
như vậy được truyền đi về Thế Tôn. 


Sau khi nói lên chín đức tánh bắt đầu từ A-la-hán, Jìvaka trình bày những 
tướng !Ốt v.v... ftỪ khi sanh ra, uy lực của Thế Tôn đã vượt hẳn mọi dự đoán 
và mong đợi trước kia, rồi thưa: 


- Thiên từ hãy đi đến chiêm bái Thế Tôn, nghe pháp và hỗi đạo. 
Vua được toại ý liền nói: 
- Này bạn Jìvaka, hãy cho thắng voi vào các cỗ xe. 


Sau khi các cỖ xe được thắng xong, vua đi đến rừng xoài của Jìvaka vỚi uy 
nghỉ của một vị vua. Thấy Thế Tôn được vây quanh với chúng TỶ-kheo, với 
hương hoa, vòng hoa, nhìn thấy chúng TỶ-kheo Ở mọi nơi không dao động 
như biển hoàn toàn vằng lặng, vua suy nghĩ: “Một hỘi chúng như vậy ta 
không bao giỒ thấy”. Vua hoan hỶ với uy nghỉ ấy liền chắp tay vái chúng 
TỶ-kheo, nói lên lỜi tán thán, đẳnh lễ Thế Tôn, ngồi xuỐng một bên, rồi hỗi 
về quả của Sa-môn hạnh. Thế Tôn chia làm hai phần tụng Kinh Quả của 


hạnh Sa-môn (Samanna-phala). CuỐi bài kinh, vua hoan hỒ, xin Thế Tôn tha 
thứ lỗi lầm, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi 
ra. Khi vua vừa đi không bao lâu, bậc Đạo Sư nói với các TỶ-kheo: 

- Này các TỶ-kheo, vua này đã bị tổn thương. Này các TỶ-kheo, nẾu vua ấy 
đã không vì tham vWƠng quyền hại mạng vua cha, một đại vương trị vì đúng 
pháp, thì vua ấy ngay trên chỗ ngồi này đã khởi lên Pháp nhãn không bụi 


không dd! Do nương tựa Đề-bà, theo kŠ bất thiện, nên vua đã không chứng 
quả Dự lưu. 


Ngày hôm sau, các TỶ-kheo bắt đầu nói chuyện tại Chánh pháp đường: 
- Thưa các Hiền gi, nghe nói vua A-xà-thế theo phe kê bất thiện, nương 
tựa Đề-bà-đạt-đa theo ác giới, làm ác pháp, đã tự mình giết cha, nên đã mất 
quả DỰ lưu. Như vậy, vua bị Đề-bà-đạt-đa làm hại. 
Trong lúc ấy, bậc Đạo Sư đi đến Chánh pháp đường hồi: 
- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì? 
Khi được biết vẫn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các TỶ-kheo, vua A-xà-thế không phải nay mới theo phe kŠ bất thiện 
và chịu thiệt hại lớn. ThuỞ xưa, vua cũng đã theo phe bất thiện và gặp đại 
nạn. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể lại câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Bà-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài đi đến Takkasilà 
học tất cả các nghề và trở thành một Sư trưởng có danh nhiều phương dạy 
nghề cho năm trăm thanh niên, trong đó có một người tên là Sanjiva. 
Bồ-tát dạy cho thanh niên ấy bùa chú làm các vật chết sống dậy nhưng 
không dạy bùa chú chế ngự lại. Một hôm vì kiêu mạn về năng lực của 
mình, anh ta đi cùng với các thanh niên vào rừng lượm cỦi, thấy một con 
cọp chết, liên nói với họ: 
- Thưa các Hiền hữu, tôi sẽ làm cho con cọp chết này sống lại. 
Các thanh niên ấy nói: 
- Bạn không thể làm được. 


- Các bạn cứ nhìn, tôi sẽ làm cho nó đứng dậy. 


Nghe vậy xong, các thanh niên ấy liền leo lên trên cây. Sanjiva đọc bùa chú, 
lấy mảnh sành đánh cọp. Con cọp vàng đứng dậy, nhanh như chớp xông tỚi, 
cắn vào cổ Sanjiva và hủy diệt mạng sống của anh ta và rồi rơi xuống tại 
chỗ ấy. Sanjiva cũng rơi xuống, và cả hai đều nằm chết tại chỗ. Các thanh 
niên lượm củi xong, đi về và trình Sư trưởng câu chuyện ấy. Ngài gọi các 
thanh niên và nói: 


- Này các con thân, do thân cận với kẻ bất thiện, do kính trọng những kể 
không xứng đáng, nên nó phải gặp đại nạn như vậy. 


Rồi ngài đọc bài kệ này: 
Ai theo kê bất thiện, 
Thân cận kẻ bất thiện, 
Sẽ bị nó giết chết, 

Như cọp giết J¡-va. 


Bồ-tát thuyết pháp cho các thanh niên với bài kệ này và suốt đời làm cái 
công đức như bố thí v.v... rồi đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, thanh niên làm sỐng dậy con cỌp chết là vua A-xà-thẾ, còn v] 
Sư trưởng có danh nhiều phương là Ta vậy. 
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CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) 
5.04 PHAM DALHA 


151. CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA (Tiền Thân Ràjovàda) 


Cứng rắn đối cứng rắn..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về lời giáo giới cho vua. 
Câu chuyện sẽ được nói đến trong Tiền thân Tesakuna (số 512). 


Một hôm vua Kosala, vừa xét xử một vụ kiện rất khó liên hệ đến pháp luật 
xong, tay chưa khô ráo, vua ngự lên xe được trang hoàng, đi đến bậc Đạo 
Sư, đẳnh lễ dưới chân Ngài, những ngón chân tuyệt đẹp như hoa sen nỞ rỘ, 
rồi ngồi một bên. Bậc Đạo Sư nói với vua Kosala: 


- Thưa Đại Vương, Đại Vương từ đâu đi đến quá sớm như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, mấy hôm nay trầm phẩi xét xử một vụ kiện rất khó liên hệ 
đến luật pháp, nên không có được cơ hội đến yết kiến Thế Tôn. Nay công 
việc đã được giằi quyết, ăn uỐng xong, với tay chưa khô ráo, trầm đi đến 
hầu Thế Tôn. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Thưa Đại Vương, xét xử một vụ kiện đúng pháp và công bằng là mỘt việc 
thiện, đây là con đường đưa đến chư Thiên. Thật không có gì vi diệu khi vua 
nhận được lời giáo giới từ một vị Nhất thiết trí nhƯ ta và đã xét xử vụ kiện 
đúng pháp và công bằng. Thật là vi diệu, thuở xưa khi các vua nghe lỜi các 
vị hiền triết không phi Nhất thiết trí, vẫn xét xử vụ kiện đúng pháp và công 
bằng, từ bỏ con đường đi đến ác thú, tuân theo mười Vương pháp và đã đi 
lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư Thiên. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của vua, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát nhập thai làm con 
bà chánh hậu của vua, và thai được săn sóc chu đáo, nên đã sanh ra tỪ lòng 
mẹ an toàn. Đến ngày lễ đặt tên, Bồ-tát được đặt tên là hoàng tử 
Brahmadatta. Hoàng tử tiếp tục lớn lên, khi được mười sáu tuổi đã tưởng 
thành, hoàng tử đến thành Takasilà để học tập và tinh thông tất cả các tài 
nghỆ. 


Sau khi thân phụ mất, Bồ-tát được đặt lên vương vị, và trị nước đúng pháp 


và công bằng phán quyết các vụ kiện, không dựa theo ý muốn cỦa riêng 
mình. Bồ-tát trị vì đúng pháp như vậy nên các đại thần cũng xét xử các vụ 
kiện công bằng. Khi các vụ kiện được xét xử đúng pháp luật thì không còn 
ai tạo ra các vụ kiện lừa đảo nữa, do đó, các sự ồn ào trong sân vua do các 
vụ kiện tụng gây ra cũng được chấm dứt. Các đại thần ngồi cả ngày trong 
pháp đình, không thấy có một vụ kiện nào đưa đến để xét xử, cũng bỏ đi. 
Các pháp đình trở thành trống vắng. 


Bồ-tát suy nghĩ: “Vì ta trị vì đúng pháp, không có ai đến kiện tụng, các tiếng 
ồn ào được chấm dứt, xem pháp đình trở thành trống vắng. Nay ta cần phải 
tìm xem ta có khuyết điểm gì, nếu có, ta sẽ từ bỏ nó và sẽ sống trong an 
lạc”. Từ đấy, Bồ-tát đi tìm cùng khắp xem có ai nói lên khuyết điểm của 
mình không, nhưng trong các nội cung, ngài không tìm được ai nói lên 
khuyết điểm, chỈ nghe ca tụng công đức của mình. Bồ-tát suy nghĩ: “Những 
người này vì sợ ta, không nói lên khuyết điểm, chỉỈ nói lên công đức”. 


Bồ-tát đi ra ngoài nội cung để tìm, tại đấy cũng không thấy một ai, liền tìm 
trong nội thành, rồi ra tìm Ở ngoại thành, hỏi những người ở tại bốn cửa 
thành. Tại đây cũng không thấy mộit ai nói lên khuyết điểm, chỈ nói lên công 
đức. Bồ-tát suy nghĩ: “Nay ta sẽ đi tìm tại các tỉnh thành”. 


Vua giao quốc độ cho các đại thần ngự lên xe, chỉ đem theo người đánh xe, 
ra khổi thành giả dạng để vẫn không một ai biết và đi khắp đất nước, cho 
đến khi đến biên địa vẫn không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỈ nghe 
nói đến công đức của mình. Từ biên địa, theo đường đại lộ vua trở về kinh 
thành. 


Trong lúc ấy, vua nước Kosala tên là Mallika trị vì quốc độ đúng pháp, cũng 
đi tìm khuyết điểm, tỪ trong nội cung v.v... không thấy một người nào nói 
lên khuyết điểm, chỈ nghe nói về công đức của mình, liền đi tìm khắp nước 
và đến chỗ ấy. Cả hai người gặp mặt nhau trên một con đường chật hẹp chỉ 
đủ một xe đi chứ không có chỗ để xe này tránh xe kia. Rồi người đánh xe 
của vua Mallika nói với người đánh xe của vua Ba-la-nại: 


- Hãy tránh ra xe của bạn. 
Người đánh xe kia nói: 


- Này bạn đánh xe, hãy cho xe của bạn tránh ra. Trên xe này là vua nước Ba- 
la-nại, đại vương Brahmadatta đang ngồi. 


Người đánh xe trước nói: 


- Này bạn đánh xe, trên xe này là vua Kosala, Đại vương Mallika đang ngồi, 
hãy cho xe của bạn tránh ra. Hãy nhường chỗ cho xe vua chúng tôi đi. 


Người đánh xe của vua Ba-la-nại suy nghĩ: “Đây cũng là vua. Vậy phải làm 
sao đây? À, có phương tiện này. Sau khi hồi tuổi, xe của vị nào trẻ hơn sẽ 
nhường chỗ cho vị lớn tuổi”. Suy nghĩ và thi hành như vậy, người ấy biết 
được cả hai vua đều đồng tuổi với nhau. Lại hồi về diện tích vương quốc, 
thế lực tài sản, danh vọng và những vấn đề liên hệ đến sanh chủng, dòng 
họ, gia đình, trú xứ, sau khi hỏi tất cả, người ấy được biết rằng cả hai đều 
làm chủ vương quốc rộng đến ba trăm dặm, đều đồng đẳng về uy lực, tài 
sản, danh vọng, và những vấn đề đều liên hệ đến sanh chủng, dòng hỌ, gia 
đình, trú xứ. Rồi người đánh xe ấy suy nghĩ: “Ta sẽ nêu lên trường hợp ai 
thù thắng về giới đức”, và hỏi: 

- Giới đức của vua bạn như thế nào? 

Người đánh xe kia trả lỜi: 

- Vua của chúng tôi có giới đức như thế này. 

Và anh ta đọc bài kệ thứ nhất: 

Mal-li-ka xử sự 

Cứng rắn đối cứng rắn, 

Mềm mông đối mềm mỖng, 

Thiện đức đối thiện đức, 

Bất thiện đỐi bất thiện, 

Vua này là nhƯ vậy, 


Này bạn đánh xe Ơi, 
Hãy nhường đường vua ta. 


Người đánh xe của vua Ba-la-nại nói: 

- Này bạn, có phải đấy là giới đức của vua bạn? 

Khi được biết đúng như vậy, người ấy nói: 

- Đấy là những công đức, còn những khuyết điểm gì? 

- Như thế này, thế này... Nhưng hãy nói các công đức vua của bạn? 

- Vậy hãy nghe. 

- Và người đánh xe của vua Ba-la-nại đọc bài kệ thứ hai (Pháp Cú, 233): 
Lấy không giận thắng giận, 

Lấy thiện thắng không thiện, 


Lấy thí thẳng xan tham, 
Lấy chân thắng hư ngụy. 


Vua này là nhƯ vậy, 
Này bạn đánh xe Ơi! 
Hãy nhường đường vua ta. 


Khi nghe nói như vậy, vua Mallika và người đánh xe, cả hai đều xuống xe, 
mở dây các con ngựa, đẩy xe sang một bên, và nhường đường cho vua Ba- 
la-nại. Rồi vua Ba-la-nại giáo giới cho vua Mallika: 


- Đây là những việc cần phải làm. 


Sau đó vua đi về Ba-la-nạai và suốt đời làm các công đức như bố thí v.v... 
sau khi mệnh chung, vua đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư 
Thiên. 


Còn vua Mallika ghi nhớ lời giáo giới trong lòng. Sau khi đi khắp đất nước 
và không tìm thấy ai chỈ trích mình, vua trở về thành. Tại đó, vua trọn đời 
làm thiện sự cho đến khi mệnh chung, vua cũng lên thiên giới làm đông đảo 
hội chúng chư Thiên. 
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Khi bậc Đạo Sư kể câu chuyện và thuyết pháp để giáo giới vua Kosala xong, 
Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, người đánh xe của vua Mallika là Mục-kiền-liên, vua là 
Ànanda, người đánh xe của vua Ba-la-nại là Xá-lgi-phất, còn vua Ba-la-nại 
là Ta vậy. 


-0000o- 


152. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 
Làm việc không đẫn đo..., 


Câu chuyện này, khi Ở ngôi nhà có nóc nhọn, bậc Đạo Sư kỂ về con mỘt 
người cạo tóc trú ở T-xá-ly (Vesàli). Cha người ẫy cạo râu, cắt tóc, uỐn 
tóc cho vua, hoàng hậu, thái fỬ, và các công chúa. Ông ta có đạo tâm, tín 
thành, quy y Ba ngôi báu, giữ Năm giới, thỉnh thoằng để thì giờ nghe pháp 
của bậc Đạo Sư. 


Một hôm, khi làm viỆc trong cung vua, ông ta đem theo đứa con trai của 
mình. Cậu trai, thấy một công chúa Licchavi phục sức và trang điểm đẹp, 
nhưƯ tiên nỮ, liền sanh tâm luyến ái và bị phiền não chỉnh phục. Sau khi ra 
khỏi cung vua, cậu nói với cha: 


- Nếu được thiếu nữ ấy, con sẽ sống. Nếu không, con sẽ chết. 
Nói vậy xong, cậu bỗ ăn lên giường nằm. 
Người cha nói: 


- Này con thân, chỚ ái luyến không phi chỗ. Con thuộc hạ sanh, con mỘt 
người thợ hớt tóc! Công chúa Licchavi là con gái thuộc dòng Sát-đế-ly, dòng 
họ cao quý, con không xứng đôi với công chúa. Ta sẽ hồi cho con mỘt thiếu 
nữ khác cùng giai cấp vỚi con. 


Nhưng cậu không nghe lời của cha. Rồi mẹ, anh, chị, đì, cậu, tất cả bà con, 
bạn bè thân hữu hội họp lại nhưng vẫn không khuyên giải cậu được. Cậu 
ngày càng héo mòn, xanh xao dần cho đến chết. 


Sau khi tang lễ con vừa xong và cơn sầu muộn đã nhẹ bi, người cha suy 
nghĩ: “Ta sẽ đến đảnh lễ bậc Đạo Sư”. Ông ta đem nhiều hương thơm, 
vòng hoa, hương sáp, đi đến Đại Lâm cúng dường, đành lễ bậc Đạo Sư rồi 
ngồi xuỐng một bên. Bậc Đạo Sư hỗi: 


- Này cư sĩ, sao mấy lúc này ông vắng mặt? 
Ông ta liền thuật lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, không phằi chỈ nay con của ông mới luyến ái không đúng chỗ và 
bị nạn. ThuỞ xưa, nó cũng đã như vậy rồi. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của vị cư sĩ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá 


khử. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh ra làm con 
sư tử ở núi Tuyết. Là con út, Bồ-tát có sáu sư tử anh và một sư tử chị. Tất 
cả đều sống trong hang Vàng. Không xa hang Vàng có hang Pha lê trên núi 
Bạc. Tại đấy có một con chó rừng. Sau một thời gian, sư tỬ cha và sư tử 
mẹ đều chết. Các con sư tử đực thường để sư tử cái, chị của chúng, Ở lại 
hang Vàng, còn chúng ra đi tìm mồi, đem thịt về cho chị ăn. 


Một hôm, con chó rừng thấy con sư tỬ cái ấy, liền sanh tâm luyến ái. Bấy 
giờ khi sư tỬ cha và sư tử mẹ còn sống, chó rừng không có cơ hội đi đến. 
Nhưng nay khi bẩy con thú đã ra đi tìm mồi, từ hang Pha lê, nó đi đến miệng 
hang Vàng, đứng trước con sư tử cái nhỏ, nói lên những lời đường mật 
cám dỗ một cách thầm kín: 


- Này em! Ta là thú bốn chân, em cũng là thú bốn chân. Ta rất thương yêu 
em, và muốn em làm vợ ta. Ta sẽ là chồng em. Chúng ta sẽ sống hòa hợp 
hạnh phúc và em cũng sẽ thương yêu ta mãi mãi! 

Sư tử cái nghe lời nói của chó rỪng, suy nghĩ: “Chó rừng là loại thú hạ liệt 
trong các loại thú bốn chân, đê tiện giống như hạng người cùng đinh. Còn ta 
thuộc gia đình hoàng tộc ưu việt. Nó đã nói những lời không thích hợp, 
không tốt đẹp với ta. Sau khi nghe lời như vậy, ta còn sống làm gì? Ta sẽ 
nín hơi thở mà chết. 


Nhưng rồi nó lại nghĩ: “Ta chết như vậy thật không xứng đáng. Chờ đến 
khi ta gặp các em của ta, nói cho họ nghe, rồi ta sẽ chết”. 


Con chó rừng không nghe sư tử cái trả lời, suy nghĩ: “Nàng không thương 
ta”, liền ưu sầu đi vào hang Pha lê và nằm xuống. 


Sau khi giết một con trâu, hay con voi, một con sư tử con liền ăn thịt, rồi 
đem phần về cho chị nó, và nói: 


- Này chị thân, thịt đây, chị hãy ăn đi. 

- Này em, chị không ăn thịt, vì chị sẽ chết. 

- Vì sao vậy? 

Con sư tử chị kể lại câu chuyện đã xảy ra. Nó hỏi chị: 
- Nay con chó rừng ở đâu? 


Sư tử chị thấy chó rừng nằm trong hang Pha lê, tưởng rằng nó Ở trên trời 
nên nói: 


- Này em, sao em không thấy? Con chó rừng nằm Ở trên tại núi Bạc. 
Con sư tử tưởng thật nói: 
- Ta sẽ giết nó. 


Nó liền nhảy đến hang Pha lê mà nó tưởng trên trời với tốc độ của con sử 
tỬ săn mồi, tim nó đập vào hang Pha lê và rơi xuống chân núi chết tại chỗ 
ấy. 

Một con sư tử khác đi đến. Con sư tử chị cũng nói lại như vậy. Con sư tử 
ấy cũng làm như con trước và rơi xuống chết ngay chân núi. Như vậy sáu 
anh em sư tử con đều chết. Cuối cùng khi Bồ-tát (tức sư tử út) đến, sư tử 
chị kể lại lý do. Bồ-tát hỏi: 


- Nay con chó rừng ấy ở đâu? 
Sư tử chị nói: 
- Nó nằm Ở trên trời, trên đỉnh núi Bạc. 


Bồ-tát suy nghĩ: “Các loài chó rừng không trú trên không. Chắc nó nằm ở 
hang Pha lê”. 


Bồ-tát đi xuống chân núi, thấy sáu sư tỬ anh đã chết, liền nghĩ: “Ta biết 
những anh này vì ngu si, không có trí tuệ, không biết đây là hang Pha lê, đã 
đập quả tim vào đó nên bị giết chết. Như vậy là việc làm không đắn đo, và 
quá vỘi vã. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ nhất: 


Ai làm không đắn đo, 
Hấp tấp làm vội vã, 
Như ăn đồ ăn nóng, 

BỊ bng miệng mà chết. 


Sư tỬ út nói bài kệ này xong, suy nghĩ: “Các anh của ta muốn giết con chó 
rừng nhưng không có thiện xảo phương tiện, nhảy tới nhanh chóng quá nên 
đã tự tạo cái chết. Ta sẽ báo thù cho các anh ta”. Nó thấy chó rừng nằm 
trong hang Pha lê. Bồ-tát theo dõi con đường lên xuống của con chó rừng, 
rồi hướng về phía ấy, rống lên ba lần tiếng rống của sư tỬ khiến cho tất cả 
đất và trời dội vang tiếng rống. Con chó rừng nằm trong hang Pha lê hoẳng 
hỐt run sợ vỡ tim ngay tại chỗ ấy mà chết. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Như vậy con chó rừng chết khi nghe sư tử rống. 


Và bậc Chánh Giác đọc bài kệ thứ hai: 


Chính trên Da-da-ra 

SƯ f rỐng tiếng rỐng 

Khiến núi ấy vang động, 

Nghe tiẾng con sư rỬ, 

Con chó rừng Ở núi, 

Hoằng hối, sợ khiếp đầm, 

Quả tim nó vỡ đôi, 

Tại đẫy, nó mệnh chung. 

Sư tử đã làm chó rừng chết như vậy. Sau đó nó chôn các anh vào một nấm 
mỘ chung và kể cho chị nghe rằng chúng đã chết, rồi an ủi chị. Sư tử sống 


trọn đời trong hang Vàng cho đến khi mạng chung, nó đi theo thiện nghiệp 
của mình. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư liền thuyết giằng các Sự thật và khi 


kết thúc bài giẳng, v] cư sĩ được an trú vào quả Dự lưu, rồi Ngài nhận diện 
Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, con chó rừng là con trai người hỚi tóc, sáu sử tử con là sáu 
vị Trưởng lão, sư tử chị là công chúa Licchavi, còn sư tỪ trễ nhất là Ta vậy. 
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153. CHUYỆN CON HEO RỪNG (Tiền Thân Sùkara) 
Này bạn, ta bốn chân..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một Trưởng lão lớn tuổi. 
Một hôm, trong một thỜi thuyết pháp ban đêm, bậc Đạo Sư đứng trên tam 
cấp thang lầu bằng châu báu trước cửa Hương phòng và sau khi giáo giới 
cho chúng TỶ-kheo, đã đi vào Hương phòng. Cùng lúc, Trưởng lão Xá-lợi- 
phất, vị Tướng quân Chánh pháp, đành lễ bậc Đạo Sư rồi cũng đi vào 
phòng của mình. Đại Mục-kiền-liên, sau khi đi về phòng nghÌ một lát, lại ải 
đến Trưởng lão ấy để hỗi các câu hồi. Được hỏi từng câu hỗi, bậc Tướng 
quân Chánh pháp giải đáp, trình bày rõ ràng như mặt trăng mọc trên hư 
không. Cả bốn hội chúng ngồi nghe pháp. Trong hội chúng có một Trưởng 
lão lớn suy nghĩ: “Nếu giữa hội chúng này, ta hỖi mỘt câu hỗi làm Xá-lợi- 
phất lúng túng, hỘi chúng này sẽ nghĩ ta là người thông thái và ta sẽ đạt 
danh vọng lớn!”. VỊ ấy liền từ hội chúng đứng dậy, đi đến bậc Trưởng lão, 
đứng một bên và thưa: 


- Thưa Hiền giằ, chúng tôi chÌ hỗi Hiền giả mỘt câu. Hãy cho chúng tôi 
được phép hỗi. Hãy cho chúng tôi mỘt quyết định về diễn dịch hay quy nạp, 
bác bỏ hay chấp nhận, về thù thắng hay nghịch thù thắng. 


Trưởng lão Xá-lợi-phất nhìn người lớn tuổi ấy và nghĩ: “Người này lớn 
tuổi, sở hành còn ham muỐn, trỐng rỖng không biết gì”. Rồi Trưởng lão 
không trà lời cho người ấy, khiêm tỐn đặt quạt xuỐng, từ chỗ ngồi đi xuỐng, 
về phòng. Những người đứng bên ngoài vùng dậy, đuổi theo Trưởng lão lớn 
tuổi ấy và nói lỚn: 

- Thầy không cho chúng ta được nghe pháp dịu ngỌt. 

Người lớn tuổi ấy chạy trốn, rơi vào đường nứt trong nhà xí tại biên địa 
ngôi tỉnh xá và khi đứng dậy, mình dính đầy phân. Mọi người thấy vậy, hỗi 
hận và đi đến bậc Đạo Sư. Ngài hi: 

- Này các cư sĩ, sao các ông đến vào giờ bất thường như vậy? 

Họ rường thuật sự việc lên bậc Đạo Sư. Ngài nói: 

- Này các ông, không phải chỈ nay kẻ lớn tuổi này mới kiêu mạn, không biết 
sức của mình, muốn đối nghịch với sức mạnh lớn hơn nên đã bị dính đầy 


phân. ThuỞ xưa, chính người ấy cũng kiêu mạn, không biẾt sức của mình, 
dõi địch với sức mạnh hơn, nên đã bị dính đầy phân. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của họ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, BồỒ-tát sanh làm con sư tử, 
trú Ở trong hang núi, tại Tuyết Sơn. Không xa chỗ ấy bao nhiêu, nhiều con 
heo rừng sống gần một bờ hồ. Cũng gần cái hồ ấy, một số nhà tu khổ hạnh 
sống trong những am bằng lá. 


Một hôm, con sư tử giết một con trâu rừng v.v... và ăn thịt thật thổa thích 
xong, nó đi xuống hồ uống nước rồi đi lên. Trong lúc ấy, một con heo to lớn 
bắt mồi gần hồ nước ấy. Con sư tử thấy nó, liền suy nghĩ: “Ta sẽ ăn thịt nó 
một ngày khác, nhưng nếu thấy ta hay ở đây, nó sẽ không đến nữa!”. Vì 
vậy, sư tử từ hồ nước đi lên, và tránh né một bên. Con heo rừng nhìn thấy 
vậy, liền suy nghĩ: “Nó thấy ta, sợ ta, nên không dám đến gần, và chạy trốn. 
Hôm nay, sẽ có cuộc đối địch giỮa ta và con sư tử ấy”. Vì vậy, nó ngẩng 
đầu lên thách thức sư tử với bài kệ đầu tiên: 


Này bạn, ta bốn chân, 
Bạn cũng vật bỐn chân. 
SƯ f hãy quay lại, 

Sao bạn sợ, chạy trốn? 


Con sư tử nghe vậy liền nói: 


- Này bạn heo rừng, hôm nay ta không đánh nhau với bạn. Nhưng hẹn sau 
bảy ngày, hãy đánh nhau chính tại chỗ này. 


Nói vậy xong, con sử tử bổ đi. Con heo rừng suy nghĩ: '“Ta sẽ đánh nhau với 
con sư tử”, và nó hân hoan thích thú báo tin cho bà con biết. Bà con nó nghe 
vậy, hoảng hốt nói: 


- Chính ngươi sẽ làm hại tất cả chúng ta. Không biết sức mạnh của mình, 
ngươi lại muốn đánh nhau với con sư tử. Khi con sư tử đến, nó sẽ giết 
mạng sống của tất cả chúng ta. Chớ hành động hấp tấp như vậy. 

Con heo rừng ấy sợ hãi, hốt hoẳng hỏi: 

- Nay tôi phải làm gì? 

Các con heo rừng nói: 

- Hãy đi đến bãi phân của các nhà tu khổ hạnh ấy, lấy thân lăn lộn trên chỗ 
ấy trong bẩy ngày, phơi cho thân khô, đến ngày thứ bảy tắm ướt với những 


giọt sương, rồi đến chỗ hẹn trước khi con sư tử tới, tìm hiểu hướng gió 
thổi, và đứng trước ngọn gió. Con sư tỬ tánh ta sạch sẽ, ngửi mùi hôi từ 


thân của bạn, sẽ tha cho bạn và bỏ đi. 

Con heo rừng ấy làm theo như vậy, vào ngày thứ bảy nó đến đứng ở đấy. 
Con sư tỬ vừa ngửi mùi hôi trên thân con heo rừng, biết nó bôi phân, liền 
nói: 

- Này bạn heo rừng, mưu chước ngươi nghĩ khá tốt đấy! Nếu ngươi không 
bôi phân thì ở đây ngươi đã bị ta giết hại rồi. Ta không thể cắn thân ngươi 
với miệng cỦa ta, cũng không thể đánh ngươi với chân của ta. Do vậy ta sẽ 
tha cho ngươi. 

Nói vậy xong, con sư tử đọc bài kệ thứ hai: 

Lông da ngươi dơ bẩn, 

Heo rừng, ngươi hôi thỐi, 

Nếu ngươi muốn đánh nhau, 

Ta cho ngươi thắng trận! 


Con sư tử quay trở lui, và bắt được mồi, sau đó uống nước hồ rồi đi về 
hang núi. Còn con heo rừng báo cho bà con biết: 


- Con sư tử đã bị ta đánh bại! 

Chúng sợ hãi hoẳng hốt liền nói: 

- Một ngày kia con sư tử lại đến và sẽ đoạt mạng sống của tất cả chúng ta. 
Vì vậy chúng liền chạy trốn đi đến nơi khác. 
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Sau khi thuyẾt pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc ấy, con heo rừng là Trưởng lão lỚn tuổi này và con sư tử là Ta vậy. 
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154. CHUYỆN CON RẮN (Tiền Thân Uraga) 
Ở đây, đã trỐn vào..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự tranh chấp của các 
võ quan. Cùng phục vụ vua Kosala và cầm đầu binh lính, hai bậc đại thần 
này thấy mặt tại chỗ nào thì cãi lộn nhau Ở chỗ ấy. Sự thù hằn của họ được 
tòan thành biết rõ. Ngay cẳ vua, bà con, thân hữu cũng không thỂ giằng hòa 
họ được. 


Một hôm, bậc Đạo Sư, vào buổi sáng sớm, nhìn xem ai có khä năng giác 
ngộ, và thấy hai người này có duyên chứng được Dự lưu đạo. Hôm sau, 
bậc Đạo Sư đi một mình vào Xá-vệ để khẫt thực, đứng trước cửa nhà của 
một trong hai người ấy. Người này ấi ra, cầm lấy bát, mời bậc Đạo Sư vào 
nhà, sửa soạn chỗ ngồi và mời Ngài. Bậc Đạo Sử ngồi xuỐng, thuyết về lợi 
ích tu tập TỪ tâm, sau khi biết tâm người ấy đã sẵn sàng, liền thuyết về các 
SỰ thật. Cuối bài giằng, người ấy chứng quà Dự Iưu. Bậc Đạo Sư biết 
người ấy đã chứng quả Dự lưu, liền bảo người ấy cầm bình bát đứng dậy 
và đi đến nhà của người kia. Người này thấy bậc Đạo Sư đến liền ra đằẳnh 
lễ và mời Ngài vào nhà. Người này cũng cầm bình bát đi theo bậc Đạo Sử 
và vào nhà với Ngài. Bậc Đạo Sư tán thán mười một lợi ích của TỪ tâm, và 
khi biẾt tâm của ngƯỜi sau này cũng đã thuần thục, liền thuyẾt giằng về các 
SỰ thật. Cuối bài giẳng, người này được an trú vào quả Dự lưu. Như vậy 
c hai đều đắc quã Dự lưu, thú nhận với nhau về lỗi lầm của mình, thứ lỗi 
cho nhau, hòa hợp, hoan hÌ với nhau trước mặt Thế Tôn. Sau khi ăn xong, 
bậc Đạo Sư liền đi về tịnh xá. Cả hai vị đem theo nhiều vòng hoa, hương 
thơm, bƠ chín, mật, đường phèn, v.v... cùng đi với bậc Đạo Sư về tịnh xá. 
Sau khi nêu rõ các trách nhiệm và giáo giới cho các TỶ-kheo, bậc Đạo Sư đi 
vào Hương phòng. Các TỶ-kheo, vào buổi chiều, nói về câu chuyện ấy tại 
Chánh pháp đường: 


Thưa các Hiền giả, bậc Đạo Sư đã nhiếp phục những người không thể 
nhiếp phục. Hai v] đại thần ẫy chỐng đối với nhau đã lâu ngày, vua và bà 
con thân hữu không thể làm họ hòa hợp. Nhưng chỈ trong một ngày, Như 
Lai đã nhiếp phục được họ. 

Bậc Đạo Sư đến Chánh pháp đường và hỗi: 

- Này các TỶ-kheo các ông ngồi Ở đây nói câu chuyện gì? 

Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo không phải chỈ nay Ta mới làm cho hai người này hòa 


hợp. Xưa kia Ta cũng làm cho hỌQ hợp rồi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, một số quần chúng lớn tụ 
họp để vui chơi ngày lễ hội. Nhiều đám người, chư thần, các loại rắn thần, 
kim sí điểu (chim thần cánh vàng) v.v... tụ họp lại để xem đại hội. 


Tại một chỗ, một con rắn và một con kim sí điểu xem hội cùng đứng với 
nhau. Con rắn không biết là con kim sí điểu đứng bên cạnh, liền đặt tay lên 
vai nó. Con kim sí điểu xoay mình lại để xem ai đã đặt tay lên vai nó, và khi 
nhìn, nó biết đó là con rắn. Con rắn cũng nhìn, biết là con kim sí điểu, hoẳng 
hốt vì sợ chết, vội đi ra khỏi thành và chạy trốn trên mặt sông. Con kim sí 
điểu quyết định bắt lấy con rắn liền đuổi theo. 


Lúc bấy giờ Bồ-tát là vị tu khổ hạnh, sống trong một chòi lá bên bỜ sông Ấy. 
Để làm dịu sức nóng ban ngày, ngài cởi áo ngoài bằng vỏ cây, mặc áo tắm 
và xuống sông tắm. Con rắn suy nghĩ: “Ta sẽ nhờ vị xuất gia này cứu mạng 
sống”, liền từ bỏ nguyên hình, biến thành hòn ngọc và trốn vào giữa áo 
bằng vỏ cây. Con kim sí điểu đuổi theo thấy nó đi vào trong ấy, nhưng vì 
kính trọng áo bằng vỏ cây, nó không chạm cái áo và thưa với Bồ-tát: 


- Thưa Tôn giả, hãy cầm lấy áo bằng vỏ cây. Trong đó có con rắn mà con 
muốn ăn. 


Và để nêu rõ ý nghĩa này, nó đọc bài kệ đầu tiên: 


Ở đây đã trỐn vào 

VỊ vua các loài rắn, 
Con muốn giải thoát nó, 
Khỗi hình hòn đá ngỌc, 
Và vì trọng Phạm hạnh, 
Dầu đói, con không bắt. 


Bồ-tát đứng dưới nước, nói lời tán thán vua kim sí điểu qua bài kệ thỨ hai: 


Mong người sống lâu ngày 
Được Phạm thiên hỘ trì, 
Luôn hưởng món chư Thiên, 
Mong ngươi được đầy đủ, 
Vì kính trọng Phạm hạnh, 
Dầu đói, chỚ ăn nó. 


Như vậy, Bồ-tát đứng dưới nước nói lên lời tùy hỷ. Rồi Bồ-tát đi lên, mặc 


áo vỎ cây, và đem cả hai cùng đi về thảo am. Ngài tán thán hạnh tu tập Từ 
tâm, khiến cả hai hòa hợp. Từ đấy trở đi, cả hai đều sống hòa hợp, vui về 
với nhau. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc ấy, con rằn và con chìm sí điểu là hai v] đại thần này, còn v] tu khỔ 
hạnh chính là Ta vậy. 
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155. CHUYỆN NHẢY MŨI (Tiền Thân Gagga) 
Này cha, sống trăm năm.... 
Câu chuyện này, khi trú ở Ràjakàramado (Vương Lâm) do vua Ba-td-nặc 


xây dựng gần Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể như sau: 


Một hôm, ngồi giữa bốn hội chúng Ở Ràjakàrama, trong khi thuyẾt pháp, 
bậc Đạo Sư nhẫy mũi. Các TỶ-kheo lớn tiếng nói lên: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn sống lâu! Mong Thiện ThỆ sỐng lâu! 


Và hỌ tạo ra một tiếng ồn lớn. Do tiếng ồn ấy, pháp thoại bị chẫm dứi. Thế 
Tôn nói với các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, khi có ai nhẫy mũi, nếu ta nói: Mong hãy sỐng lâu, thì do 
nhân duyên ấy, mỘt người có thỂ sống hay chết không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các TỶ-kheo, khi nhằy mũi, chỚ nói: Mong hãy sỐng lâu! Ai nói vậy thì 
phạm ác hạnh. 


Lúc bấy giờ, khi các TỶ-kheo nhẫy mũi, các cƯ sĩ thường nói: - Mong Tôn 
già sống lâu! 


Các TỶ-kheo cảm thấy ray rỨt nhưng không đáp lại. Các cư sĩ bực tức nói: 


- Sao các Sa-môn Thích tử khi được chúc: “Mong Tôn giã sỐng lâu!”, đã 
không đáp lại? 


Họ trình sự việc này lên ThẾ Tôn. Ngài nói: 

- Này các TỶ-kheo, các gia chủ hay mê tín ở điềm lành, vì vậy, khi các gia 
chủ nói: Mong Tôn già sỐng lâu, các ông được pháp trà lời: Mong các 
người sống lâu! 

Các TỶ-kheo hỗi Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, từ khi nào khởi lên tục lệ đáp lời chúc sỐng lâu? 

Bậc Đạo Sư trả lời: 


- Tục lệ được khởi lên từ ngàn xưa. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong 
gia đình Bà-la-môn ở xứ Kà-si. Thân phụ Bồ-tát làm nghề buôn để sống. 
Khi Bồ-tát lên mười sáu tuổi, người cha giao cho Bồ-tát hòn ngọc có bùa 
chú cùng đi từ làng này qua thị trấn khác rồi đến Ba-la-nại. Sau khi ăn cơm 
xong tại nhà người gác cổng, hai cha con không tìm được nhà để ở, bèn hỏi: 


- Những người đi đến trễ trú ở chỗ nào? 
Các người khác trả lời họ: 


- Ngoài thành có một ngôi nhà. Nhưng nhà ấy có một phi nhân (quỷ thần) 
đang ở. Nếu các ông muốn, cứ đến đấy mà Ở. 


Bồ-tát nói: 


- Thưa cha thân, hãy đi, chớ sợ Dạ-xoa, con sẽ nhiếp phục nó, làm cho nó 
quỳ lại dưới chân cha. 


Nói xong Bồ-tát đưa cha đến chỗ ấy. Rồi người cha nằm trên tấm ván, còn 
Bồ-tát ngồi bóp chân cho cha. Bấy giờ, con quỷ Dạ-xoa trú tại đấy, sau 
mười hai năm phục vụ vua Vessavana (Tỳ-sa-môn, một trong bốn Thiên 
vương), được cho ngôi nhà này với điều kiện: Trừ những người nào vào 
trong ngôi nhà này, khi nhẳy mũi, nếu được chúc: “Mong sống lâu!” và đáp 
lại: “Mong sống lâu!”, con quỷ ấy có thể ăn thịt những người khác không 
chúc sống lâu. 


Con Dạ-xoa ấy ở tại cột cỦa cây kèo chính. Nó nghĩ: “Ta sẽ làm cho người 
cha Bồ-tát nhảy mũi”. Vì vậy, với thần lực của mình, nó làm đám bụi mịn 
bốc lên. Bụi ấy bay vào mũi người cha. Người cha nằm trên tấm ván nhẳy 
mũi. Người con không nói: Mong cha sống lâu! Con Dạ-xoa muốn ăn thịt 
người cha, nên tỪ cột cây kèo đi xuống. Bồ-tát thấy nó xuống liền nghĩ: 
“Cha ta bị con quỷ này làm cho nhảy mũi. Con quỷ này, khi ai nhảy mũi mà 
không đáp: “Hãy sống”, sẽ trở thành mồi cho nó ăn thịt!” Vì vậy, Bồ-tát nói 
lên bài kệ đầu với cha: 


Mong cha sỐng trăm năm, 
Cộng thêm hai mưƠi tuỔi, 
Mong quỦ không ăn cha, 

Mong cha sỐng trăm thu! 


Khi nghe lời Bồ-tát nói, con Dạ-xoa nghĩ: “VỊ thanh niên này trả lời; Mong 
cha sống lâu! Ta không thể ăn thịt nhưng ta sẽ ăn thịt người cha!”. Vì vậy, 


nó đi đến gần người cha. Thấy con Dạ-xoa đi đến gần, ông liền suy nghĩ: 
“Con quỷ này sẽ ăn thịt những ai không đáp: “Mong sống lâu”. Vậy ta sẽ 
đáp lại: “Mong con sống lâu”. Và người cha nói câu kệ thứ hai với con: 


Mong con sỐng trăm năm, 
Cộng thêm hai mưƠi tuỔi, 
Mong quỷ ăn thuỐc độc 
Còn con sỐng trăm thu! 


Con Dạ-xoa suy nghĩ: “Cả hai người này, ta không thể ăn thịt được”, liền 
quay trở lui. Nhưng Bồ-tát hỏi nó: 


- Này Tôn giả Dạ-xoa, vì sao ngươi ăn thịt những người đi vào trong ngôi 
nhà này? 


- Do tôi phục vụ vua Vessavana mười hai năm, nên được phép ăn tất cả mọi 
người, trừ những ai đáp lời chúc: Hãy sống lâu! 


- Này Dạ-xoa, ngươi trước kia làm điều bất thiện, nên phải sanh ra hung 
dữ, độc ác, làm hại người. Nay nếu ngươi làm hành động tương tự, ngươi 
sẽ đi tỪ cảnh đen tối này đến cảnh đen tối khác. Do vậy từ nay, ngươi hãy 
tỪ bỏ sát sanh v.v... 


Sau khi nhiếp phục con Dạ-xoa, làm cho nó hoảng sợ với cảnh khổ của địa 
ngục, khuyên nó giữ Năm giới, Bồ-tát thu phục con Dạ-xoa trở thành người 
giúp vIỆc. 


Ngày hôm sau, nhiều người đi đến thấy con Dạ-xoa, biết rằng nó đã được 
Bồ-tát nhiếp phục, liền báo cáo lên vua: 


- Thưa Thiên tử, có một thanh niên, đã nhiếp phục con Dạ-xoa, và đã làm nó 
trở thành người chạy việc. 


Vua cho mời Bồ-tát, đặt Bồ-tát vào chức vụ Đại tướng quân, và thưởng cho 
thân phụ Bồ-tát nhiều danh vọng. Sau khi con Dạ-xoa được vua phong làm 
người thu thuế, vua tuân theo lời khuyên răn của Bồ-tát, làm các công đức 
như bố thí v.v... và khi chết, vua được sanh lên cõi trời làm đông đảo hội 
chúng chư Thiên. 
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Sau khi bậc Đạo Sư kể pháp thoại này, để giải thích phong tục trả lỜi: 


“Mong sống lâu”, Ngài nói: 


- Tục lệ này fừ xưa đã có rồi. 


Và bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, nhà vua là Ànanda, người cha là Ca-diếp và người con trai là 
Ta vậy. 
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156. CHUYỆN HOÀNG TỬ CÓ TÂM THÂU PHỤC (Tiền Thân 
Alìinacitta) 


Chính nhờ Tâm thâu phục..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất 
tỉnh tấn. (Câu chuyện sẽ được nói lên trong Chương XI, Tiền thân Samvara 
số 462). Bậc Đạo Sư hỗi: 


- Có phải chăng ông đã thối thất tỉnh tấn ? 
TŠ-kheo ấy trả lời: 

- Có thật, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo Sư nói với v] ấy: 


- Này TỶ-kheo, thuỞ xưa chính ông đã tỉnh tấn lấy được vương quốc thành 
Ba-la-nai cách xa mười hai dặm, và đã giao vương quốc ấy cho một đứa trễ 
như cho một miếng thịt. Và nay, vì sao ông đã xuất gia trong Giáo pháp giải 
thoát như vậy, lại thỐi thất tỉnh tấn? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, có một làng thợ mộc 
không xa thành Ba-la-nại bao nhiêu. Tại đấy, có năm trăm người thợ mộc Ở. 
Họ đi thuyền ngược dòng sông, đốn cây góp lại để làm sườn của những 
ngôi nhà một tầng, hoặc hai tầng. Họ đánh dấu tất cả khúc gỗ, kéo gỗ đến 
bờ sông rồi đem lên thuyền chờ về thành. Những ai muốn ngôi nhà thế nào, 
họ làm đúng như vậy rồi lấy tiền để sinh sống. 


Trong khi họ đang làm việc như vậy, thì một con voi đạp phải một miếng 
dăm gỗ vụn của cây keo. Miếng dăm gỗ ấy đâm vào chân con voi làm cho 
nó rất đau đớn. Chân nó bị sưng lên và làm mủ. Con voi nghe tiếng đốn suy 
nghĩ: “Ta có thể nhờ những người thợ mộc này làm cho lành chăng?” Nghĩ 
vậy nó liền đi ba chân đến gần đám thợ mộc và nằm xuống. Các người thợ 
mộc thấy chân nó sưng, đi đến xem thì thấy miếng dăm gỗ. Họ lấy một con 
dao, kéo bật miếng dăm gỗ ra, lấy hết mủ, rửa với nước nóng và xức với 
nước thích hợp, không bao lâu thì vết thương được lành lại. Con voi lành 
mạnh suy nghĩ: “Nhờ những người thợ mộc này, ta được sống lại. Nay ta 
cần phải trả ơn họ”. 


Từ đấy trở đi, con voi nhổ các cây giúp những người thợ mộc, lăn tròn các 
khúc cây hoặc giúp họ đẽo gỗ. Hoặc nó mang đến cho họ bất cứ dụng cụ 
nào họ cần và cầm mọi vật bằng chiếc vòi một cách cương quyết không 
sờn lòng. Vào giỜ ăn, các người thợ mộc mỗi người đem đến một phần ăn 
và con voi được cả năm trăm phần. Bấy giờ con voi ấy có một voi con toàn 
trắng, một con voi thuần chủng tuyệt đẹp. Voi cha suy nghĩ: “Ta hiện tại đã 
lớn tuổi. Nay ta nên cho con ta làm các công việc giúp họ”. Vì vậy, không 
thông báo cho các người thợ mộc biết, nó đi vào rừng, dắt voi con ra, và nói 
với họ: 


- Voi con này là con của tôi. Các người đã giúp tôi. Nay tôi giao nó cho các 
người như trả tiền chữa trị. Bắt đầu từ nay, nó sẽ làm cho các ngƯỜi. 


Rồi nó dạy con: 
- Bắt đầu từ nay, những việc gì cha đã làm, con hãy làm thế. 


Voi cha nói xong, để voi con ở với những người thợ mộc rồi đi vào rừng. 
Từ đó, voi con phục tùng làm theo lời nói của các người thợ mộc, kham 
nhẫn chịu đựng tất cả mọi công việc và họ nuôi nó với năm trăm phần ăn 
như họ đã nuôi voi cha. 


Khi voi con làm xong công việc, nó xuống sông chơi rồi trở lại. Những đứa 
con của người thợ mộc thường nắm vòi nó, và chơi với nó dưới nước và 
trên bờ. Thời ấy, các con voi, con ngựa được loài người thuần hóa không đi 
đại tiện hay tiểu tiện trong nước chỉỈ đại tiện Ở ngoài, trên bờ sông. 


Một hôm trời mưa, một bãi phân khô của voi này rơi xuống sông, trôi đến 
bến nước của thành Ba-la-nai, mắc vào một bụi cây, và đứng lại. Những 

người nài của vua dắt năm trăm con voi đến để tắm. Khi các con voi ngửi 
mùi bãi phân của con voi thuần chủng, không một con voi nào chịu xuống 

sông, chúng cong đuôi lên và cắm đầu bỏ chạy. Các người giữ voi báo cáo 
lên các người huấn luyện voi. Những người này nói: 


- Chắc có gì chướng ngại trong nước. 


Họ ra lệnh làm cho sạch nước thì thấy bãi phân của con voi thuần chủng ở 
bụi cây ấy và biết được đây là nguyên nhân của sự việc. Họ đem đến một 
cái chum chứa đầy nước, chà nát bãi phân ấy và rưới nước sạch lên thân 
các con voi. Thân các con voi trở thành có mùi thơm, lúc bấy giờ, các thuyền 
bè cột lại, đi ngược dòng và đến chỗ những người thợ mộc Ở. Voi con chơi 
trên sông, nghe tiếng trống, liền đến gần các người thợ mộc. Họ liền đi đến 
đón vua và thưa: 


- Thưa Thiên tử, Thiên tử cần loại gỖ nào, cần gì ngài lại đến đây cho 
nhọc? Sao không đưa tin báo cho chúng thần đem về? 


- Này các khanh, ta đến đây không phải vì gỗ. Ta đến vì con voi này. 
- Thưa Thiên tử, Thiên tử hãy bắt nó đem đi. 

- Nhưng con voi không muốn đi. 

Vua hỏi: 

- Này bạn voi, bạn muốn gì? 


- Thưa Thiên tử, hãy đem tiền cho các người thợ mộc này đã nuôi dưỡng 
tÔI. 


- Tốt lắm, này bạn. 


Vua ra lệnh đem lại trăm ngàn đồng tiền vàng và cho đặt gần bốn chân voi 
và đuôi con voi với đống tiền ấy, nhưng con voi vẫn không đi. Nó đòi cho 
mỗi người thợ một cặp áo, cho các người vợ vải đủ để mặc, cho trể con 
tiền nuôi dưỡng. Rồi con voi quay mình lại, nhìn và chào các người thợ 
mộc, các người đàn bà và các đứa trẻ rồi mới ra đi với vua. 


Vua đem voi về, đi vào thành. Vua cho trang hoàng thành phố và chuồng voi, 
bảo con voi đi vòng quanh thành, rồi đưa con voi vào chuồng, và trang hoàng 
chuồng voi thật lộng lẫy. Vua làm lễ quán đẳnh cho voi, phong cho nó làm 
Vương tượng, đặt voi vào hàng bạn thân của mình, cho voi nửa vương 
quốc, và lo săn sóc con voi như săn sóc chính mình. Từ khi con voi đến, toàn 
cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) nằm trong tay trị vì cỦa vua. 


Theo thời gian Bồ-tát nhập mẫu thai của bà chánh hậu. Khi bà hoàng hậu 
sắp sửa sanh, thì vua mệnh chung. Sợ rằng nếu con voi biết được vua mệnh 
chung, chắc quả tim nó có thể vỡ ra, nên người ta không nói gì cho con voi 
biết và vẫn hầu hạ nó như trước. 


Nhưng ông vua láng giềng, vua xứ Kosala, biết được vua kia đã băng hà, 
suy nghĩ: “Vương quốc đã trống không”, liền đi đến với một đạo quân lớn 
và vây hãm thành. Quân bảo vệ cho đóng cửa thành và đưa tin cho vua 
Kosala: 


- Hoàng Hậu của chúng tôi sắp sanh. Từ đây đến bảy ngày, bà sẽ sanh con, 
các người đoán tướng sỐ đã nói như vậy. Nếu hoàng hậu sanh con trai vào 
ngày thứ bảy, chúng tôi sẽ giao chiến, không nhường vương quốc. Vậy hãy 
đợi đến ngày ấy. 


Vua Kosala chấp nhận. Vào ngày thứ bẩy, hoàng hậu sanh được một hoàng 
nam. Đến ngày lễ đặt tên, thái tử được đặt tên Hoàng tử có Tâm thâu phục 
vì người ta tiên đoán hài nhi ra đời để thâu phục nhân tâm. 


Bảy ngày sau, khi thái tỬ sanh, toàn dân giao chiến với vua Kosala. Vì thiếu 
người lãnh đạo, nên khi giao chiến quân đội dù lớn cũng dần dần thất thế, 
và thối lui. Các đại thần trình sự việc này lên hoàng hậu: 


- Tình thế thật hiểm nguy, quân đội bị thất thế thối lui, chúng tôi sợ thất 
trận. Vua đã mệnh chung, hoàng tử mới sanh, nhưng vua Kosala kéo quân 
đến giao tranh, còn Vương tượng bạn thân thiết của vua chưa hay biết gì, 
tâu hoàng hậu. Chúng tôi muốn báo tin cho voi biết. Xin chờ ý kiến hoàng 
hậu. 


Bà hoàng hậu chấp thuận, trang điểm cho thái tử, đặt nó nằm trên mỘt tấm 
vải mịn, tỪ lâu đài đi xuống với các đại thần vây quanh, đến chuồng con 
voi, đặt thái tử nằm dưới chân voi và thưa: 


- Thưa chúa voi, bạn của chúa voi đã mệnh chung. Chúng tôi sợ chúa voi vỡ 
tim nên không tin cho chúa voi biết. Đây là con trai của bạn chúa voi. Vua 
Kosala đã đến bao vây thành, giao chiến với con của bạn chúa voi và quân 
đội phải thối lui. Hoặc là chúa voi giết con của bạn mình, hay là lấy lại 
vương quốc cho con của bạn mình. 


Ngay lúc ấy, con voi lấy cái vòi rỜ thái tử, đỡ nó lên, đặt lên trên đầu mình 
và than khóc lớn tiếng, rồi đỡ thái tử xuống, đặt nó nằm trong tay bà hoàng 
hậu, đi ra khỏi chuồng voi và nói: 


- Ta sẽ bắt sống vua Kosala. 


Các đại thần mặc áo giáp cho voi, trang hoàng mình voi và mở cửa thành, 
vây quanh con voi và hộ tống nó ra trận. Con voi ra khỏi thành liền rống lên, 
làm cho quần chúng khiếp sợ bỏ chạy, và đánh tan quân thù rồi nắm chỏm 
tóc của vua Kosala, bắt vua đặt nằm dưới chân thái tử. Một số người đứng 
dậy muốn giết vua Kosala. Con voi ngăn chận, và thả vua ấy đi với lời 
khuyên: 


- Bắt đầu tỪ nay, chớ phóng dật. Chớ kiêu ngạo vì nghĩ rằng hoàng tỬ còn 
trể. 

Từ đấy trở đi, toàn cõi Diêm-phù-đề đều nằm trong tay Bồ-tát, và không 
một kẻ thù địch nào dám nổi lên chống đối. 

Vào lúc bẩy tuổi, Bồ-tát được làm lễ quán đẳnh, trổ thành vị vua với tên 


Tâm thâu phục, trị vì nước đúng Chánh pháp, và khi mạng chung, được sanh 
lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư Thiên. 
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Khi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ xong, là bậc Đạo Sư, Ngài nói lên 
hai bài kệ: 


Chính vì Tâm thâu phục, 
ĐỘi quân lớn hân hoan, 
Bắt vua Ko-sa-la, 

Tham lam, không biết đủ 
Với những gì mình có, 
Làm quân đội bằng lòng. 


Cũng vậy v] TỶ-kheo 
Tình cần, nương fựa đủ, 
Tu tập theo thiện pháp, 
Đạt an Ổn khổ ách, 

Tuần tự chứng đạt được 
Đoạn diệt mọi kiết sỬ. 


Sau khi bậc Đạo Sư trình bày các Sự thật tối thượng, đưa đến đỉnh cao là 
Niết-bàn bất tỪ, Ngài cho biẾt như sau: 


- Khi kết thúc các SỰ thật, vị TỶ-kheo thối thất đã chứng quả A-la-hán. 

Và Ngài nhận diện Tiền thân: 

- Lúc bẫy giỜ, bà mẹ hoàng hậu Ma-gia (Mayà), vua cha là đại vương Tình 

Phạn, con voi lẫy lại quốc độ rồi dâng thái tử là TỶ-kheo thối thất tỉnh cần, 
cha của con voi là Xá-lợi-phất, và thái tử có Tâm thâu phục chính là Ta vậy. 
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157. CHUYỆN CÔNG ĐỨC (Tiền Thân Guna) 
Muốn Øì, làm cho được..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tôn giã Ànanda đã 
nhận được một ngàn tấm y. Câu chuyện Trưởng lão này thuyết pháp trong 
nội cung vua Kosala đã được nói đến Ở Tiền thân Mahàsàra (số 92). Khi 
Trưởng lão đang thuyết pháp cho nỘi cung vua, mỘt ngàn tấm y đáng giá 
mỗi tấm một ngàn đồng tiền vàng được đem đến dâng vua. Vua lấy năm 
trăm tấm, và cho các cung phi năm trăm tấm. Tất cả cung phi đỂ các tấm y 
một bên, và hôm sau đem cúng cho Trưởng lão Ànanda, còn mình đắp tẫm y 
cũ, đi đến chỗ nhà vua dùng điểm tâm. Vua hồi: 


- Ta có ban cho các nàng các tấm y đáng giá mỗi tấm một ngàn đồng tiền 
vàng, sao các nàng không đầp? 


- Thưa Đại vương, chúng thần thiếp đã cúng các tắm y cho Trưởng lão. 
- Trưởng lão Ànanda đã nhận tt cả sao? 
- Thưa Thiên ft, vâng. 


- Bậc Chánh Đằng Giác chỈ cho phép ba y, ta nghĩ rằng Trưởng lão Ànanda 
tính chuyện buôn bán vải, nên mới nhận quá nhiều y nhƯ vậy. 


Nhà vua tức giận Trưởng lão ấy, ăn điểm tâm xong, liền đi đến tỉnh xá, vào 
phòng Trưởng lão, đằnh lề, ngồi xuỐng rồi hỗi: 


- Thưa Tôn giả, các nữ nhân trong cung của trầm có đến học Pháp hay nghe 
Pháp với Tôn giã không? 


- Thưa Đại vương, có. Các nữ nhân ghi nhận, và nghe những gì hQ đáng 
nghe. 


- Thế nào, hQ chÌ nghe Pháp hay hQ cúng dường cho Tôn giả các thượng y 
và hạ y? 


- Thưa Đại vương, hôm nay hỌ đã cúng năm trăm y đáng giá một ngàn đồng 
tiền mỗi tấm. 


- Tôn giả có nhận tt cà không? 


- Thưa Đại vương, có. 


- Thưa Tôn giả, nhưng bậc Đạo Sư chÌ cho phép nhận ba y thôi ? 

- Vâng, thưa Đại vương. Thế Tôn cho phép mỗi TỶ-kheo chỉ sử dụng ba y, 
nhưng không ngăn cẫm nhận lấy những gì được cúng dường. Do vậy, tôi 
nhận lẫy các tấm y để cho những vì khác đang mang y mòn cũ. 


- Nhưng khi các TỶ-kheo ấy nhận các tấm y từ Tôn giä, họ sẽ làm gì với 
những tẫm y cũ? 


- Với các tấm y cũ, hỌ sẽ làm thƯỢng y. 

- Với các thượng y cũ, họ sẽ làm gì? 

- HQ sẽ làm tẫm nệm. 

- VỚi những tấm nệm cũ, hỌ sẽ làm gì? 

- Họ sẽ làm tấm thẳm trải đất. 

- Với những tấm thầm trải đất cũ, họ sẽ làm gì? 

- Họ sẽ làm khăn lau chân. 

- VỚi khăn lau chân cũ, họ sẽ làm gì? 

- Thưa Đại vương, họ không được phép phí phạm đồ tín thí cúng dường. 
Do vậy, họ lẫy dao cắt nhỏ các khăn lau chân cũ, trộn với bùn, đất và làm 
thành vôi hồ để làm nhà ca. 


- Thưa Tôn giả, ngay cả khăn lau chân được cúng dường cho Tôn giả cũng 
không được hy hoại? 


- Vâng, thưa Đại vương, chúng tôi không hỦy hoại đồ cúng dường cho 
chúng tôi. Chúng đều được sử dụng. 


Vua bằng lòng hoan hỶ, mang năm trăm tấm y còn lại được cất trong cung 
cúng đường Trưởng lão. Rồi vua nghe lời tùy hỆ công đức, đằnh lễ Trưởng 
lão, thân hướng về phía hữu, và ra đi.0 


Trưởng lão cúng năm trăm tấm y nhận được lần đầu cho các v] có y đã cũ 
kỹ. Nhưng số TỶ-kheo đồng trú với Trưởng lão là khoằng độ năm trăm. Một 
trong các vì này là mỘt TỶ-kheo trẻ tuổi, hầu hạ Trưởng lão nhiều việc, quét 
phòng, múc nước, dọn dẹp đồ ăn, đem tăm đánh răng, nước rửa mặt, dọn 
dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, đem nước nóng đến các phòng Ở, và làm các công 
việc cần khác, như bóp tay, bóp chân, đẫm lưng. 


Trưởng lão lấy năm trăm tấm vải được nhận lần sau đem cho TỶ-kheo ấy, vì 


xứng đáng với tất cả sự hầu hạ giúp đỡ cho mình. TỶ-kheo này, chia tất cả 
tấm vải ấy cho những vị đồng sự với mình. Như vậy, tất cả TỶ-kheo đều 
nhận các tấm vẫi cúng dường. HQ cắt những tấm vải ấy rồi nhuỘm vàng 
như bông Kanikàra. Họ đến bậc Đạo Sư đẳnh lễ, ngồi xuỐng một bên và 
thưa: 


- Bạch Thế Tôn, một Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu có phải là mỘt 
người nhìn mặt để bố thí không? 


- Này các TỶ-kheo một Thánh đệ tử không phải là mỘt người nhìn mặt để bố 
thí. 


- Bạch Thế Tôn, giáo thỌ sư chúng con, vị Trưởng lão Thủ kho Chánh pháp 
đã đem năm trăm tấm vải trị giá mỘt ngàn đồng tiền vàng mỖi tấm cho mỘt 
TỶ-kheo trẻ tui, và vị ấy đem chia các tấm vài đã nhận cho chúng con. 


- Này các TỶ-kheo, Ànanda không phải là người nhìn mặt để bố thí. TỶ-kheo 
thị giả ấy đã giúp đỡ thầy mình nhiều. Do vậy, vì hầu hạ, vì công đức, vì 
thích Ứng đối với người đã hầu hạ mình nên v ấy đã làm như vậy để giúp 
đỡ lại những ai đã giúp đỡ, v] ấy cho như vậy để báo đáp trả ân. Các bậc 
hiền trí thời xửa cũng đã giúp đỠ lại những ai đã giúp đỡ mình. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của các TỶ-kheo ấy, bậc Đạo Sư kể câu 
chuyện quá khứ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con sử 
tỬ sống trong một hang núi. Xung quanh chân núi ấy, có một hồ nước lớn 
bao bọc. Trên một mảnh đất nổi lên của hồ nước, đất bùn dày đặc, cỏ mọc 
xanh mềm và trên đám bùn ấy, các loài thỎ nai v.v... các con vật nhanh nhẹn 
khác qua lại để ăn cổ. Ngày hôm ấy, có một con nai đi qua lại ăn cỏ. Ở đấy, 
sư tử muốn ăn thịt con nai, từ trên núi nhảy xuống, với sức nhanh của mình, 
nó nhảy tới. Con nai hoẳng sợ kêu lớn tiếng rồi bỏ chạy, Sư tử không có 
thể chạy mau hơn và rơi trên mặt bùn, bị lún xuống, không đứng dậy được, 
vì bốn chân đâm sâu như cây cột, bẩy ngày đứng như vậy không ăn không 
ung gì. 


Một con chó rừng đi tìm mồi, chợt thấy sư tử, liền hoẳng sợ chạy trốn. 
Nhưng sư tỬ kêu nó lại: 


- Này bạn chó rừng, chớ chạy, ta nay bị mắc dính trong bùn. Hãy cứu ta 
sống. 


Chó rừng đi đến gần sư tử và nói: 


- Nếu tôi kéo ngài lên, tôi sợ rằng ngài sẽ ăn thịt tôi! 
- Chớ sợ, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Trái lại ta sẽ phục vụ giúp đỡ người rất 


nhiều. Hãy tìm một phương tiện kéo ta lên. 


Chó rừng chấp nhận lời hứa, liền bới đất bùn xung quanh bốn chân sư tử, 
đào bốn mương nước ở đó, dẫn nước chảy vào làm cho đất bùn mềm. Khi 
ấy chó rừng bò dưới bụng sư tỬ và nói: 


- Hãy cố gắng lên, thưa ngài. 

Rồi dùng cái đầu húc cái bụng sư tử lên. Sư tử vận hết sức mạnh, vươn lên 
khỏi bùn, nhảy lên đứng trên đất cứng. Sư tử nghỈ ngơi một lát rồi đi xuống 
hồ, rửa sạch bùn. Tắm xong, nó giết một con trâu và với những nanh ngoạm 
sâu vào thịt trâu, nó xé thịt ra đặt một số thịt trước mặt chó rừng: 

- Này bạn hãy ăn đi! 

Sau khi chó rừng ăn, sư tử mới ăn. Rồi chó rừng cất giữ lại một miếng thịt. 
- Này bạn giỮ miếng thịt để làm gì? 

Chó rừng trả lời: 

- Có bạn gái giữ nhà cho tôi, miếng thịt này dành cho nàng. 

Sư tỬ nói: 

- Được lắm, hãy lấy đi. 

Rồi sư tử cũng lấy một miếng thịt cho vợ mình. Cả hai cùng đứng trên chóp 
núi và đồng ý sẽ về chỗ ở của hai bạn gái. Nói xong, sư tử đi đến đấy, đem 

thịt cho sư tử cái và chó rừng cái, rồi cùng nói: 

- Bắt đầu tỪ nay, ta sẽ săn sóc các nàng. 


Sau đó, sư tử đưa cả hai vợ chồng chó rừng vào chỗ ở của mình, để chúng 
Ở tại một hang khác gần cửa hang của mình. 


Từ đó trở đi, khi đi săn mồi, sư tử để sư tử cái và chó rừng cái ở lại, còn 
mình đi với chó rừng đực, giết chết nhiều loại thú. Cả hai ăn thịt ngay tại 
chỗ, rồi đem về hai phần cho hai con cái ăn. Như vậy, thời gian qua , sư tử 
cái sanh hai đứa con. Chó rừng cái cũng vậy. Tất cả bọn chúng sống hòa 
hợp với nhau. Một hôm, sử tỬ cái suy nghĩ: “Con sư tỬ này quá thương yêu 
chó rừng cái và các chó rừng nhỔ. Có thể nó có gian tình với chó rừng cái. 
Do đó, nó mới luyến ái như vậy. Vậy ta hãy hành hạ con này, làm cho nó 
hoẳng sợ, và bỏ trốn đi”. 


Trong khi sư tử đem chó rừng đi săn mồi, sư tử cái bắt đầu hành hạ, làm 
cho chó rừng cái hoẳng sợ: 


- Tại sao ngươi cứ ở đây? Tại sao không đi nơi khác? 


Các sư tỬ con cũng làm cho các chó rừng con hoẳng sợ như vậy. Chó rừng 
cái nói lại với chồng sự việc này: 


- Rõ ràng Sư tử muốn ám chỉ chúng ta đã ở đây quá lâu. Nay mai Sư tử giết 
chúng ta. Vậy ta hãy trổ về hang cũ đã sống trước kia. 


Chó rừng gặp sư tử đực và thưa: 


Thưa ngài, chúng tôi đã Ở với ngài quá lâu. Ai ở lâu cũng làm mất sự lưu 
luyến. Trong khi chúng ta đi săn mồi, sư tử cái hành hạ và dọa nạt vợ tôi và 
nói: Sao các ngươi ở chỗ này, hãy trốn đi! Các sư tử con cũng dọa các chó 
rừng con như vậy. Nếu ai không ưa bạn láng giềng thì nên bảo họ đi làm ăn 
chỗ khác chứ hành hạ như vầy có ích gì? 


Sau khi nói vậy, chó rừng đọc bài kệ đầu: 
Uốn gì làm cho được, 

Là thường pháp kê mạnh, 

Con cái rỐng, tôi biẾ, 

Trước tôi nương, nay sợ. 

Nghe chó rừng nói, sư tử bảo vợ: 


- Này hiền thê, trong thời ấy ta đi săn mồi bị kẹt trong bùn đến ngày thứ 
bảy..., ta mới về với hai vợ chồng chó rừng này. Hiền thê có nhớ không? 

- Vâng, tôi có nhớ. 

- Hiền thê có biết lý do nào sau bảy ngày ta mới về không? 

- Thưa chàng, tôi không biết. 

- Này hiền thê, ta nhẳy vồ bắt một con nai, bị dính mắc vào bùn, không thể 
ra khỏi chỗ ấy được. Trong bảy ngày ấy, ta đứng đó, không ăn uống øì. Ta 
đã nhỜ con chó rừng này cứu sống.Con này là bạn của ta, đã cứu mạng 
sống ta. Bạn nào có khả năng trung kiên trong tình bạn, bạn ấy không yếu 
hay nhỏ. Bắt đầu từ nay, hiền thê chớ có khinh thường như vậy đối với bạn 
ta, vợ bạn ta các con bạn ta. 

Rồi con sư tử nói bài kệ thứ hai: 


Dù nhỖ bé, yếu đuối, 


Vẫn kiên trì tình bạn, 

Chính bà con thân thích, 

Này vợ răng nanh ta! 

Chớ khinh miệt bạn ấy, 

Chính con chó rừng này 

Đã cho ta mạng sỐng. 

Sư tỬ cái nghe lời chồng, giẳng hòa với gia đình chó rừng, và từ đấy về sau, 
sống hòa thuận với chó rừng cái và các con của nó. Các sư tỬ con chơi giỡn 
với các con chó rừng con. Khi cha mẹ qua đời, chúng không chấm dứt tình 
bạn, vẫn sống hoan hỷ với nhau. Thật vậy, tình bạn của chúng kéo dài cho 
đến bảy đời. 


-00O00- 
Sau khi kỂ câu chuyện này, bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài 
thuyết giằng, một sỐ vị Tỳ-kheo đắc quả Dự lưu, một số đắc quã Nhất lai, 
một số đắc quả Bất Lai, và một số đắc quả A-la-hán. 
Và Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ con chó rừng là Ànanda, và con sử tử là Ta vậy. 
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158. CHUYỆN CON NGỰA SUHANU (Tiền Thân Suhanu) 
Loài vật tính không khác..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về hai TỶ kheo hung bạo, 
độc ác. Ở tÌnh thành, cũng có mỘt vị như vậy. Một hôm, TỶ-kheo ở tÌnh 
thành, vì mỘt vài công việc, đi đến Kỳ Viên. Các Sa-di và các TỶ-kheo trễ 
biết tánh hung bạo của TỶ-kheo ấy, hQ nói: 


- Chúng ta muốn thấy hai TỶ-kheo hung bạo ấy cãi nhau. 


Họ cười khúc khích dẫn TỶ-kheo ấy đến phòng TỶ-kheo Ở Kỳ Viên. Cả hai 
v] hung bạo, vừa thấy nhau liền mến nhau, xoa bóp tay, chân và lửng cho 
nhau. Các TỶ-kheo Ở tại Chánh pháp đường nói về câu chuyện nhƯ sau: 


- Thưa các Hiền già, những TỶ-kheo hung bạo này đối với người khác 
thường hay lỗ mãng, độc ác. Nhưng đối với nhau, cả hai lại hòa thuận, 
hoan hŸ, thương mến nhau. 


Bậc Đạo Sư đến Chánh pháp đường hỗi: 
- Này các TỶ-kheo, hôm nay Ở đây, các ông ngồi họp đang bàn vẫn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay là như vậy. ThuỞ xưa, hỌ cũng là 
người hung bạo, độc ác đỐi với những người khác. Nhưng họ đối với nhau 
lại hòa hợp hoan hỒ, sống thân ái. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Õ00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là vị đại thần của 
vua, làm tất cả mọi việc, cố vẫn cho vua về thế sự và thánh sự. vua có tánh 
hơi tham. Trong chuồng ngựa của vua có một con ngựa lỗ mãng tên là 
Mahàsona (hạt dẻ lớn). Một số người buôn ngựa từ phương bắc đem đến 
năm trăm con ngựa và báo cho vua biết. TỪ trước, vị đại thần thường bảo 
họ tự định giá ngựa rồi trả tiền đầy đủ mà không đòi bớt lui gì. Nhà vua 
không được vui, cho gọi một đại thần khác và nói: 

- Này khanh, hãy cho họ định giá các con ngựa. Trước hết hãy thả con ngựa 


Mahàsona vào giữa đàn ngựa ấy, khiến nó cắn các con ngựa mới đến làm 
chúng bị thương và yếu sức, rồi bảo họ hạ giá và trả bớt tiền. 


- Thưa vâng. 


Đai thần ấy vâng lời làm như đã bảo. Các người buôn ngựa không hoan hỶ, 
báo cho Bồ-tát việc làm của vị đại thần ấy. Bồ-tát hỏi: 


- Các ngươi có con ngựa lỗ mãng ở trong chuồng ngựa của các ngươi 
không? 


- Thưa ngài có. Con ngựa lỗ mãng ấy tên là Suhanu (quai hàm mạnh), nó rất 
hung bạo, độc ác. 


- Vậy khi nào các ngươi trở lại, hãy đem con ngựa ấy đến. 


Một hôm vua nghe nói đoàn người buôn ngựa và bảo thả con ngựa 
Mahàsona ra. Các người buôn thấy con ngựa Mahàsona đến, liền thả con 
ngựa Suhanu. Hai con ngựa ấy gặp nhau, liền đứng lại và liếm thân nhau. 
Vua hỏi Bồ-tát: 


- Này khanh, hai con ngựa lỗ mãng này thật hung hãn, độc ác, bạo hành với 
con ngựa khác. Còn chúng đối với nhau lại đứng liếm thân và hoan hỷ với 
nhau, sao lại như vậy? 


Bồ-tát thưa: 


- Thưa Đại vương, vì tính của loài vật không khác nhau. Khi tính của chúng 
cùng loài với nhau, thì chúng thương yêu nhau. 


Và Bồ-tát đọc hai bài kệ: 


Loài vật tính không khác, 
So-na, và Su-ha-nu, 

Cả hai đều hòa hỢp, 
Su-ha-nu giỐỖng như vậy, 
Cùng loài với So-na. 


Hoang dã và ác độc, 

Thường cắn những dây cương, 
Như vậy ác, ác đồng, 

Bất thiện, bất thiện đồng. 


Sau đó, Bồ-tát thưa: 


- Thưa Đại vương, một vị vua chớ nên quá tham lam. Chớ nên làm hại tài 
sản của người khác. 


Sau khi khuyên răn nhà vua, Bồ-tát cho định giá ngựa và trả tiền đúng giá. 
Các người buôn ngựa nhận được tiền đúng giá, vui về ra đi. Còn nhà vua 


tuân hành lời khuyên răn của Bồ-tát, rồi khi mệnh chung, đi theo nghiệp của 
mình. 
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Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, hai con ngựa là hai TỶ-kheo độc ác, vua là Ànanda, và vị đại thần 
hiền trí là Ta vậy. 
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159. CHUYỆN CON CÔNG (Tiền Thân Mora) 
Hãy mọc lên, mặt trời... 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất 
tỉnh tấn. TỶ-kheo ấy được các TỶ-kheo, có phải ông đã thối thất tỉnh tấn? 


TỶ-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, thật vậy. 

Bậc Đạo Sư hỗi: 

- Vì thấy gì? 

TỶ-kheo ấy đáp: 

- Vì thấy một nữ nhân có thân thỂ trang sức đẹp đẽ. 
Bậc Đạo Sư nói với v] ấy: 


- Này TỦ-kheo, không lạ gì một nữ nhân rất dễ làm rối loạn tâm của một 
người như ông. Nsay các bậc hiền trí thuở xưa, sau khi nghe tiếng nữ nhân, 
dầu tu hành trong bẫy trăm năm không phạm giới, vẫn bị uế nhiễm tức 
khắc. Ngay cả các bậc thanh tịnh cũng như vậy. Các vị đạt được danh vọng 
cùng tột khi đam mê nữ sắc cũng sẽ tiêu vong danh dự, còn nói gì các v] 
không thanh tịnh như ông? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00000- 


Thuở xưa, khi vua brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát tái sanh làm con 
chim công. 


Khi còn ở trong vÖ trứng màu vàng như nụ hoa Kanikàra, Bồ-tát làm vỡ 
trứng thoát ra. Bồ-tát thành mỘt con chim công vàng đẹp đễ mỹ miều, dưới 
cánh có những đường viền đỏ chói. Để bảo vệ sự sống của mình, sau khi 
vượt qua ba dãy núi, và trong dãy núi thứ tư, chim công lông vàng mới lựa 
chọn chỗ ở trên cao nguyên của ngọn núi vàng ở Dandaka. Khi trời rạng 
đông, đậu trên chỏm núi nhìn mặt trời mọc lên, Bồ-tát đọc một câu chú để 
hộ trì cho mình bình an trước khi bay đi tìm mồi. Thần chú ấy bắt đầu với 
câu: 


Hãy mọc lên, mặt trời, 
Vua độc nhất có mắt, 
Với màu sắc vàng chói, 
Sáng rực cả đất liền. 
Và ta đẳnh lễ ngài, 

Bậc chói vàng quả đất, 
Nay hãy bão hỘ ta 
SỐng an toàn trọn ngày. 


Như vậy, sau khi đẳnh lễ mặt trời với bài kệ này để bảo vệ mình, Bồ-tát lại 
đảẳnh lễ các Đức Phật đã nhập diệt trong quá khứ và các công đức của chư 
Phật với bài kệ thứ hai: 


Các vị Thánh, chân nhân, 
Bậc tuỆ tri mỌi pháp, 
Con đẳnh lễ các Ngài 
Hãy hỘ trì cho con. 
Đẳnh lễ chư Phật-đà, 
Đẳnh lễ Bồ-đề vị, 

Đẳnh lễ bậc giải thoát, 
Đẳnh lễ giải thoát v]. 


Sau khi đọc lên bài chú bảo hộ này, chim công liền đi tìm mồi. Như vậy ban 
ngày, chim công đi tìm mồi; vào buổi chiều, chim công đậu trên chóp núi, 
nhìn mặt trời lặn, sau khi tưởng nhớ các công đức của Phật, con công lại 
làm bài chú khác để hộ trì xứ của mình, bài kệ bắt đầu với chữ: Hãy lặn 
xuống mặt trời: 


Hãy lặn xuỐng mặt trời, 
Vua độc nhất có mắt, 
Với màu sắc vàng chói, 
Sáng rực cả đất liền; 
Và ta đẳnh lễ ngài, 

Bậc chói vàng quả đất, 
Nay hãy bảo vỆ ta 

SỐng an toàn trọn đêm. 


Chư vị thánh, chân nhân, 
Bậc tuỆ trí mỌi pháp, 
Con đẳnh lễ các ngài, 
Hãy hỘ trì cho con. 
Đẳnh lễ chư Phật-đà, 
Đẳnh lễ Bồ-đề vị, 

Đẳnh lễ bậc giải thoát, 
Đẳnh lễ giải thoát v]. 


Sau khi đọc bài chú này để bảo vệ mình, chim công đi ngủ. 

Bấy giờ không xa Ba-la-nai bao nhiêu, có một người thợ săn ở tại một ngôi 
làng. Trong khi đi săn ở khu vực Tuyết Sơn, thấy Bồ-tát đang đậu trên ngọn 
núi vàng ở Dandakha, anh ta báo cho con trai biẾt. 


Một hôm, hoàng hậu của vua Ba-la-nại tên là Khemà (Thái Hòa) nằm mộng 
thấy một con công sắc vàng thuyết pháp, liền tâu vua: 


- Thưa đại vương, thiếp muốn nghe con công sắc vàng thuyết pháp. 

Vua hỏi các đại thần việc ấy. Các đại thần đáp: 

- Chắc các Bà-la-môn biết việc ấy. 

Các Bà-la-môn thưa: 

- Có loài chim công sắc vàng. 

Vua lại hỏi: 

- Chúng ở đâu? 

Họ trả lời: 

- Chắc chắn những người thợ săn có thể biết. 

Vua cho họp các thợ săn lại để hỏi họ. Con trai của người thợ săn ấy thưa: 


- Thưa có, tâu Đại vương, tại hòn núi vàng ở Dandaka, con chim công sắc 
vàng đang Ở tại đấy. 


- Vậy chớ giết chim công ấy, bắt nó đem về đây. 

Người thợ săn đi, đặt bẫy lưới tại chỗ tìm mồi của chim công. Nhưng tại 
chỗ chim công bước lên, lưới bẫy không sập. Người thợ săn không bắt 
được chim công, trải bẩy năm đi săn như vậy, và đã mệnh chung. Hoàng 
Hậu Khema không đạt được ước nguyện cũng mệnh chung. Nhà vua tức 
giận bảo: 

- Vì một con chim công, hoàng hậu của ta đã mệnh chung. 


Vua bảo khắc trên một tấm vàng những dòng chữ sau đây: 


- Trên dãy Tuyết Sơn, có ngọn núi vàng tên là Dandaka. Tại đấy có con chim 
công sắc vàng Ở. Ai ăn thịt con chim công ấy sẽ trể mãi không bao giỜ già. 


Họ viết vậy xong, vua bỏ lá vàng ấy trong một cái hộp. Sau khi vua mệnh 
chung, vị vua khác lên kế vị, đọc tấm lá vàng, và ước: '“Ta sẽ không bao giờ 
già”. Vua liền cho gọi một thợ săn khác. Thợ săn ấy ra đi, không bắt được 
BỒ-tát, và cũng mệnh chung tại đấy. Theo diễn tiến như vậy, sáu vua lần 
lượt băng hà. 


Rồi vị vua thứ bẩy lên kế vị, cũng cho gọi một thợ săn. Người thợ săn ấy 
đi, nhận xét rằng tại chỗ chim công đạp lên, bẫy lưới không sập, và biết 
chim công đã đọc câu bùa chú trước khi đi đến chỗ tìm mồi. Anh ta liền 
xuống chỗ đầm lầy ở biên địa, bắt một chim công mái, dạy nó múa hát và 
đem chim công mái ấy đến nơi này, vào buổi sáng trước khi chim công đọc 
bùa chú. Người thợ dựng lên cái cọc bẫy sập, đặt bẫy lưới và khiến chim 
công mái kêu. 


Chim công nghe tiếng con mái kêu khác thường, liền bị tiếng sét ái tình khơi 
dậy dục vọng trong lòng nên không thể đọc bùa chú, đi đến công mái và bị 
mắc vào bẫy. Thợ săn bắt được chim công, đem dâng cho vua Ba-la-nại. 
Vua thấy sắc đẹp con chim công, rất bằng lòng. Sau khi ngồi trên chỗ đã 
soạn sẵn, Bồ tát liền hồi: 


- Thưa Đại vương, sao Đại vương bảo bắt thần? 
Vua nói: 


- Ta nghe rằng những ai ăn thịt ngươi sẽ không bao giỜ già. Ta muốn 
trường xuân bất lão, nên ta bảo bắt ngươi để ăn. 


- Như vậy những ai ăn thịt thần sẽ được trường xuân bất lão. Như thế là 
thần sẽ chết. 


- Phải, ngươi sẽ chết. 
- Nhưng nếu thần chết thì người làm thần chết cũng sẽ chết theo. 
Vua nói: 


- Ngươi có sắc vàng, do vậy ta nghe nói những ai ăn thịt ngươi sẽ trẻ mãi 
không bao giỜ già. 


- Thưa Đại vương, thần sanh ra sắc vàng không phải là không có lý do. 
Thuở xưa, thần là vị vua Chuyển luân ngự trị tại thành phố này. Thần giữ 
gìn Năm Giới, và khiến cho dân chúng trong toàn cõi thế giới giữ Năm Giới. 
Sau khi mệnh chung, thần được sanh tại lâu đài cõi Trời Ba mươi ba, sống 
tại đấy cho hết tuổi thọ, và mệnh chung. Chính vì kết quả của một nghiệp 
bất thiện, thần phải sanh làm con chim công, nhưng nhờ sức mạnh cỦa giới 
hạnh cũ, thần có màu sắc vàng. 


- Nhà ngươi là vua Chuyển luân đã giữ Giới! Do kết quả của Giới sanh ra 
sắc vàng, điều này làm sao chúng ta tin được? Có gì làm bằng chứng? 


- Thưa Đại vương, thần có một bằng chứng. 

- Bằng chứng gì? 

- Thưa Đại vương, khi thần làm vua Chuyển luân, thần thường ngồi trên xe 
bằng vàng bạc, đi ngang qua hư không. Cỗ xe ấy của thần nay nằm chôn 
trong đất, dưới cái hồ của Đại vương. Hãy cho đào dưới hồ lên, và cái xe 
ấy sẽ làm chứng cho thần. 

Vua chấp thuận việc ấy và đáp: 

- Lành thay. 

Rồi vua cho tát nước ra khỏi hồ, đào lên được cỗ xe và tin lời Bồ-tát thưa: 


- Thưa Đại vương, trừ Niết-bàn bất tử, tất cả pháp khác đều là pháp hữu vi, 
không có thực tánh, vô thường, chịu sự hoại diệt. 


Sau khi nói xong, Bồ-tát thuyết pháp cho vua, và khuyên vua giữ Năm Giới. 
Nhà vua hoan hỦ, cúng dường quốc độ cho Bồ-tát, và tỔ lòng hết sức cung 
kính. Bồ-tát không nhận vương quốc nhưng khuyên vua: 

- Đại vương chớ phóng dật. 

Rồi bay lên hư không đi về núi Vàng Dandaka. 


Còn vua tuân theo lời khuyên của Bồ-tát làm các công đức như bố thí v.v... 
rồi khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. 


-00O00- 
Sau khi để pháp thoại này, Bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài 
giảng, vì TỶ-kheo thối thất đã đắc quä A-la-hán. 
Và Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ nhà vua là Ànanda và Ta là con chữn công vậy. 


-00O0o- 


160. CHUYỆN CON NGỖNG XANH SẦM (Tiền Thân Vinìlaka) 
Giống vua Vi-đề-ha..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạr-đa bắt 
chước bậc Thiện Thệ. 


Khi hai vì đại đệ tử đi Gayàsisa, tại đấy Đề-bà-đạt-đa bắt chước bậc Thiện 
Thệ và gặp nạn. Hai vị Trưởng lão thuyết pháp và đem các vị TỶ-kheo y chỈ 
mình đi về Trúc Lâm. Bậc Đạo Sư hồi: 


- Này Xá-lợi-phất, khi thấy các ông, Đề-bà-đạt-đa đã làm gì? 
Hai v] thưa: 


- Bạch Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đa đã bắt chước bậc Thiện Thệ và đã gặp đại 
nạn. 


Bậc Đạo sư nói: 


- Này Xá-lgi-phất, không phải chÌ nay Đề-bà-đạt-đa mới bắt chước Ta và 
gặp nạn, mà thuở xưa, cũng đã như vậy rồi. 


Nói xong, theo lời Trưởng lão yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa trong nước Videha, khi vua Videha trị vì Ở thành Mithilà, Bồ-tát 
nhập mẫu thai bà hoàng hậu. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài được học tất 
cả tài nghệ ở Takkasalà, rồi khi vua cha mệnh chung, Bồ-tát lên ngôi kế vị. 


Lúc bấy giờ, một vị vua ngỗng trời sắc vàng sống chung vối một con quạ 
cái Ở bãi mồi và để ra một ngỗng đực. Con chim ấy không giống mẹ, cũng 
không giống cha, toàn màu xanh tối và được gọi là Vimìlaka. Vua ngỖng 
trời thường đi đến thăm con. Rồi hai ngỖng trời con khác được sanh rất 
giống cha. Thấy cha thường hay đi đến thế giới loài người, chúng bèn hỏi 
cha lý do. NgỖng cha nói: 


- Các con thân, cha đã sống chung với một con quạ cái, và sanh một ngỗng 
đực tên là Vinìkala. Vì thế ta hay đi đến thăm nó. 


- Thế bọn chúng sống ở đâu? Ngỗng con hỏi. 


- Hiện nay nó sống ở nước Videha, không xa Mithilà bao nhiêu, trên ngọn 


cây cọ dừa (Ta-la). 


- Thưa cha thân, sống giữa thế giới loài người thật nguy hiểm đáng sợ hãi. 
Cha đừng đi đến đó. Chúng con sẽ đi và đem nó về cho cha. 


Hai ngỗng trời con được chấp thuận, liền đi đến chỗ ấy, bảo con ngỗng 
Vinìkala ngồi trên một thanh cây, rồi chúng cắn hai đầu thanh cây và bay 
ngang qua thành Mithilà. 


Trong lúc ấy, vua Videda đang ngồi trên cỗ xe lộng lẫy được đàn ngựa 
Sindh thuần chủng gồm bốn con toàn trắng, kéo đi vòng quanh thành phố. 
Vinìkala thấy vua liền suy nghĩ:” Ta và Vua Videha nào có khác gì. Vua ngồi 
trên cỗ xe được 4 ngựa Sindh kéo đi vòng quanh thành phố; con ta ngồi trên 
cổ xe được các con ngỗng trời kéo, và đi trên hư không!”. Khi nó đi ngang 
qua hư không, nó đọc lên bài kệ đầu: 


Giống vua Vi-de-ha 

Được các ngựa thuần chủng 
Kéo ngang các ngôi nhà 

Tại thành Mi-thi-là, 

Cũng vậy, Vi-nì-là 

Được hai ngỖng trời ch 
Giữa hư không bao la! 


Các ngỗng trời con nghe lời nói ấy của Vinìlaka rất phẫn nộ. Trước tiên 
chúng có ý định: “Chúng ta sẽ bỏ nó rơi xuống ở đây và bay đi”. Nhưng nghĩ 
lại:”Làm vậy, cha chúng ta thế nào cũng la mắng chúng ta”. Vì sợ bị cha 
mắng, chúng đưa Vinìkala đến với cha và kể cho cha nghe việc ngỖng kia đã 
làm. NgỖng trời cha tức giận nói: 


- Mày hơn các anh mày sao? Mày làm ra về cao sang, tưởng mình là chúa tể 
và xem các anh mày như ngựa kéo xe à? Mày không biết tự lượng sức? Đây 
không phải chỗ tìm mồi của mày. Hãy đi về chỗ ở của mẹ mày! 

Sau khi mắng nó, ngỗng cha đọc bài kệ thứ hai: 

Vi-ni-ka, con thân, 

Sống Ở đây nguy hiểm, 

Đây không chỗ cho mày, 

Hãy sống tại cổng làng, 

NƠi mẹ mày mong đợi, 

Hãy đến đó vội vàng! 


Cùng với lời la mắng Vinìkala như vậy, ngỗng trời bảo các con: 


- Hãy mang con này đem ra chỗ phóng uế là bãi phân ngoài thành Mithilà. 


Và chúng làm theo lời cha bảo. 


-0000o- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ Vinìlaka là Đề-bà-đạt-ãa, các ngÕng trời con là hai đệ tử đầu 
tay, ngÔng trời cha là Ànanda, còn vua Videha là Ta vậy. 


-0000o- 


5.05 PHẨM SANTAHAVA 


161. CHUYỆN ẨN SĨ INDASAMÀNAGOTTA (Tiền Thân 
Indasamànagotta) 


Chớ giao du thân mật..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người tánh tình 
khó bào. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được nói đến trong tiền thân Gijjha (SỐ 
427) Chương IX. Bậc Đạo Sư nói với TỶ-kheo ấy: 


- ThuỞ trước, ông là một người khó bảo, vì không nghe lời các bậc hiền trí, 
nên đã b] con voi điên chà đạp đến chết. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài tỪ bỏ đời sống gia đình, 
xuất gia làm vị ẩn sĩ, sống tại dãy núi Tuyết. Lúc bấy giỜ, trong các vị ẩn sĩ 
có một vị tu khổ hạnh tên là Indasamànagotta là người khó bảo, không nghe 
lời khuyên răn. Người này có nuôi một voi con. Bồ-tát nghe nói vậy cho gọi 
vị ấy đến và hỏi: 


- Có đúng sự thật chăng, con có nuôi mỘt voi con? 
- Thưa Sư trưởng, con có nuôi một voi con đã mất mẹ. 
Bồ-tát bảo: 


- Loài voi khi lớn lên thường giết hại người nuôi dưỡng. Vậy chớ nên nuôi 
dưỡng con voi ấy. 


- Không có nó, con không thể sống được, thưa Sư trưởng. 
- Vậy con sẽ thấy rõ. 


Con voi được nuôi dưỡng, sau một thời gian, nó lớn lên rất nhanh. Một 
thời, các ẩn sĩ ấy đi lấy rễ và hái trái cây v.v... trong rừng và Ở tại đấy vài 
ngày. Khi gió nam bắt đầu thổi, con voi trở thành điên cuồng, có ý định: “Ta 
sẽ phá hoại chòi lá, đập vỡ ghè nước quăng bỏ chiếc ghế nằm, xé nát 
giường nằm và giết người tu khổ hạnh này và ra đi!” Vì vậy, nó núp vào 
trong một lùm cây và đứng nhìn theo dõi con đường họ về. 


Sau khi lấy các đồ ăn cho con voi, Indasamana đi về trước tất cả mọi người, 
thấy con voi, tưởng rằng mọi việc vẫn như cũ nên đi đến gần con voi. Con 
voi từ lùm cây chạy vụt ra, lấy vòi quấn vị ẩn sĩ, quật ngã xuống đấy, lấy 
chân đạp lên đầu, chấm dứt mạng sống cỦa vị ấy, rồi rống lên và chạy vào 
rừng. Các ẩn sĩ còn lại báo tin nầy lên cho Sư trưởng. Bồ-tát nói: 


- Không nên làm thân với kể ác. 
Rồi Bồ-tát đọc hai bài kệ: 


ChỚ giao du thân mật 
Với kŠ ác, bất thiện, 
Bậc Thánh biẾt rõ ràng 
Xu hướng kê phi thách, 
Chóng hay chầy kễ ác 
Cũng sẽ làm điều ác, 
Như voi với ẩn sĩ 
Tn-da-sa-mà-na. 


Nếu ngươi thấy người nào 
Biết kẻ ấy như mình 

Về giới, về trí tuỆ, 

Và cä về nghe nhiều, 

Hãy lựa người như vậy 
Làm bạn thân giao du, 
Sống với bậc chân nhân 
Là sống chân hạnh phúc. 


Như vậy, Bồ-tát khuyến giáo chúng ẩn sĩ: 

- Chớ trái lời khuyên giáo, nên sống theo lời khéo dạy: 

Rồi Bồ-tát làm tang lễ của Indasamàna. 

Sau đó Bồ-tát tu tập Tứ vô lượng tâm và được sanh lên thế giới Phạm thiên. 
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Sau khi kỂ lại pháp thoại này,bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, Indasamànagota là TỶ-kheo khó bão này, còn Sư trưởng 
chúng ẩn sĩ là Ta vậy. 
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162. CHUYỆN MỐI THÂN GIAO (Tiền Thân Santhava) 
Không gì độc hại hơn... 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về việc tế lễ lửa thần. 
Câu chuyện này giỐng như câu chuyện trước đã kể trong Tiền thân 
Naguttha (sỐ 144). Các TỶ-kheo thấy các vị tế lễ lửa thần liền hÖi Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, các vị bện tóc hành trì nhiều loại tà khổ hạnh. Việc ấy có 
lỢi ích gì? 


Bậc Đạo Sư đáp: 


- Này các TỶ-kheo, việc ấy không có lợi ích gì. Các bậc hiền trí thuở xưa 
tưởng rằng có lợi ích trong sự tế lễ lửa thần nên đã tế lễ lửa thần trong 
một thỜi gian dài. Sau khi thấy được việc ấy không lợi ích, liền đỗ nước 
dập tắt lửa, và lấy những cành cây dập cho tan lửa rồi quay lưng lại không 
nhìn lui nữa. 


Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh ra trong 
một gia đình Bà-la-môn. Lúc Bồ-tát được mười sáu tuổi, cha mẹ lấy ngọn 
lửa khi Bồ-tát mới sanh nói với Bồ-tát: 


- Này con thân, con muốn cầm lấy ngọn lửa đẳn sanh này, đi vào rừng và 
nuôi dưỡng ngọn lửa ấy; hay là học ba tập Vệ-đà, xây dựng gia sẵn và sống 
đời gia đình? 


Bồ-tát nói: 


- Con không thích đời sống gia đình. Con sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa trong 
rừng để được sanh lên Phạm thiên giới. 


Bồ-tát lấy ngọn lửa đẳn sanh, đảnh lễ mẹ cha, rồi đi vào rừng, sỐng trong 
một chòi lá và nuôi dưỡng ngọn lửa thần. 


Một hôm đi đến chỗ mời ăn, Bồ- tát nhận được bơ chín và cháo sữa, bèn 
đem cháo sữa về, đốt lửa lên và nghĩ: '“Ta sẽ đổ cháo sữa với bơ chín để 
cúng dường lửa thần”. Bồ-tát đổ cháo sữa trên ngọn lửa, nhưng vì đổ quá 
nhiều dầu trên lửa, ngọn lửa bừng cháy lớn lên và thiêu luôn chòi lá. Vị Bà- 
la-môn hoẳng sợ chạy trốn, đứng ngoài xa và nói: 


- Không nên thân giao với những kể ác. Nay chòi lá mà ta dựng lên một cách 
mệt nhọc đã bị ngọn lửa này đốt cháy. 


Và Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


Không gì độc hại hơn 

Là thân với kŠ ác, 

Được đổ vào nuôi dưỡng 
VỚi bƠ chín, cháo sữa, 
Negọn lửa thiêu chòi lá 

Ta dựng thất khó khăn. 


Rồi Bồ-tát nói thêm: 

- Ta không còn gì liên hệ với ngươi nữa, này bạn giả dối kia! 

Nói vậy xong, Bồ-tát lấy nước dập tắt ngọn lửa, và cành cây dập tan ngọn 
lửa, rồi đi sâu vào trong núi Tuyết. Tại đó ngài thấy một con hươu cái liếm 


mặt con sư tử, con cọp và con báo. Điều ấy khiến Bồ-tát nghĩ rằng không gì 
tốt hơn là thân giao với những bạn chân thật, rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


Không gì tỐt lành hơn 
Thân giao bạn chân thật; 
Hãy xem con hưWƠu đen 
Thân mật liếm mặt mày, 
Con sƯ fỬ, con cQp, 

Và cả con báo nữa. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đi sâu vào trong núi Tuyết, sống đời xuất gia của vị ẩn 
sĩ, chứng được các Thắng trí và các Thiền chứng, đến khi mạng chung, ngài 
sanh lên Phạm thiên giới. 
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Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, v] tu khổ hạnh là Ta vậy. 
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163. CHUYỆN VUA SUSÌMA (Tiền Thân Susìma) 
Hơn trăm voi toàn đen..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về sự bố thí tày theo ý 
muốn. Tại Xá-vệ, đôi khi mỘt gia đình cúng đường cho chúng TỶ-kheo do 
Đức Phật lãnh đạo; đôi khi hQ bỐ thí cho các ngoại đạo, đôi khi nhiều 
người hội họp thành một tổ chức, chung nhau bố thí; đôi khi cùng chung 
một con đường, đôi khi toàn thể dân Ở thành quyên góp tùy nguyện rồi bỐ 
thí. 


Trong trường hợp này, toàn dân trong thành quyên góp tùy nguyện, nhưng 
khi sắp đặt tất cả vật dụng để bố thí, hQ chia thành hai phe. Một số người 
muốn bố thí tất cả vật dụng cho các ngoại đạo. Một số người muốn bố thí 
cho chúng TỶ-kheo với Đức Phật là v] lãnh đạo. Vì vậy có sự cãi vã, đệ tử 
các ngoại đạo binh vực các ngoại đạo, đệ tử Đức Phật binh vực chúng TỶ- 
kheo. Khi quyết định lấy sỐ đông, thì những người nói “Chúng tôi bỐ thí cho 
chúng Tăng với Đức Phật là v] lãnh đạo” chiếm đông hơn nên được chấp 
nhận. Đệ rử các ngoại đạo không thỂ ngăn chận các sự bố thí cúng dường 
Đức Phật. Các người thị dân mời chúng Tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo. 
HQ tổ chức bố thí lớn trong bẫy ngày, và đến ngày thứ bảy, họ cúng đường 
tất cả các vật dụng. Bậc Đạo Sư nói lời tùy hŸ công đức. Rồi Ngài chỈ dạy 
cho đại chúng về các quả tu chứng. 


Tại tỉnh xá Kỳ Viên vào buổi chiều, các TỶ-kheo hội họp tại Chánh pháp 
đường, và nói lên câu chuyỆn này: 


- Thưa các Hiền giả, đệ tử các ngoại đạo cố gắng ngăn chận sỰ cúng 
dường Đức Phật, nhưng hQ không thể ngăn chận. Tất cả vật dụng bố thí ấy 
đều được đặt dưới gót chân của Đức Phật. Ôi, vĩ đại thay là sức mạnh của 
Đức Phật! 

Bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, các ông họp tại đây và đang bàn vẫn đề gì? 

Khi được trả lời vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay ngoại đạo mới cố gắng ngăn chận sự 
bố thí cho Ta. ThuỞ xưa, họ đã cố gắng như vậy rồi. Nhưng các vật đụng 
bố thí trong tất cả trường hợp rồi cũng được đặt dưới gót chân của Ta. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, có một thời vua Susìma trị vì ở Ba-la-nại. Lúc bấy giờ Bồ-tát 
nhập mẫu thai một nữ Bà-la-môn là vợ của vị cố vấn tế tự cho vua. Khi 
Bồ-tát lên mười sáu tuổi, người cha mệnh chung. Khi còn sống, người cha 
là vị chủ trì hội lễ voi. Tất cả những đồ trang bị, trang sức cho các con voi 
đi dự hội đều thuộc sở hữu người cha. Nhờ vậy, sau ngày hội lễ voi, người 
cha thâu hoạch được mười triệu đồng tiền vàng. Lúc bấy giờ, hội lễ voi đã 
đến. Các Bà-la-môn đi yết kiến vua và thưa: 


- Tâu Đại Vương, lễ voi năm nay đã đến. Chúng ta cần phải chuẩn bị tổ 
chức lễ cho thật tốt. Nay con trai của vị Bà-la-môn cố vẫn tế lễ còn quá trẻ, 
lại không biết ba tập Vệ-đà và không biết tượng kinh (những vấn đề kiến 
thức liên hệ đến voi). Hãy để cho chúng thần tổ chức hội lễ voi. 

Vua chấp thuận việc này. Các Bà-la-môn nghĩ:”Chúng ta không cho người 
con của vị cố vấn tế tự tổ chức hội lễ voi, chính chúng ta đứng ra tổ chức. 
Chúng ta sẽ thâu nhiều tiền”. Họ hoan hỷ đi ra. 

Còn bốn ngày nữa sẽ đến ngày lễ hội. Mẹ Bồ-tát được tin, suy nghĩ: “Suốt 
bảy đời truyền thống này sẽ chấm dứt ở gia đình chúng ta; và tài sẳn sẽ bị 
tổn giảm”. Vì vậy, bà mẹ buồn sầu muộn và gào khóc. Bồ-tát hỏi: 

- Vì sao mẹ khóc? 

Và khi nghe rõ lý do, Bồ-tát nói: 

- Thưa mẹ, khi nào họ tổ chức lễ hội voi. 

Bà mẹ nói: 


- Này con thân, con không biết ba tập Vệ-đà lại không biết tượng kinh, làm 
sao con có thể tổ chức hội lễ được? 


- Thưa mẹ, khi nào họ tổ chức hội lễ voi? 
- Này con thân, còn bốn ngày nữa. 


- Thưa mẹ, các Sư trưởng thuộc lòng ba tập Vệ-đà và tượng kinh sống ở 
đâu? 


- Này con thân, Sư trưởng có tiếng nhiều phương, đang sống ở Takkasilà tại 
nước Gandhara, cách xa khoảng hai ngàn dặm. 


- Thưa mẹ, con sẽ không để huỷ hoại truyền thống của gia đình chúng ta. 
Trong một ngày, con sẽ đi đến Takkasilà; trong một đêm, con sẽ học xong ba 
tập Vệ-đà và tượng kinh. Ngày sau, con sẽ trở về và đến ngày thứ tư, con 


sẽ tổ chức hội lễ voi, mẹ chớ khóc nữa! 

Với những lời này, Bồ-tát an ủi mẹ. Sau khi ăn xong, sáng sớm hôm sau Bồ- 
tát ra đi một mình. ChỈ trong một ngày đi đến Takkasilà, Bồ-tát đẳnh lễ vị 
sư trưởng hỏi Bồ-tát: 

- Này con thân, con từ đâu đến? 

- Thưa Sư trưởng, con từ Ba-la-nại đến. 

- Vì mục đích gì? 

- Vì mục đích học ba tập Vệ-đà và tượng kinh từ Sư trưởng. 

- Lành thay, này con thân, ta sẽ dạy cho con. Bồ-tát thưa: 

- Thưa Sư trưởng, con có công việc khẩn cấp. 

Bồ-tát báo cho Sư trưởng biết mọi sự việc và thưa: 

- Trong một ngày, con đã đi 2000 dặm đến đây. Hãy cho con cơ hội học một 
đêm nay. Đến ngày thứ ba, sẽ là ngày lễ hội voi rồi. Con sẽ học tất cả qua 
một bài thôi. 

Sau khi thưa vậy, Bồ-tát được Sư trưởng bằng lòng, liền rửa đôi chân Sư 
trưởng, rồi đặt 1000 đồng tiền vàng, đẳnh lễ Sư trưởng, và ngồi xuống một 
bên. Bồ-tát chăm chú học thuộc lòng cho đến lúc rạng đông, đã xong ba tập 
Vệ-đà và tượng kinh, rồi hổi: 

- Thưa Sư trưởng, có gì khác nữa không? 

Khi được trả lời: 

- Này con thân, không có gì khác, tất cả đã xong. 

Bồ-tát muốn sửa cách dạy của Sư trưởng, liền nói: 


- Thưa Sư trưởng, trong quyển sách này, câu kệ ấy đến quá trễ, câu này đọc 
sai, tỪ nay về sau thầy phải dạy đệ tỬ như thế này. 


Sau khi sửa sai xong, Bồ-tát ăn thật sớm, đảnh lễ bậc Sư trưởng, và trong 
một ngày đi về Ba-la-nai, đảnh lễ bà mẹ. Bà mẹ hỏi: 


- Này con thân, con đã xong học nghề chưa? 


Bồ-tát thưa: 


- Con đã học xong. 


Và Bồ-tát làm cho bà mẹ vui lòng. Ngày hôm sau, ngày hội lễ voi được sửa 
soạn. Khoảng 100 con voi được đem ra sắp hàng, mọi thỨ trang sức bằng 
vàng, cỜ xí cũng bằng vàng, tất cả được bao phủ với một lưới bằng vàng 
mịn. Cả sân chầu ở cung điện vua cũng được trang hoàng tuyệt đẹp. Các 
Bà-la-môn nghĩ: “Chúng ta sẽ cỬ hành lễ voi, tất cả đều được trang sức tốt 
đẹp”. Vua Susìma trang sức rất lộng lẫy rực rỡ ngự đến và truyền cho đem 
theo các vật dụng làm lễ. Còn Bồ-tát trang sức như một hoàng tử với hội 
chúng của mình vây quanh, đi đến vua và thưa: 


- Tâu Đại Vương, có đúng sự thật chăng Ngài chấm dứt truyền thống của 
gia đình chúng thần và cho các Bà-la-môn khác tổ chức hội lễ voi, và cho họ 
các thỨ trang sức trang bị của voi? 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


Hơn 100 voi toàn đen 

Với những ngà trằng bạch, 
Bao phủ với lưới vàng, 
Thần đều cúng Đại vương! 


HI vua Su-si-ma, 

Có phải Ngài đã nói, 
Ngài có nhớ đến chăng 
Quyền lợi tổ tiên thần? 


Vua Susìma nghe lời Bồ-tát, liền thốt lên bài kệ thứ hai: 


Hơn 100 voi vàng đen 

Với những ngà trằng bạch 
Bao phủ với lưới vàng, 
Đều thuộc sỞ hữu ta, 

Ta nói, này thanh niên, 

Ta cho khanh, cho khanh! 
Ta thật có nhớ đến 

Quyền lợi tỔ tiên khanh. 


Rồi Bồ-tát thưa với vua: 


- Thưa Đại vương, nếu Đại vương nhớ đến truyền thống của chúng thần, 
vì sao Ngài bỏ thần một bên và giao cho người khác tổ chức hội lễ voi? 


- Này khanh thân, ta được báo cáo khanh không biết ba tập Vệ-đà và tượng 
kinh, nên ta cho các Bà-la-môn khác tổ chức lễ hội voi. 


- Vậy tâu Đại vương, nếu một vị nào giữa các Bà-la-môn ấy có thể đọc lên 
một phần của ba tập Vệ-đà và tượng kinh với thần, xin hãy đứng lên. Trong 
toàn cối Diêm-phù-đề không một ai khác trừ thần ra có thể biết ba tập Vệ-đà 
và tượng kinh để tổ chức hội lễ voi. 

Như vậy Bồ-tát rống lên tiếng rống con sư tử đáp lời vua! Không một Bà- 
la-môn nào có thể đứng dậy để địch lại Bồ-tát. Sau khi đòi lại truyền thống 
gia đình của mình, Bồ-tát liền tổ chức hội lễ voi, rồi mang theo nhiều tài 
sản và đi về trú xứ của mình. 


-00Ô00- 
Khi bậc Đạo Sư kỂ pháp thoại này xong, Ngài thuyết giằng các Sự thật. Sau 


bài thuyết giằng, một số TỶ-kheo đắc quả Dự Iưu, một số đắc quả Nhất Lai, 
một số đắc quả Bất Lai, một số đắc quä A-la-hán. 


Và Ngài nhận diện Tiền thân: 

- Lúc bẫy giờ bà mẹ là Mahàmàyà, người cha là TÌnh phạn vương 
(Suddhodana), người cha là Ànanda, vị Sư trưởng có danh tiếng khắp nơi là 
Xá-lgi-phất (Sàriputta), và thanh niên Bà-la-môn là Ta vậy. 


-0000o- 


164. CHUYỆN CHIM DIỀU HẦU (Tiền Thân Gijjha) 
Diều hâu thấy xác chết..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỦ-kheo nuôi 
dưỡng mẹ. Hoàn cảnh Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Sàma (sỐ 
532), 


Bậc Đạo Sư hỗi TỶ-kheo ấy: 
- Này TỶ-kheo, có phi ông nuôi dưỡng một nữ gia chủ? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Họ có liên hệ gì với ông? Bậc Đạo Sư hỏi tiếp. 
- Bạch Thế Tôn, đó là mẹ con. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Lành thay, lành thay! Chớ rức giận TỶ-kheo này. Các bậc hiền trí thuở xưa 
đã hầu hạ giúp đỡ ngay cả những người không phải bà con của mình, chỈ vì 
muốn làm công đức. Còn người này giúp đỡ mẹ cha mình. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con diều 
hâu ở núi Linh ThứỨu, nuôi dưỡng mẹ và cha. 


Một hôm có cơn gió thổi mạnh và mưa lớn. Các con diều hâu không thể 
chịu đựng gió và mưa, liền bay đến Ba-la-nại. Khi đến gần bức thành, 
chúng liền đậu trên bức thành, run lên vì lạnh. Lúc bấy giờ, vị triệu phú Ba- 
la-nại tỪ thành đi ra, đi đến sông tắm, thấy các con diều hâu khốn khổ này 
liền dụ chúng lại một chỗ không mưa, cho đốt lửa, sai người đi đến bãi tha 
ma của bò, đem thịt bò về, cho chúng ăn và đặt người bảo vệ chúng. 


Khi mưa gió chấm dứt, thân thể các con diều hâu lành mạnh, chúng liền bay 
về núi. Tại đấy, chúng hội họp lại và bàn tính như sau: 


- Chúng ta được người triệu phú Ba-la-nại giúp đỡ. Chúng ta phải trả ơn 
người đã giúp đỡ chúng ta. Do vậy bắt đầu từ nay, nếu có ai lửợm được 
tấm vải hay đồ trang sức gì, hãy bay đến Ba-la-nại và thả rơi trong sân nhà 


triệu phú. 

Từ đó trở đi, nếu các con diều hâu thấy người ta phơi vải hay đồ trang sức 
giữa nắng, chúng liền chờ đợi một phút lơ đãng, rồi nhanh như cắt, chụp 
lấy đồ vật như chụp miếng thịt và bay đến thả rơi trong sân nhà người triệu 
phú Ba-la-nai. Khi người triệu phú biết được là đồ vật do các con diều hâu 
mang lại, ông cất giỮ chúng tại một chỗ. 


Mọi người trình vua là các con diều hâu đang đánh cắp đồ vật trong thành 
phố. Vua ra lệnh: 


- Hãy bắt cho được một con diều hâu, ta bảo chúng mang trả lại tất cả. 


Vì vậy khắp nơi, dân chúng đặt bẫy sập và lưới, rồi con điều hâu nuôi 
dưỡng mẹ bị mắc vào bẫy. 


Bắt được con diều hâu, dân chúng đưa nó đến trình vua. Người triệu phú 
Ba-la-nai đang đi đến hầu vua, thấy các người ấy bắt được con diều hâu, 
liên đi theo họ vì sợ họ làm nó bị thương. 

Vua hỏi con diều hâu: 

- Có phải các ngươi ăn cắp, mang đi vải và đồ vật khác trong thành phố? 
- Thưa vâng, tâu Đại vương. 

- Các ngươi cho ai những vật ấy? 

- Chúng tôi cho v] triệu phú Ba-la-nal. 

- Vì nguyên nhân gì? 


- Vì vị ấy cho chúng tôi mạng sống. Chúng tôi phải trả ơn người đã làm ơn 
cho mình, nên chúng tôi đem cho vị ấy. 

Rồi vua nói: 

- Này diều hâu, nghe nói đứng xa một trăm dặm, các con diều hâu có thể 
thấy xác chết, vậy sao ngươi không thấy bẫy sập được bày ra? 


Nói xong vua đọc bài kệ đầu: 


Diều hâu thấy xác chết 
Cách xa mỘt trăm dặm, 
Sao ngươi lại không biết 
Va chạm lưới và bẫy? 


Con diều hâu nghe hỏi vậy, liền thốt lên bài kệ thứ hai: 
Chúng sanh gặp tai họa, 

Mạng sỐng gần tiêu vong, 

Khi ấy không thể biẾt, 

Nên va chạm lưới bầy. 

Nghe con điều hâu đáp lại, vua hỏi vị triệu phú: 


Có thật chăng, này nhà đại triệu phú, các con diều hâu mang thả vào nhà ông 
các thứ vải và đồ vật? 


- Thưa Đại vương, sự thật là vậy. 
- Những đồ vật ấy nay ở đâu? 


- Thưa Đại vương, tất cả đã được tôi góp lại một chỗ. Những ai là chủ của 
chúng, tôi sẽ trả lại, nhưng xin ngài hãy thả con diều hâu này. 


Sau khi can thiệp để thả con diều hâu, nhà đại triệu phú trả lại tất cả đồ vật 
cho chủ của chúng. 


-00Õ00- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư liền thuyết giằng các Sư Thật. Sau 
bài giẳng, vị TỶ-kheo nuôi dưỡng mẹ đã đắc quä Dự lưu. 
Và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ vua là Ànanda, nhà triệu phú là Xá-lợi-phất, còn con diều hâu 
nuôi dưỡng mẹ là Ta vậy. 


-00000o- 


165. CHUYỆN CON CHUỘT RỪNG (Tiền Thân Nakula) 
Này vật sanh bào thai..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về hai viên chức cãi lộn 
nhau. Hoàn cảnh câu chuyện này giống như câu chuyện đã kỂ trong Tiền 
thân Uraga (Số 154). Ở đây, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, hai viên chức cao cấp này không phi nay mới được Ta 
làm cho hòa hợp. ThuỜ trước, Ta cũng đã làm cho hỌQ hòa hợp rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh ra trong 
gia đình Bà-la-môn, tạo một ngôi làng nhỏ ở Kàsi. Khi đến tuổi trưởng 
thành, Bồ-tát đi học tất cả tài nghệ ở Takkasilà. Rồi ngài từ bỏ gia đình, 
xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các Thắng trí và các Thiền chứng. Ngài sống 
ở vùng Tuyết Sơn bằng rễ cây và trái cây hái được trong rừng. 


Tại cuối đường kinh hành của Bồ-tát, một con chuột rừng hay ăn rắn trú Ở 
trong một ổ mối. Gần hang đó trong một hốc cây, có con rắn trú ẩn. Cả hai 
con chuột hoang và con rắn luôn luôn cãi lộn nhau. Bồ-tát khuyên dạy chúng 
về nguy hại của sự cãi lộn và những lợi ích của lòng từ bi: 


- Chớ cãi lộn, nên sống hòa hợp với nhau. 


Khi con rắn đi ra ngoài, con chuột hoang thò đầu ra miệng hang lỗ mối ở 
cuối đường kinh hành, mở miệng thở ra thở vô và nằm ngủ. Bồ-tát thấy con 
chuột hoang nằm ngủ như vậy bèn hỏi: 


- Vì sao ngươi lại sợ hãi? 
Và Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


Này vật sanh bào thai, 
Ngươi đã kết bạn được 
Với kẻ thà của ngươi 
Sanh ra ftừ hòn trỨng, 
Sao lại ng nhe răng? 
TỪ đâu ngươi sợ hãi? 


Nghe Bồ-tát nói, con chuột hoang trả lỜi: 


- Thưa Tôn giả, chớ khinh thường kẻ dịch, phải luôn cảnh giác và đề phòng 
nó. 

Nói vậy xong, con chuột hoang đọc bài kệ thứ hai: 

ChỚớ khinh thường kề th, 

Chớ tin tưởng bè bạn, 

TỪ không sợ, sợ sanh, 

Cái gốc bị cắt đứt. 

Bồ-tát nói: 


- Chớ sợ, Ta đã khuyên nhủ con rắn không hại ngươi. Bắt đầu tỪ nay, 
ngươi chớ nghi ngỜ nó. 


Sau khi khuyên răn như vậy, Bồ-tát chuyên tu tập từ, bi, hỷ, xả và hướng 
đến Phạm thiên giới. 


Và khi hai con vật kia mạng chung, chúng cũng đi theo nghiệp của mình. 


-00000- 


Sai khi kỂ pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy con rằn và con chuột hoang là hai viên chức cao cấp này, còn v tu 
khổ hạnh là Ta vậy. 


-00000- 


166. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN UPASÀLHA (Tiền Thân Upasàlha) 
Có đến mưỜi bỐn ngàn..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một Bà-la-môn quá khó 
tánh đối với nghĩa trang. VỊ này giàu có tài sản, nhưng theo tà kiẾn, tuy sỐng 
gần tịnh xá, vẫn không có cằm tình với chư Phật. Nhưng người con trai là 
bậc Hiền trí, có trí tuệ. Khi v] Bà-la-môn về già, ông nói vỚi con trai. 


- ChỚ thiêu đỐt ta tại nghĩa trang nào của kŠ hạ tiện. Hãy thiêu đỐt ta tại 
chỗ nào thật sự không có uẾ nhiễm. 


- Thưa cha thân, con không biết chỗ nào thích hợp để thiêu đỐt cha. Lành 
thay, nếu cha dắt con đến một chỗ và nói: Hãy thiêu đỐt tại chỗ này. 


VỊ Bà-la-môn nói: 
- Lành thay, này con thân. 
Người triệu phú dắt con đi ra khỏi thành, leo lên chóp núi Linh ThỨu và nói: 


- Này con thân, đây không phải là nơi thiêu đỐt người hạ tiện, hãy thiêu đỐt 
ta Ở đây. 


Nói xong ông ta bắt đầu đi xuỐng núi với con. 

Trong ngày ấy buổi sáng, Bậc Đạo Sử nhìn xem những bà con nào đủ căn 
duyên giác ngỘ và thấy cha con người ấy có căn duyên chỨng quả Dự Lưu. 
Ngài đi theo con đường của họ, đến chân núi và ngồi chỜ họ từ chóp núi 
xuỐng. Hai cha con đi xuỐng nhìn thấy bậc Đạo Sư. Ngài mỞ lời chào đón 
và hỒi: 

- Này các Bà-la-môn, các ông từ đâu về? 

Người thanh niên kỂ lại sự việc và nói: 

- Bạch Thế Tôn, cha tôi chÌ khoằng giữa ba ngỌn núi này. 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này cậu trai, không phải chỈ nay cha cậu mới khó tánh, khắt khe đi tìm 


nghĩa trang, không phằi chỈ nay cha cậu mời chỉ: Hãy thiêu đỐt ta tại chỗ 
này. ThuỞ trước, cha cậu cũng chính chỖ này. 


Và theo lỜi yêu cầu của cậu trai, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa tại Vương Xá này có một vị Bà-la-môn tên là Upasàlhaka. Người 
này có một con trai. Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la- 
môn ở nước Ma-kiệt-đà, học đầy đủ các tài nghệ rồi xuất gia làm vị ẩn sĩ, 
chứng được các Thắng trí và Thiền chứng, thích thú trong thiền định. Sau 
khi sống lâu ngày trong khu vực núi Tuyết, vì vấn đề muối và các gia v], 
Bồ-tát đến sống trong một chòi lá ở Linh Thứu. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn ấy 
nói với con trai đi tìm nghĩa trang đúng như cách thức đã nói ở trên. Người 
con trai yêu cầu: 


- Cha hãy chỈ cho con địa điểm thích hợp. 


Người cha chỉ chính chỗ này, rồi cùng con đi xuống núi, thấy Bồ-tát và đi 
đến gần ngài. Bồ-tát hỏi như cách thức đã kể ở trên. Sau khi nghe người 
con trai trả lời, Bồ-tát nói: 


- Hãy đi! Chúng ta sẽ biết chỗ cha cậu chỉ là uế nhiễm hay không uế nhiễm. 
Bồ-tát bảo họ trèo lên chóp núi. Cậu thanh niên nói: 

- Đây là địa điểm không bị uế nhiễm giữa ba ngọn núi. 

Bồ-tát đáp: 


- Này cậu trai, chính tại địa điểm này, đã có vô lượng người được thiêu đốt. 
Cha cậu sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Vương xá này, với tên là 
Upasàlhaka, chính giữa ngọn núi này, đã được thiêu đốt mười ngàn lần. 
Trên toàn thế giới, không có một chỗ nào không phải là chỗ thiêu xác, không 
có một chỖ nào không tràn đầy những đầu lâu. 


Sau khi chỈ rõ, phân tích sự việc này với trí biết các đời trước, Bồ-tát đọc 
hai bài kỆ này: 


Có mười bốn ngàn người 
Tên U-pa-sàl-ha, 

BỊ thiêu tại chỖ này 
Không chỗ nào trên đời 
Lại không có ngƯỜi chết. 


Chỗ nào có chân lý, 
Chánh pháp và bẫt hại, 
Có tiết chế, điều ngự, 
Chỗ ấy, bậc Thánh sỐng. 


Chính chỗ y, thần chết 
Không thể tìm lỐi vào. 


Nói xong, Bồ-tát thuyết pháp cho hai cha con, khiến họ tu tập Từ, Bi, Hỷ, 
Xả, và khi chết được sanh lên cõi trời Phạm thiên. 


-00Õ00- 
Khi bậc Đạo Sư kỂ pháp thoại này xong, Ngài thuyết giằng các Sự thật. Sau 
bài giằng các Sự thật, hai cha con ấy đắc quả Dự lưu. 
Và ngài nhận diện Tiền thân: 
- Cha con thi ấy là cha con hiện tại, còn v] tu khổ hạnh là Ta vậy. 


-00000- 


167. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SAMIDDHI (Tiền Thân Samiddhi) 
TÖ-kheo đi khẫt thực..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Vương Xá, tại vườn Tapodàràma, bậc Đạo Sư kể 
về Trưởng lão Samiddhi. Một hôm, Tôn già Samiddhi trọn đêm tỉnh cần, rụ 
tập. Khi trời rạng đông, Tôn già tắm xong, quẫn nỘi y, cầm thượng y trên 
tay, đứng phơi cho khô, thân mình có sắc màu vàng chói giỐng như một 
tượng vàng được tạc tuyệt đẹp vì thế có tên gỌi Samiddhi (thân hình tuyệt 
đẹp) 


Thấy thân sắc tuyệt đẹp của Tôn giằ, một thần nữ sanh tâm say đắm, nói 
nhƯ sau với Trưởng lão: 


- Này TỶ-kheo, chàng còn trẻ vỚi tuỔi niên thiếu, tóc đen nhánh, với tuỔi 
thanh xuân đầy nhựa sống, đẹp mắt, khẳ ái như vậy, sao chàng không 
hưởng thụ các dục, vì mục đích gì lại xuất gia? Hãy hưởng thụ các dục lạc 
rước, rồi sau sẽ xuất gia và hành Sa-môn pháp. 


Trưởng lão nói với thần nữ ấy: 


- Này thần nữ, đến một tuỔi nào đó, ta sẽ chết. Ta không biết thỜi nào ta sẽ 
chết. Thời ấy đối với ta bị che kín. Do vậy, trong tui trẻ, ta hành trì Sa-môn 
pháp để chấm đứt đau khổ. 


Thần nữ không cám dỗ được Trưởng lão liền biến mất tại chỗ. Trưởng lão 
đi đến bậc Đạo Sư, và thuật lại câu chuyện. Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này Samiddihi, không phải chỈ nay ông bị thần nữ luyến ái. ThuỞ trước, 
các thần nữ cũng luyến ái các vÌ xuất gia rồi. 
Sau đó, theo lỜi yêu cầu của v] trưởng lão, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá 


Z 


khửÙ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn tại một làng ở Kàsi. Khi đến tuổi trưởng thành, và đạt 
thành công trong tất cả tài nghệ, Bồ-tát xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các 
Thắng trí và các Thiền chứng, rồi sống gần một hồ thiên nhiên trong khu 
vực Tuyết sơn. 


Bồ-tát suốt đêm tinh tấn tu tập. Đến rạng đông, sau khi tắm xong, Bồ-tát 
quấn tấm y làm bằng vỏ cây, còn tấm y kia cầm tay, và đứng phơi thân cho 


khô. Rồi một thần nữ nhìn thân thể tuyệt đẹp của Bồ-tát, tâm tư say đắm, 
sanh luyến ái Bồ-tát và đọc bài kệ đầu: 


TỶ-kheo đi khuất thực, 

Có biết hưởng dục chăng? 
Chàng theo hạnh khất thực, 
Không hưởng thọ dục lạc, 
TỶ-kheo, hãy hưởng dục, 
Rồi sẽ hành khất thực, 
Chàng chỚ để thời gian 
Trôi qua thật uỐng phí. 


Bồ-tát nghe lời nói của thần nữ, liền nêu lên chí nguyện của mình, qua bài 
kệ thứ hai: 


ThỜi chết, ta không biẾ, 
Thời gian b] ngăn che, 

Do vậy, không hưởng thọ, 
Ta hành trì khất thực, 

Ta không để thỜi gian 
Trôi qua thật uỐng phí. 


Thần nữ nghe lời Bồ-tát nói liền biến mất tại chỗ. 


-00Õ00- 
Sau khi kỂ pháp thoại này bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, thần nữ ấy là thần nữ này, còn Ta là vị tu khổ hạnh. 
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168. CHUYỆN CHIM DIỀU HẦU (Tiền Thân Sakunagshi) 
Diều hâu vỚi sỨc mạnh..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ viên,bậc Đạo Sư kể về ý nghĩa bài kinh Khuyên 
dạy loài chữn của Ngài (Sakunovàda) 


Một hôm, bậc Đạo Sư gọi các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, khi các ông đi khất thực, mỗi người hãy giữ đúng địa hạt 
của mình. 


Rồi Ngài đọc bài kinh ấy từ Đại phẩm phù hợp với trừng hợp này và nói 
thêm: 


- ThuỞ xưa, các loài bàng sanh từ bỗ địa hạt nhà cỦa mình, đi tìm ăn không 
phải chỗ, và rơi vào tay kê thù. Rồi nhỜ trí tuệ và phương tiện thiện xão 
của mình, chúng thoát khỗi tay của kẻ thù. 


Nói như vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bà-la-môn, Bồ-tát sanh làm chim cun 
cút sống tìm mồi tại những mô đất do cày bừa để lại. Một hôm, chim cun 
cút ấy tỪ bỏ khu vực tìm mồi quen thuộc của mình để đi nơi khác, và nó đi 
đến biên địa ngôi rừng. Thấy chim cun cút đang đi tìm mồi, tại chỗ ấy, một 
con diều hâu nhanh như cắt bay sà xuống chụp lấy cun cút và tha đi. Khi bị 
bắt, chim cun cút than: 


- Ta thật đại bất hạnh! Ta thật là ít phước! Ta đã đi tìm mồi không phải chỗ, 
vào địa hạt của loài khác. Nếu nay ta đi tìm mồi trong khu vực tìm mồi của 
ông cha ta, trong địa hạt nhà cỦa mình, thì con diều hâu này không đối địch 
với ta được, khi có đánh nhau. 

Nghe vậy, diều hâu hỏi: 


- Này chim cút nhỏ bé kia, chỗ nào là chỗ tìm mồi trong địa hạt nhà của 
người, nơi mà ông cha ngươi đã tìm mồi? 


- Tại chỗ này, chỗ những mô đất do cày bừa để lại. 


Rồi con diều hâu nới lỏng sức mạnh của mình và nói: 


- Hãy đi, chim cun cút bé nhỏ kia, dù đi đến đấy, ngươi cũng không thoát 
khỏi ta đâu. 


Con chim cun cút bay đến đấy, đậu lên một mô đất lớn và gỌi: 
- Này diều hâu, ta cám ơn ngươi, nay ngươi hãy đến đây! 


Con diều hâu tập trung sức mạnh của mình, vận dụng cả hai cánh lại, mau 
lẹ sà xuống chụp lấy con chim cút. Con chim cút biết: “ Con diều hâu này 
vồ bắt ta với tất cả sức mạnh”, liền xoay lại tránh qua phía những mô đất 
ấy. Chim diều hâu không thể trì hãm sức lực, đập mạnh cánh vào đấy, liền 
vỡ tim, lòi mắt và chết toi mạng. 


Sau khi trình bày câu chuyện quá khứ này, bậc Đạo Sư nói thêm: 


- Như vậy này các TỷỶ-kheo, các loài bàng sanh, khi đi tìm mồi không phải 
chỗ, đã rơi vào tay kể thù. Nhưng khi chúng đi tìm mồi trong địa hạt của 
mình, chúng đánh bại được kể thù. Do vậy, các ông chớ có đi không đúng 
chỗ, và đến địa hạt của người khác. Khi ta rời địa hạt của mình, Ác-ma sẽ 
đợi cơ hội, Ác-ma sẽ được thuận duyên. Này các Tỷ-kheo, chỗ nào là không 
đúng chỗ của Tỷ-kheo, là địa hạt của người khác? Đó chính là năm dục lạc. 
Thế nào là năm? Sắc do mắt nhận thức... Này các Tỷ-kheo, đấy không phải 
là chỗ của Tỷ-kheo, là địa hạt của người khác. 


Nói vậy xong, đấng Chánh Giác đọc bài kệ đầu: 


Diều hâu với sức mạnh 
Sà xuỐng chỤp con cút, 
Con cút đang tìm mồi 
Trên địa hạt của mình, 
Vì sà chụp quá mạnh, 
Diều hâu chẾt toi mạng. 


Khi diều hâu chết, chim cút mới đi ra và tuyên bố: 
- Ta đã thấy được lưng kẻ thù. 


Rồi đứng trên quả tim của con diều hâu, nó nói lên lời hứng qua bài kệ thứ 
hai: 

Ta biết phương tiện hay, 

Vui trên địa hạt nhà, 


Ta mừng kẻ thù bại, 
Thọ hưởng lợi ích mình. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, liền thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài 
giẳng, nhiều TỶ-kheo được an trú vào các Đạo và Quả. 


Và Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, con diều hâu là Đề-bà-đạt-ãa, còn chùm cút là Ta vậy. 
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169. CHUYỆN ĐẠO SƯ ARAKA (Tiền Thân Araka) 
Ai chính với TỪ tâm.... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về kinh TỪ bi. 
Một thời, bậc Đạo Sư nói nhƯ sau với các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, TỪ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được 
làm sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm thành căn cứ địa, được thực 
hiện, đực khéo nỗ lực, thì được mười một lợi ích. Thế nào là mười một? 
Ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không thấy ác mộng, loài người kính yêu, chư 
Thiên bảo hộ, lửa, thuốc độc hay gươm không đến gần, tâm mau chóng 
được thiền định, sắc mặt tịnh tín, không hôn ám khi mệnh chung, trí tuỆ 
mình mẫn, sanh lên Phạm thiên giới. Này các TỶ-kheo, TỪ tâm giằi thoát 
được thực hành sẽ được mười mỘt lợi ích này. 


Tán thán TỪ tâm giải thoát đem lại mười một lợi ích này, Ngài còn dạy 
thêm: 


- Một TỶ-kheo cần phải tu tập TỪ bi dối với tất cả chúng sanh, dà được bảo 
làm hay không, cũng phi hướng lòng từ, lòng bi đối với mọi loài. Như vậy 
đối với tất cả chúng sanh, dù được bảo làm hay không, một TỶ-kheo cũng 
phải được tu tập tỪ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xã tâm. Đó là bốn Vô lượng tâm. 
Làm như vậy, khi thân hoại mạng chung v] ấy sẽ sanh lên Phạm thiên giới 
dù không đạt Đạo hay Quả. Các bậc thiền trí thỜi xưa tu tập TỪ tâm trong 
bẫy năm, đã an trú Ö Phạm thiên giỚi trong suỐt bẫy thành kiếp hoại kiếp. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, trong một đời, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn. Khi 
đến tuổi trưởng thành, ngài từ bổ các dục, xuất gia làm vị ẩn sĩ, chứng 
được Bốn Vô lượng tâm và trở thành bậc Đạo Sư tên là Araka. Bồ-tát sinh 
sống trong khu vực núi Tuyết với một hội chúng lớn và Bồ-tát khuyên dạy 
giáo hội chúng ẩn sĩ: 

- Người xuất gia phải tu tập Từ tâm, phải tu tập bi tâm, hỷ tâm, xẵ tâm. Từ 
tâm chứng được nhờ chú tâm trên đối tượng sửa soạn đưa vị ấy đến Phạm 
thiên giới. 


Để nêu rõ những lợi ích của Từ tâm, Bồ-tát đọc các bài kệ: 


Ai chính với TỪ tâm 
Thương xót mỌi thẾ giới 
Trên, dưới và bề ngang, 
Vô lượng trùm tất cả 
Tâm rÙ bi vô lượng 

Viên mãn, khéo tu tập, 
Với nghiệp có hạn lượng 
Tâm ấy không chất chứa. 


Như vậy, Bồ-tát nói lên những lợi ích tu tập Từ tâm cho các đệ tử. Rồi 
không từ bổ thiền định, ngài sanh lên Phạm thiên, và trong suốt bẩy thành 
kiếp, hoại kiếp, ngài không trở lại thế giới này. 


-00O0o- 


Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, hội chúng ẩn sĩ là hội chúng Đức Phật, và Đạo Sư Araka là 
Ta vậy. 
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170. CHUYỆN CON KỲ NHÔNG (Tiền Thân Kakantaka) 
Người này không cúi đầu ..., 
Câu chuyện Tiền thân Kakantaka sẽ được trình bày trong Tiền thân Mahà 


Ummagsa, sỐ 538. 
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5.06 PHẨM THIỆN PHÁP 


171. CHUYỆN THIỆN PHÁP (Tiền Thân Kalyàna-dhamma) 


Thưa Nhân chủ, Ở đời... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một bà mẹ vợ điếc. Ở Xá- 
vệ, một điền chỦ có lòng tin, tỉnh tấn, quy y Ba ngôi báu và giữ gìn Năm 
giới. Một hôm, người ấy đem theo nhiều phẩm vật như bơ chín, hoa, hương, 
và vải đi đến tỉnh xá để nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. Trong khi người ấy 
đi, bà mẹ vợ đem theo các món ăn loại cứng loại mềm đến thăm con gái bà. 
Bà già ấy có hơi điếc. Sau khi ăn với con gái, bà muỐn xua đuổi sự buồn 
ngủ, bèn hỗi con gái: 

- Này con, con sống với chồng có hoan hỆ hoà hợp không? 

- Thưa mẹ sao mẹ hỏi vậy? Thật khó tìm được một người như anh ấy. Dù 
nhiều người xuất gia có giới đức và có đạo hạnh cũng khó sánh với con rỄ 
củø mẹ. 


Bà già nghe con gái nói, không phân biệt được rõ ràng, chỉ nắm lấy chữ 
“xuất gia” và la to: 


- Sao con? Chồng con trở thành người xuất gia rồi ? 
Mọi người sống Ở trong nhà nghe bà ta nói, bèn la lớn: 
- Nghe nói người điền chủ của chúng ta đã xuất gia rồi! 
Nghe tiếng la, quần chúng tụ họp Ở cỬa và hỖi : 

- Sao, sỰ việc gì xẵy ra vậy? 

Và họ được trả lời: 

- Nghe nói người chủ của nhà này đã xuất gia rồi! 


Người điền chủ nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp xong, đi ra khi tỉnh xá và 
vào thành. Khi đi giữa đường, một người thấy ông liền hỏi : 


- Thưa ông chỦ, nghe nói ông xuất gia rồi phi không ? Ở nhà ông, vỢ con và 
những người phục vụ đang khóc đó! 


Người điền chủ ấy suy nghĩ : 


- Ta không xuất gia mà người này nói ta xuất gia. MỘI tiếng nói tỐt về ta đã 
khởi lên, không nên để cho mất đi. Vậy hôm nay, ta phi xuất gia. 


Người điền chủ quay trở lại, đi đến bậc Đạo Sư, và Ngài hỗi: 


- Này cư sĩ, nghe NhƯ Lai thuyết giằng xong, Ta thấy ông đã đi về, sao nay 
ông còn trở lại? 


Người điền chủ kể câu chuyện và thưa : 


- Bạch Thế Tôn, một tiếng nói tỐt khởi lên không nên để biến mất. Do vậy 
con muỐn xuất gia, và con đã trở lại. 


Thế Tôn cho người ấy được xuất gia, thỌ đại giới, và chơn chánh hành trì, 
không bao lâu vị ấy chứng quã A-La-Hán. Câu chuyện này được chúng TỶ- 
kheo biết. Một hôm, các TỶ- kheo đang ngồi họp ở Chánh pháp đường và 
nói về câu chuyện sau đây: 


- Này các Hiền giả, người điền chỦ với tên này, được nghe một lỜi nói tỐt 
khởi lên. Không muốn cho nó biến mất, v ấy đã xuất gia và chứng quả A-la- 
hán. 

Bậc Đạo Sư đến và hỏi : 

- Này các TỶ-kheo, câu chuyện gì đang được các ông ngồi họp và bàn luận? 
Khi nghe thuật câu chuyện trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, các bậc Hiền trí thuỞ xưa, vì không muỐn một lỜi nói tỐt 
đã khởi lên bị bỗ phí, nên đã xuất gia. 
Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong 
một gia đình triệu phú. Khi đến tuổi trưởng thành, cha chết, Bồ-tát được đặt 
vào địa vị người triệu phú. Một hôm, Bồ-tát đi đến nhà vị ấy để thăm người 
con gái. Bà ta có hơi điếc. Câu chuyện xảy ra giống như câu chuyện hiện 
tại. Khi Bồ-tát hầu vua xong, đang đi về nhà, một người thấy Bồ-tát và hỏi: 


- Nghe nói ông đã xuất gia rồi. Tại nhà ông mọi người đang than khóc lớn. 


Bồ-tát suy nghĩ: “Một tiếng tốt khởi lên không nên để cho mất đi”. Vì thế, 
Bồ-tát đã trở lại và đi đến cung vua. Vua hồi: 


- Này nhà triệu phú, ông đã đi rồi sao còn trở lại? 


- Thưa Đại vương, tôi chưa xuất gia, nhưng dân chúng lại đồn tôi đã xuất 
gia khóc than. Một tiếng tốt đã khởi lên không nên để cho biến mất. Vì thế 
tôi sẽ xuất gia. Mong Đại vương cho phép tôi xuất gia. 


Để nói lên ý nghĩa này, Bồ-tát đọc những bài kệ: 


Thưa Nhân chủ, ở đời, 
ĐƯợỢc danh xưng Thiện pháp, 
Người có trí không nên 

ĐỂ thối thất tỒn giảm, 

Hãy vì sự xấu hổ, 

Chấp nhận gánh nặng ấy. 


Thưa Nhân chỦ, tên này 
Nay được tặng cho tôi, 
Ở đời, chính tại đây, 

Tôi được tên Thiện pháp, 
Thẫy vậy, tôi xuất gia, 
Tôi không ham dục lạc. 


Bồ-tát nói vậy xong, liền được phép vua cho xuất gia. Sau đó, ngài đi đến 
khu vực Tuyết Sơn xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các Thắng trí và các 
Thiền chứng, rồi khi mất, ngài được sanh lên Phạm thiên giới. 
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Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giỜ, vua là Ànanda và vì triệu phú ở Ba-la-nại là Ta vậy. 
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Ilư#Ä CHUYỆN NÚI DADDARA (Tiền Thân Daddara) 
Ai đã rống lớn tiếng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về TỶ-kheo Kokàlika. Lúc 
bấy giỜ tại cao nguyên Manosilà, nhiều TỶ-kheo học rộng, rỐng tiếng của 
sư /ử /rẻ khiến cho sông Hằng thiên giới (Ngân Hà) gần như rơi xuỐng và 
đọc lên những câu kinh È giữa Tăng chúng. Kokàlika không biết sự ngu dỐt 
của mình đối với những câu kinh mà các TỶ-kheo đã tụng đọc, và suy nghĩ: 
“Ta sẽ đọc những đoạn kinh đó”. Kokàlika đi vào giữa chúng TỶ-kheo, 
nhưng không biết được danh hiệu dành cho mình, cứ đến chỗ này chỖ kia 
và nói: 


- Các TỶ-kheo không yêu cầu ta đọc kinh. Nếu họ yêu cầu, ta sẽ đọc. 


Chúng TỶ-kheo đã rõ biết khã năng đọc kinh của Kokàlika rồi, những hỌ 
nghĩ: “Chúng ta sẽ thử Kokàlika”, nên hQ nói nh sau: 


- Này Hiền già Kokàlika, hôm nay Hiền già hãy đọc một vài đoạn kinh cho 
chúng Tăng. 


Kokàlika không biết sự ngu dỐt của mình, chấp nhận và nói: 
- Lành thay, hôm nay tôi sẽ đọc. 


Kokàlika uỐng nước cháo, ăn mỘt sỐ món ăn và dùng một món canh hợp 
khẩu v]. Khi mặt trời lặn, thời kỳ nghe pháp đã báo hiệu, chúng TỶ-kheo đã 
họp, Kokàlika quấn hạ y màu “vàng”, lại xanh nhƯ cây Kantakurania (hoa 
kèn xanh), đắp thượng y toàn trằng như bông Kanikàra, đi vào giữa chúng 
Tăng, đành lễ các vị Trưởng lão, bước lên pháp toạ đã được trang hoàng 
đặt dưới một cái đình lớn đính châu báu, cầm mỘt cái quạt có màu sắc rực 
rỠ và ngồi trên ấy với ý định: “Ta sẽ tụng đọc một đoạn kinh”. 


Chính khi ấy, những hạt mồ hôi bắt đầu toát ra khắp thân của Kokàlika, v] 
ấy đọc câu kệ thứ nhất trong đoạn thỨ nhất, nhưng v] ấy không thể nhỚ 
được câu kế tiếp. Run rầy, từ chỗ ngồi đi xuống, cầm thấy xấu hổ, Kokàlika 
đi ra khôi hội chúng và về phòng củỦa mình. Một TỶ-kheo khác có học nhiều 
đã đọc đoạn kinh kế tiếp. TỪ đấy trở ải, tất cả các TỶ-kheo đều biết được 
sự trống rỗng của Kokàlika. 


Một hôm, các TỶ-kheo tại Chánh pháp đường bắt đầu nói về câu chuyện ấy: 


- Này các Hiền giả, ban đầu thật khó biết được sự trống rỖng của Kokàlika. 


Nhưng nay, Kokàlika đã tỰ mình rỐng lên và tự phơi bày sự kém cỗi của 
mình. 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông nay ngồi họp bàn câu chuyện gì? 
Sau khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Kokàlika mới phơi bày sự trỐống rỖng 
của mình. Trước kia, kề ấy cũng đã rỐng lên và phơi bày sự trống rỖng nhữ 
vậy rồi. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00000- 


ThuỞở xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con sư tử 
Ở khu vực Tuyết Sơn, là vua loài sư tử đông đảo sống trong hang Bạc. Gần 
đấy, một con chó rừng sống trong một cái hang khác. 


Một hôm trời mưa, không đi được, tất cả sư tử họp tại cửa hang sư tử 
chúa, rống lên tiếng rống sư tỬ và chơi các trò sư tử. Trong khi chúng rống 
lên và chơi như vậy, con chó rừng cũng lên tiếng. Các con sư tử nghe tiếng 
của nó, suy nghĩ: “Đây là con chó rừng cũng rống lên với chúng ta”. Chúng 
cảm thấy xấu hổ, nên im lặng. Khi thấy chúng im lặng, con của Bồ-tát, một 
sư tỬ con, hỏi cha: 


- Thưa cha thân, các sư tử thường rống lên và chơi trò sư tử , nhưng khi 
nghe thấy tiếng con chó rừng lại xấu hổ và im lặng. Con vật ấy là con gì đã 
tự phơi bày tiếng rống hạ liệt của mình? 


Sư tử con đọc bài kệ đầu để hỏi: 


Ai đã rỐng lớn tiếng, 

Vang dội Dad-da-ra, 

Vì sao các sư rử 

Lại không rỐng đáp lại? 

Con thú rỐng như vậy 

Tên nó gỌi là gì? 

Khi nghe vậy, sư tử cha đọc bài kệ thứ hai: 
Chính là con chó rỪng 

Đã rỐng, này con thân, 


Con vật bần tiện nhất 
Giữa các loại sanh thú, 


Ghê tm hạ sanh nó, 
SƯ f ngồi im lặng. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỉ nay Kokàlika với tiếng rống đã phơi bày 
sự kém cỏi cỦa mình ta. Thuở trước, kể ấy cũng làm như vậy rồi. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, con chó rừng là Kokàlika, sư tử con là La-hầu-la, còn sư tử 
chúa là Ta vậy. 
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1743. CHUYỆN CON VƯỢN (Tiền Thân Makkata) 
Có một kẻ khỐn cùng..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ-Viên, bậc Đạo Sư kể về một kẻ gian trá. (Hoàn 
cảnh câu chuyện này sẽ được trình bày trong Chương XIV, Tiền thân 
Uddàla (số 487)). Lúc bẫy giờ, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay TỶ-kheo này mới gian trá. ThuỞ xưa, 
kê ấy là con vượn, vì ngọn lửa, cũng đã gian trá nhƯ vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Bà-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn tại một làng ở Kàsi. Khi đến tuổi trưởng thành, và đã đi 
học đủ các tài nghệ ở Takkasilà, Bồ-tát lập gia đình. Nữ Bà-la-môn ở nhà, 
sanh được một con trai. Khi đứa con bắt đầu chạy qua chạy lại, nữ Bà-la- 
môn mệnh chung. Bồ-tát làm xong tang lễ cho người chết, liền suy nghĩ: 
“Nay ta còn sống ở gia đình làm gì?” Và dắt con đi với ý định: “Chúng ta sẽ 
xuất gia”. 


Từ giã bà con bạn bè tiễn đưa khóc lóc, Bồ-tát đem theo con đi vào Tuyết 
Sơn, làm vị ẩn sĩ, và sinh sống trong rừng với các thứ rễ và trái cây. 


Một hôm, trong khi trời mưa, Bồ-tát đốt lửa củi lên, nằm xuống trên một 
tấm phản và hơ lửa cho ấm. Cậu con trai ngồi xoa bóp chân cha. Có một 
con vượn rừng bị lạnh hành hạ, chợt thấy ngọn lửa trong chòi lá của Bồ-tát, 
liền suy nghĩ: “Nếu ta vào đấy, chúng sẽ đập ta và la: Ôi con vượn, con 
vượn, và đuổi ta ra ngoài. Như vậy ta không sưởi lửa được. Nay ta có một 
phương tiện. Ta sẽ khoác áo một người tu khổ hạnh, và trá hình đi vào”. Vì 
vậy, nó choàng áo bằng vỏ cây của một người tu khổ hạnh đã chết, cầm lấy 
cái rổ và cái gậy có móc của nó, dựa vào một cây cọ dừa ở cửa chòi lá, và 
đứng đấy co ro cúm rúm. Cậu trai khổ hạnh thấy nó, không biết nó là con 
vượn, suy nghĩ: “Có một vị tu khổ hạnh lớn tuổi, bị rét muốn đến hơ lửa! 
Ta sẽ nói với cha ta cho vị này vào chòi lá và hơ lửa”. Vì vậy, cậu gọi cha 
và đọc bài kệ đầu: 


Có một kẻ khỐn cùng 
Dựa vào cây cọ đùa, 
Đây ta có chòi lá, 

Cho nó vào, cha thân. 


Bồ-tát nghe con nói liền đứng dậy, ra cửa chòi lá nhìn, biết đấy là con 
vượn, ngài bảo: 


- Này con thân, bộ mặt như vậy không phải là người thường, nó là con 
vượn, chớ gọi nó vào. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Con thân, chỚ gỌi nói, 

Nó làm nhớp nhà ta! 

BỘ mặt vậy không phải 

Hạnh tốt Bà-la-môn 

Bồ-tát cầm một nhánh củi, ném nó và la lớn: 
- Người đứng đấy làm gì? 


Và đuổi nó đi. Con vượn quăng bỏ áo bằng vỏ cây, leo lên cây và đi vào 
trong khóm rừng. 


Sau đó Bồ-tát tu tập Bốn Vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xẩ, và khi mạng chung 
được sanh lên Phạm thiên giới. 
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ con vượn là TỦ-kheo gian trá, con trai v] tu khổ hạnh là La- 
hầu-la và v] tu khổ hạnh là Ta vậy. 
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174. CHUYỆN CON VƯỢN LỪA DỐI ( Tiền thân Dubhidamakkatta) 
Ta đã cho nhà ngưƠI..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Một hôm, 
các TỶ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường, nói chuyện về Đề-bà-đạt-đa không 
nhớ ơn và phần lại bạn bè. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-đa mới không nhớ ởn và 
phần lại bạn bè. ThuỞ trước, kẻ ấy cũng vậy rồi. 


Rồi bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn, tại một làng ở Kàsi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát 
lập gia đình. 


Lúc bấy giờ, trên một đại lộ trong xứ Kàsi có một cái giếng sâu, không ai 
xuống được. Những người qua lại con đường có các loài thú ở, muốn tạo 
công đức, thường dùng dây dài và cái gàu, múc nước đổ vào cái máng và 
cho các loài thú uống. Xung quanh giếng ấy có rừng lớn bao bọc, và nhiều 
con vượn sống tại đấy. 


Rồi trên con đường ấy, trong hai ba ngày số nước do người qua lại cung 
cấp đã cạn. Các loại thú không có nước uống. Một con vượn bị cơn khát 
hành hạ, cứ đi qua lại gần cái giếng để tìm nước. Bấy giờ vì một vài công 
việc, Bồ-tát đi ngang qua đường ấy, kéo nước lên uống xong, Bồ-tát rửa tay 
chân và thấy con vượn ấy. Biết con vượn khát nước, Bồ-tát liền kéo nước 
lên, đổ đầy máng nước và cho nó uống. Rồi Bồ-tát nằm xuống một gốc cây 
để xem con vượn làm gì. Con vượn uống nước xong, ngồi xuống không xa 
với bộ mặt làm các trò khỉ để doạ Bồ-tát. Bồ-tát thấy nó làm vậy liền nói: 


- Ôi, con vượn ác độc kia, ta thấy ngươi mệt mỗi khát nước đã cho ngươi 
uông. Nay ngươi lại lấy bộ mặt này làm các trò khỈ dọa nạt ta. Ôi, giúp đỡ 
kể làm ác không có lợi ích chỈ nhọc công toi. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


Ta đã cho nhà ngươi 
Được nhiều nước như vậy, 
Ngươi bị nóng bức bách, 
Ngươi bị khát hành hạ, 


Nhưng nay đã uỐng xong, 
Ngươi ngồi làm trò khÌ, 
Tốt nhất, vậy không nên 
Liên hệ với kề ác. 


Nghe vậy, con vượn phần bạn ấy nói: 


- Ngươi tưởng rằng ta chỈ làm vậy thôi sao?Ta sẽ làm rơi phân trên đầu 
người trước khi đi. 

Rồi nó đọc bài kệ thứ hai: 

Ai từng nghe hoặc thấy 

KhỈ nào có giới đức? 

Nay thả phân đầu ngươi, 

Thói chúng ta là vậy. 


Nghe vậy, Bồ-tát đứng dậy bắt đầu đi. Con vượn ngay lúc ấy, leo lên ngồi 


trên một nhành cây thả phân trên đầu Bồ-tát như vòng hoa rơi xuống và kêu 


lớn tiếng, rồi bỏ đi vào khóm rừng. Bồ-tát tắm xong rồi ra đi. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Đề-bà-đạt-đa mới như vậy. ThuỞ 
trước, kê ấy cũng không biết công đức Ta làm. 


Rồi Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, con vượn là Đề-bà-đạt-đa, còn v] Bà-la-môn là Ta vậy. 
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175. CHUYỆN ĐẢNH LỄ MẶT TRỜI (Tiền Thân Àdicupatthàna) 
Nghe nói mỌi chúng sanh... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một kẻ man trá. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bà-la-môn, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài học mọi tài nghệ ở 
Takkasilà. Rồi ngài xuất gia làm vị đạo sĩ, đạt được các Thắng trí và các 
Thiền chứng và trở thành một sư trưởng của một hội chúng đông đảo sống 
tại Tuyết Sơn. Bồ-tát ở đấy lâu ngày, rồi vì mục đích lấy muối và giấm, 
ngài đi xuống núi, và sống trong một chòi lá gần một làng ở biên địa. 


Trong khi chúng đạo sĩ đi khất thực, một con vượn tham lam đến chỗ am 
thất, xáo trộn chòi lá, đổ nước ở các ghè ra, đập vỡ các bình, và phóng uế 
vào căn nhà có thờ lửa. Sau khi an cữ mùa mưa, các vị tu khổ hạnh nghĩ: 
“Nay ở Tuyết Sơn đang thời kỳ nở hoa kết trái rất là đẹp mắt. Chúng ta sẽ 
đi về Tuyết Sơn”. Vì vậy họ báo tin cho dân làng sống ở biên địa. Các dân 
làng nói: 


- Thưa các Tôn giả, ngày mai chúng tôi sẽ đem theo thức ăn đi đến am thất. 
Các Tôn giả sẽ ăn rồi ra đi. 

Ngày hôm sau, họ đem theo nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, và đi đến 
chỗ ấy. Thấy vậy, con vượn ấy suy nghĩ: “Ta sẽ lừa dối các người này 
khiến chúng hoan hỦ, đem cho ta các món ăn loại cứng và loại mềm”. Rồi 
làm ra về như người sống khổ hạnh đang giỮ giới, nó đứng đẳnh lễ mặt 
trời không xa các vị tu khổ hạnh. Các dân làng thấy no, liền nói: 


- Những ai sống gần các bậc giới hạnh cũng có giới hạnh. 
Rồi họ đọc bài kệ đầu: 

Nghe nói mỌi chúng sanh 

Đều có giữ giới hạnh, 

Hãy xem vượn khốn khổ 

SỐng Ở trên cành này, 

Đang đẳnh lề mặt trời. 

Thấy các người ấy tán thán công đức của nó, Bồ-tát nói: 


- Các ông không biết tánh hạnh của con khỶ tham lam này, nên hoan hỞ khen 


ngợi nó không có căn cứ. 

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 
Không biết tánh hạnh nó, 

Các người cứ ngợi khen, 

Nó làm bần lùa thiêng, 

Đập vỡ các ghè nước. 


Khi biết được sự man trá của con vượn, họ lấy đá và gậy đánh nó rồi cúng 
đồ ăn cho các đạo sĩ. Rồi các đạo sĩ đi về Tuyết Sơn, tu tập Thiền định 
không gián đoạn, cuối cùng khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Phạm 
thiên giới. 
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Sau khi kỂ lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, con vượn là kề man trá này, hội chúng đạo sĩ là hội chúng 
Đức Phật, và vị Sư trưởng hội chúng là Ta vậy. 
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176. CHUYỆN MỘT NẮM ĐẬU (Tiền Thân Kalàya-Mutthi) 
Thưa Nhân chỦ, vượn này..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về vua Kosala. 


Một thời, trong mùa mưa, bạo loạn bùng nỒ Ở biên địa. Quân lính đến đóng 
đồn tại đó và sau hai ba trận giao chiến, hQ không thể đánh bại quân địch, 
liền dâng sỚ trình vua. Mặc dù đang mùa mưa, vua vẫn ra đi và cắm trại 
trước Kỳ Viên. Rồi vua bắt đầu suy nghĩ: “Khởi bình trong mùa mưa, các 
khe đá hang đá đều ngập nước, đường sá rất khó đi. Ta sẽ đi đến viếng 
thăm bậc Đạo sử”. Khi ngài hỗi: “Thưa Đại vương, Đại vương ải đâu?” ta 
sẽ frình sự việc cho Ngài biết. Bậc Đạo Sư không chÌ che chỞ làm lợi ích 
cho ta trong đời tương lai, mà còn che ch cho ta trong hiện tại. Do vậy, 
nếu việc ra đi của ta không được thuận tiện, Ngài sẽ nói với ta: “Thưa Đại 
vương, nay không đúng thỜi. Còn nếu việc ra đi được thuận tiện, ngài sẽ im 
lặng”. Vì vậy, vua đi vào Kỳ Viên, đành lễ bậc Đạo sư và ngồi xuỐng một 
bên. Bậc Đạo Sư hỗi: 


- Thưa Đại vương, Đại vương ải từ đâu đến quá sớm như vậy? 
Vua trả lỜi: 


- Bạch Thế Tôn, trầm sắp đi dẹp loạn Ở biên địa. Đằnh lễ Thế Tôn XOHng, 
trầm sẽ đi. 


Bậc Đạo sư nói: 


- ThuỞ xưa, trước khi ra trận, nghe lỜi nói của các bậc Hiền trí, các đại 
vương đã không xuất quân phi thỜi. 


Rồi theo lời yêu cầu của vua, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một vị đại thần 
tâm phúc của nhà vua và cố vấn giúp vua về các vấn đề tục sụ và thánh sự. 
Thời ấy có một cuộc nổi loạn tại biên địa, và các lính biên phòng gửi cho 
vua một bức thư. Vua xuất quân vào mùa mưa, và đóng trại Ở ngự viện. 
Bồ-tát đứng cạnh vua. Lúc ấy có người nấu sôi một loại đậu cho ngựa ăn, 
và đem đậu đổ vào máng. Một con vượn Ở trong vườn, tỪ cây leo xuống, 
lấy những hạt đậu tỪ nơi máng ấy, ngậm đầy miệng và nắm đầy tay, leo 
lên cây, lại ngồi đấy và bắt đầu ăn. 


Trong khi nó đang ăn, một hạt đầu từ tay rơi xuống đất, nó quăng bỏ tất cả 
hột đậu lẫy từ miệng và từ tay, rồi từ tay leo xuống, tìm hột đậu bị rơi ấy. 
Nhưng không thấy hạt đậu nó lại leo lên cây, ngồi trên cành, buồn bã, xịu 
mặt, như thua vụ kiện cả ngàn đồng. Vua thấy việc con vượn làm, chỈ cho 
Bồ-tát và hỏi: 


- Này khanh, khanh nghĩ thế nào về việc làm này của con vượn? 
Bồ-tát thưa: 


- Thưa Đại vương, kể ngu kém trí bỏ ra nhiều tiền để mua được ít, chính là 
nhƯ vậy. 


Rồi Bồ-tát đọc lên bài kệ đầu: 


Thưa Nhân chủ, vượn này 
Ngu sỉ sỐng trên cành, 

Trí tuệ nó không có, 

Nó đã quăng tất cả 

Nắm đậu nằm trong fay, 
ĐỂ tìm một hột rơi. 


Sau đó vị đại thần đi đến gần vua và đọc bài kệ thứ hai: 


Chúng ta và người khác 
Tham lam cũng như vậy, 
Thưa Đại vương, chúng ta 
Mất nhiều để được ít, 
Chẳng khác con vượn ấy 
Xử sự với hột đậu. 


Vua nghe Bồ-tát nói vậy, liền quay trở lại, và vào thành Ba-la-nai. Các bọn 
ăn cướp nghe tin vua xuất quân chinh phạt kẻ thù và đã đi ra khỏi thành, liền 
chạy trốn khỏi biên địa. 


Vào thời có câu chuyện hiện tại, bọn ăn cướp nghe tin Vua Kosala đã đi ra 
khỏi thành, liền chạy trốn. 


Vua nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ 
Ngài với thân bên hữu hướng về Ngài rồi đi về Xá-vệ. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, nhà vua là Ànanda, và vì đại thần có trí là Ta vậy. 
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| N5 CHUYỆN CÂY TINDUKA (Tiền Thân Tinduka) 
Tay cầm cung, Ống tên..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về trí tuệ Ba-la-mật. Bậc 
Đạo Sư nghe tán thán trí tuệ của mình như Ở trong Tiền thân Mahàbodhi 
(số 528) và trong Tiên thân Umưnagga (số 538) đã nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Như Lai mới có trí tuệ. Thuở xưa, 
Như Lai cũng có trí tuệ và thiện xão phương tiện rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con khỉ, 
với tám mươi ngàn khỶ con vây quanh, sống tại núi Tuyết. Gần đấy, có một 
lành nhỏ ở biên địa, khi thì có người ở, khi thì không. Giữa ngôi làng ấy, có 
một cây Tinduka sanh trái ngọt, và cành lá sum suê. Khi không có người Ở, 
đàn khỶ đến ăn trái cây. 

Một thời, trong mùa có trái, làng ấy đầy người đến ở, một hàng rào được 
dựng lên xung quanh và có cửa canh gác. Cây ấy đứng tại đấy, với cành cây 
nặng trĩu quả. Bầy khÏ suy nghĩ: “Trước kia tại làng ấy ta thường ăn trái cây 
Tinduka. Cây ấy nay có nhiều trái hay không và có nhiều người ở đó hay 
không?” Nghĩ vậy, chúng cử một con khỈ đi thăm dò. 

- Hãy đi và tìm cho biết tin này. 

Con khỉ ấy đi, biết được cây ấy đầy trái, và làng có nhiều người, liền về và 
báo tin lại. Đàn khỶ nghe cây đầy trái, chúng quyết đi hái trái để ăn liền đến 
tìm khỈ chúa và báo tin ấy. KhỈ chúa hỏi: 

- Làng có người ở hay không có người ở? 

- Thưa chúa đàn, có người ở! 


- Vậy chớ nên đi, vì loài người rất xảo quyỆt. 


- Thưa chúa đàn, vào nửa đêm trong lúc loài người nằm ngủ, chúng tôi sẽ 
đến ăn! 


Cả đàn kh đông đảo xin được phép của khỶ chúa, tỪ núi Tuyết đi xuống, 
nằm trên mặt một tẳng đá, không xa làng bao nhiêu, chờ cho đến lúc mọi 


người đi ngủ. Vào nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, chúng leo cây và ăn 
trái. Một người kia có việc cần ra khỏi nhà, đến giữa làng thấy các con khỈ, 
liền báo cho mọi người biết. Nhiều người nai nịt cung, tên, tay cầm nhiều 
loại vũ khí, cầm đá, gậy, và nghĩ: “Khi trời đã sáng, chúng ta sẽ bắt những 
con khỶ”.Họ vây quanh cây và đứng chỜ. 


Tám mươi ngàn con khỈ thấy những người này, sợ chết, suy nghĩ: “Không 
có nơi nương tựa nào khác ngoài khỶ chúa”, bèn đi đến gần khỈ chúa và đọc 
bài kệ đầu: 


Tay cầm cung, Ống tên, 
Mang các loài gưƠm ïỐI, 
Chúng bao vây chúng tôi, 
Làm sao được giải thoát? 


Nghe chúng nói, khỈ chúa an Ủi: 
- Chớ sợ. Loài người có nhiều việc phải làm. 
KhỈ chúa an ủi chúng xong, liền đọc bài kệ thứ hai: 


Loài ngƯỜi có nhiều việc, 
Sẽ giải tán đám đông, 
Những gì cây còn lại, 
Hãy ăn Tim-du-ka. 


Bậc Đại Sĩ an ủi đàn khỈ. Nếu chúng không được sự an ủi như vậy, tất cả 
sẽ vỡ tim và chết. Bậc Đại Sĩ an ủi đàn khỉ, rồi bảo họp lại tất cả bọn. Khi 
chúng đã họp, chúng không thấy con khỈ Senaka, cháu trai của khỈ chúa. 
Chúng báo cho khỶ chúa biết Senaka không đến, khỶ chúa nói: 


- Nếu Senaka không đến, các ngươi chớ lo. Nay nó sẽ đem lại an toàn cho 
các ngươi đó. 


Còn Senaka vẫn ngủ khi đàn khỉ ra đi. Sau khi thức dậy, không thấy ai, nó đi 
theo dấu chân chúng, thấy mọi người đến, và biết rằng đàn khỉ sẽ gặp nạn. 
Khi thấy một ngôi nhà ở biên địa có lửa đốt lên và một bà già đang ngủ say, 
nó đi đến, và làm như một đứa trẻ ở làng đi ra đồng, nó cầm lấy một que 
lửa, và đứng theo chiều gió thổi, nó đốt làng cháy. Các người ấy liền bỏ đàn 
khÏ, vội vàng chạy đến dập tắt lửa. Trước khi chạy, mỗi con khỉ hái một 
trái cây mang theo về cho Senaka. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, Senaka, cháu của khÌ chúa, là Mahànàma, đàn khÌ là hội 
chúng Đức Phật, còn khÌ chúa là Ta vậy. 
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178. CHUYỆN CON RÙA (Tiền Thân Kacchapa) 
Tại đây ta sanh ra..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người được chữa 
khỏi bệnh thổ tà. Một thời, tại một gia đình Ở Xá-vệ, có bệnh thổ tả lan đến. 
Cha mẹ nói vỚi con trai: 


- Này con thân, chớ sỐng trong nhà này. Hãy phá tường và trốn đi, đến một 
chỖ nào đó và bảo vệ sự sống. Sau khi về, tại chỗ này có nhiều của chôn 
cất, con hãy đào lên, dựng lại cở nghiệp và sỐng hạnh phúc. 


Nghe nói vậy, người con trai vâng theo và phá bức tường chạy trốn. Khi 
chứng bệnh của mình đã chấm đứt, anh ta trở về, đào của cải lên và sỐng 
đời sỐng gia đình. Một hôm, anh ta đem theo bƠ chín, dầu, vài và áo ấm... đi 
đến Kỳ Viên, đẳnh lễ bậc Đạo Sư và ngồi xuỐng. Sau khi tiếp đón anh ta, 
bậc Đạo Sư liền hỗi: 


- Chúng ta nghe nhà của con có bệnh dịch tà lây lan làm thế nào con thoát 
được? 


Anh ta kể lại sự tình. Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này cư sĩ, thuở xưa khi tai hoạ khởi lên, có những kŠ quá luyến tiễc trú xứ 
của mình và không đi chỗ khác, nên đã không giữ được mạng sống. Còn 
những kê không quá luyến tiếc trú xứ và bỗ đi nơi khác thì đã cứu được 
mình. 


Nói như vậy xong, theo lỜi yêu cầu của người con trai, bậc Đạo Sư kể 
chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong mỘt 
gia đình làm đồ gốm ở một ngôi làng nhỏ. Bồ-tát cũng làm nghề gốm để 
nuôi dưỡng vợ con. 


Lúc bấy giờ, có một hồ nước lớn gần một con sông lớn ở Ba-la-nại. Trong 
thời nước lớn, hồ ngập nước tỪ con sông tràn vào; trong thời nước yếu, hồ 
nƯớc tách riêng. Các con cá và rùa biết: Trong năm nay sẽ có mưa nhiều, 
hay trong năm nay sẽ có hạn hán. Vào thời có chuyỆn này có con cá và rùa 
sanh trong hồ ấy biết: Trong năm nay, sẽ hạn hán. 


Vì vậy trong khi nước hồ còn hợp thành một với sông, chúng từ trong hồ 


bơi ra và đi đến con sông. Nhưng có một con rùa nghĩ: “Chỗ này ta sanh ra, 
chỗ ta lớn lên, chỗ ở của cha mẹ, ta không thể bỏ chỗ này được”. Nghĩ vậy, 
nó không đi ra sông. 


Trong thời kỳ mùa hạ, ở đấy, nước bị khô cạn, con rùa ấy đào đất tại chỗ 
Bồ-tát thường đến lấy đất sét. Bồ-tát đi đến đấy để lấy đất sét với cái cuốc 
lớn và đào đất lên, đập trên lưng con rùa, với cái cuốc hất nó lên và quăng 
nó trên mặt đất như một cục đất. Trong khi cẳm thọ đau đớn, con rùa ấy 
nói: 


- Do ta không từ bỏ chỗ ở, nên phẩi¡ gặp nạn diệt vong như vậy. 
Nói vậy xong, nó khóc với những bài kệ: 


Tại đây, ta sanh ra, 
Trong bùn này ta sỐng, 
Ta yếu đuỖi thẾ này, 
Thế Tôn, con van Ngài, 


Hãy nghe tiếng con thưa. 
Ở làng hay tại rừng, 
Chỗ nào được an lạc, 
Với người có trí thức, 
Là chỗ sanh, chỗ lớn. 


Chỗ nào có sự sỐng, 
Hãy ãi đến chỗ ấy, 
TỐ: hơn chỗ trú ẩn 
Đem lại sự hỦy diệt. 


Như vậy, con rùa nói với Bồ-tát rồi chết. Bồ-tát lượm nó lên, họp mỌi 
người trong làng lại, khuyến dạy họ như sau: 


- Hãy xem con rùa này! Trong khi các loài cá, loài rùa khác đi ra trên sông 
lớn, nó không thể cắt đứt sự luyến ái đối với trú xứ, không cùng đi ra sông, 
đào đất ở chỗ ta đến lấy đất sét, với các cuốc lớn, ta đập vỡ lưng củỦa nó và 
quăng nó lên mặt đất như một cục đất. Nó nhớ đến việc làm của mình, than 
khóc với hai bài kệ rồi chết. Như vậy, do luyến ái trú xứ của mình, nó phải 
chết. Các ngươi chớ làm như con rùa này. Bắt đầu từ nay, đừng nghĩ rằng: 
“Sắc của ta, tiếng của ta, chớ có tham ái, vì thọ hưởng chấp thỦ chúng. Mọi 
chúng sanh đến phải trải qua ba hiện hữu (dục hữu, sắc hữu, và vô sắc 
hữu). 


Như vậy với sự tinh thông của một bậc Giác ngộ, Bồ-tát khuyên dạy đại 
chúng. Lời khuyên dạy của Bồ-tát lan rộng toàn cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) 
và tồn tại đến bảy trăm năm. Đại chúng nghe lời Bồ-tát khuyên dạy, làm các 


công đức như bố thí v.v... rồi khi mạng chung, họ sanh lên Thiên giới. 
-00O00- 

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư liền giằng các Sự thật. Cuối bài 

giẳng, người thanh niên đã đắc quả Dự lưu. 

Và Ngài nhận diện Tiền thân: 

- Lúc bấy giỜ, con rùa là Ànanda, còn người làm đồ gốm là Ta vậy. 
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179. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN SATADHAMMA (Tiền Thân 
Satadhamma) 


Nhỗ thay dư tàn ấy..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về hai mươi mốt sinh kế phi 
pháp. Một thời, nhiều TỶ-kheo làm nghề thầy thuỐc, nghề sứ giả, nghề đưa 
tin, nghề liên lạc đường bộ, đổi đồ ăn khất thực v.v... (Những pháp này sẽ 
được nói đến trong Tiền thân Saketa (237 và 68)). Khi bậc Đạo Sư biết 
được các TỶ-kheo đã sinh sỐng như vậy, Ngài nói: 


- Nay nhiều TỶ-kheo đã sinh sỐng phi pháp. Sinh sỐng như vậy, sẽ không 
giải thoát mà còn đỌa làm Dạ-xoa, hay ngạ quỷ. HỌ sẽ sanh làm những trâu 
bò chỞ nặng, một sỐ sẽ thác sanh vào địa ngục. Vì hạnh phúc và an lạc cho 
họ, ta cần phải nói lên một bài pháp liên hệ đến cá nhân. 


Vì vậy bậc Đạo Sư bảo họp các TỶ-kheo lại và nói: 


- Này các TỶ-kheo, các ông chớ làm hai mươi mỐt sanh kế phi pháp. Đồ ăn 
khất thực nhận được phi pháp, giỐng như hòn sắc nung đỎ, ví nhƯ nọc rắn 
độc, các sanh kế phi pháp này đã bị các đệ tử chư Phật, các Độc giác Phật 
chÌ trích và bài xích. HưỞng thọ các món ăn khẫt thực nhận được do sanh 
kế phi pháp không đem lại vui cười hoan hỆ. Các đồ ăn khất thực nhận 
được như vậy trong Giáo hội của Ta, chẳng khác gì món ăn tàn dư của kẻ 
hạ tiện. 


Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 

-00Ö00- 
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con 
một người ở đẳng cấp hạ tiện. Khi đến tuổi trưởng thành, vì một vài công 
việc Bồ-tát lên đường ra đi và đem theo một giỏ gạo làm lương thực. Lúc 
bấy giờ, tại Ba-la-nai có một thanh niên tên là Satadhamma, là con mỘt gia 
đình đại Bà-la-môn nhưng không đem theo gạo để làm lương thực. Cả hai 
cũng gặp nhau trên con đường lớn. Thanh niên ấy hỏi Bồ-tát: 
- Ngươi ở giai cấp gì? 
Bồ-tát đáp: 
- Tôi thuộc giai cấp hạ tiện. 


Bồ-tát hỏi: 


- Cậu Ở giai cấp gì? 

Anh ta đáp: 

- Tôi thuộc giai cấp Bà-la-môn phương bắc. 
- Lành thay, chúng ta cùng đi. 


Cả hai cùng đi. Khi đến giờ ăn sáng, Bồ-tát ngồi xuống tại chỗ có nước tốt, 
rỬa tay, mở giỏ cơm, và nói với thanh niên ấy: 


- Hãy ăn cơm! 

- Này tiện dân, ta không cần cơm. 
Bồ-tát nói: 

- Lành thay! 


Rồi không để cho dư cơm thừa, Bồ-tát bỏ cơm vừa đủ cho mình ăn trên 
một cái lá khác, cột cái giỏ lại, để nó một bên. Bồ-tát ăn xong, uống nước, 
rửa tay chân, rồi cầm lấy cơm gạo còn lại và nói với thanh niên: 


- Này cậu, chúng ta cùng đi. 


Rồi họ lại lên đường. Cả ngày hai người cùng đi, đến chiều cả hai tắm tại 
một chỗ có nước tốt. Sau khi tắm xong, họ lên bờ. Bồ-tát ngồi một chỗ 
thoải mái, mở giỏ cơm, không mời cậu thanh niên kia và bắt đầu ngồi ăn. 
Cậu trai kia cả ngày đi mệt mỗi, lại đói bụng, đứng nhìn và nghĩ: “Nếu nó 
cho ta cơm, ta sẽ ăn”. Bồ-tát không nói gì, vẫn ăn. Cậu trai nghĩ: “Kẻ hạ tiện 
này không mời gì ta, lại ăn hết cả đồ ăn. Để khỏi bị đói bức bách, ta lấy một 
miếng, quăng đi phần cơm dơ bẩn ở trên và phần cơm còn lại.” Anh ta làm 
như anh đã nghĩ, và ăn phần cơm đươc làm cho sạch sẽ. Vừa ăn xong, anh 
ta hết sức hối hận ăn năn. Anh nôn hết thức ăn và máu trào ra theo đó: 


- Ôi vì ta phóng dật, đã làm một việc không thích đáng. Ta đã làm nhục dòng 
họ, gia tỘc cao quý của ta. Ta đã ăn phần cơm dư thừa của một tên hạ 
đẳng! 


Sau khi khóc than, sầu muộn, anh ta nói lên bài kệ đầu: 


NhÖ thay, dƯ tàn ấy, 
Nó cho rất khó khăn! 
Ta sanh là Phạm chí, 
Món ăn, b] nôn ra. 


Cậu trai ấy than khóc như vậy: 


- Hôm nay ta đã làm một việc không thích đáng chỈ vì sự sống! 


Nói vậy xong, anh ta đi sâu vào rừng, không để một ai thấy mình, rồi anh ta 
sầu muộn và chết cô độc. 


-0000o- 


Sau khi kỂ câu chuyện quá khứ bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, giỐng như thanh niên Satadhamma, sau khi ăn đồ ăn dữ 
tàn của kẻ hạ tiện, đã tự trách mình đã ăn không xứng đáng, nên không vui 
cười, không hoan hỆ. Cũng vậy, ai xuất gia trong Giáo hội này và sỐng với 
sinh kế phi pháp, khi hưởng thọ thức ăn đã nhận được do cách thức nhưữ 
trên, đã sống một nếp sống bị Đức Phật bài bác và chỈ trích, k ấy sẽ không 
vui cƯỜi và hoan hỒ. 

Rồi bậc Đạo Sư đọc bài kệ thứ hai: 

Ai hy hoại chánh pháp, 

Sinh sỐng theo phi pháp, 

Như Sa-ta-dham-ma, 

Sống không được hoan hỒ. 


Như vậy, bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, liền thuyết giằng các Sự 
thật. Cuối bài giảng, nhiều TỶ-kheo đã đắc các Đạo và Quả. 


Và Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, Ta là kê tiện dân ấy. 
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180. CHUYỆN KHÓ CHO (Tiền Thân Duddada) 
Cho những gì khó cho..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự bố thí của hội chúng. 
Ở Xá-vệ, có hai người bạn là con trai của những điền chỦ, cùng nhau đi 
quyên, rồi sắp đặt tất cả các món vật dụng, mời chúng TỶ-kheo với Đức 
Phật là v] lãnh đạo và tổ chức đại bố thí trong bẫy ngày. Đến ngày thứ by, 
họ bố thí tất cà các món vật dụng, mời v] cao niên nhất trong hỘi chúng 
đằnh lễ bậc Đạo Sư, rồi ngồi xuỐng một bên và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, trong sự bố thí này, có người cho nhiều, có người cho ít. 
Mong rằng bố thí này sẽ có quằ báo lớn cho tất cả mọi người. 


VỊ cao niên dâng lễ cúng dường tác bạch như vậy. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các cư sĩ! Các ông cúng dường chúng Tăng với Đức Phật là vị lãnh 
đạo, dâng cúng như vậy là thiện nghiệp lớn. Các bậc Hiền trí thuở xưa, khi 
bố thí như vậy cũng tác bạch cúng dường như vậy. 


Nói xong, theo lỜi yêu cầu của các vì ấy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá 


khửÙ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở xứ Kàsi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát được học 
tập tại Takkasilà, sau đó xuất gia sống đời đạo sĩ, cùng với một hội chúng 

đệ tử đến sống ở vùng Tuyết Sơn. Hội chúng sống lâu ngày trong khu vực 
Tuyết Sơn, khi cần muối và giấm chua, đã đi xuống quốc lộ, họ đi đến Ba- 
la-nại và sống trong ngự uyển của vua. 


Ngày hôm sau, Bồ-tát cùng với hội chúng đi khất thực tại ngôi làng gần cửa 
thành để dân làng bố thí đồ ăn. Ngày tiếp, Bồ-tát đi khất thực tại Ba-la-nại. 
Dân chúng vui vẻ bố thí đồ ăn. Họ họp thành đoàn thể, thâu góp đồ quyên 
được, sửa soạn bố thí, và tổ chức một cuộc bố thí lớn cho hội chúng đạo sĩ. 
Cuối cuộc bố thí, bậc cao niên nhất nói về cách thức dâng đồ cúng dường. 
Bồ-tát nói: 


- Này các Hiền giả, khi nào tâm hoan hŸ, thì không có bố thí nào nhỏ cả. 
Nói xong lời tùy hỷ, Bồ-tát đọc các bài kệ này: 


Cho những gì khó cho, 


Làm những việc khó làm, 
Kẻ xấu khó làm được, 
Pháp kẻ thiện khó theo. 


Do vậy kề thiện, ác, 

TỪ đây äi khác nhau. 

Kể ác xuống địa ngục, 

Bậc thiện lên Thiên giỚi. 

Như vậy, Bồ-tát nói lời tùy hỞ, rồi sống tại đấy trong bốn tháng mùa mưa. 
Sau khi mùa mưa đã qua, ngài đi đến Tuyết Sơn tu tập, thiền định không 


gián đoạn và sau khi mạng chung, được sanh lên cõi Phạm thiên. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, chúng đạo sĩ là hội chúng Đức Phật, và Sư trưởng hội chúng 
là Ta vậy. 


-0000o- 


5.07 PHẨM ASADISA 


181. CHUYỆN HOÀNG TỬ VÔ ĐỊCH (Tiền Thân Asadisa) 


Vị thiện xaï, hoàng fỦ..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về cuỘc xuất gia vĩ đại. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Như Lai mới thực hiện cuỘc xuất gia 
vĩ đại. ThuỞ xưa, Như Lai cũng đã từ bỗ vương vị và xuất gia. 


Nói vậy xong, Ngài kỂ câu chuyện quá khỨ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát làm con Hoàng 
Hậu được sanh an toàn, và trong ngày đặt tên, được gọi là hoàng tử Asadisa 
(Vô Địch). Khi hoàng tử bắt đầu biết chạy, vị hữu tình khác có công đức 
cũng nhập thai làm con hoàng hậu, được sanh ra an toàn, và trong ngày đặt 
tên, được gọi là hoàng tử Brahmadatta (Phạm Thọ). 


Khi được mười sáu tuổi, Bồ-tát đi Takkasilà, học ba tập Vệ-đà và mười tám 
tài nghệ với một sư trưởng có danh tiếng nhiều phương. Trong nghề bắn 
cung, Bồ-tát là vô địch. Học xong Bồ-tát trở về Ba-la-nại. 


Khi vua mệnh chung, vua có di chúc tôn thái tử Asadisa làm vua và hoàng tử 
Brahmadatta làm phó vương. Sau khi vua băng hà, thái tử Asadisa từ chối 
vương vị] và nói: 


- Ta không muốn vương vị. 


Và Brahmadatta được làm lễ quán đảnh. Bồ-tát không cần danh vọng, không 
muốn gì hết. Trong khi người em trị nước, Bồ-tát sống như một ông hoàng. 
Những người hầu cận vu cáo Bồ-tát với vua: 

- Thái tử Asadisa muốn chiếm vương quốc. 

Vua tin lời nói của họ, tâm tư bị mê hoặc, sai người đi bắt Bồ-tát. Một 
người hầu Bồ-tát báo cho ngài biết tin này. Bồ-tát tức giận em, liền đi đến 
một nước khác và báo tin cho vua này biết rằng có một người bắn cung 
đang đứng đợi trước hoàng môn. Vua hỏi: 


- Kể ấy muốn bao nhiêu tiền lương? 

- Mỗi năm, một trăm ngàn đồng. 

- Được, hãy đưa kẻ ấy đến. 

Khi Bồ-tát đến yết kiến và đứng chầu, vua hỏi: 
- Khanh là người bắn cung? 

- Thưa vâng, tâu Đại vương. 

- Lành thay, hãy phục vụ ta. 


Từ đấy trở đi Bồ-tát phục vụ nhà vua. Nhưng các người bắn cung cũ lấy 
làm bất mãn, vì lương của Bồ-tát quá cao. 

Một hôm vua đi đến ngự uyỂn, tại chỗ đó dưới gốc xoài được dựng lên một 
lều vải trước bàn thạch dùng làm nghi lễ. Vua nằm trên sàng tọa lộng lẫy 
dưới gốc cây xoài, nhìn lên thấy một chùm xoài trên ngọn cây và suy nghĩ: 
“Không thể leo cây để hái chùm xoài quá cao”, liền cho gọi các người bắn 
cung đến và nói: 


- Các khanh có thể dùng mũi tên cắt đứt chùm xoài này và làm nó rơi xuống 
không? 


Họ đáp: 

- Tâu Đại vương, làm việc này không khó øì đối với chúng thần. Đại vương 
đã thấy tài nghệ chúng thần nhiều lần trước rồi. Người bắn cung mới tới 
nhận tiền lương nhiều hơn chúng thần, xin hãy bảo kể ấy bắn rơi chùm 
XOài. 

Vua truyền Bồ-tát đến và hỏi: 

- Khanh có thể bắn rơi chùm xoài ấy không? 

- Thưa vâng, tâu Đại vương. Nếu được chọn chỗ đứng, thần có thể. 

- Chỗ đứng nào? 

- Chỗ đứng tại tọa sàng mà Đại vương nằm! 

Vua bảo dời tọa sàng và nhường chỗ cho Bồ-tát. 


Bồ-tát không có cung tầm tay, nhưng thường nai nịt nó trong bộ áo sát thân, 
do vậy cần phải có cái lều để thay quần áo. Vua ra lệnh mang lều vải và 


cắm lều. Rồi Bồ-tát đi vào trong lều, cởi tấm vải trắng đã mang trên mình, 
rồi mặc một áo đỏ sát da, buộc dây nịt và khoác một áo cánh ngang hông 
màu đỏ. 


Từ một cái túi, Bồ-tát lấy ra một cây kiếm được tách rời từng mảnh, ráp 
chúng lại và đeo vào phía bên trái. Kế đó ngài mang một áo giáp bằng vàng, 
đeo Ống tên sau lưng, lấy ra cái cung lớn bằng sừng dê được làm bằng 
nhiều mảnh. Bồ-tát lắp chúng lại, buộc dây cung đỏ như màu san hô, đội 
một chiếc khăn trên đầu, lấy móng tay quay mũi tên hai ba vòng và vén màn 
đi ra giống như hoàng tử rắn từ hang hiện lên. Bồ-tát đi đến chỗ bắn cung 
lắp tên vào cung và hỏi vua: 


- Tâu Đại vương, thần có thể cắt chùm xoài này với mũi tên bắn lên hay tên 
rơi xuống? 


- Này khanh, ta thường thấy một vật rơi xuống do một mũi tên bắn lên, chứ 
chưa hề thấy mũi tên từ trên rơi xuống. Vậy khanh nên làm mũi tên rơi 
xuống chùm xoài. 


- Thưa Đại vương, mũi tên này sẽ được bắn lên xa đến tận trời của Bốn 
Thiên vương, rồi mới rơi xuống. Xin Đại vương chịu khó chờ đợi. 


- Lành thay. 
Vua chấp nhận. Rồi Bồ-tát nói: 


- Thưa Đại vương, mũi tên này khi bắn lên sẽ cắt đứt cành xoài ở chính 
giữa, và khi rơi xuống, nó không rơi trật ra bên này bên kia, dù chỈỉ một sợi 
tóc, nhưng rơi đúng chỗ mình muốn và mang theo chùm xoài. Đại vương 
hãy xem. 


Với sự nhanh nhẹn, Bồ-tát bắn lên mũi tên ấy đâm đúng chỗ giữa của chùm 
xoài. Ngay khi biết mũi tên ấy đã lên đến cung điện của Bốn Thiên vương, 
ngài bắn thêm một mũi tên khác, đi nhanh hơn cả mũi tên trước, và chạm 
vào lông của mũi tên đầu, khiến nó quay trở lại, còn mũi tên sau bay thẳng 
đến lâu đài ở cõi trời Ba mươi ba. Tại đây, chư Thiên giữ lại mũi tên ấy. 
Tiếng xé gió của mũi tên rơi xuống vang động như tiếng sấm. Đại chúng 
hỏi: 


- Đó là tiếng gì? 
Bồ-tát trả lời: 
- Đó là tiếng cỦa mũi tên rơi xuống. 


Bồ-tát biết rằng mọi người sợ mũi tên rơi trúng mình bèn an Ủi họ: 


- Chớ sợ hãi. Ta sẽ không cho mũi tên rơi xuống đất đâu. 


Mũi tên rơi xuống, không đi trật ra bên này bên kia dù chỈ một sợi tóc, 
nhưng rơi đúng chính giữa và cắt đứt chùm xoài. Bồ-tát không cho chùm 
xoài và mũi tên rơi xuống đất, một tay bắt lấy chùm xoài, một tay bắt lấy 
mũi tên. Đại chúng thấy sự kiện kỳ diệu ấy tán thán bậc Đại Sĩ: 


- Chúng ta chưa bao giờ thấy sự kiện hy hữu này. 

Họ la lên, vỗ tay, búng ngón tay và vẫy hàng ngàn khăn tay qua lại trên 
không. Trong sự hân hoan thỏa thích, hội chúng quần thần góp được mười 
triệu đồng tặng cho Bồ-tát. 

Còn vua ban Bồ-tát nhiều tặng vật và danh vọng lớn. 

Trong khi Bồ-tát sống ở đây được vua này cùng kính, tôn trọng, thì bẩy vua 
khác nghe Hoàng tử Vô Địch không có mặt ở Ba-la-nại, liền đi đến vây kinh 
thành và gửi tin cho vua: 

- Phải đầu hàng hay giao chiến. 

Vua hoảng hốt sợ chết và hỏi: 

- Hiền huynh của ta nay ở đâu? 

Khi được nghe ngài đang phục vụ một vua láng giềng, vua nói: 


- Nếu anh ta không đến, ta sẽ mất mạng. Hãy ra đi và nhân danh ta, đẳnh lễ 
dưới chân hiền huynh ta, xin lỗi và rước anh ta về. 


Vua sai sứ giả ra đi báo tin ấy cho Bồ-tát. 


Ngài xin phép vua của mình trở về Ba-la-nạai, an ủi em đừng sợ, rồi cho 
khắc những chỮ sau đây trên một mũi tên: “Ta, hoàng tử Asadisa, đã trở về. 
ChỉỈ bắn một mũi tên, ta có thể giết tất cả các ngươi. Ai còn yêu mạng sống 
hãy chạy trốn đi”. 


Rồi đứng trên tháp canh, Bồ-tát bắn mũi tên này làm nó rơi vào chính giữa 
cái đĩa vàng mà bẩy ông vua ấy đang ăn chung. Khi họ đọc các chữ ấy, họ 
hoảng hốt sợ chết và tất cả đều tháo chạy. 


Như vậy bậc Đại Sĩ không làm rơi một giọt máu để một con ruồi nhỏ có 
thể uống được và đã khiến cho bảy vua bỏ chạy. Rồi nhìn em trai, ngài từ 
bỏ các dục, xuất gia làm vị đạo sĩ, ngài đạt được các Thắng trí và các Thiền 
chứng, đến khi mạng chung, ngài được sanh lên Phạm thiên giới. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Như vậy, này các TỶ-kheo, sau khi đuổi bẩy vua chạy, và thắng trận, 
hoàng tỬ Asadisa đã xuất gia làm vị đạo sĩ. 
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Rồi nhận danh bậc Chánh Giác, bậc Đạo Sư đọc những bài kệ: 


VỊ thiện xạ, hoàng rỬ, 
Tên A-sa-đi-sa, 

Bậc đại hùng vô địch, 
Bắn xa, nhanh như chỚp, 
Đã phá vỡ tan tành 

Đại bộ phần quân địch. 


Giao chiến giữa quân thù, 

Nhưng không hại mỘt ai, 

Cứu ngƯỜi em an toàn, 

Bồ-tát tự chế ngự. 

Sau khi bậc Đạo Sư nói xong Pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- ThỜi ấy, người em trai là Ànanda, còn hoàng tử Asadisa là Ta vậy. 
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182. CHUYỆN CON VOI THIỆN CHIẾN (Tiền Thân Sangàmàvacara) 
Anh hùng quen chiến trận... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tôn giằ Nanda. 

TỪ khi trở về thành Kapila lần đầu tiên, cho người em trai, hoàng fử Nanda, 
xuất gia xong, bậc Đạo Sư đã đi ra khôi thành Kapila, tuần tự đi đến Xá-vỆ 
và sống tại đây. Tôn giả Nanda nhớ lại, khi cầm lấy bình bát của Thế Tôn, 
cùng với Thế Tôn đi ra khôi nhà, thì mỘt Thích nữ có tình cằm đối với 
Nanda, nhìn ra cửa sổ, với đầu tóc đang chải dỞ, thấy vậy nàng nói: 


- Sao, hoàng fÈ Nanda lại đi ra với bậc Đạo Sử? Mong Tôn giả hãy sớm trở 
về. 


Nhớ tiếng nói của nàng, Tôn giã sanh luyến ái, không vui vẻ, trở thành vàng 
vọí và fay chân nổi gân. Bậc Đạo Sư biết được tin này, suy nghĩ: “Ta sẽ 
khuyên dạy Nanda tÙ bỖ tiếng sét ái tình và tu đạo giải thoát”. 

Ngài đi đến phòng Nanda Ở, ngồi xuỐng chỗ soạn sẵn và hỗi: 

- Này Nanda, ông có an vui trong Pháp và Luật này không? 

- Bạch Thế Tôn, tâm con b] nàng chỉ phỐi. Con không an vui. 

- Này Nanda, trước đây ông đã đến chiêm bái Tuyết Sơn chưa? 

- Bạch Thế Tôn, con chưa đến. 

- Vậy chúng ta hãy đi. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thần thông, làm sao con đi được? 

- Này Nanda, Ta sẽ đưa ông đi với thần lực của Ta! 

Rồi bậc Đạo Sư cầm lấy ta vị Trưởng lão bay lên hư không. 

Giữa đường hai v] đi qua một đám ruộng bị cháy, trên một khúc cây bỊ cháy, 
một con khÌ cái ngồi với mũi và đuôi bị sứt lông trụi hết, da ngoài bị cháy, 
chỈ còn da trong bê bết máu. Bậc Đạo Sư hỗi: 

- Này Nanda, ông có thấy con khÌ không? 


- Dạ có, bạch Thế Tôn. 


- Hãy nhìn nó cho kỹ. 

Rồi bậc Đạo Sư dắt Nanda và chỈ cho Nanda thấy trải đài sáu mươi đặm là 
cao nguyên Manosìla, bẫy hồ lớn, như hồ Anotatta kỳ vĩ v.v..., năm con sông 
lớn, toàn bộ núi Tuyết có hàng trăm cảnh trí tuyệt đẹp, với múi Vàng, núi 
Bạc, núi Bào châu. Rồi bậc Đạo Sư hỗi: 

- Này Nanda, trước đây ông có thấy cung điện cõi trời Ba mưƠi ba chữa? 

- Bạch Thế Tôn, con chưa thấy. 

- Hãy ải, này Nanda, Ta sẽ chỈ cho ông thấy cung điện cõi trời Ba mươi ba. 
Rồi bậc Đạo Sư dắt Nanda đến đấy và ngồi trên Hoàng thạch tQa. Thiên 
chủ Sakka (Đế Thích) liền đi đến với chư Thiên của hai thiên giới, đẳnh lễ 
bậc Đạo Sư và ngồi xuỐng một bên. Hai mươi lăm triệu tiên nữ của Đế 
Thích và năm trăm Thiên nữ với bàn chân bồ câu cũng đến đằẳnh lễ và ngồi 
xuỐng một bên. Bậc Đạo Sư làm cho Nanda khởi tâm say đắm nhìn năm 
trăm Thiên nữ ấy không chỚp mắt. 

- Này Nanda, ông có thẫy các Thiên nữ với bàn chân bồ câu này không ? 
Bạch Thế Tôn, con đã thấy. 

- Này Nanda, những Thiên nữ này đẹp hay Thích nữ của ông đẹp? 


- Bạch Thế Tôn, ví như con khÌ cái tàn phế so sánh với cung nữ của vua, 
cũng vậy, nếu so sánh Thích nữ của vua với các Thiên nữ này. 


- Này Nanda, nay ông sẽ làm gì? 
- Bạch Thế Tôn, làm thế nào để được các Thiên nữ ấy? 
- Làm Sa-môn pháp sẽ được các Thiên nữ ấy. 


- Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn hứa với con rằng do hành trì pháp Sa-môn, 
con sẽ được các tiên nữ ấy, thì con sẽ hành trì pháp Sa-môn. 


Này Nanda, Ta hứa với ông đó, hãy hành trì đi. 


Như vậy, vị Trưởng lão đứng giữa thiên chúng, sau khi được lời hứa của 
Thế Tôn, liền thưa: 


- Bạch Thế Tôn, chớ quá chậm trễ. Chúng ta hãy đi về và con sẽ hành trì 
pháp Sa-môn. 


Bậc Đạo Sư đưa Nanda trở về Kỳ Viên và vị Trưởng lão bắt đầu hành trì 


pháp Sa-môn. Bậc Đạo Sư gọi vị Tướng quân Chánh pháp và bảo: 


- Này Xá-lgi-phất, Nanda, em cỦa fa, giữa Thiên chúng cõi trời Ba mưƠi ba, 
vì thích thú các Thiên nữ, đã khiến ta lẫy lời hứa của ta để khích lệ vị ấy. 


Cùng cách ấy, bậc Đạo Sư báo tin cho Trưởng lão đại Mục-kiền-liên, 
Trưởng lão đại Ca-diếp, Trưởng lão A-na-luật-đà, Trưởng lão Ànanda, v] 
Thù Kho Chánh pháp, tất cả tám mươi vị đại đệ tử và lần lượt các TỶ-kheo 
còn lại đều biết. Trưởng lão Xá-lgi-phất, vị Tướng quân Chánh pháp đi đến 
Trưởng lão Nanda, và nói: 


- Có thật chăng, này Hiền giả Nanda, nghe nói giữa Thiên chúng cõi trời Ba 
mươi ba, Hiền già đã khiến bậc Đạo Sư hứa là Hiền già sẽ hành trì pháp 
Sa-môn để được các Thiên nữ? 

Rồi Trưởng lão nói tiẾp: 


- Nếu sự việc như vậy, thì Phạm hạnh của Hiền giả tùy thuộc nữ nhân và 
hệ lụy đến phiền não. Nếu Hiền già hành trì pháp Sa-môn vì mục đích được 
các nữ nhân ấy, thì có gì khác giữa Hiền giả và một người làm thuê để lấy 
lương? 

LỜI nói ấy khiến Tôn giã Nanda xẫu hồ và liền dập tắt mỌi ham muốn. Cũng 
với phương tiện này, tất cả tám mưểi vị đại đệ rử và các TỶ-kheo còn lại 
đều khuyên răn khiến Tôn già Nanda xấu hổ. Tôn già Nanda suy nghĩ: 

“Điều ta làm thật không xứng đáng” và với tàm quý, Tôn giả Nanda kiên trì 
nỗ lực, tăng trưởng Thiền quán và chứng quã A-la-hán. 


Rồi Tôn giả Nanda ải đến Thế Tôn và thưa: 
- Bạch Thế Tôn, con xin giải tòa Thế Tôn khỏi lời hứa. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Nanda, khi ông đã đạt quã A-la-hán, thì ta được giải tỏa khôi lời hứa 
rồi. 


Biết được sự việc này, các TỶ-kheo tại Chánh pháp đường bắt đầu nói 
chuyện về Hiền già Nanda: 


- Hiền giã Nanda thật là dễ dạy. ChÌ một lời khuyên răn đã khiến vì ấy xấu 
hổ. Hiền già Nanda liền hành trì pháp Sa-môn và chứng quä A-la-hán. 


Bậc Đạo Sư ải đến Chánh pháp đường và hồi: 


- Này các TỶ-kheo, các ông đang họp Ở đây bàn câu chuyện gì? 


Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay mà thuỞ xưa, Nanda cũng đã nghe lời 
khuyên dạy như vậy. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một người huấn luyện voi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát đạt được 
sự thiện xảo trong nghề nghiệp và phục vụ một vị vua thù nghịch với vua 
Ba-la-nai. Bồ-tát được bảo huấn luyện con voi quý cỦa vua và đã huấn 
luyện nó tốt đẹp. 


Vua ấy quyết định xâm chiếm quốc độ Ba-la-nại liền đem Bồ-tát đi theo, 
cưỡi lên con voi quý cùng với quân đội lớn đi đến Ba-la-nại bao vây thành 
và gửi tối hậu thư cho vua Ba-la-nại: 


- Hãy giao quốc đỘ hay chiến đấu. 


Vua Brahmadatta quyết định đánh, liền triệu tập đội binh hùng hậu tại các 
cửa thành, tháp canh và chiến đấu. Vua thù định cho con voi quý mặc áo 
giáp, rồi tự mình mặc áo giáp cưỡi lên đầu con voi, cầm một câu móc sắc 
bén, thúc con voi tiến đến trước mặt thành và nói lớn: 


- Ta sẽ công phá thành, giết mạng sống của tên vua thù địch, khiến vương 
quốc nó rơi vào trong tay ta. 


Khi thấy các quân giữ thành đổ bùn sôi, ném các hòn đá tỪ máy ném, con voi 
ấy sợ chết, nên không có thể tiến tới và lùi bước. Tức thì vị tượng sư đến 
Và nói: 


- Này voi thân, con là bậc anh hùng đã quen thuộc chiến trận. Tại trận địa 
như vậy, nếu con lùi bước thì thật là không xứng đáng. 


Bồ-tát khuyên con voi với bài kệ này: 


Anh hùng quen chiến trận, 
Voi được tiếng lẫy lừng, 
Tấn công các cửa thành, 
Sao voi lại lài bước? 

Phá mau thanh ca sắt, 
Nh lên các cột trụ, 

Đạp nát các cửa thành, 
Hồi voi, mau vào thành! 


Nghe nói vậy, theo lời khuyên, con voi quay trở lại, lấy cái vòi quấn vào các 
cột trụ, nhổ chúng lên như nhổ các cọng nấm. Nó đạp nát cửa thành, bể gãy 
thanh cửa, đi vào thành và chiếm lấy vương quốc cho vua. 
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Khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, Ngài liền nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy con voi là Nanda, vua là Ànanda và Sự trưởng huẫn luyện voi là 
Ta vậy. 
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183. CHUYỆN ĐỒ TÀN THỰC (Tiền Thân Vàlodakka) 
Nước ïồi tệ, ír v]..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về năm trăm người sinh 
sống bằng cách ăn đồ ăn dư thừa. 


Nghe nói Ở Xá-vỆ có năm trăm cƯ sĩ giao gánh nặng gia đình cho vợ con rồi 
sống với nhau và đến nghe pháp bậc Đạo Sư giẳng. Giữa hQ có một sỐ 
chứng quã Dự lưu, một số chứng quả Nhất lai, một số chứng quả Bất lai, 
không một người nào là không chỨng quả. 


Dân chúng mời bậc Đạo Sư thọ thực và thường mời luôn các cƯ sĩ ấy. 
Nhưng họ có năm trăm người hầu hạ, đem que xÌa răng, nước ra mặt, 
hương thơm, vòng hoa, và những người này sinh sỐng với đồ ăn dư thừa 
của chủ. Sau buỔi ăn sáng, bỌn ấy nằm ngủ, rồi khi thức dậy cả bọn đến 
sông Aciravaii, la hét trên bỜ sông và vật lộn nhau như những người Mallà. 
Còn năm trăm cư sĩ không làm ồn, không la hét và sỐng yên lặng tịnh cư. 
Bậc Đạo Sư nghe tiếng ồn ào của những người hầu ăn tàn thực ấy, liền hỗi 
Trưởng lão Ànanda: 


- Tiếng ồn này là gì vậy? 

Ngài được đáp lại: 

- Bạch Thế Tôn, đây là tiếng ồn của những người hầu ăn tàn thực. 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này Ànanda, không phải chỈ nay những người hầu này ăn tàn thực xong và 

làm ồn ào quá. Còn những người cư sĩ này không phải chỈ nay mới quy fụ 

với nhau và giữ im lặng, thuỞ xưa hỌ cũng đã như vậy rồi. 

Rồi theo lời Trưởng lão yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahamdatta khi vua trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra 

trong gia đình một vị đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát làm người 

cố vẫn cho vua về các vấn đề thánh sự và tục sự. 

Mội thời, vua nghe nói ở biên địa có nổi loạn, liền chuẩn bị năm trăm con 


ngựa Sindh, cùng với bốn loại binh chủng ra đi và bình định biên địa. Sau 
khi trở về Ba-la-nại, vua ra lệnh: 


- Vì các con ngựa Sindh đã mệt mỏi, hãy cho chúng ăn đồ tươi và uống 
nước nho. 


Các chú ngựa Sindh uống nước thơm ngon rồi đi vào chuồng ngựa, và đứng 
yên lặng trên chỗ của mình. Nhưng còn nhiều đồ ăn cặn bã với các chất 
ngon ngọt đã bị vắt hết. Các người ấy hồi vua: 


- Nay chúng con phải làm gì với những vật này? 
Vua nói: 
- Hãy nhồi chúng với nước, vắt khô với vải lọc và cho đàn lừa. 


Các con lừa uống nước cặn bã, trở thành say sưa, kêu vang và chạy quanh 
khắp sân vua. Vua mở cửa sổ lớn, nhìn xuống sân gọi Bồ-tát đang đứng gần 
Và nói: 


- Hãy nhìn xem những con lừa này uống nước cặn bã xong trở thành say 
sưa, la hét, nhẳy chồm lên và chạy quanh. Còn các con ngựa Sindh sanh ra 
thuần chủng, sau khi uống nước thơm, lại im lặng và đứng một chỗ, không 
chạy nhảy qua lại. 


Vua hỏi vì sao như vậy và Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


Nước iñồi ‡ệ, í vị, 

Chất rươi bị vắt sạch. 

Uống vào lừa say sưa, 

Thưa Nhân chỦ, ngài hồi, 
Ngựa Sindh, loài thuần chẲng, 
UỐng loại nước thượng vị, 
Đứng yên lặng tại chỗ, 

Không chạy nhẫy say sưa. 


Rồi Bồ-tát giải thích vấn đề qua bài kệ thứ hai: 


Cñng vậy, người hạ đẳng, 
Dù ăn món dƯ tàn, 

Vẫn say sưa nhẫy nhói, 
Sống thoäi mái an nhàn. 
Còn hạng người thuần tánh, 
GIŨỮ tâm trí vững vàng, 

Cho dù được uỐng cận, 
Rượu hượng v] cao sang. 


Vua nghe lời Bồ-tát nói, liền cho đuổi các con lừa ra khổi sân chầu. Sau đó, 
vua tuân theo lời khuyên dạy của Bồ-tát, làm các công đức như bố thí v.v... 


rồi khi mạng chung vua đi theo nghiệp cỦa mình. 
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Khi bậc Đạo Sư nói Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, năm trăm con lừa là các người ăn tàn thực này, năm trăm con 
ngựa Sindh là năm trăm cư sĩ này, vua là Ânanda, còn vị đại thần hiền trí là 


Ta vậy. 


-0000o- 


184. CHUYỆN NGƯỜI LUYỆN NGỰA GIRIDANTA (Tiền Thân 
Giridanta) 


Con ngựa Pan-da-va..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về một người thân cận kẻ 
ác. Hoàn cành câu chuyện đã được kể trong Tiền thân Mahilàmukha (sỐ 
26). Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay TỶ-kheo này mới thân cận kê ác. 
Thuở xưa, TỶ-kheo này cũng đã thân cận kê ác rồi. 


Rồi bậc Đạo Sư kể chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, vào thời vua Sàma trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình 
đại thần và khi đến tuổi trưởng thành, trở thành cố vẫn cho vua về các vấn 
đề thánh sự và tục sự. 


Bấy giờ vua có con ngựa quý tên Pandava, và một người huấn luyện ngựa 
tên Giridanta, là người què chân. Con ngựa thường thấy người cầm dây 
cương đi phía trước suy nghĩ: “Người ấy muốn dạy ta đi cà nhắc” nên nó 
học theo và đi cà nhắc. Người ta trình cho vua biết là con ngựa què. Vua sai 
mời thú y. Thú y không thấy bệnh sì trên thân ngựa, liền thưa với vua: 


- Hạ thần không thấy bệnh øì trên thân ngựa. 
Vua cho gọi Bồ-tát: 
- Hãy đến, này khanh, và tìm nguyên nhân việc ấy. 


Bồ-tát đi đến, biết con ngựa ấy què do thân cận với người huấn luyện bị 
què, liền tâu vua biết sự kiện này: 


- Đây là cái hại do thân cận người xấu. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


Con ngựa Pan-da-va, 
Của Đại vương Sà-ma, 
BỊ tật nguyền tai hại, 
Vì Ga-ri-dan-1a, 

Nó bỗ bẳn tánh xưa, 


Học theo người huẫn luyện. 
Vua hồi Bồ-tát: 

- Này khanh, nay phải làm gì? 
Bồ-tát đáp: 


- Hãy tìm một người huấn luyện tốt, không què và con ngựa sẽ trở lại như 
xưa. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


Tìm người đáng tin cậy, 

Có phong cách tỐt lành, 
Thắng dây cương vào ngựa, 
Tập nó chạy vòng tròn, 

Nó mau bỎ tật cũ, 

Học theo người huẫn luyện. 


Vua làm theo như vậy. Con ngựa dần trở lại tốt lành như xưa. Vua khen 
Bồ-tát hiểu biết tánh tình các loài súc sanh, liền ban thưởng Bồ-tát nhiều 
danh vọng lớn. 
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Sau khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này, Ngài liền nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, Giridanta là Đề-bà-đạt-đa, con ngựa là TỶ-kheo thân cận 
người ác, vua là Ànanda, còn vị đại thần hiền trí là Ta vậy. 


-00O0oo- 


185. CHUYỆN TÂM BẤT TỊNH (Tiền Thân Anabhirati) 
Như nước đục, không trong..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một thanh niên Bà-la- 
môn. 


Chàng tỉnh thông ba tập Vệ-đà, giằng dạy thánh điển cho nhiều thanh niên 
Sát-đễ-ly và Bà-la-môn. Sau mỘt thời gian, thanh niên ẫy xây dựng gia đình, 
tâm f suy nghĩ đến y phục, trang sức, nam nô, nữ tỳ, ruỘng đất, trâu bò, vợ 
con v.v... B} tham sân sỉ chỉ phối, tâm fữ vẫn đục, chàng không thể đọc các 
chân ngôn theo thỨ tự rõ ràng. Một hôm, người ấy đem theo nhiều hương, 
vòng hoa, đi đến Kỳ Viên cúng dường, đằnh lễ bậc Đạo Sư, rồi ngồi xuỐng 
một bên. Bậc Đạo Sư ân cần nói chuyện với người ấy và hồi: 


- Này cƯ sĩ, ông dạy học các chân ngôn. Ông có thuộc lòng các chân ngôn ấy 
chăng? 


- Bạch Thế Tôn, lúc trước con thuộc lòng các chân ngôn ẫy, nhưng từ khi 
con lập gia đình, tâm con trở nên vẫn đục, do vậy, con không thuộc lòng các 
chân ngôn ấy như trước nữa! 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, không phải chỈ nay ông mới như vậy. ThuỞ trước tâm ông 
không vẫn đục, ông đã thuộc lòng các chân ngôn. Nhưng khi ông b] các dục 
vọng chỉ phối, thì ông không nhỚ các chân ngôn nữa. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của cư sĩ ấy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá 


khửÙ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh vào một gia 
đình Bà-la-môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát học thuộc lòng 
các chân ngôn ở Takkasilà và trở thành bậc sư trưởng có danh tiếng. Khi trở 
về Ba-la-nai, Bồ-tát dạy các chân ngôn ấy cho một số đông thiếu niên Sát- 
đế-ly và Bà-la-môn. 


Trong số ấy có một thanh niên Bà-la-môn học thuộc lòng ba tập Vệ-đà mà 
không ngập ngừng một câu nào cả và trở thành phụ tá cho sư trưởng dạy 
các chân ngôn. Sau một thời gian, vị ấy lập gia đình, luôn luôn bận tâm vì 
gia sự, nên tâm trở thành vẩn đục, không thể tụng đọc thuộc lòng các chân 
ngôn nữa. Rồi vị sư trưởng đi đến thăm thanh niên ấy và hỏi: 


- Này thanh niên, con có còn thuộc lòng các chân ngôn không? 
Chàng đáp: 


- TỪ khi con lập gia đình, tâm con trở thành vẩn đục, con không thể đọc 
thuộc lòng các chân ngôn. 


VỊ sư trưởng nói: 


- Này con thân, khi tâm bị vẩn đục, dù con cố học kỹ lưỡng đến đâu đi nữa, 
cũng không thể đọc thuộc lòng các chân ngôn được. Nhưng khi tâm trong 
sáng thì có thể nhớ chúng rõ ràng. 


Sau đó Bồ-tát đọc hai bài kệ này: 


Như nước đục, vẫy bàn, 
Không thấy sò, hến, cá. 

Sạn, cát nằm phía dưới, 
Cũng vậy, tâm vẫn đục 
Không thẫy được lợi mình, 
Không thấy được lợi người. 
Như nước lặng trong suỐi, 
Thấy sò, cá nằm dưới, 

Cũng vậy, tâm thanh thần 
Thẫy lợi mình, lợi người. 


-00Ô00- 
Sau khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này, Ngài trình bày các Sự thật. Cuối bài 


giẳng ấy, thanh niên Bà-la-môn đắc quả Dự-lưu và Ngài nhận diện Tiền 
thân: 


- Lúc bấy giỜ, thanh niên này là thanh niên Bà-la-môn kia và vị Sư trưởng là 
Ta vậy. 


-00000o- 


186. CHUYỆN VUA MANG SỮA ĐÔNG (Tiền Thân Dadhivàhana) 
Đẹp, thơm và v] ngỌt..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về sự thân cận với kẻ ác. 
(Câu chuyện này giỐng như câu chuyện trước). Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, thân cận kê ác là không tỐt và có hại. Tại sao ta phải nói 
đến tác hại của bạn ác đối với con người? Trong thi gian quá khứ, do thân 
cận với cây Nimba không ngỌt và không tỐt lành, mộỘt cây xoài dù thuộc loài 
vô fri, với vị ngọt sánh bằng thực phẩm chư Thiên, cũng trở thành chua và 
đẳng. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ: 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, bốn anh em Bà-la-môn tại 
xứ Kàsi xuất gia làm đạo sĩ. Họ làm một dãy am thất bằng lá ở khu vực 
Tuyết Sơn và sống tại đấy. Người anh cả mệnh chung và sanh làm Thiên 
chủ Sakka (Đế Thích). Biết rõ thần lực của mình, sau khoảng bảy hay tám 
ngày, Đế Thích thường đến thăm và giúp đỡ đồ chúng. 


Một hôm Thiên chủ đi đến thăm vị khổ hạnh lớn tuổi nhất, đảẳnh lễ, ngồi 
xuống một bên, rồi hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả cần gì? 

Vị này mắc bệnh hoàng đẳn đáp: 

- Tôi cần lửa. 

Đế Thích cho một con dao kiếm có búa (con dao kiếm có búa được gọi như 
vậy là vì khi lắp cán vào có thể dùng như con dao hay cây búa). Vị tu khổ 
hạnh hỏi: 

- Với dụng cụ này, ai mang củi lại cho ta? 

Đế Thích nói: 

- Thưa Tôn giả, khi Tôn giả cần củi, chỈ lấy tay gõ lên cây búa này và nói: 


Hãy đem củi cho ta và nhen lửa, cây búa sẽ đem củi lại và nhem lửa cho 
Tôn giả. 


Sau khi cho vị ấy con dao kiếm có búa thần ấy, Đế Thích đi đến vị thứ hai 
và hỒi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả cần gì? 


Gần chòi lá vị này có con đường voi đi. Các con voi làm vị này bực phiền. 
VỊ này nói: 


- Các con voi này làm ta khổ sở. Hãy đuổi chúng đi. 
Đế Thích giao cho vị ấy mỘt cái trống và nói: 


- Thưa Tôn giả, đánh mặt phía này, Tôn giả sẽ đuổi các kể thù. Đánh mặt 
phía bên kia, kể thù sẽ trở thành bạn tốt và bao vây Tôn giả với bốn loại 
binh chủng. 


Nói vậy xong, Đế Thích cho vị này cái trống và đi đến vị trẻ tuổi nhất và 
hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả cần gì? 

VỊ này cũng bị bệnh hoàng đẳn nên nói: 

- Tôi cần sữa đông. 

Đế Thích cho vị này một ghè sữa đông và nói: 


- Nếu Tôn giả muốn øì, hãy lật ngược ghè này, nó sẽ trở thành sông lớn, 
chảy dòng nước lớn, và có thể chiếm một quốc độ cho Tôn giả. 


Nói vậy xong, Đế Thích ra đi. Từ đó trở đi, con dao kiếm có cây búa được 
dùng để đốt lửa cho người anh trưởng. Người thứ hai nhờ đánh mặt trống 
đuổi các con voi đi, còn người em út dùng sữa đông. 


Lúc bấy giờ, một con heo rừng sống trong, một ngôi làng cũ, chợt thấy một 
hòn ngọc có thần lực. Khi nó lấy miệng cắn hòn ngọc, nhờ thần lực hòn 
ngọc, nó bay lên hư không, đi đến một hòn đảo ở giữa biển, và nghĩ: “Nay 
ta sẽ ở lại đây”. Nó đi xuống một chỗ tốt đẹp, dưới gốc cây Udumbara, và 
nó sống tại đấy. 


Một hôm, con heo rừng để hòn ngọc trước mặt và nằm ngủ dưới gốc cây 
ấy. Có một người sống ở nước Kà-si, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không 
giúp ích được gì, bèn đi đến bờ biển, leo lên một chiếc tàu làm người giúp 
việc cho chủ tàu. Khi tàu bị chìm giữa biển, anh ta nằm trên tấm Ồ, trôi đến 
hòn đảo ấy. Trong khi đi tìm trái cây, thấy con heo rừng nằm ngủ, anh ta đi 
nhẹ đến gần và lấy hòn ngọc. 


Nhờ thần lực hòn ngọc, anh ta bay lên hư không, ngồi trên cây Udumbara và 
suy nghĩ: “Con heo rừng này nhờ thần lực hòn ngọc, đi được trên hư không. 
Ta nghĩ có lẽ nó muốn sống ở đây. Trước hết, ta hãy giết nó, ăn thịt rồi sẽ 
đi”. Anh ta bể một cây gậy và phóng cây gậy rơi xuống trên đầu con heo 
rừng. Con heo rừng thức dậy, không thấy hòn ngọc, hoảng sợ chạy nhanh. 
Anh ta ngồi trên cây cười lớn. Con heo rừng nhìn lên, thấy anh ta liền húc 
đầu vào cây và chết tại chỗ. Anh ta trèo xuống đốt lửa, nấu thịt con heo 
rỪng, ăn xong, liền bay lên hư không. 


Khi bay ngang qua dãy Tuyết Sơn, anh ta thấy am thất các đạo sĩ liền xuống 
am thất của người lớn tuổi nhất, ở đấy hai ba ngày, và được vị tu khổ hạnh 
chiêu đãi. Thấy thần lực của con dao kiếm có cây búa, anh ta nghĩ: “Ta phải 
lấy vật dụng này”. Anh ta chỈ cho vị tu khổ hạnh thần lực của hòn ngọc và 
nói: 


- Tôn giả hãy lấy hòn ngọc này của tôi và cho tôi con dao kiếm có búa. 


VỊ tu khổ hạnh mong muốn đi trên hư không, bèn lấy hòn ngọc và trao đổi 
con dao kiếm có búa với anh ta. Người ấy lấy con dao kiếm có búa, đi một 
lát, gõ vào vật ấy và nói: 


- Này con dao kiếm có búa, hãy chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn 
ngọc cho ta. 


Con dao kiếm có búa liền đi chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn 
ngọc. Anh ta cất con dao kiếm có búa tại một chỗ kín, đi đến gần vị đạo sĩ 
thứỨ hai và sống tại đấy vài ngày. Anh ta thấy được thần lực cái trống bèn 
gạ đổi hòn ngọc để lấy cái trống. Với cách thức trước anh ta bảo cái búa 
chém đầu người ấy, rồi đi đến người em út. Thấy thần lực của ghè sữa 
đông, anh ta cho hòn ngọc, đổi lấy cái ghè sỮa đông, và với phương tiện 
trước, anh ta bảo cái búa chém đầu người ấy. Anh ta lấy lại hòn ngọc, con 
dao kiếm có búa, cái trống và cái ghè sữa đông, rồi bay lên hư không. ĐỨng 
không xa Ba-la-nạai, anh ta gửi thư nhờ một người cầm tay mang đến cho 
Vua: 


- Hãy giao quốc độ cho ta hay muốn bị chém đầu . 

Vua được tin liền nói: 

- Ta sẽ bắt tên đạo tặc kia. 

Và vua đi ra khỏi thành. Tên cướp ấy đánh trên một mặt trống, khiến bốn 
loại binh chủng vây quanh mình. Khi biết vua đã dàn bày thế trận, anh ta lật 
ngược cái ghè sữa đông, khiến dòng sông lớn tuôn chảy. Đại quân của vua 


bị sữa đông chìm ngập không thể ra được. Rồi anh ta gõ cây kiếm có búa, 
bảo con dao chặt đầu vua. Con dao bay đi, đem đầu vua lại và quăng dưới 


chân anh ta. Không một ai có thể đưa binh khí lên chống anh ta. Với quân 
lực bao quanh, anh ta vào thành, làm lễ quán đảnh, trở thành vua tên là 
Dadhivahana (Vua mang sữa đông) và trị nước. 


Một hôm, trong khi đang chơi thả lưới trên sông lớn, một trái xoài chín, 
được chư thần sử dụng, trôi từ hồ Kannamundà (ở Tuyết Sơn) xuống và 
mắc vào lưới. Khi lưới được kéo lên, thấy trái xoài ấy, các quan liền dâng 
vua. Trái xoài ấy lớn bằng cái ghè, tròn trịa, màu sắc vàng. Vua hỏi các 
người đi rừng: 

- Trái cây gì vậy? 

Khi nghe đáp là trái xoài, vua ăn xong, bảo đem gieo hột xoài vào vườn của 
mình, và tưới nước sữa. Cây mọc lên, đến năm thứ ba đã sanh trái. Cây xoài 
được kính trọng, được tưới nước sữa, được cho hương liệu dày đến năm 
phân, các vòng hoa được giăng xung quanh. Cây được đốt đèn với dầu 
thơm, có màn vải bao bọc xung quanh đến bảo vệ các trái chín có vị ngọt và 
sắc vàng. 

Khi vua Dadhivahana gửi các trái xoài để tặng các vua khác, vì sợ sau này 
hột xoài sẽ mọc lên thành cây xoài, vua lấy gai chích tại chỗ mộng sanh cây. 
Các vua ấy ăn xoài xong, gieo hạt, nhưng nó không mọc. Họ hỏi nguyên do 
và biết được sự việc. Một vị vua cho gọi người giữ vườn và hỏi: 


- Người có thể phá hoại hương vị trái xoài của vua Dadhivahana, khiến nó 
trở thành đắng được không? 


Người ấy đáp: 

- Tâu Đại vương, có thể được. 

Vua liền sai người ấy đi và cho một ngàn đồng tiền vàng. Người ấy đi đến 
Ba-la-nại, báo tin cho vua này biết có một người giữ vườn đến. Khi được 
vua cho gỌI, anh ta vào thành, đảnh lễ vua. Vua hỏi: 

- Ngươi có phải là người giữ vườn không? 

Anh ta thưa: 

- Tâu Đại vương, phải. 

Và anh ta bắt đầu ca tụng khả năng của mình. Vua nói: 

- Ngươi có thể làm phụ tá cho người giữ vườn của ta. 


Từ đấy trở đi, hai người săn sóc ngự viên. 


Người giữ vườn mới tới không bao lâu đã làm cho cây trổ hoa trái mùa và 
sanh quả trái mùa, khiến cho khu vườn càng thêm xinh đẹp. Vua rất bằng 
lòng bèn đuổi người giỮ vườn cũ đi, và giao khu vườn cho anh ta. Ngay khi 
người giữ vườn ấy chiếm được ngôi vườn vào trong tay mình, anh ta liền 
bao vây cây xoài bằng cách trồng các cây nimba và các loại cây leo. 


Dần dần các cây nimba lớn lên, rễ với rễ, cành với cành, chúng xen lẫn 
chẳng chịt với cây xoài. Do xen lẫn với vị không tỐt, trái xoài có vị ngọt trở 
thành đắng giống như là nimba. Vừa khi biết được trái xoài đã trở thành 
đắng, người làm vườn bỏ chạy trốn. 


Vua Dadhivahana đi đến thăm vườn và ăn trái xoài. Khi nước cỦa trái xoài 
vào miệng, có vị đắng như trái nimba không thể nào nuốt nổi, vua phải khạc 
nhổ ra. Lúc bấy giờ Bồ-tát là vị cố vấn của vua về thánh sự và tục sự. Vua 
cho gọi Bồ-tát và hỏi: 


- Thưa bậc Hiền trí, cây này được săn sóc cẩn thận như xưa, sự việc là 
vậy, sao trái trở thành đắng? Vì lý do gì vậy? 


Và vua đọc bài kệ đầu: 


Đẹp, thơm và v] ngỌI, 
Trái xoài xưa là vậy, 

Vẫn được ta tôn quý, 

Sao lại có vị đẳng? 


Để nêu lý do, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


Da-dhi-va-ha-na, 

Trái xoài chín của ngài, 
BỊ vây bởi nim-ba, 

Rễ xen lẫn với rễ, 

Cành xen lẫn với cành, 
Chính cây đẳng bao quanh 
Đã làm hƯ trái ngỌt, 

Do sống với bạn ác, 

Trái ngỌt trở thành đẳng. 


Vua nghe lời Bồ-tát, bảo chặt tất cả các cây nimba và cây leo, nhổ rễ lên, 
đào bỏ đất bùn không tỐt xung quanh và đổ đất bùn tốt vào gốc cây ấy. Rồi 
cây được nuôi dưỡng cẩn thận với sữa, nước ngọt, nước thơm. Sau đó, 
nhờ được thấm nhuần đủ mọi vị ngọt nên trái cây trở lại ngọt như trước, 
vua liền giao khu vườn cho người giữ vườn trước kia săn sóc. Sau khi sống 
hết thọ mạng, vua đi theo nghiệp của mình. 
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Khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ Ta là v] đại hiền trí. 
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187. CHUYỆN BỐN VẺ ĐẸP (Tiền Thân Catumatta) 
Cánh đẹp cùng cánh đẹp..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo lớn tuổi. 


Một hôm, trong khi hai vị đệ rử thượng thÙ đang ngồi cùng nhau hỒi đáp về 
Chánh pháp, một TỶ-kheo lớn tuổi đi đến gần hai v này, trở thành người 
thỨ ba, ngồi xuỐng và nói: 


- Thưa các Tôn già, chúng tôi sẽ hỗi câu này. Nếu các Tôn giả khó trả lời, 
hãy hồi lại chúng tôi. 


Các vị Trưởng lão chán ngấy v] này, nên đứng dậy bỗ ải. HỘi chúng ngồi 
nghe pháp từ các vị Trưởng lão, sau khi giải tán, đi đến yết kiến bậc Đạo 
Sư. Họ được bậc Đạo Sư hỏi: 


- Vì sao đến giỜ phi thời vậy? 
Họ thuật lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Xá-lợi-phẫt và Mục-kiền-liên nhàm 
chán vị ấy, không trả lời và bỗ đi. ThuỞ xưa, hai v] cũng đã bỗ đi rồi. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một thần cây trú 
ở trong rừng. Một hôm có hai ngỗng trời con từ núi Cittakùta bay ra, đến 
đậu trên cây ấy để tìm mồi. Khi tìm mồi xong, chúng trở về nghỉỈ ngơi tại 
chỗ ấy rồi bay về núi Cittakùta. Trong khi đi qua đi lại, Bồ-tát trở thành 
quen thuộc với chúng. Đi đi về về nhiều lần, họ hoan hỶ kết bạn với nhau, 
nói pháp cho nhau nghe rồi ra đi. Một hôm, hai ngỖng con đậu trên ngọn cây 
nói chuyện với Bồ-tát, một con chó rừng đứng dưới gốc cây nói bài kệ này 
với hai ngỖng trời con ấy: 


Leo nhánh cây chỗ cao, 
Một mình, ngồi ca hót, 
Hãy xuỐng đây ngâm kệ, 
Cho vua loài thú nghe! 


Các ngỗng trời con chán ngấy chó rừng, liền bay lên và trở về núi Cittakùta. 
Bồ-tát nói với chó rừng bài kệ thứ hai: 


Cánh đẹp cùng cánh đẹp, 
Chư Thiên cùng chư Thiên, 
Có đủ bốn về đẹp, 

Sao chó lại ở đây? 

Hồi con chó rừng kia, 

Hãy về hang của chó! 
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Sau khi bậc Đạo Sư kể xong Pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, TỲ-kheo lớn tuổi là chó rừng, hai ngỖng trời con là Xá-lỢi- 
phẫt và Mục-kiền-liên, còn v] thần cây là Ta vậy. 
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188. CHUYỆN SƯ TỬ LAI CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sìhakottuka) 
Ngón chân và móng chân... 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Kolàlika. 


Một hôm, khi nhiều vị đa văn đang nói pháp, Kokalika cũng muỐn fỰ mình 
nói pháp (mọi việc đều giỐng các chỉ tiết Ở chuyện trước (SỐ 172). Khi nghe 
việc này, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không chÏ nay Kokalika mới phô bày bẳn chất qua tiếng 
nói của mình. ThuỜỞ trước, kê ấy cũng đã làm như vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một con sư tử ở 
khu vực Tuyết Sơn, do cùng sống với một con chó rừng cái đã sanh một thú 
con. Con sư tử lai này về ngón chân, móng, lông bờm, màu sắc, hình dáng, 
mặt mày đều giống cha, nhưng tiếng hú thì giống mẹ. 


Một hôm, trời mưa, các sư tử họp lại, rống lên, chơi các trò chơi sư tử, và 
con sƯ tỬ này cũng muốn rống lên giỮa bọn chúng, nhưng chỉỈ hú lên tiếng 
hú của chó rừng. Nghe nó hú, các sư tử đều im lặng. Khi nghe tiếng ấy, một 
sư tỬ con cũng được sanh từ Bồ-tát, liền hỏi: 


- Thưa cha, con sư tử này về dung sắc v.v... giống chúng con, nhưng tiếng 
hú lại khác. Con thú ấy là ai? 


Rồi nó đọc bài kệ đầu: 


Ngón chân và móng chân 
Là ngón, móng sư fỪ, 

Nó có chân sư rỬ, 

ĐỂ đứng dựa lên trên, 
Nhưng giữa chúng sư tử, 
Tiếng kêu nó lại khác. 


Nghe vậy, Bồ-tát nói: 


- Này con thân, em con là con một chó rừng cái, giống cha về dung sắc, 
giống mẹ về tiếng. 


Rồi Bồ-tát nói với con sư tử có mẹ là con chó rừng cái. 


- Này con thân, bắt đầu từ nay, sống ở đây, chớ lên tiếng. Nếu con lên tiếng, 
chúng sẽ biết con là giống chó rừng. 


Khuyên dạy vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Này con thân, chớ hú, 

Sống im lặng trong rừng, 

Với tiếng, chúng biẾt con, 

Tiếng con không giỐng bố! 

Sau khi nghe lời khuyên dạy này, con thú ấy không bao giờ thử rống nữa. 
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Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài liền nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, con chó rừng là Kokalika, con sử tử cùng một cha là La-hầu- 
la, còn vua các loài thú là Ta vậy. 
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189. CHUYỆN TẤM DA SƯ TỬ (Tiền Thân Sìhacamma) 
Tiếng hí này không phải..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Kokàlika. 


Trong thời này, Kokàlika, muỐn tự tán tụng. Bậc Đạo Sư biết được sự việc 
này, liền kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một người nông phu. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát sống với nghề 
nông. Lúc bấy giờ, một nhà buôn làm nghề bán rong đồ vật do một con lừa 
chở. Khi ông đến một chỗ nào, ông lấy xuống các hàng hóa, trùm lên con 
lỪa một da con sư tử và thả nó giữa ruộng lúa gạo và lúa mì. Các người 
chủ ruộng thấy nó, tưởng là con sư tử, không dám lại gần. 


Một hôm, người lái buôn ấy đến trú tại một cửa hàng. Trong khi nấu cơm 
sáng, ông trùm lên con lừa một tấm da sư tử và thả nó vào ruộng mì... Các 
người chủ ruộng nghĩ đó là con sư tử, không dám đến gần bèn về nhà thông 
báo. Toàn dân trong làng cầm các binh khí, thổi tù và, đánh trống đi đến gần 
ruộng và la hét. Con lừa hoảng hốt vì sợ chết, vội hí lên tiếng lừa. Biết 
được nó là con lừa, Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


Tiếng hí này không phải 
Tiếng sư rỬ, hay cQp, 

Cũng không phải tiẾng beo. 
Con vật ty tiện này, 

Dù trùm da sư rtỬ, 

Cũng ch hí tiếng ngựa! 


Các người làng biết nó là con lừa, đánh cho nó gãy xương, rồi lấy tấm da 
sư tử và bỏ đi. Người lái buôn ấy đến, thấy con lừa lâm nạn, liền đọc bài 
kệ thứ hai: 


Đã lâu, lừa khôn khéo, 
Ăn lúa gạo, lúa mì, 
Da sƯ tử tràm lên, 
Do tiếng kêu, b} đánh! 


Trong khi người lái buôn nói vậy, con lừa tắt thở. Người ấy bỏ con lừa lại 
Và ra đi. 
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Bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giờ, con lừa là Kokàlika và người nông phu hiền trí là Ta vậy. 
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190. CHUYỆN GIỮ GIỚI (Tiền Thân Sìlànisamsa) 
Hãy nhìn kết quả này..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một nam cư sĩ có lòng tin. 


Một Thánh đệ tử có lòng tin, mỘt hôm, trên đường đi đến Kỳ Viên, xuỐng 
con sông Aciravati vào buổi chiều, chứng kiến dân chài kéo thuyền lên bờ 
để nghe thuyết pháp. Không thấy thuyền nào đậu tại bến, v] cư sĩ ấy sanh 
hoan hŸ, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm nên khi bưỚc xuỐng sông, chân 
không chìm xuỐng nước. 


VỊ ấy đi như trên đất liền, nhưng khi đến giữa sông, thấy sóng, nên đề tài tu 
niệm trở thành yếu và chân bắt đầu chìm xuỐng. V ấy liền kiên trì gìn giữ 
hỆ tâm, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm, nên vần đi trên mặt nước. Vào Kỳ 
Viên, đằnh lễ bậc Đạo Sư, vị ấy ngồi xuỐng một bên. Bậc Đạo Sư tiếp đón 
thân tình và hồi: 

- Này nam cư sĩ, mong rằng trên con đường đi đến đây, ông không mỆt mỎi. 
Vị ấy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, nhỒ hỆ tâm với Đức Phật làm đề tài tu niệm, con đi trên 
mặt nước như đặt chân trên đất liền, và đến đây. 


Bậc Đạo Sư nói: 

- Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhỜ niệm các công Đức Phật 

mà được an toàn. ThuỞ trước, có những nam cư sĩ, khi tàu bị chìm, nhỜ 

niệm các công Đức Phật mà được an toàn. 

Rồi theo lời yêu cầu của vì này, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, trong thời Đức Phật Ca-diếp, có vị Thánh đệ tỬ đã chứng quả 
Dự Iưu lên tàu đi cùng với một thợ hớt tóc giàu có. Người vợ nói với 
chồng: 


- Này ông, ông hãy lo giúp đỡ săn sóc vị cư sĩ này trong bất cứ hoàn cảnh 
vui buồn nào nhé. 


Người thợ đi trên chiếc thuyền ấy. Sau một tuần, thuyền bị đắm giữa biển. 
Cả hai người nằm trên một tấm ván và trôi đến được một hòn đảo. Tại đấy 


người hớt tóc giết các con chim, nấu ăn một phần và đem một phần cho vị 
nam cư sĩ. Người cư sĩ tự cho là vừa đủ, nên không ăn thêm. VỊ ấy nghĩ: 
“Tại chỗ này, ngoài Ba ngôi báu, chúng ta không có sự giúp đỡ nào khác”. 
Rồi vị ấy niệm tưởng công đức của Ba ngôi báu. Trong khi người ấy niệm 
như vậy, một con rắn chúa đã sanh ở đảo ấy biến hóa thành một chiếc 
thuyền lớn, có một vị thần biển làm thuyền trưởng. Chiếc thuyền chứa đầy 
bảy báu: Ba cột buồm làm bằng ngọc xanh, cái neo làm bằng vàng, sợi dây 
làm bằng bạc và các tấm ván bằng vàng. Vị thần biển đứng trên thuyền gọi 
lớn: 

- Có ai đi đến Diêm-phù-đề (Ấn Độ) không? 

VỊ nam cư sĩ nói: 

- Có chúng tôi về đó. 

- Vậy hãy leo lên tàu. 

VỊ cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc. Vị thần biển nói: 

- Ngài thì được, nhưng người kia thì không. 


- Vì sao? 


- Người ấy không có công đức. Vì vậy tôi đưa ngài lên tàu nhưng không 
đưa người này. 


- Thôi được, các công đức bố thí ta đã làm, các giới ta đã giỮ, các sức mạnh 
ta đã tu tập, ta cho người này kết quả tất cả các hạnh ấy của ta. 


Người hớt tóc nói: 

- Thưa ông chủ, con rất hèn. 

Vị thần biển nói: 

- Nay ta nhận thêm người này lên tàu. 

Rồi vị thần đưa cả hai người vượt biển và ngược dòng sông đi đến Ba-la- 
nại. Sau đó, với thần lực của mình, vị thần tạo ra tài sẳn trong nhà của hai 
người ấy và nói: 

- Hãy thân cận những bậc hiền trí. Nếu người thợ hớt tóc không cẩn thận 
với vị cư sĩ này, người ấy đã chết giữa biển rồi. 

Để tán thán công đức thân cận của người hiền trí, vị thần nói lên những bài 
kỆ này: 


Hãy nhìn kết quả này 

Của tín, giới, và thí, 

Biến hình thành chiếc thuyền, 
Con rắn chỞ thiện nam. 

Hãy thân cận bậc lành, 

Hãy giao du kŠ tỐt; 

Chung sống với bậc thiện, 
Người hỚt tóc an toàn. 


Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp xong, liền cùng với 
con rắn chúa bay về cung điện cỦa mình. 


-0oOoo- 
Sau khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài giằng các Sự thật. 
Cuối bài giằng ấy, v] nam cư sĩ có lòng tin đắc quà Nhất lai và Ngài nhận 
diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, vị nam cư sĩ đắc Niết-bàn, rắn chúa là Xá-lgi-phất và v] thần 
biến là Ta vậy. 
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5.08 PHẨM RUHAKA 


191. CHUYỆN TẾ SƯ RUHAKA (Tiền Thân Ruhaka) 


Dây cung, dù b] đút... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự luyến ái ngưỜi vợ cũ. 
Hoàn cằnh câu chuyện sẽ được đề cập ở Chương tám, Tiền thân Indriya 
(số 423). Bậc Đạo Sư nói với TỶ-kheo ấy: 


- Này TỶ-kheo, nữ nhân ấy đã làm hại ông. ThuỞ xưa, cô ta đã làm nhục ông 
trước mặt vua và triều đình. Ngay sau đó, ông đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con 
của hoàng hậu chánh cung. Khi đến tuổi trưởng thành, phụ vương mệnh 
chung, Bồ-tát được đặt trên vương vị và trị nước theo Chánh pháp. 


Bồ-tát có một cố vấn tế tự tên là Ruhaka. Ông ta có bà vợ già là một nữ Bà- 
la-môn. Vua cho vị Bà-la-môn một con ngựa với đầy đủ đồ trang sức, leo 
lên ngựa đi đến chầu vua. Khi ông ngồi trên lưng ngựa được trang sức như 
vậy, dân chúng đứng khắp nơi đều khen con ngựa ấy: 


- Ôi chói sáng thay con ngựa! Nó đẹp làm sao! 

Người Bà-la-môn đi về nhà, lên lầu và nói với bà vợ: 

- Này hiền thê, con ngựa của chúng ta tuyệt đẹp. Người đứng hai bên 
đường đều khen nó. 

Nữ Bà-la-môn là người có chút ác tánh, và hay lừa phỉnh, liền nói với 
chỗng: 


- Ông có biết nguyên nhân nào làm cho con ngựa này đẹp không? Con ngựa 
này đẹp là nhờ các thứ trang hoàng cho loài ngựa. Nếu ông muốn đẹp như 
con ngựa, hãy trang sức như con ngựa, rồi đi xuống giữa đường, vừa đi 
vừa nhún chân như con ngựa. Khi ông đến yết kiến vua, vua sẽ tán thán ông, 
và mỌi người ai cũng đều khen ông cả. 


VỊ Bà-la-môn ấy bản tánh ngu ngốc, nghe lời bà vợ, không biết ý đồ của vợ, 
cứ làm đúng như vậy. Những ai thấy người Bà-la-môn ấy đều cười lớn và 


nói: 

- Đẹp thay là bậc Sư trưởng! 

Vua nói với người Bà-la-môn: 

- Này Sư trưởng, có phải ông nổi giận rồi sao? Ông có điên không? 

Câu nói của vua chê vậy khiến ông sanh hổ thẹn. Lúc bấy giờ, vị Bà-la-môn 
biết: “Ta làm một việc không thích đáng”, liền sinh lòng căm tức nữ Bà-la- 
môn: 


- Nó đã làm ta xấu hổ trước mặt vua và quân đội. Ta sẽ đánh nó và đuổi nó 

ra khỏi nhà. 

Ông đi về nhà với ý nghĩ trả thù như vậy. Nữ Bà-la-môn ác tánh biết chồng 

trở về với lòng căm giận mình, liền trốn ra khỏi nhà bằng một cửa nhỏ, đi 

đến cung điện của vua, và ở tại đấy bốn, năm ngày. Vua biết được tin ấy, 

cho gọi vị cố vấn tế tự, khuyên ông tha thứ: 

- Này Sư trưởng, đàn bà đầy lỗi lầm, ông nên tha thứ cho nữ Bà-la-môn. 

Rồi với mục đích khuyến giáo vị ấy tha thứ, vua nói lên bài kệ đầu: 

Dây cung dù bị đứi, 

Cũng có thể nối liền, 

Hãy giằng hòa với vợ, 

Chớ để tâm hận hiềm. 

Nghe xong, Ruhaka đọc bài kệ thứ hai: 

Có vỗ, làm dây khác, 

Lại có thợ biết làm. 

Tôi sŠ tìm vợ mới, 

VỢ cũ, tôi chán nhàm! 

Nói vậy xong, ông đuổi nữ Bà-la-môn ấy và cưới một nữ Bà-la-môn khác. 
-0oOoo- 

Sau khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này, Ngài trình bày các Sự thật. Cuối bài 

giẳng, vị TỶ-kheo có tâm luyến ái đã đắc quä Dự lưu. 

Và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, người vợ cũ là nữ Bà-la-môn, Ruhaka là TỶ-kheo có tâm 


luyễn ái, còn vua Ba-la-nại là Ta vậy. 
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192. CHUYỆN THIÊN NỠ SIRIKÀLAKANNI (Tiền Thân 
Sirikàlakanni) 


Nữ nhân có thể đẹp..., 
Tiền thân Sirikàlakanni sẽ được trình bày ở Tiền thân Mahà-Ùmmagga (sỐ 


538). 
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193. CHUYỆN HOÀNG TỬ LIÊN HOA (Tiền Thân Cullapaduma) 
Nàng chính là người ấy..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất 
tinh tấn. Hoàn cảnh chuyện này sẽ được trình bày trong Tiền thân 
Ummnadamii (số 527). Bậc Đạo Sư hồi: 


- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông thối thất tỉnh tẫn? 

Vị ấy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, con thấy mỘt nữ nhân mặc áo quần rất đẹp, nên bì ái 
nhiễm và thỐi thất tỉnh tẫn. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, các nữ nhân đều vô dn, phần bội tình bạn. Các bậc hiền trí 
thuở xưa, với tâm tư điên cuồng đến độ cho họ uỐng máu đầu gỐi phải của 
mình, trọn đời mang tặng phẩm hiến dâng cho họ, nhưng vẫn không chỉnh 
phục được tâm của nữ nhân. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con trai 
của bà hoàng hậu chánh cung, khi đến ngày đặt tên, được gọi là hoàng tỬ 
Paduma (Liên Hoa). Sau Bồ-tát, còn có sáu người em trai nữa. Bẩy người 
ấy tiếp tục lớn lên, lập gia đình sống bên cạnh nhà vua. Một hôm vua đứng 
nhìn xuống sân thấy họ đi đến hầu vua với một tùy tùng đông đảo, vua sinh 
lòng nghỉ ngờ: “Những người này có thể giết ta và cướp lấy quốc độ”. Nghĩ 
vậy, vua cho gọi họ đến và nói: 


- Này các con thân, các con không thể sống trong thành này. Hãy đi đến một 
chỗ khác, và sau khi ta băng hà, hãy trở về cai trị vương quốc, vì vương 
quốc là sở hữu của gia đình. 

Các con vâng theo lời cha. 


Họ khóc than, đi về nhà, đem theo vợ con mình và nói: 


- Chúng ta hãy đi bất cứ nơi nào và sống tại đấy. 


Họ ra khỏi thành, lên đường, đi đến một chỗ hoang vu, không có đồ ăn 
nước uống, chịu đựng đói khát không nổi, và nghĩ: “Chúng ta còn sống sẽ 
được nữ nhân khác”. 


Họ giết vợ của người em út, chia thành mười ba phần, rồi ăn thịt. Bồ-tát và 
vợ lấy phần mình chia làm ba, để lại một phần và ăn hai phần. Như vậy 
trong sáu ngày, hỌ giết sáu nữ thân để ăn thịt. Mỗi ngày kế tiếp Bồ-tát để lại 
một phần, vì vậy có được sáu phần. Đến ngày thứ bảy, họ có ý định giết vợ 
của Bồ-tát. Nghe vậy, Bồ-tát cho họ ăn sáu phần còn lại, và nói: 


- Hãy ăn sáu phần này, ngày mai sẽ tính. 

Cho họ ăn thịt xong, khi họ nằm ngủ, Bồ-tát đem vợ chạy trốn. Người vợ đi 
một lát, rỒi nói: 

- Thưa chàng, em không thể đi được. 


Bồ-tát cõng vợ lên vai, đi đến rạng đông, ra khỏi được cảnh hoang vu. Khi 
mặt trời mọc, người vợ nói: 


- Thưa chàng, em khát. 
Bồ-tát nói: 
- Này hiền thê, không có nước. 


Nghe nàng nói đi lại, Bồ-tát lấy gươm đâm đầu gối chân phải của mình và 
nói: 


- Này hiền thê, không có nước uống. Đây là máu đầu gối phải của ta. Hãy 
ngồi xuống và uống nó đi. 


Người vợ làm như vậy. Họ tiếp tục đi, đến sông Hằng Hà hùng vĩ, họ uống 
nước, tắm, ăn các loại trái và rau v.v... rồi nghỈ ngơi tại một chỖ thoải mái. 
Gần một khúc quanh của sông Hằng, họ dựng lên một am thất và sống tại 
đấy. 


Một hôm, một tên cướp ở thượng lưu sông Hằng, phạm tội phản nghịch 
vua nên tay chân, tai mũi đều bị cắt đứt, bị quăng nằm trong chiếc xuồng 
nhỏ và thả trôi trên sông Hằng Hà rộng lớn, rên la vì đau đớn, và trôi đến 
chỗ ấy. Bồ-tát nghe tiếng than đau thương bi ai của nó, liền đi đến bờ sông 
Hằng, kéo nó lên bờ, dắt nó đến am thất, và xức thuốc chữa trị vết thương. 
Người vợ nói: 


- Một đứa què lười biếng như thế này mà chồng ta lại mang từ sông Hằng 
về để săn sóc và cứu sống! 


Nói vậy xong, nàng khinh bỈ nhổ vào mặt người què ấy. Khi các vết thương 
của nó được lành mạnh, Bồ-tát cho nó Ở tại am thất với vợ mình, rồi đem 
trái cây và các loại khác tỪ rừng về, nuôi nó và ngƯỜi vợ. Trong khi họ 
chung sống như vậy, nữ nhân ấy sanh ái luyến người què, thông dâm với nó 
và muốn giết Bồ-tát với phương tiện ác độc, liền nói với chồng: 


- Thưa chàng, khi em ngồi trên lưng chàng ra đi khỏi khu vực hoang vu, em 
nhìn hòn núi này, và cầu xin như sau: Thưa vị thần núi, nếu con được sống 
an lành với chồng, con sẽ làm lễ cúng tạ ngài! Nay thần ấy làm em hoảng 
sợ. Em phải làm lễ cúng tạ thần ấy. 


Bồ-tát không biết vợ mình lừa đảo liền bằng lòng, sửa soạn lễ cúng, giao 
cho vợ đĩa đựng đồ cúng, rồi leo lên chóp núi. Người vợ nói với chồng: 

- Thưa chàng, không phải vị thần mà chính chàng mới là vị thần tối thượng. 
Trước hết, em sẽ cúng dường chàng hoa rừng, đi nhiều xung quanh chàng, 
đẳnh lễ chàng, rồi sau đó em cúng lễ cho vị thần núi. 

Nói vậy xong, nàng đặt Bồ-tát đứng trên bờ vực thẳm, cúng dường Bồ-tát 
hoa rừng, đi nhiễu xung quanh, và làm như muốn đẳnh lễ chồng, nàng đứng 
phía sau đánh Bồ-tát trên lưng, rồi xô Bồ-tát rơi xuống vực thẳm, và la lên 
vì thỏa mãn: 

- Ta đã thấy cái lưng kẻ thù ta rồi! 

Và nàng xuỐng núi đi với người què ấy. 

Bồ-tát rơi từ trên núi xuống vực thẳm nhưng bị mắc vào một chùm lá không 
có gai trên chóp cây sung nên không thể xuống núi được. Bồ-tát ăn trái cây 
sung và sống giữa các cành cây. 

Một con kỳ-đà chúa có thân to lớn, từ chân núi thường leo lên ăn trái của 
cây sung ấy. Nó thấy Bồ-tát và chạy trốn. Ngày sau nó lại đến, ăn những 
trái ở một bên cây rồi bỏ đi. Nó đến nhiều lần như vậy cho đến khi nó kết 
thân với Bồ-tát và hỏi: 

- Làm thế nào anh đến được chỗ này? 

Khi được Bồ-tát nói cho biết lý do, nó nói: 

- Thôi được, anh chớ sợ. 


Rồi nó bảo Bồ-tát ngồi trên lưng mình, sau đó nó bò xuống núi, ra khổi khu 
rừng, đặt Bồ-tát trên con đường lớn và nói: 


- Hãy đi theo con đường này. 


Bồ-tát đi đến một ngôi làng nhổ và sống tại đấy. Khi nghe tin phụ vương đã 
mệnh chung, Bồ-tát đi đến Ba-la-nại, lên ngôi kế vị trong vương quốc thuộc 
quyền sở hữu của gia đình và trở thành vua Paduma. Nguyện theo Mười 
vương pháp trị nước đúng luật, Bồ-tát cho xây sáu hội trường bố thí tại bốn 
cửa thành, tại chính giữa thành, tại trước cửa cung điện và mỗi ngày bố thí 
sáu trăm ngàn đồng tiền. 

Trong lúc ấy, nữ nhân độc ác kia cõng người què trên lưng, đi ra khỏi rừng, 
xin ăn giữa con đường có người qua kẻ lại, thâu lượm cháo cơm để nuôi 
dưỡng người tình. Có người hỏi: 

- Người này là ai đối với cô? 

Nàng nói dối: 

- Mẹ người này là chị của cha tôi. Người này là anh họ tôi. Người ta cho tôi 
người này. Dầu cho chàng bị đọa đầy đến chết, tôi cũng sẽ mang chồng tôi 
trên vai đi khất thực, và nuôi dưỡng chàng. 

Mọi người khen: 

- Thật là người vợ trung tín với chồng! 


Từ đấy trở đi, người ta cho nàng cháo và cơm nhiều hơn trước. Những 
người khác nói với nàng: 


- Chớ sống như thế này. Vua Paduma trị vì ở Ba-la-nại, công đức bố thí của 
ngài vang dội toàn cõi Diêm-phù-đề. Vua thấy nàng sẽ hoan hỶ, và sẽ cho 
nàng nhiều tài sản. Hãy để chồng nàng ngồi trong cái giỔ này và cõng đi. 

Họ cổ võ nàng và cho nàng một cái giỏ tre. Người đàn bà ác hạnh kia đặt 
người què ngồi trên lưng mình, rồi đi đến Ba-la-nại, xin ăn tại các nhà bố 
thí và sống như vậy. 

Bấy giờ Bồ-tát thường hay ngồi trên lưng voi với trang sức lộng lẫy, đi đến 
nhà bố thí và sau khi tự tay bố thí cho tám hay mưƯỜi người, ngài lại đi về 
cung. Nữ nhân ác hạnh ấy đặt người què ngồi trong cái giỏ, mang nó trên 
lưng và đứng trên đường vua đi qua. Vua thấy họ bèn hỏi: 

- Người này là ai vậy? 

- Thưa Đại vương, mỘt người vợ trung tín. 


Vua cho gọi nàng đến, nhận diện nàng, liền bảo đưa người què ra khỏi cái 
giỏ, và hồi: 


- Người này là gì của nàng? 


Nàng trả lời: 


- Người này là con của người chị cha tôi. Gia đình đó cho tôi và tôi nhận 
người này làm chồng tôi. 


Các người không biết nội dung câu chuyện liền nói to: 

- Ôi, thật là người vợ trung tín! 

Và họ tán thán nữ nhân ác hạnh ấy. Vua hỏi thêm: 

- Có phải người què này do gia đình cho nàng làm chồng không? 
Nữ nhân ấy không nhận diện được vua nên mạnh dạn nói: 

- Thưa Đại vương, đúng vậy. 


- Và đây có phải là con vua Ba-la-nai không? Nàng có phải là con gái của 
một vị vua, là vợ của hoàng tử Paduma? 


Sau khi dằn mặt nàng, vua vạch mặt nàng: 


- Chính nàng uống máu từ đầu gối của ta và vì luyến ái với người què này, 
nàng đã xô ta xuống vực thắm. Nàng nghĩ rằng ta đã chết, nhưng ta vẫn còn 
sống! Nay nàng đến đây với dấu hiệu tử thần in trên trán đấy! 


Rồi vua nói với các triều thần: 


- Hỡi các triều thần, trước kia các khanh hỏi trẫm và trẫm đã trả lời nhự 
sau: Sáu người em trai trẫm đã giết vợ họ và đã ăn thịt vợ họ. Nhưng trẫm 
đã bảo vệ vợ mình an toàn, đưa nàng đến bờ sông Hằng, và sống tại một am 
thất. Ở đấy trẫm cứu một kẻ què bị xử tội chết và nuôi dưỡng nó. Còn nữ 
nhân đã sanh tâm luyến ái nó, và xô trẫm xuống vực sâu, không ai khác mà 
chính là nữ nhân ác hạnh này. Nhưng trẫm đã tự cứu mình nhờ tổ bày tình 
thân ái. Còn người què bị xử tội chết không ai khác mà chính là tên này! 


Rồi Bồ-tát đọc những bài kệ này: 


Nàng chính là người ấy, 
Còn ta không ai khác, 
Người què chính là nó, 
BỊ chặt tay, chính nó. 
Tuy vậy nàng vẫn nói: 

- Là chồng tôi lúc trễ. 
Đàn bà thật đáng chết, 
Chúng không có sự thật! 
Hãy lẫy một cái chày. 


Đánh chết tên khỐn nạn, 
Kể độc ác rình rập 

Để cướp lấp vợ người. 
Sau đó bắt người vợ 

Ác độc, tà hạnh này, 
Chẫm đứt mạng sỐng nó, 
Cắt cả mũi lẫn tai! 


Bồ-tát không có thể dẹp được cơn phẫn nộ và ra lệnh trừng phạt chúng, 
nhưng rồi không thi hành như đã ra lệnh. Để làm nguôi giận, Bồ-tát bảo cột 
cái giỎ vào đầu nàng thật chặt, để nàng không cởi nó ra được rồi quăng kể 
què vào giỏ và đuổi cả hai ra ngoài quốc độ của mình. 


-00O00- 
Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật và cuối bài 
giảng, vì TỶ-kheo thối thất đã đắc quä Dự lưu. 
Rồi Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Sáu anh em thỜi ấy là sáu vị Trưởng lão, người vợ là thiếu nữ Cinca, 
người què phạm tội là Đề-bà-đạt-đa, con kỳ đà chúa là Ànanda còn vua 
Paduma là Ta vậy. 


-00O0oo- 


194. CHUYỆN KẺ TRỘM NGỌC (Tiền Thân Manicora) 
Không có Thiên thần nào..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa muỐn sát 
hại mình. 


Khi nghe Đề-bà-đạt-ãa đang âm mưu sát hại mình, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay mà thuở xưa cũng vậy, Đề-bà-đạt-đa 
đã âm mưu sát hại ta. Nhưng kẻ ấy cũng không có thỂ làm như vậy được. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình của một gia chủ tại một ngôi làng nhỏ không xa Ba-la-nại bao nhiêu. 
Khi Bồ-tát đến tuổi trưởng thành, người ta đi cưới con gái của một gia đình 
từ Ba-la-nại về gả cho Bồ-tát. Nàng dễ thương, xinh đẹp, mỹ lệ giống như 
Thiên nỮ, yểu điệu giống như cây leo nở hoa, yêu kiều như con chim thần 
Kimnàri, có tên là Sujàta. Nàng thủy chung, có giới hạnh, luôn luôn làm tròn 
bổn phận đối với chồng. Nàng được Bồ-tát thương mến và quý trọng, vì 
vậy cả hai sống với nhau hoan hỷ, đồng tâm, và thuận hòa. 


Một hôm Sujàtà thưa với Bồ-tát: 
- Em muốn về thăm cha mẹ em. 
- Lành thay, hiền thê. Hãy chuẩn bị thật đầy đủ lương thực đi đường. 


Rồi Bồ-tát bảo nấu đủ loại đồ ăn và sắp đặt các lương thực đi đường. 
Chuẩn bị xong, Bồ-tát ngồi phía trước đánh xe, còn vợ ngồi phía sau. Cả hai 
đi đến gần thành Ba-la-nại, tháo đôi bò khỏi xe, tắm rửa và ăn uống. Rồi 
Bồ-tát cột bò vào xe lại và ngồi phía trước, còn Sujàtà đã thay áo, trang 
điểm, và ngồi phía sau. 


Khi cỗ xe đi vào thành, vua Ba-la-nại ngồi trên lưng con voi đẹp, đang đi 
xung quanh thành và đến chỗ ấy. Sujàtà vừa xuống xe và đi bỘ sau xe. Vua 
thấy nàng, sanh tâm luyến ái, bảo một vị cận thần đi theo dò hỏi nàng đã có 
chồng, và về tâu với vua: 


- Thần nghe nàng ấy đã có chồng, và chồng nàng đang ngồi phía trước xe. 


Vua không thể chế ngự tâm ái luyến cỦa mình, và tham dục đã tràn ngập 
trong lòng, vua suy nghĩ: “Với mọi phương tiện, ta sẽ giết tên này và lấy nữ 
nhân”. 


Vua gọi một người và bảo: 


- Này người kia, hãy cầm lấy viên ngọc này, giả bộ đang đi trên đường, rồi 
bỏ rơi hòn ngọc trong xe của người ấy. 


Nói vậy xong, vua giao cho anh ta mỘt hòn ngọc, và thúc giỤc anh ta đi. 
Người ấy vâng lời lấy hòn ngọc, đi đến thả nó vào trong xe rồi trở về thưa: 


- Thưa Thiên tử, tôi đã thả hòn ngọc xong. 

Vua la lớn: 

- Ta đã mất một hòn ngọc! 

Mọi người làm ầm ï lên và vua ra lệnh: 

- Hãy đóng tất cả, cắt đứt mọi đường đi ra, và bắt tên ăn trộm. 


Các người hầu vua làm theo đúng lệnh. Còn người kia đem theo một số 
người, đi gần đến Bồ-tát và nói: 


- Này ông, hãy để xe lại. Vua mất hòn ngọc trên vương miện. Chúng tôi 
phải khám xe của ông. 


Anh ta khám xe, lấy hòn ngọc mà chính anh ta đã bỏ rơi vào, rồi bảo Bồ-tát 
là kể ăn cắp hòn ngọc, lấy tay chân đánh đá ngài, cột ngài ra đàng sau, dẫn 
đến trình vua và thưa: 

- Hãy xem đây là tên trộm hòn ngọc! 

Vua ra lệnh: 

- Hãy chặt đầu nó! 


Các người cỦa vua tại các ngã tư đường, đánh Bồ-tát bằng roi, rồi dẫn ngài 
ra ngoại thành qua cửa phía nam. 


Bấy giờ Sujàtà bỏ xe, giơ tay lên trời than khóc chạy theo chồng: 
- Ôi chồng tôi! Vì tôi mà chồng tôi phẩi¡ chịu cảnh đau khổ này! 


Nàng đi theo và khóc than như vậy. Các người hầu của vua bắt Bồ-tát nằm 
ngửa với ý định chặt đầu ngài. Thấy vậy, Sujàtà nghĩ đến công đức giới 


hạnh của mình và nói thầm: “Ta chắc rằng trong đời này không vị Thiên 
thần nào có khả năng chận đứng bàn tay những người độc ác dã man làm 
hại những người có giới hạnh”. 


Rồi nàng than khóc và đọc bài kệ đầu: 


Không có Thiên thần nào, 
Chắc các ngài đi vắng, 

Có lễ không mỘit ai. 

Bảo vệ cõi đời này 

Kẻ bạo ngược hung hãn 
Muốn làm gì thì làm, 

Có lễ không mỘit ai 

Chận đứng được bọn chúng! 


Vì nàng là người có giới hạnh than khóc như vậy nên chiếc ngai của Thiên 
chủ Đế Thích trở thành nóng. Đế Thích nghĩ: “Ai lại muốn ta rời khỏi ngôi 
vị Thiên chủ của ta đây?”. Rồi Đế Thích xem xét địa giới, biết sự việc đã 
xẵy ra và nói: 


- Vua Ba-la-nai đang làm một điều thật ác độc, khiến cho Sujàtà có giới 
hạnh phải đau đớn. Nay ta cần phải đi xuống đó! 


Đế Thích từ thiên giới đi xuống, với thần lực của mình bắt ông vua độc ác 
đang ngồi trên lưng voi phải rời khỏi voi và đặt vua nằm ngửa tại chỗ hành 
quyết thay Bồ-tát. Rồi Đế Thích đỡ Bồ-tát dậy, trang điểm ngài với mọi thứ 
đồ trang sức, rồi mặc áo mũ cỦa vua, và đặt ngài ngồi trên lưng voi của vua. 


Quân hầu cỦa vua giơ cao búa lên chém đầu. Khi chém xong, họ mới biết là 
đầu của vua! Thiên chủ Đế Thích hiện hình có thể thấy được, đi đến Bồ-tát, 
làm lễ quán đẳnh cho ngài và đặt Sujàtà lên ngôi hoàng hậu. Các vị đại thần 
và các Bà-la-môn gia chủ v.v... thấy Thiên chủ Đế Thích, sung sướng nói: 


- Vua phi pháp đã bị giết, chúng ta nay được vua đúng pháp do Đế Thích ban 
cho chúng tal 


Đế Thích đứng giữa hư không nói: 

- Đây là vua của các ngươi do Đế Thích ban cho. Bắt đầu từ nay, vua ấy sẽ 
trị vì quốc độ đúng pháp. Nếu vua làm việc phi pháp, trời sẽ mưa phi thời, 
đúng thời trời không mưa, và có ba tai nạn về đói, về bệnh, về chiến tranh. 
Ba tai nạn này sẽ đến cho dân chúng vì vua ác. 

Rồi Đế Thích thuyết giáo họ với bài kệ thứ hai: 


Với nó, mưa phi thời, 


Đúng thời, trời không mưa, 

TỪ trời, vua xuỐng đất, 

Hãy nhìn rõ nguyên nhân 

Kể này đã bị giẾt. 

Như vậy, Đế Thích thuyết giáo đại quần chúng xong, liền trở về cõi thiên 
của mình. Còn Bồ-tát trị nước đúng pháp và về sau đi lên thiên giới làm 
đông đảo hội chúng chư Thiên. 


-0000o- 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, vua phi thời là Đề-bà-lạt-đa. Đế Thích là A-na-luật-đà, Sujàtà là 
mẹ của La-hầu-la (Ràhulamàtà), còn v vua do Đế Thích đặt lên ngôi là Ta 
vậy. 


-00000- 


195. CHUYỆN HÒN NÚI ĐẸP (Tiền Thân Pabbatupatthara) 
Trải dài hòn núi đẹp..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về vua Kosala. 


Có tiếng đồn một v] đại thần thông dâm trong nỘi cung. Vua cho điều tra, 
biết được sự việc ấy có thật, liền đi đến Kỳ Viên, đẳnh lễ bậc Đạo Sư và 
thưa: 


- Bạch Thế Tôn, nay trầm phi làm gì với nó? 
Bậc Đạo Sư hồi: 


- Thưa Đại vương, đại thần ấy có giúp ích Đại vương không, và Đại vưƠng 
có thương nữ nhân ấy không? 


Vua đáp: 


- Bạch Thế Tôn, đại thần ẫy đã giúp ích nhiều cho trẫm, v] ấy cai quẳn toàn 
bộ triều đình, và trầm yêu nữ nhân ấy. 


Khi nghe nói vậy, bậc Đạo Sư nói: 


- Thưa Đại vương, khi các người hầu cận có lợi ích cho mình và khi các nỮ 
nhân được thương yêu thì không có thể hại họ được. ThuỞ xưa, các vua 
nghe theo lỜi các bậc hiền trí đã giữ một thái độ thần nhiên đối vỚi các việc 
như vậy. 


Kồi theo lời yêu cầu của vua, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình vị đại thần, khi trưởng thành trở thành vị cố vấn cho vua trong các vấn 
đề thế sự và thánh sự. Bấy giờ có một đại thần thông dâm trong nỘi cung. 
Khi biết được sự việc này, vua suy nghĩ: “Viên đại thần giúp ích nhiều cho 
ta, và ta yêu nỮ nhân ấy, nên ta không thể làm hại hai người này được. Ta 
hãy hỏi vị đại thần hiền trí. Nếu cần phẩi kham khẫn, ta sẽ kham nhẫn; nếu 
không cần, ta sẽ không kham nhẫn”. Vua truyền mời Bồ-tát đến, rồi hỏi: 


- Thưa bậc Hiền trí, trẫm muốn hồi một câu. 


- Thưa Đại vương, xin hãy nói đi và thần sẽ trả lời. 


Vua liền hỏi qua bài kệ đầu: 
Trải dài hòn núi đẹp, 

Có hồ nước trong xanh, 
Biết sư rữử bảo vệ, 

Chó rừng uỐng nước lành. 


Nghe bài kệ, Bồ-tát suy nghĩ: “Chắc hẳn có đại thần thông dâm trong nội 
cung”; và đọc bài kệ thứ hai: 

Tất cả loài có chân, 

Đều uống nước sông lớn. 

Sông vần là con sông, 


Nếu quý, hãy kham nhẫn. 


Bậc Đại Sĩ khuyên bảo vua như vậy. Vua vâng theo lời chỉ dạy của Bồ-tát 
Và nói: 

- Chớ làm tội lỗi như vậy nữa. 

Rồi vua tha thứ cho hai người. Từ đấy về sau họ không làm như vậy nữa. 
Còn vua trọn đời làm các công đức như bố thí v.v..., và khi mạng chung, vua 
đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư Thiên. 


Sau khi nghe pháp thoại này, vua Kosala đã tha thứ cho cả hai người ấy, và 
giữ thái độ thắn nhiên. 


-0oOoo- 
Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, vua là Ànanda, còn v] đại thần hiền trí là Ta vậy. 
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196. CHUYỆN CON NGỰA BAY (Tiền Thân Valàhassa) 
Những ai không làm theo..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất 
tỉnh tấn. Bậc Đạo Sư hỗi: 


- Này TỶ-kheo có thật chăng ông thối thất tỉnh tấn? 

TỶ-kheo ấy đáp: 

- Thưa có thật. 

Ngài lại hồi: 

- Vì nguyên nhân gì? 

VỊ ẫy đáp: 

- Vì thấy mỘt nữ nhân trang sức xinh đẹp, nên con bị phiền não chỉnh phục. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, các nữ nhân này, với sắc, tiếng, hương, v], xúc của 
mình, với mưu chước cám dỗ của mình, đã làm đàn ông tham đắm, khiến 
đối phương rơi vào thế lực của mình, và khi đã b] chỉ phối, các nữ nhân ấy 
phá hoại giới đức, tài sẵn của kẻ sỉ tình bằng các ác hạnh. Do vậy, nữ nhân 
được gọi là nữ Dạ-xoa. 


ThuỞ xưa, các nữ Dạ-xoa đi đến một đoàn lữ hành, với mmửu chước nữ 
nhân, làm các thương nhân tham đắm, khiến hỌ rơi vào thế lực của chúng 
rồi khi chúng thấy những người đàn ông khác, chúng liền giết và ăn thịt 
những người trước, chúng gặm xương nghe rạo rạo, với máu thịt chầy dài 
hai bên má. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể chuyện quá khứ 
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Thuở xưa, tại đảo Tambapanni thuộc xứ Tích Lan, có một thành phố Dạ- 
xoa trú ẩn. Khi các tàu đắm, chúng ra sức trang điểm, đem theo các đồ ăn 
loại cứng loại mềm, với nữ tỳ vây quanh, với trễ con ôm bên nách, và đi 
đến gần các người lái buôn. Nhằm mục đích làm cho các người ấy tưởng 
đó là thành phố có loài người ở, chúng tạo ra khắp nơi những người đang 


cày bừa chăn bò, những đàn bò đang ăn cỏ và đàn chó chạy qua lại v.v... Rồi 
chúng đi đến gần các người lái buôn và nói: 


- Hãy uống cháo này, hãy ăn cơm này, hãy chia đồ ăn này, hỡi các vị khách 
phương xa. 


Các người lái buôn không biết, nên cứ thọ hưởng các món ăn do chúng cho. 
Khi các người lái buôn ăn xong, và trong lúc họ nghỈ ngơi, các nữ Dạ-xoa 
thân mật hỏi: 


- Các người ở đâu? Các người từ đâu lại? Các người sẽ đi đâu? Các người 
đến đây để làm gì? 


Họ trả lời: 
- Chúng tôi bị vỡ tàu nên đến đây. 
Các nữ Dạ-xoa nói: 


- Tốt lắm, thưa các ông. Chồng của chúng tôi lên tàu ra đi đã quá ba năm. 
Chắc họ đã chết rồi. Các ông là những lái buôn, chúng tôi sẽ là những 
người hầu hạ các ông. 


Sau khi nói vậy, chúng dùng mưu chước của đàn bà cám dỗ, làm các người 
lái buôn say đắm rồi đưa họ đến thành Dạ-xoa. Nếu những người bị bắt 
trước còn xót lại, chúng trói họ với những sợi dây chuyền thần bí, và quăng 
họ vào nhà cực hình. Nếu chúng không tìm được những người đắm tàu để 
ăn thịt, chúng thường sục sạo dọc theo bờ biển xa cho đến tận sông Kalyàni 
phía bên kia và đảo Nàga phía bên này. Đây là việc làm hàng ngày của 
chúng. 


Một hôm, năm trăm người lái buôn bị đắm tàu, lên được bờ gần thành của 
nữ Dạ-xoa này. Các nữ Dạ-xoa đi đến và làm cho họ say đắm, rồi đưa họ 
đến thành Dạ-xoa. Chúng trói những người đã bị bắt trước kia với những 
sợi dây chuyền thần bí và quăng họ vào nhà cực hình. Nữ chúa Dạ-xoa lấy 
người thuyền trưởng, và các nữ Dạ-xoa còn lại lấy những người kia, như 
vậy năm trăm nữ Dạ-xoa lấy năm trăm người đi buôn ấy làm chồng. 


Rồi ban đêm, khi các thương nhân đã ngủ say, nữ chúa Dạ-xoa liền dậy, đi 
đến nhà cực hình giết những người tại đấy, ăn thịt rồi trở về. Các nữ Dạ- 
xoa còn lại cũng làm như vậy. Sau khi ăn thịt người, nữ chúa Dạ-xoa trở 
về, thân thể trở thành lạnh. Người lái buôn trưởng ôm nàng là nữ Dạ-xoa, 
liền nghĩ: “Năm trăm nàng này là nữ Dạ-xoa. Chúng ta phải chạy trốn”. 


Sáng sớm hôm sau, khi đi rửa mặt, anh ta nói với các người đi buôn kia: 


- Những nàng này là nữ Dạ-xoa, không phải là người. Khi có các người bị 
đắm tàu khác đến, chúng sẽ lấy những người ấy làm chồng và ăn thịt chúng 
ta. Vậy chúng ta hãy chạy trốn. 


Hai trăm năm mươi người trong bọn nói: 


- Chúng tôi không thể bỏ các nữ Dạ-xoa này được. Nếu các ông muốn, thì 
hãy đi đi. Nhưng chúng tôi sẽ không chạy trốn đâu. 


Sau đó, người lái buôn trưởng đem theo hai trăm năm mươi người nghe lời 
của mình chạy trốn. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh làm con ngựa toàn trắng, với đầu như con quạ, với 
tóc như cỏ munja, có thần thông, có thể bay trên hư không. Bồ-tát từ Tuyết 
Sơn bay lên hư không, đến hòn đảo Tambapamni, trên các ao, hồ ở 
Tambapamni và ăn các loại lúa mọc tại đấy. Trong khi bay qua như vậy, vì 
lòng tỪ bi, ba lần Bồ-tát nói lớn tiếng với giọng người: 


- Có người nào muốn trở về tổ quốc không? 

Các người đi buôn nghe lời Bồ-tát, đi đến chấp tay và thưa: 
- Thưa ngài, chúng con muốn trở về. 

- Vậy hãy leo lên lưng ta. 


Mộit số người leo lên thân ngựa, một số người nắm đuôi ngựa, một số 
người chấp tay và đứng im lặng kính cẩn. Bồ-tát dùng thần lực đem hai 
trăm năm mươi người ấy về tổ quốc của họ, rồi sau đó trở lại trú xứ của 
mình. 


Và khi có những người khác đến đấy, các nữ Dạ-xoa liền giết hai trăm năm 
mươi người còn lại tại chỗ để ăn thịt. 
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Bậc Đạo Sư nói với các TỶ-kheo: 


- Này các TỶ-kheo, giỐng như những người lái buôn bị rơi vào thế lực của 
các nữ Dạ-xoa, và đã mạng chung, những những người khác làm theo lời 
của con ngựa thần biết bay đều trở về trú xứ của mình; cũng vậy, những ai 
không làm theo lời khuyên dạy của các Đức Phật, dù là TỶ-kheo hay TỶ- 
kheo nỉ, các nam, nữ cư sĩ, đều bị đau khổ lớn trong bốn địa ngục và chịu 
các hình phạt trong năm loại xiềng xích. Còn những ai biết vâng lời khuyên 
đều đạt được ba sanh loại tỐt đẹp, sáu cõi trỒi dục giới, hai mươi Phạm 
thiên giới và đạt trạng thái Niết-bàn bất tử, cực lạc. 


Sau khi nói vậy, bậc Chánh Đẳng đọc các bài kệ: 


Những ai không làm theo 
Lời dạy của Đức Phật, 
HQ sẽ gặp tai nạn, 

Họ giỐng các lái buôn 
BỊ các nữ Dạ-xoa 

Ăn thịt và mạng chung. 
Còn những ai làm theo 
Lời dạy của Đức Phật, 
HỌQ sẽ được an toàn, 

Họ giỐng các lái buôn 
Được ngựa bay cửu giúp, 
Đưa về tận trú xứ. 


Sau khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này, Ngài thuyết giằng các Sự thật. Cuối 
bài giằng ấy, vị TỶ-kheo thối thất đã đắc quả Dự-lưu và nhiều vị khác đắc 
quả Dự-lưu, Nhất lai, Bất lai và A-la-hán và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, hai trăm năm mươi người lái buôn làm theo lỜi con ngựa bay 
là hội chúng Đức Phật, còn con ngựa bay là Ta vậy. 
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197. CHUYỆN BẠN-THÙ (Tiền Thân Mittàmitta) 
Khi thấy, nó không cười..., 


Câu chuyện này, khi ở Xá-vệ, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo. 

Vị ấy nghĩ: “Nếu ta lẫy cái này, vị giáo thọ sư của ta sẽ không tức giận”. Vì 
vậy, TỶ-kheo ấy lấy một miếng vẳi do giáo sư để dành và làm thành mỘi cái 
túi đựng dép, rồi sau mới xin phép thầy mình. VỊ giáo thQ sư hồi: 

- Vì lý do gì ông lẫy vật ấy? 


- Con tin tưỞng rằng khi con lẫy vật này, thầy sẽ không tức giận. 


Sau khi nghe TỶ-kheo nói vậy, v] giáo thọ sư nổi nóng, đứng dậy đánh TỶ- 
kheo ấy và nói: 


- Có sự tin tưởng gì giữa ông và ta được chứ? 

Việc ấy làm được các TỶ-kheo biẾt. 

Một hôm, các TỶ-kheo họp tại Chánh pháp đường nói chuyện ấy với nhau: 
- Thưa các Hiền giả, TỶ-kheo trẻ tuỔi có tên này với lòng tin tưởng v] giáo 
thọ sư, đã lấy tấm vải làm thành cái tái dựng dép. Sau đó vì giáo thọ sư đã 
nổi nóng và đứng dậy đánh TỶ-kheo ấy. 

Bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp Ở đây và đang bàn chuyện gì? 

Khi được kể chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay TỶ-kheo này mới mất tin tưởng đối 
với vị đồng trú cỦa mình. ThuỞ xưa, v] ấy cũng đã như vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra tại nước 
Kàsi trong một gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát xuất 
gia làm vị đạo sĩ, đạt được các Thắng trí và các Thiền chứng, rồi làm vị sư 
trưởng tại khu vực Tuyết Sơn. 


Trong chúng đạo sĩ ấy, có một vị tu khổ hạnh không nghe lời Bồ-tát, nuôi 
dưỡng con voi đã mất mẹ. Khi con voi lớn lên, nó giết vị tu khổ hạnh ấy và 
đi vào rừng. Chúng đạo sĩ chôn cất vị tu khổ hạnh ấy, rồi đến vây quanh 
Bồ-tát và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, vì lý do gì, Tôn giả có thể biết thế nào là bạn, thế nào không 
phải là bạn? 


Bồ-tát trình bày lý do qua các bài kệ: 


Khi thấy, nó không cười, 
Không hoan h tiếp đón, 
Không đưa cặp mắt nhìn, 
Và làm điều trái nghịch. 
Với những hình tướng này, 
Biết nó không phi bạn, 
Bậc trí thấy nghe vậy, 

Biết nó là kŠ thù. 


Như vậy, Bồ-tát nói lên ý nghĩa thế nào là bạn và không phải là bạn. Sau đó, 
ngài tu tập bốn Vô lượng tâm, rồi đi lên Phạm thiên giới. 
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Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, v] tu khổ hạnh nuôi con voi là vị TỶ-kheo đồng trú, con voi là 
vị giáo thọ sư, hội chúng đạo sĩ là hội chúng Đức Phật và Sư trưởng hội 
chúng là Ta vậy. 
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198. CHUYỆN CON VẸT RÀDHA (Tiền Thân Ràdha) 
Này con, ta đi xa..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất 
tỉnh tấn. Nghe nói, bậc Đạo Sư hỗi: 
- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông thối thất tỉnh tẫn. 
Vị ấy đáp: 
- Bạch Thế Tôn, thật vậy. 
Khi được hồi vì lý do gì, vị ấy đáp: 
- Vì con thấy mỘt nữ nhân trang sức đẹp đẽ nên phiền não khởi lên. 
Bậc Đạo Sư nói với TỶ-kheo ấy: 
- Này TỶ-kheo, không thỂ canh giữ đàn bà được. ThuỞ xưa, có người đã sắp 
đặt việc canh cửa nhưng không có thể giữ được. Dầu ông có chiếm được 
đàn bà đi nữa, ông cũng không thÊ canh giữ họ được. 
Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con 
vẹt, tên Ràdha, và con vẹt em tên là Potthapàda. Khi còn trẻ, hai con vẹt bị 
một người thợ săn bắt được và đem cho một vị Bà-la-môn ở Ba-la-nại. 
Chúng được Bà-la-môn ấy săn sóc như con để. Nhưng người vợ vị ấy theo 
ác giới, không ai canh giữ bà ta được. 


VỊ Bà-la-môn ấy có công việc phải đi xa và nói với hai con vẹt: 

- Này các con thân, ta có công việc phải đi, dầu ban ngày hay ban đêm, các 
con hãy xem mẹ con làm gì. Hãy xem kỹ có người đàn ông nào khác đến 
thăm mẹ không. 

Sau khi giao cho hai vẹt con coi sóc nữ Bà-la-môn, người cha ra đi. Nữ Bà- 
la-môn ở nhà liền hành động bất chánh, đêm ngày đều có vô số người đến 
và đi. Thấy vậy Potthapàda nói với Ràdha: 


- VỊ Bà-la-môn ra đi đã giao nữ Bà-la-môn cho chúng ta canh giữ. Nay bà 


đang làm ác hạnh, em sẽ nói với bà ấy. 


Ràdha bảo đừng, nhưng vẹt em không nghe. Rồi Potthapàda nói với nữ Bà- 
la-môn: 


- Thưa mẹ, vì sao mẹ làm ác hạnh? 
Nữ Bà-la-môn ấy rất muốn giết Potthapàda, nhưng làm bộ vÕ về nó và hỏi: 


- Này con thân, con là con của ta, từ nay về sau, ta sẽ không làm như vậy 
nữa. Vậy này con thân, hãy đến đây. 


Nữ Bà-la-môn làm bộ thương yêu gọi Potthapàda lại gần. Khi nó lại gần, 
nữ Bà-la-môn bắt nó và thét: 


- Sao, mày lại khuyên dạy ta à! Mày không biết lượng sức mình! 
Nữ Bà-la-môn nắm cổ con vẹt, giết nó và quăng xác vào lò. 
Khi vị Bà-la-môn trở về, nghỈ ngơi xong, ông liền hỏi Bồ-tát: 


- Này Ràdha thân, mẹ của chúng con như thế nào? Bà có làm tà hạnh hay 
không? 


Hỏi vậy xong, vị Bà-la-môn đọc bài kệ đầu: 


Này con, ta đi xa, 

Nay ta mới về nhà, 

Mẹ con như thế nào, 

Có theo người khác không? 


Ràdha trả lời: 

- Thưa cha thân, bậc hiền trí không nói điều gì không đưa đến hạnh phúc, 
dầu sự việc ấy có xảy ra hay không. 

Ràdha giải thích việc này với bài kệ thứ hai: 


Đây không phải khéo nói, 
Dù nói đúng sự thật, 
Như Pot-tha-pà-da 

Nay đã phải nằm chết 

Bị cháy dưới than hồng, 
Con sợ chung sỐ phận. 


Như vậy Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn, và nói: 


- Nay con cũng không thể sống trong nhà này. 
Sau khi xin phép vị Bà-la-môn, Bồ-tát bay đi vào rừng. 

-00O00- 
Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng các SỰ thật. Cuối bài 
giảng, vì TỶ-kheo thối thất đã đắc quả Dự lưu và Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giờ, Potthapàda là Ànanda, còn Ràdha là Ta vậy. 


-00O0o- 


199, CHUYỆN NGƯỜI GIA CHỦ (Tiền Thân Gahapati) 
Cả hai, ta không nhẫn... 


Câu chuyện này, khi Ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất 
tỉnh tấn. Trong lúc nói chuyện, bậc Đạo Sư bảo: 


- Không bao giỜ có thỂ canh giữ nữ nhân được. Sau khi làm ác, chúng dùng 
mQi cách lừa dối chồng. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00000- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát được sanh ra làm 
con một người gia chủ ở nước Kàsi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát lập 
gia đình. Người vợ mới cưới theo ác giới, thông gian với một người thôn 
trưởng. Bồ-tát biết được, tìm cách bắt quả tang. 


Lúc bấy giờ, tất cả thóc lúa đều bị trôi mất trong mùa mưa, vì thế có nạn 
đói. Nhưng đó cũng là thời các cây lúa bắt đầu mọc. Tất cả dân làng cùng đi 
đến vị thôn trưởng và thưa: 


- Chúng tôi đang đói, hãy cho chúng tôi mượn cái gì để ăn. Hai tháng nữa, 
khi chúng tôi gặt hái, chúng tôi sẽ trả lúa. 


Họ nhận được từ tay thôn trưởng một con bò già và ăn thịt con bò ấy. Một 
hôm người thôn trưởng chờ Bồ-tát đi ra ngoài, liền đi vào nhà. Trong khi 
chúng đang hưởng hoan lạc với nhau thì Bồ-tát từ cổng làng đi về nhà. 
Người đàn bà ấy hướng mặt về phía cổng làng, thấy Bồ-tát đi về, liền báo 
cho thôn trưởng biết. Thôn trưởng hoảng hốt run sợ. NỮ nhân ấy nói: 

- Chớ sợ, em đã có cách và bày mưu. Hãy làm như ông đang đến đòi tiền 
thịt. Em sẽ leo lên vựa lúa đứng trước cửa và nói: Không có lúa! Còn ông 
đứng giữa nhà đòi nằng nặc: Nhà chúng tôi có trẻ con. Hãy trả tiền thịt đây! 


Nói vậy xong, nữ nhân ấy leo lên vựa lúa, ngồi trước cửa vựa lúa. Người 
kia đứng giữa nhà và la to: 


- Hãy trả tiền thịt đi! 
Nữ nhân ấy nói: 


- Trong vựa không có lúa. Khi nào gặt lúa, tôi sẽ trả. Hãy đi đi! 


Khi vào nhà, Bồ-tát thấy chúng làm như vậy, liền suy nghĩ: “Đây là mưu mô 
do ác nữ nhân này bày ra”, liền gọi người thôn trưởng và nói: 


- Này ông thôn trưởng, chúng tôi ăn thịt con bò già của ông, có hứa đến hai 
tháng nữa chúng tôi mới trả lúa. Nửa tháng chưa qua, sao nay ông lại đến 
đòi? Ông đến đây phải vì lý do khác. Tôi không ưa hành động của ông làm. 
Nữ nhân vô hạnh ác giới này biết rằng trong vựa không có lúa, nay lại leo 
lên vựa lúa và nói to: Không có lúa! Còn ông lại bảo: Hãy đưa đây! Ta 
không ưa hành động của hai người! 


Để nêu rõ ý nghĩa này, Bồ-tát đọc những bài kệ: 


Cả hai, ta không nhẫn, 

Cả hai, ta không ưa. 

Nữ nhân này leo lên 
Đứng một bên vựa lúa, 
Lại nói lớn lên rằng: 

Tôi không thể trả được! 
Nghe đây, ông thôn trưởng, 
Ta sống cực khổ thay, 
Mượn con bò già, gầy, 
Sau hai tháng mới trả, 
Thời chưa đến, đòi nỢ, 

Ta không thích chuyện đó! 


Nói vậy xong, Bồ-tát nằm lấy cái búi tóc người thôn trưởng, kéo ra sân 
quăng gã xuỐng và nói: 


- Mày là thôn trưởng lại vi phạm của cải trong nhà người khác! 

Bồ-tát nói lên những lời mỉa mai, đánh gã cho đến kiệt sức, nắm cổ gã và 
tống ra ngoài nhà. Còn nỮ nhân ác hạnh kia, Bồ-tát nắm lấy tóc, lôi nó từ 
vựa lúa xuống, đánh ngã nhào và dọa: 


- Nếu ngươi còn làm như vậy nữa, ngươi sẽ biết tay ta! 


Từ đấy trở đi tên thôn trưởng không dám nhìn ngôi nhà ấy nữa, còn người 
vợ không dám phạm tội, cho đến ý nghĩ cũng không! 


-00Ô00- 
Sau khi nói lên Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối 


bài giằng, vị TỶ-kheo thối thất đắc quả Dự-lưu. Và Ngài nhận diện Tiền 
thân: 


- Lúc bấy giờ, người gia chỦ trừng phạt tên thôn trưởng là Ta vậy. 


-0000o- 


200. CHUYỆN GIỚI HẠNH TỐT LÀNH (Tiền Thân Sàdhusìla) 
Một người trẻ đẹp trai... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một v] Bà-la-môn. 


Vị ấy có bỐn con gái và cũng có bốn người đàn ông đến cầu hôn. MỘt người 
trai trẻ, thân hình đẹp. Một người tuổi đã già. Một người sanh trong gia 
đình quý phái. Một người có đức độ. VỊ Bà-la-môn suy nghĩ: “Khi con gái 
có nhiều người cầu hôn, không biết nên gã cho người nào?”. VỊ Bà-la-môn 
suy nghĩ không thỂ quyết đoán được, nên tự bảo: “Sự việc này cần phải 
trình bậc Chánh Giác Đằng biết! Ta sẽ hỗi Ngài và ta sẽ gẳ cho ai là người 
xứng đáng trong những người ấy”. Nghĩ vậy xong, vị Bà-la-môn đem theo 
hương liệu và vòng hoa đi đến tình xá. Đằnh lễ bậc Đạo Sư xong, v] ấy 
ngồi xuỐng một bên, bắt đầu kể lại việc và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, giữa bốn người này, con không biết chọn ai. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- ThuỞ trước cũng vậy, các bậc hiền trí đã hỖi câu này, nhưng tái sanh 
nhiều lần, ông không nhớ được. 


Rồi theo lời Bà-la-môn yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bà-la-nai, Bồ-tát được sanh ra trong 
một gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát đi học các tài 
nghệ ở Takkasilà, và khi về, trở thành vị sư trưởng nổi tiếng nhiều phương. 


Bấy giờ, một vị Bà-la-môn có bốn con gái. Và bốn người cầu hôn các cô gái 
ấy như trên đã nêu. Vị Bà-la-môn không biết nên gả cho người nào, tự nghĩ: 
“Sau khi hỏi sư trưởng, ta sẽ gä chúng cho người nào xứng đáng nhất. 
Người Bà-la-môn đi đến sư trưởng, hỏi việc ấy và đọc bài kệ đầu: 


Một người trẻ đẹp trai, 
Một người tuổi lại lớn, 
Một người sanh quý phái, 
Một người có giới hạnh, 
Tôi hỏi bậc Sư trưởng, 
Chúng tôi nên chọn ai? 


Nghe nói vậy, vị sư trưởng trả lời: 


- Một người đẹp trai và các đức tánh khác, nhưng nếu không có đạo hạnh 
thì cũng đáng chê trách. Chúng tôi chỈ thích những người có đạo hạnh. 


Để nêu lên ý nghĩ này, Bồ-tát đọc bài kệ thứỨ hai: 
Thật tỐt, người đẹp xinh, 
Người lớn tuổi nên trọng, 


Cũng tỐt, người thiện sanh, 
Nhưng ta thích đức hạnh. 


Vì Bà-la-môn nghe theo lời của sư trưởng, và gả tất cả các con gái cho 
người đức hạnh. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, liền thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài 
giẳng, vị Bà-la-môn đắc quả Dự-lưu và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ người này là vị Bà-la-môn, còn vị Sư trưởng có danh tiếng 
nhiều phương là Ta vậy. 


-00O0o- 


5.09 PHẨM NATAMDAIHA 


201. CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC (Tiền Thân Bandhanàgara) 


Bậc trí đã nói rằng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một nhà tù. 


Nghe nói, thi ấy một sỐ đông kẻ trộm cướp là những người phá nhà, cướp 
đường, giết người, đã bị bắt với cùm sắt, dây thừng và xích sắt. 


Khoằng ba mưƠi TỦ-kheo Ở quê muốn yết kiến bậc Đạo Sư, đã đi đến thăm 
viếng và đãnh lễ ngài. Ngày hôm sau, trong khi đi khất thực, họ đi đến nhà 
tù và thấy các tên trộm cướp ãy. Sau khi hỌ đi khất thực trở về, vào buổi 
chiều, họ yết kiến đức Như Lai, và hỒi: 


- Bạch Thế Tôn, hôm nay trong khi chúng con đi khất thực, chúng con được 

thấy nhiều tên trộm cướp trong nhà tù, b] cùm sắt v.v... trói buỘc, chịu đựng 
nhiều đau khổ. Chúng không thể chặt đứt các còng sắt trói buộc ấy để chạy 
trốn. Có sự trói buỘc nào khác kiên cỔ hơn các dây trói buộc ấy chăng? 


Bậc Đạo Sư đáp: 


- Này các TỶ-kheo, đấy là những dây trói buộc về thân, tuy đau khổ những 
còn nhẹ. Trái lại, những dây trói như tham ái đỐi với tài sẵn, lúa gạo, vợ 
con v.v... còn mạnh hơn trăm lần, ngàn lần những dây trói buỘc trên. Tuy 
vậy, những trói buộc ấy, dầu to lớn và khó chặt đứt, cũng đã bị các v] hiền 
trí thuở xưa chặt đứt khi hQ quyết chí đi đến Tuyết Sơn và trở thành ẩn sĩ. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00Ooo- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia 
đình nghèo khổ. Khi Bồ-tát đến tuổi trưởng thành, người cha mệnh chung. 
Bồ-tát làm thuê để nuôi mẹ. Bồ-tát không bằng lòng khi bà mẹ hỏi một 
người con gái cho Bồ-tát lập gia đình. Sau một thời gian, bà mẹ mất, thì 
người vợ đã có thai, Bồ-tát biết vợ mình có thai nói với vợ: 
- Này hiền thê, hãy làm thuê để sống. Tôi sẽ xuất gia. 
Người vợ nói: 


- Em đang có thai. Chờ em sanh con và bố nó thấy đứa bé rồi hãy xuất gia. 


Bồ-tát bằng lòng. Khi người vợ sanh xong, Bồ-tát nói: 

- Này hiền thê, hiền thê đã sanh xong an toàn. Nay tôi sẽ xuất gia. 
Người vợ nói: 

- Nay đứa con trai còn bú. Chờ cho nó hết bú, hãy đi. 


Nhưng rồi người vợ lại có thai, Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu ta chấp nhận lời yêu 
cầu của vợ, ta sẽ không thể đi được. Vậy không cho nàng biết, ta sẽ trốn và 
xuất gia”. Bồ-tát không nói cho nàng biết, ban đêm thức dậy và ra đi. Những 
người giữ cửa thành bắt Bồ-tát, Bồ-tát nói: 


- Thưa các ông, tôi có bà mẹ phải nuôi, hãy thả tôi ra! 


Bồ-tát làm cho họ thẳ mình ra, tạm trú tại một chỖ, rồi ra khỏi thành bằng 
cổng chánh, đi vào Tuyết Sơn, và sống đời xuất gia làm vị đạo sĩ. Sau thời 
gian tu tập, đã đắc được các Thắng trí và các Thiền chứng, Bồ-tát sống sung 
sướng với cảnh giới thiền. Sống tại đấy, Bồ-tát suy nghĩ: “Như vậy, ta đã 
cắt đứt dây trói buộc của phiền não, dây trói của vợ con thật khó chặt đứt”, 
và nói lên nguồn cảm hứng của mình với những bài kệ: 


Bậc trí đã nói rằng 

Không phải trói buộc chặt, 
Còng sắt và gông gÕ, 

Cùng các loại dây trói. 
Chính dục ái cường thịnh 
Đối với ngọc, bông tái, 
Đối với vợ và con, 

Mới thật chính buộc ràng! 
Bậc hiền trí đã nói rằng 
Chính chúng trói buộc chặt, 
Chúng kéo lui, lôi xuỐng, 
Mềm mông nhưng khó thoái. 
Bậc trí chặt đứt chúng, 

Tất cä trói buỘc này, 

Đoạn tận các dục lạc, 
Không chờ đợi, WỚc mong. 


Như vậy, sau khi nói lên lời cảm hứng, Bồ-tát hành trì thiền định không 
gián đoạn rồi sanh lên thế giới Phạm thiên. 


-00000- 


Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư giẳng các Sự thật. Cuối bài 


giẳng, một số vị đắc Dự-lưu đạo, một số đắc Nhất lai đạo, một số đắc Bất 
lai đạo, một sỐ đắc A-la-hán đạo. 


Rồi Ngài nhận diện Tiền thân: 

- Lúc bẫy giờ người mẹ Mahàmayà, người cha là vua Tình phạn, người vợ 
là mẹ của Ràhula (La-hầu-la) người con trai là La-hầu-la. VỊ từ bÖ vợ con 
và trở thành người xuất gia là Ta vậy. 


-00000o- 


202. CHUYỆN TÁNH NGHỊCH NGỢM (Tiền Thân Kelisìla) 
Thiên nga, cò, chữn công... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Tôn già Lakuntala hiền 
thiện. 


Tôn già được danh tiẾng trong Giáo pháp của Đức Phật là người có trí tuỆ, 
nói lỜi dịu ngỌt, thuyết pháp dịu ngọt, đạt được biện tài, hoàn toàn đoạn tận 
các phiền não. nhưng trong tám mưƠi bậc Trưởng lão, Tôn giả là vì nhỖ 
nhất về thân hình, như một người làn. Tôn giả Lakuntaka có dạng như một 
Sa-di, nhÖ bé, nh được nuôi để làm trò chơi. 

Một hôm Tôn gi đi đến cổng Kỳ Viên đề đành lễ đức Như Lai. Lúc ấy cũng 
có khoằng ba mươi TỶ-kheo ở quê lên với mục đích lễ bậc Đạo sư. Khi vào 
Kỳ Viên, thấy Trưởng lão ấy trong khu vực tỉnh xá, họ tưởng Tôn giả là một 
Sa-di. HỌ nằm góc y của Trưởng lão, nằm tay, xoa đầu, bóp mũi, xách tai, 
ôm run Tôn già và đối xử nặng nề với Tôn giä. 

Rồi các TỦ-kheo để y bát một bên, đi đến đằnh lễ bậc Đạo sư, và ngồi 
xuỐng một bên. Sau khi được bậc Đạo sư địu dàng thân mật hỗi thăm, các 
TỶ-kheo ấy hồi: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con nghe nói có Tôn già Lakuntaka hiền thiện là đệ 
tử của Thế Tôn, một vì thuyết pháp rất dịu ngỌt, nay Tôn giã ở đâu? 


- Này các TỶ-kheo, các ông có muỐn yết kiến Tôn giả ấy không? 

- Thưa có, Bạch Thế Tôn. 

- Này các TỶ-kheo, người mà các ông đã thấy Ở gần cổng, người mà các 
ông đã nắm góc y, đã đối xử nặng nề, thô lỗ khi các ông đến, chính là Tôn 
giả ấy! 


- Bạch Thế Tôn, vì sao một đệ tử đã được những gì cao thượng, thành tựu 
đầy đủ đại nguyện, mà không có mỘt chút uy lực? 


Đạo sƯ nói: 
- Vì rỰ mình đã làm ác nghiỆp. 
Rồi theo yêu cầu của các TỶ-kheo ấy, Ngài kế câu chuyện quá khỨ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ tát làm thiên chủ Đế 
Thích (Sakka). Lúc bấy giờ vua Brahmadatta không thể chịu đựng khi nhìn 
thấy con voi, con ngựa hay con bò đã già yếu. Vua có tánh nghịch ngợm, 
thấy người và vật như vậy liền đánh đuổi đi, thấy cỗ xe cũ kỹ liền cho đập 
nát, thấy các bà già, vua gỌi vào và đánh trên bụng, khiến họ ngã rồi dựng 
đứng họ lên và doạ nạt họ. Thấy những ông già, vua bắt họ lăn lộn giữa 
đất, và chơi đùa như những người nhào lộn. 


Nếu không thấy ai nhưng nghe tại một nhà nọ có mỘt người già, vua bèn 
cho gọi vào và đùa giỡn. Mọi người xấu hổ đưa cha mẹ mình ra khỏi nước. 
Không còn có người hầu hạ cha mẹ. Các người hầu cận cũng nghịch ngợm 
như vậy. Vì thiếu đạo đức nên khi họ chết, họ bị đọa vào bốn đọa xứ (Địa 
ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh và A-tu-la) còn hội chư Thiên bị tổn giảm. 


Đế Thích không thấy các Thiên tử mới sanh, liền tìm hiểu nguyên nhân và 
quyết định: “Ta sẽ nhiếp phục nhà vua ấy”. Đế Thích hóa thân làm một ông 
già, đặt hai ghè sữa bơ trên một cỗ xe gỗ cũ kỹ tồi tàn, thắng vào xe hai con 
bò già và đi dự ngày hội lớn. Vua Brahmadatta cưỡi trên lưng voi được tô 
điểm rực rỡ, đi nhiễu xung quanh thành được trang hoàng lộng lẫy khắp 
nơi. 


Khi ấy, Đế Thích mặc áo rách rưới, đánh cỖ xe này đi đến gặp vua. Vua 
thấy cỗ xe cũ kỹ liền sai đuổi nó đi. Quân hầu nói: 


- Thưa Thiên tử, cỖ xe nào, chúng con không thấy. 


Do thần lực của mình, Đế Thích chỉỈ để riêng vua thấy cỗ xe mà thôi. Đế 
Thích đánh xe nhiều lần trên đầu vua, rồi đập cái ghè sữa bơ trên đầu vua, 
và quay xe trở lại đập vỡ ghè sữa bơ thứ hai. Và từ trên đầu của vua, khắp 
nơi mọi phía sữa bơ chẩy xuống. Như vậy, Đế Thích quấy rầy, hành hạ vua 
trông thật đáng thương. Sau khi thấy vua không khổ như vậy, Đế Thích làm 
cỗ xe biến mất, rồi hiện thân Đế Thích, tay cầm cái chùy kim cương, đứng 
trên hƯ không và nói: 


- Này tên vua ác hạnh và phi pháp kia, ngươi sẽ không già sao? Thân của 
ngươi sẽ không bị tuổi già tấn công sao? Nhưng ngươi lại thích đùa nghịch, 
hành hạ làm khổ nhục những người lớn tuổi. Chính do các việc của ngươi 
làm mà dân chúng chết đi tràn đầy bốn đọa xứ vì chúng không thể nuôi 
dưỡng cha mẹ. Nếu ngươi không từ bổ hành động này, ta sẽ đánh vỡ đầu 
ngươi với chùy kim cương. Bắt đầu từ nay, ngươi chớ làm như vậy nữa. 


Sau khi dọa nạt,Đế Thích nói lên công đức của cha mẹ và trình bày những 
lợi ích của các hành động kính trọng lớn tuổi. Giáo huấn xong, Đế Thích trở 
về trú xứ của mình. Từ đấy, vua không còn khởi tâm làm các việc như 
trước nữa. 
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Sau khi kỂ câu chuyện quá khỨ, bậc đạo sư nhân danh bậc Chánh Đằng 
Giác, đọc những bài kệ này: 


Thiên nga, cò, chữn công 

Voi và nai có đỐm, 

Tất cả sợ sư rử, 

Dù chúng không ngang bằng. 
Cũng vậy, giữa mỌi người, 
Còn trễ nhưng có trí, 

VỊ ấy thật vĩ đại, 

Kể ngu dầu thân lớn, 

Không hề được như vậy. 


Khi pháp thoại chấm dứi, bậc Đạo sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài 
giảng ấy, một số TỶ-kheo đắc quä Dự-lưu, một số đắc quả Nhất lai, mỘt số 
đắc quả A-la-hán và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, vua là Lakuntaka hiền thiện, vì tánh nghịch ngợm dối với 
người khác nên b] trêu ghẹo lại, còn ĐẾ Thích là Ta vậy. 
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203. CHUYỆN TU TẬP TỪ TÂM (Tiền Thân Khandha-Vatta) 
Ta khởi lên từ tâm... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Đạo sư kể về một TỶ-kheo. 


Trong khi đang ngồi chề củi ở cửa nhà tắm, một con rằn bò từ khúc cây 
mục ra cắn vào ngón chân của TỶỦ-kheo ấy và v] ấy chẾt ngay tại chỗ. TỶ- 
kheo ấy chết như thế nào cä tỉnh xá đều biết rõ. Các TỦ-kheo ngồi Chánh 
pháp đường bắt đầu nói chuyện sau đây: 


- Thưa Hiền giằ, nghe nói TỶ-kheo tên này đang ngồi chẻ cỦi tại cửa nhà 
tăm, bị rắn cắn và chết tại chỗ. 


Bậc đạo sư đi đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, nay các ông Ở đây đang bàn vấn đề gì? 
Khi được biết vấn đề này, bậc Đạo sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, nếu TỶ-kheo ấy đối với bốn loại gia đình vua rắn, có 
khởi lên lòng từ thì con rắn đã không cắn vị ấy. Các v] tu khổ hạnh xưa, khi 
Đức Phật chưa ra đời, tu tập lòng từ đối với bốn loại gia đình vua rắn, nên 
đã thoát khỏi sự sợ hãi khởi lên cho bỐn loại gia đình vua rắn ấy. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khỨ 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Bà-la-nại, Bồ tát sanh ra trong gia đình 
một Bà-la-môn ở nước Kàsi. Khi đến tuổi trưởng thành Bồ-tát đoạn tận các 
dục, xuất gia làm đạo sĩ, đạt được các Thắng trí và các Thiền chứng, rồi 
xây dựng am thất tại một khúc quanh của sông Hằng gần chân núi Tuyết và 
sống tại đấy, vui hưởng cùng thiền lạc với chúng đạo sĩ vây quanh. 


Lúc bấy giờ, có nhiều loại rắn trên bờ sông Hằng làm hại các vị đạo sĩ, và 
phần lớn các vị ấy mệnh chung. Các vị tu khổ hạnh trình chuyện ấy với Bồ- 
tát. Ngài liền họp tất cả vị tu khổ hạnh lại, và nói: 

- Nếu các ông tu tập từ tâm đối với bốn loại gia đình vua rắn này, các con 
rắn sẽ không cắn các ông, do vậy, bắt đầu từ nay, hãy tu tập tỪ tâm như 
vậy đồi với bốn loại vua rắn. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


Ta khởi lên từ tâm 
Với Vi-rù-pak-kha, 
Ta khởi lên từ tâm 
Với E-rà-pa-tha, 

Ta khởi lên từ tâm 
Với Chab-byà-put-ta, 
Ta khởi lên từ tâm 
Kan-hà-go-ta-ma. 


Như vậy, sau khi nêu tên bốn gia đình vua rắn, Bồ-tát nói: 


- Nếu các ông có thể tu tập từ tâm đối với những loài vật này, thì các con 
răn không căn, và không bức hại các ông. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


Với các loài không chân, 

Ta khởi lên lòng rÙ, 

VỚi các loài hai chân, 

Ta khởi lên lòng rÙ, 

Với các loài bỐn chân, 

Ta khởi lên lòng rÙ, 

Nhiều chân hoặc không chân, 
Ta khởi lên lòng rÙ. 


Như vậy, sau khi nêu rõ sự tu tập từ tâm của mình, Bồ-tát nói lên lời cầu 
nguyện với bài kệ: 


Hi các loài không chân 
Chớ có làm hại Ta, 

Hồi các loài hai chân, 
Chớ có làm hại Ta, 

Hði các loài bốn chân 
Chớ có làm hại Ta, 

Hði các loài nhiều chân 
Chớ có làm hại Ta. 


Rồi nêu rõ sự tu tập không hạn chế, Bồ-tát đọc thêm bài kệ này: 


Tất cä loài chúng sanh, 
Tất cả loài hữu tình, 
Phàm tất cả sanh loại 
Có mặt Ở trên đời, 

Mong được thấy tốt lành, 
Chớ có làm điều ác. 


Như vậy, Bồ tát nói: 

- Hãy tu tập tỪ tâm đối với tất cả mọi loài chúng sanh không có hạn chế. 
Rồi Bồ-tát tán thán công đức của Ba Ngôi Báu với thính chúng: 

- Vô lượng là Phật, vô lượng là Pháp, vô lượng là Tăng. 

Bồ-tát nói tiếp: 

- Hãy ghi nhớ công đức của Ba Ngôi Báu này. 


Sau khi trình bày công đức Ba Ngôi báu là vô lượng, Bồ-tát nêu rõ các chúng 
sanh đều có hạn lượng, Bồ-tát nói thêm: 


- Các loài bò sát, các loài rắn, các loài bò cạp, các loài một trăm chân, các 
loài nhện, các loài rắn mối, các loài chuột, đều có hạn lượng. 

Rồi Bồ-tát lại nói: 

- Vì tham dục trong nội tâm của những chúng sanh này khiến chúng có hạn 
lượng. 

Sau khi nêu rõ như vậy, Bồ-tát nói thêm: 


- Mong rằng chúng ta sẽ được bảo vệ ngày đêm đối với các chúng sanh có 
hạn lượng này nhờ uy lực của ba Ngôi Báu vô lượng. Vì vậy hãy nhớ ghi 
công đức của Ba Ngôi Báu. 

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này để nêy rõ việc cần phải làm thêm nữa: 

Nay ía được bão vệ, 

Nay ta được che chổ, 

Hỡi các loài sanh vật, 

Hãy ải xa, tránh xa! 

Con đẳnh lễ Thế Tôn, 

Và bẫy Đức Phậr-đà, 

Chư Phật đã tịch diệt. 


Như vậy Bồ-tát khuyên: 
- Trong khi đẳnh lễ, hãy ghi nhớ bảy Đức Phật. 
Rồi Bồ-tát trao thần chú che chở này cho các đạo sĩ. 


Bắt đầu từ đấy, các đạo sĩ vâng theo lời khuyên dạy của Bồ-tát, tu tập từ 
tâm, ghi nhớ công đức chư Phật. Như vậy, nhờ các đạo sĩ ấy ghi nhớ các 


công đức chư Phật, tất cả các loài rắn đều bỏ đi. Còn Bồ-tát tu tập các 
Phạm trú (Bốn Vô lượng tâm) và được sanh lên Phạm thiên giới. 
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Sau khi kỂ pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, hội chúng đạo sĩ là hội chúng Đức Phật, còn sư trưởng hội chúng 
là Ta vậy. 
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204. CHUYỆN CON QUA VIRAKA (Tiền Thân Viraka) 
Hồi này Vi-ra-ka..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về sự bắt chước bậc Thiện 


Thệ. 


Sau khi hai vị trưởng lão đưa hội chúng của Đề-bà-đạr-äa về, bậc Đạo sử 
hỗi các trưởng lão: 


- Này Xá-lợi-phất, khi Đề-bà-đạt-đa thấy các ông, kể ấy phải làm gì? 
HQ đáp: 

- Đề-bà-đạt-đa bắt chước bậc Thiện Thệ. 

Bậc Đạo sư nói: 


- Này Xá-lợi-phất, không phi chỉ nay Đề-bà-đạt-đa mới làm theo ta và gặp 
nạn. ThuỞ trước, kể ấy cũng đã như vậy rồi. 


Rồi theo lời Trưởng lão yêu cầu, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con 

quạ nước ở dưới chân núi Tuyết, và sống gần một cái hồ. Viraka là tên của 

Bồ-tát. 


Lúc bấy giờ, tại nước Kàsi có nạn đói. Dân chúng không thể cho quạ ăn hay 
làm lễ cúng cho các Dạ-xoa và các loại rắn. Phần lớn các con quạ từ bỏ các 
địa phương có nạn đói và đi vào rừng. 


Tại đấy, có con quạ trú ở Ba-la-nại tên là Savitthaka, đem theo quạ mái, đi 
đến chỗ của Viraka và dựa vào hồ nước ấy, làm chỗ một bên. 

Một hôm con quạ ấy tìm mồi ăn tại hồ, thấy Viraka lặn xuống hồ ăn cá rồi 
đi lên, và phơi thân cho khô. Nó nghĩ: “Nương tựa con quạ này có thể được 
nhiều cá, vậy ta hãy hầu nó”. Nghĩ vậy xong, quạ Savitthaka đến gần 
Viraka. Viraka hồi: 


- Này bạn, bạn đến có việc gì? 


Savitthaka đến gần đáp: 


- Thưa ngài, tôi muốn hầu hạ ngài. 


Khi được Viraka ưng thuận, quạ Savitthaka bắt đầu hầu hạ Viraka. TỪ đấy 
về sau Viraka ăn vừa đủ cá để nuôi sống, số còn lại nó đem cho Savitthaka 
ngay khi vừa bắt được cá, và khi Savitthaka đã ăn vừa đủ để nuôi sống, nó 
đem số còn lại cho con quạ mái vợ nó. Sau một thời gian, Savitthaka khởi 
lên lòng tự ái. “Con quạ nước này màu đen, ta cũng màu đen. Nó có mắt, có 
mỏ, có chân, ta cũng không khác gì nó. Bắt đầu từ nay, ta không cần những 
con cá nó bắt, ta sẽ tự bắt cá”. Nó đi đến Viraka và nói: 


- Này bạn, bắt đầu tỪ nay, tự tôi sẽ đi xuống hồ bắt cá. 
Viraka nói: 


- Này bạn, bạn sanh ra không thuộc gia đình loài quạ xuống sông bắt cá, vậy 
chớ tự hại mình! 


Dầu được Viraka ngăn chặn, quạ Savitthaka vẫn không nghe lời. Nó xuống 
hồ, lặn vào trong nước, nhưng nó bị mắc vào giữa đám rong, chỉ trồi lên cái 
mỏ. Savitthaka không thể thở được, và đã chết dưới nước. Con quạ cái 
không thấy nó trở về, liền đi đến tìm Viraka để hỏi tin: 


- Thưa ngài, Savitthaka không thấy về, không biết chàng ở đâu? 
Rồi nó đọc bài kệ đầu: 


Hồi này Vi-ra-ka, 

Bạn có thấy con chìm, 
Với giỌng nói dịu ngỌt, 
Đấy là chồng của tôi, 
CỔ như cổ chim công, 
Tên Sa-vit-tha-ka? 


Nghe quạ mái nói, Viraka trả lỜi: 
- Này bạn, tôi biết chồng bạn đi đâu rồi. 
Nói vậy xong, Viraka đọc bài kệ thứ hai: 


Con chỉm có thỂ ấi 

Trong nước, trên đất liền, 
Luôn luôn nó được ăn 

Các loại cá tươi sống. 

Còn Sa-vit-tha-ka 

Bắt chước loài chim ẫy, 
Mắc vướng trong đám rong, 


Và đã chết tại đấy. 
Nghe nói vậy, con quạ mái than khóc và bay trở về Ba-la-nại. 
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Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, Savitthaka là Đề-bà-đạt-đa, còn Viraka là Ta vậy. 
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205. CHUYỆN CÁ SÔNG HẲẰNG (Tiền Thân Gangeyya) 
Bầy cá sông Hằng đẹp..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về hai TỶ-kheo trễ. Tương 
truyền có hai thiện nam tỪ trú Ở Xá-vỆ xuất gia trong Giáo pháp, nhưng 
không tu tập quán bất tịnh, tham đắm sắc đẹp của mình và đi chỗ nào cũng 
khoe khoang sắc đẹp. 


Một hôm, hai người ấy tranh nhau khoe sắc đẹp và bắt đầu tranh luận. Thấy 
một Trưởng lão già ngồi không xa bao nhiêu, hQ nghĩ: “V] này sẽ biết giữa 
hai chúng ta ai đẹp, ai không đẹp”. Họ đến hồi: 

- Thưa Tôn giả, giữa chúng tôi ai đẹp hơn? 

VỊ ấy trả lời: 

- Này các Hiền giả, ta đẹp hơn các ông. 

Các TỶ-kheo nói: 


- Ông già này, không trả lời điều chúng ta hỏi, lại trả lời điều chúng ta 
không hỏi. 


Sau khi mắng nhiếc vị ấy, họ bỗ đi. Câu chuyện ấy được chúng TỶ-kheo biết 
rõ. Rồi mỘt hôm, tại chánh pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện ấy: 


- Thưa các Hiền giả, nghe nói vị Trưởng lão già cả làm xấu hổ các TỶ-kheo 
trẻ ấy vì hQ quá say mê sắc đẹp của mình. 


Bậc Đạo sư đến Chánh pháp đường và hỏi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp Ở đây đã bàn luận chuyện gì? 
Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo sƯ nói: 
- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay các người trễ ấy mới tán thán sắc 
đẹp của mình. ThuỞ xưa, chúng đi chỗ nào cũng khoe khoang sắc đẹp nhữ 
vậy. 
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Brahmadatta trị vì Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh làm một thần cây ở 


trên sông Hằng. Lúc bấy giờ ở tại chỗ sông Hằng và sông Yamuna giao 
nhau, có hai con cá gặp nhau, một con ở sông Hằng, một con ở Yamuna. Vì 
cãi nhau: “Tôi đẹp, bạn đẹp” chúng bắt đầu cuộc tranh luận. Chúng thấy 
một con rùa nằm không xa bao nhiêu trên bờ sông Hằng, liền nói: 


- VỊ này sẽ cho biết giữa chúng ta, ai đẹp hơn ai? 

Nghĩ vậy chúng đi đến gặp con rùa và hỏi: 

- Thưa bác rùa, con cá ở sông Hằng đẹp, hay con cá ở sông Yamuna đẹp? 
Con rùa đáp: 


- Con cá ở sông Hằng đẹp, con cá ở sông Yamunà cũng đẹp, nhưng ta đẹp 
hơn rất nhiều so với hai chú! 


Rồi để nêu rõ ý nghĩa này, con rùa đọc bài kệ đầu: 


Bầy cá sông Hằng đẹp, 
Yà-mu-na cũng đẹp, 
Nhưng vật bốn chân này, 
CỔ dài như đòn gánh, 
Tròn trịa như cây bàng, 
Tuyệt đẹp hơn tất cả! 


Hai con cá nghe rùa nói vậy, liền kêu to: 

- Ôi lão rùa ác độc kia, lão không trả lời câu chúng ta hỏi, lại trả lời khác đi! 
Rồi chúng đọc bài kệ thứ hai: 

Điều hồi, không phải hỏi, 

Trả lời khác câu hồi, 

Chỉ biết tự khen mình, 

Ta không ưa điều ấy! 
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Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, hai con cá là các TỶ-kheo trễ, con rùa là vị Trưởng lão, còn v] 
thần cây Ở trên bờ sông Hằng đã chứng kiến câu chuyện này là Ta vậy. 
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206. CHUYỆN CON NAI NÚI (Tiền Thân Kurungamiga) 
Này rùa, hãy dùng răng..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Lúc bấy 
giỜ, bậc Đạo sư nghe Đề-bà-đạt-ãa âm mưu sát hại Ngài, Ngài liền nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-äa mới âm mưu sát hại ta. 
Trong thỜi quá khứ, kễ ấy cũng đã như vậy rồi. 


Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh làm con nai núi, 
sống tại một bụi cây Ở trong rừng không xa một cái hồ bao nhiêu. Trên một 
ngọn cây gần hồ có một con chim gõ mổ làm tổ. Trong hồ lại có mỘt con 
rùa, như vậy ba con vật làm bạn với nhau, và sống chung trong tình thương 
yêu nhau. 


Một người thợ săn đang đi trong rừng nhận thấy dấu chân của Bồ-tát gần 
bến nước. Anh ta đặt một cái bẫy thòng lọng bằng da vững chắc như sợi 
dây bằng sắt, rồi bỏ đi. Bồ-tát đi đến uống nước trong canh một, bị mắc vào 
bẫy, liền lớn tiếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu của Bồ-tát, lập tức chim gõ mõ 
tỪ ngọn cây bay xuống và con rùa từ dưới nước bò lên và bàn bạc chuyện 
phải làm. Con chim gõ mõ nói với con ruà: 


- Này bạn, bạn có răng, hãy cắn đứt cái bẫy này.Còn tôi sẽ đi lập kế làm thế 
nào cho người thợ săn không thể đến đây được. Như vậy, hai chúng ta nỖ 
lực tối đa để bạn chúng ta khỏi mất mạng. 


Để nêu rõ ý nghĩa của việc này, con chim gõ mõ đọc bài kệ đầu: 


Này rùa, hãy dùng răng 
Cắn đứt cái bẫy da, 

Ta sẽ làm thợ săn 
Không thể đến gần ta. 


Con rùa bắt đầu nhai cắn sợi dây bằng da. Còn con chim gõ mõ đi vào làng 
người thợ săn để lập kế hoãn binh. Trời vừa tảng sáng, người thợ săn đã 
cầm con dao ra đi. Ngay khi con chim thấy anh ta ra khỏi trước cửa, nó kêu 
lên, đập đôi cánh và đánh vào miệng anh ta. Người thợ săn suy nghĩ: “Ta bị 
một con chim điềm xấu đánh”, liền trở vào nằm một lát, rồi cầm dao đứng 
dậy. 


Con chim suy nghĩ: “Người này lần đầu đi ra bằng cửa trước, nay sẽ đi ra 
bằng cửa sau”. Biết vậy, nó liền bay đậu phía sau nhà. Người thợ săn cũng 
nghĩ: “Khi ta đi ra cỬa trước, ta thấy một con chim điềm xấu. Nay ta sẽ đi ra 
bằng cửa sau”. Vì vậy anh ta đi ra bằng cửa sau. Nhưng con chim lại kêu 
lên, bay đến và đánh anh ta vào miệng. Người thợ săn thấy mình bị con chim 
điềm xấu đánh lần thứ hai ở miệng, suy nghĩ: “Con chim này không cho ta 
ra đi”. Vì vậy anh ta trở vào nằm xuống cho đến sáng và khi mặt trời đã lên 
cao, anh ta mới cầm dao ra đi. 


Con chim gõ mõ vội vàng bay đi trước và nói với Bồ tát: 
- Người thợ săn sắp tới. 


Lúc bấy giờ, con rùa đã nhai đứt tất cả sợi dây da, chỈ trừ một sợi. Cái răng 
của nó như sắp bị rụng ra và miệng nó lấm đầy máu. Bồ-tát thấy người thợ 
săn trẻ cầm dao trong tay đi đến nhanh như chớp, liền giựt đứt sợi dây và 
chạy vào rừng. Con chim gõ mõ bay lên đậu trên ngọn cây. Con rùa quá yếu 
nên nằm tại chỗ. Người thợ săn quăng con rùa vào cái túi và treo túi ấy trên 
một khúc cây. Bồ-tát trở lui nhìn, biết con rùa bị bắt, liền quyết định sẽ cứu 
sống bạn. Vì thế nai liền giả vờ mất sức đứng ra để người thợ săn thấy. 
Người thợ săn nghĩ: “Con vật này yếu đuối rồi, ta sẽ giết nó”, liền cầm dao 
đuổi theo Bồ-tát. 


Bồ-tát dụ anh ta chạy vào rừng. Khi anh ta chạy đã xa, Bồ-tát tẩu thoát khỏi 
anh ta và dùng một con đường khác trở về nhanh như gió. Nai lấy cặp sừng, 
nhấc bổng cái túi rơi xuống đất, rồi phá b cái túi và cỨu con rùa ra. Con 
chim gõ mõ từ trên cây bay xuống, Bồ-tát khuyến bảo cả hai bạn: 


- Tôi nhờ hai bạn cứu mạng sống, tôi đã làm những øì cần phải làm để cứu 
hai bạn. Nay người thợ săn sắp tới bắt các bạn, vậy này bạn chim gõ mõ, 
hãy đem các con của mình dời đi nơi khác. Còn rùa bạn, hãy lặn xuống 
nƯỚc. 


Và chúng làm đúng như vậy. 
Bậc Đạo sư nhân danh bậc Giác ngỘ đọc bài kệ thứ hai: 


Con rùa bò xuỐng nước 
Con nai chạy vào rừng, 
Còn con chữn gõ mốõ, 
TỪ trên ngỌn cây cao 
Vội đem bầy con nhỏ, 
Bay xa thật là mau! 


Người thợ săn đi đến chỗ ấy, không thấy con vật nào cả. Anh ta thấy cái túi 
rách, đành lượm túi lên, lòng đầy buồn bực và đi về nhà. 


Con ba con vật ấy làm bạn với nhau trọn đời sống trong tình bạn không bị 
gián đoạn và rồi lúc chết, chúng đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi nói lên Pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ người thợ săn là Đề-bà-đạt-đa, con chìm gõ mỗ là Xá-li- 
phất, con rùa là Mục-kiền-liên và con nai là Ta vậy. 
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207. CHUYỆN VUA ASSAKA (Tiền Thân Assaka) 
Chính chỗ này, tôi sỐng..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một người luyến ái vợ cũ. 
TỶ-kheo ấy được bậc Đạo sư hồi: 

- Này TỶ-kheo có thật chăng ông bị ái nhiễm? 

Vị ấy đáp: 

- Thưa có thật vậy. 

Bậc Đạo sư hồi: 

- Ông luyến ái ai? 

TỶ-kheo đáp: 

- Con luyến ái vỢ cũ. 

Bậc Đạo sư nói: 


- Này TỶ-kheo, không phi chÌ nay ông luyến ái nữ nhân ấy. ThuỞ trước, vì 
luyến ái nữ nhân ấy, ông đã gặp đau khổ lớn. 


Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, tại nước Kàsi, vua Assaka trị vì thành Potali. Hoàng Hậu tên 
Ubbarì rất được vua yêu thương. Hoàng Hậu khả ái, kiều diễm vượt xa sắc 
đẹp của các nữ nhân, dù chưa một Thiên nữ. Sau một thời gian, bà bị bệnh 
và mệnh chung. Khi hoàng hậu mệnh chung, vua sầu khổ, đau đớn, ưu tư. 
Vua để xác hoàng hậu nằm trong một cái hòm, ướp với dầu và chất dẻo đặt 
dưới long sàng. Vua đau khổ nằm dài, không ăn, khóc lóc, than thở. Mẹ cha, 
các bà con khác, thân hữu và các cận thần, Bà-la-môn, gia chủ...đều đến 
khuyên giải: 


- Thưa Đại vương, chớ sầu muộn. Cuộc đời là vô thường. 


Nhưng họ không thể làm vua nghe lời. Trong khi vua than khóc nhữ vậy 
bảy ngày đã trôi qua. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát là vị tu khổ hạnh đã đạt được năm Thắng trí và tám 


Thiền chứng, trú dưới chân núi Hy-mã.Ngài đầy đủ trí tuệ giác ngỘ, và với 
thiên nhãn nhìn cõi Diêm phù đề, ngài thấy vua than khóc như vậy, liền 
quyết định giúp đỡ cho vị vua này. Bồ-tát dùng thần lực bay trên hư không 
rồi hạ xuống khu vườn cỦa vua, và ngồi xuống trên phiến đá tế lễ, như một 
hình tượng bằng vàng. Rồi một thanh niên Bà-la-môn trú ở thành Polati đi 
đến khu vườn, thấy Bồ-tát, đảnh lễ ngài và ngồi xuống. Bồ-tát nói chuyện 
thân mật với thanh niên ấy, và hỏi: 

- Này cậu thanh niên, nhà vua có theo Chánh pháp không ? 

- Thưa có, bạch Tôn giả, vua theo Chánh pháp. Nhưng hoàng hậu của vua 
vừa mệnh chung, vua cho đặt thân hoàng hậu trong một cái hòm, nằm dài 
bên cạnh than khóc, nay đã là ngày thứ bảy. Sao Tôn giả không giải thoát 
vua khỏi nỗi đau khổ lớn như vậy? Nay là thời gian thích hợp để Tôn giả 
nhiếp phục nỗi đau khổ của nhà vua. 


- Này cậu, ta không biết nhà vua, nhưng nếu vua đến hỏi ta, ta sẽ nói cho 
vua biết chỗ đầu thai của hoàng hậu và khiến nàng nói cho vua nghe. 


- Vậy thưa Tôn giả, hãy ngồi lại đây cho đến khi tôi đưa vua đến. 


Thanh niên ấy được Bồ-tát hứa, liền đi đến cung vua, báo tin ấy và khuyên 
VUA: 


- Đại vương nên đi đến gặp vị có thiên nhãn ấy. 
Vua nói: 
- Trẫm sẽ thấy hoàng hậu! 


Vua vô cùng hoan hŸ ngự lên xe, đi đến đảnh lễ Bồ-tát, ngồi xuống một bên 
và hỒi: 


- Có đúng sự thật chăng, trẫm nghe nói Tôn giả biết được chỗ đầu thai của 
hoàng hậu? 


- Tôi có biết, thưa Đại vương. 

- Hoàng Hậu thọ sanh ở đâu? 

- Thưa Đại vương, hoàng hậu say mê sắc đẹp của mình, vì vậy đã sống 
phóng dật, không làm các thiện nghiệp, nay sanh làm con sâu nhÖ ăn phân 
ngay chính trong vườn này. 

- Trẫm không tin chuyện ấy. 


- Nay tôi sẽ chỈ hoàng hậu cho Đại vương và bảo hoàng hậu nói cho Đại 


vương rõ. 

Bồ-tát dùng thần lực của mình, và ra lệnh: 

- Cả hai con vật đang lăn một hòn phân bò hãy đi đến trước mặt vua! 
Bồ-tát sai khiến hai con sâu đi đến như vậy rồi chỈ một con và nói: 


- Thưa Đại vương, đây là hoàng hậu Ubbarì của Đại vương. Nó bỏ Đại 
vương đi theo sau con sâu ăn phân làm chồng nó. Đại vương hãy nhìn xem. 


- Thưa Tôn giả, hoàng hậu Ubbarì sanh ra làm con sâu ăn phân ư? Trẫm 
không tin được chuyện ấy ! 


- Thưa Đại vương, tôi sẽ bảo nó nói lên. 

- Thưa Tôn giả, hãy bảo nó nói đi. 

Bồ-tát nói với thần lực của mình. 

- Này Ubbari! 

Con sâu nói bằng tiếng người, đáp lại: 

- Thưa Tôn giả, cái gì ạ ? 

Bồ-tát hỏi: 

- Ngươi hãy nói tiền thân của ngươi tên là gì ? 

- Thua Tôn giả, trước tôi là Ubbarì, hoàng hậu cỦa vua Assaka. Con sâu đáp. 
Bồ-tát hỏi tiếp: 


- Nay ngươi thương yêu vua Assaka hay con sâu ăn phân này là chồng của 
ngươi ? 


- Thưa Tôn giả, trong đời sống trước đây của tôi, tôi đã sống với vua, và 
cùng thưởng thức sắc, tiếng, hương, vị, xúc trong ngôi vườn này. Nhưng vì 
qua nhiều đời sống chết cho đến nay, tôi không biết vua là ai !Tôi sẵn sàng 
giết vua Assaka và lấy máu từ cổ vua để bôi hai bàn chân con sâu ăn phân là 
chồng của tôi ! 


Rồi giữa hội chúng của vua, con sâu đọc những bài kệ này bằng tiếng 
ngƯỜi: 


Chính chỖ này tôi sỐng 


VỚi vua A-sa-ka 

Yêu thương, được yêu thương 

Tôi đi dạo quanh vƯỜn. 

Nay các khổ lạc mới 

Làm mỜ cm giác cũ, 

Vậy đối với sâu chồng, 

Tôi yêu hơn Đại vương! 

Nghe nói vậy, vua cảm thấy hối hận ngay tại chỗ, lập tức truyền lệnh đem 
xác hoàng hậu ra ngoài và gội đầu. Vua đẳnh lễ Bồ-tát, rồi sau đó đi vào 


thành cưới mỘt hoàng hậu khác và trị nước đúng Chánh pháp. 


Còn Bồ-tát khuyến dạy vua xong, khiến vua hết sầu muộn, rồi đi về Hy-mã- 
lạp Sơn. 


-0o0Ooo- 
Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư giẳng các Sự thật và cuối bài 
giảng, vì TỶ-kheo luyến ái đã đắc quả Dự lưu. Rồi Ngài nhận diện Tiền 
thân: 


- Lúc bấy giờ Ubbarì là người vợ cũ, vua Assaka là TỶ-kheo bị ái nhiễm, 
thanh niên Bà-la-môn là Xá-lợi-phẫt, còn v] tu khổ hạnh là Ta vậy. 
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208. CHUYỆN CON CÁ SẤU (Tiền Thân Sumsumàra) 
Thôi đỦ rồi, các trái... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa âm mưu sát 
hại mình. 
Khi nghe các âm mưu này, Ngài nói: 
- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-äa mới âm mưu sát hại ta. 
Trước kia, kê ấy cũng đã làm như vậy rồi. Nhưng dù chỈ làm ta sợ hãi, kẻ 
ấy cũng không làm được. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00000- 
ThuỞở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh ra làm con 
khÏ ở khu vực Tuyết Sơn. Bồ-tát lớn lên lực lưỡng, thân thể cường tráng, 
dung sắc tươi đẹp, sống ở trong rừng tại khúc quanh của sông Hằng. 


Bấy giờ một con cá sấu cũng sống ở sông Hằng. Vợ nó thấy thân thể Bồ- 
tát, sinh thèm thuồng quả tim Bồ-tát, liền nói với con cá sấu đực: 


- Này chàng, em muốn ăn quả tim con khỈ chúa này. 
Sấu đực nói: 


- Này hiền thê, chúng ta tìm ăn dưới nước, nó tìm ăn trên cạn, làm sao chúng 
ta có thể bắt được nó? 


- Hãy tìm mọi phương tiện bắt cho được con khỈ, nếu em không được ăn 
tim nó, em sẽ chết. 


- Thôi được, chớ lo lắng. Ta đã có một mưu kế và ta sẽ cho em ăn thịt quả 
tim nó. Con cá sấu đực an ủi con cá sấu cái. 


Khi Bồ-tát uống nước sông Hằng xong, đang ngồi trên bỜ, con cá sấu đi lại 
gần và nói: 


- Thưa ngài kh chúa, tại nơi này bạn chỈ ăn được các trái cây hư thối, sao 
bạn lại thường đến chỗ cũ này? Ở bên kia bờ sông Hằng không bao giờ hết 
các loại quả ngọt như xoài, mít v.v... sao bạn lại không qua bên ấy để ăn đủ 
loại quả? 


KhỈ đáp: 

- Này vua cá sấu, sông Hằng sâu và rộng. Làm sao tôi đi qua đó được? 
- Nếu bạn muốn đi, tôi mời bạn leo trên lưng tôi và tôi đưa bạn qua. 
Con khỉ tin lời con cá sấu, nói: 

- Lành thay, bạn cá sấu. 

Cá sấu bảo: 

- Vậy hãy leo lên lưng ta 


Bồ tát liền lên lưng con cá sấu. Con cá sấu bơi đi một lát, rồi lặn xuống 
nước. Bồ tát kêu to: 


- Này bạn, sao bạn làm tôi chìm xuống? Để làm gì vậy? 
Sấu đực đáp: 


- Ta đưa người qua, có phải vì bản chất chơn chánh đâu? Vì vợ ta thèm quả 
tim của người, nên ta muốn lấy nó cho nàng ăn! 


KhỈ nói: 

- Này bạn, thật là tốt lành khi bạn nói với tôi như vậy. Cá sấu ạ, nếu trái tim 
nằm trong bụng chúng tôi thì khi tôi nhảy từ đầu cành này qua đầu cành 
khác, nó đã bị vỡ vụn ra như bột rồi! 

Sấu đực hỏi: 

- Vậy ngươi để quả tim ngươi ở đâu ? 

Bồ-tát chỉ một cây sung không xa bao nhiêu, đầy những chùm sung và nói: 


- Hãy xem, đấy là những quả tim của chúng tôi đang treo lủng lẳng ở cây 
sung. 


Sấu bảo: 
- Nếu ngươi chỉỈ cho ta quả tim, ta sẽ không giết ngươi đâu. 


- Vậy hãy đưa ta lại đấy, ta sẽ chỉ cho bạn quả tim đang treo lng lẳng trên 
cây. 


Con cá sấu đưa Bồ-tát đến chỗ ấy. Bồ-tát từ lưng cá sấu nhảy lên, ngồi trên 
cây sung và nói: 


- Này bạn cá sấu ngu đần ơi, bạn nghĩ rằng các loài vật để các quả tim ở 
đầu cành cây sao? Bạn thật là ngu !Ta đã lừa bạn đấy bạn có thể giữ lại các 
trái cây này cho bạn. Thân của bạn to lớn, nhưng bạn không có trí khôn. 


Để làm sáng tổ ý nghiã này, Bồ-tát đọc các bài kệ sau: 


Thôi đủ rồi, các trái 
Hồng đào, mít và xoài 
Được thấy bờ bên kia. 
Ta không ham chúng nữa, 
Cây sung ta tỐt hƠn. 

Thân của bạn thật lớn, 
Nhưng trí bạn quá nhỏ! 
Này sẵẩu, ta lừa bạn. 

Hãy ải như bạn muốn. 


Như đánh mất một ngàn đồng tiền, sấu đực buồn khổ, sững sờ đi về chỗ ở 
của mình. 
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Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, con cá sấu đực là Đề-bà-đạt-đa, con cá sẵu cái là thiếu nỮ 
Cinca, còn khÏ chúa là Ta vậy. 
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209. CHUYỆN CON CHIM MỖI (Tiền Thân Kakkara) 
Ta thấy nhiều cây rừng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo trẻ tuổi 
đồng trú với Trưởng lão Xá-lợi phất, vị Tướng quân Chánh pháp. 


Nghe nói, vì này khéo săn sóc thân mình, không dám ăn đồ quá lạnh, hay quá 
nóng, vì sỢ thân sẽ không an lạc, không dám đi ra ngoài, vì sợ nóng và lạnh 
sẽ làm thân mỆt mỗi. Và vị ấy không ăn cơm nấu quá nhão hay quá cứng. 


SỰ khéo léo săn sóc thân thể của TỶ-kheo ấy được chúng Tăng biết đến. 
Các TỶ-kheo ngồi ở Chánh pháp đường và nói chuyện: 


- Này các Hiền giả, nghe nói TỶ-kheo tên này khéo săn sóc thân thể lắm! 
Bậc Đạo Sư đến Chánh pháp đường và hỏi: 

- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi hội họp Ở đây, đang bàn luận vẫn đề gì? 
Và khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay TỶ-kheo trễ này mới khéo léo săn sóc 
thân thỂ. ThuỞ xưa, vì ấy cũng đã như vậy rồi. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một thần cây ở 
trong rừng. Có một người thợ săn chim, với một con chim mồi, đem theo 
sợi dây thòng lọng làm bằng tóc và cây gậy vào rừng bắt chim. Khi đuổi 
theo một con chim già, anh ta bắt đầu cột con chim mồi và cho nó bay theo 
vào rừng. Con chim già ấy khéo biết bẫy sập, không để mình bị bắt, cứ bay 
lên rồi đậu xuống. Vì vậy, kể đi săn giấu mình dưới cành lá, tiếp tục dựng 
cây gậy và giơ bẫy mồi. Nhưng con chim muốn làm cho người thợ săn xấu 
hổ, dùng giọng người đọc bài kệ đầu: 


Ta thẫy nhiều cây rỪng 
Như A-sa-kan-na, 

Các cây ấy không làm 
Như ông đã làm đâu! 


Nói vậy xong, con chim ấy bay đến một chỗ khác. 


Khi con chim đã bay đi rồi người thợ săn đọc bài kệ thứ hai: 
Chim cũ phá cái lồng 

Đã bay äi mất rồi, 

Khéo biết về bầy sập 

Thoát bầy, nói giọng người! 


Nói vậy xong, người thợ săn đi sâu vào rừng, lấy những gì có thể kiếm 
được rồi đi về nhà. 
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Sau khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, người thợ săn là Đề-bà-đạt-đa, con chìm là TỶ-kheo trễ khéo 
léo săn sóc thân mình, còn v] thần cây đã chứng kiến mọi việc là Ta vậy. 


-00000o- 


210. CHUYỆN CON CHIM GÕ MÕ (Tiền Thân Kandagalaka) 
Này bạn, cây gì đây.... 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về sự bắt chước bậc Thiên 
thệ. 


Lúc bẫy giờ bậc Đạo Sư nghe Đề-bà-đạt-đa bắt chước bậc Thiên thệ, Ngài 
HỒI: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-đa mới bắt chước Ta và b] 
hại. ThuỞ xưa, kề ấy cũng đã làm như vậy rồi. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahamdatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ tát sanh ra làm con 
chim gõ mõ ở khu vực Tuyết Sơn. Bồ tát kiếm ăn ở trong rừng cây keo gai 
và có tên là Khadiravaniya (chim gõ mõ ở rừng cây keo). Bồ tát có một con 
chim bạn tên là Kandagalaka (chim ăn cây mềm) và con chim này kiếm ăn 
trong một khu rừng đầy trái tỐt. 


Một hôm, con chim này đi đến gặp Khadiravaniya. Khadiravaniya thấy bạn 
đến liền dắt bạn đi vào rừng, lấy mỏ mổ khúc cây keo, khiến các con sâu từ 
cây bò ra và cho bạn ăn. Kandagala mổ các con sâu được bạn cho nhƯ ăn 
bánh ngọt. Trong khi ăn, Kandagala sinh lòng tự ái: “Con này là con chim gõ 
mõ, ta cũng vậy. Sao ta ăn các thứ do nó cho ta? Ta sẽ tỰ kiếm ăn trong rừng 
cây keo”. Nó liền nói với Khadiravaniya: 


- Này bạn chớ chịu cực mãi. Tôi sẽ tự đi kiếm đồ ăn trong rừng cây keo. 

Bố tát nói với bạn: 

- Này bạn, bạn thuộc gia đình chim đi tìm đồ ăn ở các cây bông, không có lõi 
cây, tại rừng cây có trái tốt. Nhưng cây keo có lõi cứng rắn. Bạn chớ nên 
làm như vậy. 

Kandagalaka nói: 

- Tôi là con gì? Tôi không phải là con chim gõ mõ sao? 


Kandagalaka không nghe lời bạn, bay thật mau mổ vào cây keo. Trong chốc 
lát mỏ nó bị gẫy, mắt như muốn lồi ra, và đầu như bị vỡ. Nó đứng trên thân 


cây không vững, phải rơi xuống đất và đọc bài kệ đầu: 
Này bạn, cây gì đây, 

Lá mát lại có gai, 

Tại đây, mỔ một cái, 

Đầu tôi b} vỠ nát? 

Nghe vậy, Khadiravaniya đọc bài kệ thứ hai: 
Loại chỉm này chÌ quen 

MỔ ăn loại cây mềm, 

Và các khúc số mục, 

Không có lõi cây cứng. 

Rủi thay, mỔ cây keo, 

Loại cây có lõi cỨng, 

Tại đẫy con chìm chết, 

Đầu như b] vỡ ra. 


Khadiravaniya nói thêm: 


- Này bạn Kandagalaka, cây làm bạn vỡ đầu tên là cây keo gai, loại cây có 
lõi cứng như thép. 


Còn con chim không nghe lời bạn phải chết tại chỗ. 
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Thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giờ, Kandagalaka là Đề-bà-đạt-đa, còn Khadiravaniya là Ta vậy. 
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5.10 PHẨM BIRANATTHAMBHAKA 
(Đám Cô Thơm) 


211. CHUYỆN CHÀNG TRAI SOMADATTA (Tiền Thân Somadatta) 


Thường xuyên học thuộc lòng..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Trưởng lão Làludàyi 
(Udàyì khờ dại). Tương truyền khi Ở trước mặt hai ba người, vị ấy không 
thể nói được một lời. VỊ ấy nhút nhát đến độ nghĩ thế này, lại nói thế khác. 


Các TỶ-kheo ngồi trong Chánh pháp đường, bàn luận về vấn đề này của 
Trưởng lão. Bậc Đạo Sư đến và hồi: 


- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp tại đây đang bàn luận vẫn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Làludàyi mới nhút nhát quá đáng. 
ThuỞ trước, vị ấy cũng đã như vậy.Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở xứ Kàsi. Khi lớn lên, Bồ-tát học nghề ở Takkasilà 
xong đi về nhà, biết được cha mẹ nghèo khổ, và quyết định:”Ta sẽ xây dựng 
lại gia đình bị sa sút”. 


Bồ-tát xin phép cha mẹ đi đến Ba-la-nại và trở thành người hầu hạ vua, 
được vua thương mến. 


Bấy giờ người cha Bồ-tát làm nghề cày ruộng với hai con bò, những một 
con vừa chết. Ông đi đến gặp Bồ-tát và nói: 
- Này con thân, một con bò chết rồi, không thể cày ruộng được nữa. Hãy xin 


vua một con bò khác. 


- Thưa cha thân, con mới hầu vua không lâu. Nay con xin bò không thích 
hợp. Cha hãy xin đi. 


- Con thân, con không biết cha nhút nhát quá đáng. Trước mặt hai ba người, 
cha không thể nói lên một lời. Nếu cha đi đến xin vua một con bò, cuối cùng 
cha sẽ cho vua con bò còn lại này. 


- Thưa cha thân, cha đừng giận con. Con không thể xin vua nên con phải tập 
cho cha xin. 


- Vậy thì hay lắm! Hãy tập cho cha xin đi. 


Bồ-tát đem cha đến một nghiã địa có đám cỏ thơm, cột từng nắm cỏ lại, rải 
cỏ chỗ này chỗ kia, và lần lượt chỈ cho cha: 


- Đây là vua, đây là phó vương, đây là tướng quân. Và rồi Bồ-tát nói: 


- Thưa cha thân, khi đi đến gặo vua, trước tiên cha nhớ nói: Đại vương 
muôn năm, và đọc bài kệ này, rồi xin con bò. 

Và Bồ-tát dạy cha học thuộc lòng bài kệ này: 

Thưa Đại vương, thần có 

Hai con bò cày ruỘng, 

Mộit con b] chết ẩi, 

Thưa bậc Sát-đễ-ly, 

Hãy cho con bò khác! 


VỊ Bà-la-môn cần một năm để học thuộc lòng câu kệ này, rồi nói với Bồ-tát: 


-Này con thân ! Cha đã thuộc lòng những bài kệ này, cha có thể nói lên bài 
kệ ấy với bất cứ ai. Hãy đưa cha đến hầu vua. 


- Lành thay, thưa cha thân, 


Vì vậy Bồ-tát đem theo quà tặng thích hợp, đưa cha đến yết kiến vua. V] 
Bà-la-môn nói: 


- Đại vương muôn năm! 

Và ông dâng vua tặng phẩm. Vua hỏi: 

- Này Somadatta, vị Bà-la-môn là gì đối với khanh? 
- Thưa Đại vương đó là cha thần. 

- Ông đến đây có việc gì? 

Lúc bấy giờ vị Bà-la-môn đọc bài kệ để xin bò: 


Thưa Đại vương, thần có Hai con bò cày ruộng, Một con bị chết đi. Thưa 
bậc Sát-đế-ly, Hãy lấy con bò kia! 


Vua biết vị Bà-la-môn nói sai, liền cƯỜi và nói: 


- Này Somadatta, hình như ở nhà khanh có nhiều bò lắm ư? 
- Tâu Đại vương, nếu có vậy là do Đại vương ban cho. 


Vua bằng lòng với câu trả lời Bồ tát, liền cho vị Bà-la-môn mười sáu con bò 
với các dây đai trang sức, một ngôi làng để ở và bảo đưa người cha về với 
nhiều nghi lễ long trọng. Vị Bà-la-môn leo lên cỖ xe do ngựa Sindh toàn 
trắng kéo đi về làng với một số tùy tùng đông đảo trong cảnh huy hoàng. Bồ 
tát ngỒi trong xe cùng với cha và nói: 


- Thưa cha thân, cả năm con đã dạy cha học thuộc lòng. Khi thời cơ đến, 
cha lại cho vua con bò! 


Rồi Bồ tát đọc bài kệ đầu: 


Thường xuyên học thuộc lòng, 
Không bao giờ phóng dt. 

Cả năm trường nhƯ vậy, 

Học với chùm cỖ thƠm, 

Khi đứng trước triều thần, 
Trả lời sai ý nghĩa, 

Thực hành không ích lợi 

Vì trí tuỆ ít Ôi. 

Nghe Bồ tát nói vậy, vị Bà-la-môn đọc bài kệ thứ hai: 
Sô-ma-đát-ta thân, 

Người yêu cần điều gì, 

Giữa hai điều được mội. 
Hoặc không được gì cả, 


Hoặc có được tài sẵn, 
Pháp yêu cầu là vậy. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Udàyi mới nhút nhát quá đáng. Thuở 
xưa vị ấy cũng nhút nhát quá đáng như vậy rồi. 


-0000o- 


Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giờ, cha của Somadata là Làludàyi, còn SomadatIa là Ta vậy. 
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212. CHUYỆN THỨC ĂN THỪA (Tiền Thân Uchitthabhatta) 
Trên đầu sắc lại khác..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự luyến ái ngưỜi vợ cũ. 
TỶ-kheo ấy được bậc Đạo Sư hỗi: 

- Này TỶ-kheo, nghe nói ông bị ái nhiễm? 

Vị ấy đã trả lời: 

- Có thực vậy. 

- Ông luyễn ái ai? 

- Con luyến ái ngƯỜi vợ cũ. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, nữ nhân này thuỞ trước đã làm hại ông và khiến ông ăn đồ 
ăn thừa của nhân tình nó. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ tát sanh ra trong gia 
đình một người nhào lộn nghèo khổ, sống bằng cách ăn xin. Khi đến tuổi 
trưởng thành, Bồ tát nghèo khổ, thiếu thốn, và xin ăn để sống. 


Lúc bấy giờ trong nước Kàsi, tại làng nhỏ, người vợ của một Bà-la-môn có 
tà hạnh, theo ác pháp, thường hành động tội lỗi. Một hôm, vì một vài công 
việc, vị Bà-la-môn đi ra ngoài, và người tình của nữ nhân ấy được cơ hội 
liền lên vào nhà. Sau khi hành lạc với nữ nhân ấy xong, gã nói: 


- Ta muốn ăn một chút gì rồi sẽ đi. 


Bà ta liền sửa soạn đồ ăn, dọn cơm, hâm canh và cho người tình ăn, còn 
mình đứng ở cửa canh chồng đi về. 


Tại chỗ người tình ấy đang ăn, Bồ tát đứng chờ xin cơm, và chứng kiến câu 
chuyện. Khi vị Bà-la-môn xong việc, ông trở về nhà. Nữ Bà-la-môn thấy 
chồng về, liền đi nhanh vào nhà nói: 


- Hãy đứng dậy, vị Bà-la-môn đang đi về! 


Người vợ bảo tình nhân đi trốn vào kho chứa đồ, và đón vị Bà-la-môn vào 
nhà. Khi vị Bà-la-môn ngồi xuống, bà vợ sửa soạn chỖ ngồi, đưa nước rửa 
tay, và trên phần cơm nguội lạnh do người kia ăn thừa, bà thêm phần cơm 
nóng và mời ông ăn. Vị Bà-la-môn đặt tay xuống cơm, thấy cơm dưới nguội 
trên nóng suy nghĩ: “Cơm này có thể là cơm thừa của một người khác đã ăn 
rồi”. Ông liền hổi nữ Bà-la-môn với bài kệ đầu: 


Trên đầu sắc lại khác, 
Phía dưới sắc lại khác, 
Ta hỏi nữ Phạm chí, 
Sao dưới vậy, trên vậy? 


Nữ Bà-la-môn sợ việc làm của mình bị bại lộ, dầu vị Bà-la-môn hỏi đi hỏi 
lại, vẫn giỮ im lặng. Lúc bấy giỜ, con người nhào lộn đang đứng xin ăn Ở 
ngoài cửa suy nghĩ: “Người đàn ông núp trong kho chứa đồ chắc là tình 
nhân. Người này chắc là chủ nhà. Nữ Bà-la-môn sợ việc làm của mình bị 
bại lộ nên không nói gì. Vậy ta hãy phô bày việc làm của nữ Bà-la-môn ấy, 
nói cho vị Bà-la-môn biết chỗ nấp của người tình trong kho chứa đồ”. 


Bồ-tát liền đem toàn bộ câu chuyện nói cho vị Bà-la-môn biết, từ khi ông đi 
ra khổi nhà, người kia đi vào nhà, hành lạc, ăn cơm ngon, và nữ Bà-la-môn 
đứng ở cửa nhìn ra đường bảo người kia núp xuống trong kho chứa đồ. 
Người nhào lộn nói như vậy cho ông chủ nhà biết và đọc bài kệ thứ hai. 


Kính thưa bậc Tôn giã 

Tôi là người nhào lộn 

Tôi đã đi đến đây, 

Chỉ là để xin ăn, 

Người núp trong kho chứa 
Là người Tôn gi tìm. 


Bồ-tát nắm búi tóc người tình địch, kéo gã ra khỏi kho chứa, dặn nó chớ có 
làm việc ác như vậy nữa, rồi ra đi. Còn vị Bà-la-môn, đánh và dạy cả hai 
người chớ làm ác như vậy nữa. 
Rồi về sau ông mang chung và đi theo nghiệp của mình. 

-0oOoo- 
Sau khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư giẳng các Sự thật. Cuối bài 
giảng, vì TỶ-kheo ấy đắc quả Dư lưu. Và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, nữ Bà-la-môn là người vợ trước, vị Bà-la-môn là vị TỶ-kheo 


bị ái nhiễm, còn người nhào lộn là Ta vậy. 
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213. CHUYỆN VUA BHARU (Tiền Thân Bharu) 
Ta nghe vua Bharu..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về vua Kosala. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn được vua Kosala cung kính tôn trọng đằnh lễ, cúng 
dường, nhận các tặng vật đồi dào như đồ ăn khất thực, sàng toạ, dược 
phẩm trị bệnh. Chúng TỶ-kheo cũng được cúng dường. 


Hội chúng ngoại đạo thấy lợi dưỡng, danh vọng của họ bì giằm thiểu bèn 
hội họp bí mật, ngày đêm thào luận như sau: 


- TỪ khi Sa-môn Gotama xuất hiện, các lợi dưỡng danh vọng của chúng ta 
bị tốn giằm. Sa-môn Gotama được lợi dưỡng và danh vọng tỐi thượng. Vì 
nhân duyên gì, Sa-môn ấy được thành công như vậy ? 


Một người trong hỘi chúng nói: 


- $a-môn Œotama có mỘi trú xứ tỐi thượng, an toàn nhất ở cõi Diêm-phù-đề 
(Ân Độ). Do vậy, Sa-môn Gotama được lợi dưỡng cung kính. ĐỀ có lợi 
dưỡng, chúng ta cũng xây dựng một tịnh thất ngoại đạo Ở bên cạnh Kỳ 
Viên, nhƯ vậy chúng ta sẽ được cúng dường nhiều tặng vật. 


Tất cả di đến kết luận chung là như vậy. 

Nhưng rồi hỌ nghĩ: "Nếu chúng ta không báo tin cho vua biẾt việc xây tịnh 
thất này, thì các TỶ-kheo sẽ ngăn chận chúng ta. Còn nếu vua nhận được 
quà tặng, vua sẽ không ngần ngại phá trú xứ của họ. Do vậy chúng ta phải 
hối lỘ vua, và chúng ta sẽ lấy được chỗ làm tịnh thất. 


HQ thỏa thuận yêu cầu các cận thần đem dâng vua một trăm ngàn đồng và 
thưa: 


- Thưa Đại vương, chúng tôi muỐn làm mỘit tịnh thất ngoại đạo Ở bên cạnh 
Kỳ Viên. Nếu các TỶ-kheo nói với Đại vương: Chúng tôi không cho phép 
làm, thì Đại vương chớ trả lời họ. 


Vì tham của hối lỘ, vua chấp thuận việc ấy. 


Hội chúng ngoại đạo được vua chấp thuận, liền mời một kiến trúc sư bắt 
đầu công trình xây dựng, và gây tiếng Ồn ào. Bậc Đạo Sư hồi: 


- Này Ànanda, tiếng ồn ào ầm ï này là tiếng gì? 


- Bạch Thế Tôn, các ngƯỜi ngoại đạo đang xây dựng tịnh thẫt bên cạnh Kỳ 
Viên. Tiếng ồn ào nổi lên từ đấy. 


- Này Ànanda, chỗ ấy không thích hợp cho tịnh thất ngoại đạo. Các phái 
ngoại đạo ưa lớn tiếng ồn ào. Không thỂ sống với họ được. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư họp chúng TỶ-kheo lại và nói: 


- Này các TỶ-kheo, hãy đi báo cho vua biẾt, yêu cầu vua ngăn chận việc làm 
tịnh thất ngoại đạo. 


Chúng TỶ-kheo đi đến và đứng tại cửa hoàng cung. Vua nghe chúng TỶ- 
kheo đến, biết rằng họ đến đỂ ngăn việc xây tịnh thất ngoại đạo. Nhưng fự 
mình đã nhận tiền hối lỘ, nên vua bão người hầu cận ra nói rằng vua không 
có Ở nhà. Các TỶ-kheo trở về trình bậc Đạo Sư. Ngài biết vua nhận hối lỘ 
nên làm vậy. Ngài cỬ hai vị đại đệ t ra ải. Vua nghe hai vị đại đệ từ đến, 
cũng bảo người trả lời như trước. Hai vị đại đệ tử ấy trở về trình bậc Đạo 
Sư. Ngài nói: 


- Này Xá-lợi phất, chắc chẳn hôm nay vua không Ở trong nhà. Có lễ vua đi 
ra ngoài. 


Vào sáng hôm sau, bậc Đạo Sử đắp y, cầm bát, cùng với năm trăm TỶ-kheo, 
đi đến cửa cung. Vua nghe chư vị đến, liền từ trên lầu bước xuỐng cầm lấy 
bình bát của bậc Đạo Sư. Vua cúng dường các món cơm cháo lên chúng 
Tăng với Đức Phật là v] lãnh đạo, và đẳnh lễ bậc Đạo Sư, rồi vua ngồi 
xuỐng một bên. 


Bậc Đạo Sư bắt đầu thuyết giẳng cho vua: 


- Thưa Đại vương, các vua thuở trước đã nhận của hối lộ, do đó gây ra sự 
đấu tranh giữa các v] có giới đức, nên đã mất chủ quyền nước mình và gặp 
đại nạn. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của vua, bậc Đạo Sư kỂ lại câu chuyện quá 


khửÙ. 
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Thuở xưa, tại nước Bharu, vua Bharu trị vì quốc độ. Lúc bấy giờ, Bồ-tát là 
vị khổ hạnh, đã đạt được năm Thắng trí và tám Thiền chứng, là bậc sư 
trưởng một hội chúng, cư trú lâu ngày tại khu vực Tuyết Sơn. 


Vì cần dùng muối và giấm, Bồ-tát cùng năm trăm vị tu khổ hạnh từ Tuyết 
Sơn theo thứ tự đi đến thành Bharu. Tại đấy hội chúng khất thực xong, đi ra 
khỏi thành, ngồi xuống gần cổng phương bắc, dưới gốc một cây bàng đầy 


cành lá. Họ dùng cơm và trú ở đấy. 


Bấy giờ, khi chúng đạo sĩ ấy sống tại đấy khoảng nửa tháng, một vị sư 
trưởng hội chúng khác với năm trăm đạo sĩ cùng đi đến khất thực trong 
thành xong, đi ra khỏi thành, ngồi xuống tại cổng phiá nam, dưới một gốc 
cây bàng tương tự. Sau khi ăn uống xong, họ cũng trú tại đấy. Như vậy hai 
hội chúng đạo sĩ ăn uống ở đấy cho đến thỏa thích, rồi đi về Tuyết Sơn. 


Khi hội chúng đi rồi, cây bàng ở cổng phía nam bị khô héo. Lần sau, hai hội 
chúng ấy lại đến. Những vị trú ở cây bàng tại cổng nam đến trước, và thấy 
cây bàng của mình bị khô héo. Sau khi đi khất thực, họ ra khổi thành đến 
gốc cây bàng tại cổng phía bắc. Ăn uống xong, họ sống ở tại đấy. Các đạo 
sĩ của hội chúng kia đến sau, khất thực trong thành xong, đi đến gốc cây của 
mình, ngồi ăn uống và cũng muốn trú tại đấy. Họ nói: 

- Cây này không phải là cây của các ông. Chính là cây của chúng tôi. 

Như vậy, vì cái cây họ bắt đầu tranh cãi nhau. Cuộc tranh cãi trở thành lớn 
chuyện. Một số đạo sĩ này nói: 

- Các ông không được lấy chỗ của chúng tôi ở trước kia. 

Mộit số đạo sĩ khác nói: 

- Lần này chúng tôi đến đây trước. Các ông không được lấy chỗ này. Như 
vậy chúng tôi là chủ. 


Và vì vấn đề gốc cây, cả hai hội chúng đi đến hoàng cung. Vua quyết định 
cho hội chúng đạo sĩ đến ở trước tiên là chủ nhân của gốc cây ấy. Nhóm kia 
nói với nhau: 


- Nay chúng ta không thể nhịn thua những người này. 


Với thiên nhãn họ nhìn xung quanh, thấy một hòm xe xứng đáng là sở hữu 
của một vị đại vương, liền mang xe báu ấy hối lộ cho nhà vua và thưa: 


- Thưa Đại vương, hãy làm cho chúng tôi thành người chủ cái cây. 

Nhà vua nhận hối lộ và quyết định cả hai hội chúng ở đây đều là chủ nhân. 
Nhóm đạo sĩ kia đem lại những bánh xe bằng bạc của chính hòm xe ấy, hối 
lỘ vua và thưa: 

- Thưa Đại vương, hãy làm chúng tôi trở thành người chủ độc nhất. 

Vua làm đúng như vậy. Sau đó hai hội chúng đạo sĩ suy nghĩ: “Chúng ta là 


những người đã đoạn tận dục về sở hữu và các dục gây phiền não, xuất gia 
tu hành, nay lại vì một gốc cây mà sanh ra đấu tranh, rồi đem của hối lộ. 


Đây là việc không xứng đáng.” 
Họ ăn năn hối lỗi, và vội vã đi về Tuyết Sơn. 


Chư thần trú trong toàn nước Bharu đều nhất trí phẫn nộ đối với vua Bharu 
vì vua đã làm các vị có đức hạnh tranh đấu với nhau, một việc làm không 
thích đáng. Họ liền dâng nước lên tràn ngập xứ Bharu đến ba trăm dặm 
khiến cả nước ấy không còn nữa. Như vậy, chỈ vì vua Bharu toàn dân trong 
nước Bharu gặp nạn diỆt vong. 


Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nhân danh bậc Chánh Đẳng 
Giác, nói lên những bài kệ này: 


Ta nghe vua Bha-ru, 
Làm đạo sĩ đẫu tranh, 
TỰ mình gặp đại nạn, 
Cùng với cả quốc độ, 
Như vậy vì tội ấy, 

Vua đi đến diỆt vong. 
Vậy bậc trí không khen, 
Dục chinh phục nỘi tâm, 
VỊ có tâm không nhiễm, 
Nói toàn lời chân thật. 


Khi bậc Đạo sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nói với đức vua: 


- Thưa Đại vương, chớ để lòng dục ngự trị, làm cho hai hội chúng xuất gia 
đấu tranh với nhau là việc không nên. 
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Rồi bậc đạo sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, Ta là người lãnh đạo nhóm các v] hiền trí. 


Khi cúng dường đức Như Lai xong, và bậc Đạo sư đã ra về, vua sai ngƯỜi 
đến phá hỦy tịnh thất ngoại đạo, khiến các phái ngoại đạo không có trú xứ. 
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214. CHUYỆN CON SÔNG ĐẦY (Tiền Thân Punna-Nadi) 
Vật gì người ta nói..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về trí tuệ Ba-la-mật. 


Một thời đại chánh pháp đường, các TỶ-kheo nói chuyện liên hệ đến trí tuỆ 
của Như Lai: 


- Thưa các Hiền giả, bậc Chanh đẳng giác có trí tuệ vĩ đại, trí tuỆ rỘng rãi, 
mình trí, mần tiệp, trí tuệ sắc bén, trí tuỆ thẫu triệt, và đầy đủ phương tiện. 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông hội họp Ở đây đang bàn luận vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay, mà thuở trước cũng vậy, Như Lai đã 
có trí tuệ và thiện xão phương tiện. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình của vị cố vẫn tế tự. Khi trưởng thành, vị ấy đi học tất cả các nghề ở 
Takkasilà. Sau khi phụ thân mất, vị ấy nhận được chức vụ cố vấn tế tự cho 
vua về thánh sự và tục sự. 


Sau một thời gian, vua nghe theo lời giềm pha của các nịnh thần, phẫn nộ 
không cho Bồ-tát ở gần, và tấn xuất vị ấy ra khỏi thành Ba-la-nai. Bồ-tát 
đem vợ con đi, và sống tại một làng nhỏ ở Kàsi. 


Sau một thời gian, vua nhớ lại công đức của Bồ-tát, suy nghĩ: “Nếu ta cử 
một sứ giả đi mời sư trưởng về, như vậy không thích hợp. Ta hãy làm một 
bài kệ, viết trên lá cây, cho nấu thịt quạ, gói cả lá và thịt trong miếng vải 
trắng, đóng dấu ấn của vua rồi gửi đi. Nếu sư trưởng là bậc hiền trí, sau khi 
đọc tấm lá, và biết là thịt quạ, sư trưởng sẽ đến. Nếu không, vị ấy sẽ không 
đến”. 


Vì vậy, nhà vua viết bài kệ này trên tấm lá: 


Vật gì người ta nói 


Uống được nước sông đầy? 
Vật gì người ta nói 

Được lúa mì che lấp? 

Vật gì người ta nói 

Người lữ hành ải xa? 

Vật ấy, nay đã đến, 

Hãy ăn, Bà-la-môn! 


Như vậy vua viết bài kệ này trên lá, rồi gửi cho Bồ tát. Bồ tát đọc thư tự 
nghĩ: “Vua muốn gặp ta” và đọc bài kệ thứ hai: 


Vì vua còn nhỚ ta, 

Nên mới gởi cho quạ, 
NgỖng trời, hạc, chim công, 
Vua cũng sẽ gửi thôi, 

Nếu vua không gỬi gì 

Ấy là điều đáng ngại 


Bồ tát cho thắng bò vào xe và đi đến yết kiến vua. Vì thế vua thoả mãn, đặt 
Bồ tát vào chức vụ cố vẫn tế tự như cũ. 
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Bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, vua là Ànanda, còn vị tế tự là Ta vậy. 
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215. CHUYỆN CON RÙA (Tiền Thân Kachapa) 
Con rùa nói lên lỜi.... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Kokàlika. Câu chuyện sẽ 


được kể trong Tiền thân Mahàtakkàra (số 481). Bẫy giờ, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Kokàlika mới bị hại vì lỜi nói. ThuỞ 
trước, kê ấy cũng đã bị hại như vậy. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong đình 
một đại thần, khi lớn lên, trở thành vị cố vấn của vua về thánh sự và thế sự. 
Nhưng vua có tánh hay nói nhiều. Khi vua nói, không cho ai cơ hội xen vào. 
Và Bồ tát muốn ngăn chận vua nói nhiều, nên cố tìm một cơ hội. 

Lúc bấy giờ, trong khu vực Tuyết Sơn, một con rùa sống ở một hồ nước. 
Hai con ngỖng trời trẻ đi tìm mồi, đến kết thân với con rùa ấy. Dần dần, 
chúng trở thành rất thân thiết. Một hôm ngỖng trời con nói với rùa: 


- Này bác rùa, chỗ chúng tôi Ở tại Tuyết Sơn, trên cao nguyên núi Cittakùta, 
trong một cái hang bằng vàng, trú xứ rất đẹp. Hãy đi với chúng tôi nhé! 


- -, làm sao tôi đi được? 


- Chúng tôi sẽ đưa bác đi, nếu bác có thể giữ gìn cái miệng của bác và đừng 
nói một điều gì hết. 


- Được, tôi sẽ giữ gìn. Hãy đem tôi đi. 


Chúng chấp thuận, bảo con rùa ngậm một cây gậy, còn chúng cắn vào hai 
đầu gậy, rồi bay lên hư không. 


Bọn trẻ con trong làng thấy con rùa được các con ngỗng trời trể đưa đi như 
vậy, liền la lên: 


- Hai con ngỖng trỜi mang con rùa lên cái gậy! 


Con rùa muốn nói lên: Nếu bạn ta đưa ta đi thì có can hệ gì đến các ngươi, 
đồ bọn vô loại kia? 


Trong khi ấy, hai con ngỗng trời đã bay mau đến khoảng trên cung điện vua 
trong thành Ba-la-nại. Con rùa vừa nhả cây gậy định nói, liền rơi xuống 
trong sân trống và bị vỡ làm hai. Khi ấy tiếng ồn ào nổi lên: 


- Con rùa rơi trên sân trống đã bị vỡ làm hai rồi! 


Vua đem theo lời Bồ tát, cùng với các đại thần vây quanh, đi đến chỗ ấy, 
thấy con rùa, hỏi Bồ tát: 


- Này bậc Hiền trí, vì sao con rùa này rơi xuống? 


Bồ tát suy nghĩ: “Chờ đợi đã lâu, ta muốn giáo huấn vua và đang tìm một 
phương tiện. Nay thời cơ đã đến. Chắc con rùa này kết thân với những con 
thiên nga, được chúng đưa đi đến Tuyết Sơn. Chúng bảo rùa ngậm cây gậy 
và đưa nó đi giữa hư không, rồi có lễ con rùa nghe lời ai đó nói, không thể 
giữ gìn cái miệng, nó muốn nói nên nhả cái gậy ra, liền rơi từ hư không 
xuống như vậy, và đi đến chỗ chết”. Và Bồ tát thưa với vua: 

- Thưa Đại Vương, những ai lắm mồm miệng, nói không dừng nghỉ, đều 
phải gặp tai họa như vậy. 

Rồi Bồ-tát đọc các bài kệ này: 

Con rùa nói lên lỜi, 

LỜi nói fỰ hại mình, 

Tuy khéo ngậm cái gậy, 

MỜ miệng tự sát hại. 

Hãy thẫy rõ điều này, 

Bậc Nhân chủ vĩ đại, 

Hãy nói lên vừa phải, 

Cần thận nói đúng thi. 

KỂ nào nói nhiều lỜi, 

Như con rùa gặp nạn. 

Vua biết Bồ-tát kể chuyện này vì mình liền nói: 

- Thưa bậc Hiền trí, có phải vì trẫm mà bậc Hiền trí nói vậy? 

Bồ-tát trình bày rõ ràng và trả lời: 

- Dù Đại vương hay người khác, nếu nói quá lượng đều gặp nạn như vậy. 
Từ đấy trở đi, vua bỏ tánh nói nhiều và trở thành nguời ít nói. 
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Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, con rùa là Kokàlika, hai con ngỖng trời là hai vị Trưởng lão 
lừng danh, vua là Ànanda, cò vị đại thần hiền trí là Ta vậy. 
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216. CHUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 
Không vì lửa này đốI..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người luyến ái với 
vợ cũ. Thế Tôn hỗi TỶ-kheo ấy: 
- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông bị ái nhiễm? 
TỶ-kheo đáp: 
- Bạch Thế Tôn, có thật vậy. 
Bậc Đạo Sư hồi: 
- Vì ai? 
- Bạch Thế Tôn, vì ngƯỜi vợ cũ. 
Bậc Đạo Sư nói với v] ấy: 
- Này Tỷ-kheo, nữ nhân này đã đem tai hoạ cho ông. ThuỞ xưa, vì nữ nhân 
này, ông gần b cây cọc đâm và bị nướng trên lửa để làm đồ ăn. NhỜ các 
bậc Hiền trí, ông được cứu mạng. 
Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là vị cố vẫn tế tự 
cho vua ấy. Một hôm, các người đánh cá kéo lên một con cá bị mắc trong 
lưới, liền quăng con cá trên mặt cát nóng. 


Họ đếẽo nhọn một cái que và nghĩ:”Chúng ta sẽ nướng con cá này trên than 
đỏ và ăn”.Con cá nghĩ đến con cá cái, khóc than và đọc hai bài kệ này: 


Không vì lửa này đỐI, 
Không vì dùi nhọn đâm, 
Vì cá cái nghỉ tôi 

Vui chơi với cá khác! 
Chính lừa tình đỐt tôi! 
Làm khổ tâm tư tôi. 

Các ngài hãy thả tôi, 

Ái dục không đáng chết! 


Lúc bấy giờ Bồ-tát đi đến bờ sông nghe con cá ấy than khóc, liền đi đến gặp 
các người thợ săn và can thiệp để họ thả con cá ấy. 


-00Ö00- 
Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối 
bài giằng ấy, vị TỶ-kheo b] ái nhiễm đã đắc quả Dự lưu. 
Và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, con cá cái là người vợ thuở trước, TỶ-kheo bị ái nhiễm là con 
cá, còn v] cỖ vẫn tẾ rụ là Ta vậy. 
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217. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền Thân Seggu) 
Thế giới thích hoan lạc..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một nam cư sĩ bán rau 
trái. Câu chuyện này đã được nói đến trong Chương một (số 102). Tại đây, 
bậc Đạo Sư hồi nam cư sĩ ấy: 


- Này nam cư sĩ, sao lâu ngày ông không đến? 


- Bạch Thế Tôn, con gái của con thường hay cười. Sau khi thỪ thách nó, con 
đã gã nó cho con trai mỘt gia đình quý tộc. Vì phải làm việc này, con không 
có dịp đến yết kiến Ngài. 


Rồi bậc Đạo Sư nói với nam cư sĩ ấy: 


- Này nam cư sĩ, không phải chỈ nay con gái ông có giới hạnh. ThuỞ trước, 
nàng cũng có giới hạnh rồi. Không phải chÌ nay ông mới thÙ thách nàng. 
ThuỜ trước, ông cũng đã thử thách nàng. 


Rồi theo lời nam cƯ sĩ yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm một vị thần 
cây. 


Lúc bấy giờ, người nam cư sĩ buôn bán rau trái này nghĩ:”Ta sẽ thử con gái 
của ta”.Rồi ông đem cô vào rừng, cầm tay cô làm như thể ông có ham muốn 
tội lỖi với cô. Sau đó người cư sĩ đọc bài kệ đầu với con gái đang than 
khóc: 


Thế giới thích hoan lạc, 
Còn con gái củỦa fa 

Lại không khéo hiểu biết 
Đối với chuyện hạ liỆt. 

Nay con còn được gọi 
Thiếu nữ đồng trinh chăng? 
BỊ ta bắt trong rừng, 

Thôi con đừng khóc nữa! 


Nghe vậy, cô con gái nói: 


- Thưa cha thân, con vẫn là con gái! Con không biết gì về dâm dục cả. 


Rồi vừa khóc, cô vừa đọc bài kệ thứ hai: 


Người đáng bäo vệ con 
Khỏi buồn phiền đau khổ, 
Người ấy là cha con, 

Lại ác ý trong rừng, 

Nay con khóc với ai, 

Giữa núi rừng thanh vắng, 
Người đáng bảo vỆ con, 
Lại muốn dùng sức mạnh? 


Như vậy, người bán rau trái ấy thử con gái mình xong, liền đưa cô về nhà, 
và gả cô cho một chàng trai tốt. Về sau, ông mạng chung và đi theo nghiệp 
của mình. 
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Khi bậc Đạo sư kể Pháp thoại này xong, Ngài thuyết giằng các Sự thật. 
Cuối bài giẳng, người bán rau chứng quả Dự lưu và Ngài nhận diện Tiền 


thân: 


Lúc bây giờ người cha và cô con gái là hai ngƯỜi hiện tại, còn v] thần cây 
chứng kiến câu chuyện ấy là Ta vậy. 
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218. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO (Tiền Thân Kùtavànija) 
Man trá trị man trá..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người đi buôn lừa 
đảo. 

Có hai người lái buôn Ở Xá-vệ, một người lừa đảo và một người lương 
thiện. Hai người này hùn vốn với nhau, chất đầy hàng hóa trên năm trăm cỖ 
xe, di chuyển tỪ đông sang tây, buôn bán thâu hoạch lợi tức nhiều, rồi đi trở 
về Xá-vệ. 

Người lái buôn lương thiện nói với người lái buôn lừa đão: 

- Thưa bạn, chúng ta sẽ chia hàng hoá. 

Người lái buôn lừa đão suy nghĩ: "Người này lâu ngày mỆt mỖi vì thiẾu ăn 
thiếu ngù. Nay về nhà, được ăn uống đầy đủ các món ngon đặc biệt khác 
nhau sẽ chết vì không tiêu hóa được. Khi ấy tất cả hàng hóa thuộc về ta”. Vì 


vậy, anh ta nói: 


- Sao các trời hôm nay không được tỐt. Ngày cũng không được lành. Mai 
mốt chúng ta sẽ tính việc ấy. 


Anh ta cỐ tìm cớ trì hoãn.Nhưng người lương thiện cứ thúc bách mãi nên 
hỌ cũng chia hàng hoá. Sau đó, v ẫy đem theo hương và vòng hoa đi đến 
cúng đường bậc Đạo Sư, đẳnh lễ Ngài và ngồi xuỐng một bên. Bậc Đạo Sử 
hồi: 

- Ông về từ bao giờ? 

- Bạch Thế Tôn, con về khoằng nỮa tháng. 

Ngài lại hồi: 

- Tại sao ông chậm đến thăm Như Lai? 


VỊ ấy trình câu chuyện trên. Bậc Đạo SƯ nói: 


- Này nam cư sĩ, không phải chỈ nay kẻ ấy lừa đảo như vậy. ThuỜ xua, đó 
cũng là người lái buôn lừa đảo. 


Rồi theo lời yêu cầu của vị ấy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai. Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình của một đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài đuợc cử làm quan tử 
pháp. 


Lúc bấy giờ có hai người lái buôn, một người ở làng, một người ở thành 
phố làm bạn với nhau. Người ở làng giao cho người ở thành phố năm trăm 
lưỡi cày. Người ở thành bán những lưỡi cày ấy giữ lấy tiền, và tại chỗ cất 
những luỡi cày ấy, anh ta rải phân chuỘi. 

Sau một thời gian, người ở làng đến và nói: 

- Hãy trả các lưỡi cày cho ta. 

Người lái buôn lừa đảo nói: 

- Các lưỡi cày của bạn đã bị chuột ăn hết! 

Và anh ta chỉ những đống phân chuột. Người kia nói: 

- Ôi 'Những con chuột! Chúng mày đã ăn thì ta còn làm gì được nữa? 

Khi đi tắm, anh ta đem theo con trai của người lái buôn lừa đảo, gưÏ nó 
trong nhà một người bạn và dặn không cho dứa bé đi đâu cả, cứ bắt nó ngồi 
trong phòng. Sau khi tắm xong, anh ta đến nhà người lái buôn lừa đảo. 
Người này hỏi: 

- Con tôi đầu? 

- Thưa bạn, tôi để con bạn trên bờ sông. Trong khi tôi lặn dưới nước, thì 
một con diều hâu đến, giơ móng vuốt bắt con bạn và bay lên không rồi. Tôi 
cố gắng đập nước, la lớn tiếng, nhưng không thể cứu nó được. 


- Bạn nói láo con diều hâu không thể bắt đứa trể đem đi được! 


- Này bạn sự thật là vậy. Việc không đáng xảy ra lại xảy ra, thì tôi làm gì 
được ? Con bạn đã bị con diều hâu bắt đi mất rồi! 


Người kia mắng nhiếc: 


- Ôi tên lừa đảo độc ác! Ôi kẻ giết người! Nay ta sẽ đi đến quan tòa và kéo 
mày đến đấy! 


Rồi anh ta ra đi. Người lái buôn ở làng nói: 


- Hãy làm như ý bạn muốn. 


Và anh ta đi đến pháp đường trình quan. Người lái buôn lừa đảo nói với Bồ- 
tát: 


- Thưa quan lớn, người này dắt con tôi đi tắm. Khi tôi hỏi con tôi đâu rồi, 
anh ta nói nó đã bị con diều hâu bắt đi rồi. Xin ngài xử vụ kiện này cho tôi. 


Bồ-tát nói với người kia: 
- Này ông, hãy khai sự thật. 


- Thưa quan lớn, vâng đúng vậy. Tôi dẫn con nó đi, con nó bị diều hâu tha 
rồi. Sự thật là như vậy, thưa ngài. 


- Nhưng ở đời làm sao diều hâu lại tha đứa trẻ đi được. 


- Thưa quan lớn, tôi có một câu muốn hỏi ngài: Nếu các con diều hâu không 
thể bắt đứa trẻ và bay lên không được, thì làm sao các con chuột lại ăn 
những lưỡi cày? 


- Ông muốn nói gì thế? 


- Thưa quan toà, tôi có cất tại nhà người này năm trăm lưỡi cày. Khi tôi hỏi, 
anh ta nói những lưỡi cày ấy đã bị chuột ăn. Rồi anh ta chỈ cho tôi đống 
phân của các con chuột đã ăn các lưỡi cày. Thưa quan lớn, nếu các con 
chuột ăn được lưỡi cày thì các con diều hâu cũng có thể mang đi các đứa 
trẻ. Nếu các con chuột không ăn được thì các con diều hâu cũng sẽ không 
mang đứa trẻ đi được. Anh ta nói các con chuột đã ăn các lưỡi cày, xin ngài 
hãy phán xét chúng có thể bị ăn hay không thể bị ăn. Hãy xử vụ kiện này 
cho tôi. 


Bồ-tát biết anh ta nghĩ ra cách man trá để đối trị với cách man trá của tên 
kia, nên ngài nói: 


- Thật là một sự suy nghĩ khôn ngoan! 
Rồi Bồ-tát đọc hai bài kệ này: 


Man trá tr man trá, 

Đây thật suy tính hay, 
Dùng lừa đão phần công 
Đối trị kẻ lừa đảo 

Nếu cho rằng loài chuỘt 
Có thể ăn lưỡi cày, 

Thì sao các diều hâu 


Lại không mang đứa trễ ? 
Có những kẻ lừa đảo, 
Lừa đảo kễ lừa đão, 

Có những kê lường gạt 
Lường gạt kẻ lường gạt! 
Mất con, ông hãy cho 
Lưỡi cày kề đã mất. 
Người đã mẫt lưỡi cày, 
Hãy trả con người khác! 


Như vậy kể mất con nhận lại con, và kể mất lưỡi cày nhận lại lưỡi cày. Và 
về sau, cả hai đi theo nghiệp chủa mình khi mạng chung. 


-00O0o- 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- NgƯời lái buôn lừa đảo thời bẫy giờ và người ngày nay là một, người lái 
buôn lương thiện cũng là người hiện tại. Và v] quan rW pháp là Ta vậy. 
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219. CHUYỆN ĐÁNG CHỈ TRÍCH (Tiền Thân Garahita) 
Vàng ròng là cỦa tôi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ viên, bậc Đạo sư kể về một TỶ-kheo thối thất tỉnh 
tấn và không hoan hŸ. 


Vị này không thể tập trung tử tưởng vào một đối tượng độc nhất, và sỐng 
với tâm luôn luôn bất mãn. Tăng chúng đưa Ty-kheo ấy đến bậc Đạo SƯ. 
Ngài hội: 


- Có thật chăng ông thỐi thất tinh tẫn ? 
Vị ấy trả lời: 

- Thật vậy, vì con bị phiền não chỉ phối ! 
Bậc Đạo Sư nói với TỶ-kheo ấy: 


- Này TỶ-kheo, phiền não này, thuở trước, đã bị ngay các loài bàng sanh 
khinh miệt. Ông đã xuất gia trong Giáo pháp này, sao lại thối thất tỉnh tấn, 
vì bị chỉ phối bởi thứ phiền não mà ngay các loài bàng sanh cũng khinh 
miỆt? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con khÏ 
Ở khu vực Tuyết Sơn. Bồ-tát bị một người đi rừng bắt đem về dâng vua. 
Sống lâu ngày trong cung vua, làm đầy đủ các bổn phận, Bồ-tát rõ biết việc 
làm, nếp sống trong thế giới loài người. Vua bằng lòng với sự phục vụ của 
khÏ chúa, liền cho gọi người thợ rừng và ra lệnh thả khỈ chúa tại chỗ trước 
kia nó đã bị bắt. Người đi rừng làm đúng như lệnh truyền. Khi đàn khỉ biết 
được Bồ-tát đã về, chúng đến thăm, và hội họp trên một tẳng đá lớn. Sau 
khi chào đón hỏi thăm Bồ-tát, chúng nói: 


- Thưa chúa kh, trong thời gian dài như vậy, ngài sống ở đâu ? 


- Trong cung vua tại Ba-la-nai, vua dùng ta như con khÏ làm trò mua vui và 
bằng lòng vì sự phục vụ cỦa ta, nên đã thả ta. 


Các con khỈ ấy hỏi: 


- Chắc ngài biết cách sống của loài ngưởi. Hãy nói cho chúng tôi biết. 
Chúng tôi muốn nghe chuyện ấy. 


- Chớ có hỏi ta về nếp sống của loài ngừƠi. 
- Hãy nói đi, chúng tôi muốn nghe 
Bồ-tát nói: 


- Loài người dầu là Sát-đế-ly hay Bà-la-môn đều nói: Đây là tài sản của tôi!. 
Họ không hiểu tánh vô thường làm cho mọi vật biến hoại. Các bạn hãy 
nghe những hành động của những kẻ mù lòa ngu si ấy. 


Rồi Bồ-tát đọc những bài kệ này: 


Vàng ròng là của tôi, 
Vàng quý là của tôi ! 
Như vậy suốt ngày đêm, 
Chúng rêu rao lỚn tiẾng, 
Những người ngu sỉ ấy 
Không nhìn đến Chánh pháp. 
Trong nhà, có hai chủ, 
Một chủ không có râu, 

Vú dài, có tóc bên, 

Hai tai có đâm lỗ, 

Được mùa với nhiều tiền, 
Làm khổ đau mỌi ngƯỜi. 


Nghe vậy, tất cả đều nói: 

- Chớ nói, chớ nói nữa chúng tôi vừa nghe điều không đáng nghe ! 
Chúng bịt chặt tai với hai tay. Và chúng không ưa chỗ ấy vì chúng nói: 
- Tại chỗ này chúng ta đã nghe một điều không xứng đáng nghe! 


Vì vậy chúng đi chỗ khác. Tẳng đá chúng ngồi được gọi là tẳng đá bị chỈ 
trích, người ta nói như vậy. 
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Khi bậc Đạo sư kể Pháp thoại xong, Ngài thuyết giằng các Sự thật. Cuối 
bài giẳng ấy, vị TỶ-kheo đắc quä Dự lưu và ngài nhận diện tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, đàn khÌ là hội chúng Đức Phật, cón khÌ chúa là Ta vậy. 
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220. CHUYỆN TẾ SƯ DHAMMADHAJA (Tiền Thân Dhammadhaja) 
Ngài sống về an lạc..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về những âm mưu sát hại 
Ngài, Lúc bấy giờ Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay, mà thuở trước cũng vậy, Đề-bà-đạt- 
đa đã âm mưu sát hại ta, nhưng dù chÌ làm Ta sợ hãi cũng không thành. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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ThuỞ trước, vua Yasapàni trị vì ở Ba-la-nại, vua có một vị tướng quân tên là 
Kàlaka (Hắc nhân). Lúc bấy giờ, Bồ-tát là vị cố vấn tế tự tên là 
Dhammaddahaja (Ngọn cờ Chánh pháp). Vua có mỘt người thợ hớt tóc và 
làm đồ trang sức đầu tóc cho vua tên là Chattapànì (Người cầm dù). 


Vua trị vì theo Chánh pháp. Nhưng vị tướng quân lo việc xử kiện thường ăn 
hối lộ và hay gièm pha. Khi đã lấy hối lộ, ông lừa đảo và chiếm đoạt tài sản 
của những người sở hữu chủ chính đáng. 

Một hôm, một người bị thua trong một vụ kiện, hoa tay khóc lóc, khi đi ra 
khỏi pháp đình, thấy Bồ-tát đang hầu vua, liền gieo mình xuống chân Bồ-tát 
và thưa: 


- Thưa ngài,trong khi ngài khuyến giáo vua về thánh sự và tục sự, thì tướng 
quân Kàlaka lấy hối lộ, làm các người sở hữu chủ phải mất tài sản. 

Và ông ta thuật lại vụ kiện của mình. Bồ-tát động mối bi tâm nói: 

- Này bạn, hãy đi theo ta, ta sẽ xử vụ kiện cho bạn. 

Bồ-tát đưa người ấy đến pháp đường. Một số đông quần chúng tụ họp lại. 
Bồ-tát xử vụ kiện của người ấy, và khiến người sở hữu chủ được lấy lại 
tài sản. Quần chúng đều hoan hô. Tiếng hoan hô làm thành tiếng ồn ào lớn. 
Vua nghe tiếng ồn ào liền hỏi: 

- Tiếng ồn ào gì vậy? 


- Thưa Đại vương, một vụ kiện xử sai đã được bậc trí Dhammaaddhaja xử 
lại đúng pháp, vì vậy đó là tiếng ồn ào do quần chúng hoan hô. 


Vua bằng lòng, bảo mời Bồ-tát đến và hỏi: 
- Thưa Sư trưởng, trẫm nghe nói Sư trưởng mới xử kiện? 


- Thưa Đại vương, phải. Thần vừa xử xong một vụ kiện mà tướng quân 
Kàlaka đã xử sai. 


Vua nói: 


- Bắt đầu từ nay, Sư trưởng hãy xử các vụ kiện. Đôi tai trẫm sẽ sung 
sướng, và thế giới sẽ tăng thịnh. 


Bổ-tát không muốn xử kiện. Nhưng vua yêu cầu: 

- Vì thương xót mọi loài hữu tình, Sư trưởng hãy ngồi xử kiện. 

Vì vậy Bồ-tát nhận lời. 

Từ đấy trở đi Bồ-tát ngồi xử kiện, và xử cho người sở hữu chủ chính đáng 
được thắng kiện. Còn Kàlaka không được tiền hối lộ, lợi dưỡng bị hao hụt 
nên bắt đầu gièm pha Bồ-tát trước mặt vua. Ông ta tâu với vua: 

- Thưa Đại vương, Dhammaddhaja muốn đoạt quốc độ của ngài. 

Vua không tin và bảo ông ta đừng nói như vậy nữa. Kàlaka nói: 

- Nếu Đại vương không tin thần, khi nào Dhammaddhaja đi đến hầu, Đại 
vương hãy nhìn qua cửa sổ, rồi Đại vương sẽ thấy Dhammaddhaja đã làm 


cho toàn thành phố nằm trong tay cỦa ông ta. 


Vua thấy đám người được Bồ-tát xử kiện, tưởng rằng đấy là hội chúng của 
Bồ-tát. Vua sinh lòng nghi ngờ Bồ-tát và hỏi: 


- Này tướng quân, nay chúng ta phải làm gì? 

- Thưa thiên tỬ, hãy giết nó. 

- Chúng ta không thấy nó phạm trọng tội nào,làm sao ta giết nó được? 
- Đã có một cách. 

- Cách gì vậy? 


- Hãy bảo nó làm một việc không thể làm được. Khi nó làm không được, ta 
lấy tội ấy, và ta sẽ giết nó. 


- Nhưng việc gì không thể làm được? 


- Thưa Đại vương, một khu vườn có đất tốt, được trồng cây và chăm sóc 
phải cần từ hai đến bốn năm mới sanh trái được. Đại vương hãy cho gọi nó 
đến và bảo: “Ngày mai, trầm muốn đến chơi tại một khu vườn. Hãy làm 
cho trẫm một khu vườn”. Nó sẽ không thể làm được. Chúng ta nhân tội ấy 
sẽ giết nó. 

Vua mời Bồ-tát đến nói: 

- Thưa bậc Hiền trí, Trẫm đến chơi tại khu vườn cũ lâu ngày đã chán. Nay 
trầm muốn đến chơi ở một khu vườn mới. Hãy xây dựng cho trẫm một khu 


vườn mới. Nếu khanh không làm được việc ấy, khanh sẽ mất mạng. 


Bồ-tát biết: “Có lẽ vì Kàlaka không nhận được tiền hối lộ, nên nó làm cho 
vua chống đối ta”. Bồ-tát nói với vua: 


- Thưa Đại vương, thần biết thần sẽ lo việc ấy. 

Rồi đi về nhà, sau bữa ăn, Bồ-tát nằm trên giường suy nghĩ. 

Lúc ấy chiếc ngai của Đế Thích (Thiên chủ Sakka) trở thành nóng. Đế 
Thích hướng tâm suy nghĩ, biết rằng Bồ-tát đang gặp khó khăn, liền vội 
vàng hiện đến phòng ngủ của ngài, đỨng trên không và hỏi: 

- Thưa bậc Hiền trí, ngài đang suy nghĩ gì? 

- Người là ai? 

- Ta là Đế Thích. 

- Vua bảo ta làm một khu vườn, nên ta suy nghĩ về vấn đề ấy. 


- Thưa bậc Hiền trí, chớ lo âu, tôi sẽ làm cho ngài một khu vườn như rừng 
Nandana, như rừng Cittalata Ở thiên giới. Ta sẽ làm tại chỗ nào? 


- Hãy làm tại chỗ ấy. 
Đế Thích làm khu vườn xong, đi về thành chư Thiên. 
Ngày hôm sau, tận mắt thấy khu vườn, Bồ-tát đi bảo cho vua: 


- Thưa Đại vương, khu vườn đã làm xong cho ngài, xin hãy đi đến tiêu 
khiển. 


Vua đi đến, thấy khu vườn có thành bao vây, rộng mười tám khuỦu tay, có 
sắc đỏ, có các cửa và vọng lâu, được tô điểm với nhiều loại cây nặng trĩu 
hoa và trái! Vì vậy vua nói với Kàlaka: 


- Bậc hiền trí đã làm như lời ta nói. Nay chúng ta phải làm gì? 


- Thưa Đại vương, nếu nó có thể làm một ngôi vườn trong đêm, thỜi sao nó 
không thể cướp đoạt vương quốc? 


- Nay chúng ta phải làm cái gì? 

- Chúng ta có thể bảo nó làm một việc khác không thể làm được. 

- Việc øì vậy? 

- Chúng ta bảo nó làm một cái hồ bằng bảy báu. 

Vua nói: 

- Tốt lắm, 

Và vua cho gọi Bồ-tát đến và bảo: 

- Thưa Sư trưởng, Sư trưởng đã làm xong khu vườn. Sư trưởng hãy làm 
một cái hồ bảy báu tương xứng với khu vườn này. Nếu không thể làm 
được, mạng sống của khanh không còn nữa. 

Bồ-tát thưa: 

- Tốt lắm, thưa Đại vương, có thể thần sẽ làm được. 

Rồi Đế Thích làm một cái hồ tuyệt đẹp, có một trăm cái bến, có một ngàn 
khúc cong, trên che kín với sen năm sắc, giống như hồ trong vườn Nandana 
Ở thiên giới. 

Hôm sau, Bồ-tát tận mắt thấy cái hồ ấy liền báo cho vua biết: 

- Thưa thiên tử, cái hồ đã làm xong cho ngài. 

Vua thấy cái hồ, lại bảo Kàlaka: 

- Nay chúng ta phải làm gì? 

- Thưa Đại vương, hãy bảo nó làm một cái nhà tương xứng với khu vườn. 
Vua bảo Bồ-tát: 

- Thưa Sư trưởng, nay hãy làm một ngôi nhà toàn bằng ngà tương ứng với 
khu vườn và cái hồ này! Nếu khanh không làm đưọc, mạng sống của khanh 
sẽ không còn. 


Và Đế Thích làm một ngôi nhà đúng như vậy. 


Hôm sau, Bồ-tát tận mắt thấy ngôi nhà liền báo cho vua biết. Vua thây ngôi 
nhà ấy hỏi Kàlaka: 


- Nay chúng ta phải làm gì? 
Thưa Đại vương, hãy bảo nó làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà. 
Vua bảo Bồ-tát: 


- Này bậc hiền trí, hãy làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà bằng ngà 
này. Với ánh sáng hòn ngọc, trầm sẽ đi dạo chơi trong nhà. Nếu khanh 
không làm đưọc, khanh sẽ không còn mạng sống nữa. 


Rồi Đế thích làm xong hòn ngọc. Hôm sau Bồ-tát tận mắt thấy hòn ngọc, 
liền trình vua. Vua hỏi Kàlaka nên làm gì, Kàlaka thưa: 


- Thưa Đại vương, thần nghĩ có một vị thần nào đó đã làm theo ý muốn của 
Bà-la-môn Dhammaddhaja, nay hãy bảo nó làm một cái gì mà ngay các vị] 
thần cũng không làm được. Các vị thần không thể làm được một con người 
đầy đủ bốn đức tánh. do vậy, Đại vương hãy bảo nó làm mỘt con người 
giữ vườn đầy đủ bốn đức tính. 


Vua bảo Bồ-tát: 


- Này Sư trưởng, Sư trưởng đã làm xong cho chúng ta một khu vườn, một 
cái hồ, một cung điện bằng ngà, một hòn ngọc chiếu tỏa ánh sáng. Nay 
khanh hãy làm một người giữ vườn đầy đủ bốn đức tánh để bảo vệ khu 
vườn của ta. Nếu khanh không thể làm được, khanh sẽ mất mạng. 


Bồ-tát đáp: 

- Thưa vâng, nếu có thể, sẽ lo làm việc ấy. 

Rồi ngài đi về nhà. Sau buổi ăn ngon, ngài nằm nghỉ. Sáng sớm, ngài thỨc 
dậy ngồi trên mặt giường suy nghĩ: “Thiên chủ Đế Thích đã làm những gì 
có thể làm được, nhưng Đế Thích không có thể làm con người giữ vườn 
đầy đủ bốn đức tánh. Sự việc là như vậy, thà chết cô độc trong rừng tốt 
hơn là chết trong tay người khác” 

Vì vậy, không nói với một ai, Bồ-tát từ lầu đi xuống, ra khỏi thành bằng 
cổng chính, vào rừng và ngồi dưới một gốc cây suy tư về thiện pháp. Đế 
Thích biết sự việc ấy, hóa làm một người thợ rừng, đến gặp Bồ-tát và thưa: 
- Thưa ngài Bà-la-môn, ngài được nuôi dưỡng tế nhị, sao lại đi vào rừng 
này ngồi làm gì? 


Để hỏi ý nghĩa này, Đế thích đọc bài kệ đầu: 


Ngài sống về an lạc, 

Sao bỗ nước vào rừng? 
Như một người khốn khổ 
Một mình dưới gốc cây, 
Ngồi thẫn thỜ sầu muộn? 


Nghe vậy, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


Ta sỐng về an lạc 

Nhưng bỗ nước vào rừng, 

Như một người khốn khổ 

Cô độc ngồi gỐc cây 

Suy fƯ về Thánh pháp. 

Rồi Đế Thích thưa: 

- Thưa ngài Bà-la-môn, sự việc là như vậy, sao ngài ngồi tại chỗ này? 

- Vua bảo làm một người giữ vườn đầy đủ bốn đức tánh và vì không có thể 
làm được một người như vậy, nên ta suy nghĩ: Sao ta lại chết trong tay 
người khác? Ta sẽ vào rừng, và chết cô độc ở đó. Vì vậy nên ta đến đây. 

- Thưa ngài Bà-la-môn, tôi là thiên chủ Đế Thích, tôi đã làm ngôi vườn v.v... 
cho ngài. Tôi không thể làm một người đầy đủ bốn đức tánh, nhưng trong 
nước của vua có một thợ hớt tóc tên là Chattapàni đầy đủ bốn đức tánh. 
Nếu phải có một người giữ vườn, hãy giới thiệu người hớt tóc này là 
người giữ vườn. 


Đế Thích khuyên nhủ Bồ-tát, an ủi Bồ-tát chớ sợ gì nữa, rồi đi về thành phố 
chư Thiện. 


Bồ-tát về nhà, ăn sáng xong đi đến cửa cung, thấy Chattapàni tại đấy. Ngài 
cầm tay anh ta và hỏi: 


- Thưa bạn Chattapaàni, nghe nói bạn có đủ bốn đức tánh phải không? 
Chattapàn! nói: 

- Ai bảo ngài tôi có đầy đủ bốn đức tánh? 

- Chính thiên chủ Đế Thích! 

- Vì nguyên nhân øì Đế Thích nói vậy? 

Bồ-tát kể lại tất cả câu chuyện và nói lý do ấy. 


Anh ta đáp: 


- Thưa vâng, tôi có bốn đức tánh. 
Bồ-tát liền cầm tay Chattapàni đi đến yến kiến vua và thưa: 


- Thưa Đại vương, Chattapàni nầy có đủ bốn đức tánh. Nếu cần một người 
giữ vườn, Đại vương hãy bảo người này giỮ vườn. 


Vua hỏi Chattapàni: 

- Có thật là khanh đầy đủ bốn đức tánh? 

- Thưa vâng, tâu Đại vương. 

- Khanh có bốn đức tánh nào? 

VỊ ấy đọc bài kệ này: 

Tôi không có ganh ï|, 

Tôi cũng không uỐng rượu, 

Tôi không có ái nhiềm, 

An trú không phần nỘ, 

Thiên tỬ, tôi là vậy. 

Vua hỏi: 

- Này Chattapàni, có phải khanh nói: Tôi không có ganh ty? 
- Đúng vậy, thưa Thiên tử. 

- Thấy những duyên cớ gì, khanh không có ganh ty? 

- Thưa Đại vương, hãy nghe đây. 

Chattapàni đọc bài kệ này, nói lên tính không ganh ty của mình: 
Xưa vì một nữ nhân, 

Là vua, tôi ra lệnh 

Bắt trói v] tẾ sƯ, 

Nhưng vị ấy dạy tôi 

An trú vào Thánh pháp, 

Do vậy tôi không ganh. 

Rồi vua hỏi Chattapàni: 

- Này Chattapàni, do thấy tác hại gì, khanh là người không uống rượu? 


Chattapàni đọc bài kệ này: 


Kính thưa bậc Đại vương, 
Xưa (ôi uỐng rượu say, 
Tôi đã ăn cả thị 

Chính đứa con trai tôi, 

Tôi khổ đau sầu muộn, 
Thề rtỪ bỗ uỐng rượu. 


Rồi vua lại hỏi: 
- Này bạn, do thấy duyên cớ gì bạn không còn ái nhiễm? 
Chattapànmi nói lên duyên cớ ấy với một bài kệ này: 


Xưa ?ôi chính Đại vữƠng 
Tên Kì-ta-và-sq, 

Con tôi đã làm vỡ 

Bình bát Độc Giác Phật, 
Và nó phải mệnh chung. 
Do vậy, không ái nhiễm. 


Vua tiếp tục hỏi Chattapàni: 

- Do duyên cớ gì, bạn trở thành người không phẫn nộ? 
Chattapàni nói lên duyên cớ ấy với một bài kệ này: 

Tôi là A-ra-ka, 

Bẫy năm tu tỪ tâm, 


Bẫy kiếp sống Phạm thiên, 
Do vậy, không phần nỘ. 


Khi Chattapàni đã nói lên bốn đức tánh của mình, vua khen ngợi Bồ-tát 
trước hội chúng. Ngay lúc ấy, các vị đại thần, Bà-la-môn, gia chủ v.v... đều 
đứng dậy, và la lớn: 


- Ôi, đồ ăn hối lộ! Ôi kể ăn trộm ác độc! Ngươi không được của hối lộ, nên 
nói xấu bậc hiền trí và muốn giết vị ấy. 

Họ bắt giữ Kàlaka, kéo ông ta ra khổi cung vua, rồi chụp lấy bất cứ vật gì, 
kẻ lấy đá, người lấy côn, họ đánh ông ta vỡ đầu và chết ngay. Xong họ nắm 
chân ông ta lôi đi và quăng xác trên đống phân. 


Từ đó về sau, vua trị nước thật đúng pháp, rồi đi theo nghuệp cỦa mình lúc 
mệnh chung. 
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Sau khi kể Pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, tướng Kàlaka là Đề-bà-đạt-đa, người thợ hỚt tóc Chaftapàni 
là Xá-lợi-phất, còn Dhammaddaja là Ta vậy. 
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5.11 PHẨM KHÀSÀVA 


221. CHUYỆN TẤM Y VÀNG (Tiền Thân Kàsàva) 


Ai đầy những uế nhiễm... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. 


Một thời, vị Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi-phẫt sống với năm trăm TỶ- 
kheo Ở Trúc Lâm. Đề-bà-đạt-äa sỐng với hội chúng TỶ-kheo theo ác giới Ở 
tại Gàyasisa. 


Lúc bấy giờ dân chúng ở Vương Xá thường chung nhau lại để bố thí. Một 
thương gia đến đây để buôn bán, đem theo mỘt tấm y vàng đượm mùi thƠởm 
có giá trị lớn và nói: 


- Xin hãy cho tôi dự phần vào sự cúng dường, tôi xin cúng dường tẫm y này. 


Dân ở thành Vương Xá tổ chức một cuộc bố thí lớn. Tất cả những phẩm 
vật tùy nguyện đóng góp đều được phân phát hết, chỈ còn lại tắm y. Quần 
chúng hội họp lại và bàn tính: 


- ChỈ còn tắm y đẹp và thơm tho nầy, chúng ta sẽ cúng dường cho ai? Cúng 
cho Trưởng lão Xa-lợi-phất hay Trưởng lão Đề-bà-đạt-ãa? 


Một số người nói: 


- Trưởng lão Xá-lợi-phất chỈ sỐng Ở đây một vài ngày rồi đi tùy theo sở 
thích. Còn Trưởng lão Đề-bà-đạt-đa luôn luôn sỐng gần thành phố của 
chúng ta trong lúc may mẫn cũng như lúc rủi ro. Chúng ta hãy cúng đường 
Đề-bà-đạt-äa. 


Khi so sánh xem nên cúng cho ai giữa hai Trưởng lão, thì những người 
muốn cúng cho Đề-bà-đạt-đa chiếm đa sỐ. Vì vậy, hQ cúng dường tấm y ấy 
cho Đề-bà-đạt-đa. VỊ ấy cắt may và nhuỘm tấm y vàng. Sau khi hoàn thành, 
Đề-bà-đạt-äa đắp tấm y ấy. 


Lúc bấy giờ có ba mươi TỶ-kheo đi từ Vương Xá về đằnh lễ bậc Đạo Sư. 
Sau khi nói những lời chào đón hồi thăm, các TỶ-kheo báo tin ấy cho bậc 
Đạo Sư: 


- Bạch Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đa tự mình không xứng đáng, lại đắp biểu 
tượng của A-la-hán. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-äa không xứng đáng đắp 
biểu tượng của bậc A-la-hán. 


ThuỞ trước, Đề-bà-đạt-äa cũng đã như vậy rồi. 
Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sinh ra làm voi 
trong một đàn voi, ở khu vực Tuyết Sơn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát 
là chúa đàn cùng với 80 con voi sống Ở trong rừng. 


Một người nghèo khổ sống ở Ba-la-nại thấy các thợ ngà tại một con đường 
đang làm các loại vòng tay v.v... bằng ngà liền hỏi: 


- Nếu ta có ngà voi, các người có mua không? 
Họ nói: 
- Vâng, chúng tôi sẽ mua. 


Rồi anh ta cầm binh khí, mặc một tấm vải vàng, giả dạng một vị Phật Độc 
Giác, buộc một búi tóc giả, đứng nấp tại con đường voi đi, dùng binh khí 
giết voi, lấy ngà bán tại Ba-la-nại và sinh sống với cách ấy. 


Ngày này qua ngày khác, khi đàn voi đi qua, anh ta chỈ rình giết con voi đi 
cuối cùng đàn voi do Bồ-tát làm chủ. Với thời gian, số voi dần dần giảm 
thiểu, và chúng hỏi Bồ-tát vì nguyên nhân øì, số voi giảm thiểu. Bồ-tát tìm 
hiểu và suy nghĩ: “Có thể một người nào đó đội lốt Độc Giác Phật, đứng ở 
cuối đường các con voi đi qua, có thể nó đã giết các con voi. Ta sẽ tìm cho 
ra manh mối”. 


Một hôm, Bồ-tát cho các con voi đi đầu và mình đi sau cùng. Người ấy thấy 
Bồ-tát, liền cầm binh khí xông ra. Bồ-tát quay lại, đứng dương vòi ra và 
nghĩ: “Ta sẽ quật nó ngã xuống đất và giết nó!” 


Nhưng khi thấy tấm áo vàng người ấy mặc, Bồ-tát nghĩ: “Ta phải kính 
trọng biểu tượng của bậc A-la-hán mà nó lạm dụng để mặc”. 


Bồ-tát cuốn vòi lại và nói: 


- Này ngươi, sao ngươi lại mặc biểu tượng của bậc A-la-hán khi ngươi 
không xứng đáng mặc? 


Rồi Bồ-tát đọc những bài kệ này: 


Ai đầy những uế nhiễm, 
Lại mặc áo cà-sa, 

TỰ mình không chẾ ngự, 
Không tôn trọng sự thật, 
Kẻ ấy không xỨng đáng 
ĐƯỢc mặc áo cà-sa. 

Ai gỘt sạch uế nhiễm, 
Vững vàng trong giới luật, 
TỰ mình có chẾ ngự, 
Biết tôn trỌng sự thật, 
VỊ ấy thật xứng đáng 
ĐƯỢc mặc áo cà-sa. 


Như vậy Bồ-tát nói lên những lời giáo hóa này với người ấy, rồi hăm dọa 
nhƯ sau: 


- Bắt đầu tỪ nay chớ đến đây nữa. Nếu ngươi đến, ngươi sẽ mất mạng. 
Và Bồ-tát đuổi anh ta đi. 
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Khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, người giết voi là Đề-bà-đạt-đa, còn chúa voi là ta vậy. 
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222. CHUYỆN CON KHỈ CÙLLANANDIYA (Tiền Thân Cùllanandiya) 
Đây là lời sư trưởng..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đại Sư đã kể về Đề-bà-đạt-äa. 

Một hôm, các TỶ-kheo ngồi lại Chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện: 

- Thưa các Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa khắc nghiệt, độc ác, tàn nhẫn, thúc đẩy 
tên tướng cướp hại bậc Chánh Đằng Giác. Rồi vị ấy xô hòn đá, thúc đẩy 
con voi Naàlagiri, không có kham nhần, từ bi, lân mần đối với đức Như Lai. 
Bậc Đạo Sư đến tại Chánh pháp đường và hồi; 

- Này các TỶ-kheo, các ông hội họp Ở đây đang bàn vấn đề gì? 

Khi được nghe vấn đề trên, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không chỈ nay, mà trước kia cũng vậy, Đề-bà-đạt-äa đã 
khắc nghiệt, độc ác, không có tÙ bi. 


Nói xong bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con khỉ tên là 
Nandiya (Hoan hỷ), trú ở khu Tuyết Sơn. Con khỈ em của Bồ-tát tên là 
Cùllanandiya (Tiểu Hoan hỷ), cả hai được tám trăm ngàn con khỈ vây quanh 
và sống săn sóc mẹ mù. 


Chúng đặt mẹ nằm trong bụi cây, và đi vào rừng hái những trái cây ngọt 
v.v.. gửi về cho mẹ, nhưng những con khỈ đem về không đưa trái cây cho bà 
nên bà bị đói hành hạ, chỈ còn da bọc xương. 

Khi về, Bồ-tát nói với mẹ: 


- Thưa mẹ, chúng con có gửi cho mẹ các loại trái cây ngon ngọt, sao mẹ ốm 
yếu thế này? 


Bà mẹ trả lời: 
- Này con thân yêu, mẹ không nhận được gì cả. 


Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu ta săn sóc đàn khỈ, mẹ ta sẽ chết mất. Ta sẽ rời đàn 
khỉ để săn sóc cho mẹ ta”. 


Bồ-tát gọi Cùllanandiya và nói: 

- Này em thân, hãy săn sóc đàn khỈ. Còn ta, ta sẽ săn sóc mẹ! 
Cùllanandiya nói: 

- Thưa anh, em không thể lo lắng cho đàn khỈ. Em chỈ muốn săn sóc mẹ. 


Như vậy, cả hai đều đồng một ý muốn, đi xuống Tuyết Sơn, lựa một gốc 
cây bàng tại biên địa làm chỗ trú ẩn, và nuôi dưỡng khỉ mẹ. 


Bấy giờ một thanh niên Bà-la-môn sống ở Ba-la-nại, sau khi học tất cả các 
nghề với một sư trưởng có danh tiếng nhiều phương ở Takkasilà, anh ta 
đến xin phép sư trưởng để ra đi. 


VỊ sư trưởng có tài đoán tướng, biết người đệ tử này độc ác, tàn nhẫn, 
khắc nghiệt liền nói: 


- Này con thân, người độc ác, tài nhẫn sẽ gặp tai nạn đau khổ lớn. Con chớ 
nên khắc nghiệt, chớ làm gì ác độc để sau phải hối hận. 


Vĩ sư trưởng khuyên dạy như vậy rồi để đệ tử ra đi. Thanh niên ấy đẳnh lễ 
vị sư trưởng rồi trở về Ba-la-nại và lập gia đình. Anh ta không thể sống với 
các nghề khác nên quyết định sống nhờ mũi nhọn cung tên. Anh ta trở thành 
một người thợ săn, và rời khỏi thành Ba-la-nại để kiếm sống tại một làng ở 
biên địa. Hàng ngày nai nịt với cung tên, anh ta đi vào rừng, giết các loài thú, 
và đem về bán thịt và sống qua ngày. 


Một hôm anh ta không săn được øì trong rừng khi về, anh ta thấy một cây 
bàng đứng ở cuối một khoảng rừng trống. Anh ta đi đến hướng cây bàng ấy 
với hy vọng tìm được vật gì ở đấy. Lúc bấy giờ, hai anh em nhà khỈ đang 
cho bà mẹ các loại trái ngọt, và đặt bà ngồi trên thân cây. Khi thấy người 
thợ săn đi đến, hai anh em liền núp giữa các cành cây, xem anh ta sẽ làm gì. 
Con người tàn nhẫn ấy, khi đến gốc cây thấy khỈ mẹ của chúng mù loà, già 
yếu liền nghĩ: “Sao ta lại về tay không? Bắn con khỈ này xong ta sẽ đi”. Rồi 
anh ta liền cầm cung lên để bắn. Thấy vậy, Bồ-tát nói: 


- Này em Cùllanandiya thân, người này muốn giết mẹ chúng ta. Anh sẽ thay 
thế mạng sống cho mẹ. Sau khi anh chết, em sẽ săn sóc mẹ. 


Nói xong, Bồ-tát từ giữa cành cây đi ra, và nói: 


- Này người kia, chớ có bắn mẹ ta. Mẹ ta mù, già yếu, ta sẽ đổi mạng sống 
cho mẹ ta. Ông chớ giết mẹ ta, hãy giẾt ta. 


Sau khi hứa với kẻ ấy, Bồ-tát liền ngồi xuống tại chỗ. Tên thợ săn ấy 


không có lòng từ nhắm bắn khỈ mẹ. Cùllanandiya thấy vậy, suy nghĩ: 
“Người độc ác này muốn bắn cả mẹ ta nữa. Nếu mẹ ta sống thêm một 
ngày, là mỘt ngày mẹ ta tăng thêm tuổi thọ, vậy ta sẽ cứu sống mẹ ta”. Nó 
từ giỮa cành cây đi ra và nói: 


- Này người kia, chớ giết mẹ ta, ta sẽ chết để cứu mẹ được sống. Hãy bắn 
ta, bắt cả hai anh em chúng ta để mẹ chúng ta được sống. 


Sau khi hứa với thợ săn, khỈ em ngồi xuống trong tầm mũi tên. Kể săn bắn 
độc ác giết luôn khỈ em và suy nghĩ: “Ta còn mấy đứa con ở nhà nữa. Ta 
phải bắn luôn khỉ mẹ, để đem thịt về cho chúng”. Khi đã hạ sát ba mẹ con 
khÏ, anh ta mang cả ba xác khỶ trên một đòn gánh và về nhà. Trong lúc ấy 
sấm sét nổi lên đánh xuống nhà kể độc ác, thiêu cháy vợ, con và cả cái nhà. 
Cái nhà bị sét đánh thiêu rụi chỈ còn lại bộ sườn nhà và các cây cỘt tre cháy 
đen. 


Tại cổng làng, một người thấy anh ta liền báo tin ấy cho anh ta biết. Quá 
sầu khổ vì vợ con, ngay tại chỗ anh ta quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bổ cả 
áo mặc trần truồng, hoa tay, khóc than đi vào nhà. Khi ấy, một cây cột bị 
gãy, rơi xuống và đánh vỡ đầu anh ta. Cùng lúc ấy, đất mở rộng, lửa từ địa 
ngục A-tỳ phun lên đỐt tan xác anh ta. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh 
ta nhớ lời khuyên giáo của vị sư trưởng: “Đây là lời dạy mà Bà-la-môn 
Pàràsariya đã cho ta”. Rồi anh ta than khóc và đọc hai bài kệ này: 


Đây là lời sư trưởng, 
Pà-rà-sa-ri-yq: 

Chớ nên làm điều ác 
Khiến ngươi phải hối tiếc. 
Việc gì con người làm, 

Sẽ thấy nó trên thân; 

Làm viỆc ác, gặp ác. 

Như gieo hột giỖng nào, 
Đem lại quả giỐng ẫy. 


Anh ta vừa đọc kệ xong, đất liền vùi lấp anh ta và ngay lúc ấy anh ta đọa 
vào địa ngục A-tỳ (Vô gián). 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay Đề-bà-đạt-đa mới cay nghiệt, độc ác. 
ThuỞ trước, kŠ ấy cũng đã cay nghiệt, độc ác, không có lòng bi như vậy rồi. 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, kê đi săn là Đề-bà-đạt-ấa, vị sư trưởng danh tiếng nhiều 
phương là Sàriputta, Cullanandiya là Ànanda, bà mẹ là Mahàpajàpati, còn 
khÌ chúa Mahànandiya là Ta vậy. 
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223. CHUYỆN THỨC ĂN ĐI ĐƯỜNG (Tiền Thân Puta-Bhatta) 
Cung kính ngƯỜi cung kính..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một điền ch. 

Tương truyền một người điền chủ sỐng Ở thành Xá-vỆ có giao thiệp buôn 
bán với một người điền chủ Ở thôn quê. Ông ta đem theo vợ, đi đến gặp 
người có mắc nợ. Người mắc nỢ nói: 

- Tôi không thỂ trả được. 


Và anh ta không trả gì. Người điền chỦ này tức giận ải về, và không ăn 
cơƠim. 


Trên đường đi, vài người thấy anh ta có về đói quá liền cho mỘt nồi cơm và 
HÓI: 


- Hãy ăn và cho vỢ anh ăn với. 

Anh ta lấy nồi cơm ẫy, nhưng không muốn chia phần cho vợ ăn nên nói: 
- Này em, chỗ này là chỗ trú ẩn của bỌn ăn cƯỚp. 

Em hãy đi trước. 


Anh ta bào vợ ải trước, rồi ăn hết phần cơm và khi đữa vợ xem cái nồi 
trỐng, anh ta nói: 


- Này em, ngƯỜi ta cho mỘt cái nỒi không có cƠm. 
Người vợ biết chồng đã ăn hết cơm một mình nên lòng rẫt buồn bã. 


Khi đi đến gần tỉnh xá Kỳ Viên, cả hai người muỐn vào đó và xin nưỚc 
uỐng. 
Bậc Đạo Sư ngồi chờ đợi họ đến, dưới bóng mát của Hương phòng, như 


người thợ săn đang đứng chờ mồi. Thấy bậc Đạo Sư, hai vợ chồng đi đến, 
đằnh lễ Ngài rồi ngồi xuỐng một bên. Bậc Đạo Sư thân mật đón tiẾp và hồi: 


- Này nữ cư sĩ, chồng con có thương con, và muốn con được hạnh phúc 
không? 


- Bạch Thế Tôn, con thương chồng con, nhưng chuyện tệ bạc khác, ngay 


hôm nay, bạch Thế Tôn, giữa đường có một người cho anh ta mỘt nồi cơm, 
nhưng anh ta không cho con gì cả, mà chỈ ăn mỘt mình. 


- Này nữ cư sĩ, con luôn luôn thương chồng con, và con muỐn anh ta hạnh 
phúc. Nhưng chồng con lại không thương con. Tuy vậy, nếu các bậc hiền trí 
cho chồng con biết các đức tánh quý báu của con, thì anh ta sẽ hẾt sức 
thương yêu kính trỌng con. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của người vợ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahamaddatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một vị đại thần. Khi lớn lên, ngài trở thành cố vẫn cho vua về các vấn 
đề thánh sự và tục sự. Lúc bấy giỜ vua sợ con mình có âm mưu chống 
mình, nên đuổi con đi. Hoàng tử đem vợ con theo, đi ra khỏi thành và đến 
sống tại một ngôi làng nhỏ ở nước Kàs¡. 


Một thời gian sau, hoàng tử nghe vua cha tỪ trần, và suy nghĩ: “Nay ta sẽ 
nhận lấy vương quốc thuộc quyền, sở hữu của gia đình”. Hoàng tỬ trở về. 
Giữa đường, có một người cho hoàng tử một nồi cơm và nói: 

- Hãy ăn và cho vợ cậu ăn với. 

Hoàng tử nhận lấy nồi cơm nhưng không cho vợ, chỈ ăn hết một mình. Vợ 
chàng suy nghĩ: “Người này thật là cay nghiệt!”, và nàng cẩm thấy lòng đầy 


sâu muộn. 


Sau đó, hoàng tử về đến Ba-la-nại, nhận được vương quốc, phong vợ lên 
địa vị hoàng hậu và nghĩ: “Như vậy là đủ với vợ ta rồi”. 


Vua đối với hoàng hậu không tổ thêm một sự quan tâm, hay tôn trọng gì 
khác, cho đến độ hoàng hậu đến hầu, vua cũng không hỏi: Hiền thê sống ra 
sao? 

Lúc ấy, Bồ-tát là cố vấn của vua suy nghĩ: “Hoàng Hậu này giúp ích vua 
nhiều và thương yêu vua. Nhưng vua không nghĩ gì đến hoàng hậu. Ta sẽ 
làm cho vua tôn trọng kính nể hoàng hậu”. Vì vậy, Bồ-tát đi đến gần hoàng 
hậu chào hồi cung kính, và đứng một bên. 

Hoàng Hậu hỏi: 

- Này khanh, có việc gì? 


Bồ-tát nói: 


- Thưa hoàng hậu, làm sao chúng thần có thể hầu lệnh bà được? Lệnh bà 
phải cho các người già cả một miếng vải hay một vắt cơm chứ? 

- Này khanh thân, chính ta cũng không hề có một vật gì, làm sao ta có thể 
cho các người được? Khi ta có của, ta đâu có hà tiện? Nhưng nay đức vua 
không cho ta gì cả. Đừng nói cái gì khác, ngay khi đức vua đi về để nhận 
quốc độ, giữa đường được người cho một nồi cơm, đức vua cũng không 
cho ta một chút cơm, chỈ một mình ăn hết! 


- Thưa hoàng hậu, lệnh bà có thể đi đến yết kiến vua, và nói lên như vậy 
không? 


- Này khanh thân, ta có thể nói. 


- Vậy hôm nay, khi thần đứng gần vua và khi thần hỏi, lệnh bà hãy trả lời 
như vậy. Thần sẽ làm cho vua biết được công hạnh của lệnh bà. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đi đến đứng một bên vua. Hoàng Hậu cũng đến và 
đứng gần vua. Rồi Bồ-tát hồi: 


- Thưa hoàng hậu, lệnh bà thật là keo kiệt. Đúng ra, lệnh bà nên bố thí cho 
những người cha già một miếng vải hay một vắt cơm chứ? 


Bà liền đáp: 


- Này khanh, ta không nhận được từ đức vua một cái gì cả, làm sao ta có thể 
cho các người được? 


- Phải chăng lệnh bà không phải là hoàng hậu chánh cung? 

- Này khanh, khi không được một chút tôn trọng, thì địa vị chánh cung hoàng 
hậu để làm gì? Nay đức vua có thể cho gì ta được nữa? Khi về nước, giữa 
đường đức vua được cho nồi cơm nhưng đức vua không cho ta một chút gì, 
chỈ ăn một mình! 

Bồ-tát hỏi: 

- Thưa Đại vương, có phải như vậy chăng? 

Vua xác nhận là có. Bồ-tát nghe vua xác nhận liền thưa: 

- Thưa hoàng hậu, khi đức vua không yêu thương lệnh bà, sao lệnh bà còn ở 
đây? Ở đời, khổ thay là chung sống không có tình thương! Khi lệnh bà ở 
đây, hết lòng chung thủy với đức vua, nhưng đức vua không có tình thương, 


việc ấy chắc chắn sẽ đem lại khổ đau cho lệnh bà. 


Bồ-tát khuyên dạy tiếp. 


- Các loài chúng sanh san sẻ với những ai biết san sẻ. Ngay khi biết ai không 
có tánh san sẻ, ta cần phải bổ đi chỗ khác vì còn có rất nhiều người sống ở 
đời này! 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc các bài kệ này: 


Cung kính người biết kính, 
Chia với người biết chia, 
Với ai làm bỒn phận, 

Hãy làm đủ bổn phận, 

Với ai làm lỢi mình, 

Hãy làm lợi người ấy. 


Với ai không san s, 
ChỚ nên san sẽ lại! 

Hãy xỬ sự khinh xuất 
Với những ai khinh xuất, 
Chớ giữ lòng thương yêu 
Với ai hẾt thưƠng yêu, 
Phải có lòng chia sẻ, 
Chung sống để an Ủi. 
Khi loài chim biết được 
Cây không còn trái nữa, 
Chúng bay đến cây khác, 
Thế giới thật lớn thay! 


Nghe nói vậy, vua Ba-la-nai liền dành cho hoàng hậu tất cả sự kính trọng và 
uy quyền. Từ đó trở đi, vua và hoàng hậu sống hòa hợp, hoan hỶ và thương 
yêu nhau hơn. 


-0oOoo- 
Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư giẳng các Sự thật. Cuối bài 
giẳng, hai vợ chồng ấy đắc quả Dự lưu. Rồi Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Hai vợ chồng này là hai vợ chồng thuở trước, còn v] đại thần hiền trí là 
Ta vậy. 
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224. CHUYỆN CON CÁ SẤU (Tiền Thân Kumbhila) 
Ai đủ bốn pháp này..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạr-đa. (Như Tiền 
thân số 57 Chương mội). 


Ai đủ bốn pháp này, 

Hỡi vua các loài khÌ, 
Chân thật và chánh nghĩa, 
Kiên trì và xã thí, 

Vị ấy vượi thắng lên 

Các tà kiến bẫt chánh. 


Ai không có đủ 

Công đức thiện thù thắng, 
Chân thật và chánh nghĩa, 
Kiên trì và xã thí, 

VỊ ấy không vượi lên 

Các tà kiến bất chánh. 
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225. CHUYỆN ĐỀ CAO TÍNH KHAM NHẦN (Tiền Thân Khanti- 
Vannana) 


Thưa Thiên tỪ, thần có..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đại Sư kể về vua Kosala. 


Bấy giờ một vị đại thần giúp ích nhiều cho vua đã lợi dụng chức vụ và 
thông gian trong nỘi cung. Vua biết được kŠ phạm tội nhưng vì đại thần ấy 
giúp nhiều cho vua, nên vua chịu đựng tội lỗi kia và thưa chuyện với bậc 
Đạo Sư. Ngài nói: 


- Các vua thuở trước, thửa Đại vương, cũng chịu đựng nhƯ vậy. 
Rồi theo lời vua yêu cầu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


Thu trước, khi vua Brahmadata trị vì ở Ba-la-nại, có một đại thần thông 
gian trong nội cung. Vị đại thần ấy cũng có một người hầu cận thông gian 
trong nhà mình. Đại thần ấy không thể chịu đựng tội phạm ấy, vì thế đã 
đem nó đến trước vua và hỏi: 


- Thưa Thiên tử, thần có một người hầu cận làm tất cả mọi việc cho thần 
nhưng nó lại thông gian tại nhà thần. Nay phải làm gì với nó? 


Và vị ấy đọc bài kệ đầu: 


Thư Thiên rử, thần có 
Một người giỗi nhiều việc, 
Người ấy đã phạm lội, 
Ngài nghĩ phải làm gì? 


Nghe vậy, vua đọc bài kệ thứ hai: 


Và chính ta cũng có 
Người như vậy đứng đây. 
Người tốt thật khó tìm, 
Nên ta cần kham nhẫn! 


VỊ đại thần biết lời vua nói ám chỈ mình, và từ đấy trở đi không dám thông 
gian trong nỘi cung nữa. Còn người hầu hạ ấy biết vấn đề đã được tâu với 
vua, nên từ đấy trở đi không dám hành động sai quấy nữa. 
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Sau khi nói Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, Ta là vua Ba-la-nại. 


Còn v] đại thần ẫy biẾt vua đã thưa với bậc Đạo Sư câu chuyện về mình, 
nên từ đấy trở đi, không dám hành động sai quấy nữa. 
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226. CHUYỆN CON CÚ (Tiền Thân Kosiya) 
Lành thay, nếu xuất hành... 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về vua Kosala. 


Vua ấy đi dẹp loạn Ở biên địa, những xuất hành không đúng thời. Câu 
chuyện đã được kể ở số 176, Chương hai. 


Cũng như trước, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ theo lời yêu cầu của 
VUA. 
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Thuở xưa, vua Ba-la-nại xuất hành phi thời cắm trại ở một khu ngự viên. 
Lúc bấy giờ, một con chim cú bay vào một khóm tre và nấp tại đấy. Một 
đàn quạ cũng đến, vây quanh nó với ý định:”Khi nào nó ra, chúng ta sẽ bắt 


4? 


nO.. 


Không chờ đợi mặt trời lặn, chim cú đi ra không đúng thời và bắt đầu chạy 
trốn. Các con quạ vây quanh, lấy mổ đánh nó, làm nó rơi xuống đất. Nhà 
vua gọi Bồ-tát và hỏi: 


- Này bậc Hiền trí, vì sao những con quạ lại tấn công và đánh ngã con cú? 


- Thưa Đại vương, hễ ai đi ra khổi của mình không đúng thời, đều phải gặp 
khổ nạn như vậy. Do vậy, chớ nên đi ra khỏi trú xứ của mình phi thời. 


Và để nêu lên ý nghĩa này, Bồ-tát đọc hai bài kệ: 


Lành thay nếu xuất hành 
Đúng thời, không phi thỜi, 
Khi xuất hành phi thỜi, 
Nhiều người hay chÌ mỘt 
Thế nào cũng gặp nạn, 

Vì không rõ nghĩa này, 
Như con cú khốn khổ 
Phải chết vì quạ bầy. 

Bậc trí biết quy luật, 

Biết nhược điểm người khác, 
Chinh phục mọi kẻ thù, 
Như cú, nếu khôn ngoan 
Sẽ được nhiều an lạc. 


Vua nghe lời Bồ-tát, liền quay về nhà, không đem quân đi đánh nữa. 
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Khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, vua là Ànanda, và vì đại thần Hiền trí là Ta vậy. 
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227. CHUYỆN CON BỌ ĂN PHÂN (Tiền Thân Gùthapàna) 
Anh hùng địch anh hùng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo. 


Lúc bẫy giờ cách xa Kỳ Viên khoảng hơn nỮa dặm, tại mỘt thị trẫn, có 
nhiều đồ ăn được phát theo và theo hạn kỳ. Ở đây có một kẻ thô lỗ hay hồi 
khiêu khích. Những ai đến để lãnh món ăn được phát theo thê hay định kỳ 
đều bị nó hỒi: 


- Những ai nhai, những ai uỐng, những ai ăn? 


Nếu không trả lời được, họ sẽ bị nó làm cho xấu hổ. Vì sợ kê ấy, nhiều 
người không đi đến làng ấy để lấy phần ăn nữa: 


Một hôm, một TỶ-kheo đi đến chỗ phát thẻ và nói: 


- Thưa các Tôn giả, tại làng kia có đồ ăn phát theo thê và định kỳ phải 
không? 
Có người trả lời: 


- Thưa Hiền giẳ, có. Nhưng tại đấy có một kề cật vẫn thô lỗ hỖi các câu và 
nếu ai không trả lời được sẽ b] nó mắng nhiếc chi ra. Vì sợ nó, nên 
không di đi. 


TỶ-kheo ấy nói: 
- Thưa các Tôn giả, hãy cho tôi đi lấy đồ ăn tại đấy, tôi sẽ nhiếp phục kê ấy, 
làm cho kề ấy khiêm tỐn, khiến từ đây tr ải, khi thấy các Tôn giả, kẻ ấy sẽ 


xẫu hổ và bỏ trỐn. 


Các TỶ-kheo chấp thuận cho vị ấy đi lấy đồ ăn tại chỗ kia. TỶ-kheo ấy đắp y 
đi đến cửa hàng. Thấy TỶ-kheo ấy, tên cật vẫn thô lỗ liền đi mau đến nhữ 
con cừu điên, và nói: 


- Này Sa môn, hãy tr lỜi ta. 


- Này cư sĩ, sau khi đi vào làng lấy cháo và trỠ lại phòng đợi này, tôi sẽ trả 
lỜi. 


Khi TỶ-kheo ấy lẫy cháo và trở lại phòng đợi, kể ấy cũng hỗi như trước. 
TỶ-kheo ấy nói: 


- Hãy để ta ăn cháo xong ta quét phòng và đi lấy phần cơm phát theo thể của 
ta! 


Sau đó TỶ-kheo ấy đi lấy phần cơm về rồi đưa bình bát cho người ấy cầm 
và nói: 

- Hãy đi theo ta, ta sẽ trả lỜi câu hỗi của anh TỶ-kheo ấy dắt nó ra ngoài 
làng, xếp y lại, đặt y trên vai, lấy bình bát từ tay nó và đứng chờ đợi. Nó 
HỒI: 

- Này Sa-môn, hãy trả lời câu hỗi của ta. 


- Này cư sĩ, ta trả lỜi cho anh đây. 


TỶ-kheo ẫy nói xong, với một cú đắm, đánh ngã tên ấy, đánh nó nhỪ xương 
rồi quăng phân vào mặt nó, và dỌa nó: 


- TỪ nay trở đi, nếu có TỶ-kheo nào đến làng này, và anh còn hỗi câu nào thì 
anh biẾt ta. 


TỶ-kheo ấy nói vậy rồi bỗ đi. 
TỪ đấy chỈ vừa thấy bóng các TỶ-kheo, nó liền chạy trỐn. 


Sau mỘt thỜi gian, việc này được chúng Tăng biết rõ. Một hôm, tại Chánh 
pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện ấy: 


- Này các Hiền giả, nghe nói TỶ-kheo tên này, quăng phân vào mặt kŠ thô lỗ 
rồi bỖ đi. 


Bậc Đạo Sư ải đến và hồi: 
- Này, các TỶ-kheo, các ông họp tại đây đang bàn vẫn đề gì? 
Và khi nghe vẫn đề trên, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay TỶ-kheo này tấn công kẻ ấy với đồ 
dƠ. ThuỞ trước, vị này cũng đã như vậy rồi. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ lại câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, dân chúng hai nước Anga và Magadha thường hay đi qua lại thân 
thiết với nhau. Một ngày nọ, họ đến ở tại một ngôi nhà giáp ranh giữa hai 
nước để uống rượu, ăn thịt, cá suốt đêm. Vào buổi sáng, khi tỈnh rượu, họ 
thắng bò vào xe rồi ra đi. 


Khi họ đi rồi, một con bọ ăn phân, vì mùi phân bay đến, thấy rượu còn đọng 
lên đống phân, bèn uống cho đã khát. Rồi say rượu, nó leo lên đống phân 
nằm. Trong khi nó leo lên, một viên phân nhỏ rơi xuống, nó la to: 


- Trái đất không có thể đỡ ta nổi! 


Ngay lúc ấy có một con voi điên đi đến, ngửi thấy mùi phân, ghê tổm bỏ đi 
lui. Con bọ ăn phân thấy vậy tưởng rằng con voi sợ mình, liền nghĩ: “Nay ta 
phải đánh con vật lớn xác này một trận mới được”, nó liền gọi con voi ấy 
qua bài kệ đầu: 


Anh hùng địch anh hùng, 
Dũng mãnh, ta đánh nhau, 
Hãy quay lại, voi kia, 

Sao sợ, và bỗ chạy? 

Hãy cho dân hai nước 
An-ga, Ma-ga-dha, 

Thẫy được sức hùng mạnh 
Của bác và của 1a. 


Con voi lắng tai nghe tiếng con bọ nói, rồi trở lại gần nó, và mắng trách nó 
với bài kệ thứỨ hai: 


Ta không cần giết bỌ 

Bằng chân, ngà hay vòi, 

Ta giết bọ bằng phân, 

Hỡõi vật đầy hôi thối, 

Hãy chết với đồ dƠ! 

Rồi con voi trút xuống một bãi phân lớn ngay trên đầu con bọ và đái trên đó. 
Con bọ bị giết ngay tại chỗ ấy. Rồi con voi rống lên như tiếng kèn và chạy 


vào rừng. 
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Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, con bọ ăn phân là kề thô lỗ này. Con voi là TỶ-kheo và vì thần 
cây trong rừng tận mắt chứng kiến việc ấy là Ta vậy. 
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228. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN KÀMANÌTA (Tiền Thân Kàmanìta) 
Ta tham muốn ba thành... 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Bà-la-môn có tên 
Kàmanìta (Dục tham chỉ phối). Hoàn cảnh chuyện này sẽ được nêu rõ trong 
Tiền thân Kàma sỐ 467, Chương mười hai. 

-0oOoo- 
Thuở xưa, vua Ba-la-nại có hai hoàng tử. Trong hai hoàng tỬ ấy, người anh 
cả đi đến Ba-la-nại và làm vua còn người em làm phó vương. Người anh 
làm vua ham mê của cải, dục lạc, và tham lam thắng lợi. 
Lúc bấy giờ, Bồ-tát làm Thiên chủ Đế Thích nhìn xuống cõi Diêm-phù-đề, 
biết vua đắm say các loại dục lạc này, liền nghĩ: “Ta sẽ khiển trách vua, và 


làm cho vua xấu hổ”. 


Bồ-tát hiện thân làm một thanh niên Bà-la-môn, và đi đến đứng nhìn vua. 
Vua hỏi: 


- Này thanh niên Bà-la-môn, ngươi đến với mục đích gì? 

Thiên chủ Đế Thích trả lời: 

- Thưa Đại vương, thần thấy ba thành phố an ổn, phú cường, nhiều voi, 
ngựa, cỗ xe, bộ binh, đầy những thứ trang sức bằng vàng ròng. Ba thành ấy 
có thể được chiếm lấy chỈ với một đội quân rất nhỏ. Thần sẽ đến lấy 
những thành ấy và dâng Đại vương: 

Vua hỏi: 

- Này thanh niên, khi nào chúng ta khởi binh? 

- Ngày mai, thưa Đại vương! 

- Vậy ngươi hãy đi và mai đến. 

- Thưa vâng, Đại vương. Hãy mau chóng chuẩn bị quân đội. 

Thiên chủ Đế Thích nói vậy rồi đi về trú xứ của mình. 


Ngày hôm sau, vua truyền đánh trống chuẩn bị quân đội, rồi gọi các đại thần 
Và nói: 


- Hôm qua, có một thanh niên Bà-la-môn đến và nói: Thần sẽ chiếm đất của 
ba thành Uttarapancàla, Indapatta và Kekaka dâng ngài. Nay ta sẽ đem nó đi 
để chiếm lấy ba thành ấy. Hãy gọi nó đến mau! 

- Thưa Thiên tử, Thiên tử đã cho nó ở nơi nào? 

- Ta không cho nó ở nơi nào hết. 

- Nhưng Thiên tử đã cho nó tiền để trả nhà trọ không? 

- Ta cũng không cho. 

- Vậy sao chúng thần kiếm nó được? 

- Hãy tìm nó tại những con đường trong thành. 

Họ đi tìm nhưng không thấy vị ấy, liền trở về trình vua: 

- Thưa Đại vương, chúng thần tìm không thấy nó. 

Vua suy nghĩ: “MỘt vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan”. Nỗi sầu muộn 
khủng khiếp khởi lên, tâm vua trở thành nóng bức, máu bị dao động, và 
bệnh kiết ly phát ra tấn công vua, các thầy không thể chữa trị được. 


Sau ba bốn ngày, Đế Thích nghĩ đến vua, biết vua bị bệnh, ngài tự bảo: “Ta 
sẽ chữa trị cho vua”. 


Đế Thích giả dạng một Bà-la-môn đi đến đứng trước cửa cung và báo tin: 
Một thầy thuốc Bà-la-môn xin đến chữa bệnh Đại vương. 


Khi nghe vậy vua nói: 


- Các đại danh sư của triều đình cũng không thể chữa lành trẫm được. Thôi 
hãy cho nó một số tiền lộ phí rồi bảo nó đi. 


Đế thích nghe vậy, liền đáp: 


- Ta không cần tiền trả nhà trọ, ta không lấy tiền chữa trị, ta sẽ chữa bệnh 
cho vua mau lành. Hãy để ta gặp vua. 


Khi nghe vua nói: 
- Vậy hãy để nó đến. 
Đế Thích đi vào, chúc vua thắng trận và đứng một bên. Vua hỏi: 


- Ngươi muốn chữa bệnh cho trẫm đó ưử? 


- Thưa Thiên TỬ, vâng. 
- Vậy hãy chữa đi! 


- Thưa Thiên tử, vâng. Hãy cho thần biết triệu chứng bệnh trạng. Do nhân 
duyên nào bệnh khởi lên. Do Đại Vương ăn øì, uống gì hay do Đại Vương 
thấy gì, nghe gì? 


- Này khanh, bệnh của trẫm phát ra do nghe một chuyện. 
- Thiên tử nghe chuyện gì? 


- Này khanh, một thanh niên Bà-la-môn đến và nói: Thần sẽ lấy ba thành 
dâng Đại vương. Nhưng trẫm không cho nó trú xứ ở, cũng không cho tiền 
để trả nhà trọ, chắc nó giận trẫm, và đã đi đến một ông vua khác rồi! Trẫm 
nghĩ rằng một sự vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan, nên chứng bệnh 
phát ra. Nếu có thể, khanh hãy chữa trị chứng bệnh do tâm trẫm tham muốn. 


Để rõ ý nghĩa này, vua đọc bài kệ đầu: 


Ta tham muốn ba thành, 
Mỗi thành xây trên núi, 
Thành tên Pan-ca-la, 
Cu-ru, Ke-ca-ca, 

Hồi chàng Bà-la-môn, 
Ta còn muỐn hơn nữa, 
Hãy chữa ta căn bệnh, 
Nô lệ của dục tham. 


Đế Thích nói: 


- Thưa Đại vương, bệnh của ngài không thể chữa bằng thuốc rễ cây v.v... 
bệnh của ngài chữa bằng thuốc tri kiến. 


Rồi Đế Thích đọc bài kệ thứ hai: 


Có người chữa rrị được, 
Vết cắn của rắn đen, 
Bậc hiền trí chữa trị, 
Người bị ma quỦ ám, 
Không ai chữa trị được 
Người nỘ lệ dục tham. 
Làm sao chữa rrị được, 
Kê thối thất tỉnh cần? 


Như vậy, bậc Đại Sĩ nêu rõ ý nghĩa này rồi nói thêm nhƯ sau: 


- Thưa Đại vương, nếu ngài có lấy được ba thành ấy, và cai trị đất nước 
của bốn thành này, Đại vương có thể mang bốn bộ áo một lần chăng? Có 
thể ăn trong bốn đĩa bằng vàng chăng? Và nằm ngủ trên bốn long sàng lộng 
lẫy chăng? Thưa Đại Vương, không nên để dục tham chỉ phối. Dục tham là 
cội gốc của tội ác. Ai để dục tham tăng trưởng sẽ bị đọa vao tám địa ngục 
lớn, mười sáu địa ngục nhỏ cùng với nhiều loại khổ đau khác. 


Như vậy, bậc Đại Sĩ dọa vua ấy với những cảnh địa ngục rồi thuyết pháp 
cho vua nghe. Vua nghe pháp, hết sầu muộn, và trong chốc lát được khỏi 
bệnh. 


Đế Thích khuyên giáo vua xong, an trú vua vào giới luật, và đi về thiên giới. 
Còn vua, tỪ đấy về sau làm các công đức bố thí v.v... và khi mệnh chung, đi 
theo nghiệp cỦa mình. 
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Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, nhà vua b] tham dục chỉ phối là TỶ-kheo này, còn Đế Thích là 
Ta vậy. 
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229. CHUYỆN DU SĨ PALÀ YI (Tiền Thân Palàyi) 
Với các voi tối thẳng..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về du sĩ ngoại đạo Palàyi. Vì 
mục đích biện luận, v] này đi khắp mọi nơi Diêm-phù-đề (Ấn ĐỘ) và không 
gặp ai có khã năng đối thoại, liền đi đến Xá-vệ và hỗi các người tại đây: 

- Có ai đủ khä năng biện luận với ta không? 

HQ nói: 

- Có mỘt người đủ khẳ năng biện luận với mỘt ngàn người nhƯ ông. VỊ ấy 
là bậc Nhất thiết trí, bậc tỐi thắng giữa những loài hai chân, Đạo Sử 
Gotơma, bậc Pháp Vương, bậc nhiếp phục mọi đối thÙ ngoại đạo trong 
toàn cõi Diêm-phù-đề, không người ngoại đạo nào có khả năng biện luận 
với bậc Thế Tôn ấy. NhƯ các ngọn sóng tràn vào bỜ biển, tất cả biện luận 
ngoại đạo chạm đến gót chân Ngài đều b] tan tác vỡ vụn. 

HQ nói lên các công đức của các Đức Phật như vậy. 

Du sĩ ngoại đạo ấy hỏi: 

- VỊ ấy nay Ở đâu? 

- Ở Kỳ viên. 

- Nay ta sẽ có cuộc đối thoại với v] ấy. 

Rồi được vây quanh với một đám đông người, du sĩ ấy đi vào Kỳ viên, thấy 
cửa thành ngoài do vương tử Jeta (Kỳ-đà) đã dùng chín mưƠi triệu đồng 
vàng để xây dựng liền hỗi: 

- Đây có phải lâu đài trú xứ của Sa-môn Gotama không ? 

Khi được trả lời đây chỈ là cửa thành ngoại, du sĩ ấy nói: 

- Của thành còn như vậy, thì trú xứ của v] ấy để như thế nào nữa? 

Khi nghe nói các Hương phòng thật là vô lượng, vị ấy liền nghĩ: “VỚi một 
Sa-môn như vậy, ai có thể biện luận được”. Nói vậy xong, vì ấy liền bỏ 


trốn. Quần chúng la ó và ùa vào Kỳ Viên. Bậc Đạo Sư hồi: 


- Các ngươi đến phi thỜi như vậy vì mục đích gì? 


HQ trình Ngài chuyện ấy. Ngài nói: 


- Này các cư sĩ, không phải chỈ nay, những thuỞ trước cũng như vậy, chỈ 
thấy cửa thành ngoài trú xứ của Ta, vị ấy cũng bỗ chạy rồi. 


Rồi theo yêu cầu của các cư sĩ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, tại xứ Gandhàra, Bồ-tát làm vua ở Takkasilà, còn Brahmadatta tr] 
vì xứ Ba-la-nại. Brahmadatta quyết định lấy Takkasilà, và mang đến một 
đạo quân lớn, cắm trại không xa thành bao nhiêu. 


Brahmadatta truyền lệnh bày binh bố trận xa như sau: 


- Đây là chỗ các con voi, đây là chỗ các con ngựa, đây là chỗ các con xe, đây 
là chỗ các bộ binh. Như vậy các ngươi hãy tấn công và đánh phá với mỌi vũ 
khí. Như trời đổ mưa xuống, các ngươi hãy làm một trận mưa tên đổ 
xuống. 


Rồi vua đọc hai bài kệ này: 


Với các voi tối thắng, 
Như mây bão trên trời! 
Với các ngựa tối thắng, 
Quây tròn nhƯ vòng hoa! 
VỚi xe nhƯ đợt sóng, 

VỚi tên như mưa rào, 
Với quân kiếm cầm tay, 
Bủa vây chém dữ dội, 
Chúng bao vây trọn vẹn, 
Thành Tak-ca-si-là, 

Cho đế khi địch quân 
Phi ngã nhào xuống đất! 


Hãy xông tỚi đánh chúng, 
Hãy nhào tỚi đạp chúng! 
Hãy la lớn khởi binh, 

Hãy hát khúc hành quân! 
Trong khi các đàn voi, 

Đồng thét lên vâng dôi. 

Hãy cất cao giọng nói 

Náo động giữa chiến trường, 
Như sẫm chớp lóe sáng, 

Âm ầm giữa không gian. 


Như vậy, vua la hét cho quân chuyển động, và tiến đến gần cửa thành. Khi 
thấy cửa thành với lâu đài, tháp canh, Brahmadatta liền hỏi: 


- Đây có phải cung điện của vua chăng? 

Họ trả lời: 

- Đây là cửa thành với lầu tháp. 

Vua ấy liền nói: 

- Tháp ở cửa thành như vậy thì cung điện của vua sẽ như thế nào? 

Họ trả lời: 

- Cung điện giồng như lâu đài Vejayanta của Thiên chủ Đế Thích! 

Vua nghe vậy liền kết luận: 

- Ta không bao giỜ có thể chiến đấu với một vị vua vinh quang như vậy! 


Và chỉ thấy Iầu tháp ở cửa thành ngoài, vua liền quay trở lui, bỏ chạy về 
Ba-la-na1. 
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Sau khi thuyẾt pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, vua Ba-la-nại là du sĩ ngoại đạo Pa-là-yi, còn vua Takkasilà 
là Ta vậy. 
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230. CHUYỆN DU SĨ PALÀYI THỨ HAI (Tiền Thân Palàyi) 
CỜ xí ta vô lượng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một du sĩ ngoại đạo. 
Trong câu chuyện này, du sĩ ngoại đạo ấy đi vào Kỳ Viên. Lúc bấy giờ, bậc 
Đạo Sư được hội chúng đông đảo vây quanh, ngồi trên pháp tQa được trang 
hoàng rực rỠ trên tấm thẳm đỎ, đang rỐng tiếng rỐng sư tử. Du sĩ ngoại 
đạo thấy thân hình bậc Đạo sư như thân hình Phạm Thiên, thấy mặt Ngài 
sáng chói như trăng rằm, với cái trán như một đĩa bằng vàng, liền nghĩ: “Ai 
có thể chiến thắng một người như vậy”, liền quay tr lui, lẫn vào trong 
đám đông và bỗ chạy. Đại chúng đuổi theo kẻ ấy rồi quay vào, báo cáo câu 
chuyện cho bậc Đạo Sử rõ. Ngài nói: 


- Không phải chỈ nay du sĩ ngoại đạo ấy làm như vậy. ThuỞ trước, thấy mặt 
ta sáng chói, kê ấy cũng bỗ chạy như vậy rồi. 


Rồi Ngài kỂ câu chuyện quá khỨ. 
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Thuở xưa, Bồ-tát làm vua trị vì Ba-la-nại. Còn tại Takkasilà, có mỘt vị vua 
của xứ Gandhàra. Vua ấy nói: 


- Ta sẽ đánh chiếm Ba-la-nại. 


Rồi vua đi đến vây thành với bốn loại binh chủng. Đứng trước cửa thành, 
nhìn quân đội của mình. Vua tự bảo: 


- Ai có thể đánh thắng được một quân đội như vậy? 
Rồi vua tán thán quân đội của mình với bài kệ: 


CỚ xí ta vô lượng, 

Không ai đối địch nổi, 

Dầu qua bay từng đàn, 
Đâu phận đứng được biển! 
Chẳng khác gì ngỌn núi 
Không bị bảo thổi bạt, 

Nay ta cũng nhƯ vậy, 
Không ai chỉnh phỤc 1a. 


Bồ tát nghe lời khoe khoang của vua xứ Gandhàra như vậy, liền xuất hiện 
trước cửa thành với gương mặt chói sáng như trăng rằm, và nói: 


- Này kể ngu sỉ kia, đừng nói lắm nhảm vô ích! Nay ta sẽ đạp nát quân đội 
của ngươi như con voi điên đạp nát cánh rừng cây lau. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


ChỚ nói lỜi ngu muỘi 

Chẳng có ai bằng ngươi! 

Neươi lầm nhằm mất trí, 

Sao chế ngự được ta? 

Chẳng khác ngươi tấn công 

Con voi đữ độc hành, 

Với chân chà ngươi nát 

Như chà nát cọng lau! 

Khi vua xứ Gandhàra nghe lời Bồ-tát dọa nát, liền ngẩng đầu lên, thấy vầng 
trán của Bồ-tát như cái dĩa bằng vàng, ông hoảng hốt vì sợ bị bắt liền quay 
lùi, bỏ chạy về thành của mình. 
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Khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong. Ngài nhận diện tiền thân: 


- ThỜi ấy, vua xừ Gandhàra là du sĩ ngoại đạo Palàyi, còn vua Ba-la-nại là 
Ta vậy. 
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5.12 PHẨM UPÀHANA 


231. CHUYỆN CHIẾC GIÀY (Tiền Thân Upàhana). 
Như người mua giày hư..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạr-đa. 
Các TỶ-kheo họp tại Chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện này: 


- Thưa ngài Hiền già, Đề-bà-đạt-đa phần lại bậc Sư trưởng, trở thành kể 
chống đối, kẻ thù địch của đức Như Lai và gặp tai nạn. 


Bậc Đạo Sư ải đến Pháp đường và hỗi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp đang luận bàn vẫn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các TỶ-kheo, không phải ch nay Đề-bà-đạt-đa mới phẳn lại bậc Sư 
trưởng, trở thành kẻ chỐng đối, kê thù địch của Như Lai, và gặp đại nạn. 
ThuỞ trước, kŠ ấy cũng đã như vậy. 
Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một người huấn luyện voi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát được 
thành thục trong nghề huấn luyện voi. Một thanh niên Bà-la-môn ở một làng 
của nước Kàsi đến học nghề với Bồ-tát. Trong khi dạy nghề, các vị Bồ-tát 
thường không giấu giếm điều gì cả. Những gì các vị hiểu biết đều đem dạy 
cho tất cả. Do vậy, thanh niên ấy học mọi nghề với Bồ-tát và hiểu biết 
không sót một chút gì. Khi người thanh niên học xong, liền thưa vời Bồ-tát. 
- Thưa Sư trưởng, nay con xin đi phục vụ vua. 
Bồ-tát nói: 
- Lành thay! 
Rồi Bồ-tát đi đến yết kiến vua và thưa: 


- Thưa Đại vương, đệ tử của thần muốn phục vụ ngài. 


- Tốt lắm, hãy để nó phục vụ trẫm. 
- Nhưng Đại Vương có biết tiền lương là bao nhiêu? 


- Đệ tử của khanh sẽ không nhận được tiền lương như khanh. Nếu khanh 
nhận được mội trăm, nó sẽ nhận năm mươi. Nếu khanh nhận được hai, nó 
sẽ nhận một! 


Bồ-tát đi về nhà báo tin cho đệ tử của mình. Anh ta nói: 

- Thưa Sư trưởng, con biết nghề giống như Sư trưởng, nên tay nghề bằng 
nhau. Nếu tiền lương bằng nhau, thì con sẽ phục vụ. Nếu không, con sẽ 
không phục vụ. 


Bồ-tát trình cho vua biết. Vua nói: 


- Nếu nó làm được việc bằng khanh, nếu nó có thể cho thấy tài nghệ của nó 
bằng tài nghệ của khanh, thì nó sẽ nhận lương bằng khanh. 


Bồ-tát báo tin ấy cho đệ tử biết. Anh ta nói: 
- Tốt lắm, con sẽ trổ tài. 

Bồ-tát lại trình vua. 

Vua nói: 

- Vậy ngài mai, các khanh sẽ trổ tài nghệ. 

- Lành thay, chúng thần sẽ trở tài. 

Nhà vua liền ra lệnh đánh trống báo tin. 


- Ngày mai cả Sư trưởng và đệ tử đều trổ tài nghệ huấn luyện voi. Ngày 
mai, những ai muốn xem hãy họp tai sân cỦa hoàng cung để xem. 


VỊ sư trưởng suy nghĩ: “Đệ tử của ta qua huyên hoang tự mãn, nó tưởng nó 
có cái tài năng bằng ta trong khi nó chưa biết hết mọi phương tiện thiện xảo 
CỦa ta”. 


Sư trưởng chọn một con voi và trong một đêm, vị ấy dậy nó làm mọi việc 
trái ngược. Sư trưởng dạy nó đi lui trong khi bảo nó đi tới, và dạy nó đi tới 
trong khi bảo no đi lui; dạy nó nằm khi bảo nó đứng dậy; dạy nó đứng khi 
bảo nó nằm; dạy nó thả rơi khi bảo nó nhặt lên; và dạy nó nhặt lên khi bảo 
nó thả xuống. 


Ngày hôm sau, sư trưởng leo lên con voi ấy đi đến sân của hoàng cung. 


Người đệ tử cũng cưỡi một con voi thật đẹp. Một đám đông người tụ họp 
tại đó. Cả hai đều trổ tài nghệ giống nhau. Rồi Bồ-tát bảo con voi của mình 
làm việc trái ngược với mệnh lệnh. Khi bảo nó đi tới, nó lại đi lui. Khi bảo 
nó đứng, nó lại nằm. Khi bảo nó nằm, nó lại đứng dậy. Khi bảo nó nhặt 
lên, nó thả rơi. Khi bảo nó thả rơi, nó lại nhặt lên. Đại chúng la ó lên: 


- Kẻ Đệ tử độc ác kia, chờ đối địch với sư trưởng của ngươi. Ngươi không 
biết lượng sức mình, khi ngươi nghĩ: “Ta biết trổ tài như sư trưởng”. 


Quần chúng đánh anh ta với gạch, gậy gộc và giết chết anh ta ngay tại chỗ. 
Bồ-tát từ trên voi bước xuống đi đến trước mặt vua và thưa: 


- Thưa đại vương, người ta học nghề để mưu cầu an lạc cho mình. Những 
có một người do học nghề tự đem lại đại nạn, giống như chiếc giày hư 
đem lại khổ đau. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 


NhƯ ngƯỜời mua giày hữ 
Mong giày đem an lạc, 
Không ngờ, giày đem khổ, 
B] nóng bức đốt cháy 

Gót chân bỊ bức bách, 
Chân người ấy bị thương. 
Cũng vậy kể phàm phu, 
Sanh gia đình hạ tiện, 
Đến người để học nghề, 
Và học cả mọi việc, 
Chính do thiếu hiểu biẾt, 
Trở lại làm hại mình, 

Kẻ nông nổi nóng vội 
GiỐng như chiẾc giày hư. 


Vua vô cùng hoan hỷ và đem thưởng Bồ-tát nhiều danh vọng vinh hiển. 


-0000o- 


Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giờ, người đệ tử là Đề-bà-đạt-đa và vị sư trưởng là Ta vậy. 
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232. CHUYỆN KHÔNG ĐƯỢC HƯỚNG DẦN (Tiền Thân Vinàthùna) 
Việc này do con nghĩ..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một thiếu nữ. 


Nàng ấy là một triệu phú Ở Xá-vệ, thấy trong nhà mình mỘt con bò đực 
được cung kính, liền hỗi người vú: 


- Này vú, ai lại được cung kính như vậy? 

- Thưa cô, đó là con ngu vƯƠng. 

Rồi thiếu nữ ấy đứng trong lâu đài nhìn ra đường, thấy một kễ lưng gù và 
suy nghĩ: “Giữa loài bò, con đầu đàn có mỘt cái bưỚu trên lưng. Người 
đứng đầu loài người chắc cũng như vậy. Người này sẽ làm chủ loài người. 
Ta sẽ trở thành kŠ hầu hạ của người này”. 

Thiếu nỮ ẫy sai nỮ tì báo cho người lưng gù này biết: 

- Con gái nhà triệu phú muỐn đi với chàng. Hãy đi đến chỗ ấy và đứng đợi. 


Rồi nàng thu góp và đem theo các thứ nữ trang vật dụng của mình, rồi cải 
trang, từ lầu bước xuỐng và đi trỐn với người gù lưng. 


Sau mỘt thỜi gian việc làm ấy được thành phố và chúng TỶ-kheo biết đến. 
Tại Chánh pháp đường, các TỶ-kheo bắt đầu nói chuyện này: 


- Này các Hiều giằ, con gái nhà triệu phú đã trỐn đi với một người lưng gù. 
Giữa lIú ấy, bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, các ông đang họp bàn vẫn đề gì? 

Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay cô ta mới đam mê người lưng gù. 
ThuỜ trước cô ta cũng như vậy rồi! 


Và bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 
-00000- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình một vị triệu phú ở một thị trấn. 


Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát lập gia đình, sanh được một con trai và 
một con gái. Bồ-tát muốn cưới con gái một của một triệu phú ở Ba-la-nại 
cho con trai mình và chọn ngày làm lễ cưới. Con gái vị triệu phú ấy thấy 
trong nhà mình một con bò đực được cung kính, liền hỏi người vú: 


- Ai đấy? 
Ngưới vú nói: 
- Đây là con bò chúa. 


Sau đó cô gái thấy một người lưng gù đang đi giữa đường lại nghĩ: “Đầy là 
người tối thượng giữa loài người”, bèn đem theo mỌi thứ trang sức vật 
dụng và trốn theo người ấy. 


Còn Bồ-tát suy nghĩ: “Ta sẽ rước con gái vị triệu phú về nhà”, liền lên 
đường đi đến Ba-la-nại, với một đám tùy tùng lớn. 


Người gù lưng và cô gái cũng đi trên con đường ấy. Suốt đêm người gù 
lưng bị lạnh, vào lúc rạng đông, anh ta bị cảm gió, thân thể run rẩy vô cùng 
đau khổ. Anh ta ngã xuống, nằm co quắp bên đường như cần cây đàn cầm 
bị gãy, con cô gái nhà triệu phú ngồi dưới chân anh ta. Bồ-tát và người tùy 
tùng nhận ra nàng, đi đến, nói chuyện với con gái nhà triệu phú qua bài kệ 
đầu: 


Việc này do con nghĩ, 

ậNgu sỉ, không người dắt, 
Ở một bên kẻ ngu, 

Không xứng đáng với con. 


Nghe Bồ-tát nói vậy, con gái nhà triệu phú đọc bài kệ thứ hai: 
Nghĩ là người tỐi thượng, 

Con yêu kể gù lưng, 

Nay nó nắm cong queo, 

Như đàn cầm dây đứi. 


Bồ-tát biết rằng nàng chỈ hóa trang đi theo người gù nên cho nàng tằm rửa, 
trang điểm cho nàng rồi đưa nàng lên xe về nhà. 
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Khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ chính người này là con gái nhà triệu phú và v] triệu phú thành 
Ba-la-nại là Ta vậy. 
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2343. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền Thân Bikannaka) 

Neươi muốn đi chỗ nào..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất 
tỉnh tần. 

Vị ấy được đưa đến Chánh pháp đường và được bậc Đạo Sư hỗi: 
- Có thật thế chăng? 

TỶ-kheo ấy trả lời: 

- Thật có vậy. 

- Vì sao thối thất tỉnh tấn ? 

Vị ấy trả lời: 

- Vì nhân duyên các dục. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Các dục, này TỶ-kheo, giống như mũi tên có ngạnh đâm vào trong tìm. Khi 
đã đâm vào đấy, nó có thỂ giết người nhƯ mũi tên giết con cá sẵu. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ một câu chuyện quá khứ. 

-00Ooo- 
Thuở xưa, Đạo Sư làm vua trị vị đứng pháp ở Ba-la-nại. 
Một hôm vua đi vào công viên, đến trên bờ hồ xem những người thiện xảo 
về múa hát trên bờ hồ xem những người thiện xảo về múa hát bắt đầu biểu 
diễn. Đàn cá và đán rùa thích nghe tiếng hát, tụ tập lại và đi theo vua. Vua 
thấy đàn cá dài bằng thân cây cọ dừa, liền hồi các đại thần. 
- Sao những con cá này lại đi theo ta như vậy? 
Các đại thần trả lời: 
- Chúng đang hầu Thiên tỬ. 


Vua bằng lòng với lời nói ấy, và ra lệnh cho chúng ăn cơm thường xuyên 
hàng ngày. Một số cá vào giờ ăn, một số khác không đến và cơm bị phí 


phạm. Các người hầu tâu với vua sự kiện này. Vua ra lệnh: 


- Bắt đầu tỪ nay, vào giờ cơm hãy đánh trống. Khi nghe tiếng trỐng, các con 
cá tụ họp lại hãy cho chúng cơm. 


Từ đấy người nào cho cá ăn cơm cũng đánh trống và khi đàn các họp lại, 
anh ta cho chúng ăm cơm. Khi các con cá đang ăn cơm, một con cá sấu đến 
ăn vài con cá. Người cho cơm trình vua việc ấy. Vua nghe nói vậy liền ra 
lệnh: 


- Khi con cá sấu ăn cá, hãy bắn nó với mũi tên có ngạnh và bắt nó. 
- Thưa vâng, tốt lắm. Người ấy nói. 


Rồi anh ta lên một chiếc thuyền và ngay khi con cá sấu đến ăn cá, anh ta 
đâm nó bằng một mũi tên có ngạnh. Mũi tên bắn vào lưng, con cá sấu đau 
đớn điên cuồng mang theo mũi tên chạy trốn. Người cho cơm biết mũi tên 
đã trúng con cá sấu, gọi nó với bài kệ đầu: 


Ngươi muốn đi chỗ nào, 
Hãy ãi đến chỗ ấy, 

Mũi tên ta có ngạnh, 

Đã bắn trúng ngưồi rồi. 
Nghe tiếng trỐng gỌi cơm, 
Ngươi tham lam đã đến, 
Đuổi bắt ăn đàn cá, 

Nên ngưƠi phải mạng chung. 


Con cá sấu đi về chỗ ở của mình và chết tại đấy. 


Bậc Đạo Sư là bậc Chánh Giác muốn giải thích sự việc này, liền đọc bài kệ 
thứ hai: 


Các thú vật trong đời, 
Khi đã b] cám dỗ 

Và chúng bị chỉnh phục 
Bởi dục vọng của mình, 
Chúng sẽ bị giết hại 
Giữa bà con, bạn bè, 
Như con các sấu ấy 

Đi theo ăn đàn cá. 
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Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng các Sự thật. Cuối 


bài giằng, vị TỶ-kheo thối thất đã đắc quả Dự lưu, và Ngài nhận diện Tiền 
thân: 


- Lúc bẫy giỜ, vua Ba-la-nại là Ta vậy. 
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234. CHUYỆN NÀNG ASITÀBHÙ (Tiền Thân Aistàbhù) 
Nay chính nhờ chàng làm..., 


Câu chuyện này, bậc Đạo Sư kỂ trong khi trú tại Kỳ Viên về mỘt thiếu nữ. 


Ở Xá-vệ, trong gia đình một người hầu hạ hai vị Đại đệ tử của bậc Đạo 
SƯ, có một thiếu nữ tuyệt sắc. Khi nàng lớn lên, nàng được gẳ cho mỘt gia 
đình tương xứng. Nhưng người chồng không nghĩ gì đến nàng, thường 
tham đắm vui chơi các chỗ khác. Nàng không để ý đến sự vô lễ của chồng 
đối với mình, đã mỜi hai vị Đại đệ tử đến để cúng dường bố thí, nghe pháp 
và chứng quả Dự lưu. TỪ đấy trở đi nàng sỐng an lạc trong đạo và quả. Về 
sau nàng nghĩ: “Chồng ta không cần ta, ta không có việc gì phi sỐng trong 
gia đình, vậy ta sẽ xuất gia”. Vì vậy, nàng báo tin cho cha mẹ rồi xuất gia và 
chứng quä A-la-hán. 


Việc là của nàng được các TỶ-kheo biết đến. Một hôm, tại Chánh pháp 
đường, các TỶ-kheo bắt đầu nói chuyện này: 


- Thưa các Hiền giả, người con gái của gia đình ấy cố gắng đi tìm mục đích 
tối thượng. Biết được người chồng không kỂ gì đến mình, nàng cúng đường 
hai vị Đại đệ tử, rồi nghe pháp với hai vị ấy và được an trú trong quả Dự 
lưu. Sau đó nàng xin phép mẹ cha, xuất gia và chứng quä A-la-hán. Như 
vậy, này các Hiền già, thiếu nữ ấy đã đạt mục đích đối thượng. 


Trong lúc ấy, bậc Đạo Sư đến và hỗi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông hội họp và bàn vần đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, Ngài nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay thiếu nỮ gia đình này đi tìn mục đích 
tối thượng. ThuỞ trước, nàng cũng đã làm như vậy rồi. 


Kồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát xuất gia làm vị ẩn 
sĩ khổ hạnh đạt được các Thắng trí, và các Thiến chứng rồi sống tại khu 
vực Hy-mã-lạp-sơn. Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nại thấy con mình là hoàng tử 
Brahmadatta đầy uy nghi, oai vệ, sinh nghi ngờ, và đuổi con ra khỏi quốc 

độ. 


Hoàng tỬ đem theo vợ mình tên Asitabhù, đi vào Tuyết sơn, ăn cá, thịt, các 
loại rau quả và trú tại một am thất bằng lá. Hoàng tử thấy một nữ thần 
chim và đam mê nàng; chàng muốn lấy nàng làm vợ, không đếm xỈa đến 
Àsitàbhú. 


Aistàbhú thấy chồng mình đi theo nữ thần liền nghĩ: “Người này không đếm 
xỈa gì đến ta, và đi theo nữ thần, vậy cần nó làm gì?” 


Nghĩ vậy tâm nàng không vui, nàng đi đến gặp Bồ-tát, đẳnh lễ, và xin ngài 
dạy cho nàng một đối tượng để quán tưởng. 


Nàng nhìn vào đối tượng ấy, rồi phát triển các Thắng trí và các Thiền 
chứng. Nàng đi đến Bồ-tát, và đảnh lễ rồi trở về đứng trước cửa thảo am 
của mình. 


Bấy giờ Brahmadatta đi theo nữ thần chim, nhưng tìm khắp không thấy 
được con đường nữ thần chim ấy đi, chàng thất vọng, hướng mặt về phía 
chòi lá của mình. Asitàbhù thấy chồng đi đến, bèn bay lên hư không, đứng 
trên tầng trời có màu sắc châu báu, và nói: 


- Này Tôn giả trẻ tuổi, nhờ chàng ta đã chứng được an lạc thiền định này. 
Và nàng đọc bài kệ đầu: 


Nay chính nhờ chàng làm, 
Ta hết say đắm dục, 

Như ngà bị cưa đứi, 
Không thể gắn lại được. 


Nói vậy xong, trước mắt chàng, nàng bay lên hư không và đến một chỗ 
khác. Khi nàng đi rồi, hoàng tử Brahmadatta than thở qua bài kệ thỨ hai: 


Như tham lam quá độ, 
Làm tâm trí sĩ mê 
CưỚp ải mọi công đức, 
Ta đánh maát vợ ta! 


Hoàng tử khóc than với bài kệ này, rồi sống một mình trong rừng. Khi vua 
cha băng hà, chàng trở về nhận vương quốc. 
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Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, hoàng tử và công chúa là hai người này, còn v ẩn sĩ khổ 
hạnh là Ta vậy. 
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235. CHUYỆN VỀ ẨN SĨ VACCHA-NAKHA (Tiền Thân Vaccha- 
Nakha) 


Này Vac-cha-Na-kha..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Roja, một người của bộ 
tộc Malla. 

Người này là bạn cư sĩ của Tôn giã Ànanda, một hôm, gởi một bức thư 
nhắn tin mời Tôn giả đến thăm mình. Tôn giả xin phép bậc Đạo Sư và ra đi. 
Sau khi đãi Tôn già ăn các món thượng v] khác nhau, vì ẫy ngồi xuỐng một 
bên, nói chuyện thân mật với Tôn giä, và mời Tôn giả thọ hưởng cuỘc sỐng 
đầy đủ dục lạc Ở nhà mình: 

- Thưa Tôn giả Ananda, nhà tôi rất nhiều kho động sẵn và bất động sẵn. Tôi 
sẽ chia tài sẵn này làm hai và tặng Tôn già mỘt nửa. Hãy đến đây, chúng ta 


chung sỐng trong mỘt gia đình. 


Vị Trưởng lão nói cho bạn biẾt sự nguy hiểm của các dục, rồi rừ chỗ đứng 
dậy, đi về tỉnh xá. 


Bậc Đạo Sư hồi: 

- Này Ànanda, ông có gặp Roja không? 
Trưởng lão trả lời: 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Roja nói chuyện gì với ông? 

Trưởng lão trả lời: 


- Bạch Thế Tôn, Roja mời con sỐng đới gia đình. Con nói lên những nguy 
hiểm của một đời sỐng gia đình cho bạn con. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Ànanda, không phải chỈ nay Roja người Malla ấy mời các v xuất gia 
sống đời gia đình. Lúc trước kề ấy cũng đã làm như vậy rồi. 


Rồi theo yêu cầu của Tôn giả Ànanda, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở một thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia 
làm vị ẩn sĩ sống lâu ngày tại khu vực Tuyết sơn. 


Vì mục đích lấy muối và giấm, ngài đi đến Ba-la-nại trù ở công viên của 
vua. Hôm sau vị ẩn sĩ đi vào thành. 


Bấy giờ một vị triệu phú ở Ba-la-nại hoan hỷ với uy nghi của Bồ-tát, đưa 
ngài về nhà, mời ngài thỌ trai. 


Ngay khi được ngài nhận lời ở lại với mình, vị ấy đem ngài vào Ở trong hoa 
viên và thường đến phục vụ ngài đủ mọi nhu cầu. 


Hai người nẩy sinh tình thân mến với nhau. 


Một hôm vị triệu phú Ba-la-nại, vì thương mến Bồ-tát, suy nghĩ như sau: 
“Đời sống xuất gia thật cực khổ. Ta sẽ khuyên bạn ta tỪ bỏ xuất gia. Ta se 
chia tất cả tài sản ta làm hai và cho bạn một nửa, rồi hai chúng ta cùng 
chung sống với nhau”. 


Vị vậy, một hôm sau khi ăn uống xong, nói chuyện thân mật với bạn, vị 
triệu phú Ba-la-nại nói: 


- Thưa Tôn giả Vacchanakha, đời sống xuất gia đầy phiền toái. Đời sống 
gia đình đầy an lạc. Hãy hoàn tục, và hai chúng ta cùng thọ hưởng các dục 
lạc với nhau. 


Nói vậy xong, vị triệu phú đọc bài kệ đầu: 


Này Vac-cha-na-kha, 
An lạc thay gia đình, 
Đầy đủ thỨ vàng bạc, 
Đầy đủ các món ăn, 

Ở đây, ăn và uỐng, 

Kồi nằm dài thÖa thích! 


Nghe vậy, Bồ-tát nói: 


- Này đại triệu phú, bạn đám say dục lạc, vì không có trí, bạn tán thán công 
đức của đời tại gia, không tán thán công đức của đời xuất gia. Tôi se nói 
với bạn mọi phiền toái của đời sống gia đình. Nay hãy lắng nghe. Bồ-tát 
đọc bài kệ thỨ hai: 


Người sống trong gia đình, 
Không bao giờ an lạc, 
Người ấy thường nói láo, 


Người ấy thường lừa đảo, 
Người ấy thường đánh đập, 
Làm hại những ngưỜi khác, 
Các Tội lỗi như vậy, 

Làm sao chẾ ngự được, 
Vậy ai nay còn muỐn 

Sống Ở trong gia đình? 


Với những lời này bậc Đại sĩ nới lên những khuyết điểm của đời sống gia 
đình, rồi đi đến hoa viên như cũ. 


-00000- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, v] triệu phú Ba-la-nại là Roja, người của bộ tộc Malla, còn 
ẩn sĩ Vacchanakha là Ta vậy. 


-0000o- 


236. CHUYỆN CON CÒ (Tiền Thân Baka) 
Thật trắng thay chỉm này..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một kẻ giả dối. Khi kề ấy 
dưa đến trước mặt bậc Đạo sư, Ngài nói: 


- Này các TỶ-kheo, người này không những nay mà thuỞ xưa đã là một kẻ 
già dối. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Õ00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát là con cá sống 
trong cái hồ ở khu vực Tuyết Sơn cùng với một số lớn cá tùy tùng. 


Lúc ấy một con cò muốn ăn các con cá tại chỗ gần hồ nước. Vì vậy nó cúi 
đầu, dang cánh ra, nhìn các con cá một cách mơ màng, chờ đợi khi nào 
chúng mất cẳnh giác thì bắt chúng. 


Bấy giờ, Bồ-tát cùng với đàn cá đi tìm mồi, đến tại chỗ ấy. Đàn cá thấy con 
cò đang rình mồi liền đọc bài kệ đầu: 


Thật trắng thay chim này, 
Loài chim hai lần sanh, 
Chẳng khác gì hoa súng, 
Lặng lề dang hai cánh, 
lm lặng, mƠ màng nhìn, 
Như trầm tư mặc tưởng! 


Bồ-tát nhìn con cò, và đọc bài kệ thứ hai: 


Con cò ấy làm gì, 

Các ngươi đâu biết được, 
Vì không biẾt rõ ràng, 

Nên có lời tán tụng 

Chim hai lần tái sanh ấy 
Đang đợi giết chúng ta, 

Do vậy hái cán nó 

Không vẫy, không động đậy. 


Nghe nói vậy đàn cá vẫy nước và đuổi con cò đi. 


-00000o- 


Sau khi thuyẾt pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, con cò là kê giã dỐi này, còn vua cá là Ta vậy. 


-00000o- 


237. CHUYỆN THÀNH SÀKETA (Tiền Thân Sàketa) 
Thế Tôn, do nhân Øì.... 


Câu chuyện này, khi ở gần Sàketa, bậc Đạo Sư kể về sự sanh khởi luyến ái. 
(Chuyện hiện tại và quá khứ giống như Tiền thân số 68, Chương năm). 


-00Ooo- 
Khi đức Như Lai đi vào tỉnh xá, các Tỷ-kheo hỏi: 
- Bạch Thế Tôn, luyến ái bắt đầu như thế nào? 
Và họ đọc bài kệ đầu: 
Thế Tôn, do nhân gì, 
Ở đời có số người, 
Tâm hết sức lạnh nhạt. 
Nhưng đối với kẻ khác, 
Tâm lại rất yêu thương? 


Bậc Đạo Sư giải thích bẳn chất của luyến ái qua bài kệ thứ hai: 


Xưa đo vì sỐng chung, 
Nay, do vì hạnh phúc, 
Như vậy, luyễn ái sanh, 
Nhu sen mỌc trong nƯỚc. 


-00O0o- 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Hai người này là hai vợ chồng v] Bà-la-môn thời xưa và con trai của họ là 
Ta vậy. 


-0000o- 


238. CHUYỆN MỘT CHỮ (Tiền Thân Ekapada) 

Cha thân, hãy nói lên... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể kể về một vị điền chủ ở Xá- 
vệ. 

Một hôm, đứa con trai của v] ấy ngồi trên bắp vế của cha và hồi v] ấy về ý 
nghĩa cái cửa. Người điền chỦ ấy nói: 

- Câu chuyện này, trừ Đức Phật không một ai khác có thỂ trả lời. 


Vì vậy, ông dắt con đi đến Kỳ Viên, đành lễ bậc Đạo Sư thưa: 


- Bạch Thế Tôn, đứa con trai cỦa con ngồi trên bắp vễ con và hỒi về ý nghĩa 
cái cửa. Con không biết trả lời nên đến đây. Mong Thế Tôn trả lời câu hỗi 
này. 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này nam cư sĩ, đứa trễ này, nay đang đi tìm lý tỞng. ThuỞ trước, nó cũng 
đã đi tìm lý tưởng, và hỗi các hiền trí câu hỏi này rồi. Các nhà hiền trí đã 
trả lời nó. Nhưng qua nhiều lần tái sanh chồng chất, nó không nhỚ. 


Rồi theo lời yêu cầu của người điền chủ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá 


khửÙ. 


-00O0oo- 


Thu trước, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình triệu phú. Lúc lớn lên, cha chết, Bồ-tát được hưởng địa vị của người 
triệu phú. 

Bấy giờ con trai của Bồ-tát ngồi trên bắp vế cha và hỏi: 

- Thưa cha thân, hãy nói cho con mọt việc chỉ gồm co một chữ nhưng bao 
hàm nhiều ý nghĩa. 


Rồi nói đọc bài kệ đầu: 
Cha thân, hãy nói lên 


Mội chữ gồm nhiều nghĩa, 
Với chữ ấy, chúng ta 


Thành đạt được lý tưởng. 
Người cha nói lên bài kệ thứ hai: 


Một chữ đáng kính trọng, 
Một chữ gồm nhiều nghĩa, 
Đó chính là tài năng, 

Liên hệ với giới đức, 

Gắn liền với nhẫn nhục, 
ĐỂ con giúp bạn hữu, 

Và cảnh giác kẻ thù. 


Như vậy, Bồ-tát đã trả lời câu hỏi của con trai. Đứa con trai ấy dùng 
phương pháp mà người cha nêu ra để thành tựu lý tưởng. Về sau, khi mệnh 
chung nó đi theo nghiệp cỦa mình. 

-00Ô00- 
Sau khi thuyết Pháp Thoại này, bậc Đạo Sư giẳng các Sự thật. Cuối bài 


giẳng ấy, cả hai cha con đắc quả Dư lưu. Và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, ngƯỜi con trai ấy là ngƯỜi con trai ngày nay, còn Ta là triệu 
phú Ba-la-nại. 


-0000o- 


239. CHUYỆN CON NHÁI XANH (Tiền Thân Harita-Màta) 
Khi ta là con rằn..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về vua Ajàtasttu (A-xà- 
thế). 


Khi phụ thân của vua Pasenadi nước Kosala gã con gái cho vua Bimbisàra 
(Tần-bà-sa), có cho nàng một làng Ở Kàsi như món tiền sắm lễ. Khi A-xà- 
thế giết cha là vua Bimbisàra, không bao lâu, mẫu hậu mệnh chung vì 
thương chồng. Sau khi mẹ mất, vua A-xà-thế vẫn hưởng lợi tức của ngôi 
làng ấy. Vua Kosala quyết định không để ngôi làng thuộc tài sẵn gia đình 
mình cho đến nghịch tử đã giết cha, và vua gây chiến với A-xà-thế. 


Khi thì người cậu (Tức là vua Pasenadi) chiến thắng, khi thì người cháu 
(tức A-xà-thế) chiến thắng. Khi A-xà-thế thắng trận, vua đương cỜ lên khắp 
trong nước và đi về thành với khí thế tửng bỪng. Khi vua thất trận, vua về 
sầu muộn và không cho ai biẾt. 


Một hôm tại Chánh pháp đường, các TỶ-kheo ngồi nói chuyện này: 


- Thưa các Hiền giả, khi A-xà-thế thắng người cậu thì hân hoan, còn khi 
thất trận thì sầu muỘn. 


Bậc Đạo Sư đến Chánh Pháp đường và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông đang ngồi họp bàn vấn đề gì? 
Khi được nghe vẫn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Không phải chỈ nay, ngày xưa cũng vậy, khi nào ai thằng trận cũng hân 
hoan, khi nào ai thất trận cũng sầu muỘn. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh ra làm con 
nhái. Lúc bấy giờ khắp nơi tại những hang lỗ sâu dưới sông, dân chúng 
thường đặt các lưới nơm để bắt cá. Một bầy cá lội vào trong một cái nơm 
ấy và một con rắn nước cũng bò vào thân chẳy máu. Con rắn không thấy ai 
cứu mình, sợ chết, vội bò ra khỏi miệng rơm, và nó vô cùng đau đớn, nằm 
nấp một bên bờ nước. 


Lúc bấy giờ, con nhái xanh nhảy đến và rơi vào miệng cái lưới. Con rắn 
biết không ai có thể phán xử cho mình, thấy nhái xanh nằm đấy liền hỏi: 


- Này bạn nhái xanh, bạn có bằng lòng với việc làm của đàn cá này không? 
Rồi nó đọc bài kệ đầu: 

Khi ta là con rắn 

Di vào trong miệng nơi, 

Các con cá cần ïa, 


Bạn nhái có hoan hỶ 

Với việc đàn cá làm? 

Con nhái xanh nói: 

- Vâng, thưa bạn, tôi hoan hỞ. Vì sao vậy? khi những con cá đi vào khu vực 
của bạn, bạn ăn chúng. Khi bạn vào khu vực đàn cá, chúng ăn bạn. Tại khu 
vực của mình, tại chỗ mình kiếm ăn, không ai là không có sức mạnh. 

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Loài người thường ăn cướp, 

Khi nào thấy được lợi, 

Khi người khác ăn cướp, 

Kẻ bị cướp, cướp lại. 


Khi Bồ-tát phân xử vụ kiện này, đàn cá thấy chỗ yếu của con rắn nước, 
liền nói: 


- Chúng ta sẽ bắt kể thù. 
Đán cá đi ra khỔi miệng rơm, giết con rắn ngay tại chỗ rồi bỏ đi. 


-0000o- 


Sau khi nói pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, con rắn nước là A-xà-thế, còn con nhái xanh là Ta vậy. 


-0000o- 


240. CHUYỆN VUA MAHÀPINGALA (Tiền Thân Mahàpingala) 
Chính vua Pim-ga-la..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạr-đa. 


Trong chín tháng Đề-bà-đạt-đa đã tìm mỌi cách hãm hại bậc Đạo SƯ, sau 
đó đất nứt nễ và chôn v] ấy vào trong lòng đất cửa Kỳ Viên. Những ái sỐng 
tại Kỳ Viên và toàn dân sỐng Ở trong vùng ấy nghe tin đều hân hoan và nói: 


- Đề-bà-đạr-äa, kê thù của bậc Đạo Sư là Đức Phật Chánh Giác, đã bị đất 
nuỐt sống! 


Khi nghe những lời này được lan truyền khắp nơi, dân chúng Ở toàn cõi 
Diêm-phù-đề, các Dạ-xoa, các loài hữu tính, và chư Thiên cũng đều hân 
hoan vui về như vậy. 


Một hôm, các TỶ-kheo họp tại Chánh pháp đường, và bắt đầu nói chuyỆn: 


- Thưa các Hiền già, khi Đề-bà-đạt-đa bị nuỐt vào lòng đất, quần chúng 
sanh hoan hỆ và nói: Đề-bà-đạt-äa đã b] nuỐt vào lòng đất rồi. 


Bậc Đạo Sư đến Chánh pháp đường và hỏi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi họp đang bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phài chỉ nay Đề-bà-đạt-äa chất, đại chúng hân 
hoan vui mừng. ThuỞ trước, đại chúng cũng hân hoan, vui mừng nhƯ vậy. 


Và bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00Ö00- 


Thuở xưa, tại Ba-la-nại, vua Mahàpingala (Đại hoàng nhãn) trị vì phi pháp 
và bất công, làm các nghiệp ác theo ý muốn của mình. Vua dùng hình phạt 
thuế má, còng chân, bức hiếp quần chúng nghiền mía trong máy ép. Vua Cay 
nghiệp, độc ác, hung bạo, không có một chút tình thương đối với kể khác. Ở 
nhà, vua cư xử hà khắc, nghịch ý đối với vợ, con trai, con gái, đại thần, Bà- 
la-môn, gia chủ v.v... Vua như là hột bụi đời vào mắt, như viên sạn trong 
vắt cơm, như mũi dao đâm vào gót chân. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra làm hoàng tử của vua Mahàpingala. Suốt một 


thời gian dài, vua Mahàpingala trị vì rồi mệnh chung. Khi ấy dân chúng toàn 
thành Ba-la-nại hân hoan vui sướng, cười thật lớn, thiêu đốt thi hài vua với 
ngàn xe củi, và dập tắt lửa với hàng ngàn ghè nước. 


Khi làm lễ quán đảnh tôn Bồ-tát lên ngôi vua, họ hân hoan vui sướng vì 
được một vị vua trị vì đúng pháp, dân chúng đánh trống khắp nơi Ở trong 
thành. Dân chúng treo cỜ xí trang hoàng thành phố. Tại mỗi cửa nhà, họ 
dựng lều, trải dầu lúa và hoa, và ngồi ăn uống trong các lều được trang 
hoàng đẹp đẽ ấy trên các bục gỗ được tô điểm rực rỠ. 


Còn Bồ-tát ngồi trên một vương sàng tuyệt đẹp, đặt trên một cái bệ cao, 
dưới chiếc lọng trắng che trên đầu thật oai phong lẫm liệt. Các đại thần, 
Bà-la-môn, gia chủ, người đánh xe, người giữ cửa đứng bao vây xung 
quanh ngài. Một người giữ cửa đứng không xa, đang khóc và thổ dài. Bồ-tát 
thấy vậy hỏi: 


- Này bạn giữ của, cha ta chết, mọi người đều hân hoan vui sướng, chơi 
đùa ồn ào, còn bạn lại đứng khóc vậy? Cha ta có tỬ tế với bạn và yêu quý 
bạn sao? 


Bồ-tát hỏi xong, đọc bài kệ đầu: 


Chính vua Pin-ga-la, 

Làm hại khắp mọi người, 
Nay vua đã chết ải, 

Ai cũng thấy thoài mái, 

Phải chăng vua Hoàng nhãn 
Đã được ngươi thương yêu ? 
Khiến ngưểi phải than khóc, 
Hồi người giữ cửa kia? 


Nghe câu nói của Bồ-tát, người giữ cửa ấy nói: 


- Tôi khóc không phải vì vua Mahàpingala chết làm tôi buồn. Nay tôi rất 
được an lạc. Trước kia mỗi khi vua Mahàpingala đi từ lầu xuống hay lên 
lầu, thường dùng nắm tay đánh tôi tám cái trên đầu, như cái đánh của cây 
búa thợ rèn. Khi vua đi đến thế giới bên kia, vua sẽ đánh tám cái trên đầu 
của thần Yàma giữ địa ngục như đã đánh đầu tôi. Dân chúng ở đấy sẽ nói: 
vua này quá ác đói với chúng tôi, và chúng sẽ gởi vua lên trên này lại. Tôi sợ 
vua sẽ đến va nắm tay lại đánh trên đầu tôi, nên tôi khóc. 


Để nêu rõ ý nghĩa này, anh ta đọc bài kệ thứ hai: 
Tôi không hề thương mến 


Vua có con mắt vàng, 
Tôi chÏ sợ mỘt việc 


Vua sẽ tr lại đây. 

Vì làm hại thần Chết, 
Nên từ đây vua ải, 
Thần Chết b] vua hại, 
Lại đưa vua trở về. 
Bồ-tát nói với anh ta: 


- Vua ấy bị đỐt với ngàn xe củi, được tưới với trăm ghè nước, và chỗ đất 
được đào lên xung quanh, Chúng sanh đi đến thế giới bên kia, do sức mạnh 
của nghiệp không thể trở lại với thân trước được. Ngươi chớ sợ: 


Rồi để an ủi anh ta, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
BỊ ngàn xe cỦi đỐI, 

BỊ trăm ghè nước tưới, 

Đất đã bị đào quanh, 

ChỚ vợ vua trở lại. 


Từ đấy trở đi, người giữ cửa được an tâm. Còn Bồ-tát trị vì đúng pháp và 
trọn đời làm công đức như bố thí v.v... rồi đi theo nghiệp của mình. 
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Khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giờ, vua Pingala là Đề-bà-đạt-đa và vì hoàng tÙ là Ta vậy. 


-00000- 


5.13 PHẨM SIGÀLA 
(Chó Rừng) 


241. CHUYỆN VUA CHÓ RỪNG SABBADÀTHA (Tiền Thân 
Sabbadàtha) 


Kiên trì trong kiêu mạn... 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Sau khi 
vua A-xà-thế tín nhiệm, Đề-bà-đạt-đa được lợi dưỡng và cung kính, những 
tình cằm ấy không thể duy trì lâu ngày. TỪ khi quần chúng thấy thần thông 
thì hiện khi con voi Nàlàgiri được thúc đẩy chống Đức Phật thì lời dưỡng 
và danh vọng của Đề-bà-đạt-đa cũng mất. Một hôm, các TỶ-kheo trong 
Chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện: 


- Thưa các Hiền già, Đề-bà-đạt-đa đã cố gắng tạo được lợi nhuận và danh 
vOng, những không thể duy trì chúng lâu ngày! 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông tụ tập Ở đây, và đang bàn vẫn đề gì? 
Khi được biết vẫn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-đa làm mất các lợi dưỡng 
danh vọng của mình. Lúc trước kê ấy cũng đã làm mất chúng như vậy. 


Rồi, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khứ 
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ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nạai, Bồ-tát làm cố vấn tế tự 
do vua, thông đạt ba tập Vệ-đà và mười tám học nghệ. Bồ-tát biết được 
thần chú ““Chiến thắng thế giới”. (Bấy giờ thần chú này liên hệ đến thiền 
định). 


Một hôm, Bồ-tát có ý nghĩ: “Ta sẽ tụng bài chú nầy!” Rồi ngồi tại góc sân, 
trên một tảng đá phẳng, Bồ-tát bắt đầu tụng chú. Nghe nói, bài chú ấy 
không được đọc cho người khác nghe nếu không dùng một nghi lễ đặc biỆt. 
Do vậy, Bồ-tát đọc tại chỗ ấy. Khi Bồ-tát đang đọc chú, một con chó rừng 
nằm trong hang nghe bài chú ấy và đã học chú thuộc lòng. Nghe nói con chó 
rừng ấy trong một đời sống trước đã là một Đề-bà-đạt-đa tự học thuộc bài 
chú Chiến thắng thế giới ấy rồi. 


Bồ-tát đọc chú xong, đứng dậy và nói: 

- Ta chắc chắn đã học thuộc lòng bài chú này. 

Con chó rừng từ trong hang đi ra, và kêu to: 

- Này Bà-la-môn, bài chú ấy, ta đã thuộc lòng tốt hơn ông rồi! 


Nói xong, con chó rừng bỏ chạy, Bồ-tát đuổi theo nó một khoảng cách và 
nói: 


- Con chó rừng này sẽ làm điều đại bất hạnh, hãy bắt lấy nó! 


Con chó rừng chạy trốn vào rừng, tìm được một con chó rừng cái, liền cắn 
nhẹ vào thân nó. Chó rừng cái hỏi: 


- Thưa ngài, có việc øì? 

Con chó rừng nói: 

- Ngươi có biết ta hay không? 

Con chó rừng cái trả lời: 

- Tôi không biết. 

Con chó rừng liền đọc bài chú, ra lệnh cho hàng trăm con chó rừng, tất cả 
VOI, ngựa, sử tử, cọp, heo rừng, các con thú và tất cả các loài bốn chân tụ 
họp lại xung quanh nó, và con chó rừng trở thành vua của chúng tên là 
Sabbadàtha (Tất cả nanh vuốt) và tôn chó rừng cái làm hoàng hậu. Trên 
lưng hai con voi có con sư tỬ, và trên con sư tỬ, vua chó rừng Sabbadàtha 
ngồi với hoàng hậu Muôn loài vật đều tôn sùng kính trọng nó. Say mê danh 
vọng, con chó rừng sinh ra kiêu mạn và nói: 


- Ta sẽ lấy thành Ba-la-nai. 


Được vây quanh với tất cả loài thú bốn chân, dài đến mười hai dặm, nó 
đứng không xa và đưa tin cho vua: 


- Hãy giao quốc lộ hay giao chiến! 


Dân chúng Ba-la-nại hốt hoẳng lo sợ, đóng các cửa thành và đứng chờ bên 
trong. Bồ-tát đi đến gần vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, chớ sợ. Thần chịu trách nhiệm giao chiến với con chó 
rừng Sabbadàtha. Ngoài thần ra, không một ai khác có thể đánh nó được cả. 


Như vậy, Bồ-tát trấn an vua và dân chúng ở trong thành. Bồ-tát leo lên một 
tháp canh trên cửa thành và hỏi to: 


- Này Sabbadàtha, ngươi làm gì để lấy thành? 


- Ta sẽ ra lệnh cho các con sư tử rống lên làm đại chúng hoảng sợ và ta sẽ 
lấy thành! 


Bồ-tát biết được như vậy, bèn tỪ tháp canh đi xuống bảo đánh trống ra 
lệnh: 


- Toàn dân ở thành Ba-la-nại trong khoảng mười hai dặm hãy lấy bột gạo bịt 
tai lại. 


Đại chúng vâng lệnh, bịt tai với bột gạo, cho đến khi họ không thể nghe 
tiếng của người khác, và họ cũng bịt tai các con mèo và các thú nhà khác. 


Rồi Bồ-tát leo lên tháp canh lần thứ hai và gỌi to: 
- Này Sabbadàtha! Ngươi làm gì để đánh lấy thành? 


- Ta sẽ bảo các con sư tử rống lên, làm đại chúng hoảng sợ đến chết hết và 
ta sẽ lấy thành. 


- Ngươi không có thể làm cho các con sư tử rống lên được. Các con sư tử 
thuộc chủng tộc cao quý, với bốn chân vững mạnh, với bờm lông rậm rạp, 
sư tử sẽ không vâng lệnh một con chó rừng già như ngươi! 


Con chó rừng cứng đầu kiêu mạn nói: 


- Không chỈ các con sư tỬ khác, mà ta sẽ làm cho con sư tỬ hiện ta đang 
ngồi trên lưng phải rống lên! 


- Ngươi hãy làm cho sư tử rống lên nếu có thể được. 
Con chó rừng liền lấy chân ra hiệu cho con sư tử mà nó đang ngồi lên lưng: 
- Hãy rống lên! 


Con sư tử liền kề miệng vào trán con voi, rống lên ba lần tiếng rống sư tử 
không đứt đoạn. Các con voi hoẳng sợ làm cho con chó rỪng rơi xuống 
dưới chân, chúng liền lấy chân dẫm lên trên đầu chó rừng và chà nó nát vụn 
như bột. Như vậy Sabbadàtha bị tiêu diệt. Và các con voi nghe tiếng rỐng 
sư tử đã kinh hoàng sợ chết, đạp lên nhau và chết tại chỗ. Trừ các con sư 
tỬ, tất cả các con thú còn lại như nai, heo rừng cho đến các con thỏ, con 
mèo, đều chết tại chỗ. Các con sư tử chạy trốn vào rừng. Suốt muời hai 
dặm đường được phủ bằng đống thịt thú vật. 


Lúc ấy Bồ-tát từ tháp canh đi xuống, cho mở rộng cửa thành, đánh trống và 
tuyên bố như sau: 


- Tất cả mọi người hãy rút bột gạo ra khỏi tai của mình, và nhỮng ai muốn 
ăn thịt hãy đem thịt về. 


Dân chúng ăn các loại thịt tươi và các thịt còn lại được họ phơi khô và để 
dành. 


Tương truyền cách cất giữ thịt khô bắt đầu từ thời ấy. 
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Khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong. Ngài đọc những bài kệ đầy trí tuỆ 
sau đây: 


Kiên trì trong kiêu mạn 

Cho rừng ham hỘi chúng, 
Làm vua cả đại địa, 

Cả muôn loài có răng. 

Cũng vậy là người nào 

Được nhiều người vây quanh, 
Tạo nên danh vọng lớn, 
GiỐng nhƯ vua chó rừng, 

Với các loài bỐn chân. 


Rồi ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giỜ, con chó rừng là Đề-bà-đạt-äa, vua là Ànanda, còn vì đại thần 
fẾ tự là Ta vậy. 
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242. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền Thân Sunakha) 
Ngu thay, con chó này..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về con chó được ăn cơm tại 
một nhà nghÌ gần cửa lầu Ambala. 


Người fa nói rằng từ khi nó mới sanh, nó được mấy người gánh nước đem 
về nuôi tại đó. Sau mỘt thỜi gian, con chó ăn cơm tại đấy và thân thể trở 
thành to lớn. Một hôm, một người sống Ở làng đến tại chỗ ấy, thấy con chó, 
liền cho những gánh nước một thượng y và một đồng tiền, rồi lẫy dây 
thừng cột nó và dắt nó ấi. Con chó bị dắt đi, không cưỡng lại, không kêu; nó 
ăn các đồ ăn được cho, và đi theo người ấy. Người ấy nghĩ: “Con chó này 
đã thương mến ta, nên tháo dây thừng cho nó?” Con chó vừa được thà, liền 
mau chóng chạy mỘt mạch về ngôi nhà cũ. 


Các TỶ-kheo thấy con chó, biết rõ đầu đuôi sự việc, vào buổi chiều, tại 
Chánh pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện này: 


- Thưa các Hiền gi, con chó, vừa khéo thoát khôi dây trói buỘc nay đã trở 
về ngôi nhà này. 

Bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, các ông ngồi tại đây đang bàn luận vẫn đề gì? 

Khi được biết vẫn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay con chó ấy khéo thoát khỗi dây trói 
buộc. ThuỞ xưa, nó cũng đã như vậy. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình giàu có ở nước Kàsi. Khi trưởng thành, Bồ-tát xây dựng một nhà 
riêng cho mình. 


Lúc bấy giờ, ở Ba-la-nại, một người có một con chó. Con chó ấy được cơm 
ăn đầy đủ chó đến khi thân thể trở thành to lớn. Một người ở làng đi đến 
Ba-la-nại, thấy con chó ấy, cho người kia một thượng y và một đồng tiền, 
rồi bắt con chó, lấy dây da cột nó lại và dắt nó đi. Đến cửa rừng, anh ta đi 
vào một cái chòi, cột con chó lại và nằm ngủ trên tấm thẳm. Lúc bấy giờ, 


Bồ-tát có việc, đi vào rừng, thấy con chó ấy bị dây da cột chặt, liền đọc bài 
kệ đầu: 


Ngu thay, con chó này, 

Sao không cần dây da? 

Và thoát khỏi trói buỘc, 

Hân hoan chạy về nhà! 

Khi nghe nói vậy, con chó đọc bài kệ thứ hai: 


Ý ta đã quyết định, 

Ta ghi nhỚ trong tâm, 
Ta chỜ đợi thời cơ, 
Khi mọi người ải ngỦ. 


Nó nói vậy xong, chờ khi mọi người đã ngủ, nó cắn dây thừng và sung 
sướng chạy trốn về nhà chú nó. 
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Khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Con chó lúc bấy giỜ là con chó này, còn v] hiền trí là Ta vậy. 
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243. CHUYỆN NHẠC SĨ GUTTILA (Tiền Thân Guttila) 

Ta có một đệ tỬ.... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Lúc bấy 
giỜ, các TỶ-kheo nói với Đề-bà-đạt-đa: 

- Này Hiền giả Đề-bà-đạt-đa, nhờ bậc Chánh Đằng Giác, Hiền giả học 
xong Ba tạng Giáo điểm và chứng được Bốn Thiền. Thật không xứng đáng 
nếu Hiền giả trở thành kẻ thà của bậc Sư trưởng. 

Đầề-bà-đạr-đa đáp: 


- Này các hiền già, Sa-môn Gotama đâu có phải là Sư trưởng của ta? Chính 
do tự lực của ra, ta học Ba tạng Giáo điển và chứng được Bốn Thiền. 


Nói vậy xong, Đề-bà-đạt-ấa từ bỗ bậc Sư trưởng. 
Các TỶ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: 


- Hiền giả Đề-bà-đạr-đa từ bỗ bậc Sư trưởng, trở thành kẻ thà của bậc 
Chánh Đằng giác, và đã gặp đại nạn! 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, nay các ông đanh họp bàn vấn đề gì? 
Khi được biết vẫn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Đề-bà-đạt-đa mới rừ bỏ Sư trưởng, 
trở thành kê thù của Ta và gặp nạn. ThuỞ trước kŠ ấy cũng như vậy rồi. 


Và Bậc Đạo Sư kể chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh vào mỘt gia 
đình nhạc sĩ và được đặt tên là Thanh niên Guttila. Khi lớn lên, Bồ-tát thành 
đạt tất cả các ngành âm nhạc, và trở thành nhạc sĩ Guttila. Bồ-tát không lấy 
vợ và nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa. 


Lúc bấy giờ, một số thương nhân sống ở Ba-la-nại, đi đến Ujjeni để buôn 
bán. Nhân ngày lễ hội được tổ chức, họ họp nhau đem theo nhiều vòng hoa, 
hương thơm, dầu sáp, các thức ăn, và đến một chỖ vui chơi. HỌ nói: 


- Hãy trả tiền thuê để gọi các nhạc sĩ đến. 

Lúc bấy giờ nhạc sĩ Mùsila là vị nhạc trưởng ở Ujjeni. Họ mời Mùsila đến 
đàn cho họ nghe. Mùsila chơi đàn tỳ bà, vặn dây rất căng rồi gầy đàn. 
Nhưng họ đã từng nghe nhạc sĩ Guttila chơi đàn, nên nhạc của Mùsila chơi 
chẳng khác gì gảy trên chiếu. Vì vậy không một ai tỔ vẻ hài lòng. 


Khi Mùsila thấy họ tỏ về không hài lòng, ông ta nghĩ: “Có lẽ ta chơi đàn 


căng thẳng quá”, ông ta vặn dây xuống bậc trung và gảy tiếp. Các người 
nghe vẫn tổ về thản nhiên, ông lại nghĩ: “Những người này không biết một 
chút gì về nhạc”, và làm như vẻ mình không biết, ông ta gầy đàn với hết 
sức dùng. Đến đây, họ cũng không nói một lời gì. Rồi Mùsila nói với họ: 


- Này các thương nhân, tôi gẩy đàn tỳ bà không làm cho các ông thích thú 
sao? 


Họ nói: 
- Nhưng ông gảy đàn tỳ bà đó sao? Chúng tôi nghĩ rằng ông chỉ lên dây đàn! 


- Vậy các ông biết một nhạc trưởng nào giổi hơn tôi, hay vì các ông không 
biết gì nên các ông không thích nghe nói gẩy? 


Các thương nhân nói: 


- Chúng tôi trước đây đã nghe tiếng đàn tỳ bà của nhạc sĩ Guttila ở Ba-la- 
nại. Còn tiếng đàn của ông chẳng khác gì bà mẹ ru ngủ con nít! 


- Vậy các ông hãy lấy lại tiền mướn. Tôi không cần tiền ấy. ChỈ khi nào các 
ông đi Ba-la-naI, hãy đem tôi theo! 


Họ bằng lòng, và khi ra đi, họ đem theo Mùsila đến Ba-la-nại, chỈ cho ông ta 
biết chỗ ở của Guttila, rồi họ về nhà. 


Mùsila đi vào nhà của Bồ-tát, thấy cây đàn tỳ bà xinh đẹp của Bồ-tát được 
treo trên dây, liên lấy xuống và đàn. Bây giờ cha mẹ của Bồ-tát mù không 

thấy Mùsila, nghĩ rằng có lễ các con chuột đang ăn dây đàn tỳ bà, liền nói: 

- Xuyt, xuyt! các con chuỘt ăn dây đàn tỳ bà! 

Lúc ấy, Mùsila đặt đàn xuống, chào cha mẹ Bồ-tát, và hai vị hỏi: 

- Ông từ đâu đến? 

Ông ta đáp: 


- Tôi từ Ujjeni đến học nghề dưới chân sư trưởng. 


Hai vị nói: 

- Lành thay! 

Mùsila hỏi: 

- SƯ trưởng ở đâu? 

- Này con thân, nó không có ở nhà, nhưng hôm nay nó sẽ về. 

Rồi Mùsila ngồi xuống đợi đến khi Bồ-tát về, liền nói lên những lời hỏi 
thăm và cho Bồ-tát biết lý do mình đến. Bồ-tát là người giỏi xem tướng, 
thấy người này không phải bậc chân nhân, liền từ chối: 

- Này con thân, nghề này không phải là nghề của con. 

Mùsila ôm chân cha mẹ Bồ-tát van lơn yêu cầu giúp đỡ. 

- Hãy bảo con của ông bà dạy cho con học với! 

Trước lời yêu cầu của cha mẹ, Bồ-tát không thể cưỡng lại, và dạy cho ông 
ta nghề nhạc. Rồi Mùsila đi với Bồ-tát không phải là vị Sư trưởng giấu 
nghê, những gì mình biết, BÔ-tát đều dạy cho Mùsila. 

Dạy xong, Bồ-tát nói: 

- Này con thân, nghề con đã học xong. 

Mùsila suy nghĩ: “Nay ta học thành tài xong. Thành Ba-la-nại này là kinh đô 
tối thượng trong cõi Diêm-phù-đề. Sư trưởng đã già. Nay ta phải sống tại 
đây”. 

Vì vậy ông ta liền thưa với Sư trưởng: 

- Thưa Sư trưởng, nay con sẽ hầu vua. 

Sư trưởng nói: 

- Lành thay, con thân. Ta sẽ tâu với vua. 

Bồ-tát đi tâu với vua: 

- Đệ tử của thần muốn hầu hạ Đại vương. Hãy trả tiền lương cho nó! 

- Nó sẽ nhận phân nửa lương của khanh. 


Sư trưởng báo cho Mùsila biết tin này, Mùsila nói: 


- Nếu con được trả tiền bằng lương của thầy, con sẽ hầu hạ vua. Nếu 
không được, con sẽ không hầu hạ! 


- Vì sao? 

- Phải chăng con biết tất cả nghề của Sư trưởng? 
- Phải, con biết như vậy. 

- Tại sao vua lại cho con phân nửa lương? 

Bồ-tát tâu việc ấy với vua. Vua nói: 


- Nếu nó có thể chứng tỏ tài nghệ nó bằng khanh, nó sẽ nhận lương ngang 
bằng. 


Bồ-tát tin cho Mùsila biết. Ông ta đồng ý: 

- Lành thay! Con sẽ trổ tài! 

Khi vua được tin báo về việc này, vua nói: 

- Lành thay ! Ngày nào ngươi sẽ trổ tài? 

- Tâu Đại vương, tỪ nay đến ngày thứ bảy. 

Vua hỏi: 

- Có thật chăng ngươi sẽ thi tài với Sư trưởng của ngươi? 

- Thưa Đại vương, thật vậy! 

Vua muốn ngăn chận ông ta nên nói: 

- Không nên có sự cạnh tranh giữa đệ tử và Sư trưởng! Chớ làm như vậy! 


- Thôi vừa rồi, tâu Đại vương. Đến ngày thứ bảy sẽ có cuộc thử tài giữa 
thần với Sư trưởng của thần. 

Vua chấp thuận và cho người đánh trống truyền rao khắp kinh thành lời bố 
cáo này: 


- Từ nay cho đến ngày thứ bảy, Sư trưởng Guttila và đệ tử Mùsila có cuộc 
tranh tài với nhau tại cung vua để trình bày tài nghệ. Quần chúng ở thành 
hãy hội họp lại để xem tài nghệ của họ. 


Bồ-tát suy nghĩ: “Mùsila còn trễ đang độ thanh niên. Còn ta đã già, sức khoể 
yếu kém. Việc làm của người già không thể thành công. Nếu đệ tử thất bại, 


thì cũng không có gì vinh dự cả. Nhưng nếu đệ tử thắng cuộc, thì vào rừng 
mà chết còn tốt hơn sự ô nhục mà ta phải gánh chịu!” 


Vì vậy, Bồ-tát đi vào rừng, nhưng rồi sợ chết liền quay trở về, và rồi sợ 
nhục, lại đi vào rừng. Như vậy Bồ-tát đi đi, về về và sáu ngày trôi qua. CỔ 
dưới chân Bồ-tát đã héo úa, và con đường mòn do dấu chân ngài đi đã hiện 
ra. Trong lúc ấy, chiếc ngai của Thiên chủ Đế Thích trở thành nóng. Đế 
Thích hướng tâm tìm hiểu và biết sự việc xảy ra. Đế Thích suy nghĩ: “Nhạc 
sĩ Guttila đang chịu nhiều đau khổ trong rừng vì người đệ tỬ. Ta phải giúp 
đỡ nhạc sĩ Guttila”. 


Đế Thích vội vàng đi đến đứng trước Bồ-tát và hỏi: 
- Thưa Sư trưởng, sao Sư trưởng lại đi vào rừng? 
Bồ-tát hỏi: 

- Ông là ai? 

Đế Thích đáp: 

- Ta là Đế Thích. 

Bồ-tát thưa: 

- Thưa Thiên chủ, tôi sợ đệ tử đánh bại nên trốn vào rừng. 
Nói rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 

Tôi có một đệ tử 

Đã học đàn với tôi, 

Đần tỳ bà bẫy đây, 

Thật du dương êm ái, 

Nó thách tôi biểu diễn. 

Thiên chủ Ko-si-ya, 

Xin hãy giúp đỡ tôi! 

- Đừng sợ, Thiên chủ Đế Thích đáp. Ta là chỗ nương tựa và bảo vệ bạn. 
Rồi Thiên chủ đọc bài kệ thứ hai: 

Đừng sợ, fa sẼ giúp, 

Khi nào bạn cần ta, 

Danh dự là phần thưởng 

Xứng đáng với giáo sƯ, 

Đừng sợ, vì đệ rử 

Không thể đối địch thầy, 


Và bạn sẽ chiến thắng. 
Rồi Đế Thích dặn: 


- Khi bạn gảy đàn tỳ bà, hãy cắt đứt một dây và chơi với sáu dây. Tiếng đàn 
tỳ bà của bạn vẫn hay như cũ. Mùsila cũng sẽ cắt đứt một dây, nhưng tiếng 
đàn tỳ bà của nó sẽ mất đi. Khi ấy, nó sẽ thua cuộc. Biết nó thất bại, bạn 
hãy cắt đứt dây thứ hai, dây thỨ ba, dây thứ tư, dây thứ năm, dây thứ sáu 
dây thứ bảy. Bạn sẽ gảy đàn với cái trục đàn mà thôi, tiếng đàn sẽ phát ra 
tỪ các đầu dây bị đứt và sẽ vang dội toàn thành Ba-la-nại rộng đến mười 
hai dặm. Sau đó, Đế Thích cho Bồ-tát ba cây đũa thần và nói tiếp: 


- Khi tiếng đàn tỳ bà vang dội toàn thành, hãy quăng một đũa thần lên hư 
không. Khi ấy ba trăm Thiên nữ sẽ hiện xuống và múa trước mặt bạn. Khi 
chúng múa như vậy, bạn sẽ quăng đũa thần thứ hai, ba trăm Thiên nữ khác 
sẽ hiện xuống và múa trước đàn tỳ bà của bạn. Rồi hãy quăng chiếc đũa 
thần thứ ba, khi ấy ba trăm Thiên nữ khác sẽ hiện xuống và múa tại sân tròn 
của đấu trường. Ta cũng sẽ đến cùng với chúng. Hãy đi lên nào, chớ sợ hãi. 


Vào buổi sáng Bồ-tát đi về nhà. Tại cỬa cung vua, một cái đình tròn được 
dựng lên và đặt một chiếc ngai. Vua từ trên lầu xuống, ngồi chính giữa trên 
sàng tỌa Ở trong cái đình được trang hoàng rực rỡ. Mười ngàn nữ nhân 
phục sức diễm lệ, cùng với các đại thần Bà-la-môn, nhân dân v.v... vây xung 
quanh vua. Tất cả những người Ở trong thành đều tụ họp lại. Trong sân 
chầu, họ sắp chỗ ngồi theo hình vòng tròn, hàng hàng lớp lớp chồng chất 
lên nhau. 


Bồ-tát được tắm rửa, trang sức và xoa dầu thơm; sau khi ăn nhiều món 
thượng vị, ngài cầm cây đàn tỳ bà và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Đế 
Thích cũng đến, với phép tàng hình đứng trên hư không, được một hội 
chúng đông đảo vây quanh, nhưng chỉ Bồ-tát có thể thấy Đế Thích. Mùsila 
cũng đến và ngồi trên chỗ của mình. Đại quần chúng bao vây xung quanh 
họ. 


Đầu tiên, cả hai đều ! gầy đàn giống nhau. Đại quần chúng thích thú với hai 
người gẩy đàn và vÕ tay không ngớt. Đế Thích đứng trên hư không nói với 
Bồ-tát: 


- Hãy cắt đứt các dây! 

Bồ-tát cắt đứt sợi dây Bhamra (sợi dây ong). Dù sợi dây bị cắt, đầu sợi dây 
đứt vẫn phát ra tiếng thiên nhạc. Mùsila cũng cắt đứt một dây, nhưng tỪ sợi 
dây bị đứt, tiếng không phát ra. 


Sư trưởng cắt đứt dây thứ hai, lần lượt đến sợi dây thứ bảy, tiếng vẫn phát 
ra tỪ cây đàn và vang dậy cả kinh thành. Quần chúng vẫy hàng ngàn khăn 


tay trên hư không, hàng ngàn người vỗ tay tán thưởng. 


Bồ-tát liền quăng một đũa thần hư không. Ba trăm Thiên nữ liền hiện xuống 
và bắt đầu nhảy múa. 


Cũng vậy, khi Bồ-tát quăng đũa thần thứ hai, thỨ ba, chín trăm Thiên nữ 
hiện xuống và cùng múa như Thiên chủ đã nói trước. 


Lúc bấy giờ, vua ra dấu cho quần chúng. Quần chúng đứng dậy la to: 


- Ngươi muốn đánh bại Sư trưởng! Ngươi phẩn thầy phẳn bạn, tưởng 
mình có thể đối địch thầy! Ngươi không biết lượng sức mình! 


Họ la hét phẳn đối địch thầy! Ngươi không biết lượng sức mình! 


Họ la hét phẳn đối, Mùsila, và đá với gậy v.v... hay bất cứ cái gì đến tay, họ 
đánh ông ta đến chết và cầm chân ông quăng xác trên một đống rác. 


Vua rất hoan hỷ ban cho Bồ-tát rất nhiều tặng phẩm như trời đổ mưa 
xuống và thị dân cũng làm như vậy. 


Đế Thích thân mật chào mừng Bồ-tát và nói: 
- Thưa bậc Hiền trí, ta sẽ cho thắng cỗ xe với một ngàn con ngựa thuần 
chủng, rồi gởi thần đánh xe Màtali xuống đây. Ngài sẽ ngự lên cỗ xe 


Vejayanta thù thắng có ngàn ngựa kéo và ngài sẽ du hành thiên giới 


Nói xong, Đế Thích ra đi. Khi Đế Thích trở về và ngồi trên ngai vàng của 
mình toàn bằng đá quý, (ngai hoàng bảo thạch), các Thiên nữ liền hỏi: 


- Thưa Thiên chủ, ngài đi ở đâu về? 


Đế Thích kể lại cho Thiên chúng rõ toan câu chuyện với các chỉ tiết, rồi tán 
thán giới hạnh và công đức của Bồ-tát. Các Thiên nữ thưa: 


- Thưa Thiên chủ, chúng con muốn thấy Sư trưởng ấy. Hãy đưa Sư trưởng 
đến đây! 


Đế Thích bảo Màtali: 


- Nay khanh, các Thiên nữ muốn thấy nhạc sĩ Guttali. Hãy đi mời Bồ-tát 
ngồi trên cỖ xe Vejayanta và đưa vị ấy đến đây. 


Thần lái xe Màtali vang lời ra đi và đưa Bồ-tát đến. Đế Thích hoan hỷ chào 
đón vị ấy và nói: 


- Thưa Sư trưởng, các Thiên nữ muốn nghe nhạc của Sư trưởng. 


Bồ-tát nói; 


- Chúng tôi là nhạc sĩ, nương tựa vào nghề để sống. Hãy trả công rồi tôi sẽ 
chơi nhạc. 


- Hãy chơi nhạc đi, ta sẽ trả công cho ngài! 


- Tôi không cầu trả món gì khác trừ việc này: Hãy để cho các Thiên nữ này 
nói lên thiện nghiệp của mình, rồi tôi sẽ chơi nhạc. 


Các Thiên nỮ thưa: 


- Sau khi được nghe nhạc thoải mái, chúng con sẽ nói lên các thiện nghiệp 
chúng con đã làm. Thưa Sư trưởng, vậy trước tiên hãy đánh nhạc. 


Suốt bảy ngày Bồ-tát đánh nhạc, và nhạc của Bồ-tát vượt hơn cả thiên 
nhạc. Vào ngày thứ bẩy, Bồ-tát hỏi các Thiên nữ về thiện nghiệp của họ. 
Một Thiên nữ, trong thời Đức Phật Ca-diếp, đã cúng một thượng y cho một 
TỶ-kheo. Sau khi tái sanh làm thị giả của Đế Thích, nàng trở thành Thiên nữ 
có một ngàn tiên nỮ khác hầu hạ. Bồ-tát hỏi nàng: 


- Trong một đời trước, nàng đã làm gì khiến nàng được sanh tại đây? 


Cách thức hỏi và câu hỏi và câu trả lời của nàng đã được kể trong Chuyện 
Thiên cung (Vimàna Vatthu) nhƯ sau: 


Với dung sắc thù thắng, 

Ôi thiên nữ vinh quang, 
Nàng chiếu khắp mọi hướng, 
Chẳng khác gì sao mai, 

TỪ đâu, này huy hoàng, 

TỪ đâu, các lạc thú 

Xuất hiện ra cho nàng? 

Các sở hữu khả ái 

Làm tâm trí Wa thích? 


Hi Thiên nữ đại lực! 

Ta hỏi nàng điều này 

Nàng tạo công đức gì, 

Khi nàng là nữ nhân, 

Khiến nay nàng đạt được 

Đại thần lực chói sáng, 

Và dung sắc rực rỡ 

Chiếu tỏa khắp mười phương? 


Nàng là bậc nữ nhân 


Đã cúng dường thượng y, 
Tối thắng giữa nam nhân, 
Tối thắng giữa nữ nhân, 
Khiến nay nàng đạt được 
Tối thắng giữa nữ nhân, 
Chính nàng đã bố thí 

Vật khä ái như vậy, 

Nên được sanh thiên cung, 
Mỹ lệ và kh ái, 

Hãy ngắm lâu đài ta! 

Ta, Thiên nữ đẹp nhất, 
Hãy xem quả dị thục 

Các công đức ta làm, 

Do vậy, ta tuyỆt mỹ, 

Do vậy, ta huy hoàng, 

Ta được các sỞ hữu 

Khả ái, tâm ưa thích, 

Do vậy, ta huy hoàng, 

Ta được các sở hữu 

Khả ái, tâm ưa thích, 

Do vậy ra đạt được 

Tối thắng về uy lực, 

Và dung sắc của ta 

Chiếu ta khắp mười phương. 


Sau khi đọc các bài kệ, các Thiên nữ tiếp tục kể: 


- Một Thiên nữ khác đã cúng dường hoa cho một Tỷ-kheo đang đi khất 
thực. Một Thiên nữ khác được yêu cầu cúng dường năm loại vòng hoa 
thơm ở điện thờ Phật Ca-diếp, và nàng đã cúng dường chúng. Một Thiên nữ 
đã cúng dường các loại trái có vị ngọt. Một Thiên nữ khác đã nghe pháp từ 
các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni đang hành đạo hay đang an cư mùa mưa tại nhà 
của một gia đình. Một Thiên nữ khác đứng trong nước cúng dường một TỶỞ- 
kheo thọ trai trong một chiếc thuyền. Một Thiên nỮ khác sống trong gia đình 
đã hầu hạ mẹ chồng, cha chồng, và không bao giờ tức giận. Một Thiên nữ 
khác chia phần món ăn mình nhận được cho một TỷỞ-kheo và giữ giới hạnh. 
Một Thiên nữ là nữ tỳ trong một gia đình, không phẫn nộ, không kiêu mạn, 
đã san sẻ phần ăn của nàng, nên được sanh làm thị giả của Thên chủ. Như 
vậy, tất cả ba mươi bẩy Thiên nữ đã được Bồ-tát hỏi do họ đã làm nghiệp 
của mình làm. 


Khi nghe chuyện này, Bồ-tát nói: 


- Thật lợi ích cho ta, thật vô cùng lợi ích cho ta! Ta đã đến đây va nghe các 
thành tích đạt được nhờ các thiện nghiệp nhÖ nhặt biết bao. TỪ nay khi trở 


về thế giới loài người, ta sẽ làm các thiện nghiệp như bố thí v.v... 
Rồi, Bồ-tát thốt lên lời cảm hứng này: 


Hôm nay ta may mắn 
Rạng đông thật tỐt lành 
Ta thấy các Thiên nỮ, 
Diễm lỆ và cao sang, 

Và nghe pháp dịu ngỌt! 
Ta sẽ làm điều thiện, 

BỐ thí và chân thật, 

TỰ chế và khắc kỶ, 

Ta sẽ đến chỗ kia, 

Nơi không còn sầu muộn. 


Bảy ngày đã qua, Thiên chủ Đế Thích ra lệnh cho thần lái xe Màtali mời 
Guttila lên ngồi và đưa ngài về Ba-la-nại. Khi đến Ba-la-nại, ngài nói cho 
mỌi người biết những việc mình đã thấy ở thiên giới. Từ đấy, mọi người 


quyết định làm việc lành với nỗ lực của họ. 
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Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 


- Mùsila là Đề-Bà-đạr-ãa, Đế Thích là A-na-luật-đà (Anuruddha), vua là 


Ànanda và nhạc sĩ Guttila là Ta vậy. 
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244. CHUYỆN LY DỤC (Tiền Thân Viticcha) 
Cái thấy, nó không muốn..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một du sĩ đã chạy trốn. 


Người fa nói v] này không tìn được một người đối thoại với mình trong 
toàn cõi Diêm-phù-đề, nên đã đến Xá-vỆệ và hồi: 

- Ai có thỂ cùng với ta thảo luận? 

Khi được nghe có bậc Chánh Đằng Giác, v] ấy liền đi Kỳ Viên với quần 
chúng vây quanh, và hỗi Thế Tôn mỘt câu trong khi Thế Tôn đang thuyết 


pháp giữa bốn hội chúng. 


Bậc Đạo Sư trả lời cho vị ấy xong liền hồi lại mỘt câu. Du sĩ ấy không thể 
trả lời liền đứng dậy và bỗ chạy. Hội chúng đang ngồi đồng nói to: 


- Bạch Thế Tôn, du sĩ ấy bị Thế Tôn đánh bại chỈ với mỘt câu. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các nam cư sĩ, không phải chỈ nay, Ta mới đánh bại kê ấy với mỘt câu 
hỗi. ThuỞ xưa, ta cũng đã làm như vậy rồi. 


Và bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khỨ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia 
đình Bà-la-môn ở nước Kàsi. Lúc lớn lên, ngài từ bổ các dục, xuất gia trở 

thành vị ẩn sĩ du hành, sống lâu ngày trong núi Tuyết. Rồi Bồ-tát xuống núi, 
sống trong một chòi lá tại một khúc quanh sông Hằng, gần một thị trấn nhỏ. 


Bây giờ có một du sĩ không tìm được một người đôi thoại với mình trong 
toàn cõi Diêm-phù-đề, đã đến thị trấn ấy và hỏi: 

- Ai có khả năng đối thoại với ta không? 

Khi được trả lời có người và nghe nói đến uy lực của Bồ-tát, vị ấy cùng đại 
chúng vây quanh đến trú xứ của Bồ-tát và sau khi chào hỏi ngài, vị ấy liền 
ngồi xuống. Bồ-tát hỏi: 


- Ông có uống nước sông Hằng được pha trộn với các loại hương rừng hay 


không? 

Du sĩ ấy dùng lời mở rộng vấn đề và nói: 

- Cái gì là sông Hằng? Cát là sông Hằng? Nước là sông Hằng? Bờ bên này 
là sông Hằng? Bờ bên kia là sông Hằng chăng? 

Bồ-tát nói: 

- Hãy để một bên cát, nước, bờ bên này, bờ bên kia! Thế ông có được sông 
Hằng gì? 

Du sĩ không trả lời câu ấy được, liền đứng dậy và bỏ chạy. 

Khi kể ấy đã đi rồi, Bồ-tát thuyết pháp cho đại chúng ngồi nghe, và đọc các 
bài kệ này: 


Cái thấy, nó không muốn, 
Cái không thấy, nó muÕn, 
Ta nghĩ nó đi lâu, 

Không được điều nó muốn. 
Cái được, nó không thỎa, 
ĐưƯỢc rồi, nó không muỐn, 
Ước muốn nó không cùng, 
Ta kính bậc ly dục. 
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Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giỜ du sĩ ấy là du sĩ ngày nay, còn v] ẩn sĩ khổ hạnh là Ta vậy. 
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245. CHUYỆN KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN (Tiền Thân Mùlapariyàya) 
Thời gian ăn hữu tình... 


Câu chuyện này, khi ở rừng Subhaga gần Ukkatthà, bậc Đạo Sư kể về kinh 
Mùlapariyàya. 


Nghe nói lúc bẫy giờ có năm trăm Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vệ-đà, đã 
xuất gia trong Giáo pháp, đã học Ba Tạng kinh điễn và sanh lòng ngã mạn. 


HQ suy nghĩ “Bậc Chánh Đằng Giác biết Ba tạng Kinh điển, chúng ta và bậc 
Chánh Đẳng Giác nào có khác gì? Họ không đi đến hầu Thế Tôn, và hỌ 
sống với một hội chúng đệ f ngang bằng hội chúng của bậc Đạo SƯ. 


Một hôm, bậc Đạo Sư đi đến gặp họ, và khi họ đã ngồi gần mình, bậc Đạo 
Sư Thuyết Kinh Căn bằn pháp môn và tô điểm thêm tám thứ bậc tu chỨng. 
HQ không hiểu được một lời gì. Trước kia, hỌ kiêu mạn nghĩ rằng không có 
bậc hiền trí nào bằng họ. Nay đứng trước mặt Phật, họ thấy họ không hiểu 
một tí gì. Họ tự bão: “Thật không có ai hiền trí như chư Phật. Ôi công đức 
chư Phật thật tỐt thắng!” 


TỪ đấy trở đi, họ không còn kiêu mạn, trở thành hiền lành như rắn b] rút 
nhanh. 


Bậc Đạo Sư trú ở Ukkatthà cho đến khi thÖa thích, rồi đi Vesàli, đến điện 
thờ Gotama và giằng Kinh Gotama. Cả ngàn thế giới đều rung động! Khi 
nghe kinh ấy xong, các TỶ-kheo nầy trở thành các v] A-la-hán. 

Nhưng khi bậc Đạo Sư giẳng xong Kinh Căn bằn pháp môn và trú Ở 
Ukkatthà, cá TỶ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện 
nhƯ sau: 

- Thưa các Hiền giả, ôi uy lực của Đức Phật thật vĩ đại. Các du sĩ Bà-la- 
môn ấy thường vẫn kiêu mạn tự đắc như vậy, nay đã diệt trừ kiêu mạn nhờ 
bài thuyết pháp về Căn bẳn pháp môn của Thế Tôn. 

Bậc Đạo Sư đến tại Pháp đường và hỏi: 

- Này các TỶ-kheo, các ông hội họp Ở đây đang bàn luận vấn đề gì? 


Khi biết vấn đề trên, bậc Đạo SƯ nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chÌ nay mới nhƯ vậy. ThuỞ xưa những người 
này sỐng vói đầu giưƠơng cao tỰ đại, ta cũng đã nhiếp phục lòng kiêu mạn 


của họ. 
Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vị ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trở thành, ngài tinh thông ba tập Vệ-đà, trở 
thành bậc sư trưởng có danh tiếng nhiều phương và giẳng dạy chú thần cho 
năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Năm trăm thanh niên ấy chú tâm học tập 
cho đến thành tựu viên mãn, rồi lòng kiêu mạn khởi lên, họ tự nghĩ: “Chúng 
ta hiểu biết chừng nào, vị sư trưởng cũng hiểu chừng ấy thôi. Không có gì 
khác.” 


Vì vậy họ không đi đến hầu sư trưởng, cũng không làm các bổn phận đối 
với sƯ trưởng. 


Một hôm, họ thấy sư trưởng ngồi dưới gốc cây táo; muốn nhạo báng sư 
trưởng, họ lấy móng tay gõ vào cây táo và nói: 


- Cây này thật sự không có lõi! 

Bồ-tát biết họ nhạo báng mình, liền nói: 

- Này các đệ tử, ta sẽ hổi các anh một câu. 
Họ thích thú nói: 

- Hãy nói lên, chúng tôi sẽ trả lời. 

Sư trưởng hỏi bằng cách đọc bài kệ đầu: 


Thời gian ăn hữu tình, 
Ăn tất cả, ăn mình, 

Ai là hữu tình ấy 

Ăn cả đến thời gian, 

Ai là người nấu chín 
Thời gian nấu hữu tình? 


Nghe câu hỏi này, không một ai trong đám thanh niên Bà-la-môn có thể hiểu 
được. Rồi Bồ-tát nói với chúng: 


- Chớ tưởng rằng câu hỏi này nằm trong ba tập Vệ-đà! Các anh tưởng rằng 
mình biết tất cả mọi điều ta biết. Các anh hành động giống như cây táo. Các 
anh không biết rằng ta biết được nhiều hơn mọi điều các anh biết. Hãy đi 
đi! Ta cho các anh bẩy ngày. Hãy nghiền ngẫm câu hỏi này suốt thời gian 


ấy. 


Họ đảnh lễ Bồ-tát, rồi đi về nhà của mình. Họ suy nghĩ suốt bẩy ngày, 
nhưng cuối cùng không giải quyết được câu hồi. Sau bẩy ngày, họ đi đến 
gặp sư trưởng, đẳnh lễ và ngồi xuống một bên. Sư trưởng hỏi: 


- Này các đệ tử vơí mặt mày hiền thiện kia, các anh có đáp câu hỏi ấy được 
không? 


Họ trả lời: 

- Thưa không, chúng tôi không biết. 

Rồi Bồ-tát quở trách họ với bài kệ thứ hai: 

Loài người có nhiều đầu, 

Trên đầu tóc mỌc lên, 

Đầu dính lên trên cổ, 

Bao nhiêu đầu có tai? 

Bồ-tát tiếp tục chê trách các thanh niên Bà-la-môn ấy: 

- Các anh là người ngu si, tai của các anh chỉ có lỗ chứ không có trí tuệ. 
Sau đó, Bồ-tát trả lời câu hỏi. Nghe xong, hỌ nói: 

- Ôi, Sư trưởng thật vĩ đại thay! 

Họ liền xin lỗi, rồi nhiếp phục lòng kiêu mạn và hầu hạ Bồ-tát. 
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Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ trăm thanh niên Bà-la-môn là những TỶ-kheo này, còn vị sử 
trưởng là Ta vậy. 
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246. CHUYỆN LỜI PHỈ BÁNG (Tiền Thân Telovàda) 
Người ác không tự chế..., 


Câu chuyện này, khi Ở tại ngôi nhà có nóc nhọn gần Vesàli (Tỳ-xá-ly) bậc 
Đạo Sư đã kể về tướng quân Siha. Sau ngày quy y đức Thế Tôn, vì này đã 
mời Ngài dùng cơm có thịt. Các Ni-kiền rử nghe vậy liền phẫn nỘ, không 
hoan hỆ. Muốn làm hại đức Như Lai, họ đã phÌ báng nhƯ sau: 


- Samôn Gotama tuy biết món thịt bẫt tình được làm cỐ ý vì mình mà vẫn ăn. 
Do đó các TỶ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: 

- Này các Hiền giả, Ni-kiền tử Nàthaputta đi khắp nơi với hội chúng của 
mình và phÌ báng như sau: “Sa môn Gotama, tuy biết món thịt bẫt tịnh được 
làm cỐ ý vì mình mà vần ăn”. 

Nghe vậy bậc Đạo Sư nói: 

- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay Ni-kiền-tử Nàtaputta mới phÌ báng ta 
ăn món thịt được làm cỐ ý vì mình, mà trước kia v] ấy cũng hành động nhưữ 
vậy. 

Rồi, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-0000o- 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bà-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ. 


Vì mục đích lấy muói và giấm, ngài từ vùng Tuyết Sơn đi đến Ba-la-nại, và 
ngày hôm sau, vào thành khất thực. 

Có một điền chủ muốn làm hại vị tu khổ hạnh liền mời ngài vào nhà, ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn, và đãi món thịt cá. Sau buổi ăn, gia chủ ngồi xuống 


một bên vị ẩn sĩ thưa: 


- Khi làm món thịt này, chính vì ngài mà tôi giết các loài vật hữu tình. Việc 
bất thiện này không thuộc chúng tôi, mà chỉ thuộc về ngài thôi. 


Rồi ông ta đọc bài kệ đầu: 


Người ác không tự chế, 
Bảo giết, nấu, mời ăn, 


Người ăn món thịt này, 

BỊ ác làm ô nhiễm. 

Nghe vậy, vị ẩn sĩ đọc bài kệ thứ hai: 

Nếu người không tự chế, 

Giết vợ con, mỜi ăn, 

Người có trí tuy ăn, 

Không bị ác làm nhiềm. 

Bồ-tát thuyết pháp như vậy rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
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Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân. 


- Lúc bẫy giờ, người điền chủ là Ni-kiền-tử Nàtaputa, còn v tu khổ hạnh là 
Ta vậy. 
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247. CHUYỆN HOÀNG TỬ PÀDANJALI (Tiền Thân Pàdanjali) 
Thật sự hoàng tử này..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Trưởng lão Làludàyi 
(Udàyi khỜ dại). 


Một hôm, hai v] đại đệ tử đang bàn luận một câu hồi. Các TỶ kheo nghe 
cuộc bàn luận đều tán thán các Trưởng lão ấy. 


Trưởng lão Làludàyi ngồi trong hội chúng bĩu môi và suy nghĩ: “Làm sao hỌ 
hiểu biết bằng ta được!” Thấy vậy, các Trưởng lão đứng dậy và đi. Hội 
chúng liền giải tán. 

Sau đó, các TỶ kheo ngồi Chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện ấy: 

- Này các Hiền giả, Làludàyi chÌ trích hai vị đệ tỪ tối thượng và bĩu môi. 
Nghe chuyện ấy bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ kheo, không phi chỈ nay mà trước kia cũng vậy, ngoại trù bĩu 
môi, Làludàyi không biết gì khác. 
Kồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một đại thần cố 
vấn cho vua về thế sự và thánh sự. Vua có một hoàng tử tên là Pàdanjali, 
ngu đần và biếng nhác. 


Sau một thời gian, vua mệnh chung. Khi tang lễ của vua đã xong, các đại 
thần suy nghĩ: “Chúng ta hãy làm lễ quán đảnh lên ngôi cho hoàng tử 
Pàdanjali”. Nhưng Bồ-tát nói: 


- Hoàng tử này ngu đần và biếng nhác. Chúng ta lựa hoàng tử ấy làm lễ 
quán đẳnh lên ngôi vua sao? 

Sau đó, các đại thần tổ chức một cuộc xử án, đặt hoàng tỬ ngồi gần, và xử 
không đúng đắn. Họ xử người sở hữu chủ trở thành người mất tài sản và 
hỏi hoàng tử: 


- Thưa hoàng tử, chúng tôi xử án như vậy có đúng không? 


Hoàng tửỬ bĩu môi. Bồ-tát suy nghĩ: “Ta tưởng hoàng tử ngu! Nhưng không 
phải, hoàng tử là người có trí biết vụ xử án không đúng đắn”, và Bồ-tát đọc 
bài kệ: 

Thật sự hoàng tử này 

Trí tuỆ sáng hơn người, 

Hoàng tử bĩu môi vậy, 

Chắc thấy rõ chúng ta! 

Ngày hôm sau, các đại thần lại tổ chức một cuộc xử án khác. Lần này họ 
xử đúng đắn và hỏi: 

- Thưa hoàng tử, xử án như vậy có đúng không? 

Hoàng tử cũng bĩu môi. Biết rằng hoàng tử chỉỈ là người ngu đần, Bồ-tát đọc 
bài kệ thứ hai: 


Kể này không biết được 
Pháp, phi pháp, chân, vọng, 
Ngoài cái bĩu môi ra, 

Nó không biết gì cả. 


Các đại thần biết được Pàdanjali chỉ là kể ngu đần, nên họ làm lễ quán đẳnh 
tôn Bồ-tát lên làm vua. 


-00Ooo- 
Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, Pàdanjali là Làludàyi, còn v] đại thần hiền trí là Ta vậy. 
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248. CHUYỆN THÍ DỤ CÂY KIMSUKA (Tiền Thân Kimsukopama) 
Tất cả các con ta..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Kinh Kimsukopama (Thí 
dụ cây Kimsuka). 


Một hôm bốn TỶ-kheo đi đến gặp đức Như Lai và xin đề tài thiền quán để 
rụ :ập. Bậc Đại Sư gợi ý cho các v ấy về đề tài thiền quán. Họ nhận được 
đề tài thiền quán Sáu xứỨ, đi về trú xử của mình. Một v] trong sỐ hỌ liễu tri 
Sáu xứ đã chứng quã A-la-hán. Một vị liễu tri Năm uẩn. Một vị liễu tri BỐn 
đại. Một vị liễu trí Mười tám giới đều chứng quã A-la-hán. 


Bốn vị TỶ-kheo trình lên bậc Đạo Sư các quả chứng của mình. Khi ấy một 
TỶ-kheo khởi lên tư tưởng: “Những đề tài thiền quán này có khã năng đưa 
đến NiẾt-bàn, vì sao tt cả lại đạt được quả A-la-hán?”, và vị này hỗi bậc 

Đạo Sư. 

Ngài đáp: 


- Này các TỶ kheo, sự kiện này có khác gì những ngoài anh em thấy cây 
Kimsuka. 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của họ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ở Ba-la-nại, vua có bốn con trai. Một 
hôm, họ gọi người đánh xe và nói: 


- Này bạn, chúng tôi muốn thấy cây Kimsuka. Hãy chỈ cây ấy cho chúng tôi. 
Người đánh xe nói: 

- Lành thay, tôi sẽ chỈ. 

Nhưng người đánh xe không chỈ cây ấy cho bốn người cùng một lần. Anh 
ta đem người anh cả lên xe đi vào rừng, và chỈ cây Kimsuka vào thời nó chỉ 
là một thân cây với các nụ mới mọc, rồi nói: 

- Đây là cây Kimsuka 


Sau đó anh ta chỈ cho người thứỨ hai một cây Kimsuka có lá còn xanh, rồi chỉ 
cho người thỨ ba một cây đang trổ hoa, và chỈ cho người thứ tử một cây 


Kimsuka đã sanh trái. 

Sau một thời gian, bốn anh em ngồi với nhau, và nói câu chuyện này: 

- Cây Kimsuka giống như cây gì? 

Một người nói: 

- Giống như một khúc cây bị cháy! 

Người thứ hai nói: 

- Giống như cây bàng! 

Người thứỨ ba nói: 

- Giống như miếng thịt! 

Người thứ tư nói: 

- Giống như cây keo. 

Họ không đồng ý với câu trả lời của mỗi người, liền đi đến vua cha và hi : 
- Thưa Phụ Vương, cây Kimsuka giống cây gì ? 

Vua cha nói: 

- Các con trả lời thế nào ? 

Và họ trình bày với Vua cha câu trả lời của mình. 

Vua nói: 

- Bốn con đã thấy Kimsuka. Nhưng khi người đánh xe chỈ cây Kimsuka cho 
các con, các con không phân tích và hỏi: Trong thời gian này, cây Kimsuka 
giống cái gì? Trong thời gian khác, cây Kimsuka giống cái gì? Trong thời 
gian khác, cây Kimsuka giống cái gì? Do không hỏi vậy, nên các con sinh 
nghi ngờ. 

Rồi, vua đọc bài kệ đầu: 

Tất cả các con ta 

Đã thấy Kim-su-ka, 

Nhưng chính Ở nơi đây, 


Cái gì làm con nghỉ? 
Không hỗi người đánh xe, 


Cây ấy ở thời nào? 
Sai khi nêu rõ sự việc, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ kheo, giống như bốn anh em ấy, vì không biết phân tích và 
không hỏi, nên sinh nghi ngời đối với cây Kimsuka, cũng vậy các ông đã 
phát sinh nghi ngờ về Chánh pháp này. 

Rồi bậc Chánh Đẳng giác đọc bài kệ thứỨ hai: 


Như vậy những kễ nào 
Thiếu hiểu biết Chánh pháp, 
Cũng phát sinh nghỉ ngờ 
Đối với các Chánh pháp, 
GiỐng nhƯ các anh em 

Với cây Kim-su-ka. 
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Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Bấy giỜ, vua Ba-la-nại là Ta vậy. 
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249. CHUYỆN CON KHỈ SÀLAKA (Tiền Thân Sàlaka) 

Con là con độc nhất..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một đại Trưởng lão có 
danh tiếng. 

V] này đã truyền giới xuất gia cho một chàng trai và đã hành hạ người ấy. 
Sa-di này không chịu nổi sự hành hạ, bèn hoàn tục. Trưởng lão ấy đến và 
dỗ dành: 


- Này chàng thanh niên, y của con sẽ là của con. Bát củỦa con sẽ là của con. 
Y và bát của ta ấy cũng sẽ trở thành y và bát của con. Hãy xuất gia. 


Chàng thanh niên nói: 

- Con không muÕn xuất gia. 

Nhưng vị Trưởng lão nói đi nói lại mãi nên cuỐi cùng, thanh niên ấy xuất 
gia. Khi thanh niên ấy trở lại với Tăng chúng, Trưởng lão ấy bắt đầu hành 
hạ anh ta như trước. Thanh niên ấy không chịu nổi sự hành hạ, liền rừ bỗ 
Tăng chúng một lần nữa và đầu được yêu cầu nhiều lần, anh ta vần nói: 


- Ông không chìu nổi tôi, và cũng không chịu nỔi không có tôi. Hãy đi đi. Tôi 
không muỐn xuất gia. 


Các TỶ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: 


- Thưa các Hiền giằ, chàng thanh niên ẫy thật có tâm bén nhạy. Anh ta biẾt 
được tâm tánh của đại Trưởng lão này nên không xuất gia lại. 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ kheo, nay các ông họp Ở đây và bàn đến chuyện gì? 

Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay thanh niên ấy có tâm bén nhạy. Lúc 
trước anh ta cũng như vậy rồi. Một lần anh ta thấy được lỗi lầm của người 
ấy nên không chấp nhận người ẫy nữa. 

Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một người điền chủ. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát sống bằng 
nghề buôn bán lúa gạo. Một người khác làm nghề dụ rắn, đã dạy một con 
khỈ, bắt nó uống thuốc giải độc, rồi cho nó chơi với một con rắn, và sống 
với nghề ấy. 


Vào ngày hội vui chơi được tổ chức, người dụ rắn muốn tham dự cuộc vui, 
liền giao con khỈ cho người buôn gạo này và dặn: 


- ChỚ xao lãng nó. 


Sau khi vui chơi, đến ngày thứ bẩy anh ta trở về, đến nhà người bán gạo và 
hỏi: 


- Con khỶ ở đâu? 


Con khỉ nghe tiếng nói của chủ, mau chóng tỪ nơi tiệm bán gạo đi ra. Lập 
tức người chủ lấy que đánh nó trên lưng, đưa nó vào vườn, trói nó một bên 
và nằm ngủ. 


Ngay khi con khỶ biết người ấy đã ngủ, nó liền tự cởi trói, bổ trốn và leo lên 
một cây xoài. Nó ăn trái xoài chín, rồi liệng hột xoài trên thân người dụ rắn. 
Anh ta thức dậy nhìn lên, thấy con khỉ liền nghĩ: “Với lời dịu ngọt, ta sẽ dụ 
dỗ con khỉ ấy xuống và sẽ bắt nớ”. Vì vậy, anh ta đọc bài kệ đầu: 


Con là con độc nhất, 

Sẽ là chủ nhà ta, 

Hãy từ cây leo xuỐng, 
Hi con, Sà-la-ka! 

Này con hãy về nhà, 

Hãy sống chung với cha! 


Nghe vậy, con khỶ đọc bài kệ thứ hai: 


Phải chăng ông quá biết 
Tâm tôi là thế nào! 
Chính ông đã đánh tôi, 
Với cây gậy bằng tre, 
Tôi vui sỐng rừng xoài, 
Có trái cây chín muồi, 
Hãy ải về nhà ông, 

Vậy iôi xin rỪ biệt! 
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Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, con khÏ là Sa-di ấy, người dụ rắn là Trưởng lão này và 
người buôn lúa gạo là Ta vậy. 
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250. CHUYỆN CON KHỈ (Tiền Thân Kapi) 
Ẩn sĩ này vui thích..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo lừa đảo. 


Tánh lừa đão của vị này được các TỶ-kheo biết rõ. Tại Chánh pháp đường, 
họ bắt đầu nói chuyện này: 


- Này các Hiền già, TỶ-kheo ấy, sau khi xuất gia trong Giáo pháp giẳi thoát 
của Đức Phật, lại đầy những hành vi lừa đảo. 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, các ông họp Ở đây đang luận bàn vẫn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay kê ấy mới lừa đảo, mà thu trước 
cũng đã như vậy rồi. ChỈ vì muốn hơ lửa mà khi còn là con kh, nó đã lừa 
gật. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00000- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở nước Kà-si. Khi Bồ-tát đến tuổi trưởng thành và đã có 
một con trai biết chạy chơi, thì bà vợ, một nữ Bà-la-môn, mệnh chung. Bồ- 
tát ẫm con trai đi vào Hy-mã-lạp Sơn, xuất gia làm vị ẩn sĩ, cùng con trai 
hành trì khổ hạnh, và sống trong một chòi lá. 


Trong mùa mưa, khi mưa rơi không dứt, một con khÏ bị lạnh bức bách, đi 
lang thang, răng đánh khớp và run cầm cập. Bấy giờ Bồ-tát mang về một 
đống củi lớn, đốt lửa, nằm trong giường nhỏ. Đứa con trai ngồi bóp chân 
cha. 


Con khÏ ấy tìm được áo choàng của một người tu khổ hạnh đã chết, liền 
quấn vào đắp lên vai. Nó cầm cái gậy và ghè nước trong cái áo của ẩn sĩ, nó 
đi đến chòi lá. Vì muốn được hơ lửa, nó đứng tại đấy, giả dạng một ẩn sĩ. 
Cậu bé tu khổ hạnh thấy nó, liền nói với cha: 


- Này cha thân, có một nhà tu khổ hạnh đang đứng, bị lạnh bức bách, đang 
run cầm cập. Hãy gọi vị ấy đến hơ lửa. 


Rồi cậu đọc bài kệ đầu: 


Ẩn sĩ này vui thích 

An tịnh và chẾ ngự, 
Nay đang đứng run rẩy, 
Ưới át và lạnh lễo, 

Hãy mời v] ẫy vào, 
Trong nhà của chúng ta 
ĐỂ chế ngự cơn lạnh, 
Và tất cả khổ đau. 


Bồ-tát nghe con nói liền đứng dậy nhìn, biết nó là con khỶ, bèn đọc bài kệ 
thứ hai: 


Nó không phải ẩn sĩ 
Vui an tịnh, chẾ ngự, 
Nó chỉ là con khỉ, 

Tìm ăn giữa cành cây, 
Nó thuộc loài độc ác 
Sân hận và tham lam, 
Nếu để nó vào đây, 
Nó làm bẩn nhà này. 


Nói vậy xong, Bồ-tát lấy một que lửa, dọa con khỈ và đuổi nó chạy. Con khỶ 
vội leo lên, và dầu nó có ưa thích hay không ưa thích rừng núi, nó cũng 
không bao giỜ trở lại chỗ ấy nữa. 

Còn Bồ-tát làm sanh khởi các Thắng trí và các Thiền chứng. Ngài dạy cho 
cậu thanh niên khổ hạnh ấy một đề tài thiền quán và giúp cậu tu tập Thiền 
quán và cậu cũng làm phát khởi các Thắng trí và các Thiền chứng. Cả hai 
không bao giỜ thối thất Thiền định, nên sau khi mạnh chung, được sanh lên 
Phạm thiên giới. 
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Bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này và nêu rõ: 


- Này các TỶ-kheo, người này không phải chÌ nay mà thuở xưa cũng đã lừa 
đảo. 


Sau đó Ngài thuyết giằng các Sự thật. Lúc chấm dứt bài giằng, một số đắc 
quả Dự-lưu, một số đắc quằ Nhất lai, một số đắc quả Bất lai. 


Và bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, con khÌ là TỶ-kheo lường gạt này, đứa con trai là Ràhula, và 
người ẩn sĩ là Ta vậy. 


-00000o- 


CHƯƠNG II 
5.14 PHAM SANKAPPA 


251. CHUYỆN DỤC TẦM (Tiền Thân Sankappa) 

Không có người bắn cung..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất 
tỉnh tấn. 

Nghe nói, mỘt thiện nam từ trú Ở thành Xá-vệ, do lòng tin Pháp nên đã xuất 
gia. Một hôm đi vào thành Xá-vệ để khất thực, vì ấy thấy một nữ nhân trang 
điểm đẹp đề, ái dục khởi lên trong tâm và vị ấy không còn hoan hŸ trong 
nếp sỐng xuất gia. 

Các vị sư trưởng, giáo thọ thấy vậy, liền hỗi nguyên nhân vì sao vị ấy không 
được hoan hỆ. Khi được biết ái dục của vị ấy khởi lên và tâm dao động 
khiến v] ấy có ý muỐn hoàn tục, hQ liền nói với nhau: 

- Thưa các Hiền giả, bậc Đạo Sư có khä năng đoạn diệt các phiền não của 
những ai bị ái dục bức bách. Ngài thuyết giằng các Sự thật, và đem lại cho 
họ các kết quả tu chứng. Chúng ta hãy dần TỶ-kheo ấy đến bậc Đạo Sư. 
Ngài hội: 


- Này các TỶ-kheo, vì sao các ông lại đưa đến đây một TỶ-kheo ngoài ý 
muốn của vị ấy? 


Các TỶ-kheo tường thuật rõ sự việc ấy. Bậc Đạo Sư hỏi: 

- Này TỶ-kheo, có thật chăng ông thối thất tỉnh tẫn? 

Vị ấy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. 

Bậc Đạo Sư hồi: 

- Do nguyên nhân gì? 

TỶ-kheo ấy kể lại những sự việc đã xẳy ra. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỦ-kheo, các nữ nhân này thuở trước đã làm uế nhiễm tâm của những 
bậc thanh tịnh, những người đã nhiếp phục ái dục bằng thiền lực. Còn đối 


với những hạng người trỐng rỖng như các ông, khi bị nữ sắc chỉnh phục thì 
làm sao không bì ái đục xâm chiếm? Các người thanh tình vẫn còn b] uẾ 
nhiễm, những v] có danh vọng tối thượng vẫn còn bị ô nhục, thì nói gì đẾn 
các người không thanh tịnh? Khi một ngỌn gió làm rung chuyển núi Tu-di 
thì sá gì mà không rung chuyển đỐng lá già cỗi được sao? Ái dục này đã thử 
thách tâm bẫt động của bậc Chánh Giác ngồi dưới cây Bồ-đề thì sao lại 
không làm dao động tâm mới tu tập của mỘt người như ông được? 


Nói vậy xong, theo lỜi yêu cầu của các TỶ-kheo, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện 
quá khứ. 


-0000o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 

đình Bà-la-môn đại phú, tài sản lên đến tám trăm triệu đồng tiền vàng. Khi 
lớn lên, Bồ-tát học hết tất cả các tài nghệ ở Takkasilà rồi trở về Ba-la-nại 
lấy vợ. 


Khi cha mẹ mất, Bồ-tát làm tất cả các hiếu sự đối với song thân xong, Bồ- 
tát quan sát gia sẳn và nghĩ: “Tài sản cha mẹ tạo vẫn còn đây. Nhưng than 
ôi, nhỮng ai tạo ra gia sẳn này đâu còn nữa!”. Vì vậy, ngài cẩm thấy xúc 
động mạnh và mồ hôi chảy ra tỪ thân. Bồ-tát sống trong gia đình một thời 
gian, rồi bố thí tài sản lớn, ngài bổ các dục, từ giã bà con thân thuộc và đi 
vào Tuyết Sơn để làm ẩn sĩ. 


Tại đấy Bồ-tát sống theo hạnh lượm rễ củ, trái cây rừng và những loại 
thực phẩm khác. Không bao lâu ngài đạt được các Thắng trí và các Thiền 
chứng, vui thích trong thiền lạc và sống một thời gian dài như vậy. 


Sau đó ngài suy nghĩ: “Ta sẽ đi vào con đường của dân chúng, dùng muối 
giấm, như vậy thân ta sẽ trở thành mạnh mẽ. Ta sẽ đi bộ, và những người 
cúng dường đồ ăn sẽ đẳnh lễ một người giữ giới như ta. Sau khi mạng 
chung, họ sẽ tràn đầy thiên giới”. Vì vậy, Bồ-tát tỪ núi đi xuống, tiếp tục đi 
bộ đến thành Ba-la-nại, và vào lúc hoàng hôn, Bồ-tát tìm chỗ trú ẩn. Khi 
thấy khu vườn cỦa vua, ngài nghĩ: “Chỗ này rất thích hợp vì yên tịnh, ta sẽ 
sống tại đây”. Rồi Bồ-tát đi vào khu vườn, ngồi dưới một gốc cây, trải qua 
một đêm trong thiền lạc. 


Ngày hôm sau, khi làm vệ sinh thân thể xong, vào buổi sáng ngài sửa soạn 
bện tóc, áo da và áo vỏ cây, cầm bát đi khất thực. Với các căn yên tịnh, với 
ý tịch tịnh, đầy đủ uy nghi, Bồ-tát chỈ nhìn trước mặt khoảng một tầm, viên 
mãn đủ mọi mặt, với dung sắc sáng chói, ngài lôi cuốn cái nhìn của người 
đời, Bồ-tát đi vào khất thực và đến cửa cung vua. Bấy giờ vua đang đi qua 
lại trên sân điện rộng lớn, nhìn ngang qua cửa sổ, thấy Bồ-tát, vua hoan hỷ 
với uy nghi đức độ của ngài, nghĩ: “Nếu thực sự có pháp an tịnh viên mãn 
thì pháp ấy phải có trong người này”. Vì vậy, vua ra lệnh cho một đại thần: 


- Hãy đi mời vị khổ hạnh ấy. 

Vị đại thần đến đẳnh lễ, cầm bình bát khất thực của ngài và thưa: 
- Thưa Tôn giả, vua cho mời Tôn giả. 

Bồ-tát nói: 

- Thưa bậc đại phúc, vua không biết chúng tôi. 

- Vậy thưa Tôn giả, xin hãy chờ ở đây cho đến khi tôi trở về. 

Nói xong, vị đại thần tâu vua lời của vị ẩn sĩ. Vua nói: 


- Chúng ta không có vị khổ hạnh thân tín trong gia đình. Hãy đi mời vị ấy 
về. 


Và từ cửa sổ, vua duỗi tay ra vẫy gỌi: 

- Thưa Tôn giả, hãy đến đây. 

Bồ-tát đưa bình bát cho vị đại thần và bước lên sân bằng con đường lớn 
của cung điện. Rồi vua đẳnh lễ Bồ-tát, và mời Bồ-tát ngồi trên long sàng. 
Sau đó vua mời Bồ-tát ăn cơm cháo và các món đã được sửa soạn cho mình. 
Khi ngài ăn xong, vua hỏi chuyện và nghe trả lời, vua rất hoan hỷ, đẳnh lễ 
và thưa: 

- Thưa Tôn giả, ngài ở đâu? Từ đâu ngài đến đây? 

Bồ-tát thưa: 

- Tôi sống ở Tuyết Sơn, thưa Đại vương. Từ Tuyết Sơn, tôi đến đây. 
Vua lại hỏi: 

- Vì nhân duyên øì ngài đến đây? 

Bồ-tát trả lời: 

- Thưa Đại vương, trong mùa mưa, tôi cần có một chỗ nhất định. 

Vua nói: 


- Thưa Tôn giả, hãy sống trong vườn ngự uyển của trẫm. Tôn giả khỏi lo 
về bốn vật dụng cần thiết. Trầm sẽ tạo công đức đưa đường lên thiên giới. 


Bồ-tát nhận lời vua. Sau khi ăn sáng xong, vua cùng Bồ-tát đi đến khu vườn. 
Vua ra lệnh cho dựng đặt chỗ ở ban đêm và ban ngày cho Bồ-tát cũng như 


các vật cần thiết của một vị xuất gia, rồi nhà vua nói: 
- Thưa Tôn giả, hãy sống an lạc ở đây. 


Và vua gởi gắm Bồ-tát cho người giữ vườn. Bồ-tát bắt đầu từ đấy sống tự 
tại suốt mười hai năm. 


Một hôm, có cuộc nội loạn xảy ra ở biên địa. Vua muốn đi dẹp cuộc nổi 
loạn ấy, liền gọi hoàng hậu và nói: 


- Này Hoàng Hậu, hoặc khanh hoặc trẫm phải ở lại thành này. 
- Thưa Thiên tử, vì sao Thiên tử nói vậy? 
- Này hiền thê, vì vị khổ hạnh giữ giới ấy. 


- Thưa Thiên tử, thần thiếp sẽ không xao lãng việc săn sóc Tôn giả của 
chúng ta. Đại vương hãy đi dẹp loạn, chớ lo lắng gì. 


Vì vậy vua ra đi, hoàng hậu hầu hạ Bồ-tát rất chu đáo. Kể từ khi vua ra đi, 
hàng ngày đến thời đã định, Bồ-tát đi đến cung vua và ăn uống tại đấy. 


Một hôm, Bồ-tát đi đến quá trễ, hoàng hậu sửa soạn các món ăn xong, tắm 
rửa, trang điểm và soạn một chỗ nằm thấp. Trong khi chờ đợi Bồ-tát đến, 
bà đắp sơ sài một tấm áo trên thân rồi nằm nghỉ. Bố Tát xem giờ, liền cầm 
bình bát, đi ngang qua hư không và đến cửa sổ. 


Nghe tiếng áo vỏ cây sột soạt của Bồ-tát, hoàng hậu hấp tấp đứng dậy, và 
áo vàng của bà rơi xuống. Bồ-tát để các căn bị chi phối bởi đối tượng đặc 
biệt khác thường này và đứng nhìn bà như bị thôi miên. Ác dục phiền não 
đã được chế ngự nhờ Thiền lực trước kia, nay lại khởi lên giống như con 
rắn hổ phồng mang, ngóc đầu lên từ cái giỎ nó bị cầm giữ, giống như cây 
vú sữa bị búa chém. Do phiền não khởi lên, thiền định thối thất, các căn trở 
nên không thanh tịnh, khi ấy Bồ-tát giống như con quạ bị gãy cánh. Bồ-tát 
không thể ngồi xuống như trước nữa và không thể ăn uống gì được. Dầu 
được hoàng hậu mời ngồi, Bồ-tát không thể ngồi yên. 


Rồi hoàng hậu đặt các món ăn đủ loại cứng loại mềm vào trong bình bát, 
nhưng Bồ-tát không thể ăn như trước được, và cũng không thể đi ra cửa sổ 
rồi bay ngang qua hư không. Cầm lấy các thức ăn, Bồ-tát đi xuống bằng 
thang lầu lớn và đi về khu vườn. Nhưng hoàng hậu biết được tâm của Bồ- 
tát đã say đắm đối với mình. 


Bồ-tát đi về vườn, không ăn được, liền quăng thức ăn dưới chân giường, 
suốt một tuần, Bồ-tát nằm dài, miệng nói mê sẳng: 


- Ôi hoàng hậu diễm kiều! Tay hoàng hậu đẹp làm sao! Chân đẹp làm sao! 
Thân thể đẹp làm sao! Bắp vế đẹp làm sao! 


Trong khi bị chi phối bởi sắc đẹp ấy, Bồ-tát để đồ ăn thối và ruồi xanh đậu 
tràn trên mặt bàn. 


Sau khi dẹp loạn về, vua đi vòng quanh thành phố được trang hoàng lộng 
lẫy, luôn hướng về phía hữu rồi vua tiến về cung điện. 


Sau đó vua quyết định sẽ yết kiến Bồ-tát, liền đi đến khu vườn. Khi thấy am 
thất đầy rác dơ bẩn, nghĩ rằng Bồ-tát đã đi khỏi, vua mở cửa chồi lá và đi 
vào. Thấy Bồ-tát đang nằm, vua nghĩ: “Chắc Tôn giả có gì không ổn”, liền 
bảo người hầu quăng các đồ ăn thối, dọn dẹp chòi lá và hồi: 


- Thưa Tôn giả, ngài có việc gì không ổn? 
- Thưa Đại vương, tôi đã bị trúng tên. 


Vua nghĩ: “Chắc kẻ thù của ta không tìm được cơ hội hại ta, nên chúng 
quyết định làm hại người mà ta yêu mến! Chúng đến và gây ra vết thương 
này”. Rồi vua lật ngửa thân Bồ-tát, tìm kiếm chỗ bị thương, nhưng không 
thấy vết thương liền hỏi: 


- Thưa Tôn giả, ngài trúng tên ở đâu? 

Bồ-tát nói: 

- Thưa Đại vương, không ai bắn tôi. ChỈ có tôi tự bắn quả tim mình. 
Rồi Bồ-tát đứng dậy, ngồi trên ghế, và đọc những bài kệ này: 


Không có người bắn cung 
Phóng tên Ở bên tai, 
Không có tên bằng lông 
Được nhổ từ cánh công, 
Và được trang hoàng đẹp 
Bởi người làm tên khéo. 


Chính là tâm cỦa ta 
Được gội sạch tham ái 
Liên hệ với dục tầm 
Bằng quyết tâm, trí tuỆ, 
Chính dục tạo vết thương 
Thiêu đốt khắp tay chân 
Chẳng khác gì ngọn lửa. 


Ta không thấy vết thương. 

TỪ đấy máu rÏ chy, 

Do tâm không chân chính, 

Đã đâm thẰng tự thân. 

Như vậy, Bồ-tát thuyết pháp cho vua qua ba bài kệ này. 

Rồi Bồ-tát khuyên vua đi ra khỏi chòi lá. Còn Bồ-tát chuẩn bị đề tài thiền 
định, làm phát khởi thiền định đã mất và từ giã chòi lá, ngồi trên hư không, 
giáo giới cho vua rồi nói: 

- Thưa Đại vương, tôi sẽ đi về Tuyết Sơn. 

Vua nói: 

- Thưa Tôn giả, ngài không thể đi được. 

Bồ-tát nói: 


- Thưa Đại vương, khi tôi sống ở đây, tôi đã đổi thay nhục nhã như vậy. 
Nay tôi không thể ở đây được. 


Mặc dù vua yêu cầu tha thiết, Bồ-tát vẫn bay bổng lên hư không, đến Tuyết 
Sơn và ở đó cho đến khi mạng chung, rồi sanh lên cõi trời Phạm thiên. 


-00000- 
Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài giằng các Sự thật. Cuối 
bài giằng, vị TỶ-kheo thối thất đã đắc quả A-la-hán, một số khác đắc quä 
Dự-Tưu, Nhất lai và Bất lai. Rồi Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Thời ấy, vua là Ànanda, và vị ẩn sĩ tu khổ hạnh là Ta vậy. 
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252. CHUYỆN MỘT NẮM MÈ (Tiền Thân Tilamutthi) 
Hôm nay ta nghĩ đến..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người hay phẫn nỘ. 
Nghe nói có một TỶ-kheo hay phẫn nỘ, nhiều phiền não. Dầu nghe ai nói ít 
bao nhiêu, vì ấy cũng phẫn nỘ, nói lỜi thô lỗ, biểu lộ phẫn uất, ân hận, bẫt 
mm. 


Tại Chánh pháp đường, các TỶ-kheo bắt đầu nói chuyện ấy: 


- Thưa các Hiền giằ, TỶ-kheo có tên này hay phẫn nỘ, nhiều Wu não, vị ấy 
thường nạt nộ người xung quanh như muốn đồ dầu vào lửa. Khi giận ai 
TỶ-kheo ấy nghiến răng kèn kẹt. Dù xuất gia trong Giáo pháp từ bi và giải 
thoát, vị ấy không thể chế ngự cơn phẫn nộ cỦa mình. 


Bậc Đạo Sư nghe nói vậy, liền bão một TỶ-kheo đi gọi v] ấy đến và hồi: 
- Này TỶ-kheo, nghe nói ông hay phẫn nộ ? 

TÖ-kheo ấy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, có thật vậy. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay TỶ-kheo này hay phẫn nỘ, mà trước 
kia vị ấy cũng đã nhƯ vậy rồi. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ở Ba-la-nại, vua có một con trai tên là 
hoàng tử Brahmadatta. Theo thông lệ, các vua thời xưa, dầu trong thành của 
mình có những sư trưởng danh tiếng, vẫn gửi con mình đi đến các nước 
phương xa để học hỏi các tài nghệ với hy vọng nhờ đó các hoàng tỬ có cơ 
hội nhiếp phục kiêu mạn, chịu lạnh nóng và biết được cách sống Ở đời. 

Do vậy, khi hoàng tử lên mười sáu tuổi, vua gọi hoàng tử đến và cho chàng 
một đôi dép chỈ có một lớp đế, một cái dù bằng lá, một ngàn đồng tiền vàng 


và dặn: 


- Này con thân, hãy đến Takkasilà và học các tài nghệ cho thật tinh thông. 


Hoàng tử đáp lời phụ vương: 

- Thưa vâng, tâu phụ vương. 

Chàng đẳnh lễ phụ vương rồi đi đến Takkasilà. Hoàng tử đến nhà vị Sư 
trưởng, đúng lúc Sư trưởng vừa dạy các thanh niên Bà-la-môn xong, đang đi 
qua lại trước cửa nhà. Khi thấy vị Sư trưởng, hoàng tử liền cởi dép, xếp dù 
lại, đảnh lễ Sư trưởng, rồi đứng một bên. Sư trưởng biết hoàng tử mệt mỗi 
liền thăm và tiếp đón người mới tới một cách thân tình. 


Hoàng tỬ ăn xong, nghỉ một lát rồi đi đến Sư trưởng, đảnh lễ và đứng đợi. 
Sư trưởng hỏi: 


- Này con thân, con tỪ đâu đến? 

Hoàng tử đáp: 

- Con từ Ba-la-nạai đến. 

- Con là ai? 

- Thưa Sư trưởng, con là con vua Ba-la-nại. 
- Vì mục đích gì con đến đây? 

- Thưa Sư trưởng, vì con muốn học nghề. 


- Con có đem tiền nộp học phí cho Sư trưởng không, hay con muốn làm đệ 
tử hầu hạ Sư trưởng? 


Hoàng tử thưa: 
- Con có đem tiền học phí dành cho Sư trưởng. 


Hoàng tử liền đặt cái túi một ngàn đồng tiền vàng dưới chân vị Sư trưởng 
rồi đẳnh lễ. Các đệ tử thường ở lại hầu thầy, ban ngày làm công việc cho 
Sư trưởng và buổi tối học nghề. Còn các đệ tử có nộp tiền học phí được 
xem như con trưởng trong nhà chỈ lo học nghề. Do vậy, vị Sư trưởng thu 
xếp thì giờ rỗi rảnh và thuận tiện dạy nghề cho hoàng tử. 


Một hôm hoàng tử đi tắm với Sư trưởng, thấy một bà già trải mè trắng ra 
phơi và đang ngồi canh chừng. Hoàng tử thấy mè trắng liền bóc lấy một 
nắm bỏ vào miệng và ăn. Thấy vậy, bà già nghĩ: “Chắc người này thèm ăn” 
nhưng ngồi yên không nói gì. Ngày hôm sau cũng vào giỜ ấy, sự việc tương 
tự lại xảy ra. Bà già cũng không nói gì. Đến ngày thứ ba, sự việc ấy tiếp tục 
xảy ra. Khi ấy bà già giơ cánh tay lên khóc và than: 


- Ôi! Vị Sư trưởng có danh tiếng để cho các đệ tử của mình lấy cắp mè của 
tôn! 


Sư trưởng quay lại và hồi: 
- Thưa bà, việc gì vậy? 


- Thưa Sư trưởng, tôi đang phơi mè trắng, đệ tử của ngài hôm nay ăn một 
nắm, bữa qua ăn một nắm, bữa trước ăn một nắm, cậu ấy ăn như vậy cho 
tan nát tất cả gia sản của tôi! 


- Thưa bà chớ khóc, ta sẽ trả tiền đền cho bà. 


- Thưa ngài, tôi không cần tiền, nhưng hãy dạy cậu ấy chớ làm như vậy 
nữa. 


- Vậy bà hãy xem đây. 


Rồi Sư trưởng bảo hai thanh niên nắm chặt hai tay của hoàng tỬ, lấy roi tre 
đánh trên lưng hoàng tử ba lần và nói: 


- Chớ làm như vậy nữa! 


Hoàng tử phẫn nộ Sư trưởng, với cặp mắt đỏ kè, chàng nhìn Sư trưởng từ 
đỉnh đầu đến bàn chân. Sư trưởng biết với cái nhìn như vậy, hoàng tử đã 
phân nộ như thế nào. 


Hoàng tử chú tâm học hành, và khi học xong nghề, vẫn giữ trong tâm niềm 
sân hận đối với việc Sư trưởng đã đánh, chàng nghĩ: “Ta sẽ trả thù và phải 
làm cho ông ta chết...”. 


Đến thời từ biệt, hoàng tử đẳnh lễ Sư trưởng và thưa: 


- Khi nào con được làm vua Ba-la-nai, con sẽ cho mời Sư trưởng, lúc ấy 
mong rằng Sư trưởng hãy đến. 


Trước thái độ khẩn cầu của hoàng tử, Sư trưởng hứa nhận lời mời của 
chàng. Từ biệt Sư trưởng, hoàng tử đi về Ba-la-nại, đẳnh lễ phụ vương, và 
trình bày những điều mình đã học. Vua suy nghĩ: “Ta còn sống để được 
thấy con ta. Mong rằng khi ta còn sống, ta sẽ thấy con ta trị vì nước huy 
hoàng!”. Vì vậy vua đặt con lên ngôi kế vị. 

Trong khi hưởng thụ uy lực của vương vị, hoàng tử nhớ đến sự xúc phạm 
trước đó của Sư trưởng, và khởi tâm phẫn nỘ. Với ý định: “Ta sẽ giết 
người ấy”, vua liền gởi sứ giả đến mời Sư trưởng. 


Ông suy nghĩ: “Vị vua này còn trễ, ta không thể nhiếp phục mỘt tân vương 


được”, nên ông không đi. Và ông đợi vua đến tuổi trung niên mới có thể đi 
nhiếp phục vua được. 


Một thời gian sau, vua ấy đã bước vào tuổi trung niên, Sư trưởng đến trước 
cửa cung và nhờ báo tin vị Sư trưởng ở Takkasilà đã đến. Vua rất bằng lòng 
và cho mời vị ấy vào. Khi thấy Sư trưởng đến gần mình, vua sanh phẫn nỘ, 
con mắt trở thành đỏ ngầu, liền nói với các cận thần: 


- Này các khanh, hôm nay, chỗ thầy ta đã đánh ta vẫn còn nhức. Thầy ta đến 
chắc có mang theo cái chết được ghi ở trên trán. Hôm nay mạng sống của 
Sư trưởng sẽ không còn nữa. 


Rồi vua đọc hai bài kệ đầu: 


Hôm nay ta nghĩ đến 
SỰ việc ông đã làm, 
ChỈ vì mỘt nắm mè, 
Ông bắt trói tay ta, 
Ông lấy cây gậy tre, 
Đánh ta thật đau đớn. 


Ông không thích sỐng à? 
Phạm chí không sỢ sao 
Khi bắt cánh tay †a, 
Đánh ta đến ba lần? 
Nay còn dám đến đây? 


Vua lấy cái chết dọa Sư trưởng như vậy. Nghe xong, Sư trưởng bình tĩnh 
đọc bài kệ thỨ ba: 


Bậc thánh dùng gậy đánh, 
Nhiếp phục hạnh không lành, 
Như vậy đúng giáo lý, 

Đây không phải hận thù, 

Tất cả bậc hiền trí 

Đầu biết rõ như vậy. 


- Do vậy, thưa Đại vương, ngài hãy tự biết điều này. Vấn đề này không 
xứng đáng để ngài khởi hận thù. Thưa Đại vương, nếu Đại vương đã 
không được tôi dạy bảo, ngài thử nghĩ chắc hẳn ngài sẽ tiếp tục lấy của cải 
người ta như bánh, kẹo, cây trái và các thứ khác. Rồi ham mê các hành vi 
trộm cướp, dần dần ngài sẽ bị lôi cuốn vào các việc như phá nhà, cướp 
đường, ám sát trong làng. Cuối cùng chắc ngài đã trở thành kể ăn cướp đối 
nghịch với mọi người và sẽ bị bắt với tang vật, sẽ bị dẫn đến trước vua, và 
vua sẽ ra lệnh: Hãy đem nó đi, tùy tội phạm của nó mà xử phạt. Và như 
vậy, chắc ngài sẽ nhận được các hình phạt của nhà vua. Như vậy do đâu 


Đại vương hưởng được tất cả thành công tốt đẹp như hôm nay? Có phải 
Đại vương nhờ tôi mà đạt được cẳnh huy hoàng này không? 


Bằng cách ấy, vị Sư trưởng đã thuyết phục vua. Các đại thần đứng xung 
quanh nghe ngài nói liền thưa: 


- Tâu Thiên tử, sự thật là vậy. Tất cả uy lực huy hoàng này đều do vị Sư 
trưởng mà có. 


Trong khoảnh khắc ấy, vua công nhận các đức tánh của Sư trưởng và thưa: 


- Thưa Sư trưởng, trẫm xin dâng hiến Sư trưởng mọi sự huy hoàng này. 
Mong Sư trưởng hãy chấp nhận vương quốc. 


Sư trưởng từ chối và nói: 

- Tâu Đại vương, thần không cần vương quốc. 

Vua liền sai sứ giả đi đến Takkasilà, mời vợ con của Sư trưởng về, ban cho 
họ quyền lực lớn, và mời Sư trưởng làm vị quốc sư tế tự, đặt Sư trưởng 


vào hàng cố vấn của vua. 


Từ đó, vua vâng theo lời giáo giới của Sư trưởng và trọn đời làm các công 
đức như bố thí..., cuối cùng khi mệnh chung, được sanh lên cõi trời. 


-0oOoo- 
Sau khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư giẳng các Sự thật. Cuối bài 
giẳng ấy, vị TỶ-kheo hay phần nỘ đã đắc quäã Bất lai và nhiều vị khác đắc 
quả Dự-lưu, Nhất lai, Bất lai. Và Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giỜ vua ấy là TỶ-kheo hay phẫn nỘ, còn vị Sư trưởng là Ta vậy. 


-00O0o- 


23. CHUYỆN VUA RẮN MANIKANTHA (Tiền Thân Manikantha) 
Mọi đồ ăn thức uỐng..., 
Câu chuyện này, khi ở điện thỜ Aggàlava gần Àlavi, bậc Đạo Sư đã kể về 


học giới xây dựng các am thất. 


Hãy giờ, các TỶ-kheo Ở Àlavakà có tánh thích cầu xin, đang làm các chòi lá 
cho mình. HỌ cầu xin nhiều, gợi ý và khi mỞ miệng, hQ luôn luôn nói: 


- Hãy cho mỘt người làm công quà. Hãy cho một người phụ giúp làm chòi... 


Mọi người quá bực mình vì sự cầu xin, gợi ý này đến nổi khi thấy các TỶ- 
kheo, họ liền sợ hãi và hoằng hốt bỗ chạy. 


Rồi Tôn giả đại Ca-diếp đến Àlavi, và đi quanh thị trấn để khẫt thực. Dân 
chúng thấy Trưởng lão cũng bỗ chạy như trước. Trưởng lão ăn xong, trên 
đường khất thực trở về, liền gỌi các TỶ-kheo và hồi: 


- Này các Hiền giả, xưa kia Àlavi là nơi dễ nhận đồ khất thực. Nay vì sao nó 
trở thành khó khẫt thực như vậy? 

Khi Tôn già nghe nói lý do, liền đi đến gặp Thế Tôn đang Ở tại điện 
Aggàlava và thuật lại câu chuyện. Bậc Đạo Sư nhân lý do này đã họp chúng 
TỶ-kheo, và hỏi các TỶ-kheo ở Àlavi: 


- Có thật chăng, này các TỶ-kheo, các ông có tánh thích cầu xin mỌi người 
giúp đỡ vì nay đang làm các chòi? 


Họ trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, có thật vậy. 

Bậc Đạo Sư quỞ trách hQ và nói thêm: 

- Này các TỶ-kheo, ngay trong thế giới loài rắn, có đầy đủ bẫy món báu, sự 
cầu xin này cũng làm Phật ý chúng còn nói gì loài người? Đối với dân 
chúng, lấy cho được một đồng tiền vàng, cũng thật khó không khác gì lột da 
từ hòn đá! 

Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn giàu có. Khi Bồ-tát đến tuổi chạy chơi, mẹ Bồ-tát sanh 
một con trai khác có đức hạnh. Hai anh em vừa đến tuổi trưởng thành thì 
cha mẹ quá cố. Quá xúc động vì cha mẹ mất và thấy cuộc đời quá mong 
manh, họ liền xuất gia làm ẩn sĩ. 


Cả hai anh em dựng chòi lá trên bờ sông Hằng và trú tại đấy. Người anh cả 
làm chòi lá phía trên sông Hằng, còn người em dựng chòi lá ở phía dưới 
sông Hằng. 


Một hôm, vua rắn thần tên là Manikantha (Cổ có châu báu) từ cung điện rắn 
thần đi ra, qua lại trên bờ sông Hằng giả dạng một thanh niên Bà-la-môn, 
đến am thất của người em, đẳnh lễ và ngồi xuống. HỌ nói lời thăm hỏi ân 
cần với nhau rồi trở thành thân thiết đến độ họ không thể xa nhau được. 
Vua rắn từ đó luôn luôn đến thăm người em tu khổ hạnh, mải mê trò 
chuyện và khi ra về, vua rắn quyến luyến vị ấy nên đã xuất lộ nguyên hình 
của mình, lấy thân cuộn tròn xung quanh vị ấy, ôm ấp vị ấy với cái mào lớn 
đặt lên trên đầu và nằm đấy trong chốc lát cho đến khi thỏa mãn sự luyến 
ái, rỒi rỜi thân bạn ra, đẳnh lễ từ giã và về cung điện của mình. 

VỊ tu khổ hạnh vì quá sợ hãi vua rắn, trở thành ốm yếu, tiều tụy xanh xao, 
vàng vọt, gân nổi trên da. Người em tu khổ hạnh một hôm đi đến thăm 
người anh. 

Người anh hỏi: 

- Sao em lại ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng vọt, gân nổi trên da như vậy? 
Người em tường thuật câu chuyện cho anh rõ. Người anh hỏi: 

- Em có thích con rắn ấy đến với em không? 

Người em trả lời: 

- Em không muốn! 

- Vua rắn ấy khi đến với em, có mang đồ trang sức không? 

- Nó có mang mỘt hòn ngọc quý. 

- Được rồi! Vậy khi vua rắn đến thăm em, khi nó chưa ngồi, em liền xin: 
Hãy cho tôi hòn ngọc! Như vậy con rắn ấy sẽ không quấn thân xung quanh 
em nữa đâu và nó sẽ bỏ đi. Ngày mai lại, em sẽ đứng nơi cửa am xin hòn 


ngọc ấy khi nó vừa đến. Ngày thỨ ba, khi nó vừa ra khỏi nước, trên bờ sông 
Hằng, em hãy xin hòn ngọc ấy. Như vậy nó sẽ không đến thăm em nữa. 


Người em tu khổ hạnh đáp: 
- Lành thay! 
Và vị ấy đi về chòi lá của mình. 


Theo đúng lời dặn, ngày hôm sau, khi vua rắn ấy đến, chỉ vừa đứng lại, 
người em liền xin: 


- Hãy cho tôi hòn ngọc báu trang sức của bạn. 


Vua rắn ấy không kịp ngồi xuống liền vội vàng bỏ chạy. Ngày kế tiếp, 
người em đứng lại cửa am, khi vua rắn vừa đến, liền hỏi: 


- Hôm qua, bạn không cho tôi hòn ngọc báu. Vậy hôm nay, bạn phải cho tôi! 
Con rắn không đi vào am mà lập tức bỏ chạy. 


Đến ngày thỨ ba, khi vua rắn ấy mới nổi lên trên mặt nước, người em liền 
nói: 


- Hôm nay là ngày thứ ba tôi xin ngọc. Hôm nay, hãy cho tôi ngọc báu này! 
Vua rắn đứng ở mặt nước, từ chối qua hai bài kệ này: 


Mọi đồ ăn và thức uỐng 
ĐưƯỢc sung mãn, đầy tràn, 
Chính do hòn ngọc báu 
Đem lại cho ta vầy. 

Bạn cầu xin quá nhiều, 

Ta không muỐn cho bạn. 
Ta sẽ không đi đến 

Am thất bạn nữa đâu. 


Như đứa trễ cầm tay 
Một hòn sạn trơn láng, 
Bạn làm ta sợ hãi 

Khi xin hòn ngọc này! 
Bạn cầu xin quá nhiều, 
Ta không muỐn cho bạn. 
Ta sẽ không di đến 

Am thất bạn nữa đâu. 


Nói vậy xong, vua rắn lặn xuống nước đi về cung điện của mình, không bao 
giỜ trở lại nữa. Còn người tu khổ hạnh ấy, vì không thấy vua rắn xinh đẹp 
của mình nên lại ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng vọt, gân nổi trên da nhiều 


hơn nữa. Người anh tu khổ hạnh muốn biết tin tức của em, đi đến thăm, 
thấy em lại càng vàng vọt hơn trước liền hỏi: 


- Tại sao em lại ốm yếu hơn trước? 
VỊ kia đáp: 
- Bởi vì em không còn được thấy con rắn xinh đẹp ấy nữa. 


Người anh nghe vậy liền suy nghĩ: “Người tu khổ hạnh này không thể sống 
mà không có vua rắn ấy!”. 
Và vị ấy đọc bài kệ thứ ba: 
Chớ cầu xin ngƯỜi nào 
Mà mình thường yêu mến, 
Vì nếu xin quá nhiều 

Mình trở thành đáng ghét! 
Phạm chí này xin mãi 

Hòn ngọc của rắn thần, 
Nên nó không trở lại 

ĐỂ thăm viếng nữa đâu! 


Sau đó, người anh tu khổ hạnh an Ủi em: 

- Thôi từ nay em chớ sầu muộn nữa. 

Rồi vị ấy đi về am thất của mình. Sau một thời gian tu tập, cả hai anh em 
đạt các Thắng trí và các Thiền chứng, cuối cùng khi mệnh chung được sanh 
lên cõi trời Phạm thiên. 


-0000o- 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, như vậy ngay tại cung điện loài rắn có đầy đủ bẫy báu 
vật, nhưng các loại rắn cũng rất ghét cầu xin, còn nói gì loài ngƯỜi! 


Sau khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bẫy giỜ, người em là Ànanda, còn người anh cả là Ta vậy. 


-0000o- 


254. CHUYỆN CON NGỰA QUÝ ĂN CÁM GẠO ĐỎ (Tiền Thân 
Kundaka-Kucchi-Sindhava) 


~ x 2 ` Z 
Đã ăn cÒ, và cháo..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Trưởng lão Xá-lợi-phẫt. 


Một thỜi sau mùa an cư Ở Xá-vệ, Thế Tôn đi du hành các xứ rồi Ngài trở về 
Xá-vệ. Dân chúng đón tiếp bậc Đạo Sư và tổ chức cúng đường Đức Phật 
cùng Tăng chúng. HỌ mời một TỶ-kheo truyền pháp Ở trong tịnh xá và ty 
theo số người đến muỐn cúng dường bao nhiêu TỶ-kheo, v này giới thiệu 
các vị ấy cho họ. 


Có một bà già nghèo chỈ sửa soạn một phần ăn để cúng dường, nhưng các 
TỶ-kheo đều đã được giới thiệu với những người đến trước. Khi mặt trời 
mọc, bà ấy đi đến vị TỶ-kheo truyền pháp và nói: 


- Thưa thầy, hãy giới thiệu cho tôi mỘt TỶ-kheo. 
V] ẫy nói: 


- Thưa bà, tất cả TỶ-kheo đã được tôi giới thiệu. Nhưng Ở tỉnh xá, chỈ còn 
Trưởng lão Xá-lợgi-phất. Bà hãy cúng phần ăn cho vì ấy. 


Bà già hoan hỆ nói: 
- Lành thay, Tôn giả. 


Và bà đứng đợi tại cổng Kỳ Viên. Khi Trưởng lão đến, bà đằnh lễ, tay cầm 
bình bát, đưa Trưởng lão về nhà và mời ngồi. Nhiều gia đình mỘ đạo nghe 
nói: Một bà già đã mời được vị Trưởng lão quân Chánh pháp ngồi tại nhà 
của mình! Trong sỐ những người nghe ấy có vua Pasenadi nước Kosala. 
Vua lập tức gửi bà ấy các loại đồ ăn cùng với mộỘt chiếc áo, mỘt túi mỘt 
ngàn đồng tiền vàng và nói: 


- Mong rằng bà đón tiếp vị Tôn già của chúng tôi thật chu đáo. Xin tặng bà 
cái áo này và một ngàn đồng tiền vàng để tiêu dùng vào việc tiếp đãi bậc 
Trưởng lão thật đầy đủ. 


Cũng như vua đã làm, ông Cấp Cô Độc anh, ông Cấp Cô Độc em và đại tín 
nữ Visàkhà đều gửi thí vật tương tự. Còn các gia đình khác gÙi mỘt trăm, 
hai trăm đồng tiền vàng, tùy theo khä năng củỦa mình. Như vậy, chÌ trong 
một ngày, bà già ấy nhận được khoằng một trăm ngàn đồng tiền vàng. 


Trưởng lão uỐng xong bát cháo của bà già ấy, ăn món bà ấy làm và dùng 
cơm bà ấy nấu. Khi vị ấy nói lời tùy hỷ công đức và khích lệ bà, làm cho bà 
phẫn khởi đến độ bà được an trú vào quả Dự-lưu, rồi vị ấy đi về tỉnh xá. 


Tại Chánh pháp đường, các TỶ-kheo bắt đầu nói chuyện và ca ngợi công 
đức của Trưởng lão: 


- Thưa các Hiền giằ, bậc Tướng quân Chánh pháp đã giằi thoát mỘt bà gia 
chủ già khỏi cảnh bần cùng và đã an trú vào quả Dự-lưu. Tôn già ấy đã trở 
thành nơi nương tựa chính của bà già. Tôn già không khinh chê các món ăn 
mà bà ấy cúng và đã dùng chúng. 


Bậc Đạo Sư đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, nay các ông tụ họp Ở đây và bàn vẫn đề gì? 
Khi được biết vẫn đề trên, ngài nói: 


- Này các TỶ-kheo, Tôn giả Xá-lợi-phất không phải chỈ nay mới trở thành 
chỗ nương tựa của bà già ấy. Không phi chỈ nay vì ấy mới không khinh 
chê món ăn mà bà ấy cúng và đã ăn chúng. ThuỞ trước, vị ấy đã làm như 
vậy. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ 
-00000- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình của một người đi buôn ở một tỉnh phương Bắc. Thời ấy có năm trăm 
người lái buôn thường đưa ngựa đến Ba-la-nại để bán. 


Bấy giờ một người buôn ngựa đem năm trăm con ngựa đang đi trên đường 
đến Ba-la-nai. Giữa đường, cách Ba-la-nại không xa, có một thị trấn. 
Người ta nghe kể rằng trước kia có một vị triệu phú rất giàu có Ở trong một 
tư thất rất lớn. Nhưng gia đình người ấy dần dần sa sút chỈ còn lại một bà 
già hiện đang ở tại ngôi nhà ấy. Người buôn ngựa kia đến thị trấn ấy, trả 
một số tiền thuê phòng trong ngôi nhà ấy để ở và đem cột các con ngựa gần 
đó. 

Ngày hôm Ấy, thật là một ngày đầy may mắn, một con ngựa cái thuần 
chủng để một con ngựa con. Người lái buôn ấy ở đấy hai ba ngày rồi quyết 
định yết kiến vua, và đem ngựa ra đi. Bà già ấy nói với anh ta: 

- Hãy đem trả tiền thuê nhà cho tôi rồi đi. 


Anh ta đáp: 


- Vâng, tôi sẽ trả. 
Bà già nói thêm: 


- Này con thân, trả tiền cho ta và hãy trừ bớt số tiền con ngựa con mà con đã 
nhường cho ta. 


Người buôn ngựa làm đúng như vậy rồi ra đi. Bà già thương con ngựa con 
ấy như con để của mình, cho nó ăn cơm dư phơi khô với thịt vụn, cỔ non và 
nuôi nó rất cẩn thận. 

Sau một thời gian, Bồ-tát đem theo năm trăm con ngựa lên đường và cũng 
thuê chỗ trọ tại ngôi nhà ấy. Đàn ngựa của Bồ-tát đánh hơi con ngựa thuần 
chủng được bà già nuôi bằng bột cám gạo đỒ ấy, nên không một con nào 
dám vào trong nhà mà Bồ-tát thuê trọ. Bồ-tát hỏi bà già: 

- Thưa bà, trong nhà này có con ngựa nào khác không? 

Bà già đáp: 


- Này con thân, ta chỉ nuôi một con ngựa con mà ta chăm sóc kỹ như là con 
ruỘt. 


- Thưa bà, con ngựa ấy ở đâu? 
Bà già nói: 

- Nó đi ra đồng ăn cỏ rồi. 

- Khi nào nó trở về? 

- Nó sẽ trở về vào buổi chiều. 


Bồ-tát ngồi đợi con ngựa con về, còn đàn ngựa của mình được cho Ở phía 
ngoài. Chẳng bao lâu con ngựa thuần chủng đi ăn cỏ xong trở về. 


Khi vừa thấy con ngựa quý với cái bụng chứa đầy cám gạo đồ, Bồ-tát nhìn 
kỹ các tướng tốt củỦa nó và suy nghĩ: “Con ngựa thuần chủng này thật vô 
giá. Ta phải cho bà này tiền để mua con ngựa này”. Lúc ấy con ngựa con đã 
vào nhà và đến chuồng của nó xong, cả đàn ngựa kia mới dám bước vào! 
Bồ-tát ở lại đấy hai ba ngày săn sóc đàn ngựa xong, khi ra đi, v] ấy nói: 


- Thưa bà, bà hãy lẫy số tiền và bán cho tôi con ngựa con này. 


Bà già nói: 


- Này con thân, con nói øì vậy? Đâu lại có chuyện bán con mình đi? 
Bồ-tát lại hỏi: 

- Thưa bà, bà nuôi nó bằng thức ăn gì? 

Bà già trả lời: 


- Cơm nấu, cháo gạo, cơm khô, thịt vụn và cổ. Ngoài ra phẩi có nước cháo 
để nó uống. Này con, bà nuôi nó như vậy đó. 


- Thưa bà, nếu được con ngựa ấy, tôi sẽ cho nó món ăn thượng hạng. Tại 
chỗ nó đứng, tôi sẽ giăng một cái lều và đặt nệm để nó đứng. 


Bà già cẩm động và nói: 


- Này con thân, nếu sự việc như con nói thì mong rằng con ngựa cỦa ta sẽ 
được sung sướng. Hãy lẫy nó và đem đi. 


Bồ-tát trả một giá riêng cho bốn chân, cho cái đuôi và cho cái đầu. Vị ấy đặt 
sáu túi tiền, mỗi túi một ngàn đồng tiền vàng tại mỗi chỗ trên và mặc cho bà 
già một tấm áo mới, trang điểm ngọc vàng cho bà rồi đặt bà trước con ngựa 
con. Con ngựa mở mắt nhìn bà và rơi lệ. Bà già vuốt lưng nó và nói: 

- Bà đã nhận được tiền nuôi con lâu nay, này con thân, con hãy đi. 

Khi ấy, con ngựa mới chịu đi. 

Hôm sau, Bồ-tát muốn thử con ngựa xem nó có biết sức mạnh của nó hay 
không. Vì vậy vị ấy sửa soạn các món ăn bình thường, cho đổ cháo gạo đỏ 
trong cái máng để nó ăn. 

Nhưng con ngựa ấy không muốn uống nước cháo nên nói: 

- Tôi sẽ không ăn món này. 

Bồ-tát đọc bài kệ đầu để thử nó: 

Đã ăn cỎ, và cháo 

Làm bằng cám gạo đỗ 

Món ăn ngon ngày trước 

Sao nay con không ăn? 


Nghe vậy, con ngựa thuần chủng đọc hai bài kệ tiếp: 


Khi người nào không biết 
Sanh chủng và huấn luyện, 


Đối với bậc Phạm chí, 

Cháo cám đỏ vừa đủ. 

Nhưng ông rõ biết tôi 

Là ngựa nòi tỐi thượng, 

Do vậy ở chỗ ông, 

Tôi không ăn cháo gạo! 

Nghe vậy, Bồ-tát nói: 

- Ta làm vậy để thử con, thôi con chớ giận dỗi! 

Bồ-tát liền nấu các món ngon cho ngựa ăn, rồi đi đến hầu vua. Tại góc của 
sân chầu, Bồ-tát dựng một trại cho năm trăm con ngựa và một phía khác, 
Bồ-tát dựng một trại hình nón căng vải lều, trang hoàng thật đẹp. Dưới đất 
trải một tấm thẳm, ở trên giương một cái tán, vị ấy cho con ngựa thuần 
chủng Ở trong đó. 


Khi vua đến, nhìn các con ngựa và hồi Bồ-tát vì sao con ngựa này được ở 
riêng và đối xử đặt biệt như vậy. 


Bồ-tát đáp: 


- Thưa Đại vương, nếu con ngựa Sindth thuần chủng này không được ở 
riêng biệt, nó sẽ làm sổng mất cả đàn ngựa kia. 


Vua lại hỏi: 

- Con ngựa thuần chủng này là một con ngựa thật đẹp chăng. 

Bồ-tát đáp: 

- Thưa phải, tâu Đại vương. 

- Như vậy, trẫm muốn xem tốc lực cỦa nó ra sao. 

Bồ-tát nai nịt yên cương vào con ngựa, leo lên lưng nó và thưa: 

- Thưa Đại vương, hãy xem sức ngựa chạy. 

Rồi Bồ-tát đuổi mọi người ra khỏi sân chầu và leo lên cưỡi ngựa chạy 
quanh sân. Tất cả sân trở thành như thể được bao quanh bởi những con 
đường tròn ngựa chạy không gián đoạn. Rồi Bồ-tát nói: 

- Thưa Đại vương, hãy xem con ngựa thuần chủng phi. 


Rồi vị ấy cho con ngựa bắt đầu phi. Không ai thấy vị ấy ở đâu cả! Rồi vị 
ấy buột một lá đỏ bên sườn ngựa. Khi ấy, người ta chỈ thấy một vòng tròn 


lá đỏ. Rồi Bồ-tát cho con ngựa phi trên mặt nước hồ trong một khu vườn 
của kinh thành. Tại đấy con ngựa phi trên mặt nước và các lá hoa sen và 
không một lá nào bị nhận chìm xuống nước. 


Như vậy, Bồ-tát biểu diễn tốc lực tuyệt diệu cỦa con ngựa, xong liền leo từ 
lưng ngựa xuống, vỗ tay, rồi đưa bàn tay ra, với lòng bàn tay ngửa lên trên. 
Con ngựa leo lên bàn tay, chụm bốn chân làm một và đứng trên lòng bàn 
tay. Rồi Bồ-tát thưa với vua: 


- Thưa Đại vương, tất cả bờ biển cũng không đủ để biểu diễn mọi kiểu phi 
tài giỏi của con ngựa thuần chủng này. 


Vua rất hài lòng, ban cho bậc Đại Sĩ nửa quốc độ, rẩy nước lễ cho con 
ngựa con, và đặt nó vào địa vị vương mã. Con ngựa ấy được vua ái mỘ, 
thân thiết và được tôn trọng đặc biệt. Chỗ con ngựa ở được trang hoàng 
như vương phòng, nơi nào cũng đẹp, sàn được rảy bốn loại hương, quanh 
tường được treo các vòng hoa; phía trên mái lợp một cái tán bằng vải có 
đính các sao vàng, giống như một cái đình đủ mọi vẻ đẹp chung quanh, luôn 
luôn có ngọn đèn dầu thơm soi sáng và tại chỖ đi đại tiểu tiện có đặt một cái 
chậu bằng vàng. Con ngựa ấy ăn các thực phẩm quý dành cho vua. 
TỪ khi con ngựa ấy đến, quyền cai trị của vua lan rộng khắp cối Diêm-phù- 
đề. Rồi vua vâng theo lời giáo giới của Bồ-tát, làm các công đức như bố thí 
v.v... và cuối cùng khi mệnh chung được sanh lên cõi trời. 

-0oOoo- 
Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng các SỰ thật. Cuối bài 


giằng ấy, nhiều vị đắc quả Dự-lưu, Nhất lai, Bất lai. Và Ngài nhận diện 
Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, bà già ấy là bà già này, con ngựa thuần chùng là Xá-lQi-phất, 
vua là Ànanda, còn người buôn ngựa là Ta vậy. 


-00O0o- 


255. CHUYỆN CON VẸTT (Tiền Thân Suka) 
Khi nào con chữn ấy..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo đã chết vì 
bội thực. Khi TỶ-kheo này chết, các TỶ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường 
bàn luận về sự thất đức của TỦ-kheo ấy nhƯ sau: 


- Thưa các Hiền giả, TỶ-kheo có tên như vậy không biết lượng cái bụng 
của mình, đã ăn quá nhiều nên không tiêu hóa nổi và đã chết. 
Bậc Đạo Sư äi đến và hồi: 
- Này các TỶ-kheo, khi các ông ngồi họp Ở đây, các ông nói đến chuyện gì? 
Khi nghe vấn đề trên, Ngài nói: 
- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay, mà trước kia cũng vậy, v] ấy vì ăn 
quá nhiều và đã mệnh chung. 
Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con vẹt Ở 
núi Tuyết. Bồ-tát là vua của vài ngàn con vẹt, sống ven biển trên sườn núi 
Tuyết. VỊ vua chim vẹt này sanh một đứa con. Khi nó lớn lên mạnh khỏe thì 
mắt Bồ-tát bị suy yếu. Người ta thường nói các con vẹt bay rất nhanh. Do 
vậy, khi chúng trở về già, thì các con mắt yếu trước. Con của vua chim vẹt 
để cha mẹ ở lại tổ, còn mình đi kiếm đồ ăn nuôi dưỡng cha mẹ. 


Một hôm, nó đi tìm mồi, đứng trên đỉnh núi nhìn ra biển thấy một hòn đảo, 
tại đấy có một rừng xoài đầy trái màu vàng. Hôm sau, đến giờ đi tìm đồ ăn, 
nó bay và hạ xuống rừng xoài, uống nước ngọt cỦa trái xoài, rồi lấy trái 
xoài chín đem về cho cha mẹ. Bồ-tát ăn trái xoài ấy, biết được vị trái xoài, 
liền nói: 

- Này con thân, có phải trái xoài chín này ở tại đảo tên như vậy không? 

Nó trả lời: 

- Thưa cha thân, đúng vậy. 


Bồ-tát nói: 


- Này con thân, các con vẹt đi đến đảo ấy không bảo vệ mạng sống được 
lâu dài. Con chớ nên đi đến hòn đảo ấy nữa. 


Vẹt con không nghe theo lời cha, và vẫn đi đến hòn đảo Ấy. 


Một hôm, sau khi uống nhiều nước ngọt của xoài, nó mang về một trái xoài 
chín cho cha mẹ. Khi bay về trên mặt biển, thân trở thành mệt mi vì mang 

nặng, nó buồn ngủ, nên vừa ngủ vừa bay, và trái xoài từ mổ nó rơi xuống. 

Dần dần nó bỏ con đường về, bay sà xuống mặt nước rồi rơi xuống nước. 
Một con cá liền bắt lấy nó ăn thịt. 


Bồ-tát đợi con đã quá giờ mà không thấy nó trở về, biết rằng có lễ nó đã rơi 
xuống biển và chết rồi. Kể từ đó vẹt cha vẹ mẹ không có đồ ăn, héo mòn rồi 
chết luôn. 
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Sau khi kỂ câu chuyện quá khỨ xong, bậc Đạo Sư liền đọc các bài kệ này: 


Khi nào con chim ấy 

Biết đủ trong ăn uỐng, 
Chữm được thQ mạng dài, 
Và nuôi dưỡng cha mẹ. 


Khi chữn ăn quá nhiều, 
Không biết sự tiết độ, 
Tại đẫy chim chìm xuỐng, 
Không còn ai thấy nữa. 


Do vậy, thật lành thay 

Tiết lỘ, không tham ăn, 

Không biết lường, chìm xuỐng, 
Biết lường đâu có chìm? 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giằng Sự thật. Cuối bài giằng 
ấy, nhiều vị đắc quả Dự-lưu, Nhất lai, Bất lai và ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, TỶ-kheo không tiết lỘ trong ăn uỐng là con của vua loài vẹt, 
còn vua loài vẹt là Ta vậy. 
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256. CHUYỆN CÁI GIẾNG CŨ (Tiền Thân Jarudapàna) 
Các lái buôn cần nước... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về những người lái buôn tại 
Xá-vệ. 


Nghe nói những người lái buôn ấy lẫy hàng hóa Ở Xá-vệ, chất đầy xe xong, 
khi đến thời ra đi đến hành nghề, họ mời đức Thế Tôn đến và bố thí cúng 
dường lớn. Họ thọ Tam qui Ngũ giới và được an trú vào các giới. Sau đó hỌ 
đẳnh lễ bậc Đạo Sư và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ lên đường dài để hành nghề. Sau đó con bán 
hết các hàng hóa, thành tựu được mục đích và trở về được an toàn thì 
chúng con sẽ đến yết kiến và đằnh lề Thế Tôn lần nữa. 

Rồi họ lên đường. 

Trên một đoạn đường khó khăn, hỌ thẫy một cái giếng cũ xưa và nói: 


- Giếng này không có nước. Chúng ta đang khát nước vậy chúng ta hãy đào 
sâu giẾng này. 


Khi họ đào, hỌ tìn được nhiều lớp kim loại từ sắt đến lưu ly v.v... Họ tha 
mãn với sự thu hoạch này, liền chở đầy châu báu trên các cỖ xe và trổ về 
Xá-vệ an toàn. Sau khi cất sỐ tài sẵn mà họ đã đem về, hỌ nghĩ: “Chúng ta 
đã được mục đích, vậy chúng ta sẽ cúng dường Tăng chúng các món ăn”. 


Họ mời đức Thế Tôn đến đề bố thí cúng dường, và đãnh lễ Ngài, rồi họ 


ngồi xuỐng một bên và tường thuật với bậc Đạo Sư cách họ tìm được tài 
sẵn như thế nào. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các cƯ sĩ, các ông biết bằng lòng vỚi các tài sẵn ấy và chấp nhận tài 
sẵn cùng nếp sỐng với ý thức biết đủ. Còn thời xưa, có những người không 
thÖa mãn, không tiết độ, không nghe lời bậc hiền trí nên phải mệnh chung. 


Rồi theo lời yêu cầu của họ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình lái buôn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát trở thành người lãnh đạo 


một đoàn lỮ hành. 


Một dịp kia, Bồ-tát lấy hàng hóa chất đầy xe, đem theo nhiều người làm 
thành một đoàn và tiến bước trên chính con đường khó khăn này, bỗng thấy 
cái giếng nước như hiện nay. Tại đây các người đi buôn nói: 


- Chúng ta muốn uống nước. 


Họ bắt đầu đào cái giếng ấy và tình cờ lấy được nhiều kim loại và châu báu 
v.v... Họ được nhiều kho báu như vậy, nhưng vẫn không thỏa mãn. “Chắc 
còn kho báu khác ở đây tốt đẹp hơn kho báu này”. Họ suy nghĩ và họ càng 
đào thêm nữa. Bồ-tát nói với họ: 


- Thưa các vị thương gia, tham là nguồn gốc của tai họa, chúng ta đã được 
nhiều tài sản rồi. Với chừng ấy, chúng ta phải biết vừa đủ. Chớ có đào 
thêm nữa. 


Dầu có sự can ngăn của Bồ-tát, họ vẫn đào. 


Bấy giờ giếng ấy là chỗ của loài rắn thần. Vua loài rắn thần ở dưới thấy 
cung điện của mình bị phá vỠ, đá, bụi rơi xuống, liền phẫn nộ, dùng hơi 
độc từ lỗ mũi phun ra, giết chết tất cả mọi người chỉ trừ Bồ-tát. Rồi vào 
các cỗ xe, chất đầy mọi xe với tất cả châu báu và đặt Bồ-tát ngồi trên cỗ xe 
tốt đẹp nhất, rồi bảo các rắn thần trẻ đánh xe, chở Bồ-tát đến Ba-la-nại. 
Chúng đưa vị ấy vào nhà, sắp đặt tài sẳn xong, lại trở về cung điện của loài 
rắn. 


Bồ-tát tiêu dùng tài sản, làm vang danh toàn cõi Diêm-phù-đề bằng cách bố 
thí, giữ giới, hành trì ngày trai giới, và cuối đời, khi mệnh chung vị ấy được 
sanh lên cõi trỜi. 


Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư đọc các bài kệ này: 


Các lái buôn cần nước, 
Đào cái giếng cũ xưa, 

Ở đó họ tìm được 

Sắt, đồng, chì và thiếc, 
Hoàng kim và bạch ngân, 
Nhiều trân châu, [ưu ly. 
Nhưng họ không biết đủ, 
Cứ đào, đào thêm mãi. 
Các rắn độc điên tiẾt, 
Phun lừa giết chết tiệt. 


Vậy chớ đào quá sức, 


Quá mức gây tác hại. 
Do đào, được tài sẵn, 
Đào quá, lại mất sạch! 
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Khi bậc Đạo Sư kể xong Pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giờ, vua loài rằn là Xá-lgi-phất và người lãnh đạo đoàn lữ hành 
là Ta vậy. 
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257. CHUYỆN NGƯỜI HẦU CẬN GÀMANI-CANDA (Tiền Thân 
Gàmani-Canda) 


Nó không giỗi làm nhà..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự tán thán trí tuỆ. 


Tại Chánh pháp đường, các TỶ-kheo ngồi họp và tán thán trí tiệ đức Thế 
Tôn: 


- Như Lai là bậc đại tuỆ, quằng tuỆ, thiệp tuỆ, mẫn tuỆ, duỆ tuỆ, đạt tuệ. 
Ngài vượt thế giới chư Thiên và thẾ giới này về trí tuỆ. 
Bậc Đạo Sư đến và nói: 
- Này các TỶ-kheo, nay các ông ngồi họp tại đây và bàn đến vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, Ngài nói: 
- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay mà xửa cũng vậy, NhƯ Lai đã là bậc 
đại trí tuỆ. 
Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, này các TỶ-kheo, khi vua Janasandha trị vì ở Ba-la-nạai, Bồ-tát 
sanh ra làm con của bà hoàng hậu chánh cung. Mặt Bồ-tát thanh tịnh, chói 
sáng, đạt được sắc đẹp tối thượng, như mặt gương bằng vàng được đánh 
bóng. Đến ngày lễ đặt tên, ngài được gọi là Àdàsa-Mukha (hoàng tỬ có 
khuôn mặt như gương). 


Trong thời gian bẩy năm, phụ vương đã mời thầy về dạy hoàng tử ba tập 
Vệ-đà và mọi bổn phận phải làm ở đời. Bồ-tát học xong thì phụ vương 
mệnh chung. Các đại thần tổ chức lễ tang vua rất long trọng và lập đàn bố 
thí cho các người chết. Đến ngày thứ bảy, quần thần hội họp tại triều đình 
và bàn luận: 


- Hoàng tỬ còn trễ quá, không thể làm lễ quán đẳnh lên ngôi vua được. 
Chúng ta hãy thử tài hoàng tử rồi sẽ làm lễ quán đảnh cho hoàng tỬ sau. 


Một hôm, họ trang hoàng thành phố, tổ chức một pháp đình, sửa soạn chiếc 
ngai rồi đi yết kiến hoàng tử và nói: 


- Thưa Thiên tử, Thiên tử hãy đến pháp đình. 


Hoàng tử chấp thuận cùng với một số đông tùy tùng đến pháp đình và ngồi 
xuống trên chiếc ngai. 


Khi Bồ-tát ngồi xuống để xử án, họ bắt một con khỈ đi hai chân, mặc áo giả 
làm một vị sư trưởng giỏi nghề chọn vị trí tốt để làm nhà, rồi họ dẫn nó 
đến pháp đình. HỌ nói: 


- Thưa Thiên tỬ, trong thời đại của phụ vương ngài, người này là một sử 
trưởng có thiên tài tiên đoán vị trí tốt để làm nhà và rất thuần thục trong 
nghề. Vị này thấy chỗ làm được hay không nên làm, và ngay cả chỗ có 
khuyết điểm dưới mặt đất sâu đến bảy khuỷu tay, vị này cũng biết. Nhờ sự 
giúp đỡ của vị ấy, cung điện của vua đã được xây dựng. Thiên tử hãy nhận 
vị ấy và ban cho vị ấy một chức vụ. 


Hoàng tử nhìn nó từ dưới lên và suy nghĩ: “Đây không phải là người mà chỈ 
là một con khỉ. Bọn khÏ chỈ biết phá hoại những gì đã được làm ra chứ 
chúng không biết làm gì cả hay xây dựng những công trình gì cả”. Vì vậy, 
hoàng tử đọc bài kệ đầu cho các đình thần nghe: 


Nó không giỗi làm nhà, 

Đó là khÌ mặt nhăn, 

Chỉ phá việc đã làm, 

Thói củỦa nòi giỐng đó. 

Các đình thần, nói: 

Thưa Thiên tử, có thể là như vậy. 
Và họ dắt khỶ đi ngay. 


Sau một hai ngày, họ cho con khỈ ấy mặc y phục sang trọng, dắt nó đến 
pháp đình và nói: 

- Thưa Thiên tử, trong thời phụ vương ngài, người này là pháp quan xử 
kiện. Thiên tử hãy sử dụng vị ấy và cho vị ấy xử kiện. 


Hoàng tỬ nhìn nó và nghĩ: “Một người có tâm và có trí không có nhiều lông 
lá như vậy. Nó là con khỉ vô trí, không thể nào xử kiện được”. 
Vì vậy, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


Vật đầy lông lá này 
Không sao có tâm trí, 
Nó ch là con thú 


Không gây được lòng tin, 

Như phụ vương đã dạy: 

Con này chả biết gì! 

Các đình thần nghe câu kệ này liền nói: 
- Thưa Thiên tử, có thể là như vậy. 
Rồi họ đem con khỈ ấy đi ngay. 


Một ngày khác họ lại mặc y phục và trang điểm cho nó, dắt nó đến pháp 
đường và nói: 

- Thưa Thiên tỬ, người này trong thời phụ vương ngài đã hầu hạ đầy đủ 
mẹ và cha, đã kính lễ các bậc lớn tuổi trong gia đình. Hãy sử dụng người 


này. 


Hoàng tửỬ nhìn nó và nghĩ: “Đây là con khỶ với tâm dao động. Nó không thể 
làm được công việc ấy”. 


Vì vậy, Bồ-tát đọc bài kệ thứ ba: 

Con vật ấy không thể 

Giúp đỡ mẹ hay cha, 

Hay là anh, chị, bạn, 

Phụ vương dạy ía vậy. 

Các đình thần nói: 

- Thưa Thiên tử, có thể là vậy! 

Rồi họ đem con khỈ đi ngay và họ nói với nhau: 

- Hoàng tử là bậc hiền trí, có thể trị vì vương quốc. 


Sau đó, họ làm lễ quán đẳnh cho hoàng tử lên ngôi vua, rồi truyền đánh 
trống khắp thành và rao: 


- Đây là những pháp lệnh của Quốc vương có khuôn mặt như gương sáng. 
Từ đấy trở đi, Bồ-tát trị vì theo Chánh pháp, và tiếng đồn Bồ-tát là bậc hiền 
trí được truyền đi khắp cõi Diêm-phù-đề. Với mục đích làm chói sáng trí tuệ 
của Bồ-tát, mười bốn vấn đề này được đem đến cho Bồ-tát giải quyết: 

Con bò, chàng †rai và con ngựa, 


Thợ đan giỎ, và v] thôn trưởng, 
Kỹ nữ, thiếu phụ và con rắn, 


Con nai, chừn đa đa, nữ thần, 
Rắn chúa, và các v khổ hạnh, 
Cùng các thanh niên Bà-la-môn. 


Ở đây, câu chuyện được lần lượt kể như sau. 


Trong thời Bồ-tát được làm lễ quán đẳnh lên ngôi vua, một người hầu của 
vua Janasandha tên là Gàmani-Canda đã suy nghĩ: “Vương quốc này thật 
vinh quang nếu được vua cai trị cùng với sự phò tá của những người đồng 
lứa tuổi với vua. Ta nay già cả, không thể hầu hạ hoàng tửỬ trẻ tuổi, vậy ta 
sẽ sống làm nghề nông ở thôn quê”. 


Vì vậy ông ta ra khỏi thành phố khoảng ba dặm và sinh sống tại một ngôi 
làng nhỏ. Nhưng ông không có bò để cày ruộng. Sau khi trời mưa, ông 
mượn hai con bò của một người bạn, cả ngày ông cày xong, cho các con bò 
ăn cỏ, rồi dắt bò về trả lại cho người chủ. 

Trong lúc ấy, người chủ đang ngồi ăn cơm với vợ ở giữa nhà. Các con bò đi 
vào nhà, rất quen thuộc. Trong khi các con bò đi vào, người chồng giơ bát 
lên, và người vợ đặt bát xuống. Gàmani-Canda nhìn thấy suy nghĩ: “HỌ 
không mời ta ăn”, liền bỏ đi và không giao tận tay bạn các con bò. Đêm đến, 
bọn ăn trộm phá chuồng bò và dắt các con bò ấy đi. 

Vào buổi sáng, người chủ đi vào chuồng bò, không thấy các con bò ấy, biết 
các con bò bị ăn trộm liền nghĩ: “Ta sẽ tóm cổ Gàmani”, rồi đi đến gặp ông 
ta và nói: 

- Này ông, hãy trả các con bò cho tôi. 

- Nhưng các con bò đã vào trong chuồng rồi. 

- Nhưng ông có giao trả cho chúng tôi đâu? 

- Không, tôi không giao trả. 

- Vậy đây là sứ giả của vua đến mời ông đi. 

Bấy giờ, những người dân xứ này có tục lệ khi họ lượm một hòn đá hay 
một vỗ sò và nói: Đây là sứ giả của vua xin mời đi. Nếu ai nghe nói: Đây là 
sứ giả của vua, mà không đi, sẽ bị vua phạt. Do vậy, khi ông ta nghe chữ 
“sứ giả”, ông liền đi theo. 


Trong khi hai người cùng đi đến cung vua họ đi ngang ngôi làng có một 
người bạn của Gàmani Ở. Ông ta nói với người kia: 


- Này ông, tôi rất đói. Ông cho tôi vào làng ăn xong và trở lại, ông hãy Ở tại 


đấy! 

Nói xong ông ta đi vào nhà người bạn. 

Nhưng người bạn không ở nhà. Người vợ bạn nói: 

- Thưa ông, đồ ăn chín không có. Hãy chờ mội lát, tôi nấu xong sẽ mời ông. 


Người vợ leo thang lên kho gạo, vì quá hấp tấp nên té xuống đất khiến cho 
bà ấy sẩy thai. Vừa lúc ấy người chồng đi về, thấy vậy liền nói: 


- Anh đánh vợ ta khiến bà ấy sẩy thai. Đây là sứ giả của vua, hãy đi ngay. 


Anh ta dắt Gàmani-Canda và ra đi. TỪ đấy, hai người dắt Gàmani ở giữa 
cùng đi với nhau. 


Tại một ngôi làng nọ, có người giữ ngựa không thể bắt con ngựa quay lại, 
lúc nó đang chạy đến gần những người ấy. Người giỮ ngựa thấy Gàmani 
liền nói: 

- Này cậu Gàmani, hãy đánh con ngựa này với một vật gì khiến nó quay trở 


lu1. 


Gàmani cầm hòn đá và ném con ngựa. Hòn đá ném trúng chân con ngựa, làm 
gấy chân nó như cọng cây y lan, người giữ ngựa kêu to: 


- Ông làm gãy chân con ngựa của tôi rồi! Đây là sứ giả của vua. 


Và anh ta dắt Gàmani đi. Trong khi bị ba người dắt đi, ông ta suy nghĩ: 
“Những người này sẽ tố cáo ta trước mặt vua. Ta không thể trả tiền mấy 
con bò, còn nói gì đến tiền phạt làm sẩy thai, rồi ta đào đâu ra được tiền đền 
ngựa? Thà ta chết còn tốt hơn! 


Vì vậy khi họ đang đi, ông ta thấy một vực thẳm bên sườn đồi. Dưới bóng 
ngọn đồi ấy, hai cha con thợ đan giổ đang dệt một tấm chiếu, Gàmani- 


Canda nói: 


- Thưa các ông, tôi muốn đi vỆ sinh, hãy chờ đây một lát cho đến khi tôi trở 
lại. 


Nói xong, ông ta lên lên ngọn đồi, thả mình xuống vực thẳm lại rơi đúng 
trên lưng cha người thợ đan giỏ. Người thợ đan giỏ già bị thương nặng 
chết ngay tại chỗ. Gàmani liền đứng dậy. Người con nói: 

- Đồ ác độc, ông đã giết cha ta chết rồi! Đây là sứ giả của vua. 


Anh ta nắm tay Gàmani và đi khỏi lùm cây. Những người kia hỏi: 


- Chuyện gì thế này? 

Anh ta trả lời: 

- Đây là tên đại ác đã giết cha tôi! 

Từ đấy bốn người vây quanh dắt Gàmani đi giữa. 

Họ đến trước cửa một ngôi làng khác. Vị thôn trưởng thấy Gàmani liền hỏi: 
- Chào cậu Gàmani, cậu đi đâu vậy? 

Ông ta trả lời: 

- Đi gặp vua. 


- Có thật chăng cậu đi đến gặp vua? Tôi muốn trình vua một chuyện, cậu có 
thể mang đến trình không? 


- Vâng tôi sẽ mang. 

- Tôi thường có sắc đẹp, tài sẳn, có danh tiếng, và không có bệnh. Nay tôi 
nghèo khổ, lại mắc bệnh vàng da. Vì lý do gì vậy? Hãy hỏi vua như vậy. 
Người ta nói vua là bậc hiền trí, vua sẽ nói với cậu và cậu sẽ đem lời vua về 
nói cho tôi. 

Ông ta nhận lời, rồi tiếp tục đi. 

Tại cửa một làng khác, một kỹ nữ thấy ông ta liền gỌi: 

- Chào cậu Gàmani, cậu đi đâu vậy? 

Ông ta bảo đi gặp vua, kỹ nữ ấy nói: 

- Người ta nói vua là bậc hiền trí, cậu hãy mang theo câu chuyện của tôi 
trình vua. Trước kia, tôi thường được nhiều lợi dưỡng. Nay tôi không đáng 
giá một miếng trầu! Không ai đến tán tỈnh tôi. Cậu hãy hỏi vua tại sao vậy, 
và về nói lại cho tôi. 

Rồi Gàmani lại đi nữa. 


Tại cửa một ngôi làng khác, một thiếu phụ thấy ông ta cũng hồi tương tự 
Và nói: 


- Tôi không thể sống trong nhà chồng cũng không thể sống trong gia đình 
tôi. Vì lý do gì vậy? Câu hãy hỏi vua và về nói lại cho tôi. 


Rồi Gàmani đi nữa. 


Từ đấy đi qua một đia phận khác có một con rắn sống trong một gò mối, nó 
thấy ông ta liền hỏi: 

- Này cậu Gàmani đi đâu vậy? 

Khi được đáp đi gặp vua, con rắn nói: 

- Người ta nói vua là bậc hiền trí. Hãy mang đến trình vua câu chuyện của 
tôi. Khi tôi đi ra tìm mồi và rời gò mối, tôi ốm yếu, đòi lẳä nhưng thân tôi 
đầy cả hang mối, tôi phải kéo thân tôi khỏi ổ một cách khó khăn. Còn khi đi 
tìm mồi xong trở về, tôi được no nê thỏa mãn và thân lớn ra, nhưng bò vào 
hang thật mau lẹ, thân tôi không chạm sườn hang. Tại sao vậy? hãy hồi vua 
và đem câu trả lời về cho tôi. 

Ông ta đi một đoạn nữa, một con nai thấy ông ta cũng hồi tương tự: 


- Tôi không thể ăn cỏ ở một chổ nào khác ngoại trừ dưới gốc cây này. Vì lý 
do gì vậy? Hãy hỏi vua. 

Đi qua một phần đất khác, một con chim đa đa thấy ông ta liền hỏi: 

- Khi tôi đậu dưới chân một gò mối, tôi hót lên tiếng hót rất hay. Nhưng ở 
bất cứ chỗ nào khác, tôi không thể làm được như vậy. Vì lý do gì vậy? Hãy 
hỏi vua. 

Ông ta đi tới một chỗ khác, một nỮ thần cây thấy ông ta hỏi: 

- Này Gàmani đi đâu vậy? 

Khi được trả lời đi gặp vua, nỮ thần cây nói: 

- Người ta nói vua là một bậc hiền trí. Trước kia tôi rất được trọng vọng. 
Bây giờ ngay ca một ít nhánh non tôi cũng không có được. Vì sao vậy? Hãy 
hỏi vua. 

Đi qua một phần đất khác, một con rắn chúa thấy ông ta và hồi tương tự: 

- Người ta nói vua là một bậc hiền trí. Trước kia trong hồ này, nước trong 
như pha lê. Nay nước hồ vẩn đục với bọt nước trùm khắp. Vì sao lại vậy? 
Hãy hỏi vua. 


Đi tới một chỗ khác, có một số nhà tu khổ hạnh sống tại một khu vườn gần 
thành phố, thấy ông ta cũng hỏi tương tự: 


- Người ta nói vua là một bậc hiền trí, trước kia tại khu vườn này, các loại 


trái ngọt rất nhiều, nhưng nay chúng trở nên lạt lẽo và lại đắng. Tại sao 
vậy? Hãy đến hỏi vua. 


Từ đấy đi đến một chỗ khác, một số thanh niên Bà-la-môn đang Ở trong một 
gian nhà gần cửa thành, thấy ông ta bèn hỏi: 


- Này cậu Gàmani, cậu đi đâu vậy? 

Khi được trả lời đi đến gặp vua hỏi nói: 

- Vậy cậu hãy mang theo câu chuyện của chúng tôi: Trước kia chúng tôi học 
bất cứ đoạn kinh nào, chúng tôi đều nhớ rõ ràng. Nhưng nay, điều chúng tôi 
học không được giữ lại trong trí và không được hiệu rõ ràng tất cả đều trở 
thành mù mờ như nước trong một cái ghè nứt rạn. Vì sao sự việc lại vậy? 
Hãy đến, hỏi vua. 

Thế là Gàmani-Canda đến yết kiến vua với mười bốn câu hồi như trên. 

Khi ấy vua đang ngồi tại pháp đình. Vua thấy Gàmani-Canda, và nhận ra 
ông ta: “Người này là người hầu hạ phụ vương ta, thường hay bồng bế ta 
thuở trước. Từ đấy cho đến nay, ông ta sống ở đâu?”. Vì vậy vua hỏi: 


- Này Gàmani, trong thời gian qua khanh sống ở đâu? Đã lâu rồi khanh 
không trình diện. Vì mục đích gì khanh đến đây? 


GàmanI thưa: 
- Tâu thiên tử, từ khi tiên vương lên cõi trời, thần đi về thôn quê làm nghề 
cày ruộng để sinh sống. Tại đấy, người này vì vấn đề kiện tụng hai con bò 


đã đem sứ giả của vua ra và kéo thần đến trước Thiên TỬ. 


- Nếu không bị kéo đi, khanh sẽ không đến đây chứ gì? Nay khanh bị kéo 
đến, như vậy là tốt rồi, và ta mới thấy khanh. Vậy người kia ở đâu? 


- Thưa Thiên tử, đó là người này. 

- Có phải chính ông đưa sứ giả của trẫm đến bắt Canda? 
- Tâu thiên tử, thật vậy. 

- Tại sao? 

- Vì ông ta không chịu trả đôi bò của thần! 

- Có đúng chăng Canda? 


- Tâu thiên tử, hãy nghe chuyện của thần. 


Rồi Canda thuật lại tất cả câu chuyện. Nghe xong, vua hỏi người chủ của 
các con bò. 


- Ngươi có thấy các con bò đi vào chuồng nhà ngươi không? 
- Tâu thiên tử, thần không thấy. 


- Này tư trước ngươi chưa bao giờ nghe mọi nơi gọi ta là Vua có mặt sang 
nhƯ gương sao? Người hãy nói thật đi. 


- Tâu thiên tử, thần có thấy. 

- Này Canda, khanh không dắt đôi bò về trả, như vậy khanh mắc nợ đôi bò. 
Người này có thấy nhưng nói không thấy, tức là cố ý nói láo. Do đó khanh 
phải tự tay móc mắt người này và phần khanh phải trả cho anh ta hai mươi 
bốn đồng tiền vàng. 

Nghe vua nói vậy, quân hầu dắt người chủ các con bo ra ngoài. Anh ta liền 
nghĩ: “Khi bị móc mắt, thì ta lấy tiền làm gì!”. Vì vậy, anh ta sụp lạy dưới 
chân GàmanI và nói: 


- Thưa ngài Canda, số tiền các con bò ấy thuộc về ngài. Hãy lấy thêm 
những đồng tiền này nữa. 


Nói vậy xong, anh ta đưa cho Canda một số tiền rồi bổ trốn chạy. 
Người thứ hai nói: 

- Tâu thiên tử, người này đánh vợ tôi khiến cho bà ấy sẩy thai. 

- Có thật vậy chăng, này Canda? 

- Thưa Đại Vương, xin hãy nghe thần. 

Rồi ông ta thuật toàn bộ câu chuyện với các chị tiết. Vua hỏi: 

- Có phải khanh đánh vợ người này và làm cho bà ta sẩy thai? 

- Thưa thiên tử, thần không làm như vậy. 


- Này người kia, ngươi có thể chữa lại sự sẩy thai do người này đã gây ra 
không? 


- Thưa Thiên tử, không thể được. 


- Nay ngươi muốn làm gì? 


- Tôi muốn phải có một đứa con trai! 


- Này Canda, hãy đem vợ người này về nhà của khanh cho đến khi nào bà ta 
sanh một đứa con trai thì đưa nó đến và trả cho người này. 


Người ấy nghe vậy liền sụp xuống lạy dưới chân Canda: 

- Thưa ngài, chớ phá vỡ gia đình của tôi! 

Rồi anh ta cho Canda một số đồng tiền vàng và bỏ chạy trốn. 
Người thứ ba đến và nói: 

- Tâu Thiên tử, người này đánh gãy chân con ngựa cỦa tôi. 

- Có thực chăng, này Canda? 

- Thưa Đại vương, xin hãy nghe thần. 


Rồi Canda tường thuật rõ ràng câu chuyện. Nghe xong, vua hồi người chủ 
con ngựa: 


- Có phải chính ngươi nhờ Canda đánh con ngựa khiến cho nó quay lui 
không? 


- Tâu thiên tử, tôi không nói. 

Nhưng khi được hỏi thêm một lần nữa, anh ta nói: 

- Thưa, tôi có nói. 

Vua gọi Canda và bảo: 

- Này Canda, người này có nói nhưng lại bảo không nói, như vậy là đã cố ý 
nói láo. Khanh hãy cắt lưỡi của nó rồi cho nó một ngàn đồng tiền vàng để 
bù lại con ngựa kia! Số tiền này ta sẽ cho khanh. 

Nhưng kẻ giữ ngựa liền cho Canda một số tiền rồi bỏ chạy vì sợ cắt lưỡi! 
Rồi đến con trai của người thơ đan giỏ nói: 

- Tâu Thiên tử, người này là kể sát nhân đã giết chết cha tôi. 

- Có thật như vậy chăng, này Canda? 

- Tâu Thiên tử, xin hãy nghe thần. 


Rồi Canda thuật lại câu chuyện một cách rõ ràng. Vua gọi người thợ kia: 


- Nay ngươi muốn øì? 
- Tâu Thiên tử, tôi muốn có được cha tôi! 


- Này Canda, người này cần có một người cha. Nhưng khanh không thể 
đem lại cho nó người cha đã chết, vậy hãy đem mẹ của nó về nhà khanh và 
trở thành cha nó. 


Con người đan giỏ vội nói: 

- Thưa ngài, chớ phá vỡ gia đình người cha đã chết của tôi! 
Nói xong anh ta cho Canda một số tiền rồi bổ chạy. 
Gàmani đã thắng các vụ kiện nên hoan hỶ rồi thưa với vua: 


- Tâu thiên tử, thần có nhiều vấn đề của nhiều người muốn hỏi Thiên tỬ. 
Thiên tử có bằng lòng cho thần nói không? 


- Hãy nói đi, này Canda. 


Canda theo thứ tự đảo ngược bắt đầu từ vấn đề các thanh niên Bà-la-môn 
trở về trước và kể ra từng vấn đề mội. 


Nhà vua lần lượt trả lời. Đối với vấn đề đầu tiên, khi nghe xong, vua đáp: 


- Thuở trước, tại chỗ họ ở, có một con gà biết gáy đúng giờ. Khi nghe tiếng 
gà gáy, họ thức dậy, lấy các bài chú ra đọc lớn tiêng cho đến khi trời sáng. 
Do đó họ không quên mất điều đã học. Nhưng nay tại chỗ họ ở, có một con 
gà trống gáy không đúng giờ. Nó gáy vào lúc còn đêm khuya hay đã quá 
sáng. Khi nghe tiến gà gáy trong đêm khuya, họ thức dậy, lấy các bài chú ra 
học, nhưng quá buồn ngủ nên không thể đọc được. Rồi khi nghe tiếng gà 
gáy quá sáng họ thức dậy, nhưng không còn thì giỜờ tụng chú nữa. Do vậy, 
họ không nhớ rõ những điều đã học. 


Khi nghe vấn đề thứ hai, vua trả lời: 


- Những người ấy thuở trước hành trì Sa-môn pháp và chuyên tâm chuẩn bị 
các đề tài thiền định. Nhưng bây giờ họ từ bỏ Sa-môn pháp, và chuyên tâm 
vào các việc không nên làm. Các trái cây sanh Ở trong vườn được họ lấy 
đem cho các người hầu hạ. Còn họ sống bằng tà mạng, thay phiên nhau đi 
khất thực. Do hòa hợp với nhau như trước, chuyên tâm hành trì các Sa môn 
pháp, thì các trái cây v.v... của họ sẽ ngọt như cũ. Các vị tu khổ hạnh ấy 
không biết trí tuệ của các vua chúa. Hãy bảo họ hành trì pháp Sa-môn chân 
chánh. 


Khi nghe vấn đề thứ ba, vua nói: 


- Những rắn chúa ấy thường hay cãi nhau nên nước hồ trở thành đục. Nếu 
chúng hòa hợp với nhau như trước thì nước sẽ trở lại trong. 


Khi nghe vấn đề thứ tư, vua nói: 


- Nữ thần cây ấy trước kia bảo vệ các người đi qua lại khu rừng, do vậy 

nhận được nhiều đồ hiến cúng khác nhau. Nay nữ thần cây ấy không bảo 
vệ họ nên không nhận được đồ hiến cùng thượng hạng. Nữ thần hay dặn 
nàng bảo vệ những người đi lên khu rừng ấy. 


Khi nghe vấn đế thứ năm, vua nói: 


- Dưới gò mối mà con chim đa đa ấy đậu và hót vời giọng khải ái có một cái 
ghè lớn chứa châu báu. Hãy đào lên và lấy ghè ấy. 


Khi nghe vấn đề thứ sáu, vua nói: 


- Dưới gốc cây mà con nai ấy có thể ăn cỏ tức là trên cây có một ong mật 
lớn. Con nai ấy thèm ăn thứ cỏ được mật rớt dính vào, nên nó không có thể 
ăn các thứ cỏ khác. Khanh hãy lấy tổ ong, gửi phần mật tốt nhất cho ta. 
Khanh ăn phần còn lại. 


Khi nghe vần đề thứ bảy, vua hỏi: 


- Dưới gò mối mà con rắn ấy có một ghè lớn chứa châu báu. Con rắn ấy 
sống ở đó để bảo vệ châu báu ấy. Do vậy, khi nó bò ra, vì lòng tham châu 
báu, thân nó bám chặt vào hang. Nhưng khi kiếm thức ăn xong, thân không 
còn bám chặt vào hang vì tham châu báu, nên nó bò vào thật mau và mạnh. 
Hãy đào ghè châu báu ấy lên và cất giữ kỹ. 


Khi nghe vấn đề thứ tám, vua nói: 


- Giữa làng người chồng và làng cha mẹ của thiếu phụ ấy, có một ngôi nhà 
của tình nhân thiếu phụ ấy Náng nhớ tình nhân, không thể ở trong nhà 
người chồng, và vì luyến ái tình nhân, nàng nói nàng sẽ đi thăm cha mẹ. 
Nàng đi đến sống vài ngày trong nhà của tình nhân, rồi nàng đến nhà mẹ. 
Sau khi ở đấy vài ngày, nàng lại nhờ tình nhân, bèn nói nàng sẽ đi về nhà 
chồng, và nàng lại đi đến nhà của tình nhân. Khanh nói cho thiếu phụ ấy 
biết rằng còn có pháp luật của nhà vua. Bảo nàng phải sống với người 
chồng. Nếu không, vua sẽ truyền bắt nàng và nàng sẽ không còn mạng sống 
nữa. Hãy nói cho nàng biết phải cẩn thận! 


Khi nghe vấn đề thứ chín, vua nói: 


- Người phụ nữ ấy trước kia thường lấy một số tiền từ tay một người đán 
ông nào, thì nàng không đi với người khác cho đến khi nàng đã để anh ta 


hưởng lạc xứng với số tiền kia. Do vậy trước kia nàng đã nhận được nhiều 
tiền. Nay nàng đã tỪ bỏ nguyên tắc ấy của mình. Khi chưa từ giã một 
người mà nàng đã nhận tiền, nàng lại lấy tiền từ một người khác! Do vậy, 
nàng không có tiền vì không ai tìm đến nàng nữa. Nếu nàng duy trì nguyên 
tắc cũ của mình, sự việc sẽ giống như trước kia. Hãy bảo nàng duy trì 
nguyên tắc cũ của mình! 


Khi nghe vấn đề thứ mười, vua nói: 


- Người thôn trưởng ấy trước kia xử kiện đúng pháp và bình đẳng, do vậy 
được mọi người thương mến và thích thú. Vì thích ý, họ biếu anh ta nhiều 
quà tặng. Nhờ đó anh ta đẹp trai, có tài sẳn, và danh vọng. Nay anh ta thích 
nhận tiền hối lộ và xử kiện không đúng pháp. Do vậy, anh ta trở thành 
nghèo nàn, khốn khổ và bị bệnh vàng da. Nếu anh ta xử kiện đúng pháp như 
trước, mọi việc trở lại giống như trước. Anh ta không biết sự có mặt của 
vua chúa trong nước này. Hãy bảo anh ta phải xử kiện đúng pháp. 


Như vậy Gàmani-Canda đã thuật lại tất cả vấn đề được nêu trên. Với trí 
tuệ của mình, vua đã giải quyết tất cả vấn đề ấy như đức Phập nhất thiết 
trí và ban cho Gàmani-Canda nhiều tài sẳn. Và ngôi làng Canda ở được vua 
ban thưởng ông ta như là một tặng vật anh cho một vị Bà-la-môn. Rồi vua 
bảo đưa ông ta đi về. 


Canda ra khỏi thành, nói lại các câu trả lời của Bồ-tát cho các thanh niên Bà- 
la-môn, các vị khổ hạnh, con rắn chúa và nữ thần cây. Sau đó ông ta lấy tài 
sản chôn tất cả tại chỗ cho chim đa đa đậu. Rồi ông ta lấy tổ ong mật từ 
thân cây mà dưới đó con nai ăn cỔ và gởi mật về dâng vua. Ông ta phá vỡ gò 
mối tại chỗ con rắn Ở, thâu lượm tài sẵn chôn cất, và thuật lại cách vua trả 
lời cho người thiếu phụ, người kỹ nữ và người thôn trưởng. 


Rồi Canda đi về làng của mình với danh vọng lớn, và sống tại đấy cho đến 
hết đời, rồi đi theo nghiệp cỦa mình. Còn vị vua có mặt sáng như gương ấy 
trọn đời làm các công đức như bố thí v.v... và sau khi mạng chung, ngài đi 
lên cõi trời làm đông đảo hội chúng chư Thiên. 
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Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải ch nay Như Lai có đại tró tuỆ mà thuỞ trước 
cũng đã có đại trí tuệ như vậy. 


Sau khi kể Pháp thoại này, Ngài thuyết giằng các Sự thật. Cuối bài giằng 
ấy, nhiều người chứng quả Dự lưu, Nhất lai, Bt lai, quà A-la-hán. Rồi 
Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, Gàmani-Canda là Ànanẩa, còn vì vua có mặt sáng nhữ gương 
ấy là Ta vậy. 
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258. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG MANDAHÀTTÀ (Tiền Thân Mandahàtà) 
Dầu có được bao nhiêu..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về chuyện một TỶ-kheo thối 
thất tinh tấn. 


Nghe nói TỶ-kheo ấy đi khất thực ở Xá-vệ, thấy một nữ nhân trang sức đẹp 
đễ và sanh tâm luyến ái. Các TỶ-kheo đưa vị ấy đến Chánh Pháp đường và 
trình diện với bậc Đạo Sư: 


- Bạch Thế Tôn, đây là một TỶ-kheo thỐi thất tinh tấn. 
Bậc Đạo Sư hỗi vị ấy: 

- Có thật chăng ông thối thất tinh tấn? 

V] ấy nói: 

- Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TỶ-kheo, ngay trong khi ông còn đang Ở trong gia đình, ông có bao giỜ 
thỏa mãn được ái dục này chăng? Ái dục giỐng như biến cả, rất khó làm 
đầy. ThuỞ trước có những vị ChuyỀn luân vữơng ngự trị trên bốn đại châu 
với hai ngàn dãi vây quanh, bao trùm cả loài người, ngay cả khi ngự trị chư 
Thiên của bốn Đại Thiên Vương, hay ngự trị chư Thiên Ở cối trời Ba mươi 
ba, hoặc trên thiên giới của Ba mưƠi vị Thiên chủ Đế Thích, các v] ấy cũng 
không thế nào thÖa mãn được ái dục của mình, rồi mạnh chung trước khi 
có thể thực hiện được việc ấy. Vậy làm sao ông có thể thỏa mãn ái đục này 
được? 


Nói xong, bậc Đạo Sư kỂ câu chuyện quá khỨ. 
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ThuỞ xưa, trong những thời đại tối sơ của thế giới, vua Mahàsammata có 
mặt ở đời. Vua có con trai tên là Roja. Roja có con trai tên là Vararojà. 
VararoJà có con trai tên là Kalyàna. Kakyàna có con trai tên là Varakalyàna. 
Varakalyàna cón con trai tên là Upostha. Ủposatha có con trai tên là 
Mandhàtà. Madhàtà có đầy đủ bảy báu vậy, bốn thần đồng và là bậc 
Chuyển luân vương trị vì quốc độ. 


Khi tay trái vua co lại, và vỗ nhẹ tay mặt, thì cơn mưa bảy báu vật rơi 
xuống, ngập đến đầu gối, như một cơn mưa dông từ trời đổ xuống. Vua 
thật là một người kỳ diệu hy hữu. Ngại làm hoàng tử trong tám mươi bốn 
ngàn năm, làm phó vương cũng trong tám mươi bốn ngàn năm, làm vị 
Chuyển luân vương cũng trong tám mươi bốn ngàn năm. Tuổi thọ của ngài 
thật là vô lượng. 


Một hôm, vì không thỏa mãn được ái dục, vua tỏ lộ về bất mãn. Các đình 
thần thưa: 


- Tâu thiên tử, sao Thiên tử lại bất mãn? 


- Khi xét đến sức mạnh công đức của ta, thì vương quốc này để làm cái gì? 
Có trú xứ nào tốt đẹp khả ái hơn chăng? 


- Tâu Đại vương, có Thiên giới. 

Vì thế vua chuyển vận hành xe báu, cùng với hội chúng đi lên Thiên giới 
Bốn Thiên vương. Bốn vị đại vương, với vòng hoa, và hương thiên giới 
cầm tay; với thiên chúng vây quanh đi đến nghênh đón vua, cùng lên thiên 
giới của chư vị và giao thiên giới ấy cho vua trị vì. 


Vua cùng với hội chúng của mình trị vì thiên giới ấy trong một thời gian dài, 
nhưng tại đấy, vua không thể thỏa mãn ái dục và bắt đầu lộ vẻ bất mãn. 


Bốn Thiên vương hỏi: 
- Tâu Đại vương, sao Đại vương lại bất mãn? 
- Có trú xỨ nào đẹp hơn cõi trời này chăng? 


- Tâu thiên tử, chúng tôi giống như người hầu hạ của cõi trời trên! Cõi trời 
Ba mười còn đẹp hơn cõi này nhiều! 


Mandhàtà chuyển bánh xe báu, với hội chúng của mình vây quanh đi tới, 
hướng mặt về cõi trời Ba mươi ba. Thiên chủ Đế Thích, với vòng hoa và 
hương trời cầm tay, với Thiên chúng vây quanh, đi đến nghênh đón, hướng 
dẫn vua và nói: 


- Tâu Đại Vương, hãy đi tới. 
Vào thời Vua cha đang du hành Ở thiên giới giữa hội chúng chư thiên, thì 
thái tử của ngài vận chuyển bánh xe báu đi xuống cõi người và ngự vào 


kinh thành của mình. 


Đế Thích đưa Mandhànà đến cung điện cõi trời Ba mươi ba, chia một nửa 
vương quốc dâng vua này. Từ đấy trở đi hai vị cùng trị vì cõi trời. Thời gian 


trôi qua như vậy cho đến khi Đế Thích đã sống ba mươi sáu triệu năm rồi 
mệnh chung và tái sánh cõi người. Theo cách thức này ba mươi sáu vị Đế 
Thích đã lần lượt mệnh chung. Mandhànà với hội chúng của mình trị vì cõi 
trời. Như vậy với thời gian trôi qua, lòng ái dục của vua càng tăng thịnh. 
Vua nghĩ: “Một nửa vương quốc có nghĩa gì đối với ta. Ta sẽ giết Đế Thích 
và ngự trị toàn vương quốc”. Nhưng vua không thể giết Đế Thích được. Ái 
dục này là nguồn gốc tai họa của vua. Do vậy, thọ mạng của vua bắt đầu 
suy giảm. Tuổi già xâm chiếm thân ngài. Nhưng một thân người không có 
thể tan rã trên cõi trời. 


Từ Thiên quốc, vua rơi xuống và đi vào một công viên. Người giỮ công 
viên thấy vua liền báo tin cho hoàng gia. Họ liền đến nơi soạn một chỗ nằm 
cho ngài trong công viên, và vua nằm xuống trong sự mệt mỏi. Các đình 
thần hỏi: 


- Tâu Thiên tử, khi Thiên tử mệnh chung. Thiên tỬ sẽ nói lên lời dặn dò gì? 


- Sau khi ta mệnh chung, hãy nói cho quần chúng lời dặn này của ta: Đại 
vương Mandhàta lên ngôi làm vị chuyển luân vương, trị vì bốn đại châu lục 
được vây quanh với hai ngàn hòn đảo, đã trị vì cõi trời Bốn Thiên vương 
trong một thời gian dài bằng tuổi thọ của ba mươi sáu vị Đế thích, nay đang 
mệnh chung. 


Nói vậy xong, vua mệnh chung và đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kỂ câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư đọc những bài kệ này: 


Dầu có được bao nhiêu 

Mặt trăng và mặt trời 

Chiếu sáng khắp mỌi phương. 
Tất cả là nô IỆ. 


Của vua Man-dhà-nà, 

Cùng tất cả chúng sanh 
Sống nương tựa cối đất, 
Đều thuộc quyền Đại vương. 


Dầu có mưa tiền vàng, 
Vẫn không thỏa ái dục, 


Dục ít v], khổ nhiều, 
Bậc trí ý thức vậy. 


Ngay cä các thiên dục 


Cũng không đem an lạc, 
ĐỆ tử bậc Chánh giác 
ChỈ thích ái diệt tận. 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo sư thuyết giằng các sự thật. Cuối bài 
giảng ấy, vị TỶ-kheo thối thất và nhiều vị khác đắc quả Dự Iưu. 


Và Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Thời ấy, Đại vương Mandhànà là Ta vậy. 
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259. CHUYỆN ẨN SĨ TIRÌTA-VACCHA (Tiền Thân Tirìta-Vaccha) 
Con thấy hạng người này..., 


Câu chuyện này, khi Ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tôn giả Ànanda được 
cúng dường một ngàn tẫm y, năm trăm tấm từ tay các cung nữ của vua 
Kosala và năm trăm tấm từ chính tay vua. 


Hoàn cảnh chuyện này đã được diễn tầ trong Tiền thân Guna, sỐ 157. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở nước Kàsi. Đến ngày lễ đặt tên, Bồ-tát được gọi là 
Trrìtivaccha. 


Đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát đi học các tài nghệ ở Takkasìlà, sau đó lập gia 
đình. Khi cha mẹ mệnh chung, Bồ-tát quá xúc động nên từ bỏ gia đình, xuất 
gia trở thành vị ẩn sĩ, tự nuôi sống bằng các thứ rễ cây và trái... Ở trong 
rừng và trú tại đấy. Trong khi Bồ-tát sống tại đấy, thì ở biên giới Bà-la-môn 
có một cuộc dấy loạn. Chính vua cầm quân đi ra biên địa nhưng thua trận 
Vua hốt hoảng vì sợ chết nên leo lên lung voi và bổ chạy, theo con đường 
ven núi đi lang thang trong rừng. Vào buổi sáng, trong khi Tirìtavaccha đi tìm 
các loại trái cây thì vua đi đến am thất của Bồ-tát. Vua nghĩ: “Đây là trú xứ 
của các vị ẩn sĩ khổ hạnh”, nên vua xuống voi, mệt mỏi vì gió và nắng. Vua 
khát nước liền tìm kiếm ghè nước để uống nhưng không thấy. Vua men 
theo đường kinh hành, và thấy một giếng nước nhưng không tìm ra sợi dây 
gàu để kéo nước lên. Không chịu đựng nổi cơn khát nước, vua bèn lấy sợi 
dây nịt bụng con voi, cột dây vào thành giếng và sau đó cột dây vào chân 
của mình. 


Vau leo xuống giếng nhờ dây nịt, nhưng dây nịt không đủ dài nên vua lấy 
thượng y cột và đầu dây nịt để leo xuống, và cũng không tới mặt nước. Vua 
lấy ngón chân chạm đến nước, cũng không uống nước được, liền nghĩ: 
“Nếu không giải khát được, thà chết còn hơn”, vua thả mình rơi xuống 
giếng, uống cho đến thỏa thích nhưng rồi không thể leo lên giếng được, bèn 
đứng tại chỗ ấy. 


Con voi được khéo huấn luyện, không đi chỗ khác, nó nhìn xuống vua và 
cũng đứng đợi vua. 


Vào buổi chiều, Bồ-tát đem các trái cây về, và thấy con voi liền nghĩ: “Nhà 
vua đã đến đây. Nhưng sao chỈ thấy con voi được nai nịt ở đây? Có việc gì 


vậy?” Vì thế, Bồ-tát đi đến con voi. Con voi biết Bồ-tát đi đến gần, liền 
đứng qua một bên. Bồ-tát an Ủi vua và nói: “Thưa Đại vương, chớ sợ hãi”. 
Bồ-tát cột một cái thang kéo vua lên, xoa bóp thân vua, bôi dầu, cho vua 
tắm, mời vua ăn các trái cây v.v... và cỞi áo giáp cho con voi. 


Vua nghỉ tại đấy hai, ba ngày, rời mời Bồ-tát nhận lời đến thăm vua và ra đi. 
Quân đội của vua đóng trại không xa thành phố, thấy vua đi đến liền vây 
quanh vua. 


Còn Bồ-tát, sau một tháng rưỡi, đi đến Ba-la-nại va trú tại công viên. Sáng 
hôm sau, Bồ-tát đi đến cung vua khất thực. Lúc ấy vua mở rộng cánh cửa sổ 
lớn và đang nhìn xuống sân, thấy Bồ-tát, nhận ra ngài, liền tỪ lâu đài đi 
xuống, và đảnh lễ ngài. Rồi vua đưa Bồ-tát vào phòng hội lớn, đặt ngài ngồi 
trên long sàng, có một lọng trắng che phía trên, mời ngài dùng món ăn dành 
riêng cho mình. 


Sau khi ăn xong, vua đưa Bồ-tát về công viên, bảo xây dựng một con đường 
kinh hành có mái che nắng, một tịnh thất cho Bồ-tát và hiến cúng đầy đủ 
các vật dụng cần thiết của một vị xuất gia. Sau khi giao Bồ-tát cho người 
giữ vườn chăm sóc, vua đẳnh lễ Bồ-tát rồi ra đi. TỪ đấy Bồ-tát ăn tại cung 
vua. Vua hết sức tôn trọng và cung kính Bồ-tát. 


Nhưng các đình thần không chịu nổi việc như vậy, họ nói: 
- Nếu một người lính được hưởng vinh dự như vậy thì nó làm được gì? 
Rồi họ đi đến gặp vị phó vương và nói: 


- Thưa Thiên tử, Đại vương của chúng thần quá ái mộ một vị tu khổ hạnh, 
không biết Đại vương thấy được gì ở vị ấy. Xin ngài bàn luận với Đại 
vương về vấn đề này. 


Vì phó vương bằng lòng cùng với đình thần đến gặp vua, đẳnh lễ và đọc bài 
kệ đầu: 


Con thấy hạng người này 
Không có chút trí tuỆ, 

Nó không phải bà con, 
Cũng không phải bạn vua, 
Tại sao ẩn sĩ này, 

Với ba cây que nhÖ, 
Tïi-ri-ta-vac-cha, 

Lại được ăn thượng vị? 


Nghe như vậy, vua nói với hoàng tỬ: 


- Này con thân, trước kia khi cha đi đến biên địa đánh giặc và thất trận, cha 
đã không về hai ba ngày con có nhớ chăng? 


Hoàng tử trả lời: 

- Con có nhớ. 

Vua nói: 

- Lúc ấy cha nhỜờ người này cứu mạng sống. 

Rồi vua kể toàn câu chuyện cho hoàng tỬ nghe. Vua nói: 


- Này con thân, nay người cứu mạng cha đến với cha. Dầu cha có cho vị ấy 
cả vương quốc, cha cũng không thể đền đáp công đức của ngài. 


Và vua đọc các bài kệ: 


Trong khi ta gặp nạn, 

Vì chiến đấu thất bại, 
Ta chỈ có mỘt mình, 
Chính vị ấy đưa tay, 
Trong rừng sâu ghê rợn, 
NhỜ v] ấy, ta thoát, 

Ra khôi cành khó khăn, 
Cơn đau khỔ vây chặt. 


Nhờ sự giúp đỡ này 

Ta đã trở về đây, 

Thoát khỏi hàm thần chết, 
Trở lại với đời sỐng, 

Này hoàng tỪ con thân, 
Ti-ri-ta Vac-cha 

Xứng đáng được lợi dưỡng, 
Hãy cúng đường tài sẵn 
Cùng các lễ tế đàn. 


Như vậy vua nói lên công đức của Bồ-tát, như làm trăng mọc lên giữa hư 
không. Và các công đức của Bồ-tát được tuyên dương khắp mọi nơi, nên 
ngài nhận được nhiều quyền lợi dưỡng và lòng kính trọng. 


Từ đấy về sau, vị phó vương hay các đình thần, hay bất cứ ai khách đều 
không dám nói gì chống Bồ-tát với vua và vua vâng theo lời dạy của Bồ-tát, 
làm công đức như bố thí v.v... rồi khi mệnh chung đi lên làm đông đảo hội 
chúng thiên giới. Còn Bồ-tát đạt được các Thắng trí và Thiền chứng, cuối 
cùng được sanh lên cõi Phạm thiên. 


-00000- 


Rồi bậc Đạo Sư nói thêm: 

- Các bậc hiền trí thời xửa cũng đã có lòng giúp đỡ. 

Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 

- Lúc bẫy giỜ nhà vua là Ànanäa, còn v] tu khổ hạnh là Ta vậy. 


-0000o- 


260. CHUYỆN SỨ GIẢ CỦA CÁI BỤNG (Tiền Thân Duta) 
Vì mục đích cái bụng... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo tham lam 
(Câu chuyện này sẽ được trình bày trong chương sáu, số 395). Bậc Đạo Sự 
nói vỚi v] ấy: 


- Này TỶ-kheo, không phi chỈ nay ông mới tham ăn. ThuỞ trước, ông cũng 
đã vậy rồi. Do lòng tham ông đã bị gươm chém đầu. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể cây chuyện quá khứ. 
-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm hoàng 
tử. Khi đến tuổi trưởng thành, hoàng tử học các tài nghệ ở Takkasilà. Sau 
khi phụ thân mất, hoàng tử lên ngôi vua, và rất ham thích các món cao 
lương mỹ vị nên được gọi là Vua thích Mỹ vị. 


Người ta nói vua dùng các món ăn một cách hoang phí đến độ chỈ một đĩa 
cơm cũng đã tiêu hết một trăm ngàn đồng tiền vàng. Khi ăn, vua không ăn 
trong nhà vì muốn cho quần chúng trông thấy các buổi ăn sáng hoang phí 
của mình, vua truyền dựng một cái đình được trang hoàng châu báu tại cửa 
cung và đến giờ ăn vua bảo trang hoàng ngôi đình ấy. Rồi vua ngồi trên long 
sàng toàn bằng vàng có lọng trắng che phía trên. Hai bên có các công chúa 
vây quanh, vua dùng các món ăn có trăm vị tuyệt hảo trong các dĩa vàng, trị 
giá trăm ngàn đồng tiền vàng. 


Bấy giờ có một người tham ăn nhìn sự hoang phí trong cách ăn uống của 
vua và thèm muốn đồ ăn ấy. Không thể đè nén con thèm, anh ta tìm ra một 
phương tiện, liền mặc áo nai nịt quanh bụng thật chặt chẽ, giơ hai tay lên 
cao và la lớn tiếng: 


- Tâu Đại Vương, tôi là sứ giả! Sứ giả! 

Rồi anh ta chạy đi đến gần vua. Lúc bấy giờ, trong quốc lộ ấy, nếu người 
nào nói: Tôi là sứ giả, thì không ai ngăn cẩn người ấy. Do vậy dân chúng 
chia ra làm hai, nhường chỗ cho anh ta đi qua. Anh ta chạy thật mau đến 


trước vua chụp lấy một miếng cơm từ dĩa của vua và bỏ vào miệng. Một 
vỆ sĩ tuốt gươm ra định chém đầu anh ta. Nhưng vua ngăn cản vì ấy và nói: 


- Chớ chém. 


Rồi vua bảo anh ta: 
- Chớ sợ gì cả, hãy ăn đi! 


Sau khi rửa tay, anh ta ngồi xuống. Cuối bữa ăn, vua cho anh ta uống nước 
và ăn trầu của vua, rồi hỏi: 


- Nay người kia, vậy ngươi là sứ giả của ai? 


- Thưa Đại vương, tôi là sứ giả của lòng tham. Tôi là sứ giả của Đại 
vương. Chính lòng tham sai tôi đến đây. 


Nói vậy xong, anh ta đọc hai bài kệ: 


Vì mục đích cái bụng, 
NgƯỜi ra ải thật xa, 

Đi đến cả kŠ thù, 

Đầu cầu xin ân huỆ, 

Tôi đây là sứ giả 

Của chính cái bụng mình. 


Xin chỚ phẫn nỘ tôi, 

Ôi, chúa rể VƯƠng xa, 
Suốt cả ngày lẫn đêm, 
Mọi người trên đời này, 
Đếu rơi vào uy lực 
Của cái bụng tham ăn. 


Vua nghe nói vậy liền phán: 


- Sự thật là vậy. Những người này là sứ giả của cái bụng. Chúng bị tham 
dục chi phối, nên chúng phải đi khắp nơi. Kẻ này đã nói lên thật khéo léo 
làm sao! 


Vua bằng lòng với người ấy, và đọc bài kệ thứ ba: 


Hồi này Bà-la-môn, 

Ta ban thưởng cho ông 
Một ngàn con bò cái đỏ, 
Một bò đực thêm vào, 
Đây là phần quà tặng 
Giữa sứ giã với nhau, 
Vì tất cả chúng ta 

Là sứ giả cái bụng! 


Nói vậy xong, vua tiếp: 


- Ta vừa nghe một điều mà trước kia ta chưa từng nghe hay từng nghĩ đến 
đo vị đại nhân này nêu ra. 


Vua hoan hỶ ban cho anh ta danh vọng lớn! 

-0oOoo- 
Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư giẳng các Sự thật, và cuỐi bài 
giẳng ấy, vị TỶ-kheo tham ăn đã đắc quả Bất lai và nhiều người khác đắc 
các quả kia. 
Rồi ngài nhận diện tiền thân: 


- Lúc bẫt giờ, người tham ăn ấy là vị TỶ-kheo tham lam này, còn vì vua thích 
cao lương mỹ vị là Ta vậy. 


-00000- 


5.15 PHẨM KOSYA 


261. CHUYỆN HOA SEN (Tiền Thân Paduma) 
Như tóc râu bị cắt..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một số TỶ-kheo cúng 
dường vòng hoa tại cây bồ đề Ànanda. (câu chuyện sẽ được trình bày Ở 
Tiền thân Kalinga, sỐ 479). 


Cây này được gọi là cây Bồ-đề Ànanda, vì Trưởng lão Ànanda đã trồng cây 
ấy. Tin về cây Bồ-đề được irưởng lão Ànanda trồng Ở cổng tịnh xá Kỳ Viên 
truyền đi khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn độ). 

Một số TỶ-kheo Ở thôn quê muốn cúng dường vòng hoa tại cây Bồ-đề 
Ànanda. HQ đi đến đẳnh lễ bậc Đạo Sư, và ngày hôm sau hỌ lại đi vào 


thành Xá-vệ, đến con đường bán hoa sen xanh. Nhưng không nhận được 
vòng hoa nào, hỌ liền đi đến Tôn giả Ànanda và thưa: 


- Thưa hiền giằ, chúng tôi muốn cúng dường vòng hoa tại cây Bồ-đề, và ấi 
đến con đường bán hoa sen xanh, những không nhận được một vòng hoa 
nào cä. 

VỊ trưởng lão nói: 

- Tôi sẽ đem hoa đến. 

Rồi trưởng lão đi đến con đường bán hoa sen xanh, và nhận được nhiều bó 
hoa sen xanh đem về cho các TỶ-kheo ấy. Các vì này lấy các bó hoa ấy và 
làm lễ cúng dường cây Bồ-đề. 


Biết được tin này, các TỶ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường nói lên lỜi tán 
thán các công đức của Trưởng lão Ànanda: 


- Thưa các Hiền giả, các TỶ-kheo Ở thôn quê ít phước đức, nên đã đi đến 
con đường bán hoa sen xanh mà nhận được vòng hoa nào. Còn Trưởng lão 
Ànanda đi đến sau lại đem về nhiều bó hoa. 

Bậc Đạo Sư đến và hồi: 

- Này các TỶ-kheo, các ông nay hội họp Ở đây đang bàn luận vẫn đề gì? 


Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói: 


- Này các TỶ-kheo, không phải chỈ nay những người ăn nói khéo léo nhận 
được vòng hoa, mà thuỞ trước hỌ cũng đã nhận được như vậy. 


Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00Õ00- 


ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát là một vị triệu 
phú. Trong thành có một hồ sen thường nở hoa. Một người có lỗ mũi sứt 
canh giữ cái hồ ấy. 


Một hôm, một ngày hội lớn được tổ chức ở Ba-la-nại, ba người con trai 
của triệu phú muốn đeo vòng hoa để vui chơi lễ hội, liền bảo nhau: 


- Chúng ta sẽ tán tỉnh con người bị sỨt mũi này và xin vài vòng hoa. 


Vì vậy, vào giờ người ấy hái hoa sen, họ đi đến gần hồ và đứng đợi một 
bên. Một người trong bọn nói với người giữ hồ ấy qua bài kệ đầu: 


Như tóc râu bì cắt, 

Sẽ mọc lên như cũ, 
Cũng vậy, lỖ mũi ông 
Sẽ mọc lại như tóc, 
Nay tôi xim hoa sen, 
Hãy cho tôi mỘt bông! 


Người giữ hồ tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ hai nói lên bài kệ 
thỨ hai với người giữ hồ ấy: 


Như hột giỐng mùa thau 
ĐƯỢc gieo trong thŨa ruỘng, 
Sẽ được mọc lên mau, 

Cũng vậy, lỖ mũi ông 

Ước mong sẽ mọc lên, 

Nay tôi xim hoa sen, 

Hãy cho tôi mỘt bông! 


Người giữ hồ vẫn tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ ba nói lên bài 
kệ thứ ba với người giữ hồ ấy: 


Hai đứa nói nhằm nhí, 
Chúng nghĩ được bông sen, 
Dầu nói có, nói không, 

Mũi cũng không mỌc lại, 
Này bạn hãy cho tôi 


Hoa sen, tôi xin bạn! 
Nghe lời anh ta, người giữ hồ sen nói: 


- Cả hai người này đều nói láo. ChỈ có bạn nói đúng sự thật. Bạn xứng đáng 
được các bông sen. 


Rồi người giữ hồ cho anh ta một bó hoa sen và đi về hồ của mình. 


-0oOoo- 
Khi bậc đạo sư nói xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân: 


- Lúc bẫy giỜ, con trai v] triệu phú nhận được hoa sen là Ta vậy. 


-0000o- 


262. CHUYỆN BÀN TAY MỀM MẠI (Tiền Thân Mudupàni) 
Một bàn tay mềm mại..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất 
tinh tấn. Khi TŸ-kheo ấy được đưa đến Chánh pháp đường, bậc Đạo Sự 
hồi: 


- Có thật chăng ông thối thất tinh tấn? 
Vị ấy trả lời: 
- Có thật vậy. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Này TỶ-kheo, không thỂ nào canh giữ nữ nhân khỏi chạy theo đục vọng 
của chúng. Ngay cả các bậc hiền trí thuở xưa cũng không thỂ canh giữ các 
con gái của họ. Dầu chúng đứng nằm tay cha, chúng vẫn chạy trốn theo 
người tình mà cha chúng không biết! 
Kồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00Ooo- 
ThuỞở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát tái sanh ra làm 
con hoàng hậu chánh cung. Đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát học các tài nghệ ở 
Takkasilà, và khi phụ vương mệnh chung, ngài được đặt lên vương v] và trị 
nước đúng pháp. 


Bồ-tát nuôi dưỡng con gái mình và con trai của người chị trong nội cung. 
Một hôm, vua nói với đình thần: 


- Sau khi trẫm qua đời, cháu trai trẫm sẽ làm vua và con gái trẫm sẽ làm 
hoàng hậu chánh cung. 


Sau một thời gian, khi cả hai đều khôn lớn, Bồ-tát ngồi nói với các đình 
thần: 


- Trẫm sẽ đem về một công chúa khác cho cháu trai và sẽ gả con gái trẫm 
cho một hoàng gia khác. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều bà con. 


Các đình thần đều đồng ý. 


Bồ-tát gởi cháu trai ra Ở ngoài và ngăn cấm chàng ra vào nội cung. Nhưng 
cả hai người ấy đã thương yêu nhau. Chàng trai nghĩ: “Không biết có 
phương tiện gì đem công chúa ra ngoài? À có phương tiện này”. Chàng trai 
đem cho bà vú một món quà, bà vú hỏi: 

- Thưa hoàng tử, cần phải làm gì? 

Hoàng tử đáp: 


- Này vú, làm thế nào để chúng tôi có cơ hội đưa nàng ra ngoài? 


- Lành thay, thưa hoàng tử. Để tôi nói với công chúa rồi sẽ cho hoàng tử 
biết sau. 


- Lành thay, thưa vú. 

Rồi vú đi đến công chúa và nói: 

- Hãy để tôi bắt những con chấy trên đầu công chúa. 

Rồi bà đặt công chúa ngồi xuống một chiếc ghế thấp, và bà ngồi xuống một 
chiếc ghế cao hơn và kê đầu công chúa trên bắp vế của mình. Trong khi bắt 
chấy, bà lấy móng tay gấi đầu công chúa. Công chúa hiểu: “Người này 


không gãi với móng tay cỦa mình mà gãi với móng tay của hoàng tử, con 
trai của cô ta.” Vì vậy, công chúa hỏi: 


- Này vú, vú có đi đến gặp hoàng tử không? 
- Thưa công chúa, có! 
- Hoàng tỬ đã nói gì với vú? 


- Thưa công chúa, hoàng tử hồi có phương tiện gì để đưa công chúa ra 
ngoài. 


Công chúa nói: 

- Nếu hoàng tử là người hiền trí, hoàng tử sẽ biết. 

Rồi công chúa đọc lên bài kệ đầu. Đọc xong, nàng nói: 

- Này vú, hãy học thuộc bài kệ này và nói lại cho hoàng tỬ: 
Một bàn tay mềm mại, 

Con voi khéo huấn luyện, 


Và đêm tỐi trời mưa, 
Ấy là thỜi thích hỢp. 


Bà vú học thuộc lòng bài kệ ấy rồi đi đến hoàng tử. Chàng hỏi: 
- Này vú, công chúa nói gì? 
Bà đáp: 


- Không nói gì khác, chỈ gửi bài kệ này. Và bà vú đọc bài kệ. Chàng hiểu ý 
bài kệ liền nói với bà vú: 


- Thôi vú hãy về đi. 


Hoàng tử biết đúng đắn ý nghĩa bài kệ này, liền tìm một người hầu trể đẹp 
trai, có bàn tay mềm mại, và chuẩn bị công việc. Chàng lại hối lộ người nài 
giữ vương tượng huấn luyện con voi ấy trở thành bình thắn, rồi hoàng tử 
ngồi chờ đợi thời cơ đến. 


Đến ngày trai giới Bồ-tát thuộc phần đêm tỐi trời, ngay sau canh giữa, mưa 
rơi xuống từ một đám mây đen dày đặc. Hoàng tử nghĩ: “Đây là ngày công 
chúa muốn nói”, rồi chàng leo lên con voi, đặt người hầu trễ có bàn tay 
mềm mại ấy ngồi trên lưng voi và ra đi. Ở phía đối diện cung vua, hoàng tử 
cho cỘt con voi vào bức tường lớn của cái sân chầu rộng, rồi chàng đứng ở 
cửa sổ với thân bị ướt đẫm nước mưa. 


Bấy giờ vua canh giữ công chúa, không cho phép nàng ngủ chỗ nào khác, 
trừ một chiếc giường nhỏ gần vua. Công chúa nghĩ: “Hôm nay hoàng tỬ sẽ 
đến”, vì vậy, nàng nằm xuống nhưng không ngủ. Rồi công chúa nói: 

- Thưa cha thân, con muốn tắm! 

Vua nói: 

- Hãy đi, này con thân. 

Vua nắm tay công chúa, dắt đến gần cửa sổ, và nói: 

- Hãy tắm đi con! 


Rồi vua bồng công chúa lên, đặt công chúa trên bể đá hình hoa sen Ở ngoài 
cửa sổ, và nắm một tay công chúa. 


Trong khi đang tắm, công chúa đưa tay cho hoàng tử. Hoàng tử cởi các 
chiếc vòng tỪ tay công chúa đeo vào tay người hầu trẻ, rồi bồng chàng trai 
trẻ ấy lên, đặt anh ta trên chỗ tượng hoa sen bên cạnh công chúa. Nàng nắm 
tay người hầu trẻ ấy và đặt nó vào tay của phụ vương. Vua nắm tay anh ta 
và thả tay kia của mình và đeo chúng vào tay kia của người hầu trẻ, rồi đặt 
bàn tay ấy vào tay phụ vương và đi theo hoàng tỬ. 


Nhà vua cứ tưởng rằng người hầu trẻ ấy là con gái mình! Và khi tắm xong, 
vua cho anh ta nằm trên long sàng, đóng cửa và niêm lại, sau đó đặt một 
người canh rồi vua đi ngủ. 


Vào sáng hôm sau, vua mở cửa thấy cậu trai trẻ liền hỏi: 
- Sao lại thế này? 


Cậu liền kể cách đi trốn của công chúa với hoàng tử! Vua rất thất vọng suy 
nghĩ:”Dầu ta có nắm tay, cũng không thể canh giỮ nữ nhân khỏi trốn được. 
Như vậy, không ai có thể canh giỮ nỗi đàn bà”. 


Rồi vua đọc bài kệ khác. 


Dầu lời nói dịu dàng 

Chúng không hề biết đủ, 
Chúng chìm, chìm sâu xuỐng, 
Rất khó lam đầy tràn, 

Đàn ông hãy lánh xa, 

Chạy trốn chúng thật xa! 
Nếu chúng phục vụ ai, 

Vì dục hay tiền tài, 

Chúng thiêu sạch người ấy, 
Như chất đốt trong lửa. 


Nói vậy xong, Bồ-tát thêm: 
- Ta phải nâng đỡ cháu trai ta. 
Rồi vua làm lễ gả công chúa cho hoàng tử thật long trọng vinh hiển và đặt 
hoàng tử lên chức phó vương. Khi người cậu tức vua cha mạng chung, 
chàng lên kế vị. 

-0oOoo- 
Khi bậc Đạo sư kể Pháp thoại này. Ngài thuyết giằng các sự thật. Cuối bài 
giảng ấy, vị TỶ-kheo thối thất đã đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền 
thân: 
- Lúc bẫy giỜ, nhà vua là Ta vậy. 


-0000oo- 


263. CHUYỆN TIỂU DỤC THAM (Tiền Thân Culla-Palobhana) 
Không phải rễ nước biển... 
Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một TỶ-kheo thối thất tỉnh 
tấn. Khi TỶ-kheo ấy được đưa đến Chánh pháp đường, bậc Đạo Sư hỗi: 
- Có thật chăng ông thối thất tinh tấn? 
Vị ấy trả lời: 
- SỰ (thật là vậy. 
Bậc Đạo sư nói: 
Các nữ nhân làm uẾ nhiệm ngay cả các bậc thanh tịnh thuở xưa. 
Rồi Ngài kể chuyện quá khứ. 
-00000- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, vua không có con trai. 
Vua nói với các cung phi của mình: 


- Hãy cầu nguyện để sanh con trai. 
Và họ liền cầu tự. 


Như vậy một thời gian dài trôi qua, Bồ-tát từ Phạm thiện giới đi xuống và 
nhập thai của của bà hoàng tỬ chánh cung. Vừa sanh xong, sau khi tắm, Bồ- 
tát được đưa cho một người vú khác. Khi chạm tay nỮ nhân, Bồ-tát lại 
khóc, không giữ im lặng. Rồi Bồ-tát được đưa cho một người hầu đàn ông. 
Vừa được người đàn ông ấy bồng hài nhi liền im lặng. 


Từ đấy trở đi, chỉ những người đàn ông ẵm hài nhi qua lại. Khi bú sữa, họ 
nặn sữa rồi cho Bồ-tát uống, hay đặt một cái màn giữa hài nhi và bà vú. Sau 
một thời gian, Bồ-tát lớn lên, nhưng vẫn không thể nhìn nữ nhân. Vua cha 
làm cho Bồ-tát một chỗ ngồi riêng biệt và một thiền thất riêng biệt. 

Khi Bồ-tát lên mười sáu tuổi, vua suy nghĩ: “Ta không có một con trai nào 
khác. Còn đứa con trai này lại không hưởng thụ các dục, không muốn cai trị 
vương quốc. Thật sự ta có đứa con trai như vậy để làm gì?” 


Bấy giờ, một kỹ nữ giỏi về múa, hát và nhạc, trẻ tuổi, có khả năng quyến rũ 


những người đàn ông mà nàng gần gũi. Nàng đến hầu vua và thưa: 
- Tâu Thiên tử, ngài đang nghĩ vậy? 
Vua kể lại sự việc ấy. Nàng kỹ nữ thưa: 


- Tâu thiên tử, hãy yên tâm! Thiếp sẽ quyến rũ hoàng tử và làm cho hoàng 
tỬ nếm hương vị của ái tình. 


- Nếu Nàng có thể quyến rũ con ta, một hoàng tử không hề biết đến hương 
vị đàn bà, thì khi con ta làm vua, nàng sẽ làm hoàng hậu! 


Nàng kỹ nữ ấy nói: 
- Tâu Thiên tử, trách nhiệm ấy là của thiếp. Thiên tử chớ lo lắng! 
Nói xong, nàng kỹ nữ đi đến những người đàn ông canh gác và nói: 


- Sáng sớm tôi sẽ đến đứng ở ngoài thiền thất gần phòng hoàng tử nằm và 
tôi sẽ hát! Nếu hoàng tử tức giận, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ bổ đi. Nhưng 
nếu hoàng tử lắng nghe thì hãy khen ngợi tôi. 


Họ bằng lòng. 


Sáng hôm sau, nàng đến đứng tại chỗ ấy và cất tiếng hát với giọng ngọt 
lịm. Rồi tiếng đàn êm dịu trổi lên không kém gì tiếng hát ngọt ngào cũng 
kém gì tiếng đàn êm dịu. Hoàng tử nằm lắng nghe. Ngày kế đó hoàng tử 
bảo kỹ nỮ ấy đứng gần và hát; ngày kế nữa, chàng bảo nàng đứng trong 
thiền thất vá hát. Ngày kế nữa, chàng bảo nàng đứng gần mình và hát. Như 
vậy, dần dần dục vọng khởi lên trong lòng hoàng tỬ và hoàng tửỬ đi theo thói 
thường của người đời, biết được hương vị của ái tình, đến độ hoàng tử 
cầm gươm và dọa: 


- Ta không cho phép một ai khác thấy nữ nhân này! 


Hoàng tử chạy ra ngoài đường, đuổi theo các người đàn ông. Vua truyền 
bắt hoàng tửỬ và thiếu nữ kia rồi đuổi họ ra khỏi thành. 


Hai người đi vào rừng, xuống hạ lưu sông Hằng. Tại đó một bên là sông 
Hằng, một bên là biển, họ dựng lên am thất sống với nhau. Thiếu nữ ngồi 
trong chòi lá nấu các củ và rau. Còn Bồ-tát mang củ quả từ rừng về. 

Một hôm, trong khi Bồ-tát đi tìm quả trong rừng, một ẩn sĩ khổ hạnh từ một 
đảo trên biển đi ngang qua hư không để tìm đồ ăn khất thực, thấy khói, liền 
hạ xuống trước am thất. Thiếu nỮ ấy nói: 


- Hãy ngồi chờ cho đến khi nấu xong. 


Nàng mời vị khổ hạnh ấy ngồi xuống, và lấy vẻ duyên dáng của phụ nữ 
quyến rũ vị ấy, làm vị ấy không thể thiền định và mất Phạm hạnh. Vị tu 
khổ hạnh ấy giống như con quạ gẫy cánh không thể từ bổ nàng, trọn ngày 
đứng tại đấy. khi thấy Bồ-tát đi về, vị ấy liền chạy ra hướng biển thật mau. 
Bồ-tát nghĩ: “Đây chắc là một kẻ thù”, liền rút kiếm đuổi theo, còn vị tu khổ 
hạnh làm cử chỈ như muốn hay, liền rơi xuống biển. Bồ-tát suy nghĩ: “VỊ 
khổ hạnh này có lẽ đã đến đây ngang qua hư không, nay vị thối thất thiền 
định nên rơi xuống biển. Ta phải cứu vị ấy!” Vì vậy, vừa đứng trên bờ 
biển, Bồ-tát đọc những bài kệ này: 


Không phải rễ nước biển, 
Nhưng với thần thông lực 
Ngài du hành qua đây 

Vào buổi mai thật sớm, 
Liên hệ ác nữ thần, 

Ngài phải chìm xuỐng biỂn. 
Làm mọi người thối thất, 
Đầy mê hoặc huyễn ảo, 
Quyến rũ người thanh tịnh 
Khiến họ chìm dần xuỐng. 


Kẻ trí biết nữ thần, 

Nên xa lánh, fừ bỏ. 

Nữ nhân phục vụ ai 

Vì dục hay tiền tài, 
chúng đỐt sạch người ấy 
Như lửa thiên hủy củi! 


Nghe lời Bồ-tát nói vậy, vị tu khổ hạnh đứng giữa biển làm phát khởi thiền 
lực đã mất, và bay lên hư không, rồi đi về trú xứ của mình. Bồ-tát suy nghĩ: 
“VỊ tu khổ hạnh này với gánh nặng như vậy, đã bay lên hư không như một 
nhúm bông. Ta cũng phải là phát khởi thiền lực như vị ấy để có thể bay lên 
hư không”. 


Vì vậy, Bồ-tát về am dẫn nữ nhân ấy trở lại với quần chúng rồi bảo nữ 
nhân ấy ra đi, còn mình lui vào rừng, dựng am thất tại mỘt nơi xinh tốt, và 
làm vị ẩn sĩ. Ngài chọn đề tài thiền định, rồi đạt các Thắng trí và các Thiền 
Chứng, vê sau được sanh lên Thiên giới. 

-0o0Ooo- 
Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư giẳng các Sự thật. Cuối bài giằng 
ấy, vị TỶ-kheo thối thất đã đắc quả Dự Lưu. Và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, hoàng ft không hề liên hệ với nữ thần là Ta vậy. 


-0000o- 


KINH TIỂU BỘ 


(Source: BuddhaSasana) 
(Compiled into E-book by: LotusMedia) 


GIỚI THIỆU TIỂU BỘ KINH (Khuddaka Nikàya) Gs. Trần Phương Lan 
$ TẬP I 


1.1 KINH TIỂU TỤNG (Khuddakapàtha) 
GIỚI THIỆU 
. Tam Quy (Saranattaya) 
. Thập Giới (Dasasikkhàpada) 
. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra) 
. Nam Tử Hỏi Đạo (Kumàrapanha) 
. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) 
. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) 
. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta) 
. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta) 
. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta) 
1.2 KINH PHÁP CÚ 
GIỚI THIỆU 
01. Phẩm Song Yếu 
02. Phẩm Không Phóng Dật 
03. Phẩm Tâm 
04. Phẩm Hoa 
05. Phẩm Kẻ Ngu 
06. Phẩm Hiền Trí 
07. Phẩm A-La-Hán 
08. Phẩm Ngàn 
09. Phẩm Ác 
10. Phẩm Hình Phạt 
11. Phẩm Già 
12. Phẩm Tự Ngã 
13. Phẩm Thế Gian 
14. Phẩm Phật Đà 
15. Phẩm An Lạc 
16. Phẩm Hỷ Ái 
17. Phẩm Phẫn Nộ 
18. Phẩm Cấu Uế 
19. Phẩm Pháp Trụ 
20. Phẩm Đạo 
21. Phẩm Tạp Lục 
22. Phẩm Địa Ngục 
23. Phẩm Voi 
24. Phẩm Tham Ái 
25. Phẩm Tỷ Kheo 
26. Phẩm Bà-La-Môn 
1.3 KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Udàna: Cảm Hứng Ngữ) 
GIỚI THIỆU KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Udàna) Hoà Thượng Thích Minh Châu 
CHƯƠNG 1. PHẨM BỒ ĐỀ 
CHƯƠNG 2. PHẨM MUCALINDA 
CHƯƠNG 3. PHẨM NANDA 
CHƯƠNG 4. PHẨM MEGHIYA 
CHƯƠNG 5. PHẨM TRƯỞNG LÃO SONA 
CHƯƠNG 6. PHẨM CHUA SANH ĐÃ MÙ 
CHƯƠNG7. PHẨM NGỎ 
CHƯƠNG 8. PHẨM PÀTALIGÀMIYA 
1.4 KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Iivuttaka) 
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GIỚI THIỆU TẬP KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Itivuttaka) Tỳ Kheo Thanissaro 
GIỚI THIỆU KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Itivuttaka) Hòa Thượng Thích Minh 
Châu 
CHƯƠNG I - TẬP MỘT PHÁP 
PHẨM 1 
PHẨM 2 
PHẨM 3 
CHƯƠNG II - TẬP HAI PHÁP 
PHẨM 1 
PHẨM 2 
CHƯƠNG II - TẬP BA PHÁP 
PHẨM 1 
PHẨM 2 
PHẨM 3 
PHẨM 4 
PHẨM 5 : 
CHƯƠNG IV - TẬP BỐN PHÁP 
PHẨM 1 
1.5 KINH TẬP (Sutta Nipata) 
GIỚI THIỆU KINH TẬP (Sutta Nipata) Hoà Thượng Thích Minh Châu 
CHƯƠNG I PHẨM RĂN (Uragavagga) 
01. Kinh Rắn (Sn 1) 
02. Kinh Dhaniya (Sn 3) 
03. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng (Sn 6) 
04. Kinh Bhàradvàja, Người Cày Ruộng (Sn 12) 
05. Kinh Cunda (Sn 16) 
06. Kinh Bại Vong (Paràbhava) (Sn 18) 
07. Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam) (Sn 21) 
08. Kinh Từ Bi (Metta Sutta) (Sn 25) 
09. Kinh Hemavata (Sn 27) 
10. Kinh Alavaka (Sn 31) 
11. Kinh Thắng Trận (Sn 34) 
12. Kinh Ấn Sĩ (Sn 35) 
CHƯƠNG II TIỂU PHẨM 
01. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) (Sn 39) 
02. Kinh Hôi Thối (Amagandha) (Sn 42) 
03. Kinh Xấu Hổ (Sn 45) 
04. Kinh Điềm Lành Lớn (Kinh Đại Hạnh Phúc - Mahamangala Sutta) (Sn 46) 
05. Kinh Sùciloma (Sn 47) 
06. Kinh Hành Chánh Pháp (Sn 49) 
07. Kinh Pháp Bà-la-môn (Sn 50) 
08. Kinh Chiếc Thuyền (Sn 55) 
09. Kinh Thế Nào Là Giới (Sn 56) 
10. Kinh Đứng Dậy (Sn 57) 
11. Kinh Ràhula (Sn 58) 
12. Kinh Vangìsa (Sn 59) 
13. Kinh Chánh Xuất Gia (Sn 63) 
14. Kinh Dhammika (Sn 66) 
CHƯƠNG III ĐẠI PHẨM 
01. Kinh Xuất Gia (Sn 72) 
02. Kinh Tỉnh Cần (Sn 74) 
03. Kinh Khéo Thuyết (Sn 78) 
04. Kinh Sundarika Bhàradvàja (Sn 80) 
05. Kinh Màgha (Sn 86) 
06. Kinh Sabhiya (Sn 91) 
07. Kinh Sela (Sn 102-112) 
08. Kinh Mũi Tên (Sn 112) 
09. Kinh Vàsettha (Sn 115) 
10. Kinh Kokàliya (Sn 123) 
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. Kinh Nàlaka (Sn 131) 


12. Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán (Sn 139) 
CHƯƠNG IV PHẨM TÁM 


01. 


Kinh về Dục (Sn 151) 


02. Kinh Hang Động Tám Kệ (Sn 151) 
03. Kinh Sân Hận Tám Kệ (Sn 153) 
04. Kinh Thanh Tịnh Tám Kệ (Sn 154) 
05. Kinh Tối Thắng Tám Kệ (Sn 156) 
06. Kinh Già (Sn 158) 


07. 
08. 
09. 
10. 


Kinh Tissametteyya (Sn 160) 

Kinh Pasùra (Sn 161) 

Kinh Màgandiya (SN 163) 

Kinh Trước Khi Bị Hủy Hoại (Sn 166) 

. Kinh Tranh Luận (Sn 168) 

. Những Vấn Đề Nhỏ Bé (Sn 171) 

. Những Vấn Đề To Lớn (Sn 174) 

. Kinh Tuvataka (Con Đường Mau Chóng) (Sn 179) 
. Kinh Chấp Trượng (Sn 182) 

. Kinh Sàriputta (Xá-Lợi-Phất) (Sn 185) 


CHƯƠNG V PHẨM CON ĐƯỜNG ĐẾN BỜ BÊN KIA 


01. 
02. 
03. 
04. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


Bài Kệ Mở Đầu (Sn 190) 

Câu Hỏi Của Thanh Niên A-ji-ta (Sn 197) 

Các Câu Hỏi Của Thanh Niên Tissametmeyya (Sn 199) 
Câu Hỏi Của Thanh Niên Punnaka (Sn 199) 

Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka (Sn 204) 

Câu Hỏi Của Thanh Niên Upasiva (Sn 205) 

Các Câu Hỏi Của Thanh Niên Nanda (Sn 207) 
Các Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka (Sn 209) 
Câu Hỏi Của Thanh Niên Todeyya (Sn 210) 

Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa (Sn 211) 

Câu Hỏi Của Thanh Niên Jatukanni (Sn 212) 
Câu Hỏi Của Thanh Niên Bhadràvudha (Sn 213) 
Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya (Sn 214) 

Câu Hỏi Của Thanh Niên Posàla (Sn 215) 

Câu Hỏi Của Thanh Niên Mogharàja (Sn 216) 
Câu Hỏi Của Thanh Niên Pingiya (Sn 217) 

Kết Luận 


` TẬP I 


2.1 THIÊN CUNG SỰ : 
GIỚI THIỆU THIÊN CUNG SỰ & NGẠ QUỶ SỰ Gs. Trần Phương Lan 
PHẨM I LÂU ĐÀI NỮ GIỚI 
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. Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Có Sàng Tọa (Pìtha-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Hai (Dutiyapìthà-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Ba (Tatiyapìtha-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Tư (Catutthapìtha-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Con Voi (Kunjara-Vima ana) 

. Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền (Nàvà-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Hai (Dutiyanàvà Vimàna) 
. Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Ba (Tatiyanàvà-Vimàna ) 
. Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Có Ngọn Đèn (Dìpa-Vimàna) 


. Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Do Cúng Mè (Tiladakkhina-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Trinh Phụ (Patibbatà-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Mười Hai - Lâu Đài Trinh Phụ Thứ Hai (Dutiyapatibbatà-Vimàna) 
. Chuyện Thứ Mười Ba - Lâu Đài Của Nàng Dâu (Sunisà-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Mười Bốn - Lâu Dài Nàng Dâu Thứ Hai (Dutiyasunisà-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Mười Lăm - Lâu Đài Của Uttarà (Uttarà-Vimàna) 

. Chuyện Thứ Mười Sáu - Lâu Đài Của Sirimà (Sirimà-Vimàna) 


17. Chuyện Thứ Mười Bảy - Lâu Đài Của Kesakàri (Kesakàri-Vimàna) 
PHẨM II CITTALATÀ 
. (18) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra) 
. (19) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Của Lakhumà (Lakhumà-Vimàna) 
. (20) Câu chuyện thứ ba - Lâu Đài Của Người Cho Cơm Cháy (Acàmadàyikà-Vimàna) 
. (21) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Nàng Chiên-Đà-La (Candàlì-Vimàna) 
. (22) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Phu Nhân Khả Ái (Bhaddhitthi-Vimàna) 
. (23) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Của Sonadinnà (Sonadinnà-Vimàna) 
. (24) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Uposathà (Uposathà-Vimàna) 
8, 9. (25, 26) Chuyện Thứ Tám và Chín - Các Lâu Đài Của Niddà Và Suniddà (Niddà- 
Suniddà-Vimàna) 
10. (27) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Của Nữ Thí Chủ (Bhikkhàdàyikà-Vimàna) 
11. (28) Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Cuả Nữ Thí Chủ Thứ Hai 
(Dutiyabhikkhàdàyika-Vimàna) 
PHẨM III PÀRICCHATTAKA 
. (29) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Huy Hoàng (Ulàra-Vimàna) 
. (30) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu-Vimàna) 
. (31) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Gó Chiếc Trường Kỷ (Pallanka-Vimàna) 
. (32) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Latà (Latà-Vimàna) 
. (33) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Guttila (Guttila-Vimàna) 
. (34) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Rực Rỡ (Daddalha-Vimàna) 
. (35) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Sesavati (Sesavati-Vimàna) 
. (36) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Của Mallikà (Mallikà-Vimàna) 
. (37) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Visàlakkhì (Visàlakkhì-Vimàna) 
10. (38) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Cây San Hô (Paricchattaka-Vimàna) 
PHẨM IV ĐỎ SÂM 
1. (39) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Đỏ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna) 
2. (40) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Sáng Chói (Pabhassara-Vimàna) 
3. (41) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Trên Con Voi (Nàga-Vimàna) 
4. (42) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Alomà (Alomà-Vimàna) 
5. (43) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Người Cúng Cháo Gạo (Kanjikadàyika- 
Vimàna) 
6. (44) Câu chuyện thứ sáu - Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna) 
7. (45) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Bốn Nữ Nhân (Caturitthi-Vimàna) 
8. (46) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Vườn Xoài (Amba-Vimàna) 
9. (47) Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Hoàng Kim (Pìta-Vimàna) 
10. (48) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu-Vimàna) 
11. (49) Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Do Sự Đảnh Lễ (Vandana-Vimàna) 
12. (50) Chuyện Thứ Mười Hai - Lâu Đài Của Rajjumàlà (Rajjumàlà-Vimàna) 
PHẨM V ĐẠI XA 
1. (51) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Tiên Nhái (Mandukadevaputta-Vimàna) 
2. (52) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Của Revatì (Revatì-Vimàna) 
3. (53) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Của Chatta, Nam tử Bà-la-môn (Chattamànava- 
Vimàna) 
4. (54) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Người Gúng Cháo (Kakkatakarasadàyaka- 
Vimàma) 
5. (55) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Người Giữ Cửa (Dvàrapàlaka-Vimàna) 
6. (56) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Do Công Đức Thiện Sự (Karanìya-Vimàna) 
7. (57) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Thứ Hai Do Công Đúc Thiện Sự (Dutiyakaraniya- 
Vimàna) 
8. (58) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Do Cúng Cây Kim (Sùci-Vimàna) 
9. (59) Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Thứ Hai Do Cúng Cây Kim (Dutiyasùci-Vimàna) 
10. (60) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Con Voi (Nàga-Vimàna) 
11. (61) Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Con Voi Thứ Hai (Dutiyanàga-Vimàna) 
12. (62) Chuyện Thứ Mười Hai - Lâu Đài Con Voi Thứ Ba (Tatiyanàga-Vimàna) 
13. (63) Chuyện Thứ Mười Ba - Lâu Đài Có Cỗ Xe Nhỏ (Cùlaratha-Vimàna) 
14. (64) Chuyện Thứ Mười Bốn - Lâu Đài Có Cỗ Xe Lớn (Mahàratha-Vimàna) 
PHẨM VI PÀYASI 
1. (65) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Gia Chủ (Agàriya-Vimàna) 
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2. (66) Ghuyện Thứ Hai - Lâu Đài Gia Chủ Thứ Hai (Dutiya-Agàriya-Vimàna) 
3. (67) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Của Người Cúng Trái Cây (Phaladàya-Vimàna) 
4. (68) Chuyện Thứ Tư - Lâu Đài Của Ngừơi cúng chỗ cư Trú (Upassayadàyaka- 
Vimàna) 
5. (69) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Của Người cúng Chỗ Cư Trú Thứ Hai (Dutiya- 
Ủpassayadàyaka-Vimàna) 
6. (70) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Của Người Cúng Món Khất Thực (Bhikkhàdàyaka- 
Vimàna) 
7 (71) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Người Giữ Lúa Mạch (Yavapàlaka-Vimàna) 
8. (72) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai (Kundalì-Vimàna) 
9. (73) Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Thứ Hai Đeo Vòng Tai 
(Dutiyakùdalì - Vimàna) 
10. (74) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Của Uttara (Uttara-Vimàna) 
PHẨM VII SUNIKKHITTA 
. (75) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Cittalatà (Gittalatà-Vimàna) 
. (76) Chuyện Thứ Hai - Lâu Đài Nandana (Nandana-Vimàna) 
. 77) Chuyện Thứ Ba - Lâu Đài Có Trụ Ngọc Bích (Manithùna-Vimàna) 
. (78) Câu chuyện thứ tư - Lâu Đài Bằng Vàng (Suvanna-Vimàna) 
. 79) Chuyện Thứ Năm - Lâu Đài Vườn Xoài (Amba-Vimàna) 
. (80) Chuyện Thứ Sáu - Lâu Đài Của Người Chăn Bò (Gopàla-Vimàna) 
. (81) Chuyện Thứ Bảy - Lâu Đài Của Kanthaka (Ngựa Kiền-trắc) (Kanthaka-Vimàna) 
. (82) Chuyện Thứ Tám - Lâu Đài Có Nhiều Mầu Sắc (Anekavanna-Vimàna) 
. (83) Chuyện Thứ Chín - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai Sáng Chói 
(Mattakundalì-Vimàna) 
10. (84) Chuyện Thứ Mười - Lâu Đài Của Serissaka (Serissaka-Vimàna) 
11. (85) Chuyện Thứ Mười Một - Lâu Đài Của Sunikkhitta (Sunikkhitta-Vimàna) 
2.2 NGẠ QUY SỰ - 
PHẨM I PHẨM CON RẮĂN 
. Chuyện Thí Dụ Phước Điền (Khettùpamà) 
. Chuyện Con Lợn Rừng (Sukàra) 
. Chuyện Ngạ Quỷ Có Mồm Hôi Thối (Pùtimukkha) 
. Chuyện Hình Nhân Bằng Bột (Pitthadhìtalika) 
. Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường (Tirokuddapeta) 
. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé (Pàncaputtakhadaka) 
. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Bảy Đứa Bé (Sattaputtakhadaka) 
. Chuyện Con Bò (Gona) 
. Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt (Mahàpesakàra) 
10. Chuyện Nữ Nhân Sói Đầu (Khallàtiya) 
11. Chuyện Con Voi (Nàga) 
12. Chuyện Con Rắn (Uraga) 
PHẨM II PHẨM UBBARÌ 
. (13) Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi (Samsàmocaka) 
. (14) Chuyện Mẹ Của Trưởng Lão Sàriputta (Sàriputtatheramàtu) 
. (15) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Mattà (Mattà) 
. (16) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Nandà (Nandàpeti) 
. (17) Chuyện Mattakundalì (Mattakundalì) 
. (18) Chuyện Đại Vương Kanha (Kanha) 
. (19) Chuyện Ngạ Quỷ Dhanapàla (Dhanapàlapeta) 
. (20) Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố (Cùlasetthi) 
. (21) Chuyện Ankura (Ankura) 
10. (22) Chuyện Mẹ Của Uttara (Uttaramàtu) 
11. (23) Chuyện Cuộn Chỉ (Sutta) 
12. (24) Chuyện Nữ Quỷ Ở Hakannamunda (Kannamundapetì) 
13. (25) Chuyện Hoàng Hậu Ubbarì (Ubbarì) 
PHẨM III PHẨM TIỂU 
1. (26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhijjamàna) 
2. (27) Ghuyện Ngạ Quỷ Núi Sànuvàsin (Sànuvàsinpeta) 
3. (28) Chuyện Nữ Quỷ Hồ Ràthakàrà (Rathakàràpeti) 
4. (29) Chuyện Rơm Trấu (Bhusa) 


Ð@œ6NGỚG@w>€©2k= Ð@œ@éNGƯ(Œ>C2k 


®@œNGU>QCQ2k= 


5. 


(30) Chuyện Chàng Trai (Kumàra) 


6 (31) Chuyện Ngạ Quỷ Serinì (Serinì) 


7% 
§. 
9. 
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(32) Chuyện Người Săn Nai (Migaludda) 

(33) Chuyện Người Săn Nai Thứ Hai (Dutiyaludda) 

(34) Chuyện Những Phán Quyết Gian Dối (Kùtavinicchayika) 
. (35) Chuyện Khinh Khi Xá Lợi (Dhàtuvivanna) 


PHẨM IV PHẨM ĐẠI 
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. (36) Chuyện Vua Ambasakkhara (Ambasakkhara) 

. (37) Chuyện Serìssaka 

. (38) Chuyện Quỷ Thần Nandaka (Nandakapeta) 

. (39) Chuyện Ngạ Quỷ Revatì 

. (40) Chuyện Cây Mía (Ucchu) 

. (41) Chuyện Các Vương Tử (Kumara) 

. (42) Chuyện Vợ Vương Tử (Ràjaputta) 

. (43) Chuyện Những Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka) 

. (44) Chuyện Thứ Hai Về Các Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka) 


. (45) Chuyện Bầy Ngạ Quỷ (Ganapeta) 

. (46) Chuyện Ngạ Quỷ Thành Pàtaliputta (Pàtaliputtapeta) 
. (47) Chuyện Các Trái Xoài (Amba) 

. (48) Chuyện Trục Xe và Cây Gỗ (Akkharukkha) 

. (49) Chuyện Thu Góp Tài Sản (Bhogasamharana) 

. (50) Chuyện Các Nam Tử Của Nhà Triệu Phú (Setthiputta) 
. (B1) Chuyện Sáu Vạn Cái Búa (Satthikùtasahassa) 


. TẬP II 


3.1 TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ : 
GIỚI THIỆU TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ & TRƯỞNG LÃO NI KỆ 
CHƯƠNG I - MỘT KỆ 


PHẨ 
01 


02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 


PHẨ 


11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
. Ajita (Thera. 4) 


20 
PHẢ 


21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 


MI 

. Subhùti (Thera. 1) 
Mahàkotthita (Thera. 1) 
Kankha-revata (Thera. 2) 
Punna Mamtàniputta (Thera. 2) 
Dabba (Thera. 2) 

Sìla- Vaniya (Thera. 2) 
Bhalliya (Thera. 2) 

Vìra (Thera. 2) 
Pilinda-Vaccha (Thera. 2) 
Punnamàsa (Thera. 3) 
MH 

Cùlagavaccha (Thera. 3) 
Mahàgavaccha (Thera. 3) 
Vanvaccha (Thera. 3) 
Sìvaka (Thera. 3) (Một Sa-di phục vụ cho Vanavaccha). 
Kunda Dhàna (Thera. 3) 
Belatthasìsa (Thera. 3) 
Dàsaka (Thera. 4) 
Singàlar-Pitar (Thera. 5) 
Kula (Thera. 4) 


MII 

Nigrodha (Thera. 4) 
Cittaka (Thera. 4) 

Gosàla (Thera. 5) 
Sugandha (Thera. 5) 
Nandiya (Thera. 5) 
Abhaya (Thera. 5) 
Lomasakangìya (Thera. 5) 


28. Con Trai Của Jambugàmika (Thera. 5) 
29. Hàrita (Thera. 5) 
30. Ittiya (Thera. 5) 
PHẨM IV 
31. Gahvaratìrya (Thera. 6) 
32. Suppiya (Thera. 6) 
33. Soopaka, Một Tỷ-Kheo Trẻ Con (Thera. 6) 
34. Posiya (Thera. 6) 
35. Sàmannakàni (Thera. 6) 
36. Con Của Kunmà (Thera. 6) 
37. Bạn Của Con Kumà (Thera. 6) 
38. Gavampati (Thera. 6) 
39. Tissa (Thera. 6) 
40. Vaddhamàna (Thera. 7) 
PHẨM V 
41. Sirivaddka (Thera. 7) 
42. Khadira - Vaniya (Thera. 7) 
43. Sumangala (Thera. 7) 
44. Sànu (Thera. 7) 
45. Ramnìyavihàrim (Thera. 7) 
46. Samiddhi (Thera. 7) 
47. Ujiaya (Thera. 8) 
48. Sanjaya (Thera. 8) 
49. Ràmaneyyaka (Thera. 8) 
50. Vimala (Thera. 8) 
PHẨM VI 
(51-54) Ghodhika, Subàhu, Valliya, Uttiya (Thera. 8 ) 
55. Anjana -Vaniya (Thera. 9) 
56. Kutivihàrim (Thera. 9) 
57. Kutivihàrim (Thera. 9 ) 
58. Ramaniyakutika (Thera. 9 ) 
59. Kosalavihàrim (Thera. 9) 
60. Sivàli (Thera. 9) 
PHẨM VI 
61. Vappa (Thera. 9) 
62. Vajji-Putta (Thera. 10) 
63. Pakkha (Thera. 10) 
64. Vimala- Kondanna (Thera. 10) 
65. Ukkhepakàta vaccha (Thera. 10) 
66. Meghiya (Thera. 10) 
67. Ekadhamma Savannìya (Thera. 10) 
68. Ekudàniya (Thera. 10) 
69. Channa (Thera. 10) 
70. Punna (Thera. 11) 
PHẨM VII 
71. Vacchapàla (Thera. 11) 
72. Atuma (Thera. 11) 
73. Mànava (Thera. 11) 
74. Suyàman (Thera. 11) 
75. Susàrada (Thera. 11) 
76. Piyanjaha (Thera. 11) 
77. Hatthàroha- Putta (Thera. 12) 
78. Mendasira (Thera. 12) 
79. Rakkhita (Thera. 12) 
80. Ugga (Thera. 12) 
PHẨM IX 
81. Samitigutta (Thera. 12) 
82. Kassapa (Thera. 12) 
83. Sìha (Thera. 12) 


84. Nita (Thera. 13) 

85. Sunàga (Thera. 13) 

86. Nàgita (Thera. 13) 

87. Pavittha (Thera. 13) 

88. Ajjuna (Thera. 13) 

89. Devasabha (Thera. 13) 

90. Sàmidatta (Thera. 13) 
PHẨM X 

91. Paripunnaka (Thera. 13) 

92. Vijaya (Thera. 13) 

93. Eraka (Thera. 14) 

94. Mettajì (Thera. 14) 

95. Cakkupàla (Thera. 14) 

96. Khandasumana (Thera. 14) 

Ø7. Tissa (Thera. 14) 

98. Abhaya (2) (Thera. 14) 

99. Uttiya (Thera. 14) 

100. Devasabha 02. (Thera. 14) 
PHẨM XI 

101. Belatthakàni (Thera. 15) 

102. Setuccha (Thera. 15) 

103. Bandhura (Thera. 15) 

104. Khitaka (Thera. 15) 

105. Malytavambha (Thera. 15) 

106. Suhemanta (Thera. 15) 

107. Dhammasava (Thera. 15) 

108. Phụ Thân Của Dhammasava (Thera. 15) 

109. Langha Rakkhita (Thera. 16) 

110. Usabha (Thera. 16) 
PHẨM XI 

111. Jenta (Thera. 16) 

112. Vacchagotta (Thera. 16) 

113. Vanavaccha (Thera. 16) 

114. Adhimutta (Thera. 16) 

115. Mahànàma (Thera. 16) 

116. Pàràpariya (Thera. 17) 

117. Yasa (Thera. 17) 

118. Kimliba (Thera. 17) 

119. Vajji-Putta (Thera. 17) 

120. Isidatta (Thera. 17) 
CHƯƠNG II - HAI KỆ 
PHẨM] 

121. Utara (Thera. 18) 

122. Pindola-Bhàradvàja (Thera. 18) 

123. Valliya (Thera. 18) 

124. Gangàtiriya (Thera. 18) 

125. Ajina (Thera. 18) 

126. Melajina (Thera. 19) 

127. Ràdha (Thera. 19) 

128. Suràdha (Thera. 19) 

129. Gotama (Thera. 19) 

130. Vasabha (Thera. 19) 
PHẨM II 

131. Mahàcunsa (Thera. 20) 

132. Jotidàra (Thera. 20) 

133. Herannakàni (Thera. 20) 

134. Somamitta (Thera. 20) 

135. Sabbamitta (Thera. 20) 

136. Mahàkàla (Thera. 21) 


137. Tissa (Thera. 21) 

138. Kimbila (Thera. 21) 

139. Nanda (Thera. 21) 

140. Sirimat (Thera. 21) 
PHẨM II 

141. Uttara (Thera. 22) 

142. Bhaddaji (Thera. 22) 

143. Sobhita (Thera. 22) 

144. Valliya (Thera. 22) 

145. Vitàsoka (Thera. 22) 

146. Punnamàsa (Thera. 23) 

147. Nandaka (Thera. 23) 

148. Bharata (Thera. 23) 

149. Bhàradvàja (Thera. 23) 

150. Kanhadinna (Thera. 23) 
PHẨM IV 

151. Migasìra (Thera. 24) 

152. Sivàka (Thera. 24) 

153. Upavàna (Thera. 24) 

154. Isidinna (Thera. 24) 

155. Sambula - Kaccàna (Thera. 24) 

156. Khitaka (Thera. 25) 

157. Sona - Potiriyaputta (Thera. 25) 

158. Nisabha (Thera. 25) 

159. Usabha (Thera. 25) 

160. Kappata - Kura (Thera. 25) 
PHẨM V 

161. Kumàra-Kassapa (Thera. 26) 

162. Dhammapàla (Thera. 26) 

163. Brahmàlì (Thera. 26) 

164. Mogharàjam (Thera. 27) 

165. Visàkha, Con Của Pancàlì (Thera. 27) 

166. Cùlaka (Thera. 27) 

167. Anupama (Thera. 27) 

168. Vajjita (Thera. 27) 

169. Sandhita (Thera. 28) 
CHƯƠNG II - PHẨM BA KỆ 

170. Anganika Bhàradvàja (Thera. 29) 

171. Paccaya (Thera. 29) 

172. Bàkula (Thera. 29) 

173. Dhaniya (Thera. 29) 

174. Con Của Màtanga (Thera. 30) 

175. Khujja Sobhita (Thera. 30) 

176. Vàrana (Thera. 30) 

177. Passsika (Thera. 30) 

178. Yasoja (Thera. 30) 

179. Satimattya (Thera. 31) 

180. Upàli (Thera. 31) 

181. Uttarapàla (Thera. 31) 

182. Abhibhùta (Thera. 31) 

183. Gotama (Thera. 32) 

184. Harita (Thera. 32) 

185. Vimala (Thera. 32) 
CHƯƠNG IV - PHẨM BỐN KỆ 

186. Nàgasamàla (Thera. 33) 

187. Bhagu (Thera. 33) 

188. Sabhiya (Thera. 33) 

189. Nandaka (Thera. 33) 

190. Jambuka (Thera. 34) 


191. Senaka (Thera. 34) 
192. Sambhùta (Thera. 34) 
193. Ràhula (Thera. 35) 
194. Candana (Thera. 35) 
195. Dhammika (Thera. 35) 
196. Sabbaka (Thera. 35) 
197. Mudita (Thera 36) 
CHƯƠNG V - PHẨM NĂM KỆ 
198. Ràjadatta (Thera. 37) 
199. Subhùta (Thera. 37) 
200. Girimànanda (Thera. 38) 
201. Sumana (Thera. 38) 
202. Vaddha (Thera. 38) 
203. Nadikassapa (Thera. 39) 
204. Gayà-Kassapa (Thera. 39) 
205. Vakkali (Thera. 39) 
206. Vigitasena (Thera. 39) 
207. Yasadatta (Thera. 40) 
208. Sonakutikanna (Thera. 40) 
209. Kosiya (Thera. 41) 
CHƯƠNG VI - PHẨM SÁU KỆ 
210. Uruvelà Kassapa (Thera. 42) 
211. Tekicchakàrì (Thera. 42) 
212. Mahà-Nàga (Thera. 43) 
213. Kulla (Thera. 43) 
214. Màlunkyaputta (Thera. 43) 
215. Sappadàsa (Thera. 44) 
216. Kàtiyàna (Thera. 45) 
217. Migajàla (Thera. 45) 
218. Jenta (Thera. 45) 
219. Sumana (Thera. 46) 
220. Nhàlaka - Muni (Thera. 46) 
221. Brahmadatta (Thera. 46) 
222. Sirimanda (Thera. 47) 
223. Sabbhakàma (Thera. 47) 
CHƯƠNG VI - PHẨM BẢY KỆ 
224. Sundara-Samudda (Thera. 49) 
225. Lakuntaka-Bhaddiya (Thera. 49) 
226. Bhadda (Thera. 50) 
227. Sopàka (Thera. 50) 
228. Sarabhanga (Thera. 50) 
CHƯƠNG VII - PHẨM TÁM KỆ 
229. Mahà-Kaccàyana (Thera. 52) 
230. Sirimitta (Thera. 52) 
231, Mahà-Panthaka (Thera. 53) 
CHƯƠNG TIX - PHẨM CHÍN KỆ 
232. Bhùta (Thera. 54) 
CHƯƠNG X - PHẨM MƯỜI KỆ 
233. Kàludày¡n (Thera. 56) 
234. Ekavihàriya (Tissa Kumàra) (Thera. 57) 
235. Mahà Kappina (Ma-ha Kiếp-tân-na) (Thera. 58) 
236. Cùla-Panthaka (Thera. 59) 
237. Kappa (Thera. 59) 
238. Upasena, Con Của Vanganta (Thera. 60 ) 
239. Gotama (Thera. 61) 
CHƯƠNG XI - PHẨM MƯỜI MỘT KỆ 
240. Sankicca (Thera. 62) 
CHƯƠNG XII - PHẨM MƯỜI HAI KỆ 
241. Sìlavat (Thera. 63) 


242. Sunìta (Thera. 63) 

CHƯƠNG XII - PHẨM MƯỜI BA KỆ 
243. Sona-Kolivisa (Thera. 65) 

CHƯƠNG XIV - PHẨM MƯỜI BỔN KỆ 
244. Revata (Thera. 67) 

245. Godatta (Thera. 67) 

CHƯƠNG XXV - PHẨM MƯỜI LĂM KỆ 
246. Anna-Kondanna (Thera. 69) 
247. Udày¡n (Thera. 69) 

CHƯƠNG XVI- PHẨM HAI MƯƠI KỆ 
248. Adhimutta (Thera. 71) 

249. Pàràpariya (Thera. 72) 

250. Kelakàni (Thera. 298) 

251. Ratthapàla (Thera. 75) 

252. Màlunkyaputta (Thera. 77). 

253. Sela (Thera. 78) 

254. Bhaddiya kàligodhàyaputta (Thera. 80) 
255. Angulimàlà (Thera. 80) 

256. Anuruddha (Thera. 83) 

257. Pàràpariya (Thera. 84) 

CHƯƠNG XVII - PHẨM BA MƯƠI KỆ 
258. Phussa (Thera. 87) 

259. Sàriputta (Thera. 89) 
260. Ananda (Thera. 91) 

CHƯƠNG XVII - PHẨM BỐN MƯƠI KỆ 
261. Mahà-Kassapa (Thera. 94) 

CHƯƠNG XIX - PHẦM NĂM MƯƠI KỆ 
262. Tàlaputta (Thera. 97) 

CHƯƠNG XX - PHẨM SÁU MƯƠI KỆ 
263. Mahà-Moggallàna (Thera. 104) 

CHƯƠNG XXI - PHÂM BẤY MƯƠI KỆ 
264. Vangìsa (Thera. 109) 

3.2 TRƯỞNG LÃO NI KỆ 

PHẨM I - TẬP MỘT KỆ 
01. Bài Kệ Này Do Một Trưởng Lão Ni Không Biết Tên Nói Lên (Therì. 123) 
02. Muttà (Therì. 123) 

03. Punnà (Therì. 123) 

04. Tissà (Therì. 123) 

05. Một Tissà Khác (Therì. 123) 
06. Dhìra (Therì. 124) 

07. Một Dhìra Khác (Therì. 124) 
08. Mittà (Therì. 124) 

09. Bhadhà (Therì. 124) 

10. Upasanà (Therì. 124) 

11. Muttà (Therì. 123) 

12. Dhammadinnà (Therì. 124) 
13. Visàkhà (Therì. 124) 

14. Sumànà (Therì. 124) 

15. Uttarà (Therì. 125) 

16. Sumànà Xuất Gia Khi Tuổi Già (Therì. 125) 
17. Dhammà (Therì. 125) 

18. Sanjhà (Therì. 125) 

PHẨM H- TẬP HAI KỆ 
19. Abhirùpa Nandà (Therì. 125) 
20. Jentì (hay Jentà) (Therì. 125) 
21. Mẹ Của Sumangala (Therì. 126) 
22. Addhakasi (Therì. 126) 

23. Città (Therì. 126) 
24. Mettikà (Therì. 126) 


25. Mittà (Therì. 127) 
26. Mẹ Của Abhayà (Therì. 127) 
27. Abhaya (Therì. 127) 
28. Sàmà (Therì. 127) 
PHẨM II - TẬP BA KỆ 
29. Một Sàmà Khác (Therì. 127) 
30. Uttama (Therì. 128) 
31. Một Uttarà Khác 
32. Dantikà 
33. Ubirì 
34. Sukkà (Therì. 129) 
35. Sielà 
36. Somà (Therì 129) 
PHẨM IV - TẬP BỐN KỆ 
37. Bhaddà Thuộc Dòng Họ Kapllà. (Therì. 130) 
PHẨM V- TẬP NĂM KỆ 
38. Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Therì. 130) 
39. Vimala, Xưa Làm Một Kỹ Nữ (Therì. 131) 
40. Sìha (Therì. 131) 
41. Sundarì Nandà (Therì. 132) 
42. Manduttara (Therì. 132) 
43. Mittakali (Therì. 132) 
44. Sakulà (Therì. 133) 
45. Sonà (Therì. 133) 
46. Bhadda Kundalakess (Therì. 134) 
47. Patàcàrà (Therì. 134) 
48. 30 Tỷ Kheo Ni Tuyên Bố Về Chánh Trí Dưới Sự Lãnh Đạo Của Patàcàrà (Therì. 
135) 
49. Candà (Therì. 135) 
PHẨM VI - TẬP SÁU KỆ 
50. Năm Trăm Patàcàrà (Therì. 136) 
51. Vàsitthi (Therì. 136) 
52. Khemà (Therì. 137) 
53. Sujàtà (Therì. 137) 
54. Anopanà (Therì. 138) 
55. Mahàpajàpatì Gotamì (Therì. 138) 
57. Vijjayà (Therì. 139) 
PHẨM VI - TẬP BẢY KỆ 
58. Uttarà (Therì. 140) 
59. Calà (Therì. 141) 
60. Upacàlà (Therì. 141) 
PHẨM VHI - TẬP TÁM KỆ 
61. Sìsupacàlà (Therì. 142) 
PHẨM 1X - TẬP CHÍN KỆ 
62. Mẹ Của Vaddha 
PHẨM X - TẬP MƯỜI KỆ 
63. Kisà Gotamì (Therì. 143) 
PHẨM XI - TẬP MƯỜI HAI KỆ 
64. Uppalavanna 
PHẨM XI - TẬP MƯỜI SÁU KỆ 
65. Punnà hay Punnikà (Therì. 146) 
PHẨM XII - TẬP HAI MƯỜI KỆ 
66. Ambapàlì (Therì. 147) 
67. Rohinì (Therì. 150) 
68. Càpà (Therì. 151) 
69. Sundàrì (Therì. 153) 
PHẨM XIV - TẬP BA MƯỜI KỆ 
71. Subhà ở ' Rừng Xoài của Jivaka (Therì. 150) 
PHẨM XV- TẬP BỒN MƯỜI KỆ 


72. Isidàsi (Therì. 162) 
PHẨM XVI - ĐẠI PHẨM 
73. Sumedhà(Therì. 167) 


. TẬP IV 4. CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (I) (Jàtaka) 


LỜI GIỚI THIỆU Hòa Thượng Thích Minh Châu 
CHƯƠNG I 
4.01 PHẨM APANNAKA. 
01. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền Thân Apannaka) 
02. CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiền Thân Vannupatha) 
03. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền Thân Serivànija) 
04. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền Thân Cullakasetthì) 
05. CHUYỆN ĐẤU GẠO. (Tiền Thân Tandulanàli) 
06. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền Thân Devadhamma) 
07. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền Thân Katthahàri) 
08. CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiền Thân Gàmani) 
09. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền Thân Makhàdeva) 
10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền Thân Sukhavihàri) 
4.02 PHẨM GIỚI 
11. CHUYỆN CON NAI ĐIỀM LÀNH (Tiền Thân Lakkhana) 
12. CHUYỆN CON NAI CÂY ĐA (Tiền Thân Nigrodhamiga) 
13. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền Thân Kandina) 
14. CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiền Thân Vàtamiga) 
15. CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền Thân Kharàdiya) 
16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiền Thân Tipallatthamiga) 
17. CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền Thân Màluta) 
18. CHUYỆN ĐỒ ĂN GÚNG NGƯỜI CHẾT (Tiền Thân Matakabhatta) 
19. CHUYỆN LỆ CÚNG DO CÓ LỢI (Tiền Thân Àyàcitabhatta) 
20. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền Thân Nalakapàna) 
4.03 PHẨM KURUNGA. 
21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền Thân Kurunga) 
22. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền Thân Kukkura) 
23. CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền Thân Bhojanìya) 
24. CHUYỆN ĐÔI NGỰA NÒI TỐT (Tiền Thân Àjanna) 
25. CHUYỆN BẾN TẮM (Tiền Thân Tittha) 
26. CHUYỆN CON VOI MAHILÀMUKHA (Tiền Thân Mahilàmukha) 
27. CHUYỆN ĐÔI BẠN THÂN THIẾT (Tiền Thân Abhinha) 
28. GHUYỆN CON BÒ ĐẠI HỶ (Tiền Thân Nandivisàla) 
29. CHUYỆN CON BÒ ĐEN (Tiền Thân Kanha) 
30. CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền Thân Munika) 
4.04 PHẨM KULAVAKA 
31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền Thân Kulàvaka) 
32. CHUYỆN MÚA CA (Tiền Thân Nacca) 
33. CHUYỆN SỐNG HÒA HỢP (Tiền Thân Sammodamàna) 
34. CHUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 
35.CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền Thân Vattaka) 
36. CHUYỆN CON CHIM (Tiền Thân Sakuna) 
37. CHUYỆN CON CHIM TRĨ (Tiền Thân Tittira) 
38. CHUYỆN CON CÒ (Tiền Thân Baka) 
39. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ NÑANDA (Tiền Thân Nanda) 
40. CHUYỆN HỐ THAN LỬA CÂY KEO (Tiền Thân Khadirangara) 
4.05 PHẨM LỢI ÁI 
41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền Thân Losaka) 
42. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU (Tiền Thân Kopata) 
43. CHUYỆN CON RẮN TRE (Tiền Thân Veluka) 
44. CHUYỆN CON MUỖI (Tiền Thân Makasa) 
45. CHUYỆN NỮ TỲ ROHINI (Tiền Thân Rohini) 
46. GHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN (Tiền Thân Àràmadùsaka) 


. CHUYỆN RƯỢU MẠNH (Tiền Thân Vàruni) 

. GHUYỆN BÀ-LA-MÔN VEDABBHA (Tiền Thân Vedabbha) 
. GHUYỆN CÁC VI SAO (Tiền Thân Nakkhatta) 

50. 


CHUYỆN NHỮNG KẺ VÔ TRÍ (Tiền Thân Dummedha) 


4.06 PHẨM ÀSIMSA 


51. 


CHUYỆN VUA ĐẠI GIỚI ĐỨC (Tiền Thân Mahàsìlavà) 


52.CHUYỆN TIỂU JANAKA (Tiền Thân Cùla Janaka) 


53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 


CHUYỆN BÌNH RƯỢU ĐÂY (Tiền Thân Punnapàti) 
CHUYỆN TRÁI CÂY (Tiền Thân Phala) 

CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ (Tiền Thân Pãncàyudha) 
CHUYỆN KHỐI VÀNG (Tiền Thân Kancanakkhandha) 
CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiền Thân Vànarinda) 

CHUYỆN BA PHÁP (Tiền Thân Tayodhammà) 
CHUYỆN TIẾNG TRỐNG (Tiền Thân Bherivàda) 
CHUYỆN THỔI TÙ VÀ (Tiền Thân Sankhadhama) 


4.07 PHẨM NỮ NHÂN 


61. 
. CHUYỆN cô GÁI TRÊN LẦU BẢY TẦNG. (Tiền Thân Andabhuta) 
Ẫ CHUYỆN HIỀN SĨ CHÀ LÀ (Tiền Thân Takka) 

. CHUYỆN NGƯỜI VỢ KHÓ HIỂU (Tiền Thân Duràjàna) 

. CHUYỆN NỖI BẤT MÃN. (Tiền Thân Anabhirati) 

. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM (Tiền Thân Mudulakkhana) 

. CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ THÔN QUÊ (Tiền Thân Ucchanga) 

. CHUYỆN THÀNH SAKETA (Tiền Thân Saketa) 

CHUYỆN CON RẮN PHUN NỌC ĐỘC (Tiền Thân Visavanta) 

70. 


CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ĐAU (Tiền Thân Asàtamanta) 


CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền Thân Kuddàla) 


4.08 PHẨM VARANA 


71. 
72. 


CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền Thân Vanara) 
CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ĐỨC HẠNH (Tiền Thân Sìlavanàga) 


73.CHUYỆN ĐÚNG VẬY GHĂNG? (Tiền Thân Saccankira) 


74. 
75. 
76. 
773 
78. 
79. 
80. 


CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG (Tiền Thân Rukkadhamma) 
CHUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 

CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HÃI (Tiền Thân Asankiya) 
CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Tiền Thân Mahàsupina) 

CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLÌSA (Tiền Thân IIlìsa). 

CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO (Tiền Thân Kharasara) 
CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆT BHIMASENA (Tiền Thân Bhimasena) 


4.09 PHẨM APAYIMHA 


81. 
82. 
83. 
S4. 
. CHUYỆN CÂY CÓ TRÁI LẠ (Tiền Thân Kimpakka) 

. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ĐỨC (Tiền Thân Sìlavìmamsana) 
. CHUYỆN ĐIỀM LÀNH DỮ (Tiền Thân Mangala) 

. CHUYỆN CON BÒ SÀRAMBHA (Tiền Thân Sàrambha) 

. CHUYỆN KẺ LỪA ĐẢO (Tiền Thân Kuhaka) 

90. 


CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền Thân Suràpàna) 

CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA (Tiền Thân Mittavinda) 
CHUYỆN ĐIỀM XUI XẺO (Tiền Thân Kàlakanni) 

CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC (Tiền Thân Atthassadvàra) 


CHUYỆN KẾ VONG ÂN (Tiền Thân Akatannu) 


4.10 PHẨM LITTA 


. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ĐỘC (Tiền Thân Litta) 

. HUYỆN ĐẠI BẢO VẬT (Tiền Thân Mahàsàra) 

. CHUYỆN NGỘ ĐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiền Thân Vissàsabhojana) 
‹ CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiền Thân Lomahamsa) 

. CHUYỆN VUA ĐẠI THIỆN KIẾN (Tiền Thân Mahàsudassana) 

. CHUYỆN BẮT ĐẦU (Tiền Thân Telapatta) 

. CHUYỆN ĐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền Thân Nàmasiddhi) 

. GHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO (Tiền Thân Kùtavànija) 
99. 


CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền Thân Parosahassa) 


100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền Thân Asàtarùpa) 


4.11 PHẨM PAROSATA 


101 


102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 


108. 
109. 
110. 


. GHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền Thân Parosata) 


CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền Thân Pannika) 

CHUYỆN KẺ THÙ (Tiền Thân Veri) 

CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA ( Tiền thân Mittavinda) 

CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền Thân Dubbalakattha) 

CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền Thân Udancani) 

CHUYỆN NGHỀ NÉM ĐÁ (Tiền Thân Sàlittaka) 

CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền Thân Bàhiya) 

CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ĐỎ (Tiền Thân Kundakapùva) 

CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TẤT CẢ. (Tiền Thân Sabbasabhàraka-Panha) 


4.12 PHẨM HAMSA 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 


CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền Thân Gadrabha-Panha) 

CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền Thân Amaràdevi-Panha) 
CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 

CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA (Tiền Thân Mitacinti) 

CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền Thân Anusàsika) 

CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền Thân Dubbaca) 

CHUYỆN CHIM ĐA ĐA (Tiền Thân Tittira) 

CHUYỆN CHIM CUN CÚT (Tiền Thân Vattaka) 

CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền Thân Akàlaràvi) 

CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền Thân Bandhanamokkha) 


TẬP V 5. CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (H) (Jàtaka) 


CHƯƠNG I (Một Bài Kệ) 
5.01 PHẨM KUSANÀLI 


121. 
122. 


123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 


129. 
130. 


CHUYỆN THÂN GÂY CỎ KUSA (Tiền Thân Kusanàli) 
CHUYỆN KẺ NGU (Tiền Thân Dummedha) 

CHUYỆN CÁI CÁN CÀY (Tiền Thân Nangalisa) 

CHUYỆN TRÁI XOÀI (Tiền Thân Amba) 

CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KATÀHAKA (Tiền Thân Katàhaka) 
CHUYỆN TƯỚNG CỦA KIẾM (Tiền Thân Asilakkhana) 
CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KALANDUKA (Tiền Thân Kalanduka) 
CHUYỆN CON MÈO (Tiền Thân Bilàra) 

CHUYỆN KẺ THỜ LỬA (Tiền Thân Aggika) 

CHUYỆN NỮ BÀ-LA-MÔN KOSIYA (Tiền Thân Kosiya) 


5.02 PHẨM ASAMPADÀNA 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 


136. 
137. 
138. 
139. 
140. 


CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền Thân Asampadàna) 

CHUYỆN NGŨ DỤC LẠC (Tiền Thân Pancagaru) 

CHUYỆN LỬA CHÁY (Tiền Thân Ghatàsana) 

CHUYỆN THIỀN QUÁN (Tiền Thân Thànasodhana) 

CHUYỆN NGUYỆT QUANG (Tiền Thân Candàbha) 

CHUYỆN THIÊN NGA VÀNG (Tiền Thân Suvannahamsa) 
CHUYỆN CON MÈO (Tiền Thân Babbu) 

CHUYỆN CON CẮC KÈ (Tiền Thân Godha) 

CHUYỆN CẢ HAI MẶT THẤT BẠI (Tiền Thân Ubhatobhattha) 
CHUYỆN CON QUA (Tiền Thân Kàka). 


5.03 PHẨM KAKANTAKA 


141. 
142. 
143. 
144. 


145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 


CHUYỆN CON TẮC KÈ (Tiền Thân Godha) 

CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 

CHUYỆN CHIẾU SÁNG NHƯ MẶT TRỜI (Tiền Thân Virocana) 
CHUYỆN CÁI ĐUÔI BÒ (Tiền Thân Nanguttha) 

CHUYỆN CON VẸT RADHA (Tiền Thân Radha) 

CHUYỆN CON QUA (Tiền Thân Kaka) 

CHUYỆN ÁO VẢI MÀU ĐỒ (Tiền Thân Puppharatta) 
CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàlà) 

CHUYỆN CÂY MỘT LÁ (Tiền Thân Ekapanna) 

CHUYỆN THANH NIÊN SANUJIVA (Tiền Thân Sanjiva) 


CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) 
5.04 PHẨM DALHA 


151. 


152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 


CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA (Tiền Thân Ràjovàda) 
CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 

CHUYỆN CON HEO RỪNG (Tiền Thân Sùkara) 

CHUYỆN CON RẮN (Tiền Thân Uraga) 

CHUYỆN NHẢY MŨI (Tiền Thân Gagga) 

CHUYỆN HOÀNG TỬ CÓ TÂM THÂU PHỤC (Tiền Thân Alìnacitta) 
CHUYỆN CÔNG ĐỨC (Tiền Thân Guna) 

CHUYỆN CON NGỰA SUHANU (Tiền Thân Suhanu) 

CHUYỆN CON CÔNG (Tiền Thân Mora) 

CHUYỆN CON NGỖNG XANH SẦM (Tiền Thân Vinìlaka) 


5.05 PHẨM SANTAHAVA 


161. 
162. 
163. 


164. 


165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 


CHUYỆN ẨN SĨINDASAMÀNAGOTTA (Tiền Thân Indasamànagotta) 
CHUYỆN MỐI THÂN GIAO (Tiền Thân Santhava) 

CHUYỆN VUA SUSÌMA (Tiền Thân Susìma) 

CHUYỆN CHIM DIỀU HÂU (Tiền Thân Gijjha) 

CHUYỆN CON CHUỘT RỪNG (Tiền Thân Nakula) 

CHUYỆN BÀ-LA- MÔN UPASÀLHA (Tiền Thân Upasàlha) 

CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SAMIDDHI (Tiền Thân Samiddhi) 

CHUYỆN CHIM DIỀU HẦU (Tiền Thân Sakunagghi) 

CHUYỆN ĐẠO SƯ ARAKA (Tiền Thân Araka) 

CHUYỆN CON KỲ NHÔNG (Tiền Thân Kakantaka) 


5.06 PHẨM THIỆN PHÁP 


171. 


172. 


173. 
174. 
175. 
176. 
177. 


178. 
179. 
180. 


CHUYỆN THIỆN PHÁP (Tiền Thân Kalyàna-dhamma) 

CHUYỆN NÚI DADDARA (Tiền Thân Daddara) 

CHUYỆN CON VƯỢN (Tiền Thân Makkata) 

CHUYỆN CON VƯỢN LỪA DỐI ( Tiền thân Dubhidamakkatta) 
CHUYỆN ĐẢNH LỄ MẶT TRỜI (Tiền Thân Àdicupatthàna) 
CHUYỆN MỘT NẮM ĐẬU (Tiền Thân Kalàya-Mutthi) 

CHUYỆN CÂY TINDUKA (Tiền Thân Tinduka) 

CHUYỆN CON RÙA (Tiền Thân Kacchapa) 

CHUYỆN BÀ-LA-MÔN SATADHAMMA (Tiền Thân Satadhamma) 
CHUYỆN KHÓ CHO (Tiền Thân Duddada) 


5.07 PHẨM ASADISA 


181. 
182. 
183. 
184. 


185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 


CHUYỆN HOÀNG TỬ VÔ ĐỊCH (Tiền Thân Asadisa) 

CHUYỆN CON VOI THIỆN CHIẾN (Tiền Thân Sangàmàvacara) 
CHUYỆN ĐỒ TÀN THỰC (Tiền Thân Vàlodakka) 

CHUYỆN NGƯỜI LUYỆN NGỰA GIRIDANTA (Tiền Thân Giridanta) 
CHUYỆN TÂM BẤT TỊNH (Tiền Thân Anabhirati) 

CHUYỆN VUA MAN G SỮA ĐÔNG (Tiền Thân Dadhivàhana) 
CHUYỆN BỐN VẺ ĐẸP (Tiền Thân Catumatta) 

CHUYỆN SƯ TỬ LAI CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sìhakottuka) 
CHUYỆN TẤM DA SƯ TỬ (Tiền Thân Sìhacamma) 

CHUYỆN GIỮ GIỚI (Tiền Thân Sìlànisamsa) 


5.08 PHẨM RUHAKA 


191. 
192. 


193. 
194. 
195. 
196. 
197. 


198. 
199. 
200. 


CHUYỆN TẾ SƯ RUHAKA (Tiền Thân Ruhaka) 

CHUYỆN THIÊN NỮ SIRIKÀLAKANNI (Tiền Thân Sirikàlakanni) 
CHUYỆN HOÀNG TỬ LIÊN HOA (Tiền Thân Cullapaduma) 
CHUYỆN KẺ TRỘM NGỌC (Tiền Thân Manicora) 

CHUYỆN HÒN NÚI ĐẸP (Tiền Thân Pabbatupatthara) 

CHUYỆN CON NGỰA BAY (Tiền Thân Valàhassa) 

CHUYỆN BẠN-THÙ (Tiền Thân Mittàmitta) 

CHUYỆN CON VẸT RÀDHA (Tiền Thân Ràdha) 

CHUYỆN NGƯỜI GIA CHỦ (Tiền Thân Gahapati) 

CHUYỆN GIỚI HẠNH TỐT LÀNH (Tiền Thân Sàdhusìla) 


5.09 PHẨM NATAMDAIHA 


201 


. CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC (Tiền Thân Bandhanàgara) 
202. 


CHUYỆN TÁNH NGHỊCH NGỢM (Tiền Thân Kelisìla) 


203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 


CHUYỆN TU TẬP TỪ TÂM (Tiền Thân Khandha-Vatta) 
CHUYỆN CON QUÁ VIRAKA (Tiền Thân Viraka) 
CHUYỆN CÁ SÔNG HẰNG (Tiền Thân Gangeyya) 
CHUYỆN CON NAI NÚI (Tiền Thân Kurungamiga) 
CHUYỆN VUA ASSAKA (Tiền Thân Assaka) 

CHUYỆN CON CÁ SẤU (Tiền Thân Sumsumàra) 
CHUYỆN CON CHIM MỒI (Tiền Thân Kakkara) 
CHUYỆN CON CHIM GÕ MÕ (Tiền Thân Kandagalaka) 


5.10 PHẨM BIRANATTHAMBHAKA (Đám Cỏ Thơm) 


211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 


CHUYỆN CHÀNG TRAI SOMADATTA (Tiền Thân Somadatta) 
CHUYỆN THỨC ĂN THỪA (Tiền Thân Uchitthabhatta) 
CHUYỆN VUA BHARU (Tiền Thân Bharu) 

CHUYỆN CON SÔNG ĐÂY (Tiền Thân Punna-Nadi) 

CHUYỆN CON RÙA (Tiền Thân Kachapa) 

CHUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 

CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền Thân Seggu) 

CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO (Tiền Thân Kùtavànija) 
CHUYỆN ĐÁNG CHỈ TRÍCH (Tiền Thân Garahita) 

CHUYỆN TẾ SƯ DHAMMADHAJA (Tiền Thân Dhammadhaja) 


5.11 PHẨM KHÀSÀVA 


221 


\ CHUYỆN TẤM Y VÀNG (Tiền Thân Kàsàva) 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227% 
228. 
229. 
230. 


CHUYỆN CON KHỈ CÙLLANANDIYA (Tiền Thân Cùllanandiya) 
CHUYỆN THỨC ĂN ĐI ĐƯỜNG (Tiền Thân Puta-Bhatta) 

CHUYỆN CON CÁ SẤU (Tiền Thân Kumbhila) 

CHUYỆN ĐỀ CAO TÍNH KHAM NHÂN (Tiền Thân Khanti-Vannana) 
CHUYỆN CON CÚ (Tiền Thân Kosiya) 

CHUYỆN CON BỌ ĂN PHÂN (Tiền Thân Gùthapàna) 

CHUYỆN BÀ-LA-MÔN KÀMANÌTA (Tiền Thân Kàmanìta) 

CHUYỆN DU SĨ PALÀYI (Tiền Thân Palàyi) 

CHUYỆN DU SĨ PALÀY1I THỨ HAI (Tiền Thân Palàyi¡) 


5.12 PHẨM UPÀHANA 


231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 


CHUYỆN CHIẾC GIÀY (Tiền Thân Upàhana). 

CHUYỆN KHÔNG ĐƯỢC HƯỚNG DẦN (Tiền Thân Vinàthùna) 
CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền Thân Bikannaka) 

CHUYỆN NÀNG ASITÀBHÙ (Tiền Thân Aistàbhù) 

CHUYỆN VỀ ẨN SĨ VACCHA-NAKHA (Tiền Thân Vaccha-Nakha) 
CHUYỆN CON CÒ (Tiền Thân Baka) 

CHUYỆN THÀNH SÀKETA (Tiền Thân Sàketa) 

CHUYỆN MỘT CHỮ (Tiền Thân Ekapada) 

CHUYỆN CON NHÁI XANH (Tiền Thân Harita-Màta) 

CHUYỆN VUA MAHÀPINGALA (Tiền Thân Mahàpingala) 


5.13 PHẨM SIGÀLA (Chó Rừng) 


241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 


CHUYỆN VUA CHÓ RỪNG SABBADÀTHA (Tiền Thân Sabbadàtha) 
CHUYỆN CON CHÓ (Tiền Thân Sunakha) 

CHUYỆN NHẠC SĨ GUTTILA (Tiền Thân Guttila) 

CHUYỆN LY DỤC (Tiền Thân Viticcha) 

CHUYỆN KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN (Tiền Thân Mùlapariyàya) 
CHUYỆN LỜI PHỈ BÁNG (Tiền Thân Telovàda) 

CHUYỆN HOÀNG TỬ PÀDANJALI (Tiền Thân Pàdanjali) 

CHUYỆN THÍ DỤ CÂY KIMSUKA (Tiền Thân Kimsukopama) 
CHUYỆN CON KHỈ SÀLAKA (Tiền Thân Sàlaka) 

CHUYỆN CON KHỈ (Tiền Thân Kapi) 


CHƯƠNG II 
5.14 PHẨM SANKAPPA 


251. 
252. 
253. 
254. 


CHUYỆN DỤC TẦM (Tiền Thân Sankappa) 

CHUYỆN MỘT NẮM MÈ (Tiền Thân Tilamutthi) 

CHUYỆN VUA RẮN MANIKANTHA (Tiền Thân Manikantha) 

CHUYỆN CON NGỰA QUÝ ĂN CÁM GẠO ĐỒ (Tiền Thân Kundaka-Kucchi- 


Sindhava) 


255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 


CHUYỆN CON VẸT (Tiền Thân Suka) 

CHUYỆN CÁI GIẾNG CŨ (Tiền Thân Jarudapàna) 

CHUYỆN NGƯỜI HẦU GẬN GÀMANI-CANDA (Tiền Thân Gàmani-Canda) 
CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG MANDAHÀTÀ (Tiền Thân Mandahàtà) 

CHUYỆN ẨN SĨ TIRÌTA-VACCHA (Tiền Thân Tirìta-Vaccha) 

CHUYỆN SỨ GIẢ CỦA CÁI BỤNG (Tiền Thân Duta) 


5.15 PHẨM KOSYA 


261. 
262. 
263. 


CHUYỆN HOA SEN (Tiền Thân Paduma) 
CHUYỆN BÀN TAY MỀM MẠI (Tiền Thân Mudupàni) 
CHUYỆN TIỂU DỤC THAM (Tiền Thân Culla-Palobhana) 


